—=. 


Digitized 5y kxzOO 
j Ỷ 


xi 
(CYÍ|Ả f › 
` Nf- 

“ 


r 


Ù 


á ` 


Digitized by CGoosle 


“»*% " ¿ 
>4 _—ứ, 
Z4 : 
“4 SE 
+ . 
( 
‹: * đ *® 
`" v = # 
3 ' " 
b”^ , 
“^. › 
. ˆ¬ 
"1 .~ 
4" 
v.v." ¬ 
"r. 


# + 
_- 
. v 
¬ ` 
` - : : 
: - 


Digitized by CGoosle 


CC IV VvLN MP (NT ]|/ |). (3. 0-06 C060 tr ưnG 


Digitized by CGoosle 


[MAI7UC:B] 


I.I978 


LIERARY 
JUÑ 2 0 19/8 


FORNIA 
s[y OF CAU 
UNIVER p£AK£LEf 


+. 


l 


RA SỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 
NHÀ NƯỚC NĂM I978 


T RONG hai năm đầu thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ 
hai (1976 — 1980), nhân dân ta đã giành được những thành tựu 
quưn lrọng. : 


rên mặi tràn nông nghiệp, phong trào làm thủu lợi, phục hóa, 
khai hoang, tăng oụ, ø.p... đã phát triền uới khí thế mạnh mẽ ở hầu 
khắp cíc địa phương. Trong hai năm qua, chúng ia đã lăng được † 
triệu È+ gieo trồng, khai hoang được hơn 30 oạn ha. Giá trị tồng sản 
lượng nông nghiệp năm .1976 đã tăng 10,2% so uớởi năm 1975. thiêng 
sửn lượng lương thực tăng 17 %. Năm 1977, thiên tai ác liệ, sản xuấi 
lúa gặp khó khăn lớn, nhưng sản xuất màu đã có bước phát Iriền 
mới, tăng 125 uề diện tích 0uà sản lượng. 

Trong điều kiện hết sức khó khăn oề nguyên liệu, oật liệu oà phụ 
tùng Lhau thế, giá trị tồng sản lượng công nghiệp đã lăng hằng năm 
l2 — 13%. Khối lượng xâu dựng cơ bản tăng hằng năm 30 — 40  — 
một. nhịp độ chưa lừng có trong những năm trước đâu. Hiệ thống giao 
thông uận tải được khói phục uà mở rộng một bước trong cả nước. 
Về nhiệm oụ xuất khầu, chúng ta đã dạt được mức kim ngạch đề ra 
(rong kế hoạch hai năm qua với mức tăng tương dối khá. 

Việc củng cố nà hoàn thiện quan hệ sản xuấi xã hội chủ nghĩa ở 
miền Đắc được tiếp tục dầu mạnh; công tác cải tạo xã hội chủ nghĩa 
ở miền Nam đang được xúc tiến. 

Sự nghiệp giáo dục, năn hóa, Ụ lễ, Lhề dục thề thao, 0.U... tiếp tục 
phái triền mạnh, nhất là ở các tỉnh miền Nain. 


Do những kết quả đại được nói frên, tình trạng nền kinh tế nước 
ta phụ thuộc nặng nề vào nước ngoài đã được khắc phục một bước- 
Đù còn tồn tại những sự không cân dối lớn, nền kinh tế nước ta vỗn 
đang ở xu thế đi lên. Đó là kết quả lồng quái của một sự phấn đấu: 
phi thường của nhân dân t†q, theo đường lối đúng đẳn mà Đạt hội làn 
thứ IV của Đảng đã oạch ra. Có lhấu rõ những khó khăn rãi lo lớn 
của nền kinh tế nước ta trước khi bước 0ào thực hiện kề hoạch 3 năm: 
lần thứ hai, chúng ta mới hiều được những kết quả nói trên là đáng: 
quú biết nhường nào ! Thái 0ậu, trước năm 1976, nước la cèn ở tình 
trạng làm không đủ ăn. Những uết thương chiến tranh chưa kịp hàm 
gắn; hậu quả của chủ nghĩa thực dân mới còn rãi nặng nề. Năm 1977 
lại xảu ra thiên tai lớn, làm thiệt hại hàng triệu tấn lương thực. 
Trong tình hình cực kù khó khăn như 0uậu, những: thành tựu kinh tế 
đạt được dã làm nồi bật nhiệt tình cách mạng của nhân dân la 0d 
khả năng lãnh đạo của Đảng ta! 


Điều đáng mừng là trong hai năm qua, đã xuối. hiện một số nhân: 
tố mới mang tính chất phong trào cách mạng của quần chúng. liàng 
triệu người, trong đó có 50 bạn người lao động, từ các thành phố uà 
các khu đông dân, đã đi xâu dựng các uùng kinh tế mới. Công cuộc: 
tồ chức lại sản xuất nà đời sống đi đôi oới phân công lao động mới 
bà điều hành lao động trên dịa bản huyện, đã giúp làm được nhiều 
piệc lớn trong thời gian ngắn, tạo bước phái triền mới pề kinh lẻ 0đ: 
lồ chức đời sống, góp phần củng cố 0à hoàn thiện quan hệ sản cuai 
+ä hội chủ nghĩa ở nông thôn. Các tình Nghệ-lĩnh, Thanh-hóa... ở 
miền Đắc oà một số tỉnh ở miền Nam đã mở ra những công Irưởng 
Lhủ công quụ mô lớn, nhờ đó mà đầu mạnh được nhiều mặi công tác 
quan trọng như : thủụ lợi, khai hoang, 0.0... Các kỹ sư bà công nhân 
†a nêu cao tinh thần tự lực tự cường, đã chế Lhứ pà sản xuất mới mội 
số lhiết bị, máu móc 0à nguyên liệu, oật liệu {rước đâu phút nhập lừ 
nước ngoài. Hàng chục sạn cán bộ 0à chiến sĩ quân đội chuUên sang 
làm kinh tế, đã bước đầu góp phần tích cực của mình oào sự nghiệp- 
xâu dựng đãi nước. 


Những nhân lõ mới đó chứng tỏ rằng nhân dùn lao động nước 
ta, một khi đã giác ngộ oề quụền làm chủ lập thề xa hội chủ nghĩa 
của mình, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thì có thề làm những 0uiệc lrởng: 
như không thề nào làm được. Đó là mội sức mạnh †o lớn sẽ dựa nèn 
kinh lš nước †a 0uượt qua những khó khăn lớn đề tiến lên mạnh mẽ. 

Tuụ nhiên, cần thấu rằng sự phát triền của nền kinh tế nước tơ. 
chưa đi kịp yêu cồu vò còn thắp xo so với tiềm lực hiện có. Sdn tuất 
nông nghiệp năm 1977 hụt nhiều so oới kề hoạch. Về sản xuấi của các 
ngành công nghiệp nặng, một số loại sản phầm 0ê cơ khí, hóa chãit, 
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si liệu câu dựng... cũng không đại kế hoạch. Nhiệm 0ụ xâu dựng cơ 
sở 0ật chất — kỹ thuật trong hai năm qua chưa đạt được mức dự 
'kiến của kế hoạch 5 năm cho thời gian đó. Giao thông uận Tải còn là 
khâu rãi yếu của nền kinh tế quốc dân. Đáng chú Ú nhất là : lực lượng 
lao động dồi dòo củo xã hội chưa được dùng hết vò dùng tốt ; đất đơi, 
rừng, biền và các tài nguyên khác chư được khơi thúc tốt, cơ sở vột 
chất — kỹ thuột chưa được sử dụng có hiệu quỏ. Bên cạnh đó, tình 
hình sử dụng uậi tư còn lãng phí nhiều. Giá thành của nhiều loạt sản 
phầm, của uận tải, của các công trình xâu dựng... còn cao. Công lác 
4ưu thông phân phối tiến bộ chậm 0à có nhiều khuuết điềm. Các hiện 
tượng liêu cực trong +ã hội như: tham ô, hốt lộ, ăn cắp, cửa 
quuên, 0.D... chậm được khắc phục. Đời sống nhân dân còn nhiều 
khỏ khăn. : 

Tình hình nói Irên do nhiều nguyên nhân khách quan 0à chủ 
quan gâu ra. Nhưng nguyên nhân rất quan trọng là ở khâu tồ chức 
quỏn lý kinh tế và chỉ đạo thực hiện. 


Các ngành, các cấp, các đơn uị cơ sở chưa uận dụng đầu đủ Nghị 
quuét Đại hội lần thứ IV oà Nghị quuết Hội nghị lần thứ hai của Dan 
chấp hành trung ương Đảng 0ào công tác xâu dựng kế hoạch nà chỉ 
đạo thực hiện kế hoạch. Điều nàu thề hiện trước hết ở chỗ : chưa biết 
lận dụng lao động xã hội 0uà năng lực sản xuất hiện có đề khai thác 
những tầm năng kinh lế của đắt nước, chưa lập trung 0uào nhiệm bụ 
phái triền nông nghiệp, chưa coi trọng nhiệm 0ụ xuất khầu, còn có 
tư tưởng lại nặng ào bên ngoài 0à bên trên. 


Việc bố trí kế hoạch chưa cot trọng liên kết các thế mạnh của la 
.Đề lao động, đất dai, rừng, Điền pà các tài nguyên khác uới các điều 
kiện oậi chãi — kỹ thuái hiện có, đề lạo ra thể đi lên 0uững chắc. 


Việc chỉ đạo thực hiện kế hoạch chưa toàn diện, thường chỉ chú 
Ú sản lượng mà chưa coi trọng các chỉ tiêu kinh tế — kỹ thuật uà chấi 
lượng sản phầm. 


Một số chính sách, chế độ quản lJ chậm được sửa đồi 0à bồ sung. 
Việc chấp hành pháp chế kinh tế không nghiêm lúc. 


Bộ máu quản lý kinh tế cồng kênh, chưa phái huụ dầu đủ hiệu 
lực của Nhà nước chuuUên chính ouô sản nà quuền làm chủ tạp thề của 
nhàn dân lao động. NủỦ luật không nghiêm, chưa kiên quuết đấu tranh 
chống những hiện lượng tiêu cực, hư hỏng trong công tác quản lú 
Nhà nước, quản lÚ kinh lế, 0uăn hóa 0à trong đời sống xã hội. 


Chưa thực hiện tối chức năng chỉ đạo, quản lý theo ngành nà 
{heo cấp. _ 


Công lác tư tưởng, công lác lồ chức nà cán bộ, công tác oận động 
quần chúng đều chưa theo kịp lình hình, chưa bảo đảm lốt yêu cầu 
của 0iệc quản lú kinh tế trong tình hùnh mới. 

Ở miền Nam, nhiệm 0ụ cải tạo xã hội chủ nghĩa chưa được tiến 
hành khần trương. Nhà nước chưa nắm chắc được các phương liện 
sản xuấi nà nguồn 0ậi tư sinh hoạt cần thiết đề chủ động tồ chức uà 
phân bố lại lao động xã hội, điều hành guồng máu Ất HH lễ theo dúng 
quỹ đạo của kế hoạch. 

Những khuuết điềm nói trên phải được kiên quuết khắc phục. Có 
như 0ậu, chúng †a mới 0ượt qua được những khỏ khăn hiện nau, đưa 
nền kinh tế tiến lên uững chắc uà chủ động. 


* 


NĂM 1978 — năm bản lề của kế hoạch 5 năm lần thứ hai — có một 

bị trí đặc biệt quan trọng đối uới 0iệc hoàn thành kế hoạch 5 năm. 
Trong năm 1978 nàu, chúng ta phải lạo ra cho được một bước 
chuuèn biến mạnh mề của nền kinh tế, làm đà cho 0iệc thực hiện kế 
hoạch trong mấu năm còn lại. 

-Dề thực hiện sự chuuUèn biến đó, cần nắm pững những tư tưởng 
chỉ đạo sau đâu : 

— Kết hợpchặt chẽ sự phát triền của nông nghiệp oà công nghiệp, 
kinh lễ trung tơng 0à kinh tế địa phương, kinh lễ pà quốc phòng, 
hình thành từng Dước cơ cầu kinh lễ công — nông nghiệp trong phạm 
DÌ cả nước 0à trên địa bàn từng tính, từng huụện. Đặc biệt coi trọng 
Điệc âu dựng mội Dước các huyện thành đơn “ kinh lễ nông — 
công nghiệp. 

Tập trung cao độ 0do nhiệm pụ phát triền nóng nghiệp, đồng 
thời ra sức phát triền công nghiệp nhẹ 0à thủ công nghiệp, lích cực 
tâu dựng 0à phát triển các ngành công nghiệp nặng, trước hết là 
điện, cơ khí, luyện kim, giao thông uận tải, báo đảm các quan hệ tỷ lệ 
hợp lú giữa các ngành hinh tế trong tình hình hiện na của nền kinh 
tš quốc dân, nhằm phục pụ tối cho sự phái triền của nông nghiệp, 
làm nghiệp, ngư nghiệp 0à công nghiệp hàng tiêu dùng. 

— Trên lính thần tự lực tự cường, tích cực 0à chủ động, dựa ào 
nguôn bốn dồi dào 0d quý nhất là lực lượng lao động, khai thúc nhanh 
thất, tốt nhất đát, rững, biền, các tài nguụên khác cùng ĐUới cơ sở 
Đật chất — kỹ thuật hiện có nà sắp có đề lạo ra nhiều giá trị sử dụng 
Iheo yêu cầu phái triền kinh tế, đầu mạnh vuấi Rhầu 0à cải thiện đời 


á 


sống nhân dân. Việc mở rộng quan hệ kinh tế ouới các nước phải 
nhằm nhanh chóng tạo nên thế chủ động, độc lập ề kinh tế của 
. tước íq. 


Từng đơn oị sản xuấit, từng ngành, trên cơ sở năm chắc lao dộng 
?ả các phương tiện 0oật chất của mình, căn cứ nào nhiệm bụ sản xuãi 
)à yêu cầu phái huụ tốt năng lực sản xuấi, phải sắp xếp 0à sử dụng 
hợp l hết lao động Lheo các định mức tiến bộ đề đạt năng suất cao. 
Œ nông thôn, lầu huuện làm địa bàn cân đối, sử dụng lao động 0à 
phản bố lại lao động, bảo đảm các nhiệm 0ụ sản xuất, xâu dựng 0à 
phục pụ đời sống tại chỗ, đồng thời bảo đảm các nhu cầu phát triền 
kinh tế chung. 


—.Vắm pững quụ luật cao nhất trong quản lú kinh tế là tiết kiệm 
thời gian lao động, tðng năng suốt lao động. Phấn đấu giảm mức 
liêu hao Đặt chất, nâng tỦ lệ sử dụng công suãt máy móc. nâng cao 
chất lượng sản phầm, thực hành triệt đề tiết kiệm trong sản xui, aât 
đựng oà đời sống. Tiền hành kiềm tra tài chính gắn liền oới kiềm kê 
nát Hư, thiết bị, 0.U... phân đầu hạ giá thành, nâng cao hiệu quả sử 
-lụng nôn, đặc biệt là nốn đầu tư xâu dựng cơ bdn. 


— Tiền hành đồng thời ba cuộc cách mạng, kết hợp chặt chẽ 
piệc củi tạo +ã hội chủ nghĩa, củng cỗ 0à hoàn thiện quan hệ sản xuấi 
xã hội chủ nghĩa uới diệc phát triền lực lượng sản xuất 0à tồ chức 
lui sản cuất theo hướng đi lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 


Căn nhận thức sâu sắc rằng 0iệc xúc tiến cải lạo xã hội chủ 
nghĩa ở miền Nam. hoàn thiện một bước quan hệ sản tuấi xã hói chủ 
nghĩa ở miền Bác là rất quan trọng 0uà cấp bách, Có làm như 0ậu. 
chúng ta mới tạo được cơ sơ 0ững chắc đề đà mạnh công cuộc phái 
Iriên kinh lẽ. | 

Phải nắm pững chuUên chính 0ô sản trong công lác quản lỤ, xóa 
bỏ những hiện tượng tiêu cực, hư hỏng trong hoạt CHEHg kinh tế uà 
đời sống +ũ hội. 


— Trên cơ sở phút huụ quuèn làm chủ lập thề của nhân dân lao 
động, tồ chức phong trào cách mạng của quần chúng, tạo thành một 
động lực mạnh mẽ đề chuuèn biến lình hình kinh tế, thúc đầy uiệc 
_ củi Hến công tác quản lÚ kinh tẽ. 

— Tích cực chuân bị các mặt cho sự phát triền sản xuất 0à xâu 
dựng trên quụ mô lớn trong các năm sau, đặc biệt coi trọng uiệc đào 
lạo công nhán kỹ thuật uà cán bộ, tăng cường công tác nghiên cứu ` 
khoa học — kỹ thuật ðuà ứng Mu Đã tiễn bộ kỹ thuội, công tác quụ 
hoọch, khủo sút, thiết kế. 


“ 


Những tư tưởng chỉ đạo nói trên thề hiện sự oận dụng sáng Iạơ 
đưởng lối chung »à đường lối râu dựng kinh tế xã hội chủ nghĩa 
của Đảng pảo 0iệc zâu dựng 0à thực hiện kế hoạch Nhà nước, có tính 
lới những kinh nghiệm thực tế mới thụ được. Những lư lưởng ấu 
chỉ ra phương hưởng đúng đán cho công tác râu dựng 0à thực hiện 
kế hoạch. Bởi 0ậu, uiệc quán triệt những tư tưởng ấu là điều luuệt 
đòi căn thiết đề định ra kế hoạch đúng đắn pà bảo đảm hoàn thành 
Ihẳng lợi kế hoạch đã đề ra. 


Trên cơ sở quán triệt những nhiệm nụ cơ bản của kế hoạch 5 năm 
lần thứ hai 0à quán triệt những tư tưởng chỉ đạo nói trên, kế hoạch 
Nhà nước năm 1978 phải nhằm giải quuết những nhiệm vụ kinh tế 
cấp bách sau đâu : 


ƒ — Đầu mạnh sản xuất nỏng nghiệp, trước hết là Jong Ithực- 
bà thực phầm. 

2— lìa sức phái triền sẵn xuất hàng liêu dùng. 

J3 — Phải triền thêm nguồn điện, bảo đảm ồn định, điều hòa 
nguồn điện ; đầu mạnh sản tuấi cơ khí 

#4 — Tăng nhanh số lượng ðà mặt hàng xuất khầu. 

5 — Phái Iriền giao thông oận tải,-giải quuếẽt lối piệc liếp nhận 
hàng nhập khầu 0à 0uận tải Bắc — Nam. 

6 — Chấn chỉnh uà đầu mạnh công tác xâu dựng cơ bản. 

Z — Cải tiền bà tăng cường công tác lưu thông phân phối. 

§ — Xúc Hiến cải tạo xã hội chủ nghĩa ở miền Nam, hoàn thiện 
quan hệ sản xuấi xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. Tăng cưởng 0à cải 
tiến quản lÚ kinh tế [rong cả nước. 

Tãi cả những nhiệm 0ụ nói trên đều quan trọng, nhất là nhiệm 
pụ pề nông nghiệp. Chúng ta phải ra sức đầu mạnh sản +uất nông 
nghiệp; tập trung giải quuết ấn đề lương thực, thực phầm. Ở đâu có 
ấn đề hiều cho đúng quan hệ giữa loàn điện 0à trọng tâm. Phải nắm 
Irọng tâm, nhưng không thề không làm toàn diện. 


Đề bảo đảm thực hiện kẽ hoạch Nhà nước năm 1976, chúng ỉa 
phải làm tối những biện phóp chính về lãnh đạo và quỏn lý sau đôy : 


1 — Cải tiền một số khâu quan trọng bà cấp bách trong công tức 
quản lý kinh tế, 


Phải đồi mới ngay công tác kế hoạch hóa heo hướng phái huu 
cao nhất mọi năng lực hiện có pà khảủ năng tiềm tảng trong nước, 
Irước hết là lực lượng lao động, đất đai 0à tài nguyên thiên nhiên 
phong phú của ta đề khắc phục các khó khăn, các mặt chưa cân đỗt _ 
của nền kinh tế quốc dân. Thực hiện nghiêm chỉnh oiệc râu dựng kế 
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hoạch từ dưới lên, hết! sức coi trọng trách nhiệm 0à quuền chủ động 
của các ngành, các địa phương 0à cơ sở Irong uiệc tâu dựng kế hoạch. 

Phải sớm bồ sung, sửo đồi một số chính sách, chế độ về quản lý: 
kinh tế như - 

Chính sách oề nghĩa tụ lao động ; quu chế cụ thề oề phân cấp: 
quản lj giữa trung ương oà địa phương Irên các lĩnh 0ực ; chính 
sách Ihu mua bằng hợp đồng kinh tế hai chiều; chính sách khuuẽn 
khích sản xuất hàng xuấi khầu nà gia công hàng xuất khầu ; mội số 
ðấn đề cấp bách 0ề chính sách giá cả, chế độ tiền lương 0à liền 
thưởng, tiêu chuần cung cấp lương thực ðà thực phầm; chính sách 
cụ thề pề tín dụng, đầu tư râu dựng cơ bản; chính sách cụ thề bề 
phát triền kinh tế oà ăn hóa ở miền núi. 

Phải soát lại các chính sách, chế độ quản l kinh tế hiện hành, 
sửa nga những chính sách, chế độ không phù hợp mới tình hình 
mới : hủu bỏ ngau những thủ tục, thề lệ không hợp lú. 

Thực hiện nhanh oiệc, phân cấp quản lý kinh lế, lăng cường 
trách nhiệm 0à quuền hạn quản lý của các ngành, các địa phương 0à 
CŒ SƠ, 

(ần chấn chỉnh việc quản lý sỏn xuốt, quản lý lao động ở cơ sở ; 
muốn ðuậu điều quan trọng trước tiên là phải quản lụ chặt theo tiêu 
chuần pà định mức tiến bọ, thực hiện tốt công lác hạch toán kinh lẽ, 
tạo nên phong cách lao động có kử luật, có kỹ thuật, tăng năng suãi 
lao động 0à nâng cao chất lượng sản phầm. giảm hao phí ouật chất oà 
hạ giú thành trong mọi hoại động sản xuất oà kinh doanh. Tắt cả các 
ngunh nà các cơ sở sản xuấi phải phấn điấu đạt bà 0ượt các tiêu 
chuần, định mức, năng suất lao động ðà các chỉ liêu kinh tế — kỹ 
Lhuật của thời kù Irước chiến tranh. Thực hiện nghiêm chỉnh chế 
độ khen thưởng, vử phạt theo kết quả thực hiện các liêu chuần, 
ịnh mức. | 

ằGúc ngành không trực tiếp sản xuất phải kiên quuếi giảm nhẹ 
biên chế hành chính, giảm bớt khâu trung gian, chujèên một bộ phật 
lno động sang khu 0uực sản xuất. 


(ấp rúi kiện toàn bộ máy quản lý vò tăng cường cán bộ cho một 
số ngành oà địa phương trọng điềm. 

Coitrọng 0iệc xây dựng cóc huyện (hành dơn oị kinh lế nông — 
cóng nghiệp. 

2— 1ồ chức phong trào cách mạng của quần chúng trong cả 
nước, phát huy quyền làm chủ tập thề của nhân dân lao động. 

Đề thực hiện thẳng lợi kế hoạch Nhà nước, phải phát huu quuền 
làm chủ tập thề của nhân dân lao động, trên cơ sở đó, tồ chức 0à 
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phát đọng phong trào quần chúng Irong cả nước hướng 0ào rhục tiêu 
cụ hề trước mắt là : thí đua lao động uới năng suất cao, Lhực hành 
tiết kiệm triệt đề Irong sản xuất 0à đời sống, xâu dựng nền nếp quản 
lý, phong cách lao động uà nếp sống mới, đồng thời kiên quušt đấu 
tranh chống các hiện tượng tiêu cực, hư hỏng trong xã hội. 

Hai mặt râu oà chống của phong trào quần chúng có quan hệ 
khăng khít uới nhau, 0à đều có ý nghĩa quan trọng. Phải lấu xây 
làm chính, dựa ào những thành quả của xâu (tức của năng suất lao 
động cao, của 0iệc thực hiện tiết kiệm triệt đề, của nếp quản lý mới, 
phong cách lao động mới 0à nếp sống mới) mà khắc phục những hiện 
tượng liêu cực, hư hỏng trong xã hội. Song trong tình hình hiện naụ, 
phải rất coi trọng mặt chống. 0ì có gạt bỏ được những cái tiêu cực, 
hư hỏng trong xã hội thì mới tạo được không khi thuận lợi cho 
phong trào thị đua lao động sản xuất nà tiết kiệm cũng như cho 
Điệc tâu dựng nếp quản lý mới, phong cách lao động mới oà nếp 
sống mới, 

V¡ pậu, đề báo đảm 0à thúc đàu phong trào quần chúng thí đua 
tàng năng suất lao động 0à thực hành tiết kiệm, qua đó mà xâu dựng 
nếp quản lý mới, phong cách lao động mới nà nếp sống mới, chúng ta 
phải lạo ra những điều kiện thuận lợi cho phong trào như : cùng ứng 
bạt lư đều đặn, chăm lo đời sống của người lao động, khuuến khich 
những người lao động giỏi bà có năng suất cao cả Đề 0ật chất lẫn tỉnh 
than, làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, 0.0... Đồng thời. phải tiến 
hành mạnh mẽ cuộc đấu tranh chống những hiện tượng tiêu cực, hư 
hỏng trong đời sống kinh lễ 0uà vũ hội, trong tài cả các ngành, các 
cắp bà các (lơ Dị c0 SỞ. 

Phải lăng cường công tác kiếm tra nội bộ, thường xuyên thực 
haith tự phê bình và phê bình. Trong piệc này, các cán bộ lãnh đạo 
Đa quản TÚ ở các cấp, các ngành phải nghiêm khắc oới mình oà phải 
néu gương lốt cho cặp dưới. Cần nghiêm khắc thị hành pháp luật 
của Nhà nước đối uới những phần tử ăn cắp của công, hối lộ, lợi dụng 
chức 0ụ ức hiếp quần chúng, 0.0... Động uiên dự luận xã hội mạnh 
mề lên án, ngăn chặn 0à bài trừ những hiện tượng liêu cực [rong +ã 
hội. Đặc biệt là phổi sử dụng đồy đỏ sức mạnh của bộ máy chuyên 
chính vô són, kết hợp các biện phép giúo dục, kinh tế và hành chính 
đề xóa bỏ các hiện tượng làm ăn phi phép. 

3 — Cải tiến oà tăng cường sự lãnh đạo, quản lý kinh tế.. 

Trung tơng Đảng 0à Chính phủ sẽ lập trung sức oà dành nhiều 
thời an đề bạn Đạc 0d giải quUuếti các on đề kinh tế, tài chính. 

lề phát huy hiệu quả của lãnh đạo 0à quản lú, phải đầu mạnh 
piệc xây dựng vò cải tiến chế độ làm việc, thực hiện nghiêm chùnh 
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nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ làm piệc lập Lhề, chế độ trách 
nhiêm cá nhân, chẽ độ thủ trưởng, chế độ kỦ luật trong công tác 
quản lý kinh l 0à chế độ chuần bị chu đáo dề quuết định chính các 
Đà kịp Lhời các ấn đề kinh lẽ, kỹ thuật quan trọng. 


Phải đặc biệt đề cao chế độ trách nhiệm có nhân, sữo cho môi công 
Diệc đều có người chịu rách nhiệm rõ ràng, kế! quả công 0iệc lối ha 
Tu phai được kiềm tra 0a kết luận dứt khoúl. 

Niên quuết điều chỉnh, tăng cường cón bộ cho các ngành kinh tế. 

Cải tiến tác phong lãnh đạo pà chế độ làm oiệc, bảo đảm cho 
guỏng máu kinh tế từ trung ương xuống cơ sở hoại động có hiệu 
quả cao, công 0iệc được giải quuết nhanh, không qua nhiều tầng, 
nhiều nấc. 

Làm tốt hơn nữa uiệc chỉ đạo trọng điềm đồ rút được kinh nghiệm 
lốt chỉ đạo phong trào chung. 
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S4L khi Trung ương Đảng đã ra Nghị. quyết bề kế hoạch Nhà nước 

năm 1978, các ngành, các cấp cần tồ chức tối 0iệc truyền dại đề 
mọi người nắm ững nội dung của Nghị quuết nà thị hành 
đúng đân. 


Việc truuền đạt Nghị quuếẽt phải đại được những yêu cầu suu đâu : 


— Đánh giá đúng tình hình khói phục 0à phát triền kinh lẻ, 
phát triền ăn hóa của cả nước 0à của ngành, địa phương, đơn bị 
mình trong hai năm qua, khẳng định những nhân tố mới 0à những 
thành tựu đã đạt được, thấu rõ những thiếu sói, những chỗ uều 0à 
những uấn đề phải tiếp tục giải quuếẽt, nàng cao tỉnh thần trách nhiệm 
đối uới 0iệc thực hiện kế hoạch Nhà nước trong năm 1928. 

— Trên cơ sở thấu suốt phương hướng, nhiệm 0ụ 0à các mục liêu 
chủ uếu của kế hoạch klnh tế bà ăn hóa của cả nước, xâu dựng kế 
hoạch của ngành, địa phương, của đơn 0ị một cách tích cực oà pững 
chắc, xác định những biện pháp mấu chốt đề thực hiện kế hoạch. 

— Trên cơ sở nâng cao Ú thức làm chủ lập thề, tình thần tự lực 
lự cường, cách mạng tiến công, Ú thức lồ chức 0à kủ luật, phản đấu 
đề đẹt một chuyền biến mạnh mẽ vò sâu sắc về tổ chức và quản lý 
Đà phái động cho được ngau từ đầu năm 1978 một phong trào quần 
chúng sôi nồi, liên tục. đồng khởi Lhì đua, bảo đảm thực hiện thủng 
lợi kế hoạch Nhù nước. 


Nội dung truyền đạt Nghị quyết phải đầy đủ đồng thời tập- 
trung cào 3 trọng điềm.. 


— Quan điềm 0oề quản lÚ nà kế hoạch hóa : dựa 0uào lực lượng lao 
lông dồi dào của đất nước ta, khai thác nhanh nhất, tốt nhãt dài. 
rừng, biền, các tài nguụên khác, cùng uới cơ sở 0uật chãi — kỹ thuậi 
mà 1a có, đề phát triền kinh tế, dầu mạnh xuất khầu nà cải thiện đời 
sống... Ở nông thôn, lấu huyện làm địa bàn đề cân đối sử dụng lao 
động pà phân bố lại lao động, bảo đảm các nhiệm pụ sản xuối, xâU 
dựng 0à tồ chức đời sống tại chỗ, đồng thời bảo đảm các nhu cầu phải 
triền kinh tế chung. Phải truyền đạt cho tối nội dụng mới nàu đề 
phái huu tỉnh tích cực, tính sáng tạo của ngành, cấp, đơn bị trong 0iệc 
em xét lạt, bồ sung kè hoạch năm 1978 uà xâu dựng kẽ hoạch 5 năm. 


— 8 nhiệm 0ụ kinh tế cấp bách của năm 1928, Irong đö nhiệm 
0ụ hàng đầu là dàu mạnh sản xuất nông nghiệp, lập trung sức giải 
quuết uấn đề lương thực 0à thực phầm. Khi truuền đạt 0ề nhiệm Dụ 
nông nghiệp pà lương thực phải gắn chặt oới nội dung Nghị quuếi 
Trung ương lần thứ hai uà không được +a rời cách nhìn toàn diện, 
đặi nông nghiệp 0ù lương thực trong kế hoạch 5 nằm 0à lrong cơ 
cần chung, cơ cấu công — nông nghiệp của nền kinh tế: quốc dân. 


— Nhãn mạnh trách nhiệm phải vươn lên nhanh về tổ chức quỏn 
lý và chỉ đạo thực hiện ! heo hướng đã xác định trong Nghị quuết Đại 
họi IV. Mỗi ngành, mỗi cấp, mỗi cơ sở phải bãi lau ào những 0iệc 
làm Thiết Lhực, có hiệu lực, sửa ngau những 0iệc thuộc phạm 0ì lrách 
nhiệm nà thầm quuèn của mình, không chờ đợi. Trong công uiệc nàu, 
phải nêu cao linh thần hợp tác xã hội chủ nghĩa, luôn luôn kết hợp 
xâu nà chốủg, Hến hành trong TghẾi trong cơ quan Nhà nước, trong 
các tồ chức quần chúng. 

Việc truyền đạt Nghị quuếẽt là quan trọng, song quan trọng hơn 
là phải tích cực thì hành Nghị quyết. Điều nà đòi hỏi ở các lồ chức 
dàng mội lình thần trách nhiệm cao trước lợi ích của Tồ quốc 0à 
nhân dân, một quyết tâm lớn trong 0iệc phái huy ưu điềm, khắc phục 
khuuẽt điềm, mọt Ú thức lồ chức 0à kỦ luật mạnh mẽ, mội trình độ 
lĩnh đạo được nàng cao trên cơ sở nắm được những quụ luật kinh 
lế, những kiến thức 0ê quản l oà khoa học — kỹ thuậi, đồng thời có 
lúc phong lãnh đạo sâu sát, gắn bó 0uới quần chúng. Và trên hết là 
phải có một lập trường giai cấp 0uững àng thấm nhuần tính cách 
tạng nà lính khoa học của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, cũng lức là Lhãm 
nhuàần đường lối, quan điềm cách mạng đúng đắn của Đảng. 

Tải cả cán hộ uà đảng 0iên của Đăng hãu nêu cao tỉnh thần đấu 
tranh cách mạng oà tính tiên phong, gương mẫu của mình, cùng uới 
toàn thề nhân dân ra sức phấn tấu thực hiện thẳng lợi kế hoạch Nhà 
nước năm 1978, từ đó tiền lên hoàn thành T00H điện kẽ "0000 2 nn 
lần thứ hai của Nhà nước la. 
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KHÔNG THÍ LỤ( PHẨN BỘNG NÀO PHÁ HOẠI ĐƯỢC 
TÌNH BÚẦN KẾT HỮU NGHỊ GIỮA NHÂN DÂN HAI NƯỚC 
VIÊ-NAM VÀ CAM-PU-CHIA 


IỮA hai đân tộc Việt-nam và 
Cam-pu-chia vốn có truyền 
thống đoàn kết hữu nghị lâu đời. 
Hai dân tộc chúng ta cùng bị bọn 
thực đân, đế quốc áp bức, bóc 
lột trong gần một thế kỷ. Cuộc 
chiến đấu chống kẻ thù chung đề 
giành độc lập dân tộc đã gắn bó 
nhân dân hai nước chúng ta bằng 
mối tình hữu nghị vĩ đại. 

Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của 
Đảng theo chủ nghĩa Mác — Lê- 
nn, nhân dđân Việt-nam nhận 
thức rằng một dân tộc đi áp bức 
một dân tộc khác thì không có tự 


do, mỗi dân tộc dù lớn hay nhỏ ` 


đều có quyên tự quyết, các dân 
lộc bị áp bức phải đoàn kết cùng 
nhau chống kẻ thù chung là chủ 
nghĩa đế quốc đề giành lại độc 
lập. Đoàn kết với nhân dân hai 
nước Lào và Cam-pu-chia là 
chỉnh sách trước sau như một của 
Đảng cộng sản Việt-nam, của 
Chính phủ và nhân dân Việt-nam. 
Trong cuộc chiến đấu chống chủ 
nghĩa đế quốc, nhân dân ta luôn 


luôn có ý thức vì độc lập tự đo 


của mình, đồng thời vì sự nghiệp 
giải phóng chung của ba dân tộc 
sống trên bán đảo Đông-đương 
Quân và dân ta đã làm hết sức 
mình đề giúp đỡ quân và dân 


.Cam-pu-chia đánh thắng kẻ thù 


chung, đồng thời đã nhận được 
sự giúp đỡ quý báu của nhân đân: 
Cam-pu-chiá cũng như của nhân 
dân Lào anh em. Chúng ta chủ 
trương phát triền quan hệ hữu 
nghị giữa nhân dân hai nước Việt- 
nam và Cam-pu-chin, làm hết sức 
mình đề củng cố và lăng cường. 
sự tin cậy lẫn nhau, sự hợp tác 
lầu đài và giúp đỡ nhau trên 
nguyên tắc hoàn toàn bình đẳng,. 
tôn trọng độc lập, chủ quyền và 
toàn vẹn lãnh thồ của nhau, không 
can thiệp vào công việc nội bộ 
của nhau. Về vấn đề biên giới 
giữa hai nước Việt-nam và Cam- 
pu;chia, chúng ta chủ trương xây 
dựng đường biên giới hữu nghị 
lâu dài giữa hai nước theo nguyên 
tắc công bằng và hợp lý, trên cơ 
sở tôn trợng chủ quyền lãnh thồ. 
của nhau, đồng thời tăng cường 
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tình đoàn kết và quan hệ hợp tác 
anh em giữa hai nước. | 

Trong những năm qua, Đẳng và 
Chinh phủ ta kiên trì chủ trương 
trên đây, nhưng tiếc rằng nhà 
cầm quyền Cam-pu-chia đã không 
ngừng gây hẳn thù dân tộc và xâm 
phạm lãnh thô Việt-nam, làm cho 
quan hệ giữa hai nước ngày càng 
xấu đi nghiêm lrọng. 


Ngay sau khi nước Cam-pu- 
chia được giải phóng, nhà càm 
quyền Cam-pu-chia đã đối xử rất 
tàn tệ với kiều dân Việt-nam 
Cam-pu-chia, giết hại hàng nghìn 
người, cướp đoạt tài sản của hàng 
vạn người khác và đuôi họ về 
Việt-nam. Nøày 4-5-1975 quân 
đội Cam-pu-ehia đã tiến công dào 
Phú-quốc. Ngày 8-5-1975 họ xâm 
lấn lãnh thỏ Việt-nam ở nhiều 
nơi từ Hà-tiên đến Tây-ninh. 
Ngày 10-5-1975 họ đánh chiếm 
đảo Thô-chu. Từ đó và trong suốt 
hai nắm qua quân đội Cam-pu- 
chia liên tiếp xâm phạm lãnh thô 
Việt-nam một cách có hệ thống 
và quy mô ngày 'càng lớn. 


Đặc biệt nghiêm trọng là từ 
tháng 4-1977 đến nay, nhà câm 
quyền Cam-pu-chia đã sử dụng 
lực lượng vũ frang øgôm nhiều sư 
đoàn có pháo binh yẻm trợ, nhiều 
lân tiến công *ào các vùng đất 
Việt-nam từ Hà-tiên đến Tày- 
ninh. Quân đội Cam-pu-chiasđã 
liên tiếp pháo kích vào các vùng 
đông dân. kề cả các vùng nằm sâu 
trong lãnh thồ Việt-nam như thị 
xã Châu-đốc và các thị trấn Hà- 
tiên, Tịnh-biên. Quân đội Cam- 
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pu-chia kéo đến đâu là gây ra 
cảnh chết chóc, tàn phá đến đó. 
Họ đã cướp của, đốt nhà, phá 
hoại chùa chiền, trường học, bệnh 


-xá, hãm hiếp phụ nữ, mô bụng 


người có thai, chặt đầu moi gan 
người lớn, tàn sát trẻ em, ném xác 
vào lửa. Nhiều gia đình.Việt-nam 
đã bị quân đội Cam-pu-chia giết 
sạch không còn một người nào 
sống sót. Hàng nghìn người Việt- 
nam đã bị quân đội Cam-pu-chia 
giết chết. Hàng nghìn người khác 
đã bị thương. Hàng vạn người dân 
thường phải sơ tán vào sâu trong 
nội địa. Nhiều trâu bò bị cướp 
mang đi. Hàng vạn héc ta ruộng 
đất phải bỏ hoang, không cấy, gặt 
được. Công cuộc lao động hòa 
bình của nhân dân Việt-nam ở 
vùng biên giới bị phá hoại nghiêm 
trọng. Những thiệt hại về người 
và của mà quân đội Cam-pu-chia 
đã gây ra trên lãnh thỏ Việt-nam 
trong hơn hai năm qua là vô cùng 
to lớn. Quân đội Cam-pu-chia đã 
gây ra trên đất nước ta những tội 
ác cực kỳ đã man. 


Trước hành động của nhà cầm 
quyền Cam-pu-chia liên tục xâm 
phạm lãnh thô Việt-nam, tàn sát 
nhân đân Việt-nam, cướp bóc của 
cải của người Việt-nam, quân và 
đân Việt-nam ở vùng biên giới 


đã buộc phải chiến đấu đề bảo 


vệ chú quyền lãnh thồ, bảo vệ 
tính mạng, tài sản và cuộc sống 
yên lành của mình. 

Hành động của quân và dân ta 
là hành động tự vệ chính đáng. 
Vậy mà nhà cầm quyền Cam-pu- 


chia lại đồi trắng thay đen, vu cáo 
thô bạo Việt-nam. Lời lẽ bịa đặt 
và vu khống của nhà cầm quyền 
Cam-pu-chia không thẻ che dậy 
được sự thật đã rõ như ban ngày. 
Với thiện chí bảo vệ tình đoàn 
kết giữa nhân dân hai nước, 
Chỉnh phủ Việt-nam đã nhiều lần 
gửi công hàm chính thức đề nghị 
với nhà cäầm† quyền Cam-pu-chia 
có cuộc gặp gỡ giữa hai bên đề 
giải quyết vấn đề biên giới giữa 
hai nước nhưng không được nhà 
cầm quyền Cam-pu-chia đáp ứng. 
Từ tháng 4-1977, nhà cầm quyền 
Cam-pu-chia đã cắt đứt liên hệ 
giữa Ban liên lạc của hai bên đề 
giải quyết những va chạm giữa 
biên giới, nhiều lần từ chối đề 
nghị của Việt-nam về việc đàm 
phán đề giải quyết vấn đề biên 
giới giữa hai nước. Cũng từ đó, 
họ đã tăng cường xâm phạm lãnh 
thồ của Việt-nam với quy mô ngày 
càng lớn. : 


Coi trọng tình đoàn kết chiến 
dấu vả hữu nghị anh em giữa 
nhân dân hai nước, chúng ta đã 
hết sức kiên nhẫn. Quân và dân 
ta ở vùng biên giới đã hết sức tự 
kiêm chế, nhưng chúng ta càng 
kiên nhẫn, càng tự kiềm chế, thì 
nhà cầm quyền Cam-pu-chia càng 
cho là chúng ta yếu và càng lấn. 
tới. 

Ngày nay, mặc dù quan hệ giữa 
hai nước ngày càng xấu đi do 
nhà cầm quyền Cam-pu-chia gây 
ra, chúng ta vẫn chủ trương kiên 
lrí bảo vệ tình đoàn kết và hữu 
nghị Việt-nam Cam - pu - chỉa. 


Tuyên bố của Chinh phủ nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt- 
nam ngày 31-12-1977 đã chỉ rõ: 


- Một lần nữa, Chính phủ nước 


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt- 
nam đề nghị hai bẻn gặp nhau 
càng sớm càng tốt, ở bất cứ cấp 
nào đề cùng nhau trên tỉnh thần 
hữu nghị anh em giải quyết vấn 
đề biên giới giữa hai nước ». 


Các bản tuyên bố của chính. 


phủ Cam-pu-chia trong thời gian 
gàn đây đã vu cáo thô bạo Việt: 
nam và bác bỏ đề nghị của Chính 
phủ Việt-nam về việc cùng nhau 
đàm phán đề giải quyết vấn đề 
biên giới giữa hai nước. 

— Trả lời phỏng văn của Thông 
lấn xã Việt-nam ngày 4-1-1978, 
Thủ tướng Phạm-Văn-Đồng đã 
nói rõ: « Việc đàm phán vẻ vấn 
đề biên giới giữa hai nước lúc 
này là cấp bách. Với quyết tàm 
giữ gìn tình hữu nghị vĩ đại giữa 
hai dàn tộc, với thiện chí cùng 
nhau xây dựng đường biên giới 
hữu nghị lâu dài, có lợi cho sự 
nghiệp bảo vẻ độc lập và xây 
dựng hòa bình của môi nước, 
chúng ta sẵn sàng ngồi ngay vào 
bàn hội nghị: với Cam-pu-chia ở 
bất cứ cấp nào đề cùng Cam-pu- 
chia giải quyết vấn đề biên giới 
giữa hai nước. Nếu phía Cam-pu- 
chia tiếp tục gây hắn thù đân tộc, 
tiếp tục xâm phạm chủ quyẻn 


lãnh thồ của Việt-nam, gây tội ác _ 


đối với nhân dân Việt-nam và 
một mực cự tuyệt đàm phán thì 
họ phải chịu hoàn toàn trách 
nhiệm ». 
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Việt-nam và Cam-pu-chia là 
hai nước láng giềng anh em, 
trước đây cùng chung một cảnh 
ngộ bị bọn đế quốc xâm chiếm, 
đã cùng nhau đoàn kết chiến đấu 
chống kẻ thù chung và cùng giành 
thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp 
giải phóng dân tộc. Nền độc lập, 
chủ quyền và toàn vẹn lãnh thồ 
của Cam-pu-chia là một nhân tố 
có ý nghĩa rất quan trọng đối với 
sự nghiệp bảo vệ nên độc lập của 
Việt-nam. Vì vậy chúng ta trước 
sau như một ra sức giữ gìn tình 
đoàn kết chiên đấu và tình hữu 
nghị anh ein với nhân dân Cam- 
pu-chia, chống lại âm mưu chia 
rẽ của bọn đế quốc và phân 
động trên thế giới. 

Chính sách của nhà cầm quyền 
Cam-pu-chia gây hắn thù dân tộc 
và xâm phạm lãnh thồ của Việt- 
nam đi ngược lại lợi ích đân tộc 
chân chính của nhân dân Cam- 
pu-chia, phá hoại tỉnh hữu nghị 
anh em giữa nhân dân hai nước. 
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Di ngược lại lợi ích hòa bình ở. 
khu vực này. Chính sách này 
được bọn đế quốc và phản động 
quốc tế có tham vọng lớn ở Đông~ 
Nam Á hoan nghênh và khuyến 
khích. Đây là một chính sách cực 
kỳ nguy hiềm. 


Chúng ta rất quý trọng nền độc 
lập dân tộc của mình, cho nên 
chúng ta tôn trọng nên độc lập 
dẫn tộc của Cam-pu-chia. Chúng 
ta biết rõ rằng nhân dân Cam-pu- 
chia đã từng sát cánh cùng nhân 
dân Việt-nam chiến đấu đề giành ' 
độc lập, nhất định sẽ bảo vệ tĩnh 
đoàn kết giữa hai dân tộc Việt- 
nam — Cam-pu-chia, không cho 
phép bọn đế quốc và phản động 
chia rễ, phá hoại. Chúng ta tin 
chắc rằng những ngừời có lương 
trí trên thế giới cũng sẽ góp phần 
tích cực vào việc củng cố tình 
đoàn kết giữa Việt-nam và Cam- 
pu-chia, không làm diều gì tồn 
thương đến tình hữu nghị giữa 
nhân dân hai nước. 


NẮM VỮNG MỐI 


QUAN HỆ 


GIỮA CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG ˆ 
TRÔNG (ẤCH HẠNG XÃ HỘI (HỦ NGHĨA NƯỚC TA 


NGHỊ quyết của Đại hội đại biều 

toàn quốc lần thứ IV của 
Đăng đã nêu rõ: « Cách mạng xã 
hội chủ nghĩa ở nước ta là một 
quá trình biến đồi cách mạng 
toàn điện, liên tục, sâu sắc và 
triệt đề. Đó là quá trình kết hợp 
cải tạo với xây dựng, mà xây dựng 
là chủ vếu » (1). Cùng như bất cứ 
quá trình phát triền của tự nhiên 
hoặc xã hội nào, quá trình cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ở nước la 
là ecuộc đâu tranh gay go, kịch 
liệt và lâu dài giữa cái xấu và cái 
tỐt, giữa cái cũ và cái mới, giữa 
cái thoái bộ và cái tiến bộ, giữa 
cái đang suy tàn và cái đang phát 
triển. Kết quả là cái mới, cái đang 
tiến bộ nhất định thắng » (2). 

Cai lạo và xây dựng vốn có 
mối quan hệ hữu cơ có tính quy 
luật. Cải tạo nói ở đây là cải tạo 
xã hội cũ về mọi mặt, trong đó cơ 
bạn nhất là cải tạo quan hệ sản 
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xuất. Xây dựng nói ở đây là xây 
dựng toàn bộ xã hội mới, trong 
đó cơ bản nhất là xây dựng lực 
lượng sản xuất mới. Nhưng cải 
tạo phải đặt trong mỗi quan hệ 
khăng khít với xây dựng, cũng 
như xảy dựng phí đặt trong mỗi 
quan hệ khăng khí với cải tạo, 

Gái đích mà chúng ta nhằm là 
xây dựng thành còng xã hội mới. 
Với ý nghĩa đó, xây dựng là chủ 
chốt. Nhưng chỉ có thê xây dựng 
thành công trên cơ sở cải tạo đạt 
kết quả, và ngược: lại chỉ có thê 


(#) Có thề hiều từ * cải tạo " với nghĩa rộng, 
ví như khi Hồ Chủ tịch nói + cải tạo xá họi 
cũ thành xá hội mới ° (Vi đọc lập tự da và chủ 
nghĩa xã hội, trang J78), trong trường hợp. này, 
* cải tạo " bao gồm cả cải tạo và xây dựng, 
thông thường, từ « cải tạo" dược dùng theo 
nghĩa hẹp hơn, là một mặt trong hai mặt : cải 
tạo và xây dựng. 

(I) Nghị quyết Đại hội đại biêu toàn quốc 
lần thứ IV của Đảng cộng sản Việt-nam, nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, Í977, trang Ï8. 

(2) Hö.Chí.Minh : Con người xã hại chủ 
nghĩa, nhà xuất bản Sự thật, Hlà-nội, 196], 
trang 92. 
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cải tạo triệt đề khi xây đựng thành 
công, 

Cái cũ, cái lạc hậu thường sống 
dai dẳng, ngoan cõ, không chịu 
tự rút khói đời sống xã hội, mà 
trái lại nó tìm mọi cách giữ 


nguyên vị trí cũ và cưỡng lại cát. 


mới. Có khi trong thời kỳ đầu, cái 
eũ lại mạnh hơn cải mới. Không 
xóa được cái cũ thì cái mới không 
thể nảy sinh, trưởng thành và 
phát triền. Nhưng cũng chỉ khi 
nào xây dựng được cái mới, xác 
định được vị trí ưu thế của cái 
mới, thì mới có thê xóa bỏ được 
cái cũ, mới có sức mạnh đề chiến 
thẳng cái cũ. 

Vì vậy, phải đặt công cuộc cải 
tạo và xây dựng trong một thê 
thống nhất, bao gồm xóa bỏ cái 
cũ, lỗi thời, và tạo nên cái mới, 
tiến bộ. - | 

Nhận định của Đại hội đại bieu 
toàn quốc lần thứ IV của Dẳng 
phản ánh str tông kết những kinh 
nghiệm phong phú của hơn 20 
năm cách mạng xã hội chủ nghĩa 
ở miền Hắc (tử năm 1954 đến năm 
1975), của hơn 2 năm qua từ khi 
ca nước chuyên sang giai đoạn 
mới cùng làm một nhiệm vụ 
chiến lược là xây đựng chủ nghĩa 
xã hội. 

Nhận định đó phản ánh sự 
vận dụng một cách sóng tạo học 
thuyết của chủ nghĩa Móc — Lê- 
nin về thời kỳ quó độ lên chủ 
nghĩa xã hội và những kinh 
nghiệm của các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em vào điều kiện cụ 
thẻ của nước ta. 
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Vì vậy, nhận định đó trở thành 
tư tưởng chủ đạo chung nhất, có 
tác dụng hướng dẫn toàn bộ các 
mặt công tác cách mạng của mọi 
ngành, mọi cấp trơng quá trình 
thi hành nghị quyết của Đại hội 
đại biêu toàn quốc lần thứ IV của 
Dàng. 


* 


Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở 
miền Bắc nước ta đã trải qua một 
quá trình cải tạo và xây dựng 
phong phú, phần ánh tính phổ 
biến của những quy luật chung, 
đồng thời mang những nét đặc 
thù do điều kiện chính trị, kinh 
tế và xã hội cụ thề. 


Nghị quyết Đại hội đại biều toàn 
quốc lần thứ III của Đẳng (năm 
1960) vạch rõ; «Cải tạo xã hội 
chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa 
xã hội là hai mặt khăng khít của 
cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa 
ở miền Bắc nước ta ». 


Sau khi cải cách ruộng đất và - 
khôi phục kinh tế thắng lợi, miền 
Bắc đã khần trương chuyên ngay 
vào thời kỷ tiến hành những cuộc 
cỏi tạo xã hội chủ nghĩa quy mô 
lớn, đồng thời tiến hành một-biớc 
việc xây dựng cơ sở vật chất — 
kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. 

Thành quả có ý nghĩa lịch sử 
là đã xóa bỏ được các giai cấp 
bóc lột và chế độ người bóc lột 
người, hợp tác hóa nôn? nghiệp, 
tô chức lại thợ thủ công và tiều 
thương, tiến hành các mặt cải tạo 
một cách đồng bộ, nhịp nhàng, có 


tác động qua lại tích cực giữa cải 
tạo ở nông thôn với cải tạo ở 
thành phố, cải tạo trên lĩnh vực 
sản xuất với cải tạo trên lĩnh vực 
lưu thông, và ngày càng gắn bó 
cải lạo với xây dựng. - 


Thành quả lịch sử đó chứng 
minh một luận điềm rất quan 
trọng về con đường tiến lên chủ 
nghĩa xã hội của một nước mà 
nền kinh tế còn phô biến là sản 
xuất nhỏ : sau khi hoàn thành 
cách mạng dân tộc dân chủ nhân 
dân, có thê dựa vào chuyền chính 
vô sản, đầy mạnh cải tạo xã hội 
chủ nghĩa mà không chờ cơ khí 
hóa nền kinh tế, đẻ xây dựng mội 
bước chế độ làm chủ tập thê xã 
hội chủ nghĩa, xác lập quan hệ sản 
xuất mới, tạo ra một bước lực 
lượng sản xuất mới, mở đường 
cho sự nghiệp công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa nước nhà. 

Đi đôi với cải tạo xã hội chủ 
nghĩa, công cuộc phát triền kinh 
tế qua các kế hoạch Nhà nước đã 
lăng cường một bước rõ rệt cơ 
sở vật chất — kỹ thuật của nền 
` kinh tế quốc đân, sáng tạo nhiều 
kinh nghiệm thực tế đề từng bước 
cụ thẻ hóa và phát triền đường 
lối kinh tế của Đẳng. 

Một thành công đặc sắc của 
miền Bắc là trong vòng 8§ nă¡n đã 
thực hiện nhanh, gọn 4 lần chuyền 
hướng kinh tế từ thời bình sang 
thời chiến, rồi lại từ thời chiến 
sang thời bình, giữ vừng và có 
mát phát triền tiềm lực kinh tế, 
làm tròn nghĩa vụ chỉ viện miền 
AXam và nghĩa vụ quốc tế trong 


kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, 
đồng thời chuần bị cho hướng 
tiến lên của cả nước sau ngày 
toàn thắng. 


Ngày càng thê hiện toàn diện 
và sâu sắc quan hệ hữu cơ giữa 
cải tạo và xây dựng, đường lối 
của Đảng đần dần được bồ sung 
và phát triền, với nội dung cơ 
bản là nắm vững chuyên chính vô 
sản, phát huy quyền làm chủ tập 
thê của.nhân dân lao động, tiến 
hành đồng thời 3 cuộc cách mạng : 
cách mạng về quan hệ sản xuất, 
cách mạng khoa học — kỹ thuật, 
cách mạng tư tưởng và văn hóa, 
trong đó cách mạng khoa học — - 
kỹ thuật là then chốt. 


Nhiều bài học thấm thía những 
năm qua, trên nhiêu lĩnh vực, 
trong nông nghiệp và lâm nghiệp, 
trong công nghiệp, tiều công 
nghiệp và thủ công nghiệp, trong 
lưu thông và phân phối, đều chỉ: 
rõ rằng nhiều vấp váp và tồn 
thất là do không biết kết hợp chặt 
chẽ cải tạo với xây dựng, hoặc 
quá nặng về một mặt đến mức 
thiên lệch, hoặc tiến hành từng 
mặt một cách đơn độc, hoặc trong 
mức độ nào đó tách rời nhau. 


Ở đây chúng ta không đi sâu 
vào kinh nghiệm trong từng 
ngành, từng lĩnh vực, cũng không 
đi sâu vào những kinh nghiệm 
chuyên về cải tạo hoặc những 
kinh nghiệm chuyên về xây dựng, 
mà xét những kinh nghiệm chung 
về quan hệ kết hợp giữa cỏi tạo 
với xây dựng. 


- 


1: 


Trong phạm vi ấy, có thề nêu 
lên mấy kinh nghiệm như sau: 

1 — Trong một thời gian khá 
dài, chúng ta hiều cải tạo xã hội 
chủ nghĩa một cách quá đơn giản, 
thậm chí có lúc hầu như cho rằng 
cải tạo chỉ có nghĩa là biến sở 
hữu cá thê thành sở hữu tập thê. 

Năm 1960, miền Bắc đã thực 
hiện nhanh gọn việc xác lập chế 
độ sở hữu công cộng đối với các 
tư liệu sản xuất chú yếu (®). Lúc 
đó, một số đồng chỉ vội vã cho 
rằng như thế là đã cơ bản hoàn 
thành cải tạo xã hội chủ nghĩa 
một cách toàn điện, vì vậy trong 
một số năm đã buông lơi việc tiếp 
tục hoàn thiện quan hệ sản xuất 
mới, và từ đó cũng làm chậm trễ 
sự phát triền của lực lượng sản 
xuất, 

Kính nghiệm thực tiễn giúp 
chúng ta xác định nội dung đầy 
đủ của cải tạo quan hệ sản xuất, 
bao göm việc xác lặp và không 
ngừng nâng cao chế độ sở hữu 
công cộng về tư liệu sản xuất, 
việc lạo ra và không ngừng cải 
tiến quan hệ xã họi chủ nghĩa về 
phân phối sẵn phẩm, việc tô chức 
và không ngừng hoàn thiện các 
quan hệ xã hội chủ nghĩa giữa 
các giai cấp, các tập thê người 
lao động trong quá trình sản xuất 
và tái sản xuấit. 

Nghị quyết liội nghị lần thứ 2 
của Trung trơng Đảng, khi kiềm 
điểm khuyết diễm về lãnh đạo 
nông nghiệp, đã vạch rổ : « Trong 
một thời gian khá đài, không nhận 
rõ hợp tác hóa nông nghiệp là đề 
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công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
và công nghiệp hóa trước hết là 
đề củng cố và phát triền phong 
trào hợp tác hóa và đầy mạnh sản 
xuất nông nghiệp, chưa kết hợp 
ngay từ đầu công nghiệp và nông 
nghiệp thành một cơ cấu kinh tế 
thống nhất, phần nào tách rời phát 
triền cônó nghiệp với phát triển 
nông nghiệp; không nhận rõ sự 
gắn bó chặt chẽ giữa cải tạo quan 
hệ sẵn xuất với phát triên lực 
lượng sản xuất, giữa thay đồi chế 
độ sở hữu với xây dựng chế độ 
quản lý mới, chế độ phân phối 
IỚI... Ð. 

2— Trong một thời gian khá 
đài, chúng ta chưa gắn chặt được 
việc củng cố quan hệ sản xuất 
mới với việc xây dựng cơ sở vật 
chất —- kỹ thuật mới, chưa vận 
dụng được trong thực tế quan hệ 
nhân — quả hai chiều giữa cải tạo 
và xây dựng. 

Lễ ra mỗi bước phát triền lực 
lượng sản xuất phải đi liền với 
một bước hoàn thiện tương ứng 
của quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa, và mỗi bước cải tiến quan 


(®) Cuối năm 960, ở nông thôn, việc cải 
tạo nông nghiệp theo hình thức hợp tác xã bậc 
thấp, đã căn bản hoàn thành. Hơn 85%; số 
nông hộ đã vào hợp tác xã với 68,06% diện 
tích ruộng đất, trong đó đã có lI,BÌ% số hộ 
tham gia hợp tác xá bậc cao. 

thanh thị, 0024 số hộ tư sản công nghiệp, 
9822 số hộ tư sản thương nghiệp, và 992; 
phương tiện vận tải cơ giới thuộc diện cải tạo 
đã được cải tạo theo chủ nghĩa xã hội. 

20 vạn thợ thủ công (87,942 tồng số thợ thủ 
còng) đá gia nhập các bình thức hợp tác xã. 

IO,5 vạn người buôn bán nhỏ (45% tồng số 
nhứng người buôn bán nhỏ) đã tham gia các 
hình thức hợp tác, và gần 5 vạn người chuyền 
hắn sang sản xuất, chủ yếu là sản xuất nông 
nghiệp và thủ công nghiệp. 


hệ sản xuất phải dẫn tới một bước 
phát triền tương ứng của lực 
lượng sản xuất. Nhưng trong một 
số năm, chúng ta đã phần nào 
Lách rời giữa hai mặt, 

Khi muốn phát huy tính hơn 
hẳn của quan hệ sẳn xuất mới và 
giải quyết những vấn đề còn phải 
giải quyết về quan hệ sản xuất, 
thi quanh quần tìm chủ trương 
và biện pháp đơn thuần trong 
những yếu tố của quan hệ sản 
xuất. Khi muốn đầy mạnh lực 
lượng sản xuất phát triền, thì cũng 
đã quanh quần tìm chủ trương và 
biện pháp đơn thuần trong những 
yếu tố về cơ sở vật chất — kỹ 
thuật. Như vậy, tính thống nhất 
giữa lực lượng sản xuất và quan 
hệ sản xuất bị vi phạm, tồng thề 
kinh tế bị nhìn một cách chỉa cắt, 
sức mạnh tồng hợp không phát 
huy được, mà từng mặt lực lượng 
sản xuất hoặc quan hệ sản xuất 
cũng không thề phát triền mạnh 
mễ. 


Kinh nghiệm ấy giúp chúng ta 
ngày càng nhận rõ và vận dụng 
tốt hơn quan hệ biện chứng giữa 
cải lạo với xây dựng. Mỗi thành 
quả về cải tạo, ngay từ đầu, đều 
không thề tách khỏi tác dụng của 
xây dựng, và mỗi thành quả về 
xây dựng đều không tách khỏi tác 
dụng của cải tạo.. 


Không phải là công việc cải tạo 
chỉ đặt ra đối với quan hệ sản 
xuất, và công việc xây dựng chỉ 
đặt ra đối với lực lượng sản xuất. 
Cách hiều và cách làm như vậy 
có phần máy móc và giản đơn. 


Trên mọi lĩnh vực của sự nghiệp 
cách mạng, về quan hệ sản xuất 
cũng như về lực lượng sản xuất, 
về kinh tế cũng như về chính trị, 
tư tưởng và văn hóa, đều có cả 
cải lạo và xây dựng, hai mặt kết 
hợp chặt chẽ với nhau. 


3— Thực tiễn cách mạng dần 
đần làm nồi bật nhiệm vụ tồ chức 
lại nền sản xuất xã hội, ở quy mô 
toàn bộ kinh tế quốc dân, trong 
từng ngành, trên từng địa bàn và 
tại các loại đơn vị kinh tế cơ sở, 


Tô chức lại sản xuất là điềm 
quy tụ kết quả xây dựng cơ sở 
vật chất — kỹ thuật với kết quả 
xác lập và hoàn thiện quan hệ 
sản xuất mới. Tô chức lại sản 
xuất là vận dụng tông thê các lực 
lượng sản xuất và quan hệ sản 
xuất, bố trí cơ cấu mới của nền 
kinh tế, kết hợp cân đối giữa các 
yếu tố của sản xuất là sức lao 
động, đất đai, rừng, biền và các 
thiết bị, máy móc, công cụ, vật tư, 
gắn bó chặt chẽ giữa lực lượng 
sản xuất và quan hệ sản xuất,. 
khiến cho mọi năng lực sẵn xuất 
hiện có ở vào thế tốt nhất đề phát 
huy tác dụng, đạt năng suất lao 
động, chất lượng sản phầm và 
hiệu quả sản xuất, kinh doanh 
cao. 

Tô chức lại sẵn xuất bản thân 
nó làm nảy nở những lực lượng 
sản xuất mới, song như vậy chưa 
đủ. Di đôi với tô chức lại sản 
xuất, phải xây dựng thêm cơ sở 
vật chất — kỹ thuật mới. 

Hai mặt tô chức lại sản xuất và 
tăng cường cơ sở vật chất — kỹ 


19 


thuật có liên quan mật thiết với 
nhau. Tô chức lại sẵn xuất là huy 
động lực lượng hiện có và tiềm 
tàng, tạo tiền đề đề tiếp thu và 
vận dụng tốt cơ sở vật chãi — kỹ 
thuật mới, đề ra yêu cầu và chỉ 
_ rõ phương hưởng, nội dung, địa 
bàn tăng cường cơ sở vật chất — 
kỹ thuật. Dựa trên thành quả tô 
chức lại sản xuất, việc tăng cường 
cơ Sở vật chất — kỹ thuật mới tạo 
thêm những lực lượng cần thiết 
đề tô chức hợp lý nền kinh tế, tạo 
ra cơ cấu sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. 


4 — Trong công cuộc kết hợp 
cải tạo với xây dựng, chúng ta 
dần đần nhận rõ sự cần thiết và 


khả năng bao quát toàn bộ kinh 


tế quốc dân, quán xuyến cả nước 
trên quan điềm toàn cục, coi nền 
kinh tế như một cơ thề thõng 
nhất. Trong tông thề đó, chúng 
ta dần dần nhận rõ tính chất nền 
tảng của các đơn vị kinh tế cơ sở, 
tầm quan trọng cơ bản của các 
ngành kinh tế — kỹ thuật chuyên 
môn hóa trong phạm vi cả nước, 
vai trò chiến lược của các cơ cấu 
kinh tế ở địa phương. 


Những năm gần đây, do ngày 
càng quán triệt hơn quan điềm 
kết hợp cải tạo với xây dựng, do 
những cố gắng tìm tòi phương 
thức tốt và địa bàn thích hợp đề 
thực hiện sự kết hợp ấy, chúng 
ta đã phát hiện rh vị trí trọng yếu 
của kinh tế huyện trên con đường 
tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ 


nghĩa. Tỉnh là một địa bàn chiến 
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lược, với chừng 2 triệu dân, có 
cơ cấu công —nông nghiệp. 
Huyện là địa bàn thích hợp đê 
liên kết công nghiệp với nông 
nghiệp, sở hữu toàn dân với sở 
hữu tập thê, thành thị với nông 
thôn, thê hiện quyền làm chủ tập 
thẻ của hai giai cấp công nhân và 
nông dân trong cải tạo và xây 
dựng. Huyện là địa bàn thích hợp 
đề tô chức sản xuất, lưu thông, 
phân phối và tiêu dùng, thỏa mãn 
nhu cầu vật chất và văn hỏa của 
nhân dân, đồng thời làm tròn 
nghĩa vụ với cả nước. Huyện là 
địa bàn thích hợp đề phát triền 
kinh tế và văn hóa, giữ gìn trật 
tự, an ninh, củng cố quốc phòng, 
tóm lại là xây dựng xã hội xã hội 
chủ nghĩa, với chế độ mới, nền 
kinh tế mới, nền văn hóa mới, 
COn Người mới. 


Đề phát huy vai trò quan trọng 
của huyện, việc xây dựng huyện 
cần được tiến hành phù hợp với 
quy hoạch chung của cả nước và 
quy hoạch của tỉnh, gắn bó với 
cấp trên và cấp dưới theo nguyên 
tắc tập trung dân chủ, thê hiện 
đúng đắn các mối quan hệ kinh 
tế ngang và dọc giữa cơ cấu kinh 
tế huyện với các ngành kinh tế — 
kỹ thuật, với cơ cấu kinh tế tỉnh 
và với các xí nghiệp, các hợp tác 
xã trong huyện. 

Như Đại hội đại biều toàn quốc ' 
lần thứ IV của Đảng đã vạch rõ, 
những kinh nghiệm về cách mạng 
xã hội chủ nghĩa trên miền Bắc, 
kê cả những thành công rực rỡ 


và những khuyết điềm, thiếu sót, 
đều là cái vốn rất quý đối với cả 
nước ta, đề xác định đường lối 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, kết 
hợp nhuần nhuyễn cải tạo và xây 
dựng trong giai đoạn mới. 


* 


Dưới ánh sảng của đường lối 
chung và đường lối kinh tế do 
Đại hội đại biều toàn quốc lần 
thứ IV của Đảng quyết định, với 
những đặc điềm mới của nước ta, 
quá trình đưa cả nước tiến nhanh, 
tiến mạnh, tiến vững chắc lên 


chủ nghĩa xã hội càng đòi hỏi hơn 


trước phải kết hợp chặt chẽ cải 
tạo với xây dựng. Đồng thời, ngày 
nay chúng ta có nhiều điều kiện 
thuận lợi hơn, nhiều năng lực 
vật chất và tính thần hơn, nhiều 
kiến thức và kinh nghiệm hơn đề 
kết hợp tốt giữa cải tạo với xây 
dựng, ở các tỉnh miền Bắc, ở các 
tỉnh miền Nam, và trong cả nước. 


Đường lối chung và đường lỗi 
xây dựng nền kinh tế xã hội chủ 
nghĩa thăm nhuần quan điềm 
kết hợp chặt chữ cải tạo với xây 
dựng, cải tạo đề xây dựng, xây 
dựng đề cải tạo, trong cải tạo có 
xây dựng, trong xây dựng có cải 
tạo, mà xây dựng là chủ yếu. 
Toàn bộ quá trinh kết hợp cải tạo 
và xây dựng đó nhằm tạo ra cäñ 
lực lượng sản xuất mới lẫn quan 
hệ sản xuất mới, cả cơ sở kinh tế 
mới lẫn kiến trúc thượng tầng 
mới, cả đời sống vật chất và đời 
sống văn hóa xã hội chủ nghĩa. 


' 


Khi chúng ta nói: «trong cải 
lạo có xây dựng, trong xây dựng 
có cải tạo», điều đó không có 
nghĩa là chúng ta đồng nhát hoàn 
toàn cỏi tạo với xôêy dựng, đưa 
đến kết luận hoặc chỉ cần tiến 
hành cải tạo, hoặc chỉ cần tiến 
hành xây dựng. Không phải thế. 
Công tác cải tạo một chừng mực 
nào có ý nghĩa và tác dụng xây 
dựng, chứ không phải toàn bộ 
công tác cải tạo tức là toàn bộ 
công tác xây dựng. Cũng như vậy. 
công tác xây dựng một chừng 
mực nào có ý nghĩa và tác dụng 
cải tạo, chứ không phải toàn bộ 
công tác xây dựng tức là toàn bộ 
công tác cải tạo. 

Trong cả nước ta, ở các tỉnh 
miền Nam (mà nhiệm vụ hiện 
nay là xác lập quan hệ sản xuất 
xã hội chủ nghĩa kết hợp với xây, 
dựng chủ nghĩa xã hội) cũng như 
ở các tỉnh miền Bắc (mà nhiệm vụ 
hiện nay là củng cố và hoàn thiện 
qùan hệ sản xuất mới kết hợp vời 
đầy mạnh công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa), nội dung kết hợp ' 
giữa cỏi tạo và xây dựng về Kinh 
tế đại thẻ như sau: 

Cải tạo về kinh tế là cải tạo 
quan hệ sản xuất tư bản chủ 
nghĩa và cả thẻ, cải Llạo các cơ sở 
vật chất — kỹ thuật và lực lượng 
sản xuất hiện có, cải tạo tÔ chức 
sản xuất cũ. 

Xây dựng về kinh tế là xày 
dựng quan hệ sản xuất, xây đựng 
cơ sở vật chất — kỹ thuật và Lịc 
lượng sản xuất, xây dựng tô chức 
sản xuất của nên sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa. 
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Nói rõ hơn là: 

1 — Xác lập và hoàn thiện quan 
hệ sở hữu công cộng (toàn dân và 
Lập thê) đối với các tư liệu sản 
xuất chủ yếu; xác lập và hoàn 
thiện quan hệ xã hội chủ nghĩa 
về phân phối; xác lập và hoàn 
thiện quan hệ xã hội chủ nghĩa 
giữa các viai cấp, các tập thê 
người lao động trong sản xuất và 
tái sản xuất, 

— Xây dựng và tăng cường 
thành phần kinh tế quốc đoanh 
xã hội chủ nghĩa, bảo đảm kinh 
tế quốc doanh giữ vai trò chủ đạo 


và thật sự có tính hơn hẳn trong - 


nên kinh tế về năng suất, chất 
lượng và hiệu quả. Xây đựng và 
tăng cường cơ sở vật chất — kỹ 
thuật và các lực lượng sản xuất 
khác của chủ nghĩa xã hội. 

3 — Xây dựng và hoàn thiện cơ 
cau kinh tế mới, thông qua việc 
tô chức lại nền sản xuất, vận dụng 
và bố trí hợp lý tông thê các lực 
lượng sản xuất và quan hệ sản 
xuất, 

4— Xây dựng và hoàn thiện 
phương thức quản lý kinh tế mới, 
lấy kế hoạch làm chính, gắn liền 
với các chính sách, chế độ quản 
lý kinh tế khác ; xây dựng và thực 
hiện đúng các định mức kinh tế — 
kỳ thuật, các quy trình, quy phạm 
kỹ thuật tiến bộ; xây dựng và 
tăng cường bộ máy quản lý kinh 
tế, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ 
cản bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật 

và công nhân lành nghề, đủ sức 
tiến hành tốt toàn bộ công cuộc 
cải lạo và xây dựng. 
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Theo những nội dung trên đây, 
có thê thấy ngay rằng cải tạo và 
xảy dựng không hoàn toàn đồng 
nhất với nhau, nhưng có từng 
phần lông vào nhau, chập lại với 
nhau, và toàn bộ hoạt động cải 
tạo phải được kết bợp chặt chẽ 
với toàn bộ hoạt động xây dựng. 


Nội dung xây dựng bao gồm cả 
việc xây dựng hệ thống quản lý 
kinh tế mới (là khối thống nhất 
của phương thức quản lý và bộ. 
máy quản lý). Hệ thống quản lý 
kinh tế không phải bản thân nền 
kinh tế, nhưng có tác động qua 
lại hết sức mật thiết với nền kinh 
tế. Đặt việc xây dựng hệ thống 
quản lý kinh tế trong nội dung 
kết hợp giữa cải tạo và xây dựng 
là nhấn mạnh vai trò và tác dụng 
tích cực, chủ động của chuyên 
chỉnh vô sản trong sự nghiệp cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. Đó là điều 
rất quan trọng đõi với cả nước ta, 
đặc biệt quan trọng đối với các 
tỉnh miền Nam trong những năm 
trước mắt. 


Trong phạm vi cổ nước, đẻ kết 
hợp chặt chẽ cải tạo và xây dựng, 
chúng ta phải đi sâu nghiên cứu . 
và thử nghiệm, xác định cụ thề 
nội dung, bước đi, biện pháp và 
cách thức tiến hành từng cuộc 
trong ba cuộc cách mạng, đồng 
thời bảo đảm sự phát triền nhịp 
nhàng, có tác dụng phục vụ và 
thúc đầy lắn nhau giữa ba cuộc 
cách mạng. 

Nội dung mỗi cuộc và cả ba 
cuộc cách mạng đều bao gồm hai 
mặt xây và chống,. cải tạo và xây 


dựng liên quan xoẳn xuýt và 
thống nhất với nhau. Từ nội dung 
chung của ba cuộc cách mạng, 
phải đi sâu xác định nội dung kết 
hợp cải lạo và xây dựng trong 
từng ngành, trong công nghiệp, 
nòng nghiệp, giao thông, xây 
dựng, cũng như trong phân phối 
và lưu thông. ~ 


Nghị quyết hội nghị lần thứ 2 
của Trung ương Đảng, sau khi 
xác định rằng #trong những năm 
trưởc mắt, trên mặt trận kinh tế, 
phải nắm vững nhiệm vụ - hàng 
đều là phát triên vượt bậc sản 
xuất nông nghiệp, lâm - nghiệp, 
ngư nghiệp», đã nếu Ta những 
chủ trương và biện pháp lớn về 
tồ chức lại sản xuất, tăng cường 
cơ sở vật chất — kỹ thuật cho nông 
nghiệp, đầy mạnh công tác nghiên 
cứu và ứng dụng khoa học kỹ 
thuật trong nông nghiệp, đồng 


thời cũng nêu ra những chủ 


trương và biện pháp lớn về củng 
cố, hoàn thiện quan hệ sản xuất 
xä hội chủ nghĩa trong nông 
nghiệp ở miền Bắc, cải tạo xã hội 
chủ nghĩa đối với nông nghiệp ở 
miễn Nam. Nhự vậy nghị quyết 
Hội nghị lần thứ 2 của Trung ương 
Đảng đã vạch rõ nội dung kết hợp 
cải tạo và xây dựng đề đưa nền 
nông nghiệp nước ta tiến lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 

Trong các ngành, các lĩnh vực 
khác, cũng cần phải làm như thế. 


Ở các tỉnh miền Bắc, trên cơ sở 
những kinh nghiệm đã được tích 
ly, phải thực hiện việc kết hợp 
giửa cải tạo và xây dựng một 


cách rộng khắp và đi vào chiều 
sâu, tránh những hiện tượng khập 
khiểng, so le ; cố gắng từng bước 
đạt đến sự nhuần nhuyễn, tại 
từng xí nghiệp của kinh tế quốc 
doanh, từng hợp tác xã của kinh 
tế tập thê, trong tửng ngành kinh 
tế — kỹ thuật, trên từng lĩnh vực 
hoạt động và ở từng loại địa bàn, 
khi lập các quy hoạch, kế hoạch 
đài hạn và hằng năm, cũng như 
khi tiến hành những công việc 
thiết, thực hằng ngày. 

Một nhiệm vụ chiến lược của 
kế hoạch 5 năm lần thứ hai 
(1976 — 1980) là xác lập quan hệ 
sản xuất xã hội chủ nghĩa và đầy 
mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa về 
tư tưởng, văn hóa ở các tỉnh miền 
Nam. Ngoài những ý nghĩa và Lác 
dụng vốn có của bất cứ một cuộc 
cải lạo xã hội chủ nghĩa nào, ở 
các tỉnh miền Nam hiện nay, công 
cuộc cải tạo gắn liền với xây 
dựng còn có một ý nghĩa và tác 
dụng đặc biệt quan trọng, là 
nhanh chóng hoàn thành về mọi 
mặt sự thống nhất nước nhà, phát 
huy sức mạnh toàn diện của Tồ 
quốc xã hội chủ nghĩa. Đó là một 
nhiệm vụ có ý nghĩa toàn quốc, 
phải được thực hiện với sức mạnh 
tồng hợp của chuyên chính vô sản 
trong cả nước, của toàn Đảng, 
toàn dân ta. 

Dưới sự lãnh đạo của Đẳng, 
chính quyền chuyên chính vô sẵn 
ở các lỉnh miền Nam trực tiếp 
phát huy quyền làm chủ tập thê 
của nhân dân lao động ở các tỉnh 
miền Nam đề tiến hành sự nghiệp 
cải tạo kết hợp với xây dựng. Vì 
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vậy, nhiều nghị quyết của„Trung 
ương Đăng và của Bộ chính trị 
đều nhãn mạnh rằng công tác 
cách mạng hàng đầu ở các tỉnh 
miền Nam là mau chóng tăng 
cường chính quyền chuyên chính 
vô sản thật sự trong sạch và vững 
mạnh, nói rộng hơn là tăng cường 
cả cơ cốu tổ chức của chuyên 
chính vô sản, phát huy quyền làm 
chủ tập thề của nhân dân lao 
động ở thành phố Hồ-Chi-Minh, 
ở các tỉnh, ở các quận, huyện và 


ở các xã, phường. Đó là điều” 


kiện quyết định thắng lợi của cách 
mạng. 

Yêu cầu và khả năng đều dẫn 
đến chủ trương đầy mạnh cải tạo 
xã hội chủ nghĩa ở các tỉnh miền 
Nam, không do dự, ngập ngừng. 
Vấn đề là phải cải tạo nhanh và 
tốt, thu được kết quả vững chắc, 
đạt mọi mục đích của việc xác 
lập quan hệ sản xuất mới, không 
làm vội vã, hấp tấp, thiếu chuẩn 
bị, sinh ra sống sượng, có khi đi 
đường vòng. Đề cải tạo nhanh và 
tốt, phải biết thật sự kết hợp chặt 
chế cải tạo với xây dựng. 

Hiện nay, ở các tỉnh miền Nam, 
chúng ta đang triên khai công 
cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa 
đối với công thương nghiệp tư 
bản tư doanh, đồng thời bắt đầu 
tô chức lại những người sẵn xuất 
nho, buôn báa nhỏ và bắt đầu 
đưa nông đàn vào con đường 
làm ăn tập the. Cải tạo đây là cải 
tạo cả quan hệ sản xuất, cả cơ sở 
vật chất — kỹ thuật và lực lượng 
sản xuất hiện có, cả tô chức sản 
xuất, cả con người : người tư sẵn, 
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người chuyên ðia quản lý, người 
cún bộ kỹ thuật, và bản thân 
người lao động sản xuất, 


Cải tạo đối với quan hệ sản 
xuất có nghĩa là hoàn toàn xóa 
bỏ quan hệ sản xuất cũ, tạo lập 
quan hệ san xuất mới. Cải tạo đối 
với tô chức sản xuất và đối với 
conngười bao gồm việctlanh toán 
những nhân tố phần động, chuyên 
biến những nhân tố lạc hậu, lỗi 
thời thành nhân tố tiến bộ, giữ 
gìn và phát huy những nhân tố 
tích cực. Như vậy, cải tạo quyện 
chặt với xây dựng trong một thề 
thống nhất. 


Cần hình thành thế phối hợp 
nhịp nhàng giữa cóc mới cỏi tạo. 
Điều này không có nghĩa là phải 
thống nhất một cách máy móc 
về bước đi và thời gian, mà chủ 
yếu là bảo đảm tính hệ thống ăn 
khớp trong nội dung chủ trương 
và biện pháp tiến hành cải tạo, 
tôn trọng các mối quan hệ có tính 
quy luật về tác động qua lại giữa 
sản xuất và lưu thông, thành thị 
và nông thôn, công nghiệp vả 
nông nghiệp. 

Đối với thương nghiệp tư bản 
tư doanh, phải khần trương tiến 
hành cải tạo, kiên quyết đấu tranh 
xóa bỏ các hoạt động kinh doanh 
bất hợp pháp, phân tán hàng hóa, 
buôn bán đầu cơ, nâng giá, vơ 
vét lợi nhuận cao, gây khó khăn 
cho đời sống của người lao động 
và làm trở ngại cho công tác quản 
lý kinh tế của Nhà nước. Phải 
thẳng tay trừng trị bọn gian 
thương đang dùng những thủ 


đoạn xấu xa hòng mua chuộc cán 
bộ, ăn cắp tài sản Nhà nước, gây 
rối thị trường. Điều quyết định 
về mặt kinh tế là nhanh chóng 
tăng cưởng lực lượng và trận địa 
xã hội chủ nghĩa, xây dựng 
thương nghiệp quốc doanh và hợp 
tác xã lớn mạnh, tồ chức mạng 
lưới và vận dụng phương thức 
thương nghiệp sao cho linh hoạt, 
nắm chắc được các nguồn hàng, 
lưu thông nhanh chóng, đưa đến 
lay người tiêu dùng một cách 
thuận tiện, đáp ứng tốt các nhu 
cầu của đời sống nhân dân. 


Đối với công nghiệp tư bỏn tư 
doanh, chúng ta thực hiện những 
hình thức cải tạo phóng phú, vận 
dụng những trình độ khác nhau 
của chủ nghĩa tư bản Nhà nước, 
thích hợp với từng ngành, nghề, 
từng cơ sở, phấn dấu đề song 
song với sự biến đôi của quan 


hệ sản xuất, năng suất, chất lượng - 


và hiệu quả sản xuất, kinh doanh 
được nâng lên, và mở cho những 
ngưởi tư sảncon đường lao động 
phục vụ Tô quốc, phục vụ nhân 
dân. Tại các cơ sở công tư hợp 
doanh, phải dựa vào quần chúng 
công nhân tại chỗ đề tiến hành 
công tác cải tạo, làm cho công 
nhân hiều trách nhiệm mới của 
mình, phát huy được vai trò làm 
chủ tập thề trong việc cải tạo xi 
nghiệp tư bản, xây đựng xí nghiệp 
còng tư hợp doanh; đồng thời, 
phai làm cho người tư sản thấy 
được bóc lột là xấu và họ phải 
phán đấu đề tự cải tạo thành 
người lao động. 


Cải tạo công nghiệp tư bản tư 
doanh phải đi liền với việc tô 
chức lại sẵn xuất, tăng cường cơ 
sở vật chất — kỹ thuật và cải tiến 
quản lý đề hình thành các ngành 
kinh tế — kỹ thuật trong phạm vi 
cả nước và hình thành các cơ cấu 
kinh tế thích hợp ở từng thành 
phố, từng tỉnh. Mỗi xí nghiệp là 
một thành viên của một ngành 
kinh tế — kỹ thuật và một cơ 
cấu kinh tế trên một địa phương, 
Vì vậy, công cuộc cải tạo kết hợp 
với xây dựng ở mỗi xí nghiệp 
phải là một bộ phận hợp thành 
của quy hoạch cải tạo và xây 
dựng đối với toàn ngành, đối với 
cả cơ cấu kinh tế ở địa phương. 


Đối với tiều công nghiệp vò thủ 
công nghiệp, việc phục hồi và 
phát triền những năng lực sản 
xuất đồi đào, những mặt hàng đa 
dạng, đi đôi với việc tồ chức lại 
các cơ sở tiều công nghiệp và thủ 
công nghiệp ở các tỉnh miền Nam 
phải gắn liền với việc phát triền 
sản xuất công nghiệp và cải tạo 
công nghiệp. Từng ngành phải 
xây dựng và thực hiện phương 
án tô chức lại sổn xuốt, cổi tgo vò 
phát triền toàn ngành, bao gồm 
cả xí nghiệp quốc doanh, xí 
nghiệp công tư hợp doanh vò các 
cơ sở tiêu công nghiệp, thủ công 
nghiệp. Những hình thức tô chức 
lại tiều công nghiệp và thủ công 
nghiệp phải linh hoạt, không cứng 
nhắc và nói chung đi từ thấp đến 
cao. 


Đối với tiều thương, ngoài 
những người được sử dụng trong- 
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mạng lưới thương nghiệp xã hội 
chủ nghĩa, phần lớn tiều thương 
phải được sắp xếp đề chuyền sang 
sản xuất, Đây là công việc khó 
khăn, phức tạp, song cần kiên 
quyết làm một cách tích cực và 
vững chắc, trong những năm sắp 
tới. Ở các thành phố, thị trấn, cần 
tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ, 
bố trí vào đây một lực lượng lao 
động thích đáng. Đây là một sự 
phân công xã hội hợp lý, giúp 
tăng năng suất lao động của công 
nhân, tăng hiệu suất công tác của 
cán bộ, viên chức, và làm cho 
cuộc sống hàng ngày của người 
lao động được cải thiện hơn. 


Đối với nông dôn, xét về lâu dài, 
cải tạo đối với nông nghiệp có ý 
nghĩa quyết định nhất, có tác dụng 
to lớn và cơ bản nhất trong toàn 
bộ công cuộc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa. 

Như nghị quyết Hội nghị lần 
thứ 2 của Trung ương Đảng đã 
phân tích rõ, mục đích cải tạo là 
đưa nông nghiệp lên sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ bóc lột 
và nguồn gốc sinh ra bóc lột, 
lăng năng suất lao động, phát 
triền sản xuất, xây đựng cuộcsống 
mới ở nông thôn. Đó là nguyện 
vọng chung của nông dân, đồng 
thới cũng là yêu cầu bức thiết 
của việc tô chức lại nền nông 
nghiệp và của sự nghiệp công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa nước 
nhà. 

Phải kết hợp chặt chẽ cải tạo 
nòng nghiệp với cải tạo công 
thương nghiệp tư doanh. Phải từ 


~ 
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tồ chức lại sẳn xuất trên địa bàn 
huyện, xây dựng huyện thành cơ 
cấu kinh tế nông — công nghiệp 
mà tiến hành hợp tác hóa ở cơ 
sở ; phải kết hợp hợp tác hóa với 
thủy lợi hóa, với cách mạng sinh 
học và từng bước cơ giới hóa 
nông nghiệp ; phải phát động 
phong trào quần chúng mạnh mẽ 
đề bảo đảm vừa tiến hành hợp 
tác hóa tốt, vừa phát triền mạnh 
sản xuất. 


Hiện nay ở miền Nam đang có 
phong trào tồ chức các hình thức 
lao động sản xuất tập thề như tồ: 
đoàn kết sản xuất, tập đoàn sản 
xuất..., đồng thời đang thí điềm 
thành lập hợp tác xã nông nghiệp 
tại một số huyện. 

Về mặt tồ chức sản xuất và sử 
dụng lao động, trong các hình 
thức lao động sản xuất tập thê 
cũng như trong hợp tác xã đang 
diễn ra nhiều loại hình của phân 
công và hiệp tác, có hiệp tác giản 
đơn đồng thời có hiệp tác với sự 
phân công phát triền hơn, chuyên 
môn hóa theo từng khâu công 
việc, theo từng ngành, nghề. 

Nói tóm tắt, hiệp tác giản đơn 
là loại hình hiệp tác trong đó đã 
có sự phân công, nhưng phân 
công còn ở trình độ thô sơ, chưa 
phát triền, những người tham gia 
hiệp tác đều làm một công việc 
giống nhau. 

Trong các tập đoàn sản xuất ở 
miền Nam — là bước chuẳần bị đề 
tiến lên hợp tác xã—,vừa có hiệp 
tác giản đơn, vừa có hiệp tác theo 
phân công chuyên môn hóa với 


- 


những tồ chuyên ngành và tô 
chuyên khâu. Trong hợp tác xã 
(ở miền Bắc cũng như ở miền 
Nam), sự hiệp tác theo phân công 
chuyên môn hóa càng phát triên, 
song vẫn tồn tại cả loại hình hợp 
lác giản đơn. ;.C 


Trên con đường tiến lên sản 


xuất lớn xã hội chủ nghĩa, hiện: 


nay trong nền kinh tế của nước 
ta, ở mọi ngành, mọi địa phương, 
và ở rất nhiều đơn vị cơ sở, cùng 
một lúc diễn ra trong cùng một 
cơ cấu kinh tế những loại hình 
tö chức, phân công và. hiệp tác 
sản xuất, từ hiệp tác giản đơn 
đến hiệp tác có phân công chuyên 
mòn hóa phát triền, trên cơ sở 
kỹ thuật thủ công, nửa cơ khí và 
cơ khí hiện đại. Đó là chủ trương 
và bước đi đúng đắn đề tiến 
lén nhanh, mạnh và vững chắc. 


Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 
của Trung ương Đảng giao nhiệm 
vụ cho mỗi tỉnh ở miền Nam phải 
xảy đựng thí điềm một huyện và 
một vài hợp tác xã vào cuối năm 
1977 và đầu năm 1978. Trên cơ 
sở làm tốt thí điềm mà mở rộng 
một cách tích cực và vững chắc 
việc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối 
với nông nghiệp, tồ chức lại sản 
xuất trên địa bàn huyện, cố gắng 
hoàn thành về cơ bản việc xác 
lập quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa ở nông thôn miền Nam 
trong vài năm đầu của những 
năm 80. : 

Toàn bộ công cuộc cải tạo xã 
hội chủ nghĩa ở các tỉnh miền 
Nam phải nắm vững mục đích 


củo cỏi tạo lò phát triên sẵn xuối. 
Trong khi chuẩn bị và tiến hành 
cải tạo, phải chú ý đầy đủ những 
yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất, 
tìm tỏi những biện pháp, những 
hình thức cải tạo thích hợp với 
từng ngành, Lừng cơ sở, nhằm có 
lợi nhất cho sản xuất. Muốn vậy, 
phải gắn chặt việc xóa bỏ bóc lội 
tư bản chủ nghĩa và việc cải tạo 
những người sản xuất nhỏ với 
việc xây dựng và tăng cường lực 
lượng kinh tế xã hội chủ nghĩa, 
phát triền nhanh. kinh tế quốc 
doanh. Điều cực kỳ quan trọng 
là phải bảo đảm tính hơn hẳn 
của kinh tế quốc doanh so với 
các thành phần kinh tế khác. Kinh, 
tế quốc doanh phải đạt năng suất 
lao động cao hơn, làm ra nhiều 
của cải vật chất hơn, chất lượng 
sản phẩm tốt hơn, lưu thông phân 
phối nhanh chóng hơn, phục vụ 
đời sống nhân dân đắc lực hơn: 

Nhằm mục đích phát triền sẵn 


. xuất, phải đi sâu nghiên cứu, 


đánh giá chính xác đề mạnh đạn 
sử dụng những chỗ mạnh trong 
cách tô chức sản xuất, quản lý kỹ 
thuật, cung ứng vật tư và tiêu 
thụ sản phầm của các xí nghiệp, 
các công ty sản xuất, xây cất, vận 
tải và thương nghiệp trước đây. 

Nguyên lắc là cỏi tạo đi liền 
với xây dựng và quỏn lý. Xóa bỏ 
cái cũ thì phải sẵn sàng thay thế 
ngay bằng cái mới ưu việt hơn, 
Cùng một lúc với việc tiến hành 
cải tạo quan hệ sản xuất. cũ, phải 
ra sức phát triền lực lượng và 
trận địa kinh tế xã hội chủ nghĩa, 
phải tô chức lại nên sản xuất và 
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xây dựng cơ sở vật chất — kỹ 
(thuật mới. 

Chỗ khó khăn là việc tăng 
cường cơ sở vật chất — kỹ thuật 
mới, tò chức lại sẵn xuất và cải 
tiến quản lý của từng cơ sở, từng 
ngành, nghề, từng loại địa bàn ở 
các tỉnh miền Nam phải được 
đặt ngoy trong khung khổ phát 
triên kinh tế, tổ chức lại nền sản 
xuốt xã hội vò cải tiến quỏn lý 
chung củøo cỏ nước. Àlà chính là 
trên phạm vi cả nước, hiện nay 
chúng ta còn lúng túng, vướng 
mắc, chưa vận dụng được nhuần 
nhuyễn nguyên tắc kết hợp quản 
lý. theo ngành với quản lý theo 
địa phương và theo vùng lãnh 
thỏ, chưa thực hiện được sự phân 
công và phối hợp luôn luôn thông 
suốt ngang dọc giữa các ngành, 
các cấp. _ 


Tình hình và nhiệm vụ đòi hỏi 
chúng ta tiến bộ nhanh chóng về 
mặt này. Các tính miền Nam, 
bước vào cách mạng xã hội chủ 
nghĩa sau các tỉnh miền Bắc, có 
thẻ và cần phải tiếp thu những 
kinh nghiệm mới nhất, kịp thời 
tránh từ đầu những khuyết điềm 
của cách tô chức sản xuất phân 
tần chia cắt và kieu quản lý hành 
chính eung cấp, đề di thẳng ngay 
trong cải tạo và sau cải tạo vào 
cách tô chức sản xuất đại công 
nghiệp và phương thức quản lý 
kinh tế xã hội chủ nghĩa. Ở đây, 
các tính miền Nam có thể tìm ra 
những bước đi và biện pháp sáng 
tạo đẻ chuyển một cách thuận 
lợi nhất tô chức sản xuất và cơ 
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chế kinh tế thị trường, mang tính 
chất thực dân mới và phục vụ 
chiến tranh trước ngày giải phóng, 
sang tô chức sản xuất và cơ chế 
kinh tế xã hội chủ nghĩa, sớm 
phát huy được tính hơn hẳn của 
chủ nghĩa xã hội. Được như vậy 
là thành công, là thắng lợi chung 
của cả nước ta. 


Cải tạo và xây dựng kết hợp 
chặt chẽ với nhau, song không 
phỏi lò luôn luôn đối xứng một 
cách móy móc trong không gian 
vò thời gian. 


Từ nay cho đến khi hoàn thành 
thống nhất nước nhà về mọi mặt, 
nhiệm vụ cụ thê về cải tạo và 
xây dựng ở các tỉnh miền Bắc và 
các tỉnh miền Nam có những chỗ 
khác nhau. Hiện nay và cả sau 
này nữa, nhiệm vụ cụ thể về cải 
tạo và xây dựng ở đồng bằng. 
trung du và miền núi, ở thành 
phố và nòng thôn, cũng không 
phải hoàn toàn giống y như nhau 


- được. Theo đúng đường lối chung 


của Đảng, những nhiệm vụ cụ 
thề ấy cần được xác định thích 
hợp với tình hình và điều kiện 
của từng loại địa phương. 

Xét về thời gian, việc tạo ra 
chất lượng mới về quan hệ sản 
xuất đòi hỏi số năm, tháng ngắn 
hơn việc tạo ra chất lượng mới 
vẻ cơ sở vật chất— kỹ thuật. 
Chính vì vậy, Đại hội đại biều 
toàn quốc lần thứ IV của Đảng 
dã quyết định trong kế hoạch 5 
năm 1976 — 1980 (cụ thê còn 3 
năm nữa) phải « hoàn thành về eơ 
bản cải tạo xã hội chủ nghĩa ở 


miễn Nam 2», và quyết định « phấn 
đấu hoàn thành về cơ bản quá 
trình đưa nên kinh tế nước ta từ 
sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa trong khoảng hơi 
mươi năm». Cố Nhiên cả quá 
trình đó là quá trình không ngừng 
két hợp cải tạo với xây dựng. 

Đề thực hiện thành công các 
quyết định của Đại hội Đảng, đặc 
biệt là ở các tỉnh miền Nam trong 
những năm trước mắt, phải nỗ 
lưc rất lớn đề nâng cao năng lực 
nghiên cứu, ban hành kịp thời 
vác loại chính sách cụ thê về cải 
lạo và xây dựng, nâng cao năng 
lực thiết kế các phương án tốt về 
cải lạo kết hợp với xây dựng cho 
lừng ngành, từng địa phương, 
nàng cao năng lực tổ chức thực 
hiện bảo đảm phối hợp nhịp 
nhàng, ăn khớp giữa các ngành, 
các cấp, bảo đảm tập trung cao 
độ lực lượng cán bộ và phát động 
cho được phong trào quần chúng, 
giải quyết đứt điềm từng vấn đề 
mấu chốt, hoàn thành nhanh gọn 
từng đợt công tác, nhằm vào 
những lĩnh vực trọng tâm và 
những địa bàn trọng điềm. 


Trong nội dung cải tạo và xây 
dựng, phải coi trọng việc cỏi tạo 
vò xây dựng trên lĩnh vực tư 
lưởng, văn hóa, Ở đây xây và 
chống cũng nằm trong một thề 
thống nhất, nhằm xây dựng nền 
văn hóa mới, — nền văn hóa có 
nội dung xã hội chủ nghĩa và tính 
chất dân tộc, thấm nhuần tính 
đảng, tính nhân dân,—và xây 
dựng con người mới, — con người 


- Việt-nam với những đặc trưng 


nôi bật là: làm chủ tập thê, lao 
động, yêu nước xã hội chủ nghĩa 
và tỉnh thần quốc tế vô sản. Nên 
văn hỏa mới vừa kế thừa và nâng 
cao những truyền thống tốt đẹp 
của 4.000 năm lịch sử, của tâm hồn 
Việt-nam, của văn hóa Việt-nam, 
vừa hấp thụ có chọn lọc những 
thành quả của văn mỉnh loài 
người, những thành(tựu văn hóa 
và khoa học — kỹ thuật hiện đại. 
Nền văn hóa mới phát huy trong 
nhân dân ta lòng yêu nước, ý chí 
đấu tranh bất khuất, kiên cường 
cho độc lập, tự do, tỉnh thương 


.giữa những người lao động, đức 


tính cần cù, tỉnh thần lạc quan 
yêu đời. Xây dựng nẻn văn hóa 
ấy là quá trình vừa xây dựng 
những tư tưởng đúng, những tình 
cảm cao đẹp, lành mạnh, vừa đấu 
tranh không khoan nhượng chống 
tư tưởng tư sản, phê phán tư 
tưởng tiêu tư sản, quét sạch ảnh 
hưởng của văn hóa thực dân, 
phong kiến. 

Cân đặc biệt nhấn mạnh việc 
quét sạch những làn dư tư tưởng 
và văn hóa của các chế độ cũ, 
đặc biệt là nhồ tận gốc những 
nọc độc ttr tưởng và văn hóa thực 
dân mới mà đế quốc Mỹ đã gieo 
rắc ở các tỉnh miền Nam. 1ó là 
thứ văn hóa nô dịch, lai căng, 
đồi trụy, phản động, cùng các hủ 
tục, mê tín, dị đoan. Song song 
với cuộc đấu tranh ấy, cần kiên 
trì giáo dục, khắc phục mọi biều 
hiện của chủ nghĩa cá “nhân, cải 
tạo những tâm lý, tập quản do tình 
trạng sẵn xuất nhỏ tạo nên trong 


29 


nhân dân lao động: đó là tâm lý 


tự tư tự lợi, tủn mủn, tự do 
chủ nghĩa, rời rạc, tùy tiện, bảo 
thủ v.v... 


Hoạt động trên lĩnh vực tư 
tưởng, văn hóa, xây dựng tư 
tưởng tiến bộ, xóa bỏ tư tưởng 
lạc hậu chỉ có thê giành thắng lợi 
trong sự tiến hành đồng bộ với 
công cuộc cỏi tạo vò xôy dựng về 
kinh tế, dựa trên thành quả kinh 
tế, và góp phần dấy lên sức mạnh 
to lớn của quần chúng đề đầy 
mạnh toàn bộ sự nghiệp cách 
mạng xã hội chủ nghĩa trong cả 
nước. 


bi 


Quá trình cải tạo và xây dựng 
chính là quá trình tiến hònh đồng 
thời ba cuộc cách mạng. trong đó 
cách mạng khoa học — kỹ thuậi 
là then chối. Ba cuộc cách mạng 
đều kết hợp cải tạo và xây dựng. 
xóa bỏ cái lạc hậu, phát huy cái 
tiến bộ, cải tạo cái cũ, xây dựng 
cái mới. Ba cuộc cách mạng đều 
nhằm xây đựng lực lượng sản 
xuất mới, quan hệ sẵn xuãt mới, 
thượng tầng kiến trúc mới, đời 
sống vật chất, tĩnh thần và văn 
hóa mới. Dó là nội dung cơ bản 
của cuộc đấu tranh giai! cấp gay 
go và phức tạp nhằm giải quyết 
vấn đề sai thắng ai» giữa con 
đường xã hội chủ nghĩa và con 
đường tư bản' chủ nghĩa. Cuộc 
đấu tranh đó được tiến hành 
bằng nhiều hình thức: cải tạo và 
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xây dựng, chính trị và kính tế, 
thuyết phục và cưỡng bức, hòa 
binh và bạo lực. 


Đề tiến hành thắng lợi 3 cuộc 
cách mạng, đề thu được thành 
công trong quá trình cải tạo và 
xây dựng, thì điều kiện quan trọng 
nhất, có tính chất quyết định, 
chính là « phỏi thiết lập và không 
ngừng töồng cường chuyên chính 
vô sản, thực hiện và không ngừng 
phái huy quyền làm chủ tập thẻ 
của nhân dân lao động > (3). 

¬- Đảng ta là người lãnh đạo toàn 

bộ sự nghiệp cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, kết hợp cải tạo với 
xây dựng trong cả nước. Về xây 
dựng Đảng, báo cáo chính trị 
của Ban chấp hành trung ương 
trước Đại hội lần thứ IV của 
Đảng đã vạch rõ : « Trước sự thay 
đồi của tình hình và nhiệm vụ, có 
đồng chí nhận thức' nhanh, có 
đồng chí nhận thức chậm; không 
chuyên biến kịp với tình hình và 
nhiệm vụ mới. Ngoài ra, do những 
hoàn cảnh phức tạp khác nhau, 
nhiều đẳng viên còn chịu những 
ảnh hưởng tư tưởng phi vô sản. 
Vi vậy, cuộc đấu tranh giữa cái 
mới và cái cũ, giữa cái tiến bộ và 
cái lạc hậu, giữa tư tưởng vô sản 
và tư tưởng phi vô sản cũng tất 
yếu và thường xuyên xảy ra trong 
Đẳng s. 


Nghị quyết của Đại hội lần 
thứ IV về phần xây dựng Đẳng 


(3) Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ IV của Đảng cộng sản Việt am, còi 
xuất bảp Sự thật, Hà.nội, 1977, trang lô. - 


® 


đã nhấn mạnh : « Giáo dục sâu sắc 
tư tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng 
sản chủ nghĩa, làm thấu suốt tính 
cách mạng và tính khoa học, tỉnh 
thần độc lập, tự chủ và sáng tạo 
của Dáng ta. Kiên quyết khắc 
phục tư tưởng tiều tư sản, chống 
mọi ảnh hưởng của tư tưởng tư 
sản và những tàn dư của tư 
tưởng phong kiến trong cán bộ, 
đẳng viên... Trong công tác phát 
triền Đẳng, phải coi trọng chất 
lượng, chống khuynh hướng chạy 
theo số lượng; phát triền Đẳng 
luôn luôn đi đôi với củng cố Đảng. 
Một mặt, kết nạp những người 
ưu tú, đủ tiêu chuần; mặt khác, 
kịp thời đưa ra khỏi Đẳng những 
phần tử thoái hóa, biến chất. Phải 
cảnh giác đề phòng những phần 
tử cơ hội và những phần tử gián 
điệp, phản động chui vào Đảng... 
Giai đoạn mới của cách mạng 
đôi hỏi toàn thề cán bộ, đảng 
viên phải luôn luôn ghíỉ nhớ và 
quyết tâm làm đúng lời dạy của 
Hồ Chủ tịch : « Phải giữ gìn Đẳng 
ta thật trong sạch, phải xứng đáng 
là người lãnh đạo, là người đầy 
_tở thật trung thành của nhân 
dân », | 


Dang ta không ngừng giáo dục 
đẳng viên và nhân dân ta thấm 
nhuần những tình cảm trong sáng 
của Hồ Chủ tịch, tiếp tục giương 
cao ngọn cờ độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội, kết hợp nhuần 
nhuyễn chủ nghĩa yêu nước chân 
chính với chủ nghĩa quốc tế vô 


sản, chống mợi khuynh hướng cơ, 


hội chủ nghĩa và mọi biều hiện 


của chủ nghĩa dân tộc tư sẳn và 
tiều tư sản, làm tròn nghĩa vụ 
đối với dân tộc và làm tốt nghĩa 
vụ quốc tế đối với nhân dân các 
nước. 


Đi đôi với việc bồi dưỡng phầm 
chất cách mạng, phải ra sức phấn 
đấu nâng cao trình độ kiến thức, 
năng lực quán triệt đường lối, 
năng lực tô chức và quản lý, năng 
lực thực hành của cán bộ, đẳng 
viên, đáp ứng yêu cầu rất cao 
của công cuộc kết hợp cải tạo với 
xây dựng trong giai đoạn mới 
của sự nghiệp cách mạng. 


Xã hội xã hội chủ nghĩa ở bãi - 
cứ nước nào cũng chỉ có thề là 
kết quả của hoạt động tự giác của 
nhân dân lao động, đúng như Lê- 
nin đã nhấn mạnh : « Chủ nghĩa 
xã hội sinh động, sáng tạo là sự 
nghiệp của bản thân quần chúng 
nhân dân » (4), và « một cuộc cách 
mạng như thế chỉ có thệ được 
hoàn thành thắng lợi, nếu bản 
thân đa số nhân dân và trước hết 
là đa số những người lao động, 
phải tỏ ra là có khả năng chủ động 
tiến hành một hoạt động sáng tạo 
có ý nghĩa lịch sử » (5). 


Nước ta đang trong quá trình từ 
nền kinh tế còn phô biến là sản 
xuất nhỏ, tiến thẳng lên sản xuất 
lớn xã bội chủ nghĩa, phải sáng 
tạo từ gốc đến ngọn toàn bộ hình 


(4) V. Lã-nin : Toàn (4ø, nhà xuất bảo Sự 
thật, Hà.nội, I963, tập 26, trang 327. 

(5) V. Lê.nia : Sách đã dẫn, Ì9?l, tập 27, 
trang 20, : 
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thái kinh tế xã hội mới, cho nền 
vai trò của yếu tố tự giác lại càng 
quan trọng gấp bội, Vì vậy, Đẳng 
ta nhấn mạnh tinh chủ động của 
chuyên chính vô sản, tính tự 
giác của quần chúng lao động 
trong việc cải tạo xã hội cũ, sáng 
Lạo xã hội mới. 

Từ sự chỉ dẫn của Mác về vai 
trò của chuyên chính vô sản trong 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa cộng sản, Lê- 
nn đã vạch rõ thực chất của 
chuyên chính vô sản hoàn toàn 
không phải chỉ là áp dụng bạo 
lực cách mạng đối với các giai 
cấp bóc lột, mà trước hết là ở 
hoạt động tồ chức và kinh tế đề 
xây dựng những cơ sở của xã hội 
xã hội chủ nghĩa, ở việc khắc 
phục dần dần sức ỳ, thói quen, 
tập quản của xã hội cũ. Chuyên 
chính vô sản đã từng được Lê- 
nin eoi là «khầu hiệu vĩ đại nhất 
của Mác, khầu hiệu tông kết bước 
tiến trong một thế kỷ nay của 
chủ nghĩa xã hội và của phong 
trào công nhân » (6). 

Chúng ta nhấn mạnh nắm vững 
chuyên chính vô sẵn đi liền với 
phát huy quyền làm chủ tập thê 


*U 


của nhân dân lao động, là đề làm 
nồi bật mục địch và động lực của 
chuyên chính vô sản. Mục đích 
của chuyên chính vô sẵn là xóa bỏ 
các giai cấp bóc lột, cải tạo xã 
hội cũ, xây dựng xã hội mới. Và 
động lực chủ yếu của chuyên 
chính vô sản chính là nhân dân 
lao động nắm giữ quyền làm chủ 
tập thê xã hội, dưới sự lãnh đạo 
của giai cấp công nhân. 

Vai trò chủ động, tự giác của 
nhân dân lao động trong cải tạo 
và xây dựng phải được thê hiện 
cụ thê thành những phong trào 
cách mạng nối tiếp phong trào 
cách mạng, làm cho hoạt động 
sáng tạo của nhân dân lao động 
biến thành hoạt động có tò chức 
trên quy mô toàn xã hội, tạo nên 


. một sức mạnh đời non lấp biên, 


khắc phục mọi khó khăn, đưa xã 
hội tiến với nhịp điệu nhanh chưa 
từng thấy trong lịch sử, xây dựng 
chế độ làm chủ tập thề xã hội chủ 
nghĩa, nền sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa, nền văn hóa mới và 
con người mới xã hội chủ nghĩa. 
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(6) V., Lê-nin: Toàn tập, nhà xuất bản Sự 
thật, Hà-nội, I968, tập 29, trang 342. 
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ÁO cảo chính trị của Ban chấp 
hành trung ương Đảng tại Đại 

hội toàn quốc lần thứ IV của Đẳng đã 
chỉ rõ: ®SMọi hoạt động kinh tế trong 
chế độ ta đều diễn ra theo kế hoạch, 
Do đó, kế hoạch hóa nền kinh tế 
quốc đản là một nhiệm vụ cực kỳ 
quan trọng của công tác quản lý kinh 
lế? (1). Công tác kế hoạch hóa phải 
phục vụ việc xây dựng và phát triền 
nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa 
nhằm « thỏa mãn ngàu càng tốt hơn 
nhu cầu uật chất uà uằăn hỏa ngày cảng 
tăng của toàn +ä hội bằng cách không 
ngừng phút triền uà hoàn thiện sản 
xuất trên cơ sở chế độ làm chủ tập 
th oà một nền kỹ thuật hiện đại » @). 
Nội dung kế hoạch hóa cũnz như 
phương pháp kế hoạch hóa ở từng 
đơn vị cơ sở, từng địa phương, từng 


CHẾ - VIẾT - TẤN 


ngành cho đến cả nước phải thề hiện 
tốt việc vàn dụng các quý luật kinh 
tế xã hội chủ nghĩa, phản ảnh đúng 
đường lối và quan điềm của Đảng mà 
Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Đẳng 
đã chỉ rõ : « Sử dụng hết lực lượng lao 
động xã hội ; tồ chức và quần lý tốt 
lao động; phân bố lại lao động giữa 
các vùng và các ngành trong cả nước 
nhằm tăng rõ rệt năng suất lao động 
xã hội?. 

Đây là sự bố trí chiến lược trong 
kế hoạch 5 năm 1976 — 1980 mà cũng 
là một tư tưởng cơ bản trong chiến 
lược kinh tế của Đăng ta, nhằm thực 
hiện cùng một lúc hai mục tiêu vừa 
cơ bản vừa cấp bách là xây dựng cơ 
sở vật chất — kỹ thuật của chủ nghĩa 
xã hội và cải thiện đời sống nhân 
dân. 


I—CHUYỀN HƯỚNG TOẢN DIỆN VẢ ĐỒI MỚI PHƯƠNG PHÁP 
KẾ HOẠCH HÓA THEO QUẠN ĐIỀM CỦA ĐÁẢNG 


Trong công tác kếvhoạch hóa ở 
miền Bác xã hội chủ nghĩa những 
năm trước đây và trong công tác kẻ 


(l), (2) Báo cáo chỉnh trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hội đại biêu toàn 
quốc lần thứ IV, nhà xuất bản Sự thật, 1977, 
trang l34, và trang 27. 
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hoạch hóa trên phạm vị cả nước hai 
năm qua, việc lập kế hoạch từ trên 
xuống dưới được làm theo cách sau 
đây: việc bố trí các cân đối kế 
hoạch thường căn cứ vào khả nẵng 
vật tư, thiết bị, lương thực, hàng hóa 
(gìn liền với khả năng về ngoại tệ), 


vốn đầu tư, ngản sách. Việc cân đốt 


sức lao động và bố trí sử dụng nguồn 
lao động xã hội tuy có được chú ÿ 
nhưng thường phụ thuộc vào khả năng 
cân đối vật tư, vốn đầu tư trong sẳn 
xuất và xây dựng, v.v... Các cândốiđầu 
tư và cân đối vật tư trở thành gần 
như là cân đối trung tâm trong toàn 
bộ hệ thống cân đối của kế hoạch và 
được coi là căn cứ chính đề xác định 
các chỉ tiêu kế hoạch, bố trí nhịp độ 
phát triên kinh tế cho từng thời kỳ 
kế hoạch. Chúng ta khẳng định rằng 
cúc cân đối ấy và những yếu tố đó đều 
rất quan trọng, là điều kiện cần thiết 
không thề thiếu được đề phát triền 
sản xuất, xây dựng, bảo đảm nâng 
cao mức sống của nhân dân trong 
mỗi thời kỳ kế hoạch. Chúng ta không 
phủ nhận nội dung phương pháp làm 
kế hoạch lâu nay đã góp phần đưa 
nền kinh tế nước ta phát triền có kế 
hoạch ngày càng vững chắc hơn. 
Chúng ta cũng không phủ nhận nhịp 
độ phát triền kinh tế hằng năm trong 
thời kỷ qua là sự cố gắng lớn của 
nhàn dàn ta trong những điều kiện 
hết sức khó khăn. Song, trong hoàn 
cảnh nước ta, nếu chỉ đơn thuần lấy 
các yếu tố đó làm căn cứ đề bố trí kế 
hoạch, mà không chú trọng khai thác 
lực lượng lao động — nguồn vốn đòi 
dào và quý nhất của ta, kết hợp 
với khai thác nhanh nhất, tốt 
nhất đát, rừng, biền, các tài 
nguyên khác đè tạo ra thế chủ 
động đi lên vững chắc, sử dụng và 
phát huy tốt các cơ sở vật chất — kỹ 
thuật hiện có và sắp có thì rõ ràng 
là khòng sao tạo ra được nhịp độ 
nhanh về phát triền kinh tế. Chúng 
la cần lăng cường hợp tác quốc tế, 
nhưng mặt khác, phải dựa vào sức 
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bản thân minh là chính, đi con đường 
cân đối từ lao động ». Lực lượng 
lao động của nước ta đồi đào, thông 
mình, cần củ, có truyền thống lâu đời 
về nghề thủ công mỹ nghệ, với đội. 
ngũ lao động kỹ thuật ngày càng đông 

và có chất lượng cao hơn, nếu được 
sử dụng tốt sẽ là một động lực thúc 
đầy nền kinh tế phát triền. Nếu chỉ: 
căn cứ vào khối lượng tiền vốn, vật 
tư là những cái ta đang có khó khăn 
và nếu chỉ đơn thuần nhìn vào lợi 
nhuận của từng đơn vị mà không 
nhìn vào hiệu quả kinh tế của cả 
nước, chỉ chú ý đến giá trị mà không 
chú ý giả trị sử dụng, thì sẽ dẫn tới 
cân đối tiêu cực, luần quần trong 
những khó khăn mà không có hướng 
thoát ra. Quan điềm cân đối và phương 
pháp kế hoạch hóa ấy rất dễ đi đến 
chỗ ỷ lại vào viện trợ của nước ngoải. 
Chúng ta tiến lên tử một nền sẵn xuất 
nhỏ lại phải khắc phục những hậu quả 
nặng nề của chiến tranh và chủ nghĩa 
thực dân mới. Nhưng chúng ta có chỗ 
mạnh lớn là nhân dân ta đã trải qua 
đấu tranh cách mạng lâu đài, Nhà nước 
xã hội chủ nghĩa của ta vững mạnh, 
lực lượng lao động đồi đào và tài 
nguyên thiên nhiên phong phú. Công 
tác kế hoạch hóa của ta trước hết 
phải xuất phát từ những đặc điềm ấy 
của ta, phát huy những thế mạnh, 
khác phục chỗ yếu, đưa nền kinh tế 
nước ta tiến lên vững chắc. 


Chúng ta cần nắm vững đặc 
diềm nước ta đề có quan điềm 
cân đối cụ thè với những yếu 
tố cụ thề của ta. 

Nếu xét một cách nghiêm túc thì 
hiện nay 'ta mới sử dụng 509 quỹ đất 
đai của nước ta (tức hơn 5 triệu héc- 
ta so với 11 triệu héc-ta đất nông 
nghiệp có thề có). Rừng trọc chiếm 
1/2 diện tích rừng. một bộ phận rừng 
chưa được khai thác Tài nguyên ở 
biền chưa khai thác được mấy. Cá 
biên mới đánh bát khoảng 1⁄4 sẵn 
lượng hằng năm dự kiến cỏ thê đánh 
được trong thời kỳ tới. Ở một số 


ngành và một số đơn vị, nếu kiềm tra 
và hạch toán kỹ thì thấy rằng sức lao 
động và máy móc mới được sử dụng 
khoảng 50%. khiến cho thu nhập quốc 
dân đầu người và năng suất lao động 
xã hội bình quân của nước ta 
còn quả thấp. 


Nước ta trải qua một thời kỳ đài 
bị đế quốc thống trị, mới xây dựng 
chủ nghĩa xã hội trong vòng hai mươi 
năm ở miền Bắc trong điều kiện vừa 
chiến đấu vừa sẵn xuất, lại mới vừa 
ra khỏi cuộc chiến tranh 30 năm tàn 
phá nặng nề đất nước ta. Đó là chưa 
kề những hậu quả của chủ nghĩa thực 
dân mới ở miền Nam cần phải khắc 
phục. Trên các mặt kinh tế, khoa 
học — kỹ thuật v.v... nước ta còn Ở 
trình độ thấp. cách khá xa các nước 
công nghiệp đã phát triền. Trong vòng 
20 năm tới, cuộc cách mạng khoa 
học — kỹ thuật trên thế giới sẽ Liếp 
tục phát triền rất nhanh; nếu nước 
ta không sớm đầy mạnh tốc độ công 
nghiệp hóa, gắng đuồi kịp trình độ 
phát triền của thế giới thì trong 20 
năm tới trình độ kinh tế của nước ta 
sẽ càng lạc hậu hơn nữa so với trình 
độ của các nước công nghiệp trên thế 
giới. 

Đứng trước những vấn đề kinh tế 
mà nước ta đang giải quyết và sẽ giải 
quyết, chúng ta phải suy nghĩ, phải 
tìm cách chuyên hướng công tác kế 
hoạch hóa cho phủ hợp với nhiệm 
vụ mới, phủ hợp với hoàn cảnh của 
nước ta. Phải từ thế mạnh của ta là 
sức lao động đồi dào, từ đất đai, 
rừng biền với những tài nguyên tiềm 
làng mà tập trung những phương 
tiện có thề có đề sử dụng tốt nhất sức 
lao động dồi dào và tài nguyên 
phong phú chưa được khai thác nhẫm 
tạo ra giá trị sử dụng mới, tạo ra 
nhiều sắn phầm đề thỏa inãn`nhu cầu 
của đời sống nhân đân,xây dựng được 
nẻn kinh tế và quốc phòng đóc lập. 

Đó là hiệu quả kinh tế cao nhát 
xét trên phạm vi toàn xã hội. Hiệu 
quả kinh tế của từng đơn vị, từng 


ngành, tửng vùng tuy rất quan trọng 
nhưng phải phục tùng hiệu quả kinh 
tế của toàn xã hội. Phải đứng trên 
phạm vi toàn xã hội mà bố trí, tận 
dụng sức lao động, phân phối vật tư, 
nguyên liệu, vật liệu, nhằm tạo ra sản 
phầm xã hội với khối lượng lớn nhất. 
Trong điều kiện nền kinh tế nước 
ta còn phổ biến là sản xuất nhỏ, cơ 
sở vật chất — kỹ thuật còn non yếu, 
nếu chúng ta biết tô chức lại sẵn 
xuất, phân bố lại sức lao động, thực 
hiện phân công mới lao động xã hội 
và biết tồ chức quần lý tốt lao động 
ở từng đơn vị cơ sở, từng địa phương, 
từng ngành, nhất là phàn bố lại sức 
lao động và điều hành lao động trên 
địa bàn huyện, kết hợp cả lao động 
thủ công, nửa cơ giới, với cơ giới, 
khai thác tốt mọi tiềm năng ở trong 
nước đề phát triền kinh tế, kết hợp 
quy mô nhỏ, vừa và lớn, thì chắc chẵn 
chúng ta có thề đầy nhanh nhịp độ 
phát triền nền kinh tế nước ta. 


Qua thực tiễn phong trào lao động 
sản xuất ở nhiều địa phương trong 
nước như các tỉnh Nghệ-tĩnh, Thanh- 
hóa, v.v... qua việc điều hành lao động 
ở một số huyện như : Quỷỳnh-lưu (tỉnh 
Nghệ-tĩnh), Thọ-xuân (tỉnh Thanh- 
hóa) Đông-hưng (tỉnh Thái-binh), Gia- 
rai (nh Minh-hảãi). Gò-công (tỉnh Tiền - 
giang) ,V.v... qua việc xây dựng huyện 
nông— công nghiệp ở Điện-bàn (Quảng- 
nam — Đà-nẵng), tồ chức lao động sản 
xuất và đời sống ở hợp tác xã Định- 
công (huyện Yên-định, tỉnh Thanh: 
hóa), hợp tác xã Giao-an (huyện Xuân: 
thủy, tỉnh Hà-nam-ninh), v.v.,., chúng 
ta đã thấy những khả năng mới đề 
đầy nhanh nhịp độ xây dựng đất nước. 

“Trong điều kiện cơ sở vật chất—kữ 
thuật còn thấp, vốn đầu tư, các vật 
tư, phương tiện máy móc của Nhà 
nước còn ít, cách tốt nhất là phải 
« Nhà nước và nhàn đân củng làm 3. 
Phải phát huy toàn bộ sức lao động 
xã hội bằng cách vừa sử dụng các 
phương tiện máy móc vừa sử dụng 
lao động thủ công, mở nhiều công 
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trường thủ công kề cả những «công 
trường thủ công lớn »đề xây dựng 
cúc tông trình lớn. Nhiều ngành, 
nhiều địa phương đã biết phối hợp 
lực lượng lao động và công cụ lao 
động của nhiều đơn vị theo phương 
châm *nhiều con suối nhỏ hợp thành 
sông lớn ? đề hoàn thành những công 
trình xây dựng trên địa bàn rộng. 

Từ những nhân tố mới này chúng 
ta hy vọng có thể tạo nên nhịp độ 
phát triền nhanh, đề hoàn thành việc 
xây dựng cơ sở vật chất — kỹ thuật 
trong vòng 20 năm tới mà Đại hội lần 
thứ IV của Đảng đã đề ra. 

Từ đó chúng ta thấy cần thiết phải 
chuyền hướng toàn diện nội dung 
công tác kế hoạch hóa và đồi mới 
phương pháp kế hoạch hóa kinh tế 
quốc dân của nước ta. 

Nội dung chủ yếu của sự chuyền 
hướng còng tác kế hoạch hóa là: 
Hướng vào việc sử dụng tót nhất 
mọi lực lượng lao động của xã 
hội, khai thác tốt đất đai, rừng 
biền, các tài nguyên khác và cơ 
sở vật chất— kỹ thuật hiện có 
và sắp có đề tạo ra nhiều giá trị 
sử dụng, tăng tích lay cho tái sản 


xuất mở rộng và cải thiện đời 
sống nhân dân nhằm xây dựng 
cơ cấu kinh tế mới, tạo nên thế 
lực mới bảo đảm thực hiện thẳng 
lợi các mục tiêu kinh tế mà Đại hội 
lần thứ IV của Đẳng đã đề ra. 

Phương pháp kế hoạch hóa kinh 
tế quốc dân chủ yếu là phương pháp 
cân đối, Với nội dung kế hoạch hóa 
sẽ chuyền hướng, cần phải đồi mới 
phương phấáp cân đối, từ quan điềm 
đến công tác nghiệp vụ, chủ yếu là 
hình thành hệ thống cân đối mới 
trong công tác kế hoạch hóa. 


Hệ thống cân đối kế hoạch xuất 
phát từ cân đối lao động lấy cân đối 
lao động làm cân đối trung tâm và 
phải gắn chặt với việc tiến hành đồng 
thời ba cuộc cách mạng: cách mạng 
về quan hệ sẵn xuất, cách mạng khoa 
học — kỹ thuật, cách mạng tư tướng 
và văn hóa, trong đó cách mạng khoa 
học — kỹ thuật là then chốt. 

Đề thực hiện sự chuyền hướng đó, 
phương pháp xây dựng kế hoạch ở 
từng cơ sở, từng địa phương, từng 
ngành cho đến kế hoạch tổng hợp 
chung của cả nước. Đều phải đồi mới 
một cách toàn diện, cơ bản, 


li! — NHIỆM VỤ CỜ BẢN CỬA SỰ CHUYỀN HƯỚNG 
CÔNG TÁC KẾ HOẠCH HÓA : XÂY DỰNG 
CƠ CẤU CÔNG — NÔNG NGHIỆP HIỆN ĐẠI 


Nhiệm vụ cơ bản của công tác kế 
hoạch hóa, như đồng chí Lê-Duần đã 
chỉ rõ, là “kế hoạch hóa việc xây 
dựng một cơ cấu kinh tế hợp lý bảo 
đầm tái sản xuất mỡ rộng không 
ngừng» (3), Cơ cấu kinh tế ấy, đối 
với nước ta, là cơ cấu kinh tế công — 
nông nghiệp biện đại được hình 
thành qua quá trình công nghiệp hóa 
xã hội chủ nghĩa theo đường lõi “ưu 
tiên phát triên công nghiệp nặng mội 
cách hợp lý trên cơ sở phát triền 
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nông nghiệp và công nghiệp nhẹ », 
làm cho nòng nghiệp và công nghiệp 
luôn luôn gắn bó với nhau, thúc 
đầy lẫn nhau, kết hợp thành một 
thê thống nhất. 

Cơ cấu kính tế còng — nông nghiệp 
mà chúng ta cần xây dựng là cơ cấu 
thống nhất của cẳ nước bao gồm kinh 


(2) Lê-Duần: Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
ở Việt-nam, nhà xuất bản Sự thật, Hà nội, l976. 
tập ]Ì, trang 332. 


lý trung ương và kinh tế địa phương, 
két hợp đúng đắn kinh tế với quốc 
phong: kết hợp giữa việc phát triền 
kinh tế trong nước là chính với việc 
phân cỏng, hợp tác quốc tế. Trong 
cơ cầu kinh tế đó, nông nghiệp là 
nganh có vị trí cực kỳ quan trọng 
trong qua trình công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa. | 


sự phảt triền mạnh mẽ của nông 
nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và 
sản xuất hàng tiêu dùng có tác dụng 
quan trọng về nhiều mặt: giải quyết 
mòt bước những khó khăn trong đời 
sóng bảo đảm yêu cầu lương thực, 
thực phầm, nguyên liệu cho công 
nghiệp hóa ; phân bố lại lao động trên 
quy mô lớn : nâng cao một bước năng 
suất lao động xã hội; tạo nguồn 
hang xuất khầu quan trọng phục vụ 
#u cầu phát triền của công nghiệp 
và các ngành khác, thúc đầy cơ cấu 
công — nòng nghiệp ngày càng lớn 
mạnh. Chính vì vậy, Nghị quyết Hội 
nghị lần thứ 2 của Trung ương Đẳng 
đá quyết định: ®TTrong những năm 
tước mắt, trên mặt trận kinh tế, 
phải nắm vững nhiệm vụ hàng đầu 
là phát triền vượt bậc sẵn xuất nông 
nghiệp. lâm nghiệp, ngư nghiệp °. 
Công nghiệp phải kết hợp chặt chế 
với nòng nghiệp ngay từ đần; mỗi 
bước phái triền của công nghiệp, 
nhát là các ngành công nghiệp nặng 
có vị trí then chốt đối với công nghiệp 
búa, đều phải hướng vào việc phục 
vụ và (húc đầy nông nghiệp. Chúng 
lập trung cao độ vào nhiệm vụ 
phát triên nông nghiệp đồng thời tích 
tự xây dựng và phát triền các ngành 
tông nghiệp nặng và các ngành khác 
trược hết là : cơ khi, điện, giao thông 
vìnlải và các ngành công nghiệp sản 
xát hàng tiêu dùng - 

Ùo đó nội dung cơ bản của công 
lúc kế hoạch hóa kinh tế quốc dân 
trong giai đoạn trước mắt là kế 
hoạch hóa việc tò chức lại sản 
xát, phân bó lại sức lao động 
xi hội và đân cư trên phạm vi 


cả nước nhằm xây dựng từng 


. bước cơ cầu kinh tế công — nông 


nghiệp hiện đại. 


Đại hội lần thứ IV của Đảng đã đề 
ra mục tiêu phấn đấu hoàn thành về 
cơ bản quá trình đưa nền kinh tế 
nước ta từ sẵn xuất nhỏ lên sẵn xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa trong khoảng thời 
gi: 20 năm. Đề thực hiện mục tiêu đó, 
trong khoảng 10 năm đầu (tử nay đến 
năm 1985 hoặc 1-*2 năm sau đỏ), 
chúng ta phải tạo ra một cơ cấu 
ban đầu của nềèn sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa. Cơ cấu ấy tuy 
chưa hoàn chỉnh nhưng đã có cơ sở 
đề đầy nhanh nhịp độ phát triền kinh 
tế bằng sức trong nước là chính. Nền 
kinh tế nước ta phải giải quyết được 
về cơ bản nhu cầu lương thực, thực 
phầm trong mấy năm trước mắt và 
tiếp tục bảo đảm vững chắc hơn, đồi 
đào hơn trong những năm sau. Đến 
khoảng năm 1985 nước ta có thè 
đáp ứng được nhu cầu về nhiên liệu, 
một phần quan trọng nguyên liệu, vật 
liệu; có sức tự giải quyết một phần 
yêu cầu trang bị kỹ thuật ở trình độ 
cơ giới hóa cho các ngành kinh tế, 
đồng thời có năng lực xuất khẩu. bảo 
đảm được nhu cầu thiết bị kỹ thuàt 
và vật tư mà ta còn thiếu. Từ đó, có 
điều kiện vững chắc đề triền khai 
mạnh mẽ việc xây dựng cơ sở vàt - 
chất — kỹ thuật của chủ nghĩa xã hỏi 
trên quy mô lớn, đồng thời nâng cao 
nhanh chóng và toàn điện đời sống 
vật chất và văn hóa của nhân dân; 
hoàn thành nhiệm vụ công nghiệp 
hóa, đi lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa trong khoảng 10 năm tiếp 
theo. 

Chúng ta kế hoạch hóa việc tô chức 
lại nền sản xuất xã hội theo hướng kết 
hợp một cách chặt chế sự phát triền 
của nông nghiệp và công nghiệp, kinh 
tế trung ương và kinh tế địa phương, 
kinh tế và quốc phỏng, hình thành 
từng bước cơ cấu kinh tế công — 
nông nghiệp trong phạm vi cả nước 
và trên địa bàn tửng tính, từng huyện. 
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Những năm trước mắt, chúng ta đặc 
biệt coi trọng xây dựng một bước các 
huyện thanh đơn vị kinh tế nông — 
công nghiệp. Chúng ta phải xây dựng 
được một hệ thống các mối quan hệ 
kinh tế giữa các ngành kinh tế kỹ 
thuật, giữa kinh tế trung ương và 
kinh tế địa phương, giữa sản xuất với 
tiêu thụ, cung ứ#g vật tư, vận tãi,v.V... 
trên từng địa bàn cụ thê, ở đó, điện 
ra những hoạt động kinh tế phức tạp, 
đa dạng theo đường lối của Đảng, 
hình thành cơ cấu kinh tế của từng 
lãnh thò, từng địa phương. Đó 
chính là việc kết hợp kế hoạch 
hóa theo ngành với kế hoạch hóa 
theo địa phương; mà hiện nay, là ở 
tỉnh (thành phố) và huyện. Có 
thể mói, đó là bước đi thích hợp có 
tính quy luật đề đưa kinh tế nước 
ta tiền nhanh lên sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa, không qua giai đoạn phát 
triên tư bản chủ nghĩa. 


Ở nước ta hiện nay, địa bàn tỉnh là 
khuôn khổ cơ bản đề kết hợp công 
nghiệp và nông nghiệp, kinh tế trung 
ương và kinh tế địa phương, đặc biệt 
là trong việc tổ chức và quản lý tốt 
đời sống vật chất và văn hóa của BTNYN 
dân trên lãnh thồ. 

Kế hoạch của huyện có vị tri 
và tác dụng rất quan trọng trong việc 
hinh thành cơ cấu kinh tế công— nông 
nghiệp trong cả nước. Nghị quyết Đại 
hội lần thứ IV của Đảng đã chỉ rõ 
phải “xây dựng huyện vững mạnh, 
thật sự trở thành đơn vị kinh tế 
nông — công nghiệp; lấy huyện làm 
địa bàn tô chức lại sản xuất, tô chức 
và phân công lại lao động một cách 
cụ thể và kết hợp công nghiệp với 
nông nghiệp, kinh tế toàn dân, với 
kinh tế tập thê, công nhân với nông 
dân. Xây dựng chính quyền cấp huyện 
thành một cấp Nhà nước quản lý kế 
hoạch toàn diện và có ngân sách, một 
cấp quản lý sản xuất, quản lý lưu 
thông và đời sống ở huyện » (4). Trên 
địa bàn huyện, «các hợp tác +ö, các 
nông trường, lảm trường quốc doanh, 
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các xỉ nghiệp công nghiệp, các cơ sở 
liên doanh trong huyện liên kết tởi 
nhan thành một cơ cấu sẵn xnối, làm 
cho huyện trở thành đơn oị kinh t 
nông — công nghiệp. trong đó từng z¡ 
nghiệp, nông trường, lắm trưởng tà 
hợp tác +ä là những đơn 0u} hạch toán 
kinh tấ* @). 
Theo hướng trên đây, huyện là một 
cấp kế hoạch toàn diện cần được 
tăng cường và được tồ chức đề làm 
tốt chức năng của một cấp kế hoạch 
toàn điện. 


Một điều cần nhấn mạnh là ké 
hoạch hóa của cấp huyện tiến hành 
trong tình hình tồn tại các hình thức 
sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất 
(quốc đoanh và tập thê; ở một số 
vùng, còn có thành phần công tư hợp 
doanh, tư đoanh và cá thề), do đó công 
tác kế hoạch hóa cần phải vừa dùng 
các biện pháp trực tiếp, vừa vận dụng 
các biện pháp giản tiếp, và nhất là 
trong điều kiện các đơn vị kinh doanh 
còn hạch toán độc lập, thì hình thức 
hợp đồng kinh tế cần được vận dụng 
rộng rãi đề làm căn cứ cho việc xây 
dựng và thực hiện kế hoạch. 

Trên đây là một số vẫn đề trước 
mắt cần giải quyết về đồi mới nội 
dung công tác kế hoạch hóa nhằm 
quán triệt đường lối của Đẳng, mà cấp 
bách là kế hoạch hóa việc tô chức lại 
sản xuất, kết hợp công nghiệp với 
nông nghiệp trong phạm vi cả nước 
cũng như trong từng tỉnh, thành phố 
và từng huyện. Chúng ta sẽ tiếp tục 
làm thử, rút kinh nghiệm, đề bước 
đi của ta sao cho nhanh hơn, khai 
thác được tốt hơn những tiềm nắng 
kinh tế của mỗi ngành, mỗi địa 
phương, đưa nên kinh tế nước ta tiến 
nhanh lên sẵn xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. 


(4) Nghị quuết Đại hội đại biều toàn quốc 
lần thứ !V, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
1977, trang 62. 

(5) Nghị quyết Hi nghị lần thứ 2 Ban chấp 
hành trung ương Đảng (khóa IV), Tạp chí 
Cộng sản, số 9-]977, trang 24. 
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HH - ĐỒI MỚI PHƯƠNG PHÁP KẾ HOẠCH HÓA 


Đồi mới chế độ lập kế hoạch. 
Đi vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa 
xã hội theo quy mô lớn trong cả 
nước, đề vận dụng tông hợp cúc quy 
luật khách quan của kinh tế và khoa 
học — kỹ thuàt nhằm phát triền kinh 
tế và văn hóa, thực hiện công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa, quán triệt và 
cụ thề hóa đường lối của Đảng thành 
các kế hoạch (cương lĩnh thứ hai của 
Đảng), không thề chỉ xây dựng kế 
hoạch hằng năm mà phải tích cực 
vươn lên xây dựng cho được hệ 
thống các quy hoạch, kế hoạch 
nói tiếp nhau một cách hoàn chỉnh, 
bao gồm: quy hoạch dài hạn phát 
triên kinh tế và xã hội (20 năm), 
kế hoạch đài hạn hay kế hoạch triền 
vọng (10 — 15 năm); kế hoạch 5 năuŸ 
và kế hoạch hằng năm (được xây 
dựng theo chế độ kế hoạch hóa liên 
tục. tức là mỗi khi làm kế hoạch 5 
năm và hằng năm phải tính đến kế 
hoạch 5 năm và hằng năm tiếp theo). 

Chúng ta cần chú trọng : 


— Xúc tiến việc lập quy hoạch dài 
hạn phát triên kính tế và xã hội, bao 
gồm: quy hoạch tổng thề về phân bố 
lực lượng sản xuất, phân vùng, quy 
hoạch của các ngành công nghiệp, 
nông nghiệp, làm nghiệp, quy hoạch 
của các tỉnh, các huyện và quy hoạch 
các vùnp lãnh thồ về phát triển kinh 
tế, văn hóa. | 

— Trên cơ sở quy hoạch, tiến lên xây 
dưng kế hoạch triền vọng, quan trọng 
nhất là kế hoạch phân bố và sử dụng 
, Sưc lao động, kế hoạch đầu tư xây 
dựng cơ bản, kế hoạch phát triền 
nòng nghiệp, lâm nghiệp, nghề cá, 
phác thảo sự phân bố các ngành còng 
nghiệp lớn then chốt, kế hoạch đào 
lạo cán bộ và công nhân, kế hoạch 
khoa học và kỹ thuật. v.v... 

- Cải tiến và nâng cao một bước 
chất lượng xây dựng kế hoạch hằng 
tầm Kẻ hoach hằng năm phải theo 


sát và cụ thề hóa nội dung kế hoạch 
5 năm, có điều chỉnb và bồ sung 
những điềm cần thiết, tùy theo tình 
hình thực hiện kế hoạch 5 năm. 
Trong các kế hoạch hằng năm, càng 
phải coi trọng việc quyện chặt kế 
hoạch với các biện pháp quản lý kinh 
tế khác, kết hợp chặt chẽ việc xây 
dựng chỉ tiêu kế hoạch với các biện 
pháp về tô chức, chỉ đạo thực hiện 
kế hoạch. 

Cân đói kế hoạch theo quan 
điềm mới, 


Cân đối là phương pháp cơ bản 
trong việc xây dựng và chỉ đạo thực 


hiện kế hoạch. Vấn đề đặt ra là ở 


nước ta hiện nay, vận dụng phương 
pháp cân đói như thế nào cho sát 
hợp, bảo đảm kế hoạch được cân đối 
Lích cực, vững chắc và sinh động. 

Nên kinh tế nước ta vốn có những 


' mặt không cân đối nghiêm trọng. Quả 


trình xây dựng cơ sở vật chất — kỹ 
thuật của chủ nghĩa xã hội là quả 
trình sử dụng sức mạnh tông hợp 
của toàn bộ nền kinh tế quốc dân, 
dựa vào việc khai thác liên kết các 
thế mạnh của ta, nhất là về lao động. 
về đất rừng, biến, các tài nguyên 
tiềm tàng đề khắc phục các mặt 
không cân đối vốn có, xây dựng các 
cân đối mới, tạo dần thế cân đối chủ 
động cho nền kinh tế. : 
Dưới ánh sáng của các nghị quyết 
của Đảng và Hội đồng Chính phủ về 
công tác kế hoạch, phải chuyền 
hướng và đôi mới công tác cân 
đối kế hoạch theo quan điềm của 
Đảng, lấy cân đối sức lao động 
xã hội làm cân đói trung tâm 
của toàn bộ hệ thống cân đối kinh tế, 
kết hợp tốt sức lao động với đối 
tượng lao động và công cụ lao động, 
tích cực vươn lên đáp ứng đến mức 
cao nhất các nhu cầu về xây dựng cơ 
sở vật chất — kỹ thuật và nâng cao 


đời sống theo yêu cầu của quy luật 


kinh tế cơ bản của chủ nghĩa xã hội 
và đường lối của Đảng. Cân đối sức 
lao động xã hội là cân đối cơ bản để 
hình thành sự bổ tri chiến lược trong 
nền kinh tế quốc dàn nhằm xây dựng 
cơ cấu kinh tế mới, kết hợp còng 
nghiệp với nòng nghiệp, kinh tế 
trung ương với kinh tế địa phương, 
kinh tế và quốc phòng, đồng thời đó 
cũng là cân đối cơ bàn tạo nên thể 
chủ động đề khắc phục các khó khăn, 
giải quyết các mặt không cân đối của 
nên kinh tế (lương thực, thực phẩm, 
nguyên liệu, vậL liệu, hàng xuất 
khảu, v.v...). Mọi cân đối khác của 
kế hoạch dẻu phải xoay quanh cân 
đối cơ bản này. 

Quan điểm mới về cân đöi kế hoạch 
xuất phát từ cân đối lao động đòi hỏi 
mỗi ngành, mỗi liên hiệp xí nghiệp, 
mỗi còng ty đều cần tìm biện pháp 
tích cực tự mình giải quyết còng cụ 
lao động, thiết bị, vật tư và de ra 
yêu cầu cần giải quyết đề tận dụng 
sức lao động hiện có, sử dụng thêm 
lao động và-tàn dụng năng lực sản 
xuất. 

Cân đối lao động ở các đơn vị xí 
nghiệp, công trường cần đi từ kế 
hoạch cụ thể sử dụng từng loại lao 
động một cách hợp ly, tàn dụng thời 
gian lao động kết hợp với tàn dụng 
năng lực sản xuất mà bỏ trí các kế 
hoicch khác của đơn vị, nhằm bảo đảm 
thực hiện nhiệm vụ sản xuất, xây 
dưng với chất lượng tốt, năng suất 
lao dòng tăng nhánh, giá thành hạ, 
Đối với số lao động đôi ra, cần tích 
cực tô chức và sử dụng vào các hoạt 
động sản xuất, kinh đoanh khác (được 
hạch toán riêng đề khỏi ảnh hưởng 
đến việc thue hiện kế hoạch sản xuất 
chính), 

Xuất. phát tử cân đối lao động. các 
cần đối khác vẻ công cụ lao động, 
vật tư, vẻ xây dựng cơ bản, vV.V... 
đẻu cần dựa trước hết vào việc tận 
dụng sức lao động và diều kiện trong 
nước dè tạo ra nguồn nguyên liệu, 
nhiên liệu, vật liệu, công cụ lao động, 
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thiết bị, phụ tùng, v.v..: đi đôi với 
thực hành tiết kiệm triệt đề trong 
việc sử dụng. Những thử trong nước 
đã sản xuất hoặc có thề sẵn xuất được 
(mặc dù chất lượng có thề chưa cao), 
đều cần được dây mạnh sản xuất đề 
bảo đâm nhu cầu; không dựa vào 
nhập khầu. Những việc có thề huy 
động sức lao động làm thì không 
trông chờ, Ÿÿ lại vào máy. Ghúng ta 
đặc biệt chú trọng đầu tư nhiều lao 
động vào việc phát triển vùng chuyên 
canh xuất khầu (đặc biệt là cây ngắn 
ngày), đảnh bắt và thủ mua hải sẵn, 
khai thác và chế biến lâm sản, làm 
gia còng nhiều mặt hàng cho nước 
ngoài, v.v... coi đó là những hướng 
rất quan trọng đẻ dùng lao động 
trong nước làm hàng xuất khầu, 
chuyển thành- thiết bị, vật tư cần 
thiết cho sự nghiệp còng nghiệp hỏa 


`xã hội chủ nghĩa. Về đầu tư xây dựng 


cơ hản, phải chú trọng sử dụng cả lao 
động nam và nữ ở từng địa bàn, bảo 
đảm cho những vùng có cơ sở công 
nghiệp nặng có đủ lao động trai khỏe 
đẻ sử dụng và bảo đảm cho lao 
động nữ của gia đình những người 
ấy có việc đề làm. Cần lựa chọn cơ 
cấu đầu tư nào sử dụng được tói 
nhất sức lao động, đãt, rừng. biến, 
tài nguyên khắc và cơ sở vạt chảt — 
kỹ thuật hiện có và sắp có. Trong thi 
công. phần việc nào có thê làm thủ 
công thì phải tích cực huy động sức 
lao động dưới hình thức cóng trường 
thủ công, để tập trung máy và lực 
lượng công nhàn kỹ thuật vào những 
phần việc cần thiết. 


Cân đối lao động là cân đối trung 
tâm của hệ thống cân đối kinh tế quòc 
đàn đặt ra vêu cầu phải chủ trọng 
sân dõi tốt kế hoạch đời sống. bảo 
đảm tốt hơn nữa các nhu cầu về đời 
sống vật chất và văn hóa của nhân 
dân đề tái sản xuất sức lao động. 
Chúng ta có khả nhiều việc, đặc biệt 
là các hoạt động địch vụ, có thề dùng 
Sức lao động và điều kiện trong nước 
đề phục vụ đời sống nhân dân, như: 


tô chức lại các khâu lưu thông. phân 
phối lương thực, thực phầm, sửa 
chữa đồ dùng hằng ngày, phát triên 
các lớp máu giáo, nhà trẻ và các hoạt 
đọng văn hóa khác, phát triền các 
ngành nghề phù hợp với việc sử 
dụng lao động nữ, người lớn tuôi 
còn sức lao động yà những người tuy 
bị thương tạt, mắt sức nhưng còn có 
khả năng tham gia một phần lao động 
có ích cho xã hội. 

Đi từ thế mạnh nhất của ta là nguồn 
lao đòng dỏi dào, kết hợp với đất đai, 
tài nguyên và cơ sở vật chất — kỹ 
thuật đẻ cân đối kế hoạch, nhằm 
bao đarn đến mức cao nhất các nhu 
cầu của sản xuất và đời sống là một 


bước chuyên hướng quan trọng, mội ' 


sự đôi mới về quan điềm và phương 
pháp kế hoạch hóa. Sự chuyền hướng 
nay đòi hỏi kế hoạch phải được cân 
đối theo quan điềm mới ngay từ cơ 
sơ, trước hét là từ cấp huyện, và từ 
các xí nghiệp, công trường, nông 
trường.lâm trưởng, liên hiệp xí nghiệp, 
sư dụng tốt hơn nữa lực lượng lao động 
xã hỏi, không đề một người lao động 
khóng có việc làm, một tấc đất bị bỏ 
hoang, một cỗ máy phải nẫm im, quỹ 
thời gian lao động bị lãng phi, các 
nguon vật tư, kê cả phế liệu. bị ứ 
đọng. bỏ phí: Có như vậy, việc sử 
dụng sức lao động gắn với khai thác 
đất đa¡.tài nguyên và cơ sở vật chất— 
kỹ thuật mới có căn cứ đầy đủ; kế 
hoạch mới bảo đẳm được cân đối tích 
cực và vững thắc, 

Những năm tới, việc xây dựng hệ 
thống hoàn chỉnh các cân đối của 
toàn bộ nền kinh tế quốc dân, của 
nganh. tỉnh (thành phố), huyện. và 
đơn vị cơ sở là rất cần thiết đề tô 
chức công tác cân đối một cách có tô 
chức, có nề nếp. Nhà nước sẽ xác 
định rõ hệ thóng các cân đối, bao gồm 
các sản phầm do Nhà nước thống 
nhất quản lý và các sản phầm do các 
nganh. các địa phương, các cơ sở 
quản lý, quy định rõ cơ quan lập 
bangcản đối, cơ quan duyệt cân đối, 


cơ quan thực hiện cân đối. Đề thực 
hiện việc kết hợp kế hoạch hóa theo 
ngành với kế hoạch hóa theo địa 
phương và lãnh thỏ, từ nay chúng ta 
sẽ tiến hành từng bước việc cân đối 
theo địa phương, trước hết là về một 
số mi chủ yếu, như lao động. vật 
liệu xây dựng, vận tài, lương thực và 
thực phầm, hàng tiêu đùng, cân đối 
thu chi tiền tệ của dân cư, cân đối nhà 
ở theo địa phương v.v... 


Kết hợp kế hoạch với thì 
trường (cũng tức là vận dụng quan 
hệ hàng hóa — tiền tệ, quan hệ thị 
trưởng trong công tác kế hoạch hóa). 
Đây là một chủ trương quan trọng 
cần được quán triệt tốt trong việc 
cải tiền công tác kế hoạch hóa. Chúng 
ta nỏi thị trường ở đây tức là nói 
đến thị trường xã bội chủ nghĩa, 
là sự tông hợp các điều kiện đề thực 
hiện (tiêu thụ) sản phầm trong nền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa sản xuất 
hàng hóa, đề gắn sản xuất với tiêu 
dùng. bảo đảm quán triệt yêu cầu của 
quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa 
xã hội, đồng thời chú ý thích dáng 
đến tác động của quy luật giá trị đề 
sử dụng đầy đủ hơn nữa các quan hệ 
hàng hóa — tiên tệ. Như Nghị quyẻt 
Đại hội lần thứ IV của Đẳng đã chỉ 
rõ, mục đích cao`nhãt của nền sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa là «thỏa 
mãn ngàu cảng tốt hơn nhu cầu 0át 
chất 0à 0uän hóa ngàu càng tăng của 
toàn xä hội, bằng cách. không ngừng 
phát triền 0uà hoàn thiện sản xuất, trên 
cơ sở chế độ làm chủ tập thể uà mội 
Rền khoa học — kỷ thuật hiện dại” (6), 
công tác kế hoạch hóa phải được 


- chuyên hướng và đôi mới mạnh mẽ, 


tử kế hoạch sản xuất đến kế hoạch 
lưư thông phân phối, đáp ứng tốt 
hơn nữa nhu cầu của sản xuất, xây 
dựng cũng như nhu cầu của đời sống 
nhân dân. 


(6) Nghị quyết Đại hội đại biều toàn quốc 
lần thứ IV, nhà xuất bản Sự thật Hà-nội 
Ï9Z77, trang 24. 
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Đề kết hợp kế hoạch với thị trường; 
trước hết phải tô chức việc nghiên 
cứu toàn diện nhu cầu của xã hội, 
trước hết là nhu cầu tiêu dùng của 
từng gia định, gồm cả nhu cầu của 
người lao động, nam, nữ, trẻ em, 
người già, v.v... coi đó là một căn cứ 
cơ bản của còng tác kế hoạch hóa 
đời sống nhân dân, cũng như công 
tác kế hoạch hóa của các ngành, các 
tồ chức thương nghiệp. Phải xác định 
đúng đẳn nhu cầu hợp lý phù hợp 
với đặc điểm chính trị, kinh tế, xã 
hội của nước ta trong từng thời gian, 
vừa chú trọng nhu cầu về đời sống 
vật chất, vừa chú trọng nhu cầu về 
đời sống tỉnh thần và văn hóa, và 
xác định rõ bước đi cụ thê trong 
việc bố tri kế hoạch thỏa mãn các 
nhu cầu, 


Đối với nước ta hiện nay, việc kết 
hợp kế hoạch với thị trường nước 
ngoài, tranh thủ mở rộng quan hệ 
kính tế với các nước xã hội chủ 
nghĩa và các nước khác có ý nghĩa 
hết sức quan trọng. Từng đơn vị sẳn 
_XuẤt, từng địa phương. từng ngành 
phải quan tâm đến việc góp phần mở 


rộng «công suất xuất khầu? của nền . 


kinh tế trong khi xâv dựng kế hoạch 
đề nhanh chóng tăng kim -ngạch xuất 
khẩu. Trong mỗi kế hoạch hằng năm 
và kế hoạch 5 năm phải chú trọng 
tăng cường không ngừng công suất 
xuất khầu của nền kinh tế với cơ cấu 
hàng xuất khầu hợp lý, có nhiều 
hàng xuất khảu chủ lực, có những 
mặt hàng có giá trị trao đồi cao. 


Trong việc đôi mới công tác kế 


hoạch hóa kinh tế quốc dân những. 


năm tới, chúng ta nhấn mạnh việc 
đòi mới chế độ kế hoạch hóa ở 
cơ Sở; vị đây là khâu cơ bản tạo ra 
thu nhập quốc dân và tích lũy đề mở 
rộng tái sản xuất. Các cơ quan cấp 
trên, các ngành, toàn thê bộ mây 
quản lý đều phải đồn sức thực biện 
bằng được sự chuyền biến và đöi mới 
phương pháp kế hoạch hóa tại cơ sở, 
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xuất phát từ những nhu cầu của cơ 
sở mà phát hiện và giải quyết các 
vướng mắc ở cấp trên, đề rồi quay 
trở lại phục vụ tốt cho cơ sở. 

Vấn đề đặt ra hiện* nay là phải 
tăng cường sự lãnh đạo của đẳng bộ 
ở cơ sở, nhất là sự lãnh đạo của chi 
ủy, đẳng ủy đối với việc xây dựng 
và chỉ đạo thực hiện kế hoạch Nhà 
nước, làm tốt nhiệm vụ của tồ chức 
cơ sở Đảng mà Điều lệ Đảng đã nêu 
rõ: “Các tồ chức cơ sở Đảng nói 
chung phải đặt trọng tâm sự lãnh đạo 
của mình vào việc hoàn thành và 
hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà 
nước. Phảẩi nêu cao vai trò tiên 
phong của đảng viên trong lao động 
sản xuất, quản lý kinh tế. Cần chấn 
chỉnh việc quản lý sản xuất, quản 
lý lao động ở các đơn vị cơ sở với 
định mức, tiêu chuần quản lý tiến bộ, 
tăng cường kỷ luật lao động, tạo nên 


. phong cách lao động cỏ kỷ luật, có kỹ 


thuật. Quản triệt tốt hơn nữa nguyên 
tắc tập trung dân chủ, bảo đảm quyền 
làm chủ tập thề của nhân dân lao 
động ở cơ sở, nâng cao hơn nữa chế 
độ tự chịu trách nhiệm, tạo điều kiện 
và thúc đầy xi nghiệp, liên hiệp xi 
nghiệp, các công ty, công trường xây 
dựng, lâm trường, nông trường, cửa 
hàng, v.v... khai thác đến mức cao 
mọi khả năng tiềm tàng của đơn vị, 
đặc biệt là khä năng về lao động. chủ 
động xây dựng và thực hiện kế 
hoạch một cách tích cực, vừa có lợi 
cho đơn vị, vừa đáp ứng tốt -yêu cầu 
của nẻn kinh tế quốc dân. 

Đôi với các xi nghiệp công nghiệp 
quốc doanh, trên cơ sở tổ chức lại 
sản xuất, cần tiến hành quy hoạch, 
sắp xếp lại sản xuất và ôn định 
phương hướng sản xuất của xỉ nghiệp: 

Mối quan hệ và kế hoạch giữa cấp 
trên và xí nghiệp thề hiện cụ thề bằng 
những chỉ tiêu pháp lệnh mà cấp 
trên duyệt cho xí nghiệp. Hệ thống 
chỉ tiêu pháp lệnh giao cho xi nghiệp 
công nghiệp do Nhà nước ban hành 
(gồm 9 chỉ tiêu) một mặt tập trun§ 


vào những nhiệm vụ quan trọng nhất, 
có liên quan đến những cân đối 
chung của nền kinh tế; mặt khác, 
phát huy mạnh mẽ tỉnh chủ động, 
sáng tạo của xí nghiệp theo chế độ 
tự chịu thách nhiệm (có phân biệt 
từng loại hình xi nghiệp). 


Trong nội bộ xí nghiệp. công tác 
kế hoạch hóa cần được cải tiến theo 
hướng : xây dựng kế hoạch toàn diện, 
thống nhất kế hoạch hiện vật và kế 
hoạch giá trị, gắn kế hoạch với thị 
trường. với tiêu thụ, với hợp đồng 
kinh tế; coi trọng kế hoạch khoa học 
kỹ thuật, v.v... 

Đối với các hợp tác xã nông nghiệp, 
gắn với cuộc vận động tổ chức lại 
sản xuất, công tác kế hoạch hóa phải 
quán triệt nội dung xây dựng cơ cấu 
san xuất hợp lý trong hợp tác xã (cơ 
cấu cây trồng, cơ cấu con gia súc) 
phát triền mới các ngành nghề đề sử 
dụng tốt nhất các khả năng lao động, 
đi đôi với kế hoạch hóa các biện 
pháp kinh tế kỹ thuật tương ứng, mà 
đặc biệt là cân đối thật tốt sức lao 
động trong hợp tác xã, sử dụng tốt 
mọi nguòn lao động đề phát triền 
san xuất của hợp tác xã và nâng cao 
đời sống của xã viên. Cùng với việc 
tăng cường vai trò của kế hoạch hóa 
trực tiếp, cần vận dụng tốt hơn nữa 
các quan hệ hàng hóa — tiền tệ, quan 
hệ thị trường, thông qua các đòn bầy 
kinh tế mà khuyến khích, giúp đỡ 
hợp tác xã tăng nhanh sản xuắt hàng 
hóa nhất là hàng xuất khầu và bảo 
đam cho Nhà nước nắm chắc hơn nữa 
nguồn nông sản hàng hóa cần thiết 
cho sự nghiệp còng nghiệp hóa, nhất 
là lương thực, thực phầm. Mối quan 
hệ kinh tế giữa Nhà nước với các 
hợp tác xã nông nghiệp, ngoài mối 
quan hệ hai chiên về nghĩa vụ (như: 
nỏng dân tập thề có nghĩa vụ cung 
tấp lương thực, thực phầm và làm 
nghĩa vụ lao động đối với Nhà nước, 
Nhà nước có trách nhiệm cung ứng 

các phương tiện, thiết bị sẳn xuất, cơ 
mới hóa nông nghiệp), còn có mối 


quan hệ về trao đôi hàng hóa. Do đó,. 
cần soát xét lại các đỏn bầy kinh tế - 
hiện có, bồ sung và hoàn chỉnh thêm 
một bước, nhằm bảo đảm cho các 
đòn bầy kinh tế tác động đồng bộ 
trong hệ thống quản lý và quán triệt 
kế hoạch Nhà nước. 


Kế hoạch của hợp tác xã phải 
chuyền hướng toàn diện và, đồi mới 
phương pháp theo hướng sử dụng tốt 
toàn bộ sức lao động. lấy cân đối sức 
lao động làm cân đối trung tâm đề: 
phục vụ tốt yêu cầu phân bố lại sức 
lao động theo quy mô cả nước, 
chuyền mạnh sẵn xuất theo hướng: 
chuyên môn hóa, chuyên canh theo. 
hướng phân vùng, quy hoạch của 
Nhà nước. Các hợp tác xã nông nghiệp 
phải chú trọng thâm canh. tăng vụ, 
mở rộng diện tích, kết hợp với kinh 
doanh tông hợp trồng trọt, chăn nuôi, 
nghề rừng, nghề cá và mở mang thêm 
của ngành, nghề, nhằm sử dụng hết 
đất đai, sức lao động và áp dụng các 
biện pháp kỹ thuật tiến bộ. Kế hoạch 
của hợp tác xã nông nghiệp là kế 
hoạch hành động, bảo: đẩm tốt từng 
thời vụ sản xuất nông nghiệp là căn 
cứ đề bố trí lao động và các phương 
tiện vật chất — kỹ thuật. Vị vậy, kế 
hoạch của hợp tác xã phải được xây 
dựng toàn diện, bao gồm các lĩnh 
vực sản xuất, kỹ thuật, tài chính và 
đặc biệt là phải cân đối toàn điện các 
biện pháp : thủy lợi, phân bón, giống 
cây trồng và gia súc, cân đối thức ăn 
cho gia súc, v.v... 

Đối với tiêu công nghiệp và thủ 
công nghiệp, việc tồ chức lụi sản 
xuất, cải tiến công tác kế hoạch hóa 
trong hợp tác xã là rất cần thiết đẻ 
khai thác tốt hơn nữa các nguồn 
nguyên liệu ở từng địa phương, phát 
huy truyền thống lâu đời về nghề thủ 
công mỹ nghệ, tạo ra các nghề mới đề 
sử dụng lao động tại chỗ, đáp ứng 
yêu cầu phát triền kinh tế và nhu 
cầu đời sống của nhân dânđịa phương, 
đầy mạnh phát triền các ngành, nghề 
tiêu cỏòng nohiệp, thủ công nghiệp, 
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sản xuất thêm hàng tiêu đùng, tạo ra 
sự giúp đỡ thúc đầy lẫn nhau giữa 
nông nghiệp và tiêu công nghiệp, thủ 
công nghiệp ngay Lại cơ sở. Chúng ta 
sẽ xúc định phương hướng, nhiệm vụ 
sản xuất cho từng đơn vị cơ sở, kết 
hợp chuyên môn hóa sản xuất với 
"phát triền sản xuất tông hợp nhiều 
loại mặt hàng. nhất là ôn định nhiệm 
vụ sản xuất chính đề hợp tác xã có 
hướng đầu tư mở rộng sản xuất, tăng 
thêm máy móc và đào tạo thợ. Nhà 
nước sẽ giao nhiệm vụ kế hoạch đến 
thàng hợp tác xã thông qua cơ quan 
quản lý công nghiệp, lấy hợp tác xã 
tiều công nghiệp, thủ công nghiệp 
chuyên nghiệp làm đơn vị cơ sở đề 
từ dó cân đổi kế hoạch. 

Theo nội đụng chuyền hướng và đồi 
mới phương pháp kế hoạch hóa kinh 
tế quốc dân đã trình bày trên đây, 
chúng ta sẽ tiến lên xây dựng các 


hình mẫu cân đối theo hướng đó, đồi 


mới từng bước và đồng bộ công tác 
~ nghiệp vụ kế hoạch hóa. thật sự tiến 
hành việc xây đựng tông hợp kế hoạch 
từ dưới lên, hết sức coi trọng trách 
nhiệm và quyền chủ động của các 
ngành, các địa phương và cơ sở, 
trong việc xây dựng và tông hợp ké 
hoạch, xây dựng hoàn chính pháp 
chế kê hoạch hóa theo nội dung và 
phương pháp kế hoạch đôi mới của 
nước ta. Chúng ta sẽ mở rộng việc 
xây dựng các tiêu chuần, định mức 
tình toàn kế hoạch, áp dụng các 
phương pháp toán kinh tế và máy 
tính điền từ, tạo thêm căn cứ khoa 
học cho việc phân tích, nghiên cứu, 
xây dựng kế hoạch. 

Đi đôi với việc dôi mới phương 
pháp kế hoạch hóa, chúng ta coi trọng 
hơn nữa việc vận dụng các chính 
sách, chế độ về vật tư, tiêu thụ, giá 
cả. đẻ khuyến khích tiều công nghiệp, 
thủ công nghiệp phát triền đúng 
hướng, v.v... mở rộng sản xuất, đáp 
ứng tốt hơn nữa nhu cầu nhiều mặt 
của đời sỏng. 

Cuối cùng, cần nhấn mạnh một vấn 
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-nhằm khuyến 


` 


đề rất quan trọng là. đề bảo đảm hiệu 
lực của công tác kế hoạch hỏa, cần 
gắn rất chặt kế hoạch hớa với 
việc thực hiện đòng bộ các công 
tác khác về quản lý kinh tế. 

Theo hướng đó, đi đôi với việc đỗi 
mới công tác kế Woạch hóa, Đảng và 
Nhà nước ta cần xúc tiến nghiên cửu; 
hoàn chỉnh các chế độ, chính sách 
quan lý kinh tế, chấn chỉnh và kiện 
toàn bộ máy quản lý, bồi dưỡng. đào 
tạo, sp xếp cán bộ, v.v... coi đó là 
những công tác có ý nghĩa cực kỳ 
quan trọng đề đưa toàn bộ công tác 
quản lý kinh tế tiến lên một cách 
đông bộ. Đặc biệt cấp thiết là chính 
sách vẻ nghĩa vụ lao động, xây 
dựng vùng kinh tế mới, các chính 
sách khuyến khích sản xuất hàng 
xuất khầu, hệ thống giả cả (từ giá 
mua nông sản, lâm sản, hải sản, giá 
bản tư liệu sản xuất, giá bán buôn xỉ 
nghiệp. các loại giá xây dựng, vận 
Lai...) và chính sách tiền Lương, tiên 
thưởng. chính sách phân phối lợi 
nhuận, thuế đánh vào vốn sản xuất, 
v.v... các tiêu chuẩn, chế độ phân 
phối, cung cấp lương thực. thực phầm 
khích việc sẵn xuäit, 
kinh doanh theo kế hoạch Nhà nước. 

Phát huy quyền làm chủ tập thê 
của nhân dân lao động trong công tác 
kế hoạch hóa, là chế dộ làm chủ tập 
thề của nhân dân lao động. Quá trình 
Liến hành kế hoạch hóa kinh tế quốc 
dân thực chất là một cuộc vận động 
cách mạng. Kế hoạch kinh tế — văn 
hóa — xã hội phải do quần chúng trực 
tiếp nắm lấy (từ việc đồi mới xây 
dựng kế hoạch đến việc thực hiện 
kế hoạch) thi mới tạo ra một nhịp 
đò nhanh về phát triền kinh tế, bảo 
đàm cho Tô quốc tà tiến nhanh trên 
con đường công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa và cải thiện đởi sống nhân 
dàn. 

Đảng và Nhà nước ta sẽ vàn dụng 
nhiều hình thức linh "hoạt, phong 
phú đẻ tô chức nhân dân lao động 
thực hiện quyền làm chủ tập thề của 


mình trong công tác quản lý kinh tế 
nói chung cũng như trong công tác 
kế hoạch hỏa nói riêng. lập trung 
được trí tuệ tập thẻ của nhân dân 
lao động vào việc xây dựng kế hoạch, 
bảo đâm cho kế hoạch được xây dựng 
tích cực vừng chắc, và được thực 
hiện thẳng lợi. 


Trên cương vị cỏng tác của mình, 
mỏi người lao động vừa là người sản 
xuất, vừa là người :quản lý. Mỗi 
người lao động phải là một người vừa 
lao động sản xuất tốt, vừa quản lý 
tốt. Quản lý tốt nói ở đày là làm chủ 
tập thể đöi với công việc của mình, 
là giữ gin mày móc. thiết bị, sử dụng 
tiết kiệm nguyên liệu, vật liệu, vừa 
sàn rnất, vừa ghỉ chép, hạch toán chỉ 
phi sản xuất, hoàn thành và hoàn 
thanh kế hoạch được giao một cách 
tiết kiệm nhất. Mỗi người lao động ở 
bất cứ vị trí công tác nào đều phải 
tÒ rõ lòng yêu nước xã hội chủ nghĩa 
của mình, góp phần tích cực vào việc 
Tây dựng kế hoạch theo tỉnh thần 
chuyên hướng mới, đạt năng suất 
tao trong lao động sản xuất, thực 
hiện kế hoạch Nhà nước. = 

xăm 1978 là năm phẫt tạo ra cho 
được một bước chuyền biến mạnh mẽ 
của nền kinh tế. Chúng ta phải phát 
dòng một phong trào cách mạng sôi 
nỏi và bền bỉ của quần chúng, động 
viên quần chúng lao động trong cả 
nước tiền lén với tỉnh thần phẩn khởi 
và khi thế cách mạng tiến công, hăng 
hải thí đua tăng năng suất lao động, 
tết kiệm triệt đề trong lao động sản 
xát và đời sống. Muốn vậy, phải có 
sự đòi mới trong cách thức tổ chức 
và chỉ đạo, xác định đúng đắn nội 
dũng kinh tế của phong trào, vạch rõ 
những mục tiêu cụ thê (như: năng 
suất lao động cao, tiết kiệm triệt đề, 
lần diện trong sản xuất, trong đời 
$0ng. xây dựng nề nếp quản lý mới, 
Phong cách lao động mới, nếp sống 
mới..), đồng thời kiên quyết đấu 
'anh chống các hiện tượng tiêu cực 
Yà hư hỏng trong xã hội. Phải kết 


hợp chặt chế ba loại biện pháp đinh 
tế, hành chỉnh, giáo dục), tăng cường 
công tác tư tưởng nhằm nàng cao giác 
ngộ xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư 
tưởng và tác phong làm chủ tập thê. 
Các cơ quan quản lý cấp trên phải cải 
tiến mạnh mẽ cách làm việc, phục vụ 
tốt hơn nữa cho cấp dưới, cho cơ sỞ. 


*w 


Trên đày là một số vấn đề về 
chuyền hướng và đổi mới phương 
pháp công tác kế hoạch hóa kinh tế 
quốc đân trong giai đoạn cách mạng 
mới. 

Muốn có « kế hoạch thật tốt? như 
Hồ Chủ tịch đã căn đặn trong Di chúc 
của Người, Đăng ta phải tăng cường 
hệ thống kế hoạch hóa gắn với hệ 
(hỏng quản lý kinh tế xã hội chủ 
nghĩa; phải dỏi mới còng tác kế 
hoạch hóa một cách mạnh mẻ, toàn 
điện và đỏng bộ. _ 

Công tác kế hoạch hóa không đơn 
thuần phải là trách nhiệm của hệ 
thống các cơ quan chuyên môn về 
công tác kế hoạch hóa, mà là trách 
nhiệm chung của các tổ chức Đảng, 
chính quyên và đoàn thê quần chúng, 
của các ngành, các cấp, từ cần bộ lĩnh 
đạo đến người lao động. Đẳng cần 
trực tiếp nắm còng tác kế hoạch hóa 
trong giai đoạn cách mạng mới cũng 
như trước đảy trong chiến tranh đã 
trực tiếp nắm công tác quân sự. Đảng 
phải quan tàm xây dựng hệ thống bộ 
máy kế hoạch thành cơ quan tham 
mưu tông hợp về kinh tế để nó giúp 
cấp lãnh đạo và quản lý ở các ngành, 
cúc cấp. 

“Đội ngũ cán bộ kế hoạch phải 
được lựa chọn kỹ, được đào tạo chu 
đảo đề nắm được đường lối của Đẳng, 
nắm được các quy luật kinh tế xã 
hội chủ nghĩa, nắm được nghiệp vụ 
và kỹ thuật, có tác phong sâu sát thực 
tế, gần gũi quần chúng. nhạy bén với 
cải mới. : _ 

(Xem tiếp trang 105) 


- 
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- tỦNG tố VÀ KIỆN TUẦN CÁC HI BỘ, BẰNG BỘ tỨ tử 
NÔNG THÔN, BẢO BẢM THỤỰC HIẾN THẮNG LỰI NHIÊM VỊ 
PHÁT TRIÊN NÔNG NGHIỆP - 


ƯỚI ánh sáng Nghị quyết Đại hội 
lần thứ IV của Đang, nhận rõ 
vai trỏ cực kỳ quan trọng của nông 
nghiệp đối với sự nghiệp công nghiệp 
hoa xã hội chủ nghĩa và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta, Hội nghị 
lần thứ 2 của Ban chấp hành trung 
ương Dàng đã chỉ ra phương hướng, 
nhiệm vụ và những chủ trương; biện 
pháp phát triền nòng nghiệp, nhằm 
nhanh chóng đưa nền nông nghiệp 
nước ta từ sản xuất nhỏ tiến lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa, xây dựng 
nóng thôn mới,con người mới xã hội 
chủ nghĩa. 

Là hạt nhân lãnh đạo ở nông thôn, 
đưa đường lối, chính sách của Đảng 
vào quần chúng và tồ chức quần 
chúng thực hiện thắng lợi đường lõi, 
chính sách của Đẳng. các chỉ bộ, đẳng 
bộ cơ sở nòng thôn có vai trò đặc 
biệt quan trọng trong việc thực hiện 
thắng lợi nghị quyết Hội nghị lần thứ 
2 của Ban, chấp hành trung ương 
Đăng. Có thể nói, lúc này, mọi việc 
làm đúng hay sai, tốt hay xấu của chỉ 
bò. đảng bộ cơ sở nông thôn đều ảnh 
hưởng trực tiếp và tức thời đến việc 
thực hiện nhiệm vụ phát triền nông 
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VŨ-OANH 


nghiệp, đến đời sống vật chất và tỉnh 
thần của nhân dân, đến uy tin và sức 
mạnh chung của toàn Đẳng. 

Vì vày, hơn bao giờ hết, trong việc 
củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức 
của Đảng, chúng ta cần ra sức củng cố 
0à kiện toàn các chỉ bộ, đẳng bộ cơ sở 
nóng thôn, náảng cao năng lực lãnh đạo 
Đà sức chiến đầu của các chỉ bộ, đẳng 
bộ cơ sở nóng thôn, bào đẫm thực hiện 
thắng lợi mọi nhiệm vụ của Đảng, 
đặc biệt là thực hiện thăng lợi nhiệm 
vụ phát triền nông nghiệp theo phương 
hướng mà Hội nghị lần thứ 2 của Ban 
chấp hành trung ương Đảng đã vạch ra. 
Điều đó lại càng có ý nghĩa cấp bách 
đối với các chỉ bộ, đẳng bộ cơ sở ở 
nông thôn miền Nam, nơi mà trước 
đây trải qua chiến đấu ác liệt chống 
quân thù, cơ sở Đẳng bị tồn thất nặng 
nề, ngày nay chuyên sang đảm nhiệm 
những nhiệm vụ hoàn toàn mới mẻ 
tronø khi trình độ của số đông cản 
bộ, đảng viên còn bị hạn chế. 


. * 


Trong việc nâng cao năng lực lãnh 
đạo và sức chiến đấu của các chỉ bộ, 


đẳng bộ cơ sở nông thôn, điều quan 
trọng trước hết là phải giúp các chỉ 
bộ, đảng bộ cơ sở nông thôn xéức định 
dùng nhiệm uụ chỉnh trị của mình, đặc 


biệt là xác định đúng phương hưởng 


san xuất của địa phương 


Trách nhiệm chung nhất, bao trùm 
nhất của mọi tồ chức cơ sở Đảng, 
như Điều lệ Đảng đã chỉ rõ, là phải 
“theo chức trách lãnh đạo của mình, 
bao đảm cho đường lối, chính sách 
của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của 
cáp trên, các chủ trương, chính sách 
và pháp luật của Nhà nước được thực 
hiện ơ cơ sở? (1). Cụ thề là, các tô 
chức cơ sở Đảng phải nắm vững 
đường lối, chính sách của Đảng. diều 
tra nghiên cứu tỉnh hình, vạch ra một 
cách chính xác những nhiệm vụ, mục 
tiên và biện pháp phấn đấu của đơn 
vị: trên cơ sở đó tiến hành còng tác 
tư tưởng và tồ chức, phát huy cao độ 


tỉnh thần làm chủ tập thề và trí sáng - 


lạ của quần chúng, tổ chức quần 
chúng thực hiện thắng lợi những nhiệm 
vụ ; kế hoạch công tác đã đề ra; kiềm 
tra hoạt động của cán bộ, đẳng viên, 
tua cơ quan chỉnh quyền và các đoàn 
th quần chúng, bảo đảm cho mọi chủ 
trương. chính sách của Đảng và Nhà 
nước được thực hiện một cách nghiêm 
tuc và có hiệu quả. Đồng thời, thông 
qua đó đề củng cố và kiện toàn tô 
thức, không ngừng nâng cao chất 
lượng lãnh đạo và sức chiến đấu của 
Đẳng. Toàn bộ hoạt động của các chi 
bỏ, đảng bộ cơ sở đều nhằm theo 
phương hướng đó. Xét một chỉ bộ, 
một đảng bộ tốt hay không tốt, mạnh 
hay không mạnh là phải dựa trên tiêu 
chuẩn ấy. e Không thề thừa nhận một 
chỉ bộ, một đảng bộ cơ sở là tốt nếu 
v đó ba cuộc cách mạng làm không 
\Ú, nếu sản xuất không lên. năng suất 
lao động không tăng, nghĩa vụ đối 
với Nhà nước khỏng hoàn thành, 
J1*ên làm chủ của quần chúng bị 
lâm phạm, đời sống quần chúng về 
"9! mặt không được ồn định và nâng 
to dần, những nguyên tắc tồ chức 


và sinh hoạt nội bộ của chỉ bộ không 
được thực hiện tốt, v.v... »(2). 


Một vấn đề hết sức quan trọng cần 


nhấn mạnh là các chỉ bộ và đẳng bộ 


cơ sở nông thôn phải phát huy đảy đủ 
Đai frỏ là người đại diện lập trường 
của giai cấp công nhản, là hạt nhân: 
lành đạo và pháo đài chiến đấu của 
Đảng ở nòng thôn. Trách nhiệm đầu 
tiên của các chỉ bộ, đảng bộ cơ sở 
nóng thôn là phải đứng vững trên lập 
trường của giai cấp còng nhân, vận 
dụng sáng tạo chủ trương chung của 
Đảng vào hoàn cảnh cụ thề của địa 
phương, vạch ra mội cách chinh xảe 
phương hướng sản xuất của địa 
phương, kết hợp dúng đản lợi ¡ích 
chung của Nhà nước với lợi ích của 


nông dân, đấu tranh chống tư tưởng 


cục bộ, địa phương, khác phục lối làm 
ăn phường hội, sản xuất nhỏ. 


Muốn xác định đúng đán phương 
hướng sản xuất của địa phương, bên 
cạnh nhiệt tình cách mạng, quyết tàm 
và ý chí vươn lèn, vấn đề mấu chốt 
là phải nắm chắc chủ trương, chỉnh 
sách, phương hướng phát triêền nỏng 
nghiệp của Đảng, các yêu cầu cụ thề 
của cấp trên đối với địa phương, phân 
tích một cách đầy đủ, sâu sắc các văn 
đề kinh tế, kỹ thuật, điều tra cụ thể 
tỉnh bình đất, nước, sức lao động, 
thời tiết, cây trồng, con gia súc,.., của 
địa phương, tiếp thu tốt kinh nghiệm 
sản xuất của quần chúng, đề từ đó 
xây dựng một cách hợp lý các quy 
hoạch sản xuất, quy hoạch xây dựng 
cơ sở vẬt chất — kỹ thuật, xác định 
cơ cấu sản xuất, cơ cấu cây trồng. 
quy định các biện pháp, chẻ độ công 
tác, quy trình kỹ thuật, chế đò quản 
lý, chế độ phân phối, vừa định ra 
những bước đi cụ thề, những chỉ tiêu, 
định mức cụ thể cho những năm 


Ầ- 


(l) Điều lạ Đảng cộng sản V lệ!-nam trang 98. 

(2) Báo cáo chính trị của Đan chấp hanh 
Trung ương Đảng tại Đại hội đại biềêu toàn 
quốc lần thứ IV, chà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
I977, trang 190. 
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trước mắt, vưa chuần bị kế hoạch cho 
tàu đái. 


Từ kinh nghiệm và thực tiễn của 
mình, đến nay một số tỗ chức œơ sở 
Đảng đã vạch ra được phương hướng 
sản xuất tương đối rõ, đã xác định 
được cơ cấu cây trồng theo phương 
hướng chuyên canh, thàm canh, kết 
hợp chặt chẽ giữa trông trọt và chăn 
nuôi. Nhưng ở nhiều nơi việc xác 
định phương hướng sản xuất, bố tri 
cây tròng, quy hoạch chăn nuôi, kế 
hoạch phát triền ngành nghề còn gặp 
lúng túng, nhất là chưa có tầm nhìn 
xa, chưa mạnh bạo đỗi mới cách làm 
ăn, chưa chuần bị tốt quy hoạch, kế 
hoạch xây dựng nông thôn mới. phát 
triên kinh tế một cách cơ bản, lầu 
dài và toàn điện. Các chỉ bộ, đảng bộ 
cơ sở nỏng thôn ở miền Bác cần 
tiếp tục đi sàu nghiên cứu, định ra 
một cách cơ bản phương hướng, 
nhiệm vụ sản xuất của hợp tác xã và 
eố gắng sớm ôn định phương hướng 
sản xuất đó đề lãnh đạo các hợp tác 
xã thực hiện có kết quả các kể hoạch, 
chỉ tiêu sản xuất, bảo đảm cản đối 
giữa các mặt sản xuất, giữa lúa và 
màu, giữa chắn nuôi và trồng trot, 
giữa việc cải thiện dần đời söng của 
xã viên với việc đóng góp lương thực, 
thực phầm và hàng hóa nỏng sản 
“ngày càng nhiều cho Nhà nước, V.V... 
Cần kiên quyẻt khắc phục tình trạng 
một số chỉ bộ, đảng bộ cơ sở nòng 
thôn buông lông lãnh đạo hợp tác xã. 
hoặc lãnh đạo hợp tác xã một cách 
hởi hợt, chung chung. Các xã ở miền 
Nam. trong khi chưa tô chức hợp tác 
xã, tô chức cơ sở Đảng cần thông 
qua tô chức chính quyền, nông hội và 
các tỗ vần công, đôi công, các đoàn 
thẻ quần chúng, lãnh đạo nông dân 


hãng hải phát triển sản xuất, làm tốt. 


nghĩa vụ bán lương thực, thực phầm 
cho Nhà nước, đồng thời tích cực tô 
chức nòng dàn đi vào con đường 
làm ăn tập thê. Chống tư tưởng cục 
bộ, địa phương, làm ăn theo lối cũ. 
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Xác định cho được một phương 
hướng sản xuất đúng khỏng phải là 
việc dơn giản, dễ dàng. mà là công 
việc hết sức phức tạp, khó khăn, đòi 
hỏi phải có sự tập trung trí tuệ của 
cả chỉ bộ, đảng bộ, có sự giúp đỡ tích 
cực của các cơ quan -lãnh đạo cắp 
trên, có công phu suy nghĩ, tính toán 
một cách khoa học của các bộ phận 
chuyên mòn, và có sự bàn bạc dân 
chủ của đòng đảo quần chúng. Vấn đề 
quyết định ở đây là chỉ ủy, đẳng ủy 
cơ sở phải rất chủ động, sáng tạo. có 
quyết tâm, có kiến thức, có tầm suy 
nghĩ lớn, và phải phát huy được tri 
tuệ sáng tạo của đông đảo cán bộ, 
đảng viên và quần chúng. 

Muốn nâng cao năng lực lãnh đạo 
và sức chiến đấu của các chỉ bộ, 
đẳng bộ cơ sở nông thôn, một điều 
kiện cốt yếu là phải ra sức giáo dục, 
bồi dưỡng cán bộ, đăng 0iẻn. 

Trong những năm qua, được sự 
giáo dục của Đảng, được rèn luyện 
và trưởng thành trong bão táp đấu 
tranh cách mạng. số đông cán bộ, 
đảng viên ở nòng thôn đã nêu cao 
tính thần tàn tụy hy sinh, không sợ 
gian khổ, khó khăn, ngày đêm lăn 
lòn với phong trào, từng bước nâng 
cao trình độ hiều biết và năng lực 
công tác của mình. Tuy vậy, năng lực 
công tác, năng lực lãnh đạo của một 
số cán bộ, nhất là cần bộ ở các vùng 
mới giải phóng ở miền Nam, chưa 
đáp ứng được yêu cầu của cách mạng 
trong giai đoạn mới, Thậm chi, trong 
điều kiện Đảng lãnh đạo chính quyền, 
một số người giảm sút ý chỉ chiến 
đău, thiếu tính thần trách nhiệm, lợi 
dụng chức quyền đề chăm lo thu vén 
cho gia đình, bản vị, cục bộ, hống 
hách với nhân dân, vị phạm quyền 
làm chủ của nhân dân. Số đảng vièn 
trung bình” và yếu kém vẫn còn 
chiếm tỷ lệ không ít, 

Giai đoạn mới của cách mạng đòi 
hỏi chúng ta phải ra sức giáo dục, 
bói dưỡng cán bộ, đảng viên nông 
thôn, giúp cán bộ, đảng viên nông 


thôn nắm được những vấn đề lý luận 
cơ bản của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 
phương pháp luận của giai cấp vô sản, 
nắm được đường lối, chính sách của 
Đảng. trên cơ sở đó, có cách xem xét 
và giải quyết các vấn đề một cách 
khoa học, biện chứng, có khả năng 
vận dụng sáng tạo chủ trương chung 
vào tỉnh hình cụ thề của địa phương, 
kịp thời giải quyết được những vẫn 
đè do thực tế đặt ra. Trước mắt, cần 
làm cho cán bộ, đẳng viên nòng thôn' 
năm được đường lõi chung của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa và đường lối 
xày dựng nền kinh tế xã hội chủ 
nghĩa ơ nước ta do Đại hội lần thứ 
lÝŸ của Đẳng vạch ra. Đặc biệt cần 
giúp cho cản bộ, đẳng viên nông 
thón thấu suốt nghị quyết Hội nghị 
lần thứ 2 của Trung ương Đảng về 
phương hướng và nhiệm vụ phát 
triền nòng nghiệp. Từ đó hiều rõ 
những văn đề, những yêu cầu cấp 
bách đang đặt ra đối với địa phương ; 
kiên quyết khắc phục tỉnh trạng một 
sở cân bộ. đảng viên chỉ chạy theo 
những còng tác sự vụ trước mắt, coi 
nhẹ việc nghiên cứu lý luận và đường 
lối, chính sách của Đảng. 


Củng với việc giáo dục lý luận, 
chính trị, cần chú Ý bồi dưỡng cho 
cân bộ, đảng viên nông thôn những 
hiểu biết vẻ văn hóa, khoa học, kỹ 
thuật, quản lý kinh Tế, những kiến 
thức và công tác xây dựng Đảng, 
Hiện hay. chúng ta đang tiến hành 
(0 chức lại sẵn xuất trên địa bàn 
huyện; quy mô của các hợp tác xã 
"gây càng mở rộng ; hệ thống tồ chức, 
quán lý của hợp tác xã đang dần dần 
đöt mới theo yêu cầu lập trung và 
chuyên môn hóa ngày càng cao; 
nhiều vấn đề mớt mẻ và phức tạp 
đt ra, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đẳng 
viên ở nông thôn phải nhanh chóng 
'tữn lên bằng cách gian khổ học 
lập. gian khồ suy nghĩ, trang bị cho 
minh vốn hiều biết phong phú và cơ 

1n về các mặt. Cần thông qua các 
hinh thức học tập tại chức, fai trường, 


kết hợp với việc tông kết kinh nghiệm 
công tác, học tập kinh nghiệm của 


- các điền hình tiên tiến đề bồi dưỡng 


kiến thức cho cán bộ, đẳng viên. 


Trong việc bồi dưỡng phầm chất 
đạo đức cho cán bộ, đẳng vién nông 
thôn, cần chú ý nâng cao ý thức giác 
ngộ về lập trường của giai cấp công 
nhân, nâng cao ý chỉ chiến đãn cách 
mạng, quan điểm quần chúng. ý thức 
tôn trọng quyền làm chủ tập thề của 
quần chúng, ý thức tồ chức, kỷ luật, 
đức tính trung thực; thật thà, một 
lòng một dạ phục vụ nhân dân, cần, 
kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. 
Khắc phục tư tưởng ngại khó, ngại 
khổ, thái độ làm việc cầm chừng, 
thiếu tỉnh thần trách nhiệm, nặng 
chăm lo thu vén cho cá nhân, hống 
hách với quần chúng, coi thường 
quần chúng. 

Đề giúp đẳng viên có điều kiện 
phấn đấu và rèn luyện một cách thiết 
thực và có hiệu quả, cần coi trọng 
việc phân công công tác cho đẳng viên, 
đưa đẳng viên vào vị trí chiến đấu 
cụ thê, hợp với khả năng, trình độ và 
hoàn cảnh của từng người; đồng thời 
thường xuyên làm tốt tông tác kiềm 
tra, quản lý đẳng viên, kịp thời giúp đỡ 
đẳng viên giải quyết những khó khăn 
trong công tác và đời sống Đối với 
những đẳng viên yếu kém và œtrung 
binh, chỉ bộ cần tận tình giúp đỡ, 
nếu sau một thời gian, những đẳng 
viên này không cỏ tiến bộ rõ rệt thì 
khuyên họ tự giác xin ra Đảng hoặc 
chỉ bộ quyết định xóa tên -họ trong 
đanh sách đẳng viên, thực hiện một 
cách nghiêm túc chỉ thị của Trung 
ương Đảng về việc đưa những người 
không đủ tư cách đẳng viên ra khỏi 
Đảng 

Cần đặc biệt quan tâm bố trí tối 
đội ngũ cốt cản, coi đỏ là biện pháp 
mâu chốt đề tăng cường sức mạnh 
của tổ chức cơ sở Đăng. Bởi vì, đội 
ngũ cốt cán của Đảng ở cơ sở là những 


người giữ vị trí quan trọng trong 


công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi mặt 
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công tác ở cơ sở. Mỗi chủ trương, 
mỗi quyết định của những đồng chí 
này có ảnh hưởng rất lớn đến phong 
trào cách mạng ở cơ sở, đến đời sống 
của quần chúng ở cơ sở. Sức mạnh 
của tồ chức cơ sở Đẳng phụ thuộc 
một cách quyết định vào chất lượng 
đội ngũ cốt cán. Năng lực lãnh đạo 


của tỒ chức cơ sở Đảng biều 
hiện trước hết ở năng lực của các 
cốt cán. Thực tế đã chứng tỏ 


rằng nơi nào có đồng chí bi thư chỉ 
bộ cứng, chủ nhiệm hợp tác xã 
giỏi, chỉ ủy, đẳng ủy vững thì ở nơi 
đó phong trào vươn lên mạnh, các kế 
hoạch san xuất và công tác được 
hoàn thành tốt. Cần khắc phục tình 
trạng không quan tâm bồi dưỡng đào 
tạo cản bộ cho cơ sở, hoặc điều động 
quả nhiều cốt cán giỏi ở cơ sở đi công 
tac khác. 

Trong việc bố trí cốt cán ở cơ SỞ, 
cần chủ ý tăng cường cán bộ trẻ, 
những người có sức khỏe, có nhiệt 
tình, có trình độ văn hóa, khoa học, 
kỹ thuật, có kiến thức về quản lý 
kinh tế, nhạy cảm với cải mới, mạnh 
dạn, sáng tạo; đồng thời kết hợp 
chặt chẽ căn bộ cũ với cán bộ mới, 
phát huy những mặt tích cực, những 
kinh nghiệm tốt của cán bộ cũ. Vừa 
qua, tuy nhiều nơi đã chú ý cất nhắc, 
sử dụng cán bộ trẻ, nhưng nhìn 
chung, số cản bộ trễ giữ những trách 
nhiệm chủ chốt còn quả ít; yêu cầu 
về cơ cấu cán bộ của Đảng chưa được 
quán triệt đầy đủ. 

Khâu rung tâm của công tác củng 
cố, kiện toàn tồ chức cơ sở Đảng là 
củng cố, kiện toàn chỉ bộ, làm cho chỉ 
bộ, tế bào đầu tiên của Đảng, thật sự 
là hạt nhân lãnh đạo chính trị, là 
dơn vị chiến đấu ở cơ sở và là trường 
học giáo dục, rẻn luyện đăng viên. 
Trong nhiều năm trước dây, thông 
qua các cuộc ,vận động xây dựng chì 
bộ «bốn tốt», nâng cao chất lượng 
đảng viên... (ở miền Bắc), xây dựng 
chi bộ tự động công tác (ở miền Nam), 
rất nhiều chỉ bộ ở nỏng thôn, kẽ cả 
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một số chi bộ yếu kém, đã nhanh 
chóng trưởng thành, từng bước nâng 
cao được năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu của mình, nhưng cho đến 


nay, văn còn một số chỉ bộ thuộc 


loại yếu kém và «trung bình?. Điều 


đó làm hạn chế sự phá! triền đồng 


đều của các đơn vị sản xuất cơ SƠ. 
Chúng ta cần ra sức phẩn đấu đề 
trong một thời gian không lâu. củng 
cổ, kiện toàn được tắt cả các chị bộ, 
thanh toán được tỉnh trạng chỉ bộ 
yếu kém, «trung bình *®, làm cho các 
chỉ bộ hoạt động đồng đều ở kháp 
các cơ sở nông thôn. 

Trong công tác củng cố chỉ bộ, cần 
hết sức coi trọng việc cdi tiễn nà nắng 


_cao chất lượng sinh hoạt chỉ bộ, làm 


cho sinh hoạt chi bộ đi vào nề nếp 
và có nội dung chỉnh trị, tư tưởng cụ 
thề, vừa mở rộng được dân chủ, bảo 
đảm phát huy được trí tuệ của đăng 
viên, vừa tăng cường được tập trung, 
bảo đảm được sự thống nhất về y 
chí và hành động, thê hiện đúng tính 
chất lãnh đạo, giáo dục và chiến đãu 
của tö chức Đảng. Kinh nghiệm đã chỉ 
ra rằng, hẻ nơi nào, lúc nào mà sinh 
hoạt chỉ bộ bị buông lồng, rời rạc, 
hoặc không cỏ nội dung chỉnh trị. tư 
tưởng cụ thẻ, thiết thực thi ở nơi đó, 
lúc đó có nguy cơ đi chệch đường lối. 
chính sách của Đẳng, hạ thấp vai trỏ 
lãnh đạo cúa tö chức Đảng và không 
rèn luyện, giáo dục tốt đẳng viên. Các 
chỉ bộ cần thảo luận kỹ đường lối, 
nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhiệm 
vụ của địa phương và đơn vị, thảo 
luận kế hoạch, biện pháp đề tổ chức 
thực hiện các nhiệm vụ ấy, đồng thời 
thường xuyên kiểm điềm. rút kinh 
nghiệm công tác của chỉ bộ, đầy 
mạnh việc tự phê bình và phê bình. 

Đi đôi với việc cải tiến, nâng cao 
chất lượng sinh hoạt chỉ bộ, cần thực 
hiện nghiêm túc oà triệt đề các nguyên 
tắc, chế độ sinh hoạt uà công tác của tồ 
chức cơ sở Đảng, bảo đảm vừa phát 
huy tính tích cực. chủ động, sảng tạo 
của đẳng viên, vừa giữ gìn sự đoàn 


kết, thống nhất của tồ chức Đăng. 
Nguyên tặc tö chức cơ bản của Đảng 
ta là nguyên tắc tập trung dân chủ. 
Nguyên tắc này đã được thề hiện 
bảng những quy định cụ thề 
trong nhiều chương, nhiều điều 
của Điển lệ Đẳng như :«cơ quan lãnh 
đạo cấp đưới và cán bộ, đảng viên 
phải tôn trọng sự lãnh đạo tập trung 


thống nhất của cấp trên; phải chấp. 


hành nghiêm chỉnh, không điều kiện 
và triệt đề các nghị quyết, chỉ thị 
của cấp trên, của tập thề »... ; * Cá 
nhân đảng viên phải phục tùng tồ 
chức và kỷ luật của Đẳng, thiều số 
phục tùng đa số, tồ chức cấp dưới 
phục tủng tồchức có thầm quyền ở 
cấp trên..®*; “bộ phận phải phục 
tùng toàn bộ, không được bản vị, cục 
bộ, địa phương chủ nghĩa... » ; # trong 
Đăng, tuyệt đối không được bè 
phái P; v.v... (3). Nguyên tắc này còn 
đòi hỏi “cơ quan lãnh đạo các cấp 
của Đảng phải thực hiện đúng 
nguyên tắc lãnh đạo tập thê. Lãnh 
đạo tập thê phải đi đôi với cá 
nhân phụ trách, phát huy tỉnh 
thần trách nhiệm cá nhân » (4). Điều 
l¿ Đảng còn nêu lên hàng loạt các 
quy định, các chế độ cụ thê, bắt buộc 
mọi tö chức Đẳng và đẳng viên phải 
° tuân theo, như : chế độ tham gia đều 
đán các kỳ sinh hoạt chỉ bộ ; chế độ 
(thường xuyên tự phê bình và phẻ 
binh ; chế độ sơ kết, tông kết công 
tac; chế độ báo cáo xin chỉ: thị cấp 
trẻn; chế độ tö chức cho quần chúng 
tham gia ý kiến vào những vấn đề 
trọng yếu của Đảng; chế độ kiềm 
tra giám sát việc thực hiện nghị 
quyết của Đảng ; chế độ khen thưởng 
và kỷ luật cán bộ, đảng viên, v.v... 


Thời gian qua, nhiều chỉ bộ, đẳng 
bộ cơ sở nông thôn đã hoạt động theo 
đúng nguyên tắc tô chức của Đảng, 
chấp hành nghiêm chỉnh các quy định 
của Điền lệ Đảng. giữ gìn sự đoàn 
kết thống nhất trong Đẳng, nâng cao 
ÿ thức tồ chức và kỷ luật của cán bộ, 
đỉng viên. Tuy vậy, ở không ít nơi 


“, 


vẫn cỏn tỉnh trạng mất đân chủ hoặc 
dân chủ hình thức. Nghị quyết của 
chi bộ, đẳng bộ chưa tập trung được 
trí tuệ của tập thề đẳng viên và quần 
chúng. Nhiều cấp ủy không thực hiện 
đúng chế độ tập thề lãnh đạo, cá nhân 
phụ trách. Nhiều đảng viên vin vào 
lý do này, lý do khác, không tham 
gia sinh hoạt chỉ bộ hoặc có những 
biêu hiện tự do chủ nghĩa, độc đoản, 
gia trưởng. Các chế độ tòng kết công 
tác, báo cáo và xin chỉ thị cấp trên 
không được tôn trọng đúng mức. Chế 
độ tự phê bình và phê bình không 
được thực hiện thường xuyên, nghiêm 
túc, v.v... Chúng ta cần tích cực khắc 
phục những thiếu sót ấy. 

.Một vấn đề hết sức quan trọng nữa 
đối với các chỉ bộ, đảng bộ cơ sở 
nông thôn là cần phư( huụ mạnh mê 
quuền làm chủ tập thề của nhản dân 
lao động, giải quuết tốt mối quan hệ 
giữa tồ chức Đăng, chính quụuền và 
các đoàn thề quần chúng. 

Đề phát hụy quyền làm chủ tập 
thề của nhân dân lao động, các tô 
chức cơ sở Đảng, các cán bộ, đẳng 
viên cần nhận thức sâu sắc vai trỏ to 
lớn của quần chúng trong sự nghiệp 
cách mạnøg, thật sự tôn trọng quần 
chúng, lắng nghe ý kiến của quần 
chúng, tổ chức đề quần chúng phát 
biều về tất cả các văn đề mà quàn 
chúng cần góp ý kiến xây dựng. 
nhất là những vấn đẻ về sản 
xuất nông nghiệp nhắm vàn dụng 
sáng tạo và thực hiện thắng lợi 
nghị quyết của Trung ương về nông 
nghiệp ở địa phương. Quyền làm chủ 
tạp thề của quần chúng thẻ hiện một 
phần quan trọng trong các phong trào 
cách mạng sôi nồi của quần chúng. 
Các tô chức cơ sở Đảng cần kiên trì 
tuyên truyền, giáo dục sâu rộng làm 
cho quần chúng nông dân hiều rõ tỉnh 
thần và nội dung nghị quyết của 


(3) Điều lệ Đảng Cộng sản Việt-nam, trang 
53, 68, 70. 
(4) Điều lẹ Đảng cộng sản Việt-nam. 
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Trung ương về nòng nghiệp, phát 
động quần chúng : tö chức các phong 
trào thi đua sỏi nỗi và liên tục trong 
quần chúng, đầy mạnh các phong trào 
thâm canh, tăng vụ lâm thủy lợi, 
làm phân bón, khai hoang xây dựng 
vùng kinh tế mới; tiến quản vào khoa 
học, kỹ thuật, tích cực tham gia củng 
cố hợp tác xã, cải tiến quản lý hợp 
tác xã và hăng hái gia nhập hợp tác 
xã ở những nơi đang tiến hành hợp 
tác hóa nông nghiệp. Đồng thời, 
thông qua các hoạt độig cụ thẻ đó 
mà giáo 'dục, böi dưỡng cho nòng dân 
tính thần làm chủ nóng thôn, xây 
dựng hợp tác xã vững mạnh, Xây 
đựng nông thôn mới xã hỏi chủ nghĩa, 
con người mới xã hội chủ nghĩa. 

Các chỉ bộ, đảng bộ nòng thôn 
không những cần thường xuyên tạo 
điều kiện và tỏ chức cho quần chúng 
bàn bạc và quyết định những vấn đề 
trọng yếu của địa phương trong lĩnh 
vực sản xuất, phân phối, mà còn phải 
tích cực vận đông quần chúng tham 
pia xây dựng Đảng: giới thiệu những 
người xứng đáng đề chỉ bộ. đảng bộ 
lựa chon bầu vào chỉ ủy, đẳng Ủy: 
giới thiệu những người ưu tú đề chi 
bộ xét kết nạp vào Đảng, góp ý Riến 
về những công việc của Đăng và 
kiểm tra tư cách căn bộ, đẳng viên, 


Sức mạnh của Đảng ta ngày nay là 
sức mạnh tông hợp của cả hệ thống 
chuyên chính vô sản. Các tổ chức cơ 
sở Đảng ở nỏng thôn cần chăm lo 
xây dựng, kiện toàn bộ máy chính 
quyên và các đoàn thê quần chúng, 
phát huy đến mức cao nhất vai trò 
của hội đồng nhân dân và ủy ban 
nhân dân xã, tỏn trọng chế độ quản 
lý của hợp tác xã và đề cao vai trò, tác 
dụng của các đoàn thề quần chúng.Cần 
biết cách sử dụng bộ máy chính quyền, 
cơ quan quản lý hợp tác xã và các 
đoàn thẻ quần chúng như những công 
cụ đắc lực đề tö chức, động viên quần 
chúng nhân dân thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ chính trị của địa phương. 
Kiên quyết khắc phục mọi biêu hiện 
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quan liêu, mệnh lệnh, độc đoản, 
chuyvẻn quyền. cũng như tình trạng tô 
chức Đảng bao biện, làm thay còng 
việc cua chính quyền, can thiệp vào 
các vẫn đề cụ thê thuộc phạm vi quản 
lý và điều hành công việc của hợp 
tác xã, coi nhẹ vai trỏ các đoàn thê 
quần chúng... Đöng thời tích cực chống 
khuynh hướng chỉ bộ lãnh đạo chinh 
quyền, lãnh dạo hợp tác xã và các 
đoàn thê quần chúng một cách hời hợ t, 
chung chung, khoán trằng mọi công 
việc cho các tô chức ấy. 

Hoạt động của tô chức cơ sở Đăng 
có liên quan đến hoạt động của các 
cấp. các ngành, Sức mạnh của tô chức 
cơ sở Đẳng có quan hệ đến sức mạnh 


- chung của toàn Đảng. Trong điều kiện 


Đảng lãnh đạo chỉnh quyền, mọi hoại 
động của tô chức cơ sở Đảng, những 
thắng lợi và thiếu sót trong công tác 
của tỏ chức cơ sở Đảng, nhiều khi lại 
phụ thuộc một cách quyết định vào 
việc các cơ quan cấp trên định ra và 
chỉ đạo thực hiện các chính sách. chế 2 
độ, biện pháp công tác ở cơ sở. Các 
chỉ bộ và đảng bộ cơ sở nông thôn, 
dù hoạt động thường xuyên trong mối - 
lên hệ với quần chúng, hàng ngày 
hàng giờ phải chủ động giải quyết 
nhừng vẫn đẻ nóng hỏi do thực tiên 
sản xuãi, công tác và đời sống của 
quần chúng đặt ra, nhưng vẫn không 
thẻ tách rời sự chỉ đạo của các cơ 
quan lãnh đạo và quản lý cấp trên, 
nhất là cấp huyện. Tỉnh chủ động và 
sáng tạo của chỉ bộ, đảng bộ cơ SỞ 
nông thôn chỉ có thê được phát huy 
theo phương hướng đúng đẫn tren cơ 
sở quản triệt đường lõi, chính sách 
của Dảng, và được sự chỉ đạo, giúp đỡ 
tích cực của cấp huyện. Hiện nay, 
chúng ta đang tiến hành tô chức lại sản 
xuất và phân công lại lao động nòng 
nghiệp trên địa bàn huyện. Huyện 
chẳng những là một. cấp hành chính 
mà còn là một cấp quần lý kinh tế, 
văn hóa, là cứ điềm đề tiến hành ba 
cuộc cách mạng ở nông thôn, xảỹ 


(Xem tiếp trung 68) 


NẤM VỮN( (HUYÊN CHÍNH VÔ SẢN, PHÁT HUY QUYỀN 
LÀM CHỦ TẬP THÍ (ỦA NHÂN DÂN LA0 ĐỘNG, TIẾP TỊt 
TIIU( HIỆN NGHỊ QUYẾT 228 N/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ 


GÀY 12-1-1974, Bộ chính trị 
Trung ương Đảng đã ban 
hành nghị quyết về cuộc đấu 
tranh chống lấy cắp tài sản xã 
hội chủ nghĩa, chống làm ăn phi 
phạp, tăng cường quản lý lao 
động, quản lý thị trường, giữ 


vững trật tự trị an, phục vụ tốt. 


phong trào lao động sẵn xuất và 
tiết kiệm, phục vụ tốt đời sống 
nhân dân ». Nội dung nghị quyết 
phù hợp với nguyện vọng của 
cản bộ và nhân đân, cho nên khi 


nghị quyết được phô biến, cán bộ,, 


còng nhân, bộ đội, nhân dân 
đường phố và xã viên hợp tác xã 
nhiệt liệt hưởng ứng và tích cực 
tham gia cuộc dấu tranh chống 
cac hiện tượng tiêu cực trong xã 
hội. Mọi người hăng bái phát 
hiện những hiện tượng sơ hở 
trong quản lý, tự báo và phát 
hiện những vụ lấy cắp tài sẵn xã 
đội chủ nghĩa và làm ăn phí 
pháp. Việc thực hiện nghị quyết 
đã đạt được một số kết quả bước 
đầu, 

Tuy nhiên, việc thực hiện nghị 
quyết này chưa đem lại tiến bộ 


rõ rệt trong công tác quản lý 
kinh tế và quản lý xã hội. Những 
vụ xâm phạm tài sìn xã hội chủ 
nghĩa chưa được xử lý đến nơi 
đến chốn làm ảnh hưởng đến 
việc duy trì và phát triền jñhong 
trào quần chúng. 

Sau chiến thắng lịch sử của sự 
nghiệp chống ÀMÿ, cứu nước, nước 
nhà thống nhất, nhân dân ta trong 


@ả nước ra sức khôi phục kinh 


tế, hàn gắn vết thương chiến 
tranh và khắc phục những di hại 
của chủ nghĩa thực đân mới. 
Tình hình sam xuất và đời sống 
nhân dân gặp nhiều khó khăn, 
nhất là những khó khăn về lương 
thực, thực phầm, vật tư, hàng 
hóa. Trong tình hình đó, việc 
thực hiện nghị quyết 228 NQ/TƯ -' 
của Bộ chính trị, bị buông lỏng. 

miền Bắc, công tác quản lý kinh 
tế của Nhà nước có nhiều sơ hở, 
công tác quản lý thị trường, trật 
tự an ninh không được tăng 
cường đúng mức, những hiện 
tượng tiêu cực chưa được xóa bỏ 
hắn lại có cơ hội phát triền. Hiện 
nay, ở cả hai miền, tệ lấy cắp tài 
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sàn Nhà nước, hối lộ, làm ăn 
trái phép và những biều hiện 


tiêu cực khác ở trong các cơ quan - 


Nhà nước và ngoài xã hội đang 
phát triền và có những mặt 
nghiêm trọng. Công tác quản lý, 
phân phối vật tư, hàng hóa vẫn 
có nhiều sơ hở, những chế độ, 
thể lệ của Nhà nước đã ban hành 
văn chưa được thực hiện nghiêm 
chỉnh. | 


Có tình hình trên đây chủ yếu 
là do chúng ta buông lỏng quản 
lý kinh tế, chưa nghiêm chỉnh 
thực hiện nghị quyết nói trên 
của Bọ chính trị. Kinh nghiệm 
công tác quản lý Nhà nước ta 
trong nhiều năm đã chỉ rõ: 
«Tình hình càng khó khăn, thì 
càng phải tăng cường quản lý ». 
Trong lúc dòng đảo cán bộ và 
nhân dân ta sống giản dị, lành 
„nanh, lao động cần củ, đũng cảm, 
cỗ gắng khắc phục khó khăn, đầy 
mạnh sản xuất và công tác, góp 
phần xây dựng cuộc sống mới, 
thì một số ít phần tử xấu lại ngang 
nhiên ăn cắp, viầu cơ, buỏn lậu, 
phá hoại tài sản Nhà nước mà 
không bị trừng phạt. Những hiện 
tượng tiêu cực đang tác động xấu 
đến nhiều mặt trong đời sống 
kinh tế và xã hội. Xlột số cán bộ, 
đẳng viên thoái hóa, hư hỏng. 
Tài sản xã hội chủ nghĩa bị mất 
mát. Ủy tín của Đảng, của chế 
độ bị tồn thương. Nếu chúng ta 
không kiên quyết, kịp thời chặn 
đứng tệ nạn này, thì không thê 
tiền hành tốt các công tác khác 
được. Sự nghiệp cải tạo xã hội 
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chủ.nghĩa và xây dựng chủ nghĩa 
xã hội cũng sẽ bị cản trở. 

Vì vậy, lúc này, hơn lúc nào 
hết, chúng la cần nắm vững 
chuyên chính vô sản, phát huy 
quyèn làm chủ tập thề của quàn 
chúng, tăng cường công tác quản 
lý của Nhà nước; tiếp tục thực 


"hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết 
_228—NQ/TƯ. Vẫn đề hiện nay 


không phải là cố tìm cho ra những 
biện pháp gì mới mẻ, mầu nhiệm. 
Điêu quan trọng lúc này là làm, 
kiên quyết làm, thật sự làm, liên 
tục làm những điều đúng mà 
chúng ta đã thấy và đã quyết định. 
w 

Vừa qua, Ban bí thư Trung 
ương Đảng đã ra chỉ thị số 20 — 
CT/TƯ, ngày 24-9-1977. về việc 
tiếp tục thí hành Nghị quyết 228 — 
NQ/TỮƯ của Bộ chính trị, Chỉ thị có 
nêu rõ: « Tiếp tục thực hiện Nghị 
quyết 228 và mở rộng việc thực 
hiện nghị quyết đó trong cả nước 
là yêu cầư cần thiết; đó là cuộc 
đấu tranh trong nội bộ nhân dàn 
đề tăng cường quản lý kinh tế, 
quản lý xã hội, xây dựng chế đô 


làm chủ tập thê xã hội chủ nghĩa, 


đồng thời là cuộc đấu tranh gav 
go giữa nhân dân ta với bọn phá 
hoại chủ nghĩa xã hội, bọn lưu 
manh, côn đồ. 

Tiến hành đồng thời ba cuộc 
cách mạng, tăng cường quản lý 
kinh tế, quản lý xã hội, là mội 
phần nội dung quan trọng của 
vấn đẻ tăng cường chuyên chỉnh 
vô sản. Phải đạt tới kết quả là 
quản lý kính tế, quản lý xã hội 


xế? 


ngày càng đi vào nề nếp, đời 
sống ở thành phố và nông 
thôn lành mạnh, tồ chức Đảng, 
chính quyền, đoàn thề quần 
chúng được củng cố, nhân dân 
lao động thật sự làm chủ, gắn bó 
với Dảng, tin tưởng vào sự lãnh 
đạo của Đẳng ». 


Đề thực hiện chỉ thị nói trên, 
trước hết, cần làm cho cán bộ 
và nhân dân tháu suốt quan 
điềm, đường lối của Đảng ta là 
nắm vững chuyên chính vô sản, 
phát huy quyền làm chủ tập thê 
của nhân đân lao động. Cần làm 
cho toàn thể cán bộ, đẳng viên, 
nhất là các cấp ủy Đảng, thủ 
trưởng cơ quan chính quyền, 
những người đảm nhận chức 
nắng quản lý Nhà nước, nhận 
thức rõ: thực hiện nghị quyết 
nảy chính là thiết thực bảo vệ và 
củng có chuyên chính vô sản, 
chống mọi sự tiến công của kể 
thủ, bảo vệ và củng cố mối quan 
hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước 
và nhân dân. 


Trở ngại lớn hiện nay trong 
việc thực hiện nghị quyết này là 
khá nhiều cán bộ lãnh đạo không 
thấy hết tính chất nghiêm trọng 
của văn đề, do đó không quyết 
lâm làm, không làm đến nơi đến 
chốn : có một số dồng chí tự mình 
không làm, chưa làm dã kêu là 
không làm được, làm thì sợ đấu 
tranh căng thẳng, sợ mất thành 
ích, mất cán bộ, Cũng có người 
vÌ bản thân có sai phạm cho nên 
lm mọi cách tránh né, làm qua 
loa cho xong chuyện... 


` 


Cũng có đồng chí thường hay 
nói đến chuyên chính vô sản, 
nhưng trong hành động thì lại 
không tiến hành kiềm kê kiềm 
soát, không giám sát bọn ăn cắp, - 
bọn trốn tránh lao động, làm ăn 
phi pháp, phá rối thị trường, phá 
rối trật tự an ninh xã hội, nhìn 
thấy rõ bọn đầu cơ, ăn cắp tải sẵn 
Nhà nước nhưng vẫn không đấu 
tranh chống lại chúng. Tệ hại 
hơn, có người cỏn tìm cách bao 
che cho kẻ xấu hoặc tìm cách cẩn 
trở người đấu tranh tích cực. Lê- 
nn đã nói: « Khi người ta bảo 
thừa nhận chuyên chính vô sản, 
thừa nhận trên lời nói, chứ trên 
thực tế lại đưa ra những lời trống 
rỗng, thì như vậy chính là họ 
chứng tö rằng họ không hiều gì về 
chuyên chính vô sản vì chuyên 
chíinhvô sản hoàntoàn không phải 
chỉ là lật đồ giai cấp tư sẵn hay địa 
chủ, — công việc ấy đã được thực 
hiện trong tất cả các cuộc cách 
mạng, — nên chuyên chính vô sản 
của chúng ta cốt ở chỗ bảo đảm 
trật tự, kỹ luật, năng suất lao. 
động, sự kiểm kê và kiềm 
soát ® d4). Và Lê-nin cũng đã nói: 
« Chủ nghĩa xã hội, chính là sự 
giám sát. Nếu các đồng chí muốn 
coi trọng từng miếng sắt, từng 
mảnh vải, thì các đồng chí sẽ có 
chủ nghĩa xã hội » (2). 

VÌ vậy, mỗi cán bộ lãnh đạo 
cần nghiên cứu nắm chắc nghị 
quyết của Bộ chính trị, và quyết 


(1)V.IL.Lâ-hin:Toàn tập, nhà xuất bản 
Sự thật, Hà-nội, 1971, tập 27, trang 378. 

(2) Sách đã dẫn, 1963, tập 26, 
trang 335. 


Gh) 


tâm thực hiện bằng được nghị 
quyết trong ngành mình, địa 


phương mình, cấp mình, cơ sở: 


mình theo tinh thần chỉ thị của 
Ban bí thư Trung ương Đẳng về 
việc tiếp tục thi hành nghị quyết. 

Cần phát động phong trào 
quàn chúng đầu tranh chóng và 
bài trừ tệ lấy cắp, làm ăn phi 
pháp. Phong trào này phải kết 
hợp với phong trào lao động sản 
xuất và tiết kiệm, thực hiện nghị 
quyết Đại hội lần thứ IV của 
Đăng, thực hiện nghị quyết Hội 
nghị lần thứ 3 của Ban chấp hành 
trung ương Đẳng: Phong trào này 
phải trở thành một phong trào 
quần chúngrộng rãi, các cửa hàng, 
kho bãi, xí nghiệp, cơ quan, đến 
các đơn vị bộ đội, công an, bệnh 
viện, trường học, hợp tác xã, tử 
thành thị đến nông thôn, từ Bắc 
đến Nam, trên khắp các tuyến 
giao thông vận tải. 

Phong trào này phải được phát 
động từ cơ sở, mở đầu từ cơ sở, 
và chỉ khi nào tất cả các cơ sở, 
tất cả quần chúng cách mạng đều 
được phát động thật sự, thì khi 
đó phong trào này mới trở thành 
_ một phong trào quần chúng sâu 
rộng, có hiệu lực mạnh mẽ. Trách 
nhiệm của những người lãnh đạo 
mỗi ngành, mỗi cấp, mỗi địa 
phương là phải chăm lo phát 
động phong trào, thường xuyên 
tìm cách duy trì, cũng cố, lãnh đạo 
phong trào đi đúng phương 
hưởng của nghị quyết. 

Muốn đạt được hiệu quả cao 
trong việc phát động, duy trì và 
lãnh đạo phong trào, các ngành, 


56 


các cấp, các đơn vị cơ sở cần phát 
huy quyèn làm chủ tập thề của 
nhân dân lao động, đề họ tự 
nguyện tự giác tham gia phong 
trào một cách tích cực. Giáo đục 
cho mọi người hiệu rõ : «làm chủ 
tập thề về chính trị bao gồm cả 
nghĩa vụ và quyền lợi; nghĩa vụ 
đi đôi với quyền lợi. Mỗi công. 
dân có nghĩa vụ lao động, nghĩa 
vụ bảo vệ Tô quốc, nghĩa vụ bảo: 
vệ an ninh chính trị và trật Lự xã 
hội, nghĩa vụ bảo vệ tài sản xã 
hội chủ nghĩa, nghĩa vụ tôn trọng 
và thi hành pháp luật của Nhà 
nước, các quy lắc của đời sống 
tập thẻ v.v... » (3). 

Trên cơ . đó mới phát hiện 


"được các sơ hở trong công tác 


quản lý kinh tế từ trung ương đến 
cơ sở và có biện pháp e -hần chỉnh, 
lăng cường công tức quản lý, 
nhằm đạt hiệu quả cao tr ong v lộC- 
đấu tranh chống tệ lấy cấp tài 
sản Nhà nước, lệ làm-ăn trải phép. 
Cân bảo vệ những người phát 
hiện, tố cáo những kế làm bậy, 
những việc làm trái phép; khen 
thưởng những người có công, 
nghiêm trị những kẻ cố tình mua 
chuộc hoặc trả thù những người 
tố giác. 

Hướng chính. của việc chăn 
chỉnh và tăng cường quản lỶ là 
làm có nề nếp, có hiệu quả việc: 
kiêm kê và kiêm soát trong kinh. 
tế, xây dựng chế độ công tác, sửa 
đôi các chế độ, thê lệ không còn 
phù hợp, định rõ trách nhiệm của 
._ (3) Nghị quuết Đại hội đại biều toàn- 


quốc lần thử IY, nhà xuất bản Sự 
thật, Hà-nội, 1977, trang 21 — 22. 


tửng tồ chức, từng người, thực 
hiện chế độ thanh tra của cấp 
trên và của tập thê, giảm bớt 


những thủ tục, giấy tờ không cần: 


thiết, không bày ra thêm những 
thủ tục làm chậm trễ công việc và 
gây phiền hà cho nhân dân. 


Cần nắm chắc công tác phát 
động quần chúng đề phát hiện và 
khắc phục các sơ hở, đồng thời 
Chú trọng chỉ đạo các tô chức 
chuyên môn đi sâu nghiên cứu, 
ngăn chặn và khám phá các thủ 
doạn lấy cắp, hối lộ, tìm bắt cho 
được những thủ phạm trong các 
vụ phạm pháp quan trọng với 
dây đủ chứng cớ đề xử lý đến 
nơi đến chốn. Ở từng địa phương, 
cân có một số vụ xử lý điền hình 
nghẻm mình, nhằm đề cao kỷ 
luạt của Đảng và pháp luật của 
Nhà nước, 

Cuộc đấu tranh này không thề 


ehỉ tiến hành đơn thuần bằng 


tuyên truyền giáo dục, mà còn 
cần phải tiến hành bằng pháp 
luật của Nhà nước. Đó là nhiệm 
vụ của tòa án nhân đân. Lê-nin 
đã nói: « Đến khi nhiệm vụ căn 
bản của chính quyền không còn 
là nhiệm vụ trấn áp bằng quân 


sự nữa, mà là nhiệm vụ quản. 


lý, — thì lúc bấy giờ tòa án chứ 
thông phải là hình phạt xử bắn 
tại chỗ, sẽ tr thành biều hiện 
điễn hình của sự trấn áp và cưỡng 
bách » ‹‡). Nhưng, « Người ta chưa 
hiểu một cách đầy đủ rằng lòa 
4n là một cơ quan chính ra có 
trách nhiệm làm cho tất cả những 
ngươi nghẻo khô, không trừ một 


4l đều có thề tham gia việc quân. 


lý Nhà nước (vì hoạt động của 
các tòa án là một trong những 
chức năng của việc quản lý Nhà 
nước); rằng tòa án là một cơ 
quan chính quyèn của giai cấp vô 
sản và của nông dân nghèo ; rằng 
tòa án là một công cụ đề giáo ' 
dục kỷ luật. (5) 


Đi đôi với việc chấn chỉnh và 
tăng cường quản lý trong các cơ 
quan, xí nghiệp của Nhà nước, 
đấu tranh chống tệ lấy cắp và 
hối lộ, cần tăng cường việc quản 
lý xã hội, quản lý thị trường, đấu 
tranh chống bọn đầu cơ buôn lậu, 


chứa chấp của gian, kiên quyết 


trần áp bọn lưu manh. Mặt khác, 
cần giải quyết công việc làm ăn 
cho những người có sức lao động, 
bắt mọi người phải lao động và 
làm ăn chính đáng. Đối với những 
người có sức lao động mà lười 
biếng, ngòi không ăn bám, làm - 
nghề trái phép, thì Nhà nước đưa 
họ đến công trường bắt họ lao 
động. Đồng thời, Nhà nước quản 
lý chặt chẽ lao động xã hội, quản 
lý chặt chẽ lương thực, vật tư, 
hàng hóa, thị trường. Phải tô 
chức cho nhân dân lao động 
đứng ra thanh tra và giám sát 
việc sản xuất và phân phối sản 
phẩm, làm sao cho mọi người đều 
cÓ cơm ăn, áo mặc, nơi ở, đều 
làm việc một cách có ý thức, và 
« phải làm sao cho không một tên 
ăn cắp nào (và không một tên 


(4), (6) V.E. Lê-nin: Toản tập, nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1971, tập 27, 
trang 334 — 335. 
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trốn tránh lao động nào cả) lại có 
thề đi dạo chơi nhởn nhơ, mà 
không bị bỏ tù hay không :bị phạt 
khô sai thật nặng » (6). | 

Chính thông qua cuộc đấu 
tranh này, Nhà nước ta giáo dục 
cho mọi người dân những đức 
tính quý báu của con người 
mới, con người làm chủ tập thê 
xã hội chủ nghĩa, « cần kiệm liêm 
chính, chí công vô tư». Trên cơ 
sở nhận thức « có lao động chính 
đáng mới hưởng thụ đúng đắn », 
mọi người tự xây dựng cho mình 
một thái độ lao động xã hội chủ 
nghĩa, chống lối làm ăn chây 
lười, tệ ăn cắp của công. 

Chỉ có giáo dục cho mọi người 
hiều rõ quyền làm chủ tập thê xã 
hội chủ nghĩa, hiều rõ quyền lợi 


và nghĩa vụ của họ đối với tài sản - 


xã hội chủ nghĩa — cơ sở thiêng 
liêng của chế độ làm chủ tập thê, 
sức mạnh của nền kinh tế và quốc 
phòng, nguồn sống ấm no hạnh 
phúc của toàn dân —, thì họ mới 
tự giác và kiên quyết đứng lên 
bảo vệ tài sản ấy như bảo vệ 
chính tài sẵn của cá nhân mình, 
Chỉ có dựa trên cơ sở sự giác ngộ 
đầy đủ về quyền làm chủ tập thề 
xã hội chủ nghĩa như vậy, họ mới 
kiên quyết đấu tranh chống « cái 
thói cũ nhìn tiêu chuần lao động 
và những tư liệu sản xuất bằng 
con mắt của người nô lệ, của 
người chỉ tự hỏi làm sao trút 
được gánh nặng, làm sao ít nhất 
cũng giằng lại được một cái gì 
trong tay giai cấp tư sản » (7), và 
đối với nhà máy đã thuộc về 
nhân đân đã trở thành tài sẵn 


õ§ ; 


của nhân dân, mà vẫn chỉ nghĩ 
như trước kia là: Vớ lấy một 
miếng thật bở rồi chuồn » (8). 

Chúng ta biết rằng việc thiết 
lập nền chuyên chính vô sản đánh 
dấu một bước ngoặt trong lịch sử 
cách mạng nước ta, là tiền đề 
chính trị vô cùng quan trọng của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, là 
điều kiện cần thiết trước tiên đề 
nhân dân lao động được làm chủ 
vận mệnh của mình, phát huy 
tính sáng tạo, tích cực, chủ động 
trong công cuộc xây dựng xã hội 
mới. 

Vì vậy, với ý thức làm chủ tập 
thề, nhân dân lao động nước ta 
phải chủ động, tích cực tham gia 
cuộc đấu tranh đề bảo vệ và phát 
huy những thành quả của-toàn 
bộ sự nghiệp cách mạng, đấu 
tranh đề bảo vệ và tăng cường 
nền chuyên chính vô sản, mà mội 
biều hiện quan trọng hiện nay là 
đấu tranh chống những hành 
động tiêu cực trong xã họi, bảo 
Yệ tài sản xã hội chủ nghĩa, bảo 
vệ trật tự an nỉnh xã hội, quản 
lý tốt lao động và thị trường. 
Cuộc đấu tranh này thề hiện 
quyền lực chỉnh trị của nhân dân 


lao động. Và nếu quyền lực chính - 


trị này không được phát huy, thì 
chúng ta không thề tiến hành 
thắng lợi bất cứ một cuộc vận 
động cách mạng nào. 

ZZ 


(6) V.I. Lê-nin: Toản (tập, nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, 1963, tập 26, 
trang 466, 

(7), (8) Sách đã dẫn, 1971, tập 2%, 


trang 461, 


RA SỨC PHÁT TRIỀN 


CÔNG NGHIỆP NHẸ 


Đài hội lần thứ IV của Đẳng đã đề 

ra đường lối xây dựng nền kinh 
tế xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong 
gai đoạn mới. Trong đường lối kinh 
tế của Đẳng, vấn đề « Ưu tiên phải triền 


công nghiệp nặng một cách hợp lÚ trên: 


cơ sử phút triền nông nghiệp 0uà công 
nghiệp nhẹ * chiếm một vị trí rất quan 
trọng, vì nó vừa thề hiện quy luật ưu 


“ 


TRƯỜNG-SƠN 


tiên phát triền sản xuất tư liệu sẵn 
xuất , vừa phản ánh sâu sắc đặc điềm 
cụ thề của nước ta đi từ sẵn xuất nhỏ 
lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 

Dưới đây, chúng tôi trình bày vấn 
đề ra sức phát triền công nghiệp 
nhẹ đề cùng với nông nghiệp làm 
cơ sở cho việc ưu tiên phát triền 
công nghiệp nặng. 


VAI TRÒ CA CÔNG NGHIỆP NHẸ VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA - 
CÔNG NGHIỆP NHẸỆ VỚI NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP NĂNG 


Đề thực hiện công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa, chúng ta phải luôn luôn 
0ảm vững ưu tiên phát triền công 
nghiệp nặng vì công nghiệp nặng là 
nên tẳng chủ yếu của nền kinh tế quốc 
dân, là đòn bầy đưa nền kinh tế nước 
la từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa. Song, muốn ưu tiên 
phát triền công nghiệp nặng thì phải 
ra sức phát triền nông nghiệp và công 
nghiệp nhẹ, vì nông nghiệp và công 
nghiệp nhẹ là cơ sở đề phát triền công 
nghiệp nặng. 

Thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở miền Bắc trong hơn 20 năm qua 
đã cho chúng ta thấy một cách thấm 
tha ý nghĩa ® cơ sở ? của nông nghiệp 
đối với công nghiệp. Cùng với nông 
nghiệp, công nghiệp nhẹ cũng đóng 
vai trò là cơ sở đề phát triền công 


b 


nghiệp nặng. Sự phát triền của công 
nghiệp nhẹ có ý nghĩa chính trị và 
kinh tế sàu sắc, vì nó góp phần rất 
quan trọng vào việc thực hiện hai 
nhiệm vụ cơ bản và cấp bách.là : tích 
lũy vốn cho công nghiệp hóa và cải 
thiện một bước đời sống .nhân dân. 
Chúng ta biết rằng muốn tiến hành 
công nghiệp hóa, trước hết phải có 
nguồn vốn tích lũy tương đối lớn. Đề 
có nguồn vốn đó, một mặt chúng ta có 
thể vay của các nước, nhưng mặt chủ 
yếu là phải phát huy tỉnh thần tự lực 
tự cường. phấn đấu tích lũy từ nội 
bộ nền kinh tế quốc dân trong nước. 
Trong hoàn cảnh của ta, nguồn tích 
lũy quan trọng nhất phải lấy từ nông 
nghiệp là ngành kinh tế lớn nhất hiện 
nay. Song, còng nghiệp nhẹ (gồm cả 
tiều công nghiệp và thủ công nghiệp) 
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cũng góp phần tích lãy rất quan trọng 
vì công nghiệp nhẹ với số vốn bồ ra Ít, 
thu lãi nhanh, có thề nhanh chóng góp 
phần tích lũy vốn cho công nghiệp hóa ; 
hơn nữa. sản phầm của nông nghiệp 
cũng phải thông qua chế biến của công 
nghiệp nhẹ mới tẵng được tích lũy. 
Nói đến tích lũy vốn còn phải nói đến 
xuất khầu đề tích lũy ngoại tệ. Hiện 
nay, chúng ta chưa có nhiều sản phầm 
công nghiệp nặng đè xuất khẩu, còn 
xuất khầu nông sản nguyên đạng thì 
giá trị kinh tế thấp. Do đó; „phải ra 
sức phát triền công nghiệp nhẹ phục 
vụ xuất khầu đề tạo nên nguồn ngoại 
tệ ngày càng nhiều cho sự nghiệp 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. 


Chúng ta đều biết răng đời sống của 
nhân đân ta vốn đã thấp kém, hiện 
nay lại càng khó khăn hơn vì vừa 
trải qua 30 năm chiến tranh ắc liệt. 
Mặt khác, mục đích của chủ nghĩa xã 
hội yêu cầu phải không ngừng cải 
thiện đời sống nhân dân: Vi vậy. đề 
giải đáp yêu cầu trước mát cũng như 
thực hiện mục đích lâu đài, ra sức 
phát triền công nghiệp nhẹ là rất cân 
thiết đề đáp ứng yêu cầu của nhân 
dân về hàng tiêu dùng. 

Song, vai trò của công nghiệp nhẹ 
không chỉ thê hiện trong việc phục vụ 
hai nhiệm vụ cơ bản và cấp bách nói 
trên, mà còn thẻ hiện trong mối quan 
hệ với nông nghiệp: và công nghiệp 
nặng. Nòng nghiệp không thê dơn độc 
phát triền mạnh mẽ nếu không có sự 
phát triền tương ứng của công nghiệp 
nhẹ, nhất là công nghiệp thực phẩm. 
Công nghiệp nhẹ có tác dụng làm cho 
nông nghiệp thoát đần khỏi thế dọc 
canh, tiến lên phát triển toàn diện 
theo hướng sẵn xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. Công nghiệp nhẹ còn có nhiệm 
vụ chế biến nông sản và cung cấp vật 
phầm tiêu dùng cho nông dân. từ đó 
đầy mạnh giao lưu hàng hóa giữa 
thành thị và nông thôn, giữa cóng 
nghiệp và nông nghiệp. góp phần kích 
thích nông nghiệp phát triền. Ngoài 
ra, phát triền công nghiệp nhẹ còn có 
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tác dụng thúc đầy quá trình phân công 
lại lao động trong nông nghiệp và mỡ 
rộng phân công lao động xã hội,chuyền 
một bộ phận lao động từ nông nghiệp 
sang công nghiệp và các ngành khác: 


Sự phát triền của công nghiệp nặng, 
ngoài vốn tích lũy. còn cần hai tiền 
đề quan trọng khác là quý tư liệu 
sinh hoạt cho công nhân công nghiệp 
nặng và thị trường tiêu thụ sản phầm 
công nghiệp nặng. Vì vậy, phát triền 
công nghiệp nhẹ một mặt là đề chẻ 
biến lương thực, thực phầm và sản 
xuất hàng tiêu dùng, tạo nên quỹ tư 
liệu sinh hoạt ngày càng nhiều bảo 
đảm cho công nghiệp nặng tải sản xuất 
mở rộng. mặt khác là đề mở rộng thị 
trường tiêu thụ năng lượng. nguyên 
liệu, vật liệu, và thiết bị đo công nghiệp 
nặng sẵn xuất. 


Do bước đầu nhận thức được vai 
trò của công nghiệp nhẹ như đã nói 
trên. hơn 20 năm qua, ở miền Bắc, 
chúng ta đã dành hơn 20% vốn đầu 
tư vào công nghiệp đề xây dựng và 
phát triền công nghiệp nhẹ. Từ chó 
hầu như không có cơ sở gì đáng kẻ. 
đến nay một hệ thống công nghiệp 
nhẹ đã hình thành. bao gồm hàng 
nghìn xí nghiệp quốc doanh trung 
ương và địa phương và gần 3.000 hợp 
tác xã thủ công nghiệp, nghề cá. nghe 
muối, với hàng triệu lao động cong 
nghiệp và thủ công nghiệp. Ở miền 
Nam, chúng ta đã tiếp quản, phục hồ: 
và phát triền sản xuất, mặc dù gắt: 
nhiều khó khăn, cũng đã-: thu được 
những thành tích đáng kề, và đến năm 
1976 đã tạo ra được mội giá trị sản 
lượng chiếm 49% giá trị tông sửn 
lượng công nghiệp nhẹ trong cả nước. 


Tuy nhiên, nhìn chung việc phat 
triền cêng nghiệp nhẹ cũng còn nhiều 
khuyết điềm, nhược điềm, cho nên 
chưa phát huy hết khả năng đáp ứng 
tốt nhu cầu. Nguyên nhân chính là do 
chúng ta chưa nhận thức sâu sắc Vai 
trò, vị trí của công nghiệp nhẹ trong 
nền kinh tế quốc dân, và chưa gia? 


quyết tốt mỗi quan hệ giữa công 
nghiệp nhẹ với nông nghiệp và công 
nghiệp năng theo hướng ưu tiên phát 


triền công nghiệp nặng một cách hợp 
lý trên cơ sở phát triền nòng nghiệp. 
và công nghiệp nhẹ. 


NHIỆM VỤ,. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỀN CÔNG NGHIỆP NHẸ 


Phục vụ đời sống nhân dân là 
nhiệm vụ cơ bản và cấp bách 
của công nghiệp nhẹ. Nhu cầu về 
đời sống của nhân dân là toàn diện 
và vô hạn, nhưng vì khả năng sẵn 
xuất của ta còn có hạn, cho nên phải 
giai quyết từng bước như sau: bước 
đầu. khoảng 10 — 15 năm tới, phấn 
đấu giải quyết một cách cơ bản 
những nhu cầu thông thường thiết 
vếu về ăn, mặc, ở, học tập, đi lại, 
bảo vệ sức khỏe; bước sau. sẽ tiếp 
tục nâng cao và giải quyết toàn điện 
các như cầu, làm cho đời sống của 
nhăn đân thật sự văn mình, hạnh 
phúc. 

Về ăn, từng bước nâng cao chất 
lượng và cải tiến cơ cấu bữa ăn theo 
hướng tăng thêm nhiệt lượng, tăng 
thêm chất đạm, nhất là đạm động vật. 
táng thêm chất béo cá động vật và 
thực vật, chú ý đúng mức đến vi-ta- 
min và muối khoáng. 

Về mặc. giải quyết toàn diện từ 
quản áo. chăn màn đến giày đép, mũ 
nón. Trước mát, vì nguyên liệu dệt 
còn khó khăn, cho nên chỉ có thề bảo 
đầm mặc lành mặc ấm, nhưng cần 
chuần bị điều kiện đề sớm giải quyết 
nha cầu mặc được đầy đủ hơn. 

Về ơ, đi đôi với tăng thêm nhà ở, 
cần từng bước giải quyết các tiện 
nghỉ trong nhà trên cơ sở tiêu chuẩần 
hóa. Trước mắt, chú ý tăng thêm 


giường, tủ, bàn, ghế và những đồ dùng ˆ 


thông thường khác. 

Về đi lại vừa bảo đảm phương 
tiện cho cá nhân, (chủ yếu là xe đạp) 
vừa tăng thêm phương tiện giao thông 
còng công làm cho việc đi lại của 
nhân đân được thuận tiện, nhanh 
chóng. 


Về bảo vệ sức khỏe. kết hợp chặt 
chẽ giữa đông y và tây y, tiến tới tự 
túc phần lớn dược liệu và được phầm 
đề bảo đảm chữa được các bệnh 
thông thường và tắng cường sức khóc 
của nhân dân. 

Đi đôi với phục vụ đời sống vật 
chất, cần hết sức coi trọng phục vụ 
đời sống văn hóa. Trước mắt, tập: 
trung giải quyết tốt các nhu cầu về 
học tập, giảng dạy, ¡in sách báo, dụng 
cụ thể dục, thề thao, đồ chơi trẻ em, 


. đồng thời từng bước đáp ứng các 


nhu cầu văn hóa khác như : nhạc cụ, 
phương tiện điện ảnh, nghệ thuật, 
văn hóa phầm, v.v... l 

Đề phục vụ đời sống nhân dân, 
ngoài việc sản xuất và cung cấp hàng 
tiêu đùng. cần đặc biệt quan tâm và 
tồ chức tốt công tác phục vụ, sửa 
chữa nhắm làm cho sinh hoạt của 
nhân dân được thuận tiện và tiết 
kiệm. 

Cùng với phục vụ tiêu dùng trong 
nước. công nghiệp nhẹ phải coi 
phục vụ xuất khàu là một nhiệm 
vụ đặc biệt quan trọng; vì có xuất 
khầu mới mở rộng dược thị trường 


cho công nghiệp nhẹ, có ngoại tệ đề 


nhập nguyên liệu. phụ tùng và các 
thiết bị kỹ thuật cần thiết cho công 
nghiệp nhẹ và các ngành kinh tế khác. 

Đề phục vụ tiêu dùng và tăng cường 
xuất khâu. công nghiệp nhẹ một mặt 
ra sức lận dụng, sử dụng hợp lý 
những cơ sở sản xuất, thiết bị máy 
móc kỹ thuật hiện có, để sản xuất 
hàng tiêu dùng; mặt khác cải tiến và 
tăng cường quản lý kinh tế tài chính, 
thực hành tiết kiệm. áp dụng mọi biện 
pháp nhằm tăng năng suất lao động, 
hạ giá thành và nâng cao chất lượng 
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“sản phẩm, từ đó mà nâng cao hiệu 
quả của mỗi một đồng vốn. 


Đề thực hiện các nhiệm vụ trên, 
vấn đề eơ bản nhất là phải từng bước 
xây dựng một cơ cấu sản xuất 
công nghiệp nhẹ hợp lý, phù hợp 
với tài nguyên của đất nước. nhu cầu 
của nhân dân ta. Cơ cấu đó phải gắn 
-chặt với nông nghiệp, cùng với pông 
nghiệp và công nghiệp năng tạo thành 
một cơ cấu kinh tế công — nông 
nghiệp hiện đại. Cơ cấu công nghiệp 
nhẹ ở nước ta phải xây dựng theo 
hướng hoàn chỉnh và phò cập. 
Hoàn chỉnh là phát triền hầu hết các 
ngành nghề cần thiết từ công nghiệp 
chế biến lương thực, thực phầm đến 
dệt, da, may mặc, văn hóa phầm, 
được phầm; là đi đôi với các ngành 
sản xuất, cần xây dựng tương ứng 
các ngành có tính chất hậu cần như 
công nghiệp gia công nguyên liệu, 
cơ khi sửa chữa, công nghiệp sản 
xuất bao bì công nghiệp lạnh 
sấy V.V... 

Phổ cập là phát triền thật rộng rãi 
1+ừ công nghiệp trung ương đến công 
nghiệp địa phương, từ quốc doanh 
đến hợp tác xã, tổ sản xuất và thợ thủ 
-công cá thê; là tận dụng mọi hình 
thức, mọi tö chức, mọi cơ sở, tận 
. dụng thiết bị, phế liệu, phế phầm đề 
-sản xuất hàng tiêu dùng. 

Về phương hướng phát triền các 
ngành công nghiệp nhẹ, cần chú ý 
khôi phục và phát triền công nghiệp 
-chế biến lương thực, tăng cường sản 
xuất thiết bị trong nước đề xây dựng 
thêm một số nhà máy xay xảt gạo, 
chế biến bột mi, nhằm tiến đến xay 
xát hết số thóc do Nhà nước huy 
động, chế biến hết số bột mì nhập. 
Cần quan tâm đầy đủ việc chế biến 
bột dinh dưỡng cho trẻ em. Giải quyết 
tốt việc chế biến màu trên quy mô lớn 
là nhiệm vụ quan trọng của ngành 
chế biến lương thực trong kế hoạch 
mày. Có kế hoạch trang bị công cụ sơ 
chế cho các đơn vị sẳẩn xuất, xây 
- dựng các cơ sở sơ chế màu ở huyện và 
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các xí nghiệp tỉnh chế ở tỉnh. Nghiên 
cứu chế biến màu thành những sản 
phầm như ; mi sợi, mì sợi thực phầm, 
miến hoa màu, bánh hoa màu, v.V... 


Công nghiệp thực phầm tập trung 
phát triền các ngành sản xuất đường. 
bánh kẹo, sữa, mì chính, đầu thực 


. vật... Phát triền đường theo hướng 


tồng hợp lợi dụng ; đường, giấy; rượu, 
men... Về đường mía, cần phấn đấu 
đề có thề sớm đạt được chỉ liêu 20 
vạn tấn. Ngoài đưởng miỉa, cần phát 
triền thêm đường tỉnh bột, đồng thời 
nghiên cứu sẵn xuất bánh kẹo bằng 
đường nha từ khoai sẵn sẵn có ở các 
địa phương. Cải tiến kỹ thuật sẳn xuất 
sữa ở các nông trường miền Bắc, có 
biện pháp giải quyết nguyên liệu đề 
tận dụng công suất nhà máy sữa hộp và 
các nhà máy sẳn xuất mi chỉnh ở miền 
Nam, Tận dụng năng lực ép dầu hiện 
có, đồng thời tăng thêm thiết bị và 
tận thu các loại hạt có đầu đề đầy 
mạnh sản xuất dầu ăn và dầu công 
nghiệp, đặc biệt chú ý việc tổ chức 
ép dầu cảm ở các nhà máy xay. 


Ra sức phát triền rau quả hộp và 
rau quả ướp đông đề xuất khầu. Phát 
triền nhiều mặt hàng giải khát như : 
bia, nước ngọt, nước quả, nước lên 
men, kem, nước đá, thạch, v.v... 


Ngoài các mặt hàng nói trên, cần 
chú ý phát triền rượu, chè, thuốc lá 
đề phục vụ tiêu dùng và xuất khâu. 
Phát triền rượu theo hướng tăng thêm 
rượu mùi, rượu lên men từ quả, rượu 
đặc sản, v.v... 


Phát triền công nghiệp khai thác 
và chế biến hải sản, chủ yếu là khai 
thác và chế biến cá, chế biến nước 
mắm, tôm cá ướp đông đề nâng cao 
chất lượng bữa ăn và phục vụ xuất 
khầu. Tăng nhanh sản lượng muối đề 
phục vụ tiêu dùng, chăn nuôi và 
dùng trong còng nghiệp. 

Ngành dệt đang có khó khăn về 
nguyên liệu, cần tích cực chuần bị 
điều kiện, nhất là tạo ra nguồn nguyên 
liệu đề phát triền mạnh trong thời 


gian kế hoạch sau, nhằm bảo đâm oho 
nhận dân mặc lành, mặc ấm, mặc đẹp 
và đáp ứng vải cho công nghiệp. 
Trong cơ cấu ngành dệt, cần chú ý 
phát triền cân đối 3 khâu: sợi, dệt, 
nhuộm ; nâng cao dần tỷ trọng hàng 
đệt kim, trước mắt cần hết sức coi 
trọng lực lượng tiều công nghiệp và 
thủ công nghiệp, nhất là thủ công 
nghiệp ở miền Nam. Cùng với vải, 
lụa, chú ý phát triền thêm các sản 
phầm khác như : vải màn, khăn mặt, 


chăn sợi, chiếu cói, biL tất, thầm đay, 


thăm len... 


Cần tồ chức tốt việc sản xuất và 
kinb đoanh hàng may sẵn, may nhiều 
cỡ số quần áo phù hợp với nhu cầu; 
thường xuyên nghiên cứu cải tiến 
kiều cách quần áo, thay đồi thời 
trang theo hướng văn minh, tiến bộ, 
trảnhh đơn điệu, đồng thời tránh 
những kiều cách lố lăng, cải tiến kỹ 
thuật, bảo đảm cho quần áo may sẵn 
cũng bên đẹp như may đo. 


Cần có chính sách thích hợp nhằm 
lận thu đa trâu bỏ và một phần da 
lợn đề phát triền công nghiệp thuộc 
da và chế biến đồ da. Tùy theo tỉnh 
hinh nguyên liệu, bước đầu mỗi tỉnh 
có thề xây đựng một vài cơ sở thuộc 
da với kỹ thuật cơ khí hoặc nửa cơ 
khí. Sau này, khi đàn lợn phát triền 
khá, sổ xây dựng ở mỗi huyện một 
cơ sở thuộc da lợn bên cạnh xí 
nghiệp mồ thịt. 

Phát triền mạnh công nghiệp giấy 
và in đề phục vụ cho cuộc cách mạng 
tư tưởng và văn hóa. Về giấy, đi đôi 
với tăng thêm sản lượng. cần từng 
bước phái triền thêm mặt hàng giấy 
đề đáp ứng nhiều loại nhu cầu. Cân 
đối bột và giấy bằng cách trang bị 
thêm năng lực sản xuất bột giấy cho 
các nhà máy giấy hiện có ở miền Nam, 
xây dựng thêm nhiều cơ sở quy mô 
nhỏ, kỹ thuật thủ công làm hột giấy 
tử rơm ra và các nguồn nguyên liệu 
khác ở địa phương... Tận dụng bã 
mía, tăng tỷ lệ bã mía trong cơ cấu 
nguyên liệu giấy. 


Công nghiệp in cần phấn đấu đề sớm 
đạt được các mục tiêu như :ïín được 
nhiều loại ấn phầm với số lượng 
nhiều, chất lượng tốt và thời gian 
nhanh, ïn sách báo, tranh ảnh có nhiều 
màu sắc.Cải tạo xã hội chủ nghĩa ngành: 
in ở miền Nam đề sớm tiến tới thống 
nhất quản lý ngành in trong cả nước 
theo hướng tập trung hóa, chuyên 
môn hóa, có sự sắp xếp, phân công. 
hợp lý giữa các nhà in. 


Đề phát triền ngành sành sứ thủy 
tỉnh, cần tô chức tốt việc khai thác, 
chế biến nguyên liệu, vật liệu như. 
lọc cao lanh, làm men sử, chế tạo 
giấy hoa. Củng cố, cải tạo và mở ròng 
các cơ sở sẵn xuất hiện có bao gồm 
việc cải tiến tô chức quản lý, cải tiến 
quy trình kỹ thuật, cân đối dây 
chuyền và nâng cao năng lực sẵn xuất... 
Xây dựng thêm một số cơ sở mới ở 
những địa phương có nguồn nguyên 
liệu. 


Phát triền công nghiệp chế biến 
tỉnh đầu và chất thơm thành một 
ngành công nghiệp đặc sản đề phục 
vụ tiêu dùng và xuất khầu. Công 
nghiệp tỉnh dầu cần được phát triền 
đồng bộ từ sẵn xuất tỉnh dầu, sẵn 
xuất các chất thơm đơn thê, đến sản 
xuất các chất thơm hỗn hợp. Mặt 
khác, cần tô chức liên hợp sẵn xuất 
giữa công nghiệp tỉnh dầu, chất thơm: 
với công nghiệp mỹ phầm nhằm đạt 
được hiệu quả kinh tế cao. 


Phát triền mạnh cong nghiệp dược 
phầm theo một cơ cấu hoàn chỉnh bao 
gồm sản xuất dược liệu, bào chế 
dược phầm và bao bì đóng gói. Hết 
sức coi trọng phát triền được liệu 
thiên nhiên và phât triền thích đáng 
hóa dược, nhất là sau khi có hóa 
đầu. Về dược phầm, phát triền các 
loại tân dược và cao đơn hoàn tán, 
đặc biệt coi trọng phát triền các loại 
thuốc dân tộc và đưa dần lên trình 
độ khoa học hiện đại. 


Về các mặt hàng khác như xe _ 
đạp và phụ tùng xe đạp, quạt 
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điện, bóng đèn, phích nước, xà 
phòng, đồ gỗ, đồ nhựa, đồ chơi trẻ 
em, dụng cụ thề dục, thê thao. đồ 
-đùng giảng dạy và học lập. văn hóa 
phầm. hàng thủ công mỹ nghệ, ta 
cũng cần cố gắng phát triền đề bán 
cho nhân dân và xuất khẩu. 


Đi đôi với phát triền hàng hóa cân 
chú ý phát triền tương ứng bao bì. 
Hướng chung là tất cã-hàng hóa đều 
phải có bao bì và phải được giải 
-quyết ở khâu sản xuất. Đặc biệt đối 
'với hàng xuất khẩu, bao bì phải theo 


đúng quy cách và tiêu chuần quốc 
tế. Tiến tới sản xuất đủ các loại bao 
bì, trước mắt tập trung vào mấy loạt 
chính như giấy, các tông, thủy tính 
và chất dẻo. 


Trong việc sản xuất hàng tiêu TT 
đi đôi với lắng thêm số lượng, phải 
phấn đấu nâng cao chất lượng, cải 
tiến mặt hàng và sản xuất nhiều mặt 
hàng mới theo phương châm bền, 
đẹp, tiết kiệm, tiện đùng. Cần giải 
quyết vấn đề chất lượng một cách 
toàn diện từ kỹ thuật, mỹ thuật đến 
vệ sinh công nghiệp. 


NHỮNG BIỆN PHÁP VÀ CHÍNH SÁCH CHỦ YẾU 


Đề bảo đảm cho công nghiệp nhẹ 
_ phát triền một cách mạnh mẽ và vững 
chắc, cần có những biện pháp và 
chính sách thích hợp sau đày. 

1 — Lập quuụ hoạch, kế hoạch phái 
triền cóng nghiệp nhẹ. 

Quy hoạch phát triền còng nghiệp 
nhẹ cần gắn chặt với quy hoạch phát 
triển nông nghiệp, làm cho hai quy 
hoạch này cân đối, ăn khớp với nhau 
ca về thời gian, không gian và két 
hợp chặt chế với nhau từ trung ương 
đến cơ sở, tránh tình trạng nhà máy 
xây dựng lên rồi mà chưa có nguyên 
liệu, hoặc nguyên liệu ở nơi này 
nhưng lại làm nhà mây ở nơi khắc. 
Tiên đến xây dựng một số cơ sở công 
nghiệp nhẹ quy mô nhỏ trên địa bàn 
huyện, nhất là công nghiệp chế biến 
nông sản đề góp phần xây dựng 
huyện thành dơn vị kinh tế nông — 
còng nghiệp. 

Quy hoạch phát triền công nghiệp 
nhẹ phải thề hiện đúng đắn mỗi quan 
hệ giữa công nghiệp trung ương và 
công nghiệp địa phương, 
doanh và hợp tác xã. Công nghiệp 
trung ương và công nghiệp địa 
phương phải kết thành một cơ cấu 
thống nhất, trong đó công nghiệp 
trung ương là lực lượng nòng cốt, giữ 
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gtữa quốc . 


vai trò chủ đạo có tác dụng quyết 
định về mặt tiến bộ kỹ thuật và phái 
huy hiệu quả kinh tế đối với toàn 
ngành; công nghiệp địa phương là 
lực lượng rộng lớn, gắn liền với đời 
sống nhân dàn từng' địa phương, có 
khả năng phát huy cao độ mọi nhân tố 
tích cực của kinh tế địa phương. 
Phương hướng chung của sự phân 
công phát triền giữa công nghiệp 
trung ương và cóng nghiệp địa phương 
là: những ngành nghề, những mặt 
hàng mà trình độ kỹ thuật phức tạp, 
vốn đầu tư nhiều, cần thiết phải sẵn 
xuất lập trung với quy mô tương đối 
lớn mới đạt được hiệu quả kinh tế 
cao thì do trung ương trực tiếp xây 
dựng và quản lý. Còn những ngành 
nghề, những mặt hàng trình độ kỹ 
thuật ít phức tạp, vốn đầu tư không 
nhiều, nguyên liệu có thề dựa vào 
một địa phương, sản xuất theo quy 
mô nhỏ và vừa cũng có lợi thì nên 
phát triền công nghiệp địa phương. 


Trong công nghiệp địa phương, 
công nghiệp quốc doanh là lực lượng 
nòng cốt, tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp là lực lượng hỗ trợ quan trọng. 
Tiều công nghiệp, thủ công nghiệp 
không chỉ có tác dụng nhất thời mà còn 
có vị trí quan trọng lâu dài. Vì vậy, đi 


— 


đôi với phát triền công nghiệp quốc 


doanh, cần hết sức chú trọng phát huy . 


và tàn dụng lực lượng của tiêu công 
nghiệp, thủ công nghiệp hợp tác hóa 
làm cho còng nghiệp quốc doanh và 
tiêu công nghiệp, thủ công nghiệp hợp 
tác hóa kết hợp chặt chẽ với nhau, 
hinh thành một mạng lưới công nghiệp 
địa phương rộng khắp trong cả nước. 

Về kế hoạch phát triền công nghiệp 
nhẹ, cần kết hợp đúng đắn giữa việc 
lận dụng các- cơ sở sẵn có với xây 
dựng thẻm các cơ sở mới. Hiện nay, 
cơ sở công nghiệp hhẹ của ta chưa 
nhiều, nhưng đo nhiều nguyên nhân 
cho nẻn mức sử dụng công suất thiết 
bị máy móc còn thấp, chỉ khoảng 
30 — 60%. Đây là mội lãng phi lớn 
càn khắc phục. Trong kế hoạch này, 
vấn đề được đặt ra là phải tăng 
cường đầu tư chiều sâu đề củng cố, 
bỏ sung, cải tạo, hoàn chỉnh dây 
chuyền sản xuất nhằm tận dụng các 
cơ sở sẵn có, nâng mức sử dụng công 
suất lên khoảng 70 — 80%, làm được 
như vậy sẽ có tác dụng như xây dựng 
thêm hàng trăm nhà máy mới. Tăng 
cường cơ sở vật chất kỹ thuật cho 
công nghiệp nhẹ là vấn đề có ý nghĩa 
chiến lược. Nhưng kế hoạch này là 
kế hoạch đầu tiên của cä nước: sau 
chiến tranh, vốn đầu tư cỏn ít, công 
lác xây dựng cơ bản đang có nhiều 
khó khăn, cho nên việc xây dựng mới 
cần liến hành một cách vững chắc 
theo hướng tập trung sức hoàn thành 
sớm những công trình đang xây dựng 
dở dang và xây dựng thêm một số 
công trình mới cỏ đủ điều kiện thi 
công và sau này có nguyên liệu đề 
sản xuất. Đồng thời, ra sức làm tốt 
cùng tac chuần bị đầu tư, chuần bị 
lực lượng đề đầy mạnh xây dựng vào 
các kế hoạch sau. 

2— Xảág dựng cơ sở nguyên liệu cho 
công nghiệp nhẹ. „ 

Đề phát triền công nghiệp nhẹ, vấn 
đ có tỉnh chất quyết định hiện nay 
là lạo ra nguồn nguyên liệu. Phương 
hướng chung đề giải quyết vấn đè 


đày là kết hợp chặt chẽ giữa công. 
nghiệp nhẹ với nòng nghiệp và công 
nghiệp nặng theo tỉnh thần nghị quyêt 
Đại hội lần thứ IV của Đảng. 


Ra sức phát triền trồng trọt, chăn: 
nuôi, nghề rừng, nghề biền là biện 
pháp cơ bản nhất đề tạo ra nguồn 
nguyên liệu cho công nghiệp nhẹ. Căn 
phát triền toàn điện các loại cây công 
nghiệp bao gồm các loại cây cho chất 
đạm, chất đường, cây có sợi, cây lấy 
nhựa, cây ăn quả, cây làm thuốc, - 
cây tính đầu và lập trung phát triển. 
mạnh một số cây mà ta có nhiều khả 
năng và nhu cầu như: bông. dâu 
tằm, đay, cói, lạc, đỗ tương, dừa,. 
mia, chè, thuốc lá, dứa, chuỗi, cao, 
su, cọ dầu v.v... Chú ý kết hợp phân 
bố công nghiệp với phân bố nông 
nghiệp, tạo ra các vùng cây công 
nghiệp tập trung chung quanh các 
nhà máy nhằm rút ngắn cự ly vận 
chuyền và bảo đảm phầm chất nguyên. 
liệu. : 

Phát triên chăn nuôi cân đöõi với 
trồng trọt, sớm đưa chăn nuôi lên 
thành ngành sản xuất chỉnh đề cung. 
cấp thịt, trứng, sữa, da, lỏng cho công 
nghiệp thực phầm và công nghiệp: 
nhẹ. l : 

Phát triển mạnh nghề rừng bao: 
gồm các khâu bảo vệ và tu bồ rừng,. 
trồng rừng và khai thác hợp lý tài 
nguyên rừng đề cung cấp nguyên liệu 
cho công nghiệp -xen-luy-lò, còng 
nghiệp chế biến đồ gỗ, công nghiệp 
được phầm, công nghiệp gỗ xuất khẩu. 


Khôi phục và làm tốt nghề biến 
bao gồm các mặt nuôi trồng, bảo vệ 
và khai thác các loại hải sản đề cung, 
cấp nguyên liệu cho công nghiệp chẻ 
biến cá, mắm, chế biến bột cá gia súc,. 
chế biến hải sản xuất khầu... : 

Đầy mạnh công tác thấm dò tìm 
kiếm đầu khí, phát triền công nghiệp 
hóa dầu và các ngành công nghiệp 
nặng khác đề cung cấp nhiều loại 
nguyên liệu cho công nghiệp nhẹ như 
sợi hóa học, chất dẻo, cao su, chải 
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tầy rửa tổng hợp, thuốc nhuộm, 
Sơn; V.V... 

Cùng với việc phát triền nguyên 
liệu trong nước, cần có chính sách 
khuyến khích xuất khầu đề có ngoại 
tệ nhập nguyên liệu và chính sách 
dành ngoại tệ đề nhập khầu nguyên 
liệu cho công nghiệp nhẹ. 


Đi đôi với sản xuất nguyên liệu, 
cân triệt đề tiết kiệm nguyên liệu. 
Một mặt, tồ chức tốt việc vận chuyên, 
bảo quản, tổng hợp sử dụng nguyên 
liệu, áp dụng nguyên tắc thay thế 
nguyên liệu trong điều kiện chất lượng 
cho phép như dùng nguyên liệu rẻ 
tiền thay cho nguyên liệu đắt tiền, 
. dùng nguyên liệu trong nước thay 
cho nguyên liệu nhập khẩu ; mặt khác, 
cần tìỉm cách thu hồi, tận dụng mọi 
nguồn phế liệu, phế phầm phát sinh 
trong quá trình sản xuất, lưu thông 
và tiêu dùng. Đây là một vấn đề lớn 
cần được nhận thức một cách sâu sắc 
và có nhiều chính sách biện pháp 
thích hợp đề thực biện. 


3 — Nghiên cứu khoa học, trang bị 
kữ thuật. 


Trong hoàn cảnh hiện nay, phải lấy 
việc nghiên cứu ứng dụng làm phương 
hướng chủ yếu, kết hợp với nghiên 
cứu cơ bản; làm cho phương hướng 


nghiên cứu khoa học kỹ thuật bám. 


chắc phương hướng sẵẳn xuất ; vừa 
nghiên cứu tổng kết những kinh 
nghiệm trong nước, vừa nghiên cứu 
ứng dụng kỹ thuật tiên tiến của nước 
ngoài ; kết hợp sử dụng kỹ thuật thô 
sơ tiến lên nửa cơ giới và cơ giới 
hóa với việc đi thẳng vào kỹ thuật 
hiện đại. 

Theo kinh nghiệm chung, chỉ có 
đi từ sửa chữa đến chế tạo, từ sẳn 
xuất phụ tùng đến sản xuất thiết bị thì 
mới đạt được kết quả tốt. Do đỏ, ngành 
công nghiệp nhẹ cần có một lực lượng 
cơ khi bão đảm sản xuất được các 
loại phụ tùng và khuôn mẫu cần thiết, 
sửa chữa và cải tiến thiết bị hiện có, 
chế tạo các loại thiết bị chuyên dùng, 
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thiết bị lẻ, v.v... Muốn vậy, một mặt 
cần tăng cường lực lượng thiết kế cơ 
khi; mặt khác phải bồ sung thiết bị 
mây móc nhằm xây dựng một lực 
lượng cơ khí từ cơ sở đến các ngành, 
đồng thời có sự phân công hợp lý 
giữa các xí nghiệp cơ khí của ngành 
và các phân xưởng cơ khi của xí 
nghiệp. | 

Tốc độ phát triều công nghiệp nhẹ 
phụ thuộc một phần vào tốc độ xây 
dựng cơ bản, cho nên ngoài lực lượng 
xây dựng của Bộ xây dựng, các ngành 
công nghiệp nhẹ cũng cần có một lực 
lượng xây dựng cơ bản cần thiết 
đề bảo đảm được một phần công tác 
xây dựng cơ bản của ngành. Đặc 
biệt chú ý tăng cường lực lượng 
thiết kế đề bảo đảm các yêu cầu trước 
mắt, đồng thời chuẩn bị điều kiện đề 
sau này tự ta có thê thiết kế được 
một nhà máy hoàn chỉnh. 


4 — Đào tạo uà sử dụng cản bộ công 
nhán. : › 


Hiện nay, trình độ lành nghề của 
công nhân trong ngành công nghiệp 
nhẹ còn quá thấp, cán bộ quản lý còn 
yếu, cơ cấu cán bộ kỹ thuật không 
cân đối, do đó đào tạo bồi dưỡng cán 
bộ, công nhân, nhất là công nhân kỹ 
thuật là một nhiệm vụ hết sức quan 
trọng và cấp bách. 

Về công nhân công nghệ, cần đào 
tạo theo hướng biết nhiều nghề, giỏi 
một nghề. ngoài việc bồi dưỡng kỹ 
thuật công nghệ, cần hết sức chú ý 
bồi dưỡng kỹ thuật cơ khi đề cho 
mỗi công nhân có thề nắm được mảy 
móc. bảo dưỡng tốt máy móc. Ngoài 
công nhân công nghệ, cần chú ý đào 
tạo công nhân cơ điện, bảo đảm cho 
mỗi nhà máy có. đủ lực lượng bảo 
toàn, bảo dưỡng và tu sửa máy móc. 
Cần đặc biệt quan tâm đào tạo tô 
trưởng sản xuất và công nhân đầu 
nghề. 

Về cán bộ, cần chú ý đào tạo cân 
đối, đồng bộ giữa cán bộ khoa học kỹ 
thuật và cán bộ quản lý, giữa các 
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trinh độ trên đại học, đại học và trung 
học và giữa các ngành nghề. 

Đối với cán bộ mới ra trưởng, nói 
chung nền đưa về công tác ở cơ sở. 
Riêng cán bộ trung học kỹ thuật, nếu 
có điều kiện nên bố trí làm tổ trưởng 
sản tuất Mạnh dạn đề bạt những 
cản bộ trẻ, nhất là cán bộ kỹ thuật 
dã qua thực tiễn sản xuất ; kiên quyết 
bó trí cán bộ có năng lực phụ trách 
các cơ sở sản xuất quan trọng. _ 


S— Bồ sung chính sách ouà cải tiến 
quan lủ. 

Trong việc sản xuất hàng tiêu dùng, 
chỉnh sách có vai trò rất quan trọng, 
vì vậy cần nghiền cứu cải tiến bồ 
sung một số chính sách nhằm động 


viên quản chúng đây mạnh sản xuất. 


và tiết kiệm tiêu dùng.. 


Chính sách đầu tư phải hết sức tiết 
kiệm và hợp lý, một mặt Nhà nước 
kin quyết tập trung vốn vào các 
ngành, các công trình then chốt, yêu 
cầu tồ chức sản xuất tập trung với 
kỹ thuật hiện đại; mặt khác, tìm 
mọi cách huy động vốn của nhân dân 
và hợp tác xã vào việc sẵn xuất các 
mát hàng thông thường, và tận dụng 
kỹ thuật thô sơ. 

Chính sách tiêu dùng, giá cả phải 
thích hợp với từng mặt hàng nhằm 
giải quyết đúng đắn mối quan hệ 
giữa tích lũy và tiêu dùng. Những 
mặt hàng không thuộc loại nhu cầu 
bức thiết của đời sống nhân dân mà 
có khả năng xuất khầu thì nên thực 
hiện tích lũy cao, vừa gián tiếp 
khuyến khích tiết kiệm tiêu dùng, vừa 
lập trung được hàng cho xuất khầu, 


Cần nghiên cứu bồ sung và ban 
hành thêm các chính sách cụ thề về 
cung cấp lương thực, thu mua, giá cả; 
trao đồi hàng hóa, v.v... nhằm làrn 
cho nông dân. ngư dan, lực lượng sơn 
tràng phấn khởi trồng và khai thác 
- Pguyền liệu nông sản, lâm sản. thủy 
sản bán cho Nhà nước, khuyến khích 
các địa phương phát triền sẵẩn xuất 
nguyên liệu cung cấp cho trung ương. 


Cần ban hành chính sách khuyến 
khích mọi người, mọi cơ sở sẳn xuất 
ra sức tận thu các nguồn phụ phầm 
trong nông nghiệp, các nguồn nguyên 
liệu phân tản. các loại vật tư ứ đọng, - 
các loại phế phầm, phế tiệu đề làm 
nguồn nguyên liệu bồ sung ngày càng 
nhiều cho công nghiệp nhẹ :; khuyến 
khích tận dụng nguyên liệu trong nước 
thay thế nguyên liệu và vật tư nhập 
khầu. Xây dựng và thực hiện nghiêm 
chỉnh eác chế độ bảo quản và các 
định mức tiêu dùng nguyên liệu, vật 
liệu nhằm tiết kiệm nguyên liệu, vật 
liệu, nhất là đối với các loại nguyên 
liệu quý, nguyên liệu nhập khầu. 
Cần có chỉnh sách khuyến khích - 
các cơ sở lam hàng xuất khầu, làm 
mặt hàng mới, tồ chức các phân xưởng 
phụ đề tận dụng phế liệu, phế phầm, 
sử dụng lao động thừa hoặc yếu sức. 
Nghiên cứu cải tiến chế độ tiền lương 
nhằm làm cho công nhân an tâm trau 
dồi nghề nghiệp ; khuyến khích những 
người thợ thủ công cé nghề giỏi phát 
triền tài năng pnục vụ xã hội và 
truyền lại nghề nghiệp cho người sau. 
Cải tiến tô chức quản lý công 
nghiệp nhẹ là một việc cấp bách đề 
tăng cường sự chỉ đạo tập trung thống 
nhất của trung ương và phát huy tính 


_ chủ động sảng tạo của địa phương và 


cơ sở. Cần thực hiện đúng nguyên tắc 
kết hợp quản lý theo ngành với quản 


tý theo địa phương và theo vùng lãnh 


thồ. Các bộ và tổng cục có trách 
nhiệm quản lý toàn ngành trong cả 
nước từ trung ương đến địa phương, 
từ quốc doanh đến hợp tác xã về các 
mặt phương hướng, quy hoạch chế 
độ, chính sách, kỹ thuật, nghiệp vụ 
và trực tiếp quản lý toàn diện các xí 
nghiệp trung ương. Các ủy ban nhân 
dân có trách nhiệm chung đối với tất 
cả các cơ sở công nghiệp đặt ở địa 
phương về các mặt có liên quan đến 
địa phương và trực tiếp quản lý toàn 
điện các xi nghiệp địa phương. 
Trong công tác kế hoạch hóa, cần 
kết hợp đúng đắn giữa khả năng và 
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yêu cầu nhằm làn cho kế hoạch được 
cân đối và hiện thực. Kế hoạch Nhà 
nước phải bảo gảm cân đối những 
mặt hàng chính, những chỉ tiêu sản 
xuất và tiêu dùng cơ bản có liên quan 
đến toàn bộ nền kinh tế và đời sống 
nhân dân. Mặt xhác, cần sử dụng 
đúng mức các quan hệ thị trường đề 
giải quyết những mặt hàng thứ yếu, 
những nhằ cầu muôn màu muôn vẻ 
của đời sống mà kế hoạch Nhà nước 
không the dự kiến và bao quát hết 
được. 

Từ trung ương đến cơ sở, cần cải 
tiến và tăng cường quản lý lao động, 
vật tư, kỹ thuật và tài vụ, nhằm 
nhanh chóng tăng năng suất lao động, 
cài tiến phầm chất và hạ giá thành 
sản phầm, nâng cao hiệu quả kinh tế 


chặt lãnh đạo nông nghiệp với lãnh 
đạo công nghiệp, nhất là còng nghiờp 
nhẹ, làm cho nông nghiệp và công 
nghiệp phát triền nhịp nhàng cân 
đối; đặc biệt cbú ý lãnh đạo tiêu 
công nghiệp và thủ công nghỉ4p. động 
viên mọi người tham gia sẵn xui 
hàng tiêu dùng. 


Cần kiện toàn thích đảng bộ máy 
quản lý cóng nghiệp nhẹ Ởở trung 
ương và các cấp, vì đó là những cơ 
quan trực tiếp quản lý kinh tế, chi 
huy sẵn xuất, có trách nhiệm biến 
đường lõi, chính sách của Đẳng thành 
hành động thực tế. Các ngành kính 
tế khác như nông nghiệp; nội thương. 
ngoại thương, ngân hàng, tài chính 
và các ngành y tế, văn hóa, cần theo 
chức năng của mình mà thiết thực 


của sản xuất và kinh doanh. phục vụ công nghiệp nhẹ phát 
Các cấp ủy địa phương cần kết hợp - triền. 
9 L..4 ` “^ ` 
(ỦNG ( VÀ KIỆN TUẦN (ÁC (HI BỘ.. 
(Tiếp theo trang 59) việc chỉ đạo và (ồ chức thực hiện 


dựng cơ cấu nông — công nghiệp theo 
hướng tiên lên sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa. Mọi hoạt động của cơ SƠ; 
của các hợp tác xã không còn chỉ đóng 
khung trong từng hợp tác xã hay từng 
xã, mà nhiều khi được mở rộng ra 
trên phạm vi toàn huyện. Vì vậy, hơn 
ai hết, cấp huyện có quan hệ rãi chặt 
chẽ và có trách nhiệm rãi nặng nề đối 
với cơ sở. Cấp huyện phải thường 
xuyên đi sâu, đi sát cơ sở, đi sắt quần 
chúng, tìm hiểu những vân đề đang 
đặt ra trong thực tiện, lắng nghe ý 
kiến của cấp dưới và quần chúng, đề 
giúp cơ sở dịnh ra nhiệm vụ, chủ 
trương, kế hoạch công tác một cách 
chính xác ; có kế hoạch và biện pháp 
giúp đỡ cơ sở một cách thiết thực trong 


các chủ trương công tác ; đồng thời 
thật sự gương mẫu trước cơ sở về 
mọi mặt. h 

Chính vì vậy, việc cũng cô, kiện. 
toàn các chỉ bộ, đẳng bộ ở cơ sở nòng 
thôn nhất thiết phải gắn liền với việc 
tầng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo củu 
các cơ quan lĩnh đạo cấp trên, nhất là 
cấp huuện. Phải ra sức tăng cường cơ 
sở vật chất — kỹ thuật cho cấp huyện 
và củng cố, kiện toànđội ngũ cán bộ 
huyện, làm cho huyện đủ sức lãnh đạo 
và tổ chức nhân dân địa phướng xây 
dựng và phát triền kinh tế, văn hóa. 
đưa nông nghiệp tiến nhanh lên sẵna 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa và khòng 
ngừng nâng cao đời sống của nhân 
đân. 


Đây mạnh chế biến nông sản 
đi đôi với kế hoạch 
phát triền nông nghiệp 


NGUYÊN-CHUNG-ANH, 


ƯỚỜI ánh sáng nghị quyết Đại hội nhất là màu, đề góp phần cải tiến bữa 

lần thử IV của Đẳng. hội nghị ăn của nhân dân và tăng nguồn hàng 

lần thứ hai của Ban chấp hànhtrung xuất khầu. Đây là một vấn đè rất 

ương Đảng đã chuyên bàn về phát — quan trọng; chúng ta cần nghiên cứu 

triên nông nghiệp, trong đó có vấn - và tô chức thực hiện tốt để từng bước 

đề chế biến nóng sản bao gồm phơi nâng cao đời sông nhàn dân và phục 
sấy và bảo quản các loại nòng sản, vụ xuất khầu. 


MỐI QUAN HỆ GIỮA NÔNG. NGHIỆP | 
VÀ CÔNG NGHIỆP CHẾ BIỂN : 


Trong nền sản xuất xã hội, nông nghiệp có điều kiện đầy đủ đề tiêu 
nghiệp và công nghiệp chế biến thụ sản phẩm của công nghiệp nặng, . 
nóng sẵn có mối quan hệ rất chặt chẽ. đóng thời kích thích nông nghiệp. 
Œ nước ta hiện nay việc kết hợp thực biện tái sản xuất mở rộng với 
giữa nông nghiệp với công nghiệp quy mô ngày càng lớn. 
chế biến nông sản là một trong 
những điều kiện quan trọng góp phần 
đưa kinh tế nước ta từ sẵn xuất nhỏ 
lén sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 


Với đặc điểm là đầu tư vốn ít, xây 
đựng và đưa vào sản xuất nhanh, 
sản phầm thuộc vẻ nhu cầu thiết yêu 
của nhân dàn, có khả năng tích lũy 

Cảng nghiệp chế biến nóng sản vừa ˆ nhiều và nhanh, công nghiệp chế biến 
phục vụ, vừa thúc đầy nông nghiệp nòng sản phát triển không chỉ đáp 
hình thành các vùng sản xuất tập ứng vêu cầu của dời sông nhân đân 
trung chuyên canh, tạo khả nắng cơ trong nước mà còn tạo kha nắng xuất 
gì hóa ngày càng cao, làm chonông khâu lớn. 


ố 09 


Công nghiệp chế biến nông sản góp 
phần phân bố Tại lao động trong cả 
nước. Ở miền núi, trên diện tích đất 
đan đã được quy hoạch, khai hoang, 
trồng trọt và chăn nuôi, chúng ta chọn 
được cây, con thích hợp và xây dựng 
nhà máy chế biến nông sản, sẽ hình 
thành khu dâu cư mới. Với nhà máy 
và cỏng nhân tập trung, chúng ta có 
điều kiện mở trường học, bệnh viện, 
cửa hàng, làm đường giao thông, tạo 
nên cuộc sống ồn định của công nhân 
và nông dân đến xây dựng vùng kinh 
tế mới. 


Công nghiệp chế biến nông sẵn rất 
linh hoạt, nó có thê từ sơ chế, chế 
biến nửa thành phầm đến tỉnh chế và 
chế biến sản phầm hoàn chỉnh. Các 
cơ sở sản xuất có thề đi từ thủ công 
đến nửa cơ khi và cơ khi, do đó việc 
tổ chức chế biến nông sẵn có thề tiến 
hành trong hợp tác xã nông nghiệp, 
trong nông trường quốc doanh, ở 
địa bàn huyện, ở tỉnh và cả trong 
những xí ngàiệp lớn do trung ương 
quản lý. Nguyên liệu nông sản có thề 
được sử dụng một cách tồng hợp đề 
sản xuất nhiều sản phầm cần dùng, 
đo đó từ một xỉ nghiệp chế biến có 
thề trở thành một cụm công nghiệp 
chế biến lớn. 


Qua 20 năm xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở miền Bắc, mặc dù trong hoàn 
cảnh chiến tranh ác liệt, chúng ta đã 
xây dựng nhiều cơ sở chế biến nông 
sản, đã tồ chức lại và khuyến khích 
tiều, thủ công nghiệp phát triền, đề chế 
biến nông sản. Tuy nhiên, công 
nghiệp chế biến nông sản phát triền 
chậm. Nơi có nhà máy thì không đủ 
nguyên liệu cho nên không sử dụng 
hết công suất ; cũng có nơi nguyên 
liệu quá ít, phân tán cho nên chưa 
đủ điều kiện đề xây dựng nhà máy ; 
nhiều cơ sở chế biến hoa màu trước 
đây được xây dựng nhưng không đủ 
nguyên liệu, phải đóng cửa. Nhiều 
vùng sẳn xuất chuyên canh đã được 
quy hoạch từ lâu, nhưng vẫn chưa 
định hình được do chưa khai phá đủ 
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số diện tích theo quy hoạch, năng suất 
cây trồng còn thập 


Ở miền Nam trước đây cũng có 
một số cơ sở chế biến nông sản và 
một số vùng chuyên canh, nhưng các 
cơ sở chế biến phần lớn đặt ở thành 
phố, chỉ có quan hệ với nông nghiệp 
qua những người mua bắn nông sẵn; có 
những cơ sở đặt ở vùng nguyên liệu 
nhưng không được quy hoạch; khi 
giả sản phầm chế biến cao thì cạnh 
tranh nhau mua nguyên liệu, khi giả 
sản phầm chế biến hạ thi không chế 
biến. Ở một vài đồn điền trồng chẻ, 
người chủ đồn điền cũng có cơ sở 
chế biến nông sẵn, song quy mô nhỏ, 
họ kinh doanh thương nghiệp là chính, 
còn công nghiệp chỉ là phụ. Dưới chế 
độ Mỹ — ngụy, nhiều nhà tư sẵn có 
xu hướng mại bản hóa việc sản xuất 
và kinh doanh của họ nhằm phục vụ 
chiến tranh xâm lược là chính, cho 
nên nông nghiệp và công nghiệp chế 
biến nông sản không phát triền 
được. 

Sau ngày giải phóng, nông nghiệp 
miền Nam còn là sản xuất cá thề, 
công thương nghiệp tư bản tư doanh 
chưa được cải tạo, gây trở ngại rất 
lớn cho việc đưa sản xuất vào quy 
hoạch, kế hoạch và đưa khoa học kỹ 
thuật vào nông nghiệp và công nghiệp 
chế biến. Tình hình trên đây là do nền 
kinh tế nước ta còn phồ biến là sẵn 
xuất nhỏ, cơ sở vật chất — kỹ thuật 
còn yêu kém,lại bị chiến tranh tàn phá 
nặng nề, nhưng về mặt chủ quan là 
do chúng ta chưa thực hiện tốt sự 
kết hợp giữa công nghiệp và nông 
nghiệp, nhất là giữa công nghiệp chế 
biến với nông nghiệp : chỉ đạo một số 
chính sách cụ thể không được kịp 
thời như : giá cả, thu mua nông sẵn, 
đầu tư, tín dụng. cung ứng vật tư, 
chưa dùng công nghiệp chế biến đề 
kích thích nông nghiệp phát triền ; 
chủng ta thiếu phương hướng cụ thê 
và biện pháp tích cực đề phát triền 
mạnh nguồn hàng nông sản chế biến 
đề xuất khầu,. 


NHIỆM VỤ, PHƯƠNG HƯỚNG CHẾ BIẾN NÔNG SẲN 


Chúng ta đã bước đầu xác định 7 
vũng nông nghiệp trong cả nước, 
từng tỉnh cũng đã quy hoạch các 
vùng sản xuất, vạch phương hướng 
trồng trọt và chăn nuôi trên địa bàn 
của lửng huyện. Đây là căn cứ đề xây 
dựng quy hoạch lâu đài về sản xuất 
nông nghiệp và chế biến nông sản. 
Hiện nay, kế hoạch 5 năm về phát 
triền nông nghiệp đã được xác lập, 
công pghiệp chế biến nông sản phải 
vươn lên đề góp phần thúc đầy nông 
nghiệp phát triền mạnh mẽ. 

Đối với lúa, chúng ta phải thâm 
canh, tăng vụ. mở rộng diện tích, 
bảo đầm thóc, gạo đủ nhu cầu tiêu 
đùng cho toàn xã hội và có lực lượng 
dự trữ. Công nghiệp chế biến thúc, 
gạo, trước hết cần giải quyết được 
yêu cầu phơi sấy và bảo quản, nhất 
là ở những vùng mưa nhiều trong vụ 


gắt, đồng thời cần xây dựng đủ kho. 


bảo quản đề giảm bớt hao hụt, mất 
mát. Theo thống kê của nhiều nước 
th lương thực hao hụt hằng nắm 
trong bảo quản lên tới 10% sản lượng 
thu hoạch. 

Công nghiệp xay xát thóc gạo ở 
nước ta đã phát triền, rước mắt cần 
phục hồi một số nhà máy cũ, xây 
dựng mới một số nhà máy lớn, chế 
tạo một số máy xay loại vừa đề trang 
bị cho các huyện vùng lúa và chế tạo 
phụ tùng máy xay nhỏ, điều chỉnh 
mạng lưới xay xát thóc. gạo trong 
nông nghiệp. Đi theo các nhà máy 
tay, cần phát triền công nghiệp ép 
vì luyện đầu cám, chế biến thức ắn 
gia súc. 

Mản chiếm một vị trí rất quan 
trọng trong cơ cấu lương thực ở nước 
la. Cần tập trung chỉ đạo đề tăng 
nhanh điện tích, năng suất và sẵn 
lượng màu ở tất cả các vùng, tồ 
chức tốt việc chế biến màu, đưa màu 
vào lương thực chính của người, tăng 
ngnồn thức ăn cho chăn nuôi. Ngoài 
việc chế biến màu làm lương thực đề 


tiêu dùng trong nước, cần dùng màu 


làm nguyên liệu cho sẳản xuất mì 
chính, đường tỉnh bột, rượu, nước 
uống có men, kẹo bánh, các loại miến, 
bánh đa... và xuất khầu. Trước hết, 
cần tổ chức tốt việc sơ chế màu như 
phơi sấy, tế hạt ngô, thái lát khoai, 
sẵn, mài bột sắn... Đồng thời cần có 
những cơ sở chế biến màu thành sản 
phầm lương thực như: nghiền ngô, 
khoai, sắn thành bột đề làm sợi, làm 
bánh ; chế biến bột sắn mài đề làm 
miến, mì chính, v,v... Cần tận dụng 
bã, cảm và phụ phầm của màu đề chế 
biến thức ăn gia súc. 


Mia có khả năng phát triền mạnh ở 
nhiều vùng nước ta. Ở miền Đông 
Nam bộ, có thề quy hoạch những 
vùng mía lớn cho những nhà máy 
đường từ 4/000 tấn đến 7.000 tấn 
mia/ngày. Nhiều tỉnh có thề xây dựng 
các nhà máy 500 tấn, 1,000 tấn hoặc 
2,000 tấn mía/ngày. Nhiều huyện có 
bãi đồi, bờ sông có thề cung cấp 
mỉa cho những nhà máy 100 tấn — 
200 tấn/ngày. Từ đó, chúng ta có khả 
năng bảo đảm sản lượng đường đủ 
cho tiêu dùng và xuất khầu. : 

Hiện nay, một số nhà máy đường 
đang hoạt động, chúng ta cần quy 
vùng mía bảo đảm đủ nguyên liệu cho 
nhà máy có thề hoạt động 150 ngày 
mỗi năm. Cần cải tạo, trang bị thêm 
cho các cơ sở sẵn xuất đường hiện có 
và điều chỉnh vùng sản xuất đường 
cho phù hợp với vùng mía, đồng thời 
cần xúc tiến xây dựng mới các nhà 
máy đường cỡ lớn đã ghỉ vào kế 
hoạch. Kết hợp với các nhà mảy 
đường, cần củng cố và xây dựng các 
cơ sở làm men thức ăn gia súc, nấu 
rượu, làm bột giấy, phân bón. 

Nước ta có nhiều loại cây có dầu 
như : lạc, vừng, đậu tương, dừa, đen, 
trầu, sở, lai, hạt bông, hạt cao su, cọ 
dầu, phôi ngô, cảm gạo; v.v... Trong 
việc chế biến dầu hiện nay, trước 
hết phải bảo đầm đủ nguyên liệu cho 
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các nhà máy dầu đã có. đồng thời 
xây dựng thêm một số nhà máy mới 
ở các vùng nguyên liệu tập trung đã 
quy hoạch như ép hạt bòng, hạt cao 
su, ép dầu dừa. Mặt khác, trang bị 
thêm một số cơ sở ép dầu cỡ nhỏ cho 
các vùng có nguyên liệu. Đi đôi với 
công nghiệp dầu. cần có cơ sở làm 
thức ăn gia súc, phân bón và các sản 
phầm từ đầu. 


Cày chẻ rất thích hợp với các vùng. 
miền núi và trung du nước ta. Ơ., 


những vùng đöi núi, cây chè có hiệu 
quả kinh tế cao, có thể phát triền sẵn 
xuất tập trung chuyên canh lớn. Hiện 
nay, chè là loại hàng xuất khầu quan 
trọng, nếu tận dụng được hết điện 
tích thì chúng ta có thề xuất khẩu 
mỗi năm hàng chục vạn tấn. Trong 
kế hoạch 5 năm này, cần bảo đảm đủ 
điện tích và chẻ búp cho các nhà mày 
đã có và xây dựng mới. Đồng thời, 
cải tạo và cải tiến thiết bị, điều chỉnh 
*»ùng cho các cơ sở chế biến chè cỡ 
nhỏ. Mặt khác, cần tiếp tục quy hoạch 
các vùng chè mới cho kế hoạch sau. 


Thuốc ld có thề tạo nguồn tích lũy 
nhanh và nhiều. Nước ta có nhiều 
vùng trồng những loại cây thuc. là 
có giá trị kính tế cao và có những 
nhà máy sản xuất thuốc lá điều với 
công suất lớn đủ cung cấp cho nhủ 
cầu trongø-nước và xuất khầu. Đề bảo 
đảm chế biển tốt, hiện nay cần xây 
dựng các xí nghiệp sấy, lên mìcn 
thuốc la. 


Cóu ăn qua ở ta có nhiều như : dứa, 
chuối, cam, xoài, nhăn, vải, đào, mơ, 
mận... có giá trị xuất khầu lớn. Trước 
mắt, cần đầy mạnh quy hoạch trồng 
trọt theo vùng, báo đảm đủ nguyên 
liệu cho cúc nhà máy đã có và đang 
xây dựng. Đóng thời xây dựng mới 
một số nhà máy lớn đề chế biên quả 
hộp, nước quả. qua ướp đông. 

lan ở ta có nhiêu chủng loại, 
có những vùng trông được quanh 
năm, có thê sử dụng những nhà máy 


quả họp dẻ chế biến cà chua, đưa 
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chuội, măng tây cho xuất khầu. Đồng 
thời, xây dựng một sổ cơ sở đề muối 
dưa, muối cà, sấy rau nhằm cung cấp 
cho nhân dân tiêu dùng. 


Nhiều vùng ở miền Nam nước ta 
có thề mở rộng diện tích trỏng cả phé 
và đang thí nghiệm trồng ca cao. 
Ngoài việc lö chức sơ chế và bảo 
quản tại nỏng trường. chúng ta sẽ xây 
dựng một số cơ sở chế biến thành 
sản phầm đặc biệt đề phục vụ nhu 
cầu trong nước và xuất khầu. 

.Đối với cáy có sợi, các vùng trồng 
đau. gai. coi cần được trang bị các 
cỏng cụ sơ chế, thay thế đần việc sơ 
chế thủ công. Riêng về bóng, trong kế 
hoạch này chúng ta mở rộng điện 
tích trồng ở các tỉnh Phú - khánh. 
Thuận-hải, kịp thời xây dựng các cơ 
sở củn bông. ép dầu hạt bông, chế 
biến khỏ dầu bông. 

_Ở những vùng đang phát triền tơ 
tằm. ngoài việc xây dựng các cơ sở 


"ươm tơ. cần có biện pháp chế biến 


nhộng tằm đề cùng cấp thêm nguồn 
đạm động vật cho bữa ăn của nhàn 
đàn. 

úy cao su cũng đang được quy 
hoạch vùng đề phát triền với quy mỏ 
lớn, mỗi vùng đều có cœ sở chế biến 
nhựa, ép dầu hạt cac su, chế biến 
thức ăn gia súc. 

Nước ta có những vùng như Lâm- 
đồng. Đắc-lắc có thê tròng cày hoa 
bia và dại mạch. Chúng ta có những 
nhà máy bia với công suất lớn, nhưng 
nguyên liệu còn thiếu. Trưởc mắt cần 
đầy mạnh việc trồng hoa bịa và thi 
nghiệm việc trông đại mạch vụ đồng 
ở Đác-lắc, 

Hiện nay nhiều vùng dang đầy 
mạnh việc trồng đậu tương. Đây là 
nguòn chất đạm: quan trọng cho bừa 
ăn của nhàn dân, Ở những huyện co 
đậu tương cần xây dựng cơ sở chế 
biến đậu phụ, làm tương đặc hoặc 
nước chấm từ đậu tương và ép đần. 

Tỉnh dầu là nguồn xuất khẩu quan 
trọng. Cần quy hoạch diện tích theo 


vùng để trồng cây có tính đầu 
nhằm đáp ứng đủ nguyên liệu cho các 
cơ sở chế biến tính dầu đã có và 
những cơ sơ mới xây dựng. 

Sản phầm chăn nuôi trong kế hoạch 
5 năm này có thề được phát triền 
nhanh theo hướng sản xuất lớn. Cần 
xày dựng từ 2—3 nhà máy giết mồ, 
ché biến thịt liên hợp ở các vùng tập 
trung và xây dựng các nhà máy giết 
mỗ ở một số thanh phố và khu công 
nghiệp. Về sữa bỏ, hiện nay chúng ta 
có mọt số nhà máy làm sữa hộp với 
công suất lớn, nhưng lại phải nhập 
sửa bột từ nước ngoài về chế biến 
lạ. Trước mắt, cần xây dựng một số 
nhà máy ở các vùng chăn nuòi bò 
sữa. đồng thời phát triền đàn bò sữa 
ở các vùng Lâm-đồng, Sðng-bé. Tây- 
ninh đề từng bước giải quyết nguyên 
liện cho các nhà máy sữa hộp. 

Nông sản được chế biến phần lớn 
là lương thực và thực phầm nhằm 
phục vụ đời sống hằng ngày của nhân 
dân. Màu cần được chế biến thành 
nhiễu món ăn ngon miệng và đẹp 
mát. Cần hướng một phần sang dạng 
chế biến hoàn chỉnh có thề sử dụng 
ngay, giảm bớt khâu nấu nướng ở gia 
đình như: bánh mi, mì ăn liền, thức 
ân ngọt, bữa ăn đóng gói săn... Đối 
vơi nông sản xuất khẩu, cần bảo đảm 
chất lượng tốt đề giành được sự tín 
nhiệm của thị trưởng thế giới. 

Với sự điều chỉnh, củng cố, cải lạo 
và xảy dựng mới các cơ sở chế biến 
trên đây, chúng ta sẽ có một cơ cấu 
cong nghiệp chế biến nông sản phủ 


\ 


hợp với khả năng phát triền nông 
nghiệp. Lúc đó, chúng ta sẽ có những 
nhà máy quy mô lớn trang bị hiện 
đại, đặt ở các vùng Lập trung chuyên 
canh lớn. bảo đảm phục vụ cho nhu 
cầu tiêu dùng trong nước và xuất 
khẩu ; có những nhà máy quy mô vừa 
phù hợp với vùng chuyên canh của 
từng tỉnh phục vụ nhu cầu địa phương, 
giao nộp sản phầm cho trung ương và 
xuất khầu; các cơ sở chế biến nhỏ, 
các cơ sở thủ còng nửa cơ khi 
và cơ khi, cung cấp nông sản sơ 
chế cho các nhà máy lớn và chế biến 
lương thực. thực phầm cho nhu cầu 
từng huyện và làm nghĩa vụ với Nhà 
nước. 

Cơ cấu này sẽ được hình thành 
trong cả nước với từng ngành theo 
sản phầm hoặc theo nguyên liệu, có 
loại thuộc trung ương quản lý, có 
loại thuộc tỉnh hoặc huyện quản lý. 
Mòi tỉnh. huyện có nhiệm vụ phảt 
huy khả năng tiềm tàng của địa 
phương mình trong phạm vi được 
phân cấp đề phát triền công nghiệp 
chế biến nông sẵn. 


Hiện nay, chúng ta đang tiến hành 
xây dựng huyện thành đơn vị kinh 
tế nông — công nghiệp. Mỗi huyện, 
ngoài các cơ sở đề cơ giới hóa nông 
nghiệp, sẽ có các cơ sở chế biến nông 
sẵn. các đơn vị thu mua và phân 
phối nông sẵn trong huyện, tö chức 
và hướng dân sơ chế nông sản trong 
các hợp tác xã, các nông trường địa 
phương nhằm phục vụ nhu cầu tiêu 
dùng trong nước và xuất khầu. 


MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 


1_ Quy hoạch sản xuất nông 
nghiệp và quy hoạch chế biến 
nông sản phải ăn khớp với nhau. 

Có quy hoạch trỏng trọt, chăn nuôi 
tất yêu phải có` quy hoạch chế biến 
nông sản. Do tác động của quy luật 
tải sản xuất mở rộng, sự kết hợp giữa 
tản xuất và chế biến nông sản có thề 


` 


từ cân đối trở thành không cân đối, 
đề rồi tiến lên một thể cân đối mới 
cao hơn. | 

Đề giải quyết tốt mối quan hệ này, 
cần phải có cơ quan quản lý việc quy 
hoạch chặt chẽ, phải có những thủ 
lục trong việc lựa chọn phương án 
tối ưu. Khi một nhà máy không đủ 
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nguyên liệu đề huy động hết công 
suất thì không phải chỉ ngành còng 
nghiệp chịu trách nhiệm mà ngành 
nông nghiệp cũng như cơ quan quản 
lý quy hoạch đều phải có trách nhiệm 
giải quyết. 

Nhà mây muốn phát triền tốt việc 
chẽ biến phải chủ động phối hợp với 


nông nghiệp đề xây dựng vùng quy: 


hoạch chuyên canh, và phải trực tiếp 
tắc động vào nông nghiệp ở các khâu 
chọn giống. bón phân. phòng trừ sâu 
bệnh, tười tiêu và kế hoạch gieo 
trồng, thu hoạch cho ăn khớp với kể 
hoạch của Nhà nước. —~ 

2 — Đày mạnh việc cải tiền kỹ 
thuật, trang bị cơ giới, ứng dụng 
các thành tựu kỹ thuật mới. 

Kỹ thuật chè biến nông sản là loại 
kỹ thuật có nhiều đạng: cơ, lý, hóa, 
vi sinh học... và ở nhiều mức, có 
loại sơ chế, có loại chế biến nửa thành 
phầm, có loại tỉnh chế thành sản phầm 
hoàn chỉnh. Nhưng sản phầm lương 
thực thực phảm và sản phầm xuất 
khầu đòi hỏi phải bảo đâm vệ sinh, 
phầm chất, màu sắc, mùi vị, trang tri 
đạt tiêu chuần quốc tẽ. 

Nước ta hiện nay đã có một số cơ 
sơ đạt trình độ kỹ thuật khá tốt như 
các nhà mây xay bột mì; làm mì thực 
phảm, chế biến đường cỡ lớn, chế 
biến rau quả, làm mì chỉnh -theo 
phương pháp vi sinh vật, sản xuất 
thuốc là điểu, chế biến chè, sản 
xuảt bia, chế biến sữa hộp... có thê 
làm cái vốn kỹ thuật ban đầu cho 
từng loại chế biến. Nhưng cũng còn 
những ngành mà các cơ sở chế biến 
nông sản đã cũ kỹ, thường là nửa 
cơ giới, nhiều cơ sở cỏn chế biến bằng 
phương phảp thủ công, nhất là hệ 
thống kho tàng lương thực, phương 
tiện vận chuyển chuyên dùng. các cơ 
sở ché biến màu còn rất thỏ sơ. 

Phương hướng tiến bộ kỹ thuật về 
chế biến nòng sản của ta trong thời 


gian tới là (đán dụng các cơ sở thủ - 


công, nửa cơ giới đề từng bước cơ giới 
hoa cao hơn. Cần có biện phập cụ thê 


Tá 


giải quyết tốt yêu cầu phơi sấy, chế 
biến màu và các nông sản khác bằng 
phương tiện thủ công, nửa cơ giới và 
cơ giới; trang bị công cụ sơ chẽ cho 
các đơn vị sản xuất; xây dựng các cơ 
sở chế biến màu, sẵn xuất thức ăn 
gia súc ở huyện và các xi nghiệp tỉnh 
chế ở tỉnh. Ngành thóc gạo cần có 
những nhà máy xay cỡ lớn đạt tiêu 
chuần sản phầm tốt ; việc chế biến ngô 
cần có nhà máy hiện đại, có khả năng 
lồng hợp cao. Đồng thời, cần từng 
bước trang bị mới cho các cơ sở nhỏ 
vẻ đường, chẻ; ép dầu, đề tiết kiêm 
nguyên liệu và tăng hàng xuất khầu. 

Vấn đề phơi sấy hiện nay là cấp 
thiết, trong khi chúng ta còn thiếu 
năng lượng, phải hướng vào việc tận 
dụng ảnh năng mặt trời, hong gió, làm 
cúc lò sấy đơn gian kết hợp với bếp 
nấu của gia đình và tập thẻ. 

Việc chế biển màu có diện rộng va 
yêu cầu cấp bách, cần chế tạo hàng 
loạt công cụ cải tiến về bóc vỏ, rửa củ. 
thái làt, mài bột, tách hại, nghiền bạt, 
sấy, quạt... để phân phối cho các vùng. 

Đi đôi với việc cải tiến kỹ thuật 
chế biến, cũng cần đầy mạnh cải tiễn 
ký thuật trồng trọt, chăn nuôi như 
chọn giống mía, giống sắn, giống 
thuốc là có năng suất cao, có khả 
năng rải vụ. cải tạo giống chuối ở 
miền Nam, rải vụ dứa, chọn giõng ca 
chua, giống cam Ít hạt... " 

3 — Thực hiện chính sách đàn 
tư nhằm đày mạnh xây dựng eơ 


sở chế biến có hiệu quả tót. 


Song song với việc tăng vốn đầu tư 
cho nông nghiệp, cần chú ý tăng cả 
vốn đầu tư cho công nghiệp chế biến. 
Về nguyên tắc, chế biên nông sản 
phải đạt kế hoạch tích lũy cao, trừ 
một số ngành do chính sách giả cả. 
Nhà nước bù chênh lệch. 

Trong kế hoạch 5 năm này, Nha 
nước sẽ xây dựng một số cơ sở có quy 
mô lớn. Đỏi với các cơ sở chế biến và 
bảo quản khác như kho lương thực, 
các nhà máy chế biến lương thực; thực 
phầm, cần có kế hoạch đầu tư kịp 


thời đề các cỏng trình đưa vào “hoạt 
động sớm. tránh tình trạng xây dựng 
kéo dài. Đối với các cơ sở chế biến 
nhỏ ở từng địa phương, ngoài số vốn 
Nhà nước đầu tư; nên chú ý huy động 
kha năng vốn của nhân dân trong việc 
e4: tạo, cải tiến thiết bị, điều chỉnh 
vùng của “các cơ sở tư nhân, và cần 
nghiên cứu việc tổ chức ngày lao động 
công sản chủ nghĩa đề huy động sức 
lao động của nhân dân làm các việc 
san nền, đào móng, đắp đường. sản 
tuát vật liện xây dựng... 

ĐI đôi với vốn đầu tư xây dựng 
nhà máy chế biến. cần có vốn đầu tư 
cho việc xây dựng đồng ruộng theo 
yêu cầu của quy hoạch. 

Việc đầu tư nên tập trung theo 
nganh và thông qua nguyên tắc tín 
dụcøg ngân hàng. 


4 — Bảo đảm cung cấp đủ 
nguyên liệu cho nhà máy, tiêu 
thụ sản phàm và hướng dẫn tiêu 
dùng. 

Khi xây đựng kếhoạch phát triền nông 
nghiệp, điều lo lắng là phải có cơ SỞ 
chẻ biến nông sản, nhưng khi đã có nhà 
máy rồi thì điều đáng lo lắng hơn lại 
là bào đam cho nhà máy có đủ nguyên 
liệu đề hoạt động, đồng thời phải có 
biện pháp tiêu thụ sẵn phầm cho nhà 
mày, có chính sách tiêu dùng hợp lý 
đề Nhả nước có sản phầm cung cấp 
cho rhững nơi thiểu và đề xuất khẩu. 

Từ trước đến nay Nhà nước đã ban 
bành nhiều chính sách đối với nông 
aghiệp, có tác đụng thúc đầy các hợp 
tác xã và nóng đân phát triền sẵn xuất, 
bản nông sản cho Nhà nước. Tuy 
nhiền khó khăn về nguyên liệu của 
các nhà máy chế biến nông sản vẫn 
con kéo đài, một phần do các chính 
sách đó khi thực hiện thiếu tập trung. 
có nơi trợ thành bao cấp, không phát 
huy được tác dụng cung cấp nguyên 
nêu cho nhà máy, 

Để bảo đảm cung cấp đủ nguyên 
1iêu cho nhà máy chế biến, ngoài 
việc cái tiến hệ thống chính sách về 


đòn bầy kinh tế đối với nông nghiệp. 
trước hết là chính sách giá cả, cần có 
biện pháp chỉ đạo thực hiện chính sách 
một cách tập trung đề cỏ hiệu quả - 
thiết thực đối với sản xuất. Ở từng 
vủng nguyên liệu, nên sử dụng các 
nhà mày chế biến đã có, thông qua 
hợp đồng kinh tế đề thực hiện việc 
cung cấp nguyên liệu. 

Việc tiêu thụ sản phầm chế biến, 
trước mắt không có vấn đề gi khó 
khăn, vi hàng tiêu dùng của ta còn 
thiếu. Tuy nhiên, đối với một số mặt 
hàng mới, ngành thương nghiệp cần có 
biện pháp tiêu thụ đề giải quyết vốn 
cho nhà máy và khuyến khích chế biến. 

Hiện nay, nhụ cầu tiêu dùng của 
nhân dân đang tăng lên, nhưng chúng 
ta không thể tiêu dùng hết số sẵn phầm 
làm ra. mà còn phải dành một phần cho 
xuất khẩu đề đỗi lấy thiết bị, kỹ thuật 
mới. Do đó, từng địa phương cần có kế 
hoạch cân đòi sản xuất với tiêu dùng 
tại chổ, đành một phần quan trọng 


cho Trung ương để cung cấp cho các 


vùng thiếu, dự trữ và xuất khầu. Phải 
có kế hoạch hướng đản nhân dàn 
trong việc tiêu dùng nông sẵn, biết 
đành những đặc sản có giá trị cao cho 
xuất khẩu, và bảo đảm cho nhu cầu 
chuno của ca nước. 

S — Thực hiện việc quản lý theo 
ngành kết hợp với quản lý theo 
địa phương và theo vùng lãnh 
thò, hình thành các xí nghiệp liên 
hiệp công — nông nghiệp. 

Việc tô chức quản lý công nghiệp 
chế biến nông sẳn phải dựa vào nguyên 
tắc quản lý theo ngành kết hợp với 
quản lý theo địa phương và theo vùng 
lãnh thổ. kết hợp kính tế trung ương 
với kinh tẻ địa phương thành một cơ 
cấu kinh tế quóc đân thông nhất, xây 
dựng huyện thành một đơn vị kinh tế 
nòng — công nghiệp. mỗi tỉnh, thành 
phố thành một đơn vị kinh tế công — 
nông nghiệp phát triển, kết hợp nòng 
nghiệp với công nghiệp trên phạm vị 
cả nước thành mọt cơ cẫu còn — 
nông nghiệp. 


Như vậy, về lỗ chức sẵn xuất kinh 
doanh và quản lý đối với công nghiệp 
chế biến ở mỗi cấp sẽ có các loại 
hình nhất định. 

cấp huyện, ngoài các cơ sở chế 
biến trong các hợp tác xã, các nông 
trường. do hợp lác xã và nòng trường 
quản lý theo nguyên tắc hạch toán 
nội bộ, có những cơ sở chế biến tö 
chức theo xí nghiệp công nghiệp chế 
biến hoặc xí nghiệp liên hiệp nông — 
công nghiệp. Các xi nghiệp này là đơn 
vị kinh doanh theo chế độ hạch toản 
kinh tế độc lập do phòng quản lý còng 
nghiệp (có thê tô chức thành chỉ nhánh 
sản xuất) của ủy ban nhân dân huyện 
trực tiếp quần lý. 

Ở cấp tỉnh. có các xí nghiệp chế 
biển hoặc xỉ nghiệp liên hiệp còng — 
nòng nghiệp của tính do một công Ly 
ở tỉnh quản lý, cũng có thể Lỗ chức 
thành các liên hiệp xí nghiệp theo 
nganh (nếu có nhiều xi nghiệp cùng 
ngành). Công ty của tỉnh ngoài việc 


quan lý các xí nghiệp thuộc tĩnh, còn 


có trách nhiệm hướng dán các xi 
nghiệp ở huyện, và quản lý tông hợp 
theo ngành trong tnh. 

Ở trung ương. theo từng ngành sẵn 
phảm (hoặc theo loại nguyên liệu) có 
tông công ty, hoặc công ty toàn quốc 
tbươc đầu có thê tô chức nhóm sản 
phầm) chịu trách nhiệm quản lý các 
xi nghiệp thuộc trung ương quản lý, 
đồng thời chỉ đạo quản lý đối với các 
cỏng ty ở các tỉnh, các phòng quản lý ở 
cũc huyện và làm tông hợp toàn ngành, 

Việc tô chức các xi nghiệp liên hiệp 
công — nòng nghiệp hoặc nông — còng 
nghiệp hiện nay cần tiến hành thí điểm 
đề rút kinh nghiệm. Trước mắt có thề 
tô chức thí điềm ở các nông trường 
trong mỉa và nhà máy đường, nông 
trường trong chè và nhà máy chè, 
nông trường trồng cày ăn quả và nhà 
máy chế biến quả, nỏng trường nuôi 
bò và nha mày sữa, V.V... 

ƠŒ huyện, việc quản lý sẵn xuất của 
ủy bannhàn dân huyện là sự kết hợp 
nòng — công nghiệp, nhưng cũng có 
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thể tồ chức một số xi nghiệp liên hiệp 
nông — còng nghiệp như trồng sắn, 
dong riêng với chế biến sắn, làm bánh, 
làm miến và chăn nuôi lợn thành mội 
đơn Vị xi nghiệp. 

Những vùng chuyên canh nữa các 
hợp tác xã nông nghiệp sản xuất cung 
cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế 
biến, trong tương lai cũng có thề tổ 
chức xỉ nghiệp liên hiệp công — nông 
nghiệp, nhưng trước mắt là phối hợp 
quản lý giữa huyện và nhà máy, giao 
cho nhà máy có nhiệm vụ tá" động 
vào các hợp tác xã đề thúc đầy nòng 
nghiệp phát triển. 


Đề thực hiện được phương hướng 
phát triển chế biến nông sản trên đây. 
cần đào tạo đủ cán bộ và °công nhân 
kỹ thuật cho từng ngành. Trước mắt 
cần tỏ chức các tổ kỹ thuậtở trung 
ương và ở tỉnh đề hướng dẫn các 
huyện và các cơ sở. Kiện toàn các 
viện nghiên cứu kỹ thuật của ngành 
còng nghiệp nhẹ, công nghiệp lương 
thực thực phầm, viện thiết kế thiết 
bị chế biến đề giúp đỡ các cơ sở. các 
địa phương. 

Đề giải quyết việc đào tạo công nhân 
ngoài các trưởng đảo tạo tập trung. 
nên chú ý nhiều vào việc đào tạo trong 
các nhà máy đã cỏ. Khi xày dựng xong 
nhà máy mới, các nhà máy cũ có trách 
nhiệm cung cấp công nhân kỹ thuật. 
Như vậy vừa giai quyết nhanh yêu cầu 
về công nhân đã qua thực tế sản xuất, 
vừa tạo được mối quan hệ tốt giữa 
các nhà máy cùng tnrøành., 


* 


Còng nghiệp chế biến nông sản của 
nước ta, dưới ánh sáng của Nghị 
quyết Đại hói lần thứ IV của Đảng, 
đang đứng trước những triên vọng to 
lớn. Nước ta có nông sản nhiệt đơi, 
có đôi dào sức lao động, nhân dân ta 
có truyền thống cần củ, giàu óc sảng 
tạo, khéo léo tay nghề, có khả năng 
đưa còng nghiệp chế biển thành một 
ngành kinh tế phát triền mạnh mẽ góp 
phần làm giàu cho đất nước.: 


Phát triển mạnh mẽ phong trào thể dục 


thể thao quần chúng trong cả nước 


NGHI quyết Đại hội lần thứ IV của 
Đảng đã vạch rõ nhiệm vụ của 
công tác thề dục thê thao là «phải 
tích cực góp phần nâng cao sức khỏe 
và bồi dưỡng thê lực của nhân dân ; 
nhanh chóng khắc phục những hậu 
quả của chiến tranh, những di hại của 
chế độ thực dân mới về mặt xã 
hỏi ® (1). | 
Tử lâu. Trung ương Đảng, Hồ Chủ 


tịch vấn thường xuyên nhắc nhỡ mọi , 


người. nhất là những người làm công 
tac thể dục thề thao phải nắm vững 
mục tiêu của công tác thề dục thề 
thao là vi sức khỏe nhân dân, vi sự 
nghiệp xây dựng con người mới xã 
hỏi chủ nghĩa. Ngay trong Chương 
trình cứa nước của Việt-minh (tháng 
9-1941), Đảng ta đã chỉ rõ: * Cần phải 
khuyến khích và giúp đỡ nền thê dục 
thê thao quốc đân, làm cho nòi giống 
ngày thêm khỏe mạnh ». Cách mạng 
thang Tắm vừa mới thành công, trong 
khi Đăng ta đang phải đối phó quyết 
liệt với thủ trong giặc ngoài, tháng 
1-1946, Hồ Chủ tịch đã ký sắc lệnh 
thành lập Nha thề dục trong Bộ thanh 
niền. 


Khi miền Bắc nước ta bước vào 
thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
đöig chỉ Lê-Duần chỉ rõ: « Bảo vệ và 


LÊ-ĐỨC-CHỈNH 


bồi dưỡng sức khỏe của con người 
là nghĩa vụ và mục tiêu cao quỷ của 
các ngành ụ tế pà thề dục te 
thao » (2). Và sau khi đất nước ta 
hoàn toàn giải phóng. Ban bí thư 
Trung ương Đảng ra chỉ thị số 227, 
tháng 11-1975, về công tác thề dục thề 
thao: *®Phát triền công tác thê dục 
thẻ thao có chất lượng, có tác dụng 
thiết thực nhằm mục tiêu khôi phục 
và tăng cường sức khỏe của nhân 
đân, góp phần xây dựng con người 
mới phát triền toàn diện, phục vụ 
đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa ®, 

Vị sao Đảng ta luôn luôn nêu lên 
một cách nghiêm túc và có hệ thống 
mục tiêu cao quý của thề dục thê 
thao 2 

Mỗi chế độ xã hội sản sinh một nền 
thể dục thê thao phù hợp với nó. 
Mục tiêu của thẻ dục thề thao phẩn 
ánh bản chất chế độ xi hội của mỗi 
nước, Chế độ ta là chế độ xã hội chủ 
nghĩa, rất cõi trọng con người Vì con 


(l) Ngh{ quuết Đại hại đại biều toàn quốc 
lần thứ IW/, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1977, 
trang 58. 

(2) Văn kiện Đại hói, Đan chấp hành trung 
ương Đảng lao dộng Việt-nam xuất bản, Hà- 


nội, l960, tập Ï, trang 77, 
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người là vốn quý nhất. Nghị quyết 
Đại họi lần thứ IV của Đẳng vạch rõ 
nội dung xây dựng chủ nghĩa xã hội 
ở nước ta là xây dựng chế độ mới. 
nền kinh tế mới. nền văn hóa mới và 
con người mới xã hội chủ nghĩa. Là 
một công tác cách mạng, là một bộ 
phận của cuộc cách mạng tư tưởng và 
văn hóa, thê đục thê thao phải trực 
tiếp đóng góp vào việc xây dựng con 
người mới xã hội chủ nghĩa. con 
người có tư tưởng đúng và tình cảm 


đẹp. có trí thức, có thể ]ực tốt đề, 


làm chủ xã hội, làm chủ thiên nhiên, 
làm chủ bản thân. 


Rõ ràng thê lực tốt là một yếu tố 


quan trọng không thê thiếu được của 
nội dung xây dựng con người mới. 
Chúng ta hiệu sức khỏe của con người 
một cách toàn điện; đó là sức khốe 
về cơ thẻ, sức khỏe về thần kinh, sức 
khỏe về tỉnh thầu. Và chỉ thề dục mới. 
có nhiều khả năng góp phần làm cho 
con người ta có sức khỏe tốt toàn 
diện. Đó là sức khỏe của một dân tộc 
50 triệu người đang xây đựng chủ 
nghĩa xã hội. Có sức khỏe toàn diện 
đó. nhàn dân ta, trước hết nhàn dân 
lao động mới thích ứng với các điều 


kiện sống, lao động và học tập trong - 


giai đoạn mới, với yêu cầu công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. củng cố 
quốc phòng. bảo vệ đất nước. 

Thể lực tốt không những là một 
yếu tố quan trọng đề nhân dân ta 
tiền hành lao động tốt, học tập tót, 
sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tö quốc 
mà còn là một điều kiện quan trọng 
đầu tiên, là cơ sở đề nàng cao thành 
tích các môn thê thao. Thường xuyên 
rên luyện và tạo nên các nhân tố thê 
lực tốt thị những người hoạt động 
the thao, nhất là các vận động viên 
đề dàng tiếp thu kỹ thuật mới, từ đó 
vươn lên đạt trình độ và thành tích 
cao. | 

Thể dục thê thao không chỉ là một 
khoa học rên luyện thân thể mà còn 
là trường học của sự dũng cảm, là 
một loại hình hoạt động có tác dụng 
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góp. phần xây dựng một thói quen: 
mới, một phong cách mới. Nếu số 
đông người ở mọi lứa tuổi. khắp các 
cơ sở trên mọi miền đát nước, tập 
luyện đều đặn hằng ngày và có những 
hoạt động Thê dục thê thao sòi nói 
thì kết quả không phải chỉ là nàng 
cao được sức khỏe, mà còn tạo nên 
một nếp sống mới có văn hóa trong 
xã hội, đưa cái đẹp vao đời sống hằng 
ngày, vào lao động sản xuất, góp 
phần đây lùi và xóa bỏ lối sống đồi 
trụy đo chế độ thực dân cũ và mới đề 
lại vẻ mặt xã hội. 

Các hoạt động thê thao hấp dẫn. 
hào hứng được xem là mọi loại lao- 
động nghệ thuật. Thi đấu thề thao là 
dịp đề kiềm tra chất lượng. cðồ vũ. 
phong trào quần chúng, là cơ hội thi: 
tài đua sức giữa các vận động viên 
và giữa các tập thề vận động viên. 
Hoạt động thê thao với tỉnh thần và 
mục đích đúng có tác dụng tốt về: 
nhiều mặt: góp phần nâng cao tỉnh: 
thầm mỹ, nàng cao đời sống văn hóa. 
của nhân dân; nâng cao thê lực, kỹ 
thuật, rên luyện các phầm chất, ý chí 
tốt đẹp cho vận động viên, cho thanh 
niên và các tầng lớp khác, góp phản 
xày đựng môi quan hệ_ mới trong. 
sáng, lành mạnh giữa các tập thề và 
con người mới xã hội chủ nghĩa. Mác 
đã từng nói: “Trong nề giáo dục 
của xã hội tương lai, lao động và 
khoa học sẽ chiếm địa vị ngang nhau. 
thê đục và thê thao, lao động chân 
lay và lao động trí óc sẽ phải hỗ trơ 
cho nhau bởi vì đó là phương pháp 
duy nhất đề phát triền con người toàn 
diện và cũng là biện pháp đáng tin. 
cay nhất đề tăng sức sản xuất của xã 
hội » (3). 

Sta-lin cũng đã phân tích ý nghĩa, 
tác đụng của thê dục thê thao một 
cách toàn diện: “Không những xem 
thề dục thể thao trên quan điềm rèn 


(3) C. Mác: Tư bản, bản tiếng Nga, nhà. 


xuất bản Quốc gia về sách báo chính trị, Mát.. 
scơ-va, 936, quyền Ï; trang 402. 


- 


luyện thân thê, bồi dưỡng sức khỏe 
và xem the dục là một phương diện 
giảo dục văn hóa, kinh tế, quân sự 
(như tập bán, v.v...)cho thanh niên, 
mà còn phải xem nó là một trong 


phững biện pháp giáo dục quần chúng . 


(bởi vì thề dục thề thao nâng cao ý 
chi, bồi dưỡng tỉnh thần tập thê, tính 
kiên cường bất khuất, thái độ bình 
tĩnh cũng như các phầm chất tốt đẹp 
khác), đồng thời cần xem nỏ là một 
biện pháp đoàn kết quản chúng công 
nỏng chung quanh Đảng. Chính quyền 
xỏ viết, Công đoàn, qua đó mà thu 
hút quần chúng công nông vào các 
boạt động xã hội và chính trị khác,v.v... 
Thê dục không chỉ bó hẹp trong vận 
động đơn thuần, trong các hoạt động 
thể thao, các trỏ chơi vận động mà 
cón phải bao gồm lao động, các mặt 
vệ sinh xã hội và cá nhân trong đời 
sống. bao gồm việc kết hợp rẻn luyện 
trong thiên nhiên và các chế độ sinh 
hoạt, lao động chính xác » (4). 


Xác định rö mục tiêu của thể đục 


thề thao như đã nói trên là vấn đề 
cơ bản nhất của đường lối thê dục 
thể thao của Đảng ta. Công tác thê 
dục thề thao có nhằm mục tiêu đó 
thì mới trở thành một công tác cách 
mang, mới phục vụ đắc lực công cuộc 
xảy dựng chủ nghĩa xã hội. Quán triệt 
mục tiêu đã được đề ra và the hiện 
nó trong hoạt động thực tiên là mội 
tiêu chuẩn quan trọng nhất đề xem 
xét công tác thẻ dục thể thao cỏ thật 
sự là một nền thê dục thê thao xã hội 
chủ nghĩa hay không. Hoạt động thê 
dục thê thao có nhiều hình thức 
phong phủ, nhưng dưới bất cứ hình 
thức nào cũng phải nhằm mục tiêu 
đỏ. 

Qua nhiều năm hoạt động, nhiều 
đa phương đã kiên trì đầy mạnh 
công tác thề đục thề thao theo hướng 
nâng cao sức khỏe nhân dân nhằm 
phục vụ sản xuất, học tập, phục vụ 
quốc phỏng. phục vu xây dựng con 
người mới, nếp sống mới, có nhiều 
có găng trong việc xây dựng phong 


trao thẻ dục thẻ thao ở cơ sở. Những 
nơi có phong trào khá, nhất là những 
đơn vị tiên tiền như xã Nam-chinh 
(Hải-hưng), xã Quỳnh-đỏi (Nghệ tĩnh), 
xã Lập-chiệng (Hà-sơn-bình), nhà máy 
cơ khi Quang-Trung; xí nghiệp được 
phầm I (Hà-nội), mổ than Hà-tu 
(Quảng-ninh), nông trường Tam-thiên- 
mẫu (Hà-bắc), trường cắp l, HH Tán- 
thuật (Thái-bình), đại đội Gió (Quân 
đội) v.v... là những nơi quản triệt mục 
tiêu thê dục thê thao xã hội chủ 
nghĩa. Ở những nơi ấy, hoạt động the 
dục the thao đã mang lại nhiều hiệu. 
quả thiết thực, phục vụ đắc lực các 
nhiệm vụ chính trị của địa phương, 
đơn vị... các tỉnh miền Nam, từ 
sau ngày giải phóng, các cấp Đẳng 
và chính quyền đã coi trọng lãnh đạo. 
tồ chức các hoạt động thề dục thề 
thao ròng rãi trong quản chúng. nhất 
là ở các trường học, trong thanh 
niên, thiếu niên; tô chức giáo dục, 
bồi dưỡng về đường lõi. quan điềm 
thể dục thề thao xã hội chủ nghĩa, 
cải tạo tư tưởng và thói quen xấu 
cho những người hoạt động thể dục 
thể thao dưới chế độ cũ; thực hiện 
sự kết hợp giữa thể dục thê thao với 
vệ sinh phòng bệnh nhằm khôi phục 
và giữ gin sức khỏe nhân dân, góp 
phần xây dựng nếp sống mới, lành 
mạnh, từng bước xóa bỏ lối sống đồi 
trụv do chế độ thực dân mới đề lại. 
- Nhưng khỏng phải mọi người, mọi 
nơi đều đã quán triệt roục tiêu, hiều 
đúng vai trò, lợi ích, tác dụng của 
thể dục thê thao. Ở một số địa phương, 
còn có những người cho rằng ø có thể 
dục thề thao cũng tốt, không có cũng 
chẳng sao P. Có nhiều người rất thích 
thề thao nhưng cho đó là “trò giải 
trí®, thích xem đề tiêu khiền chứ 
không thích tập luyện đẻ nàng cao 
sức khốe cho mình. Khỏng íL địa 
phương còn quả chú trọng các hoạt 


(4) NgẪhị quuết của Ban chấp hành trung 
ương Đảng cộng sản (b) Nga, ngàu 1-3-7-1925, 
bản tiếng Nga, nhà xuất bản Quốc gia về sách 
báo chính trị, Mát-scơ-va, 1926, 


động « bề nồi *, thích môn nào thì tô 


chức thi đấu lu bù, trong thi đẫu lại, 


qua chú trọng chuyện được thua, 
biêu hiện rỡ rệt tư tưởng cục bộ, địa 
phương, thiếu tỉnh thần thượng võ 
va hợp tác xã hội chủ nghĩa. Đó là 
những biều hiện lệch lạc, xa lạ, trải 
với mục tiêu thê dục thê thao xã hội 
chủ nghĩa. Vấn đề quan trọng đầu 
"tiên đặt ra đốt với tất cả các địa 
phương, nhất là đối với cắn bộ lãnh 
đạo, cần bộ quần lý ngành thê dục thê 
thao là bằng mọi cách “làm cho mọi 
người nhận thức sâu sắc rằng phong 
trào thề dục thê thao. hoạt động thê 
dục thể thao là trường học của SỰ 
dũng cảm, thông minh, sáng tạo, là 
trường học đề cải tạo cơ thềcon người, 
đề tăng cường không ngừng sức khỏe 
con người, từ đó mà con người đóng 
góp có hiệu quả nhất vào sự nghiệp 
cách mạng » 5). 


* 


Muốn xây dựng chế độ làm chủ tập 
thể xã hội chủ nghĩa của nhân dân 
lao động trên mọi mặt của đời sống 
xã hội, phải bảo đảm và phát huy 
quyền làm chủ tập thẻ của nhân đân 
trong từng lĩnh vực cụ thê. “Đầy 
mạnh phong trào thê đục thê thao có 
tỉnh quần chúng rộng lớn trong cả 
nước, trước hết là ở cơ sở?®(6), đó 
là một biểu hiện tập trung nhất của 
việc bảo đảm và phát huy quyền làm 
chủ tập thê của nhân dân trèn lĩnh 
vực the dục thẻ thao. 

Xây dựng nên thẻ dục thể thao xã 
hội chủ nghĩa thực chất là xây dựng 
một phong trào thẻ dục thê thao của 
đản, do dân và vì dân. Nếu nói mục 
tiêu của thẻ dục thê thao là mang lại 
sức khốc cho hàng chục triệu người 
thị tật yếu phải xây dựng cho được 
một phòng trào thể dục thể thao của 
quản chúng, Chỉ khi nào chúng ta làm 
được điều đó thì thề dục thê thao mới 
thạt sự góp phần tích cực vào việc 
xây dựng chế độ mới, nền kinh tè mới 
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nền văn hóa mới và con người mới. 
Sự khác nhau về bản chất giữa hai 
nền thể dục thẻ thao xã hội chủ nghĩa 
và tư bản chủ nghĩa chỉnh là ở chỗ 
có xây dựng được phòng trào thề đục 
thể thao rộng lớn của quần chúng hay 
khong. Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, 
nhàn dâpE lao động tự mình xây dựng, 
sảng tạo nên một phong trào thể dục 
thẻ thao của minh. Chỉ khi nào quần 
chúng hiều rõ lợi ích, tác dụng của 
thề dục thề thao, tự giác sử dụng thề 
dục thê thao như một công cụ. 
một biện pháp tích cực nhất đề nâng 
cao sức khóe, xây dựng con người 
mới với những thói quen mới thi thề 
dục thê thao mới thật sự trở thành 
một phong trào cách mạng của quần 
chúng, mới có gốc rễ sâu rộng và vững 
chắc. 

Mỗi phong trào cácH mạng của quần 
chủng đều có nội dung và hình thức 
vận động riêng của nó. Xác định nội 
dung và hình thức hoạt động thê dục 
thể thao là cụ thề hóa các vấn đề về 
mòn lập, bài tập. về cách thức và 
cường độ tạp luyện sao cho phù hợp 
với từng loại đối tượng. Đề ra nội dung 
phong phú, hình thức đa đạng cho hoạt 
động thề dục thề thao sẽ tác động 
mạnh đến việc chỉ đạo. hướng dẫn 
phong trào tập luyện của quần chúng 
ở cơ sơ, Thiếu điều đó thi hoạt động 
thẻ đục thể thao của quần chúng sẽ 
ngheo nàn, đơn điệu. Nội dụng, hình 
thức, phương tiện lập luyện thê dục, 
thể thao trên thẻ giới thường có những 
điểm cơ bản gióng nhau. Song tùy theo 
trình độ phát triển kinh tế và văn hóa, 
truyền thống dân tộc, điều kiện, đặc 
điểm địa lý tự nhiên của mỗi nước, 
của mỗi vùng trong một nước, đặc 
điềm sinh lý con người của mỗi dân 
Lộc mà nội dung, hình thức và phương 

, 

(5Š) Phạm-Văn-Đồng : Bài nói tại hội nghị 
tồng kết kinh nghiệm xây dựng điền hình tiên 
tiến thể dục thê thao toàn quốc tháng †0-]976, 

6) Báo cáo chính trị của Đan chấp hành 
trung ương Đăng tại Đại hội đại biều toàn 
quốc lần thứ IV, tạp chí Học tðp số 12-1976, 
trang 87, f 


tiện tập luyện thê dục thề thao lại có 
điểm khác nhau. 


Ở nước ta, nội dung, hinh thức, 
phương tiện hoạt động thể dục thê 
thao khả phong phú. Vấn đề quan 
trọng đối với các cơ quan và cán bộ 
thể dục thể thao, nhất là cản bộ cơ 
sơ, là phải căn cứ vào những hình 
thức vận động đã có mà tổ chức, sắp 
rếp chương trình, chế độ tập luyện 
hằng ngày một cách khoa học, phủ 
hợp với tình hình sức khỏe, lứa tuôi, 
giới tính, nghề nghiệp. đặc điềm từng 
vùng, sở thích của từng loại đõi tượng. 

Có thề sắp xếp một chương trình, 
chế độ tập luyện hằng ngày chung 
cho số đông người như sau : khi ngủ 
đậy tập bài thề dục buồi sáng kết hợp 
với chạy hoặc bơi nhẹ nhàng ; giữa 
giờ học tập và lao động. tập mấy phút 
bài thề đục chống mệt mỗi ;sau một 
ngày học tập và lao động căng thẳng. 
mỏi người tùy theo tỉnh hình sức 
khoe, điều kiện cụ thề, sở thích mà 
lập một môn thê thao nào đó với mức 
đó thích hợp. Nếu mỗi cơ sở tô chức 
được đông người thực hiện thường 
tuyền và tốt chế độ tập luyện hằng 
ngày nói trên thì có thê coi cơ sở đỏ 
đã xây dựng được phong trào. 


Eén cạnh chế độ tập thể dục hằng 
ngày, chế độ rẻn luyện thân thể theo 
tiêu chuẩn là một chế độ tập luyện 
quan trọng có tác dụng nàng cao thể 
lực, nhất là chuần bị cho thanh niên, 
thiếu niên có sức khỏe tốt đề sẵn sàng 
phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xày 


ding và bảo vệ Tỏ quốc. Chế độ rèn. 


luyện thân thể theo tiêu chuần hiện 
nay đã trở thanh một điều lệnh huãn 
luyện của quân đội. Một số cơ sở có 
phong trào thẻ dục thẻ thao khá cũng 
đã thực hiện chế độ rên luyện này. 
Đói với các trường học, chế độ rèn 
luyện thân thê theo tiêu chuẳần cùng 
với việc tập luyện bốn môn (chạy, 
nhày cao, nhảy xa, ném bóng trúng 
địch), năm môn phối hợp (chạy 100 
mét, đầy tạ, nhảy xa, nhảy cao, chạy 
s00 met (nữ), 800 mét (nam)) được coi 


là nội dung hoạt động thề dục thề 
thao quan trợ nhất trong việc giáo. 
dục con người mới xã hội chủ nghĩa 
phát triền toàn điện. 

Trong một phong trào rẻn luyện 
thân thể rộng lớn của quần chúng, do 
yêu cầu nâng cao sức khỏe, sở thích 
và năng khiếu khác nhau, thế nào 
cũng có những người thích tập một 
vài môn the thao nào đó. Vì vậy, đi 
đôi với phong trào tập thê dục, các 
cơ sở cần tạo điều kiện cho quần 
chúng, nhất là thanh niên, thiếu niên, 
nhỉ đồng trong các trường học hảo 
hứng, tự giác tập luyện các môn thê 
thao ; từ đó sớm phát hiện những 
mầm non có năng khiếu về thẻ dục 
thê thao đề chọn lọc, bồi dưỡng, đào 
lạo thành những căn bộ, vàn động 
viên xuất sắc. 

Phong trào cách mạng của quần 
chúng thường diễn ra theo quả trình 
từ hẹp đến rong, từ thấp đến cao. 
Điều mong muốn của chúng ta là xây 
dựng cho được phong trào tập luyện 
rộng rãi của quần chúng với chất 
lượng ngày càng cao. Muốn đạt được 
điều đó, di đòi với việc xây dựng 
phong trào trên diện rộng, phai chú ý 
xây dựng.những đơn vị, cơ sở có 
phong trào với nội dung hoạt động 
phong phú và sinh động hơn, với số 
người tập đông đảo ví có chất lượng 
hơn, với lực lượng nòng cốt ròng và 
có trình độ kỹ thuật ngày càng cao. 
Nghĩa là phải xây dựng các diễn hình 
tiên tiền làm đầu tàu kéo phong trào 
rong các khu vực rộng lớn, cho đến 
ca nước tiến lên, không sót một nơi 
nào. Bởi vì điều chúng ta mong muòn 
trước tiên không phải là thị đầu giành 
ngòi thứ cao trong các môn thẻ thao, 
mà là làm cho sức khỏe của quảng đại 
quần chúng nhân dân ta ngày càng tốt. 

Công tác xây dựng phong trào thề 
dục thề thao quần chúng mấy năm 
qua có những tiên bó đăng chủ ý. Đã 
có nhữnz bước tiến trong sự kết hợp 
giữa các tö chức Đoàn thanh niên, 
Công đoàn, ngành giáo dục, ngành thể 
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dục thề thao... trong việc xây dựng 
phong trào trên địa bản rộng và xây 
dựng các đơn vị tiên tiến ở từng loại 
cơ sở. Có nhũng nơi chú ý phát động 
phong trào học và làm theo các đơn 
vị tiên tiến. Do chất lượng được nàng 
cao, phong trào thể dục thê thao ở 
một số đơn vị cơ sở đã thật sự phát 
huy tác dụng phục vụ sản xuất, phục 
vụ xây dựng con người mới, nen văn 
hóa mới ở địa phương. Tuy vày, vẫn 
còn có những biêu hiện không đúng 
trong việc xây dựng phong trào ở cơ 
Sử. Có nơi chỉ tập trung sức xây dựng 
một vài đơn vị tiên tiến, còn số đông 
cơ sở chưa có phong trào hoặc chỉ có 
một vài hoạt động lẻ tế, không đều, 
không thường xuyên. Có địa phương 
thiếu xây dựng, hướng dẫn nội dung 
hoạt động cụ thề cho cơ sở. Nhiều 
nơi tuy đã xây dựng được đơn vị tiên 
Liến nhưng chậm phát động. tô chức 
phong trào làm theo gương các điện 
hình tiên tiến. Một số đơn vị tiên tiến 
có hiện tượng thỏa mãn. dừng lại. Về 
mát tô chức, có những địa phương 
chưa xây dựng được bộ phận chuyên 
lo chỉ đạo phong trào ở cơ sở; cán bộ 
còn ngại đi cơ sở hoặc có đi cơ SỞ 
nhưng thiếu kế hoạch, biện pháp chỉ 
đạo cụ the. Bộ máy chuyên lo xảy 
dưng phong trào cấp huyện nhiều nơi 
chưa có hoặc c!iá yếu... 

Trong qua trình xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, đưa nước ta từ sản xuất nhỏ 
lên sẵn xuất lớn xã hội chủ nghĩa, cấp 
huyện đóng vat trỏ rất quan trọng. Vị 
vậy chúng ta phải chú ý xây dựng 
phong trào trên địa ban huyện và cấp 
tương đương. Cấp huyện mà yếu thi 
không thể nói đến việc xây dựng 
phong trào ở cơ sở. Cần có gắng xây 
dựng những huyện có phong trào the 
dục thể thao tiên tiến. 

Nội dung xây dựng phong trào thê 
dục thê thao trên địa bàn huyện, xây 
dựng đơn vị huyện tiên tiến về thề 
dục thê thao bao gồm: 

Một tà. làm cho các cơ sở thuộc các 
ngành, các khu vực khác nhau trong 
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huyện (trường học, xã, xÍ nghiệp, cơ 
quan, lực lượng vũ trang...) có phong 
trào thê dục thê thao thu hút đòng đảo 
quần chủng, trước hết là thanh niên. 
thiếu niên tham gia tập luyện. Nỏi 
dung hoạt động phù hợp- với yêu cầu. 
điều kiện, truyền thống của địa 
phương, phục vụ đắc lực nhiệm vụ 
sản xuất, công tác, học tập, quốc 
phòng và đời sống nhân dân trong 
huyện. Từ đó hình thành một mạng 
lưới đơn vị tiên tiến về thề dục thê 
thao trong các loại cơ sở của huyẻn 
đề giúp đỡ. thúc đầy nhau cùng nhát 
triển theo những hình thức thích hợp. 


Hai là, từng bước xây dựng môi hệ 
thống cơ sở vật chất gắn liền vơi 
phong trào thể dục thê thao của 
huyện, phù hợp với vêu cầu, điều 
kiện và khả năng của địa phương. 
phục vụ phong trào thê dục thê thao 
ở địa phương ngày càng phát triền. 


- Việc xây dựng hệ thông cơ sở vật chất 


nàv phải đựa chủ yếu vào công sức 
của địa phương. 

a là, xây dựng một hệ thống tổ 
chức, quản lý công tác thề dục thi 
thao từ cấp huyện đến cơ sở đưới 
hình thức Hội đồng thề dục thê thao 
đề liên kết chặt chẽ các ngành giáo 
dục, y tế, quản sự, Đoàn thanh niên. 
Còng đoàn, do phỏng thề dục thê thao 
làm cơ quan thường trực, và làm tham 
mưu cho cấp uy chỉ đạo, xây dựng 
phong trào trong huyện. Cơ quan thẻ 
dục thê thao huyện phải được kiện 
toàn đề có đủ khả năng đảo tạo can 


- bỏ chuyên môn cho cơ sở, có cán bộ 


quan lý và nghiệp vụ có năng lực chỉ 
đạo xây dựng phong trào ở cơ sở Trên 
cơ sở phát triển cộng rãi phong trảo 
thể dục thê thao quần chúng. mói 
huyện xây dựng lực lượng vận động 
viên, huấn luyện viên làm nòng cối 
cho phong trào trong huyện, tạo cơ šở 
rộng rãi và vững chắc cho việc X37 
dựng lựclượng vận động viên của tỉnh: 


* 
(Xem tiếp trang 89) 


Diễn đàn của các nhân sĩ trí thức 
Sbt0pitbo0Ebrrbsiobbtt bnigoiggtSBiocbcrexsdtsieisagiiteúES.áuCRocjvphsbfTcyEibkou.gt 


N 


Trách nhiệm của gia đình trong 


việ xây dựng 


COn người mới 


xã hội chủ nghĩa Việt-nam 


Là cha mẹ ai mà chẳng thương 

con, lo cho con được mạnh khỏe, 
được nuỏi dạy nên người, biết đạo 
lâm người. 


Nuôi đạy con nên người, biết đạo 
lâm người là mòi truyền thống tốt 
tp của đân tộc ta từ nghìn xưa. 
Nhưng trong xã hội có giai cấp, nội 
dung cụ thể của khái niệm «nẻn 
người, biết đạo làm người? bao giờ 
cũng có tính giai cấp. Ngày nay, trong 
tlã hội của chúng ta, khái niệm anên 
0¿ươi, biết đạo làm người» là nên 
ton người mới xã hội chủ nghĩa Việt- 
nam như Nghị quyết Đại hội đại biều 
tần thứ IV của Đảng cộng sản Việt- 
tam đã vạch ra: «Con người mới xã 
Lòi chủ nghĩa Việt-nam có những đặc 
zwng nỏi bật là làm chủ tập thề, lao 
Ccrg, yêu nước xã hội chủ nghĩa và 
€ó ¿nh thần quốc tế vô sản ®, 

Con người mới «là sản phầm của 
toa bộ sự nghiệp cách mạng xã hội 
Cu nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã 


PHAM-KHẮC-HÒE 


hội *, song đề có được điều đỏ «con 
người mới phải được đào tạo ngay từ 
bây giờ, tử phững dòng sữa tươi mái`_ 
đầu tiên, từ những sự chăm sóc đầu 
tiên của gia định và xã hội, từ những 
niễm âu yếm, những lời khuyên bão 
dỗ dành, v.v... của người mẹ, người 
cha khi cỏn tấm bé » (1). Nghị quyết 
Đại hội lần thứ IV của Đăng sau khi 
nêu lên những tiêu chuản của con 
người mới cũng đã nhấn mạnh: “Phải 
xây dựng con người mới từ lúc mới 
lọt lòng và ở mọi lứa tuôi, trong tất 
cả các tỗ chức quần chúng, các cơ sở 
kinh tế, văn hóa, các hoạt động xã 
hội, ở mọi ngành, mọi cấp. trong từng 
khu phố, thòn xóm và gia đình ». 
Đọc những lời trên đây của Đẳng, 
những người làm cha mẹ không thầ 
không suy nghĩ đến tràch' nhiệm của 


(I) La-Duàn: Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
ở ViệIl-nam, nhà xuất bản Sự thật, FHà-nội, 
I976, tập ÌÌ, trang 568. 
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minh trong việc góp phần xây dựng 
c0n người mới. 


* 


Từ nghìn xưa nhân dân ta vẫn 
thưởng nhắc nhau ®dđạy con từ thuở 
côn thơ. Ngày nay, các nhà tâm lý 
học trên thế giới đều nhất tri rằng, từ 
sơ sinh cho đến năm, sáu tuôi. đứa 
trẻ đã có những biêu hiện đầu tiên về 
tính tình, tâm hồn và nếp sống của 
nöỏ : hiền lành hay hung dữ, vị tha hay 
¡ch kỷ, chăm chỉ hay lười biếng, trung 
thực hay øian dõi. phục thiện hay 
bướng bình; bình tình hay nóng nây, 
trật tự, gọn gàng, tiết kiệm hay bừa 
bài, luộm thuộnn, lãng phí, đoàn kết 
thân ái hay thường gây gồ đánh nhau... 
Tất ca những nét tốt hav xấu đó đều 
cơ bản hình thành trong khoảng năm, 
sáu năm đầu của đời người và đối 
với quá trình hình thành này, ảnh 
hưởng của cha mẹ và gia đình có ý 
nghĩa quyết định. 


Trong hoàn cảnh nước ta hiện nay, 
trẻ em đưới sáu tuôi, kề cả các cháu 
được gửi nhà trẻ và mẫu giáo, chủ 
vếu sống trong môi trường gia đình, 
trực tiếp chịu ảnh hưởng của cha mẹ 
và người lớn trong øia định. Cho nên, 
những điều mà trẻ nhỏ thu nhận được 
tốt hay xấu, đúng hướng đi lên chủ 
nghĩa xã hội hay là chống lại, là tủy 
thuộc vào sự giáo dục của gia đình. 
Đó là trích nhiệm lớn lao của những 
ngưởi làm cha mẹ không những chỉ 
đối với tương lai của con cái mình, 
mà còn đối với xã hội, với Tổ quốc. 

Đáng tiếc là hiện nay vẫn còn 
nhiều bậc cha mẹ chưa thấy rõ trách 
nhiệm lớn lao đó, mặc đù trước mắt 
họ đã điển ra cảnh biết bao người 
đang tốn rãt nhiều công sức và phải 
chịu rất nhiều đau khô trong công 
việc cải tạo những đứa con hư hỏng 
vi những thiếu sót, sai lầm của chính 
cha mẹ trong việc nuôi dạy chúng từ 
thời thơ ấu. 
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Những năm gần đây một hiện tượng 
làm cho một số bậc cha mẹ lo lẳng 
buồn bực là thấy con cái của mình có 
đứa từ tám, chín tuổi trở lên, càng 
lớn lên càng khó dạy bảo, bướng 
bỉnh, thô lỗ tục tăn, hỗn xược với 
người lớn, tự do. vô kỷ luật, hay gây 
g0, hay nói dối... Thậm chỉ, cá biệt có 
đứa đi trộm cắp, trở thà'h lưu manh. 
trụv lạc. Kêu sa, phản nàn, nói 
chuyện với nhau về những hiện 
tượng tiêu cực như trên, nhiều 
cha mẹ cho đó là do ảnh hưởng của 
đường phố, của môi trường chung 
quanh. Cho nên, ngoài giờ đi học, họ 
cấm không cho con cái ra khỏi nhà. 

Nói chung, hầu hết các bậc cha mẹ 
có con chậm tiến hoặc hư hỏng đều 
đồ lỗi cho hoàn cảnh khách quan, cho 
tô chức này, tồ chức khác mà không 
thấy rằng người có lỗi lớn nhất chính 
là mình, do mình có những thiếu sót, 
sai lầm trong việc nuôi dạy con ngay 
từ tuôi thơ ấu. 

Dưới đây là một số sai lầm thiếu 
sót phô biến : ` 

1— Tách rời nuôi con với đạy 
con:Có nhiều bậc cha mẹ cho rắng 
giáo dục trẻ em là công việc của 
trường học và của các đoàn thê quần 
chúng, còn cha mẹ chỉ lo cho con được 
ấm no. mạnh khoe đã là vất và lắm 
rỏi. Những người nghĩ như vậy không 
hiểu rằng bất cứ cách nuôi con nào: 
cũng là một cách dạy con. Vị dụ: hễ ° 
con khóc là mẹ cho bú, hoặc choăn - 
ngay bất cứ lúc nào, tức là * dạy ®con 
mình sinh hoạt tùy tiện, vô tô chức ; 
con mới tập đi, đụng cái ghế ngã, mẹ 
vừa đánh vào cái ghế vừa chửi tức 
là “dạy con tư tưởng trả thủ, tác 
phong thô bạo ; muốn thúc giục bé ăn 
cho mau hết bát cơm, nhân lúc chì 
của bẻ lại gần. mẹ nói: «ău đi không; 
chị ăn hết», rồi bón dồn đập cơm cho 
bé, thế là dạy cho bé thói tham ăn và 
lối sống ích kỷ, v.v... Rð ràng là trên 
thực tế, đù muốn hay không, bà mẹ 
nìào cũng vừa nuôi vừa đạy con tử 
trong trứng nước và gia đình nào 


cũng là nơi “huấn luyện » đầu tiên 
về tính tình, tâm hồn, nếp sống của 
đứa trẻ z 

2 — Nuông chiều con quá đáng : 
Nhiễu bậc cha mẹ, nhất là những cha 
mẹ trẻ nuông chiều con đủ mọi thử 
về mọi mặt và không bao giờ dám đẻ 
ra cho con một. yêu cầu gì mà không 
đặt điều kiện trước :con nghe lời, bố 
mẹ sẽ cho tiền mua kem, cho đi xeÌn 
xiếc, v.v... Hệ con hờn giỗi một tý là 
vuốt ve nàng niu đủ cách và sẵn sàng 
lam bất cứ diều gì cốt vừa lòng con, 
kê cả cho con hút thuốc lá, cho uống 
rượu mùi. cho tiền ra đường ăn qua 
tự do ! 


Tre con được nuông chiều quá đẳng 
như vậy tất nhiên trở nèn ích kỷ, 
lườ: biếng, vừa tự cao tự đại, vừa Ỷ 
lại. vếu đuối, hẻn nhát, không có nghị 
lực vượt khó khăn. Cho nên Ma-ca- 
ren-cô, nhà giáo dục học Liên-xô lỗi 
lạc, coi những lôi nuông chiều con 
quả đáng là “sai lầm nhất», là «kém 
thông minh nhất, là « phản đạo đức 
nhất P, 


3— Dạy con theo lối cũ, chủ 
quan, độc đoán :Sinh hoạt xã hội 
mỏi ngày mỗi thay đôi, con em chúng 
ta ngày nay có một đời sóng tâm lý 
ngay cảng phong phú hơn. phức Lạp 
hơn. Thế nhưng nhiều bậc cha mẹ 
văn cứ dạy con theo lỗi cũ : việc gì 
cũng muốn bắt buộc con cải phải 
lam theo ý muốn chủ quan của mình, 
không tôn trọng nhân cách của con, 
bất chấp tâm tư. nguyện vọng của con. 
Dạy con như vậy là hoàn toàn trải 
ngược với quan điềm giáo dục cách 
mạng. Nó làm cần trở sự phát triền 
lanh mạnh của trẻ em cả về sinh lý 
lần tảm lý, làm cho những năng khiếu 
tốt bị thui chột đi, những tình cảm 
đẹp không nãy nở được. 

4 - Khong thóng nhất giữa 
cha mẹ, giữa người lớn trong 
gia đình đói với việc nuôi dạy 
con cái : Nói giáo dục là phải nói 
đếứn mục đích, yêu cầu, nội dung, 


phương pháp, chương trình. Nhưng 
trong gia đình chúng ta hiện nay, rất 
nhiều người làm cha mẹ chưa bao 
giờ đặt những vấn đề ấy ra đề thống 
nhất giữa người lớn với nhau, dù chỉ 
là ở mức tối thiêu về mục dich yêu 
cầu. Cho nên, trong quan hệ hằng 
ngày với con cái, cha mẹ thường có 
những cách xử lý trải ngược nhau : 
con ngủ dậy, bố bảo phải xếp chăn 
gối lại, nhưng mẹ lại bảo đề đó mẹ 
làm cho. Thế là mẹ đã làm cho eon 
sinh ra tâm lý ÿ lại. lười lao động, 
cho rằng mẹ thương mình hơn bố và 
coi thường ý kiến của bố. Trong những 
gia đình có ông bà ở chung. thì vấn 
đề lại càng phức tạp hơn, có nhiều 
mâu thuẫn hơn, 


* 


Gia đình Việt-nam. trước hết là gia 
đình nhân dân lao động, hình thành 
và phát triền qua 4.000 năm lịch sử 
đấu tranh dựng nước và giữ nước, 
mặc dù có bị ảnh hưởng của hệ tư 
tưởng phong kiến và tư sẵn,ành hường 
của chủ nghĩa thực dân cũ và mới, 
song vẫn bảo tồn được những truyền 
thống tốt đẹp của dân tộc về nuồi. 
dạy con. 


Đó là truyền thống hụ sinh tận tụu 
khỏng bờ bến của người mẹ (rong 0Lệc 
nuôi dạu con cái. 


Dánh giá công lao của người mẹ 
Việt-nam, Hồ Chủ tịch nói : ® Nhân 
dân ta rất biết ơn các bà mẹ cả hai 
miền Nam Bắc đã sinh đẻ và nuôi dạy 
những thế hệ anh hùng của nước 
ta » (2). 

Nói về ý nghĩa xã hội lớn lao 
của vai trò người mẹ trong gia đỉnh 
Việt-nam, đồng chí Lê-Duẫn cũng nhãn 
mạnh : « Từng giây, từng phút, người 
mẹ truyền cho con những tình cảm; 


(2) Hà Chủ tịch với vấn đề giải phóng 
pbhụ nữ, nhà xuất bản Phụ nữ, Hà-nội, 1970, 


trang 60. 
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những v nghĩ của mình. những điều 
mình từng trải trong cuộc sống. Mỗi 
lời nói, mỗi nụ cười, mỗi nét mặt 
buồn hay vui của người mẹ đều in 
sảu vào tâm hồn đứa trẻ những ấn 
tượng mà đứa trẻ giữ mãi trong suốt 
cuộc đời. Dạy con biết nói biết cười, 
ra con bằng những điệu hát đầy Ý 
nghĩa, khuyên bảo con những lẽ phải 
điều hay, v.v... Chính bằng cách đó, 
người mẹ đã góp phần giữ gin và lưu 
truyền văn hóa đân tộc từ đời này 
sang đời khác » (3). 


Chức năng làm mẹ có y nghĩa xã 
hội lớn lao, cao quý như vậy. Nhưng 
trong xã hội cũ, người la coi việc sinh 
đẻ và nuôi đạy con là việc riêng của 
mỗi gia đình. Còn trong gia đình, người 
chồng coi việc sinh để và nuôi con 
thơ là trách nhiệm riêng của người 
vợ. Cho nên, người mẹ Việt-nam, nhất 
là người thuộc thành phần tropg nhân 
dàn lao động, phải vượt muôn vàn 
khó khăn thiếu thốn, đau khô, vất vả, 
Ngày nay, toàn xã hội có trách nhiệm 
đối với việc sinh đẻ của phụ nữ và 
việc nuôi dạy trẻ em, Nhưng điều này 
hoàn toàn không có nghĩa là có thề 
coi nhẹ trảch nhiệm giáo dục con cải 
của gia định, cha mẹ. 


Phát huy truyền thống hy sinh 
tần tụy của người mẹ Việt-nam trong 
việc nuôi dạy con cái là làm cho mọi 
người mẹ và nhất là mọi người cha 
nhàn thức được thật sảu sắc ý nghĩa 
tä hội, tính chất khoa học của việc 
nuỏi dạy trẻ, và trên cơ sở đó nâng 
‹ao Ý thức trách nhiệm, tình thần sàng 
tạo của mình trong việc nuôi dạy con, 
cũng như trong việc hợp tác chặt chẽ 
với các tổ chức nuôi dạy trẻ và các 
đoàn thề quần chúng đề đầy mạnh sự 
nghiệp xây đựng con người mới xã 
hội chủ nghĩa Việt-nam. 

Đỏ là truyền thống nuôi đạu con từ khi 
côn nhỏ. Từ xưa, nhân đàn ta vẫn gắn 
Iliềnviệc nuôi con với dạy con và dạy 
ngay từ lúc đứa trẻ còn trong bụng 


`6 


mẹ, tức là «thai giáo ». Đến khi đứa 
bé ra đời, thì các cụ ngày xưa thường 
nhắc nhở dâu con: đưỡng nam bất 
giảo như dưỡng lư. dưỡng nữ bất giáo 
như dưỡng trư; nghĩa là: nuôi con 
trai mà không dạy là như nuôi con 
lừa, nuôi con gái mà không dạy là 
như nuôi con lợn. Trong nhân dân 
lao động ngày xưa thường lưu truyền 
câu ca đao: ° 


Để con chẳng dạy chẳng răn 

Thà rằng nuôi lợn cho ăn lấy lòng. 

Hð ràng là theo truyền thống của 
dân tộc ta, muốn cho con nên người 
thì phải gắn liên nuôi với đạy càng 
sớm bao nhiều càng tốt bấy nhiều. 

Truyền thống đó đã được khoa học 
tâm lý giáo dục hiện đại xác nhận là 
đúng. Nhưng đáng tiếc là ngày nay có 
nhiều bậc cha mẹ không chủ ý đẻn 
việc dạy con trong khi nuỏi con. Và 
có dạy thi chỉ lo dạy cho con biết 
nói, biết đọc, biết viết mà bỏ quên 
mất phần quan trọng hơn nhiều là 
g1eo những hạt giống tốt vào tàm hồn. 
tỉnh cảm của con. 

Trên đây là một số truyền thống 
quý báu của gia đình Việt nan mà 
dưới ảnh sáng của đường lối của 
Đăng về xây dựng nền văn hỏa mới và 
con người mới, mỗi gia đình chúng 
ta đều cỏ thề kế thừa và nâng cao, 
đề từng bước xây dựng gia đình mình 
thành một tập thê nhỏ xã hội chủ 
nghĩa. 


* 


Những cố gảng hàng ngày của 
những bậc cha mẹ sàng suốt thật 
thiên hình vạn trạng, muôn màu muôn 
vẻ, không ai có thẻ kề hết được tất 
cả những điều cha mẹ cần phải biết, 
phải làm đề nuôi đạy con mình thành 
con người mới. Sau đây, xin nều mội 


(3) Le-Duän : Cách mạng xã hai chủ nghĩa ở 
WVi¿l-nam, nhà xuất bản Sự thật) Hlàa-nội 1976, 
tập ÌlÏ, trang 566. 


số phương hướng chủ yếu, đòi hỏi 
mô: người làm cha, làm mẹ phải có 
những cố gắng tõi đa. 

I— Nên gương tốt về mọi 
mặt trong mọi Việc, Tinh bắt chước 
là mỏt đặc điềm của trẻ em ở mọi lứa 
tuổi. Cho nên, sự nêu gương tốt của 
cha mẹ và người lớn trong øìa đình là 
mót cách giáo dục có hiệu quả nhất. 
Đặc biệt đối với trẻ em ở lứa tuổi 
râu giáo, khả năng dùng gương lối 
đề giảo dục lại cực kỷ phong phú, vì 
ở lửa tuồi này tính bát chước của đứa 
trẻ là con đường chủ yếu đề nó thu 
nhận kiến thức và tích lũy tình cảm, 
đao đức. Cần nhấn mạnh gương tót, 
vi cho đến cuối tuôồi nhỉ đồng, trẻ em 
chưa biết phê phản, chọn lọc, nó 
bất chước cả cái tốt lẫn cái xấn. 
Nhưng đến tuôi thiếu niên thì trễ em 
đảnh giá người lớn không chỉ qua 
những hành vi bề ngoài, mà còn qua 
đông cơ bên trong của những hành 
vị đó. Vị không chú ý sự chuyền biến 
âvơ con mình, mà có những bậc cha 
mẹ đã mất uv tin đối với con và khồ 
tâm nhận thấy sự nêu gương của 
minh không còn tác dụng nữa. Thật 
ra, neu cha mẹ thật sự hiều con và 
có cách xử lv thích hợp và chân thành 
thi gương tốt của mình bao giờ cũng 
có tác dụng giảo dục đối với con cái. 

2— Nắm vững đặc điềm chung 
của từng lứa tuồi và đặc điềm 
riêng của từng đứa trẻ. Muốn 
giảo dục con cái có kết quả tốt, cha 
mẹ phải hiều biết đặc điềm chung của 
từng lửa tuổi và đặc điềm riêng của 
từng đứa trẻ. Về đặc điềm chung của 
tưng lứa tuổi, nên tham khảo các 
sách về đạy trẻ hoặc về giáo dục gìa 
đình mà ngày nay có thể tìm được 
để dàng ở các thư viện, các hiệu sách. 
Nhưng về đặc điềm riêng của từng 
đứa trẻ thì cha mẹ chỉ có thề nắm 
chác được qua việc theo dõi, nghiên 
cứu cử chỉ, hành động hằng ngày của 
Ẻ và thái độ của trẻ đối với 
những người và sự vậi mà nó tiếp 
túc. Môi trưởng rất tốt đề hiều 


sâu trẻ em là không khí chan hòa, 
thân thương, cởi mở giữa cha mẹ và 
con cái,làm: cho con cái thường xuyên 
có điều kiện bộc lộ với cha mẹ tâm 
tư, nguyện vọng, ước mơ của minh. 

Trên cơ sở hiều biết sâu sắc con 
cải VỀ mọi mặt Và căn cứ vào hoàn 
cảnh gia đình và xã hội, cha mẹ nhất 
định sẽ đề ra được những yêu cầu 
sát thực tế, đúng mức độ và tìm ra 
được biện pháp thích hợp đề đưa 
việc giáo dục đến kết quả mỹ mãn. 

Theo nhiều nhà giáo dục có kinh 
nghiệm, đối với trể em từ lọt lỏng 
cho đến năm sáu tuổi, chủ yếu xây 
dựng cho chúng những thói quen tỐt ; 
từ bẫy, tám tuổi đến mười một, mười 
hai tuổi, chủ yếu là pày ý thức kỷ 
luật. ý thức tập thề, sau đó là giúp 
cho chúng xây dựng được lý tưởng; 
nhưng trẻ ở tuôồi nào, cũng phải biết 
phối hợp cả ba yêu cầu đó và cần tác 
động vào tỉnh cảm và nhu cầu của 
chúng. 

3— lồ chức tốt đời sóng gia 
đình và hoạt động của con cái, 
Nhiều bậc cha mẹ, thường vin cớ bận 
nhiều việc, buông lỏng giáo dục gia 
đình và khoản trắng việc dạy con cho 
nhà trường và các đoàn thề. Nói chuyện 
với những bạc cha mẹ kiêu ấy, Ma-ea- 
ren-cô đã nhấn mạnh : « Các bạn đừng 
nèn nghĩ rằng các bạn chỉ giáo dục 
đứa con của các bạn khi các bạn đang 
chuyện trò với nó, đang giúp cho nó 
học tập hay là đang ra lệnh cho nó 
làm một công việc gì. Các bạn đang 
giáo dục nó trong mọi giờ phút mà 
các bạn đang sống, ngay cả khi các 
bạn không có mặt ở nhà... Bản chất 
chân chính của công tác giáo dục... là 
ơ trong công việc tổ chức gia đình 
của các bạn, tồ chức đời sống cá nhân 
và xã hội của các bạn, và cả (rong 
còng việc tổ chức đời sông cho đứa 
trễ ®, (4) 


(4) Theo Bác-di-an : “Giáo dục các con 
trong gia đình ›, nhà xuất bản Kim-Đồng, Hà. 
nội, Ì977?, trang [26, 


Đối với công việc tồ chức gia đình 
chúng ta, hiện nay điều cấp bách nhất 
là phải có chế độ lao động, học tập. 
vui chơi, ăn ngủ... thích hợp cho con 
cái. Chế độ đó phải bát đầu rất đơn 
giản, rồi nâng lên dần dần. 


Lòng khao khảt muốn tự mình 
làm lấy công việc của mình biêu hiện 
rất sớm ở trẻ em. Cha mẹ phải dựa 
vào nét tâm lý ấy mà xây dựng 
cho con lòng yêu lao động, kỹ năng 
lao động và ý thức lao động tập thẻ... 
Bắt đầu từ lao động tự phục vụ trong 
những việc nhe, trẻ em cần được 
hướng dẫn, đi đến lao động tự giác 
cho lợi ¡ch chung của gia định, của xã 
hội và qua đó hình thành phầm chất 
của người lao động mới. : 


Cách hướng dẫn tốt nhất là bằng 
những chế độ ngắn hạn nhằm xây 
dựng cho trẻ ,những thói quen cụ thê. 
khi thói quen này đã bắt rẻ sâu thì 
chuyền sang một thói quen khác cao 
hơn, ví dụ: tử việc tự sắp xếp quần 
ào đến việc tự giặt quần áo, từ chế 
độ làm vệ sinh một phòng đến chế độ 
làm vệ sinh cả nhà ròi đến chế độ 
tham gia vệ sinh với nhiều hộ trong 
một khối nhà và vệ sinh đường phố, 
từ chế độ vui chơi có mục đích học 
tập, đến chế độ học tập xen với vui 
chơi, nghỉ ngơi tích cực; V.V... 


Từ năm sáu tuổi trở lên, trể em 
cần được tham gia xây dựng, điều 
chỉnh, thay đổi chế độ, nhất là về 
mặt phân công. Nhưng đã có chế độ 
thì nhất định phải được chấp hành 
nghiêm túc và phải được mọi người 
tôn trọng, kề cñ cha mẹ: Cha mẹ cần 
nhắc nhở, hướng dẫn, khuyến khích, 
động viên con, nhưng tuyệt đối không 
nên làm thay. Kinh nghiệm ở Liên-xô 
cho biết rằng ở những gia đỉnh thực 
hiện một chế độ sinh hoạt chặt chẽ, trẻ 
em lớn lên có nhiều đức tính tốt, 
đặc biệt là rất bình tĩnh, còn ở những 
gia đình không có tô chức thị trẻ con 
lửn lên thường hay mắc bệnh thần 
kinh. : 
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4á — Biết tự kiềm chế tình cảm 
trong việc giáo dục con cái. 


` Tình thương yêu của cha mẹ là vỏ 


cùng cần thiết cho sự phát triền 
lành mạnh tâm hồn và trí tuệ của 
trẻ em. nhưng nếu thương yêu không 
phải lối thì sẽ gây nèn phản 
tác dụng. 

Như đã nói ở trên, những đứa trễ 
được chiều chuộng quá đáng đều trở 
nên những người ích kỷ, kiêu ngạo. 
ỷ lại, lười biếng, hẻn nhát, không có 
nghị lực vượt khó khăn. 

Có những người cha mẹ bị tỉnh 
thương mù quáng che lấp không thầy 
được những hành vi tội lỗi của con 
mình, cho nên cứ tìm mọi cách bào 
chữa cho nó trước mặt những người 


- chung quanh và do đỏ biến chuyện 


trẻ con thành chuyện người lớn, gây 
nên những vụ cãi vã, mất đoàn kết 
giữa bà con xóm giềng, thậm chỉ có 
khi giữa anh chị em ruột. Đảng tiếc 
hơn nữa là có những bà mẹ đã giẫu 
giếm cả với chồng tội lỗi của con đề 
nó tải phạm nhiều lần, đến khi con bị 
công an bắt, bố mới biết. Rõ ràng vêu 
thương con không phải lối, là một tiêu 
thuốc đọc dẫn con đến tội lỗi. - 

Cho nên, đề giáo dục con cái có Rết 
quả tối, cha mẹ càng thương yêu con 
càng phải biết sáng suốt tự kiêm chế 
tình cảm của mình, kết hợp với lý trì 
mà biểu hiện tình cảm cho đúng. 
Phải âu yếm, dịu dàng, nhưng không 
nên vuốt ve mơn trớn; tản tụng quả 
lời ; phải tôn trọng nhân cách của con, 
nhưng cũng phải đòi hồi cao đôi vời 
nó; phải có độ lượng nhưng không 
được nhu nhược ; có thề vui đùa 
nhưng không nên biến mọi việc thành 
trò đùa: phải tín cậy con, nhưng cũng 
phải kiểm tra boạt dòng của nó: 

5— Thống nhất giữa cha mẹ, 
giữa người lớn trong gia đình 
và giữa gia đình với nhà trường, 
các tò chức nuôi dạy trẻ và các 
đoàn thè trong việc giáo dục trẻ, 

Sự thông nhất vêu cầu đối với con 
cải giữa người lớn trong giá đình 


trước hết là giữa cha mẹ, là yếu tố 
hết sức quan trọng cho sự hình thành 
và cùng cố những thói quen tốt đối 
với trễ em. Song giáo dục con cái mà 
chỉ thống nhất trong nội bộ gia đình 
thì chưa đủ. Cha mẹ cỏn phải liên hệ 
chặt chẽ với các tô chức có trách 
nhiệm trực tiếp đối với con cái minh 
như nhà trẻ, lớp mẫu giáo. nhà 
trưởng, đội thiểu niên, đoàn thanh 
niên, đề một mặt bản thàn mình cũng 
như các tò chức hữu quan hiều biết 
con mình một cách đầy đủ hơn, mặt 
khác, bảo đảm cho«trẻ được giáo dục 
theo một đưởng lối thống nhất và 
những yêu cầu thống nhất. cũng như 
trảnhh được những khuynh hướng 
tiêu cực. Mối quan hệ biện chứng ấy 
đã được Hồ Chủ tịch nhắc nhở nhiều 
lần: «Nếu như nhà trưởng dạy tối 
mà gia định dạy ngược lại, thị kết 
quả không tốt. Hoặc nhà trường hay 
gia định đạy tốt, nhưng ngoài xã hội 
có những ẳnh hưởng không tốt tới trẻ 
em. thi kết quả cũng không tốt". 

Vui sướng biết bao khi thấy trong 
gia đình mình, người lớn, trẻ em đều 
có khí thế vươn lên, con cái vâng lời 
cha mẹ, kinh trên nhường dưới, yêu 
thầy mến bạn/ chăm học chăm làm. 


Tự hào biết bao khi thấy sự hợp 
tác chặt chẽ giữa gia đình minh với 
nha trường, với các tô chức nuôi 
đạy trẻ và các đoàn thê nhân dân, đã 
đem lại lợi ích thiết thực cho con 
cải minh và con cái của người khác ! 

Tất nhiên. đề đạt tới những niềm 
vui sương và tự hảo như vậy, cha 
mẹ nhiều khi cũng trải qua lắm 
khó khăn. Nhưng khi đã thật sự 
thương con, thật sự cỏ tính thần 
trach nhiệm đối với tương lai của 
con, thì không khó khăn nào mà 
không vượt qua được. Mỗi khi gặp 
khó khăn, cha mẹ bàn bạc với nhau, 
trao đói kinh nghiệm với nhau và do 
đó nưay càng hiệu nhau hơn, quý trọng 
nhau hơn, bỏ sung cho nhau những 
đức tính tốt, và do đó, tỉnh nghĩa 
vơ chồng cũng trở nên nồng thắm 


hơn. Từng bước, từng bước trong 
việc khắc phục khó khăn, người mẹ 
cũng như người cha sẽ thấy minh ngà v 
càng giàu và mạnh lên về tình cảm, 
tư tưởng, đạo đức ; mọi tự ái cá nhân, 
tỉnh toán ích kỷ, hẹp hòi bị đầy lùi 
dần. Tất cả những tiến bộ đó đều 
ảnh hưởng tốt đến sự trưởng thành 
của con cái, và sự -trưởng thành 
của con cái càng thúc đầy cha mẹ có 
những cố gắng mới, những tiến bộ 
mới. Và cứ thế cả gia đình tiến mãi 
không ngừng. Quá trình cố gắng nuôi 
đạy con cải thành con người mới cũng 
là quá trình bản thân cha mẹ tự cải 
tạo minh thành con người mới. Nguồn 
hạnh phúc đó bắt đầu từ khi cha mẹ 
ý thức được đầy đủ về trách nhiệm 
của mình, và nó sẽ ngày càng phong 
phú hơn và trở nên vô tận vì cái đẹp 
của con người mới xã hội chủ nghĩa 
là vô cùng. 


(5) Theo báo Phụ nữ Việt-nam số 22, Ì—7 
tháng 6-Ì977, trang 2. 


Phát triền mạnh mẽ... 
¬ (Tiếp theo trang 89) 


Phát triền phong trào thề dục thê 
thao quần chúng là một yêu cầu rất 
quan trọng đối với việc xây dựng con 
người xã hội chủ nghĩa, đối với sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Phát triền mạnh mẽ phong trào thầ 
dục thê thao quần chúng trong cả 
nước là thực hiện nghiêm chính lời 
dạy ân cần của llö Chủ tịch: *giữ 
gìn dân chủ, xây đựng nước nhà, gây 
dời sống mới, việc gì cũng cần có sức 
khỏe mới thành công ® (7), « Muốn lao 
động sản xuất tốt, công tác và học tập 
tốt thì cần có sức khỏe. Muỏn giữ gìn 
sức khỏe thì nên thường xuyên tập 
thể dục thẻ thao ) (8). 


(7). (B) Hà-Chí-Mính : Thê dục oà thề thao 
øì sức khỏe của nhân dân, nhà xuất bản Y học 
và Thê dục thề thao, Hà-nội, Ì 97 Ì, trang 7. 8. 
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NHỮNG CHUYỀN BIẾN MỚI 
Ở HUYỆN NÔNG-CỐNG 


Ử một huyện yếu kém, trì trệ vào 
loại nhất nhì tỉnh “Thanh-hóa, 
hơn hai nắm qua Nông-cống đã có 
những chuyền biến mạnh mẽ và đã 
thu được một số kết quả đáng phấn 
khởi trên các mặt. Tập trung nhất là 
trên ba mặt công tác sau đây: 


1— Xác định phương hướng 
sản xuất của Huyện. Khắc phục 
mọi khó khăn đà phát triền 
sản xuất. | 


Đã có một thời gian đài sản xuất ở 
Nông-cống gặp rất nhiều khó khăn. 
Tuy Nông-công là huyện thuộc vùng 
lúa. đông dân (13 vạn dân), ruộng đất 
nhiều (11./00 ha canh tác), nhưng 
ruộng đát phần lớn thuộc vùng trũng, 
bị ngập ng nắng. Một số khác lại bị 
hạn lrần trong vụ chiếm xuân. Do đó, 


sản xuất bấp bênh. mùa màng thường „. 


thất bát, Đang bộ và nhân đàn Nông- 
còng thấy rõ những khỏ khăn khách 
quan của địa phương mình, đã có 
những cố gắng đề phát triền sẵn xuất, 
nhưng cho đến trước năm 1975, kết 
quả thủ được vẫn chưa có gì đáng 
_ kề. Đồng ruộng về cơ bản chưa được 
cải tạo, công tác thủy lợi chưa làm 
được bao nhiều. các biện pháp kỹ 
thuật sản xuất tiên tiến hầu như chưa 
được áp dụng. Do đó, hàng năm không 
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cấy hết diện tích, năng suất lủa chưa 
cao, sản lượng lương thực rất thấp, 
đời sống của nhân dân không ön định. 
Chỉ tỉnh 5 năm (từ năm 1971 đến năm 
1975) đã có 3 năm Nông-cống bị ngập 
lụt lớn, có năm mất trắng cá vụ 
(năm 1973), dân cả huyện ăn gạo Nhà 
nước cấp đến 7 tháng. Những khỏ 
khăn trong sản xuất và đời sống kéo 
dài hết nắm này sang năm khác đã 
gây ra tâm lv ý lại nặng nề trong 
phần lớn cán bộ và nhân dân Nông- 
công. Cân bộ huyện, cán bộ xã nhìn 
vào phong trào địa phương thường 
chỉ thấy khó khăn. Xã viên chưa-cấy 
kín đồng đã lo chạy việc ngoài đề 
kiểm cái bù vào khi vụ thu hoạch bị 
thất bát, Ai cũng cho rằng tình trạng 
trì trệ ở đây không thề khắc phục 
được nếu không có sự đầu tư của 
Trung ương, của tỉnh. ' 

Năm 1975, nhàn địp học tập chỉ thị 
của Trung ương Đẳng về tö chức lại 
sản xuất, huyện ủv Nông-cổng đã đảnh 
giả lại toàn bộ phong trào của huyện, 
vận dụng những chủ trương chung 
của Đăng vào hoàn cảnh cụ thể của 
địa phương, vạch ra phương hướng 
sản xuất mới và phát dòng trong toàn 
đân phong trào lao động sản xuất 
mới. Huyện ủy đã phân tích một cách 
sâu sắc những nguyên nhân làm cho 
phong trào ở dày yếu kém và nghiêm 


khắc kiếm điềm những thiếu sói của 
mình trong công tác lãnh đạo và chỉ 
đạo sản xuất, Theo sự phản tích của 
huyện ủy, những trì trệ, yếu kém ở 
Nỏng-cống có phần do điều kiện thiên 
nhiên khắc nghiệt, sẵn xuất có nhiều 
khó khăn. Nhưng đó chưa phải là 
nguyên nhân căn bản. Nguyên nhân 
căn bản là do đảng bộ chưa có quyết 
làm và chưa có nếp nghĩ mới trong 
lãnh đạo sản xuất, Trong chừng mực 
nào đó, huyện ủy chỉ thấy khó khăn 
mà không thấy thuận lợi, không thấy 
Hẻm năng phát triền sản xuất của 
huyện cho nên đã không xác định 
được phương hướng sản xuất. Mặt 
thác, huyện ủy chưa kết hợp chặt 
che công tác xảy dựng Đảng với việc 
thực hiện nhiệm vụ chính trị của 
địa phương, chưa thông qua việc 
thực hiện nhiệm vụ chính trị đề củng 
có lö chức cơ sở Đảng, quản lý, giáo 
dục cán bộ, đảng viên. 


Huyện ủy Nong-công đã nghiên cứu, 
phản tích kỹ những thuận lợi, tiềm 
năng kinh tế của địa phương. Nông- 
cóng có nhiều ruộng đất, chất đất tốt, 
nếu bảo đảm chủ động tưới, tiêu 
nước thì phần lớn ruộng đất gieo trỏng 
được ba vụ. Nông-cống có ưu thế về 
vùng đồng trũng, lại có nhiều ao hồ, 
song cụt, rất thuận lợi cho việc nuôi 
cả, nuôi vịt; một sở nơi trồng được 
cói. Diện tích đỏi núi nhiều, có khả 
nắng trồng sản và chăn nuôi đại gia 
súc. Huyện Nông-cống đông dân, có 
nguồn lao động đồi dào, lực lượng 
lao động này nếu quần lý, sử dụng 
loi sẽ tạo cho Nông-cống một sức 
mạnh mới, tạo nên những chuyên 
biến mới. 


Với điều kiện đất đai và lao động 
như trên, Nỏng-cống không những 
phát triền tốt cây lúa mà còn có nhiều 
khả năng trồng khoai, tröng sắn và 
san xuất rau vụ đông, không những 
có khả năng phát triền mạnh cây 
lương thực mã còn có nhiều khả năng 
phát triền chăn nuôi lợn, nuôi vịt, 
nuôi cá, chăn nuôi đại gia súc và phát 


triên mạnh các ngành nghề. Trên cơ 
sở nhận thức sâu sắc yêu cầu chung 
của Đảng về tổ chức lại sản xuất nông 
nghiệp và phân tích; nghiên cứu t 
mỉ những khả năng của địa phương, 
huyện ủy đã đề ra phương hướng sản 
xuất của huyện là đồy mạnh trồng 
trọt, chăn nuôi và phát triền ngành 
nghề, từng bước xây dựng Nông- 
cống thành huyện có nền kinh tế 
phát triền toàn điện và vững mạnh. 


Sau khi đã vạch ra phương hướng 
sản xuất, huyện ủy phát động phong 
trào thi đua lao động sản xuất sôi 
nỗi trong toàn huyện. Lực lượng lao 
động được bố tri lại thành các đội 
chuyên theo phương hướng của tổ 
chức lại sản xuất. Huyện điều hành 
lao động trong: toàn huyện đề khi cần 
có thể tập trung giải quyết những công 
việc chung cũng như giải quyết khó 
khăn cho từng vùng như làm thủy lợi, 
cải tạo đồng ruộng, xây dựng hệ thống 
thủy nông và giao thông nông thôn, 
khai hoang, mở rộng điện tích trồng 
trọt. Các xã tiến hành san ghềnh, lấp 
trũng, đi chuyên mồ mả đề sử dụng 
đắt vào việc sản xuất. Vùng chua mặn, 
năn lắc được thu hẹp dần, nhiều xã 
đẻ ra khầu hiệu « không sống chung 
với năn lác ». Công tác khai hoang 
phục hóa được làm tích cực. Năm 
1976 toàn huyện khai phá thêm 1.000 
ha, trong đó 300 ha được trồng ngay 
ngò, khoai, sắn. Nhiêu xã lập còng 
trường khai hoang với diện tích năm 
chục ha. 

Ngày nay đồng ruộng của Nông- 
cống về căn bản đã được cải tạo. Ở 
khắp các cánh đồng đều có hệ thống 
bờ vùng; bờ thửa. mương tưới, mương 
tiêu hoàn chỉnh. Hệ thống đường sả 
phục vụ sản xuất được xây đắp. cải 
tạo. 


Cùng với việc cải tạo đồng ruộng, 
giống lúa mới được đưa vào cấy đại 
trà. Các hợp tác xã đều thực.hiện cấy 
dày hợp lý, cấy đúng kỹ thuật. Lõi 
cấy thưa, cấy to bụi là tập quán 
nghìn năm của Nông-cống đã được 
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xóa bỏ. Bèo dàu, điền thanh phát triền 
đã làm tăng nguồn phân bón. 


Hai năm qua, tuy điều kiện thiên 
nhiên không thuận lợi, rét kéo dải, 
hạn hán lớn, nhưng Nông-cống đã 
thực hiện vượt mức kế hoạch về điện 
tích gieo trồng và đạt được nắng suất 
và sản lượng lúa cao hơn mọi năm. 
Năm 1976, diện tích gieo tròng cả 
năm là 20.382,8 ha, đạt 102% kế hoạch; 
sản lượng lúa đạt 42.334 tấn, bằng 
104,5% kế hoạch, tăng 15.704 tấn so 
với năm 1975. Vụ mùa năm 1976 tuy 
bị hạn năng, 4.000 ha ruộng không có 
nước, năng suất vẫn đạt 20†a/ha. Năng 
suãt này tuy còn thấp so với nhiều 
nơi, nhưng là một tiến bộ lớn đối với 
Nông-cống.  ˆ 


Diện tích trồng màu được mở rộng. 
Năm 1976, điện tích màu là 1.424 ha, 
so với năm 1975 tăng 28,52%. sản lượng 
màu đạt 6.710 tấn, tăng hơn năm 1975 
33%. Tổng sản lượng lương thực năm 
1976 là 44.545 tấn, đạt 103.2 kế hoạch, 
tăng 54°ố so với năm 197, 


Mấy năm qua Nông-cống không 
những tự túc được về lương thực mà 
còn làm nghĩa vụ với Nhà nước mỗi 
năm một nhiều. Năm 1976 Nông-còng 
làm nghĩa vụ 8.500 tấn, tăng 3552 so 
với năm 1975. 


Nông-cống còn tích cực trông rau 
vụ đông. Tuy vụ đông chưa thành vụ 
sản xuất chính nhưng việc trồng rau 
vụ đông đã phát triển mạnh trong 
mọi hợp tác xã, mọi gia đình xã viên, 
góp phần cải thiện bữa ăn của mỗi 
gia đình và tăng nguồn thức ăn cho 
chăn nuôi. 


Do sản xuất phát triển. đời sống 
nhân đân Nông-cống dần dần được ön 
định, mức ăn của đàn tuy còn thấp 
nhưng so với trước được nâng lên 
nhiều. Vụ giáp hạt tháng 8-1976, nhân 
dân trong huyện chẳng những không 
bị đói, mà còn nhạp kho Nhà nước 500 
tấn thóc hè thu. 


Cùng với việc phát triền cây trông, 
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chăn nuỏi cũng được chú trọng. Har 
năm qua, đàn lợn của các gia đình và 
của tập thề đều tăng hơn trước. Nghề 
nuôi cá, nuôi vịt đẻ, vịt giống phát 
triền mạnh. Ao hồ, sòng cụt đều trở 
thành cơ sở nuôi cá. Năm 1976 cả 
huyện nuôi thả cá trên 300 ha, đạt 
140% kế hoạch. Xã Trung-thành nuôi 
cá trên diện tích hàng trăm ha. Đàn 
trâu, bò, gà, vịt đều tăng. Đàn trâu 
có 9.315 con, đạt 105,835 kế hoạch.Đàn 
bỏ có 2.608 con, đạt 1245 kế hoạch. 
Gia cầm có 375.000 con, riêng vịt có 
27.000 con. Niim 1976 thu hoạch được 
5,5 triệu quả trứng vịt, đạt 137° kế 
hoạch. xuất khầu 1-triệu quả trứng, 
4 tấn lông vịt. 


Những kết quả nói trên đã tạo cho 
phong trào trong huyện một khi thể 
mới, một bước chuyền mới. Tuy vậy. 
đó mới chỉ là những chuyên biến 
bước đầu. Nông-cống còn gặp nhiều 
khó khăn trọng sản xuất nòng nghiệp. 
Do một số công trình thủy lợi của 
tỉnh chưa hoàn chỉnh, Nông-cống vẫn 
chưa chủ động được việc tưới, tiêu 
nước trên toàn bộ diện tích gieo trồng. 
Các biện pháp kỹ thuật tác động vào 
các mặt sẵn xuất còn ít, cho nên 
năng suất cây trồng, năng suất chăn 
nuôi còn thấp. Trong cơ cấu sản xuất, 
chưa bảo đảm cân đối giữa chăn nuỏi 
và trồng trọt. Chăn nuôi lợn, nhất là 
chăn nuôi tập thẻ còn yếu, nghĩa vụ 
thực phầm chưa đạt và nguồn phân 
chuông còn bị hạn chế. Việc trồng 
được rau vụ đông là một chuyền biến 
mới trong tập quản làm ăn của Nông- 
cống nhưng việc sản xuất vụ đồng 
nói chung chưa được chú trọng. 
Muốn tŠ chức lại sẵn xuất trên địa 
bàn huyện, Nòng-cống còn phải đầu 
tư nhiều công sức trong việc phân bố 
lại lao động, bố trí lại sản xuất trên 
quy mô toàn huyện, tiếp tục hoàn 
chỉnh hệ thống thủy nông và cải tạo 
đồng ruộng. Chính đó cũng là điều 
kiện đề Nông-cống thực hiện thẳng 
lợi Nghị quyết của Trung ương về 
phát triển nông nghiệp. 


2-{Đày mạnh công tác xây 
dựng cơ bản. 


BÁI tay vào thực hiện chủ trương 
to chức lại sản xuất, đảng bộ và nhân 
đân Nông-cống vấp ngay phải một trở 
ngại lớn là cơ sở vật chất kỹ thuật 
của nhiều hợp tác xã, tuy đã trải qua 
gản 20 năm xây dựng nhưng còn quá 
nghẻo nàn. Đề tiếp tục đưa Nông- 
công tiến lên một cách mạnh mẽ và 
vững chắc hơn, vấn đề bức thiết đặt 
ra là phải tập trung sức đầy nhanh 
củng tác xây dựng cơ bản (bao gồm 
ca công tác thủy lợi, cải tạo đồng 
rung và xây dựng hệ thống các 
dường giao thông nông thôn). Huyện 
uy nhận rð công tác xây dựng cơ bản 


phai nhằm mục đích phát triền sản: 


xuất và cải thiện đần đời sống của 
nhàn dân. 


Đối với công tác thủy lợi, huyện ủy 
thấy rằng nếu cứ làm ăn theo kiêu 
phản tán, manh mún như trước thì 
chạm có kết quả, hoặc kết quả khỏòng 
dap ứng yêu cầu. Do đó, huyện 
uy chủ trương phải tồ chức lại lao 
đóng theo hướng tập trung hơn, ưu 
tiên trước hết cho việc giải quyết 
những công trình đầu mỗi. Huyện úy 
cho lập các cỏng trường như công 
trường đê, công trường thủy lợi, công 
trương khai hoang... Hơn 2.500 thanh 
niên được bố trí làm việc ở còng 
trường đẻ. 1.200 người ở công trường 
thuy lợi, hàng vạn lao động khác được 
huy dộng xây dựng hệ thống thủy 
nóng. Lực lượng lao động được tö 
chức chặt chẽ, làm việc với khí thế 
mới đã mang lại kết quả tốt. Chỉ trong 
hai năm, Nông-cống dã đắp 65km đê 
thuộc hệ thống đê vùng I, vùng II và 
vùng II, làm xong 18 hệ thống kênh 
Hêu đài §5km với khối lượng 
390.00 mŠ, rút được nước ở vùng 
trủng nhất, xây lắp 44.255 công trình 
lớn nhỏ. Nhiều trạm bơm điện, bơm 
dầu được xây lấp kịp thời phục vụ 
tưới, tiêu nước ở những vùng cỏ nhiều 
khó khăn. Tính ra, chỉ trong vòng hai 


năm. khối lượng đào đắp và xây lấp 
các công trình phục vụ sẵn xuất ở 
Nông-cống bằng khối lượng của cả 
mười năm trước đây cộng lại, 


Cùng với việc hoàn chỉnh hệ thống 
thủy nông, hệ thống giao thông nông 
thôn cũng được cải tạo và xây dựng, 
làm cho việc vận chuyên phục vụ sản 
xuất và việc đi lại của nhân dân ngày 
càng được thuận lợi hơn. Đến nay cả 
32 hợp tác xã đều có điều kiện dùng 
xe cải tiếp, xe trâu kéo đề vận chuyên 
phục vụ sản xuất. Người dân Nông- 
cống không còn phải chịu đựng cái 
cảnh «ba không» (không đi dép, 
không đi xe đạp. không mặc quần dài) 
vi đường sá lầy lội, ruộng đồng ngập 
lụt như trước. 

Đối với việc xây dựng cơ sở sản 
xuất và phục vụ đời sống, huyện ủv 
cũng thấy rằng phải tập trung mọi cố 
găng đầy nhanh nhịp độ xây dựng 
hơn. Đây lại là một công việc hoàn 
toàn mới đối với Nòng-cỏng. Trước 
năm 1975, ca huyện không có một lò 
gạch, một lò ngói. Nhà cửa của dân, 
của các cơ quan, bệnh viện, trường 
học, cửa hàng đều là nhà lợp kè, lợp 
rạ. Bất tay vào công tác xây dựng cơ 
bản, Nông-cống thiếu mọi thứ, từ 
nguyên liệu, vật liệu, tiên vốn, đến 
đội ngũ thợ, Huyện ủy chủ trương 
huy đọng sự đóng góp của nhân đàn 
trong huyện. Nghiên cứu KWể tỉnh 
hình địa phương. huyện ủy thấy đất 
ở đây rất thích hợp với việc làm 
gạch, ngói, vật liệu xây dựng. Khỏông 
có thợ, huyện gửi người đến các địa 
phương đề học nghề. Mỗi xã cử 50 — 
70 người đi học làm gạch, làm ngói, 
làm vôi. Xi nào cũng lập đội chuyên 
về xày dựng cơ bản và xảy dựng cơ 
sở sản xuất. Ngành nghề phát triền, 
thợ cũng được đào tạo kịp thời. Hàng 
nghìn lao động nông nghiệp ở các xã 
được đào tạo thành công nhàn xây 
dựng cơ bản, công nhân điện... Hàng 
loạt cơ sở thủ công nghiệp làm gạch, 
ngói, vôi, cát, đá được xây dựng và 
đi vào sản xuất. Chỉ trong hai năm, 
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Nòng-cống đã xây dựng 42 lò gạch 
(mỗi xã có 1lò, môt số nơi'sản xuất 
bằng máy), 27 lò vôi, và nhiều xã có 
lò ngói. Năm 1976, Nông-cống sẵn xuất 


20 triệu viên gạch, 1,9 triệu viên ngói: 


và hàng vạn tấn vật liệu xây dựng trị 
giả 3 triệu rưởi đồng. Mức sản xuất 
hằng năm tuy còn thấp. chưa đáp ứng 
yêu cầu xây dựng, nhưng làm được 
như vậy là bước tiến lớn của Nông- 
công. 

Trên thực tế, việc mở rộng các cơ 
sở sản xuất vật liệu xây dựng cũng là 
một hướng quan trọng trong việc 
phát triền các ngành nghề của các 
hợp tác xã trong huyện một cách 
thích hợp. Cùng với việc xây dựng 
các cơ sở sản xuất vật liệu, công tác 
xây dựng cơ bản cũng được làm khần 
trương. Trong hai năm, các công trình 
phục vụ sản xuất và phục vụ đời 
sống như trạm biến thế điện, trạm 
bơm điện, hệ thống trạm, trại giống, 
nhà kho, cửa hàng, trại ấp trứng vịt... 
được xây dựng nhanh. Năm 19/6. 
Nông-công xây xong 6 trạm biên thế 
điện đề phục vụ sản xuất với số vön 
4 triệu đồng, 69 phòng học, hàng nghìn 
mét vuông nhà cho cơ quan, bệnh 
viện, trường học. Đến nay Nông-công 
có 14 trạm biến thế điện. Ở nhiều 
xã đã có điện chạy mảy bơm, máy 
xay xát, mày làm gạch, ngói... Được 
sự giúp đỡ của tỉnh, Nông-cống đang 
phấn đấu đề hết năm 1977 đưa điện 
về phục vụ sản xuất cho toàn bộ các 
xã trong huyện, Đây là một quyết 
tâm lớn của đang bộ và nhân dân 
Nông-cống. Không có người hiều biết 
về điện, huyện cử người đi học. Không 
có cột điện, nhân dân các xã chặt cây 
kè làm cột điện. Xã Vạn-hòa, chỉ 
trong 7 ngày đêm đã huy động dân 
trong xã xây xong trạm biến thế điện 
và làm xong hệ thống dây dẫn điên. 
Ở những xã có điện, việc xây dựng 
hệ thống loa truyền thanh cũng được 
làm nhanh chóng. 

Sở đi công tác xây dựng cơ bản ở 
Nông-cống làm được nhanh là do đẳng 
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bộ huyện đã xác định đúng vị trí của 
xây dựng cơ bản trong phục vụ san 
xuất và phục vụ đời sống. Đảng bộ đã 
co: trọng việc phát động ý thức tự 
lực, tự cường, vai trò làm chủ tập 
thề xã hội chủ nghĩa của nhân dân 
trong huyền. 


3. Làm tốt công tác xây dựng 
đảng. 


Cùng với việc lãnh đạo tổ chức lại 
sản xuất, huyện ủy Nông-cống đã tiến 
hành kiện toàn các tô chức cơ sở 
Đảng, sắp xếp lợi cán bộ và từng 
bước nâng cdo chốt lượng đội 
ngũ đỏng viên. Đây là công tác có 
(ác dụng quyết định đối với sự phát 
triền của phong trào toàn huyện. Đầu 
năm 1975, Nông-cống có tới 19 đắng 
bộ nông thòn và 4 đăng bộ, chỉ bộ cơ 
quan thuộc loại yếu kém. Sau khi 
phàn tích, kiềm điềm kỹ, huyện ủy 
thấy rõ khuyết điềm của mình là 
chưa coi trọng đúng mức việc kiện 
loàn các tô chức cơ sở đảng. Mặt 
khác huyện ủy cũng chưa xác 
định cụ thề phương hướng sản xuất 
của huyện, của hợp tác xã. Đẻ phù 
hợp với yêu cầu tổ chức lại sản xuất, 
huyện ủy đã sắp xếp, bố trí lại các 
chi bộ theo các đội chuyên, theo các 
ngành nghề, và quyết tâm xây dựng 
các chi bộ thành hạt nhân lãnh đạo 
thật sự. Nhân việc sắp xếp lại các chi 
bộ, huyện ủy đã cùng với các cơ SỞ 
nghiên cứu và bố trí đẳng viên khả 
vào nơi yếu, tăng cường cắn bộ vững 
cho những nơi có nhiều khó khăn. 
Huyện ủy còn chỉ đạo việc cải tiến 
nội dung sinh hoạt chỉ bộ, đẳng bộ, 
giúp các tô chức cơ sở Đảng đưa sinh 
hoạt chỉ bộ vào nề nếp, và tiến hành 
phân công, kiềm tra công tác đảng 
viên. 


Trong việc kiện toàn tổ chức cơ sở 
đẳng huyện ủy đặc biệt coi trọng việc 
bố trí, sắp xếp hợp lý đội ngũ cản 
bộ, nhất là cán bộ chủ chốt. Huyện 
ủy phân tích đánh giá mặt mạnh, mặt 


yếu của cán bộ từ huyện đến cơ sở. 
Phong trảo ở Nông-cống yếu kém, trì 
trệ một phần quan trọng là do đội 
ngũ cản bộ ở đây bị hạn chế vẻ nhiều 
mặt- Số đỏng cán bộ yếu về trình độ 
và năng lực lãnh đạo; một số cán bộ 
sa sút về đạo đức, phầm chất, một số 
người mắc khuyết điềm tham ô, vụ 
lợi, gày mất đoàn kết nội bộ, không 
tòn trọng quyền làm chủ của đân... 
Muốn kiện toàn tô chức cơ sở Đẳng, 
phải thay thế ngay những cắn bộ mất 
phầm chất và năng lực quá yếu, đồng 
thời căn cứ vào yêu cầu còng tác và 
khả năng, phầm chất của mỗi người 
mà sắp xếp. bố trí lại cán bộ. Trong 
hai năm, Nông-cống đã thay thế 50% 
cản bộ trong tổng số cán bộ chủ chốt 
ở cơ sở như bi thư đẳng ủy, chủ tịch 
tả, chủ nhiệm" hợp tác xã, thường 
trực Đảng ủy, trong đó có nhiều 
nưười thỏi hẳn công tác và một số 
chuyển sang còng tác khác thích hợp 
hơn. 

Trong việc bố tri cản bộ, đẳng bộ 
Nong-cống coi trọng phương châm 
“trọng giả. quý trẻể?, tăng cường số 
cản bộ trẻ có văn hóa. có sức khỏe 
bén cạnh những cản bộ hoạt động lâu 
năm, lập trường vững vàng, có nhiều 
kinh nghiệm. Sự kết hợp này đã tạo 
cho các cơ sở một sức mạnh mới. 
Nhiều tồ chức cơ sở Đảng đã và đang 
phát huy tốt vai trò lãnh đạo của 
mình. Tuy vạy, so với yêu cầu của 
nhiệm vụ mới, đội ngũ cán bộ của 
Nông-cống vẫn còn yếu và thiếu; 
nhất là cán bộ quản lý, cán bộ khoa 
học kỹ thuật. Thấy rõ khó khăn ấy, 
huyện ủy đã làm quy hoạch cán bộ 
từ huyện đến xã, hợp tác xã, và đang 
khần trương đào tạo, bồi dưỡng cán 
bô. mạnh đạn đưa người đi đào tạo, 
chuần bị đội ngũ cán bộ kế cận 


Bề nâng cao năng lực lãnh đạo và 
sức chiến đấu của các tô chức cơ sở 
Đảng. đẳng bộ Nôfỳ-cống đã chú ý 

¡ dưỡng, nông cơo trình độ, 
nông lực và đọợo đức phầm chất 
cho cón bộ, đảng viên. Đảng bộ 


Nỏng-công có hơn 4.500 đảng viên. 
Trước đây, các đảng bộ, chỉ bộ trong 
huyện thường vin vào ]ý do sản xuất 
và đời sống khó khăn, coi nhẹ việc tô 
chức học tập cho cán bộ, đảng viên. 
Trong quá trình kiện toàn tô chức cơ 
sở Đảng, huyện ủy đã xúc định học 
tập là nhiệm vụ cấp bách của đẳng 
bộ, là nghĩa vụ không thê thiếu được 
đối với mỗi đẳng viên. Huyện ủy phát 
động phong trào học tập sôi nỗi trong 
(oàn huyện. Trường Đẳng huyện 
được củng cõ về tö chức, nâng cao 
chất lượng giảng dạy và mở thèm 
nhiều lớp. Năm 1976, trường Đảng 
huyện đã mở 5 lớp học theo chương 
trình cơ sở cho 512 cán bộ chủ chốt: 
mở lớp lý luận sơ cấp tại chức cho 
120 cán bỏ, đẳng viên cơ quan: mở 
lớp lý luận sơ cắp cho 200 cán bộ. 
đảng viên ở các cụm liên xã — 100% 
đảng ủy viên và chỉ ủy viên đã học 
qua trường Đảng huyện và trường 
Đảng tỉnh. Huyện ủy và các ban của 
huyện thường xuyên bố trí l1 phần 3 
số cán bộ đi học tẬp trung ở các 
trường. 


Đến nay, mỗi xã đã có mội trường 
Đẳng. Các trường Đảng ở xã được tô 
chức chát chẽ, có giảng viên được 
lựa chọn kỹ và bồi dưỡng chu đáo. 
Đẳng viên tham gia học tập nghiêm 
túc, cuối mỏi khóa đều tổ chức thi 
kiểm tra. Đến tháng 10-1976 toàn thê 
đẳng viên trong huyện dã học xong 
chương trình cơ sơ, 92,7% số đẳng 
viên thi đạt kết quả tòt. Đoàn viên 
thanh niên cộng sản Hồ-Chi-Minh 
cũng tham gia học tập với đảng viên 
nhưng được tổ chức thảo luận và thu 
hoạch riêng. Từ khi có trường Đẳng 
ơ xã, việc tö chức cho. đẳng viên học 
Lập các nghị quyết, chỉ thị của Trung 
ương. của tính ủy... được nghiêm túc, . 
sâu sắc hơn. Huyện ủy còn coi trọng 
việc tô chức học tập các điền hình 
tiên tiến. 

Cùng với việc tổ chức học tập lý 
luận ch¡nh trị ở các trường Đẳng, 
huyện ủy còn chú ý mở rộng các 
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trường lớp bồ túc văn hóa của huyện, 
của xã. Năm 1976. trường bồ túc văn 
hóa huyện mở 2 khóa học, và đã tô 
chức cho 360 người thi tốt nghiệp 
cấp IL Trường bồ túc văn hóa khi 
cơ quan cũng tô chức thi tốt nghiệp 
cấp II cho 57 học viẻn... Dến nay, các 
trường, lớp bỗ túc văn hóa ở các xã 
vẫn mở đều. Do đó, trình độ của cản 
bộ, đẳng viên trong huyện được nâng 
lên rõ rệt. Nhưng đó mới chỉ là chuyên 
biến bước đầu. Trình độ văn hóa của 
số đông cán bộ, đẳng viên mới ở lớp 4. 
5, 6 đã hạn chế khả năng tiếp thu cái 
mới, tiếp thu khoa học kỹ thuật. 
Phong trào học tập văn hóa› khoa học 
kỹ thuật chưa mạnh. 


Trong quả trình kiện toàn tô chức 
cơ sở Đảng, huyện ủy coi trọng việc 
đưa đỏng viên vào hành 
gắn việc nông cao chất lượng 
đảng viên với việc thực hiện 
nhiệm vụ chính trị. Dựa theo kế 
hoạch công tác của chỉ bộ, tất cả 
đẳng viên đều được giao còng việc 
cụ thê. Qua từng vụ sản xuất, qua 
từng đợt lao động, qua mỗi phong 
trảo thị đua, các chỉ bộ đều xem xét, 
đánh giá những mặt mạnh, mặt 
yếu của đảng viên, từng bước nâng 
cao ý thức trách nhiệm của đẳng viên 
trước chỉ bộ, trước quần chúng. Đây 
cũng là điều khác hẳn những năm 
trước. Trước kia, đo không gắn việc 
giáo dục đẳng viên với việc thực hiện 
nhiệm vụ chính trị của chỉ bộ cho 
nên việc phân loại, đánh giá đẳng 
viên rất khó khăn. Việc đưa những 
người khỏng đủ tiêu chuần đẳng viên 
ra khỏi Đăng rất lúng túng. Số đẳng 
viên được xếp loại khả cũng không 
thề hiện rõ vai trò, tác dụng của 
mình... Ngày nay, do gắn liền việc 
giáo dục đảng viên với việc thực 
hiện nhiệm vụ chính trị gắn liền 
công tác xây dựng Đẳng với phong 
trào cách mạng của quần chúng. chất 
lượng đang viên được nàng lén rõ rệt, 
các đang viên đã phát huy tác dụng 
tích cực của mình đối với phong trào ; 
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ộng,. 


các tö chức cơ sở "Đảng có điều kiệm 
lựa chọn, sàng lọc người tích cực bồ 
sung cho Đảng và đưa những người 
không đủ tự cách đảng viên ra khỏi 
Đẳng. Trước đây, số đăng viên trung 
bình và yếu kém của Nông-cống 
chiếm tới 50% số đẳng viên trong 
huyện ; đến nay, số đẳng viên yếu kém 
đã giảm xuống còn 2,6%. Các tồ chức 
cơ sở Đảng vẫn đang có những biện 
pháp giải quyết tích cực. Do những 
cố gẳng nói trên, đến nay huyện Nòng- 
cống chỉ còn 3 đẳng bộ (trong tòng số. 
32 đẳng bộ xã) thuộc loại yếu kém. 8194 
số chỉ bộ nông thôn hoạt động khá. 
Ngay ở những nơi thuộc loại kém 
cũng đang có chuyền biến tốt. 


Tuy nhiên, trong quá trình/ kiện 
toàn tổ chức cơ sở Đẳng, đẳng bộ 
huyện chưa quan tâm đúng mức đến 
công tác phải triền Đẳng. Nông-cống 
đã phát động được một phong trào 
quần chúng vươn lên khả mạnh sau 
nhiều năm yếu kém, đã tạo được 
một bước chuyền biến mới với nhiều 
nhân tố tích cực nhưng nhiều người: 
ưu tủ xuất hiện trong phong trào 
quần chúng chưa được bồi đưỡng kịp 
thời đề bồ sung vào hàng ngũ của 
Đăng. Mặt khác, tuy chất lượng đảng 
viên được nắng lên rõ rệt, nhưng số 
đông đẳng viên mới thề hiện vai trò 
tích cực, gương mẫu trong hành động. 
mà chưa thê hiện được vai trò lãnh. 
đạo, giáo đục quần chúng, 


* 


Từ một huyện yếu kém đã lâu, chỉ 
trong vòng hai năm cố gắng phân 
đấu, Nông-cống đã có một bước 
chuyền khá mạnh trên nhiều mặt. 
Hiện nay đảng bộ Nông-cống được 
xếp vào loại đẳng bộ mạnh của tỉnh 
Thanh-hóa. Tuy vậy, ở đây cũng còn 
nhiêu khó khăn. Đội ngũ cán bộ 
từ huyện đến cơ sở tuy đã được 
củng cố và bước đầu ồn định, 


(Xem tiểp trang 105) 


VỀ CUỘC KHỦNG HÀNG: KINH TẾ 
TR0NG CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHỦ NGHĨA 


BƯớc sang những năm 70 của thế 

kỹ này, nền kinh tế thế giới tư 
bản chủ nghĩa ngày càng gặp nhiều 
khó khăn nghiêm trọng. Nhiều chứng 
bệnh kinh tế hiểm nghèo mới phát 
sinh làm cho mọi biện pháp can thiệp 
vào đời sống kinh tế của các Nhà 
nước tư bản lũng đoạn bị phá sản. 
Quá trình tái sản xuất tư bản chủ 
nghĩa bị rối loạn sâu sắc và toàn điện, 
thê hiện rõ sự suy yếu nhanh chóng 
không g¡ ngăn cản nồi của hệ thông 
kinh tế tư bản chủ nghĩa. 

Sau thời kỷ khủng hoảng 1970-— 1971, 
nền kinh tế tư bản chủ nghĩa vừa 
mới bước vào thời kỳ phỏn vinh 
chưa được bao "lâu thì đến cuối nãum 
1⁄73 bị nạn lạm phảtác tính và nhiêu 
khó khăn mới tác động sâu sắc, lại 
làm vào một cuộc khủng hoảng mới 


nghiêm trọng nhất từ sau chiếu tranh, 


thế giới thứ bai đến nay. Cuộc 
khủng boảng kinh tế lần này có 
những đặc điềm chủ yếu như sau : 

Đặc điềm thứ nhất là khủng hoảng 
toản điện, sâu sắc và kéo dài, †ừ 
tháng ` 12-1973 khủng hoàng kinh tế bắt 
dầu nỏ ra ở các nước tư bản chủ nghĩa 
chủ yếu: :Mỹ, Nhật ,Anh và lan rất nhanh 
sang các nước tư bản chủ nghĩa khác. 
Đén quý 11-1974 thì toàn bộ thế giới 


NGUYÊN-VĂN.THỌ 


tư bản chủ nghĩa bị cuốn vào cơn 
bão táp khủng hoàng nghiêm trọng 
nhất từ sau chiến tranh thế giới thứ 
hai. Sản xuất công nghiệp của tất cả 
các nước tư bản chủ nghĩa nói chung 
giảm 11,6%, kéo dài trọng 12 tháng ;. 
trong đó Mỹ giảm 114% kéo dài 
17 tháng Tây Đức — 131% và 
11 tháng, Anh — 11.3% và 21 tháng, 
Pháp — 15,525 và 9 tháng, Nhật -- 
218% và lã tháng, Ý — 22,1% và 18 
tháng, v.v.. 


Khủng hoặng đã nề ra ở tất cả các 
ngành sản xuất, kẻ cả các ngành có 
Hên quan chặt chế với những tiến bộ 
khoa học kỹ thuật hiện đại như công 
nghiệp điện tử, hóa chất, thiết bị tự 
động hóa, v.v... Trong thời gian khủng 
hoảng, sản lượng dầu mô khai thác 
giảm 288 triệu tấn, tức giảm 21% so 
với mức eao nhất trước khúng hoảng ; 
thép — 70triệu tần, 11255 ; xi măng— 
71 triệu tín, 14.3% ; ðö-t con — 5,4 
triệu chiếc, 18,65 ; ô-tô vàn tại — 1,5 
triệu chiếc. 18,325 ; tàu hạ thủy —0,9 
triệu tấn, 2,7%. Các ngành sản xuất 
khác cũng giảm mạnh như kính, may 
mặc, đóng giày giảm 17/726, hóa chất — 
13,86, gia công kim loại — 11,625, chế 


-tạo may bà ệk — 10,254. vỏ tuyến điện 


chất dẻo -- 


tử — 2024 2 l0, V.VV, 
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Sản xuất giảm sút mạnh, hàng hóa 
thừa ế, tồn kho ngày càng chồng chất, 
lợi nhuận của các công ty tư bản 
giảm, thậm chỉ có công ty còn bị thua 
lỗ, khó khăn trong lĩnh vực tín dụng 
ngày càng nhiều, cạnh tranh trở nẻn 
khốc liệt. do đó nhiều công ty kẽ cả 
các công ty công nghiệp cũng như 
ngân hàng có thế lực lớn phá sản. 
Cuối năm 1975 chỉ tính riêng 10 nước 
tư bản chủ nghĩa chủ yếu đã có trên 
7 vạn công ty tư bản phá sản, tăng 
45,2% so với cuỗi năm 1973, 

Số vốn đầu tư vào sẵn xuấtcủa các 
nước tư bản chủ nghĩa giảm xuống 


trong hai năm liền : năm 1974 giảm- 


0.4%, năm 1975 giảm 10.5, trong đó 
vốn đầu tư vào xây dựng nhà ở giảm 
nhiều nhất: năm 1974 giảm 18.9%, năm 
1975 giảm 16,15%. Tình hình giảm sút 
vốn đầu tư ở các nước tư bản chủ 
nghĩa chủ yếu diên ra càng trầm trọng 
hơn: Mỹ, năm 19741 giảm 105%, năm 
1975 giảm 13,5%, Nhật — 10,6% và 
5,1%, Tây Đức — 8,15% và 4.724. V.V... 


Khủng hoảng càng phát triền sâu. 


sắc thi các cỏng ty tư bản càng phải 
đóng cửa nhiều nhà máy và sa thải 
công nhân hàng loạt. Số thất nghiệp 
hoàn toàn tăng vọt lên đến mức cao 
nhất kề từ năm 1915. Theo sẽ liệu 
thống kê đã bị cắt xén đi nhiều thì 
tồng số công nhân thất nghiệp hoàn 
toàn của 24 nước tư bản chủ nghĩa 
thuộc tổ chức hợp tác và phát triền 
quốc tế (OICD) vào quý IV-1975 lên 
tới 16 triệu người. tăng 88,52 so với 
quý IV-1973. Đấy là chưa kề số thất 
nghiệp một nửa và số thất nghiệp 
không đẳng kvw 

Khủng hoàng cũng tác động mạnh 
đến lĩnh vực màu địch quốc tế. Lần 
đầu tiên trong thời gian từ sau chiến 
tranh thể giới thứ hai, khỏi lượng 
mâu dịch quốc tế trong nắm 1975 
giảm 6%, Cân cân mậu dịch của nhiều 
nước tư bản chủ nghĩa bị thâm hụi 
nặng nề. Hòng trút gành nặng khủng 
hoảng sang lần cho nhau, các nước tư 
bản chủ nghĩa lần lượt thï hành các 
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biện pháp hạn chế nhập khầu, đồng 
thởi ra sức đầy mạnh xuất khầu, đo. 
đó mâu thuẫn quyền lợi giữa các 
nước tư bản chủ nghĩa càng trở nên 
øay gắt và cuộc chiến tranh mậu dịch 
trên thị trường thế giới tư bản chủ 
nghĩa lại bủng lên dữ dội. Điêu đó đã 
làm cho thì trưởng tiêu thụ trên thế 
giới bị thu hẹp lại nhanh chóng và 
tất nhiên sẽ làm cho các nước tư bản 
chủ nghĩa cảng khó thoát ra khỏi 
khủng hoảng. 

Tóm lại, cuộc khủng hoảng kinh tế 
1974 —1975 đã đầy lùi nền kinh tế của 
thế giới tư bản chủ nghĩa lại khoảng 
ba năm về trước. Tông sản phầm xã 
hội tính theo giá cố định của các 
nước tư bản chủ ngh†a trong năm 1974 
giảm sút và trong năm 1975 chỉ còn 
2.384 tỷ đô-la, giảm 1,5% so với 2.417 
lỶ đô-la của năm 1973. Xét về các chỉ 
Liêu kimh tế nói trên thì đây là một 
cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm 
trọng nhất so với những cuộc khủng 
hoảng kinh tế đã nồ ra sau chiến tranh 
thế giới thứ hai. Hơn nữa, cuộc khủng 
hoang kinh tế năm 1974 — 1975 còn 
làm bùng nồ mọi mâu thuẫn gay gắt 
trong lòng chủ nghĩa đế quốc trong 
giai đoạn lịch sử hiện nay. Chính vì 
vậy cuộc khủng hoàng kinh tế 1974— 
1975 còn có những đặc điềm mới và 
nếu so với cuộc khủng hoảng kinh tẽ 
lớn 1929 — 1933. thì về một số mặt 
chủ yếu. cuộc khủng hoảng lần này 
còn nghiêm trọng hơn nhiều. 

Đặc điềm thứ hai là lạm phát đi 
liền với suy thoái. Do hậu quả của 
các biện phắp can thiệp vào đời sống 
kinh tế theo thuyết Kê-¡in của Nhà 
nước tư bản lũng đoạn trong những 
năm 1974; 1975, nạn lạm phát ác tỉnh 
càng phát triển nghiêm trọng hơn. 
Khác với những cuộc khủng hoảng 
trước kia, giác hàng hóa trong cuộc 
khủng hoàng hiện nay không giảm mà 
còn tăng lén dữ dội. Chỉ số giá tiêu 
dùng, bao gồm giá hàng hóa và dịch 
vụ của tất cả các nước tư bản chủ 
nghĩa năm 1972 so vơi năm trước 


tăng 4,5%, năm 1973 tăng 7,65%, năm 
1974 tăng vọt lên 12,656 và năm 1975 
tiếp tục tăng 115%. 

Tại sao lại có tỉnh trạng như tậy ? 
Trên thực tế, tYong giai đoạn khủng 
hoảng 1974 — 1975 giá tiêu dùng vẫn 
chịu ảnh hưởng của nhân tố khủng 
hoàng kinh tế, nhưng tác động của 
lạm phát đối với giá cả lại tương đối 
mạnh hơn, do đỏ đã làm cho giá tiêu 
dùng tăng lên. Trong thời gian khủng 
hoàng, nạn lạm phát càng, trở nên 
nghiềm trọng trước hết là do số thâm 
hụt ngân sách ở các nước tư bản chủ 
nghĩa đều tăng lên. Một mặt, số thu 
nhập của những người đóng thuế đều 
bị sụt xuống, đồng thời nhiều nước 
sim thuế thu nhập đề duy trì khả 
năng tiêu thụ của thị trường cho nên 
só thu ngân sách bị giảm sút; mặt 
khác, chỉnh phủ các nước tư bản chủ 
nghĩa đều tăng chỉ ngân sách đề kích 
thích mở rộng đầu tư và tăng tuyên 
thợ, v.v... nhằm giảm nhẹ áp lực của 
khủng hoảng, rốt cuộc ngân sách của 
các nước tư bản chủ nghĩa đều bị 
thâm hụt nặng nề. Điều còn làm cho 
nạn lạm phát trầm trọng thêm là 
chính sách tăng giá đề tăng thu lợi 
nhuận của các tập đoàn tư bản lũng 
đoạn. Các mặt hàng bị lũng đoạn cao 
như thực phầm và năng lượng, nhất 
là đầu mồ và sản phầm dầu mỏ, tăng 
giả mạnh nhất; lợi nhuận của các 
công ty đầu mỏ quốc tế (chủ yếu là 
của Mỹ) năm 1974 đã lên tới 11,6 tỷ 
đô-ila, nhiều gấp 2,6 lần so với 
năm 1972. 


Giá tiêu dùng tăng vọt lên trong 


giai đoạn khủng hoảng đã tạo nên, 


một chứng bệnh kinh tế mới cực kỳ 
nguy hiểm là lạm phát đi liền với suy 
thoái. Chứng bệnh này xuất hiện đầu 
tiên ở Mỹ ngay từ cuộc khủng hoảng 
1920 — 1971 và sau đó lan sang các 
nước tư bản chủ nghĩa khác và hiện 
nay trở thành căn bệnh phô biến và 
nghiêm trọng hơn. Từ đó nền kinh 
tế thế giới tư bản chủ nghĩa bị kẹp 
giữa hai gọng kim: lạm phát và suy 


thoái. Các biện pháp chống lạm phát 
đã làm cho suy thoái trầm trọng thêm 
và ngược lại, các biện pháp kích 
thích kinh tế; chống suy thoái thì lạt 
càng làm cho lạm phát nặng nề hơn: 
Vì lẽ đó, giới cầm quyền các nước tư ˆ 
bản chủ nghĩa phải thú nhận đấy là 
kẻ thù số một và là bệnh ung thư của 
nền kinh tế tư bản chủ nghĩa. 

Đặc điềm tRứ ba là khủng hoảng 
kinh tế chu kỳ gắn chặt với 
khủng hoảng cơ cấu như: khủng 
hoảng liền tệ, khủng hoàng nguyên 
liệu. Đặc điềm này lần đầu tiên xuất 
hiện trong lịch sử của chủ nghĩa tư 
bản. Nó nói lên tình trạng ngày càng 
rốt loạn không những trong quá trình 
tái sẵn xuất tư bản chủ nghĩa mà cả 
trong cơ cấu nền kinh tế tư bản chủ 
nghĩa. 

Hệ thống tiền tệ thế giới tư bản 
chủ nghĩa mà döỏng đô-la là trụ cột 
bắt đầu bị khủng hoàng từ cuối những 
năm 60 và sang đầu những năm 70 
thì sụp đồ hoàn toàn. Đứng trước 
tỉnh hình đó, các nước tư bản chủ 
nghĩa đang cõ gắng xày dựng một 
chế độ tiền tệ mới: dùng quyền rút 
vốn đặc biệt (S.D.H -— Special dra- 
wing righU thay cho vàng và đô-Ìa 
Mỹ trước kia làm đơn vị dự trữ và 
thanh toán quốc tế, thi hành chế độ 
tỷ giá thả nöi có điều chỉnh thay cho 
chế độ tỷ giá cố định, v.v..., song bản 
thân chế độ tiền tệ mới này là sản 
phầm của thế suy yếu, chứa đựng 
nhiều mâu thuẫn nội tại của thế giới 
tữ bản chủ nghĩa, do đó các trung 
tâm tiền tệ của thế giới tư bản chủ 
nghĩa luôn luôn bị rối loạn. Cuộc 
khủng hoảng tiền tệ thế giới tư bản 
chủ nghĩa vẫn tiếp tục phát triền. 

Trong giai đoạn khủng hoàng kinh 
tế chu kỳ 1974 — 1975 sản xuất của 
các nước tư bản chủ nghĩa giảm sút 
mạnh và nạn lạm phát trầm trọng đã 
làm cho đồng tiền của các nước đó 
càng mất giá nhanh chóng. Trong quá 
trình này, các nước tư bản chủ nghĩa 
bị suy yếu không đều, do đó trên thị 
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4+rường tiền tẻ tư bản chủ nghĩa, tỷ 
giả giữa các đồng Liền chủ yếu biến 
động hết sức hỗn loạn. Các đồng tiên 
yếu như đồng bảng Anh, dòng lia Ý 
và cả đồng đò-la Mỹ, v.v... liên tiếp 
bị giảm giá, trong khi đó các đồng 
tiên tương đối vững hơñ như đồng 
mác Tây Đức, đồng phơ-răng Thụy- 
sĩ và đồng yên Nhật lại lên giá. Màu 
thuẫn quyền lợi giữa c%c nước tư bản 
chủ nghĩa trong lĩnh vực tiền tệ càng 
sâu sắc, Trong điều kiện khủng hoảng, 
các nước tư bản chủ nghĩa càng không 
có khả năng giữ cho tỷ giá tiền tệ 
không biến động mạnh và tiếp tục 
thiết lập chế độ tiên tệ mới tiến hành 
dở dang trước kia. 


Tiên tệ mất giả và thị trường tiên 
tệ rối loạn, đã làm cho nạn lạm phát 
trầm trọng thêm và ảnh hưởng xâu 
đến mậu dịch quốc tế, kết quả làm 
cho các nước tư bản chủ nghĩa càng 
khó ra khỏi cuộc khủng hoàng. 


Ngoài tác động của cuộc khủng 
hoảng tiên tệ ra, cuộc khủng hoảng 
kinh tế 1974 — 192ö còn chịu sự thúc 
đầy mạnh mẽ của cuộc khủng hoàng 
nguyên liệu đẩ bùng lén dữ dọòi ở 
khàn yếu nhất và quan trọng nhất là 
đầu mỏ vào cuối nắm 1973, Để giảnh 
lại độc lập về kinh tế, chống lại mọi 
hình thức bóc lột và cướp đoạt của 
chủ nghĩa thực đàn cũ và mới, các 
nước đang phát triển ở Á, Phi và Mỹ 
la-tinh đã dău tranh nhằm giành lại 
chủ quyền về các nguồn tài nguyên 
của mình bằng cách quốc bữu hóa tài 
sản của các công ty tư bản nước 
nưoài và tăng giá hang nguyên liệu 
xuất khầu của minh, xóa bỏ dần tỉnh 
trạng trao đôi không ngàng giá — một 
hình thức bóc lột chủ vếu của chủ 
nghĩa để quốc trong lĩnh vực màu 
dịch —, thực hiện dần tửng bước 
nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, 
Cuọc đấu tranh chính nghĩa này của 
nhân dân Á, Phi, Mỹ la-tinh đã làm 
chắn đóng đời sống kinh tế của các 
nước tư bàn chủ nghĩa, 
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Cuộc khủng hoảng nguyên liệu đã 
làm bộc lộ những mặt yếu cơ bản vờ 
tỉnh trạng mất cân đối nghiêm trọng 
trong nền kinh tế tư bản chủ nghĩa. 
Cuộc khủng hoàng nguyên liệu ấy 
không những thúc đầy cuộc khủng 
hoảng kinh tế chu kỳ sơm bùng lên 
mà còn làm cho cuộc khủng hoàng 
đó sâu sắc thêm. Rốt cuộc cuộc khủng 
hoảng nguyên liệu càng phát triền thì 
càng làm cho cơ sở kinh tế của chủ 
nghĩa đẻ quốc lung lay mạnh. 


“Đặc điểm thứ tư là khủng hoảng 
kinh tế gắn liền với khủng 
hoảng chính trị và xã hội, Trong 
hoàn cảnh khủng hoảng và lạm phát 
trầm trọng, giai cấp công nhân và 
nhân đân lao động càng bị bần cùng 
hóa nhanh chóng. Các tập đoàn 'tư 
bản lũng doạn còn dùng mọi thủ 
đoạn trút gánh nặng khủng hoàng 
lên đầu họ. Do đó thu nhập thực te 
của nhàn:dàân lao động bị giảm xuống 
nhiều, sỏ người nghèo tăng lên, điều. 
kiện sinh hoạt của họ dã cực khỏ 
mà điều kiện lao động của họ càng 
tồi tệ hơn. Theo thống kê của bộ lao 
động Mỹ, tuy đã bị cắt xén đi nhiều, 
thì trong hai năm khủng hoàng kinh 
tế 1971 — 1975 số người nghèo ở 
Mỹ đã tăng thêm 2,5 triệu người. 
Thu nhập thực tế mỗi tuần (đã 
Lính trừ lạm phảt và nộp thuế) của 
mỗi gia đình người Mỹ bị giảm 65. 
C các nước tư bản chủ nghĩa khác 
cũng vậy. Chịu hậu quả tai hại của 
nạn ô nhiễm môi trường sống, làm 
việc trong điều kiện an toàn lao động 
kém, lạt phải tíng cường độ lao động. 
công nhân cảng Đị bệnh nghề nghiệp 
và bị tai nạn lao động nhiều. 

Tình hình đó làm cho mâu thuẫn 
giải cấp càng trở nên gay gất, Các 
cuộc định còng. bãi còng đòi tăng 
lương, có việc làm. chống lạm phat 
ở các nước tư bản chủ nghĩa nồ ra 
trong những năm 1974 — 1975 với 
quy mỏ to lớn. Riêng ở 6 nước lử 
bán chủ nghĩa chủ yếu: Mỹ, Nhật. 
Tây Đức, Anh, Pháp, Ÿ trong năm 


1974 đã có 20 cuộc tỗổng bãi công. Các 
cuộc bãi công đó đã thu hút đông 
đảo nhân dân lao động tham gia : 
vien chức, kỹ sư, chuyên gia kỹ thuật, 
cản bộ của các trung tâm nghiên cứu, 


phụ nữ. thanh niên, công nhân người ' 


nước ngoài, nông dân, v.v... Tông số 
người tham gia bãi công ở các nước 
tư bản chủ nghĩa tăng từ 45 triệu 
năm 1973 lên 49 triệu nắm 1975. 


Các caộc đình công, bải công liên 
tiếp nỗ ra mạnh mẽ và với quy mô 
lún như vày đã làm cho tỉnh hình 
chỉnh trị và xã hội ở các nước tư 
bản chủ nghĩa vốn đã không ôn định 
cảng bị hồn loạn. Trong khi đó, các 
chính sách chống khủng hoảng, chống 
lạm phát của chính phủ các nước tư 
ban chủ nghĩa đều phá sản. Giới cầm" 
quyền ngày càng tỏ ra bất lực và 
cảng mất lỏng tin của quần chúng. 


* 


Qua giai đoạn khủng hoảng trầm 
trọng, nền kinh tế các nước tư bản 
chủ nghĩa bước sang giai đoạn phục 
hồi. Nhà nước tư bản lũng đoạn đã 
dùng nhiêu biện pháp nhằm kích 
thích kinh tế phát triền nhưng tại sao 
nền kinh tế đó vẫn chưa có được lối 
thoát ? Từ mùa thu năm 1975 đến nay 
nền kinh tế các nước tư bản chủ 
nghĩa lần lượt chuyên sang giai đoạn 
phục hồi. Tông sẵn phầm xã hội tính 
theo giá cố định của các nước tư bản 
chủ nghĩa năm 1976 so với năm rước 
tăng 5,5%. Cũng trong thời gian trên, 
san xuất công nghiệp của các nước 
này tăng trung bình 823%. Đồng thời 
sản xuất bát đầu hoạt động nhộn 
nhịp trở lại trong các ngành sản xuất 
hảng tiêu dủng lâu bền như công 
nghiệp xây đựng nhà ở, chế tạo ô tô, 
đệt và may mặc rồi đến các ngành 
luyện kim, chế tạo cơ khí, hóa 
học, vV.V... 

Mặc dù sản xuất ở các nước tư bản 
chủ nghĩa và các ngành kinh tế đều 
táng lên với mức độ khác nhau, 


nhưng quá trình phục hồi kinh tế 
trong năm 1976 diễn ra rất chậm chạp 

không ồn định và có nhiều khó khăn 
mới, đến nỗi giới cầm quyền các 
nước tư bản chủ nghĩa cũng phải 
thú nhận là *töi tệ hơn nhiều so với 
dự đoán trước kia ». Tình hình kinh 
tế phục hồi này đã diễn ra trên những 
nét lớn như sau: 


Thời gian khôi phục kinh tế kéo: 
dài. Từ quý II—1975 các nước tư bản 
chủ nghĩa đã chuyền sang giai đoạn. 
phục hồi kinh tế nhưng đến nay trừ 
Mỹ và Tây Đức ra, các nước đó văn 
chưa khôi phục lại được mức 
cao nhất trước khủng hoảng. Tình 
hình kinh tế phục hồi không ỗn 
định và tốc độ phát triên bị :chậm 
lại rõ rệt. Sản xuất công nghiệp của 
các nước tư bản chủ nghĩa trong năm 
1976 so với năm trước tăng 85%, sáu 
tháng đầu năm nay chỉ tăng 6%. Trong 
thời gian gần đây sản xuất ở nhiều 
nước tư bản chủ nghĩa chủ yếu thậm 
chí còn bị giảm xuống. Sẳn xuất công 
nghiệp của Ý trong tháng 4-1977 so 
với tháng trước giảm 3,1%, Pháp - 
1,6%, Tây Đức — 0.9%, Anh — 0,8%, 
sang tháng 5-1977-cả khối 9 nước thị 
trường chung châu Âu bị giảm 1,5%. 


Trong giai đoạn phục hồi kinh tế 
này, số công nhân thất nghiệp hoàn 
toàn rất lớn và còn đang tăng lên ở 
nhiều nước. Theo thống kê của các 
nước tư bản chủ nghĩa tuy đã bị cắt 
xén nhiều, số công nhân thất nghiệp 
hoàn toàn vào tháng 8-1977 là 15,7 
triệu người, nhiều gấp đôi số công 
nhân thất nghiệp trong thời kỳ phục 
hồi và phát triền kinh tế 1972 — 1973, 
trong đó Mỹ là 7 triệu người, tuy con 
số này có giảm xuống đôi chút; nhưng 
vẫn còn cao hơn 75% mức thất nghiệp 
mà giới cầm quyền Mỹ cho là có thê 
chịu đựng được; khối thị trường 
chung châu Âu là 5,84 triệu người so 
với tháng 8-1976 tăng 14%. Nhật-bản 
cũng trên 1 triệu người, cao hơn mức 
bình quân năm 1976 khoảng 1024. Số 
thất nghiệp này ở nhiều nước tư bàn 
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chủ nghĩa khác lại đang tăng lên, 
nhất là trong những tháng gần đây, 
lúc mà nền kinh tế của các pước này 
đang gặp nhiều khó khăn mới 


Cũng trong giai đoạn này, nạn lạm 
phát vẫn nghiêm trọng Dưới tác 
động của các nhân tố khủng hoảng, 
tốc độ tăng giá cả tiêu dùng ở các 
nước tư bản chủ nghĩa từ cuối năm 
1975 đã chậm dân lại. Theo số liệu 
thống kê công bố gần đây của tổ chức 
Hợp tác và phát triền kinh tế (OECD) 
thì giá tiêu thụ của các nước tư bản 
chủ nghĩa trong năm 1976 trung bình 
tăng 10,49%, tảm tháng đầu nắm 1977 
tăng 10%, trong đó Mỹ tăng 65, Tây 
Đức—4,3%, Nhật — 95%, Pháp — 1054. 
Anh—16,5%. ŸÝ — 174, v.v... Tuy mức 
tăng giả tiêu thụ của các nước này 
tronp năm 1970Ề và đầu năm 1977 có 
thấp hơn năm 1975 nhưng còn cao 
hơn năm 1973 trên 304. 

Tại sao giai đoạn phục hồi kinh tế 
hiện nay của các nước tư bản chủ 
nghĩa lại chậm chạp, bấp bênh và có 
nhiều khó khăn như vậy ? Như mọi 
người đã biết, giai đoạn phục hỏi kinh 
tế hiện nay là bước phát triền tất yếu 
của giai đoạn khủng hoảng kinh tế 
1974 — 1975 và chịu những hậu qua 
nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng 
đó. Do cuộc khủng hoàng mang những 
đặc điểm chưa từng có trong lịch sử 
của chủ nghĩa tư bản như đã nói ở 
trên cho nên cuộc khủng hoàng 1974 — 
1975 đã không thề lấy lại thẻ cân đối 
tạm thời trong nền kinh tế như những 
cuộc khủng hoảng trước kia; chẳng 
những thể cuộc khủng hoảng kinh tế 
này còn tạo ra những khó khăn mới 
làm cho tác dụng của các nhân tố thúc 
đầy phục hồi kinh tế như chỉ phi tiêu 
thụ cá nhân, đầu tư vốn, xuất 
khầu, v.v... bị hạn chế. Thật vậy, chi 
phi tiêu thụ cá nhân tăng lên rất chậm 
chạp. Trong năm 1976 giai cấp công 
nhân ở các nước tư bản chủ nghĩa 
đấu tranh mạnh cho nên tiền lương 
danh nghĩa tuy có tăng lên nhưng tiền 
lương thực tế chỉ tăng được rất ít vì 
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nạn lạm phát còn nghiêm trọng và giá 


tiêu dùng cũng tăng lên nhanh. Đồng 


thời số thất nghiệp rất lớn và còn 
đang tăng lên, tiền thuế thu nhập và 
Liên mua bảo hiềm xã hội cũng tăng 
lên, v.v... Cho nên khả năng tiêu thụ 
thực tế của nhân dân lao động bị giảm 
xuống. Vào cuối năm 1976, bộ trưởng 
tài chính Mỹ Sai-.mơn đã phải công 
khai thú nhận: chi phí tiêu dùng tư 
nhân được coi là động lực chủ yếu đề 
phát triêền kinh tế đã không ngừng bị 
suy giảm và lại còn tiếp tục bị suv 
giảm. 

Một điều đặc biệt đáng chú ý là ở 
Mỹ. Tây Đức, Nhật thi hành chính 
sách kích thích kinh tế mà khả năng 
Liêu thụ thực tế của nhân dân còn bị 
hạn chế dữ dội, thì ở các nước tư 
bản chủ nghĩa khác như Anh, Ý, Pháp, 
Ca-na-đa, v.v... thị hảnh chính sách 
chống lạm phát, khả năng tiều thụ 
thực tế này của nhân dân còn bi giầm 
xuống nhiều hơn nữa. 

Đầu tư tư bản tư nhân rất yếu ớt, 
Thông thường trong các giai đoạn 
phục hỏi kinh tế trước kia phong 
trào đầu tư vào tư bản cố định rất 
sôi nồi và đó là cơ sở vật chất thúc 
đầy sản xuất phát triền, Trong giai 
đoạn phục hỏi hiện nay, đầu tư tư 
ban tư nhân sau bai năm bị giảm 
xuống mạnh (1974 giảm 0,55, 1975 
giảm 10,5%), chỉ tăng rất ít và-ở mội 
số nước tư bản chủ nghĩa vẫn còn 
Liếp tục giảm. 

Đầu tư tư bản tư nhân yếu đi có 
liên quan tới tỉnh trạng năng lực sản 
xuất thừa nghiêm trọng. Tỷ lệ sử dụng 
công suất trong ngành công nghiệp chế 
tạo trong quý III-1976 ở Mỹ là 76%. 
Tây Đức — 85454, Nhật 87,3%. Tình 
hình kinh doanh chưa ỗn định và có 
nhiều khó khăn. Số công ty phá sản 
không ngừng tăng thêm. Ở Nhật, trong 
năm 1976, có 15.196 công ty phá sản. 
so với năm 197ã tăng 25,6%, và trong 
7 tháng đầu năm 1977 có 10.530 công 
ty phá sản, tăng 28,6% so với năm 
trước, ở Pháp tăng 9,656, v.v... Triền 
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vọng kinh tế không sáng súa, lợi 
nhuận đầu tư không hấp dẫn, thiêu 
công ty có khuynh hướng chuyền vốn 
ra ngoài đầu tư. Nhu cầu vay vốn ở 
ngàn hàng đe đầu tư rất thấp mặc dù 
lãi suất ngân hàng đang giảm xuống. 

$ó lớn các nước tư bản chủ nghĩa 
th hành chính sách chống lạm phát. 
Tử cuối năm 1975 nạn lạm phát có 
gam xuống nhưng vẫn còn nghiêm 
trọng, đặc biệt là ở các nước tư bản 
chủ ngha 'Tày Âu như Anh. Pháp, 
Ý, vv.. Các nước này đã thi hành 
mót loạt biện pháp chống lạm phát 
như hạn chế tăng lương và tăng giá 
dưới hình thức cưỡng bức hay tự 
nguyện, giảm chỉ ngân sách, đặc biệt 
cái gầm các khoản chỉ về phục vụ 
tong cộng, phúc lợi xã hội, văn hóa 
giao dục, tăng thuế tiêu thụ, co hẹp 
tin dụng, duy trì lãi suất ngân hàng ở 
mức cao. Các nước Mỹ, Nhật, Tây 
Đức tuy đặt trọng tâm chính sách vào 
việc kích thích sản xuất bằng cách 
táng chỉ ngân sách, khuyến khích mở 
rộng đầu tự, trợ cấp thất nghiệp, giảm 
thuế, giảm lãi suất ngân hàng, v.v... 
thế nhưng các tập đoàn tư bản dùng 
những biện pháp này cũng chỉ đến 
mức độ nào vì sợ lạm phát lại bùng 
lên gay gắt. 

Trong nấm 1976 và đầu năm 1977, 
đo khôi phục kinh tế ở các nước tư 
bản chủ nghĩa cho nên nhu cầu tiêu 
thụ trên thị trường thế giới tăng, nhờ 
đó khối lượng hàng xuất khầu của 
các nước tư bản chủ nghĩa đã tăng 
khoảng 6 — 7%, thấp hơn dự tính của 
các nước đó hồi đầu năm. Thêm vào 
đó, cán cân mậu dịch của các nước 
tư bản chủ nghĩa, trừ Tây Đức và 
Nhật, đều nhập siêu nghiêm trọng. 
Cho nên hy vọng của nhiều nước tư 
bản chủ nghĩa muốn đầy mạnh xuất 
thầu đề nhanh chóng phục hồi kinh 
te đã khỏng thề thực hiện được. 

Những mâu thuẫn gay gắt mà nền 
kinh tế tư bẩn chủ nghĩa đang gặp 
phải trên đây chính là những nguyên 
nhân chủ yếu làm cho giai đoạn 
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phục hồi kinh tế hiện nay ở các nước 
tư bản chủ nghĩa rất chậm chạp. kéo 
đài, không ồn định và có nhiều khó 
khăn mới. 


Như vậy. những năm 70, trong nẻn 
kinh tế các nước tư bản chủ nghĩa, 
những chứng bệnh mới đã phát sinh 
và gây tác hại rất nghiêm trọng trong 
tất cả các giai đoạn của chu kỳ kinh 
tế tư bản chủ nghĩa. Nạn lạm phát ác 
tính và có tính chất thế giới trong giai 
đoạn khủng hoảng đã để ra chứng 
bệnh * lạm phát đi liền với suy thoái 
và trong các giai đoạn phục hồi và 
phồn vinh thì chứng bệnh kinh tế này 
lại bộc lộ ra dưới dạng vật giá tăng 
và số thất nghiệp rất lớn là hai vẫn 
đề gay gắt nhất mà giới cầm quyền 
các nước tư bản chủ nghĩa phải luôn 
luôn đối phó. Các cuộc khủng hoảng 
có tính chất cơ cấu như khủng hoảng 
tiền tệ, khủng hoảng năng lượng và 
nguyên liệu ngày càng sâu sắc làm 
cho cơ sở kinh tế của chủ nghĩa để 
quốc iung lay và từ đó gây nhiều khó 
khăn chồng chất cho quá trình phát 
triền của các giai đoạn trong chu kỳ 
kinh tế. Các cuộc khủng hoảng này 
không những làm cho khủng hoảng 
kinh tế chu kỳ trầm trọng thêm mà 
còn hạn chế mạnh khả năng phát triền 
sẵn xuất trong các giai đoạn phục hồi 
và phồn vinh ở các nước tư bản chủ 
nghĩa. Khủng hoằng chính trị và xã 
hội gay gắt là một trong những nguyên 
nhân chủ yếu làm giảm hiệu lực hoặc 
làm phá sản các biện pháp chống 
khủng hoảng hay chống lạm phát của 
các Nhà nước tư bản lũng đoạn. Tình 
hình trên đã dẫn tới những thay đôi 
trong chu kỳ kinh tế tư bản chủ 
nghĩa, đó là giai đoạn khủng hoẳng và 
phục hồi kéo dài, giai đoạn phôn vinh 
rút ngắn lại, khó khăn chồng chất, 
khó khăn cũ chưa được giải quyết thì 
kbó khăn mới lại phát sinh, khó khăn 
này làm tiền đề cho khó khăn 
kia, V.V... 


* 
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Nhin lại quá trình phát triền kinh 
lế của các nước tư bản chủ nghĩa tử 
đầu những năm 70 đến nay thì thấy 
rằng nền kinh tế đó ngày cảng gặp 
những chứng bệnh hiềm nghèo, những 
khó khăn nghiêm trọng khiến cho giới 
cầm quyền của các nước tư bản chủ 
nghĩa mặc dù có đề ra trăm phương 
nghìn kế cũng không sao tìm ra lối 
thoát. 

Đó là do hậu quả tất yếu của các 
biện pháp can thiệp trực tiếp vào đời 
sống kinh tế của các Nhà nước tư bản 
lũng đoạn hòng cứu vẫn chủ nghĩa 
tư bản trong cơn hấp hối ; đó là do 
hậu quả của sự thất bại hoàn toàn 
của đế quốc đầu sỏ ÀAÍÿý trong cuộc 
chiến tranh xâm lươc Việt nam đã 


_ 


lÍ 
` 


Phụ 


— Thời gian khôi phục kính tế kéo dài: 
Tông chỉ số sản xuất công nghiệp ở Mỹ giảm 
xuống mức thấp nhất vào tháng 4-1975 và từ 
tháng 5-l975 bát đầu tăng trở lại, mãi tới tháng 
6-1976, nghĩa là phải mất l4 tháng mới khôi 
phục lại dược mức cao nhất trước khủng hoảng 
và đến tháng 6-Ì977, mất thêm l4 tháng nữa 
mới vượt mức đó 93%, Tây Đức bắt đầu khôi 
phục kính tế từ tháng 8-1975 cho tới tháng 
I0-I976 mới trở lại mức cao nhã: trước khủng 
hoảng, như vậy giai đoạn phục hồi cũng phải 
kéo dài l5 tháng. lừ tháng 3-1975 nền kinh tế 
Nhật đã chuyền sang giai đoạn phục hồi nhưng 
đến tháng 6-1977 dã mất 30 thíng röi mà sản 
xuã: công nghiệp vẫn còn thấp hơn mức cao 
nhất trước khủng hoảng 2,72;. ]Nén kính tế 


` 


kéo cả thế giới tư bản chủ nghĩa Tún 
sâu vào tổng khủng hoảng toàn điện. 
không phương cửu chữa ; và điều quan 
trọng hơn nữa. đó là đo sức mạnh - 
tông hợp của ba dòng thác cách mạng 
Irên thế giới dön dập tiến công, buộc 
chủ nghĩa đế quốc. do đế quốc Mỹ 
cầm đầu, phải thu hẹp phạm vi ảnh 
hưởng và khả năng bóc lột của chúng. 
Trong tương lai, lực lượng đối sảnh 
trên thế giới càng thav đồi nhanh 
chóng, có lợi cho lực lượng cách 
mạng, sự suy yếu của chủ nghĩa để 
quốc ngày càng nghiệm trọng hơn, nền 
kinh tế thể giới tư bản chủ nghĩa vốn 


đã chứa đựng những mâu thuẫn sâu 
sắc. không tránh khỏi làm vào cuộc 
khủng hoàng còn gay gắt hơn. 


lục 


Anh đá phải trải qua 25 tháng phục bồi 
nhưag hiện nay vẫn còn thấp hơn mức cao 
nhất trước khủng hoảng 9,22%, v.v... 

— Tình hình phục hồi kinh tế không ồn định. 
Sản xuất công nghiệp của Nhật từ tháng 5-1977 
giảm xuống liền tục và đến tháng 7 so với tháng 
5 giảm 2,7%. Ở Tay Đức từ tháng 4-1977 chỉ 
$Ố sản xuất công nghiệp giảm dần và đến tháng 
Ó so với tháng 4 giảm 2,624. Œ Pháp sản xuất 
công nghiệp trong các tháng 2, 4, 5-1977 đều 
giảm. Œ _ Anh tháng 2, 4, 6-I977 “sản xuất 
công nghiệp cũng giảm. Còn ở Mỹ sản xuất tuy 
có được tăng lên liên tục nhưng tốc độ đang 
chậm dần lạt. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 
5.]977 so tháng trước tăng 0,92, tháng Ố chỉ 
tăng 0,7%, tháng 7 tăng 0,5%, v.v,.. 


Tình hình thất nghiệp ở các nước tư bản chủ nghĩa chủ yếu 
tÌơn vị 1000 người) 


Các nước TDCN 1973 1974 1975 1976 1977 
8 300 9.500 13.750 15.670 15.60) 

Mỹ 4.304 5.076 7.830 7,288 7.000 
Nhật 664 726 1.000 1.080 1.2:0 

Tây Đức 2741 83 1.074 1.060 1.020 
Pháp 392 493 730 1.025 1.080 
Anh. S81 273 720 1.377 1.830 
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Trong năm l9?7, số thất nghiệp ở một số 
sước tư bản chủ nghĩa vần tiếp tục tăng khá 
mạab. Ở Mỹ tháng 5.197? có 6,75 triệu 
người thất nghiệp, chiếm 6,924 tồng số người 
có sức lao động, tháng 8-[977 tăng lên 7 triệu, 


nước khối thị trường chung châu Âu tăng từ 5,3 
triệu người cuối năm ]977 lên 5,84 triệu người 
tháng 8-l977. Cũng trong thời giao trên, số 
thất nghiệp ở Anh tăng từ 1,4 triệu người lên 
1,62 triệu người. 


chếm 7,lfo. Số người thất nghiệp của các 


Tình hình tăng giá tiêu thụ ở các nước tư bản chủ nghĩa chủ yếu 


(% so với năm trước) 


—_ 


Các nước TBCN 1973. 1974 197ã 1976 1977 
7,0 12,0 11.0 10,4 10,0 

Mỹ 6,2 11.0 9,1 5,2 6,0 
Nhật _— 117 22,7 11,7 9,2 8,1 
Tây Đức 7,0 7,0 6.0 4,1 4.3 
Pháp — T4 13,7 11.7 9,0 10,0 
Anh 9,2 16,0 23,0 16,6 16,5 


Đồi mới công tác hế hoạch hóa... 


(Tiếp theo trang 45) 


Dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội 
lần thứ IV của Đáng và các nghị 
quyết hột nghị lần thứ 2 và thứ 3 của 
Bạn chấp hành trung ương Đẳng, 
được sự lãnh đạo và chỉ đạo chặt chẽ 
của đảng úv các cấp, sự tham gia tích 
cực của mọi người lao động với tính 


thần làm chủ tập thê, chắc chắn công 
tác Kế hoạch hóa sẽ có những bước 
chuyên biến mới, góp phản xứng 
đang vào việc thực hiện đường lỗi xây 
đựng kinh tế của Đẳng, đưa nền kinh 
tê cả nước ta tiên lên sẵn xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa. 


NHỮNG (HUYỂN BIẾN MứI Ủ HUYỆN NÔNG-(ŨNG 


(Tiếp theo trang 96) 
nhưng cỏn vếu và thiểu nhiều 
so với yêu cầu nhất là cán bộ 
quản lý, cân bộ khoa học kỹ thuật, 
;n cạnh đó còn những khó khăn 
trong sản xuất chưa khắc phục được : 
tuong đong chưa chủ động được 
nước (Vụ mua năm 1977 có 2500 hà 
Ùị ngập ng), tác động của khoa học 


kỹ thuật, của cơ giới vào sản xuất 
còn Ít, cơ sở công nghiệp trong huyện 
chưa có bao nhiều, Phát huy những 
kết quả đã đạt được, dẳng bộ huyện 
Nông-công dang cố gắng khác phục 


khó khăn, quyết tàm phần đấu vươn 


lên thực hiện thắng lợi Nghị quyết - 
Hội nghị lần thứ [L của Trung ương 


Đẳng vẻ phát triển nông nghiệp. 


~ 
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B©HHOÏ IDONYKULHH OHOBDÊM€HHO C€ H/IAHOM€DHHM DA938BHTH©M 
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THƯỜNG XUYÊN LÀM TỐT 
CÔNG TÁC PHÁT TRIỀN ĐÁNG 


PH. ír (riền Bằng là mỏi mặi trọng yếu của cóng tác xâu dựng Đẳng 
0à là một nhiệm 0ụ quan trọng thường xuyên của toàn Đẳng. 

Mục đích của công tác phát triền Đảng là lựa chọn những người 
ưu (ủ, giác ngộ nhất, tích cực nhất trong phong trào cách mạng của 
quần chúng, những người thái sự giác ngộ 0ề lý tưởng cộng sẵn chủ 
nghĩa, đã được thử thách trong lao động sẵn xuất, công tác, chiến đấu 
?ủ học tập, có đủ tiêu chuần đẳng oiên, bồ sung oào đội ngũ của Đảng, 
đề tăng cường sức chiến đấu 0à sự lãnh đạo của các tồ chức Đảng, góp 
phần nâng cao chất lượng đẳng uiên, tăng cường mối liên hệ giữa Đảng 
0ủ quần chúng, thúc đầu phong trào cách mạng của quần chúng hoàn 
thành thẳng lợi mọi nhiệm pụ cách mạng. 

Phát triền Đảng là một yêu cầu khách quan của công tác xâu dựng 
Đăng, 0ì nhiệm ð»ụ cách mạng luôn luôn đặt ra những yêu cầu mới, 
những công tác mới, cần có những người xứng đáng đề bảo đảm 0iệc 
thực hiện, uù trong phong trào cách mạng của quần chúng cũng luôn 
luôn xuất hiện những người tru tú, tích cực cần được bồ sung ào hàng 


ngũ của Đảng. Không quan tâm công tác phái triền Đẳng sẽ ảnh hưởng - 


đšn số lượng đẳng uiên uà chất lượng của Đảng. Đội ngũ của Đẳng 
khóng được mở rộng, số đảng uiên trẻ trong Đảng ít dần, những nhân 
lố tích cực, những lực lượng trẻ mới lớn lén qua các phong trào cách 
mạng không được bồ sung kịp thời ào Đẳng, làm cho tồ chức Đẳng 
không phần ánh được sinh động những giá trị mới trong đời sống xã 
hội nà sẽ hạn chế biệc tăng cường sức chiến đấu của Đảng. Không quan 
lúm công tác phát triền Đẳng làm cho Đẳng không đào tạo, bồi dưỡng 
kịp thời lớp người kế cận đề bảo đảm những uéu cầu của cách mạng 
trong giai đoạn mới uà do đó ảnh hưởng không tốt đến mối lién hệ giữa 
Đăng uà quần chúng. 

Trong quá trình xâu dựng Đẳng, Đảng ta đã có nhiều kinh nghiệm 
phong phú oề công tác phát triền Đảng. 


Đẳng đã oận dụng một cách sáng tạo những nguuén l của học 
thuuết Mác — Lê-nin ouề xây dựng Đảng kiều mới của giai cấp cồng 
nhân uảo hoàn cảnh nước ta, một nước oốn là thuộc địa bà nửa phong 
kiến, giai cấp công nhân nhỏ bé. Cùng uới piệc quan tám phát triền Đảng 
Đào giai cấp công nhân, Đẳng ta đã lựa chọn kết nạp ào đội ngũ của 
mình những người tru tú, giác ngộ nhất trong các tầng lớp lao động 
khác, đã được rèn luuện, thử thách trong thực tiền cách mạng, có đử 
tiêu chuần đẳng uiên. Xuất phát từ uêu cầu của nhiệm 0uụ cách mạng 
trong mỗi giai đoạn, Đảng (q lại bồ sung, nâng cao những yêu cầu 0ề 
tiêu chuần đẳng uién đề chỉ đạo công tác phái triền Đẳng. Việc kết nạp 
người 0ào Đảng còn được Đảng ífa quụ định bằng những thủ tục chặt 
chẽ. Cùng uới oiệc kết nạp người oào Đảng, nhiều cấp ủụ oà tồ chức 
Đảng đã chú ú giáo dục, tạo điều kiện cho đẳng 0iên trưởng thành nà 
có đủ sức hoàn thành nhiệm nụ. Nhất là những năm gần đâu, từ khi có 
Nghị quuết số 195 của Bộ chính trị Trung ương Đảng 0ề 0iệc nâng cao 
chất lượng đẳng uiên uà kết nạp đẳng uiên lớp Hồ-Chí-Minh, chỉ thị 
số 192 của Ban bí thư Trung ương Đảng 0ề diệc đưa những người 
khóng đủ tư cách đẳng uiên ra khỏi Đẳng uà nghị quuẻt số 23 của Ban 
chấp hành trung ương Đảng 0ề tăng cường sự lãnh đạo oà nâng cao 
sức chiến đấu của Đăng, công tác phát triền Đảng đã đi dần ào nền 

nếp 0à có những tiễn bộ mới. 

` Nhờ có đường lối đúng đẳn của Đẳng ta trong công tác xâu dựng 
Đẳng, công tác phát triền Đẳng đã đạt được những kết quả to lớn. Từ 
mấu nghìn đẳng oiên khi giành được chính quuền trong Cách mạng 
tháng Tám năm 1945, đến nau Đảng ta đã trở thành một đẳng bững 
mạnh có tỉnh quần chúng rộng rãi. Đảng đã râu dựng được đói ngũ 
đẳng oiên đông đảo gồm (rên một triệu rưởi người, chiếm 3,13% dán 
số (1). Có số lượng đẳng 0ién đóng đảo, các tồ chức cơ sở Đảng ngàu 
cảng mở rộng. Ngày nau, Đảng ta đã có hệ thống tồ chức pững chắc 
trong cả nước pới các tồ chức cơ sở của Đảng ăn sáu, bám rễ 0ảo các 
tế bào xã hội. Qua chiến đấu, thử thách trong kháng chiến cứu nước 
cũng như trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, số đông đẳng oiên đã biều 
lộ rö phầm chấi tốt đẹp của người chiến sĩ cộng sản. Hàng chục 0ạn 
đẳng uiên đã hụ sinh rất oanh liệt trong hai cuộc kháng chiến chống 
Pháp pà chống Mỹ. Ở miền Nam, trong kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước, kẻ thù đã dùng trăm phương nghìn kế, từ bản giết, tra tấn đã 
man đến những thủ đoạn dụ dỗ, mua chuộc, nhưng đông đảo đẳng uiên 
đã tỏ rõ lòng trung thành không bờ bến uới Đảng, oởi cách mạng. Cùng 
Đới 0iệc kết nạp người 0ào Đảng oà bồi dưỡng, nắng cao chất lượng 


(1) Theo « Bảo cáo tồng kết công tác xây dựng Đẳng và sửa đồi Điền 
lệ Đảng ». 
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đảng piền, những năm qua Đảng ta đã đưa ra khỏi Đảng hàng oạn 
người không đủ tư cách đả ảng uiên, góp phần làm cho Đảng thêm trong 
sạch, uững mạnh. 


Những kết quả to lớn trong công tác phái triền Đảng đã góp phần 
quan trọng 0uào 0uiệc nắng cao 0ai trò lãnh đạo uà sức chiến đấu của 
Đảng ta. 

Tuụ nhiên, bên cạnh những ưu điềm, những thành tựu đã đạt được, 
công tác phát triền Đảng cũng có những thiếu sót, khuuết điềm. Những 
khuuết điềm trong công tác phái triền Đảng biều hiện chủ uếu ở hai 
khuurth hướng : khi thì chạu theo số lượng, coi nhẹ 0à hạ thấp chất 
lượng đảng 0uiên, kết nạp 0uào Đảng cả những người không đủ tiêu 
chuần ; ngược lại, khi thì hẹp hòi, rụt rẻ, sợ trách nhiệm, không quan 
tâm phái triền Đảng. 


Sau Cách mạng tháng Tám 0uà những nữ! đầu của cuộc kháng 
chiến chống Pháp, chủ trương đầu mạnh công tác phát triền Đẳng, 
mau chóng mở rộng đội ngũ đảng uiên nhằm tăng cường ai trò länh 
đạo của Đảng, đáp ứng kịp thời những yêu cầu tơ lớn của nhiệm oụ 
cách mạng lúc ấu là một chủ trương đúng. Nhưng nhiều nơi đã « thi 
đua» phát triền Đảng một cách ào ạt, chỉ cốt tăng số lượng đảng biên 
cho nhanh, đơn thuần chạu theo số lượng 0à không chú trọng đến công 
túc củng cố Đảng. Trong những năm chiến đấu quuết liệt chống Mỹ, 
cứu nước, oiệc mở rộng đội ngũ đảng 0iên cũng rất cần thiết, nhằm thu 
hút pảo Đảng những phần tử ưu tú ndu nở trong phong trào cách 
mạng của quần chúng, thiết thực tăng cường lực lượng nòng cốt cho 
những nhiệm uụ chiến đấu oà sẵn xuất. Nhưng nhiều nơi lại chạu theo 
số lượng, kết nạp cả những -người giác ngộ chính trị thấp, hoặc chỉ có 
những biều hiện hăng hái, tích cực nhất thời. Những khuuẽt điềm ấu đã 
được Đảng ta phê phán. 


Cùng uởi 0uiệc đấu tranh chống khuynh hướng chạu theo số lượng, 
Đảng ta cũng có những kinh nghiệm uê đấu tranh chống khuunh hướng 
hẹp hòi, rụit rẻ, thành kiến trong công tác phái triển Đảng. Vào những 
năm cuối của cuộc kháng chiến chống Pháp, trong công tác phái triền 
Đảng đã có khuunh hướng hẹp hòi: & uiệc đóng cửa Đảng tiến hành 
nhất loạt uà kéo quásdài, trong lúc cuộc kháng chiến đang quyết liệt, 
quần chúng được thử thách, rèn luyện một cách rộng rãi nà sâu 
sốc p (2). 

Những năm gần đâu, nhiều nơi uẫn còn mắc những khuuết điềm . 
nói trên, khi thì chạu theo số lượng, coi nhẹ nà hạ thấp chãt lượng 


(2) Văn kiện Đại hội, Ban chấp hành trung ương Đảng lao động Việt-nam 
xuất bản, 1960, lập II, trang 20. 


đảng oiên, khi Lhì hẹp hòi, rụt rẻ trong công tác phát triền Đảng ; kếứ 
nạp 0ì cảm tình gia đình, cảm tình cá nhân, cốt kéo bè kéo cảnh hoặc 
kết nạp người bào Đảng một cách thiếu thận trọng, không phân biệt rõ 
. Những người cơ hội 0ới những người trung thực. 

Từ những bài học kinh nghiệm của Đảng ta oà từ thực lễ xâu dựng 
Đảng của Đảng ta hiện nau, Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ IV của 
Đảng đã chỉ rõ phương châm phát triền Đẳng như sau : «Trong công 
tác phái triền Đảng, phải coi trọng chất lượng, chống khuụnh hướng 
chạu theo số lượng ; phát triền Đảng luôn luôn đi đôi uới củng cố Đảng. 
Một mặt, kết nạp những người ưu tú, đủ tiêu chuần; mặt khác, kịp 
thời đưa ra khỏi Đẳng những phần tử thoái hóa, biến chất. Phải cảnh 
giác đề phòng những phần tử cơ hói 0à những phần tử gián điệp, phản 
động chui ảo Đẳng » Q). 


* 


— VỊ sao Đảng ta nhấn mạnh « trong công tác phát triền Đảng, phải 
_eoi trọng chất lượng, chống khuynh hướng chạy theo số lượng » ? 
Đó là 0ì xuất phát từ tính chất của Đảng, từ 0ai trò nà sử mệnh lịch sử 
của Đảng. Đảng fa là đội tiên phong, bộ tham mưu chiến đấu bà là tồ 
chức cao nhất của giai cấp công nhân Việt-nam. Mục đích cuối cùng 
của Đảng ta là thực hiện chủ nghĩa xã hội 0à chủ nghĩa cộng sản trên 
đất nước ta, 0à góp phần tích cực ào sự nghiệp đấu tranh cho thắng 
lợi của chủ nghĩa xã hội 0uà chủ nghĩa cộng sản trên thế giới. Đề thực 
hiện mục đích ấu, từ trước tới nay Đẳng ta uản chủ trương chỉ kết 
nạp 0uào Đảng những phần tử ưu tú nhất, giác ngộ nhất trong giai cấp 
công nhân nà các tầng lớp lao động khác có đủ tiêu chuần đẳng uiên. 
Hiện naụ, Đẳng tfa đang đứng trước nhiệm pụ lịch sử mới hết sức năng 
nề là lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cách mạng zã hội chủ nghĩa 
trong cả nước. Đề thực hiện nhiệm ð»ụ nặng nề ấu, Đảng ta càng phải 
mạnh hơn nữa. 

Sức mạnh của Đảng thề hiện ở chỗ Đảng có đường lốt lãnh đqo- 
đúng, có Ú chí chiến đấu cao, có năng lực tồ chức thực hiện giỏi. Đảng 
mạnh còn do các cơ quan lãnh đạo các cấp, các ngành mạnh, do các tồ 
chức cơ sở Đẳng 0à đói ngũ đẳng oiên mạnh. Đội ngũ đẳng 0iên có 
phầm chất 0à năng lực là một trong những nhân tố quyết định sự 0ững 
mạnh của Đảng. Vì oậu trong cóng tác phát triền Đảng, phải coi 
trọng chất lượng, không được chạu theo số lượng. 

Nhấn mạnh 0uiệc coi trọng chất lượng trong công tác phải triền Đẳng 
không có nghĩa là coL nhẹ số lượng đẳng oiên, coi nhẹ uiệc kèt nạp người 


_() Nghị quụết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thử ïV, nhà xuất bần Sự 
thật, Hà-nội, 1977, trang 85 — 86. 
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oảo Đảng. Vừa quu, một số đẳng bộ hiều không đầu đủ oấn đề nàu đã 
‹ö khuụnh hướng chừng lại, không kết nạp người ảo Đẳng. Cần nhận 
rỗ, số lượng 0à chất lượng đẳng uiên là những uếu tố tạo nên sức mạnh 
hoàn chỉnh của Đảng. Phải có một số lượng đúng niên nhất định thì 
mới xâu dựng được các tồ chức Đảng ở cơ sở, ở các cấp, các ngành, 
tạo nên sức rnạnh chiến đấu của Đăng pà tăng cường ai trò lãnh đạo 
của Đảng. Vì pậu, cần thưởng zu yên lảm tốŸ công tác phát triền 
Đảng. 


Đồng (thời, cần nhận rõ Đảng, mạnh không phải chỉ ở số lượng 
đảng oiên, mà trước hết do chất lượng đẳng uiên quyết định. Mỗi đẳng 
oiên là một tế bào của Đảng ; từng tế bào có mạnh thì Đẳng mới mạnh. 
Hồ Chủ tịch đã nói: « Đề lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đẳng - 
mạnh là do chỉ bộ tốt. Chỉ bộ tối là do các đảng uiên đều tối» (4). Số 
lượng đảng uiên chỉ thật sự có Ú nghĩa, có tác dụng khi nó được bảo 
đảm pề chất lượng. Số lượng đẳng 0iên đông mà không bảo đẳm những 
jẻu cầu Đề chất lượng thì càng đông cảng gếu, tồ chức Đảng trở nén 
phức tạp, lỏng lẻo, pai trò lãnh đạo của DHg chẳng những không được 
tăng cưởng mà có thề bị yếu đi. 


Coi trọng chñt lượng trong công tác phát triỀn Đảng có nghĩa là 
trước hết phải bảo đảm chỉ kết nạp ào Đẳng những người xứng đáng, 
đủ tiêu chuần. Đó là những người « trải qua rèn luyện trong đấu tranh 
cách mạng đa chứng tô là người ưu tú nhất trong quần chúng, có giác 
ngộ øề lú trởng đồng sẵn chủ nghĩa, trung thành uới Tồ quốc, uới chủ 
nghĩa xã hội, gương mẫu trong lao động sản xuất, công tác, chiến đấu 
sà học tập, có liên hệ chặt chề 0ới quần chúng, được quần chúng tín 
nhiệm » (5). Người được kết nạp uảo Đẳng còn phải là người có động 
cơ pảo Đảng đúng đẳn, có lịch sử rõ ràng, không phạm các tiẻêu chuần 
chính trị không cho phép kết nạp uào Đảng. 

Cần khắc phục những quan niệm đơn giản, phiến diện 0ề chất lượng 
người được kết nạp uào Đảng như chỉ căn cứ ào những biều hiện hăng 
hái, tích cực nhất thời của họ, không xem xét ki những mặt khúc, 
nhất là sự hiều biết của họ uề Đảng, sự giác ngộ của họ pề chủ nghĩa 
cóng sẵn. Khuuết điềm oề kết nạp uào Đảng những người không đủ tiêu 
chuần chủ gếu là xuất phát từ những quan niệm đơn giản, phiến 
diện ấu. 

Sự giác ngộ 0ề Đảng, 0ề chủ nghĩa cộng sản, đối uới quản chúng 
dủ là những người ưu (tú, tích cực nhất, không phải tự nhiên mà có 
được. Muốn đạt géu cầu ấy; các tồ chức Đảng cần phán công những 
—— @)Hồ-Chi- Minh : Về xá dựng Đảng, nhà xuất bản Sự thật, th i22, 1970; 


trang 149. - 
(5) Điều lệ Đảng cộng sản Việt-nam. 


đẳng uiên có trình độ, có năng lực oà uụ tín, thường xuyên gần gñi, 
tuyên truụền, bồi dưỡng họ, từng bước nâng cao nhận thức của họ, đồng 
thời qua uiệc thực hiện nhiệm 0uụ cụ thề của họ mà chỉ ra những ưu 
điềm, khuuết điềm uà nhược điềm của họ, giúp đỡ họ tiến bộ, trở thành 
những người có đủ tiêu chuần đề kết nạp uào Đẳng. Nói chung, không 
nên phân công đẳng iên giới thiệu những người là uợ, chồng, con, anh 
chị em nào Đẳng. ` | 

Cũng cần khắc phục khuunh hướng bì cần có đẳng uiên đề phân 
công, đề thành lập tồ chức mà « châm chước » tiêu chuần, kết nạp oói 
uàng, gượng ép, khóng bảo đảm guêu cầu 0ề chất lượng. Đặc biệt cần 
đấu tranh đề ngăn chăn uà có thái độ nghiêm khắc đối uới những đẳng 
Điền 0ì nề nang, cảm tình hoặc uì những động cơ cá nhân khác mà báo 
cáo dối trá uới tồ chức đề đưa uào Đảng những người không xửng 
đáng. | 

«Phát triền Đảng luôn luôn đi đôi với củng cố Đảng ». Đáu là 
mội yêu cầu khách quan của công tác xáâu dựng Đảng uà cũng là môi 
kinh nghiệm rúi ra từ thực tế xâu dựng Đảng của Đảng ta. 


Phát trần Đảng oà củng cố Đảng là hai mãi có quan hệ hữu cơ với 
nhau, tác động lẫn nhau, không thề tách rời. Làm tốt công tác phái 
triền Đẳng có Ú nghĩa thiết thực góp phần củng cố Đảng. Phát triền 
Đảng đúng phương hướng, đúng tiêu chuần, qua đó mà nắng cao chất 
lượng đẳng niên, từng bước cải thiện cơ cấu thành phần của đội ngũ 
đẳng uiên, tăng thêm số đẳng uiên xuất thân từ thành phần công nhân, 
đẳng uiên trẻ, đẳng niên có trình độ oăn hóa, khoa học, kị} thuật, bồ 
sung 0ào hàng ngũ Đảng những sinh lực mới, những lực lượng ưu tú 
xuất hiện trong phong trào cách mạng của quần chúng ; đó là những 
0iệc làm rất cần thiết đề nắng cạo sức chiến đấu uà năng lực lãnh đạo 
của Đẳng. Vì ouáu, làm tốt công tác phái triền Đảng là đặt cơ sở thuận 
lợi cho oiệc củng cố Đảng 0uề nhiều mặi. 


Cũng như phát triền Đảng, củng cố Đảng là một uêu cầu thường 
~xuuên của công tác xâu dựng Đảng. Có chăm lo củng cố Đảng mới làm 
cho Đẳng trong sạch, oững mạnh, bảo đẳm cho Đảng có đủ sức hoàn 
thành mọi nhiệm »ụ. Củng cố Đảng còn là một điều kiện không thề 
thiếu đề làm tốt công tác phát triền Đảng. Các chỉ bộ, đẳng bộ cơ sở có 
0oững mạnh, trong sạch, nắm oững đường lối, quan điềm của Đẳng, phản 
công người có năng lực uà phầm chất tốt làm công tác tuuên truyền, kết 
nạp người ào Đẳng thì công tác phát triền Đẳng mới có thề tiến hành 
được tốt. Ngược lại, nếu tồ chức Đảng uếu kém, nói bộ thiếu đoàn kết, thì 
sẽ không thề làm tốt uiệc kết nạp người ào Đảng. Nghị quuết Hội nghị 
lần thứ 23 của Trung ương Đảng (khóa III) đã chỉ rồ : «Ở những nơi 
cơ sở Đẳng uếu, kém, nội bộ mất đoàn kết, không có phong trào quần 


6 


chúng thì phải chấn chỉnh !ồ chức cơ sở Đảng rồi mới kết nạp đẳng 
piên mới ». 


Phái triền Đảng luôn luôn đi đói uới củng cố Đảng có T là cùng 
uởi oiệc phát triền Đẳng, phải không ngừng chăm lo kiện toàn tồ chức, 
chăm ïo giáo dục, bồi dưỡng đẳng ouiên. Phát triền Đảng đến đâu phải 
kịp thời củng cố đến đấu. Phải giáo dục, bồi dưỡng đẳng uiên oề lập 
trường giai cấp, 0ề lú trởng cộng sản chủ nghĩa, uề đường lối, quan 
điềm của Đảng, uề đạo đức cách mạng đề đẳng uiên có th làm tròn 
nhiệm uụ được giao phó. Không chăm lo giáo dục, bồi: dưỡng đảng 
0piên, củng cố tồ chức Đảng thì dù đội ngũ đẳng piên có được mở rộng 
uới những người đủ tiêu chuần, oẫn chưa thề bảo đảm được sự 0ững 
mạnh của Đảng. Chất lượng người đẳng uiên không chỉ được quuết 
định ở khâu lựa chọn, kết nạp mà còn ở quá trình giáo dục, rèn luyện 
sau khi họ được kết nạp. Kinh nghiệm cho thấu, có những người khi 
được kết nạp uào Đảng là đúng tiêu chuần, đúng thủ tục, nhưng sau 
khi họ oào Đảng, do không được giáo dục, bồi dưỡng mà không phát 
huy được tác dụng hoặc trở thành hư hỏng. Vẻ lại, từ những người 
đủ tiêu chuần kết nạp oào Đảng trở thành những đẳng 0iên tốt còn 
phải có một quá trình phấn đấu oươn lên của bản thân người đẳng 
0iẻn mới nà đó cũng là quá trình mà tồ chức Đẳng có trách nhiệm giáo” 
dục, rèn luyện họ. Mội mặt quan trọng của công tác củng cố Đảng là 
bồi dưỡng đảng 0iên 0ề kiến thức khoa học, nghiệp oụ, kiến thức quản 
lũ, nhằm náng cao năng lực công tác của đẳng oiên. Một khuuết điềm 
của nhiều cấp ủụ, nhiều tồ chức Đảng trong những năm qua là khóng 
nắm uững mối quan hệ giữa phát triền Đảng uới củng cố Đảng, khi thì 
coi nhẹ công tác phái triền Đảng uới lý do tập trung giáo dục, củng cổ 
trước rồi mới kết nạp, khi thì chỉ chú trọng một mặt phái triền Đảng, 
sau khi kết nạp người ào Đảng không tiếp tục theo đổi, giáo dục, 
giúp đỡ người mới được kết nạp. Chúng ta cần chú ú khắc phục những 
khuuết điềm ấp. 

Đề làm cho Đảng oững mạnh 0à trong sạch, cùng 0ới uiệc kết nạp 
những người ưu tú, đủ tiêu chuần, phải kịp thời đưa ra khỏi Đảng 
những phần tử thoái hóa, biến chất, những người không đủ tư cách 
đảng viên. Đó cũng là một nhiệm pụ quan trọng nhằm củng cố Đảng. 

Hiện nau, ở nhiều nơi số đảng oiẻn « trung bình » 0à uêu, kém còn 
chiếm tủ lệ không ít. Các tồ chức Đảng cần thông qua oiệc thực hiện các 
nhiệm uụ công tác trước mắt mà kiềm tra tư cách đảng iên, có kế 
hoạch uử biện pháp giáo dục, giip đỡ những đảng uiên yếu, kém phấn 
đấu trở thành đảng uiên tốt. Nếu tồ chức Đảng đã hết lòng giúp đỡ mà 
những người 3 không tiến bộ rồ, thì khuuẻn họ tự giác xin ra Đảng, 
hoặc chỉ bộ quuết định xóa tên họ trong danh sách đẳng oiên. Đối uới 
những trưởng hợp thoái hóa, biến chất, cần phối hợp sự kiềm tra của 
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Đảng uới sự kiềm tra của cơ quan Nhà nước oà của các (ồ chức quần 
chúng đề kết luận một cách chính xúc. Sau khi xem xét một cách toàn. - 
diện, nếu thấu những người đó thật sự không còn phầm chất đảng uiên 
thì kiên quuết đưa ra khỏi Đảng. Cần đấu tranh mạnh mề chống những 
biều hiện hữu khuunh không chịu đưa những người không đủ tư cách 
đảng oiên ra khỏi Đảng. 

Ngàu nay, Đẳng ta đang lãnh đạo chính quuền trong cả nước, 
nhiều đẳng uiên thưởng được giao những trách nhiệm-trọng uễu trong 
các tồ chức Đẳng, Nhà nước oà đoàn thề quần chúng. Trong điền kiện 
ấu, thường có những phần tử cơ hội tùìmn cách chui 0ào Đảng đề xoaU 
xở, trục lợi, phục uụ cho những mưu đồ cá nhân của họ. Vì uậu, các 
tồ chức Đẳng cần cảnh giác đề phòng. Các đẳng bộ, nhất là những 
đẳng bộ ở miền Nam, còn phải cảnh giác đề phòng những phần tử 
gián điệp, phẩn động tìm. cách chui nào Đảng đề phá hoại ngay từ 
trong nội bộ Đẳng. Các cấp ủụ Đẳng cần kiềm (ra kỹ lưỡng nột bộ 
Đảng, kiên quyết đưa ra khỏi Đẳng những phần tử cơ hội, những phần 
tử xấu mà tồ chức cơ sở Đẳng đã kết nạp nhầm 0uào Đẳng. Biện pháp 
quan trọng nhất đề làm tốt những biệc nói trên là phải kết hợp chặt 
chẽ oiệc điều tra, nghiên cứu đầu đủ của tồ chức Đẳng uới oiệc phát 
động quần chúng tích cực tham gia xâu dựng Đẳng bằng cách nhận 
sét, phê bình những người được giới thiệu đề kết nạp uào Đảng. 


* 


Đề làm tốt công tác phát triền Đảng, cùng uới 0iệc nắm oững 
phương châm nói trên, còn phải nắm uững phương hướng phát triền 
Đảng uà chấp hành nghiêm chỉnh các thủ tục quụ định trong Điều 
lệ Đảng. | 

Về phương hướng phát triền Đảng, Nghị quuết Đại hội toàn 
quốc lần thứ IV đã chỉ rõ: «Trước hết phải nhằm ðào những người 
ưu tú trong giai cấp công nhân, nhất là công nhân công nghiệp. Đồng 
thời, lựa chọn những người ưu tú trong nông dân lao động, trong các 
lực lượng 0ũ trang nhân dân 0à những người trí thức ưu tú đã được 
rèn luuện; thử thách trong thực tiền cách mạng 9% (6). 


Cần thấu hết ý nghĩa quan trọng của 0uiệc tăng cường phái triền 
Đẳng ào giai cấp công nhân. Đẳng ta là đẳng cách mạng của giai.cấp 
công nhân. Tăng cường thành phần giai cấp công nhân trong Đảng là 
một yếu tố quan trọng oề mặt tồ chức đề bảo đảm tính chất giai cấp 
của Đảng, « là phương hướng giai cấp chính trong thời kỳ quá độ tiến 


(6) Nghị quyết Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ IV, nhà xuất bản Sự 
thàt, Hà-nội, 1977, trang 88. 
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lên chủ nghĩa xã hội » (7) của công tác phát triền Đẳng. Hiện nay, số 
đang uiên thuộc thành phần công nhân mới chiếm tỷ lệ 9,62% lồng số 
đẳng 0iên của Đẳng. Nước nhà lại đang trên quá trình công nghiệp 
hóa xã hói chủ nghĩa. Sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa: 
đang thu hút nhàu càng nhiều công nhân uào mặt trận xâu dựng 0ử: 
phái triền kinh tế. Đội ngũ công nhân nước ta đang phát triền nhanh, 
mạnh cả oề số lượng uà chất lượng. Tăng cường phát triền Đảng ào: 
thành phần công nhân là một yêu cầu khách quan nhằm kịp thời bỗ 
sung oào Đảng những người ưu tú nhất của giai cấp công nhân, từng 
bước nắng cao tủ lệ đẳng uiên xuất thân từ công nhân, tăng cường 
tính chất giai cấp công nhân của Đẳng. 

Phái triền Đảng trong giai cấp công nhân cũng phải bảo đảm yêu 
cầu pề chất lượng. Khi xem xét sự giác ngộ của người công nhân, cần 
đặc biệt chú trọng tiêu chuần hụ sinh, tận tuu, có Ú thức 0ì lợi ích 
chung trong uiệc nâng cao năng suất lao động, cải tiến kỹ thuật, tham 
gia xáu dựng nền nếp quản lú + nghiệp, đấu tranh đề bảo uệ của công, 
Tảu dựng cho tập thề đơn u¡ị, chứ không phải tích cực lao động, làm 
tiệc chỉ uì đồng lương, 0ì khen thưởng. Coi trọng oiệc phái triền Dáng 
trong giai cấp công nhân trước hết cần phải coi (rọng 0iệc giáo dục. 
bồi dưỡng những người tích cực, ưu tú trong giai cấp công nhân, gùïp 
cho họ đạt được tiêu chuần đẳng iên đề kẻt nạp ào Đẳng. 

Nhấn mạnh iệc tăng cường phát triền Đẳng trong giai cắp cóng 
nhân không có nghĩa là coi nhẹ 0uiệc phát triền Đẳng uào các tầng lớp: 
lao động khúc. 

Việc kết nạp uào Đảng những người trong nóng dân lao động ở 
miền Bắc cần nhằm uảo những phần tử ưu tú nhất trong nóng dàn tập 
thề, có ý thức làm chủ hợp tác xã, hăng hái chấp hành mọi chủ trương, 
chính sách của Đảng 0à Nhà nước, góp phần tích cực ào 0iệc tiễn 
hành ba cuộc cách mạng, đưa nông ngÏÌệp tiến lên sản xuất lớn xã hồi 
chủ nghĩa, xâu dựng nông thôn mới. Ở nóng thôn miền Nam, oiệc kết nạp. 
đẳng oiên cần nhằm trước hšt ào những cố nông, bần nồng 0à (rung 
nóng lớp dưới, chẳng những hăng hái tăng gia sản xuất, làm nghĩa pụ 
đối 0ới Nhà nước 0à chấp hành đầu đủ các chính sách khác, mà còn 
phải thậi sự tán thành hợp tác hóa nông nghiệp. Ở những nơi đang 
xáu dựng hợp tác xã sản xuất nóng nghiệp hoặc tập đoàn sẵn xuấi. 
tồ chức Đảng không được kết nạp những nông đân làm ăn riêng lẻ 
pào Đảng. 

Việc phát triền Đẳng trong các lực lượng 0ñ trang nhân dân cần 
nhằm ảo những người có ý thức xá dựng lực lượng ũ trang hùng 


(7) Bảo cáo Tồng kết công tác xâu dựng Đẳng uà sửa đồi Điều lệ Đảng, nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1977, trang 153. 


tnạnh, có tỉnh thần hụ sinh, dũng cằm trong chiến đấu chống kẻ thù, có 
giác ngộ uề đường lối, quan điềm của Đảng, có lập trường kiên định, 
hàng hái tham gia sự nghiệp xáu dựng chủ nghĩa xã hội 0à bảo 0ệ Tồ 
quốc xã hội chủ nghĩa. 

Việc phát triền Đẳng ở các cơ quan của Đảng 0uà Nhà nước cần 
nhằm uào những người đã được rên luuện, thử thách trong thực tiền. 
có giác ngộ lú tưởng cộng sản chủ nghĩa, gương mẫu chấp hành đường 
lối, chính sách của Đảng, có phầm chất tốt oà có kiến thức chuyên 
môn, hoàn thành tốt nhiệm 0ụ công tác được giao. 

Các đẳng bộ ở miền Nam cần chủ ú lựa chọn, bồi dưỡng đề kết 
nạp 0uào Đẳng những người trước đâu đã là nòng cốt trong phòng trào 
đấu tranh chống Mỹ, ngụu mà hiện nau đang phái huụ tác dụng trong 
xâu dựng hòa bình, những người đã được giáo dục, rèn luyện trong 
công tác thực tế, trong sản xuất, chiến đấu ở khu căn cứ hoặc ở 
miền Đắc uề. 

Cùng uới 0iệc nắm uững phương hướng nói trén, các đẳng bộ ‹ cần 
coi trọng 0iệc phát triền Đảng oào những người trẻ tuôi đề từng bước 
tăng cường lực lượng trẻ trong Đảng. 

Lựa chọn đúng đối tượng, đủ tiêu chuần là những yêu cầu hết sức 
quan trọng, nhưng đồng thời phái chấp hành đúng các thủ tục kết nạp 
người 0uào Đảng đã được quy định cụ thề trong Điều lệ Đẳng. Thủ tục 
kết nạp người 0ào Đẳng là những yêu cầu có tính nguyên tắc đề bảo 
đảm chất lượng công tác phát triền Đẳng, bảo đảm chất lượng đẳng 
gián. Cân phê phán nghiêm khắc 0à có thái độ xử lú thích đáng những 
đảng uiên oà tồ chức Đảng làm công tác kết nạp người ào Đẳng mới 
cách tùy tiện, không chấp hành nghiêm túc các thủ tục đã quụ định 
trong Điều lệ Đàng. 

Đề có thề tiến hành công tác phút triền Đẳng một cách chủ đóng. 
đúng phương châm, phương hướng, còn phải có những biện pháp tích 
cực và cụ thè. Các cấp ủy cần (ồ chức điều tra, nắm oững số chỉ bồ, 
đẳng bộ khá có điều kiện phát triền Đẳng, những cơ sở uều, kém chưa 
thề làm công tác phát triền Đảng, tình hình phân bố lực lượng đảng 
oiên ở các đơn 0ị, cơ sở, những nơi chưa có đẳng uiên. Trên cơ sở đó 
mà suy tính những nơi nào có thề làm công tác kết nạp người oảo Đẳng 
một cách thường xuyên, những nơi nào phải tiến hành củng cố nội bó 
(rước khi làm công tác kết nạp người 0ào Đảng cũng như những đối 
tượng cần kết nạp oào Đẳng đề cải thiện cơ cấu thành phần đội ngũ 
đẳng uiên. Các tfồ chức cơ sở Đảng dựa oào phương hướng nóitrên nà 
trên cơ sở theo dõi thường xuuên phong trào cách mạng của quần 
chúng mà lựa chọn những người ưu tú, tích cực nhất đề giáo dục, bồi 
dưỡng, giúp họ phấn đấu đề đủ điều kiện trở thành đẳng uiên. 
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Đối uới uùng mới giải tiN0fn ở miền Nam, các cấp ủụ Đảng cần 
đầu mạnh các phong trào cách mạng của quần chúng thực hiện nhiệm - 
0ụ chính trị của Đẳng, tạo điều kiện đề phát triền Đảng một cách thận 
trọng ở khắp mọi nơi, mọi ngành. Ở những nơi chưa có đẳng uiên 
hoặc mới có một, hai đẳng uiên, nhất là ở những cơ sở kinh tế, uăn ` 
hóa quan trọng, các 0ùng dân lộc Íf người, oùng tín đồ tôn giáo tập 
trung, các cấp ủ Đẳng cần có kế hoạch điều chỉnh lực lượng đẳng uiên 
pà cử cán bộ tốt uề phát động các phong trào quần chúng, xây dựng, 
cẳng cố ố chính quyền 0à các đoàn thề quần chúng, đặc biệt là Đoàn 
thanh niên ; dựa (rén phong trào thi đua xã hội chủ nghĩa mà phát 
(riền mạnh các nhóm cảm tình Đảng, các tò trung kiên; (rên cơ sở 
đó phút hiện, bồi dưỡng những người ưu tú nhất có đủ tiêu chuần đề 
. kết nạp oào Đẳng. Tất nhiên, không được uì đề xáu dựng tồ chức, 
«(hanh toán cơ sở trắng» mà hạ thấp tiêu chuần đẳng oiên, kết nạp 
người không đủ tiêu chuần 0uào Đảng ; đặc biệt cần cảnh giác đề phòng 
những phần tử địch tìm cách chui bào Đảng. 


Đề làm tốt công tác phái triền Đảng, còn phải có sự phối hợp chặt : 
chề giữa các ban tồ chức, tuyên huấn 0à kiềm tra của cấp ủụ, giữa tô 
chức Đẳng uới các đoàn thễ quần chúng. Tùu theo chức năng của mình, 
mỗi ban của Đảng uà mỗi đoàn thề quần chúng cần tích cực tham gia 
pào công tác phái triền Đảng, từ nội dung tuyên truyền, giáo dục đến 
kế hoạch, biện pháp giáo dục, kiềm tra. Các cấp ủu Đảng cần chú 
(trọng xây dựng đội ngũ biết làm công tác phát triền Đảng ở cơ sở 0à 
giúp đỡ các tồ chức cơ sở Đảng giải quuết những khó khăn, sướng mắc 
cụ thề. Cần thường xuuên kiểm tra công tác phái triền Đảng đề kịp 
thời phát hiện, uốn nắn những, sai sót ; đồng thời đấu tranh khắc phục 
khuunh hướng hẹp hỏi, bảo thủ, ngại khó, sợ trách nhiệm, không muốn 
kết nạp người 0uào Đảng. Từng thời gian nhất định, cần sơ kết, rút 
kinh nghiệm, đưa công tác phái triền Đẳng oào nền nếp. 


Đề làm tốt công tác phái triền Đẳng, các cấp ủụ Đảng, nhất là các 
tồ chức cơ sở Đảng cần coi trọng 0iệc tuyên truyền, giáo dục quần 
chủng đề quần chúng hiều được những uéu cầu cần thiết của oiệc phát 
triền Đảng, phái huụ tỉnh thần trách nhiệm của quần chúng trong uiệc 
giúp Đảng lựa chọn người đề kết nạp ào Đảng uà kiềm tra tư cách 
đẳng giên. Đó cũng là mội géu cầu, một biện pháp quan trọng đề quần 
chúng góp phân tích-cực uào công tác xâu dựng Đảng, làm cho Đảng 
ngàu cảng oững mạnh oà (rong sạch, xứng đáng là người lãnh đạo, 
người đầu tớ thút trung thành của nhân dân. 
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ĐĂNG CỘNG SẲẢN VIỆT - NAM 


BAN CHẤP HANII TRUNG ƯƠNG 
H à-nội, ngàu 07-1-1978 


SỐ: 32— CT/TU 


CHỈ THỊ 
CỦA. BỘ CHÍNH TRỊ 


VỀ NHIÊM VỤ (ỦA TẠP (HÍ (NG SÂN 


. Tạp chí Công sản là cơ quan lý luận và chính trị của Đảng. 
Nhiệm vụ của Tạp chí Cộng sản là đứng vững trên lập trường của 
giai cấp công nhân, lấy chủ nghĩa Mác — Lê-nin làm cơ sở, kết hợp 
chặt chẽ lý luận Mác — Lê-nin với thực tiễn cách mạng Việt-nam 
đề tuyên truyền đường lối, chính sách và các quan điềm của Đẳng 
một cách sâu sắc. Tạp chí Cộng sản phải vận dụng lý luận Mác — 
Lê-nin phân tích những chủ trương, chính sách của Đảng, nâng cao 
nhận thức của cán bộ và đảng viên về tư tưởng chính sách và quan 
điểm của Đảng, phê phán những khuyết điềm, sai lầm trong khi thi 
hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta. 


Treng khi tuyên truyền, giáo dục sâu sắc chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin và đường lối, chính sách của Đăng, Tạp chí Cộng sản đấu 
tranh không khoan nhượng chống tư tưởng và quan điểm phản động 
-của các giai cấp bóc lột. Tạp chí phải giáo dục tư tưởng xã hội chủ 
nghĩa, chống tư tưởng tư sản và tàn dư tư tưởng phong kiến, phê 
phán tư tưởng tiểu tư sản, quét sạch ảnh hưởng của tư tưởng thực 
dân mới. Tạp chí phải đi hàng đầu trong việc bảo vệ sự trong sáng 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, bảo vệ đường lối cách mặng và các 
quan điềm của Đảng, đồng thời làm nôi bật việc Đảng ta vận dụng 
sng tạo chủ nghĩa Mác — Lê-nin vào điều kiện cụ thê của Việt-nam 
đẻ lãnh đạo cách mạng Việt-nam đi từ thắng lợi này đến thắng 
lợi khác. 
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Tạp chỉ Cộng sản đóng vai trò quan trọng trong công tác tư 
tưởng và lý luận của Đảng. Trong giai đoạn mới, Tạp chi phải góp 
phần bảo đảm thắng lợi của cách mạng xã hội chủ nghĩa và của sự 
nghiệp xây đựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước, tích cực góp phần 
xảy dựng lý luận cách mạng Việt-nam, tăng cường đoàn kết, nhất 
trí rong Đẳng và trong nhân dân trên cơ sở chủ nghĩa Mác — Lê- ˆ 
nin và đường lõi đúng đắn của Đảng. ~ 


Trước mắt, Tạp chỉ Công sản phải căn cứ vào chức năng của 
mình mà tuyên truyền sâu sắc Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của 
Đảng và các Nghị quyết quan trọng của Ban chấp hành trung ương 
Đảng, của Quốc hội và Hội đồng Chính phủ. Cụ thê, Tạp chi phải 
tiến hành công tác biên tập theo phương hướng sau đây : 


1 — Kết hợp lý luận của chủ nghĩa Mác — Lê-nin với thực tiễn 
cách mạng Việt-nam đề giải thích đường lõi chung của cách mạng 
xã hội chủ nghĩa và đường lối xây dựng kinh tế xã hội chủ nghĩa 
trong giai đoạn mới ở nước ta. 


2 — Căn cứ vào chủ nghĩa Mác — Lê-nin và Nghị quyết Đại hội 
lăn thứ IV của Đảng mà trình bày có hệ thống và hướng dẫn 
những công tác lớn của Đảng như: xây dựng Đảng, quản lý Nhà 
nước, vận động quần chúng, kinh tế tài chính, văn hóa giáo dục, 
khoa học — kỹ thuật, văn học nghệ thuật, tăng cường củng cố quốc 
phòng, bảo vệ trật Lự, an ninh, v:v... 


3 — Nêu bật một cách sâu sắc và có tính tông kết những kinh 
nghiệm tốt, những sáng kiến mới, phê phán những khuynh hưởng 
và biều hiện tư tưởng sai lầm trong phong trào quần chúng nhân dân 
đang phấn đấu đè thực hiện đường lối, chính sách của Đẳng, kế 
hoạch và pháp luật của Nhà nước. 


4— Góp phần tòng kết những kinh nghiệm của cách mạng dân 
tộc đân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa, và của 
hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ ở Việt-nam, đi đến 
những kết luận có tính chất lý luận. 


5 — Tuyên truyền các chính sách đối ngoại của Đẳng và Nhà 
nước, quan điềm của Đảng về các vấn đề quốc tế quan trọng. Giới 
hiệu có chọn lọc những kinh nghiệm chủ yếu của các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em, và của phong trào cộng sản và công nhàn quốc 
tế. Thông qua bình luận thời sự mà phê phán chiến lược toàn cầu 
của đế quốc Mỹ, bóc trần những âm mưu đen tối của bọn đế quốc và 
lay sai. K 
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6— Dùng những hình thức trình bày trực diện vấn đề mà bảo 
vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác — Lê-nin... 


Nhiệm vụ của cách mạng trong giai đoạn mới đòi hỏi Tạp c*hỉ 
Cộng sản phải nâng cao chất lượng, nâng cao tính chiến đấu, tính 
thiết thực, đồng thời phải bảo đảm nâng cao tính tư tưởng và tính 
lý luận của công tác tuyên truyền.. 


Ban biên tập Tạp chí Cộng sản là một ban của Trung ương Đang 
đặt dưới sự chỉ đạo của Bộ chính trị. Cán bộ lãnh đạo của Đẳng Ở 
các cấp, các ngành có nhiệm vụ viết bài cho Tạp chí Cộng sản. Ban 
biên tập Tạp chí Cộng sản phải phối hợp với Ban nghiên cứu lý 
luận trung ương và tô chức cộng tác viên đề “nghiên cửu các vấn đề 
lý luận và viết thành bài đăng trên Tạp chí. : 

Tạp chí Cộng sản cần được phát hành đến tận các chỉ bộ của 
_Đẳng. Cán bộ và dảng viên của Đẳng có nhiệm vụ đọc và vận 
động nhiều người đọc Tạp chí Cộng sản, phồ biến rộng rãi đường 
lối cách mạng và những quan điềm của Đảng được thê hiện trên 
Tạp chi. | : | 

Các cấp ủy Đảng cần hướng dẫn việc dọc Tạp chí Cộng sản, 
thông qua đó mà đầy mạnh phong trào học tập lý luận và chính 
trị tronø Đẳng và trong nhàn dân. : 


T/M BỘ CHÍNH TRỊ ` 
Dã ký: 7Trường-Chỉnh 
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\ BƯỜNG LỐI PHÁT TRIÊN 
NN§ NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG 


NÔNG THÊN MỨI 


HẾ giới đang bàn về cuộc 
khủng hoảng lương thực trên 
toàn cầu do số dân tăng quá 
nhanh mà nhịp độ phát triên 
nóng nghiệp thì chậm. 

Ở nước ta, vấn đẻ phát triển 
nòng nghiệp được đặt ra như thế 
nào trong toàn bộ đường lối phát 
triên kinh tế quốc dân? Nghị 
quyết Đại hội lần thứ IV của 
Dãng và Nghị quyết lần thứ II 
của Ban chấp hành trung ương 
Đảng đã trình bày cương lĩnh 
xây dựng nông thôn và phát triền 
nông nghiệp của nước ta trong 
thởi kỳ quá độ; nêu rõ mục tiêu 
phần đấu và những vấn đề cần 
giải quyết nhằm phát triền nông 
nghiệp và xây dựng nông thôn 
mới trong kế hoạch 5 năm lần thứ 
hai và những kế hoạch tiếp sau. 


I— TÌNH HÌNH NÔNG THÔN 


Một số người cho rằng nông 
thôn miền Bắc đi lên con đường 
xã hội chủ nghĩa đã 20 năm rồi 


HOÀNG - TÙNG 


Nền nông nghiệp của nước la 
đến nay về căn bản vẫn -là nông 
nghiệp độc canh lúa. Muốn phát 
triền nông nghiệp và xây dựng 
nông thôn, chúng ta phải có một 
quan điềm đúng đắn về vấn đề 
nông nghiệp và nông thôn trong 
toàn bộ cuộc cách mạng xã hội 
chủ nghĩa ; phải có đường lối xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở nông 
thôn, phát triển sản xuất nông 
nghiệp, giải quyết vấn đề lương 
thực, phải có cá một loạt kế 
hoạch với những biện pháp cụ 
thể khai thác một cách tốt nhất 
đất đai, rừng, biên của chúng ta. 
Và phải làm cho sự nhất trí về- 
những quan điểm, đường lối, 
chủ trương, chính sách đó trở 
thành hành động cách mạng có tô 
chức của toàn Đẳng, toàn dân. 


VÀ NÔNG NGHIỆP NƯỚC TA 


mà vẫn còn thiếu thốn. Vậy thì 
chủ nghĩa xã hội đã làm được 
những øì cho nông thôn miền 
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"Bắc? Đây không phải chỉ đề nói 
chuyện quá khứ mà là có liên 
quan đến việc phân tích, giải 
quyết những vấn đề của hiện tại 
'à tương Èa1. 


Từ khi Pháp đặt ách thực dân 
trên đất nước ta đến trước Cách 
mạng tháng Tám, dân số miền 
Bắc kề từ Vĩnh-linh trở ra có 
khoảng 11 — T2 triệu người, sản 
xuất nông nghiệp trì trệ, ruộng 
đất chỉ cấy trồng một vụ và năng 
suặt rất thấp (1,5T/ha), tông sản 
lượng năm cao nhất cũng chỉ 3 
triệu tấn thóc và một đàn lợn 
khoảng 3 triệu eon. Thiên tai, ách 
Ap bức bóc lột của giai cấp phong 
kiến cộng với ách áp bức bóc lột 
của thực đản Pháp làm cho nhân 


đần lao động càng thêm cùng cực. 


Nhiều vùng ehï có khoảng từ 2094 
dến 30% số hộ được ăn no. Chết 
đói là tai họa thường xuyên của 
đồng bằng bắc -bộ và Nghệ-tĩnh. 
Nạn đói trong các đản tộc thiêu 
số ở Tày-bde và Việt-bắc càng 
kinh khủng hơn, làm cho đàn số 
giam đi nhanh chóng, và nhiều 
đàn Lộc có nguy cơ bị diệt vong, 
Chính bọn chuyên gia thực dân 
đã kết luàn ràng « Đồng bằng Bắc- 
kỷ này bị thiên nhiên kết tội đói ». 


Cách mạng nô ra ròi kháng 
chiến kéo đài, đồng bằng sòng 
Hồng tạm bị chiếm, ruộng đất bị 
bọ hoang, trau bò bị giết hại, nhà 
cửa bị tàn phá, người bị hy sinh, 
công cụ lao động thiếu thôn và 
lạc hậu, v.v... Tai họa của chủ 
nghĩa phong kiến, của chủ nghĩa 
thực đân, của mấy mươi năm 
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chiến tranh nếu kẻ cả chiến tranh 
thế giới lần thứ hai, cũng trực 
tiếp ảnh hưởng đến xã hội, kinh 
tế và nông thôn mmiền Bắc. Chính 
trong hoàn cảnh ấy mà sau cải 
cách ruộng đất, nông thôn miền 
Bắc đi vào hợp tác hóa, với 2 
triệu héc-ta đất canh tác đề lúc 
bấy giờ nuôi 15,9 triệu người và 
nay 2ð triệu người. lợp tác hóa 
trong điêu kiện như vậy nhàit 
định có khó khăn. Nhưng chúng 
ta có Đảng lãnh đạo, có nông đân 
yêu nước, có chính quyền vững 
mạnh. Năm 1960, chúng ta đã căn 
bản hoàn thành hợp tác hóa nông 
nghiệp. Đồng thời, đó cũng là lúc 
chiến tranh bắt đầu ở miền Nam 
và ngày càng mở rộng ra trong 
Cả nƯỚC. 

Œ nước ta, lực lượng kinh tế 
chủ yếu của chủ nghĩa xã hội 
chưa phải ở thành thị mà trước 
hết là ở nông thôn, bởi vì nhà máy 
và hầm mỏ chưa có bao nhiêu. 
Cho nên, nếu không có nông thôn 
hợp tác hóa thì làm sao chúng ta 
có thê huy động được hàng triệu 
thanh niên đi chiến đấu? Làm 
sao có thể báñi làng bám ruộng 
đến cùng đề giữ vững sản xuất 
ngày đêm dưới bom đạn địch ? 
Làm sao có thê bảo đảm cuộc 
sống cho những gia đình cỏ người 
đi chiến đấu ? Trong chiến tranh, 
không những chúng ta giữ vững 
mà còn nâng cao hơn năng suải 
lúa bình quân trên toàn miền 
Bác, đạt 5T/ha. Từ năm 1965 đến 
1975, sản lượng lúa của miền Bắc 
năm thấp nhất là 4,2 triệu tấn, 
năm cao nhất là 4,9 triệu tấn. 


Nấm 1976 là 5,5 triệu tấn. Như 


vậy là chủ nghĩa xã hội đã đem - 


lai hơn trước 2 triệu tấn thóc cho 
3 triệu héc-ta đất canh tác, từ 
chó bình quân mỗi vụ 1,5T/ha lên 
32T/ha. Đó là thành tựu đặc biệt 
của hợp tác hóa nông nghiệp và 
của tính thần cách mạng hăng hái 
tiến công của nông dân ta. 


Nếu không có chiến tranh kéo 
dải thì tình hình sản xuất nông 
nghiệp hơn hai mươi năm qua có 
thề khá,hơn nhiều. Chúng ta cũng 
đã đạt được những thành tựu 
nhất định về sản xuất nông nghiệp, 
kê cä lúa, ho màu và chăn nuôi. 
gay trong những năm có chiến 
tranh, chúng ta vẫn có những điền 
hình về năng suất cao (từ 5T/ha 
đến 7T/ha) ở nhiều hợp tác xã như 
Binh-minh, Tân-phong, Vũ-thắng, 
Quảng-nạp, v.v... 


Nông nghiệp nước ta ngày nay. 


đã phát triền về nhiều mặt. Nông 
thôn ta đã có nhiều đồi mới. Sự 
phát triền ấy, sự đồi mới ấy, sự 
nhất trí về chính trị và tỉnh thần 
trong nông thôn xã hội chủ nghĩa 
đã tạo nên cuộc sống anh hùng 
của nhân dân ta và đã góp phần 
quan trọng đem lại những thắng 
lợi vĩ đại cho dân tộc ta. 


Thành tích là to lớn, nhưng 
«nhìn chung, nên nông nghiệp 
nước ta chưa bảo đảm được nhu 
cảu về lương thực, thực phầrh của 
nhân đân, thức ăn cho chăn nuôi, 
nguyên liệu cho công nghiệp và 
nông sẵn xuất khẩu, chưa thật sự 
trở thành cơ sở đề phát triền công 
nghiệp » (1). Đó là đo chúng ta đã 


N 


, 


kéo đài quá lâu tỉnh trạng hợp 
tác giản đơn, khép kín trong từng 
hợp tác xã, thậm chí trong từng 
đội sản xuất. Tình trạng hợp tác 
giản đơn kéo đài không thề tạo ra 
nắng suất cao, không thực hiện 
được phân công lao động mới 
chuần bị tiến lên giai đoạn sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 


Việc đào tạo cán bộ quản lý, 
kề cả chủ nhiệm hợp tác xã, kế 
toán trưởng và đội trưởng sản 
xuất cũng như việc tông kết kinh 
nghiệm điền hình .(tốt và xấu) 
trước đây còn bị coi nhẹ. Lễ ra 
phải coi đó là những công tác lớn 
trong thời kỳ 1965 — 1975. Vì vậy, 
mặc dù tỉnh nào cũng có những 
điền hình về năng suất cao trong 
sản xuất nông nghiệp, về quản lý 
khá, về phát triền ngành nghề 
tốt, nhưng vẫn không mở rộng ra 
được. Khoảng cách giữa cái tiên 
tiến và cái lạc hậu khá xa và kéo 
đài. 

Tình hình nông thòn và nông 
nghiệp miễn Nam từ Bình-trị- 
thiên đến Thuận-hải đại the giống 
miền Bắc sau cuộc kháng chiến 
chống Pháp. «Khúc ruột miền 
Trung» này đã trải qua chế độ 


_ bóc lột phong kiến và chủ nghĩa 


thực đân cũ, lại có thêm ảnh 
hưởng của chủ nghĩa thực dân 
mới và chiến tranh ác liệt. Ở đây, 
dân số đông, ruộng đất ít, điều 
kiện thiên nhiên rất khắc nghiệt. 
Bình quân ruộng đất tính theo 


(l Nghị quyết lần thứ lÌ của Ban chấp 
hành trung ương Đăng (khóa IV), 7Tạp chí 
Cộng sản, số tháng 9-|977, trang ÏÏ. 
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đầu người khoảng 1.000m?. Nông 
dân phần lớn là tiều nông nghèo 
khô đã đi theo cách mạng suốt 
mấy chục năm qua. Điều kiện sản 
xuất hàng trăm năm chưa có gì 
thay đồi. Sau ngày giải phóng, 
Bình-trị-thiên, Quảng-nam — Dà- 
nẵng,ˆ Nghĩa-bình, Phú-khánh 
tiến lên khá vững vàng, nhưng 
vấn đề lương thực cũng vẫn chưa 
phải là đã được giải quyết. 


Ở đồng bằng Nam-bộ thì khác, 
sản xuất nông nghiệp không gặp 
thiên tai như ở Bắc-bộ và Trung- 
bộ, nông sản hàng hóa nhiều hơn. 
Song chế độ bóc lột của chủ nghĩa 
phong kiền và chủ nghĩa tư bản 
trước đây rất ác liệt. Ơ đây, bình 
quân ruộng đất tính theo đầu 
người cao hơn những nơi khác, 
thời tiết thuận lợi, nhưng nông 
đân lao động vẫn đói rách, bần 
nông và cố nông có nơi chiếm tới 
40% tông số hộ. Đồng bằng sông 
Cứửu-long trước đây đã qua cải 
cách ruộng đất, khi Mỹ — ngụy 
chiếm đóng, chúng lại làm «cải 
cách điền địa » và thực hiện chính 
sách « hữu sản hóa » một bộ phận 
nông đân, nhằm tạo ra một tầng 
lớp tiêu nông mới theo kiều chủ 
trại nhỏ ở các nước tư bản chủ 
nghĩa, có từ 2 đến 3 héc-ta riộng 
đắt tính theo đầu người, có máy 
kéo, máy bơm, máy Xay, v.V.. 
Hiện nay, nông thôn miền Nam 
nói chung và nông thôn Nam-bộ 
nói riêng mới chuâần bị đi vào hợp 
tác hóa nông nghiệp. 


Nhìn chung, cả nước fa sau 
ngày giải phóng miền Nam, các 


- 


18 s, 


- chế độ áp bức, bóc lột đã bị xóa 


bỏ (ở một số huyện miền Nam 
còn có Ít nhiều trường hợp bóc 
lột theo lối phong kiến,tư bản 
chủ nghĩa), sản xuất nông nghiệp 
đã được khôi phục, một số huyện 
đã phát triền nông nghiệp ở mức 
độ nhất định. Nhiều nhân tố mới 
và điền hình tốt đã xuất hiện. 
Chúng ta hoàn toàn có thề dựa 
vào những tiềm lực, những khả 
năng về lao động, về đất đai của 
chúng ta đề tiến lên bằng chính 
sức mạnh của mình. Trên cơ sở 5 
triệu héc-ta điện tích canh tác 
hiện có, chúng ta có thê tiến tới 
xóa bỏ tình trạng độc canh lúa, 
phát triền nông nghiệp toàn diện 
và chuyên canh, mở rộng thêm 
mấy triệu héc-ta nữa. Đó là chưa 
kê những khả năng tiềŸn tàng to 
lớn về rừng và biên. 


Nhưng muốn tạo ra được những 
thay đồi to lớn trong nông thôn 
và nông nghiệp, chúng ta phải 
giải quyết một loạt vấn đề. Mội 
mặt, tiếp tục giải quyết vấn đề ai 
tốt hơn ai giữa sản xuất tập thẻ 
xã hội chủ nghĩa và sản xuất cá 
thể của trung nông, chấm dứt 
bóc lột tư bản chủ nghĩa đối với 
nông đân ở Nam-bộ. Mặt khác, 
phải tạo ra sự chuyên biến cách. 
mạng tử một nền tiều nông lên 
một nền nông nghiệp sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa. Đây là mội 
cuộc cách mạng rộng lớn và khó. 
khăn, đòi hỏi chúng ta phải thực 
hiện sự phân công lại trong toàn 
bộ nền nông nghiệp cũng như 
toàn bộ nền kinh tế quốc dân. 


Vấn đề cơ bản của cuộc cách 


mạng trong nông nghiệp và nông 


thỏn là tạo ra cho được một sức 
sạn xuất mới tương ứng với quan 
hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa và 
hai mặt ấy không ngùng phát 
triển. Sức sẵn xuất mới ấy cuối 
củng là một nền nông nghiệp 
thủy lợi hóa, cơ giới hóa, hóa học 
hóa. Xây dựng,củng cố và hoàn 
thiện quan hệ sản xuất mới phải 
đi liền với nâng cao năng lực về 
tò chức và quản lý, trong đó vấn 
dẻ quyết định là phải tạo ra một 
đòi ngũ cán bộ có năng lực cả về 
cách mạng khoa học — kỹ thuật, 
tö chức và quản lý nông nghiệp, 
cách mạng tư tưởng và văn hóa. 

Muốn tạo ra được một sức sẳn 
. xuất mới trong nông nghiệp phải 
đóng thời đầy mạnh ba cuộc cách 


mạng. Ở đây, phải xét mọi vấn 
đề theo quan điềm tông hợp, 
quan điềm biện chứng của sự 
phát triền trong nông nghiệp và 
nông thôn. Vấn ề trung tâm là 
sức sản xuất mới nhưng øay gắt 
trước mát, gây nên nhiều khó 
khăn là vấn đề lương thực, thực 
phầm ; trong những năm tới, nếu 
không giải quyết được vấn đẻ 
lương thực, thực phầm thì chúng 
ta khó có thẻ thực hiện được các 
kế hoạch lớn. Nói cách khác là 
phải tạo ra một sức sản xuất mới 
thì mới giải quyết được các vấn 
đề đặt ra đôi với nông nghiệp 
và nông thôn; nhưng có giải 
quyết được vấn đề lương thực, 
thực phầm mới có thể tiến lên 
đầy mạnh sự nghiệp công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa được. 


II — NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN 
TRONG NÊN KINH TẾ NƯỚC TA 


Đặc điềm của nông nghiệp và 
nòng thôn trong nền kinh tế nước 
ta là từ nông thôn phong kiến 
tiêu nông tiến thẳng lên chủ 
nghĩa xã hội, cùng mội lúc làm 
nhệm vụ của mấy giai đoạn 
phát triền kinh tế kế tiếp nhau 
trong lịch sử. Do đặc diễm ấy, một 
văn đề trọng yếu là phải nhiều lần 
phân công lại lao động trong nông 
nghiệp và trong nền kinh tế quốc 
đân, đồng thời tiến hành ba cuộc 
cách mạng trong bất kỷ một quá 

«trinh phát triền nào.. 

Cũng chính do đặc điềm ấy, 

chúng ta phải thật sự tạo ra 


nhiều bước nhảy vọt khác nhau 
ở trong một thời gian tương đối 
ngắn, phải vừa làm cuộc cách 
mạng kỹ thuật lần thứ nhất vừa 
làm cách mạng kỹ thuật lần thứ 
hai, nhất là cách mạng về giống. 
Như vậy là, về quy mô, tô chức, 
bước đi đều phải thề hiện tông 
hợp nhiều quá trình phát triền đã 
lần lượt diễn ra trong lịch sử. Cö 
nhiên, ngay trong cách mạng tư 
tưởng cũng có mặt phải nhảy vọt. 
Từ những nông dân tư hữu nhỏ 
đi thẳng lên thành những người 
nông dân tập thề xã hội chủ 
nghĩa, trong tư tưởng phải có 
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bước nhảy vọt, phải thay đồi hẳn 
về thế giởi quan, nhân sinh quan, 
lối sống, v.v... 

Vì chưa thấy hết đặc điềm ấy 
chúng ta đừng lại quá lâu ở giai 
đoạn hợp tác giản đơn, không 
thấy hướng tiến lên sản xuấtlớn 
xã hội chủ nghĩa, chưa thật sự 
chuần bị và tác động vào việc 
đi nhanh lên sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa. Cho đến nay, vẫn cỏ 
người cho rằng đây mạnh nên 
nông nghiệp của chúng ta đi lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, kê 
cả công trường thủ công là quá 
sớm. Nhưng nếu không vượt qua 
giai đoạn hợp tác giản đơn thì 
làm sao có được sản phẩm hàng 
hóa, thực hiện được phân công 
lại lao động trong nên kinh tế 
quốc đân, làm sao «bảo đảm đủ 
tương thực, thực phầm cho toàn 
xã hội và có lương thực dự trữ, 
cunø cấp nguyên liệu cho công 
nghiệp, tăng nhanh nguồn hàng 
xuất khầu ». (2) | 

Vấn đề phát triên nông nghiệp 
phải được dặt ra trong đường lỗi 
phát triền toàn bộ nền kinh tế 
quốc dân, nền kinh tế độc lập, tự 
chủ của nước ta. Kinh tế độc lập, 
tự chủ là xương sống của một 
nước độc lập, tự chủ. Công nghiệp 
nặng tương đối hoàn chỉnh là 
xương sống của nền kinh tế độc 
lập, tự chủ. Trên quan điềm ấy, 
đường lỗi kinh tế của chúng ta là 
ưu tiên phát triển công nghiệp 
nặng mội cách hợp lý trên cơ sở 
đồng thời phát triền nông nghiệp 
và công nghiệp nhẹ. Phát triền 
công nghiệp nặng một cách hợp lý 
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Jà hợp với quy mô đất nước ta, nên! 
kinh tế nước ta; là hợp với điệu 
kiện vật chất, tài nguyên, lao động 
và cán bộ, đồng thời phù hợp với 
nhu cầu phát triền của kinh tế và 
quốc phòng. Quan hệ giữa công 
nghiệp nặngz công nghiệp nhẹ. 
nông nghiệp cũng phải gắn liền 
với sự hợp lý ấy và phải phù hợp 
với phương hướng hình thành 
một cơ cấu kinh tế hợp lý trong 
phạm vi cả nước, bao gồm phân 
vùng kinh tế, phân vùng nông 
nghiệp, chuyên môn hóa nông 
nghiệp và công nghiệp, kinh tế 
trung ương và kinh Lế địa phương, 
trong đó có công nghiệp do Trung 
ương quản lý và có công nghiệp 
đo địa phương xây dựng. Từ đó. 
đần dần hình thanh đơn vị cơ sở 
là huyện, Rð ràng là phải ưu tiên 
phát triên công nghiệp nặng, vả 
công nghiệp làm cơ sở của nền 
kinh tế quốc dân. Nhưng trong 
những năm trước mắt, phải Lập 
trung cao độ lực lượng cả nước 
tạo ra một bước phát triền vượt 
bậc của nông nghiệp. Quan hệ 
giữa các mặt của nền kinh tế quốc 
dân là quan hệ biện chứng, phong 
phú và phức tạp, nó luôn luôn 
đòi hỏi phải được giải quyết đúng 
đắn từng bước, nhất là giữa công 
nghiệp và nông nghiệp, giữa công 
nghiệp nặng và công nghiệp nhẹ. 
Ở đây, luôn luôn có sự thống 
nhất giữa mất cân đối và cân đối 
vì công nghiệp nặng, công nghiệp. 


(2) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hội đại biều toàn ” 
quốc lần thứ IV, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội. 
1077, trang 74. pộ 
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nhẹ và nông nghiệp luôn luôn tác 
động lần nhau, bộ phận này phát 
trên nhanh hơn một chút thì bộ 
phân kia trở thành lạc hậu, xóa 
bỏ sự lạc hậu đó lại tạo ra một 
bước phát triền mới. Ngay tử đần, 
chúng ta phải gắn liên công nghiệp 
với nông nghiệp trong việc đồng 
thời phát triền, trong việc tồ chức 
lại sản xuất, trong việc phân công 
lại lao động và trong việc phát 
triên nhịp nhàng các bộ phận của 


nền kinh tế quốc dân. Và trong 
công nghiệp thì công nghiệp chẽ 
tạo eơ khí — then chốt của ngành 
công nghiệp nặng — phải lấy phục 
vụ nông nghiệp làm mục tiêu số 
một ; công nghiệp phải trang bị 
cho nông nghiệp như thế nào đề 
sẵn xuất được lương thực, thực 
phẩm đủ nuôi sống dân mình. Đỏ 
là cách thức chúng ta xây dựng 
nên kinh tế độc lập, tự chủ của 
nước ta. 


[II — MỘT VẢI VẤN ĐỀ CHUNG QUANII ĐƯỜNG LỐI, 


PHƯƠNG 


HƯỚNG PHÁT TRIỀN 


NÓNG NGIIHỆP 


VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 


Hội nghị lần thứ II của Ban 
chấp hành trung ương Đáng 
(khóa IV) đã nêu rõ đường lối, 
phương hướng phát triền nông 
nghiệp và xây dựng nông thôn 
mởới ở nước ta. Đề thực hiện 
đường lối, phương hướng đó, 
điều cần thiết là chúng ta phải có 
một quan điềm toàn diện, tông 
hợp, một tỉnh thần cách mạng tiến 
còng vững chắc. Trong những 
năm tới, chúng ta phải « xác lập 
quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa đồng nhất trong cả nước 
dưới hai hình thức sở hữu toàn 
dân và tập thê đề phát triền sẵn 
xuất nông nghiệp theo hướng sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa» @). 
Hai hình thức ấy từng bước phái 
triền theo hướng sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa, hình thành một cơ 
cấu công — nông nghiệp trong cơ 
cẫu kinh tế quốc dân hợp lý của 
ca nước từ trung ương đến cơ sỞ. 


Chúng ta bắt đầu từ hợp tác 
gian đơn là đúng, nhưng phải 
nhanh chóng tạo ra những tiên 
đề và điều kiện cho việc chuyền 
từ hình thức hợp tác giản đơn lèên 
công trường thủ công rỏi đi vào 
san xuất lớn cơ giới hóa. Trước 
mắt, chúng ta còn chưa vượt qua 
giai đoạn hợp tác giản đơn. Ơ 
miền Nam sắp tới bước đi chắc sẽ 
nhanh hơn miền Bắc trước dây, 
bắt đầu bằng việc thay đôi chế độ 
sở hữu về tư liệu sản xuất. Ở miền 
Bắc là vấn đề quy mô, bước đi 
của sản xuất xã hội chủ nghĩa, 
hoàn thiện quan hệ sản xuất xã 
hội chủ nghĩa cả về mặt tô chức. 
quản lý, phân phối. Chúng ta hình 
thành cơ sở nông nghiệp, công 
nghiệp từ huyện, kết hợp công 
nghiệp với nông nghiệp hoặc 


(3) Nghị quyết Hội nghị lần thứ lÏ của Ban 
chấp hành trung ương (khóa ÏV), Tạp chí Cộng 
sản, số tháng 9-Ï977, trang 2l — 22. 
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nông, lâm, ngư nghiệp đề từng 
bước tiến lên hình thành các vùng 
kinh tế trong quy hoạch chung 
của cả nước, từng bước cơ giới 
hóa nông nghiệp dựa vào công 
nghiệp cơ khi của ta, và dựa vào 
việc trao đồi kinh tế với các nước 
khác. 

Nói đến phát triền nông nghiệp, 
chúng ta thưởng bị những vấn 
đề cấp bách trước mắt chỉ phối, 
cho nên có lúc thiếu sự kết hợp 
cần thiết. Thật ra, vấn đề lương 
thực không thề tự nông nghiệp 
giải quyết được nếu không kết 
hợp việc đáp ứng những nhu cầu 
trước mắt đó của đời sống nhân 
dân với sự nghiệp công nghiệp 
hóa, việc đồng thời đầy mạnh 
ba cuộc cách mạng. Nông nghiệp 
có đạt được chỉ tiêu 21 triệu tấn 
lương thực năm 1980 hay không 
là phụ thuộc vào tất cả các ngành : 
công nghiệp, thương nghiệp, giao 
thông vận tải, văn hóa, giáo 
dục, v.v... Sự phát triền của văn 
hóa, chẳng hạn, vừa là mục đích 
của cách mạng xã hội chủ nghĩa 
vừa là nhu cầu phát triền kinh tế, 
đặc biệt là nhu cầu của phát triền 
nông nghiệp. Hình thành một 
vùng kinh tế mới, mở rộng diện 
tích cấy trông hay bắt đầu khai 
thác tốt khả năng tiềm tàng của 
lâm nghiệp, ngư nghiệp là chuần 
bị điều kiện cho bước phát triền 
toàn diện, nhảy vọt những năm 
sau, Cải tạo xã hội chủ nghĩa, tô 
chức lại sản xuất, chuyên môn 
hóa sẵn xuất, phân bố lại lao 
động trong nông thôn và trong 
nền kinh tế quốc dân cũng là 
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những điều kiện cần thiết để 
phát triền sản xuất nông 
nghiệp v.v... Tất cả các ngành, 
tùy theo chức năng của mình, đều 
có thê và phải tác động vào việc 
đầy mạnh sản xuất lương thực 
và thực phầm, tạo ra bước phát 
triên vượt bậc của nông nghiện 


_ và xây dựng nông thôn mới. Tóm 


lại, chúng ta phải có quan điềm 
toàn điện, tông hợp về toàn bộ 
sự phát triền kinh tế và toàn bộ 
cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa 
của chúng ta; không tách rời 


- nông nghiệp với nông thôn, sức 


sản xuất với quan hệ sản xuất; 
không tách rời nông nghiệp với 


công nghiệp và các mặt khác của 


toàn bộ nền kinh tế quốc đân. 


Khi phân tích vấn đề nông 
nghiệp, chúng ta cần có quan 
điểm hiện thực, tức là thấy rõ 
khả năng hiện thực, không phiêu 
lưu xa rời thực tế. Tuy nhiên, 
không vì kiên trì quan điềm hiện 
thực mà không xem xét đến triền 
vọng phát triền của nông nghiệp, 
không thấy hết và ra sức khai 
thác những khả năng tiềm tàng 
của chúng ta. Có những người 
cho rằng tiềm năng của chúng ta 
tuy to lớn nhưng vẫn chỉ là tiềm 
năng mà thôi. Đó là một thái độ 
tiêu cực, một lâm trạng bị quan. 
không thấy rằng chưa bao giờ 
nhân dân ta có điều kiện thuận 
lợi như ngày nay đề giải quyết 
vấn đề nuôi sống mình. Ngày nay, 
chúng ta hoàn toàn có thê sử 
dụng tất cả những lực lượng hiện 
có và dựa vào tính hơn hẳn của 


quan hệ sẳn xuất xã hội chủ 
nghĩa đề khai thác tất cả những 
khả năng tiềm tàng của đất nưởc, 
đem lại cuộc sống ấm no, hạnh 
phúc cho nhân đàn ta. Đó không 
phải là chúng ta «chỉ thích nói 
viễn cảnh, không nói khuyết 
điềm, khó khăn » như nhận xét 
của một ai đó hay hoài nghỉ. 
Chúng ta phải nghiêm khắc với 


IV —- VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ 
NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY 


Chúng ta có thề hoàn thành về 


căn bản việc hợp tác hóa nông 
nghiệp ở miền Nam trong thời 
gian của kế hoạch năm năm 
I976—1980 được không ? Câu hỏi 
đó phải được trả lời ngay từ bây 
giờ. Trước hết, phải khẳng định 
rằng không hợp táẽ hóa nông 
nghiệp, không đưa nông dân vào 
con đường xã hội chủ nghĩa, cứ 


duy trì con đường làm ăn cá thề... 


thi nhất định sẽ tạo ra sự phân 
hóa mới trong nòng thôn ' miền 
Nam, trung nông và cả phú nông 
nửa sẽ phát triên, số bần nông sẽ 
tăng lén. Điều đó là chắc chắn. 


Hai ld, không kịp thời hợp tác 
hóa thì không thủy lợi hóa được, 
không thề dào được những hệ 
thống mương máng như ở miền 
Bắc. Không thủy lợi hóa thì 
không làm được hai vụ lúa, không 
thẻ phát triền sản xuất. Hiện nay, 
năng suất ở đây là 2T/héc-ta 
một vụ. Phần rất lớn ruộng đất 
ở đây mới chỉ làm một vụ trong 


những khuyết điềm, thấy hết 
những khó khăn trước mắt, 
nhưng là những chiến sĩ tiên 
phong của cuộc cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, chúng ta phải nắm 
vững quy luật tiến lên của chủ 
nghĩa xã hội, đầy nhanh quá 
trình phát triên của chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta trong từng bước đi 
cụ thê, 


VÀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỀN 
DỰNG NÔNG THÔN MỚI 


một năm. Muốn tăng vụ, nhất 
thiết phải làm thủy lợi. Công tác 
thủy lợi không thề làm ở từng 
nhà, từng khoảnh đất mà phải 
làn trong từng vùng, trên cả 
đồng bằng Nam-bộ đã hợp tác 
hóa, phải đầu tư hàng tỷ đồng, 
đòi hỏi nhiều công sức, thời gian 
đề tạo ra một bước phát triền 
mới của nông nghiệp. 


Đa là, không hợp tác hóa thì 
không thê xóa bỏ được chủ nghĩa 
tư bản. Hàng trăm năm nay, nông 
thôn Nam-bộ đã bị chủ nghĩa tư 
bản chỉ phối. Tuy chúng ta đang 
tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa 
đối với công nghiệp, thương 
nghiệp tư bản chủ nghĩa nhưng 
thương nghiệp tư bản chủ 
nghĩa, dưới hình thức¬này hay 
hình thức khác vẫn còn chỉ 
phối một phần sản xuất và. 
đời sống nhân dân ở nông 
thôn và thành thị Muốn xóa 
bỏ quan hệ của chủ nghĩa tư 
bản với nông thôn và nông 
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nghiệp miền Nam, đặc biệt là ở 
đồng bằng Nam-bộ, phải đồng 
thởi tiến hành cải tạo công 
thương nghiệp tư bản tư doanh 
và cải tạo nông nghiệp. Đó là 
một tất yếu. Nếu hai mặt cải tạo 
đó không tiến hành đồng thời thì 
khó có thề thực hiện được việc 
sản xuấttheo kế hoạch. 


Đánh giá quá cao khả năng và 
vai trò của kinh tế tiêu nông, 
không thấy rö những mặt tiêu 
cực của kinh tế tiêu nông, đó là 
quan điềm sai lầm làm trở ngại 
cho việc hợp tác hóa nông nghiệp. 
Khuynh hướng sai lầm cần được 
khắc phục trong vấn đề hợp tác 
hóa nông nghiệp ở miền Nam 
hiện nay là tư tưởng hữu khuynh 
trong cuộc đấu tranh chống chủ 
nghĩa tư bản, không ra sức khắc 
phục những mặt tiêu cực của 
kinh tế tiêu nông. Mặt khác cũng 
cần đề phòng những hiện tượng 
hấp tấp, vội vàng, hoặc không 
thấy rõ những đặc điềm của từng 
vùng trong những bước đi cụ thê, 
nhất là trong phương pháp tiến 
hành hợp tác hóa nông nghiệp 


Trong khi tiến hành hợp tác 
hóa, cần nắm vững những bước 
đi cụ thê đồng thời nắm vững 
quan điềm tiến hành đồng thời 
ba cuộc cách mạng, nhất là vấn 
đề tạo ra sức sản xuất mới, bao 
gồm cả vấn đề xây dựng cơ sở 
vật chất và thủy lợi hóa. Trọng 
điểm cơ giới hóa và thủy lợi hóa 
sẽ là đồng bằng sông Cửu-long. 
Đó là vì lợi ích của cuộc cách 
mạng xã hội chủ nghĩa cả nước 
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ta. Vì cơ giới hóa và thủy lợi hóa 
vùng này có thề đem lại hiệu 
quả kinh tế nhanh hơn. Mặt khác, 
lập trung thực hiện ưu tiên thủy 
lợi hóa và cơ giởi hóa vùng này — 
là đề tạo điều kiện thuận lợi hàng 
đầu cho việc tô chức lại nông 
dân. Cơ giới hóa, thủy lợi hóa 
và hợp tác hóa tác động và thúc 
đầy lẫn nhau. 


Trêf*cơ sở hợp tác hóa, thủy 
lợi hóa, cơ giới hóa, chúng ta sẽ 
đưa giống mới vào một cách phô 
biến, tiến hành cuộc cách mạng 
về giống và cải tiến cả quy trình 
kỹ thuật sản xuất. 


Cuộc đấu tranh giữa hai con 
đường về mặt tư tưởng trong 
cuộc vận động hợp tác hỏa ở 
miền Nam còn là vấn đề gay gắt. 
Ở đồng bằng sông Cửu-long, 
chúng ta thấy rõ nhân vật mà 
Ăng-ghen đã nói tới là nhân vật 
trung nông. Nhưng cũng phải 
thấy rằng nông dân Nam-bộ là 
người nông dân yêu nước, đã 
chiến đấu từ Trương-Dịnh và 
Nguyễn-Trung-Trực, đã tham ga 
phong trào cách mạng từ khi 
Đảng ta ra đời, đã chịu đựng 
những hy sinh hết sức to lớn, 
kiên trì một trăm năm đấu tranh 
chống xâm lược và chiến đấu 
liên tục ba mươi năm trong cuộc 
chiến tranh cách mạng vĩ đại cho 
đến ngày toàn thắng. Đó là cái 
mạnh của người nông dân yêu 
nước. 

Đương nhiên, ngoài vấn đẻ 
trung nông khá giả ra, việc hợp 
tác hóa nông nghiệp ở Nam-bộ 


cũng còn có những khó khăn 
khác. Nhưng chúng ta tiến hành 
(aitạo xã hội chủ nghĩa ở nông 
thỏn Nam-bộ trong điều kiện có 
hai cải mạnh : một là, những kinh 
nghiệm đã có Lừ trước đến nay; 
hai là, cái mạnh của nền kinh tế 
ca nước thống nhất. Nếu không 
có thế mạnh đó thì làm sao chúng 


la có thẻ đầu tư ngay hàng tỷ 


dong cho hợp tác hóa, thủy lợi 
hóa, cơ giới hóa? Tiền đầu tư 
cho thủy lợi hóa và cơ giới hóa 
đẻu dành phần lớn cho vùng 
Aam-bộ. Nếu chúng ta thấy rõ 
kha năng hợp tác hóa và xúc tiến 
việc tạo ra những điều kiện 
thuận lợi thi có thể thực hiện 
nhanh hơn kế hoạch đã định. 
Bình - trị -thiên làm theo kinh 
nghiệm miền Bắc nhưng bỏ qua 
những kinh nghiệm không tốt đề 
đi nhanh vào sản xuất quy mô 
tương đối lớn. Quảng-nam — Đà- 
năng cũng làm theo kinh nghiệm 
đó nhưng có sáng tạo, bắt đầu là 
hợp tác sản xuất, hợp tác lao 
động, hợp tác theo định mức 
công việc. Ơ Quảng-nam — Đà- 
năng, Nghĩa-bình nói chung có 
thề tự giải quyết được vấn đề 
cán bộ đề vận động nông dàn đi 
vào con đưởng hợp tác hóa. Còn 
ở Nam-bộ có một vấn đề lớn là 
cán bộ. Ở đây, các tô chức cơ sở 
đều cần được củng cố và tăng 
cường đề làm tốt hơn công tác 
quản lý sản xuất, quản lý xã hội, 
trật tự trị an... chuẩn bị cho công 
việc hợp tác hóa tiến lên quản lý 
những hợp tác xã quy mô 400 — 
200 héc-ta xây dựng nông thôn 


mới. Cấp huyện cũng cần được 
kiện toàn đề đủ sức tô chức và 
lãnh đạo cuộc vận động hợp tác 
hóa, phát triền nông nghiệp, xây 
dựng kinh tế, văn hóa, tô chức 
đời sống mọi mặt của nhân dân 
trên địa bàn huyện. 


Ở miền Nam, phương hưởng 
cỏng tác tư tưởng trong cuộc ' 
vận động hợp tác hóa nông 
nghiệp là giáo dục nông dân về 
con đường xã hội chủ nghĩa, là 
con đường duy nhất đem lại sự 
phát triền mạnh của nông nghiệp, 
khai thác tốt nhất những khả 
năng tiềm tàng của vùng đồng 
bằng đất tốt, khi hậu ôn hòa, 
nhân dân cần cù và dũng cảm, 
vĩnh viễn chấm dứt bóc lột, bất 
công, mang lại cuộc sống tốt đẹp 
về vật chất và văn hóa. Nội dung 
chủ yếu của việc giáo dục nông 
dân là tỉnh thần làm chủ tập thê 
của người nông dân trong hợp 
tác xã, trong làng xã mình và 
trong cả nước. Tăng cường giáo 
dục chủ nghĩa vêu nước, tỉnh 
thần làm chủ cả nước, vì lợi ích 
của mình và con cháu mình, vì 
sự giàu mạnh của cả nước hăng 
hái đi vào con đường làm ăn tập 
thê. Đó là vấn đề trung tâm của 
cuộc cách mạng tư tưởng và văn 
hóa ở nông thôn : bôi dưỡng tỉnh 
thần làm chủ tập thê xã hội chủ 
nghĩa và phê phán, khắc phục 
lối sống riêng lẻ, đầu óc tư hữu 
hẹp hỏi. 


Ở miền Bắc, phương hướng 
công tác tư tưởng là bồi dưỡng 
tư tưởng xã hội chủ nghĩa, tĩnh 
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4haần cách mạng không ngừng, 
không đắm chân tại chỗ ở giai 
đoạn hợp tác giản đơn khép kín 
trong hợp tác xã nhỏ, phải từng 
bước xây dựng nền sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa, đây mạnh đồng 
thời ba cuộc cách mạng, xây dựng 
nông thôn mới, cuộc sống mới, 
-con người mới, xã hội chủ nghĩa. 
Aluốn vượt qua giai đoạn hợp tác 
giản đơn phải đưa quy mô hợp 
tác xã lêu 400 — 500 héc-ta, kết 
hợp với việc xây dựng kinh tế văn 
hóa trên địa bàn huyện: hợp tác 
xã vẫn là đơn vị hạch toán, huyện 
là địa bàn bố trí sẵn xuất, là đơn 
vị kinh tế cơ bản đề từng bước 
'hình thành một hình thức kết 
hợp nông — công nghiệp. 


Ở các miền đều phải tiến hành 
-công tác giáo dục, tồ chức kiên 
trì bồi đưỡng phầm chất con 
người mới, con người làm chủ 


tập thê kết hợp lợi ích của mình , 


với lợi ích của tập thể và của cả 
nước chống thói lười biếng, xâm 
phạm lợi ích của tập thê. Phải thi 
hành mọi biện pháp ngăn ngừa 
và chấm dứt tè nạn những chỉ 
bộ cơ sở và hợp tác xã xâm phạm 
-của công, chè chén, nhậu nhẹt, 
bê tha, làm tôn thương uy tín 
-của cách mạng. 


Chúng ta phải nắm vững cả ba 
nhiệm vụ của nông nghiệp mà 
trọng tâm là nhiệm vụ giải quyết 
‹cho được vấn đề lương thực ; thực 
hiện cho được chỉ tiêu vẻ lương 
thực đã đề ra trong kế hoạch. 
Lương thực là một vấn đề sinh 
tử. Vì vậy, phải tập trung cao độ 
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lực lượng của Đảng, của Nhà 
nước và toàn dân đề giải quyết 
cho được vấn đề lương thực, đề 
trước mắt có đủ ăn, đề tạo ra 
những bước phát triền mới của 
nông nghiệp và chuyền sang tập 
trung toàn bộ lực lượng vào việc 
xây dựng đất nước, xây dựng cơ 
sở vật chất — kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hội, do đó, lại tạo những 
điều kiện vững chắc đưa nông 
nghiệp tiến lên mạnh hơn nữa. 


Bất kỳ giai đoạn nào của sự 
phát triền chúng ta cũng phải 
nắm vững -mối quan hệ biện 
chứng giữa phát triền nông nghiệp 
và phát triền công nghiệp. 


Trong việc giải quyết vấn đề 
lương thực, cần có quan điềm 
đúng đắn là phát triền đồng thời 
cả trồng trọt và chăn nuôi, lúa và 
màu, màu phải chiếm tỷ lệ quan 
trọng trong cơ cấu bữa ăn hằng 
ngày. Không phải chỉ có gạo mới 
là lương thực. Chúng ta có khả 
năng phát triền màu và màu là 
nguồn lương thực quan trọng 
của nước ta. Hiện nay, cây lúa văn 
còn là cây chủ yếu. Khả năng 
thâm canh, tắng năng suất cây lúa 
còn rất lớn. Giữa màu và lúa thi 
lúa vẫn là cây quan trọng số mội, 
phải cấy hết diện tích có the 
trồng lúa, tắng vụ và thâm canh. 
cao độ. Đồng thời phải đầy mạnh 
sản xuất màu. Chẳng những chúng 
ta phải giải quyết cho được vấn 
đề lương thực mà còn phải tạo 
ra lực lượng lương thực dự trữ. 
Chúng ta lại phải thực hành chính 
sách tiết kiệm đề giải quyết cho 


cc 
được vấn đề lương thực và trong 
loàn bộ sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, phải giáo dục nông 
dàn về nghĩa vụ bán lương thực 
cho Nhà nước đề xây dựng đất 
nước, xây đựng nông thôn và xây 
dựng cuộc sống lâu dài của chính 
minh. 


Mỗi xã, mỗi huyện, mỗi tỉnh và 
thành phố đều cần khai thác triệt 
đề những khả năng hiện có đi 
đòi với khai hoang mở rộng diện 
tích canh tác, thi hành đầy đủ 
mọi biển pháp có hiệu quả đề tự 
giải quyết vấn đề lương thực cho 
minh và góp phần ngày càng 
nhiều hơn vào việc tạo ra nguyên 
liệu cho công nghiệp nhẹ, công 
nghiệp thực phầm và cho xuất 
khàu. Những biện pháp đó là : 


Phấn đấu thu hẹp khoảng cách 
giữa năng suất cao (7 — 8 
lắn/năm) và năng suất bình quân 
( tán/năm). Trước mắt, đưa 
năng suất binh quân từ 2 tấn/vụ 
lên 3 tấn/vụ. Khả năng tăng vụ và 
thầm canh còn rất lớn; phải 
nhanh chóng thu hẹp các khoảng 
cạch giữa năng suất cao và năng 
suất thấp, đưa năng suất bình 
quân lên đồng đều ở từng huyện, 
từng tỉnh và trong cả nước. 


Kết hợp tốt tròng trọt với 
chăn nuôi cũng là một biện pháp 
nữa có thề khai thác tốt nhất khả 
năng hiện có. Quan hệ giữa trồng 
trọt và chăn nuôi là quan hệ thúc 
đầy lẫn nhau đề giải quyết vấn 
đề lương thực và thực phầm. Nếu 
không có một lượng phân bón 
dây đủ thì không thể có năng 
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suất cao. Hợp tác xã Bình-đà 2 
trước đây, số lượng phân hóa 
học cũng bằng các nơi khác: 
nhưng vì có phân chuồng bình 
quân 301/ha cho nên đã đạt năng 
suất bình quân 10T/ha. Hợp tác 
xã Vũ-thắng là điền hình hoàn ` 
chỉnh về thâm canh lúa. Hợp tác 
xã Dịnh-công là một điền hình 
tốt về nhiều mặt v.v... Những. 
hợp tác xã đạt năng suất cao đều. 
chứng mỉnh rằng chăn nuôi phát 
triền thì trồng trọt phát triền. Và 
ngược lại, trồng trọt phát triền. 
sẽ tạo điều kiện phát triền chăm 
nuôi. 


Khai hoang mở rộng diện tích 


canh tác của nước ta. Ïlrong 


những năm tới, chúng ta phải 
khai hoang mở rộng thêm 5 triệu 
héc-ta đất nông nghiệp. Đây cũng. 
là một vấn đề sống còn của chủng. 
ta, là một chiến lược lớn của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, là vấn đề 
của cuộc sống xã hội chủ nghĩa. 
Chỉ sống trên 5 triệu héc-ta canh: 
tác hiện có, chúng ta sẽ không có 
cuộc sống ấm no hạnh phúc, vì 
cuối thế kỷ thứ 20 này, dân số 
nước ta dự tính sẽ là 70 triệu 
người. Chúng ta có khả năng 
khai hoang mở rộng diện tích vì 
mình có lao động, có thê đầu tư, 
có thề sử dụng rộng rãi những, 
thành tựu của khoa học kỹ thuật 
và cũng đã có kinh nghiệm. 


Việc khai hoang tuy có nhiềư 
khó khăn do thiếu cán bộ giỗi,. 
do thiếu lương thực, thiếu vốn 
liếng, máy móc, v.v... Nhưng, 
nguyên nhân quan trọng gày ra 
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tình trạng trầy trậi trong việc 
khai hoang, xây dựng vùng kinh 
tế mới là vấn đề tô chức. Chúng 
ta chưa có một tô chức có hiệu 
quả đề bảo đảm thực hiện kế 
hoạch khai hoang rộng lớn. Vấn 
đề này có liên quan đến các mặt 
kinh tế, khoa học, tô chức, v tế, 
văn hóa, giáo dục v.v... Lúc đầu 
phần nào chúng la còn gian 
đơn, khi gặp khó khăn thì thiếu 
tin tưởng ở khả năng thực hiện. 


Khai hoang có hai hướng là 
đồng bằng và miền núi (ở vùng 
ven biên là lấn biên). Thủy lợi là 
vấn đề lớn đầu tiên. Đồng bằng 
cũng như miền nủi, phải giải 
quyết cho được văn đẻ nước, Ở 
đảy thủy lợi cũng là biện pháp 
kỹ thuật hàng đầu. 


Cách mạng về giống Cuộc cách 
mạng xanh đang được đầy mạnh. 
Nhiều giống lúa mới ngắn ngày 
năng suất cao đã được sử dụng 
rộng rãi, hình thành cơ cấu giống 
lúa nước, quy trình trồng trọt các 
giống lúa nước ấy cũng đã được 
xây đựng và áp dụng phô biến. 
Đó là một thành tựu quan trọng 
của nền nông nghiệp nước ta. 
Gần đây chúng ta lại sử dụng 
giống lúa mới 80 — 85 ngày có 
kết quả tốt. Hải-hưng đã đưa 
giống lúa mới này vào trên 11.000 
héc-ta đạt năng suất thấp nhất là 
2,5T/vụ, năng suất cao có thẻ đạt 
4I/vụ, năng suất trên ruộng thí 
nghiệm đạt 7T/vụ. Với giống lúa 
mới này chỉ 80 — 85 ngày là dược 
thu hoạch. Do đó, có thẻ cấy 
trồng nhiều vụ, làm hai vụ lúa 
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rồi trông màu, ruộng đất có thè 
quay 3 — 4 vòng trong một năm. 


Khai thác những diện tích 
hoang hóa. (Kệ cả mặt đất và 
mặt nước) là một biện pháp íI 
tốn kém so với khai hoang tnở 
rộng diện tích. Tỉnh nào cũng 
còn hàng nghìn héc-ta đất hoang 
hóa. Trong khi đó lao động của 
chúng ta còn thửa, chưa có việc 
làm. Vấn đề là phải tồ chức và 
có biện pháp cụ thê. 


Tò chức và quản lý. Chiến 
lược vĩ đại vẻ nông nghiệp và 
nòng thôn đã được đề ra với 
những kế hoạch cụ thê. Nhưng 
tắt cả những cái đó mới là cương 
lĩnh. Muốn biến cương lĩnh dó 
thành hiện thực thì vấn đề tô 
chức và quản lý là vấn đề 
quyết định. Vấn đề này đang 
được giải quyết. Chúng ta vẫn cỏ 
một khoảng cách giữa nhiệm vụ 
chính trị và năng lực tô chức thực 
hiện. Dã có đường lỗi, phương 
hướng phải có tồ chức có hiệu 
lực đề thực hiện. Phải làm gì và 
làm thế nào đề khai thác một cách 
(ốt nhất những diện tích đất đai 
hiện có, khai thác những ruộng 
đất hoang hóa, mở thêm đất mới 
khai thác rừng, biên, sử dụng có 
hiệu quả lực lượng lao động dồi 
dào của nhân dân ta, phải làm 
thế nào đề tiến hành thắng lợi 
việc cải tạo xã hội chủ nghĩa ở 
miền Nam, hoàn thiện được quan 
hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ở 
miền Đắc, tạo ra quan hệ sản 
xuất đỏng nhất trong cả nước. 
đồng thời phát huy tính ưu việt 


của chủ nghĩa xã hội đối với nền 
nông nghiệp nước ta và đời sống 
sủa nhân đân ta. - 

Kết hợp trồng trọt với chăn 
nuôi, thu hẹp khoảng cách giữa 
nắng suãt cao và năng suất bình 
quàn; cách mạng về giống; 
những câu hỏi đó cần được trả 
lời đúng bằng hành động thực 
tiến, bằng tô chức và bằng phong 
trào quần chúng rộng lớn của 
hàng triệu, hàng triệu đồng bào 
tà. Không có phong trào quần 
chúng rộng lớn thì chẳng làm gì 
được. Làm thế nào đề có phong 
trào quần chúng. Đó là vấn đề 
quan trọng về chính trị và tồ 
chức. Tô chức của Đẳng ở cơ sở 
phải làm cho tất cả những nhiệm 
vụ nói trên trở thành hành động 
cách mạng cụ thê của quần chúng 


nhân đân. Phong trào hợp tác - 


hóa nông nghiệp, phong trào cải 
lạo và xây dựng nông thôn, phong 
trào lao động sản xuất nông 
nghiệp phải diễn ra sôi nồi như 
những phong trào cứu nước 
trước đây. Cố nhiên, phải giải 
quyết tốt vấn đề chính sách. 
Chính sách của Đẳng là kết hợp 
lợi ích của người lao động với lợi 
ch của xã hội, của đất nước, 
Trong kháng chiến chống xâm 
lược thì độc lập dân tộc và chủ 


nghĩa xã hội là đổng lực tính 
thân động viên sức người, sức 
của cho chiến đấu. Ngày nay, 
chúng ta phải xây đựng một nước 
Việt-nam giàu mạnh, một cuộc 
sống tốt đẹp của nhân dân ta. 
Chúng ta phải thực hiện chính 
sách xã hội đúng đắn kết hợp với 


- sự bảo đảm đầy đủ quyền làm 


chủ tập thê của nhân dân lao: 
động. Làm chủ tập thê là động 
lực mạnh mẽ của cuộc cách mạng 
hiện nay, là sức mạnh đời non lấp. 
biên, xóa bỏ nghèo nàn lạc hậu, 
xây dựng sự cường thịnh của đất 
nước, cuộc sống ấm mo, hạnh 
phúc. Những điều đó phải được 
thề hiện trong một loạt chính 
sách, biện pháp về tö chức, giáo 


- đục, phân phối, xây dựng cuộc 


sống mới, nâng cao mức sống 
vật chất, văn hóa. Đối với những 
người cộng sản chúng ta, đây là 
cương lĩnh, là lý tướng, là trách 
nhiệm. Là chiến sĩ Liên phong của 
cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
những người cộng sản chúng ta 
hãy vươn lên thành người tô chức, 
người lãnh đạo mọi thắng lợi của 
cách mạng, ra sức phấn đấu 
nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm 
vụ phát triên nông nghiệp, cải 
tạo xã hội chủ nghĩa, xây dựng 
nông thôn mới. 
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CÔNG TÁC VĂN HÓA VĂN NGHỆ 
TRONG GIAI ĐOẠN MỚI 


< C4cH mạng xã hội chủ nghĩa về 

tư tưởng và văn hóa phải 
nhằm tạo ra cho mọi người một cuộc 
sống tỉnh thần, văn hóa phong phủ, 
phủ hợp với mục đích cao nhất của 
-chủ nghĩa xã hội là thỏa mãn không 
chỉ những nhu cầu vật chất mà cả 
những nhu cầu văn hóa ngày càng cao 
.của xã hội » (†). Quá trình cách mạng 
xã hội chủ nghĩa là quá trình con 
người mới phát triền toàn diện «có 
-cuộc sống tập thể và cuộc sống cá 
nhân hài hòa, phong phú?, con 
người mới được hoàn thiện dần từ 
thề chất đến trí tuệ, tử ý thức đến 
tỉnh cảm, đạo đức. Con người mới ở 
.đây vừa là sản phầm của xã hội mới, 
vừa là chủ thề có ý thức xây dựng 
xã hội mới. 


Hiện nay, đời sống vật chất của__ 


nhân dân ta còn nh:iều khó khăn, 
thiếu thốn ; rồi đây đời sống vật chất 
.của nhân dân ta sẽ được nâng cao. 
Việc nâng cao đời sống vật chất là có 
giới hạn, đó là giới hạn về sự dung 


TRÂN - ĐỘ 


nạp khối lượng vật chất đã đến mức 
dồi dào. Ngược lại, về đời sống văn 
hóa, sự phát triền của nó không có 
giới hạn. nhu cầu của con người về 
văn hóa là vô hạn. 

Văn hóa có mắt trên mọi hoạt độir:g 
của con người. Nó tham gia mọi qua 
trình phát triền của xã hội, chỉnh phục 
tự nhiên, cải tạo con người. Nó luỏn 
luôn đi vào tất cả mọi mặt đời sốn, 
của con người, từ sẵn xuất đến ăn 
uống, giải tri. đến quan hệ giữa người 
và người. Nó đem cải đẹp đến cho 
mỗi người, mỗi gia đình và toàn xã 
hội, cho: cả tự nhiên trong đó con 
người đang sống. Cuộc sống có văn 
hóa là cuộc sống đầy ý nghĩa, cuộc 
sống có lý tưởng cao đẹp, có lỏng 
nhân ái, có trí tuệ, một cuộc sống hạnh 
phúc. Hạnh phúc của con người, sư 
phát triền tự đo và toàn diện của con 
người, xét cho cùng là mục đích cao 
nhất của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa 
cộng sản. 


¡ — QUẢN TRIỆT NHỮNG QUAN ĐIỀM CƠ BẢN CỦA ĐẲNG 
VỀ VĂN HÓA, VĂN NGHỆ 


Đề làm tốt nhiệm vụ trên mặt trận 
'tư tưởng và văn hóa,chúng ta cần quản -ˆ 
triệt những quan điềm cơ bảncủa Đẳng. 


0 
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(!) La-Duän : Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
œ Việt.nam, nhà xuất bản Sự thật, Hì-nội, 
976, tập 2, trang 7l7. 


i— Tư tưởng, văn hóa không 
chỉ là kết quả eủa kinh tế mà còn 
là đọng lực thúc đày mạnh mẽ 
công cuộc xây dựng chế độ mới, 
nền kinh tế mới. 


Cách mạng tư tưởng và văn hỏa là 
một bộ phận hợp thành của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, nó gắn một 
cách hữu cơ với cách mạng về quan 
hệ sản xuất và cách mạng khoa học — 
kỹ thuật. Ba cuộc cách mạng này 
luôn luôn tác động lấn nhau, thúc 
đầy lẫn nhau. Chỉnh đó là nguyên 


nhân, là sức mạnh tồng hợp tạo ra. 


những thành quả chung của toàn bộ 
sự nghiệp cách mạng xã hội chủ 
ngha và thành “quả riêng cụ thể 
của từng cuộc cách mạng. Nhưng, 
những thành quả riêng ấy lại là tiền 
đè, là nguyên nhân thúc đầy toàn bộ ba 
cuộc cách mạng tiến lên và Lừng cuộc 
cách mạng phát triền. Do đó, toàn bộ 
chủ nghĩa xã hội cũng như từng bộ 
phản của chủ nghĩa xã hội chỉ có thề 
ra đời bằng kết quả tông hợp của 
toàn bộ sự nghiệp cách mạng xã hội 
chủ nghĩa ở nước ta. 

Nền văn hóa mới, con người mới 
không phải hình thành một. cách tự 
phát, mà được xây dựng một cách 
chủ động, tự giác. Không thê chờ có 
thành quả của nền sản xuất lớn rồi 
mởi xây dựng nền văn hóa mới, con 
người mới, mà phải xây dựng nên văn 
hóa mới, con người mới song song với 
xây dựng chế độ mới, nền kinh tế 
mới. Quá trình đó cũng là quả trình 
dùng văn hóa mới, con người mới tác 
động tích cực vào việc xây dựng chế 
độ làm chủ tập thê xã hội chủ nghĩa, 
nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 
vào cách mạng về quan hệ sản xuất, 
cách mạng khoa học — kỹ thuật. Suy 
cho cùng. công tác tứ tưởng và văn 
hóa là nhằm trực tiếp giải quyết vấn 
đề xây dựng con người mới, và nhân 
tố quyết định trong việc xây dựng chế 
độ mới và nền kinh tế mới chính là 
con người. Khi tư tưởng, tỉnh cẩm 
cách mạng, trình độ kiến thức vẻ văn 


hóa, nghiệp vụ... được nâng cao, con 
người trở thành động lực quan trọng 
đề thực hiện quyền làm chủ tập thề 
xã hội chủ nghĩa và thúc đầy sẵn 
xuất phát triền. Ý thức tự giác; niềm 
vui sáng tạo, khí thế hăng say trong 
lao động của những người lao động 
góp phần quan trọng vào kết quả của 
các phong trào sẵn xuất. Có thê nói 
việc đầu tư vào công tác tư tưởng, 
văn hóa sẽ đưa lại hiệu quả không 
phải theo cấp số cộng mà theo cấp số 
nhân. : 

Như vậy là, nền văn hóa mới, con 
người mới là kết quả tông hợp của 
ba cuộc cách mạng; là sản phầm của 
xã hội mới. đồng thời, nó là động lực 
thúc đầy công cuộc xây dựng chế độ 
mới, nền kinh tế mới. 

Cuộc cách mạng tư tưởng và văn 
hóa có nội dung rất rộng lớn và phức 
lập, nó giữ một vai trò quan trọng 
làm biến đồi đời sống tư tưởng, tình 
cảm của toàn xã hội ; nó tác động vào 
mọi lĩnh vực công tác, mọi nhiệm vụ 
cách mạng. Vì vậy, cách mạng tư 
tưởng và văn hóa là sự nghiệp chung 
của toàn Đảng, toàn dân ta, là nhu 
cầu tất yếu của công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, 


2 — Văn hóa, văn nghệ phải gắn 
chặt với nhiệm vụ cách mạng và 
đời sống nhân 'dân, góp phần dấy 
lên các cao trào cách mạng liên tục 
của quần chúng, và thông qua đó mà 
phát huy năng lực sáng tạo văn hóa 
của nhân dân. 


Văn hóa, văn nghệ phải phục vụ 
đắc lực nhiệm vụ cách mạng. Người 
làm công tác văn nghệ chỉ có thề làm 
trỏn nhiệm vụ chiến sĩ, *kỹ sư tâm 
hồn » khi mà trái tím nghệ sĩ rung 
động sâu sắc trước mọi nhịp thở của 
Đảng, của nhân dân, của đất nước. 
Người nghệ sĩ phải là người lính 
xung kích sống, khám phá và sáng 
tạo nhằm tái hiện cuộc sống muôn 
hình muôn vẻ của nhàn dàn, đất 
nước và Đảng anh hùng của mình 
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đã và đang trải qua những bước 
thăng trầm, luôn luôn tìm cách khắc 
phục khó khăn. giành tháng lợi. Văn 
hóa, văn nghệ phải thật sự là vũ khi 
đấu tranh giai cấp, là công cụ phục 
vụ cho lợi ích của Tô quốc và nhân 
dân, cho thẳng lợi của chủ nghĩa xã 
hội. Giá trị của một tác phầm nghệ 
thuật hay một phát minh khoa học, 
kỹ thuật, một công trinh nghiên cứu... 
được đo trước hết bằng sự cống hiến 
của nó cho sự nghiệp cao cả ấy. 
Chúng ta kiên quyết chống mọi 
khuynh hướng tách rời văn hóa, văn 
. nghệ khỏi chính trị, khỏi đời sống 
bất cử đưới một đạng nào. Cho rằng 
có ngành nghệ thuật nào đó không 
cần đi vào thực tế cuộc sống hoặc 
chỉ cần đi theo lỗi «cưỡi ngựa xem 
hoa » là không đúng. Kinh nghiệm đi 
khẳng định rằng nguön gốc sâu xa 
tạo nên những rung động nghệ thuật 
đề từ đó ra đời những tác phầm có 
chiều sâu về tư tưởng và nghệ thuật 
là cuộc sống chiến đấu và lao động 
quên mình của nhân dàn lao động, 
của dân tộc. « Càng bắt nguôn trong 
đời sống luỏn luôn xanh tươi mặc đủ 
sương gió, nghệ thuật càng chân thật, 
phong phú, càng đẹp, càng trở thành 
thức ăn tính thần của mọi người. 
Thoát ly đời sống, nghệ thuật cũng 


như cây cối không có gốc rẻ, không - 


thể là nghệ thuật lành mạnh; càng 
không thể là một nghệ thuật có giá 
trị" (2). - 


Văn hóa, văn ngPRệ gản liên với 
nhiệm vụ cách mạng và đời sống 
nhàn dân cũng tức là gắn liền với 
đường lối, chỉnh sách, chủ trương, 
mục tiêu phấn đấu và biện pháp thực 
hiện do Đảng đê ra nhằm bảo đảm 
cho thẳng lợi hoàn toàn của chủ 
nghĩa xã hội. Mọi hoạt động văn hóa, 
văn nghệ phải hướng vào nhiệm vụ 
trung tâm là xây dựng con người 
mới xã hội chủ nghĩa, bởi vì qmuốn 
xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết 
cần có những con người xã hội chủ 
nghĩa». Con người mới xã hội chủ 
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nghĩa hình thành trong các phong 
trào cách mạng của quần chúng xây 
dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước. 
mà cụ thề là thực hiện nghị quyết 
Đại hội lần thứ IV của Đẳng và các 
nghị quyết của Ban chấp hành Trung 
ương Đảng. 

3 — Bảo đảm và phát huy quyền 
làm chủ tập thề của nhân dân lao 
động vò văn hóa, văn nghệ trén 
ba mặt: nâng cao trình độ thưởng 
thức văn hóa, nghệ thuật cho nhân 
dân, biến mọi giá trị văn hóa thành 
tài sủn của nhân dân và tạo mọi điều 
kiện để nhân đân trực tiếp sáng tạo 
ra những giả trị văn hóa. 

Quản triệt vai trò của quần chúng 


-nhàn dân lao động trong lịch sử và 


vai trỏ của văn hóa, văn nghệ, Đăng 
ta chủ trương ra sức xây dựng nền 
văn hóa mới, từng bước xây dựng xã 
hỏi ta thành một xã hội văn hóa cao. 
Nền văn hóa cao là một nền văn hóa 
do nhân dân thật sự làm chủ. Thực 
hiện và phát huy quyền làm chủ tập 
thể của nhân dân lao động về văn 
hóa là thu hút nhân dân vào đời sống 
văn hóa mới, tạo điều kiện cho nhàn 
đân tiếp xúc với văn hóa mới, làm 
chủ những kiến thức và giá trị văn 
hóa, tính thần. Bảo đảm những nhu 
cầu về hưởng thụ văn hóa cho nhân 
dân, đem đến cho nhân dàn ngày 
càng nhiều món ăn tình thần phong 
phú, đa dạng, biến mọi giá trị văn hóa 
thành tài sản của nhàn dân. Trong 
quan điềm phục vụ. tránh thái độ 
“ban ơn » khi đem văn hóa đến cho 
quần chúng, tránh quan niệm cho 
rằng quần chúng trình độ thấp kém, 
không thể thướng thức nghệ thuật 
cao, do đỏ chỉ muốn đưa đến phục 
vụ quần chúng những cái đơn giản. 
tầm thường. Những thải độ, quan 
niệm đó cũng là biều hiện của khuynh 
hưởng tách rời nghệ thuật với nhân 


(2) Phạm-Văn-Đồng : Tô quốc ta, nhán dân 
la, sự nghiệp ta oà người nghệ sĩ, nhà xuất 
bản Văn học, Hà-nội, 1969, trang 67 — 68. 


dân, vị phạm quyền làm chủ tập thề 
của nhân dân về văn hóa, văn nghệ, 
và rơi vào quan điềm văn hóa, nghệ 
thuật tư sẵn. Nhân dân ta rất yêu đời 
và lạc quan cách mạng. Nhân dân lao 
động rất phong phú về đời sống tỉnh 
thần. Kho tàng văn hóa hết sức phong 
phú của dân tộc ta đã chứng mình 
điều đó. Phong trào «tiếng hát át 
tiếng bom » trong thời kỳ kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước vừa qua cũng 
là một bằng chứng hùng hồn. Trong 
sinh hoạt hằng ngày, quần chúng lao 
động có ý thức xây dựng nếp sống 
mới văn minh, trật tự, tươi vui, lành 
mạnh, khả! khao vươn tới cái đẹp 
trong mọi mặt. Đó là những yêu cầu 
chính đáng cần được 4hổa mãn. Đề 
tạo điều kiện cho quần chúng lao 
động thật sự làm chủ về văn hóa, 
những người làm công tác văn hóa, 
văn nghệ cần có kế hoạch và biện 
pháp cụ thê nhằm không ngừng nàng 
cao trình độ sử dụng. thưởng thức 
và năng lực sáng tạo văn hóa, nghệ 
thuật của quần chúng. Hướng dẫn, 
giới thiệu một cách có hệ thống đề 
cho quần chúng nằm được, sử dụng, 
thưởng thức, cảm thụ được tất cả 
những tính hoa văn hóa, nghệ thuật 
của đân tộc và của loài người. Nghiên 
cứu thị hiếu, lý tưởng thầm mỹ của 
quần chúng đề không những phục vụ 
tốt mà cỏn hướng dẫn, uốn nắn các 
lệch lạc ở một bộ phận quần chúng, 
nâng cao trình độ thưởng thức nghệ 
thuật cách mạng của họ. Trong việc 
xây dựng phong trào văn nghệ quần 
chúng, cần tôn trọng tính sáng tạo 
của quần chúng, tạo điều kiện cho 
quần chúng sáng tạo, tránh bắt ép 
quần chúng rập khuôn theo chuyên 
nghiệp, đồng thời ngăn ngửa chiều 
hướng thoát ly sản xuất, tö chức văn 
nghệ không chuyên nghiệp « thi tài ? 
với văn nghệ chuyên nghiệp. Cần tôn 
trọng phong cách riêng của quần 
chúng. bản sắc của các dân tộc đề cho 
vườn hoa nghệ thuật của Tổ quốc 
muôn sắc muôn hương. Phải chủ ý 


phát hiện và trân trọng những mầm 
non nghệ thuật, bồi dưỡng, đào tạo 
thành tài năng của đất nước. Trong 
quần chúng, đặc biệt chú trọng tầng 
lớp thanh niên, thiếu niên trong việc 
đưa văn hóa đến với họ, cũng như 
tạo điều kiện cho họ làm văn hóa. 
Đây là đối tượng có trình độ văn 
hóa; nhạy cảm với cái mới, tiếp cận 
nhanh với cách mạng và cũng là lực 
lượng làm chủ tập thê về văn hóa, 
nghệ thuật có nhiều hứa hẹn. Văn 
hóa, nghệ thuật của chúng ta phải 
trẻ, khỏe, đẹp cho nên càng cần phải 
chú trọng phát huy quyền làm chủ 
tập thê của thanh niên, thiếu niên về 


Văn hóa, nghệ thuật. 


4 - Xây dựng nền văn hóa mới 
có nội dung xã hội chủ nghĩa và 
tính chất dân tộc, có tính đảng 
và tính nhan dân sâu sắc trên 
cơ.sở tư tưởng chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin. Nền văn hóa đó vừa kế 
thừa có sáng tạo, và kết hợp hài hòa 
tỉnh hoa văn hóa của đại gia đình các 
dân tộc Việt-nam, vừa tiếp thu có 


"chọn lọc tính hoa văn hóa của loài 


người. 

Chúng ta cần chú ý giải quyết tốt 
các mối quan hệ cơ bản, có tính chất 
bao quát sau đây : 

a) Quan hệ giữa tính giai cấp 
và tính dân tộc. Xây dựng nền văn 
hóa mới có nội dung xã hội chủ nghĩa 
và tỉnh chất đân tộc là giải quyết mối 
quan hệ giữa tỉnh giai cấp và tính 
đân tộc trong lĩnh vực văn hóa. Chỉ 
có đứng vững trên lập trưởng cách 
mạng của giai cấp công nhân, nắm 
vững học thuyết Mác — Lê-nin và tư 
tưởng làm chủ tập thề xã hội chủ 
nghĩa, quán triệt đường lối cách mạng 
và đường lối văn hóa, văn nghệ của 
Đảng mới có thề xây dựng được nền 
văn hóa mới của dân tộc. Nền văn 
hóa mới của dân tộc là nền văn hóa 
thật sự độc lập, tự chủ, đã rứt bỏ hết 
những ảnh hưởng xấu của văn hóa tư 
sản, thực dân, phong kiến và những 
nhân tố lạc hậu trong xã hội, mang 
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đầy đủ những tỉnh hoa và bản sắc tốt 
đẹp trong truyền thống bốn nghìn 
năm lao động và đấu tranh dựng 
nước và giữ nước của đân tộc Việt- 
nam ta. Trong hoàn cảnh thực tế của 
nước ta, miền Nam mới được giải 
phóng chưa bao lâu, ảnh hưởng văn 
hóa thực đân mới chưa được quét 
sạch, nước ta ngày càng mở rộng quan 
hệ quốc tế và trao đồi văn hóa với 
nhiều nước trên thế giới, chúng ta 
càng cần phải đề cao tính giai cấp 
trong văn hóa, văn nghệ, mà biều 
hiện cao nhất, tập trung nhất là tính 
đăng. Chúng ta phải kiên quyết và 
triệt đề chống mọi thứ khuynh hướng 
nghệ thuật tư sản và phản động, bảo 
vệ đường lối của Đẳng ta trong mọi 
linh vực hoạt động văn hóa, văn 
nghệ. 

b) Quan hệgiưữa dân tộc và thế 
giời. Văn minh của loài người là một 
kho tàng quý báu, chúng ta phải tiếp 
thụ có chọn lọc đề làm phong phú 
thêm đời sống văn hóa của nhân dàn 
ta, và trên cơ sở học tập những tính 
hoa văn hóa thế giới mà sảng tạo nên 
những giá trị văn hóa dân tộc hiện 
đại, nâng những giá trị văn hóa dân 
tộc ta lên ngang tầm - thời đại, đóng 
góp xứng đáng vào kho tàng văn hóa 
của loài người. 

Đối với vốn văn hóa, văn nghệ thế 
giới cần nhận rõ những giá trị văn 
hóa đã trở thành tài sản chung của 
loài người với những giá trị văn hóa 
của riêng từng dàn tộc đề có thái độ 
tiếp thu đúng đắn, thích hợp. Từ chối 
các giá trị văn hóa của thế giới, hoặc 
tiếp thu nguyên xi đều không đúng 
- với quan điềm của Đẳng ta. 

c) Quan hệ giữa cò truyền và 
hiện đại, Một số người quan niệm 
rằng văn hóa dân tộc là những cái ơi 
có từ cô xưa. Như vậy là không đúng. 
Khi ta nói văn hóa dân tộc là bao 
hàm cả vốn văn hóa cổ truyền và tất 
ca những gì thuộc lĩnh vực văn hóa 
tà dân tộc ta đã, đang và sẽ xây dựng 
nên. Như vậy đối với văn hóa dân 
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tộc, chúng ta cần chủ ý đến bốn loại 
hình song song tồn tại: 

— Vốn cổ truyền nguyên dạng. ta 
tiếp tục khần trương sưu tầm, tồ chức 
bảo tồn tốt đề nghiên cứu, hệ thống 
hỏa, phát triền nhằm bảo đảm tính 
lên tục trong phát triền nghệ 
thuật. _ ` 

— Vốn cỏ truyền đã được cải biên 
một cách tự phát, ta nghiên cứu rút 
kinh nghiệm đề tiếp thu những yếu tố 
hợp lý. | 


— Trên cơ sở vốn cô, sáng tạo ra 
những tác phầm mới thề hiện cuộc 
sống mới, mang âm hưởng dân tộc cô 
truyền. Đây là sự cải biên có ý thức, 
cản được khuyến khích phát triền 
mạnh mẽ. 


— Sáng tác với hình thức mới, thề 
loại mới, phương tiện mới và nội dung 
mới. Loại này cũng cần được khuyến 
khích phát triền. 


d) Quan hệ văn hóa giữa các 
dân tộc anh em trong đại gia đình 
Việt-nam. Nước ta có nhiều dân tộc 
anh em. Văn hóa dân tộc nào cũng có 
vẻ đẹp riêng. Tuy nhiên không thề 
phát triền nhiêu nền văn hóa đân Lộc 
độc lập với nhau trong một quốc gia 
thống nhất. Đảng ta chủ trương xây 
đựng một nền văn hóa có nội dung 
xã hội chủ nghĩa và tính dân tộc. Nền 
văn hóa này là sự kết hợp hài hòa 
những nền văn hóa có phong cách 
riêng của các dân tộc anh em -sống 
trong cùng một Tổ quốc — những nền 
văn hóa này tựa như những bông hoa 
thơm đẹp nở rộ trong rừng hoa muôn 
sắc muôn hương của đân tộc. Kế thừa 
và phát huy tỉnh hoa của tất cả các đân 
tộc anh em trong nước, chúng ta tôn 
trọng cúc phong cách khác nhau đề 
làmgiàu thêm nền văn hóa chung,đồng 
thời bảo đảm sự hài hòa trong môi 
phong cách Việt-nam. Cần phát triền 
việc giao lưu trao đổi văn hóa giữa 
các dân tộc, giữa các địa phương 
trong nước. Nền văn hóa của ta là nền 
văn hóa nhiều dân tộc, phong phú, đa 


dạng, nhưng thống nhất. Không phát 
huy sắc thái của mỗi dân tộc trong 
nước là sai lầm, trải với đường lối 
của Đẳng. Nhưng nhấn mạnh tỉnh 
chất riêng của mỗi dân tộc, mỗi địa 
phương, làm phương hại đến tỉnh 
thống nhất của nền văn hóa nghệ 
thuật Việt-nam cũng trải với đường 
lối của Đảng. 


5 — Đảng phải lãnh đạo toàn bọ 
công tác văn hóa văn nghệ bằng 
những phương thức thích hợp 
với đặc điềm của nó: vừa chặt chẽ 
về nguyên tắc, nội dung, vừa rộng rãi 
về hình thức và phong cách nghệ 
thuật; nhạy cảm, tỉnh tế và công phu 
trong việc giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng 
và khuyến khích lực lượng văn nghệ 
nhằm phát huy cao độ các tài năng 
sáng tạo. 


Đảng lãnh đạo toàn bộ công tác văn 
hóa, văn nghệ là một yêu cầu tuyệt 
đối. Bởi vi, chủ nghĩa xã hội nhất 
định phải chiếm lĩnh trận địa tư 
. tưởng và văn hóa, chiếm lĩnh toàn bộ 
lĩnh yvực sắng tạo tỉnh thần — một lĩnh 
vực rộng lớn. quan trọng, phức tạp 
của đời sống xã hội. Toàn bộ nền văn 
hóa mới xã hội chủ nghĩa phải thấm 
nhuần thế giới qưan mắc-xit và nhân 
sinh quan cộng sản chủ nghĩa. Và nó 

\ 


phải đấu tranh không điều hòa với 
những quan điềm tư tưởng thù địch 
và lạc hậu. Văn hóa, văn nghệ phải 
đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, hướng 
theo những mục tiêu phấn đấu của 
Đẳng, thì mới phát triền đúng hướng, 
mới phục vụ nhân dân được tốt. 
Tuy nhiên, văn hóa lại là một lĩnh 
vực đặc thù của xã hội. Chú ý tính 
đặc thủ ấy là đòi hỏi tất yếu của sự 
lãnh đạo thật sự mác-xít — lê-ni-nít đề 
các ngành văn hóa, văn nghệ cớ thê 
phát huy cao độ những khả năng sáng 
tạo trong hoạt động của mình. Văn 
hóa, văn nghệ lại bao gồm nhiều 
ngành khác nhau, mỗi ngành có đặc 
trưng của nó, và lao động nghệ thuật 
lại mang những đặc điềm riêng. 
Những thái độ thiên lệch, vội vã, 
những biện pháp và phương pháp thô - 
bạo, đơn giản trong việc giải quyết 
các vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa, 
văn nghệ — cũng như mọi lĩnh vực 
khác, tất nhiên— đều không thích hợp. 
Mọi suy nghĩ, tìm tòi, sảng tạo nhằm 
phục vụ lợi ích của Tô quốc, của nhân 
dân, của chủ nghĩa xã hội đều được 
khuyến khích. Chính sách của Đẳng 
là bảo đảm điều kiện thuận lợi cho 
mọi sự sáng tạo, phát triên của văn 
hóa văn nghệ vì lợi ích của nhân dân, 
của Tô quốc và chủ nghĩa xã hội. 


l — XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT CHO NỀN VĂN HÓA MỚI 


Đại hội lần thứ IV của Đẳng đã chỉ 
rõ: phải từng bước xây dựng 
nước ta thành một xã hội có văn 
hóa cao, và nền văn hóa mới, 
con người mới là kết quả cần đạt 
tời của chủ nghĩa xã hội. 


Văn hóa là toàn bộ sinh hoạt tỉnh 
thần của một xã hội ; nó luôn luôn 
gần chặt với phương thức sản xuất 
và cơ sở vật chất tương ứng với xã 
hội ấy. Như vậy, văn hóa không phải 
là một phạm trù thuần túy *tỉnh 
thần * mà nó phải được thê hiện ở cơ 


sở vật chất phù hợp đề chứa đựng 
toàn bộ nội dung của sinh hoạt tỉnh 
thần con người. Cơ sở vật chất đó 


-biều hiện trình độ văn hóa của một 


đàn tộc ; trong phạm vi hẹp, nó biều 
hiện trình độ văn hóa của nhân dân 
một địa phương, một vùng nhất định. 
Bộ mặt của một xã hội có văn hóa 
cao phải được thề biện trên mọi hình 
thức sinh hoạt tỉnh thần của mỗi con 
người trong xã hội, trên những chỉ 
tiêu hưởng thụ về văn hóa, những cơ 
sở vật chất bảo đảm cho các hoạt 
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động văn hóa, những tô chức và hoạt 
động chứa đựng những nội dung tỉnh 
thần phong phú, tác động sâu sắc đến 


mọi mặt sinh hoạt trí tuệ, tư tưởng 


và tỉnh cắm của nhân dân. 


Trong vòng 15, 20 năm: tới, đất 
nước ta sẽ trải qua những cao trào 
cách mạng toàn diện, liên tục. « Đó là 
quá trình vừa xóa bỏ cái cũ, vừa xây 
dựng cái mới từ gốc đến ngọn. Phải 
tạo ra cả lực lượng sản xuất mới lẫn 
quan hệ sẵn xuất mới ; tạo ra cả cơ sở 
kinh tế mới lẫn kiến trúc thượng 
tầng mới, tạo ra cả đời sống vật chất 
mới lẫn đời sống tỉnh thần, văn hóa 
mới ». 


Trong vòng 15, 20 năm tới chúng ta 
phải thực hiện hàng loạt chỉ tiêu về 
sản xuất cũng như về sự hưởng thụ 
văn hóa của nhân dân. Ví dụ : chúng 
ta cần phần đấu bảo đảm cho nhân 
dân bình quân đầu người trong một 
năm có từ 5 đến 7 cuốn sách, 15 tờ 
báo, tập san, 10 văn hóa phầm, được 
xem văn công 0,7 lượt, xem chiếu 
bóng 10 lượt. Các huyện trong cả 
nước đều phái có đủ thư viện, nhà 
văn hóa, hiệu sách, hiệu ảnh. Xã nào 
cũng có đội văn nghệ, mỗi huyện có 
10 đội văn nghệ mạnh trở lên. Thư 
viện xã, xi nghiệp và các đơn vị tương 
đương phải hoạt động một cách có 
hiệu quả thiết thc. Các tỉnh đều có 
trường trung cấp nghệ thuật đề đào 
tạo cán bộ, diễn viên, đạo diễn... phục 
vụ cho phong trào văn hóa của tỉnh. 
Riêng thủ đô Hà-nội, thành phổ Hồ- 
Chi-Minh, một số địa phương khác sẽ 
mở thêm một số trường đại học và 
trường năng khiếu nghệ thuật. 

Xây dựng nếp sống mới là một 
trong những nội dung quan trọng của 
cách mạng tư tưởng và văn hóa. Xây 
dựng nếp sống mới là xây dựng đạo 
đức mới, phong cách mới, quan hệ 
mới, giữa người và người, thói quen 
mới... của con người mới xã hội chủ 
nghĩa, chống mọi biều hiện của đạo 
đức phong kiến, tư sản, mọi phong tục 
tập quán cồ hủ, lạc hậu. Việc xây 


36 


dựng nếp sống mới đòi hỏi phải phát 
động một phong trào rộng lớn, phái 
kiên trì vận động các tầng lớp nhân 
dân,— vận động là chính, đồng thời 
kết hợp với một số biện pháp hành 
chính —, phải định ra một hệ thống 
các quy tắc đề từng bước thực biện. 


Nội dung xây dựng nếp sống mới. 
chủ yếu bao gồm mấy vấn đề sau 
đây : 

1 — Xây dựng phong cách lao động 
mới: lao động có kỷ luật, có kỹ 
thuật, có năng suất cao trên mọi lĩnh 
vực hoạt động trí óc vẻ chân tay, 
hành chính và sẵn xuất; 

2 —- Xây dựng gia đỉnh văn hóa 
mới với nội dung chủ yếu là quan hệ 
gia đình bình đẳng, thuận hòa, nuôi 
dạy con ngoan, chấp hành tốt mọi 
chỉnh sách; 


3— Tô chức việc tang, việc v 
hội hè tiến bộ, lành mạnh, tiết kiệm. 


chống mê tín, dị đoan, lãng phí; 


4 — Xây dựng nếp sống văn minh 
công cộng: vệ sinh, trật tự nơi công 
cộng, lễ phép, lịch sự trong mọi quan 
hệ xã hội ; 

9 — Đưa cái đẹp vào cuộc sống, vào 
mọi gia định, vào mỗi con người. Cái 
đẹp đó phải phù hợp với tính thầm 
mỹ của dân tộc, phù hợp với con 
người Việ†-nam, tập quán Việt-nam, 
phong cách Việt nam và cả thiên 
nhiên. khí hậu Việt-nam. Cái đẹp đỏ 
phải giản dị, tức là chống mọi sự điêm 
đúa, cầu kỳ, cải đẹp đó phải khỏe 
mạnh; phải trang nhã, tức là có sự 
hài hòa về màu sắc, về kiều dáng. 
chống mọi sự dị dạng, dị hình, lố 
lăng... 

Đề bảo đảm thỏa mãn những nhu 
cầu về văn hỏa của nhân đân, cần 
phải có một cơ sở vật chất tương 
ứng đủ sức chứa đựng, thề hiện mọi 
nội dung phong phú của nền văn hóa 
dân tộc, cần phải xây dựng các trung 
tâm văn hóa từ trung ương đến tỉnh, 
huyện, cơ sở. Những trung tâm này 
gắn liền với trung tâm chính trị, kinh 


tế của mỗi địa phương với tấU cả 
những nét đặc sắc của nó, Cái nhiều 
vẻ của mỗi trung tâm thề hiện sự 
phong phú của nền văn hóa mới Việt- 
nam xã hội chủ nghĩa. 

Nhiệm vụ của các trung tâm văn hóa 
la thỗa mãn nhu cầu về văn hóa ngày 
càng cao của nhân dân, làm giảm dần 
sự cách biệt về trình độ và mức độ 
hưởng thụ về văn hóa giữa thành thị 
và nông thỏn, giữa miền xuôi và miền 
nủi, thực hiện bình đẳng dân tộc về 
văn hóa và phát huy năng lực sáng 
tạo của quần chúng, của tất cả các 
dân tộc anh em đóng góp vào việc xây 
dựng nền văn hóa mới xã hội chủ 
nghĩa. Trong việc xây dựng các trung 
tảm văn hóa, phải vừa chú ý tầm 
cao, vừa coi trọng bè rộng. 

Những trung tâm văn hóa này bao 
gồm một hệ thống các cơ quan, các 
công trình văn hóa cân đối, đồng bộ 
như thư viện, nhà bảo tàng (hoặc 
phòng truyền thống. phòng lưu niệm), 
nha văn hóa (hoặc cung văn hóa, câu 
lạc bộ), rạp chiếu bóng; rạp hát (hoặc 
sân khấu ngoài trời, phòng hòa nhạc), 
cửa hàng sách, hiệu ảnh, nhà triền 
lãm, khu di tích lịch sử, các tượng 
đài, công viên văn hóa, trường nghệ 
thuật. Ngoài ra, còn có các công trình, 
các cơ sở vật chất của các ngành thê 


dục thề thao, giáo dục. y tế, du lịch... 


như sân vận động, cung thẻ thao, 
bệnh viện, trường học, khách sạn, 
cửa hàng lớn... 

Những cơ quan và công trình văn 
hóa được xây dựng trong tương lai 
gần và xa, phải là những công trình 
văn hóa mang vẻ đẹp hài hòa và có 
nét đặc sắc riêng của mỗi trung tâm 
văn hóa ; trung tâm văn hóa của vùng 
công nghiệp khác vùng nông nghiệp, 
ở hải đảo khác vùng cao biên giới; 
những công viên văn hóa phải trở 
thành những công trình nghệ thuật 
hoàn chỉnh. Phải kết hợp cảnh vật 
thiên nhiên, với tò chức sinh 
hoạt văn hóa phong phứ và 
sinh động của con người đè tạo 


nên những môi trường boạt động 
giáo dục sâu sắc và nghi ngơi 
thoải mái nhằm tái tạo và phát triền 
sức lao động sáng tạo của nhân dân. 

Ngoài các trung tâm văn hóa, ở cơ 
sở cũng có thề tổ chức những cụm. 
khu văn hóa xây dựng tập trung kết 
hợp với các công trình thề dục thề 
thao, vườn cây... đề hợp thành công 
viên văn hóa loại vừa và nhỏ. | 


Các cơ quan và công trình văn hóa 
trong các trung tâm văn hóa đo Nhà 
nước đầu tư và nhân dân đóng góp 
xây dựng. Đặc biệt, việc xây dựng các 
trung tâm văn hóa mới ở nông thôn 
phải được tiến hành theo quy hoạch 
tùy từng cơ sở trên địa bàn huyện 
Việc xây dựng các cơ sở vật chất về 
văn hóa ở cấp huyện và xã chủ yếu 
phải dựa vào lao động của hợp tác 
xã, của địa phương. ngân sách địa 
phương có sự đầu tư cần thiết (Theo 
nghị quyết Hội nghị lần thứ II của 
Ban chấp hành trung ương Đảng, khóa 
IV). 

Như vạy, một nèn văn hóa mới 
phải có các cơ sở vật chất và một 
mạng lưới tò chức hoạt động 
rộng lớn (của Nhà nước và của 
quần chúng) đề vừa chứa đựng nội 
dungvà thè hiện trình độ văn hóa, 
tỉnh thần của xã hội; vừa tác động 
vào sinh hoạt tỉnh thần của xã hội. 


* 


Sự nghiệp xây dựng nền văn hóa 
mới, con người mới xã hội chủ nghĩa 
đem lại những biến đôi quan trọng 
trong đời sống tỉnh thần và tình cảm 
của quần chúng. Quá trình xây dựng 
nền văn hóa mới và con người 
mới là quá trình góp phần tạo ra liên 
tục các cao trào cách mạng đề 
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại 
hội lần thứ IV của Đảng và các nghị 
quyết của Ban chấp hành trung ương 
Đảng (trước mát là nghị quyết về 
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Giống lúa Nông nghiệp 1A đã tạo ra 
thế mới trong nông nghiệp Hải-hưng 


ET*LHUNG là một tỉnh thuộc đồng 

bằng sông ` Hỏng — một trong- 2 
vùng trọng điểm lớn về sản xuất lúa 
của cả nước. Cho nên Hải-hưng có 
trách nhiệm quan trọng trong việc 
đầy mạnh sản xuất lương thực và 
thực phầm nhằm góp phần tích cực 
vào việc qgiải quyết cho được vẫn đề 
lương thực, thực phầm, tạo ra những 
điều kiện vật chất thuận lợi để thực 
hiện cùng một lúc hai yêu cầu cơ bản 
và cấp bách là xây dựng cơ sở vật 
chất — kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, 
cải thiện một bước đời sống vật chất 
và văn hóa của nhân dân» mà Đảng 
ta đã đè ra. 

Hải-hưng có đất đai màu mỡ, sức 
lao động đồi dào, nhưng số dân quá 
đông, diện tích ruộng đât bình quản 
quả ÍL Mật độ đân số bình quàn là 
787 người/kmÊ. Huyện đông dân nhất 
có tới 1.113 người/kmẺ°. Do đó cùng 
với việc đưa bớt dân đi xây dựng 
vùng kinh tế mới, chúng tôi tập trung 
sức dây mạnh thàm canh, tăng vụ 
trên điện tích đất canh tác hiện cỏ, 
dựa trên cơ sở quy vùng sẩn xuất 
tập trung. chuyên canh theo hướng 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Chúng 
tôi phải giải quyết cho được bài toàn: 
vừa báo đảm tốt 2 vụ lúa, không đề 
mắt diện tích và sản lượng lúa, vừa 
phát triên vụ đông một cách mạnh 
mẽ và vững chắc, với hiệu quả kinh 
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NGÔ-DUY-ĐÔNG 
Bỉ thư tỉnh ủụ Hai-hư ng 


tế cao. Có làm được như vậy thì Hiải- 
hưng mới giải quyết được vấn đề 
lương thực cho người và thức ăn cho 
gia súc, mới tạo điều kiện đầy mạnh 
chăn nuôi, đưa chăn nuôi lên cân đối 
với trồng trọt nhằm tạo ra nguồn 
phân bón dồi dào đề đáp ửng ngày 
một tốt hơn yêu cầu thàm canh và 
tăng vụ ngày càng cao. 

Chúng ta hiểu rằng, muốn đạt năng 
suất cao, sản lượng nhiều trong trồng 
trọt, phải áp dụng một loạt biện 
pháp như sử dụng giống tốt, tưới 
tiêu nước một cách chủ động, bón 
phân tốt và đủ, phòng trừ sâu 
bệnh tốt, v.v... Nhưng muốn làm 
nhiều vụ trong năm thì nhất thiế! 
phải có một cơ cấu cây trồng thịch 
hợp. Cuộc cách mạng vẻ cơ cấu cây 
trồng đề thàm canh tăng vụ trên đồng 
ruộng miễn Bắc những năm vừa qua. 
chính là bắt đầu từ chỗ chúng ta tim 
ra được tập đoàn lúa xuân (giống lủa 
ngắn ngày, có năng suất cao) đề thay 
cho giống lủa chiêm (giống lúa dài 
ngày và năng suất thấp). Từ ngày có 
giống lúa xuân đến nay, chúng ta đã 
chuyen phần lớn vụ lúa chiêm thành 
vụ lúa xuân, do đó đã làm cho nghề 
trỏng lúa ở miễn Bác dạt được mội 
bước tiến vượt bậc cả về năng suất 
và sản lượng, đồng thời lại tạo thém 
được một Vụ mới — vụ đồng, trên 
diện tích làm 2 vụ lủa. 


_— Tiến hành sản xuất lủa xuân có kết 

qua tốt và tăng thêm vụ đông là 
những thành tựu rất đáng phấn khởi. 
Tuy nhiên, trong sản xuất lúa và làm 
vụ đông ở miền Bắc từ đó đến nay, 
chủng ta còn chưa khắc phục được 
nhừng khó khăn sau đây : 


¬ Vụ lúa xuân đã tương đối ồn 
định. Song gặp trường hợp réí đậm 
và kéo đài như năm 1977 vừa qua, 
thị việc giải quyết khâu mạ và bảo 
đảm cấy hết điện tích lúa xuân là rất 
thó khăn. 

— Vụ đông được mở ra, song thời 
vụ chỉ có 3 tháng thôi. Mấy năm nay 
diện tích vụ đông khó mở rộng là vì 
thời vụ bát đầu làm vụ đông quá 
muỏn, mà nguyên nhân chính là do 
thời vụ lúa mùa dài (kê cả giống NN 23 
la giống lúa mùa sớm). Thời vụ làm 
vụ đồng đã quá muộn, gặp năm mưa 
cuối vụ (tháng 10) thì lại càng bị động. 

Bởi vậy, muốn quay vòng sử dụng 
đất nhanh đề tăng vụ thì phải bố tri 
một cơ cấu cây trồng hợp lý đề triệt 
đc tận dụng năng lượng, diều kiện 
thời tiết trong các mùa vụ ở các vùng 
khác nhau, nhằm đạt sản lượng cao 
nhất trên đơn vị diện tích. Trong việc 
bố trí cơ cấu cây tròng đề tăng vụ, 
tất nhiên phải đi vào nghiên cứu 
giống lúa ngắn ngày mà khâu quan 
trọng là tìm ra giống lúa mùa ngắn 
ngảy có năng suất cao đề có thề 
vừa làm tốt vụ lúa mùa; vừa tạo điều 
kiện mở rộng được diện tích vụ đông. 

Hải-hưng trước đây đã nghiên cứu 
nhiều giống lúa mùa sớm như: Ba 
giáng, Cánh mắm. Mẫn gia, Tam xuân, 
Bát ngoạt, Sớm mừng. Sớm giai, Giê 
vò, Giê trắng, Bạch hoa, Vàng heo, 
Giẻé hương, Tám sớm, Trà trung tử; 
127; Trần châu lùn ; NN 23.. Nhưng 
tất cả những giống lúa này không có 
loạ nào có thời gian sinh trưởng 
dưới 100 ngày. Loại ngắn nhất như 
Ba giăng cũng phải mất 101 ngày, còn 
phần lớn đều từ 110 đến 130 ngày ; 
thàm chỉ có 8 loại thời gian sinh 
trưởng tới 135 ˆ ngày. Về năng suất, 


phần lớn các loại giông chỉ đạt từ 14 
đến 20 tạ/ha; loại cao nhất là NN 23 
cũng chỉ đạt 25,9 tạ/ha. 

Những giống lúa nảy, nếu sử dụng 
làm lúa mùa sớm đề làm vụ đông thì 
phải gieo sớm vào khoảng trung tuần 
tháng 6. Nếu cấy thì phải gieo mạ từ 
đầu tháng 6 và cấy vào cuối tháng 6 
sang đầu tháng 7. Lúc này lúa thường 
dễ bị sâu đục thân phá hoại, cho nên 
năng suất thấp. Những năm thu hoạch 
lúa chiêm xuân muộn như năm 1977 
vừa qua chẳng hạn, thì làm đất sẽ 
không kịp, dược mạ không được 
ngấu, gốc rạ chưa bị phân hủy,`mạ dễ 
bị già ống, năng suất cũng sẽ thấp. 
Nếu gieo thắng sau đầu tháng 7, thì 
tránh được lúa sâu đục thân, nhưng 
lại gặt muộn vào cuối tháng 10, do 
đó làm lỡ vụ một số cây vụ đỏng 
cần tròng sớm như: dưa hấu, đậu 
tương, cà chua, tỏi, hành tây, khoai„ 
lang... là những loại cây trỏng có 
hiệu quả kinh tế lớn hơn. Đó là 
những mâu thuần mà lâu nay, với 
giống lúa mùa sớm đã cỏ, chúng ta 
chưa có cách nào khắc phục được 


_* 


Khi miền Nam mới được giải phóng, 
các đồng chỉ ở tỉnh ủy Trà-vinh có 
tặng Hải-hưng 2 kg thóc giống ngắn 
ngày. Theo các đồng chỉ đó cho biết 
th thời gian sinh trưởng của nó 
khoảng 75 ngày (trong điều kiện thời 
tiết khí hậu của đồng bằng Nam -bộ), 
và cũng chưa xác định được tên 
giỏng lúa ấy là gì. Số thóc này được 
giao cho trại sẵn xuất giống Điền-nhi ; 
trại này có trách nhiệm theo dõi các 
chỉ tiêu kỹ thuật, qua đó bước đầu 
xây dựng quy trình kỹ thuật thích 
hợp với giống lúa này trong điều kiện 


? đất đai, thời tiết, khi hậu ở Hải-hưng. 


. Qua 5 vụ chọn lọc, bồi dục và 
nhân giống trên đất Hải-hưng; chúng 
tôi thấy giống lủa này có một số ưu 
điềm như sau: cây lúa thấp và cứng, 
lá đứng, chịu phân, ngắn ngày, năng 
suất cao, Đây cũng là loại giống cẩm 
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ôn và phản ứng trung tỉnh ảnh sáng, 
có thê gieo được cả 2 vụ: xuân và 
mùa. Đề phân biệt với các giống lúa 
khác, chúng tôi đặt tên là giống 
Nông nghiệp 1A. 

Vụ đầu tiên (vụ mùa 1975), giống 
lúa này được thực nghiệm ở trại 
giống Điền-nhi bằng hai hình thức: 

—=Hình thức thứ nhất là gieo 
thắng 40 mét vuông vào ngày 7-7- 
1976, đạt năng suất 30,55 tạ/ha, thời 
gian sinh trưởng là 85 ngày. 

— Hinh thức thư hai là gieo mạ và 
cấy. Mạ gieo từ ngày 2 — 7 (tuôi mạ 1ã 
ngày), cấy trên diện tích 120 mét 
vuông. cấy một đảnh với mật độ 40 
khóm/m”, đạt năng suãt 26.6 tạ/ha, 
thời gian sinh trưởng là 90 ngày. 
Trọng lượng 1000 hạt là 23 gam. 

Năng suất vụ này chưa cao vì không 
báo đâm mật độ cây cần thiết, nhưng 
thời gian sinh trưởng 8ã ngày là rất 
quý, vi nó tạo điều kiện đẻ mở rộng 
điện tích vụ đóng. 

Vụ thứ hai (vụ xuân 1976), ngoài 
trại giống Điền-nhi ra, chúng tôi làm 
thử ở 2 hợp tác xã nữa đề rút kinh 
nghiệm. Kết qua như sau: 

— Trại giöng Điền-nhi gieo 3.100m” 
vào ngày 10-2-7060. thu hoạch ngày 26-5, 
đạt năng suất 46 tạ/ha ; 

— Hợp túc xã Cam-la gieo 723m” 
vào ngày 12-2, thu hoạch ngày 29-5, 
đạt năng suất 51 tạ/ha ; 

— lợp tác xã Đức-xương (Gia-lộc) 
tỉa lúa gieo của trại Điền-nhi về cấy 
4.320m”; đạt năng suãt 38,8 tạ/ha. 

Vụ thứ ba (vụ mùa 1976), chúng tỏi 
mở rộng ra tới 16 hợp tác xã với điện 
tích 50.5 ha đề vừa nhân giống, vừa 
thi nghiệm trên phạm vị rộng. Kết quả 
là năng suất bình quân chung đạt 
26,9 tạ/ha. Riêng trại giống Điệển-nhi 
gieo 3,6 hà, đạt năng suất 47,3 tạ/ha. 
Hợp tíc xã Hưng-đạo (Tứ-kỷ) gieo 
1.9 ha, đạt năng suất 31,3 Lạ/ha. Ruòng 
« phần trăm » của xã viên ở xã Tàn- 
Liến (Gia-lộc) có người đã đạt tới 
73 tạ/ha. Còn một sỏ hợp tác xã khác 
chỉ đạt từ 20 đến 28 tạ ha vì phần 
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nhiều là đem cấy hoặc gieo quả thưa, 
và nói chung là chưa nắm vững đặc 
điểm sinh lý của nó, chưa làm đúng 
các quy trình kỹ thuật thâm canh. 

Vụ thứ tư (vụ xuân 1977), toàn tỉnh 
đã gieo tới 1.153 ha giống Nông nghiệp 
1A. Năng suất bình quân đạt 29 tạ/ha. 

— Trại giống Điền-nhi gieo 2 ha, đạt 
năng suất 52 tạ/ha, trong đó có 720m” 
gieo ngày 5-3 đạt 68 tạ/ha; _ 

— Hợp tác xã Đức-xương (Gia-lộc) 
gieo 110,5 ha, đạt năng suất 35 tạ/ha ; 

— Hợp tác xã Đỏng-gia (Kim-thành) 
gieo gần 10 ha, đạt năng suất 
54 tạ/ha ; “ 

— Hợp tác xã Xuân-hẻo (Tứ-ky) 
gieo 67 ha, đạt năng suất 39 tạ/ha; 

— Hợp tác xã Cầm-định (Cầm-binh) 
øieo 7 ha. đạt năng suất 39 tạ/ha ; 

— Illợp tác xã Toàn-thắng (Gia-lộc) 
øieo 72 ha, đạt năng suất 3ð tạ/ha ; 

— Hợp tác xã Phạm-kha (Thanh- 
miện) gieo 10,8 ha, đạt năng suất 36.1 
tạ/ha. Riêng đội 6 thôn Đô-hạ gieo 
1,8 ha, đạt năng suất 41 tạ/ha; 

— Ruông “phần trăm" của một số 
xã viên ở huyện Gia-lộc và Cầm-binh, 
có người đã đạt năng suất tới trên 
70 tạ/ha. 


Vụ thứ nàm (vụ mùa 1977), Hải- 
hưng đã gieo tới 10.720 ha, đồng thời 
còn cung cấp trên 300 tấn giống Nông 
nghiệp 1A cho các tỉnh bạn. Nhin 
chung lúa tốt đồng đều, có nhiều điềm 
cho năng suất khá cao. Những hợp. 
tác xã làm đúng các quy trình kỹ 
thuật thâm canh đều đạt năng suất từ 
30 tạ/ha trở lên: Kết quả cụ thê ở một 
SỐ cơ sở như sau: 

— Trại giống Điên-nhi đạt 43 tạ/ha, 
có đội đạt tới 46 tạ/ha ; 

— Hợp tác xã Phùng-hưng (Khoải- 
châu) đạt 36.5 tạ/ha ; 

— Hợp tác xã Binh-minh ' CRhoái- 
châu) đạt 33,32 tạ/ha, trong đó, đội 
ông Đường đạt 39,40 tạ/ha và có thửa 
đạt tới 55,50 tạ/ha ; 

- Hợp tác xã Đức-hợp (Kim-động) 
đạt 36,19 tạ/ha, trong đó đội kỹ thuật 
gieo 2,5 ha, đạt 42,24 tạ/ha; 


— Hợp tác xã Kỳ-sơn (Tử-kỳ) đạt 
1⁄79 ta/ha : 

— Hợp tác xã Thanh-quang (Nanm- 
sách) đạt 33,55 tạ/ha ; 

“Hợp tác xã Thất- -hùng (Kinh- 
món) đạt 33.25 tạ/ha, trong đó có thửa 
đạt tới 42,63 tạ/ha ; 

— Hợp tác xã Nghĩa-hưng (Gia-lộc) 
đạt 32,42 tạ/ha; 

— Hợp tác xã Phạm-kha (Thanh- 
miện) đạt 31 tạ/ha ; 

— Hợp tác xã Cầm-định (Cầm-binh) 
đạt 31 tạ/ha ; 

— Ruộng * phần trăm » của xã viên 
gieo giồng Nông nghiệp 1A phần lớn 
đéu đạt từ 40 tạ/ha trở lên, có người 
đại tới Z5 tạ/ha như đồng chí Nguyễn- 
Phùng ở xã Cầm-định, huyện Cầm- 
binh. 

Những kết quả cụ thê trên đây, 
cho thấy tằng, trong điều kiện được 
chăm sóc đầy đủ, đúng quy trình kỹ 
thuật thâm canh, giống lúa Nông 
nghiệp 1A có khả năng cho năng suất 
tư 4 đến 5 tấn/ha vào vụ xuân và từ 
d đến 4 tấn'ha vào vụ mùa trên diện 
tích rộng. 

Qua 5 vụ thí nghiệm ở Hải-hưng, 
từ diện hẹp ra điện rộng, cả vụ mùa 
vả VỤ xuân, chúng ta thấy Nông 
nghiệp 1A là giống lúa mẫn cảm với 
nhiệt độ (nhiệt độ cao thì thời gian 
sinh trưởng ở mức 83 — 8ð ngày; nhiệt 
độ thấp thị thời gian sinh trưởng kéo 
dài hơn). Do đỏ, vụ mùa giống Nông 
nghiệp 1A thường có thời gian sinh 
trương ồn định từ 83 đến 8ã ngày ; 
vụ xuân nhiệt độ thấp hơn cho nên 
thời gian sinh trưởng của nó tới 90 
ngày. Nhưng nếu gieo quá sớm (từ 
l0 — 12) khi nhiệt độ còn thấp thì 
thời gian sinh trưởng của nó tới 105 
ngày. 

Tính ôn định của giống lúa Nông 
nghiệp 1A là do thời vụ ngắn cho 
nén nó có thê trảnh được những đợt 
rét đậm đầu vụ cũng như trảnh được 
cá gió tây khô nóng cuối vụ. 


Do đặc tính đó, Nông nghiệp 1A trở 
thành giống lúa chính trong cơ cấu 


lúa mùa sớm ; hơn nữa nó còn là loạt 
giống dự phòng rất tốt cho vụ xuân 
khi gặp thiên tai khi giống Nông 
nghiệp 8, Trân châu lùn đã hét thời 
vụ thì có thề dùng giống Nông nghiệp 
1A thay thế, vì giống lúa này gieo 
thẳng vẫn bảo đảm cho năng suất cao 
(nếu được thâm canh tốU và không 
ảnh hưởng đến thời vụ của lúa mùa. 


Hiện nay, giống lúa Nông nghiệp 
1A đã được Hội đồng khoa học kỹ 
thuật của Bộ nông nghiệp chỉnh thức 
đưa vào lập đoàn giống lúa quốc gia. 


Đưa một tỷ lệ nhất định giống Nông 
nghiệp 1A vào cơ cấu lúa mùa và lúa 
xuân còn có tác dụng rải vụ, làm cho 
các loại giống đều có được thời vụ 
thích hợp nhất đề thâm canh cho 
năng suất cao, đỡ căng thẳng về lao 
động lúc thời vụ khần trương. 


Dùng giống lúa Nông nghiệp 1A 
gieo thẳng tập trung từng khu đồng 
đề thực hiện thâm canh, chuyên canh, 
lăng vụ, tăng hệ số sử dụng ruộng 
đất, sẽ tạo điều kiện đầy nhanh quá 
trinh cơ giới hóa nông nghiệp. 

Dùng giống lúa Nòng nghiệp 1A 
ngắn ngày năng suất cao, thực hiện 
gieo thẳng, bảo đảm đúng quy trình 
kỹ thuật, đúng thời vụ, sẽ giảm được 
nhiều khâu lao động trong sẳn xuất, 
giảm được chỉ phí sản xuất, đo đó mà 
hạ được giá thành sẵn phầm, tăng giá 
trị kinh tế trên mọt đơn vị diện tích: 
- Nét nổi bật nhất là đưa giống lúa 
Nông nghiệp 1A vào cơ cấu lúa mùa 
sớm đã làm cho vụ đông được tiến 
hành sớm hơn mọi năm từ 15 đến 20 
ngày, do đó mà tạo điều kiện trỏng 
được một số cây vụ đông dài ngày 
hơn. có giá trị kinh tế và giá trị xuất 
khầu cao hơn, với quy mô lớn hơn 
như : tỏi, đậu tương, dưa hấu, hành 
tây... trên chân ruộng hai vụ lúa. Nếu 
xét về cơ cấu mùa vụ ở ta, thì vụ 
lúa xuân đã cho phép mở ra vụ đông, 
nhưng vụ đông chỉ có 3 tháng và 
nhất là thời vụ bắt đầu làm vụ đông 
quá muộn cho nên chỈỉ trồng được 
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một số cây ngắn ngày, rất khó mở 


rộng vụ đông thành vụ sản xuất: 


chỉnh. Đến nay, đưa giống lúa Nông 
nghiệp 1A vào cơ cấu lúa mùa sớm, 
chúng ta đã tạora được vụ đông sớm 
hơn, dài ngày hơn và đáp ứng được 
ba yêu cầu: có thêm một phần lương 
thực, thực phầm cho người; tạo ra 
được nguồn thức ăn cho chăn nuôi 
phát triền; và có một số mặt hàng 
đề xuất khầu. Cái đáng quý là với 
điều kiện cơ sở vật chất — kỹ thuật 
và trình độ canh tác hiện nay, sử 
dụng giống lúa Nòng nghiệp 1A, ta 
vẫn có thê chủ động gianh thắng lợi 
trong sẵn xuất và vụ đông có điều kiện 
trở thành vụ sản xuất chính trong năm. 


Nhờ có giống lúa ngắn ngày Nông 
nghiệp 1A, năm 1977 Hải-hưng đã gieo 
trồng được 32.980 héc-ta cây vụ đông, 
đạt 103.3% mức kế hoạch Trung ương 
giao; gấp 1,5 lần so với vụ đồng trươc. 
Đặc biệt cây ngô và khoai lang, trước 
đây chưa vụ đông nào đạt kế hoạch 
thì vụ đông này đều vượt kế hoạch. 
Cây khoai tây, cây trồng chủ yếu 
chiếm tới 53% tổng điện tích vụ đông 
ở Hải-hưng, thì tăng gần 2 lần so với 
vụ đông trước, với diện tích 17.335 
hẻc-ta. Các loại rau đậu khác đều 
vượt kế hoạch. Đảng chú ý là trong 
tập đoàn cây vụ đỏng năm nay Ở 
Hải-hưng có cả cây tỏi, dưa hấu, đỏ 
tương và hành tây (năm đầu tiên 
trồng thí nghiệm) là những cây có giá 
trị kinh tế và giá trị xuất khầu cao, 
được phát triên trên phạm vi hàng 
trăm héc-la, mở đầu cho thời kỳ 
phát triền sản xuất mạnh mẽ trong 
các vụ đông sau. 


Việc quay vòng, tăng vụ ở Hải- 
hưng chủ yếu theo hướng: hai vụ 
lúa + một vụ màu (vụ đòng), tức là 
ba vụ trong năm, Song có giống lúa 
Nông nghiệp 1A, một số nơi cỏn làm 
được 2 vụ màu trong vụ đông như: 
cải củ + cà chua ; cải củ + khoai tây; 
đưa hấu + khoai tây ; hoặc làm liền 
2 vụ khoai tây, trong đó vụ khoai tây 
giống chỉ cần 7ã ngày. 
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Đối với vùng trồng đay, công thức 
luân canh trước đây là làm 2 vụ mà 
cũng còn nhiều khó: khăn vì được 
đay thì hỏng lúa, hoặc được lúa thì 
hồng đay Vùng trồng đay của Hải- 
hưng chiếm diện tích khá lớn, gần 4 
vạn héc-ta và thuộc vùng phù sa ven 
sông Hồng, đất đai màu mỡ. Muốn 
làm tốt cây đay đề có nhiều hàng 
xuất khầu với giả trị kinh tế cao, thì 
lại gặp khó khăn về mặt lương thực. 
Công thức luân canh hai vụ : đay -F 
lúa trước đày có khó khăn cho nên 
một số điện tích đã phải chuyền sang 
công thức luân canh 2 vụ: đay và 
ngô vụ đông. Nhưng thâm canh cày 
ngô đề có năng suất 20 đến 25 tạ 
ngô/ha trên diện tích rệng cũng 


không phải dễ. 


Nay dùng giống lúa Nòng nghiệp 
1A gieo thẳng sau khi thu hoạch đay 
khoảng cuối áháng 7 và đầu tháng 8, 
lúa vẫn trỏ trước tiết hàn lộ và cho 
năng suất khá. Vụ mùa 1977 vừa qua, 
một số xã vùng đay thuộc huyện 
Khoái-châu đã gieo tới gần 400 héc-ta 
giống lúa Nông nghiệp 1A vào chân 
ruộng trồng đay, lúa khá tốt. Lủa 
Nông nghiệp 1A gieo trên chân ruộng 
trồng đay của huyện Khoải-châu đạt 
năng suất bình quân hơp 32 tạ/ha, 
và cơ bản thu hoạch xong từ 20 đến 
30 tháng 10, là thời gian làm vụ đồng 
rất tốt. Như vậy ở những xã gieo lủa 
Nông nghiệp 1A vào chân ruộng trồng 
đay, đương nhiên có một công thức 
luân canh 3 vụ: đay +lúa-tkhoai tây. — 
một công thức lý tưởng đối với nhân 
dân vùng trồng đayv vì vừa bảo đầm 
làm tốt cây công nghiệp xuất khầu; vừa 
giải quyết được vấn đề lương thực. 


Đó là những nét mới, những nhân 
tố mới từ khi đưa gióng lúa Nông 
nghiệp 1A vào đất Hải-hưng. Những 
nhân tố mới này đã và đang tạo ra 
một thế đi lên mạnh mể trong sản 
xuất nông nghiệp Hải-hưng, cho phép 
Hải-hưng thực hiện một cách có kết 
quả phương hướng có tầm chiến lược 
đối với các tỉnh thuộc đồng bằng 


Bằc-bộ là: thâm canh, tăng vụ, mở 
rộng điện tích vụ đông, đưa vụ đông 
thành vụ sản xuất chính. Những nhân 
tố mới này đã và đang tạo điều kiện 
thúc đầy sự phân công lao động tại 
chỗ đề sử dụng một cách có hiệu quả 
lực lượng lao động đồi dào, tiềm năng 
phong phú của đất đai, khí hậu và 
những cơ sở vậtchất — kỹ thuật hiện 


có, nhằm đưa nỏng nghiệp phát triền. 


vươt bậc, tăng thóc, tăng màu, tiến 
ti giải quyết vững chắc vấn đề 
lương thực và thực phầm, tăng nguồn 
hang xuất khầu, có thêm nhiều nguyên 
liệu đề phát triền công nghiệp thực 
phảm, chế biến nông sản, tăng thức 
ăn cho chăn nuôi, tăng thu nhập cho 
tập thê và xã viên, làm tốt nghĩa vụ 
đối với Nhà nước, tạo điều kiện đề 
cơ giới hóa nông nghiệp với quy mô 
nzay càng lớn. 


* 


Có được giống lúa nông nghiệp 1A 
đề đưa vào cơ cấu giống lúa mùa 
sớm. nhằm tạo ra vụ đông sớra hơn, 
dai ngày hơn và trở thành vụ chính 
trong năm như trên đã nói, là một 
thắng lợi rất đáng phấn khởi. Song 
fũng cần biết một số nhược điềm của 
giống lúa Nông nghiệp 1A và những 
điều kiện cần chú ý khi sử dụng nó. 


- 


Giống lúa Nông nghiệp 1A tuy đã 
qua 5 vụ chọn lọc, bồi dục và nhân 
ra, nhưng nó cũng cỏn một số nhược 
điểm như độ đồng đều còn thấp, chịu 
hạn thua kém một số giống lúa khác, 
dễ bị nhiễm thuốc sâu khi bón quá 
liêu lượng. Còn mức chịu đựng sảu 
bệnh thì cũng bình thường như các 
giống lủa mùa sớm hiện nay, nếu làm 
đúng thời vụ thì vẫn có thể tránh 
được những lứa sâu đục thân đầu vụ. 
Hiện tượng sinh lý : bớt đầu bông và 
bệnh tiêm lúa, đốm nâu vẫn còn, 
phưng trong quá trình thực hiện các 
biện pháp kỹ thuật thâm canh, các 
hiện tượng trên đã giảm đi rõ rệt. 
Sắp tới các cơ quan khoa học — kỹ 
thuật nông nghiệp đi vào giúp đỡ 


nghiên cứu chọn lọc, bỏi dục chơ 
giống lúa này thi những nhược điểm 
nêu ở trên sẽ được hạn chế dần. 

Giống lúa Nông nghiệp 1A là giống 
lúa có thời gian sinh trưởng ngắn (S3 
đến 85 ngày) cho nên vẻ kỹ thuật 
thâm canh theo kinh nghiệm của Hải- 
hưng, cần chú ý mấy vấn đề sau đây : 

— Về thời uụ : Vụ mùa có thê gieo 
trong cả tháng 7, lúa sẽ trỗ vào cuối 
tháng 8 đến hạ tuần tháng 9 và thu 
hoạch vào cuối tháng 9 sang đầu 
tháng 10 là thời vụ làm vụ đòng rất 
tốt. Không nên gieo quả sớm vào cuối 
"tháng 6 để bị sâu đục thân và trỗ vào 
lúc nóng, lúa sẽ bị lép nhiều. 

Vụ xuân nên gieo từ 20-2 đến 10-3, 
nếu gặp rét kéo dài có thể lùi lại 5 
đến 7 ngày; miền núi có thê gieo 
muộn hơn đồng bằng 10 ngày. Lúa sẽ 
trỗ vào khoảng từ 20-4 đến 5-5 là thời 
kỳ nhiệt độ rất -thích hợp và sẽ thu 
hoạch vào khoản+ từ 25-5 đến 10-6. 

— Gieo 0ãi ; Vì là giỏng lúa có thời 
gian sinh trưởng ngàn (83 đến 8ã ngày) 
cho nèn thời kỳ sinh trưởng dinh 
dưỡng của giống Nông nghiệp 1A rắt 
ngắn. Vụ mùa, sau khi gieo 12 đến 15 
ngày lúa đã bát đầu đẻ nhánh; sau 
25 đến 27 ngày lúa đã làm đóng. Nếu 
cấy tuôi mạ 15 đến 20 ngày, mạ sẽ già, 
anh hưởng đến đẻ nhánh; bỏng bé, 
năng suất sẽ thấp. Do đó gieo vãi. và 
chỉ có gieo vãi, mới bảo đảm năng 
suất cao. 

— Mạt độ: Qua theo rồi thực tế, 
giống lúa Nông nghiệp 1Á cần có số 
bông bình quản từ 250 — 500 bòng mŸ 
mới cho năng suất cao. Do đó, vụ mùa 
nên gieo khoảng từ 85 — 90 kg ha 
(hay 3 — 3,2 kg/sào Bác-bộ); vụ xuân 
nên gieo từ 100 — 105 kg/ha (hay 3,5 — 
3,7 kg sào Bác-bộ) với tỷ lệ nầy mầm 
90%. 

— Phải gieo mộng cho thật đều đẻ 
hạn chế việc tỉa dặm, vì giống lúa 
ngắn ngày, phát triền nhanh, những 
cây lúa tỉa dặm sẽ trỗ và chín muộn 


(Xem tiếp trang 96) 
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Từ thực tiền của Quân khu 4 


MẤY SUY NGHĨ VỀ KẾT HỢP KINH TẾ VỚI QUỐC PHÒNG 
TRÊN BỊA BÀN HUYỆN TRÔNG GIAI ĐUẬN MỨI 


Nuữxe năm gần đây, nhất là từ 
sau khi có Nghị quyết Đại hội đại 
Điều toàn quốc lần thứ IV của Đảng, 
vấn đề xây dựng huyện đã trở thành 
một trong những vấn đề then chốt 
của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở nông thôn nước ta. 

Bảo cáo chính trị của Ban chấp 
hành trung ương Đảng tại Đại hội 
4lại biều toàn quốc lần thứ IV đã chỉ 
rõ: “Huyện là cứ điểm đề tiến hành 
ba cuộc cách mạng, xây dựng chế độ 
mới, nẻn kinh tế mới, nên văn hóa 
mới và con người mới ở nông thòn; 
là nơi thực hiện quyền làm chủ lập 
thẻ của nhân dân ở địa phương; là 
cấp bảo đảm đời sống vật chất và 
văn hóa của nhân dân 9 (1), 

Trong giai đoạn mới huyện là 
địa bàn cơ bản thê hiện trực tiếp và cụ 
thể quy luật toàn đân xây dựng đất 
nước đi đôi với toàn dân bảo vệ đất 
nước trong điều kiện và hoàn cảnh 
tmởi của một nước Việt-nam xã hội 
chủ nghĩa thóng nhất, góp phần quan 
trọng vào nhiệm vụ “bảo vệ chủ 
nghĩa xã hội với tính cách là Tô 
quốc ”, 


* 


LÊ - QUANG - HÒA 


Đi từ kinh tế, từ công cuộc tò 
chức lại sản .xuất tiến lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa, xây 
dựng huyện thành đơn vị kinh 
tế nông — công nghiệp đề thực 
hiện sự kết hợp kinh tế với 
quốc phòng trên địa bàn huyện. 


Một trong những sự đúng đẳn và 
sáng tạo của Đảng ta về đường lối 
cũng như về phương pháp cách mạng 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triền 
nông nghiệp, xây dựng nông thòn 
mới, đưa nông nghiệp tiến lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa là xác định 
đúng vị trí và nội dung của huyện và 
cấp huyện, là chủ trương xây dựng 
huyện thành đơn vị kinh tế nông — 
còng nghiệp. 

Với chủ trương xây dựng huyện 
thành đơn vị kinh tế nông — công 
nghiệp, Đẳng ta đã tìm được bước đi 
thích hợp nhất, ngắn nhất, đễ tiếp 
thu nhất đề đưa nền nông nghiệp 
nước ta từ sản xuất nhỏ lên sẵn xuất 


(l) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hại đại biều toàn 
quốc lần thứ IV, nhà xuất bản Sự thật, Hà: 
nội, Ï977, trang 139. 


lớn xã hỏi chủ nghĩa. Đó là bước đi 
có hiệu quả nhất đề giải quyết tình 
trạng sản xuất phản tán, năng suất 
lao động và hiệu quả kinh tế thấp 
Irong tửng hợp tác xã, từng đội sản 
xuất khép kín. Trong thời kỳ đầu 
sảy dựng. chủ nghĩa xã hội ở nước ta, 
vấn đề có tầm quan trọng hàng đầu 
là ra sức phát triền nông nghiệp vượt 
bậc. tạo cơ sở vững chắc cho sự 
nghệp công nghiệp hóa nước nhà. 
Địa bàn huyện là nơi trực tiếp quyếÌ 
định tháng lợi trong trận tiến còng 
ganh mục tiêu 21 triệu tấn lương 
thực vào năm 1980. 


Đề đạt tới mục tiêu ấy, một loạt 
vấn đề được đặt ra một cách khẩn 
trương. cấp bách nhằm thúc đầy 
nhanh quá trình tô chức và phân 
công lại lao động xã hội, thực hiện 
lối các mối quan hệ kết hợp — kết 
hợp nông nghiệp với công nghiệp, 
sản xuất với lưu thông, phân phối, 
kết hợp sở hữu toàn dân với sở hữu 
tập thề, kết hợp sự đầu tư của Nhà 
nước với sức lực của nhân dân, làm 
cho huyện thật sự là cứ điềm tiến 
hanh đồng thời ba cuộc cách mạng ở 
nỏng thôn. . 


Khi đặt yêu cầu kết hợp kinh tế 


tới quốc phỏng, xây dựng nền quốc 
phỏng toàn dân trên địa bàn huyện 
thì không thề không gắn chặt nó với 
công cuộc tồ: chức lại sản xuất và 
phải đi từ yêu cầu xây dựng nền kinh 
lế mới xã hội chủ nghĩa. Vì như 
Ảng-ghen đã nói: «Khoa học quân 
sự mới là sản phầm tất nhiên của 
quan hệ xã hội mới ?, và «Sức sản 
xuất mới đồng thời cũng là tiền đề 
của những thành tựu mới về quân 
sự * (2) Cho nên. muốn giải quyết tốt 
vấn đề quân sự địa phương, xày 
dựng nền quốc phòng toàn dân ở cấp 
huyện thì phải đi từ vị trí của cấp 
huyện về kinh tế. Trong những năm 
trước mát, chúng ta phải tập trung 
cao độ lực lượng vào nông nghiệp, 
và xây dựng cơ cấu nông — công 
nghiệp ở huyện. Tử đó, tạo cơ sở 


vững chắc đề từng bước xây dựng 
nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. 

Vừa qua, nhờ sớm xác định được 
vấn đề này và từng bước nắng cao 
được nhận thức tư tưởng, các tỉnh 
thuộc Quân khu 4 đã kịp thời chuyên 
bướng công tác quân sự địa phương 
theo yêu cầu của giai đoạn cách 
mạng mới và đã đi đúng đường lối, 


- quan điềm của Đẳng. Khắp nơi đã 


huy động lực lượng của quốc phòng. 
đề thúc đầy kinh tế, thúc đầy nông 
nghiệp phát triền. Đặc biệt là đã buy 
động vào những khâu khẳần trương, 
cấp bách nhất mà nông nghiệp đang 
đặt ra: phá gỡ bom min, giải phóng 


_ đất đai cho sẵn xuất, làm thủy lợi, 


khai hoang; xây dựng vùng kinh tế 
mới, chuần bị địa bàn đưa dân từ 


" vùng xuôi lên vùng núi... 


Trên mảnh dất Bình-trị-thiên, địch 
đề lại bom đạn dày đặc ở nhiều vùng, 
không mấy ngày không gây thiệt hại 
cho nhân dân. Bộ đội và đân quân dã 
bỏ ra bơn nửa triệu ngày công, thảo 
gỡ hơn 6.5 triệu quả bom, mìn các, 
loại, trả lại đất đai cho sản xuất, đem 
lại yên vui cho đồng bào. Cuộc chiến 
đấu thầm lặng nhưng hết sức quyết 
liệt này điễn ra suốt từ sau ngày giải 
phóng cho đến nay vẫn thu hút mỗi 
tháng trung binh từ 4 đến 5 vạn ngày 
còng, Chỉ riêng 3 thắng 8, 9, 10 năm 
1977, số bom mìn, đầu đạn do dân 
quân, tự vệ, bộ đội địa phương phá 
gỡ được đã lên tới 1 triệu 79 nghìn 
quả. Nếu không biết sử dụng sức 
mạnh của tổ chức quân sự, nếu chỉ ỷ 
lại vào phương tiện hiện đại, thì 
không thê nào và chưa biết đến baơ 
giờ mới giải quyết được hàu quả (to 
lớn và nặng nề đó của chiên tranh. 

Cũng chính vì biết kết hợp kinh 
tế với quốc phòng, các huyện, các 
tỉnh đã tập trung lực lượng, điều - 
hành lao động theo kiều quàn sự hóa 


(2) Ăng-ghen : Tuuền tập luận căn quân sự, 
nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà-nột, 
I96l, quyền 2, trang 30 — 3Ì. . 
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trên hàng loạt công trường thủ công, 
tạo được sức mạnh lớn. năng suất và 
hiệu qua kinh tế cao, góp phần giải 
quyết nhanh, gọn, dứt điểm những 
khối lượng lớn cóng việc, những 
công trình có quy mô vừa và lớn, 
phục vụ sản xuất và đời sống. Huyện 
Quỳnh-lưu (tỉnh Nghệ-tĩnh) đã mở 
đảu về cách thức làm ăn mới này. 
Bài học Quỳnh-lưu đã mở ra hướng 
đi mới và được vận dụng có kết quả 
trên các công trưởng thủ công của 
các địa phương khác. Chiến dịch 
Vách-bíe huy động một lúc 8 — 9 vạn 
người (lúc cao nhất 13 vạn) là một 
điền hình về tô chức và điều hành 
lao động. Trên một công trường lớn 
như vậy, nếu không có một sự tô chức 
chặt chẽ, khoa học thì chưa nói đến 
năng suất, chất lượng, mà ngựay việc 
quan lý kỷ luật, giữ gìn trật tự an 
ninh, vệ sinh phòng bệnh, bảo đảm 
đời sống cũng sẽ gặp biết bao phức 
tạp, khó khăn. Bằng cách diều hành 
lao động theo kiều quân sự hóa, chỉ 
trong vòng ba tuần, kề từ lúc có chủ 
trương của tính, tất cả các huyện đã 
tổ chức xong các trung đoàn. sư đoàn 
(805 trong số đó là đân quản tự vệ), 
hình thành một #* tập đoàn quân » lao 
động thủ công kết hợp với một phần 
cỏng cụ và phương tiện cơ khi, đặt 
dưới sự chỉ huy tập trung thống nhất 
của Ủy ban nhàn dàn tính; còn cơ 
quan quân sự và các ngành có liên 
quan làm tham mưu. Trong vòng một 
tháng, các lực lượng tham gia chiến 
dịch hoàn thành đào đắp 3 triệu mét 
khối đất (bằng khöi lượng cả tỉnh làm 
một năm trước đây). Tại còng trường, 
tỉnh đã kết hợp việc lao động với 
việc đăng ký nghĩa vụ quản sự, tuyên 
quân, tập huấn quân sự cho cản bộ. 
Trong chiến dịch điều hành lao động 
tập trung với quy mô tỉnh và theo 
phương thức quân sự hóa, dân quân, 
tự vệ là lực lượng xung kích và cũng 
là lực lượng chủ yếu. 


Tỉnh Thanh-hỏa hoàn chỉnh thêm 
một bước cách điều hành này trên 
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các công trình sông Lý, lạch Bạng. 
Quảng-châu, sông Mực, Trung-bằàng. 
Trong một tháng lao động tại sông 
Lý, 8 vạn đân quân không những lao 
động giỏi, mà còn thực hiện được 
chương trình huấn luyện kỹ thuật 
quân sự năm 1977, dùng thời gian lao 
động đôi ra do tăng năng suất đề 
huấn luyện 4 vạn dân quân bắn đạn 
thật đạt 805 loại khả và loại giỏi. 
Huyện Nông-cống tổ chức lực lượng 
dân quân thành sư đoàn (từ các đội 
202 hợp lại), lao động giỏi, huấn luyện 
quân sự giỏi, có tổ chức chặt chẽ, có 
kỷ luật nghiêm, thường xuyên dẫn đầu 
năng suất lao động của công trường. 
Trong chiến dịch sông Lý, sư đoàn 
này đạt 310% kế hoạch, vượt thời hạn 
27 ngày và còn giúp đỡ đơn vị bạn. 
Đang lao động trên công trường, gặp 
dịp mưa, ngay trong đêm, sư đoàn tồ 
chức báo động, phân chia lực lượng 
về *øơiúp các xã tranh thủ cấy cày kịp 
thời vụ. 


Trong điều kiện một tỉnh có hai 
vùng: từ Bẽn-hải trở ra đã kinh qua 
nhiều năm xây đựng chủ nghĩa xã hội ; 
từ Bến-hải trở vào, quan hệ sản xuất 
mới đang bắt đầu xây dựng, lực lượng 
dân quân còn ít, lại côn nhiều đặc 
điểm khác chỉ phối, tỉnh Binh-trị- 
thiên đã có những vận dụng sáng tạo- 
Đề phát huy cao độ sức mạnh tông 
hợp của quần chúng. tỉnh đã cùng 
một lúc tiến hành nhiều việc : rà phá 
bom mìn, rà phá đến đâu tổ chức sẵn 
xuất, khai hoang đến đỏ, vừa tô chức 
đưa dân lên vùng kinh tế mới, vừa 
mở ra hàng loạt công trình xây dựng 
khác. Tỉnh đã lấy lực lượng vũ trang 
làm nỏng cốt, thanh niên làm xung 
kích, khai thác và huy động lực lượng 
quần chúng, tạo thành phong trào lao 
động xã hội chủ nghĩa ngày càng sôi 
nôi, mạnh mẽ. Mọi việc đều điều hành 
theo kiều quân sự hỏa, cỏ tồ chức 
chặt chẽ, có kỷ luật, lao động có năng 
suất, có khi thế, có két quả thiết thực. 
Nhờ vậy, những thang hẻ năm 1977, 
tỉnh đã có thề huy động một lực 


lượng khá lớn, triên khai xây dựng 
trên 200 công trình thủy lợi lớn, nhỏ. 
Công trình Nam sông Hương trên địa 
bàn hai huyện (cũ) Phú-vang— Hương- 
trà và thành phố Huế, thường xuyên 
huy động trên dưới 2 vạn dân quân 
du kích và một số đơn vị bộ đội 
tham gia. Trước dự định 2 nắm thi 
xong công trình này, nhưng chỉ làm 
7 tháng đã hoàn thành, kịp dưa nước 
vào phục vụ sẳn xuất vụ hè thu 1977. 


Với những kinh nghiệm đã có, tỉnh 
ủy Binh-trị-thiên quyết định tỗồ chức 
ở mỗi huyện, thành phố 1 sư đoàn 
(hoặc 1—2 trung đoàn) xây dựng 
kinh tế. Các đơn vị này hoạt động 
linh hoạt, khi tập trung, khi phân 
tán, tö chức gọn nhẹ, có kỷ luật 
nghiêm. Mỗi sư đoàn có 1 trung đoàn 
làm thủy lợi, 1 trung đoàn (hoặc 1 — 
2 tiều đoàn) sản xuất vật liệu xây 
dựng, 1 — 2 tiều đoàn xây dựng các 
công trinh công cộng cho vùng kinh 
tế mới, 2 trung đoàn xây dựng kinh 
tế theo quy hoạch địa phương. Theo 
cách tô chức này, tỉnh Binh-trị-thiên 
có thẻ điều hành 20 vạn lao động. 
Quân khu 4 có 50 huyện, nếu mỗi 
huyện huy động 1 vạn người, thì đây 
là một lực lượng to lớn. 

Tồ chức và điều hành lao động theo 
kiều quân sự hóa là cách làm, cách 
chỉ huy, quản lý, rèn luyện tác phong 
khần trương, nghiêm túc, chấp hành 
triệt đề mọi mệnh lệnh, chế đò, quy 
định, quy trình kỹ thuật trong lao 
động sản xuất; trong sinh hoạt xã hội. 
Tổ chức đó có thề nơi này gọi là 
“Tồng đội”, nơi khác đặt tên là 
«Công trình tuôi trẻ”, «Công trình 
Tháng Mười, «Công trình lao động 
cộng sẳn chủ nghĩa°.., nhưng kỷ 
luật và các quy định của nó đều chặt 
chẽ. Cán bộ tiêu đội, đại đội nắm 
chắc tỉnh bình từng buôi, từng giờ 
lao động, trước khi đi làm có tập 
họp kiềm tra số quân, dụng cụ; làm 
xong cỏ nhận xét, đi về theo đội ngũ ; 
lao động, nghỉ ngơi theo hiệu lệnh 
thống nhất và được quản lý chặt. Ở 


những nơi làm được như vậy, năng 
suất, chất lượng công việc đều tăng, 
trật tự, an ninh vùng đóng quản bảo 


- đảm tốt. Thông thưởng trên các công 


trình lớn, ban chỉ huy, đều do các 
đồng chỉ trong tỉnh ủy, Ủy ban nhân 
dân tỉnh (hoặc huyện) trực tiếp phụ 
trách. Cơ quan quân sự làm tham 
mưu, tổ chức điều hành lao động, và 
cùng các ngành khác làm các công 
tác chính trị và tư tưởng, hậu cần, 
kế hoạch, văn hóa, thông tin, y tế... 
Vì thế, ở những nơi đó mọi người đã 
khắc phục tư tưởng ngại khó ngại khô, 
cục bộ, bản vị, địa phương chủ nghĩa, 
phát huy nhiệt tỉnh lao động, tính 
thần hiệp tác xã hội chủ nghĩa, chung 
sức chung lòng, quyết thực hiện thắng 
lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà 
nước giao cho. 


* 


Tạo thế kết hợp kinh tế với 
quốc phòng nhằm phục vụ yêu 
cầu trước mắt và lâu dài, 

Tuy huyện không phải là đơn vị 
chiến lược, nhưng xây dựng huyện về 
kinh tế và quốc phòng lại là văn đề 
có ý nghĩa chiến lược. Xây dựng 
huyện trở thành đơn vị kính tế 
nông — công nghiệp và thành phảo 
đài quân sự tại chỗ vững chắc là một 
thê thống nhất nằm trong toàn bộ 
công cuộc xây dựng và báo vệ chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta. Đây là sự vàn 
dụng sảng tạo quy luật xây dựng và 
bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa 
trong. điều kiện cụ thê của nước ta, 
là vấn đề thuộc về đường lối chính 
trị đường lối kinh tế và đường lõi 
quân sự của Đẳng ta trong giai đoạn 
mới. 

Chỉ có thông qua việc tô chức lại 
sẵn xuất theo hướng đi lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa thì mới tạo 
được thế kết hợp kinh tế với quốc 
phòng trên địa bàn huyện. Bản thân 
việc tổ chức lại sản xuất theo hướng 
đi lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa 
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đã là một trong những nội dung và 
biện pháp cơ bản đề tạo thế xây 
dựng kinh tế, xây dựng chủ nghĩa xã 
hội. Nhưng việc tạo thế ấy phải gắn 
với thế bỏ trí chiến lược về mặt quốc 


phòng chung của cả tỉnh, cả Quân khu. 


và cả nước thì nội dung tạo thế ấy 
mới đúng hướng, đúng yêu cầu “dân 
giàu, nước mạnh ®, Bởi vì cũng có 
cách làm kinh tế nhất thời có lợi, 
nhưng lại tách rời với bảo vệ kinh tế, 
bảo vệ sản xuất. Trong chiến đấu, 


tạo được thế là nảm chắc phần thắng.. 


Trong xây dựng kinh tế kết hợp với 
quốc phòng trên địa bàn huyện cũng 
như vậy. Mở được thế mới, phát huy 
hết năng lực Liêm tàng, mới khỏi đi 
vòng quanh. Tạo thế xây dựng kinh 
tế là phái kết hợp với tạo thế quốc 
phòng cả trước mắt và lâu đài. Ngược 
lại, khi muốn tạo thế quốc phòng thì 
cần thấu suốt cho được yêu cầu xày 
dựng và bảo vệ kinh tế trong thời 
bình, duy trì và bảo vệ sẵn xuất trong 
thời chiến, 


Việc tạo thế ấy nhằm thúc đầy sản 
xuất, phát triền kinh tế nhanh, mạnh, 
vững chắc, bố trí được thể chiến 
lược trên các vùng lãnh thổ, làm cho 
nông thôn nhích gần với thành thị;thỏa 
mãn nưày càng cao đời sống vật chất 
và tinh thần cúa nhân dân, phục vụ 
đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa 
xã hội chủ nghĩa nước nhà, xây dựng 
cơ sở vật chất — kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hội. Việc tạo thế ấy còn phải 
đáp ứng được yêu cầu tô chức chiên 
tranh nhân đân tại chỗ, xây dựng hậu 
cần tại chỗ, bố tri lực lượng tại chỗ, 
có đất. hoạt động cho các bình đoàn 
chủ lực, bảo đảm giữ gin an nỉnh 
chỉnh trị, tràt tự xã hội, bảo vệ vững 
chắc sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và sẵn sàng đánh bại mọi âm 
mưu và hàn Ìf động xâm lược của Đất 
cứ kẻ thủ nào. 

Việc tạo thế ấy có nhiều yêu cầu, 
thề hiện trên nhiều mặt, song bước 
đầu cóthe nêu lên mấy yêu cầu 
chính sau đây : 
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1—Xâảu dựng cơ sở chỉnh trị uà 
tỉnh thần mạnh. 


Cơ sở chính trị và tính thần của 
việc kết hợp kinh tế với quốc phòng 
trên địa bàn huyện là sự lãnh đạo của 
tô chức Đẳng, sự quản lý của tö chức 
chính quyền và quyền làm chủ tập 
thê của nhân dân lao động. Sự vững 
mạnh của tô chức Đăng và chính 
quyền thề hiện ở trình độ thấu suốt 
đường lỗi, chính sách của Đảng, ở sự 
nhất trí cao trong việc tö chức thực 
hiện một cách chủ động và sáng tạo 
đường lối, chủ trương của Đẳng, chỉ 
thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp 
trên, biến đường lối, chủ trương của 
Đăng thành hiện thực sinh động trên 
địa bàn chiến đấu của mình. Sức 
mạnh của cơ sở chính trị và tính thần 
ấy thê hiện ở ý thức và năng lực làm 
chủ tập thề xã hội chủ nghĩa của 
nhân đân lao động trên tất cả mọi 
lĩnh vực của đời sống xã hội, làm 
chủ tập thề trong xây dựng kinh tế, 
làm chủ tập thề trong củng cố quốc 
phòng. 

Qua việc tô chức lại sản xuất trên 
địa bàn huyện mà kiện toàn và nàng 
cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy 
Đảng, nâng cao chất lượng về mọi 
mặt của các tổ chức Đẳng và tồ chức 
quần chúng ở cơ sở, nàng cao hiệu 
lực chỉ đạo và quản lý của các tồ 
chức chính quyền. Trên cơ sở tăng 
cường chuyên chính vô sản, phát huy 
quyền làm chủ tập thê của nhân đân 
lao động mà nòng cốt là liên mỉnh 
công nông, thực hiện chủ trương: 
toàn dân làm nghĩa vụ xây dựng đất 
nước, toàn dân làm nghĩa vụ bảo vệ 
Tô quốc; mỗi người dân là người 
lao động giỏi, đồng thời là người chiến 
sĩ kiên cường bảo vệ Tô quốc. Phát 
động nhân đân thực biện đầy đủ 
quyên làm chủ tập thề xã hội chủ 
nghĩa của mình trong sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ đất nước theo yêu 
cầu mới: biến cả nước thành mội 
công trưởng xây dựng lớn tràn ngập 
khi thế cách mạng tiến công; đồng 


thời biến cả nước thành một. thành 
lũy cách mạng vững chắc, NIỆDg kẻ 
nào xâm phạm được. 

2 — Xâu dựng lực lượng kinh tế 
Dững mạnh. 

Lực lượng kinh tế trên địa bàn 
huyện chỉ có thề được tăng cường 
trên cơ sở đầy mạnh xây dựng cơ cấu 
nỏng —còng nghiệp. không ngừng 
tăng năng suất lao động, tạo ra sản 
phầm hàng hóa ngày càng nhiều. Chỉ 
có xây dựng huyện vững mạnh * thật 
sự trở thành đơn vị kinh tế nông — 
công nghiệp: lấy huyện làm địa bản 
tô chức lại sẵn xuất, tô chức và phân 
công lại lao động một cách cụ thề và 
kết hợp công nghiệp với nông nghiệp, 
kinh tế toàn dân với kinh tế tập the, 
công nhân với nông dân *(3); chỉ có 
« tô chức lại san xuất và tô chức đời 
sống trên địa bàn huyện một cách 
toàn diện? (4), thì mới có cơ sở đề 
củng cố quốc phòng trên địa bản huyện 
được tốt, và việc kết hợp kinh tế với 
quóc phỏng mới có ý nghĩa thật sự. 

Chúng ta phãn đấu làm cho kinh 
tế của huyện giàu mạnh, ngày càng 
có nhiều dự trữ. Dự trữ này chẳng 
những đủ bảo đảm cho công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa nước nhà. cho 
đời sống của nhân dân lúc bình 
thưởng cũng như khi bị thiên tai, mất 
mùa, mà còn bảo đảm được hậu cần 
tại chỗ lúc xảy ra chiến tranh. Đó là 
một yêu cầu quan trọng đối với từng 
địa bàn, nhất là đối với những nơi 
có vị trí xung yếu. Những nơi dân cư 
thưa thớt, những vị trí xung yếu. nhất 
thiết phải thông qua việc tô chức lại 
sản xuất mà phân bố, điều chỉnh lực 
lượng, xây dựng cho được thế và lực 
theo tính thần Nghị quvết của Trung 
ương Đẳng về phát triền nông nghiệp : 
® Các hợp tác zä, các nông trưởng, lám 
trường quốc doanh, các xí nghiệp công 
nghiệp, các cơ sở liên doanh trong 
huyện liên kết uởi nhau thành mọi cơ 
cấn sản xuất, làm cho huyện trở thành 


đơn pị kinh tế nông — công nghiệp, 


trong đó từng xÍ nghiệp, nóng trường, 


lắm trường 0à hợp lác +a là những 
dơn Dị hạch toản kinh tế » (3). 


Trên địa bàn Quân khu 4 đang 
hình thành những điểm kinh tế và 
dân cư ở vùng miền núi thưa dân. 
Hàng chục vạn đồng bào miền xuôi 
đã lên cúc vùng Tàn-kỳ, Quỳy-châu, 
Quy-hợp, Quế-phong, Nghĩa-đàn. Vùng 
kinh tế mới Phủ-quỷ, Sao Vàng... hình 
thành từ sau cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp thẳng lợi đến nay đã 
thu hút hàng chục vạn người, từ một 
nơi hểo lành xưa kia nay đã trở thành 
vùng dân cư trủ phủ, có cụm kinh tẻ 
liên doanh làm — nông — công nghiệp. 
Những vùng gò đồi hai, ba vạn héc-Li 
ở Bình-trị-thiên cũng đang biến thành 
khu dân cư, nông trường quốc doanh, 
nông trường quân đội. Hiện nay 
vùng này đã quy hoạch xong, dự định 
sẽ có 90 vạn người lên khai phá. 


Trong vấn đẻ này, Quản khu và các 
tỉnh đã áp dụng phiêu cách làm, 
hoặc đưa nguyên từng đơn vị bộ đội 
tới lập nông trường, lâm trường, mở 
mang giao thông, xi nghiệp, hoặc đưa 
dân quân du kích và thanh niên lên 
trước chuần bị địa bàn, tạo thế đứng 
chân, rồi dần dần đưa gia đình lên. 
Œ nơi có điều kiện thì đưa nguyên 
từng gia đình, từng đội sản xuất tới, 


3— Xu dựng lực lượng 
mạnh : 


quản sự 


Việc xây dựng lực lượng quân sự Ở 
địa bàn huyện phải đựa trên cơ sở lực 
lượng chính trị và kinh tế. Lực lượng 
ấy thề hiện ở nền quốc phòng toàn dân, 
từng bước được hiện đại hóa, đủ sức 
bảo vệ TÔ quốc xã hội chủ nghĩa 
trong thời bình, đánh bại mọi cuộc 
chiến tranh xâm lược hiện đại với 
bất cử quy mô nào trong thời chiến. 


(3) Nghị quuết Đại hói đại biều toàn quốc lần 
thứ IW của Đảng cộng sản Việt-nam, nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, Í977, trang 62. 

(4). (5) « Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 của 
Ban chấp hành trung ương Đảng khóa ÌV °, Tạp 
chí Cóng sản, số 9-{977, trang 24. 
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Nói đến lực lượng quân sự trên địa 
bàn huyện trước hết phải nói đến 
con người. Con người lao động có 
giác ngộ chỉnh trị cao, có lòng yêu 
nước xã hội chủ nghĩa nồng nàn 
và tỉnh thần' quốc tế vô sản, có ý 
thức và năng lực làm chủ tập thê xã 
hội chủ nghĩa, được tô chức chặt chẽ, 
quản lý khoa học, được huấn luyện 
kỹ càng về kỹ thuật, chiến thuật, 
được thường xuyên tập dượt chu đảo, 
có văn hóa, có thê lực tốt, có khả 
năng làm chủ các binh khí kỹ thuật, 
phương tiện, khi tài hiện đại. 

Con người ở đây bao gồm những 
người ©ó khả năng, có nghĩa vụ 
và đủ tiêu chuần tiến hành chiến 
tranh nhân đân, trước hết và chủ yếu 
là con người trong các lực lượng vũ 
trang nhân dân và lực lượng dự bị, 
bao gồm bộ đội,địa phương, công an 
phân dân vũ trang, các đơn vị chủ 
lực đóng quân tại địa phương và lực 
lượng dân quân: tự vệ. Dân quân tự 
vệ luôn luôn là một trong những lực 
lượng chiến lược. Đó là những người 
trực tiếp sản xuất, đồng thời cũng là 
những người bảo vệ sản xuất, là 
lực lượng *cơ động ứng chiến? 
nhanh nhất, đồng thời là nguồn bồ 
sung có hiệu lực cho lực lượng vũ 
trang thời chiến ngay từ cơ sở. Tiêu 
chuẩn đề đánh giá khả năng và sức 
mạnh của dân quân tự vệ trên địa 
bàn huyện có thê tóm tắt như sau: ' 

— Làm tròn chức năng công cụ 
chuyên chính vô sản Ở cơ SỞ, 

— Hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm an 
ninh chính trị và trật tự xã hội tại chỗ ; 

— Phối hợp chặt chẽ với công an, 
bộ đội đóng quân tại địa phương, 
bảo đảm Ôn định trật tự trên toàn địa 
bàn, phát biện, bắt giữ các vụ vượt 
biện, vượt biên giới, các hoạt động 
xâm nhập vùng biên, nội địa của ta; 

—lRp thời đập tan mọi âm mưu và 
hành động thâm độc của bọn phản 
động quấy rối, phá hoại công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và mọi thành 
quả xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta: 
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— Tham gia vào việc bài trừ các tệ 
nạn xã hội, bảo đảm pháp luật xã 
hội chủ nghĩa được tôn trọng và thi 
hành nghiêm chỉnh; 


— Có kế hoạch sẵn sàng chiến đấu 
cơ bản và lâu dài theo yêu cầu tác 
chiến phòng thủ ở địa phương, luôn 
luôn chuần bị đầy đủ về tư tưởng, tồ 
chức; kỹ thuật, chiến thuật, trang bị, 
kế hoạch, phương án... để lúc nào 
cũng sẵn sàng chiến đấu. 


Đối với lực lượng dự bị, đặc biệt 
là các sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhàn 
xuất ngũ, các cán bộ, nhân viên kỹ thuật 
cần cho quốc phòng, thì đăng ký đầy 
đủ, quản lý chặt chẽ. và tiến tới thực 
hiện chế độ huấn luyện bồ túc, động 
viên thử, tập dượt theo nền nếp. 


Sức mạnh quân sự bao gòm cả các 
mặt: khả năng cơ động trên địa bàn, 
mạng đường sá, công trình quốc 
phòng phục vụ cho chiến đấu phòng 
thủ và tiến công, các cơ sở hậu cần, 
các phương tiện, khi tài, trang bị kỹ 
thuật, các cơ sở phục vụ xây dựng 
kinh tế, bảo đảm đời sống thời binh 
và có thề chuyền sang phục vụ yêu 
cầu chiến đấu. 


Muốn xây dựng lực lượng quân sự 
mạnh, thi ngay từ đầu phải xác định 
rõ quan điêm kết hợp chặt chẽ kinh 
tế với quốc phỏng, làm cho kinh tế 
và quốc phỏng đều mạnh. Trên cơ sở 
làm giàu cho dân, cho nước mà xây 
dựng quốc phòng vững mạnh. Quốc 
phòng phải đáp ứng những yêu cầu 
mới mà nhiệm vụ kinh tế đặt ra; 
mặt khác, kinh tế luôn luôn chú ý 
đến những yêu cầu mới mà nhiệm vụ 
quốc phòng đặt ra. Kinh tế và quốc 
phòng xã hội chủ nghĩa tuy là hai 
việc có nội dung khác nhau, có chỗ 
mâu thuẫn cụ thề, nhưng về cơ bản 
là thống nhất với nhau, có thề thúc 
đầy nhau cùng phát triền nếu biết 
khéo kết hợp. Nhiệm vụ của người 
lãnh đạo, người tô chức thực hiện là 
nghiêm chỉnh thực hiện đúng phương 
châm của Đăng đã đề ra: « kết hợp 


kinh tế với quốc phòng », đồng thời 
tìm cách phát hiện, khác phục kịp 
thời những chỗ phát sinh mâu thuẫn 
trong quả trình kết hợp. Sự kết hợp 
ấy diễn ra suốt cả quá trình tô chức 
lại sản xuất theo hướng đi lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa, xây dựng 
huyện thành đơn vị kinh tế nông — 
công nghiệp. Nó phải luôn luôn được 
kim nghiệm trong thực tế và được 
bồ sung bằng kế hoạch cụ thẻ. Nhưng 
sự kết hợp trong buổi ban đầu bao 
giờ cũng có một vị trí quan trọng, có 
giá trị như một cải *cửa mở». Và 
nghệ thuật của sự kểt hợp ấy là ở chỗ 
làm một việc mà đạt được cả hai mục 
đích: dân giàu, nước mạnh, 


4— Ra sức cải tạo địa hình, khắc 
phục những nhược điềm do nền sản 
xuất nhỏ, lạc hậu trước đáu đề lại. 


Đất nước chúng ta, nhất là đoạn 
giữa, vốn dài và hẹp, bị sông ngòi, 
đầm lầy chia cắt nhiều. Giao thông 
chưa phát triền. Phân bố kinh tế và 
đân cư không đều. Vùng núi các tỉnh 
Quản khu 4 rộng, có nhiều địa bàn có 
giá trị chiến lược lớn nhưng lại rất 
thưa dân. Ví dụ ở Nghệ-tnh, vùng 
đồng bằng diện tích hẹp nhưng số 
dân đong, Ngược lại, miền núi diện 
tích rộng nhưng số dân lại Ít. Trong 
những năm qua, tỉnh đã rời hàng 
chục vạn hộ lên vủng núi miền Tây 
xây dựng vùng kinh tế mới. Nhân dân 
lên" đến đâu, mạng lưới giao thông 
phát triền tới đó. Các tỉnh Bình-trị- 
thiên và Thanh-hóa cũng đã tích cực 
tiến hành phân bố lại dân cư, xây 
dựng các điểm kinh tế mới; nhiều 
điểm đã phát huy tốt tác dụng trong 
cuộc chiến đấu vừa qua và đang tiếp 
tục được hoàn thiện. Đi đôi với cuộc 
“tiến quân lên rừng Ð®, cuộc «xuất 
quân xuống biên » với các chiến dịch 
khai hoang, mở rộng đồng muối, tròng 
cói, tỏ chức các đơn vị đánh cá biền 
trên quy mô mới, kết hợp giữa lực 
lượng hợp tác xã, hải quân, bộ đội và 
lực lượng quốc doanh... cũng được 
đầy mạnh 


Chúng ta có nhiềư địa bàn quân sự 
khả lợi hại trong tiến công và phòng 
thủ. Nhưng ở đó dân rất thưa, cơ sở 
kinh tế. cơ sở quốc phòng rất mỏng 
hoặc không có, cho nên trở ngại cho 
việc tiến hành chiến tranh nhân dân 
và xây dựng quốc phòng toàn dân. 
Ngược lại, nhiều nơi đất hẹp, dân quả 
đông, rất khó khăn cho việc bảo đảm 
đời sống, phát triên sản xuất. Chính 
nhược điềm này làm trở ngại không 
it tới kế hoạch chiến đấu bảo vệ đất 
nước, sẵn sàng tiêu diệt nhanh, gọn 
quân địch. Vị thế, việc cải tạo địa 
hình, khắc phục những nhược điểm 
trên là nhằm khai thác và tô chức 
lại các thế mạnh tự nhiên của kinh tế 
và quân sự trên địa bàn huyện; tạo 
nguồn lương thực, thực phầm dồi dào; 
đầy mạnh nhịp độ phát triền công 
nghiệp; phát triên hệ thống giao 
thông thủy, bộ, nhất là trên các trục, 
các hướng quan trọng; không ngừng 
nâng cao trình độ văn hóa; khoa học, 
kỹ thuật cho nhân dân; nâng trình 
độ phát triên của các huyện lên mức 
đồng đều, nhất là miền núi, vùng mới 
giải phóng; tăng cường từng bước 
năng lực làm chủ trên biên và ở vành 
đai biên giới. 

* 


Vấn đề kết hợp kinh tế với quốc 
phòng trên địa bàn huyện có tầm 
chiến lược rộng lớn. Nó bao gồm hàng - 
loạt vấn đề rất cụ thề, đòi hỏi chúng 
ta phải giải quyết thật tỉ mỉ, thật công 
phu, từ cách đặt vấn đề trong ban 
lãnh đạo, đến việc xây dựng quy 
hoạch, kế hoạch, phân công phân 
nhiệm trong toàn Đăng, toàn dân, 
trong các ngành, các giới, các cơ quan, 
các công, nông, lâm trường, xí nghiệp. 

Tất cả những vẫn đề nói trên chỉ 
có thề hoàn thành tốt trên cơ sở phát 
huy cao độ sức mạnh tông hợp của 
toàn dân, của mọi ngành, mọi cấp, 
dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo chặt chẽ 
của các cấp Đẳng, chính quyền, có cơ 
quan quân sự làm tham mưu đắc lực. 


- 
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mới từng phần cán bộ lãnh đạo, 


cần bộ quản lý 


GIÍI quyết Hội nghị lần thứ 23 
của Bạn chấp hành trung ương 
Đẳng (khóa TH) trong phần nói vẻ 
công tắc cần bộ, đã nêu lên: “Trong 
việc sắp xếp cán bộ, phải vừa bảo 
đảm tính liên tục, vừa coi trọng đổi 
mới từng phần cân bộ lãnh đạo, cán 
bộ quản lý, làm cho tô chức luôn 
luôn năng động và bìo đảm tính kế 
thừa của đội ngũ căn bộ ». Tỉnh thần 
nàv tiếp tục được khẳng định tại 
Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ IV 
của Đảng. Bảo cảo chính trị của Ban 
chấp hành trung ương Đảng tại Đại 
hội đã chỉ rõ: “Mạnh đạn giao việc, 
cất nhắc những cán bộ mới, trẻ đã 
được thứ thách trong công tác, là 
một trony những nhiệm vụ và biện 
pháp quan trọng nhất biện nay đề 
kiện toàn, đổi mới đội ngũ cán bộ 
của Đảng và Nhà nước 9 (1). Đó cũng 
là điều được nhắn mạnh trong Báo 
cảo tông kết công tác xây dựng Đẳng 
và sửa đôi Điều lệ Đảng : « Một nhiệm 
vụ cấp bách và trọng yếu của công 
tác củn bộ trong thời gian tới là phíi 
tích cực bồi dưỡng, nâng cao, bồ 
sung; và đòi mới đội nưuùủ cán bộ 
lãnh đạo và quản lý của Đảng và 
Nhà nước » (2). 
Đổi mới từng phần cần bộ lãnh 


đạo, cán bộ quản lý là một trong 
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những vêu cầu có tỉnh quy luật của 
việc xây dựng đội ngũ cán bộ của 
Đảng và Nhà nước. 


Chủ trương ấy Xuất phát từ 
chính sách cán bộ của Đảng là 
kết hợp đúng đắn cán bộ cũ với 
cán bộ mới, cán bộ già với cán 
bộ trẻ. 


Mỏi loại cán bộ, cũ và mới, già và 
trẻ, đều có ưu điềm và nhược điềm, 
do những đặc điễm khác nhau về quá 
trình đào tạo và trưởng thành, về 
tuổi tác và sức khỏe,'Cáần bộ cũ trải 
qua chiến đấu và thử thách lâu đài, 
nói chung vững vàng về chính trị, có 
nhiều kinh nphiệm lãnh đạo nhưng 
không tránh khỏi những sự hạn chế 
do tuổi cao, sức yếu, do iL có điều 
kiện được đào tạo cơ bản về văn hóa, 
lý luận, chuyên môn nghiệp vụ: Cân 
bộ mới; thời gian hoạt động ngắn, còn 
kinh nghiệm lãnh đạo, nhưng lại có 
những mặt mạnh cơ bản là tuôi còn 


(') Báo cáo chính trị của Ban chắp hành trung 
ương Đảng tại Đại hại đại biều toàn quốc lần 
thứ ÍỨƒ, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1977, 
trang I98. 

(2) Báo cáo tông kết cóng tác xâu dựng Đảng 
cà sửa đòi Điều lệ Đảng, nhà xuất bản Sự 
thật, Hà-nội, 977, trang l61. 


trẻ, có sức khỏe, nhạy cảm với cái 
mới, nhiều người dược đào tạo có 
hệ thống về văn hóa, lý luận; khoa 
học — kỹ thuật. Chỉ có khéo kết 
hợp hai loại cán bộ ấy, lấy cái 


mạnh của loại này đề bồi bỗ cho cái . 


yếu của loại kia thì mới có thề kiện 
toàn đội ngũ cán bộ vững mạnh, hoàn 
thành tốt nhiệm vụ chính trị của 
Đảng cũng như tạo điều kiện cho hai 
loại cắn bộ ấy giúp đỡ, học hỏi lẫn 
nhau, cùng tiến bộ và trưởng thành, 
Đồi mới từng phần cán bộ lãnh 
đạo, cán bộ quản Ìý, không có nghĩa 
là chỉ coi trọng cắn bộ mới, đem cán 
bộ mới đối lập với cán bò cũ. Bản 
thân khái niệm đổi mới từng phần 
đã bao bàm ý nghĩa bố trí xen kẽ 
cản bộ cũ và cán bộ mới, kết hợp cán 
bộ cũ và cán bộ mới. Đẳng ta đánh 
giả cao vai trỏ và cống hiến của cán 
bộ cũ, coi cán bộ cũ là vốn quý của 
Đảng, của cách mạng, chăm lo bồi 
dưỡng và phát huy vốn quý ấy. Đông 
thời, Đẳng ta chủ trương tích cực đào 
tạo và mạnh dạn sử dụng, đề bạt cán 
bộ mới, cán bộ trẻ. Việc mạnh đạn 
sử dụng và đề bạt cán bộ mới, việc 
đỗi mới từng phần cán bộ lãnh đạo, 
cán bộ quản lý không thể tiến hành 
bằng cách gạt bổ cán bộ cũ, mà trái 
lại cần có sự tham gia tích cực, chủ 
động của cán bộ cñ. Cán bộ mới không 
thề nảy nở và trưởng thành nếu thiếu 
sự chăm sóc; dìu dắt và sự ủng hộ 
của cán bộ cũ. Mặt khác, cân bộ cŨ 
có trách nhiệm trước Đìng là lựa 
chọn. bồi dưỡng, đào tạo cán bộ mới 
đề họ kế tục sự nghiệp cách mạng. 
Trong sự nghiệp cách mạng. bảo 
đảm tính liên tục và tính kế 
thừa của đội ngủ cán bộ lãnh 
đạo, cán bộ quản lý là một yếu tố 
có ảnh hưởng rất quan trọng đến chất 
lượng lãnh đạo của Đẳng và hiệu quả 
hoạt động của các cơ quan quản lý. 
Giữa lớp cán bộ thuộc thế hệ trước 
với lớp cán bộ thuộc thế hệ sau cần 
có sự nối tiếp, kế thừa. Thế hệ sau 
cần được chuẩn bị sao cho có thê tiếp 


~ 


thụ và phát huy những kinh nghiệm 
và truyền thống tốt đẹp của thế hệ 
trước, sẵn sàng gánh vác và hoàn 
thành xuất sắc sứ mệnh mà thế hệ 
trước giao lại. Điều đó đòi hỏi phải 
biết tim tôi những cán bộ mới có tài 
năng và triền vọng, cất nhắc họ một 
cách kịp thời, đúng chỗ và đúng lúc, 
tạo điều kiện cho họ học hỏi cán bộ 
cũ, làm quen đần với công tác lãnh 
đạo, công tác quản lý. Phải coi việc 
« bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời 
sau là một việc rất quan trọng và rất 
cần thiết? như lời Di chúc của Hồ 
Chủ tịch. 


Tính liên tục và tính kế thừa không 
bài trừ nhau mà kết hợp chặt chẽ với 
nhau, bồ sung cho nhau. Có duy trì 
tính liên tục của đội ngũ cán bộ, sử 
dụng và khéo phát huy lực lượng cán 
bộ cũ thì mới đào tạo, bồi dưỡng 
được lực lượng cán bộ mới và do đó 
bảo đảm tính kế thừa của đội ngũ 
cán bộ. Ngược lại, có đào tạo cán bộ 
mới, từng bước đề bạt và bố trí cán 
bộ mới xen kẽ với cán bộ cũ, thì mới 
duy trì được tính liên tục của đội 
ngũ cán bộ. Nếu trong một cơ quan 
lãnh đạo, quản lý, chỉ bố trí toàn cản 
bộ cũ, đến một lúc nào đó các đông 
chí ấy ốm đau, già yếu, phải nghỉ 
việc hàng loạt, khỏng có sự chuẩn 
bị trước, không có những người thay 
thế đủ kinh nghiệm, thì như vày tỉnh 
liên tục không còn, hoạt động lãnh 
đạo và quản lý ở nơi đó không tránh 
khỏi đứt đoạn. Tiến hành đồi mới 
từng phần cán bộ lãnh đạo, cản bộ 
quản lý một cách thường xuyên và 
có kế hoạch; đó là bảo đảm tính kế 
thừa và cũng chính là để duy trì tính 
liên tục của đội ngũ cán bộ, không 
đề xây ra tình trạng xáo động đột 
ngột trong cơ quan lãnh đạo, quản 
lý.. : 

Vấn đề đổi mới từng phần cán bộ 
lãnh đạo, cắn bộ quan lý được đặt ra 
còn do đòi hỏi cấp bách của tình 
hình thực tế đội ngũ cán bộ ta 
hiện nay. 


Sj 


Trong nhiều cơ quan lãnh đạo và 
quần lý hiện nay, tuổi bình quân của 
cản bộ khá cao, số đồng chí già yếu. 
ốm đau chiếm tỷ lệ tương đối lớn. 
Œ không ít cơ quan trung ương và 
cấp tỉnh, chỉ trong vòng 3 đến 5 năm 
tới, có 1/3 hoặc 1/2 cân bộ lãnh đạo, 
quản lý đến tuổi về hưu. Có những 
nơi, tuổi của phó bí thư, phó thủ 
trưởng cũng cao bằng tuổi bí thư, 
thủ trưởng hoặc có khi còn cao hơn, 
như vậy khi đồng chí trưởng phải 
nghỉ thi đồng chí phó cũng khó lên 
thay được. 

Đối với Đẳng ta, một đẳng có lịch 
sử chiến đấu oanh liệt gần nửa thế 
kỷ, nhiều cản bộ lãnh đạo, cán bộ 
quản lý được rên luyện, thử thách 
lâu năm, tuổi bình quân tương đối 
cao cũng là điều dê hiều. Đứng về 
mặt nào đó, điều này'° nói lên sự 
trưởng thành, sự vững vàng của đội 
ngũ cán bộ ta. Song khuyết điềm ở 
nhiều nơi là chưa mạnh dạn cất nhắc 
cản bộ mới, chưa khẻo kết hợp cán 
bộ cũ với cán bộ mới. dẫn đến «tình 
trạng cơ cấu đội ngũ cán bộ lãnh 
đạo và quản lý chừng nào bị hãng ở 
nhiêu cơ quan, nhiêu cấp. nhiều 
ngành ® (3). Chúng ta đẻu biết rằng 
không thê trong ngày một ngày hai 
đào tạo nên được những cán bộ lãnh 
đạo, cán bộ quản lý giỏi, mà cần có 
sự chuần bị. sự tập đượt công phu 
từ thấp đến cao, cho nên lúc này hơn 
lúc nào hết việc đồi mới từng phần 
cán bộ lãnh đạo, cản bộ quản lý đặt 
ra một cách cấp bách. 

Hơn nữa, vấn đề ở đày không chỉ 
là đào tạo cán bộ, chuẩn bị cán bộ 
cho tương lai mà còn là kiện toàn 
đòi ngũ cán bộ, đáp ứng ngay yêu cầu 
của nhiệm vụ trước mát, Bởi vì, nó 
không chỉ là vấn đề hạ thấp độ tuôi 
bình quân, mà còn là vấn đề bỗ sung 
và nàng cao chất lượng cán bộ. Cách 
mạng nước ta đã chuyền sang giaidoạn 
mới, nhân dâu ta đang ra sức phản 
đấu đẩy mạnh sự nghiệp cách mạng 
xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 

\ 


54 


l 


nghĩa xã hội trong cả nước. Đội ngũ 
cán bộ ở miền Bắc tuy đã tích lũy 
được một số hiều biết và kinh nghiệm 
về xây dựng chủ nghĩa xã hội trong 
20 năm qua, nhưng so với tầm cỡ và 
quy mỏ rộng lớn của sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội hiện nay, sau 
khi đất nước đã hoàn toàn được giải 
phóng, thì rð ràng những hiều biết 
và kinh nghiệm cũ là chưa đủ. Đội 
ngũ cán bộ ở miền Nam được rèn 
luyện, thử thách lâu đải trong cách 
mạng dân tộc dân chủ, vững vàng về 
chỉnh trị, song còn thiếu hiều biết 


,và kinh nghiệm trước những nhiệm 


vụ mới mẻ, phức tạp của giai đoạn 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. Vì vày, 
một yêu cầu cấp bách hiện nay là, đi 
đôi với việc bỏi dưỡng, phát huy 
khả năng của lực lượng cán bộ cũ, 
giúp anh chị em vươn lên đáp ửng 
yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng mới, 
cần mau chóng bồ sung và tăng cường 
đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cản bộ 
quản lý ở các cấp, các ngành bằng 
những lực lượng cán bộ mới, vừa 
được thử thách qua thực tiễn, vừa cỏ 
sức khỏe. có kiến thức quản lý kinh 
tế, kỹ thuật, chuyên môn. Chỉ có như 
vậy mới có được một đội ngũ cân bộ 
đồi dào sức chiến đấu, giàu tính năng 
động. tiêu biêều cho phong trào quần 
chúng không ngừng phát triên và đủ 
sức hoàn thành những nhiệm vụ chính 
trị mới mẻ, phức tạp. 

Đồi mới từng phàn cán bộ lanh 
đạo, cán bộ quản lý phải đi đói 
với chuyên môn hóa cán bọ, hết 
sức coi trọng việc òn định công 
tác của cán bọ, 


Đẻ lãnh đạo và quản lý có hiệu 
quả, đội ngũ cán bộ cần được ồn định. 
Năng lực lãnh đạo, năng lực quan lý 
không thể chỉ do học tập trong nhà 
trường và sách vở mà có, nó được 
nảy nở và nâng cao đần trong công 


(2) Háo cáo tồng kết công tác xảáu dựng 
Đảng cà sửa đồi Điều lệ Đảng, nhà xuất bản 
Sự thật,Hà-nội, 977, trang 162, 


lác thực tiễn, trong đấu tranh cách 
mạng. Những cán bộ lãnh đạo, cán 
bộ quản lý giỏi đều đã trải qua một 
quả trình hoạt động thực tiễn, đã tích 
lũy những kiến thức và kinh nghiệm 
nhất định. Vi vậy, sau khi đã lựa 
chọn và bố trí cán bộ một cách đúng 
đản, cần ôn định công tác cho họ. 
Đó chính là bảo đảm tính liên tục 
của các cơ quan lãnh đạo và quản lý. 


Trong giai đoạn cách mạng dân tộc 
đàn chủ, hoạt động của đội ngũ cán 
bộ chủ yếu là trên lĩnh vực chính 
trị, làm công tác đẳng và công tác vận 
động quần chúng. nếu có chuyền cán 
bộ từ việc này sang việc khác thi họ 
cũng để thích ứng. Ngày nay, tình 
hình đã kháchẳn. Trong sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội với rất nhiều 
ngình nghề. lĩnh vực hoạt động khác 
nhau. nhất thiết phải có những cán 
bộ quản lý gioi chuyên sâu về từng 
nơinh nghề, từng lĩnh vực một. Vi 
vậy. phải chuyên môn hóa cán bộ, 
tạo đ:iều kiện cho cán bộ đi sâu vào 
công việc. tỉnh thông nghề nghiệp, 
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao 
phó. 


Đồi mới từng phần cán bộ lãnh đạo, 
cân bộ quản lý không có nghĩa là 
thuyên chuyền và thay đồi cán bộ 
một cách tủy tiện, vô căn cử. Điều 
động cán bộ tử việc này qua việc khác 
ma không xuất phát từ yêu cầu của 


nhiệm vụ chính trị. không cân nhắc . 


kỹ khả năng và chỗ mạnh, chỗ yếu 
của cán bộ. là xảo trộn một cách vô 
ích và sẽ dẫn tới những hậu quả xấu 
về nhiêu mặt. Cán bộ không thê phát 
triền được tài năng, bỏ máy thường 
xuyên không ðn định. nhiệm vụ chính 
trị khó có thê hoàn thành tốt đẹp. 


Mặt khác, chuyên môn hóa cán bò, 
ồn định cỏng tác của cán bộ cũng 
khỏong có nghĩa là cán bộ đã làm việc 
øì thị mãi mãi làm việc đó, đã, giữ 
chức vụ lãnh đạo thi cứ mãi mãi phai 
là người lãnh đạo. Do sự phát triền 
của nhiệm vụ chinh trị, trong từng 


thời gian không tránh khỏi sự điều 
động và phân bố lại lực lượng cán bộ 
trong chừng mực cần thiết và bồ 
sung thêm những lực lượng cán bộ 
mới. Đứng về sự phát triền của người 
cán bộ mà nói, việc thay đôi công tác 
của cản bộ niột cách có kế hoạch và 
chủ động. sau khi đã xem xét kỹ vêu 
cầu của nhiệm vụ cách mạng và triên 
vọng của cán bô, tạo ra những điều 
kiện cho người cản bộ phát triền tài 
năng mới và rèn luyện năng lực lãnh 
đạo toàn diện hơn. Hãng năm, có một 
số cản bộ giả yếu, về hưu, cần có 
người thay thế. Sau nữa, một số cản 
bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý tỏ ra 
không đủ sức đảm đương nhiệm vụ 
thì cần được thay đồi công tác ; đó là 
yêu cầu của cách mạng mà mọi người 
phải tự giác tuân theo vì người cán 
bộ cách mạng luôn luôn đặt lợi ích 
chung của cách mạng, của nhân dân 
lên trên hết. 


Đồi mới từng phần và ôn định đội 
ngũ cán bộ là hai mặt mâu thuẫn mà - 
thống nhất với nhau. Bất cứ sự tuyệt 
đối hóa một mặt nào cũng đều không 
đúng, đều dẫn tới những lệch lạc trong 
công tác cán bộ. Không nên đối lập 
mà phải biết khéo kết hợp, khéo giải 
quyết mỗi quan hệ giữa hai mặt 
ấy. Sự thống nhất giữa hai mặt ấy là 
ở chỗ nó đều xuất phát từ yêu cầu 
của nhiệm vụ cách mạng, bảo đảm 
cho nhiệm vụ chính trị của Đảng được 
hoàn thành tót đẹp và bào đảm cho 
đội ngũ cân bộ được vững mạnh, mỗi 
người được sử dụng đúng chỗ và phát 
triên được năng lực của mình, 


Tiến hành đòi mới từng phần 
cán bọ lãnh đạo, cán bộ quản ly 
phải dựa trên cơ sở bảo đảm 
tiêu chuần cán bộ của Đảng. 


Mục tiêu của việc xây dựng đội ngũ 
cán bộ nói chung. của việc đôi mới 
từng phần cán bỏ lãnh đạo, cán bộ 
quản lý nói riêng. không có gi khác 
hơn là nhằm bảo đảm thực hiện thẳng 
lợi nhiệm vụ chính trì của Đẳng, với 
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chất lượng và hiệu quả ngày càng cao 
hơn. Vì vậy phải lựa chọn, bố tri 
những cán bộ có phầm chất và năng 
lực tương ứng với nhiệm vụ chính trị 
của Đảng, với trách nhiệm mà họ được 
giao phó. Việc đổi mới từng phần cản 
bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý chỉ có ý 
nghĩa khi nó có tác dụng làm cho đội 
ngũ cán bộ thêm vững mạnh, nâng 


cao phầm chất và năng lực của đội. 


ngũ cán bộ, và do đó góp phần thúc 
đầy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm 
vụ chính trị của Đảng. 


Sẽ là vô nghĩa và thậm chỉ là có 
hại, nếu đôi mới chỉ vì đồi mới, chỉ 
cốt chạy theo những tỷ lệ về thành 
phần cân bộ có độ tuôi trẻ, có bằng 
cấp này khác, v.v:.. nhưng không đem 
lại một chất lượng gì mới trong công 
tác lãnh đạo và quần lý, không tạo ra 
những chuyền biến tốt hơn trong việc 
thực hiện nhiệm vụ chính trị của 
Đảng. 


* 


Trong mắy năm qua, dưới ảnh sáng 
Nghị quyết số 225 của Bộ chính trị 
«Về công tác cán bộ trong giai đoạn 
mới», Nghị quyết Hội nghị lần thứ 
23 của Ban chấp hành trung ương 
Đảng (khóa III) về «tăng cường sự 
lãnh đạo và nâng cao sức chiến đấu 
của Đảng ? xà Nghị quyết Đại hội toàn 
quốc lần thứ IV của Đảng, công lác 
cần bộ đã có những chuyền biển tốt, 
Một trong những chuyền biến ấy là 
đã đồi mới được một phần đội ngũ 
cản bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý theo 
những yêu cầu và phương hướng nêu 
lên trong các nghị quyết nói trên. Một 
số cán bộ tuổi cao đã về hưu theo 
chính sách quy định. Một số cán bộ đau 
yếu nhiều đã đi nghỉ chữa bệnh dài 
hạn. Mặt khác, một số cán bộ trẻ có 
phầm chất và năng lực, có kiến thức 
về quản lý và kỹ thuật đã được đề 
bạt ; tỷ lệ này tương đối khá trong một 
số ngành kinh tế và khoa học — kỹ 
thuật. Qua đại hội đại biêu các đẳng 
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bộ năm 1977, các tỉnh ủy. huyện ủy 
đã được đổi mới môt phần. Khoảng 
một phần ba số cấp ủy viên cũ không 
tham gia cấp ủy lần này, trong đó có 
một số rút khỏi cấp ủy đề đi học dài 
hạn hoặc đi nhận công tác khác theo 
sự điều động của cấp trên, một số là 
các đồng chí già yếu, ốm đau hoặc 
không đủ năng lực đảm đương nhiệm 
vụ. Số đồng chí mới tham gia cấp ủy 
lần này (chiếm khoảng một phần ba 
số cấp ủy viên), là những đồng chí đã 
trải qua thử thách trong thực tiễn 
công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ, 
số đông tương đối trẻ, nhiều người đã 
qua đào tạo về lý luận và chính trị, 
về quản lý, kỹ thuật. Do đó, độ tuôi 
bình quân của tỉnh ủy viên, huyện ủy 
viên khóa này so với khóa trước rủi 
bớt được gần 1 tuổi, tỷ lệ cấp ủy viên 
đã qua đào tạo ở các trường đảng 
cao cấp và trung cấp, và tỷ lệ cấp ủy 
viên có trình độ đại học và trung học 
về công tác quản lý, về khoa học — 
kỹ thuật đều tăng hơn khóa trước. 
Tuy nhiên, sự tiến bộ ấy còn chậm, 
chưa đủ so với yêu cầu và chưa đều 
giữa các ngành, các địa phương. 
Chúng ta cần tiếp tục thực hiện chủ 
trương đồi mới từng phần cán bộ lãnh 
đạo, cán bộ quản lý, với nhận thức 
dúng đắn, với những biện pháp tích 
cực, có hiệu quả hơn nữa. Qua kinh 
nghiệm thực tế của những nơi làm 
tốt và cả những nơi làm chưa tốt; có 


. thề thấy nỗi bật lên một số vấn đề 


như sau : 
Trước hết, cần quán triệt những 
quan điềm eơ bản của Đảng về 
công tác cán bộ, không ngừng đấu 
tranh khắc phục những nhận thức lệch 
lạc về mặt này hoặc mặt khác. Chẳng 
những cần thông suốt chủ trương đồi 
mới từng phần cán bộ lãnh đạo, cán 
bộ quản lý mà còn cần thông suối 
những quan điềm cơ bẳn về công 
tác cán bộ như: việc xây dựng đội 
ngũ cán bộ phải xuất phát từ yêu cầu 
của nhiệm vụ chính trị và phải gắn 
chặt với nhiệm vụ tồ chức, phải 


quản triệt đường lối giai cấp công 
nhân. phải nắm vững tiêu chuần cán 
bộ, coi trọng cả hai mặt phầm chất 
và năng lực, phải khéo kết hợp cán 
bộ cũ và cán bộ mới, v.v.. Nếu 
không nắm vững những quan điềm 
cơ bản này thì cũng khòng thề thực 
hiện tốt chủ trương đổi mới từng 
phần cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý. 
Qua học tập. nghiên cứu Nghị 
quyết 225 của Bộ chính trị và Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ 23 của Ban 
chấp hành trung ương Đảng (khóa ID, 
nói chung các ngành, các địa phương 
đều nhận thức rõ và nhất trí với 
những quan điềm nêu trong hai nghị 
quyết ấy. Đó là một chuyền biến 
quan trọng về nhận thức, song mới 
là bước đầu. Thực tế đã cho thấy, 
quá trình thực hiện Nghị quyết còn 
lả quả trình tiếp tục đấu tranh nhằm 
quản triệt hơn nữa đường lối. quan 
điểm của Đảng. Bởi vì khi đi vào 
từng trường hợp cụ thê như: đánh 
gia người cần bộ này thế nào, có 
nén đề bạt người cán bộ kia hay 
không. v.v... thì những khia cạnh 
về nhân thức, quan điềm chưa thật 
gióng nhau lại có dịp bộc lộ. Thực tế ở 
những nơi làm tốt cho thấy, trong 
quá trinh thực hiện việc sắp xếp, đề 
bạt cán bộ, phải tiếp tục đấu tranh 
khắc phục những lệch lạc như hẹp 
hỏi, bảo thủ, đầu óc tôn tỉ trật tự 
phong kiến, không thấy hết sự tiến 
bộ và trưởng thành của cán bộ 
mới, V.V... qua đó mà củng cố thêm 
một bước sự nhất trí đối với các 
quan điềm của Đảng về công tác 
can Độ. 
Trong công tác cán bộ, có lẽ hơn 
mọi lĩnh vực công tác khác; việc quán 
triệt đường lỗi, quan điềm của Đẳng 
cảng phải gắn chặt với một thái độ 
thật sự chỉ công vô tư, hoàn toàn 
xuất phát từ lợi ích chung của Đảng, 
của cách mạng. Trong việc đánh giá 
một con người, trước một quyết định 
đề bạt cán bộ.... thưởng có thê nẵẩy 
sinh những Lâm tư, tỉnh cầm, suy tính 
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cá nhân làm cho người ta suy xét mất 
chính xác. Nếu đề chủ nghĩa cá nhân 
chỉ phối thi mỗi người tùy theo vị 
trí của mình — là cán bộ cũ hay cán 
bộ trẻ, cán bộ chính trị hay cán bộ 
chuyên môn —có thê có những ý 
kiến lệch lạc khác nhau. người nhấn 
mạnh mặt này, người lại nhấn mạnh 
mặt kia trong khi chính sách của 
Đẳng là một thê hoàn chỉnh và toàn 
diện. Vị vậy, cuộc đấu tranh nhằm 
làm thông suốt đường lối. quan điềm 
công tác cán bộ của Đẳng phải gắn 
liền với cuộc đấu tranh khắc phục 
mọi biều hiện của chủ nghĩa cá nhân, 
xảy dựng thải độ chí công vô tư, 
xây dựng tỉnh cảm cách mạng trong 


sảng. 


Trên cơ sở quan điểm tư tưởng 


_đúng đắn, cần tăng cường quản lý 


cán bộ, nắm cán bộ mậội cách chắc 
chắn, chỉnh xác, có hệ thống. Có nắm 
chắc cán bộ thi mới đảm quyết đoán. 
Mỗi khi bố trí hoặc đẻ bạt cản bộ, 
ý kiến và dư luận chung quanh thường 
phân tản, người đồng tỉnh, người 
thắc mắc. Có nguyên nhân về nhận 
thức và động cơ khác nhau, nhưng 
cũng có nguyên nhàn là không hiều 
rõ cán bộ, người chỉ thấy mặt này, 
người chỉ thấy mặt kia. Trước tình 
hinh ấy, nếu cơ quan lãnh đạo không 
nắm chắc cán bộ, không có sự phàn 
tích đúng đắn thì có thê đo dự, chản 
chừ hoặc quyết định sai. 

Quản lý cán bộ, tìm hiều cán bộ 
phải có phương pháp tư tưởng đúng. 
Cần đánh giá cán bộ một cách toàn 
diện, hiều rõ cả phầm chất và năng 
lực, ưu điềm và khuyết điềm, quả 
khứ và hiện lại, biết phân biệt đàu 
là mặt cơ bản, không lẫn lộn hiện 
tượng với bắn chất. Cần tránh tình 
Irạng khi muốn đề bạt cản bộ thì chỉ 
nhấn mạnh ưu điềm, khi muốn thay 
đổi cán bộ, kỷ luật cán bộ thì lại 
chỉ thấy khuyết điềm. Cũng cần tránh 
tỉnh trạng khi cán bộ có thành tích 
thì chỉ biều đương mà khỏng chỉ ra 
khuyết điềm, ngược lại, khi phong 
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trào có khó khăn. cán bộ có va vấp 
thì lại phủ nhàn mọi ưu điềm và 
thành tích. Cần có quan điểm lịch 
sử, đặt người cán bộ trong hoàn cảnh 
cụ thê của phong trào ở địa phương 
đó, ngành đó, vào thời gian đỏ, với 
những thuận lợi và khỏ khăn cụ thê, 
xem xét người cân bộ trong sự vận 
động và phát triền, không nèn có 
thành kiến, định kiến với cán bộ. 

Muốn nắm chắc cân bộ, cần tổ 
chức quản lý cán bộ một cách chặt 
chẽ, Các cấp ủy, đăng đoàn, ban cán 
sự và các đỏng chí thủ trưởng cơ 
quan trực tiếp chỉ đạo công tác hằng 
ngày của cán bộ, là những người nắm 
chắc cán bộ hơn cả. Đöng thời các cơ 
quan tö chức và cản bộ cần được kiện 
toàn để giúp lãnh đạo tìm hiều cán bộ 
_ một cách có hệ thòng, thu thập tài 
liệu. điều tra nghiên cứu, so sánh đối 
chiếu, v.v... Cần thực hiện đúng các 
chế độ và thủ tục quản lý cản bộ như 
chế độ về lập hồ sơ cản bộ, chế độ 
nhận xét cán bộ, thủ tục đề bạt cản 
bộ, v.v... đề giúp cho cơ quan lãnh 
đạo có những quyết định chính xác 
trong công tác can bộ, 

Việc lựa chọn và đề bạt cán bộ cần 
tiến hành một cách dân chủ, có chế 
độ thu thập ý kiến của cản bộ, đẳng 
viên, và cÄ người ngoài Đảng, kết hợp 
sự xem xét của cắp trên với sự lựa 
chọn, giới thiệu của cắp đưới. Đương 
nhiên; cần có sự hướng dẫn dề mọi 
người nắm vững tiêu chuìn cún bộ 


và hiểu rö cơ câu cần thiết của bộ : 


may lãnh đạo, quản lý nơi đó. Báo cáo 
tổng kết công tác xây dựng Đẳng và 
sửa đồi Điều lệ Đảng tại Đại hội lần 
thứ IV của Đẳng đã nói : «Bầu cử 
các cơ quan lãnh dạo của Đìng và 
Nhà nước phải thật sự đân chủ. Ngay 
việc bồ nhiệm các chức vụ quản lý 
cũng phải tiến hành trên cơ sở dân 
chủ, lắng nghe ý kiến của quần chúng, 
đìng viên bên dưới, và có sự tham 
gìiaý kiến của đảng ủy, chỉ Ủv cơ 
quan, Cần rút kinh nghiệm đề mở 
rộng việc áp dụng phương pháp lựa 
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chọn, đẻ bạt cán bộ, kết hợp việc cần 
bộ, nhân viên trong đơn vị ấy bỏ 
phiếu đề cử, với việc cấp trên ra nghị 
quyết bồ nhiệm (4). Với phương pháp 
dân chủ, đi đường lõi quần chúng. cơ 
quan lãnh đạo có thê tìm tòi, lựa 
chọn được nhiều cán bộ mới ưu tú, 


Vừa qua, những nơi làm tốt việc 
đôi mới từng phần cán bộ lãnh đạo, 
cán bộ quản lý còn là những nơi coi 
trọng việc xây dựng quy hoạch 
cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản Ìý. 
Những nơi này đã tiến hành xem 
xét, lựa chọn cán bộ dự bị; cử nhiều 
cản bộ ưu tú đi học ở các trường lớp 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ..., do đó 
đã kiện toàn các cơ quan lãnh đạo và 
quản lý một cách chủ động, với chất 
lượng tốt. Ngược lại, nếu chờ «nước 
đến chân mới nhảy *, khi công việc 
đã bức bách mới lo chọn cán bộ, làm 
chắp vá, bị động thì không tránh khỏi 
tình trạng đề bạt cán bộ một cách 
gượng ép. không bảo đảm tiêu chuẩn, 
hoặc vì không tìm ra người đành đề 
tö chức xộc xệch. Có nơi vì thấy cấp. 
trẻn nhấn mạnh phải đôi mới, thi 
cũng cố đề bạt một số cản bộ trẻ. 
nhưng vì thiếu chuần bị trước, khòng 
lựa chọn kỹ và bồi dưỡng chu đảo, 
rốt cuộc không đem lại một sự đồi 
mới thật sự nào, có người khóa này. 
được đưa vào cấp ủy đến khóa sau 
lại phải đưara. 

Cần xúc tiến việc xây dựng và 
từng bước hoàn chỉnh, nàng cao chất 
lượng quy hoạch cản bộ lãnh đạo, can 
bộ quản lý. Căn cứ vào nhiêm vụ 
chính trị và nhiệm vụ tô chức hiên 
tại và sắp tới. đối chiếu với tình hình 
đội ngũ cản bộ hiện có, mà xem xét: 
những tö chức nào yếu kém cần được 
kiện toàn. những tỗ chức mới nào sẽ 
thành lặp đòi hỏi phải có cán bộ, 
những ai khòng đủ sức đảm đương 
nhiệm vụ cần thay thế, những ai sắp 


(4) Báo cáo tông kết công tác xây dựng Đáng 


tả sửa đài Điều Tệ Đảng, nhà xuất bản Sự thật, 
Hà-nội, l977, trang 168. 


về hưu.... Từ đó mà đự kiến nhu cầu 
các loại cản bộ lãnh đạo. cần bộ quản 
lý trước mất và những năm tới. Đề 
chuần bị đáp ứng những nhu cầu ấy, 
cần tiến hành xem xét, lựa chọn cán 
bộ dự bị, bảo đảm cho môi chức vụ, 
trước hết là những chức vụ mà trong 
vải nắm tới cần thay thế hoặc kiện 
toàn, đều có 2 — 3 cần bộ dự bị. 
Lựa chọn cán bộ dự bị đúng rỏi, lại 
phải căn cứ vào ý định sử dụng sau 
này và chỗ mạnh, chỗ yếu của mỗi 
người mà có kế hoạch cụ thề: ai cần 
đi học văn hóa, ai cần học lý luận 
chính trị hoặc quản lý kinh tế. 
chuyên môn kỹ thuật. ai cần xuống 
cơ sở đề rẻn luyện thêm trong thực 
tiến. ai đã có công tác thực tế ở cơ sở 
cần đưa về cơ quan nghiên cứu tồng 
hơp đề mở rộng kiến thức toàn diện 
hơn... 

ĐL đôi với việc mạnh dạn sử dụng, 
đề bạt cản bộ mới, cần chấp hành 
đày đà chính sách của Đảng và 
Nhà nước đối với cán bộ cũ. Việc 
chấp hành tốt chính sách đó thê hiện 
sự quan tâm của Đảng, của Nhà nước 
và của nhân dân đối với những đồng 
chí đã gian khô phấn đấu, có nhiều 
cóng hiến cho cách mạng: Hơn nữa, 
việc đỏ còn có tác dụng quan trọng 
góp phần xây dựng và kiện toàn đội 
ngũ cần bộ, vừa giúp cán bộ cũ vươn 
lên đáp ứng tốt nhiệm vụ trong giai 
đoạn cách mạng mới, vừa tạo điền 
kiên thuận lợi đề có thề mạnh dạn sử 
dụng, đè bạt cán bộ mới, kết hợp 
đúng đán cán bộ cũ với cán bộ mới. 

Trước hết, cần bố trí và sử dụng 
cân bộ cũ một cách đúng đẫẳn, tích 
cực bồi đưỡng kiến thức và năng lực 
cho cán bộ cũ. giúp các đồng chỉ phát 
huy những mặt mạnh và khác phục 
những mặt vếu của minh. Đồng thời, 
chăm lo sẵn sóc đời sống tỉnh thần 
và vàt chất của cán bộ cũ. thực hiện 
đầy đủ những chế độ mà Đảng và Nhà 
nước đã ban hành. 

Số cán bộ già yếu đã đến tuổi về 
hưu cần được nghỉ theo đúng chính 


sách của Đăng và Nhà nước. Đó là vì 
lợi ích giữ gìn sức khỏe cho các đỏng 
chí và cũng là cần thiết đề kiện toàn, 
đồi mới từng phần các cơ quan lãnh 
đạo và quản lý. Đối với các đồng chỉ 
về hưu, tạo điều kiện đề các đồng chi 
tham gia công tác thích hợp với khả - 
năng và sức khỏe của từng người. 
nhằm sử dụng tốt kinh nghiệm và 
kiến thức của các đồng chí, làm cho 
các đồng chỉ không bị tách rời phong 
trào cách mạng. luôn luôn thấy mình 
vẫn ở vị trí chiến đấu, vẫn cống hiến 
cho Đẳng, cho cách mạng. Đồng thời, 
chăm sóc đời sống vật chất và tỉnh 
thần của cán bộ về hưu, nhất là số 
đồng chi có mức thu nhập thấp, chăm 
lo giải quyết những điều kiện ăn, ở. 
chữa bệnh... sab cho đừng thua kém 
nhiều so với lúc cỏn công tác. 

Nhiều cán bộ cũ vị lợi ích chung 
và lâu dài của cách mạng, đã ân cần 
diu dắt, bồi dưỡng những cán bộ trẻ, 
ủng hộ cán bộ trễ làm việc. Có những 
cần bộ cũ tuôồi cao, sức yếu đã tự 
nguyện xin về hưu hoặc tự xét năng lực 
không đủ đã chủ động đề nghị với 
Đảng được gánh vác công việc nhẹ 
hơn. nhường cương vị lãnh đạo lại 
cho những đồng chí có đủ năng lực 
và sức khỏe. Đó là những tấm gương 
về thái độ chí công vô tư, về tình 
cảm cách mạng trong sáng. 

Việc chấp hành tốt chính sách đối 
với cản bộ cũ cổng với thái độ đúng 
mực của cán bộ cũ là điều kiện không 
thê thiếu đề có thẻ mạnh đạn đẻ bại 
cán bộ mới. tăng cường đoàn kết cán: 
bộ cũ và cán bộ mới. thực hiện đồi 
mới từng phần cán bộ lãnh đạo, cán 
bộ quản lý. 


* 


Bao cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung đơng Đảng tại Đại hội lần thứ 
IV của Đảng nhân mạnh: *Mỗi cấp 
ủy, mỗi chỉ bộ. mỗi đảng viên đều có 
trách nhiệm tìm tòi, phát hiện, lựa 

(Xem tiếp trang 105) 
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Giai đoạn mới 


của cách mạng 


- nước ta và vai trò của xã hội học 


ĐAI hội đại biều toàn quốc lần thứ 


IV của Đảng đã quyết định mở - 


rộng và nâng cao chất lượng nghiên 
cứu xã hội học — một ngành khoa 
hợc trẻ tuôồi ở nước ta. Quyết định đó 
xuất phát từ yêu cầu của cách mạng 
nước ta trong giai đoạn mới, đồng 
thời phù hợp với xu thế phát triền 
khoa học của thời đại. 


Là khoa học điều tra xã hội một 
cách tông hợp. xã hội học nghiên 
cửu các cơ cấu và quá trình xã hội, 
phát hiện những quy luật của sự 
hinh thành và chuyền biến các quan 
hệ giữa người và người, giữa cả thề 
và cộng đồng,, giữa những nhóm, 
. những tập đoàn người và xã hội nói 
chung. No cùng cấp những căn cứ 
khoa học cho việc kế hoạch hóa và 
quan lý xã hội, giúp điều chỉnh sự 


hoạt động của các quá trình đã được , 


kế hoạch hóa và các quá trình mới 
nảy sinh trong đời sống xã hội, đưa 
ra những dự báo kịp thời về các vấn 
đề xuất hiện và phát triền trong 
quan hệ xã hội giữa người Và người. 
Như vậy, xã hội học là một công cụ 
quan trọng phục vụ những hoạt động 
đầy chủ động. sáng tạo của Đảng và 
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nhân dân ta trong sự nghiệp cải tạo 
xã hội cũ, xây dựng xã hội mới. 


3 \ 

Trong mấy chục năm gần đây, xẽ 
hội học đã phát triền nhanh chóng 
và rộng rãi trên thế giới. Xã hội học 
đã trở thành một ngành khoa học lớn 
mạnh, có một đội ngũ đông đảo các 
chuyên gia hoạt động trong các ngành 
kinh tế và xã hội ở các nước. Hàng 
loạt những công trình nghiên cửu xả 
hôi học được tiến hành trên các lĩnh 
vực khác nhau. Xã hội học ngày 
càng chứng tỏ hiệu quả quan trọng 
của nó như là một khoa học trực tiếp 
gắn liền với sản xuất và đời sống 
xã hội. 

Tuy nhiên tính thời đại của xã hội 
học không thê che mờ tính giai cấp 
và tính đảng sâu sắc của nó. Cần 
phải nhấn mạnh sự khác nhau căn 
bản giữa xã hội học mác-xit với mọi 
trường phái xã hội học tư sản, giữa 
khuynh hướng xã hội học ở các nước 
xã hội chủ nghĩa với khuynh hướng 
xã hội học ở các nước tư bản chủ 
nghĩa 


Đầu thế kỷ 20, xã hội học đã có 
một thời kỳ phát triền mạnh mẽ ở 
một số nước phương Tây. và sau đó 
ở Mỹ. Vào thời kỳ ấy, những tư 
tưởng xã hội chủ nghĩa, học thuyết 
của chủ nghĩa Mác đã được truyền 
bá rộng rãi ở các nước phương Tây, 
thâm nhập giai cấp công nhân và 
- quần chúng lao động. Giai cấp tư sản 
thấy cần thiết phải nắm sát tỉnh hình 
xã hội, đối phó kịp thời với những 
biến động xã hội, ngăn chặn và chia 
rẽ phong trào công nhân. Xã hội học 
tư sản đã được phát triền hướng vào 
mục đích ấy. Giai cấp tư sản chú 
trọng sử dụng xã hội học lăm một 
vũ khí quan trọng phục vụ lợi ích 
của nó. Các đề tài nghiên cứu xã hội 
học về lao động và nghề nghiệp, về 
tình hình và khả năng của công nhân. 
về thị trường và thị hiếu của công 
chúng đã giúp giai cấp tư sản có 
những biện pháp nâng cao năng suất 
lao động, tăng cường bóc lột và đầy 
mạnh việc bán hàng. Những sự nghiên 
cứu về tâm trạng và dư luận xã hội, 
về tâm lý quần chúng đã giúp cho bộ 
máy tuyên truyền tư sản đánh lạc ý 
thức, tình cảm và thái độ chính trị 
của nhân đân. Nhằm những mục địch 
ấy, việc nghiên cứu xã hội học ở các 
nước tư bản chủ nghĩa mang nặng 
tỉnh thần thực dụng chủ nghĩa và 
phương pháp kinh nghiệm. 


Sự bế tác về thế giới quan và 
phương pháp luân khiến cho xã hội 
học tư sản ngoài những vấn đề 
nghiên cửu và ứng dụng trong các 
lĩnh vực cụ thề,đã không nêu lên 
và giải đáp được những vấn đề lớn 
đang đặt ra cho thời đại. Cải trục 
của những vấn đề ấy là cuộc đấu 
tranh gay gát giữa giai cấp vô sản 
và giai cấp tư sản, là sự sụp đồ 
không thề tránh khỏi của chủ nghĩa 
tư bản và sự tất thắng của chủ nghĩa 
xã hội. 

Tuy đã phát triền và sử dụng 
nhiều phương pháp điều tra, nhiều 
dẫn liệu thống kê và tính toán hiện 


đại, xã hội học tư sản đến nay vẫn 
không thề vượt lên khỏi trình độ mô 
tả, phương pháp kinh nghiệm và cách 
giải thích thực đụng chủ nghĩa và 
phiến điện các vấn đề xã hội rộng 
lớn. Ở đâu mà các nhà xã hội học tư 
sản có tham vọng khái quát những 
vấn đề thời đại, đưa ra những học 
thuyết xã hội, thì ở đó họ bộc lộ 
hoàn›toàn một thế giới quan phản 
động và phương pháp luận phản 
khoa học, 

Đó là học thuyết về @ chủ nghĩa tư 
bản nhân dân P đã hình thành và 
phát triền vào những năm 50 ở nhiều 
nước phương Tây. Nó được bọn xét 
lại và cải lương trong phong trào 
cộng sản quốc tế phụ họa. Học thuyết 
ấy làm như đã dựa trên những cứ 
liệu xã hội học đề rút ra những nhận 
xét về sự «cân bằng ? trong thu nhập, 
về cuộc «cách mạng» trong chiếm 
hữu và quản lý tài sản, về sự “dân 
chủ hóa»nhà nước tư sản, về vai 
trò của «giai cấp trung gian  , v.V... 

Đó là họt thuyết về « xã hội công 
nghiệp thống nhất? được phô biến 
rộng rãi ở phương Tây vào những 
năm 60. Thuyết này dựa vào việc sắp 
xếp. đối chiếu và so sánh các cứ liệu 
thống kê xã hội nhằm chứng minh 
sự nhích lại gần nhau giữa chủ nghĩa 
tư bắn và chủ nghĩa xã hội, xóa bỏ 


những đối lập giữa hai hệ thống thế 


giới để hình thành một * xã hội công 
nghiệp thống nhất », một * xã hội sau 
công nghiệp ? nào đó. | 
Trong những năm gần đây, các nhà 
xã hội học tư sản với những nhân 
vật có tiếng như HRay-mông A-rông, 
Sô-rô-kin Pớc-sơn, v.v... đã ra sức 
xảy dựng và truyền bá “thuyết hội 
tụ " nhằm truyền bá những quan 
điềm phản động nhất chống chủ 
nghĩa Mác và chủ nghĩa xã hội khoa 
học. Các nhà xã hội học tư sản đã 
khai thác một cách hình thức và giả 
tạo những chỉ số về kinh tế, xã hội. 
văn hóa, lối sống, thị hiếu quần 
chúng. v.v... hòng chứng mình cho sự 
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hội tụ giữa chủ nghĩa tư bản và chủ 
nghĩa xã hội. sự nhích lại gần nhau 
và tiến tới đồng nhất về mọi mặt, sự 
« phi hệ tư tưởng»và xóa bồ mọi 
khác biệt về tư tưởng, v.v... Đồng 
thởi họ không ngừng tuyên truyền 
xuyên tạc về chủ nghĩa xã hội, so 
sánh một cách hởi hợt lối sống trong 
chủ nghĩa xã hội với lõi sống trong 
chủ nghĩa tư bản, đề- cao cái gọi là 
* xã hội tiêu thụ *, làm lu mờ những 
thành quả tốt đẹp mà chủ nghĩa xã 
hội đã đạt được trong việc tŠ chức 
đời sống mọi mặt của nhân dân. 


Hai mươi năm qua, giới xã hội học 
tư sẵn đã ra sức làm nổi bật vai trò 
của mình, lấp chỗ trống cho sự khủng 
hoảng của triết học tư sản, bằng mọi 
cách truyền bá những tư tưởng xã 
hội phản dộng. Họ có tham vọng đem 
xã hội học thay thế cho triết học. 
"Nhưng sự thật họ đã làm cho xã hội 
học tư sản đi vào con đường thoái 
hóa, trở thành công cụ phụ thuộc vào 
mục đích truyền bả những quan điềm 
chính trị phản động nhất của chủ 
nghĩa đế quốc. 

Thực tiễn hgày càng chứng tô tầm 
quan trọng của học thuyết xã hội do 
Mác và Ăng-ghen xây dựng đối với sự 
phát triển của các khoa học xã hội. 
Như Lê-nin đã nỏi, chủ nghĩa Mác lần 
đầu tiên đã làm cho xã hội hoc trở 
thành một khoa học thật sự. Chủ nghĩa 
duy vật lịch sử là chia khóa mở ra 
những quy luật cơ bản của đời sống 
xã hội, là kim chỉ nam cho việc nghiên 
cứu mọi hiện tượng và quá trình xã 
hội. Nhiều công trình nghiên cưu của 
Mác và Ang-ghch là những mẫu mực 
của việc điều tra nghiên cứu về xã 
hội. Dựa vào đó, các óng đã đưa ra 
những dự báo xã hội xuất sắc và tiến 
hành khải quát những tư tưởng triết 
học thiên tài của mình. Chỉ có chủ 
nghĩa duy vạt lịch sử mới có thê đóng 
vai trò phương pháp luận chung của 
xã hội học Quyết định luận của chủ 
nghĩa duy vật lịch sử vạch ra vai trỏ 
quyết định của sự sản xuất và tái sẵn 
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xuất đời sống vàt chất đối với toàn bộ 
sinh hoạt xã hội, nêu lên vai trỏ của 
quan hệ sẳn xuất chỉ phối mọi quan 
hệ xã hội khác. Đóng thời né cho phép 
nhìn nhận xã hội như một thề hoàn 
chỉnh với sự hoạt động tương hỗ giữa 
những nhân tố khách quan và những 
nhân tố chủ quan. giữa cơ sở hạ tầng 
và kiến trúc thượng tầng, giữa các lĩnh 
vực khác nhau của đời sống. Đó cũng 
là vũ khí sắc bén đề đấu tranh chống 
lại mọi khuynh hướng của chủ nghĩa 
duy tâm thường tồn tại trong xã hội 
học tư sản hiện đại, như khuynh hướng 
quyết định luận kinh tế tầm thường, 
khuynh hướng tâm lý thuần túy, chủ 
nghĩa cấu trúc và chủ nghĩa đa_ 
nguyên... 

Đương nhiên chủ nghĩa duy vật 
lịch sử không phải là một học thuyết 
cứng đọng không còn phát triền. Nó 
cũng không thề thay thế cho việc 
nghiên cứu xã hội cụ thề. Trái lại nó 
đòi hỏi phải được vận dụng và làm 
phong phú thêm bằng việc nghiên 
cứu cụ thề các lĩnh vực xã hội khác 
nhau ở các thời kỳ và điều kiện lịch 
sử khác nhau. 

Các nhà xã hội học mác-xit đang 
ra sức xây dựng những cơ sở lý luận 
của xã hội học trên lập trường và 
phương pháp luận của chủ nghĩa Mác. 
phê phán các quan điềm phản động 
trong xã hội học tư sản. từng bước 
hình thành hệ thống các phương pháp 
nghiên cửu cụ thẻ và ứng dụng xã hội 
học vào các công tác cụ thê trong 
nhiều lĩnh vực khác nhau. 
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Nước ta hiện nay đang ở trong 
thời kỳ cải tạo xã hội chủ nghĩa và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả 
nước. “Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
ở nước ta là một quá trình biến đồi 
cách mạng toàn điên, liên tục, sâu sắc 
và triệt đề. Đó là quá trình kết hợp 
cải tạo với xây đựng, mà xây dựng là 
chủ yếu. Đó là quá trình xóa bỏ cái 
lạc hậu. phát huy cái tiến bộ, cải tạo 


cải cũ. xây dựng cải mới »s (J}). Vị thế 
có rất nhiều vẫn đề mới đươc đặt ra. 
Ngành xã hội học ở nước ta với những 
linh vực nghiên cứu chuyên môn của 
minh có thê và phải góp phần giải 
quyết những vấn đề cụ thề đáp ứng 
yêu cầu phát triền của sự nghiệp cách 
mạng nước ta. Đẳng yêu cầu cán bộ, 
đẳng viên phải có tác phong điều tra 
nghiên cứu; phải đi sát quần chúng và 
chống bệnh quan liêu xa rời thực tế. 
Nắm vững thực tế, xuất phát từ thực 
tế là một đặc điềm quan trọng trong 
phương pháp tư tưởng và tác phong 
công tác của người máàc-xit. Phương 
pháp và lác phong ấy cảng có ý nghĩa 
đặc biệt khi Đảng ta đã trở thành 
đảng lãnh đạo chính quyền, khi chính 
sách và hoạt động của Đảng hằng ngày 
tác động mạnh mẽ vào đời sống mọi 
mặt của nhân dân. Đề kịp thời nắm 
được những chuyền biến phức tạp 
trong xã hội, đề ngăn ngừa và khắc 
phục có hiệu quả chủ nghĩa quan liêu, 
Đang thấy cần phải đưa công tác điều 
tra nghiên cứu và thông tin nội bộ đi 
vào nền.nếp. Báo cáo chính trị của 
Ban chấp hành trung ương trước Đại 
hội đại biều toàn quốc lần thứ IV của 
Đảng đã chỉ rõ: « Cấp ủy Đảng phải 
biết xây dựng và ngày càng hoàn thiện 
hệ thống thông tin nội bộ, dành một 
phăn quan trọng thì giờ và công sức 
vao công tác điều tra, nghiên cứu, làm 
thư, xây dựng điền hình, tông kết 
kinh nghiệm » (2). Ngành xã hội học 
se có nhiệm vụ đi sâu vào thực tế xã 
hội và sẽ góp phần đáp ứng yêu cầu 
ấy. 

Giai đoạn mới của cách mạng nước 
ta đang đặt ra cho xã hội học những 
văn đề nghiên cứu quan trọng và rộng 
lớn. 

Xã hội nước ta đang tiến lên chủ 
nghĩa xã hội là mọt xã hội mà nền 
kinh tê cỏn phô biến là sản xuất nhỏ 
tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, bổ 
qua giai đoạn phát triền tư bản chủ 
nghĩa. Đặc điềm lớn nhất ấy của quả 
trình cách mạng xã hội chủ nghĩa ở 


nước ta đòi hỏi phải được điều tra 
cụ thề và phân tích sâu sắc. Xóa bổ 
nền sản xuất nhỏ là xóa bỏ cả một cơ 
chế xã hội cũ đã tồn tại hàng nghìn 
năm, là cải tạo những tàm lý và tập 
quán lâu đời của hàng chuc triệu người 
sản xuất nhỏ. Xã hội học cần tiến hành 
nghiên cứu những trở lực của nền sản 
xuất nhỏ, tiếp tục phân tích những 
quy luật và bước đi cụ thê của quả 
trình từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa, góp phân thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ cách mạng mà 
Đảng đã đề ra. 

Chiến tranh mới kết thúc, còn đề 
lại trên cả nước ta những hàu quả 
nặng nề. Ở miền Nam, tàn dư của chủ 
nghĩa thực đân mới, tư tưởng và lối 
sống tư sản còn gây tác hại trên nhiều 
mặt của đời sống xã hội. Tệ nạn xã 
hội chưa được xóa bổ hoàn toàn. Còn 
có nhiều hiện tượng tiêu cịực trong Ý 
nghĩ. tâm trạng, thái độ và hành động 
của không Ít người. Dựa trên những 
thuận lợi to lớn của cách mạng và 
truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xã 
hội học phải nắm vững và phân tích 
được tình hình ấy. góp phần làm sảng 
tỏ sự đúng đắn và cần thiết của những 
biện pháp hành chính và tư tưởng, tô 
cbức và giáo dục, cải tạo và xây dựng 
nhằm giải quyết những vấn đề xã hội 
phức tạp ấy. 

Yêu cầu to lớn của sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội trong giai 
đoạn mới đòi hỏi chúng ta ngay từ 
đầu phải biết kết hợp chặt chẽ việc 
kế hoạch hóa kinh tế với việc kế 
hoạch hóa xã hội. Bởi vì chúng ta 
phải xây dựng cả lực lượng sản xuất 
mới lấn quan hệ sản xuất mới, xây 
dựng cả cơ sở kinh tế mới lẫn kiến 
trúc thượng tầng mới, xây dưng cả 


(l) Nghị quuết Đại hại đại biều toàn quốc 
lần thứ Iƒ của Đảng cóng sản ViệI-nam, nhà 
xuất bản Sự thật, Ha-nội, I977, trang Ì8. 

(2) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành trung 
ương Đảng lại Đại hội đại biều toàn quốc lần 
thứ [V, nhà xuất bản Sự thật, Fla-nội, 1927, 
trang 192. 
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đời sống vật chất mới lẫn đời sống 
tỉnh thần và văn hỏa mới. Nhiễu quá 
trình kinh tế — xã hội hết sức mới 
mẻ đang diễn ra. Điều khiên các quá 
trình ấy một cách tự giác là một vấn 
đề khoa học rộng lớn. Hơn 200 năm 
của chủ nghĩa tư bản, nhiều quả 
trình xã hội đã diễn ra một cách tự 
phát Giai cấp tư sản chỉ quan tâm 
điều chỉnh các quá trình ấy trong 
chừng mực đụng chạm đến lợi ích 
và an ninh của nó. Khác với chủ 
nghĩa tư bản, chủ nghĩa xã hội thực 
hiện kế hoạch hóa nền kinh tế, do 
đó tất yếu phải kế hoạch hóa xã hội. 
Nhưng so với việc kế hoạch hỏa kinh 
tế, việc kế hoạch hóa xã hội đã được 
nhin thấy chậm hơn. Phức hợp những 
vấn đề kinh tế — xã hội chưa được 
nghiên cứu một cách thích đáng. Chỉ 
trong những năm gần đây, ở các nước 
xã hội chủ nghĩa nhiều vấn đề xã 
hội quan.trọng như lối sống. quá 
trình đô thị hóa, việc xóa bổ sự khác 
biệt giữa thành thị và nông thôn, 
vấn đê hỏn nhân và gia định... mới 
được nghiên cứu thật sự, và ngay cả 
việc xây dựng khoa học quản lý xã 
hội cũng đang ở bước đầu. Vì thế, 
xã hội học ở nước ta cần nhìn thấy 
sớm hơn và từng bước nghiên cứu 
những vấn đề ấy. 


Hiện nay, công tác Lồ chức lại nền 
sẳn xuất và phân công lại lao động 
xã hội đang thúc đảy quả trình từ 
sản xuất nhỏ lên sẵn xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa. Với yêu cầu tạo một bước 
ngoặt trong nông nghiệp. nhiều vấn 
đề kinh tế — xã hội trước mắt đang 
đặt ra. Chẳng hạn cùng với việc mở 
mang vùng kinh tế mới, phân vùng 
kinh tế và bố trí lại lực lượng lao 
động trong cả nước, một quá trình 
di dân khá lớn sẽ diễn ra. Một triệu 
lâm trăm nghìn lao động được đưa i 
mở mang vùng kinh tế mới. Trên địa 
bàn huyện cũng sẽ có sự đi dân đáng 
kề trong khi tỗ chức lại sẵn xuất và 
đời sống mọi mặt; kết hợp quy hoạch 
sản xuất với quy hoạch dân cư, xây 
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dựng nông thôn mới. Đề tạo thế ồn 


định và phát triền về sản xuất và 


đời sống. cần nghiên cứu, tính toán 
giải quyết một cách toàn diện, đầy 
đủ các điều kiện địa lý, số đân, những 
yếu Lỗ tâm lý, truyền thống, văn hóa. 
phong tục tập quán... Xã hội học cần 
xúc tiến sớm việc điều tra nghiên 
cứu đề xác định rõ rệt hơn những 
mô hình và cơ chế xã hội trên địa 
bàn huyện và ở vùng kinh tế mới 


Công việc ấy có thề là bước mở 
đầu cho một lĩnh vực nghiên cửu 
rộng lớn hơn — xã hội học nông 
thôn, Trọng điềm của việc nghiên 
cứu nông thôn là vẫn đề giai cấp 
nông dân tập thề, một giai cấp mới 
về chất ở nòng thôn nước ta. Hiện 
nay giai cấp đó đã được hình thành 
ra sao, nó phản ánh những thành tựu 
của chủ nghĩa xã hội như thế nào, 
có những chỗ mạnh và chỗ yéú nào, 
có nguyện vọng và khuynh hướng 
tiến lên như thế nào trên mỗi bước 
đường xây dựng nền sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa. Bằng việc nghiên cửu 
những vấn đề ấy. xã hội học có thề 
đóng góp một phần đáng kề vào nhiệm 
vụ phát triên nông nghiệp đang giữ 
vị trí hàng đầu trong giai đoạn cách 
mạng xã hội chủ nghĩa hiện nay. 

Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
là nhiệm vụ trung tâm trong cả thời 
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Quá 
trình công nghiệp hóa sẽ tạo nèn 
những chuyên biển xã hội to lớn 
nhất, làm thay đôi nhiều mặt đời sống 
xã hội trên đất nước ta Cũng chính 
trong bối cảnh của công nghiệp hóa 
ở các nước phát triền, xã hội học đã 
được thúc đầy và trở thành một khoa 
học có nhiều chuyên ngành nghiên 
cứu. nước ta, giai cấp công nhân 
đang tăng lên không ngừng về số 
lượng và chất lượng. Đỏ là lực lượng 
có vai trò dặc biệt quan trọng trong 
sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa nước nhà. Xã hội học cần 
nghiên cửu tỉnh hình giai cấp công 
nhân nước ta vềtư tưởng và lao đồng. 


về tỒ chức và ký luật, về văn 
hóa và kỹ thuật. Phải quan tâm 
làm sáng tỏ những vấn đề truyền 
thống của giai cắp công nhân, sự kế 
tục của lớp công nhân trẻ, những 
biến đồi của người công nhân trước 
cuộc cách mạng khoa học — kỹ thuật. 
Việc nghiên cứu ấy nhằm góp phần 
xây dựng giai cấp công nhân nước 
ta ngày càng xứng đáng với vai trò 
tiên phong, vai trỏ lãnh đạo cách 
mạng. 


Đời sống công nghiệp đang hình 
thành trên đất nước ta gắn liền với 
sư thiết lập các khu công nghiệp, với 
việc quy hoạch lại các đô thị, xây 
dựng các tuyến giao thông vận tải, 
tô chức lại đời sống theo nhịp điệu 
của công nghiệp hóa. Việc tồ chức 
đởi sống đô thị, dời sống của các khu 
công nghiệp, cải thiện từng bước 
sinh hoạt vật chất và văn hóa của 
giai cấp công nhân có quan hệ mật 
thiết đến việc tăng năng suất lao 
động và ồn định trật tự sinh hoạt xã 
hội. Đối tượng của xã hội học công 
nghiệp và xã hội học lao động 
là nghiền cứu những quan hệ giữa cá 
nhân và tập thể trong sản xuất, giữa 
lao động và sinh hoạt, giữa các yếu 
tố khác nhau trong môi trường lao 
động và môi trường sống, giữa 
các nhân tố kích thích lao động. Căn 
cứ vào những điều kiện vật chất và 
văn hóa của chúng ta, xã hội học cần 
cùng với các ngành quy hoạch công 
nghiệp, nghiên cứu những hình thức 
thích hợp đề kết hợp khu vực 
sầu xuất và khu vực phục vụ, 
tồ chức lao động và tồ chức sinh 
hoạt nhằm góp phần đầy mạnh phong 
trào lao động có tô chức, có kỷ luật, 
có kỹ thuật có năng suất cao trong 
giai cấp công nhân. Từ việc điều tra 
tình hình lao động và phong cách 
sinh hoạt, cần đề ra những biện pháp 
khắc phục kiên quyết và triệt đề tàn 
dư của tác phong sẵn xuất nhỏ, xây 
dựng tác phong đại công nghiệp trong 
xã hội ta. 


Nền kinh tế mới là cơ sở của chế 
độ mới — chế độ làm chủ tập thề xã 
hội chủ nghĩa của nhân dân lao động 
dưới sự lãnh đạo của Đẳng và chủ 
yếu bằng Nhà nước chuyên chỉnh vô 
sản. Chế độ làm chủ tập thê bao gồm 
một hệ thống quan hệ xã hội mới 
giữa người và người. Đó là một cơ 
chế ngày càng hoàn thiện bảo đảm 
quyền làm chủ chân chính của cộng 
đỏng xã hội, của tập thê phân dân 
với các hình thức cụ the của nó. Từ 
góc độ của minh, xã hội học cần góp 
phần làm sáng tổ cơ chế ấy. Pháp 
luật là một chỗ dựa của cơ chế đó. 
Nhưng trong chủ nghĩa xã hội, sức 
sống của cơ chế đó là ở tính chủ 
động, tính tích cực và sáng tạo của 


nhân dân lao động, ở vai trò ngày 


càng tăng của tập thê, ở uy tin, sự 
đoàn kết nội bộ, kỷ luật và sự giảm 
sát của tập thề. Củng với các ngành 
nghiên cửu về nhà nước và pháp luật, 
xã hội học điều tra những chuyền 
biến trong ý thức về nghĩa vụ và 
quyền lợi, sự kết hợp ý thức pháp. 
luật và tỉnh thần làm chủ tập thê 
ngày càng được nâng cao của nhân 
dân ta. 


Bước ngoặt lớn của cách mạng nước 
ta cũng mở ra một thời kỳ mới cho 
sự phát triền nền văn hóa mới và con 


. người mới. Nền văn hóa mới kết hợp 


chặt chẽ nội dung xã hội chủ nghĩa 
với tính chất dân tộc. Chúng ta đang 
xây dựng một nên văn hóa Việt-nam 
trong kỷ nguyên mới trên cơ sở của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin và tư tưởng làm 
chủ tập thê xã hội chủ nghĩa, vừa kết 
tính truyền thống tốt đẹp của dân lộc, 
vừa hấp thụ có chọn lọc những thành 
quả văn minh của loài người. Nền 
văn hóa ấy là một cơ sở của đời sống 
cộng đồng, đáp ứng những nhu cầu 
thiết yếu của xã hội và cá nhân. Xã. 
hội học nghiên cứu sự hình thành nền 
văn hỏa mới bằng việc điều tra tông 
hợp những nhân tố văn hóa trong sinh 
hoạt vật chất và tính thần, vạch ra 
quá trình truyen bá nền văn hỏa mới 
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va SỰ giao lưu văn hóa giữa các khu 
vực khác nhau, ở thành thị và nông 
thôn, ở miền xuôi và miền núi. Những 
chỉ số về văn hóa phải được nghiên 
%ứu trên cơ sở nhận rõ nhu cầu văn 
hóa của nhân dân ngày càng tăng. 
Đẳng ta hết sức quan tâm đến việc 


thỏa mãn những nhu cầu văn hỏa ấy ` 


ngay trong điều kiện vật chất còn hạn 
chế. Bởi vì sự tiến bộ của văn hóa 
cuối cùng sẽ thề hiện ở trình độ mà 
nhân dân ta đạt được trong việc tiếp 
thu những tư tưởng tiên tiễn, xây 
dựng những tình cảm lành mạnh, nâng 
cao trí thức và phương pháp tư duy 
khoa học, hình thành những phong 
tục tập quản tốt đẹp, khác phục những 
ảnh hương thực dân phong kiến, tư 
sản và các nhân tố lạc hậu khác 
Trình dộ ấy không thê chỉ đo bằng 
những chỉ số vật chất của văn hóa 
mặc dù chúng ta sẽ không ngừng cố 
găng đề tăng cưởng cơ sở vật chất của 
văn hóa trong mỗi làng xã, mỗi huyện, 
tnòi khu vực thành thị và nông thôn. 


Tronu khuôn khô của nền văn hóa 
mới, cản xúc tiến việc nghiên cứu vẻ 
lối sống mới. Đo là những lề lối và 
phong cách xã hội chủ nghĩa trong 
lao động và sinh hoạt, trong quan hệ 
xã hội và đời sống cá nhân, là bộ mặt 
văn minh của dân tộc ta trong thời 


đại mới. Xã hội học cần xuất phái từ. 


phong trao xâv, dựng nếp sỏng văn 
minh, xây dựng gia đình văn hóa mới 
ở các dịa phương, xác định mối quan 
hệ giữa kinh tế và văn hóa trong chủ 
nghĩa xã hội mà nêu ra những quy 


. ° ^ bể " ~ e - „¿1⁄4 
ước và Khuôn máu của lối sống mới 


trong xã hội ta. 

Con người mới đang hình thành 
trong các phong trào cách mạng của 
nhân dân ta. Những đề tài nghiên 
cứu về diễn biến trong Ý thức, tâm tư, 
tình cảm, thế giới quan và nhân sinh 
quan ở các tầng lớp nhân dân là nội 
dung rất lớn của xã hội học. Cần 
nghiên cứu về quá trình giai phóng 
người phụ nữ, vai trÒ ngàv càng cao 
của phụ nữ trong hoat động xã hoi. 
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Vấn đề thanh niên là một chủ đề trước 
mắt và lâu dài của xã hội học. Đẻ bồi 
dưỡng thanh niên thành những con 
người mới xã hội chủ nghĩa. chúng ta 
cần nghiên cứu về trình độ tư tưởng, 
đặc điềm tâm lý, đề ra những biện 
pháp hướng dẫn thanh niên giải quyết 
đúng đắn các vẫn đề về lối sống, về 
Linh bạn, tỉnh vêu, hòn nhân và gia 
đinh... 


* 


NGÀN!H xã hội học ở nước ta đang 

ở bước đầu xây dựng. Song nhờ 
Đăng ta luòn luôn quản triệt tỉnh cách 
mạng và tính khoa học của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin. định ra đường lõi và 
phương pháp cách mạng một cách 
sảng tạo trên cơ sở điều tra nghiên 
cứu kỹ lưỡng tình hình và đặc điềm 
cụ thể của xã hội trong những thời 
kỳ lịch sử khác nhau, cho nên chúng 
La có vốn liếng phong phú làm cơ sỞ 
cho ngành xã hội học ở nước ta phát 
triền mạnh mẽ. 

Đề có thề tiến lên một cách vững 
chác và nhanh chóng, ngành xã hỏi 
học nước ta một mặt cần vận đụng 
sáng tạo chủ nghĩa Mác — Lê-nin, nắm 
vững quan điềm, đường lõi của Đảng. 
độc lập, sảng tạo và bám sát thực tiền 
trong công tác điều tra, nghiên cứu 
đề giải quyết những vấn đề xã hỏi 
học ở nước ta. Vì như dòng chí Lê- - 
Duần thường nhắc nhớ : «Cách mạng 
là sáng tạo, bởi vì chân lý luỏn luôn 
là cụ thề ?(3). Mặt khác, ngành xả 
hỏi học nước ta cũng cần tiếp thụ có 
chọn lọc kinh nghiệm của các nước 
anh em đã có nhiều năm nghiên cửu 
xã hội học ; đồng thời. bên cạnh việc 
phê phản những quan điềm phản động 
của xã hội học tư sản, chủng ta .ần 
lựa chọn và sử dụng thích đang một 
số phương pháp và kỹ thuật nghiên cửa 
mà xã hội học tư sản đã tích lũy được: 


(3) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hội đại biều toèn 
quốc lần thứ IV, nhà xuất bản Sự thật, Hà. 
nội, 977, trang IlB3. 


MỤC VỤ SẢN XUẤT NôNG NGHIỆP LÀ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 
VÀ LÀ PHƯƠNG THỨC TIẾN BỘ CHỦ YẾU 
(ỦA SINH VẬI HỘ NƯỚC TA 


NGHI quyết Hội nghị lần thứ 2 của 

Ban chấp hành trung ương Đảng 
(khóa IV) về phát triền nông nghiệp đã 
ghi rõ ®*...Đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật 
vao sẵn xuất một cách nhanh chóng 
và vững chắc, từng bước thực hiện 
cuộc cách mạng khoa học — kỹ thuật 
tronu nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 
nghiệp như thủy lợi hóa, cơ giới hóa, 
hoa học hóa. điện khí hóa và áp 
dụng những thành tựu mới của cách 
mạng sinh vật học ?. 


Điều này nói lên rằng sinh vật học 
hiện náy có vai trò to lớn đối với sự 
nghiệp phát triền nòng nghiệp của đất 
nước. Dưới đây chúng tỏi xin bàn về 
một số quan điềm về sinh vật học 
phục vụ nòng nghiệp. 


1 —- Trước hết đà về quan hệ giữa 
sinh vật học và khoa học — kỹ thuật 
nóng nghiệp. Sinh vật học là ngành 
khoa học nghiên cứu một trong những 
đạng vận dộng của vật chất — vàn 
đong của chất sông. Đây là dạng vận 
đóng phức tạp nhất trong tất cả 
các dạng vận động của vật chất. 
sự vận động của, chất sống bao 
gom các quy luật vật lý học. hóa học 


® 


'nhà xuất bản Sự thật, 


NGUYỄN-HỮU-THUỚC 


và các quy luật riêng vẻ sinh vật học. 
ÁĂng-ghen viết: «Bởi vì thề hữu cơ 
thì đương nhiên là một sự (thống nhất 
cao liên kết cơ họ 0át lý học 0à hóa 
học thành một chỉnh thề trong đỏ cái 
tam vị nhất thề không thê bị tách rời 
ra được. Trong thể hữu cơ, vận động 
cơ giới là trực tiếp do sự biến đổi vật 
lý và hóa học gây ra, và điều đó cỏ 
quan hệ đến ăn uống, hô hấp và bài 


tiết v.v... cũng như có quan hệ đến 
sự vận động thuần tủy của cơ 
thịt ® (1). 


Điều này nói lên tỉnh chất phức tạp 
và khó khăn trong nghiên cứu sinlhi 
vật học. Chỉ từ những nắm 50 trở lại 
đây của thế kỷ này, nhờ ứng dụng' 
những thành tựu của vật lý và hóa 
học mà sinh vật học có những bước 
nhảy vọt mang tính chất cách mạng : 
nghiên cứu sự sống và bản chất di 
truyền sinh vật ở mức độ phân tử, 
khác với thời gian trước đó sinh vật 
học nặng về nghiên cứu mô tả và chưa 
đi sâu vào bịịn chất bên trong của sư 
SsỐng. 


(I) F. Ăng-ghen: Biện chứng của tự nhiên 


Hà-nội, 976, trang 397 
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Đối tượng nghiên cứu của sinh vi 
học là cấu trúc và chức năng của 
chất sống và cơ thề sinh vật. Ảng- ghen 
viết: ® Sống là phương thức tồn tại của 
những thề an-bu-min, và phương thức 
tôn tại này chủ yếu là ở chỗ các nhân 
tố hóa học của những vật thể ấy tự 
nó luôn luôn đôi mới » (2). 


Sinh vật học trong những năm gần 
đây đã đi sâu nghiên cứu cấu trúc, 
chức năng và hoạt động khỏng những 
của prô-tê-in mà cả của a-xit nu-clê- 
ích. Đây là những đại phân tử mang 
sự sống trong tất cả các loài sinh vật. 


Sinh vật học nghiên cứu những quy 
luật chung về vận động của chất sống 
và của cơ thê sinh vật, còn khoa học 
nông nghiệp nghiên cửu những quy 
luật đó nhưng với các đối tượng là 
sinh vật nông nghiệp. Đây là mối 
quan hệ giữa khoa học cơ bản và 
khoa học ứng dụng. 


Do đó sinh vật học là cơ sở đề 
phát triền khoa học — kỹ thuật nông 
nghiệp. Không thê có một nền nông 
nghiệp phát triền khi tình trạng nghiên 
cứu sinh vật học cỏn ở mức độ thấp 
kém. Trong hoàn cảnh nước ta, điều 
kiện vật tư và sự viện trợ của công 
nghiệp còn hạn chế thì các kết quả 
nghiên cứu của sinh vật học lại càng 
có ý nghĩa to lớn đề đưa hệi - nghiệp 
nước ta tiến lên. 

Thủ tướng Phạm-Văn-Đồng đã nói : 
“®.,Phải mạnh dạn đầu tư vào các 
ngành khoa học, nhất là sinh vật học, 
đề nó có thê tác động trực tiếp vào 
sẩn xuất nông nghiệp, như vậy sẽ đầy 
mạnh tốc độ tiến lên của nông 
nghiệp nước ta. Chắc chắn đây là cách 
đầu tư rẻ nhất và có hiệu quả 
nhất ® 3). 

Nhiệm vụ của những người nghiên 
cứu sinh vật học là không ngừng đi 
sâu học tập đề hiều biết đường lối 
phát triền nông nghiệp của Đảng và 
thực tiễn sản xuất của đất nước đề 
ra sức phục vụ. Mặt khác, những 
người làm công tác trong phạm vi 
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khoa học và kỹ thuật nông nghiệp 
không thề không ra sức học tập tìm 
hiều về sinh vật học đề có thề sáng 
tạo và ứng dụng các thành tựu của 
sinh vật học vào các lĩnh vực công 
tác của mình. 

2—Phục vụ phát triền nông nghiệp 
là nhiệm vụ chính trị của sinh vật 
học nước ta trong giai đoạn hiện nay, 
nhưng cũng cần nhận thức rằng chính 
phục vụ nông nghiệp là phương thức 
đề đưa nền sinh vật học nước ta tiến 
lên. Bởi vì: - 

Nghiên cứu sinh vật học là nhằm 
Lìm ra các quy luật vận động cơ bản 
của sự sống. Tuy nhiên, ta không thề 
dừng lại ở những quy luật cơ bản, tử 
những quy luật chung đó phải trải 
qua nhiều năm nữa mới tìm thấy sự 
ứng dụng trong sản xuất và đời sống. 


Mỗi nước trên thế giới đều phải ra 
sức phát triền nền khoa học cơ bản, 
đem nó phục vụ cho yêu cầu của nền 
kinh tế và quốc phòng của nước mình. 
Tuy rằng khoa học cơ bản là tìm ra 
những quy luật chung, nhưng như đã 
nói, mỗi nước phải có những sắc thái 
riêng. Đó là hướng đi của nền khoa 
học cơ bẳn của từng nước. 


Hoạt động của sản xuất nông nghiệp 
là một trong hai mặt hoạt động chủ 
yếu của nền sản ruất (công nghiệp và 
nông nghiệp) của một nước. Sản xuất 
nông nghiệp ở nước ta có rất nhiều mặt 
phong phú và phức tạp. Nông dân 
nước ta có nhiều kinh nghiệm về thuần 
hóa giống cây trồng và giống con gia 
súc, Những kinh nghiệm có tỉnh chất 
truyền thống lâu đời có giá trị thực 
tiễn rất lớn đó đòi hồi khoa học cơ 
bản chứng minh. 


-_ Nước ta là nước nhiệt đới. Quy 
luật hoạt động sống của sinh vật nhiệt 


(2) E. Ăng-ghen : Chống Đug-rinh, nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, !960, trang 141. 

(3) Phạm-Văn- Đồng : *Về một số vấn đề lýluận 
và thực tiến của quá trình đưa nền nông nghiệp 
miền Bắc nước ta tiến lên sản xuất lớn xã héi 
chủ pghĩa». Tạp chí /ạc (tập, số 10-1974, 
trang 4ó. 


đới còn íL được nghiên cứu, nền nông 
nghiệp nhiệt đới đang đòi hỏi khoa 
học cơ bản làm sáng tổ nhiều quy luật 
đặc thù đề làm cơ sở cho việc phát 
triền cày trồng và con vật nuôi. 


*“Nói sinh vật học phục vụ nông 
nghiệp không có nghĩa là đồng nhất 
những nghiên cứu của ngành khoa 
bọc này với những nghiên cứu của 
ngành khoa học -kỹ thuật nông 
nghiệp, song cũng không có nghĩa là 
coi nhẹ phát triền khoa học cơ bản. 


Trong một thời gian không xa ta 
phải phấn đấu đề đưa nền khoa học 
nước ta tiến kịp trình độ khoa hợc thế 
giới, đưa sinh vật học phải sớm trở 
thanh ngành khoa học mũi nhọn của 
nước ta » (4). 

Đây là một trong những nhiệm vụ 
của những người làm công tác nghiên 
cứu sinh vật học ở nước ta. Chúng ta 
đưa nền sinh vật học tiến lên bằng 
cách nào ? 


Bất cứ khoa học nào dù là cơ bản 
hay ửag dụng của một nước cũng phải 
có tiền đề, điềm xuất phát và kế thừa 
những giai đoạn phát triền trước đó. 
Nền sinh vật học cơ bản nước ta 
không thề xuất phát từ những vấn đề 
trong sách vở nước ngoài đề nghiên 
cứu mà phải xuất phát từ những vấn 
đề do yêu cầu của đất nước ta đặt ra. 

Trong nhịp tiến chung của sinh vật 
học thế giới, sinh vật học nước ta 
xuất phát từ trình độ sản xuất và 
nghiên cứu của ta, cố gắng giải quyết 
tốt các yêu cầu lớn của nền kinh tế 
quốc dân và tiến lên đuồi kịp trình độ 
thế giới. Một trong những cơ sở chủ 
yếu làm điềm xuất phát cho công tác 
nghiên cứu trước mắt là nông nghiệp, 


Lấy ví dụ sau đây đề chứng minh 
điều đó. Do yêu cầu của thâm canh 
tăng năng suất lủa mà khoa sinh lý 
thực vật nước ta đã đặt vấn đề nghiên 
cứu về quang hợp và dinh dưỡng 
khoáng của cây lúa và ruộng lúa. Ta 
đã xác định được đặc điềm quang hợp 
và vận chuyền chất hữu cơ của cây 


lúa, đặc điềm quang hợp cây lúa 
và ruộng lúa có năng suất cao, 
nhu cầu dinh dưỡng của cầy lúa 
trong suốt đời sống đề có nàng suất 
cao. 


Kết quả nghiên cửu về vấn đề này 
không những có tác dụng làm cơ sở 
cho kỹ thuật thâm canh lúa mà còn 
có giá trị về lý luận cơ bản không 
kém trình độ thế giới. Do đó trong 
lĩnh vực sinh lý thực vật th quang 
hợp và dinh dưỡng khoáng là hai 
chuyên môn \a có điều kiện đi lên và 
tiến nhanh đề tiến kịp trình độ thế 
giới một cách toàn diện hơn. Như vậy 
phục vụ nông nghiệp không những là 
nhiệm vụ chỉnh trị của ngành sinh 
vật học nước ta mà côn là phương 
thức đề đưa nền sinh vật học nước ta 
tiến lên, tìm ra hướng đi đúng đắn 
cho nền sinh vật học nước ta và xây 
dựng lý luận của sinh vật học nhiệt 
đới. 

3 — Đề phục vụ nông nghiệp, sinh 


vật học nước ta đang nghiên cứu 


những khả năng. những điều kiện, 
các cơ sở lý luận đề đưa các tiến bộ 
của sinh vật học vào sẵn xuất nông 
nghiệp và đời sống của nhân dân ta. 


Muốn vậy, không có cách nào khác 


- là căn cứ vào yêu cầu trước mắt và 


phương hướng đi lên của sản xuất 
nông nghiệp của ta đề đặt vấn đề và 
tìm cách giải quyết. 

Sinh vật học nghiên cứu các. vấn 
đề nhằm đánh giá tài nguyên sinh 
vật học của nước ta ở trên đất và 
đưới biên, phục vụ cho công tác điều 
tra quy hoạch, phân vùng kinh tế, 
khai thác, sử dụng các tài nguyên sẵn 
có, bảo vệ môi trường; nghiên cứu cơ 
sở lý luận phục vụ cho thâm canh 
tăng năng suất cây trồng, đưa chăn 


-nuôi (kề cả nghề nuôi cá) thành ngành 


sẵn xuất chính. 
Sinh vật học nghiên cứu các vấn 
đề nhằm tăng thêm các nguồn nguyên 


(4) Võ-Nguyên-Giáp : Tham luận tại Đại 
hội lần thứ Í[V của Đảng, 
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bị 
liệu lấy từ các đối tượng của sinh vật 
phục vụ cho sản xuất và chế biến 
nông sàn làm nguyên liệu cho còng 
nghiệp xuất khầu, nghiên cứu các quả 
trình vi sinh vật học đề sử dụng các 
chất phế thải của nông nghiệp và công 
nghiệp chế thành thức ăn cho gia súc, 
gia cầm, và chống ô nhiễm môi 
trường. v.V... ' 

Những nghiên cứu theo phương 
hưởng này có ý nghĩa rất lớn đối với 
Việc phát triền sản xuất nòng nghiệp. 

Cần đánh giá đúng đắn tầm quan 
trọng của các nghiên cứu về lý luận 
cơ sở này. Sự đánh giá đúng đắn của 
lãnh đạo và của dư luận khoa học đối 
với những nghiên cứu đó sẽ có tắc 
dụng động viên cán bộ khoa học đi 
sâu vào các vấn đề cơ bản và cơ SỞ. 
"Trong thời gian qua có nơi này 
hoặc nơi nọ chỉ chú ý đẻ cao những 
nghiên cứu ứng dụng mà không chú ý 
khuyến khích những nghiên cứu cơ 
bản và cơ sở cho nên đã làm cho cán 
bộ khoa học không yèn tâm phấn khởi 
tiến hành nghiên cứu trên các lĩnh 
vực cơ bản và cơ sở: Điều này gây 
tác dụng khỏng tốt, bởi vì thiếu các 
nghiên cứu cơ bản và cơ sở thì sẽ 
thiếu căn cứ khoa học vững chác đề 
có thẻ đưa các tiến bộ khoa học — kỹ 
thuật vào sản xuất. 

4— Với xu thế hiện nay là khoa học 
nói chung và sinh vật học nói riêng 
đã trở thành lực lượng sản xuất trực 
tiếp thị trong vấn đề phục vụ sản 
xuất nông nghiệp hiền nhiên sinh vật 
học không thề chỉ đừng lại ở khâu 
nghiên cứu những quy luật cơ bản và 
cơ SỞ. 

Trước đây nều như các ngành khoa 
học — kỹ thuật là khâu nối liên giữa 
khoa học cơ bản và sẵn xuất thì trong 
cuộc cích mạng khoa học — kỹ thuật 
lần này đang diễn ra sự liên kết khoa 
học với sản xuất, hoàn thiện miột kế 
hoạch thống nhất bao gồm các khâu 
nghiên cứu khoa học, thiết kế, thử 
nghiệm và sản xuất. Mác viết: «Theo 
đà phát triển của nền đại công nghiệp. 
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việc sáng tạo ra của cai hiện thực 
ngày càng ít phụ thuộc hơn vào thời 
gian lao động và số lượng lao động 
phải bỏ ra, so với năng lực của các 
nhân tố được vận dụng trong suốt 
thời gian lao động ; bản thân các nhân 
tố đó đến lượt mình (hiệu quả lớn cửa 


chúng) lại hoàn toàn không nhất trí 


với số thời gian lao động trực tiếp 
cần thiết đề sản xuất ra chúng. hay 
nói cho đúng ra thì phụ thuộc vào 
trình độ chung của khoa học và vào 
tiến bộ kỹ thuật, hay là vào việc 
ứng dụng khoa học đó vào sản 
xuất ® (ð). 

Quả vậy, ngày nay nhiều kết quả 
nghiên cứu trong phỏng thí nghiệm 
sinh vật học được chuyền vào sản 
xuất nhanh chóng và trực tiếp mà 
không thông qua nhiều khao nghiệm 
trung gian. Ví dụ: đề nghiên cửu quả 
trình vi sinh vật người ta dùng các 
thùng lên men. Từ những kết quả 
này đem vào quy trình sản xuất trong 
những thùng lên men lớn không phải 
là xa xôi. Sự khác nhau trong trường : 


“hợp này giữa phòng thí nghiệm và 


nhà máy chỉ là quy mô của thùng lên 
men chứ không phải nguyên tắc hoạt 
động của quá trình. Hoặc lấy một ví 
dụ khác. Đã có sự liên hiệp chặt chẽ: 
giữa các phòng thí nghiệm nuôi cấy 
mô tế bào với các cơ quan sẵn xuất 

Do đó phương pháp nuôi cấy mò tế 
bào đã được sử dụng nhanh chóng vào 
việc nhân giống vô tính các loài hoa, 
đánh « thức * các hạt giống “ngủ ? đề 
có thể gieo được kịp thời, tạo các 
giống cây không nhiễm bệnh, khắc 
phục hiện tượng phôi các hạt giống 
không mọc được đo lai xa. 

Xu thế sinh vật học trở thành lực 
lượng sản xuất trực tiếp đó đòi hỏi, 
đề phục vụ tốt sản xuất nông nghiệp, 
thị: 

— Các văn đề của nghiên cứu sinh 
vật hoc ở nước ta khòng thề xa xôi 


(5) Mác và Ăng-ghen: Toàn (fập, tập 46, 
phần 2, bản tiếng Nga, trang 2Ì3. 


đối với sẵn xuât. vừa phải giải đáp 
những yẻu cầu của sìn xuất nông 


nghiệp. vừa phải nghiên cứu những - 


vấn đẻ mở ra cho sẵn xuất nòng 
nghiệp những tiến bộ kỹ thuật 
mới. 

— Tỏ chức hiệp tác giữa các phòng 
thí nghiệm sinh vật học của các viện 
và trưởng đạt học với các nông 
trưởng và hợp tác xã sản xuất nông 
nghiệp. 

Các nghiên cứu cơ bản đặt ra trong 
trường hợp này nhằm đưa nhanh các 
tiến bộ của khoa học vào sản xuất sẽ 
làm cho khoa học cơ bản gắn chặt với 
ứng dụng. Còn các cơ quan sản xuất, 
trong trường hợp này, sẽ nhanh 
chóng trưởng thành về khoa học — 
kỹ thuật và sẽ thu được lợi nhuận 
đầu tiên lúc sự nghiên cứu thành 
công. 

Thực tiền của nước ta cho thấy 
tHiến hành phương thức này đã 
thu được kết quả tốt. Một số trường 
hợp không thành còng không phải vì 
phương thức không đúng mà do khoa 
học — kỹ thuật đặt ra vấn đề sai hoặc 
chưa thích hợp mà thôi. 

— Tồ chức kết hợp giữa những 
người nghiên cứu khoa học và những 
người sản xuất, nhất là những người 
san xuất giỏi, có nhiều kinh nghiệm, 
những người lao động tiên tiến ở các 
hợp tác xã sẵn xuất nông nghiệp và 
cac nồng trường quốc doanh. 


Sự kết hợp này thúc đầy nhanh 
việc đưa các tiến bộ của sinh vật học 
vào sản xuất vì chính những người 
nòng dân tập thể và còng nhân ở các 
nỏng trưởng không những. là người 
áp dụng và kiềm tra các kết quả của 
khoa học trong sản xuất mà ho còn 
giúp cho các nhà sinh vật hoc nhiêu 
dữ kiện từ những kinh nghiệm của họ 
được kiêm nghiệm trong thực tiễn đề 
xảy dựng thành tỷ luận. 

5— Áp dụng các thành tựu của cách 
mạng sinh vàt học là con đương đúng 
đãn phục vụ tốt nông nghiệp, và 


thúc đầy sinh vật học nước ta tiến lên 
nhanh chóng. 

Ke từ những năm 50 của thế kỷ này 
cuộc cách mạng trong sinh vật học 


đã và đang xảy ra trên hai lĩnh vực : 


“cách mạng xanh » và sinh vật học 
phân tử. V 

Thực chất của “cách mạng xanh» 
là việc thành tạo các giống lúa, lúa 
mì, ngô có năng suất cao, góp phần 
giải quyết tình hình thiếu lương thực 
trên thế giới, nhất là ở các nước vùng 
Đông—- Nam Á. Người ta còn gọi là 
“cách mạng về giống, tưới nước và 
phân bón » hoặc gọi là “cách mạng 
nông nghiệp ». 

Tính riêng các loại hạt, tông sản 
lượng trên toàn thế giới đã tăng từ 
978 triệu tấn (1960) lên 1.436 triệu 
tấn (1976), trong đó lúa mì tăng từ 
2ã4 triệu tấn lên 407 triệu tấn, thóc 
từ 253 triệu tấn lên 342 triệu tấn, ngô 
từ 216 triệu tấn lên 326 triệu tấn. 

Trong các yêu tố làm ,tăng năng 
suất cây trồng, giống có vai trò rất 
quan trọng. Nếu như trước năm 1967 
giống có tác dụng làm tăng 4? năng 
suất thì sau năm 1967 giống làm tăng 
đến 26%. 

Tuy nhiên cũng cần nhận thấy các 
mặt tiêu cực của cuộc «cách mạng 
xanh P này do thiếu một. quan điềm 
thật sự khoa học. Đó là việc dùng 
nhiều giống mới một cách 6 ạt, loại 


bổ mất nhiều giống có những gien 


quý của các địa phương, đo đó làm 
nghẻo nguòn gien quý: gien chống 
sâu bệnh, chống những điều kiện 
ngoại cảnh bất lơi, gien phầm chất 
tỐIt, V.V... 

Những giống mới là những giống 
đòi hỏi phải đủ- nước, phân bón, cho 
nên yêu cầu đầu tư cho sản xuất phải 
cao hơn. các nước tư bản chủ 
nghĩa điều này chỉ làm lợi cho người 
giàu vì người nghẻo không có đủ điều 
kiện đầu tư, địa chủ đầy nòng cân lao 
động vào cảnh chết đói, chúng không 
cho nông dân thuê ruộng đất mà lấy 
đất về đề thuê nhân công làm, 


Nước ta đã ứng dụng tốt nhiều 
thành tựu của «cách mạng xanh}, 
Ta đã dùng nhiều giống tốt trong 
sản xuất. Những giống này phát huy 
được ưu điềm của chúng là do, trên 
cơ sở chế độ công hữu về tư liện sẵn 
xuất, đồng ruộng của ta được từng 
bước thủy lợi hóa, được bón nhiều 
phân các loại như bèo hoa đâu, điền 
thanh, phân hóa học, v.vV... 


- Chúng ta ứng dụng tốt thành tựu 
của *cách mạng xanh? không như 
một số nước khác vì ta đã kết hợp 
chặt chẽ giữa khoa học và cách mạng 
theo đường lối, phương châm của 
Đăng, đã tích lũy được một số kiến 
thức khoa học về sử dụng giống mới. 
lại có cả một phong trào quần chúng 
rộng lớn tiến quân vào khoa học — 
kỹ thuật, có phong trào quần chúng 
sâu rộng cải tạo đồng ruộng. làm thủy 
lợi, làm phân bón. 


Đề phục vụ tốt nông nghiệp sinh 
vật học nước ta trong thời gian tới 
sẽ tiếp tục ứng dụng mạnh mề hơn 
nữa các thành tựu của «cách mạng 
xanh » trong lĩnh vực giống cây trồng, 
giống cây rừng. giống cây thuốc, 
giống vi sinh vật. 


Chúng ta sẽ nhập giống và thuần 
hóa nhanh các giống nhập, khu vực 
hóa các giống lai tạo được. Chúng 
ta sẽ sử dụng nhiều phương pháp đề 
tạo giống mới mà không chỉ nhãn 
mạnh một loại phương pháp nào lúc 
người nghiên cửu đang đi sâu vào 
phương pháp đó. Mặt khác các cơ 
quan làm công tác giống bảo quần 
tốt cac giõng địa phương chứa những 
gen quý, sử dụng nhiều phương 
phap đề nhân nhanh các giống tối 
biện có. 


Trong công tác piống vừa qua ta 
mới chủ ý nhiều đến giống lúa. Hiện 
nay sự chú ý sẽ toàn diện hơn, như 
nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 của 
Ban chấp hành trung ương Đẳng về 
vẫn đề phát triển nông nghiệp đã ghi, 
« Trong phạm vi cả nước cần nghiên 
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cứu giải quyết tốt việc nhân và sẵn 
xuất các giống cây lương thực (lúa, 
ngô, sản, khoai lang, khoai tây), các 
loại cây công nghiệp quan trọng (như 
đậu tương, lạc, cọ dầu, sở, mia; bông,. 
dân tẫm, cao su, cà phê, chè, thuốc 
lá, cây làm thuốc). Đặc biệt chú trọng 
giải quyết giống ngô năng suất cao đề 


_ phát triền chăn nuôi; về giống con, 


chú ý chọn lọc, lai, tạo, nhân và sản 
xuất giống lợn, giống trâu bò lấy thịt 
và lấy sữa, giống gia cầm...°, 

Cần có sự kết hợp giữa những 
người làm công tác sinh vật học : 
thực vật nông nghiệp, sinh lý, sinh 
hóa, di truyền, chọn giống đề giải 
quyết vấn đề một cách toàn diện, vì 
chọn giống chỉ là khâu cuối cùng. sự 
kết hợp này trước đây chưa được 
chú ý đúng mức vì tồ chức chưa tốt, 

Kết hợp giữa những người nghiên 
cửu đi truyền chọn giống với phong 
trào chọn giống của quần chúng, học 
tập các kinh nghiệm chọn giống quý 
báu của những người sản xuất giỏi. 
giúp đỡ quần chúng những phương 
pháp mới, cùng quần chúng tổ chức 
theo dõi đánh giá kết quả nghiên cứu 
thí nghiệm về giống. 

Về sinh vật học phân tử thì ngày 
nay chỉnh nhờ các nghiên cứu trên 
lĩnh vực này người ta đã hiều đầy 
đủ và sâu sắc hơn bản chất của hiện 
tượng sống thông qua các thành tựu 
nghiên cứu về sinh vật học tông hợp 
prô-Lê-in và cơ chế điều khiền ditrdyền. 
do  a-xiL đê-dô-xi-ri-bô-nu-clê-ích 
(ADN) trong nhiễm sắc thề của tế bào. 
Có thể nói ngày nay, với những thành 
tựu này, lịch sử sinh vật học đã sang 
trang. Những kỹ thuật mới như ký 
thuật tẾ bào, kỹ thuật gien đã bắt 
đầu được ứng dụng. Người ta đã tái 
lập lại được cây hoàn chỉnh từ tế bào 
tách rời và nuôi cấy trong ống nghiệm, 
lai được tế bào bằng phương pháp 
hỏa lần chất nguyên sinh của các tế 
bào trần, lai được các giống tế bào 
có nguồn gốc rất xa nhau như giữa 
tế bào động vật và thực vật. 


Ấp dụng vào thực tế, người ta đã tạo 
ra các cây đơn' bội(®) đề phục vụ cho 
công tác giống. người ta đã kết hợp 
được tỉnh trùng và tế bào trứng của 
bò ở ngoài tử cung, trên phiến kính rồi 
đưa vào tử cung của một bò cải khác 
đề mang hộ. Người ta cũng đem được 
ADN từ tế bào vi sinh vật khác sang 
làm cho tế bào vi sinh vật mới trước 
đây không cố định được đạm nay 
cũng cố định được đạm, v.v... 

Nếu như nước ta đã thu được 
nhiều kết quả trong việc ứng dụng và 
sáng tạo các thành tựu «cách mạng 
xanh ® thì trên lĩnh vực sinh vật học 
phân tử ta chưa có chuần bị gì nhiều 
đề sớm ứng dụng các thành tựu về 
mặt này vào trong nông nghiệp và 
các ngành khác. 

Chúng ta không thê tán thành ý 
kiến cho rằng ta chưa nên phái triền 
sinh vật học phân tử, mà dứt 
khoát phải khẳng định rằng đã 
đến lúc nước ta cần phát triền lĩnh 
vực nghiên cứu này. nhất là những 
nghiên cứu mang tính chất ứng dụng 
phục vụ cho nông nghiệp cũng như y 
học. Tuy nhiên cũng cần thấy vấn đề 
một cách toàn điện là việc nghiên cứu 
sinh vật học cần được tiến hành ở 
nhiều mức độ: quần thê, cá thề, cơ 
quan, mô, tế bào, cơ quan tử, phân tử. 
Các mức độ đó không thê thay thế 
cho nhau mà hỗ trợ nhau. Do dó 
khỏng nên nghĩ rằng nhiều khó khăn 
trong nỏng nghiệp biều hiện ở cây 
trồng, con vật nuôi mà ta chưa hiều 
là do ta chưa phát triền được lĩnh 
vực nghiên cứu sinh vật học phân tử. 
Với tầm nhìn rộng rãi, chúng ta không 
coi nhẹ những nghiên cứu về sinh 
vật học phân tử là những nghiên cứu 
chắc chẩn sẽ có nhiều đóng góp cho 
thực tiền, tuy rằng hiện nay nó có 
thề đóng góp chậm hơn so với các 
nghiên cửu khác. 

Nói đến việc ứng dụng các thành 
tựu cách mạng sinh vật học vào nông 
nghiệp nước ta, không phải chỉ có 
văn đề giống và vấn đề sinh vật học 


phân tử, mà còn nhiều vấn đề khác. 
Tuy nhiên, hai vấn đề này có tầm 
quan trọng đặc biệt mà ta phải quan 
tâm. Trong khi sinh vật học cũng như 
các ngành khoa học khác ra sức phục 
vụ nông nghiệp, chúng ta không nên 
quên đầu tư một phân lực lượng 
vào từng phòng thí nghiệm, viện 
nghiên cứu hoặc trường đại học đề 
nghiên cứu một số vấn đề lý luận 
nhằm chuần bị những bước tiến cho 
bản thân của ngành sinh vật học và 
cho các ngành khoa học và kinh tế 
khác trong tương lai. Những hướng 
đặt ra cố nhiên sẽ là những hướng 
tiếp cận với sinh vật học hiện đại, 
những hướng đang mở ra nhiều triền 
vọng cho thực tiễn, Các hướng nghiên 
cứu này sẽ tạo điều kiện cho các nhà 
khoa học, ngoài nhiệm vụ phục vụ 
những yèu cầu lớn của đất nước. sẽ 
phát huy sức sảng tạo của mình đề 
có nhiều đóng góp to lớn cho nền kinh 
tế nước nhà trong tương lai, đồng 
thời đóng góp vào kho tàng tri thức 
của loài người. Bên cạnh nhiệm vụ 
phục vụ nông nghiệp, sinh vật học 
cỏn cỏ nhiệm vụ phục vụ y học. Văn 
đề này cũng có tầm quan trọng không 
nhỏ nhưng không thuộc phạm vi bài 
này. 


* 


Việc áp dụng những thành tựu của 
cách mạng sinh vật học vào việc phái 
triền nông nghiệp nước ta, cũng như 
nghiên cứu các vấn đề sinh vật học 
trong thực tiền nông nghiệp nước ta, 
trên cơ sở đó thúc đầy sự tiến bộ của 
khoa sinh vật học Việt-nam, đòi hỏi 
chúng ta tập trung vào những vấn đề 
lớn sau đày : 

Điều tra tài nguyên sinh vật 
học: điều tra các nguồn lợi tự 
nhiên như tôm, cá và các loài thủy 
sản khác ở dưới nước, cây lấy gỗ, 


(®) Cây đơn bội là cây có số lượng nhiễm 
sắc thể trong tế bào bằng một nửa số nhiềm 
sắc thề của cây bình thường. 
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cây lấy sợi, cây làm thức ăn gia súc. 
cây làm thuốc, v.v... các loài chim thú 
ở rừng đề đảnh giá cho đúng, nhằm có 
kế hoạch khai thác, bảo vệ và phát 
triền thích hợp. 


Công tác này không những góp 
phần giải quyết các vấn đề thực 
phầm cho người, nguyên liệu cho công 
nghiệp mà còn phục vụ cho việc xuất 
khầu đồi lấy những thiết bị cần thiết 
cho nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 
nghiệp và công nghiệp. 


Nghiên cứu cân bằng sinh vật 
học của các hệ sinh thái và quy 
luật điễn thế của các quần lạc sinh 
vật học và năng suất sinh vật học 
trên các vùng lãnh thồ khác nhau của 
đất nước đề đặt cơ sở cho việc bảo 
vệ và phát triền rừng, phát triền các 
vùng đồng cỏ chăn nuôi gia súc tập 
trung, mở mang các vùng kinh tế 
mới, tăng vụ trồng trọt, bảo vệ môi 
trường và các cảnh quan tự nhiên. 

Giải quyết tót vấn đè giống. 
Trong lĩnh vực nghiên cửu này, thế 
giới đạt được nhiều thành tựu. Ta có 
điều kiện ứng dụng các thành tựu đỏ 
vào hoàn cảnh nước ta, nhất là có 
thề thuần hóa các giống nhập từ nước 
ngoài. 

Mặt khác ta phải giải quyết nhiều 
vấn đề cấp bách do điều kiện nước 
ta đặt ra. Chọn các giống lúa chịu 
phèn cho các tỉnh miền Nam, chọn 
các giống lúa chịu lạnh cho các tỉnh 
miền Bắc, chọn các giống cây trồng 
thích hợp cho vụ đông, tìm cách 
nhân giống nhanh đối với vác giống 
có hệ số nhân thấp như khoai 
tây, v.V... 


Giải quyết vấn đè chát đạm 
(prô-tê-in). Muốn đưa chăn nuôi trở 
thành ngành sản xuất chính, muốn 
cải thiện bữa ăn hằng ngày trong 
đó lượng đạm trong khầu phần còn 
thấp. muốn tăng thèm nguồn xuất 
khẩu, thì phải tìm thêm nguồn dinh 
đưỡng giàu đạm. : 
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Nghiên cứu đặc điềm sinh vật học 
và yêu cầu ngoại cảnh của các loài 
thủy sẵn là điều kiện cần thiết /đặt 
cơ sở cho kỹ thuật đánh bắt và nuòi 
các loài thủy sản, cũng như phương 
pháp nuôi một số loài theo lối công 
nghiệp (tôm). Sinh vật học còn có 
nhiệm vụ nghiên cứu các biện pháp 
tăng khả năng cố định đạm của các 
loài vi sinh vật sống cộng sinh với các 
thực vật giàu đạm như bèo hoa dâu. 
các loài cây họ đậu, nhất là đậu 
tương, v.v...,nghiên cứu đề trồng các 
loài cây này ở nhiều vùng khác nhau, 
nghiên cứu trồng quanh nắm trên 
diện tích hẹp nhưng có hiệu suất cao 
(bèo hoa dâu). 


Tăng cường nghiên cứu đưa vào 
sẵn xuất đề thụ sinh khối vi sinh 
vật giàu đạm và sinh tố như các loài 
nấm men, các loài tảo như xpi-ru-Ìi- 
na, cÌo-ren-Ìa, v.V... 

Nghiên cứu sinh học của các 
biện pháp bảo vệ cây tròng và 
con vật nuôï.Đề phòng, chống bệnh 
và các loại sâu, chuột, cùng các sinh 
vật khác phá hoại nông nghiệp, sử, 
dụng thuốc hóa học chưa đú mà còn 
cần sử dụng biện pháp phỏng. trừ 
tông hợp. Muốn vậy cần nghiền cứu 
sinh thái các đối tượng này và cơ SỞ 
sinh vật học của các biện pháp phòng. 
trừ. 

Sử dụng các loài sinh vật có ích đề 
điệt trừ các loài sinh vật có hại là 
biện pháp áp dụng có hiệu quả ở 
nhiều nước. Chúng ta cần có kế 
hoạch đưa vào sản xuất một số kết 
quả bước đầu thu được ở nước ta về 
sử dụng ong mắt đỏ, vỉ khuẩn ba-xi- 
lút đề trừ sâu. 

Hướng theo lời kêu gọi của Đảng : 
Tập trung cao độ lực lượng cả nước 
thực hiện thẳng lợi nhiệm sxụ phát 
triền nòng nghiệp, ngành sinh vật 
học nước ta quyết tâm phấn đấu đe 
có phần đóng góp xứng đảng. và qua 
đó chắc chắn sẽ trưởng thành nhanh 
chóng. 


Công tác khoa học — kỹ thuật 


ở thành phố 


GAU ngày giải phóng, yêu cầu khôi 

phục. cải tạo, xây dựng kinh tế và 
văn hóa đặt ra cho công tác khoa 
học — kỹ thuật của thành phố Hồ- 
Chi-Minh nhiều vấn đề phải giải 
quyết. 

Tiêm năng khoa học — kỹ thuật 
của thành phố thật ra không it. Về cơ 
sở vật chất — kỹ thuật, ngoài các xi 
nghiệp lớn, các trường Đại học, các 
Viện nghiên cứu; hệ thống máy tính 
điện tử, các thiết bị nghiên cứu khoa 
học v.v. cỏn có các phòng thi 
nghiệm của tư nhân, những thiết bị 
chuyên đùng nằm rải rắc ở các cơ sở 
tiều công nghiệp, cơ sở dạy nghề... 
Về lực lượng lao dộng trong lĩnh 
vực này, có đội ngũ cán bộ khoa 
học — kỹ thuật và công nhàn kỹ thuật 
tại chỗ bao gồm hơn 500 người có trình 
độ trên đại học, ngót 8.500 người có 
trình- độ đại học, hai vạn cán bộ và 
kỹ thuật viên trung cấp và sơ cấp. 
vải chục vạn công nhân kỹ thuật, 
trong đó 7?7— 82% là công nhân lành 
nghẻ. Lực lượng lao động khoa học — 
kỹ thuật này có khả năng thực hành 
khá, vận hành tốt các thiết bị hiện 
đại trong nghiên cứu, giảng dạy và 
sản xuất theo ngành nghề được đào 
tạo. Sở trường của số cán bộ kỹ ¿huật 


Hồ-Chi-Minh 


TRẦN-TRỌNG-TÂN 


công nghiệp là lắp ráp, sửa chữa, sử 
dụng các thiết bị của các nước tư 
bản chủ nghĩa, và có khả năng thiết 
kế chế tạo một phần. Nhiều người 
biết xem xét còng việc cả về mặt kỹ 
thuật và mặt kinh tế. Anh chị em công 
nhân kỹ thuật tại chỗ tuy phần đông 
yếu về trình độ văn hóa và không được 
trang bị nhiều về lý thuyết, nhưng 
nhiều người có tay nghề khá, thạo 
lắp ráp và sửa chữa các thiết bị hiện 
đại, có kinh nghiệm làm việc trong 
các dây chuyền sẵn xuất hiện đại. 
Tuy nhiên, cơ cấu kinh tế của 
thành phố Sài-gòn trước đây, dù có 
môt số mặt phát triền. nhìn chung 
vẫn là một cơ cấu kinh tế quẻ quật — 
sản phầm của chủ nghĩa thực dân 
mới, mà đặc trưng nồi bật là sự lệ 
thuộc vào đế quốc Mỹ và các nước tư 
bản chủ nghĩa khác về nhiều thứ:: 
nguyên liệu, nhiên liệu, phụ tùng 
thay thế, cả vật liệu xây dựng, giống 
cây trồng. giống gia súc.. Sau ngày 
giải phóng, mấy trắm nhà máy, mấy 
chục nghìn cơ sở tiêu công nghiệp 
chuyên làm gia công dựa vào nguyên 
liệu, vật liệu nhập từ nước ngoài, bị 
đe dọa ngừng sản xuất” Hàng chục 
nghìn phương tiện cơ giới (ô-tò, máy 
kéo, máy bơm, máy xay xát, tàu thuyền 
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đánh cá...), hàng nghìn thiết bị chuyên 
dùng trong y học, trong các cơ SỞ 
nghiên cứu khoa học và giảng dạy 
rơi vào tình trạng thiếu vật tư kỹ 
thuật. Trong nông nghiệp, còn thiếu 
cả phản bón, thuốc trừ sâu. 


Yêu cầu cấp bách đặt ra cho công 
tác khoa học — kỹ thuật của thành phố 
Hồ-Chi-Minh là nghiên cửu thay thế 
những nguyên liệu, vật liệu, phụ 
“tùng trước đây phải mua của- các 
nước tư bản chủ nghĩa bằng những 


thử sản xuất ở trong nước; đồng - 


thời nghiên cứu cải tiến các máy móc 
thiết bị cũ sao cho thích hợp với 
điều kiện về vật tư kỹ thuật của ta 
hiện nay Ngoài ra, phải giải quvết 
hàng loạt vấn đề nhằm góp phần 
khôi phục, cải tạo và xây dựng kinh 
tế, làm cho thành phố Hö-Chi-Minh 
trở thành một thành phố xã hội chủ 
nghĩa eó cơ cấu kinh tế công — nông 
nghiệp hiện đại, có văp hóa và khoa 
học tiên tiến. _ 


của các ngành và các địa phương 
khác trong nước, khai thác những tiềm 
năng khoa học — kŸ thuật tại chỗ, 
dựa vào cơ sở vật chảt — kỹ thuật 
sẵn có và mới bồ sung, phát huy tỉnh 
thần yêu nước và yêu chủ nghĩa xã 
hội, tính thần làm chủ tập thể của 
đói ngũ cán bộ khoa học — kỹ thuật 
và công nhân kỹ thuật, thành phố đã 
đạt được một số thành tựu đăng kê 
trong công tác khoa học — kỹ thuật. 


Các trường đại học, các viện 
nghiên cứu khoa học và ứng dụng kỹ 
thuật như Viện định chuẩn, Công ty 
máy tính điện tử IBM, Viện khoa 
học — kỹ thuật, Viện y dược học dàn 
tộc... đã được tỏ chức lại. Thành phố 
đã ban hành tiêu chuẩn địa phương 
về xe đạp, những quy định về quản 
lý hoạt động cải tiến khoa học — kỹ 
thuật, hợp lý hóa sản xuất; đã thành 
lập Hội đồng sáng kiến, Hội đồng bảo 
vệ môi sinh... Các trường học,- bệnh 
viện, các cơ quan khoa học — kỹ 


;Ð 


Được sự giúp đỡ của Trung ương, 


thuật khác cũng đã đạt được những 
kết quả bước đầu trong nghiên cứu 
phục vụ sẵn xuất và đời sống. Đặc 
biệt là phong trào quần chúng tiến 
quân vào khoa học — kỹ thuật đã đenr 
lại những hiệu quả kinh tế thiết thực. 

Đến nay, trên 16.000 cơ sở sẳản xuất 
tiều công nghiệp và thủ công nghiệp: 
đã được phục hồi và phát triền sản 


xuất, hàng trăm xi nghiệp lớn tiếp. 


tục hoạt động, nhiều xí nghiệp mở 
rộng quy mô sản xuất gấp nhiều lần 
so với trước. Theo thống kê sơ bộ, 
chỉ trong 3 quý đầu năm 1977 đã có: 
hơn 1.400 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, 
hợp ly hóa sản xuất. Trong nghiên 
cứu khoa học, đã có một sô còng. 
trinh có giá trị. 


Những thành tựu về khoa học — 
kỹ thuật mà thành phố đã đạt được 
trong mãy năm qua là những đóng 
góp đắc lực vào việc tiếp quần thành 
phố. cải tạo và phát triển mót bước 
kinh tế và văn hóa của thành phố. 
Những thành tựu đó chứng minh vai 
trò then chốt của cách mạng khoa. 
học >~ kỹ thuật trong công cuộc Xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 
nói lên khả năng đỏi dào của đội ngũ 
cần bộ khoa học — kỹ thuật và công 
nhân kỹ thuật và sức mạnh to 
lớn của họ khi họ được tô chức và lãnh- 
đạo theo một phương hưởng đúng. 


Tuy nhiên, về phía lãnh đạo, Thành 
ủy chúng tôi thấy còn nhiều thiếu sót 
trong việc phát huy khả năng và tiềm: 
lực sẵn có về khoa học — kỹ thuật, 
nhất là trong việc thực hiện chính, 
sách đoàn kết, sử dụng, cải Lạo cán 
bộ khoa học — kỹ thuật tại chỗ. Việc 
lãnh đạo công tác khoa học — kỹ- 
thuật còn lúng túng về nội dung cũng 
như phương pháp. Cách mạng xã hội 
chủ nghĩa ngày càng phát triền đòi 
hỏi phải có một nhận thức đầy đủ và 
một kế hoạch toàn điện về công tắc: 
khoa học — kỹ thuật. 


* 


Thành phố Hồ-Chi-Minh là một thành 
phố lớn, một trung tâm công nghiệp. 
một trung tâm văn hóa, một trung tâm 
giao địch quốc tế của nước ta. Dưới 
ánh sáng Nghị quyết Đại hội lần thứ IV 
của Đẳng, Đại hội lần thứ nhất của 
đẳng bộ thành phố đã xác định 
phương hướng chung của thành phố 
đến năm 1980 là tiến hành công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, xây dựng 
cơ sở vật chất — kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hội, từng bước xây dựng 
một thành phố công nghiệp có cơ sở 
kinh tế công — nông nghiệp hiện đại », 
“đầy mạnh công tác khoa học — kỹ 
thuật, làm cho công tác khoa học — 
kỹ thuật bám sát và phục vụ đắc lực 
hơn nữa yêu cầu cải tạo và xây dựng 
kinh tế, văn hóa, phục vụ sản xuất, 
đời sống và quốc phòng ». _ 


Khoa học — kỹ thuật từ sản xuất 
mà ra và phải trở lại phục vụ sản 
xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng 
cao năng - suất lao động và không 
ngừng cải thiện đời sống của nhân 
dân, bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội 
thắng lợi. 


Theo tỉnh thần cơ bản ấy, công tác 
khoa học — kỹ thuật ở thành phố 
Hồ-Chi-Minh trong những năm tới 
nhằm mục tiêu trước hết là phục 
vụ nhiệm vụ trung tâm là công nghiệp 
hóa rã hội chủ nghĩa, xây dựng cơ 
sở vật chất — kỹ thuật của chủ nghĩa 
xã hội, qua quá trình kết hợp cải tạo 
với xây dựng mà từng bước xây dựng 
thành phố Hồ-Chi-Minh thành thành 
phố công nghiệp có cơ cấu kinh tế 
công — nông nghiệp hiện đại. 


Hai là, tầng cường cơ sở vật chấtT— 
kỹ thuật cho nông nghiệp. tập trung 
xảy dựng các huyện ngoại thành từng 
bước trở thành những đơn vị kinh 


tt nồng — công nghiệp sản xuất lớn 


xã hội chủ nghĩa, dựa vào hệ thống 
cúc nồng trường quốc doanh và trên 
cơ sởơ hợp tác hóa đi liền với thủy lợi 
hóa, cơ giới hóa, điện khi hóa và hóa 
học hóa. 


_ Đa là, qua việc đưa lực lượng cán 
bộ khoa học — kỹ thuật vào thực tiễn 
hoạt động khoa học — kỹ thuật mà giáo 
dục, rèn luyện và phát triền thành một 
đội ngũ những chiến sĩ cách mạng 
vững vàng làm nòng cốt cho phong 
trào quần chúng tiến quân vào mặt 
trận khoa học—kỹ thuật. 


Trong lúc triển khai hoạt động theo 
ba mục tiêu dài hạn đó, công tác khoa 
học — kỹ thuật ở thành phố Hồ-Chi- 
Minh trong những năm tới sẽ phải 
nhằm làm tốt hơn nữa ba việc trước 
mắt là : 


— Thay thế các nguyên liệu, vật 


liệu vật tư kỹ thuật và phụ tùng 


trước đây phải nhập tử nước ngoài 
bằng những thứ sản xuất trong 
nước, 

.—=Giải quyết những vấn đề kỹ 
thuật bảo đảm đầy mạnh sẵn xuất 
những mặt hàng xuất khầu, tranh thủ 
xuất đề nhập một số nguyên liệu, 
vật liệu, máy móc và phụ tùng hết 
sức cần thiết, trước hết là nhập 
những thiết bị thiết yếu cho sản 
xuất và nghiên cứu khoa học — kỹ 
thuật. 


— Nghiên cứu chế tạo một số mây 


_ eÔng cụ, máy còng tác và máy chuyên 


dùng phục vụ nông nghiệp, cơ khi 
hóa việc sản xuất một số mặt hàng 
tiêu dùng và hàng xuất khẩu. 

Đề đạt tới ba mục tiêu dài hạn và 
giải quyết tốt hơn nữa ba việc trước 
mắt trên đày, cần phát huy năng 
lực tb chức của các cơ quan Đảng 
và Nhà nước kết hợp với phát 
huy tỉnh thàn cách mạng tiến 
công, tỉnh thần tự lực tự cường, 
chủ động, sáng tạo của nhân dân 
lao động và đội ngũ cán bộ khoa 
học — kỹ thuật, hình thành một cao 
trào cách mạng của quần chúng tiến 
quân vào khoa học — kỹ thuật. Đày 
là phương chàm quan trọng nhất. 

Trước đây, dưới chế độ cũ. trong 
diện Nhà nước (ngụy) quần lý công 
tác khoa học — Kỹ thuật không làm 
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được bao nhiêu. Phần lớn hoạt động 
khoa học — kỹ thuật mang tính chất 
nghiên cứu kinh tế — kỹ thuật đều cỏ 
quy mô nhỏ, nằm trong tay tư nhân, 
kề cả tiều chủ, và đều tuân theo quy 
luật cạnh tranh tư bản chủ nghĩa. 
Công nghiệp lắp ráp, sửa chữa phô 
biến còn ở quy mô gia đình, tuy có 
hàng chục nghỉn máy chuyên dùng 
nhưng phần tán khắp nơi. Sẵn xuất 
hàng tiêu dùng và hàng xuất khầu — 
mặt mạnh của thành phố — chủ yếu 
cũng dựa vào các.cơ sở tiêu công 
nghiệp phân tán như vậy. Nay cần 
Lö chức lại. Tổ chức lại sẽ tạo ra những 
khả năng mới. Việc tô chức lại do 
Nhà nước hướng dẫn, quần lý và dựa 
trên cơ sở phát huy ý thức làm chủ 
(lập thê của cán bộ khoa học — kỹ 
thuật, của công nhân và nông dân, 
sẽ sáng tạo ra nhiều hình thức tập 
hợp thích hợp tử thấp đến cao, không 
bổ sót một khả năng, một tiềm lực 
nào, làm cho mọi khả năng và tiềm 
lực phát huy hiệu quả cao nhất theo 
một chương trình hành động chung. 
Kinh nghiệm hai năm qua cho thấy, 
đề phát hiện và phảt huy hết mọi khả 
năng và tiềm lực về khoa học — kỹ 
thuật, không thề chỉ dựa vào một vài 
biện pháp đơn giản nào, mà phải kết 
hợp nhiều mặt về tô chức, quản lý, 
về xây dựng cơ sở vật chất — kỹ 
thuật. Sắp tới đây, thành phố còn 
phải dành nhiều công sức đề làm tốt 
hơn nữa công tác này. 


Phương châm thứ hai trong công 
tác khoa học — kỹ thuật ở thành phố 
chúng tôi là kết hợp tốt hai nguồn 
cán bọ khoa học — kỹ thuật đào 
tạo từ hệ thống xã hội chủ nghĩa 
và từ hệ thống tư bản chủ nghĩa 
và phát huy hết khả năng của đội 
ngủ đó. 


Điều này nhằm tăng cường sức 
mạnh trước hết cho đội ngũ cán bộ 
khoa học —kỹ thuật là lực lượng 
nòng cốt trong phong trào cách mạng 
của quần chúng tiến quân vào mặt 
trạn khoa học — kỹ thuật. Lực lượng 
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nòng cốt này mà yếu, thì không thề 
nào tạo ra bất kỳ một mũi nhọn xung 
kích nào trên mặt trận khoa học — kỹ 
thuật. Thành phố Hồ-Chi-Minh có một 
đội ngũ cản bộ khoa học — kỹ thuật 
có' nhiều ưu thế về cơ cấu ngành 
nghề, về trình độ và năng lực thực 
hành, là nơi hội tụ nhiều kiến thức 
và khả năng về khoa học và kỹ thuật 
của hầu hết các“nước công nghiệp 
phát triền cao trên thế giới bao gồm 
cả phía xã hội chủ nghĩa và phia tư 
bản chủ nghĩa. Vấn đề là biết kết hợp 
hai nguồn cán bộ này lại đề bồ sung 
cho nhau, phát huy mặt mạnh, khắc 
phục mặt yéu, đề đủ sức hoàn thành 
tốt nhiệm vụ được giao. 

Phương châm thứ ba trong công 
tác khoa học — kỹ thuật của thành 
phố nhúng tôi là hợp đồng chặt 
chẽ giữa các cơ sở sản xuất, 
nghiên cứu, thí nghiệm, giảng 


:đdạy của thành phố với các cơ sở 


của trung ương đóng tại thành 


phó. Đây là do đòi hỏi của sự phân 


công và hợp tác giữa kinh tế trung 
ưong và kinh tế địa phương, do tình 
hình phân cấp quản lý hiện nay. Sự 
phối hợp giữa trung ương và địa 
phương trên lĩnh vực khoa học — kỹ 
thuật thê hiện trong sự phân chia đề 
tài nghiên cứu, từ nghiên cứu cơ bản 
đến nghiên cứu ứng dụng và sẵn . 
xuất thử, trong công tác đào tạo, bồi 
đưỡng cán bộ và cả trong việc thị 
hành chế độ, chính sách đối với cán 
bộ khoa họe —_kỹ thuật. Sự phối hợp 
đó nhằm sử dụng hợp lý cơ sở vật 
chất — kỹ thuật và lực lượng cán bộ, 
nhất là cán bộ giỏi. Sự phối hợp đó 
cũng nhằm thực hiện giảng đạy, học: 
tập gắn liền với sản xuất, nghiên cứu 
thí nghiệm gắn liền với các cơ sở sản 
xuất. 

Phương châm thứ tư là tận dụng 
mọi khả năng về trang bị kỹ 
thuật, về vốn tri thức hiện có, 
phát huy các thế mạnh của thành 
phó mà tạo nên nhiều cơ sở vật 
chất — kỹ thuật mới, lực lượng 


cán bộ mới nhằm đáp ứng yêu cầu 


ngày cảng cao của sẵn xuất, đời sống 
Và quốc phòng. 

Phương châm cuổi cùng là phải coi 
trọng mặt thực dụng, coi trọng 
việc áp dụng các tiến bộ kỹ 
thuật và giải quyết các đè tài từ 
lý thuyết đến thanh phàm, tức 
là từ nghiên cứu, thí nghiệm, đến 
sản xuất thử và sản xuất công 
mghiệp. Công tác nghiên cứu khoa 
học — kỹ thuật phải nhằm vào việc 
tỏ chức lại nền sản -xuất xã hội theo 
hướng sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 
phát triên lực lượng sản xuất. sẵn 
xuất nhiều hàng tiêu dùng: và tư liệu 
sắn xuất phục vụ công nghiệp, nông 
nghiệp, các nhu cầu khác và xuất 
khẩu. 


Hướng vào những mục tiêu đã. 


định, và dựa vào các phương châm 
nêu trên, công tác khoa học — kỹ 
thuật của thành phố Hồ-Chi-Minh 
trong. những năm tới sẽ phải triền 
theo phương hướng chung là: 


1— Đầy mạnh công tác điều tra cơ 
bản về lài nguyên và các điều kiện 
thiên nhiên đề làm cơ sở cho việc lập 
kế hoạch xảy dựng và phát triền kinh 
tế, xây dựng cơ bản, quy hoạch các 
vùng nông nghiệp chuyên canh ở 
ngoại thành, khai thác và sử dụng 
hợp lý các tài nguyên. 


2— Nghiên cứu việc trang bị cơ 
khi cho các ngành sản xuất, cải tiến 
công cụ lao động thủ công. từng bước 
trang bị nửa cơ khi, cơ khi và hiện 
đại hóa 
địa phương, chú trọng đúng mức nông 
nghiệp vả các ngành tiều công nghiệp 
và thủ công nghiệp, nhằm hạ thấp tỷ 
lệ lao động thủ công, nâng cao năng 
suất lao động và chất lượng sẵn phầm, 


3 - Phát huy thế mạnh của thành 
phố về sản xuất hàng tiêu dùng và 
hàng xuất khầu, chú ý cả ba mặt: 
tăng năng suất lao động. tăng chất 
lượng sản phầm và hạ giá thành; chú 
*# cả cúc hàng công nghiệp, chế biến, 


các ngành sản xuất của: 


hàng thủ công, mỹ nghệ và các sản-. 
phầm có truyền thống của dân tộc. 

4 — Nghiên cứu các văn đề về kinh 
tế — kỹ thuật đề áp dụng trong việc: 
chỉ đạo công tác cải tạo và xây dựng, 
tô chức lại nền sẵn xuất xã hội, lưu 
thông phân phối, cải tạo công thương 
nghiệp tư bản tư doanh, phân bố lại 
lực lượng lao động, từng bước tiến 
hành việc hợp tác hóa thủ công 


nghiệp, nâng cao chất lượng giáo dục 


và đào tạo cán bộ, v.v... 


5 — Áp dụng các phương pháp khoa 
học về quản lý kỹ thuật trong sẵn 
xuất trên ba mặt: tiêu chuần hóa, do 
lường, chất lượng sẵn phầm. 

Mỗi ngành sẽ căn cứ vào mục tiêu, 
phương châm và phương hướng” 
chung trên đây mà xác định phương 
hưởng và bước đi-cụ thề cho công 
tác khoa học — ÿ thuật của ngành 
mình, xác định mũi nhọn cần lập. 
trung sức giải quyết. 


= * 


Đề thực hiện thắng lợi những nhiệm 
vụ nói trên của công tác khoa học — 
kỹ thuật ở thành phố Hö-Chí-Minh, 
thành ủy đã đề ra những biện pháp 
(lăng cường sự lãnh đạo và quản lý 
của các cấp Đẳng và chính quyền đối 
với công tác quan trọng này. 

Cuộc cách mạng khoa học — kỹ 
thuật giữ vị trí then chốt trong cách 
mạng xã hội chủ nghĩa của chúng ta. 
Thành ủy chúng tôi thấy cần làm cho 
các cấp lãnh đạo của Đẳng và Nhà 


‹: nước trong thành phố nhàn thức đúng 


đản vị trí, Lác dụng của công tác khoa 
học — kỹ thuật. Trên cơ sở đó, sẽ uốn 
nắn øà khắc phục những lệch lạc như : 
chưa quan tâm đúng mức việc lĩnh - 
đạo công tác khoa chọc — kỹ thuật; 
tách rời cải tạo với xây dựng và đầy 
mạnh sản xuất ; buông lổng việc quản 
lý trang bị, thiết bị, vật tư kỹ thuật ; 
xóa bỏ hay thay đồi một cách tùy tiện 
nền nếp quản lý kỹ thuật và quy 
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trình công nghệ đúng đẫn vốn có 
trong một số cơ sở sản xuất tư nhân 
khi những cơ sở sẵn xuất này được 
-chuyên sang tay Nhà nước ; chưa chú 
trọng tập hợp, cải tạo, sử dụng, bồi 
dưỡng lực lượng cán bộ khoa học —= 
kỹ thuật và lao động có kỹ thuật; 
chưa quý trọng đúng mức các tải 
năng khoa học — kỹ thuật ; chưa chịu 
khó học tập đề nắm lấy khoa học — 
kỹ thuật khoa học quản lý kinh 
tế, V.V... 


Về tồ chức và chỉ đạo thực hiện, 
vấn đề cấp bách là phải xây dựng hệ 
thống quản lý công tác khoa học — 
kỹ thuật hoàn chỉnh từ cấp thành phố 
xuống quận, huyện, đến các cơ sở 

- sản xuất. Việc này đòi hỏi phải kiện 
toàn Ban khoa giáo của thành ủy và 
từng bước xây dựng bộ phận chuyên 
trách công tác khoa giáo trong các 
ban tuyên huấn quận, huyện; kiện 
toàn Ủy ban khoa học — kỹ thuật 
thành phố, lập các Hội đồng khoa 
học kỹ thuật chuyên ngành và chuyên 
đề cấp thành phố, các bộ phận quản 
lý khoa học — kỹ thuật ở các ngành 
chuyên môn: từng bước lập các bộ 
phân khoa học — kỹ thuật ở quận, 
huyện trực thuộc Ủy ban nhân dân 
quận, huyện hoặc trực thuộc các 
phòng công nghiệp, nông nghiệp quận, 
huyện ; xây dựng những tô chức thích 
hợp, chuyên lo quản lý công tác khoa 
học — kỹ thuật ở cơ sở. - 


Đầy mạnh việc xây dựng cơ sở vật 
chất — kỹ thuật cho công tác khoa 
học ~ kỹ thuật là rất quan trọng : xây 
-dựng các trạm, trại thí nghiệm thuộc 
các sở, các huyện ngoại thành; xây 
dựng trung tâm sản xuất thử của 
thành phố, trung tâm dịch thuật, 
nghiền cứu, cơ quan cung ứng vật 
tư khoa học —kÿ thuật của thành 
phố... 

Những biện pháp khác như kế hoạch 
hóa công tác khoa học — kỹ thuật, 

phát động phong trào quần chúng 
"làm khoa học — kỹ thuật dưới hai 
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hình thức «cải Liến kỹ thuật, hợp ÌỶ 
hóa sản xuất» và ®sáng chế phát 
minh, đầy mạnh công tác phồ biến 
khoa học và kỹ thuật, cũng đều phải 
được chú ý đúng mức. 


Nhưng nồi bật hơn cả là vấn đề 
quản lý đội ngũ cán bộ khoa học — 
kỹ thuật và thực hiện chính sách đối 
với cản bộ khoa học — kỹ thuật. Chỉ 
thị 190 ngày 7-7-1971 của Ban bí thư 
Trung ương Đảng đã chỉ rõ: «Công 
tác quản lý đội ngũ trí thức và cán 
bộ khoa học — kỹ thuật nhằm bồi 
dưỡng và sử dụng tốt đội ngũ trí 
thức xã hội chủ nghĩa,~phát huy cao 
sức cống hiến của anh chị em cho sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
bảo đảm cho đội ngũ trí thức mãi 
mãi là một lực lượng xã hội trung 
thành với Tô quốc và chủ nghĩa xã 
hội, với Đẳng và Nhà nước ». Chúng 
tôi nhận định rằng: cán bộ khoa 
học — kỹ thuật được đào tạo từ các 
nước xã hội chủ nghĩa bay các nước 
tư bản chủ nghĩa ngày nay đều là 
vốn quý của đất nước, là bộ phận 
quan trọng trong lực lượng sản xuất 
và quản lý xã hội. Sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ngày càng cần 
nhiều trí thức tốt và giỏi. Vì vậy, 
vừa phải quản lý thật tốt đội ngũ 
trí thức hiện có, vừa phải chăm lo, 
đào tạo thêm lực lượng frí thức mới. 
Chúng tôi cho rằng, có kế hoạch sử 
dụng, bố trí anh chị em làm công 
tác khoa học —kỹ thuật theo đúng 
ngành nghề, đúng vị trí của họ, thi 
anh chị em sẽ phát huy tốt khả năng 
của mình. Tìm cách giúp đỡ anh chị 
em cải thiện đời sống, đáp ứng những 
yêu cầu hợp lý về phương tiện làm 
việc, cũng tạo điều kiện cho anh chị 
em tập trung vào công tác nghiên 
cứu, giảng dạy. Đồng thời, nàng cao 
giác ngộ xã hội chủ nghĩa cho anh 
chị em là điều cần hết sức coi trọng. 
nhất là đối với những anh chị em 
trước đây đã được đào tạo theo hệ 
tư tưởng tư sẵn, bị Mỹ ngụy đầu độc 
về chính trị. 


Cán bộ khoa học — kỹ thuật tại 
chó cần được giúp đỡ tích cực đề 
nhanh chóng nâng cao sự hiều biết 


vẻ cách mạng, về chủ nghĩa Mác — ˆ 


l¿-nn, phát huy mạnh mẽ nhiệt 
tình cách mạng và lòng tự hào dân 
tộc, xóa bỏ mặc cảm, tin tưởng Ở 
Đảng, ở nhân dân và ở bản thân 
minh, và với tưcách là thành viên 
của tập thề những người làm chủ xã 
hội mới, dũng cảm vượt mọi khó 
khăn, thử thách, cống hiến hết sức 
mình cho công cuộc xây dựng nước 
nhà, xây dựng đời sống ấm no, hạnh 
phúc của nhân dân. 


Chinh sách của Đảng và Nhà nước 
ta đối với anh chị em trí thức tại chỗ 
là: đoàn kết, tin dùng, giúp đỡ 
tiến bộ, bảo đảm đời sóng và 
bảo đảm điều kiện, phương tiện 
làm việc; không có thành kiến với 
anh chị em, đối xử có lý, có tình, 
thực hiện bình đẳng về nghĩa vụ và 
quyền lợi giữa mọi người trí thức 
lam việc cho chủ nghĩa xã hội, v.v... 
Chính sách đó thật sáng tỏ và chí 
tình, Gần ba năm qua, bên cạnh 
những kết quả tốt đẹp đo việc chấp 
hành đúng đắn chính sách của Đảng 
và Nhà nước đối với đội ngũ trí thức 
lại chỗ, vẫn còn nhiều mặt cần làm 
tốt hơn nhằm tận dụng nguồn vốn 
khoa học — kỹ thuật sẵn có vào sự 
nghiệp cải tạo xã hội chủ nghĩa và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở thành 
phố. Alột số cán bộ phụ trách chưa 
nhận thức đúng vẫn đề huy động 
tiêm năng khoa học — kỹ thuật; đánh 
giá chưa đúng mức khả năng, trình 
độ. tính thầu của trí thức khoa học — 
kỹ thuật tại chỗ; đỏi hỏi anh chị 
em quả cao về mặt chuyên biển tư 
tưởng và lác phong. hoặc hẹp hồi, 
thành kiến.... nhất là chưa hết lòng 
giúp đỡ anh chị em sớm thoát khỏi hệ 
tư tưởng tư sản, đề trở thành người 
trị thức xã hội chủ nghĩa. Đó là những 
khuyết điềm cần sớm được khắc phục. 


Bên cạnh số cần bộ khoa học — kỹ 
thuật tại chó, thành phố ngày càng 
được bổ sung nhiều cán bộ khoa 
học -- kỹ thuật đã được đào tạo trong 
nhà trường xã hội chủ nghĩa, trong 
đó nhiều người đã trải qua kháng 
chiến cứu nước. Đây là lực lượng 
nòng cốt trong cuộc cách mạng khoa 
học — kỹ thuật của thành phố, có 
trách nhiệm làm hạt nhân đoàn kết 
toàn bộ đội ngũ trí thức khoa học —-: 
kỹ thuật. Đề làm tròn trách nhiệnr 
đỏ, anh chị em cần không ngừng tu. 
dưỡng về chỉnh trị và tư tưởng, về 


- đạo đức và tác phong cách mạng. 


khiêm tốn học tập; nâng cao trình: 
độ chuyên môn, động viên, lôi cuốn 
các anh chị em trí thức khác hết lòng 
phục vụ cách mạng. 

Với tất cả những cải hiện có và sẽ 
có, với sự lãnh đạo và chỉ đạo đúng 
đắn của các cấp Đẳng và chính quyền, 
với sự nỗ lực của toàn bộ đọi ngũ 
cân bộ khoa học — kỹ thuật và công 
nhân kỹ thuật trong thành phổ, với 
sự phối hợp nhịp nhàng của tất cả 
các ngành có liên quan, chắc chắn 
công tác khoa học —=kỹ thuật của 
thành phố Hö-Chi-Minh sẽ đạt được 
những thành tựu to lớn, góp phần. 
xứng đàng vào SỰ nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội trong cả nước 


(N6 TÁC VĂN HÚA VĂN NGHỆ... 


(Tiếp theo trang 37) 

nông nghiệp). Vì vậy, các cấp Đảng 
và chính quyền, các đoàn thê và cán 
bộ, đảng viên của Đảng phải quản. 
triệt những quan điểm của Đẳng về 
văn hóa văn nghệ, chăm lo xây dựng 
sự nghiệp văn hỏa và đời sông văn 
hóa của nhân dân, góp phần xây 
dựng thành công chủ nghĩa xã hội, 
chiến thắng nghèo nàn và lạc hậu, 
đưa nước nhà vào kỷ nguyên mới 
của lịch sử dân tộc. 


§1. 


NHỮNG KINH NGHIỆM BƯỚC ĐẦU 
CỦA GÒ- CÔNG 


O yêu cầu cấp bách của việc khôi 
phụe và phát triền sản xuất nông 
nghiệp và thiết thực chuần bị cho 
công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa 
nền nông nghiệp ở miền Nam, dưới 
ánh sáng nghị quyết Đại hội lần thử 
1V của Đẳng và các nghị quyết của Ban 
chấp hành trung ương Đảng, các đẳng 
bộ ở miền Nam đã hướng dẫn nông 
dân,tự tồ chức nhau lại dưới các 
hình thức hiệp tác lao động sản xuất 
với mức độ thích hợp ở từng vùng. 
Đến nay, việc làm ăn của nông dân 
trong các tồ chức hiệp tác lao động 
sản xuất đang trở thành phong trào 
quần chúng rộng rãi. 

Ở Gò-công, một huyện vùng đồng 
bằng sông Cửu-long, đã xuất hiện một 
kiều tồ chức hiệp tác lao động sản 
xuất quá độ thích hợp. Đó là hình 
thức các tồ đoàn kết sản xuất trong 
một ấp gắn với ban chỉ đạo sản xuất 
ấp đề phát triền sản xuất có kế hoạch 


nhằm từng bước cải thiện đời sống. 


nhân dân và làm nghĩa vụ đóng góp 
cho Nhà nước. 


* 


"Huyện Gò-ecông thuộc tỉnh Tiền- 
giang, là một huyện loại lớn với gần 
J0 vạn dân, 10 vạn lạo động nông 
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HỒ-CHƯƠNG-ĐIỀN 


nghiệp, hơn 6 vạn héc-ta ruộng đất, 


trong đó có hơn 4 vạn héc-ta cấy lúa. 
Đồng ruộng. làng xóm nơi đây nằm 
giữa hai con sông lớn là sông Soài-rạp 
và sông Tiền đồ ra biền bằng cửa Tiều 
và cửa Đại. Bờ biền của Gò-công đài 
32 ki-lô-mét, Với những điều kiện tự 
nhiên ấy, Gò-công có thề trở thành 
huyện nông — ngư — công nghiệp giàu 
mạnh. 

Qua hai cuộc kháng. chiến, đưới 
sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ở 
đây đã đấu tranh bằng nhiều bình 
thức phong phú, khi công khai, lúc 
bí mật ; nông dân đã giành được phần 
lớn ruộng đất về tay mình. Dưới chế 
độ cũ, Gò-công (lúc đó là tỉnh) với vị 
trí chiến lược quan trọng của mình, 
là nơi thực hiện thử các chính sách 
«binh định?, «Việt-nam hóa chiến 
tranh» của Mỹ — ngụy. Mỹ — ngụy 
đã tập trung lực lượng vào đây nhằm 
tạo ra một kiều mẫu về ấp chiến lược, 
với hệ thống đường giao thông phát 
triền đến tận các xã, ấp, một mạng 
lưới điện cao thế, một xưởng cơ khí 
sửa chữa vừa, bất đầu đưa một số 
máy móc vào nông nghiệp (350 máy 
cày lớn, nhỏ, 6.800 máy bơm nhỏ, 400 
ghe thuyền gắn máy). Tuy vậy về 
nông nghiệp, thủy lợi không được 


- 


mở mang, ruộng đất bị nước mặn 
bao vây, phần lớn không có nước 
tưới, chì làm được một vụ lúa với 
năng suất thấp, không ồn định. 

Gò-công có 38.616 hộ nòng nghiệp 
trong đó có hơn 503 là hộ trung nông, 
có một số ¡t hộ có nhiều ruộng đất, 
mua được máy móc, thuê mướn thêm 
nhân công, sử dụng máy đi làm thuê 
cho người khác, và cho vay lấy lãi; 
số hộ nông dân ít ruộng và không có 
ruộng đất trong thời Mỹ — ngụy chiếm 
11% ; số này phải thuê máy với giá 
cao, phải đi vay, đi làm thuê, làm 
mướn, đời sống bấp bênh, Gò-công 
còn có hơn 1.000 hộ chuyên sống bằng 
buôn bán và các nghề khác. Hàng vạn 
người ít có việc làm hoặc thất nghiệp. 
Nạn đầu cơ tích trữ và những tệ nạn 
xã hội rất nghiêm trọng. Đến nay 
nhiều xã, ấp chưa có tồ chức cơ sở 
Đảng. Từ huyện tới cơ sở còn thiếu 
nhiều cản bộ, số cán bộ hiện có thì 
phần đông chưa có kinh nghiệm chỉ 
đạo và quản lý kinh tế. 

Cũng như các huyện khác ở miền 
Nam, từ ngày giải phóng đến nay, 
đảng bộ và nhân dân Gỏ-công đã ra 
sức xây dựng chế độ chính trị mới 
về mọi mặt và từng bước khôi phục 
và phát triền kinh tế, phát triền văn 
hóa, tổ chức đời sống mới. Về kinh 
tế, đưới ánh sáng đường lối của Đảng, 
suy nghĩ trên mảnh đất của minh, 
đảng bộ Gò-cỏng đã lãnh đạo nhân 


dân tập trung sức khôi phục và phát. 
triền sản xuất nông nghiệp, trước . 


hết là sẳn xuất lương thực, thực phầm, 
đã dấy lên phong trào làm thủy lợi, 
thâm canh tăng vụ. phục hóa. khai 
hoang mở rộng diện tích khá sôi nồi. 
Công trình đê biền Tân-thành và kênh 
tưới Tham-thu đã giúp nông dân 
Gò-công mở rộng tương đối nhanh 
điện tích làm hai vụ lúa và tạo điều 
kiện đề thâm canh lúa. 

Thủy lợi phát triền đặt ra một yêu 
cầu mới : tồ chức sản xuất như thế 
nảo đề sử dụng hợp lý đất đai, lao 
động, vật tư nhằm đầy mạnh hơn nữa 


thâm canh và mở rộng diện tích gieơ 
trồng, đề người có-nhiều ruộng vẫn 
thâm canh, tăng vụ được trên toàn 
bộ điện tích và người ít ruộng, không 
có phương tiện sản xuất, vẫn làm kịp 
thời vụ; đề khắc phục được tình 


. trạng vì không nắm vững diện tích 


từng nơi, từng nhà mà phân phối vật 
tư của Nhà nước không hợp lý, người 
mua được quá mức cần thiết đưa ra 
bán chợ-đen với giá cao, người cần 
vật tư lại không mua được đủ mức 
cần thiết, 


Phải củng cố, phát triền và nâng 
cao chất lượng các tô đoàn kết sản 
xuất của nông dân. Phải thành lập 
ban chŸđạo sản xuất ấp đề chỉ đạo, 
hướng dẫn, phối hợp hoạt động của 
các tồ đoàn kết sản xuất trong cùng 
một ấp theo một kế hoạch thống nhất 
đề bảo đảm việc cung cấp vật tư của 
Nhà nước đến tận tay người sẳn xuất 
đúng theo yêu cầu cần thiết và phù 
hợp với khả năng cho phép. Vấn đề 
đặt ra đối với đẳng bộ và nhân dân 
Gò-công lúc đầu là như vậy. š 


Gò-công có 19 xã, 18ã ấp. Mỗi ấp 
có từ 100 đến 400 héc-ta đất canh tác 
và khoảng 1.000 lao động. Sau ngày 
giải phóng, các tổ đoàn kết sản xuất 
của nông dân được thành lập, song 
chỉ mới thực hiện đồi công không 
thường xuyên và phân phối hàng hóa 
của thương nghiệp cung cấp. Mỗi ấp 
chỉ có trưởng ấp chăm lo công việc 
hành chính nói chung và một số cản 
bộ phụ trách an ninh, dân quân, văn 
hóa, thông tin, thương bình. xã hội. 


Với chủ trương mới, trình độ tô 
chức quản lý của các tồ đoàn kết sản 
xuất được nâng dần từ thấp đến cao. 
Chức trưởng ấp bị bãi bỏ, ban chí 
đạo sản xuất ấp được thành lập đề 
điều hành công việc sẵẳn xuất trong 
ấp. Huyện dựa vào các ban chỉ đạo 
sản xuất ấp đề chỉ đạo sản xuất nông 
nghiệp trong toàn huyện. 


Việc làm trước tiên của ban chÏ 
đạo sản xuất ấp là phát động quần 
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-chúng kê khai đúng diện tích, lập bản 
đồ giải thừa, đựa vào đó đề phân 
phối xăng dầu, phân bón, thuốc trừ 
sâu và thỏng qua việc cùng ứng vật 
tư mà hướng sẵn xuất của nông dàn 
đ: vào kế hoạch. Nhờ vậy diện tích 
đất đai được quần ly chặt chẽ, vật tư 
được phản phối, sử dụng hợp lý hơn. 
Ban chỉ đạo sản xuất ấp đã khắc phục 
tỉnh trạng áp đặt kế hoạch từ trên 
xuống bằng cách phát động quần 
chúng xây dựng kế hoạch sẵn xuất từ 
từng hộ, từng tổ đoàn kẻt sản xuất. 
Kế hoạch sản xuất của hộ được tô 
đoàn kết góp ý kiến. thông qua, 
và được tập hợp thành kẽ hoạch sản 
xuất của tô; kế hoạch sản xuất của 
các tô được tập hợp lại thành kế hoạch 
sắn xuất của ấp. Kế hoạch sản xuất 
của ấp được Đại hội nông dân ấp 
thảo luận và quyết định. Huyện chỉ 
.đạo riêng một số ấp làm trước đề rút 
kinh nghiệm chỉ đạo các ấp khác và 
bỏi đưỡng cho cán bộ các ấp. Nhờ 
vậy đã phát huy được một bước quan 
trọng tỉnh thần làm chủ tập thê. ý 
thức tự lực, tự cường của cán bộ, 
đàng viên và nông dân, khai thác tốt 
hơn những tiềm năng của địa phương 
về lao động. đất đai, phương tiện, vật 
tư do Nhà nước cung cấp, đưa sản 
xuất đi vào kế hoạch phủ hợp với kế 
hoạch chung của huyện. Và cũng nhờ 
đó mà điện tích gieo trồng và năng 
suất cây trông dều- tăng, các vụ sản 
xuất từng bước được bố trí lại hợp 
lý hơn. 


Ỏ những ấp làm tốt như Lợi-an, 
THưng-hòa, nông đân thảo luận sôi nồi 
việc bố trí lại các vỤ sản xuất, các 
biện pháp về thời vụ, giống, nư ớc. 
phân bón, sức kéo, việc tồ chức điều 
hòa lao động, vẫn đề vật tư, tiền vốn, 
việc tăng vụ và thâm canh. Một số yêu 
-cầu của ấp đề ra được huyện giải 
quyết nơay tại chỗ. Ủy ban nhân đân 
huyện chỉ thị cho Phòng nông nghiệp 
và Trạm vật tư nông nghiệp chở thẳng 
phân bón về ấp, bỏ qua các khâu 
trung gian, gây phiền hà, tốn kem, 
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Ngân hàng cho nông đân vay vốn đẻ 
dàng đề bà con it vốn hoặc không có 
vốn đều có thề sẵn xuất được. Già 
cô2nøg người, công máy, công trâu, v.v... 
được bàn bạc khá sôi nồi và đi đến ˆ 
thỏa thuận. Qua bản bạc dân chủ và 
qua việc làm cụ thê, bà con nông dân 
càng vững tin ở sự hiệp tác lao động 
sản xuất của tồ đoàn kết, sự chỉ đạo 
của ban sản xuất ấp, sự giúp đỡ của 
Nhà nước, và nâng thêm một bước 
tính thần trách nhiệm đối với Nhà 
nước. Hiện nay ở Lợi-an, 100% hộ 
nỏng dân lao động vào tô đoàn kết 
sản xuất, 100% số hộ lập kế hoạch 
sản xuất gia đình; các tô đoàn kết 
sản xuất, mỗi tô từ 20 đến 30 lao động, 
đã dựa vào kế hoạch sản xuất mà 
hướng dẫn về kỹ thuật, điều hành lao 
động, phương tiện và tính công cho 
tỏ viên; ban chỉ đạo sản xuất ấp gồm 
I trưởng ban, 2 phó ban và 6 ủy viên, 
đã dần dần quản lý được khá chặt 
chế 8 mặt trong ấp. lao động. đất 
đai, phương tiện, vật tư, kế hoạch, 
một số khâu kỹ thuật, một số khâu 
trong quan hệ hiệp tác, lưu thông; 
phân phối sắn phầm. Nhở vậy, ở đây 
thủy lợi được mở mang. hầu hết diện 
Lích đã được chuyền từ một vụ thành 
hai vụ sản xuẫi, mọi người đều có 
việc làm, lao động nông nghiệp mỗi 
ngày làm 9, 10 giờ và còn phải làm 
thêm giờ ban đêm trong những lúc 
thời vụ khần trương, máy móc, trâu- 
bỏ, vật tư được sử dụng hợp lý và 
có hiệu suất cao, kỹ thuật trồng trọt 
tiến bộ được áp dụng, chăn nuÔi gia 
đình phát triển, phân chuồng nhiều, 
năng suất, sản lượng lương thực tăng 
khá nhanh, thủ nhập và đời sống của 
tô viên được nâng lên rõ rệt, nông 
dân thông qua bàn bạc dân chủ mà 
tự giác tự nguyện bản 705^sö lương 
thực thừa cho Nhà nước. Ở ấp Hưng- 
hòa, tình hình cũng đã diễn ra 
trương tự: : 
Kinh nghiệm của hai ấp Lợi-an, 


Hưng-hòa được áp dụng ngày càng 
rộng rãi ở các ấp khúc. 


Đến giữa tháng 11-1977, các ấp trong 
huyện Gò-công đều đã có các Ban sản 
xuất ấp. Trong số này đã có 33 ấp 
thực hiện tốt «8 quản lý », 56 ấp đã 
lập được kế hoạch ấp, nhưng quản 
lý còn yếu trên một số mặt. Số ấp 
còn lại mới quản lý được diện tích 
canh tác và việc phân phối vật tư. 


_ Nhờ hình thức tồ chức sản xuất 
mới, Gò-công đã thật sự phát động 
được phong trảo lao động sản xuất ở 
cơ sở. vượt qua được nhiều khó khăn 
đẻ mở rộng diện tích gieo trồng lúa, 
đưa diện tích làm 2 vụ một năm từ 
7.500 héc-ta năm 1970 lên 11.300 héc-ta 
năm 1977. Mặc dù năm 1977 hạn kéo 
dài năng suất lúa vẫn đạt được 
_ 2,3 tấn héc-ta/vụ tăng 0.3 tấn/héc-ta/ 
vụ so với năm 1976. Sản lượng lúa đạt 
120.000 tấn, tăng hơn năm 1976 22.000 
tấn. Đàn lợn của nông dân cũng tăng. 
Sản xuất phát triền, đời sống nhân 
đân ồn định và có phần được nâng 
cao. Thu nhập của bà con nỏng dân 
nghèo không có ruộng đất hoặc thiếu 
ruộng đãi cũng khá hơn trước, nhất 
là ở những ấp tô chức sản xuất lối. 


* 


Việc tô chức các tô đoàn kết sản 
xuất gắn với Ban chỉ đạo sản xuất 
ấp đề thực hiện § mặt quản lý ở Gỏ- 
công không những trước mắt đã có 
tác dụng thúc đầy sản xuất, cải thiện 
đời sống nhân dân, tăng cường mối 
quan hệ về kinh tế giữa nông dân và 
Nhà nước, mà còn có một tác dụng 
khác hết sức quan trọng. Đó là thiết 
thực chuần bị tiến lên hợp tác hóa 
nông nghiệp. 

Qua phong trào hiệp tác lao động 
sản xuất này, nông dân lao động Gò- 
công đã làm quen khá nhanh với lối 
lao động sẳn xuất tập thê, với tư tưởng 
làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa, 
tỉnh thần chăm lo tới lợi ích chung 
của tập thê trong đó có lợi ích riêng 
của bản thân- và gia đình. Tính tô 


chức, tính kỷ luật trong lao động sản 
xuất tập thê của nông dân bắt đầu 
nảy nở và ngày càng phát triên. Rõ 
ràng đây là một bước tập đượit có 
hiệu quả đối với nhân dân trên con 
đường tiến lên hợp tác hóa nông 
nghiệp, | 


Một đội ngũ cốt cán mới, am biều 
tình hình địa phương, kiên quyết 
phấn đấu theo đường lối của Đảng, 
hết lòng chăm lo đến lợi ích tập thề, 
làm quen dần với lõi làm ăn mới, lối 
tö chức quản lý kinh tế mới đang 
xuất hiện ỡ nông thôn Gỏ-công và npày 
càng trưởng thành. Phong trào hợp 
tác lao động sản xuất quá độ đang 
8p phần tích cực đào tạo cán bộ tại 
chỗ cho phong trào hợp tác hóa nông 
nghiệp sắp tới, 


Qua phong trào này, với công tác 
quy hoạch trên địa bàn huyện đang 
được xúc tiến khần trương, cấp huyện 
ngày càng nắm chắc tình hình ở các 
cơ sở hơn, chỉ đạo chặt chẽ và kịp 
thời việc tổ chức lại sản xuất, bố trí 
lại lao động và tồ chức đời sống trên 
địa bàn huyện, giúp các đẳng bộ cơ 
sở làm tốt việc đưa nông đân ở từng 
ấp. xã đi vào con đường hợp tác hóa 
nông nghiệp. 


Phong trào ấy cũng giúp cho các 
cấp lãnh đạo và các cơ quan chuyên 
trách công tác cải tạo nông nghiệp ở 
tỉnh và ở trung ương thấy rð hơn mội 
số vấn đề cụ thề cần làm đề đưa” 
phong trào hợp tác nông nghiệp ở 
đồng bằng sông Cửu-long tiến lên 
mạnh mẽ và vững chắc, 


Rõ rang phong trào hiệp túc lao 
động sản xuất ở Gỏ-công, nhất là ở 
những ấp làm tốt như Lợi-an, Hưng- 
hỏa, đang (tạo ra những điều kiện 
cho tui, 7 cuộc hợp tác hóa nông 
nghiệp. đây nông dân ngày càng 
thấy rõ lợi ích của lối làm ăn 
Lập thê, và đã bắt đầu thấy được 
những mặt hạn chế của hình thức 
tô chức hiệp tác lao động sản xuất 
quá độ hiện nay. Lam thế nào có 
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được ruộng đất liền khoảnh, liền 
đồng, tiện cho sản xuất, làm thế nào 
xây dựng lại đồng ruộng được thuận 
lợi, đáp ứng yêu cầu thâm canh, tăng 
vụ cao độ khi ruộng đất còn thuộc 


quyền sở hữu tư nhân ? Làm thế nào 


có thề phân công lại lao động xã hội, 
phát triền thêm nhiều ngành nghề, 
tạo ra nhiều công việc làm thích hợp 
với mọi loại lao động cũng như trang 
bị thêm nhiều công cụ mới và sử 
dụng hợp lý nhất máy móc, trâu bò 
và các vật tư khác nhằm nâng caø 
hơn nữa năng suất lao động, nâng 
cao đời sống của mọi người khi quan 
hệ sở hữu cả thề chưa thay đỏi ? Làm 
thế nào đề có sự phân phối công bằng, 
hợp lý nhằm kích thích hơn nữa tính 
tích cực của mọi người trong lao 
động sản xuất ? Những vấn đề ấy chỉ 
có thê giải quyết bằng con đường hợp 
tác hóa nông nghiệp. Số khả đông bà 
con nông dân ở các ấp làm ăn tốt như 
Lợi-an, Hưng-hòa đã thấy rö con 
đường tất vếu phải tiến lên là xây 
dựng hợp tác xã sẳản xuất nông 
nghiệp. Số người thấy rõ con đường 
tất yếu ấy ngày càng đông thêm. 
Điều mà bà con suy nghĩ nhiều là khi 
lên hợp tác xã, cần có chế độ, chính 
sách quản lý như thế nào đề sản xuất 
phát triền tốt hơn và sản phầm làm 
ra được phản phối công bằng, hợp 
lý. Đó là suy nghĩ rất chính đáng 
Các cấp lãnh đạo ở Gò-công cũng 
thấy được điều đó và đang khần 
trương tạo điều kiện cần thiết cho việc 
xây dựng hợp tác xã, đặc biệt đang 
tích cực lựa chọn, đào tạo. bồi dưỡng 
cán bộ cơ sở cho Lợi-an, Hưng-hòa đề 
có thề đưa hai ấp này lên hợp tác xã 
sản xuất nông nghiệp vào vụ hẻ thu 
.tới. Huyện ủy Gỏò-công dự định lấy 
hai ấp Lợi-an và Hưng-hòa làm thử 
việc xây dựng hợp tác xã của huyện, 
đề dùng thực tế thuyết phục nông 
dân toàn huyện, và làm trường học 
thực tế cho cán bộ và các cấp lãnh 
đạo trong huyện 
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Huyện Gỏ-công cũng đang tích cực 
đưa các ấp loại khả lên ngang trình 
độ các ấp loại tốt, phát triền hình 
thức tô chức tô đoàn kết sản xuấi 
gắn với ban chỉ đạo sản xuất ấp làm 
công tác * 8 quản » rộng khắp ra tất 
cả các ấp, kết hợp với đầy mạnh sản 
xuất đông xuân 1977—1978. coi đây là 
một bước tập dượt `ngắn cần 
thiết đề đưa nông dân toàn huyện 
đi vào con đường hợp tác hóa nông 
nghiệp được thuận lợi. Huyện ủy và 
đẳng bộ Gò-công cho rằng nếu lãnh 
đạo quyết tâm, có kế hoạch thiết thực, 
cụ thê, kết hợp được chặt chẽ mọi 
mặt sản xuất, kỹ thuật, tồ chức sản 
xuất, Lỗ chức chính trị, giáo dục tư 
tưởng. đào tạo cán bộ, thì chỉ cần qua 
một vụ sản xuất là đã có thề chuyên 
ngay các tổ chức hiệp tác lao động 
sản xuất quá độ hiện nay lên hợp tác 
xã một cách vững vàng.Nhiều cân bộ ở 
Gò-công thấy rð không nênvàkhông 
thè đứng lại ở bước tò chức quá 
đọ lâu, vì như thê hoàn toàn không 
phủ hợp với yêu cầu khách quan của 
miền Nam nước ta hiện nay là phải 
sớm tạo ra quan hệ sản xuất mới và 
sức sẵn xuất mới ở nông thôn, đưa 
nông nghiệp đi nhanh lên sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa vì lợi ích trực tiếp 
của nông dân lao động và vì yêu cầu 
của sự nghiệp công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa nước nhà; thấy rõ 
phải tích cực, khần trương chuần bị 
mọi điều kiện cho việc tô chức lại 
sản xuất và hợp tác hóa nông nghiệp 
được tiến hành kịp thời và vững 
chắc. : 

Được sự giúp đỡ của các cơ quan 
Nhà nước cấp trên, huyện Gỏ-công 
cũng đang cố gắng hoàn chỉnh công 
tác quy hoạch, phân vùng, lên phương 
án kinh tế đề làm cơ sở cho việc tồ 
chức lại sẵn xuất, tồ chức tốt đời 
sống trên địa bàn huyện, và làm cơ 
sở cho việc lập kế hoạch từng bước 
xây dựng Gò-công thành đơn vị kinh 
tế nông — ngư — công nghiệp. 


* 
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Làm thế nào đề tất cả các hộ nông 
đân cả thê đều hăng hải tham gia các 
hình thức hiệp tác lao động sẵn xuất, 
tự nguyện kê khai đúng diện tích, làm 
ăn theo kế hoạch và bán phần lớn 
lúa đư cho Nhà nước ? Làm thế nào 
đề. trong khi ruộng đất, tư liệu sản 
xuất còn thuộc quyền sở hữu tư 
nhân mà tô đoàn kết sẳn xuất đã có 
thề điều hành công việc sản xuất 
tương tự như một đội sản xuất trong 
một hợp tác xã và ban chỉ đạo sẵn 
xuất ấp đã có thề thực hiện được 8 
mãt quản lý lương tự như một ban 
quản trị bợp tác xã quy mô ấp (mặc 
dù việc quản lý đó còn ở mức thấp) ? 
Đó không phải là một điều đơn giản. 
Việc đó cũng chưa phải nhiều ấp ở 
Gò-công đã làm được. Song số ấp 
loại tốt như Lợi-an, Hưng-hòa và 
những điều đã thực hiện được ở các 
ấp loại tốt đang ngày càng trở thành 
hiện thực phô biến ở các ấp khác 
trong huyện Gỏò-công. Và từ kinh 
nghiệm Gò-công, tỉnh Tiền-giang đang 
phát động phong trào « Gò-công hóa Ð 
_ các huyện trong tỉnh từ vụ đông — 
xuân 1977 — 1978 này. 


Thực tiễn ở những ấp tiên tiến nói 
trên và ở huyện Gò-công cho thấy rõ 
đường lỗi, chủ trương của Đẳng đối 
với công cuộc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa nẻn nông nghiệp ở miền Nam 
đã được nêu ra trong nghị quyết Đại 
hội lần thứ IV của Đảng, nghị quyết 
Hội nghị lần thứ 2 của Trung ương 


và được cụ thê hóa trong các chỉ thị. 


gần đây của Trung ương, xuất phát 
đầy đủ từ tình hình thực tế và hoàn 
toàn phủ hợp với đòi hỏi của tình 
hình thực tế, Đảng ta coi việc tập họp 
được nông dàn vào.các hình thức hiệp 
tác lao động sản xuất quá độ là bước 
tập đượt ngắn rất cần thiết đề tiến 
lên hợp tác hóa nông nghiệp một cách 
vững chắc. Chỉ cần các cấp, cán 
bộ, đảng viên quán triệt và nghiêm 
chỉnh chấp hành chỉ thị, nghị quyết 
của Đảng với ý thức tồ chức kỷ luật, 
tính chủ động và đầu óc sáng tạo cao, 


thì sẽ tìm ra được những hình thức 
và phương pháp !ồ chức thích hợp đề 
nhanh chóng biến đường lối, chủ 
trương của Đảng thành biện thực sinh 
động trong đời sống xã hội. Trong 
bước tồ chức quả độ tiến lên hợp 
tác hóa nông nghiệp, chính các đồng 
chí lãnh đạo chủ chốt ở huyện Gò- 
công đã làm như thế và làm cho tỗ 
chức cơ sở Đảng, chính quyền và đội 
ngũ cốt cản ở nhiều ấp làm được 
như thế. Các đồng chi lãnh đạo chủ 
chốt ở Gò-công cũng rất trân trọng 
những kinh nghiệm cải tạo xã hội chủ 
nghĩa nông nghiệp ở miền Bắc trước 
đây, những kinh nghiệm quý của các 
hợp tác xã tiền tiến ở miền Bắc mà 
các đồng chí đã tìm hiều. Dựa vào 
đó, các đồng chỉ đã suy nghĩ tìm ra 
cách làm trên miếng đất của mình 
cho thích hợp, rồi cùng cán bộ cối 
cán xã, ấp bắt tay làm thử ở một vài 
nơi đề rút kinh nghiệm tại chỗ, và 
trong quả trình làm, vừa làm vừa 
tiếp tục nghiên cứu, tiếp tục sáng tạo 
thêm. Hình thức tồ đoàn kết sẳảu xuất 
trong một ấp đặt dưới sự chỉ đạo của 
ban chỉ đạo sản xuất ấp làm công tác 
« 8 quản ® đã ra đời trong quá trình 
đó. Thắng lợi của Gò-công trước 
hết là thắng lợi của tỉnh thàn 
kiên quyết tiến nhanh, tiến 
mạnh, tiến vững chắc lên chủ 
nghĩa xã hội, của tỉnh thàn 
nghiêm chỉnh, tính chủ động và 
đầu óe sáng tạo của các cấp bọ 
Đảng địa phương, trước hết là 
của cán bộ chủ chốt, trong việc 
chấp bành đường lối chủ trương 
của Đảng. 


Thực tiễn ở Gò-công cũng cho thấy 
rõ: nông dân ta bất cứ ở đâu, đều 
rất cách mạng, đã từng đi theo Đẳng 
hy sinh phấn đấu cứu nước, cứu nhà, 
giành quyền làm chủ vận mệnh của 
mình, ngày nay sẵn sàng theo Đẳng 
đi lên chủ nghĩa xã hội, làm chủ tập 
thẻ, xây dựng cuộc sống mới ấm no, 
hạnh phúc. Chủ trương của Đảng 
đưa nông dân vào con đường làm ăn 
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tập thê, đi từ các hình thức hiệp tác 
lao động sản xuất quá độ tiến lên 
hợp tác xã. hoàn toàn phù hợp với 
lợi ích và nguyện vọng. của nông 
dân. Chỉ cần cán bộ lãnh đạo tin 
tưởng ở tính thần và khả năng cách 
mạng vô cùng to lớn của nông dân, 
dựa hẳn vào nhân dân, đưa chủ 
trương của Đẳng ra cho dàn bàn 
Đạc một cách thật sự dân chủ đẻ dân 
hiểu, dân tin và dân tự quyết định 
lấy những công việc cụ thể minh cần 
phải làm thì dù khó khăn đến mảy, 
với mộtI tỉnh thần tự giác tự nguyện 
cao, dân cũng làm được và làm tót. 
Chính các đồng chí lãnh đạo ở 
huyện Gò-công và ở các ấp tiên 
tiến của Gò-công đã làm được như 
thể, cho nên đã nhanh chóng biển 
được đường lõi, chủ trương của Đăng 
thành hiện thực sinh đong trong đời 
sỏng xã hội. Tỉnh thần và năng lực 
làm chủ tập thẻ của nông đân không 
ngừng được phát huy, các chính 
sách nhằm bảo đảm lợi ích cá nhân 
trong tổ chre sẩn xuất tập thê quá độ 
không ngừng được chỉnh lý, bồ sung 
ngày càng công bằng, hợp lý hơn; 
trình độ tô chức quản lý của hình 
thức làm ăn tập the quá độ được 
nàng dần từ thấp lén cao, cần bộ chỉ 
đạo và quản lý không ngừng được 
du dất, bồi đưỡng trong thực tiên 
cỏng tác v.v... Thắng lợi của Gò-công 
và các ấp tiền tiến của Gò-công tuy 
mới chỉ là thẳng lợi bước đầu, song 
nó cho thấy rằng các đồng chí ở địa 
phương đã biết phát huy tỉnh thần 
và năng lực làm chủ tập thẻ của 
nhân dân lao động, có chính sách và 
có (ô chức thích hợp. tích cực xây 
dựng và không ngừng bỏi dưỡng, 
nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ cối 
cán của phong trào. 


Hinh thức tö chức hiệp tác lao 
động sản xuất quá độ ở các ấp tiên 
tiến của huyện Gò-công phát triên từ 
thấp lên cao tương đòi nhanh còn 
nhờ cúc cấp lãnh dạo ở huyện, xã, 
áp đã kêt hợp được chặt chẽ việc 


bu 
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phát huy tình thần và khả năng làm 
chủ tập thê, tự lực, tự cường của 
nhân dân địa phương với sự giúp 
đỡ tích cực về mọi mặt của Nhà 
nước, nhất là về mặt đầu tư đề mở 
mang thủy lợi, cung cấp vật tư sản 
xui, hướng dẫn, chỉ đạo về khoa 
học — kỹ thuật sản xuất, về chính 
sách và cách thức tổ chức quản lý 
kinh tế, về đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ. v.v... Thực hiện phương châm 
«q Nhà nước và nhân dân cùng 
làm » là điều tuyệt đối cần thiết đề 
đưa nông thôn tiên nhanh trên con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội. 


* 


Gò-công đang tiếp tục cõ gắng đề - 


làm tốt việc tö chức lại sẵn xuất, 
tö chức đời sỏng trên địa bàn huyện 
và hợp tác hóa nông nghiệp. xây 
dựng nên nòng nghiệp sản xuất lớn 
xã hội chú nghĩa, xây dựng cơ cẫu 
nòng — ngư — công nghiệp và xây 
dựng nông thôn mới xã hội chủ 
nghĩa. Thời gian qua, bên cạnh những 
mặt làm được, Gò-công cũng còn 
những mặt yếu. kém. Phong trào 
Gò-công phát triển lành mạnh nhưng 
chậm mờ rộng và chất lượng của 
phong trào chưa đồng đều ở tất cả 
các ấp. Huyện chưa kịp thời rút 
kinh nphiệm đề giải quyết đúng 
đến, hợp lý vấn đề giá cả thuê tư 
liệu sản xuất và thuê sức lao động. 


Huyện ủy chưa tích cực tuyên truyền, - 


giáo dục mạnh trong Đảng và trong 
nhân dàn về tính tất yếu đi lên hợp 
tác hóa và tö chức lại sản xuất 
trong nông nghiệp; chưa thật khần 
trương đào tạo cán Độ đề chuần bị 
điều kiện triền khai manh mẽ phong 
trào hợp tác hóa Quy hoạch và 
phương án kinh tế cụ thề của huyện 
và của từng địa bàn đã được chuần 
bị, nhưng văn chưa được thông qua 
một cách chỉnh thức. Nhưng với 
quyết tâm và cố gắng của toàn đẳng 
(Xem tiếp trang 105) 
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BÂN TỘC THIẾU $ố Ủ MIỄN NAM NƯỚC TA 


CAU khi Pháp thua ở Điện-biên-phủ, 
đế quốc Mỹ nhảy vào miền Nam 
Việ(-nam và thực hiện những âm mưu 
đen tối của chủ nghĩa thực đân mới. 
Chúng dùng Ngô-Đinh-Diệm đề quét 


sạch ảnh hưởng của thực dân Pháp ở - 


miền Nam. Trong vấn đề dân tộc 
thiều số, chúng buộc Bảo-Đại ký lệnh 
bỏ chế độ Hoàng-triều cương thô (1). 
Thông qua Ngô-Đình-Diệm, đế quốc 
Mỹ thực hiện những thủ đoạn kiềm 
chế bọn tư bản đồn điền Pháp, lôi 
kéo các lực lượng phản động thân 
Pháp, chuần bị kế hoạch lâu đài 
khai thác Tây-nguyên. 


Đế quốc Mỹ đã giúp Diệm tiêu diệt 
lực lượng vĩi trang của các giáo phải 
và những bẻ đảng có thế lực do để 
quốc Pháp sử dụng và đào tạo.. 


Trong hai năm 1958 —†959 bọn 
Diệm đã mở đường cho bọn địa chủ 
và tay sai của chúng thực hiện quá 
trình tư sản hóa bằng cách lập đồn 
điện, thực hiện chính sách dinh điền 


MẠC - ĐƯỜNG 


ở các vùng dân tộc thiêu số. Về văn 
hóa, Diệm cưỡng bức các dân tộc 
thiều số phải theo lõi sống lạc hậu 
của giai cấp phong kiến Việt-nam, 
buộc người Tây-nguyên phải mang 
khăn đóng áo dài, đi giầy đen như 
những tên địa chủ. Ở Đác-lắc, chúng 


cấm nam giới trong các đân tộc thiều 


số mặc quần áo dân tộc mình khi vào 
thị xã. Ở Pœelây-eu, chúng buộc người 
Gia-rai phải làm nhà nền đất như ở 
miền xuôi. Về tiếng nói, chúng hạn 
chế việc dùng ngôn ngữ dân tộc trong 
khi giao thiệp với các cấp ngụy quyền. 
Chủng khuyến khích những hành 
động phân biệt dân tộc, dung túng 
việc chèn ép, phá hoại tập quán cö 
truyền tốt đẹp của các dân tộc thiêu 
số và khinh miệt đồng bào các dân 
Lộc thiêu số. Vì vậy, từ khi đế quốc 


(I) Quy chế tự trị riêng cho vùng Tây- 
nguyên và LAm-đồng. trực thuộc quyền điều 
khiến của Bảo-Đại (tức là trực thuộc thực dân 
Pháp). 
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Mỹ trực tiếp sử dụng Ngô-Đình-Diệm, 
tư tưởng dân tộc lớn và tư tưởng dân 
tộc hẹp hỏi được khuấy động và chỉ 
phối sâu sắc mối quan hệ giữa đồng 
bào các dân tộc ở miền Nam, Một số 
người Tây-nguyêèn trước đây đã làm 
tay sai cho Pháp hết sức căm ghét 
Ngô-Đinh-Diệm. Những người Tây- 
nguyên xuất thân từ tầng lớp trẻn 
cũng bị chèn ép và mất đi những đặc 
quyền, đặc lợi ở địa phương. Lợi 
dụng tình hình đó, thực dân Pháp 
cũng ra sức kích động các đân tộc 
thiều số đấu tranh chống lại Diệm. 
Trước bối cảnh lịch sử đó, tháng 7 
năm 1958, một phong trào đấu tranh 
gồm những viên chức, thầy giáo, sĩ 
quan xuất thân từ tầng lớp trên trong 
các dân tộc ở Tây-nguyên đã nồi lên. 
Phong trào này lấy tên là Ba-gia-ra-ka 


(Ba-na, Gia-rai, Ra-đê (tức Ê-đê) và 


Ka-ho (tức Cơ-ho), Vì bản chất độc 
tài và sợ các lực lượng thân Pháp 
ngóc đầu dậy, Diệm đã lập tức bỏ tủ 
các thủ lĩnh phong trào Ba-gia-ra-ka 
và chuyên tất cả sĩ quan, viên chức 
người Tây-nguyên đến các tỉnh đồng 
bằng miền Trung và Nam-bộ đề dẻ 
đàn áp. Những thủ lĩnh của phong 
trào Ba-gia-ra-ka là những tên cơ hội 
câu kết chặt chẽ với đế quốc Pháp, 
chống Ngô-Đinh-Diệm, tức là chống 
Mỹ. Nhưng phong trào này là một 
phong trào phản động, mang nặng tư 
tưởng dân tộc hẹp hòi, khinh miệt các 
đân tộc thiều số khác ở Tây-nguyên, 
chống đối người Kinh; vì vậy, bọn 
tỉnh bảo CIA hết sức quan tâm khai 
thác và sử dụng phong trào Ba-pia-ra- 
ka đề thực hiện âm mưu của Mỹ đối 
với vấn đề dân tộc và đân tộc thiều 
số ở miền Nam, 


Đầu năm 1962, ở Tây-nguyên đã 
xuất hiện một phong trào đấu tranh 
của quần chúng nhân dân các dân 
tộc thiêu số dưới sự lãnh đạo của Mặt 
trận dân tộc giải phóng, kết hợp chặt 
chẽ với các đoàn thề cách mạng ở 
miền Nam. Phong trào này đã tập 
hợp được nhiều tầng lớp xã hội thuộc 
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các đân tộc anh em. kề cä những viên 
chức. sĩ quan tiến bộ người Tây- 
nguyên trong bộ máy ngụy quyền. 
Đó là một phong trào đấu tranh có 
nội dung cách mạng. Điều đó làm 
cho đế quốc hết sức lo sợ. Nếu trước 
đây, đế quốc Mỹ dựa vào Ngô-BĐinh- 
Diệm đề thực hiện các âm mưu loại trử 
thế lực của Pháp ra khỏi vùng dân 
tộc thiêu số thì nay chúng lại phải 
trở lại cái công thức lừa bịp về * tự 
trị, độc lập » cho một « quốc gia» mà 
Mỹ trực tiếp giật đây và tách ra khỏi 
Diệm (như thực dân Pháp đã thực 
hiện), Giải pháp chính trị về vấn đẻ 
đân tộc thiêu số ở Tây-nguyên trong 
thời gian này mâu thuẫn sâu sắc với 
ngụy quyền Sài-gòn. Từ năm 1960 trở 
đi, phong trào cách mạng của nhân 
dân ta càng lớn mạnh thì những mâu 
thuẫn giữa Ngô-Đình-Diệm và đế quốc 
Mỹ trên vẫn đề dân tộc thiều số ở Tây- 
nguyên lại càng sâu sắc. 


Điệm bị lât đồ, đế quốc Mỹ kết thúc 
chính sách một chủ bài đối với vấn đề 
dân tộc thiều số ở miền Nam đề thực 
hiện chính sách nhiều chủ bài nhằm 
nuôi dưỡng và xây dựng nhiều lớp 
thủ lĩnh tay sai thuộc các dân tộc 
thiều số thành những lực lượng chính 
trị khác nhau. Chúng nuôi những tồ 
chức vũ trang, những cơ sở giáo dục. 
những lực lượng chính trị nòng cốt ở 
tĨnh và cơ sở, trực tiếp viện trợ kinh 
tế đề từng bước tư sản hóa tầng lớp 
viên chức, sĩ quan người Tây-nguyên, 
biến. họ thành tay sai của chúng. 


Vi vậy, đế quốc Mỹ thúc ép ngụy 
quyền phóng thích bọn thủ lĩnh phong 
trào Ba-gia-ra-ka thân Pháp bị Diệm 
bỏ tù đề lợi dụng, mua chuộc. Được 
thả, bọn này đã lập ngay cải gọi là 
® Mặt trận giải phóng quốc gia » (Front 
qe la libération nationale), đứng đầu 
là tên Y-bơ-ham. Bọn này chuẩn bị 
mà cả đề làm tay sai cho đế quốc Mỹ. 
Song chẳng được bao lâu, phong trào 
này phải tự giải tán vì mâu thuẫn nội 
bộ không thê dàn xếp được. 


Sau khi cải gọi là đ«mặt trận giải 
phóng quốc gia» giải tân, bọn phần 
động trong các dân tộc thiêu số phân 
hóa thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất 
côn bán, lấy những chủ trương tô 
chức các đại hội đồng bào Tây-nguyên 
đề đề đạt nguyện vọng tham gia ngụy 
quyền, đòi có những biện pháp * bảo 
vệ quyền lợi dân tộc ?°. “Quyền lợi 
dân tộc ®* ở đây là những đặc quyền. 
đác lợi của bọn tay sai người Thượng 
do Pháp đào tạo đang lo sợ đế quốc 
Mỹ và ngụy quyền Sài-gòn bỏ rơi: 
Nhóm thứ hai gồm những viên chức, 
sĩ quan trể do Mỹ đào tạo, có thế 
đứng, đang muốn ngoi lên, theo 
.khuvnh hướng hiếu chiến phản động 
kiêu Mỹ, mang nặng tư tưởng phân 
biệt chủng tộc. Bọn phản động lớp 
trẻ ở Tàv-nguyên đã liên kết với bọn 
phản động trong các dân tộc thiêu số 
ở cực nam Trung-bộ và Nam-bộ. Và 
năm 1964 tất cả bọn phản động nói 
trên câu kết lại trong một tö chức gọi 
là “Mặt trận thống nhất dấu tranh 
của các dân tộc bị áp bức » (Front 
unifiẻ de lutte des races opprimées) 
viết tất là FULRO. FULRO do tình báo 
Mỹ CIA trực tiếp điều khiền, đã nồi 
lén giết bình lính và SĨ quan ngụy 
người Kinh thuộc các lực lượng thân 
Pháp và tay chân của Diệm còn lại ở 
Sac-pa, Ban-đỏng, Bu-pơ-rang, Mi-ga 
ơ vùng ba biên giới. Bọn FULRO đòi 
*“ kiein soát trực tiếp nền hành chính 
Cao nguyên », đồi qthương nghị với 
chinh phú Việt-nam ® và đòi (quyền 
sở hữu đấit đai tại miền cao nguyên ». 


Bạo loạn vũ trang ở các trại dân sự 
chiên đấu ở vùng ba biên giới và việc 
tò chức đại hội các dân tỏc chỉnh là 
âm mưu xảo quyệt của tình báo Mỹ 
nhằm gày nên một tiếng vang chính 
trị về vấn đề đân tộc thiêu số ở trong 


và ngoài nước. Do sức ép về quản sự . 


và chính trí của bọn tay sai lớp trẻ 
người Tày-nguyên thân Mỹ. bọn tay 
chân của Pháp phải tích cực hơn trong 
việc ôm chản đế quốc Mỹ. Mặt khác, 
ảm mưu nói trên của để quốc ÀÍÿ còn 


kích động mạnh mề tư tưởng đân tộc 
hẹp hòi của bọn phản động trông các 
dân tộc thiêu số. Nhằm mục địch pha 
hoại sự thống nhất của dân tộc Việt- 
nam đề đễ dàng đặt ách thống trị của 
chúng lên, đàn tộc ta, cơ quan tình 
bảo My CIA đã tô vẽ bộ mặt chính trị 
cho bọn phản động các dân tộc thiêu 
SỐ ở miền Nam đề chúng có thề nói 
chuyện với bọn cầm đầu các tô chức 


phản động ở các nước chư hầu của 


Mỹ tại Đòng — Nam Á nhằm thực hiện 
âm mưu của Mỹ là đặt Tâv-nguyên 
trong phạm vi hoạt động của khõi liên 
phòng Đông— Nam Á, trực Liếp nắm lấy 
Tây-nguyên đẻ chống lại sức tiến công 
của cách mạng và gạt dần ảnh hưởng 
của ngụy quyền Sii-gỏn đối với các 
đân tộc thiêu số. 


Sau cuộc bạo động nói trên. Y-bơ~- 
ham và nhiều tên tay sai khác của 
thực dân Pháp vẫn là những con bài 
chính trị của để quốc Mỹ và được CIA 
sử dụng. Vì vậy, Y-bơ-ham từ chỗ 
chống lại âm mưu của Mỹ trong vàn 
đề dân tộc thiểu số đã trở thành người 
đứng đầu bọn FULRO thực hiện những 
mưu đồ thâm độc của đế quốc Mỹ ở 
Tày-nguyên. Y-bơ-ham đòi ngụyv 
quyền Sải-gỏn lập lại Liên bang cao 
nguyên và đöỏi tên cái quốc gia giả 
hiệu của ngụv quyền thành Công hòa 
liên bang Việt-nam, đòi có quốc kỳ 
riêng, quân đội riêng. 


Đề xoa dịu và mua chuộc bọn phần 
động người Tày-nguyêẻn thân Àlÿ, dầu 
năm 1966, ngụy quyền Sài-gòn chính 
thức ra lệnh bãi bỏ mọi sắc lệnh hạn 
chế quyền zở hữu đất đai ở Tày- 
nguyên, chấp thuận chương trình do 
các chuyên viên Mỹ đẻ ra đòi với các 
trường tiều học ở Tây-nguyên, tô 
chức “đại hội sắc tộc» đe thu nhận 
q"guyên vọng *, mời các nhân sĩ trí 
thức người Tây-nguyên xế thăm Sái- 
gòn: Ngụy quyền Sài-gòn một mặt ra 
sức lừa bịp và mua chuộc bọn phản 
động người Tây-nguvên tay sai của đế 
quỏc Mỹ, công bố hai sắc lệnh 033/67 
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và 034/67, coi đó là một chỉnh sách 
dân tộc hoàn hảo. (Sắc luật 033/67 
quy định nhiều quyền lợi văn hóa và 
kinh tế nhằm mua chuộc lớp quân 
nhân, viên chức trẻ tuổi tay sai của 
đế quốc Mỹ trong các dân` tộc E-đê, 
Gia-ral, Ba-na, Ka-ho, Hơ-roi...; sắc 
luật 034/67 hợp pháp hóa và cụ thê 
hóa việc chiếm đoạt ruộng đất của tư 
nhân, giúp bọn tay sai Mỹ, ngụy Ở 
Tây-nguyên có điều kiện trở thành 
tầng lớp bóc lột mới đề đần dần khai 
thác đất đai theo phương thức tư bản 
chủ nghĩa). Mặt khác, chúng tuyên bố 
rằng “PFULRO đi theo Việt-cộng » đề 
trừng trị bọn tay sai người Tây-nguyên 
thân Mỹ chống ngụy quyền Sài-gòn. 
Trước những đòn tiến công mạnh mồ 
của quân và dân ta ở Tày-nguyên, 
ngụy quyền Sai-gòn buộc đế quốc Mỹ 
phải tạm ngừng âm mưu giúp bọn 
FULRO ly khai và đưa các lực lượng 
FULRO vào bộ máy ngụy quyền. 


Xã hội Tây-nguyên từ đây phân hóa. 


sâu sắc hơn. Ngoài bọn tay sai Mỹ — 
ngụy có quyền chiếm đoạt đất đai, 
một số gia đỉnh người Tây-nguyên có 
thế lực ở vùng Mỹ — ngụy đóng cũng 
được cấp ruộng đất đề kính đoanh và 
bóc lột. 


Đề thực hiện âm mưu nói trên, cơ 
quan tình báo Mỹ CIA đã có tính toán, 
xếp đặt trước. Ngày 15-12-1967, cõ 
vấn Mỹ thúc ép Nguyễn-Văn-Thiệu 
nâng Phủ đặc ủy thượng vụ thành Bộ 
phát triên sắc tộc. Có thê nói rằng, 
từ năm 1970 trở về sau, đế quốc Mỹ 
đã bố trí được một hệ thống tay 
sai từ trung vương đến địa 
phương gồm những tên phản 
động thuộc các dân tộc thiều số 
trẻ tuồi, được đào tạo chính quy 
và chống cộng một cách điên 
cuồng. 


Dựa vào đó, đế quốc Mỹ đã ráo 
riết tiến hành những âm mưu thâm 
độc nhằm chống lại sự nghiệp cách 
mạng vẻ vang của các dân tộc anh 
em ở nước la, 


kh, 


Về kinh tế — xã hội, chủ nghĩa thực , 
dân mới của Mỹ đã tạo ra ở Tây- 
nguyên những cơ sở cho một cơ cấu 
kinh iếẽ - xã hội vừa có tỉnh chất 
phong kiến, vừa có tính chất tư bản 
chủ nghĩa. Ruộng đất nhà chung, nhà 
chùa, ruộng đất của tầng lớp địa chủ 
mới bóc lột theo kiều phong kiến. 
Ruộngđất của một số sĩ quan,viên chức 
người Tây-nguyên khai thác theo kiều 
đồn điền bóc lột theo phương thức tư 
bản chủ nghĩa. Đặc biệt, từ năm 1967 
về sau, một tầng lớp xã hội mới bao 
gồm những giáo viên, thầy giảng, tu 
sĩ viên chức hành chính và hạ sĩ 
quan, sĩ quan người Tây-nguyên ngà y 
càng thêm đông và chịu ảnh hưởng 
sâu sắc của hệ tư tưởng tư sẵn. 


Về tư tưởng, văn hóa, giảo dục, bộ 
máy chiến tranh tâm lý của Mỹ — ngụy 
đã tuyên truyền ầm ï về cái gọi là 
nguồn gốc 4 anh em ? giữa đồng 
bào Tây-nguyên với các dân tộc Ma- 
lai-xi-a, đề cao có chủ đích chính 
trị nền văn hóa Ma-lai-xi-a, khuyến 
khích việc đi thăm và tuyền lựa 
người gửi đi học tập ở Ma-lai-xi-a. 
Nhiều người trong giới viên chức, sĩ 
quan ngụy người Tây-nguyên có tư 
tưởng hướng về một tồ chức Đại Mã- 
lai ở Đông — Nam Á. Núp đưới chiêu 
bài “phát huy văn hóa dân tộc ?, đế _ 
quốc Mỹ tô chức những gian hàng 
thủ công, những cuộc triền lãm, 
những buổi dạ hội biều diễn văn nghệ 
của đồng bào Tây-nguyên. Trèn thực 
tế, đó là lối kinh doanh kiếm lời của 
ngụy quyền. nhiều nơi, nhất là 
những vùng gần các căn cứ lính Mỹ, 
những nơi tập trung dàn, văn hóa cô 
truyền của dân tộc bị chà đạp đến 
mức tối đa, Lối sống trụy lạc, nạn 
mãi dâm, xì ke, ma túy và du đãng: 
đã lôi cuốn một số không nhỏ thanh 
niên các dân tộc thiều số. Nhiều thanh 
niên ở Tây-nguyên bị xô đầy vào lực 
lượng đặc biệt của Hoa-kỳ, sau khi 
xuất ngũ sống xa hoa, đàng điếm, 
không muốn lao động sản xuất nữa 


Về tôn giáo, đạo Thiên chúa và nhất 
là đạo Tin lành phát triền rất sâu 
rộng trên những địa bàn quan trọng 
ở Tày-nguyên, nhất là từ sau khiDiệm 
bị lật đồ. Tây-nguyên, số nhà 
thờ Tin lành, số mục sư và thầy 
giảng đạo Tin lành gốc người Tây- 
nguyên tăng nhanh so với năm 1954, 
nhát là trong các dân tộc Ka-ho, Chin, 
Sơ-rê, Chu-ru ở Lâm-đồng. Đế quốc 
Mỹ lợi dụng việc đề cao văn hóa dân 
tộc đề đưa văn hóa nô dịch của chủ 
nghĩa thực dân mới vào các dân tộc 


thiều số. Nội dung chủ yếu của những . 


sách giáo khoa do Viện chuyên khảo 
ngữ học ở Sài-gòn soạn thảo cho các 
dân tộc ở Tây-nguyên là phồ biến kinh 
thánh Tin lành, nói về phong tục tập 
quán, tuyên truyền chống cộng, hướng 
dẫn chống du kích và truy lùng cán 
bộ cách mạng. Núp dưới chiêu bài 
phát triền văn hóa, giáo dục; từ cuối 
năm 1967 đến cuối năm 1970, đế quốc 
Mỹ đã đào tạo được 871 sĩ quan, 3.611 
hạ sĩ quan và khoảng 94.331 dân vệ 
người Tây-nguyên làm tay sai cho 
chúng. 

Với cải gọi là ® công cuộc định, hồi 
cư đồng bào sắc tộc *, Mỹ—ngụy đã 
thực hiện một chính sách hết sức dã 
man đối với các dân tộc thiều số ở 
miền Nam Năm 1962, ở Tây-nguyên, 
Ngô-Đinh-Diệm đã lập ra 61 địa điềm 
dinh điền và 342 ấp chiến lược đề 


đồn hàng chục vạn đồng bào Tây-” 


nguyên vào những điềm tập trung 
dân của chúng. 


_ Từ năm 1970 đến năm 1974, Mỹ — 
ngụy ráo riết dùng không quần, pháo 
binh, chất độc hóa học đề hủy diệt 
nhiều vùng. Các cuộc hành quân đề 
thực hiện « kế hoạch xúc tát dân chúng 
Thượng » đã diễn ra một cách ác liệt 
Ở Đắc-lắc, từ thắng 12-1973 đến tháng 
2-1974. Mỹ— ngụy đã thiêu hủy 29 ngôi 
nhà của 15 buôn làng người Ê-đê bát 
hơn 7.000 người phải đi tập trung. 
Chúng còn đồ thuốc trừ sâu vào lúa 
gạo của đồng bào Tây-nguyên với 
lý do « đề phòng cung cấp lương thực 


cho Việt cộng». Ở Buôn Hồ, linh ngụy 
còn lợi dụng cơ hội đồng bào bị bắt 
buộc di cư đề bắn giết gia súc, cướp . 
phá những vật thờ cúng thiêng tHiêng 
cỗ truyền của đồng bào Tây-nguyên. 
Nhiều gia đình mất hết đất đai phải 
đi làm thuê cho các đồn điền tư bản 
ở Tây-nguyên. Số người đau ốm ngày 
còng nhiều, hàng trăm người chết vì 
bệnh. Tây-nguyên, chương trinh 
định cư đồng bào Ba-na ở phía Nam thị 
xã Kon-tum, việc chuyền đồng bào 
Bờ-ru ở Quảng-trị vào buôn Giát ở Đác- 
lắc, kế hoạch di dân sắc tộc liên vùng, 
liên tỉnh là những hành động rất tàn 
ắc của Mỹ — ngụy nhằm làm biến đồi 
môi trường sinh sống, xóa bỏ những 
hình ảnh sâu sắc về dân tộc của đồng 
bào Tây-nguyên. Chính sách di dân, 


_ dồn dân của Mỹ — ngụy nằm trong âm 


mưu chống phá phong trào cách mạng 
của nhân dân ta. 


Chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ 
còn có những âm mưu đối với đồng 
bào Chàm. Dưới thời Mỹ — ngụy, 
đồng bào Chàm ở miền Nam nước ta 
có khoảng 59.000 người (2), cư trú ở 
hai vùng khác nhau và có những đặc 
điềm văn hóa, xã hội không giống 
nhau. Ở cực nam Trung-bộ, đồng bào 
Chàm làm nông nghiệp. Về quản lý 
xã hội và tập quán gia đình, đồng 
bào Chàm ở đây chịu ảnh hưởng tư 
tưởng và luật lệ của tôn giáo Bà-la- 
môn. Vốn cô truyền của văn hóa Chàm 
được giữ gìn đậm nét trong lối sống 
và nhiều mặt khác. Ở miền Tây Nam- 
bộ nói chung, đồng bào Chàm vốn 
sống về nông nghiệp là chính, nhưng 
những nghề buôn bán nhỏ, thủ công 
và lối sống thành thị không ổn định 
cũng khả phô biến. Đạo Hồi chi phối 
toàn bộ cuộc sống của đồng bào Chàm 
ở đây. Nền văn hóa Chàm ở đây chịu 
ảnh hưởng của các nền văn hóa Ma- 
lai-xi-a hiện đại, 


(2) Theo số thống kê đến ngày 24.6.[976, 
số người Chàm là 63.000, 
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Từ sau 1951, Nưô-Đinh-Diệm thực 
hiện một chính sách cưỡng bức thô 
bạo đối với đồng bào Chàm, buộc 
người Chàm phải ăn mặc và sinh 
hoạt theo những quy tắc của bọn địa 
chủ và phong kiến người Kinh. Một 
mặt, bọn Diệm dóỏn đỏng bào Chàm 
Vào các ấp chiến lược và khu tập 
trung dân. Alặt khác, chúng dung túng 
cho bọn tav chân cướp đoạt ruộng 
đất màu mỡ của đồng bào. Với chính 
sach bần cùng hóa và lập ấp chiến 
lược, Àlÿ-ngụy đã dưa một số đồng 
bào Chàm nghèo ở tày Nam-bộ lên 
Tày-ninh và Long-khánh, dịnh cư Ở 
những địa điểm không thuận lợi cho 
việc sinh sống đề làm bia đỡ đạn cho 
những căn cứ đóng quân của Àlÿ— 
ngụv. Ở cực nam Trung-bộ, chúng 
duy trì tỉnh trạng biệt lập của các 
thôn xã Chàm Mặt khác, chúng di 
chuyền những làng Chàm lễ tế ở 
Phan-lÝ về tập trung đọc theo quốc 
lộ số 1 và thị trấn lập thành một 
vành đai an nình. 


Năm 1961, Ngô-Đình-Diệm lập ra 
Hiệp hội Chàm HIồi giáo Việt-nam đề 


thực hiện âm mưu chia rẽ người 
Chàm, khơi sâu mâu thuẫn giữa 


những người Chảm khác nhau về đôn 
giáo, Đồng thời, tay chân Diệm ở các 
vùng có người Chàm sinh sòng đã tập 
hợp bọn phản động và khuyến khích 
những tỗö chức phản cách mạng trong 
người Chàm hoạt động. Núp dưới 
chiêu bài bảo vệ tôn giáo, bảo vệ 
dân tộc, bọn phong kiến phần động 
người Chàm đã tăng cường chiếm 
đoạt ruộng đắt của nhân dàn, và gày 
ra những vụ xung đột giữa những 
người tự xưng là chính thống giáo của 
dàn tộc và những người coi là theo 
tôn giáo pha tạp, ngoại lai Thực chất 
của những vụ xung đột này là sự tranh 
chấp giữa một bèn là bọn phong kiến 
thủ cựu, tăng lữ Bà-la-môn và một 
bên là bọn địa chủ mới đang muốn 
cải cách, câu kết với tăng lữ Hồi 
giáo. Bọn phong kiến thủ cựu và 
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tăng lữ Bảà-lamón đại điện cho tư 
tưởng bảo thủ, muốn duy trì xã hội 
Chàm theo các nguyên tắc cồ truyền 
lạc hàu. Lớp địa chủ mới và tăng lữ 
Hỏi giáo muốn thực hiện một sự cải 
cách theo mẫu hình sủa Vương quốc 
I-ran và Còng hòa Ma-lai-xi-a, tiêu 
biều cho bọn phong kiến đang trên 
đường tư sản hóa. Ngay trong các 
thôn xóm Chàm ở miền Trung, trong 
tùng gia đỉnh người Chàm cũng 
thường diễn ra những vụ xung đột 
giửa những người có tôn giảo khác 
nhau. Người thì muốn giữ nguyên cö 
Lục của đạo Ba-ni ở trong làng, kẻ thì 
muốn đổi theo giáo luật Hỏi giảo. 
Người thi muốn lấy toàn bộ đất đai 
trồng trọt của gia đình hiến cho giáo 
đường Hỏồi giáo, kẻ thì quyết liệt 
chống lại. Do đó, bọn phong kiến 
ngày càng có thế lực, chiếm hữu ruộng 
đt được nhiều và trở nên giàu .có 
hơn, còn nhân dân lao động Chàm 
ngày càng nghèo khổ và mất dần đất 
đai. 


Sự chia rẽ giữa người Chàm với 
nhau còn biều lộ những mâu thuần 
của chủ nghĩa thực dân cũ của Pháp 
và chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ. 
Bọn thực dân Pháp muốn lôi kéo 
người Chàm đề chuần bị cho âm 
mưu lâu đài. Do đó, không phải ngẫu 
nhiên mà sau Tết Màu Thân, một 
trung tâm văn hóa Chàm đã mọc lên 
ở Phan-rang, đứng đầu là một linh 


_mục dòng thừa sai người Pháp. Trung 


Làm văn hóa này lúc đầu chỉ hoạt 
động trong một số trẻ em người Chàm. 
Từ năm 1972 trở đi, tô chức này soạn 
từ điện, nghiên cứu văn hóa, tôn giáo, 
phong tục tập quản Chàm... ỞƠ Sài-gòn, 
Hỏi Việt-MỹỸ và những báo chí, cỏng 
trình nghiên cứu về Chàm có liên 
quan đến những hoạt động văn hóa 
châu Á lại đi vào một khuynh hướng 
khác. Họ khai thác triệt đề những 
«q yếu lố® Ma-lai-xi-a trong nền văn 
hóa và ngôn ngữ Chàm, họ muốn Ma- 
lai-xi-a hóa nguồn gốc văn hóa của 
người Việt và gán ghép một cách thô 


bạo một số nhóm dân tộc thiêu số ở 
miền Nam với người Chàm v.v... Họ 
muốn tạo ra một * quan hệ dân tộc » 
ở Đông - Nam Á trên cơ sở dân 
tộc Ma-lai-xi-ea đề tuyên truyền cho 
cải gọi là *sự nỗ lực kết đoàn của 
một dân tộc mới ở Đông — Nam Á~ 
đản tộc Maphillindo », tức là Ma- 
lai-xi-a, Phi-lip-pin và Ứn-đô-nê-xi-a. 
Không phải ngẫu nhiên Hội các nước 


Đông — Nam Á và khối phòng thủ ` 


Đông— Nam Á đã đứng ra tổ chức 
một “hội nghị quốc tế *ở Xanh-ga-po 
năm 1969 đẻ tập hợp bọn tay sai của 
Mỹ nhằm cô súy cho tỉnh thần dân 
tộc giả hiệu này. Chủ nghĩa thực dân 
mới của Mỹ đề cao văn hóa Chàm — 
Ma-lai-xi-a chỉnh là nhằm kich động 
tỉnh thần dân tộc hẹp hỏi đề lôi kéo 
các dân tộc thiêu số đi theo con 
đưởng phản động. 

Thủ đoạn chủ yếu của chủ nghĩa 
thực dân cũ và mới đối với đồng bào 
Khơ-me ở Nam —bộ cũng là nhằm kích 
đóng tư tưởng dân tộc hẹp hòi, nhất 


là trong tầng lớp trí thức tư sản và. 


viên chức người Khơ-me nhằm đồi lập 
đóng bào Khơ-me ở Nam-bộ với cộng 
đồng dân tộc Việt-nam. Ở các tỉnh cực 
nam nước ta, có khoảng 60 vạn đồng 
bào Khơ-me. Giữa đồng bào Khơ-me 
Và các đân tộc anh em ở miền Nam 
nước ta, tuy có khác nhau về tiếng 
nói. chữ viết, phong tục tập quán và 
tin ngưỡng tôn giáo, nhưng giống 
nhau về đời sống chính trị và 
kinh tế. 

Pháp cũng như Mỹ đã khai thác 
triệt đề những mâu thuẫn trong lịch 
sử và xúi giục tầng lớp trên người 
Khơ-me gây ra những vụ tàn sát người 
Kính và người Khơ-me yêu nước ở 
vùng biên giới tây nam Nam-bộ. Dưới 
chế độ Mỹ —ngụy, người Khơ-me không 
được đối xử như những người công 
dân khác. Người Khơ-me bị ngụy 
quyền tước mất những quyền lợi tỏi 
thiệu. 

Sau khi Diệm bị lật đồ. đế quốc Mỹ 
vá bọn tay sai thực hiện một chính 


sách lửa bịp, mị đân đối với người 
Khơ-me như mở ký túc xá cho học 
sinh người Khơ-me ở những trọng 
điểm đo chúng kiêm sơát, cấp học 
bồng cho con em môt số tay chân, 
viên chức, sĩ quan tầng lớp tren 
người Khơ-me và dựa vào đó đè thi 
hành chiến tranh tâm lý. Chúng còn 
lập ra những bệnh viện riêng đề chữa 
bệnh cho sư sãi và lôi kéo họ. | 


Đề phục vụ cho cuộc chiến tranh 
xàm lược của đế quốc Mỹ, ngụy 
quyền Sài-gòn còn lập những lò thiêu 
xác riêng cho binh sĩ hơ-me nhằm 
làm cho người Khơ-me yên tâm đi làm 
bia đỡ dạn cho chúng. 


Núp dưới chiêu bài bảo vệ dân tộc, 
bảo vệ tôn giáo, để quốc Mỹ và tay 
sai đã tập hợp quần chúng lạc hàu 
và những người mơ hồ về chỉnh trị 
đề kích đóng hẳn thù dân tộc chống 
lại cách mạng. Nhưng những âm mưu 
thâm độc của đế quỏc Mỹ và tay sai 
đã bị thất bại thảm hại. Dưới chế độ 
Mỹ — ngụy, nông dân lao động người 
Khơ-me càng bị bọn địa chủ và tay 
sai bóc lọt nặng nề. lấn chiếm ruộng 
đất, bị đầy vào con đường cùng khổ. 
Vì vậy. người nông dân Khơ-me hăng 
hái đi theo cách mạng, tích cực chống 
Mỹ - ngụy. Nhiều địa phương có 
đông người Khơ-me đã trở thành 
những căn cử cách mạng vững chắc. 


Để phục vụ âm mưu xâm lược và 
thực hiện chủ nghĩa thực dân mới 
của chúng, trong nhiều năm qua đế 
quốc Mỹ dã lợi dụng sự khúc biệt vẻ 
chúng tộc, tôn giáo, văn hóa, trình độ 
phát triền kinh tế giữa các dân tộc 
trên đất nước ta, liên tiếp tiến hành 
các thủ đoạn chia rẻ, phá hoại khỏi 
cộng đông các dân tộc Việt-nam, hòng 
làm yếu sức mạnh đoàn kết chiến đấu 
của nhân dân ta. Nhưng rõ ràng những 
thủ đoạn đó đã không ngăn chặn được 
bước tiến của cách mạng nước ta, 
không giúp đế quốc Mỹ tránh khỏi 
thất bại. Điều đó nói lên thế vếu của 
chủ nghĩa đế quốc và sự phá sản của 
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chủ nghĩa thực dân mới trên đất nước 
ta. Tuy nhiên. những thủ đoạn đó đã 
đề lại những hậu quả phức tạp ở miền 
Nam nước ta, đòi hỏi chúng ta phải 
kiên quyết khắc phục. Chúng ta cần 
phải đứng vững trên lập trường giai 
cấp công nhân, dựa chắc vào đường 
lối, chính sách của Dẳng, thi hành 
nghiêm chỉnh và làm cho đồng bào 


các dân tộc thấm nhuần chính sách 
dân tộc đúng đắn của Đảng và Nhà 
nước ta, cảnh giác và sẵn sàng đập 
tan mọi luận điệu và hành vi chia 
rẽ, phá hoại của địch, tăng cường 
đoàn kết, ra sức xây dựng và bảo vệ 


.cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc trên 


Tô quốc độc lập, thống nhất và x8 
hội chủ nghĩa của mình. 


Giống lña Nông nghiệp 1A... 


(Tiếp theo trang 43) 


hơn, tạo ra bông chín. bông xanh, ảnh 
hưởng tới năng suất. Nếu có phải tỉa 
dặm thì khi đã 3 lá thật phải dặm 
ngay. 
— Làm đấi : Đất phải được làm kỹ, 
được phải ngẫu, bờ và ruộng phải 
được dọn sạch cổ, mặt ruộng phải 
phẳng đề để điều tiết nước. 

— Điều kiện nước : giống lúa Nông 
_ nghiệp 1A không chịu được úng, và 
cũng kém chịu hạn, những nơi đề khô 
hạn năng suất bị giảm đi rö rệt. Do 
đó, chủ động nước đối với những 
ruộng gieo vãi giỏng Nông nghiệp 1A 
là một điều hẽt sức quan trọng. Mấy 
vụ này, một số nơi thường xuyên 
giữ được nước cần thiết trên ruộng 
gìeo vãi Nông nghiệp 1A cho nẻn 
khống chế được-cỏ, không đề cho cỏ 
phát triền, đỡ tốn nhiều cỏng làm cổ, 


— Phán bỏn?: vì là giòng lúa ngắn 


ngày lại cho năng suất cao cho nên 
nó cần bón nhiều phân, đồng thời 
phải bón cân đối và bón tập trung 
nhiều hơn cho bón lót và bón thúc đợt 
dầu. Mỗi hée-ta cần từ 10 đến 12 tấn 
phản chuồng, 270 đến 300 kg sun-phát 
đạm, 250 đến 300 kg su-pe lân, 80 đến 
100 kg sun-phát ka-li. Đó là mức phân 
bón cần thiết cho yêu cầu thâm canh 
đạt năng suất cao. Có người thấy 
giống Nòng nghiệp 1A đòi hỏi mức 
phân bón lớn hơn một số giống khác, 
coi đó là một nhược điềm của giống 
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lũa này với lý do rằng hiện nay chăn 
nuôi chưa cân đối với trồng trọt, vụ 
đông được mở rộng cũng đòi hỏi một 
lượng phân ngày càng lớn. Kinh 
nghiệm thực tế trong nông nghiệp 
nhiều năm qua đã chỉ rõ: chưa có 
một giống cây trồng và con gia súc 
nào đòi hỏi ít dinh dưỡng mà lại có 
thề cho năng suất cao. Bởi vậy, muốn 
cho lúa có năng suất cao, phải bón 
nhiều phân. Cách giải quyết vấn đề 
là phải theo hướng tích cực. nghĩa là 
phải đầy mạnh chăn nuôi, tìm mọi 
cách tạo ra nguồn phân bón đề thực 
hiện thàm canh, khai thác năng suất 
tối đa của cây trồng phục vụ con 
người. 


Thật ra trước đây việc đưa lủa 
xuân vào thay cho lúa chiêm trên 
đồng ruộng miền Bắc cũng không dễ 
dàng và đã cho chúng ta những bài 
học kinh nghiệm quý búu. Giờ đây 
với giống lúa Nông nghiệp 1A. Hải-. 
hưng chúng tôi sẽ tiếp tục làm thí 
điểm bằng nhiều biện pháp thâm canh, 
Liếp tục mở rộng sản xuất trong vụ 
mùa và VỤ xuân với một tỷ lệ nhất 
định, đồng thời -thi nghiệm các công 
thức luân canh, tăng vụ đề tìm ra 
những phương án kinh tế tốt nhất 
trên đồng ruộng Hải-hưng. Chúng tôi 
coi đó là cách tốt nhất đề thực hiện 
Nghị quyết hội nghị lần thứ hai của 
Trung ương Đảng (khóa IV), 


Ba -lan chú trọng phát triền 


ngành công nghiệp mũi nhọn 


RƯỚC chiến tranh thế giới thứ 
hai, Ba-lan là nước kinh tế kém 
phát triền ở châu Âu. Công nghiệp 
mới chỉ có vài ngành và sản xuấi 
phân tán. giá trị sản lượng công 
nghiệp chỉ chiếm 1 phần 3 giá trị 
tông sản lượng công nghiệp và nông 
nghiệp của cả nước. Trong chiến 
tranh, Ba-lan bị tàn phá hết sức 
nghiêm trọng, nền kinh tế gặp rất 
nhiều khó khăn. Nhưng chỉ trong mội 
thời gian tương đối ngắn sau khi 
chiến tranh kết thúc, nhân dân Ba- 
lan chẳng những đã khỏi phục lại, 
mà còn xây dựng một nền kinh tế 
mới, một cơ sở vật chất — kỹ thuật 
vững mạnh. Nhiều ngành công nghiệp 


then chốt như: khai thác nhiên liệu, : 


nẵng lượng, luyện kim, cơ khi, hóa 
chất, v.v... đã phát triền mạnh, làm 
cho tiềm lực sản xuất của cả nước 
được tăng cường. 


Ngày nay,-sau 33 năm xây dựng 
và phát triền kinh tế, nước Cộng hỏa 
nhân dân Ba-lan đã trở thành mòt 
nước công — nông nghiệp phát triền, 
Ba-lan là một trong những nước có 
tốc độ phát triền công nghiệp nhanh 


HÀ- ĐĂNG 


trên thế giới. Tốc độ tăng trung bình 
hằng năm là 10%. Nhiều ngành công 
nghiệp quan trọng đã đạt trình độ tiên 
tiến trên thế giới. 


Tử những năm 70, Ba-lan bước vào 
thời kỷ xây dựng xã hội xã hội chủ 
nghĩa phát triền. Tiềm lực kinh tế và ˆ 
sản xuãtcông nghiệp không ngừng 
tăng với tốc độ cao. Năm 1975, giá 
trị sản lượng công nghiệp đạt 
2.000 tỷ dơ-lô-ti, dự kiến đến năm 
1980 sẽ lên tới 3.000 tỷ. Công nghiệp 
chiếm 30954 tài sản cố dịnh, 44% 
vốn đầu tư trong nền kinh tế quốc 
dân. 38% tồng số lao động. Công 
nghiệp đóng góp 5254 trong thu nhập 
quốc dân, cung cấp 70% máy móc và 
thiết bị cho nhu cầu trang bị kỹ 
thuật và thực hiện đầu tư trong 
nước. Sản phầm xuất khầu của công 
nghiệp chiếm khoảng 80% toàn bộ 
hàng xuất khầu của Ba-lan. 


Hiện nay Ba-lan đứng thứ 10 trên 
thế giới về tông sản lượng còng 
nghiệp, chiếm khoảng 2,2% sản lượng 
công nghiệp thế giới và gần 5% sản 
lượng công nghiệp châu Âu. Ba-lan 


9z 


đứng thử 5 ở châu Âu về số đân làm 
việc trong công nghiệp.(*) 


Trong những năm gần đày Ba-lan 
đầy mạnh hiện đại hóa về cơ cấu và 
trình độ kỹ thuật trong công nghiệp. 
Trong kế hoạch 5 năm 1971 — 1925, 
một nửa số máy móc thiết bị công 
nghiệp được đồi mới, chương trình 
này tiếp tục được thực hiện và dự kiến 
đến năm 1980 toàn bộ máy móc Và 
thiết bị công nghiệp sẽ được đỏi mới 
hoàn toàn. Ba-lan đã chú trọng ứng 
_ dụng vào sản xuất những thành tựu 
nghiên cứu khoa học — kỹ thuật mỏi. 

_‹ 

Trong sự phát triền nhanh chóng 
của công nghiệp Ba-lan, ngành cơ 
điện được xem là noành công nghiệp 
mũi nhọn và là một trong những 
ngành đóng vai trỏ quyết định trong 
sự phát triển toàn bộ nền kinh tế 
quỏc dàn. 

Xuất phát từ nhận thức công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa không 
chỉ là xây dựng các ngành công nghiệp 
mà côn là trang bị kỹ thuật cơ khi 
cho toàn bộ các ngành kinh tế, và sự 
phát triển của nên sản xuất không 
phải chỉ cần những loại máy thông 
thường mà còn cần những máy hiện 
đại nhất, những máy liên hợp, có 
khá năng đáp ứng đỏi hỏi của mội 
nên sản Xuất lớn chuyên môn hóa. 
Ba-lan đã chú trọng đầy mạnh phát 
triển ngành công nghiệp cơ điện. Tốc 
độ phát triền của ngành này vượt 
các ngành sản xuất khác, cũng như 
vượt cả tốc độ sản xuất công nghiệp 
nỏi chung. So với năm 1950, năm 1972 
sản lượng công nghiệp cơ điện tăng 
34 lần. Năm 1950 giá trị sản lượng 
công nghiệp cơ điện mới chiếm 85%, 
năm 1975 đã chiếm 314 giả trị tông 
sản lượng công nghiệp. Năm 1975, giá 
trị sẳản phầm công nghiệp cơ điện 
xuất khầu chiếm khoảng 4094 giá trị 
toàn bộ sản phẩm xuất khẩu của Ba- 
lan. Trong quá trình phát triền, 
ngành cơ điện đã có những thay đỏi 
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về cơ cấu và chất lượng sản phầm đề 
đáp ứng nhu cầu của *nẻn kinh tế 
quòc đân ngày cảng đòi hỏi nhiều 
máy móc, thiết bị mới và hiện đạt 

Tăng cường đầu tư la một trong 
những biện pháp quan trọng thúc đầy 
ngành công nghiệp mũi nhọn này 
phát triền nhẳy vọt. Nhà nước Ba- 
lan đã dành cho ngành công nghiệp 
cơ điện 20% tông số vốn đầu tư vào 
công nghiệp. Nhờ vậy nhiều nhà mày 
mới được xây dựng. nhiều ngành sản 
xuất mới, đồng bộ, có đầy đủ cơ sở 
nghiên cứu khoa học — kỹ thuật được 
thành lập, cả một mạng lưới eắc xi 
nghiệp cơ khí hiệp tác sản xuất được 
tö chức. Ngành cơ điệp còn được cải 
tạo và biện đại hóa đề ó thề từ chỗ 
san xuất những sản phầm tương đối 
đơn giản, tốn nhiều nguyên liệu. vật 
Hiệu đến chỗ sản xuất được những 
sản phầm hiện đại có thông số kỹ 
thuật và giả trị sử dụng cao. Những 
ngành mới được xây dựng từ cơ sở 
như: đóng tàu, chế tạo máy, điện tử, 
tự động hóa, mày và dụng cụ đo lường 
quang học, y học, máy thi còng — xây 
dựng, động cơ cao áp, v.v... phát triền 
rất nhanh. Ngoài ra, những ngành có 
cơ sở từ trước như: chế tạo đầu mảy 
và toa xe lửa, máy công cụ, thiết bị 
điện lực, máy nông nghiệp, v.v... cũng 
phát triển. 

Đề hiện đại hóa ngành công nghiệp 
cơ điện, Ba-lan hết sức chú trọng 
công tác nphiên cứu khoa học phục 


(*) Vị trí một số ngành công. nghiệp của Ba. 
lan ở chau Âu và trên thế giới : 

— Sản xuất thép : đứng thứ 6 ở châu Âu, 
thứ 9 trên thế giới. 

— Ô) tô vận tải : 
trên thế giới. 

— Than đá: đứng thứ 2 ở châu Âu, thứ 
4 trên thế giới. 

— Điện lực : 
trên thế giới. 

— Đóng tàu đánh cá: 

— Sản xuất lưu huỳnh : 
Âu, thứ 2 trên thế giới. 

— Phan đạm: thứ 2 ở châu Âu, 
trên thế giới. 

— Xi-măng : 
thế giới. 


thứ 7 ở châu Âu, thứ 10 


thứ 6 ở châu Âu, thứ 10 


thứ 2 trên thế giới. 
thứ nhất ở châu 


thứ 5 


thứ 6 ở châu Âu, thứ 9 trên 


vụ sẵn xuất. Việc áp đụng những cải 
tiến và phát minh trong nước cũng 
như việc ứng dụng những phát minh 
của nhiều nước công nghiệp phát 
triên được tăng cường. Trong kế hoạch 
năm 1971 — 1975, Nhà nước Ba-lan 
đã chỉ 32,1 tỷ đơ-lô-ti, bằng 2,55 
thu nhập quốc dân, cho công tác 
nghiên cứu khoa học phục vụ sản 
xuất. Trong kế hoạch 5 năm hiện nay 
(1976 — 1980) chỉ phí đó lên tới 215 tỷ 
đơ-lô-ti, bằng 4% thu nhập quốc dàn. 
Riêng ngành công nghiệp cơ điện 
được trang bị một hệ thống viện 
nghiên cứu khoa học và phòng thiết 
kế, và thường xuyên được cung cấp 
những thiết kế cần thiết có chất lượng 
cao. Nhờ vậy trong những năm gần 
đây. ngành kỹ thuật điện tử, tự động 
hóa phát triền mạnh, đóng vai LrÒò 
quan trọng trong việc hiện đại hóa và 
tự động hóa quá trình sản xuất công 
nghiệp. Ngành cơ điện đã chế tạo 
được những mảy tỉnh tự động, máy 
cải điều khiên theo chương trình,v.v..., 
đã và đang sản xuất nhiều loại sản 
phầm và mặt hàng quan trọng đáp 
ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. 
Hiện nay ngành này có khoảng 1.500 
xi nghiệp với hơn 1,5 triệu lao động 
(chiếm 1 phần 3 tông số lao động 
trong công nghiệp), sản xuất khoảng 
trên 200 nhóm sản phầm hoàn chỉnh 
và các nhóm cấu kiện. | 

Thực hiện nghị quyết Đại hội lần 
thứ VI (1971) và Đại hội lần thứ VII 
(1975) của Đang công nhân thống nhất 
Ba-lan, nhân dân Ba-lan đang đầy 
mạnh cải (tạo và mở rộng cơ cấu sản 
xuất của ngành cơ điện. Những năm 
gần dây, ngành cơ điện phát triền 
mạnh, đặc biệt trong một số ngành 
như sẵn xuất máy thi công xây dựng, 
chế tạo mày cái, chế tạo thiết bị tự 
động và máy tính, chế tạo máy nông 
nghiệp. sản xuất máy dệt, chế tạo thiết 
bị toàn bộ, v.v... 

Ngành sản xuất máy thí công xây 
dựng đã có khả năng tiến hành sản 
xuất lớn với những cơ sở nghiên cứu 


và thiết kế riêng cho ngành mình. 
Những sản phầm ngành này làm ra 
đạt trình độ kỹ thuật cao, được 
nhiều nước trên thế giới ưa chuộng. 
Trong Hội đông tương trợ kinh tế, 
Ba-lan được phân còng chuyên sản 
xuất các loại máy thi công xây dựng 
và là nước đứng thứ hai, sau Liên-xô, 
trong lĩnh vực sản xuất này. 

Ba-lan cũng sẵn xuất được các loại 
mày công cụ hạng nặng dùng cho 
ngành chế tạo thiết bị xe lửa, các loại 
máy công cụ điều khicn theo chương 
trình, máy gia công nguội tự động 
nhiều động tác, V.V... Trên cơ sở 
những thành tựu khoa học, Ba-lan đã 
phát triển nhanh ngành gản xuất mây 
cất gọt kim loại bằng áp suất, máy ép 
vỏ ô-tô, máy công cụ dồng bộ. Ngành 
chế tạo máy công cụ đang đóng vai trò 
rất quan trọng và đáp ứng nhu cầu 
của các ngành sản xuất ô-tô, máy kéo, 
các loại động cơ, mảy nông nghiệpVv.v... 

Ngành chế tạo thiết bị tự động và 
máy tỉnh mới được xây dựng trong 
những năm gần đây nhưng đã phát 
triên nhanh. Trên cơ sở áp dụng thánh 
tựu của công tác nghiên cứu khoa học, 
Ba-lan đã tự thiết kế và sẵn xuất các 
tồ hợp mạch và đã chuyền từ sản 
xuất bóng đèn điện tử và một số loại 
bóng bản dẫn giéc-m›an sang sản xuất 
hàng loạt bóng bán dẫn si-litL và mạch 
vị điện tử. Ba-lan là một trong số ít 
nước sản xuất được mạch vi điện tử 
và áp dụng rộng rãi trong các mảy 
thông dụng và chuyèn dùng, 

Từ năm 1970 Ba-lan đã bỏ sơ đồ 
san xuất các loại máy thu thanh cũ 
và tiền hành bán dẫn hóa toàn bộ 
máy thu thanh, máy ghỉ âm, máy thu 
vô luyến truyền hình. Ngành điện tử 
và tự động hóa ở Ba-lan đang phấn 
đấu đề đến nắm 1990 có thề đạt trình 
độ điện tử hóa phỏ cập trong cả nước, 

Đề đáp ứng yêu cầu đầy mạnh sản 
xuất nông nghiệp, agành cơ điện tập 
trung sản xuất các loại mày nòng 
nghiệp dông bộ. Ba-lan đã sản xuất 
các loại máy kẻó cỏ công suất từ 25 
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sức ngựa đến 7ð sức ngựa, với khoảng 
40 kiều khác nhau. Trong năm 1978, 
Ba-lan sẽ đi vào sản xuất loại máy 
kéo hạng nặng trên 100 sức ngựa, 
đồng thời đầy mạnh việc sản xuấi các 
loại máy gặt đập liên hợp, máy kéo 
công suất lớn đi kẻm với máy làm 


đất, gieo bạt. máy bón phân, v.V...: 


Trong kế hoạch 5 năm 1976 — 1980 số 
vốn bỏ vào ngành sản xuất máy nông 
nghiệp là 51 tỷ dơ-lô-ti. Nông nghiệp 
sẽ được cung cấp khoảng 33 vạn máy 
kéo. Dự kiến trong những năm 1961 — 
1990, Ba-lan sẽ đầu tư 200 tỷ đơ-Ìô-ti 
nhằm thỏa mãn nhụ cầu cơ khí hóa 
nông nghiệp trong cả nước. Do Ba- 
lan chú trọng sân xuất các loại máy 
nông nghiệp, cho nên, nếu năm 1920 
một máy kéo phải phụ trách 43 héc-ta 
canh tác, thi đến năm 1980 dự kiến 
một máy kéo chỉ phụ trách 29 héc-ta 
và năm 1985 22 héc-ta. Đông thời, 
việc tăng cường cung cấp máy liên 
hợp cho phép đến năm 1980 sẽ cơ giới 
hóa việc thu hoạch trên 75% diện tích 
đất trồng ngũ cốc và trên 905% diện 
tích. đất trồng củ cải đường. 

Trên cơ sở một nền công nghiệp 
phát triên, có tiềm lực sản xuất lớn, 
Ba-lan đã và đang đầy mạnh việc xây 
đựng các nhà múy hoàn chỉnh đề phục 
vụ nhủ cầu trong nước và xuất khầu. 
Ba-lan đã xây dựng được nhiều loại 
nhà máy như nhà máy a-xit sun-phua- 
rích, nhà máy đóng tàu, nhà mấy gỏ, 
ván ép, nhà máy sản Xuất vật liệu 
xây dựng, nhà máy sản xuất thiết bị 
toàn bộ cho mô than, v.v... Ba-lan 
đã tự động hóa sản xuất cho nhà máy 
đường cỡ lớn, nhà máy sản xuất a- 
xÍt sun-phua-rích công suất 50 vạn 
tắn/năm. (Trong nhà máy này chỉ 
cần 4 công nhàn điều khiền một ca 
nếu dùng nguyên liệu lưu huỳnh thề 
lông và 5 công nhân nếu dùng lưu 
huỳnh cục). 

Trong kế hoạch 5 năm 1976 — 1980, 
vai trỏ của ‹ngành công nghiệp cơ 
điện sẽ tiếp tục được tăng cường, 
sản lượng của nó sẽ tăng 67% so với 
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kế hoạch 5 năm trước, Đề tiếp tục 
phát triển các ngành công nghiệp then 
chốt và có tỉnh chất quyết định đối 
với quá trình biện đại hóa nền sản 
xuất, Ba-lan đang phát huy cao độ các 
nhân tố phát triền theo chiều sâu. tận 
dụng các nguồn dự trữ về nhân lực, 
vật lực và mọi khả năng kỹ thuật 
trong nước, đồng thời tranh thủ kỹ 
thuật hiện đại trong quan hệ hợp tác 
kinh tế với nước ngoài. 

Hiện nay, bên cạnh việc phát triền 
những ngành công nghiệp mũi nhọn, 
ngành công nghiệp then chốt và nông 
nghiệp, Đảng: và Nhà nước Ba-lan 
cũng chú trọng tăng cường sản lượng 
hàng hóa cung cấp cho thị trường và 
chú trọng xây dựng nhà ở. nhằm cải 
thiện đời sống cho nhàn dân nhanh 
hơn trước. Hội nghị lần thứ 5 của 
Ban chấp hành trung ương Đảng công 
nhân thống nhất Ba-lan (tháng 12-1976) 
nhận định quá trình mở rộng và hiện 
đại hóa sản xuất trong những năan 
qua đã đem lại kết quả. cho phép 
nền sản xuất Ba-lan tiếp tục phát 
triền nhanh mà không cần tăng tốc 


độ đầu tư. Nguồn tăng chủ yếu của 


sản lượng công nghiệp trong giai đoạn 
hiện nay là tăng năng suất lao động. 
Hội nghị chỉ thị, trong 6 tháng đầu 
năm 1977, 95,65 số tăng về sản lượng 
công nghiệp và toàn bộ số tăng về 
sản lượng xây dựng phải do tăng 
năng suất lao động. Hội nghị cũng 
quyết định tăng đầu tư cho nhóm B, 
gam tích lũy trong thủ nhập quốc 
dân. tập trung vốn cho một số ngành 
như còng nghiệp thực phầm, công 
nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và 
còng nghiệp xây dựng nhà ở nhằm 
đáp ứng nhu cầu về đời sống của 
nhân dân. _ 

Với nhịp độ phát triền mạnh và 
tiềm lực sản xuất to lớn, ngành công 
nghiệp Ba-lan đang có cơ sở đề tiến 
tới những đỉnh cao về kỹ thuật, đáp 
ứng nhu cầu phát triền kinh tế trong 
thời kỷ xày dựng xã hội xã hội chủ 
nghĩa phát triển ở Đa-lan, 


(UẬt BẤU TRANH CHỐNG CHẾ Bộ 


PHÂN BIẾT (HÙNG Tật - 
Ï (ÔNG HÙA NAM PHI 


Ừ cuối thế kỷ 15, người Bồ-đào- 
nha đã đặt chân lên mũi Hảo- 
vọng. Năm 1652, thực dân Hà-lan lập 
ra thuộc địa Cáp. Năm 1806, thực dân 
Anh tranh giành thuộc địa này của 
Hà-lan. Năm 1910, Liên bang Nam Phi 
được thành lập dọ người Anh cai Uị. 
Năm 1946 — 1947, bọn thực dân da 
trắng cầm quyền ở Liên bang Nam 
Phi tuyên bố chủ nghĩa a-pa-thai () 
và chính sách phân biệt chủng tộc là 
quốc sách. Năm 1961, chỉnh quyền 
phân biệt chủng tộc đồi tên nước là 
Cộng hòa Nam Phi và rút khỏi khối 
liên hiệp Anh. 

Cộng hòa Nam Phi rộng trên 1,2 
triệu ki-lô-mét vuông, có khoảng 25 
triệu người. Trong đó, người châu 
Phi da đen trên 18 triệu, bọn thiều 
số thực dân đa trắng trên 4 triệu, còn 
lại là người lai và người gốc Ẩn-độ... 
Cùng với Rô-đê-di-a và Na-mi-bi-a, 
Cộng hỏa Nam Phi là một trong những 
nơi giàu tài nguyên nhất châu Phi và 
thế giới. Hiện nay, Cộng hòa Nam Phi 
đứng đầu thế giới tư bản chủ nghĩa 
về sản lượng vàng, cơ-rôm, bạch kim, 
măng-gan, ăng-Ii-moan; đứng thứ 2 
về sản lượng kim cương, đứng thứ 3 
về sản lượng u-ra-ni-um ; đứng thứ 4 
về sản lượng len và đứng thử 2 về 
sản lượng bột cá. Cộng hòa Nam Phi 
có thể sản xưất được:'máy bay, tàu 
biền, tên lửa. Nhờ sự giúp đỡ của 
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TRẦN-HOÀI.NAM 


các nước để quốc phương Tây. đứng 
đầu là Mỹ, Cộng hòa Nam Phi đang 
tiến tới sản xuất vũ khí hạt nhân. 
Toàn bộ nền kinh tế của Cộng hòa 
Nam Phi hiện nằm trong tay từ 10 
đến 15 tập đoàn tư bản lũng đoạn. 
Năm 1975, có trên 300 công ty tư bản 
Mỹ hoạt động chủ yếu-ở Cộng hòa 
Nam Phi. Vài chục năm gần đày, số 
vốn của tư bản Mỹ bổ vào Cộng hòa 
Nam Phi tăng lên nhanh chóng. Vốn 
của Anh và một số nước phương Tây 
khác cũng rất lớn. 


Trong lúc thiều số thực dân da 
trắng ở Gộng hòa Nam Phi và bọn đế 
quốc làm giàu trên kho tài nguyên 
đồ sộ đó thì nhân dân lao động người 
Phi da đen sống cuộc đời tối tắm cực 
khồ. Cùng làm một việc như nhau 
nhưng thu nhập bình quân của mội 
người Phi da đen chỉ bằng 1 phần 14 
thu nhập của một người da trắng. 
Hơn 90% công nhân làm việc trong 
các hầm mỏ là người đa đen. Cho đến 
năm 1973, những công nhân này vẫn 
lĩnh lương theo mức định từ năm 
1911. Chỉ trong 10 năm, từ 1964 đến 
1974, có đến 5.500 thợ mỏ chết vì tai 


(l) A-pa-thai (apartheid), tiếng A-phơ-ri 
kennơ (tiếng nói của bọn thực dân da 
trắng gốc Hà-lan) có nghĩa là *° _phát triền riêng 
biệt». Ngoài nhóm người gốc Hà-Ìan, bọn 
thiểu số thực dân da trắng ở Cộng hòa Nam 
Phi còn gồm nhóm người gốc Anh.  : 
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nạn lao động. Ở nông thôn. 1 phần 3 
gia đình không có ruộng đất. Có nơi, 
95% gia đình không đủ ruộng đề bảo 
đâm đời sống ở mức thấp nhất. Có 
khoảng 20 — 25% số người ở nông 
thôn không có việc làm, họ trở thành 
đội quân lao động dự bị rẻ mạt của 
tư bản thực dân da trắng. Do sự 
bóc lột tàn khốc của bọn tư bản thực 
dân da trắng. mâu thuẫn giữa bọn 
chủng với giai cấp công nhân và các 
tầng lớp nhàn dân lao động người 
Phi ngày càng sâu sắc. Nhân dân Phi 
đa đen ngày cảng nỗi dậy đấu tranh 
chống chính quyên phân biệt chủng 
tộc của thiều số thực đân da trắng. 
đòi cải thiện đời sống. đòi quyền dân 
chủ, đỏi thủ tiêu chế độ phân biệt 
chúng tộc, giảnh độc lập dân tộc. 


Nhân dân lao động người Phi 
chẳng những bị giai cấp tư sản 
thực dân da trắng bóc lột thậm 
tệ, mà còn bị chúng tước mất cả 
quyèn độc lập về chính trị với 
tính cách là một dân tộc. Lịch sử 
thống trị mãv thế kỷ qua của bọn 
thực dân đa trắng vừa là lịch sử khai 
thác thuộc địa tàn bạo nhất, vừa là 
lịch sứ đàn áp dân tộc điên cuồng 
nhất. Hiện nay, chính quyền thực dân 
đa trăng chiếm hắn 87% đất đai của 
người Phi, và chỉ dành cho nhân dân 
Phi, 13s còn lại. Hơn nữa, 135 đất 
đai này lại bị chía thành nhiều mảnh 
mạnh mún, aằm gọn trong sự Đạo 
vậy và giam sát nghiêm ngặt của các 
khu vực thực đân đa trắng. Đó lại là 
những miếng đất căn cỏi và trong 
lòng nó không có một chút tài nguyên 
nào ! Tình hình đỏ làm cho nhân dân 
đa đen, tuy sống tréẻn quê hương mìinh, 
nhưng bị cướp hết mọi nguồn sống, 
phải bán sức lao động cho bọn thiểu 
số thực dân da trắng, Bọn phân biệt 
chúng tộc còn độc ác quy định chế độ 
tuyền mộ công nhân rất tệ hại đối 
với người Pht da đen: chúng chỉ lấy 
một bộ phận người Phi trong nước, 
còn lại là lấy từ các nước chung 
quanh, Không thê kẻ hết những luật 
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lệ của chính quyền phân biệt chủng 
tộc định ra đề trói chặt nhân dân Phi 
da đen trong khu vực dành riêng 
cho họ, không cho họ sống chung. 
làm việc chung, và cả liếp xúc vời 
người da trằng. Theo số liêu chưa 
đầy đủ, từ 194% đến 1973, có trên 10,5 
triệu người Phi da đen bị kết tôi ví 
phạm luật giao thông và cư trú. Nhà 
nước cảnh sát Cộng hòa Nam Phi có 
ngàn sách quân sự thuộc vào loại cao 
nhất thế giới về mặt tỷ trọng. Năm 
1975 chi phi quân sự của chúng là 1.7 
tỷ đô-la. tăng 42% so với năm 1924; 
năm 1976, chỉ phi đó tăng 925% so với 
năm 1975. Điều đó nói lên tính chất 
phát-xít của chính quyền.phân biệt 
chúng tộc. Í 

Như vậy, ở Cộng hòa Nam Phi vừa 
có mâu thuẫn giữa bọn tư bẫn thực 
dàn da trắng cầm quyền với giai cấp 
công nhân, kẻ cả tầng lớp công nhân 
nòng nghiệp người Phìí da đen, vừa 
có mâu thuẫn giữa chủ nghĩa để quốc 
đứng đầu là đế quốc Mỹ cùng bọn 
thực đân da trắng, với toàn thề dân 
tòc Phi đa đen. Mâu thuần thứ nhất 
là mâu thuản giai cấp, mâu thuẫn thứ 
hai là màu thuần đàn tộc. Tuy nhièn, 
do tỉnh hình đặc biệt ở Cộng hòa 
Nam Phi, hai màu thuần đó xoắn xuýt 
với nhau. và được phản ảnh trong 
cuộc đấu tranh giải phóng dân 
tộc, thủ tiêu chính quyền phân 
biệt chủng tộc của thiều số thực 
dân da trắng, thực hiện đọc lập 
dân tộc cho nhân dân Phi da đen, 
dựa trên lực lượng của nhân đân 
Phi da đen và da màu... mà nòng 
cốt là giai cấp công nhân, giai 
cấp nông dân và các tầng lớp 
nhân đân lao động khác. 


Ở Cộng hòa Nam Phi. nền công 
nghiệp thuộc địa sớm hình thành, cho 
nên giai cấp công nhân ra đời sớm 
và từ cuối thể kỷ trước, phong trào 
đấu tranh của công nhân đã phát 
triên. Thời kỷ đó, các tö chức yêu 
nước cũng đã kuất hiên ong tầng 
lớp trí thức tiều tư sản người Phi da 


⁄ 


đen. Nhưng phải đến năm 1912. một 
tồ chức tiêu biều nhất cho xu hướng 
yêu nước mới xuất hiện: Đại hội 
dân tộc Phí (ANC). Mục tiêu của ANC 


là lãnh đạo nhân dân các dân tộc. 


người Phi đấu tranh cho nền độc lập 
và thống nhất của toàn thề những 
người Phi ở Cộng hòa Nam Phi. Nắm 
1921, Đang cộng sản Nam Phi ra đời 
trên cơ sở sự phát triền mạnh mẽ của 
phong trào công nhân người Phi lúc 
đó. Năm 1948, trước cao trào đấu 
tranh quần chúng do ANC và Đảng 
cộng sản lãnh đạo, chính quyền phân 
biệt chủng *ộc cấm Đẳng cộng sẳn 
hoạt động và khủng bố gắt gao những 
người cộng sản. Kẻ thủ âm mưu làm 
suy yếu phong trào yêu nước và cô 
lập Đẳng: cộng sản. Nhưng Đẳng vẫn 
tiếp tục đấu tranh bất hợp pháp. Năm 
1955, Đảng cộng sản cùng với ANG 
và một số tô chức yêu nước khác 
thành lập Mặt trận dân tộc thống 
nhất do ANC đứng đầu, nhằm đấu 
tranh cho mục tiêu độc.lập dân tộc, 
thủ tiêu chính quyền phân biệt chủng 
tộc của thiều số thực dân da trắng. 
Sau khi chính quyền phân biệt chủng 
tộc công khai đàn áp ANC vào năm 
1960, và nhất là sau vụ tàn sát đẫm 
máu nhân dân da đen ở Sác-pơ-vin 
vào tháng 3-1960, những người lãnh 
đạo ANG và Đảng cộng sản đều đi đến 
kết luận thống nhất : «Chính quyền 
đã tuyên chiến với nhân dân ? và 
nhân dân chỉ có một con đường là 
dùng bạo lực cách mạng đề đấu tranh 
lật đỡ nó. 16 năm sau vụ Sác-pơ-vin, 
chỉnh quyền phân biệt chủng tộc lại 
giết hại và làm bị thương gần 1.600 
. người Phi yêu nước trong cuộc biêều 
tình của gần 1 vạn học sinh và các 
tầng lớp nhân dân Phi ở thành phố 
Xô-ê-tÓ ngày 16-6-1976 đòi được học 
bằng tiếng mẹ đẻ, phản đối học thứ 
tiếng A-phơ-ri-ken-nơ. Ngọn lửa căm 
thủ Xö-ê-tô đang bốc cao và lan rọng 
ra khắp nước. Hiện nay, ANC và 
Đăng cộng sản Nam Phí đang « đâu 
tranh đề tạora những điều kiện và 


tỉnh hình chính trị cho phép không ` 
những bát đầu cuộc kháng chiến vũ 
trang cách mạng mà còn tiếp tục kiên 
trì cuộc kháng chiến đó » (Lời đồng 
chỉ I-u-xúp Đa-đu, Chủ tịch Đảng cộng 
sản Nam Phi, nói hồi tháng 4-1977). 


Chính quyền phân biệt chủng tộc 
Nam Phi và các thế lực làm hậu 
thuần cho chúng là các tập đoàn tư 
bản phương Tây đang lo sợ cho số 
phận của chúng Nếu chính quyền 
phân biệt chủng tộc sụp đỏ, có nghĩa 
là tập đoàn tư bản đế quốc phương 
Tây mắt một nguồn lợi lớn nhất ở 
châu Phi, mất một căn cứ chiến lược 
ở miền Nam châu Phi, một vị trí then 
chốt ở Nam Đại-tây-dương và Ấn-đò- 
đương ! Chính vì -vậy mà bọn cầm 
đầu các nước đế quốcphương Tây, 
đứng 'đầu là đế quốc Mẹ, luôn 
luôn có thái độ hai mặt trong vấn 
đè Nam Phi. Một nặt chúng dùng 
những lời lẽ mị dân. đưa ra những 
công thức mơ hồ, hòng đánh lừa dư 
luận thế giới, nhất là dư luận châu 
Phi và nhân dân các nước miền Nam 
châu Phi. Mặt khác, chúng tích cực 
hoạt động đề tạo điều kiện dễ dàng 
cho việc thực hiện chủ nghĩa thực 
đân mới, nhằm thay thế chính quyền 
hiện nay của thiều số thực dân đa 
trắng bằng một chính quyền thỏa hiệp 
vừa đáp ứng phần nào lợi ích của 
tầng lớp trên tronp người Phi, vừa 
bảo vệ được quyền lợi của thiều số 
thực dân da trắng. Chủ nghĩa để quốc, 
đứng đầu là đế quốc Mỹ, không bao 
giờ có ý muốn thủ tiêu chẽ độ phân 
biệt chủng tộc của thiêu số thực dân 
đa trắng ở Nam Phi. Đối với nhân 
dân Phi da đen muốn có độc lập thật 
sự thì phải thủ tiêu chế độ đó. Vê 
thái độ của các nước để quốc phương 
Tây; ông Nkô-môỏ, một lãnh tụ đâần tộc 
nồi tiếng của nhân dân Dim-ba-bu-ê 
có nói :*“Phần lớn các `phong trào 
giải phóng ở châu Phi đều giành được 
thắng lợi nhờ ở tình đoàn kết của các 
lực lượng tiến bộ và các nước xã hội 
chủ nghĩa. Ngược lại, trên thực tế, 
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- không có bất cử nước phương TÂy 
nào giúp đỡ các lực lượng giải phóng». 
Ông nói tiếp, một trong những lý do 
chính của việc đó là * Cộng hòa Nam 
Phi, Rô-đê-di-a đang bảo vệ quyền 
lợi cho các nước đế quốc phương 
Tây, kết quả là, mặc dù chế độ phân 
biệt chủng tộc đã bị tố cáo ở Liên hợp 
quốc, và bị toàn thề loài người lên 
án, nhưng các nước phương Tây vẫn 
tìm cách giúp đỡ chế độ đó- sống sót 9 
(Ông Nkô-mô trả lời phồng vấn của 
tuần bảo Liên-xô Thời mới”, số 12, 
tháng 4-1977). 


Chính quyèn phân biệt chủng 
tộc ở Cộng hòa Nam Phi đang bị 
_cô lập cao độ trước làn sóng đấu 
tranh ngày càng đâng caocủaquàn 
chúng nhân dân Phi da đen, và 
trước dư luận toàn thế giới.Những 
năm gần đây, đứng trước sự tàn bạo 
của chính quyền phân biệt chủng 
tộc ở Cộng hỏa Nam Phi và Rô-đê-di-a, 
nhiều tổ chức quốc tế, kê cả Liên 
hợp quốc, nhiều chính phủ, kề cả một 
số chỉnh phủ từng tuyên bố chống 
cộng sản, đã liên tiếp lên án chúng, 
đồng thời có những biện pháp trừng 
phạt như không buôn bán với chúng, 
ủng hộ các tồ chức và phong trào yêu 
nước ở Cộng hỏa Nam Phi, ở Rô-đê- 
di-a và ở Na-mi-bi-a. Tổ chức thống 
nhất châu Phi (OAU) đã tuyên bố chế 
độ phân biệt chủng tộc ở miền Nam 
châu Phi là kể thù không đội trời 
chung của nhàn dân châu Phi, trong 
khi vẫn khẳng định đế quốc Mỹ là 
kẻ thù nguy hiểm nhất của toàn thề 
loài người. Cuộc đấu tranh chống chủ 
nghĩa phân biệt chủng tộc ở miền 
Nam châu Phi đang trở thành một bộ 
phận khăng khit của cuộc đấu tranh 
của nhân dân thế giới chống chủ 
nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân cũ 
và mới, chủ nghĩa phân biệt chủng 
tộc. 

Nhờ sự hà hơi tiếp sức của các tập 
đoàn tư bản đế quốc, đứng đầu là đế 
quốc Mỹ, về mặt kinh tế và chỉnh trị, 
đặc biệt là về mặt kỹ thuật sản xuất 
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vũ khi, kề cả vũ khi hạt nhân, tập. 
đoàn thực dân thiều số da trằng, đứng 
đầu là tên thủ tướng Vo-xtơ; đang điên 
cuöng giấy giụa một cách tuyệt vọng, 
Một mặt, chúng cố hết sức tăng cường 
sức mạnh quân sự tăng cường bộ 
máy cảnh sát đàn ấp. Mặt khác, chúng 
(lìm mọi cách xoa dịu dư luận thế 
giới, đưa ra luận điệu chung sống hòa 
bình, mở rộng buôn bán... Ở trong 
nước, chúng cho thi hành mộit số cải 
cách và nhượng bộ nhỏ giọt, như 
tăng lương cho một bộ phận công 
nhân đa đen, bãi bỏ một vài luật lệ 
cấm đoán lỗi thời vụn vặt... Điều 
đáng chú ý trong âm mưu của bọn đế 
quốc và bọn phân biệt chủng tộc ở 
miền Nam châu Phi, là chúng đang cố 
sức gây chia rẻ, phân hóa các lực 
lượng yêu nước. Chúng ve vẫn và 
mua chuộc một: vài nhân vật thuộc 
tầng lớp trên trong phong trào đân 
Lộc, những người này, trước đây Ít 
nhiều có ý thức dân tộc, yêu nước, 
nhưng dần dần xa lánh phong trào 
cỏng nông, đi vào con đường hợp tác 
với giai cấp thống trị, hy vọng chúng 
sẽ giao lại chính quyền cho mình. Ở 
Cộng hòa Nam Phi cũng như ở Rô- 


cđê-dia đã xuất hiện những chính 


khách thỏa hiệp kiêu đó. Đông đảo 
nhân đân lao động và tất cả những 


-. người yêu nước chân chỉnh đều thấy 


rö những người này chỉ là những 
nhân vật tiêu biều cho tầng lớp tư 
sản mới, tầng lớp viên chức mới, 
được ưu đãi, đó chỉ là một bộ phận 
rất nhỏ người Phi da đen, Cho dù các 
tập đoàn thống trị phân biệt chủng 
tộc được sự tiếp tay của chủ nghĩa 
đế quốc đang cố sức tô son trát phấn 
cho những người bù nhìn đó, song số 
phận của họ cũng rất mỏng manh. 


Đi đôi với âm mưu trên; tập đoàn 
Vo-xtơ đang bày ra trò hề trao trả 
độc lập cho các bộ tộc mà lịch sử 
mẫy trăm năm nay đã gắn bó thành 
một dân tộc. Âm mưu xão quyệt này 
của bọn thực dân da trắng nhằm làm 
suy yếu lực lượng đấu tranh của 


nhân dân, đang được tập hợp trong 
một mặt trận thống nhất. Thực hiện 
Am mưu này, bọn thiêu số thực dân 
da trắng sẽ chiếm hẳn 87% lãnh thô 
của Cộng hòa Nam Phi, thiết lập Nhà 
nước riêng của chúng trên phần đất 
đó, còn 13% lãnh thô còn lại, chúng 
chia ra thành hơn một chục quốc gia 
người Phi da đen, những nước nhỏ, 
nghèo, chậm phát triền, do đó, sẽ 
phải phụ thuộc vào cái Nhà nước của 
thiều số thực đân da trắng nói trèn. 
Như vậy, chúng đạt được mục đích 
kéo đài sự tồn tại của chế độ thực 
dân da trẳng và duy trì ách thống 
trị của chúng với tỉnh cách là một 
cường quốc đối với hơn một chục 
nước của người Phi da đen ở chung 
quanh, mà chúng gọi theo tên bộ tộc 
là các nước băng-tu. Tập đoàn Ÿo- 
xtơ đã thất bại trong âm mưu này. 
Cái Nhà nước Tơ-răng-xcây do chúng 
dựng lên cuối năm ngoái không được 


Đồi mới từng phần... 
(Tiếp theo trung 59) 


chọn đào tạo cán bộ mới nhằm đáp 
ưng nhiệm vụ trước mắt và kế tục sự 
nghiệp cách mạng lâu dài của Đẳng. 
Mỗi cán bộ ở cương vị lãnh đạo có 
trach nhiệm đào tạo cán bộ dự bị. góp 
phần chuẩn bị người thay thế 
minh? (5). Với ý thức trách nhiệm 
đầy đủ và sự tham gia tích cực của 
mọi tồ chức Đẳng, của mọi đẳng viên 
và cán bộ lãnh đạo, việc lựa chọn, 
đào tạo, đề bạt cán bộ mới, việc đồi 
mới từng phần cán bộ lãnh đạo, cân 
bộ quản lý chắc chẳn sẽ được tiến 
hanh một cách thuận lợi, góp phần 
quan trọng kiện toàn đội ngũ cân bộ 
của Đẳng và Nhà nước. 


(5) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hội đại biều toán 
guốc lần thứ IV, nhà xuất bản Sự thật, Hà. 
nôi, !977, trang 198, 


bất cứ chính phủ nào trên thế giới 
công nhận, 


Cuộc đấu tranh của nhân dân Phi 
da đen ở Công hòa Nam Phi đang tiếp 
Lục phát triền. Nhân dân châu Phi và 
nhân dân thế giới đang quan tâm theo 
đöi và giúp đỡ cuộc đấu tranh chỉnh 
nghĩa của nhân dân Phi đa đen ở Cộng 
hòa Nam Phi. Trong hoàn cảnh quốc 
tế hiện nay, cuộc đấu tranh của nhân 
dân Phi ở Cộng hỏa Nam Phi cũng 
đang có những thuận lợi to lớn. Cuộc 
đấu tranh đó nhất định sẽ giành được 
thắng lợi vẻ vang. Nhândân Việt- 
nam hết sức vui mừng trước mỗi 
thắng lợi của nhân dân đa đen ở Cộng 
hòa Nam Phi trong cuộc đấu tranh 
chống chế độ phân biệt chủng tộc 
tàn bạo. Nhân dân Việt-<nam kiên 
quyết ủng hộ nhân dân da đen ở 
Cộng hòa Nam Phi trong cuộc đấu 
tranh chính nghĩa của mình. 


Những kinh nghiệm... 
(Tiếp theo trang 88) 


bộ và toàn dàn trong huyện, Gồ-công 
nhất định sớm khắc phục được những 
mặt yếu, kém ấy đề tiến nhanh, 
Liến mạnh, tiến vững chắc lên chủ 
nghĩa xã hỏi, góp phầu tích cực 
cùng với toàn tỉnh Tiền-giang thực 
hiện thẳng lợi chỉ thị của Bộ chính 
trị Trung ương Đìng gửi Đại hội lần 
thử IÍ của đảng bộ tính là. làm cho 
Tiền-giang trở thành tỉnh đi đầu 
trong công cuộc tổ chức lại sản xuất, 
cải tạo xã hội chủ nghĩa và thàm 
canh trong nông nghiệp ở đồng bằng 
sông Cửu-long. 
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NÂNG CAO KHÔNG NGỪNG 
NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG XÃ HỘI 


TRRONG quá trình cách mạng xã hội chủ nghĩa oà xâu dựng chủ nghĩa 

xã hội ở nước ta, nâng cao không ngừng năng suất lao động xã 
hội là một oấn đề chiến lược io lớn. Bởi uì như Lê-nin đã nói, đó là 
cái có Ú nghĩa quuết định đối uới thẳng lợi của chế độ xã hội mới. 


Hồ Chủ tịch cũng chỉ rõ : « Chủ nghĩa xã hội là làm cho mọi người 
dán sung sướng, ấm Ro. ` 


ứ 


Muốn đại mục đích đó, trước hết phải tăng gia sẵn xuất 0à thực 
hành tiết kiệm » (U. Người còn nói: « Muốn phát triền sức sản xuất 
thì trước hết phải nàng cao năng suốt ldo động > (2). 


Có nâng cao năng suất lao động xã hội, chúng ta mới có thề đáp 
ứng được hai yêu cầu oừa cơ bửn uửa cấp bách của nước ta là xâu 
dựng cơ sở 0uái chất — kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội 0à cải thiện một 
bước đời sống của nhân dân. 


Có nâng cao năng suất lao động xã hội, chúng ta mới có cơ sở thực 
hiện tích lũu uốn ngàu càng nhiều đề đầu mạnh công cuộc công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa, tạo ra cơ cấu công — nông nghiệp hiện đại, bảo 
đảm cho chủ nghĩa xã hội giành được thẳng lợi triệt đề. 


Có náảng cao năng suất lao động xã hội, chúng ta mới phái triền 
được mạnh mề lực lượng sẵn xuất của xã hội, đầu mạnh cách mạng 


(1) Hồ-Chi-Minh : Về phát triền sản xuất thực hành tiết kiệm, Nhà xuất bản 
Sự thật, Hà -nội, 1963, trang 68. : 
(2) Sách đã dẫn, trang 96. - 


Đề quan hệ sản xuất, thúc đầu công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa, cẳng 
cố oà hoàn thiện quan hệ sẵn xuất xã hội chủ nghĩa trong các cơ sở 
sản xuấi, trong từng ngành 0à trên phạm 0ì cả nước. 


Có nắng cao năng suất lao động xả hội, trước hết là năng suối lao 
động trong nóng nghiệp, chúng ta mới mở rộng được sự phản công lao 
động xã hói, có điều kiện thuận lợi hơn đề tồ chức lại sẵn xuất, phán 
bố lại lao động trên phạm 0ì cả nước, bảo đảm cho sự nghiệp xâu dựng 
kinh tế xã hội chủ nghĩa phát triền theo kế hoạch, oới tốc độ cao. 


Việc nâng cao năng suất lao động xã hội còn góp phần củng cố 
niềm tin của đông đảo nhân dân uào tính ưu piệt của chủ nghĩa xã hội, 
làm cho tư tưởng xã hội chủ nghĩa ngày càng chiếm địa oị thống trị 
tuyệt đối trong xã hội ta. Nó trực tiếp góp phần củng cố cơ sở kùuh tế 
bà +ổ hội của chuyên chính uô sản, tạo điều kiện thuận lợi cho 0uiệc xá 
dụng nền 0oăn hóa mới xã hội chủ nghĩa, cho oiệc hình thành con người 
- mới xä hội chủ nghĩa. Hơn nữa, bằng cách tăng cường sức mạnh 
kinh tế của đất nước, nó còn góp phần to lớn 0uào 0iệc củng cố quốc 
phòng. 


Việc nắng cao năng suất lao động xã hội dân đến thẳng lợi của chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta 0à sề góp phần phát huy ảnh hưởng của chủ 
nghĩa xã hội trên thế giới. 


Vì những lẻ trên, uấn đề nâng cao năng suất lao động xả hội chiếm 
một Đị trí rất quan trọng trong đường lối cách mạng của Đẳng ta trong 
giai đoạn mới. 


Nghị quụết Đạt hội lần thứ IV của Đảng, trong đoạn giải thích nội 
dung của đường lối chung ðà đường lôi xât dựng kinh tế xã hội chủ 
nghĩa, đã nhân mạnh 0uấn đề: « Nâng cao không ngừng năng suốt lao 
động xã hội, chốt lượng sản phôm, hiệu quỏ sỏn xuốt và kinh 
doanh ». 


Theo tỉnh thần đó, 0iệc « tăng rõ rệt năng suẫt lao động xã hội» 
đã được ghi uào trong nội dung của một trong những nhiệm ðụ cơ bản 
của kế hoạch 5 năm lần thứ hai 1976 — 1980. Và Hội nghị lần thứ ba 
của Ban chấp hành trung trơng Đẳng (khóa IV ) cầng chỉ rõ : sự chuuên 
biến mạnh mẽ của các cấp, các ngành, các lồ chức Đảng, các cơ quan 
Nhà nước oà phong trào quần chúng trong năm 1978, sự phấn đấu 
của họ đề khắc phục tình trạng trì trệ trong những năm qua, phải 
hướng 0àảo mục tiêu «làm cho nắng suất lao động xã hội tăng lên nhanh, 
mang lại nhịp độ phát triền cao trong tất cả các mặt hoại động ». 


Tăng nhanh năng suất lao động xã hội, không chỉ là một quy luật 
kinh tế khách quan của chủ nghĩa xã hội, một biều hiện nồi bật của 
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tính tru piệt của chế độ xã hội chủ nghĩa, một uấn đề cơ bản quyết định 
thẳng lợi cuối cùng của chủ nghĩa xã hội, mà còn là một đòi hỏi nừa 
cấp bách 0uừa lâu dài của sự nghiệp cách mạng nước ía— một nước 
đang trong quá (rình đi từ sẵn xuất nhỏ là chủ uếu tiến lên sản xuấi 
lớn +ä hội chủ nghĩa, mội nước đã trải qua mấu chục năm chiến iranh 
ác liệt trước khi bằt đầu làm cách mạng xã hội chủ nghĩa trên quụ mô 
cá nước, một nước mà các điều kiện khách quan nói trên cùng uới các 
khuuét điềm của chúng ta trong công tác quản lụ kinh tế đã dẫn đền 
ttth trạng năng suất lao đóng xã hội quá thấp, chưa bảo đảm được 
uéu cầu (ích lũy uốn cho công nghiệp hóa xã hội chủ k4 30) uủ cải thiên 
đời sống nhân dân. - 


Chúng ta biết rằng năng suất lao động xã hói cao 0ửừa là kết quả 
của sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa oà xâu dựng chủ nghĩa xã 
hội trên tãt cả các lĩnh uực của đời sống xã hội, trước hết là trên lĩnh 
bực kinh tế, sửa là điều kiện để triền khai mạnh mề sự nghiệp 0ï đại 
ấu. Thế mà hiện . R3 năng suất lao động xã hội của nước fq lạL quá 
thấp, tình hình ấu không khỏi hạn chế rất lớn sự phát triền của cách 
mạng nước ía. Bởi oậu đề đưa nước ta 0ứợt qua những khó khăn trước 
mắt, đăng đi nhanh tới những mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, chúng 
ta không có con đường nào khác là phải tăng nhanh năng suất lao 
động xã hội bằng những biện pháp thiết thực nà có hiệu quả, phù hợp 
tới tình hình cụ thề của nước td, uà bằng những hành động thông 
mỉnh pà dũng cằm của nhân dân ta do Đảng tiền phong của giai cấp 
công nhân lãnh đạo. 


Nảng cao năng suất lao động xã hội bê thực chất có nghĩa là tiết 
kiệm thởi gian lao động. Chúng ta phái tiết kiệm thời gian lao động 
của những người đang lao động sản xuất bằng cách tăng giờ công có 
ích nà ngàu công trong tháng, trong năm của những người lao động 
hiện còn quá thấp so oới mức quụ định của chế đó ; hơn nữa phải làm 
sao cho mỗi giờ, mỗi ngàu lao động của mọi người đều đạt được năng 
suất cao, nghĩa là sẵn xuất nhiều, nhanh, tối, rẻ như Hồ Chủ tịch đã 
dạu. Chúng ta phải khắc phục tình trạng lãng phí lớn sức lao động xã 
hội hiện nau bằng cách huy động mọi người có sức lao động nhưng 
chưa có uiệc làm tham gia những công oiệc lao động, sản xuất 0à dịch 
ou có Ích cho xä hội. Cần nhấn mạnh rằng trong điều kiện nước ta 
hiện nau, tận dụng sức lao động +ä hội là một oấn đề cơ bản, có tác 
dụng rất to lớn làm tăng năng suất lao động của nhân dân ta, xét trên 
phạm ơi toàn xã hội mà nói. Trén Ú nghĩa ấu, tận dụng sức lao động xã 
hội là mội nội dung rất quan trọng của oiệc nâng cao năng suất lao động 
xã hội. Hơn nữa, cần hiều rằng tăng năng suất lao động bao gồm cả 
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Diệc tiết kiệm những oật tư kỹ thuật, nguuên liệu, 0ật liệu 0.0... oì đó là 
thứ lao động « uật hóa» nằm trong giá trị của sản phầm làm ra. Bởt 
Dậu, chúng ía phút ra sức tận dụng sức lao động xõ hội, tăng nhanh 
năng suắt lao động xã hội, đồng thời thực hành tiết kiệm triệt đề (rong 
sẵn xuất, xâu dựng oà cả trong đời sống. Nghị quuết Đại hội lần 
thứ IV của Đảng đã nhấn mạnh : « Tiết kiệm phải trở thành một chích 
Sách lớn của Đảng uà Nhà nước ». Chúng ta cần nghiêm túc thực hiện 
chính sách tiết kiệm của Đảng oà Nhà nước với Ú thức sâu sắc rằng : 
tiết kiệm không chỉ là một nguyên tắc quản lủ nền kinh tế xã hội chủ 
nghĩa, mà còn là một ðữn đề có Ú nghĩa chính trị uà đạo đức quan trọng, 
có quan hệ rãi lớn đến sự nghiệp câu dựng chủ nghĩa xã hội 0à sự hình 
thành con người mới #ä hội chủ nghĩa ở nước ta. 


ĐỀ náng cao năng suất lao động xã hội, chúng ta cần phải thị hành 

một loạt biện pháp oề tô chức 0à quản lú, oề kinh tế 0à kỹ thuật, 
Đề oăn hóa Đà tr tưởng 0.D... cũng như phải quan tâm đến nhiều mặt 
cóòng tác quan trọng khác, oà phải huụ động sức cổ gắng của toàn thề 
nhân dân luo động dưới sự lãnh đạo của Đảng 0à sự quản l có hiệu 
lực của Nhà nước xä hội chủ nghĩa. 


Chúng ta biết rằng năng suất lao động +ä hội nói chung cũng như 
năng suất lao động của từng người lao động đều phụ thuộc 0ào nhiều 
nhân tố. C. Mác đã từng nói : năng suất lao động phụ thuộc 0ào phương 
thức sẵn xuất của xã hội. Người còn chỉ rõ : năng suất lao động (hay . 
sức sản xuất của lao động) « phụ thuộc 0uào những hoàn cảnh khác 
nhau, trong đó có : trình độ thành thạo trung bình của những người lao 
động ; sự phái triền của khoa học 0à trình độ áp dụng khoa học bề mặt 
kỹ thuật ; các sự kết hợp xã hội của quá trình sản xuất, phạm 0ì 0à 
tác dụng của các tư liệu sản xuất 0à các điều kiện hoàn toàn tự 
nhiên » (3). Còn Lê-Rin thì thường nhấn tranh đến tác dụng quụết định 
của nền đại công nghiệp cơ khí hóa đối uới uiệc tăng năng suất lao: 
động xã hột. 


(3) C,. Mác: Tư bản, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1960, quyền ÏI, tập I, 
trang 62. 
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Vận dụng những luận điềm cơ bản nói trên của chủ nghĩa Älác — 
L¿-nin 0È năng suất lao động, chủng ta thấu rằng, xét bề mặt cơ bản nà 
ldu đài mà nói, piệc nâng cao năng suất lao động xã hội ở nước ía phụ 
thuộc một cách quụuết định oào thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp 
hóa. rã hội chủ nghĩa, một sự nghiệp ðï đạt được Đảng ta coi là nhiệm 
oụ trung tâm trong suối thời kỳ quá độ lén chủ nghĩa xã hội ở nước 
ta. Bởi 0áu, tiến hành sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩo, 
nhằm xâáu dựng cơ sở 0uậi chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, tạo ra 
cơ cấu công — nông nghiệp hiện đại, đưa nước ta tiến lên sẵn xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa theo đường lối chung oà đường lối xả tựng kính tê 
uä hội chủ nghĩa của Đảng, đó chính là biện pháp cơ bản nhối. có 
tính chất quyết định nhất đối với việc töng năng suốt lo động xã 
hội ở nước ta. Song (rong khi thực hiện đường lối công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa : «Ưu tiên phát triền công nghiệp năng một cách hợp lú 
trên cơ sở phái triền nông nghiệp oà công nghiệp nhẹ...», trong những 
năm trước mắt, chúng ta phải tập trung sức phót triền nông nghiệp, ` 
ngư nghiệp, lâm nghiệp như Nghị quuèt hội nghị lần thứ hai của Ban 
chấp hành trung ương (khỏa IV) đã đề ra; đó cũng là con đường 
thiết thực nhát đề phút triền kinh tế, tăng năng suốt lao động xõ hội. 


Đường lối phút triền kinh tế của Đảng phải được cụ thề hóa thành 
quy hoạch uà kế hoạch phát triền kinh tế của Nhà nước, thành phương 
hướng 0à mục tiêu phát triền kinh tế trong một thời gian dài nà trong 
từng thời kù cụ thề. Trên cơ sở đó, các ngành, các cấp 0à các đơn 0ị 
cơ sở mới có được căn cứ đề định ra phương hướng sản xuất đúng 
đắn nhằm sử dụng đầu đủ 0à hợp lý nhất mọi nguồn lao động 0à tài 
nguyên đề phát triền sản xuốt. Dởi uậu uiệc xác định kế hoạch kinh tế 
đúng đắn vò cơ cấu kinh tế hợp lý, cũng như uiệc phấn đấu nhằm 
thực hiện kế hoạch kinh tế của Nhà nước 0à xâáu dựng từng bước cơ 
cấu cóng — nóng nghiệp hiện đại, trở thành một biện pháp rất quan 
trọng đề phát triền sản xuãi, tăng năng suất lao động xã hội. Trong 
quá frình xảu dựng cơ cấu công — nông nghiệp hiện đại, chúng ta cần 
chú trọng vâu dựng dần từng bước cơ cấu nóng — công nghiệp huuện, 
mọt bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân nói 
chung. | 


Hiện nau, nền sản xuất của nước ta oề cơ bẵn còn là sản xuất 
nhỏ, phân công lao động chưa phái triền, lao động phán bố rất không 
hợp lụ giữa các ngành à các ouùng, hệ thống quản lú oà kế hoạch hóa - 
còn uếu, do đó sức lao động xã hội còn bị läng phí nhiều 0à năng suất 
lao động ~ä hội rất thấp. Bởi 0ậâu trong quá trình công nghiệp hỏa xã 
hội chủ nghĩa, chúng ta tất uếu phải tò chức lại sỏn xuốt, xây dựng 
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hệ thống quỏn lý và kế hoạch hóa có hiệu lực, thực hiện sự phân 
công mới lao động xã hội, điều chỉnh lại lao động giữa các ngành uà 
các 0ùng trong nước theo một quụ hoạch chung, có căn cử khoa học, 
đúng như Nghị quuết Đại hội lần thứ IV của Đảng đã oạch rõ: « Cần 
tồ chức lại nền sẵn xuất +ä hội, xâu dựng một hệ thống quản lý 0à kế 
hoạch hóa có hiệu lực nhằm sử dụng hợp l uà phát huụ tối mọi năng 
lực sản xuất, làm cho sản xuất nà tái sẵn xuất được thực hiện một 
cách có kế hoạch, uới năng suất ngàu càng cao, chất lượng ngàu cảng 
tốt, hiệu quả ngàu cảng lớn». Đó cũng là mới biện pháp lớn đề tận 
dụng sức lao động xã hội 0à tăng năng suất lao động xã hội. 


Ở đâu cần đặc biệt nhấn mạnh đến tác dụng của công tác tồ chức 
bà quản lủ đối uới uiệc tăng năng suất lao động xã hội. Những biện 
pháp nêu trẻn đều thuộc nề chức năng của công tác lãnh đạo, tồ chức 
Đà quản lú. Song cần hiều rằng, chức năng của công tác quản Tú là kết 
hợp tốt người lao động uới công cụ lao động, đồng thời giải quụuết tối 
các mối quan hệ xä hội trong sản xuấi, nhằm khai thác tốt nhất những 
tiềm năng lao động 0à tài nguyên của đất nước đề phái triền sản xuất 
mạith mề pà tăng năng suất lao động xã hội không ngừng. Phải biết 
¿án dụng ru thể của chủ nghĩa xã hội đề quản lú cho tối. Theo tỉnh 
thần ấu, chúng ta phải ra sức cỗi tiền quỏn lý kinh tế, trước mắt là 
thực hiện tốt việc cởi tiền một số khâu quan trọng vỏ cấp bách trong 
công tóc quỏn lý kinh tá đã được nêu trong Nghị quyết hội nghị lần 
thứ ba của Ban chấp hành trung tương Đảng (khóa y). Những khâu 
đó là: _ 

— Phải đồi mới ngau công tác kế hoạch hóa theo hướng phát huụ 
cao nhất mọi năng lực hiện có 0à khả năng tiềm tàng trong nước, 
(Tước hết là lực lượng lao động, đất đai, tài nguyên thiên nhiên phong 
phú, các cơ sở 0ật chất kỹ thuật, công cụ sản xuất 0à 0ật tư sẵn có 
của ta, đề khắc phục các khó khăn oà các mặt mất cán đối của nền 
kinh tẽ. | 

_— Phải bồ sung, sửa đồi một số chính sách, chế độ cấp thiết trong 
quản lụ kinh tế. | 

— Thực hiện tốt uiệc phân cấp quản lú kinh tế, tăng cường trách 
nhiềm 0à quuền hạn quản lú của các ngành, các địa phương à các đơn 
Dị CƠ SỞ.' 
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— Chăn chỉnh 0uiệc quẫn lý sẵn xuất, quản lú lao động ở cơ sở, 
bằng cách quân lú chặt theo tiêu chuần oà định mức tiễn bộ, thực hiện 
lốt công tác hạch toán kinh tế, tạo nên tác phong lao động có kỦ luật, 
có kũ, thuật, nâng cao chất lượng sẵn phầm 0à tăng năng suất lao động, 
giảm hao phí oật chất oà hạ giá thành sẵn phầm. "¬ 

— Phải thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quuết hội nghị lần thử ba 
của Trung ương Đảng (khóa 1Ý) uề mặt nàu : «Bằng mọi biện pháp 
quản lú pà kỹ thuật, trong năm 1928, tất cả các ngành à các cơ sở sẵn 
xuất phỉi phấn đấu đạt 0à pượt các tiêu chuần, định mức 0Š năng 
suất lao động 0à các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của thời kù trước chiến 
tranh, đặc biệt chú trọng tiết kiệm thòi gian lao động ». 

— Phải gấp rút kiện toàn bộ máu quần lú oà tảng cường cán bộ 
cho một số ngành 0à địa phương trọng điềm. 

Trong công túc quần lý kinh tế, chúng ta phải nghiêm ngặt tuản 
theo nguuên tắc tập trung dân chủ, kết hợp quản lú theo ngành uới 
quản lý theo địa phương nà 0ùng lãnh thô, sử dụng có hiệu quả các 
biện pháp hành chính, kính tế nà tư tưởng, thực hiện tốt phương thức 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa. Chỉ có như oậu, chúng ta mới phối hợp 
được tốt nhất hoạt động của từng người lao động, từng đơn 0ị cơ sở, 
từng địa phương, từng ngành cho đèn lực lượng lao động cả nước, 
theo một kế hoạch kinh tế chung, được xác định đúng đẳn dựa theo 
đường lối phút triền kính tế của Đẳng, bảo đảm giành được hiệu quả 
kinh tế cao nhất, bảo đảm tảng năng suất lao động xã hội không ngừng. 

Đề làm được điều đó, phải chống lối quản lý tập trung quan liêu 
pà tình trạng « đân chủ quá trớn », chống lối quản lú « hành chính, bao 
cấp», chống bệnh cục bộ, địa phương chủ nghĩa, chống thói 0ô tồ chức, 
bô kử luật, coi thưởng pháp chế xã hội chủ nghĩa, coi (hường oiệc chấp 
hành các chính sách, chế đỏ, thể lệ mà Nhà nước đã bạn hành. Đồng 
thời, phải nêu cao Ú thức phục 0ụ lợi Ích chung, nêu cao tỉnh thần hợp 
tác vũ hội chủ nghĩa, nêu cao kử luật lao động tự giác của mọi người 
lao động. Ló-nin đã từng nhấn mạnh rằng « kỦ luật lao động là cái cốt 
uếu của toàn bộ công cuộc xảu dựng kinh lš của chủ nghĩa xã hội, là 
cơ sở của sự hiều biết của chúng ta oề nền chuuên chính oô sẵn » (4). 


— 


(4) V.I- Lê-nin: Về năng suữt lao động, bản tiếng Việt, Nhà xuất bản Tiến 
bộ, Mạac-tư-khoa, 1966, trang 1ã2. 


Chúng ta biết rằng quá trình ctáu dựng lề lối quần lủ theo những 
wguyyên tắc của chủ nghĩa xã hội cũng là quá trình đấu tranh chống 
những lề lối quản lụ tư sản 0à tiều tr sẵn là những lề lối xấu hoặc mang 
nặng tính chất quan liêu, không 0ì lợi ích của quần chúng nhân dân, 
khóng dựa uào lực lượng 0à trí sáng tạo của nhân dân mà tiến hành, 
“hoặc mang nặng tính chất phán tán, tản mạn, tự do chủ nghĩa 0.U... 
Chinh 0ì uậu mà quá trình xâu dựng lề lối quản l xã hội chủ nghĩa 
cũng như toàn bộ sự nghiệp xâu dựng chủ nghĩa xã hội, đều rất cần 
đến tính tô chức 0à tính kủ luật của giai cấp công nhân, bởi 0ì thiếu 
những cái đó thì không thề có kỷ luật xã hội nói chung, không thề có 
hành động phối hợp theo cùng một hướng của mọi công dân trong xã 
hội. mà như 0uậu thì mọi đường lối, chính sách của Đảng uà Nhà nước 
sẽ chỉ dừng lại trên giấu, sự nghiệp cách mạng +ä hội chủ nghĩa Đỏ 
xáu dựng chủ nghĩa zã hội sẽ không thề tiễn lên được. Chính trẻn ú 
nghĩa đó, mà Lê-nin coi tính tổ chức vò tính kỷ luật của giai cắp công 
nhân là bản chát chủ yếu của chuyên chính vô sỏn. Vả điều nàu 
không hề máu thuẫn uới luận điềm của Đẳng ta coi quuền làm chủ tập 
thề của nhân dân lao động, mà nòng cối là công nông, do Đảng tiên 
phong của giai cấp công nhân lãnh đạo, cũng là cải thuộc oề bản chất 
của chuyên chính oô sẵn. Chúng ta cần nhận thức sâu sắc luận điềm 
quan trọng nàu của Lê-nin đề đề cao kủ luật xã hội, kỷ luật lao động, 
làm cho nó phát huụ tác dụng ngàu càng lớn đối uới 0iệc tăng năng 
suất lao động xã hột nói riêng cũng như đối uới toàn bộ sự nghiệp cách 
mạng xã hội chủ nghĩa 0à xâu dựng chủ nghĩa xã hội nói chung. 

Cùng uới iệc cải tiến quản lụ kinh tế, chúng ta phải tăng cường 
dđrang bị kỹ thuật cho những người lao động, xúc tiến từng bước cuộc 
cách mọng khoa học — kỹ thuột, coi đó là mót nhân tố cơ bản có tác 
dụng quuết định đối uới 0iệc tăng năng suất lao động xã hội. Trước 
mắt, chúng ta cần cố gắng tăng thêm trang bị kị thuật hiện đại cho 
những khu uực sản xuối ðà những 0ùng sẵn xuất quan trọng của đất 
nước, coi trọng oiệc cải tiền kị thuật uà hợp lụ hóa sản xuất. giải quuết 
bằng được ouấn đề cung cấp đầu đủ những công cụ thường 0à công cụ 
cải tiến cho người lao động, đồng thời uới piệc cũng ứng uật tư kỹ 
thuật, phụ tùng tha thể, nguyên liệu, Đật liệu 0.0... cho họ. Trong 
hoàn cảnh nước ta hiện naụ, cần phát huy cao độ frí sáng tạo của mọi 
người lao động đề khai thác nguồn nguuên liệu, 0ật liệu ở trong nước, 
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nghiên cứu chế tạo những phụ tùng thay thể, tận dụng những phế liệu, 
phế phầm đề bồ sung 0uào nguồn uật tư thiếu thốn của ta, đồng thời cot 
trọng uiệc đầu mạnh xuất khầu đề bảo đảm nhập những oật tư ki 
thuật rất cần thiết mà ta chưa sẵn xuất được. 


Việc nâng cao năng suất lao động xã hội còn đòi hỏi phải đầy 
mọnh cuộc cách mạng tư tưởng và văn hóo, nhằm nâng cao tính 
thần làm chủ tập thề xä hội chủ nghĩa uà trình độ uăn hóa của đông 
đảo nhân dân lao động. Phải ra sức nâng coo trình độ lành nghề của 
mọi người lao động, khần trương đào tạo cán bộ và công nhân kỹ 
thuột, làm cho đội ngũ lao động kỹ thuật của nước †q được mở rộng 
nhanh chóng, phát triền đồng bộ, đáp ứng được yêu cầu lăng nhanh 
năng suất lao động xã hội. Đồng thời, phải hết sức chăm lo đời sống 
của người lao động, có chỉnh sách khuuẽn khích những người lao động 
giỏi uà có kỹ thuật, đề họ phấn khởi đóng góp ngàu càng nhiều cho sự 
nghiệp phát triền kinh tế oà oăn hóa của đất nước. 


Cân nhấn mạnh rằng cuộc phốn đấu nâng cao năng suất lao. 
động xã hội hoàn toàn không thà tách rời công cuộc cởi tạo xã hội 
chủ nghĩa, không thể tách rời cuộc đấu tranh chống những hiện 
tượng tiêu cực, hư hỏng trong đời sống kinh tế và xð hội. 


Như trên đã nói, năng suất lao động xã hội phụ thuộc 0uào phương | 
thức sẵn xuất của xã hội. Chủ nghĩa xã hội, uới tính ưu 0iệt của nó, 
tạo điều kiện khách quan rãi thuận lợi cho piệc không ngừng nắng cao 
năng suất lao động sä hội. Ngược lại, sự tồn tại của các hình thức sở 
hữu tư bản chủ nghĩa, phong kiến 0à có của nông dân 0à thợ thủ công 
cá thề không khỏi hạn chế sự phát triền của năng suất lao động xã hội. 
Bởi oậu, phải khần trương xúc tiến công cuộc cỏi tạo xõ hội chủ 
nghĩa gắn ới sự nghiệp xáu dựng chủ nghĩa xã hội, 0uới 0iệc (ồ chức 
lại sản xuất theo hướng tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, như 
Đảng đã nhiều lần nhấn mạnh trong các nghị quụết của mình. 


Sự tồn tại ở mức độ tương đối nghiêm trọng những hiện tượng 
tiêu cực, hư hồng trong đời sống kinh tế nà xã hội cũng gáu trở ngại 
khóng nhỏ cho cuộc phấn đấu tăng năng suất lao động xã hội. Thái 
Đậu, làm sao mà người ta có thề phấn khởi lao động khi những bọn ăn 
cẳp, những kẻ làm ăn phi pháp lại được sống phè phỡn mà không bị 
(rừng phạt trong khi những người lao động chân chính, những người 
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làm ăn lương thiện cảm thấu mình bị thiệt thỏi do chính bọn chúng gáu 
nên ? Bởi pạu, chỉ có kiên quuết trừng trị bọn người xâu za đó, khắc 
phục những hành động tiêu cực, hư hỏng trong đời sống kinh tế nà xã 
hội, xóa bỏ sự bất cöHg đó trong 0piệc phân phối những thành quả lao 
động, thì mới có thề cồ nuä mọi người hăng hái lao động, phát triền sản 
xuất 0à tăng năng suất lao động không ngừng. 


DO tâm quan trọng to lớn của nó, cuộc phấn đấu tăng năng suất lao 

đóng xä hót phổi là sự nghiệp của toàn Đỏng, của toàn thể bộ 
máy Nhà nước xã hội chủ nghĩa, vò củd tốt cỏ các tầng lớp nhân dân 
lao động nước ta. 

Năng suất lao động xã hội cao là dấu hiệu chủ yêu 0à là kết quả 
tồng hợp của mọi hoạt động lãnh đạo kinh tế của Đảng, là một trong 
những chỉ tiêu chủ yêu thuộc 0ề chất lượng của kế hoạch Nhà nước — 
cương lĩnh thứ hai của Đẳng. Bởi 0ậu, toàn thể cán bộ, đảng piên ta, 
tất cả các cấp tụ Đáng đều phải tập trung sự chú Ú của mình ảo oiệc 
lãnh đạo nhàn dân 0à cùng uới nhân dân phân đầu thực hiện nhiệm 0ụ 


cao cả nàu. 


Cán bộ, đăng oiên chúng ta phát ra sức học lập, nâng cao năng lực 
lãnh đạo kinh lế, giữ uững kỦ luật lao động, kiên quuết bảo Đê tài sản 
xã hội chủ nghĩa, đi tiên phong oà làm gương mẫu cho quần chúng 
trong cuộc phấn đấu 0ï đại nhằm nâng cao năng suất lao động xã hội. 

Đồng chí Lê-Duần nói : « Đảng piên nhất thiết phải là người gương 
mẫu, đi đầu trong sản xuất, chiến đầu nà công tác, phải là người lao 
động quên mình 0à lao động giỏi» (ã)... « Đẳng 0iên phải tiêu biều cho 
con người mới xã hội chủ nghĩa, con người làm chủ tập thê. Tính chất 


(5) Lê-Duần: Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt-nam, Nhà xuất bản Sự 
thật, Hà-nội, 1976, tập II, trang 672. 
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tiên phong cách mạng của Đẳng không cho phép đưa oào Đẳng hoặc đề 
ở trong Đảng những người không cách mạng, những người có thái đề 
bàng quan, thờ ơ, thụ động trước cuộc chiến đấu quuết liệt của toàn 
Đảng 0à loàn dân, những kẻ đầu cơ, trục lợi, muốn ảo Đẳng đề tìm 
kiếm « đặc quyền, đặc lợi», lợi dụng danh nghĩa đẳng uiên trong điều 
kiện Đẳng lãnh đạo chính quụền đề mưu lợi cho cá nhân, những người 
sợ gian khồ, hụ sinh, trốn trách nhiệm, không tôn trọng kỦ luật uà ui 
phạm pháp luật Nhà nước » (6). 


Các cơ quan Nhà nước phải ra sức cải tiến quản lú kinh tế, sử dụng 
mọi biện pháp trong quụền hạn 0à chức năng của mình, kiên quuết thị 
hành pháp chẽ rã hội chủ nghĩa, có những chính sách kinh tế đúng đắn, 
nhất là chính sách phân phối xã hội chủ nghĩa, đề tạo điều kiện thuận 
lợi cho đỏng đảo quần chúng lao động phát triền sẵn xuất 0à tăng năng 
suất lao động. 


Sự lãnh đạo của Đẳng oà sự quản lý của Nhà nước, rốt cuộc đều 
phải hướng oào mục tiêu: phát động và đày mạnh phong trào cách 
mạng sôi nổi của quồn chúng, phong trào thỉ đua xã hội chủ nghĩg, 
nhằm mục tiêu chủ yếu là tăng năng suất lao động xã hội, đưa sự 
nghiệp phát triền kinh tế của nước ta tiến lên mạnh mề. 


Mỗi người lao động nước ta cần phải néu cao tỉnh thần làm chủ 
tập thề, học tập đề nâng cao trình độ nghề nghiệp, luôn luôn giữ 0ững 
kỷ luật lao động, ra sức thị đua tăng năng suất lao động cá nhân oà. 
thực hành tiết kiệm, tích cực đóng góp uào uiệc cỉi tiễn công tác quản 
lý của đơn øị mình công tác, từ đó góp phần 0ào iệc tăng năng suất 
lao động của đơn oị 0à của toàn xã hội. Đồng thời, phải kiên quuết đấu 
tranh chống những hành động châu lười, 0ô kỤ luật, xâm phạm tài sẵn 
xã hội chủ nghĩa. 


Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba của Ban chấp hành rung ương 
Đảng (khóa IV ) đã đề ra nhiệm 0ụ : 


« Phát động phong trào cách mạng của quần chúng, tiến hành cuộc 
bản động táng năng suất lao động, kết hợp uới thực hành tiết kiêm, 


(6) Sách đã dẫn, trang 673. 
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ra sức xâu dựng nền nếp quản lụ mới, tác phong lao động 0à nếp sống 
mới, kiên quuết đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực, hư hỏng trong 
tất cả các đơn 0ị cơ sở, các ngành 0à các địa phương, trong các tồ 
chức của Đảng, của Nhà nước, của các đoàn thê nhân dân, của quản 
đội uà trong xổ hội ». 


Chấp hành Nghị quuết của Trung trơng Đẳng, toàn thề cán bộ, 
đẳng piên 0à nhân dân ta hầu dấu lên một phong trào thì đuo sôi nồi, 
vừa xây dựng cái tốt, vừa đấu tranh chống cái xấu, nhằm (hực hiện 
toàn điện những mục tiêu của phong trào thì đua mà Đăng đã đề ra, 
trước hết nà chủ yếu là tăng năng suất lao động +zã hội, từ đó mà đầu 
mạnh sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa ðuà xáu dựng chủ nghĩa 
+ä hội ở nước ta tiễn lên những bước mới. 
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TÌ (ft, HN NI TIIARII NIÊN 0Â WƯỚf 


tiến quân mạnh mẽ vào mặt trận 


sản xuất nông nghiệp 


ĐẶNG-QUỐC-BẢO 


Ủu biên Trung ương Đảng, Bỉ thư thứ nhất 
Ban chấp hành trung ương Đoàn thanh niên 


TẠP trung cao độ lực lượng của cả 

nước, phấn đấu tạo ra một bước 
phát triền vượt bậc trong nông nghiệp 
là nhiệm vụ kinh tế quan trọng hàng 
dầu trong những năm sắp tới của toàn 
Đăng, toàn dân ta. Là lực lượng xung 
kích cách mạng, là người làm chủ tiền 
đồ rạng rỡ của Tổ quốc Việt-nam xã 
hội chủ nghĩa, Đoàn thanh niên cộng 
sản Hồ-Chi-Minh và thế hệ trẻ cả 
nước có vinh dự lớn lao và trách 
nhiệm nặng nề trong việc thực hiện 
phương hướng, nhiệm vụ phát triền 
nông nghiệp mà Đẳng đã vạch ra. 
Đoàn thanh niên nhận thức rõ ràng, 
cuộc tiến quân vĩ đại đưa nông nghiệp 
từ sản xuất nhỏ lên sẳn xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa, xóa bỏ nghẻo nàn và 
lạc hậu. xây dựng nông thôn mới và 
con người mới xã hội chủ nghĩa là 
ngày hội cách mạng làm chủ tập thề 
của quần chúng, trong đó có Đoàn 
thanh niên và thế hệ trẻ nước ta. Đây 
là thời cơ lớn cho thế hệ trẻ cả nước 


cộng sản Hồ-Chi-Minh 


phát huy mạnh mỡ tiềm năng cách 
mạng của mình, cống hiến nhiều nhất 
cho chủ nghĩa xã hội, cho tiền đồ 
rạng rỡ của Tô quốc và cho hạnh phúc 
của nhân dân. Đây cũng là điều kiện 
thuận lợi đề tổ chức, giáo dục, bồi 
dưỡng và rèn luyện thế hệ trẻ, nhất là 
thế hệ trẻ ở nông thôn, làm cho thế hệ 
trẻ phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ 
tập thê của mình, phấn đấu thực hiện 
một cách tốt nhất khầu hiệu : « Sống, 
chiến đấu, lao động và học tập theo 
gương Bác lo vĩ đại ». - 


* 


Đề quản triệt yêu cầu phát triền 
nông nghiệp trong giai đoạn mới, 
trước hết cần tiến hành giáo dục 
sâu rộng và liên tục trong cán bọ, 
đoàn viên, thanh niên những 
vấn đề cơ bản nêu trong Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ 2 của 
Trung ương Đảng. 
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._ Bằng nhiêu hình thức tuyên truyền, 
học tập, sinh hoạt chính trị hấp dẫn. 
phù hợp với đặc điềm tuôi trẻ, cần 
làm cho đoàn viên và thanh niên 
nhận thức rõ vị trí quan trọng của 
nông nghiệp trong sự nghiệp công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta; nằm 
vững phương hướng, chủ trương, biện 
pháp phát triền nông nghiệp của 


Đẳng, các chỉ tiêu kế hoạch của Nhà 


nước và chương trình hành động 10 
điểm của Đoàn, đề trên cơ sở đó, cụ 
thể hóa thành chương trình hành 
động của mỗi đơn vị, mỗi cá nhân. 


Công tác tuyên truyền, giảo đục này 
gắn chặt với việc học tập Nghị quyết 
Đại hội lần thứ IV của Đăng, và được 
tiến hành trong tất cả các đối tượng 
thanh niên. làm cho thanh nièên ở 
mọi ngành, mọi lĩnh vực nhận thức 
rõ nhiệm vụ cụ thề của mình đối với 
công cuộc phát triền nông nghiệp. 


Là bộ phận đông đảo nhất của 
thanh niên hiện nay, thanh niên nông 
dân cần có ý thức giác ngộ đầy đú về 
vai trò, vị trí của mình đề thật sự là 
lực lượng nòng cốt xây dựng nền 
nông nghiệp sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa, đi đầu thực hiện ba cuộc cách 
mạng ở nông thôn. 


Thanh niên công nhân, nhất là 
thanh niên ở những ngành, những xi 
nghiệp trực tiếp phục vụ sẵn xuất 
nông nghiệp, thông qua việc thực hiện 
đầy đủ, chủ động và sáng tạo trách 
nhiệm chỉ viện cho nông dân, đáp 
ứng tốt mọi yêu cầu của sản xuất 
nòng nghiệp mà góp phần củng cố 
liên minh còng nông, gán liền công 
nghiệp với nông nghiệp, đồng thời tạo 
điều kiện thuận lợi đề phát triền 
công nghiệp theo yêu cầu của sự 
nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa. 

Thanh niến trong các ngành nghiên 
cứu khoa học, kỳ thuật cần hướng 
trí tuệ sáng tạo của mình vào việc 
nghiên cứu các vấn đề phục vụ sản 
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xuất nông nghiệp và xây dựng nông 
thôn mới như: cơ khí hóa nông 
nghiệp, giống cây trỏng và gia súc, 
các biện pháp kỹ thuật canh tác, giao 
thông nông thôn, quy hoạch xây dựng 
nòng thôn mới, v.v... Song song VỚI 
quả trình nghiên cửu và thực nghiệm, 
cần nhanh chóng giúp đỡ nông dân 
ứng dụng có kết quả các công cụ mới, 
giống mới, các biện pháp kỹ thuật 
canh tác mới, góp phần đầy mạnh công 
tác xây dựng cơ sở vậi chất, kỹ 
thuật cho sản xuất nông nghiệp. 


Thanh niên trong các lực lượng vũ 
trang, ngoài việc trực tiếp tham gia 
sản xuất nông nghiệp theo kế hoạch 
của đơn vị, cần tích cực chỉ viện cho 
thanh niên và nhân đân ở địa phương 
nơi mình đóng quân, nhất là chỉ viện 
về sức lao động và kỹ thuật đề giúp 
địa phương xây dựng cơ sở vạt chất 
kỹ thuật, hoặc giải quyết những nhu 
cầu đột xuất (như thời vụ khần 
trương, thiên tai, bão lụt...). 


Thanh niên học sinh, ngoài việc 
bảo đảm tốt học tập, cần chủ trọng 
tham gia lao động và hoạt động xã 
hội với ý thức tích cực phục vụ sản 
xuất nông nghiệp, xây dựng nông 
thôn mới, chuần bị đáp ứng mọi 
yêu cầu của công cuộc phát triền nông 
nghiệp và xây dựng nông thôn trong 
tương lai. 


Có làm thấu suốt tư tưởng các nghị 
quyết của Đảng, Đoàn thanh niên 
mới có thê tạo nên sự chuyên biến 
trong nhận thức tư tưởng của thế hệ 
trể theo các yêu cầu nói trên; mới 
hoàn thành được trách nhiệm là 
người giúp Đảng đưa tư tưởng của 
Đảng vào quảng đại quần chúng trẻ 
tuổi, trên cơ sở đó tạo ra se mạnh 
làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa của 
hơn 10 triệu đoàn viên và thanh niên, 
dấy lên cao trào lao động xung kích 
và sáng tạo của thế hệ trẻ trên mặt 
trận sẵn xuất nông nghiệp. 


* 


Đi đói với việc giáo dục nâng 
cao nhận thức, chúng ta cần có 
kế hoạch và biện pháp động viên 
thanh niên tiền lên hàng đầu trên 
mặt trận sản xuất nông nghiệp 
và xây dựng nông thôn mới, con 
người mới. 


Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 của 
Trung ương Đảng đã chỉ rõ : ® Dựa vào 
các chi bộ và đẳng bộ cơ sở, các đoàn 
thề quần chúng như Nông hội, Đoàn 
thanh niên, Hội phụ nữ, Công đoàn, 
các tŠ chức kinh tế cơ sở, huy động 
tốt các cơ quan tuyên truyền của 
Đìng và Nhà nước..., phát động phong 
trảo cách mạng liên tục của nông dân 
lao động và các tầng lớp nhân dân đi 
vào công cuộc cải tạo và xây dựng 
nông nghiệp. phục vụ nông nghiệp 
với khí thế hào hùng của những 
người làm chủ tập thề xã hội chủ 
nghĩa. Đầy mạnh các phong trào thâm 
canh, tăng vụ, làm thủy lợi, làm phân 
bón, khai hoang xây dựng vùng kinh 
tế mới, tiến quân vào khoa học kỹ 
thuật, hăng hái gia nhập hợp tác 
Xã, V.V..,Đ. 


Quản triệt phương hướng nói trên 
của Đảng, Đoàn sẽ động viên lực lượng 
thanh niên cả nước tiến quân mạnh 
mẽ vào mặt trận sản xuất nông nghiệp, 
tập trung trên các mặt chủ yếu sau 
đày : thâm canh; tăng vụ, tăng năng 
suất cây trông và chăn nuôi; khai 
hoang, mở rộng diện tích canh tác, 
hợp tác hóa và tô chức lại sản xuất 
trên địa bàn huyện; xây dựng cơ sở 
vật chất, kỹ thuật cho nông nghiệp ; 
và xây dựng nông thôn mới, con 
người mới xã hội chủ nghĩa. 

Tham canh, tăng vụ, tăng năng 
suất cây tròng và chăn nuôi là 
mọt phương hướng cơ bản đề phát 
triều nông nghiệp nước ta hiện nay. 


Là những người có sức khỏe, có 
nhiệt tình, có trình độ văn hóa và 
khoa học kỹ thuật, thanh niên phải là 
lực lượng mũi nhọn đi vào thâm canh, 
tăng vụ, tăng năng suất cây trồng và 


chăn nuôi, trong đó các khâu trọng 
yếu nhất là: nước, phân, giống và 
quy trình canh tác theo kỹ thuật mới 
thích hợp với từng cây, từng con. 

Thanh niên phải đi đầu”trong công 
tác thủy lợi, kiến thiết đồng ruộng, 
phấn đấu chủ động được nguồn nước. 
làm cho tất cả diện tích canh tác lúa 
và màu không bị thiếu nước mỗi khi 
hạn và không bị lũ lụt mỗi khi mưa 
lớn. Hiện nay phong trào làm thủy 
lợi đang phát triền mạnh mẽ. Các 
cách làm như *công trình tuôi trẻ 
sông Nghẻn® ở Nghệ-tĩnh, các công 
trình Quảng-châu, sông Lý ở Thanh- 
hóa, các công trình ở đồng bằng sông 
Cửu-long. thành phố Hồ-Chi-Minh,... 
đã cho nhiều kinh nghiệm. Chúng ta 
cần phát huy những kinh nghiệm đã 
có, nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh 
tế và kỹ thuật của các công trình, sớm 
hoàn chỉnh mạng lưới thủy lợi và 
thủy nông trong cả nước, trước hết ở 
các vùng chuyên canh lớn. 


Muốn thâm canh tăng năng suất cây 
trồng, phải ra sức tăng nguồn phân 
và chất lượng phân bón. Cơ cấu nguồn 
phân bao gồm cả phân hữu cơ và 
phân vô cơ, song trong tình hình 
nước ta hiện nay, phải đặc biệt chú 
ý khai thác các nguồn phân hữu cơ và 
thông qua kỹ thuật chế biến đề nâng 
cao chất lượng phân bón, Chúng ta 
cần tiếp tục đầy mạnh phong trào 
thanh niên làm phân, chế biến phân. 
góp phần phấn đấu đạt và vượt chỉ 
tiêu 9 — 10 tấn phân chuồng cho I 
héc-ta gieo trồng. Các hình thức 
“chiến dịch 1 triệu tấn bèo dâu »ở 
Nghệ-nh, «chiến dịch 1 triệu tấn 
phân bón * ở Hà-nam-ninh, “đội chế 
biến phân” ở nhiều nơi khác cần 
được khuyến khích phát triền mạnh 
Tnẽ. 

Về giống, thanh niên quyết tâm 
phấn đấu từng bước làm chủ bộ giống 
cây trồng và con gia súc thích hợp 
với từng vùng chuyên canh ở nước 
ta. Lai tạo giống đề có giống mới 
năng suất cao. xử lý giống đề bảo đảm 
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độ thuần chủng của giống, và thực 
hiện đúng kỹ thuật canh tác của từng 
giõng cây, gron là những vấn đề quan 
trọng, thanh niên phải tập trung 
nghiên cứu, học tập và thực hành 
thuần thục. “Đội chuyên giống? là 
một hình thức hoạt động hấp dẫn 
thanh niên cần được duy trì và mở 
rộng. 

Muốn áp dụng một cách chủ động 
và có kết quả các biện pháp kỹ thuật 
canh tác tiên tiến, thanh niên phải 
say mê học tập, thấu hiều các giai 
đoạn sinh trưởng, phát dục của từng 
loại cây, loại con, nằm vững các biện 
pháp kỹ thuật canh tác, nuôi dưỡng 
thích hợp. Trước đây, thông qua các 
hình thức «tập huấn kỹ thuật», «tồ 
kỹ thuật trẻ», «trường đoàn văn 
hóa — kỳ thuật?, “trường vừa làm 
vừa học », “hội thi tài ?®,... thanh niên 
miền Bắc đã góp phần đầy nhanh quá 
trình đưa kiến thức và thao tác kỹ 
thuật vào sản xuất. Ngày nay, trong 
điều kiện mới, Đoàn cần có nhiều hình 
thức và biện pháp tiếp tục động viên 
thanh niên cả nước làm tốt công tác 
này. 

Đi đôi với thàm canh, tắng nắng 
suất, phải phần đấu tăng vụ đề tăng 
sản lượng lương thực, thực phầm, 
Nên nông nghiệp nhiệt đới nước ta 
cho phép chúng ta tùy theo tỉnh hình 
cụ thê từng nơi, có thề nâng hệ số sử 
đụng ruộng đất lên 2 và trên 2 lần. 
Muốn vậy, thanh niền phải tích cực 
thực hiện các biện pháp luân canh 
theo công thức thích hợp với từng 
cánh đồng. Hiện nay việc mở rộng 
diện tích vụ đông đang là một mục 
tiêu hành động của thanh niên miền 
Bắc, và tăng vụ (trước hết là từ 1 vụ 
lủa thành 2 vụ lúa, hoặc 1 lúa +1 
màu) là một mục tiêu hành động của 
thanh niên miên Nam. 

Muốn thực hiện thâm canh, tăng 
vụ, lắng năng suất cây trồng, chúng 
ta phải đầy mạnh chăn nuôi, đưa 
chăn nuôi lên thành ngành sẵn xuất 
chinh, theo hướng kết hợp đầy mạnh 
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chăn nuôi gia đình với chăn nuôi tập 
thề và quốc doanh, kết hợp chăn 
nuôi gia súc và gia cầm, kết hợp các 
vùng chăn nuôi lớn và chăn nuôi cá 
thê, và lấy huyện làm địa bàn đề 
cân đối chăn nuôi và trồng trọt. 
Thanh niên cần góp phần xứng đáng 
phân đãu đạt cho được mục tiêu 3 -— 4 
con lợn trên ! héc-ta gieo trồng. Các 
hình thức đã có như « ô lợn tăng sản », 
cđàn lợn 100 con — 100 cân?,... cần 
được triền khai mạnh mẽ. 

Thỏng qua phong trào thâm canh, 
tăng vụ, tăng năng suất cây trồng và 
chăn nuôi, chúng ta phải quy tụ 
được sức mạnh của thanh niên; ra 
sức phấn đấu đề đến năm 1980 cùng 
với loàn dân thực hiện được chỉ 
tiêu 21 triệu tấn lương thực, 16,5 
triệu con lợn, 1 triệu tấn thịt hơi, 
trên 1 triệu tấn cá... 


Khai hoang, phục hóa, mở rộng 
diện tích canh tác nông nghiệp 
là một yêu cầu cơ bản và cấp bách 
của công cuộc phát triền nông nghiệp 
ở nước ta hiện nay, HmIỘL nước có 
điện tích canh tác bình quân dau 
người thấp trong khi nhịp độ tăng 
dân số lại nhanh. Đây cũng là một 
mặt trận nóng bỏng mà Đảng. Nhà 
nước và nhân dân ta đang đòi hỏi 
rất nhiều ở thanh niên. Thanh niên 
cần tiến quân vào mặt trận này theo 
đòi hình lớn, với khí thế hào hùng 
như đi đánh Mỹ và thắng Mỹ. Tình 
cắm “hiến dâng tuôi trẻ cho sự giàu 
đẹp của Tổ quốc?, «ở đâu cũng là 
quê hương xã hội chủ nghĩa” đang 
là ngọn lửa cách mạng thúc giục 
thanh niên lên đường đi mở mang 
các vùng kinh tế mới. Qua bốn nghìn 
năm lịch sử, biết bao thế hệ đi trước. 
bằng lao động cần cù, dũng cảm và 
sáng tạo đã đề lại cho chúng ta trên 
5 triệu héc-ta đất canh tác. Ngày nay 
thanh niên phải cùng toàn dân ra 
sức phấn đấu đề trong vòng trẻn 
dưới 10 năm tới tạo ra thêm 5 triệu 
héc-ta đất canh tác (trước mắt từ nav 
đến năm 1980 phục hóa 50 vạn héc-ta 


và khai hoang thêm 1 triệu héc-ta). 
Tiếp tục truyền thống «3 sẵn sàng », 
«9 xung phong», “thanh niên quyết 
thắng» trong giai đoạn chống Mỹ. 
cửu nước, bằng các lực lượng « thanh 
niên xung phong», «thanh niên tình 
nguyện ®, thanh niên quân đội vừa 
bào vệ “TŠ quốc, vừa xây dựng kinh 
tế, tuổi trẻ nước ta quyết góp phần 
xứng đảng cho thắng lợi của sự 
nghiệp wĩ đại và về vang này. 


Hình thức «thanh niên xung 
phong» chủ yếu được áp dụng ở các 
tỉnh miền Nam. Thanh niên xung 
phong là rmọt tô chức kinh tế của Nhà 
nước, đồ xag thời là trường học giáo 
dục, rên luyện thanh niên, đào tạo 
thanh niđ®n thành những con người 
mới xã lae€»i chủ nghĩa. Mỗi đơn vị 
thanh nš«& n xung phong phải mang 
đầy đủ tá zah chất của một đơn vị kinh 
lẺ tơ sở, một tế bào của xã hội mới, 
*à là tr «@®»ng học giáo dục, rên luyện 
thanh ni ©> m về ba cuộc cách mạng. về 
chỉ nghĩa xã hội. Đề động viên đông 
" thara Ñì niên tham gia các đội 
tanh ni€< wn xung phong, chúng ta phải 
BA! GđUYCS & một loạt vấn đề, trong đó 
có vàn «®W & chính sách và chế độ tổ 
chức hợ> lý nhằm bảo đầm quyền lợi 
chỉnh Ề. cũng như đời sống vật chất, 
nh thầm của thanh niên, tạo điều 
kiện che hàng chục vạn thanh niên 
chiến kè ®i trên mặt trận này trưởng 
thành Nêễn mọi mặt : sức khỏe, văn hóa, 
lay "nh „ kỹ thuật, trình độ tô chức 
kề giác *ì gộ chính trị. 

CB với lực lượng thanh niên 
xuh§ Phong, chúng ta sẽ phát động 
mạnh JT`€ hơn nữa phong trào «thanh 
n1 tỉnh nguyện» đi xây dựng các 
YẺ" kinh tế mới. Thanh niên tình 

Rơi là một hình thức tập hợp, tồ 
tụng anh niên, nhất là thanh niên 
tin nh, thành phố, thị trấn và các 
bệ ° hồng thôn-có mật độ đân số quá 
th È cao chủ nghĩa anh hùng cách 
han phát huy tỉnh thần «đâu cần 
Hiền ; niên có, việc gì khó có thanh 
__* hăng hái đi đến những nơi 


khỏ khăn, gian khô, chuần bị địa bàn, 
tạo tiền đề vật chất cần thiết đề đưa 
dân lên lập các khu kinh tế mới, 
phát triên sản xuất nông nghiệp, 
khai thác rừng và dây mạnh chăn 
nuỏi. | 

Một lực lượng quan trọng tham gia 
khai hoang là thanh niên trong quân 
đội. Vừa bảo vệ Tỏ quốc, vừa xây 
dựng kinh tế là nhiệm vụ của mỗi 
thanh niên, mỗi tô chức cơ sở Đoàn 
trong quân đội. Có thê nói, nếu thanh 
niên nói chung là lực lượng xung 
kích, đi đầu trên mặt trận khai 
hoang, thì thanh niên trong quân đội 
là lực lượng xung kích đi tới những 
nơi khó khăn, gian khô nhất, chứng 
minh một cách hùng hòn sức sống 
mãnh liệt của tuổi trẻ khi được giác 
ngộ và được tö chức chặt chẽ. Do đó, 
phải thường xuyên động viên thanh 
niên thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự, 
đông thời nhanh chóng tạo ra những 
Liền đẻ chính trị, kinh tế và xã hội 
đề thanh niên quàn đội tham gia xây 
dựng kinh tế đạt hiệu quả cao. 

Cải tạo xã hội chủ nghĩa trong 
nông nghiệp, xóa bỏ quan hệ sản 
xuất cũ, xác lập và hoàn thiện 
quan hệ sản xuất mới xã hội chủ 
nghĩa ở nông thôn là bước đi quan 
trọng đưa nông nghiệp nước ta tiến 
lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa và 
đưa nông dân cá thể thành nông dân 
tập thề. Trong giai đoạn cách mạng 
hiện nay, nội dung trọng yếu của cuộc 
cách mạng về quan hệ sản xuất ở 
nông thôn nước ta là tiến hành hợp 
tắc hóa nòng nghiệp và tô chức lại sản 
xuät trên địa bàn huyện. 

Là những người sinh ra và lớn lên 
trong thời đại mới, Ít bị nếp sống tư 
hữu, bảo thủ ràng buộc, lại nhạy cảm 
với cải mới, ưa thích đời sống tập 
thê, thanh niên có điều kiện làm trọn 
nhiệm vụ xung kích trong công tác 
này. Tuy nhiên, do có sự phát triền 
khác nhau giữa hai miền của đất nước 
cho nên nội dung. bướe- đi của cuộc 
vận động này ở hai miền có chỗ khác 
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nhau; và do đó hoạt động của thanh 
niên ở hai miền cũng không hoàn Loàn 
giống nhau. 

Ở các tỉnh miền Nam, đặc biệt làở 
vùng đồng bằng sông Cửu-long, vấn 
đề cấp bách hiện nay là phải nhanh 
chóng xây dựng các tập đoàn sản xuất 
và tiến lên xảy dựng các hợp tác xã 
sản xuất nòng nghiệp, nhằm vừa tạo 
ra quan hệ sản xuất mới, vừa xây 
đựng lực lượng sẵn xuất mỏi, từng 
bước tiến lên xây dựng cơ cấu kinh 
tẻ nòng — cỏng nghiệp trên địa bàn 
huyện. _ 


Yêu cầu cụ thề đối với các tỗ chức 
Đoàn ở miền Nam là phải cổ gắng 
phấn đấu, bằng nhiều hình thức thích 
hợp, đưa 1005% thanh niên đi vào làm 
- ăn tập thề, phát huy tác dụng lôi 
cuốn gia đình: đồng thời chủ động 
tham gia vào việc phân công lại lao 
động theo hướng đưa thanh niên vào 
làm lực lượng nòng cốt trong cách 
mạng kỹ thuật và tích cực tham gia 
quản lý kinh tế, đáp ứng yêu cầu của 
cách làm ăn mới. 


Ở các tỉnh miền Bác, các tổ chức 
Đoàn phải góp sức phần đấu nhanh 
chóng đưa các hợp tác xã yếu kém 
tiến lên khả ; đặc biệt, phải động viên 
(hanh niên hăng hải đi đầu trong công 
tác tô chức lại sản xuất, phân bố lại 
lao động trên địa bàn huyện. 


Trước đây, thanh niên miền Bác đã 
đi đầu gia nhập hợp tác xã và là lực 
lượng xung kích củng cõ, hoàn thiện 
quan hệ sẵn xuất mới. Với những kinh 
nghiệm đã co, thanh niên cả nước 
quyết vươn lên làm tròn trách nhiệm 
của mình, góp phần nhanh chóng tạo 
nèn bước tiến mới trong nông nghiệp 
và bộ mặt mới của nỏng thôn, nhất 
là của nông thôn các vùng mới giải 
phóng. : 

Sản xuất nông nghiệp phát triển 
nhanh hay chậm là tủy thuộc vào quá 
trình xây dựng cơ sở vật chất, kỹ 
thuật cho nông nghiệp. Cơ sở vật 
chất, kỹ thuật của nông nghiệp bao 
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gồm hệ thống thủy lợi, các cơ sở phân 
bón, giống cây và con, hệ thống chế 
biến thức ăn gia súc, hệ thống trạm, 
trại cung ứng vật tư nông nghiệp, kho 
tàng, sân bãi, phương tiện giao thông, 
cc trạm cũng ứng năng lượng, và đặc 
biệt là các công cụ cơ giới hóa nòng 
nghiệp. | 

Vì vậy, xây dựng cơ sở vật chất, 
kỹ thuật cho nông nghiệp khòng phải 
chỉ là nhiệm vụ của nông dân, của 
thế hệ trẻ ở nông thôn, mà là nhiệm 
vụ của toàn Đảng, toàn dân, của giai 
cấp cóng nhân và trí thức xã hội chủ 
nghĩa. Các cấp bộ Đoàn cần tùy theo 


- lĩnh vực công tác của mình. tô chức, 


động viên thanh niên ra sức phấn đầu. 
góp phần lăng cường các cơ sở vật 
chất, kỹ thuật cho nông nghiệp. Riêng 
các tô chức Đoàn ở nông thôn, cần 
thông qua hình thức đảm nhận các . 
“công trình thanh niên ®, động viên 
thanh niên nêu cao ý thức làm chủ 
tập the, phát huy mạnh mẽ vai trò lao 
động xung kích, sáng tạo, đi đầu xây 
dựng các cơ sở vật chất, kỹ thuật cho 
nông nghiệp. Các phong trào làm thủy 
lợi, cải tạo, kiến thiết đồng ruộng, 
hoàn chỉnh các hệ thống kẻnh rạch, 
mương mảng, xây dựng các trạm chế 
biến phân, các chuồng trại chăn nuôi, 
cải tạo các ao hồ thả cả, xây dựng 
các kho tàng, đường giao thông,... 
nhất thiết phải trở thành phong trào 
cách mạng sôi nồi, liên tục, thu hút 
mọi tầng lớp thanh niên. | 

Đi đòi với việc xây dựng cơ sở vật 
chất. kỹ thuật cho nông nghiệp, phát 
triển nông nghiệp toàn diện, phải ra 
sức xây dựng nông thôn mới và 
con người mới xã hội chủ nghĩa 
ở nông thôn. 

AXày dựng nông thôn mới và cuộc 
sông mới ở nông thôn là xây dựng cơ 
sở kinh tế, cơ sở chính trị và cơ sở 
văn hóa, xã hội của nông thôn mới. 
Cơ sở kinh tế của nông thòn mới ở 
nước ta là nẻn nóng nghiệp hợp tác 
hỏa phát triển theo hướng sẵn xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa. Biểu hiện cụ 


thề của cơ sở kinh tế ấy là cơ cấu 
nông— công nghiệp trên địa bàn 
huyện. Cơ sở chính trị của nông thôn 
mới ở nườc ta là liên minh công 
nỏng làm chủ tập thề ngày càng được 
củng cÕ và phải triền ở một trình độ 
mới, cao hơn, trên mọi mặt kinh tế, 
chính trị, tư tưởng và văn hóa, xã 
hội Cœ cấu đó bao gồm Đảng lãnh 
đạo, Ñ hà nước quản lý, và quần chúng 
làm chủ bằng Nhà nước và các đoàn 
thề quần chúng của mình. Cơ sở văn 
hóa xã hội của nông thôn mới là hệ 
thống các cơ sở văn hóa, giáo dục, 
khoa học kỹ thuật, thề dục thề thao, 
vănnghệ., y tế. 


Than: niên phải tiến quân mạnh 
mẺ vào mặt trận này, góp phần tích 
CỨC lạœ ra cơ sở kinh tế mới, hoàn 
thiện œ œx sở chính Irị mới, và xây 
dựng ce> sở văn hóa, xã hội mới ở 
nòng the» m. Đặc biệt, thanh niên phải 
là lực Ì wxơợng nòng cốt xây dựng các 
(SƠ về n hóa, xã hội, bao gồm khu 
ván hó =m , câu lạc bộ, thư viện, công 
trinh VY ®»i chơi giải trí, và các công 
trình E>»huúc lợi công cộng khác. 
Đồng the «©X%¡, thông qua hình thức % đội 
thanh ® Ben kiềm tra », thanh niên cần 
ích cW=«> và kiên quyết đấu tranh 
chống mwaoi biều hiện tiêu cực, thiếu 
lảnh mznnh trong đời sống xã hội, 
xây: đvờnng một cuộc sống mới vui 
\ươ1, là mah mạnh ở nông thôn. Thanh 
Hiên {ke w»ết xứng đáng là người mang 
ảnh Skwag văn hóa mới của Đảng, 
cuộc SCSmœ văn minh, lành mạnh vào 
nÒ 1 tihaôn, từng bước khắc phục 
nhữ"nE biêều hiện tiêu cực, đầy lùi 
nếp Söngg cũ lạc hậu, và quét sạch 
những nh hưởng của lối sống thực 

dân mới trong các vùng nông thôn 
PIN Nam. 

mạn nh thông qua quá trình đấu 

trị vị tây dựng cơ sở kinh tế, chính 

thủ Yằ văn hóa, xã hội mới ở nông 

„ 1, thế hệ thanh niên mới làm chủ 

Đ thôn mới, lao động sáng tạo và 

phát Vriền toàn diện theo mẫu hình 

""â giai cấp công nhân sẽ hình thành. 


Thế hệ trẻ ở nông thỏn, cũng như 
thế hệ trẻ trong cả nước, cần nhận 
thức đầy đủ vấn đề đó đề chủ động 
tủ dưỡng, rên luyện, không ngừng 
phấn đấu vươn lên, xứng đảng là 
người chủ tương lai của nước cộng 


_hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam. 


* 


Quá trình phần đấu thực hiện 
các nhiệm vụ nói trên cũng là 
quá trình tò chức lực lượng trẻ 
ở nông thôn, hình thành đội quân 
lao động xung kich, sáng tạo ở nông 
thôn, và tạo điều kiện về tổ chức 
đề giáo dục, rèn luyện thế hệ trẻ. : 

Trong giai đoạn cách mạng hiện 
nay, thế hệ trẻ ở nông thôn được tổ 
chức vào bốn hệ thống lớn. Hệ thống 
tò chức của thế hệ trẻ bao gồm 
Đoàn thanh niên cộng sản Hồ-Chí- 
Minh, Đội thiếu niên tiền phong Hồ- 
Chí-Minh, Đội nhỉ đồng Hồ-Chi-Minh, 
Hội liên hiệp thanh niên Việt-nam 
và các hinh thức tập hợp khác. 
Hệ thống này cần được tích cực 
củng cố, mở rộng ở miền Bắc và 
được khần trương xây dựng ở miền 
Nam. Các tổ chức Đoàn ở miền Narn 
cần có kế hoạch và biện pháp tích 
cực giáo dục, bồi dưỡng thanh niên, 
thiếu niên, kết nạp những thanh niên, 
thiếu niên đủ tiêu chuần vào Đoàn, 
Đội ; đồng thời tăng cường đoàn kết; 
tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp thanh 
niên, thiếu niên, chống tư tưởng hẹp 
hòi, thành kiến. Hệ thống kinh tế 
ở nông thôn bao gồm các đội hình 
lao động sản xuất như: các đội sẵn 
xuất cơ bản, các đội chuyên khâu, 
chuyên ngành, hoặc các tồ đoàn kết 
sản xuất, tập đoàn sản xuất,.,. lệ 
thống này tiến tới thu hút 100% thanh 
niên đến tuổi lao động tham gia lao 
động, lao động với tỉnh thần làm chủ, 
xung kích và sáng tạo. Hệ thống giáo 
dục văn hóa, khoa học kỹ thuật 
(bao gồm hệ giáo dục phổ thông. hệ 
bồ túc văn hóa, trường vừa làm vừa 
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học, các trạm trại kỹ thuật,...) đóng 
vai trỏ quan trọng trong việc giáo 
dục, đào tạo thế hệ trẻ. Thế hệ trẻ 
từ khi sinh ra đến khi bước vào 
đội ngũ lao động và trong quả 
trình lao động, thỏng qua hệ thống 
này, được bỏi dưỡng, rèn luyện trở 
thành những con người phát triền toàn 
diện. Hẹ thống bảo vệ Tò quốc, giữ 
gìn an ninh chính trị và trật tự 
_xã hội bao gồm quân đội, công an 
nhân dân, dân quân tự vệ và các 
hội quần chúng ủng hộ lực lượng vũ 
trang. Hệ thống này bảo đảm cho thế 
hệ trẻ ở nòng thôn thực hiện nghĩa vụ 
và quyền lợi bảo vệ Tổ quốc của mình. 

Bốn hệ thống đó kết hợp chặt chẽ 
với nhau, tạo điều kiện đề thể hệ trẻ 
phát huy mạnh mẽ vai trò là lực 
lượng xung kích trong ba cuộc cách 
mạng và là đội hậu bị đáng tin cậy 
của Đăng. Các cấp bộ Đoàn, dưới sự 
lãnh đạo trực Liếp của cấp ủy Đảng, 
cần chủ động và tích cực phối hợp 
Với các cơ quan chuyên trách của 
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Nhà nước, tô chức thật tốt thế hệ trẻ 
ở nỏng thôn, đặc biệt là ở nông thôn 
miền Nam, đi nhanh vào quỹ đạo của 
chủ nghĩa xã hội, phấn đấu cho lý 
tưởng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
cộng sản. 

Tô chức, động viên thanh niên 
tiến lên hàng đầu trên mặt trận sản 
xuất nông nghiệp là nhiệm vụ có 
những thuận lợi cơ bản và cũng có 
nhiều khó khăn. Song với phương 
hướng và các biện pháp nói trên, thế 
hệ trẻ cả nước đoàn kết chung quanh 
đội tiền phong chiến đấu của mình 
là Đoàn thanh niên cộng sản Hồ-Chi- 
Minh, được sự lãnh đạo của Đảng 
quang vinh, nhất định sẽ phát huy 
mạnh mẽ vai trò làm chủ tập thê xã 
hội chủ nghĩa, lao động xung kich, 
sáng tạo, góp phần tích cực cùng với 
toàn Đảng, toàn dân tạo ra một bước 
phát triền vượt bậc trong nông nghiệp 
theo tỉnh thần các nghị quyết Hội 
nghị lần thứ 2 và lần thứ 3 của Trung 
ương Đăng. 


XÂY DỰNG ( (ẤU KINH TẾ NÔNG- (ÔNG NGHIỆP 
TRÊN BỊA BẢN HUYỆN VÀ TĂNG (ƯỜNG (ẤP HUYỆN 


HỰC hiện Nghị quyết Đại hội 
lần thứ IV của Đảng và Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ hai của Trung 
ương Đẳng, vừa qua Bộ chính trị đã 
có chỉ thị về việc xây dựng huyện và 
tăng cường cấp huyện; tiếp theo đó 
lội đồng Chính phủ đã ra nghị quyết 
vẻ nhiệm vụ, quyên hạn và trách 
nhiệm của chính quyền Nhà nước 
cấp huyện trên lĩnh vực quần lý 
kinh tế. Đỏ là những chỉ thị nhằm 
thực hiện chủ trương *xây dựng 
huyện vững mạnh, thật sự trơ thành 
đơn vị kinh tế nông — công nghiệp ; 
láy huyện làm địa bàn tô chức lại 
sản xuất một cách cụ thê và kết hợp 
công nghiệp với nòng nghiệp, kinh tẻ 


I- QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỀN 


SẲN XUẤT LỚN XÃ HỘI CHỦ 
HUYỆN LÀM ĐƠN VỊ KINH 


1 —Sau năm 1960, công cuộc hợp 
tác hóa nông nghiệp ở miên Bắc nước 
ta đã giành được thắng lợi có tính 
chất quyết định. Khi mới thành lập, 
hầu hết các hợp tác xã sản xuất nòng 
nghiệp đều có quy mỏ nhỏ. kỹ thuật 


_ĐOÀN-TRỌNG-TRUYẾN 


toàn dân với kính tế tập thê, công 
nhân với nông dân. Xây dựng chính 
quyền cấp huyện thành một cấp Nhà 
nước quản lý kế hoạch toản điện và 
có ngân sách, một cấp quản lý sản 
xuất, quản lý lưu thông và đời sống 
ở huyện ? (1), 


Xây dựng kinh tế huyện và tăng 
cường cấp huyện là một bộ phận 
quan trọng của đường lối xây dựng 
kinh tế xã hội chủ nghĩa ở nước ta, 
là một cách giải quyết sáng tạo của 
Đăng ta đối với vẫn đề phát triển của 
đất nước, nhăm đưa nền kinh tế còn 
phô biến là sẵn xuất nhỏ lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa. 


KINH TẾ NƯỚC TA DỊ LÊN 
NGHĨA ĐÒI HỎI PHẢI LẤY 
TẾ NÔNG — CÔNG NGHIỆP 


canh tác thỏ sơ, tô chức sản xuất còn 
mang nhiều tính chất sẵn xuất nhỏ, 
Trong gần 20 năm qua, mặc dù bị 

(1) Nghị quuết Đại hói đại biều toàn quốc 


lần thứ IW, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
I977, trang 63, 
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chiến tranh tàn phả nặng nề, nền 
nòng nghiệp của ta vẫn được giữ vững 
và phát triên, quan hệ sản xuất xã 
hội chủ nghĩa trong nông thòn vẫn 
được củng cố, lực lượng sản xuất 
trong nông nghiệp vẫn không ngừng 
phát triền. Quy mô các hợp tác xã 
lớn dần lên; hệ thống thủy nông 
ngày càng được mở rộng và hoàn 
chính ; việc sử dụng máy móc, vật tư, 
năng lượng trong các hợp tác xã 
ngay càng nhiều, khoa học kỹ thuật 
trong nông nghiệp ngày càng tiến bộ. 
Các ngành công nghiệp (năng lượng, 
cơ khí, hóa chất, vật liệu xây dựng...) 
cũng như những ngành vận tải, chế 
biên nông sẵn, thu mua, xuất khẩu 
v.v... càng ngày càng phát triền và 
cung ứng nhiều tư liệu sản xuất, 
phục vụ ngày càng nhiều cho nông 
nghiệp, gàn với nông nghiệp trên 
những vùng rộng lớn cho đến ở từng 
đơn vị sản xuất (hợp tác xã, nông 
trường, lâm trường...). Quá trình sản 
xuất và tái sản xuất của nền nông 
nghiệp và của các ngành công nghiệp 
nói chung cũng như của các đơn vị 
sin xuất nói riêng có quan hệ qua lại 
ngày càng nhiều với nhau. Đồng thời 
môi quan hệ giữa các đơn vị kinh tế 
quốc doanh với các hợp tác xã cũng 
ngày càng phát triền. 


Thế nhưng cho đến cuối những 
năm 1960, và đầu năm 1970, sau một 
thời gian khá dài tö chức và củng cố 
các hợp tác xã, nội dụng và hình thức 
tô chức sản xuất của nông nghiệp và 
của các hợp tác xã vẫn chưa thoát 
khỏi tình trạng sản xuất nhỏ: quá 
trình phân công lao động, chuyên 
môn hóa trong nội bộ hợp tác xã và 
trên các vùng chưa phát triên; các 
mối quan hệ hợp tác và liên hiệp sản 
xuất giữa các hợp tác xã với các xí 
nghiệp quốc đoanh rất hạn chế ; quan 
hệ sản xuất khó được củng cố do 
khỏng dựa trên cơ sở phảt triền lực 
lượng sản xuất và tô chức lại sẵn 
xuất theo lối mới; sự kết hợp giữa 
nòng nghiệp với công nghiệp và các 
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ngành kinh tế khác chưa được chặt 
chẽ. Tỉnh trạng đó gây trở ngại cho 
việc phát triền lực lượng sản xuất và 
củng cố quan hệ sẵn xuất mới ở nông 
thôn. Muốn giải quyết mâu thuẫn đỏ 
đề mở đường cho nông nghiệp đi lên, 
tất yếu phải tiến hành tô chức lại 
nền sản xuất xã hội, tồ chức lại sản 
xuất nông nghiệp và các ngành công 
nghiệp, tồ chức lại lưu thông phân 
phối trong xã hội đề phục vụ sản 
xuât và đời sống. Riêng trong nông 
nghiệp, đó là phân công và sắp xếp 
lại lao động, sử dụng hợp lý ruộng 
đất, bố trí lại sản xuất theo hướng 
chuyên canh, định ra quy mô thỉch 
hợp cho các đơn vị sản xuất, tô chức 
sự hợp tác và liên hiệp giữa các đơn 
vị sản xuất, giữa sản xuất nòng 
nghiệp và sẵn xuất công nghiệp theo 
những hình thức khác nhau trên 
những vùng khác nhau. Kinh nghiêm 
thực tế của việc tô chức lại sẳn xuất 
ở nhiều huyện, nhiều hợp tác xã đã 
chỉ ra rằng: một là, không thề giải 
quyết tốt những yêu cầu phát triền 
nông nghiệp nếu chỉ đóng khung tờ 
chức sản xuất nỏng nghiệp (rong từng 
hợp tác zä hoặc nỏng trường riêng lẻ 
mà phải đặt công tác tô chức lại sản 
xuất của các hợp tác xã, của từng 
đơn vị kinh tế trên quy mô tỗ chức 
lớn hơn, trong toàn bộ nẻn kinh tế 
quốc dân và trong khuôn khồ một 
vùng có vàt vạn héc-ta ; hai là, không 
thẻ tô chức lại sản xuất nông nghiệp 
một cách có hiệu quả và phát huy 
vai trò chủ đạo của công nghiệp ngay 
từ dâu nếu không kết hợp chặt chế 
nông nghiệp uởi công nghiệp, không 
tồ chức lại tất cả các ngành kinh tế, 
ke cả ngành lưu thông — phân phối kết 
hợp với nhau trên địa bàn địa phương 
và vùng lãnh thổ một cách hợp lý và 
trong một cơ cấu kinh tế có quy mô 
thích hợp; ba là, không thê tồ chức 
lại nòng nghiệp tốt nếu không kết 
hợp hai mặt: xác lập 0à hoàn thiện 
quan hệ sản xuất mới uới phát triền lực 
lượng sản xuất, kết hợp hai hình thức 


:sở hữu quốc doanh và tập thê. Địa 
bàn thích hợp nhất đề tô chức lại 
san xuất nông nghiệp và công nghiệp 
kết hợp cụ thề nông nghiệp với công 
nghiệp, kinh tế quốc doanh với kinh 
tế tập thẻ, chỉ đạo cụ thê việc phát 
huy các tiêm năng lao động và tài 
nguyên thiên nhiên của một tiều vùng 
-cbinh là huyện. 


2 — Trải qua quá trình tiến từ sản 
xuất nhỏ lên sẵn xuất lớn bằng phân 
.công lao động và cơ giới hóa, hình 
-thành nen kinh tế trung ương và kinh 
tế địa phương gắn bó trong một cơ 
-cấu kinh tế thống nhất. Kinh tế tỉnh 
(xem là một cơ cấu công— nông nghiệp) 
là sự thẻ hiện của sự kết hợp và 
thống nhất ấy, trong đó có kinh tế 
trung ương và kinh tế địa phương, có 
kinh tế quốc doanh và kinh tế tập 
thể, có kỹ thuật cơ giới (từng bộ phận 
hiện đại) và thô sơ cải tiến. có các 
loại quy mô to, vừa, nhỏ, có lực 
lượng của Nhà nước và của nhân 
-đân. Trong cơ cấu kinh tế tỉnh ấy, 
thực tiễn chỉ ra rằng huyện là địa bàn 
thích hợp đề tồ chức sự kết hợp uà 
thông nhối ấu giữa kinh tế trung ương 
bà kinh tế địa phương nhằm phát huy 
có hiệu quả nhất lực lượng mọi mặt 
của Nhà nước, nhất là của công 
nghiệp đề phục vụ nông nghiệp, và 
ngược lại đề nông nghiệp đóng góp 
tốt nhất vào sự nghiệp công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa. Huyện là địa 
bàn nảy sinh ra tại chỗ sự phân 
-công và kết hợp giữa nông nghiệp và 
công nghiệp và cũng là nơi gặp nhau, 
la bản lề kết hợp lại giữa nông nghiệp 
từ đơn vị cơ sở đi lên với công 
nghiệp tử ngành và vùng lớn đi 
xuống. 

Đảng ta sớm nhận thức được yêu 
cầu phải kết hợp nông nghiệp với 
công nghiệp ngay từ đầu qud trình 
công nghiệp hóa. mà không chờ cho 
đến khi nông nghiệp và công nghiệp 
đều đã có một trình độ phát triền 
cao, tiến lên sản xuất lớn như ở nhiều 
nước khác, bấy giờ mới kết hợp với 


nhau. Chúng ta tô chức quá trình kết 
hợp nông nghiệp với cỏng nghiệp 
trong điều kiện nền nông nghiệp nước 
ta còn phổ biến là sản xuất nhỏ, 
trang bị kỹ thuật chưa nhiều, trinh 
độ tích tụ và chuyên môn hóa chưa 
cao. Lấy huyện làm địa bàn đề kết 
hợp kinh tế trung ương với kinh tế 
địa phương, kinh tế với quốc phòng 
trên cơ sở kết hợp nông nghiệp với 
công nghiệp, phát huy đến mức cao 
nhất những năng lực sản xuất 
hiện có, phát huy tính năng động chủ 
quan của Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
đưa còng nghiệp tác động vào nông 
nghiệp và lấy nông nghiệp làm cœ sở 
đề phát triền công nghiệp, làm cho 
nỏng nghiệp và công nghiệp gắn bó 
với nhau từ đầu, kết hợp thành một 
cơ cấu thống nhất cùng đi lên sẵn 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 


3— Đề sử dụng tốt hơn sức lao 
động, khai thác tốt đất đai và tài 
nguyên của đất nước, tô chức lại sản 
xuất nỏng—làm nghiệp trên cả nước 
và trên những vùng khác nhau. Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa đã tiến hành 
một bước phản vùng, quy hoạch sản 
xuất nông — lâm nghiệp, gắn với quy 
hoạch công nghiệp và các ngành khác 
một cách toàn diện. Quy hoạch nông— 
lâm nghiệp phải làm trên những vùng 
rộng lớn (vùng cơ bản) trên từng tỉnh, 
huyện, và cuối cùng phải thê hiện 
thành quy hoạch của đơn vị cơ sở 
(hợp tác xã. nòng trường...). Địa bản 
thích hợp đề cụ thê hóa phương hướng 
của vùng lớn và của tỉnh, và đề xác 
định cụ thể phương hướng của các 
đơn vị sản xuất cơ sở, chính là địa bàn 
huyện xem như mỏi huyện là một 
tiêu vùng sản xuất nông, lâm nghiệp 
và công nghiệp trong một tỉnh... » như 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai của 
Trung ương đã chỉ rõ. 

Thực tiễn chứng tỏ phải tổ chức 
lại sản xuất trên địa bàn huyện và 
xây đựng cơ cấu nông — công nghiệp 
và quy hoạch huyện frong tông thề 
nền kinh tế quốc dân, bao đảm sự thông 
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suối từ trang ương, các ngành, các 
Đbũng đến tận các đơn 0ị cơ sở. Phải 
căn cứ vào điều kiện của từng tiều 
vùng đề xây đựng những vùng chuyên 
canh nhỏ hay bố trí những khu vực 
sản xuất, quy hoạch các “cụm » cơ 
SỞ VẬI chất — kỹ thuật của nông — 
lầm—ngư— công nghiệp, đề ra phương 
hướng phát triển sản xuất và xây 
dựng cơ sở vật chất — kỹ thuật cho 
các hợp tác xã sẵn xuất nông nghiệp, 
các nông trường. lâm trường, các xí 
nghiệp quốc đoanh. các hợp tác xã 
của các ngành công nghiệp và ngành 
khác, tạo thành một cơ cấu kinh tế 
nông — còng nghiệp thống nhất. Các 
tiều vùng đó có thề bao gồm nhiều 
huyện, hay nằm trên địa bàn những 
huyện khác nhau, nhưng nói chung là 
dần dần phù hợp với địa bàn của 
huyện. 

Nền kinh tế, các ngành, các vùng 
càng phát triền thì càng không thê 
duy trì tỉnh trạng tự cấp, tự túc trong 
từng hợp tác xã hay từng vùng nhỏ 
hẹp được. Khi xây dựng cơ cấu kinh 
tế huyện, nếu không thoát khỏi tầm 
nhìn nhỏ hẹp ấy thì lại đi từ vòng 
qkhép kín” hợp tác xã lên vòng 
€ khép kín" của huvện, tức là vẫn 
luần quần trong vòng sản xuất nhỏ. 

Trên địa bàn huyện có nhiều đơn 
vị kinh tế cơ sở hạch toán kinh tế độc 
lập, có tư cách pháp nhàn với những 
hình thức sở hữu khác nhau. Kinh 
nghiệm cho thấy không chỉ lấy huyện 
làm địa bàn đe tô chức lại sẵn xuất, 
mà còn đề fö chức cuộc sống xã hội 
toàn điện, bao gồm cả sản xuất, lưu 
thông, phản phôi và đời sống, cả kinh 
tế, văn hóa và quốc phòng, nhằm 
từng bước xây dựng nông thôn mới 
xã hội chủ nghĩa, xóa bổ dầu sự tách 
biệt giữa thành thị và nông thôn. 

4— Vấn đẻ xảy dựng huyện ở miền 
Nam cũng là một vấn đề thời sự. Sau 
ngày miền Nam được hoàn toàn giải 
phóng. chính quyền chuyên chính vô 
sản được thiết lập trên cả nước nắm 
trong tay các vị trí then chốt và phần 
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lớn tiềm lực của nền kinh tế quốc 
dân. Miền Nam đã chuyền sang giai 
đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, theo những 
quy luật chung của cả nước, nhưng 
có những đặc điềm riêng. Nền kinh 
tế miền Nam trước đây tuy phồ biến 
vẫn là sản xuất nhỏ, nhưng đã có mội 
bước phát triền theo hướng tư bản 
chủ nghĩa, nông nghiệp không còn 
hoàn toàn là nông nghiệp sản xuất 
nhỏ của chế độ phong kiến địa chủ 
nửa, mà đã bát đầu có những quan 
hệ sản xuất và hình thức tổ chức tư 
bản chủ nghĩa, nằm trong khuôn khồ 
chung của một nền kinh tế thuộc địa 
kiều mới lệ thuộc vào đế quốc Mỹ. 
Nông thôn miền Nam đã bị lôi cuốn 
Vào guôöng máy kinh tế tư bản chủ 
nghĩa, Một mặt, hệ thống ngân hàng, 
hệ thống thu mua của giai cấp tư sẵn 
đứng đầu là tư sản mại bản, và hoại 
động của chúng đã thâm nhập khá sâu 
vào trong nông nghiệp. Mặt khác 
những sản phầm của công nghiệp như 
máy móc, phân bón, xăng dầu... được 
sử dụng ở nhiều vùng nông thôn, làm 
cho nông nghiệp miền Nam mà chủ 
yếu ở đồng bằng sông Cửu-long ra 
khỏi tình trạng của một nền kinh tế 
Lự cấp tự túc, tỷ suất hàng hóa trong 
nông nghiệp tương đối lớn ; sản xuất 
nông nghiệp đã gắn với công nghiệp 
chế biến, thu mua, vận tải. và sự giao 
lưu giữa thành thị và nòng thôn 
tương đối phát triền. Muốn đưa nông 
thôn miền Nam đi lên chủ nghĩa xã 
hội, tất yếu phải tiến hành cải tạo xã 
hội chủ nghĩa, phải tập thê hóa nông 
nghiệp. Dựa trên kinh nghiệm của 
20 năm cải tạo xã hội chủ nghĩa và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền 
Đắc, và xuât phát từ các đặc điềm 
của miền Nam, ta thấy rằng con đường 
đưa nông nghiệp miền Nam đi lên sẵn 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa đưới hai 
hình thức sở hữu (tập thê và quốc 
đoanh) nhất thiết phải là con đường 
kết hợp rất chặt chẽ hai mặt: xác lập 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa và 


xây dựng cơ sở vật chất — kỹ thuật 
mới, tö chức lại nền nông nghiệp theo 
nguyên tắc của nền sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa. Không thê chia thành 
hai bước: hợp tác hóa xong, rồi sau 
đó mới xây dựng và tồ chức nền sẵn 
xuất lớn. Hai việc đó gắn bó mật 
thiết với nhau, tác động qua lại lẫn 
nhau và có quan hệ nhân quả biện 
chứng. Không hợp tác hóa thì không 
thề tô chức được nền sẵn xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa ở nông thôn; ngược 
lại. không tồ chức lại sẵn xuất theo 
hướng tiến lên sẵn xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa thì cũng không thê hợp tác 
hóa tốt được. Cần phải xóa hồ các 
quan hệ sản xuất phong kiến, tư bản 
chủ nghĩa và cải tạo quan hệ sản 
xnất cá thê, nhưng không phải bằng 
cách phá vỡ cơ cấu tô chức vật chất — 
kỳ thuật, phá bổ những cơ sở tổ chức 
sản xuất lớn đã hình thành, những 
hình thức kết hợp giữa nỏng nghiệp 
và cỏng nghiệp, giữa thành thị và 
nông thôn đã có; mà trải lại, phải 
bằng các phương thức và biện pháp 
thích hợp và khéo léo mà thay thế 
cơ cấu kinh tế cũ bằng cơ cấu kinh 
tế mới xã hội chủ nghĩa, trong đó cần 
phải và nên duy trì và tăng cường 
những yếu tố của sản xuất lớn đã có, 
chuyền những yếu tố sản xuất lớn tư 
bản chủ nghĩa thành những yếu tố 
của sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Do 
vậy, nếu ở miền Bắc phải qua 10 — lã 
năm sau hợp tác hóa ta mới nhận 
thức được vêu cầu phải tô chức lại 
san xuất từ hai mặt: đối với bản thân 
nông nghiệp trong đơn vị sản xuất cơ 
sở cũng như từ quy mô vùng, tiều 


vùng, địa bàn huyện, và đổi với việc 
kết hợp nông nghiệp với công nghiệp 
trên địa bàn huyện, thì ở miền Nam, 
yêu cầu ấy đã đặt ra ngay từ đầu của 
quá trinh cách mạng xã hội chủ nghĩa 
và xây dựng chủ nghĩa xã hội, và ta 
đã nhận thức được ngay từ đầu yêu 
cầu ấy. Nhờ những kinh nghiệm của 
hơn 20 năm xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở miền Bắc chúng ta mới có được 
nhận thức như thế. 


Đó là một yêu cầu khách quan nảy 
sinh ra từ bản thân sự phát triền của 
nông nghiệp ở miền Nam sau giải 
phóng, là sự vận dụng đúng đắn và 
sảng Lạo những kinh nghiệm của sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
miền Bắc vào hoàn cảnh cụ thê ở 
miền Nam ngày nay. Kinh nghiệm đỏ 
càng được làm sáng tỏ thêm. càng có 
khả năng hiện thực được nhân lên 
gấp bội trong điều kiện nước nhà 
thống nhất, miền Nam đi lên chủ 
nghĩa xã hội với kho tàng kiến thức, 
kinh nghiệm của Đảng ta đã trải qua 
một quá trình cải tạo xã hội chủ nghĩa 
và xây dựng chủ nghĩa xã hội gần 20 
năm ở miền Bắc. 

Tuy hai miền có tiến trình phát 
triền lịch sử khác nhau và chênh 
lệch nhau hơn 20 năm, nhưng lúc này 
yêu cầu xây đựng huyện thành đơn 
vị kinh tế nông — công nghiệp lại đặt 
ra ở hai miền cơ bản không khác biệt 
nhau nhiều lắm. Vấn đề ở đây là phải 
tìm ra những cách làm, những bước 
đi, những hình thức tô chức thích 
hợp xuất phát từ những điều kiện cụ 
thề của mỗi miền. 


II_ TỒ CHỨC LẠI SẢN XUẤT VÀ XÂY DỤNG 
CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG _— CÔNG NGHIỆP HUYỆN 


1 — Kinh nghiệm nước ta và. lịch 
sr phát triển các nước cho thấy 
những hình thức phong phú của sự 
kết hợp công nghiệp với nông nghiệp. 


Kết hợp nông nghiệp với công nghiệp 
là một yêu cầu khách quan đề phát 
triển sản xuất, đề tiền lên sẵn xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa. Mác đã nói rằng 
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phương pháp kinh doanh tư bản chủ 
nghĩa với nền sản xuất cơ khí đã 
®*tạo ra những điều kiện vật chất cho 
một sự tông hợp mới, cao hơn. nghĩa 
là một sự kết hợp nông nghiệp với 
-công nghiệp trên cơ sở sự phát triền 
mà mỗi ngành đã đạt được trong thời 
kỳ hai ngành còn hoàn toàn tách rời 
nhau » (2). Lê-nin đã nói “nhiệm vụ 
.của chủ nghĩa xã hội là nhích gần và 
thống nhất nông nghiệp với công 
nghiệp " (3). Trên phạm vi cả nước 
thì nền kinh tế quốc đân của ta là 
một cơ cấu công — nông nghiệp thống 
nhất. Sự kết hợp giữa nòng nghiệp 
và công nghiệp trên quy mô lớn đó 
.cần được thực hiện một cách cụ thê 
và thấu suốt từ trên xuống dưới và 
-‹cần được thề hiện cụ thề trong cơ 
cấu kinh tế các ngành. các vùng khác 
nhau, và ngay trong các đơn vị cơ SỞ, 
-các tế bào của nền kinh tế quốc đân. 
Nền kinh tế càng phát triền thì sự kết 
hợp nông nghiệp với công nghiệp 
càng chặt chẽ và đa dạng. Sự tác động 
của công nghiệp vào nông nghiệp 
không phải chì đơn thuần là việc 
cung Ứng mảy móc, công cụ, vật tư 
-cho nông nghiệp, mà có một nội dung 
rất cơ bản và phong phú là “công 
nghiệp hóa» nông nghiệp, cả về cơ 
sở vật chất — kỹ thuật, phương thức 
-canh tác và phương thức quản lý. Cá 
hai mặt đó đều đòi hồi phải phá vỡ 
vòng « khép kín ® cố hữu của các hợp 
tác xã sản xuất nông nghiệp dù là 
hợp tác xã có quy mô 500 héc-Lta hay 
nhiều hơn nữa. 


Ta có thẻ xét sự kết hợp giữa nông 
nghiệp và công nghiệp trên nhiều giác 
độ khác nhau. 

Sự kết hợp đó bắt đầu ngay trong 
từng đơn vị sản xuất nông nghiệp, 
dưới hình thức sử dụng các công cụ, 
mảy móc, phân bón, thuốc trừ sâu và 
cả các phương pháp canh tác và 
phương pháp quản lý theo kiều công 
nghiệp. Tuy cơ sở vật chất — kỹ thuật 
nông nghiệp còn thấp, nhưng trong 
những năm qua, sự giúp đỡ của còng 
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nghiệp, sự giúp đỡ về nhiều mặt của 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa đã đem 
lại những thay đôi rõ rệt trong các 
hợp tác xã sản xuất nông nghiệp. 
Nhiều hợp tác xã sản xuất nông 
nghiệp tiên tiến hiện nay không 
những không còn ở trình độ hiệp tác 
giản đơn nữa, mà có mặt đã vượt qua 
giai đoạn công trường thủ công, tổ 
chức sự phân công lao động trên cơ 
sở sử dụng những công cụ thủ công 
và cơ giới, vừa vận dụng những kinh 
nghiệm canh tác cô truyền vừa áp 
dụng những thành tựu của cách mạng 
khoa học — kỹ thuật. 


Vượt ra khỏi quy mô từng hợp tác 
xã và nòng trường quốc doanh là sự 
kết hợp giữa các hợp tác xã và nông 
trường với các xí nghiệp công nghiệp. 
Sự kết hợp này là một hình thức đặc 
thù của sự kết hợp giữa còng nghiệp 
với nòng nghiệp, được thực hiện dưới 
nhiêu hình thức phong phú, trong đó 
có hình thức hợp tác xã hội chủ nghĩa 
thông qua hợp đồng kinh tế giữa các 
đơn vị sản xuất nông nghiệp với các 
xí nghiệp công nghiệp, hoặc hình thức 
liên doanh, hoặc thông qua hợp đồng 
hai chiều giữa Nhà nước và nông dân. 
Sự kết hợp giữa nông nghiệp và công 
nghiệp diễn ra ở những quy mô khác 
nhau, trên quy mô toàn nền kinh tế 
quốc dân, trên quy mô từng vùng lớn 
và vùng nhỏ. 

Một hình thức cao hơn của sự kết 
hợp giữa nông nghiệp và công nghiệp 
là sự hình thành các liên hiệp sản 
xuất nông — công nghiệp hoặc công — 
nông nghiệp. Trong các liên hiệp sẵn 
Xuät nông — công nghiệp, các đơn vị 
sản xuất nông nghiệp và các xi nghiệp 
công nghiệp trực tiếp phục vụ nông 
nghiệp, các xÍ nghiệp chế biến nông 
sản tập hợp lại và hình thành một tô 
chức sản xuất kinh doanh thống nhất 


(2)C. Mác : Tư bản, Nhà xuất bản Sự thật, 
Ha-nội, 960, quyền Ì, tập lÏ, trang 257. 

(2) V.I. Lê-nn: Toàn tập (tiếng Nga) tập 
42, trang Ì5. ' 


đặt dưới sự quần lý và điều hành của 
một ban giảm đốc chung. 

Trong điều kiện nẻn nòng nghiệp 
của nước ta bắt đầu bước vào công 
nghiệp hóa, cần có một hình thức có 
tính chất phô biến kết hợp giữa nông 
nghiệp và công nghiệp phủ hợp với 
trình độ phát triền của sức sẵn xuất 
và quan hệ sản xuất nhằm phát huy 
tốt nhat tính ưu việt của quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa và những vếu 
tố mới của công nghiệp được đưa vào 
sử dụng trong nông nghiệp. Hinh thức 
kết hợp đó phải gắn bó chặt chẽ các 
đơn vị sản xuất nông nghiệp với 
các đơn vị công nghiệp trực tiếp 
phục vụ nông nghiệp, các đơn vị 
chế biến nông sản trên một địa 
bàn thích hợp thành một cơ cấu, 
nhưng trong đó quyền tự chủ trong 
sản xuất — kinh đoanh của các đơn vị 
đó vẫn được tôn trọng. Cơ cầu đó 
một mặt khuyên khich tính chủ động 
sáng tạo, phát huy sức mạnh của bản 
thân các đơn vị sản xuất cơ sở; của 
giai cấp nông đân tập thể, của bản 
thản tö chức nông nghiệp; mặt khác 
phát huy được sức mạnh tông hợp 
của sự kết hợp giữa còng nghiệp với 
nòng nghiệp, giữa Nhà nước với nhân 
dàn, giữa hai hình thức sở hữu xã 
hỏi chủ nghĩa, quốc doanh và tập the. 
Hinh thức kết hợp đó chính là cơ cấu 
nóng — công nghiệp huyện. 


2— Ta có thê hình dung thế nao là cơ 
cấu kinh tế nông — công nghiệp huyện. 
Đơn vị kinh tế nông — công nghiệp 
huyện là một hình thức tô chức kinh 
tế—xã hội, trong đó ít nhất là những 
năm trước mắt hoạt động chủ vếu là 
sản xuất nông nghiệp, sản phàm chủ 
yếu là sản phầm của nông nghiệp, 
nhưng là một loại hình nông nghiệp 
kết hợp ngày càng chặt chẽ với công 
nghiệp, xét trên ý nghĩa kinh tế quốc 
dân thì công nghiệp ngay từ đầu 
chiếm vai trò chủ đạo, nông nghiệp 
được công nghiệp hóa ngày càng cao, 
tức là tiếp nhận và sử dụng ngày càng 
nhiều tư liệu sẵn xuất từ công nghiệp, 


ngày càng chuyền sang phương thức 
canh tác và phương thức quần lý theơ 
lối công nghiệp. 

Như Bộ chính trị đã chỉ rõ : aMWinh 
tế huyện gòm nhiều đơn vị cơ sở sản 
xuất nông nghiệp, công nghiệp, thủ. 
công nghiệp. lưu thông, phân phỗi..., 
thuộc những thành phần kinh tế và 
ngành kính tế khác nhau nhưng gắn 
bó với nhau và củng phát triền trên 
địa bàn huyện, hình thành cơ cầu kinh 
tế nông — công nghiệp huyện, một bộ 
phận của nền kinh tế quốc dân thông 
nhất, nằm trong cơ cấu kinh tế công — 
nông nghiệp của một tỉnh » (4). 

Việc xây dựng huyện thành đơn vị 
kinh tế nông — công nghiệp là một quá 
trình kéo đái nhiều năm, không thề 


“một lúc mà thành ngay được. Quá 


trình đó đã bắt đầu và đang tiếp diễn. 
Quả trình đó phát triển tử thấp đến 
cao, từ thô sơ đến phức tạp, ở những 
trình độ khác nhau trong những vùng 
khác nhau. Trong khi xây dựng dơn 


vị kinh tế nông — công nghiệp, ta 
không hề có ý coi nhẹ vai trò tiêu 
công nghiệp và thủ công nghiệp trong 
việc phát triển công nghiệp của huyện. 
Nhưng khi nói vai trò chủ đạo của 
công nghiệp đôi với nông nghiệp thì 
phải nói đến vai trò công nghiệp 
nặng, trước hết là cơ khi, và khi nói 
đến cơ câu nông — công nghiệp là nói 
đến cỏng nghiệp cơ khi, vị nếu: 
không có lực lượng đỏ thì không thê 
đưa nông nghiệp lên sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa được. 

Trên cơ sở nông nghiệp, từ sự đồi 
hỏi của nông nghiệp, qua sự phân 
công lại lao động (chủ yếu là giữa 
nông nghiệp với công nghiệp) và với 
sự giúp đỡ của Nhà nước, sẽ hình 
thành trên địa bàn huyện những cơ: 
sở công nghiệp và thủ công nghiệp, 
gắn bó với nông nghiệp. Đỏ là : công 
nghiệp huyện cung ứng tư liệu sản 
xuất và sửa chữa cơ khi cho nòng 


(4) Chỉ thị số 33 — CT/TỪ của Bạ chính 
trị Trung ương Đảng. 
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nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp; công 
nghiệp chế biến nông sản, lâm sản, 
thủy sản; công nghiệp sắn xuất hàng 
tiêu dùng. 

Cơ cầu nòng — công nghiệp huyện 
có những loại hình khác nhau về kinh 
tế — kỹ thuật, tùy theo tài nguyên 
(đât, rừng, biền,...) nằm trong những 
vùng kinh tế khác nhau (đồng bằng, 


trung du, miền núi, ven biền...): 
huyện nòng — còng nghiệp. huyện 
nông — lâm - công nghiệp, huyện 


nồng — ngư — công nghiệp v.v... 

Đơn vị kinh tế nòng — công nghiệp 
huyện là tông thề các đơn vị sản xuất 
nông nghiệp và cóng nghiệp gảán Đó 
với nhau theo sự phân công lao động 
hợp lý và tạo thành một cơ cấu kinh 
tế mới tréẻn địa bàn huyện, trong đỏ 
các đơn vị sản xuất cơ sở văn là các 
đơn vị sản xuất — kinh doanh hạch 
toán kinh tế, có tư cách pháp nhân; 
như Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai 
của Trung ương đã vạch rõ. Hình thức 
sở hừu tạp thẻ xã hội chủ nghĩa về 
tư liệu sản xuất, phương thức quản 
lý và chê độ phân phối trong các hợp 
tác xã sin xuất nông nghiệp vẫn được 
tôn trọng và qua việc xây dựng huyện 
hồng — công nghiệp mà được cũng cò 
và phát triên vững mạnh. Nhưng tất 
cả các đơn vị sẵn xuất kinh doanh dỏ 
giờ đây không tồn tại một cách biệt 
lập, rời rạc mà được gắn bó với nhau 
một cách chặt chẽ rong cơ cầu nông — 
công nghiệp huyện thòng qua sự phân 
còng, hiệp tác, liên doanh hoặc liên 
hiệp sản xuất theo một quy hoạch và 
kế hoạch thống nhất. 

Như vậy, đơn vị kinh tế nông - 
còng nghiệp huyện là mọt hình thức 
sàng tạo tích tụ, chuyên môn hóa, hợp 
tác và liên hiệp sản xuất của ta. Nó 
kếthợp các đơn vị sản xuất nông 
nghiệp mà chủ yếu là các hợp tác xã 
có quy mô trung bình từ 300 đến 500 
ha hoặc cc nông trường quốc doanh 
với những đơn vị sản xuất công nghiệp 
qny mô vừa và nhỏ trên một địa bàn 
thích hợp khoảng vài ba vạn ha, trong 
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một cơ cấu chung. nhằm tạo ra một 
năng lực sản xuất mới mà từng đơn vị 
sảu xuất riêng lẻ không có được. Đây 
là một hình thức tồ chức sẵn xuất rộng 
hơn, cao hơn, chuyên môn hóa sâu 
hơn, hợp tác tốt hơn giữa các đơn 
vị sản xuất; nhưng đồng thời vẫn 
giữ được tính tự chủ của các đơn vị 
cơ sở phù hợp với trình độ của quan 
hệ sẵn xuất và trình độ của lực lượng 
sản xuất cũng như trình độ quản lý 
của các đơn vị đó hiện nay. 


3— Đơn 0ị kinh tế nóng — công 
nghiệp huyện lấy cơ cấu nông — công 
nghiệp làm bộ trục, đồng thời phải 
triền toản diện. Đơn vị kinh tế nòng 
—công nghiệp huyện bao gòm cả sản 
xuất, phân phối, lưu thông và tiêu 
dùng. Trong sản xuất, huyện nông — 
công nghiệp không phải chỉ có nông 
nghiệp và còng nghiệp, mà các ngành 
khác cũng phát triển đồng bộ và toàn 
điện, đặc biệt là giao thông vận tải, 
Kâyv dựng và các ngành trực tiếp phục 
vụ nòng nghiệp. Huyện nông — công 
nghiệp là địa bàn tổ chức lưu thông, 
phân phổi trên cơ sở sản xuất phảt 
triển, gắn liên sản xuất với lưu 
thông, phân phối và đời sông ; đồng 
thời các khâu lưu thông. phân phòi 
tác động tích cực trở lại đối với sản 
xuât và đời sống, thông qua việc thực 
hiện hợp đồng hai chiều mà thát chặt 
hơn nữa mỗi quan hệ gắn bó piữa 
nông dân và công nhàn, giữa các hợp 
tác xã và Nhà nước xã hội chủ nghĩa. 
Gần chặt sản xuất với lưu thông, phân 
phối không phải là tạo ra một vòng 
(khép kín? sản xuất lưu thông — 
phân phối — tiêu dùng trong huyện. 
mà là đề tò chức tốt hơn, hợp lý hơn 
san xuất và đời sống trong một cơ 


cầu kinh tế, mà cơ cấu đỏ lại là một 


bộ phận hữu cơ của cả nên kính tế 
quốc dân. Sự lưu thông không thê bó 
lại trong một thị trường chật hẹp 
(huyện), trải với quy luật tái sản 
xuất của một nẽn sản xuất lớn, có hại 
cho sự phát triền của cơ cấu kinh tế 
huyện và của nền kinh tế quốc dàn. 


Sự phân phối về hiện vật cũng như 
giả trị của sản phầm và của thu nhập 
quốc dân tạo ra trên địa bàn huyện 
càng không thê chỉ bó hẹp trong cơ 
cấu kinh tế huyện theo kiều * phường 
hội P (tự cung, tự cấp). Nền kinh tế 
càng phát triều và đi lên sẵn xuất 
lớn, sự phân công và chuyên môn 
hóa càng tiến triền thì các ngành và 
các vùng càng liên kết với nhau. đan 
vào nhan, lệ thuộc và thúc đầy lẫn 
nhau như trong một cơ thê sống 
cao cấp. Điều đó diễn ra càng rõ ràng, 
sâu sắc trong hệ thống lưu thông — 
phân phối. 


Huyện nông — công nghiệp không 
phải là một đơn vị đơn thuần kinh tế, 
mà còn là đơn vị tổ chức đời sống 
xã hội toàn điện của nhân dân trong 
huyện, một đơn vị xây dựng và phát 
triền sự nghiệp văn hóa, giáo dục. 
Mức sống của nhân dân cao hay thấp 
về cơ bản phụ thuộc vào trình độ 
phát triền và năng suất của toàn bộ 
nền kinh tế quốc dân. Nhưng việc tô 
chức đời sống, tạo cho nhân dân có 
được cuộc sống no đủ về vật chất, 
phong phú và lành mạnh về tỉnh thần 
thi chủ yếu phải do các địa phương, 
mà trước hết là huyện đảm nhiệm 
trên cơ sở quy hoạch và kế hoạch 
kinh tế — xã hội toàn diện. Huyện xác 
định các điềm dân cư, mạng lưới kết 
câu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới 
xã hội chủ nghĩa, ngay từ đầu đã gắn 
liên nông thôn với thành thị, cùng 
với từng bước phát triền của nền sẳn 
xuất mà khắc phục sự cách biệt giữa 
thành thị với nông thôn. 

Với quy mỏ vải ba vạn héc-ta 
ruộng đất và 10—20 vạn dân, đơn 
vị kinh tế nông — công nghiệp huyện 
hoàn toàn có khả nắng xày dựng 
trong huyện một lực lượng quốc 
phòng vững mạnh; gắn một cách hữu 
cơ nhiệm vụ sẵn xuất với nhiêm vụ 
bảo vệ Tô quốc, bảo vệ an ninh chính 
trị và trật tự, an toàn xã hội trong 
huyện. Quản lý đơn vị kinh tế nông — 
công nghiệp huyện như vậy là một 


cấp chỉnh quyền Nhà nước quản lý 
toàn điện, không phải là một ban giảm 
đốc của một liên hiệp hay tổ hợp sản 
Xuất nông — công nghiệp nào đó. 

4 — Xâáu dựng đơn 0ị kinh tế nông — 
công nghiệp huyện là con đường 
nhanh nhất đề khai thác hai thế mạnh : 
sức lao động 0à đât đai, rừng, biền 
trên một quụ mô hợp lủ. 


Tổ chức và phân bố lại lực lượng „ 


lao động là một nội dung cơ bản của 
tô chức lại sản xuất trên quy mô toàn 
bộ nền kinh tế quốc dân, cũng như 
trong từng huyện và ở từng đơn vị 
cơ sơ. Đứng trên địa bàn huyện mà 
sắp xếp, bố trí lại lực lượng lao động 
cũng tức là gắn việc phân công lao 
động trong từng hợp tác xã, từng cơ 
Sở sản xuát với yêu cầu phân bố lại 
lao động trên phạm vi cả nước và 
trên từng vùng, theo một quy hoạch 
và. kế hoạch chung. 

Tô chức lao động trong huyện 
trước hết là tận dụng sức lao động 
và tô chức chuyên môn hóa và phân 
công lao động trong bản thân sản 
xuất nông nghiệp một cách hợp lý, 
nhất là tồ chức sự cân đối giữa trồng 
trọt và chăn nuôi nhằm khai thác 
một cách có kết quả đất đai và thế 
mạnh về nông — lâm —ngư nghiệp 
của các khu vực sản xuất trong huyện; 
trên cơ sở đó mà phân bố lại sức lao 
động đề tồ chức các ngành nghề 
khác trong huyện dưới các hình thức 
khác nhau, theo cơ cấu kinh tế đã 
được xắc định về phương hướng, và 
cân đối giữa các ngành nghề, các bộ 
phận của cơ cấu tô chức. Có như vậy, 
mới làm cho cấp huyện có điều kiện 
nắm được một lực lượng lao động cơ 
động, điều phối được sức lao động 
của các đơn vị sẳẩn xuất, và cả của 
các cơ quan, trường học, đơn vị bộ 
đội trong huyện nhằm tập trung hoàn 
thành dứt điềm các công trình trọng 
điềm của huyện, hoặc tô chức sự 
giúp đỡ nhau giữa các đơn vị sẵn xuất, 
nhất là trong lúc thời vụ căng thẳng, 
hoặc khắc phục các khó khăn, hậu 


29 


- quả đo thiên tai gây ra v.v... Tổ chức 
lại lao động trong huyện còn có nghĩa 
là cân đối giữa lực lượng lao động 
hiện có với yêu cầu sử dụng lao động 
trong huyện, và tùy theo từng nơi 
sức lao động thừa hay thiếu mà có 
biện pháp chuyên bớt dân cư và sức 
lao động đi xây dựng kinh tế ở các 
vùng khác, hoặc ngược lại, tiếp nhàn 
sức lao động ở nơi khác đến, 

Trong thời gian qua, nhiều huyện 
đã thu được những kinh nghiệm bồ 
ích trong việc điều hành lao động 
trên phạm vị toàn huyện, sử dụng 
lao động một cách linh hoạt và cơ 
động vào những nhiệm vụ trọng điềm 
của huyện. Về nội dung kinh tế — 
kỹ thuật, công tác điều hành lao động 
trên toàn huyện mà thực chất là tô 
chức lại lao động trên quy mô huyện 
phải gắn liền với tô chức lại sẵn xuất 
trên địa bàn huyện, tiến hành trên 
cơ sở có quy hoạch, có kế hoạch, 
kết hợp chặt chẽ với việc xây dựng 
cơ sở vật chất — kỹ thuật trong 
huyện. Chỉ trên cơ sở đó mới có thẻ 
phân công lao động một cách hợp lý 
và ôn định, đi dần vào chuyên môn 
hóa và đem lại hiệu quả cao. Nếu 
ngược lại, huyện chỉ trực tiếp nắm 
được một lực lượng lao động phô 
thông mà không đi vào hướng chuyên 
môn hóa, điều động một cách tác 
nghiệp, không theo kế hoạch và quy 
hoạch được xây dựng một cách khoa 
học, không tôn trọng quyền tự chủ 
của đơn vị cơ sở và nguyên tắc 
hạch toán kinh tế của hợp tác xã 
và xí nghiệp thì không thê dem lại 


hiệu quả về kinh tế và sự ỗn định 
về tồ chức. 


Tô chức lại sẵn xuất trên địa bàn 
huyện là trực tiếp tổ chức sự kết 
hợp giữa sức lao động với đất đai, 
Llạo ra của cải; cho nên nó còn bao 
gồm một nội dung cơ bản là sắp xếp, 
bố tri lại và tận dụng đất đai theo 
hưởng chuyên canh và thâm canh. 
dựa vào các điều kiện tự nhiên và 
thẻ mạnh và đất đai, rừng, biền, sông, 
hồ v.v... của vùng, mà xác định và 
ön định phương hướng sản xuất cho 
huyện theo sự phân vùng, quy hoạch 
chung của tỉnh và khớp với sự phân 
vùng trong cả nước. 


Trên cơ sở phương hướng sản xuất 
đã được xác định, huyện phải tiến 
hành sắp xếp lại các tư liệu sản xuất 
hiện có và tiếp tục xây dựng cơ sở 
vật chất — kỹ thuật mới không những 
của từng hợp tác xã; nòng trưởng, 
làm trường mà còn là thành hệ thông 
chung của cả huyện như: hệ thống 
thủy nông, chọn giống và cung ứng 
giỏng tốt, cơ khí chế tạo và sửa chữa, 
sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến 
nông sản, chế biến thức ăn gia súc, 
hệ thống cung ứng vật tư, nghiên cứu 
khoa học phục vụ nòng nghiệp v.v..: 
nhằm khai thác tốt nhất các tiềm năng 
trong huyện. Các năng lực sản xuất 
của các hợp tác xã, nông trường, 
lâm trường riêng lẻ, xi nghiệp quốc 
doanh riêng lẻ được kết hợp với 
nhau thành một năng lực sản xuất 
mới trên địa bàn huyện và do cấp 
huyện điều hòa, phối hợp. 


II - VỊ TRÍ CỦA KINH TẾ HUYỆN TRONG NỀN KINH TẾ 
QUỐC DÂN VÀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ MỚI CỦA 
CẤP HUYỆN TRONG HỆ THỐNG NHÀ NƯỚC TA 


1 — Cấp huyện là trung tảm chỉ 
đạo tiễn hành đồng thời ba cuộc cách 
mạng ở nông thôn, là cơ cấu làm chủ 


30 


tập thề (chủ uều bằng Nhà nước) uà là 
địa bàn tồ chức, động 0uiên phong trào 
cách mạng sảu rộng của quần chúng 


lao động. Như báo cáo chính trị ở 
Đại hội lần thứ IV của Đẳng đã nói : 
«Nội dung của làm chủ tập thề xã 
hội chủ nghĩa bao gồm nhiều mặt: 
làm chủ về chính trị, kinh tế văn hóa, 
xã hội ; làm chủ xã hội, làm chủ thiên 
nhiên, làm chủ bản thân; làm chủ 
trong phạm vi cả nước, trong mỗi địa 
phương, mỗi cơ sở;... xây dựng chế 
độ làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa 
chính là xây dựng một hệ thống hoàn 
chính các quan hệ xã hội thề hiện 
ngày cảng đầy đủ sự làm chủ của 
nhân dân lao động về tất cã các mặt 
nói trên ® (5), 

Thông qua việc xây dựng đơn vị 
kinh tế nông — công nghiệp, nội dung 
và phạm vi làm chủ tập thề của nhân 
dân lao động đươc nàng cao hơn và 
mở rộng hơn. 

Xét về cơ cấu kinh tế, nông dân 
lam chủ tập thề trong phạm vi hợp 
tác xã sản xuất nông nghiệp là hình 
thức làm chủ tập thề ở mức thấp và 
phạm vi hẹp. Với cơ cấu kinh tế 
nòng — công nghiệp huyện, quyền 
làm chủ tập thề của người nông dân 
lao động được mở rộng ra và nâng 
cao lên một bước mới. Từ làm chủ 
trong đơn vị hợp tác xã mở rộng ra 
làm chủ trong cả cơ cấu kinh tế 
huyện : Lừ làm chủ chỉ trong tổ chức 
nồng nghiệp tiến lên làm chủ cả cơ cấu 
nông — công nghiệp ; từ làm chủ hình 
thức sở hữu tập thề nâng lên làm chủ 
ca bình thức sở hữu toàn dân, làm 
cho hai hình thức sở hữu nhích lại gần 
nhau, thống nhất với nhau trong một 
cơ câu kinh tế chung; nông dân liên 
minh chặt chẽ với công nhân và trí 
thức xã hội chủ nghĩa cùng nhau 
làm chủ tập thề toàn điện các mặt 
đời sống xã hội trên địa bàn huyện 
dưới hai hình thức sở hữu cơ bản. 
Thông qua việc xây dựng cơ cấu 
nỏng — công nghiệp huyện, nông dân 
cùng với công nhân không những 
trực tiếp làm chủ trên địa bàn huyện 
mà còn có điều kiện và khả năng tốt 
hơn đề làm chủ trên phạm vi cả nước, 


Nhân dân lao động làm chủ tập thề 
phát huy sức mạnh của mình thông 
qua hình thức tổ chức và quản lý 
Nhà nước, bằng các đoàn thê quần 
chúng và bằng hoạt động trực tiếp của 
mình, đề phát triện sẵn xuất và xây 
dựng cơ sở vật chất — kỹ thuật, xảy 
dựng các công trình văn hóa, giúo 
dục và phúc lợi công cộng trong 
huyện ; từ đó mở rộng ra là làm chủ 
cả tư liệu sản xuất, lao động, phân 
phối, làm chủ cả cuộc sống mới, tức 
là làm chủ chế độ mới, nền kinh tế 
mới, nền văn hóa mới, con người 
mới. Biết phát huy khả năng tiềm 


tàng trong nhân dân thì chỉ với một 


sự đầu tư nhất định của Nhà nước về 
vật tư, về vốn ngàn sách và tín dụng, 
cũng có thề mở mang được nhiều 
ngành nghề trong các hợp tác xã, 
hoặc xây dựng được những cơ sử 
chuyên làm các ngành nghề công 
nghiệp, tiều công nghiệp và thủ còng 
nghiệp, xây dựng, vàn tải v.v... góp 
phần đắc lực vào việc tồ chức lại 
sản xuất, phân còng lại lao động và 
tăng cường cơ sở vật chãt — kỹ thuật 
trên địa bàn huyện. Kinh nghiệm của 
các huyện trọng điềm tô chức lại sẵn 
xuất và cải tiến quản lý nòng nghiệp 
đã cho thấy rằng, chọn huyện làm địa 
bàn phát huy quyền làm chủ tập thề 
của nhân dân, kết hợp cao độ sức 
Nhà nước với sức dân củng làm, thi 
VỚi SỐ vốn về tài chính và Vật tư 
không nhiều, cấp huyện cũng có thê 
xây dựng được các công trình kinh 
tế và công trình công cộng phục vụ 
đời sống có giá trị mà nếu cứ đề 
cho từng hợp tác xã thì khó có thề 
làm được trong một thời gian ngắn 
như vậy. 

2— Đơn ởị kinh tế nông — công 
nghiệp huuện nằm trong hệ thống 
chung của nền kinh tế quốc dán. Mỗi 
huyện có thể xem như là một tiều 


5) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hội đại biều toàn 
quốc lần thứ IV, Nhà xuất bản Sự thật, Hà- 
nội, 1977, trang 5Ï, 
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vùng nằm trong vùng lớn hơn của 
nền kinh tế quốc dân, do đó hướng 
phát triền của huyện phụ thuộc vào 
hướng phát triền của vùng lớn và 
toàn bộ nền kinh tế quốc dân, do 
quy hoạch và kế hoạch phát triền 
chung của Nhà nước đã quy định 

Đơn vị kinh tế nông — công nghiệp 
huyện là một bộ phận cấu thành cơ 
bản và khăng khít của cơ cấu công — 
nông nghiệp tỉnh, trong đó bao gòm 
cả khu vực công nghiệp do trung 
ương quản lý, khu vực công nghiệp 
do tỉnh quản lý và các đơn vị nòng— 
công nghiệp huyện. 

Nền kinh tế quốc dân xã hội chủ 
nghĩa là một tông the, là một cơ cấu 
nhiều ngành lấy cơ cấu công — nông 
nghiệp làm bộ trục. Các ngành kinh 
tế phải được phát triền một cách cân 
đối với nhau và phải được phân bố 
trên cúc vùng lãnh thô và địa phương 
một cách hợp lý và thông suốt cho 
đến tận cơ sở. Do vậy, cơ cấu nông — 
công nghiệp huyện cũng là một cơ 
câu kết hợp chặt chẽ giữa tô chức 
sản xuất nhiều ngành với tö chức 
sản xuất địa phương và vùng lãnh 
thồ; cơ cấu nòng —công nghiệp 
huyện không thê tách rời cơ cấu cúc 
ngành. 

Xét cho cùng thì bất kỳ một đơn 
vị kinh tế nào, dù là đơn vị 
cơ sở, đơn vị huyện, đơn vị tỉnh 
hay các đơn vị liên hiệp sản xuất 
ngành, đến là một bộ phàn hữu cơ 
của toàn bộ nẻn kinh tế quốc dân; 
nó gán bó với các bộ phận khác và 
với toàn bộ nên kinh tế quốc dân về 
nhiều mặt: sản xuất, kỹ thuật, và đặc 
biệt là về lưu thông, phản phối. Đo 
đó, không có đơn vị kinh tế nào có 
thể hoạt động và phát triên theo kiều 
khép kin» tự cùng tự cấp được. 
Huyện nông — cỏng nghiệp cũng chỉ 
có thề phát triền trong mối quan hệ 
rất gắn bó với sự phát triền chung 
của các ngành, của cơ cấu công — 
nòng nghiệp tỉnh và của toàn bộ nền 
kinh tế quốc dân. 
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Việc phân cấp cho chính quyền 
huyện quản lý một số cơ sở sản 
xuất — kinh tế phải theo đúng nguyẻn 
tắc kết hợp quần lý theo ngành với 
quản lý theo địa phương và theo 
vùng lãnh thề và phải phù hợp với 
năng lực quản lý của cấp huyện. Cần 
tránh khuynh hưởng trung ương và 
tỉnh không mạnh đạn giao các cơ sở 
cho cấp huyện quản lý, cũng như 
khuynh hướng ngược lại huyện ôm 
đồm nhiều cơ sở, muốn cân đối theo 
kiêu « khép kín» 

luyện nông —-công nghiệp có 
nhiệm vụ khai thác các khả năng 
trong huyện, đồng thời tiếp nhận và 
sử dụng sự chỉ viện của Nhà nước, đề 
một mặt tổ chức tốt nhất sẳn xuất và 
đời sống của nhân dân trong huyện, 
mặt khác phục vụ tốt nhất cho sự 
nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa trong cả nước. Do đó, kinh tê 
nông — công nghiệp huyện vừa phải 
bảo đảm hiệu quả cao cho từng đơn 
Vị cơ sở riêng lẻ cũng như hiệu quả 
trong phạm vi huyện nói chung, lại 
phải bảo đảm tính thống nhất và 


“hiệu quả cao của toàn bộ nên kinh 


tế quốc dân. Cả nước chỉ viện cho 
huyện, huyện phải phục tùng lợi ích 
chung của cả nước. 

3— Cấp huyện trở thành cấp Nhà 
nước có 0ị trí rất quan (rọng trong 
piệc xâu dựng oà quản [j đơn 0ị kúnh 
tế nông — cóng nghiệp huyện. « Xây 
dựng huyện và cấp huyện phải đặt 
trong hệ thống tồ chức chính quyền 
hiện nay gồm 4 cấp (trung ương, tỉnh 
hoặc thành, huyện và xã), làm cho 
4 cấp đó gắn bó và thông suốt từ trung 
ương đến địa phương và cơ sở » (6) 
Mỗi cấp trong hệ thống tổ chức Nhà 
nước được xác định chủ yếu căn cử 
vào cơ cấu kinh tế mà cấp đó quản 
lỷ. Nền kinh tế của ta đang trong quả 
trình từ sản xuất nhỏ đi lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa; vị trí, nhiệm 


(6) Chỉ thị số 33—CT/TƯ của B chính 
trị Trung ương Đảng. 


vụ, và tô chức của mỗi cấp chính 
quyền Nhà nước cũng thay đồi theo 
sự phát triền của cơ cấu kinh tế đó. 


Yêu cầu khách quan phải tô chức 
lại sản xuất và cải tiến quản lý kinh 
tẻ trên địa bàn huyện, xây dựng cơ 
cñu nông — công nghiệp huyện làm 
cho vị tri, chức năng, nhiệm vụ của 
cấp huyện mang một nội dung' mới. 
Cấp huyện không còn là cấp chỉ quản 
lý hành chính nữa, mà phải làm đầy 
đủ cả hai mặt chức năng quản lý của 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa là quản 
lý hành chính Nhà nước và quản lý 
sản xuất, kinh doanh. Cấp huyện là 
cấp quản lý cơ cấu kinh tế nông — 
công nghiệp huyện, trực tiếp điều 
khiển quá trinh hình thành cơ cấu 
nòng — công nghiệp huyện, trực tiếp 
tiến hành tö chức lại sẳn xuất trên địa 
bàn huyện. Do vậy, cấp huyện vừa 
quản lý hành chính, vừa quản lý 
kinh tế, «Ủy ban nhân dàn huyện 
vừa la cơ quan hành chính, vừa là 
cơ quan kinh tế...» như Nghị quyết 
Hội nghị lần thứ hai của Trung ương 
Đăng đã xác định, Đây là một thay 
đói rãt cơ bản trong chức năng, nhiệm 
vụ của cấp huyện, đòi hồi phải tăng 
cường tö chức bộ máy, tắng cường 
cán bộ cho huyện, xây dựng mọt chế 
đó công tác và phong cách làm việc 
mi. 

Huyện nông — công nghiệp là một 
cơ cấu kinh tế - xã hội phát triền 
toàn diện, do đó chính quyên Nhà 
nước cấp huyện cũng là cấp quản lý 
toàn điện về các mặt chính tri, kinh 
tế, văn hóa, xã hội, quốc phỏng trong 
huyện, trong đó quản lý kinh tế là 
trọng tảm. Cáp huyện vừa là đại điện 
cho cả hệ thống Nhà nước xã hội 
chủ nghĩa, vừa là đại diện cho 
quyền làm chủ tập thể của nhân 
dân lao động trong huyện ; là khâu 
kết hợp sự quản lý của Nhà nước 
với phong trào cách mạng của quần 
chúng; là trung tâm trang bị kỹ 
thuật cho nông — lâm — ngư nghiệp, 
quản lý và sử dụng toàn bộ lực lượng 


vật chất —k# thuật, tài chính ma 
Nhà nước đưa về huyện đề phát triền 
sản xuất nông — làm - ngư nghiệp 
trong huyện; và nói rộng ra là trung 
tâm chỉ đạo tiến hành đồng thời ba 
cuộc cách mạng ở nông thôn, trong 
đó cách mạng khoa học — ký thuật là 
then chót. 

Cấp huyện vừa giáo dục nhân dân 
làm nghĩa vụ ngày càng nhiều đối 
với Nhà nước, đóng góp tích cực 
vào công cuộc công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa, vừa trực tiếp tổ chức 


ngày càng tốt hơn, toàn diện hơn 


đời sống vật chất và văn hóa của 
nhân dân trong huyện. Hai mặt äy 
gàn bó hữu cơ và trực tiếp tác động 
lẫn nhau, làm cho nhàn dân nhàn 
thức sâu sắc và tự giác hành động. 
cách mạng trên cơ sở bảo đảm sự 
thống nhất giữa lợi ích của toàn xã 
hội (Nhà nước), lợi ích của tập thê 
nhân đân trong huyện, lợi ích của 
từng đơn vị cơ sở, và lợi ích của 
người lao động. 

Trên cơ sở phát triển kinh tế và 


"cải thiện đời sống, phát huy đầy đủ 


chức năng của chính quyên Nhà nước 
chuyên chỉnh vô sản, cấp huyện cỏ 
trách nhiệm và có điều kiện bảo đảm 
an nình chính trị, trật tự xã hội, xày 
dựng lực lượng quốc phòng vững 
mạnh, củng cố quốc phòng, xây dựng 
nòng thôn mới xã hội chủ nghĩa, xây 
dựng con người mới xã hội chủ nghĩa 
(rong huyện. 

Cũng như hệ thống tô chức bộ máy 
Nhà nước của ta nói chung, cấp huyện 
được tô chức theo các nguyên tắc: 
Đẳng lãnh đạo, nhân dân lao dòng 
làm chủ tập thể, Nhà nước quản lý; 
Lập trung dân chủ; kết hợp quản ly 
theo ngành với quản lý theo địa 
phương và theo vùng lãnh thô; 
thống nhất giữa tö chức hành chính 
Nhà nước và tô chức quân lý kinh tế. 
Là một trong bốn cấp của bộ máy 
Nhà nước, cấp huyện được đặt dưới 


sự chỉ đạo và quan lý trực tiếp của 


cấp tỉnh, và được giao quyền trực 
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tiếp chỉ đạo và quản lý hai hệ thống: 
về hành chính Nhà nước là chỉnh 
quyền cắp xã, về sản xuất — kinh 
doanh là các đơn vị kinh tế quốc 
doanh và hợp tác xã năm trong cơ 
cấu kinh tế huyện và giao cho cấp 
huyện trực tiếp quan ìÌý, 


Với vị trí, chức nắng, nhiệm vụ 
mới của cấp huyện, vị trí, chức năng, 
nhiệm vụ của cấp tỉnh cần được điều 
chính trên một số mặt cho phù hợp. 
Như nghị quyết Đại hội lần thư TỶ 
của Đảng đã định rõ, mỏi tỉnh, thành 
phố là một cơ cấu công — nông nghiệp, 
trong đó các cơ cấu nông — cỏng 
nghiệp huyện là những bộ phận hợp 
thành. Cấp tỉnh là cấp chính quyền 
Nhà nước có trách nhiệm phối hợp 
VỚI các cơ quan trung ương dưới sự 
chỉ đạo thỏng nhất của Chính phủ đề 
xây dựng cơ cấu công — nông nghiệp 
tỉnh ; chí đạo, hướng dẫn, giúp đỡ cấp 
huyện xây dựng phương án tô chức 
lại sủn xuãi và cơ cấu nòng — công 
nghiệp huyện. Chức năng, nhiệm vụ 
của cấp tỉnh đối với kinh tế trung 
ương, đối với kinh tế địa phương; 
đối với đời sống nhân dân trong tính 
và mối quan hệ giữa cấp tỉnh với 
trung ương về cơ bản không thay đồi, 
như đã quy định (`). Nhưng quan 
hệ giữa cấp Lĩnh và cấp huyện có thay 
đòi theo nguyên tắc: những gì Nhà 
nước giao cho cấp huyện (nhiệm vụ, 
quyền hạn, trách nhiệm, phương tiện 
vật chất ký thuật, tài chính, bộ 
máy, biên chẽ...) thì cấp tỉnh chỉ đạo, 
hướng dán, giúp đỡ, kiếm tra cấp 
huyện làm, mà khòng trực tiếp quản 
lý, điều hành như trước đây. Như 
vậy không có nghĩa là vị trí chức 
năng, nhiệm vụ của cấp tỉnh giảm nhẹ: 
(rải lại nó được nâng cao và tăng 
cường theo hướng cấp tỉnh phải làm 
nhiều những việc quan trọng hơn, 
quyết định hơn (như quy hoạch, kế 
hoạch đối với toàn bộ cơ cấu kinh 
tế công — nòng nghiệp tỉnh, đổi với 
toàn bộ các hoạt động sản xuấit và 
đời sống của nhân dàn trong tỉnh, 


J4 


giúp huyện quy hoạch và duyệt quv 
hoạch cúa huyện; trực tiếp quản ly 
những cơ sở kính tế, nhất là những 
cơ sở còng nghiệp có tầm quan trọng 
đối với nhiều huyện và thành phô, 
thị xã; cùng các ngành bố trí mạng 
lưới cơ sở vật chất — kỹ thuật và các 
cơ sở kinh doanh phục vụ kinh tế 
huyện; đào tạo cán bộ và công 
nhân...), và giảm bới những việc có 
tính chất tác nghiệp trong việc xây 
dựng cơ cấu nông — công nghiệp huyện 
và trong việc điều hành các hoạt 
động kinh tế sản xuất, lưu thông, 
phân phối...) của cơ cấu nông — cỏng 
nghiệp huyện, và trong việc trực tiếp 
tö chức đời sống của nhân dân trong 
huyện. 

Với sự hình thành và phát triển 
cac huyện nông— công nghiệp. nguyên 
Lắc tập trung dân chủ càng phải được 
quán triệt; sự quản lý thống nhất 
của Nhà nước, của Trung ương, của 
cấp tỉnh và của các ngành lại càng 
cần thiết và phải được nâng cao thèm 
một bước về mặt chất lượng đề bảo 
đảm tính thống nhất của nền kinh tế 
quốc dân xã hội chủ nghĩa. Tăng cường 
sự quản lý tập trung thống nhất của 
cäp trên; của các ngành thông suốt 
từ trung ương xuông cơ sở không 
phải là đề gò bó cấp huyện và các 
đơn vị kinh tế cơ sở, mà chính là đề 
giúp đỡ và tạo điều kiện cho cấp 
huyện phát huy hơn nữa lực lượng 
và trí sáng tạo của mình ; nếu không 
như vậy, néu phản cấp theo tỉnh thần 
và cách thức cchia phần?, cắt rời 
trung ươngz, tỉnh với huyện, huyện 
với các ngành thị dù cấp huyện có 
được giao nhiều quyền hạn và 
phương tiện cũng không thề nào xây 
đựng được cơ cấu kinh tế nông — 
công nghiệp có hiệu quả được. 

Thực hiện nguyên tắc kết hợp quản 
lý theo ngành với quản lý theo địa 
phương và vùng lãnh thô, các bộ 


(*) Xem nghị định I72/CP và 24/CP của 
Hại döng Chính phủ. 


không chỉ quản lý các xí nghiệp trung 
ương. mà phải quản lý toàn ngành, 
quản lý trực tiếp các xỉ nghiệp trung 
ương. và quản lý các xí nghiệp địa 
phương thông qua cấp tỉnh và cấp 
huyện. Ngược lại, chính quyền Nhà 
nước cấp huyện cũng không chỉ quản 
lý các xi nghiệp giao cho mình và chỉ 
lo «thu vén » cho cấp mình, mà phải 
quản lý trên một số mặt nhất định cả 
các xi nghiệp trực thuộc trung ương 
và cấp tỉnh nằm trên lãnh thồ của 
huyện, nhất là đối với các xí nghiệp 
trực tiếp phục vụ sản xuất và đời 
sống trong huyện ; cấp huyện tô chức 
các mối quan hệ hợp tác xã hội chủ 
nghĩa giữa các xi nghiệp của trung 
ương và của tỉnh với các xí nghiệp và 
hợp tác xã của huyện, tô chức phục 
vụ đời sống của nhân dân trong toàn 
huyện. Cho nên như Nghị quyết Hội 
nghị trang ương lần thứ hai đã nói, 
chinh quyền cấp huyện là « một cấp 
Nhà nước quần lý kế hoạch toàn diện 
và có ngân sách, một cấp quản lý sản 
xuất, quản lý lưu thông và đời sống 
ở huyện ®, Nó được giao trực tiếp quản 
lý những phương tiện vật chất — kỹ 
thuật và tài chính đề xây dựng cơ cấu 
kinh tế. tổ chức sẵn xuất và đời sống 
trong huyện. Nó phải lập quy hoạch, 
xây dựng và quản lý kế hoạch và 
ngân sách, tô chức cơ cấu sản xuất — 


kỹ thuật về nóng — lâm — ngư nghiệp. 


phát triền công nghiệp, tiều công 
nghiệp và thủ công nghiệp. giao thông 
vàn tải, xây dựng, tô chức hệ thống 
lưu thông, phân phối (cung ứng tư 
liệu sản xuất, thu mua, bán lẻ, phục 
vụ...). tổ chức đời sống vật chất và 
văn hóa của nhân dân, tô chức quản 
lý vẻ nội chính, an ninh chỉnh trị và 
trật tự xã hội, cũng cố quốc phòng, 
tô chức bộ máy quần lý các mặt mà 
trọng tâm là bộ máy quản lý kinh tế. 


Muốn làm được nhiệm vụ nặng nề 
mới, phải tắng cường sự lãnh đạo và 
nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng. 
Huyện ủy phải nâng cao năng lực 
lãnh đạo về chính trị, tồ chức của 


bản thân minh ; phát huy hiệu lực của 
bộ máy chính quyền đề nó đầm đương 
nồi chức năng, nhiệm vụ quản lý theo 
kịp đòi hỏi mới, và làm đúng, làm 
tốt những quy định của Nhà nước về 
cấp huyện. Phải củng cố các đoàn thề 
quần chúng, thật sự tôn trọng và phát 
huv quyền làm chủ tập thề của nhân 
dân, phát động phong trào cách mạng 
sâu rộng của quần chúng, kết hợp và 
thống nhất hai mặt phong trào cách 
mạng sôi nỗi, kế hoạch vững chắc 
đem lại hiệu qui thiết thực. Giai 
đoạn mới, nhiệm vụ mới, phải có mội 
năng lực lãnh đạo và quản lý mới, 
một bộ máy tö chức và một đội ngũ 
cân bộ có một chất lượng mới. Tóm 
lại là phải có một sự chuyền biến cách 
mạng sâu sắc trong cách nghĩ và cách 
làm từ trung ương đến tỉnh, huyện, 
cơ sở. Phải đấu tranh chống những 
khuynh hướng chủ quan, nôn nóng. 
cũng như khuynh hướng bdo thủ, rụt 
rẻ;chống khuynh hưởng cục bó, bản 
uị, # khép kín ® theo lối sản xuất nhỏ, 
cũng như khuynh hướng tập trung 
bên trên một cách guan liền và thống 
nhất rập khuôn. máy móc; chống 
khuynh hướng lèn *sản xuất lớn? 
theo lối hình thức, chỉ muốn nhập hợp 
tác xã, nhập huyện cho to, xem nhẹ 
củng cố các đơn vị cơ Sở, xin cho 
nhiều máy móc, huy động lao động ồ 
ạt mà khỏòng tính toán và làm ăn có 
hiệu quả thiết thực. 


* 


Vấn đề xây dựng huyện nông — 
công nghiệp là một vấn đẻ mới và 
phức tạp. Trong quả trình thực hiện, 
dưới ánh sáng đường lối của Đảng và 
với sức sàng lạo của quần chúng, sự 
tông kết kinh nghiệm sẽ bồ sung và 
làm phong phú thêm những kiến thức, 
những quy định hiện nay Có nhiều 
vấn đề cần được nghiên cứn tiếp. hoặc 
làm thử theo những loại hình huyện 
khác nhau ở những vùng khác nhau, 

(Xem tiếp trang 6ã) 
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TĂN NĂNG $UẤT LAI ĐỆNE XÃ HỘI 
VÀ TRIỆT ĐỀ TIẾT KIỆM 


TTR0NG giai đoạn cách mạng mới, 
việc tăng nhanh sản phầm xã hội, 
tăng nhanh năng suất lao động xã 


hội có ý nghĩa cực kỷ quan trọng.. 


Hồ Chủ tịch đã nói: “Muốn có chủ 
nghĩa xã hội thì không có cách nào 
khác là phải dốc lực lượng của mọi 
người ra đề sản xuất... muốn phát 
triên sức sản xuất thì trước hết phải 
nâng cao nẵng suấi lao động ® (1). Đồng 
chỉ Lê-Duần cũng nhãn mạnh : « Việc 
tĩng năng suất lao động xã hội lại 
càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng 
và cấp bách, nó trở thành một quy 
luật *thép » đối với mọi ngành, mọi 
cắp» (2) 

Trước mắt, dê chuyền biến mạnh 
mề tỉnh hình kinh tế theo Nghị quyết 
Hội nghị lần thứ ba của Trung ương 


I - Ý NGHĨA, NỘI DUNG TĂNG 


CHẾ-VIẾT-TẤN 


Đăng (khóa IV), một nhiệm vụ hàng 
đầu đang được đặt ra, đó là : phải sử 
dụng tốt hơn nguồn lao động, nãng 
cao năng suất lao động và chất lượng 
sản phẩm, thực hành triệt đề tiết 
kiệm,kiên quyết chống mọi biện tượng 
tiêu cực, hư hỏng trong sẵn xuất, đời 
sống, xây dựng nếp sống mới, phong 
cách lao động mới ; đồng thời phải 
tiến hành cuộc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa ở miền Nam, củng cố và hoàn 
thiện quan hệ sản xuất ở miền Bắc. 

Tăng năng suất lao động xã hội và 
triệt đề tiết kiệm đã trở thành một 
nhiệm vụ cỏ ý nghĩa chiến lược của 
toàn Đang, toàn dân, toàn quân ta, về 
lâu đài cũng như trước mắt. cần được 
đặt lên vị trí hàng đầu trong mọi hoạt 
động quản lý kinh tế. 


NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG XÃ HỘI 


VÀ TIẾT KIỆM TRONG GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG MỚI 


Hai năm qua, bước vào thực hiện 
kẻ hoạch 5 nim lân thứ hai (1976 — 
1980), tuy còn phải khắc phục hàu 
quả nặng nề của chiến tranh và ảnh 
hưởng của chủ nghĩa thực dàn mới 
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(1) Những lời kéu goi của Hồ Chủ tịch, Nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, [962, tập Ó, trang 
176. 

(2) La-Duần : Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở 
Wiệt-nam, Nhà xuất bản Sự thật, Hà.-nội, 
1976, tập lÏ, trang 325, 


đẻ lại, vượt qua những khó khăn do 
tình hình thiên tại kéo dài năm 1977 
6\Vv Ta, nhàn đàn lao động nước ta 
đã đạt được những thành tựu to lớn 
trone lao động sản xuất Nắng suất 
lao động ở một số ngành và đơn vị 
Sạn xuất có tiến bộ hơn trước. 


Đáng chú ý nhất là phong trào 
khai hoang, làm thủy lợi, xây dựng 
cac vùng kinh tế mới với việc điều 
hanh lao động trên địa bản tỉnh, 
huyện đang được đây mạul. Trong 
công nghiệp, vận tải, năng suất lao 
đóng của nhiều ngành, nhiều xi 
nghiệp quốc doanh đạt và vượt mức 
trước chiến tranh. So với nắm 1975 
ngành điện tăng 12%, ngành than tăng 
16°4. sản xuất xi-măng tăng 33%, khai 
thác gỏ tăng 109%, dệt vải tăng 21%, 
sản xuất giấy tăng 332, vận tải xe 
hơi tăng 46%. vận tải đường sông tăng 
2124, V.V.. 

Nhin chung, năng suất lao động cả 
nhản hoặc trong từng khâu có tăng 
lén nhanh, nhưng năng suất lao động 


bình quân toàn xí nghiệp, công 
trưởng toàn ngành tăng lèn chậm 


hoạc không tăng mấy, thậm chi có 
ngành giảm. Trong nông nghiệp, bình 
quản một lao động trồng trọt mới làm 
0,6 — 0,7 héc-ta gieo tròng; năm 1977 
do thiên tai nghiêm trọng sản lượng 
nỏng nghiệp giảm sút đã ảnh hưởng 
đến năng suất lao động của các ngành 
khác, nhất là các ngành trực tiếp sử 
dụng nguyên liệu nông sản như công 
nghiệp nhẹ, công nghiệp chế biến 
lương thực, thực phầm... Trong xây 
dựng. năng suất lao động rất thấp, 
chủ yếu đo công tác chuần bị thi công 
ở một số công trường xây dựng chưa 
tốt. Việc sử dụng công suất của xe, 
máy, thiết bị trong xây dựng đạt rất 
thấp, có ngành xây đựng mới sử dụng 
30 thiết bị thi công ; vật tư, nguyên 
lu chưa bảo đảm cung cấp đúng 
tién độ thi công. Công tác quản lý 
thì công chưa tốt gây lãng phí lao 
dong, quŸý lương. Trong thương 
nuhiệp năng suất lao động của một 


nhân viên kinh doanh thương nghiệp 
cỏn thấp, nhưng điều quan trọng là 
chất lượng phục vụ kém đã ảnh 
hưởng không tốt đến năng suất lao 
động của các ngành khác. 


Nhin chung lại, Liêu hao vật chất 
trong nhiều ngành vàn còn cao, có 
ngành lại có khuynh hướng tăng lên, 
thiết bị, vật tư ứ đọng không được 
kịp thời huy động vào sản xuất. Việc 
»sử dụng vật tư, thiết bị ở nhiều đơn 
Vị cơ SỞ sản xuất. v.v... vẫn còn lãng 
phí. Có tình trạng đó là do: nên kinh 
Llế nước ta vốn thấp kém lại bị chiến 
(ranh tàn phá nặng nề, Chiến tranh và 
tỉnh trạng phụ thuộc lớn vào nước 
ngoài của nền kinh tế miền Nam trước 
đây đã đề lại những hậu quả tai hại 
về nhiều mặt. Trong hoàn cảnh ấy, 
với thời gian hai năm, chúng ta chưa 
thê khắc phục được ngay những mắt 
cân đối trên nhiều lĩnh vực ; hơn nữa 
thiên tại năm 1977 đã gây thêm khó 
khăn cho sản xuất, đời sỏng và năng 
suất lao động. 


Nhưng nguyên nhân cơ bản của 
tỉnh hình là: 


— Cơ sở vạt chất —kỹ thuật của 
nền kinh tế còn non yếu, gần 905% lao 
động xã hội vẫn còn là lao động thủ 
công, công suấit thiết bị trong một số 
ngành công nghiệp mới sử dụng 50 — 
60%, trong một số ngành xây dựng 
mới đạt 25 - 30%... 


_ — Phân công lao động giữa các vùng 
ở nước ta còn bất hợp lý : vùng đồng 
bằng Bắc-bộ, một số vùng đông bằng 
miền Trung quá đông người, đất it, 
phải chia nhau việc mà làm. Cơ cấu 
phân công lao động xã hội còn ở trình 
độ thấp: số lao động nông nghiệp với 
năng suất thấp chiếm hơn 5054 lực 
lượng lao đông xã hội; số lao động 
công nghiệp với năng suất cao gấp 4 
lần so với năng suất lao động nòng 
nghiệp, mới chiếm khoảng 1024 lao 
động xí hội; lực lượng lao động có 
trình đọ khoa học và kỹ thuật quả 


-~ ()⁄ 


it: mới có 7⁄6 lực lượng lao dòng xã 
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hội (ở các nước công nghiệp phát triền, 
lực lượng này chiếm hơn 30% lực 
lượng lao động xã hội). 

— Việc quản lý sẵn xuất và sử dụng 
lao động, vạt tư ở một số ngành, một 
số đơn vị chưa tốt. Lực lượng căn bộ, 
cỏng nhân kỹ thuật có nhiều trường 
hợp sử dụng chưa dúng, chưa phát 
huy hết khả năng. Kỷ luật lao động 
còn lỏng lẻo, quỹ thời gian lao động 
còn lãng phi lớn, có đơn vị cơ SỞ, có 
xi nghiệp thời gian làm việc có ích 
trong ngày tính chung lại khoảng bốn; 
năm giờ. Công tác định mức lao động 
chưa tốt; một số chính sách, chế độ 
về lao động, tiên lương, giả cả chậm 
được cải tiến. Một bộ phận khá lớn 
sức lao động chưa có việc làm. 


— Nhiều nơi chưa tô chức tốt việc 
phục vụ đời sống của người lao động, 
chưa tạo điều kiện thuận lợi cho 
người lao động có thê tập trung sức 
vào lao động sản xuất. 


— Phong trào đồng khởi thi đua lao 
động, sản xuất và tiết kiệm tuy đã 
được phát động. nhưng có đẳng bộ 
chưa quan tầm lãnh đạo phong trào. 


Trẻn đây là những nguyên nhân 
chính. Mặt khác, cũng cần chú ý đến 
những biêu hiện thiếu ý chí cách 
mạng tiến công, không nghiêm khắc 
đâu tranh chống những hiện tượng 
tiêu cực trong lao động sản xuất. Kỷ 
luật lao động ở một số đơn vị, mội 
số ngành chưa được tăng cường. 
Những hiện tượng hư hỏng trong xã 
hội ở một số nơi chậm được khắc 
phục ; tỉnh trạng những người làm ăn 
phí pháp có thủ nhập cao hơn người 
lao động chân chính, đã nh hưởng 
không tốt đến tư tưởng của người lao 
động. 

Năng suất lao động xã hội của nước 
ta tăng lên chậm và thấp, tiêu hao 
vật chất trong nền kinh tế còn cao đã 
anh hưởng đến việc cải thiện đời sống 
nhân dân và việc xây dựng cơ sở vật 
chất —kỹÿ thuật của chủ nghĩa xã 
hỏi, 
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Đó là những mặt yếu kém mà chúng 
ta cần nhanh chóng khắc phục trong 
thời gian tới. 


Chúng ta đều biết, năng suất lao 
động cao vừa là điều kiện, vừa là kết 
quả của quá trình đưa nẻn sẳn xuất 
nhỏ tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. Đồng chỉ Lê-Duần đã chỉ rõ: 
« suy cho củng thì nhân tố quyết định 
sự thành công của quả trình tiến lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa là nàng 
cao khôỏng ngừng năng suất lao động 
xả hội, hiệu quả kinh tế 0uà chất lượng 
sản xuất » (3). Chỉ có trên cơ sở tăng 
năng suất lao động mới phá được thế 
độc canh nặng nề trong nông nghiệp 
hiện đang chiếm phần lớn lao động 
xã hội và khắc phục được tình trạng 
phân bố lao động và dân cư không 
hợp lý hiện nay, mở ra sự phân còng 
lao động xã hội theo hướng sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa. Chỉ có trên cơ 
sở tăng năng suất lao động mới tạo 
ra được những điều kiện cơ bản đề 
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại 
hội lần thứ IV của Đảng, rút ngắn 
được khoảng cách lịch sử hàng trăm 
năm giữa trình độ sản xuất thấp kém 
của nước ta với trình độ sản xuất tiền 
tiến của nhiều nước trên thế giới, 
hoàn thành về cơ bản quả trình đưa 
nên kinh tế nước ta từ sản xuất 
nhỏ lèn sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa 
trong khoảng 20 năm. Và cũng chỉ có 
trên cơ sở tăng năng suất lao động 
mới bảo đảm tăng cường tiềm lực 
quốc phòng. Hoàn thành những nhiệm 
vụ trọng đại đó, cũng tức là củng có 
vững chắc chế độ làm chủ tập thê xã 
hội chủ nghĩa của nhân dân lao động 
nước ta. Hơn lúc nào hết, chủng ta 
càng thấm thía câu nói nỗi tiếng của 
Lê-nin : « xét đến củng, thì năng suất 


(3) Háo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đang tại Đại hói đại biều toàn 
quốc lần thứ IW, Nhà xuất bản Sự thật, Hà- 
nộ:;, 977, trang 62. 


tao động là cải quan trọng nhất, căn 
bản nhất cho thắng lợi của trật tự xã 
hội mới. chủ nghĩa tư bản có thê bị 
đánh bại hẳn. và sẽ bị đánh bại hẳn, 
vì chủ nghĩa xã hội tạo ra một năng 
suất lao động mới, cao hơn nhiều »(4). 


Về lâu dài, muốn tạo ra năng suất 
lao động xã hội cao, phải đầy mạnh 
còng nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, xây 
dựng cơ sở vật chất —kỹ thuật của nền 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa với cơ 
cấu công — nông nghiệp hiện đại, với 
khoa học — kỹ thuật tiên tiến. 


Việc phân bố lại lao động. thực 
biện phân công mới lao động xã hội 
ở nước ta sẽ diễn ra trong vòng 20 
nim tới với một nhịp độ nhanh nhằm 
hoàn thành cùng một lúc việc phần 
bố lại sức lao động giữa các vùng 
trong nước và phân công lại lao động 
giữa các ngành trồng trọt và chăn 
nuôi, đưa nông nghiệp lên sản xuất 
lớn, đồng thời tăng nhanh năng suất 
lao động trong nông nghiệp. đề 
chuyền phần lớn lao động từ nông 
nghiệp sang công nghiệp có năng suất 
lao động cao hơn. Việc phân bố sức 
lao động từ lao động giản đơn sang 
lao động kỹ thuật sẽ diễn ra theo quy 
mỏ lớn, với việc phát triền mạnh mẽ 
nền giảo dục phô thông và giáo dục 
chuyên nghiệp. Số lao động dịch vụ 
(như giữ trẻ; nhân viên phục vụ còng 
còng trong các ngành kinh tế dịch vụ) 
sẽ tăng lên, nhằm bảo đảm cho nắng 
suất lao động toàn xã hội tăng lên 
nhanh chóng. 


Đẻ tạo ra sự phân công mới lao 
động xã hội như đã trình bày ở trên, 
điều có ý nghĩa quyết định là phải 
nhanh chóng atạo ra một cơ cấu 
công — nông nghiệp hiện đại» như 
Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của 
Đảng đã chỉ rõ. 


Cơ cấu ấy sẽ được tạo ra đỏng 
thởi ở cả các khâu: Trung ương sẽ 
xây dựng những ngành, những cơ sở 
kinh tế then chốt có tác đụng quyết 
định nhất đối với sự phát triền của 


toàn bộ nền kinh tế quốc dân và tranh 
thủ những kỹ thuật tiên tiến nhất 
thông qua các quan hệ quốc tế. Tỉnh, 
thành phố xây dựng cơ cấu kinh tế 
hợp lý gồm cả công nghiệp và nông 
nghiệp, với các cơ sở hiện đại, nửa 
hiện đại, trình độ cơ giới hóa thấp; 
thậm chí còn dùng lao dộng thủ công. 
Các huyện sẽ xây dựng thành đon vị 
kinh tế nông — công nghiệp phù hợp 
với điều kiện ở các vùng: miền núi, 
miền biên, đồng bằng, trung du, theo 
quy hoạch của cả nước và của tỉnh. 


Đè tạo ra sự chuyên biến lớn về 
phân bố lại và phân công mới lao 
động xã hội ở cả các khâu trên đây, 
việc tẵng năng suất lao động trong 
nòng nghiệp có một ý nghĩa hết sức 
quan trọng. Trong nông nghiệp. vêu 
cầu tăng năng suất lao động chẳng 
những đặt ra ở những vùng đất thuộc 
như đồng bằng Bác-bộ, đồng bằng 
sông Cửu-long... mà còn đặt ra ở ca 
những vùng đất mới khai thác. Chỉ có 
tăng năng suất lao động nông nghiệp 
theo mục tiêu một lao động làm {1 
héc-ta gieo trồng, tiến đến 2 — 3 héc-La 
gieo trồng, chúng ta mới chuyền 
được số lao động hiện đang quá đồng 
ở vùng đất thuộc đi mở mang điện 
tích ở các vùng đất mới, tăng vụ trên 
vùng đất thuộc, thâm canh tăng sản 
lượng trên 1 héc-ta với hao phí lao 
động ngày càng giảm trên Ì tạ thóc. 
Chỉ có như vậy chúng ta mới có khả 
năng chuyền một bộ phận lao động 
hoặc tăng số ngày lao động tham gia 
xây dựng lúc thời vụ san xuất nông 
nghiệp nhàn rỗi đề mở những công 
trường lao động thủ công lớn nhằm 
đầy nhanh tốc độ xây dựng cơ sở vật 
chất — kỹ thuật của sản xuất lớn nông 
nghiệp. 

Chỉ có như vậy chúng ta mới có 
khả năng vừa tiến hành dông thời sự 
phân công lại lao động trong nội bộ 
nòng nghiệp, giữa các ngành trông 


(4) Lê-nin : Về năng suất lao đọng, Nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, 971, trang 22. 
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trọt, chăn nuôi, đồng thời chuyên lao 
động ngày càng nhiều sang cÔông 
nghiệp, xây đựng và các ngành khác 
mà vẫn có đủ số lao động cần thiết 
đáp ứng yêu cầu sản xuất lương thực, 
thực phẩm cho số dân ngày càng tăng 
và yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa. Đúng như Mác 
đã viết: «Hỗ ràng số lượng tương đối 
những người có thề sống mà không 
lao động nông nghiệp, là hoàn toàn 
phụ thuộc vào năng suất lao động của 
những người làm ruộng? @3). 


Việc cơ giới hóa sản xuất nòng 
nghiệp, điện khí hóa nòng thòn sẽ đặt 
ra vấn đề phải quy hoạch lại dân cư, 
tö chức lại đồng ruộng và hàng loạt 
văn đề khác mà chúng ta phải giải 
quyết kha phức tạp trong điều kiện 
công nghiệp của nước ta.chưa mạnh 
và chúng ta còn Ít kinh nghiệm tiên 
hành cơ giới hóa ở các động ruộng 
phần lớn canh tác lúa nước ở vùng 
nhiệt dời, 


Việc định canh, định cư của trên 1 
triệu 50 vạn đông bào hiện còn du 
canh, du cư và tiền hành cơ giới hóa 
ở vùng đồng bảng Bác-bộ, đồng bằng 
sỏng Cửu-long, một số vùng đông bằng 
miền "Trung có ý nghĩa lớn đòi với 
việc tăng nắng suất lao động và tạo 
ra khả năng lớn đề phân bố lại lao 
động trên phạm vị cả nước nhằm phát 
triền kính tế và tăng cường khả năng 
quốc phòng: | 


Trong điều kiện hiện này, căn cử 
vào đặc điểm của nên kinh tế nước 
ta, những năm trước mắt, đề sử dụng 
tốt nguôn lao động, tạo việc làm cho 
nhiều người, trong việc phát triên 
kinh tế, chúng ta chú trọng kết hợp 
giữa quy mô nhỏ, vừa và lớn, kết hợp 
dùng lao động thủ công. nửa cơ giới 
và cơ giới, vừa tạo điều kiện đề 
chuyên môn hóa sức lao động nhằm 
tàn đụng tài năng và sự cống hiến của 
mọi người, vừa phải chủ trọng phát 
triển kinh doanh tông hợp trên mỗi 
khu vực, mỗi đơn vị đề sử dụng hết 
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nguồn lao động tại chỗ, tăng năng 
suất lao động xã hội. 


Vấn đề đặt ra cho nước ta hiện nav 
là phải không nưửng phấn đấu nàng 
cao năng suất lao động ngay trên cơ 
sở VẬtI chất — kỹ thuật hiện có và sắp 
có bàng chính ngay lực lượng tiềm 
tàng và sẵn có của mỗi người lao 
động, của từng cơ sở, tùng địa 
phương, từng ngành và trong phạm 
vi cả nước đề tăng nhanh khỏi lượng 
súan phầm và tăng năng suất lao đọng 
Làn xã hội. 


Tăng năng suất lao động xã hội 
cũng còn có ÿ nghĩa là tiết kiệm lao 
động trong phạm vị Loàn xã hội, nghĩa 
là phái làm thể nào mà với toàn bộ 
sức lao động xã hội hiện có, của cải 
xã hội làm ra phải tăng lên nhiều hơn, 
với tiêu hao vật chất ít hơn, Với 
nguồn lao động dồi dào, song chưa 
được phân bố lại và chưa được sử 
dụng hợp lý của ta hiện nay, làm sao 
cho số người trực tiếp sẵn xuất ngày 
càng tăng thêm đề nhanh chóng tác 
động có hiệu quả vào đất, rừng, biến, 
các tài nguyên khác và cơ sở vật 
chất — kỹ thuật hiện có, nhằm tạo ra 
nhiều sản phầm vật chất cho xã hội. 
Số người chưa có việc làm cần được 
huy động hết vào sản xuất, xây dựng 
và công tác ; số người làm chưa đủ 
thời gian lao động cần tận dụng thời 
gian lao động trong ngày, trong năm 
vào hoạt động sản xuất. Được như 
ray thị dù chưa thêm kỳ thuật mới, 
nắng suất lao động xã hội cũng tăng 
lên một cách rõ rệt, Chính vì muốn 
đạt kết quả đó, trong mọi khâu của 
quá trình tái sản xuất xã hội, ở từng 
cơ Sở, từng ngành, từng địa phương, 
cũng như cả nước, phải hết sức coi 
trọng tö chức, phân bố, sử dụng hợp 
lý sức lao động đi đòi với tăng năng 
suất lao động xã hội và thực hành 
tiết kiệm, 


(5)C.Mác : Tư bản, Nhà xuất bản Sự thật, 
Hà nội, 1965, quyền ÌV, tập Ï, trang 54. 


Chúng ta cần chống khuynh hướng 
huy động và sử dụng bừa bãi sức lao 
động, và shống cả lối làm việc cầm 
chừng vì sơ tắng năng suất lao động 
sẽ sinh ra 'thừa lao động. Ta không 
sợ thửa lao động vì yêu cầu công 
nghiệp hóa đất nước đang đòi hỏi ở 
mọi người, mọi ngành một năng suất 
lao động rất cao, nhằm có thêm lực 
lượng lao động đôi ra do tăng nắng 
suất lao động đề chuyền sang mở rộng 
sản xuất, phát triền thêm các ngành 
aghẽ. Có như vậy mới nâng cao được 
thu nhập quốc dân, tăng tích lũy và 
cải thiện đời sống nhân dân. Trong 
hợp tác xã nông nghiệp, nếu thừa sức 
lao động trong trồng trọt thì đầu tư 
vào chăn nuôi mở thêm ngành, 
nghề mới, đầu tư vào xây dựng cơ 
bạn đề tạo thêm cơ sở vật chất — kỹ 
thuật và tăng số người lao động làm 
hàng xuất khầu, v.v... 


- 


Đòng thời, cũng cần tránh hiện 
tượng rụt rẻ không dâm đầu tư thêm 
lao động cho việc mở rộng quy mô, 
cơ cấu sản xuất, có lợi cho việc tăng 
năng suất lao động và hiệu quả kinh 
tế toàn xã hội. Thật là không đúng 
nếu không dám tăng thêm lao động 
đẻ mở rộng sẵn xuất, ngại rằng lao 
động mới tăng có năng suất thấp sẽ 
anh hưởng đến mức tăng năng suất 
lao động bình quân của đơn vị và 
ảnh hưởng đến tình hình «lỗ, lãi” 
cua đơn vị. Về vấn đề này, đỏng chí 
Lẻ-Duän đã từng chỉ rõ: “không nên 
quan niệm lỗ lãi một cách hẹp hỏi 
theo kicu kinh doanh của người sản 
xuất cá thể. Trong điều kiện nước ta 
hiện nay, cái lãi lớn nhất là làm sao 
phát triên được sản xuất, mở rộng 
được ngành nghề, tăng thêm được 
sản phầm, nắng cao được năng suất 
lao động trong từng ngành uà trong 
loàn bộ nền kinh tế quốc dán (đo tôi 
nhãn mạnh €.V.T). Trên cơ sở đó 
và chỉ có trên cơ sở đó, mới nói đến 
việc thu lãi và mới làm cho việc thu 
lãi phù hợp với bản chất xã hội chủ 
nghĩa của nền kinh tế nước ta. Mội 


mặt, phải tranh thủ lãi ngay tronổ 
từng khâu kinh doanh và trong từng 
thời kỳ, mặt khác phải đứng trên toàn 
bộ nẻên kinh tế và trong một thời 
gian dài đề xem xét vấn đề lỗ lã¡ một 
cách toàn điện ? (6). 

Nhận thúc toàn diện như vậy, cũng 
tức là quán triệt quan điềm của Đảng 
ta về quan hệ giữa giá trị và giả trị 
sử dụng. Từ quan điểm làm chủ tập 
thể về kinh tế, trên cơ sở xác định 
bản chất của nền kinh tế xã hội chủ 
nghĩa là bảo đảm ngày càng tốt hơn 
nhu cầu vật chất và văn hóa ngày 
càng tăng của toàn xã hội, thì “ điều 
mà chúng ta phải quan tâm và coi 
trọng trước hết là giá trị sử dụng của 
sản phầm. Đứng trên quan điểm toàn 
cục của người làm chủ tập thê, xuất 
phát từ những nhu cầu thực tế của 
xã hội cần được thỏa mãn, dựa vào 
các khả năng lao động, thiết bị, tài 
nguyên, khoa học, kỹ thuật sẵn có, 
chúng ta phải bằng mọi cách tạo ra 
cho được một khối lượng giá trị sử 
dụng ngày càng lớn có chất lượng 
ngày càng cao, (7). | 

Đương nhiên, chúng ta vẫn phải 
coi trọng tác động của quy luật giá 
trị và giá trị còn tồn Lại khách quan 
trong nên kinh tế xã hội chủ nghĩa, 
thông qua đó đề tính toán, tìm ra 
phương án kinh tế, phương án kế 
hoạch tốt nhất, có lợi nhất, nghĩa là 
làm ra nhiều giá trị sử dụng nhất với 
mức hao phi lao động, vật tư ít nhất; 
và xem xét các mặt đó theo quan 
điểm loàn diện, xét trên phạm vi 
năng suất lao động toàn xã hội. 

Chúng ta sẽ đây mạnh hơn nữa 
việc phân bố và sử dụng lao động xã 
hội. coi đây là một nhiệm vụ có tầm 
quan trọng chiến lược đề nhanh 


(6) Lê-Duâần : Dưới lá cờ oẻ oang của Đảng, 
øì độc lập tự do, uì chủ nghĩa xã hội, tiến lén 
giành nhứng thắng lợi mới, Nhà xuất bản Sự 
thật, Hà-nội, I970, trang [l2. 

(7) Hớo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hái đại biều toàn 
quốc lần thứ !W, Nhà xuất bản Sự thật, Hà- 
nội, Ì977, trang 60 — 6Ì. 
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chóng phát triền sẵẳản xuất, khắc 
phục những khó khăn và những mặt 
mất cân đổi, đưa nền kinh tế nước 
ta tiến nhanh lên sẵn xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa. 

Tăng năng suất lao động xã hội 
không chỉ là sự tăng thêm sản lượng 
trong một đơn vị thời gian hoặc giảm 
bớt thời gian cần thiết đề sản xuất 
ra một đơn vị sản phầm (giảm thấp 
lượng hao phí lao động sống), mà 
còn phải tiết kiệm lượng hao phí 
nguyên liệu, vật liệu, hao phí máy 
móc, thiết bị... (giảm thấp lượng hao 
phí lao động vật hóa). Mác đã viết: 
«sự tăng lên của sức sẳn xuất hay 
năng suất của lao động, chúng ta 
hiều, nói chung là sự thay đổi trong 
cách thức lao động, một sự thay đöỗi 
làm rút ngắn thời gian lao động xã 
hội cần thiết đề sản xuất ra một hàng 
hóa, sao cho một số lượng lao động 
ÍU hơn mà lại có được một sức sẵn 
xuất ra nhiều giá trị sử dụng hơn » (8). 
Như vậy, xét trên phạm vi toàn xã 
hội, Lăng năng suất lao động đồng 
nghĩa với tiết kiệm thời gian lao 
động ; hai khái niệm này cùng có nội 
dung kinh tế như nhau, vì nó đều 


biều hiện quan hệ so sánh giữa số 
lượng lao động hao phí với số lượng 
sản phầm đạt được. Đối với nước ta 
hiện nay, nhiều loại vật tư cần thiết 
cho sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa còn phải dựa vào nhập 
khầu, vì vậy việc tiết kiệm vật tư 
càng có ý nghĩa rất lớn. 


Như vậy nhiệm vụ tăng năng suất 
lao động đòi hỏi thưởng xuyên tiết 
kiệm lao động sống và lao động qua 
khứ trong từng đơn vị sản xuất, từng 
ngành, cũng như trong toàn xã hội. 
Chúng ta phải tiết kiệm trong sản 
xuất; đồng thời tiết kiệm trong tiêu 
dùng cho đời sống hằng ngày. Tiết 
kiệm trong sản xuất là đề bảo đâm 
thỏa mãn ngày càng tốt hơn nhu cầu 
của đời sống; tiết kiệm trong đời sống 
là đề dành thêm vốn liếng nhiều hơn 
nữa cho việc đầy mạnh sản xuất, mà 
cuối củng, cũng là nhằm phục vụ nhu 
cầu của đời sống ở một mức độ cao 
hơn. Đối với chúng ta, tiết kiệm trong 
đời sống vừa là một việc cần thiết vẻ 
mặt kinh tế, vừa là một yêu cầu của 
lối sống xã hội chủ nghĩa phù hợp với 
truyền thống của dân tộc ta. 


II — MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỦ YẾU ĐỀ TĂNG 


NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG 


Ở nước ta hiện nay, việc tăng nắng 
suất lao động xã hội tùy thuộc trước 
hết vào việc xúc dịnh một cơ cầu kinh 
lế hợp lỤ, một kế hoạch phát triền 
kinh tế — oần hóa — xả hội dúng dán, 
Đồng chí Lê-Duần đã chỉ rõ: «đề 
tăng năng suất lao động không ngừng 
với tóc độ ngày càng cao, tạo ra nhiều 
sản phẩm với hiệu quả ngày càng 
lớn, thi một biện pháp quan trọng là 
xác định đúng đắn phương hướng và 
mục tiêu phát triền của toàn bộ nên 
kinh tế quốc dân trong một thời gian 
đài và trong từng thời kỷ cụ 1hề. Trên 
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XÃ HỘI VÀ TIẾT KIỆM 


cơ sở quy hoạch và kế hoạch chung 
đó, mỗi đơn vị cần có phương hướng 
sản xuất thích hợp và ồn định nhằm 
sử dụng đầy đủ mọi nguồn lao động 
và tài nguyên, phát huy hết mọi khả 
năng và sở trường sẵn có, bảo đảm 
ngày càng chuyên sâu. Có phương 
hướng sản xuất hợp lý chưa đủ, còn 
cần phải thông qua nhiều sự tính 
toàn, đối chiếu tÍ mí mà tìm ra 


(8) C. Mác: Tư bản, Nhà xuất bản ụ 
thật, Hà-nội, 1960, quyền Ï, tập HÏ, trang 8, 


pbương án kinh tê tốt nhất mang lại 
năng suất lao động cao nhất và hiệu 
quả kinh tế lớn nhất? (9). 


Căn cứ vào dường lỗi kinh tế của 
Đăng và dựa vào phương hướng phát 
triên kinh tế trong thời gian đài. cần 
xúc tiến các còng tác phân vùng, quy 
hoạch. xác định phương hướng sản 
xuất, cơ cấu kinh tế của các vùng, 
các địa phương. Các ngành, các cấp, 
nhất là các đơn vị cơ sở cần soát xét 
lại phương hướng sẵn xuất của minh, 
sáp xếp hợp lý dây chuyền sản xuất, 
quy trình công nghệ, máy móc thiết 
bị, đất đai, bố trí cân đối các điều 
kiện sản xuất đề tận dụng mọi nguồn 
lao động, bảo đảm làm ra nhiều sản 
phầm cho xã hội. 


Quá trình hình thành và phát triền 
cơ cấu kinh tế công — nông nghiệp 
theo đường lối của Đảng cũng là quá 
trình phần công lao động mới ở nước 
ta. mà trước mắt là phân bố và sử 
dụng tốt hơn nữa lực lượng lao động 
xã hội, tô chức thật tốt công cuộc 
phân bố lao động và dân cư theo quy 
mô lớn giữa các ngành và các vùng 
trên cá nước. Đây cũng là một biện 
pháp cơ bản đề tăng năng suất lao 
động xã hội trong khi đại bộ phận lao 
động xã hội còn dựa trên kỹ thuật thủ 
cỏng. 


Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, Nhà 
nước ta có đầy đủ khả năng tác động 
một cách chủ động và có kế hoạch 
đến việc phân công lao động xã hội 
và sử dụng lực lượng lao động một 
cách hợp lý nhất nhằm tạo ra nhiêu 
sản phầm cho xã hội. 


Trước hết, cần (án dụng mọi nguồn 
lao động của xã hội, sử dụng hợp l 
pà tiết kiệm sức lao động trong từng 
đơn 0ị cơ sở. Ở nước ta hiện nay, số 
người chưa có việc làm còn khá lớn. 
Hàng năm, số người đến tuổi lao động 
cũng tăng lên nhanh chóng. Đây là 
một nguồn lao động dự trữ đặc biệt 
quan trọng có thê thu hút vào các 
ngành sản xuất đề tăng nhanh sản 


phầm xã hội. Bởi vi sự đồi dào về của 
cải vật chất không chỉ được quyết 
định chủ vếu bởi việc tăng năng suất 
lao động. mà việc tăng số người trực 
tiếp sản xuất cũng có tầm quan trọng 
đặc biệt. Mác đã nói: “Nếu các điều 
kiện khác không có øì thay đổi, thì giá 
trị và khối lượng của sản phầm sẽ 
tăng lên theo tỷ lệ thuận với số lao 
động được sử dụng?" (0ï Nhất là 
trong nông nghiệp, sau khi đã đầu tư 
về giống, phân bón, thủy lợi... đề 
thâm canh hoặc mở rộng diện tích 
rồi, thì “chỉ riêng sự tác động máy 
móc của lao động đối với ruộng đất 
cũng đủ làm tăng thêm sự phì nhiêu 
của ruộng đất lên mọt cách kỳ 
điệu ? (11). 

Trong kế hoạch 5ã năm lần thứ hai 
(1976 — 1980), đe bảo đảm thu nhập 
quốc dân hằng năm tăng lên theo kế 
hoạch, chúng ta phấn đầu trên hai 
hướng: một mặt, huy động hết lực 
lượng lao động xã hội, tăng thêm lao 
động mới vào các ngành sản xuất vật 
chất; mặt khác, tăng năng suất lao 
động của từng ngành sản xuất vật 
chất, từng đơn vị cơ sở; từng người 
lao động. 

Không những từng công nhàn, tửng 
phân xướng phải đạt năng suất cao, 
mà phải phấn đấu sao cho năng suất 
lao động bình quân chung của toàn 
xí nghiệp, toàn ngành cho đến toàn 
xã hội đêu đạt mức cao. Nếu chúng 
ta đưa năng suất lao động xã hội tăng 
lên 1? thì sẽ có thêm một thu nhập 
quốc dân bằng sức của 50 — 60 vạn 
lao động tạo ra trong năm 1977 Nều 
nước ta tiết kiệm tiêu hao vật chất 
1% thì nền kinh tế sẽ tiết kiệm được 
một khoản tiền lớn bằng thu nhập quốc 
dân của gần 70 — 80 vạn lao động tạo 
ra trong năm 1977. Như vậy, tăng 15 


(9) Lê Duần: Cách mạng xã hại chủ nghĩa 
ở Việt-nam, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
I976, trang 327. 

(I0) C. Mác: Tư bản, Nhà xuất bản Sự 
thật, Hà-nội, 1960, quyền Ï, tập ÌÌ, trang 60, 

(I1) C. Mác: sách đã dẫn, trang 60. 
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năng suất lao động xã hội và tiết kiệm 
1⁄4 tiêu hao vật chất thì sẽ có thêm 
một khối lượng thu nhập quốỏc dân 
bằng số của cải của 1—1,5 triệu 
người lao động tạo ra trong năm 19:7. 


Mỗi đơn vị mỗi ngành, 
địa phương không những 
phản dấu tăng năng suất lao động 
trong phạm vi hoạt động của mình 
mà còn có tràch nhiệm bảo đàm cho 
các đơn vị khác, các ngành và địa 
phương khác cùng đạt năng suất lao 
động cao. Ra sức bảo đảm mọi yêu 
cầu về tư liêu sản xuất phục vụ phát 
triền nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 
nghiệp, góp phần thúc đầy tăng năng 
suät lao động các ngành này là nhiệm 
vụ hàng đầu của nhiều cơ sơ và 
nhiều ngành sản xuất, lưu thông, 
phân phỏòi trong giai đoạn hiện nay. 
Việc cung ứng nguyên liệu nông sản, 
lâm sản, hải sản cho công nghiệp 
nhẹ, công nghiệp thực phẩm... cũng 
phải được đây mạnh trong các ngành 
sản xuất có liên quan. Vì vậy, tất cả 
các ngành đều phải chăm lo đầy mạnh 
sẵn xuất, tăng năng suất lao động, 
triệt đề tiết kiệm và phải vươn lên 
đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng của 
nên kinh tế. Đó là hướng tích cực đề 
bảo đam những cân đỏi lớn trong 
nền kinh tẻ, có tác động tăng nhanh 
năng suất lao động xã hội. 


môi 
phải 


Trong từng đơn vị cơ sở, cần chú 
trọng tö chức lại lao động tại chỗ, có 
biện pháp tích cực đề khai thắc mọi 
khả nàng tiềm tàng vẻ quỹ thời gian 
lao dòng. từng hợp tác xã nông 
nghiệp, từng xã, ấp, cần huy động 
hết lực lượng lao động dư thửa, đâu 
tư thêm lao động vào các khâu khai 
hoang, thâm canh, tăng vụ; cai tạo 
đát, làm thủy lợi, xây dựng cơ SỞ 
vạt chất — kỹ thuật, mỡ mang ngành 
nghề mới, xày dựng các công trình 
còng cộng, v.v... Mọt vấn đề cấp bách 
và có khả năng phát huy tác dụng 
nhanh chóng là nâng cao số giờ công 
có ích trong nơày và số ngày lao động 
Itrong năm. Trong nòng nghiệp, Ở 
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nhiều nơi, mỗi lao động hiện mới 
làm 180 — 200 ngày công (cỏ nơi Ở 
vùng đồng bằng sông Cửu-long mới 
làm có 100 ngày); phải phãn đấu mỗi 
năm mỗi lao động làm zho hợp tác 
xã 250 ngày lao động trở lên; mỏi 
ngày phải làm tốt 8 giờ và cần thiết 
thì làm thêm giờ Ở các cơ sở sân 
xuất quốc doanh, cần tăng số giờ 
còng có Ích trong ngày, trong năm. 
Đề nâng cao số giờ công, ngày công 
và tắng năng suất lao động, trong từng 
cơ sở phải rất coi trọng việc chấn 
chỉnh quản lý sẵn xuất, quản lý lao 
động. Biện pháp quan trọng là cải 
tiến tô chức lao động, tăng cường ký 
luật lao động, chấn chỉnh và áp dụng 
phỏ biến định mức lao động tiến bộ, 
lạo nên phong cách lao động có kỷ 
luật, có kỹ thuật; tô chức hợp lý sư 
phân công và hiệp tác lao động ; chăm 
lo cải thiện điều kiện làm việc cho 
người lao động; giảm tỷ lệ nhàn viên 
giản tiếp xuống dưới mức quy định. 
Ở nhiều cơ sở như lâm trường Chiêm- 
hóa, Nghĩa-đàn, mỏ than Đẻo-nai, 
nhiều công trường thủy lợi (như công 
trình hồ Kẻ-gỗ, cống Trà-linh II, công 
trình sông Lý), nhiêu hợp tắc xã 
nòng nghiệp như Vũ-thắng (huyện 
Kiến-xương. Thái-bình), Quảng-trinh 


(huyện Thái-thụy, Thái-binh), Hải- 
quang (huyện Hàải-hậu, Hà-nam- 


nình)... nhờ cải tiến tồ chức, sử dụng 
hợp lý sức lao động và quản lý tốt 
lao động mà năng suất lao động đã 
Líng lên 20 — 3055. 

Di đôi với việc tổ chức lại và sử 
dụng hợp lý sức lao động trong từng 
đơn vị cơ sở, vấn đề cấp bách và có 
ý nghĩa chiến lược trong kế hoạch 5 
năm 1976 — 1980 này là đầy mạnh 
việc phản bổ lại đề sử dụng hợp l lực 
lượng lao dọng giữa các ngành, giữa 
các phng tron phạm 0L cd nước. 

Trong năm 1978, chúng ta mở ra 
một phong trào rộng lớn của quần 
chúng tiễn quân vào mặt trận xây 
dựng các vùng kinh tế mới, chuyền 
gan nửa triệu lao động với gần 1 triệu 


nhân khầu từ đồng bằng Bắc-bộ, từ 
các huyện đông dân ở các tỉnh miền 
Trung. từ các thành phố lớn miền 
Nam... đi xây dựng các vùng kinh tế 
mới ở cao nguyên miền Trung, đồng 
bằng sông Cửu-long, miền đòng Nam- 
bộ. vùng trung du, miền núi Bắc-bộ. 
Chúng ta đầy mạnh công tác khai 
hoang, mở rộng diện tích canh tác, 
thàm canh, tăng vụ, phát triền mạnh 


me nông nghiệp, làm nghiệp, ngư 
nghiệp, thủ công nghiệp, tiêu công 


nghiệp, mở rộng các ngành nghề gia 
công xuất khầu ở đô thị; đồng thời 
tuyên mới và tăng thêm lao động 
cho các ngành công nghiệp, xây dựng 
cơ bản, giao thông vận tải,... Trong 
qua trình phân bố lại lao động trên 
đây, việc tăng cường lực lượng lao 
động kỹ thuật, nhất là việc đào tạo 
cóng nhân kỹ thuật có tác dụng rất 
quan trọng đề tạo điều kiện tăng năng 
suất lao động. 

Nhờ phân bố lại lực lượng lao động 
như trên, năm 1978 sẽ huy động thêm 
một bộ phận quan trọng lao động xã 


hội tác động mạnh vào việc khai thác. 


nhanh nhất, tốt nhất đất, rừng, biền, 
những cơ sở vật chất — kỹ thuật hiện 
có. tạo thêm nhiều giá trị sử dụng, 
tăng thêm khối lượng sản phầm xã 
hội, từ đó mà nâng cao năng suất lao 
động xã hội. 

Một biện pháp quan trọng khác đề 
tăng nhanh năng suất lao động xã hội 
là fö chức lại sẵn xuất, từng bước 
xúu dựng cơ cấu sản xuất hợp lú; 
thực hiện sự cân đổi sản xuất gia các 
khảu. giữa các yếu tố của quả trình tải 
sửn xuất trong từng đơn U‡ cơ sở cũng 
như trong toàn ngành, trong từng địa 
phương cũng như trong phạm 0ì cả 
hƯỚC- 


Trong quả trình tô chức lại nền sẵn 
xuất xã hội, những năm trước mắt 
chúng ta cần tập trung sức oà khần 
trương +xâu dựng các huyện trên cả 
nước dần dần trở thành những đơn 0ị 
kinh tế nông — công nghiệp (hoặc 
nông — lâm — công nghiệp ; nòng — 


ngư — công nghiệp). Huyện là một 
địa bàn thích hợp đề tô chức lại sản 
xuất, thực hiện sự kết hợp cbặt chẽ 
giữa còng nghiệp với nông nghiệp, 
bảo đảm cho quá trinh tái sản xuất 
mở rộng được tiến hành với nhịp độ 
cao trong điều kiện lao động thủ công 
còn là phô biến. 


Qua kinh nghiệm của những huyện 
như Quỷnh-lưu (Nghệ-tĩnh), Đông- 
hưng (Thái-bình). Nam-ninh, Hẳắi-hậu 
(Hà — nam — ninh), Điện-bàn (Quảng- 
nam ~ Đà-nẵng), Đức-linh CThuận-hải), 
Gò-công (CTiên-giang), Gia-rai (Minh- 
hải)... chúng ta thấy rằng muốn đầy 
mạnh sản xuất và tăng nhanh năng 
suất lao đóng, cần coi trọng làm tốt 
những điều sau đây : trên cơ sở quy 
hoạch của trung ương và của tỉnh, 
mỗi huyện cần đựa vào kế hoạch và 
tiềm năng của mình mà chủ động xây 
dựng cơ sở vật chất — kỹ thuật cho 
các ngành, trước hết bảo đảm sự kết 
hợp và tác động lẫn nhau giữa công 
nghiệp và nông nghiệp ; bố trí và xây 
dựng hợp lý các đơn vị sản xuất, 
kinh doanh, các tỗ chức phục vụ sản 
xuất tổ chức lại lao động giữa các 
ngành; tỗ chức và điều hành tập 
trung hoạt động sản xuất trên địa bàn 
toàn huyện, gắn liền sản.-xuất với 
phân phối, trao đổi và tiêu dùng; vừa 
chăm lo phát triền sản xuất, vùa cải 
thiện đời sống nhân dân trong huyện... 

Gắn với việc tô chức lại nền sản 
xuất xã hội, ià piệc lồ chức 0uà chăn 
chỉnh sản xuất trong từng đơn 0Ì cơ 
sở. Mỗi đơn vị cơ sở phải xuất phát 
từ quy hoạch của ngành, của địa 
phương mà xây dựng và thực hiện 
các phương án cải tiến tổ chức sẵn 
xuất, coi trọng các biện pháp chú yếu 
như : 

— Điều chỉnh lại cơ cấu sản xuất 
cho hợp lý, sắp xếp lại dây chuyền 
sản xuất, thực hiện sự cân đối giữa 
các bộ phản sản xuất chính với các 
bộ phận phụ và phục vụ. 

— Tổ chức tốt công tác chuần bị 
sản xuất, bảo đảm cân đöi và sử dụng 


- 


4> 


có hiệu quả các vếu tố : sức lao động, 
vật tư, công cụ lao động, đất đai... 
Cần xóa bỏ tình trạng người lao động 
phải ngừng việc do thiếu việc làm 
hoặc thiểu vật tư, chờ máy móc, Và 
khác phục hiện tượng đầu kỳ kế hoạch 
thì làm việc cầm chừng, đến cuối kỳ 
kế hoạch mới chạy nước rút đề hoàn 
thành kế hoạch. 


Kinh nghiệm ở các đơn vị tiên tiến 
là, phải làm tốt công tác chuần bị sản 
xuat, nhàt là đổi với các cỏng trường 
xây dựng; các hợp tác xã nòng nghiệp 
thì phải phát huy tính chủ động trong 
việc ôn định nguồn cung ứng vật tư 
và tiêu thụ sản phẩm, Biện pháp tích 
cực góp phần giải quyết khó khăn vẻ 
máy móc, vật tư hiện nay là phát động 
phong trào quần chúng phát huy sắng 
kiến cải tiến kỹ thuật, ra sức thực 
hành tiết kiệm trong sản xuất và trong 
đời sống đề dành vạt liệu, điện năng 
nhắm sản xuất thêm sẵn phầm vạt 
chất cho xã hội; 
liệu thừa vụn, tự chế tạo vật liệu, 
phụ tùng thay thế, tự trang bị công 
cụ, mày móc, thiết bị... Bàng cách 
làm đó, nhiều đơn vị cơ sở đã chủ 
động giữ vững cần đổi trong sản xuất, 
góp phần tích cực nâng cao năng 
suất lao động của đơn vị, 


Nếu như đầy mạnh phân công lao 
động xã hội, thực hiện tốt việc phân 
bố lại lao động và đàn cư giữa các 
ngành, các vùng là một yêu cau bức 
thiết đề tăng năng súất lao động, thì 
việc đu mạnh cách mạng khoa học— 
kỹ thuật, dây mạnh 0iệc đảo tạo cán bộ 
khoa học — kỷ thuật, cán bộ quản lÚ, 
đội nụi công nhán KkỦ thuật, nắng cao 
trinh dộ trang bị kử thuat cho người 
lao động là nhân tố quan trọng cỏ tính 
chát quyết dịnh. Lê-nin đã nhắn mạnh: 
« Việc nảng cao năng suất lao dòng 
trước hết đòi hồi cơ sở vật chất của 
nền đại công nghiệp phải được bảo 
đảm, ngành sản xuất nhiên liệu, sắt, 
mảy móc, hóa chất, phải phát 
triển... ® (13), 
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tận dụng nguyên. 


Vị vậy. Đảng ta đã xác định công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, xây 
dựng cơ sở vật chất — kỹ thuật của 
chủ nghĩa xã hội, là nhiệm vụ trung 
tâm trong thời kỳ quá độ tiến lên 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Trong đó, 
chúng ta đặc biệt coi trọng việc phát 


triền các ngành “kinh tế then chối của 


công nghiệp hóa, nhất là các ngành 
cóng nghiệp then chốt như: năng 
lượng, cơ khí, luyện kim, hóa chất, 
vật liệu xây dựng.v.v... Trước mắt 
phải phát triển mạnh ngành điện, 
ngành cơ khí, nhằm phục vụ trước 
hết việc trang bị công cụ cho nông 
nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và 
công nghiệp nhẹ, đặc biệt là trang bị 
công cụ lao động cho nòng nghiệp. 

Theo kế hoạch 5 năm 1976 — 1980, 
cơ sở vật chất — kỹ thuật trong các 
ngành sản xuất sẽ được tăng cường 
một bước quan trọng. Trình độ trang 
bị máy móc trong các ngành nông 
nghiệp, công nghiệp, xây dựng cơ bản 
và giao thông vận tải được nâng cao 
thêm. Đối với nòng nghiệp, chúng ta 
sẽ đưa tỷ lệ cơ giới hóa khâu làm 
đất từ 29% lên 55/ố trên toàn bộ điện 
tích gieo trồng của cả nước ; ở đồng 
bằng sông Hỏng lên 505, đỏng bằng 
sông Cửu-long lên 7554; tiếp tục đầy 
mạnh xây dựng các cỏng trình thủy 
lợi nhằm mở rộng diện tích tưới tiêu 
chủ động. Mức trang bị tài sản cố 
định bình quân cho mỗi công nhân 
sản xuất công nghiệp tăng 103%, trang 
bị điện lực tăng 142 so với năm 1975. 
Trong các ngành xây dựng và vận 
Lãi, cũng sẽ trang bị thêm hàng nghĩn 
mày móc thí công xây dựng; tăng 
thêm những phương tiện vận tải như 
đầu máy, toa xe hàng, tàu kéo, tàu 
biền...; xây đựng mới và nâng cao 
chất lượng cầu, đường, kho tàng bến 
cảng ; nâng cao năng lực bốc xếp và 
tiếp nhận hàng ở các khu vực cẳng. 
nhất là khu vực cảng Hải-phòng, 
Quảng-ninh. 


(12) Lê-nin : Toàn fáp, Nhà xuất bản Sự thật 


Hà-nội, 971, tập 27, trang 223. 


Đi đôi với việc cơ giới hóa, hiện 
đại hóa hoặc bồ sung các thiết bị, máy 
móc. chúng ta phải rất coi trọng 
trang bị đầy đủ công cụ thường, công 
cụ cải tiến có chất lượng tốt cho 
người lao động, nhất là người lao 
động trong nông nghiệp. Mỗi năm sắp 
tới trong kế hoạch 5 năm này phải 
cung cấp gần 30 triệu công cụ lao 
động thường, đáp ứng đủ xe cải tiến 
đề thay cho khâu gánh thủ còng trong 
vận chuyên. ` 


Một vấn đề rất cấp bách hiện nay 
là phải đầy mạnh việc chế tạo phụ 
tùng thay thế, tăng cường lực lượng 
sửa chữa của các ngành, kết hợp với 
việc chấn chỉnh tổ chức sản xuất, tăng 
thêm giờ và thêm ca hoạt động của 
máy móc, đề nhanh chóng nâng hệ 
số sử dụng máy móc thiết bị ở một 
số ngành mới đạt 40—505 hiện 
nay lên 70 — 805%, tăng tỷ lệ lợi dụng 
trọng tải của ô-tô và tàu thuyền. . 


Việc trang bị kỹ thuật cho lao 
động cần được coi trọng cả trên hai 
mặt: số lượng và chất lượng, cũng 
tức là cả số lượng máy móc, thiết bị 
tính theo đầu người sản xuất và cả 
sự cải tiến kỹ thuật của những 
máy móc. thiết bị đó củng các quá 
trình chế tạo sản phầm. Đồi với 
nước ta đang trong quá trình tiến 
hành công nghiệp hóa xã họi chủ 
nghĩa, đề tăng nhanh năng suất lao 
động, việc trang bị kỹ thuật cho lao 
động. tăng số lượng máy móc; thiết 
bị. tận dụng khả năng của máy móc, 
thiết bị đã có, là rất cần thiết, Đây là 
những biện pháp rất quan trong de 
tiết kiệm lao động qua khứ và khong 
ngừng mở rộng quy mò sản xuất. Đông 
thời, chúng ta đặc biệt coi trọng 
khòng ngừng cái tiến kỹ thuật các 
máy móc; thiết bị và các quy trình 
sản xuất, coi đó là nguồn vỏ tàn đề 
tăng năng suất lao động. 

Thời gian vừa qua, phong trào cải 
tiến kỹ thuật trong nông nghiệp được 
mơ rọng ở nhiều địa phương; nhiều 


huyện và hợp tác xã đạt mức cao về 
năng suất cây trồng và năng suất con 
gia súc. Chúng ta cần tiếp tục mở 
rộng việc tưới nước, chọn giống cây 
trồng và con gia súc, phát triển mạnh 
các loại phân hữu cơ, làm tốt còng 
tác phòng. chống sâu bệnh, bảo vệ cây 
tröng và gia súc. Cần coi trọng việc 
thực hiện những biện pháp kỹ thuật, 
tự chế tạo những nguyên liệu và vật 
liệu trong nước đề thay thế nguyèn 
liệu và vạt liệu nhập từ nước ngoài, 
hạ thấp mức tiêu hao vật tư, tận 
dụng phế liệu và phục hồi phụ tùng 
thay thế... Đề thực hiện tốt những 
biện pháp trên đây, mỗi đơn vị cơ sở, 
mỗi ngành, mỗi địa phương phải phát 
huy cao độ tỉnh thần tự lực tự cường. 
Cân phê phản tư tưởng trông chờ, Ÿ 
lại tư tưởng của người sản xuất 
nhỏ, cách làm ăn tủy tiện, không tính 
toán hiệu quả, khỏng chịu trách 
nhiệm về công việc, làm ăn không có 
tiêu chuần, định mức. Trong các 
Còỏng việc, nếu chưa có máy móc, 
phải tận dụng công cụ thủ công và 
cải tiến. Trong điều kiện cơ giới hóa 
có hạn, phải rất coi trọng việc cải 
lén kỹ thuật, cải tiên tô chức sẵn 
xuất, tô chức lao động. 


Đề tăng năng suất lao động xã hội, 
các cơ sở và các địa phương phải 
nẻu cao ý chí cách mạng tiến công, 
dấy lên phong trào dựa vào lực 
lượng lao động sẵn có của mình đề 
chủ động tạo ra những cơ sở vật 
chàt - kỹ thuật cần thiết. 

Xót hướng khác cần được coi 
trọng đề tạo nên cơ sở vật chất — kỹ 
thuật của chủ nghĩa xã hội là đầy 
mạnh xuất khầu, mở ra một thế mới 
về trao đỏi hàng hóa với nước ngoài, 
để nhập những thiết bị, vật tư mà 
nước ta chưa sản xuất được, Trong 
thời gian tới, ở tất cả các ngành, các 
địa phương phải dãy lên một cao 
trào sản xuất nhiều hàng xuất khầu. 
Hiện nav môi lao động mới làm có 
13 ngày cho xuất khâu, phải phản 
đầu nâng lên 30 ngày trong năm 1980 
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wà tiến tới dành 
động cho xuất khầu. 


Cuối củng, đề tăng năng suất lao 
động và thực hành tiết kiệm, cần 
phút huy tỉnh thần làm chủ tập thề xã 
hội chủ nghĩa, động oiẻn một phong 
(rào quần chủng sôi nồi, liên lục 0à 
rộng khắp, hướng vào việc hoàn thành 
thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu của 
kế hoạch Nhà nước. 


Đề tạo nên một phong trào cách 
mạng thật sự, trước hết phải làm cho 
mọi người nhàn thức sâu sắc rằng, 
trong giai đoạn hiện nay, trình độ 
giác ngộ cách mạng, phầm chất và 
đạo đức cách mạng, lòng yêu nước 
xã hội chủ nghĩa của người lao động 
phái thề hiện trong phong cách lao 
động mới, tức lao động có kỷ luật, có 
kỹ thuật, có năng suất cao, và phải 
thê hiện ở tỉnh thần đấu tranh không 
khoan nhượng chống những hiện 
tượng tiêu cực, hư hỏng trong đời 
sống kinh tế và xã hội. 


Năm 1978, khầu hiệu của chúng ta 
là phấn đấu tăng nhanh thu nhập 
quöc đân đề bảo đảm cả nước đủ ăn 
0à có tích lũy Khối lượng công trình 
xây dựng cơ sở vật chất — kỹ thuật 
sẽ hoàn thành trong năm 1978 rất lớn, 
gần bằng mức của cả hai năm 1976 — 
1977 cộng tại. Đối với nhân dân ta, 
điêu rất có ý nghĩa là mọi người có 
sức lao động phải làm uiệc oà làm 0iệc 
Đơi năng suất lao động cao, coi đó 
là nghĩa vụ và vinh dự của mỗi người 
lao động góp phần vào việc chuyền 
biến tỉnh hình kinh tế hiện nay của 
đất nước. 


Ở nước ta ngày nay, vừa ra khỏi 
cuộc chiến tranh lâu dài 30 nănn, đi 
vào xây dựng trong hòa bình cũng chỉ 
hơn hai năm, nhưng với tỉnh thần 
làm chủ tập thê, với lòng yêu nước 
xã hội chủ nghĩa được phát huy cao 
độ, chắc chắn nhân dân ta sẽ có đủ 
khả năng đề khắc phục các khó khăn 
trước mắt, ra sức lao động sản xuất, 
tăng năng suất lao động. 


100 ngày lao 
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lrong nắm 1978, muốn tạo được 
một sự chuyền biến mạnh mẽ về kinh 
lế. chúng ta phải phát động một 
phong trào quần chúng sôi nồi, mạnh 
mẽ và liên tục, hướng vào những 
mục tiêu cụ thề như: năng suất lao 
động cao, tiết kiệm triệt đề và toàn 
điện trong sản xuất và đời sống, xây 
dựng nếp quản lý mới, xây dựng 
phong cách lao động mới và nếp sống 
mới. 

Đề bảo đảm cho phong trào lao 
động sản xuất phát triền thuận lợi, 
Nhà nước ta cần kết hợp các biện 
pháp hành chính, kinh tế, giáo dục 
đề loại trừ những việc làm phi pháp 
của bọn ăn bám, bọn trốn trảnh lao 
động mà lại có thu nhập cao, được 
hướng thụ nhiều hơn người lao động 
chân chính. Chế độ tiền lương, tiền 
thưởng và chế độ phân phối ở các 
hợp tác xã cần được cải tiến theo 
hướng quản triệt hơn nữa nguyên tắc 
phân phối theo lao động kết hợp với 
việc mở rộng phúc lợixã hội chủ nghĩa. 


Phải chăm lo đầy đủ đến đời sống 
vật chất và văn hóa của người lao 
động, giảm bớt những khó khăn và 
tích cực bồi dưỡng sức khốc cho 
người lao động. 

Cần thường xuyên bồi đưỡng trình 
độ chính trị, văn hóa, khoa học — kỹ 
thuật cho người lao động, làm cho 
mỗi người ngày càng có ý thức giác 
ngộ xã hội chủ nghĩa, nâng cao trình 
đò kỹ thuật, nghiệp vụ, có năng lực 
thực hiện nhiệm vụ kế hoạch được 
giao. : 

Muốn bảo đảm cho phong trào lao 
động, sản xuất của quần chúng đạt 
hiệu quả cao, cần tăng cường sự lãnh 
đạo của các cấp ủy Đẳng, nêu cao 
tỉnh tiên phong gương mẫu của đẳng 
viên, đoàn viên trong quản lý kinh 
tế, trong lao động sẵn xuất, trong 
thực hành tiết kiệm, đề cao vai trò 
tổ chức giáo dục và động viên của 


_các đoàn thê quần chúng, vai trò chỉ 


(Xem tiếp trang 75) 


"(UY H0ACH (ẤN BỘ  HÀ-NAM-NINH 


UỐN làm tốt công tác cán bộ, hay 

nói một cách cụ thê là muốn làm 

tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và bố 

trí, sử đụng cán bộ thì phải xáu dựng 
quy hoạch can bộ. 

Xuất phát từ nhận thức nói trên, từ 
năm 1971, đảng bộ tỉnh Nam-hà (cũ) 
đã bước đầu có những chuyền hướng 
trong công tác cán bộ, đã xây dựng 
và thực hiện quy hoạch cán bộ, và 
đến nay đã đạt được một số thành 
tích. Sau khi Nam-hà hợp nhất với 
Ninh-bình, những kinh nghiệm về 
công tác cán bộ được triền khai trong 
toàn tỉnh Hà-nam-ninh. 

Những điều chúng tôi trình bày 
đưới đây được rút ra từ thực tiễn 
công tác cán bộ của Nam-hà (cũ) và 
của Hà-nam-ninh hiện nay. 


* 


Những năm 1969, 1970, cũng như 
nhiều tỉnh khác ở miền Bắc, tỉnh 
chủng tôi đứng trước những yêu cầu 
rất lớn về cán bộ, phải có một đội 
ngũ cán bộ đủ số lượng và chất lượng 
để vừa đáp ứng những đòi hỏi của 
nhiệm vụ sản xuất và chiến đấu trước 
mắt trong tỉnh, vừa góp phần chỉ viện 
cho cách mạng miền Nam, và tăng 
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cường các ngành ở trung ương, đồng 
thời thỏa mãn những yêu cầu xây dựng 
tỉnh nhà trong tương lai khi sự nghiệp 
chống Mỹ, cứu nước kết thúc thắng 
lợi. Do tình hình đó, tỉnh chúng tôi 
bắt tay vào việc xây dựng và thực 
hiện quy hoạch cán bộ 5 năm (1971 — 
1975). 


"Đầu năm 1973, Nghị quyết số 225 
của Bộ chính trị Trung ương Đảng về 
công tác cán bộ trong giai đoạn mới 
được ban hành đã tiếp thêm sức mạnh 
và soi sảng cho chúng tôi rất nhiều. 
Tỉnh chúng tôi đã Liến hành nghiêm 
túc ở các cấp, các ngành, các đơn vị 
việc học tập nghị quyết đó, Trường 
Đăng của tỉnh đã đưa nghị quyết đó 
vào nội dung giảng dạy trong nhiều 
khóa. Trong quá trình nghiên cứu nghị 
quyết, cân bộ trong Đẳng cũng như 
anh chị em ngoài Đẳng, đều tin tưởng, 
phân khởi, nhất trí với những quan 
điềm, những nội dung nèu trong nghị 
quyết. Nhưng ở mỗi cấp, mỗi ngành, 
mỗi loại cán bộ thường bộc lộ những 
suy nghĩ, tàm tư khác nhau, các 
đồng chỉ đã đứng tuôi, những biều 
hiện thường là : băn khoăn về trinh 
độ hiện nay của mình, đồ tại cấp trên 
thiếu chú ý bồi dưỡng. lo lắng về 
chính sách của Đẳng đối với mình, 
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chưa thật tin tưởng ở cản bộ trẻ, v.V... 
Nhiều đồng chỉ trẻ thi hoặc tự ti, thấy 
mình chưa có quá trình hoạt động lâu 
năm cho nèn rụt rẻ; không dám phê 
phán những lệch lạc, thiếu sót trong 
công tác cán bộ, hoặc ngược lại thiêu 
sự đánh giá cân bộ một cách toàn diện, 
cho là ở giai đoạn mới của cách mạng 
trinh độ hiều biết về văn hóa, khoa 
học — kỹ thuật là trèn hết, v.v... Một 
băn khoăn phổ biến ở các loại cắn bộ 
là nghị quyết cúa Đảng về công tắc 
cán bộ tuy rất đúng, rất sát hợp, 
nhưng trong hoàn cảnh cụ thề của 
tỉnh nhà có thực hiện trọn vẹn được 
không 2 


Qua kính nghiệm, chúng tôi thấy 
rằng việc giải quyết những thắc mắc, 
những nhận thức nói trên là cả một 
quả trình, không thẻ chỉ bằng học 
tập, hay giải đáp mà còn phải bằng 
việc làm cụ thể. Trong quả trình 
nghiên cứu, học tập nghị quyết của 
Bộ chính trị vẻ công tác cán bộ, tỉnh 
ủy chúng tôi đã hướng dẫn các cấp 
các ngành trong tỉnh phải từ nhiệm 
vu chính trị mà định rõ vị trí, nội 
dung của công tác cán bộ. Những 
năm trước, các đại hội đẳng bộ các 
cấp, các kỳ họp của các cấp ủy; của 
các ban lãnh đạo các ngành, các đại 
hội công nhân viên chức các cơ quan, 
sau khi kiêm điểm tình hình, đều có 
thảo luận những nhiệm vụ công tác 
sắp tới. Song, sự xác định nhiệm vụ 
đó chỉ nhằm giải quyết những yêu cầu 
trước mắt, chưa nhìn về lâu dài. Do 
khỏnøg nhịn xa, tròng rộng cho nên 
cản bộ lãnh đạo chủ chốt ở các cấp, 
các ngành trong tỉnh chúng tòi đễ 
bằng lòng với đội ngũ cán bộ đã có, 
không thấy trước những đòi hỏi về 
cân bộ do sự phát triển của tỉnh hình 
đề ra, có nơi, có lúc đã lâm vào cảnh 
«nước đến chân mới nhảy ». Lần này, 
chúng tỏi yêu cầu các cấp, các ngành, 
các đơn vị trong tỉnh phải phác họa 
được nhiệm vụ chính trị lầu đài, ít 
nhất là trong 5 năm (1971 — 1975), 
phí hình dụng được những biến động 


có thê có về cán bộ trong thời gian ây 


đe từ đó quyết tâm làm công tác quy 
hoạch cán bộ một cách khần trương 
và đúng đắn. Chẳng hạn, đối với các 
huyện ủy thì phải thảo luận kỹ nội 
dung việc xây dựng cấp huyện, đỗi 
với cấp xã thì phải hình dung được 
những vẫn đề lớn cần giải quyết trong 
ö năm (1971 — 1975) về cách mạng 
quan hệ sẵẳn xuất, cách mạng khoa 
học — kỹ thuật; cách mạng tư tưởng và 
văn hóa, về tö chức lại đời sống của 
nhân dân, về sự thay đỏi một bước 
quan trọng bộ mặt của địa phương. 
v.v... và tử đó suy nghĩ vẽ đội ngũ 
cán bộ đã có, về những việc phải làm 
đề khỏng ngừng tăng cường đội ngũ 
đó cho hịp với đòi hỏi của tình hình. 


Với phương chàm xuất phát từ 
nhiệm vụ chính trị đề có nhận thức 
đúng về công tác cản bộ, chúng tôi đã 
bước đầu tạo được sự chuyền biến 
cần thiết về tư tưởng trong đông đảo 
cản bộ. Tiếp đó, tỉnh chúng tôi đã 
thực hiện những mặt còng tác sau 
đây trong nội dung quy hoạch cán 
bộ : 

Một là, xác định tiêu chuần cụ thề 
cho từng loại can bọ, trước hết là từng 
loại cản bộ chủ chốt ở các cấp, các 
ngành trong tỉnh: Từ năm 1970, tỉnh 
chúng tôi, với sự giúp đỡ hướng dấn 
của Ban tô chức trung ương, đã bước 
đầu làm thử việc xây dựng tiêu chuần 
các loại cản bộ ở huyện Hải-hàu và ở 
1y kiến trúc (nay là Tv xâv dựng). 
Đến khi có nghị quyết của Bộ chính 
trị về công tác cán bộ quy định những 
tiêu chuần chung cho tất cả cán bộ 
của Đăng trong giai đoạn mới của 
cách mạng, chúng tôi lại tử những 
tiêu chuần chung đỏ, định ra tiêu 
chuần cụ thể cho từng loại cán bộ 
từng ngành. từng cấp, từng lĩnh vực 
công tác. Căn cứ vào những tiêu chuần 
đó, và dựa vào những kết quả, những 
kinh nghiệm khi làm thử ở huyện 
Hải-hậu và Ty kiến trúc, chủng tôi 
đã mở rộng việc xây dựng tiêu chuần 
can bộ ra các cấp, các ngành trong 


tỉnh. Cách làm của chúng tôi là từ 
dưới lên, kết hợp ý kiến của cán bộ 
với ý kiến của tỏ chức và của lãnh 
đạo Từng cán bộ, sau khi học tập 
Nghị quyết 225 của Bộ chính trị, tự 
xác định chức trách cụ thề theo 
cương vị công tác của mình, tự đề ra 
những tiêu chuần mà mình cần phải 
có đề làm tốt chức trách đó. Sau đó, 
ban thường vụ các cấp ủy, các đồng 
chí lãnh đạo các ngành tô chức thảo 
luận kỹ về chức trách và tiêu chuẩn 
cụ thề của từng loại cản bộ, đồng thời 
nêu rõ phương hướng và mục tiêu 
phấn đấu nâng cao trình độ về các 
mặt chính trị, văn hóa, năng lực quản 
lý, kỹ thuật, v.v... của các loại cán 
bệ. trước hết là các cán bộ lãnh đạo, 
quản lý chủ chốt. Chẳng hạn, ngoài 
các tiêu chuần về lập trường, đạo 
- đức, tác phong công tác, chỉ xét riêng 
tiêu chuẩần trình độ hiều biết thì, đối 
pới cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tính 
phải có hiểu biết rộng về tình hình 
chung của cả nước và tỉnh hình 
chung cúa tỉnh, có trình độ nghiên 
cứu tông hợp, có trình độ tổ chức 
thực hiện. Về trình độ lý luận và 
chính trị, phải qua chương trình 
trung cấp hoặc cao cấp trường Đẳng. 
Vẻ trình độ văn hóa, phải học hết 
chương trình cấp III về các môn khoa 
học tự nhiên hoặc khoa học xã hội 
tủy theo phần việc phụ trách. Ve 
trình độ quản lý kinh tế, kỹ thuật, 
chuyên mòn, nghiệp vụ thì, đến năm 
1975, can bộ lãnh đạo, quản lý ngành 
nào phải có trình độ đại học về ngành 
ấy. Cán bộ lãnh đạo các ngành công 
tác Đăng và các đoàn thê quần chúng 
phải qua lớp chuyên môn nghiệp vụ 
do ngành dọc ở trung ương mớ, lại 
phải am hiều về quản Lý kinh tế theo 
chương trình trung học hoặc đại học 
rút gọn. Đối øởi cán bộ lãnh đạo, quản 
lý cấp huyện thị về lý luân và chính 
trị, phải qua chương trình trung cấp 
hoặc cao cấp trường Đẳng. Về trình 
độ ván hóa phải học hết cấp II và 
phải phấn đấu đề học xong chương 


trình cấp IIL Về kiến thức quản lý 
kinh tế, kỹ thuật, chuyên môn. nghiệp 
vụ, phải có trình độ trung học và 
một số huyện ủy viên phải đạt trình 
độ đại học. 

Đối uới căn bộ lãnh đạo, quan lý 
cấp x~ä thì, về lý luận và chính trị, 
phải qua chương trình sơ cấp trường 
Đảng. Về văn hóa, phải có trình độ 
cấp II và phải phấn đấu đề sớm học 
hết cấp III, Về quản lý, kỹ thuật, 
nghiệp vụ, phải qua chương trình sơ 
cấp hoặc trung cấp quản lý hoặc kỹ 
thuật thực hành. 


Việc xây dựng tiêu chuần cán bộ 
được tiến hành một cách dân chủ, từ 
dưới lén và có sự lãnh đạo, chỉ đạo 
của cấp ủy cấp trên như vậy dã góp 
phần làm cho đông đáo cản bộ tỉnh 
chúng tôi thấy rằng trong quả trình 
tiến lên không ngừng của cách mạng, 
yêu cầu công tác đổi với cán 
bộ ngày càng cao, việc tự rèn luyện 
của cán bộ vẻ mọi mặt cũng như việc 
bố trí, sắp xếp lại cán bộ là một đòi 
hỏi khách quan, cấp bách. Những tư 
tưởng «sống lâu lên lão làng», 
những cách nhìn mang tính chất 
phong kiến đối với cỏng tác cán bộ, 
những thái độ coi thường học tập, col 
thường khoa học —kỹ thuật đã từng 
bước được khắc phục. Đóng đảo căn 
bộ tỉnh chúng tòi đã cố gàng phần 
đấu dề đạt những tiêu chuẩn đã đề 
ra. Đến năm 1976, ở cấp huyện, trong 
Lông số huyện ủy viên, có 32/1826 đạt 
tiêu chuần vẻ trình độ lý luận và 
chính trị, 54,686 đạt tiêu chuẩn về 
trình độ hiểu biết quản lý kinh tế, 
kỹ thuật, nghiệp vụ, 72% đạt tiêu 
chuẩn về trình độ văn hóa, Ở cấp xã, 
trong số cán bộ chủ chốt có khoảng 
30?á đạt tiêu chuẩn về trình độ lý 
luận và chính trị, 50% đạt tiêu chuần 
về trình độ hiệu biết quản lý kinh tế, 
kỹ thuật, nghiệp vụ, 65234 đạt tiẻu 
chuần về trình độ văn hóa, v.v... 
Những kết quả trên cho thấy số cán 
bộ lãnh đạo và cản bộ quản lý ở tỉnh 
chúng tôi, về trình độ lý luận và 
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chính trị, trình độ quản lý kinh tế, 
kỹ thuật, nghiệp vụ chưa đạt tỷ lệ 
cao. Điều đó có nguyên nhân là, ở 
tính chúng tôi, hệ thống trường Đảng 
và hệ thống các: trường nghiệp vụ, 
tuy đã có những cố gắng nhất định, 
nhưng còn thiểu cơ sở vật chÃt cho 
nên số người được tuyền vào học 
chưa nhiều. Trong thời gian sắp tới, 
chúng tôi phải có những biện pháp 
tích cực hơn đề khắc phục tình 
rạng đó. 


Từ kết quả thực tế, chúng tôi thấy 
rất rõ là việc xây dựng tiêu chuần 
cán bộ là việc mới; việc khó, đòi hồi 
phải công phu, tỈ mỉ, vừa phải đi 
đúng dường lõi quần chúng, vừa phải 
có sự chỉ đạo chặt chẽ, tập trung, 
thong nhất. Bên cạnh sự chỉ đạo của 
tỉnh ủy, của ủy ban nhân dân tỉnh, 
cần phải có sự phối hợp chỉ đạo của 
các ngành ở trung ương theo hệ thống 
ngành đọc từ trên xuống đưới. Các 
ngành ở trung ương nên sớm ban 
hành những quy định về tiêu chuần 
các loại cản bộ các cấp trong ngành, 
điều đó sẽ tạo nhiều thuận lợi cho 
việc xây dựng và thực hiện quy hoạch 
cân bộ ở các địa phương, các cấp. 


HatL là, tiến hành uiệc nhận xétE cán 
bộ đương chức. 


Sau khi bước đầu định tiêu chuần 
các loại cán bộ, chúng tôi tiến hành 
một đợt nhận xét kỹ về cán bộ đương 
chức. Việc nhận xét này không phải 
chỉ nhằm đánh giá những ưu điềm, 
khuyết điểm chính của cán bộ trong 
từng thời kỷ công tác mà còn nhằm 
yêu cầu cao hơn là phân tích xem 
cán bộ đó có hoàn thành nhiệm vụ 
được giao hay không và mức độ hoàn 
thành như thế nào. Đề việc nhận xét 
cán bộ khỏi tràn lan, thiếu tập trung, 
chúng tôi xác định trong bước đầu 
những người trong điện được nhận 
xét là : 


X4 , ; ` , 2 _ 
(7 cấp tỉnh: các đồng chí trưởng và 
, Lê , lá * ° 
phó các ty, các bạn, các ngành; chủ 
_" , li * A +, ^ 
nhiệm, phó chủ nhiệm các công EV, 


)2 


trưởng và phó các phòng ở ty và ở 
các công ty. 

Ở cấp huyện: các huyện ủy viên 
các đồng chí trưởng và phó các phòng, 
các ngành cấp huyện, | 

Ở cấp ä: cậc cân bộ chủ chốt 
trong đảng ủy, trong ủy ban nhân đân 
xã, trong ban quản trị hợp tác xã, 

Ở các trường học, cửa hàng, bệnh 
Diện, VV.. các đồng chỉ bi thư đảng 
bộ và thủ trưởng đơn vị. 

Căn cứ vào phầm chất. năng lực và 
kết quả công tác của từng cán bộ, 
chúng tôi xếp thành 3 loại: 

— Số đồng chí hoàn thành tốt nhiệm 
vụ đang làm và có khả năng hoàn 
thành nhiệm vụ nặng hơn, tức là cỏ 
khả năng đề bạt được, thì xếp loại A, 

— Số đồng chỉ có thề đảm đương 
dược nhiệm vụ đang làm, chưa 
cần phải thay thế, tuy cần được bỏi 
đưỡng thêm, thì xếp loại B. 

— Số đồng chỉ không thề bảo đảm 
nhiệm vụ vì những lý do khác nhau 
(tuôi cao, sức yếu, năng lực, trình độ 
thấp, thiểu sự tin nhiệm, vv...), thì 
xếp loại €, 

Khi đẻ ra việc nhận xét, phân loại 
cản bộ, có đồng chí cho là không cần 
thiết, có thê gày mất đoàn kết, song 
chúng tôi cho rằng nếu có cách làm 
thận trọng, hợp lý thì chẳng những 
khòng gày ảnh hưởng xấu, mà còn 
lạo cơ sở vững chắc đề làm tốt việc 
bồi dưỡng, sắp xếp lại đội ngũ cán 
bộ, Chúng tôi phân công cho các ban 
thường vụ huyện ủy phụ trách việc 
nhân xét, phân loại các cán bộ chủ 
chốt các xã trong huyện và các huyện 
ủy viên. Bộ phận thường trực của 
huyện ủy, với sự giúp đỡ của ban 
tỏ chức tỉnh ủy nhận xét, phân loại 
các động chỉ trong thường vụ huyện 
ủy, Ban thường vụ tỉnh ủy, có Ban 
tô chức tỉnh ủy giúp việc; nhận xet 
và phần loại các bí thư huyện ủy vả 
các đồng chí trong bộ phận thưởng 
trực các huyện ủy. Trước khi tiến 
hành việc nhận xét, phân loại cản 


bộ, các đồng chỉ có trách nhiệm phải 
lắng nghe ý kiến của những người 
cộng sự, của quần chúng về từng 
người được nhận xét. Khi kết luận về 
từng người, phải thông qua thảo 
luận tập thề, kỹ càng, tránh mọi thành 
kiến, định kiến. 


Việc nhận xét, phân loại cán bộ 


được tiến hành ở các cấp, các 
ngành trong tỉnh đã giúp cho 


chúng tôi có thêm cơ sở thực tế, cụ 
thề về tình hình căn bộ đề từ đó có 
những suy nghĩ đúng đắn trong còng 
tác quy hoạch cán bộ, Dưới đây là 
một số ví dụ về tỉnh hình đội ngũ 
cán bộ lãnh đạo, cân bộ quan lý 
đương chức ở tỉnh chúng tỏi qua 
đợt phân loại lần thứ nhất; 

Ở cấp xã: Trong số cán bộ chủ 
chót ở các xã thì; 

— Số đồng chì đạt loại A chiếm tỷ 
lệ 16,6%, 

— Số đồng chí đạt loại B chiếm 
tỷ lệ 54,25%, 

— Số đồng chí loại © chiếm tỷ lệ 
29,2%. 

Ở cấp huyện: Trong số 302 huyện 
uy viên (năm 1971) thì: 

— Số đồng chí đạt loại A: 
chi (chiếm tỷ lệ 23,17%). 

— Số đồng chí đạt loại B: 165 đồng 
chí (chiếm tỷ lệ 54,63%). 

— Số đồng chí n C: 67 đông chí 
(chiếm tỷ lệ 22,1855 


70 đòng 


Qua những ví dụ kề trên về tình 
hình cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ 
chốt ở cấp huyện và cấp xã, chúng 
tỏi thấy số đóng chỉ có khả năng 
hoàn thành nhiệm vụ chiếm số đông, 
cho nên việc tích cực bồi dưỡng, 
nản cao chất lượng đội ngũ cán bộ 
hiện có phải được đặc biệt coi trọng. 
Khang định điều đó, tức là khẳng 
định rằng đội ngũ cán bộ cúa tỉnh về 
cơ bản là tốt, có thề vươn lên làm 
tốt nhiệm vụ. Song vì số đồng chỉ cần 
được sắp xếp lại cũng khòng phải là 
5ö ít, cho nên cần gấp rút đào tạo 


những cán bộ trẻ, khóc, có phần 
chất tốt và trình độ kiến thức khá đề 
thay thế những đồng chí ấy. 


Nhận xét, phân loại cản bộ là việc 
làm cần thiết vì nhờ đó không những 
hiệu kỹ được từng cản bộ mà còn 
đánh giả được những mặt mạnh, mặt 
yếu của đội ngũ cán bộ từng cấp, từng 
ngành. Đề nhận xét, phân loại cán bộ 
được chính xác, phải dựa vào tiêu 
chuẩn cụ thẻ của các loại cán bộ, 
phải xem xét mức độ hoàn thành 
nhiệm vụ trong ca một quá trình, 
lại phải có thái độ khách quan, vô 
tư, v.v... Nơi nào trong tỉnh không 
làm đúng như vậy thì việc nhận xét, 
phân loại cân bộ không được chính 
xác, thiếu sự nhất trí, thường phải 
làm đi làm lại nhiều lần Việc nhận 
xét, phần loại cán bộ lại không thề là 
việc làm ®nhất thành bất biến », mà 
từng thời kỷ nhất định phải được 
xem xét lại đề điều chỉnh khi cần 
thiết. 

Ba là, ra sức xúu dựng đọi ngữ 
cản bộ dự bị. Đề có nguồn bồ sung, 
thay thế cán bộ lãnh đạo, cán bộ 
quản lý khi cần thiết, chúng tôi đã 
tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ dự 
bị ở các cấp, các ngành, Khái niệm cán 
bộ đự bị mà chúng tôi dùng ở đây là 
những cán bộ sau khi được chọn lựa, 
sẽ được bồi dưỡng, giúp đỡ một cách 
thiết thực để khi căn có thê thay thế 
các cần bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý 
đương chức. Theo hướng chungư, cán 
bộ dự bị ở ngành nào thì chọn trong 
ngành ấy là chính, nhấm vào số cán 
bộ kế cận. số căn bộc xuất sắc do 
ngành quản lý. Về cán bộ dự bị các 
cấp ủy thì chọn trong phạm vỉ rộng 
hơn, có thê chọn ở các ngành, ở các 
cơ sở, bao gồm các loại cán bộ chính 
trị, cán bộ quần lý, cắn bộ chuyên 
môn, nghiệp vụ, v.v... Nhìn chung, 
cản bộ dự bị phải là những người có 
phầm chất tốt, có năng lực hoàn thành 
tốt nhiệm vụ đang làm, và có khả 
năng gánh vác được nhiệm vụ nặng 
hơn, còn trẻ và có sức khỏe. Được 
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bồi đưỡng, giúp đỡ tốt thì nếu ở 
trong ngành, họ có thể trở thành 
những cán bộ quản lý tốt; và nếu vào 
cấp ủy, họ có thê đóng góp tích cực 
vào sự lãnh đạo chung. 


_Theo chủ trương của tỉnh chúng tôi, 
mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý đương 
chức ở các ngành, các cấp trong tỉnh 
phải giới thiệu 2 hoặc 3 cán bộ dự bị 
trong tương lai có thề đảm nhiệm công 
việc mà mình đang phụ trách. Các 
cấp ủy, các đồng chí thủ trường các 
ngành căn cứ vào sự giới thiệu đó, 
sau khi đã xem xét đầy đủ về các mặt 
phầm chất, năng lực, kết quả công 
tác, độ tuôi, sức khóc, hồ sơ lý 
lịch, v.v... lập danh sách cán bộ dự 
bị của từng cấp, từng ngành và báo 
cáo với cấp ủy hoặc ngành dọc cấp 
trên. 


Cho đến năm 1975, ở tỉnh chúng tôi, 
hầu hết các cấp, các ngành đã lập 
được tương đối hoàn chỉnh danh sách 
cán bộ dự bị. Xin nêu lên một vài số 
liệu làm ví dụ: 


— Số cán bộ dự bị huyện ủy đã 
chọn được là 241 đồng chỉ (trong số đó 
có 127 đồng chỉ dưới 30 tuôi, 88 đồng 
chỉ là cán bộ cấp huyện, 153 đồng 
chí là cản bộ cơ sở). 


— Sö cân bộ dự bị tỉnh ủy đã chọn 
được là 68 đồng chỉ, (trong số đó có 
50 đỏng chỉ dưới 40 tuôi, 21 đồng chỉ 
là trưởng ty, phó trưởng ty, bí thư 
huyện ủy, 8 đồng chỉ là huyện ủy viên, 
39 đồng chỉ là cân bộ khoa học — kỹ 
thuật, 35 đồng chỉ có trình độ đại học). 
Trong quả trình chọn lựa cán bộ dự 
bị ở các cấp, các ngành, chúng lôi 
thường phải uốn nắn những khuynh 
hướng, những cách làm lệch lạc như : 
chọn một cách chung chung. thiếu 
mục đích rõ ràng, không dựa vào 
những tiêu chuần cụ thẻ, không xác 
định rõ ý định sẽ sắp xếp người được 
lựa chọn vào vị trí công tác gì đề có 
kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng sát hợp: 
hoặc khi chọn cân bộ dự bị chỉ nhìn 
vào trình dộ văn hóa, vào bằng cấp 
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hay ngược lại chỉ nhìn vào đạo đức. 
tác phong, thiếu xem xét một cách 
toàn điện, 


Sau khi chọn cán bộ dự bị, phải ra 
sức chăm lo bồi đưỡng số cán bộ đó. 
Nhiều cán bộ đương chức đã quan 
lâm giúp đỡ, dìu dắt cán bộ dự bị 
bằng cách trao đôi kinh nghiệm công 
tác, góp ý về phương hưởng phẫn đấu, 
tạo điều kiện cho đi học tập, bồi 
dưỡng, đề cán bộ dự bị có thẻ vươn 
lên dìm đương tốt nhiệm vụ mà tổ 
chức định giao phó. 


Nhớ xây dựng được đội ngũ cán bộ 
dự bị, đảng bộ chúng tôi đã thèm 
phần chủ động trong công tác cản bộ. 
Trước đây, mỗi lần đại hội đảng bộ 
các cấp, chúng tôi thường phải mắt 
khá nhiêu công sức, thời gian đẻ lo 
vẫn đề nhân sự thì ngày nay văn đề 
đó đã được giải quyết nhanh chóng 
và sát đúng hơn, Một ví dụ khác là 
trong vài năm tới, ở tỉnh chúng tòi 
sẽ có khoảng trên năm chục đồng chỉ 
cấp trưởng và phó các ty, các ban, 
các ngành cấp tỉnh sẽ đến tuôi về hưu, 
nhưng từ bây giờ chúng tôi đã chuản 
bị đủ số người sẽ thay thế. 


Hốn là, đầu mạnh 0iệc đảo tạo, bồi 
cđurỡững căn bộ. Trong quy hoạch cần bộ 
1971 — 1975, chúng tôi coi trọng việc 
bồi dưỡng tại chức cho phần lớn cán 
bộ lãnh đạo, quản lý đương chức về 
những kiến thức cần thiết đề các 
đồng chỉ đó có thẻ đáp ứng được vêu 
cầu của công tác. Đồng thời, chúng tôi 
xây dựng kẻ hoạch lần lượt cho đi 
học tập một cách cơ bản, có hệ thêng 
ở các trưởng, lớp trong tỉnh và ở các 
trường, lớp do Trung ương mở những 
cán bộ đương chức còn trẻ và những 
cán bộ dự bị có nhiều triền vọng 
nhằm đáp ứng yêu cầu kiện toàn 
các cơ quan lãnh đạo, quản lý các 
cấp, các ngành và cơ sở. - 


Chúng tôi cũng đã phát động mạnh 
mẽ phong trào học tập trong toàn 
tỉnh. Theo nghị quyết của tỉnh ủy, 
mỗi cân bộ, trước hết là cán bộ lãnh 


đạo, cán bộ quản lý chủ chốt ở các 
cấp các ngành, phải nêu cao quyết 
tâm gương mẫu học tập. Mỗi đồng 
chi, với sự giúp đỡ của tập thề, của 
tö chức, cắn cứ vào nhiệm vụ công 
tác, vào trình độ hiện có, phải xác 
định cho mỉnh nội dung, chương trình 
học tập và hình thức học tập sát hợp. 
Các tồ chức Đẳng các cấp phải kiềm 
tra theo dõi sắt kết quả học tập của 
cân bộ, đẳng viên, biều dương, khen 
thưởng kịp thời những đồng chi cần 
cù học tập và nghiêm khắc phê phán 
những hiện tượng lười học tập. 


Đề phục vụ việc học tập của cán bộ, 
chúng tôi đã mở nhiều loại trưởng, lớp 
văn hóa, chính trị chuyên môn, 
nghiệp vụ. 

Về văn hóa, ở các xã đều có lớp bồ 
túc văn hóa tại chức cho cán bộ, đăng 
viên. Một số xã có lớp học văn hóa 
theo hình thức tập trung luân phiên 
cho cán bộ chủ chốt. 


Ở huyện, bên cạnh các trường bỗ 
túc văn hóa cấp II, II tại chức; có 
trường bồ túc văn hóa tập trung nhằm 
bồi dưỡng hết chương trình cấp ]Ì 
cho cản bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý 
cấp huyện. l 

Ở tỉnh, có nhiều trường bồ túc văn 
hóa cấp III (gồm các loại tập trung và 
tai chức) do ngành giáo dục và do 
một số xi nghiệp lớn trong tỉnh tô 
chức. Riêng trường phô thông lao 
động của tỉnh, trong 5 năm (1971— 
1975) đã thu nhận 737 học viên, trong 
đó phần lớn là cán bộ lãnh đạo, cán 
bộ quản lý cấp tỉnh và cấp huyện. 


Về lý luận và chính trị, chúng tôi 
đã xây dựng và củng cố hệ thống 
trường Đảng cấp huyện và cấp xã, mở 
rộng nội dung hoạt động của trường 
Đẳng tỉnh, giúp trường Đảng tỉnh mở 
nhiều lớp chỉnh trị trung cấp (gồm hệ 
tập trung và hệ tại chức). Từ năm 1972, 
trường Đảng tỉnh đã mở lớp đào tạo 
giảng viên chính trị cho trưởng Đẳng 
cấp huyện theo chương trình trung 
cắp với thởi gian học là 18 tháng. 


Về quản lý kinh tế, về kỹ thuật, 
nghiệp vụ thì, đối với cán bộ cơ sở; 
chúng tôi thường dùng các hình thức 
tập huấn chuyên đề ngắn ngày về 
từng loại cây trồng, từng loại con gia 
súc, từng khâu công tác quản lý, v.v... 
Đối với cán bộ cấp huyện và cấp 
tỉnh, chúng tôi mở các lớp học tại 
chức về quản lý kinh tế, kỹ thuật. 
Chúng tôi cũng đã nhờ các trường đại 
học giúp đỡ tồ chức bồi đưỡng tại 
chỗ cho cán bộ trong tỉnh theo chương 
trình đại học rút gọn về các môn kinh 
tế, kỹ thuật. Trên 400 cán bộ đã theo 
học các lớp này. Khi bước vào thực 
hiện quy hoạch cán bộ, trong tồng số 
huyện ủy viên trong tỉnh chỉ có 7 
đồng chỉ có trình độ đại học và lỗ 
đồng chỉ có trình độ trung học về các 
ngành kinh tế, kỹ thuật; đến nắm 
1975 đã có 56 đồng chí có trình độ đại 
học và 79 đồng chí có trình độ trung 
học. 

Năm là, từng bước bố trí, sắp xếp 
lại cản bộ, đồi mới từng phần đội ngũ 
cán bộ lãnh đạo, cản bộ quản lú các 
cũp, các ngành. 

Đội ngũ cán bộ của tỉnh chúng tôi, 
như trên kia đã trình bày, về cơ bản 
là tốt và đã có những cống hiến đáng 
kè vào sự nghiệp cách mạng. Song, 
bước vào giai đoạn mới của cách 
mạng, trước những nhiệm vụ mới 
ngày càng nặng nề, đội ngũ dó cần 
được từng bước bố trí, sắp xếp lại. 
Đây là việc làm đòi hỏi phải có sự 
tính toán, cân nhắc tập thể, kỹ lưỡng 
theo phương châm kiểền quuết đi đôi 
với thận trọng; nhằm tạo nên những 
chuyền biến thật sự trong việc nâng 
cao chất lượng cán bộ, đầy mạnh mọi 
mặt công tác, tránh được mọi cách 
làm hình thức, tùy tiện, không mang 
lại hiệu quả gì mà lại gây nên những 
xảo trộn không cần thiết. 

Chúng tôi chủ trương trước hết 
phải thông qua các kỳ đại hội các 
cấp, thông qua việc kiện toàn các 
ngành, các đơn vị, đưa một tỷ lệ 
thích đáng cán bộ dự bị xuất sắc vào 
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các bộ phận lãnh đạo, quản lý ở 
các cấp, các ngành, làm cho đội 
ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản 
lý không ngừng được đồi mới từng 
phần, bảo đảm được tính liên tục và 
tính kế thừa. Chúng tôi đã thực hiện 
được chủ trương này một cách thuận 
lợi nhờ đã bồi dưỡng được đông đảo 
cán bộ dự bị ở các ngành, các cấp. 
Kinh nghiệm cho chúng tôi thấy, trong 
việc tăng cường cán bộ trể cho các 
cấp. các ngành, nếu chỉ chủ ý đến số 
lượng mà thiếu sự chuần bị, sự bồi 
dưỡng cần thiết đề bảo đảm chất 
lượng thì thường không được sự đồng 
tình của đông đảo cán bộ, có khi còn 
gây những hậu quả không tốt. 


Việc bố trí, sáp xếp lại đội ngũ cán 
bộ ở tỉnh chúng tôi được tiến hành 
theo các hướng sau đây: 


— Tãng cường cán bộ, trước hết là 
củn bộ quản lý kỹ thuật, nghiệp vụ. 
cho các cơ sơ, ưu tiên cho những cơ 
sở kém vếu hoặc có nhiều khó khăn. 


- Đưa những đồng chi cần được 
bói đuỡng thêm đi học các lớp tập 
trung hoặc tại chức. 


— Sắp xếp công tác thích hợp cho 
những đồng chí thẠt sự tổ ra không 
thể gánh vác nồi nhiệm vụ đang làm, 
cho về hưu những người đã đến tuổi. 
Đối vói các đồng chí này, cần làm tốt 
công tác tư tưởng, thực hiện tốt các 
chế đỏ, chính sách với tỉnh thần 
thương yêu đồng chỉ sâu sắc. 

— Xử lý kỷ luật đối với những 
người đã thoái hóa, có sai lầm nghiêm 
trọng. 


Với phương hướng trên, qua Š nắm 
thực hiện quy hoạch cán bộ (1971 — 
1975), qua các kỳ bầu cử đàn chủ, hầu 
hết các huyện ủy viên không đảm 
đương nòi nhiệm vụ đều đã được 
thay thế. Trong nhiệm kỷ huyện ủy 
19871 — 1972, trong tông số đồng chị 
được bổ sung vào huyện ủy số cán 
bộ dự bị chiếm 46,77%. Trong nhiệm 
kỳ 1973—1974 số đó lên tới 61,17%... Ở 


Sổ 


cấp tỉnh đã đề bạt 564 cán bộ vào các 
cương vị lãnh đạo, quản lý, trong 
đó số cán bộ khoa học, kỹ thuật trễ 
tuổi chiếm gần 505%. Tỉnh chúng tôi 
cũng đã tăng cường cho các cơ sở 189 
cán bộ có trình độ đại học, 65 cán bỏ 
có trình độ trung học. Ở các cấp, các 
ngành, hầu hết cán bộ đến tuổi đều 
đã về hưu. 


Trong quá trình bố trí, sắp xếp lại 
cán bộ, ở tỉnh chúng tôi không phải 
lúc nào tình hình cũng diễn ra thuận 
lợi. Có nơi, có lúc, những quan điềm, 
nhận thức sai trải, những tư tướng 
hẹp hòi, bảo thủ, và những biều hiện 
tiêu cực khác đã gây ra không it khó 
khăn, trở ngại. Song, nhờ có sự nhất 
trí qua các đợt học tập nghị quyết 
của Bộ chỉnh trị về công tác cán bộ 
trong giai đoạn mới, nhờ biết kết hợp 
chặt chế ý kiến của lãnh đạo với ý 
kiến của quần chúng và nhờ làm tốt 
các khâu trong quy hoạch cán bộ, 
chúng tôi đã vượt qua được những 
khó khăn đó. 


§ 


* 


Nhờ tiến hành một cách đồng bộ 
các mặt công tác kề trên ở cả 3 cấp: 
tỉnh, huyện và xã, từ năm 1971 đến 
nay chúng tôi đã xây dựng được một . 
đội ngũ cản bộ không ngừng lớn mạnh, 
đáp ứng được về cơ bản yêu cầu của 
nhiệm vụ chỉnh trị. Tình trạng chắp 
vá, bị động trong công tác cản bộ đang 
từng bước được khắc phục. Việc sử 
dụng, điều động. bố trí, sắp xếp, đề 
bạt cần bộ ngày càng bớt được những 
điều không hợp lý. Những tô chức, 
những đơn vị yếu kém đã và đang 
được củng cố. Công tác quản lý cắn 
bộ ngày càng chặt chẽ. Một số tài năng 
trẻ đã được phát hiện và cất nhắc, đề 
bạt kịp thời. Đông đảo cán bộ các 
ngành, các cấp đã và đang phấn đẫu 
vươn lên trong công tác, trong học 
tập và rên luyện đề đáp ứng ngày 
càng tốt hơn nữa yêu cầu của nhiệm 
vụ chính trị. 


Tuy nhiên, việc xây dựng và thực 
biện quy hoạch cán bộ ở tỉnh chúng 
tôi vẫn còn nhiều thiếu sót, thê hiện 
trước hết ở chỗ chưa đồng đều ở cả 
ba cấp tỉnh, huyện, xã. Nhìn chung, 
ở cấp tỉnh, sự chuyền biến chưa thật 
mạnh và chưa đều. Ngay trong từng 
cấp cũng chưa đồng đêu, cơ quan có 
trách nhiệm mới chú ý quy hoạch cắn 
.bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, chưa chú 
ý dủng mức quy hoạch cán bộ khoa 
học — kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp 
vụ. Chất lượng quy hoạch cân bộ 
cũng chưa cao. Việc đào tạo, bồi 


dưỡng cản bộ xuất thân từ thành phần . 


công nhân, cản bộ nữ, cán bộ các dân 
tộc thiều số chưa được coi trọng đúng 
mức. Trong nội dung quy hoạch cản 
bộ ở từng cấp còn nhiều việc chưa 
được chỉ đạo thực hiện chu đáo, tỉ 
mỉ, và có những việc chưa được thực 
hiện. Do đội ngũ cán bộ thường có 
những biến động đột xuất cho nên các 
chỉ tiêu trong quy hoạch cán bộ chỉ 
mới được thực hiện khoảng 70%. 

Kinh nghiệm ngày càng cho chúng 
tôi thấy rằng quy hoạch cán bộ là 
công việc quan trọng và bức thiết 
không những đề làm tốt công tác cán 
bộ trong từng đơn vị mà còn đề làm 
tốt các việc củng cố cơ sở, xây dựng 
cấp huyện, kiện toàn các ngành và 
nâng cao chất lượng đảng viên, 

Đại hội đại biều đẳng bộ tỉnh chúng 
tôi họp vào cuối thắng 4 năm 1977 dã 


đề ra phương hướng và nhiệm vụ cụ 
thề nhằm xây dựng Hà-nam-ninh sớm 
trở thành một tỉnh công — nông nghiệp 
phát triền, có quốc phòng địa phương 
vững mạnh, có phong trào quần chúng 
làm chủ tập thề mạnh mẽ, có đời 
sống ngày càng được cải thiện, góp 
phần xứng đáng vào sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội trong cả 
nước. 

Trên cơ sở nhiệm vụ chính trị đỏ, 
chúng tôi đã xây dựng quy hoạch cán 
bộ 1976 — 1980 (trong đó có những 
mặt được quy hoạch đến năm 1985). 
Trong quy hoạch đó, chúng tôi đã 
tính toán kỹ những nhu cầu trước 
mắt và nhu cầu lâu dài về cán bộ, 
và nâng cao tỉnh đồng bộ của các 
mặt công tác nhằm hoàn chỉnh một 
bước quy hoạch cán bộ ở cả ba cấp: 
tỉnh, huyện và cơ sở. Chúng tôi đặc 
biệt coi trọng việc tăng thành phần 
công nhân trong đội ngũ cán bộ lãnh 
đạo, cán bộ quán lý, việc đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ nữ, cắn bộ các dân tộc 
thiều số, đồng thời cũng rất coi trọng 
việc điều chỉnh lại lực lượng cán bộ 
có trình độ đại học nhằm đạt hiệu quả 
sử dụng cao nhất, 


Chúng tôi quyết tâm khắc phục mọi 
trở ngại, khó khăn, làm cho quy 
hoạch cán bộ 1976 — 1980 của tỉnh 
được thực hiện thẳng lợi, góp phần 
cùng toàn Đẳng làm tốt công tác cán 
bộ trong giai đoạn mới. 


Thanh tra nhân dân và quyền làm 
chủ tập thề của nhân dan lao động 


RONG giai đoạn cách mạng xã hội 
chủ nghĩa; tính chủ động, óc sáng 

tạo của quần chúng nhân dân cần 
được phát huy mạnh mẽ hơn, sâu 
sắc hơn và toàn điện hơn. Đại hội 
đại biều toàn quốc lần thứ IV của 
Đảng đã nhấn mạnh sự cần thiết phải 
thực hiện và phát huy quyền làm 
chủ tập thề xã hội chủ nghĩa của 
nhân dân lao động trên mọi lĩnh vực. 
Đề bảo đảm được yêu cầu rất quan 
trọng này, động viên được sức mạnh 
của toàn dân ra sức xây dựng xã hội 
xã hội chủ nghĩa trong cả nước. ngắn 
ngừa và đấu tranh xóa bỏ những 
hiện tượng tiêu cực, Đảng ta đã đề 
ra nhiều hình thức và biện pháp. 
Thanh tra nhân dân là một trong 
những biện pháp thiết thực và có 
hiệu quả nhằm phát huy quyền làm 
chủ tập thề xã hội chủ nghĩa của 
nhân dân, bảo đảm cho nhân dân có 
quyền kiêm tra, giảm sát việc chấp 
hành, người chấp bành và bộ máy 
chấp hành, góp phần làm cho mọi 
hoạt động của các cơ quan Nhà nước 
thực hiện đúng những chế độ, chính 
sách và luật lệ đã ban hành. Nó góp 
phần ngăn chặn và xóa bỏ những 
việc làm trái phép, ủng hộ và bảo vệ 
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những việc làm đúng đắn, làm cho 
hoạt động của quần chúng nhân dân 
trên mọi lĩnh vực thật sự có dân chủ 
và có tồ chức, đặng thúc đầy mạnh 
mẽ sự nghiệp tiến hành đồng thời 3 
cuộc cách mạng: cách mạng về quan: 
hệ sản xuất, cách mạng khoa học — 
kỹ thuật, cách mạng tư tưởng và văn 
hóa, trong đó cách mạng khoa học — 
kỹ thuật là then chốt. 

Việc quần chúng nhân dân tiến 
hành kiềm tra, giảm sắt các lĩnh vực 
hoạt động của Nhà nước trong quả 
trình xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa 
là xuất phát từ bản chất tốt đẹp của 
chế độ xã hội nước ta, của Nhà nước 
ta. Mọi hoạt động của Đảng và Nhà 
nước ta không có mục đích nào khác 
là phục vụ lợi ích của nhân dân lao 
động. Vì thế, trong đạo luật cơ bản — 
Hiến pháp của nước ta — đã quy 
định rõ ràng: * Tất cả các cơ quan 
Nhà nước đều phải dựa vào nhân 
dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân 
và chịu sự kiềm soát của nhân dân » 
(điều 6). Ở đây, sự kiềm tra, giám 
sát của nhân đân là một nguyên tắc 
quản lý xã hội chủ nghĩa, và nằm 
trong mói quan hệ cơ bản : Đảng lãnh 
đao, nhàn dân làm chủ, Nhà nước 


quản lý. Thanh tra nhân dân chẳng 
những là một hinh thức làm chủ tập 
thẻ của nhân dân lao động trong hoạt 
động xã hội; mà còn là một hình thức 
thiết thực đề nhân dân lao động giám 
sả trực tiếp và tham gia quản lý 
mọi hoạt động của các cơ quan Nhà 
nước. Quần chúng lao động là người 
trực tiếp sản xuất, công tác, gắn liền 
với còng việc ở từng cơ sở, cho nên 
có điều kiện thuận lợi thấy rõ việc 
chấp hành các chủ trương. chính 
sách của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước ở cơ sở, đề đánh giá đúng đắn 
những ưu điềm, khuyết điềm và đề 
ra được những biện pháp thiết thực 
nhằm khắc phục khuyết điềm. phát 
huy ưu điềm trong việc chấp hành 
chính sách. Vi vậy. thực hiện việc 
kiểm tra, giám sát của quần chúng 
đối với mọi hoạt động của các cơ 
quan Nhà nước và xã hội sẽ nâng 
cao ÿ thức và vai trò làm chủ tập 
thề xã hội chủ nghĩa của nhận dân 
lao động. tăng cưởng mối quan hệ 
giữa Đăng, Nhà nước và nhân dân, 
làm cho sự lãnh đạo của Đảng và sự 
chỉ đạo của Nhà nước có hiệu lực 
hơn, góp phần khắc phục những hiện 
lượng quan liêu. cửa quyền, phiền 
Hà nhân dân, đồng thời nâng cao 
lòng tin tưởng của quần chúng đối 
với đường lối. chính sách của Đăng 
vả Nhà nước. Sự kiềm tra, giám sát 
của nhân đân là một bộ phận không 
thể thiếu được trong cơ cấu kiềm tra 
của chủng ta bao gồm hệ thống tự 
kiềm tra trong bộ máy Nhà nước, sự 
kiêm tra của Đẳng và của các tô chức 
quần chúng. Nó góp phần tạo nên một 
cơ chế buộc từng tổ chức, từng cần 
bộ. từng người dân phải tuân thủ 
Hiến pháp, chấp hành nghiêm chỉnh 
các chế độ, thề lệ, pháp luật của Nhà 
nước, làm tốt từng công việc, từng 
án phầm theo đúng tiêu chuẩn số 
lượng và chất lượng đã quy định. Vì 
thế. thanh tra nhân dân chẳng những 
phù hợp với yêu cầu khách quan của 
việ xây dựng chế độ làm chủ tập 


thề xã hội chủ nghĩa, mà còn phù 
hợp với nguyện vọng chính đáng 
của nhân dân lao động là nghiẻm 
chỉnh thực hiện và bảo vệ quyền lợi 
và nghĩa vụ làm chủ tập thề của 
nhân đân, làm cho Nhà nước xã hội 
chủ nghĩa của ta thật sự là của dân, 
do dân, vì dân. 

Sự kiềm tra, giám sát của nhân 
dân dưới chế độ xã hội chủ nghĩa có 
một phạm vi rất rộng lớn. Tác dụng 
của nó sẽ ngày càng to lớn khi nó 
được tiến hành ở khắp mọi nơi, có 
tính chất toàn đân. Lê-nin đã chỉ rõ: 
«Khi đa số nhân dân, tự mình và ở 
khắp mọi nơi, tiến hành thống kê và 
kiềm sát.... thì lúc đó sự kiềm sát ấy 
sẽ thật rộng khắp, phồ biến và có 
tính chất toàn dân, và không một ai 
có thề trốn thoát sự kiềm sát ấy bằng 
cách nào được cả, “không còn trốn 
vào đâu được cả ® (1). Và nếu có trốn 
thoát cũng là «một chuyện hết sức 
khó khăn và một ngoại lệ hết sức 
hiếm; việc trốn tránh ấy chác chẳn 
sẽ đưa lại một hình phạt rất nhanh 
chóng và rất nghiêm » (2). Vì thế. nó 
được tiến hành bằng nhiều tô chức 
và phương pháp khác nhau. Những 
tổ chức và phương pháp đó phát huy 
tác dụng khác nhau và bồ sung cho 
nhau, làm cho sự kiềm tra, giám sát 
của quần chúng nhân dân càng thêm 
phong phú, đầy đủ. 

Theo quyết định số 25/TTg của Thủ 
tướng Chính phủ, chúng ta đã tồ chức 
lực lượng thanh tra của quần chúng 
ở các đơn vị cơ sở chính quyền, kinh 
tế. sự nghiệp, gọi là ban thanh tra 
nhân dân. Ban này có nhiệm vụ giúp 
chính quyền cơ sở và thủ trưởng cơ 
quan, xí nghiệp động viên rộng rãi 
nhân dân và cán bộ, còng nhân, viên 
chức trong đơn vị cơ sở đó thường 
xuyên kiêm tra mọi người trong việc 
thực hiện nhiệm vụ, chấp hành các 
chính sách của Đảng. kế hoạch và - 


(l), (2) Lê-nin: Toàn (áp, Nhà xuất bản Sự 
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thật, Hà-nội, 963, tập 225, trang 545, 54ó. 
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pháp luật của Nhà nước, nội quy của 
đơn vị, đề kịp thời phát hiện và bài 
trừ các hiện tượng tiêu cực nhằm góp 
phần thúc đầy mọi người hoàn thành 
thắng lợi kế hoạch Nhà nước và xây 
dựng đơn vị vững mạnh. Nó còn tham 
gia góp ý kiến với chính quyên cơ 
sơ hoặc thủ trưởng cơ quan, xi 
nghiệp trong việc xét, giải quyết các 
đơn khiếu nại tố cáo, hoặc các 
kiến nghị, thỉnh cầu của nhân dân 
thuộc phạm vi trách nhiệm của đơn 
vị cơ sở đó. Việc tö chức thanh tra 
nhân dân chứng tö rằng Nhà nước ta 
không những tự giác chịu sự kiêm 
tra, giảm sát của nhân dân, mà còn 
tạo điều kiện cho nhân dân thực hiện 
quyền làm chủ tập thê của mình. 


Thanh tra nhân đân là một tổ chức 
rất quan trọng đề kết hợp chặt chẽ 
giữa kiềm tra của quần chúng với 
kiềm tra của Đảng và thanh tra của 
Nhà nước, là tổ chức cơ sở của 
thanh tra Nhà nước, giúp ngành 
thanh tra làm tốt nhiệm vụ của mình. 
Nếu chỉ dựa vào cơ quan thanh 
tra chuyên trách thì không thề tiến 
hành kiềm tra thường xuyên. kịp 
thời, rộng khắp và có hiệu lực, góp 
phần làm cho sự lãnh đạo, chỉ đạo 
được sâu sắt. kịp thời và có hiệu quả 
trong quá trình cải tạo xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội 
trong cả nước ta hiện nay. 


* 


Nội dung hoạt động của thanh tra 
nhân đân xuất phát từ nội đụng làm 
chủ tập thề xã hội chủ nghĩa của 
nhân đân lao động, bao gồm nhiều 
mặt: làm chủ về chính trị, kinh tế, 
văn hóa, xã hội, làm chủ xã hội, làm 
chủ thiên nhiên, làm chủ bản thân, 
làm chủ trong phạm vi cả nước, trong 
mỗi địa phương, nhất là ở mỗi cơ sở, 
nơi mà quyền làm chủ tập thê của 
nhân dân lao động được thực hiện 
mọt cách trực tiếp. Ở đó, quần chúng 
trực tiếp hưởng các quyền lợi và thực 
hiện các nghĩa vụ của mình. Qua hoạt 
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động thực tế, quần chủng có điều kiện 
phát hiện vấn đề một cách nhạy bén 
và chính xác, phân biệt rõ ràng và 
cụ thề người tốt, kẻ xấu, hiều cặn kẽ 
nguồn gốc phát sinh vấn đề, có ý kiến 
giải quyết thỏa đáng, kề cả trong các 
lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, văn hóa. 
xã hội. 


Đến nay, các địa phương, cúc ngành 
trong cả nước đã tồ chức được 10.123 
ban thanh tra nhân dân với 75.185 
ủy viên, 110.346 thanh tra viên trong 
các đơn vịcơ sở chính quyền xã, tiều 
khu, phường, các cơ sở kinh tế, sự 
nghiệp của địa phương và trung ương. 
Thực tế chứng tổ rằng, ở nơi nào mà 
thanh tra nhân dân hoạt động tốt thì 
ở nơi đó có tiến bộ về nhiều mặt, và 
đạt được những kết quả thiết thực đối 
với đời sống vật chất và tỉnh thần 
của nhân dân. Kết quả trước hết là 
nhân dân đã từng bước thật sự thực 
hiện quyền làm chủ về chính trị của 
minh. Trên mọi lĩnh vực hoạt động 
của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức 
tập thề, các đoàn thề quần chúng. 
nhân dân đều thực hiện sự kiềm tra, 
giám sắt của mình Qua đó. đã thúc 
đầy mọi người cố gắng vươn lên, sửa 
chữa những khuyết điềm, thực biện 
tốt những nhiệm vụ được giao phó. 
Quần chúng đã đấu tranh một cách có 
tồ chức chống những hiện tượng tiêu 
cực, kề cả những sai lầm, khuyết 
điềm của cán bộ lãnh đạo chủ chối ở 
cơ sở mà trước đây không ai dám 
đấu tranh. Do đó, đã bảo vệ được 
cán bộ, đề cao trách nhiệm của cơ 
quan chính quyền cơ sở trước nhân 
dân, giải quyết kịp thời những vấn 
đề mắc mứu,thanh toán những chuyện 
ấm tức lâu ngày, xóa bỏ được những 
nghỉ ngờ không có căn cứ trong quần 
chúng hoặc giữa quần chúng và cán 
bộ, giảm bớt được đơn từ khiếu nại 
và tố cáo gửi lên cấp trên, tạo nên 
không khí đoàn kết, phấn khởi thực 
hiện nghĩa vụ lao động, nghĩa vụ bảo 
vệ Tô quốc, giữ gìn trật tự an nỉnh. 
bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa.:.. 


xây dựng nếp sống mới trong đơn vị. 
Mặt khác, qua kiềm tra của quần 
chúng, đã kịp thời xử lý bọn làm ăn 
phí pháp, thanh lọc được những 
phần tử xấu đầu cơ trục lợi trong bộ 
máy chỉnh quyền cơ sở, góp phần tăng 
cưởng sự lãnh đạo của Đẳng và hiệu 
lực của bộ máy Nhà nước ở cơ sở. 


Qua hoạt động của thanh tra nhân 
dân quyền làm chủ tập thề của 
nhân dân về kinh tế cũng được tăng 
cường. Quần chúng đã tích cực đấu 
tranhchốngnhững hiện tượng làm bừa, 
làm âu trong lao động sản xuất, không 
cỏng bằng, hợp lý trong phân phối, tệ 
tham ô, lãng phí, chè chén, móc ngoặc 
tuön hàng của Nhà nước cho bọn buôn 
gian bán lậu, nạn cửa quyền, gây 
phiền hà cho nhân dân, hoặc những 
hiện tượng tùy tiện, không tuân theo 
các chế độ, pháp luật của Nhà nước, 
vi phạm quyền làm chủ tập thề của 
quần chúng. Nhờ vậy, đñ thu hồi 
được nhiều tài sẵn cho Nhà nước và 
tập thề, trả lại quyền lợi kinh tế 
chỉnh đáng cho nhiều người, giảm 
phiền hà cho nhân dân trong mua bắn, 
đi lại, góp phần tích cực vào việc 
quản lý lao động, tiền của, vật tư; 
hàng hóa của Nhà nước và của tập 
thẻ, thúc đầy việc sản xuất, kinh 
doanh. phân phối, phục vụ ngày càng 
tốt hơn đời sống nhân dân Có nơi, 
qua 1 năm hoạt động, ban thanh tra 
nhân dân kiềm tra hai cửa hàng lương 
thực của hai huyện đã tìm thấy 14 
tấn thóc. gạo bị nhân viên cửa hàng 
lợi đụng sơ hở, làm giấy tờ giả đề 
lấy cắp, hoặc chỉ riêng 1 xã đã tìm 
thấy 13 tấn thóc bị nhân viên cửa 
hàng và cán bộ xã tham ô. Có ban 
thanh tra nhân dân ở một tiều khu 
trong 4 tháng đã phát hiện 100 vụ, 
việệ sai phạm chế độ, chính sách, 
pháp luật Nhà nước. 

Trước đây, nhiều ban thanh tra 
nhân dân thường chỉ chú ý kiềm tra, 
phát hiện những hiện tượng tham ô, 
ăn cắp tài sản xã hội chủ nghĩa ở các 
x¡ nghiệp. hợp tác xã nông nghiệp, 


nhà ăn tập thề.., nay đã chú ý cả 
việc kiềm tra, giám sát các khâu sẵn 
xuất, phân phối và tổ chức đời sống, 
phát hiện các mặt tiêu cực, đề xuất với 
lãnh đạo những biện pháp khắc phục. 


Thông qua hoạt động của thanh tra 
nhân dân, quần chúng côn phát huy 
vai trỏ làm chủ tập thề trong việc 
đóng góp ý kiến xây dựng và cải tiến 
các chế độ quản lý và tồ chức thực 
hiện. ở một xã trung bình khá sau 
khi có ban thanh tra nhân đân, đã có 
hơn 200 vụ. việc do nhân dân báo cáo. 
Ban thanh tra nhân dân của một xí 
nghiệp chỉ sau hơn 1 năm hoạt động 
đã nhận được hơn 200 ý kiến đề nghị 
của công nhân, viên chức, trong đó 
có gần 150 ý kiến về công tác quản 
lý chung, về tồ chức và quản lý lao 
động. về sử dụng và bảo quản vật tư 
và về công tác đời sống- Vì vậy thanh 
tra nhân dân đã góp phần giúp cấp 
ủy Đẳng và chính quyền nắm được 
tình hình thực hiện nhiệm vụ sản 
xuất, công tác và bảo đẳm đời sống 
một cách kịp thời và toàn diện, thấy 
được những việc làm tốt, việc làm 
chưa tốt, chỗ mạnh, chỗ yếu trong 
công tác. kịp thời chỉ đạo và uốn nắn 
đề hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. 
Thanh tra nhân dân còn giúp chính 
quyền, thủ trưởng xem xét giải quyêt 
các đơn khiếu nại, tố giác của quần 
chúng được cụ thê, chính xác, nhanh 
chóng, vì nó đã tiến hành kiếm tra, 
giảm sát, thu thập được những tài 
liệu, chứng cứ cần thiết. 

Bộ phận thường trực của ban thanh 
tra nhân dân có đại diện của các đoàn 
thể quần chúng tham gia, cho nên đã 
giúp cho các đoàn thề này nắm được 
những hiện tượng tiêu cực của đoàn 
viên, kịp thời đưa ra giáo dục trong 
đoàn thê. Mặt khác nhờ có mạng lưới 


đoàn viên, hội viên làm tai mắt cho 


mình, ban thanh tra nhân dân nàm 
được chính xác sự việc diễn biến cụ 
thể ở cơ sở, giải quyết sự việc được 
nhanh chóng, kịp thời ngay từ lúc mới 
phát sinh. 
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Nội dung hoạt động của thanh tra 
nhân dân gắn liền và xoay quanh 
"nhiệm vụ chính trị của đơn vị cơ sở 
mà mỗi người, mỗi tö chức trong đơn 
vị cơ sở phải ra sức thực hiện, dưới 
sự lãnh đạo trực tiếp của đẳng bộ cơ 
.sở. Mỗi người ở đơn W%ị cơ sở muốn 
thực hiện được quyền kiềm tra, giảm 
sát của mình, thì trước tiên phải làm 
đầy đủ nhiệm vụ công tác của mình 
trong đơn vị. Đó là điều kiện bảo 
đảm cho thanh tra nhân dân hoạt 
-động thuận lợi, nó có tác dụng thúc 
đầy mọi người, mọi tô chức trong 
.đơn vị cơ sở cố gắng làm tròn trách 
nhiệm của mình. Mỗi đơn vị cơ sở có 
-'vị trí và nhiệm vụ khác nhau. cho 
nên nội dung hoạt động thanh tra 
nhân dân cũng không giống nhau, tủy 
điều kiện và hoàn cảnh cụ thề của 
mỗi đơn vị mà vận dụng cho sát với 
thực tế. không rơi vào hình thức hoặc 
gò bó vào những quy định cụ thê, 
hạn chế tác dụng hoạt động, khòng 
phục vụ thiết thực cho sự lãnh đạo 
-của đẳng bộ và chính quyền cơ sở. 


Vừa qua, do chưa nắm vững tồ 
chức và nội dung hoạt động của nó, 
‹cho nên hoạt động thanh tra nhân 
đân ở một số nơi đã không bám sát 
nhiệm vụ trọng tâm từng thời kỳ của 
đơn vị, động viên mọi người trong 
đơn vị phát huy tỉnh thần làm chủ 
tập thẻ, kiem tra việc thực hiện mọi 
mại công tác ở đơn vị. biềêu dương 
người tốt, việc tối, phê phán người 
xấu, việc xấu. mà chỉ sa vào việc kiềm 
tra cúc vụ tham ô. Vị thế, nội dung 
hoạt động của thanh tra nhân dân trở 
nên nghèo nàn. Kết quả tưởng là lớn, 
nhưng thật ra rất hạn chế. không 
phát huy được vai trỏ làm chủ lập 
thề của mỗi người và mỗi tô chức 
trong đơn vị, không làm cho mọi 
người thấy được việc thực hiện tốt 
nhiệm vụ chỉnh trị của đơn vị gắn 
liền với quyền lợi thiết thân của mỗi 
người, mỗi tổ chức trong đơn vị, đề 
tự giác làm tốt nhiệm vụ của mình và 
kiềm tra, giám sát việc làm của người 
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khác. Đương nhiên hoạt động của 
thanh tra nhân dân là phải kịp thời 
phát hiện và đấu tranh không khoan 
nhượng với những hiện tượng tiêu 
cực, nhưng cái đó không phải là nội 
dung duy nhất của thanh tra nhân 
dân. Hoạt động của thanh tra nhân 
dân phải biết kết hợp giữa xây à 
chống, chống là đề xâg tốt hơn; kết 
hợp giữa gido dục thuyết phục cởi 
cưỡng bức, mà giáo dục thuuết phục 
là chính, là ròng tớn, phải dứm đấu 
tranh 0à biết đấu tranh trong mọi 
trường hợp uới mọi đối tượng, bảo đảm 
đoàn kết nội bộ trên quan điềm, đường 
lối, chính sách của Đảng. Đó là phương 
châm hoạt động đúng đắn và lâu đài 
của thanh tra nhân dân. 

Ở những nơi có phong trào khá. 
việc kiềm tra, giám sát của nhân dân 
dần dần đi vào nền nếp, thường xuyên 
bám sát nhiệm vụ sản xuất, công tác 
trong từng thời kỳ, đi vào từng khâu 
công tác, như trong nông nghiệp đã 
kiềm tra, giám sát từ việc làm đất, 
gieo mạ, cấy lúa, chăm bón đến khâu 
phân phối ăn chia, chống làm ầu làm 
đối, làm không đúng kỹ thuật, chống 
tham ô, lãng phí... 


* 


Thanh tra nhân dân hoạt động có 
kết quả là nhờ sự quan tâm lãnh đạo 
của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo chặt 
chẽ của các cấp chính quyền. Sự quan 
tàm lãnh đạo của Đảng ở đây là làm 
công tác giáo dục cho mọi người có 
ý thức đối với công việc thanh tra, 
kiểm tra, trên cơ sở đó, phát động 
mỗi người tự kiềm tra mình và kiềm 
tra những pgười chung quanh mội 
cách thường xuyên, hăng hái tham gia 
hoạt động của ban thanh tra nhàn 
dân; là đề ra chủ trương, phương 
hướng công tác thanh tra trong từng 
thời kỳ, nghe ban thanh tra nhân đân 
phản ánh tình hình, lãnh đạo chính 
quyền chỉ đạo chặt chẽ hoạt động của 
ban thanh tra nhân dân. Sự chỉ đạo 


chặt chẽ của chính quyền ở đây là đè 
ra những nội dung cụ thề cho thanh 
tra nhân dân hoạt động, bám sát 
nhiệm vụ của từng đơn vị, thường 
kỷ nghe báo cảo kết quả của nó, tích 
cực giải quyết những vấn đề cần thiết 
mả quản chúng đặt ra, phảt huy tác 
dụng của thanh tra nhân dân không 
nhải chỉ trong phạm vi những đơn vị 
có phong trào quần chúng làm công 
tác kiêm tra, giám sát, mà cả những 
nơi khác nhằm phát huy rộng rãi ưu 
điềm. ngăn ngừa khuyết điềm tương 
tự có thề xẩy ra ở những đơn vị 
khác, - 

Lợi ích của hoạt động thanh tra 
nhân dân đòi hỏi các cấp Đẳng, 
chính quyền, các tô chức quần chúng 
và các cơ quan thanh tra chuyên 
trách mạnh dạn phát động quần chúng 
tiến hành kiềm tra, giảm sát, và giữ 
vững chế độ kiềm tra, giám sát đó 
một cách bền vững ở các đơn vị cơ 
sở. Vì chỉ có tồ chức cho quần chúng 
kiềm tra, giảm sát tại chỗ, mới thực 
hiện được sự kiềm tra liên tục ở mọi 
nơi. Trách nhiệm của các cấp Đảng 
và chỉnh quyền đối với hoạt động 
thanh tra nhân dân thề hiện chủ yếu 
ở chỗ đề ra chủ trương và kế hoạch 
cho tổ chức đó thực hiện, đồng thời 
củng cố tồ chức thanh tra chuyên 
trách đề đủ sức làm tham mưu cho 
công tác thanh tra và thường xuyên 
hướng dẫn, giúp đỡ thanh tra nhân 
dân hoạt động đúng hướng và có kết 
quả. Trách nhiệm đó còn thể biện 
ở chỏ biết kết hợp chặt chẽ giữa yêu 
cầu của nhiệm vụ chính trị của cơ sở 
với nội dung hoạt động thanh tra 
nhân dân trong từng thời kỳ, quyết 
đoản kịp thời và công khai trả lời 
trước quần chúng về những vấn đề 
mà qua kiểm tra, giám sát. quần 
chúng nhân dân đặt ra trong phạm 
vi đơn yị. 


lrách nhiệm của các đoàn thề là 
động viên quần chúng tham gia kiềm 
Ứa, giám sát công việc của các cơ 
1uan Nhà nước, cỬ người có năng lực 


và có tín nhiệm trong quần chúng 
tham gia hoạt động thanh tra nhân 
dân. 


Trách nhiệm của cơ quan thanh tra 
chuyên trách là bồi dưỡng kiến thức, 
cung cấp tài liệu và hướng dẫn nghiệp 
vụ cho thanh tra nhân dân hoạt động : 
kịp thời báo cáo, đề xuất những vấn 
đề cần thiết về tình hình thanh tra 
nhàn dân với cấp ủy Đẳng và chinh 
quyền đề có biện pháp giải quyết, làm 
cho hoạt động thanh tra nhân dân 
vừa có chiều rộng vừa có chiều sâu. 

Thiếu những mặt nói trên, là thiếu 
những yếu tố cơ bản đề bảo đảm tính 
bền vững của thanh tra nhân dân. 

Nghị quyết Đại hội đại biều toàn 
quốc lần thứ IV của Đẳng đã chỉ rõ : 
« Phải tồ chức kiềm tra chặt chẽ sự 
hoạt động của các cơ quan Nhà nước. 
Củng cố và hoàn thiện cơ cấu kiềm 
tra bao gồm hệ thống tự kiềm tra 
trong bộ máy Nhà nước và sự kiềm 
tra của các tổ chức quần chúng ® (3). 
Vì vậy, xây dựng tồ chức và đầy 
mạnh hoạt động thanh tra nhân dân 
là điều thiết yếu đối với mỗi ngành. 
mỗi cấp, mỗi tô chức cơ sở nhằm bảo 


-đảm quyền kiềm tra, giám sát của 


quần chúng. Nhưng trong thực tế đã 
có những nhận thức không đúng cần 
được sớm khắc phục. Có đồng chỉ ngại 
rằng hoạt động thanh tra nhân dân sẽ: 
*“ moi ® hết chuyện này đến chuyện 
khác, «vạch lá tìm sâu”, sinh lắm 
chuyện lôi thôi, hoặc coi thanh tra 
nhân dân là thuộc về nghiệp vụ của 
cơ quan thanh tra chuyên trách, chẳng 


dinh dáng gì đến lãnh đạo, do đó thờ 


ơ, không tôn trọng và không tin vào. 
khả năng kiềm tra của quần chúng. 
Ngược lại, có đồng chí coi thanh tra 
nhân dân là «vạn năng ®, có thề giải 
quyết được nhiều vấn đề, nhất là 
những vấn đề tiêu cực hiện nay, cho. 
nên tồ chức vội vàng, ð ạt, làm lưới, 


(3) Nghị quuết Đại hội đại biều toàn quốc 


lần thứ IV, Nhà xuất bản Sự thật, Hà -nội, 
1977, trang 67. 
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làm ầu, chạy theo số lượng, coi nhẹ 
chất lượng, thành lập được nhiều ban 
thanh tra nhân đân, nhưng số ban 
thanh tra nhân dân hoạt động khả thì 
lại ít, v.v... Hoặc có người sợ dinh 
dáng đến chuyện kiềm tra phát hiện 
vấn đề không biết có giải quyết được 
gì không hay lại liên lụy đến bản 
thân. Lại có người cho rằng có thanh 
tra nhân dân thì sẽ xóa bỏ được ngay 
hết mọi hiện tượng tiêu cực, cho nên 
khi gặp khó khăn mắc mứu trong công 
việc thì sinh ra tiêu cực, chán nản... 
Những nhận thức và biêều hiện trên 
đây không đúng với quan điềm của 
Đăng ta về vai trò làm chủ tập thê xã 
hội chủ nghĩa của nhân dân lao động, 
về vị trí và tác dụng của thanh tra 
nhân dân, cần được uốn nắn trong 
quá trình xây dựng và phát triền sâu 
rộng thanh tra nhân dân. 


Tô chức thanh tra nhân dân là một 
tồ chức của nhân dân, hoạt động của 
nó vừa mang tính chất quần chúng, 
vừa mang tính chất của một công cụ 
chuyên chính vô sản, đối tượng kiềm 
tra, giám sát của nó bao gồm nhiều 
lĩnh vực hoạt động của xã hội. Nó có 
khả năng tiến hành công tác thanh 
tra rất tốt. Trong thực tế, có nhiều 
sự việc nếu chỉ đơn thuần dựa vào 
tô chức chuyên môn thì không thề 
hiểu biết hết và giải quyết tốt được, 
nhưng nếu biết dựa hẳn vào quần 
chúng, thông qua sự kiềm tra, giám 
sát cúa quần chúng thì sẽ giải quyết 
được rõ ràng, thấu tình đạt lý, có sức 
thuyết phục cao.Quaviệckiêm tra,giám 
sát của quần chúng, đường lối, chính 
sách của Đảng và Nhà nước sẽ thấm 
sâu đần vào quần chúng và biến 
thành hành động cách mạng của quần 
chúng. Vì vậy cần làm cho hoạt động 
thanh tra nhân dân thật sự trở thành 
phong trào quần chúng sâu rộng, bảo 
đảm cho nhân dân có quyền kiềm tra, 
giảm sát những người do dân cử ra; 
có quyền chất vấn những việc làm của 
cơ quan Nhà nước, làm cho quyền 
kiềm tra, giám sát của quần chúng 
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nhân dân trở thành một quy chế buộc 
mọi người phải tuân thủ, như Nghị 
quyết Đại hội đại biều toàn quốc lần 
thứ IV của Đảng đã quy định : * Tất 
cả các cơ quan Nhà nước, từ trung 
ương đến cơ sở, phải trả lời kịp thời 
và đầy đủ những vấn đề do quần 
chúng nhân dân nêu ra» (4). Đồng 
thời, cần làm cho việc tồ chức thực 
hiện những chủ trương. chính sách của 
Đảng và Nhà nước được trải qua sự 
kiềm tra, giám sát của quần chúng, 
tránh được sự tùy tiện làm sai, báo 
CủO SaÌ, V.V... 


Mạnh dạn phát động quần chúng 
tiến hành kiềm tra, giảm sát, tích cực 
bảo vệ những người trung thực, dám 
thẳng thắn đấu tranh, phát hiện, tố 
cáo những người làm sai, những việc 
làm trái phép. đề quần chúng vên 
tâm phấn khởi làm nhiệm vụ của 
mình là điều kiện cốt yêu đề thúc đầy 
và duy tri hoạt động thanh tra nhân 
dân. Chỗ dựa cho việc phát động 
quần chúng là đội ngũ cốt cán thanh 
tra nhân dân, có uy tín, có nhiệt tình 
và có năng lực hoạt động. Đội ngõ 
cốt cần thanh tra nhân dân bao gồm 
những người do nhân dân bầu ra, có 
đức tính ngay thẳng, công bằng. vô 
tư, không vụ lợi, dám đấu tranh, 
gương mẫu trong lao động sản xuất 
và công tác, có quan hệ tốt với quần 
chúng, được quần chúng tín nhiệm. 
Qua phát động quần chúng, những 
người có nhiệt tỉnh sẽ được chú ý bồi 
dưỡng, lựa chọn, đưa vào đội ngũ cốt 
cán ; những người không xửng đáng sẽ 
bị đưa ra khỏi đội ngũ cốt cán. Coi nhẹ 
đội ngũ cốt cán tức là coi nhẹ bộ máy 
kiềm tra, giám sát của nhân dân, làm 
cho tồ chức thanh tra nhân dân chỉ 
có trên hình thức, hoạt động thanh 
tra nhân dân bị trì trệ. 

Tăng cường chỉ đạo tồ chức thực 
hiện cũng là điều kiện rất cần thiết 


(4) Nghị quuết Đạt hội đại biều toàn quốe 


lần thứ IV, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
I977, trang Ó7. 


đề thúc đầy hoạt động thanh tra nhân 
dân. Qua thực tế hoạt động của thanh 
tra nhân dân, chỉ ra những chỗ yếu 
của nỏ; và có biện pháp tích cực, tập 
trung khắc phục những chỗ yếu đó; 
đồng thời kịp thời vạch ra phương 
hướng và nội dung hoạt động mới của 
thanh tra nhân dân, xác định rõ nội 
dung và trách nhiệm của từng cấp, 
từng ngành trong việc giúp đỡ nó 
hoạt động. Thực tế chứng tỏ rằng. sự 
chỉ đạo tô chức thực hiện một cách 
có hiệu quả có ảnh hưởng quyết định 
đối với khả năng tồn tại và phát 
triên của thanh tra nhân dân. Thực 
tế cũng chứng tỏ rằng, nơi nào cán 
bộ có trách nhiệm nắm vững quan 
điềm quần chúng của Đẳng, quyết 
tàm chỉ đạo và tạo điều kiện cho thanh 
tra nhân dân hoạt động, thì ở đó vai 
trò làm chủ tập thê của quần chúng 
được phát huy, mối quan hệ giữa 
Đảng, Nhà nước với nhân dân, và 
giữa nhân dân với nhau được tăng 
cường. mặt tích cực được đề cao, mặt 
tiêu cực bị lên án, công tác và sản xuất 
có chuyền biến tốt. Ngược lại, nơi 
nào cán bộ có trách nhiệm lơ là việc 
xây dựng và phát triền thanh tra 
nhàn dân, coi thường hoặc trốn tránh 
sự kiêm tra, giám sát của quần chúng 
nhân dân, thậm chỉ còn hồng hách, 
khống chế, truy trù, trả thù những 
người trung thực dám đấu tranh 
thẳng thắn với lỗi lầm của mình, 
cưỡng bức nhân dân làm theo ý muốn 
chủ quan của bản thân, thì nơi đó 


gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, 
công tác. 


* 
Thanh tra nhân dân là một hinh 


thức kiềm tra, giám sát rất phong phú 
và sinh động, một phương pháp kiềm 


“tra, giám sát không thề thiếu được 


trong toàn bộ công tác thanh tra, kiềm 
tra đưới chế độ xã hội chủ nghĩa và 
là một biện pháp hết sức quan trọng 
đề thực hiện và phát huy quyền làm 


“chủ tập thê xã hội chủ nghĩa của 


nhân dân lao động. Nếu các cấp Đẳng, 
chính quyền và các đoàn thề quần 
chúng nhận thức đầy đủ ý nghĩa, vai 
trò và vị trí của nó, chú ý tồ chức 
chỉ đạo, phát động quần chúng tham 
gia, thì chắc chẳn sổ có một phong 
trào quần chúng rộng lớn làm công 
tác kiềm tra, thanh tra một cách có 
hiệu lực, tích cực phục vụ sự nghiệp 
cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta, 


Xây dựng cơ cấu... 
(Tiếp theo trang 35) 


và ở hai miền khác nhau. Đường lối, 
phương hướng đã rõ, những chủ 
trương. biện pháp chính đã được xác 
định ; việc tö chức thực hiện tốt chỉ 
thị của Bộ chỉnh trị và Nghị quyết của 
Hội đồng Chính phủ nhất định sẽ 
mang lại những thành công mới và 
những kinh nghiệm mới phong phú. 
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Tiếp tục đấu tranh xóa bỏ tàn dư 
‹ văn hóa» thực dân mới 


Mở! øần ba năm sau ngày chiến 

thắng hoàn toàn để quốc Mỹ 
xâm lược mà bộ mặt của cả nước ta, 
đặc biệt là của miền Nam, đã có nhiều 
thay đổi kỳ diệu trên mọi lĩnh vực, 
do kết quả tổng hợp của ba cuộc 
cách mạng. Trên lĩnh vực văn hóa 
nghệ thuật cũng vậy, do tác động của 
toan bộ công tác cải tạo và xây dựng 
mà Đảng và Nhà nước ta chủ trương 
tiến hành, cuộc đấu tranh xóa bỏ tàn 
dư «văn hóa * thực dân mới đã đạt 
được những thành tựu đáng phẫn 
khởi, đang đồi mới đời sống văn hóa 
và tỉnh thần của nhân dân ta ở miền 
Nam. Tuy nhiên, cuộc đấu tranh này 
vẫn phải tiếp tục. kiên trì và khần 
trương hơn, toàn điện và đồng bộ 
hơn, đề sớm chôn vùi, chôn sâu, chôn 
chặt cái thây ma thối rữa của «văn 
hóa " thực dân mới của Mỹ. Nó chết 
đã gần ba năm, nhưng mùi hôi thối 
cùng những vi trùng độc -hại của nó 
còn gây bệnh trong một số khá đỏng 
đồng bào ta và làm cho một số cán 
bộ của Đảng và Nhà nước ta cũng bị 
nhiêm độc. 


* 
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HÀ-XUÂN-TRƯỜNG 


Nói đến chủ nghĩa thực dàn mới, 
thế giới nghĩ ngay đến đế quốc Mỹ, 
tên đầu sỏ phản động quốc tế. Cả một 
quá trình lịch sử đã tạo cho Mỹ một 
ưu thế về khoa học và kỹ thuật, tập 
trung phần lớn tiềm lực kinh tế, tài 
chính, quân sự của thế giới tư bản 
chủ nghĩa đề Mỹ vỗ ngực tự xưng là 
nước đứng đầu «thế giới tự đo? có 
trách nhiệm .« bảo vệ * và «giúp đỡ » 
các dân tộc nhỏ yếu. 

Việt-nam là một mục tiêu chiến lược 
quan trọng của đế quốc Mỹ. Ở đây, 
chúng đã huy động mọi lực lượng, áp 
dụng mọi thủ đoạn nhằm đè bẹp ý chí 
giành độc lập tự đo của đân tộc Việt- 
nam, biến miền Nam Việt-nam thành 
một căn cứ địa thực đân mới đề tiến 
công vào hệ thống xã hội chủ nghĩa từ 
địa bàn Đông— Nam Á:Trong những lực 
lượng đó có lực lượng văn hóa. trong 
những thủ đoạn đó cỏ thủ đoạn văn 
hóa. và mục tiêu cuối cùng của để quốc 
Mỹ ở Việt-nam là chỉnh phục đất nước 
này, con người này về cả tâm hồn lấn 
the xác Do đó, bàn về *văn hóa 2 
thực dân mới không thề bản tách ra 
như một lĩnh vực riêng biệt, mà bàn 


về nó trong sự liên quan chặt chế với 


) 


các lực lượng và các thủ đoạn mà đế 
quốc ÀIlỹ đã dùng đề đánh Việt-nam. 
Và avăn hóa» ở đây không còn giữ 
š nghĩa thông thường của nó nữa, nó 
đã biến chất. Nếu coi văn hóa là một 
nhu cầu của con người luôn luôn 
vươn tới tự giác, ý thức về minh, về 
dân tộc, về giai cấp, vẽ nhân loại, 


nếu coi Văn hóa là biều hiện cao của. 


tính người, của tình người, của sự 
làm chủ thiên nhiên, làm chủ xã hội 
và làm chủ bản thân, thì « văn hóa » 
thực dân mới của Mỹ ở đây là “phản 
văn hóa ». Nếu coi thành quả cao nhất 
của một nền văn hóa là con người 
với Lất cả nếp nghĩ, cách sống, năng 
lực của nó, thì «thành quả? mà chủ 
nghĩa thực đân mới Mỹ muốn nhào 
nặn ở miền Nam nước ta là con người 
bị tha hóa cả phần hồn lẫn phần xác. 
Nghiên cứu âm mưu và thủ đoạn của 
để quốc Mỹ trên mặt văn hóa, chúng 
ta càng thấy rõ bản chất của chủ 
nghĩa thực dân mới của Mỹ, một bản 
chất hoàn toàn phản động và phi 
nhân tính. 


Báo cáo chính trị của Ban chấp 


. hanh trung ương Đẳng do đồng chí 


Lê-Duần trình bày tại Đại hội lần thứ 
IV của Đảng ta đã nêu rõ: «Ở 
Nam, chủ nghĩa thực dân cũ và mới, 
cùng với ba mươi năm chiến tranh 
đã đề lại những hậu quả nặng nề trên 
linh vực văn hóa và tư tưởng. Bằng 
nhiều thủ đoạn thâm độc. bọn Mỹ 
ngụy cố tạo ra một thứ « văn hóa ® nô 
dịch, đồi trụy, lai căng. cực kỳ phản 
động, xô đầy một số khả đông thanh 
niên trong các thành thị chạy theo lối 
sóng gấp, vị ký, sa đọa và ăn bám, 
hỏng hủy hoại những giá trị văn hóa 
đần tộc và nếp sống lành mạnh của 
nhân dân ta. Đồng bào miền Nam đã 
kiên trì chống lại thứ *văn hóa? 
thực dân mới đó, giữ vững và phát 
huy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, 
thương nòi, kiên cường, bất khuất 
của dân tộc, bảo vệ và phát triền 
những yếu tố dân tộc và dân chủ 


miền - 


trong văn hóa, ngay cả những vùng 
bị địch chiếm đóng lâu năm 3%, 


Vậy thì « văn hóa » thực dân mới là 
gì ? Đó là một công cụ xâm lược, 
đồng thời là sự phản ánh (theo 
điều kiện mỗi nước đói tượng 
của chủ nghĩa thực dân mới) 
những mặt tiêu cực nhất của nèn 
văn hóa tư sản trong thời kỳ 
thoái hóa,vào xã hội những nước 
bị đế quốc chỉnh phục, hoặc nằm 
trong âm mưu chỉnh phục của 
chúng. 

Là một công cụ xâm lược; “văn 
hóa » thực dân mới trước tiên đánh 
vào truyền thống tốt đẹp của dân tộc, 
sức mạnh đoàn kết, thống nhất, tình 
cảm đồng bào của nhân dân ta, gây 
tâm lý tự tỉ dân tộc, phục Mỹ, sợ Mỹ. 
Nhằm kéo nhân dân ta ra khổi con 
đường giải phóng dân tộc, phú vỡ 
sự gắn bó tất yếu giữa chủ nghĩa yêu 
nước và chủ nghĩa xã hội. “Văn hóa " 
thực dân mới lấy chủ nghĩa chống 
cộng làm tư tướng chủ yếu. Chú 
nghĩa chống cộng là một sự phản công 
về hệ tư tưởng của giai cấp tư sẵn 
chống lại giai cấp công nhân và nhân 
dân lao động từ sau khi chủ nghĩa 
Mác hình thành, từ thời kỳ mà chủ 
nghĩa còng sản mới còn là # bóng ma » 
đối với chúng. Sau Cách mạng tháng 
Mười Nga, và đặc biệt sau chiến tranh 
thế giới thứ hai, chủ nghĩa chống cộng 
gẫn liền với chủ nghĩa đế quốc. Chủ 


nghĩa chống cộng dưởi mọi dạng, mọi 


vẻ, từ thô lỗ đến tỉnh vi, từ những 
thủ đoạn tuyên truyền rộng rãi đến 
những «học thuyết ? này * chủ nghĩa ? 
nọ, đã trở nên một bộ phận khăng 
khít của hệ tư tưởng tư sản, đồng thời 
là quốc sách của đế quốc Mỹ và các 
nước đế quốc khác. Đối với nhân dân 
ta, chủ nghĩa chống cộng không phải 
là thứ gì mới lạ, Thực dân Pháp đã 


- dùng nó đề đàn áp các phong trào 


cách mạng ở nước ta. tập hợp các 
giai cấp bóc lội, và thậm chỉ đã lừa 
gat được cả một số người yêu nước. 
Đe che giấu bộ mặt xâm lược, chủ 
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nghĩa thực dân mới tạo nên một bọn 
Lay sai, khoác cho chúng cải áo “ quốc 
gia » đối lập với cộng sản. Chủ nghĩa 
quốc gia trả hình này trở thành một 
mặt gắn bó hữu cơ với chủ nghĩa 
chống cộng. Do đó, sự thề hiện và diễn 
biến của chủ nghĩa chống cộng ở mỗi 
hoàn cảnh cụ thề có những nét riêng 
của nó, tùy thuộc vào «chính quốc », 
tùy thuộc vào tính nết và “tài ba» 
của bọn tay sai, giai cấp tư sản mại 
bản, quan liêu, quân phiệt, tùy thuộc 
vào phong trào đấu tranh cách mạng 
của nhân dân mỗi nước. Từ một 
nguồn sinh ra, nhưng “quốc gia ? của 
Nguyễn-Văn-Thiệu không hoàn toàn 
giống « quốc gia "của Ngô-Đình-Diệm, 
« quốc sách chống cộng" của Thiệu 
mang nhiều thủ đoạn khác với “ quốc 
sách chống cộng? của Diệm, œ Quốc 
gia ? của tay sai Mỹ ở Nam Triều-tiên, 
ở Đài-loan... không giống *“ quốc gia ? 
của tay sai Mỹ ở miền Nam Việt-nam. 
Và những người theo chủ nghĩa chống 
cộng cũng không phải xuất phát từ 
cùng một điềm như nhau : có người từ 
giai cấp đối địch với cách mạng 
chống cộng với một ý thức phục thù 
gìai cấp sâu sắc ; có người do Mỹ ngụy 
nuôi chuyên nghề › chống cộng; có 
người bị nhiềm phải bả tuyên truyền 
của Mỹ ngụy : nhưng cũng có người 
mang cái ngông ngênh của tiêu tư sẵn, 
ghét cộng sản ở một số điềm mà họ 
không bao giờ tìm hiều, họ chỉ a nghe 
nói » và ghét theo định kiến, v.v.. 


Là sự phản ánh những mặt tiêu 
cực nhát của văn hóa tư sản trong 
thời kỳ thoái hóa; «văn hóa » thực 
dân mới ở miền Nam nước ta trước 
đây là thứ văn hóa sa đọa, đồi trụy, 
sống gấp, vị kỷ, ăn bám; lai căng, khinh 
thị những giá trị văn hóa truyền 
thống, v.v... Nó gân như là toàn bộ 
những mặt tiêu cực nhất của các nền 
văn hóa các nước tư bản chủ nghĩa 
phương Tây và phương Đông được 
đưa vào miền Nam nước ta, khi sống 
sượng, khi biến dạng và đặc biệt được 
tạo những điều kiện vật chất thích 
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hợp (“điều kiện hóa ») cho sự tiếp 
nhận. Mỹ đâu phải là xứ triết học. 
Nhiều thứ triết học được truyền bả và 
gần như chiếm ưu thế ở miền Nam 
trước đây không phải chỉ là sản phầm 
của nước Mỹ. Có thề nói rằng « văn 
hóa thực dân mới là bộ phận phản 
động nhất của văn hóa tư sản ở 


thời kỳ suy thoái mà Mỹ vừa là 


đại điện vừa là đăng cai, nó tạo 
nên một lối sống mà ta thường gọi là 
« lối sống Mỹ », thật ra phải gọi là «lối 
sống nô lệ theo Mỹ, một lõi sống 
bằng viện trợ Mỹ mang dáng dấp của 
xã hội tư bản chủ nghĩa phương Tây. 
Vi mục đích xâm lược, đế quốc Mỹ 
đã tạo nên một hệ thồng cơ cấu tô 
chức chằng chịt với những phương 
tiện hiện đại, những thủ đoạn nham 
hiềm trên mặt trận văn hóa. Tuy vậy 
cuộc đấu tranh chống « văn hỏa » thực 
dân mới chưa phải là toàn bộ cuộc 
đấu tranh chống văn hóa tư sản. Hai 
cuộc đấu tranh này có quan hệ chặt 
chẽ với nhau. Chúng ta phải tiến hành 
đồng thời cuộc đấu tranh chống ảnh 
hưởng văn hóa tư sẵn và cuộc đấn 
tranh xóa bỏ tàn dự «văn hóa " thực 
dân mới, nhưng trong một thởi gian 
nhất định phải tập trung vào việc xóa 
bỏ tàn dư “văn hóa » thực đân mới, 


(Văn hóa? thực dân mới không 
phải chỉ có thế. Nó còn sử dụng cả 
những tàn dư lỗi thời của văn hóa 
phong kiến. Bản chất là một thế lực 
phản động, #“văn hóa * thực dân mới 
vừa tìm cách đầy lùi và phá nát những 
truyền thống tốt đẹp, vừa thu hút 
dưới dạng nguyên xi hoặc * hiện đại 
hóa * mọi thứ lạc hậu, phản động ở 
những nước bị chủ nghĩa thực dân 
mới chính phục. Thông thường những 
thứ đó được nẻu lên dưới danh 
nghĩa « quốc hồn quốc tủy ?, « tỉnh 
hoa dân tộc * VÌ vậy, chống *văn 
hóa » thực dân mới gắn liền với 
chống tàn dư tư tưởng và văn hóa 
phong kiến. Nghị quyết Đại hội lần 
thứ IV của Đẳng cộng sản Việt-nam 
đã đề ra cho công tác tư tưởng và văn 


hóa nhiệm vụ * giáo dục tư tưởng xã 
hội chủ nghĩa, chống tư tưởng tư sản 
và tàn dư tư tưởng phong kiến, phê 
phán tư tưởng tiều tư sẵn, quét sạch 
ảnh hưởng của tư tưởng và văn hóa 
thực đân mới ở miền Nam ». Chỉ một 
câu tưởng như đơn giản, thật ra là 
một nhận định khái quát về tình hình 
cụ thề của những thế lực phản động 
trên mặt trận tư tưởng và văn hóa, 
và thực hiện được nhiệm vụ đó không 
phải là đơn giản. Phải tốn công phu 
nghiên cứu, tìm hiều đối tượng đấu 
tranh và có biện pháp, chủ trương 
đúng đắn mới tiêu diệt được những 
thế lực phản động đó. ở một 
nước như nước ta, cuộc đấu 
tranh đó càng khó khăn, vì dân tộc 
ta không qua thời kỳ phát triền lư 
bản chủ nghĩa, mà bước thẳng tới chủ 
nghĩa xã hội, bước thẳng tới thời kỳ 
phát triền của khoa học và kỹ thuật 
hiện đại. Chúng ta phải củng một 
lúc chống bốn thế lực phản động: 
tư tưởng tư sẵn, lư tưởng phong 
kiến, tư tưởng tiều tư sẵn, tư tưởng 
và văn hóa thực dân mới; cùng 
một lúc làm ba nhiệm vụ nặng nề: 
vửa phục hưng, vừa đỏi mới, vừa 
tạo nên cải mới trong sự nghiệp xây 
dựng nền văn hóa dân tộc. Chúng ta 
phải cùng một lúc làm gấp ba. bốn lần 
công việc mà giai cấp vô sản và nhân 
dân các nước tư bản chủ nghĩa phải 
làm sau khi cách mạng xã hội chủ 
nghĩa thành công. Trong lúc chống 
văn hóa tư sản và phong kiến, chúng 
la coi trọng việc kế thừa những cái 
tốt đẹp của các nền văn hóa đó, tức 
là những cải gắn liên với nhân dân, 
với sự phát triền của dân tộc, còn đối 
với ® văn hóa *® thực dân mới thì chỉ 
có quét, vi nó phản động toàn bộ. 
Nhưng «văn hóa » thực dân mới nằm 
trong hệ thống văn hóa tư sản, nó lại 
tập hợp cả những tàn dư của văn hóa 
phong kiến, bộ mặt của nó trở thành 
khó nhận biết. Có khi nó lần vào trong 
s văn hóa dân tộc », và thường mang 
tải vỏ “hiện đại », «hợp thời ®, làm 


cho một số người dễ nhận lâm là « văn 


hóa ? thực dân mới có cải dỡ và cũng „ 


có cái hay. Thật ra, cái « hay » mà 
người ta có thê tiếp thu được ở đày 
không phải là của chủ nghĩa thực dân 
mới. Đó là những thành quả của các 
nước tư bản chủ nghĩa mà chủ nghĩa 
thực dân mới phải dùng đề duy tri 
xã hội như những phương tiện vật 
chất, những kiến thức khoa học —kỹ 
thuật và những cách thức làm việc, 
quản lý nào đó, v.v... Nói cho đúng, 
những thành tựu trong quản lý xã 
hội, trong sản xuất là thuộc về những 
người lao động chân tay và tri óc, 
Nhân dân ta kiên quyết chống kẻ thủ. 
nhưng không bị nhiễm tư tưởng bài 
ngoại, biết sử dụng những phương 
tiện không mang tỉnh chất giai cấp 
đo kẻ địch đề lại đề phục vụ lợi ích 
của dân tộc và sự phát triền của đất 
nước. 


Không đâu hơn ở miền Nam nước 
ta, để quốc Mỹ đã thị hành chiến lược 
tông hợp. Chúng tiến hành những 
chiến dịch quân sự ồ ạt hết sức dã 
man và tàn bạo vừa đề chống phá 
cách mạng, vừa đề bần cùng hóa nòng 
dân, lôi họ ra khỏi đồng ruộng quê 
hương, vẻ sống trong các trại tập 
trang và đỏ thị: chúng tha hóa người 
nông dân lao động. Trong lúc đó, 
chúng đặc biệt sử dụng ưu thế của 
sự giàu có và tiềm lực to lớn của 
chúng, tuôn hàng hóa Mỹ, huy động 
đồng minh và chư hầu tung hàng hóa 
vào miền Nam nước (fa, mau chóng tạo 
nên một ø xã hội tiêu thụ » hoàn toàn 
dựa vào chúng : chúng tha hóa người 
lao động thành thị, và tạo nên mội 
giai cấp tư sản mại bản, quan liêu và 
quân phiệt. Đồng thời, trên mặt trận 
văn hóa, chúng lợi đụng triệt đẻ 
những phương tiện hiện đại, thông 
tín đại chúng (mass-média) nhằm tạo 
nên một tam lý phục Mỹ, thù ghét 
cộng sẵn, một lối sống sa đọa, buòng 
thả hết mình, một nếp nghĩ chân ngán 
và hoài nghi mọi giá trị văn hóa 
chân chính của dân tộc và thế giới. 
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Chúng huy động một lực lượng cắn 
bộ và tổ chức to lớn, áp dụng những 
thủ đoạn hết sức nham hiềm đối với 
mỗi giới, môi tầng lớp, trong bộ máy 
chính quyền và ngoài bộ máy chính 
quyền của chúng, có tổ chức và 
không tổ chức, trong nước và ngoài 
nước, trong hàng nựũ lay sai và ngoài 
hàng ngũ tay sai, trong những người 
làm đường theo chúng và cả những 
người chống lại chúng. Chúng tìm 
mọi cách đề bôi đen nhưng chủ 
yếu là làm cho người ta sa ngã, 
trượt vào quỹ đạo của chúng. 
Đề lôi kéo và lừa bịp những người 
yêu nước hay không chịu theo chúng, 
hoặc ít nhất nhằm làm tê liệt ý chí 
đấu tranh của họ, thông thường chúng 
dùng thủ đoạn đánh lộn trắng đen, 
phải trái, tư sẵn và vô sản, cách 
mạng và phản cách mạng, cách mạng 
và cơ hội chủ nghĩa, nghĩa là làm lu 
mờ quan điềm giai cấp. Thuyết tính 
người chung chung, nhân đạo chung 
chung vốn nằm trong phương pháp 
luận của hệ tư tưởng tư sản được 
vận dụng phục vụ cho chủ nghĩa thực 
đân mới. Trong văn học nghệ thuật 
(lý luận cũng như sáng tác), trong 
triết học, và trong hành động, Mỹ đều 
ra sức truyền bá quan điểm « phi giai 
cấp », «không lập trường °® trong tư 
tưởng và văn hóa — đừng phân biệt 
phản động và tiến bộ, lành mạnh và 
đồi trụy — ,hay ở mọt biến dạng 
khác — “chủ nghĩa đa nguyên trong 
tính thần và văn hóa ”, một thứ quan 
điềm đã thâm nhập vào giới trí thức 
tiều tư sản. 


Như nhiều người đã nêu lên, ở 
Việt-nam chính sách của đế quốc Mỹ 
đã đi xa hơn người ta tưởng, chúng 
tiến hành chính sách diệt chủng và 
điệt tộc. Để quốc Mỹ tin sức mạnh 
và sự xảo quyệt của chúng có thê tha 
hóa một cách toàn diện con người Ở 
trên nửa nước Việt-nam vốn có nền 
văn hiến lâu đời, y như Xẻ-phi-xtô 
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tin những phù phép ma quải có thể 
hủy hoại được ước mơ của Phao-x1ơ. 


* 


Đế quốc Mỹ đã đề lại cho dân tộc 
ta, cho đất nước ta những hậu quả 
nặng nề trên nhiều mặt, nhất là những 
hậu quả về mặt xã hội, văn hóa và 


- tư tưởng. Có những hậu quả không 


thể thanh toán trong vòng năm, mười 
năm, mà phải cả một thế hệ. Nhưng 
điều rð ràng là nhân dân ta đã thẳng, 
thắng trọn vẹn và toàn diện. Nuhị 
quyết Đại hội lần thứ IV của Đẳng ta 
nhận định: «Thắng lợi vĩ đại của, 
đân tộc ta trong cuộc khảng chiến 
chống Mỹ, cứu nước không chỉ là 
thắng lợi của đường lối chính trị, 
đường lối quân sự đúng đắn, mà cỏn 
là thắng lợi của chính sách văn hớa 
của Đẳng ®. 


Nhân đân Việt-nam bước vào giai 
đoạn chiến đấu chống Mỹ với tư thế 
là người chiến thẳng và luôn luôn ở 
thẻ tiến công. Miễn Nam Việt-nam, qué 
hương của nhiều phong trào chóng 
Pháp từ khi thực dân Pháp mới đặt 
chân lên dất nước ta và của nhiều 
phong trào cách mạng từ những ngày 
chuần bị thành lập đẳng của giai cấp 
công nhân Việt-nam, nơi đi trước về 
sau cả hai thời kỳ chống Pháp và 
chống Mỹ dưới sự lãnh đạo của Đăng; 
tất nhiên không phải là miếng đất 
ngon lành cho «văn hóa» thực 
đân mới tự do phun độc. Hơn nữa, 
suốt trong quá trình chống Mỹ, mien 
Nam luôn luôn được sự chỉ viện của 
hậu phương lớn vững chắc là miền 
Bắc xã hội chủ nghĩa ruột thịt và của 
cả nhân loại tiến bộ, kề cả nhân dàn 
tiến bộ Mỹ. Cho nên, đặc điềm nồi 
bật nhất của chế độ thực dân mới 
ở miền Nam là không bao giờ 
òn định. Mỹ liên tiếp bị động. Trên 
mảnh đất Việt-nam này, đế quốc Mỹ 
đã phải thay đôi bao nhiêu chiến lược 
và sách lược, phơi bày bộ mặt thật 
của chủ nghĩa thực dân mới bị giàng 


xế bởi những mâu thuẫn không thê 
giải quyết được trong chính sách xâm 
lược eũng như chính sách đối nội của 
chúng. Chúng tự cho là kẻ truyền bá 
tự đo, đân chủ, thì chính chủng sử 
dụng bọn tay sai đề thực hiện những 
chinh sách độc tài phát xíL tàn bạo. 
Chúng luôn luôn nói «hòa bình ?, 
“nhân đạo» trong lúc chúng ngày 
càng đi sâu vào cuộc chém giết dã 
man nhất. Chúng tự cho là « bạn của 
các dân tộc ®, *® bảo vệ các dân tộc? 
trong lúc chúng tàn sát. nhân dân các 
dân tộc, phá hoại giá trị văn hóa của 
các dân tộc. Chủ trương, chính sách 
của chúng là gieo tâm lý hoài nghi 
trong nhân dân trong lúc chúng cần 
kháng định vai trò và mục đích của 
chủng. v.v... Và V.V... 


Trên mặt trận văn hóa, cuộc đấu 
tranh của nhân dân ta cũng không 
lúc nào ngừng nghỉ: đấu tranh công 
khai, nửa công khai và bí mật của 
giới văn hóa yêu nước và cách mạng : 
đấu tranh của nhân dân bằng mọi 
vũ khí có trong tay, ở mỗi người, Ở 
mỗi gia đình, trong toàn xã hội. Vũ 
khi; ở đây là tập quản lâu đời của 
đân tộc, là văn học nghệ thuật dân 
tộc, la lỏng yêu nước, là chí kiên 
cưởng. là ảnh sáng của cách mạng, 
là bàn tay trực tiếp của kháng chiến... 
Cuậc đấu tranh tiếp tục mạnh mẽ và 
gay gắt, khi bộc lộ, khi không bộc lộ, 
khi điễn ra như một bi kịch, khi nỗi 
dạy như một thiên anh hùng ca. Những 
cuộc chuyền biến thuận chiều, ngược 
chiêu; có người từ phía cách mạng chạy 
theo địch can tâm làm nô lệ cho chúng, 
chửi cách mạng: trái lại có những 
người đang phục vụ kẻ thù của nhân 
dàn lại tìm cách đi với cách mạng. hay 


muốn làm một việc gì ủng hộ cách “ˆ 


mạng. Địch phản công ta, ta tiến công 
lại; địch lợi dụng việc làm của ta, ta 
lợi dụng việc làm của địch: địch 
giành giậL với ta những truyền thống 
văn hóa của ông cha, ta giành lại, 
nêu cao truyền thống đó vì mục đích 
chính nghĩa của cách mạng. Cuộc 


đấu tranh xen kẽ, diễn biến vô cùng 
phức tạp, vì tính chất phức tạp của 
cuộc đấu tranh, và cũng vì tỉnh hình 
khủng hoảng của chủ nghĩa thực dân 
mới trên nửa đất nước này trầm 
trọng đến mức làm xáo động khòng 
chỉ cái xã hội thuộc địa mà cả xã hội 
Mỹ. Những thử mà chủ nghĩa thực 
dân mới tướng chỉ gieo tai hại ở 
nước ta thì trở lại gây tai hại cho cả 
thanh niên Mỹ. Tình hình chung 
chẳng khác nào những đảm mây đen 
không lồ báo hiệu bão tố sắp đến. 
Ngày nay đứng trên đỉnh cao của 
thẳng lợi, chúng ta có thề thấy rõ và 
phân tích được cuộc đấu tranh của 
đỏng bào ta trên địa hạt văn hóa. Rất 
tiếc về mặt này, ta làm được ít quả 
SO VỚI việc ta vạch trần tội ác và 
thủ đoạn của địch. Sự tố cáo. nghiên 
cứu, phân tích những âm mưu, thu 
đoạn của Mỹ trên mặt trận văn hóa 
còn xa mới đầy đủ (nhất là những bài 
viết có tính tông kết và khái quát 
mang tính khoa học). Nhưng một yêu 
cầu hết sức quan trọng là làm sáng 
tổ hơn nữa cuộc đấu tranh của nhân 
đân ta chống lại « vấn hóa » thực dân 
mới của Mỹ trong hơn 20 năm qua. 
Quan điềm « hai nền văn hóa» của - 
[Lê-nin âp dụng vào miền Nam nước 
ta chắc có nhiều điềm sáng tạo và 
mới mẻ. Đại hội lần thứ IV của Đảng 
ta đã khẳng định tỉnh thần đấu tranh 
kiên trì và anh đũng của đồng bào 
miền Nam ta chòng lại thứ *văn 
hóa ? thực dân mới đó. Chúng ta hãy 


. cùng nhau làm sắng tô nhận định đó, 


làm sáng tö toàn bộ vấn đề «văn 
hóa ® thực dân mới ở miền Nam nước 
ta trước đây, củ những nguy bại của 
nó cũng như sự chống trả thắng lợi 
của nhân dân ta. Công việc này hết 
sức cần thiết và bồ ích cho thế hệ 
mai sau vì cho cả thế giới, trước mắt 
là cho cuộc đâu tranh tiếp Lục xóa 
bỏ triệt đề tàn dư của văn hóa? 
thực dân mới hiện nay. 


Hơn hai nắm qua, tiếp tục thị hành 
chính sách văn hóa của Đảng, chúng 
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ta đã đạt được những thành tựu đắng 
phấn khởi trong cuộc đấu tranh xóa 
bỏ tàn dư văn hóa » thực dân mới. 
Phong trào văn hóa, văn nghệ quần 
chúng, những thành công đầu tiên 
trong cuộc cải tạo những nạn nhân 
của xã hội cũ, những chuyền biến 
mạnh mẽ, khi thế lao động của thanh 


niên thành phố Hồ-Chi-Minh, v.v.... 


chứng tổ sức cảm hóa và sức hấp dẫn 
của cách mạng, của truyền thống dân 
tộc thật vô cùng lớn lao. Trong cuộc 
dấu tranh này, một lần nữa chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng thẫm sâu tỉnh 
thần nhân đạo cộng sản chủ nghĩa lại 
được giương cao‹ 


Nhưng mặt khác chúng ta cần nhận 
thức sâu sắc tội ác mà đế quốc Mỹ 
đề lại trên một nửa nước la sau hơn 
20 năm bị tàn phá về mặt văn hóa và 
xã hội. Tàn dư của thứ «văn hóa}? 
thực đân mới còn tác hại trên nhiều 
mặt, ở một phạm vi khá rộng trong 
tư tưởng, văn hóa và đời sống xã 
hội của nhân dân ta. Những quan 
điểm cả nhân chủ nghĩa cực đoan, 
khinh lao động, không tin ở sức mạnh 
của dân tộc, ở vai trò lãnh đạo của 
giai cấp công nhân, hoài nghỉ chân 
lý, hoài nghỉ sự tốt đẹp của chủ nghĩa 
xã hội; ảo tưởng về một thứ tự đo 
tuyệt đối, mơ hồ đối với kẻ thù của 
dân tộc, nuối tiếc cái quá khứ “nô 
lệ tự nguyện”... cùng với sự ham 
muốn trở lại lõi sống tiêu thụ của một 
xã hội phồn vinh giả tạo, một lối 
sống ích kỷ, * chụp giật », sa đọa, v.V... 
hằng ngày đang bám riết một bộ phận 
không nhỏ nhàn dân ta. Trên những 
mức độ khác nhau, những tàn dư ấy 
gây nên những mâu thuẫn nội tại 
_ trong mỗi người, trong mỗi gia đình 
và trong xã hội. Những tàn dư ấy 
không bao giờ chịu tự tiêu diệt, trái 
lại tìm cách mở rộng trên những mặt 
tiêu cực của xã hội nảy sinh tử tình 
hình sau 3Ô năm chiến tranh, từ một 
nền kinh tế mà đại bộ phận còn là 
san xuất nhỏ, và trên những hoạt 
động ngấãm ngầm của những kẻ địch 


-l 
\) 


đang tìm cách phá hoại ta về mặt 
lâm lý và xã hội. Hơn hai mươi năm 
qua, học thuyết « điều kiện hóa » của 
Mỹ với mọi thủ đoạn độc ác của nó 
đã bị nhân dân ta đánh bại, nhưng 
mặt khác cũng đã đi vào đời sống 
của một bộ phận nhân dân khá đông 
đảo, nhất là tầng lớp tiều tư sản 
thành thị, giới thanh niên lớn lên 
trong chiến tranh. Tử sau ngày miền 
Nam được hoàn toàn giải phóng, một 
số tản dư này, bằng nhiều con đường 
khác nhau, đã ảnh hưởng tới một 
số thanh niên ở miền Bắc, và gây nên 
một số mặt tiêu cực mà trước nay 
miền Bắc không hề biết đến. 


Rồ ràng cuộc đấu tranh xớa bổ tàn 
dư “văn hóa» thực đân mới nằm 
trong cuộc cách mạng tư tưởng và 
văn hóa, đồng thời nằm trong toàn 
bộ cuộc đấu tranh «ai thăng ai? 
giữa hai con đường dưới sự lãnh đạo 
của Đẳng, nhằm đưa cả nước tiên 
nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên 
chủ nghĩa xã hội. Muốn xóa bỏ triệt 
đề tàn dư “văn hóa *thực dân mới 
đã bén rễ vào đời sống xã hội, thì biện 
pháp tích cực nhất là đồng thời với 
cuộc đấu tranh tư tưởng, truyền bá 
thể giới quan và nhân sinh quan mới, 
phải tiến hành cải tạo xã hội, xóa bồ 
cúc giai cấp bóc lọt, tạo nên một cơ 
sở xã hội mới, loại trừ mọi miếng 
đất có thê giúp cho tàn dư « văn hóa? 
thực dân mới gây mầm tác hại. 


* 


Cuôc đấu tranh chống « văn hóa» 
thực dân mới trước đây đã không chỉ 
hạn chế ở những bài luận chiến, mà 
chủ yếu diễn ra trong đời sống sôi 
động của nhân dân, thì ngày nay. 
cuộc đấu tranh xóa bỏ triệt đề tàn dư 
của “văn hóa » thực dân mới cũng 
không phải chỉ do những người 
chuyên làm công tác tư tưởng và văn 
hóa tiến hành. Nó phải là một bộ 
phận khăng khít của cách mạng tư 
tưởng và văn hóa do toàn dân tiến 


hành dưới sự lãnh đạo của Đăng. 
Không có một phong trào quần chúng 
rộng rãi, nhất là thanh niên, có nhận 
thứe sâu sắc về cuộc đấu tranh này; 
quyết tâm xây dựng nền văn hóa mới 
thì không thề nào xóa bổ được triệt 
để những tàn dư của * văn hóa ? thực 
đân mới. Vì vậy, cải tạo đi đôi với 


xây dưng, và xây dựng giữ vai 


trò quyết định. Ngày nào chưa vây 
đựng cái mới, thi cái cũ vẫn lồn lại 
và có cơ hội thì nó lại quẫy mạnh lên. 


e Vấn bóa » thực dân mới làm cho 
con người ta đánh giả sai lạc nhân 
cách, giá trị của con người. Giá trị 
con người đối với Mỹ ngụy là ở đồng 
tiền và cách làm ra tiền ít đồ mồ hôi 
nhất, là ở những chiếc xe hơi bóng 
lộn các kiều, ở những nhà lầu sang 
. trọng, ở đống vàng bạc, kim cương, 
ở cách ăn chơi, v.v... Ngày nay, nền 
văn hóa mới xóa bổ quan niệm 
ấy, nêu cao lao động, thi năng, phầm 
chất, sự cống hiến nhiều nhất cho xã 
hội. Xây dựng một nếp sống mới, cụ 
thề hóa ở lối sống hay cách sống 
đang là một đòi hỏi nghiêm khắc, 
Phải chống lại lối sống Mỹ, lối sống 
tiêu thụ, xây dựng lỗi sống xã hội 
chủ nghĩa « mỗi người vì mọi người, 
mọi người vì mỗi người ", từng bước 
lạo nên một xã hội văn hóa cao. 


Công tác văn hóa cần làm cho một 
§ố người côn nuối tiếc cuộc sống phồn 
vinh giả tạo, cuộc sống «dễ dãi? 
thời Mỹ ngụy, thấy rõ cuộc sống ấy đã 
phải trả bằng máu của đồng bào, bằng 
sự bán cả linh hồn của ông cha, của 
cen cải và của bản thân. Công tác tư 
tưởng và văn hóa phải làm sao cho 
những người ấy tr thấy phải làm lại 
cuộc đời, phải thay đổi cách sống, 
bằng hai bàn tay, khối óc của mình 
trong đại gia đình xã hội chủ nghĩa 
Yiệ(-nam._Đồng thời, công tác văn hóa 
bằng mọi hình thức, góp phần tích 
cự nhất trong việc biều dương 
“người tốt việc tốt» và phê phán 
những mặt tiêu cực trong đời sống, 


nêu cao những cán bộ và đảng viên 
cộng sẵn có tối sống tronøơ sạch, lành 
mạnh, giản d¡ theo gươiag Bác Hồ 
kinh yêu, coi đó là một biện phắp 


tuyên truyền và giáo dục quần chúng 


tốt nhất, có sức thuyết phục nhất, 
vạch rỡ ranh giới dứt khoát giữa văn 
hóa mới xã lội chủ nghĩa và «văn 
hóa ? thực dân mới. Đương nhiên, 
“người đi giáo dục cũng phải được 
giảo dục », những người làm công túc 
văn hóa và mọi cán bộ nói chung 
phải thực hiện điều đỏ trước tiên cho 
bản thân và trong giới mình. Dưới 
chế độ xã hội chủ nghĩa, nhất là ở 
nước ta trong giai đoạn này, không có 
lý do đề bẻnh vực cho khoảng cách 
quá xa trong sự hưởng thụ giữa một 
số iL người và đông đảo quần chúng 
đã phải chịu đựng biết bao đau khô. 
Càng không có lý do đề bảo vệ cho 
một số cán bộ hưởng thụ ngoài chính 
sách và quy định của Nhà nước; lấy 
làm của riêng những thứ hôm qua còn 
là kết quả của sự bóc lột, đàn áp của 
kể địch và tay sai, những thứ đáng lý 
phải dành cho lợi ích công cộng, phục 
vụ đông dảo quần chúng. 


Trước kia, bọn thống trị và bóc lột 
chiếm đoạt những tài sản văn hóa của 
nhân đân đề hưởng thụ riêng. Ngày 
nay, chúng ta xây dựng chế độ làm 
chủ tập thể của nhân dân lao động về 
văn hóa, “biến mọi giá trị văn hóa 
thành tài sản của nhân dân và tạo 
điều kiện cho nhân đân trực tiếp sảng 
lạo ra các giá trị văn hóa» (Nghị 
quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng). 
Chúng ta hoàn toàn có thề tạo cho 
nhân dàn ta một đời sống văn hóa 
phong phú ngay trong lúc đời sống 
vật chất cỏn nhiều khó khăn. Nhân 
dân ta cần được đọc, xem, nghe nhiều 
hơn nữa những tác phầm văn học 
nghệ thuật ưu (tú của ngày nay và ngày 
xưa của nước ta và của nhân loại tiến 
bộ, được đến xem một cách dễ dàng 


. những công trình văn hóa, những di 


tích cách mạng và kháng chiến có ý 
nghĩa tiêu biều, những cảnh đẹp của 
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đất nước, đề bồi bỏ cho tâm hồn và 
trí tuệ của mình. Quyền hưởng thú 
văn hóa đó được thực hiện cũng là 
một sự biểu lộ tính chất đân chủ của 
chế độ ta, tạo thẻm niềm tự hào cho 
quản chúng. sớm phá bồ được tâm lý 
tự LÍ và những định kiến mà «văn 
hóa ® thực dân mới gieø rắc trước 
đày. 


Một trong những tại hại của «văn 
hóa » thực dàn mới Mỹ là xuyên tạc 
truyền thống dân tộc, gây nên sự lộn 
xôn, lầm lấn trong việc đánh giá 
truyền thống văn hóa đàn tộc, chủ yếu 
là gày tâm lý tự L¡, chia rẽ Nam Bắc, 
chia rẽ dân tộc. Bảo đăm và phát huy 
tính chất dân tộc trong nền văn hóa 
từ lâu đã trở thành một nguyên tắc 
xây dựng nền văn hóa mới cúa ta. 
Những việc làm ở miền Bắc xã hội 
chủ nghĩa trước đây về phương điện 
này đã có nh hưởng lớn đối với cuộc 
đấu tranh của đồng bào miễn Nam, 
chiếm được nhiều thiện cảm trong 
nhân sĩ trí thức yêu nước ở vùng tạm 
bị chiếm trước đây và có tác động 
mạnh mẽ trong đời sống văn hóa sau 
ngày giải phóng. Nhưng, trong việc 
xây dựng nền văn hóa mới, đó mới 
chỉ là những viên gạch đầu tiên. Điều 
kiện mới cho phép đoàn kết, thống 
nhất, huy động lực lượng nghiên cứu, 
lý luận của cả nước vào việc sưu tầm, 
khai thác vốn dân tộc đề khẳng định 
nguồn gốc xa xưa của đãit nước, nội 
dung phong phú của nền văn học, 
nghệ thuật cô điền Việt-nam, tạo cơ 
sở vững chắc cho sự phát triền nền 
văn hóa, văn nghệ mới xã hội chủ 
nghĩa. Xưa nay yếu tố dân tộc, yếu tố 
yêu nước vẫn là yếu tố mạnh nhất 
của nền văn hóa nhiều dân tộc của 
nước ta. Nó đã là một nguyên nhân 
cơ bản cỗ vũ và thúc đầy cuộc đấu 
tranh chống văn hóa nô dịch thực dân 
mới trước đây, thì ngày nav nó vẫn 
tiếp tục vai trò quan trọng của nó 
trong sự nghiệp xây dựng nẻn văn hóa 
mới với nội dung xã hội chủ nghĩa và 
-ính chất dân tọc, một nền văn hóa 
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có tính đăng và tính nhân dân sâu 
sắc, 

@ Văn hóa » thực dân mới là mội 
khuynh hướng phản trí tuệ nhất. phản 
khoa học nhất của văn hóa tư sẵn ở 
thời kỳ thoái hóa. Chỉ nhìn vào cải 
thứ «nghệ thuật * mà đế quốc Mỹ chủ 
trương và khuyến khích trước đày ở 
vùng ^húng chiếm đóng cũng đú thảy. 
Nghệ thuật trong tay chúng đã trở 
thành những hình thức kích động hoặc 
ru nơuủ, những trò chơi và giải trí quay 
cuống trong những hoạt đông thương 
mại của một xã hội tiêu thụ. Giải 
quyết vấn đề này không dơn giản. Vì 
trò chơi và giải trí là những nhu cầu 
văn hóa của con người, của từng lửa 
tuổi và của mọi giới. Ở đây, cái đối 
lập giữa “văn hóa ? thực dân mới và 
văn hóa mới là: một bên thì e phi tư 
tưởng hóa » những thứ đó đề dùng 
vào những mục đích sa đọa con 
người, một bên thì không ngừng nâng 
những thứ đó lên tầm nghệ thuật, 
phục vụ cuộc sống lành mạnh tươi 
vui của con người, điều hỏa những 
nhịp điệu trong cuộc sống của mỗi 
người và của xã hội, giúp cho việc 
mở mang trì tuệ và tỉnh cảm trong 
sáng của con người lao động. Đây là 
một việc lớn hiện nay của văn học và 
nghệ thuật, của các sinh hoạt văn hóa, 
cần được nghiên cứu và tiến hành tốt 
nhằm thỏa mãn nhu cầu văn hóa, trí 
tuệ và tình cảm của quần chúng, 
nhất là tầng lớp thanh niên, đề đầy 
lùi, đi tới xóa bó hoàn toàn ảnh hưởng 
của văn nghệ và các loại sinh hoạt 
“văn hóa » của chủ nghĩa thực đân 
mới. 

“ Văn hóa» thực dân mới còn sử 
dụng tôn giáo như một công cụ nøu 
đân. Chúng ta tôn trọng tín ngưỡng 
của đóng bào, nhưng vạch trần âm 
mưu của ÀÍÿ và tay sai lợi dụng tôn 
giảo phục vụ mục đích xâm lược của 
chúng, v.V... ° 

Tóm lại, đấu tranh xóa bỏ triệt đề 
tàn dư văn hóa? thực dân mới là 
một cuộc đấu tranh toàn diện và đồng 


bộ, khần trương và kiên trì. Nó đòi 
hỏi cải tạo phải đi đòi với xây dựng 
và xây dựng là chủ yếu. Nó đòi hỏi 
phải phát động quần chúng, thực hiện 
quyền làm chủ tập thể của quần 
chúng về văn hóa, tạo nèn những 
phong trào văn hóa quần chúng rộng 
räi. Nó cũng đòi hỏi sự phối hợp của 
mọi ngành hoạt động xã hội và sự 
đoàn kết thống nhất của đội ngũ những 
người làm công tác văn hóa nghệ 
thuật của cả nước biết nhìn từ chỗ 
đứng và con mắt của Đẳng la. 

Ở Việt-nam, Mỹ đã phơi bày hết 
những nhược điềm không chỉ về mặt 
quân sự, chính trị, kinh tế mà cả về 
mặt văn hóa. Việt-nam đã đánh đỗ 


thần tượng Mỹ trong tư thẻ cường 
quỏc mạnh nhất thê giới và cả trong 
tư thế kẻ độc quyền truyền bả “tư 
tưởng tự do». Việt-nam chiến thẳng, 
nhưng còn mang trong mình những 
vết thương. Những vết thương hôm 
qua do thứ văn hóa ? thực dàn mới 
ấy gây ra còn ảnh hưởng đai dẳng 
tronø cuộc sống của chúng ta hôm nay, 
không phải một sớm một chiều mà 
xóa sạch dâu vết được. Nhưng nếu 
mỗi người, mỗi tập thẻ, trên lĩnh vực 
của mình đều quyết tâm, đồng lòng 
vì Tô quốc và chủ nghĩa xã hội thi 
không có việc gì chúng ta không làm 
nỗi, không có khó khăn nào chúng ta 
khỏòng vượt qua được. 


lăng năng suất lao động xã hội... 
(Tiếp theo trang 2%) 


đạo của thủ trưởng 


ngành. 


các cấp, các 


Các cơ quan có trách nhiệm cần cỗ 
gắng cung ứng kịp thời và đầy đủ 
công cụ lao động, vật tư, bảo đảm 
cho người lao động không vì thiểu tư 
liệu sản xuất mà phải ngừng việc. 
Các ngành, các cấp cần thi hành đúng 
các chính sách động viên, khuyến 
khích lao động; nhất là đói với những 
người lao động giỏi, những đơn vi 
giỏi có năng suất lao động cao và 
Lliết kiệm nhiều; ra sức cải tiến chế 
độ quản lý, sửa đồi cách làm việc. 
Can bộ luôn đi sát, chỉ đạo chặt chế 
phong trào. Tất cả đều phải nhắm 
phục vụ tốt cho người lao động thực 


hiện được mục tiêu năng suât cao; 
chât lượng tốt và tiết kiệm nhiều. 


* 


Với khi thế cách mạng tiến công, 
cả nước ta đang tiến lên thực hiện 
kế hoạch Nhà nước năm 1978. Với 
sức mạnh của nhân dân làm chủ tập 
thẻ xã hội chú nghĩa, đưởi sự lãnh 
đạo của Đẳng và sự quản lý của Nhà 
nước, với những tiềm năng kinh tế 
rãt to lớn của đất nước sẽ được phat 
huy, nhất định chúng ta sẽ đạt được 
một năng suất lao động cao hơn và 
tạo nén bước chuyền biến mới cho 
toàn bộ nên kinh tế của nước ta 
trong giai đoạn mới. 
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| MGHIỀM CÚ U | 


TĂNG (UÙNG PHÁP (HẾ XÃ HỘI (HỦ NGHĨA 
TRNG TÔ (CHÚC, QUẢN LÝ NÔNG NGHIỆP 


À một công cụ rất quan trọng của 
Nhà nước ta trong việc quản lý 
kinh tế, quản lý xã hội, pháp chế xã 
hội chủ nghĩa có vai trỏ lớn trong việc 
quần lý nông nghiệp của Nhà nước. 
Nhà nước sử dụng nó đề tồ chức lại 
sản xuất và tồ chức lại lao động trong 
nòng nghiệp, đề kế hoạch hóa và quản 
lý nông nghiệp, đề thực hiện và bảo 
vệ quyền làm chủ tập thề xã hội chủ 
nghĩa của nóng đân đối với hợp tác 
xã sản xuất nông nghiệp và nông 
thôn, 


Bằng pháp chế, Nhà nước quy định 
cac phương pháp, biện pháp và hình 
thức tô chức lại nông nghiệp. cụ thề 
là đề ra các quy phạm, tiêu chuần mà 
mọi cơ quan, Lỗ chức, công đàn phải 
tôn trọng và tuân theo trong việc tỒ 
chức lại sản xuất. quản lý sản xuất 
và tiến hành quá trình sẵn xuất nông 
nghiệp cũng như các quá trình kinh 
tế có liên quan đến sản xuất nòng 
nghiệp. Chính là thông qua các quy 
phạm và tiêu chuầẳn pháp chẽ mà Nhà 
nước làm rõ cách thức thực hiện các 
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PHẠM-ĐÌNH-TÂN 


nguyên tắc quản lý kinh tê và quản lý 
nông nghiệp, xác định vị trí pháp lý, 
nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ, trách 
nhiệm của các cấp, các ngành, các 
loại cơ sở và các công dân trong việc 
quản lý nông nghiệp cũng như trong 
hoạt động sản xuất nông nghiệp và 
phục vụ nông nghiệp. 

Như mọi người thấy. nông nghiệp 
xã hội chủ nghĩa nước ta mới bước 
đầu đi lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa, mọi việc còn đang trong quá 
trình chuyền biến mạnh. Song ngay 
tử trong bước đầu này, Nhà nước 
không thề một ngày không quản lý, 
mà quản lý là bằng pháp luật, vạch 
ra cái nên làm, cái phải làm, cái cẤm 
làm ; nếu những người chấp hành làm 
khác đi thì phải chịu một trách nhiệm 
nhất định. Dù chỉ là những điều 
hướng dàn, khuyên bảo, một khi cấp 
trên đã ghi những điều đó vào văn 
bản, là cấp dưới đã có nghĩa vụ phải 
nghiên cứu, thảo luận, lựa chọn biện 
pháp thực hiện và bảo cáo với cấp 
trên về sự lựa chọn và quyết định của 


mình. Huống hồ phần lớn các quy 
định đều mang tỉnh chất bắt buộc, từ 
việc kế hoạch hóa sẵn xuất, sử dụng 
đất đai và lao động, đến việc thực 
hiện các biện pháp kỹ thuật trong sảu 
xuất nông nghiệp, v.v... Chỉnh cải trật 
tự pháp lỦ mới trong nông nghiệp 
được Nhà nước xâu dựng nên bằng 
một hệ thống các quụ phạm 0à tiểu 
chuằn ngag từ bước đầu tồ chức lại 
tẵn xuất là cải khuôn phép trong đỏ 
các cơ quan quản lý nông nghiệp, các 
cơ sở sản xuất — kinh doanh uà quần 
chủng (tiến hành hoạt động một cách có 
(ồ chức, có kỦ luật uới phong cách sản 
xuất lớn zä hội chủ nghĩa, thúc đầu ba 
cuộc cách mạng trong nông nghiệp uà 
nông thôn, xáu dựng con người mới 
#ä hội chủ nghĩa trong giai cấp nông 
dán tập thề. Trật tự pháp lủ mới ấu 
bảo đảm sự hài. hỏa trong uiệc hiệp 
đồng giữa các ngành. các cấp, các cơ 
‡ở, chống lại mọi sự tủu tiện cễ 0Š phỉa 
cấp ngang. cấp trên uà cấp dưởi với 
các hinh thức biều hiện khác nhau 
của nó là tệ quan liêu. độc đoán, vô 
trách nhiệm, vỏ kỷ luật, một trở ngại 
lớn của quyền làm chủ tập thề của 
nhân đân lao động. 


Những khuyết điềm về mặt tồ chức 
và quản lý nông nghiệp trong thời gian 
qua mà Hội nghị lần thử 2 của Trung 
ương đã phê phán như «không phát 
huy đầy đủ hiệu lực chỉ đạo tập trung 
của Chính phủ, năng lực và trách 
nhiệm của các ngành ở trung ương, 
cũng không phát huy được quyên chủ 
động và tỉnh thần sáng tạo của các địa 
phương và các đơn vị sản xui *, bộ 
máy trực tiếp chỉ đạo và quản lý 
nòng nghiệp không theo kịp yêu cầu 
chỉ đạo, quản lý, kinh doanh nông 
nghiệp theo hướng sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa », chỉ đạo chính sách 
không kịp thời", v.v... đều có quan 
hệ đến tỉnh trạng non yếu về pháp 
chế trong lĩnh vực này. Nói gọn lại là 
như sau : 


Một mặt pháp luật trong nòng 
nghiệp hiện có nhiều nhược điềm. 


Lâu nay, phần lớn các văn bản của 
Chính phủ trong lĩnh vực nông nghiệp 
được ban hành dưới hình thức nghị 
quyết, chỉ thị, thông tư. Phần lớn 
những văn bản ấy hoặc đề ra những 
phương hướng và biện pháp mang 
nội dung chung, mà một phần là :có 
tính chất bắt buộc, một phần là có 
tỉnh chất hướng dẫn; hoặc đề ra 
những chủ trương và biện pháp có 
tính chất nhất thời (nói rõ là thực 
hiện trong năm đó, trong vài năm 
tới). 

Nói chung nội dung các văn bản 


của Chính phủ chưa điều chỉnh được 


một cách toàn điện và lâu dài các quan 
hệ pháp lý về sử dụng và quản lý 
ruộng đất, về sử dụng và quản lý lao 
động nông nghiệp, về quản lý các yếu 
tố khác của sản xuất nông nghiệp 
(nước, phân bón, công cụ. giống cây, 
con...). Các vấn đề tò chức — pháp lý 
về quản lý chuyên ngành nông 
nghiệp, về cung ứng vật tư — kỹ 
thuật, thu mua nông sản, cũng như về 
nhiệm vụ của các cơ quan có thầm 
quyền chung (chính quyền Nhà nước 
các cấp), nhất là cấp huyện, chưa đủ 
cụ thê đề phân định quyền hạn, trách 
nhiệm của từng ngành, từng cấp về 
một mặt quản lý nào đó, hoặc có 
những chỗ còn chưa bợp lý (như tổ 
chức bộ máy cũng ứửng vật tư—kỹ 
thuật cho địa bàn huyện, v.v...). Các 
quy định về quản lý nội bộ các tồ 
chức hiện có (kề cả hợp tác xã và 
nòng trường. lâm trường quốc doanh) 
hoặc là chậm: được bồ sang và chinh 
thức ban hành (đối với hợp tác xã), 
hoặc là chưa có đầy đủ (đối với các 
loại cơ sở quốc doanh). Nói chung 
tỉnh chất quy phạm của các văn bản 
về tö chức, quản lý nông nghiệp thấp 
hơn rất nhiều so với các văn bản về 
tö chức. quản lý còng nghiệp. 

Đặc biệt đưới ảnh sảng Nghị quyết 
Đại hội lần thứ IV của Đẳng và Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ 2 của Trung 
ương. nhiều chỗ trong cúc văn bản 
hiện hành đòi hỏi phải được bổ sung. 
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sửa đổi cho phù hợp với tình hình và 
nhiệm vụ mới. 

Mặt khác. việc thí hành pháp luật 
trong nông nghiệp có phần lỏng léo 
hơn so với trong lĩnh vực công nghiệp. 
Chẳng hạn việc thu hồi những ruộng 
đất bị lấn chiếm trái phép không 
được tiến hành tích cực; việc cung 
ửng, bảo quản, sử dụng vật tư — kỹ 
thuật, cũng như việc sử dụng máy 
kéo, trạm bơm còn nhiều chỗ tùy tiện, 
lãng phí, ảnh hưởng xấu đến sản 
xuất; tình hình đân chủ trong nội bộ 
hợp tác xã có những vấn đề nghiêm 
trọng, các quyền làm chủ tập thê của 
xã viên về mặt quản lý, sản xuất, 
phân phối và về mặt chính trị ở nhiều 
nơi bị xâm phạm, v.v... 

Hơn nữa, cũng vì pháp luật hiện 


Trong khi thề hiện đường lối, chính 
sách, quan điềm của Đảng về mặt 
quản lý nông nghiệp đã được Đại hội 
lần thứ IV của Đảng, và Hội nghị lần 
thứ 2 của Trung ương xác định, công 
tác pháp chế phải chú ý đến sự biến đôi 
về chất lượng của cả xã hội ta do công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trong 
cả nước tạo nên; phải chủ đến tỉnh 
chất biển động nà rất phức tạp của quả 
trình tồ chức lại 0à quản Tý nền nông 
nghiệp trong ca nước, một quá trình 
đài khoảng 15 — 20 năm, cho đến khi 
tạo ra được sự biến đỗi mới về chất 
lượng: một nền nòng nghiệp xã hội chủ 
nghĩa hiện đại gắn bó mật thiết với 
công nghiệp xã hội chủ nghĩa hiện đại 
trong một cơ cấu kinh tế quốc dân 
thống nhất, có vị trí và tác dụng như 
Đại hội lần thứ EV của Đăng đã vạch ra, 

Cụ thể là phát chú ý đến những đặc 
điểm sau đây : 

1. Qnd trình tồ chức lại sản xuất 
nóng nghiệp ở nước tfa dang ở giai 
đoạn đâu, các hình thức tö. chức lại 


hành có những thiếu sót, kẽ hở, 
những chỗ không rö ràng, một số địa 
phương đã tùy tiện đề ra những chủ 
trương, chỉ thị, thủ tục làm trở ngại 
cho sự phát triền sẵn xuất nòng 
hiệp, hoặc gây phiền hà chủ cơ quan 
quản lý cấp dưới, cho nhân đân ; làm 
ảnh hưởng không tốt đến phong trào 
lao động sản xuất trong nông nghiệp, 
thậm chí có nơi, có lúc phong trào 
không dấy lên được. 

Tóm lại, phải khắc phục tình trạng 
pháp chế non yếu và tăng cường phấáp 
chế xã hội chủ nghĩa trong lĩnh vực 
tô chức và quản lý nông nghiệp. Đó là 
một trong các điều kiện cần thiết để 
Nhà nước tăng cường tổ chức chỉ đạo 
nông nghiệp như Nghị quyết Hội nghị 
lần thứ 2 của Trung ương đã đề ra. 


sẵn xuất oà lao động mới bước đầu hình 
thành 0à còn tiếp tục hình thành trên 
cơ sở Đảng và Nhà nước tự giác vàn 
dụng các quy luật về việc đưa nền 
nông nghiệp từ sản xuất nhỏ lèên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa, đồng thời 
cũng trên cơ sở sự sáng tạo phong 
phú và thứ nghiệm liên tục của các 
cấp chính quyền và của quần chúng 
ở các địa phương. nhất là ở cấp 
huyện. 

Cho nên trong khi xây dựng trật 
tự pháp lý mới trong nòng nghiệp, 
phíi chú ý giải quyết tốt mâu thuận 
giữa tính ôn định tương đối của pháp 
chế với tính năng động và biến động 
của quá trình tö chức lại sản xuất và 
lao dòng nòng nghiệp. | 

Pháp chế không thê tách rời eœ sỞ 
kinh tế mà phải bảm vào sự phát triên 
của cơ sở kinh tế, đặc biệt là bảm 
vào các điều kiện kinh tế và quan hệ 
kinh tế mới thành hình, bám vào các 
điều kiện tất yếu kinh tế mới xuất 
hiện đề khỏi lạc hậu với cơ sở kinh 


tế và nhất là đề phát huy tác dụng 
tích cực của nó góp phần thúc đầy 
kinh tế phát triền. Cho nèn phắp chế 
trong nỏng nghiệp phải nhạy cảm với 
những biến đôi mới của xã hội ta nói 
chung, của nền nông nghiệp nói riêng, 
phải phản ánh kịp thời những yêu 
cầu mới của nhiệm vụ phát triền 
nông nghiệp. Có như vậy mới đắp 
ửng kịp thời yêu cầu quản lý nông 
nghiệp của Nhà nước trong giai đoạn 
mới. Một sự trì trệ nào đó, một sự 
không chính xác nào đó, mộit sự sai 
trải nào đó trong việc phản ánh và 
đáp ứng yêu cầu quản lý của Nhà 
nước sẽ gây tác hại không nhỏ đổi 
với việc phát triền nông nghiệp. 

Song mặt khác, tự bản chất của nó, 
pháp chế có tính ồn định tương đối. 
Một pháp lệnh về quản lý ruộng đất 
có lác dụng điều chỉnh các quan hệ 
dất đai trong thời gian ít ra là mươi 
năm hoặc lâu hơn nữa ; một điều lệ 
về quản lý lực lượng lao động xã hội 
cũng điều chỉnh các quan hệ lao 
dộng trong thời gian ít ra là năm bảy 
năm. 


Cho nên việc xây dựng pháp chế 
trong lĩnh vực này phải bắt đầu từ 
những quy dịnh cơ bản nhất, chung 
nhất của niệc tồ chức. quản lỷ nông 
nghiệp, làm cơ sở cho những quy 
định cụ thể hơn được ban hành đần 
dần trong cả quá trình còng tác tổ 
chức quản lý được mở rộng và đi 
vào chiều sâu. Chẳng hạn, sau pháp 
lệnh về quần lý ruộng đất sẽ có các 
pháp quy về quản lý đất nông nghiệp, 
quản lý đất rừng, quản lý đất xây 
dựng...; sau điều lệ về quản lý lực 
lượng lao động xã hội sẽ có các quy 
dịnh về phân bố lại lao động. tồ chức 
và quản lý lao động theo yêu cầu tổ 
chức lại và phảt triền sản xuất nông 
nghp trong cả nước. từng địa 
phương, từng hợp tác xã, v.V... 

Trong tỉnh hình còn có nhiều 
biến động, trong việc sử dụng các 
hình thức tô chức và quân lý, 
nếu Chính phủ ban hành nhiều ăn 


bản pháp qng bên cạnh một số đạo 
luật, pháp lệnh thật cần thiết thì có lẽ 
là thích hợp nhất. Nói chung, các văn 
bản pháp quy có tính ön định thấp 
hơn so với các đạo luật và pháp lệnh, 
để sửa đồi, bỏ sung, thủ tục thông 
qua và ban hành cũng nhanh gọn 
hơn, cho nên có khả năng thích ứng 
với sự biến chuyển mau lẹ của tình 
hình tỗ chức và quản lý nông nghiệp 
trong giai đoạn mới. 


Việc bam sát các qnú trình thi 
nghiệm, các hình thức tồ chức mới 
hình thành là rất cần thiết đề kịp thời 
nằm được những quan hệ mới phát 
sinh có liên quan đến việc tô chức, 
hoạt động và quản lý của các hình 
thức tô chức mới đó, từ đó mà có 
những quy định pháp lý mới thích 
ứng. 


2 — Công túc tồ chức 0à quản lủ nền 
nông nghiệp xã hội chủ nghĩa có tỉnh 
chất tồng hợp 0à rất phức tạp. Các 
quá trình tô chức và quản lý trong 
lĩnh vực này có mối liên hệ khăng 
khít với nhau. Một sự lơ là, lơi lỏng, 
vi phạm trong khi thi hành nhiệm vụ 
và nghĩa vụ ở một quá trình nào đó 
có thể gây tác hại lớn cho việc tiến 
hành các quá trình có liên quan. Điều 
đó đòi hỏi công tác quản lý nông 
nghiệp của Nhà nước phải toàn diện 
và rất cụ thê, chặt chẽ. 


Nói cách khác pháp luật trong nông 
nghiệp phải đầu đủ, chặt chẽ uà có hệ 
thống, bao gồm từ việc sử dụng; quản 
lý đất đai, cải tạo đặt đại, công tác 
thủy nông, đến việc huy động. sử dụng 
và quản lý lao động, cung ứng vật 
tư ký thuật các loại cho nòng 
nghiệp, thu mua nông sản các loại... 
Hè thống pháp luật ấy cũng điều 
chỉnh nhiều loại công tác quản lý, 
từ việc quy hoạch, kế hoạch hóa, đến 
công tác hợp đồng kinh tế hai chiều, 
công tác tài chính và đầu tư, tín dụng, 
giá cả, V.V... 


Việc điều chỉnh các mối quan hệ 
phúp lú trong lĩnh 0ực nóng nghiệp 
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đỏi hỏi phổi khéo uận dụng rẩt nhiều 
nguyên tắc quản lỷ : nguyên tắc thống 
nhất lãnh đạo chính trị và lãnh đạo 
kinh tế, nguyên tắc tập trung dân chủ, 
nguyên tắc kết hợp quản lý theo 
ngành với quản lý theo địa phương 
và vùng lãnh thồ, nguyên tắc kết hợp 
việc phân ngành quản lý với việc tổ 
chức hiệp đồng giữa các ngành các 
cấp, nguyên tắc song trùng phụ thuộc, 
nguyên tắc kết hợp việc quản lý tập 
trung của Nhà nước với việc mở rộng 
đàn chủ của hợp tác xã, nguyên 
tắc phân biệt các biện pháp quản lý 
tùy theo hình thức sở hữu, v.v... Có 
thề nói, việc vận dụng các nguyên tắc 
nói trên vào trong lĩnh vực tô chức 
quản lý nông nghiệp là khó khăn hơn 
so với các lĩnh vực khác. 


3— Việc quản lủ nông nghiệp của Nhà 
nước ta hiện naụ đang tác động ào 
cả ba khu ouực kính tế — kinh tế quốc 
doanh, kinh tế hợp tác xä uà kính (tế cả 
thề (chủ gếu tà ở miền Nam) — 0à trong 
một tương lai không xa nữa thì nào 


Chú ý đến ba đặc điềm nói trên, 
công tác pháp chế với sự tác động 
đặc thù của nó, phải làm sao vừa thê 
hiện đúng đắn và sâu sắc ý chỉ, 
đường lỗi, chỉnh sách, quan điềm của 
Đẳng và Nhà nước ta trong việc tồ 


chức, quản lý nông nghiệp, vừa bảo 


đảm hiệu lực của nó trong lĩnh vực 
phức tạp này. 

Ở đây có ba vân đề đáng chủ ý 
nhất: | 

— Thực hiện có hệ thống các biện 
pháp pháp chế về tồ chức, quản lý 
nông nghiệp ; 

— Củng cố. xày dựng các hình thức 
tồ chức — pháp lý bảo đẫm tăng cường 
mối quan hệ giữa Nhà nước và hợp 
tác xã ; 
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hai khu uực kinh tế quốc doanh nà hợp 
tác ~xä là chủ gến. 

Hai khu vực kỉnh tế này (quốc 
doanh và hợp tác xã) giống nhau về 
mặt bản chất kinh tế — xã hội, đều 
dựa trên cơ sở chế độ công hữu về 
tư liệu sẳn xuất, nhưng lại khác nhau 
về mặt hình thức sở hữu xã hội chủ 
nghĩa (của toàn dân, của tập thê). Do 
vậy tính chất và địa vị pháp lý của 
các đơn vị cơ sơ trong hai khu vực 
kinh tế ấy có chỗ khác nhau, và các 
mối quan hệ quản lý giữa Nhà nước 
uới hai loại cơ sở đó cũng có chỗ khác 
nhan. 

Mặt khác, theo quy luật phát triền 
của nền nông nghiệp xã hội chủ nghĩa. 
Nhà nước sử dụng các hình thức lồ 
chức — pháp lý thích hợp đề làm cho 
hình thức sở hữu tập thề ngàu càng 
nhích lại gần 0à cuối cùng hỏa ảo 
hình thức sở hữu toản dân. Và ủi 
nhiên đến lúc đó không còn có sự 
phân biệt về các mối quan hệ quản l7 
giữa Nhà nước với các cơ sở nữa. 


— Kiềm tra, thanh tra và xử lý công 
minh các vấn đề về thì hành pháp 
luật nông nghiệp. 


1. Thực hiện có hệ thống các biện 
pháp pháp chế về tồ chức, quản lý 
nông nghiệp. 

Các biện pháp pháp chế trong nông 
nghiệp có thề chỉa làm 3 loại: 

— Hệ thống tổ chức bộ máy quản 
lý; 

— Hệ thống các thề chế về quản lý ; 

— Chế độ dân chủ trong hợp tác xã. 

a) Việc xây đựng hệ thống tồ chức 
bộ mảy quần lý nòng nghiệp ở các 
cấp, các ngành và các cơ sở có tầm 
quan trọng hàng đầu. Làm rỡ chức 
năng, nhiệm vụ, phạm vi trách nhiệm 
cũng như các quan hệ chỉ đạo hoặc 


phối hợp của các cơ quan chính 
quyền các cấp, các cơ quan quản lý 
chuyên ngành và các cơ quan quần 
lý liên ngành (ta thường gọi là cơ 
quan chức năng, tồng hợp), các quan 
hệ song trùng phụ thuộc của các cơ 
quan quản lý chuyên ngành và liên 
ngành ở các địa phương, là một 
việc rất công phu và phức tạp. 

Một mặt, xác định các nhiệm vụ cụ 
thề cùng các quan hệ phối hợp của 
bản thân các cơ quan quản li chuyên 
ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và hải 
sản trong những điều kiện mới. Mặt 
khác, quy định trách nhiệm cùng các 
quan hệ phối hợp với các cơ quan 
quản lý chuyên ngành nói trên, của 
bản thản các cơ quan quản lủ liên ngành. 
như các cơ quan phụ trách công tác 
thủy lợi (cliên ngành ® vì công tác 
thủy lợi không chỉ bao gồm công tác 
thủy nòng, tuy trong tỉnh bình hiện 
nay phải rãt coi trọng công tác thủy 
nỏng), quản lý đất đai, công tác kế 
hoạch, các công tác cung ứng vật tư - 
kỹ thuật, hợp đồng kinh tế, thu mua 
nóng sản, bán lễ hàng hóa, vật giá, tài 
chính, tin dụng. v.v... 

Hiện nay, chúng ta đang thực hiện 
các quy định rất quan trọng về tò 
chức và hoạt động của Hội đồng Chinh 
phủ, về nhiệm vụ, quyền hạn của các 
bộ trong lĩnh vực quản lý kinh tế, về 
nhệm vụ, quyền bạn của chính 
quyền Nhà nước cấp tỉnh, và 
về nhiệm vụ, quyền hạn của chính 
quyền cấp huyện. Các quy định 
này làm rõ ở mức độ tông quát sự 
phản cấp. phân công quản lý Nhà nước 
nói chung và đĩ nhiên chúng có liên 
quan đến nòng nghiệp. Song đề quản 
lý nông nghiệp có hiệu quả hơn, việc 
Phân cấp uà phán công cụ thề oề tất cả 
các mặt quản lỷ nóng nghiệp là điều 
rải nên làm. 

Đặc biệt, chúng ta nên rút kinh 
nghiệm đề cải tiến tổ chức bộ máy 
một cách căn bản hơn, nhằm bảo đảm 
cho cấp huyện làm được nhiệm 0ụ mới 
của mình đối uởi nông nghiệp. 


Điều quan trọng nhất là phục vụ cơ 
sở trên địa bàn huyện: các hợp tác 
xã nông nghiệp, lâm nghiệp. ngư 
nghiệp, thủ công nghiệp (hiện nay chủ 
yếu là ở miền Bắc, nhưng sau này thì 
cả ở miền Nam). Kinh nghiệm là : đứng 
trước các tổ chức cơ sở (các hợp tác 
xã}, càng có ít tô chức có quan hệ thi 
càng tốt. Nhờ đó mà giảm bới các 
đầu mối giao dịch và chỉ đạo; giải 
quyết công việc nhanh gọn và có hiệu 
quả, tránh những sự đùn đầy trách 
nhiệm, bớt phiền hà đối với cơ sở. 
Hiện nay việc cung ứng vật tư — kỹ 
thuật cho các cơ sở trên địa bàn một 
huyện do 4. 5 tô chức phụ trách : trạm 
vật tư nòng nghiệp thuộc Bộ nông 
nghiệp (đổi với phân bón và nông cụ), 
trạm vật tư — kỹ thuật thuộc Bộ vật 
tư (đối với xăng dầu, sắt thép, đồ 
điện...), trạm cung ứng xi-măng thuộc 
Bộ xây dựng. công ty vật liệu kiến 
thiết thuộc Bộ nội thương (đối với 
than...), Đề thu mua nông sản và sản 
phầm thủ công nghiệp, cũng có đến 
mấy ngành : lương thực và thực phầm, 
nội thương. ngoại thương, y tế (đối 
với cây dược liệu)..., chưa kẻ các xi 
nghiệp, đơn vị cơ sở có quan hệ kinh 
lễ trực tiếp với các hợp tác xã. Cho 
nẻn cần nghiên cứu, thử nghiệm đề 
Liến tới ở cấp huyện có bộ máy cùng 
ng 0uật tư — kỹ thuật tà bộ máu thu 
mua nông sản 0à sản phầm thủ công 
nghiệp hợp lủ theo hưởng tồng hợp 0à 
tập trung hơn. Đây cũng chính là điều 
kiện thuận lợi đề thực hiện chế độ 
hợp đồng kinh tế hai chiều giữa tổ 
chức Nhà nước với các hợp tác xã. 


Đề cho cấp huyện được chủ động 
hơn, đi đỏi với việc cải tiến tô chức 
bộ máy ở cấp huyện, cần cải fiến 
cả bộ mái, 0à lề lối làm uiệc ở cấp tình, 
vi cấp tỉnh có quan hệ chỉ đạo trực 
tiếp đối với cấp huyện, nhất là về 
các mặt cung ứng vật tư — kỹ thuật, 
thu mua nòng sản, bản lễ hàng tiêu 
dùng, cấp phát tài chính, v.v... Đặc 
biệt đáng được nghiên cứu là vân đề 
lăng cường phối hợp chỉ đạo của hai 
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Ly nông nghiệp, lâm nghiệp đổi với Ủy 
bạn nòng — lâm huyện là cơ quan 
duy nhất thống nhất chỉ đạo cả hai 
ngành đó ở cấp huyện, như về mặt 
xác định trọng tàm còng tác của Ủy 
ban nông — làm huyện trong từng 
thời kỳ, giải quyết các tranh chấp về 
đất đai giữa nông nghiệp và lâm 
nghiệp, tận dụng đất đai trên địa bàn 
huyện đề kết hợp sản xuất nông 
nghiệp, lâm nghiệp một cách hợp 
lý, v.v... 

Hoàn thiện, tăng cường bộ máu quản 
l của các hợp tác +, các nông trường, 
các lắm trường quốc doanh, sẽ đưa đến 
việc cải tiến hoạt động sẵn xuất — 
kính doanh ở các cơ sở, củng cố, 
hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội 
chủ nghĩa ở miền búc. néu gương 
và tạo cơ sở cho việc đầy nhanh công 
cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với 
nông nghiệp ở miền Nam. 

Củng cõ các ban quản trị, ban kiềm 
SOát trong tùng hợp tác xã, thực hiện 
chế độ Nhà nước bồ nhiệm trưởng kế 
toán, trưởng kỹ thuật và quân lý 
chặt chẽ chủ nhiệm hợp tảc xã như 
Hội nghị lần thứ 2 của Trung ương đã 
chủ trương, là còng việc rất quan 
trọng. Đồng thời, theo chủ trương 
của Chỉnh phủ, các cơ quan chủ quản 
cần căn cứ vào những nguyên tác cơ 
bàn trong Điều lệ xi nghiệp công 
nghiệp quốc doanh, sớm xây dựng và 
thực hiện các điều lệ nòng trường 
quốc doanh và lâm trường quốc 
doanh. Việc củng cố các loại cơ sở 
quốc doanh này theo hướng hợp lý 
hóa tỏ chức và lao động, thực hiện 
phương pháp quan lý sẵn xuất lớn 
và phương thức kinh doanh xã hội 
chủ nghĩa, có tác dụng làm gương cho 
việc hợp lý hóa tô chức sẵn xuất và 
quân lý ở các hợp tác xã nông nghiệp, 
lâm nghiệp, đưa các hợp tác xã này 
đi lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 

b) Hệ thống các thể chế ề quản l 
nóng nghiệp là tông thể các quy phạm 
và tiêu chuẩn pháp lý — kinh tế, pháp 
lý — kỹ thuật về sản xuất nông nghiệp 
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và quản lý nông nghiệp mà các cấp, 
cúc ngành, các cơ sở cũng như tất cả 
những người có liên quan phải tôn 
trọng, tuân theo. 

Các quy phạm và liêu chuần nói trên 
phải thẻ hiện các chủ trương và biện 
pháp nhằm thực hiện các mục tiêu 
đã đề ra về phát triển nòng nghiệp 
trong giai đoạn mới, trước hết là khói 
thác, tản dụng thế mạnh của nước ta là 
lực lượng hơn 22 triệu người lao đọng, 
các nguồn tài nguyên thiên nhiên phong 
phủ, dòng thời sử dụng tốt nhất các cơ 
Sở bật chất — kỹ thuật hiện có tả sẽ cô 
của ta, theo tỉnh thần dựa nào sức ta là 
chỉnh. 


Khi đề ra nhiệm vụ hàng đầu trên 
mặt trận kinh tế trong những năm 
trước mắt là phát triền vượt bậc sản 
xuất nông nghiệp. lâm nghiệp, ngư 
nghiệp, Đảng ta đã xuất phát từ thế 
mạnh nói trên của nước ta. Phù hợp 
với quan điềm của Mác, coi « lao động 
là cha, côn đất là mẹ của của cải vật 
chất», Đảng ta đã nhấn mạnh trong 
nhiều nghị quyết tầm quan trọng của 
vấn đề sử dụng, quản lý lực lượng lao 
động xã hội, cũng như của vấn đề sử 
dụng, quản lý ruộng đất. Song việc thề 
chế hóa của Nhà nước ta về mặt này 
tiền hành hơi chậm và chưa đầy đủ. 


Lao động là sức sẵn xuất đầu tiên, 
thứ nhất, của loài người. còn đất đai 
là tư liệu sản xuất chủ yếu không gì 
thay thế được của nông nghiệp; làm 
nghiệp. là cái chứa đựng các nguồn 
nước, cúc loại khoáng sản, là cơ sỞ 
đề phát triền các ngành nóng nghiệp, 


“các ngành công nghiệp khai thắc và 


các nơành công nghiệp chế biến, là 
nên tảng đề xày dựng cúc khu dân cư, 
các cơ sở kinh tế, văn hóa, xã hội, các 
đưởng giao thông vận tải... So với tát 
cả các lĩnh vực khác của nền kinh tế 
quốc đàn thì wftrong tĩnh vực nông 
nghiệp, nhất là ở bước đầu đi lên 
sản xuất. lớn, lao động và đất đai có 
tầm quan trọng quyết định nhất. 
Cho nên xây dựng và thực hiện các 
thề chế về quản lý lực lượng. 


lao động xã hội và về quản lj ruộng 
đất là vấn đề cấp bách nhất. Đồng 
thời thề chế hóa việc quản lý uà bảo 
ĐỆ lài nguyên thiên nhiên một cách 
toàn điện (bao gồm đãi, rừng, nước, 
khoáng sản, các loại sinh vật trong 
rừng, dưới nước, v.v...), thí hành 
nghiêm chỉnh pháp lệnh bảo vệ rùng, 
cũng là .những vấn đề không thề trì 
hoãn. 

Trong lĩnh vực quản lý tô chức 
sắn xuất và sản xuất, các quy định 
về cđi tiến kế hoạch hóa nông nghiệp 
núi chung (« cải tiến hệ thống chỉ 
tiêu pháp lệnh của Nhà nước đề 
cho tỉnh, huyện và cơ sở sản xuất 
có quyền chủ động hơn... ®, cân đối 
kế hoạch phải xuất phát từ lao 
động và tài nguyên thiên nhiên, chứ 
không phải từ đầu tư vốn và thiết bị, 
mảy móc, v.v...) cần được sớm thực 
hiện đề thúc đầy, củng cố việc tô chức 
lại sẩn xuất sau khi đã xây dựng được 
quy hoạch tổng thê và quy hoạch cụ 
thề trên địa bàn huyện, từng vùng 
nhỏ và từng hợp tác xã, nông trường, 
lâm trường. đồng thời đề tạo điều 
kiện đạt và vượt mức kế hoạch sẵn 
xuất hàng năm, bảo đảm thực hiện 
vững chắc các chỉ tiêu lớn của kế 
hoạch 5 năm 1976 — 1980 mà Đại hội 
đại biều toàn quốc lần thứ IV của 
Đẳng đã quyết định. 

Bồ sung, hoàn thiện sớm các thề 
chế về quản lý các loại uật tư — kỹ 
thuật dùng trong nông nghiệp, bao gồm 
từ chế độ cung ứng, chế độ bảo quần, 
chế độ sử dụng vật tư — kỹ thuật, 
đến tồ chức sản xuất, sửa chữa máy 
móc công cụ, chế độ thuê và sử dụng 
máy kéo, chế độ sử dụng và bảo quản 
các trạm bơm cũng là điều cần thiết. 
ỞŒ dây các vấn đề nhiệm vụ, trách 
nhiệm cụ thề, tô chức, biện pháp, chế 
độ trách nhiệm vật chấtcùng các chế 
đò trách nhiệm khác (hành chính, kỷ 
luật, hình sự) đều quan trọng cả. 

Với việc xây dựng hệ thống giống 
quốc gia từ trung ương tới cơ sở cần 
thực hiện chế độ quản lý hệ thống 
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giống quốc gia bao gồm tất cả các loại 
giống cây, con do Nhà nước quản lý 
(hiện nay chỉ mới thực hiện chế độ 
phân cấp quản lý giống và chủ yếu 
là đối với giống cây lúa và giống con 
lợn). 

Để thúc đầy tiến bộ khoa học — kỹ 
thuật trong nông nghiệp, một mặt cần 
hoàn thiện các thề chế về bdo 0ệ 
thực oật, thủ theo phương pháp khoa 
học hiện đại: mặt khác xây dựng các 
chế độ về khen thưởng sáng chế, phát 
mình kê cả trong lĩnh vực * cách mạng 
xanh » và trong lĩnh vực thí nghiệm, 
thiết kế, chế tạo các loại phân bón hóa 
học, thuốc trừ sâu bệnh, trừ có đại, 
các mảy móc, còng cụ nông nghiệp, 
SiWớ 

Việc thề chế hóa các chính sách 
của Đảng và Nhà nước về việc sử 
dụng các *đòn bầy kinh tế », sử dụng 
các mối quan hệ hàng hóa — tiền tệ, 
hàng hóa — thị trường đòi hỏi phải 
sớm điều chỉnh, bồ sung chế độ hợp 
đồng kinh tế hai chiều, hệ thống giá cả 
thu mua nông sản (bao gồm cả các loại 
giả, sự hình thành giá đối với loại giá 
chỉ đạo, kỷ luật ziá cả, v, v...), chế độ 
tín dụng đối với hợp tác xã, v.V..‹ 


Mỗi loại vấn đề nêu trên bao gồm 
nhiều, có khi rất nhiều thề chế cụ thê. 
Chúng ta không thẻ quy định trong 
một lúc hết thầy mọi thê chế cần thiết, 
mà phải lựa chọn giải quyết từng 
bước các vẫn đề theo một chương 
trình hợp lý được Chính phủ thông 
qua, bắt đầu bằng những vấn đề chung 
nhất và thiết yếu nhất. 


c) Xác định chế độ dân chủ trong 
hợp tác xã là biện pháp pháp chế đề 
phát huy quyền làm chủ tập thê xã 
hội chủ nghĩa của xã viên trong sẵn 
xuất và phân phối, khắc phục tỉnh 
trạng mệnh lệnh, độc đoán, quan liêu. 


Đối VỚI giai cấp nong dàn, hợp tác 
xã là trường học chủ nghĩa xã hội, 
trước hết vì nơi đây được thiết lập 
một chế độ dán chủ trực tiếp thật sự và 
một chế độ dân chủ đại diện lành mạnh 
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nhất. Đã là xã viên thị ai clng có 
quyền bầu cử các cơ quan đại diện 
cho mình trong hợp tác xã, ai cũng có 
quyền tham gia bàn bạc và quyết định 
các vấn đề lớn trong việc quản lý hợp 
tác xã, thông qua đại hội xã viên hoặc 
đại hội đại biêu xã viên. - thông qua 
các hội nghị tồ, đội sản xuất; ai cũng 
có quyền giám sát, kiềm tra công việc 
của các cơ quan đại diện (ban quản 
trị, ban kiêm soát). Các cơ quan đại 
diện nủy phải chấp hành tốt mọi quyết 
định của tập thẻ xã viên, phải phục 
vụ tốt xã viên, chịu sự kiềm soát của 
xã viên, báo cáo công việc và chịu 
trách nhiệm trước xã viên; những 
người trong các cơ quan nàv nếu 
không làm tròn nhiệm vụ thì có thê 
bị tập thề xã viên phê binh, bãi miễn, 
V.V... 

Thực hiện chế độ dân chủ trong 
hợp tác xã đòi hồi mọi người (kề cả 
xã viên, các cán bộ trong các cơ quan 
quản lý hợp tác xã, các cán bộ quản 
lý cấp trên, các cán bộ Đảng và chính 
quyền) phải tôn trọng điều lệ hợp tác 
xã, thực hiện đầy đủ các quy tắc về 
sinh hoạt, hoạt động của hợp tác xã 
đã được điều lệ ấy quy định. Việc 
chính thức thông qua và phê chuần 
điều lệ hợp tác xã sản xuất nông 
nghiệp bậc cao có ý nghĩa rất quan 
trọng về mặt pháp chế. Nó bảo đẩm 
và củng cố chẽ độ làm chủ tập thề 
bằng pháp chế Nhà nước trong phạm 
vi nội bộ khu vực hợp tác xã, bắt buộc 
mọi công dân dù ở trong hay ngoài 
hợp tác xã, đủ là cần bộ Nhà nước 
cấp trên cũng phải nghiêm chỉnh tôn 
trọng : 

2— Củng cố, xâu dựng các hình thức 
tồ chức — pháp lú, bảo đảm tăng cường 
mối quan hệ giữa Nhà nước Uà hợp 
tác xã. 

Khu vực hợp tác xã trong nòng 
nghiệp chiếm một trận địa rất rộng lớn 
cả về mặt lao động và đất đai; trong 
tông sản phầm nòng nghiệp của nước 
nhà hiện nay phần của nó chiếm mội tỷ 
lệ rất cao. 
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Nhà nước không thê là người quan 
sát thụ động quá trình phát triền sẵn 
xuất ở các hợp tác xã, Vì các hợp tác 
xã là bộ phận của nền kinh tế quốc 
dân thống nhất, là những xi nghiệp có 
Lính chất xã hội chủ nghĩa cũng phát 
triền theo các quy luật kinh tế của 
chủ nghĩa xã hội giống như các nông 
trường. làm trường quốc doanh; các 
hợp tác xã là hình thức chủ yếu lồi 
cuốn, tŠ chức giai cấp nông dàn cùng 
với giai cấp công nhân tiến lên chủ 
nghĩa xã hội. Do vậy Nhà nước ta phải 
tăng cường quản lý đối với các hợp 
tác xã đề phát huy vai trò tích cực, 
to lớn của nó trong lĩnh vực nông 
nghiệp. 

Trong giai đoạn trước mắt, tăng 
cưởng sự quản lý của Nhà nước đối 
với hợp tác xã là bằng các biện pháp 
thích hợp. có hiệu lực, đưa các hợp 
tác xã đi theo con đường thực hiện 
kế hoạch Nhà nước, chấp hành các 
chính sách, pháp luật và biện pháp tồ 
chức của Nhà nước. Nhà nước vừa 
dùng phương pháp mệnh lệnh trực 
tiếp đề bắt buộc các hợp tác xä chấp 
hành các thề chế về quán lý, vừa phát 
huy và mở rộng chế độ làm chủ tập 
thể trong hợp tác xã, «xây dựng và 
phát triền quan hệ hợp lý giữa sở 
hừu toàn đản và sở hữu tập thề ? 
như Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai 
của Trung ương Đảng đã nêu ra. 


Biện pháp cơ bản quan trọng nhất 
về mặt này là sử dụng cơ chế kế hoạch - 
kết hợp với hợp đồng kinh tế hai 
chiều. Lâu nay chúng ta chưa sử 
dụng tốt cơ chế này. Một số đồng chỉ 
khi nghĩ đến vấn đề kế hoạch Nhà 
nước đối với hợp tác xã thường tách 
rời kế hoạch với hợp đồng kinh tế, 
và trong việc chỉ đạo lập và thực hiện 
kế hoạch thường đùng phương pháp 
nuiệnh lệnh đối với hợp tác xã cũng 
gần giống như đối với nòng trường, 
lâm trường quốc doanh. Như vậy là 
ví phạm chế độ dân chủ trong hợp 
tác xã, trái với điều lệ hợp tác xã 
(điều lệ này tuv còn là đự thảo, 


nhưng đã được áp dụng trên thực tế 
khi các hợp tác xã xây dựng điều lệ 
cụ thề của họ). Theo điều lệ hợp tác 
xã, (hỉ kế hoạch của hợp tác xã là do 
đại hội hợp tác xã thông qua và 
quyết định. 

Vậy làmthẻ nào đề bảo đầm tính chất 
pháp lệnh của kế hoạch nông nghiệp ? 
Phải thực hiện kế hoạch, đó là pháp 
lệnh, khô ng còn phải bàn cãi gì về vấn 
đề đó nta. Song tính chất pháp lệnh 
đỏ nằm chủ yếu vào các cơ quan 
Nhà nước, trước hết là cấp huyện. 
Còn Nhà nước * ràng buộc ® các hợp 
tắc zä chủ gếu bằng chế độ hợp đồng 
kinh lẽ hai chiều, đồng thời cũng bằng 
cách đỏi hỏi thí hành nghiêm chỈnh các 
thề chế khác của Nhà nước. Do đó mà 
bao đảm đạt được các chỉ tiêu pháp 
lệnh của Nhà nước về sản xuất nông 
nghiệp, 

3) Kiềm tra, thanh tra uả xử lý công 
mình các pẩn đề oề thí hành pháp luật 
trong nông nghiệp. 

3 là một thiếu sót lớn nếu chúng 
lâ ĐỒ qua vấn đề này khi nói đến 
việc tĩng cường pháp chế xã hội chủ 
0ghŸa trong tồ chức, quản lý nông 
Xến Ệp Điều đăng nhãn mạnh ở đây 
ì Yêu cầu kiềm tra đặt ra rất cấp bách 
kẻ Đhạm vị kiềm tra rãit rộng đối với 
đn Vực quản lý nông nghiệp : kiềm 
nà Yiệc thực hiện nghiêm chỉnh nhiều 

chế đã ban hành trên một lĩnh 
khe hoại động tông hợp và đang 
th bi biến mạnh đề phát hiện các 
đà lề — có khi rất khó thấy ; kiềm tra 
hiện Ty, và hoàn thiện các thề chế 
ành cho phù hợp với tình hình 


phát triền nhanh; kiềm tra đề uốn 
nắn, xử lý kịp thời các vụ vi phạm. 


Vì địa bàn kiêm tra rất rộng lớn, 
cho nên hơn đâu hết cần phát huy đầy 
đủ sự kiềm tra của quần chúng kết 
hợp với sự kiêm tra của Nhà nước, 
và do đó cũng cần có biện pháp đề 
đông đảo quần chúng nắm được các 
thể chế trong lĩnh vực này. 

Mặt khác, thực hiện có hệ thống 
công tác thanh tra: thanh tra tổng 
hợp và thanh tra chuyên ngành của 
Nhà nước, thanh tra nhân đân ở cơ 
sở, nhằm vào những vấn đề cơ bản 
nhất như các vấn đề về quản lý lao 
động. quản lý ruộng đất, quản lý rừng. 
quản lý vật tư — kỹ thuật, công tác 
thu mua nỏng sẵn, chế độ đân chủ 
trong hợp tác xã, v.v... Ưừ việc thanh 
tra mà phát hiện các vấn đề về tăng 
cường quản lý và các vấn đề cần xử 
lý. Cơ quan có trách nhiệm xử lý cần 
xử lý kịp thời, công mính và theo 
đõi tỉnh hình chấp hành biện pháp 
xử lý 

* 


Đối với một vấn để lớn, một nhiệm 
vụ cơ bản của Đẳng, Nhà nước và 
nhân đân ta — tập trung cao độ lực 
lượng cả nước, tạo ra một bước phát 
triền vượt bậc của nông nghiệp — 
nếu không thẬt sự tăng cường và phát 
huy hiệu lực của pháp chế xã hội chủ 
nghĩa trong tồ chức, quản lý nông 
nghiệp, thì chúng ta không thể tạo 
nên một sức mạnh tông hợp, đồng bô 
đề hoàn thành thắng lợi trong những 
năm trước mắt, 


-PHẢI DỰA HẨN VÀO (ÔNG NHÂN, LAQ BỘNG 
BÉ LẦM II (UỘC (ẢI TẠO XÃ HỘI (CHỦ NGHĨA 
BI VI (N( THƯỢNG NGHIỆP TƯ BẢN TƯ DANH 


Cải Lạo xã hội chủ nghĩa đối với 
công thương nghiệp tư bản tư 
doanh là một cuộc cách mạng sâu sắc 
trên cac mặt: chính trị và kinh tế, tư 
tướng và tö chức nhằm xóa bỏ bóc lột, 
tổ chức lại nền kinh tế quốc dân, đầy 
mạnh sản xuất phát triền, ồn định 
đời sống nhân dân, xây dựng quan 
hệ sản xuất mới, tạora những điều 
kiện thuận lợi cho sức sản xuất phát 
triền. Do vậy, công cuộc cải tạo công 
thương nghiệp tư bản tư doanh phải 
thực hiện được việc xóa bỏ chế độ tư 
bản chủ nghĩa về sẵn xuất và lưu 
thông phân phối, công hữu hóa tư liệu 
sản xuất chủ yếu dưới nhiều hình 
thức thích hợp, từng bước chuyên sở 
hữu tư bản chủ nghĩa thành sở hữu 
xã hội chủ nghĩa, tö chức sắp xếp lại 
bộ phận còn do tư nhân kinh doanh 
vào quÿ đạo quản lý của Nhà nước, 
không ngừng tăng cường lực lượng 
kinh tế xã hội chủ nghĩa, đầy mạnh 
s¡n xuất. Thông qua cuộc cải tạo này, 
chúng ta củng có, tăng cường thêm 
một bước nền chuyên chính vô sản 
và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ 
tập thề xã hội chủ nghĩa của giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động. 
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VŨ-XUÂN-CẬN 


Đây là một cuộc đấu tranh giai cấp 
gˆay go, phức tạp. Giai cấp tư sản là 
đối tượng của cuộc cải tạo, Giai cấp 
công nhân và quần chúng lao động 
khác vừa là lực lượng chính trị, vừa 
là lực lượng sản xuất chủ yếu ; song 
lực lượng trực tiếp, có vai trò quyết 
định nhất trong cuộc cải tạo này là 
gìa1 cấp công nhân. Giai cấp công nhân 
coi việc cải tạo công thương nghiệp 
tr bản tư doanh là một trong những 
nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ kinh tế 
Lrực tiếp của mình. Công cuộc cải lạo 
xã hội chủ nghĩa đáp ứng quyền lợi 
cơ bản trước mắt và lâu dài của bản 
thân giai cấp công nhân. Chỉnh vì lẽ 
đó, giai cấp công nhân là lực lượng 
hăng hải, tích cực nhất, kiên quyết 
nhất, là chỗ dựa vững chắc nhất của 
Đẳng và Nhà nước ta trong cuộc cải 
tạo công thương nghiệp tư bản tư 
đoanh. : 

Trong quá trình lãnh đạo cuộc cải 
tạo, Đẳng ta luôn luôn nhắc nhở các 
cấp ủy Đảng, các cấp chính quyền 
phải thật sự dựa vào giai cấp công 
nhân và quần chúng lao động khác, 
đựa vào Công đoàn và các đoàn thê 
quản chúng khác, coi trọng công tác 


giao dục tư‹tưởng, phát động quần 
chúng, bảo đảm cuộc cải lạo đạt kẻt 
quả tối, nhanh và gọn, Thông báo số 
10T — TƯ ngày 21-3-1977 của Ban bí 
thư Trung ương Đảng đã vạch ra 
nguyên tắc sách lược trong cuộc cải 
tạo là “ dựa vào giai cấp công nhân và 
quần chúng cách mạng, đoàn kết đông 
đảo nhân đân lao động. giáo dục cải 
tạo người tư sân, đấu tranh với những 
kẻ ngoan cố vì quyền lợi ích kỷ làm 
cần trở công cuộc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa, kiên quyết trừng trị những 
phần tử phản cách mạng phá hoại 
hiện hành và bọn gian thương đầu cơ 
tích trữ, phá rối thị trường, gây thiệt 
hại đến đời sống nhân dân ». Thông báo 
trên còn chỉ rõ « dựa vào các tö chức 
Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội phụ 
nữ. Mặt trận Tô quốc Việt-nam đề vàn 
động giáo dục quần chúng một cách 
sâu rộng. Coi trọng nâng cao giác 
ngộ giai cấp, giác ngộ xã hội chủ 
nghĩa, nàng cao ý thức và vai trò 
làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa 
của công nhân và nhân dân lao 
động để thực hiện tốt công tác 
cải tạo những người tư sẵn và tiều 
chủ? Ngày 8-6-1977 Ban bí thư Trung 
ương Đăng lại ra thông bảo số 17, nhãn 
mạnh *Phải dựa vào quần chúng 
công nhân, lao động tại chỗ đề làm 
Công tác cải tạo và đề quản lý xí nghiệp 
sau cải tạo. Do đó phải chú trọng 
phát động tư tưởng công nhân, làm 
cho công nhân hiều vị trí mới, vai trò 
làm chủ tập thề của mình đối với xí 
nghiệp, trách nhiệm của người còng 
nhân trong việc góp phần cải tạo người 
chủ cũ ›, 


Như vậy rõ ràng đường lối giai eấp, 
quan điềm quần chúng của Đẳng ta 
xuất phát từ tư tưởng coi sự nghiệp 
cách mạng của Đẳng là sự nghiệp cách 
mạng của công nhân và quần chúng 
lao động đông đảo, Đẳng dựa vào và 
thông qua các (ồ chức quần chúng do 
mình lãnh đạo đề giáo dục, nâng cao 
giác ngộ cách mạng cho quần chúng, 


Đăng ta cho rằng, bẩn chất quần chúng 
là Lỏt, song phải coi trọng việc giáo 
dục nâng cao giúc ngộ cách mạng cho 
quần chúng, thì hành động của quần 
chúng mới có thê là hành động tự giác 
Khi Dàng ta nói phải dựa vào công 
nhân và quần chúng lao động khác 
chỉnh là với ý nghĩa dựa vào quản 
chúng có giác ngộ, có tò chức, chứ 
không phải là đựa vào quần chúng 
lạc hậu. sống rời rạc, không có tô chức. 
Trong điều kiện Đẳng ta đã lãnh đạo 
chính quyền. chúng ía có đủ sức mạnh, 
đủ phương tiện đề tập hợp, giáo dục 
quần chúng, chúng ta hoàn toàn chủ 
động trong công việc này, cho nèn 
phải mở rộng các tồ chức cách mạng 
của quần chúng, không đề một người 
nào sông ngoài tổ chức, trừ những 
phần tử phản động; vì chỉ có qua tô 
chức mới bảo đảm giáo dục, nâng 
cao giác ngộ cách mạng xã hội chủ 
nghĩa cho quần chúng, mới hướng 
dẫn được quần chúng hành động đúng 
theo đường lõi, chính sách của Đẳng 
và Nhà nước ta. 


Trong cúc xí nghiệp công thương 
nghiệp tư bản tư doanh, tỗ chức quần 
chúng rộng lớn nhất của giai cấp 
công nhân là công đoàn. Công đoàn là 
trung tâm tập hợp công nhân, lao 
động bao gồm không chỉ những người 
tiên tiến, những người trung bình, 
mắc thậm chí có ca những người còn 
chậm tiến để giáo dục, nâng cao giác 
ngộ của họ lên ngang tầm với vêu cầu 
nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn 
mới, giai đoạn cải tạo xã họi chủ 
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Do đó, Đảng ta nói dựa vào công 
nhân, lao động cũng có nghĩa là dựa 
vào công đoàn và các đoàn thể quần 
chúng khác đề tiến hành cuộc cải tạo 
công thương nghiệp tư bản tư doanh. 
Trong cuộc cải tạo này, Đẳng giữ vai 
trỏ lãnh dạo, chính quyền có trách 
nhiệm quản lý, các đoàn thê quần 
chúng tiến hành việc giáo dục tư 
tưởng, phát động quần chúng thực 
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hiện thắng lợi đường lối, chỉnh sách 
cải tạo của Đảng và Nhà nước, 


* 


Ilơn một năm qua, cuộc cải lạo xã 
hội chủ nghĩa đối với công thương 
nghiệp tư bản tư doanh ở các tỉnh và 
thành phố phia Nam đã được tiến 
hành, nhưng còn chậm so với đòi 
hỏi của tình hình thực tế. Chủng ta 
đã chuyên một số xí nghiệp do Nhà 
nước tạm thời quản lý từ sau ngày 
miền Nam được hoàn toàn piải phóng 
theo chế độ “công quản? thành xi 
nghiệp quốc doanh. Đây là việc hợp 
thức hóa quyền sở bữu xã hội chủ 
nghĩa đối với tư liệu sản xuất của 
bọn ngụy quân, ngụy quyền, tư sản 
mại bản và tư sẵn phản động bỏ chạy 
ra nước ngoài. Trên cơ sở hợp pháp 
hóa chế độ sở hữu toàn dân về tư liệu 
sản xuất, cúc xí nghiệp quốc doanh 
được sắp xếp lại thành cơ sở kinh tế 
của từng ngành, tiếp tục giải quyết 
những vấn đề về kinh tế và bảo đảm 
cho xí nghiệp có đủ quyền tư cách 
pháp nhân, xác định năng lực sản 
xuất, xác định các loại vốn đề tạo 
điều kiện đầu tư thêm vốn, trang bị 
kỹ thuật. Phương hướng, nhiệm vụ 
sản xuất của xí nghiệp được xác định 
rõ hơn, Trong các xí nghiệp này 
chúng ta thực hiện chế độ quản lý xỉ 
nghiệp xã hội chủ nghĩa, áp dụng 
điều lệ tồ chức xí nghiệp quốc doanh, 
thực hiện luật công đoàn, xác lập 
quyền làm chủ tập thể của công nhân 
và quần chúng lao động khác, củng 
cố xí nghiệp về mọi mặt đề phảt huy 
vai trò nòug cốt của xÍ nghiệp quốc 
đoanh trong cuộc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội. 


Trong thời: gian «công quản?, 
chủng ta đã bước đầu giáo dục công 
nhân và lao động khác về tỉnh hình, 
nhiệm vụ mới, làm cho anh chị em 
hiều rð địa vị mới của mình, tử người 
làm thuê trở thành người làm chủ tập 
thề xí nghiệp, làm chủ xã hội. đông 


§§ 


viên liên tục phong trào lao động sẵn 
xuất và tiết kiệm nhằm duy trì và 
đầy mạnh sản xuất, phục vụ công 
cuộc xây dựng đất nước, phục vụ 
nhân dân. Trong đợt chuyền các xí 
nghiệp « cêng quản ? thành xi nghiệp 
quốc doanh, chúng ta đñ tổ chức tối 
đợt sinh hoạt chính trị trong công 
nhân, lao động, tạo cơ sở chỉnh trị, 
tư tưởng cho việc giải quyết tốt những 
tồn tại về kinh tế, về tô chức quản 
lý và động viên mạnh mẽ phong trào 
thi đua phấn đấu hoàn thành và hoàn 
thành vượt niứtc kế hoạch Nhà nước 
năm 1977, 


Trong những tháng cuối năm 1977, 
chủng ta tiến hành cải tạo khần trương, 
tương đối Lập trung ngành giao thông 
vận tải, một trong những ngành có vị 
trí chiến lược quan trọng trong nền 
kinh tế quốc dân. Ngành vận tải 
đường bộ được cải tạo trước mội 
bước. Đại bộ phận công nhân và lao 
động ngành vận tải đường bộ, bao 
gòm hơn 10.000 người đã được phảt 
động tư tưởng, giáo dục về chủ trương, 
chỉnh sách cải tạo, về vai trò, nhiệm 
vụ của giai cấp công nhân nói chung 
và của công nhân và lao động ngành 
giao thông vận tải nói riêng tron cuộc 
cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dụng 
chủ nghĩa xã hội. 

Về thương nghiệp, chúng ta đang 
đi vào cải tạo và tô chức lại một số 
ngành hàng thiết yếu đến đời sống 
của nhân dàn, tô chức mạng lưới cung 
cấp vật tư, hàng hóa và thu mua lương 
thực, thực phầm nông sản, nhằm loại 
bỏ thương nghiệp tư bản chủ nghĩa, 
xây dựng thương nghiệp xã hội chủ 
nghĩa. Đấu tranh đè cải tạo thương 
nghiệp tư doanh ở miền Nam đang là 
cuộc đẫu tranh gay go phức tạp, đòi 
hỏi chúng ta phải tập trung cố gắng 
mới làm tốt được, 

Về công nghiệp, một số ít xí nghiệp 
công nghiệp tư bản tư doanh đã được 
cải tạo theo bình thức công tư hợp 
doanh, Chúng ta đang rút kinh nghiệm, 
chuẩn bị kê hoạch cho bước triền 


khai sắp tới trên diện rộng. Ở những 
nơi làm thí điềm công tư hợp doanh. 
việc giáo dục tư tưởng. phát động công 
nhân, lao động nói chung được coi 
trọng. Song cách làm còn chưa thống 
nhất, có nơi việc giáo dục quần chúng 
làm còn nặng nề tham nhiều nội 
dung nên thời gian học tập kéo quá 
dài. Tuy vậy. tư tưởng quần chúng ở 
đây đã được phát động, nhận thức về 
trách nhiệm và quyền lợi làm chủ tập 
thề của người lao động được nâng cao 
rõ rệt, quan hệ nội bộ xí nghiệp được 
cải thiện, khí thế lao động hăng say 
sỏi nồi, phần lớn các xi nghiệp công 
tư hợp doanh đều hoàn thành vượt 
mức kế hoạch Nhà nước. Xi nghiệp 
dệt Cầu-voi (Long-an) hoàn thành sản 
xuất 1,5 triệu mét vải ngoài ra còn 
_ su xuất thêm 10.000 mét. Xi nghiệp 
in số I (thành phố Hồ-Chíi-Minh), công 
suất các loại máy in đều tăng từ 16,5% 
đến 20Ã so với trước. Xí nghiệp xà 
phỏng Việt-nam, công suất máy móc, 
năng suất lao động tăng lên rõ rệt, từ 
18 tấn/ngày lên 28 tấn/ ngày. Xi nghiệp 
sản xuất phích nước Bình-gây đã đưa 
sản lượng từ 100.000 chiếc/năm lên 
400.000 chiếc/năm. Song ở một số nơi, 
việc giáo dục công nhân, lao động, 
cũng như việc giáo dục người tư sẵn 
lại làm quá sơ sài, tư tưởng quần 
chủng chưa được phát động, người 
tư sản chưa thấy được rằng sự giàu 
sang của họ là do bóc lột công nhân, 
lao động mà có. Ÿi vậy xí nghiệp tuy 
đã được * cải tạo », nhưng công nhân 
chưa phấn khởi sẵn xuất; các mặt 
hoạt động của xí nghiệp biến chuyền 
chưa tốt, 


Những xi nghiệp tư bản tư doanh 
còn được phép kinh doanh thì phần 
lớn đang hoạt động theo quy chế tư 
bản Nhà nước bậc vừa và bậc thấp. 
Những xí nghiệp sản xuất những mặt 
hàng cần thiết cho nhu cầu đời sống 
của nhân dân. phục vụ cho kế hoạch 
phát triền kinh tế của Nhà nước thì 
hầu hết đã ký hợp đồng kinh tế với 
Nhà nước. Một số xí nghiệp tư nhân 


ở thành phố Hồ-Chi-Minh và phần 
lớn xi nghiệp tư nhân ở tỉnh sông Bé 
đã ký kết hợp đồng lao động theo nội 
dung tỉnh thần nghị định 186/CP của 
Chính phủ và theo Luật công đoàn. 
Đối với loại xi nghiệp này, tuy tư liệu 
sản xuất còn thuộc sở hữu tư nhân, 
những phương hướng, nhiệm vụ sản 
xuất, kinh đoanh đã do kế hoạch Nhà 
nước chỉ phối, năng lực thiết bị, máy 
móc và lao động của xí nghiệp đã 
được sử dụng phục vụ cho yêu cầu 
quốc kế dân sinh. Do vậy, những xí 
nghiệp này thực chất đã nằm trong 
quỹ đạo kinh tế xã hội chủ nghĩa chịu 
sự quản lý của Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa; biện tượng bóc lột lao động. 
những hoạt động tiêu cực của chủ tư 
nhân tuy chưa hoàn toàn xóa bỏ, 
nhưng đã bị hạn chế nhiều, quan hè 
giữa chủ tư nhận và người lao động 
về trách nhiệm và quyền lợi đã được 
quy định cụ thề, chế độ làm chủ tập 
thề của công nhân, lao động đang 
từng bước được xác lập, nhất là quyền 
giám sát của quần chúng, của Công 
đoàn đối với hoạt động của xí nghiệp 
đã bắt đầu được thực hiện. Song nhin 
chung. trong khi quan hệ với các xí 
nghiệp tư bản tư đoanh, các cơ quan 
Nhà nước chưa dựa hẳn vào tồ chức 
của công nhân là Công đoàn, chưa 
phát huy đầy đủ vai trỏ của Công 
đoàn đúng với vị trí là một thành 
viên trong hệ thống chuyên chính vô 
sản như Luật công đoàn đã quy định. 


Một hiện tượng khả phô biến và 
nghiêm trọng lá, hầu hết hợp đồng 
kinh tế ký giữa cơ quan quản lý Nhà 
nước với chủ tư nhân đều không cho 
Công đoàn cơ sở biết đề Công đoàn 
tham gia ý kiến và vận động công 
nhân lao động thực hiện hợp đồng, 
đồng thời giám sát chủ tư nhân thực 
hiện hợp đồng đã ký. Một số cán bộ 
quản lý của Nhà nước quan niệm sai 
lầm rằng #ký hợp đồng kinh tế là 
công việc của cơ quan Nhà nước. 
Công đoàn không cần biết đến », còn 
các chủ tư nhàn thì kiên quyết không 


chịu thông báo cho Công đoàn công 
nhân biết nội dung của hợp đồng kinh 
tế. khước từ sự kiềm tra, giám sát của 
Còng đoàn, thậm chỉ có chủ tư nhân 
còn kiện Công đoàn * xâm phạm quyền 
quản lý kinh doanh ? của họ. Nhà tư 


sản chống lại sự kiềm" soát của công 


nhân là một việc, dễ hiều, đó là biều 
hiện của sự phản ứng giai cắp của giai 
cáp bóc lột. Song cán bộ quản lý của 
Nhà nước phạm sai lầm như vậy là 
một điều đáng chê trách, biêu hiện 
sự mất lập trưởng giai cấp. Chúng ta 
cần nghiêm khắc phê phản sai lầm đó 
và sớm có biện pháp khắc phục. Chúng 
ta cần hiệu rõ rằng điều 9 Luật công 
đoàn đã ghi rõ *...Công đoàn có quyền 
giảm sát việc thi hành các hợp đồng 
đã ký kết và luật lệ về sẵn xuất kinh 
doanh, về quyền lợi của công nhân, 
viên chức, chống mọi hành động 
làm trải chính sách, kế hoạch và pháp 
luật của Nhà nước». Thông tư số 9 
LÐ - TT ngày 11-4-1977 của Bộ lao 
đọng đã hướng dẫn rõ là “ các bản dự 
thảo hợp đồng kinh tế phải gửi đến 
Đan chấp hành công đoàn xi nghiệp 
¡t nhất 7 ngày, trước khi ký kết. Cơ 
quan Nhà nước và chủ xi nghiệp phải 
coi trọng ý kiến của Ban chấp hành 
công đoàn và thường xuyên thông bảo 
cho Ban chấp hành công đoàn về kết 
quả thực hiện hợp đồng 9. 


Do cân bộ quản lý không tôn trọng 
và không làm đúng luật pháp của Nhà 
nước, không dựa vào công đoàn và 
quần chúng công nhân, lao động tại 
chỗ, cho nên nhiều hợp đồng kinh tế 
có những sơ hở đảng tiếc. Chủ xi 
nghiệp tư nhân lợi dụng sự thiếu hiều 
biết cụ thê và cách làm ăn sai sót đó 
của cán bộ đề phát triền lỗi làm ăn 
gian đổi, thu thêm nhiều lợi nhuận 
phí pháp, ngàng nhiên vì phạm luật 
lệ của Nhà nước, coi thường quyền 
làm chủ tập thể của công nhân, lao 
động. Nguy hiểm hơn nữa là, một số 
cần bộ quản lý đã bị tư sản mua chuộc, 
đi đến thoái hóa biến chất, thông 
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đồng với tư sản, ăn cắp tài sản của 
Nhà nước. chia lợi nhuận với tư sản. 
Các công đoàn cơ sở và anh chị em 
công nhân, lao động ở các xí nghiệp 
tư nhân rất bất bình về sự mất cảnh 
giác, tác phong quan liêu, không thco 
đường lỗi quần chúng, vi phạm luật 
pháp Nhà nước của số cán bộ quản 
lý kinh tế như trên. Họ xót xa trước 
những tôn thất do sai lầm của một số 
cán bộ gây ra. Mặc dù vậy, nhiều nơi 
anh chị em công nhân, lao động do 
nhận thức được trách nhiệm và quyền 
làm chủ tập thề của mình. cho nên họ 
kiên quyết đấu tranh ngắn chặn 
những hành động tiêu cực của chủ tư 
sản, thủ hồi lại cho Nhà nước nhiều 
của cải, và tố giác những sai lầm của 
cản bộ với cơ quan có trách nhiệm 
cấp trên. Công nhân xí nghiệp đệt 
Tuãn-thành đã giúp Nhà nước thu 
hồi 46.000 mét vải dôi ra của năm 1976 
và nửa năm 1977. Công nhân xi nghiệp 
dệt Bảo-xương đã phát hiện chủ gian 
dối lấy sợi của Nhà nước đệt vải bán 
ra thị trường tự do. Công nhân xi 
nghiệp Vĩnh-hưng (Quảng-nam — Đà- 
nẵng) đã phát hiện cho Nhà nước thu 
hồi 3 tấn dây thép tốt do chủ xi nghiệp 
khai man định mức tiêu hao vật tư. 
Sở đĩ có những sai lầm trên đây là 
do một số cản bộ trong cơ quan quân 
lý Nhà nước chưa đứng vững trên lập 
trường của giai cấp công nhân và 
chưa thấu suốt quan điềm quần chúng 
của Đảng. Họ chưa nhận rõ vai trò. 
vị trí giai cấp công nhân trong sự 
nghiệp cải tạo xã hỏi chủ nghĩa và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. Họ đã rơi 
vào vũng bùn của chủ nghĩa quan liều, 
không dựa vào quần chúng. vi phạm 
quyền làm chủ tạp thề của nhân dân, 
vi phạm luật pháp của Nhà nước, 
Mặt khác sự quan tâm không đúng 
mức của các cấp úy Đảng, các cấp 
chính quyền đối với việc giáo dục và 
kiểm tra căn bộ trong quan hệ kinh 
tẾ với giai cấp tư sắn; việc không 
nghiêm khắc xử lý kịp thời những 
trường hợp cán bộ thoái hóa biến chất› 


bị tư sản lợi dụng, mua chuộc, v V.. 
cũng góp phần làm cho số cán bộ hư 
hỏng càng thêm nghiêm trọng 


* 


Cuộc vận động cải tạo công thương 
nghiệp tư bản tư doanh là một địp 
tốt đề phát triền đội ngũ giai cấp 
công nhân về số lượng và nâng cao 
về chất lượng. Thông qua hoạt dòng 
thực tiễn sẵn xuất và đấu tranh giai 
cấp, chúng ta có điêu kiện đề phát 
hiện những người ưu tú trong giai 
cấp công nhân, bồi dưỡng, đề bạt họ 
vào các cương vị phụ trách của xỉ 
nghiệp từ tổ trưởng sản xuất đến các 
phòng, ban, phân xưởng, kê cả vào 
ban giảm đốc xi nghiệp. Vừa qua, khi 
chuyền một số xí nghiệp từ công 
quản » sang quốc doanh, hoặc hay cải 
tạo xí nghiệp tư bản tư nhân thành xi 
nghiệp công tư hợp doanh, chúng ta 
chưa thật mạnh dạn đưa những còng 
nhân giỏi, thành thạo tay nghề, được 
quần chúng tín nhiệm vào làm giảm 
đóc và phó giám đốc xi nghiệp. Ở một 
sỏ nơi,khi đưa nhà tư sản vào làm giám 
đốc, hoặc phó giám đốc xi nghiệp thì 
mọt số đồng chí dễ chấp nhận, trải lại 
khi đưa công nhân vào những cương 
vị lãnh đạo đó thì những đông chỉ 
này viện nhiều lý do đề khước tử 
hoác trì hoãn. Phải chăng, công nhân 
xưa kia đi làm thuê thì nay không 
làm chủ được, hay trước đây là người 
bị lãnh đạo thì ngày nay khòng thề 
làm người lãnh đạo được, còn nhà tư 
sản vốn đã là người chủ lâu đời thì 
nay đương nhiên vẫn phải là người 
lãnh đạo? Phải chăng những ông chủ 
cũ nay không thề là một chuyên viên 
làm công ăn lương đưới sự lãnh đạo 
'của công nhân mà hôm trước đây còn 
là người nô lệ làm thuê cho họ ? Vừa 
qua. trong các xí nghiệp đã cải tạo, 
không có xi nghiệp nào không có chủ 
tư sản cũ tham gia vào ban lãnh đạo 
xÍ nghiệp, còn công nhân trở thành 
người lãnh đạo xí nghiệp là một việc 


¡ít thấy, chỉ đạt tỷ lệ khoảng 1/10, 
1/5, nghĩa là cứ 10 chủ tư sản cũ tham 
gia ban giảm đốc thì có 1 hoặc 2cöng 
nhân được « đề bạt” vào ban giảm 
đốc xi nghiệp 

Đào tạo nhiều cán bộ xuất thân từ 
công nhân đề bỗ sung cho đội ngũ cán 
bộ của Đảng và Nhà nước ta là một 
yêu cầu quan trọng của công tác cải 
lạo công thương nghiệp tư bản tư 
doanh ở miền Nam. Chỉ thị của Trung 
ương Đảng đã ghỉ rõ vẫn đề này, 
song nhiều nơi, kê cả một số ngành 
ở Trung ương chưa thấu suốt tâm 
quan trọng của vấn đề. 

Thái độ thận trọng, cảnh giác cách 
mạng, căn cứ vào tiêu chuần, thực 
chất tài, đức trong khi xem xét, lựa 
chọn, đề bạt cần bộ là đúng và hoàn 
Loàn cần thiết. Nhưng phải có quan 
điểm giai cấp đúng đân, phải phân 
biệt rõ rằng mặt bản chàt với những 
nhược điềm có tínhechất tạm thời trước 
mắt (văn hóa, kiến thức, kinh nghiệm, 
quản lý...) của anh chị em công nhân 
vùng mới giải phóng. Trong điều kiện 
mới của chuyên chính vô sản, chúng 
ta hoàn toàn có đủ điều kiện đề giáo 
dục, bôi đưỡng anh chị em, giúp họ 
vươn lên làm chủ xí nghiệp. Chúng 
ta không giữ thái độ hẹp hòi đối với 
những người tư sản có kinh nghiệm 
quân lý và giỏi về kỹ thuật sẵn xuất, 
chịu tiếp thu: cái tạo xã hội chủ nghĩa, 
nhưng chúng ta càng không thê có 
thái độ hẹp hòi đối với anh chị em 
công nhân, đội quân chủ lực của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. Mạnh dạn đề 
bạt công nhân ưu tú tại chó, xây 
dựng nhanh và vững đội ngũ căn bộ 
quản lý, kỹ thuật xuất thân từ công 
nhân, chúng ta mới đáp ứng vêu cầu 
của sự nghiệp xây dựng đất nước 
trên quy mô lớn, tốc độ cao., 

Việc xây dựng, củng cố các tô chức 
ở xi nghiệp tuy có được đầy mạnh 
một bước, song còn rất chậm và có 
nhiều thiểu sót. Ớ các xí nghiệp 
«q công quản », xi nghiệp quốc doanh, 
xÍ nghiệp công tư hợp doanh đều đã 
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có tô chức Còng đoàn. Phần lớn xí 
nghiệp tư bản tư doanh có từ 10 công 
nhân, lao động với 20.000 đóng tiên 
vốn trở lên cũng đã có tổ chức công 
đoàn, Còn những cơ sở tư nhân khắc 
thì mới trên 50 có tô chức Công 
đoàn Việc phát triển đoàn viên công 
đoàn nói chunø còn rất chậm, rất 
hẹp cho nên chưa thề hiện đúng tính 
chất giai cấp và tính quần chúng của 
tô chức Công đoàn. Đấn nay đoàn 
viên công đoàn mới đạt khoảng 30 — 
405 so với tông số công nhân, lao 
động. Thành phố Hỗồ-Chíi-Minh có 
293.492 công nhân viên chức, nhưng 
mới cỏ 159.264 đoàn viên công đoàn 
-. đạt tỷ lệ 54,24%. Riêng khu vực tư 
doanh, cỏ 25.381 đoàn viên công đoàn 
so với 55.297 công nhân, lao động, đạt 
Lý lệ 45,82%. Trình độ công tác của cắn 
bộ công đoàn cơ sở còn yếu, kém. 
Trong nhiều xí nghiệp tư bản tư 
doanh, chưa có tö chức Đoàn thanh 
_ niên cộng sản Hồ-Chi-Minh ; còn chỉ 
bộ Đẳng cộng sản thì hầu như chưa 
có 

Lực lượng cơ bản cũng như chỗ 
dựa chủ yếu của chúng ta trong khi 
tiên hành cải tạo kinh tế tư bản tư 
nhân, chưa dược các cấp, các ngành 
thật sự quan tâm xây dựng, cho nên 
việc phát huy quyền làm chủ tập thê 
của công nhân, lao động ở các xi 
nghiệp tư nhân chưa mạnh, làm hạn 
chế không ít tiến độ và kết quả của 
việc cải tạo. 

Trong thời gian tới đây, cuộc cái tạo 
công thương nghiệp tư bản tư doanh 
phải dược tiến hành khần trương hơn 
trước. Vi vậy chúng ta cần sớm sơ 
kết công việc cải lạo vừa qua, đề rút 
kinh nghiệm bỗ sung phương án và 
kế hoạch cải tạo trên diện rộng (rong 
năm 1978. Theo phương hưởng chỉ 
đạo của Trung ương ghi rõ trong 
thông báo số 17/TB— TỪ ngày 8-6- 
19/7: SNóI chung trong vài năm 
trước mặt. hình thức công tư hợp 
doanh chỉ nẻn áp dụng đối với những 
xi nghiệp loại tương đối lớn, những 
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xỉ nghiệp sản xuất ra những mặt 
hàng quan trọng, có thiết bị tương 
đối hiện đại và có điều kiện phát 
triền sản xuất* Như vậy là các cơ 
sở được cải tạo bằng các hình thức 


.tư bản Nhà nước thấp hơn như gia 


công đặt hàng, đâu thầu v.v... còn 
khá nhiều. Tuy những cơ sở này 
hoạt động dưới sự quản lý về nhiều 
mặt của Nhà nước xã hội chủ nghĩa, 
chịu sự chỉ phổi của kinh tế quốc 
doanh, nẵm trong quỹ đạo của chủ 
nghĩa xã hội, song cuộc đấu tranh 
giữa hai con đường trong khu vực 
kinh tế này sẽ còn diễn ra khá gay 
go, phức tạp. Do vậy, đòi hỏi chúng 
ta phải nâng cao khả năng của các cơ 
quan quản lý, dựa chặt vào giai cấp 
công nhân và tồ chức rộng rãi của 
nó là Cỏòng đoàn, đề sử dụng tối nhất 
năng lực sẳn xuất của các xí nghiệp 
tư nhân và ngăn ngừa, hạn chế những 
hoạt động tiêu cực của người tư sản. 


Cuộc cải tạo công thương nghiệp 
tư bản tư doanh đang diễn ra ở các 
tỉnh, thành phố phia Nam phải là dịp 
giáo dục tư tưởng sâu sắc nhất, phái 
động quần chúng mạnh mẽ nhất kề 
từ sau ngày giải phóng đến nay. 
Thông qua cuộc cài tạo này, đội ngũ 
công nhân, lao dòng phải được trưởng 
thành về mọi mặt. Công tắc giáo dục 
phải nhằm nâng cao giác ngộ giai cấp, 
giác ngộ xã hội chủ nghĩa cho còng 
nhân, lao động. Nội dung giác ngọ 
giai cấp bây giờ là nhận thức đúng 
vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp 
công nhân trong sự nghiệp cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, là hiều rõ địa vị 
mới của người công nhân, lao dòng 
tử làm thuê trở thành làm chủ tập 
thẻ, phân biệt được sự khác nhau về 
bản chất giữa làm thuê và làm chủ 
đề thực hiện tốt quyền làm chủ tập 
thẻ, có thái độ đúng đỏi với lao đòng 
và của còng, kiên quyết khắc phục 
càng nhanh càng tốt mọi bi6u hiện của 
tư tưởng, thái độ lao động làm thuê: 
là thông suốt và tự giác thực hiện 
đúng chính sách của Đẳng, của Nhà 
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nước đối với giai cấp tư sẵn và người 
tư sản, thấy được trách nhiệm của 
công nhân lao động trong việc góp 
phần cải tạo người tư sản, cộng tác 
với người tư sản, khắc phục mọi khó 
khăn để duy trì và đầy mạnh sản 
xuất phát triền phục vụ cho quốc kế 
dân sinh, giám sắt giúp đỡ người tư 
sản làm đúng luật pháp, thực hiện 
đầy đủ các chế độ, chính sách của 
Nhà nước, từ bỏ lỗi làm ăn gian dối, 
phi pháp. 

Trên cơ sơ nhận thức được nâng 
cao. tư tưởng được phát động mà tô 
chức, động viên một phong trào lao 
động sản xuất và tiết kiệm mạnh mẽ 
trong các xí nghiệp tư bản tư doanh. 

Công tác giáo dục tư tưởng, phát 
động quần chúng phải tùy từng hình 
thức cải tạo khác nhau mà có nội 
dung giáo đục và cách làm cho phủ 
hợp. Giáo dục tư tưởng, nâng cao 
giác ngộ giai cấp cho công nhân là 
việc phải làm thưởng xuyên, lâu dài, 
song cuộc cải tạo này phải được coi 
là một địp rất thuận lợi đề giáo dục 
sâu sắc tư tưởng làm chủ tập thê cho 
anh chị em công nhân. 

Giáo dục tư tưởng, phát động quần 
chúng là trách nhiệm của mọi cấp 
Đảng và chính quyền. mọi tồ chức 
quần chúng. Do dó, phương án, kế 
hoạch cải tạo của các ngành, các địa 
phương cần đề cập đầy đủ đến công 
lác này, và khi tiến hành cải tạo ở 
từng xí nghiệp cần dựa chặt vào Công 
đoàn, phối hợp chặt chế với các đoàn 
th quần chúng khác. Còng đoàn, 


Đoàn thanh niên cộng sẵn Höồ-Chi- 
Minh, Hội liên hiệp phụ nữ và Mặt 
trận Tö quốc Việt-nam... đưới sự lãnh 
đạo của Đảng có trách nhiệm lớn 
trong việc giáo dục tư tưởng, phát 
động quần chúng, cho nên cần chủ 
động có kế hoạch, biên soạn đầy đủ 
tài liệu giáo dục đối với quần chúng 
giới mình. 


* 


Cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội là một cuộc cách 
mạng thật sự của quần chúng, trước 
hết là quần chúng công nhân, dưới 
sự lãnh đạo của Đảng, cho nên phải 
dựa vào Công đoàn và các đoàn thề 
quần chúng khác, phát động cho được 
phong trào lao động sản xuất và tiết 
kiệm, làm cho mọi người lao động tự 
giác, phấn khởi đi vào làm ăn theo 
kế hoạch của Nhà nước. Phát huy 
cho được quyền làm chủ thật sự của 
công nhân và quần chúng lao động 
khác vẻ chính trị, xã hội và kinh tế, 
phải được coi là biện pháp và mục 
đích quan trọng của công tác cải 
tạo xã hội chủ nghĩa. Cần nhanh 
chóng khắc phục tình trạng quan liêu 
mệnh lệnh, coi thường quần chúng 
trong cản bộ đang viên. Làm được 
như vậy, chúng ta mới góp được phần 
quan trọng vào việc hoàn thành thẳng 
lợi cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối 
với công thương nghiệp tư bản tư 
đoanh hiện đang là một trong những 
công lắc trọng tâm của các tỉnh và 
thành phố ở phía nam của Tô quốc la. 
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THÁI ĐỘ TRƯỚC KHÓ KHĂN 


ÀN đây, trong một số cán bộ, đẳng 
viên, thường nói nhiều về những 
khó khăn trong công tác. Một số đồng 
chí khi bàn việc thực hiện chỉ thị, 
nghị quyết của cấp trên, thường dưa 
ra những khó khăn này khó khăn khác 
để “bàn ra ) chứ không phải đề &bàn 
vao”, Đầy mạnh sản xuất, cải tiên 
lưu thòng phân phối, nàng cao chất 
lượng sản phầm, chát lượng công tác 
chuyên mỏn, khắc phục những tiêu 
cực trong quản lý kinh tế, trong đời 
sống xã hội, v.v... đụng đến văn đề 
gì các đồng chí ấy cũng chỉ thấy khó 
và... khó. 

Vị sao có những hiện tượng ấy và 
chủng ta suy nghĩ như thế nào vẻ 
diều đó? 

Dúng là trước mắt chúng ta đang 
có nhiều khó khău, thậm chí trên một 
số mặt, có những khó khăn rắt lớn, 
Tình trạng thiếu lương thực, thiểu 
nguyên liệu, vật liệu, thiếu cân đối 
giữa sản xuất và tiêu dùng, giữa 
xuất khầu và nhập khâu, giữa hàng 
;yà Liền, việc chậm sửa chữa một số 
thiếu sót, khuyết điềm trong công 
tác tô chức chỉ đạo thực hiện, v.v... 
đang là những khó khăn, làm ảnh 
hưởng không ít đến nhiều mặt công 
lúc. 

Nhưng chỉ thấy khó khăn. không 
phân tích đúng khó khăn, không xác 
định đúng thái độ trước khó khăn, thì 
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sẽ dẫn tới những lệch lạc, sai lầm 
trong nhận thức và trong hoạt động 
thực tiễn. Những hiện tượng bị quan, 
do dự, thường “bàn ra? bàn lùi? 
của một số căn bộ, đẳng viên ta hiện 
nay, chủ yếu bát nguồn từ chỗ đó. 


Như chúng ta biết, từ sẳn xuất nhỏ 
là chủ yếu tiên lên xây dựng chủ 
nghĩa xã hỏi là một con đường mới 
mé trong lịch sử, một sự nghiệp cách 
mạng vỏn có rất nhiều khó khăn phức 
Lạp. Sự nghiệp ấy đối với nhân dàn 


ta càng khó khăn phức tạp hon nữa 


đo đất nước trải qua nhiều năm chiến 
tranh liên tiếp. Chúng ta vừa phải 
chịu đựng những hậu quả nặng nề 
của chiến tranh lâu đài trên cả hai 
miền đất nước, vừa phải chịu đựng 
những. hàu quả tai hại về nhiều mặt 
của chú nghĩa thực đân mới của Mỹ 
ở miền Nam. Những khỏ khăn ấy 
không thê khắcphục được nhanh chóng 
nhự chủng ta mong muốn. Ngay những 
nước đã có nên kinh tế phát triển. 
cũng không phải chỉ trong một thời 
gian ngắn đã dễ đàng khắc phục được 
mọi khó khăn sau chiến tranh. Đất 
nước ta lại mới ra khỏi cuộc chiến 
tranh chưa được ba năắm.Đất nước hòa 
bình, độc lập, thống nhất tạo ra những 
điều kiện thuận lợi mới chưa tùng 
thấy nhưng trong điều kiện mới cũng 
xuất hiện những khó khăn mới. Còng 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ 


một nửa nước được mở rộng ra trên 
quy mô cả nước với bao nhiêu yêu 
cầu to lớn mới, trong khi miền Nam 
mới bước vào cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, tiềm năng chưa khai thác được 
bao nhiên, số đông cán bộ, đảng viên 
lạ chưa có nhiều kinh nghiệm. Sự 
phát triên chưa đồng đều ở hai miền 
đất nước trên một số mặt cũng đặt ra 
không ít khó khăn. Những nhu cầu 
tiêu dùng trong đời sống xã hội tăng 
lên nhiều mặt. Đương nhiên còn có 
những nguyên nhân khác, nhưng chỉ 
nói vẫn tắt, sơ lược như vậy cũng đủ 
cho chúng ta thấy có khó khăn là 
điều đễ hiều. 


Trong lịch sử chưa bao giờ và cũng 
sẽ không bao giờ có con đường cách 
mạng nào lại bằng phẳng, dễ đàng, đơn 
giản, không đòi hỏi phải chiến thắng 
những khó khăn thử thách. Hơn nữa, 
khó khăn thử thách cảng lớn bao nhiêu 
thì tầm vóc thắng lợi của cách mạng 
càng lớn bấy nhiêu. Đó là một chân 
lý hiền nhiên của cách mạng. Thực 
tiên cách mạng của nước ta và thực 
Liên cách mạng của thế giới đã chứng 
mình điều đó. Nhất là trong cách mạng 
xả hội chủ nghĩa, nếu không phải 
đương đầu với khó khăn thử thách 
mà cách mạng cũng giành được thắng 
lợi thì chấc chắn rằng không cần phải 
có sự lãnh đạo của Đẳng cộng sản, 
của những người cộng sản. - 

_—_ Trong cuốn Đường kách mệnh viết 
cách đây 50 năm, Hồ Chủ tịch đã nói : 
‹cKách mệnh là phá cái cũ đồi ra cái 
mới, phá cái xấu đổi ra cái tốt... ®, 
tŠra cái xã hội cũ đã mấy nghìn năm 
làm xã hội mới ấy là rất khó... Khó 
dẻ cũng tại mình, mình quyết chi thì 
làm được », 

Ngay tử buôi đầu cách mạng, giữa 
lúc đất nước còn chìm đắm trong bóng 
đm dày đặc của chủ nghĩa đế quốc 
thống trị, nếu không có những người 
còng sản kiên cường, những quần 
chúng trung kiên, với lỏng tin vững 
chắc sẽ có ngày thắng lợi, quyết tâm 
chiên đấu chống kẻ thù, đạp bằng mọi 


khó khăn, gian khô, ung dung bước 
lên máy chém, thì làm sao có thăng 
lợi Cách mạng tháng Tám. Và trong hai 
cuộc kháng chiến, đặc biệt là trong 
kháng chiến chống Mỹ, cửu nước, tuy 
có đường lối lãnh đạo đúng đán sảng 
tạo của Đảng, nhưng nếu không 
có lòng dũng cảm kiên cường quyết 
tâm vượt mọi khó khăn, chung lưng 
đấu cật, chiến đấu đến cùng của 
những người cộng sẳn và của toàn 
thê nhân dân ta thì làm sao cách mạng 
có thể giành được thắng lợi trọn vẹn, 
vĩ đại như ngày nay. Không nói ai 
cũng biết, mỗi chiến công, mỗi thẳng 
lợi của cách mạng nước ta đều là kết 
quả của sự phấn đấu dũng cảm, kiên 
cường. khắc phục mọi khó khăn của 
nhân dân ta, của những người còng 
sân dưới sự lãnh đạo đúng đán của 
Đảng ta ` 
Nói hẹp hơn, ngay trong mỗi quá 
trình cách mạng, mỗi nhiệm vụ cụ 
thề cũng luôn luôn là một quả trình 
đấu tranh khắc phục khó khăr 
Chúng ta khúc phục được khó khăn 
này, đưa công tác, đưa quả trình cách 
mạng tiến lên một bước, lập tức lại 
xuất hiện khó khăn mới, khó khăn 
của bước trưởng thành do những 
điều kiện mới đặt ra Khắc phục 
được khó khăn ấy, chúng ta lại gặp 
khó khăn khác, và vấn đề sẽ cứ nối 
tiếp nhau, lặp đi lặp lại mãi như vày. 
Đỏ là phép biện chứng, là-quy luật 
của quả trình vân động cách mạng. 


Trong hoạt động cách mạng có khó 
khăn là điều tất yêu. Dăm đấu tranh 
khắc phục khó khăn, chiến thắng khó 
khăn là trách nhiệm, là vĩnh đdự của 
mỗi người cách mạng đề góp phần 
thúc đầy mọi mặt công tác, đưa cách 
mạng từng bước tiến lén, Đặc biệt 


đối với những người cộng sản là 


những người có giác ngộ cao hơn 
quàn chúng. những người đã tự 
nguyện suốt đời chiến đầu không mệt 
mới cho lý tưởng xã hội chủ nghĩa và 
cộng sản chủ nghĩa càng phải có nhận 
thức và quyết tàm cao hơn đối với 
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trách nhiệm ấy Đó là yêu cầu tối 
thiều nói lên bản lĩnh của người đẳng 
viên cộng sản. ~ 

Đề hiều đúng khó khăn và có quyết 
tâm cao nhất trong việc khắc phục 
khó khăn, còn phải nói đến một khia 
cạnh khác của vẫn đề, tức là tính chất 
của những khó khăn hiện tại. Những 
khó khăn của chúng ta ngày nay rất 
khác với những khó khăn của giai 
đoạn cách mạng trước Những khó 
khăn trước đây đặt ra trong hoàn 
cảnh đất nước có chiến tranh ác liệt, 
tức là trong điều kiện mọi vấn đề đặt 
ra không chỉ tùy thuộc vào chúng ta 
mà còn tùy thuộc một phần vào 
những âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù ; 
mọi sức lực của chủng ta chưa tập 
trung được vào một nhiệm vụ mà 
phải bảo đảm thực hiện đồng thời 
bai nhiệm vụ chiến lược : vừa đánh 
thắng chiến tranh xâm lược vừa xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, những tiêm 
năng của chúng ta chỉ mới được huy 
động, khai thác trong nửa nước, v.v... 


Những khó khăn ngày nay đặt ra 
trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác 
trước. Đất nước ta đã hòa bình, độc 
lập, thống nhất, nhân dân ta đã hoàn 
toàn làm chủ đất nước ta; toàn bộ 
mọi khả năng, mọi cố gắng của chúng 
ta đều nhằm vào mục tiêu xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. Sau 50 năm chiến 
đấu ròng rã cho sự nghiệp giải phóng 
dân tộc, đây chính là giai đoạn mà 
Đẳng ta phấn đấu đề trực tiếp thực 
hiện mục đích và lý tưởng của Đẳng 
là xây đựng chủ nghĩa xã hội trên 
đất nước ta. Đất nước ta có 50 triệu 
người, trong đó có hơn 20 triệu lao 
động — một cải vốn quý lớn, với bao 
nhiêu tài nguyên thiên nhiên tiềm 
tàng phong phú. Tuy so với yêu cầu 
của nhiệm vụ cách mạng thì còn thấp 
nhưng sau 20 năm xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở niên Bắc và những thẳng 
lợi bước đầu trong cải tạo xã hội 
chủ nghĩa ở miền Nam, chúng ta 
cũng đã có những cơ sở vật chất kỹ 
thuật quan trọng ban đầu, có đội noũ 
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cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, cắn 
bộ khoa học kỹ thuật đông đảo có 
kiến thức, có kinh nghiệm cần thiết... 
Điều đó có nghĩa là, ngày nay cách 
mạng nước ta đang ở thế tót đẹp 
hơn bất cử lúc nào khác; chưa 
bao giờ chúng ta có những điều 
kiện thuận lợi cơ bản cho sự 
phát triền của đất nước như bây 
giờ Những khó khăn hiện tại chỉ là 
những khó khăn trong bước trưởng 
thành, những khó khăn của quá trình 
phát triền to lớn ấy của cách mạng. Do 
đó sẽ là sai lầm nếu nghĩ rằng chúng 
ta đang đứng trước những khó khăn, 
thử thách lớn lao không thề nào vượt 
nồi. 

Đương nhiên đã là khó khăn thì dù 
lớn dù nhỏ đều là sự thử thách ý chí 
cách mạng. Nhất là ngày nay sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
trong cả nước đang đặt ra với tất cả 
chiều sâu, tầm cỡ rộng lớn và tỉnh cụ 
the của nó thì những khó khăn do yêu 
cầu mới của cách mạng đặt ra cũng 
không ít và khắc phục những khỏ 
khăn ấy cũng không đơn giản. Điều đỏ 
đòi hỏi những người cách mạng, đặc 
biệt là những người cộng sản càng 
phải xác định một quyết tâm rất lớn 
mới làm nên sự nghiệp. Song, dù khỏ 
khăn đến thể mào, đối với những 
người cộng sản, cỏn có vinh dự nào 
lớn hơn là được trực tiếp tham gia 
vào cuộc tiến quân vĩ đại chống nghẻo 
nàn và lạc hậu, đem lại phỏn vinh 
cho Tô quốc, hạnh phúc cho nhân dân 
ta hiện nay và cho con châu muôn 
đời về sau. 


Hơn nữa. cần nhận thức sàu sắc 
rằng. cũng như trong kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước trước đây, công 
cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta ngày nay là một trường học 
cách mạng lớn. Trường học ấy đang 
từng ngày từng giờ rên luyện chúng 
ta, đưa chung ta đến những bước 
trưởng thành mới. Bài cử ai muốn 
trưởng thành đều phải được rên 
luyện trong trường học cách mạng ấy. 


phải lao vào công việc. phải trang bị 
cho minh tư tưởng người chiến thắng. 
Tình hình mới, nhiệm vụ mới của 
cách mạng không cho phép chúng ta 
đứng lại, càng không được lùi bước ; 
cũng không phải chúng ta đi với tốc 
độ bình thường mà phải cố gắng với 
tốc độ nhanh. có khi phải * chạy ®, 


Sự nghiệp cải tạo xã hội chủ nghĩa 
và xây dựng chủ nghĩa xã hội bao 


göm nhiều lĩnh vực hoạt động rộng 


lớn và phức tạp. Mỗi lĩnh vực công 
tác, mỗi nhiệm vụ cụ thề có những 
khỏ khăn riêng, đòi hỏi phải có những 
biện pháp thích hợp. Không có cuốn 
tử điền nào có thề cắt nghĩa hoặc giải 
đáp cho mọi khó khăn cụ thề trong 
thực tiễn cách mạng. Song, bí quyết 
chung đề khắc phục bãt cứ khó khăn 
nào, trong lĩnh vực nào, trong hoàn 
cảnh nào, là mỗi người phải có một 
trái lim nòng chảy và một khối óc 
biết suy nghĩ. Trải tim đã nguội lạnh 
thì tất cả đều trở thành vô nghĩa. 
Đường lối, chính sách của Đảng và 
Nhà nước có đúng đẳn bao nhiêu, 
người có trái tím nguội lạnh cũng 
không sao tiếp thu nồi. Mọi việc dủ 
để dàng, đơn giản đến đâu cũng trở 
thành khó khăn phức tạp, không làm 
được; và chỉ việc gì có lợi cho cá 
nhân họ thì họ mới hăng hải “ra 
lay s. 


Người có trái tim nồng cháy là 
người có nhiệt tình cách mạng cao độ, 
thật sự lo lắng đến trách nhiệm của 
mình, luôn luòn cảm thấy băn khoăn, 
đay dứt, thậm chỉ có khi đau khổ, ăn 
không ngon, ngủ không yên mỗi khi 
chưa làm trỏn nhiệm vụ. 


Trải tìm là yếu tố quan trọng đầu 
tiên, nhưng chỉ có trái tim thôi thì 
chưa đủ. Muốn chiến tháng khó khăn 
còn phải có bộ óc sáng suốt. Đó là bộ 
óc luôn luôn suy nghĩ, tìm tòi, sáng 
tạo, biết cách khắc phục khó khăn, 
vừa làm vừa học. học trong sách báo, 
học kinh nghiệm những nơi tiến tiến, 
tính được đường đi nước bước, từng 


bước xoay chuyền được tình hình, 
đưa công tác tiến lên theo phương 
hướng lãnh đạo của Đẳng. Lười suy 
nghĩ, không chịu tim tòi, sáng tạo, 
khong lăn xã vào thực tiễn mà chiến 
đấu với khó khăn, khắc phục khó 
khăn thì sẽ dẫn đến Linh trạng ngày 
trôi qua. tháng trôi qua, cuỗi cùng 
nhiệt tỉnh cũng vẫn chỉ là nhiệt tình, 
không có cái gì trở thành hiện thực, 
và khó khăn vẫn nguyên vẹn là khó 
khăn. Những thành tựu, những tiến 
bộ của các điền hình tiên tiến trên 
các lĩnh vực hoạt động đã cho chĩing 
ta những bài học kinh nghiệm rất sâu 
sắc về điều đó. Hoàn toàn không phải 
là các hợp tác xã Định-công, Vũ-thẳng, 
các huyện Quỳnh-lưu, Hãi-hậu, Gò- 
công và những điền hình tiên tiến 
khác trong nòng nghiệp, công nghiệp, 
lưu thông phân phối, giao thông vận 
tải, trật tự trị an,... không có những 
khó khăn chung của đất nước biện 
nay và họ cũng không có những thuận 
lợi gì đặc biệt. Bí quyết tạo nên thẳng 
lợi của họ là họ không chịu bó tay, 
khuất phục trước khó khăn và chính 
từ trong những cải khó, họ tạo ra 
những cái khôn, họ đảm nghĩ đảm làm 
thật sự. 


Hãy bớt kèu ca về khó khăn, bớt 
Iranh luận suông, dành thì giờ đi sâu 
vào các điền hình tiên tiến, học tập 
các điền hình tiên tiến chúng ta sẽ 
tìm ra được những biện pháp khắc 
phục khó khăn. 


Quyết tâm cách mạng cao độ, không 
bó tay trước khó khăn, có trái tim 
nông chảy và khối óc biết suy nghĩ, 
đỏ là bí quyết thành công của chúng 
ta. Còn nếu chỉ một điệp khúc “khó 
khăn, khó khăn?, đụng đến việc gì 
cũng chỉ thấy “khó và khó *® đề « bàn 
ra”, *bàn lùi» thi, xin lỗi, làm sao 
chúng ta có thê xửng đáng với danh 
hiệu người đảng viên cộng sản! 


Người xdu dựng 
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Nhân bản thông điệp đầu năm 197ồ 
của tòng thống Ca.tơ oồề tình hình liên bang Hoa-kỳ 


- * 


Tình hình bị đát của nước Mỹ và 
chính sách phản động của Ca-tơ 


GÀY 20-1 năm ngoái, giữa Oa-sinh- 
tơn u ảm và rét đậm, Giêm-my 
Ca-tơ bước lên bục dựng trên thêm 
trụ sở Quốc hội Mỹ, làm lễ tuyên thệ 
nhậm chức tông thông — vị tông thống 
đầu tiên của thẻ kỷ thứ ba trong lịch 
sử liên bang Hoa-kỳ. 

Mặc dù lúc Ca-tơ đọc lời thê, cuốn 
kinh thánh trên tay bà vợ ông ta được 
MỞ Ta ở một trang có đoạn viết: 
Chúa chỉ đòi bỏi mọi người hành 
động trong tình thương và sự khiêm 
tòn như Chúa », nhưng Ca-tlơ văn tự 
cho mình là người mở ra “KỶ nguyên 
mới » của nước Mỹ đang xuông dốc, 
Ông tà đống đạc tuyên bố « giấc mơ 
của nước Mỹ 0pân còn ?, khang định 
rằng việc ông ta lên cảm quyền là 
« mọt bước bắt dâu mới của nước Mỹ ». 

Trong bài điển văn nhậm chức, Ca- 
tœ hứa sẽ có nhiều tiến bộ ở nước 
Mỹ cũng như trên thể giới và năm 
1977 nước MXl$« sẽ đi được mọt bước, 
tiến tới rnuùc tiêu cuối: củng 3, € phục 
hồi lòng tín ở Mỹ và giấc mơ của 
Mỹ ”®,. 


{ 
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LƯU-QUÝỶ-KỲ 


Ngày 19-1-1978, đúng một năm sau 
khi lên cầm quyền, Ca-tơ lại ra trước 
hai viện của Quốc hội Mỹ, đọc 
bản thông điệp về tình hình liên bang: 
Chúng ta đều biết rằng dưới chế độ 
hiện hành ở Mỹ, việc đọc bản 
thông điệp về tỉnh hình liên bang 
hằng năm là một cơ hội đề tông thống 
Mỹ khoe khoang « thành tích. công 
lao», bào chữa cho những bất lực 
của chính quyền, tranh giành ảnh 
hướng với các thế lực khác trong cuộc 
bầu cử sắp tới. Do đó, các bản thông 
điệp của tổng thống Mỹ thường vẽ ra 
một bức tranh «tô hồng Ð và có mội 
giả trị rất hạn chế trong việc phản 
ảnh hiện thực của nước Mỹ. 


Nhưng, bản thông điệp của tông 
thong Mỹ Ca-tơ đọc ngày 19-1 vừa qu4 
có một giọng khác hẵẫn những bản 
thòng điệp của các tổng thống MỸ 
trước đày. Tình bình nước Mỹ bi đất 
đến mức chẳng có một sự việc 
cụ thề nào trên lĩnh vực đối nội cũng 
như đối ngoại đề tổng thống Mỹ có 
thề khoe khoang. Toàn bộ bản thô0§ 


điệp toát ra một giọng buồn thẳm, 
não nề. 

Ca-tơ cố thuyết phục, động viên 
mọi người hợp tác với tổng thống, 
đưa nước Mỹ ra khỏi tình hình nghiêm 
trọng hiện nay, bằng những lời lẽ 
khần thiết: 

q...Mỗi thế hệ người Mỹ chúng ta đều 
phải đối phó với những tình huống 
không phải do chính chúng ta lựa 
chọn. qua đó bản lĩnh của chúng ta 
được đánh giá và tính thần của chúng 
ta được đem ra thử thách... 

*,„Có những thời gian khần 
trương, trong đó một dân tộc và những 
người lãnh đạo phải tập trung vào 
mót nhiệm vụ cấp bách (như A-bra- 
ham Lin-cơn khi nước Mỹ bị xâu xé 


sau chiến tranh: như Ru-dơ-ven khi 
nước Mỹ bị khủng hoảng kinh tế và 
khi có chiến tranh thế giới ; như Tơ- 
ruiman sau chiến tranh thế giới 
thứ 2...). 


«..Giờ đây chúng ta cũng đang 
sống trong một thời kỳ như vậy... Với 
cương vị tông thống. tôi phải yêu cầu 
các vị thành viên của Quốc hội và 
nhân dân Mỹ đi vào đấu tranh với 
những vấn đề gay go nhất đang đặt 
ra cho xã hội chúng ta (Mỹ). 

«...Chúng ta phải có một cố gắng 
tối đa... Chúng ta cần phải kiên nhắn 
và thiện chỉ.,. ». 

lình hình nước Mỹ như thế nào 
mà Ca-tœ phải «báo động" như 
thế ? 


TÌNH HỈÌNH NƯỚC MỸ DO CHÍNH TỒNG THỐNG MỸ 
NHẬN ĐỊNH VÀ TRÌNH BẢY 


Nước Mỹ đang ở đâu và sẽ đi đến 
đầu ? Chúng ta có thề nghe những lời 
nhận xét do chính bản thân tồng thống 
Mỹ đưa ra. 


Trước hết, đề ghi nhận tình hình 
nước Mỹ lúc Ca-tơ bát đầu cầm 
quyền, chúng ta đọc lại lời phát biều 
trích dưới đây của tổng thống mãn 
nhiệm Giê-rôn Pho trong thòng điệp 
về tình hinh liên bang chuần bị cho 
Giêm-my Ca-tơ nhậm chức : 

* Khi tôi lên làm tông thống ngày 
9-8-1974, nước Mỹ bị chia rẽ và dẫn 
vặt sâu sắc, Kế tiếp nhau, phó tồng 
thống và tồng thống phải từ chức 
trong sự hồ thẹn. Lúc bấy giờ, chúng 
la phải vật lộn với những hậu quả của 
một cuộc chiến tranh kéo dài, đẫm 
máu, không được nhân dân ủng hộ, 
ở Đòng— Nam Á (chiến tranh xâm lược 
Yiệ-nam). Nền kinh tế không ồn định 
lao vào cuộc suy thoái tệ hại nhất từ 
1Ù năm nay, Người dân mắt việc làm. 
Giá sinh hoạt tăng vọt. Quốc hội và 
người đứng đầu ngành hành pháp hục 


hặc nhau... Trong hơn 15 năm, chỉ 
tiêu trong nước tăng lên và chi phí 
hằng năm leo thang. Những nhu cầu 
về an ninh quốc gia của nước ta bị 
xáo trộn mạnh, Ý chí duy trì quyền 
lãnh đạo quốc tế của chủng ta bị 


lung lay... ». Như vậy có nghĩa là Ca- 


tơ lèn ghế tông thống vào lúc nước 
Mỹ đang bị chia rẽ, xâu xé vì hậu quả 
của chiến tranh xâm lược Việt nam và 
đang bị điêu đứng vì cuộc khủng 
hoảng trầm trọng về kinh tế, 

Sau mội năm cầm quyền và đưa 
ra nhiều chỉnh sách đối nội được gọi 
là «táo bạo ”, và sau khi tiến hành 
chuyên đi «thuyết khách » hàng 3 
vạn ki-lò-mét đến 4 lục địa, đề thực 
hiện chính sách đối ngoại vì «hòa 
bình và quyền làm người », trong 
thông điệp 19-1-1978, Ca-tơ có những 
nhận định sau đây về tình hinh liên 
bang Hoa-kỳ: ˆ 

Về fình hình tông quát, Ca-tơ nótis 
«q Những vấn đề mà chúng ta (Mỹ) 


đang gặp phải hiện nay phức tạp và 
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khó khăn hơn là những vấn đề của 
thời kỳ trước đây Chúng ta không 
thể chỉ tập trung vào việc chống nạn 
lam phát, hoặc chỉ chống nạn thất 
nghiệp, hoặc chỉ chóng tỉnh trạng 
thâm thủng của ngân sách liên bang, 
hoặc chí chống sự thiếu hụt trong cán 
cản thanh toán quốc tế. Chúng ta 
phải giải quyết 4 vấn đề này cùng 
một lúc ở nước Mỹ và trèn thế giới 
(thế giới tư bản chủ nghĩa)...». 


Về tình trạng suụ thoai: S...Cuộc 
suv thoái năm 19/4 — 19/5 là cuộc 
suy thoái nghiêm trọng nhất trong 
40 năm qua. Trong 3 năm qua, tuy 
tổng sẵn phầm có tăng lên, nhưng 
nền kinh tế văn hoạt động dưởi khả 
năng của nó (không sử dụng hết công 
suất)... Mười năm đầu tiên sau khi 
chiên tranh thế giới kết thúc, năng 
suất lao động Mỹ tăng trung bình 
mỗi năm là 3. Nhưng trong 10 năm 
qua, mức tăng này đã giảm đi rõ rệt... 
Một phần các ngành công nghiệp của 
chúng ta phải đình chỉ sản xuất... Giới 
kinh doanh do dự trong kế hoạch 
đầu tư dài hạn và thị trường chứng 
khoán vẫn trì trệ ”, 


Về nạn thất nghiệp : « ..Gần 6 triệu 
rưởi người lao động văn ra sức tìm 
còng ăn việc làm mà không thê tìm 
được. Ba triệu 25 vạn công nhân chỉ 
kiếm được một phần việc làm vi 
họ không tìm được việc làm đầy 
đủ : và một triệu người không đi tìm 
việc làm nữa vì họ đã hết hy vọng 
tìm được công việc... TỶ lệ thất 
nghiệp trong hàng ngũ người thiêu 
sỏ (da đen) cao hơn trong những 
người dua trắng hơn hai lần và tỷ lệ 
thất nghiệp trong thanh niên đân tộc 
thiệu số thì cao hơn một cách bị 
thầm. Phụ nữ ít có cơ hội tìm được 
việc làm vừa ý mình, còn những 
người có tuổi ở Mỹ thì thấy con 
đường đi tới thị trường công ăn việc 
làm của họ bị đóng kín. Thu nhập 
của nông dân giảm sút một cách 
đáng kế}, 
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Về nạn lạm phát : « ...Nạn lạm phát 
đã phát triền mạnh rồi, nên không thề 
nhanh chóng ngăn chặn nó được.. 
Phải có thời gian và lòng kiên nhẫn. 


„Nạn lạm phát mà chủng ta kế 
thừa của quá khứ không thê giải 
quyết được bằng những chính sách 
theo đó sự phát triền kinh tế rất chậm 
và nạn thất nghiệp lại cao. Từ năm 
1975 đến nay, nạn lạm phát thường 
là ở mức 6%, 6,5% mặc dù tỷ lệ thất 
nghiệp vẫn ở trên mức 6Ố, có khi 
lên đến 9%, cho dù một bộ phận công 
nghiệp của chúng ta không được sử 
dụng ». 

Về tài chỉnh, ngân sách 0à cản cần 
thanh toán: «...Phải giảm bớt mức 
thiếu hụt trong ngàn sách liên bang, 
Năm nay (1978, tỏi đề nghị một 
ngân sách chỉ cho phép thiếu hụt 
62.000 triệu (62 tÏ) đô-la và chỉ giảm 
được một ít thôi trong năm 1979. 

..Năm 1977, tông kim ngạch nhập 
khầu về dầu mỏ của chúng ta đã lên 
tới 45.000 triệu (45 tỉ) đô-la, trong khi 
ta chỉ nhập có 8.500 triệu đô-la 
năm 1973. 


..Bội chỉ lớn về ngoại thương 


“(thiếu hụt 18 tỉ đô-la năm 1977 so với 


0,5 tỉ đô-la năm 1976 trong cản cân 
thanh toán) đã làm cho đồng đô-la 
bị sụt giá trên thế giới. Đỏ-Ìa sụt giá 
làm cho giá hàng nhập tăng lên và 
tăng thêm tình trạng lạm phát...®. 

Về chỉnh quuền Nhà nước : %...Trong 
thời gian qua. nhân dàn Mỹ thấy Nhà 
nước ngày càng xa rời họ. Đối với 
một số công dàn Mỹ, chính quyền Mỹ 
đã trở thành chẳng khác gì chỉnh 
quyền của một nước!:nào đó bên 
ngoài, xa lạ và khó tiếp xúc được... 
Trong khi vạch chính sách, tỉnh hình 
cách biệt giữa nhân dân với Nhà 
nước là một nguồn gây ra tỉnh trạng 
yếu kém và mác sai lầm. 


. Tôi cũng biết rằng nhân đân Mỹ 
đang chán ngán và rất bực bội về tệ 
quan liêu, giấy tờ. Trong năm qua, 
ta mới giảm bớt được 125⁄ giấy tờ... ®. 


Về mặt quốc lế: «. Vai trò của 
chủng ta (M$) cho tới nay đã tỏ ra 
khó khăn và nhiều khi bạc bổo, 
khong được một ai cảm ơn, thậm 
chí còn bị trách móc... 


-ẻNhững mất cân đối trong hệ 
thông kinh tế quốc tế gây căng thẳng 
cho nền kinh tế thế giới (tư bản chủ 
nghĩa). Nhiều nước — kề cả Mỹ — bị 
bội chỉ lớn. Các nước công nghiệp 
khác được bội thu lớn và liên lục, 
đã tăng áp lực đối với các nước bội 
chỉ. Đó là một yếu tố quan trọng gây 
ra linh trạng hỗn loạn trên thị trường 
quốc tế những tháng gần đây... ». 


Trên đây, chúng ta đã xem một 
bức tranh khá đây đủ. khá rõ nét về 
tỉnh hình nước Mỹ, do chính tông 
thống Mỹ Ca-tơ về ra. Trên tất cả các 
lĩnh vực. từ kinh tế đến chính trị, từ 
đối nột đến đối ngoại, nước Mlỹ tiếp 
tục sa lầy, xuống dốc. Nếu cần bồ 
sung cho bức tranh ấy được loàn 
điện thì chúng ta chỉ thêm 2 điềm 
sau đây : 


Một là, cuộc đấu tranh của nhân 
dân lao động Mỹ chống lại các 
chính sách phản động-của chính 
quyền Ca-tơ ngày càng mở rộng. Năm 
1977 đã nồra nhiều cuộc đấu tranh với 
quy mô lớn, trong đó nồi bật nhất là : 
80 vạn nông dân ở 41 bang của nước 
Mỹ biêu tình đỏi tăng giá nông phầm ; 
trêu 100 thành phố có những cuộc 
biều tình chống chính sách chạy dua 
vũ trang; 85.000 công nhàn mỏ bãi 
cóng từ tháng 6 đến tháng 8 và 120.000 


công nhân mổ khác bãi công trong 
tháng 12 năm 197?.. 

Hai là, dư luận Mỹ, đặc biệt là 
trong những người da đen, đã hiều 
rõ hơn bản chất phản động, xảo 
quyệt, và sự bất tài của Ca-tơ. 
Vào ngày kết thúc năm đầu tiên tại 
chức của tông thống, theo các hãng 
thăm đò dư luận ở Mỹ, uy tin của Ca- 
tơ đã tụt xuống mức thấp nhất. Đìng 
như lời bình luận của hãng thông 


-_ tấn Pháp AFP: “Trước hết; chính là 


nhân cách của Ca-tơ đã mất hết. 
Những sai lầm lớn của ông ta, như 
ông ta đã thừa nhận, là hứa hẹn quá 
nhiều... Trong một nắm làm tông 
thống, ông Ca-tơ chẳng thật sự đạt 
được điều gì Không có một thành 
công nào đẻ làm cho người ta quên 
một loạt việc làm thất bại. Trong 
một năm hành động, Nhà trắng bị 
mất nên nếp, nếu không phải là rồi 
ren, vô hiệu... Sự vỡ mộng của công 
chúng là rõ rệt, đặc biệt là những 
người da đen, Báo Ec-xprél ngày 
15-1-1978 nhận xét: “Sau một nắm ởỞ 
Nhà trắng, Ca-tơ vẫn là một người lạc 
lõng ở Oa-sinh-tơn, trước một Quỏc 
hội khó tính và mộtL giới bảo chỉ thủ 
địch. Chỉ số tín nhiệm đối với ông đã 
tụt từ 70 xuống 50 và người La đã gọi 
ông Ca-tơ là “tông thống chỉ một 
nhiệm kỷ ? thỏi!?. 

Nhưng, tình hình bị đật hôm này 
của nước Mỹ không phải là do trách 
nhiệm riêng của ông Ca-tơ. €Ga-tơ chí là 
người làm tôi tệ thêm một tỉnh trạng 
xuống đốc vốn có từ nhiều nắm nay, 


SUY THOÁI, BỀ TẮC LẢ ĐIỀU TẤT YẾU CỦA NƯỚC MỸ 
ĐẾ QUỐC CHỦ NGHĨA TRONG THỞI ĐẠI NGÀY NAY 


Tát cả những diều mà Ca-tơ nêu ra 
trong thong điệp của Ông ta và chúng 
tôi trích dẫn lại trên đây. chỉ là 
một phần sự thật về nước Mỹ. Nhưng, 
chỉ với chừng nấy thôi, chúng ta 


cũng đã có đủ những nhân tố đề 
khẳng định một lần nữa rằng: nước 
Mỹ đế quốc chủ nghĩa đang Liếp tục 
lao sâu vào một cuộc khủng hoảng 
kinh tế và xã hội triển miền không 
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lối thoát: sẵn xuât trì trệ (từ 25 dến 
35% công suất thiết bị không được 
sử dụng); hàng chục triệu người thất 
nghiện và nửa thất nghiệp, nạn lạm 
phát ở mức bảo động và kéo dài; 
đồng đô-Ìa sụt giá, ngân sách thâm 
thủng, cắn cân thanh toán thiếu hụt 
nghiêm trọng; xã hội rối ren; mâu 
thuần giai cấp và đầu tranh giai cấp 
căng thẳng; nội bộ giới cầm quyên 
lục đục. chỉnh quyền giảm hiệu lực, 
nhân đân mất lòng tín ở Nhà nước ; 
vị tri quốc tẾ sa sút... 


Điều đảng chú ý nữa là Ca-lơ đã 
không giấu giểm gì về sự căng thẳng 
trong quan bệ giữa Mỹ và các nước 
tư bản chủ nghĩa khác, đặc biệt là 
trong việc giảnh giật thị trưởng, đấu 
tranh tiên tệ... Và cũng rất rõ ràng là 
chủ nghĩa để quốc Mỹ không còn 
chiếm ưu thế tuyết đối và đang có 
nguy cơ sẽ bị đầy xuống hàng thứ 

hai trong thể giới tư bản chủ nghĩa. 


Tình hình đó không phải là ngẫu 
nhiên. Đó là hậu quả tất yếu, là tác 
động có tỉnh quy luật của hai mặt có 
liên quan với nhau: về đối nội. đó 
li sự tác động của một cơ cấu kinh 
lễ già nua, cằn cỗi, phát triền trong 
một quan hệ sản xuất lỗi thời, phản 
động ; về đối ngoại, đó là sự tác động 
của một thế giới đã thay đôi một cách 
cơ bản, trong đó ba dòng thác cách 
mạng phát triền nhanh chóng đang ở 
thể tiến công liên tục; trong khi thế 
giới tư bản chủ nghĩa đang ngày càng 
suv yếu, càng bị thu hẹp phạm vi 
anh hưởng, ngày càng rối ren, và đầy 
mâu thuẫn ngày càng sâu sắc. 


Đáng lý ra, hậu quả của những tác 
động có tính quy luật vừa kê trên 
phải ảnh hướng với mức độ ngang 
nhau đổi với nhiều nước tư bản chủ 
nghĩa khac. nhưng vì nước Mỹ là 
nước đầu só của hệ thống tư bản chủ 
nghĩa thế giới, là dinh lũy của chủ 
nghĩa đế quốc, đứng ra gánh vác 
nhiệm vụ sen đầm quốc tế, tung lực 
lượng ra đề thực hiện mội chiến lược 
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toàn cầu phản cách mạng hòng làm 
bá chủ thế giới, đặc biệt là kẻ đã 
tiến hành cuộc chiến tranh xâm 
lược ở Việt-nam, cho nên nước MỆ 
phải chịu đựng hậu quả của những 
tác động ấy một cách nặng nề nhất, 


Và chính vì vậy, chúng ta có đầy 
đủ lý do đề khẳng định rằng : sự suy 
yếu và bể tác của đế quốc Mỹ sau 
chiến tranh Việt-nam là mộ đặc 
điềm nồi bật của hệ thống tư bản 
chù nghĩa thế giới trong thời 
dại ngày nay. 


Chính Ca-tơ, trong bài điển văn về 
chính sách đối ngoại Mỹ đọc tại 
trường Đại học Đức Bà ngày 225- 
1977, đã thừa nhận: ®*Cuóc chiến 
tranh ở Việt-nam đem lại một cuộc 
khủng hoảng sâu sắc về đạo lý, làm 
mất sự tín tưởng của thế giới đối với 
chỉnh sách của Mỹ ; sự căng thẳng về 
kinh tế trong những năm 70 đã giảm 
lòng tin của dư luận vào khả năng 
của một nền dàn chủ công nghiệp. 
(tức là chủ nghĩa tư bản) đem lại 
phúc lợi lâu dài cho các công dân của 
nó; một cuộc khủng hoảng lòng tin 
Dgày càng nghiêm trọng do chủ nghĩa 
bi quan được che đậy của một số 
nhân vật lãnh đạo nước Mỹ %. 


Bên cạnh những nguyên nhân sâu 
xa về mặt đối nội, do chế-độ thống 
trị của tập đoàn tư bản lũng đoạn 
gày ra, những khó khăn bế tắc của 
Mỹ hiện nay còn bắt nguồn từ những 
thay đồi sâu sắc trong tình hình thế 
gIỞI. _ 

Hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới 
đang ở thời kỳ phát triền mới, thời 
kỳ mà lực lượng sản xuất của chủ 
nghĩa xã hội gần bằng lực lượng sản 
xuất của chủ nghĩa tư bản. Năng lực 
kỹ thuật và trình độ hiện đại của lực 
lượng sản xuất của chủ nghĩa xã hội 
và của chủ nghĩa tư bản khòng còn 
chênh lệch nhiêu như trước đây. 
Tình hình này đã làm cho My không 
còn ưu thể về kinh tế, khoa học - 
kỹ thuật và quốc phỏng. 


Sự phái triều của phong trào giải 
phóng dân tộc và độc lập dân tộc đã 
làm cho phạm vi ảnh hưởng của chủ 
nghĩa đế quốc ngày càng thu hẹp lại. 
Cuộc đấu tranh của các dân tộc thuộc 
khối các nước không liên kết về vấn 
đề nguyên liệu và năng lượng đã đầy 
nước Mỹ, và các nước phương Tày 
vào một cuộc khủng hoảng khòng 
có lối thoát. Những chuyền biến gần 
đây ở khu vực Đòng—Nam Á, Mỹ la- 
tỉnh cùng với tình hình ở châu Phí 
và Trung Đông đã gây ra hàng loạt 
khó khăn cho đế quốc Mỹ. 


Phong trào công nhân ở Mỹ và các 
nước tư bản chủ nghĩa phát triền 
rộng, có khí thế mạnh, đã giáng 
những đòn nặng nề vào chế độ kinh 
tế, chính trị của bọn tư bản lũng 
đoạn, ngay trong lòng của nó. Phong 
trào công nhân các nước đó đã trở 
thành một chướng ngại lớn cho sự 
duy trì và phát- triển quan hệ sản 
xuất tư bản chủ nghĩa. 


Những mâu thuẫn và phong trào 
đấu tranh bên trong xã hội Mỹ cùng 
với sự phát triền của ba dòng thác 
cách mạng trên phạm vi thế giới đã 
đầy chủ nghĩa đế quốc Mỹ—-cũng như 
chủ nghĩa đế quốc thế giới— vào một 
cuộc khủng hoảng toàn điện, lâu dài 
và sâu sắc chưa từng thấy. Đế quốc 
Mỹ nắm trong tay một lực lượng sẵn 
xuất to lớn, nhưng lại không duy trì 
được nơi cung cấp nguyên liệu và thị 
trường tiêu thụ, và cũng không nắm 
chắc được lực lượng lao động ngày 
càng giác ngộ, ngày càng mở rộng dấu 
tranh chống áp bức bóc lột, chống 
quan hệ sản xuất lỗi thời phản động. 
Trước đây, các nước đế quốc chủ 
nghÏa tìm lối thoát khổi tình trạng 
khủng hoảng kinh tế bằng chiến tranh. 
Nhưng ngày nay, chiến tranh không 
còn là lối thoát có hiệu quả cho nền 
kinh tế tư bản chủ nghĩa nữa. Và đế 
quố Mỹ, cũng như nhiều nước 
phương Tây; chưa tìm ra được một 


lối thoát 
chúng. 


nào cho sự bế tắc của 


Một điều đáng chú ý nữa là cuộc 
khủng hoảng hiện nay ở Mỹ 
diễn ra trong khuôn khô một cuộc 
khủng hoẳng chung của thế giới tư 
bản chủ nghĩa. Do đó, những khó khăn 


-của đế quốc Mỹ lại càng gay gắt thêm 


Với sự mâu thuẫn và cạnh tranh với 
các nước tư bản chủ nghĩa phát triền 
khác ở Tây Âu, Bác Âu và Nhật-bän. 
Và trong cuộc giành giật thị trường 
này, Mỹ không còn ở vị trí có ưu thế 
tuyệt đối như trước. Trên một số văn 
đẻ và trong một số trường hợp, Mỹ 
đã bị lép vế. Các nước xưa nay được 
xem như là * đồng minh tin cậy nhất ® 
của Mỹ, ngày nay cũng không ngoan 
ngoãn vâng lời Mỹ. 


Nói tóm lại, tình trạng suy thoái và 
bế tác của Mỹ hiện nay là bậu quả 
Lất yếu của một chế độ kinh tế và xã 
hội phản động bên trong nước Mỹ và 
tình hình quốc tế không lợi cho Mỹ. 
Nếu không có sự thay đổi quan hệ 
sản xuất, nước Mỹ tiếp tục xuống 
dốc. Nước Mỹ không còn khả năng 
đảo ngược lại tình huống. Giấc mơ 
của đế quốc Mỹ ngày càng xa rời 
thực tế. 


Đế quốc Mỹ đã vào con đường hầm 
không lối thoát khi tiến hành cuộc 
chiến tranh xâm lược Việt-nam. Ngày 
nay, chiến tranh Việt-nam đã chấm dứt, 
nhưng Mỹ vẫn tiếp tục nằm trong 
đường hầm không lối thoát ấy! Và 
cũng chính Ca-tơ đã có một câu kết 
luận khá chua xót trong bản thông 
điệp vừa qua: «Có người nói những 
năm tốt đẹp nhất của nước ta là 
những năm đã thuộc về quá khứ, 
nhưng tôi xin nói lại là thời gian tốt 
đẹp nhất của nước Mỹ hãy cỏn nằm 
trong tương lai»! Nhưng quy luật 
phát triền của lịch sử cũng như thực 
tiễn hiện nay đều chứng minh rằng: 
trong tương lai gần gũi hay xa XÔI, 
đế quốc Mỹ không còn có được một 
thời gian nào tốt đẹp nữa. 
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CHÍNH SÁCH PHẦN ĐỘNG CỦA CA-TƠ LẢM CHO TỈNH HỈÌNH 
NƯỚC MỸ VỐN ĐÃ XẤU, CẢNG THÊM TỎI TỆ 


Bảo chỉ phương Tây đã đưa ra một 
số liệu lý thú: Trong cuộc vận động 
bầu cử tông thống, Ca-tơ đã đưa ra 
với nhàn dân Mỹ 600 lời hứa nhằm 
&cii thiện tỉnh hình bí thâm của đất 
nước *, Bước vào Nhà trắng, Ca-tơ đã 
làm cho nhiều người chú ý đến thủ 
đoạn mị dân của òng ta bằng cách cử 
một ngướởi da đen làm đại điện cho 
Mỹ tại Liên hợp quốc. 

Trong những điều dã hứa với nhân 
dân Mỹ, Ca-tơ luôn luôn nhấn mạnh 
việc giải quyết nạn thất nghiệp, nạn 
lạm phát, tỉnh trạng suy thoái về 
kinh tế. cải thiện đời sống của những 
người lao động và người da đen, khỏi 
phục lòng tin của thế giới đối với 
Mỹ, xây dựng một thế giới hòa bình, 
ôn định. 

Sau một năm Ca-tơ làm tổng thống, 
những khó khăn của nước Mỹ không 
những không giảm đi mà còn trầm 
trọng thêm. Ca-tơ đồ vấy cho Quốc 
hội Mỹ và bào chữa cho chính quyền 
của y bằng những lời lẽ trong bản 
thỏng điệp ngày 19-1-1978 như sau: 
“ .. Chúng la cần nhận rõ rằng vai 
trò và chức năng của Nhà nước cũng 
có giới hạn. Nhà nước không thê 
giải quyết tất cả mọi văn đề, đạt đến 
tất cả các mục tiêu và xác định triền 
vọng tương lại. Nhà nước không thê 
nào tiêu điệt được nạn nghẻo khô, 
đem lại một nên kinh tế dỏi dào, làm 
giảm bớt nạn lạm phảt, cửu vẫn các 
thành phố của chúng ta, giải quyết 
nạn mù chữ, cung cáp năng lượng 
hay ra lệnh cho con người phải có 
lòng tốt đối với người khác... 9 

Đối với khải niệm chung về chính 
quyền Nhà nước, luận điệu này của 
Ca-tơ là một sự ngụy biện thô bí. Nói 
như Ca-tơ thì sự tồn tại của mọi 
chính quyền sẽ trở nên vô nghĩa. Và 
cuộc đầu tranh của nhân dân các nước 
cho một chính quvẻn dân chủ tiến bộ 
cũng trở thành vô nghĩa nốt! Nhưng, 
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đân Mỹ, mà 


đặt trong khung cảnh của chính quyền 
Ca-tơ, chính quyền của tập đoàn tư 
bản lũng đoạn Mỹ trong điều kiện 
của nước Mỹ hiện nay, thì Ca-tơ đã 
nói đúng. Bởi vì, chính quyền Nhà 
nước của bọn tư bản lũng đoạn khóng 
thê tiêu diệt được nạn nghèo khồ, 
khòng đem lại phồn vinh cho đất 
nước và nhân dân dược. Đại điện cho 
lợi ích của các tập đoàn tư bản lũng 
đoạn, đặc biệt là lợi ích của bọn cả 
mập lái súng, Ca-tơ dù có tài hav bất 
tài, cũng không thê thực hiện được 
những điều Ca-tơ đã hứa với nhàn 
trải lại, chỉ làm cho 
tỉnh trạng nước Mỹ vốn đã xấu rồi, 
càng tồi tệ thêm. 

Trong một năm cầm quyền, Ca-tơ 
đã đưa ra những chủ trương chỉnh 
sách rất phản động. tiếp tục đường 
lối chính trị và kinh tế đế quốc chủ 
nghĩa của cúc tồng thống Mỹ trước 
đây. Và 8 biện pháp mà Ca-tơ đề ra 
trong thông điệp vừa qua cũng không 
phải là những biện pháp cơ bản, có 
thể đảo ngược được tình hình nước 
Mỹ đang xuống đốc vì tác động của 
khủng hoàng và thất bại ở Việt-nam 

Những biện pháp kinh tế của Ca-tơ 
có tính chất chấp và, vụn vặt, không 
triệt đề, chỉ nhằm xoa dịu sự bất bình 
gay gắt của nhànNdàn Mỹ Toàn bộ 
chính sách của Ca-tơ nhằm phục vụ 
việc tăng lợi nhuận và giành giật thị 
trường cho các tập đoàn tư bản lũng 
đoạn Mỹ. Ca-lơ kêu gọi còng nhân 
không đòi tăng lương. Việc giằm thuế 
cho giớt kinh doanh nhằm tăng mức 
sử đụng tư bản và tăng lợi nhuận cho 
bọn tư bản, còn việc giảm thuế cho 
người tiêu thụ là nhằm tăng sức mưa 
đề các công ty tư bản có thề bán thêm 
được nhiều hàng, 

Ngân sách quản sự Mỹ dã được Ca- 
tơ nàng lên từ 110 tỉ đô-la năm 1976, 
lên 120 tí đô-la năm 1977 và sẽ lên 
đến 130 tÍ năm 1978, trong khi đó thì 


nøân sách đành cho văn hóa giáo dục 
chỉ vên vẹn có 1 tỉ đò-la thôi. 

Về đối ngoại, Ca-tœơ cũng tiếp lục 
các chỉnh sách phản động truyền 
thống của đẽ quốc Mỹ ra sức đầy 
lùi ảnh hưởng và thế lực của các 
nước xã hội chủ nghĩa, đồng thời gây 
chia rẽ giữa nước xã hội chủ nghĩa 
này với nước xã hội chủ nghĩa kia; 
phá hoại và chia rể các phong trào 
giải phóng dân tộc và độc lập dân tộc, 
ngăn chặn phong trào cộng sản và 
phong trào đấu tranh của công nhân ; 
đi tìm thế mạnh, chạy đua vũ trang 
(sản xuất những phương tiện giết 
người hàng loạU) và cung cấp vũ khí 
cho các nước tay sai đề gây chiến 
tranh, phú hoại hòa bình. Chính quyen 
Ca-tơ công khai đòi «xét duyệt ? 
thanh phần chính phú các nước Tây 
Âu, tiếp tục nuôi dưỡng bọn độc tài 
Pac-chung-hy, Pi-nô-chê; bọn phản 
biệt chủng tộc ở Nam Phi; bọn phản 
động ở Trung Đông và Mỹ la-tinh... 

Đ€ tiếp tục làm nhiệm vụ *sen 
đầm quốc tế» dưới một hình thức 
khác trong thế thất bại về quân sự 
«qsau Việt-nam», Ca-tơ nêu ra một 
nhãn -hiệu mới: «bảo vệ quyền làm 
người P thay cho nhãn hiệu “bảo vệ 
thế giới tự do? hoặc chống cộng » 
đã bị dư luận thế giới chân ngấy và 
vứt bỏ, Ca-tơ và cả bộ máy tuyên 
truyền Mỹ đã quảng cáo cho nhãn 
hiệu “quyền làm người » như là nên 
lẳng của chính sách đối ngoại hòa 
bình và nhân đạo của Mỹ. Với nhãn 
hiệu mới này, chính quyền Mỹ công 
khai trắng trợn can thiệp vào nội bộ 
các nước, phân bö viện trợ quân sự 
và kinh tế theo hướng phục vụ cho 
chiến lược toàn cầu của đế quốc Mỹ. 

Ở Đông—Nam Á. sau thất bại ở Việt- 
nam, Ca-tơ nỗ lực trấn an những bọn 
phản động tay sai Mỹ, ra sức lập 
hợp các lực lượng * đồng minh » trong 
khu vực này, hỏng ngăn chặn ảnh 
hưởng của cách mạng Việt-nam, ngăn 
chắn xu thế hòa binh, độc lập và 
trung lập tích cực đang phát triền ở 


các nước đang lệ thuộc Mỹ Với sự 
phối hợp của Nhật, Úc, Tân Tây-lan, 
Ca-tơ đang thúc đầy một liên minh 
chống cộng ở Đông— Nam Á. 


Đối với nhân dân Việt nam ta, 
chính sách của Ca-tơ văn là chính 
sách thù địch, coi Việt-nam là « đối 
thủ khu vực ® của Mỹ. Mặc dù không 
thể tiếp tục phủ quyết việc công nhận 
quyên chính đáng của nước ta trong 
tô chức Liên hợp quốc, Mỹ vẫn dùng 
nhiều thủ đoạn hòng hạn chế uy tín 
và ảnh hưởng của Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt nam trên phạm vi 
quốc tế. Cho đến nay, Mỹ vẫn từ chối 
thì hành điều 21 của Hiệp định Pa- 
ri, văn duy trì chính sách cấm vận 
với ta, vẫn lôi kéo và nuôi dưỡng 
những người Việt-nam trồn ra nước 
ngoài hòng dùng họ chống lại ta, 
đồng thời tìm mọi cơ hội đề tuyên 
truyền xuyên tạc, vu khống và gây 
rỏi cho ta. Ngoài miệng, chỉnh quyền 
Ca-tơ tó ra quan tâm đến việc bình 
thường hóa quan hệ giữa Mỹ và Việt: 
nam; nhưng trên thực tế, Ca-tơ không 
có một hành động cụ thể nào đề xóa 
bỏ những chướng ngại do phía Mỹ 
gây ra đề mở đường tiến tới quan hệ 
bình thường giữa hai nước. Gần đây 
nhất, chính quyền Ca-tơ bắt chấp dư 
luận quốc tế, đã làm một việc xấu xa, 
bỉ ði, là ngăn cắn một cách trái phép 
hoạt động bình thường của Trưởng phái 
đoàn thường trực Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt-nam tại Liên hợp quốc. 

Chính sách của Ca-tơ là chính sách 
phản động, chống lại bốn mục tiêu 
của loài người tiến bộ trong thời đại 
ngày nay là: hòa bình, độc lập dàn 
tộc, đân chủ và chú nghĩa xã hội. Con 
đường Ca-tơ đang đi là con đường 
mà các tông thông Mỹ trước dây đã 
đi và đã bị lật nhào một cách nhục 
nhã. Con đường đó cũng đã đưa nước 
Mỹ đến chỗ suy yếu và bế tắc ngày 


"TAY. 


Tiếp tục chính sách phản động ấy, 
Ca-tơ sẽ đưa nước Mỹ đến chỗ ngày 
càng tồi tệ hơn. 
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Hãy làm thật tốt việc tÈ chức 
thảo luận dị thảo kiiển phập mới 
trong cán bộ và nhân dân 


ĐÈ đúp ứng tình hình uà nhiệm uụ cách mạng trong giai đoạn mới, 

Nhà nước ta cần có mội bản Hiến pháp mới. Quốc hội khóa VI đã 
thành lập Ủu ban đề dự thảo Hiến pháp mới trình Quốc hội thảo luận . 
0à quuết định. Bản dự thảo Hiến pháp mới đã được Dụ ban soạn thảo 
tong. Bộ chính trị Trung ương Đảng oà Uụ ban thường pụ Quốc hồi 
quuết định đưa bản dự thảo đó ra đề cán bộ 0à nhân dân cả nước thảo 
luận oà góp Ú kiến xáu dựng. 

Cuộc thảo luận dự thảo Hiền pháp mới trong cán bộ uà nhân dân 
lu một cuộc sinh hoạt chính trị uà ân động dân chủ xã hội chủ nghĩa 
TÂI quan trọng, nhằm phát huụ quuền làm chủ tập thề của nhân dân 
Ía, nâng cao tính thần trách nhiệm 0uà lòng tha thiết của nhân dân ta 
đối uới chế độ xã hội chủ nghĩa uà nền chuyên chính 0ô sẵn. Cuộc 
sinh hoạt chính trị nàu được làm tối sẽ mang lại những kết quả thiết 
thực trong niệc xâu dựng chỉnh quyền nhân dân, hoàn thành kế hoạch 
Nhà nước 0à các công tác trước mắt. Vì uậu, Bộ chính trị Trung ương 
Đảng đã chỉ thị : « Tát cả các tò chức của Đảng, toàn thè cán bọ và 
dảng viên có nhiệm vụ vận động nhân dân và cùng nhân đân tích 
cực tham gia thảo luận dự thảo Hịến pháp mới, bảo đảm cho cuộc 
thảo luận giành được tháng lợi lớn». 


* 


Hiến pháp là đạo luật cơ bản của Nhà nước. Hiến pháp định ra 
những nguyên tắc cơ bản đề xâu dựng nước nhà. Một nước 0ăn mỉnh 
không thê không có Hiến pháp. Đảng ta uà Nhà nước ta rất coi trọng 
Điệc râu dựng Hiến phúp. 


Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, rước Việt-nam đdtrt 
chủ cộng hòa thành lập, Hồ Chủ tịch uà Trung ương Đẳng xúc tiến piệc 
xâu dựng bản Hiến pháp đầu tiền của nước ỉa, 


Hiến pháp năm 1946 khẳng định nền đóc lập, tự do uừa giành được, 
biều thị ý chí của nhân dân Việf-nam quyết (âm « bảo toàn lãnh thò, 
giành độc lập hoàn toàn và kiến thiết quốc gia trên nèn tảng đân 
chủ ». Hiến pháp nàảu là công cụ cho nhân dân ta xâu dựng Nhà nước 
dân chủ nhân dân lấu liên mình công nông làm nền tảng, không ngừng 
kiện toàn uà củng cố Nhà nước, làm cho Nhà nước phát huụ đầu đủ 
tác dụng (rong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp râm lược, ử 
tiến hànu cải cách ruộng đất, xóa bỏ giai cấp địa chủ phong kiến, thực 
hiện khầu hiệu « người càu có ruộng ». 


Chiến thẳng Điện-biên-phủ buộc thực dân Pháp phải kú kết hiếp 
nghị Giơ-ne-uơ năm 1954 công nhận độc lập, chủ quuền, thống nhất 
0à toàn oen tảnh thồ của nước Việt-nam. Miền Bắc được hoàn toàn - 
giải phóng. Nhưng để quốc Mỹ lại thau thế thực dân I"háp xâm chiếm 
miền Nam nước ta. Cách mạng Việt-nam phải đồng thời làm hai nhiệm 
0u chiến lược : xâu dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, tiếp tục đấu 
¿ranh giải phóng miền Nam, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ 
nhân dân trong cỗ nước. 


Tình hình thau đồi thì Hiến pháp cũng phải được sửa đồi cho phù 
hợp. Dưới sự chỉ đạo của Hồ Chủ tịch uà Bộ chính trị, Hiến pháp đã 
được sửa đồi oà được Quốc hội thông qua ngàu 31-12-1959. 


Hiển pháp năm 1959 là Hiến pháp xã hội chủ nghĩa đầu tiên ở 
nước ta. Hiến pháp đó khẳng định ú chí của nhân dân ta quyết tắm 
đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xả hội làm căn cứ uững chắc cho sự 
nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tò quốc. Thì hành Hiến pháp 
năm 1959, nhân dân ta đã củi biến sâu sắc xã hột miền Bắc, tiến hành 
cải tạo +ä hội chủ nghĩa ouà xâu dựng chủ nghĩa xã hội trên một nửa 
nước, pừa sẵn xuất uừa chiến đấu, đánh bại hai cuộc chiến tranh phứ 
hoại cực kỳ tàn khốc của đế quốc Mỹ, đồng thời đáp ứng yêu cầu 
chỉ niện miền Nam øề mọi mặt uà làm tròn nhiệm pụ quốc tế của 
mình. 


Với thẳng lợi trọn ben trong chiến dịch mùa xuân năm 1975, nhán 
dân ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm ouụ cách mạng dân tóc dân chủ ở 


P) 


_ 


miền Nam 0à thống nhất Tồ quốc. Cách mạng Việt-nam chuuền sang 
giai đoạn mới: giai đoạn cả nước cùng tiến lênchủ nghĩa xã hội. 


Cuộc Tồng tuụền cử ngàu 25 tháng # năm 19276 đã bầu Quốc hội 
chung của cä nước. Quốc hội đã quuết định tên nước ta là Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt-nam Đà cử rau ban dự thảo Hiến pháp 
mới. 


Sau gần một năm làm oiệc khần trương, Ủụ ban dự thảo Hiến 
pháp mới đã soạn thảo xong. Toàn Đảng, toàn dân ta hầu tích cực 
(ham gia thảo luận oà góp ý kiến xáu dựng bằn Hiễn pháp mới. 


* 


Hiến pháp mới của nước ta là bản lồng kết những thành tựu cách 
mạng mà nhân dán ta đã đạt được, đồng thời là luật cơ bản bảo đảm 
+âu dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Hiến pháp mới. bao 
gồm những kết luận khoa học rút ra từ những kinh nghiệm trong mấu 
chục năm qua của chính quuền nhân dân do giai cấp công nhân lãnh 
đạo, đồng thời bao gồm những nguyên lý hướng dẫn hành động của 
nhân đân ¿a trong sự nghiệp xâu dựng 0à bảo 0ệ Tôồ quốc. 


Hiền pháp mới nhằm thề chế hóa nhiệm 0ụ uà đường lối cách 
mạng xã hội chủ nghĩa mà Đại hội lần thứ IV của Đẳng đã đề ra, 
tăng cường Nhà nước chuuên chỉnh oó sẵn, phát huu quuền làm chủ 
tập thề của nhán dán lao động, bảo đẳm tiến hành thắng lợi ba cuộc 
cách mạng (cách mạng oề quan hệ sẵn xuất, cách mạng khoa học 0à 
ki thuật, cách mạng tư tưởng uà oăn hóa), xây dựng thành công chế 
độ mới, nền kinh tế mới, nền 0uăn hóa mới 0à con người mới xã hồi 
chủ nghĩa ; xâu dựng oà củng cố quốc phòng toàn dán ; góp phần (ích 
cực ảo cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới 0ì hòa bình, độc lập dân 
lộc, dân chủ oà chủ nghĩa xã hội. F 


Hiến pháp mới quụ định mục tiêu cách mạng 0à phương hướng 
phấn đấu của nhân dân ta trong giai đoạn mới, bảo 0ệ độc lập dân 
lộc, hoàn thành thống nhất nước nhà oề mọi mặt, đưa cả nước tiến 
nhanh, tiến mạnh, tiền uững chắc lên chủ nghĩa xã hội. 

Củi tạo xã hội chủ nghĩa 0uà xáu dựng chủ nghĩa xã hội là mội 
cuộc đấu tranh lâu dài, gian khồ, chẳng những chống mọi chế đó 
người bóc lội người mà còn phát chống những tập quán lạc hậu lâu 
đời của ~ä hội cũ. Vì oậu cần có Hiến pháp mới đề làm công cụ mạnh - 
mề uà 0ũ khí sắc bén đề kiên trì đấu tranh thực hiện chủ nghĩa xã hội. 


Hiến pháp mới là đạo luật cơ bản quu định những nguyên tắc lớn 
bảo đảm tính chất Nhà nước của ta là Nhà nước chuyên chính oô sẵn, 
quu định rhững nguyên lụ chỉ đạo sự phát triền của zä hội ta tiến lên 
chủ nghĩa xã hội. Hiến pháp mới là cơ sở đề tăng cường đoàn kết, 
nhất trí trong toàn đán, đồng thời là công cụ có hiệu lực đề củng cố bộ 
máu Nhà nước chuyên chính öô sản. Nhân dân ta nắm pững đạo luật 
cơ bản đó đề kiềm tra mọi hoạt động của bộ máu Nhà nước. Xâu đựng 
được Hiến pháp mới là một thành tựu lớn của nhân dán ta, đồng thời 
là tiền đề bảo đảm cho nhân dân ta giành được những thành tựu to 
lớn khác trong sự nghiệp cách mạng z+ä hội chủ nghĩa uà xáu dựng chủ 
nghĩa xã hội. 


* 


Hiến pháp mới của nước ta là Hiến pháp của Nhà nước +ã hội 
chủ nghĩa, Nhà nước của dân, do dân, 0Ì dân. Vì oậu, ouiệc xâu dựng 
Hiến pháp mới không chỉ là công oiệc của một cơ quan chuyên môn, 
mà còn phải có sự đóng góp tích cực của nhàn dân, người chỉ chân 
chính nước nhà. 


Nhằm phát huụ quuền làm chủ tập thề của nhân dàn ta, Đảng 0à 
Nhà nước ta chủ trương đưa bản dự thảo Hiển pháp mới ra đề cắn bộ 
Đà nhân dân cả nước thảo luận 0à góp ú kiến xâu dựng. 


Mục đích, yêu cầu của cuộc thảo luận dự thảo Hiến pháp là : 


— Phát huy quyền làm chủ tệp thè của nhân dân, động viên cán 
bọ, đảng viên và nhân dân cả nước tích cực tham gia thảo luộn và 
góp ý kiến xây dựng Hiến pháp mới. 


— Nang cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về chủ nghĩa xã 
hội và pháp chế xã hội chủ nghĩa, về quyền lợi và nghĩa vụ công 
dân, phát huy truyền thống anh hùng, tài năng sáng tạo của nhân 
dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tò quốc. 


— Nang cao nhiệt tình yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội của 
cán bộ và nhân đan, đày mạnh phong trào thi dua lao động sản 
xuất, thực hành tiết kiệm, tăng năng suất lao động, hoàn thành 
vượt mức kế hoạch Nhà nước và mọi mặt công tác khác. 


Những gêu cầu trên đáu có quan hệ mật thiết uới nhau 0à đều 
quan (rọng cả. Trong đợt sinh hoạt chính trị, chúng ta không được 
coi nhẹ gêu cầu nào. bởi øì, có phát huy quyên làm chủ tập thề của 
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aqhán đán, động 0iên nhân đán hăng hải tham gia cuộc thảo luận thì 
mới nâng cao được nhận thức của nhàn dân 0uề chủ nghĩa xã hội Đà 
pháp chế rã hội chủ nghĩa, nâng cao được nhiệt tình yêu nước, yêu 
chủ nghĩa+ä hội của nhân dán oà đầu mạnh phong trào thì đua lao 
đóng sản xuất, thực hành tiết kiêm. Ngược lại, có nâng cao nhiệt tình 
géêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, đầu mạnh phong trào thì đua thì 
mới tạo được khí thế Lhảo luận sôi nồi, tích cực góp j kiến xáu dựng 
Hiến pháp mới. h 


° Đề làm tốt cuộc sinh hoạt chính (rị này, các cấpủu Đảng ở cúc địa 
phương, các ngành, nhất là ở cơ sở, cần có kế hoạch sát hợp. Kế hoạch 
đó phải kết hợp oiệc thảo luận dự thảo Hiến pháp uới oiệc đầu mạnh ` 
các mặt công tác khác, oà phải tính đến thời pụ sản xuất. Việc thảo 
luận bản dự thảo Hiến pháp phải được tiến hành một cách thiết thực. 
sảu rộng, bằng nhiều hình thức phong phú. Cần động uiên đông đảo 
quần chúng hăng hái góp ú kiến râu dựng Hiến pháp. Phải lắng nghe 
Đà thu thập Ú kiến của nhân dân đề chỉnh lý tốt bản dự thảo Hiến 
pháp ; song phải tiến hành hết sức khần trương, tiết kiêm tiền của 0à 
công sức của nhân dân 0à Nhà nước ; đồng thời, đề phòng những 
phần tử xấu xuyên tạc, khiêu khich 0à phá hoại. 


Đề nhân dân có thề tham gia thảo luận góp nhiều Ú kiến xâu dựng 
Hiến pháp, các cấp ủu Đảng cần bố tri lực lượng đề giới thiệu, hướng 
dẫn, giúp nhán dân hiều rõ nội dung từng chương, từng điều trong dự 
tháo Hiến pháp. Việc giới thiêu như oậu cần có kế hoạch bào đảm phô 
biến rộng rãi, đồng thời sát hợp uới trình độ của các loại đối tượng 
khác nhau, nhằm giúp họ nâng cao trình độ hiều biết oà giúp cho oiệc 
thảo luận được sâu rộng 0à thiết thực. Đi đôi uới kế hoạch tuyên 
truyền giới thiệu nói dung dự thảo Hiến pháp, cần có những hình thức 
thu thập ú kiến sinh động đề mỗi công dán ở thành thị cũng như ở 
nông thôn, (rong các cơ quan, xí nghiệp cũng như ở các hợp tác 
Tä 0.0,.. đều có điều kiện thuận lợi đề phát biều ú kiến 0uề dự thảo 
Hiến pháp. Những ú kiến xâu dựng có thề phát biều trong cuộc thảo 
luận, sau cuộc thảo luận, có thề góp ú kiến bằng cách trực tiếp trong 
hội nghị uà bằng cách gián tiếp qua các hòm {hư 0.0... 


Đề bảo đảm cho cuộc sinh hoạt chính trị nàu đạt kết quả tối, các 
lô chức Đảng, chỉnh quuền 0à các đoàn thề cần hết sức lắng nghe ú 
kiến của quần chúng, động oiên quần chúng hăng: hải phát biều ú kiến 
xảu dựng Hiến pháp. Kết quả của cuộc sinh hoạt chính trị nàu phải - 
được biều hiện trên các mặt : cán bộ uà nhán đân góp được nhiều Ú 
kiến xâu dựng Hiến pháp mới; quần chúng hăng hái thí đua tăng 
nắng suất, thực hành tiết kiệm ; qua cuộc thảo luận dự thảo Hiến pháp 


bó 


các cơ quan Đảng oà Nha nước có những cdi liên công tác, làm cho 
Đảng, Nhà nước 0à nhán đán thêm gắn bó mật thiết. 


* 


Xây dựng Hiến pháp mới là nhiệm vụ vẻ vang của toàn Đảng 
và toàn đân ta. Chúng ía ph*i tập trung trí tuệ của toàn Đảng, toàn 
đán xâu dựng một bản Hiến pháp thật tốt, thề hiện được ú chỉ uà 
nguuên oọng của nhân đân ¡a, đồng thời thề hiện được lính ưu oiệt 
của chế độ +ä hội chủ nghĩa của chúng ta. Việc thảo luận dự thảo Hiến 
pháp mới trong cán bộ oà nhân dân là một cuộc sinh hoạt chính írị có 
ụ nghĩa cực kỳ to lớn. Vì nâu, đảng ủụ các cấp cần tập (rung sức lãnh 
đạo chăt chẽ cuộc sinh hoạt chính trị này. 


Nhán dân (a có tỉnh thần uêu nước rãi cao. Ngày nau nhân đân ta 
đã là người chủ đất nước. Với tư cách người chủ đất nước, nhân dân 
ta sẵn sàng góp ú kiến xâu dựng đạo luật cơ bản của Nhà nước. Chỉ 
cần các cấp ủụu Đảng quan tâm lãnh đạo, các cấp chính quụuền, Mặt 
trận pà Công đoàn đứng ra tồ chức oà hướng dẫn, thì nhán dân ta sẽ , 
tích cực tham gia thảo luận uà góp nhiều ã kiến râu dựng Hiến 
pháp mới. | 


Sau khi đánh đuồi được bọn giặc xâm tược nước ngoài thì uiệc ~âu 
đựng đất nước phồn ơinh là nhiệm pụ quan trọng bậc nhất của toàn 
Đảng, toàn dân ta. Xâu dựng Hiến pháp là công uiệc cực kỳ trọng đại 
Đằ Đ¿ 0ang trong sự nghiệp xâu dựng nước Nhà. Hiều rõ ủ nghĩa oö 
cùng to lớn của 0iệc xâu dựng Hiến pháp mới, toàn Đăng, toàn dân ta 
nhãit định sẽ đem hết! nhiệt tình 0à trí tuệ đề xâu dựng Hiến pháp mới. 


Phát huụ tỉnh thần làm chủ tập thề, toàn Đảng, toàn dân ta hãu 
cùng nhau thảo luận, góp ú kiến xâu dựng Hiến pháp mới, góp phần 
tích cực nào thẳng lợi chung của cách mạng #ã hội chủ nghĩa 0à của sự 
nghiệp xâu dựng chủ nghĩa xã hỏi trong cả nước. 


PHÁT BỆNG (JUẨN 


(HÚNð XÂY DỰNH 


QUYỀN LÀM (HỦ TẬP TH“ 


ÔI được biết các đồng chí đang 
nghiên cứu vấn đề tô chức 
bộ máy chính quyền các cấp. 
Nhưng hôm nay tôi không có 
nhiều thì giờ đề phát biêu về vấn 
đề này. Tôi chỉ nói mấy ý kiến 
về vấn đề thực hiện quyền làm 
chủ tập thê của nhân dân lao 
động. Dây là vấn đề lớn lắm, quan 
trọng lắm mà các đồng chí phải 
suy nghĩ rất nhieu mới làm được. 
Bài diễn văn của đồng chí Phạm- 
Văn-Đồng nhân ngày Quốc khánh 
2-9 vừa qua cũng nhấn mạnh vấn 
đề này. 


Các đồng chí đã nghiên cứu các 


văn kiện của Dại hội lần thứ IV 
của Dàng. Văn kiện Đại hội lần 
thứ IV có nhiều điều mới. Nếu 
nghiên cứu Nghị quyết của Đại 
hội mà không thấy cái mới vẻ 
đường lốn, vẻ cơ cấu kinh tế, cơ 
cấu tö chức chính quyền ở nước 
ta là chưa hiểu dược thực chất 
của nghị quyết. 


- LÊ - DUẦN 


Làm chủ tập thê xã hội chủ 
nghĩa là một vấn đề cơ bản trong 
đường lối của Đảng ta về cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. Là cán bộ 
cao cấp của chính quyền, đại điện 
quyền làm chủ tập thê của nhân 
đân lao động, các đông chí phải 
hiệu quyền làm chủ tập thê là gì 
và cần phải xây dựng chế độ làm 
chủ tập thê xã hội chủ nghĩa như 
thế nào, nếu không thì không thê 
làm việc được. | 

Trong «Tuyên ngôn của Đảng 
cộng sản», Các Mác nói sau khi 
lật đồ được giai cấp tư sản, giai 
cấp công nhân phải tự tồ chức 
thành giai cấp thống trị. Phải đến 
sau Công xả Pa-ri, Các ÀAlác mới 
nêu lên sự cần thiết phải đập tan 
bộ máy Nhà nước tư sản và thiết 
lập Nhà nước chuyên chính vô 


(#) Bài nói với các chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh và thành phố miền Nam (ngày 9 tháng 
9 năm 1977). 


sản, Các Mác hoan nghênh Công - chuyên chính vô sản, vì Nhà nước 


xã Pa-ri về mặt nó nêu cao vai 
trò của giai cấp vô sản và quần 
chúng lao động, về những nguyên 
Líc rất cách mạng trong việc phân 
phối, v.v... Nhưng Công xã Pa- 


ri chưa làm sáng tỏ tất ca những: 


văn đẻ về nội dung và hình thức 
của Nhà nước vô sản. 

Năm 1905, quân chúng cách 
trạng ở Nga sáng tạo ra hình thức 
của chính quyền cách mạng là xô- 
viết. Từ thực tiễn đó, Lê-nin 
kháng định xô-viết là hình thức 
thích hợp của chính quyền chuyên 
chính vô sản. Xô-viết là gì 2 — Là 
hội đồng đại biều công nông do 
quần chúng bầu ra tử cơ sở, khác 
hắn với nghị viện đưới chế độ 
dân chủ đại nghị ; nó không phải 
là bộ máy của những người công 
chức, mà chính là đại biều của 
nhàn dàn đứng ra quản lý Nhà 
nước, quản lý xã hội. Sau Cách 
mạng tháng Mười, đề. đối phó với 
cuộc phản công của mười bốn 
nước để quốc và bọn bạch vệ, 
Lê-nin phải áp dụng chính sách 
ccòng sản thời chiến»; sau khi 
nội chiến kết thúc thì chuyển sang 
«chính sách kinh tế mới»; cho 
đến khi qua đời, Lẻê-nin chưa có 
thì giờ đi sàu vào vấn đẻ xây 
dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa. 

Năm 1936, khi thảo ra bản Hiến 
pháp xã hội chủ nghĩa dầu tiên 
của Liên-xô, vẻ cơ bản XIa-lin 
văn tuân theo những chỉ dẫn của 
Lê-nin. Trả lời câu hói của sinh 
viên: Tại sao nói chuyên chính 
vô sản mà lại nói chính quyền 
công nông, Xta-lin giải thích: nói 
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đo giai cấp vô sản lãnh đạo ; còn 
nói chính quyên công nông là đề 
chỉ rõ thành phần cấu tạo “của 
chính quyền đó chủ yếu là hai 
giai cấp: giai cấp công nhân và 
giai cấp nông đàn, bạn đồng minh 
trực tiếp của công nhàn. Từ đó 
đến nay,ở các nước xã hội chủ 
nghĩa, các đẳng anh em vẫn tiếp 
tục suy nghĩ, tìm tòi về nội dung 
của chính quyền Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa. 

Nghị quyết Đại-hội lần thứ IV 
của Đảng ta nói phải nắm vững 
chuyên chính vô sản động thời 
lại nói phát huy quyền làm chủ 
tập thê của nhàn dân lao động. 
nói phải xây dựng chế độ làm chủ 
tập thê xã hội chủ nghĩa là chế 
độ trong đó người làm chủ là 
nhân dân lao động mà nòng cối 
là công nông; lànr chủ cả về chính 
trị. kinh tế, văn hóa, xã hội; làm 
chủ trong phạm vĩ cả nước, trong 
từng địa phương và cơ sở. làm 
chủ xã hội, làm chủ thiên nhiên. 
làm chú bản thàn. Chế độ làm 
chủ đó phải đựa trên một cơ cầu 
kinh tế thích hợp, kết hợp công 
nghiệp với nòng nghiệp ngay lừ 
đầu. kết hợp kinh tế trung ương 
với kinh tế dịa phương và nó 
phải được bảo đâm bởi một cơ 


chế kết hợp chặt chẽ Đẳng, Nhà 


nước và nhân dân. 

Bộ máy Nhà nước, ngoài chức 
mũng cai trị ra, còn có chức năng 
quản lý kinh tế, văn hóa. Ở nước 
ta, bộ máy Nhà nước nói chung 
cũng như bộ máy quản lý kinh 
tế nói riêng ở từng cấp trung 


ương, địa phương, cơ sở, phải 
làm sao phù hợp với đặc điểm tử 
sản xuất nhỏ tiến thắng lên chủ 
nghĩa xã hội, phải thê hiện và 
thực hiện được quyền làm chủ 
của nhân dân lao động trên các 
lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn 
hóa, xã hội. | 

Về quản lý kinh tế, nói trung 
ương thì ngoài các cơ quan tông 
hợp, chủ yếu là nói các ngành; 
nói địa phương là nói thành phố, 
nh, huyện; nói cơ sở là nói xã 
và hợp tác xã nông nghiệp, nói 
xí nghiệp và xi nghiệp liên hiệp 
công nghiệp. Quản lý theo ngành 
là do yêu cầu của kinh tế kỹ thuật, 
yêu cầu của chuyên môn hóa sản 
xuất quyết định. Công nghiệp 
hóa càng cao, kỹ thuật càng phát 
triền thì càng có nhiều ngành. 
Qua các ngành, Nhà nước nắm 
kinh tế, kỹ thuật. Qua địa phương 
Nhà nước tiếp xúc với đàn; Nhà 
nước lấy địa phương làm nơi gắn 
liên sản xuất với phân phối đề 
lỗ chức đời sống vật chất, văn 
hóa cho nhân dân. Trong hoàn 
cảnh của ta, quản lý theo địa 
phương còn là cách tốt nhất đề 
thực hiện tập trung dân chủ, động 
viễn sức của nhân đân cùng với 
Nhà nước khai thác tiêm năng về 
lao động và đất đai đề đi lên. Lâu 
nay, một số đồng chí chỉ nói quản 
lý theo ngành và theo lãnh thô, 
chỉ thấy vai trò của chính quyền 
Nhà nước Lrung ương, của kinh tế 
trung ương mà không thấy vai 
trò của chính quyền địa phương 
và kinh tế địa phương. Ngược lại, 
một số đông chí lại hiều kinh tế 


cổ 


địa phương theo lối cục bộ, địa 
phương chủ nghĩa, không chấp 
hành đầy đủ những chủ trương, 
chính sách chung, những nghĩa 
vụ của địa phương đối với cả 
nước. Trong quy hoạch phát triền 
kinh tế, chúng ta phải chú ý đầy 
đủ đến các vùng khác nhau như : 
đồng bằng sông Hồng, trung du 
và miễn núi ở phía Bắc, các tỉnh 
khu IV cũ, miền đông Nam-bò, 
đồng bằng sông Cửu-long, duyên 
hải miền Trung và Tây-nguyên 
đề phần bố sản xuất, lao động và 
vốn đầu tư thích hợp trên quy mô 
cả nước. Nhưng trong việc lồ 
chức 0à quản lý kinh lễ, đời sống, 
nếu không nhận rõ vị trí, chức 
năng của chính quyền địa phương 
trong hệ thông quản lý kinh tế 
thống nhất của cá nước, không 
giao cho nó những nhiệm vụ, 
quyên hạn và phương tiện cần 
thiết phù hợp với đòi hỏi khách 
quan của nên sản xuất xã hội 
đang trong quá trình tö chức lại, 
đang cần những cân đối cụ thê 
đề phát triền từ sản xuất nhỏ lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, thì 
chúng ta sẽ bỏ phí tiềm lực và 
làm chậm bước phát triền của 
mình, sẽ không đáp ứng được 
những nhu cầu muôn hình, muôn 
về của đời sống nhân dân. 

Xây dựng một hệ thống quản 
lý kinh tế sao cho phù hợp với 
quá trình phát triên của nền kinh 
tế từ sẵn xuất nhỏ lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa là một việc 
rất khó. Chỉ nói về mặt phân phối 
cũng đã khó, bởi vì tư liệu sản 
xuất là của chung, sản xuất xã hội 


Hì 


cũng là chung, nhưng phân phối 
hi vừa có chung vừa có « riêng », 
riêng ở đây là phân phối theo 
lao động, cho từng người, từng 
gia đình. Đi đôi với phân phối 
theo lao động, còn có phần phân 
phối chung cho tập thê những 
người lao động, cho tất cả mọi 
thành viên trong xã hội, chủ yếu 
là cho những người chưa đến 
tuôi hoặc đã quá tuôi lao động; 
đó là phúc lợi tập thê và phúc 
lợi xã hội. Như thế chế độ xã hội 
chủ nghĩa khác hẳn chế độ tư 
bán chủ nghĩa là một chế độ trong 
đó việc chiếm hữu tư liệu sản 
xuất cũng như chế độ phân phối 
đều hoàn toàn mang tính chất tư 
nhân. Trong chủ nghĩa xã hội, 
sản xuất là chung, phân phối vừa 
có chung, vừa có «rieng» (theo 
nghĩa phân phối theo lao động), 
thì eơ cấu kinh tế, !tö chức quản 
lý phải thế nào đề bảo đảm được 
những quy luật của chủ nghĩa xã 
hội, bảo đảm được quyền làm 
chủ tập thể của nhân dàn lao 
động? Chúng ta phải dày công 
suy nghĩ, lãng cường công tác 
nghiên cứu lý luận, thâm nhập 
sâu vào thực tiễn sản xuất và 
đời sống xã hội, đề tìm ra giải 
pháp cụ thẻ. 

Đại hội lần thứ IV của Đẳng đã 
vạch ra những nét lớn về nội dung 
làm chủ tập thể xã hội chú nghĩa. 
Trong quá trình cách mạng, 
chúng ta còn phải làm rõ nhiều 
vấn đề vẻ 1ö chức bộ máy Nhà 
nước, về chế độ quản lý kinh tế, 
văn hóa, vẻ phàn công, phân cấp 
giữa trung ương và địa phương, 
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v.v... Phải hiều ngành quan trọng 
như thế nào đối với việc cân đối 
sản xuất, đối với hiệu quả kinh 
tế và tiến bộ kỹ thuật của toàn 
bộ nền kinh tế quốc đản cũng 
như của từng lĩnh vực, thì mới 
định rõ trách nhiệm, quyền hạn 
của Bộ trưởng và cách tô chức. 
quản lý của một bộ. Phải hiều 
đầy đủ vai trò của địa phương 
trong việc khai thác tiềm năng 
lao động, đất đai, trong việc tô 
chức đời sống vật chất và văn 
hóa của nhân dân, thì mới thấy 
phải giao trách nhiệm, quyền hạn 
cho chính quyên địa phương như 
thế nào là đúng. Phải hiệu rõ vai 
trò của cơ sở là nơi trực tiếp diễn 
ra mọi hoạt động sin xuất, là 
một khâu có ý nghĩa quyết định 
trực tiếp đối với năng suất lao 
động xã- hội và tốc độ phát triền 
của toàn bộ nền kinh tế quốc đân 
thì mới đặt đúng mối quan hệ 
giữa trung ương, địa phương đổi 
với việc phục vụ cho cơ sở đặng 
(húc đầy cơ sở sản xuất ngày mội 
tốt hơn. Phải vừa cách mạng, vừa 
khoa học thì mới vận dụng tốt 
quy luật phát triền kinh tế, mới 
giải quyết được những vấn đề về 
tô chức bộ máy Nhà nước, bộ 
máy quản lý kinh tế. 

Hơn ba mươi nắm nay, Nhà 
nước ta đã làm được một việc 
răt vĩ đại là tiến hành thắng lợi 
hai cuộc kháng chiến chống Pháp 
và chống Mỹ. Sau Cách mạng 
tháng Tám, chúng ta đã lập nên 
Nhà nước dân chủ nhân dàn, mội 
chính quyền thật sự của công 
nhân và nông dàn. Chính quyền 


đó đã động viên, tô chức được 
tuyệt đại đa số nhân dân cầm 
súng chiến đấu chống thực dân 
Pháp. Chính quyền đó đã đưa 
lại ruộng đất cho nông dàn. 
Trong lúc công nhân chưa làm 
chủ được nhà máy của tư bản, 
thì nông dân được chia ruộng 
đất và làm chủ được ruộng đất 
ngay trong lúc đang kháng chiến. 
Ùó là một sáng tạo, nhờ đó mà 
kháng chiến được đầy mạnh và đi 
dến thắng lợi. Lúc bấy giờ, trong 
vùng tự do từ Việt-bác đến khu 
9 Nam-bộ, rõ ràng là nhân dân 
làm chủ. Tuy chiến tranh mà 
cuộc sống vẫn nhẹ nhàng, thoải 
mái. Mọi người sống đùm bọc 
nhau, chia sẻ ngọt bùi, quyết lâm 
dánh giặc. Trong kháng chiến 
chống Mỹ, chúng ta có nửa nước 
di vào chủ nghĩa xã hội, có vùng 
giải phóng ở miền Nam, tại đó 
chúng ta đã thiết lập chính quyều 
dân chủ nhân dân. Tuy trình độ 
kinh tế chưa cao, nhưng ta đã 
làm chủ phần lớn đất nước, và 
thiết lập được một chế độ chính 
trị vững mạnh. Ta kháng chiến 
thắng lợi là nhờ có chế độ làm 
chủ đó. Có thê nói mọi gia đình 
đều đánh giặc, chồng ra mặt trận, 
vợ ở nhà đảm đang sản xuất, 
phụng dưỡng cha mẹ, nuôi dạy 
con cái và tham gia kháng chiến 
ở địa phương. Mọi người sẵn sàng 
gánh vác nghĩa vụ đối với Tô 
quốc, chịu đựng mọi gian khồ hy 
sinh, ngày đêm suy nghĩ việc 
dánh giặc, cứu nước. 

Điều đó chứng tỏ Nhà nước ta 
là một Nhà nước cách mạng, một 


Nhà nước rất mạnh. Tuy nhiên: 
sau thắng lợi vĩ đại ta vừa giành 
được, tình hình đất nước còn 
nhiều khó khăn; việc tô chức 
quản lý kinh tế hiện đang có 
những vướng mắc, lúng túng. 
thậm chí có sai lầm. Tình hình đó 
có nhiều nguyên nhân, cả chủ 
quan và khách quan. Vẻ phần 
chủ quan, có nguyên nhân về 
nhận thúc lý luận, có nguyên 
nhân về tô chức sản xuất, có: 
nguyên nhân về chế đọ, chính: 
sách, có nguyên nhân vẻ 
quản lý và kế hoạch hóa 
kinh tế, có nguyên nhân về 
bố trí cán bộ chưa đáp ứng: 
được yêu cầu... Những vấn 
đề đó, bây giờ phải gỡ ra từng _ 
bước và đưa vào quỹ đạo đúng. 

Điều làm chúng ta không yên: 
lòng là bên cạnh những mặt 
tốL của chế độ ta, lại diễn: 
ra những việc trải làm cho. 
quần chúng không đồng tỉnh. 
Phải chấm dứt những hành 
động chuyên quyền, thiết lập 
quyền lực thật sự của nhân 
đân lao động, dưa lại quyền làm. 
chủ tập thề về chính trị cho họ, 
làm sao cho chính quyền của ta, 
nhất là chính quyền cơ sở, phải 
thật sự là chính quyền của nhân. 
dàn. Chưa nói đến cơ cấu kinh tế, 
đến tô chức bộ máy quản lý kinh 
tế các cấp, là những vấn đẻ phức: 
tạp, tôi muốn các tỉnh ủy hãy tự 
hỏi xem hơn hai năm nay, mình: 
đã nhận thức như thể nào, vẻ 
quyền làm chủ tập thẻ của nhân 
đân lao động vẻ chính trị, và đã 
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quan tàm thực hiện vấn đề đó 
chưa 2? 

Điều lớn nhất sau khi cách 
mạng thành công là đưa nhân 
đân lao động lên làm chủ tập thể 
về chính trị. Chúng ta làm cách 
mạng ngót nửa thế kỷ nay, đau 
khô biết bao nhiêu, hy sinh biết 
bao nhiêu là cốt đề làm cho được 
điều cơ bản ấy. Đó chính là 
chuyên chính vô sản. Nhân dân 
lao động tin cậy Đẳng, đi theo 
lắng làm cách mạng là mong 
thoát khỏi kiếp người dân mất 
nước, kiếp nô lệ làm thuê và được 
hưởng quyền làm chủ nước nhà, 
làm chủ xã hội. Trước đây, tôi 
cỏ nói với các đồng chí trong 
Nam rằng: là người đảng viên 
cộng sản mà ngày nào, giờ nào 
không nghĩ tới Đẳng thì ngày ấy, 
giờ ấy chúng ta đã tự đặt mình 
ra ngoài Đảng. Bây giò cần nói 
thêm rằng: là đảng viên cộng sẵn 
Inà ngày nào, giờ nào không nghĩ 
đến thực hiện quyền làm chủ tập 
thề của nhân dân lao động thì 
ngày ấy, giờ ấy chính mình đã 
phản bội lý tưởng của mình, phản 
bội sự nghiệp của mình và không 
xứng đáng là đảng viên cộng sản 
nữa. Đó là một chân lý giàn đơn, 
nhưng phải có tấm lòng trong 
sáng, không bị bắt cứ cái øì làm 
văn đục thì ta mới cẳm thụ được 
nó một cách sâu sắc, đồng thời 
phải có tô chức đúng thì mới thề 
hiện được nó trong thực tế. 

Chế độ ta tốt hơn hẳn bất kỳ chế 


độ dân chủ tư sản nào. Nhưng ` 


muốn cho quyền làm chủ tập thê 
của nhân dân lao động được 
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thực hiện thì phải đặt đúng mỗi 
quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và 
nhàn dân, và mối quan hệ đỏ 
phải thành cơ chế của chế độ ta. 
Cơ chế đó là Đảng lãnh đạo, nhân 
đân làm chủ, Nhà nước quản lý. 
Đẳng chỉ là người lãnh đạo, còn 
người làm chủ là nhân dân, và 
nhân dân làm chủ chủ yếu bằng 
Nhà nước. Do đó, có the nói † hực 
chất của chuuên chính ô sản là 
Đảng lãnh đạo oà nhân dân làm 
chủ, 0à Đảng lãnh đạo đề cho 
nhàn dân làm chủ. 

Vẻ chính trị, phải phát động 


quần chúng, phải tuyên truyền, 


giáo dục, làm cho mọi công dân 
Việt-nam từ em bé đến cụ giả, 
nhất là tầng lớp thanh niên hiều 
rằng họ là người chủ của nước. 
Việt-nam, rằng tất cả của cải, tài 
nguyên của đất nước này đều 
thuộc về tập thẻ nhân dân, thuộc 
vệ những thế hệ hôm nay và cả 
những thế hệ ngày mai. Họ “phải 
làm tròn nghĩa vụ của người làm 
chủ đất nước, đồng thời họ có 
đày đủ những quyền của người 
làm chủ: quyền làm việc, học 
hành, vui chơi, quyền phát biều 
ý kiến về bất cử vấn đề gì của 
Nhà nước nhằm mưu cầu sự giàu 
có cho đất nước và hạnh phúc 
cho đồng bào, không ai được áp 
bức, ép buộc họ. Trong chế độ 
làm chủ tập thê xã hội chủ nghĩa, 
gia1 cấp công nhân là người lãnh 
đạo và liên minh công nông là 
nòng cốt. Phải làm cho nông dân 
hiệu rằng rnấy chục năm nay, đi 
với công nhân, họ được độc lập, 
tự do và ruộng đất, nay đi lên chủ 


nghĩa xã hội, họ cùng với công 
nhân trở thành người chủ tập thê 
toàn bộ đất nước và đời sống xã 
hội. Phải làm cho người nòng 
dân ở đồng bằng sông Cửu-long 
hay ở Tây-nguyên cũng nhậu rõ 
rằng: Nhà máy cơ khí Hà-nội, 
Khu gang thép Thái-nguyên hay 
Mỏ than Quảng-ninh... cũng là tài 
san của họ. Công nhân ở những 
nhà máy, xí nghiệp ấy có nghĩa 
vụ làm ra than, ra thép, ra máy 
đề phục vụ cho nông nghiệp và 
nông dân. Ngược lại, bà con nông 
dân phải sản xuất nhiều lúa, nhiều 
hoa màu và nuôi nhiều heo cho 
nhu cầu cả nước và cho công 
nhân. Chẳng những bản thân 
người làm cha, làm mẹ có quyên 
làm chủ mà họ còn có thê hoàn 
toàn yên tâm về tương lai của 
con cháu. Các em nhất định sẽ 
không bị bóc lột, không bị thất 
nghiệp, thất học, bất kỳ con al, 
nếu có tài năng, đều có thê học 
đến bậc học cao nhất và đều được 
sử dụng. Nếu nhân dàn hiều được 
quyền làm chủ như thế thì họ 
sản sàng đem hết tài sức ra xây 
dựng đất nước, vui vẻ chịu đựng 
mọi khó khăn khi cần thiết đề 
giành thắng lợi cho chủ nghĩa 
xã hội. Tôi tin rằng người dàn 
Việt-nam, đã từng hy sinh tất cả 
cho Tô quốc trong kháng chiến, 
hoàn toàn có đủ sức hiểu và làm 
như vậy. | 

Muốn bảo đảm quyền làm chủ 
tập thề của nhân đân về chính trị, 
phải xây dựng những đảng bộ, chỉ 
bộ tốt, không chuyên quyền, bè 
phái. Phải khắc phục và ngăn 


ngửa tỉnh trạng những người có 
chức, có quyền sinh ra lạm quyền. 
Bác Hö dạy chúng ta : đối với mội 
đảng cầm quyền, cán bộ, đảng 
viên phải là người lãnh đạo đồng 
thời phải là người đày tớ thật 
trung thành của nhân dân. Trong 
Đi chúc, Bác lại nhắc nhủ chúng 
ta điều đó. Đẳng bộ tốt phải bao 
gồm những đẳng viên thật sự tiên 
phong, gương.máu, có đủ nắng 
lực lãnh đạo nhân dàn, dòng thời 
luôn luôn nghiêm khắc tự đòi hỏi 
mình phải làm dầy tớ của nhân 
dân tốt hơn nữa. Phải dựa vào 
quần chúng mà xây dựng Đảng, 
mà kiêm tra công tác của đáng 
bộ, kiềm tra tư cách của cán bộ, 
đẳng viên. Trong những bước 
ngoặt của cách mạng, bên cạnh 
những đảng viên rất kiên cường, 
những chiến sĩ mẫu mực, không 
tranh khỏi có một số người cơ hội 
tìm cách chui vào Đẳng. Phải duồi 
ra khỏi Đảng bọn cơ hội, lợi dụng 
danh nghĩa Đẳng đề làm bày. Dựa 
vào quần chúng, chúng ta sẽ phát 
hiện được những phần tử xấu xa 
đó, vì quần chúng rất tỉnh tưởng, 


sáng suốt; với quần chúng, không 


ai có thê che giấu dược những 
hành vi đen tối. Phải đưa ra khỏi 
Đăng những đẳng viên hư hỏng, 
mất phầm chất và cả những người 
không đủ tiêu chuân. Có làm như 
thế, Đảng ta mới trong sạch, 
vững mạnh, và thông qua phong 
trào cách mạng của quần chúng, 
chúng ta sẽ tuyên lựa những 
người ưu tú trong nhân dân lao 
động đề kết nạp vào Đẳng, tăng 
thêm sức chiến đấu cho Đăng. 
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DL đôi với xây dựng, củng cỗ 
lang, phải xây dựng và tăng 
cường chỉnh quyền cấp xã, cấp 
huyện. Phải làm sao đề cho nhân 
đàn lao động có thê lựa chọn và 
bau ra những đại biều của họ, 
khiến cho họ nhận thấy một cách 
rõ ràng răng chỉnh quyền này là 
thật sự của họ. Nếu có những 
dàng viên ưu tú; thật sự tận tụy 
vì dân, được quản chúng tín 
nhiệm bầu vào các cơ quan chính 
quyền thì rất tốt, bởi vì điều đó 
chứng tổ quần chúng tin yêu 
Đảng và Dảng vẫn giữ vững được 
mối liên hệ mật thiết với quần 
chúng. Mọi nghĩa vụ, quyền hạn, 
lợi ích của người dân phải có 
những chế định, quy tắc, luật 
pháp bảo đảm. Phải tuyên truyền 
cho người dân hiệu rõ những quy 
định ấy, đồng thời các cơ quan 
pháp chế phải bắt buộc cán bộ 
chính quyền tôn trọng luật pháp. 
Có làm như vậy, mới ngăn ngửa 
được tình trạng cán bộ hư hỏng 
biến tập thê thành một thứ tập 
đơàn chuyên quyền, bè phái, làm 
cho nhân dàn mất quyền làm chủ. 
Nếu trong một tÍnh, cán bộ, đẳng 
viên lúc nào cũng một lòng tận 
tụy phục vụ nhân dàn, không đề 
xay ra tình trạng vi phạm quyên 
làm chủ của nhàn dân thì đó là 
hạnh phúc lớn nhất đối với đồng 
bào ta, một điều vĩ đại nhất đối 
với đảng bộ tỉnh. Chính quyền 
phải chăm: lo đời sống của nhân 
dân, bảo vệ lợi ích của nhân dân. 
Phải tô chức cho nhàn dân bàn 
bạc, góp ý kiến vào công việc của 
chính quyền ở xã, và đại biêu của 
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các xã phải được bàn bạc góp Ý 
kiến về các văn đề của huyện tử 
chính trị đến kinh tế, văn hóa, từ 
sản xuất đến phân phối, từ tiêu 
dùng đến tích lũy đề tái sản xuất 
Imở rộng. 

Làm chủ vẻ chính trị phải gắn 
với làm chủ về kinh tế. Ở nông 
thôn, nhiệm vụ hàng đầu hiện nay 
là tiến hành ba cuộc cách 
mạng, kết hợp cải tạo với xây 
dựng đề đầy mạnh sản xuất nông 
nghiệp, đưa nông nghiệp lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa, tạo 
điều kiện cho công nghiệp hóa 
đất nước. Phải nắm vững chủ 
trương của Đảng về sản xuất nông 
nghiệp đề gắn việc xây dựng 
quyền làm chủ tập thê với phong 
trào sản xuất của quần chúng, với 
việc đầy mạnh trồng trọt và chăn 
nuôi, với phong trào thủy lợi, 
phong trào thâm canh tăng vụ, 
khai hoang, phục hóa. Chính 
quyền phải chăm lo phục vụ sản 
xuất, phải cùng với nhân dân tính 
toán trồng cây gì, nuÔi gia súc 
gì, kỹ thuật thế nào, vật tư ở đàu, 
làm ăn ra sao đề có hiệu quả kinh 
tế. Mỗi người dân phải coi việc 
thực hiện kế hoạch sản xuất của 
tập thê, của Nhà nước như làm 
việc cho gia đình mình ; phải hiều 
rằng công việc sản xuất của mình 
có quan hệ tới vận mệnh của đất 
nước. Thí dụ như việc nuôi heo, 
nếu mỗi nhà nông dân ở trong 
Nam nuôi được bốn hoặc năm con 
heo thì có lợi cho cả nước, sẽ tạo 
ra một bước phát triên lớn về sản 
xuất nông nghiệp. Có heo sẽ cỏ 
thêm thịt, thêm phân, thêm lúa, 


sẽ phá bỏ được tập quán không 
dùng phân chuồng, sẽ có thê đưa 
năng suất lúa lên bốn tấn, năm 
lăn mỗi héc-ta. Như thế cả nước 
sể thắng trên mặt trận lương thực. 
Có nhiều heo, ta có thê xuất khâu 
thịt đề nhập máy mà cơ giới hóa 
nông nghiệp. Đề đi vào sản xuất 
lớn, phải bỏ con đường sản xuất 
cá thê, đi đần vào làm ăn tập thê 
dê nâng trình độ sản xuất lên 
từng bước. Tô chức những tô 
dường nước, những tô cày chung, 
những tô đoàn kết đồi công, 
những tập đoàn sản xuất, v.v... 
những công việc đó nên làm từ 
bây giờ, không nẻn chậm trẻ. 
Sản xuất nông nghiệp là mặt 
trận chiến đấu rất gian khô đề 
thắng thiên nhiên. Muốn thắng, 
phải có biện pháp kỹ thuật đúng, 
đồng thời phải có biện pháp kinh 
tế đúng. Chẳng hạn như đề giải 
quyết vấn đề lương thực, thực 
phầm cho hơn năm mươi triệu 
người, chúng ta phải đầy mạnh 
sản xuất lúa, hoa màu và phát 
triên chăn nuôi, vửa ra sức thâm 
canh, lăng vụ, vửa khân trương 
mở rộng diện tích, hết sức chú 
trọng đầu tư vào thủy lợi và cơ 
giới hóa. Dó là những vấn đề 
chiến lược mà cả trung ương, địa 
phương, cơ sở và cả đến từng 
người lao động phải hiều rõ, phải 
làm đúng, làm tốt thì mới thực 
hiện được chiến lược chung của 
cả nước về nông nghiệp. Thí dụ 
như vấn đề xuất khảäu, phải nhận 
rõ muốn cơ giới hóa, muốn cỏ 
vật tư kỹ thuật thì bản thân nông 
nghiệp phải biết xuất khầu và 


nhập khâu. Kế hoạch kinh tế của 


từng tỉnh, từng huyện vừa phải 


bảo đảm nhu cầu trong nước, vừa 
phải bìo đâm nhu cầu xuất khâu. 
(trung ương cũng phải có chính 
sách đúng dắn khuyến khích xuất 
khẩu. Như tỉnh Dắc-lắc hiện nay 
có hàng chục nghìn tấn cà phê: 
Nhà nước phải cấp lương thực đề 
đồi lấy số cà phê đó mà xuất 
khẩu. Có xuất khâu, nhập khầu 
mới khai thác được tiềm năng 
nông nghiệp nhiệt đới của la và 
mở ròng nhanh sản xuất. Đi con 
đường tự túc là tự trói tay mình. 
Trong kế hoạch 5 năm 1976 — 
1960, Nhà nước sẽ đầu tư khá 
mạnh cho nông nghiệp. Hồi đây 
chúng ta sẽ bàn thêm đề điều 
chỉnh giá thu mua nông sản, đó 
cũng là một địp tăng thêm đầu tư 
cho nông nghiệp. Chúng ta 
khuyến khích nông dân hãng hái 
lao động, say sưa sản xuất đêm 
ngày đẻ có đời sống vật chất và 
văn hóa ngày càng cải thiện, đồng 
thời có thê đóng góp được ngày 
càng nhiều vào sự nghiệp chung. 
Chúng ta hy vọng trong vòng 
bảy, tắm năm nữa, đời sống nòng 
dân và bộ mặt nông thôn sẽ đồi 
mới từ việc ăn, mặc, ở, tiêu dùng 
đến việc học hành, chữa bệnh, vui 
chơi, piải trí. Tỏi tỉn rằng chúng 
ta hoàn toàn có thê làm được 
như thể. 

Di liền với làm chủ tập thẻ vẻ 
chính trị, kinh tế, phải thực hiện 
làm chủ về văn hóa. Các tỉnh, các 
huyện phải mở thêm nhiều 
trường học. Chúng ta không thiếu 
thầy giáo, vì dây chỉ là sự phàn 
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công lại lao động xã hội. Tôi nghe 
nói có nơi không muốn dùng thầy 
giáo trong chế độ cũ. Như thế là 
không đúng. Trong đội ngũ thầy 


giáo trước đây, người làm tay. 


sai cho Mỹ — ngụy chỉ là một số 
nào thôi. Thây giáo là những 
người lao động trí óc làm thuê 
cho Mỹ — ngụy, chứ không phải 
là tầng lớp tay sai; ngày nay chế 
độ ta trọng dụng họ đề dạy dỗ 
con em của nhân dân lao động; 
họ làm tốt trọng trách đó thi 
chính họ trở thành người làm 
chủ trong tập thề làm chủ của 
nhân dân lao động. Ở miền Nam 
hiện nay, nhân dân ham học là 
điều rất tốt. Phải tìn mọi cách 
đáp ứng nhu cầu học tập của 
nhân dân. Không được đề một 
xã, một phường nào thiểu trường 
học, chưa có gạch ngói: thì làm 
bằng tranh tre; thiếu thầy giáo 
thì trên phải đào tạo để đừa về 
cho kịp. Trong một tỉnh mà có 
xã thiếu trường, thì đồng chỉ bí 
thư tỉnh ủy có lỗi. Học tập, mở 
mang kiến thức là một biện pháp 
quan trọng đề giải phóng con 
người. Ngay sau Gách mạng tháng 
Tám thành công, Bác Hồ kêu gọi 
toàn dân chống giặc đói, chống 
giặc dốt, chống giặc ngoại xâm, 
Đó là những nhiệm vụ cơ bản 
nhất của cách mạng. Hày giờ ta 
đã thắng giặc ngoại xâm, nhưng 
giặc đói, giặc đốt vẫn còn. Vì 
vậy, đề đầy mạnh sản xuất, 
chúng ta phải dãy mạnh cách 
mạng tư tướng và văn hóa. 
ĐI đôi với xây dựng trưởng 
học, phải xây đựng nhà họ sinh, 
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bệnh viện, nhà gửi trẻ, lớp mẫu 
giáo, v.v... Nhân dân phải cùng 
làm với Nhà nước thì mới xây 
dựng nhanh đề kịp thời chăm lo 
sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em, 
và đáp ứng nhu cầu của nhân dân 
vẻ học hành, chữa bệnh, nuôi 
đạy con cải. 

Một nội dung quan trọng của 
việc thực hiện làm chủ về văn 
hóa là xây dựng nếp sống văn 
hóa vui tươi, lành mạnh, có nội 
dung xã hội chủ nghĩa và tính 
chất dân tộc. Phải làm cho khắp 
nông thôn đâu đâu cũng có phong 
trào thê dục thề thao, phong 
trào vệ sinh; phòng bệnh, có các 
đội đàn, múa, hát, có thư viện, 
sách báo... Phải kiên quyết chống 
văn hóa đồi trụy, kịch liệt lên án 
lệ cờ bạc, rượu chè, ăn chơi 
đàng dđiếm. Phải chống bệnh 


“nghiện rượu, nghiện rượu xấu 


lắm, nó làm bại hoại con người, 
nguy hại nòi giống, có khi làm 
mất cả tình cha con, chồng vợ. 
Thanh toán được những tệ nạn 
này sẽ là một thành công rất lớn 
lrên ¡nặt trận văn hóa. Trước 
đây, trong kháng chiến chống 


Pháp chúng ta đã làm được, thì 


nay nhất định chúng ta cũng sẽ 
làm dược, vì những chủ trương 
ấy chắc chắn được nhân dân 
nhiệt liệt đồng tình và hưởng 
ứng. 

Đề thi hành Nghị quyết Đại 
hội lần thứ IV của Đẳng và Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ II của 
Trung ương Đẳng về nông nghiệp. 
cản tiến hành một cuộc phái 
động quàn chúng mạnh mẽ và 


rộng khắp ở nông thôn nhằm tạo 
ra một phong trào cách mạng 
thực hiện quyền làm chủ tập thê 
của nhân dân lao dộng. 

“Phát động quân chúng xây 
dựng quyền làm chủ tập thê phải 
gắn liền với việc xây dựng huyện 
thành đơn vị kinh tế nông — 
công nghiệp, ở miền Bắc nhằm 
củng cố, hoàn thiện quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa; ở miền 
Nam nhằm bước đầu xây dựng 
chế độ làm chủ của nhân dân lao 
động, củng cố và kiện toàn chính. 
quyền cơ sở. 

Huyện là địa bàn tö chức lại 
sản xuất nông nghiệp, tö chức lại 
lao động, tô chức cuộc sống mới 
của nòng đân và xây dựng nông 
thôn xã hội chủ nghĩa. Huyện là 
cứ điểm tiến hành ba cuộc cách 
mạng, thực hiện quyền làm chủ 
tập thê của nhân dàn về các mặt 
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 
hội. Tỉnh phải nắm huyện,và qua 
việ xây dựng huyện mà thúc 
đầy các xã và hợp tác xã tiến lên, 
đồng thời triền khai việc xây 
dựng kinh tế địa phương của tỉnh. 
Xây dựng huyện và cấp huyện 
có nhiều việc phải làm như : quy 
hoạch lại sản xuất, phân bố và tô 
chức lại lao động, tiến hành xây 
dựng cơ sơ vật chất — kỹ thuật 
cho nông nghiệp, xây dựng mạng 
lưởi xí nghiệp công nghiệp, tiều 
công nghiệp và thủ công nghiệp, 
hệ thống mua bán và phục vụ, 
mạng lưới giao thông vận tải và 
lực lượng xây dựng trong huyện, 
^hưng điều trước Liên có ý nghĩa 
quyết định là nâng cao trình độ 


lãnh đạo của huyện ủy và ủy 
ban nhân đân huyện, nhất là về 
mặt lãnh đạo và quản lý kinh tế. 
Lâu nay do nhàn thức vẻ lý luận 
và thực tiễn chưa rõ, cho nên chỉ 
xem cấp huyện như một cấp trung 
gian, một cấp làm công việc 
hành chính. Bày giờ phải kiện 
toàn cấp huyện thành một cấp kế 
hoạch và ngân sách, một cấp 
lrực tiếp quản lý kinh tế, văn 
hóa. Tỉnh ủy phải giảm bớt công 
việc sự vụ đề phân công cán bộ 
về lăng cường cho huyện và cùng 
với huyện ủy làm việc này. Hầu -: 
hết các đồng chí trong tỉnh ủy 
và huyện ủy đều đã trải qua hai, 
ba mươi năm cliến đấu, được 
tôi luyện dày đạn trong cách 
mạng, cho nên có dủ bản lĩnh đề 
lãnh đạo việc xây dựng quyên 
làm chủ tạp thê của nhân dân 
lao động. Về cán bộ quản lý 
kính tế, cán bộ chuyên môn, 
nghiệp vụ, thì chúng ta đã có kế 
hoạch đào tạo chung đề bỏ sung 
cho các huyện ; đông thời chúng 
ta tín rằng phong trào cách mạng 
của quần chúng sẽ làm nảy nở 
và hỏi đưỡng thêm nhiều cán bộ 
mới. 

Việc xây dựng huyện đã có chủ 
trương từ lâu và đã thành Nghị 
quyết của Đại hội lần thứ IV của 
Đăng. Mới đây. Hội nghị lần thứ 
II của Trung ương Dáng lại quyết 
định phải làm tốt việc xây dựng 
các huyện trong cả nước. Tôi đề 
nghị sau cuộc họp này, các đồng 
chỉ cần bàn với tỉnh ủy phát động 
phong trào xây dựng quyền làm 
chủ tập thê của nhân dân gắn với 
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việc xây dựng huyện. Phải làm 
mạnh và liên tục trong suốt quá 
trình triền khai thực hiện Nghị 
quyết hội nghị lần thứ HH của 
Trung ương Đẳng. Phải lắng nghe 
ý kiến của quần chúng đề đánh 
giá cho đúng những hiện tượng 
lạm quyền, gây phiền hà cho nhân 
dàn ở cơ sở và đặt kế hoạch khắc 
phục những thiếu sót đó từ trong 
Dẳng ra ngoài. Phát động lên rồi, 
chúng ta phải có chỉ đạo, kiêm 
tra chặt chẽ. Phải làm liên tục 
sáu tháng, một năm, hai năm đề 
thanh toán những cái sai, đặt cơ 
sở cho những cái đúng bắt rẻ vào 
phong trào quần chúng, làm cho 
quần chúng thật sự phấn khởi sản 
xuất và hàng hái tham gia mọi 
hoạt động cách mạng. Phải đạt 
được yêu cầu củng cố và lăng 
thêm sức chiến đấu cho đẳng bộ 
và chính quyền cơ sở, xây dựng 
được các đoàn thề thanh niên, 
phụ nữ, nông hội vững mạnh, 
đặng phát huy vai trò làm chủ 
của nhân đân lao động vẻ chính 
trị cũng như về các mặt khác. 


* 


Nhân dân ta đánh thắng đế 
quốc Mỹ, là nhờ có sự lãnh đạo 
dúng dắn, sáng tạo của Đẳng, 
-_ nhở nhân đân ta có lòng yêu nước 
nồng nàn. Lòng yêu nước đó bắt 
nguồn từ tỉnh thân cộng đông xã 
hội đã có từ thời kỷ Hùng Vương 
dựng nước và tiếp tục phát triền 
mãi lên trong quá trình chiến đấu 
chống ngoại xâm vô cùng oanh 
liệt của đân tộc ta, mà tiêu biều 
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nhất là việc ta đánh thẳng quân 
Nguyên ở thế kỷ XIII và vừa qua, 
đánh thắng đế quốc Mỹ. 

Mỗi dân tộc đi lên chủ nghĩa 
xã hội với đặc diễm của mình. 
Nhân dân ta đi vào chủ nghĩa xã 
hội với truyền thống anh hùng, 
bất khuất, tự lực tự cường từ 
nghìn xưa, với truyền thống 
« nhiễu điều phủ lãy giá gương, 
người trong một nước phải 
thương nhau cùng». Chúng ta 
muốn qua phong trào cách mạng 
của quần chúng tạo ra lrong xã 
hội ta một cuộc sống đẹp, trong 
đó người với người đối xử với 
nhau có tình, có nghĩa, biết 
thương yêu, doàn kết lần nhau. 
Dê xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
Đẳng ta chủ trương thực hiện và 
phát huy quyên làm chủ tập thề 
của nhàn dân lao động. Đẳng ta 
nói rõ vai trò lãnh đạo của Dẳng, 
quyền làm chủ của nhân dân và 
chức năng quản lý của Nhà nước. 
cơ quan quyền lực thề hiện sự 
lãnh đạo của Đăng và sự làm chủ 
của đân. Dự thảo Hiển pháp mới 
của nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt-nam sẽ ghi rõ những 
điều ẳy. 

Dàng ta là một dáng vĩ đại. 
Chúng ta kiên quyết dấu tranh 
đề giữ gìn sự trong sạch của 
Ding, ngăn ngừa tình trạng đẳng 
viên chuyên quyền. Chúng ta biết 
rằng xảy dựng quyền làm chủ 
Lập thê của nhân dàn lao động là 
một việc khó. Nhưng dù khó đến 
đâu, chủng ta cũng phải làm cho 
kỳ được, bởi vì chỉ có làm cho 

(Xem tiếp trang 29) 


PHÁT TRIỀN MẠNH NGHỀ RỪNG 


Đi hội lần thứ IV của Đẳng đã: xác 

định : Nghề rừng cần được phát 
triền mạnh theo hướng sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa đề trở thành một 
ngành kinh tế quan trọng». Cụ thê 
hóa một bước Nghị quyết Đại hội lần 
thứ IV của Đăng, Hội nghị lần thứ hai 
của Ban chấp hành trung ương (khóa 
[V) đã chỉ rõ: nghề rừng phải trực 
tiếp góp phần giải quyết những nhu 
cầu vẻ xây dựng cơ bản, về ăn, mặc, 
ở, hàng tiêu dùng của nhân dân và 
lăng sản phầm hàng hóa xuất khầu. 
Trong thời gian kế hoạch 5 năm 
thứ bai (1976 — 1980) cả nước phải 
trồng mới 1.2 triệu héc-la rừng và 


Rừng nước ta rất phong phú về 
thực vật và động vật rừng. Ngoài 
những loại gỗ quý. rừng của ta còn 
cỏ nhiều dặc sẵn và được thảo có giá 
trị kinh tế cao như: cánh kiến đỏ. 
quế, hồi. thông nhựa, ba kích, tam 
thất, sa nhân, hà thủ ô, đẳng sâm... 
và hàng trăm loài cho tỉnh dầu. chất 
béo và chất bột khác. Động vật (thú, 
chim) gồm hàng trăm họ, trong đó có 
nhiều loài mà thế giới ngày nay coi là 
hiếm như : bò tót, hồ, báo, vượn, cầy 


HOÀNG-VĂN-KIÊU 


khai thác đạt sản lượng 3,5 triện m' 
gỗ hàng hóa trong năm 1980 


Trên cơ sở quán triệt đường lối xây 
đựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, 
chúng ta cần nhận rõ vị trí của nghề 
rừng. phát huy cao độ năng lực tiềm 
tàng về tài nguyên rừng, đất rừng và 
những nhân tố thuận lợi khác, đồng 
thời khắc phục khó khăn, tiến hành 
đồng thời ba cuộc c#th mạng trong 
nghề rừng nhằm tạo nên những bước 
chuyền biến mới quan trọng trên các 
lĩnh vực sản xuất, tô chức và quản lý 
lâm nghiệp, thực hiện thắng lợi các 
mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, 


bay, sóc bay, đại bàng, công, trĩ. gà 
lôi, V.V... 


Trong suốt mấy nghìn năm lịch sử 
của dân tộc ta, rừng luôn luôn phát 
huy tác dụng to lớn, toàn điện trên 
nhiều mặt. Mấy chục năm qua rừng 
và nghề rừng đã góp phần phục vụ 
tích cực cho sự nghiệp kháng chiến 
cứu nước, xây đựng chủ nghĩa xã hội 
ở miền Bác và ngày nay đang góp 
phần quan trọng vào công cuộc khôi 
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phục và phát triên kinh tế sau chiến 
tranh. 


Nhưng đến nay, do hâu quả của 
chính sách khai thác thuộc địa của đế 
quốc thực dân. do tệ đốt rừng làm 
nương ràyv, do khai hoang thiếu quy 
hoạch, khai thác không đi liên với tài 
sinh và nuôi dưỡng, lại thêm công tắc 
quản lý, bảo vệ rừng, trồng rừng và 
tu bồ rừng chàm được chú ý cho nên 
diện tích, trừ lượng, sản lượng và 
phầm chất rừng nước ta đã giảm sút 
khá nhanh. So với năm 1915, rừng đã 
mất đi gần 5 triệu héc-ta. Trong 9 
triệu héc-ta rừng còn lại chỉ còn hơn 
3 triệu héẻc-ta có trữ lượng giàu và 
trung bình, nhưng phần lớn lại nằm 
trên những địa bàn hiểm trở, độ dốc 
cao, việc khai thác, vận chuyền gặp 
rất nhiều khó khăn. 

Tài nguyên rừng bị giảm sút nhiều 
như vậy, khòng những làm cho khả 
năng cung cấp làm sản bị hạn chế, mà 
năng lực phòng bộ của rừng như giữ 
đất, giữ nước, phòng và chống lũ lụt, 
hạn hán... cũng giảm sút đến mức 
đáng lo ngại. Tỷ lệ che phủ của rừng 
cả nước chỉ còn 29/á, ở miền Bắc còn 
244. Đặc biệt các tỉnh có vị trí phòng 
hộ đầu nguồn rất quan trọng thì tỷ lệ 
che phủ của rừng lại quá thấp. Ví đụ 
tỷ lệ che phủ của rừng ở Lai-cbâu chỉ 


còn 8,9%, Sơn-la 11,2%, Hà-tuyên 
22,8%, Cao-lạang 19.5%, Thanh-hóa 
23%, Thuận-hải 22,6%, Đồng-nai 


112%, v.v.. Sắn lượng gỗ và các 
loại lâm sẵn khác hằng năm không 
tăng hoặc tăng rất chậm, trong khi đó 
nhu cầu của sự nghiệp phát triền kinh 
tế và đời sống nhân đân đối với hàng 
hóa lâm sản ngày một tăng nhanh. 
Theo quy hoạch bước đầu, Nhà 
nước ta sẽ đành khoảng 15 triệu héc- 
ta rừng và đất rừng, bằng gần một 
nửa diện tích đất đai cả nước, đề 
kinh doanh lâm nghiệp. Nếu kinh 
doanh, sử dụng hợp lý và phát huy 
tiềm lực của rừng, đất rừng trên điện 
tích đã quy hoạch, thì sẽ tạo ra nguồn 
nguyên liệu lớn đề cung cấp cho nhủ 
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cầu sẵn xuấi trong nước và xuất khẩu. 
Và làm được như vậy, ngành kinh tế 
rừng mới có thề đóng góp phần xứng 
đảng hơn vào sự phát triền chung 
của nền kinh tế quốc dân, mới sớm 
trở thành một trong những ngành 
kinh tế quan trọng. 


Hiện nay cả nước ta mới khai thác 
từ 1,8 đến 2 triệu m` gỗ/năm, nhưng 
nếu xây dựng tốt 1ỗ triệu héc-ta rừng 
theo hướng tập trung, chuyên canh, 
thâm canh, tiến lên sản xuất lớn, thì 
cứ mỗi héc-ta rừng ít nhất chúng ta 
cũng huy động được từ 3 đến 4m” gỗ. 
kê cả củi, tre, nứa quy ra gỗ. Và như 
thế thì hằng năm chúng ta có thề khai 
thác từ 30 đến 40 triệu m` gỗ, và một 
khối lượng lớn đặc sẵn, dược thảo, 
động vậi rừng, và các sẵn phầm chăn 
nuôi; trồng trọt. Mặt khác, với việc 
xây dựng và phát triền ngành công 
nghiệp chế biến lâm sản, đặc sản, 
chúng ta còn có khả năng tăng khối 
lượng sẵn phầm hàng hóa lâm sản 
nhằm đáp ứng nhu cầu phong phú 
của đời sống xã hội. 

Tiềm năng rừng nhiệt đởi với những 
sản phầm phong phú, đa dạng và độc 
đáo, là một trong những thế mạnh của 
nước fa. Nó cho phép chúng ta tạo 
ra được nguồn hàng hóa lâm sản xuất 
khầu đồi dào, làm cho sản phầm 
rừng nhiệt đới có vị trí mỗi nhọn 
trong công tác xuất khầu, đề nhập 
khầu máy móc trang bị cho các ngành 
kinh tế quốc dân, trong đó có cả 
ngành lâm nghiệp. Việc khai thác và 
phát huy mạnh mẽ tiềm năng lớn 
này của đất nước nhằm phục vụ sự 
nghiệp phát triên kinh tế chung của 
cả nước đòi hỏi nhiều cố gắng của 
ngành làm nghiệp. 

lừng có chức năng phỏng hộ oà bảo 
Đệ mỏi trường sống. Vì vậy chúng ta 
phải ra sức bảo vệ rừng tự nhiên hiện 
có, tải sinh và trồng rừng mới trên 
hàng triệu héc-ta đất trống và đồi trọc 
đề sớm tạo ra một tỷ lệ che phủ phủ 
hợp với đặc điềm dịa hinh đất đai, 
thời tiết nước ta và phân bố hợn lý 
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giữa các vùng, nhằm hạn chế đến 
niức thắp nhất những thiệt hại do bão, 
lũ, gió mùa, cát bay, nắng hạn gây 
ra, bảo đảm ồn định nguồn nước cho 
các công trình thủy lợi, thủy điện, độ 
ầm cho các cây nòng nghiệp trồng 
cạn và khôi phục lại dò phcho hàng 
triệu héc-ta đất đã bị xói mòn nghiêm 
trọng. Thực tiễn ngày càng khẳng 
định. rừng có vị trí và tác dụng rài 
lớn đối với nòng nghiệp; và để đạt 
các mục tiêu lớn trong sản xuất nông 
nghiệp không thê khòng coi trọng 
việc bảo vệ rừng đầu nguồn, cũng 
như trồng nhanh các hệ thống rừng 
bảo vệ đồng ruộng. 


Đặc điềm nỗi bật của rừng nước 
ta là phân bỏ không đều và phần 
lớn tập trung ở miền núi và vùng núi 
cao; ở đây rừng gắn liên uới đời sống 
của đồng bảo các dảdn lộc thiều số. 
Phát triền làm nghiệp sẽ tác động rãit 
lớn đến sự nghiệp phát triền kinh tế, 
văn hóa, tăng cường cơ sở vật chãt — 


Tài nguyên rừng nhiệt đới của ta 
rất phong phú, khả năng khai thác 
và chế biến nguồn làm sản còn lớn, 
điều kiện thiên nhiên căn bẵn thuận 
lợi cho cây rừng phát triển. sức lao 
đong của cả nước ta rất đồi dào, 
đường lối phát triền kinh tế của Đẳng 
(la ngày càng được cụ thê hóa — đó là 
những thuận lợi cơ bản đề đưa nghề 
rưững tiến nhanh, tiến mạnh lên sẵn 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa, sớm xây 
dựng nghề rừng trở thành một ngành 
kinh tế quan trọng. Vấn đẻ đặt ra là 
trên cơ sở đưởng lỗi của Đảng, cần 
suy nghĩ sáng tạo đề có được phương 
hướng, bước đi cụ thê, vững chắc, 


nhằm đạt được những mục tiêu trước , 


mát, đồng thời tạo tiền đề cho bước 

phát triền lâu đài trong tương lai. 
Một trong những khó khăn lâu nay 

làm hạn chế nhịp độ phát triền của 


kỹ thuật và kết cấu kinh tế hạ tầng, 
cũng như đời sống văn hóa xã hội của 
nông thôn miền nủi. Vì vậy việc phát 
triền lâm nghiệp có quan hệ với việc 
đưa miền núi từng bước đi lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa với cơ cấu 
kinh tế lâm — nông — công nghiệp, 
tạo điều kiện đưa miền núi tiến kịp 
miền xuôi. 

Phát triền mạnh lâm nghiệp còn là 
yẻu cầu lớn của quốc phỏng nói chung, 
cũng như của việc bảo đảm an ninh 
biên giới nói riêng. 

Đời sống xã hội không chỉ đừng 
lại ở các nhì cầu ăn, mặc, ở, học 
hành... mà ngày càng đề ra những, 
vẻu cầu rất lớn về tham quan, du 
lịch, nghỉ ngơi, giải trí, điều dưỡng 
tỉnh thần., Do đó nghề rừng phải 
sớm tạo ra được hệ thống rừửng 0uàn 
hóa, rừng bảo uệ thiên nhiên pả các 
uảnh đai câu xanh chống ô nhiễm môi 
trường đề đáp ứng nhu cầu của đời 
sống xã hội. 


nghề rừng, là thiểu lương thực, thiếu 
mây móc thiết bị— hay nói cách khác, 
cơ sở vài chất —kỹ thuật phục vụ 
sản xuất lâm nghiệp còn quả nghèo 
nàn. Bên cạnh đó, chúng ta lại chưa 
huy động được một lực lượng lao 
động tương xứng đề phát triền mạnh 
kinh tế rừng. 

Điêu quan trọng đầu tiên là cần 
quản triệt và vận đụng đúng đản 
phương hướng kết hợp chặt chế nông 
nghiệp với làm nghiệp như Nghị. 
quyết Hội nghị lần thứ II của Ban 
chấp hành trung ương Đăng (khóa IV) 
đã chỉ rõ là: “kết hợp chặt chẽ lâm 
nghiệp với nông nghiệp và công 
nghiệp chế biên ngay trong từng hợp 
lắc. xã, nòng trưởng, lân trường, 
trên từng huyện, từng vùng ở miền 
núi, trung du và bờ biên”, Có thực 
hiện phương hướng kết hợp này thi 
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rừng mới được bảo vệ và phát triền 
tốt; nông nghiệp mới được phát triển 
mạnh m8 và ồn định. Bởi vì một lẽ 
rất đơn giản là muốn sản xuất nông 
nghiệp có nắng suất cao thị phải bảo 
đảm nguồn nước và độ ầm cho nó. 
Hừng chính là nơi giữ nguồn nước 
và tạo ra độ ầm cho nông nghiệp, là 
“người vệ sĩ bảo vệ đồng ruộng 
Diện tích rừng bị thu hẹp làm cho 
nguòn nước bị khô cạn, ảnh hưởng 


đèn nhiều mặt sản xuất và đời 
sống của nhân dân. Lâm nghiệp 
muốn phát triền nhanh phải dựa 


trên cơ sở nông nghiệp được đẩy 
mạnh và được tô chức lại, vì có 
như thế thì mới có đủ lương thực, 
thực phầm và có nhiều lao động rúi 
từ nông nghiệp ra đề cung cập cho 
làm nghiệp. Chính vì chưa kết hợp 
chặt chẽ hai mặt sẵn xuất này cho 
nên đã xảy ra những hiện tượng tiêu 
cực khiến cho nòng nghiệp khó phát 
triên ön định, mà lâm nghiệp cũng 
gặp nhiều khó khăn. 


Chúng ta biết rằng lâm nghiệp là 
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một trong những ngành có khả năng . 


sản xuất nhiều mặt hàng xuất khầu 
có giá trị cao. Vì vậy, phát huy cao 


độ mọi tiềm năng rừng nhiệt đới phục - 


vụ xuất khẩu là một trong những 
nhiệm vụ cấp bách trước mắt, và 
“cũng là một nhiệm vụ lâu dài của 
nghề rừng nhiệt đới nước ta. Dây còn 
là con đường cho phép ta tạo được 
điều kiện cần thiết đề phát triền 
nhanh, mạnh nghề rừng theo tính 
thần lấy rừng đề phát triền rừng”, 


Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của 
Đẳng đã nhắn mạnh rằng trong kinh 
đoanh rừng phải coi trọng cả ba mặt: 
bảo bệ nà tủ bộ rừng, trồng rừng, khai 
thác 0à chế biến ldm sản. Phương 
hưởng và bước đi trong kinh doanh 
sản xuất lâm nghiệp là: 

1 — Bdo uệ kết hợp uởi tảt sinh uà 
nuỏi dường tối rững tự nhiền hiện còn 
là phương hướng cơ bản nhất; đâu tư 
cho 0iệc thực hiện nhiệm Dụ nàu là 
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phương hưởng đầu tư cỏ hiện quả kỉnh 
tế cao nhất. 

"Rừng tự nhiên tuy còn không 
nhiều nhưng là vốn rất quý, là nguôn 
cung cấp gỗ, củi, lâm sản, đặc sẵn 
chủ yếu hiện nay và lâu đài vẻ sau 
nữa. Đặc biệt đối với xuất khầu, cơ 
SỞ rừng tự nhiên nhiệt đới còn đang 
có vai trò rất quan trọng. Có thề nói 
chúng ta không thề đáp ứng được 
nhu cầu đa dạng của công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và xuất khầu 
lâm sản, nếu diện tích rừng tự nhiền 
cứ tiếp tục giảm đi, kéo theo việc 
giảm và mất đi những ưu thế của 
rừng nhiệt đới, những đặc sản, được 
thảo quý, những muông thú hiếm, 
mà chúng ta rất khó thành công 
trong gây trồng, hồi phục. 

Tài Hiệu điều tra ở một số khu 
rừng tự nhiên cho thấy: lượng tặng 
trưởng của rừng tải sinh tự nhiên 
tuy thấp, nhưng vẫn đạt khoảng 3 
đến 4m ,ha/năm; nếu được bảo vệ, 
tu bỏ, chăm sóc tốt thì lượng tăng 
trưởng có thẻ cao hơn, Những rừng 
nghèo, trừ lượng thấp, nếu được 
khoanh nuôi bảo vệ, kết hợp với 
chăm sóc, tu bồ thì sau một thời gian 
có khả năng phát triền thành rừng 
Lốt, việc đầu tư lại thấp hơn nhiều so 
với trồng rừng mới, 

Do yêu cầu khai hoang mở rộng 
diện tịch sẵn xuất nông nghiệp, dương 
nhiên cần chuyên một số điện tịch 


rừng nào đó thành điện tích nông 
nghiệp. Tuy nhiên, trên quan điểm 


đúng đản kết hợp nông nghiệp với 
làm nghiệp, chúng ta không thề khai 
hoang trên đất rừng một cách tùy 
Hện, mà phải có sự tính toán khoa 
học, có quy hoạch hợp lý và toàn 
điện. Khai hoang mở rộng diện tích 
canh tác phải di liền với biện pháp 
bảo vệ rừng đầu nguồn, bảo đảm cân 
bảng sinh thái chung cũng như bão 
vệ được đất, cùng cấp được nguồn 
nước cho sản xuất nỏng nghiệp. Rừng 
vốn là quần thề cây công nghiệp — 
nhiều nơi lại là những loại cây công 
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nghiệp có nhiều tác dụng, cho nên cần 
cân nhắc kỹ trước khi phá cây công 
nghiệp sẵn có này đề làm một loại cây 
công nghiệp khác, cũng như không 
nền phá thêm rừng khi diện tích đất 
hoang, đồi trọc chưa được sử dụng 
hết và diện tích nông nghiệp sẵn có 
chưa được thâm canh. 


Rừng trải rộng trên hàng 15 — 16 
triệu héc-ta trong khi lực lượng kiềm 
lâm nhân dân là lực lượng nỏng cốt 
bảo vệ rừng rất nhỏ bé, do đó phải 
lập trung lực lượng bảo vệ trên những 
địa bàn trọng yếu, nơi tài nguyên còn 
giàu, ở đó có nguy cơ bị phá hoại. 
Đồng thời phải tuyên truyền sâu rộng 
trong nhân dân các dân tộc sinh sông 
gần rừng về tầm quan trọng và lợi 
ích thiết thực của công tác bảo vệ 
rừng, nhanh chóng tồ chức và xây 
dựng lực lượng quần chúng bảo vệ 
rừng ở mỗi tiều khu rừng. thực hiện 
phương châm *ở đâu có rừng, ở đó 
có lực lượng nhân dân trông nom 
bảo vệ a. 


Trước mắt, cần tập trung sức bảo 
vệ tốt các vùng trọng điểm tài nguyên 
rừng`ở Tây-nguyên và các vùng đề 
phát sinh nạn cháy rừng như ở Minh- 
hãi và các tỉnh duyên hải miền Trung. 


2— Phủ xanh diện tích đất trống, 
đồi trọc bằng nhiều hình thức uà biện 
pháp tái sinh, thực hiện thái cạnh 
rừng trên những uủng trọng điểm. 


Trong điều kiện diện tịch rừng, đất 
rừng bình quân đầu người thấp, lực 
lượng lao động đồi dào, chúng ta lại 
có ưu thế thiên nhiên nhiệt đới và 
cơ sở vật chất — kỹ "thuật của nền 
kinh tế ngày một tăng lên, khả năng 
thực hiện phương hướng thám canh 
rừng, kinh doanh toàn diện, lợi dụng 
tổng bợp và «làm rừng như làm 
vươn ®, là một khả năng thực tế. Tuy 
nhiên, đo cơ sở vật chất — kỹ thuặt 
phục vụ tạo rừng đến nay còn quá 
yếu khả năng đầu tư về lương 
thực, vật tư, thiết bị kỹ thuật của 
Nhà nước vào nghề rừng còn có hạn, 


trong việc trồng rừng những năm 
trước mắt, chúng ta chưa thể thực 
hiện được thâm canh trên toàn bộ 
diện tích, mà chỉ có thề kết hợp việc 
thâm canh có trọng điềm với việc 
phủ nhanh trên diện tích đất trống, 
đồi trọc một thảm thực vật rừng bằng 
nhiều biện pháp tải sinh, ít tốn kém. 


Trên những diện tích rừng trồng 
tập trung theo quy hoạch phục vụ cho 
công nghiệp giấy, sợi, gỗ dán, gỗ 
lạng, diêm, chỉ, trụ mỏ và những cây 
đặc sẳn như cây chủ cánh kiến, quế, 
hồi, thông nhựa, dược thảo, v‹V... 
phải thực hiện các biện pháp thâm 
canh nøay từ giai đoạn đầu của quá 
trình tạo rừng, dễ bảo đam cũng cấp 
ồn định về số lượng, với chất lượng 
sản phầm ngày càng cao cho các nhu 
cầu công nghiệp và xuất khâu: 

Những vùng đất cát ven biên, vùng 
ngập mặn, vùng đồi trọc miền trung 
du chạy đọc từ Bắc đến Nam, là những 
nơi có nguồn lao động lớn, giao thông 
thuận lợi thì việc trồng rừng ở đây 
cần theo hướng thâm canh và hoàn 
thành nhanh trong một thời gian 
ngắn. 

Đi đôi với việc trồng rừng theo 
hướng thâm canh, chúng ta phải phát 
huy mọi khả năng về lao động; áp 
dụng kinh nghiệm của nhàn dân và 
tận dụng những điều kiện sản có 
khác của địa phương kết hợp vớisự 
giúp đỡ của Nhà nước đề đảy mạnh 
việc tải sinh rừng bằng khoanh nuôi 
rừng, trồng kết hợp với khoanh nuôỏi, 
trồng những cây mọc nhanh ở những 
vùng cao, vùng chưa có khả năng mở 
mang ngay đề bảo đảm yêu cầu phòng 
hộ và eunø cấp gỗ, củi tại địa phương. 
Mặt khác. lại phải tích cực tạo cơ sở 
vật chất — kỹ thuật, mở mang đường 
sä và chuän bị những điều kiện cần 
thiết khác đề tiếp thu những lực 
lượng lao động mới đi vào cai tạo 
rừng nghèo kiệt và trồng rừng theo 
hưởng thâm canh tập trung quy mồ 
lớn trong những năm tiếp theo nhằm 
phục vụ đc lực cho yêu cầu ngày 
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càng lớn của sự nghiệp công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa`nước nhà. 


Phong trào trồng cây phân tắn 
trong nhân dân phải được tiếp tục 
đầy mạnh khắp mọi nơi từ trung du, 
đồng bằng đến vùng ven biên nhằm 
sử dụng hợp lý mọi khả năng đất đai 
và sức lao động, phục vụ cho yêu cầu 
phòng hộ, tạo phong cảnh đẹp và 
cung cấp gỗ, củi, hoa quả, đặc sản 
cho nhân dàn; đó cũng là biện pháp 
tích cực đề tạo ra một phần nguyên 
liệu tại chỗ cho việc phát triền tiều 
công nghiệp và thủ công nghiệp của 
địa phương. Lúc còn sống, Hồ Chủ 
tịch kính yêu của chúng ta luôn luôn 
quan tâm và khuyến khích phát triển 
phong trào trồng cây, gây rừng. Bởi 
vậy ở đâu còn có đất đai có khả năng 
đề trồng cây, gây rừng thì phải tổ 
chức mọi lực lượng lao động có thề 
sử dụng được đề gây trồng một cách 
rộng rãi và có kết qua. Vấn đề quan 
trọng là phải có quy hoạch, có hướng 
dẫn, có chuần bị đủ nguồn hạt giống 
và cây con. Khi trồng, cần bảo đảm 
trồng nhanh, nhiều và sống tỏi, tuyệt 
đối tránh phô trương hình thức, gây 
lãng phí công sức và tiền của của 
nhân dàn. 


“8 — Đầu mạnh khai thác hợp lý trên 
cơ sở tải sinh oà mở rộng tài nguyên 
rừng ; tăng nhanh năng lực chế biến 
đề sử dung hợp lủ, có hiệu quả oà tiết 
kiệm tài nguyén rừng. : 


Việc cung cấp làm sản cho sự nghiệp 
phát triền kinh tế, cải thiện đời sống 
nhân dân và lăng nhanh nguồn hàng 
xuất khẩu đòi hỏi phải đầy mạnh khai 
thác rừng. Nhưng việc khai thác phải 
bảo đâm yêu cầu tải sinh Và tải sản 
xuất mở rộng tài nguyên. Vì vậy đối 
với những khu rừng đã khai thắc 
kiệt phải kiên quyết đóng cửa rừng 
đề tu bỗ, nuôi đưỡng, và dầy mạnh 
khai thác ở những khu rừng còn trữ 
lượng lớn. Mặt khác lại phải chú trọng 
tàn dụng sản phầm trung gian trên 
điện tích rừng trông và tăng nhanh 
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năng lực chế biến, bảo quản, nhất là 
đầy mạnh việc sản xuất gỗ dán, gỗ 
lạng, ván sợi, ván dắm, ván tre nửa 
ép, v.v... đề tăng sản lượng, tăng giả 
trị kinh tế và giá trị sử dụng của các 
loại gỗ và tre nứa; đó là phương 
hướng lâu đài cần quán triệt trong 
khai thác và chế biến lâm sản. 


Rừng tự nhiên của ta không phải 
chỉ có gỗ mà còn có tre, nứa, những 
đặc sẳn và được thảo khác, cho nên 
trong khai thác rừng không những 
phải bảo đảm quy trình kỹ thuật đối 
với khai thác gỗ, mà còn phải chủ 
trọng bảo đảm quy trình khai thắc 
các làm sản khác. Trong khai thắc 
rừng phải thực hiện nghiêm ngặt quy 
trình bảo đảm tái sinh; quyết không 
vì khai thác lấy được nhiều sản phảm 
mà làm ảnh hưởng đến sự nuôi 
dưỡng và phát triền của rừng. Một 
vấn đề cấp bách đặt ra nữa là phải 
triệt đề sử đựng mọi nguồn lâm sản 
có thê sử dụng được, kề cả gỗ cành. 
ngọn, gỗ nhỏ và tre, nứa. Hiện nay 
tý lệ sử dụng gỗ so với cây đứng còn 
quá thấp (mới đạt khoảng 30%), đó 
là sự lãng phi rất lớn. Gỗ cành, ngọn, 
thậm chí gỗ thân còn bỏ lại trong 
cừng qua lớn, ao đó phải có chính 
sách và biện pháp nhằm đưa ra khỏi 
rừng đề sử dụng. Đồng thời cần đầy 
mạnh công nghiệp chế biến lảm sẵn 
(bao gồm chế biến cơ lý và chế biến 
hóa học gỗ và làm sản, đặc sản) đề 
nâng cao dần tỷ lệ sử dụng gỗ. Chỉ 
cần nâng tỷ lệ sử dụng gỗ lên 50 — 
6926 so với cây đứng, thì chúng tađã 
có thể tăng gắp đôi sản phầm gỗ hàng 
hóa hiện có, mà không phải chặt thêm 
vào rừng mới. Có thẻ nói trình độ chế 
biển làm sẵn lạc bậu của ta hiện nay 
là một nguyễn nhàn chủ yêu của tình 
trang sử dụng quá lĩng phí tài nguyên 
rừng, và chưa phát huy được tốt hiệu 
qua kính tế của nghề rừng đối với sự 
nghiệp còng nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa nước nhà, Í 

Đảy mạnh chế biển, sử dụng gó 
với hiệu suat cao, chất lượng hàng 


hóa tốt, đồng thời ra sức tiết kiệm 
trong tiêu dùng lâm sản, dành mọi 
nguồn lâm sản có giá trị cho xuất 
khầu, là con đường tất yếu đề tăng 
nhanh năng lực xuất khầu sản phầm 
rừng nhiệt đới. Có thực hiện xuất 
khầu lâm sản đã qua chế biến, mới 
nâng cao được giá trị hàng hóa xuất 
khầu, hạn chế dần việc xuất khầu sản 
phầm nguyên dạng. 


$4 — Thực hiện phương châm kết hợp 
nông nghiệp uởi lâm nghiệp ngau 
(rong mỗi đơn uị hợp tác xã, mỗi lâm 
trường, nông trường 0à trên mỗi địa 
bàn sẵn xuất. 


Thực hiện phương châm này có 
nghĩa là trên lâm phận đã được xác 
định quyền quản lý kinh đoanh, các 
làm trường và hợp tác xã cần tận 
dụng mọi khả năng đất đai đề phát 
triền trồng trọt, chăn nuôi. tạo hỏ 
nuôi cả nhằm sản xuất ra lương thực, 
thực phầm. Làm được như vậy ngành 
lâm nghiệp sẽ góp phần tích cực cùng 
cả nước giải quyết tốt vấn đề ăn như 
Nghị quyết Hội nghị lăn thứ II của 
Ban chấp hành trung ương Đảng đã 
đề ra. đồng thời sử dụng hợp lý mọi 
lực lượng lao động của lâm trường 


Muốn phát triền nhanh ngành kinh 
lế rừng, làm cho nó sớm trở thành 
ngành kinh tế quan trọng, chúng ta 
phải tò chức lại sẳản xuất làm nghiệp 
trong phạm vi cả nước. trên địa bàn 
huyện và trong từng đơn vị kinh tế 
cơ sở ; tăng cường xây dựng cơ sở 
vật chất—kỹ thuật phục vụ sự nghiệp 
cải tạo và xây dựng lại 15 triệu héc- 
ta rừng theo yên cầu của sự nghiệp 
xây đựng chủ nghĩa xã hội. Đây chính 
là mục tiêu phấn đấu và là trang tâm 
hoạt động của ngành kinh tế rừng. Vì 
vậy, tö chức lại sản xuất, xây „dưng 


_ 


và hợp tác xã đề mở rộng các mặt 
sản xuất kinh doanh, trước hết nhằm 


- cung cấp trực tiếp lương thực; thực 


phầm cho lao động nghề rừng. Trong 
l5 triệu héc-ta rừng và đất rừng 
hiện có, ngành làm nghiệp chỉ cần sử 
dụng 1 triệu héc-ta đề sản xuất lương 
Lhực, thực phầm thì hằng năm đã có 
thể góp phần đảng kề vào việc giải 
quyết vẫn đề ăn cho nhân dân ta, 
Ngược lại, trên diện tích đít đai do 
các nông trường và họp tác xã đảm 
nhận kinh doanh đều có một phân 
diện tịch rừng và dất làm nghiệp, do 
đó cần kết hợp với việc thực hiện 
nhiệm vụ sản xuất chính mà trồng . 
rừng, bảo vệ, chăm sóc, tu bồ rừng. 

Nhiệm vụ kết hợp sản xuất lưỡng 
thực, thực phầm của các cơ sở lâm 
nghiệp cũng như nhiệm vụ trồng 
rừng, tu bồ rừng của các cơ sở nông 
nghiệp đều phải được kế hoạch hóa; 
Nhà nước giao chỉ tiêu cụ thề và có 
chỉnh sách đầu tư thích đảng đối với 
các lâm trường, nông trường và hợp 
tác xã, ngược lại các cơ sở sản xuất 
này phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ 
giao nộp và bán sản phầm cho Nhà 
nước đề Nhà nước phân phối lại theo 
chính sách chung. 


IH 


cơ sở vật chất — kỹ thuật của ngành 
kinh tế rừng không chỉ nhằm tạo ra 
một năng suất lao động mới trong 
mọi khâu sản xuất của nghề rừng, mà 
trước hỗi oà chủ yếu là nhằm tạo ra 
mọt năng suất rừng mới lrên cơ sở 
phát huy đến mức cao nhất tiêm năng 
to lớn ề: tài nguộên rừng nà tra thẻ 
thiên nhiền nhiệt dới Việt-nam. 

Từ đó, chúng ta phải tập trung sức 
giải quyết những vấn đề chủ yếu 
sau đây — những vấn đề mà chúng tôi 
coi là những công tác và biện pháp 
cấp bách, trước mi 
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— Cần sớm có một lâm phận ồn 
định đề làm cơ sở cho uiệc tồ chức lại 
sản xuất, xả dựng một hệ thống các 
cơ sở sản xuất, kinh doanh có phương 
hưởng sản xuất ồn định lâu dài. 


Trên cơ sở quy hoạch phân phối 
đất đai toàn quốc và từng tỉnh, cần 
xúc tiến nhanh quy hoạch nông — 
lâm nghiệp và quy hoạch lâm nghiệp 
trên địa bàn huyện, tử đó quy hoạch 
và thiết kế lâm trường, quy hoạch 
giao đất, giao rừng cho hợp tác xã 
quản lý và kinh doanh. 

Tủy theo đặc điểm tài nguyên, mật 
đỏ dân cư, tập quán và kinh nghiệm 
sản xuất, điều kiện giao thông vận 
tải trên từng loại huyện hoặc Lừng 
huyện đề định rõ phương hướng sản 
xuất. loại hình tồ chức sản xuất kinh 
doanh cho phủ hợp, Nói chung cơ cẫu 
tö chức sản xuất lâm nghiệp trên địa 
bàn huyện bao gồm cả thành phần 
kinh tế quốc đoanh và tập thể, trong 
đó chủ yếu là các lâm trường, xi 
nghiệp lâm nghiệp và các hợp tác xã 
lâm — nông nghiệp hoặc nỏng — lâm 
nghiệp do huyện trực tiếp quản lý. 
Cần tiến tới chuyên giao các lâm 
trường của tỉnh về cho huyện trực 
tiếp quản lý và xây dựng huyện thành 


đơn vị kinh tế lâm — nông — công 
nghiệp hoặc nôn — lâm — công 
nghiệp. 


Trên những vùng có tài nguyên rừng 
tập trung, đòi hỏi đầu tư lớn và trình 
đô quan lý kinh doanh cao sẽ 
xây dựng các khu kinh tế làm nghiệp 
lớn do trung trơng hoặc tỉnh quan lý. 
Trên các khu kinh tế làm nghiệp 
này, ngoài các cơ sở quốc doanh ra, 
các hợp tác xã cũng được giao nhiệm 
vụ sẵn xuit các sẵn phẩm đồng nhất 
đã được ghi trong kế hoạch chung 
của vùng kinh tế lâm nghiệp 
trung. Các đơn vị kinh tế làm nghiệp 
đo trung ương, tỉnh hoặc huyện quản 
lý, đều phải tiến hành quàn lý và 
kinh doanh theo phương hưởng và 
chỉnh sách chung của Nhà nước; và 
phải phát huy đên mức cao nhất mọi 
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tập. 


giá trị tài nguyên rừng và đất rừng 


- nhiệt đới, 


Cả nước ta hiện nay còn gần 2 triệu 
đồng bào các dân tộc thiều số chuyên 
sống bằng nương rẫy nằm rải rác trên 
địa bàn hơn 100 huyện với điện tích 
gần 8 triệu héc-ta rừng, và gần 4 triệu 
đồng bào vùng núi sống một phần 
bằng nương rầy. Đây là một vấn đề 
gầy nhiều khó khăn lớn cho công tác 
quản lý bảo vệ rừng. Bởi vậy cần 
đầy mạnh cuột yận động định canh, 
định cư đối với số đồng bào này đề 
chấm dứt tệ đốt rừng làm nương rẫy 
và chuyên họ thành lực lượng trồng 
rừng, bảo vệ rừng và sản xuất nông 
nghiệp. những nơi mà sản xuất 
nông nghiệp không bảo đảm được đời 
sống, thì thu hút đồng bào vào các 
lâm trường quốc đoanh hoặc các hợp 
tác xã lâm nghiệp. 


Chỉ có chuyền được gần 2 triệu đồng 
bào chuyên sông bằng nương rầy, 
thành lực lượng sản xuất lâm — nông 
nghiệp theo phương hướng sản xuất 
ôn định và tích cực thâm canh trên 
điện tích đất nông nghiệp ở vùng núi 
đề tăng nhanh sản lượng lương thực, 
tiến tới có nhiều vùng tự giải quyết 
được yêu cầu về lương thực, thì 
chúng ta mới có điều kiện thực hiện 
được nhiệm vụ quản lý kinh doanh 
rửng. 


— Cần có một lực lượng lao động 
ồn định đủ bảo đảm thực hiện được 
nhiệm øụ trước mặt nà lâu dải của 
ngành kinh tế rừng. 


Cùng với việc giao đất, giao mrừng 
cho hợp tác xã quản lý kinh doanh 
theo quy hoạch, kế hoạch và chinh 
sách của Nhà nước, và thu hút phần 
lớn lực lượng lao động từ du canh, 
du cư thành lực lượng sản xuất lâm — 
nông nghiệp ồn dịnh, Nhà nước tồ 
chức các làm trường, các khu kinh 
tế lâm nghiệp tập trung nhằm quản 
lý kinh doanh tốt mọi điện tích rừng 
và đất rừng. Đẻ làm việc này, chúng 
ta cần dưa vào lực lượng Quân đội 


nhân dân vừa làm kinh tế; vừa chuẩn 
bị sẵn sàng bảo vệ Tô quốc, là một 
-lực lượng có tiềm năng to lớn. Mặt 
khác lại phải tích cực đưa lực lượng 
lao động từ miền xuôi lên xây dựng 
và phát triền kinh tế ở miền núi, 
trong đó cỏ việc phảt triển lâm nghiệp. 
Đảng ta đã chỉ rõ đất đai và sức lao 
động là hai nguồn vốn quý của nước 
la và phải dựa vào hai nguồn vốn quý 
đó đề xây dựng lại và làm giàu cho 
Tô quốc, Nhưng trên thực tế khi nói 
đến đất nhiều người thường chỉ nghĩ 
đến đát nông nghiệp ; còn nói đến xây 
dựng vùng kinh tế mới thì cũng chỉ 
nghĩ đến sản xuất nông nghiệp mà it 
nghĩ đến kinh tế rừng. Đó là những 
thiên hướng sai lệch cần sửa chữa. 
Cần nhận rõ rằng, có điều động mạnh 
mẽ lực lượng lao động đi phát triển 
nghề rừng. chúng ta mới thúc dãy 
nhanh việc phản công và phân bố lại 
lao động xã hội iột cách hợp lý theo 
phương hướng bố trí lại dân cư trên 
từng địa bàn chiến lược trong cả 
nước. Đương nhiên đề bảo đảm cỏ một 
lực lượng lao động động đảo và ồn 
định cho nghề rừng, Nhà nước cần 
sớm bỏ sung một số chính sách nhằm 
khuyến khich việc thu hút lao động 
vào nghẻ rừng, trong đó có việc đầu 
tư đe phát triền giao thông, thủy lợi 
và xảy dựng các thị trấn lâm nghiệp 
ở miền nủi. là những vấn đề có tác 
dụng lớn vẻ nhiều mặt. 

— Tảng cường cơ sở 0ội chải — kủ 
thuật của ngành kinh tế rừng. 

Tắng cường cơ sở vật chất — kỹ 
thuật cho các mắt sản xuất (tạo rừng, 
khai thác rừng, chế biến lâm sẵn), cho 
còng lác nghiền cứu khoa học và đào 
tạo cán bỏ cũng như đề bảo đám 
những nhu cầu cần thiết cho đời sống 
của những người lao động nghề rừng 
là một biện pháp rất quan trọng cần 
dược chủ ý đúng mức. Trước hết cần 
mở rộng hệ thống đường và tăng 
nhanh phương tiện vận tải lâm 
nghiệp Đường đối với làm nghiệp 
cũng như thủy lợi đối với nông nghiệp. 


Ở nước ta hiện nay, phát triển mạng 
lưới đường lâm nghiệp khỏng chỉ 
phục vụ cho việc mở mạng lâm 
nghiệp, mà cỏn tạo điều kiện cơ bắn 
đề phục vụ dân sinh, kinh tế và quốc 
phòng trên vùng rừng núi. 


Muốn trồng rừng nhanh, nhiều và 
tốt không thê không chuần bị và bắt 
tay xây dựng ngay hệ thống rừng 
g1ống, vườn øgiỏng và hệ thống vườn 
ươm sản xuất cây con-đề bảo đảm có 
đủ số lượng cây trồng vàÌnhững cây 
trồng đúng quy cách phầm chất. Hệ 
thống vườn ươm tạo cây con cần 
được bố trí hợp lý trên các địa bàn 
trồng rừng của cả nước và phát huy 
được những thành tưu nghiên cứu và 
sản xuất trong những năm qua. 


— Giải quuết sớm pà đứt điểm ẩn đề 
phản cóng giữa ldn nghiệp và các 
ngành khác, phân cấp quản lj lâm 
nghiệp giữa trung ương cả địa phương 
theo hưởng kết hợp quản lụ thống nhàt 
theo ngành mới quan lý theo dịa 
phương 0à 0uùng lĩnh thồ. 


Cải tiến quản lý kinh tế nói chung 
và cải tiến kế hoạch hóa nói riêng là 
một trong những vấn đẻ đang được 
Nhà nước ta quan tâm giải quyết. La 
một ngành Rinh tế có chức năng « đa 
dạng», có nhiều lĩnh vực sản xuất 
khác nhau và liên quan đến nhiêu 
ngành khác, ngành làm nghiệp phải 
có sự hợp tác xã hội chủ nghĩa với 
nhiều ngành mới có thê làm tốt được 
nhiệm vụ của mình. Văn đề này nói 
thì để nhưng trong thực tiền lại có 
nhiêu điều vướng mức. Hơi Vậy ngoài 
việc đề cao tính thần hợp tác xã hội 
chủ nghĩa giữa các ngành với nhau, 
Nhà nước cản có sự phần công hợp 
lý, cụ thê giữa ngành lâm nshiệp và 
các ngành khác trên nhiều vàn dẻ về 
danh mục sẳản phầm, vẻ xảy dựng cơ 
sở vật chất — kỹ thuật... đẻ nưành lâm 
nghiệp có cơ sở cai tiên kế hoạch hoa 
và đi sâu vào những mặt kinh t—kỹ 
thuật. thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 
hóa theo ngành. 


Quản lý thống nhất theo ngành kết 
hợp với quản lý thco địa phương và 
vùng lãnh thồ là một trong những 
nguyên tắc quản lý hoàn toàn phủ 
hợp với đường lõi phát triển kính tế 
xã hội chủ nghĩa ở nước ta, Song 
ngành kinh tế lâm nghiệp hiện nay 
có nhiều mặt quản lý sẵn xuất, kính 
doanh: bảo vệ rừng, tài sinh rừng, 
trồng rừng, khai thác rừng, chế biến 
và cung traữ vật tư lâm sản, một số 
mặt sản xuất kinh doanh lại vừa đo 
kinh tế quốc doanh, vừa do kinh tê 
hợp tác xã đầm nhiệm. Cho nên trên 
cơ sở quản lý thống nhất theo ngành 
vẻ mặt kinh tế — kỹ thuật, chính 
sách, chế độ, thể lệ, quy trình, quy 
phạm, định mức kinh tế —kỹ 
thuật, v.v... cần phíi có sự phân 
công hợp lý giữa trung ương và địa 
phương trong việc quản lý các cơ SỞ 
kinh doanh, sản xuất và về từng mặt 
kinh doanh, sản xuất, Theo ý kiến 
chúng tỏi, những cơ sở sản xuất, kinh 
doanh lâm nghiệp đo trung trơng trực 
tiếp quản lý chỉ nèn là những khu 
vực kinh tế rộng lớn, có vị trí quan 
trọng đối với cả nước, đòi hỏi vốn 
đầu tư lớn, kỹ thuật cao, sản xuất 
những vật phầm chủ yếu đề phục vụ 
cho nhu cầu của kinh tế trung ương 
và xuất khầu. 


— Phải củi Hiến, bồ sung 0à xâu 
dựng mọt hệ thống các chỉnh sách nhằm 
thúc đã nghề rừng phái triền. 

Nghề rừng của chúng ta chỉ có the 
đi nhanh lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa và sớm trở thành cơ sở vững 
mạnh cho nhiều ngành còng nghiệp và 
nông nuhiệp phát triển khí nhiệm vụ 
bảo vệ rừng và trồng cây gàảy rừng 
thật sự trở thành nhiệm vụ của toàn 
đân do Nhà nước và nhàn dân củng 
làm, quốc doanh và hợp tác xã cùng 
làm, trung ưrơng và địa phương cùng 
làm, Đề thực hiện được phương châm 
ấy, Nhà nước ta phái cải tiến tổ chức 
và xây dựng một hệ thống các chính 
sách phù hợp với đặc điềm của nghề 
rừng, nhắm øiái quyết đúng đắn mỗi 
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quan hệ giữa Nhà nước và hợp tác xã, 
giửa Nhà nước và nhân dàn, giữa Nhà 
nước và đồng bào các dân tộc sống 
ở vùng có rừng, giữa Nhà nước và 
các lực lượng lao động làm nghề rừng ; 
đồng thời phải có một hệ thống các 
quy định về quản lý hành chính kinh 
lễ và kỹ thuật, tiến tới có một bộ luật 
về rừng đẻ làm căn cứ cho việc tăng 
cường quản lý, tăng cường pháp chế 
xä hội chủ nohïa đối với nghề rừng. 


— Hoàn thành nhiệm 0ụ cải tạo kết 
hợp uởi xâáu dựng các cơ sở kinh tế lảm 
nghiệp ở các tỉnh miền Num. 


Lâm trường, xi nghiệp và hợp tác 
xã là những đơn vị cơ sở thực hiện 
cúc nhiệm vụ trồng rừng và khai thắc. 
chế biến lâm sản. Đề bảo đảm hoàn 
thành những chỉ tiêu chủ yếu của kẽ 
hoạch 5 năm 1976 — 1980 mà Đảng và 
Nhà nước đã xác định cho ngành kinh 
tế rừng, chúng ta phải củng cỏ. tăng 
cường và phát triền các cơ sở sản xuất 
ở các tỉnh miền Bắc; đồng thời tích 
cực hoàn thành nhiệm vụ cải tạo các 
thành phần kinh tế tư bản tư doanh 
trong lâm nghiệp kết hợp với việc 
xây dựng nhanh các cơ sở sẵn xuất 
lân nghiệp quốc doanh ở các tỉnh 
miễn Nam. Nhiệm vụ trồng rừng ở 
các tỉnh miền Nam chiếm gần một 
nửa nhiệm vụ của cả nước ; mức 
khai thác gỗ ở các tỉnh miền Nam đến 
năm 1980 sẽ lớn hơn so với các tỉnh 
miền Dáắc, cho nên chúng: La cần phát 
triển nhanh lực lượng làm nghiệp 
quốc doanh đề làm nòng cốt về kinh 
tế — kỹ thuật trong việc phát triền sản 
xuất làm nghiệp tại mỗi vùng và mỏi 
địa phương ở miền Nam. Có thê nói, 
nếu chúng ta chậm xây dựng quan hệ 
sản xuất xã hội chủ nghĩa trong làm 
nghiệp ở các tính miền Nam thì sản 
xuất làm nghiệp ở đây khó đi vào ồn 
định và phát triền theo kế hoạch, 
đồng thời cũng khó có thể bảo đấm 
hoàn thành được nhiệm vụ sản xuải 
lãm nghiệp trong những năm còn lạ: 
của kế hoạch 5 năm 1976 — 1980, 


— Củng cố oà tăng cường hệ thống tô 
chức quan lỦ ngành lảm nghiệp. 

Trong việc xây đựng và phát triền 
kinh tế làm nghiệp, chính quyền địa 
phương có trách nhiệm rãi lớn. Hệ 
thống tö chức quản lý của ngành lâm 
nghiệp cần được củng cố và tặng 
cường đề làm tốt chức năng. của 
mình giúp chính quyền các cấp làm 
nhiệm vụ quản lý hành chính -- kinh 
tế và quản lý sản xuất, kinh doanh 
lâm nghiệp. 

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh của 
ngành lâm nghiệp phần lớn được 
hình thành trên địa bàn huyện, do đó 
tồ chức lâm nghiệp cấp huyện cần 
được củng cố và tăng cường đề có 
đủ năng lực giúp chinh quyền cấp 
huyện thực hiện được nhiệm: vụ thống 
nhất quản lý về mặt hành chính — 
kinh tế cũng như về mặt sản xuất, 
kinh doanh lâm nghiệp. Có làm được 
như vậy thì Bộ lâm nghiệp và ty lâm 
nghiệp tỉnh mới có điều kiện thuận 
lợi đề thực hiện nhiệm vụ của ngành 
đối với các cơ sở quản lý sản xuất, 


kinh doanh tàm nghiệp trên địa bàn 
huyện. 

Tăng cường sự lãnh đạo của các 
cấp ủy Đảng, đề cao chức năng quản 
lý của ngành lâm nghiệp và chỉnh 
quyền địa phương. phát huy tỉnh 
thần làm chủ lập thề của cán bộ, công 
nhân lâm nghiệp, của xã viên hợp 
tác xã lâm — nông nghiệp và các lực 
lượng khác làm nghề rừng, tạo ra một 
phong trào cách mạng sôi nồi trong 
đội ngũ những người làm nghề rừng 
và có sự phối hợp, ủng hộ mạnh mẽ 
của các ngành hữu quan, đó là những 
nhân tố quyết định thẳng lợi của sự 
nghiệp xảy dựng và phát triền nghề ` 
rừng. 

Dưới ánh sàng Nghị quyết Đại hội 
lần thứ IV của Đảng và Nghị quyết 
các Hội nghị lần thứ hai và thứ ba 
của Ban chấp hành trung ương Đẳng, 
nhất định những nhân tố trên đây sẽ 
được phảt huy mạnh mẽ và ngành 
kinh tế rừng nước ta sẽ sớm đạt tới 
những mục tiêu của một ngành kinh 
tế quan trọng. 


Phát động quần chúng xây dựng quyền làm chả... 


(Tiếp theo trang 18) 
nhân dân lao động thật sự làm 
chủ thì mới bảo đảm được sự 
vững mạnh của chế độ ta. 

Tóm lại, tôi đã nói một số Ý 
kiến về việc xây dựng quyền làm 
chủ tập thê ở nông thôn, gắn liền 
với việc đầy mạnh các phong trào 
sản xuất nông nghiệp, với việc 
xây dựng nếp sống văn mỉnh lành 
mạnh, đấu tranh chống văn hóa 
đồi trụy, thanh toán các tệ nạn 
cờ bạc, rượu chè, đàng điếm do 


chế độ cũ đề lại, với việc xây 
dựng huyện trong quá trình tô 
chức lại sản xuất nông nghiệp. 


Mong rằng tất cả chúng ta hãy 
cố gắng đến năm 1980, đi đôi với 
việc hoàn thành kế hoạch 5 năm 
lân thứ hai, sẽ xây dựng quyên 
làm chủ tập thê của nhâmdàn lao 
động ở xã, ở huyện một cách 
vững chắc, coi đó là một bước 
quan trọng trong cá quá trình 
xây dựng chế độ làm chủ tập thê 
xã hội chủ nghĩa ở nước la. 
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KHỦNG HOÁNG CHIẾN LƯỢC 
TOÀN CẦU CỦA ĐẾ QUỐC MỸ 


PHÚC-CƯƠNG 


THẰNG LỢI TO LỚN CỦA NHÂN DẦN VIỆT-NAM ĐÃ LẮM 
ĐẢO LỘN CHIẾN LƯỢC TOẢN CẦU CỦA ĐỀ QUỐC MỸ 


Cuôc chiến đấu chống Mỹ, cứu 
nước của nhân dân Việt-nam 
hoàn toàn thắng lợi đã làm đảo lộn 
chiến lược toàn cầu của đề quốc Mỹ, 
làm cho đế quốc Mỹ làm vào một 
cuộc khủng hoàng về chiên lược. Cho 
đến nay Mỹ vẫn lúng túng chưa tìm 
được giải pháp. Vì sao như U0ẬU ? 


Trước hết, cuộc chiến tranh xám 
lược của Mỹ ở Việt-nam là cuộc chiến 
tranh hao người tốn của, tuy chưa 
phải là cuộc chiến tranh tốn kém 
nhất đối với Mỹ. Theo số liệu mà Mỹ 
công bố (1) thi thiệt hại VỀ HNgƯỜI Và 
của trong chiến tranh xâm lược Ở 
Việt-nam, về con số tuyệt đối cũng 
như về mặt so sánh với tồng sản phảm 
quốc dân, đứng sau so với sự thiệt 
hai của Mỹ trong chiến tranh thế giới 
thứ hai và cuộc nội chiến ở Mỹ. 


Song điều đáng chú ÿ là trong các 
cuộc chiến tranh trước, tuy bị thiệt 
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hại nhiều nhưng Mỹ 8š thu được lợi 
lớn, còn trong chiến tranh xâm lược 
Việt-nam, Mỹ đã nẽm một thất bại đầu 
tiên và thảm hại nhất trong lịch sử 
nước Mỹ, làm cho vị trí quốc tế của 
nước Mỹ bị suy yếu hẳn, làm cho các 
nước đế quốc khác mạnh lên so với 
Mỹ, làm cho so sánh lực lượng trên 
toàn thế giới thay đồi có lợi cho độc 
lập dân tộc, đân chủ và chủ nghĩa xã 
hội. Cuộc chiến tranh xâm lược Việt- 
nam đã đưa nước Mỹ vào một cuộc 
khủng hoảng sâu sắc về kinh tế, chính 
trị và quân sự chưa từng có. Ngay 
sau khi ký Hiệp định Pa-ri nẫm 1973, 
đề miêu tả vết thương sâu và đai 
dẳng này, nhà báo Mỹ Giêm Rét-stơn 
đã phải thốt lên rằng người Mỹ đã 
rút ra khối Việt-nam, nhưng vấn đề 
Việt-nam còn làu mới rủi ra khỏi 
nước Mỹ. 


(1) Xem chú thích ở trang sau 


Cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ 
ở Việt-nam là cuộc chiến tranh phi 
nghĩa nhất và tàn bạo nhất, cho nên 
nhân đân Mỹ không những không ủng 
hộ mà còn phản đối mạnh mẽ và rộng 
rãi nhất. Việc Mỹ tham gia chiến 
tranh thế giới thứ hai chống chủ 
nghĩa phát xít là một sự nghiệp chỉnh 
nghĩa, cho nên Mỹ có thẻ huy động 
lúc cao nhất một đội quân gồm 16 
triệu người và một khoản chỉ phí 
chiến tranh chiếm tới 40% tổng sẵn 
phầm quốc dân. Trong chiến tranh ở 
Việt‹nam Mỹ huy động lúc cao nhất 
là 3 triệu rưởi quân và một khoản 
chỉ phi chiếm 3% tồng sản phầm quốc 
dân. Sau chiến thắng Màu Thân của 
nhân dân miền Nam Việt-nam, thủng 
3 năm 1968, Mác Na-ma-ra đã phải 
khẳng định rằng, về chính trị mà nói, 
Mỹ không thề chịu đựng nỗi một cuộc 
leo thang mới về chiến tranh. Chinh 
vì thế mà từ lúc đó Giôn-xơn buộc 
phải bắt đầu quá trình xuống thang 
chiến tranh. 


Ÿl cuộc chiến tranh xâm lược Việt- 
nam là phi nghĩa, cho nên ngay tử 
khi bất đầu tiến hành chiến tranh, 


(I) S liệu mà Mỹ đá công bố. 


Giôn-xơn đã phải đưa ra khầu hiệu 
vừa bơ vừa súng, vừa tiến hành xây 
dựng “xã hội vĩ đại ®, vừa Uến hành 
chiến tranh Việt-nam. Đó là thủ đoạn 
lửa dối nhân dân Mỹ, đồng thời cũng 


. chứng tổ chỗ hạn chế của đế quốc Mỹ 


trong việc động viên sức của sức 
người của nhân dân Mỹ. Mặt khác, để 
quốc Mỹ có phần chủ quan, chúng 
cho rằng có thể kết thúc thẳng lợi 
cuộc xâm lược Việt-nam trong mấy 
tuần lễ: giữa năm 1965. Tay-lơ và 
Mác Na-ma-ra hứa vào địp lễ nô-en 
năm 1965 có thề rút lính Mỹ về nước. 


Chiến tranh xâm lược Việt-nam là 
cuộc chiến tranh tàn bạo nhất cho nên 
đã đưa đến những hàu quả tai hại 
cho nền kinh tế và chính trị của Mỹ. 


Đề có tiền chỉ cho cuộc chiến tranh 
Việt-nam, chỉnh quyền Mỹ không thê 
bắt nhân dân Mỹ đóng thuế như thời 
kỳ chiến tranh thế giới thứ hai, mà 
chúng phải dựa vào lạm phát. Do đó 
nước Mỹ đã bước vào thời kỳ lạm 
phát cao nhất chưa từng có. Lạm 
phát trong những năm trước chiến 
tranh Việt nam là dưới 324, trong 
chiến tranh lên tới 7 và 8%, và những 


Các cuộc chiến tranh 
của Mỹ 


Nại chiến Mỹ (1861 — 
I865) 490.000 
Chiến tranh thế giới ÏÏ 
(1940 — 1945) 
Chiến tranh xâm lược 


Việt-nam (1960—_1973) 


960.000 
360.000 


NV 
Chỉ phí trực tiếp 
Các cuộc chiến tranh Í của Mỹ cho toàn 
của Mỹ bộ cuộc chiến tranh 


Chiến tranh thể giới 


thứ II (1940 — 1945) 34] tỷ đó-la 
Chiến tranh xâm lược 
Việt-nam (1960 — 1973) I4T tỷ đa-la 


Số thiệt hại của Mỹ: 


chết và bị thương Dân số nước Mỹ 


32 triệu 
1235 
200 


người 


Tỷ lệ của Í năm chỉ phí 
chiến tranh cao nhất của 
Mỹ so với tông sản phẩm 
quốc dân cùng năm 


Chỉ phí trực tiếp và 
gián tiếp của Mỹ cho 
toàn bộ cuộc chiến 
tranh 


Năm 1945: 64 tỷ/212 
900 tỷ đô-la tỷ — 39.4% 
Năm 1968: 26 tỷ/864 


200 tỷ đô-la tỷ — 34 
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năm cuối chiến tranh lên vọt tới trên 
dưới 105%. Lạm phát cao đã đẻ nặng 
lên đời sống của nhân dân Mỹ. Mặt 
-khác lạm phát cao đã đưa giả hàng 
của Mỹ lên cao. Giá hàng của Mỹ lên 
cao thi khả năng cạnh tranh của hàng 
Mỹ càng thấp so với hàng của các 
nước Tây Âu và Nhạt-bản. Cho nẻn, 
từ khi Mỹ tiến hành chiến tranh xảm 
lược Việt-nam, hàng của Mỹ bị đầy 
lùi trên thị trường thế giới ; trong khi 
đỏ hàng của Nhật và Tây Âu ngày 
cảng tràn vào thị trường nước Mỹ. Từ 
sau chiến tranh thế giới thứ hai đến 
năm 1965. Nhật nhập siêu của Mỹ 
hàng năm từ 3 đến 4 tỷ đò-la. Nhưng 
tử năm 1965 trở đi, tức là từ sau khi 
Mỹ tiến hành chiến tranh cục bộ ở 
Việt nam, Nhật bắt đầu xuất siêu 
sang Mỹ. Trong lịch sử nước Mỹ, Mỹ 
chỉ có một lần nhập siêu, đó là năm 
1893. còn luôn luôn xuất siêu, năm 
cao nhất là 10 tỷ đô-la, trung bình 
hằng năm là 3 hoặc 4 tỷ. Nhưng từ 
năm 19058, Mỹ không còn xuất siêu 
nữa, năm 1971, Mỹ bắt đầu nhập siêu 
và nhạp siêu đã trở thành căn bệnh 
khó chữa của nền kinh tế MXlỹ trong 
những năm cuối của cuộc chiến tranh 
Việt-nam và thời kỳ sau Viêt-nam ®, 


Từ trước đến nay, chiến tranh đối 
với Mỹ là một trong những biện pháp 
chiến lược đề giải quyết khủng hoảng 
kinh tế. Cuộc khủng hoảng kinh tế 
1929 -~ 1933 là cuộc khủng hoảng trầm 
trọng nhất của Mỹ. Cuộc khủng hoảng 
đó đã đưa đến tỉnh trạng kinh tế Mỹ 
trì trệ kéo lài đến năm 1940. Chiến 
tranh thể giới thứ hai đã giúp Mỹ 
thoát ra khổi khủng hoẳng kinh tế, 
Thời kỳ này Mỹ đã lợi dụng được 
tỉnh hinh các nước châu Âu đang có 
chiến tranh, phải chuyền toàn bộ nền 
kinh tế sang phục vụ chiến tranh. 
nền kinh tế của họ bị chiến tranh tàn 
phá cho nên họ cần mua nhiều vũ 
khi và hàng hóa; trong điều kiện 
lãnh thồ Mỹ nằm ngoài cuộc chiến 
tranh, Àÿ đã tranh thủ đầy mạnh và 
phát triền sẵn xuất, Cho nên chỉ số 
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sản xuất công nghiệp của Mỹ năm 
1939 là 100 thì đến năm 1943 đã lên 
tới 230. Nhưng trong chiến tranh Việt- 
nam, tình hình đã diễn ra khác hẳn. 


Các nước đế quốc khác đã lợi 
dụng lúc Mỹ bị sa lầy ở Việt-pam đề 
phát triền kinh tế và làm giàu, Mỹ đã 
phải tăng nhập khẩu và giảm xuãi 
khầu đề giải quyết hậu cần cho cuộc 
chiến tranh Việt-nam. Cuộc chiến 
tranh xâm lược của Mỹ ở Việt-nam 
là một cuộc chiến tranh tốn kém nhất 
mà Mỹ phải một mình gánh 0uác. Trong 
những năm 1965, 1966, cuộc chiến tranh 
Việt-nam đã giúp Mỹ giải quyết được 
cuộc khủnghoẳng kinh tế báắtđầu chớm 
nở từ đầu năm 1965.Nhưng từ năm 1967 
trở đi,cuộc chiến tranh nàyđã góp phần 
làm cho nền kinh tế Mỹ làm vào cuộc 
khủng hoảng kéo dài, bát đầu bằng 
cuộc khủng hoảng của đồng đô-la 
năm 1968 đưa đến phá vỡ hệ thống 
tiền tệ thế giới tư bản chủ nghĩa được 
lập ra từ 1914 và do Mỹ khống chế, 
khiến cho đồng đò-la không còn giữ 
được vai trỏ chúa tễ trong hệ thống 
tiền tệ này nữa. Cuộc khủng hoảng 
kinh tế này đã chấm đứt tình trạng 
phát triền tương đõi ồn định và tốc độ 
cao của nềh kinh tế Mỹ cũng như của 
thế giới tư bản chủ nghĩa từ sau chiến 
tranh thế giới thứ hai và đánh dấu 
một thời kỳ khủng hoảng kéo đài và 
trì trệ của nền kinh tế Mỹ và của thế 
giới tư bản chủ nghĩa. 

Mỹ đã làm giàu trong hai cuộc 
chiến tranh thế giới. Cuộc chiến tranh 
thế giới thứ nhất đã giúp Mỹ từ con 
nợ của nhiều nước đế quốc khác trở 
thành nước chủ nợ của- cậc nước để 
quốc thắng trận cũng như bại trận, 
Tuy vậy về quân sự, Mỹ đứng thứ 17 
trên thế giới, Cuộc chiến tranh thế 
giới thứ hai đã giúp Mỹ trở thành 
nước đế quốc mạnh nhất về kinh tế, 
tài chính và quân sự, mạnh hơn tất 
cả các nước đồ quốc kEẦẰc cộng lại. 
Đỏ là sự kiện chưa từng có Irong lịch 
sử của chủ nghĩa để quốc. Cuộc chiến 
tranh Việt-nam, tuy là cuộc «chiến 


tranh cục bộ », nhưng đã làm cho Mỹ 
suy yếu và yếu hơn tất cả các nước 
đế quốc khác cộng lại, trừ mặt quân 
sự. Đó là một dặc điềm quan trọng 
của linh bình quốc tè thời kỷ “sau 
Việt-nam ?®. 


Cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ 
ở Việt-nam còn đầy nước Mỹ *Xào một 
cuộc khủng hoảng sâu sắc về chính 
trị và tư tưởng. Từ trước đến nay lợi 
ích của đế quốc Mỹ đã được thực hiện 
dưới những chiêu bài chính nghĩa 
giả hiệu như tôn trọng quyền tự quyết 
của các dân tộc, chống chủ nghĩa 
thực dàn và bảo vệ hòa bình, tự đo, 
chống lại chủ nghĩa phát. xit. chủ 
nghĩa độc tài. Do đế: quốc Mỹ là đẻ 
quốc sinh sau, trong chiến tranh thể 
giới thứ hai, chúng đã biết lợi dụng 
mâu thuẫn giữa các nước đế quốc 
cũ và những nước đế quốc sinh sau, 
đầy chúng chém giết lẫn nhau và suy 
yếu đi, đồng thời dưới chiêu bài bảo 
vệ tự do chống phát xít, đế quốc Mỹ 
đã dùng cuộc chiến tranh Xô — Đức 
làm suy yếu cä Liên-xô và Đức, trên 
cơ sở đỏ, Mỹ làm giàu và trở nên tên 
đẻ quốc mạnh nhất. Đồng thời Mỹ lợi 
dụng mâu thuẫn giữa các nước để 
quốc và các thuộc địa, nêu ra khẩu 
hiệu tôn trọng quyền tự quyết của 
các dân tộc chống chủ nghĩa thực dân 
đẻ thực hiện ý đỏ gạt các nước để 
quốc khác khỏi các thuộc địa và thực 
hiện chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ. 
Ùo những điều kiện lịch sử thuận 
lợi, Mỹ đã thực hiện được lợi ích của 
chủ nghĩa đế quốc Mỹ mà không bị lộ 
mặt. Cho nên trước đây Mỹ còn lừa 
bịp dược dư luận nhàn dân Mỹ và thế 
0iới, Nhưng cuộc chiên tranh xâm 
lược của ÀIÿ ở Việt-nam với tất cả sự 
lăn bạo chưaŠ tửng có trong lịch sử 
nhần loại từ trước đến nay dã dưa 
dến cuộc khủng hoẳng rất sâu sắc về 
lòng tin trong nhân dân Mỹ, về chính 
trị và tư tưởng của nước Mỹ. Vụ Oa- 
(ơ-ghết là một biều hiện của cuộc 
khủng hoàng ấy. Nước Mỹ có 2 cuộc 
khủng hoãng nội bộ sâu sắc nhất trong 


lịch sử nước Mỹ, đó là cuộc nội chiến 
1861 — 1865 và cuộc khủng hoảng do 
cuộc chiến tranh xâm lược ở Việt-nam 
gây ra. Cuộc nội chiến 1§61 — 1865, 
tuy có gây thiệt hại về người và của 
rất lớn, nhưng nó là sự khủng hoằng 
trong trưởng thành của chủ nghĩa tư 
bản Mỹ. Cuộc nội chiến đó đã'` giải 
quyết màu thuẫn giữa một bên là lực 
lượng tư bản chủ nghĩa ở miền Bắc 
và một bên là lực lượng chủ đồn diền 
bóc lột nô lệ ở miền Nam; cuộc nội 
chiến đó đã dưa đến thắng lợi của 
chủ nghĩa tư bán trên phạm vi toàn 
bộ nước Mỹ. Cuộc nội chiến này đã 
dẫn đến một thời kỳ phát triền mạnh 
mẽ của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa 
ở Mỹ, dưa Mỹ từ một nước đứng thứ 
tư trong nên kinh tế thể giởi năm 
1861 thành nước đứng đầu trong nên 
kinh tế đó năm 1890. Với sự phát 
triền mới này Mỹ đã bước vào thời 
kỳ đế quốc chủ nghĩa. 

Nhưng cuộc khủng hoảng nội bộ 
toàn diện của Mỹ sau chiến tranh 
Việt-nam, là cuộc khủng hoàng của 
chủ nghĩa tư bản Mỹ, làm cho các 
mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Mỹ, 
mâu thuẫn giữa nhân dân lao động 
Mỹ với tư bản đọc quyền Mỹ, mâu 
thuần giữa các tập đoàn tư bản Mỹ 
với nhau trở nẻên sàu sắc. Đúng như 
dư luận báo chỉ thế giởi đã nhận định, 
chiến tranh Viêtnam đã thức tỉnh 
nhân đân ÀIỹ.. 

Cuộc đầu tranh của nhân dân Mỹ 
là một trong những nhân tố buộc đẻ 
quốc Mỹ phải chấm dứt chiến tranh 
xâm lược Việt-nam và rút quân Mỹ 
về nước. Phời kỷ “®sau ViệtI-nam, 
cuộc đầu tranh ấy lại càng phát triển 
vì xoay` quanh các văn đề do cuộc 
khủng hoàng về kinh tế gây ra và 
vẫn đề chống một * Việt-nam thứ hai ®, 

Cuộc khủng hoảng nội bộ nước Mỹ 
đã đưa dến cuộc khủng hoằng sâu sắc 
của quân đội Mỹ. Trong chiến tranh 
Việt-nam, quần đội Mỹ là một quần 
đội theo chế độ nghĩa vụ, Phong 
trào phần chiến của nhân dân Mỹ đã 
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tác động sân sắc và ảnh hưởng đến 
tỉnh thần chiến đấu của quân đội À1l§ 
và gày nên nhiều cuộc phản chiến 
trong quân đội Mỹ. Năm 1969, Niích- 
xơn lên nắm chính quyền, đã đưa ra 
kế hoạch trong 2 năm biến quân đội 
nghĩa vụ của Mỹ thành quân đội nhà 
nghề, được trã lương cao, đề tách 
quản đội Mỹ ra khỏi phong trào chồng 
chiến tranh ở Mỹ và trở thành công 
cụ có hiệu lịrc của để quốc Mỹ. Nhưng 
hai năm sau, tên tướng Mỹ được giao 
trách nhiệm thực hiện kế hoạch này 
tiyên bỏ trong tỉnh hình còn chiến 
tranh Việt-nam, thì chưa thê thành 
lập quân đột nhà nghề được. Trước 
chiến tranh Việt nam; bình lính My 
mặc quàn phục ra -đường đều được 
mọi nưười À[ÿ coi trọng, vì chiến tranh 
thể giới thứ hai đã đưa lại niềm tự 
hào cho người ÀÍÿ về quản đói Mỹ đã 
giải phóng Tày Âu khỏi họa phát xít, 
Nhưng cuộc chiến tranh tàn bạo và 
phi nghĩa ở Việt nam đã làm cho 
„nhân dân Mỹ phỉ nhồ những bình 
lình và sĩ quan ÄÍÝ mặc quân phục ra 
đường. Nềeu Linh nguyện vào quân đội 
đề đi đănh nhân đân Việt-nam, thanh 
niên Mỹ không thể giải thích nỗi lý 
do của việc 'làm đó cho người yên, 
bố mẹ và bạn bẻ. Bọn tướng tá cao 
cấp Mỹ cho rằng phải mát vải chục 
năm nữa (tức là một thế hệ) mới có 
thẻ giải quyết được tình trạng khúng 
hoàng hiện nay trong quân đội Mỹ, 


Cuộc chiến tranh Việt-nam đã làm 
cho mầu thuần giữa các Lập đoàn tư 
bản Mỹ trở nên gay gát Sự tranh 
giành quyền lực giữa Quốc hội và 
chính quyên Mỹ đã bộc lộ khả rõ 
mâu thuận này. Đây là mâu thuần 
giữa các tập đoàn độc quyến Àlý có 
nhiều lợi ¡ch Ở nước ngoài với các 
tập đoàn tư bán Mỹ nói chung. Chiến 
tranh Việt-nam nhằm bảo vệ trước 
hết lợi ích của các tập đoàn độc 
quyền Àlÿ có nhiều quyền lợi ở nước 
ngoài, Gây ra cuộc khủng hoảng sâu 
sắc về kinh tế và chính trị ở Mỹ, 
cuộc chiến tranh này 
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làm tôn hại 


đến lợi ích của các tập đoàn tư bản 
Mỹ nói chung. Cho nên ngay từ năm 
1967 đã có nhiều tập.đoàn tư bản 


_Mỹ đặc biệt là các nhà tư bản loại 


trung và nhỏ, các nhà tư bản không 
kinh doanh về trang bị quản sự. phản 
đối chiến tranh. Họ đã thành lập tổ 
chức của các nhà kinh doanh hoạt 
động cho hòa bình. Mặt khác cuộc 
chiến tranh này lại làm cho mâu 
thuần giữa các tập đoàn tư bản độc 
quyen Mỹ có lợi ích trực tiếp trong 
chiến tranh Việt-nam và các tập đoàn 
tư bản đóc quyền có lợi ích ở các 
khu vực khác trên thế giới thêm gay 
gàt, vì Mỹ bị sa lầy ở Việt-nam cho 
nẻn khỏng có khả năng bảo vệ lợi 
ích của các tập đoàn tư bản ÄXÍlÿ bị 
đe dọa ngày càng nghiêm trọng ở Nam 
Mỹ, Trung Cận Đông tử cuỗi những 
năm 6U. 


Cuộc chiến đấu chống Mỹ, cửa 
nước của nhân dân Việt-nam đã làm 
đão lộn chiến lược toàn cầu của đế 
quốc Àf$, còn là vì cuộc chiến đấu đó 
dã góp phần to lớn đầy mạnh phong 
trào cách mạng thế giới, thúc đây quá 
trình tông khủng hoàng của chủ nghĩa 
tư bản, và do đó góp phần làm thay 
đôi lực lượng đöi sánh trên thế giới. 
Trước hết, các nước xã hội chủ nghĩa 
đã tranh thủ thời gian dài Mỹ sa lầy 
và suy yếu ở Việt-nam đề tăng cường 
mạnh mẽ và nhanh chóng lực 
lượng kinh tế, quốc phòng và mỡ: 
rộng anh hưởng của chủ nghĩa xã 
họi ra nhiều khu vực. Năm 1950 sản 
lượng còng nghiệp của các nước xã 
hội chủ nghĩa chỉ chiếm 302 của toàn 
thể giới, đèn nin 1979 đã chiếm tới 
41,8°%. Sản lượng còng nghiệp của 
Liên-xô năm 1965 chỉ bằng 60% của 
Mỹ, đến năm 1975 đã đạt 805% của Mẹ. 
Từ 19920 đến 1975 nhịp độ phát. 
triền công nghiệp trung bình hằng 
năm của các nước xã hội chủ nghĩa 
là hơn 10%so với 4.09 của các nước 
tư bản chủ nghĩa phát triền. Lực 
lượng xã hội chủ nghĩa thế giới mặc 
dù còn bị chia rẽ và gặp nhiều khó 


khăn nhưng đã trở nên lực lượng vô 
địch trên thế giới. Không một lực 
lượng đế quốc chủ nghĩa nào có khả 
năng đầy lùi một tấc đất của hệ thống 
xã hội chủ nghĩa cũng như ngăn chặn 
sự phát triền của chủ nghĩa xã hội. 
Phong trào giải phóng dân tộc ở Đông 
Nam Á, ở Trung Cận Đông. ở châu 
Phi, ở Mỹ la tính và phong trào công 
nhân ở các nước tư bản chủ nghĩa 
phát triền từ cuối những năm 1960 
trở đi đã có một bước phát triền mới. 
Cuộc đấu tranh đòi tăng giá đầu mỏ 
tháng 10 năm 1973 của các nước xuất 
cảng dầu mỏ ở Trung Cận Đông là 
bước phát triền mới của tình hình 
sau những thắng lợi to lớn của nhân 
đàn Việt-nam. 


Cuộc chiến đấu chống Mỹ, cứu 
nước của nhân dân ta tháng lợi còn 
góp phần thúc đầy quá trinh tông 
khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản. 
Phong trào cách mạng ở thế giới tư 
bản chủ nghĩa phát triền ngày càng 
mạnh làm cho cuộc tổng khủng hoảng 
của chủ nghĩa tư bẳn ngày càng trở 
nên trầm trọng. Chiến thắng của 
nhân dân Việt-nam đã động viên cô 
vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng 
dân tộc đồng thời đã đáy chủ nghĩa 
thực đân mới của Mỹ vào một cuộc 
khủng hoảng trầm trọng. Mỹ đã thi 
hành chính sách thực dân mới ở 
miền Nam Việt-nam với mức độ cao 
nhất; Mỹ đã xây dựng ở miền Nam 
một quân đội ngụy lớn nhất; dành 
cho ngụy quyền miền Nam một khoản 
viện trợ quân sự và kinh tế lớn nhất ; 
Mỹ không cứu được bọn bù nhìn 
miền Nam khỏi bị tiêu diệt. Sự thất 
bại lịch sử đó của Mỹ đã đưa đến sự 
khủng hoảng nghiêm trọng của bọn 
lay sai chư hầu của Mỹ trên thế giới. 
chúng không tin vào khi năng của Mỹ 
có thề cứu chúng khỏi thảm họa và 
sức mạnh của Mỹ không còn hiệu lực 
dọa nạt như trước nữa. Do đó đã có 
những biến động trong các nước tay 
§ai, chư hầu của Mỹ-ở Đông Nam Á, 
Nam Triều-tiên, Trung Cận Đông và 


Mỹ la tỉnh. Đế quốc Mỹ là cột, trụ của 
hệ thống tư bản chủ nghĩa thế giới. 
Sự khủng hoảng sâu sắc và sự suy 
yếu nhanh chóng của đế quốc Mỹ đã 
kéo theo sự khủng hoằng và suy yếu 
của toàn bộ hệ thống tư bản chủ 
nghĩa. Thời kỳ kinh tế các nước tư 
bản chủ nghĩa phát triền với tốc độ 
cao của những năm 1950 và 1960 đã 
chấm dứt. Từ cuối năm 1973 đến nay, 
các nước này đang lâm vào một cuộc 
khủng hoảng kinh tế trầm trọng, kéo 
dài và chưa có lối thoát. Phong trao 
đấu tranh của giai cấp công nhân và 
nhân dân lao động ở các nước tư bản 
chủ nghĩa cũng phát triền mạnh chưa 
từng thấy từ cuối những năm 1960 
trở đi. ` _ 

Chủ nghĩa tư bần thế giới đã đi vào 
một giai đoạn mới của tồng khủng 
hoẳng : khủng hoảng trầm trọng cùng 
một lúc cả về kinh tế và chính trị, cả 
ở chỉnh quốc và các nước phụ thuộc. 
Đó là tình bình nghiêm trọng chưa 
từng có đối với chủ nghĩa đế quốc. 


Cuộc chiến tranh Việt-nam đã làm 
cho mâu thuẫn giữa để quốc với đế 
quốc đặc biệt là giữa đế quốc Mỹ và 
các đế quốc khác càng thêm sâu sắc. 
Các nước đế quốc đã lợi dụng tỉnh 
hình đế quốc Mỹ sa lầy và suy yếu 
trong chiến tranh Việt nam đề làm 
giàu và thay đôi lực lượng đối sánh 
giữa chúng với để quốc Mỹ. Cuộc 
chiến tranh Việt-nam cảng kéo dài, 
Mỹ càng suy yếu nhanh chóng và các 
nước đế quốc khắc càng lớn mạnh lên 
và vai trò bả chủ của Mỹ đối với thế 
giới tư bản chủ nghĩa ngày cảng lung 
lay. Năm 1918 sản lượng công nghiệp 
của Mỹ chiếm 54,6% của thế giới tư 
bản chủ nghĩa, cúc nước Tày Âu 
chiếm 28.8% và Nhật-bản chiếm 1,225. 
Như vậy sản lượng công nghiệp của 
cac nước “Fày Âu và Nhật cộng lại 
mới bằng hơn nửa của Mỹ. Năm 1973 
sản lượng công nghiệp của Mỹ chỈcòn 
37.8%. các nước Tày Âu chiếm 30,5% 
và Nhật-bảìn chiếm 8,7. Như vậy, 
sản lượng công nghiệp của các nước 
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này cộng lại đã lớn hơn của Mỹ. Các 
hệ thống tiên Lệ và thương mại do Mỹ 
lập ra và khống chế từ sau chiến 
tranh thế giới thứ hai đến cuối những 
năm 60 đã bị khủng hoảng và sụp 
đồ. Từ giữa những năm 60, nhiều 
Nên mình quản sự do Mỹ lập ra đang 
tan rã, còn liên mình quân sự chủ 
yếu của Mỹ là khối Bắc Đại-tây-dương 
đang rạn nứt nghiêm trọng. Từ cuòi 
những năm 60 và đầu những năm 
70, phe đế quốc do Mỹ cảm đầu đã 
bị xé ra thành ba trung tâm giành 
giật lẫn nhau: Bắc Mỹ, Tày Âu và 
Nhật-bản. 


1ð ràng, những điều nói trên 
chứng minh rằng cuộc chiến đấu của 
nhân dân Việt-nam thắng lợi đã góp 
phần (o lớn làm thay đổi lực lượng 
đối sảnh giữa cách mạng 0à phản cách 
mạng trên thể giới. Sau chiến tranh thế 
giới thứ hai, với chiến thắng của Hồng 
quân Liên-xô, Đẳng ta đã khẳng định 
rằng phong trào cách mạng thế giới 
phát triển với một khí thế mới, đã 
chuyền từ thể phòng ngự của thời kỳ 
trước chiến tranh sang thế tiến công 
chiến lược. Lúc đó, đứng về sẵn xuất 
vật chất, sản xuất công nghiệp của 
hệ thống xã hội chủ nghĩa mới chỉ 
chiếm 205% của thế giới và sản xuất 
công nghiệp của các nước đế quốc 
chiếm 70% của thế giới. Nhưng lực 
lượng cách mạng dã mạnh hơn lực 
lượng của chủ nghĩa để quốc. Bởi vì 
nói đến lực lượng đối sánh không thề 
chỉ tính đến sẵn xuất vật chất đơn 
thuần mặc dù sẵn xuất vật chất là 
một nhân tố rất quan trọng, mà còn 
phải tính đến nhân lố quan trọng 
nhất là hàng nghìn triệu con người 
trên thế giới đã thức tỉnh và đứng 


lên chống chủ nghĩa đế quốc. Đừng: 


về phía lực lượng cách mạng mà nói, 
phải tính đến sức mạnh tổng hợp 
của ba dòng thác cách mạng vì lợi 
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ích chung mà phối hợp chặt chẽ với 
nhau, và chĩa vào một kể thù chung 
là chủ nghĩa đế quốc đặc biệt là 
đế quốc Mỹ phải tính đến sức mạnh 
không những về vật chất mà cả về 
tính thần, một yếu tố khiến cho lực 
lượng cách mạng đã mạnh lại mạnh 
hơn bội phần. Ngược lại, về phía lực 
lượng đế quốc, phải tính đến các mâu 
thuần cơ bản nội tại lúc đó xâu xé 
chủ nghĩa đế quốc, đìm nó vào một 
giai doạn mới của tồng khủng hoảng, 
làm cho nó đã suy yếu lại Suy _vếu 
bội phần. Cách nhìn về lực lượng đối 
sánh trên đây đã được thực tế 30 
năm qua chứng minh là đúng. 


Với thế bị động phòng ngự, chiến 
lược toàn cầu của Mỹ trong 30 năm 
qua phải đối phó với mối đe dọa từ 
bên ngoài là sự lớn mạnh của các. 
nước xã hỏi chủ nghĩa và nhất là 
phải đối phó với mối đe đọa bên 
trong là phong trào cách mạng ngày 
cảng sôi sục trong hệ thống tư bản 
chủ nghĩa thế giới. Tuy vậy-Mỹ eũng 
không thề ngăn chặn quả trình phát 
triên cách mạng trong hệ thống tư 
bản chủ nghĩa cũng như sự lớn mạnh 
của chủ nghĩa xã hội trên thế giới, 
Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ 
không đủ sức đụng độ về quân sự 
với Liên-xô, sau chiến tranh Triều- 
tiên, Mỹ không đủ sức đụng độ quân 
sự với Trung-quốc, sau chiến tranh 
Việt-nam, Mỹ rất sợ một Việt-nam 
thứ hai. Những diễn biến trên đây 
nót lẻn lực lượng đối sánh mới sau 
Việt-nam. Ngày nay, sau 30 năm biếu 
đòi sâu sắc, lực lượng đối sánh giữa 
cách mạng và phản cách mạng trèn 
phạm vi thế giới đã thay đổi rất to 
lớn, có lợi cho cách mạng, chúng ta 
có thề khẳng định rằng thế tiến còng 
chiến lược của cách mạng thế giới 
hiện nay đang có những thay đồi về 
chất. 


KHỦNG HOẢNG CHIẾN LƯỢC TOẢN CẦU 
CỦA ĐỀ QUỐC MỸ 


Về ý nghĩa thắng lợi của cuộc chiến 
đấu chống Mỹ, cứu nước của nhân 
dân Việt-nam, trong buổi mít tỉnh 
trọng thề mừng thắng lợi tại Hà-nội, 
đồng chí Lê-Duần đã nói : « Thẳng lợi 
của Việt-nam không riêng gì là thắng 
lợi của độc lập đân»tộc và chủ nghĩa 
xã hội ở Việt-nam mà còn có ý nghĩa 
quốc tế to lớn và tỉnh thời đại sàu 
sắc : nó đã làm đảo lộn chiến lược 
toàn cầu của đế quốc Mỹ. Nó chứng 
minh rằng ba dòng thác cách mạng 
của thời đại hiện nay đang ở thế tiến 
công, đang đánh lùi từng bước, đánh 
đồ từng bộ phận chủ nghĩa đế quốc. 
Ngày nay, chủ nghĩa đế quốc, dù là 
đề quốc Mỹ, không thẻ lấn được một 
tấc đất của bất kỷ nước xã hội chủ 
nghĩa nào, không thề đây lùi được 
phong trào độc lập dân tộc trên thế 
giới không thề ngăn chặn được sự 
phát triền của các nước lên chủ nghĩa 
xã hội. Với ý nghĩa đó, thắng lợi của 
Việt-nam đã mở ra một thời kỷ mới, 
vỏ cùng thuận lợi cho phong trào 
cách mạng thế giới » (2). 

Dư luận chung trên thế giới đều 
cho rằng chiến tranh Việt-nam đánh 
dấu một mốc mới trong lịch sử thế 
giới và mọi người đều nói đến thời 
kỳ “sau Việt-nam ». 

Đề tim hiều sự khủng hoảng của 
chiến lược toàn cầu của Mỹ, chúng ta 
cần đánh giá đặc điểm tình hình của 
thời kỳ “sau Việt-nam? này. Cách 
mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười 
Nga thắng lợi đã mở ra một thời đại 
mới trong lịch sử loài người, thời 
đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên 
chủ nghĩa xã hội. Trong thời đại quá 
độ này cũng có những mốc lịch sử 
quan trọng tử sau Cách mạng 
tháng Mười Nga đến nay là chiến 
tranh thế giới thứ hai và chiến 
tranh Việt-nam. Đề thấy rõ xu thế 
phát triền của tình hình thế giới « sau 
Việt-nam ®, ta hãy so sánh thời kỳ « sau 
Việt-nam ? với hai thời kỳ : thời kỳ sau 


Cách mạng tháng Mười Nga và thời kỳ - 
sau chiến tranh thế giới thứ hai. 

Từ sau Cách mạng thủng Mười Nga 
đến 1945, điều đáng chú ý là cách 
mạng xã hội chủ nghĩa đã chọc thủng 
một mắt xích yếu nhất trong dây 
chuyền của chủ nghĩa đế quốc, mở 
đầu thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư 
bản lên chủ ngh†a xã hội và do đó đã 
góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng 
lần thứ nhất của phong trào cộng sẳn 
quốc tế. Nhưng lúc đó Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa đầu Liên còn non trẻ 
lại bị đế quốc bao vây và hai lần bị 
đế quốc tiến còng vũ trang, phong 
trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi và 
Mỹ la tính và phong trào công nhân 
ở các nước tư bản chủ nghĩa cũng còn 
yếu, cách mạng thế giới tạm thời phải 
ở trong thế phòng ngự. 

Chủ nghĩa đế quốc đã bị chọc 
thủng ở một khâu và trải qua một 
cuộc khủng hoảng kinh tế lớn nhất 
(1929 — 1933) nhưng vẫn còn tạm thời 
ồn định tương dõi về chính trị ở cả 
chính quốc lấn thuộc địa. 

Từ sau chiến tranh thể giới thử hai 
đến chiến tranh của Mỹ xâm lược Việt- 
nam, có những sự kiện nồi bật như : 
sau chiến thắng của Hồng quân Liên- 
xô đối với chủ nghĩa phát xit, chủ 
nghĩa xã hội ra khỏi phạm vì một 
nước. Vòng vây của chủ nghĩa tư bản 
bị phá vỡ. Nhiều nước ở châu Âu và 
châu Á tiến lên chủ nghĩa xã hội. Hệ 
thống xã hội chủ nghĩa ra đời. Chiến 
thắng của lHöng quản Liên-xô đối với 
chủ nghĩa phát xít đã tạo những 
điều kiện rất thuận lợi cho cách 
mạng thế giới phát triền. Cách mạng 
Trung-quöc thành công góp phần làm 
cho lực lượng đối sánh trên thế giới 
thay đôi lớn. Phong trào giải phóng 
đân tộc làm sụp đô chủ nghĩa thực 

(2) La-Duằần : Quyết tâm xáu dựng V tệt-nam 
thành một nước oăn minh giàu mạnh oươn lén 


đỉnh cao của thời đại, Nhà xuất bản Sự thật, 
Hà-nội, 975, trang l4, 
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dân cũ. Phong trào công nhân ở các 
nước tư bản chủ nghĩa phát triền 
trong chiến tranh thế giới thứ hai 
nhưng lại tạm lắng xuống trong một 
thời kỳ giữa những năm 1950 và 1960 
và sau đó mới lại tiếp tục phát triền. 

Chủ nghĩa đế quốc nói chung bị 
suy yếu, nhưng đế quốc Mỹ làm giàu 
và trở nên cường quốc lớn nhất về 
kinh tế và quân sự thống trị thế giới 
tư bản chủ nghĩa. Nền kinh tế tư bản 
chủ nghĩa có một bước phát triền 
chưa từng thấy nhờ có cách mạng 
khoa học —kW thuật trong những 
năm 1950 và 1960. Ở các thuộc địa, 
chủ nghĩa thực dân cũ bị sụp đồ 
nhưng tình hình chinh trị ở các nước 
đế quốc vẫn tạm thời ồn định và chủ 
nghĩa thực dân mới ra đời, 

Cách mạng ở thế tiến công. Nhưng 
trong phong trào cộng sẵn quốc tế và 
giữa các nước xã hội chủ nghĩa có sự 
bất đồng về quan điềm và một số 
người có xu hướng đi vào thế phòng 
ngự. Phong trào cộng sản quốc tế trải 
qua cuộc khủng hoảng lần thứ hai. 

Trong bối cảnh thế giới đang có 
những vấn đề rất phức tạp, nhân dân 
Việt nam, một dân `tộc nước không 
rộng, người không đòng› có sự lãnh 
đạo đúng đắn của một đảng Mác — 
Lê-nin chân chỉnh, đã đánh và đánh 
thắng tên đế quốc đầu so, điều đó góp 
phần quan trọng vào những thay đồi 
to lớn, rãi cơ bản, sâu sắc và lâu dài 
của tình hình thế giới. 

Thời kỳ «sau Việt-nam», đế quốc 
Mỹ, tên đế quốc đầu số bị suy yếu 
nghiêm trọng, kéo theo toàn bộ hệ 
thống đế quốc chủ nghĩa vào cuộc 
khủng hoảng toàn diện, ở cả chính 
quốc lẫn thuộc địa. Cho đến nay đế 
quốc Mỹ mói riêng, chủ nghĩa đế 
quốc nói chung, vẫn- chưa tìm 
được phương sách nào đề thoát ra 
khỏi cuộc khủng hoảng. Chủ nghĩa 
thực dân mới khủng hoảng sâu sắc và 
đi vào quá trình sụp đồ. Sự thống 
trị của đế quốc Mỹ trong thế giới tư 
bản chủ nghĩa bị suy yếu và hệ thống 
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đế quốc ehủ nghĩa chia thành 3 trung 
tâm, giành giật nhau gay gắt. Tầm lý 
phục Mỹ, sợ Mỹ trên thế giới đã giảm 
bớt nhiều. 

Cả ba dòng thác cách mạng phát 
triền ngày càng mạnh mẽ và đều 
khắp. Đó là «những lực lượng đang 
quyết định nội dung chủ gếu. phương 
hướng chủ uều uà những đặc điềm 
chủ yếu của lịch sử phát triền của xã 


- hội loài người, đang thúc dầu sự qud 


độ của thế giới từ chủ nghĩa tư bản 
lên chủ nghĩa xã hội? (3). Sức mạnh 
tồng hợp của ba đòng thác cách mạng 
nói chung cũng như của các nước xã 
hội chủ nghĩa nói riêng đã hơn hẳn 
lực lượng đế quốc chủ nghĩa. 

Một nhân tố mới, trước chưa từng 
có, là sự giải phóng tư tưởng của con 
người, giải phóng tư tưởng các đàn 
tộc nhỏ; ý thức độc lập tự chủ của 
các dân tộc, của các phong trào cách 
mạng trên thế giới được nâng cao. 
Nhân tố đó đang thúc đầy mạnh mẽ 
phong trào cách mạng trên thế giới, 
đưa đến những sáng tạo mới, những 
bước nhảy vọt mới. 


Thời kỷ «sau Việtnam? sẽ là 
thời kỳ cách mạng phát triền nhanh. 
Ba dòng thác cách mạng tiếp tục phát 
triên mạnh. Cách mạng xã hội chủ 
nghĩa thành công ở một số nước đang 
phát triền và hệ thống xã hội chủ 
nghĩa phát huy ưu thế về mọi mặt 
bao gồm cả mặt sẵn xuất vật chất 
đối với chủ nghĩa đế quốc. Có khả 
năng vào cuối thế kỷ này chủ nghĩa 
thực đân mới, hình thức thực dân cơ 


~- bản cuối cùng của chủ nghĩa để quốc 


sẽ căn bản bị xóa bỏ. Hệ thống tư bản 
chủ nghĩa càng khủng hoảng trầm 
trọng, suy yếu và co hẹp thêm. Cùng 
có khả năng: dinh lũy của chủ nghĩa 
tư bản bị chọc thủng ở một vài nơi 
hoặc nhiều nơi, cách mạng xã hội chủ 
nghĩa thành công ở một. vài nước tư 


(3) Nghị quyết Đại hội đại biều toàn quốc 
lần thứ IV, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội. 
I977, trang 79. 


bản chủ nghĩa phát triền. Đây sẽ là 
một biến chuyền cực kỳ to lớn. Cách 
đây mấy năm, cách mạng Bồ-đào-nha 
tuy mới đạt được thắng lợi ở một 
mức nhất định, nhưng cũng đã góp 
phần làm sụp đồ chủ nghĩa phát xit 
ơ Bồ-đào-nha và sụp đỏ cả hệ thống 
thuộc địa của Bồ-đào-nha, đưa đến 
những thay đồi lớn ở châu Âu và 
châu Phi. Sự sụp đồ của một bộ phận 
của chủ nghĩa tư bản ngay trong 
dinh lãy của nó sẽ là một bước nhảy 
vọt có ảnh hưởng to lớn đến cuộc 
đấu tranh giai cấp nhằm giải quyết 
vấn đề cai thắng ai? giữa chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa tư bản trên phạm 
vi toàn thế giới. 


Thời kỳ «sau Việt-nam?® trước 
tình bỉnh cách mạng thế giới có 
những khả năng biến đồi như trên, 
đế quốc Mỹ liệu có những khả năng 
lựa chọn chiến lược như thế nào? 
Trước hết, cần phải khẳng định một 
điều cơ bản là bản chất của chủ nghĩa 
đế quốc nói chung và chủ nghĩa đế 
quốc Mỹ nói riêng không hề thay đồi. 
Vơ vét lợi nhuận độc quyền cao bằng 
cách bóc lột áp bức giai cấp công 
nhân ở trong nước và các dân tộc 
khác ở ngoài nước, bằng cách điên 
cuồng chống lại ba dòng thác cách 
mạng trên thế giới, bằng cách giành 
giật thị trường và nguyên liệu giữa 
bọn đế quốc với nhau là bản chất đồng 
thời là mục tiêu chiến lược không 
thay đổi của chủ nghĩa đế quốc nói 
chung, và của chủ nghĩa đế quốc Mỹ 
nói riêng. Mặc dù chúng có phải thay 
đổi chiến lược và sách lược như thế 
nảo, thì thật ra chẳng qua là trong 
điều kiện khách quan và chủ quan 
đã thay đồi chúng phải thay đôi cách 
làm đề đạt tới mục tiêu chiến lược 
không thay đổi đó mà thôi. 


Mặt khác, chúng ta cũng cần thấy 


rằng nếu đối sánh lực lượng trên thế 
giới giữa một bên là lực lượng của 
ba dòng thác cách mạng với một bên 
là lực lượng đế quốc chủ nghĩa đo 
đế quốc Mỹ cầm đầu thay đồi có lợi 


~ °» 


hoặc không có lợi cho chủ nghĩa đế 
quốc, thì khả năng thực biện lợi ích 
chiến lược của chúng, tức là khả 
năng thực hiện bản chất của chúng, 
có thề tăng hoặc giảm. Và xét đến 
cùng, lực lượng đối sánh trên thế 
giới vẫn là nhân tố quyết định việc 
chủ nghĩa đế quốc phát buy được 
nhiều hay ít bản chất không thay 
đồi của chúng. Bản chất và mục tiêu 
chiến lược của chủ nghĩa đế quốc 
Mỹ là do quy luật lợi nhuận tối đa 
quyết định.Nhưng khả năng thực hiện 
chiến lược đó, sự thành công hay 
thất bại của chiến lược đó lại là do 
lực lượng đối sánh trên thế giới 
quyết định. 

Ttong 30 năm qua, từ sau chiến 
tranh thế giới thứ hai đến nay đế 
quốc Mỹ dã 4 lần điều chỉnh chiến 
lược toàn cầu của chúng: 

Từ năm 1945 đến năm 1950 đế quốc 
Mỹ thi hành chiến lược của Tơ-ru- 
man: «chặn đứng chủ nghĩa cộng 
sản » dựa vào độc quyền bạt nhân, 
đe dọa nhân dân thế giới. Tuy Mỹ 


` tiến hành chính sách khiêu khích, đe 


đọa nhân dân và lực lượng cách mạng 
thế giới nhưng Mỹ đã không ngăn cân 
được phong trào cách mạng ở Việt- 
nam, Trung-quốc và Đông Âu. Kết 
quả thực sự của chiến lược Mỹ trong 
giai đoạn này lại là Mỹ xóa bỏ đươc 
địa vị ưu thế của Anh, Pháp trong hệ 
thống thuộc địa, hệ thống tiên tệ và 
thương mại của thế giới tư bản chủ 
nghĩa và thay vào đó Mỹ đã áp đặt 
được lần đầu tiên sự thống trị của 
Mỹ lên thế giới tư bản chủ nghĩa. 

Từ năm 1950 đến năm 1960 là thời 
kỳ chiến tranh lạnh, đế quốc Mỹ thi 
hành chiến lược của Ai-xen-hao: 
“ đầy lùi chủ nghĩa cộng sẳn » và về 
quân sự «trả đũa ö ạt ?, Đây là thời 
kỳ Mỹ đã mất độc quyên hạt nhân, 
nhưng vẫn còn nắm được ưu thế hạt 
nhắn, cho nên Mỹ thi hành chính 
sách ngoại giao “bêu miệng hố chiến 
tranh » bao vây, cấm vận và đe dọa hệ 
thống xã hội chủ nghĩa và các nước 
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khác, phát động cuộc chạy đua vũ 
trang, triên khai lực lượng quân sự 
và kinh tế trên thế giới. Mỹ hy vọng 
với chiến lược này có thê buộc các 
nước xã hội chủ nghĩa đã bị chiến 
tranh tàn phá, phải giảm bớt việc 
xây dựng kinh tế và phải đốc sức lực 
vào chạy đua vũ trang, do đó làm 
cho các nước xã hội chủ nghĩa phải 
kiệt sức và sụp đỗ từ bên trong. Đồng 
thời Mỹ dùng chạy đua vũ trang và 
chiến tranh lạnh đề củng cố vai trò 
bá chủ của Mỹ trên thế giới tư bản 
chủ nghĩa cả về kinh tế và quân sự. 


Từ năm 1961 đến 1968, đế quốc Mỹ 
thi hành về chính trị chiến lược vì 
hòa bình ? của Ken-nơ-đi và về quân 
sự, chiến lược « phản ứng linh hoạt ?. 
Trong thời kỳ này, Liên-xô đã giành 
được thế cân bằng hạt nhân với Mỹ 
cho nén Mỹ tìm cách tạm thời hòa 
hoãn với Liên-xô ; triệt đề lợi dụng 
mâu thuẫn về đường lối trong hệ 
thống xã hội chủ nghĩa và trong phong 
trào cộng sản và công nhân quốc tẽ, 
nhất là mâu thuẫn giữa Liên-xô và 
Trung-quốc ; chia rẽ mặt trận thế giới 
đoàn kết lực lượng xã hội chủ nghĩa 
với lực lượng độc lập dân tộc nhằm 


mục đích làm suy yếu lực lượng 


cách mạng trên thế giới đề Mỹ có thê 
tập trung lực lượng chống phá phong 
trào giải phóng đân tộc mà Ken-nơ-đi 
coi là mối đe dọa chủ yếu trong những 
năm 60 đối với Mỹ. Vì phong trào 
giải phóng dân tộc — như Đảng ta đã 
nhận định—« bao gồm cả nghìn triệu 
nhân dân bị áp bức đang dâng lên 
euồn cuộn tạo thành một cơn bão 
táp cách mạng, làm sụp đồ từng 
mảng lớn hệ thống thuộc địa của chủ 
nghĩa đế quốc» Chiến lược ấy 
được Ken-nơ-đi và giôn-xơn thực hiện 
một “cách tộp trung nhất trong cuộc 
chiến tranh xâm lược Việt-nam và 
Lào trong những năm 60. Nhưng điều 
khỏng lợi cho Mỹ là Mỹ thất bại trong 
chiến tranh xâm lược Việt-nam, một 
cuộc thất bại làm đảo lộn chiến lược 
toàn cầu của đế quốc Mỹ, 
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Từ năm 1969 đến năm 1972, đề 
quốc Mỹ thi hành chọc thuyết Nich- 
xơn®. Học thuyết này ra đời trong 
điều kiện lực lượng đối sánh giữa 
cách mạng và phản cách mạng trên 
thế giới đã thay đồi căn bản, có lợi 
cho cách mạng. Mặc dù các nước xã 
hội chủ nghĩa có sự bất đồng, hệ 
thống xã hội chủ nghĩa vẫn không 
ngừng tăng cường củng cố và phát 


-huy tác dụng quyết định sự phải 


triền của xã hội loài người. Hệ thống 
thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc sụp 
đồ và chủ nghĩa thực dân mới đang 
trong quá trình khủng hoảng nghiêm 
trọng. Phong trào đầu tranh của giai 
cấp công nhân và phong trào dân 
chủ ở các nước tư bản chủ nghĩa đã 
có bước phát triền mới. Đế quốc Mỹ, 
tên đế quốc đầu sỏ, bị suy yếu về 
quân sự và cô lập về chính trị hơn 
bao giờ hết. Đế quốc Mỹ và các nước 
để quốc khác lâm vào cuộc khủng 
hoảng ngày càng trầm trọng thêm, 
mâu thuẫn giữa các nước đế quốc 
khác với đế quốc Mỹ, giữa các nước 
đế quốc với nhau ngày càng sâu sắc. 
Trong điều kiện không lợi ấy, Nich- 
xơn khỏng thề không điều chỉnh chiến 
lược toàn cầu của Mỹ. Về chính trị. 
y đề ra cái gọi là “chiến lược vì hòa 
bình ø, về quân sự, y thi hành chiến 
lược *® ngăn de thực tế ». Mục tiêu của 
Ních-xơn Fà *“ giảm cam kết quốc tế » 
của Mỹ đề bớt gánh nặng về quân sự 
và kinh tế cho Mỹ, nhằm ồn định tình 
hình nội bộ và mị dân, tăng cường 
lực lượng, giành lại thế mạnh, tiếp 
tục mưu đồ làm bả chủ thế giới, duy 
trì lợi ích của Mỹ trên các lục địa và 
vẫn đóng được vai trò sen đầm quốc 
lẽ trước phong trào cách mạng của 
nhân dân các nước. 


Những lần Mỹ điều chỉnh chiến 
lược từ thời kỳ «sau Việt-nam » (kê 
từ khi học thuyết Nich-xơn ra đời) 
cũng như những lần Mỹ. điều chỉnh 
chiến lược trước đây đều đo một 
nguyên nhân chung là đối sánh lực 
lượng trên thế giới thay đồi, ngày 


càng không có lợi cho Mỹ. Nhưng khác 
hẳn trước đây, những sự điều chỉnh 
về chiến lược của Mỹ thời kỳ “sau 
Việt-nam ? có sảu sắc hơn. Những lần 
điều chỉnh chiến lược trước đây được 
tiền hành trong tỉnh hình nền kinh 
tê Mỹ phát triền mạnh mẽ nhất và 
nội bộ nước Mỹ tương đối ồn định 
vẻ chính trị. Sự điều chỉnh chiến lược 
thời kỳ #“sau Việt-nam> tiến hành 
trong tỉnh hình khủng hoảng nghiêm 
trọng về kinh tế và chính trị của bản 
thân nước Mỹ do cuộc chiến tranh 
xâm lược của Mỹ ở Việt-nam đã gây 
ra. Cuộc khủng hoảng sâu sắc này đã 
tạo nên xu thế rất mạnh trong nhân 
dàn Mỹ đòi chính quyền Mỹ không 
được gảy ra thêm một Việt-nam 
nữa ®, đã kéo theo cuộc khủng “hoảng 
trảm trọng trong quân đội Mỹ, công 
cụ chủ yếu của chiến lược toàn cầu 
của Mỹ, điều này có ảnh hưởng lâu 
đài đến chiến lược của Mỹ. 


Khả năng đối phó của Mỹ trước 
đây đã bị hạn chế nay lại càng bị co 
hẹp. Thời gian từ 1945 đến 1949 là lúc 
Mỹ mạnh nhất tong tịch sử nước Mỹ, 
Mỹ giữ độc quyền hạt nhân, lực lượng 
của Mỹ mạnh hơn tất cả các nước đế 
quốc khác cộng lại. lực lượng của Mỹ 
còn chưa bị giàn mỏng trên thế giới, 
_là lúc Liên-xô và các nước đế quốc 
khác vừa ra khỏi cuộc chiến tranh, 
đang trong thời kỳ báng bỏ vết thương 
chiến tranh và khôi phục kinh lẻ, hệ 
thống xã hội chủ nghĩa thế giới đang 
trên quá trình hình thành. Chính giữa 
lúc còn sung sức đó, Mỹ đã đề ra chiến 


lược chặn đứng chủ nghĩa cộng sản,. 


nhưng Mỹ đã khồng dám trực tiếp can 
thiệp quân sự vào quả trình biến đôi 
cúch mạng ở các nước Đông Âu và 
vào cuộc nội chiến cách mạng ơđTrung- 
quốc. Trong tình hình đó, các nước 
Đông Âu xã hội chủ nghĩa và nước 
Trung-hoa xã hội chủ nghĩa đã được 
thành lập và trên cơ sở đó hệ thống 
xã hội chủ nghĩa thế giới ra đời. Rõ 
ràng là chính giữa lúc Mỹ còn sung sức 
nhất, Mỹ cũng không có đủ khả năng 


đối phó với mọi 
một lúc. 

Năm 1961, nói về «chiến lược vì 
hòa bình ? và “chiến lược phản ứng 
linh hoạt *, tông thống Mỹ Ken-nơ-đi 
đã huênh hoang tuyên bố: «Cần phải 
làm cho mọi nước trên thế giới hiều 
rõ: dù họ mong muốn cho chúng ta 
điều tốt lành hay điều xấu xa, chúng 
tì cũng sẽ trả bất cứ giá nào, chấp 
nhận bất cứ gánh nặng nào, vượt qua 
bất cử khó khăn nào, ủng hộ bất cử 
người bạn nào hoặc đương đầu với 
bất cứ kẻ thù nào đề bảo đảm sự sống 
còn và thắng lợi của tự do”. Nhưng 
cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở 
Việt-nam chứng tỏ rằng mặc dù tiềm 
lực của Mỹ rãi lớn, nhưng Mỹ đã 
khỏng còn đủ sức đề đối phó với tất 
cả những sự thách thức đöi với Mỹ 
trên thế giới. 


nơi trong cùng 


Rút bài học vẻ cuộc chiến tranh 
này, năm 1969, khí công bố học thuyết 
Nich-xơn ở Gu-am, tông thống Mỹ 
Nichxơn đã phải xuống giọng: 
q@ Chúng ta sẽ cung cấp một lá chắn 
nếu một cưởng quốc hạt nhân đc dọa 
tự do của một nước đồng minh với 
chúng ta hoặc của một nước rnà sự 
sống còn được chúng ta coi là thiết 
thân đối với an nính của chúng ta. 
Trong những trường hợp liên quan 
đến những loại xâm lược khác, chúng 
la sẽ cung cấp viện trợ về quân sự và 
kinh tế khi được yêu cầu đúng với sự 
cam kết của chúng ta theo các hiệp 
ước. Nhưng chúng ta mong rằng nước 
trực tiếp bị đc dọa đảm nhận trách 
nhiệm chủ yếu về cung cấp nhàn lực 
cho cuộc phòng thủ nước đó ®, 


Nich-xơn đã phải xem xét lại chiến 
lược của Ren-nơ-đi làm sen đầm 
quốc tế với bãt cứ giá nào và bất cứ 
ở đâu trên thế giới, và chuyên sang 
theo đuổi chiến lược làm sen đầm 
quốc tế có chọn lọc. 


Rõ ràng là ngày nay, sau khi bị suy 
yếu nghiêm trọng trong cuộc chiến 
tranh xàm lược Việt-nam, khả năng 
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đối phó của Mỹ càng bị giảm đi rất 
nhiều so với trước. 

Vậy những hướng chiến lược mà 
Mỹ phải lựa chọn đề đối phó là như 
thế nào? Vì khả năng của Mỹ ngày 
càng bị hạn chế trong khi phong trào 
cách mạng ngày càng phát triền và 
những mối đe dọa lợi ích của chủ 
nghĩa đế quốc ngày càng nhiều, Mỹ 
không thề nào đối phó với mọi nơi 
trên thế giới và buộc phải lựa chọn 
trọng điềm đề đối phó. 

Thời kỳ * sau Việt-nam », trong khi 
phải ra sức ngăn chặn và làm suy yếu 
hệ thống xã hội chủ nghĩa ngày càng 
phát triền mạnh mẽ, ra sức chống lại 
. phong trào độc lập dân tộc và giải 
_phỏng dân tộc đang sôi nồi làm cho 
chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ 
khủng hoảng nghiêm trọng, chống lại 
phong trào đấu tranh rộng khắp của 
công nhân ở các nước tư bản chủ 
nghĩa, đế quốc Mỹ còn phải tiếp tục 
đối phó với cuộc tông khủng hoằng 
trong hệ thống tư bản chủ nghĩa. 
Trước đây, đế quốc Mỹ là đế quốc 
mạnh nhất, mạnh hơn các đế quốc 
khác cộng lại. Thời kỳ *sau Việt- 
nam », đế quốc Mỹ đã suy yếu lại phải 
đối phó cùng một lúc với cuộc khủng 
hoảng toàn diện sâu sắc của bản thân 
nước Mỹ, với mâu thuẫn giữa Mỹ và 
hai trung tâm khác của chủ nghĩa đế 
quốc là Tây Âu và Nhật-bản. Mỹ đang 
đứng trước những khó khăn không 
thề khắc phục được : nền kinh tế Mỹ 
ngày càng phải phụ thuộc vào nguyên 
liệu và nhiên liệu của nước ngoài; 
trước chiến tranh thế giới thứ hai, 
Mỹ tự túc hoàn toàn về nguyên liệu 
và nhiên liệu, đông thời còn là nguồn 
cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu cho 
nhiều nước, nhưng năm 1950, Mỹ phải 
nhập từ bêp ngoài 15% nhu cầu về 
nguyên liệu, nhiên liệu, năm 1970 Mỹ 
phải nhập 25% và dự kiến đến năm 
2000, Mỹ phải nhập-từ 60 đến 70%; 
trong khi đó khả năng của Mỹ khống 
chế thế giới tư bản chủ nghĩa ngày 
càng co hẹp. Do đó khả năng đổi phó 
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của Mỹ ngày càng hạn chế và sự lựa 
chọn hướng chiến lược của Mỹ ngày 
càng gặp khó khăn. Chúng ta không 
thẻ dự kiến Mỹ sẽ bỏ những nơi nào 
đề cố giữ những nơi nào ? Vì bún thân 
Mỹ cũng chưa dự kiến được hết mức 
độ diễn biến của tình hình thế giới 
thời kỳ «sau Việt-nam ». Điều chắc 
chắn là Mỹ sẽ buộc phải bỏ những 
nơi không thề giữ được trong phần 
còn lại của thế giới tư bản chủ nghĩa 
và cố bảm lấy những nơi sống còn 
đối với Mỹ trong phần còn lại của thế 
giới tư bản chủ nghĩa này. 

Các biện pháp pà thử đoạn trong 
chiến lược của Mỹ về cơ bản cũng là 
các biện pháp và thủ đoạn của chủ 
nghĩa đế quốc nói chung vì đế quốc 
Mỹ và các đế quốc khác đều cùng có 
một lợi ích chiến lược là vơ vét lợi 
nhuận tối đa trong điều kiện 3 dòng 
thác cách mạng trên thế giới ngày 
càng phát triền mạnh mẽ. ngày càng 
tiến công dữ đội vào chủ nghĩa đế 
quốc và khòng ngừng đe dọa lợi ích 
chiến lược đó. Lợi ích chiến lược 
thực hiện trong điêu *kiện lực lượng 
đối sánh trên thế giới đã thay đồi 
ngày càng không có lợi cho chủ nghĩa 
đế quốc như vậy xác định các biện 
pháp và thủ đoạn trong chiến lược 
của chủ nghĩa đế quốc. Song do Mỹ 
có những đặc điềm riêng và do Mỹ là 
tên đế quốc đầu sỏ, tên bóc lột quốc 
tế lớn nhất và tên sen đầm quốc tế, 
Mỹ phải đối phó với một cao trào 
đấu tranh cách mạng thế giới mà các 
đế quốc khác chưa từng gặp phải, cho 
nên các biện pháp và thủ đoạn của 
đế quốc Mỹ cũng có tính riêng biệt. 
của nó, 

Ngay từ khi đế quốc Mỹ đã bát đầu 
chính sách bành trướng, chủng đã 
coi chính sách cđi gậy oà củ cà rốt là 
quốc sách hàng đầu. Vào đầu thế ký 
này, tổng thống Mỹ Thê-ô-đo Ru-dơ- 
ven đã nêu tư tưởng sau đây thành 
phương châm đối ngoại của Mỹ : * Nói 
năng nhẹ nhàng và vác chiếc gậy to 
thì sẽ đi được xa ®. Thực chất của tư 


tưởng đó là kết hợp đe dọa vũ lực 
với mua chuộc lừa bịp. 

Cái gậy và củ cà rốt của Mỹ cũng 
có đặc tinh riêng của nó, Mỹ là một 
nước lớn, từ 80 năm nay đứng đầu 
thế giới về kinh tế, Mỹ khác vơi tất 
cả các đế quốc khác là Mỹ mạnh cả 
về công nghiệp và nông nghiệp. Trong 
một thời gian dài Mỹ chẳng những 
nắm ưu thế về khoa học ký thuật 
trên thế giới mà cỏn kiêm soát một 
phần quan trọng đạ dày của thế giới 
tư ban chủ nghĩa, nhất là của các 
nước chậm phát triền (năm 1974, Mỹ 
xuất 36,8% lúa mì, 50.5% ngô. 93,5% 
đỗ tương, 23.8% gạo và 22,5° bông 
của tổng số xuất khẩu trên thế giới). 
Mỹ là lái súng lớn nhất cung cấp vũ 
thí cho các bên tham chiến trong 
chiến tranh thế giới thứ nhất và chiến 
tranh thế giới thứ hai. Tử sau chiến 
tranh thế giới thứ hai Mỹ mạnh hơn 
tất cả các nước đế quốc khác cộng lại 
về ö mặt kinh tế, tài chính và quân sự. 
Trong khoảng Š năm, Mỹ nắm độc 
quyền hạt nhân và trong gần 10 năm 
Mỹ nắm ưu thế về hạt nhân trên thế 
giới. Những đặc điềm trên đây của đế 
quốc Mỹ là có một không hai trong 
lịch sử của chủ nghĩa đế quốc. Chính 
vỉ lẽ đó chính sách vũ lực cũng như 
lửa bịp, mua chuộc của Mỹ có khác 
với các nước đế quốc khác. 


Từ sau chiến tranh thế giới thứ 
hai đến nay. trong các chiến lược từ 
Tơ-rn-man đến Nich-xơn, đế quốc Mỹ 
đều giơ gậy to và lửa bịp. Tuy gậy 
của Mỹ lớn, nhưng việc Mỹ sử dụng 
gày đó rất bị hạn chế. Mỹ dùng gậy 
đề thực hiện chính sách de đọa. Trong 
lịch sử của chủ nghĩa đế quốc Mỹ, 
Mỹ chưa hề tiến hành chiến tranh 
chống một kể thù lớn mạnh hơn Mỹ, 
hoặc ngang sức với Mỹ, thậm chí yếu 
tương đối so với Mỹ, Mỹ chỉ mới tiến 
hình chiến tranh chống những đối 
thủ rất yếu so với Mỹ. Mỹ là đế quốc 
sinh sau, cũng như các đế quốc sinh 
sau khác, Mỹ đòi chia lại các thuộc 
địa. Mỹ đã tiến hành chiến tranh đế 


quốc đầu tiên trong lịch sử của chủ 
nghĩa đế quốc đề chia lại thuộc địa. 
đó là cuộc chiến tranh của Mỹ đánh - 
Tây-ban-nha năm 1898 đề chiếm đoạt 
thuộc địa của Tâv-ban-nha, một nước 
đế quốc suy yếu nhất. Nhưng Mỹ lại 
không dám gây chiến tranh với đế 
quốc Anh và Pháp là hai nước có 
thuộc địa nhiều nhất, béo bở nhất, 
và là những đế quốc hùng mạnh lúc 
đó. Đế quốc Mỹ chỉ tham gia chiến 
tranh thế giới thứ nhất đề chia lại 
thuộc địa, khi chiến tranh sắp kết 
thúc và các bên tham chiến đã kiệt 
quệ. Đế quốc Mỹ buộc phải tham gia 
cuộc chiến tranh thế giới thứ hai 
nhưng với mức độ cần thiết đề có thề 
làm giàu trong khi các đối thủ và 


. đồng minh của Mỹ bị kiệt quệ và suy 


yếu trong chiến tranh. Sau chiến 
tranh thế giới thứ hai, mặc dù Mỹ có 
độc quyền hạt nhân, Liên-xô vừa ra 
khỏi một cuộc chiến tranh tàn phá 
và Trung-quốc vừa ra khỏi cuộc nội 
chiến cách mạng, nhưng Mỹ cũng 
tránh va chạm về quân sự với Liên- 
xô và Trung-quốc. Sau này Mỹ đã liều 
lĩnh gây ra cuộc chiến tranh xâm 
lược ở Việt-nam, nhưng rốt cuộc Mỹ 
đã thất bại thắm hại và suy yếu nghièm 
trọng, Mỹ đã phải rút ra bài học 
không nên có một Việt-nam thứ hai 
nữa. . 


Biện pháp chiến lược của Mỹ là 
dùng sức mạnh đề đe dọa. Kit-xinh- 
giơ lộ rõ ý đồ đó như sau: một 
trò bịp mà được coi là đe dọa 
thật sự thì còn có ích hơn là đe 
đọa thật sự mà lại được coi là 
một trò bịp®, Điều tốt nhất đối với 
Mỹ là dọa nạt và buộc được đối 
phương phải khuất phục mà không 
cần đùng đến chiến tranh. Cố nhiên 


"nếu Mỹ buộc phải làm chiến tranh 


mà giải quyết được nhanh. gọn, có 
lợi cho Mỹ thì vẫn tốt. Nhưng nếu 
chiến tranh kéo đài thì có nhiều nguy 
cơ cho Mỹ. Chiến tranh kéo dài làm 
cho Mỹ suy yếu, một mặt tạo điều 
kiện thuận lợi cho các đối thủ của 
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Mỹ lợi đụng thời cơ tăng cường lực 
lượng của mình và làm thay đổi lực 
lượng đối sánh giữa Mỹ và các đối 
thủ của Mỹ, mặt khác tạo cơ hội cho 
các đân tộc bị Mỹ thống trị nỗi lên 
đấu tranh giành lại độc lập dân tộc 
và như vậy Mỹ bị bó tay, íL có khả 
năng đối phó. Chiến tranh phi nghĩa 
kéo đài làm cho chính quyền Mỹ 
không thề tranh thủ được sự ủng hộ 
của nhân dân Mỹ vốn có truyền 
thống đấu tranh cho độc lập và tự đo 
và khó có thề đoàn kết nhân đân Mỹ 
bao gồm nhiều chúng tộc khác nhau 
vốn bị chia rẽ lâu đời. Những hậu 
quả của một cuộc chiến tranh phi 
nghĩa kéo đài và bị đánh bại sẽ trở 
thành thẩm họa đối với Mỹ. Chiến 
tranh xâm lược của Mỹ ở ViệL-nam 
là một bài học-lớn đối với Mỹ. 


Thắng lợi của nhân dân Việt-nam 
và thất bại của Mỹ ở Việt-nam đã 
giảng một đòn mạnh mẽ vào thần 
tượng về sức mạnh và sự giàu có của 
Mỹ mà Mỹ đã đựng lên đề thực hiện 
chiến lược toàn cầu của chúng trong 
những năm 50 và 60. Chiến thắng 
của nhân dân Việt-nam đã thức tỉnh 
lương trí các dân tộc, làm cho các 
dân tộc tin ở sức mạnh của mình. làm 
cho họ tin rằng con người có thê 
thắng được vũ khi. Thời kỷ * sau Việt- 
nam ? cái gậy thần của Mỹ không còn 
có sức đe dọa như trước nữa tuy 
rằng chạy đua vũ trang ráo riết chuần 
bị chiến tranh và đe dọa chiến tranh 
vẫn là những biện pháp chiến lược 
cơ bản của Mỹ, Đặc biệt, quân đội 
'Mỹ, “cái gậy to» của chiến lược Mỹ 
đang bị khủng hoảng nghiêm trọng 
và chưa tim được liệu thuốc nào 
hiệu nghiệm. 

Đi đòi với chính sách cải gậy to là 
chính sách củ cả rối. Chính-sách đó 
có ý nghĩa rất quan trọng trong chiến 
lược của Mỹ. Chính sách đó dựa trên 
ưu thế lâu đài của Mỹ vẻ kinh tế và 
khoa học kỹ thuật trên thể giới. Số 


dân của Mỹ tuy chỉ chiếm 65% số dân: 


thế giới nhưng trong một thời gian 


44 


đài sản xuất công nghiệp của Mỹ đã 
chiếm 1/2 của thế giới. ngày nav tuy 
Mỹ đã suy yếu nhưng sản xuất công 
nghiệp của Mỹ còn chiếm trên 1/4 của 
thế giới, Đã từ lâu Mỹ dẫn đầu nhiều 
ngành khoa học kỹ thuật trên thế 
giới. Do có một nền kinh tế và khoa 
học kỹ thuật rất phát triên, Mỹ đã 
dành những khoản viện trợ khá lớn 
cho các nước trên thẻ giới. Trong 30 
năm từ 19845 đến 19753 Mỹ viện trợ 
khoảng 200 tỷ đỏ-la cho 150 nước trên 
thế giới, trung bình hằng năm viện 
trợ gần 7 tỷ đô-la cho các nước. Trong 
những năm san chiến tranh thế giởời 
thứ hai. với kế hoạch Mác-san, Mỹ 
viện trợ cho các nước Tây Âu nhằm 
lợi dụng khó khăn của các nước này 
về kinh tế đề áp đặt sự thống trị của 
Mỹ lên thế giới tư bản chủ nghĩa. 
Trong những năm 50 và 60, Mỹ viện 
trợ chủ yếu cho các nước Mỹ la tính. 
Trung Cận Đông và Đòng Nam Á 
nhằm giành giật các thuộc địa cũ của 
Anh, Pháp, Hà-lan và thí hành chủ 
nghĩa thực dàn mới ở các nước này. 


Ưu thế của Mỹ trong nền kinh tế 
thế giới ngày càng giảm dần, thì hiệu 
lực củ cà rốt của Mỹ cũng giảm theo. 
Trong những năm sau chiến tranh 
thể giới thứ hai, Mỹ là nước duv nhất 
viện trợ cho các nước Ả. Phi, Mỹ la 
tỉnh, Từ giữa những năm 50 trở đi. 
các nước xã hội chủ nghĩa đã dánh 
phần viện trợ quan trọng cho nhiều 
nước đang phát triền xảy dựng nền 
kinh tế độc lập. Từ đầu những năm 
60. các nước tư bản chủ nghĩa phát 
triền khác cũng viện trợ cho các nước 
đang phát triền nhằm giành giật với 
Mỹ thị trưởng tiêu thụ hàng hóa và 
nguồn cung cấp nguyên liệu, nhiên 
liệu. Trong thời gian Mỹ giữ độc 
quyền về viện trợ, thị viện trợ của 
Mỹ là một vũ khi rất lợi hại đề thì 
hành chỉnh sách thực dàn mới. Nhưng 
từ khi viện trợ của các nước xã hội 
chủ nghĩa ngày càng có một tầm quan 
trọng lớn. thì khả năng đấu tranh 
đòi giải phóng dân tộc và độc 1Ạp 


+ 


dân tộc của các nước Ả, Phi, Mỹ la 
tỉnh càng được tăng cường và viện 
trợ của Mỹ ngày càng giảm hiệu 
quả. Chính sách củ cà rốt của Mỹ 
còn nhằm xuất khầu lương thực 
và các thiết bị kỹ thuật hiện đại 
cần thiết cho việc công nghiệp hóa 
của các nước, Mỹ đã sử dụng các mặt 


hàng xuất khầu này làm vũ khí chống - 


lại các nướè đang phát triền và các 
nước xã hội chủ nghĩa. Trong những 
năm 50 và 60, Mỹ đã thi hành chính 
sách cắm vận đối với các nước xã hội 
chủ nghĩa, nhưng rốt cuộc đã thất 
bại, vì kinh tế các nước xã hột chủ 
nghĩa vẫn phát triền với tốc độ cao 
chưa từng có; và lại từ cuối những 
năm 60, XÍ$ đã mắt ưu thế về kinh tế, 
các nước tư bản chủ nghĩa phát triền 
khác đã đầy mạnh xuất khầu hàng 
hỏa sang các nước xã hội chủ nghĩa, 
phá vỡ sự cấm vận của Mỹ. 


Lợi dụng máu thuần oà chỉa rẻ đối 
phương là một trong những biện pháp 
chiến lược hàng đầu của các nước tử 
xưa đến nay. Nước nào cũng muốn 
giữ gìn được lực lượng của mình 
trong khi đó dùpg đối phương làm 
suy yếu đối phương. Đó là cái thế 
«ngồi trên núi xem hồ đánh nhau ». 
Mỹ lại là nước có điều kiện thuận 
lợi đề lợi dụng mâu thuẫn giữa các 
đối thủ của Mỹ trong thời kỳ từ 1890 
đến cuối những năm 50 của thế kỷ 
này. 

Mỹ đã lợi dụng được mâu thuẫn 
giữa các đế quốc có nhiều thuộc địa 
và các đế quốc sinh sau không có 
thuộc địa đề đầy các nước đế quốc 
sinh sau này gây ra chiến tranh thế 
giới thứ nhất và chiến tranh thế giới 
thứ hai nhằm làm suy yếu tất cả các 
nước đế quốc đó, đề Mỹ lợi dụng 
« đục nước béo cỏ » làm giàu và nhảy 
lên vị trí đế quốc đầu số. Mỹ làm được 
như vậy vì những nguyên nhân sau 
dây: Mỹ có điều kiện địa lý rất thuận 
lợi là Mỹ ở một lục địa riêng biệt, 
các đối thủ lớn của Mỹ đeu ở xa. 
Những nước láng giềng của Mỹ là 


những nước nhổ yếu. Lãnh thồ Mỹ 


lại được hai đại dương che chở. Trong 
thời kỳ dài, Mỹ có ưu thế là Mỹ 
có thề đi đánh nước khác, mà không 
bị các nước khác trừng phạt tại nước 
mình. Nhưng từ 1957, khi Liên-xô có 
tên lửa vượt đại dương thì tính chất 
bất khả xâm phạm của nước Mỹ đã 
chấm dứt. Chiến tranh thế giới thứ 
nhất và thứ hai đều diễn ra ở châu 
Âu và châu Á, nơi mà mâu thuẫn giữa 
các đế quốc sinh sau và những đế 
quốc có nhiều thuộc địa trở nên gay 
gắt nhất. Từ sau chiến tranh thế giới 
thứ hai đến cuối những năm 50, Mỹ 
đã lợi dụng ưu thế về kinh tế và quân 
SỰ của mình và sự suy yếu của các 
đế quốc khác sau chiến tranh, đặc 
biệt là lợi dụng phong trào giải phóng 
đân tộc chống các đế quốc thực dân 
Anh, Pháp, Hà-lan đề áp đặt nền 
thống trị của Mỹ lên trên thế giới tư 
bản chủ nghĩa và tước đoạt các thuộc 
địa của Anh, Pháp, Hà-lan ở Mỹ la 
tỉnh, Trung Cận Đông và Đông Nam Á. 


Từ cuối những năm 50 sau khi Mỹ 
đã áp đặt xong quyền bá chủ của Mỹ 
trên thế giới tư bản chủ nghĩa và đã 
giành giật được các thuộc địa quan 
trọng nhất của Anh, Pháp và Hà-lan, 
Mỹ phải một mình đối phó với phong 
trào giải phóng dân tộc phát triền 
ngày càng mạnh mẽ đồng thời phải 
đối phó với khuynh hướng độc lập 
của nhiều nước tư bản chủ nghĩa 
phát triền chống lại sự thống trị của 
Mỹ trên thế giới tr bản chủ nghĩa. 
Trở thành tên sen đầm quốc tế, Mỹ 
đã biến mình thành đối tượng đả kích 
của các loại nước và buộc phải rải 
lực lượng ra khắp thế giới đề duy tri 
quyền bá chủ của Mỹ. Khi nền thống 
trị của Mỹ đã đạt được đỉnh-cao thi 
đó cũng là lúc Mỹ bắt đầu suy yếu 
nghiêm trọng, vì lực lượng của Mỹ, 
bị đàn mồng ra khắp thế giới và Mỹ 
mâu thuẫn với tất cả các loại nước. 
Cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở 
Việtnam làm cho mâu thuẫn giữa 
Mỹ và các loại nước càng trở nên 
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sâu sắc và Mỹ sa lầy ở Việt-nam cho 
nên Mỹ không có đủ khả năng đối 
phó với các lực lượng đấu tranh chống 
lại sự thống trị của Mỹ trên thế giới. 
Do đó vào cuối những năm 60, từ chỗ 
chịu sự thống trị của một trung tâm 
là Mỹ, thế giới tư bản chủ nghĩa chia 
thành 3 trung tâm Mỹ, Tây Âu và 
Nhật-bẩn xâu xé nhau gay gắt. 

Từ cuối những năm 50, Mỹ đã lợi 
dụng và khoét sâu sự bất hòa giữa 
Liên-xô và Trung-quốc đề chia rễ hệ 
thống xã hội chủ nghĩa và phong trào 

cách mạng thế giới, nhưng sự bất 
hòa giữa Liên-xô và Trung-quốc 
không phải là mâu thuẫn cơ bản của 
thời đại vì không có cơ sở giai cấp 
đối kháng, đó chỉ là một biện 
tượng tạm (thời và cục bộ. Nhất định 
Liên-xô và Trung-quốc trong tương 
lai xa hay gần cũng sẽ giải quyết được 
sự bất hòa. Mâu thuẫn giữa một bên 
là Liên-xô, Trung-quốc, những nước 
xã hội chủ nghĩa khác với một bên là 
Mỹ, tên đế quốc đầu số và các đế quốc 
khác mới thực sự là một trong những 
mâu thuẫn cơ bản của xã hội loài người 


hiện nay. Mặt khác, Mỹ hòa hoãn với 


Liên-xô và Trung-quốc đề khoét sâu 
mâu thuẫn giữa Liên-xô với Trung- 
quốc, và Mỹ chỉ có thề lợi dụng mâu 
thuẫn này trong một thời gian và với 
một mức độ nhất định vì việc làm 
này của Mỹ đã và sẽ đưa đến cuộc 
khủng hoảng ngày càng sâu sắc về 
lòng tin đối với Mỹ của các liên minh 
4uân sự chống cộng do Mỹ lập ra 
và của các chính quyền tay sai thân 
Mỹ chống cộng. 

Từ cuối những năm 50, Mỹ tập trung 
đối phó với phong trào giải phóng 
dân tộc. Lúc này MỸ âm mưu hòa 
hoãn với Liên-xô, Trung-quốc đề chia 
rẽ mặt trận đoàn kết giữa lực lượng 
xã hội chủ nghĩa và lực lượng giải 
phóng dân tộc trên thế giới, ngăn chặn 
sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ 
nghĩa đối với phong trào giải phóng 
dân tộc; thỏa hiệp với giai cấp tư 
sản các nước Á Phi, Mỹ la tỉnh và 
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chia rẽ lực lượng giải phóng dân tộc, 
dùng chiến tranh đặc biệt và chiến 
tranh cục bộ đề đàn áp phong trào 
giải phóng dân tộc. 

Ý đồ của Mỹ trong âm mưu này 
là khoét sâu những mâu thuẫn khác 
đề che giấu mâu thuẫn chủ yếu, tức 
là mâu thuẫn giữa một bên là các lực 
lượng xã hội chủ nghĩa, các lực lượng 
giải phóng dân tộc và độc lập dân tộc, 
các lực lượng dân chủ và hòa bình trên 
thế giới với một bên là đế quốc Mỹ.Âm 
mưu này của Mỹ được thực hiện tập 
trung nhất ở Việt-nam, và đã thất bại. 
Vi cuộc đấu tranh của nhân dân ta 
chống Mỹ xâm lược đã làm cho mâu 
thuẫn chủ yếu trên thế giới trở nên 
rất sâu sắc, rất gay gát. Nhân dân ta 
đã lập được mặt trận nhân dân thế 


. giớt đoàn kết với nhân dân Việt-nam 


chống Mỹ xâm lược với quy mô rộng, 
với sức mạnh lớn chưa từng có. 

Tuy vậy, đế quốc Mỹ còn có thể 

thực hiện tạm thời âm mưu này ở 
một số nơi trên thế giới mà lực lượng 
cách mạng chưa phát triền mạnh mẽ 
và thiếu một đường lối đúng đắn có 
thề đoàn kết mọi -lực lượng có thề 
đoàn kết đề tập trung mũi nhọn chống 
đế quốc Mỹ. Sau Việt-nam, Mỹ tăng 
cường thực hiện âm mưu chia rẽ Ở 
Trung Cận Đông. ở Đông bắc châu Phi, 
ở Nam phần châu Phi và châu Mỹ 
la tính. 
- Nhin chung, Mỹ có thê lợi dụng 
mâu thuẫn giữa các đối thủ của Mỹ 
trong điều kiện mâu thuẫn giữa Mỹ 
với các đối thủ của Mỹ không gay gắt 
bằng mâu thuẫn giữa cúc đối thủ của 
Mỹ với nhau. Nhưng khi mâu thuẫn 
chú yếu giữa Mỹ với nhân dân thế 
giới trở nên gay gắt nhất, thì khả 
năng của Mỹ lợi dụng mâu thuẫn 
giữa các đối thủ của Mỹ ngày càng 
hạn chế. Tình trạng của Mỹ trong 
«thời kỳ sau Việt-nam » đã được Bơ- 
rê-din-xki, cố vấn đối ngoại của 
Tông thống Ca-tơ, mô tả trong một 
bài viết năm 1976: “Nước Mỹ bị cô 
lập trong một thế giới thủ địch ®. 


Mỹ còn âm mưu áp đặt sự thống 
trị của nó trên (hế giới thông qua các 
lồ chức quốc tế, các hệ thống thế giới 
bề thương mại 0à tiền tệ, các liên mình 
quản sự, các tồ chức khu pực.v.v... Dựa 
drên sức mạnh về nhiều mặt của nó, 
từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất, 
Mỹ đã có âm mưu lập ra Hội quốc 
liên đề áp đặt sự thống trị của Mỹ 
trên toàn thế giới. Sau khi Hội quốc 
liên được thành lập theo đề nghị của 
Mỹ, Mỹ đã không tham gia Hội quốc 
liên vì lúc đó đế quốè Anh còn khống 
chế được Hội ấy. Từ sau chiến tranh 
thế giới thứ hai, Mỹ âm mưu lập ra 
Liên hợp quốc và các tÖ chức quốc tế 
khác, các hệ thống thế giới về thương 
mại và tiền tệ, ngân hàng và quỹ tiền 
tệ thế giới, các liên minh quân sự. 
các tô chức khu vực như Tổ chức 
lên Mỹ, v.v... làm công cụ cho Mỹ 
thống trị toàn thế giới. Tuy quyền 
phủ quyết của Liên-xô có gây cần trở 
cho Mỹ, nhưng trong những năm 50 
và 60 Mỹ đã tập hợp được một lực 
lượng bỏ phiếu bảo đảm cho Mỹ có 
đượe đa số phiếu và Mỹ đã lũng đoạn 
được các tô chức của Liên hợp quốc 
và các tồ chức quốc tế khác. Mỹ đã 
lợi dụng danh nghĩa Liên hợp 
quốc đề tiến hành chiến tranh. xâm 
lược Triều-tiên, đàn áp cách mạng 
Công-gô, nhưng Mỹ không thề thực 
hiện được âm mưu dùng Liên hợp 
quốc đề chống nhân dân Việt-nam. 
Từ đầu những năm 70, đế quốc Mỹ 
đã suy yếu nhanh chóng trong cuộc 
chiến tranh xâm lược ở Việt-nam và 
phong trào cách mạng thế giới đã có 
những bước phát triền mới. Điều đó 
cũng được phản ánh vào Liên hợp 
quốc và các tô chức quốc tế khác. 
Mỹ không còn lũng đoạn các tổ chức 
này như trước nữa. Trước đây Liên- 
tỏ dùng quyền phủ quyết đề bạn chế 
việc Mỹ tũng đoạn Liên hợp quốc trong 
những vấn đề an ninh quốc tế, ngày 
nay ngược lại nhiều trường hợp Mỹ đã 
phải dùng quyền phủ quyết đề ngăn 
chặn những nghị quyết của Liên hợp 


I970, trang 9. 


quốc không có lợi cho Mỹ. Hệ thống: 
thương mại và hệ thống tiên tệ thế 
giới do Mỹ khống chế và nhiều liên. 
minh quân sự do Mỹ lập ra cỏ cái 
đang rệu rã, có cái đã tan vỡ. Tuy 
vậy Mỹ còn lũng đoạn ngân hàng thế 
giới, quỹ tiền tệ quốc tế, một số liên 
minh quân sự xâm lược do Mỹ cầm 
đầu, v.v... 

Mỹ là để quốc sinh sau. Một trong 
những mục tiêu chiến lược của Mỹ 
trước đây là phá bỏ trật tự cũ đề 
giành giật thuộc địa của các đế quốc 
đã chiếm nhiều thuộc địa. Từ sau 
chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ thực 


“hiện chiến lược này trong điều kiện 


chủ nghĩa đế quốc đi vào giai đoạn. 
tòng khủng hoảng, phong trào giải 
phóng dân tộc phát Miền, và lực 
lượng xã hội chủ nghĩa lớn mạnh. 
Cho nên Mỹ không thê đi theo con 
đường chủ nghĩa thực dân cũ mà phải 
chuyên sang thi hành chủ nghĩa thực 
đân mới. Chỉnh sách đó « là một chính 
sách cơ bản của đế quốc Mỹ nhằm 
thực hiện chức năng sen đầm quốc tế 
và âm mưu làm bá chủ thế giới ® (4). 

Lúc đầu Mỹ tạm thời lừa bịp 
được nhân đân thế giới vì Mỹ có 


những đặc điềm lịch sử không giống 


các đế quốc khác. Trước đây, Mỹ là 
một nước thuộc địa và năm 1776 đã 
đứng dậy làm chiến tranh giải phóng 
dân tộc mà Mác và Ăng-ghen đánh giá 
là một cuộc cách mạng tiến bộ, nó có. 
tác dụng thúc đầy cách mạng 1789: 
của Pháp, Mỹ lại tiễn hành cuộc nội 
chiến 1861 - 1865 giải phóng nô lệ và 
đề cao những tư tưởng tự do và dân. 
chủ tư sản. Trong chiến tranh thế 
giới thứ hai, Mỹ đã đứng về phia 
liên minh dân chủ chống phát xit và 
đã góp phần vào chiến thẳng chủ 
nghĩa phát xit. Mỹ lại không có thuộc 
địa kiều cũ. 

Từ thế kỷ thứ 19, dựa trên ưu thế 
của nó về kinh tế, Mỹ đưa ra khầu 


(4) Lê-Duần: « Chủ nghĩa Lê-nip soi sáng 
mục tiêu của thời đại" Tạp chí ọc tập số 6- 


\ 
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hiệu đòi tự do buôn bán, tự do thông 
thương, tự do trên mặt biền, xóa bỏ 
hàng rào quan thuế, đỏi mở cửa các 
thuộc địa đề tự do tìm kiếm nguyên 
liệu. Đầu thế kỷ thứ 19, Mỹ ủng hộ 
quyền tự quyết của các dân tộc Mỹ 
la tính chống chủ nghĩa thực đân của 
Tây-ban-nha và Bồ-đào-nha nhằm 
giành giật châu Mỹ la tỉnh với hai 
nước thực dân này. Sau đó Mỹ lại 
đưa ra học thuyết Môn-rô-ê «châu Mỹ 
của mgười Mỹ › đề gạt bỏ sự can thiệp 
của các cường quốc châu Âu, tạo điều 
kiện cho Mỹ thống trị Mỹ la tính. Sau 
chiến tranh thế giới thứ nhất, Mỹ đòi 
đặt các thuộc địa dưới chế độ công 
quản quốc tế, đòi quyền tự quyết cho 
các thuộc địa nhằm gạt các đế quốc 
thực dân ra khỏi các thuộc địa đề 
Mỹ thay thế. Sau chiến tranh thế giới 
thứ hai, lợi dụng các đế quốc Anh, 
Pháp, Haà-lan bị kiệt quệ trong chỒến 
tranh, và phong trào giải phóng dân 
tộc phát triền làm sụp đồ chủ nghĩa 
thực dân cũ, đế quốc Mỹ đã thực hiện 
âm mưu gạt các đế quốc thực dân ra 
khối các thuộc địa và thi hành chính 
sách thựể dân mới. Đế quốc Mỹ đưa 
ra chính sách lừa bịp ủng hộ quyền 
độc lập của các thuộc địa, nhưng thực 
chất là lợi dụng mâu thuẫn giữa các 
dân tộc thuộc địa với các nước đế 
quốc thực đàn đề giành giật các thuộc 
dịa vời các nước đế quốc: này. Đồng 
thời Mỹ lợi dụng mâu thuẫn giữa các 
giai cấp ở các nước thuộc địa, nắm 
lấy giai cấp phong kiến, giai cấp tư 
sẵn, xây dựng chính quyền và quân 
đội tay sai chống lại nhân dân và 
phong trào cách mạng ở cúc nước 
đó. Đến cuối những năm 50, bằng cách 
này, Mỹ đã hất cẳng Anh ra khỏi Mỹ 
la tính, giành dược từ tay đế quốc 
Anh phần lớn nhất về dầu lửa ở 
Trung Cận Đông, hất cẵng Pháp ra 
khỏi Việt-nam, Lào, Cam-pu-chia, hất 
cẳng Hà-lan ra khỏi In-đô-nè-xi-a. 


Ra đời trong giai đoạn trầm trọng 
của cuộc tỏng khủng hoàng của chủ 
nghĩa tư bản và giữa lúc phong trào 
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giải phóng đân tộc phát triên mạnh 
mẽ làm sụp đồ chủ nghĩa thực dân cũ, 
chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ ngay 
từ cuối những năm 50 đã bị đánh bại 
một bước ở Cu-ba, ở Lào, ở miền Nam 
Việt-nam. Thắng lợi hoàn toàn có ý 
nghĩa lịch sử và quốc tế của nhân dân 
Việt-nam, Lào và Cam-nu-chia đã đầy 
chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ vào 
một cuộc khủng hoảng trầm trọng. 

Chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ 
dựa trên 2 yếu tố chủ yếu: một là 
chính quyền và quân đội tay sai; hai 
là viện trợ của MỸ về quân sự và 
kinh tế. 

Cuộc chiến đấu chống Mỹ, cứu 
nước của nhân dân Việt-nam thẳng 
lợi chứng tổ rằng mặc dù ngụy quân 
và ngụy quyền do Mỹ xây dựng ở 
miền Nam là mạnh nhất so với tất cả 
ngụy quân và ngụy quyền do Mỹ xây 
dựng trên thế giới và mặc dù Mỹ đã 
viện trợ nhiều nhất về quân sự và 
kinh tế cho ngụy quân ngụy quyền 
Sài-gỏn, chủ nghĩa thực dân mới của 
Mỹ ở miền Nam đã không thề nào 
chống dỡ nổi, sức mạnh như vũ 
bão của một dân tộc kiên quyết đẩu 
tranh cho chủ quyền độc lập của 
mình 

Diễn biến hỏa bình 0à lát đồ, đó là 
những thủ đoạn của Mỹ thông qua 
các giai cấp phản động, những phần 
tử phản động và thoái hóa lạc hậu ở 
các nước xã hội chủ nghĩa, hoặc các 
nước độc lập dàn tộc tiến bộ đề thay 
đôi đường lối hoặc chế độ bằng con 
đường hòa bình hay lạt đô, Những 
thủ đoạn này của Mỹ thường đi đôi 
với sức ép từ bên ngoài của Mỹ như 
cấm vận về kinh tế, cô lập về chính 
trị, và đe dọa về quân sự, nhằm gây 
ra những khó khăn về kinh tế, chính 
trị, xã hội, tạo ra những khủng hoảng 
về chính trị trong các nước này. 

Diễn biến hòa bình và lật đồ chỉ có 
thê thực hiện trong điều kiện các nước 
cỏn có giai cấp phản động, chính 
quyền có những sai lần về đường lối 
và không nắm vững chuyên chính. 


Mỹ đã thực hiện được âm mưu đó ở 
nhiều nước độc lập dân tộc Á, Phi, 
Mÿ la tỉnh, Mỹ cũng đã tiến hành âm 
mưu đó ở một số nước xã hội chủ 
nghĩa, nhưng chúng chưa thành công 
ở một nước xã hội chủ nghĩa nào. ' 


Sau Việt-nam, Mỹ đã tăng cường 
hoạt động lật đồ ở Chỉ-lê, Ác-giăng- 
tin, Băng-la-đét, thực hiện điễn biến 
hòa bình ở Pê-ru. 


Nhin chung, ta thấy Mỹ đã dùng: 


những biện pháp và thủ đoạn 
chiến lược nhằm đạt được những 
lợi ích đế quốc, thực dân mà 
vẫn che giấu được bộ mặt đế quốc 
tàn bạo và không phải trực tiếp dùng 
đến lực lượng quân sự của Mỹ. Nhưng 
cuộc đấu tranh kiên cưởng và thắng 
lợi của nhân dân Việt-nam đã buộc 
MỸ không thề đùng những thủ đoạn 
nham hiềm và lừa bịp đó được nữa ở 
Việt-nam và đế quốc Mỹ đã lộ rõ bộ 
mặt đế quốc thực dân tàn bạo nhất. 
Sau Việt-nam, Mỹ lại tìm cách lừa bịp 
nhàn dân thế giới bằng những thủ 
đoạn rất nham hiềm và lửa bịp cao 
độ đề đối phó với những biến đồi 
cách mạng trên thế giới. Ngày 31-10- 
19/7, Bơ-rê-đin-xki, nhà tư tưởng về 
chiến lược của chinh quyền Ca-tơ, 


đã phê phán các chính quyền Mỹ_- 


trước đây đã hành động chống lại 
những biến đồi trên thế giới và đã 
khỏng thành công, Bơ-rê-đin-xki cho 


rắng Mỹ phải «hỏa theo những biến 


đồi đó đề đưa những biến đồi đó đi 
theo hướng bảo vệ những lợi ích của 
MỸ. Đó là những thủ đoạn mà chúng 
đang thực hiện ở Pa-na-ma, ở Nam 
phần châu Phi, v.v... Đó cũng là 
những thủ đoạn của Mỹ trong cái gọi 
là chiến địch bảo vệ nhân quyền của 
_ Ca-tơ. Thực chất chiến dịch nhân 
quyền này là đề che giấu một bộ 
mặt tàn bạo nhất của Mỹ đã chà đạp 
lên nhân quyên ở Việt-nam, đề che 
giấu bộ mặt thối tha nhất của chính 
quyền Mỹ đã bị vụ «bê bối Uốt-tơ- 
ghết? phơi bày, đề đánh lạc hướng 
cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc của 


_©ác nước Á, Phi, Mỹ la tỉnh. cuộc đấu 


tranh của nhân dân lao động ở phương 
Tày chống lại sự bóc lột và đàn áp 
của chủ nghĩa tư bản. 


* 


Lợi ích chiến lược toàn cầu phần 
cách mạng của Mỹ làm cho Mỹ mâu 
thuẫn với các loại nước trên thế giới 
và với nhân dân lao động trong nước 
Mỹ : mâu thuẫn với các nước xã hội 
chủ nghĩa, mâu thuẫn với các dân tộc. 
bị áp bức, mâu thuẫn với giai cấp 
công nhân và nhân đân lạo động ở 
các nước tư bản chủ nghĩa khác, 
mâu thuẫn với giai cấp công nhân và 
nhân dân lao động ở nước Mỹ, và 
mâu thuẫn với các đế quốc khác. 


Đặc biệt là Mỹ trở thành sen đầm 
quốc tế và tiến hành chiến lược toàn 
cầu eủa Mỹ trong tình hình ba dòng 
thác cách mạng trên thế giới đang ở 
thế tiến công liên tục, đánh lủi từng 
bước, đảnh đồ từng bộ phận chủ 
nghĩa để quốc do Mỹ cầm đầu và 
trong tình hình cuộc tổng khủng 
hoảng của chủ nghĩa tư bản bước 


- Vào giai đoạn trầm trọng. kéo dài và 


không phương cứu chữa. Do đó các 
mâu thuẫn trèn đây đều phát triền 
gay gắt nhất và buộc lực lượng của 
Mỹ phải căng mồng trên thế giới. Đó 
là nguyên nhân vì sao đế quòc ÀIÿ là 
để quốc lớn mạnh nhất trong lịch sử 
chủ nghĩa đế quốc, nhưng lại bị suy 
yếu nhanh chóng hơn các đế quốc 
khác trước đây, và điều đặc biệt quan 
trọng là đế quốc Mỹ đã suy yếu 
nhanh chóng trong điều kiện không 
có chiến tranh thể giới, còn đöõi với 
các để quốc khác phải hai cuộc chiến 
tranh thế giới mới làm chúng suy vêu. 

30 năm qua là thời kỳ đế quốc Mỹ 
mạnh nhất nhưng Mỹ cũng không đủ 
sức đối phó với cuộc tông khủng 
hoảng của thế giới tư bản chủ nghĩa. 
Trong thời kỳ «sau Việt-nam”, cách 
mạng thế giới đã chuyền sang thế tiến 
công mới khác hẳn thế tiến công sau 
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chiến tranh thế giới thứ hai và cuộc 
tổng khủng hoảng của chủ nghĩa tư 
bản đã bước vào giai đoạn trầm trọng 
mới, đễ quốc Mỹ tuy còn lớn hơn các 
đế quốc khác nhưng đã suy yếu 
nghiêm trọng thì khả năng đối phó 
của chúng lại càng bị hạn chế hơn 
trước nhiều. Tuy vậy đế quốc Mỹ có 
thẻ phiêu lưu làm bậy, nhân dân thế 
giới phải tỉnh táo và sẵn sàng giáng 
cho chúng những đòn quyết liệt và 
nhất định đế quốc Mỹ sẽ thất bại 
thảm hại hơn nữa, 


Đế quốc Mỹ có lực lượng kinh tế, 
tài chính và quân sự to lớn mà không 
một nước đế quốc nào từ trước tới 
nay có thề sánh được. Tuy vậy nó 
cũng không thề thoát khỏi số phận 
của chủ nghĩa đế quốc nói chưng. 
Chủ nghĩa tư bản đi vào giai đoạn đế 
quốc chủ nghĩa từ đầu những năm 90 
của thế kỷ thứ 19 và đến nay chủ 
nghĩa đế quốc đã tồn tại gần 90 
năm. Khoảng gần 30 năm đầu từ 1890 
đến 1917, chủ nghĩa đế quốc đã thống 
trị được toàn bộ thế giới. Khoảng gần 
30 năm thứ hai từ 1917 đến 1945, chủ 
nghĩa xã hội đã sinh ra tử trong lòng 
của chủ nghĩa tư bản và đã chọc 
thủng một mát xích trong sợi dây 
chuyền của chủ nghĩa đế quốc thế 
giới. Mặc dù bị chủ nghĩa đế quốc 
bao vây và hai lần bị chủ nghĩa đế 
quốc tiến công quản sự và xâm lược 
nhưng Liên-xô, nước xã hội chủ nghĩa 
đầu tiên và duy nhất trên thế giới 
đã tồn tại và vững mạnh. Khoảng 30 
năm thứ ba từ 1945 đến 1979, mặc dù đế 
quốc Mỹ làm giàu và vươn lên thành 
nước đế quốc lớn mạnh nhất, chủ 
nghĩa đế quốc thế giới suy yếu một 
bước rất quan trọng, thế giới tư bản 
chủ nghĩa ngày càng co hẹp lại, nhiều 
nước lách khỏi hệ thống tư bản chủ 
nghĩa đi vào chủ nghĩa xã hội và hệ 
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thống xã hội chủ nghĩa thế giới đã 
được hình thành và kéo dài trên 3 
lục địa. Đồng thời chủ nghĩa thực 
dân cũ sụp đồ, chủ nghĩa dế quốc bị 
giáng thêm một đòn mạnh. Cách mạng 
4ử thế phòng ngự chuyền sang thế 
tiến công, chủ nghĩa xã hội đã mạnh 
hơn chủ nghĩa đế quốc. Chẳng những 
chủ nghĩa đế quốc khòng thề lấn một 
tấc đất của chủ nghĩa xã hội, mà chủ 
nghĩa xã hội còn lớn mạnh và ngày 
càng phát triền nhanh chóng trên thế 
giới, và không có một sức mạnh nào 
ngăn cẩn nổi. Trong vòng gần 30 năm 
sắp tới, từ thời kỳ chiến thẳng củá 
nhân dân Việt-nam chống để quốc Mỹ 
cho đến hết thế kỷ này, chác chắn 
chúng ta sẽ được chứng kiến sự quả 
độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa 
xã hội trong một bộ phận của phần 
cỏn lại thuộc thế giới tư bản chủ 
nghĩa, đồng thời chứng kiến một 
bước suy tàn có ý nghĩa của chủ 
nghĩa đế quốc thế giới. Nbhững diễn 
biến của gần 90 năm qua chứng minh 
luận điềm nổi tiếng của Lê-nin về 
“chủ nghĩa đế quốc là giai đoạn tột 
cùng của chủ nghĩa tư bản », là « chủ 
nghĩa tư bản giẫy chết » và « chủ nghĩa 
đế quốc là đêm trước của cách mạng 
xã hội chủ nghĩa * của giai cấp vô 
sản. Lê-nin nêu lên luận điềm này 
vào năm 1916, tức là thời kỳ chủ 
nghĩa đế quốc còn đang thống trị 
toàn thế giới và chủ nghĩa xã hội 
chưa ra đời. Đó là lời tiên đoán thiên 
tài của Lê-nin. 

Trước đây, kề cả những người lạc 
quan nhất không ai lường trước được 
những biến đổi cách mạng sâu sác 
trên thế giới như trong 30 năm qua. 
Chắc chẩn rằng sự phát triền của 
tình hình thế giới trong thời gian 30 
năm tới cũng sẽ vượt xa những phản 
đoán lạc quan nhất biện nay. 


Thảo luận 


DỰ THẢO HIẾN PHÁP MỚI 


Lời Bọ biên tập — Đề phái huu quụền làm chủ tập thề 
góp phần xâu dựng Hiến pháp mới, Bộ biên tập Tạp chỉ 
Cộng sản đã (ồ chức một cuộc họp thảo luận dự thảo 

- Hiến pháp mới tại Bộ biên tập của Tạp chí. 

Thain gia cuộc thảo luận có các nhà luật học, các cản bộ 

nghiên cửu ở các uiện, các TH Bội sác đại diện của các 


cơ quan 0à đoàn thề, 0... 


Trong mục này chúng tôi trích đằng một số bài đã được 
phút biều trong cuộc thảo luận đó. 


VÌ VIỆC GHI VAI TRÒ LÃNH BẠU CỦA BẰNt 
(ỆNG SÀN VIÊT-NAM TRÚNG HIẾN PHÁP MỨI 


TRONG kỳ họp thứ nhất của Quốc 

hội khóa VI, là kỳ họp đã nhất 
tr! thông qua việc thành lập Ủy ban 
dự thảo Hiến pháp mới theo đề nghị 
của đồng chí Lê-Duần, Tông bí thư 
của Đẳng cộng sản ' Việt-nam, đoàn 
đại biều của Đảng xã hội Việt-nam 
chủng tôi đã đọc tham luận đề 
nghị ghi vào Hiến pháp mới vai trò 


NGUYÊN-XIỀN 
Tồng thư kú Đăng xä hội Việt-nam 


lãnh đạo của Đẳng lao động Việt- 
nam nay là Đẳng cộng sẳn Việt-nam. 
Từ ngày thành lập Đảng, chúng tôi đã 
luôn luôn tán thành và nhiệt liệt ủng 
hộ sự lãnh đạo của Đăng cộng sản 
Việt-nam do Hồ Chủ tịch sáng lập và 
rên luyện. Chúng tôi tin tưởng sâu 
sắc rằng sự lãnh đạo của một đẳng 
mác xit — lề ni nít là một yêu cầu 
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khách quan và điều kiện không thẻ 
thiếu được, là một quy luật khách 
quan đối với sự nghiệp đấu tranh 
giành lại độc lập cho Tô quốc, xóa 
bỏ mọi áp bức bóc lột, xây dựng 
nước ta thành một nước xã hội chủ 
nghĩa giàu mạnh. Trong giai đoạn 
mới của cách mạng, chúng tôi nhất 
trí rằng công cuộc hoàn thành cải 
tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội trong phạm vi cả nước 
càng phức tạp bao nhiêu, càng rộng 
lớn bao nhiêu thì vai trỏ và trách 
nhiệm của Đảng cộng sẵn càng lớn 
"bấy nhiêu. 

Cho nên chúng tôi hoan nghênh 
bản dự thảo Hiến pháp mới đã ghi : 
qĐảng cộng sản Việt-nam, dội tiên 
phong 0à bộ tham mưu chiến đấu của 
giai cấp công nhân Việt-nam, là lực 
lượng duụ nhất lãnh đạo Nhà nước 
Cộng hỏa xã hội chủ nghĩa Việt-nam 
0à toàn bộ sự nghiệp cách mạng của 
nhân dân Việt-nam 3 (điều 4). Điều đó 
khẳng định rất đúng đẳn sự lãnh đạo 
của Đảng cộng sản. Tôi nghĩ rằng 
đối với Nhà nước ta, việc ghi lần đầu 
tiên điều này vào Hiến pháp có ảnh 
hưởng lớn đến tư tưởng, tình cảm 
và tâm tư, nguyện vọng của các tầng 
lớp nhân dân đã một lòng một dạ đi 
theo Đảng từ nửa thế kỷ nay. 


Về nội dung thì tòi nghĩ rằng điều 
này phải phần ảnh nội dụng cơ bản 
nhất của nghị quyết đại hội lần thứ 
IV của Đẳng cộng sản Việt-nam về 
việc tăng cường sự lãnh đạo đối với 
Nhà nước (chương V). Có một số điềm 
mắu chốt cần kết hợp nhuần nhuyễn 
thành một điều duy nhất rất súc tích 
và hoàn chỉnh nói lên tầm vóc lớn 
lao của vai trò lãnh đạo của Đảng: 


— Tính chất Đẳng mác xít — lẻ ni 
nít của giai cấp công nhân. 


— Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản 
lý, nhân dân làm chủ. 

— Đảng vạch ra đường lối đối nội 
đối ngoại, kết hợp cách mạng và khoa 
học, đoàn kết toàn dân chung quanh 
Đảng xây dựng chủ nghĩa xã hội 
thắng lợi. 

Hiến pháp của nhiều nước xã hội 
chủ nghĩa đã ghi vai trò lãnh đạo của 
Đảng là hạt nhân lãnh đạo tất cả các 
tô chức Nhà nước và toàn xã hội. 

Tôi nghĩ rằng mặc dù tình hình 
nước ta có khác, song Hiến pháp ta 
cũng cần có một điều nói về vai trò 
của Đảng cộng sản. 

Hiến pháp mới không những cần 
ghi vai trò lãnh đạo của Đảng cộng 
sản, là vấn đề trọng yếu của Hiến 
pháp, mà còn cần quy định vị trí của 
công đoàn và của Mặt trận Tổ quốc 
Việt-nam, là những điều mà Hiến 
pháp 1959 chưa ghi. VI vậy tôi nghĩ 
rằng chương I của Hiến pháp mới 
không chỉ rập khuôn theo Hiến pháp 
1959 mà phải có cách thề hiện tập 
trung hơn quan hệ giữa Đảng, Nhà 
nước và các đoàn thề. 

Đề kết luận, tôi hoàn toàn tán 
thành việc ghi vai trỏ lãnh đạo của 
Đảng cộng sản thành một điều của 
Hiến pháp và đề nghị bồ sung điều 4 
và hoàn chỉnh chương I đề làm nồi 
bật vai trò của Đảng cộng sản Việt- 
nam là hạt nhân lãnh đạo của Nhà 
nước và vị tri của các tổ chức xã hội, 
thông qua đó Đảng nắm được toàn 
bộ nhân dân và tô chức các hoạt động 
của nhân dân cỏ kế hoạch theo một 
hướng thống nhất trong tất cả các 
lĩnh vực sinh hoạt có tính chất quyết 
định đối với việc phát triền xã hội về 
mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, làm 
cho các hoạt động đó có tác dụng có 
lợi cao nhất cho xã hội. 


HIẾN PHÁP MỨI VÀ NGUYÊN TÁC BẰNG IÃNH ĐẠO, 
NHÂN DÂN LẦM CHỦ TẬP THÍ, NHÀ NIƯớt QUẢN LÝ 


THHÁNG 7-1976, khi Quốc hội quyết 

định thành lập nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt-nam thì cũng 
quyết định ngay việc xây dựng Hiến 
pháp mới, trong giai đoạn mới của 
Cách mạng Việt-nam. 

Đến nay, Hiến pháp mới đã được 
dự thảo xong và đưa ra cho cán bộ, 
rồi nhân dân nghiên cứu, thảo luận, 
góp ý kiến. Trong những tuần qua ở 
khắp nơi, cuộc sinh hoạt chính trị và 
vận động dân chủ sâu rộng này đương 
được tiến hành sôi nồi, làm nức lòng 
mọi người Việt nam yêu nước, yêu 
chủ nghĩa xã hội. 

Hiến pháp mới lần này là Hiến 
pháp của nhân dân Việt-nam đã làm 
chủ hoàn toàn trên toàn bộ lãnh thô 
đất nước Việt-nam, độc lập, thống 
_ nhất hòa bình, và đương tiến hành 
SỰ nghiệp vĩ đại làm cách mạng xã 
hội chủ nghĩa, tiến thẳng lên xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, trên quy mô 
cả nước, thực hiện Di chúc thiêng 
liêng của Hồ Chủ tịch, dưới sự lãnh 
đạo của Đảng tiên phong của giai cấp 
công nhân Việt-nam. 

Nghiên cứu dự thảo Hiến pháp 
chúng dôi thấy rằng lần này, nhân 
dần Việt-nam ta khẳng định bằng 
Hiến pháp những thành quả diệu kỳ 
của cuộc đấu tranh cách mạng lâu 
đài, oanh liệt của đân tộc mình đồng 
thời cũng xác định bằng Hiến pháp 
ý chí kiên cường xây dựng thành 
công TỔ quốc yêu quý của mình. Điều 
nảy chắc chắn sẽ tăng cao niềm tự 


NGHIÊM-XUÂN-YÊM 
Tồng thư kú Đảng dản chủ Việt-nam 


hào của mọi người công dân Việt- 
nam về truyền thống đoàn kết cách 
mạng của dàn tộc Việt-nam anh hùng, 
trong quá trình lịch sử dựng nước, 
giữ nước, và đưa nước nhà đứng vào 
vị trí vẻ vang trên vũ đài quốc tế 

như ngày nay. 

Chúng tôi lại thấy rằng lòng tin 
tưởng và quyết tâm của mọi người 
công dân Việô1-nam chắc chắn sẽ được 
tăng lên nhiều, trong nỗ lực cách 
mạng xây dựng Tộ quốc xã hội chủ 
nghĩa hùng mạnh, vì lần này, đường 
lối chung cách mạng xã hội chủ nghĩa 
trong cả nước, đường lõi xây dựng 
chế độ mới, nền kinh tế mới, nền văn 
hóa mới, và con người mới xã hội 
chủ nghĩa, do Đại hội lần thứ IV của 
Đẳng cộng sản Việt-nam vạch ra, tất 
cả những vấn đề cơ bản ấy đều được 
thề chế hóa đầy đủ trong Hiến pháp, 
với sức mạnh pháp lý cao nhất của 
đạo luật cơ bản của Nhà nước ta. 

Chúng tôi còn phấn khởi thấy rằng 
Hiến pháp mới đặt rõ cơ sở pháp chế 
cao nhất cho công cuộc hỏàn thành 
thống nhất nước nhà về mọt mặt ; 
điều này đáp ứng nguyện vọng thiết 
tha của toàn dân. 

Dưới đây, tôi xin nhấn mạnh về 
nguyên tắc: “Đảng lãnh đạo, nhân 
dân làm chủ tập thề, Nhà nước quản 
lý? được pháp luật hóa một cách 
khoa học trong Hiến pháp mới. 

Xác định, phát huy và bảo đảm 
quyền làm chủ tập thề của nhân dân 
lao động; quyền làm chủ tập thề đất 
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nước ấy thê hiện ở quyền quản lý và 
nhiệm vụ quần lý về mọi mặt ; quản 
ý Nhà nước, quản lý kinh tế, quản 
lý xã hội —- ví dụ điều 18 dự thảo 
Hiến pháp đã ghi rõ quyền quản lý 
ấy trên mọi lĩnh vực kinh tế— ; quyền 
làm chủ tập thề đất nước ấy còn thê 
hiện về nhiều mặt quyền lợi và nghĩa 
vụ của mỗi người còng dân, quyền 
lợi và nghĩa vụ gần liền với nhau: 
(quyền bình đẳng trước pháp luật 
với nghĩa vụ tôn trọng và chấp hành 
pháp luật; quyền lợi và nghĩa vụ 
lao động; quyền lợi và nghĩa vụ bảo 
vệ Tổ quốc, v,v... như Chương IV dự 
thảo Hiến pháp đã ghi rõ); đề thực 
hiện quyền làm chủ tập thề như vậy, 
cụ thê như làm chủ về các mặt quản 
lý đất nước, thì nhân dân dùng 
phương thức quản lý bằng Nhà nước 
(Quốc hội và Hội đồng nhân dân các 
cấp) là chủ yếu đồng thời bằng các 
tô chức đoàn thề quần chúng: công, 
nông. thanh, phụ, mặt trận, có sự bảo 
đảm điều kiện đề thực hiện những 
quyền quản lý và nhiệm vụ quân 
lý ấy. l 


Tất cả những điều cơ bản về yêu 
cầu và nội dung quyền làm chủ tập 
thề của nhân dân lao động, dưới sự 
lãnh đạo của Đẳng với sự đảm nhiệm 
quản lý của Nhà nước như trên. đều 
được quy định bằng Hiến pháp, đó 
là đặc điềm cơ bản của nền dân chủ 
xã hội chủ nghĩa, dân chủ thật sự, 
khác hắn với dân chủ tư sản, dàn chủ 
giả dõi — nói dân chủ nhưng quảng 
đại quần chúng nhân dân lao động. 
chân tay cũng như trí óc, đều vẫn chỉ 
là người làm thuê, bị bóc lột — và 
đó cũng là đặc điềm cơ bản của Hiến 
pháp xã hội chủ nghĩa của ta, mà 
chúng tôi tin tưởng rằng trên cơ sở ˆ 
bản dự thảo đã được đưa ra đề nhân 
dân nghiên cứu, thảo luận, góp ý 
kiến, sẽ được xây dựng thành công 
tốt đẹp. „ : 

Đây cũng chính là việc nhàn dân 
ta sử dụng ngay quyền và nghĩa vụ 
làm chủ tập thề đề xây dựng đất 
nước, xây dựng đạo luật cơ bản, làm 
vũ khi sắc bén, kiên trì và dũng cắm 
đấu tranh cách mạng thực hiện chủ 
nghĩa xã hội thắng lợi _ : 


VỀ MỆT SỐ Ý KIẾN ðU/Ợ( NÊU LÊN TR0N( (ÁC CUỘC HộP 
_ THẢU LUẬN DỰ THẢU HIẾN PHÁP MỨI 


GẦN đầy tôi đã được tham gia một 

số cuộc họp trao đôi ý kiến về 
dự thảo Hiến pháp mới Hôm nay, 
tôi xin nhắc lại đày một. vài câu hỏi 
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PHAN-ANH 
Chủ tịch Hội.luật gia Việt-nam 


đã được nêu ra cùng với những ý kiến 
mà tôi đã góp trong cuộc thảo luận. 

Đảng lãnh dạo uởi nhân dân làm 
chủ có máu thuẫn uớởi nhan không ? Đã 


noi nhân dân làm chủ, sao côn nói 
Đảng lãnh đạo ? 

Nhin lại lịch sử hơn 100 năm nay, 
nhân dân ta giàu lòng yêu nước luôn 
luôn nồi dậy đấu tranh vì độc lập, tự 
do, đề làm chủ đất nước: Nhưng trước 
khi Đẳng cộng sản Việt-nam ra đời, 
mọi cuộc khởi nghĩa đều thất bại. Rõ 
ràng, chỉ yêu nước chưa đủ đề cứu 
nước ; muốn cứu nước, phải đi con 
đường đúng. Đó là con đường mà Hỗ 
Chủ tịch đã tìm ra: “Muốn cửu nước 
oà giải phóng dán tộc không có con 
đường nào khác con đường cách mạng 
0ó sản Ð. 

Chân lý đỏ đã soi đường cho 
dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến 
thắng lợi khác từ Cách mạng tháng 8 
đến ngày nay : nhân đân ta hoàn toàn 
làm chủ đất nước từ Bắc đến Nam. 


Chán lj đó đã đi sâu vào trải tìm, 
bộ óc của hàng triệu người dân Việt- 
nam lúc đầu chỉ biết yêu nước, nhưng 
từng bước đi theo Đảng trên con 
đường cứu nước và xây dựng nước, 
cang thấm thía không thê tách rời 
được ngọn cờ độc lập dân tộc và 
ngọn cờ xã hội chủ nghĩa. 


Đó là thực tế, một thực tế của dán 
tộc ta, một thực tế của thời đại ta: con 
đường cứu nước, giành độc lập tự 
do, giành quyền làm chủ thật sự đất 
nước cho nhân dân là con đường 
cách mạng vô sản dẫn đầu là giai cấp 
công nhân mà đội tiền phong và bộ 
tham mưu chiến đấu là Đẳng của giai 
cấp công nhân. 


Nhin về mặt pháp lý, nền dân chủ 
của ta là nền dân chủ (áp thề. Đã nói 
là tập thê. tất phải có tŠ chức, có cơ 
cấu, có lãnh đạo, có nền tẳng, có công 
cụ thực hiện: lãnh đạo là Đẳng của 
giai cấp công nhân, nền tẳng là liên 
minh công nông, công cụ là Nhà nước 
chuyên chỉnh vô sản. Giai cấp công 
nhân chiếp đấu cho lợi ích chung của 
tất cả nhân dân lao động. Lợi ích của 
giai cấp công nhân nhất trí với lợi ích 
zủa nhân dân. Mặt khác, giai cấp công 


nhân là giai cấp giác ngộ nhất và có 
tồ chức nhất. Đó là những điều kiện 
khách quan đặt giai cấp công nhân, 
Đảng của giai cấp công nhân vào vai 
trò lãnh đạo. | 


Đảng viên của Đảng là những 
người ưu tú giác ngộ nhất trong giai 
cập công nhân, nông dân tập thề, trí 
thức xã hội chủ nghĩa. Cho nên Đẳng 
nằm trong nhân dân, không tách rời 
khỏi nhân đân, nắm tình hình và 
nguyện vọng của nhân dân, nắm chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, nắm cách mạng 
và khoa học; phát huy sức mạnh tông 
hợp của nhân dân, đấu tranh giành 
độc lập tự do cho Tổ quốc, xây dựng 
chế độ làm chủ tập thê, xây dựng một 
nền kinh tế nhằm thỏa mãn ngày càng 
cao nhu cầu vật chất và văn hóa của 
toàn thể xã hội. Sự lãnh đạo của 
Đẳng và quyền làm chủ tập thề của 
nhân dân là thống nhất. - 


Quản lỦ theo pháp luật uà bảo đảm 
quyền tự do dân chủ có mâu thuẫn uới 
nhau không ? 


Tất nhiên là không. Mà ngược lại, 
pháp luật của ta bảo đảm tự do dân 
chủ thật sự. 

Chế độ dân chủ của ta là chế độ 
dân chủ tập thề, nghĩa là có tồ chức. 
Nói tồ chức là nói pháp luật. 

Trong quá trình phát triền của chế 
độ làm chủ tập thể theo đà tiến lên 
của ba cuộc cách mạng (về quan hệ 
sản xuất, khoa học kỹ thuật, tư tưởng 
và văn hóa), những quan hệ chính trị, 
kinh tế, xã hội không ngừng phát triền 
từ thấp đến cao, từ chưa hoàn thiện 
đẻn hoàn thiện, càng ngày càng phong 
phú. tỉnh vi. Những quan hệ đó phải 
quy định thành pháp luật, Không có 
pháp luật hoặc không tôn trọng. chắp 
hành pháp luật tức là làm ngừng trệ 
bước tiến lên của xã hội, bước tiến 
lên của từng ngành, tùng địa phương, 
từng cơ sở, từng cả nhàn, Ngược lại, 
bảo đảm thi bành pháp luật, tức là 
bảo đảm sự phát triển hài hòa của 
xã hội, bảo đảm quyền làm chủ của 
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Lập thể, và từ đó mà bảo đảm tự do 
càng đầy đủ cho mỗi người, và ngược 
lại “® sự phát triền tự do của mỗi người 
là điều kiện cho sự phát triển tự do 
của tất cả mọi người ® như Mác, Ắng- 
g,ghen đã nội. 


Hiện nay, chúng ta tiến lén xây 
dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước, 
Điệc quan lý theo phúp luật là một géẻu 
cầu cấp thiết khách quan. 


Không nhận thấy sự cần thiết của 
pháp luật và không có ý thức đầy đủ 
vẻ quản lý theo pháp luật tức là đi 
ngược lại con đường tiến lên chủ 
nghĩa xã hội, 

Quyền lợi uà nghĩa 0ụ, cdi nào trên, 
cdi nào dưới? 

Ý kiến của những bạn nhãn mạnh 
vẻ nghĩa vụ và muốn đặt chữ «nghĩa 
vụ» lên trước chữ “quyên lợi» 
trong chương IV là một biều hiện cụ 
thể của tính thần làm chủ mà chính 
chương IV đã nêu ngay ở điều mở 
đâu: điều 50. 


Tỉnh thần đó là tỉnh thần của nhân 
dân ta đã dũng cẩm, hy sinh chiến đấu 
tronp 30 năm qua đề có thắng lợi ngày 
nay, là tính thần của cô gái bắn mây 
bay, của bà mẹ chèo đò ngang nói 
trong bài ca mùa xuân của Tö-Hữu, 
tính thần Không tách rời nghĩa vụ với 
quyền lợi, khòng tách rời hạnh phúc 
mình với hạnh phúc của mọi người, 
thấy hạnh phúc trong khi thí hành và 
làm tròn nhiệm vụ, coi sự công hiến 
cho nhân đàn, đất nước là nguồn vui 
cao nhất, coi đó là lẽ sông của mình. 


Tỉnh thần đó đã thể hiện khòng 
những ở diều 50 mở đầu chương IV, 
mà còn ở nhiều điều không phân biệt 
quyền lợi và nghĩa vụ. Vi dụ, điều 50 
nói &@ lao động là quyền lợi, dòng thời 
là nghĩa vụ hàng đầu của công dân »; 
điều 71 nói bảo vệ Tô quốc là nghĩa 
vụ thiêng liêng và quvẻn lợi cao 
quý ?, 

Tòi nghĩ rằng, văn đẻ chủ vếu là 
mỗi người công dân quán triệt tỉnh 
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than đó, và dự thảo Hiến pháp cũng 
thẻ hiện tỉnh thần đó. 

Còn trong Hiến pháp, thì Nhà nước 
cắm những mốc trên con đường tiến 
lên càng ngày càng thỏa mãn nhu 
cầu vật chất và văn hóa của nhân đân, 
phải đặt nhiệm vụ đề phấn đấu, và do 
đó, nên đặt quyền lợi của nhàn dân 
lên trước. 


Đặt tên nước là « Cộng hỏa xổ hội chủ 
nghĩa ” Việf-nam có sớm qua không ? 


Trên thế giới có những nước trong 
hệ thống xã hội chủ nghĩa, nhưng chưa 
đặt tên là nước xã hội chủ nghĩa, lại 
có những nước ngoài hệ thống xã hội 
chủ nghĩa nhưng cũng đặt tên là nước 
xã hội chú nghĩa, 

Tòi nghĩ rằng vấn đề không phải 
ở chỏ tên đặt, đề phân biệt chế độ 
này, chế độ khác, mà là ở chỗ bản 
chất của chế độ. 

Về bản chất thì rõ ràng tất cả các 
nước xã hội chủ nghĩa vả tất cả thế 
giới đdẻu công nhận nước ta là một 
nước xã hội chủ nghĩa với cơ cău 
chính trị, Kinh tế, với đường lõi cách 
mạng tiến lẻn, một nước xã hội chủ 
nghĩa đã phất cao ngọn cờ độc lập dàn 
tộc và chú nghĩa xã hội trên thể giới, 
đã tụ hợp ba dòng thác cách mạng của 
thời đại vào sự nghiệp cách mạng của 
mình và đóng góp một cách vẻ vang 
vào sự nghiệp cách mạng thể giới vì 
hòa bình, độc lặp dàn tộc, đân chủ và 
chủ nghĩa xã hội. 

Tất nhiên. xây dựng chế độ xã hỏi 
chủ nghĩa, xây dựng chẻ độ làm chủ 
tập thể là một quá trình từ thấp đèn 
cao, Trén đường tiến lên, còn nhiều 
khó khăn phải vượt, Nhưng nhìn lại 
30 năm lịch sử dân tộc ta, lịch sử cúa 
nhân loại, đương tiễn lên những bước 
hào hùng. ta có căn cứ đề tin tưởng 
rằng, nhảt định Nhà nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt-nam sẽ hoàn thành 


sứ mệnh lịch sử động viên và tô 
chức nhàn đân tiến hành cải tạo Nã 


hội chủ nghĩa nên kinh tế quốc đân 
và xây dựng chủ nghĩa xã họi ; đập 


tan mọi sự phản kháng và mọi hành 
động xâm lược của kẻ thù; thực hiện 
xã hột xã hội chủ nghĩa, tiến tới xã 


hội cộng sản chủ nghĩa không giai 
cấp " như điều 2 của dự thảo Hiến 
pháp đã ghi. 


VẤN BỀ «GIÁU DỤC» TR0NG DỤ THẢO HIẾN PHẤP MỨI 


TRoNG đợt nghiên cứu dự thảo Hiến 

pháp, là một nhà giáo, tôi rất 
phấn khởi được thấy chế độ của ta 
đặc biệt quan tâm đến vấn đề giáo 
dục. Vấn đề này được đề cập đến 
khỏng những ở phần lớn chương IH 


° 


mà còn ở cả chương [V nữa. 

So với Hiến pháp của một số nước 
anh em, dự thảo Hiến pháp của ta 
nói nhiều hơn và cụ thề hơn về giáo 
dục. So với hai bản Hiến pháp cũ của 
nước nhà (năm 1946 và năm 1959), 
dự thảo Hiến pháp lần này đánh dấu 
một bước tiến rõ rệt. 

Trước hết, tôi xin nói đến điều 55, 
trong đó có một câu rất gọn: “Công 
đân có quyền và có nghĩa vụ học tập ”. 
Chỉ một câu này thôi cũng đủ nói lên 
tính ưu việt của chế độ ta, Hiến pháp 
của các nước tư bản chủ nghĩa gọi 
là Liền tiến nhất cũng không thề có 
một câu như thế. Riêng ở nước ta, 
nếu nhớ lại những năm dài đen tối 
trước Cách mạng tháng Tám, với 
chính sách ngu dân thâm độc, bọn 
thực dân đã cố tỉnh đìm dân tộc ta 
trong vòng ngu đốt, đến nỗi hơn 90 
phần 100 nhân dân phải thất học, thì 
ta mới thấm thía được ý nghĩa cao cả 
Yà sáng ngời của câu giản dị ấy. Gần 


NGUYÊN-LÂN 
Nhà giáo 


đây, chúng ta đã cơ bản hoàn thành 
việc xóa nạn mù chữ trong cả nước, 
Đó là một thành tựu vỏ cùng to lớn 
mà ai là người Việt-nam mà không 
lấy làm tự hào! 

Song cách mạng ViệI-nam không 
dừng lại ở chỗ làm cho mọi người 
biết đọc, biết viết, mà còn đòi hỏi 
q Nhà nước thực hiện từng bước chế 
độ giáo dục phổ thông bắt buộc, chế 
độ học không phải tra tiền và chính 
sách cấp học bỗng " (điền 5ã), đòi hỏi 
€hệ thống giáo dục được phát triền 
đồng bộ từ mẫu giáo đến đại học và 
trên đại học » (điều 41), “nhằm đào 
tạo những người lao động mới có 
trinh độ chính trị, văn hóa, khoa học, 
kỹ thuật và nghiệp vụ» (diều 40), và 
nhằm “xây dựng con người mới xã 
hội chủ nghĩa, làm chủ tập thẻ, tích 
cực lao đọng, nòng nàn yêu nước, yêu 
chủ nghĩa xã hội và có tỉnh thần 
quốc tế vô sản, con người phát triên 
toàn điện, có cuộc sống tập thế và 
cuộc sóng riêng hài hòa, phong phú, 
lành mạnh " (điều 3?). 

Dự thìo Hiến pháp không những 
đã nêu lên cát mục tiêu đào tạo lớn 
lao của nhà trường như thế, lại còn 
đề ra những nguyên lý giáo dục mà 
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Hồ Chủ tịch đã nhiều năm dạy bảo 
cho anh chị em nhà giáo chúng tòi: 
« Giảo dục gắn chặt với sự nghiệp cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, học đi đôi 
với hành, giáo dục kết hợp với lao 
động sản xuất, nhà trường gắn liên 
với xã hội» (diều 40). Từ mấy chục 
năm nay, những nguyên lý đỏ văn 
là những ngọn đèn pha soi đường chí 
lối cho chúng tôi và dã trở thành 
những phương châm, những nguyên 
tìc, những quy phạm mà không một 
người nào làm công tác giáo đục Ở 
nước ta được xa rời hoặc quên lãng. 


Dự thảo Hiển pháp cỏn nhãn mạnh 
đến sự *còng tác chặt chẽ với nhà 
trường » của “Đoàn thanh niên cộng 
sạn Hô-Chíi-Minh, gia đình và toàn 
thẻ xã hội ® trong sự nghiệp «e giáo dục 
thế hệ trẻ} (điều 42), Đó là một 
phương thức giáo dục cách mạng, 
một mặt “báo đảm quyên làm chủ 
tập thê của nhân dân» đổi với giáo 
dục, mặt khác lại “phát huy được 
tỉnh thần tích cực và khả năng sảng 
tạo của nhân dân” trong việc «bôi 
dưỡng thế hệ cách mạng cho dời 
sau ® (điều 39 và 40), 


Sau nửa thế kỷ làm nghề dạy học, 
tỏi hết sức sung sưởng được thấy bản 
dự thảo đạo luật cơ bản của Nhà 
nước ta đã khẳng định như thế vai 
trò quan trọng và phương hướng 
phát triền tươi đẹp của ngành giáo 
dục, đo đó tôi đt tất cả niềm tin 
tưởng vững chắc vào tương lai huy 
hoàng của thế hệ trẻ của chúng ta, 


Đề đóng góp một phần nhỏ bé của 
mình vào việc hoàn thiện bản dự 
thảo Hiến pháp. tòi xin mạnh dạn 
trình bày vài ý kiến sau đây: 

Trước hết, tôi đề nghị nêu rõ, 
chúng ta dương xây dựng một hệ 
thống giáo dục nhàn dân (thống nhất, 
vì thực tế nhà trường của chúng ta 
đã là một nhà trường thống nhất rồi. 
Trong lịch sử loài người, không phải 
dễ dàng có được mòt nhà trường 
thống nhất dâu: giai cấp thông trị 
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trong các chế độ cũ hoặc chỉ đành 
riêng quyền học tập cho con em 
chúng, hoặc có phải mở trường cho 
con em nhân dân lao động thì cũng 
tìm hết cách đề hạn chế không cho 
các em được học lên cao: Thi dụ 
giai cấp phong kiến đời Hản ở Trung- 
quốc đã mở một trường gọi là « Tử 
tính tiêu bầu học» đành riêng cho 
con em bồn họ quyền quý Phan, 
Quách, Am. Mã. Hoặc như giai cấp tư 
san Pháp trước đây ở chỉnh quốc 
cũng như ở thuộc địa đã tô chức hai 
hệ thống giáo dục khác nhau: một 
hệ thống giáo dục trung học đạy 
trong các trường lit-xê chỉ dành riêng 
cho con em bọn có của đề chủng học 
một mạch từ lớp 10 lên lớp nhất röi 
đi thị tủ tài; còn con em nhà thường 
đàn thì chỉ được học hệ thống giáo 
dục tiều học đưa đến một ngõ cụt là 
cài bằng cao đẳng tiều học không cho 
phép vào các trường đại học như bằng 
tú tài. Vị thế con em nhà lao động 
không bao giờ bước qua được ngưỡng 
cửa trường đại học. Trong chế độ 
của chúng ta, nhà trường thống nhất 
mở cửa cho tất cả mọi con em: miễn 
là có khả năng và có quyết tâm học 
tập. Cho nên tính fhống nhất của nền 
giáo dục nổi lên tính ưu việt của nhà 
trường xã hội chủ nghĩa. 


Trong dự thảo Hiển pháp, điều 40 
có ghi: « Nền giáo dục Việt-nam được 
phát triển về các mặt đức dục, trí 
dục, thẻ dục, mỹ dục». Chúng tòi 
nghĩ răng ngay trong chế độ chiếm 
hữu nô lệ, nên giáo dục ở A-ten cũng 
đã nói đến bốn mặt đó rồi. tắt nhiên 
với một nội dung khác hẳn. Nhưng 
chỉ nói đến bốn mặt đó là thiếu một 
đặc điềm của nhà trường xã hội chủ 
nghĩa là việc giáo dục lao động. Cho 
nên khi nói đến nội dung giáo đục xã 
hội chủ nghĩa, ngày nay người ta 
phải kề đến năm mặt: ngoài đức, trí, 
thể, mỹ, người ta còn nói đến gido 
dục kỹ thuật tồng hợp hoặc giáo dục 
bách khoa. Chúng tôi cũng hiều hiện 
nay ta còn gặp nhiều khó khăn vẻ 


mặt xây dựng cơ sở vật chất, nhưng 
Hiến pháp của một nước xã hội chủ 
nghĩa khòng thề không nói đến đặc 
diễm căn bản ấy. 

Ngoài hai đề nghị nhỏ trên đây; tôi 
có suy nghĩ về việc báo đảm quyền 
làm chủ lập thề của nhân dân về 
giáo dục và liên tưởng đến việc tuyên 
sinh vào các trường đại học trong 
nước và cử học sinh đi học ở ngoài 
nước trong mấy năm gần đây. Tôi 
thấy một số đồng chí phụ trách việc 


tuyến sinh, nhất là ở các tỉnh không 
quán triệt chính sách của Đẳng và 
Nhà nước cho nên đã viện những lý 
đo về những vấn đẻ như thành phần, 
như liên quan. đề hạn chế việc tiếp 
Lục học tập của học sinh có năng 
khiếu. Vày Hiến pháp có nên thêm 
vào điều gì đề ngăn cản những việc 
làm tùy tiện như thế vừa trải với tính 
thần rộng rãi của Hiến pháp vừa thiệt 
cho việc đào tạo những nhân tài cho 
đất nước. 


(HUYÊN (HÍNH VŨ SẢN VÀ LÀM CHỦ TẬP THÍ 


Ï xin phát biều mấy ý kiến về 
vấn đề chuyên chỉnh vô sản và 
quycn làm chủ tập thê của nhân dân 
lao động đã thê hiện như thế nào 
trong dự thảo Hiến pháp mới. Chúng 
la đều biết rằng, chuyên chính vỏ 
sản là quy luật chung đối với tất cả 
mọt nước, mọi dàn tộc tiến lên chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. 
Nhưng mỗi nước, mỗi dân tộc, tùy 
theo hoàn cảnh lịch sử cụ thê của 
mình mà có những hình thức và bước 
quá độ khác nhau đề thực hiện hoặc 
bến tới thực hiện chuyên chỉnh vô 
Sản một cách độc lập và sáng tạo. 
Từ toản bộ lịch sử đấu tranh giai 
cấp và nhất là từ những kinh nghiệm 
của hai cuộc cách mạng lớn của giai 
cấp vô sản những năm 184§ — 1850 
và mùa xuân năm 1871 (Còng xã Pa- 


KHOA-MINH 
Phỏ chủ tịch Hội dồng khoa học 


Trường Đẳng cao cấp Nguuễn-Á¡i-Quốc 


r, Mác và Ắng-ghen đã phát triền và 
hoàn chỉnh học thuyệt của mình về 
chuyên chính vỏ sản: chủ nghĩa cộng 
sẵn không thể có ngay sau khi giai 
cấp vô sản lật đồ nẻn thống trị của 
giai cấp tư sản. Nó gồm có hai giai 
đoạn: giai đoạn thấp mà ta thường 
gọi là chủ nghĩa xã hỏi, và giai đoạn 
cao. «Giữa xã hội tư bản ehủ nghĩa và 
xã hội cộng sản chủ nghĩa là một 
thời kỷ cải biến cách mạng từ xã hội 
nọ sang xã hội kia. Thích ứng với 
thời kỳ ấy là mọt thời kỳ quả độ 
chính trị, trong đó Nhà nước không 
thể là cái gì khác hơn chuyên chính 
cách -mạng của giai cấp vô sản P (1), 


(l) Các Mác và F. Ăng- ghen: Phé phán 
cương lĩnh Gó-ta oà Ec-phuua, Nhà xuất bản 
Sự thạt, Hà-nội, 1958, trang 20. 
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Chuyên chính vô sản akhông chấm 
đứt đấu tranh giai cấp... nhưng tạo nên 
hoàn cảnh hợp lý, trong đó cuộc đấu 
tranh giai cấp ấy có thề trải qua 
những giai đoạn khác nhau của nó, 
bằng con đường hợp lý nhất và nhân 
đạo nhất » (2). 


Đến thời kỳ Lê-nin, từ việc tông 
kết và khái quát những kinh nghiệm 
cách mạng của giai cấp công nhân và 
nhân dân thế giới, của cách mạng 
Nga; nhất là những kinh nghiệm của 
những năm đầu xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, Lê-nin đã làm sáng tỏ thêm 
học thuyết chuyên chính vô sản từ 
nhiều góc độ khác nhau, trong rất 
nhiều tác phầm. 


Vận dụng một cách đúng đẳn, sáng 
tạo học thuyết của Mác—Ăng-ghen và 
Lê-nin vào hoàn cảnh lịch sử cụ thê 
của nước ta, và từ những kinh nghiệm 
thực tế phong phú của cách mạng 
nước ta, Đảng ta khẳng định : 


qĐề dưa cách mạng xã hội chủ 
nghĩa đến toàn thắng, điều kiện quuết 
định trước tiên là phái thiết lập 0à 
không ngừng tăng cường chuuên chính 
Đô sản, thực hiện 0à không ngừng phái 
huu quụền làm chủ tập thề của nhóản 
dân lao động ? (3). 


Thực chất của chuyên chỉnh vô sản 
là quyền làm chủ tập thề của nhân 
dân lao động mà nòng cốt là liên 
minh công nông được thực hiện chủ 
yếu bằng Nhà nước, dưới sự lãnh 
đạo của đẳng tiên phong của giai cấp 
công nhân. Đó là Nhà nước thật sự 
của đân, do đân, và vì dân. Bản chất 
đó của Nhà nước chuyên chính vô sản 
thể hiện trước hết ở nội dung cơ bản 
của nó là tổ chức và xây dựng; xây 
dựng chế độ làm chủ tập thè xã hội 
chủ nghĩa, nền sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa, nền văn hóa xã hội chủ 
nghĩa và con người xã hội chủ nghĩa. 
Đề đạt được những mục tiêu cơ bản 
đó, cần phải tiến hành đồng thời ba 
cuộc cách mạng: cách mạng về quan 
hệ sản xuất, cách mạng khoa học — kỹ 
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thuật, cách mạng tư tưởng và văn 
hóa, trong đó cách mạng khoa học — 
kỹ thuật là then chốt. 

Nhấn mạnh nhiệm vụ tö chức và 
xây dựng là cơ bản, không có nghĩa 
là chủng ta xem nhẹ nhiệm vụ trấn 
áp của chuyên chỉnh vô sản đối với 
mọi phản kháng và âm mưu phục hồi 
của thủ trong, giặc ngoài. Chúng ta 
luôn tuôn đề cao cảnh giác cách mạng, 
không ngừng củng cỗ quốc phỏng và 
lực lượng an ninh đề giữ vững an 
ninh chính trị và trật tự xã hội, bảo 
vệ TỔ quốc. Vì thế điều 2 trong dự 
thảo Hiến pháp mới đã khẳng định 
Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt-nam là Nhà nước chuyên chỉnh 
vô sản với những chức năng cơ bản 
là tồ chức, xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, trấn áp mọi sự phản kháng của 
kẻ thủ, thực hiện xã hội xã hội chủ 
nghĩa, tiến tới xã hội cộng sản chủ 
nghĩa không giai cấp. Điều 3 xác định 
vai trò làm chủ tập thề của nhân đàn 
lao động và nội dung của chế độ làm 
chủ tập thề đó. Điều 4 khẳng định vai 
trò lãnh đạo duy nhất của Đảng cộng 
sản Việt-nam, hạt nhân lãnh đạo của 
toàn bộ hệ thống chuyên chính vô sản 
và của toàn bộ sự nghiệp cách mạng 
nước ta. Ba điều rắt quan trọng trên 
đây chính là những yếu tố quyết định 
đẻ chúng ta không ngừng tăng cường 
chuyên chính vỏ sản và phát huy 
quyền làm chủ tập thê của nhân đân 
lao động. 

Bản chất của Nhà nước chuyên 
chính vô sản còn thê hiện ở hệ thống 
tö chức của nó. Quyền làm chủ lập 
thể của nhân dân lao động được thực 
hiện chủ yếu, chứ không phải duy 
nhất băng Nhà nước, mà còn bằng cả 
hệ thống chuyên chỉnh vô sẵn bao 
gỏm: đảng Mác — Lê-nin; bộ máy Nhà 
nước và các tô chức quần chúng như 


(2)C. Mác và F. Ăng-ghen : Toàn tập, tiếng 
Nga, Nhà xuất bản chính trị văn bọc quốc 
gia. Mạc-tư-khoa, 1960, tập Ï7, trang 553. 

(3) Nghị quuết Đại hội đại biều toàn quốc lần 
thứ IV của Đảng cộng sản Việt-nam, Nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, 977, trang 18, 


Tổng công đoàn Việt-nam, Hội liên 
hiệp nông “ân tập thê Việt-nam, Đoàn 
thanh niên Cộng sản Hồ-Chi-Minh, Hội 
liên hiệp phụ nữ Việt-nam và các đoàn 
thề nhân dân khác, v.v... Dự thảo Hiến 
pháp mới lần đầu tiên xác định rö vị 
trí, vai trò của Công đoàn, Mặt trận 
Tö quốc Việt-nam, và quyền tham dự 
hội nghị Hật đồng Bộ trưởng của các 
vị đứng đầu 4 đoàn thề: Tổng công 
đoàn, Hội liên hiệp nông dân tập thê, 
Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ-Chíi- 
Minh, Hội liên hiệp phụ nữ. 


Vẻ mặt cơ cấu tổ chức. Hiến pháp 
thề hiện tỉnh thần tăng cường Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa đi đôi với 
phát hưy quyền làm chủ tập thê của 
nhân đân lao động trong toàn bộ hệ 
thống chuyên chỉnh vô sản, đồng thời 
xác định mối quan hệ đúng đắn giữa 
Đảng. Nhà nước và nhân dân. Tăng 
cường vai trỏ lãnh đạo của Đảng tức 
là tăng cường hiệu lực của Nhà nước, 
vì Nhà nước chỉ phát huy tác dụng 
mạnh mẽ của mình khi được đường 
lối và phương hướng chính trị của 
Đảng soi sáng. Và phát huy vai trò của 
Nhà nước tức cũng là tăng cường vai 
trò lãnh đạo của Đẳng, vì thông qua 
Nhà nước, Đẳng mới thực hiện được 
sự lãnh đạo toàn điện và đầy đủ đối 
với toàn thê xã hội. 

Quyền làm chủ tập thê của nhân 
dân lao động và sự lãnh đạo của giai 
cấp vô sản không đối lập nhau, mà 
là một thề thống nhất trong chuyên 
chính vô sản. Vi giai cấp vô sản là 
giai cấp cách mạng nhất, tiến bộ nhất 
trong thời đại chúng ta; lợi ích của 
giai cấp vô sản và của nhân dân lao 
động là nhất trí. Chỉ có chủ nghĩa 
cộng sản mới giải phóng nhân dân lao 
động khỏi mọi ách áp bức và bóc lột, 
nhân dân lao động không có con 
đường giải phỏng nào ngoài con 
đường cách mạng vô sản và chuyên 
chính vô sản, mà chuyên chính vô 
sản tức là sự lật đồ quyền thống trị 
của giai cấp tư sản, của bọn bóc lột, 
gianh chỉnh quyền về tay nhân dân, 


xác lập quyền làm chủ tập thề của 
nhân dân lao động. Quyền làm chủ 
này của nhân dân lao động sẽ không 
cỏ phương hướng, sẽ không có sức 
mạnh, và sẽ không thề thực hiện được, 
nếu không có sự lãnh đạo của Đảng 
Mác — Lê-nin, đội tiên phong của giai 
cấp công nhân. « Sự lãnh đạo của Đảng 
là bảo đam cao nhất cho chế độ làm 
chủ tập thê của nhân dân lao động, 
cho sự tồn tại và hoạt động của Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa » (4). 

Có đứng trên lập trường giai cấp 
vô sản mới nhận thức sâu sắc và đầy 
đủ lợi ích cơ bản của nhân dân lao 
động, đồng thời cũng thấy được sự 
khác nhau giữa giai cấp vô sản với 
quần chúng lao động không vô sản, 
với nếp sống và suy nghĩ, tâm tư tình 
cảm của người sản xuất nhỏ, đề tăng 
cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê- 
nin; nâng cao giác ngộ xã hội chủ 
nghĩa, ý thức làm chủ tập thề xã 
hội chủ nghĩa, tạo nên sự nhất tri về 
chính trị và tỉnh thần, về tư tường 
và tÔ chức, về ý chỉ và hành động 
trong nhân dân lao động. 

Đăng lãnh đạo hệ thống chuyên 
chính vô sản, trước hết và chủ yếu 
là định ra đường lỗi, phương hướng 
chính trị, vì đây chính là cái quyẻt 
định vận nệnh của hàng triệu con 
người; sự lãnh đạo đó còn thể hiện 
ở việc đào tạo đội ngũ củn bộ làm 
nỏng cốt cho các cơ quan Nhà nước 
và các Lỗ chức quần chúng, ở việc đôn 
đốc, kiêm tra sự thực hiện đường 
lối chính sách của Đẳng, v.v... Chuyên 
chỉnh vô sản là thể thống nhất giữa 
tính giai cấp và tính quần chúng 
rộng lớn. Tính giai cấp của chuyên 
chính vô sản được thể hiện sâu sic 
nhất và triệt đề nhất trong tính 
quần chúng rộng lớn, vì có phát huy 
được quyền làm chủ của nhân dàn lao 
động mới đưa sự nghiệp cách mạng 
vô sản đến thắng lợi hoàn toàn. 

(4) Háo cáo chính trị của Ban chấp hành 
Trung ương Đảng tại Đại hội đại biều toàn 
quốc lần thứ Ïll của Đảng cộng sản Việt-nam, 
Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, I977, trang 146. 
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NGHSENWN CỨU 


QUÁN LÝ XÃ HỘI MỆT (ÁCH KHÚA Hột 


ẤN đề quản lý xã hội một cách 
khoa học được đặt ra một cách 

bức thiết đổi với chúng ta. Trong mọi 
xã hội, như Mác đã nói, quản lý bao 
giờ cũng là «chức năng quan trọng 
nhất của sản xuất, Trong xã hội xã 
hội chủ nghĩa lại càng như vậy. Bởi 
vì, đó là một xã hội mà những tư 
liệu sản xuất chủ yếu được xã hội 
hóa cao, đòi hỏi một sự quản lý chặt 
chẽ nhất đề thực hiện đúng những 
nguyên tắc sản xuất và phân phối xã 
hội chủ nghĩa. Trong điều kiện nước 
La, sản xuất nhỏ còn phố biến, tỉnh tự 
phát còn mạnh, chưa có nền nếp quản 
lý xã hội thật sự có tô chức khoa học 
cao, văn đề quan lý một cách khoa 
học càng có tầm quan trọng đặc biệt. 
€ Đày là vấn đề hiệu lực của hệ thống 
quan lý, một chỗ yêu của chúng ta 
hiện nay, mà chúng ta phải suy nghĩ, 
nghiên cứu, từng bước có biện pháp 
tích cực đề khắc phục. làm cho hệ 
thỏng quản lý ngày càng phát huy tác 
dụng của nó» (1). Thực tế trên thế 
giới cũng vậy, ở các nước xã hội chủ 
nghĩa“ văn đề quản lý là một vấn đề 
sỏng con bảo đàm xây dựng một nền 
san xuất lớn xã hội chủ nghĩa, phát 
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THANH-LÊ 


-_- 


triền sản xuất và tăng năng suất lao 
động. Vì lẽ đó khi nói đến vấn đề 
quản lý ở các nước xã hội chủ nghĩa, 
trong một thời gian đài, do những 
điều kiện cụ thê nhất định của việc 
xây dựng cơ sở vật chất — kỳ thuật 
của chủ nghĩa xã hội, chủ yếu là nói 
đến quản lý kinh tế (tất nhiên, trên 
những lĩnh vực khác của đời sỏng xã 
hội, cũng đã thực hiện quản lý ở 
những mức độ khác nhau). Hiện nay, 
tỉnh hình đã khác hẳn. Vấn đề quản 
lý được đặt ra một cách tông hợp 
trên phạm vị toàn xã hội, trong mọi 
lĩnh vực của đời sống xã hội, và trở 
thành vấn đề quản lý xã hội nói 
chung. Các kế hoạch kinh tế cHung là 
một bộ phận của chương trình phát 
triền xã hội. Việc quản lý xã hội, kế 
hoạch hóa xã hội đang được thực hiện 
ngay ở lừng xỈ nghiệp, từng tập thề 
lao động thẻ hiện quyền làm chủ tập 
thẻ xã hội của nhân dân lao động. 
Quản lý xã hội một cách khoa học 


(I) Phạm-Văn-Đồng : Phương hướng, nhiêm 
cụ à mục tiêu chủ yeu của Rế hoạch 5 nam 
(I976—1980). Nhà xuất bản Sự thậ:, Hlà-nội, 
Í977, trang I19, 


đang trở thành mới uấn đề quan trọng 
nhất trong toàn bộ các ouãn đề lý luận 
Đề quản lý cần nghiên cứu. 


Có thề khẳng định rằng: lý luận 
về quản lý xã hội một cách khoa học 
là một trong những thành tựu quan 
trọng nhất của khoa học về xã hội 
của chủ nghĩa Mác—Lê-nin ngày nay. 
Điều đó hoàn toàn không có nghĩa là 
việc quản lý xã hội một cách khoa 
học chỉ mới được thực hiện gần đây. 
Xã hội xã hội chủ nghĩa, ngay từ khi 
nó ra đời không những đòi hồi phải 
được quản lý một cách khoa học mà 
còn tạo ra những cơ sở khách quan 
cho điều đó. Bởi vì, nếu chúng ta hiều 
rằng quản lý xã hội một cách khoa 
học chính là sự tác động của con 
người đối với cả hệ thống xã hội nói 
chung trên cơ sở nhận thức và sử 
dụng các quy luật và xu hướng khách 
quan của nó, thì chỉ có dưới chủ 
nghĩa xã hội: mới có thê làm được 
như vậy. Và trong thực tế, lịch sử 
quản lý xã hội một cách khoa học đã 
gần liên với lịch sử phát triên của xã 
hội xã hội chủ nghĩa. 


Vậy thi, quần lý xã hội một cách 
khoa học có nghĩa là gì? Đó là sự tác 
động có tö chức của cả hệ thống 
chuyên chính vô sản đối với cả xã 
hội nói chung hoặc từng khâu riêng 
biệt của nó, trên cơ sở nhận thức 
khoa học và sử dụng tốt những quy 
luật khách quan vốn có của nó nhằm 
bảo đảm sự hoạt động và phát triền 
tối ưu của nó, đạt tới mục đích đặt ra, 


Quản lý xã hội một cách khoa học 
cỏn có nghĩa là phát hiện những xu 
hướng tiến bộ của sự phát triền xã 
hội và điều khiên — thông qua công 
tác kế hoạch hóa, tổ chức, điều chỉnh 
và kiềm tra—quá trình vận động của 
sự phát triền xã hội phù hợp với 
những xu hướng ấy, là khảm phá kịp 
thời đề.giải quyết những mâu thuẫn 
của sự phát triền xã hội, phát hiện 
vu khắc phục những trở ngại trên con 
dường di tới mục đích. 


Sau cùng, quản lý xã hội một cách 
khoa học là duy trì, phát triền và 
hoàn thiện sự thống nhất cơ cấu và 
phối hợp chức năng của toàn bộ hệ 
thống quản lý, là giác ngộ, tổ chức, 
phát động quần chúng dấy lên phong 
trào quần chúng tích cực tham gia 
việc quản lý xã hội. 

Cho đến nay, khoa học về quản lý 
xã hội ở các nước xã hội chủ nghĩa 
đã tiến một bước khả dài, nhưng 
cưộc sống, thực tiên đang đặt ra ngày 
càng nhiều vấn đề phải giải quyết 
trong lĩnh vực quản lý xã hội, Hoàn 
thiện việc quản lý xã hội, do vậy, 
không phải là một việc làm nhất thời 
mà là một quá trình giải quyết hàng 
loạt vấn đẻ do cuộc sống đặt ra. 

Xã hội xã hội chủ nghĩa là một hệ 
thống hoàn chỉnh phát triền mạnh 
mẽ trong tắt cả các lĩnh vực kính tế, 
xã hội, chính trị, tính thần. Quản lý 
một xã hội có sức năng động như 
vậy đòi hỏi phải giải quyết nhiều 
vấn đề gắn liền với những nhiệm 
vụ khác nhau, từ những nhiệm vụ 
kinh tế, khoa học —kỹ- thuật đến 
những nhiệm vụ xã hội — chính trị, 
đạo đức — tâm lý, v.v... Điều đó có 
nghĩa là cần phải có những cö gẳng 
chung về lý luận và thực tiễn của 
các ngành chuyên môn thuộc nhiều 
lĩnh vực khoa học khác nhan như: 
xã hội học, triết học, kinh tế học, tâm 
lý học, luật học, toán học, vV.V... 
cũng như những người làm công tác 
thực tiền quản lý xã hội. 

Những yêu cầu phát triền bên 
trong của xã hội xã hội chủ nghĩa. sự 
phát triên kinh tế nhanh chóng và 
ngày càng phức tạp, sự phát triền 
của cách mạng khoa học — kỹ thuật, 
sự hoàn thiện những quan hệ xã hội 
và những bước tiên mới trong đời 
sống văn hóa — tỉnh thần của chủ 
nghĩa xã hội đang đặt ra cho ly luận 
quản lý xã hội những yêu cầu chung 
sau đây: 

Thử nhãt: Đề quản lý xã hội mọt 
cách khoa học, phải coi xã hội với 
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tư cách một hệ thống hoàn chỉnh. 
Điều đó giúp cho việc phân tích xã 
hội xã hội chủ nghĩa một cách toàn 
điện trong những mỗi quan hệ biện 
chứng giữa các bộ phận hợp thành 
cúa nó, cũng như giữa mỗi bộ 
phận ấy với toàn bộ hệ thống xã 
hột nói chung, nghiên cứu nắm được 
cơ chế lác động giữa cải riêng và cái 
chung, giữa cái riêng này và cái 
riêng khác và xây dựng thành « mô 
hình xã hội» hoàn chỉnh. Chính từ 
đó, các ngành khoa học xã hội mới 
có một quan niệm (ông hợp về quản 
lý xã hội. 

Thứ hai: Đối tượng của quản lý xã 
hội là những quan hệ xã hội, mà quan 
hệ xã hội lại bao gồm nhiều mặt 
khác nhau, cho nên nội dung của 
quản lý xã hội không chỉ hạn chế ở 
một mặt quan hệ xã hội nào. Nội 
dung ấy mở rộng ra tất cả các lĩnh 
vực quan hệ xã hội, kinh tế - kỹ 
thuật, xã hội — chính trị, văn hóa — 
tính thần, Mỗi lĩnh vực quản lý ấy 
có những yêu cầu và những nét đặc 
thù của nó. Nhưng tất cả đều có một 
Lính chảt chung. Đó là sự tác động 


tự giác của cả hệ thống chuyên chính . 


vô sản đối với toàn bộ hệ thống xã 
hội xã hội chủ nghĩa nhằm bảo đảm 
sự phát triền tối ưu của nó. 

Thứ ba: Chức năng của quản lý xã 
nội phái phù hợp với đối tượng và 
nội dung quản lý xã hội. Một mặt, xã 
hội xã hội chủ nghĩa ngày càng phát 
triền phong phú; mặt khác, sự tác 
động qua lại giữa các lĩnh vực quan 
hệ xã hội mang những màu thuần 
nhất định; điều đó đòi hỏi chức 
năng quản lý xã hội phải bảo đảm sự 
phủ hợp giữa những nhân tố chủ 
quan với những yêu cầu khách quan 
của các quy luật phát triền xã hội, 
bảo đảm khắc phục những mâu thuẫn 
này ra trong sự phát triền của hệ 
thống xã hội, bảo đâm sự tự hoàn thiện 
không ngừng các nhân tố chủ quan. 

Thứ tư: Xây dựng lực lượng quản 
lý xã hội. Đó là một hệ thống các cơ 
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quan và các tô chức Đảng, Nhà nước 
và các đoàn thề quần chúng ròng rãi, 
trong đó hạt nhân lãnh đạo là Đảng 
cộng sản. Đồng chỉ Lê-Duần đã nói: 
«Việc lăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng không thê tách rời việc tăng 
cường vai trò và hiệu lực của chỉnh 
quyền trong việc quản lý kinh tế, 
quản lý Nhà nước, quản lý mọi mặt 
của đời sống xã hội? (2). Hệ thống 
ấy chính là hệ thống chuyên chính 
vô sản. Hoàn thiện vai trò lãnh đạo 
của Đảng, và vai trò quản lý của Nhà 
nước, vai trò làm chủ tập thê của 
quần chúng, tăng cường chuyên 
chính vô sản, phát huy quyền làm chủ 
tập thề của nhân dân lao động — đó 
là phương hướng cơ bản đề xây dựng 
lực lượng quản lý xã hội. 


Thứ năm: Những nguyên tắc chỉ 
đạo công tác quản lý xã hỏi kết hợp 
thành một bệ thống chặt chẽ. Trong 
đó, nồi bật nhất là các nguyên tấc: 
tập trung dân chủ và phát huy quyền 
làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa 
của nhân dân lao động ; kết hợp quản 
lý theo ngành với quản lý theo địa 
phương và vùng lãnh thô; kết hợp giáo 
dục tư tưởng với khuyến khích về vật 
chất, bảo đảm tính tối ưu, nắm chắc 
khâu chính của sự phát triền xã 
hội; v.v... Tất nhiên, các nguyên tác 
ấy không phải được quy định một 
lần là xong. Nội dung của chúng phải 
phát triển cho phù hợp với sự phát 
triền không ngừng của xã hội xã hội 
chủ nghĩa. 


Thứ sảu: Những phương pháp 
quản lý xã hội được xây dựng thành 
một chu trình hoàn chỉnh, từ việc 
đưa ra các quyết định quản lý, qua 
việc tổ chức và điều chỉnh quá 
trình thực hiện các quyết định quản 
lý, đến việc kiềm tra thực hiện các 
quyết địuh quản lý. Những vấn đề 


(2) Lê.Duàn: Dưới lá cờ oẻ oang của 
Đảng ðì đóc lập, tự do ơì chủ nghĩa xã hội 
tiến lén giành những thắng lợi mới, Nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, 970, trang 1225. 


như: thông tin xã hội, kế hoạch hóa 
xã hội, dự đoán xã hội, v.v... đòi hỏi 
phải được nghiên cứu rộng rãi, gắn 
liền với sự phát triền xã hội nói 
chung, với những thành tựu mới của 
cách mạng khoa học — kỹ thuật nói 
riêng. đặc biệt là những thành tựu 
của điều khiền học. | 
Khoa học về quản lý xã hội ở các 
nước xã hội chủ nghĩa đã tiến một 
bước khá dài. Bước tiến ấy chứng tỏ 
rằng các khoa học xã hội không tự 
hạn chế vào việc giải thích, bình luận 
những quyết định được đưa ra, vào 
việc ghỉ nhận những sự kiện thực tế 
và những thành công đã đạt được, 
mà còn tích cực và chủ động nghiên 
cứu đời sống xã hội trong sự phát 
triền ngày càng lớn của nó, và trên 
cơ sở ấy, đưa ra những kiến nghị có 
thẻ áp dụng có hiệu quả vào thực 
tiên quản lý xã hội xã hội chủ nghĩa, 


Nhưng cũng chính đời sống xã hội 
và thực tiễn quản lý cho thấy còn 
nhiều vấn đề phải giải quyết về mặt 
lý luận. Xã hội xã hội chủ nghĩa 
đang phát triền mạnh mẽ. Việc quản 
lý một xã hội đầy sức năng động 
như vậy đòi hỏi phải không nưừng 
hoàn thiện lý luận về quản lý xã hội. 


* 


Cuộc đấu tranh giữa hai hệ thống 
thế giới (xã hội chủ nghĩa và tư bản 
chủ nghĩa) đang điền ra gay gắt. Mọt 
mặt của cuộc đấu tranh này là đấu 
tranh trong lĩnh vực tô chức kinh tế 
nói riêng và trong việc quản lý đời 
sống xã hội nói chung. Giai cặp tư 
sản lũng đoạn ở các nước tư bản chủ 
nghĩa đang có những cố gắng rät lớn 
vẻ mặt quản lý đề hạn chế những tật 
bệnh vốn có của xã hội tư bản chủ 
nghĩa và ngăn chặn ảnh hưởng của 
hệ thống xã hỏi chủ nghĩa thế giới. 
Chưa bao giờ vấn đẻ quản lý được 
giai cấp tư sản chú trọng như hiện 
nay Trong cuốn: Nộỏi chiến thế giới, 


xuất bản ở Pa-ri vào cuối năm 1976, 
các tác giả của nó đã nhãn mạnh rằng : 
“Đề có thề ngầng đầu lên trước mặt 
Liên-xô đứng bên cạnh và đề có thê 
Lồn tại.. châu Âu chì có một giải 
pháp là xỏng vào cuộc chiến đấu vời 
những vũ khi của phe mình, thứ vũ 
khí đảng gờm nhất chắc chắn là cải 
được coi là quản lý theo lối Mỹ mà 
rất lâu người ta mới thấy ra được 
tầm quan trọng của nó*® @). 


Tất nhiên, chức năng quản lý dưới 
chế độ tư bản chủ nghĩa vẫn thuộc 
Về giai cấp tư sản và mục đích quản 
lý vẫn là bóc lột giá trị thặng dư, là 
bảo vệ và phát triền chế độ tư hữu 
tư bản chủ nghĩa. Nhưng không thê 
vì thế mà coi thường khả năng quản 
lý của giai cấp tư sản. Chủ nghĩa xã 
hội muốn giành được thắng lợi triệt 
đề trong phạm vi một nước cũng như 
trẻn phạm vi toàn thế giới, nhất thiết 
phải chiếm lĩnh được trận địa quản 
lý, đó là một trong những điều kiện 
then chốt đề tự phát triền và phảt 
triển vượt lên chủ nghĩa tư bản. Xét 
theo góc độ ấy, rõ rang lĩnh vực quản 
lý dang nói lên thành một. trận địa 
đấu tranh giai cấp giữa chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa tư bán. Có thê nói 
rằng: phần thắng trong cuộc đấu 
tranh này nhất định sẽ thuộc về chủ 
nghĩa xã hội. Bởi vì, so với chủ 
nghĩa tư bản, chủ nghĩa xã hỏi có 
những ưu thế căn bản trong lĩnh vực 
quán lý. 


Cũng có thể nói như vậy trong 
tỉnh hình quân lý ở miền Bác dưới 
chế độ xã hội chủ nghĩa và ở miễn 
Nam đưới chế độ thuộc địa kiều mới 
của ÁÍÿ trước đày. liệềng trong lĩnh 
vực quan lý mà nói. không ai không 
thừa nhận một số xỉ nghiệp ở miền 
Nam trước đàv đã có những thành 
tựu đăng kề do họ áp dụng phương 


(3) Gia-cơ-lin ơ-ra-panh, Giang Bec-na 
Pi-na-ten: Nói chiến thế giới, Nhà xuất bản 
Can-man — Lê-vi, Pa-ri, 1976, trang l]0. 
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thức quản lý hiện đại học được ở các 
nước tư bản chủ nghĩa phát triển 
(theo lối mơ-nit-giơ-mân của Mỹ, 
chẳng hạn). Nhưng xét trên phạm vi 
toàn xã hội, toàn bộ nên kinh tế quốc 
đàn, rõ ràng chỉnh quyền Mỹ — ngụy 
đã không quản lý được. Tình trạng 
thất nghiệp tràn lan, tệ tham những 
thối nát, nạn lạm phát vỏ tội vạ. trật 
tự xã hội rối loạn, v.v... đó chẳng 
phải là những bằng chứng về sự bất 
lực của chế độ Mỹ — ngụy đó sao 2 


Trong khi đó, mặc dù còn nhiều 
hạn chế và nhược điềm lớn, việc 
quản lý xã hội dưới chế độ xã hội xã 
hội chủ nghĩa đã gh¡í được những 
thành tựu căn bản. Không thê đánh 
thắng đế quốc Mỹ nếu không có sự 
thống nhất chính trị và tỉnh thần cao 
của nhân dân ta, nếu khỏng có một 
nẻn sẵn xuất đứng vững được trước 
những tàn phá của chiến tranh, nếu 
không có một trật tự xã hội ỗn định 
và một đời sống ôn định, v.v... Những 
cai đó là gì, nếu không phải là thành 
Lựu của việc tô chức và quản lý xã hội 
của Nhà nước ta dưới sự lãnh đạo của 
Đảng ta? Tất nhiên, nói như thế không 
phải là phủ nhận những chỗ yếu kém 
của ta trong việc quản lý xã hội. Nói 
như thế chỉ cốt đề chứng minh rằng 
chế độ xã hội chủ nghĩa có những ưu 
thế căn bản, không thê chối cãi được 
về mặt quản lý xã hội. 

Ở nước ta hiện nay, nghiên cứu 
những vấn đề về quản lý xã hội một 
cách khoa học đang trở nên một nhiệm 
vụ cấp bách. Từ khi miền Bắc nước 
ta bắt đầu chuyên sang giai đoạn 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, trong 
nhiều nghị quyết và văn kiện chính 
thức của Đảng và Nhà nước, những 
vẫn đề về quản lý kinh tế đã được 
nhấn mạnh. Gần đây, đặc biệt là từ 
Đại hội lần thứ IV của Đảng, pẩn đề 
quản lj ~ä hội dã được vạch ra trên 
một bình diện rộng lớn. Như vày, 
Đăng ta dã đặt tương đối sớm vấn 
đề đó một cách khoa học và nhẫn 
mạnh đầy đủ tầm quan trọng của nó. 
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Một điều cần thấy rö là xã hội 
Việt-nam trong giai đoạn quá đò lên 
chủ nghĩa xã hội hiện nay có những 
đặc điềm khác hẳn so với nhiều nước 
xã hội chủ nghĩa anh em. Vì vậy, 
nhiệm vụ quản lý xã hội một cách 
khoa học ở nước ta cũng được đặt 
ra một cách khác. 

ở đây chúng tôi muốn nèu một số 
gợi ý về vấn đề quản lý xã hội một 
cách khoa học ở nước la. 

1- Vấn đề có ý nghĩa hàng đầu hiện 
nay là đầu mạnh những cuộc nghiên 
cứu xã hội đề nằm 0uững đổi tượng 
quan lý ở nước ta. Cùng có một chế: 
độ xã hội giống như các nước xã hội 
chủ nghĩa khác, xã hội Việt-nam có 
những đặc điềm riêng về mặt dân 
Lộc cũng như về trình độ phát triền 
của xã hội. Về những đặc điềm ấy, 
Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của 
Đang đã phân tích một cách khoa 
học. Đó là một chỗ dựa vững chắc 
đề phát triền việc nghiên cứu xã hội 
nước ta một cách cụ thê hơn nhằm 
hiểu biết thật chính xác đối tượng 
quản lý xã hội ở nước ta. Thiếu sự 
hiều biết ấy thì không thê nói đến 
vấn đề quản lý xã hội một cách khoa 
học được. 

Xã hội nào cũng là một hệ thống 
hoàn chỉnh, một cơ thê hoàn chỉnh. 
Nhưng cũng như mỗi cơ thề con người, 
một cơ thề xã hội ra đời và phát triền 
trong những điều kiện lịch sử nhất 
định. Ở Việt-nam, « cơ thề xã hội chủ 
nghĩa " có nhiều điềm đặc thủ của nó, 
Nói một cách khái quát, trong xã hội 
Việt nam hiện nay, sự tác động qua 
lại giữa các yếu tố kinh tế — kỹ thuật, 
xã hội — chỉnh trị và văn hóa — tỉnh 
thần trong toàn bộ hệ thống xã hội 
điện ra một cách rất phức tạp mà 
chưa ở đâu có. Nghiên cứu đề nắm 
vững phép biện chứng của sự phát” 
triền xã hội Việtnam là một điều 
kiện không thề thiếu được đe tiến 
hành ba cuộc cách mạng do Đẳng đề 
ra: cách mạng về quan hệ sản xuất, 
cách mạng khoa học — kỹ thuật, cách 


mạng tư tưởng và văn hóa, trong đó 
cách mạng khoa học — kỹ thuật là 
then chốt. Có thề khẳng định rằng: 
về thực chất, quản lý xã hội ở Việt- 
nam chính là quản lý một cách tông 
hợp ba cuộc cách mạng ấy trong sự 
thống rhất biện chứng của chúng. - 


2— Hoàn thiện (tồ chức lực lượng 
quản lý trong xã hội nước ta hiện nay 
đang nồi lên thành một nhiệm vụ hết 
sức cáp bách. Không tăng cường lực 
lượng quản lý xã hội, không thê nói 
đến quản lý xã hội một cách có hiệu 
quả. Cần phải hiệu cách đặt vấn đề về 
chế độ làm chủ tập thê trong những 
nghị quyết của Đẳng theo tỉnh thần 
nay. Cơ cấu: Đảng lãnh đạo, Nhà 
nước quản lý, nhân dân làm chủ chính 
là cơ cấu tô chức quản lý với tư cách 
một hệ thống quản lý xã hội. Ở nước 
la, vấn đề đặt ra là vừa phải phân 
định chức năng cụ thề của các thành 
phân trong hệ thống quản lý, vừa 
phải nàng cao trình độ quản lý của 
toàn bộ hệ thống quản lý xã hội, 
trong đó vấn đề nâng cao vai trò lãnh 
đạo của Đẳng trên cơ sở nâng cao 
tỉnh khoa học và tính cách mạng trong 
cỏng tác xây dựng Đảng là vấn đề 
then chốt, như Nghị quyết Đại hội 
lần thứ IV của Đẳng đã chỉ rõ. 


3— Xúc định đúng đẳn những nguyên 
tắc quản lý xä hội là một yêu cầu hết 
sức trọng vếu ở nước ta. Những 
nguyên tắc như bảo đảm chế độ tập 
trung dân chủ, kết hợp quản lý theo 
ngành với quản lý theo địa phương và 
vùng lãnh thô, kết hợp giáo dục tư 
tưởng với khuyến khích bằng lợi ích 
vật chất, v.v... đang được Đảng la xác 
định một cách thích hợp với những 
điều kiện đặc thù của nước ta. Nhưng 
vẫn còn nhiều vấn đề đòi hỏi được 
nghiên cứu kỹ hơn. Một trong những 
vấn đẻ đó lề vận dụng nguyên tác 
khuyến khích đề thúc đầy sản xuất 
xã hội đến mức tối đa. Vấn đề đặt ra 
là nghiên cứu đề nắm vững cơ chế 

tác động của nguyên tắc khuyến khích 


(yẻ kinh tế, về vật chất và về tỉnh 
thần). 

4— Vấn đề kế hoạch hóa zä hội cần 
được chủ ý nghiên cứu đầy đủ đi đôi 
với vấn đề kế hoạch hóa kinh tế. 
Ngay từ bây giờ phải nắm, phải quản 
lý, quản lý từng người lao động và 
phải biết dùng lao động. Đó là chuyên 
chính vò sản, là làm chủ tập thê, là 
chủ nghĩa xã hội. Việc kế hoạch hóa 
xã hội còn phải kết hợp với các lĩnh 
vực kế hoạch hỏa khác đổi với đời 
sống xã hội. Muốn thế, phải xây dựng 
một mạng lưới (hỏng tỉn xä hội vững 
chắc từ dưới lèn và từ trên xuống, đề 
bảo đảm phản ánh chính xác tình 
hình thực tế của xã hội và đưa ra 
chính xác các quyết định quản lý xã 
hội ở mỗi cấp. 


* 


Xày dựng một chế độ quản lý xã 
hội có hiệu quả không thê là công việc 
của một số ít người. Đó là sự nghiệp 
của cả một tập thề rộng lớn, bao gồm 
các nhà khoa học, cúc chuyên gia, 
các nhà hoạt động thực tiễn có nhiều 
kinh nghiệm thuộc những lĩnh vực 
hoạt động xã hội khác nhau. Đó là 
một sự nghiệp đầy khó khăn và phải 
làm đi làm lại nhiều lần. Nhưng 
chúng ta cũng có nhiều thuận lợi đề 
hoàn thành sự nghiệp ấy : có sự lãnh 
đạo đúng đắn của Đảng, có đội ngũ 
cán bộ đông đảo, có hàng triệu người 
lao động đầy nhiệt tình mà một số 
lớn đã có những hiều biết nhất định 
vở các lĩnh vực hoạt động xã hội, 
chúng ta có kinh nghiệm của hơn ba 
chục năm quản lý Nhà nước, quản 
lý xã hội, chúng ta lại có kinh nghiệm 
của hơn nửa thế kỷ quản lý xã hội 
của các nước xã hội chủ nghĩa anh 
em. Điều đáng phấn khởi là Đảng 
la đã đặt tương đôi sớm vấn đề 
quản lý xã hội một cách khoa 
học và nhấn mạnh đầy đủ tầm quan 
trọng của nó ngay từ khi cách mạng 


(Xem tiếp trang 80) 
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DÂN CHỦ HÌNH THỨC 


Ở hội nghị các cấp là đề thực 
hiện sự lãnh đạo tập thê và 
nguyên tắc sinh hoạt dân chủ trong 
Đảng. Thế nhưng, nơi này, nơi khác 
và thường là ở các đảng bộ cơ SỞ, 
tuy vân có hội nghị, có họp bàn 
đấy, mà vân cứ là thiếu dân chủ ! 
Bởi vì khi đưa vấn đề ra bàn trong 
hội nghị, có đồng chí trong cấp ủy 
nghĩ rằng đẳng viên là người chịu sự 
lãnh đạo của mình, trình độ thấp, 
tầm nhìn chính trị hẹp, mọi mặt đều 
kém mình, cho nên bàn thì cứ bàn 
cho phải phép, cho có về dân chủ, 
cho trên khỏi chê, dưới khỏi trách, 
còn khi kết luận thì cứ ý mình mà 
theo! Thế rồi, trong hội nghị. họ tìm 
đủ mọi cách «lái» mọi người theo ý 
của họ, dù cho ý đó chưa đúng. chưa 
đủ. Họ cho kiều “nhất hô bá ứng?” 
là một thắng lợi lớn của hội nghị! 
Họ tỏ ra khó chịu khi có người nói 
khác ý họ, muốn thảo luận, tranh 
luận vẻ những ý, về những vấn đẻ 
mà họ nêu ra. Sự khó chịu của họ 
còn tăng lên khi phải nghe lời nhận 
xét vẻ những mặt chưa tốt, những mặt 
kém, yếu của tình hình và những lời 
phê phán những thiếu sót, sai lầm 
trong công việc của họ. Mượn lý do 
bảo vệ sự nhất trí trong đăng bộ, họ 
thường tìm cách gạt khéo những ý 
kiến đối lập đó, có khi còn giữ thành 
kiến dai dẳng đối với những người 
có ý kiến đối lặp, mặc dù rất nhiều 
khi chân lý thuộc về những người 
này chứ không thuộc về họ. Ket qua 
thị như chúng ta đều đoán được là 
tự do tư tưởng bị hạn chế, hỏi nghị 
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đảng bộ thiếu sự thao luận, tranh 
luận sỏi nồi, trở nên tế nhạt, xuôi 
chiều, những nhận định tuy nghiêm 
khắc nhưng sát đúng, sắc sảo về tình 
hình không được chấp nhận, những 
suy nghĩ sáng tạo không được ủng 
hộ. Các nghị quyết của hội nghị trở 
thành chung chung, thiếu cải mới 
cần thiết, thiếu tỉnh cách mạng tiên 
công, không đáp ứng đầy đủ yêu cầu 
của tình hình. 


Những người cộng sản hằng ngày 
lăn lộn trong thực tiên. bằng miệng 
nói, tay làm, trực tiếp đưa đường lỗi, 
chính sách của Đảng đến với quần 
chúng. họ có điều kiện nghe nhiều, 
thấy nhiều, có điều kiện hiều kỹ tâm 
tư, nguyện vọng của quần chúng, thấy 
rõ hiệu quả thực tế của các chủ trương, 
nghị quyết của đẳng bộ. Vốn hiều 
biết phong phú của từng đăng viên, 
nếu biết khai thác, biết phát huy và 
được tập hợp lại sẽ là nguồn sức mạnh 
vỏ tận tạo nẻn trí tuệ. sức sắng tạo 
chung của đàng bộ. 


Mỗi lần mở hội nghị thì lẽ đi nhiên 
là cấp ủy phải có sự chuần bị trước, 
càng kỹ càng tốt. Cấp ủy phải điều 
tra, nghiên cứu kỹ tình hình; lắng 
nghe ý kiến những đang viên (và cả 
những người ngoài Đảng) am hiều 
vẫn dẻ, và bàn bạc kỹ đề có bảo cáo. 
đề an thích hợp. sát đúng. Cấp ủy 
lại phải định trước hướng thảo luận 
đề hội nghị đi đúng các vấn đề chỉnh. 
không sa vào các văn đề vụn vặt 
nhắm đạt chất lượng cao nhất. Trong 
thao luận. phải biết kết luận đúng 


lúc. Lối «buông trôi, thả nồi ® trong 
hội nghị là biều hiện của thái độ vô 
trách nhiệm, của sự buông lòng lãnh 
đạo. Đối với những vấn đề cần có 
nghị quyết của đẳng bộ thì phải qua 
thảo luận dân chủ, cởi mở, và khi 
cần thiết phải được tranh luận. Đề 
giải quyết tốt những vấn đề phức tạp, 
gay cấn trong nội dung lãnh đạo của 
đăng bộ, phải có sự đóng góp chung, 
mỗi người mỗi ý và thông qua tranh 
luận đề tìm ra cái đúng, cái hay. 
Những ý kiến khác nhau trước 
những vấn đề cụ thê là hiện tượng 
bình thường. Thông qua thảo luận 
một cách nghiêm túc trong đảng bộ 
về những ý kiến khác nhau đề tim 
ra những chủ trương, biện pháp và 
kết luận đúng. điều đó không có hại 
gì đến đoàn kết nhất tri. Lẽ phải bao 
giờ cũng có sức mạnh thuyết phục. 
Còn đối với đẳng bộ nào đó mà càng 
thảo luận càng rối rắm, ý đúng, điều 
hay không còn sức mạnh lôi cuốn được 
số đông thì hãy xét lại tính đảng của 
mình, xem mình có còn xứng đáng là 
một tö chức của Đảng nữa hay không ! 


Đương nhiên, trong các hội nghị 
Đàng, chúng ta không đồng tình, 
thậm chỉ nghiêm khắc phê phán những 
lời nói thiếu ý thức xây dựng, những 
nhận định lệch lạc, lỗi tranh luận vô 
nguyên tắc. lối bảo lưu ý kiến một 
cách cố chấp, mù quảng. Song, sự 
không đồng tình đó, sự phê phán đó 
phải thông qua thảo luận, tranh luận 
có lý, có tình, trong đó mọi đẳng 
viên đều có quyền trình bày đầy đủ 
Ý kiến của minh đề tập thê tô chức 
Đảng xem xét. Lối hạn chế phát biều 
Ý kiến, truy chụp tư tưỡng một cách 
vội vàng, thiếu cơ sơ lý luận và thực 
tế là hoàn toàn xa lạ trong sinh hoạt 
của Đẳng la. Nó vi phạm điều lẹ 
Đảng vi đã tước đi của đẳng viên 
quyền được bàn bạc và tham gia 
quyết định công việc của ĐDng, 
quyền được trình bày trong tô chức 
ý kiến của mình về những vấn đề thuộc 
nội dung lãnh đạo của Đảng, 


Mở hội nghị mà vẫn cứ thiếu dân 
chủ là như vậy. 


Lại có khi hội nghị thì theo đúng 
nguyên tác dân chủ, nhưng khi chi 
đạo thực hiện nghị quyết của hội 
nghị thì lại văn cứ thiếu dân chủ Ì 
Ấy là vì có đồng chi trong cấp ủy 
thiếu tôn trọng nghị quyết, coi thường 
những kết luận của tập thê, lạm dụng 
quyền hành, buộc đẳng viên và cấp 
dưới làm theo ý riêng của họ. Thế là 
bao nhiêu công sức, tri tuệ của đẳng 
viên đóng góp cho hội nghị trở thành 
vô nghĩa, nghị quyết của hội nghị 
đẳng bộ chỉ nằm trên giấy, không 
được thực hiện, hoặc nếu có được 
thực hiện thì lại bị bóp méo nhiều 
phần. Bằng cách làm ấy, họ đã phủ 
nhận vai trò của đảng bộ, tự mình 
định đoạt mọi việc, biến hội nghị 
đẳng bộ thành một thứ *hội đồng tư 
vãn». Phải nói thẳng ra rằng, tuy 
mức độ nặng, nhẹ có khác nhau, họ 
đã lợi dụng chức vụ, quyền hành đề 
chống lại nghị quyết phạm một 
trong những điều cấm trong sinh hoạt 
Đảng. Với những người lãnh đạo như 
vậy, thì, thử hỏi sức sáng tạo của 
đông đảo đang viên làm sao mà phát 
huy được, sự: phấn khởi chung làm 
sao mà có được. Tình trạng bàn một 
dàng mà làm một nẻo, “quyết » và 
“hành ® màu thuẫn với nhau sẽ khiến 
cho đông đảo đảng viên thắc mắc. 
Những rối rắm trong đảng bộ từ đó 
dễ phát sinh, sức mạnh của đẳng bộ 
từ đó bị phân tân, và phong trào. 
quần chúng do đẳng bộ lãnh đạo 
không thề tránh khỏi những trì trệ. 


Cho nên, đã họp thì phải bàn cho 
ra nhẽ. Bàn xong, phải kết luận dứt 
khoát, phân rõ đúng, sai. Nghị quyết 
phải được tập thê thông qua một 
cách thật sự dân chủ. Trong chỉ đạo 
thực hiện phải nói và làm theo nghị 
quyết. Trái những điều đó thi hội 
nghị đù có kéo dài vẫn cứ là dân chủ 
hình thức. 


NGƯỜI XÂY DỰNG 
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Công nghiệp 


phải góp phần to lớn 


^ 


thúc đẩy nông nghiệp 


Vị 


phát triển vượt bậc 


HÁT triền vượt bậc nông nghiệp là 
một sự nghiệp cực kỷ quan trọng ; 

có phát triền vượt bậc nông nghiệp 
mới có cơ sở đẻ phát triển công 
nghiệp, đầy mạnh công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa và cải thiện từng bước 
đời sống của nhân dân. Do đó, phát 
triển nỏng nghiệp không chỉ là còng 
việc riêng của ngành nông nghiệp mà 
là sự nghiệp chung của toàn Đẳng và 
toàn dàn ta, của tãt cả các ngành kinh 
tế và văn hóa, đặc biệt là các ngành 
công nghiệp. Nông nghiệp không thê 
tự nó phát triền vượt bậc, nếu không 
có tác đọng của: các ngành khác, 
trước hết là của các ngành công 
nghiệp. Nông nghiệp không thể tự nó 
chuyên từ sản xuất nhỏ lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa nếu khòng được 
từng bước trang bị kw thuạt theo 
hưởng thủy lợi hóa, cơ giới hóa, điện 
khi hóa và hóa học hóa. Nóng nghiệp 
khong thê tự nó chuyên từ nền kinh 
Lế tự cấp tự túc sang kinh tế hàng hóa, 
nẻều sản phầm nông nghiệp không 
được chế biến đề tiêu thụ khắp nơi, 
kẻ cả xuất khiu. Nông nghiệp cũng 
không thẻ tự nó phát triên vượt bậc 
nếu đời sống vật chất và văn hóa của 
nông dàn không được cải thiện, Vì 
vậy đề phát triển vượt bậc nông 


ĐỒNG - THẢO 


nghiệp, ngoài sự cố gàng của bản thản 
Ròng nghiệp và tác động của tất cả 
các ngành kính tế và văn hóa, các 
ngành công nghiệp phải ra sức phục 
vụ nông nghiệp, coi phục vụ nỏng 
nghiệp là sự nghiệp của chỉnh bàn 
thân mình. 

Thực hiện các chủ trương của Đảng 
và Nhà nước, trong thời gian qua, 
nhất là trong 2 năm gần đây, các 
ngành công nghiệp, giao thông vận 
tài, xây dựng cơ bản từ trung ương 
đến địa phương, từ quốc doanh đến 
hợp tác xã đã có những cố gắng đảng 
kẻ trong việc phục vụ nòng nghiệp và 
đã đạt dược những thành tích nhất 
định. Tuy nhiên, công tác phục vụ 
nòng nghiệp vẫn còn nhiều nhược 
điểm và khuyết điểm, trong đó đáng 
chú ý là: chưa bảo đảm được công 
cụ cầm tay cho lao động nông nghiệp; 
việc chế biến màu chưa được giai 
quyẻt tốt; việc cung cấp bàng tiêu 
dùng cho nòng thôn chưa đạp ứng 
được yêu cầu v.v... Tình hình nói trên 
có phần do cơ sở vật chất — kỳ thuật 
của công nghiệp còn nho bé, nhưng 
cũng có phần do nhận thức mỗi quan 
hệ giữa công nghiệp và nòng .Ighiệp 
chưa sâu sắc, cho nên chưa làm töt 
nhiệm vụ phục vụ nòng nghiệp. 


Công nghiệp phục vụ nông nghiệp 
bao gồm nhiều mặt, có thề khái quát 
lại trong 4 nhiệm vụ chính là : 1) Tăng 
cưởng cơ sở vật chất — kỹ thuật và 


TRANG BỊ 


Trong các nhiệm vụ phục vụ nông 
nghiệp, tăng cường cơ sở vật chất — 
kỹ thuật và trang bị kỹ thuật cho nông 
nghiệp là nhiệm vụ quan trọng nhất, 
đó là nhân tố quyết định đưa nông 
nghiệp từ sản xuất nhỏ lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa. 

Nỏng nghiệp và nông thôn đang 
cần rất nhiều vật liệu xây dựng đề 
xây dựng các công trình thủy lợi, xây 
dựng các công trình phục vụ sẵn xuất 
và sinh hoạt; nông dân cũng cần rát 
nhiều vật liệu xây dựng đề xây dựng 
nhà ở. Đề tăng cường cơ sở vật chất — 
kỹ thuật cho nông nghiệp, nhiệm vụ 
quan trọng của công nghiệp là phải 
ra sức phát triền nhiều vật liệu xây 
dựng. chủ yếu là xi măng, đá, vôi, 
gạch, ngói đề cung cấp cho nòng 
nghiệp và nông thôn. 

Theo tỉnh toán sơ bộ, đề bảo đảm 
yêu cầu của nông nghiệp và thủy lợi 
(chưa kê nhà ở) trong 3 năm từ 1978-— 
1980, công nghiệp cần phấn đấu cung 
cấp cho được khoảng 3— 4 tỷ viên 
gạch, ngói, 9 triệu m” đá, 5 triệu tấn 
vôi, 1 triệu tấn xi măng. Đề bảo đâm 
yêu cầu này, cần phát triển các loại 
vật liệu xây dựng theo phương hướng 
như sau: 

Vôi không những dùng cho xây 
đựng mà còn đề cải tạo đãt, chúng tạ 
lại có nhiều đa vôi và đã có kinh 
nghiệm trong việc san xuất vòi. Vì 
vậv, cần phát triên rộng rãi mạng 
lưới sẵn xuất vôi ở tất cả các nơi có 
điều kiện với quy mô nhỏ. vừa. lớn, 
với phương pháp thủ công, nửa cơ 
giới và cơ giới, bằng mọi nguồn 
nguyen liệu như đá voi, đa san họ, 
vỏ sò hến v.v... Nói chung, nên phát 


trang bị kỹ thuật cho nông nghiệp ; 
2) Chế biến nỏng sẳn; 3) Cung cấp 
hàng tiêu dùng cho nông dân ; 4) Góp 
phần xây dựng nông thôn mới. 


KỸ THUẬT 


triền các loại lò liên hoàn cỡ 4--6 
tấn/ngày, đốt than cám theo phương 
pháp thủ công. Ở các nơi có điện, có 
th phát triền loại lò cơ giới 
10 tấn/ngày. | 

Đề đáp ứng nhu cầu về đá cho 
xây dựng, sản xuất xi măng và nung 
vôi, một mặt cần củng cố. cải tạo đề 
nâng cao công suắt các cơ sở hiện có, 
mặt khác phát triền mạnh các cơ sở 
sẵn xuất đá loại vừa và nhỏ từ 2-— 3 
vạn m` đến 10 vạn m/năm ở các nơi 
có điêu kiện. Sản xuất đá nặng nề, 
vất và, do đó cần đầu tư đề cơ giới 
hóa sớm công nghiệp khai thác đá và 
Liến hành khai thác theo phương pháp 
còng nghiệp đề tiết kiệm tài nguyên. 

Đề tăng sản lượng XỈ măng, 
hướng chính là tập trung sức hoàn 
thành đúng kế hoạch việc mỡ rộng, 
cải tạo và xây dựng các nhà máy xi 
măng lớn như: lläi-phòng, “Hoàng- 
thạch, Bỉm-sơn, Hà-tiên. Đồng thời 
phát triền rộng rãi các cơ SỞ Xi mũng 
nhỏ cỡ 3000 — 5000 tấn đến 2 vạn tần 
ở các địa phương có nguyên liệu: 
Ngoài ra, căn tiếp tục đầu tư đề xây 
dựng thêm một số cơ sở xi măng lò 
đứng với còng suất 6 vạn tấn — 12 vạn 
tấn — 241 vạn tân. Chú ý sản xuất xi 
măng Pu-dơ-lan và các loại chất kết 
dính cấp thấp đề dùng vào các công 
trình thủy lợi và nòng nghiệp. Đề 
phát triền sẵn xuất xi măng, trước 
mắt cần nghiên cứu xác định công 
nghệ sản xuất hợp lý. tö chức sản 
xuất và cung cắp thiết bị đồng bộ 
cho các địa phường: 

Vẻ gạch ngói, tiếp tục xây dựng 
các cơ sở quốc doanh trung ương và 
địa phương đẻ cung cắp cho các công 
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trình kiên cố, yêu cầu cường độ cao; 
phát Iriền rộng rãi các cơ sở sẵn xuất 
gạch cỡ 2 — 3 triệu viên — 7 triệu viên/ 
năm (do xí nghiệp quốc doanh huyện 
hoặc hợp tác xã chuyên nghiệp đảm 
nhiệm) đề phục vụ cho yêu cầu thủy 
lợi. Hướng dẫn các hợp tác xã nông 
nghiệp kết hợp thủy lợi và cải tạo 
đồng ruộng đề sẵn xuất gạch theo 
phương thức gia còng, bán cho Nhà 
nước một phần, còn một phần dùng 
đề xây dựng các công trình ở xã. Chú 
ý phát triền mạnh các loại gạch ngói 
không nung bằng các loại vật liệu sẵn 
có đề tiết kiệm than và sử dụng một 
phần đá thay gạch. 


Đề phục vụ yêu cầu về thủy lợi, 
ngoài việc sẳn xuất và cung cấp đủ vật 
liệu xây dựng, các ngành công nghiệp 
còn phục vụ các mặt khác theo chức 
năng của mình. Ngành địa chất có 
trách nhiệm tham gia khảo sát địa 
chất và địa chất công trình phục vụ 
các công trình thủy lợi. Đồng thời, 
cần tìm kiếm thăm dò thêm nguồn 
nước ngầm đề bồ sung cho nguồn 
nước mặt. Ngành xây dựng cần huy 
động một phần lực lượng thủ công 
đề xây dựng dứt điềm một số còng 
trình đã phân công cho mình làm. 
Ngành giao thông vận tải cần lập quy 
hoạch giao thông kết hợp với quy 
hoạch thủy lợi, tiến hành nạo vét các 
kênh rạch phục vụ cả 2 yêu cầu giao 
thông và thủy lợi, đồng thời bảo đảm 
vận chuyền kịp thời các vật tư, thiết 
bị về các công trường thủy lợi. Ngành 
cơ khí cần sản xuất hàng triệu còng 
eụ cải tiến, hàng trăm tàu nạo vét và 
hàng vạn máy bơm các loại. Ngành 
điện cần mở rộng mạng lưới điện 
phục vụ nông nghiệp và bảo đam 
điện cho yêu cầu tiêu, tưới. 

Công nghiệp hóa chất cần vươn lên 
đắp ứng nhu cầu của nòng nghiệp về 
các mặt phân bón, nông được, 
Trước mắt, xuất phát từ tài nguyên 
và điều kiện cụ thề của ta, cần đầy 
mạnh sản xuất vôi, phân lân, a-pa-tít 
nghiền và cố gắng tăng thêm phân 
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đạm. Về phân lân, một mặt tiến hành 
mở rộng đợt hai nhà máy sup-pe phốt 
phát Lâm-thao đề tăng, thêm sản 
lượng, mặt khác phát triền mạnh phân 
lân nung chẩy và a-pa-tit nghiền là 
hai dạng phân mà ta có thề làm nhanh 
và nhiều. Về phân đạm, tiến tới ồn 
định sản xuất và nghiên cửu mở rộng 
nhà máy phàn đạm Hà-bắc, đồng 
thời chuẩn bị xâv dựng nhà máy phân 
đạm mới với công suất lớn hơn. Về 
vôi, vừa đầy mạnh sẵn xuất vôi nung, 
vừa phát triền bột đả vôi nghiền và 
bột đô-lô-mit nghiền đề phục vụ yêu 
cầu khử chua, cải tạo đãi. Ngoài ra, 
cần từng bước phát triền các đạng 
phân khác như phân rác, phân bùn, 
phân trộn v.v... đề cung ứng thêm 
cho nòng nghiệp. 


Ngoài phân bón là chủ vếu, nông 
nghiệp còn cần nhiều loại nông dược 
đề phòng chống sâu, bệnh, bảo vệ cây 
tróng và gia súc, các hóa chất cải lạo 
giống, các thức ăn bồ sung trong chăn 
nuôi. Mãy năm qua, ngành hóa chất 
đã nghiên cứu và sản xuất thành công 
một số sản phầm như thuốc diệt có, 
diệt năm, diệt chuột, thuốc kích 
thích tăng lượng mủ cao su, thuốc 
bảo quản kho. Sắp tới, cần đầy mạnh 
sản xuất các sản phầm đó và nghiên 
cứu sẵn xuất thêm các sẵn phầm mới. 


Đề phục vụ sản xuất nòng nghiệp, 
nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của 
ngành cơ khi là phải bảo đầm cũng 
ứng đầy đủ công cụ cầm tay với 
chất lượng tốt và quy cách thích hợp 
cho lao động nòng nghiệp, đồng thời 
sản xuất ngày càng nhiều máy móc 
trang bị cho nông nghiệp đề từng 
bước thực hiện cơ giới hóa nông 
nghiệp. 

Về công cụ, văn đề còng cụ cho 
lao động nông nghiệp, đã được đặt ra 
từ lâu, nhưng đến nay vẫn chưa được 
giải quyết về cơ bản, tuy gần đây 
tỉnh hình có tiến bỏ hơn. Nguyên 
nhân chủ yếu không phải là thiếu 
vật tư, kỹ thuật mà do nhận thức 


vấn đề chưa sâu sắc, tồ chức thực 
hiện còn thiếu sói. : 

Công cụ thường và công cụ cải tiến 
cho nông nghiệp không chỉ là yêu cầu 
cắp bách trước mắt mà còn có tác 
dụng lâu dài. Trước mắt, trong điều 
kiện trang bị cơ giới còn hạn chế, 
lao động thủ công còn là chủ yếu, 
việc cung ứng đủ công cụ thường và 
công cụ cải tiến cho nòng nghiệp là 
một biện pháp quan trọng đề sử dụng 
lao động xã hội và tăng năng suất lao 
động xã hội. Sau này, khi nông nghiệp 
được cơ giới hóa cao, vẫn. còn những 
cỏng việc, những nơi, những lúc cần 
phải dùng đến công cụ thường và 
công cụ cải tiến. Do đó, bảo đảm 
công cụ cầm tay cho lao động nông 
nghiệp không chỉ là một việc nhất 
thởi mà còn là một việc lâu dài trong 
cả quá trình cơ giới hóa nông nghiệp. 


Đề bảo đảm công cụ thường và 


công cụ cải tiến cho nông nghiệp, 


cần giải quyết ba vấn đề cơ bản. Một 
là. tiến hành điều tra khảo sát đề 
xác định nhu cầu cụ thề và số lượng, 
chủng loại, quy cách đối với từng 
loại công cụ; trên cơ sở đó, xây 
„dựng tiêu chuần và lập quy hoạch, 
kế hoạch sản xuất cho phù hợp, tránh 
tính trạng lúc thừa, lúc thiếu, nơi 
thửa, nơi thiếu, loại nàv thừa, loại 
khác thiếu như đã diễn ra lâu nay. 
Hai là. có sự phân công sản xuất hợp 
lý giữa cơ khí trung ương và cơ khi 
địa phương, giữa cơ khi quốc doanh 
và cơ khi hợp tác xã, cũng như giữa 
các địa phương. Nói chung, việc sẵn 
xuất và bảo đẫm công cụ cho nông 
nghiệp nên giao cho cơ khi địa phương 
phụ trách là chính. Môi địa phương 
cần phát triền rộng rãi mạng lưới cơ 
khi từ tĩnh đến hợp tác xã nông nghiệp 
đẻ sản xuất và sửa chữa công cụ cầm 
lay. Cơ khí trun; ương, -ngoài việc 
tàn dụng các xí nghiệp-hiện có đề sẵn 
xuất một. số mặt hàng cần thiết như 
cuốc bàn, xẻng, chỉ nên làm nhiệm 
_vụ chỉnh là sẵn xưất phôi và các chỉ 
tiết với yêu cầu kỹ thuật cao đề giao 


cho cơ khi địa phương lấp ráp và 
hoàn chỉnh. Mỏi địa phương không 
nhất thiết phải sẵn xuất đề tự túc các 
loại công cụ cho địa phương minh 
mà nên có sự phân công hợp tác giữa 
các địa phương đề sản xuất cung cấp 


. eho nhau những loại công cụ thích 


hợp nhằm phát huy thế mạnh và 
truyền thống sản xuất của từng địa 
phương. Pa là, cần có chính sách 
thích hợp như chính sách ưu tiên 
cung cấp vật tư, nhiên liệu cho việc 
sản xuất công cụ cầm tay, không nên 
nghĩ rằng chỉ có sản xuất máy móc 
mới cần sắt thép tốt; còn sản xuất công 
cụ cầm tay thì vật tư nào cũng được. 
Cần nghiên cứu điều chỉnh lại giả 
cả cho hợp lý đề có lợi cho cả nông 
nghiệp và công nghiệp, nhằm bảo 
đảm cho việc sẳn xuất và tiêu thụ 
công cụ cầm tay được thuận lợi, 
tránh vì giá cả mà gây ra tỉnh trạng 
ử đọng công cụ như hiện nay. 


Cơ giới hóa nông nghiệp không 
những có tác dụng tăng năng suất lao 
động trong nông nghiệp mà cỏn góp 
phần phục vụ thâm canh, tăng vụ, 
khai hoang mở rộng diện tích, đó là 
những yêu cầu vừa cấp bách, vừa cơ 
bản của nông nghiệp nước ta. Cơ 
giới hóa nông nghiệp là biện pháp 
cơ bản đề củng cố quan hệ sẵn xuất 
mới trong nông nghiệp và đưa nông 
nghiệp từ sản xuất nhỏ lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa; do đó chúng 
(a phải quyết tâm làm tốt việc này. 
Tuy nhiên, cơ giới hóa nông nghiệp 
là một công việc khó khăn, phức tạp, 
đòi hỏi sự kết Yhợp chặt chẽ giữa 
công nghiệp và nông nghiệp, nếu 
không nghiên cứu kỹ và chuẩn bị tốt 
thì không thê nào thực hiện có hiệu 
quả được. Vừa qua, có nơi chưa 
chuẩn bị tốt địa bàn cho máy kéo 
hoạt động cho nên máy kéo đưa về 
không hoạt động được ; có nơi có 
máy kéo nhưng thiếu máy công tác 
và phụ tùng sửa chữa cho nên hoạt 
động của máy kéo bị hạn chế ; có 
nơi có đủ máy móc nhưng thiếu công 
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nhần cho nèn máy chỉ hoạt động 
được 1ea. Hiện này số máy kéo của 
ta chưa nhiều, nhưng chỉ được sử 
đụng khoảng 5074 công suất; những 
nơi đã sử dụng máy kéo thì Nhà 
nước còn phải bù lỗ, và thu nhạp 
của xã viên văn chưa táng. Do đó, 
chúng ta phải ra sức khắc phục khó 
khăn, tạo điều kiện đầy mạnh cơ giới 
hóa nòng nghiệp một cách có hiệu 
quả và thiết thực. 


Phương hưởng cơ bản và lâu đìi 
là sẽ tiến hành cơ giới hóa đồng bộ, 
toàn điện ở tật cả các vùng và cúc 
khâu canh tác trong nông nghiệp. 
Trước mắt, nòng nghiệp còn đang Ở 
tình trạng sản xuất nhỏ. công nghiệp 
nặng còn nhỏ bé, chúng ta chưa có 
nhiều kinh nghiệm, việc cơ giới hóa 
sần tiến hành từng bước, có trọng 
Lâm, trọng điểm. Cụ thê vẻ trỏng trọt 
sẽ thực hiện trước ở các vùng khai 
hoang, các vùng lúa trọng điểm, các 


khâu làm đất, làm thủy lợi, một phần : 


khâu thu hoạch và chế biến. Đòi với 
chăn nuôi, cơ giới hóa số được thực 
hiện trước ở khâu chế biến thức ăn 
ia súc và vệ sinh chuông trại. 

Đề thực hiện tốt cơ giới hóa. ngoài 
các công việc quan trọng như đầy 
mạnh việc nghiên cứu cơ giới hóa Ở 
tất cả các khâu canh tác, lập quy 
hoạch và kế boạch, chuần bị địa bàn 
cho cơ giới hóa, ngành cơ khi cùng 
với ngành nòng nghiệp cần nghiên 
cứu định hình tranu bị cơ giới 
hóa dóòng bộ cho nỏng nghiệp, trên 
'cơ sở đỏ có kế hoạch sản xuất máy 
kéo, máy công tác, phụ tùng và xây 
dựng hệ thống xi nghiệp sửa chữa 
một cách cần đối, báo đảm cho các 
máy kẻo hoạt động bình thường với 
mang suất cao, Đi dòi với trang bị 
máy, cần có quy hoạch và kẻ hoạch 
dào tạo nhanh và tốt đội ngũ công 
nhàn vận hành và sửa chữa máy 
nòng nghiệp, bảo đảm sớm có đủ 
công nhân đề làm 2 — 3ca/ngày, Ngoài 
ra. cần tÖ chức quản lý chặt chẽ và 
thực hiện bạch toán kinh tế ở các 
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trạm máy kéo đề dần dần hạ được 
giả thành, tiến tới chấm đửi việc bù 
lỗ của Nhà nước. 


Điện khi hóa nông thôn là một 
mục tiêu quan trọng của chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sản, đồng 
thời là một ước mơ tha thiết của nông 
dân. Chúng ta phấn đấu thực hiện mục 
tiêu và ước mơ đỏ càng sớm cảng tốt. 
Nhưng trước mắt vì nguồn điện và 
khả năng vốn đầu tư có hạn, cho nên 
phái thực hiện từng bước theo hướng 
cố gắng bảo đảm điện cho sản xuắt 
nông nghiệp, trước hết là phục vụ 
thủy lợi, còn điện phục vụ cho sinh 
hoạt chỉ làm thứ ở một vài nơi đề rút 
kinh nghiệm và sẽ mở rộng dần khi 
điều kiện cho phép. 


Đề thực hiện được nhiệm vụ nói 
trên, biện pháp quan trọng nhất là 
phấn đấu tăng nguồn điện bằng cách 
nàng cao công suất các nhà máy điện 
hiện có, hoàn chỉnh điện Uông-bi; khôi 
phục và mở rộng điện Vinh, tăng 
cường máy cho điện Lao-cal Xây 
đựng nhanh điện Phả-lại, tàn dụng 
điện địi-ê-đen, nhập thêm tuốc-bin khi, 
phát triển mạnh thủy điện nhỏ v.v... 
Mặt khác, cần đầu tư thích đăng đề 
xây dựng đường dây tài điện, nhanh 
chóng mở rộng mạng lưới điện phục 
vụ nông nghiệp, bao øôm các lưới điện 
chuyên tải, phân phối, tiêu thụ, bảo 
đảm nhiều huyện có lưới điện đi qua 
và nhiều xã có trạm biến thế điện. 


Nông nghiệp đang cần nhiều tham 
đẻ nung vôi, gạch ngói, rên nông cụ. 
sảy nông sản và làm chất đốt. Riêng 
về than làm chát đốt, nghị quyết Hội 
nghị lần thứ H của Trung ương Dàng 
đã chỉ rõ: “Cung ứng than đá cho 
nông thôn làm chất đốt để trả lại rạ 
cho đồng ruộng và dùng rơm làm thức 
ăn cho tràù bò”, Như vày đưa than 
vẻ cho nòng nghiệp không chỉ giải 
quyết văn đề nhiên liệu mà còn góp 
phần thực hiện thàm canh trong tróng 
trọt và phát triền chăn nuôi. Nhu cầu ` 
vẻ than cho nòng nghiệp ngơày càng 


_ 


tầng, năm 1977 là hơn 1 triệu tấn và 
đến năm 1980 có thề đến 2 triệu tăn, 


Than của ta chưa nhiều. nhưng có 
thề bảo đảm cung cấp cho nông 
nghiệp nếu chúng ta biết khai thắc 
thêm các mồ nhỏ. tàn dụng than nhiệt 
lượng thấp và đây mạnh công tác chế 
biến than. Thực tiễn vừa qua cho thấy 
rằng sản xuất than cho nông nghiệp 
không chỉ đáp ứng được yêu cầu của 
nông nghiệp mà còn tạo điều kiện đề 
lận dụng tài nguyên; lao động. tăng 
thêm sẵn phầm mới cho các mô than, 


Nòng nghiệp càng phát triển, khối 
lượng vật tư, hàng tiêu dùng và nỏng 
sản cần được vận chuyền cảng lớn. 
Hiện nay việc cung cấp vạt tư cho 
nòng nghiệp không đây đủ, kịp thời 
một phần là do khâu vận tải. Trong 
sản xuất nông nghiệp, công vàn 
chuyền thường chiếm từ 30 — 402% 
cóỏng lao động, Do đó, đề phục vụ 
nòng nghiệp, cùng với trang bị Kỹ 
thuật, việc phát triền giao thông 
vận tải nói chung và giao thông vận 
tải nỏng thôn nói riêng có tầm quan 
trọng rát lớn. 
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Vận tải phục vụ nông nghiệp và 
nỏnø thôn cần bảo đảm 3 yêu cầu 
chỉnh là : 1) Vận chuyển hàng hóa giao 
lưu giữa thành thị và nóng thỏn bao 
gom vận chuyền phân bón, a-pa-tÍl, 
nòng được, than, vỏi, vật liệu xây 
dựng; máy móc về cho nòng nghiệp, 
vận chuyên nông sản cung cấp cho 
công nghiệp và xuất khầu; 2) Vận 
chuyên trong nông nghiệp bao gồm 
vận chuyên phân, giống, công cụ sản 
xuất từ nhà kho, sân phơi ra đồng 
ruộng, vận chuyên lúa, màu và các 
nông sản khác từ đồng về nhà kho, 
sản phơi ; 3) Vận chuyên nhân dân đi 
lại nói chung và đi xây dựng vùng 
kinh tế mới nói riênu. 


Cải tạo và mở rộng các cảng biến, 
cẳng sông, gia có và nâng cáp hệ thống 
đường sát, củng cố và từng bước mở 
rộng hệ thống giao thòng đường bộ. 
Đó là những công việc rất quan trọng 


đề phục vụ vận tải nói chung và phục 
vụ nòng nghiệp nói riêng. 

la sức phát triên giao thòng vận 
tải nông thôn theo hướng củng cố và 
mở rộng đường bọ, nhất là các đường 
lên vùng kinh tế mới, các đường trục 
huyện, đường liên xã, đường cho máy 
kéo, và đường từ nhà ra đông. bảo 
đẫm có các phương tiện vận tải cải 
tiến và cơ giới ; chú ý củng cổ và nâng 
cao chất lượng mặt đường. Nhanh 
chóng thông xe đường ô tô ở các 
huyện miền núi và ở hầu hết các xi 
trong cả nước. Củng cố cúc cầu công 
đề xe có thê đi lại được cả 2 mùa. 
Khỏi phục và sửa chữa các đường sả, 
cầu cống hiện có ở các tỉnh miền 
Nam và phát triển thêm đường mới 
ở những nơi cần thiết. 

Vận tải đường (hủy so với đường 
bộ, đầu tư íL hơn, giá thành vận tải rẻ 
hơn. Nước ta lại có nhiều hệ thống 
sông ngòi kênh lạch. hơn 30U huyện 
có đường sông đi qua và nhiều xã có 
kênh mương thủy lợi. Vì vậy, cần hét 
sức chú trọng phát triển giao thòng 
vận tải đường thủy phục vụ nỏng 
nghiệp. Có kẻ hoạch từng bước nạo 
vét các luông lạch, cải tạo các dòng 
sông, xây dựng các bến cảng, Rết hợp 
giao thông với thủÿ lợi là biện pháp 
tòt nhất đề phát triển vận tải đường 
thủy. Khi lun thủy lợi và hoàn chính 
thủy nông, cần chú ý quy dịnh tiêu 
chuần các loại kênh mương, cầu cống 
đề vừa đáp ứng yêu cầu tưới, tiêu, 
vừa bão đảm cho thuyền bẻ nhỏ có 
thể đi lại được. 

Điều hòa sử dụng tốt các phương 
tiện vàn tải hiện có trong cả nước. 
Phát triền mạnh phương tiện vận 
tải thủy bộ các loại, nhất là xe cải 
tiến bánh lốp, xe súc vật kéo, 
thuyền nan v.v... Nghiên cứu sử dụng 
máy kéo vào vận tải bằng cách kéo 
thêm rơ-moóc. Đi đòi với việc đóng 
mới, cần đặc biệt chú ý sửa chữa 
phương tiện vận tải, tö chức rộng rãi 
mạng lưới sửa chữa từ trung ương 
đến xã 
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Đì đôi với giao thông vận tải, cần 
nhanh chóng phát triên mạng lưới 
thông tin bưu điện từ trung ương đến 


xã và hợp túc xã nhằm phục vụ kịp. 


thời việc iãnh đạo, chỉ đạo nông 
nghiệp và đời sống văn hóa của nòng 
dàn Tiếp tục củng cố, phát triền hệ 
thống bưu cục và trang bị phương 
tiện kỹ thuật cho ngành bưu điện đề 
làm tốt cả hai nhiệm vụ bưu chính và 
điện chỉnh. Trang bị thêm máy điện 
thoại cho các huyện và xã, tiến tới xã 
nào cũng có máy điện thoại. Hoàn 
chỉnh tô chức thông tin chuyên dùng 
phục vụ công tác thủy lợi, chỉ huy 
tưới tiêu, phòng chồng bão lụt một 
cách vững chắc, an toàn trong mọi 


tình huống. Bảo đảm thông tín kinh 


tế kịp thời, chỉnh xác từ trung ương 
đến xã và ngược lại;rủL ngắn thời 
gian phát hành còng văn, thư, bảo 
chỉ từ trung ương đến xã. 

Đưa chăn nuôi lên cân dối với 
trồng trọt và phát triền theo hưởng 
sẳn xuất lớn là một phương hướng 
quan trọng trong việc phát triền nông 
nghiệp toàn diện. Cũng như ngành 
trong trọt, ngành chăn nuôi không thẻ 
tự nó đi lên sản xuất lớn nếu không 
có sự tác động của còng nghiệp. Vì 
Vậy củng với phục vụ trong trọt, các 
ngành công nghiệp ra sức Phục vụ 
chăn nuôi trên các mặt : xây dựng 
chuồng trại, trang bị kỹ thuật và chế 
biến thức ăn gia sức, 

Ngành xây dựng cần nghiên cửu 
thiết kế định hình các loại chuông 
trại (trại bò, trại lợn, trại gà) đề ban 
hành và hướng dẫn xây dựng. Trong 
thiết kế, cần chú ý một số điểm như: 
mặt bằng cỏng trình cần được bố trí 
theo yêu cầu vừa tiết kiệm đát trồng 
trọt, vừa bảo đảm khoảng cách phòng 


CHẾ BIẾN 


Đề phát triển vượt bậc nông nghiệp, 
không những phải đầy mạnh sản xuât 
mà cỏn phải làm tốt kbâu chế biến 
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dịch giữa các chuồng nuôi ; tông mặt 
bằng của trại nên chia làm hai khu 
vực :khu chăn nuôi và khu phục vụ 
chăn nuôi. Thiết kế kiến trúc và xây 
dựng chuồng nuôi cần chú ý các yếu 
tố về nhiệt độ, độ ầm, nh sáng, các 
khàu thông gió, thoát nước, thoát 
phân, nhằm bảo đảm vệ sinh và tạo 
điều kiện cho gia súc, gia cầm sông 
thuận lợi và tăng trọng lượng nhanh. 
Ngoài ra; cần chú ý tận dụng vậi liệu 
địa phương, dùng kết cấu gạch đá, 
hạn chế sử dụng bê tông và bê tông 
cốt thép đề tiết kiệm vốn đầu tư. 
Cùng với việc thiết kế xây dựng 
chuồng trại, công nghiệp cơ khi cần 
chế tạo, cung cấp các thiết bị lẻ và 
thiết bị toàn bộ cho các chuồng trại 
chăn nuôi theo hướng từng bước thực 
hiện cơ giới hóa chăn nuôi, trước hẻt 
là khâu cho ăn và vệ sinh chuồng trại. 
Đề chế biến thức ăn công nghiệp, 
trong những năm tới, cần củng cố vả 
mở rộng các cơ sở chế biến thức ăn 


- gia súc hiện có, chế tạo, cung cấp thèm 


các máy nghiền, thái, tròn cho các 
nơi cần thiết : xây dựng một nhà máy 
có đủ thiết bị chuyên dùng đề sản 
xuất các loại prê-mic có chất. lượng 
tốt. Các ngành hải sẵn. lương thực 
thực phầm cần tận dụng các loại bã 
mắm, bã rượu, bã bia, khò dầu, các 
phụ phầm của lò sát sinh đề sản xuất 
thức ăn gia súc. Ngành hóa chất đầy 
mạnh sản xuất thức ăn khoảng bồ sung 
cho gia súc, chất điều hòa sinh trưởng 
cho động vật, thuốc phòng bệnh và 
chữa bệnh cho gia súc. Ngoài ra, cần 
chuẩn bị điều kiện đề xây dựng các 
nhà máy sản xuất men vi sinh vật, 
sản xuất a-xÍít a-min, sản xuất thuốc 
kháng sinh v.v... đề phục vụ cho việc 
sản xuất thức ăn gia súc, 


NÔNG SẲN 


nông sản vì hai khâu này có quan hệ 
mật thiết với nhau. Chế biến nòng sẵn 
làm tăng thêm giả trị kinh tế và mở 


rộng giá trị sử dụng của núng sẵn, góp 
phần thúc đầy nông nghiệp chuyền 
từ kinh tế tự túc sang kinh tế hàng 
hóa. Chế biến nông sân còn có tác 
dụng làm tăng thêm vật phầm tiêu 
dùng đề cải thiện đời sống nhân đân 
và mở rộng nguồn hàng xuất khẩu. 
Trong những năm trước mắt, việc 
chế biến nông sản cần chú ý một số 
vẫn đề sau đây. 


Yề xay xát thóc gạo, một mặt, khôi 
phục cải lạo các nhà máy cï, xây 
dựng thêm một số nhà mảy mới cỡ 
l5 — 30 tấn/ca bằng thiết bị sản xuất 
rong nước, tận dụng và xây dựng 
thêm các cơ sở xay xát nhỏ ở các 
- huyện đề xay xát bếi số thóc còn lại 
của khu vực Nhà nước ; mặt khác, 
hướng dẫn sử dụng tốt các máy xay 
XÁt và các cơ sở nhỏ sẵn có đề xay 
xát hầu hết số thóc tiêu dùng trong 
nhân dân. Bảo quản lương thực là 
vấn đề hết sức quan trọng, vì báo 
quản kém sẽ làm cho số lượng và 
chất lượng lương thực giảm sút. Theo 
số liệu của nhiều nước trên thế giới, 
tỷ lệ lương thực hao hụt trong quá 


trình bảo quản có thề lên đến 1054 - 


sản lượng thu hoạch. Vì vậy, cùng 
với đầu tư cho khâu sản xuất, cần 
đầu tư thích đáng cho khâu bảo quản 
đè xây dựng thêm hệ thống kho tàng 
và lửng bước cơ giới hóa việc xuất 
nhập, cào đảo, sàng quạt, phơi sẵy 
nhằm bảo đảm phầm chất và giảm bớt 
hao phí thóc gạo. 


Chế biến màu là nhiệm vụ trọng 
làm của công nghiệp chế biển nông 
sản trong kế „hoạch 1976 — 1980. Nếu 
nói màu là cửa ải của vấn đề lương 
thực thi chế biến màu lại là cửa ải 
của việc phát triền màu. Chế biến 
màu không những có tác dụng góp 
phần giải quyết vấn đề lương thực 
cho xã hội mà còn tạo ra nguồn thức 
ủủ gia súc, cung cấp một phần nguyên 
liêu cho công nghiệp và tăng thêm 
mặt: hàng xuất khầu. Hưởng chung 
là chế biến màu thành bột và từ bội 
tghiên cứu chế biến thành nhiều món 


ăn phong phú như mi sợi, mì sợi thực 
phầm, miền hoa màu, bánh đa, làm 
cho việc dùng màu trở thành tập 
quán của nhân đân. Ngô có thề được 
chế biến ra nhiều loại sản phầm khác 
nhau dùng làm thực phầm, :;:guyên 
liệu công nghiệp và thức ăn gia súc. 
Khoai lang có thề sản xuất thành bánh 
đa khoai, bột khoai hoặc dùng làm 
nguyên liệu phối hợp với bột mì chế 
biến ra các loại thực phầm. Sẵn có 
thề sản xuất tỉnh bột, ta-pi-ô-ca, bánh 
đa nem dùng cho xuất khầu. 


Nhanh chóng phát triền mạng lưới 
chế biến màu từ gia định xã viên đến 
các hợp tác xã và xí nghiệp quốc 
doanh, từ sơ chế đến tỉnh chế, bằng 
kỹ thuật thủ công, nửa cơ giới và cơ 
giới. Phản công cho gia đình xã viên 
và hợp tác xã nông nghiệp làm khâu 
sơ chế tại chỏ đề kịp thời vụ và sử 
dụng được lao động nhàn rỗi trong 
nông nghiệp. Các cơ sở ở huyện và 
linh làm nhiệm vụ tỉnh chế lại hoặc 
chế biển ra các mặt hàng có giả trị 
kinh tế cao hơn. Nhà nước sẽ xây 
dựng một số xí nghiệp chế biến màu 
ở các vùng tập trung. Ngành cơ khí 
bảo đẫm cung cấp đủ công cụ thường, 
còng cụ cải tiến và mảy móc đơn giản 
cho việc chế biến màu ở các địa 
phương. 

Việc chế biến các chất đường, đạm, 
béo có ý nghĩa lớn trong việc cải tiền 
cơ cấu bữa ăn và tăng thêm chất dinh 
đưỡng cho cơ thê. Phát triền đường 
mía theo hướng lợi dụng tông hợp: 
đường, rượu. giấy, men; cùng với 
việc xây dựng các nhà máy đường. 
lớn ở các vùng mía tập trung, cần 
phát triền một số cơ sở đường nhỏ 
ở các vùng mia phân tán và tận dụng 
các cơsở sản xuất đường thủ công ở 
các nơi chưa có nhà máy. Ngoài 
đường mia, chú ý sản xuất thêm 
đường tính bột và nghiên cứu sẵn 
xuất bánh kẹo bằng đường nha từ 
khoai sẵn sản có ở các địa phương. 
Có biện pháp thu mua nguyên liệu đề 
đầy mạnh sản xuất mì chính. Tận 


?? 


dụng năng lực ép dầu hiện có. đồng 
thời tăng thêm thiết bị và tận thu các 
loại quả, hạt có dầu đề sẵn xuất thêm 
dầu ăn và đầu còng nghiệp. 


Nước giải khát có tác dụng đưa mội 
phần dinh dưỡng vào cơ thê và nhu 
cầu của nhân dân ta về nước giải khát 
rất lớn. Vì vậy. cần phát triền nhanh 
bằng cách vừa tăng thêm sản lượng 
bia, nước ngọt ở các xi nghiệp lớn, 
vừa lợi dụng tông hợp nguyên liệu dê 


sản xuất thêm nước giải khát ở các - 


xi nghiệp rau quả hộp. đồng thời mở 
rộng việc chế biến nước giải khát từ 
các loại rau qua sẵn có ở các địa 
phương như: mơ, mận, đâu, chuối, 
dứa, cam, chanh, v.v... 


Ngoài các mặt hàng nói trên, cần 
phát triền mạnh các ngành công nghiệp 
chế biến rau quả hộp, rau quả ướp 
đông, rượu, chè, thuốc lá, tỉnh dần 
đẻ phục vụ tiêu dùng và xuất khầu. 
Tình đầu là một. mặt hàng có giá trị 
xuất khầu lớn, đất đai khi hậu của 
ta lại thích hợp với nhiều loại cây 
tính dầu. Ÿi vậy, công nghiệp tính 
dầu cần được phảt triền đồng bộ và 
Hèn hợp các khâu sản xuất tỉnh dầu, 
sẵn xuất chất thơm đơn thể, sản xuất 
chất thơm hôn hợp và công nghiệp mỹ 
phim nhằm đạt hiệu quả kính tế 
cao. 


Coi trọng đúng mức việc chế biến 
các loại cây có sợi. Đây mạnh chế 
biến chiếu cói đề tiến tới bản chiếu 
bình thường cho nhân dân và dình 
một số hàng cói cho xuất khâu. Hoàn 
thành xây dựng nhà máy kéo sợi đạy 
và mở ròng sẵn xuất thảm đay, bao 
đay. Tỏ chức sơ chế bỏng và ươm 
tơ tằm ở các vùng tròng bông, trồng 
đâu nuôi tắm, nhằm tạo điều kiện 
phát triển mạnh các loại cày này. 


Cùng với việc chế biến các sản 
phầm trồng trọt, cần từng bước phát 
triên các ngành công nghiệp chế biến 
thị, sữa, trứng. da, lỏng phù hợp 

- s ˆ , .-^ -° $ ˆ 
với nhịp độ phát triền của đàn gia 
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súc. Đặc biệt da thuộc và đồ dùng 
bằng da có công dụng ahiều trong 
đời sống, quôc phòng và vuất khầu, 
vÌ vậy cần tìm mọi cách tận thu da 
lợn và một phần lớn da trâu bỏ đề 
phát triên mạnh ngành công nghiệp 
thuộc đa và làm đồ da. 


Trong việc chế biến nông sản, 
ngoài các nguyên liệu chính, cần chú 
ý tận dụng các phụ phầm trong nóng 
nghiệp đề chế biến thêm các sản 
phẩm cần thiết như tận dụng bã mia, 
rơm rạ đẻ làm bột giấy, ép đầu càm 
trong các nhà máy xay, chế biến 
thăm bẹ ngô. 


Công nghiệp chế biến nông sản cần 
được phát triển rộng rãi từ các cơ SỞ 
quốc doanh trung ương, địa phương, 
các hợp tác xã tiêu công nghiệp. thủ 
công nghiệp đến các cơ .sở thủ công 
nghiệp trong nông nghiệp và nghề 
phụ gia đình ở nông thôn. Công 
nghiệp trung ương phụ trách các xÍ 
nghiệp lớn, 1.ÿ thuật hiện đại ở các 
vùng nguyên liệu tập trung đề phục 
vụ nhu cầu cả nước và xuất khẩu. 


-Việc chế biến lương thực thực phầm 


phục vụ nhu cầu thông thường của 
nhân dân địa phương do công nghiệp 
địa phương đảm nhiệm. 


Phát triển công nghiệp chế biến 
nông sản là thực hiện một phần 
nhiện vụ kết hợp công nghiệp với 
nông nghiệp ngay từ đầu. Do đó, cần 
kết hợp chặt chế quy hoạch phát 
triển nông nghiệp với quy hoạch phải 
triển công nghiệp, làm cho hai quy 
hoạch này cân đối, ăn khớp với nhau 
về khòng gian và thời gian, tránh 
tỉnh trạng làm nhà máy mà chưa 
có nguyên liệu hoặc làm ở nơi Xa 
nguyên liệu. Nghiên cửu đần các 
hình thức kết hợp chặt chẽ nông 
nghiệp sản xuất nguyên liệu với còng 
nghiệp chế biến trong những tö chức 
liên hợp sản xuất công — nông nghiệp 
để áp dụng khi cần thiết và có điều 
kiện. 


CUNG CẤP HÀNG TIÊU DÙNG CHO NÔNG DÂN 


{ 


Đề phục vụ nông nghiệp, còng Về ở; một mặt cung cấp các loại 


nghiệp còn cần phẫn đấu cung cấp 
ngày càng nhiều hàng tiêu dùng cho 
nỏng dân. Cung cấp hàng tiêu dùng 
cho nòng dân không những đề cải 
thiện đời sống, khuyến khích nòng 
dân ra sức phát triền nông nghiệp 
mà còn góp phần cân đối tiền — hàng, 
giải quyết tốt mối quan hệ giữa công 
nghiệp và nông nghiệp. Hiện nay, việc 
thu mua nông sản khó khăn do nhiều 
nguyên nhân, trong đó có một nguyen 
nhân quan trọng là thiếu hàng tiêu 
dùng. : 

Nỏng dân đang thiểu nhiều hàng 
tiêu dùng. Vì vậy chúng ta phải ra 
sức đầy mạnh sản xuất hàng tiều 
dùng, dựa vào khả năng tiêm tàng 
to lớn của ta. Song phải giải quyết 
từng bước, có trọng điềm, trước hết 
là những loại hàng tiêu dùng mà 
nòng dân không tự sản xuất được. 
Cụ thẻ trong' những năm tới, các 
ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu 
dùng cần cố gắng cung cấp một số 
mặt hàng thông thường thiết yếu theo 
phương hưởng như sau: 


Về ăn, vừa cung cấp một số thực 
phảm chủ yếu như muối, nước mắm, 
bột ngọt, dầu. đường, bánh kẹo, 
chẻ,..; vừa cung cấp các phương tiện, 
dụng cụ liên quan đến bữa ăn như 
hỏi, niêu. soong, chảo, bát đĩa, dao, 
thớt, chạn đựng thức ăn, chất đốt, 
diêm, lò, bếp nấu ăn, v.v... 


Ýè mặc; chủ yếu là cung cấp dủ 
vải, quần áo may sẵn theo tiêu chuẩn, 
đồng thời giải quyết thêm các nhu 
cầu khác như: vải đi mưa, chăn, 
chiếu. màn, khăn, giày, dép, mũ, 
hóng,.. - 


sản xuất đề cung cấp ngày 


vật liệu xâyv dựng cần thiết như xi 
măng, vôi, gạch, ngói, gỗ. de nhân 
dân xây dựng, sửa chữa nhà ở; mặt. 
khác cung ứng mộit số đồ dùng trong 
gia đình như bàn, ghế, giưởng, tủ, ấm 
chén, phích nước, đèn dầu hóa, v.v... 

Về học tập, không những phải 
cung cấp đủ học cụ, học phầm cho 
từng học sinh như giấy, vở, sách 
giáo khoa, bút, mực, thước kẻ, cặp 
học sinh... ; mà còn chú ý trang bị các 
phương tiện cần thiết cho các trường 
học như bàn, ghế, bảng, phấn, đồ dùng 
giảng dạy, dụng cụ thi nghiệm... 

Về đi lại, hướng chính là đầy mạnh 
càng 
nhiều xe đạp và phụ tùng xe đạp cho 
nhân đân. 

Về bảo vệ sức khỏe; ngoài việc 
hướng dẫn nhân đân tròng các loại 
cây thuốc, lập tủ thuốc gia đình, ngành 
còng nghiệp dược phầm cần cung cấp 
một số tân dược, thuốc khang sinh, 
cao đơn hoàn tán cần thiết mà nông 
dân không tự bào chế được đề phục 
vụ cho việc phòng bệnh, chữa bệnh. 

Ngoài những mặt hàng thiết veu 
nói trên. sẽ dần đần cung cấp thêm 
một số hàng hóa khác như đỏ chơi 
trẻ em. đô dùng văn hóa, đòng hồ, 
máy thu thanh.. nhằm từng bước 
nâng cao đời sóng vật chất và văn hóa 
của nhân dàn. | 

Trong việc phục vụ tiêu dùng của 
nhân dân, cùng với đầy mạnh sản 
xuất hàng hóa, cần tŠ chức tốt mạng 
lưới lưu thông — phân phối và sua 
chữa ràng hóa nhằm làm cho việc 
mua sắm. sử dụng của nhân đân 
được thuận tiên. 


GÓP PHẪẦN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 


Đưa nông nghiệp từ sản. xuất nhỏ 
lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa 
cũng có nghĩa là từng bước cỏng 


nghiệp hóa nòng nghiệp, xây đựng 
một nòng thòn mới văn mình, tiên 
bộ. Vị vậy ngành xây dựng và các 
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ngành khác, ngoài nhiệm vụ trực tiếp 
phục vụ sẵn xuất nông nghiệp còn 
có trách nhiệm góp phần xây dựng 
nòng thôn mới. 


Lip quy hoạch xây dựng nông thôn | 


là công việc trước tiên và cấp bách 
cần được tiên hành ngay từ bây giờ. 
Nội dung quy hoạch nỏng thôn gỏm 
có quy hoạch tông thể và các quy 
hoạch cụ thể như quy hoạch cải tạo 
và xày dựng đồng ruộng, quy hoạch 
phát triên giao thông, quy hoạch 
phát triên và hoàn chỉnh thủy lợi, 
quy hoạch bố trí các điểm dàn cư 


và nhà ở... Các quy hoạch này được. 


két hợp chặt chẽ với nhau, đồng thời 
cần kết hợp với các quy hoạch khác 
như quy boạch phát triển công nghiệp, 
quy hoạch xây dựng đô thị, quy 
hoạch củng có quốc phòng. Quy 
hoạch xây dựmg nông thôn phái được 
xây dựng trên từng xã, trên địa bàn 
huyện và trên từng vùng lãnh thô 
dựa trên cơ sở phân bố lực lượng 
sìn xuất, phân vùng quy hoạch kinh 
tẻ chung. ~ 

Thiết kế định hình các kiều nhà ở, 
các cóong trình phục vụ sản xuất như 
sản phơi, nhà kho. chuông trại chăn 
nuỏi; các còng trình phúc lợi văn 
hóa công cộng như nhà trẻ, trường 
học, nhà văn hóa, bệnh xá. cửa hàng, 
chợ cho phủ hợp với lừng vùng. từng 
miền để hướng dẫn nóng dân và hợp 
tc xã xây dựng. Đó là những công 
việc cần được tiễn hành cảng sớm 
cảng Lột, Trên cơ sở quy hoạch và 
thiết Kể, ngành xây dựng còn có trách 
nhiệm làm thử ở một sỏ nơi, rút kinh 


nghiệm đề hướng dẫn các hợp tác 
xã, các xã, các huyện tô chức lực 
lượng xây dựng và tiền hành xây dựng. 


* 


Công nghiệp phục vụ nỏng nghiệp 
là nhiệm vụ cần thiết đề đưa nông 
nghiệp tiến lên xây dựng nền kinh tế 
xã hội chủ nghĩa có cơ cẫu công — 
nông nghiệp hiện đại. Ở nước ta, còng 
nghiệp và nòng nghiệp phải quyện 
vào nhau và kết hợp chặt chẽ với 
nhau thành một cơ cấu. Theo phương 
hướng đó, phục vụ nông nghiệp là 
nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa cơ bản 
của các ngành công nghiệp. Các ngành 
công nghiệp phải tập trung những có 
gảng cao nhất của mình, góp phần tạo 
nên sự phát triền vượt bậc của nông 
nghiệp. 


Quản lý xã hội... 
: (Tiếp theo trưng 67) 


Việt*nam ta bái đầu đi vào giai đoạn 
xây dựng chủ nghĩa xã hội trong phạm 
vi ca nước, Có thể tín tưởng vững 
chắc rằng: nhất định chúng ta có thề 
quản lý xã hội một cách khoa học, 
nhất định chúng ta sẽ giành thẳng lợi 
trên mặt trận quản lý xã hội, một 
mặt trận quyết định trong công cuộc 
cách mạng xã hội chủ nghĩa và XÂY 
dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, 


PHÚ.LÂM VỮNG BƯỚC TIẾN LÊN 
TRONG GIAI ĐÓAN CÁCH MẠNG MỚI 


PHÚ-LÂM là một xã trọng điềm lúa 

của huyện Phú-tân, tỉnh An- 
giang, có diện tích 8.328 ha (trong đó 
ruộng đất canh tác chiếm 7.344 ha), 
có 5.789 hộ gỏm 34.247 đàn với 15,500 
người lao động. Trước đây Phú-lâm 
bị địch kim kẹp lâu, cơ sở cách mạng 
bị địch đánh phá nhiều lần và thiệt 
hại nặng. Nhàn dân Phú-làm phần 
lớn có đạo, (trên 9054 số đân theo 
đạo Hòa hảo), Trước ngày giải phóng, 
Phú-làm chỉ có 3 đảng viên và một 
số iL cót cán ngoài Đẳng. Lực 
lượng cách mạng của xã hồi đó 


TÂN -MINH 


rất mỏng. còn uy thế của bọn phần 
động, của thần quyền thì rất mạnh 
Quần chúng bị khống chế về các mặt 
chính trị, tư tưởng và kinh tế.Với tình 
hình khó khăn như vậy, chỉ bộ và 
chỉnh quyền ở Phú-làm đã làm như 
thế nào mà chỉ: trong vòng vài năm, 
kề từ ngày giải phóng, có những tiên 
bộ lớn trong việc mở rộng diện tích, 


-tăng vụ, tăng năng suất, nàng cao đời 


sống vật chất và tỉnh thần của nhân 
dân, đồng thời làm tốt nghĩa vụ đói 
với Nhà nước, và hiện nay đang vững 
bước tiến lên trên con đường làm 
ăn tập thê. 


QUÁN TRIỆT ĐƯỜNG LỒI, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẲNG., TIN QUẦN 
CHÚNG, DỰA VÀO QUẦN CHỦNG VẢ PHÁT ĐỘNG QUẦN 
CHÚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA ĐỊA PHƯƠNG 


Đây là một trong những bài học 
kinh nghiệm lớn của Phú-làm. Làm 
được việc này thật khòng đơn gian, 
vi như đã nói ở trên, quần chúng Ở 
đảy phần lớn là người có đạo, trong 
nhiều năm bị địch mè hoặc, đầu độc 
bằng nhiều thủ đoạn nham hiểm. 
Kẻ thù tố tình bôi đen quần chúng lao 
động, dùng đủ cách tuyên truyền 


xuyên tạc đề ly gián quần chúng với 
cách mạng. Cán bộ. đẳng viên ở Phú- 
làm là những người hiểu và thông 
cảm hơn ai hết hoàn cảnh phức tạp 
và é9 le đó, cho nên sau ngày giải 
phóng chỉ bộ đã chủ trương đoản 
kết các tầng lớp nhán dân lao động 
đề cùng nhau xảy dựng cuộc sống mới: 
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Chị bộ nhận thức rõ rằng, trừ bọn 
phần động ra. còn quần chúng nhân 
đâần đều thiết tha với tự do, độc lập 
và thống nhất Tô quốc. Trước chân 
lý sáng ngời của cách mạng, dù có 
đạo hay không có đạo, nhân dân nhất 
định ngày càng hiểu Đảng và cách 
mịng hơn, miễn là Đảng và cách 
Hạng quyết tâm, kiên trì, tận tỉnh 
giao dục, giúp nhàn đân nâng cao 
trình độ giác ngộ chính trị, Với quan 
điểm quần chúng đúng đắn, chỉ bộ và 
chính quyền cách mạng đã thạ(t sự tín, 
đra pảo quần chúng 0à mạnh dạn phái 
động quản chủng đầy mạnh phong 
trào lao động sản xuất. Chủ trương 
ấy được quần chúng nhiệt liệt hưởng 
ng, vì đó cũng là nguyện vọng bức 
thiết của họ, Đổi với những người 
trước kia làm việc trong bộ máy 
ngụy quân, ngụy quyền, sau khi họ 
đã qua các lớp học tập, cải Lạo, 
chính quyền cách mạng cũng huy 
động vào mặt trận lao động sản xuất 
đẻ một mặt giải quyết vấn đề đời 
sòng cho họ, mặt khác tiếp tục giáo 
đục. cãi tạo và thứ thách thêm nhằm 
tạo cho họ có bước tiên vững chắc. 
Thực hiện chủ trương của Địìng về 
phát triền sản xuất, giải quyết vấn 
đề lương thực, chỉ bộ và chính quyền 
địa phương đã vận động quần chúng 
thâm cạnh, mở rộng diện tích và 
từng vụ, đồng thời bước đầu phân 
vùng và tö chức lại lao động, Nhờ 
nhàn đàn tích cực thực hiện chủ 
trương nói trên,đến nay điện tíchtrông 
lúa của xã đã đạt khoảng 4.000 ha với 
nắng suất 6 tấn/ha mỗi vụ, những nơi 
năng suất thấp cũng đạt 4 tấn ha mỏi 
vụ. liiện nay diện tích làm hai vụ đã 
tăng gấp 8 lần so với trước ngày giải 
phóng, một số nơi làm 3 vụ. Ngày 
nay Phú-làm đã chấm dứt được nạn 
đói giáp hạt, Qua việc cứu đói của 
Nhà nước (năm 1975 Nhà nước còn 
phải cứu đói cho khoảng 6026 số đân 
trong hơn ba tháng liền)và nhất là qua 
phong trào thí đua sản xuất, nhân dân 
lao dòng cảng hiểu sâu sắc rằng chỉ 
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có Đăng, chỉnh quyền cách mạng mới 
thật sự quan tâm đến đời sống của 
quần chúng. Ngay đối với hàng nghìn 
Việt kiều trở về quê hương, Phúủ-lâm 
cũng đã có nhiều cõ gắng trong việc 
sắp xếp công ăn việc làm và ôn định 
đời sống. Chỉ bộ và chính quyền địa 
phương không những dựa vào dân và 
các đoàn thê, đề bố trí nơi ăn chỗn ở 
mà còn vận động nbân dàn giúp tiền, 
gao, đồ dùng hoặc nhường một phần 
ruộng đất cho bà con theo tỉnh thần 
nhường cơm sẻ áo, lá lành đùm lá 
rách, đồng thời tạo điều kiện cho bà 
con tham gia phát triền các ngành, 
nghẻ (đan lát, chằm lá, vận tải...) ở 
địa phương. Một số khá đông cản bộ 
Việt kiều về nước có năng lực và tín 
nhiệm đã được bồ sung vào đội ngũ 
cản bộ xã, ấp, và hiện nay nói chung 
số anh chị em đó đang phát huy tác 
dụng tốt. Đối chiếu những việc làm 
của cách mạng với những luận điệu 
tuyên truyền xuyên tạc và những 
hành động quấy phá, cướp của, giết 
người của bọn phản động, nhân dàn 
càng phân biệt rõ đâu là thật, đàu là 
giả và càng tin tưởng vào chỉnh quyền 
cách mạng. Họ không những hãng 
hái phát triển sản xuất mà còn tích 
cực tham gia phong trào làm thủy lợi 
va các việc công ích khác. Hiệng 
trong năm 1976 Phú-lâm đã huy động 
25.000 lượt người đào vét 216.000m” 
cho 43 con kênh cấp 3 dài 97.120m 
để chuyên 2.350 ha ruộng lúa một vụ 
thành hai vụ. Ngoài ra còn đào 22 
đường nước nồi mới với chiều dài 
11000m. 


Chỉ bộ và chính quyền cách mạng 
ở Phú-làm còn biết dựa vào các đoàn 
thẻ quần chúng và lấy Nông hội làm 
nỏng cốt để giai quyết một bước vấn 
đẻ ruộng đất theo tỉnh thần đoàn kết 
tương trợ, bàng biện pháp điều chỉnh 
trong nôi bộ nhân dân (người nhiều 
ruộng nhường bớt cho người ít ruộng, 
hoặc người có nhiều ruộng tốt san sẻ 
một phản cho người không có ruộng 
hoặc có toàn ruộng xấu...) Toàn xã 


có 1.724 hộ (khoảng 30 số dân) không 
có ruộng đất trồng trọt. Đến nay Phú- 
lâm đã chia cấp và trang trải được 
927,7 ha cho 1.371 hộ, Hiện còn 353 
hộ (chiếm hơn 7534 số dân) không có 
ruộng đất, trong đó có nhiều hộ làm 


những ngành, nghề khác. Do sản xuất 


phát triền và đời sống được cải thiện 
rõ rệt, nhân đân lao động hằng hải 
làm nghĩa vụ đối với Nhà nước. Từ 
chỗ Nhà nước: phải cung cấp gạo đề 
cửu đói, cắm 1976 Phú-lâm đã làm 
nghĩa vụ đối với Nhà nước gần 12.000 
tấn thóc, năm 1977 tuy mùa màng có 
bị thất bát đo thiên tai, Phú-lâm vẫn 
bảo đảm nghĩa vụ đối với Nhà nước. 


Trên mặt trận tư tưởng và văn hóa, 
Phú-lâm cũng đã tin và dựa vào sức 
dân đề giải quyết tương đối tốt các 
vấn đề do thực tế cách mạng đề ra. 
Đề bảo đảm yêu cầu học tập của con 
em trong xã, chính quyền địa phương 
đã vận động nhân dân góp công, góp 
của (tiền, gỗ, gạch ngói, nhà cửa, bàn 
ghế, tủ...) đề xây dựng và trang bị 
trường sở, đồng thời biết sử dụng hợp 
lý số đông anh chị em giáo viên cũ. 
Hiện nay toàn xã có 8 trường cấp I 
và 2 trường cấp II với tông số 96 
giao viên và 3,981 học sinh. Sau ngày 
giải phóng trong xã còn 1.151 người 
không biết chữ, đến nay Phú-lâm 
đã căn bản thanh toán nạn mù chữ 
(đạt 9854): : 

Yê mặt y tế, cũng với tỉnh thần ấy, 
Phú-lâm đã tô chức được mạng lưới 
y tế từ xã xuống ấp gồm các trạm 
y tế xã và ấp, nhà hộ sinh, tô 
thú y, tỗ cấp cứu, tồ tiêm thuốc, 
“cửa hàng bán thuốc... Chính quyền 
cách mạng đã tập hợp được đòng đảo 
những người có hiều biết về chuyên 
mồn, trong đó có trên 50 y tá và đã 
huy động sức đân đóng góp vào việc 
xây dựng cơ sở vật chất cho ngành y 
tế, lạo điều kiện cho ngành y tế phục 
vụ đắc lực sản xuất và đời sống của 
nhân dân. Ngày nay; nói chung nhân 
dâu ở đây không còn phải mua thuốc 
hoặc tiêm thuốc của tư nhân với giả 


cắt cỗ như trước kia. Được sự giúp 


đỡ của các ngành cấp trên, đến nay 
Phú-lầm đã thanh toán được phần lớn 
các bệnh truyền nhiễm. 

Cuộc sống của Phú-lâm ngày càng 
đôi mới, Nhân dân ăn ở hợp vệ sinh 
hơn và đã quen dần với nền văn hóa, 
văn nghệ cách mạng. Các trạm văn 
hóa — thòng. tin, các tô đọc báo, các 
đội văn nghệ không chuyên nghiệp, 
là những công cụ góp phần quan trọng 
vào việc tuyên truyền, giáo dục đường 
lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. 
Các tệ nạn xã hội do chế độ cũ đề lại 
như xì ke, ma túy, cao bồi, mãi dâm, 
cờ bạc, trộm cướp đã giảm rõ rệt 
và dang bị dư luận xã hội nghiêm 
khắc lên án. 


Một trong những ưu điềm nôi bật 
của Phú-lâm là, sau ngày giải phóng, 
Phú-lâm đã bước đầu nhận thức được 
rằng cần phải từng bước tỒ chức 
nông dân lại, đưa nông dân đi vào 
con đường làm ăn tập thề Đến nay 


_Phú-lâm đã tập hợp được đại bộ phận 


nông dân vào 24 tổ đoàn kết sản xuất 
với quy mô trung bình mỗi tô từ 130 
hộ đến 500 hộ và quản lý từ 120 ha 
đến trên 400 ha ruộng đất. Nưay từ 
đầu chi bộ đã chủ trương nắm chắc 
khâu quản lý, trước hết là quan lý 
thủy lợi, vì muốn đầy mạnh việc tăng 
vụ, mơ rộng diện tích và nâng cao 
năng suất cây trồng thì phải bảo đảm 
chủ động tưởivà tiêu nước. }hú-lâm đã 
có những biện pháp cụ thẻ tron việc 
quản lý thủy lợi như phân vùng và 
quy định mức chỉ phí về xăng dàn, 
về giá ca... Kinh nghiệm của Phú- 
lâm chỉ rð rằng quản lý vật tư là vấn 
đề rất quan trọng: quản lý được vật 
tư thi sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc quản lý kế hoạch sẵn xuất, quản 
lý diện tích, quản lý máyv móc và sức 
kéo. quản lý giá cả, quản lý lao động 


:và phân phối, quản lý việc làm nghĩa 


vụ đối với Nhà nước Chính nhờ quản 
lý tương đối tốt vật tư cho nên chí 
riêng vụ đông xuân 1976 — 1977 )PPhú- 
lâm đã tiết kiệm được trên 52 vạn lít 
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xăng đầu, hạ được chỉ phí sân xuất; 
tăng thêm thu nhập cho tổ viên và 
táng vốn tích lũy cho tập thể. Đi đầu 


làm tốt các mặt công tác này là tô. 


đoàn kết sản xuất 18. Tô này ngay từ 


đầu đã nắm khâu quản lý xăng dầu, 


phân bón, thuốc trừ sâu và quản lý 


giá ca (riêng về giá cả đã giảm được . 


khoảng 50% so với trước), nhờ đó đã 
chấm dứt được sự bóc lột của chủ 
mảy cày, máy xới. Tỏ đã biết coi kỹ 
thuật là khâu then chốt phải nắm 
vững, biết chú ý khâu thủy lợi, đồng 
thời biết tö chức vần công ở các 
khâu khác, do đó đã mở rộng được 
diện tích và tăng vụ (diện tích đông 
xuân 1976 — 1977 tăng hơn hai lần 
diện tích đông — xuân 197ã — 1976); 
nâng cao được đời sống (từ chỗ phải 
cứu đói cho một số hộ năm 19/5 tiến 
lên đủ ăn và thừa thóc năm 1976) và 
làm tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước 
(đông — xuân 1976 — 1977 đã bán cho 
Nhà nước 1.000 tấn thóc). Qua thực 
tế, quần chúng bước đầu tin tưởng 
vào lõi làm ăn tập thề và ngày cảng 
có nhiều người xin gia nhập tô đoàn 
kết sản xuất. Đến nay, ngoài tò đoàn 


kết sản xuất 18, lá cờ đầu về làm ăn 
tập thề của tỉnh An-giang. ở Phú-làm 
còn có ð tô đang vươn lên mạnh, và 
về một số mặt đã vượi tồ 18. Nói 
chung, các tô đoàn kết sản xuất của 
Phú-lâm đang có khí thế đi lên. Đó là 
hình thức làm ăn tập thề ở mức độ 
thấp, thích hợp trong bước quá độ 
lên hợp tác xã. Thông qua hình thức 
đó, Phú-làm đã giáo dục ý thức làm 
chủ và bước đầu phát huy quyền 
làm chủ tập thề của nhân dân lao động. 

Song bên cạnh những ưu điểm, các 
tồ đoàn kết sản xuất cũng còn những 
nhược điềm và khó khăn. Do phần 
lớn tư liệu sản xuất cỏn thuộc sở 
hữu tư nhân cho nên chưa thề xóa bỏ 
triệt đề sự bóc lột, những nông đân 
không có ruộng vẫn phải thuê mướn 
ruộng đãt đề làm; quản lý tài sẵn 
chưa thật tốt đề máy móc hư hồng 
nhiều; giả công chưa hợp lý, thường 
có lợi nhiều cho những người có nhiều 
ruộng đất và máy móc. Việc giáo dục 
tư tưởng xã hội chủ nghĩa che bà con 
nông dân chưa được chủ ý đầy đủ, 
một số gia đình chưa làm tròn nghĩavu 
đối với tập thê và đối với Nhà nước. 


RA SỨC XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG, XÂY DỰNG ĐỘI 
NGŨ CỐT CÁN CHO PHONG TRẢO CÁCH MẠNG ỞĐỊA PHƯƠNG 


Một trong những nguyên nhân làm 
cho phong trào của Phú-lâm tiến 
bước khá nhanh là Phú- lâm đã quan 
tàm đến việc xây dựng tồ chức Đảng, 
chính quyền và các tŠ chức quần 
chúng. Từ chỗ chỉ có 3 đẳng viên lúc 
mới giải phóng, trong hơn hai năm 
qua chỉ bộ Đẳng đã có thêm 20 đảng 
viên mới. Phần lớn đẳng viên mới 
đều có đủ tiêu chuần. Phần lớn đẳng 
viên đều phát huy tác dụng tốt, tích 
cực công tác. Số đẳng viên trẻ (chiếm 
1/3 tồng số đảng viên) có nhiều triền 
vọng. Nhìn chung, với số đẳng viên 
ñ, công việc nhiều, xã rộng, nhưng 
chỉ bộ đã quán xuyến được công việc, 
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lãnh đạo thực hiện khá tốt các mặt 
công tác, Việc xây dựng bộ mày chính 
quyền và các đoàn thề quần chúng 
cũng tương đối hoàn chỉnh. Đẳng viên 
đdö nhiều nguồn hợp lại (2/3 là người 
tại chỗ), nhưng do thông cảm. thương 
yêu và giúp đổ lẫn nhau trên tính 
đồng chỉ cho nèn nội bộ đoàn kết 
thống nhất. Đại đa số đẳng oiên gương 
mẫu chấp hành các chủ trương. chính 
sách của Đẳng và Nhà nước với tình 
thần “đẳng viên di trước làng nước 
theo sau». Ví dụ trong việc điều 
chỉnh ruộng đất ở địa phương hay 
làm nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ bản 
lương thực cho Nhà nước, trong 


phong trào thủy lợi... hầu hết đẳng 
viên đều sốt sắng đăng ký bão đảm 
chỉ tiêu và đã thật sư thực hiện 
đúng hoặc vượt chỉ tiêu, do đó có 
tác dụng lôi cuốn quần chúng làm 
theo, Chỉ bộ không chỉ chăm lo công 
tác phát triền Đẳng mà còn chú ý 
củng cố tö chức Đăng. Đối với một 
số đẳng viên yếu kém, chỉ bộ đã tận 
tính giáo dục; giúp đỡ, do đó nhiều 
người bước đầu đã có chuyền biến 
tốt: có 4 người khỏng đủ tư cách 
đẳng viên, chỉ bộ đã đưa ra khỏi 
Đảng. 


Bộ máy chỉnh quuền ở Phú-lâm 
được hình thành từ xã tới ấp với đội 
ngũ cắn bộ khả đông. Qua .cúc lần 
thanh lọc, kiềm tra và nhân dân tố 
giác, những phần tử xấu, những phần 
tử thoái hóa biến chất đã được đưa 
ra khỏi bộ máy chính quyền. Đến 
nay các tồ chức chính quyền nói 
chung hoạt động tốt, nồi bật là về 
mặt chỉ đạo sẵn xuất và tô chức đời 
sống. Về mặt giữ gìn an nỉnh chính 
(rị và trật tự xã hội, bộ máy chính 
quyền ở Phú-lâm cũng có những cố 
gắng lớn. Sau ngày giải phóng, ở Phú- 
làm có trên 16.000 ngụy quân và nhân 
viên ngụy quyền tan rã tại chỗ; ta 
thu hơn 1.000 súng. Qua giáo dục, cải 
tạo, số đông đã được trả lại quyền 


cỏng đân và đang được hướng dẫn : 


đi vào con đường lao động sản xuất 
đề đần dần trở thành những người 
lao động cớ ích cho xä hội. Song vẫn 
cỏn một số chưa chịu thật sự cải tạo. 
Họ câu kết với nhau và ngắm ngầm 
hoạt động chống phá cách mạng, phá 
rối trật tự xã hội. Tô chức Đẳng, 
chính quyền và các đoàn thê quần 
chủng đã kiên trì làm công tác giáo 
dục chính trị và tư tưởng trong quần 
chúng, giúp quần chúng hiều rõ chính 
sách tự do tín ngưỡng của Đẳng và 
Nhà nướs, phân biệt bọn phản động 
đội lốt- tôn giáo với quần chúng 
ngoan đạo, kịp thời vạch trần những 
luận điệu xuyên tạc của bọn phản 
động. Hiều rõ chính sách đúng đẳn 


của Đảng và Nhà nước, với ý thức 
làm chủ của mình, quần chúng lao 
động đã góp phần đắc lực vào việc 
trấn áp bọn phần cách mạng. bảo vệ 
chính quyền, giữ vững an nình chính 
trị và trật tự xã hội. Trước sức mạnh 
của chính quyền oách mạng và của 
quần chúng, một số tên phản cách 
mạng đã phải nộp súng hoặc ra đầu 
hàng. Có tên ở nơi khác vừa mới lên 
về địa phương đã bị quần chúng phát 
hiện và bị tóm cỗ ngay. 

Cùng với việc kiện toàn và phát 
huy tác dụng của bò máy chỉnh 
quyền, chỉ bộ Phú-lâm ngay từ đầu 
đã quan tâm đến việc tập hợp các 
tầng lớp nhân đân vào các đoàn thê 
quần chúng với nhiều hình thức thích 
hợp, và '€oi đây là biện pháp quan 
trọng đề đoàn kết, giáo dục nhân dân, 
đưa nhân dân vào hành động cách 
mạng. Hiện nay, toàn xã có 5.200 
thanh niên, hầu hết đều có chân trong 
402 tô thanh niên, trong số đó có 200 
người tham gia Hội liên hiệp thanh 
niên Việtnam, 180 người tham gia 
thanh niên xung phong. Chỉ đoàn 
Thanh niên cộng sản Hồ-Chi-Minh có 
32 đoàn viên. Cùng với chỉ bộ, chỉ 
đoàn đã làm đầu tàu cho mọi 
phong trào cách mạng ở địa phương. 
Tö chức Đoàn và Hội cần được phát 
triền mạnh mẽ hơn nữa vì hiện nay 
lực lượng Đoàn và Hội còn rất móng, 
phát triền chậm, chưa phản ánh đúng 
thực tế của phong trào. 

Đông đão phụ nữ Phú-lâm đã tham 
gia vào các tô chức của giới mình, Hội 
phụ nữ đà thu hút 1.156 hội viên. Các 
tô chức của phụ nữ có nhiều đóng 
góp tích cực đối với phong trào chung 
ở xã, nhất là trong công tác thu mua, 
công tác tuyển quân và công (ác 
thương binh liệt sĩ. 

Tô chức Nông hội đã phát huy tác 
dụng trong việc trang trải ruộng đất 
trong nội bộ nông dân, trong phong 
trào xây dựng các tô đoàn kết sẵn 
xuất. Nhưng, tồ chức Nông hội cỏn 
quá hẹp, chưa tương xứng với phong 
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trào ở địa phương (mới có 670 hội 
viên trong tông số 17.387 nông dân), 
cốt cán của Nông hội đã thiếu lại vếu, 
hoạt động của nông hội chưa mạnh, 
nhiều tö nông hội không sinh hoạt. 


Thời gian qua, chỉ bộ Phú-lâm đã 
xủự dựng được một đội ngũ cốt cản 
ngoài Đảng khả đông gồm trên 2.000 
người kề từ các tô trưởng, tồ phó của 
các ban, ngành và các đoàn thê trở lèn. 
Chỉ bộ đã dựa vào số cốt cán nói 
trên đẻ bảo đảm hoàn thành tốt 
mọi nhiệm vụ và đầy mạnh mọi mặt 
hoạt động của địa phương. Ví dụ 
trong lúc thời vụ, tô chức Đăng và 
chính quyền đã dựa vào đội ngũ cốt 
cản ấy đề nắm chắc tỉnh hình, diều 
hành còng việc và kiêm tra đôn đốc 
việc thực hiện. Ngày mùa số cốt cán 
này cùng với đảng viên làm nòng cốt 
cho các tô thanh niên xung phong và 
các tÖ phụ nữ xung phong ra đồng 
giúp bà con nông dân thủ hoạch 
nhanh và làm nghĩa vụ sớm gọn. Chỉ 
bộ đã biết thông qua các phong trào, 


các đợt công tác đề lựa chọn, xây 
dựng đội ngũ cốt căn ngày càng động, 
đồng thời dã biết dùng những hình 
thức thiết thực đề bồi đưỡng anh chị 
em (phô biến chủ trương, chỉnh sách. 
sơ kết, tông kết sông tác, trao đổi 
kinh nghiệm, tập huân từng khâu, 
từng việc). Ngoài ra, cỏn cử một số 
người đi học các lớp ở huyện, ở tỉnh 
hoặc đi tham gia học kinh nghiệm 
một số điển hình tiên tiến... Số đông 
cốt căn ngoài Đảng nói chung thực 
hiện được yêu cầu « bảm tô, bám đöng, 
bám việc công, bám ấp", Vấn đề cấp 
bách hiện nay là quan tâm bồi đường 
trình độ các mặt cho anh chị em môi 
cách căn bản hơn đề họ có thể phảt 
huy tác dụng về lâu đài. Đội ngũ cỏt 
cản ngoài Đẳng là một nguồn rất 
phong phủ đề phát triển Đoàn, phát 
triền Đảng, Nếu tõö chức Đẳng biết 
phát triền, củng cỏ và bồi dưỡng tối 
đội ngũ đó về mọi mặt thì đỏ là mọi 
trong những bảo đảm chắc chắn cho 
bước tiến mạnh mẽ và vững chắc của 
phong trào cách mạng ở Phú-lâm. 


PHƯƠNG HƯỚNG TIẾN LÊN CỦA PHÚ-LÂM 


Những ưu điềm và những thành 
tích mà Phú-lâm đã đạt dược là mặt 
chú yếu, mặt cơ bản, song Phú-lâm 
cũng còn một số nhược điềm, 


Phú-làm có nhiều thuận lợi rất cơ 
bản: đất đai màu mỡ, khả năng chăn 
nuỏi rất lớn (hiện có 6.000 lợn, 299 
trau, 1.026 bò, hàng chục vạn con VỆ 
và hàng nghìn ao nuôi cá); lao động 
dói dào lại có kinh nghiệm sẵn xuất 
và €Óó khả năng tiếp thu nhanh cái 
mới, biết sử đụng máy móc ; lực lượng 
cơ giới tượng dối mạnh (gồm 881 nịay 
các loại lớn nhỏ); các ngành tiền công 
nghiệp 0à thủ công nghiệp, 0uận tdi, 
hương nghiệp cùng có tiểm năng khá 
lớn và có thể phục vụ đắc lực cho 
nòng nghiệp, nếu biết cải tạo và CÓ 
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chức quan lý tốt. Nhưng vừa qua, trên 
mặt trận kính tế, Phú-lâm chưa chủ ÿ 
toàn diện, chưa kết hợp chặt chẽ cải 
tạo với xảy dựng: mới bước đầu mờ 
rộng diện tích, thầm canh, tăng vụ 
lúa, chưa quan tàm đây dủ đến màu, 
cây còng nghiệp, chăn nuôồi và các 
ngành nghề khác. Phú-lầm có phong 
trào làm ăn tập thê tương đối sớm, 
đã xây dựng được 21 tö đoàn kết sản 
xuất, trong đó có 6 tổ hoạt động khả, 
tiêu biểu là tô 18. Thời gian qua, chỉ 
bộ và Ủy bạn nhàn dân xã đã đi sát 
giúp đỡ một số tổ, nhưng chưa đi vào 
tòng kết, rút kinh nghiệm một cách 
toàn diện để chỉ đạo chung, do đó 
nhiều tô còn lúng túng trong việc tổ 
chức quản lý, trong lề lỗi làm việc, 
một sỏ ít tỏ để xay ra tỉnh trạng tham 
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ô hoặc vi phạm quyền làm chủ tập 
thề của quần chúng. 

Phương hướng công tác của Phú- 
làm trong thời gian trước mắt là : đầy 
mạnh thâm canh, tăng vụ, đi đôi với 
mở rộng diện tích và tận dụng các 
diện tích hiện có, ra sức phát triền 
sản xuất nòng nghiệp một cách toàn 
điện, cả tròng trọt (lúa, màu, cây 
công nghiệp) lẫn chăn nuôi (gia súc, 
gia cầm và cá) mà trọng [âm là giải 
quyết vấn đề lương thực, đồng thời 
cài tạo và tô chức lại các ngành tiều 
công nghiệp, thủ công nghiệp, thương 
nghiệp và vận tải. Đề thực hiện nhiệm 
vụ nói trên, ngoài việc bảo đả¡n 
những biện pháp thâm canh, xây dựng 
cơ sở vật chất — kỹ thuật và lập vùng 
kinh tế mới, còn phải củng cố và 
phát triền các tồ đoàn kết sẵn xuất 
kết hợp với việc xóa bỏ triệt đề tàn 
tích bóc lột phong kiến và những mặt 
Liêu cực gây trở ngại cho việc tiến lên 
con đường hợp tác hóa nông nghiệp. 
Đặc biệt coi trọng khàu quản lý, đưa 
các tô. đi vào hoạt động có nên nếp, 
có nội quy chặt chẽ, tăng quỹ tích lũy 
và quỹ công ích, tô chức các đội 
chuyên, phát triền tốt các ngành nghề, 
thu hút những nỏng dân Ít ruộng hoặc 
không có ruộng và chú ý thích đáng 
quyền lợi của họ. Đồng thời tích cực 
chuän bị mọi điều kiện để trong thời 
gian tới xây dựng thử 1— 2 hợp tác 
xã sắn xuất nông nghiệp, đề rút kinh 
nghiệm và đào tạo căn bộ. Tiên hành 
khần trương công tác điều tra cơ bản 
và trên cơ sở quy hoạch của huyện 
tập trung lực lượng xây dựng quy 
hoạch, kế hoạch kinh tế của xã, đặc 
biệt chủ ý công tác đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ quản lý, cán bộ kỹ 
thuật, nghiệp vụ để tiến lên hợp tác 
hóa nông nghiệp và sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa. 


Hoạt động oãn hoa — xã hội đã có 
những tiến bộ nhưng chưa đi vào 
chiều sâu. Việc giảo dục nâng cao 
trình độ chính trị và tư tưởng của 


nhân dân chưa được tiến hành thưởng 


xuyên, liên tục trong khi tỉnh hình 
xã hội còn có những phức tạp. bọn 
phản động còn lén lút hoạt động. Do 
đỏ, Phú-lâm cần mở rộng và củng cố 
trận địa của chủ nghĩa xã hội. Tuy 
nhân đân lao động đã có bước chuyển 
biến khá nhanh, khá sâu sắc trong 
nhận thức và hành động, nhưng vẫn 
cần tiếp tục đầy mạnh công tác tuyên 
truyền giáo dục trong các tầng lớp 
nhân dân cả về bề rộng lẫn bề sâu, 
trước hết là phát dộng phong trào 
học tập, đọc sách báo. nghe tín tức 
thời sự thật sâu rộng và thường xuyên. 
Công tác bồ túc văn hóa cần được coi 
trọng hơn, đặc biệt là đối với cán 
bộ, đẳng viên và cốt cần ngoài Đảng. 
Đồng thời, tiếp tục đầy mạnh các 
phong trào bảo vệ trật tự an nình, 
phong trào văn nghệ, thê dục, thể thao, 
xây dựng nếp sống văn minh và xây 
dựng gia đình văn hóa mới. 

Công tác xâu dựng lực lượng cách 
mạng cần được xúc Liên mạnh mẽ hơn 
nữa, Tuy đã có bước phát triên khá 
nhanh, nhưng nhìn chung, các tổ chức 
cách mạng chưa thật mạnh, công tắc 
phát triền Đẳng, phát triên Đoàn còn 
chậm. chưa đi vào nên nếp thường 
xuyên. Việc bố trí, sắp xếp các tô 
chức còn nặng về các ngành ở xã, 
chưa chú ý đúng mức đến các ấp. 
Nhiều chế độ, nguyên tắc sinh hoạt 
và công tác trong tö chức Đang, cơ 
quan chính quyền và các đoàn thẻ 
quần chúng chưa được thực hiện tốt. 
Hiện tượng tö chức Đảng bao biện 
công việc của chính quyền còn khá 
phổ biến. Nhiều cốt cán ở cơ sở chưa 
biết cách làm việc... Phú-lâãm cần 
thông qua phong trao quản chúng 
thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa 
phương mà tích cực phát triển và 
củng cố các tô chức Đăng, chính 
quyền và đoàn thể quần chúng, giáo 
dục, rèn luyện, kiểm tra, sàng lọc, 
bồi dưỡng đội ngũ cân bộ, đẳng viên 
và cốt cán ngoài Đảng. Trước hết, 
cần làm tốt công tác phát triền Đẳng 


(Xem tiếp trang 95) 
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$ thật về cuộc xung đột biên giới 
Việt- nam — fam-pu-chia 


ẤY năm qua, nhất là từ mấy tháng 
nay, mặc dù phía Việt-nam hết 

sức tự kiem chế, kiên trì lẽ phải đến 
củng, và làm hết sức mình đề giải 
quyết hợp tỉnh hợp lý vấn đề quan 
hệ giữa Việt-nam và Cam-pu-chia, phía 
Cam-pu-chia vẫn không nưừng khiêu 
khích vũ trang, liên tiếp xâm phạm 
chủ quyền lãnh thỏ của Việt-nam, gây 
ra những tôi ắc cực kỷ đã man đôi 
với nhàn đàn Việt-nam. Cùng VỚI việc 
tiền công quân sự, nhà cầm quyền 
Cam-pu-chia không ngới vu không 
Việt-nam, xuyên tạc sự thật về cuộc 
xung đột biện giới do chỉnh họ gây ra, 
thỏi lên ngọn lứa hẳn thù đối với dàn 
Lộc Việt-nam, Với việc gần như ngày 
nao cũng lặp đi lặp lại luận điệu: 
Việt-nam có tham vọng bành trướng 
và thôn tính đất đai, Viêt-nam có âm 
mưu và cố gắng buộc Cam pu-chia 
vào Liên bang Đỏng-dương do Việt- 
nam thống trị, Việt-nam hoạt động lật 
đỏ, Việt-nam xâm lược Cam-pu- 
chia, v.v... nhà cầm quyền Cam-pu- 
chia tưởng có thê đôi trắng thay đen, 
che giấu được thực chất vấn đề, lừa 
bịp được nhân dân trong nước và dư 
luận thể giới Nhưng chân tướng họ 
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HOÀNG-NGUYỄN 


ngày càng lò rõ. Càng ngày nhân dàn 
trong nước họ càng phản đối hành 
động phiêu lưu quân sự của họ chống 
nhân dàn Việt-nam. phản đối lập 
(trường ngoan cố của họ khước từ 
những đẻ nghị thương lượng hợp lý 
hợp tình của Việt-nam; dư luận thế 
giới càng đánh nhiều đấu hỏi về chính 
sách đỏi nội, đối ngoại nguy hiềm của 
họ: bọn đế quốc và bọn phản động 
quốc tế cũng không dâm công khai 
biện hộ cho họ. 


Vị sao nhà cầm quyền Cam-pu-chia 
điện cuồng nhen lên ngọn lửa chống 
Việtnam, đầy bính sĩ Cam-pu-chia 
sang tàn sát nhân dân Việt-nam; gieo 
rắc mối hận thù đối với dân tộc Việt- 
nam — một đân tộc đã từng cùng với 
nhân dân Cam-pu-chia gắn bỏ keo sơn 
trong sự nghiệp chống kẻ thù chung, 
vì độc lập tự do? Khỏng phải dễ dàng 
hiểu rở ẩn đề nếu không tìm hiều 
nguyn nhản sâu xa của sự 0iệc đỏ, nếu 
không thấu chỉnh sách của nhà cầm 
quuền Cam-pu-chia chống Việt-nam 
hoàn toàn không phải là một chỉnh 
sách riêng biệt mà có mối liên hệ chặt _ 
chẽ uởi toàn bộ đường lối chỉnh trị của 


họ nà piệc họ gáy ra cuộc xung đột biên 
giới oà không ngởt tung ra những luận 
điệu ou khống Việt-nam rỗ ràng nhằm 
phục pụ một mưu đồ chỉnh trị trong 
một bối cảnh đặc biệt ở Cam-pu-chia. 


* 


Việt-nam, Lào và Cam-pu-chia là ba 
nước nằm trên bán đảo Đông-đương, 
nủi liền núi, sông liền sông; ba dân 
tộc anh em cùng có kẻ thù chung là 
thực đàn đế quốc, cùng cỏ sứ mệnh 
đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng dân 
tộc, giải phóng nhân dân. Hoàn cảnh 
địa lý và lịch sử đó khiến nhân dân 
ba nước phải nương tựa nhau và giúp 
đỡ lăn nhau. Gần nửa thế kỷ qua, 
nhân dân ba nước đoàn kết với nhau, 
tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng 
vì độc lập tự do của mỗi dân tộc. 
Tình đoàn kết chiến đấu dựa trên 
nguyên tắc của chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin và chủ nghĩa quốc tế vô sản đó là 
một trong những nhân tố quyết định 
thắng lợi của cách mạng mỗi nước. 
Đó là một sự thật không ai có thê 
chói cãi. Sự thật đó hoàn toàn xa lạ 
với luận điệu xuyên tạc rằng : « Nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam 
từ lâu có ở đồ chiến lược muốn biến 
nước Cam-pu-chia dân chủ trở thành 
một thành viên của Liên bang Đông- 
đương và làm nò lệ cho Việt-nam 9 (1) 
vá Việt nam *chủ trương một đẳng, 
một nước, một nhân dân trong Liên 
bang Đòng-đương (2). 

Vẫn đề Liên bang Đông-dương là 
một vấn đề có bối cảnh lịch sử của 
nó Cuối thế kỷ thứ 19, thực dân Pháp 
lần lượt xâm chiếm ba nước Đông- 
dương, xóa bỏ tính chất quốc gia của 
ba nước, ghép ba nước thành xứ 
Đông-đương thuộc Pháp đạt dưới 
quyền cai trị của một tên toàn quyền 
người Pháp. Đông thời, thực hiện 
chính sách chia để trị, chúng chia 
Việt-nam thành ba xứ dưới ba hình 
thức cai trị khắc nhau và gây hàn thủ 
giữa nhân dân ba nước-.Việt-nam, Lào 


và Cam-pu-chia, dùng dân tộc này 
chống dân (tộc kia, ngăn cần sự đoàn 
kết giữa ba dân tộc. Trong tình hình 
đó, đề lãnh đạo cách mạng của toàn 
Đông-dương, năm 1930 Đẳng cộng sản 
Đông-dương ra đời. Đẳng chủ trương 
đánh đồ đế quốc và phong kiến, làm 
cho Đông-dương hoàn toàn độc lập, 
tiến tới thành lặp Liên bạng Đông- 
đương theo nguiyén Tắc tự nguyện 0à 


` ` ` + e© ®è ° ^ ^A 
- hoàn toàn bình đừng giữa các dân lộc› 


mỗi dân tộc tự quụuết định lấu nản 
mệnh của mình. 

Những nguyên tắc làm cơ sở cho 
việc thành lập Liên bang Đông-dương 
được những nghị quyết của Đảng xác 
định rất rõ ràng: các đân tộc trong 
Liên bang được quyền tự do hoàn 
toàn, mỗi đân tộc có quyền vào hay 
ra khỏi Liên bang tùy ý. các đân lộc 
được hưởng quyền lợi và có nghĩa vụ 
như nhau. Sau khi đánh đỏ ách thống 
trị của đế quốc Pháp, các dân tộc có 
quyền tự quyết, muốn củng nhau tò 
chức thành Liên bang Đông-dương 
hoặc muốn lập Nhà nước riêng và 
muốn theo chính thể nào cũng được. 

Khảu hiệu: Làm cho Đông-đương 
hoàn toàn độc lập, tiến tới thành lập 
Liên bang Đông-dương, đã động viên 
mạnh mẽ nhàn đân ba nước đoàn kết 
anh dũng đấu tranh, làm nên cuộc 
Cách mạng mùa thu năm 1945 lịch sử, 
lật đồ ách thống trị của phát-xít Nhật 
và tiền hành ngày càng thăng lợi cuộc 
kháng chiến chồng Pháp xâm lược, 

Đến tháng 2-1951, Đẳng cộng sản 
Đông-dương tiến hành Đại hội lần thứ 
II trong tình hình phong trào cách 
mạng của ba nước dã phát triền, bạ 
đân tộc đã trưởng thành trong ba 
quốc gia riêng biệt, nhiệm vụ cách 
mạng của ba dàn tộc tuy là chống để 
quốc nhưng có những điễm khắc nhau, 


(I) Tuyên bố naày 23l-12-1977 của Chính 
phủ nước Cam-pu-chia dân chủ. 

(2) Diễn văn ngày l7-l-1978 của Bí thư 
Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Cam- 
pu-chia, Thủ tướng Chính phủ nước Cam-pu- 
chia dân chủ, Pôn Pốt, 
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Trong tình hình đó, sự tồn tại của 
một đẳng duy nhất cho cả ba nước 
không còn thích hợp. Đại hội đã ra 
Nghị quyết nêu rõ: «V¡ điều kiện 
mới của Đòng-dương và thể giới, Ở 
Việt nam sẽ xây dựng Đảng lao động 
Việt-nam có chính cương và điều lệ 
thích hợp với hoàn cảnh Việt-nam. Ờ 
Cao-mien và Ai-lao sẽ thành lập những 
tổ chức cách mạng thích hợp với hoàn 
cảnh hai nước đó » (3). Và như vậy, 
khái niệm Liên bang Đông-dương đã 
đ{ vào lịch sử cùng với sự sụp đồ của 
xứ Đỏng-dương thuộc Pháp. 

Đại hội lần thứ IÍ của Đăng cộng 
sản Đỏng-đương cũng nhấn mạnh sự 
đoàn kết và phối hợp đấu tranh giữa 
nhàn dân bà nước trong mặt trận liên 
mình Việt — Miễn — Lào nhằm chồng 
kẻ thù chung là đế quốc Pháp và bọn 
can thiệp Mỹ. 

Từ sau khi mỗi nước trên bản đảo 
Đông-dương lập đăng tiền phong của 
mình, chính sách trước sau như một 
của Đẳng và Chính phủ Việt-nam vẫn 
là: đoàn kết nhân đân ba nước Việt- 
nam, Lào, Cam-pu-chia chống kẻ thủ 
chung trên cơ sở tôn trọng các quyền 
dân tộc cơ bán của nhân đản môi 
nước, làm cho Đông-dương trở thành 
một bản đảo hòa bình, gồm các quốc 
gia độc lập, có chủ quyền và tự do 
thật sự. Chính sách đó là nhất quán, 
được thấu suốt trong tất cả các văn 
kiện cơ bản, quy định các quan hệ 
đối ngoại và chỉ đạo mọi hành dòng 
thực tiễn của Đẳng và Chính phú Việt- 
nam có liên quan đến hai nước Lào 
và Cam-pu-chia. 

Chín năm sau, đề tổ tỉnh đoàn kết 
với sự nghiệp chính nghĩa của nhân 
dàn hai nước bạn đang chiến dấu, 
Đại hội lần thứ H của Đăng lao động 
Việt-nam (9-1960) đã ra Nơhp quyết: 
q Hoan nghênh và ủng hộ đường lối 
hòa bình trung lập của Cam-pu-chia 
và sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ 
hữu nghị với Vương quốc Cam pu- 
chia » “ủng hộ cuộc đấu tranh của 
nhân đàn Lào nhằm thực hiện đường 
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lối hòa bình trung lập thật sự và 
hòa hợp dân tộc và mong muốn xây 
dựng quan hệ hữu nghị với Vương 
quốc Lào » (4), 

Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ 
IV của Đẳng cộng sản Việt-nam (12- 
1976) cũng khẳng định chính sách của 
Chính phủ Việt-nam đói với hai nước 
Lào và Cam-pu-chia là: « Ra sức bảo 
vệ và phát triền mỏi quan hệ đặc 
biệt giữa nhàn đàn Việt-nam với nhàn 
dần Lào và nhân đân Cam-pu-chia, 
tăng cường tỉnh đoàn kết chiến đấu, 
lòng tin cậy, sự hợp tác làu đài và 
giúp đỡ lần nhau về mọi mặt giữa 
nước ta với hai nước anh em trên 
nguyên tắc hoàn toàn bình đẳng, tón 
trọng đọc lập, chủ quuền 0à toàn pẹn 
lãnh thồ của nhau, tôn trọng lợi ích 
chính đảng của nhau, làm cho bà 
nước vốn đã gắn bỏ với nhau trong 
cuộc đấu tranh giải phóng dàn tóc, 
sẽ mãi mãi gắn bó với nhau trong sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, 
DÌ dọc lập uà phồn 0ịnh của mỗi 
mước ? (5). 

Đường lối trước sau như một của 
những người cộng sản Việt-nam đoàn 
kết với nhân dân hai nước ào và 
Cam-pu-chia trên cơ sở nguyên tắc 
tỏn trọng độc lập, chủ quyền và toàn 
vẹn lãnh thỏ, không can thiệp công 
việc nội bộ của nhau là một thực tế, 
không một thể lực phần động nào có 
thẻ xuyên lạc, 

Luận điệu hiện nay của nhà cảm 
quyền Cam-pu-chia về cải gọi là « một 
đẳng, một nước, một nhân dàn trone 
Liên bang Đông-dương do Việt-nam 
khòng chế» là hoàn toàn khòng có 
căn cứ, xuyên tạc lịch sử một cách 
thỏ bạo. Rõ ràng là với luận điệu đó, 


(3) Văn kiện Đại hội, Đan nghiên cứu lịch 
sử Đảng, Hà-nội, 1966, trang 4Ô. 

(4) Wăn hiện Đại hói, Ban Chấp bành trung 
ương Đảng lao động Việt nam, 1960, trang 
95. 

(5) Nghị quuết Đại hai đại biều toàn quốc 
lần thứ IV, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
J977, trang ÖÏ. 


nhà cảm quyền Cam-pu-chia mưu 
toan phá hoại truyền thống đoàn kết 
giữa Việt-nam và Cam-pu-chia, di 
ngược lại lợi ích trước mất và lâu 
dài của nhân dân hai nước, nhằm 
phục vụ cho một mưu đô chính trị 
đen tối của họ là: củng cố quyẻn lực, 
đầy mạnh các cuộc đàn áp nội bộ, 
thanh trừng tất cả những người cách 
mạng và yêu nước không chịu theo 
đường lõi sai lầm của họ, đồng thời 
đanh lạc hướng dư luận đang căm 


phần trước tội ác của họ đối với: 


nhàn đàn Việt-nam và đối với chính 
nhàn đân nước họ. 


* 


Cùng với việc kích động hắn thù 
dàn lộc chống Việt-nam, vu không 
Việt‹nam ép Cam-pu-chia vào Liên 
bang Đông-đương, nhà cầm quyền 
Cam-pu-chia còn đưa ra luận điệu: 
Việt-nam có tham vọng về lãnh thô, 
Việt-nam xâm lược Cam-pu-chia. 

Đường biên giới chung giữa Việt- 
ham và Cam-pu-chia vốn có một số 
đảm phức tạp do lịch sử đề lại. 
Vì lợi ích cách mạng của hai nước, 
Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt-nam đã nhiều lần đề nghị 
hai bên gặp nhau “đề giải quyết vấn 
ức biên giới theo nguyên tắc tôn trọng 
chủ quyền và toàn vẹn lãnh thô của 
nhau và trên tỉnh thần hữu nghị anh 
em. Trước tình hình nghiêm trọng do 
phia Cam-pu-chia nhiều lần đồng loạt 
lén công vào hầu hết các vùng đất 
Việ-nam gần biên giới từ Hà-tiên 
đến Tày-ninh, gày những thiệt hại về 
ñ§ười và của cho nhân dân Việt-nam, 
ngày 7-6-1977, Chỉnh phủ Việt-nam đã 


gửi thư cho chinh phủ Cam-pu-chia - 


bày tỏ lỏng mong muốn nhanh chóng 
Sài quyết vấn đề biên giới, chấm 
dứt những va chạm đồ máu làm tồn 
thương tình đoàn kết giữa Việt-nam — 
(am-pu-chia. Đồng thời phía Việt- 
tam đề nghị có cuộc gặp giữa lãnh 
đao cấp cao của hai đẳng và hai 


chính phú ở Nông-pênh hoặc Hà-nội. 
Nhưng phía Cam-pu-chia một mặt 
khước từ đề nghị dàm phán của Việt- 
nam, tăng cường vũ trang tiến công 
trên toàn tuyển biện giới.*gây nh:ều 
lội ác dã man đói với nhân đân-Việt- 
nam, mặt khác xuyên tạc sự thật; vu 
không Việtnam xâm lược Cam-pu- 
chia. Ngày 31-12-1977, trong tuyên bố 
cúa mình, Chính phủ Việt nam đã 
nhấn mạnh: *Việtnam kiên quyết 
bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn 
vẹn lãnh thồ của mình, đồng thời 
luôn luôn tôn trọng độc lập, chủ 
quyền và toàn vẹn lãnh thô của 
Cam-pu-chia, làm hết sức mình đề 
bảo vệ tình đoàn kết chiến đấu và 
hữu nghĩ vĩ đại Việt-nam — Cam-pu- 
chia ®, 

« Chỉnh phú nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Viêt-nam đề nghị hai bên 
gặp nhau càng sớm càng tốt ở bất 
cứ cấp nào đẻ cùng nhau trên tỉnh 
thần hữu nghị anh em, giải quyết 
vấn đề biên giới giữa hai nước 3. 

Ngày 5-2-1978, Chính phủ nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam 
lại ra tuyên bố nói lên thiện chí của 
mình, mong muốn giải quyết bằng 
đàm phản cúc vấn đẻ trong quan hệ 
giữa Việt-nam và Cam-pu-chia, trong 
đó có đề nghị hai bên ký kết một 
hiệp ước về biên giới. Thái độ và lập 
trường của Việt-nam vẻ vấn đẻ biên 
giới hết sức rõ ràng. Thiện chỉ và lập 
trường đúng đắn, hợp lv hợp tình 
của Việtnam không ai eó thê phủ 
nhận. Vừa tiếp tục dùng lực lượng 
vũ trang xâm lấn lãnh thõ Việt-nam - 
và gây lội ác đối với nhân dàn Việt- 
nam, vửa vu khống Việt-nam “xâm 
lược * và khước từ đàm phán, nhà 
cầm quyẻn Cam-pu-chia nhất định sẽ 
chuốc lấy thất bại và ngày càng bị cô 
lập ở trong nước họ và trên thể giới, 


* 


Chính sách thù địch với Việt-nam 
của nhà cầm quyên Cam-pu-chia còn 
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biều hiện ở chỗ họ luôn lải nhải về 
cải gọi là # Việt-nam hoạt động lật đồ 
Cam-pu-chia », Đây cũng là một sự vu 
cảo trắng trợn hòng gạt mũi nhọn đấu 
tranh của nhân dân Cam-pu-chia về 
phía Việt-nam. 

Vi sao nhà cầm quyền Căm-pu-chia 
phải dựng lên chuyện « Việt-nam lật 
đồ", eViệt-nam xâm lược » Cam-pu- 
chia ? Vi sao họ phải nặn ra một 
nguy cơ giả tạo, một kẻ thủ giả tạo là 
Việt-nam 2 Trong tạp chí Kinh tế Viễn 
đóng ngày 17-2-1978, nhà bảo Mun- 
bốc đã viết: “Chính cố gắng của 
Khơ-me đồ ;nhằm giành lại sự kiềm 
soát đối với hàng nghìn người Cam- 
pu-chia bỏ trốn vì những cuộc khủng 
bố ở Cam-pu-chia dân chủ đã dẫn đến 
các cuộc tiến cống của họ vào Việt- 
nam chứ không phải vì sự có mặt của 
quân đội Việt nam ở Cam-pu-chia ». 

Vậy thì thực chất của vấn đề nội 
bộ của Cam-pu-chia như thế nào 2 Mặc 
dù bị bưng bít, thế giới cũng dần dần 
biết được những gì xảy ra ở Cam-pu- 
chia từ sau khi đắt nước này được 
giải phóng. Những cuộc thanh trừng 
nội bộ, những cuộc tàn sát đẫm máu 
liên tiếp diễn ra ở Cam-pu-chia, Dư 
luận và bảo chỉ thể giới không ngày 
nào không đưa tin về một chính sách 
đối nội bắn giết liên miên, về những 
người đân Cam-pu-chia bị chẻét đo sự 
tàn bạo khỏng sao tì xiết của những 
kể thi hành mệnh lệnh của những 
người cầm quyẻn hiện nay ở Nông- 
pèênh. Nhân dân bị đày ải bằng lao 
động khỏ sai, họ ăn uống quả thiếu 
thốn, ốm đau bệnh tật không có thuốc, 
bị hành quyết hàng loạt không xét xử. 
Đó là những điều được bảo chí thế 
giới nhắc đến hằng ngày. 

Dư luận thế giới hết sức kinh ngạc 
trước chỉnh sách, biện pháp và mức 
đô acải tạo» của nhà cầm quyền 
Cam-pu-chia : nhân dân thủ đô Nông- 
pẻnh và các thành thị khác bị đồn ð 
ạt về nỏng thôn; quyền sở hữu cả 
nhân bị thủ tiêu: khỏng có tiền tệ, 
buôn bán; toàn bọ tô chức sản. xuất 
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được quản sự hóa cao độ; xã hội 
không có cơ sở gia đỉnh, tỉnh cảm 
gia dình bị xúc phạm nghiêm trọng; 
chùa chiên, nhà thờ bị phá hoại, hoặc 
trở thành nhà kho. nơi nuôi súc vải : 
không có hệ thống trường học các 
cấp ; trí thức bị miệt thị ; nhân đâu 
không có quyền tự do đân chỗ ; ngoại 
kiều, nhất là Việt kiều bị ngược đãi. 
bản giết, cướp bóc và bị đầy về 
nước ; các dân tộc thiều số bị phân 
biệt đối xử. Các tồ chức Đẳng, Mặt 
trận, chính quyền. quân đội, bị đảo 
lộn ghê gớm. 

Về chính sách đối ngoại, nhà cầm 
quyền Cam-pu-chia đóng cửa biên 
giới, dồn dân cách xa biên giới, ngăn 
chặn quan hệ bình thường giữa nhân 
dân họ ở vùng biên giới với nhân dân 
vùng biên giới các nước láng giếng. 
Họ chỉ cho đặt một số ít sứ quán ở 
Nông-pênh và hạn chế quyền đi lại, 
trên thực tế là giam lông các đoàn 
ngoại giao. Dưới chiêu bài tự lực 
cảnh sinh, họ khước từ mọi đẻ nghỳ 
viện trợ, kề cả viện trợ có tính chất 
nhân đạo của nhiều nước. Về thực 
chất, đó là một chính sách đóng cửa 
đối với thế giới bên ngoài, tách nhân 
dân Cam-pu-chia khỏi nhân đân các 
nước khác nhằm ngăn chặn' những 
anh hưởng của thể giới bên ngoài 
không có lợi cho họ đề dễ bề áp đặt 
và duy trì quyền lực khống chế của 
họ đöi với toàn thê nhân dân và toàn 
bộ đời sống xã hội ở Cam-pu-chia. 

Tình hình trên đây cho thấy những 
người cầm quyền Cam-pu-chia đã 
và đang bị cô lập. chẳng những họ 
không tin mà còn rất sợ nhân dân 
nước họ. Nhưng đẻ củng cố địa vị 
thống trị của họ, những người cầm 
quyên Cam-pu-chia áp đặt quyền lực 
của họ lên trên mọi tô chức đẳng. 
quân đội, chính quyền, Mặt trận, thẳng 
tay đàn áp bất cứ người Cam-pu-chia 
nào không tán thành đường lối, chính 
sách sai lầm của họ. 

Đối tượng họ đàn áp kịch liệt nhất 
là những cán bộ, đẳng viên có nhiều 
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cóng hiến trong quả trình cách mạng 
của Cam-pu-chia, những người trung 
thành với chủ nghĩa Mác — Lê-nin. đã 
từng lãnh đạo nhân dân Cam-pu-chia 
chống đế quốc và phong kiến, những 
cản bộ quân Mội trung kiên tử trung 
ương đến địa phương, các tầng lớp 
nhân dân cơ bản. Đó là những đẳng 
viên cộng sản, cán bộ và chiến sĩ, 
những người Cam-pu-chia yêu nước, 
yêu tự do dã từng kề vai sắt cảnh với 
nhân đân Việt-nam và nhân dân Lào 
trong hai cuộc kháng chiến chống thực 
dân, đế quốc, tạo nên chiến thắng 
ngày 17-4-1975 lịch sử ở Cam-pu-chia, 
những người thật sự chiến đấu cho 
lợi ích trước mắt và lâu đài của nhân 
dản và đất nước Cam-pu-chia, kiên 
quyết bảo vệ truyền thống đoàn kết 
giữa nhân dân hai nước Cam-pu-chia 
và Việt-nam láng giềng anh em. Đề có 
cớ đàn áp những người này, nhà cầm 
quyên Cam-pu-chia dựng lên chuyện 


Việt-nam hoạt động lật đỗ, khơi dậy: 


mối hẳn thù dân tộc cũ rích từ thời 
phong kiến hàng trăm năm trước đây, 
và ghếp cho họ tội “thân Việt-nam » 
đề thẳng tay tàn sát họ. 


Đoan kết với Việt-nam và quý trọng 
tỉnh đoàn kết đó là tỉnh cảm sẵn có 
trong mỗi người dân yêu nước Cam- 
pu-chia. Nhân dân, cán bộ, đảng viên 
và ngay chỉnh bản thân những người 


cầm quyền Cam-pu-chia cũng thừa. 


hiều rằng quan hệ gắn bó, Lình đoàn 
kết chiến đấu, giúp đỡ lẫn nhau giữa 
Việt-nam và Cam-pu-chia là một nhàn 
tố quan trọng có ý nghĩa quyết định 
thẳng lợi của cách mạng mỗi nước. 
Tình đoàn kết chiến đấu đó là một 
đỏi hỏi của cách mạng, một quy luật 
phát triển và thắng lợi của cách mạng 
mỗi nước. Phả hoại tình đoàn kết với 
Yiệ-nam, nhà ‹cầm quyền Cam-pu- 
chia đã phản bội người bạn chiến đấu 
của nhản dân họ, đi ngược lại tỉnh 
cắm thiêng liêng và lợi ích của nhân 
dân nước họ. Phá hoại tình đoàn kết 
với Việt-nam, chính là họ đang gây 
một tội ác phù hợp với âm mưu đen 
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tối của bọn đế quốc và bọn phản động 
quốc tế có tham vọng lớn ở Đông 
Nam châu Á. Nhen lên và thôi bùng 
ngọn lửa chống Việtnam, rõ ràng 
các nhà cầm quyền Cam-pu-chia mưu 
toan đánh lạc hướng nhân dân Cam- 
pu-chia trước những vấn đề thật sự 
phải giải quyết ở trong nước, đánh 
lạc hướng dư luận thể giới trước chế 
độ thông trị cực kỷ tàn bạo ở Cam- 
pu-chia. 


Việt-nam có hàng nghìn năm lịch 
sử chống sự nô địch của các nước lớn 
mà gần đây nhất là đế quốc Mỹ, vì 
độc lập tự do của dàn tộc mình, vi 
hòa bình và an ninh của Đông Nam 
châu Á và thế giới. Càng quý trọng 
nền độc lập tự do của nước mình 
được đổi bằng biết bao xương mắu, 
nhàn dàn Việt-nam càng quý trọng độc 
lập tự do của nước khác. Càng căm 
thù những thế lực đã từng nô dịch, 
áp bức, bóc lột mình. nhàn dân Việt- 
nam cảng triệt đề tòn trọng mối quan 
hệ bình đẳng, hữu nghị, hợp tác với 
các nước anh em. Hành động lạt đồ, 
chủ nghĩa nước lớn, chính sách bá 
quyền khu vực là hoàn toàn xa lạ với 
Việt-nam vì nhân dân Việt-nam hiểu 
rất rõ rằng: một dân Lộc đi áp bức 
đân tộc khác thì không thê có tự do, 
Sau bao nhiêu năm chiến đâu gian 
khô, nhân dân Việt-nam chỉ có một 
nguyện vọng là xây dựng đất nước 
mình ngày càng tốt đẹp bằng nguồn lao 
động và tài nguyên phong phú của 
đất nước minh. ái gọi là « Việt-nam 
xăn lược» là một chuyện bịa đặt 
hoàn toàn, : 

Chính sách đối ngoại 
chính nghĩa của Việt-nam, thực tiến 
về mỗi quan hệ hợp tác, hữu nghị, 
tôn trọng lắn nhau giữa Việt-nam và 
các nước khác, sự liên mình anh em 
giữa nhân dân Việknam và nhân dân 
nhiều nước trên thể giới dựa trên 
nguyên tắc tự nguyện, hoàn toàn bình 
đẳng đã làm cho nhiều nước và nhân 
đàn yêu chuộng hòa bình trên thế 
giới trở thành bè bạn của Việt-nam. 


sảng người 
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Như vậy, sự thật là gì nều không 
phải là đo bị chống dõi ở trong nước, 
lo sợ nước Việt-nam xã hội chủ nghĩa 
giàu mạnh sẽ có ảnh hưởng đối với 
nhân dàn Cam-pu-ehia,nhà cầm quyền 
Cam-pu-chia đã trắng lrợn đưa quân 
xâm phạm lãnh thỏ Việt-nam đề có 
cớ vu khống Việt-nam, hòng gạt mũi 
nhọn đấu trarh của nhàn dàn Cam- 
pu-chia sang phía Việt-nam, pha hoại 
công cuộc hòa bình xảy dựng của 
Việt-nam ở vùng biên giới, làm giảm 
uy tín quốc tế của Việt-nam 3? Xuyên 
tạc vấn đề Liên bang Đỏng-dương, 
dựng lên bóng ma Việt-nam lật đỏ, 
tấu lên bản nhạc chủ nghĩa dân tọc 
lạc điệu; nhà cầm quyền Cam-pu-chia 
không thê đánh lạc hướng căm thù 
của nhân đân Cam-pu-chia và không 
thể tránh được sự lên án của dư luận 
thế giới. 

Tô chức và quản lý xã hội Cam- 
pu-chia là công việc nội bộ của Cam- 
pu-chia. Chính sách trước sau như 
một của nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt-nam là không can thiệp 
vào còng việc nội bộ của nước khác. 
Nhưng. Việt-nam buộc phải làm rõ 
vấn đề trước dư luận thể giới, vạch 
trần ý đö đen tỏi của nhà cầnrquyên 
Cam-pu-chia núp đưới chiêu bài «độc 
làp tự chủ, tự lực, tự cường», vu 
khống Việt-nam đẻ dễ bề thực hiện 
chính sách đổi nội, đỏi ngoại đầy 
“nguy hiềm của họ. 

Ngay từ năm 1916, Lê-nin đã dự 
kiến đến sự xuất hiện của cúc dân 
tộc xã hội chủ nghĩa, đến sự hợp túc, 
hữu nghị và tự nguyện gần gũi nhau 
giữa các dân tộc. 

Trong thời đại nưaày nay, đại đa 
SỐ các dân tộc đã thoát khỏi ách 
thống trị và ảnh hướng của chủ nghĩa 
để quốc, đang doàn kết và hợp tác 
với nhau xâv dựng đặt nước. Thiết 
lập và phát triển quan hệ hữu nghị 
và hợp tác với nhau giữa các nước 
là đòi hồi của tình hình thế giới ngày 
nay vi lợi Ích của mỗi nước cũng như 
Vì lợi ích của các nước, Gây hẳn thù 
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đàn tộc, phá hoại tình đoàn kết hữn 
nghị giữa các dân tộc là trải với chủ 
nghĩa Mác — Lè-nin, đi ngược lại quy 
luật tiến hóa của lịch sử. Chủ nghĩa 
sô-vanh địa phương, khuynh hướng 
chủ nghĩa dân tộc ích kỷ thống trị ở 
nơi nào thì gây tác hại cho sự phái 
triền của dân tộc ở nơi đó, làm cho 
sự nghiệp cách mạng của dân tộc ở 
nơi đó bị tồn thất. Lấy tư tưởng và 
chính sách hẳn thù dân tộc làm vũ 
khi hộ thân, những người cầm quyền 
Cam-pu-chia đang gây tồn thất cho 
cách mạng Cam-pu-echia ; bản thân họ 
không thẻ không chịu trách nhiệm về 
những hàu quả của chính sách sai lảm 
của họ. 

Nhân dân Việt-nam kiên quyết bảo 
vệ chủ quyền và lãnh thổ toàn vẹn 
của mình, bảo vệ tính mạng và tài 
sản của mình, nhưng trước sau văn 
khẳng định: tình đoàn kết chiến đấu 
giữa nhàn dân ba nước Việt-nam, Lào, 
và Cam-pu-chia là một nhân tố quan 
trọng có ý nghĩa quyết định thắng lợi 
của cách mạñg ba nước. Tình đoàn 
kết chiến đâu và quan hệ hợp tác 
hữu nghị giữa nhân dân ba nước hết 
sức cần thiết đối với sự nghiện xây 
dựng và bảo vệ đất nước, xây dựng 
và bao vệ cuộc sống mới của nhân 
đân mỗi nước. 

Vì lợi ích trước mắt và lâu đài của 
nhàn đàn mỗi nước, đề duy trì truyền 
thông doàn kết giữa nhàn đân hai 
nước, Chỉnh phủ nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt-nam đã đưa ra đề 
nghị ba điềm ngày 5-2-1978. Đề nghị 
ba điểm đỏ rất cụ thể. Nếu những 
người cầm quyền Cam-pu-chia thật sự 
Iìong muỐn giai quyết vấn đẻ xung 
đột biện giới, nếu họ không âm mưu 
dùng vấn đề biên giới đề thực hiện 
ý đỏ den tối của họ, thì họ không có 
lý do gì đề khước từ đề nghị của 
Việt-nam, | 

Họ vu cáo Việt-nam xâm nhập lãnh 
thồ của họ. Phía Việt-nam sẵn sảng 
thổa thuận với họ đề lực lượng vũ 
trang của môi bên đóng sâu trong lãnh 
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1hồ của mình cách đường biên giới 5 
km. Họ vu cáo Việt-nam âm mưu lật 
đồ, ép Cam-pu-chia vào Liên bang 
Đỏng dương. Chính phủ Việt-nam đề 
nghị hai bên gặp nbau ngay đề bàn 
bạc và ký một hiệp ước cam kết tôn 
trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn 
lãnh thỏ của nhau. không xâm lược 
nhau. không dùng vũ lực hoặc đe dọa 
dùng vũ lực trong quan hệ với nhau, 
khòng can thiệp nội bộ của nhau, 
không hoạt động lật đồ chống nhau... 
Phía Việt:nam cũng đề nghị cùng với 
Cam-pu-chia ký một hiệp ước về biên 
giới trên cơ sở tôn trọng chủ quyền 
lãnh thồ của nhau trong đường biên 
giớt hiện tại. Đồng thời. phía Việt- 
nam sản sàng thỏa thuận với phia 
Cam-pu-chia chấp nhận mội hình thức 
thích hợp bảo đảm quốc tế và giảm 
sát quốc tế. Những đề nghị mà Chính 
phủ Việt-nam đưa ra là hết sức công 
bằng. hoàn toàn có thề làm cơ sở đề 
giải quyết tốt vấn đề quan hệ giữa 
hai nước. Bác bổ mọi đề nghị hợp lý 
hợp tỉnh của Việt-nam, khước tử đàm 


phán. đầy mạnh việc xâm phạm biên 
glới› rõ ràng những người cầm quyền 
Cam-pu-chia cố tỉnh làm eho tỉnh hình 
biên giới ngày càng căng thẳng, quan 
hệ Việt-nam — Cam-pu-chia ngày càng 
xâu thêm, việc giải quyết những vẫn 
đề có liên quan đến hai nước ngày 
cảng khó khăn, phức tạp, và họ phải 
gánh lấy hậu quả đo chính sách phiêu 
lưu đó của họ gây ra.  „ 

Nhân dàn Việ(-nam tin tưởng rằng, 
«q bằng con đường thương lượng trên 
tính thần đoàn kết chống đế quốc 
của phong trào các nước không liên 
kết và trên tỉnh thần của Hiến chương 
Liên hợp quốc, những vấn đề trong 
quan hệ giữa Việt nam và Cam-pu- 
chia sẽ được giải quyết đúng đẳn, vì 
lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì 
lợi ích của hòa bình và an ninh ở 
Đông Nam châu Á và trên thế 
giới (6). 


(6) Tuyên bố ngày 5-2-l978 của Chính phủ 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam về 
quan hệ giữa Việt-nam và Cam-pu-chia 


Phú-lâm 0uững 


(Tiếp theo trang §?) 


và Đoàn, coi đó là một nhiệm vụ 
chính trị và tổ chức cấp bách hiện 
tay. Đi đói với việc phát triển lực 
lượng trên cơ sở nhiệm vụ chính trị 
đã được đề ra, cần sắp xếp lại Lỗ chức 
và khòng ngừng cải tiến công tác đề 
bảo đăm cán bộ,đảng viên bám sát đân, 
bám sát ấp và các tô đoàn kết sản xuẤt. 
Cầnchú ý hơn đến việc nâng cao chất 
lượng sinh hoạt chỉ bộ và chất lượng 
hỏi nghị tuói chung, vì đây là một 
khâu quan trọng trong công tác cùng 
eõ chỉ bộ cũng như các tö chức khác 
ở cơ sở. Qua các kỳ sinh hoạt, địc 
biệt là sinh hoạt Đẳng .sinh hoạt Đoàn, 
thực hiện chăt chế việc phân công và 


bước tiến lên... 


kiểm tra công tác, kiêm tra việc học 
Lập, kiêm tra tư cách đảng viên, đoàn 
viên, bảo đảm cho mọi thành viên 
trong tô chức đều có công tắc, có 
chương trình học tập và rèn luyện 
phù hợp với hoàn cảnh, trình độ của 
từng người. Một biện pháp quan trọng 
nữa là*wvận động quần chúng tham gia 
xây dựng Đing, xây dựng chính 
quyền và các đoàn thê quần chúng. 


Có các nghị quyết của Đảng soi 
sảng, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của 
huyện ủy Phú-tân, Phú-lâm nhất định 
sẽ phát huy được những thành tích 
đã đạt được, vững bước tiền lên. xứng 
đẳng là một đơn vị tiên tiến của tình 
An-giang. 
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\AESEszc 


Bản tưởng trình 
Của IHỘt VIÊN đại... 


b1 tưởng - 


"T1 trường sách quốc tế đã nhận 
được một cuốn sách tiếng Anh 
vời đầu đề: « Tường trình của một 
người lính », sách dày 446 trang, khỗổ 
lớn, kèm theo 46 bức ảnh và § tâm 
bản đồ quân sự, do nhà xuất bản Đớp- 
bơn-đẻ ở Niu-oóc (Mỹ) ẩn hành. 


Tác giả cuốn sách là Ủy-liêm Oét- 
mo-len, đại tướng Mỹ, từng một thời 
là Tông tư lệnh quân đội viễn chính 
Mỹ ở Việt nam, (khi nỗ lực quân sự 
của Mỹ lên đến mức cao nhất), sau đó 
là tham mưu trưởng lục quản Mỹ, về 
hưu ngày 30 tháng 6 nắm 1972. 


Đây là một tập hỏi ký gồm 23 
chương, thuật lại cuộc đời nhà bình 
hơn 36 năm của Oét-mo-len. Trong 
23 chương, Oét-mo-len đề 18 chương 
nói đến cuộc chiến tranh xâm lược của 
Mỹ ở Việt-pam. Chỉ riêng điều này 
- cũng đủ cho thầy Oét-mo-len từng 
nuỏi giác mộng làm nên sự nghiệp 
lớn, xây dựng cơ đỏ trên chiến 
trường Việt-nam. (Thế nhưng bãi lầy 
Việt-nam đã chôn vùi lên tuổi yà sự 
nghiệp của viên danh tướng Àf§ này 1) 
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THÀNH - TÍN 


Bằng tập hồi ký đồ sộ, có nhiều 
tư liệu độc đào rút ra từ các tập biên 
bản, bảo cáo, điện, nhật ký, hồ sơ 
quản sự tối mật, Oét-mo-len mưu 
toan thanh minh về trách nhiệm của 
bản thân, chống chế trước đư luận 
Mỹ về năng lực cầm quân tồi tệ của 
mình, đồng thời đồ vấy trách nhiệm 
cho những người khác trong bộ mảy 
chính quyền Mỹ. | 


- Oét-mo-len là ai? 


Ai nãy đều biết trong cuộc chiến 
tranh xâm lược Việt-nam, giới cầm 
quyền Mỹ đã xuất tất cả những viên 
tướng được coi là tài giỏi nhất của 
nước ÀI§. Bảo chỉ Mỹ cho rằng ngoài 
200 viên tướng và đô đốc Mỹ trực tiếp 
tham gia chiến tranh ở Việt-nam, trên 
đất Mỹ còn có hơn hai trăm nhà 
nghiên cứu chiến lược, nhà quản lý 
quân sự và cả bộ mảy của Lầu năm 
góc gồm hơn 3 vạn người đã tham g!4 
cuộc chiến tranh này từ xa. Trong bệ 
máy chiến tranh đồ sộ ấy nỗi lên bộ 
ba được coi là kiệt xuất nhất, tỉnh tủy 


của nền quân sự Hoa-kỳ gồm: XMác- 
zoen Tay-ie, đại tưởng Mỹ, « nhà tư 
trởng chiến lược số một» của 
nước Mỹ trong thời kỳ hiện đại, cha 
để của chiến lược phản ứng linh 
hoạt; Mác Na-ma-ra, bộ óc điện tử 
sống, «nhà quản lý quân sự tài 
giỏi nhất», và Ug-liêm Oél-mo-len, 
đại tưởng «viên tướng chiến 
trường tài ba nhất » của nước Mỹ từ 
sau cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. 


Cuối năm 1963, sau khi Diệm chết, 
tổng thống Mỹ Ken-nơ-đi bị ảm sát, 
Giôn-xơn lên thay Ken-nơ-đi và tổ rõ 
quyết tâm giành chiến thắng quân sự 
ở Việt-nam. Việc chọn một viên tư 
lệnh chiến trường mới được coi là có 
ý nghĩa quyết.định. Lầu năm góc đưa 
sang Nhà trắng 40 tập hồ sơ lý lịch 
của 40 viên tướng được đánh giả là 
tài giỏi nhất đề lựa chọn viên tướng 
giỏi nhất. Những cố vấn thân cận nhất 
của Giôn-xơn đã chọn trong số” đó 
được 4 người đề đưa lên tổng thống 
MỸ cân nhắc. Đó là: trung tướng Ha- 
rôn Giôn-xơn, tham mưu phó lục quân 
đặc trách về hành quân; trung tướng 
Crây-tơn A-bram thuộc binh chủng xe 
tăng, tư lệnh quân đoàn 5ð ; thiếu tướng 
Bru-xơ Pan-mơ phụ trách công tác kế 
hoạch và hành quân ở Lầu năm góc 
và Oét-mo-len, Oét-mo-len được Giòn- 
xơn đích thân tuyền chọn với lý do: 
có nhiều kinh nghiệm, từng trải qua 
đủ các chiến trưởng: bãi biền Pháp, 
sa mạc Bắc Phi, rừng rậm nước Đức, 
ruộng lúa Triều-tiên ; đã qua học viện ; 
từng công tác tại Lầu năm góc; cö 
trình độ lý luận cao, lại có nhiều kinh 
nghiệm thực tiễn ; xông xảo. 


Trong cuốn sách « Viên tướng 
tất yếu »; Éc-nét Phơớc-gơn-xơn viết 
rằng: #“Khi nước Mỹ cần xuất sang 
Việ-nam øiên tưởng chiến trường tài 
tỗi nhất đề quyết giảnh toàn thẳng 
trong- một cuộc chiến tranh tồng tực, 
thì piên tưởng ấu tất gếu phải là O0ét- 
mo-len®, (Xem cuốn « Viên tướng 
tất yếu », nhà xuất bản Li-tơn Brao, 
Nin-Oóc, 1968). 


Một trong những sai làm: 
bỉ thảm nhất của Mỹ trong 
cuộc chiến tranh 


Trong cuốn Tưởng trình của 
một người lính", Oét-mo-len đề hẳn 
một chương lớn nói về cuộc chiến 
tranh phá hoại đối với miền Bắc 
Việt-nam. 


Oét kế lại rằng từ tháng 2 năm 
1964. theo lệnh Lầu năm góc, bộ chỉ 
huy quân sự Mỹ MACVI ở Sài-gòn đã 
tổ chức ra một nhóm nghiên cứu và 
quan sát SOG (Studies and observation 
Group) có trách nhiệm chỈ huy các 


hoạt động không chính quy của những 


lực lượng đặc biệt trên lãnh thổ miền 
Bắc Việtnam. Công việc của SOG 
được sự chỉ đạo của Bộ quốc phòng, 
Bộ ngoại giao và Nhà trắng, nhằm 
mục đích buộc miền Bắc Việt-nam 
phải đề lại lực lượng tự phòng thủ ở 
miền Bắc. 


Lực lượng do SOG chỉ huy gồm 


2.500 người My lấy từ lực lượng đặc 


biệt của nước Mỹ và 7.000 người Việt- 
nam. : 

Những chuyển thả biệt kích tùng 
2— 0 tên có nhiệm vụ phá hoại các 
kho tàng, cầu cống, đường sả, gây 
tiếng nồ, làm trở ngại các đoàn xe 
vận chuyền xuống phia Nam. Đó là 
những nấc thang đầu tiên của cuộc 
chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt- 
nam, 

Về sau SOG tô chức hẳn 2 tiêu đoàn 
biệt kích, được máy bay chiến đầu 
và máy bay lên thẳng yềm hộ, thá 
xuống vùng sát giới tuyến và dọc 
đường hành lang Hö-Chí-Minh, những 
tổ biệt kích lấy tên là tô Phượng 
hoàng. Đầu năm 1964, SOG dùng 
thuyền máy bắt cóc trong nhiều lần 
đến 1.200 ngư đân miền Bắc Việt-nam 
ở những vùng ven biên, đưa đến một 
số đảo ở miền Nam, khai thác tin 
tức và nhỏi sọ về chiến tranh tầm lý 
röi lại thả họ trở về, mang theo *quả 
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eủa nước Mỹ»: máy thụ thanh, ảo 
quần, kẹo. đồ chơi cho trẻ em. 


Sau đó là vụ Vịnh Bắc-bộ và những 
nấc thang lớn tiếp theo. 


Nhin lại cả quá trình leo thang ấy, 
Oét-mo-len ngắn ngậm nhận xét: 
«(Chủ trương của ttrởng Tauy-lơ 0à tồng 
thống Giôn-xơn là mở chiến dịch leo 
thang theo từng nấc một, 0uặn trdi cỗ 
tay đối phương 0uới sức mạnh tăng dàn. 
tăng dần cho đến khi Bác Việt-nam 
đau quá phải Kkẻéu trời lên, cải chủ 
trương ấn} tỏi cho là một trong những 
sai lãm bì thm nhất trong cuộc chiến 
tranh này . Oét-mo-len giải thích tiếp: 
« Đó là 0ì đề dối phó pới sức ép của 
leo thang từng nắc. Bác Việt-nam. có 
thề thích ứng uới mỗi nấc thang mới 
pả chịn đựng những tồn thất, điều âu 
làm cho niềm hụ oọng của chúng ta 
rằng họ sẻ cảm thấu không thể chịu 
đựng nội nữc thang tiếp theo uà phải 
chịu bỏ cuộc, là một niềm hụ pọng hão 
huuền 3. 


Cố làm ra vẻ thức thời, Oét-mo-len 

kể lại rằng khi Giôn-xơn bấm nút ra 
lệnh thực hiện kế hoạch « Sấm rền » 
khởi đầu từ ngày 2-3-1962 bẵắn phá 
miền Bắc Việt-nam với quy mồ lớn 
"thì chính O¿t đã rất lo: « Tỏi nghĩ 
rằng thế là chúng ta dã hành động; 
bà day tà một bước ngoặt— quan 
trọng. Lạu chúa! Tỏi rất bàn khoăn 
pà hoài nghỉ rằng hành động mới 
này không chắc có tác động được 
chủt nào dõi 0ới tỉnh thần tả Ú chỉ của 
Bác Việf-nam s. RỂ ra nót Vuốt đuôi 
thì chẳng khó khăn gì. Ai nấy đều 
biết trong quá trình leo thang lội ắc 
của Mỹ từ cuỏi 1961 đến 1968. Oet-mo- 
len. trên cương vị là Tỏng tư lệnh 
quân viên chính Mỹ và quản chư 
hầu, đã công khai nò hét và gắn chặt 
bản thân mình với từng nắc thang 
của Nhà trắng như thể nào rồi. Cái 
sai lầm bí thảm của Oa-sinh-tơn mà 
Oét lên giọng phé phần rõ ràng cũng 
chính là sai lầm của bản thần Oét- 
mo-len lúc äy: 1 
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Quyết định khó khăn nhất 
của Oa-sinh-tơn 


Tiếp đó Oét lại làm ra về sáng suốt 
và phê phán sự chỉ đạo leo thang 
chiến tranh của tông thống Giỏn-xơn. 
Oét viết: “Các cuộc ném bom của Ai 
rõ ràng là không có tác dụng gì rõ 
đổi mởi j chỉ của những nhà lãnh dạo 
Đức Việ!-nam. Đã thế, đến thang 5 nàn 
1965 tồng thống Giỏn-xơn lại ra lệnh 
thực hiện cuộc tạm ngừng nẻm: bom 
đầu tiên, 0à lúc fu nhiều nhà lụ luận 
tin rằng cuộc tạm ngừng nàn ẲL sẽ thúc 
đâu Hà-nội sớm đến nga bản thương 
lượng. Thật là điện rõ! Cái tín hiệu 
mà chúng ta gửi dến đối phương Tạt là 
tín hiệu của sự khổn cùng của chính 
chung ta? ®. 

OéL kê lại rang chính do những 
nãc thang đầu tiên đánh miền Đặc 
Việt-nam bị thất bại, tình hình quân 
sự ở miền Nam vẫn xấu đi cho nèn 
Giôn-xơn buộc phải quyết định đưa 
một số lớn quân chiến đấu AÍV vào 
miền Nam Việt-nam. 

Oé1 kề lại tỉ mỉ cuộc họp lớn ở 
Hô-nô-lu-lu ngày 20 tháng 4 năm 1965. 
Giôn-xơn quyết định đưa số quân Mỹ 
ở miền Nam Việtnam tăng vọt lên 
đến 82.000 tên, đưa gấp sang Việt- 
nam 9 tiêu đoàn Mỹ và quy định: lữ 
đoàn 173 đóng ở khu vực Biên-hòa — 
Vũng-tàu, một lữ đoàn nữa đóng ở 
vùng Quy-nhơn — Nha-trang và mội 
lữ đoàn thủy quân lục chiến ở căn 
cứ Chu-la!. 

OéL còn tiết lò rằng ngày 8-5-1962) 
Oẻt điện về Oa-sinh-tơn báo cáo quan 
điểm quân sự của mình về 3 thời kỳ 
dùng quân %y : 

— Thời kỳ thứ nhất: đóng chói 
an toàn ở các khu vực ven biền: 

Thời kỷ thứ hai: tiến hành những 
cuộc tiễn còng, phối hợp với quản 
"oụy : 
quay về làm lực 
"1Ờ 


Thời Kỷ thứ ba: 
lượng dự trữ cho quân ngụy 
những cuộc hành quân tảo thanh. 


Đến ngày 7-6-1965 Oét lại gửi đơn 
tin lăng thêm gấp: sư đoàn ky binh 
bay số 1, sư đoàn thủy quân lục 
chiến ; 3 tiêu đoàn bộ binh Mỹ, 9 tiêu 
đoàn quân Nam Triều-Liên, một số đơn 
vị không quân và hậu cần, tông cộng 
là 44 tieu đoàn. Hồi ấy đơn xin tăng 
quần bí mật này bị tiết lộ và các báo 
Mỹ gọi là «đơn xin thêm 44 tiều 
đoàn », ` 


Dc nghị này lại được Giòn-xơn 
phèẻ chuẩn, số quân Alÿ được đưa vào 
miền Nam Việt-nam lên đến 125.000 
tẻn. ` 

Cho đến tháng 2-1966, Oét lại xin 
lăng số quân rất lớn : thêm 102 tiêu 
đoàn nữa gồm 79 tiều đoàn Mỹ và 
23 tiêu đoàn chư hầu, đưa số quân 
MỸ ở Nam Việt-nam tăng vọt lên 
429.000 tên. 

Oét kề lại rằng Irước những cơn 
khát nước xin tăng quân ấy, Mác Na- 
ma-ra rất băn khoăn và hỏi liên tiếp: 
“Bao nhiêu cho vừa ? Bao nhiêu là 
đủ ? Giai đoạn toàn thắng đến bao giờ 
có thế bắt đầu ?, Bao giờ kết thúc ?° 
Tại cuộc họp lớn tháng 2-1966 cũng ở 
Hò-nô-lu-Ìu, có mặt đủ cả: Giôn-xơn, 
Mác Na-ma-ra, Điw Ha-xcơ, Löt, Oét- 
mo-len, Sác-pơ. Thiệu, Kỳ, Có... Giòn- 
xơn cũng rất băn khoăn, hỏi hoài: 
định bao nhiêu quân là đủ? Bao 
nhiêu thời gian đề giành thẳng lợi? 
Không một. ai trả lời được ca. Cuối 
củng chỉ biết là : cần thêm nhiều năm, 
cần thêm nhiễu chiến dịch, cần thêm 
nhiêu lực lượng, thế thôi. 

Oét đã tự vén lên bức màn bí mật 
về yêu cầu tăng quân lớn vào đầu 
năm 1967. Giữa tháng 4-1967, Oét gửi 
về Mỹ đơn xin tăng quân gồm có hai 
yêu cầu: một yêu cầu tối thiểu và 
một yêu cầu tối đa Yêu cầu tối thiêu 
.là 2 sư đoàn và một số đơn vị yẻm 
trợ gồm 80.500 quân, đưa tông số quân 
Mỹ ở miền Nam Việt-nam lèn 550.500 
tên; yêu cầu tối đa là hơn 4 sư đoàn 
bộ bình và 10 phi đoàn máy bay chiến 
thuật, gồm 200.000 quân, đưa tòng số 
quản Mỹ ở miền Nam Việt-nam lên 


670.000 tên. Mác Na-ma-ra hỏi lại Oét 
là xin chừng ấy quân thì cần bao 
nhiêu thời gian de kết thúc thắng lợi 
cuộc chiến tranh ở bên đó? Oét trả 
lời: nếu chỉnh phủ Mỹ đáp ứng yêu 
cầu tối thiểu thì sẽ cần chừng 5 năm, 
nếu thỏa mãn được yêu cầu cao nhất 
thì sẽ cần 3 năm, Mác Na-ma-ra rất 
khó chịu và buön phiên về những 
con số ấy... 


Tháng 6-1907 mẹ Oét mất. OéL về. 
Mỹ đưa đám mẹ. Giòn-xơn biết tin 
điện cho Oét lời chia buöỏn và dặn 
rằng trước khi trở sang Sài-gòn hãy 
phé qua Nhà trắng. Trong cuộc gặp 
này, Giôn-xơn tra lời trực tiếp cho 
Oét-mo-len răng ngay cả cái gọi là yêu 
cầu tối thiêu của Oét, nước Mỹ cũng 
không thê đáp ứng nồi nữa. Giôn-xơn 
bảo cho Oét biết chỉ có thê cho khoảng 
một nửa yêu cầu tăng quản tỏi thiêu, 
cụ thê là 47.000 quân, và quy dịnh rõ 
rằng số quàn Mỹ ở Nam Việt-nam 
không được vượt quả con số 525.000, 
Oét kế lại rằng lúc ấy Oét cảm thấy 
vô cùng thất vọnø. Thị ra viên lướng 
được coi là tài ba nhất. xông xảo 
nhất của nước Mỹ chỉ có mỗi một mòn 
võ là xin tăng quân, và khòng hề tỉnh 
rằng sức người, sức của của nước Mỹ 
dủ sao cũng chỉ là có giới bạn, và cái 
giới hạn ấy dến đây là không thê 
vượt qua được nữa! Đúng như Oét 
nhận xét: «0iệc dưa quản chiến đấu 
Mỹ sang tham chiến ở Việt-nam_ là 
quyết định khỏ khăn nhất trong cuộc 
chiến tranh này. 

Oét kề lại rằng cuối năm 1967 Giòn- 
xoơn rất buôn phiên vì cuộc chiến 


tranh kéo dài mà chưa thắy kết thúc 


ra sao. Chiều 20-11-1967 Oét-mo-len 
đến Nhà trắng; Giôn-xơn và Oét trò 
chuyện đến quả nửa dẻm. Khi sắp 
chia tay, trong không khi thân thiết 
pha lẫn buồn nắn, Giòn xơn tiết lộ 
nhiều điều cơ mật cho Oét: Mác Na- 
ma-ra sắp thôi chức Bộ trưởng quốc 
phòng, Clác Clip-phot sẽ thav; và 
Giôn-xơn nghiêm hẳn nét mặt hỏi 


Oét; « Lính Mỹ của tạ ở bên ấu sẽ nghĩ 
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thế nào 0ề ta nếu ta thất bại trong 
cuộc tranh cứ tồng thống năm 1968 sắp 
tởi? Họ có cho rằng Tồng tư lệnh của 
họ đã dẫn họ đến chỗ thất bại khóng 93. 
Oét nói thêm rằng lúc ấy Giôn-xơn 
trông già sọm đi, vẻ hết sức mệt nhọc. 
Thế là rõ. Tâm lý thất bại chủ nghĩa 
của giới cầm quyền Mỹ đã trở nên rất 
nặng nề ngay từ năm 1967, đến cuối 
năm càng phát triền sâu đậm. Và cuộc 
tổng tiến công của quân và dân miền 
"Nam nước ta Tết Mậu thân (đầu năm 
1968) đã nỗ ra thật đúng lúc, giáng 
đòn quyết định vào ý chỉ xâm lược 
đã lung lay của Nhà trắng và buộc 
chúng phải bắt đầu quá trình xuống 
thang chiến tranh, rút dần quân Mỹ 
về nước, chịu một bước ngoặt đi 
xuống vẻ chiến lược không sao gượng 
lại được. 


Trận chiến ở Khe-sanh, và 
bộ mặt hung hãn đến mất trí 
l của tướng Oét 


Oét đề hẳn một chương dài nói về 
trận Khe-sanh, bởi vì « không có sự 
kiện quản sự nào đã gáu nên sự phê 
phản công khai đối uới soiệc chỉ: đạo 
cuộc chiến tranh của tỏi bằng cdủi 
quuết định của tỏi hồi đầu năm 1968 là 
đóng chốt ouà chiến đấu ở Khe-sanh %9, 


Oét kề lại chuyện hồi ấy Ac-tơ Sơ- 
le-xinh-gơ, giáo sư trường đại học Ha- 
vớt, đã lên án Oét trên báo Bưu 
điện Oa-sinh-tơn 'số ra ngày 
22-3-1968 rằng: ®Cái kiều chiến tranh 
tiêu hao của Oét-mo-len là một thất bại 
bị thản 0à hiền nhiên; đó là sự pha 
sản.của chiến lược quản sự của OéI- 
mo-len. Đảng lẽ tồng thống phải phế 
(ruất ngại 0iên tưởng này ngai khi 
ông ta đã tô rõ là không biết làm cách 
nảo dề giành thẳng lợi trong chiến 
(ranh. Tồng thống không thể chịu đựng 
một 0iên tướng tồi nhị thế đến 3 
thang ® 


Oét thuật lại rắng ở chiến trưởng 
Khe-sanh, trong gàn 2 tháng, từ giữa 
tháng 2 đến đầu tháng 4-1968, máy bay 
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chiến thuật Mỹ đã bay một ngày 300 
phi vụ, cứ 5 phút lại có một phì vụ; . 
35.000 tấn bom và tên lửa đã được 
trút xuống đây ; pháo đài bay B.52 đã 
tiến hành 2.602 lượt ném tất cả là 
75.000 tấn bom ; pháo tầm xa bắn hơn 
10 vạn quả, cứ 1.500 quả một ngày... 
OétL nhận xét đây là sự tập trung hỏa 
lực cao nhất, chưa từng có trong lịch 
sử chiến tranh. 

Oét kề lại ngày 7-2-1968, Oét ra Đà- 
năng gặp tướng Cơ-sơ-man, tư lệnh 
lnh thủy đánh bộ Mỹ tại đó đề bàn 
việc huy động không quân của thủy 
quân lục chiến lên hoạt động ở Khe- 
sanh, yềm hộ cho bộ binh Mỹ. Chủ 
trương này được đô đốc Sác-pơ, tư 
lệnh-quân Mỹ ở Tháải-biình-đương đồng 
ý, nhưng lại bị các tướng tả ở Lầu 
năm góc phản đối và phê phán kịch 
liệt. Họ kiên quyết chống lại việc sử 
dụng bừa bãi và trái khoáy lực lượng 
thủy quân lục chiến ở vùng rừng nủi. 
Oét nhớ lại khi ấy có lúc đã bực bội, 
chán nản, nghĩ đến chuyện xin về 
vườn. 

Vì sợ bị tiến công ở Khe-sanh, Oét 
thành lập Bộ chỉ huy tiền phương 
đóng ở Phú-bài và giao cho A-bram, 
phó tướng của Oét-mo-len làm tư 
lệnh. Thế nhưng đo mâu thuẫn sâu 
sắc giữa lính thủy đánh bộ với lục 
quân Mỹ, màu thuẫn gay gắt giữa Cơ- 
sơ-man với Oét-mo-len và A-bram, 
nên cái bộ chỉ huy tiền phương ấy chỉ 
Lồn tại vẻn vẹn có một tháng đã phải 
giải tần. 

Oét còn thú nhận khi rút quân 
khỏi Khe-sanh, trong cuộc hành quân 
ê-ga-dớt của sư đoàn ky binh bay 
số 1 của Mỹ, quân Mỹ đã bị diệt 205 
tên, chưa kề số bị thương. 

Thế mà khi được lệnh của Lầu năm 
góc rút quân Mỹ khỏi Khe-sanh, Oét- 
mo-len vẫn còn tiếc rẻ, Oét than 
thở rằng « Chủ trương bỏ Khe-sanh là 
mội sai lầm của chúng ta. Chỉnh uì do 
chúng ta rút bỗ khu oực quan trọng ẩu 
mà bốn nằm sau Việt cộng đã đễ dàng 
danh chiếm Quảng-trị ?» 
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Nhưng điều Oét cay cú nhất là Mỹ 
đã khỏng dùng vũ khi nguyên tử ở 
vùng này. Thật là hung hăng đến mù 
quảng và phản động đến mất tri! 
Oét viết: # Khi cuộc chiến đấu ở Khe- 
sunh mới bắt đầu, tồng thống Giỏn-xơn 
đã gọi điện thoại cho tưởng Dg-lơ, chủ 
tịch các tham mưu trưởng liên quản, 
đề hỏi rằng: có khả năng cần xét đến 
mót quuết định hệ trọng là sử dụng 
Uũ khi nguyên tử chiến thuật không, 
một 0uấn đề mà trước đảu ông ta không 
muốn gặp phải. Ai cũng biết ddu là 
một ấn đề chỉnh trị lửn. Uu-lơ liền 
hãi j kiến tôi. Xưa naụ tỏi uẫn thường 
suu nghĩ rằng nếu có một thử * công 
hàm » nào đó cần gửi cho Hà-nội mà 
llà-nội có thề hiều được thì đó là 
unhững 0uũ khi nguyên tử. Tói đã biết 
rõ tác dụng của hai quả bom nguyền 
từ của tu lrẻên đãt Nhật hồi 19/5. Vì 
lhế tỏi liền tồỀ chức ra một nhóm 
chuyên 0uiền nghiên cứu một cách rất 
bỉ mật bề uiệc sử dụng 0uũ khi nguyên 
tr chiến thuật ở khu Uuực Khe-sanh. 
Thế nhưng sau đó, Oa-sinh-tơn sợ dư 
luận biết 0iệc này oà không đả động 
đến nữa. Tôi đành phải giải tản nhóm 
nghiên cứu được lập ra. Thể nhưng, 
lúc ấu uà cho đến tận báu giờ, tôi cảng 
ngày càng cho rằng piệc bãi bỏ sự lựa 
chọn dùng ñ khí. ngugên tử ở Việt- 
nam là một sai lầm của chúng ta !2. 
Oét tự trưng ra một bộ mặt gian ác 
và ngu xuần. Ai cũng biết dù cho Mỹ 
có dùng vũ khí nguyên tử ở Khe- 
sanh thì cũng không thê xoay chuyên 
được tình thế, mà chỉ chuốỏc thêm 
một thất bại « kép » cả về quân sự và 
chỉnh trị mà thôi. 


Cú đá hát lên 


Sau khi bị đòn chiến lược xuân 
1968, Oét-mo-len lại giờ món võ tăng 
quân. Đơn xin tăng quân của Oét gửi 
về Nhà tràng và Lầu năm góc lần 
này ghỉ con số 206.756, rải ra làm 3 
thời kỳ từ tháng 2 đến cuối năm, 
Riêng đợt đầu từ tháng 2 đến tháng 5: 
tăng 108.000 quân gồm các đơn vị ky 


binh bay, thiết giáp, thủy quân lục 
chiến và không quản. 

Thế nhưng tình hình nước Mỹ không 
cho phép tăng quân quả lớn dến như 
vậy vì điều đó đòi hỏi phải gọi quân 


dự bị, phải rút quân từ các khu vực- 


khác của thế giới, làm đảo lộn việc 
bố tri quân của nước Mỹ theo chiến 
lược toàn cầu. 


Giữa tháng 3-1968, Giôn:xơn giao 


. cho Ủy-lơ đến căn cứ Clác (Phi-lip- 


pin) và gọi Oét-mo-len đến đó đề 
trả lời rỗ ràng rằng: trong tình trạng 
vô cùng khần trương của chiến 


trường, tổng thống cũng chỉ có thề 


cho phép gửi sang Việt-nam 23.000 
quân Mỹ thỏi (tức là chỉ đáp ứng 
1 phần 9 yêu cầu của OéL-mo-len); 
gồm một lữ đoàn của sư đoàn §2 và 
một lữ đoàn cơ giới hóa. Thêm vào 
đó, tông thống cho Oét-mo-len một 
khoản ngân sách đề tuyên mộ thêm 
13900 người Việ-nam làm một 
số công việc trong các đơn vị quân 
đội Mỹ. Đó là tấL cả những gì tông 
thống có thề làm được. 


Trên đường trở về, vượt qua biện 
đông, Oẻt-mo-len lặng người đi vì 
thất vọng. Và chỉ hai tuần sau, Nhà 
trắng loan bảo tín giật gàn :.Oét-mo- 
len được cử «lên chức» tham mưu 
trưởng lục quân Mỹ; A-bram, phó 
tướng của Oẻt, lên thay Oét, 

Báo chí Mỹ và thế giới hỏi ấy đều 
nhất trí cho rằng đây là «một củ đá 
hất lên” khả ngoạn muc của tông 
thống Giôn-xơn trong cơn tuyệt vọng. 
Ai cũng biết Giôn-xơn đặt tất cả lòng 
tin ở Oét-mo-len. Ngày 1-8-1964. Giòn- 
xơn đã đề bạt Oéct-mo-len vượt thời 
hạn, tử cấp trung tướng lên cấp đại 
tướng có 366 ngày — 1năm và 1 
ngày —; Giỏn-xơn những tưởng 
thưởng công trước cho Oét-mo-len sẽ 
khích lệ Oét làm nên sự nghiệp, thế 
nhưng sự nghiệp của Oét đã đi đứt 
trên giải đất Việt-nam nóng bỏng, 

Oét lủi thủi về Mỹ, giữa lúc tổng 
thống Giỏn-xơn càng buôn tham hơn 
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vì vừa buộc phải tuyên bố không ra 
ứng cử tổng thống nữa, kết thúc một 
cách bị đát cuộc đời chính trị đầy 
tham vọng. Và vài năm sau Giỏn-xơn 
chết thật trong một cơn đau tim đữ 
dội, đúng vào lúc Hiệp định Pa-ri 
được ký kết tháng 1-1973, buộc Mỹ 
phải rút hết quân Mỹ khỏi Việt-nam. 


Trên cương vị mới, 
Oét vẫn ngấm đòn 


Oét kề rằng trên cương vị mới là 
tham mưu trưởng lục quàn Mỹ, Oét 
lại vấp phải khó khăn cực lớn là củng 
cö lục quân Mỹ bị cuộc chiến tranh 
xa xôi, kéo dài, không thẳng lợi làm 
cho điêu đứng. Vấn đề kỷ luật trở 
thành vấn đề rất nghiêm trọng; tệ 
không tuân lệnh tràn lan ở mọi cấp. 
Nạn nghiện ngập ma túv bội phát 
không sao ngăn chặn đượt. Xung đột 
chủng tộc trong lục quân phát triên 
đến mức báo động. Hon 2.400 sĩ quan 
và lính lục quân Mỹ đang tại ngũ bỏ 
ra nước ngoài. Yụ tàn sát Mỹ-larbj dư 
luận thế giới và dư luận Mỹ lèn ăn, 
“không có cách gì chống đỡ nồi... Oét 
càng eảm thấy đón Việt nam ngắm 
qui sâu, 

Thế là Oét phải tập trung sức đề 
củng cố một đội quân bệnh hoạn, mất 
lòng tin vào những kẻ cầm guyền và 
mất cả tự tín, Công việc cúng cố ấy 
là một gánh nặng kinh khủng vượt 
quả xa năng lực của Oét-mo-len. 
Tháng 6-1972, Oet-mo-len được lệnh về 
hưu, kết thúc cuộc đời bình nghiệp 
46 năm một cách lặng lẽ và u buồn. 

Khi về huu. Oét ngẫm nghĩ rất 
lung về câu nói của tướng Mắc A-tơ: 
q@ hỏng có gì có thề thay thế cho 
chiến thẳng ”", nghĩa là đã sầm quân 
là phải tìm mọi biện pháp đề giành 
cho kỷ dược chiến thẳng. 

Thế là Cét tiếc đủ thứ.- Oét viết: 
&(hủng ta dd phạm nhiều sai tầm 
chiến lược Ở' ViệI-nam 0à ở Đóng Nam 
Á. Chúng ta đã dưa quản ảo Lào 0à 
oảo Cam-pu-chía quả chậm trễ, lại kèm 
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theo những điều ngắn cẩm oà hạn chế ; 
chủng ta đã sui lầm không đồ bộ lên 
phía bắc khu phi quản sự ; chúng ta đã 
sai lâm khi thực hiện công cuộc bình 
định quả chậm 0à không có chất lượng : 
chúng ta đã chậm cung cấp uï khi lỗi 
cho quản đội Nam Việt-nam (tức quản 
nợ), nhất là loại súng M.16 ; chúng 
ta dä thũt bạt trong Ú định tö chức mọi 
đội quản quốc tế dỏng dọc khu phí 
quản: sự; chúng ta đã sai lầm khi 
ngừng ném boim miền Bắc ViệI-nam ». 


Oét còn lên mặt dạy khôn cho cả 
Nhà trắng khi hẳn ta phê phán rằng 
sự lãnh đạo chiến tranh của Nhà trắng 
là quả yếu đuối, nhu nhược. Về lê lôi 
chỉ huy, Oét than vẫn rằng trong khi 
cần một sự chỉ huy thống nhất, quy 
về một mỗi đuy nhất, thi trên thực 
tế đã có đến 5 bộ tư lệnh Mỹ ở Đông 
Nam Á; đó là Bộ tư lệnh CINCPAC 
(Tháải-binh-đdương). Bộ tư lệnh MACVI 
ở Sài-gòn, và ba đại sứ quản Mỹ ở 
m:iền Nam Việt-nam, Lào và Thái-lan 
cũng-là ba bộ tư lệnh có quyền chỉ 
huy cả?! Oét phản nàn rằng ở chiến 
trường Việt-nam, đảng lẽ sự chỉ huy 
trên mặt đất và trên khoỏng phải 
thông nhất lại một mối, thì trên thực 
tế Bộ tư lệnh MACVL ở Sài-gòn chỉ 
huy cuộc chiến tranh trẻn mặt 
đất còn Bộ tư lệnh CINCPAC (CThai- 
bình-đương) chỉ huy cuộc chiến tranh 
trên không. đầm ra lũng cũng, không 
sao phối hợp được chặt che. 

Cứ theo cải đà cay cú như thế, 
Oét-mo-len chửi bới cục cần đủ' mọi 
người, mọi giới trên đất Mỹ. Oét 
chửi Kit-xinh-giơ là ® đã thương lượng 
bà dị đến ký kết những hiệp nghị 
sai lầm, đầu Nam Việt-nam Đảo tỉnh 
thế không lợi, bó cháảnŠ bó tay Mỹ đề 
khong thề có phản ứng thích hợpa... 
O¿t chửi Giè-rôn Pho, khi nhậm chức 
tông thống sau vụ bè bối Oa-tơo-ghết, 
đã « quá nhu-nhược, không cố thử giới 
lấy từ tay Quốc hội Mỹ cải quyền được 
hành động quản sự trở lại ở Việt-namÈ. 
Oét chữi luôn cả Quốc hội Mỹ và cho 
rằng chính « Quốc hội Alÿ là kẻ phải 


chỉn (rách nhiệm chỉnh uê thất bại 0ì 
đã buông tay bỏ rơi miền Nam Việt- 
nam ?. Oét chửi giới báo chí, vô tuyến 
truven hình, nhất là báo chỉ và vò 
tuyến truyền hình Mỹ, đã “(qo nén 
tám lý tuyệt uọng, thất bại chủ nghĩa 
(rong dư luận Mỹ uà còn tác động cả 
đến một bộ phận nhu nhược {rong giởi 
cầm quyền ở Oa-sinh-tơn, đúng như Nu- 
pồ-lẻ-ông từng nói : những tờ báo chống 
dối cỏn nguy hiềm hơn là một nghìn 
lưỡi lẻ?. Và cuối cùng Oét đồn tát 
cả sự phẫn nộ và căm uất lên lương 
tâm và đanh dự của nước Mỹ là phong 
trào chống chiến tranh ở Mỹ : « Những 
kể đốt thể quân dịch uà đốt cả cờ của 
đất nước chúng ta, những kẻ kéo đẽn 
bao âu Lầu năm góc, những kẻ đi diễu 
hành giương cao những ld cờ của đối 
phương, chỉnh họ phổi chịu trách nhiệm 
bÉ chiến tranh kéo dài ouà thất bại... 9, 

Đó là hình ảnh tự vẽ của một viên 
tướng bại trận, phô trương tất cả sự 
hằn học. lỗ măng, bất chấp lẽ phải, 
khỏng thấy được rằng ý chí và sức 
mạnh của Việt-nam là nguyên nhân 
mọi thất bại của Mỹ ở Việt-nam. Xét 
cho cùng, đó cũng là điều tắt yếu đối 
với một viên tướng để quốc cực kỷ 
phản động vày. 


Cuộc hội ngộ không 
dự định trên đất Mẹ 


Có lẽ cái phần lý thú nhất đối với 
chúng ta trong tập hồi ký của Oét-mo- 
len là đoạn Oét kê lại cuộc hội ngộ 
giữa Oét và bọn tướng ngụy chóp bu 
trên đất Mỹ, san ngày 30 tháng 4 năm 

1975 lịch sử. 


Oét kề rằng: «Tỏi đã hình dung 
được cụ (hề những ngày dcn tổi cuối 
cùng ấu qua cuộc hỏi chujện những 
quan chức Mỹ ouà Nam Việt-namm đã từng 
sống những ngày cuối cùng ở bên đó, 
trong đó có đại tướng Ca2-Vàn-Viên, 
tham mưu trưởng quân đội Cộng hòa 
Việt-nam.. Sự kết thúc của Nam Việt- 
nam 0ào tháng 4-1975 đđ diễn ríúc dọt 
ngột đến không ngờ ! Đỏ là những bức 


‹(ranhh 


bề thất bại, hoang loạn, mãt 
tỉnh thần, mọt bức tranh hết sức dau 
buôn !*, : 

Theo Oét đánh giả, những nguyên 
nhân thất bại triệt đề của bọn chúng 
là: — đánh giá đối phương quả thấp 
về lực lượng, trang bị. ý đô... do tình 
bảo tòi; — Mỹ đe cho quản ngụy quả 
thiểu thốa về phụ tùng thay thế và 
súng đạn; — tâm lý hoang mang của 
quân ngụy khi thấy viện trợ của Mỹ 
giảm hẳn và có thê đi đến chấm dứt; 
— đặc biệt là thiếu hẳn một kế hoạch 
tỉ mỉ trong một loại hành động quân 
sự khó khăn nhất là: rút lui trước 
mội đối pRương mạnh ; sự chậm chạp, 
bốí rối và thiếu quyết đoán của 
Nguyén-Văn-Thiệu. khi Thiệu đứng 
ra trực tiếp cầm quân, làm người tư 
lệnh chiến trường; — sự hoàng loạn 
để thêm mãi ra hoàng loạn không 
dứt.. 

Oét-mo-len cay cú phản nàn rằng 
vụ bê bối Oa-tơ-ghết, qua đó : tổng 
thống Mỹ Ních-xơn về Vườn, và quyết 
định của Quốc hội Mỹ cắt giảm viện 
trợ cho ngụy quyền xuống còn một 
nửa (700 triệu dô-la) so với đề nghị - 
của chính phủ Mỹ, là hai sự kiện bi 
đát, có tác động lớn đến tình hình 
chiến trường vốn đã rải say go cho 
Mỹ ngụy. 

Dựa theo lời Viên kẻ, OétL tiết lộ 
rằng ngay từ những ngày cuối năm 
1974, bọn “Thiệu — Khiêm — Viên đã 
vạch ra một kế hoạch chiến lược mà 
Oét gọi là « Kế hoạch dề sống sót ? khi 
«( Thiệu bà những quan chức cao cấp 
ở Sài-gỏn bắt đầu đứng trước sự thật 
là Nam ViệtI-nam không côn khả năng 
om giữ được mọi thứ nữa ®. 

Kế hoạch chiến lược này dự tính: 
bỏ toàn bộ vùng cao nguyên Trung- 
bộ và nhiều vùng rộng lớn ven biền 
Trung-bộ, nhưng cố thủ ở hai khu 
vực nhỏ : Huế, vì lý đo danh dự ()— 


Huế vốn là thủ đô của triều đình cũ; 


Đà-nẵng., vì lý do chiến lược — Đà- 
nẵng là căn cứ cho một cuộc phản 
công được dự kiến. 
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Trận tuyến cố thủ được vạch ra kéo 
đài từ thị xã Tây-ninh ở gần biên giới 
Việtnam — Cam-pu-chia đi theo 
hướng đông bắc lên đến thị xã Nha- 
trang ở ven hiển. 


Thế nhưng sau khi thị xã Phước- 
long thất thủ vào những ngày đầu năm 
1975, Thiệu và bọn Mỹ lưỡng lự không 
thực hiện ngay cái kế hoạch chiến 
lược này, vì tiếc rẻ, không muỏn bỏ 
đất nhiều quá, vì lo sợ trước số dân 
phải đi tản quá lớn và số trang bị, vũ 
khí phải di chuyên quá đồ sô. 

Oét thuật lại những lời than thở 
của Cao Văn-Viên về một loạt sự kiện 
rủi ro khi trận Buôn-mê-thuột diễn ra. 
Đó là vụ máy bay Saài-gòn ném bom 


cả vào sở chỉ huy sư đoàn quân ngụy, ˆ 
_ giết viên tỉnh trưởng và làm đứt liên 


lạc với Sài-gỏn, sau khi Buôn-mê- 
thuột thất thủ ngày 14-3, Thiệu đáp 
máy bay ra Nha-trang gặp Phạm-Văn- 
Phú, tư lệnh quân khu 2. Thiệu ra 
lệnh cbo Phú dưa ngay-2 trung đoàn 
ớ Công-tum và Plây-cu phản công 
chiếm lại Buôn-mê-thuột; cuộc phản 
CỎDg này hoàn toàn thất bại. Theo lệnh 
Thiệu, cuộc rút quân có trật tự khỏi 
Tây-nguyên chỉ được bắt đầu sau 
(Oét nhấn mạnh chữ sau) khi kế hoạch 
đi tan nhàn dân “Tày-nguyên được 
hoàn thành. Thế nhưng cuộc di tán 
cùng với cuộc rút quản đã diễn ra 
trong sự rối loạn và. khủng khiếp 
ngay từ ngày 15-3-1975. 


Kiến nghị tuyệt vọng 
của Oét-mo-len 


Oct-mo-len kế rằng đúng vào cải 
« ngày thứ bảy đen» 1-3-1975 ấy, 
O¿t đang ở ÝY viên lục quân Oan-tơ 
RíL gần thủ, đô Oa-sinh-tơn thì gặp 
Trần-KiIm- Phượng, đạt sứ ngụy quyền 
Sài-gon ở Mỹ. Phượng hỏit hoảng bảo 
tin Tây-nguyên thất thủ đến nơi rồi, 
tình hình vô cùng nguy ngập, hầu 
như không phương cứu vẫn. Oét liền 
nói với Phượng vẻ một kiến nghị hành 
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động như sau đề Phượng điện về cho 
Thiệu ở Sài-gòn. Oét viết: 

« Tình hình thạt sự là ngng ngáp. Tỏi 
kiến nghị : nến quán đội Nam Việ†-ng1n 
cố bảm giữ từng mảnh dải, thì họ sẽ 
không tranh khỏi lần lượt bị tiêu diệt 
hết đơn pị nàu đến đơn 0ị khác. Do đỏ 
phải biết rút lui có phương pháp. Trong 
qud trình rút lui, phải cố gâu cho đổi 
phương những tồn thất lớn nhất trong 
phạm ui khả năng của quản đội Nam 
Việt-nam. Địa bản của cuộc rút lui 
chiến lược phải là khu uực sống còn 
của 0uùng đồng bằng sông Cửu-long đông 
dân 0uà có nhiều của cải. Tại khu Dực 
nàảu, Nam Việtl-nam có thề cầm cự, đè 
xển đạn dược oà nuôi hụ oọng rằng 
cuộc khủng hoằẳng nghiêm trọng nàu có 
th làm cho nước Mỹ quyết định uiện 
trợ ồ ại trở lại đề làm chuyền biến tình 
hình. 


( Ngau trưa ẩu tôi đến thằng Nhà 
(rằng đề gặp tồng thống Giê-rôn Pho. 
Tôi tỏ Ú tiếc rằng quốc hội Mỹ đã tước 
mất của tòng thống cải phương tiện 
đun nhất đề có thề lác động dốn tỉnh 
hình ở Việt-nam : những máu bay nẻm 
bom của nước Mỹ ; lúc ấu tôi hiều rằng 
tồng thống chẳng thề thuyêt phục nồi 
quốc hội hủu bỏ cải quuết định buộc 
lũng thông phải phục tùng quốc hồi 
khi định ném Lom, nên tôi cũng khỏng 
khuuên tồng thống thử làm củi iệc 
đo ». 


Thế là rõ. Trong cơn quản bách, 
viên tướng sừng sỏ bậc nhất của Mỹ 
chỉ có thể kiến nghị một kế hoạch 
tuyệt vọng đến ngớ nuần, kèm theo 
những lời than văn thở dài. 


Bức chân dung đày đủ 
của Oét-mo-len 


Tập hồi ký của Oét-mo-len 
« Tường trình của một người 
lính» làm cho mọi người thấy rõ 
thêm chiều sâu thất bại của đế quốc 
Mt,tầm cao thắng lợi lịch sử của 
quân và dân ta.' 


HRiểng đối với Oét-mo-len, chúng ta 
cỏ điều kiện đề đánh giá đúng đắn và 
đầy đủ hơn cải «tài thao lược ® của 
viên tướng chiến trường số 1 của 
nước Xíÿ, nhận rö bức chân dung đầy 
đủ của Oét-mo-len.. 


Oét-mo-len mưu toan thanh minh 
rằng hắn không phải là kém cỏi. Thế 
nhưng từ đầu đến cuối cuốn sách, 
chúng ta thấy nỗi lên cái quan điềm 
quản sự đơn thuần rõ nét. Những bài 
học Qét rút ra từ thất bại vẫn chỉ là 
những kinh nghiệm rất phiến diện, 
lỗi thời. 

Chiến tranh là một hiện tượng xã 
hội rất phức tạp về nhiều mặt. Chiến 
tranh là thử thách nghiệm trọng nhất 
đối với một chế độ, một đất nước. 
Những nhân tố quyết định trong chiến 


tranh là: tính chất chính nghĩa hay. 


phi nghĩa của cuộc chiến tranh; 
đường lối lãnh đạo chiến tranh đúng 
đẫn hay sai lầm; sự vững mạnh vẻ 
vật chất và tỉnh thần của hậu phương ; 
số lượng và chất lượng của quân 
đòi, bao gồm cả bản lĩnh chiến đấu 
và tỉnh thần chiến đấu; khoa học 
quân sự tiên tiến hay phản động, 
nghệ thuật quân sự đúng đắn, sáng 
tạo hay kém cỏi, lỗi thời; nhân tõ 
thời đại, thuận theo sự phát triền của 
lịch sử hay ngược lại; tác động qua 
lại của đấu tranh quân sự, đấu tranh 
chính trị và đấu tranh ngoaạ: giao. 

Tất cả những điều cơ bản ấy. xem 
ra viên tưởng được coi là kiệt xuất 
nhất của quân đội Alÿ chưa hiều rõ, 
không bàn đến, và cũng khong tài 
nào hiều nồi. | 

Và một lỗ hòng lớn nữa trong đầu 
óc của viên tướng sùng sỏ ấy của 
nước Mỹ là vẫn chưa hiều gì sâu sắc, 
đầy đủ về đối phương. Đó là cả dân 
lộc Việt-nam, được sự lãnh đạo tải 
đi của một đẳng mắảec-xit — lê-nt-nit 
kiên cường, có đường lối chính trị 
và đường lối quân sự đúng dắn, có 
khoa học quàn sự tiên tiến, nghệ 


thuật quân sự sáng tạo, khai thác 
được những thuận lợi cơ bản của 
thời đại, tạo nên sức mạnh töng hợp 
tất thắng trong một cuộc chiến tranh 
nhân dân đầy tính sảng tạo, đủ sức 


đánh bại mọi hình thức chiến tranh 


xâm lược của đế quốc Xlỹ. - 


Trong trang cuối cùng của tập hỏi 
ký, Oct-mo-len trơ trên kết luận răng : 
« Dủ sao cái kử lục của quản dội Alj là 
chưa hề thua trận Dẫn còn nguyên 
Đen ?. Oét cãi chày cãi cối rằng nước 
MỸ không thua trận, quân đội Mỹ 
không thua, chỉ có quân đội Nam 
Việt nam tức quản ngụy do Mỹ tô 
chức, huấn luyện và chỉ huy thua 
thỏi ! 


Chẳng phải chứng mình gì nhiều, 
mỗi người có lương trí và có đầu óc 
khoa học, khách quan đều hiểu rất 
rỗ rằng trong cuộc chiến tranh xâm 
lược Việt-nam, chủ nghĩa để quốc Mỹ 
đã thua trận hoàn toàn; rằng quân 
đội Mỹ — mà chính Oét-mo-len đã dưa 
ra con số là có đến 2.594.000 sĩ quan 
và lính AÍÿ từng thay phiên nhau sang 
chiến đấu ở Việt-nam — đã hoàn toàn 
thua trận, phải rút về sau khi thất 
bại; rằng thất bại của quân ngụy 
chính là thất bại của Mỹ Chinh Pho, 
Kit-xinh-gi? và nhiều người trong 
giời cầm quyền Mỹ cũng dã phải thú 
nhận điều này. 


Một viên tướng rành rành đại bại 
trận mà vấn khăng khăng không 
chịu là thua. Chỉ riêng điều đó cũng 
đã chứng minh rằng Oét thật « xứng 
đáng » là một viên đại... bại Lướng. 


Dù sao tập hồi ký đồ sỏ dày 446 
trang khổ lớn của Oét-mo-lecn cung 
cấp cho ta khả nhiêu tư liệu lịch sử 
đề nhìn thấy đầy đủ hơn tác dụng 
kỷ diệu của cuộc chiến tranh nhân 
đân vĩ đại mà quân và dàn ta đã 
tiến hành đến toàn thắng, dưới sự 
lãnh đạo tuyệt vời của Đảng tiên 
phong. 
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PIÁT HUY VI TRỲ LÍ BÁU tÌl fIMI tÍP 
II NIIlI VIỆT-ÌAW TRING fIAI BIỊN MT 


_ 
NHỮNG thẳng lợi 0ï đại của cách mạng Việt-nam trong hửa thế kủ 
na đã chứng mình ai trò lãnh đạo 0à năng lực.sáng tạo to lớn 
của giti cấp công nhân Việt-nam. 

Älặc dù sinh ra nà lớn lên trong một nước uốn là thuộc địa 0à nửa 
phong kiến, số lượng ban đầu còn nhỏ bé, giai cấp công nhân Việt- 
nam, uới đội tiên phong mác-+ít lê-ni-nit của mình, đồ phải huụ bản 
chất cách mạng triệt đề, không ngừng 0ươn lên hoàn thành thẳng lợi 
nhiềm ụ mà lịch sử đã giao phó. 

Đứng trước những nhiệm 0ụ mới mẻ, nặng nề của giai đoạn cách 
-_ mạng +ä hội chủ nghĩa hiện nau, Đẳng ta cần tiếp tục chăm lo bồi 
dưỡng, gióo dục, xây dựng giai cốp công nhôn lớn mạnh, báo đảin 
cho giai cốp công nhân luôn luôn xứng đóng lò lực lượng lãnh: by 
cách mạng của cỏ nước trong giai đoạn mới. _ 


\ + 
` * 


VAIt trò lãnh đẹo cách mạng co gioi, cáp công nhân !d mỏi. ấn đề 

có tính tất gếu lịch sử. Từ giữa thế kủ trước, Mác à Ẩng-ghen, 
những nhà sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa học, qua hoại động thực 
tiên của mình, đã đi tới kết luận : lực lượng xã hội duy nhất có nàng 
lực xóa bỗ chủ nghĩa tư bản. xâu dựng chủ nghĩa xã hỏi nà chủ nghĩa 
cọng sẵn là giai cấp 0ô sản. Xác nà Ảng-ghen khủng định : « trong tát 
ca các giai cấp hiện đang đối lập 0uới giai cặp tự sản thì chỉ có giai cấp 


" 
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bô sản là giai cấp thái sự cách mạng. Các giai cấp khúc đều suụ tàn 
Đà liêu 0ong øới sự phái triền của đại công nghiệp ; giai cấp 0ô sản, 
trái lại, là sản phầm của bản thân nền đại công nghiệp » (1). Thực tiễn 
cách mạng của thế giới hơn mỏi trăm năm nay đã chứng mình luận 
điềm ấu của Mác Đà Ẩng- -ghen là hoàn toàn đẳng. 


Điều quuết định ai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân chỉnh là 
ở chỗ nó đại biều cho phương thức sản xuất mới, tiến bộ nhất, phủ hợp 
uới quu luật phát Iriễn khách quan của xả hội. Gắn liền oới sẵn xuất 
đái công nghiệp uà là sản phẩm của đại công nghiệp, giai cấp công 
nhân tiêu biều cho lực lượng sản xuấi mới ngàu càng xã hội hóa, là 
giai cấp đứng ở (rung tâm của thời đại ngà naụ, giai cấp đại biều 
cho tương lai của xã hội loái người. 


Chỉ có hai bản tay trắng, bị giai cấp tư sản áp bức, bóc lột, giai 
cäp công nhân có linh thần cách mạng triết đề nhất tr 01g Điệc xóa bỏ 
chế độ tư bản chủ nghĩa oà mọi chế độ tư hữu, nguồn gốc đẻ ra bóc lọt, 
nghèo khô, nà cũng là giai cấp có tỉnh thân cách mạng (triết đề nhất 
trong oiệc xâu dựng chẽ độ sở hữu công công 0ề tr liệu sẵn xuất, xây 
dựng chủ nghĩa xã hội nà chủ nghĩa cộng sản. _ 

Quyền lợi của giai cấp cóng nhân phù hợp 0à gắn liền Đởi quyền 
lợi cơ bản của nhan dân lao động. Giá cấp công nhân là giai cấp duy 
nhất trong xã hội có khá năng lãnh đạo, lôi cuốn toàn thề nhân đân lao 
động đi theo mình trong cuộc đấu tranh xóa bỏ chủ nghĩa tư bản, xảu 
dụng xã hội mới xã họi chủ nghĩa. 

Những đặc điềm chủ yếu ấu quy định oai trò lảnh đạo bà bản chấi 
cách mạng triệt đề của giai cấp công nhân. Giai cấp công nhân không 
những có sứ mênh, có kha nắng «đảo mồ chôn» chủ nghĩa tư bản mà 
còn là lực lượng Đ dại có khả năng +àu dựng chủ nghĩa xã hội bà chủ 
nghĩa công sản. _ 

Muốn hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, giai cấp công nhân 
phải có đẳng tiền phong được 0ñ trang bằng lÚ luận chủ nghĩa Múc — 
Lê@-nin. Đó là quụ luật phái triển của cuộc đấu tranh giai cấp của giai 
cấp pó sản. Mác đã chỉ rồ: «Trong cuộc đầu tranh của mình chống 
lại quyền lực liền hợp của cúc giai cấp hữu sản, chỉ có khi nào giai cấp 
Đô sẵn tự mình tô chức được thành một chính đăng độc láp đề đối lập 
Đới tất cả mọi chính đẳng cũ do các giai cấp hữu sẵn lập ray thì mới 
có thề hành động uới tư cách giai cấp được » (2). Phải có Đẳng, giai cấp 
cóng nhân mới có Ú lhức  0ề sứ mệnh lịch sử của mình, mới có đường 


(1) €. Mic —FE. Áng-ghen: Tuyền ngon của 1)dng cộng sản, } Nhà xuát bàn 
Sư thật; Hà-nội, 1974. trang 00- 

(2) C. Mác — F. Ăng-ghen: Tuyền táp, tầp Nhà xuất bản Sự thật, Hà- nội 
1970. trang 47% 
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lối cách mạng 0à phương pháp cách "mạng đũng đắn đễ đưa cách 
mạng đến thẳng lợi 


_ : 
NGOÀI những phầm chất cách mạng tố đẹp của giai cấp công nhân ` 
nói chung, giai cốp công nhân Việt-nam còn có những đặc điềm 


riêng làm tăng thêm 0ai trò 0à sức mạnh của mình. (rong phong trào 
đấu tranh cách mạng ở nước ía. 


Sinh ra cùng uới sự khai thác thuộc địa của tư bảR Pháp ở nước 
fa, giai cấp _ công nhân Việt-nam ra đời trước gíaL cấp tư sản trong 
-_ Rước. Tuụ số lượng khóng nhiều, nhưng giai cắp công nhán Việf-nam 

có tỦ lệ tập trung tương đốt cao 0à là một giai cấp thuần nhất, không 
_ CÔ tầng lứp công nhân quý tộc, khóng chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa 
cải lương. Giai cấp công nhân Việt-nam lại có người bạn. đồng mình 
gần gũi, đông đảo nhất, đáng từnt cậu nhất 0à có tính thân géu nước - 
cao là nóng dân ; đó là một gều tố cơ bản tạo nên sức mạnh to lớn 
của giai cấp công nhân. Ra đời oà lớn lên trong hoàn cảnh Cách mạng 
xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga đã giành được thẳng lợi, giai cấp 
cóng nhân nước fa đã tiếp thụ được ảnh hưởng tốt đẹp của Cách 
mạng tháng Mười 0à không chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa cơ hội quốc 
lễ. Nhờ có sự chăm lo giáo dục oà những hoạt động tích cực của đồng . 
chí Nguuễn-Á¡-Quốc (tức Hồ Chủ tịch kính mến), giai cấp công nhân 
Vi¿!~-nam đã sớm tiếp thụ được l luận chủ nghĩa Mác — Lê-nin, mau 
chóng trưởng thành 0è chính trị. Đặc biệt, sự ra đời của Đẳng ta (sản 
phầm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác — Lê-nin uới phong trào công 
nhân uà phong trào gêu nước Việt-nam ) đã đánh dấu một bước ngoặt 
lịch sử của cách mạng ViệI-nam nói chung 0à của _phong (rào công 
nhản Việt-nam nói riêng. Đẳng đã đem lại cho giai cấp công nhân một 
chất lượng hoàn toàn mới, Có Đẳng trực tiếp hướng dẫn, chỉ đường, 
soi sáng bằng lú luận chủ nghĩa Xác — Ló-nin, giai cấp công nhân 
Việt-nam đã nhanh chóng phát huy 0úai trò liền phong lãnh đạo của 
mình, trở thành giai cấp nắm độc quuên lãnh đạo cách mạng trong cả 
nước. Giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc oà chủ nghĩa xã hội, giai 
cấp tỏng nhân Việt-nam đã kế thừa tà phát huu đến cao độ những. 
(Tuuên thống tốt đẹp của dân tộc, học tập một cách có chọn lọc những 
kinlt nghiệm đấu tranh của phong trào công nhàn quốc f, kết hợp sức 
.- mạnh của dán tộc uới sức mạnh của thời đại. kèt hợp chủ nghĩa géu 
,nước chân chính 0ới chủ nghĩa quốc tế 0ô sản, đưa cách mạng Viêt- 
_Ram tiến lên liên tiếp giành những thẳng lợi 0uô cùng rực rỡ. Với 
đưởng lối lãnh đạo đúng đẳn, sáng tạo của Đảng 0à thông qua Đảng, 
giai cấp-cóng nhán đã lãnh đạo nhân dân ía liên tiếp đấu lén ba cao 
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trào cách mạng (®) dẫn tới thẳng lợi Cách mạng tháng Tám, lãnh 
đạo nhân dân (ta tiến hành hai cuộc kháng chiền cứu nước 0ï đại chống 
thực dân Pháp uà đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn đãi 
nưước, giành đóc lập, thống nhất cho Tồ quốc. Với thẳng lợi oĩ đại của 
cách mạng Việ†-nam, giai cấp công nhân Việt-ham đã làm phá sản hoàn 
toàn chiến lược toàn cầu phản cách mạng của đề quốc Mỹ, góp phần 
_ tích cực uảo sự nghiệp đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân nà 
nhán-dân lao động toàn thế giới. 


Phát huy uai trò lãnh đạo uà bản chất cách mạng triệt đề của mình. 
trong giai đoạ# cách mạng xã hội chủ nghĩa hiện nay, giai cấp công 
nhân đang đi đầu trong 0iệc tiến hành ba cuộc cách mạng, quuết tâm 
cùng uới toàn thề nhân dán ta đấu tranh xóa bỗ bóc lột, xóa bỏ nghèo 
nàn 0à lạc hậu, xâu dựng chè đỏ mới, nền kinh tế mới, nền 0uăn hóa 
mới pà con người mới +ä hội chủ nghĩa. _ 


Suốt tròng quá trình đấu tranh cách mạng lâu dài chống kẻ thù 
của đán tộc nà của giai cấp, nhất là trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước pừa qua, giai cấp công nhán Vi¿f-nam đã biều hiện rãi rõ 
những phầm chất cách mạng tốt đẹp của mình. 

— Đặc điềm nỗi bật của những phầm chất ấu là giai cấp công 
thân Việi-nưm luôn luôn nêu cao truyền thống yêu nước, chí quội - 
cường của dân tộc, bản chất cách mọng triệt đề củo giai cắp công 
nhân, chiến đấu rất ngoan cường, dũng cảm, luôn luôn xứng đáng là 
lực hrợng tiền phong của dán tóc, là đói quận thủ lực của cách mạng. 

Ở miền bắc, trong những năm kháng chiến chống chiến trạnh phá 
hoại hết sức ác liệt của giặc Mỹ, giai cấp công nhân đã nêu cao pdi trò 
tiên phong cách mạng, cùng toàn đán phấn đâu thực hiện thẳng lợi 
nhiêm ðụ bác bệ 0à xâu dựng miền Đúc xã hội chủ nghĩa uững 
mạnh øề mọi mặt, đồng thời chỉ oiên đắc lực nà kịp (hời công cuộc 
đấu tranh giải phóng miền Nam. 

Với tỉnh thần quyết chiến, quuết thẳng, giai cấp công nhân đã uượt 
.. qua muôn oàn khó khăn, gian khô, hụ sinh, cùng các tầng lớp lao động 
khác, uừa sản xuất 0ừa chiến đấu 0à sẵn sàng chiến đấu, lập nên những 
thành tích rất xuất sắc trong sản xuất oà bảo 0ệ sẵn xuất, trong chiến 
đấu uà phục pụ chiến đầu, xáâáu dựng uà bảo pệ cơ sở uật chất uà kỹ 
thuật của chủ nghĩa xã hội, giữ uững giao thông liên lạc uà mọi hoại 
động kinh tế uà uăn hóa (rong mọi tình huống, xâu dựng oà bảo 0ệ 
chính quyền chuyên chính uô sản, bảo đảm an nình chính trị oà trội : 


(®) Ba cao trào cách mạng là: cao trào Xỏ viết Nghệ-tĩnh 1930 — 1831 : 
cao trào Mặt trận dân chủ 19326 = 1939 và cao trào Mặt trận Việt minh cứu 
nước, khởi ngbĩa 1941 — 1943. ¡ 


tự +ä hội. Không kề những thành tích trực tiếp tham gia chiến đẩu ở 
miễn Bắc, hàng chục 0uạn công nhân, cán bộ kỹ thuật đã hăng hái gia 
nhập quân đội, góp phần tích cực uào uiệc xâu dựng các bình chủng 
._ *ỹ thuật, sử dụng oũ khi, khi tài hiện đại, chiến đấu trên khắp các ` 
chiến trưởng của Tồ quốc. Rất nhiều chiến sĩ là công nhân đã trở 
thành dũng sĩ diệt Mỹ, anh hùng lực lượng pũ trang nhản dân... Tỉnh 
Lhần quuết chiến quyết thẳng của đội ngũ công nhân uới những thành 
tích xuất sắc trên mọi Tnặt đã góp phần hết sức quan Irọng 0uảo uiệc xâu _. 
dựng nà bảo uệ miền Bắc, làm cho miền Bắc xã hội chủ nghĩa trở thành 
cũn cứ. địa cách mạng 0ững chắc của cả nước 0à là mót trong những 
nhán tố quuết định thẳng lợi của sự nghiệp đấu đó, giả phóng miền 
Nam. 


~ 


Ở miền Nam, suối hai mươi nữ kháng chiến chống Mĩ, cứu nước, 
anh chị em công nhân, lao động đã nêu cao tỉnh thần gêu nước, Ú chỉ 
cách mạng kiên cường, bất khuất, liên tục đấu tranh chống đề quốc Mỹ 
xâm lược nà bè lũ tay sai nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai 
cấp, thống nhất nước nhà. Bằng mọi hình thức phong phú, khi công - 
khai, khi bí mật, kế! hợp đâu tranh hợp pháp uới đấu tranh nửa hợp 
pháp 0à không hợp pháp, kết hợp đấu tranh chính trị oới đấu tranh 
0ù trang, công nhân, lao động miền Nam luôn luôn đì đầu ¡(rong cuộc 
đấu tranh lâu đài oà ác liệt của nhân dàn các đô thị tạh (hời bị địch 
chiếm. 


Trong cuộc tông tiễn công: 0à nồi dậy 0ï đại mùa xuân 1975, công 
nhân,lao đóng các đô thị miền Nam đã nói dậu uới. khí thế mạnh 
mề. đứng lên làm chủ xưởng máu, đồn điền, công sở, bến xe, bến cẳng, 
chống địch di tận oà cướp phá +í nghiệp, bảo 0uệ máu móc, tài sản, 
hợp lực uới quân đội giải phóng thành thị, giành ouà bảo oệ gần như 
nguuên uen các nhà máu, đồn điền, công sở, kho tàng, bến cảng, tạo 
nén sức mạnh 0ï đại của sự kẽt hợp đấu tranh chính trị bả nồi đậu 
.tới đấu tranh 0ñ trang. | ' 


Sau khi miền Nam được giải phóng, công nhân, lao động đã luôn 
luôn xứng đáng là chỗ dựa oững chắc nhất của Đảng oà Nhà nước 
trong phong trào cái tạo xä hội chủ nghĩa đối uới công thương nghiệp 
tư bản tư doanh cũng như trong công tác xảu dựng chính quuên cách 
mạng. bài trừ băn hóa nô dịch, bảo oệ an nình chỉnh trị, trật tự xã hội 
__ Đá xủu dựng cuộc sống mới ở các thành thị miền Nam. | 


~ Giai cấp công nhân Việt-nam không những có tỉnh thần chiến 
đấu cách mạng kiên cường mà còn rất thông mình, sóng tạo. Phẩm 
chất nàu thề hiện rất rõ trên mọi mặt hoạt động trong những năm kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước pừa qua cũng như trong phong trào thì đua 


⁄ _ 
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phát huụ sáng kiến, khắc phục những hhó khăn bề thiết bị, nguyên liện, 
bật liệu, đầu mạnh sản xuất, xáu dựng chủ nghĩa xĩ hội. | 


Trong những năm chống chiên tranh phá hoại của. giặc Mỹ, đói 
ngũ công nhân miền lắc pừa nẻu cao tỉnh thần chiến đấu kiên cường, 
pừa tỏ rồ trí thông mình, sáng fqo của mình trong piệc thực hiện nhiệm 
Du Uừa sẵn xuất oừa chiến đấn, bừa sản xui 0ửừa bảo 0ệ sẵn xuất 0à 
bảo đẳm mọi nhiệm 0n công tác trong những điều kiện khó khăn nhấi. 
Chỉ riêng uiệc sơ lán, phản tán, bảo 0ệ các tí nghiệp, kho tàng, bệnh 
Diện, trưởng học, piên nghiên cứu, 0.Đ... đã. nói lén điền đó. nh chị 
em đã có sáng kiến đào đắp hàng bạn cóng sự chiến đấu bà che chắn 
máu móc, hàng nghìn ki-ló-mét đường giao thông hào, bảo đẳm an 
loàn cho người, cho máu, cho hàng hóa. Các cơ sở công nghiệp trung 
trong được bảo bê; hơn 300 xí nghiệp công nghiệp địa phương mời 
được xâu đựng oà phát triền máu chóng nhằm phục pụ kíp thời Dã tại 
chỗ cho sản xuất, chiến đâu à đời sống của nhàn đán. Hàu hết các 
nhà: máu điện bị địch đánh phá. những dòng điện cho sản xuất, cho 
chiến đấu bản phái ra liên tục. Từng mét càu, từng quầng đường đều 
mang dấu pết bom đạn ù, những mạch máu giao thong pán thông . 
suốt từ hậu phương ra tiền tuuên... 


Chính nhờ: có trí thông mình, sáng tao của đói ng công nhân trong 
chiến tranh cùng nh trong hòa bình xâu đựng, các phong trào thị đua 
- mới tiếp tục được đầu mạnh pà nâng cao. Njag trong chiến tranh, rất 
nhiều công nhàn đã trở thành chiến sĩ thí đua bà anh hùng lao động. 
Ở các tỉnh, thành phố miền Đúc, từ 1972 đèn 1977, cóng nhàn, 0ién 
chức đã áp dụng hơn 8.0000) sáng kiến, làm lợi cho Nhà nước gần 80 
triệu đồng. CÌ niền Neun, từ ngàu giai phóng, các sáng kiến bà hoạt động 
tiềt kiem của công nhân, piên chức đã làm lợi cho Nhà nước nhiều 
triệu đóng. : | ‹ 


— (di cấp còng ñÑïtt Vi¿f-nam có tỉnh thần chịu đựng khó khön, 
gian khô 0i tính thần thương yêu, đùm ñ Độc: giúp đỡ lẫn nhgu khác 
phục khó khăn trong đời sống. | 


Trong những nắm chiên tranh cùng nhật trong những năm gần đâu, 
mặc dù gặp rất nhiên Phó khăn, thiếu thốn trong đòi sống do phải sơ 
tán, phân tán, tình hình lương thực, thực phầm khó khăn, đắt đỏ, 
nhiều mắt hàm tiền đừng Không đáp ứng được nhu cầu, nhưng. tuyệi 
đại bộ phận công nhán bàn cổ sức chín đựng, ân pững oàng. Họ hiều 
rõ hoàn cảnh khó khăn của đất nước, hiệu rõ Dẳng pà Nhà nước luôn 
luôn quan tâm đến dời sống của công nhàn cũng như mọi tầng lớp 
nhân dân khúc, nhưng do nền Rỉnh tế của nước nhà oốn thấp kém, lại 
trắi qua nhiều năm chiên tranh liên tiếp 0à thời gian hòa bình Tâu 
- đựng chưa được bao lân, trước mắt chu thề khắc phục mọi khó I:hàn. 


chưa thề đáp ửng mọi nhu cầu của đời sống. Họ không đòi hỏi phải có 
mức sống cao trong điều kiện của đất nước hiện naụ mà chỉ đòi hỏi 0iệc 
phân phối phải công bằng, hợp lú, thuận tiện, chống những hiện tượng: 
tiêu cực, nhất là thói quan liêu, cửa quuền, oô trách nhiệm, gàảu phiền: 
hả ; đồng thời mong muốn có sự quan tâm chăm sóc thích đáng đối uởi 
những người làm ra của cải uật chẩ? cho xã hội, những người luôn luôn 
một lòng một dạ 0ì lợi ích chung của cách mạng. | 

Không những có tỉnh thần chịu đựng khó khăn, gian khô, đội ngũ - 
công nhân còn có tỉnh thần thương gêu, đùm bọc, nhường nhịn, giúp 
đỡ lần nhau khắc phục khó khăn trong đời sống đề cùng nhau bảo đảm 
_ mọi nhiệm nụ sẵn xuất, chiến đấu nà công tác. 

Đó cũng là mội phâm chãt tốt đẹp của giai cặp cóng nhàn Viêt-nam 
_ trong hoàn cảnh cụ thề của nước ía. 

— Một đặc điềm nữa nói lên phầm chất cách mạng tốt đẹp của giai 
cấp công nhân ViệtI-nam là tuyệt đối tin tưởng ở sự lãnh đạo của Đồng, 
triệt đề chấp hành mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đỏng. 

Thực tiền cách mạng của nước ta, ngau từ buôi bình mình của 
cách mạng, đã cho giai cấp công nhân thấu rồ Đẳng cộng sẵn Việt-nam 
là đẳng của mình, đường lối lãnh đạo của Đăng là đúng đẳn, năng lực 
lãnh đạo của Đẳng là to lớn ; pRải có sự lãnh đạo của Đẳng, giai cấp công, 
nhân mới hoàn thành được sứ mệnh lịch sử của mình là giải phóng đán 
tộc, giải phóng giai cấp, xâu dựng chủ nghĩ a + hội, tiến lên vâu đựng 
chủ nghĩa cộng sản. Những thẳng lợi của cách mạng lại lừng bước 
củng cố 0uà nâng cao thêm nhàn thức của giai cñp cổng nhân. Vì Dảu, 
_ guốt trong mấu chục năm nay, giai cấp cóng nhân Tuôn luôn có lòng tín 
tưởng tuuệt đối nào sự lãnh đạo của Đảng, — đội tiên phong bà bộ tham 
mưu chiến đầu của mình. ~ 

. Được Đảng giáo dục 0à được rèn luuện, thứ thách trong bão táp 
đũnh mạng, giai cấp công nhân Việi-nam có sự nhậu bén 0ê chính trị, 
biết suụ nghĩ oà hành động theo đưởng lối, quan điềm của Jáng, luỏn 
luôn đoàn kết, thống nhất 0uề chính trị uà tồ chức. Œ miễn Nam, trong 
những năm Mỹ — ngụu thống trị, đễ quốc Mỹ nà tau sai đã dùng chính 
sách (hâm đóc, lập ra các loại công đoàn phản động để mua chuộc 0à 
chia rề công nhân, nhưng công nhân, lao động miền Van đã hFịp thời 
_ Đạch trần 0à kiên quyết đánh bạt chính sách chỉa rẽ, mì đán, phán động 
của chúng. 

Trong quá trình đầu tranh cách mạng, đứng (rước những khó khăn 
0à diễn biến phức tạp của tình hình rong nước cằng nh trên thể giới, 
giai cấp cóng nhân Việt-nam luôn luôn tổ ra có bản lĩnh chính (TỶ uững 
0o àng, o»à cảng gặp khó khăn phức tạp, củdg xiết chặt hàng nụn, đoàn 
kết chiến đấu mót lòng dưới sự lãnh đạo của Đăng. 


Đăng ¿ /q, Nffii dán ta rất tự hào pề những phầm chất cà.” mạng: 


tốt đẹp ấu của qiai cấp công nhân nước ta.) 


- Đên cạnh những phầm chất tốt đẹp rất đáng tự hào nói trên, giai 
cấp công nhân Việ¿f-nam cñng còn những mặt uếu cần khắc phục. 
Nhược điềm nà cũng là khuuết điềm lớn nhất của đột ngũ công 
nhân hiện nay là còn chịu ảnh bưởng nặng nề oề ý thức tư tưởng, nếp 
nghT, nép sống, tóc phong tự do tỏn mọn của người sản xuất nhỏ, mở 
những cái đó là hoàn toàn trái ngược uới tác phong đạt công nghiệp. 


_ Xây dựng chủ nghĩa xã hội là một sự nghiệp đòi hội phải có tính khoa 


_ học, tính thần tự giác, tính tồ chức 0à kỦ luật; sự phối hợp chặt chẽ, 


nhịp nhàng giữa các hoạt động từ một tập thề nhỏ cho đến toàn xả. 
hội, nói mói( cách bao trừm nhất là tỉnh thần làm chủ tập thề xã hội 
chủ nghĩa. Hồ Chủ tịch đã dạy : « Muốn xáu dựng chủ nghĩa xã hội, ` 
trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa » (3). Đó là chưa 
nói đến uếu tố quan trọng quyẽt định khác, tức là chúng ta phải có kiến 
thức sâu rộng oề tất cả các mặt oăn hóa, khoa học, kỹ thuật, nghiệp 0ụ, 
những kiến thức oề quản lú kinh tế, uề tâm lú con người..., đặc biệt là 
phải nắm được những quu luật của chủ nghĩa xã hội. Sẽ không bao giờ 
có chủ nghĩa xä hói đầu đủ chừng nào chúng ta còn thiếu những cái 
ấu. Song, hiện nay, trên mức độ khác nhau, số rất đồng công nhân còn 
thiếu những đức tính cần thiết ấu. Chính ì ouậu, đã xảu ra những hiện 
tượng tiêu cực trong lao động, sản xuất như : 0 thức chấp hành kủ luật. 
[ao động chưa cao, đí muôn Đề sớm, làm 0iệc cầm chừng, làm 0uiệc riêng 
trong giờ sản xuất, giờ làm piệc ; năng suàt lao động rất thấp; không 
tòn frọng qu tắc. Xử thuật, quụ tTình công nghề, gáu ra tình trạng hư 
hỏng máu móc, thiết bị, chất lượng sản phầm kém ; chưa có ú thức tiết 
kiềm ngu uẻn liệu, oật liệu ; lợt dụng, xoau xở, xám phạm tải-sản của 
+í nghiệp, của Nhà Turớc ; U.0.. 
Càng tự hào 0ề những . chất tốt đềp của mình, đội ngũ công 
nhàn chúng ta càng phải nghiêm khắc uới những mặi Xe bả kém ấu 
đề kién nuyở khúc 4i 0g 


j RONG điều kiện Đẳng lãnh đạo chính quuền, những mặt mạnh, mặt 
yên của giai cấp công nhán gắn liền pới ai trô lãnh đạo của 


(3) Hồ-Chỉ-Minh : Về rẩy dựng Đăng/ Nhà xuất bìn Sự thật, Hà:nội, 1970, 
trang 115. b 


í 


Đảng, uới hiệu lực quản lụ của Nhà nước pà đặc biệt là oới những. 


hoạt động của tồ chức công đoàn. _ 

Công đoàòn là !ồ chức quần chúng rộng lớn nhất của giai cấp công 
nhán, là trường học của chủ nghĩa công sản, trường học quản lj kinh 
t, quản lú Nhà nước đối uới công nhân. Tồ chức công đoàn các cấp có 
hoạt động tốt mới phát huy được những mặt mạnh, khắc phục được 
những mặt uếu của đội ngũ công nhân, tạo điều kiện cho đội ngũ ấu 
thực hiện 0ai trò là lực lượng tiên phong trong công cuộc cải tạo zã hội 
chủ nghĩa 0à xâu dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước. Nghị quuết 
Đạt hội toàn quốc lần thứ IV của Đảng đã chỉ rõ 0ị trí, 0ai trò 0à những 
nhiệm pụ của công đoàn trong giai đoạn cách mạng hiện nau, chúng ta 
cần thấu suốt tỉnh thần nghị: quụết Đại hội trong mọi mặt hoạt động 
thực tiễn của công đoàn. _ 


Vấn đề then chốt nhất trong uiệc giáo dục công nhân, niên chức 
hiện nay là giáo dục tư tưởng làm chủ tập thẻ xã hội chủ ngh1dơ. lừng 


mọi hình thức tuyên truụền, giáo dục thích hợp 0à sinh động, các tồ: 
chức công đoàn cần phát động, xâu dựng 0à không ngừng nàng cao tr. 


trởng làm chủ tập thê xả hội chủ nghĩa của công nhân, 0oiên chức, làm 
cho tư trởng làm chủ tập thê trở thành động lực mạnh mẽ thúc đòy 
phong Irào cách mạng của công nhán, uiên chức hoàn thành thẳng lợi 
mọi nhiệm 0ụ, | | 

Tư tưởng làm chủ tập thề của cóng nhân, oiên chức phửi được biên 
hiện cụ thề ở thái độ lao động đúng đũn, ø thức tự nguyên tự giác chủjp 
hành kỦ Tuậi lao động, ú thức tiết kiêm nghiêm ngặt 0ật tư, tận dụng 


công suất máu móc, thiết bị; ở thái độ tón trọng oà bảo 0ệ 0ật tư, tài | 


sản của cơ quan, xí nghiệp ; kiên quuết đấu tranh chống mọi hiện tượng 
sai trái trong lao động, sản xuất. Mặt khác, tr trởng làm chủ tạp thẻ 
phải biều hiện ở thái độ tích cực tham gia xây dựng oà cát tiến công 
tác quản lủ của cơ quan, +¡ nghiệp; gương mẫu chặp hành mọi chủ 
trương, chính sách của Đảng uà Nhà nước ; tích cực tham gia các phong 
(rào cách mạng chung của nhân dân ở địa phương. Cần phát động một 
phong trảo có tính chất quần chúng đấu tranh chống các hiện tượng hư 
` hồng, tiêu cựœtrong lao động sẵn xuất, trong quản lú, trong đời sống. 


Đề phát huy quuền làm chủ tập thê của quần chúng, không những 
phải coi trọng uiệc giáo dục, xâu dựng tư tưởng làm chủ mà còn phải 
bồi dưỡng nõỡng lực làm chủ. Cóng đoàn cân chăm lo giáo đục 0à tạo 
mọi điều kiện, cho công nhân, 0uiên chức náng cao mọi mặt trình độ chính 
trị, uăn hóa, khoa học, ký thuái, nghiệp 0ụ, nắm được những kiến 
- thức cơ bản pề quản lú, rèn luyện tư tưởng, tác phong đại công nghiệp. 
Một mặt rất quan trọng nữa là công đoàn cần phối hợp 0uới cơ quan 
Nhà nước, có những biện pháp tồ chức bảo đảm cho công nhôn, viên 
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chức thật sự có quyền làm chỗ tập thề trong sản xuất, trong quản lý 
cũng như trong phán phối. 

Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa id nhiệm ¡ 0ụ trung tâm của cả 
thời kỳ quá độ tiễn lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Giai cấp công nhân 
0ừa là lực lượng lãnh đạo 0uừa là lực lượng quyết định đối uớt 0iệc Lhực 
hiện công nghiệp hóa +ã hội chủ nghĩa. Hợp tác hóa nông nghiệp, đưo_. 
nông nghiệp tiến lên sỏn xuốt lớn xã hội chủ nghĩa lả nhiệm 0uụ /o lứn 
của cả hai giai cấp công nhân 0à nông dân. Trong những năm trước 
mắt, phát triền sản xuốt nông nghiệp lại là nhiệm nụ quan trọng hàng 
đâu frong công cuộc xâu dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Vì uậu, 
nhiệm vự quan trọng nhấốt, nhiệm vụ thường xuyên củo giai cốp công 
nhân hiện này là dáy lên. .một phong tròo cách mạng sôu rộng, sôi 
nồi, đều khắp, thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, tăng 
năng suất lao động, phục vụ đác lực nhiệm vụ công nghiệp hóo xã 
hội chủ nghĩg, nhiệm vụ phót triên nông nghiệp. Làm tốt những nhiệm 
uụ ấu khóng những đề đáp ứng những uêu cầu bức thiết của cách mạng 
hiện ng mà còn đề thiết thực củng cố 0à tăng cường liên mình công 
nóng, phái huy quyền làm chủ tập thẻ của công nông. Tô chức cóng 
đoàn các cấp cần làm cho đội ngĩỉ công nhàn, piền chức nhận thức sâu 
sắc pề những nhiêm oụ ấu đề mỗi đơn Dị, mỗi người có kẽ hoạch, biện 
pháp phục pụ lích cực BẠN tùu theo nhiệm 0ụ sản xuấi Đa công tác cụ 
thể của mình. ì y. 

Ni khác, cản nhận rõ phong trào thí đua eũ hội chủ nghĩa là 
phong trào cách mạng rộng lớn nhất, tập trung nhất của gia‡ cấp công 
nhán trong thời kỳ du dựng chủ nghĩa xã hội. Thì đua là quụ luật 
phát triền của chủ nghĩa xã hội, là biện pháp có tính tông hợp đề tiến 
hành bu cuộc cách mạng, nhằm đa nước ta từ sản xuất nhỏ lên sản 
~uãit lớn xã hội chủ nghĩa. Thỉ đua còn là tình căm cách mạng, là hành 
đóng biểu hiện cụ thề của tư tưởng làm chủ tập thề của những người 
lao động nà cũng là điều kiện đề giai cấp cóng nhân phái huu ai trỏ 
tiên phong lãnh đạo oà bản chất cách mạng của mình. Vì pậu tồ chức 

cóng đoàn các cấp cần thường xuyên chăm Ïo tổ chức, động viên công 
nhân, viên chức ra sức thi đua lao động xã hội chủ nghĩ†a. ¬ 


1fục tiêu của phong trảo thí đua trong cóng nhân, pién chức là: 
«năng suốt cdo, chất lượng tốt, tiết kiệm nhiều » nhằm Han thành 
vượt mức kế hoạch sản xuốt và kế hoạch công tác. 


Afuốn có phong trao thị đua sôi nội, mạnh mề, liền tục, công đoàn 
khóng những phải tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng irong công 
nhản, piên chức, mà còn phái phối Rợp oới cơ quan chính quyền cố 
gắng chuằn bị đến mức cơo nhái những điều kiện vật chốt, kỹ thuột 
cần thiết cho lao động, sản xuốt; tô chức tốt đời sống, bảo đảm những 
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quyền lợi chính đóng của người lao động vò cỏi thiện điều kiện loo 
động cho cóng nhân, oiên chức, phải khéo kết hợp các biện phép 
chính trị và kinh tế, giáo dục và hành chính, tư tưởng vò tô chức, đồng 
thời gắn liền việc vận động thi đua với việc vận động công nhôn, viên 
chức tham gia xôy dựng vỏ cởi tiến quỏn lý xí nghiệp, cơ quan. 


Cùng uới những nhiệm oụ nói trên, các tồ chức công đoàn còn có 


nhiệm nụ động oiên, tồ chức mọi người lao động tích cực tham gia công - 


cuộc hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ở miền Đắc, cải fqo 


Zä hội chủ nghĩa ở miền Nam, triệt đề chấp hành các chủ 0U) chỉnh. 


sách của Đảng oà Nhà nước. 


Mọi phong trào thi đua đều là kết quả tông lớp của những hoọi 
động co các tô chức trong hệ thống chuyên chính vô sản. Đó không 
chỉ là trách nhiệm của tô chức cóng đoàn mà là trách nhiệm chung của 
tồ chức Đảng, tồ chức chính quuền nà các tồ chức quần chúng khác. 
Dưới sự lãnh đạo của các töồ chức Đảng, các tồ chức chính quyền 0à 
các fồ chức quần chúng khác cần phối hợp chặt chề oới tồ chức công 
đoàn, có những biện pháp cụ thê, hướng mọi cố gắng của mình ào 
Điệc thúc đầu phong trào. ¡ 


DƯỚT sự lầnh đạo của Đảng, suốt trong mấp chục năm nay, giai cấp 

công nhân Viêt-nam đã luôn luôn xứng đáng là giai cấp tiên phong 
lãnh đao, đi đầu trong piéc thực hiện các nhiệm 0ðụ cách mạng. Trong 
giai đoạn cách mạng hiện naụ, giai cấp công nhân Vi¿t-nam cần tiếp lục 
nều cao 0a trò tiên phong lãnh đạo öuà bán chất cách mạng tốt đẹp của 
_ mình, cùng toàn đân phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 
loàn quốc lồn thứ IV của Đảng, trước mắt là phần đấu thực hiện 
thẳng lợi kế hoạch Nhà nước năm [978 vò kế hoạch Nhà nước 5 năm 
I97ó - 1980, (qo điều kiện đưa sự nghiệp xảáu dựng chủ nghĩa xã hội 
ở nước ìa tiến lên mạnh: mề nà oững chắc. 
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LÀM CHỦ TẬP THỂ _ 
LÀ BẢN CHẤT VÀ BẢN LĨNH 
CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN °® 


LÊ - DUẦN 


Thưa các đồng chí thân mến, 


HAY mặt Bàn chấp hành trung ương Đẳng, tôi nhiệt liệt chào 
1 mừng các đồng chí đại biêu từ khắp các địa phương, các ngành 
vẻ dự Đại hội lần thứ IV của Công đoàn Việt-năm, và nhờ các đồng - 
chí chuyền đến øiai cấp công nhân và toàn thê anh chị em lao động 
trong nước lời thăm hỏi ân cần và thân thiết của Trung ương Đẳng. 

Tỏi xin gửi tới các dại biểu quốc tế lời chào anh em nồng nhiệt, 
lời chào đoàn kết chiến dấu của Dẳng cộng sản, giai cấp công nhân 
va nhân đàn Việt-nam. : 

- Đại hội Công đoàn chúng ta là hình ảnh đẹp để của đội ngũ giai 
cặp công nhân thông nhất, của tỗ chức Công đoàn thống nhất trong 
một nước Việt-nam thống nhất, thành quả của ngót nửa thế kỷ 
đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân ta. 

Ngót nứa thể ký qua là một thời ký vỏ cùng sôi động và hào 
hùng của cách mạng Việt-nam đưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản 
Viêt-nam và của Hồ Chủ tịch. Đó là một quá trình chiến đấu liên 
Lục, với những cao trào cách mạng, những cuộc khởi nghĩa từng 
phần nối tiếp nhau, dân đến thắng lợi huy hoàng của Cách mạng 
tháng Tám, với hai cuộc kháng chiến than Kỷ, hết chống thực dân 


(®) Bài nói tại Đại hội lần thứ IV của Công đoàn Việt-nam. 
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: : về 

Pháp đến chống để quốc Mỹ, ròng rã ba mươi năm, kết thúc về vang 
bảng cuộc Tông tiến công và nồi dậy mùa Xuân năm 1975. Thắng lợi 
lịch sử này đã quét sạch quân xâm lược Mỹ, đập tan chế độ phẫn động 
tay sai, giải phóng hoàn toàn miền Nam, đưa tới việc thống nhất 
nước nhà và cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội, mở ra một kỷ nguyên 
mới rạng rỡ nhất trong lịch sử dân tộc „ta, Đồng thời nó giáng một 
đòn hết sức nghiêm trọng vào tên đế quốc đầu số, phá vỡ một chiến 
lược toàn cầu phần cách mạng của MỸ sau chiến tranh thể giới thứ 
hat, góp phần tạo ra mội thay đôi mới trong lực lượng so sánh trên 
thế giới, tác động sâu sắc đến xu thế và tiến trình cách mạng của 
thời đại, 


Chúng ta giành được thắng lợi vĩ dại như ngày nay là nhờ có 
mọi đân tộc anh hùng, một Đăng anh hùng và một giai KP công 
nhàn anh hùng. 


Nhìn lại chặng đường đã đi qua, chúng ta vô cùng tự hào về giai 
cập công nhân nước ta, mội giai cấp luôn luôn đứng ở mũi nhọn của 
cuộc chiến đầu trong tất cả các thời kỷ, mội giai cấp mà bản chất 

cách mạng càng tô rõ hơn bao giờ hết khi con thuyền cách mạng 
gáp bước hiềm nghèo, hoặc khi đất nước đương đầu với những 
thử thách nghiêm trọng, phải vật lộn vói những khó khăn chưa 
từng thấy. ˆ : 


Chúng ta tự hảo về giai cấp công nhân Việt-nam, một đội ngũ. 
trơng đối nhỏ bé buôi đầu; đã lớn lên củng với sự nghiệp giải phóng 
đàn tộc, giải phóng xã hội, trước sau vẫn đứng ở (rung tâm các sự 
kiện lịch sử của đất nước, và có vinh dự lớn lãnh đạo nhàn dân ta 
dánh thắng hai đế quốc to, cả để chê: thực đân cũ và đẻ ID thục 
dân mới. 


Ba năm nay, một trang sử mới của Tô quốc ta đã bắt dâu với, 
quy mô ngày, càng mở rộng của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội trong phạm vi cả nước, với cao trào đầu tranh cải tạo công, 
thương nghiệp tư bản tư doanh, tửng bước hợp tác hóa nồng nghiệp -. 
và cải tạo các thành phần kính tế khác ở miền Nam, 


Với niềm phấn khởi và quyết tâm lớn, giai cấp công nhàn và 
nhân dân lao động nước ta đã biêu thị ý chí cách niạng rất cao, tiếp 
tục chịu đựng những khó khăn thiếu thôn sau chiến tranh, dày lên 
phong trào thi đua rộng lớn, nhằm' nhanh chóng hàn gắn các vét 
thương chiến tranh, xây dựng lại đất nước, làm này nợ nhiều nhàn 
tố mới trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp. tronø xây dựng và 
cải tạo kinh tế. Cùng với sự BI triển của nẻn kinh lễ quốc dàn, 
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đội ngũ giai cấp công nhân, cũng như tỗ chức Công đoàn không 
ngừng lớn lên về mọi mặt. 


Trong cách mạng dàn lộe dân chủ nhân dàn, giai cấp công nhân 
Việt-nam đã làm tròn một cách xuất sắc sứ mệnh trọng dại đối 
với đất nước là nhờ đã tạo được một sức mạnh chiến đấu tông 
hợp cực kỷ to lớn. Dưới ánh sáng chủ nghĩa Mác — Lê-nin và 
dường lối đúng đắn của Địng, giai cấp công nhân Việt-nam đã phát 
huy bản chất cách mạng của mình, kế thừa truyền thống quật cưởng 
rất mãnh liệt của đân tộc và xây dựng được khối liên minh chiến đấu 
vững chắc với nông đàn lao động, kết hợp tỉnh hoa của dàn tộc với 
tư tướng của thời đại,. kết hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa 
quốc tế chân chính, gắn liền sự nghiệp điải phóng đàn tộc với sự 
nghiệp cách mạng vò sản, và trở thành người tiểu biểu cho độc lập 
đàn tộc và chủ nghĩa xã hội. 


Vận dụng bài học thắng lợi đó, phát huy truyền thống VỆ vang 
của giai cấp, nhận thức sâu sắc vai trò của người làm chủ nước nhà, 
nhất định giai eấp công nhân nước fa sẽ nàng mình lên ngang tầm 
của nhiệm vự mới, làm tròn nghĩa vụ lịch sử trong thời kỳ cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, trong công cuộc xảy đựng chủ nghĩa xã hội. 


Thưa các đồng chí thân mến, _ , ...G 
+ , , ° ° ~ , cM ° kề Ị ° , 
TDƯỚI ánh sáng của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, tông kết thực. tiến cách 
mạng nước ta và tham khảo kỉnh nghiệm các nước anh em, Đại 
hội lần thứ IV của Dăng đã đề ra đường lỗi chung của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta là: ở | 


« Nám pững chuuèn chính Đô san, ` phát huy quyền làm chủ tập 
Lhề của nhán dàn lao động, Hiến hành đồng thời ba cuộc cách mạng - 
cách mạng 0è quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học — kỹ thuật, 
cách mạng tư Hrởng nà 0ăn hóa, [rong đó cách mạng khoa học- — kỹ 
thuật là Khen chối ; đầu mạnh công nghiệp hóa +ã họi chủ nghĩa là 
nhiệm ụ trung tâm của cả thời Rù quá độ lên chủ nghĩa xã hội ; câu 
chrng chế độ làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa, du dựng nền sản 
uất lớn vã hội chủ nghĩa, râu dựng nền ản hóa mới, vâu dựng con 
người mới #ã hội chủ nghĩa ; xóa bỏ chế dộ người bóc lội người, xóa 
bỏ nghèo nàn pà lạc hậu ; không ngừng đề cao cảnh giác, thường 
tuyên củng cổ quốc phòng, giữ gìn an ninh chỉnh trị nà trật lự xã 
hội, xâu dựng thành công Tô quốc ViệI>nam hòa bình, độc lập, thông 
nIữt uà xã hội chủ nghĩa ; góp phần lích cực ảo cuộc đầu traith của 
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nhân dân thể giới 0Ì hòa bình, dọc lập dân tộc, đán chủ pà chủ 
nghĩa xã hội »~ : š 


Điều quan trọng nhất trong đường Tối của Đảng, sợi chỉ đỏ xuyên 
suốt quá trình cách mạng xã hội chủ nghĩa là xây dựng và phát huy 
chế độ làm chủ tập the của nhân đân lao dộng, thực hiện bước nhảy 
vọt vĩ đại nhất của lịch sử đân tộc, sự đồi mới sâu xa nhất của chế 
độ xã hội, của nèn kinh tế xã hội, và sự vươn lên cao đẹp nhát của 
mỗi con người. 


Làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa là bản chất chung, nhất quán 
của chế độ mới, nằm trong cơ chế của xã hội mới. Trong chế độ làm 
chủ tập thê, mọi người lao động không thụ động tiếp nhận và hưởng 


thụ các quyền dàn chủ từ một quyền lực bên ngoài nào mang đến, 


_mà tự giác và chủ động đóng vai người làm chủ thật sự về chính trị, 
kinh tế, văn hóa, xã hội. Nhân đân lao động tự mình thực hiện quyền 
làm chủ tập thề của mình bằng một eơ cấu tô chức hợp lý, bằng một 
chế độ sản xuất và phản phối hợp lý, bằng những phong trào cách 
mạng liên tục, sỏi nội của hàng chục triệu người. Chế độ làm chủ 
tập thê thực hiện trong cả nước, trong từng địa phương, Lừng cơ SỞ, 
gán chặt làm một lợi ích của cá nhàn với lợi ích của tập thể và của 

-toàn xã hội. Đối với mỏi con người, chế độ làm chủ tập thể bảo đấm 


sự phát triền toàn điện nhất, những quyền lợi đây đủ nhất đi đòi. 


với những nghĩa vụ cao cá mà mọi người phải làm tròn. 


Là mục đích đồng thời là dòng lực của toàn bộ sự nghiệp cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, chế độ làm chủ tập thẻ được xác lập ngay từ 
dầu và không ngừng hoàn chỉnh, ngày càng thấm vào mọi lĩnh vực 

-$ ^ ` ` = ®^A ° ^ ~ ^ ® _ "` ko 
hoạt động, ngày càng thẻ hiện trong mọi quan hệ xã hội, đần đàn trợ 


thành ý thức tự nhiên thường trực và lỗi sông hàng ngày của mỏi 


con người. 


Làm chủ tập thê là bản chất và bản lĩnh của giai cấp 
công nhân, người tiêu biềêu ebo phương thức sản xuất tiên tiến và 
cho chế độ xã hội mới. Tuy nhiên, giai cấp công nhân mà đội ngũ 
đã và dang phát triển nhanh chóng, cũng bị nhiệm những từ tưởng 
không vô sảR mà phỏ biến là nếp nghĩ, lẻ thói, tác phong của người 
sản xuất nhỏ. Quá trình xây dựng chế dộ làm chủ tập thể là quá 
trình giai cấp công nhân tự cái tạo mình, gọt rửa những biêu hiện 
trải với đạo dức, 1ác phong của giai cấp, trau đöi, phát huy bản 
chất cách mạng vốn có của mình và không ngừng rên luyện, nàng 
cao và phát triền phầm chất tốt đẹp của con người trong xã hội mới. 
Đó cũng là quá trinh giai cấp công nhân cải lạo và bồi dưỡng các 
giai cấp. các tầng lớp lao động khác theo hình nh của mình. Vai rô 
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lãnh đạo và sứ mệnh tiên phong của giai cấp công nHân được tổ rõ 
ở chỗ giai eắp eòng nhân phái là màu mực về ý thức và năng lực làm 
chủ tập thê, tự mình làm chủ, tập thê trước nhất và tốt nhất, đồng 
thời hướng dẫn, giúp đỡ các giai cấp, các tầng lớp lao dộng khác 
xây dựng chế độ làm chủ tạp thẻ xã hội chủ nghĩa. 

Đại hội lìn thứ IV của Dẳng đã chỉ rõ quyền làm chủ tập thè 
của nhân dân thực hiện chủ yếu bằng Nhà nước, đồng thời bằng 
các đoàn thè quần chúng. Làm chú băng Nhà nước, giai cấp còng 
nhàn cũng như nhân đàn lao động nói chung có trong tay mình toàn 
bộ lực lượng lao động xã hội, tất cá tài nguyên của đất nước, các 
công cụ lao động, vật tư, Liền vốn... và có một cơ quan quyen lực 
đầy đủ nhất dẻ tö chức sản xuất, quản lý nên kinh tế quốc dàn, phản 
phối của cài vật chất và văn hóa, Làm chủ bằng Nhà nước thì quyên 
lợi; nghĩa vụ của công đàn, phương thức và trách nhiệm quản lý xã 
hội dẻu được pháp luật hóa. Giai cấp công nhàn phải ra sức xảy 
dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa, một Nhà nước vừa thê hiện sự 
lãnh đạo của Dáng, vừa thể hiện quyền làm chủ tập thẻ của nhàn 
dàn, là công cụ ]àm chủ tập thể của người lao động. Chỉ có bằng 
một Nhà nước do chính nhàn đàn tô chức nên, thì ý chí của nhản 
;đân mới hóa thành sức mạnh có lồ chức và có hiệu lực trên quy 
mô toàn xã hội, 

Gi:ú cấp còng nhàn làm chủ bằng Nhà nước đồng thời làm chủ 
bàng công đoàn, Nhà nước và công đoàn đều là tô chức của giai 
cầp công nhàn, đếêu nhằm mục dịch chung là xây dựng chế 
độ làm chủ tập thể của nhân đản lao động; những mỗi tô chức thực 
hiện mục đích đó theo chức năng riêng của mình. 

Nhà nước và công đoàn quan hệ chặt chẽ với nhau, phối hợp ăn 
khớp với nhau trong sự nghiệp xây dựng chế.độ mới, nền kinh tế 
mới, nên văn hóa mới và con người mới. Công đoàn phải nói tiếng 
nói của công nhàn và tiêu biêu sự nhất trí giữa công nhân với Nhà 
nước, Các cơ quan Nhà nước phải thật sự tôn trọng tiếng nói của 
công đoàn, coi đó là tiếng nói.của quần chúng công nhàn. Đối với 
những văn đề kinh tế, kỹ thuật, kỷ luật trong sản xuất, những văn 
đẻ vẻ chính trị, xã hội và đời sống của công nhàn, Nhà nước cần quv 
định chế dộ quan hệ giữa các cấp công đoàn và các cấp chính quyền. 
bảo đam cho còng đoàn nói được tiếng nói của công nhàn, đồng 
thời thể hiện được công đoàn là người nối liền công nhàn với Nhà 
nước, Cần nghiên cứu, bộ sung, sửa đỏi Luật công đoàn, đề bảo 
dinn phát huy quyền làm chủ tập thể của công nhân, lao động. 

Ý thức và năng lực làm chủ tập thề của giai cấp công nhàn 
được thể hiện đây đủ nhất và có tác đụng quyết định trong eao trào 
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lao động sản xuất đè xây dựng nèn kỉnh iế mới, cải tiền quan hê 
san xuất, tô chức lại nền sản xuất, phát triên lực lượng sản xuất: 
(iai cấp công nhân phải nêu cao trước toàn đân một tấm gương lao 
động làm nức lòng người, có sức hấp dẫn, lôi cuốn toàn thẻ nhân 
dân lao dộng sôi nồi, hăng hái tiến quân vào mặt trận sản xuất. 


Lao động là lẽ sống, lương trí và phầm giá eon người, là tiêu 
chuẩn số mội của người làm chủ tập thê. Lao động là nguồn gốc, 
là cơ sở đề cải thiện từng bước. đời sống của nhân dân. đề tạo tích 
lùy ‹cho công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. Kết quá lao động được 
tính từng phút. Lãng phí lao động, chây lưới và đỏi trá trong lao 
động là phản lại lợi ích của giai øấp và dân tộc. Bất cứ thải độ, việc 
làm của kể nào thiếu nhiệt tình với lao động đều phải được phê 
phán nghiêm khắc. Bất cứ chính sách. thủ tục nào hạn chế phong 
trào lao động đều phải được sửa đồi kịp thời. Mọi sáng kiến trong 
lao động, sẵn xuất đều phải được trân trọng và cô vũ. 


Mọi người đều có quyền lao động và phải lạo động, đòng thời 
đều eó quyền hưởng thụ theo khả năng lao dộng. đó là khâu hiệu 
của chúng ta.., _ 


Siết chặt kỷ luật, nắm vững kỹ thuật, nâng cao năng suất lao 
động và tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa là một. Kỷ luật lao 
động chặt chế là đạo đức và lương tàm của người thợ. KỸ thuật là 
vũ khí, là tài năng của người thợ. Năng suất lao động cao là 
nguyện vọng, là lý tưởng của người thợ. Neẻu cao kỶ luật, năm vững 


, 


Rÿ thuật, đề đạt các tiêu chuẩn, định mức tiên tiến, để có năng suất - 


cao, chất lượng IỐt, tiết kiệm nhiều, đó là sự nghiệp của người thợ. 


, Cùng với kỹ luật lao động, phải rên luyện tác phong còng 
' nghiệp, chính xác, khăn trương, dứt khoát. Gii cấp công nhàn và 
công đoản phải tiến hành một cuộc đấu tranh bên bị và kiên quyết 
tửnp ngày, từng giờ, chống tư tưởng và thói quen sản xuất nhỏ: 
tơi lỏng kỷ luật, tùy tiện, tản mạn, gặp đâu hay đó, đạt khái qua 
loa, chậm chạp lề mề, lơ là tíc trách... 


Là người làm chủ tập thê loàn xã hội, gún bó suốt đời với 
xi nghiệp, công nhân. phải coi &xi nghiệp là nhà, công nhàn 
là chủ». Lợi ích (rước mắt cũng như làu dài của người còng 
nhân hỏa hợp làm một với lợi ích chung và tiền đỏ của xi 
nghiệp. Công nhân có nghĩa vụ cùng với Nhà nước trực tiếp 
quản lý xí nghiệp. cùng với Nhà nước chịu trách nhiệm về các 
mặt sản xuất, kinh doanh của xí nghiệp. Công nhàn phái sử 
dụng tiết kiệm .vật tư, nguyên diệu, bảo quản tốt máy móc, 
phương tiện. tận đụng công suất thiết bị, làm ra nhiều giá trị sử 
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dụng, đáp ứng đúng nhu cầu xã hội và đạt hiệu quả kinh tế cao. 
Tiếng nói của công nhàn và công đoàn phải được tôn trọng, được 
phản ánh trong kế hoạch sản xuất, trong các hoạt động kinh tế hài 
chính của xí nghiệp, làm cho mỗi xí nghiệp thật sự trở: thành một 
pháo đài của chủ nghĩa xã hội, trong đó chiến sĩ ung kích là người 
công nhân làm chủ tập the. 

Di đôi với các hoại động sìn xuất, giai cấp công nhân cùng với 
Nhà nước và công đoàn phải tô chức một kiêu phân phối mới tiêu 
biểu cho đời sống của chế độ làm chủ tập thẻ. Ngoàktiền lương, tiền 
thưởng dựa trên nguyên tắc «phân phối theo lao động », phải coi 
trọng mở rộng phúc lợi tạp thề và phúc lợi xã hội.trên. cơ sở đầy 
mạnh sản xuất, nâng cao năng suất lao động, bảo đảm săn sóc, giúp 
đỡ tận tỉnh những người đau yếu, già cả, nuôi dậy chu đáo các 
trẻ em. Đời sống của từng gia đình công nhân, từng xí nghiệp phải 
gắn liền với đời sống chung của tình, thành, quận, huyện, phường, xã, 
làm cho đời sống riêng và đời sống chung, cá nhân và tập thê, tập 
thê và xã hội kết hợp hài hòa với nhau. 

Đông thời với việc ra sức hoàn thành nhiệm vụ trực tiếp của 
mình trong công nghiệp. giai cấp công nhàn cần có những cổ gắng rất 
lớn phối hợp cùng giai cấp nông đân tập thê và nông dân lao động 
cá nước tạo ra những chuyên biến mạnh mẽ trên mặt trận nòng 
nghiệp, mặt trận sẵn xuất quan trọng hàng đầu hiện nay của nước 
ta, nhằm giải quyết vững chắc vấn đề lương thực, thực phầm, xây 
đựng và hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa đi đôi với 
xây dựng cơ sở vật chất — kỹ thuật cho nòng nghiệp, đưa nông nghiệp - 
từng bước tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Giai cấp công 
nhân cần phát triền các quan hệ kính tế với nòng dân và những 
người lao động khác, nêu ra những mẫu mực vẻ tö chức sản xuất, về 
kỹ thuật và quản lý, về ký luật và phong cách lao động. Thông qua 
Làng của mình, giai cấp công nhàn hướng dân, giúp đỡ nông dàn 
xây dựng nên kinh tế mới, từng bước nàng ý thức và trình độ 
làm chủ của nông đân lên lập trưởng và trình độ làm chủ của giai 

ấp công nhân, làm cho hai giai cấp thị AL sự là nòng cốt của chế độ 
làm chủ tập thể xã hội chủ ï HIỆP 

Đại hội lần thứ IV của Đẳng đã khẳng định : từ sẵn xuất nhỏ tiến 
thắng lên chủ nghĩa xã hội, nước ta phái coi cách mạng khoa bọc — 
kỹ thuật là then chốt, công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa là nhiệm 
vụ trung tâm. Điều có ý nghĩa quyết dịnh ở đây là phải bằng mọi 
cách tạo ra cho được một nguồn tích lùy tới mức cân thiết, đào tạo 
cho được một đội ngũ công nhân và cán bộ kỹ thuật đông bộ về 
ngành, nghề, thành thạo trong sản xuất, nhiệt tình trong lao động. 


$ 
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Là quân chủ lực của công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, giai cấp 
cong nhân phải đi tiên phong thực hiện cách mạng khoa học — kỹ 
thuật trong từng nhà máy và trong các ngành công nghiệp, bắt đầu 
tử việc nghiêm chỉnh tôn trọng các tiệu chuần, định mức kinh tế, các 
quy trình, quy phạm kỹ thuật, đến việc vàn dụng thành quả khoa học 
và tiến bộ kỹ thuật hiện đại. Từ đó giai cấp công nhân tỏa rộng tác 
dụng của cách mạng khoa học — kỸ thuật trên quy mÔ rộng lớn. của 
cả nền kinh tế quốc dân. 


Mỗi người thợ phải tự hào về nghề nghiệp của mình. phấn đấu , 
trở thành thợ giỏi, tiến đến đạt trình độ điêu luyện, sáng tạo những 
phương pháp mới, lập những kỶ lục mới, vươn lên đạt những tiêu 
chuẩn quốc tế trong từng ngành, nghề, làm cho sản phầm của nước 
La ngày càng nhiều đề đáp ứng nhu cầu trong nước và ngày càng có 
uy tin trên thị trường thế giới. 


Thiết bị, vật tư còn có thể nhập từ-nước ngoài, nhưng thợ thì 
phải hoàn toàn là người của chúng ta, là người thợ Việt-nam.Mỗi người 
thợ giỏi phải dìu đắt, kèm cặp, đào tạo thêm nhiều thợ giỏi khác. 
Công doàn đảm nhận trọng trách trong việc bòi dưỡng, đào tạo đội 
ngũ công nhân cần cho sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. 
Cuộc sống, nghề nghiệp và sự trưởng thành của người công nhân 
suốt đời gắn bó với nhà máy. Công đoàn phải theo đối, chăm lo cho 
sự trưởng thành đó, Công đoàn phải phát động trong giai cấp công 
nhân và anh chỉ em lao động phong trào học văn hóa, học khoa 
học — kỹ thuật, rèn luyện tay nghề,' vươn lên làm chủ các ngành 
kinh tế — kỹ thuật, chiếm lĩnh những dinh cao của khoa học — 
kỳ thuật hiện đại, nhất là dày còng đi sàu xào những ngành công 
nghiệp mới mà nước ta đã và sẽ xây dựng. 


Xây dựng chế độ mới, nền kinh tế mới là ngày hội cách mạng 
của quần chúng, là quá trình nảy nở và trưởng thành của con người 
mới, zä hội chủ nghĩa. Giai cấp còng nhàn phải nó lực rên luyện 
minh đề sớm trở thành điền hình dẹp đẽ của con người mới. 


Người công nhân Việt-nam phải là người lao động có đầy đủ ý 
thức và năng lực làm chủ tập thê. Người. công nhàn phải lao động 
với tất cả nhiệt tình cách mạng, với tắt ca lương tầm nghề nghiệp, 
với thái độ luôn luôn nghiêm túc giữ vững kỷ luật trong lao động, 
báo đảm kỹ thuật trong sản xuất, với ý thức không ngừng vươn lên 
phía trước, ra sức học hỏi nâng cao trình độ hiệu biết vẻ kỹ thuật, 
khoa học đề làm chủ thiên nhiên, làm chú xã hội. Bằng lao động 
sáng tạo của mình, cùng với bàn tay khéo léo, khối óc thông minh 
của nhàn dân ta, với tài nguyên phong phú của đất nước, giai cấp 
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công nhàn và nhàn dân lao động nước ta phải tạo nên và nhất định 
sẽ tạo nên những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế, văn hóa, 
xứng đáng với truyền thống quật cường của đân tộc anh hùng. 


Người còng nhân Việt-nam là người có tình thương thắm thiết 
đối với những anh chị em cùng giai cấp và đối với đồng bào lao 
động cùng chung sự nghiệp xây dựng đất nước. Tình thương đó là 
kết tỉnh của lý tưởng cao cả, lý trí sáng suốt. tình cảm trong trẻo 
của giai cấp tiên phong. Tình thương đó tạo ra sự cảm thòng với tập 
thể rộng lớn, giúp xác lập quan điềm toàn cục và tỉnh thần trách" 
nhiệm chung, khiến cho người công nhân không chỉ làm việc 
vì đồng lương và cuộc sống của bàn thàn và gia đình, mà biết 
đem thành quả lao động hiến đâng cho sự nghiệp cách mạng, cho 
thể hệ ngày nay và các thế hệ mai sau. Tình.thương đó nàng cao Ý 
nghĩa và hạnh phúc của cuộc sống, skhiến chọ người còng nhân 
được vui những niềm vui lớn của đất nước, và biết lo trước những 
khó khăn chung của giai cấp và đản tộc, 


Người còng nhân Việt-nam là người biết xây dựng những quan 
hệ xã hội mới, dựa trên cơ sở lao động và tỉnh thương giữa người 
với người, trên mọi lĩnh vực hoạt động và ở khắp mọi nơi, khi sẵn 
xuất, học tập và khi vui chơi, øidi trí, tại xí nghiệp, ở nơi còng cộng. 
cũng như trong gia đình. | 


Người công nhân Việt-nam có lòng yêu nước nông nàn, đồng 
thời có tỉnh thần quốc lễ vô sản cao cá, xóa bộ mọi kỳ thị dân tộc, 
mọi biều hiện của đầu óe đàn tộc hẹp hòi, « sô vanh » nước lớn. 
Trong cách mạng xã hội chủ nghĩa chúng la càng phải giương cao 
ngọn cờ đọc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; phải nêu cao ý chỉ tự 
lực, tự cường và lòng tự hào dân tộc, ra sức xây đựng nền kinh tế nước 
nhà thành một nén kinh tế đọc lặp, tự chủ, phồn vinh, đồng thời 
trên eơ sở dó tham gia thực hiện phần còng, hợp tác quốc tế noày 
càng rộng rãi, làm tròn nghĩa vụ quốc tế của mình. 


Tra các dòng chỉ thàn mến, , 


Muỏx cho giai cấp công nhân làm tròn sử mệnh đội quản tiên 

phong trong công cuộc xảy dựng chủ nghĩa xã hội, xày đựng 
chế độ làm chủ tập thẻ thì công đoàn phải thực hiện chức năng là 
trường học về chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, trường học 
làm chủ tập thề của giai cấp công nhân. 


` 
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Công đoàn phải tập trung cố gắng làm tốt những nhiệm vụ sau 
đây : : 
Nhiệm vụ hàng đầu và thường xuyên của công đoàn là giáo dục 
tàng cao ý thức, năng lực và trách nhiệm làm chủ tập thể xã hội 
chủ nghĩa cho công nhân, làm cho tư tưởng làm chủ tập thể trở thành 
động lực thúc đây phong trào cách mạng của giai cấp công nhân vi 
anh chi em lao động. - T | 

Nhiệm vũ quan trọng nhất của công đoàn là tỏ chức, động viên 
eòng nhân, viên chức ra sức thí đưa lao động, sản xuất, cần kiệm 
xàv dựng chủ nghĩa xã họi nhằm mục tiêu: nâng cao nătfg suất lịo 
động, bảo đảm chất lượng sản phầm, thực hành tiết kiệm, nhất là 
tiết kiệm nguyên, vật liệu, hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà nước 
và góp phần thúc dầy việc cải tiến quản lý. Thí dua lao động là một 
văn đề năm trong quy luật của công cuộc xày dựng chủ nghĩa xã hội. 
Công nhân phải nêu cao ngọn cờ thí đua xã hội chủ nghĩa, coi thí 
đưa là nhiệm vụ thường xuyên của mình. 1ãy đó làm thước đo trình 
đò giác ngộ, năng lực, trách nhiệm làm chủ tập thể của môi người. 


Còng đoàn phải cùng với Nhà nước xây dựng và hoàn thiện các 
chính sách, chế độ quản lý và diều quan trọng hơn là phải kiểm tra, 
giảm sát các cơ quan Nhà nước thí hành các chính sách, chế độ ấy 
đẻ bảo đảm quyền làm chủ Lập thể của người lao động đã được pháp 
luật quy định, đẻ giúp cơ quan Nhà nước, cần bộ Nhà nước thí hành 
đúng đắn pháp luật, đề ngắn ngửa và loại trừ các hành ví xàm phạm 
đến lợi ích và quyền làm chủ của công nhàn, lao động. 

Công doàn có trách nhiệm chăm 1o tô chức tốt dời sông vật 
chất và văn hóa của công nhàn, lao động. Trong tỉnh hình đời sống 
trước mắt có khó khăn, công đoàn phải cùng với Nhà nước có những 
cö gắng rất cao đẻ lo cho bữa ăn, chó ở của công nhàn, làm tối việc 
bao hộ lao động, và đáp ứng từng bước những nhù cầu khác về điều 
kiện sinh hoạt và lao động của công nhànz 

Đề làm cho công đoàn thật sự trở thành trường học làm chủ tập 
thể của công nhân, lao động, góp phần làm cho giai cắp công nhân 
trưởng thành vẻ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây đựng 
chủ nghĩa xã hội, thì văn đề cơ bản nhất hiện nay là phải ra sức 
xav đựng công đoàn vững mạnh. 

Công đoàn phải chăm lo đào tạo, bồi đưỡng một đội ngũ cán bộ 
đồng đảo, lớn lên tử phong trào cải tạo và xây dựng xã hội chủ 
nghĩa, từ những công nhàn trực tiếp sản xuất, tử những cán bộ quản 
lý. cán bộ khoa học, kỹ thuật ở eơ sở. Cán bộ công đoàn phải nắm 
vững đường lối, chủ trương của Đăng, phí hiệu sản xuất, hiểu kỳ 
thuật, hiệu quản lý kinh tế. 
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Công đoàn phải kiên quyết bài trừ chủ nghĩa quan liêu, phản 
đối cách làm việc theo lối còng chức. Cán bộ công đoàn không phái 
là cán bộ bàn giấy mà phải là những cán bộ hoạt động quần chúng, 
những nhà tô chức thực tiễn. Phải thông qua hoạt động thực tiên 
trong sản xuất và đời sống mà sáng tạo ra nhiều hình thức tô chức 
và hoạt động phong phú đề công nhân trực tiếp làm chủ ở cơ sở sản 
xuất và ở từng địa phương. Phải xuống cơ sở, phải đến tận nơi sản 
xuất, đến công trường, nông trường, nhà máy, hầm mỏ, tiếp xúc với 
anh chị em còng nhân, lao động đề bhiều công tác và đời sống, 
nguyện vọng và nhu cầu của anh chị em, đề cùng với công nhân, 
với công đoàn cơ sở, với các ngành tìm biện pháp giải quyết. 

Phải gặp rút nàng cáo năng lực tö chức và hoạt động của cả hệ 
thống tô chức công đoàn, trước hết là các công đoàn cơ sở. Cuộc 
sống là ở cơ sở, cách mạng là ở cơ sở, của cải vật chất và của cải 
Linh thần sáng tạo ra là ở cơ sở. Công nhân và công đoàn xây dựng 
kế hoạch và tö chức phong trào cách mạng, phong trào thi đua thực 
hiện kế hoạch cũng là ở cơ sở. Nếu phong trào ở cơ sở vững vàng 
thì nhất định sẽ loại trừ được các biêu hiện tiêu cực. Phải dựa vào 
phong trào công nhân ở cơ sở mà tăng cường tỏ chức Đảng, củng cố 
chính quyền. phát hiện nhân tài, bồi dưỡng cán bộ chẳng những cho 
cơ sở mà cho phong trào công đoàn, cho cả nước. VÌ vậy, xây dựng 
công đoàn cơ sở là điều rất quan trọng. Việc xây dựng các còng 
đoàn cấp trên, còng đoàn ngành cũng như Liên hiệp công đoàn địa 
phương phải nhằm phục vụ cho hoạt động của công đoàn cơ sở. 


Thưa các động chỉ thân mứn, 


| TỪ khi ra đời đến nay, nhận lãnh sứ mệnh của giai cấp và dàn tộc 

giao phó, Đảng cộng sản Việt-nam đã lãnh đạo nhân dân hoàn 
thành sự nghiệp thiêng liêng giải phóng dân tộc, đưa đất nước tiến 
lên con đường văn minh, hạnh phúc. Đẳng lãnh đạo tức là giai cấp 
còng nhân lãnh đạo, bỏi vì Đẳng là bộ não, là linh hồn, là bộ tham 
mưu của giai cấp công nhàn, Quan hệ giữa Đảng và giai cấp công 
nhân là quan hệ máu thịt; và cả Dáng và giai cấp lại gắn bó hữu cơ - 
với nhân đân, với đàn tộc, tát cá là một cơ thê thống nhất, 
vững mạnh. | | 

Trong chặng đường cách mạng đã qua, Đảng rất tin yêu và lự 
hào về giai cấp công nhân Việt-nam và giai cấp công nhân cũng rãi 
tự hào và yêu m¿n Đẳng tiên phong của mình. Trong giai đoạn mới 
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của cách mạng, Đẳng quyết nâng cao sức chiến đấu, giữ vững bản 
chất cách mạng và khoa học đề làm tròn nghĩa vụ trọng đại trước 
lịch sử, luôn luôn xứng đáng với lòng tin yêu của giai cắp, của dân 
tộc. Đảng lớn mạnh thì giai cấp công nhân sẽ không ngừng lớn 
mạnh; ngược lại, giai cấp càng trưởng thành, càng được tôi luyện 
thì Đẳng càng cường tráng, vững vàng. Củng với sự nghiệp còng 
nghiệp hóa nước nhà, giai cấp công nhàn và tô chức Công đoàn sẽ 
trở thành một đội ngũ đông đảo, khỏe mạnh và sẽ bồ sung cho Đáng 
những nguồn sinh lực mới. Giai cấp công nhân hãy coi đó là một 
vinh đự; hãy xứng đáng hơn nữa với niềm tin yêu của Đẳng và của 
nhân dân! 

Đại hội này là sự biều dương ý chỉ và lực lượng của giai cấp 
công nhân tiến quân mạnh Tnể vào mặt trận xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. 


Kết quả của Đại hội phải trở thành một động lực thúc đầy Bi 
trào thỉ đua của giai cấp công nhân, phát huy những nhân tố mới, 
khai thác những tiềm năng to lớn, khắc phục các khó khăn, xóa bỏ 
các hiện tượng tiêu cực, nhằm thực hiện tốt những nhiệm vụ quan 
trọng đã được vạch ra trong nghị quyết lịch sử của Đại hội lần thứ 
IV của Đẳng và các nghị quyết hội nghị lần thứ hai, lần thứ ba của 
Trung tơng Đảng, thi hành đầy đủ nhất Hiện pháp mới. Hiến pháp 
xã hội chủ nghĩa của cả nước mà Nhà nước tá sẽ ban bố. 

Trung ương Đảng tin chắc giai cấp công nhân sẽ luôn luôn đi đầu 
trong mọi phong trào cách mạng, góp phản quan trọng nhất hoàn 
thành thắng lợi kế hoạch 5 năm lần thứ hai (1976 — 1980). | 

Toàn thê anh chị em công nhân, lao động hãy hăng hái tiến lên 
lập thành tích xuất sắc nhất chào mừng Đẳng ta tròn 50 tuổi vào 
năm 1980 † 


Ù 
Với niềm tin đó, Lôi chúc Dại hội thành công tốt đẹp 


z 


~— 


-BẦY ANH tUỤt tÂH NAM KHI HẸ- 
KÍ THUẬT TMME HÔM MBHIỆP Mf( TÍ 


VÕ - NGUYÊN - GIÁP 


Lời Bọ biên tập : Àgủu 29-3-1978, tại Hội nghị khoa học — 
kỹ thuật Loàn quốc lân thứ II phục uụ nhiệm Uụ phát triền tươi 
bậc nông nghiệp, đồng chỉ Võ-Nguyên-Giáp. Dụ oiến Bộ 
chính trị Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, dã 
phát biều một số j kiến quan trọng. Bài uiết này thể hiện 
nội dung chủ pếu những Ủ kiến đồng chỉ Võ-Nguuên-Gidp 
đq phát biều tại Hội nghị nói trên. 


Đai hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

LV của Đảng đã dẻ ra nhiệm vụ 
tập trung cao độ lực lượng của cả 
"Nước, của các ngành, các cấp, tạo ra 
mọt bước phát triền pượt bậc 0Š nóng 
nghiệp. Nhiệm vụ đó đã được cụ thê 
hóa trong Nohị quyết Hội nghị lần 
thứ 2 của Trung ương Đảng. Đại hội 


Đăng cũng đã đề ra nhiệm vụ phát: 


triên khoa học và kỹ thuật nhằm phục 
vụ sản xuất, đời sống và quốc phòng ; 
khoa học tự nhiên và khoa học kỹ 
thuật phải phân đấu đề sau ba — 


MẤY VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CUỘ 


KỸ THUẬT TRÊN MẶT TRẬN 
Cuộc cách mạng khoa họe— Rỹ thuật 


trong nông nghiệp ở nước ta phải nứt 
phát từ dường lối chung của cách mạng 


24 


bón kế hoạch 5 nầm tạo được một 
nền khoa. học kỹ =— thuật hiện đại 
cho đất nước, trước mắt phải giải 
quyết những vẫn đề đặt ra trong sản 
xuất nỡng nghiệp. lâm nghiệp, ngư 
nghiệp... 

Rỡ ràng, đối với khoa học ~ kỹ 
thuật, nhiệm vụ phát triền nòng 
nghiệp đặt ra những yêu cầu hết sức 
to lớn và khần trượng. Do đó, đầy 
mạnh cách mạng khơa học - “kỹ thuật 
trong nông nghiệp nước ta là một đỏi 
hồi tất yếu. : 


C CÁCH MẠNG KHOA HỌC — 


NÔNG NGHIỆP Ở HƯỚC TA 


+ä hội chủ nghĩa, từ đường lối xảu 
dựng nền kinh tế vã hội chủ nghĩa do 
Đại hội lần thứ IÝŸ của Đẳng đề ra. 


N 


từ những mạc tiêu oà nhiệm 0ụ mà Hội 
nghị lần thứ 2 của Trung ương Đảng 
dä nêu lên che nông nghiệp. Cuộc cách 
mạng ẩy cỏn phải xuất phát từ những 
điều kiện cụ thề của nền nóng nghiệp 
nước ta pề kinh tế — xã hội cũng như uề 
tiền đề khoa học — kỹ thuật. 

Hiện nay, trong khi làm cách mạng 


khoa học -— kỹ thuật, tiến hành công tác ˆ 


khoa học — kỹ thuật, chưa phải chúng 
la đã quản triệt đường lối và Nghị 
quyết của Đẳng, chưa phải đã xuất 
phát đầy đủ từ những mục tiêu và 
nhiệm vụ kinh tế do Đảng đề ra. 
Đại hội đại biều toàn quốc lần 
thứ IV của Đẳng đã đề ra đường lôi 
chung của cách mạng xä hội chủ nghĩa 
trong giai đoạn mới ở nước ta là: 
“đ Nắm pửng chuujẻn chỉnh oô sản, phát 
huy quyền làm chủ tập thể của nhân 
đân lao động. tiến hành đồng thời ba 


cuộc cách mạng : cách mạng 0ề quan - 


hệ sản xuâit, cách mạng khoa học — kỹ 
thuật, cúch mạng tư trởng 0à ăn hóa, 
trong dó cách mạng khoa học — kỹ 
thuật là then chốt; dầu mạnh công 
nghiệp hóa xä hội chủ nghĩa là nhiệm 
bụ trung tắm của ca thời kỳ quá đỏ lẻn 
chủ nghĩa xẽ hội;xáu dựng chế độ 
làm chủ tập thề +ä hội chủ nghĩa, xảy 
dựng nền sản xuất lớn xả hói chủ 
nghĩa, xáu dựng nền oăn hóa mới. xâu 
dựng con người mới xẩ hội chủ nghĩa ; 
xóa bộ chế độ người bóc lột người. xóa 
bỏ nghèo nàn 0à lạc hậu ; không ngừng 
đẻ cao cảnh giúc, thường xuyẻn củng 
cố quốc phòng, giữ gìn an ninh chỉnh 
trị oà trật tự xa hội ; xâu dựng thành 
cóng Tö quốc Việt-nam hỏa bình, dóc 
lập, thống nhất uà + hội chủ nghĩa ; góp 
phần tích cực 0uào cuộc đấu tranh của 
nhản dán thế giới 0ì hỏa bình, đọc lập 
đân tộc, dân chủ uà chủ nghĩa +xä hội 9. 

Về đường lối xdụ dựng nền kinh tế 
+d hội chủ nghĩa, Đại hội lại nhắn 
mạnh: * Đẩy mạnh công nghiệp hóa 
Tử hội chủ nghĩa nước nhà, xâu dựng 
cơ sở 0ảt chất — kỹ thuật của chủ nghĩa 
+ä hội. đưa nền kinh tế nước ta từ sản 
xuất nhỏ lên sẵn xuất lớn xã hội chủ 


+ 


nghĩa ». Ở đây, chúng ta cần đặc biệt 
chủ ý đến nhiệm vụ trung tâm của 
cả thời kỳ quá độ là đầy mạnh công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, bỏi vì 
làm cách mạng khoa học — kỹ thuật 
trong nòng nghiệp, phát triển vượt 
bậc nòng nghiệp cũng là làm cho 
nông nghiệp trở thành cơ sở đề phat 
triền cỏng nghiệp, tạo điều kiện để 
thực hiện công nghiệp hóa xã hỏi 
chủ nghĩa. 


Đảng ta chủ trương thực hiện còng 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, nhưng 
không phải chúng ta chỉ coi trọng 
phát triên công nghiệp, hoặc trong 
bước đi ban đầu thì tạp trung phái 


-triền công nghiệp nặng, rồi mới từng 


bước phát triền nông nghiệp. Đường 
lối kinh tế của Đảng nêu rõ «tru tien 
phát triền công nghiệp nặng một cách 
hợp lý trên cơ sở phát triền nồng 
nghiệp 0à công nghiệp nhẹ, kết hợp 
xâu dựng cóng nghiệp 0à nóng nghiệp 
cả nước thành một cơ cần cóng — nòng 
nghiệp ;... làm cho nước Vief-nam trở 
thành một nước xã hội chủ nghĩa có 
kinh tš công — nông nghiệp hiện đại, 
oăn hóa 0à khoa học, kỹ thuật tiên 
tiền. quốc phòng pững mạnh, có dời 
sống ăn mình 0à hạnh phúc». Như 
vậy, rõ ràng Đảng ta coi còng nghiệp 
và nỏng nghiệp là hai ngành sản xuất 
cơ bản trong nền kinh tế xã hội, 
không tách rời nhau mà kết hợp chặt 
chế với nhau thành một thê thống 
nhat, thúc đầy lần nhau, tạo điều 
kiện cho nhau phát triền nhịp nhàng. 
Đày là đường lối kinh tế hết sưc 
đúng đẳn và sảng tạo, phủ hợp vơi 
quy luật phát triền nội tại của nên 
sản xuất xã hội nước ta. 

Đe thực hiện Nghị quyết của Đại 
hội, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 


.của Trung ương Đảng nẻu rõ : « Trong 


những năm trước mt, trên mặt trận 
kinh tế phải nắm vững nhiệm 0ụ hàng 
dâu là phát triển vượt bậc nòng 
nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, giải 
quuết cho được Dân dê lương thực, thực 
phảm. tạo ra những điều kiến vật 
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chã! thuận lợi đề thực hiện cùng một 
lúc hai gẻu cầu cơ bản 0à cấp bách là 
xây dựng cơ sở vật chất — kỹ thuật 
của chủ nghĩa xã hội, cải thiện mội 
bước đời sống vật chất và văn hóa 
của nhân dân”. Hội nghị lần thứ 3 
của Trung ương một lần nữa, lại nhấn 
mạnh : phải nêu cao tỉnh thần tích cực, 
chủ động, tự lực tự cường, tập trang 
lực lượng «thực hiện cho kỳ được 
nhiệm vụ phát triền, vượt bậc nông 
_nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, trước 
hết là vấn đề lương thực thực phầm 
tronø những năm tới của kế hoạch ð 
năm ®, - 

Đường lối hết sức đúng đắn của 
Đảng ta đang chỉ đạo có hiệu quả mọi 
hoạt động của nhân dân ta trên mặt 
trận nông nghiệp. 

Đường lối chung cũng như đường 
lối kinh tế. phương hướng và nhiệm 
vụ phát triên vượt bậc nòng nghiệp, 
lâm nghiệp, ngư nghiệp, những đặc 
điểm cụ thể và những điều kiện kinh 
tẺ — xã hội nước ta... — đó chính là 
những điều cơ' bản quyết dịnh quy 
- luật, vị trí, nhiệm vụ và nội dung của 
cách mạng khoa học — kỹ thuật mà 
chúng ta đang ra sức đây mạnh trên 
mặt trận nông nghiệp. 

Khác hắn với cúc nước có nẻn kinh 
tế phát triền, chúng ta tiến hành cách 
mạng khoa học — kỹ thuật trong điều 
kiện nền kinh tế nước ta dang từ sản 
xuất nhỏ tiến lên sẵn xuất lớn vĩ hội 
chả nghĩa, điềm xuất phát về kinh 
Lế — xã hội của chúng ta còn thấp; 
chúng ta còn thiếu sự chỉ viện của 
một nền đại công nghiệp cơ khí đề 
thực hiện công nghiệp hóa nông 
nghiệp; những tiên đề khoa học—kỹ 
thuật cũng còn ở trong tình trạng 
mới phát triền bước đầu. Khỏòng những 
thế, chúng ta không đi theo con đường 
thông thường là phát triển cách mạng 
khoa học—kŸ thuật trong công nghiệp 
trước, röi từ đó mới mở rộng đến 
'nông nghiệp, mà chúng ta lại tiến hành 
cách mạng khoa học — kỹ thuật đồng 
-_ thời trong công nghiệp và trong nông 
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nghiệp, hiện nay lại tập trung đầy 
mạnh cuộc cách mạng ấy trên mặt 
trận nông nghiệp. Do vậy, chúng ta 
phải có nghị lực sáng tạo rãi lớn, phải 
nêu cao tỉnh thần cách mạng tiến 
công kết hợp với tri thức khoa học, 
mới có thề khắc phục được những 
khó khăn, vượt qua được những trở 
ngại, làm cho cách mạng khoa học — 
kỹ thuật phát triền đúng hướng, với 
nhịp độ ngày càng cao, từng bước 
thực hiện vai trỏ then chốt của nỏ 
trong ba cuộc cách mạng, gób phần 
đưa nền sản xuất nông nghiệp nước 
ta từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa với cơ cấu công — 
nông nghiệp ngày càng hiện đại. 


Chúng ta hoàn toàn có đủ điều kiện 
đề tiến hành tháng lợi cuộc cách mạng 
khoa học— kỹ thuật trong nông nghiệp, 
bởi vì chúng ta có những thuận lợi 
rất cơ bắn, mà trước hết là chúng ta 
có đường ,lối đúng đẳn và sáng tạo 
của Đảng ta, Chúng ta có chế độ xã 
hội chủ nghĩa ưu việt, có nền chuyên. 
chỉnh vô sẵn, có chế độ làm chủ tập 
thê xã hội chủ nghĩa — những cái đó 
tạo nên sức mạnh tổng hợp vỏ cùng 
to lớn và là động lực mạnh mẽ nhất 
bào đảm cho sự nghiệp cách mạng xã 
hội chủ nghĩa nói chung cũng như 
cuộc cách mạng khoa học — kỹ thuật 
nói riêng đi đến thắng lợi. Như đồng 
chí Lê-Duần đã nói : ® Trong lĩnh vực 
nông nghiệp. những cái tiến bộ nhất 
của thời đại la gì?... đó là chế đỏ làm 
chủ tập thê xã hội chủ nghĩa; là khoa 
học về tö chức lao động và quản lý 
kinh tế, khoa học thủy lợi, phân bón, 
giống. còng cụ...®, Nếu chúng ta biết 
«đi sàu vào những đỉnh cao đó đề 
từng bước nắm vững và vận dụng», 
thì nhất định chúng ta có thê đưa 
nẻn nông nghiệp lạc hậu của nước ta 
tiến lên nền nông nghiệp sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa. 

Chúng ta tiến hành cách mạng khoa 
học — kỹ thuật trong nông nghiệp trong 
hoàn cảnh cả nước ta đã hoàn toàn 
giải phóng bà đang tiến lên chủ nghĩa 


ba 


Ta hội. Cuộc cách mạng khoa học — 
kỹ thuật ấy khác hẳn về bản chất xã 
hội với cuộc cách mạng khoa học — 
kỹ thuật hiện đang phảt triền hết sức 
mạnh mẽ trong cúc nước tư bản chủ 
nghĩa. Ở đó. mọi hoạt động sản xuất 
xã hội cũng như hoạt động khoa học — 
Kỹ thuật đều phục vụ mục tiêu lợi 
nhuận ích ký và chính sách bành 
trướng của $ố ít bọn tư bản lũng 
đoan. Ở nước ta, đo tính ưu việt của 
chế độ xã hội chủ nghĩa, các mục 
tiêu của cách mạng khoa học — kỹ 
thuật đều xuất phát từ quy luật kinh 
tế cơ bắn của chủ nghĩa xã hội, đều 
nhằm thỏa mãn nhu cầu vật chất và 
văn hóa ngày càng tăng của nhân đân 
lao động, mang lại ấm no và hạnh 
phúc trước mát và lâu dài cho nhân 
đản. 

Phương hướng, nhiệm vụ phát triền 
vượt bậc nông nghiệp, cũng như mục 
tiêu của cách mạng khoa học —kỹ thuật 
đèn rắt phù hợp với nguyện vọng sàu 
xa nhất của nhân dân lao động. phù 
hợp với veucầu cơ bản nhất của nền 
kinh tế quốc dàn, Do đó, chúng ta có 
những khả năng to lớn đề phát huy tài 
năng, trí tuẻ của lực lượng cán bộ khoa 
học—kỹ thuat, động viên nghị lực sảng 
lạo của đỏng đão quần chúng nòng 
đàn lao động và công nhân trong nông 
nghiệp, làm cho cuộc cách mạng khoa 
học — kỹ thuật trên mặt trận nòng 
nghiệp có điều kiện đề phát triền mạnh 
mề và đúng hướng, góp phần xứng 
dàng đưa nòng nghiệp nước tà tiến 
lèn những bước mới. 


Cách mạng khoa học — kỹ thuật 
trong nông nghiệp nước ta phải xuất 
phát từ những điều kiện đít nước 0à 
con người Việt-nam, và từ đặc diềm 
sản xuất nông nghiệp khác sản xuấi 
cóng nghiệp. Nhân dân lao động nước 
ta vốn có truyền thống lao động cần 
củ, đũng cảm, bất khuất, thông minh 
và sáng tạo, có kinh nghiệm sản xuất 
nỏng nghiệp được tích lũy lâu đời. 
Nước ta lại được thiên nhiên ưu đãi, 
có ảnh sáng mặt trời quanh năm, cày 


co xanh tươi bốn mùa, đất đai màu 
mỡ, biền cả bao la, có nhiều tài nguyên 
phong phủ cả trên mặt đất và trong. 
lòng đất. Mặt khc, thiên nhiên nước 
ta cũng có mặt khắc nghiệt, đặt ra 
trước chúng ta nhiều khỏ khăn cần 
phải khắc phục. Đỏ là những đặc điềm 
về con người, về đất nước, về hệ sinh 
thái, mà khoa học — kỹ thuật phải đi 
sảu nghiên cứu nắm cho được quy 
luật phát sinh và phát triền đề xác 
định phương hướng hành động đúng 
đán, nhằm phục vụ còng cuộc xả 
dựng một nền nông nghiệp nhiệt đới 
ngà cảng hiện đại trong cả nước nói 
chung, và trên từng vùng lãnh thô 
nói riêng. Chúng ta sẽ đi sâu vào các 
vân đề này ở các phần sau. : 

Sun xuất nông nghiệp với những 
nét riêng biệt của nó, đòi hỏi cách 
mạng khoa học - kỹ thuật trong. 
nông nghiệp nước ta, cũng như 
các nước khác trên thế giói phải 
quan tâm nghiên cứu. Khác với sản - 
xuất công nghiệp, sản &uữt nóng nghiệp 
diễn ra trong không gian rộng lớn, rải 
ra trên đất đai có điều kiện tròng 
trọt và chăn nuôi khác nhau ở từng 
vững, tửng địa phương. Đặc điểm này 
có ảnh hưởng lớn đến việc bố trí sản 
xuất, phân bổ dân cư và phân công 
lao động trong nông nghiệp, đòi hỏi 
phải được nghiên cứu dẻ định ra các 
biện pháp kinh tế — kỹ thuật đói với 
sản xuất ở từng vùng, từng địa 
phương. 

Trong san xuất nông nghiệp, quả 
trình túi sản xuất kinh tế 0à quả trình 
tdi sẵn xuất tự nhiên kết hợp chặt chẽ 
Uới nhau, thời gian lao động xen kế 
ĐớỚi thời gian san vuất. Như Mác đã 
từng nói: «...trong linh vực nông 
nghiệp. quá trình tải sản xuất kinh tế, 
dủ tính chất đặc thủ của nó như thẻ 
nào chăng nữa, luỏn luôn chẳng chịt 
với quá trình tái sản xuất tự 
nhiên...» (1). Do đó mà sinh ra tính 


(l) C. Mác: Tư bản, quyền ÏÏ, tập ÌÏ, 
trang Ï7. 
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thởct vụ trong sản xuất nông nghiệp 
và cả một loạt vấn đề mà khoa học 
và kỹ thuật phải nghiền cứu và giải 
quyết như: kết hợp sản xuất chuyên 
- môn hóa với phát triền tông hợp. phát 
triển cúc ngành nghề ở nòng thôn, 
ap dụng những biện pháp khoa học — 
kỹ thuật đề hạn chế đến mức tối thiêu 
anh hưởng của tính thời vụ. 


Một đặc điềm nữa trong nông nghiệp 
là sứ dụng các cáu trông pà Dát nuôi có 
qttả trình sinh trưởng theo quy luật riêng 
cửa chúng. 0ớởi tư cách là những trr liện 
stt xuất dặc biệt. Các tư liệu sản xuất 
này được tái sản xuất ra trong bản 
thân nông nghiệp băng cách sử dụng 
trực tiếp sản phầm thu được (hạt 
giống, trứng...) ở chu trình sản xuất 
trước, đẻ làm tư liệu sản xuất ở chu 
trình sau. Như vậy, việc hoàn thiện 
mọt bộ phận quan trọng tư liệu sản 
xutt được thực hiện trong bản thân 
nòng nghiệp cũng đặt ra hàng loạt 
văn đẻ mà khoa học, kỹ thuật phải 
tìm hiểu, nghiên cứu, như chọn lựa, 
lai tạo các giống cày, giống con, V.V... 


Tử những đặc điểm trên, chúng ta 
thấy, sản xuất nông nghiệp, kế cä làm 
nghiệp và nơư nghiệp có liên quan 
trật thiết với đất đai và các điều kiện 
thiên nhiên, khí hậu ở từng vùng, 
từng địa phương. Trong sản xuất nông 
nghiệp. quá trình lao dòng của 
con người liên quan chặt che với 
qua trình sinh trưởng tự nhiên 
cia các sInh Vật, các cây và các con, 
Trong đó, lao dòng của con người là 
hoạt động có ý thức nhằm chủ động 
tao ra những điều kiện tốt nhất cho 
quá trình sinh trưởng của cây trồng 
và vật. nuôi — quá trình tạo ra sản 
phẩm nòng nghiệp. Như vậy, con 
ngươi, bằng sức lao động của mình, 
khong thể thay thể quả trình phát 
trirền của bản thần giới tự nhiên, mà 
lết qua của qud trình lao dọng phải 
thông qua quá trình phát triển của sinh 
bật tới có thể kết tỉnh lại thành sản 
phám của nóng nghiệp. Nói về vấn đề 
nay, Lê-nin viết: €...Nói chúng, thay 


2H : 


thể các lực lượng tự nhiên bằng lao 
động của con người là không thê được. 
cũng như không thể thay thế ac-sin 
bằng put. Và trong nông nghiệp, con 
người chỉ có thể sử dụng tác động 
của các lực lượng tự nhiên, nếu nhận 
thức được tác động của chúng... ® (2). 
Vị vậy trong khi tiến hành cách mạng 
khoa học — kỹ thuật trong nòng 
nghiệp. chúng ta phải hết sức coi 
trọng những đặc điềm nói trên. 
Chúng ta tiến hành cách mạng 
khoa học — kỹ thuật trong nông nghiệp 
trong lúc trên thế giởi cuộc cách mạng 
ấu đang phảút triền rãt mạnh mề ở cắc 
nước tư bản chủ nghĩa cũng như ở các 
nước xã hội chủ nghĩa, và cả các nước 
ở Đòng—Nam châu Á. Ngày nay, người 
ta thường nói đến «cách mạng xanh %®, 
qcách mạng trắng», đến nhiều loại 
cách mạng khác nữa trong nông 
nghiệp. Những trí thức khoa học — 
kỹ thuật và những tiến bộ khoa học — 
kỹ thuật dược vận dụng trong nông 
nghiệp đang có những phát triển rất 
mới. Các khoa học cơ bản có liên 
quan đến nông nghiệp như sinh học, 
di truyền học, sinh thải học, v.v... 
đang trải qua những bước phát triền 
nháy vọt, Chúng ta phúi hết sức chủ ÿ 
theo đồi bà nhanh chóng tiếp thu, nhanh 
chóng làm chủ những trì thức khoa 


học, những tiến bộ khoa học — kỹ 
thuật mới nhất trong nóng nghiệp 
củu các nước dc vận dụng mội 


cách sáng tạo vào hoàn cảnh thiên 
nhiên nước ta, thúc đầy nông nghiệp 
nước ta phát triền. Đồng thời, chúng 
ta cũng phải theo dđõi các mặt 
tiều cực đã xảy ra bởi sự theo đuôi 
lợi ích trước mắt, bởi những phương 
hướng khòng đúng đắn của cách 
mạng khoa học — kỹ thuật ở một số 
nước tư bản chủ nghĩa. Hiện nay, 
người ta ngày càng nói nhiều đến 
nguy cơ phá hoại sinh thái, ô nhiễm 
môi trường, đến nạn thiếu nước ngọt 
sau nàv, đến những vùng đất đai đang 


(2) V. Lê-nin : Tuyên tập, bản tiếng Nga, tập 
2, trang l0. 


biến thành sa mạc làm tổn thất trên 
quy mô lớn đến tiềm năng của các 
nước và của nhân loại. Trước đây, 
trong khi nghiên cửu nén văn mỉnh 


Hy-lạp. Lưỡng-hà và Ba-tư, Mác cũng: 
“ Một nền văn minh nếu 


đã tửng nói : 
phát triên tự phát mà không được 


hướng đẫn một cách có ý thức sẽ đề. 


lại sau mình cả một bãi sa mạc» @). 
Với tính ưu việt của chế độ xã hội 
chủ nghĩa, với mục tiêu cao cả phục 
vụ văn minh và hạnh phúc của con 
người cách mạng khoa học — kỹ 
thuật ở các nước xã hội chủ nghĩa, 
trong đó có nước ta, đi theo những 
phương hướng đúng đắn, nhất định 
trảnh được những mặt tiêu cực và 
nguy hại nói trên. 


* 


Chúng ta chủ trương phát triền vượt 
bậcểẤ nông nghiệp, đầy mạnh cách 
mạng khoa học — k$ thuật trong nông 
nghiệp với sức mạnh vô cùng to lớn 
của đỏng đảo quần chúng nhân dân 
dưới ảnh sáng đường lối đúng đàn và 
sáng tạo của Đảng. Nhân dân ta hết 
sức tin tưởng vào đường lối của Đảng, 
nhận rõ đường lối ẩy là rất đúng, rất 
hay, nhưng về mặt tồ chức thực hiện 


đường lối đó, thì phần nào còn chưa ` 


tin tưởng lắm. Trên thực tế, trong việc 
tô chức thực hiện đường lỗi của Đăng, 
chúng ta đã làm được nhiều. nhưng 
chưa tốt lHẳm, còn có những hiện 
tượng trì trệ cần được nhanh chóng 
khắc phục. Chúng ta phái thấy rằng 
đường lói đúng đắn và sảng tạo của 
Đảng là nhân tố bảo đảm che chẳn 
nhất cho thẳng lợi của cách mạng. 
Đường lỏi đó khi đã thấm sảu vào 
đông đảo quần chúng sẽ biến thành 


sức mạnh hành động cửa mỏi người., 


của tập thê 50 triệu nhân dân ta, và 
trên cœsở đó vấn đc tổ chức thực 
hiện sẽ được giải quyết tôi. Chính 
đường lối cách mạng đúng đín và 
sảng tạo của Đảng luòn luòn mang 
sản trong mình phương pháp hanh 
động dúng đẳn, mang sẵn sức mạnh 


đề giải quyết từng bước các vẫn đè 
tỗ chức thực tiến. Cho nên, sức mạnh 
to lớn nhất, sức mạnh quyết định 
mọi thắng lợi của cách mạng là sức 
mạnh đường lối*của Đẳng. 


Do bản chất của chế độ xä hội chủ 
nghĩa, theo đường lối của Đảng, cuộc 
cách mạng khoa học — kỹ thuật ở 
nước ta, như trên đã nói, phải xuất 
phát từ quy luật kinh tế cơ bản của 
chủ nghĩa xã hội. phục vụ những yêu 
cầu của quy luật đó một cách tích 
cực, chủ động. có hiệu quả. Nghị 
quyết Đại hội đại biều. toàn quốc lần 
thứ IV của Đảng vạch rõ: * Việc xây 
dựng và phát triền nên sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa nhằm mục đích thỏa 
mãn ngày càng tốt hơn nhu cầu vật. 
chất và văn hóa ngày càng tăng của 
toàn xã hội bằng cách không ngừng 
phát triền và hoàn thiện sẵn xuất trẻn 
cơ sở chế độ làm chủ tập thẻ xã hỏi 
chủ nghĩa và một nền khoa học kỹ 
thuật hiện đại ? 

Trong khi đề ra nhiệm vụ phải 
triên vượt bậc nòng nghiệp, Hỏi nghị 
lần thứ 32 của Trung vương Đảng 
cũng lại xuất phát từ quy luật kinh 
tế cơ bản của chủ nghĩa xã hỏi mà 
đề ra ba mục tiên là: | 

1—Bảo đảm lương thực. thực 
phầm cho toàn xã hội và có lương 
thực dự trữ. 

2— Cung ứng nguyên liệu nông sán.. 
làm sẵn, hải sản cho còng nghiệp... 

3 — Táng nhanh hàng xuất khâu... 

Mục tiêu bà nhiệm 0ðụ của ccch 
mạng khoa học — kỹ thuật trong 
nòng nghiệp hoàn toàn nhất trí uớời 
những mục tiền oà nhiệm 0ụ mà Đăng 
đã dề ra cho nóng nghiệp, ldin nghiệp 
bà ngự nghiệp. liện nay, chúng ta 
đang tập trung lực lượng khoa học — 
kỹ thuật cả nước đề dầy mạnh cách 
mạng khoa học — kỹ thuật nhằm góp 
phần tạo ra một bước phải triển vươi 
bậc trong nòng nghiệp, mà trước bét 


Ö2)C. Mác và F. Ăng-phcn: 
32,trang 42. 


Toàn l4p, tập 


59 


là giải quyết cho được vấn đề lương 
thực, thực phầm trước mắt uà táu dài, 
thực hiện các mục tiêu do Đăng và 
Nhà nước đề ra. 

Nói đến lương thực, thực phầm là 
nói đến øẩn đề ăn của nhân dân ta. 
Đây là một vấn đề quan trọng hàng 
đầu mà cách mạng 'khoa học — kỹ 
thuật trong nông nghiệp nước ta phải 
góp phần giải quyềết; đây là vấn đẻ 
cấp bách đối với chúng (ta hiện nay 
và là vẫn đề lâu dài đối với các thể 
hệ mai sau, 

Áng-ghen đã từng nói : * Mác đã tìm 
ra cái sự thật giản đơn mà trước kia 
đã bị một đồng tư tưởng che kín 
mất, là: trước hết con người cần 
phải ăn, uống, ở và mặc, trước khi 
có thề lo đến chuyện làm chính trị, 
khoa học, nghệ thuật. tòn giáo,... » (4), 
Như vày đối với Mác hoạt động cơ 
bản của con người trước tiên là sản 
xuất ra của cải vật chất, có cái đó 
rỏi mới nói đến hoạt động văn hóa, 
khoa học, nghệ thuật... Cho nên, trong 
suỏt quá trình phát triền của lịch sử 
loài người, từ lúc còn đang sóng trong 
chế độ cộng sản nguyên thủy, mỗi 
quan tâm dâu tiên của con người là 
lo kiếm tất cả những gì có thể ăn 
được đề nuôi sống mình, còn nên ăn 
cải gì và ăn như thế nào, thì con 
người lúc đó hầu như chưa nghĩ đến. 
Cho đến lúc xã hội phân chia thành 
giai cấp, những kẻ thống trị thì ngày 
càng thừa ăn, còn nhân dân lao động 
bị bóc lột thì ngày càng thiếu ăn. Bởi 
vày. giai cấp bóc lột không hề quan 
tàm đến vấn đề ăn của nhân dân lao 
động. 

Đảng ta ngay từ khi ra đời, đã đề 
ra khäu hiện cơm ảo và ruộng đất, đã 
nghĩ tới vẫn đề ăn no mặc ấm, văn 
đề nhà ở của nhân dân. Bác Hồ 
thường nhắc nhở chúng ta phải luôn 
luôn quan tâm đến bữa ăn, đến ® tương 
cà, mắm muối cần thiết cho đời sống 
hằng ngày của nhân dân®, Hiện nay, 
trong Nghị quyết của Đại hội và của 
các Hội nghị Trung ương, Đảng ta lại 
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nhân mạnh phải giải quyết vấn đề ăn 
cho nhân dân. Đó là một biều hiện 
cực kỳ cao quý, chỉ có trong chế độ 
xã hội chủ nghĩa mới có được. Đảng 
ta hết sức chăm lo cho vấn đề ăn của 
nhân dân, nhưng chúng ta còn làm 


. chưa được tốt lắm. 


Bữa ăn, theo những kết luận mới 
đây của khoa học (khoa học về ăn đến 
thế kỷ 20 mới ra đời), phải có số lượng 
và chất lượng. Còn đi vào cơ cầu, 
thành phần như thế nào. thị ít nhất 
phải có 5 nhóm: chất đường, chất 
đạm, chất béo. vi-ta-min, chất khoáng. 
Khoa học phải đi sâu nghiên cứu vấn 
đề ăn của nhân dân ta, không những 
đề giải quyết được vấn đề số lượng, 
mà phải giải quyết cả vấn đề chất 
lượng, không những giải quyết cho 
hiện nay mà cho cả mai sau. Chúng 
ta phải suy nghĩ như vậy và phải làm 
được như vậy. phải thật sự bắt tay 
vào làm mọt cách tích cực đề nhanh 
chóng giải quyết vấn đề ăn cho 
nhân dân. 

Chúng ta giải quyết vấn đẻ ăn, kề 
cả cơ cấu bữa ăn như thế nào đây? 
Trước hết là ăn cho no và phải nghĩ 
đến ăn cho có chất. Đó là nói về nhu 
cầu dinh dưỡng của cơ thề con người. 
Chúng ta lại phải xuất phát từ khả 
năng kinh tế và điều kiện tự nhiên. 
của nước ta, của cả nước và phần nào 
của từng địa phương. Hiện nay trong 
bừữa ăn hàng ngày của chúng ta theo 
tập quán lâu đời thì gạo phải chiếm 
một tỷ lệ rất lén. Nhưng chỉ tính sơ 
qua thì ai cũng biết rằng với diện tích 
trồng lúa có hạn, với số dân ngày 
càng tăng, chúng ta không thề nào 
bảo đảm có được một tỷ lệ gạo cao như 
vậy. Trong lúc đó thì khả năng đất 
đai nước ta về trồng màu rất lớn; 
inà các loạt màu như ngô, khoai. sản... 
đều có hàm lượng các chất định 
dưỡng nhất định. Như vậy, một 


(4)C. Mác và F. Ăng-phen: Tuyền tập, 
Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1971, tập 2, 
trang 198, : 


phương hưởng lớn của khoa học và 
kỹ thuật là phải nghiên cứu đề tăng 
tỷ lệ trồn ø màu, làm tốt việc chế biến 
màu. Đương nhiên cũng có khi giải 
quyết vã ra đề bữa ăn bằng cách tăng 
thêm hàmg xuất khầu đề đồi lấy 
lương th arc, thực phầm; nhưng tốt 
nhất là ©Ẩhúng ({a tự sản xuất được 
lương thrưực. thực phầm. nhất là trong 
khi liềm năng tự nhiên của nước ta 
có đầy đa điều kiện đề làm như vậy. 


Giảm tlh)ớt tỷ lệ gạo, tăng thêm tỷ 
lỆ các lại màu, là phương hướng 
quan troøag đề giải quyết chất đường 
trong brsa ăn hằng ngày. Hiện nay do 
san xU1ất . lúa gạo gặp khó khăn mấy 
năm liềm»„ nên bữa ăn của nhân dân 
ta đã cỗ một tỷ lệ màu khả lớn, có 
"HƠI €Ó cä khoai tây, cao lương, ở 
thành thị và các khu công nghiệp thì 
vời bột mwai. Thực hiện tốt chủ trương 
đây thaxzah trồng màu, chúng ta càng 
bhải ngiaieên cứu chế biến màu thật 
tối lim. cho các loại màu trở thành 
Tốt thành phần quan trọng của bữa 
Do tin, cung cấp đầy đủ chất dinh 
lên Vừa ngon hơn, hợp khẩu vị 
khả ns CG với các vùng đồng bằng có 
cản: la !?z; tröng màu, cần phải làm như 
Kong 1 với vùng trung đu, vùng núi 
HỆ: va*s cao nguyên, càng phải làm 
VRh há : bởi vi ở đây đất trồng các 
lúa m. thì có nhiều, mà đất tròng 
đề có ©Ó hạn. Chúng ta thấy rõ vấn 
quan h Cầu bữa ăn không những có 
mà cò € ciến chất lượng dinh dưỡng, 
-. ÝỞ ©ó quan hê đến khả năng giải 
4UJSE nsœ lượng. 


TTUA Sm chất đạm thì có đạm động 
nhũ KÏ am thực vật. Vẽ động vật, có 
<S &ng vật ăn bọt như lợn chẳng 
ăn cỏ *wnự cũng có những động vật 
lôm Bà taư trâu, bò, dè... rồi đến cá, 


đạm những nguồn cung cấp chất 
nhiều + quan trọug. Về thực vật, có 
Nước. Kạí: đậu tương, đậu xanh... 
là ñlà __ 1 tìm, tương rãt giàu chất đạm, 


the thi ng thức ăn quen thuộc không 
*€qw¡ của nhân đân ta. Ngoài ra, 
Stra và các sản phầm của sữa 


Ề 

là nguồn cung cấp nhiều chất dinh 
dưỡng. Ơ các nước, người ta đã dùng 
phô biến sữa bò. sữa trâu, có nước 
thì dùng cả sữa dê, sữa ngựa. Khả 
năng sữa các loại của nước ta rất 
lớn. Khoa học và kỹ thuật cần được 
đầu tư vào đề giải quyết nhu cầu về 
sữa cho nhân dân. 


Về chất béo thì có nguồn động vật 
và nguồn thực vật (các chất dâu lấy 
từ lạc, vừng, dừa...). khoa học và 
kỹ thuật cần phải nghiên cứu chế 
biến tốt các loại đầu và mỡ đẻ 
củng cấp năng lượng cho cơ thề con 
"Hười. : 

Vẻ vi-tamin và chất khoảng thì 
chúng ta có nhiều loại hoa quả, nhiều 
loại rau, đậu, có khả năng rất lớn đề 
g111 quyết Lót, nhưng cũng phải nghiên 
cứu giải quyết phư thế nào cho khoa 
học và phù hợp với hoàn cảnh của 
chúng ta, trong cả nước và từng địa 
phương. Vấn đẻ nước chẻ, nước ngọt, 
các loại nước giải khát cũng là vấn 
đề lớu, nhất là dõi vớt nhân dân ta, 
sống và lao động trong điểu kiện 
khihậu nhiệt đới. Nước ta có thê phát 
triển trông chè nhiều hơn nữa ; các 
loại hoa quả của ta rất. phong 
phú ; cho nên giải quyết tốt nhu cầu 
nước chẻ, nước ngọt là một khả năng 
hiện thực. 


[liện nav, nhiêu địa phương thường 
chú ý đến tỉnh hình đất đai như thê 
nào, trông trọt những gì; chăn nuôi 
những gì, máy kéo có bao nhiêu, 
phân hóa bọc, nhất là phân lân và 
phân đạm ra sao v.v... như vậy là 
đúng ; nhưng lại rất ít nơi chú ý dến 
bữa ăn của nhân dân nên như thế nào. 
Trong lĩnh vực khoa học và kỹ 
thuật thì chúng ta cũng chỉ mới 
bắt đầu nghiên cứu về phương hướng 
giải quyết văn đề ăn và cơ cầu bữa 
ăn của nhân dân, Cần phải đi vào 
nghiên cứu cụ thẻ đổi với từng địa 
phương. Ví dụ ở đồng bằng sông Hồng, 
bữa ăn có gạo lại có thẻ có khoai 
tay, đậu phụ nhiều hơn. Ở đồng bằng 
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sông Cửu-long thì ngoài gạo ra, có 
nhiều tôm cá, nhiêu loại trải cày. 
Một số tỉnh ở ven biền đã nghĩ đến 
thành phần bữa ăn của nhập dân 
cho đến năm 1980 hoặc 1985, nhưng 
tỷ lệ cá biên lẽ ra phải tăng lên nhiều 
thì lại chỉ đề ra như hiện nay. Nếu 
trong cơ cấu bữa ăn, khoai tây, cao 
lương, các loại đậu, tôm, cá, hoa quả 
tăng thêm thì tỷ lệ gạo có thẻ giảm 
bớt như thế nào cho hợp lý 2 

Bữa ăn ở các thành thị và các khu 
công nghiệp trước mắt là phải bảo 
đảm số lượng nhưng cũng*phải nghĩ 
đến cHất lượng nên như thế nào. Ở 
đày phần lớn là anh chị em còng 
nhàn, là những người lao động trí 
óc, là các em học sinh. Cơ cầu bữa ăn 
phải từng bước đáp ứng nhu cầu dinh 
đưỡng của từng loại lao động: lao 
động thường khác với lao động nặng 
nhọc, lao động trong điều kiện-có dộc 
hại; lao động chân tay khác với lao 


động trí óc. Vấn đề tổ chức bữa ăn, 


là văn đề chúng của cả nước, nhưng 
cập thiết nhất là ở các thành thị và 
khu còng nghiệp. Hiện nay, mới tính 
sơ bộ trong cả nước có đến khoảng 
một triệu người Ìo việc nấu ăn, cúc 
chị em phụ nữ rất váit và, Thế thi 
phải tö chức bữa ăn như thế nào cho 
hợp lý hơn, khoa học hơn, tiết kiệm 
lao động hơn, bởi nặng nhọc cho chị 
em phụ nữ? Tỏ chức ăn ở gia đình 


như thế nào, ở tập thê nhỏ như thể. 


nào, ở các cơ quan, xinghiệp lớn như 
thế nào 2 Đây là một vấn đề khả phức 
tạp mà khoa học và Kỳ thuật cần đi 
sàu nghiên cứu và tô chức một số 
điểm thí nghiệm để phỏ biến dần, 


° - 

CƠ nhiều địa phương vùng Tày-bắc 
và Viêt-bắc, mặc dù màu thì đủ. hoa 
quả thì nhiều, thịt thì cũng không 
phải quá ít! nhưng đồng bào văn cho 
là thiếu ăn. Chỉ vị một lý do là ở 
, đầv thiểu gạo. Hơn thể nữa, chắn 
nuôi là thê mạnh của niền núi, như 
bà tỉnh ở Táy-bắc có đến mấy chục 
van trâu bò, nhưng sử dụng như thế 
nào thì chưa có phương hướng cụ 


h»U 


thẻ. Các đồng chí ở địa phương xác 
định đây là thế mạnh, nhưng thế 


-mạnh này cần được phát huy như 


thể nào cho có lợi, vì tràu bỏ hiện nay 
chỉ dùng một phần nhỏ đề làm sức 
kéo. Chưa mấy ai nghĩ rằng, bữa án 
của nhân đân ở Tây-bắc có thề có 
nhiều thị hơn các nơi khác, và còn 


. có sữa nữa. Hiện nay, ở Noàng-liên- 


SƠD có một trạm nuôi trâu sữa. Chúng 
ta có thể xây dựng nhiều trại giỗng 
như thế, không những chỉ có mấy 
chục con trâu sữa như hiện nay, mà 
phải nhiều hơn nữa. gấp trăm, gấp 
nghin lần. đề cung cấp sữa cho đồng 
bào. Vấn đề này iL nơi nghĩ đến, vì 
trước kia chỉ có « ông tây », * bà đầm » 
mới uống sữa, còn đồng bào miền 
núi thì làm sao có sữa mà uống. 

Nhiều nơi ở Cao-bằng döng bào ăn 
ngô là chủ yếu, nhưng vóc người 
ràt to, cao và rất khỏc;đồng bào 
Mèo ăn bẹ, tán bẹ ra để nãu cháo 
bột; nếu chúng ta đưa khoa học và 
kỹ thuật vào đề nghiên cứu chế biến 
và cải Liến thì đây có thể.là một cách 
ăn ngon và văn mình. Bữa ăn của 
dồng bào Việt bắc và Tây-bắc rồi 
đây có thê phong phú và đầy đủ bơn 
bây giờ nhiều, nếu biết nghiên cứu 
cơ câu và chế biến tốt. 

Ở Tây-nguyên, đồng bào ăn uống 
còn rất kham khó. Bây giờ đồng bào 
còn thiểu ăn, chúng ta phải làm thể 
nào để đồng bào có ăn cho no. Và 
muốn ăn no thì phải thâm canh lúa, 
phải phảt triền màu; phải nghĩ đến 
nhu cầu trước mắt và phải nhin xa 
hơn một chút. Khi đồng bào đã đủ ăn 
thì cơ cầu bữa ăn nên như thế nào 
cho phù hợp với địa phương, cho 
khoa học và có chất lượng. Không 
thẻ đề đồng bào Tày-nguyên chúng ta 
ăn uong thiếu thôn như thế này mãi 
được. 

Trên thể piới, mỗi dàn tộc thường 
có những hoàn cảnh tự nhiên khác 
nhau, sin xuất những loại lương 
thực khác nhau, phong tục, tập quán 
cũng khác nhau. Ở châu Á thì dùng 


gạo. Œœ châu Âu và Bắc Mỹ thì dùng 
tủa mj, rhiều nước ở châu Phi coi 
sản, khozsä sọ, chuối là lương thực chủ 
Yếu.Ữ {Ít la-tinh thi coi ngô là loại 
hạt thiêra£r liêng và đầy dinh dưỡng. 
Nhiễu đãza tộc ở phia bắc châu Á lại 
phát triềm cày cao lương, cây đậu 
tương làm lương thực, thực phầm. 
Đàn Pô-fi-ne-gi thì lấy xa-kê tức 
là một thứ bột làm từ hạt mít và 
khoai sọ, làm thức ăn chính. Ở nhiều 
nước chàasw Âu người ta ăn khoai tây 
trong bhưrza ăn chỉnh, mặc dù khoai 
tây mới cTườợc nhập vào mấy thế ký 
gần đây „ Như vàV,; tập quản tuy có 
sức ÿ nlàwrmng không phải là một cái gì 
không tr Y thay đôi : 


Cho n® my, chúng ta phải nghiên cứu 
trên đất nwvrớc ta có những thứ cày 
6ì, nhữn on vật gì, có những quần 
thẻ độn *xật, thực vật gì và ở các 
nước khác có những loại gì phủ hợp 
với nước ta, có thề nhập vào đẻ giải 
quyết vá m đề lương thựo, thực phầm, 
giải quX- ết tốt nhất vấn đề ăn cho 
nhân cà . Khoa học và kỹ thuật của 
chúng tza phải đi sâu nghiên cứu và 
Bia! GÁAX €t các vấn đề đó. Có đồng chỉ 
chủ Lrireng giải quyết vấn đề đạm 
" Ti bằng tăng thêm thành phần 
c0 Lưng, Iãt đúng. vì đậu tương là 
pho tệ rất quý, vừửa.giải quyết vău 
Ni xgioi cho người, vừa làm cho đất 
cản ' Rtogl thêm. Những ý kiến như vậy 
tập TH dụ nghiên cửu và nghiên cứu 
kháng hơn: Trong những năm 
rừng, lắc. e&n bộ đội đóng quản trong 
củ mài, 


nguyê À | | 
tứ kẹu K® croài sắn cụ ra còn có lá bép, 
la phải TÔI, có nhiều chất đạm. Chúng 


tìm ra _ ® sâu nghiên cứu hơn nữa đề 
lương " từng thử nS thẻ dùng làm 
cho bà. ` `c, thực phầm không những 

HN f#iờ mà ca SAU hày. 
trữ ước.” sông, biến của chúng ta có 
“ 2££ tôm cá rất lớn, đó là một 


nguồn 2 
nước q thực phầm rất quan trọng cua 
tảo giay biên của ta có nhiều loại 


XÃ đam. Vị vậy. vấn đc nuôi, 


thiếu lương thực thường ăn 
C v3 từ, ăn rau tàu bay ;ở Tây- 


khai thác và chế biến cá tôm và các 


“loại thủy sản khác nhằm cung cấp 


mọt nguồn đạm lớn cho bữa ăn của. 
nhân dân ta là một trong những. 


phương hướng nghiên cứu quan trọng. 


của khoa học và kỹ thuật. Nói đến 
các loại tảo thì tảo cờ-lô-ren-Ìa, xpt- 
ru-lin có tỷ lệ đạm rất cao; bây giờ 
chúng ta đang nghiên cứu đề làm thức 
ăn cho gia súc; phải tiến tới nghiên 
cứu và chế biến một số loại tảo mà 
ở vùng biền của ta có nhiều đề làm 
thức ăn cho người như một số nước 
đã làm. | 


Chúng ta đều biết, trên thực tế 
không có một loại thức ăn nào có đủ 
tất cả các chất dinh dưỡng cơ bản. 
Khoa học hiện nay mới phát hiện 
ra khoảng 45 chất, Các chất này 
có thể có sẵn trong lương thực, 
thực phầm, hoặc có thê sẽ được 
tạo ra trong quá trình chế biến thức 
ăn. Cho nên, một trong những nhiệm 
vụ của khoa học — kỹ thuật, đề giải 
quyết vấn đề ăn, là phải xác định 
thanh phần cân bằng của các loại 
thức ăn trong cơ cấu lông hợp của 
bữa ăn; phải nghiên cứu chế biến 
lương thực thực phẩm, chế biến thức 
ũn như thế nào nhằm bảo đầm cho 
bữa ăn của nhân dân ngày càng thỏa 
mãn đầy đủ nhu cầu đỉnh dưỡng cả 
về số lượng và chất lượng., 


Từ thực tế nói trên, chúng ta thấy 
rõ pãn đề ăn là một pẩn đề chiến lược 
trước mắt cũng như lảu đài ; nó chỉ phối 
mọi phần quan (rọng phương hưởng 
phát triền của nông nghiệp nước ta, 


- chỉ phối những phương hướng lớn 0è 


nghiên cứu khoa học — kỹ thuật của 
chúng ta. Cho nên cách mạng khoa 
học — kỹ thuật trong nông nghiệp 
phải góp phần tích cực nhất vào việc 
giải quyết lương thực và thực phầm, 
giải quyết vấn đề ăn. Chúng ta phải 
cñn cứ vào điều kiện thiên nhiên và 
khả năng kinh tế của nước ta, phải 
phát huy tỉnh thần sáng tạo trong 
nghiên cứu khỏa học, chúng ta lại phải 
đi sàảu nghiên cứu tập quán về ăn 


đỏ 


~ 


uống và nhu cầu về dinh dưỡng của 
nhân đân trong ci nước và trong 
từng địa phương — những tập quản và 
những nhu cầu đo điều Kiện lao dòng 
và hoàn cảnh tự nhiên đặt ra. Đầy 
là một biều hiện của mối quan hệ 
giữa con người với giới tự nhiên 
trong sản xuát và trong đời sống. 
Xuất phát từ quy luật kính tế cơ 
bản của chủ nghĩa xã hội, sau khi đã 
nhìn mạnh nhiệm vụ hàng đầu hiện 
nrv là piải quvết cho được văn để 
lương thực, thực phẩm, Nghị quyết 
Hội nghị lần thứ 2 của Trung ương 
]a ng còn néu rõ: việc phát triển vượt 
bác sẵn xuất nông nghiệp, làm nghiệp; 
nựư nghiệp phíi nhậm thực hiện cho 
được mục Liêu : € Cung nữ ngưcn 
liệu nóng sản, lắm sản, hỏi sản cho công 
nghiệp, trước hết là nguyên liệu cho 
công nghiệp thực phẩm, công nghiệp 
đét và giá, công nehiệp chế biện cao 
su, chế biên gõ, và còng nehiệp sản 
xuat một số hàng tiêu đừng thiết 
_weu». Xlục tiêu ấy Không những đã 
xe định tìm quan trọng của nòng, 
làm, ngư nghiệp trong việc cung cấp 
nguyễn liệu cho công nghiệp mà còn 
nói lên Ý nøhTa quan trọng của việc 
phát Triển sản xuất nòng, làm. ngư 
nghiệp đôi với vấn để mc, ở, bảo vệ 
sức khóc, học hành... của nhân đản ta. 
Vấn đề mặc,Trước đây, nói đến me, 
chúng ta thường nghĩ nưay đến bỏng, 
vải. lụa, lĩnh. đến các loại hàng tơ 
lụa Khác... Ngày nay, cách ăn mặc 
và hàng dễ may mặc đã khác trước 
rất nhiều, Do sự xuất hiện của còng 
nghiệp hóa chất, con nưười đã tạo ra 
cho mình nhiều loại hàng mới và cách 
1 mặc ngày càng phong phú hơn. 
Nhưng, nauön nguyên liệu để giải 
quyết vấn đẻ mặc, hiện nay và lâu đài 
sau này nữa, chủ yếu vẫn phải do 
nóng nghiệp và lâm nghiệp cung cấp. 
Ở nước la, có nhiều vùng trồng 
bỏng được, cây bông có thẻ phát 
triển tốt, như ở Thuận-hải,Phú-khiinh, 
(heo-reo.., Đề phát triển trồng bông, 
cn bộ khoa học — kỹ thuật chúng ta 


34 


cần phải nghiên cứu đề giải quyết vấn 
dẻ nước và tim cách phòng, wừ sâu 
bệnh ; làm thế nào đề vùng trồng bỏng 
đạt nắng suất cao, hiệu quả kinh tẻ 
lớn, cung cấp được nhiều nguyên liệu 
có chất lượng tốt cho công nghiệp 
đệt ở nước ta. 


Nguyên liệu may mặc còn có tơ 


- ta, Ở nước tà, có nhiều địa phương có 


truyền thống về trông dâu nuôi tắm, 
ươm tơ đẹt lụa, như Hà-đồng (lụa), 
Tần-chàu (Hnh)... Có nơt thì đang pỉ:a! 
Lriên lên, nhưng cũng có nơi lại đẻ 
mai mọt đi, Tơ lụa là những loại hàng 
quý hiện nay, không những có gia ErỊ 
lớn đổi với việc may mặc của nhàn 
đân, mà còn có giá trị xuất khầu rất 
cao, Chúng ta cần phát triền mạnh 
mè việc trồng đâu nuôi tắm, phát 
triên trỏng đâu trên vùng đöi, ở các 
bài ven sóng, trên bờ kênh, rạch. trên 
bờ vũng, bờ thửa... 


.« Trước đây, đồng bào miền núi của 
La đã từng tự giải quyết vấn đề mặc. 
Đồng bào Mãn, đồng bào Mèo ở Việt: 
bä¿ và Tày-bác thường trồng lanh, Ở 
các vững đỏ, cây lanh phát triển tót. 
Còn ở Tây-nguyên thì có cây bông 
địa phương và «eäv Động đài nuày 9. 
ĐÖng bào các dân Lộc đã từng dùng 
nguyên liệu địa phường đẻ kéo sợi, 
dệt vải và đã dệt được những loại 
"khăn, những hàng thồ cầm, nhừng 
“loại vay khá đẹp. 


Nói đến mặc không thề không rfghï 
đến màu sắc, đến thuốc nhuộm. Đương 
nhiên là có hóa chất: Nhưng cũng có 
những loại thực vật, có thê dùng đẻ 
chè thuöe nhuộm. Hóa chất của chung 
La hiện nay còn chưa đủ, mà nhu cầu 
của nhân dân lại rất lớn. Cho nén, 
chúng ta phải nghiên cứu trồng các 
loại cây có thẻ làm thuốc nhuộm, đề 
"các địa phương có thê tự giải quyết 
vấn đề nhuộm. 


Chúng ta phải phát huy khả 
năng của các địa phương kết hợp 
với việc cung cấp của trung ương đề 
giải quyết vấn đề mặc cho nhân dàn. 


~ 


Vấn c7? ở. Đây là một vấn đề hết - 


sức khẩn trương hiện nay. Ở biều hiện 
mối quan hệ lâu đời giữa con người 
với không gian cư trú, với ngoại 
cảnh. Đó Tà một điều kiện không thề 
thiếu “đề bảo đảm tự do của mỗi 
một gia cïinh ®, Chúng ta phải giải 
quyếtvấry đề nhà ở như thế nào. Nhà 
ơ nông thGmn và ở thành phố, ở đồng 
bằng và Ởở miền núi, cả trước niắt và 
vẻ lâu đa š, làm theo kiều gì, làm bằng 
vật liệu z3. Ví dụ ở miền núi nên làm 
kiều nhà gì cho thích hợp với địa 
hình Yà khi hậu ở đây. Nhà sàn có 
lịch soi cCtầa nó, có vẻ đẹp riêng của 
HỘ) phản “amh một nét đặc sắc của văn 
hóa miền múi, lại tránh được ầm ưới, 
mưa lũ, ra hát là trên đất dốc. Vậy có 
nên thay thế nhà sàn bằng nhà đất 
như một sơ nơi đã làm bay là chỉ 
nên ci tiến cho nó đẹp hơn, văn 
mình hơxa., 


Yê vẬt liệu xây đựng. có gỗ, gạch, 
"8Ól:YÔ1›; xi măng, đá... Ở địa phương 
nào nm cùng loạt vật liệu gì là chủ 
TT. nó những thứ đó đều có liên quan 
đất ở đa nghiệp, lâm nghiệp. Lấy 
lấy gõ Au đề làm gạch, làm ngồi ; 
trồng ha đầu... Phải có kể hoạch 
bằng số, từng loại cây gì đề ở đồng 

Tag Hiöng và đỏồng bằng sông 


Cũ à “^ ˆ.e. ` 
làn c Có thể giải quyết được mội 
: 6© làm nhà.. Chúng ta phải 


nghiên œ 
gió, Vir:a 
vừa cho 


ta trồng cây gì đẻ vừa chắn 
bảo vệ đất. làm màu mỡ đất, 
&«Š. vừa làm đẹp xóm làng. 

Vân ^ ° Kd - 
nổi hoài Èdo oệ sức khóc. Ở đây, chì 
mm „. .n đề được liệu. Nước ta có 
nhiều ] thế về nguôn được liệu, có 
lểmi thấp xã cây thuốc rất quý như 
ba kích ` Kiàng sàm, các loại sâm khác, 


nhiều th _ xuyên khung, thảo quả và 
vấn đà Xr khác nữa. Vừa qua trong 


B bái triền nguồn dược liệu, 


Củng ec 

nổ „ taguyên liệu cho công nghiệp 
ta đã xa -  tng ta đã có tiến bộ. Chúng 
thuốc @œ v dựng những cơ sở tròng cây 


địa phu ^ trung ương cũng như của 
CÂY th “>*meøz, đã di thực được một số 
tuc quý từ nước ngoài vào. 


Nhiều địa phương, hợp tác xã, đơn vị 
bộ đội đã phát triển những vườn 
dược liệu khả phong phú. Nhưng đó 
mới chỉ là tiền bộ bước đầu. 


- Nhân đân ta từ lâu đời đã có truyền 


thống dùng cây có đề làm thuốc chữa 


bệnh, đã có nhiều kinh nghiệm quý 
báu. Chúng ta còn có rất nhiều thực 
vật và động vật hoang đại có thề 
dùng làm thuốc, nhưng chưa được 
bảo vệ vàe phát triển tốt. Nhiều loại 
có nguy cơ bị tiêu diệt như ba kích 
chẳng hạn. Như vậy, chúng ta phải 
đặt vận đề khai thác đi đôi với trồng 
thêm. Đặt vấn đẻ trồng rùng cây 
thuốc như thẻ nào? Có thê có những 
rừng tô mộc, rừng sa nhân, rừng thảo 
qua... hay không? Phải bảo vệ và 
phát triền những cây thuốc và con 
vật làm thuốc, cũng như phải tiếp 
lục thuần hóa các nguồn dược liệu 
hoang đại, khai thác những khảủ năng 
rất lớn ẻ cây thuốc trong rừng nhiệt 
đới của nước ta. 

Ở miền xuôi cũng như ở miền 
ngược, nhu cầu và khả năng về cây 
thuốc chữa bệnh của nhân dân ta rất 
lón. 


Phát triển được liệu là một vận đề 
rät lớn, không những có liên quan 
đến sức khóe của đồng bào, mà còn 
lạo ra một nguồn xuất khầu có giá 
trị kinh tế rãi cao, Khoa học và kỹ 
thuật phải có nhiệm vụ nghiên cứu, 
phải đặt thành một chương trình lớn, 
xúc tiên tích cực đề trong một số 
năm nhất định, chúng tt đạt mục 
liều cung cấp được những nguyên 
liệu quan trọng cho còng nghiệp 
dược, cung cập dược nhiều thứ 
thuốc cần thiết cho nhân đàn và cho 
xuất khẩu. 


Vấn đề học hành. Trước hết nông 
nghiệp có nhiệm vụ củng cấp nguyên 
liệu đề làm giấy và gò đề làm 
bàn, ghế cho trường học. Cho nên. 
khoa học và kỹ thuật phải nghiên cứu 
để giải quyết vấn đề này. Nguyên 
liệu làm giày khỏòng phải chỉ có cây 


~ 
ca 
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bồ đề, hay tre nứa; cần nghiên cửu 
cả cây lau, cây đước.. Còn cây gì nữa 
có thể dùng làm bột giấy ? Bã mia có 
thể dùng đề làm bột giấy. Vấn đề tận 
dụng các chất thải có khả năng dùng 
đề chế biến bột giấy như thế nào, 
cũng cần phải suy nghĩ... Hiện nay 
chúng ta chưa nghiên cứu đầy đủ 
các vấn đề cần phải giải quyết và có 
thể giải quyết mà thực tiễn đặt ra. 


Theo một tải liệu thón8 kê ở Liên- 
xô, 80% tư liệu Liêu dùng của nhân 
dân (có nơi đến 90422) là do nỏng 
nghiệp cung cấp. Ở nước ta, có lài 
liệu nói tỷ lệ đó là 75%. Nước ta là 
một nước nông nghiệp, không có lý 
gì mà tỷ lệ tư liệu tiêu đùng của 
nhân dân ta do nòng nghiệp cung cấp 
lại it hơn ở Liên-xô. Như vậy chúng 
ta thấy nông nghiệp là nguồn cung 


cấp hết sức quan trọng về tư liệu tiêu . 


dùng cho nhân dàn, chưa nói đến 
củnø cấp nguyên liệu cho công nghiệp 
và hàng xuất khẩu, 

Tử những văn đề trình bày ở trên, 
chúng ta khẳng định lại một lần nữa. 
cách mạng khoa học — kỹ thuật nói 
chung và cách mạng khoa học — kỹ 
thuật trong nóng nghiệp nói riêng 
phải xuất phát từ những mục tiêu của 
chủ nghĩa xã hội, từ quy luật kinh tế 
cơ bản của chủ nghĩa xã hội, từ yêu 
cầu và nhiệm vụ mà Đảng ta đã đề 
ra, 


Từ yêu cầu phát triền của bản thân 
nẻn nòng nghiệp nước ta, đồng thời 
đề làm cho nòng nghiệp thật sự trở 
thành cơ sở đề phát triền công nghiệp, 
“Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 của 
Trung ương Đẳng đã đề ra một trong 
những mục tiêu của nông nghiệp nước 
ta là phải: « Tăng nhanh nguõn hàng 
xuất khăảu đề đồi lấy thiết bị vật tư 
nhằm trang bị kỹ thuật mới cho nồng, 
lâm, ngư nghiệp và phát triển công 
nghiệp. 

Tăng nhanh nguồn hàng xuất khiu 
- là một phương hướng chiến lược cực 
kử quan trọng. Chúng ta thực hiện 


công nghiệp hóa. không phải chỉ từ 
nền công nghiệp sẵn có hiện nay, với 
những xưởng cơ khi hiện có và được 
Lö chức lại, từng bước mở ròng thêm, 
Con đường tự bản thân ngành cơ khi 
phát triền tiến lên như vậy là cần 
thiết, là rất đúng, rất tốt; nhưng nếu 
chỉ làm như vậy thi không thẻ tiến 
lên nhanh được. Một biện pháp cực 
kỳ quan trọng là xuất khầu nhiều 
hàng hóa đề đổi lấy máy móc. thiết 
bị kỹ thuật. Cho nên, làm nông nghiệp 
mà không nghĩ đến vẫn đề ăn của nhân 
đàn là sai, không nghĩ đến nguyê¡n: liệu 
cho còng nghiệp và tiều công nghiệp, 
hủ công nghiệp trong nước là sai, 
nhưng nếu khỏng nghĩ đến hàng xuấi 
khầu thì cũng sai. 


Kim ngạch xuất khầu của chúng ta 
hiện nay còn thấp rất nhiều so với 
tiêm năng của đất nước. Chúng ta có 
khả năng làm được hơn hay không ? 
Vừa qua, một số tỉnh, thành như !à- 
sơn-bình, Hà-nam-ninh, Hải-phòng, 


thành phố Hö-Chi-Minh... kim ngạch 


xuất khầu đã tăng lên, tính thea đầu 
người thi có nơi trước còn kém nhưng 
nay đã đứng hàng thứ nhất, thứ hai 
trong cä nước. Túy nhiên, chỉ sö tuy¿!l 
đối kim ngạch xuất khầu vẫn còn rải 
thắp, cho nên chúng ta không nên thỏa. 
mãn. Nước ta là một nước xã hội chủ 
nghĩa có nhiều tài nguyên, có nhiều 
đặc sẵn của vùng nhiệt đới. Nhiều thứ 
hết sức quý, như cao su, chè. cà phẻ, 
dầu, hoa quả các loại, hải sản, gồ. 
dược liệu; hương liệu v.v... Hiện nay 
chúng ta xuất khầu bàng hóa phần lớn 
còn ở dạng nguyên liệu chưa chế biến. 
như vậy giá trị thấp, rất lãng phi. 
không kinh tế, 

Mỗi cán bộ khoa học — kỹ thuật, 
cán bộ lãnh đạo, cần bộ quản Tỷ chúng 
ta đẻu phải chú trọng hướng mạnh 
công tác nghiên cứu vào những mặt 
hàng xuất khầu có giá trị cao, phải 
hiểu thị trường thế giới cần những 
thứ gì. Neu chúng ta không chủ trọng 
đến những sản phầm xuất khầu thi 
không thể góp-phần tích cực vào việc 


công nghiệp hóa nước nhà. Nghị 
quyết Đại hội đại' biều toàn quốc lần 
thứ IV cua Đẳng đã nêu rõ * Tăng 
nhanh nguồn hàng xuất khầu, trước 
hết là sã ra phầm nông nghiệp và công 
nghiệp nhẹ, mở rộng quan hệ kinh (tế 
VỚI hDƯỚC› 
2 của T'rung ương Đảng lại nhấn 
mạnh: « EPhải có kế hoạch và biện 
pháp cụ thề phát triền rãt mạnh sản 
xuất cho xuất khẩu, phải tạo ra những 


vùng chèn sẵn xuất cho xuất khẩu - 


trong cả nước, của từng tỉnh, từng 
huyện. Piaát triền mạnh các loại sản 
phầm xu t khầu có giá trị như rau 
qua. dứa „ chuối, cao su, cà phê, chè, 
thuốc lá, aS tiêu. quế. đậu tương, các 
dược li@ sx, hương liệu, một số sản 
phầm chăáwa nuôi, tôm, cá, đồ mộc, đồ 
mây lre, mmỹ nghệ, gỗ dán, gỗ lạng. 
Phải đầu tư kỹ thuật và áp dụng khoa 
học. kŸ thuật tiên tiến để phát triền 
san xuất va chế biển sản phẩm xuất 
khầu Vớäš chất lượng cao». Các mặt 
hàng xuaã t khẩu cần phải có chất lượng 
tốt, đạt. kiêu chuần quốc tế. Muốn đầy 
nành công nghiệp hóa nước nhà, một 
Bộ hi talầng nhiệm vụ to lớn của 
"986 Reh lệp là phải sẵn xuất ra nhiều 
hàng Xva& § khầu. Ở nhiều nước, những 
TH T@ xuất khầu được đều dành 
hoặc si hầu, trong nước không dùng, 

Ẹ k “lùng rất hạn chế. có như vậy 


Điợt có thề làm cho dân giàu nước 
mạnh được. ` giat 


côn co 1a sen, phát triều nòng nghiệp 
Có lượn, 4c tiều. phục „ụ quốc phong. 
thưc dự thực: đầy đủ, kè cả lương 

Ÿ# mữ của cả nước nói chung 
S©#sc vùng chiến lược quan 


Ÿ mọng đề xây dựng nền quốc 
Phải nêm dân vững mạnh. Vấn đề 
ngữ n “S“ăw nông nghiệp, lâm nghiệp. 
biên gi@ *€p ở những vùng xung yếu. 
trươn - hãi đảo... cũng là một chủ 
qHHtann trọng nhằm kết hợp chặt 


chẽ kị 
Tr nh Sế với quốc phòng. 


° | 
khoa c Ằúc đây mạnh cách mạng 
¬—. kỹ thuật trong nông 


ngoài". Hội nghị lần thứ. 


miêng, là một điệu kiện cực - 


- 
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nghiệp chúng ta phải thấm nhuần 
đường lõi xây dựng nền kinh tế xã 
hội chủ nghĩa của Đẳng. Phải xuất 
phát đầy đủ từ đường lối ấy, góp phần 
tích cực làm cho nòng nghiệp thật sự 
là cơ sở đề phát triên công nghiệp. 
Đảng ta lấy công nghiệp hóa làm nhiệm 
vụ trung tâm trong cả thời kỳ quả độ 
và coi công nghiệp hóa là cả một quá 
trình xáu dựng nền kinh tế sẵn xuãi 
lớn xä hội chủ nghĩu uới cơ cầu công — 
nông nghiệp ngàu cảng hiện đạt trong, 
phạm 0i cổ nước. Nếu như chủ nghĩa 
tư bản đã làm cho thủ công nghiệp 
tách rời nông nghiệp lúc đầu thì 
chúng ta phải lam cho thủ công 
nghiệp và công nghiệp hiện nay cũng 
như về sau luôn luôn kết hợp chặt 
chẽ với nông nghiệp, trong một. mối 
quan hệ hữu cơ. Vấn đề ấy Mác đã 
thấy tử trước, và trong bút ký đề lại 
đã từng ®ói: « Phương thức sản xuất 
tư bản chủ nghĩa hoàn toàn cắt đứt 
mới Hiến hệ cũ gìn bó nông nghiệp với 
công trưởng thủ công, khi hai ngành 
ấy còn ở trong thời kỳ ấu trĩ; nhưng 
đồng thời nó lại tạo ra những điều 
kiện vật chất cho một sự tông hợp 
mới cao hơn, nghĩa là một sự kết hợp 
nông nghiệp với công nghiệp trên cơ 
sở sự phát triền mà mỗi ngành đã đạt 
được trong thời kỳ hat ngành còn 
hoan toàn tách rời nhau 3}. 

Trong khiđề ra chủ trương phát triển 
vượt bạc nông nghiệp, coi đó là nhiệm 
vụ hàng đầu trong những năm trước 
mát, Đẳng ta chủ trương đưa nóng 
nghiệp từ sạn at nhỏ lên sẵn xuấi lớn 
+Ä hoi chủ nghĩa uởới những dơn 0Ị Rùnh 
lŠ có cơ cầu nông — công nghĩp ngài 
cảng hiện đại trẻn địa bản huyện. Có đi 
đúng phương hướng ấy thì nên nòng 
nghiệp nước ta mới tiền lên mạnh 
mỹ với những bước phát triền vượt 
bậc. mới từng bước trở thánh cơ 
sở đề phái triền công nghip. 

Những văn đề nói trên chưa phải 
đã được quán triệt đầy đủ trong một 


(5; C, Mác: Tư bản, Nhà xuất bản Sự 
thật, Hà-nội, 1960, quyền Ì, tập ÏÏ, trang 257. 
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số đồng chí chúng ta ở các địa phương 
cũng như trong đội ngũ cán bộ 
khoa học — kỹ thuật, Các đỏng chí 
thường quan niệm còng nghiệp phải 
là cải gì to lớn, hiện đại nưay từ ban 
đầu ; mà đó lại là cái mà chúng ta còn 
thiếu, nhất là ở nông, thôn Còn các 
cơ sở thủ công nghiệp ở địa phương. 
kề ca các ngành thủ công nghiệp 
truyền thông. các xí nghiệp chế biến 
quy mò vừa hoặc nhỏ... thì có nơi lại 


chưa chú ý đầy đủ, càng chưa tạo. 


điều kiện thuận lợi dẻ phát triển 
thêm. Ở nhiều địa phương, hiện đã 
có những hợp tác xã thủ công nghiệp 
làm ăn tối, có 
khí hóa từng bước: trong nhiều hợp 
tác xã nông nghiệp đã có những ngành 
thủ công nghiệp khá phát triên; đó 
là chưa nói đến những xí nghiệp cơ 
khi sửa chữa hoặc sản xuất công cụ 
cải tiến quy mô nhỏ và vừi. Trong 
tỉnh hình hiện nay, các cơ sở thủ 
công nghiệp và còng nghiệp ấy chính 
là thành phần quan trọng của cơ cấu 
nông — công nghiệp trên địa bàn 
huyện, là những ngành sản xuất mà 
chúng ta phải ra sức phát triển. Đồng 
thời căn cứ vào khả nàng của kinh 
tế địa phương và sự chỉ viên của 
Nhà nước mà mở mang những Xi 
nghiệp quy mô lớn hơn, trình độ hiệu 
đại hơn. 

Cuộc cách mạng khoa học — kỹ thuật 
trong nóng nghiệp phái tdp trung 
những cố gàng của mình ảo những 
phương hương có j nghĩa quan trọng 
đổi ĐỜI Uânt đề phút triền nóng nghcp 
sản xuất lớn xä hỏi chủ nghĩa trong cơ 
cấu kinh tế cóng —. nong nghĩcp ngày 
cang hiện đạt. 


Công cuộc xâv dựng nén nông 
nghiệp hiện đại ở nước ta là cả một 


quả trình tiến hành đồng thời ba cuộc: 


cách mang, trong đo cách mang khoa 
học — kí] thuat là then chốt. 

[Hiện nay, đất nước tà đã hoàn 
toàn độc lập, thống nhất, nhưng quan 
hệ sản xuất giữa hai miền thì còn 
chưa đồng đều. Ở miền Nam, hiện 
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nơi đã thực hiện cơ - 


nay nèn kinh tế nông nghiệp mới bắt 
đầu đi vào con đường làm ăn tặp thê, 
với trình độ từ thấp đến cao. Cách 
mạng khoa học — kỹ thuật nhất thiết 
phải kết hợp với cách mạng về quan 
hệ sản xuất và cách mạng tư ‡ưởng 
và văn hóa, góp phần đầy mạnh cải 
tạo xã hội chủ nghĩa, xây dựng quan 
hệ sản xuất xã hội chủ ngh†a trong 
nông nghiệp, mở đường cho cách 
mạng khoa học - kỹ thuật phát triển, 
Ở miền Bắc. quan hệ sản xuất xã hội 
chủ nghĩa đã được xác lập, tỉnh ưu 
việt của nó đã thê hiện rõ rệt trong 
sản xuất, đời sống, đã phát huy túc 
dụng to lớn trong sự nghiệp chống 
My. cứu nước vừa qua. Cách mạng 
khoa học — kỹ thuật càng phải phải 
huy vai trỏ then chốt của mình. thúc 
đầy lực lượng 'sản xuất phát triền 
mạnh mẽ, góp phần tích cực nhất vào 
việc củng cố và hoàn thiện quan hệ 
sản xuất xã hội chủ nghĩa, đầy mạnh 
cách mạng tư tưởng và văn hóa, xảy 
đựng nên nông nghiệp sẵn xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa. - 


Như vậy, mục tiêu và nội dung của 
cách mạng khoa học — kỹ thuật là 
thống nhất trên mặt trận nông nghiệp 
trong cả nước. 'Fuy nhiên, phương 
pháp và bước đi thì có khác, tùy 
theo điêu kiện cụ thê của Lừng địa 
phương. Chúng ta phải nghiên cửu 
cách làm cho phủ hợp đề cách mạng 
khoa học — kỹ thuật có thẻ phút huy 
tác dụng tích cực của nó. Nhưng. bất 
kỷ trong điều kiện cụ thê nào cách 
mạng khoa học — kỹ thuật cũng nhất 
thiết phải kết hợp thật chặt chẽ và 
tiến hành đồng thời với cách mạng về 
quan hệ sản xuất và cách mạng tư 
tưởng và văn hóa. Có như vậy cách 
mạng khoa học — kỹ thuật mới thực 
hiện được vai trò then chốt của mình, 
tạo nên được sức mạnh tổng hợp của 
cả ba cuộc cách mạng, góp phần xứng 
đảng vào sự nghiệp xây dựng chế độ 
mới, nền kinh tế mới nền văn hỏa 
mới và con người mới ở nông thòn 
nước ta. : 


@g s+- . 

Muốn xày dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội, *điều kiện quuẽt định 
trước fiêm là phải thiết lập oà không 
ngừng £Œ ng cường chuyên chỉnh 0ô sản, 

thực hi€n uà không ngừng phát huụ 
quuền ?cšzn chủ tập thề của nhân dân lao 
động”. “rên mặt trận nông nghiệp 
cũng vây, trên cơ sở không ngừng 
.cũủng cỐ_ hệ thống chuyên chính vô 
sản ở n©ng thôn, chúng ta cần nắm 
vững cá š tiến bộ nhất. của thời đại là 
chế độ lcš zrt chủ tập thề xã hội chủ nghĩa. 
Chế độ làm chủ tập thề xã hội chủ 
nghỉa sàn sinh ra những con người 
mi xã hội chủ nghĩa, những người 
lao độrwøœ kiều mới trong nông 
nghiệp. 

Dần tc Việt-nam, con người Việt- 
ham, ngZtrời nông dân lao động Việt- 
nam vốra có truyền thống độc lập tự 
chủ, tự lập tự cường trong cuộc đấu 
tranh lAta đài và bền bỉ chống thiên 


‹ 


"tai và địch họa. Từ lúc có Đẳng, 


truyền thống đó đã được phát huy 
mạnh mẽ và đã biều hiện ở sự kết 


hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính 


và chủ nghĩa xã hội. Bước vào kỷ 
nguyên mới, dưới sự lãnh đạo của 
giai cấp công nhân, nhân dân lao động 
nước ta, trong đỏ có đông đảo quần 
chúng nỏng dân lao động, đã tiến lên 
một bước mới, một bước nhảy vọt, 
làm chủ đắt nước ở trình độ cao nhất 
từ trước đến này. Đó là chế độ làm 
chủ tập thê xã hội chủ nghĩa. Chế độ 
làm chủ tập thề x~xä hội chủ nghĩa là 
động lực mạnh mèê nhất bảo đảm cho 
sự tất thắng của toàn bộ sự nghiệp 
cách mạng xổ hội chủ nghĩa ở nước ta; 
cho sự tất thắng của ba cuộc cúch mạng, 
trong đỏ cách mạng khoa học — kữ 
thuật nói chung, cách mạng khoa học — 
kỹ thuật trong nóng nghiệp nói riêng, 
giữ. uai trò then chối. 


/ 


CÁCH »AANG KHOA HỌC — KỸ THUẬT ĐỐI VỚI CÁC YÊU TỔ 
CƠ BẦN CỦA LỰC LƯỢNG SẲN XUẤT TRONG NÔNG NGHIỆP 


CÁC E* mang khoa học — kỹ thuật là 


nà “CHỐG cách mạng sâu sắc và rộng 
sân Đán động vào toàn bộ lực lượng 
TS El ta Sát trong xã hội, phát triền và 
Km tế: lại lực lượng sun xuất, tạo 
lượng tỲmg biến đồi cơ, bắn, đưa lực 
Eừng TRE nnh xuất tiên lên trình độ ngày 
tiêu kị lỆma đại, nhằm phục VỤ niục 
dựng nn tế, phục vụ mục Liêu xây 
của sẽ VÀ nghĩa xã hội và đời sóng 
Pxa T3aUƯỜI.. 
F theo - Việt-nam ta vốn là một trong 
quả tri TT nôi của loài người. Trong 
liệtcha_ đấu tranh làu dàt và quyết 
ViệLna #&S thiên tai và địch họa, đàn tộc 
làm che ta đã sớm tiến lên từng bước 
một NHhệng thiên nhiên, xây dựng nên 
nhất, ba, © những nền uän mỉnh cô xưa 
liệt nhe “ng nhất, có sức sống mãnh 
châu Á Của loài người, ở Đông— Nam 
`! rên bờ biền Thái-bình-dương. 


` 


Ở nước ta, nói đến nông nghiệp, 


'đương nhiên không thề tách rời lâm 


nghiệp, ngư nghiệp, bởi vì tử khi chưa 
có nông nghiệp thì cuộc sống của của 
con người Việtnam đã gắn liền 
với nghề rừng, với nghề cá. “Từ 
khí tỒ tiên của chúng ta biết làm 
ruộng với một kỹ thuật thâm canh 
ngày càng cao, thì đồng thời vẫn 
tiep tục đánh bất cá. Theo quan 
điểm lịch sử và căn cứ vào thực tiễn 
sản xuất xã hội, thì ở nước ta. nông 
nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp luôn 
luôn cùng tòn tại và phát triền, có 
quan hệ với nhau rất mật thiết, 

Chế độ áp bức và bóc lột của giai 
cấp phong kiến, và sau này-của bọn 
để quốc thực dân là những trở ngại 
chủ yếu làm cho nền nông nghiệp lâu 
đời của nước ta ngày càng lâm vào 
tình trạng trì trệ và lạc hậu. Mãi đến 
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khi Cách mạng thắng Tâm thành công, 
nhân dân lao động nước ta, dưới sự 
lãnh đạo của Đẳng, mới có điều kiện 


đề từng bước đưa nông nghiệp tiến 


lên. Trong mắy chục năm kháng chiến 
-oanh liệt, vừa sản xuất, vừa chiến 
đấu. nhân dân ta đã tích lũy được 


những kinh nghiệm quý báu trong. 


công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội 
ở miền Bắc, giữ vững đời, sống và 
mọi hoạt độug chiến đấu trong các 
vùng giải phóng miền Nam. Tuy vậy, 
nhín (oàn cục nìà nói thì nền nông 
pghiệp nước ta về cơ bản vẫn ở trong 
tình trạng một nên sẵn xuất nhỏ phân 
tán và chậm phát triển, 


Bước sang giai đoạn mới, Tỏ quốc 
ta đã độc lập và thống nhất, cả nước 
đang tiến lên chủ nghĩa xã hội. Vấn 
đề đặt ra đối với chúng ta là, đưới 


ảnh sảng Nghị quyết Đại hội lần thứ - 


IV của Đảng, cách mạng khoa học — 
kỤ thuật phái kết hợp uởi cách nang Đề 
quan hệ sản xuất nà cách: mạng tự 
tưởng 0à păn hóa, phát huy tác dụng 
như thế núo đối bởi các yếu tố cửu lực 
lượng sẵn xuất trong nóng nghiệp, 
nhăm đưa nóng nghiệp nước ta tiễn 
lên những bước nượt bạc- 

Như Nehị quvết Hội nghị lần 
thứ 3 của Trung ương Đẳng đã đề 
_ta,„ trong cích mạnp khoa học - kỹ 
- thuật, chứng ta cũng « phải thẻ hiện 
tỉnh thần chủ động và tích cực, dựa 


vàơ nguôn vỏn đỏi đào Yà quý nhất. 


của chúng ta là lực lượng lao động, 
kết hợp với khai thác nhanh nhất, tốt 


nhất đất, rừng, biền, các tài nguyên, 


khác củng với cơ sở vật chảt—kÿ thuậi 
hiện có và sắp có, ra sức phản đấu 
tăng năng suất lao động, đề tạo ra 
nhiều giả trị sử dụng thco yêu cầu 
phát triền kinh tế, đầy mạnh xuất 
khau và cải thiện đời sống của nhân 
đân ». Như vậy, trong khi nắm vững 
khâu trung tàm là cơ khí hóa », 
œthủuy lợi hóa là biện pháp hàng 
đầu», cách mạng khoa học — Kỹ 
thuật cần phát huy tác dụng tích cực 
và sắng tạo của mình đỏi với con 
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người lao động ở nông thôn, đối với 
đất đai, với các tập đoàn cây trồng và 
vật nuôi, cũng tức là các fư liệu sản 
xuất sinh uát uà các biện pháp sinh 
học, các công cụ lao động uà các tư 
liệu sản xuất nông nghiệp khác: 


1 — Cách mạng khoa học— 
kỹ thuật oới con người lao 
động trong nông nghiệp: 


Yếu tố cơ bản nhất, «nguồn vöõn 
đồi dào và quý nhất của chúng ta » 


. là con người lao động với tỉnh cách 


là lực lượng sản xuất. Ở nòng thôn 
nước ta hiện nay, lực lượng lao động 
bao gốm không những người nông 
dún lao động mà ca đội ngũ công 
nhán, đội ngũ củn bộ khoa học — kỹ 
thuát làm việc trong nông nghiệp. Lực 
lượng lao động ấy vừa là lực lượng 


sưn xuất chủ gến, 0ừa là người. làm 


chủ trong nền sản xuất xã hội, là sẵn 
phầm của cả một quả trình lịch sử 
nói chung và của sự phát triền lực 
lượng sản xuãi nói riêng. 


Trải qua quá trình lâu đài dựng 
nước và giữ nước, người nông dân 
lao động Việt-nam đã tích lũy nhiều 
kinh nghiệm quý bảu, xây đựng nên 
truyền thống độc lập tự chủ, lao động 
cần củ, chiên đấu dũng cảm, tỎ rõ 
những kha năng to lớn trong công 
cuộc chính phục thiên nhiên, cũng 
như trong sự nghiệp bảo vệ đất nước 
thàn vêu. 

Từ khi Đảng ta ra đời đến nay 
quần chúng nông đân. lao động đồng 
đảo ởđnước ta đã đi theo ngọn cờ của 
Đang. Dưới sự lãnh đạo của giai cấp 
công nhân, trong chiến đấu cũng như 
trong xây dựng, người nông đân Việt- 
nam đã nêu cao và tôi luyện phầu 
chất cao đẹp vốn có của mình Trèn 
miền Bác xã hội chủ nghĩa. người 
nòng đân lao động đã đi vào con 
đường xày dựng chủ nghĩa xã hội, k€ 
năng lao động ngày càng được nâng 
cao. Ở miền Nani, trong hoàn ảnh 
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chến đấu cực kỳ ác liệt, người nông 
dần lao động đã luôn luôn tỏ rõ ý 
chỉ kiêraz cường trong đấu tranh, lại 
có khả năng tiếp thụ kỹ thuật mới 
(trong sảãn xuất khả nhạy bén, hiện 
uay đazrwg từng bước đi vào con 
đường là m ăn tập thê. 


Bên canh những đức tính nói trên, 
người, smÔng dân lao động nước ta 
còn có xa hiều nhược điềm, còn mang 
nặng nhŒrng 
xuất nh©® . Những ảnh hưởng của lối 
làm ăn cá thề lâu đời, đầu óc tập 
thề theœ_ kiều phường hội, tác phong 
tủy tiệm .và kỷ luật lông lẻo, xu 
hướng R>äo thủ và kinh nghiệm chú 


nghĩa, tri thức văn hóa và khoa học— 


kỹ thuật còn kém, v.v... những 
nhược €ÑiGm đó hiện đang là những 
trở ngại cần được kiên quyết khắc 
phục tr®xx con đường trở thành người 
làm chủ thật sự một nền nông nghiệp 
San Xufit lớn xã hội chủ nghĩa. 
ĐƯớC vào giai đoạn mới, cách 
9419 Khoa học — kỹ thuật có nhiệm 
DỤ Írt Ÿcxo qà cùng 1uới cách' mạng 0ễ 
lx+4 Ki sản xuất uà cách mạng ï†ư 
tích kệ xáS- Doăn hóa phát huu tác dụng 
nhượt” TÔ Đà sảng tạo của mình đồi Uới 
SấT: TeoÓng dàán lao động 0à người 
Jj zthân trong nong nghiệp, theo 


phương h ì vất Š ả 
cầu của trớng phù hợp nhất với yêu 


xuất lớaa 


làn bòno : _Ta sức phát huy tỉnh thăn 
thần ue #œ p thề xd hội chu nghĩa, tính 
uêu ao “ _ nước xä hội chủ nghĩa nà 
tửng by S3„ng. Trên cơ sơ đó, nắng cao 
học, kỹ “>4: trình độ văn hóa, khoa 
động, là _ Xuật, nâng cao kỹ năng lao 
nông TÊN hà, cho lực lượng lao động ở 
lượng Bề: *® nước ta ngày càng có chất 
một lực „” hơn về mọi mặt, trở thành 
kủ luật = v trơng lao động có tö chức, có 
¬t — > *ÿ thuật, có nằng suất cao. Ở 

Raihấn mạnh sự cần thiết phải 
Re Á °iến cao độ tỉnh thần tự lực tự 

® con người làm chủ san xuất, 
®q& hội. Phát huy truyền thông 


- 


lề thói của nền. sản 


©Ông cuộc xây dựng nền sản. 
xã hội chủ nghĩa. Trước hết,. 


D ^ 
chậm. 


chiên đâu kiên cường, trí thông minh 
và sáng tạo của con người Việt-nam, 
một lòng đi theo đường lối của Đảng, 
không ngại khó khăn gian khỏ, luôn. 
luôn tin tưởng tiến lên. Chúng ta 
tin tưởng rằng, nhân dân lao động ở 
nòng thôn nước ta nhất định sẽ cùng 
giai cấp công nhân và nhân dân ta 
trong cả nước, ra sức phấn đấu, lao 
động quên minh, giành hết thẳng lợi 
này đến thắng lợi khác trên mặt trận: 
đấu tranh cách mạng nhằm xóa bỏ áp 
bức bóc lột, chiến thắng nghèo nàn 
và lạc hậu, xây dựng nông thôn mới, 
xây dựng cuộc sống mới ấm no hạnh 
phúc cho bản thân mình và cho toàn 
thể nhân dân... _ 


Khi nói đến nên nông nghiệp lầu 
đời của nước ta, chúng ta cũng đã 
nói lên những kinh nghiệm phong phủ 
pà quủ bdu của người nông dán nước 
ta. “Nước, phân, cần, giống ”, « nhất 
thì, nhị thục »... là những kinh nghiệm 
đã được tông kếL và ngày nay vẫn giữ 
hoàn toàn giá trị thực tiễn của nó. - 
Mấy chục năm lại đây, những kinh 
nghiệm ấy lại được nàng cao một 
bước, kết hợp với những trị thức 
khoa học và kỹ thuật hiện đại ngày 
càng được vận dụng vào trong sản 
xuất nông nghiệp. Cũng phải nói rằng, 
kinh nghiệm canh tác cũng như trì 
thức khoa học của người nông đâu 
lao động đã phát triển không đồng - 
đều giữa cúc vùng lãnh-thồ của đất 
nước. Œ đồng bằng sòng Hồng. trình 
độ thâm canh và kỹ thuật canh tác 
phát triền tương đối cao; trong lúc 
dó thì ở đồng bằng sông Cửn-long do 
thiên nhiên ưu dãi, hoặc do những 
điều kiện cụ thẻ về kinh tế và xã hội 
nên trình độ thâm canh phát triền 
miền núi, thì kỸ năng của 
người nông đân lao động ở vùng thấp 
và ở trên rẻo cao cũng rất khác nhau. 
Ơ Tây-nguyên, đất đai phì nhiêu như 
vậy, thiên nhiên hào phóng như vậy 
nhưng đời sống của đồng bào đàn lộc 
ít người còn rất khô cực, kỹ thuật 
cạnh tác còn đang ở trình độ thô sơ 
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Đề đáp ứng yêu cầu của một nền 
sản xuất nông nghiệp ngày càng hiện 
đại, cách mạng khoa học — ki, thuậi 
cần tìm mọi biện pháp đưa trì thức 
Dăn hóa 0uà kiến thức khoa học — kỹ 
thuật 0ào lực lượng lao động đông ddo 
Irong nông nghiệp. Người nông đân 
tập thê, người công nhân trong nòng 
nghiệp phải được bồi dưỡng từng 
bước đề nắm được những quy luật 


của sẵn xuất nông nghiệp, những quy, 


luật của đất đai, thời tiết, cấy trồng, 
Vật nuôi v.v... trong từng vùng lãnh 
thổ của nước 'ta, ni được kỹ thuậi 
canh tác với việc sử dụng còng cụ 
lao động từ thô sơ đến hiện đại ngày 
cang thành thạo. Như vậy người nông 
đân lao động, người công nhàn trong 


nông nghiệp sẽ trng bước năm được 
quy luật tự nhiên, kết hợp với quy. 


luật của xã hội, hành động theo đúng 
quy luật, biết vận dụng những tiến 
bộ khoa học — kỹ thuật mới nhất vào 
sản xuất, xây dựng được lề lõi làm 
ăn của nền sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa và nhất định sẽ làm ra được 
một khối lượng của cải vật chất ngày 
càng lớn. ` 

“Nếu phán cổng lao đồng là thước 
đo trình độ phát triển của nên 
kinh tế — xã hội trong một nước thị 
tình hình phân công lao động ở nước 
-ta hiện nay như thế nìo 2 Lao dộng 
ở nông thòn hiện chiếm gần 8055 lực 
lượng lao động cả nước ; trong đó lao 
động nong nghiệp có trên 7825, lao 
động lâm nghiệp có khoảng 2,522, lao 
động ngư nghiệp có 2,5%, lao động 
tiêu công nghiệp và thủ công nghiệp 
5/0... Trong lao động nông nghiệp thì 
trỏng trọ( chiếm 66,526, chán nuôi 
chỉ có 4.5%. Tình hình phần công lao 
động như vày, 
trình độ phát triển còn thấp của nền 
kinh tế nòng nghiệp nước ta, 


Đề đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ 
phát triển vượt bậc nông nghiệp toàn 
diện, cách mạng khoa học — KV thuật 
cần phải phát huy tác dụng như thế 
nào tronø lĩnh vực này. Khoa học và 
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rõ ràng phan ảnh, 


kỹ thuật cần đi trước một bước, kết 


“hợp uởi khoa học xã hội điều tra 0à 


nghiên èứu, từng bước xác định những 
phương hưởng 0à khả năng phát triền 
của nền kinh tế — xä hội ở mỗi dịa 
phương, mỗi 0ùng lãnh thồ cũng như 
(rong cả nước. Trên cơ sở đó, mà từng 
bước đề xuất 0à xác dịth phương 
hương phút triền của cơ cấu ngành 
nghồ.‹hợp lý nhất, thúc đầy sự phân 
công lại lao động ở nông thôn, ngày 
càng đi sâu vào chuyên môn hóa, hợp 
tác hóa, tăng năng suất lao động 
trong nông nghiệp. Hiện nay theo 
Nghị quyết của Trung ương Dẳng, các 
địa phương đều đang xúc tiến công 
việc quan trọng này; khoa học, kể 
thuật cần góp phần của mình tích cực 
hơn nữa. Có như vậy, mới tạo nèn 
những biến chuyên nhanh chóng hơn 
trong việc phân công ngành nghề, làm 
cho tỷ lệ lao động chăn nuôi tăng 
lên mạnh hơn nữa so với lao động 
trồng trọt, nói rộng hơn nữa là làm 
cho ty lệ lao động trong các ngành 
thủ công nghiệp và tiều công nghiệp 
ở nông thỏn tăng lên mạnh mẽ. Đồng 
thời tăng cường lao động cho các 
ngành lâm nghiệp và ngư nphiệp; làm 
cho nòng. làm, ngư nghiệp phát triển 
cân đối, phát huy các thế mạnh của 
nẻn kinh tế nước ta. Đó là quy luật 
và xu thế phát triển về phân còng 
lao động, phân công ngành nghề ở 
nước ta trong một thời gian tương 
đối đái, Còn trước mắt, thì trong lúc 
giam bớt tỷ lệ lao động nông nghiệp, 
tăng thêm tỷ lệ lao động thủ công 
nghiệp và cỏng nghiệp tronơg từng 
vùng lãnh thổ, từng: địa phương. 
chúng ta phải thấy rằng, hiện nay lực 
lượng lao động dược đưa vào lĩnh 
vực nông nghiệp trên phạm vì ca 
nước vẫn còn tăng thêm do yêu cầu 
mở mang những vùng kinh tế mới. 


Vân đề phản bố lại lực lượng lao 
đọng trên phạm vì cả nước, trước hẻi 
là trong nông nghiệp, lâm nghiệp và 
ngư nghiệp, nhằm tạo nên một cơ cẫu 
kinh tế hợp lý hơn, là một vấn đê rất 


lớn và bức thiết. Hiện nay; ở những 
vừng châu thồ giàu có của nước ta, 
diện tích chỉ có khoảng 13” mà số 
dân lại tập trung trên 4025 của cả 
nước, có nơi mật độ lên tới 1.000 
ngưởi/1km”. Còn ở các vùng núi và 
vùng cao nguyên có tiềm năng đặt 
đai và tài nguyên rất lớn thì đàn cư 
lại thưa thớt, mật độ chỉ khoảng 25 — 
50 người/1km”, có nơi còn íL hơn 
nhiều, các vùng ven biên, tiêm lực 
kinh tế rất:'to lớn, nhưng tỷ lệ số dân 
cũng rất thấp. Có người nói, chúng ta 
phản nào đang sống quay lưng lại 
với biên cả; câu nói đó không cỏ gÌ 
là quá đáng. Đẳng ta hiện đang thực 
hiện chủ trương phân bố lại lực 
lượng lao động trên quy mô lớn, mở 
mang những vùng kinh tế mới, kề cả 
việc đưa một bộ phận dàn cư bị đồn 
Vẻ các đỏ thị trong chiến tranh trở về 
làm ăn ở nồng ch 


Khoa học và kỹ thuật cần kết hợp 
với khoa học xã hội xúc tiến mạnh mề 
hơn cóng (dc điều tra nghiên CtrL Các 
0ủng đàt đai 0à tài nguyễn giảu. có Ở 
miền nủi. miền cao nguyên 
biền, nhằm đề ra những củn cử khoa 
học 0à kỹ thuật phục »ụ công cuộc mở 
mưứng 0à xả dựng những pùng kinh 
lế mới, vừa đáp ứng yêu cầu phát 
triền kinh tế, vừa đáp ứng yêu cầu 
củng cố quốc phòng. Đây không chỉ 
là vấn đề điều tra nghiên cứu điều 
kiện thiên nhiên, xác định phương 
hướng sản xuất, mà còn là vấn đề 
điều tra tình hình đân cư, tình hình 
xã hội, vấn đề tô chức lực lượng lao 
động, vấn đề quan hệ sìn xuất. Lực 
lượng lao động được dưá di các vũng 
kinh tế mới, về chất lượng mọi mặt, 
về tỷ lệ ngành nghề, vẻ hình thức tỏ 
chức nèn như thế nào dẻ phát huy 
đươc khả năng lớn nhất, đem lại hiệu 
quả kinh tế cao nhất và ồn định -đời 
sống tốt nhất. Vấn đẻ này căn được 
nghiên cửu trong mối liên quan mật 
thiết với lực lượng lao động ở lại địa 
phương, với chất lượng, tỷ lệ ngành 
nghề, tỷ lệ nam, nữ v.v... trong lực 


Đằ miễ tì: 


hiển 


\ 


lượng ấy, đề vừa đạp ứng tốt nhất 
yêu cầu đưa dân đi lập quê hương 
mới, vừa bảo - đảm tốt-nhãất vêu cầu 
về kinh tế — xã hội lại địa phương: 
theo hướng đi lên.san xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa, với năng suất lao động 
ngày càng cao,Zđời sống nưay càng 
được cải thiện. Nhiện: vụ của khoa /£ 
học và kỹ thuật đối Với công cuộc 
phân bố lại lực lượng lao động, rõ 
ràng là hết sức nặng nề. 2 


Một vấn đề mà Đảng.taà đang hết 
sức quan tâm là vấn đề ực lượng lao 
động trong các 0ùng đồng bảo dân lộc 
Ít người, lliện nay, trên các vùng ở 
miền nủi và cao nguyên nước ta; có 
trên 60 dân tộc íE người với số dân 
khoang 5ð triệu người. Đồng bào dân 
Lộc Ít người ở nước ta vn giàu tính 
thần yêu nước, đã có công hiển cực 
kỳ to lứn đöi với sự nghiệp cách mạng 
của đân tộc. Chúng ta đều biết nhiều 
vùng dân tộc ít người có lịch sử chiến 
đấu rất vẻ vang, là những căn cứ 
địa cách mạng quan trọng. Hiện nay, 
có những địa phương, trình độ văn/ 
hỏa cũng như trình độ kỹ thuật canh 
tác của đồng bào còn rất thấp, đời 
sống còn hết sức khó khăn. Chính vì 
Vậy mà trong công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội nói chung cũng như 
trong việc mỏ mang nòng nghiệp, làm 
nghiệp nói riêng, chúng ta cần có 
quyết tâm thực hiện đúng chính sách 
của Đẳng đối với dông bào các đàn 
tộc, tăng cường đoàn kết. thực hiện 
bình đăng cả vẻ chính trị và về kinh 
tế, cải thiện đời sống vật chất và tính 
thần của đồng bào. Nhiều địa phương 
đã có cố gìng lớn, nhưng chúng ta 
chưa thê thỏa mãn với những cố gắng 
đó. Cách mạng khoa học — KỤ thuật, 
đột nại can bộ khoa học — k thuật 
có trách nhiệm đối ơi ân đề thực 
chỉnh sách dán tộc của Đăng. 
Chúng ta cần có chủ trương rõ ràng, 
kể hoạch cụ thẻ, biện pháp thích hợp 
kết hợp với việc nâng cao trình độ 
giác ngộ chính trị mà nâng cao nhanh 
chóng, vượt bậc, trình độ văn hóa và 
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'kiến thức khoa học — kỹ thuật của 
đồng bào các dân tộc íL người. Chúng 
ta phải làm sao cho những người 
nông đân lao động, những người thợ 
thủ công và công nhân thuộc các dân 
tộc iL người từng bxrớc tiến kịp đồng 
bào miền xuôi. Vấn đề này càng trỡ 
nên bức thiết khi chúng ta mở mang 
nhiều vùng kinh tế mới với trình độ 
kỹ thuật hiện đại ở các vùng miền 
nút Và cao nguyễn. 


Rõ ràng, con người lao độug (rong 
nông nghiệp — bao gồm cả người nông 
dân xã Viên, người công nhân trong 
nông nghiệp, đội ngũ cán bộ khoa 
học — kỹ thuật dang ngày cảng tăng 
thêm — là yếu tố cơ bàn nhất của lực 


lượng sản xuất trong nền nông nghiệp, 
^ `. ` xà ° 
lâm nghiệp và ngư nghiệp của nước, 


tà. Đó là vì lực lượng lao động ấy, 
với tỉnh cách là một lực lượng sản 
xuất, tậc động vào nẻn sản xuất nông 


nghiệp như một “lực lượng tự nhiên”. 


có khả năng to lớn cải tạo thiên 


\ nhiên, sáng tạo ra của cái vật chất. 


Quan trọng hơn thể nữa, đó là vì lực 
lượng lao dọng 3y chính là người làm 
chủ nền sản xuất xã hội. làm chủ cả 
sức lao đòng của bản thân mình, có 
nhiệm vụ tö chức lại các yếu tố cơ 
bản của sản xuất, quản lý sẵn xuất, 
đưa nén nông nghiệp nước ta tiên lên 
những bước mới. Vị vậy mà khi nói 
nhiệm vụ của œch mạng khoa học — 
kỹ thuật là lắm, biến đổi sâu sắc lực 
lượng sẵn xuât, thì nhiệm ụ chủ tiến, 
phương hướng chủ gẽu, có ý nghĩa 
quyết định là kết hợp Đới cách trạng: Đề 
quan hệ sản uất 0à cách mạng Tư 
tưởng 0à oän hóa làm biến đòi sản sắc 
nhất chất lượng của con người lao 
dong, làm cho lực lượng ấy không 
nơờng phát huy tính thần làm chủ 
tập thể xã hội chủ nghĩa, không 
ngừng nâng cao trình độ làm chủ. cả 
vẻ kỹ thuật và về tô chức, đóng vai 
trò chủ động, tự giác và sáng tạo 
trong công cuộc đưa nền nông nghiệp 
nước ta tiến lên sẵn xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa ngày càng hiện đại, 


4á 


địa rộng lớn, 


\ 


¬ 


2 — Cách mạng khoa học — 
kỹ thuật tới đất đai. 


Một yếu tố cơ bản khác của lực 
lượng sẳn xuất, một tư liệu sẵn xuất 
chủ yếu trong nông nghiệp. là đất đai. 
Mác đã từng nói: * Đất đai là fr liệu 
sẵn xuất quan trọng bậc nhất và nếu 
không kề con người lao động thi đó 
là tư liệu sẵn xuãi đặc biệt ›. Theo nghĩa 
rộng, đất đai bao gồm cả nước, các 
tập đoàn sinh vật sông trên mặt đất 
và các của cải ần náu trong lòng đất. 
Người ta đã tổng kết khoảng 75 đến: 
801% của cải vật chất trong xã hội là 
lấy từ đất mà ra. Không có đất dai 


thì khòng có chỗ đứng đề tiến hành 


sản xuất xã hội, không có không giau 
cần thiết đề phái triền nông nghiệp, 
do đó mà không có rất nhiều thử. 
Hiện nay, đã có al suy nghỉ ra vật øi 
đề thay thế hẳn cho đất hay chưa? 
Chưa có mà sau này cũng sẽ không 
có, cho nên đất là một tư liệu sản 


- xuất không thê thay thế. 


Đũãt đai nước fa về điệu tích tự nhiên 
cỏ 32.8 triệu héc-ta, nằm trong vành 


- đai nhiệt đới ầm, có gió mùa, ở phía 
Š > 


đònúg lại có vùng biên với thềm lục 
Về mặt thồ nhưỡng. 
theo kết quả điều tra hiện nay thị 
có khoảng 30 loại đất, phân bố trẻn 
50 vùng địa lý thồ nhưỡng, và hiện 
nay chúng ta đã phân ra 7 vùng kinh 
tế lớn. Chúng ta có những, vùng châu „, 
thồ lớn nhỏ từ Bắc đến Nam, trong 
đó có những châu thổ nồi tiếng giàu 
có ở châu Á. như đồng bằng sỏng 
Hòng, đồng bằng sông Cưu-long. 
Chúng ta có những vùng rừng núi 
trùng điệp với những thầm thực vật 
rất phong phú và chứa đựng nhiều 
tiềm năng to lớn chưa được khai 
thác. Chúng la có những vùng cao 
ngnyêm: rộng lớn, đặc biệt là ở Tày- 
nguyên, ở đócòn nhiều khả năng mở 
rộng diện tích canh tác, nhất là để 
phát triền cây công nghiệp, phát 
triều chăn nuôi, có tiềm năng to lớn 
về nóng sản nhiệt đới, 


- Điều kiện khí hậu nhiệt đới ầm, 
cỏ gió mùa mang lại cho đất đai nước 
ta nhiều thuận lợi lớn, như quanh 
nam nhận được nhiệt lượng rất lớn 


của mặt trời với một lượng mưa 
khả lớn, đo đó tà màu xanh bao 


phủ quanh năm, sinh vật sinh sôi 
nắy nở nhanh chóng và đa dạng. Nhờ 
có búc xạ mặt trời và độ ầm lớn 
như vậy, cho nèn ruộng đồng :nỗi 
năm làm được 2—3 vụ, rừng nhiệt 
đới tăng trưởng nhanh và thưởng có 
nhiều tầng. Tuy nhiên, khí hậu 
nhiệt đới cũng gây cho ta không it 
khó khăn như hạn, lụt. xót mòn... 
Thông thưởng. ở những vùng trơ 
- trọi chỉ một trận mưa lớn là có 
thề cuốn trôi cả một lớp đất dày đòi 
hỏi hàng chục năm, thậm chí hàng 
trăm năm mới hình thành được. 
- Với đặc 'điềm đất đai như 
vậy của TỔ quốc, trong quá trình 
phát triền nông: nghiệp, con người 
Việt-nam đã làm chủ đất đai 0uà tác 
động đến đất đai như thế, nào ? 


_ Nhin chung, với biết bao công sức ` 


từ thế hệ này qua thế hệ khác, nhân 
dân lao động nước ta đã tạo nên 
những vùng thâm canh trù phú, đặc 
biệt là ở các vùng châu thổ phì nhiêu. 
Ở đày. người nông dân Việt-nam đã 
đấu tranh với thiên nhiên, cải tạo 
thiên nhiên, đắp đê chống lụt. ngăn 
mặn, lấn biên, mở mang diện tích, 
làm ra một khối lượng của cải ngày 
càng lớn. Tuy nhiên, phải nói rằng 3 
phần 4 đất liên là dỏi núi vẫn chưa 
được khai thác bao nhiều. Phương 
thức làm ăn du canh, du cư, tệ nạn 
phá rừng đã gây nén nhiều hậu quả 


tiêu cực cho đất đai và tài nguyên - 


thiên phiên của đất nước. 


Chính trên dải đất đai nói trên, 
trên đất liền và trên miền biện, nhờ 


thiên nhiên nuôi đưỡng, dân tộc ta đã_ 


tồn tại và phát triền qua mấy nghìn 
năm lịch sử cho đến ngày nay. Cũng 
chính trên dải đất dai dó, hiện nay 
nhân đản lao động nước fa đang tiến 
hành cuộc cách mạng sâu rộng nhất 


> 


trong lịch sử cẴa dân tộc, xây dựng 
nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, phát 
triền nền nông nghiệp nước ta từ 
sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa. : : 

Như vậy, một vấn đề đặt ra 
là đối với đất đai, đất liên và 
vùng biên, cách mạng khoa học — kỹ 
thuật phải phát huy tác dụng tích 
cực và sáng tạo của mình như thế 
nào. Cách mạng khoa học — kỹ thuật 
có nhiệm uụ rất lớn là đi sâu điều tra 
nghiên cứu, tìm hiều quy luật của các 


“quá trình diễn biến của dất đai, đi 


liền uà pùng biền. Trên cơ sở đó, 
chúng ta phải đề ra cho được những 
biện pháp khoa bọc và kỹ thuật cần 


_ thiết nhằm sử dụng, cải tạo, bồi dưỡng 


tốt nhất, làm cho đất đai của chúng 
ta nói chung ngàu cảng trở nên màu 
mỡ 0à mãi mãi là nguồn cung cấp của 

cải uó tận cho dân tộc ta. ¬ 


Mốt vấn đề hết sức quan trọng đòi 
hỏi khoa học phải trả lời là: nói 
chung, đưới bàn tay lao động của 
con người, quy luật diễn biến của đất 
đai là ngày càng thoái hóa hay ngược 
lại có thê trở nên ngày càng màu mỡ ° 
Dưới chế độ phong kiến và chế đô 
tư bẳn, mỗi một bước phát triền của 
nỏng nghiệp là một bước tiền mới 
trong nghệ thuật bóc lột người dân 
lào dòng và cũng là một bước tiên 
mới làm cho đất đai kiệt quệ, hao 
mòn. Dựa vào: thực tiễn đó, nhiều 
nhà khoa học của chủ nghĩa tư bẩn 


+ đã từng đẻ ra cái gọi là quy luật tất 


yếu ngày càng giảm bớtktmàu mỡ của 
đất đai. Lần đầu tiên, chính Mác là 
người đã bác bỏ luận điểm sai trải đó. 
Đất đai vừa là một phạm trừ tự nhiên 
vừa là một phạm trà xã hội, Đất là 
sẵn phầm của bản thân tự nhiên, là 
điều kiện tự nhiên của lao động. 
Àhưng, chỉ khi có tác động của con 
người với tính cách là lực lượng sản 
xuất. đồng thời với tính cách là người 
làm chủ từ thấp đến eao qua các thời 
kỳ lịch sử khác nhau từ tự phát đến 
tự giác, thị đất đai mới trở thành tư 
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liệu sản xuất, Cũng vì vậy, tùy theo 
phương hướng tác động của người 
đao động, đất đai có thê chuyên biến 
hoặc theo quy luật ngày càng nghèo 
4l, hoặc ngược lại theo quy luật ngày 
càng trở nên màu mỡ. Đó là một 
điều rất cơ bản có liên quan mật 
thiết đến bản chất của từng chế độ 
xã hội. 


Hiền nay, nhân đàn ta đã bước 
vào giai đoạn mới, cả nước tiến lên 
chủ nghĩa xã hội. Chúng ta có đủ 
điều kiện đe đầu tư khoa học và kỹ 
thuật làm cho sự hiệu biết của chúng 
ta về đất liền và vùng biến, hiện còn 
đơn giản và nông cạn, ngày càng có 


cơ sở khoa học -' giúp tho chúng ta. 


ngày càng đi sâu nắm được các quy 
luật điễn biến của đất đai trong cả 
nước, cũng như trong từng vùng lãnh 
thỏ, Trên cơ sở khoa học ấy, chúng 
ta cần để rở “cho được phương hưởng 
tác động cụ thể nà có hiệu lực đề làm 


cho gtt) Tuat đút dự ng Càng HÀN THƠ 


trở thành hiện thực, khòng những trên 
từng đị: phương mà trên toàn bộ lãnh 
thỏ của chúng ta, kề cả trên hàng triệu 
héc-ta hiện đang ở trên xu thế thoái 
hóa. Điều đó có ý nghĩa quyẻt định 
đòi với tương lại của nẻn nòng nghiệp 
nước ta. Không những thể. vẻ lâu đài 
mà nói, điệu đó có Ý nghĩa quyết định 


đối với tiền đồ hưng thịnh của dân 


-tóc. 


Về vấn đề sử dụng đất đai, Nghị 


quyết Hội nghị lần thứ 2 của Trung ' 


ương Đẳng đã đề ra «(hđảm cạnh, tăng 
ð¿ụ Đà báo pệ, bồi đưỡng, cải tạo đất 
trên toàn bộ điện tích canh tác 3, Hiện 
nay ở hầu hết các nước, nông nghiệp 
đều đi vào thâm cành, 


Đối với chúng ta, về điện tích nói 
chung, nước tà không phải là một 
nước nhỏ. Tuy nhiên, với số dân 50 
triện hiện nay và súp tới còn tìnø thêm 
thì bình quản đất đai tự nhiên của 
môi người không phải là nhiều. Vì 
vậy. dối 0ởi nóng nghiệp nước ta, thám 
canh rõ ràng là mụt qui Tluạật tất pẻu. 
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Chúng ta đã có những tỉnh năng suất 
lúa đạt 6 tấn trên một héc-ta, những 
huyện đạt 8 đến 9 tấn, những hợp tác 
xã đạt 10 tấn trên một héc-ta. Khoa 
học vã kỹ thuật cần đi sàu xác định 
những cơ sở và biện pháp khoa học — 
kỹ thuật để mở rộng diện tích thâm 
canh và tăng vụ, nhằm tăng hơn nữa 
năng suắt của đất, cũng như hiệu qu: 
kinh tế của nòng nghiệp. Khoa học và 
kỹ thuật cần đi sâu nghiên cửu những 
điền hình tốt uề cdi tạo 0à bồi dưỡng 
đất đai. Ví dụ như hợp tác xã Vũ- 
thắng đã dùng hàng triệu ngày công 
đưa đất phù sa từ ven sỏng Hồng vẻ, 
két hợp với các biện pháp kỹ thuật 
khác, làm cho đất của một vùng trũng 
chua mặn trở thành màu mỡ hản lên. 
Lại như các điền hình tiên tiến cải 
tạo thanh công đất bạc màu vùng 
trung du Bắác-bộ, tạo nên biến 
chuyên lớn về độ màu mỡ đưa lại 
năng suất § tấn trên một héc-ta... 


Ở đày, chúng ta cần nhắn mạnh sự 
cần thiềt phải tiết kiệm đất đái, nhất là 
đắt trông trọt, chấm dứt mọi sự lãng 
phí đất đai. Trong lúc phải bỏ ra 
biệt bao công sức mới khai hoang 
chưa được 20 vạn héc-ta, thì hiện nay 
ở nựay một số tỉnh vùng đồng bằng 
Bảc-bộ đã có đến § vạn héc-ta đất 
thuộc bị bỏ hóa. Chúng ta cũng đã sử 
dụng hàng chục xạn héc-ta đất tốt 
vùng đòng bằng `vào việc xây dựng 
cơ bản; vấn đề này cần được quy 
định chặt ché hơn nữa. Các mương 
máng, các hệ thống thủy lợi hiện nay 
cũng đã chiếm đến 105% đất đai. Làm 
thủy lợi bằng mương máng như hiện 
nay là rất cần thiết, nhưng ngay bây 
giờ cũng nên nghĩ tới và làm thi 
nghiệm những hệ thống thủy lợi bằng 
ống ngầm hay máng nổi đề tiết kiệm 
đất hơn. Chúng ta phải biết quý từng 
tấc dắt, vì làm ra và gìn giữ mỗi tặc 
đất tươi tốt như ngày nay đòi hỏi 
phải mất biết bao mồ hôi, công sức và 
xương máu. Chính vì vậy, mà nhân 
dân ta đã tòng kết một cách hết sức 
sâu sắc: « Tấc đất — tấc vàng ». 


⁄ 


bư 
⁄ 


Một vấn đề rất quan trọng nữa là 
mở mang đãt đai nông nghiệp, khai 
hoang đề mở rộng diện tích, xây dựng 
những ung kinh tế mới. Chúng ta cần 
khẳng định. đây là một chủ trương 
đúng đán và sáng suốt nhằm kết hợp 
đất đai với lao động, phát huy những 
tiềm năng to lớn của đất nước, làm 
ra-của cải vật chất ngày càng nhiều. 
Cần nhấn mạnh rằng, muốn đạt đến 
mục đích ấy thì khai hoang nhất thiết 
phải đi đỏi với bảo vệ và cải tạo đắt 
đai, làm cho đất đai không những 
trước mắt cho thêm sản phầm, mà về 
lâu đài ngày càng trở nên màu mỡ. 
Khai hoang đến đâu phải dưa 0uào sẵn 
xuất, phải thực hiện thâm canh đển 
đây. Hiện nay ở nhiều địa phương có 
phong trào khai hoang. mở rộng diện 
tích đề trồng màu. Có tỉnh như Bình- 
trị-thiên đã đưa tỷ lệ trồng màu lên 
đến 402 và sắp tới có thể cao hơn 
nữa, nhờ vậy không những đã giải 
quyết được vẫn đề lương thực mà 
còn giữ vững và phát triền được chăn 
nuôi. Có huyện như Đắc-tô, thuộc tỉnh 
(ia-lai — Công-tum đồng bào rất phấn 
khởi vì nhờ vỡ hoang tròng sắn mà 
năm nay không thiếu ăn vào lúc giáp 
hạt, một điều chưa từng có từ trước 
đến nay. Tuy nhiên, đi sâu vào tìm 
hiệu biện pháp mỡ rộng điện tích thì 
chưa nơi nào thực hiện thâm canh 
cả. Nếu cử tiếp tục khai hoang trồng 
sẵn theo kiều ấy thì chỉ vài ba năm 
sau đất đai sẽ bị nghèo kiệt, Cần tiếp 
tục trồng sắn nhiều hơn nữa ở những 
nơi thích hợp, nhưng nhất thiết phải 
đi vào thâm canh. Không nên thỏa 
mãn với những kết quả trước mắt, 
mà phải Biết nhìn lâu đài và toàn 
diện. Nếu chúng ta làm ăn không theo 
đúng quy )uật của thiên nhiên, thi 
như Ăng-ghen đã từng nói: Thiên 
nhiên sẽ trả thù những hành động 
khinh suất của chúng ta. 


Cảng mở mang những vùng kính tế 
mới trên quy mô lớn, thì càng phải 
đầu tư. khoa học nà kỹ thuật, điều tra 
nghiền cửu rất nghiêm túc dề xảy dựng 


— 
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những quy hoạch tông thề có chải 
lượng. Khoa học và kỹ thuật khóng 
những phải xác định đúng dắn 
phương hướng sản xuất mà còn phải 
giải quyết đúng đắn mỗi quan hệ giữa 
nông nghiệp, làm nghiệp và vấn đề 
nước. Vi đây là văn đề rất cơ bản, 
có ý nghĩa het sức quan trọmg đời với 
việc giữ gìn, eñi tạo và làn: giàu đạt 
đai, ngăn chặn mọi khả năng thoải 
hóa, tạo nên cơ sở vững chúc đề bảo 
VỆ môi trường sinh thái, xâv dựng 
thành công các vùng kinh tế mới rộng 
lớn của chúng ta. Nghị quyết của 
Đảng đề ra chỉ tiêu mở mang hàng 
triệu héc-ta, về lâu đài phải đưa điện 
tích đất nòng nghiệp từ 5 triệu héc-ta, 
hiện nay lên 10 - 11 triệu héc-ta. 
Nhiệm vụ ấy đặt ra yêu cầu cực kỹ 
quan trọng cho khoa học trong vấn 
đề điều tra và nghiên cứu đất đai. Yêu 
cầu đó càng trở nên bức thiết hơn 
nữa, bởi vì phần lớn những vùng sẽ 
mở ra là những địa bàn đất đai hiện - 
nay còn tốt, nhưng rất dẻ bị xói mòn, 
thoái hóa, nếư không có những biện 
pháp kỹ thuật nghiêm cách và đúng 
đắn. ` 

Nói đến đất, không thể không nói 
đến nước, đến rừng, ở nước ta thi 
đồng thời không thê không nói đến 
biển. Là vì có đặt lại phái có nước 
(Ủ mỚI CÓ SỰ SÒng. mỜỚI có nông 
nghiệp. Rừng lại là mọt điều kiện 
thiên nhiên có mối liên hệ rất mật 
thiết với trữ lượng nước. Nước ta lại 
nằm trên bờ biện Thái-binh-dương. 
Cho nên, đãi, mược, rững. biên có mối 
liên hệ qua lại nà tác động lẳn nhau. 
Có thể nói rằng, rừng pà biền có tầm 
quan trọng rất to lửn không những oẽ 
mặt tiềm năng các sản phầm quủ giá 
có th cung cấp cho +ã hội, mà còn ĐỀ 
Đai trỏ gút gin môi trường Đà cản 
bằng sinh thái tốt nhất dối 0uới toàn bộ 
đãt đai nước ta, dõi Đới 0iệc phút triền 
các ngành kính tế quốc đvdn trong cả 
nước. _ 

Nghị quyết của Đáng rất coi trọng 
Đ0ãn để nước, khi đề ra nhiệm vụ 


4? 
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phát triền vượt bậc nông nghiệp. Đề 
làm thủy lợi, chúng ta đã điều tra 
một bước trữ lượng nước ở lưu vực 
nhiều con sông lớn. Tuy nhiên, vấn 
đề đặt ra là đầy mạnh công tác điều 
tra nghiên cứu sâu hơn nữa, bao quát 
hơn nữa đề đánh giá được không 
“những tông trữ lượng nước mưa trút 
xuống nước ta hằng'năm, mà' quan 
trọng hơn là đánh giá được tổng trữ 
_ lượng nước trong từng vùng lãnh thô 
và trên phạm vị toàn quốc, kề cả nước 
trên mặt đất và nước ngầm trong 
lòng đất, tiến tới tìm hiểu quy luật 
điện biến của nước đang theo chiều 
hướng tắng thêm hay giảm bớt đi, 
Chính đó là cơ sở cho một chỉnh sách 
về nước, cho chế độ sử đụng nước 
không những đề phục vụ nông nghiệp, 
- mà còn đề phục vụ công nghiệp, phục 
vụ mọi hoạt động kinh tế và đời 
sống của xã hội, trước mắt và lâu 
dài về sau. 


Ở nước ta, đất liền tiIẾPp giáp VỚI 
vùng biên trên một chiều đài khoảng 


3,200km. Vị vậy. khi nói đến các ngưön. 


nước ngọt thì không thề khỏng nói 
đến các quy luất thủy triều của nước 
biển, đến sự tác động qua lại giữa 
nước ngọt và nước mặn, đến kha 
năng đầy lùi nước mặn, cũng. như 
ngăn chặn sự thâm nhập của nước 
mặn vào dất hẻn. Những hiện tượng 
nước mặn xâm nhập vào đất liền sâu 
hơn trước ở một số nơi cần được 
theo đối và nghiên cứu. Vẫn đề nước 
quan trọng như vậy, cho nèn, chỉ có 
trên cơ sở những hiều biết tương 
đối toàn diện và chính xác về các 
nguồn nước; chúng ta mới có thề sử 


dụng nước một cách khoa học và có . 


-hiêu quả, lâm cho nước ta mãi mũi có 
những tiềm năng to lớn ề nước, làm 
cho nước thật sự và mãi mãi là tài 
nguyên phong phú của ta. Đồng thời 
vì ở bên cạnh biên, cho nên chúng ta, 
từ bây giờ, cần chủ ý tới khả năng 
lọc nước ngọt từ nước biện. Tuy văn 
đề này đổi với chúng ta hiện nay 
chưa phải là bức thiết, nhưng cần 
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phải thấy trước rằng cùng với nhịp 
độ và quy mô phái triền ngày cảng 
lớn của các ngành kinh tế quốc đân. 
đặc biệt là của công nghiệp, thì nhu 
cầu về nước ngọt ngày cảng tăng lên 
gấp bội. Cũng vị vậy, mà trên thế 
giới hiện nay, lọc nước ngọt Lừ nước 
biên là một phương hướng lớn của 
khoa học.Và cũng đã có nước xây dựng 
cả một thành phố. trên bở Điền, ở đỏ 
mọi nhu cầu vẻ nước ngọt đều được 
giải quyết bằng nước biên lọc ra. 


Một vấn đề quan trọng và cấp bách 
khác mà các Nghị quyết của Đẳng 
đều nói đến là ẩn đề « trồng rừng, tu 
bö, bủo 0oệ rừng 0à khai thác rừng . 
Rừng từ xa xưa đã bao phủ phần lớn 
đất đai của nước ta. Rừng nhiệt đới 
của ta có nhiều tầng, nhịp độ tắng 
trưởng khá nhanh, không những là 
một nguồn của cải to lớn về gỗ quý. 
về các loại thực vật khác, vẽ động 
vật hoang dại, về các đặc sẵn nhiệt 
dới, mà còn là một điều kiện không 


_ thề thiếu và không! có gì thay thế 


dược đẻ bảo vệ môi trường. bảo. vệ 


- nguön nước và giữ gìn độ màu mỡ 


cho đất đai như trên đã nói. Tuy VẬY. 
phần nào đo yêu cầu làm ăn của đồng 
bàð ta ở vùng núi, phần nào do một 
số người thiếu ý thức về tầm quan 
trọng của rừng, cho nên nạn phá rừng 
kéo dài từ lâu, đến nay vẫn chưa 
chấm dứt. Trong những năm chiến 
tranh, đế quốc Mỹ lại dùng chất độc 
phá hoại hàng triệu héc-ta rừng quý 
của ta. nhất là trong các vùng căn cử 
kháng chiến và dọc các con đường 
chiến lược. Trong công tác kbai hoang 
vừa qua, có nơi đã không tuân thủ 
những quy định về bảo vệ rừng. giữ 
gìn nhữnz đải rừng cần thiết. Do đó, 
mà diện tích rừng đã bị thư hẹp nhiều 
và hiện đang tiếp tục bị thu hẹp. 
đến một giới hạn không thề chấp 
nhận. Vì vậy, khoa học và kỹ thuật 
phải di sâu xác định tầm quan trọng 
và quy luật sinh trưởng của từng 
loại rừng, đề ra cho được những biện 
pháp khui thác vừa có hiệu quả kinh 


tế vừa bảo đâm cho sự tải sinh của 
rừng. Một vấn đề hết sức cấp 'bách 
hiện nay là phải bằng mọi cách chảm 
dứt hẳn những hành động phá rừng. 
Phải tòn trọng triệt dề pháp lệnh 
bảo vệ rừng của Nhà nước. Trước 
hết, phải bảo vệ những khu rừng 
đầu nguồn, những rừng gỗ. quý ở 
Việ-bác và miền Trung, ở Tây- 
nguyền và Nam-bộ. Rừng khộp không 
nên phá, vì nếu phá đi thì càng 
làm cho đất đai ở đó thoái hóa 
nhanh hơn. Rừng sú-vẹt, rừng sặt, 
rừng đước, rừng tràm đều cần được 


bảo vệ, không những đề làm giảm sự - 


thậm nhập của nước mặn, mà còn đề 
Venh huy tác dụng giữ lại phù sa, 
Tạng đầy quá trình lấn biển, đồng 

¡ tạo nên ¡nôi trưởng sinh thái 


kiên nhiều nguồn lợi rãi lớn về hải 
sản, .ì - | 


Tháng đề phủ xanh hàng triệu héc-fa 
Thà N trồng lại rừng trên quụ mô 
ko ằ một nhiệm vụ rất quan trọng 
lpn Xinh bách đồi hỏi các cơ quan kinh 
; XHOA học và kỹ thuật phải tập trung 
By AAYyết, Đứng về khả năng của 
n In lâm nghiệp mà nói thì hiện nay 
nàn lÊu trồng lại 1,2 triệu héc-ta 
Keang hàn là một chỈỉ tiêu tương đối 
chốn htrng, đứng về yêu cầu nhanh 
` T8 Chấm dứt quá trình thoái hóa 


hàng VẤt đai, nhanh chóng lẻm cho 


rn2tạ 


còn tn¬ểy, thì chỉ tiêu đó rõ ràng là 


là xr Tả thấp. Khí nói rằng đất đai 
sức t ` tư liệu sẳn xuất đặc biệt hết 
và VI AÝ giá, chúng ta muốn nói đến 
&aì .C tấc đất trên các đồi trọc. Đất 

vẠt TNGG- chừng mực nào đó là một 

khôn sống, tuy không mất đi hắn. 

máy # phải thay thế cái mới như các 
thời XXx® <óc trong công nghiệp sau một 
# zen sử dụng; nhưng đất đai có 


qu ` 
thoại ¡ _R$L diễn biến của nó. có thẻ 


một $ 
chủn 


. VỚI b 
đồi t1 Rệm vụ phủ xanh trở lại các 
TC, làm cho đất ở đây ngày càng 


liệu sản xuất nữa. VÌ vày, 


“. 


triệu héc-ta khôi phục trở lại độ . 


«5a đến mức độ không cỏn là 


®a cần có ý thức đầy đủ đối. 


tăng thêm tiềm nắng đối với hoạt 


động sản xuất. Cần đầu tư khoa học 
và kỹ thuật, đẻ xuất những biện pháp _ 
tích cực nhất, sáng tạo nhất đề hoàn 


"thành kỳ được và hoàn thành vượt 


mức những chỉ tiêu đã đề ra, tạo nên ' 
nhữủg thẫm xanh thực vật mới. 
Chúng ta không thê không nghĩ tới 
vấn đề tạo nên thảm xanh thực vật 
phong phú và đa dạng, với những đặc 
sắu trên khoảng gần 60 vạn béc-ta đất 
cát chụu dải dọc ouen biền của nước ta., 
Điều đó ngày nay đang trở thành hiện: 
thực: Cát không những là nguyên liệu 
cho công nghiệp. mà còn là mội loại 
đất đai có thể phát triền nông nghiệp 
và lâm nghiệp. Chúng ta đã thành 
còng trong việc phát triền các rừng 
phi lao ở ven biền, các rừng này vừa 
chẩn gió, vừa cho gó, lại làm đẹp: 
thêm phởng gảnh các bãi biền. Nhưng 
có phải chŸcây phi lao mới thích hợp 


- với đất cất hay không ? Cây dừa, 


mọt số cây lương thực, thực phẩm, 
các loại hành, tôi, hương lau trồng Ở 
vùng đất cát hiện nay cũng đã đưa 
đến hiệu quả kinh tế khá cao. Trên 
các bãi cất đọc ven biền đã có một số 
làng mạc, với cây cối xanh tươi. Chúng 


"ta cần đầu tư khoa học và kỹ thuật 


tìm hiều những khả năng tự nhiên và 

kinh tế của đắt cát, phát hiện ra những 

khả năng mới, kết hợp ở đây nông 

nghiệp với lâm nghiệp và ngư nghiệp 

đề đưa dân ra ven biền, thực hiện 

một hướng quan trọng về phân bỏ" 
lại lao động. góp phần xày dựng nẻn 

kinh tế miền biển ngày cảng giàu CÓ, 
kết hợp kinh tế với quốc phòng. 

Chủ trương về vấn đề xảm nhạp 
giữa lám nghiệp. nông nghiệp, ngư 
nghiệp là một chủ trương rất đúng đản 
mà căn bộ khoa học kỹ thuật của 
chúng ta phải quản triệt và thực hiện 
với tinh thần tịch cực. sáng tạo. Cần 
xúc tiến công tác nghiền cứu khoa 
học — kỹ thuật đề phục vụ việc XâY 
dựng một nên kinh tế ' toàn diện Ở 
miền núi, kề cả những nơi có rừng. 
Rừng không chỉ cung cấp gỗ, mà còn 
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thực 
đó là 


cung cấp các thứ lương thực, 
phim nữa.« lừng là vườn», 
HỘI cầu nói đầy ÿ nphĩa. 
dựng tư tưởng quý trọng rừng, 
chấm sóc rừng như chăm sóc vườn 
tược, kết hợp từng bước việc bảo 
và .kinh dơanh rừng với việc 
phảt triển rong trọt và chăn nuôi. 
Ngược lại, trên những vùng đất dai 
nông nghiệp hiện nay; thì cần nghiên 
cửu và xác định những thứ cây lâu 
năm thích hợp nhất để trồng phổ 
biến, như chủng 1a đang làm ở miền 
Bắc, từ khi có lời kêu gọi STẻt trồng 
cây » của Bác Hồ. Ở những nơi cần 
thiết thì tạo nên những đải rừng đề 
giữ độ âm của đất và đề chắn gió. 
Đề đầy naạnh công tác phủ xanh đồi 
trọc, một phương hướng lớn là kết 
hợp trồng cây lâm nghiệp với trỏng 
cây công: nghiệp đài ngàWw cày ăn 


vẻ, 


quả và trồng có... Làm như - vậy 
VỪA có gò, vừa có thức ăn cho 
người và gia súc, vừa phái triền 


được chăn nuôi, vừa từng bước cải 
tạo được đất đại, Một ví dụ cần 


nẻu lên là có nhiều địa phương đã 
phủ xanh đồi trọc thành CỎDE bằng 
chủ trương trong mít, có nơi đã trồng 


thành rừng trên mấy trầm héec-ta, Cây. 


thức ăn cho 
người Và gia súc, vừa cho gỗ quý. 
Œ dưới tân, lại có thể trồng đứa 
hoặc trong có đề chăn nuôi. Cần 


mil Vu 


Củng cấp 


theo dõi dễ xác định ảnh hưởng của: 


cav mÍt đối với đất đại như thế nào. 
RKhoa học lâm nghiệp và nông nghiệp 
phải tìm ra cho được nhiều loại cây 


như vậy phù hợp với từ Hợ vùng của. 


linh thổ nước ta, 


.-“ 

Xông nghiệp không những phải thâm 
nhấp 0ào rừng mà còn phải thám 
nhỌp Đảo môi Pường nước sóng, 
nước biến. Điện tích mặt nước ngọt 
trên đất đài nước ta rất lớn, Đỏng 
bảng sông Cứu- -loòng có nhiều sông 
kênh rạch. Ở đồng bằng sông 
Hồng có địa J0 PH mặt nước ngọt 
cliem tới 20'% diện tích tự nhiên, 
Điện tích mặt nước đó chứa đựng 


HOÔI, 
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Phải xây: 


“trường nước, kê cả nước biên, 


nhiều khả năng về nuôi cả nước Ngồi 
và trồng một số loại thực. vật có ¡ch. 
Nếu chúng ta biết răng, mỗi mội héc- 
ta mặt nước có thể cung cấp đến ã tấn 
cả nước ngọt, thì chúng ta không con 
coi thường việc đầu tư khoa học. EỊ 
thuật vào môi trường này để phát 
triền các nguồn lợi thiên nhiên. - 


Ngày nay, trên thế giới khái niềm 
nòng nghiệp không còn hạn chế ở trên 
dät liên, mà đã mở rộng đến môi 
hình 
thanh Lừng bước ngành « nồng nghiệp 
ở môi trường nước 3. Ở đây, chúng tà 
không nói đến khoa học về biến, bởi 
vì đó là một vấn đẻ hết sức rộng lớn, 
mà chí đề cập đến sự phát triền ngành 
tròng trọt và chăn nuôi ở vùng biển 
của nước ta, kề cả trên 40 vạn héẻc-ta 
vịnh, eo biền, đầm phá, trên vùng 
nước lợ ở ven bờ, cũng như trên vùng 
biển ngoài khơi, nhất là ở gần các: 

hải đảo. Hiện nay, người ta dã thấy 
rằng, với lối khai thác hải sản ð at 
trên quy mô lớn bằng phương tiện 
cơ giới ngày càng hiện đại. ở nhiều 
vùng biên trên thể giới đã xuất hiện 
hiện tượng nguồn hải sản cạn dần. Ở 
nước ta, tuy nghề đánh cá chưa phát 
triên lắm, nhưng do việc khai thác 
trải phép và bừa bãi của các tàn đánh 
cả nước ngoài, cho nên có hiện tượng 
một số bãi cả đã nghẻo dần, một số 
loại hải sản quỷ giảm đi trông thấy. 
Vùng biên của nước ta có thề là môi 
trong những vùng biên giàu có nhất, 
nhất là về các hải sản đặc biệt, nhưng 
nguồn lợi to lớn đó hiện ta chưa khai 
thác được bao nhiêu. Vì vậy. khoa 


“học và kỹ thuật cần được đầu lư mạnh 


hơn nữa vào vấn đề điều tra nghiên 
cứu việc đánh bắt và nuôi, trồng ở 
vùng biển, chú trọng các loại tôm cả, 
các loại thực vật biến, các đặc sản 
quy. Có như vậy; mới thực hiện được 
chỉ tiêu về hải sản đo Trung ương đề 
rỞa, vừa góp phần giải quyết văn đề 
ăn cho nhân dân, vừa tăng thêm mặt 
hàng xuất khẩu có giá trị lớn. 


* 


f 


“':————: ——. ————_— 
xY 


Đất đai với nghĩa rộng của nó là 
một tư liệu sẵn xuất vô giá. Đất, nước, 
rừng Và biền đều cỏ tầm quan trọng 
rát lớn đối với nhiệm vụ phái triền 
nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp. 
Bơi vậy; chúng ta phải biết quỷ trọng, 
Sử dụng, bảo vệ các tài nguyên quý 
bảu ấy, « Chúng ta không thề đối xử 
Với thiên nhiên, thống trị thiên nhiên 


như kể xâm lược thống trị dân tộc 


khác, như một kể đứng ngoài thiên 
nhiên, Trái lại, chúng ta thuộc về nó 
CỔ xương, thịt, máu và trí tuệ, và 
chúng ta ở bên trong nó. Khác với 
(uy ứng sinh vật khác, toàn bộ sự thông 
h l của chúng ta. đối với thiên nhiên 
"a Ø chỗ chúng ta có thẻ nhận biết 
" Các quy luật của nó và ứng 
S. Cúc quy luật đó một cách đúng 

C6). Nhiệm pụ của cách mạng 


khoa học ~ kỹ thuất là ' phái phát hiện 
rác các gui luật của thiên nhiên nước 
fq, của đài, nước, rừng, biên của ta, 
trên cơ sở đó Tnà làm cho người lao 
động nói chung, người nông đần và 
công nhân trong nông nghiệp, lâm 
nghiệp và ngư nghiệp nói riêng, trở 
thành những người làm chủ thông 
mình, sang tạo, biết quý từng 
tặc dất của Tö quốc, biết sử dụng lối 


- nhất đt, nước, rừng. biền của ta một 


cách dùng gu luật nhất, 0ì lợi ích 
trước mắt nà lâu clài của sự nghiệp xâ0 
dựng chủ nghĩa + hội. 0ì hạnh phúc 
của nhản ddn. 


(cỏn nữ) 


(6) C. Mác — F. Ăng-ghcn: Toàn (4e, bản 
tiếng Nga, tập 20, trang 49ó, 
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Bầy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa 
“đối với công thương nghiệp - - 


AU thăng lợi vĩ đại của cuộc kháng 
chiến chỏng Mỹ, cứu nước, cách 
mạng miễn Nam nước ta chuyện sang 
giai đoạn mới, giai đoạn tiến hành 
cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. ˆ, 

Trên cơ sở thiết lập nên chuyên 
chính vỏ sản, xây dựng quyến làm 
chú tập thể của nhân dân lao đong; 
Đăng ta đã lành đạo các ngành các 
cấp tiên hành đỏng thời nhiều công 
tác rãt quan trọng và đã đạt dược 
những thắng lợi to lớn trên các mặt: 
khôi phục và phát triển kính tế, giữ 
vững sản xuất và đời sống, thu xếp 
công ăn việc làm cho công nhân. lao 
động; chuyên đần nền kinh tẻ lệ 
thuộc đi theo hướng độc lập, tự chủ 
và xã hội chủ nghĩa ; quét các tàn tích 


văn hóa thực dàn mới, khỏi phục 


phẩm chất con người, xây dựng đời 
sống văn hóa mới. Con ngưƯỜI mới, 
bước đầu đổi mới quan hệ giữa người 
với người; trấn áp bọn phản cách 
mang. giữ gin an nĩnh chính trị, trật 
tự xã hội, củng cố quốc phòng... 
Những thắng lợi to lớn nói trên là 


02 


tư bản tư doanh ở miền Nam 


ĐỖ-MƯỜI 


thăng lợi của công cuộc cải tạo và 
xây dựng miền Nam về mọi mắt chinh 
trị, kinh tế, vxăn hóa và xã hội. 
Trong thắng lợi chung to lớn ấy, 
riêng vẻ mặt cải tạo và xây dựng kinh 
lế, chúng ta cũng đã đạt được những 
kết quả rất quan trọng, Chúng ta đã 
tập trung sức cải tạo, khôi phục và 
phát triển nòng nghiệp, nhanh chóng 
cải tạo. khôi phục và đưa vào sản 
xuất hàng nghìn xi nghiệp, giải phóng 
hàng chục vạn công nhân khỏi ách bóc 
lột của giai cấp tư sản. Nhà nước đã 
nắm và trực tiếp quản lý những ngành 
kinh tế then chốt? Hệ thống kinh tế 


.„ Xã hội chủ nghĩa được thiết lập, dần 


dần củng cố, phát triền và đang chiếm . 
ưu thế trong nên kinh tế` miền Nam. 
Sản phầm của công nghiệp quốc 


- đoanh và công tư hợp doanh chiếm 


gần 6° giá trị sản lượng của công 
nghiệp, tiều công nghiệp và thủ công 
nghiệp miền Nam, và đêu là những 
mặt hàng rất thiết yếu đối với sún 
xuất và đời sống hằng ngày của nhân 
dàn, Vận tải quốc doanh đường sắt, 
đường biến. đường hàng không: và 


` Lá 


quốc đoanh ô-tô đang bảo đảm lưu khần trương đề có thề căn -bản hoàn 
thòng Bắc-Nam. liên tỉnh, giữa thành thành trong năm 1978. 


thị và nông thôn, giữa nước ta và “ „ ¬ : 
và : Đấu tranh cải tạo thương nghiệp 
nư h vật tư ¡ : : Xv 
cóc ` n G vn: nn: tư bản chủ nghĩa, chuyển các nhà tư 
cấp phần lần Si tự cơ bắn cho các sản thương nghiệp (đồng thời chuyền 
n Đa kiuzÉnt ĐÀ: | số : cả phần lớn tiều thương) sang sản 
¿SH SSH: TUAI, COHÙ) BEU In co xuất, mở rộng và phát triển thương 
`. : xuất, -TỘng 
là J JẺN  Ô nghiệp xã hội chủ nưhĩa, thực hiện 
nghiệp, Nà đông .0gM'E0 Thương quyền làm chủ tập thề của nhân dân 
nghiệ) N ố ' ` "a n. trong lĩnh vực lưu thông, phân phối, 
được ko P bàn _ vàn = Trinh đang là vấn đề nóng bóng trước mắt. 
". ...ẽ.. yếu, IẾP - Qua cuộc đấu tranh này, cơ cấu kinh 
đan bệ: TU sS NHNIJŠ tế tư bản chủ nghĩa tiếp tục bị phá 
cu `... `. Tân cố: Đày là một bước có tính chất 
nho, thu các mặt hàng thiết yếu nÌM quyết định trong việc xóa bổ giai cấp 
n , õi | s€ X( s 
vai, kế cng vê "ma .. tư sản ở miều Nam. Công cuộc cait tạo 
SỮa, ch than SP dc lóc . LẤN... xã hội chủ nghĩa đối với công thương 
Các. êh nung cài PAE nành c1Êny nghiệp tư bản tư doanh sẽ góp phần - 
nh vực văn hỏa, ý tế của Nhà lo Ứm CÓUA NỤ CHXtUM 20 
c© đã am ữI Đ i : 
yêu "`... vụ nÒ thải lâm cho cơ câu kính tế xã hội 
‹ s LŸ) „ = -° Š đu ° 
bệnh hóa, tư tưởng. chính trị, những chủ nghĩa Ờ lp sàng xo cùng Mr 
YCH cầu cơ bản về bảo vệ sức khỏe Y3 tLìng cường đẻ cùng với cơ cau 
cua nnhân dân.. kinh tế miền Bắc hợp thành một nên 
Tr " | —— kinh tế xã hội chủ nghĩa thuần nhất 
bên Ong cơ cấu các ngành kinh tê, trong cả nước, tạo điều kiện vật chất 
ân phần kính tế quốc” cho việc mở rộng và nàng cao quyền 
.‹- đã hình thành thành phần làm chủ tập thê của công nhân, nông 


côn : kì 5 
kinh tư hợp doanh và thành phần dân lao động và trí thức xã hội chủ 
tế tập thẻ xã hội chủ nghĩa. nghĩa nước ta. 
He š ° +Ở .. „ 
S tiện TẾ kinh tế ‡ư bản chủ nghĩa Thắng lợi của công cuộc cải tạo xã 
lớn œ Nam đã bị phá vỡ nhiều mắng hội chủ nghĩa đối với công thương 


l.1i11h „ tính chất Nhyỗ DU, Các: lu chức nghiệp tư bản tư doanh ở miền Nam 
xóa =N tư bản lũng doạu Hũ: com bị trong thời gian vừa qua là to lớn. 
sắn. MNGU Họn đầu số T0 BnDs sp tỨ Nhưng chúng ta cũng có nhiếu thiếu . 
lũn » bị loại trừ khói kinh doanh sót. Chúng ta chưa quán triệt mục 
tnaxw TN ĐỎ tư sản côn lại hiện địch cải tạo, chưa gắn chặt cải tạo 
Giai . nhiêu là loại vừa và nhỏ. với xây dựng; khi nói cải tạo công 
miền R., tư Miếu công thương nghiệp nghiệp thường chỉ phấn mạnh hình. 
_ vào. hạ bung vớ bị h4 `I  hin đang đỈ thực cải tạo, không thấy vấn đề bao 
thà Ì hà v: ve: TIÊN g2°/ k3 không quật hơn là tô chức lại đề phát triển 
nhự hư: Lũng nền kinh + miền Nam cận xuẤt; khi nói cái tạo thương 
tiễn Kết ác p2 nữa, mà chỉ còn khả nghiệp thường chỉ nói thủ mưa, Irưng 
lĩnh ##ây tác-động xấu trong mỘI SỐ mụa mà không thấy phải tô chức lại 


`S>ực và trê \ TN : Ni SÃ Ho 

đỏ tìa nh và trên một phạm VÌ H0 nặn thương nghiệp theo hướng xã hội 
- \, K ~ la ^~ kả 

chủ nghĩa để phục vụ töL sản xuất 


với “S3>e€ cải lạo xã hội chủ nghĩa đổi và đời sống nhân dân; không thấy 
*S=«ÑSng thương nghiệp tư bản tư - hết mặt tiệu cực của thương nghiệp 
miền Nam đang được tiến hành tư bản chủ nghĩa. Ÿi vậy cải tạo ngành 


` 


Hà) 


lưu thòng phân phối làm chậm và 
không triệt đề, nghiệm trọng nhất là 
không tiến hành kiểm kê và trưng 
_ mua hàng hóa tòn kho của tư thương 
ngay sau ngày giải phóng và từ đó 
đến nay chưa có biện pháp quần lý 
chặt chẽ những hàng hóa đó, đề cho 
từ sản thương nghiệp đầu cơ, lũng 
đoạn giá cả, bóc lột nhàn dân, gây 
khó khăn cho Nhà nước. Nếu vận 
đụng tốt đường lỗi kinh tế của Đẳng, 
vận dụng tốt quy luật tiến từ sẵn 
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xuảtL nho lên sản xuất lớn xã hội chủ. 


nghỉa. nam vững mục địch, yêu cầu, 
nội dụng và bước đi của việc cải tạo 
kết hợp với xây dựng, nếu quán triệt 
đầy đủ và tô chức thực hiện tốt hơn 
nửa đường lối chung của Đảng là 
nắm vững chuyên chính vò sản, phát 
huy quyên làm chủ tập thề của nhân 
đân lao động. tiến hành đỏng thời bã 
cuộc cách mạng, thì kết quả của công 
cuộc cỉi tạo xã hội chủ nghĩa đối với 
còỏng thương nghiệp từ bản tư doanh 
ở các tỉnh, thành phố miễn Nam còn 
lớn hơn và triệt đề hơn, 


| —* 


Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của 
Đang và các nghị quyết, chỉ thị của 
Trung ương Đăng, của Bộ chính trị 
và Ban bí thư đã chỉ rộ rằng, trong 
Việc đưa miễn Nam cùng cả nước tiến 
lén chủ nghĩa xã hội. công tác cãi Lạo 
và xây dựng kinh tế phải nhàm mục 
đích cơ bản và lâu dài là tạo lấp một 
nên kinh tế xã hội chủ nghĩa đọc lập, 
tự chủ, phát huy quyền làm chủ lập 
thẻ của nhàn dàn lao động ở cơ SỞ, 


trong lừng dịa phương và trong cả. 


nước — làm chủ tư liệu sẵn xuất, làm 
chủ lực lượng lao động, làm chủ trong 
quan TỶ sản xuất và công tác lưu thông 
phân phối. ai tạo và xây dựng về 
kinh tế phải gàn chặt với nhau) xóa 
bó quan hệ sản xuất cũ phíi đi liền 


với thiết lập quan hệ sản xuất mới, 


hỂ : 


giải phóng lực lượng sẵn guất trước 
đây bị kim hãm, phải đi liền với phát 
triên lực lượng sản xuất mới. Cải tạo 
không phải chỉ là xóa bỏ quan hệ sản 
“xuất cũ, mặc đủ đây là điều tất yếu 
và bức thiết của cách mạng xã hôi 
chủ nghĩa. Cải tạo chủ yếu là đề sử 
dụng tốt lực lượng sẵn xuất hiện có, 
phát triền sản xuất, tổ chức lại sản 
xuất xã hội trên cơ sở quan hệ sản xuất 
mỏi, làm cho lực lượng sản xuất ngày 
càng phát triền, xây đựng từng bước 
cơ cấu công — nông nghiệp hợp lý, đề 
dưa nền kinh tế nước ta từ sẳn xuất 
nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. Sau khi thực hiện cuộc cách 
mạng xã hội chủ nghĩa về chính trị. 
đánh đỏ chính quyền phản động, xây 
dựng chính quvền cách mạng, thực 
hiện quyền làn chủ tập thê về chính 
trị của nhàn dàn lao động, thiết lập 
kiến trúc thượng tầng của xã hội mới, 
thí phải tiến hành ngay, không do 
dự, cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa 
về kinh tế sớm xóa bồ quan hệ sản 
xuất tư bản chủ nghĩa, cải tạo quan 
hệ sản xuất cá thê của nông dàn và 
thợ thủ công, xây dựng quan hệ sản 
xuit xã hội chủ nghĩa trong toàn bộ 
nén kinh tế quốc đân, xây dựng và 
củng cố cơ sở hạ tầng của chủ nghĩa 
xã hội. Chúng ta có đủ thể và lực đe 
sớm làm việc này. Nhưng có nhiều 
việc chúng ta làm chậm và bố lô 
thời cơ, _ ễ 


Ba nàm qua, dưới chính quyên) 
chuyên chính vỏ sản, lực lượng của 
giai cấp tư+sàn ở miễn Nam đã từng 
bước bị hạn chế và tbu hẹp, Một số 
nhà tư sản đã tiếp thu chính sách cải 
tạo của Đăng và Chính phủ, góp phần 
vào việc khôi phục kinh tế. Nhưng 
nhiều người trong giai cấp tư sản. 
nhất là từ sản thương nghiệp, van 
bảam giữ lời kinh doanh bóc lột như 
cũ, thậm chỉ còn lợi dụng thời cơ đề 
lạc Oai, Lạc quái, gây khó khăn cho 
Nhà nước và đời sống của nhàn 
đân. 


Đầy mạnh cải tạo đối với công 
thương nghiệp tư bản tư doanh. một 
bộ phận của công tác cải tạo kinh tế 
nói chung, đang là một vấn đẻ cấp 
bách. Đành rằng đây là một công tác 
khó khăn v>ừ phức tạp, đòi hỏi phải 
tiến hành một cách thận trọng nhưng 
không vì thế mà không tiến hành một 
cách rất khần trương, vì cải tạo 
cảng chậm thì các yếu tố tiêu cực của 
chủ nghĩa tư bẳn càng phát triền và 
gây tác hại càng nhiều đổi với sự 
nghiệp chung của chúng ta. 


«(Phương hướng chính sách chung 
đc cải tạo còng thương nghiệp tư bản 
tư đoanh là sử dụng có lợi cho quốc 
kế dân sinh, hạn chế bóc lột, từng 
bước đầy lùi và xóa bỏ giai cấp tư 
sàn, trước hết là Lư sẵn thương nghiệp. 
Nói dụng cụ thê là: sử dụng tót nhất 
khá năng quản lý và kỹ thuật của 
những người tư sản, khuyến khich 
họ đem vön, thiết bị, vật tư ra kinh 
doanh các ngành nghề thích hợp theo 
quy hoạch và sự hưởng dẫn của Nhà 
nước, đồng thời hạn chế và ngăn 
ngửa mặt tiêu cực của họ; xóa bỏ 
.- đần các ngành nghề kinh doanh không 
phù hợp với phương hướng phát triêền 
- kinh tế của Nhà nước ; đưa họ đi vào 
chế độ quản lý và kinh doanh theo 
kế hoạch Nhà nước bằng các hình 
thức tư bản Nhà nước mà hình thức 
cao là công tư hợp doanh. Cải tạo 
còng thương nghiệp tư bản tư doanh 
phải nhẫm yêu cầu mở rộng sản 
xuất, phát triền kinh tế. ồn định đời 
sống nhân dân, xây dựng quan hệ sản 
xuất mới, mở đường cho sức sẵn xuấi 
phát triền » (1). 


Đối với các xi nghiệp công nghiệp 
tư bản tư doanh, chúng ta đưa vào 
hình thức tư bản Nhà nước và các 
hình thức khác từ thấp đến cao và 
vận dụng một cách linh hoạt các hình 
thức đó vào từng ngành, từng nghề, 


lửng cơ sở, phấn đấu đề, song song: 


với sự biến đồi về quan hệ sản xuất, 
các mặt năng suất lao động, chất 


lượng sản phảm và hiệu quả sản xuất, 
kinh doanh đẻêu được nâng lên rõ 
rệt. Chúng ta cần sớm chuyền các xi 
nghiệp tư bản tư doanh thành xí 
nghiệp công tư hợp doanh hoặc xí 
nghiệp hợp tác. Chúng ta sắp xếp 
ngay cắc cơ sở công nghiệp được cải 
lạo vào trong cơ cấu kinh tế của các 
ngành; cơ cấu này được hình thành 
trên cơ sở tô chức lại sẵn xuất của 
toàn ngành theo quy hoạch chung, và 
trên cơ sở phân công, phân 
cấp quản lý giữa trung vương 
và địa phương. Trong cải tạo công 
nghiệp tư bản tư doanh, chúng ta chủ 
(trương chuộc lại tư liệu sản xuất của 
các nhà tư sản. Đối với bản thàn họ, 
ta giúp họ cải tạo đề trở thành người 
lao động. Đối với những nhà tư sẵn 
chủ xưỡng có kinh nghiệm quản lý 
sản xuất, có hiều biết về chuyên mòn, 
nghiệp vụ và tiếp thu tốt chính sách 
cải tạo hợp tỉnh hợp lý của Đẳng và 
Chính phủ, cũng như đối với những 
nhàn viên kỹ thuật, nghiệp vụ giỏi 
của xí nghiệp cũ, ta phải biết sử dụng 
họ, phát huy tài năng của họ, đề tạo 


` ra nhiều của cãi cho đất nước. 


Đối với tiều công nghiệp, thủ 
công nghiệp thì tùy theo đặc điềm 
cụ thể của từng ngành, nghề mà tô 
chức họ đi vào làm ăn tập thè từ 
hình thức thấp đến hình thức cao đè 
cải tiến kỹ thuật, cài tiến quản lý, 
phát triền sẳn xuất, góp phần thực 
hiện tốt kế hoạch Nhà nước. Đối với 
một số cơ sở tiều công nghiệp và thủ 
công nghiệp ở những nơi phân tìn 
và những ngành nghề không quan 
trọng, có thể còn duy trì hình thức 
kinh doanh cá thẻ nhưng Nhà nước 
quan lý, giúp đỡ sản xuất và thu mua 
sản phầm. Bất kề dưới hình thức nào, 
việc cài tạo xã hội chủ nghĩa đối với 
tiêu cỏng nghiệp, thủ công nghiệp 
cũng phải đưa đến kết quả là phát 
triền sản xuất, giữ gin và nâng cao 


(1) Nghị quyế tsố 254 NQ/TỪƯ ngày I5-7.- 


I976 của Bạ chính trị. 


kỹ thuật sẵn xuất, làm phong phú mặt 
hàng và bảo đảm chất lượng sản 
phầm, tuyệt đöi không được vì cải 
tạo mà làm cho sẳu xuất bị đình trệ, 


ngành nghề bị thu hẹp hoặc mai một ` 


đi, và. những cơ sở sản xuất này phải 
đặt dưới sự quản lý chặt Ko của 
Nhà nước. „ 

Ở miền Nanr, xi nghiệp công nghiệp 
lớn tư bản chủ nghĩa không nhiều, 
trải lại cơ sở sẵn xuất nhỏ của tiêu 
chủ và thợ thủ công lại rất phát 
triền. Những cơ sở này sẳn xuất tu 
nhiều loại hàng và có những mặt hàng 
rất tốt và đẹp, có khả năng đáp Ứng 
nhu cầu tiêu dùng của cả nước và 
cũng cấp một khối lượng hàng xuất 
khầu có giá trị. Vì vậy, phát triền sản 
xuất của tiêu công nghiệp, thủ công 
nghiệp ở miền Nam, đặc biệt là Ở 
thành phố Hồ-Chíi-Minh, phải được 
coi là một vẫn đẻ quan trọng. 

Đói với thương nghiệp, Đảng 
và Chính phủ đã .quyết định nhanh 
chóng xóa bỏ thương nghiệp tư bản 
chủ nghĩa, ra sức phát triền thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa, đề Nhà 
nước cùng nhân dân làm chủ phân 
phối và thị trường, làm cho công tác 
lưu thông phân phối tắc động có hiệu 
quả vào sản xuất, phục vụ tốt đời 
sống nhân dân. : ` 

Trong điều kiện công nghiệp nước 
nhà chưa phát triền, thương nghiệp 
xã hội chủ nghĩa có vai trò đặc biệt 
quan trọng. Nó góp phần thúc dầy 
công cuộc hợp tác hóa nông nghiệp 
cũng như đối với việc tô chức lại sản 
xuất nòng nghiệp theo hướng sản 
xuất lón xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, 
một điều rất quan trọng là phải tỏ 
chức ngay mạng lưới cung cấp vậi 
tư, hàng hóa, thu mua lương thực, 
thực phầm và các nông sản khác trên 
địa bàn huyện; Thông qua đó Nhà 
nước thực hiện mua bán hai chiều 
với nông dân, búo đảm nắm chắc 
lương thực, thực phẩầm và những 
nông sẵn hàng hóa thiết yếu, quan 
_ trọng khác đặng cung cấp một cách 
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ồn định cho thành phố và nhân khầu 
phi nông nghiệp ; mặt khác Nhà nước 
cung cấp kịp thời vật tư cho sắn xuấi 
nông nghiệp và hàng tiêu dùng thiết 
yếu cho đời sống của nông dân. 


Ở thành thị, thương nghiệp xã hội 
chủ nghĩa phải phát huy được tác 
dụng tích cực thúc đầy sản xuất công 
nghiệp, tiều công nghiệp và thủ công 
nghiệp phát triền mạnh mẽ, quản lý 
được mọi hàng hóa do các xi nghiệp 
công nghiệp quốc doanh, công tư hợp 
doanh và các hợp tác xã tiều 
công nghiệp, thủ công- nghiệp, thủ 
công gia đình sản xuất rạ, không đề 
hàng hóa đó lọt vào tay bọn buôn 
bản đầu cơ, nhờ đó mà có thể thực 
hiện tốt kế hoạch phân phối hàng hóa- 


Chúng ta không những phải xóa 
bổ nền thương nghiệp tư bản chủ 
nghĩa mà còn phải xây dựng cho 
được mạng lưới thương nghiệp xã 
hội chủ nghĩa vững mạnh với nhiều 
hình thức thích hợp. Cần nhanh 
chóng mở rộng mạng lưới thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa (bao gồm 
thương nghiệp quốc doanh, hợp tác 
xã mua bản, hợp tác xã tiêu thụ) đặc 
biệt là thương nghiệp quốc doanh, ra 
khắp các thành thị và nòng thôn theo 
nột quy hoạch chung và có sự phân 
công, phân cấp hợp lý. Có như vậy 
mới bảo đắm tốt việc thu mua, nắm 
nguön hàng nông sản, lâm sẵn, thồ 
sản, hải sẵn và công nghệ phầm, bảo 
đản phân phối đến tận tay người 
tiêu dùng, bảo đâm tiện mua, tiện bán 
cho nhân đân, góp phần ồn định thị 
trường. vật giả, tài chính, tiền tệ và 
tiền lương thực tế của cán bộ, công 
nhân, viên chức. Thương nghiệp xã 
hội chủ nghĩa phải nhanh chóng nắm 
được nguồn hàng, cắt đứt: quan hè 
buôn bán của giai cấp, tư sản với 
người sản xuất nhỏ ở thành thị và 
với nông đân ở nông thôn. Việc tích 
cực nằm nguồn hàng phải đi đôi với 
tăng cường quản lý, chống ăn cắp và 
móc ngoặc, không đề hàng hóa lọt ra 


ngoài, trở thành đối tượng mua đi, 


bán lại. 

Tư sản thương nghiệp miền Nam 
khả đông, bộ phận lớn nằm ở thành 
phố Hỏ-ChiMinh. Họ có nhiều mặt 
tiêu cực, đang gây nhiều khó khăn 
cho sản xuất và đời sống nhân dàn. 
_Vì vậy đi đôi với việc xóa bỏ triệt đề 
thương nghiệp tư bắn chủ nghĩa, phải 
chuyền các nhà tư sản thương nghiệp 
sang sẵn xuất. Đó là cách làm tốt 
nhất giúp nhà tư sẵn từ bỏ bóc lột, 
từng bước cải tạo thành con người 
lao động. Khi chuyền nhà tư sản sang 
"sẵn xuất, chú ý hướng họ vào quỹ 
đạo của kinh tế xã hội chủ nghĩa, 
đưa họ vào các cơ sở công tư hợp 
doanh, các hợp tác xã sẵn có trong 
còng nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, 
ngư nghiệp, hoặc xây dựng mới 
những xí nghiệp công tư hợp doanh, 
những hợp tác xã đề tận dụng vốn 
liếng, thiết bị kỹ thuật của họ. Nếu 


vìilý do chính đáng nào đó mà họ - 


`chưa tham gia các cơ sở nói trên thì 


cũng có“thề cho họ sẵn xuất riêng lẻ, 


nhưng họ phẩí làm theo hướng của 


kế hoạch Nhà nước, chịu sự quản lý 
của Nhà nước và bán sẵn phầm cho 
Nhà nước. 

Đướit thời Mỹ — ngụy, thương 
nghiệp miền Nam phát triển quá 
mức. Ngoài số tư sản thương nghiệp, 
số người buôn bán nhỏ rát động. 
Họ tập trung chủ yếu ở các đô thị, 


đóng nhất là ở thành phó Hồ-Chí- ` 


Minh. Sau ngày giải phóng, số người 
buôn bán nhỏ lại phát triền thêm. Họ 
kinh doanh nhiều ngành, nhiều nghề, 
nhiều mặt hàng, cả những mặt hàng 
Nhà nước kinh doanh và những mặt 
hàng thương nghiệp xã hội chủ nghĩa 
chưa kinh doanh, Họ phục vụ nhiều 
mặt nhu cầu, nhiều thị hiếu khắc 
nhau trong đời sống hằng ngày của 
rá hội. Họ là những người lao động 
¡it vốn, lo làm ăn sinh sống. đại đa số 
ủng hộ và theo cách mạng; nhưng 
tiền thương nẫm trong cơ cấu thương 


nghiệp tư bắn chủ nghĩa, thế lực tự 


* 


» 


` 


phát tư bản chủ nghĩa trong tiều 
thương cũng khá mạnh. Tử ngày giải 
phóng đến nay, một số người đã tham 
gia đầu cơ, nâng giá, tranh nắm 
nguỏn hàng với thương nghiệp xã 
hội chủ nghĩa. Một số người đã tiếp 
tay cho tư sản phả rối thị trường... 
Trước yêu cầu của sự nghiệp cẢi tạo - 
và xây dựng lại toàn bộ nền kinh 
lế quốc dân, Đẳng ta chủ trương 
«xóa bỏ ngay thương nghiệp tư bản 
chủ nghĩa, chuyền phần lớn tiều 
thương sang sẵẩn xuất", Tích cực 
chuyen. phần lớn tiều thương sang 
sản xuất cũng là một vấn đề cấp bách, 
góp phần phân bố lại lao động xã hội 
một cách hợp lý đề phát triền sẵn 
xuất và tồ chức lại công tác lưu 
thông phân phối theo một quy hoạch 
hợp lý và thống nhất. Việc cải tạo 
tiều thượng phải được tiến hành một 
cách thận trọng; chúng ,ta phải quan 
Lâm sắp xếp công ăn việc làm cho họ,cố 
tránh tăng thèm sỏ người thất nghiệp 
vốn đang quá đông ở các thành thị 
miền Nam. Đi đôi với việc chuyền 
phần lớn tiêu thương sang sẵn xuất 
tiều công nghiệp, thủ công nghiệp. 
nông nghiệp, chúng ta phải nghiên 
cứu sử dụng có chọn lọc một số tiêu 
thương tốt, có kỹ thuật, có nghiệp vụ 
mua bán hàng vào mạng lưới lưu 
thông phân phối xã hội chủ nghĩa. 
Khi sử đụng họ, phải chú ý người 
làm nghề nào thì dùng vào nghề ấy 
đề phát huy khả năng kỹ thuật - 
nghiệp vụ của họ. Còn những ngành 
mà thương nohiệp xã hội chủ nghĩa 
chưa kinh doanh, thì vẫn đề cho tiêu 
thương làm, nhưng phải tổ chức sắp 
xếp họ lại và quản lý chặt chẽ. Chúng 
ta bảo đảm cho họ có thu nhập cần 
thiết đe nuôi sống bản thân và gia 
đình ; mặt khác chú ý giáo dục chính 
trị cho họ, giúp họ tự giác chấp hành 


.đúng chính sách, làm tròn nghĩa vụ 


đối với Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. 
Đi liền và gắn chặt với thương 

nghiệp là vấn đề vận tải, Xã hòi 

miền Nam nguyên là xã hội buôn 
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bản chơ nên vận tải là một vẫn đề 


lớn. Nhà nước phải kịp thời nắm lấy: 


và cải tạo tốt ngành vận tải đề nó 
phục vụ cho việc tô chức lại và phát 
triền sẵn xuất công nghiệp, nông 
nghiệp, cải tạo (hương nghiệp tư 
nhàn, tăng cường quản lý thị trường. 
ồn định giá cả, chống đầu cơ, buôn 
lậu của gian thương, phục vụ tốt 
sinÝ hoạt của nhân dân trong từng 
địa phương, từng vùng và mở rộng 
việc giao lưu giữa hai miền Nam Bắc, 
đồng thời góp phần tích cực đấu tranh 
chống hoạt động của bọn phản động, 
- tăng cường giữ gin an ninh trật tự và 
cúng cõ qúôc phòng. 


Việc cải tạo các ngành văn hóa; 
giàảo dục, y tế và các ngành dịch vụ 
khác cũng phải được dầy mạnh đề 
các ngành đó chuyên từ kinh doanh 
theo lõi tư bản chủ nghĩa sang phục 
vụ đời sống của nhản dân lao động. 


* 


Cuộc đấu tranh cải tạo công thương 
nghiệp tư bản chủ nghĩa ở các tỉnh, 
thành phố miềnNam dang diễn ra hằng 
ngày, hằng giờ hết sức phức tạp. Bởi 
vậy, các cấp bộ Đẳng và chính quyền 
cần nhận thức đầy đủ tính chất cấp 
bách và tác dụng to lớn của cuộc 
đâu tranh này đối với cuộc cách mạng 
xã hội chủ nghĩa cúa chúng ta, nhất 
là trong giai đoạn trước mắt, trên cơ 
sở đó, trực tiếp nm lấy vấn đề này 
và tô chức “thực hiện một cách chu 
đảo. Gác cơ quan có trách nhiệm 
không được buông lơi công tác cỉi 
tạo hoặc khoán trắng cho một số cán 
bộ tự xoay xở. Công tác cài lạo Xã 
hội chủ nghTa đối với công thương 
nghiệp tư bản tư đoanh có quan hệ 
rất chặt với các công táo khác. Công 
tác cải tạo làm tốt sẽ góp phần thúc 
đầy các mặt công tác khác phát triền 
thuận lợi. Trái lại, chừng nào công 
thương nghiệp tư bàn chủ nghĩa, 
nhất là thương nghiệp tư bản chủ 
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nghĩa còn tồn tại thì những biện 
lượng tiêu cực của chủ nghĩa tư bản 
còn điễn ra, gây tác hại đến sẳản xuất 
và đời sống nhân đàn, gây khỏ khăn 
cho việc hợp tác hóa nông nghiệp, 
cho việc tổ chức lại những người sản 
xuất nhỏ ở thành thị, cho việc mở 
rộng mạng lưới lưu thông phân phối, 
cho việc thực hiện rộng rã: quyền 
làm chủ tập thể của nhân dân lao 
động, và ảnh hưởng xấu đến việc xây - 
dựng một xã hội văn mình, lành 
manh. 


Công tác cài tạo công thương 
nghiệp tư bản chủ nghĩa vì vậy 
không những là một trong những 
công tác trọng làm trước mắt của 
các đảng bộ thành phố và thị xã ở 
miễn Nam, mà còn phải được coi là 
một trong những còng tác quan trọng 
của cả nước, đòi hỏi phải huy động 
lực lượng của ca nước cùng làm. Thủ 
trường các cơ quan Nhà nước, các 
Bộ, Toỏng cục phối hợp với ủy ban 
nhân dàn địa phương thật sự bắt tay 
vào công tác cải tạo, khong coi nhẹ 
và khoin trắng cho cản bộ chuyên 
trách công tác cải tạo như vừa qua, 
Bảy là một cuộc đấu tranh giai cấp 
gay go đề giải quyết vấn đề «a ai thẳng 
ai» giữa chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa tư bản, nhưng các ban, ngành 
của Trung ương Đảng và Chính phủ 
chưa đồn sức vào đây được bao 
nhiêu; cản bộ ehuyên môn, nghiệp 
vụ của ngành không kết hợp chặt 
chö với cân bộ địa phương thì làm 
sao công tác cải tạo tiến hành nhanh, „ 
gọn, tốt được } Ở đây mọi tư tưởng 
cục bộ, bản vị. địa phương chủ 
nghĩa, cũng phư mọi hành động vô 
tỏ chức, vô kỷ luật đều phải bị 
nghiêm khắc lên án và mau chóng 
khắc phục. 


Tư tưởng có thông suốt thì hành 
động mới có thể có sáng tạo. Hiện nay, 
trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, 
còn nhiều người chưa thật nằm vững 
đường lỗi, chính sách cải tạo xã hội 


chủ nghĩa của Đẳng và Chính phủ đối 
với công thương nghiệp tư bản chủ 
nghĩa, còn nhận thức mơ hồ đối với 
giai cấp tư sẵn miền Nam. Từ mơ hồ 
về nhận thức, dẫn đến lệch lạc đáng 
lếc trong hành động. Các cấp ủy 
Đảng cần mở Tộng hơn nữa việc tuyên 
truyền, giáo dục về chính sách cải 
tạo của Đẳng và Chính phủ trong 
cắn bộ và nhân dân, giúp họ tăng 


thêm niềm tin. phấn khởi, quyết tâm , 


tham đ'a công túc cải tạo. Tất nhiên 
việc này không phải làm một lần là 
xonơ, mà phải làm bền bỉ suốt quá 
_ trinh cải tạo. 


Trong cải tạo công thương nghiệp 
tư bản chủ nghĩa, một vấn đề hết sức 
quan trọng, đòi hỏi sự quan tâm đầy 
đủ của đăng bộ các cấp, đó là việc 
chăm lo xâu dựng thật tốt đội ngủ cán 
bó vì Scún bộ là cái gốc của mọi công 
việc » (2). Chủ trương, chính sách của 
Đẳng và Chính phủ đúng, nhưng nếu 
không có cán bộ tốt đem chính sách 
đó giải thích cho dân hiều, tổ chức 
nhân dân cùng thực hiện thì công 
việc cải tạo cũng không thê có kết 
qua tốt được. Trong cuộc vận động 
này chúng ta cần một số lớn cản bò. 
Vậy lấy đâu ra đủ cản bộ đề đáp ứng 
yêu cầu của phong trào * 


Trước hết kiên quyết điều động số 


căn bộ có phầm chất đạo đức tốt, nắm 
được đường lỗi, chính sách của Đăng, 
có quan điềm, lập trường vững vàng, 
có ý thức tồ chức, ký luật, biết 
-cách phát động quần chúng, có hiệu 
biết về quần lý kinh tế, kỹ thuật đi 
làm công tác cải tạo, vì cái tạo xã hội 
chủ nghĩa đối với công thương nghiệp 
tư bản tư doanh ở miền Nai là một 
nhiệm vụ có ý nghĩa toàn quốc, cần 
được thực biện với sức mạnh tổng 
hợp của chuyên chỉnh vô sẵn trong 
ca nước? 
Đội ngũ cán bộ phải được mở 
rộng không ngừng bằng cách thu nạp 


những người ưu tú trong phong trào - 
cách mạng của quần chúng. Đáng tiếc: 


là trong thời gian vừa qua, nhiều 
người tích cực xuất thân tử công: 
nhân, lao động nảy nở trong phong 
rào cải tạo chưa được thu hút vào 
các đoàn thề và những người ưu tú 
nhất trong họ cũng chưa được quan 
tâm bỏi dưỡng đúng mức đề kết nạp 
vào Đẳng, bố trí vào những cương vị 
lãnh đạo thích đáng (rong các xí 
nghiệp, tương xứng với tài, đức: của 
họ. Cần nhận rõ rằng việc tuyển lựa 
đẳng viên, cán bộ từ trong phong 
trào cách mạng của quần chúng là 
một mặt rất quan trọng của công tác 
tồ chức cán bộ trong công cuộc cải 
Lạo công thương nghiệp tư doanh ở 
miền Nam, Mặt khác, qua thực tiễn 
của phong trào, chúng ta phải kiên 
quyết thanh lọc những phần tử xâu, 
thoái hóa ra khỏi đội ngũ cán bộ của 


- Đang, của Nhà nước và của các đoàn 


thẻ quần œ@húng. Đây cũng là vấn đề 
có tỉnh quy luật. Trong khi tiến bành 
cải tạo công thương nghiệp tư doanh, 
cán bộ làm công tác cải tạo thường 


- đính tới vật tư hàng hóa, thường phải 


Liếp xúc với nhà tư sẵn, nếu cán bộ 
không tự rẻn luyện, nếu không cỏ sự 
giảm sát của quản chúng. và nếu, cấp 
trên không thường xuyên kiềm tra, 
giáo dục, kịp thời uốn nắn những 
lệch lạc mới chớm nở thị những cán 
bộ thiếu bản lĩnh thường dễ bị cải 
€ bả vật chãt» cám đô. Chúng ta đã 
có nhiều kinh nghiệm đau xót về mặt 
này qua việc đấu tranh xóa bỏ giai 
cấp tư sản mại bản, trừng trị bọn gian 
thương, cũng như qua việc thủ thuế 
siêu ngạch, đăng ký kinh doanh, v.v... 
Vì vậy các cấp uy Đảng cần có biện 
pháp kiềm tra cụ thẻ đề giữ gin, bảo 
vệ cán bộ trong cuộc cải tạo công 
thương nghiệp tư doanh. Chúng ta 
hét sức chủ ý bói dưỡng cán bộ, 
khen thưởng, đề bạt những người 
tốt ; nhưng cũng cần thi hành kỷ luật 
một cáoh nghiệm khic đối với những 


(2) Hà.Chi-Minh : Về oấn đề cán bó, Nhà 
xuất Bản Sự thật, Hà-nội, l974, trang 22. 
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người bị thoái hóa, biến chất, làm 
hại đến thanh danh của Đẳng, vi phạm 
kỷ luật của Đảng và pháp luật của 
Nhà nước, xâm phạm tới lợi ¡ch của 
nhân dân. 


Phái động phong trào quần chúng tự 
giác tham gia cuộc cải tạo công thương 
nghiệp tư bản chủ nghĩa là cải *chìa 
khóa ® giúp ta đi tới thắng lợi nhanh 
chóng, triệt đề. Đúng như Lê-nin đã 
nói ®SChủ nghĩa xã hội sinh động; 
sáng tạo là sự nghiệp của bản thân 
quần chúng nhân dân ? (3) và “một 
cuộc cáchmang như thế chí có thêđược 
hoàn thành thắng lợi, nếu bản thân 
đa số nhân đàn. và trước hết là đa 
số những người lao động, phải tỏ ra 
là có khả năng chủ động tiến hành 
một hoạt động sảng tạo có ý nghĩa 
lịch sử? (4)„ 


Qua “chiến địch» đấu tranh xóa 
bỏ kinh doanh thương nghiệp của các 
nhà tư sản và chuyền các nhà tư sản 
sang sản xuất mở ra từ ngày 23-3-1978, 
nhiều ban cải tạo tính, thành phố đã 
nhận định rằng hàng hóa do các nhà 
tư sẵn tự kẻ khai nói chung chỉ bằng 
một phần nãm khối lượng hàng hóa 
đã phát hiện. Chính anh chị em công 
nhàn, lao động trước đày làm thuê 
cho tư sản thương nghiệp như người 
lài xe, tải hàng. bốc vác, xếp hàng, 
thợ nề, thợ mộc, thợ điện, v.v... đã 
tích cực giúp các tô công tác tìm ra 
nhiều hàng hóa mà nhà tư sản khỏng 
chịu kê khai Nhiều bà con lao động 
trong các phường. khóm đã kiến nghị 
với các tổ công tác đến kiềm tra các 
hộ tư sẵn có nhiều hàng mà căn bộ 
ta chưa biết hết. Chín mươi phần 
trăm những điều phát hiện là 
chính xác, Các tầng lớp nhân dân lao 
động đều tô ra phấn khởi, nh‹:ệt liệt 
đồng tình, ủng hộ chủ trương, chính 
sách hết sức hợp lòng dàn, rất đúng 
đặn của Đảng và Chính phủ. Chính 
việc khơi dậy được ý thức làm chủ 
tập thể sâu xa này của nhân đàn lao 
động. là một thắng lợi to lớn bảo 
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đảm cho cuộc cải tạo tiến tới không 
gì cần nổi. Cải tạo xã hội chủ nghia 
đối với công thương nghiệp tư bản tư 
doanh rõ ràng là một việc lớn, cỏ 
quan hệ mật thiết đến đời sống trước 
mắt và lâu đài của hàng chục triệu 
người, không thề là việc riêng của 
một số cán bộ được giao trách nhiệm 


.làm công tác cải tạo, 


Tại các cơ sở công nghiệp, phải 
dựa vào công nhân tại chỗ đề tiến 
hành công tác cải tạo, làmecho công 
nhân hiều trách nhiệm mới của mình. 
phát huy được vai trò làm chủ tập 
thể trong việc cải tạo xí nghiệp tư 
bản chủ nghĩa, xây dựng xi nghiệp 
công tư hợp doanh, xỉ nghiệp hợp 
tác; đồng thời giúp cho nhà tư sản 
thấy được bóc lột là xấu và họ phải 
tự phấn đấu đề tự cải tạo thành người 
lao động. Vì vậy, phát động quần 
chúng, xây dựng và tô chức lực lượng 
công nhàn, lao động thành chỗ dựa 
vững chắc, đặt dưới sự lãnh đạo trực 
tiếp của tô chức Đảng ở cơ sở, là điều 
có ý nghĩa quyết định trong việc 
hoàn thành thẳng lợi nhiệm vụ cải 
tạo xí nghiệp tư bản chủ nghĩa và cai 
lạo nhà tư sản kinh doanh công 
nghiệp. : 

“Đi đôi với việc phát động phong 
trào cách mạng của quần chúng công 
nhân, phải rất coi trọng phát động tư 
tướng người tiêu chủ, thợ thủ công 
và tiêu thương. Trước và một phần 
sau ngày miền Nam hoàn toàn giải 
phóng, số người này chịu sự chỉ phối 
sâu sắc của giai cấp tư sản, nhất là 
Ir sìn thương nghiệp. Nhà nước 
chuyên chính vô sản phải bằng mọi 
biện pháp giáo đục và tồ chức, kính 
lở và hành chính, tách đông đảo 
quần chúng lao động này khỏi ảnh 
hưởng của giai cấp tư sẵn, đưa họ từ 
quỹ đạo chủ nghĩa tư bản sang quỹ 


(3) V.Lê-nin : Toàn fđp,Nhà xuất bản Sự thật, 
Hà-nại, 1963, tập 26, trang 327. 

(4) V.Lê-nin : Sách đã dẫn, 197l1, tập 27, 
trang 30Ï, 


đạo của chủ nghĩa xã hội, thi nới tạo 
điền kiện cho cuộc cải tạo tiến hành 
được thuận lợi. 


Ngay đối với những người trong 
gia đình tư sẵn, từ bản thân nhà tư 
sản đến con cái họ, nếu ta biết phát 
động tư tưởng họ, nói cho họ hiều rõ 
đường lối và chính sách của Đảng và 
Chính phủ, thì công tác cải tạo xã 
hội chủ nghĩa mà thúng ta đang mở 


rộng chắc chắn sẽ được tiến hành 


thuận lợi hơn. 


Nội dung quan trọng nhất lấn công. 


tác giáo dục tư tưởng cho quần chúng 
là bồi dưỡng cho họ tỉnh thần làm 
. chủ tập thề. Trước ngày giải phóng, 
Đẳng ta giáo dục họ lòng căm thù đối 
với bọn đế quốc xâm lược và bê lũ 
tay sai, nhằm động viên và tồ chức 
họ đứng lên đánh đồ bọn thống trị 
phần động.Ngày nay Nhà nước chuyên 
chính vô sẵn đã được thiết lập, Đảng 
ta phải chỉ cho công nhân và quần 
chúng lao động thấy rõ họ đã từ địa 
vị người làm thuê chuyền thành người 
làm chủ, đề họ tự giác gánh lấy trách 
nhiệm cải tạo xã hội cũ, Xã dựng 
xã hội mới. 


Bằng. phương .. so sánh, lấy 
người thật, việc thật đề giáo dục cho 
công nhân và người lao động thấy bộ 
mặt xấu xa của giai cấp tư sẵn, thấy 
rõ trong xã hội tư bản chủ nghĩa anh 
chịem bị bóc lột, bị khinh miệt, là 
một cách làm có hiệu. quả nâng cao 
giác ngộ giai cấp cho công nhân và 
người lao động, đề họ kiên quyết 
đứng lện góp phần cải tạo triệt đề xã 
hội cũ theo quan điềm của Đẳng. Cần 


làm cho anh chị em hiều rằng người 
lao động chỉ được hoàn toàn giải: 


phóng khi không còn giai cấp tư sản. 
Muốn làm chủ xã hội, điều đầu tiên và 
qpan trọng nhất là công nhân và 


người lao động- phải làm cho sản - 


xuất của xí nghiệp minh ngày càng 
phát triền, sẵn phầm làm ra ngày 
càng nhiều, chất lượng sản phầm 
ngày càng tốt, 


giá thành sản phầm 


ngày, càng hạ, phân phối ngày càng 


hợp lý, đời sống ngày càng được cải 
thiện. Với tư cách là người chủ tập 
thề, công nhân trong các xí nghiệp 
một mặt phải thuyết phục nhà tư sản 
đem sự, hiều biết về quản lý và kỹ 
thuật của họ đóng góp vào sự tiến bộ 
hằng ngày của xí nghiệp, mặt khác 
phải giám sát, đấu tranh với những: 
mặt tiêu cực của nhà tư sản, chân 
thành giúp họ cải tạo thành người 
lao động. Đối với những nhà tư sản 
đä chấp nhận chính sách cải tạo xã hội 
chủ nghĩa, nhiệt tình xây dựng xi 
nghiệp công tư hợp doanh; chúng ta 
cần mạnh đạn sử dụng họ, và có chính 


sách đãi ngộ thích đáng đối với họ. 


Làm như thế chính là vì lợi ích trước 
mắt và lâu đài của Tô quốc, của giai 
cấp công nhân và nhân dân lao động: 


Hiều và làm được như trên thì 
qua cuộc cải. tạo xã hội chủ nghĩa đối 
với công thương nghiệp tư bản chủ 
nghĩa. ý thức làm chủ tập thề của 
công nhân và quần chúng lao động 
sẽ được nâng cao thêm, các tồ chức 
Đẳng. Nhà nước và đoàn thề quần 
chúng sẽ được củng cố. Và điều đó 
phải được coi là một trong những kết 
quả quan trọng nhất của quá trình 
cải tạo này. 


* 


Cuộc cải tạo công thương nghiệp tư 
bản chủ nghĩa đang được triên khai 
rộng khắp ở miền Nam là sự thê hiện 
quy luật phát triền không ngừng của 
cách mạng nước ta: Việc chúng ta đang 


làm là đúng hướng, đáp ứng yêu cầu 


bức thiết của cách mạng nước ta. 
Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Trung 
ương .Đảng, với sức mạnh của Nhà 
nước chuyên chính vô sản, với đội 
ngũ cắn bộ có kinh nghiệm và ngày 
một trưởng thành củng với đông dio 
nhân dân ngày cảng giác ngộ về vali 
trò làm chủ tập thê của mình trong 
(Xem tiếp trang 74) 
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PHÁI HUY (HỦ NGHĨA ANH HÙNG (ÁCH MẠNG. 
tỦA QUÂN BỘI TA TRÚNG SỰ NGHIỆP BẢO VỆ VÀ 
XÂY DỰNG TỔ QUỐC VIỆT-NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


Trung tướng LÊ-QUANG-ĐẠO 


ÁCH đây ba năm, cuộc Tổng tiến 
công và nỗi dạy mùa Xuân 1925 
mà dỉnh cao là chiến dịch Hồ Chỉ Minh 
tịch sử đã kết thúc oanh liệt cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của 
đân tộc ta. Quân và đàn ta, đưới sự 
lãnh đạo của Đẳng. đã đánh tháng 
hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược 
thực đân mới của đế quốc Mỹ, giải 
phóng miền Nam thân yêu, hoàn 
thành sự nghiệp độc lập dàn tộc, thống 
nhất Tô quốc.. 

q«Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng 
thắng lợi của nhân dân ta trong sự 
nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước mãi mãi được ghi vào lịch sứ 
đân tộc ta như một trong những trang 
chói lọi nhãt, một biều tượng sảng 
ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng và trí tuệ con 
người ) (1). 

Chủ nghĩa anh hùng cách mạng đã 
trở thành một dộng lực tỉnh thần mạnh 
mê trong sức mại: oố dịch của lực 
lượng vũ trang nhân dân ta trong suốt 
20 năm chiến đấu chống kẻ thủ xâm 
lược, giải phóng dân tộc, bảo vệ TỔ 
quốc. Đại hội lần thứ IV của Đẳng 
khen ngợi các lực lượng vũ trang 
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nhân đân ta « suốt mấy chục năm ròng 


( 


đã chiến đấu cực kỳ anh dũng. lập 
được những chiến công oanh liệt từ 
trận Điện-biên-phủ đến chiến dịch Hỏ- 
Chi-Minh, làm rạng rỡ truyền thống vẻ 
vang của quân đội ta; cùng với toàn 
đân viết nên bản anh hùng ca kỳ diệu 
của chiến tranh cách mạng Việt: 
nam » (2). 

Chủ nghĩa anh hùng cách mạng 
của quân đội ta trong suốt cuỏc đấu 
tranh cách mạng. nhất là trong chiến 
tranh giải phóng, chiến tranh giữ 
nước, dưới sự lãnh đạo của Đăng tiên 
phong, là sự kế thừa và phát triển 
truyền thống anh hùng của dàn tộc 
ta lên một chất lượng mới, nội dung 
mới, trên lập trường của giai cấp 
công nhân. Đó là sự kết tỉnh của Ú chỉ 
quật cường bất khuất của dân tộc uớởi 
tỉnh thần cách mạng triệt đề, tỉnh thần 
cách mạng tiến công của giai cấp công 
nhán, của sự giác ngộ dân tộc oởi giác 


(1) Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành 
Trung ương Đảng tại Đại hại đại biều toàn quốc 
lần thứ IV, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
1977, trang 2. 

(2) Nghị quuết Đại hội đạt biều toàn quốc 
lần thứ IV, Nhà xuất bản Sự thật, bu: 
1977, HE. ọ, 


ngộ giai cấp, của tỉnh thần yêu nước 
uởi yêu chủ nghĩa zxä hội, chủ nghĩa 
gêu nước chân chỉnh uởi chủ nghĩa 
quốc tế bó sản cao cả. 


Đây là chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng của một quân đội nhân dân 
_ chiến đấu cho một mục tiêu cách mạng 
rất kiên quyết và triệt đề, một sự 
nghiệp rất vĩ đại và cao quý đưới 
ánh sáng đường lối kết hợp và giương 
cao ngọn cờ độc lập đân tộc và chủ 
nghĩa xã hội. Không những chiên đấu 
đề giải nhóng dân tộc giành độc lặp 
hoàn toàn cho Tổ quốc mà còn đề 
giải phóng giai cấp, giải phóng nhân 
dân lao động, xây dựng chế độ xã hội 
mới, xã hội không còn người bóc lột 
người. Không chỉ giải phóng dân tộc, 
giải phóng lao động mà còn tiến lên 
xây dựng thành công. chủ nghĩa xã 
hội, xây dựng đất nước giàu mạnh. 
Không những chiến đấu vì lợi ích của 
dân tộc mình mà còn -vì lợi ích của 
nhân dân cách mạng trên toàn thế 
giới. Vì vậy, trong những năm kháng 
chiến cứu nước, mỗi công dân Việt- 
nam, mỗi chiến sĩ Việt nam đều coi 
sự nghiệp chiến đấu giải phóng dân 


tộc là nghĩa vụ thiêng liêng nhất, cao. 


cả nhất của toàn dân tộc Việt-nam; 
của mỗ: người Việt-nam yêu nước, 
Toản đân và toàn quân ta hiều rằng 
mất nước là mất tất cả, nước mát thì 
nhà tan, cứu nước là cứu nhà, cứu 
ca bản thân mình ; dân tộc có được 
hoàn toàn giải phóng Tổ quốc có hoàn 
toàn độc lập, thống nhất thì mới xây 
dựng được chủ nghĩa xã hội, xây dựng 
được đất nước hùng cường, mới đem 
lại cho nhân dân cuộc sống ấm no và 
hạnh phúc. Cho nên, ai ai cũng quyết 
tâm chiến đấu đề đèn nợ nước, trả 
thù nhà, gạt bỏ bằng được trở ngại 
lớn nhất của cả dân tộc và của mỗi 
gia định là họa xâm lược, mở đường 
đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã 
hội. _ 

Dưới sự lãnh đạo, giáo dục của 
Đẳng, được sự thương yêu, đùm bọc 
của nhân dân, nắm vững mục tiêu của 


cách mạng, quân đội ta qua hơn 30 
nắm khiến đâu và xày dựng đã có 
hàng ngàn, hàng vạn, hàng chục vạn 
cán bộ, chiến sĩ luôn luôn nêu cao Ý 
Chỉ quụết chiến quuết thẳng, tự nguyện 
chiến đấu sẵn sảng xả thân 0ì Tö quốc, 
ĐÌ chủ nghĩa xã hội. Biết bao cán bọ, 
chiến sĩ ta đã hy sinh oanh liệt trước 
quân thù hoặc hy sinh thầm lặng 
trước khó khăn, gian khổ. Hy sinh từ 


“những điều bình thường trong cuộc 


sống hằng ngày như phải chịu nhiều 
gian khỏ. thiếu thốn, xa quê hương.. 
xa gia định đề chiến đấu... đến những 
hy sinh lớn lao như xông pha 'vào 
nơi bom đạn nguy hiềm, hiến đàng 


cả thân mình cho cách mạng khi Tö 
_ quốc yêu cầu. Những khó khăn, thử 


thách đó không phải ít: không phải 
trong thời gian ngắn, mà là /hường 
tuyên, liên tục, ldu dài suốt 30 nằm, 
chiến tranh giải phóng. Điều đó nói 
lên chủ nghĩa anh hùng cách mạng 
của nhân đân ta, quân đội ta cao cả 
biết bao Những hy sinh của nhàn dàn 
ta, quân đội ta trong những năm kháng 
chiến cứu nước vô cùng to lớn. Cuộc 
chiến đấu một mất một còn giữa ta. 
và địch, nhất là cuộc đương đầu lịch 
sử giữa đân tộc Việt nam và để quốc 
Mỹ, đòi hỏi chiến sĩ, đồng bào ta phải 


-eó tỉnh thần hy sinh rất cao. Đồng bào: 


và chiến sĩ ta đã thấm nhuần sâu sắc 
lời đạy của Chủ tịch Hô-Chíi-Minh : 
(Thà hụ sinh tất, cả chữ nhất định 
khỏng chịu mẫt nước. nhất định không 
chịu làm nó lệ”, «Nhóng có gì quủ 


-“hơn đọc lập, tự do ». 


Luôn luôn gắn vận mệnh dân tộc 
minh với vận mệnh các dân tộc trên 
thẻ giới, kêt hợp lòng yêu nước chân 
chính với tỉnh thần quốc tế vô sản 
cao cáy kết hợp chặt chế nhiệm 0ụ dán 
tộc Đới nghĩa Đụ quốc tế, chiến sĩ và 
đồng bào ta kiên quyết chiến đấu cho 
sự nghiệp giải phóng dàn tọc mình và 
sự nghiệp giải phóng các dân tộc còn 
bị áp bức, bóc lột trên thế giới, kiên 
quyết báo vệ thành quả cách mạng 
nước ta và thành quả của phong trào 

, 


(.3: 


+. 


cách mạng thế giới Nhân dân ta 
chiến đấu hy sinh chẳng những vì tự 
do, độc lập riêng của mình, mà còn 
-vì tự do, độc lập chung của các dân 
tộc và hòa bình trên thế giới » (3). Đó 
là tỉnh cắm cách mạng nồng thám, 
tỉnh thần quốc tế cao cả của chiến sĩ, 
đồng bào ta. Đó là một biều hiện hoàn 
toàn mới của chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng của dân tộc Việt-nam ta 
khi nhân đân ta chiến đấu dưới ngọn 
cờ độc lập dân tộc và chủ NI xã 
hội của Đang. 

Trên cơ sở giác ngộ đân tộc, giác 
ngộ giai cấp và lòng vêu nước, yêu 
chủ nghĩa xã hội, đề phát huy chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng, cán bộ và 
chiến sĩ ta còn không ngừng học (tập, 
nèn luyện phầm chất uà đạo đức cách 
mạng, bồi dưỡng oà phát triền tr tưởng 
tiên tiến của giai cấp công nhán, đẫu 


tranh ngăn ngửa, khắc phục tư tưởng 


không vô sản, những hiện tượng lạc 
hậu, tiêu cực, kiên quyết phê phán 
những biêu hiện của chủ nghĩa cá 
nhân : địa vị, danh vọng, công thần, 
kiêu ngạo, thỏa mãn, dừng lại... Những 
tấm gương không ngại khó khăn, gian 
khổ, không sợ hy sinh, không sợ chiến 
đấu lâu đài, khòng khuất phục trước 
bất cứ kẻ thù nào, không tính toán 
thiệt, hơn, được, mặt cho riêng mình, 
luôn luôn cùng toàn dân tiến lên phía 
trước, đạp bằng mọi trở ngại đề chiến 
thắng trong suốt cuộc đấu tranh một 
mất một còn với quân thù... vừa nói 
lên bản chất, truyền thống tốt đẹp của 
quân đội ta, vừa chứng mình sự đúng 


đắn của việc gắn liền giáo dục chủ , 


nghĩa anh hùng cách mạng với giáo 
dục nhân sinh quan cách mạng, đạo 
đức cách mạng cho mỗi cán bộ, chiến 
sĩ ta, l 

Chủ nghĩa anh hùng cách mạng 
Việt-nam trong nhàn đàn ta, quân 
đội ta hình thành và phát triền dựa 
vào khoa học cách mạng của chủ nghĩa 
Mdúc — Le-nin Đỏ địch, 0ào đường lối 
chỉnh trị, đường lối quản sự dúng dẫn, 
sảng tạo. đọc lập, tự chủ của Đảng ta, 
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dựa vào chỉ cách mạng rất cao, đồng 
thời dựa trên cơ sở (ồ chức lực lượng 
cách mạng hùng hậu uà ung chắc, nẵng 
lực hành động cách mạng thông mình 
Đà sảng tạo, cơ sở 0ật chất kỹ thuát 
ngày càng được tăng cường 0à cải tiền... 


- của nhân dân ta, quân đội ta. Đỏ là 


sự kết hợp biện chứng giữa (íÍnh cách 
mạng triệt đề ouà tỉnh khoa học sâu sắc, 
giữa quyết tàm cách mạng gang thép, 
tính thần chiến đấu kiên cường và 
năng lực hành động giỏi, bản lĩnh 
chiến đấu cao, tổ chức khoa học, hợp 
lý, vừa quyết đánh, quyết thẳng, vừa 


_biết đánh, biết thẳng. 


Đường lối cách mạng của Đẳng 
khòng những chỉ ra mục tiêu cách 
mạng đúng đắn, đáp ứng quyền lợi cơ 
bản và nguyện vọng thiết tha của - 
nhân dân ta, phù hợp với mục tiêu 
cách mạng của thời đại, phản ánh đúng 
quy luật phát triền của cách mạng: 
nước ta và cách mạng thế giới, mà còn 
Lạo ra lực lượng cách mạng hùng hậu, 
chỉ ra phương pháp cách mạng sảng 
tạo đề có thê đánh thắng mọi kẻ thủ, 
dù chúng mạnh đến đâu, có thề giành 
thắng lợi từng bước, tiến lên giành 
thắng lợi cuối cùng. 

Đảng ta, bộ tham mưu kiên cường 
và tài giỏi của cách mạng và chiến 
tranh cách mạng Việt-nam, đã bồi 
đường, ren luyện nhân dân ta, quân 
đội ta tính thần quyết đánh, quyết 
thắng và khả năng biết đánh, biết 
thắng. Đảng luôn luôn gắn liền việc 


.giảo dục chủ nghĩa anh hùng cách 


mạng với việc nâng cao năng lực hành 
động cách mạng của quần chúng ; gắn 
liền việc bồi dưỡng chủ nghĩa anh 
hùng cách mạng với toàn bộ công 
cuộc xây dựng, phát huy sức mạnh 
tông hợp của quân và dân ta. Đường 
lối cách mạng, phương pháp. cách 
mạng, đường lối quân sự, khoa học 


- quân sự, nghệ thuật quân sự mà Đẳng 


(3) Lời phát biều của Hồ Chủ tịch tại kỳ 


họp thứ bai của Cuấc hội khóa - 
10-4-1965. 


ngày 


L4 


đề ra đã phát huy đến mức cao nhất 
nghị lực cách mạng, tỉnh thần chiến 
đấu, năng lực hành động, bản lĩnh 


chiến đấu của đồng bào và chiến sĩ - 


la, phát huy sức mạnh của các tô 
chức, các lực lượng cách mạng. 
Thấm nhuần sâu sắc đường lõi, chủ 
trương của Đẳng, toàn quân ta, mỗi 
cán bộ, chiến sĩ ta không ngừng học 
tập, rên luyện, vừa chiến đấu, vừa 
xây dựng. luôn luôn chăm lo củng cÕ 
và kiện toàn tô chức, tăng cường kỷ 


luật, không ngừng nâng cao năng lực. 


chiến đấu, càng đánh càng mạnh, càng 
đănh càng thẳng. 


Quận đội ta đã biết tận dụng những 


trang bị, vũ khí có trong tay, thực 


hiện có gì đánh nấy, ra sức hạn chế. 


chỗ mạnh, khoét sâu chỗ yếu của địch, 
.- phát huy cao độ sức mạnh tông hợp 
và khả năng, sở trường của mình đề 
đánh địch. Từ những: trận, đầu Phai- 


khắt, Nà-ngần đến những chiến dịch - 


tiến công có ý nghĩa quyết chiến 
chiến lược kết thúc chiến tranh như 


chiến dịch Điện-biên-phủ, chiến dịch . 


Hồ-Chi-Minh lịch sử, quân đội ta đã 
củng với nhân dân sáng tạo nẻn nhiều 


cách. đánh rất anh dũng, gan dạ và 


rất thông mỉnh. tài trí, lập nên những 
chiến công vô cùng oanh: liệt. 
Chủ nghĩa anh hùng cách mạng 


trong quân đội ta là chủ nghĩa anh. 


hùng tập thề. Nó lù sản phẩm cao quý 
của cuộc đầu tranh cách mạng cực kỳ 
anh dũng và sáng tạo của nhân dân 
_ eä nước ta dưới sự lãnh đạo của Đẳng, 
là kết quả tất yếu của mối quan hệ 
gắn bó khăng khít giữa cá nhân với 
tập thề, giữa con người với tô chức, 
giữa cán bộ, chiến sĩ với toàn quân, 
giữa quân đội với nhân dân. Đó là 
một đặc trưng của chủ nghĩa anh hùng 
của giai cấp vô sản, của quân đội kiều 
mới của giai cấp công nhân dưới sự 
lãnh đạo của đẳng Mác — Lê-nin. 
Trong những năm kháng chiến cứu 
nước, nhân đân ta, quân đội ta đã có 
biết bao hành động anh hùng và có 
nhiều người đã được tuyên dương là 


j 


Anh hùng lực- lượng vũ trang nhân 
dân, Anh hùng lao động. Những Anh 


hùng đó là những người tiêu biều chơ: 
chủ nghĩa anh hùng tập thề của toàn 


dân và toàn quân ta, là những người 
luôn luôn đặt lợi ích chung của cách 
mạng lên trên lợi ích riêng của cá 
nhân, toàn tàm, toàn ý phục vụ nhân 
dân, phục vụ Tô quốc. vượt qua mọi 
khó khăn, gian khổ, ác liệt đề hoàn 
thành tốt đẹp nhiệm vụ. Những phầm 
chất cao quý và cống hiến xuất sắc 


của mỗi Anh hùng gắn liền với công 


lao và sức mạnh của tập thê. với 
phong trào sâu rộng và mạnh mẽ của 
đông đảo quần chúng, hăng hái thì 
đua giết giặc lập công, thực hiện mọi 
nhiệm vụ cách mạng. 

Bác Hồ đã nói: *Tách rời tập thê 


thì dù tài giỏi mấy, một cá nhân cũng 


không làm được gì. Cho nên càng có 
thành tích, thì cảng phải cổ gắng, càng 
phải khiêm tốn ® (4). Người còn dạy : 
« Có anh hàng tà uì có tập thề anh hùng. 


Cỏ tập thề anh hùng là ðì có nhân dân 
anh hùng, dân tộc anh hùng, Đẳng anh 


hùng ® (5). Lời dạy đó đã nhắc nhờ 
cán bộ, chiến sĩ ta luôn luôn ghi nhớ 


cách mạng là sự nghiệp của quần ˆ 


chúng nhân dân và chính quần 
chúng nhàn dân mới là người làm 
nên lịch sử. Quộc chiến đấu đầy khi 
phách anh hùng của toàn dân và toàn 
quân ta dưới sự lãnh đạo: của Đảng 
đã nảy nở ngày càng nhiêu những 
hành động anh hùng tiêu biều và đã 
đào tạo, bồi đưỡng nên ngày càng 
nhiều cán bộ, chiến sĩ anh hùng, nhiều 
đơn vị anh hùng tiêu biều, làm rạng 
rỡ đất nước ta, dân tộc ta và quân 
đội ta. | 

Với chủ ngh†a anh hùng tập thê, 
mỗi cán bộ, chiến sĩ ta luôn luôn gắn 


bỏ với tồ chức. Mọi người đều thấy 


(4) Lời chào mừng các Anh bùng và chiến sĩ 
thi đua ngày 7-7-1958. 

(5) Lời Hồ Chủ tịch trong buồi tiếp đại biểu 
các Đơn vị anh bùng và các Anh hàng dự Đại 
hội anh hùng, chiến sĩ thi dua chếng Mỹ, cứu 
nước năm 1966. 
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rõ chỉ có đặt mình trong tồ chức gới 
Ú thức kủ luật cao, biết tuân theo mọi 
điều quụ định của tồ chức, của tập thê, 
được tập thẻ bồi dưỡng, tiếp sức. với 
tỉnh thần «mỗt người vì mọi người, 
mọi người vì mỗi người ở, thi cán bộ, 
chiến sĩ ta mới có sức mạnh và phát 
huy được cao nhất sức mạnh đó, mới 
có thê có hành động anh hùng và trở 
thành anh hùng. Quân đội ta được 
Đẳng giáo dục, rẻn luyện thường 
xuyên về chủ nghĩa anh hùng tập thê, 
về tính thần làm chủ tập thê, 
về tính tô chức, kỷ luật, cho nên cán 


bộ, chiến sĨ ta đã lập được nhiều. 


thành tích vẻ vang, tạo nên ngày càng 
nhiều tập thê anh hùng rất đáng tự 
hào. Không chỉ có những tập thề nhỏ 
_ anh hùng như tiêu đội, đại đội anh 
hùng, mà còn có những tập thê lớn 
anh hùng như trung đoàn, sư đoàn 
anh hùng, binh chủng anh hùng và 
cä quân đội ta, các lực lượng vũ trang 
nhàn dân ta đã được Đăng, Nhà nước 
và nhân dàn tuyên đương là một tập 
thể anh hùng, xứng đáng với lời khen 
của Bác Hồ kính yêu *®Quán đói ta là 
một quản đội anh hùng của một dán 
tốc anh hùng 9. : 

Hơn 30 năm qua, từ những ngày 
qnới ra đời còn là một đội quân cách 
mạng nòn trẻ, đến lúc trở thành một 
quân đội nhân dân chính quy. hiện 
đại lớn mạnh như ngàv nay..., chủ 


nghĩa anh hùng cách mạng trong quản. 


đội ta ngày càng phát huy mạnh mẽ, 
ngày càng thê hiện rõ là một sức mạnh 
tính thần vô địch của quân đội ta 


Với sức mạnh kỳ diệu của chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng đó, dân 
tộc ta, một dàn tộc đất không rộng 
lám, người khòng đòng lắm, kinh tế 
chưa phát triền, quân đội ta, một quân 
đội kém địch về sở quân, về trang bị, 
vũ khí, kỹ thuật hiện đại... đã quyết 
tâm chiến đấu anh dũng và mưu trị, 
lấy nhỏ thẳng lớn, lập nên những chiến 
công lừng lày, đánh thẳng hai đế quốc 
to là Pháp uà Mỹ, đánh thắng những 
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` 


đội quân hiện đại bậc nhất của 
chúng, hoàn thành vẻ vang sự nghiệp 
giải phóng dàn tộc, bảo vệ Tổ quốc. 


kẢ 


* 


Chủ nghĩa anh hùng cách mạng là 
sản phầm tất yếu của cuộc đầu tranh 
cách mạng của quần chúng nhân dân 
dưới sự lãnh đạo của Đảng ta. Thực 
Liên tiến hành cách mạng dàn tộc đân 


- €Ồhú nhân dân và cách mạng xã hội chủ 


nghĩa cũng như thực tiễn tiến hành 
chiên tranh cách mạng chống chiến 
tranh xâm lược của chủ nghĩa đế quốc 


.Ở nước ta mấy chục năm qua đã cho 


thấy phong trào cách mạng cảng sâu 
rộng và mạnh mẽ; càng trải qua những 


khó khăn, thử thách.. thì chủ nghĩa 


anh hùng cách mạng của quân và dàn 
ta càng phát triền với chất lượng ngày 
càng cao và biều hiện ngày thêm 
phong phú. Nội dung chủ nghĩa anh 
hùng cách mạng không ngừng phát 
triển gắn liên với những bước phát 
triển của cách mạng, và giai đoạn sau 
thưởng cao hơn giai đoạn trước. 
Những bước ngoặt có ý nghĩa chiến 
lược của cách mạng vừa đòi hỏi, vừa 
tạo điều kiện cho quân và dân ta 
phát huy mạnh mẽ chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng nhằm đáp ứng những yêu 
cầu mới ngày càng cao hơn của cách 
mạng và chiến tranh cách mạng. 

-Ngày nay, bước vào kỷ nguyên 
mới của dân tộc, trước những yêu 
cầu mới rất cao của nhiệm vụ cách 
mạng, quản và dân ta nhất định đưa 
chủ nghĩa anh hùng cách mạng lẻn 
một trình độ mới, một chất lượng mới, 
UỚt nội dung toàn diện hơn, phong phủ 
hơn, nhằm thực` hiện thắng lợi mục 
tiêu cách mạng mới, hoàn thành xuất 
sắc những nhiệm »ụ mới của cách 
mạng mà Đại hội lần thứ IV của Đăng 
đã đẻ ra. 

Mục tiêu, nhiệm 0uụ của cách mạng 
nước ta trong giai đoạn mới là đưa 
cả nước “*(iển nhanh, tiến mạnh, tiến 


pững chắc lên chủ nghĩa xã hội ”,® biến 
đất nước ta thành một nước có nền 
kinh tế công — nông nghiệp hiện đại, 
có quốc phòng vững mạnh, cỏ văn 


hóa, khoa học và kỹ thuật tiên tiến, 


có cuộc sống văn minh và hạnh phúc, 
có vị trí xứng đáng trên thế giới » (6). 

Đồng chí Lê-Duần, Tông bí thư Ban 
chấp hành trung ương Đẳng ta, đã 
thỉ rõ: «Đây là giai đoạn mà nhân 
dân ta bắt tay vào sự nghiệp xây 
dựng trên Tô quốc Việt-nam yêu dấu 
của chúng ta một xã hội đẹp nhất 
trong lịch sử của dân tộc, đưa Tô 
quốc ta tiến lên từng bước đề cuối 
cùng đạt tới đỉnh cao chói lọi của 
nên văn minh, thực hiện trọn vẹn Di 
chúc thiêng liêng của Hồ Chủ tịch: 
Xây dựng một nước Việt-nam hòa 
bình, thống nhất, độc lập, dân chủ 
và giàu mạnh, và góp phần xứng 
đáng vào sự nghiệp cách mạng thế 
giới " 7). 

Cách: mạng xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta là một cuộc cách mạng vĩ 
đại nhất, sâu sắc nhất, triệt đề nhất 
(rong lich sử dân tộc. Cuộc cách mạng 
đó vừa xóa bỏ hoàn toàn chế độ 
người bóc lột người, vừa phải chiến 
thắng hoàn toàn nghèo nàn, lạc hạu. 
Vừa xóa bổ triệt đề cả nền móng của 
chế độ xã hội cũ, cùng với toàn bộ 
tàn tích của chủ nghĩa thực dân cũ và 
mới, vừa phải xây dựng chế độ mới, 
nền kinh tế mới, nền văn hóa mới và 
con người mới xã hội chủ nghĩa. Vừa 


đấu tranh xóa bỏ các giai cấp bóc lột. 


và cả . nguồn gốc sinh ra sự phân 


chia giai cấp, vừa phải đău tranh với - 


thiên nhiên đề chỉnh phục thiên nhiên, 
làm chủ thiên nhiên. Vừa tây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội trèn cả 
nước ta, vừa phải bảo vệ Tô quốc ta 
đời đời bền vững. Vừa làrh tròn nhiệm 
Yụ cách mạng của dân tộc, vừa phải 
làm tròn nghĩa vụ quốc tế. 

Tiến hành một sự nghiệp cách 
mạng có tầm vóc lớn lao như thế 
nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, 
nhiệm vụ cách mạng mà Đảng đã đề 


ra, không thê là một việe đê dàng, 
đơn giản. mà là ca một quá trình 
phấn đấu kiên cường và sáng tạo với 
khí phách anh bùng rất cao của toàn 


- Đăng, toàn dân và toàn quân ta. Dưới 


sự lãnh đạo của Đẳng, phát huy mọi 
thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, 
chịu đựngt những thiểu thốn tạm 
thời, tập trung cao độ cả tỉnh thần và 
lực lượng, ra sức phấn đấu thì chắc 
chắn chúng ta sẽ giành toàn thẳng cho 
chủ nghĩa xã hội. 

Nhằm thực hiện mục tiêu của cách 
mạng nước tạ trong giai đoạn mới, 
các lực lượng vũ trang nhân dân ta, 
quân đội ta phải nêu cao chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng trong sẵn sàng 
chiến đấu và chiến đấu bảo vệ Tô 
quốc, trong tao động sản xuất, xây 
dựng kinh tế, xây dựng đất nước, 
trong xây dựng lực lượng vũ trang 
nhân đân, xây dựng quàu đội nhân 
dân chỉnh quy, hiện đại, làm tròn 

nghĩa vụ đối với dân tộc, cùng toàn 
đân góp phần tích cực vào sự nghiệp 
cách mạng thế giới. 

Trước hết, chúng ta phải cúng toàn 
dàn sẵốn sảng chiến đẩu 0à chiến đấu 
bảo uệ uững chắc Tô quốc. kịp thời 
đánh bại mọi âm mưu và hành động 
của bọn để quốc và các thế lực phan 
động khác xâm phạm chủ quyền và 
lãnh thồ nước ta, đập tary tức khắc 
mọi mưu đồ của bọn phản động trong 


-nước chống phá cách mạng, đè nhân 


đân ta vên ồn làm ăn, đầy nhanh 
nhịp độ xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Chúng ta phải bảo vệ độc lập, tự do 
của Tổ quốc, chủ quyên thiêng liêng: 
của dân tộc, bảo vệ toàn vẹn vùng 
đất, vùng trời, vùng biên, biên giớt,- 
hải đảo của nước Cộng hòa Xã hội 
chủ nghĩa Việt-nam. Phải bảo vệ Nhà 
nước chuyên chính vô sìn, bảo Vệ 


(6) Nghị quyết Đại hội đại biều toàn quốc lần 
thứ LV, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1977,- 
trang 9Ö. 

(7) Báo cáo đọc tại kỳ là thứ nhất của 
Quøzc hội khóa VI. 
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sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa 
và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội trên cả nước ta, bảo vệ công cuộc 
hòa bình xây dựng Tô quốc của nhân 
dàn. Đó là nhiệm nụ quan trọng bậc 
_ nhất, nhiệm uụ thiêng liêng hàng đầu 
của các lực lượng vũ trang nhân dân 
(a, quân đội ta. 

Nhiệm vụ rất to lớn và vẻ vang 
đó đòi hỏi các lực lượng vũ trang 
nhân dân ta, quân đội ta phải chuần 
bị về mọi mặt, chuần bị cao nhất đề 
bảo đảm đánh thẳng bắt cứ cuộc chiến 
tranh xàm lược nào đòi với Tô quỏc 
ta, dù quy mô nhỏ hay lớn, du kể 
dịch dùng bất. cứ thủ đoạn gì, vũ khi 
gì. Fa đã có truyền thống và kinh 
nghiệm đánh thắng «hai đế quốc to? 
thì ngày nay cần phát huy truyền 
thống oanh liệt đó, vàn dụng kinh 
nghiệm đó cho phủ hợp với điều kiện 
mới, đãnh giỏi hợn, đạt hiệu suất 
chiến đấu lớn hơn. Muốn thể, phải 
ra sức xây dụng kinh tế, xây dựng 
đất nước, củng cố quốc phòng.. xây 
đựng lực lượng vũ trang nhân dân 
thật mạnh và phải phát huy chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng cao hơn 
e( thời kỷ kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước vừa qua. 

Cuộc chiến dấu bảo yệ biên giới 
lày nam Tô quốc hiện nay của một 
bò phận chiến sĩ, động bào nước ta 
là một biêu hiện mới rất cao quý của 
chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong 
thời kỳ làm nhiệm vụ bảo vệ và xây 
dựng Tô quốc Việt-nam xã hội chủ 
nghĩa, Đó là cuộc chiến đâu gian khó, 
hy sinh và đầy khí phách anh hùng 
nhằm bảo vệ tính mạng và tài sẵn của 
nhàn dân, bảo vệ từng tắc đãi thiêng 
"liêng của Tô quốc, để nhân dân cả 
nước tập trung sức lực đầy nhanh 
nhịp độ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta. 

Song song với nhiệm vụ sắn sàng 
chiến đấu bảo vệ TÔ quốc, quản đội 
ta phải làm tốt nhiệm vụ xây dựng 
kinh tế, xây dựng đất nước. Trong 
giai đoạn mới, Đăng tạ giao nhiệm 
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vụ luan kinh tế cho quân đội ta là 
nhằm phát huy thế mạnh và sức 
mạnh của tồ chức quân sự của cách 
mạng nước ta đề xây dựng đất nước, 
củng cố quốc phòng, góp phần dầy 
nhanh quá trình đưa nền kinh te 
nước ta từ sản xuất nhỏ lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa. Quân đội ta phải 
đảm đương những nhiệm vụ, chỉ tiêu 
kinh tế với yêu cầu ngày càng cao, 
quy mô ngày càng lớn, những việc, 
những ngành, những khâu quan trọng, 
then chốt ở những nơi khó khăn. 
xung yếu mà Đảng và Nhà nước giao 
cho. Vi thế, không chỉ mặt trận sẵn 
sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, mà 
cả mặt trận lao động sản xuất, xây - 
dựng kinh tế cũng là một cuộc chiến 
đấu đầy khó khăn. gian hổi phức 
tạp, lâu dài. 


Quân đội ta phải nêu cao chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng trong cuộc « chiến 
tranh không đỏ máu » này đề cùng 
toàn dân nhanh chóng chiến thẳng 
nghẻo nàn và lạc hậu. Trước hết, phải 
thề hiện khi phách anh hùng trong 
quyết tàm làm kinh tế và làm kinh 
tế tốt nhất ở bất cứ nơi nào Tổ quốc 
cần đến, kề cả nơi có nhiều khó khăn, 


_ gian khổ nhất. Dù là nơi xạ xôi. hẻo 


lánh, cơ sở vật chất, kỹ thuật còn hạn 
chế, thời tiết, khi hậu khắc nghiệt, 
đời sống thiếu thốn, chúng ta cũng 
quyết tâm làm và làm tốt nhất, không 
dao động, lùi bước trước bất cử trở 
ngại, thứ thách nào. Đó chính là đũng 
khi cách mạng của quân đội ta, 
một quân đội vừa có truyền thống - 
đánh giặc, lại vừa có truyền thống lao 
động sñn xuất rất vẻ vang. Đó cũng 
là biêu thị lòng thiết tha của toàn 
quân đối với sự giàu mạnh của đất 
nước. đổi với cuộc sống ấm no, hạnh 
phúc của nhân dân. Trong khó khăn. 
gian khô và bỡ ngỡ bước đầu, chúng 
ta phải vừa làm vừa học, vừa học 
vừa làm, nhanh chóng vươn lên làm 
chủ khoa học — kỹ thuật ; tích cực 
rút kinh nghiệm, nâng cao không 
ngừng trình độ tồ chức sản xuất, 


quản lý kinh tế. Làm sao trong một 
thời gian ngắn nhất, đạt được những 
tiến bộ rõ rệt về quản lý kinh tế, về 
tô chức và kỹ năng sắn xuất nhằm 
không ngừng nâng cao năng suất lao 
động. giành cho được những chỉ tiêu 
tiên tiến cả về số lượng, chất lượng 
và giá thành sản phẩm. 


Đề hoàn thành về vang nhiệm vụ . 


bảo vệ Tô quốc và xây dựng kinh tế, 
xây dựng đất nước, điều ther chối 
có ý nohbïĩa quyết định là các lực 
lượng vũ trang nhân dân ta, quân đội 
ta phải được xây dựng thật sự hủng 


mạnh, có chất lượng (toàn diện, có. 


trình độ giúc ngộ cách mạng, có: trình 
độ chính quụ, Riện đại, có sức chiến 
đấu cao hơn hẳn trước dáy. Xây dựng 


quân đội đạt tới mục tiêu như vậy. 


trong điều kiện đất nước ta vừa trải 
qua mấy chục năm chiến tranh, nén 
kinh tế vốn nghèo nàn, lạc hậu lại bị 
tàn phá nặng nề, quân đội cũng vừa 


sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu vừa. 


làm kinh tế, vừa xây dựng... rõ ràng 
phải là một quá trình phấn dấu nỗ lực 
vượt bậc của toàn quân ta: 

Tronø nhiệm vụ xây dựng quân đội 
nhân dân hùng mạnh, phải có quuẽf 
tâm rãit lớn nhanh chóng đưa trình độ 


mọi mặt của quán đội (a lên một bước. 


mới cao hơn, đáp ứng kịp những yêu 
cầu mới của nhiệm vụ cách mạng, 
nhiệm vụ của quân đội ta. Phải tiếp 
tục xây đựng và phát huy bản chất 
cách mạng, truyền thống tốt đẹp của 
quân đội ta, truyền thống trung hiếu 
với Đẳng. với nước, với dân, truyền 
thống chiến đẫu anh dũng và sáng tạo, 
quyết chiến quyết thắng, truyền thống 
kỷ luật tự giác và nghiêm minh, 
truyền thống đoàn kết nội bộ, doàn 
kết quân đân, đoàn kết quốc tế, 
truyền thống cần kiệm xây dựng đất 
nước, xây dựng quân đội,... Phải mau 
chóng đưa quân đội ta tiến lên chiếm 
[ nh đỉnh cao của khoa học quản sự hiện 


đại, làm cho' quân đội ta có sức chiến 


đấu mạnh nhất, bản lĩnh chiến đấu 
vững nhất, trình độ sẵn sàng chiến 


đấu cao nhất, bảo đảm đáúnh thắng 


_oanh liệt, đánh thắng giỏn giã bất cứ 


cuộc tiến công xâm lược nào vào Tô 
quốc ta,biến khí phách anh hùng thành 
thắng lợi mới trong mọi hoạt động 
thực tiền. : 
Những nhiệm vụ nặng nè và vẻ 
vang nói trên mà Đảng giao cho 'quàn 
đội ta đang đòi hồi toàn quân ta, 
mỗi cán bộ, chiến sĩ ta những nỗ lực 
phí thường, những cố găng 0uượt bác 
ĐẺ mọi mặt. Chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng trong quân đội ta ngày nay phải 
được phút hnụ mạnh mề hơn nữa, trên 
mọi mặt hoạt động chiến đẩu. sẵn xuấi, 
học tập, cỏng tác của cán bộ, chiến,sĩ 
ta, ở bất cứ nơi nào, nhằm hoàn thành 
xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đẳng giao 
cho. : 
Tính chất và đặc điềm của cuộc 
đầu tranh giai cấp, đấu tranh cách 
mạng ở nước ta cũng như tầm quan 
trọng có ý nghĩa chiến lược của 
những nhiệm vụ lớn của quân đội ta . 
trong giai đoạn mới rõ ràng đòi hỏi 
không thề chỉ dừng lại ở những biểu 
hiện. của chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng như trước. Toàn quân ta, mỗi 
cản bộ, chiến sĩ ta ngày nay phải có 
giác ngộ xã- hội chú nghĩa, có tính 
thần làm chủ tập thề, phầm chất cách 
mạng cao hơn ; có tỉnh thần cách mạng 
liến công, quyết tâm chiến đấu hy 


sinh lớn hơn, có trình độ khoa học—, 


kỹ thuật cao hơn, có năng lực hành 
động. năng lực tô chức giỏi hơn, có 
ý thức tô chức kỷ luật chất chẽ hơn... 
Quân đội ta phải có những hành động 
anh hùng ngày càng cao và toàn điện 
hơn ; có nhiều cán bộ, chiến sĩ anh 
hùng, đơn vị anh hùng, tạp thê anh 
hùng ngày càng động đảo và phổ biến 
hơn. Có như vậy mới nâng chủ nghiề 
anh hùng cách mạng trong quản dội 
ta phát triển lên một trình độ mới, 
một chất lượng mới, bảo đảm cho 
quân đội ta có thể hoàn thành và hoàn 
thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà 
Đảng giao cho, Chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng trong quản đội ta với sự 
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phát triền hơn trước như vậy sẽ làm 
cho quản độói ta mãi mãi xứng đáng là 
quân đòi anh hùng của một. dân 
tộc anh hùng trong còng cuộc chiến 
đấu giải phóng dân tộc trước đây 
cũng như trong sự nghiệp xây dựng 
và báo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa 
ngày nay. "TIẾP 
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Ẻ phát huy chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng trong thời Kỷ xây 
dựng và bảo vẻ Tỏ quốc, chúng ta 
phải xuất phát từ Nghị quyết Đại hội 
lán thứ IV của Đẳng, từ tính chất, 
đạc điểm của giai đoạn mới, từ yêu 
cau của nhiệm vụ cách mạng. nhiệnn 
vụ quản đội, từ bản chất, truyền 
thông tòt đẹp của quân đội ta... để 
Liên hành thường xuyên, liên tục 
cả cóng tác tư tưởng và công tác tô 
chức. làm cho các lực lượng vũ trang 
nhàn dân ta thật sự chuyền biến mạnh 
mẽ cả trong sẵn sàng chiến đấu và 
chiến đàu bảo vệ Tö quốc; cả trong 
lao động sản xuất, xây dựng kinh tế. 
xây dựng đất nước, cá trong XÂY 
đựng quân đội nhân dân chính quy, 
hiện đại. 

Trước hết, phải kiên trì giáo dục 
cho cán bộ, chiến sĩ (hấn suối hơn nữa 
Nghi quyết Đại hội lần thứ IV của Đăng, 
qiúáce ngộ sáu sắc hơn nữa mục tiền của 
cách rrarng nước fa, mục tiên chiến đấu 
của quản đội fqa trong giai đoạn mới, 
có Ú thức làm chủ tập thể xã họi chủ 
nghía thật cao, coi việc phấn đấu thực 
hiện thing lợi đường lối, mục tiêu, 
nhiệm vụ cách mạng mà Đảng đẻ 
ra là lý tưởng cao cả, nghĩa vụ thiêng 
liêng của mỗi người. Phải làm cho 
cản bộ, chiến sĩ (hãm nhuận đường 
li kẽt hợp 0à ương cao ngọn cờ dộc 
lạp đan tọc 0à chủ nghĩa xã hội của 
Đang trong giai đoạn mới đề thấy rõ 
mục tiên và nhiệm vụ cách mạng, 
nhiệm vụ quân đội, trên cơ sở đó 
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nâng cao lòng yêu nước xã hỏi chu 
nghĩa, tính thần cách mạng tiến công, 
quvết tâm phẩn đấu cho sự toàn tháng 
của chủ nghĩa xã hội trên. đất nước 
ta. Chúng ta phải phát huy cao đỏ 
mọi nhân tố tích cực, tiên tiến, ra 
sức bỏi dưỡng cán bộ. chiến sĩ ta 
thanh những con người mới xã hội chủ 
nghĩa trong quân đội, những quản 
nhân cách mạng ưu tú, tận trung với 
Đẳng, với nước, tận hiếu với đản, 
đem hết tinh thần và nghị lực, triIuệ 
và tài nắng công hiến nhiều nhất cho 
1ö quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa. 
Phải không ngừng bồi đưỡng trình 
độ hiều biết về chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin, củng cỏ lập trường, nâng cao tư 
tưởng của giai cấp công nhân, đầu 
tranh kiên quyết khắc phục những 
tư tưởng không vô sản, những biểu 
hiện tiêu cực, lạc hậu, trải với bán 
chất, truyền thống của quân đội ta, 
khỏng phù hợp với phầm chất. đạo 
đức của người quân nhân cách mạng. 
không xứng đáng với công lao đạy dỏ 
và lòng tin cậy của Đảng, của nhân 
đân. Bãt luận trên mặt trận sẵn sàng 
chiên đấu và chiến đấu báo vệ Tô 
quốc, mặt trận lao động sản xuất, xây 
"dựng kinh tế, xây đựng đất nước, hay 
trong nhiệm vụ huãn luyện, xây dựng 
quân đọt nhân dân chỉnh quy, hiện 
đại, chúng ta đều phải phát động mọi 
can bộ, chiến sĩ, kiên quyết hoàn 
thành mọi nhiệm vụ được giao trong 
thời gian ngắn nhất, tốn ít công của 
nhất mà lại giành được kết quả cao 
nhất, thắng lợi lớn nhất. Khòng sợ 
khó, khòng sợ khô, không sợ bất kỳ 
kẻ thù nào, sẵn sàng hy sinh khi cách 
mạng yêu cầu đề bảo vệ và xây dựng 
Tô quốc Việt-nam xã hội chủ nghĩa. 


Tiếp tục chiến đấu hy sinh trong 
hoàn cảnh cả nước có hòa bình trong 
độc lập tự đo và chủ nghĩa xã hội đè 
chống lại kẻ thù xâm lấn bở cõi, chóng 
lại bọn phản động ngoan cố phá hoại 
cách mạng nước ta cũng như lao động 
quên mình khai phá những vùng kinh 
tế mới, xây dựng cơ bản, mơ mang 


đường sú, xây diyng công nghiệp quốc 
phòng... trên những địa bàn khác 
nhau của Tổ quốc ở những vùng xung 
_vếu có nhiều khó khăn, làm nhiệm vụ 
phỏiíg thủ sẵn sàng chiến đấu ở những 
nơi biên giới ho lánh, hải đảo xa 
xôi, là những biều hiện mới rất cao 


đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách: 


mạng của quân đội ta tronz giai đoạn 
mới. Cần nhận rõ những nhân tố mới, 
những yêu cầu mới đó, thấy rõ ý 
. nghĩa rất cao quý của những hành 
động anh hùng mới ấy đề böi dưỡng, 
phát triền trong toàn quân, tạo thành 
cao trào hành động cách mạng sâu 
rộng, mạnh mẽ và liên tục, kiên quyết 
hoàn thành thẳng lợi mọi nhiệm vụ 
mà Đẳng giao cho. 


Chủ nghĩa anh hùng cách mạng của 
quân đội ta trong giai đoạn mới là 
chủ nghĩa anh hùng của Lập thề những 
con người mới, những quân nhân cách 
mạng ưu tú vừa cỏ tính thần làm chú 
thật cao, vừa phải có năng lực làm chủ 
thật giỏi. Do đó, đi đôi với việc nâng 


cao giác ngộ cách mạng, cần hết sức coi. 


trọng- nảng cao trình độ, năng lực 0è 
mọi mặt cho mọi can bọ, chiến sĩ, trước 


hết là cán bộ đảng viên, đoàn viên, . 


lực lượng nòng cốt, xung kích trong 
quân đội, qua quá trình tiến hành đồng 
thờibd cuộc cách mạng Ở trong và ngoài 
quản đội. Có sự hiều biết sâu sắc về 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin, về đường lỗi. 
chủ trương, chính sách của Đảng; có 
phương pháp xem xét đúng đắn, khoa 
học thì mới cúng cố được lập trường 


giai cấp công nhân, bồi dưỡng được. 


nhiệt tỉnh cách mạng, và biến nhiệt 
tỉnh thanh hành dộng cách mạng cỏ 
hiệu quả trong thực tế, mói biến ý chỉ 
anh hùng thành hành động anh hùng 
trong chiến đấu, sản xuất cũng như 
trong cóng tác, học tập, 

Phải qua học tập lý luận. học tập 
trong thực tế một cách tích cực. chú 
dộng. kiên trị, bền bỉ thì cân bọ, chiến 
SĨ ta mới có thẻ nắm vững đường lỗi. 
nhiệm vụ chính trị, đường lối nhiệm 
Yụ quản sự, đường lối nhiệm vụ xây 


“khoa học kỹ thuật 


- dựng nền kinh tế xã: hội chủ nghĩa 


của Đảng. mới cỏ thê đạt tới trình độ 
hiền biêt ngày càng cao cả về khoa 
học xã hội và khoa học tự nhiên, 
khoa học quân sự và khoa học kinh 
tế, khoa học kỹ thuật hiện đại, mời có 
thê tiến bộ rõ rệt, mạnh mẽ và vững 
chắc cả về trình độ tô chức, kỹ luật. 
quản lý bộ đội, quản lý kinh tế, không 
ngừng nàng cao chất lượng toàn diện 
của bộ đội, bảo đảm hoàn thành mọi 
nhiệm vụ với chất lượng cao nhất. 
Quyết tâm học tập. rèn luyện, vượt 
mọi khó khăn, gian khö đề nhanh 
chóng chiếm lĩnh được những đình 
-cao về tri thức, về khoa học kỹ thuật 
hiện đại cũng là một biều hiện quan 
trọng của chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng trong giai đoạn mới. 


Về quán sự, chúng ta cần có hiều 
biết một cách cơ bẫn, toàn điện, có 
hệ thông về đường lối, quan điềm, tư 
tưởng quân sự của Đảng, khoa học 
quân sự, nghệ thuật quân sự Việt-namn, 
kỳ thuật quân sự hiện đại, quy luật 
xây dựng nền quốc phòng toàn dàn, 
quy luật xây dựng lực lượng vũ trang 
nhân dân, quân đội nhân dàn trong- 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, quy luậạt 
chiến tranh nhân dân bảo vệ Tô quốc 
xã hội chủ nghĩa Phải biết vận dụng 
một cách sáng tạo tư tưởng quàn sự 
của Đẳng, tư tưởng chỉ đạo tác chiến 
của quân đội ta phù hợp với tính chất 
và đặc điểm của từng cuộc chiến 
tranh, từng đối tượng tác chiến cụ 
thẻ, bảo đâm đã đánh là thẳng, càng 
đảnh càng mạnh, càng tháng LO, càng 
phát triển nghệ thuật quân sự của 
chiến tranh nhân đân ở nước ta. 

Vẻ kính tế. cũng phải có những 
hiệu Đbiết cơ bàn và toàn điện về 
đường lỗi. quan diễm xây dựng nên 
kinh tế xã hội chủ nghĩa của Đăng, 
năm dược quy luật kinh tế xã hội 
chú nghĩa ở nước tì, khoa học và 
nghệ thuật tô chức quản lý kinh tẽ, 
sản xuất. Làm 
nhiệm vụ lao động sản xuất ở ngành 
nào, cán bộ, chiến sĩ ta phải đi sàu 
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vào ngành đó, có hiểu biết sâu và kỹ 
năng giỏi về ngành đó, bảo đảm lao 
động có năng suất ngày cảng cao, hiệu 
quả kinh tế ngày càng lớn, góp Đhần 
xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, xây dựng đất nước 
Øïàu mạnh. : 


Chúng ta còn phải không ngừng 
nâng cao trình độ tỗ chức kủ luật của 
bộ đội, nâng cao sự hiệu biết toàn 
diện và sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ 
về pháp luật của Nhà nước, điều lệ, 
chế độ, quy định của quân đội: làm 
cho mọi quàn nhân đều trở thành con 
người mới có kỷ luật sắt, kỷ luật tự 
giác, nghiêm minh trên tỉnh thần làm 
chủ tập thê xã hội chủ nghĩa cao.' 


Có như vậy, mới thật sự nâng cao 
chất lượng toàn điện của bộ đội, mới 
tạo điều kiện đẻ cản bộ, chiến sĩ ta 
biến khí phách anh hùng thành hành 
động anh hùng trong thực tiễn ; quân 
đội ta mới trở thành một quân đội xã 
hội chủ nghĩa có trình độ chính quy, 
“hiện đại cao, một quản đội nhân dân 
hùng mạnh, vừa chiến đấu giỏi, lao 
động giỏi, công tác vận động quần chúng 
giỏi và học tập giỏi, vừa xứng đáng 
là trường học lớn đào luyện thanh 
niên thành những con người mới xã 
hội chủ nghĩa, những quân nhân cách 
mạng ưu tú, những công đàn ưu tủ. 


Chả nghĩa anh hùng cách mạng chỉ 
có thề hình thành 0uà phát huy trong 
phong trào cách mạng của. quần chúng 
và cũng chỉ có trong phong trào cách 
mạng sâu rộng, sôi nỏi, liên tục của 


quần chúng mới phát triền mạnh mẽ - 


chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Thực 
tiên chiến đấu, lao động, công tác, 
học tập phong phú, sôi động. đầy khó 
-khăn, thứ thách của quân đội ta trong 
giai đoạn mới chính là mảnh đất tot 
đề nãy nở những bông hoa tươi thăm 
của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, 
những tập thề anh hùng. những cán 
bộ và chiến sĩ anh hùng của quân đội 
ta. Cho nên, phải ra sức đủy mạnh 


phong trào thí dua Quuết thăng trong. 
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(oàn quán. Hướng mọi suy nghĩ và 


hành động của cán bộ, chiến sĩ ta vào 


việc hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm 
vụ, theo yêu cầu : huấn luyện đạt chất 
lượng cao nhất, đỡ tốn công của nhất ; 
chiến đấu phải đạt hiệu suất cao nhất. 
tiêu phí đạn dược và thương vong 
ít nhất ; lao động sản xuất đạt hiệu 
quả kinh tế lớn nhất với chỉ phi thấp 
nhất: Phát huy những truyền thống 
tốt đẹp, 'những-kinh nghiệm tiên tiến 
của từng cán bộ và chiến sĩ, của từng 
địa phương, từng đơn vị, làm cho 
nhàn tố tích cực được nhân Tên gấp 
bội, đưa phong trào học tập, đuôi. 
vượt các điền hình tiên tiễn ngày 
thêm sỏi nồi, với khi thế cách mạng 
ngày càng cao. Có như vậy mới động 
viên được cao độ tỉnh thần tích 
cực và năng lực sáng tạo của đòng 
đìo cán bộ, chiến sĩ, mới tạo nền 
những bước phát triền mới trong tư 
tưởng, hành động cách mạng của bộ 
đội, mới có thề xuất hiện ngày cảng 
nhiều những điền hình tiên tiến. 
những tấm gương dũng cảm, kiên 
cường và thông minh, sáng tạo trong 
sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu bảo 
vệ Tô quốc cũng như trong xây dựng 
kinh tế, xây dựng đất nước, xảy dựng 
quân đội nhân dân chính quy, hiện 
đại. 


- Nâng cao trách nhiệm 0d năng lực 
của cản bộ, đảng oiên làm cho cản bộ, 
đẳng viên thật sự là con người mới 
tiên biêu là một vấn đề quan trọng 
có ý nghĩa quyết định đề phát động 
được phong trào cách mạng cũng như 
đề phát huy chủ nghĩa anh hùng cách. 
mạng. Sức mạnh của năng lực lãnh 
đạo. chỉ huy, tŠ chức thực hiện, cũng 
như sức mạnh nêu gương của cán bộ, 
đang viên là rất to lớn. Cán bộ, nhấit 
là cán bộ phụ trách, có phầm chải 
chỉnh trị cao là một trong những 
điều kiện cơ bản đề xây dựng quyết 
tâm hoàn thành nhiệm vụ của toàn 
đơn vị, cơ quan. Cán bộ có năng lực 
lãnh đạo chÌ hug, tö chức thực hiện 
giỏi cũng là một trong những điều 


kiện cơ bản đề biến quyết tâm của 
bản thân, của toàn đơn vị, cơ quan 
thành thắng lợi hiện thực, thành 
chiến công trong chiến đấu, thành 
sản phầm trong lao động. thành 
kết quả trong“ học tập, công tác. 
Muốn phát động được phong trào 
quần chúng, phát huy.cao độ chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng trong đơn 
vị, cœ quan thi đương nhiên cân bộ. 
đăng viên trước hết là cán bộ phụ 
trách phải gương mẫu pề. mọt mặt, 
nẻu gương cả về tĩnh thần cách mạng 
tiến công, về trách nhiệm chính trị, 
vẻ tỉnh thần tận tụy trong công tác, 
dũng cìm trong chiến đấu, quên mình 
trong lao động, hãng say trong học 


lập và trong sạch trong đời sống... 


Đồng chí Lê-Duần. Töng bị thư Đìng 
-_ ta đã chỉ rõ: “trong nhiệm vụ xây 
dựng quân đội, cán bộ giữ vai rò 
quyết định. Căn bộ phải tiến kịp yêu 
cầu mới của hiệm vụ cách mạng, phải 
nàng cao trình độ mọi mặt, phải di sát 
quần chúng, đi sát đơn vị cơ sở, không 
được quan liêu »(8). Tư chất và bản 
lĩnh của người chỉ huy, người cầm 
quần là phải chăm lo xây dựng cho 
. đơn vị minh thật mạnh. thật vững. 
thạt tỉnh, thật giỏi đề hoàn thành 
thật tót mọi nhiệm vụ. Có như vậy 
mới lỏi cuốn được toàn đơn vị. cơ 
quan hãng hải tiến công vào mọi khó 
khăn, vượi qua mọi trở ngại, phát 
trên được ngày càng nhiều nhân tö 
tích cực, nhiều điền hình liên tiến, 
nhiều tấm gương anh hùng trong 
chién đấu, lao động, công tác, học 
úp. : 


Đề đầy mạnh phong trào hành 
động cách mạñg, phong trào thi đua 
Quvẻt thắng, một điều rất quan trọng 
là các tö chức Đẳng, các cán bộ phụ 
trach, các đảng viên phải thường 
xuyên chăm ,lo bồi dưỡng, dịu dắt 
thánh niện, làm tốt công tác xây dựng 
Đoàn nhằm phát huy đến mức cao 
nhất tỉnh thần, tài năng và sức lực 


cua tất ca thanh niên trong quàn dội. 


la. Đoản 0iên và thanh niên là lực 


lượng đòng đảo nhất trong quân đội, 
có ước mơ cao đẹp và sức mạnh (to 
lớn của tuổi trẻ, có ý thức làm chủ 
và khả năng làm chủ tập the đối với 
sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và xây 
dựng đất nước. Phải làm cho đoàn 
viên và thanh niên trong qưân đội 
thật sự là lực lượng xung kích mạnh 
mẽ trong roọi nhiệm vụ sẵn sàng 
chiến đấu bảo vệ Töỏ quốc, lao động 
xảy dựng kinh tế, xây đựng đất nước, 
cũng như huãn luyện. xây-dựng quân 
đội nhân dân chính quy, hiện đại. 
cùng với đoàn viên và thanh niên ca 
nước xứng đáng là cánh tay đắc lực, 
lực lượng hậu bị tin cậy của Đẳng, 
là lớp người kế tục trung thành và - 
xuất sắc sự nghiệp cách. mạng vẻ 
vanz của Đăng và của dân tộc. 


* 


Chủ nghĩa anh hùng cách mạng là 
một yếu tố tạo nên ức mạnh vô 
dịch của lực lượng vũ trang nhân 
dân ta và đã trở thành một truyền 
thống hết sức quý báu của quân đội 
la trong suốt 30 nắm làm nhiệm vụ 
chiến đấu giải phóng dân tộc cũng 
như trong ba năm đầu làm nhiệm 
vụ bảo vệ và xây dựng Tô quốc Việt- 
nam xã hội chú nghĩa. 


Ca nước ta đang trải qua những 


ngày tháng đầy khi thể cách mạng 


tiến công mạnh mẽ và sỏi nội trong 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tồ 
quốc xã hội chủ nghĩa. Công cuọc 
cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng: 

ba ˆ ~- ~ ^ ® ^ —. ' h 
chủ nghĩa xã hội ở miễn Nam đang 


.trên đà phát triền và bước đầu giành. 


được những tháng lợi quan trọng. 
Sự nghiệp xảy đựng cơ sở vật chất kỹ 
thuật của chủ nghĩa xã hội trên cả 
nước ta đang thu được thắng lợi 
ngày càng lớn. Cuộc chiến đấu đập 


(8) Bài nói tại Học viện quân sự cao cấp 
ngày 5.1.1978. : 
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` 


tan những hành động phả hoại của 
bọn phần cách mạng cũng như cuộc 
chiến đầu bảo vệ biện giới phía tây 
nam tiếp tục thu được những tháng 
lợi mới. Cả nước tạ đang thật sự trở 
thành một công trường ví đại nỏ nức 
xây dựng chủ nghĩa xi, hội, mọt tràn 
địa bao la bảo vệ vững chữc Tô quốc. 


Bác Hồ kính yêu đã nói: “Quản 
đội ta trung với Đẳng; hiểu với dân, 
sằn sàng chiến dấu hy sinh vi dọc 
lạp, tự do của Tö quốc, vì chủ nghĩa 
xã hội. Nhiệm vụ nào củng hoàn 


thành. khó khăn náo cũng vượt 404, 
kế thù nào cũng đánh thẳng». Dỏ 
chính là biều hiện tập trung nhít 
chủ nghĩa anh hùng cách mạng của 
quản đội tà, Lời khen đó đang 
động viên, cô vũ toàn quân tà ra sức 
vun đấp và phát huy truyền thong 
anh hủng, kiên quyết hoàn thính 
mọi nhiệm vụ mà Đẳng giao cho, 
viết tiếp những trang sử huy hoàng 
đầy chiến công chói lọi của Quân đội 
nhản đân trong giải doạn mới cửa 
cách mạng, xứng đáng với lòng ln 


.vêu của đàng, của nhân dẳn. 


Đẩy manh cải tạo xã hội chủ nghĩa... 


4 


xã hội mới, cuộc cải tạo xã hội chủ 
nuhĩa dỐi Với công thương nghiệp tư 
"bạn tr doicnh ở các tỉnh thành niền 
Nam đang tiên tới không gì cần nội, 
Với tỉnh than cách mạng Liên công, 


© 
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` (Tiếp theo trang 61) | ° . 


chủng ta quvết hoàn thành cơ bản 
nhiệm vụ cải tạo công thương nạghIÈ), 
tư bìnchủ nghĩa trong năm 1978 nàể, 
như nghị quyết của Đảng và Chính 
phú đã đè ra, 


` N 


SẢN XUẤT THẬT NHIỀU THAN  - 


CHO TỔ QUỐC | 


HAN có một vị trí to lớn trong 

nén kinh tế quốc dân. Nó là 
nguyên liệu, là nguồn năng lượng của 
nhiều ngành sẵn xuất: đồng thời là 
sâu phầm xuất khầu có giá trị kinh tế 
cao và là một chất đốt quan trọng mà 
nhàn dân đúng trong đời sóng hàng 
nuày, 

Nước ta đang cần nhiều than cho 
sản xuất, xuất khầu và Liêu dùng: 
Chính vị vậy mà Nghị quyết Đại hội 
lần thứ IV của Đăng đã chỉ rõ : * Triệt 
fc phát huy các mô than cũ, xây 
dựng nhanh nhiễên mổ mới. Bao đảm 
các khâu vận chuyên, sàng rửa, bến 
cảng cân đỏi với nhịp độ khai thác. 
Phát triền công nghiệp chế biến than ». 
Con số 10 triệu tấn than sạchsdược 
coi là một trong những chỉ tiêu kính 
l¿ chủ yếu trong kế hoạch 5 năm lần 
thứ hai của nước ta ; đó cũng là sản 
lượng mà đến năm 1980 ngành than 
phái đạt bằng được. 


I—TỒ CHỨC KHÁI THẮC THAN 
MỘT CÁCH HỢP LÝ 


_ sau nhiều năm bị động.`*lúũng túng, 
khone đưa sản lượng than hằng năm 
lên được. Itrone vài năm gần đây 
ngàunh-than đã vươn lên trong sẵn 


- 


"NGUYỄN-CHẤN 


xuat, tô chức khai thác than một cách 
hợp lý, thí ra được cách đi và 
phương pháp làm mới. 


Trước hết, ngành than đã chủ động 
làm nhiều mó một lúc : kết hợp chặt 
chế việc xây đựng và Khai thắc các 
mỏ lớn với xây dựng và khai thác 
các mô mới; móc vừa và móc nhỏ. 
Trước' đây, trong việc thiết kế, 
xảy dựng các mô, ta phải dựa nhiều 


„VAO nước ngoài, cho nên việc 
khai thác than thường chàm, sản 


lượng than đạt thấp, việc, thiết kế, 
xây dựng các mỏ thường bị giản 
đoạn, kéo đài Nhận thấy tình 
hình đỏ không có lợi cho việc thực 
hiện Kế hoạch sản xuất của ngành, 
những năm gần đây, bên cạnh việc 
cải tạo, mở rộng các mỏ cũ, tập trung 
sức xây dựng dứt điểm các mó lớn, 
chủng ta đã tiến hành xày dựng nhiều 
mô mới, đặc biệt là các mô Vừa và 
mỏ nhỏ. Đương nhiên, tập trung xây 
dựng các mó lớn sẽ mang lại khối 
lượng sản phầm lớn, hiệu qua kinh tế 
cao, soned lại đòi hoi vòn đầu tư lớn, 
thời gian xây dựng kéo đài, do đó 
chăm được khai thác: Việc xây dựng 


mỏ nhỏ túy còn có những bất lợi nhĩ 


khòng cơ giới hóa được cao, sOng số 
vốn đầu tư cho nó không lớn, việc 
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thiết kế, xây dựng nó lại phù hợp 
với trình độ của cán bộ và công nhân 
ta. Hơn nữa, khi xây dựng mỏ nhỏ, 
.ta có thể dựa vào một số cơ sở vật 
chất của mỏ lớn như dường sá, điện 
nước, v.v... do đó có thẻ khai thắc 
than nhanh. - 


Củng với việc kết họp xâv dựng 
mó lớn, mô vừa và mỏ nhỏ, trong 
- thời gian qua, chúng ta cũng chú ý 
xây dựng nhiều mô cùng một lúc đẻ 
khắc phục tUnh trạng chậm ra sản 
phẩm do chủ kỳ xảy dựng, công tác 
thiết kể, công tác chuẩn bị (bao gồm 
các mặt xây diưng, đường sả, mặt 
bằng, điện nước, cơ khi, bến cảng. 
sàng tuyên) thường kéo dài, Điều 


kiện địa chất, khả năng thiết kế, xây: 


đựng và lực lượng lao động của ta 
cho phép ta có thể làm nhiều mô cùng 
một lúc ti đáp ứng yêu cầu tLing 
_ nhanh sản lượng than. 

Như vậy, làm nhiều mỏ một lúc, 
kết hợp mỏ lớn, mỏ vừa và mồ nhỏ, 
chủ ý đúng mức mó nhỏ nhưng không 
hạn chế làm mổ lớn, đó là cách làm 
có hiệu quả kinh tế cao nhất, đồng 
thời cũng là cách kết hợp tốt yêu cầu 
trước mát và yêu cìu làu dài, Các 
mổ Mạo-khê, Vàng-đanh vốn gặp nhiều 
khó khăn do tỉnh hình tài nguyên bị 
thu hẹp nhưng đã phát huy tin thần 
uy lực tự cường, vừa mở mô mới 
vừa khai thác mỏ cũ đề tìm tài 
nguyên, chuần bị cho việc khai thác 
- than trước mát và sau này, Công ty 
than Hồng-gai cũng mở được nhiều 
công trường bên cạnh các mò lớn, 
đã đưa công suất của mó vượt. thiết 
kế nhiều lần: ¡mỏ than Hà-tu với 
công suất thiết Rể lúc đầu là từ 1 
triệu đến 1,2 triệu tàn năm nay đưa 
_ lên 2,1 triệu tấn/năm; mỏ than Cọc- 
xâu, công suất thiết kế 1,5 triệu tấn/ 
năm, đưa lên 2,5 triệu tấn/năm ;¿ mò 
than Đeo-nai cóng suất thiết kế 1 triệu 
tấn/năm, đưa lén 1,5 triệu tắn,năm... 
Tóc độ và kết quả phát tricn mó như 
trên đây, từ xưa đến này chưa từng 
có, Trong hài năm 1926— 1977, chúng ta 


đã xây dựng 5 mồ nhỏ với công suil 
chung là 1*triệu tấn/năm. Hiện nay 
ta đang xây dựng 12 mỏ nữa đẻ đích 
năm 1980 có thẻ đi vào sản xuất với 
công suất 3 triệu (tấn/năm. Trong khi 
đó ta tiếp tục xây dựng 4 mỏ lớn và 
cải tạo 3 mỏ lớn khác theo kế hoich. 
Do chủ động làm nhiều mỏ cùng mọi 
lúc, kết hợp chặt chẽ việc xây dựa/ 
và khai thác mỏ lớn với xây dựng 
và khai thác mỏ vừa và ruỏ nhỏ, chủ 
nén, năm 1977 toàn ngành than đã bóc 
được 22,2 triệu mét khối đất đá. đại 
102% so với kế hoạch đào 2§,955m 
đường hầm lò và khai thác được 6.113 
triệu tấn than sạch, đạt 10235 so vơi 
kế hoạch. liâu hết các mỏ đều hoàn 


thành vượt mức kế hoạch Nhà nưởc 


năm 1977, trong đó các mồ Hà-lầnm,. 
Đèo-nai là những đơn vị hoàn thanh 
kế hoạch Nhà nước năm 1977 sơn 
nhất trong toàn Công ty than. 


Dầy mạnh công tác khai thác và 
chẽ biến than có nhiệt lượng thấp 
nhằm nhạnh chóng đáp ứng nhu cầu 
về than cũng là một cách làm mới. 
Than có nhiệt lượng thấp là loại than 
thưởng có lẫn tụp chất (loại này ở la 
thường có nhiệt năng từ 3.000kcalo/kg 
đến 4.000kcalo/kg). Nhiều năm trưuc 
đây, đo chủng ta chưa nhận thức 
đúng, chưa hiệu rõ tác dụng và nhu 
cầu về loại than này ¬ho nên đa 
không chú ý chọn lọc, sử dụng và ở 
đề lãng phi một khối lượng tài nguyên 
đáng kề, Đề khắc phục khuyết điểm 
này, €ông ty than và các mỏ than đã 
tập trung vào khâu khai thác than 
có nhiệt lượng thấp. Do chú ý làn 
thu và nghiên cửu sàng tròn, dùng ở 
xao việc nung vôi, nung gạch, nẹo: 
ó Hảãi-phòng, Hải-hưng, Hà-bác,v.v.. 
cìo nên từ 1975 đến 1977 ta đã thu 
dược hơn 2 triệu tấn than. Khai thác 
than nhiệt lượng thấp rõ ràng là mọi 
việc làm cần thiết, đáp ứng được 


- mỘt phần yêu cầu về than khi la 


chưa kịp xây dựng các mỏ mới. Hiện 
nay loại than này còn nhiều. Các mô 
than đang tích cực tận thu than nhiệt 


lượng thấp và tồ chức chế biến đề: 


dùng "vào việc nung gạch, ngói, vôi và 
đun nấu ; đồng thời phối hợp với các 
địa phương huy động lực lượng lao 


động sử dụng phương tiện cơ giới kết | 


hợp với công cụ thủ công đề tận thu. 
sử dụng nguồn than này, 


Ngoài ra. trong hoàn cảnh nước ta 
hiện nay, cần quan tâm tŠ chức khai 
thác than ở các mỏ nằm rải rác ở các 
địa phương lừ các vùng rừng núi 
Vinh-phủ, Sơn-la, Lai-châu đến phía 
Nam “Thanh-hóa, Nghệ -tĩnh, Bình- 
tÏ-thiên, Quảng-nam — Đà- nẵng, Lâm- 
đồng, Biên-hòa, U-minh, v.v.. Đây 
là điều rất cần thiết đề giải quyết 
được nhu cầu than tại chỗ vừa giãm 
được chỉ phi vận chuyển, vừa tận 
dụng được tài nguyên và lực lượng 
_ lao động địa phương đề phát triền 
_công nghiệp. 

Chúng ta côn chú ý nâng cao giá 
trị kinh tế của than, tăng tích lũy 
cho Nhà nước thông qua việc đầy 
mạnh công tác chế biến than. Than 
của ta hiện nay fchủ yếu là than 

Ảng-tơ-ra-xit ở vùng Hồng: -gai, Cầm 
phả. Than Ăng-tơ-ra-xit của ta nhiệt 
lượng cao, hàm lượng lưu “huỷnh phốt- 
pho lại rất thấp. Than Ăng-tơ-ra-xil 
khòng chỉ đùng đề làm nhiên liệu mà 
củn có thề chế biến thành nhiều sân 
phẩm hóa học có giá trị kinh tế cao 
như : Tàm than cốc, làm điện cực, đất 
đèn« v.v... Đề có nhiều chủng loại 
than và nâng cao giá trị kinh tế của 
than. bước đầu chúng ta đã chú ý 
phát triền công tác nghiên cứu khoa 
học, kỹ thuật chế biến than. đã nghiên 
cứu thị trường thế giới, nắm yêu cầu 
của khách hàng; mặt khác từng bước 
.Xây dựng cơ sở vật chất — kỹ thuật 
_ như nghiên cứu. xây dựng nhà máy 
cốc hóa than gầy, sản xuất điện cực, 


đất đến và làm các -loại sản phầm: 


kh+¿ từ than, đồng thời tiến hành 
ngay những việc đơn giản như đập, 
nghiên, trôn đề tăng thêm giá trị kinh 
lế, sàng cao kỹ thuật sử dụng. Đối 
với nhu cầu trong nước, ta đã tiến 


hành điều tra năm yêu cầu sử dụng 


than, xây dựng tiêu chuần sử dụng 
cho từng loại nhu cầu đề chế biến 
cho phù hợp. 


lÍ — NÂNG CAO Ý THỨC CHỦ 
ĐỘNG SÁNG TẠO, TÍNH THẦN 
TỰ LỰC TỰ CƯỜNG, TẠO NÊN 


ỀBƯỚC CHUYỀN BIẾN MỚI 


TRONG LAO ĐỘNG SẲN XUẤT: 


Thăm dỏ tài nguyên và thiết kế mô 
là vấn đẻ quan trọng đầu tiên được 
đặt ra đối với cán bộ, kỹ sư và công 
nhân ngành than. Thăm dò tài nguyên 
và thiết kế mỏ là công việc khởi đầu 
có tỉnh chất quyết định trong việc 
xây dựng mö và khai thác than sau 
này, song lại là khâu đòi hồi phải cóc 
trình đỏ khoa học và nhiều kinh 
nghiệm. Đề chủ động sắn xuất được 
nhiều than, trước tiên cần thăm dỏ 
phát hiện được nhiều mỏ. Công việc 
này căn được tiến hành một cách 
chính xác. Muốn vậy, phải tô chức lại 
công tác thắm đò địa chất than, đưa 
công tác này đi trước vài ba bước; 
tích cực xây dựng lực lượng cơ khí 
sửa chữa, chế tạo phụ tùng, thiết bị 
khoan, tăng cường quản lý kỹ thuật. 


Thiết kế mỏ là- khâu quyết định 
đối với tóc độ xây dựng mỏ và hiệu 
quả vỏn đầu tư. Trong công việc này, 
trước đây ta thường dựa nhiều vào 
các nước bạn, vì vậy bên cạnh những 
thuận lợi do có sự giúp đỡ của bạn, 
ta thường hay bị động: mặt khác 
nhiều dẻ án thiết kế của bạn chưa 
phù hợp với tỉnh hình địa chất, kinh 
tế và lao dộng của nước ta, do vậy 
làm chậm quá trình khai thác than, 


Để có thể làm chủ trong khai thác, 
ngay từ đầu phái làm chủ trong thăm 
đỏ và thiết kế, làm sao rút ngắn được 
thời gian, có số liêu chính xác vẻ 
nguôn tài nguyên. có thiết kế phù hợp 
nhất với hoàn cảnh nước ta. Với V 
thức làm: chủ cao, các cán bộ thim 
đò nước ta trong những năm pần đày 


7? 


đã đầy mạnh công tac sửa chữa phục 
hồi các mãy, chủ động thăm dò, tìm 
được nhiều mỏ than, cùng: cấp kịp 
thời tài liệu đánh giá chính xác lài 


nguyên. Chúng ta đã đánh giá được - 


trữ lượng than vùng Quảng-ninh và 
một số vùng. khác, đã thăm đò tỉ mỉ 
để bảo đảm thiết kế một số mỏ, thực 
hiện được 5.200m khoan thăm - đò, 
6.200m khoan địa chăit công trình. đo 
về được 5.700 ha địa hình và xây dựng 
được 390km đường dày. Ta đã tự lực 
thiết kế được các loại hầm lò gôm lò 
báng, lò giếng, lô nghiệềng, mỏ lộ 
thiện. Ta cũng đã tự lực thiết kế 
dược nhà sàng với công suất 2 triệu 
tăn/năm, thiết kế được đường sắ(, 
bến cẳng, nhà máy cơ khí.. 


Nhờ tự lực thiết kế được 17 mổ và 
nhiều công trình phục vụ mỏ, ta đã 
xây dựng kịp thời một số mỏ để eó 
thể đưa vio sản xuất 4 triệu tăn than 
năm 1980, đồng thời tạo ra những khả 
nắng mới để thực hiện Nuhị quyẻt Đại 
hội lần thứ IV của Đẳng về sản xuất 
than. Trong thời gian tới, chúng tạ 
còn phấn đấu đề tự lực thiệt kế những 
mô hầm lò, mỏ lộ thiên có công suất 
lớn, các cơ sở tuyến khoảng, chế biến 
than, đường bộ, đường sát, bến càng, 
mặt khác nâng cao chất lượng công 
trình thiết kế và trình độ đội nưũ cần 
bộ thiết kế ở các Viện, Công Ly và các 
mỏ, cải tiên công tác thiết kế, nâng 
cao tỉnh kinh tế, kỹ thuật và tiên tiên 
của nó, thực biện yêu cầu thiết kế đi 

“trước một bước. 

Phát triền cơ khi, tự lực sặin xuất 
thiết bị và phụ tùng cho mỏ cũng là 
một vấn đề cấp bách có tính chát 

“qưyết định sự phát triển. của 
ngành than. Nhiệu năm qua ngành 
than phát triển chậm, một phần là 
do bị động về thiết bị. hầu hết thiết 
bị phải nhập của nước ngoài, đưa Vẻ 
chậm và thiêu đồng bộ. Bản thàn cơ 
khí ngành than chỉ có các cơ sở sửa 
chữa. Những năm gần đây, do thấy 
hậu quả của việc này, ngành than đã 
hợp túc chặt chế với các ngành kinh 


tế khác đề sản xuất lẩy thiết bị 
ở trong nước. Năm 1977 cơ khí 
ngành. than bước đầu đắp ứng 
được một số yêu cầu về sản xuất thiết 
bị, đạt 108,2% so với kế hoạch ; đã tự 
lực sửa chữa được 520 xe ö-tô, 24 
đầu tàu; 21 toa xe 30 tấn, 210 toa ve 
10 tấn; đã chế tạo 752,5 tần và phục 
hồi 124 tấn phụ tùng, trong đó có 78 
mũi khoan xoay cầu, 20 bộ giảm xóc 
xe ben-la. Cơ khi ngành than cũng đã 
chế tạo được 10 loại thiết bị, gỏm 19 
máy khoan đập cáp. 6 máy sàng, 100 
loa xe, 79 goòng các loại, và chế 
tạo thử nhiều loại thiết bị như máng 
cào MC — Š, búa khoan, búa chén 
quạt gió mỏ, khoan tay thăm dò. 


Chất lượng chế tạo và sửa chữa cơ 
khí bước đầu có tiếp bộ. Nhìn chung. 
các nhà mảy cơ khi của ta đã đi vào 
khai thác và phát huy năng lực hiện 
có của mình, thực hiện dân việc phản 
công sản xuất các mặt hàng phù hợp. 


"Trước mi cơ, khi ngành than cùng 


với cúc ngành cơ khi trong nước 
phần đâu chế tạo được một số thiết 
bị công nghệ cơ bản cho hầm lò phủ 
hợp với côn nghệ khai thắc hiện này; 
tiên tới sản xuất các thiết bị chuyên 
đùng ở mô lộ thiên, thiết bị nhà sàng 
2 triệu tñm/năm, dóng các loại toa xe 
30 lấn, chế tạo các thiết bị bốc rói ở 
bến cảng, đồng thời bảo đảm: phần 
lớn phụ tùng thay thế, v.v... Chúng 
ta đã chủ động hơn tong sản xuất và 
có bước tiến bộ đáng kề, tiến tới thỏa 
mãn yêu cầu của nên kinh tế quốc 
đàn và của xuất khău. 

Chúng ta còn tự hrc xây dựng nhanh 
các mỏ và các công trình, Năm qua 
chúng ta đã đạt 104,809 kế hoạch vày 
dựng cơ bản các mÔ và cúc cóng 
trình phụ, công trình đi theo; đã 
hoàn chỉnh và đưa vào sản xuất 
mớ  Tây-khe-sim; hoàn thành 
về cơ bản việc cải tạo 3 mo lộ 
thiền: Hà-tu, Đèeo-nai, Cọc 6; hoàn 


thành và đưa vào sản xuất còng trình 


Bắc Bàng-danh, phân khu l, HH còng 
trinh Hữu nghị Hà-lầm, hoàn chỉnh 
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mỏ than Phán-mẽ. Nhiều Công ty và 
đơn vị đã phát huy tỉnh chủ động, 
khắc phục khó khăn về vật tư, thiết 
bị, thi công nhanh một_số công trình 
như mỏ than Cao-sơn, mỏ than Tràng- 
bạch, mỏ Vàng-danh, mỏ Moỏng-dương 
và đã tích cực chuâần bị đẻ khởi còng 
một số công trình mỏ nhỏ: 2R. 
Quyết-thẳng v.v... | 
Điềm nồi bật trong còng tác xâŸ 


- dựng ở các mỏ là tập trung giải quyết 


tốt hai vấn đẻ: một thất nêu cao tỉnh 
thần tự lực tự cường trong kỹ thuật, 
tự lực thí công được các công trình, 
các lò giếng phức tạp; chú ý xây 
đựng các lực lượng thị công chuyên 
mỏn về ầau đường. băng chuyền, 
phẫn dấu vươn lên làm chủ kỹ thuật 
trongø cúc khâu khoan nỗ mìn, xây 
dựng nhanh -và đồng bộ các cơ sở 
khai thúc. sàng tuyến, chế biến than, 
đường sát, đường bộ, bến cảng và ki 
nghiệp cơ khi, phát huy tứnh 
đóng. sáng tạo, tìm cách xây dựng mỏ 
nhanh nhất, chống những khuòn sáo 
cũ, xảy dựng moõ thích hợp với điều 
kiện, thiết bị, vỉa than của Việt 
nam. Mặt khác, cần chú ý chủ đọng, 
tích cực sửa chữa và sản xuất các 
thiết bị thí cóng. dây mạnh việc sản 
xuất vạt liệu xây dựng như càt, đa, 
sỏi, gạch và một phần xi-măng. 


II —TẠO NÊN PHONG TRẢO 
LAO ĐỘNG SẲN XUẤT, SÔI NỒI 
SÁNG TẠO, MANG LẠI HIỆU 
QUÁ KINH TẾ CAO, XÂY 
DỰNG NHỮNG ĐIỀN HÌNH TỐT 
CÓ TÁC DỤNG THÚC ĐẦY 
PHONG TRẢO THỊ ĐUA 


Năm 1977, chỉ tiêu kế hoạch Nhà: 
nước glao cho ngành than cao hơn 
năm 1976, nhưng cơ sở vật chất — 
kỹ thuật tăng khòng tương ứng. có 
những thiết bị vật tư đến cuỏi năm 
mới về, 
thực hiện kế hoạch trong tính hình 
sản xuất chưa ön định, tài nguyên 
thiết bị chưa nằm chắc, thiếu cân đối, 
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chủ , 


Một số xi nghiệp bước vào. 


không hoàn chính. Lương thực, thưc 
phầm và một số mặt hàng tiêu dùng 
cỏn thiếu. có lúc Tắt căng thắng. Thời 
tiết diễn biến phức tạp (nắng nóng 
nhiều, thiếu nước cho san xuất và 
tia dùng) đã ảnh hưởng không Töt 
đến việc thực hiện kẻ hoạch Nhà 
nước. Song ngành than vẫn vươn lén 
đạt sin lượng 0,115 triệu tấn, bằng 
10226 kẻ hoạch là do cán bộ, công 
nhân, nhân viên các mø đã nêu:cao 
tỉnh thần làm chủ tập thê, phát huy 
ý thức tự lực tự cường, ra sức °khic 
phục khỏ khăn, hoàn thành nhiệm 
vụ. ` 

Các mỏ đã tạo được một phong 
trào quần chúng phát triền liên tục, 
bảo đảm tháng nào, quý nào cũng 
hoàn thành kế hoạch bốc đất đá; tạo 
điều kiện đề việc sản xuất than tiền 
hành có kỹ thuật. Nhiều xỉ nghiệp đã 
tô chức lại sẵn xuất, phần đấu hoàn 
thanh vượt mức kế hoạch năm. Phong 
trào thi đưa đã tạo ra những điền 


hình năng suất cao như : các mày xúc 


EKG số 2, sõ.9, số 12 (mỏ IIà-tu, 
Cọc 6Ö đạt 1 triệu mét khõi/năm : có 
20 máyv khoan động đạt từ 7 nghin 
đến 8 nghìn mét; tô đào lò chợ mở 
Ià-Hìm đã đưa công suất khai thác 
lên 100.000 tần than một năm, V‹V.., 
Xi nghiệp tuyển than Hồng-gai duy 
trì 10 chuyvcn/ca cũng là một việc 


trước đày chưa từng có. Các nhà 
máy cơ khi Hồng-gài cơ khì 
Cảm-phi, cơ khi trung tàm, với 
khầu hiệu * Tất ca cho hòn đất, hòn 


than», đã chủ động tự lực chế tạo 
máy khoan dòng; toàn bộ thiết bị cua 
máy sàng, máy nghiên, đầu tàu và 
toa xe, trang bị cho các mô 35% phụ 
tùng cho ô tô tính theo chỉ tiết, 30% 
phụ tùng cho màv Khai thác, v.V.‹, 


Phong trào phát huyv sảng kiến, 
cải tiến kỸ thuật được đầy mạnh, Đề 
đán ứng yêu cầu khăn trương về 
than. Bộ đã phát động phong trao 
môi công nhân một sáng hiển, môi 
cản bộ KV thuật một để tát Phong 
rào này đã có buớc chuyển biến mời 
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-_ trong việc phục vụ kịp thời cho sẵn 
xuất như: nghiên cứu phương pháp 
khai thác vỉa dày trên 45°; cải tiến 
quy trình khai thác than, điều phối 
xe ô-tô ở mỏ Hà-tu; cải tiến đây 
chuyền sản xuất than luyện của nhà 
máy than luyệp Hồng-gai;: hợp lý 
hóa cung độ vận chuyên đất của Đèo- 
nai; nghiên cứu sản xuất điện cực 
từ than ăng-tơ-ra-xit, nghiên cứu tái 
sinh hợp kim cứng BK8 đề chế tạo 
mũi khoan xoay cầu... Riêng 10 tháng 
đầu năm 1977, ở 21 trong số 30 cơ SỞ 
của Công ty than Hỏồng-gai đã có 
2.846 sảng kiến. Nhà máy cơ khí 
Hồng-gai dẫn đầu toàn Công ty với 
700 sáng kiến, số công nhân có sáng 


kiến chiếm 515 tông số công nHân . 


của nhà máy, mỏ than Hà-tu có 
J55 sảng kiến; mỏ than Đèẻo-nai có 
205 sáng kiến. Một số sáng kiến có 
gia trị kinh tế và kỹ thuật cao như 
sáng kiến cai tiến tay lái xe bò Lói và 
xe ben la táng năng suất 3054, sáng 
Kiến cải tiến trục hơi thành trục 
diện, lắp băng thành phầm của nhà 
máy luyện than đã giải phóng gần 
340 công nhân không phải làm việc 
năng nhọc. độc hại... 


Nấm 1977 phong trào phát huy 
sàng kiến, cải tiến kỹ thuật phát triền 
sâu rộng hơn. Toàn ngành đã có 
9.692 sáng kiến (70 sáng kiến có mức 
thường từ bậc 4 trở lên); đã ấp dụng 
5.300 sáng kiến, làm lợi 16,8 triệu 
đồng cho Nhà nước. 

Đề đầy mạnh phong trào lao động 
sôi nỏi, sắng tạo của quần chúng, các 
mổ đã có bước chuyên biển mới về 
công tác quản lý lao động. Thông qua 
việc tô chức lại lao động, các mồ thực 
hiện trả lương theo sản phẩm một 
cách ròng khắp, thực hiện LỌC việc 
phan phối theo lao động, và kết hợp 
với động viên tính thần, có sự khuyến 


khich bằng lợi ích vật chất dõi với 
những người lao động tốt, có năng 


suất cao, Trong sản xuất ở hàm lò, 
các mỏ đã thực hiện chế độ làm việc 
4 ca gói dầu, đưa được số giờ lao 
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động có ích trong ngày từ 4 giờ 30 
phút lên 5 giờ 30 phút, do vậy đã 
tăng được sản lượng than hơn trước, 
Công ty than Hồng- gai cũng đã tồ 
chức cho công nhân ở 3 mỏ lộ thiên : 
Hà-tu, Đèo-nai, Cọc 6. ở hai xí nghiệp 
tuyền than : Hồng-gai, Cửa Ông, và ở 
xi nghiệp vận tải ô tô Cầm-phả làm 
liên tục suốt tuần, suốt tháng bằng 
cách cho công nhân luân phiên nghi 
một ngày trong tuần đề tận dụng 
nguồn điện, nước, do đó số ngày công 
sản xuất thực tế trong một năm đã 
tăng từ 278 ngày lên 305 ngày (tương 
đương với việc trang bị thêm 6 TẠT 
xúc cho các mỏ). 


Đề nàng cao năng suất lao động, 
các mỏ, các xí nghiệp hết sức chăm lo 
đời sống vật chất và tỉnh thần cho 
cán bộ và công nhân. Trong điều 
kiện đắt nước ta hiện nay còn nhiều 
khó khăn, ngoài các nhu cầu về ăn, 
mặc, ở... do các ngành nội thương, 
lương thực thực phầm, xây dựng... có 
trách nhiệm giải quyết, các đơn vị 


`trong ngành than đã cố gắng tö chức 


tốt công tác đời sống. Các đơn vị thực 
hiện phân phối công bằng, hợp lý. 
chống tham ô, bớt xén, tồ chức tốt 
khàu chế biến, giải quyết tốt bữa ăn 
giữa ca. Từng người, từng mỏ cö gảng 
Láng gia sản xuất: trồng rau, chăn 
nuôi, Trên cơ sở sử dụng tổng hợp 
trong sản xuất than các mồ còn hết 
sức tận dụng nguyên liệu, lao động, 
tồ chức nung vôi, làm xi măng, gạch 
từ đất đá bóc ra khi khai thác than 
và đã xây đựng được một số nhà cao 
tầng, và một tầng đáp ứng một phần 
nhu cầu về nhà ở cho công nhân. 

Nhờ có phong trào thị đua lao 
động sản xuất, có sự tiến bộ trong 
còng tác quản lý lao dộng và chăm lo 
đời sống của các mồ, các xi nghiệp 
năng suất lao động tính bằng Liền của 
mọt công nhân trong năm 1977 đã 
vượt 1,126 so với kế hoạch,tăng 10,1%, 
so với nắm 1976. Đỏ là thước đo, là 


sự thể hiện cụ thẻ lòng yêu nước, 


(Xem tiếp trang 87) 
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ÍN IẠI BÀI HỤC «(ẦN, KIỆM, LIỀM, CHÍNH, 
(HÍ (ÔNG VÔ TƯ» (ỈA BÁC HỒ VĨ BẠI 


ÁC quan niệm người cách mạng 
rên luyện đạo đức cách mạng 
cũng cần thiết như ta muốn sống 
phải ăn, uống và hit thở khi trời, và 
công việc ấy không bao giờ cũ cả. 
Người nói: “Hằng ngày ta phải ăn 
cơm, uống nước, phải thở khi trời 
đề mà sống. Những việc đó, ngày xưa 
ông cha ta phải làm. bây giờ chúng 
ta phải làm, con chắu ta sau này cũng 
phải làm. Vậy ăn cơm, uống nước và 
thở khi trời đề đem lại cuộc sống 
cho con người thì đó là những việc 
không khi nào trở thành cũ ểa, á Cần, 
kiệm, liềm. chính, chí công vỏ tư? 
đối với Đời sống mới cũng vậy ® (1). 
Sinh thời, bất cứ thắm đơn vị quân 
đói hay thăm hợp tác xã nông nghiệp, 
thăm xi nghiệp hay cóng trường, thám 
trường học hay thăm lớp nghiên cứu 
chính trị của nhân sĩ. trí thức, v.v... 
Bác thường đề cập đến việc trau döi 
đạo đức cách mạng. 

Và mặc đù. bận nhiều công việc 
quan trọng khác, Bác vẫn dành thì giờ 
viết báo, viết sách về đạo đức cách 
mạng đề mọi người theq đó mà học 
đập. Người nói: «cũng như sông thì 
có nguồn mới có nước, không có 
nguồn thì sòng cạn. Cây phải có gốc, 
không có góc thì cây héo. Người cách 


_~. HÀ - HU Y - GIÁP 


mạng phải eó dạo đức, không có đạo 
đức thi dù tài giỏi mãy cũng không. 
lãnh đạo được nhân dân % (2), 


Can, kiệm, liêm, chỉnh, chỉ công Đô 


tư là nguyền tắc cơ bản trước tiên 


của xã hội xã hỏi chủ nghĩa, không có 
đức tính đó thì không thề xây dựng 
được chủ nghĩa xã hội. Đó là tiêu 
chuần đạo đức của mọi người trong 
chế độ ta, 


Từ xưa đến nay, lao động vấn là 
bí quyết cúa sự sỏng, là điều kiện 
không thẻ thiếu đề loài người sinh tồn 
và duy trì nòi giong., Ngày nay, muỏn 
đân øiàu, nước mạnh, muốn xây dựng 
thành còng chủ nghĩa xã hội, khong 
thẻ không nói đến lao động sẵn xuất. 
Vị lẽ ấy, không phải ngẫu nhiên trong 
tảm chữ vàng trên kia thì chữ cản 
đứng hàng đầu, _ 


Nhân dàn ta cỏ truyền thống can 
cù lao động đã tạo lặp nên một dất 
nước đẹp, giàu, đã chiến thẳng thiện 
tai,.địch họa đề tồn tại đến ngày nay. 


(I) Theo Võ-Nguyên-Giáp: hứng năm 
tháng không thề nào quén, Nhà xuất bản Quân 
đội nhân dân, Hà-nọi, 1974, trang 2?Ì. 

(2) X.Y.Z: Sửa đồi lõi làm oiệc, Nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nỏi, 1954, trang 30 — 3]. 
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Cách đây hai thế kỷ, một người 
ớ nước ta, khi” 


Tiếp-khác dã lựa trú 
vẽ nước viết hỏi RÝỶ về con người 
Việ{-nann, có đoạn: „ÏNgười Việt- 
nam để ra là để lao động và họ chạy 
trốn sự lười nhác như trốn bệnh dịch 
hach » (3), Afọt đàn tộc Không những 
đánh giác giỏi mía lao động sẵn xuất 
cũng hăng, đân tọc đó không the diệt 
vong. 

Nhân dân ta lên án những kẻ “làm 
khong dụng vác, vác không dụng vat”, 
“học chắng hay, cày chẳng biết». Lao 


động là Liêu chuẩn đành giá trình độ. 


Biúc ngộ của người cách mạng. Bắc 
noi: ®Auốn thật thà vêu TÔ quốc, 
vẻu nhân dân, yêu chủ nghĩa xã hội 
thị phải yêu lào động. vì không lao 
động thì chỉ đà nói suông 3 (1). 

ác của chúng ta là một người lao 
độug, là gương sáng về tỉnh thần 
hung sav lao động. Thời thanh niên, 
ớ nước ngoài, Bác làm nhiều nghề đề 
sinh SÒHG Và hoạt động cách Tạng, 
Trong thời gian ở chiến khu Việt-bắc, 
thưởng nói: «Làm vừa khoe 
n#ưười vừa để cải thiện x†ĩnh hoại đề 
đồng viên củn bộ, bộ đỌi tăng gia sẵn 
xuất, Vẻ phản mình, Bác đã sương 
nrcu trong việc âv, Đồng chỉ Lè-o Phi- 
ghe sang thấm nước tị trong lúc ngọn 
lửa chiến tranh còn bùng chắyv Kkhap 


»1C 


Vứtcnam, Khivề Pháp đã viết vẻ Bác :” 


&Œ Viêt-bầe, ai nấy đếu tự sàn xuất 
13v lương thực và tật cá mọi người, 
bộ đội cũng như thường dân. đêu cày 
cđước những mình đất nhỏ ở gần các 
bờ mương, bở suối để trông rau, Đồng 
chí Hỏ-Chi-Minh đã làm gương trong 


việc nàyv, Đồng chỉ có mọt Vườn rau 
rất tÓI, môi nưàyv đồng chí dành hơn 


mì! (iêng đồng hồ để chim bón cho 
cát Vườn đỏ ®, 


VU vớt Đắc, lao đồng không những- 


là nghĩa vụ thiếng liệng, nà còn là 
nguồn vui, nguồn hạnh phúc của còn 
i2 fỜI, Bác quan niềm trong lào động 
có lao đồng trí óc và lao dòng chân 
lay, nhưng Bác không dành giá cái 


trao cao hơn cái nào, Bác nóf' € Người 
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nấu bếp, người quết rắc cũng như 
thầy giáo, kỹ sư, nếu làm tròn trách 
nhiệm thì đẻu về vang như nhau » ). 
Tuy vậy, «làm tròn trách nhiệm s 
của mình — theo Bác — cũng chưa phãi 
là cản, Một người được gọi là cần khi 
nào người đỏ có tỉnh thần làm chủ 
tập thẻ cao, biết động viên, lòi cuôn 
mọi người cùng tham gia hoàn thành 
mọi công việc của Nhà nước, của lập 
thẻ giao phó. Bắc nói: “Nếu cï ngày 
các chú chỉ hùng hục làm việc của 
mình, không dạy cho bộ đội chăm chỉ 
học tập chính trị, quân sự đẻ giết được 
nhiều đðiặc, Không khuyên khích và 
giúp đỡ nhân dân tĩng gia sẵn xuất 
phục vụ tiên tuyến thì cũng chưa thực 


hiện được chữ Cần »(6). Bác lại nói: 
« Cần tức là tăng năng suất trong công 
tac, bắt kỳ công tác g0, Như vậy, 
xét cho cùng, cần củ trong lao động, 
biết đọng biên, tỏi cuốn người khác 
củng lao dộng 0a lao dọng có nàng suất 
cao là định nghĩa xác đáng nhất của 
chữ cản. Cán là một tiêu chuẩn của 
con người mới xã hội chủ nghĩa. 
Những Kế vỏ công rồi nghề, không 
muốn lao động đề nuỏi gòng bản thân 
và làm tăng của cải vật chất cho xã 


hỏi, nhưng lại muốn àn sang, mặc 
đẹp... dcutrai với đạo đức xã hội chủ 


nghĩa. Bác dạv rằng: “Mức sống với 
sạn xuất-như thuyền với nước. Nước 
cao thì thuyền mới lên cao. Sản xuất 


nhiều, nhanh, tót, rẻ thì đời sống mới 
được cài thiện, không có cách nảo 
khác * Œ7), 

(3) Theo Trản-Quốc- Vượng ; « Suy nghĩ 
nhỏ về eon người Việ'-nam °, Tp chí Tô 
quoòc, số Tân Hợi, I971. 


(4) /#Íö Chủ -tịch bàn oề giáo đục, Nhà xuất 
bản Giáo dục Hà-nội, Ì962, trang 194, 

(5+ Hö-Chí-Minh : « Đài nói tại Hội nghị 
chỉnh huàn mùa xuân Íl96Ï, tạp chí Hạc tập. 
số 4-196l, trang ?, - 

(6) Hlö-Chí-Minh : Đạo đức là cái gốc của 
người cách mạng, Nhà xuất bản Quân đội nhân 
dân, Hà-nội, (970, trang 9] — 92. 

(7) Hö-Chí-Minh : áo sự của công, thực 


hành tiế' biệm, chong tham ó, lãng phí, quen 
liêu, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1968, 
trang 62, 


(än và kiểm phải đi đòi với nhau 
như hình với bóng, Bác nói : « än đề 
nàng cao không ngừng năng suất lao 
động, Kiệm đề tích trừ thẻm vốn, mở 
rộng sản xuất, kiệm mà không cần thì 
cũng vò ich. Cân mà không kiệm thì 
tay không lại hoàn tạy không.” (8). 
Bác nêu một vi dụ: «cần mà không 
kiệm khác nào như bỏ của vào cải túi 
lũng đáy ?. 

—_ Hiệu HAY, CÓ người còn quan niệm 
chưa đúng mức mối quan hệ hữu cơ 
đó. lọ cho rằng vì nước ta nghèo, 


cho nên phải kêu gọi tiết kiệm, * thất 


lưng buộc bụng? đề xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Nói như: vàv là chưa 
hiểu sâu sắc ý nghĩa của vấn đề tiết 
kiệm đói với việc phát triển nên kinh 
lễ quốc dân. Trong thực tế, nhiều 
nước có nên công nghiệp hiện đại, có 
khoa học — kỹ thuật tiên tiến, có tiềm 
năng kinh tế hơn ta gấp nhiều làn, 


những nguyên liệu mà người ta cho 
là “bó đí®, là ekém phầm chất 9 dã 


. sàn xuất được một khối lượng hàng 


chẳng hạn như Liên-xỏ, Cộng hoa dân, 


chủ Đức, v.v... văn đặt vấn đề tiết kiệm 
thành chế độ. thành nguyên tác trong 
nền kinh tế quốc dân. Họ xem văn dê 
tiết kiệm là quy luật, là phương pháp 
tiếñ bộ của nén kinh tế xã hội chủ 
nghĩa. Bảo "cáo chính trị tại Đại hội 
lần thứ XXV Đẳng cộng sản Liên-Xô 
nêu rõ : ® Dù cho tài nguyên của xi hội 
chúng ta có bao nhiêu đi nữa nhưng 
chế độ tiết kiệm nghiễêm khắc nhất 
văn là điều kiện quan trọng nhất đề 
phát triền nên kính tế quốc dân. nàng 
cao phúc lợi nhân dân». Liên-xô dã 


đề ra khầu hiệu: *Tiết kiệm cho xã 


hội tức là tiết kiệm cho mình ®, * tiết 
kiệm từng phút lao động ». Ở nhà mày 
Sản xuất dụng cụ điện Xlat-xco-va, 
một phong trào quản. chủng đang 
nồi lên với khầu hiệu «mỗi tuần 
một giờ sản xuất bằng những nguyên 
liệu tiết kiệm được ®. Người ta tính 
loán rằng nếu toàn ngành công nghiệp 
Liên-xô hưởng ứng phong trao này 
thì ngành kinh tế quốc dân Liên-XỎ #Ö 
thu được mò( khối lượng sản phầm 
trị giá 60 — 70 tỉ rúp. Trong kế hoạch 
5 năm vùa qua, Liên-xò sử dụng 


+ 


hóa trị giá gần 5 tỉ rúp‹ Và như vậy 
là tiết kiệm được 36 triện mét khỏi 


_øÓ, hai triệu tấu bông, hàng vạn tàn 


ạo- su và nhiều nguyên liệu khác. 

Ở Cộng hòa dân chủ Đức có khẩu 
hiệu « Tiết kiệm từng gam, từng mi- 
li-mét », « giấy và kim loại cũ là mọt 
thứ nguyên liệu quý ». Trong sách giáo 
khoa của học sinh có in tâu: Nêu 
không biết quý từng xu thi đồng mắc 
cũng thành đồ bỏ đi ®, v.v... Nhà may 
Xe đạp Mi-pha ở Đăng-nghe-hao-den, 
do cải tiên một số chỉ tiết, đã giảm 
mức chỉ phí về kim loại ở từng chiếc 
xe đạp khoảng 78 gam; tổng còng bằng 
năm có thể sản xuất thèm một ngàn 
xe. : 

Nước ta CÓN quả nghèo, càng phải 
tiết kiệm trong sản xuất và tiêu dùng. 
Báảc khẳng định : «Chúng ta chỉ có 
thề xây dựng chú nghĩa xã hội bàng 
cách tăng gia sản xuất oà thực hạnh tiết 
kiệm. Sẵn xuất mà không tiết kiệm thì 
khác nào gió vào nhà trồng ? @). Tuy 
nhiên, Bác quan niệm «tiết kiệm 
không phải là bún xín » “®xem 
đồng tiên bằng cái tròng », Bác nói: 
€ khi nào không nên tiêu xài thí một 
hạt ao, một đồng xu cũng không Liêu, 
Khi có việc đáng làm, việc ích lợi 


- cho đồng bào, cho Tô quốc thì dù hao 


bao nhiêu công, tốn bao nhiên cH 
cũng vui lòng. Như thể mới đứng là 
kiệm. Việc đúng tiêu mà không tiều 
là bún xín, dại đột, chứ không phải: 
là kiệm ?) (10). 

Bác quan niệm kiệm một cách toàn 
điện: tiết kiệm sức người, tiết Riệm 
tiền bạc, vật tư của Nhà nước, tiết 


“ram 


(8) Trần-Lực : Người quuét tâm thì lúa được 
mùa, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội. 1963, 
trang l2. 

(9) Hš-Chí- Minh : Bài nói tại Hội nghị 
chỉnh huãn mùa xuân l96[. Tạp chí Học 1p, 
số 4 — 196], trang 8. 

(10) Thco Lê-Quyết-thắng: Căn kiệm lim 
chính, Nhà in Hồng-lĩnh, Hà-úứnh, 1949. 
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kiêm thởi gian. Đối với sức người, 


Bắc nói: «Phải biết quý trọng sức 


người là vốn quý nhất của ta. Chúng 
ta cần hết lòng chăm sóc sức khóe và 
sử dụng thật hợp lý sức lao động của 
qhân đân ta » (11), : 

Trong lao động sản xuất, công tác, 
học tập, nghiên cứu, nhất là ftong nên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa thị yếu 
tô thời gian rất quan trọng. Bác nhiều 
lần nhắc đến câu tục ngữ : “Một phút 
đẳng giá ngàn vàng ®, « thì giờ là vàng 
- bạc ® (xem # "Thuốc đáng dã tật ®). Tại 
Hội nghị bàn về cuộc vận động chỉnh 
huấn mùa xuân 1961, Dác lại nhắc lại 
vấn đề tiết kiệm thời gian. Bác nói: 
« Trong mọi công việc, phải tỉnh toán, 


càn nhắc cầu thận. « Thì giờ là vàng 


bạc ». Phải kiên quuết chống thói hội 
họp tu bù, mất thì giờ, hại sức khóc 
mà không kết qua thiết thực ®. (chúng 
Lôi gạch dưới). Bởi vì mọi sự tăng 
"Băng suất, tăng hiệu quả lao động 
chung quy do tiết kiệm thì giờ. 
Mác và Ăng-ghen đã nói tiết kiệm 
thì giờ là nguyên tíc quan trọng nhất 
của xã hội xã hội chủ nghĩa. Nếu 
không tiết kiệm được thì giờ lao 
động tất yếu Lhì con người vẫn chưa 
được giải phóng hoàn Loài. 


Đối với tài sản của Nhà nước, của 


nhân đân, Bác nói: “Cán bộ và đăng 
viên càng phải nâng cao tỉnh thần 
phụ trách, nẻu gương Š* cần kiệm liêm 
chính », không xâm phạm một đồng xu, 
hat thóc của Nhà nước, của nhân 
dân ® (12), 

Thực hành tiết kiệm một cách khoa 
học và tích cực nhất không phải ở 
chỗ dè xẻn trong chỉ tiêu, cần củ làm 


việc suốt ngày, mà ở chỗ băng mọi. 


cách nắng cao hiệu quả sức người. 
tiên của và thời gian. Đặc nói: 
«Chúng ta phải tìm cách sắp xếp tổ 
chức cho hợp lý đề một người có thể 
lưn việc như hai người, một ngày có 

the lâm việc của hai nơày, một dòng 
— œö thể dùng bằng hai đồng" (13). 

Chỉ có tăng gia sân xuất và thực 
hành tiết kiệm một cách tích cực như 


S4 


trên mới có thê giải quyết một cách 
cơ bản nạn khan hiểm lương thực. 
thực phầm và nguyên liệu vật 
liệu, v.v... như tỉnh trạng hiện nay. 


Bác quan niệm £&/¿m một cách hoàn 
chỉnh ; tiết kiệm của riêng và tiết 
kiệm của công. Nếu chỉ biết tiết kiệm 
của riêng còn của công thì bố hư hồng 
hoặc tiêu xai hoang phi thì cũng chưa 
phải là Riệm. Bác nói: «Không Hiệu 
hoang phi tiên riêng của các chủ cũng 
chưa phải là Kiệm. Các chú còn phải 
biết tiết kiệm của công, dạy cho bộ đội 


biết tiết kiệm của công thì mới thật 


là Kiệm ® (14). 

Muốn thực hành tiết kiệm và chống 
tham ô một cách nghiêm chỉnh và đạt ˆ 
được kết quả tốt thì trước hết phải 
chống bệnh quan liêu. -Bởơi vì nạn 
quan liêu là mẹ để ra nạn tham ò, 
lãng phí. Về mức độ tai hại của bai 
căn bệnh ấy, Bác viết: « Lãng phi tuy 


_khóỏng lấy của công dúit túi. song kết 


qua cũng rãi tai hại cho nhân đàn. 
cho Chinh phủ, có khi tai bại hơn nạn 
tham ô » (15). 

Vào thăm Viện bảo tàng Ho-Chỉ- 
Minh, khách đều chăm chú xem các 
hiện vật, như chiếc hộp đựng xi 
phòng, đôi guốc mộc. đôi đép lốp: 
chiếc áo ka-ki, tờ giấy viết thư, v.v... 
Những hiện vật ấy nói lên đức tính 
tiết kiệm của Đác — một vị lãnh tụ _ 
thiên tài suốt đời đấu tranh cho hạnh 
phúc của mọi người cỏn bản thân 
thì “mong mạnh áo vải ®, Lúc Bác còn 


(I1) Hš-Chí-Minh : « Đài nói tại Hi nghị 
chỉnh huấn mùa xuân l96Ï °, tạp chí Học tạp số 
4.1961, trang 8. 

(12) Hồ-Chi.Minh : áo oệ của công, thực 
hành ti#t biệm, chống tham ó, láng phí, quan 
liêu, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-noi, 968, 
trang 25.  - „ 

(13) Hö-Chí.Minh : Sách đã dần, trang l4, 

(I4) Hồ-Chí-Minh : Đạo đức là cái gốc của 
người cách mạng, Nhà xuất bản Sự thật, Hà- 


.nội, 197, trang 139, 


(15) Hð-Chí-Minh : Bảo oệ của công, thực 
hành tiết kiệm, chống tham ó, láng phí, quon 
lieu, Nhà xuất bản Sự thật, Hìà-nội, 196, 
trang 22, - 


sống, một hôm đồng chị cần vụ thấy 
ác nóng mới se sẽ mở quạt náy 
trong phòng của Bác, Nhưng đồng chỉ 
cản vụ vừa đi ra thì Bác tắt quạt máy 
và dùng quạt giấy. Bác nói : 

~ Bây giờ nhàn dân ta còn thiểu 


thon, ta tiết kiệm được chút nào hay 
chút ấy. 


Nhân dàn ta không khỏi ngậm ngủi ` 


thương nhớ Bác khi mỡ Di chúc của 
Bác đọc đoạn văn: Sau khi tòi đã 
_ qua đời, chớ nên tö chức điếu phủng 
linh đỉnh, đề khỏi lãng phí thì giờ và 
tiền bạc của nhân dân ®, 

Đức tiết kiệm và giản dị của Bác trở 
thành đề tài lớn của các nhà bảo 
phương Tày khi viết về Người. Dưới 
đầu đề: * Một người cùng khô chống 
lại những kẻ không lö », báo Bằng 
chứng đạo Thiên chúa (Témoignages 
chrétiens) viết: «... lên đến tột đính 
quang vinh, Người vẫn như trước kia, 
ghét xa hoa hào nhoáng, vẫn giản dị 
trong cả cách ăn mặc lẫn phong thái. 
Khi Người đề cho các em học sinh 
vuốt râu, lúc Người đến thăm trưởng, 
hoặc khi Người đi dép cắt ở những 
chiếc lốp cñ ra, thì không có chút gi là 
mị dân, không có chút gì giả tạo cả 2. 


Đã cần kiệm thì phải liêm chính. 
Bắc quan niệm liêm là không tham ô 
và luôn luôn tôn trọng. giữ gìn của 
công, của nhân dân. Mặt khác, minh 
chỉ biết liểm mà không lôi cuốn người 
khác cùng liếm với mình thì « mới 
chỉ là liêm một nửa ». Bác nói: ® Các 
chủ không lấy của công làm của 
tư, không lấy chiến lợi phầm về cho 
gia đình bè bạn mới chỉ là Liêm một 
nửa. Các chú còn phải đạy cho bộ đội 
và khuyến khích nhân đân không lấy 
của công, không lấy chiến lợi phầm 
làm của riêng mới thật là Liêm (16). 
— Nghiên cứu nhiều bài viết của Bác 
về đạo đức cách mạng, chúng ta thấy 
Bác mở rộng khái niệm chữ liêm rất 
nhiều. Liêm là không tham địa vị, 
khóng tham tiền tài, không tham sung 
sướng, không ham người tâng bóc 


minh. Ÿi vậy mà quang mình chính 
đại, không bao giờ hủ hóa. 

Người cách mạng, người cộng sản 
là người giàu tỉnh cảm nhất. Họ đau 
khồ trước khi nhân dân đau khổ, họ 
vui sướng sau khi nhàn dân vui sướng. 
vi vậy họ sẵn sàng xả thân vì đại 
nghĩa, sẵn sàng xông pha nguy hiềm, 
chịu đựng gian khô đề cứu đồng bào, 
giành lại độc lập và tự do cho Tô quốc. 
Đỏ là hành động của con người có 
đức tính chính. Đác nói: * Việc gì lợi: 
cho dân, ta phải hết sức làm, Việc di 
hại cho dân; ta phải hết sức trảnh 3. 


. Suốt đời, Người đã thực hiện trọn vẹn 


câu nói ấy. Lòng của Bác luôn luôn 
hướng đến nhân dân, hướng vẻ Tô 
quốc, huớng về chỉnh nghĩa. Đọc đoạn 
đổi thoại sau đây giữa Bác và An-be - 
Xa-rô, thượng thư bộ thuộc địa của 
chính phủ Pháp, chúng ta thấy rõ. 
điều đó, thượng thư bộ thuộc địa nói : 

— €Tôi rất thích những thanh niên 
có chỉ khi như ông, Có chỉ khi là tốt, 
nhưng còn phải «thức thời» mới 
ngoan. Ô này! Khi nào ông có cần 
ơi tôi luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ 
ông. Từ nay, chúng ta đã quen biết 
nhau. ông không nên khách sáo...?. 

Đắc nói : € Cảm ơn ngài! Cái mà tôi 
cần nhất Trên đời là: Đồng bào tôi 
được tự do, Tỏ quốc tôi được độc 


lập..." (7), 


Chỉnh còn biều hiện ở tính công 
bàng, không thiên vị, không kéo bẻ 
kéo cánh. Ai hợp vơi mình thị để bạt, 
cắt nhắc. Ai khong hợp thì tìm cách 
đêm pha, nói xấu, tìm cách vũi đập. 
Con người chính là người đám gẹt 
bö tư ân, tư huệ, tư oán, tư thù dẻ 
trong lòng thanh thân mà lo công 
việc ích nước lợi dân, 

Đã cần, kiểm, liêm, chỉnh thị phải 
chỉ cóng pồ tư. Nếu khong «chỉ công 


(16) Hš-Chí-Minh : Đạo đức là cái gốc của 
người cách mạng, ÌNhaà xuất bảa Sự thậi, Hà- 
nội, [970 trang 92. 

(I7) TT. Lan. Vừa đi đường oửừa kè 
chuyện, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, l976, 
tran l2, 
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vô tư» thì khỏng thể có “cần kiệm, 
Hêm, chính ? được. Người cách mạng, 
người cộng sẵn khỏng *chỉ công 


vỏ tư» thì chỉ nghĩa cá nhân sẽ - 


trỗi dậy. 
Chủ nghĩa cá nhàn như một thứ vì 


trùng rất dọc, do nó mà sinh ra cúc 


thứ bệnh rảt nguy hiểm, như bệnh 
lười kiêng: lười lao động. lười công 
lác, lười học tạp, lười suy nghĩ, 
v.v,. tức là khỏòng cần; bệnh lăng 
phí: lăng phí tiên bạc. thời gian, vật 
tư của Nhà nước, của hợp Llác xã, 
v.v... lức là không #iệmy; bệnh tham 
ldm ; sinh ra tự tư tự lợi, dùng của 
công làm việc tư; đựa vào thể lực 
của đoàn thê đề theo đuồi mục địch 
riêng của mình, v.v... tức là không 
liêm ; bệnh kéo bè Áco cảnh: gây ra 
bẻ phái, gày nên mắt thần ái đoàn 
kết trong nội bộ nhằm thực hiện mưu 
đồ cá nhàn, tức là không chính. 

Như vày, lòng chỉ 
là mẹ dễ của cần, kiệm, liêm, chỉnh. 
Tuy vậy, ở người cá nhân chủ 
nghĩa cũng có cần, kiệm nhưng cần 
kiem cho cá nhàn mình mà bóc lột 
người khác. Anh ta sẽ siêng năng 
trong việc riêng đề kiếm chác, còn đối 
với việc cơ quan thị lười biếng. Anh 
La rất tiết kiệm tiền và của cải của 
anh tì nhưng lại tiêu xài phụng phi 
tiên và lãng phí vật tư của Nhà nước: 

Nưười cần bộ cách mạng. người 
cộng sẵn phải học và thực hiện cíu 
công bô tư đề xứng đáng là người đầy 
tớ trung thành của nhàn dân, 

(hí cong 0o tr không có nghĩa là 
đạt bó quyền lợi cả nhàn, không có 
nghĩa là người cúch mạng không cỏ 
cải Øøi niệng tự. Bác nói; “Bhí làm bất 
cứ việc dì cũng đừng nghĩ đến mình 
rước, mà phái nghĩ đến đồng bào, 
đến toàn dân đã,,.» (18), « Đừng nghĩ 
đến mình trước,ma phải nghĩ đến đồng 
bao, đến toàn đân đã», có nghĩa là 
«œ cai cả nhàn ) đặt sau é cài toàn thê”, 
chứ khỏng phải loại Irừữ &càt cá 
nhìn 3, Bác thường nói “mình vì mọi 
Hưười, HỘI người vị mình Ð® cùng với 
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CON ĐÓ ứ 


, 


ý nghĩa đặt cái chung trên cải riếng; 


chứ không phải thủ tiêu cải riêng. 


Đóng chí Lèẻ-Duän phân tích ; * Mỏt 
đồng chỉ học kỹ thuật trung cấp 
muốn tiên lên kỹ thuật cao cấp, trong 
việc tiến lên đó có cñ quyền lợi chung 
và quyền lợi riêng, nẻu phê phán cái 
mênø không khéo thì sẽ không khách 
quan, đi ngược lại sự sông tự nhiên 
của con người » (19). 


( lL công 0ó (tr — theo Bác — có bài 
loại: chí công vỏ tư đối với người 
và chi công vỏ tư đối với việc. Đời 
với người nên thực hanh năm điều 
tốt là nhàn, nghĩa, trí, đũng. liêm và 
trước hết œminh vì mọi Hgười » rói 
sau đó tự nhiên mới ceó « mọŸ người 
vì mình®. Đôi với việc là khi gáp lợi 
ích chung của Đẳng, của cách mạng. 
của giai cấp mâu thuẫn với lợi ¡ích 
riêng cúœcá nhân thì phải kiên quyết 
hy sinh lợi ích của cá nhân cho lợi 
ích của Đẳng, của cách mạng, của 
giai CẤP. 


Đức tín) cần, kiệm, liêm, chính, 
chỉ công 0ó tư không phải do bẩm 
sinh, tự nhiền mà có, mà do ren 
luyện mà nên, Cũng như ngọc càng 
Hài càng sinø, vàng càng luyện càng 
trondø. Bác nói: *Người hội viên, 
người cán bộ tối muốn trở nên người 
tách mạng chân chính, không có gì là 
khó ca. Điều đó hoàn toàn do lòng 
mình mà ra, Lòng mình chỉ biết đoàn 
thẻ, vì Tỗ quốc, vì đồng bào thì mình 
sẽ tiền đến chó chỉ cỏng pó tứ. Minh 


đã chỉ công vỏ tư thì khuyết điềm sẽ 


càng nưày càng Ít, mà những tỉnh tối 
ngày càng them ) (20). 

Tóm lại, phầm chất, đạo đức cửa 
Hö Chủ tịch là tím gương sảng nẸờ! 
vẻ cản, kiểm, liểm, chỉnh, chỉ: củ 


(Í8) Lời Hồ Chủ tịch, Đáo Nhán dàn, 
ngày 9-5-1968, 

(19) Lê-Duàn : Cách mạng xá hội chủ nghĩo 
ở Vietl-nam. Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nột 
l976, tập I1, trang 152. 

(20) X.Y.Z. Sửa đồi lõi làm oiệc, Nhà 
xuat bản Sự thật, Hà-nại, 1954, trang 29. 


ĐÓ Tư, Người là mẫu mực về đạo 
đic cộng sàn chủ nghĩa, là mẫu 
mực của con người mới còng sẵn chủ 
nghĩa Việt nam, Đạo đức cách mạng 
của Người đã tỏa sáng khấp năm 
chau, làm cho nhân đân yêu chuộng 
hòa bình và công lý trên toàn thể 
giới khtn phục và khiến cho quàn 
(hủ phải kinh nề. Đöng chỉ Lê-Duần 
nói : ® Cuộc đời của Hồ Chủ tịch trong 
như ảnh sáng, Đó là một tầm gương 
tuy€t. vời vẻ chỉ khí cách mạng kiến 
cường, tinh thần độc lập tự chủ, lòng 
nhân đạo và yêu mến nhân đàn thắm 
thiết, đạo đức chí công vỏ tư, lắc 
phong khiêm tốn. giản dị » 21). 


Đồng chỉ Bơ-rê-giơ-nép, Tồng bí 
thư Đảng cộng sản Liên-xô hói về 
Bác: cĐông chí Hö-Chí-Minh đã sông 
mội cuộc đời trong suốt như pha lê ». 

Òu lại bài ;học Cân, kiệm, liếm 
chính, chỉ: công pô tr của Hồ Chủ 
tịch, chúng ta kiên quyết đấu tranh 
quét sạch chủ nghĩa cá nhân, năng 
cao đạo đức cách mạng để xứng đảng 
là người Liếp tục sự nghiệp vĩ đại 
của Người và xứng đẳng là người 
đầy tớ trung thành của nhàn dân. 


(21) Lê-Duần: Dưới lá cờ vẻ nang của 
Đảng, uì đóc lập, tự do, cì chủ nghĩa xá hại 
liền lên giành những thẳng lợi mới, Nhà xưất 
bản Sự thật, Hà-nội, 970, trang 14. 


” §ÑN XUẤT THẬT NHIÊU THAN... 


C Tiếp theo trang 0) “Z 


N Ẳ> 

ytu chủ nghĩa xã họi của những 
tì 

BưỜI COön nhân mỏ Việt-nam, 


* 
-Hie : s „ 
cùhg 1 rõ Ý nghĩa cúch mạng của 
› Vv 
đăng ; €€ minh làm, những công nhàn 
Ở “các tàn Xuiất than tron# cc hầm lò, 
F1OỎ lò thiên trên vùng 


tiệc 


cítC 


- 


than của Tó quốc đang vươn lên 
hoạn thành và "hoàn thành vượt 
mức kế hoạch sản xuất 10 triệu 


tan than sạch vào nă¡n 1980. Truyền 
thòng yêu nước nông nàn và lao động 
đũng cảm, sáng tạo của những người 
còng nhân mô Việt-nam, cho phép 
chúng ta tín tường ràng chỉ tiểu về 
sìn xuất than trong kể hoạch õ năm 
hìn thứ hai sẽ được thực hiện Vượt 
HNIỨC, 
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Thảo luận 


DỰ THẢO HIẾN PHÁP MỚI 


NHỮNG MÍT ĐỘC BẤO CỦA BÀN 
_PĐỰ THẤU HIẾN PHÁP MỨI 


- ki ˆ ` 
HIÈN phạp mới của Cong hòa xã 
hỏi - chủ nghĩa ViệL-nam kế 


thừa Hiển pháp năm 1959 của Việt- ' 


nam đân chủ cộng hòa, Nó có nhừng 
nét đọc đủo số với lIiến pháp xã hội 
chủ nghĩa năm 1959 vì nó là liễn 
pháp của kỷ nguyên mới, ký nguyên 
độc lặp, thống nhát và xã hội chủ 
nghĩa trên cả nước. 

Nỏ thẻ hiện yêu cầu của Nghị quyết 
Đại hội lần thứ IV của Đang cộng 
sạn Việt-nann vẻ xây dựng liiển pháp: 
“thề chẻ hóa bằng đạo luật cơ bản 
của Nhà nước, quyền làm chú tập 
thể xã hội chủ nghĩa của nhàn đàn 
lao động, dựa trên cơ sở liên mình 
còng nông, dưới sự Binh đạo ca giai 
cấp công nhân 9, (1) 

Việc phát huy quven làm. chủ tập 
thể của nhàn đàn lao động, xây dựng 
chè độ lầm chủ tập thể xã họi chủ 


S8 


ĐỖ-XUÂN-SẢNG 
Luậi sư 


nghĩa đòi hỏi phải đặt đúng vị trí 
của Đăng, Nhà nước và nhân dàn và 
bảo đảm các quan hệ đúng dẳn trong 
cơ chế làm chủ tạp thê ấy. 


— Vị trí của Đảng, Nhà nước và 
nhân dân trong Hiến pháp mới. 


a) Đảng lĩnh đạo : 


Tháng lợi vĩ đại của cách mạng 
Việt-nam từ Cách mạng tháng Tâm 
đến nay trước hết là thẳng lợi của 
đưởng lỗi chính trị, đường lối quản 
sự độc lập. tự chủ đúng đán và sáng 
lạo của đúng của giai cấp công nhân 
Việt-nan do Chủ tịch Hồ-Chí-Minh 
sảng lập và rẻn luyện. Sự lãnh đạo 


(1) Nghị quuết Đại họi đại biều toàn quốc lần 
thứ IV, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1977, 
trang 67 — 68, 


{r 


của Đăng đã phát huy truyền thống 
yéu nước, lao động cần cù và đấu 
tranh đũng cảm chống ngoại xâm của 
.-dah tộc ta từ mấy nghìn năm nay, 
huy động mọi khả ' năng tiêm tàng cửa 
cả nước và tranh thủ sự ủng hộ, giúp 
đỡ của các lực lượng cách mạng của 
thời đại, kết hợp thành một sức mạnh 
tổng hợp vò địch cho phép nhân dân 
ta lân lượt đánh bại đế quốc Pháp 
và đế đuốc Mỹ. 

Nhưng Hiến pháp 1946 chưa nói 
đếa Đẳng: từ cuối năm 1915, Đảng 
đá tryên bố tự giải tán. tức là rút 


vào bí mật đề phục vụ yêu cầu, tối 


cao của dân tộc lúc bấy giờ. 


Hiến pháp 1959 có nói dến sự lãnh 
đạo của Đẳng ở Lời nói đầu. 


Ngày nay dự thảo Hiến pháp mới 


mói đến vai trò của Đăng không những . 


ơ Lời nói đầu mà còn ở chương I là 
chương tập trung nêu những vấn đề 
cơ bản và chung nhất của Hiến pháp. 
Không những thế, tính cách mạng và 
tính khoa học của Đảng được thấu 
suốt trong toàn bộ dự tháo Hiến pháp 
mới. ` 

Đăng lãnh đạo toàn bộ sự nghiệp 
cách mạng của nhàn dàn tạ — đó là 
một tất yếu lịch sử, một yêu cầu của 
toàn dân tộc trong thời đại ngày nay. 

Đang lãnh đạo Nhà nước một cách 
toan điện nhưng khong bao biện; 
không làm thay chính quyền, Điều này 
đã được dồng chí Lè-Đuän phân tích 
rõ trong tác phầm * Dưới lắ cờ vẻ vang 
của Đảng, vì độc lập, tự do, vì chủ 
nghĩa xã họi, tiến lén giành những 
tháng lợi mới” (2) Cho nên trong 
dự thảo Hiến pháp mớ:, không hề có sự 
lăn tọn giữa chức năng của Đẳng và 
chức năng của Nhà nước. 


Sự lãnh đạo của Đảng được ghi 
Xrong Hiện pháp cho phép quần chúng 
nhân dân coi đăng của giai cấp công 
nhân cũng đồng thời là đẳng của họ. 
Vẻ vấn đề này, đồng chí Lêẻ-Dưän đã 
puàn tích: “Hiến pháp nước ta cũng 
nêu rõ Nhà nước ta đặt dưới sự lãnh 


đạo của Đảng. Điều đó có nghĩa là 
quân chúng nhân dàn thừa nhận 
Đẳng ta cũng đồng thời là Đẳng của. 
họ » @), 

Chính vì thế cho nên Đảng có trách 
nhiệm lớn đối với đà tộc, và lừng 
người đẳng viên “phải ra sức xây 
dựng chính quyền và cúc tồ chức 
quần chúng, nghiêm chỉnh chấp hành 
Hiến pháp, pháp luật Nhà nước, kỷ 
luật của các đoàn thê cách mạng má 
mình tham gia » (4). 


b) }hán dân làm chủ : 
Quyền làm chủ tập thề của nhân 


- đàn thẻ hiện ngay trong chương [của 


bản dự thảo Hiến pháp: Nhân dân 
lao động mà nòng cốt là liên mình 
còng nông, đo giai cấp công nhân lãnh 
đạo. là người chủ tập thê. Nhân dâu 
sử dụng quyền lực của mình thông 
qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân 
các cấp, không ,có một người nào ở 
điện dân cử mà không thề bị bãi miễn 
trước khi hết nhiệm kỷ nếu không 


. xứng đáng nữa với sự tín nhiệm của 


nhân dân. 

Mỗi công dân có thê sử dụng các. 
quyền và nghĩa vụ cơ bản của mini, 
dược gÌhht trong Hiển pháp, nhất là 
quyền kiến nghị, quyen khiếu nại và 
tố cáo «đề đầu tranh với những hành 
động sai trải của các cơ quan Nha 
nước, buộc tác cơ quan Nhà nước 
thực hiện đúng và tốt quyền làm chủ 
tập thể của nhàn đân” Õï), 

Nhân dân còn sử dụng quyền làm 
chủ tập thể bằng các đoàn thể quần 
chúng; các đoàn thể quần chúng có 


(2) Tạp chỉ Học tập số 2 — l970, trang 
94 — 9). 

(3) L¿-Duän: * Nám vững dường lõi cách 
mạng xã hội chủ nah(A, tiến lên xây dựng kính 
tế địa phương vững mạnh », tạp chí Học tảp, 
số 8 — Il968, trang 2Ö. 

(4) Điều lệ Đáng cộng sản Việt-nam, điều 
2, khoản 3. 

(5) Lê.-Duàần: * Toàn đân đoàn kết xây 
dựng Tỏ quốc Việt-nam thống nhà: xã hội chủ 
nghĩa », tạp chí ẹc tập, số 7-1976, trang 28. 
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nhiềm vụ chung bảo đảm cho quần 
chúng tham gia quản lý và kiểm tra 
công việc của Nhà nước. Bản dự thảo 
Hiến pháp mới có khá nhiều điều 
khoản nói về Công đoàn, Mặt trận Tô 
quốc Việt:nam và các thành viên của 
Mặt trận. Đặc biệt có điều ghi rằng 
Chủ tịch Tổng công đoàn Việt-nam, 
Chủ tịch Hội liên hiệp nông đân tập 
thể Việt-nam, Bí thư thứ nhất Trung 
ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ- 
CGhi-Minh và Chủ tịch Hội liên hiệp 
phụ nữ Việt-nam có quyên tham dự 
hội nghị Hội đồng bộ trưởng ; đại diện 
các đoïn thê nhân đàn khác trong Mặt 
trận Tö quốc Việt-nam có thểẻ được 
mời khi cần thiết Chương về Hội 
động bộ trưởng đặt cho Hội đồng bộ 
trưởng nhiệm vụ tạo điều kiện thuận 
lợi cho Mặt trận Tỏ quốc Việt-nam 
và các đoàn thể nhân dàn thành viên 
- của Mặt tràn, hoạt đọng. Nhân dân 
cỏn sử dụng quyên làm chủ tập the 
của mình trong trưởng hợp Hội đồng 
Nhà nước quyết định trưng cầu Ý 
kiến nhân dàn. 

c) Nhà mước quản TỦ: 

Điều 2 của dự tháo Hiện pháp mới 
ghỉ rõ Nhà nước của ta là Nhà nước 
chuyên chính vô sản. Chức năng của 
nó không phải chỉ là đập tan mọi sự 
phản kháng và mọi hành động xàm 
lược của kẻ thủ mà còn là dòng việu 
và tô chức nhàn đản tiến hành cải tao 
xã họi chủ nghĩa và xâv dựng chủ 
nghĩa xã hỏi. Theo dự thảo Hiến pháp. 
Hội đồng bộ trướng thông nhàt quần 
lý việc thiyc hiện các nhiệm vụ chính 
trị kinh tế, vău hóa, xã hỏi, v.V... La 
người quản lý, Hội đồng bộ trưởng 
có trách nhiệm đội với Quốc hội, đối 
với nhàn dàn. Mọi hành động xâm 
phạm quyền lợi chính dâng của nhân 
dân phải được kịp thời sửa chữa. 
Người bị thiệt bại có quyền được bồi 
thưởng, 


— Đấu ấn của Hò Chủ tịch. 


& Chủ tịch Hö-Chi-Minh là Chủ tịch 
Ủy bạn dự tháo Hiển pháp 1946 và là 


, 


e 


90 


S= 

Trưởng ban sửa đôi Hiện pháp. đã 
soạn thảo ra Hiến pháp 1959. Dự thao 
Hiện pháp mới ra đời chín năm sau 
khi Bác mất, nhưng tư tưởng cửa Bác, 
Lính nguyên tắc và nhiệt tình cách 
mạng của Bác thể hiện rõ nét trong 
toàn bộ Hiến pháp mới. 

Cách mạng là sự nghiệp của quần 
chúng, khôỏấg có mục đích nào khác là 
phục vụ lợi ích của nhàn đàn lao động. 
Trong Nhà nước mới,người chủ Lập thê 
là nhân dân và cán bộ các cấp déu 
là đầy tớ của nhàn dân. Các nguyên 
tăclê-ni-nit này được Người giảng dạy, 
bảo vệ và thực hiện suốt đời, từ khi 
hoạt động ở nước ngoài đến 24 năm 
giữ cương vị tối cao đứng đầu Nhà 
nước fa. 

Về Nhà nước, tháng 10-1945, ngay 
sau khi Cách. mạng thàng Tám thành 
công, Nưười gửi thư cho Ủy bạn nhàn 
đàn các cấp cấắn đặn: « Chúng ta phải 
hiều rằng cúc cơ quan của Chính phủ 
từ toàn quốc cho đến các làng đều là 
đầy tớ của dàn, nghĩa là để sánh 
việc chung cho đân, chứ không phải 
đẻ đề đầu đàn như trong thời kỷ đưới 


“quyền thống trị của Pháp — Nhật 9 +6), 


Trong điện văn bế mạc kỳ họp thứ 
4 Quốc họi khóa I ngày 28-3-1955, 
Người khẳng định: “Chế độ ta là chế 
độ dàn chú. tức là nhàn dàn là người 
chủ, mà Chính phú: là người đấy tớ 
trung thành của nhân dân: Chính phí 
chỉ có một mục đích là : hết lòng hèt 


sức phunư sư Tô quốc, phục vụ nhân 
4H 5V | : 


dân » (7). Nói vẻ chính sách của Đăng 
và Chính phủ tại Hội nghị sẵn xuất 
cứu đói 1955, Hö Chủ tịch phản tích: 
€ Chính sách của Đẳng và Chính phú 
là phái hết sức chúm nói đến đời sống 
của những ẩn. Nếu dàn đói, Đang và 
Chính phủ có lỗi; nếu đàn rét là Đằng 
và Chính pIfh có lỗi; nếu dâu dõi là 
Dang và Chính phủ có lỗi: nều dị 
ôm là Đăng và Chính phủ có lôi. 


(6) Hö-Chí-Minh : Những lời kéu gọi, Nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, I956, tập Ì, trang 28. 
(7) Sách đã dẫn, tập lÌÍ, trang 126. 


Vì vậy cần bộ Đẳng và chỉnh quyền ¿ 


từ trên xuống dưới, đều phái hết sức 
quan (âm đến đời sống của nhần 


dân » (§).' 


Người luôn luôn dạy cán bộ trong 


và ngoài Đẳng phải học tập trau dôi. 


đạo đức, trở thành những con người 
mới xã hội chủ nghĩa. 

Trên tỉnh thần tôn trọng bả vệ cúc 
quvền cơ bản của nhàn đân, tôi đề 
nghị trong bản dự tho Hiến pháp mới 
cần chỉnh lý và bỗ sung những điềm 
về quyền bất khả xâm phạm về thân 
thể và nhà ở của nhàn dân, cần khẳng 
định độc quyềên' xét xử của Tòa án, 
đưa tô chức trọng tài và tổ chức 
người bào chữa chuyên nghiệp vào 
chương về Tòa ún, và vạch rõ hiệu 
lực pháp lý cao nhất 
pháp, v.v... 


của Hiến 


. 


,- 
` 


Xây dựng Hiến pháp là một cách 
thực hiện Di chúc thiêng liêng của Hồ 
Chủ tịch. "¬ 

Cải độc đáo của bẫn dự thảo Hiến 
pháp mới của ta là nó thê hiện được 
tư tướng vĩ đại của Hồ Chủ tịch là 
người suöt đời trung thành với chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin và đã vận dụng 
sáng tạo chủ nghĩa Mác-— Lê-nin vào 
hoàn cảnh cụ thề của cách mạng Việt- 
nam, đã cùng với toàn Đẳng và toàn 
đàn ta phát triền chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin ở nhiều điềm cụ thê, làm cho 
nó trở thành kim chỉ nam cho hành 
động của nhân dân ta — nhân đân một 
nước thuộc địa cũ của đế quốc. đám 
vùng lên vũ trang tự giải phóng và 
tự lực tự cường, xây dựng đất nước, 
tiên thắng lên chủ ngÄïa xã hội, 
không' qua giai đoạn phát triền tư 
bản chủ nghĩa. 


(8) Sách đã dẫn, tập HII, trang 185. 


BũI (HIẾU HAI NÊN DÂN (HỈ: TƯ SÁN VÀ XÃ HỘI 
tHỦ NGHĨA NHÂN DỊP THẢU LUẬN DỤ THẢO HIẾN PHÁP MỮ 


RONG thực tiễn, không có « dán chủ 
chung chung”. chỉ có dán chủ 
mang tính chất giai cấp: dân chủ tư sản 
hau tà đân chủ xã hói chủ nghĩa. CÓI có 
nghĩa là chujên chỉnh tư sản haqụ Độ 
Chiiy¿n chính ĐỎ Sdi: 


Bà NGÔ-BÁ.-THÀNH 


` 
vả . : . : 
Người ta thường tân tụng những 
hiện pháp đầu tiên ra đời cùng với, 
cách mạng tư sản như biến pháp Hoa- 


kỳ năm 178¿, hiển pháp Pháp nàầm 1791, 


Nhừng hiển pháp äyv chỉ nhằm thiệt 


- lập và cúng cố trật tự xã hội có lợi 


9l 


s 
, 


cho giai cấp tư sẵn, bảo vệ quyền tự 
đo kinh doanh, bảo vệ « quyền tư hữu 
thiêng liêng » về tư liệu sẵn xuất, bảo 
vệ nên chuyên chính của giai cấp ttr 
sản ; *... một thiên đường cho bọn giàu 
có, một cái cạm bẫy và mọt cái môi 
giả đói đối với những người bị bóc 
lột, đối với những người nghèo 
khỏ » (1). ` - 

Hiến pháp của chế độ Sài-gòn trước 
đày với những khầu hiệu mị dân 
như «chủ quyền quốc gia thuộc về 
toàn đản », #ba cơ quan lập pháp, 
hành pháp và tư pháp phái được 
phân nhiệm và phân quyền rõ rệt, 
v.v. mà bọn Mỹ — ngụy dùng đề ngụy 
trang cho chế độ thực đân mới 
của Mỹở n#ền Nam trước đày lại tồi 
tệ hơn, thực chất chỉ là đề củng cố 
nền độc tài quân phiệt của bọn tay 
sai của đế quóc Mỹ. 


Qua kinh nghiệm đấu tranh xương 
máu, những người đã sống dưới ách 
thống trị thực đân mới của Mỹ đã hiều 
sâu sắc œ Nhà nước Việt-nam cộng hòa» 
biều hiện ý chí của giai cấp phong 
kiến, quản phiệt, tài phiệt, tư sản 
mại bản, tay sai đế quốc Mỹ nhằm 
chống lại lợi ích của Tổ quốc, của 
đại đa số nhân dân lao động. 


Sau khi miền Nam được hoàn toàn 


giải phóng, Tổ quốc ta đã thống nhất,. 
cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội, 


Hiến pháp Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt-nam đã được soạn thảo. Đối với 
miền Nam, có thề nói rằng đày là 
bước nhay vọt lên chế độ dân chủ xã 
hội chủ nghĩa. 

Chỗ khác -nhau chủ yếu giữa 
Nhà nước tư sản và Nhà nước vô 
san là: Nhà nước tư sản là công cụ 
chuyên chính của một số it những 
kẻ bóc lột đổi với đa số những 
người trong xã hội, nhằm duy trì chế 
đỏ bóc lột Còn Nhà nước vô sẵn là 
Nhà nước của tuyệt đại đa số người 
trong xã hội tức là công nhân, 
nòng dân, trí thức và các tầng 
lớp nhân dân lao động kbác,có sứ 
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mệnh xóa bộ chẽ độ bóc lội và xây 
đựng chế độ xã hội chủ nghĩa. 

: Trong xã hội xä hội chủ nghĩo, dân 
chủ oà chuuên chính không tách rời 
nhau. ° 

Hiến pháp xã hội chủ nghĩa thề hiện 
rỗ nội dung của chuuên chỉnh Đồ sản 
là dân chủ đổi uới nhân đản 0à chuyên 
chỉnh uởi kẻ thủ của nhân dân. Hai mặt 
đỏ quan hệ mát thiết 0uới: nhan Đà làm 
điều kiện cho nhan. Hồ Chủ lịch đã nói : 
“Dân chủ là của quý báu nhất của 
nhân đân. chuuên chính là cải khóa, 
cái cửa đề đề phòng kẻ phá hoại ® (2). 

Dự thảo Hiến pháp mới định rõ 
Lính chất, nhiệm vụ và chức năng của 
Nhà nước Cộng hỏa xã hội chủ nghĩa 
Việt-nam — Nhà nước chuyên chỉnh 
vô sản (điều 2), xác định quyền lãm 
chủ tập thề của nhàn dân lao động 
mà nòng cót là liên mình công nông, 
khẳng định sự lãnh đạo của giai cắp 
công nhân thông qua đẳng tiên phong 
của nó. Ba mặt Đảng lãnh đạo, nhân 
dân làm chủ, Nhà nước quản lý, là 
một thể thống phất trong hệ thống 
chuyên chính vô sản được ghi rõ trong 
những điều đầu tiên của dự thảo Hiến 
pháp mới. 

Chẻ độ làm chủ tập thề ghi trong dự 
thảo Hiến pháp bao gồm làm chủ về 
chính trị, về kinh tẻ, về văn hóa và 
xã hội; làm chủ trong phạm vi cễ 


. nước, mỗi địa phương, mỗi cơ sở: 


làm chủ xã bội, làm chủ thiên nhiên, 
làm chủ bản thàn. Nó không ngừng 
được hoàn thiện dựa trên quan hệ sản 
xuất và nền sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa (diều 3). Vai trò lãnh đạo của 
Đảng cộng sẵn Việt-nam, đòi tiên 
phong và bộ tham mưu chiến đáu của 
gai cấp công nhàn Việt nam được 
nẻu rõ thành một điều trong Hiến 
pháp mới (điều 4), 


(1) V. Lê-nin : Cách mạng so sẻn cà lên 
phản bội Cau-sbu, Nhà xuất bản Sự thật, Hà- 
nội, 1968, trang 23, 

(2) Những lời kêu gọi của Hà Chủ tịch, Nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1958, tập ÏV, trang 29. 


. 


.Vì dưới chế độ ta “SIất cả quyền 
lực thuốc về nhân dân » và Quốc hột 
là cơ quan đại diện cao nhất của nhàn 
dân, cho nên Quốc hội là cơ quan 
quyền lực Nhà nước cao nhất. Quốc 


hội là cơ quan duy nhất có quyền lập” 


hiến và lập pháp. Quốc hội quyết 
định những chính sách cơ bản về đối 
nội và đối ngoại, những mục tiêu phát 
triên kinh tế và văn hóa, những quy 
tắc chủ yếu của còng dân, tô chức và 
hoạt động của bộ máy Nhà nước. 
Quốc hội thực hiện sự giám sát tối 
cao đối Với toàn bộ hoạt động của 
Nhà nước, Quốc hỏi bầu ra và bãi 
miễn các cơ quan lãnh đạo của Nhà 
nước (điều 77, 78, 71). 


` 

Nhà nước chuyên chính vô sản của. 
ta được tổ chức theo chế độ tập quyŠn, 
thực hành nguyên tắc tập trtng dân chủ, 
khác với chế độ ba quyền phản lập 
của Nhà nước tư sản. Nhưng nói tập 
quyền không có nghĩa là không có sự 
phân công, phân nhiệm. Trái lại : « Sự 
phản công, phân nhiệm khoa học, rành 
mạch là một điều kiện tất yếu đề thực 
hiện có hiệu quả co nhất quyền làm 
- chủ tập thề của nhân dân, lủ Đản dụng 
nguyễn lắc tập trung dân chủ uảo ấn 
- đề tồ chức Nhà nước (3). 

"Nguyên tắc tập trung dàn chủ đòi 
hỏi : các cơ quan quản lý phải chấp 


hành nghiêm chỉnh quyết định của - 


cơ quan đại điện cho nhân dân. Cơ 
quan cấp đưới phải phục tùng cơ quan 
cấp trên, Địa phương phải phục tùng 
trung ương. Chiỉcó tập trung mới bảo 


đảm được sự lãnh đạo thống nhất từ. 


trung ương, nhằm bảo đảm lợi ích 
thung của cä nước, của toàn xã hội, 
cũng như của từng địa phương. Nhưng 
lập trung là trên nền tảng dân chú, 
_ chứ không phải là tập trung quan liêu. 
Nói như vậy có nghĩa là tất cả các cơ 
quan quyền lực từ trung ương đến 
địa phương, đều do nhân dân trực 
tiếp bầu ra, phải chịu trách nhiệm 
trước nhân đân và có thê bị nhân 


M 


` 3) Trường-Chin! h: 


\ 


dân bãi miễn nếu không xứng đáng 
với sự tín nhiệm của nhận dân. La 
công cụ thực hiện ý chí của nhân dân, 
các cơ quan quyền lực Nhà nước phai 
chịu sự giảm sát của nhân dân. Cơ 
quan cấp trên phát huy dâu chủ, phát 
huy sáng kiến của cc cơ quan cấp 
dưới. Có như vậy mới bảo đâm được 
sự hoạt động nhịp nhàng. đồng bộ của 
cả bộ máy Nhà nước chuyên chính 
Vô sản, tÈ trung ương đến địa 
phương. 

Nhà nước tư sẳẩn vi bản chất của 
nó là chống lại nhân dân, cho nèn rắt 
sợ quần chúng giác ngộ và đầu tranh 
đòi các quyền tự đo dân chủ. Trải lại, 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa thề hiện 
quyền làm chủ tập thê của nhân đân 
lao động coi việc không ngừng phát. 
triền nền dàn chủ xã hội chủ nghĩa, 
phải huy quyền làm chủ tập thẻ của 
nhân dân, là một nguyên tắc có ý 
nghĩa quyết định đối với sự tồn tại 
và phát triền của bản thân Nhà*nước, 

Hiến pháp xã hội chủ nghĩa quy 


. định quyền lợi 0à nghĩa 0ụ của công 


dán xuất phát từ quan điềm làm chủ 
tập thẻ của nhản đân lao động, quyền - 
lợi và nghĩa vụ của công đân là nhất 
tri. 


Hiến pháp mới của nước ta khòng 


“chỉ xác nhận quyền làm chủ tập thề 


của nhân dân lao động, mà còn bảo 
đảm và tạo điều kiện cho nhân dân „ 
trực hiện quyền làm chủ của mình. 

Sức mạnh của Hiến pháp chúng ta thẻ 
hiện ở chỗ nó gắn liền với cuộc sống 
của nhân đân lao động, phục vụ cho ` 
cuộc sống đó về mọi mặt: chính trị, 
kinh tế, ván hóa, xã hội. Bắt nguồn 

từ sức sống của nhân dân, nó gắn bó 
với bát cơm, tấm ảo, tâm tư, nguyện 
vọng của nhân dân, với hiện tại và 


_ NHôNg lai của dân tộc. 


Báo cáo tại Hại nghị 
cán bộ cao, trung cấp toàn quốc ngày 23 TINH 
2 năm 1978, trang 22. 


TẠI $A0 MẬT TRẬN TÔ QUỐC VIỆT- NAM: 
TẢ sử (HỦ ĐỰA (ỦA NHÀ NƯỚt 1 


⁄ 


PIẾN pháp là đạo luật cơ bản của ˆ 


Nhà nước, bảo đầm xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội ở nước 
ta. Nhiều đỏng chí đã phát biêu nhiều 
ý kiến chung quanh các chương vẻ 
chế độ chính trị, chế độ kinh tế và 
xã hội, văn hóa và giáo dục, quyền 
lợi và nghĩa vũ công dân, cơ cấu tô 
chức Nhà nước. Tôi chỉ xin có ý kiến 
về khái niêm #*chỗ dựa? mà điều 10 
của dự thảo Hiến pháp ghỉ rõ « Mặt 


trận Tô quốc Việt-nam là một chỏ. 


dựa của Nhà nước ®.- 

“` Tháng 2 năm 1977, tại Đại hội Mặt 
trận dân tộc thóng nhất Việt nam họp 
tại Thành phố Hỏ-Chi-Minh, đoàn 
đại biều Đẳng xã hội Việt-nam chúng 
- tôi đã đặt vận đề với Đại hội mong 
rằng vị trí, chức năng cúa Mặt [ràn 
sẽ được nêu lên tronø lHiiến pháp mới, 

Kiến nghị đó ngày nay di thành 
hiện thực trong dự thảo liiến pháp 
mới. VỊ tri, vai trò, tràch nhiệm của 
Mặt trận được nệu lên thành thẻ chế 
trong Hiến pháp. Tất nhiên, Đẳng xã 
vhội Việt-nam chúng tôi — và tât cả 
các thành viên khác của Mặt trận đều 
rất hoan nghênh, rất vui mừng. 

Riêng tôi, tòi cũng tự hỏi và tự 
giải đáp mấy điềm sau đây: 

a) — Tại sao Mặt trần Tỏ quốc Việt- 
nam lại là một chỗ dựa của Nhà nước ? 
Khải niệm này có øì khác với khải 
niệm « Äfặt trận là cơ sử của chính 
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LÊ-NGỌC-TIẾN 


qujền» như nói trong một văn bản 
trình bày trước Đại hội thống nhất 
Mặt trận Việt-minh — Liên Việt hỏi 
tháng ba năm 19512. 

- b})— Trên cơ sở nào mà xác nhận 
Mặt trận Tô quốc Việt-nam là mới 
chỗ dựa ? 

Cách mạng Tháng Tâm thành công, 
Nhà nước Việt-nam dân chủ cộng hòa 
được thành dập. Chính quyên nhận 
đàn hồi đó đâu có được vững vàng 
và có uy tín trên trường quỏc tế như 
ngày nay, Một mặt, chỉnh quyền non 
trẻ đó phải đối phó với thủ trong 
(bọn Quốc dàn đang phản động Và 


_ bọn phản quốc) càu kết với giặc ngoài 


(thực dân Pháp xâm lược miện Nam. 
mở rộng chiến tranh fa toàn quốc”; 
mặt khác phải thanh toán giặc đot. 
tiêu điệt giặc dót; Lợi ích của cách 
mạng đòi hỏi toàn dân phải triệt để 
ủng hộ Chính phủ Iiö-Chi-Minh, kiến 
quyết bảo vệ chính quyên nhân dân 
do giai cấp công nhân lãnh đạo mẻ 
bộ tham mưu của nó là Đẳng cện£ 
sản. Nói một cách kháảe, chính quyền 
nhân dân phải có một cơ sở vữn§ 
chắc làm chỗ dựa đề bảo đảm thẳng 
lợi cho mọi hanh động cach mạng. ~ 
chỗ dựa đó phải là Mặt trận-dân tệc 
thống nhất, - | 
Từ khi ra đời, Nhà nước Việt-nam 
đàn chủ cộng hòa dã gặp biết bao 
khó -khăn gian nguy, có lúc nhử 


ngàn cân treo sợi tóc, 
vượt tua, giành hết thẳng lợi này đến 
thẳng lợi khác trong công cuộc khẳng 
chiến chống xâm lược cũng như trong 
sự nghiệp xây dựng đất nước. Đó là 


nhờ sự lãnR đạo. tài tỉnh của Đẳng 


tiên phon¿ và Hồ Chủ tịch vĩ đại. 
Đóng góp vào những thắng lợi kỷ - 
điệu này, Mặt trận, lực lượng thống 
nhất hành-dộng của các chỉnh đăng, 
các đoàn thẻ và các thành viên khác, 


mà nòng cốt là khối liên mình công: 


nông, đã có nhiều cố gắng trong việc 
tuyên truyền, vận động, thuyết phục 
mọi tầng lớp nhân dân phát huy lòng 
yêu nước, tỉnh thần cách mạng. siết 
chặt hàng ngũ trong khối đại đoàn 
kết dàn-tọc, hăng hái thực hiện các 
chủ frương. chính sách, các công tác 
mà Đảng lãnh đạo và Nhà nước đà 
đề ra. 


\Thực tế chứng minh : dưới sự lĩnh 


đạo của Đăng của giai cấp công nhân. 


' Mặt trận Việt mình trong Cách mạng 
Tháng Tám : MặU trận Việt mình — 
Liên Việt tron£@ cuộc kháng chiến 
chống Pháp: Mặt trận Tô quốc Việt- 
nam trong công cuộc cải tạo xã hội 
chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở miền Bác trong 20 năm qua, và 
cùng với Mặt trận dân tộc giải phóng 
miền Nam trong sự nghiệp chống Mỹ, 
_©ửu-nước, giải phóng miễn Nam, 
thóng nhất Tö quốc. đã có những 
đáng góp xứng đáng. 

Ngày nay. Mặt trận dân tộc thông 
nhất của cả nước, tức Mặt trận Tö 
quốc Việt-nam, đang phát huy vai trỏ 
của mình trong giai đoạn mới của 
cách mạng, Hồ Chủ tịch đã nói: 
“Trong cách mạng dân tộc dàn chủ 


nhưng đều 
* 


lá, 


nhân dân cũng như trong cách. mạng 
xã hội chủ nghĩa, Mặt trận*dân tộc 
thống nhất vẫn là một trong những 


. lực lượng to lớn của Các h mạng Việt-. 


nam ? (1). 


“Rõ ràng Mặt trận xứng đảng là chữ 
đẲra của Nhà nước, như dự tháo Hiến 
pháp đã ghi. „ « 


Về chức năng của Mặt trận, chúng 


.tòi nghĩ cần bồ sung .mấy điềm sau 


đày. vào dự thảo Hiến pháp: VI 


1—Mặt trận giới thiệu đại diện các 
tầng lớp nhân dân ứng cử đại biều 
Quốc hội, đại biều Họi đồng nhân 
dân các cấp, đặt quan hệ hợp tác 
Với các cơ quan quản lý của Nhà 
nước nhằmñ chăm lo đời, sống nhân 
dân. ngăn chặn các ví phạm chính 
sạch, pháp luật, ví phạm các quyền 
cơ bản của công dân. ; 


2- Mặt trận quan tâm xây dựng, 
cũng cố đoàn kết công nhân, nông 


đàn và trí thức — những lực lượng ˆ 


lao động chủ yếu trong công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. 


Dù sao, vai trò của Mặt trận Tổ 
quòc Việt-nam lần đầu tiền được nêu 
lên thành thê chế trong Hiến pháp 
Nhà nước vẫn là một nguồn cô vũ, 


động viên đối với đội mơ cán bộ. 


làm còng tác Mặt trận. Điều đó thê 
hiện lời dạy của Hồ Chủ tịch: « Công 
tác Mặt trận là một công tác rất quan 
lrọng Big, toàn bộ công tác cách 
mạng » (2), ý 


> 


_—— 


(1), (2) Hš-Chí-Minh ; Về Äặt trận dân tạđ 
thống nhất, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
.1972, trang 94, 
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SỰ THỐNG NHẤT GIỮA (QUYỀN Lựi VÀ NGHĨA VỊ - 
“tỦA (ÔNG: DÂN 


( 


# 
⁄ 


NHỮNG điều nói về quyền lợi nà 

nghĩa uu cơ bản của công dân 
trong đự thảo lHiiến pháp mởi:gán bó 
trực tiếp và thiết thực đối với mỗi 
người chủng ta. Nói tới quyền lợi và 
nghĩa vụ của công dân là nói một 
cách cụ thề về bản chất tốt đẹp của 
-chế đỏ ta, bởi «Ở nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt-nam, quyền lợi và 
nghĩa vụ của công đân biều hiện 
quyền làm chủ tập thề xã hội chủ 
nghĩa của nhân đân lao động? 
(điều 50). 

Sự thống nhất gia qujền lợi uà 
nghĩa oụ là một trong những đặc điềm 
nồi bật của Hiến pháp ta. Đỏ là điều 
không thê có được trong bất cứ-Hiến 
- pháp nào dưới chế độ thông %*rị của 
giai cấp bóc lột. Sự thống nhất ấy “à 
sản phầm tất yếu của một chế độ xã 
hội xây dựng trên sự thông nhất grữa 
cả nhàn và tạp thê, giữa công đân và 
Nhà nước. 


` " ° ~ 
Trong xã hội tư bản chủ nghĩa. 


quan hệ giữa quyền lợi và nghĩa vụ. 


chứa đầy mâu thuẫn, thê hiện sự đấu 
tranh không thể điều hỏa giữa một 
bên là quần chúng bị áp bức và bên 
kia là Nhà nước của giai cấp bóc lột. 
rong hoàn cảnh ấy, Nhà nước tìm 
mợi cách đề cưỡng bức nhân đân thi 


hành «nghĩa vụ”, còn bẵẳn thân Nhà. 


nước lại thường xâm phạm hoặc làm 


- 
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VŨ-KHIÊU - 


Phỏ chủ nhiệm Ủu bạn Khoa học xã hội \iệt-nam ¬. 


lơ trước quyền lợi chính đáng của ˆ 
nhàn dân, Ngược lạf, nhân: dân phải 
luôn luôn vùng dậy đấu tranh đề đòi 
và bảo vệ quyền lợi của. mình, còn 
đối với những cái gọi là «nghĩa vụ? 
đối với Nhà nước thì nhân dân lại: 
tìm cách lân 1 tránh Thông muốn thực ' 
hiện. 


Dưới chế độ ta, có sự nhất tri via 
nghĩa vụ và quyền lợi của công dân. 
Hiến pháp mới thề hiện thành quả lớn - 
nhất của nhân dân ta,là chế độ làm 
chủ tập thề bao gồm làm chủ về chính 
trị, kinh tế, văn hóa và xấ hội, làn 
chủ trong phạm vi cả nước, từng địa 
phương, từng cơ sở, làm chủ xã hội, 
làm chủ thiên nhiên, làm chủ -bản 
thân. Bao vệ thành quả vĩ đại đó vừa 
là nghĩa vụ thiêng liêng, vừa là quyền 
lợi lớn nhất của mỗi người. 

[Lần đầu tiền trong lịch sử, chế độ - 
xã hội chủ nghĩa đem lại sự thống 
nhãấi giữa củ nhân và tập thề theo 


_ tỉnh thần : * mỗi người vì mọi người, 


mọi người vì mỗi người ®. Tình thần 
đó phần ảnh nhu cầu của xã hội ta 
Iưày nay, | 

Vị lợi ích sống còn của cả xã hội, 
mỗi người công đân phải luôn luôn, 
đặt quyền lợi của cả xã hội lên trên 
quyền lợi riêng tư, bởi vì có giải 
phóng cho cả xã hội thì mới giải 
phóng được cho mỗi con người. Mặt 


` 


khác, xã hội phải đặc biệt quan âm. 


tới sự phát triền phong phú về trí tuệ, 
tài năng và phầm chất của mỗi con 
người. Có như.thế mới đầy mạnh sự 
phát triền về mọi mặt của xã hội. 
Mác và Ăng-ghen từ lâu đã giải 


thích sâu sắc về cả hai mặt đó. «Chỉ 


có trong sự cộág đồng với các cả nhân 
khác mà mỗi cá nhân có thủ đoạn đề 
phát triền mọi năng khiếu của mình 


"the mọi hướng; chỉ có trong thề 
cống đồng mới có thề “có tự do cả: 


nhân ® (1). Và ngược lại, đề đầy mạnh 
sự. phát triền của xã xhội, ghải có sự 
phát triền “tự` do của mỗi người. 
“Sự phát triền của mỗi người là 
điều kiện cho sự phát triền tự do của 
- tất cà mọi người? @).. : 


ñ - 
* / 


Ị 


Người công dân Việt-nam thực hiện 


quyên lợi và nghĩa vụ của mình đều . 


_ vì lợi ích thông nhất của cả Nhà nước 
và bản thân. Nhà nước cũng chính 
` vi lợi ích của minh mà bảo đảm cho 
công đân được hưởng đầy đủ mọi 


quyền lợi. Nhà nước cũng vì lợi ích. 


của chỉnh công đàn mà đôi hỏi côn 
dân làm tròn nghĩa vụ. : 


Bảo đâm cho công dân quyền ứng 
cử, bầu cử, quyền có việc làm, quyền 
nghỉ ngơi, quyền học tập, quyền tự 

_đo nghiên cứu và phát mình, chính 
là đe phát huy năng lực, bồi dưỡng 
sơ trường và năng khiếu cá nhàn, tạo 
-điều kiện cho mỗi người đóng gói 
nhiều nhất cho sự nghiệp chung. Bảo 
đảm cho mãi người chế độ nghỉ ngơi, 
được ăn tối, ở tốt cũng chính là. tài 
sản xuất mở rộng sức lao động cúa 
mỗi người, đề sản xuất ngày một tối 
hơn, đề thỏa mãn nhiêu hơn nữa nhu 
cầu vàt chất và văn hóa của nhân đần. 


~ 


e 


®ˆ 


s Nhà Rước chăm sóc điều kiện Tao 
động, sức khỏe và đời sống của phụ 


nữ, đó là vì lợi ích của bản thân phụ 
nữ, nhưng cũng viợi ích chụng của 
cả xã hội mà phát huy vai trò to lớn 
của một nửa số dân. Nhà nước bảo 
hộ hôn nhân và gia đình tạo điều 
kiện, cho còng dân xây dựng gia đình 
mới, đó lš vì hạnh phúc của mỏi công 
dân, nhưng cũng .vì sự bền vững và 
phát. triền của cả xã hội. | 

Tôn trọng quyền tự do của mọi. 
công dân là tôn trọng nhân cách của 
mỗi con người, nhằm phát huy cao 
nhất lòng tự tồn và tính năng động 
chủ quan của mỗi người trước trách 
nhiệm công dân. 

"Những nghĩa vụ của công dân chỉnh ` 
cũng nhằm bảo vệ lợi ích: thiêng 
liêng nhất của mỗi người là bảo vệ 
Tô quốc, bảo vệ an nỉnh chính trị, 
bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, bảo vệ 
tài sản xã hội chủ nghĩa và tiến hành 
những việc công Ích khác, cũng có 
nghĩa là bảo vệ những điều kiện đầu 
tiên của mỗi người đề tồn tại và phát 
triền. | 

* 

Làm cho mọi người thấy rỗ sự 
thống nhất hoàn chỉnh đó là góp phần 
phát huy trí tuệ và tài năng ở mỗi 
con nðười nhằm đấu tranh cho lợi 
¡ch của cả xã hội, lợi ích của mỗi cá 
nhân, lợi ích của chỉnh bản thân 
mình, Đó cũng là động xiên sức mạnh 
vô tận của nhân đân, tạo ra sự giàu 
mạnh của Tổ quốc và hạnh phúc của 
mỗi người. , 


(1) €. Mác và F. Ăng-ghen: Hệ tư tưởng 
Đức, Nhà xuất bàn Sự thật, Hạ-nội, 1962, 
trang 89. 

(2). Mác và F. Ăng-ghen : Tuyén ngôn của 
Đảng cộng sản, Nhà xuất bản Sự thật, Hà. 
nội, 1956, trang 24.' ¬ 
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HIẾN PHÁP XÃ HỘI tử ÑtHÌA. IÀ SỰ THỂ HIẾN TỰ ' Ất ˆ 
-VÀ (tố Tổ tHỤt Ý (HÍ TẬP THÍ CỦA NHÂN ÂN IA0 BỘNE 


hs : 


"Một tài quan điềm lý luận. 


Nói về pháp quyền của giai cấp tư 
sản, Mác viết : « Chính những tư tướng 
"của các ông cũng là con để của chế 
độ sản xuất và sơ hữu tư sản; cũng 
như pháp quyền của các ông chỉ là ý 
chi của giai cấp các ông được đề lên 
thành pháp luật, cái ở chí mà nội 
dụng là do những điều kiện sinh hoạt 

vật chất của giai cấp các ông quyết 


định » (1). Như vày, pháp luật là biều: 


hiệný chỉ của giai cấp cầm quyền.Dưới 
chế độ xã hội chủ nghĩa pháp luật cũng 
thẻ hiện ý chỉ của những người cầm 
quyền là tập thể nhân dàn lao động 
được tô c hức lại dưới sự lãnh đạo của 
ding Của giai cấp công nhân. 


Đến đây một vấn đề được đặt ra: 
Ý chí đó, mà nội dụng là do diều kiên 
sinh hoạt vật chất của giai cặp cầm 
quvyẻn quyết định, được hình thành 
như thê nào. Theo AĂng-ghen, dưới 
chế độ xã hội có giai cáp dựa trên cơ 
sở chế độ tư hữu, ý chỉ đó chỉ là «ý 
chí trunø bình chung” đo sự xung 
đột giữa nhiều ý chỉ cá nhân; môi ý 
chỉ cả nhàn này lại do boệh điều kiện 
sinh sống đặc biệt tạo ra”; «do chỗ 
những ý chí cả nhàn — mỗi ý chí lại 
cỎ một Yêu cu riêng tủy theo sự thúc 
đây đủa eở thẻ và của hoàn cảnh bên 


-.* “ . -Ổ ® ` ` ” ` & 
Hư, XẾI tới củng là của hoàn cảnh 


kinh tế, Choặc là hoàn cảnh: riêng của - 


mỏi người, hoặc là hoàn cảnh xã hội 
chung) — Không đạt dược điều chúng 
ta mong muốn? ÓÌ. 


93. | ⁄ 


` sản tương lai: Con người 


_PHẠM-THÀNH 


( 


. \ 


Trái lại dưới chế độ xã hội chủ 
nghĩa mà thực chất là chế độ làm chủ 
tập thề của nhân dân lao động. thì ý 
chi chưng được thề hiện thành pháp 
luật là «ú chỉ tập thể ® của cộng đồng 
xã hội, của tập thê nhân dân lao động 
được tồ chức lại đề hoạt động vì lợi 
ích chung, theo một kế hoạch chung. 


Áng-ghen đã ám chỉ điều đó khi Người ` 


đem xã hội cũ: đốj“lặp với xã hội cộng 
tự sáng 
tạo ra lịch sử của mình, nhưng tử 
trước đến nay họ chưa tuản theo một 
Ụ chỉ tập thề (do tôi gạch đưới P. T.), 
theo một kế hoạch chung, mà cũng 
chưa phải là trong khuôn khô một xã 
hội nhất định và có tồ chức? (3). - 

- Từ sự khác nhau giữa hai cách hình 


thành ý chí chunớ# dưới chế độ xã. 


hỏi có giai cấp xà đưới chế độ xã hội 
\ehủ nghĩa. chúng ta có thề rút ra 
những nét độc đáo của Hiến pháp xã 
hội chủ nghĩa so. với Hiến pháp tư 

sản @ả về hội dung và hình thức. | 


1 — Hiến pháp tư sản chỉ là bản „ 


giao kèo, thóa thuận chủ yếu là giữa 
những nhà tư sản hoạt động riêng rẽ. 
có nguyện vọng riêng muốn thu lợi 
nhuận tối đa trên cơ sở nền, kinh 
doanh riêng rẻ của mình. Nó phần ảnh 
ý chị trung bình chung hình thành 
chẳng khác gì mấy so với sự hình 
| 


(l) Mác và Ảng- ghen? Tuyển táp (Tuyên 
ngủn của Đăng cộng sản), Nhà xuất bản Sự thật,- 
Hà nội, 1970, tập Ï, trang 46. 

(2) Sách đá dẫn, tập ÏlÍ, trang 335—396. 

(3) Sách đã dẫn, trang 615. 


thành của tỷ suất lợi nhuận trung 
bình trong nền kinh tế tư bản chủ 
nghĩa. Trái lại Hiến pháp xã hội chủ 
nghĩa phản ảnh một cách trung thành 
Ú chí Tập thê của nhân dân lao động 
mà lợi ích của từng thành viên là 
nhất trí với lợi ích chùng của tập thề, 
do đó ý chíiriêng của từng thành viên 
cũng là bộ phận khăng khít không thê 
tách rời của ý chí chung và nhất trí 
với ý chí chung. Ý chí chung đó là: 

® Thỏa mãn ngày cảng tốt hơn nhu cầu 
_ pật chất pà uàn hóa ngàu cảng tăng của 
toàn xã hội, bằng cách không ngừng 
phát triền uà hoàn thiện sản xuất, trên 
cơ sở chế độ làm chủ tập thề nà một nền 
khoa học kỹ thuật hiện đại ) (31). 


2 — Nếu ý chỉ trung binh chung hình 
thành một cách tự phát thòng qua tác 
_ động qua lại tự phát của các ý chỉ cả 
nhân thì ý chỉ tập thề thỉ có thề hình 
thành một cách tự giác nà có tồ chức. 
Trong thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư 
bản lên chủ nghĩa xã bội, ý chí tập thể 
đó không thê hình thành Bằng cách 
nào khác ,hơn là (ìng qua sự lãnh 
đạo của dang tiền phong của giai cĩip 


công nhán,người tiêu biều đầy đủ nhất, ˆ 


trung thành nhất cho lợi ichlàm chủ 
tập thê của nhân dân lao động, do đó 
cũng tiêu biêu nhất.cho ý chí tập thê. 
Điều này hoàn toàn khác với Hiến 


pháp tư sản, sản phầm của tình hình, 


so sánh lực lượng giai cấp, chủ yếu 
là tình hình so sánh lực lượng của 
các tập đoàn trong giai cấp thống trị. 
tức sản phầm của v chí trung bình 
chung trong *xã hội tư sản. 


3 — Phản. ánh ý chỉ trung bình 
chung, chủ yếu là ý chí trung bình 
chung của giai cấp thống trị, Hiến 
pháp tư sản thề chế hóa quyền lực 
của giai cấp tư sản thành Nhà nước 
tư sản đề cai trị xã hội Trái lại, Hiến 
pháp xã hội củ nghĩa thê hiện ý chi 
tập thề của nhân dân lao động, thẻ chế 
hóa chế độ làm chủ tập thề của nhân 
dân lao động, hiện thàn của v chỉ tập 
thề đó. Vì vậy Nhà nước xã hội chủ 
- — nghĩa, người tiên biều chính thức cho 


°, 


ý chí tập thê, phải được Hiến pháp 
quy định sao cho Nhà nước thê hiệu: 
được thật sự là bản thân nhân đân 
lao động tự tổ chức lại từ đưới lên 
thành một cơ cấu quyền lực có mật 
ở khắp nơi: ở mọi cấp, 'mọi ngành, 
mọi lĩnh vực của sinh hoạt xã hội. Nhà 
nước đó phải là nhà nước thật sự 
q của dân, do dân và vì dân? 

4— Thê hiện ý chỉ trung bình 
chung, Hiến pháp tư sản không thẻ 
phản ánh đúng đẳn, mà chỉ phần ảnh 
một cách tự phát quanh co và mẫu 
thuẫn quy luật kinh tế khách quan 
của xã hội tư sản. Trên thực tế no 
chỉ bảo' đảm những điều kiện bẻn 


“ngoài cho hoạt động tư nhân dược 


tiền hành trên cơ sở chế độ tư hữu. 
Thề hiện ý chỉ tập thê của nhân dâu 
lao động do Đảng lãnh đạo, với nhận 
thức ngày càng sâu sắc quy luật 
khách quan của xã hội xã hội chủ 
nghĩa. Hiến pháp xã hội chủ nghĩa 
cũng phản ảnh trung thành quy luật 
phát triển khách quan của xã hội: 
Trong giai đoạn mới của cách mạng, 
quy luật đó thẻ hiện trong đường lòi 
cách mạng xã hội chủ nghĩa và đường 
[öi xây dựng nén kinh tế xã hội chú 
nghĩa của Đăng. Cơ cầu Nhà nước do 
Hiến phíp dịnh ra. phần ảnh vẻ mại 
tồ chức quy luật đó, phải «vừa là 
một tỔ chức hành chính, một cơ 
quan cưỡng chế, vừa là một tô chức 
kinh tế và văn hóa. Nó nằm ngay 
trong tö chức kinh tế xi hội, 
thâm nhập vào toàn bộ tô chúc 
kính tế—xä hội chứ không phí:ì 
nằm trên hoặc bến lề. tỏ chưc 
kinh tế — xã hội. Nó wận dụng mọi 
phương tiện hành chính và kinh té, 
giao dục và pháp chẻ, cưỡng bức và: 
thuyết phục, tổ chức và tư tưởng dễ 
quản lý kính tế, quản lý xã họi về 
mọi mặt» (5). 


- (4) Nghị quuết của Đại hại đại biều toàn 
quốc lần thứ 1, Nhà xuất bản Sự thật, Hà- 


` nội, 1977, trang 24. 


(5) Lê-Duàn: Cách mạng xã hại chủ nghĩa ˆ 
ở Việ†-nam, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nóti, 
I976, tập lÏ, trang 729. 


Hiến pháp của chúng ta: 
luật cơ bản oề quyền làm chủ 
tập thề xã hội chủ nghĩa. 


1— Không chỉ quy định tö chức 
Nhà nước, Hiến pháp mới phải thề 
chế hóa chế độ làm chủ tập thể mà 
cơ chẻ là Đảng lãnh đạo, nhân dân 
làm chủ, Nhà nước quản lý: Việc nêu 
bật vai trỏ lãnh đạo của Đẳng trong 
-liến pháp vừa là khoa học vừa là 
phù hợp với nguyện vọng tập the 
của nhân 
Đẳng mới thể hiện được một cách 
, tập trung vý chí tập thể của nhàn 
đân lao động. đồng thời làm cho ý 
chỉ đó phần ảnh đúng quy luật khách 
quan của xã hội. Việc nêu rõ vị trí 
và vai trò của các doàn thẻ quần 


chúng do Đứng lãnh đạo cũng là một: 


điều hết sức cần thiết: 

2— Cơ cấu Nhà nước trong Hiển 
pháp,'về cơ bản, thê hiện được về 
mặt tô chức, quyền lực thuộc về nhân 
dân lao động. Việc cụ thề hóa nhiệm 
vụ và quyền hạn của các cơ quan 


lân củ ền lơi v: hỉï L CỦ 
dân cư, quycn lợt Và nghĩa VỤ Của, 


công đản tương đối rõ, như dự thảo 
Hiến pháp đã làm, là hoàn toàn cần 
thiết để bảo đâm toàn bỏ quyền lực 
thật sự thuộc về nhân dàn lao động, 
quyền lực mà thực chất là ý chí tập 
thẻ được nÂng lên thành pháp luật. 


$— Cơ cấu làm chủ tập thề trong - 


Hiến phip không chỉ bạn chế ở chế 
độ chính trị mà còn bao gồm các lĩnh 
vực kinh tế, ván hóa, xã hội, Đó là 
điều hoàn toàn phù hợp với bản 
chất của chế độ làm chủ tập thề là 
nhân dàn, dưới sư lãnh đạo của 
Đẳng, thạt sự làm chủ bằng một cơ 
cấu xã hội, một hệ thống các quan 
hệ tổ chức về các mặt chính trị, kinh 
tế, văn hóa » (0). 

; #4— lliếển pháp không chỉ ghì lại 
ñIiBif thành tựu đã đạt được mà 
còn phản ánh được phương hướng 
phát triển tương lai của đất nước, 
phù hợp với quy luật phát triển 
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dân. Chỉ có sự lãnh đạo của 


khách quan của xã hội nước ta. Việc 
ghỉ vào Hiến pháp những vần đề cơ 
bản trong đường lối cách mạng xã 
hội chủ nghĩa của Đại hội IV của 
Đảng không chỉ có tác dụng” động 
viên, có vũ, mà ohủ vếu là làm cho 
đường lõi của Đẳng trở thành ý chí 
tập thê của nhân đân có hiệu lực 
pháp lý mạnh mẽ. đề tò chức nhân 
dàn ta nhanh chóng xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội. 

"Tuy nhiên tôi nghị rằng chúng ta 
cần nhận thức sâu sắc hơn nữa bản 
chữt sáu #za của chế độ xã hội chủ 
nghĩa và sự khúc nhau oề bản chất 
giữa Hiến pháp của xã hội xã hội chủ 
nghĩa và Hiến pháp của xã hội có 
giai cấp đổi kháng đề cú thề hóa 
hơn nữa những điềm cơ bản nói trên, 
nhằm đem lại cho Hiến pháp nướe 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam 
một nội dụng và một hình thức thích 
hơp hơn trữa, phần ánh sâu sắc đường - 
lôi cách mạng của Đảng tiên phong, 
cũng tức là phản ánh dầy đủ hơn ý 
chí tập thẻ của nhân dân lao động, do 
đó mà thê chế hóa được rõ nét hơn 
chế độ làm chủ tập thề xã hội chủ 
nghĩa thành một cơ chế có biệu lực, 
bảo đảm: Đảng lãnh đạo đề nhân dân 
thật sự làm chủ; nhân dân làm chủ 
bằng Nhà nước đừưới sự lãnh đạo của 
Đăng lừ cách làm chữ»cao nhất, đầy 
đú nhất; Nhà nước, với một cơ cấu 
thích bợp, phần ánh và đảm bảo một 
cúch có hiệu lực hơn quyền làm chủ 
tập thẻ của nhân dân lao động được 
lò chức lại dưới sự lãnh đạo của 
Đảng Tòi tin tưởng chắc chắn rằng 
qua cuộc vận động thìo luận sâu rộng 
bản dự tháo Hiến pháp mới lần này.. 
trí tuệ tập thề của toàn Đăng, toàn 
dàn được soi sáng bằng đường lối 
quan điểm của Đại hội IV sẽ giải 
quyết được một cách mŸ mãn nguyện 
vọng chung này của toàn thề nhân 
dàn ta. : 


(6) La- Duần : Cách mạng tháng Mười sới 
đác lập cà chủ nghĩa xã hội ở Việt-nam, Nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, (976, trang ló. 


` 


Sau cuôe bầu cử Quốc hội Pháp 
những vấn đề của nước Pháp 
vân còn nguyên vẹn 


CÁO 5 năm (1973 — 1978), tháng 3 
- —“ vửa qua, sinh hoạt chính trị nước 
Pháp lại nồi lên một sự kiện quan 
trọng: bầu cử Quốc hội Pháp. Theo 
kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử 
(cả hai vòng bỏ phiêu) được công bố 
tại Pa-ri ngày 20-3, các đẳng trong 
Liên minh cầm quyền giữ được đa số 
ghế trong Quốc hội: 291 trong tông 
số 491. ghế. Trong đó, Đẳng tập hợp 
vì nền cộng hòa được 148 ghế. mất 
36 ghế so với cuộc bầu cử Quốc hội 
năm 1973, Liên miỉnh cánh tì giành 
được 199 ghế, trong đó Đảng cộng sẵn 
được 86 ghế (tăng 14 ghế so với cuộc 
bầu cử Quốc hội năm 1973), Đẳng ` xã 
hội : 103 ghế (tăng 15 ghế). Phong trào 
cấp tiến ,cánh tả: 10 ghế. 

Kết quả của cuộc bầu cử Quốc hội 
Pháp trên đây nói lên điều gi? Nếu 
những thắng lợi của lực lượng cánh 
tỉ trong cuộc bầu cử Quốc hội vừa 
qua chưa được thỏa đáng, chính là 
vi lực lượng cảnh tả thiếu đoàn kết 
chặt chẽ trong vấn đề lựa chọn và 


phối hợp đấu tranh đề thực hiện. 


những đề nghị cụ th trong Cương 
lĩnh chung. Trong mấy năm qua, Đẳng 
cộng sản Pháp đã tập trung sức đề ký 


HUY.UU 


kết và «cthời sự hóa» Cương lĩnh 
chung. Đẳng xã hội đã không tán 
thành việc * thời sự hóa ? . Cương lĩnh- 
chung mà ba đẳng chủ yếu của cảnh . 
tả đã thổồa thuận với nhau trong năm 
1972, bằng cách bỏ sung vào Cương 
lĩnh những điều cụ thề và dứt khoát 
do Đảng cộng sản nhiêu lần đề nghị. 
Một số thủ lĩnh Đẳng xũ hội muốn lợi 
dụng một * Cương lĩnh chung » mơ hồ 
mong biến Đẳng xã hội thành «däng 
đứng đầu nước Pháp» đề giành lấy 
ghế thủ tướng. Việc Đẳng xã hội lần 
tránh đưa ra những đề nghị cụ thề về - 
chính sách và khăng khăng cự tuyệt 
mọi hành động phỏi hợp thạt sự có 
hiệu quả với Đảng cộng sản đã làm 
cho một số cử tri trong cúc tầng lớp 
trung gian do dự khòng bỏ phiếu cho 
lực lượng cánh tả, Song nguyên 
nhân chủ yếu khiến cho các đẳng 
trong Liên minh cầ¡n quyền vn giữ 
được đa số ghế trong Quốc hội Pháp 
lần này đo chế độ bầu cử bất công 
hiện hành ở Pháp có lợi cho cảnh hữu, 
cộng thêm những luận điệu de dọa 
của bộ máy tuyên truyền của các đẳng 
phái hữu trong Liên minh cảm quyền: 
# những tai họa kinh tế, tài chính sẽ 
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đón đập đến, nếu cảnh tả giành được 
đa số trong Quốc hội», và thậm chí 
ca những hành động ngăn cần các.cử 
tr¡ dồn phiếu cho Đăng cộng sản. Một 
bằng chứng rõ rệt về chế độ bầu cử 
bất công này là: Liên minh các đẳng 
,đang cầm quyền: gồm Đẳng tạp hợp 
vi nền cộng hòa (của Giác-cơ Si-rắc), 
Liên minh vì nền đân chủ Pháp (củá 
tông thống Gi-xca ĐÐe-xtanh, gồm ba 
đảng Cộng hòa độc lập, Xã hội cấp 
tiến và Trung tâm dân chủ xã hội) 
không chiếm được đa số phiêu ở vòng 
một, nhưng lại chiếm được đa số ghế 
trong Quốc hội. Theo sự tiết lộ của 
các tö chức bàu cử ở Pháp thì trung 
bình một đại biều của Liên mỉnh cầm 
quyều chỉ cần 49.000 phiếu là được 
trúng cử, còn một ứng cử viên cộng 
san không thê trúng cử nếu không có 
dược 55.000 phiếu. 


'Kết quả của cuộc bầu cử Quốc hội 
Phập vừa rồi chưa phìn ánh đúng 
thực trạng nước Pháp, lực lượng chính 
trị đối sành đang chuyển biến ở Pháp 
không có lợi cho tịrc lượng cảnh hữu: 
tuy các đảng trong Liên mình cầm 


quyên giảnh được đa số ghế trong, 


Quốc hội nhưng 13 triệu cứ trí Pháp 
phán đối chỉnh sách của các đẳng 
phíi hữu cầm quyền ; báo Ở-ro (thuộc 
phái hữu) đã phải thủ nhận : @với số 
phiếu thủ được nhiều hơn phe đối lập 
trức là lực lượng cảnh tả) là 37 vạn 
(so với 35 triệu cử trí đăng ký), thẳng 
lợi mà Liên minh cầm quyền: E009) 
được là móng manh, 


Lực lượng cảnh tà tuy chưa chiếm 
dược số ghế trội hơn so với lực lượng 
cảnh hữu cầm quyền nói chung, nhưng 
số ghế của Đăng công sản vừa röi tăng 
LÍ, và số phẽ của Đảng xã hội tăng 
12, sò với cuộc bầu cử Quốc hội nắm 
1973; trong khi đó Đăng tập hợp vì 
nén cộng hóa (đang cúa phe Đờ-gỏn 
trước đây? mất đi 36 ghế, Điều đó 
cũng nói lên răng lực lượng cảnh hữu 
tphe đa số cầm quyền) không thê làm 
mứ£at làm gió như trước, ngày càng 
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vấp phải sự chống đối của lực 
lượng cánh tả trong việc quyết định 
những vấn đẻ quan trọng của nước 
Pháp không có lợi cho giai cấp còng 
nhân và nhàn dân lao động Pháp. ¬ 

Liên minh cầm quyền tuy đã giành 
được « thắng lợi » trong cuộc bầu cử 
Quốc hội lần này, nhưng, như nhiều „ 
báo chi ở Pháp và trên thế giới đã 
khẳng định, những vấn đề gay gãi 
đặt ra cho nước Pháp vẫn còn nguyên 
vẹn. Vậy những vấn đề gay gắt ấy đã 
điễn ra- như thế nào Ở Pháp trong 
những năm qua ? 

Về kinh lẽ, trong 4 năm qua, sản 
xuất công nghiệp ở Pháp trên thực 
tế không tăng. Theo Viện thống kê 
toàn quốc của Pháp. sẳn xuất công 
nghiệp của nước Pháp năm 1977 so 
với năm 1974 bầu như không tăng. 
Trong một số lớn ngành công nghiệp 
như: luyện kim đen, chế biến kim 
loại, hóa học, giấy, dệt, v.v... những 
mức sản xuất đạt được năm 1974, đẹn 
năm 1977 chưa phục hồi lại được 
Tinh trạng sản xuất công nghiệp bị 
đình trệ dẫn đến hai hậu quả : khòng 
đáp ứng được những nhu cầu quan 
trọng của nước Pháp; việc thường 
xuyên sử dụng không hết năng lực sâu 
xuất (từ 2U đến 305) dẫn đến sa 
thai người làm trong công nghiệp, gây 
ra lãng phi lớn về nhân lực. Khoảng 
giữa những năm 1974 và 1977, sẽ dân 
hoạt động được sử dụng trong công 
nghiệp nói chung đã giảm xuống . 
209.00U người, riêng trong ngành xảy 
dựng giảm 150:000 người; như vậy, 
số người thất nghiệp tăng từ 600.80 
cuối năm 1973 lên 1.600.000 cuối năm 
1977. Chí tính trong gần 3 năm,, sỏ 
người lao động đi tìm việc làm tăng 
gạp ba làn. Trong tất cả các loại người 
làm thuê, iFước hết là công nhân, 
đcu-có những người thất nghiệp. 
Sõ người thất nghiệp trong đội ngũ 
cản bộ, kỹ sư, nhân viên kỹ thuật tăng 
20% trong một aãm ; 40% thanh niên 
có bảng đại học không tìm được việc 
làm tương xứng với trình độ chuyen 


` 


mỏn của họ. Phụ nữ, thanh niên chiếm 
một tỷ lệ khỏòng ngừng tăng trong đội 
quân thất nghiệp. 


Trong 5Š năm qua; mức lạm phát 
chưa khi nào giảm xuống dưới hai 
con số. Đồng phơ-răng ốm yếu, Cần 
cân thương mại bị thâm hụt nặng nề 
(số tiền bị thâm hụt năm 1976 đạt kỷ 
lục là, 43 tỉ phơ-răng). Trong suốt thời 
kỷ từ tháng 7-1974 đến tháng 10-1977, 
sỨc mua giảm xuống từ 5% đến694.Đời 
sống của công nhân, viên chức và các 
tang lớp nhân dân lao động ngày cảng 
hhóỏ khăn. Trong năm 1977, trung bình 
1 phần 10 gia đình không có được 900 


phơ-răng đẻ sốnu, 1 phần 5 gia đình. 


không có được 1.400 phơ-răng, 1 phần 
2 gia đình lĩnh hàng tháng đưới 2.500 
phơ-răng. 

Tại nạn lao đọng trong công nhân 
ngày cảng tăng: mỗi năm có 4.000 
người chết : cứ / phút có một người 
bị thương tật. — 

Về nông nghiệp, nước Pháp năm 
1977 khống còn là nước Pháp năm 
1972. Bọn tư bản tài chính tăng cường 
cướp bóc nông đàn. Cuộc khủng 
hoàng trong nóng nghiệp ngày càng 
sâu súc. Thu nhập của nông dân bị 
giam liên tục. Sức mua của nòng dân 
cũng giảm đi nhanh chóng. Nhiều 
người đã phải rời bố quê hương, ra 
thành thị đề kiếm sống. Chính sách 
chống nông dân này đản đến hậu quả 
tai hại: sự giảm sút tuyệt đối về 
khối lượng sản xuất nông nghiệp ; 
đày là một sự kiện đặc biệt nghiên 
trọng đổi với tương lai nước Pháp, 


Sự bần cùng hóa của giai cấp công 
nhàn và các tầng lớp nhản dân lao 
động khác nựưày càng sâu sắc và khoảng 
cch giữa những người giàu nhất và 
những người nghéơ nhất ở Pháp ngày 
càng lớn : những người giàu nhất trong 
số những người giàu là bọn tư bản, 
chủ ngân hàng, giảm đốc và quản lý 
các công ty, v,v-.. chỉchiếm 194 số hộ 
ơ Pháp mà nắm gần 1026 toàn bộ lợi 
nhuận. Sau khi trả tiền thuế, lợi nhuận 


- 


của họ theo số liệu công bỏ năm 1977 


_tnhững số liệu này cón xu sự thậU 


trung bình là 610.000 phơ-răng. nói 
một cách khác lợi nhuận hàng tháng 
trung bình của họ sau khi trả tiền 
thuế là 51.000 phơ-răng, trong khi đó 
người nghẻoahất chỉ thu nhập hằng 
tháng khoảng 800 phơ=Yăng. Như vậy 
về mức thu nhập mà nỏi, khoang cách 
giữa 1% người gifu nhát và 10% 
người nghèo nhất trong tông số đân 
Pháp là từ 1 đến 56,5 (1). Ngoài số 
lợi nhuận đó ra, bọn tư bản lũng đoạn 
còn kiếm được những món lợi kếch 
sù trong việc bỏn rút, dầu cơ, tích 
trữ, buôn bán vàng và kim cương của 


nhân đân Nam Phi. Sự bất binh đẳng 


về tài sản còn lớn hơn nữa : 100.000 
hộ (tức 0,6% tông số hộ) chiếm 156 
của cải của nước Pháp (2); trung 
bình mỗi hộ nắm khoảng 9 triệu phơ- 
răng, bằng tài sản của khoảng 200 gia 
đình công nhân. Giữa lúc giai cấp 
công nhân và nhàn đân lao động sống 
thiểu thốn ó những căn nhà chật hẹp 
và phát trả giá thuẻ nhà ®cặt cô *® thì 
bọn giàu có này sông xa hoa, lãng phí 
ở những biệt thự trắng lệ trị giá tới 
hàng chục triệu phơ-răng.- 


Về Văn hóa giáo dục, trong 1.000 
thanh niên bồ học, chỉ có 3608 thật sự 
có giẫy chứng nhận trình đó học lực ; 
hàng triệu thanh niên khác -đị,1im 
việc làm đầu tiên không qua sự đào 
tạo chung nào hav đào lạo về một 


nøh nào. Trong 10 nấm, 2 triệu Pười 


thanh niên xuất hiện như vậy trên thị 
trường lao động Pháp. Tình trạng này: 
còn đè nặug lên những lớp người 
nghèo khô trong xã hội nừa. Trước 


- hết trẻ em thuộc loại nghèo nhất gặp 


nhiều khó khăn nhất trong học tập. 
Ngay: từ lớp dự bị, 8 phần 10 các enmi 
bị lưu Đan đều là con em công nhàn. 
Trong 100 em học lớp 6 trường trung 


(1) Tạp chỉ Pháp: Kinh tế — chính trị số 
I.I978, trang 6Ï. 
` (2) R.Lát-tét: Cưa cải của nước Pháp 
xuất bản tại Pháp năm |977. 
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ˆ học, 40 em cũng thuộc thành phần gia 
đỉnh là công nhân ; đến lớp bốn trường - 


trung học số em đó chỉ chiếm 35% và 
đến lớp nhì trường trung học số đó 


giảm còn 225%, và vào trưởng đại học: 


số này chỉ chiếm gần 12,624 mà thôi. 
Đây là kết qui của một chính sách 
thí hành ở ngoài nhà trường và trong 
nhà trường. Naày nay, 17 triệu người 
Pháp bị nghèo tfg. Tiền lương, sức 
. mua, các nguồn cung cấp của xã hội 
đều giảm sút đã gây cho các gia đình 
nghẻo túng nhiêu khó khăn, điều đó 
ảnh hưởng lớn đến việc học tập của 
con em họ. 


Vấn đề dọc lập đân tộc đang Ìà một 
vẫn đề thật sự sống còn đối với nhân 
dân Phap. Sự thống trị của các tập 
đoàn tư bản lũng đoạn Pháp với bộ 
máy chính quyền của nó lam cho độc 
lập, chủ quyên của dân tộc ngày càng 
làm nguy. 


-_ Về nhiều ngành kinh tế, khoa học — 
k$ thuật, Pháp đang bị lép về trước 
các công ty tư bản Mỹ. Trên nhiều 
lĩnh vực, nước Pháp ngày vay phán 
lệ thuộc vào bên/ ngoài đề giải quyết 
một nửa nhu cầu của nó. Nhiều công 
ty nhiều nước được thành lập, mọi 
hoạt động của các công ty lũng đoạn 
được Nhà nước khuyến khích và bảo 
đảm, Nhiều tài “nguyên. trùng tâm 


nghiên cứu của Pháp bị cướp đoạt và 


đi chuyền ra nước ngoài, những cơ sở 
của sức mạnh công nghiệp Pháp bị 


xói mòn nhanh chóng, đặc biệt có lợi 


cho Mỹ và Tây Đức. 


Về chính trị và quân sự, khuynh 
hướng lệ thuộc bên ngoài của Pháp 
cũng đã lộ rõ trên ba mặt sau đây : 
một là, chính phủ Pháp băng hải biến 
Khối cộng đồng kinh tế 
thành một «liên minh chính trị» có 
nhiều tö chức siêu quốc gia, có nghĩa 
là một liên minh thần thánh mới trong 
đó Tây Đức chiếm ưu thế. Gái gọi là 
® liên minh chính trị ?ấy như người ta 
mong muốn có thể biến thành một 
cực chống đối những ý đồ bành 
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"hai? của 


như bảo 


châu Âu - 


trướng` và bá chủ của Mỹ chăng? 
Không! Nó sẽ chỉ là cái “cột thứ 
.khối Bắc Đại-tây-đương 
như ý định của. Mỹ. Hai là, việc 
khôi phục lén lút vai trò của Pháp 
trong khối Bắc Đại-tây-đương — 
ch Mỹ đã nói —- không 
loại trừ “một sự hợp lác thầm lặunø 
về chiến lược» giữa khối này với 


“Pháp. Đa là. vai trỏ của Pháp trong 


các cuộc đàm phán quốc tế lớn 
bị lu mờ chưa từng thấy. Thưởng. 
thường, Pháp bỏ ghế trống, dựa vào 
khối Bắc Đại-tây-dương hoặc Tây 
Âu đề khối này lên MGNG thay cho ˆ 
Pháp. : 


Tình hàah về kinh tế, chính trị, 
văn hóa và xã hội của nước Pháp 
trong 5 năm qua đã được báo chị Pháp 
khái quát hóa bằng 4 đặc điềm lớn: 
kbác khò, đình trệ, thất nghiệp, 
lệ thuộc. Nguyên nhân nào khiến 
cho tiềm lực kinh tế và tài nguyên 
phong phú của nước Pháp bị xói mòn 
và lãng phi, xí nghiệp bị đóng cửa, 
giếng mô bị chìm ngập, lò cao bị đập 
phá, nhiều người lao động bị thất 
nghiệp, đời sống của hàng triệu người 
Pháp ngày càng khó khăn, độc lập 
dân tóc bị đe dọa ? Đớ chính là do 
các lập đoàn tư bản lũng đoạn nhà 
nước Pháp, đề vơ vét được nhiều lợi 
nhuận, đã tăng cường bóc lột lao 
động chân tay và lao động trí ác 
Pháp một cách thâm hiềm hơn trước, 
đã lạm phát tiền tệ, đầu cơ tài chính, 
cướp đoạt của cải công cộng, xáo 
trộn một số vốn đầu tư, mở rộng nạn 
thất nghiệp bằng cách bỏ đi hoàn 
toàn những khu vực của nền kinh tế 
xét thầy không còn đưa lại nhiều lợi 
nhuận nữa, và tăng cường xuất khẩu 
tư bản. Nói một cách khác, chủ nghĩa 
tư bản lũng đoạn nhà nước Pháp, vì 
lợi ích giai cấp, ngàu cảng tập trung sản 
xuấãi, tịch tụ tư bản cao, đìm nước 


_ Pháp vào cuộc tông khủng hoảng kéo 


đài, ngày càng trầm trọng, gieo thêm` 
nhiều tai họa-cho hàng triệu người 
lao động Pháp. 


Đề đối phó với cuộc tồng khủng 
hoảng này, từ năm 1973 đến nay Nhà 
nước Pháp đã làm gi? Š kế hoạch, 
trong đỏ cỏ kế hoạch 4 đö sò» mang 
tên các thủ tướng như Si-rắc, Ba-rơ, 
đã được thực hiện. Nhưng kết quả là 

(nạn lạm phát vẫn tiếp diễn ở mức 
— eœgo, sản xuất lại đình trệ sau khi đat 
được mức của 3 năm về trước một 
cách trầy trật. Đồng thời nạn thất 
nghiệp tăng lên gấp đôi và đến thăng 
3 năm 1977 đạt lới mức cao nhất từ 
40 năm nay. Nợ nần của nước Pháp 


vẫn lăng lên š ngăn sách nhà nước 
vận bị thâm hụt nặng nề. Không một 


vấn đề mấu chót nào tìm được giải 
pháp. Trái lại, những vấn đề ấy cùng 
trở, nên gay gắt thêm. Cuộc tông 
khẳng hoảng vẫn tồn tại, dai dẳng. 


Tinh hình này đã gây nên một sự bất 
bình rộng lớn và sâu sắc trong tải cả 
các tăng lớp nhân dân lao động Pháp. 
Hàng triệu người Pháp, nạn nhân của 
chẽ độ áp bức bóc lột của chủ nghĩa 
tư bản lũng đoạn nhà nước Pháp tha 
- thiết mong muốn « đồi đời °. lo mong 
muốn « đập tan cái vòng địa ngục ° 
hiện nay đang tạo ra lợi nhuận cho 


tr bắn là khắc khô, đình trệ, thất 


nghiệp. lệ thuộc, bằng cách thay vào 
đó bốn xêu cầu lớn cấp bách và chính 
đảng của giai cấp công nhân và nhân 
dân lao động Pháp. sức mua, sản 
xuất, việc làm, độc lập. - 


ˆ Giai cấp công nhân và các tầng lớp 


nhân dân lao động Pháp đã tiến hành -ˆ 


các cuộc dấu tranh trên quy mô rộng 
lớn chõng lại chính sách khắc khô 


của chính quyền và giới chủ, chống ‹ 
sa thải, hòn rút tiêm lực kính tế của 
nước Pháp đề đưa ra nược ngô ì 
phục vụ cho lợi ích của các eông ty 
tư bán lũng đoạn, chống mọi hiện 
tượng bắt bình đẳng trên tất cả các 
lĩnh vực, đồi cải thiện đời sống và 
điều kiện làm việc. đôi các quvền tỰ 
đo, dân chủ và tiến bộ xñ hội: 

Chính vì những lẽ trên dày mà 
trong các cuộc bầu oử hàng tồng, thành 
phõ và tỉnh ở Pháp trong tim q4: 
lực lượng cánh tả mà Đăng cộng sản 


` là nòng cốttranh thủ được cảm tỉnh 


của nhiều cử trị, đã giàấh được một 
số phiếu đáng kề, so với số phiếu của 
lực lượng cñnh hữu, Trong cuộc bầu 
cử Quốc hội vừa rồi. các lực lượng 
cảnh tả không giành được thắng 
lơi thỏa đảng chủ yếu là dowchế độ 
bầu cử bất công hiện hành ở Pháp, 
do sự thiếu đoàn kết của các lực 
lượng cánh tả. đặc biệt là do thái độ. 


-của những người cầm đầu Đảng xã 


hội Pháp, do những luận điệu xuyên - 


tạc của những đẳng thuộc cánh hữu 
“vê lực lượng cảnh tả và do sức Ép 


của Mỹ. 

Sau cuộc bầu cử Quốc hội vừa quả, 
các đẳng trong Liên mình cầm quyền 
đã giành được đa số ghế trong Quốc 


“hội, Song tình hình kinh tế, chỉnh trị 


và xã hội nước Pháp chưa ồn định. 
Cuộc dấu*tranh của lực lượng tiến 
bộ và đân chủ Pháp vẫn tiếp tục... 

Những vấn đề của nước Pháp vẫn 
còn nguyên vẹn, thậm chí có nhiều 
mặt côn gay gắt thêm. - 
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BÌI DƯỠNG VÀ PHÁT HUY 
NHỮN( NHÂN TẾ MứI 


LÙ s3 “tăm nau, nhân dán tfa bước oào thời kỳ xâu dựng chủ nghĩa xã 

“zOÓ( trong cả nước. Nghị quuết Đại hội lần thứ IV của Đảng soi 
S0 €e»r đường tiến lên của nhân dân ta trong giai đoạn mới. Với khí 
thế cc#Ằœ mạng sói nôi, toàn Đẳng, toàn dân oà toàn quán ta đang ra sức 
thực “trên những Nghị quuết của Đại hội Đảng. 


#23<Š£ nước uừa ra khỏi chiến tranh. Nền kinh tế nước ta lạc hậu, 
mất C«e$z+ đối. Nhân dân ta đ ứng trước những khó khăn rãi lớn 0uề nhiều 
mặt. “Z*zrah hình đó làm cho nhiều người có tâm trạng lo lắng, băn 
khoăra.. song cũng chính trong hoàn cảnh khó khăn đó, nhân dân ta đã 
ƯƯI ŸÊz sáng tạo ra những thành tích mới, bước đầu làm chuyền 
biến fầrv hình. Nhiều nhân tố mới đã oà đang xuất hiện. 


V iŒc tồ chức lại sản xuất, phản công lại lao động 0à điều hành lao 
động ren địa bản huyện đã mở ra một khả năng mới cho sự phát triền 
_. nÓzzo nghiệp. Với tĩnh thân tự lực tự cường, một số huyên uà hợp 
dc #Œ €Fð chủ động oươn lén, khai thác những tiềm lực oề lao động 0à 
Mi đœ¿ €#Èề ráu dựng cơ sở ạt chất kỹ thuật mới, cơ cũu kinh tế 
NHÀ háo. xâáu dựng đời sống mới. Những Điệc làm sáng tạo của các 
cũng nườc caÿnh-lưu, Hải-hậu, của các hợp tác xã Định-công, k -thàng, 
nhữn tt của nhiều huuện Đà hợp tác xã tiền tiên khác đã cho chúng ta 
tế nà: %¿ học quú 0e tô chức lại sản cuất từ cơ SỞ ĐẢ ÂU dự ng kinh 
Sở d V€Ÿ sa.bản “huuUện. Vai trỏ của cấp huyện bước đau được phái huy. 

C«ằ>« đơn Dị liên tiền trong nông nghiệp đạt được những thành 
© đầu đáng phấn khởi là do các đơn 0 đó đã thực hiện đúng 
SXi của Đảng, néu cao tỉnh thần tự lực tự cường, chủ động sáng 


dường @ạ 


tạo, phát huụ quuền làm chủ tập thê của nhân dân lao động, gẵn nông. 
nghiệp uới công nghiệp, kinh tế tập thể uới kinh tế toàn dán, tạo điều 
kiện đưa nông nghiệp (tiến dần lên sẵn xuất lớn xã hội chủ nghĩa uà 
+áu dựng nóng thôn mới, xã hội chủ nghĩa. 


Việc tỗö chức các công trường thủ công quụ mô lớn làm thủu lợi, 
kết hợp lực lượng của nhân dân uởi lực lượng của Nhà nước, kết hợp 
thủ công uới một phần cơ khí đã tạo nên sức mạnh tồng hợp, xâu dựng 
nhanh các công trình thủụ lợi đề thám canh, tăng bụ, tăng diện tích. 
Kinh nghiệm râu dựng các công trình Kẻ-gỗ (Nghệ-tnh), sông Lú, 
Lạch-bạng (Thanh-hóa ), 0.0... có tác dụng tốt đối uởi uiệc tô chức cúc 
cóng trường (hủ công quy mó lớn làm thủu lợi trong cả nước. Kinh 
nghiêm tô chức công trường thủ công quy mô lớn còn được dp dụng 
rộng rãi trong 0iệc trồng màu, trồng rừng, khai hoang, xâu dựng đồng 
ruộng, xâu dựng khu dán cư pà xâu dựng các công trình uăn hóa, tả 
hội. 1 hực tiền cho thấu : trong điều kiên lao động chủ yếu là thủ công 
kết hợp một phần uới cơ khí, bằng fồ chức tao động quụ mô lớn, úp 
dụng những thành tựu của khoa học, kñ thuật, phát huu tỉnh thần làn 
chủ tập thê của nhân dân lao động, chúng ta có thề phát huy sức mạnh 
của cả nước, của từng địa phương đề záu đựng các công trình có quụ 
mó lớn 0à 0ừa, nà rút ngắn được thời gian xâu dựng các công trình đó. 


Việc phân bố lại lao động gia các oùng bước đầu đã thu hút 30 bạn 
lao động.ở các oùng đông dân, chủ uếu là ở các thành thị miền Nam 
oà ở oùng đồng bằng Bắc-bộ, đi xâu dựng các oùng kinh tế mới, chủ 
uếu là ở đồng bằng sông Cửn-long, miền đông Nam-bộ 0à Táy-nguyên. 
Với kinh nghiệm bước đầu 0ề (ồ chức lực lượng lao động, khai hoang 
xâu dựng ouùng kinh tế mới, các nùng chuyên canh quụ mô lớn dưởi 
hình thức nông trưởng 0à hợp tác +xã, chúng ta có khả năng tiễn lên 
khai phá thêm 5 triệu héc-fa, đưa diện tích đất nông nghiệp lên gấp đôi 
so oới hiện nau uà thực hiện sự phản bố lại dân cư trong cả nước. 


Đi đôi uới khai hoang, phong trào thám canh, tăng pụ phát triền 
mạnh mề ở đồng bằng, (rung du, miền núi, ở miền Hắc pà miền Nam. 
Diện tích trồng màu được mở rộng nhanh chóng ở các oùng, có nơi 
chiếm tới 50 — 60% điện tích câu lương thực. Vụ đồng ở nhiều nơi 
thuộc đồng bằng Bắc-bộ đang trở thành pụ chính. Các ngành nghề thủ 
công đang. phái triền ở nông thôn. Tình hình trên đâu mở ra khả năng 
mới đề giải quuết uấn đề lương thực, tạo điều kiện thuận lợi cho 0iệc 
phân công lại lao động, đưa nông nghiệp tiến lên một bước mới. 


Sự chuušn biến của nóng nghiệp gắn liền oới những tiến bộ của 
cóng nghiệp. Nền công nghiệp cơ khí non trẻ của ta đã 0ươn lên tự 
thiết kế uà chế tạo thiết bị cho các xí nghiệp gạch ngói, nhà máy + 


n2» «€«%C nhà máu đường, xau xát gạo, bột ngọt, nhà máu đồ sử..., chế 
of XG# số máu mới như bơm tước cỡ lớn, tàu đánh cá (4200 sức ngựa), 
và bzZ£ z+ ¿hế điện, động cơ điện, máu khâu, mội số máu nông nghiệp, 
máu cZz€ biến hoa màu 0.0... Một số uật liệu trước phải nhập khầu, naJ 

lu đầ đt sản xuất được như thép lồi que hàn, tanh xe đạp, một số hóa 
chất.... ẨNJ Hững nhân tố mới trên đâu đánh dấu một bước trưởng thành 
của cÖz+œy nghiệp cơ khí, cho thấu khả năng mới đề đầu mạnh công 
nghệg> ZTzóa 0à sớm fqo ra cơ sở độc lập tự chủ của nền kinh tế nước ta. 


1'romq ngành công nghiệp khai thác than, nhiều nhân tố mới đang 
nầy ra. Trên cơ sở phát huu những tiềm lực sẵn có, ngành than đã 
-ươn. têït chủ động chế tạo một số thiết bị, máu móc, tự lực thăm dỏ tài 
ngu€r+„ thiết kế uà xâu dựng mỏ (quu mô ừa oà quụ mô nhỏ), uừa 
cái Íœœ_ các mỏ cũ, uừa xâu dựng các mỏ mới, tự lực xây dựng các mỗ 
nho, cìœ đó đã mở ra khả năng mới tăng nhanh sản lượng than. 


-*# "rong các ngành công nghiệp, cả ở niền Bắc bà niền Nam, công 
nghệ g2 trung ương 0à công nghiệp địa phương, đang dấu lên một 
phod«cy #rdo thi đua lao động sản xuất 0à tiết kiệm. Khầu hiệu « mỗi eóng 
nhằtt rz+Ó£ sáng kiến, mỗi cán bộ khoa học, kỹ thuật một đề tài » do thành 
phố ## c3 ¡~ phòng đề ra đã trở thành khâu hiệu hành động của nhiều nơi. 
P hort cy rào thi đua lao động đang hướng 0uào 0iệc khai thác những 
khả TtcZTtg tiêm làng 0ê lao động, 0ật tư, thiết bị máu móc, đem lại 
nhữit cy “hiệu quả kính tế thiết thực ouà đạt năng suất lao động cao. 


1`r-#m mặi trận lao động xảy dựng TÔ quốc, có thâm một lực lượng 

lao ộrzơ mới là bộ đói làm nhiệm 0uụ kinh (ế. Dước uào giai đoạn mới, 
quần cŸ 3£ ta đã triền khai một lực lượng bộ đội làm kinh tế, đảm nhận 
Mh Âu +«€3‡ÿ dựng mội số công trình thủụ lợi, giao thông, khai hoang, chuần 
h địt #>c*n cho dán đi +âu dựng ouùng kinh tế mới, xâu dựng 0à quản 
® nụ aó *Ố bùng kinh tế nông nghiệp 0à lâm nghiệp, khai thác hải sản, 
Với EP liệu Đật liệu xâu dựng, xáu dựng các công (rình công nghiệp... 
kinh Rêng Ztq thành tựu 0à kinh nghiệm bước đầu, lực lượng bộ đói làm 
trán kử €Ÿ{ng ouươn lên đóng ai trò một lực lượng xung kích trén mặt 

° 1⁄72) tế, đặc biệt là trên các địa bàn xung uếu. 

tố Tks, công cuộc cải tạo xã họi chủ nghĩa ở miền Nam, nhiều nhân 
tốp côn ##C đang xuất hiện. Ở thành thị, phong trào đấu tranh của giai 
Điệc củy kí hân uà các tầng lớp lao động khác có tác dụng to lớn trong 
bản chr> So zä hội chủ nghĩa đối uới công nghiệp 0à thương nghiệp tư 
sẵn xueyg “9hla tư doanh. Ở nông thôn, các hùuh thức hiệp tác lao động 
kết sản Bào có tính chất quá độ đã xuất hiện uà phát triền như tồ đoàn 
TÂN dự ra * xấi, tồ đồi cóng ở Nain-bộ. Các hợp tác xã nông nghiệp đã được 
* oà bước đầu phát triền ở Bình-tri-thiên, khu 5, Tây-nguyén. 


b 


Với các hình thức đó, nông dân miền Nam đang được tồ chức lại, bước 
đầu đi uào con đường làm ăn tập thề oà phát triền sẵn xuất theo kế 
hoạch. Gần đâu, 0uiệc xóa bỏ hệ thống thương nghiệp tư bản chủ nghĩa. 
xâu dựng hệ thống thương nghiệp xã hội chủ nghĩa ở miền Nam, 0iệc 
phát hành tiền Ngân hàng mới, thu đồi tiền cũ, thống nhất tiền tệ 
trong cả nước là những thẳng lợi mới, có Ú nghĩa to lớn, không những 
Đề kinh tế mà cả 0ề chính trị. Những thẳng lợi đó góp phần quan trọng 
bảo đẳm quuền làm chủ tập thề của nhân dân lao động, tạo ra những 
điều kiện thuận lợi cho 0iệc tồ chức lại sản xuất trong cả nước pà Tồ 
chức đời sống của nhân dân. 


Ở miền Bắc, qua các cuộc nận động tồ chức lai sản xuất oử cải tiền 
quản lý, thực hiện hạch toán kinh tế, đề cao kủ luật lao đậng, quản lụ 
chặt chề định mức 0à tiêu chuần lao động, đấu tranh chống những 
hành động phi pháp... quan hệ sẵn xuất xã hội chủ nghĩa ở cả thành 
thị nà nông thôn được củng cố thêm một bước. Những hiện tượng tiêu 
cực trong hoạt động kinh tẻ uà trong đời sống xä hội đang bị đầu lùi. 
Nếp sống mới, phong cách lao động mới của con người mới xã hội chủ 
nghĩa đang nâu nở oà phát triễn. 


SỬ ra đời bà phát triền của những nhân tố mới trên đâu đánh dấn 

sự chuuÊn biến bước đầu của phong trào cách mạng của nhân 
dân ta. Những kết quả pả tiến bộ còn thấp so oới yêu cầu 0à so tới 
tiềm lực mà chúng ta có, song trong phạm 0ð từng địa phương, từng 
đơn 0¡, đã đem lại những hiệu quả rồ rệt: tăng thêm cơ sở uật chốt 
kỹ thuật, tăng thêm sản phầm, tạo thêm oiệc làm, cải thiện đởi sống 
của quần chúng. Những kết quả đó, gần liền 0ới sự nủu sinh những 
quan hệ mới giữa người oới người, đã đem lại sự phấn khởi cùng 
những sự đồi mới trong nếp nghĩ ouà nếp sống của quần chúng. Sự xuấi 
hiện của những nhân tổ mới như uậu mang một ý nghĩa cách mạng 
sâu sắc, nó là kết quá của 0iéc xóa bỏ cái cũ, sáng tạo cái mới, là kết 
quả tồng hợp của ba cuộc cách mạng. Tạo được mội sự cải biến như 
nậu trong hoàn cảnh sản xuất khó khăn, tình hình xã hội còn có những 
hiện trợng tiêu cực. là một 0iệc làm đầu sức sảng tạo. Đương nhiên đó 
không phải là những nhân tổ tự phát mà là kẽt quả của phong trào 
cách mạng của quần chúng phái huy quuền làm chủ tập thề, Những 
nhán tổ mới đó thề hiện một cách sinh động đường lối của Đảng trong 


á 


thực tiền. Vì ouậu, nghĩa quan trọng của những nhân tố mới chính là 
ở chỗ nó tiêu biều cho xu thế phót triền của cách mạng, mở ra triền 
0ọng mới đề đưa phong trào tiến lên mạnh mẽ. 


Chúng ta đang đứng (rước tình hình có nhiều khó khăn oà phải giải 
quyết những yêu cầu rất to lớn oà cấp bách của sự nghiệp cách mạng. 
Những nhân tố mới ra đời là những mô hình cụ thể chỉ cho ta thấu 
khả năng khắc phục khó khăn đề đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên. 
Nó chứng minh rằng con đường đt lên của chúng ta tuụ còn nhiều khó 
khăn, song cũng có rất nhiều thuận lợi. Chúng ta chẳng những có tiềm 
lực lo lớn oề lao động oà tài nguyên mà-còn có sức mạnh tồng hợp của 
chế độ làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa. Sức mạnh đó là động lực thúc 
đầu các nhân tố mới ra đời, cho phép chúng ta oươn lên khai thắc 
thuận lợi, khắc phục khó khăn, làm +oau chuuŠn tình hình, tạo ra thế 
đi lên của nền kinh tế. 


Đó là sức mạnh của đường lối cách mạng sáng tạo do Đại hồi lần 
thứ IV của Đảng đề ra, đường lối đó đã đi uào quần chúng uà đang 
biến thành hành động sáng tạo của quần chúng. 


Đó là sức mạnh của Nhà nước của chúng ‡a, của các ngành 0à các 
địa phương ngàu càng tích lũu được kinh nghiệm uà tác động đến cơ 
sở một cách có hiệu lực bằng cách nêu cao tỉnh thần tự lực tự cường 0à 
phát huy quuền làm chủ tập thề của quần chúng. 


Đó là sức mạnh của nhân dân lao động làm chủ tập thê, có sức 
sáng tạo 0ï đại 0à hoạt động có tô chức trên quy mô lớn. Những điền 
hình nhân tố mới xuất hiện trên khắp các ong của đất nước chứng tỏ 
rằng quần chúng không kề ở đâu đều có sức uươn dậu mạnh mề. Sự 
0ươn dậu đó của quần chúng mở ra triền oọng to lớn cho toàn bộ sự 
nghiệp cách mạng của chúng ta. : : 


- 


Sự kết hợp giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lủ oà quần chúng 
làm chủ tập thề tạo thành sức mạnh tồng hợp 0à phái huụ những tiềm 
lực to lớn ở các ngành, các địa phương 0à từng đơn oị. Nếu các ngành, 
các địa phương, các đơn 0ị biết phát huụ những tiềm lực sẵn có thì dù 
điều kiện cơ sở 0ật chất kỹ thuật còn thấp cũng có thề tạo nên được 
sức mạnh mới đỗ tiễn nhanh, tiến mạnh, tiễn pững chắc. 


Đương nhiên, muốn biến tiềm lực thành sức mạnh, chúng ta phải 
nều cao tỉnh thần tự lực tự cường. Chúng ta phải có Ú thức trách nhiệm 
đầu đủ trong uiệc chấp hành đường lối của Đảng 0à tôn trọng quuền 
làm chủ tập thề của nhàn dân, không Ủ lại bị động, không tiêu cực bó 
tau trước những khó khăn trước mất. Những nhán tố mới xuất hiện là 
do nhân dân ta có tính thần tự lực tự cường, có Ú chí cách mạng tiến 
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công, dám nghĩ, dám làm, có Ú thức làm chủ tập thê xã hội chủ nghĩa. 
Hội nghị lần thứ 3 của Ban chấp hành trung ương Đảng ta «đặc biệt 
tô thái độ trân trọng đối uới những nhân tố tích cực uà những tắm 
gương sáng 0ê tỉnh thần tự lực tự cường, dám nghĩ, dám làm theo 
đường lối của Đảng, 0oề ủ thức tôn trọng uà phái huụ quuền làm chủ 
tập thề xã hội chủ nghĩa của nhân dân lao động » (1). 


Nhán tố mới ra đời trong quá trình đấu tranh giữa cái mới pà cải 
cũ. Nó phải uượt qua rất nhiều khó khăn, trở ngại. Quá trình xuất hiện 
của nó là quá (rình tìm tòi, thí nghiệm, sửa chữa, đi đến hoàn thiện 
từng bước. Bởi uậu chúng ta không nên coi những nhân tố mới như là 
những điền hình hoàn chỉnh, toàn thiện, toàn mỹ. Chúng ta phải biết 
nhìn sự oật trong sự phát triền, kịp thời phái hiện những nhân tố mới 
khi nó đang còn trong trứng nước đề rút kinh nghiệm, bồi dưỡng 0uà 
phát huụ mặt tích cực, sửa chữa những thiếu sót, tạo điều kiện cho nó 
mau chóng trưởng thành 0à trở thành phô biến. 


Chúng ta hầu ghỉ nhớ lời dạu của Lê-nin: «Chúng ta nên nghiên 
cứu cần thận những mầm non đó (mầm non của cái mới — BT), dùng 
mọi cách làm cho nó trưởng thành được thuận lợi nà « chăm sóc » đến 
những mầm còn non tiếu đó » (2). Chính từ oiệc nghiên cứu những mầm 
non đó, bồi dưỡng 0uà phát huụ những mầm non đó, chúng ta sẽ thấu 
được zu thế phát triển chủ uếu của tình hình, khắc phục tâm trạng bi 
quan tiêu cực, tìm ra hướng tiền lên phù hợp uới quụ luật phát triền 
của phong trào cách mạng. Đó là thái độ cách mạng ouà khoa học của 
chúng ta. 


(1) Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 (khóa IV) của Ban chấp hành trung 
ương Đẳng cộng sản Việt-nam. 

(2 V.I. Lê-nin: Tuyền tập, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội năm 1959, 
quyền II, phần 2, trang 211. 
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/PbBÌNH LUẬN/ 


^ 


Tình hữu nghị quý báu giữa nhân dân 
Việt-nam và nhân dân Trung quốc. 
nhất định sẽ được bảo vệ 


DỮ luận rộng rãi trên thế giới đang chăm chú theo dõi vở bỉ hài 
kịch đo phía Trung quốc dựng lên, vu khống Việt-nam « bài xích, 
khủng bố và xua đuôi » người Hoa về Trung quốc. Bằng thủ đoạn 
tuyên truyền kích động, kết hợp lửa gạt với dọa dẫm, thông qua 
những phần tử xấu trong người Hoa, họ đã đẩy hàng vạn người Hoa 
đang an cư lạc nghiệp phải rời khói Việt-nam, đồng thời đô vấy cho 
phía Việt-nam phải chịu trách nhiệm về cái gọi là số phận bỉ thẩm 
của những người gọi là « nạn kiều » ấy. Họ rêu rao rằng: Việt-nam 
« lấy oán trả ơn », « Việt-nam đã từ bỏ chính sách hữu nghị với Trung 
quốc », v.v... Tiếp đó là sự khước tử đề nghị hợp tình hợp lý của Việt- 
nam về việc chấm dứt tuyên truyền kích động, hai bên gặp nhau đề 
giải quyết những bất đồng về vấn đề người Hoa trên tỉnh thần hữu 
nghị và vì lợi ích của nhân dân hai nước; là sự đơn phương quyết 
định của phía Trung quốc đưa tàu vào Việt-nam đề đón người Hoa 
về nước, bất chấp mọi pháp luật và tập quán quốc tế thòng thường. 
Vởổ kịch mới chỉ diễn ra không lâu mà sự thật đã sáng tổ đến 
mức mọi người đều có thê thấy rõ ai là người cố ý gây chuyện vì 
mục đích xấu xa, ai là người có thái độ đúng đắn, đây thiện chí. 
Những «bằng chứng » mà phía Trung quốc đưa ra đề tố cáo 
Việt-nam « ngược đãi » người Hoa vô lý dến nỗi khòng một người 
nào có lương tri trên trái đất lại có thê dông tình với sự vu khống 
của họ. Bởi vì những người gọi là «nạn kiều đau khỏ » từ Việt-nam 
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về, được chiếu trên vô tuyến truyền hình Trung quốc, ngoài đôi lời 
« tố cáo » gượng gạo ra, lại thê hiện dưới hình ảnh thật là những con 
người béo tốt, ngồi trên những chiếc thuyền đầy ắp của cải, kề cả 
những con gà mà họ đang nuôi ! Trái lại, cuộc sống yên vui, đầm ấm 
của đông đảo người Hoa trong cộng đồng dân tộc Việt-nam đã được 
hàng trăm đại biều chân chính của người Hoa nói lên hùng hồn 
trong các cuộc họp gần đây ở Hà-nội, thành phố Hồ-Chí-Minh và 
nhiều nơi khác! Sự thật bao giờ cũng có sức mạnh gấp nghìn lần 
lời nói, dù đó là lời nói hoa mỹ, huống chỉ đây lại là những lời bịa 
đặt và vu khống thô bỉ. | 


Những lời rêu rao về cái gọi là Việt-nam «vong ân bội nghĩa » 
hoặc «lấy oán trả ơn »,§Việt-nam tử bỏ chỉnh sách hữu nghị với 
rung quốc ›... cũng chẳng đồi trắng thay đen được chút nào, mà chỉ 
càng làm nồi bật khoảng cách rất xa giữa lời nói của phía Trung quốc 
và sự thật khách quan. Kề lề làm ơn đối với một dân tộc đã chiến 
đấu và hy sinh cho lợi ích của toàn nhân loại, đã đồ máu đề góp 
phần bảo vệ Trung quốc, đề cho Trung quốc có được hoàn cảnh hòa 
bình xây dựng đất nước, như các nhà lãnh đạo Trung quốc Irước 
đây đã từng thửa nhận, kê lề như thế phải chăng là đã suy nghĩ chín 
chắn ? Kê lẻ như thế phải chăng là thái độ nên có của những người 
cách mạng có ý thức đầy đủ về nghĩa vụ quốc tế của mình ? Vô cở 
gây sự với người bạn vốn có tình nghĩa thủy chung với nhàn dàn 
Trung quốc, sao gọi là thái độ hữu nghị được ? Một tình hữu nghị 
thật sự đòi hói phải có sự chân thành của hai bên; nó tuyệt đối 
không dụng nhận sự vu khống, càng không thê dựa trên cơ sở của 
chủ nghĩa dân tộc, dù đó là chủ nghĩa sô-vanh nước lớn hay chủ 
nghĩa dân tộc nước nhỏ, vì đó là những tàn tích cực kỳ xấu xa, tệ hại 
của xã hội cũ đề lại, mà những người cộng sản chân chính phải 


kiên quyết trừ bỏ. 


Cũng như mọi vấn đề khác, vấn đề người Hoa ở Việt-nam cần 
phải được giái quyết trên eơ sở của chủ nghĩa Mác — Lê-nin và chủ 
nghĩa quốc tế vô sản. Nếu xa rời lập trường giai cấp vô sản thì 
không thê giải quyết đúng dắn vấn đề được. Chính sách của Đẳng 
và Chính phủ ta đối với người Hoa ở Việt-nam, chính là được đặt 
trên cơ sở của chủ nghĩa Mác — Lê-nin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, 
theo đúng sự thỏa thuận trước đây giữa hai đảng Việt-nam và Trung 
quốc, phù hợp với lợi ích cơ bản và làu đài của người Hoa ở Việt- 
nam. Không đứng trên quan điềm giai cấp vô sẵn, không phân biệt 
người lao động với người tư sản, thậm chí ưu ái người tư sản, bỗ rơi 
người lao động đi đến bác bỏ chính sách và giải pháp đúng đẳn của 
Đáng và Chính phú Việt-nam đối với người Hoa ở Việt-nam, chẳng 


những có hại cho tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước mà còn có 
hại cho lợi ích của chính những người Hoa mà phia Trung quốc làm 
ra về quan tâm bảo vệ. Đó chẳng phải là điều rõ ràng hay sao ? 


Không phải ngẫu nhiên mà các nhà đương cục Trung quốc, trong 
khi phớt lờ những lời kêu cứu thẳm thiết của nửa triệu người Hoa bị 
những nhà cầm quyền Cam-pu-chia khủng bố và giết hại, lại làm 
rùm beng đến như vậy về vấn đề người Hoa đang sinh sống vên 
vui ở Việt-nam. Họ trả lời như thế nào về câu hỏi sau đây 
của những người Hoa bị nạn ở Cam-pu-chia: « Điều làm chúng tôi 
đau lòng là không hề có một lời nào về những tội ác vô nhân đạo do 
chính quyền Khơ-me mới chống lại nửa triệu đồng bào chúng ta tại 
Cam-pu-chia. Họ đã bị bắn một cách bừa bãi và bị đồn vào rừng rậm, 
trong khi các thiếu nữ Hoa kiều bị buộc phải đi phục vụ cho những 
thương binh đề làm đồ chơi cho chúng... Điều đó làm cho chúng tôi 
tự hồi liệu Tồ quốc, trong khi thực hiện chỉnh sách Hoa kiều, cỏ phải 
đang cố tỉnh loại trừ những đồng bào của chúng ta tại Cam-pu-chia 
đang bị hành hạ trong các lò lửa của địa ngục hay không ?» (Bức 
thư ngày 18-4-1978 của « những người tị nạn Cam-pu-chia gốc Trung 
quốc ở Thái-lan và các nơi khác trên thế giới » gửi cho ông Liêu- 
Thừa-Chi tại Bắc-kinh). Họ trả lời như thể nào về câu hỏi sau dây 
của những người Hoa chạy trốn từ Cam-pu-chia sang Việt-nam: 
« Tại sao phía Cam-pu-chia tàn sát Hoa kiều một cách dã man thì 
Chính phủ bên Tô quốc tôi lại không lên tiếng. Còn chính quyền 
Việt-nam cứu sống chúng tôi, cho chúng tôi từ bữa ăn đến chỗ ở, 
thì lại bị vu cáo là ngược đãi Hoa kiều (câu hỏi của những người 
Hoa bị nạn ở Cam-pu-chia, nêu trong cuộc họp của hơn hai trăm 
người Hoa tại thành phố Hồ-Chi-Minh ngày 27-5-1978). Trước thái độ 
mâu thuẫn lạ lùng như vậy của các nhà đương cục Trung quốc đối 
với Hoa kiều ở Cam-pu-chia và người Hoa ở Việt-nam, những người 
chính trực trên thế giới có lý do chính đáng đề nghĩ rằng: việc Trung 
quốc dựng lên câu chuyện « Việt-nam ngược đãi người Hoa » hẳn 
phải có mục đích chính trị nào khác chứ tuyệt nhiên không có liên 
quan gì đến lợi ích chân chính của những người Hoa ở Việt-nam. Vẻ 
phía chúng ta, chúng ta khẳng định rằng: đó là một việc làm có 
Lính toán nhằm gày khó khăn cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở Việt-nam, chia rể người Việt với người Hoa, phá hoại tình hữu 
nghị giữa nhân dân Việt-nam và nhân dàn Trung quốc, 

Cũng không phải ngẫu nhiên mà chiến địch tuyên truyền kích 
động, cưỡng ép người Hoa ở Việt-nam về Trung quốc điễn ra cùng 
một lúc với việc các nhà cầm quyền Cam-pu-chia đầy mạnh những 
hành động chiến tranh đối với Việt-nam. Chính tên Trần-Hoạt, một 
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phần tử xấu người Hoa hiện bị chính quyền ta bắt giữ, đã thú nhận 
rằng : trong khi thi hành chính sách cưỡng ép người Hoa dỉ cư, y đã rỉ 
tai mọi người: « Trung quốc giúp Cam-pu-chia đánh Việt-nam, người 
Hoa ở lại Việt-nam sẽ bị cắt cô». Gạt bỏ ý đồ xấu xa của y sang một 
bên, lời (hú nhận của y về nguồn gốc hành động gây chiến của Cam- 
pu-chia đối với Việt-nam rất đáng đề mọi người quan tâm. 


Chúng ta cho rằng sự thay đồi lập trường của Trung quốc trong 
mỗi quan hệ Trung — Việt là một việc làm có hại cho lợi ích căn bản 
của nhân dân hai nước. Việc làm đó chỉ có lợi cho bọn đế quốc và 
bọn phản động trên toàn thể giới. Song trước hành động thiếu xây 
dựng của phía Trung quốc, nhân dân Việt-nam tuân theo lời dạy của 
Chủ tịch Hồ-Chi-Minh kính yêu, văn kiên trì giữ vững tình hữu nghị 
với nhân dân Trung quốc. Chúng ta lấy làm tiếc về sự khước từ của 
phía Trung quốc đối với đề nghị hợp tình hợp lý của Chính phủ ta; 
chúng ta cũng rất bất bình trước hành vi của phía Trung quốc đơn 
phương quyết định đưa tàu sang Việt-nam đón người Hoa về nước. 
Hành vi này rõ ràng là một biêu hiện của chủ nghĩa bá quyền nước 
lớn. Mặc dù vậy, nhân dân và Chính phủ ta vẫn tô rõ thiện chỉ của 
mình, lău Hình hữu nghị giữa nhân dân hai nước làm trọng, đưa ra 
những cách giải quyết đúng đắn (như đã nêu trong tuyên bố của Bộ 
ngoại giao nước Gộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam về vấn đề 
người Hoa ở Việt-nam, ngày 5-6-1978) đề tạo điều kiện thuận lợi 
cho việc giải quyết những bất đồng giữa Trung quốc và Việt-nam về 
văn đề người lloa ở Việt-nam. 

Nhân dân Việt-nam tín chúc rằng, mặc dù những khó khăn phức 
tạp do phía Trung quốc gây ra, chính nghĩa nhất định sáng to, âm 
mưu quý kế nhất định sẽ thất bại, tình hữu nghị quý báu giữa nhân 
đàn Việt-nam và nhân đàn Trung quốc nhất định sẽ được bảo vệ. 

Với sức mạnh vĩ đại của mình, với sự ủng hộ và giúp đỡ của 
nhàn dàn tiến bộ trên thế giới, nhân dân Việt-nam, dưới sự lãnh đạo 
sảng suốt của Đảng cộng sản Việt-nam quang vinh, nhất định sẽ 
xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tô quốc xã hội chủ nghĩa 
yêu quý của mình, Chúng ta vững vàng đi tới tương lai tươi sáng 
của đất nước, lòng đầy tín tưởng và lạc quan đối với thắng lợi của 
lý tướng xã hội chủ nghĩa cao đẹp. 


10 


-~ 


BẢY WANH (UG (ÁN RẬNG KHỦA l — 
KÝ TIUẬI TRÚME I[ŨNG NữHIỆP MỮ(G TẢ 


VÕ - NGUYÊN - GIÁP 


3_—- CÁCH MẠNG KHOA HỌC_—KỸ THUẬT 
VỚI CÁC TƯ LIỆU SẲN XUẤT SINH VẬT 


Mr yếu tố cực kỳ quan trọng của 

lực lượng sản xuất trong nông 
nghiệp là các tập đoàn cáy trồng và 
pật nuồi, hay nói rộng hơn là các loài 
thực vật, động vật và vi sinh vật được 
sử dụng trong nông nghiệp, lâm 
nghiệp và ngư nghiệp với tính cách 
là những tư liệu sẵn xuất — những tư 
liệu mà các nhà khoa học thường gọi 
là tr liệu sản ~xuấi sinh uậáŸ. 

Các cây trỏng và vật nuôi hay nói 
chung các tư liệu sản xuất sinh vật 
có chức năng quan trọng là trực tiếp 
tạo nên sẵn phầm trong sản xuất nông 
nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp. 
Nếu không có các tư liệu sẳn xuất ấyv 
thi đương nhiên là không thể có nông 
nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp. 
Điều đó nói lên tầm quan trọng đặc 
biệt của các tư liệu sẵn xuất này. 

Trải qua cả một quá trình lâu dài 
lao động cần củ, thông minh và sáng 
tạo trong cuộc đấu tranh đề làm chủ 
và cải tạo thiên nhiên, nhân dân lao 
động nước ta từ thế hệ này sang thế 


hệ khác, đã từng lựa chọn, thuần hóa 
và xây dựng nên những tập đoàn cây 
trỏng và vật nuôi phong phú và đa 
dạng, vừa có tiềm năng sinh học khá 
cao, vừa thích hợp với điều kiện tự 
nhiên của nước ta và của từng vùng 
trong nước. Từ đời này sang đời khác, 
nhiều kinh nghiệm quý báu về trồng 
trọt và chăn nuôi đã được đúc kết 
lại; cúc biện pháp canh tác và 
nuôi đưỡng đối với từng loại cây 
trồng và vật nuôi cũng đã không ngừng 
được cải tiến và ngày càng đem lại 
hiệu quả kinh tế lớn hơn. 


Nền nông nghiệp nước ta đã hình 
thành và phát triền với cây lúa nước 
là cây trồng tiêu biềuở các vùng 
đồng bằng, với các loại màu như ngô, 
khoai, sẵn, các cây công nghiệp dài 
ngày, ngắn ngày và nhiều loại cây ăn 
quả, các loại rau, đậu, v.v... thích 
hợp với từng vùng của đất 
nước. Ngành chăn nuỏi cũng dã 


(*) Xem Tạp chí Cộng sản từ số 5—l976. - 
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phát triền với các giống lợn, 
trâu, bò, gia cầm, các loài thủy sản 
và hải sản. Trong những năm gần đây, 
những tiến bộ khoz học — kỹ thuật 
đã bắt đầu được áp dụng rộng rãi ở 
nhiều địa phương ; kinh nghiệm về 
trông trọt và chăn nuôi đã được nâng 
lên một bước. Kết quả là trên miền 
Bắc xã hội chủ nghĩa, các cảnh đồng 
cao sản đã xuất hiện và ngày càng 
mở rộng với các giống lúa mới; trình 
độ thâm canh ngày một nâng cao và 
khả năng tăng vụ cũng ngày càng 
được mở rộng, từ một vụ đến hai 
vụ, từ hai vụ thành ba -vụ với cơ 
cấu cây trồng ngày càng thích hợp 
hơn. Ngành chăn nuôi đã có 
nhiều tiến bộ; bên cạnh các tập 
đoàn vật nuôi truyền thống còn có 
thêm những giống vật nuôi mới. Còn 
tại các tỉnh miền Nam thi ngoài vụ 
lúa mùa phô biến từ trước, đã xuất 
hiện khả năng phát triên hai vụ 
lúa ngắn ngày : vụ lúa mùa khô (đồng 
xuân) và vụ lúa hè thu. Các vùng 
chuyên canh cây công nghiệp như 
cao su, chẻ, cà phê, v.v... cũng được 
mở rộng. Như vậy, dười ánh sáng 
đường lõi của Đảng, nền nông nghiệp 
nước ta hiện nay, về mặt các tư liệu 
sản xuất sinh vật mà nói, đang trên 
đà phát triền. 


Tuy nhiên, nhìn chung chúng ta 
chưa tận dụng được tiêm năng to 
lớn của thiên nhiên nhiệt đới nước 
ta về cây trông và vật nuôi, hay nói 
rộng ra lì về các nguồn tài nguyên 
sinh vật.Chúng ta còn chưa sử dụng và 
khai thác được đầy đủ các nguồn lợi 
về thực vật và động vặt muôn hinh 
muôn về ở miền núi, cao nguyên, Ở 
vùng biên và thèm lục địa đề phục 
vụ mục tiêu kinh tế, phục vụ đời sống 
của nhân dân. Nẻn nông nghiệp nước 
ta còn chưa kết hợp chặt chế với lâm 
nghiệp và ngư nghiệp. 


Vấn đe đặt ra là, trong khi tiền hành 
cách mạng khoa học — kỹ thuật trong 
hồng nghiệp, chủng ta phải làm gì 0à 


12 


làm như thế nào đề khai thúc uà sử 
dụng được tốt nhất tiềm nũng to lớn 
của thiên nhiên nhiệt đởi uà các tài 
nguyên sinh oậ( đề phục pụ có hiệu 
quả cho nhiệm uụ phái triền oượt bậc 
nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp 
của ta hiện ngụ oà mãi mãi nề sau. 

Vì các tư liệu sản xuất sinh vật có 
quan hệ mật thiết với nhau và với 
các điều kiện tự nhiên, cho nẻn trước 
khi bàn về nhiệm vụ của cách mạng 
khoa học — kỹ thuật trong lĩnh vực 
này, hãy đề cập đến một số ấn đề 
từ một giác độ tương đối tồng hợp. 


Những điều kiện thiên nhiên nhiệt 
đới với những tiềm năng to lớn về các 
nguồn tài nguyên thực uột uà động uật 
đặc biệt phong phủ uà da dạng chính là 
những cơ sở tự nhiên vô cùng quý báu 
đối với sự phát triền của nền kinh tế 
nông nghiệp nhiệt đới nước ta. 

Ngày nay, lần đầu tiên trong lịch 
sử của dân tộc, nhân dân lao động 
nước ta đã thật sự trở thành người 
làm chủ xã hội, làm chủ thiên nhiên, 
làm chủ mọi nguồn tài nguyên của 
đất nước. Vấn đề đặt ra cho chủng ta 
là: trên cơ sở tỉnh thần làm chủ tập 
(hề xä hội chủ nghĩa, phải kết hợp tri 
thông minh, (ri thức khoa học uởi lao 
động cần củ pà sảng tạo như thể nào 
đề sử dụng tốt nhất các nguồn tài nguyên 
của đất nước, phát hug đến cao độ 
những thể mạnh của điều kiện thiên 
nhiên nhiệt đởi, hạn chế đến mức thấp 
nhất các mặt bốất lợi ouà khắc nghiệt, 
làm cho nền nông nghiệp, lâm nghiệp 
bà ngư nghiệp của nước ta không ngừng 
phát triền uới nhịp độ ngày càng nhanh. 
khối lượng sẵn phầm ngàg càng tởn. 
bà đem lại ngày càng nhiều đặc sẵẳn có 
giả trị sử dụng uà giá trị kinh lế cao. 

Điều kiện thuận lợi rất lớn mà cũng 
là nguồn tài nguyên vô tận của chúng 
ta là nững lượng dồi dào do mặt trời 
đưa lại. Trí thông minh và lao động 
sắng tạo của con người Việt-nam phải 
biều hiện ở chỗ biết quý nguồn năng 
lượng ấy, biết sử đụng triệt đề nguồn 


năng lượng ấy vào mục tiêu phục vụ 
đời sống của con người. Ở đày, chúng 
ta cần nhấn mạnh vai trò cực kỳ quan 
trọng của các loài thực vật, của các 
loại cây trồng và nói chung là các 
loại cây xanh ở khấp mọi miền đất 
nước, kê cả các loại thực vật trong 
môi trưởng nước. Bởi vì, các loại cây 
xanh ấy là những sinh vật duy nhất 
có «qkhả năng vĩ đại hấp thu và tàng 
trữ nguồn năng lượng của mặt trời» (7) 
đề biến các chất vô cơ thành các chất 
hữu cơ tạo nên nguồi thức ăn cơ bản 
cho con người và cho muôn loài sinh 
vật khác. Với ý nghĩa đó màu xanh 
là biều hiện của sự sống. Giữ gìn và 
phát triền màu xanh của cây cối cũng 
tức là giữ gìn và phát triền sự sống, 


Một điều kiện thuận lợi rất lớn nữa, 
mà cũng là nguồn tài nguyên vô giá 
của đất nước ta là lượng mưa rất lớn 
do thiên nhiên nhiệt đới đưa lại. Tri 
thòng minh và lao động sáng tạo của 
con người Việt-nam phải biều hiện ở 
chỗ biết quý nguồn nước thiên 
nhiên ấy, biết tạo nên một trữ lượng 
nước hết sức dồi đào gồm cả nước 
mặt và nước ngầm nhằm đáp ứng 
mọi nhu cầu của kinh tế và của đời 
sống. Ở đây, lại cần phải nhấn mạnh 
một lần nữa đến vai trò có ý nghĩa 
quyết định của thẩm thực vật các 
loại, từ các khu rừng, các thẩm cỏ 
cho đến các thẩm cây trồng trên mọi 
miền của đất nước. Rừng đầu nguön, 
rừng nhiều tầng hay rừng nhiệt đới 
nói chung có vị trí rất quan trọng 
trong việc điều hòa khí hậu, điều tiết 
chu trình nước trong thiên nhiên, giữ 
độ ầm cho đất đai, ngăn chặn gió bão, 
hạn chế xói mòn và lũ lụt. Các thầm 
thực vật ấy còn có tác dụng góp phần 
quan trọng làm cho bầu không khi 
trong lành, giữ vững cân bằng sinh 
thải, tạo nên một mỏi trường sinh 
sống có lợi cho sức khỏe của con 
người, 


Có đất đai mâu mỡ, có nhiều ảnh 
nắng mặt trời, lại có nước đồi đào 


thì thực vật và động vật tồn tại và 
phát triền tốt. Chính vì vậy, mà đất 
nước ta từ thời xa xưa đã là nơi bốn 
mùa câu cối xanh tươi, muôn giống 
muôn loài sinh sôi nâu nở. Đất nước 
ta lại là nơi giao hội của nhiều luồng 
thực vật từ nhiều hướng chuyền đến. 
Trên nền thực vật nhiệt đới đặc biệt 
phong phú và đa dạng ấy, đã phát 
sinh và phát triền biết bao loài động 
vật khác nhau, từ các loài chim thú 
trên rừng cho đến các loài động vật 
ở môi trường nước. Đó là chưa nói 
đến các loài thực vật và động vật bậc 
thấp, các loài vi sinh vạt ở khắp mọi 
nơi. Các nguồn thực 0uật 0à động uật của 
nước fa có đặc điềm nỏi bật là gồm 
rất nhiều chúng loại, trong đó có 
những loại điền hình nhiệt đới. cũng 
có những loại thích hợp với khí hậu 
ả nhiệt đới và ôn đới; nhìn chung, 
thì phần lớn đã sinh trưởng trong 
điều kiện thiên nhiên của nước ta; do 
đó nhiều loại có những đặc tính quý và 
có khả năng chống,chịu cao.Đâylà một 
kho tàng thiên nhiên hết sức quý giá, 
bao gồm nhiều loài thực vật và động 
vật hiếm thấy ở các nơi, đòi hỏi chúng 
ta phải ra sức bảo vệ, phát triền đề 
sử dụng tốt và bảo đẫm sự tái sẵn 
xuất về lâu đài Qua các thế hệ, nhận 
dân lao động nước ta đã biết sử dụng 
một phần những nguồn thực vật và 
động vật ấy đề phát triền trồng trọt 
và chăn nuôi, đạt được những thành 
tựu lớn, phục vụ kinh tế, phục vụ đời 
sống. Ngày nay, trí thỏng mình và lao 
động sáng tạo của con người Việt-nam 
cần được phát huy đến một trình độ 
cao hơn nữa. biết sử dụng tốt hơn 
nữa những tiềm nẵng sinh vật rất lớn 
của đất nước nhằm tạo nên những 


. bước phát triền mới trong sản xuất 


nòng nghiệp lâm nghiệp và 
nghiệp ở nước ta. 


ngư 


(7) V.I. Lê-nin— Tóm tắt những bức thư của 
C. Mác vàF,. Ang-ghcn gửi cho nhau trong 
nhứng năm 844 — 1883, trang 187, M. I968 
(Nga). 
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Các điều kiện thiên nhiên nhiệt đới 
đưa lại cho ta nhiều thuận lợi lớn, 
nhưng đồng thời cũng gây ra nhiều 
khó khăn cần phải khắc phục như 
bão lụt, hạn hán, thời tiết thay đồi 
thất thường... Đối với các nguồn tài 
nguyên thực vật, động vật cũng vậy; 
chúng ta cần thấy hết những tiềm 
năng to lớn và phong phú ; đồng thời 
cũng phải thấy hết những mặt hạn 
chế. Cây cối tăng trưởng mạnh, gia 
súc gia cầm sinh sản nhanh thì các 
loài cổ đại cũng phát triền, các loại 
sâu bệnh và dịch bệnh càng dễ phát 
sinh. 


Cần nói thêm rằng, trong mấy chục 
năm qua, đế quốc Mỹ đã dùng chiến 
tranh hóa học đề hủy điệt hàng triệu 
héc-ta rừng và đất đai trồng trọt của 
nước ta, gây tồn thất nặng nề cho 
nhiều loài thực vật và động vật. Chúng 
ta cần phải đi sâu nghiên cứu những 
tác hại của chất đọc hóa học, đề ra 
những biện pháp có hiệu lực đề kịp 
thời khắc phục những hậu quả của 
chiến tranh, khôi phục và phát triền 
các nguồn tài nguyên sinh vật của 
nước ta. 


Như trên đã nói, nhân dân ta từ lâu 
đã biết chọn lọc và thuần hóa nhiều 
loại thực uát đề phát triền ngành trồng 
trọt, nhất là trên các vùng châu th 
Tuy nhiên, đứng vẻ sự hiểu biết khoa 
học thì phải nói rằng, ngoài việc 
nghiền cứu các giống lúa, chúng ta 
chưa đi sâu vào tìm hiều ngay cả 
những giống màu đã tồn tại trong 
dân gian. Chúng ta hiều biết chưa 
nhiêu lắm vẽ cây sẵn, cây ngô ; ngay 
đến cây khoai lang ba tháng ở một số 
tỉnh miền Đắc. cây cao lương ở một số 
tĩnh miền Nam thì cũng gần đày mới 
được chú ý. Cây khoai tày đã nhập 
nội khả lâu, nhưng cũng mãi đến gần 
đây mới thấy khả năng phát triền 
rộng. Chúng ta đã có những công trình 
khoa học về một số cây công nghiệp 
như cao-su, chè, cà-phêệ nhưng cỏn 
nhiều loại cây còng nghiệp khác, đải 
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ngày và ngắn ngày, những cây có 
đường, có dầu; có sợi,... thì chúng ta 
cũng mới nghiên cửu sử dụng được 
phần nào. Nói đến tập đoàn các cày 
được liệu rất phong phú và có những 
loại rất quý thi công tác nghiên cửu 
và đưa vào trồng trọt tuy có tiến bộ 
nhưng cũng chỉ mới ở bước đầu. 


Từ khi vấn đề nhu cầu về lương 
thực, về nguyên liệu trở nên khần 
trương, nhân dân ta cùng với cản bộ 
khoa học kỹ thuật gần đây mới phái 
hiện ngày càng nhiều những chủng 
loại cây trồng, không những cho sản 
phầm có giả trị, mà còn có thề phát 
triền trên nhiều loại đất, kề cả đáất 
cát, đất chua mặn.... trên nhiều địa 
hình khác nhau, kề cả vùng đồi núi 
có độ dốc khá cao. Khoa học kỹ thuật 
cần phát huy tỉnh thần tích cực và 
sáng tạo đề tìm hiều đầy đủ hơn nữa. 
sâu sắc hơn nữa các chúng loại thực 
vật ở nước ta, kề cả các loại thực vật 
hoang dại. Ra sức phát hiện nhiều loại 
cây có khả năng cung cấp lương thực 
và thực phầm cho con người. thức ăn 
cho chăn nuôi, nguyên liệu cho công 
nghiệp. Khoa học kỹ thuật lại phải đi 
sâu nghiên cứu quy luật sinh trưởng 
và phát triền của từng loại, của từng 
quần thê, phát hiện ra những loại có 
giá trị kinh tế, có khả năng cho 
năng suất cao, nghiên cứu và đề xuất 
những biện pháp sinh học có hiệu lực 
như cơ cẫu cây trồng và mùa vụ, chế 
độ luân canh, xen canh nhằm quanh 
năm tận đụng ánh nắng của mặt trời, 
phát triền được trồng trọt trên mọi 
loại đất, làm ra một khối lượng của 
cải vật chất ngày càng đồi dào cho xã 
hội. 


Nhàn dàn ta từ lâu đã biết chọn 
lọc và thuần hóa nhiều loại động ạt 
như: lợn, gà, vịt trâu, bỏ, đê, 
ngựa, * v... đề phát triền ngành chăn 
nuôi. Tuy nhiên, phải nói rằng, mãi 
cho đến nay ngành chắn nuôi vẫn 
chưa trở thành một ngành chính 
trong nông nghiệp. Chúng ta có thề 


khẳng định rằng, đứng về tư liệu sinh 
vật cũng như về các điều kiện thiên 
nhiên khác mà nói thì ngành chăn 
nuôi ở nước ta có những tiềm nắng 
to lớn. Bởi vì, không những chúng ta 
có sẵn một nguồn động vật phong 
phú, mà chúng ta lại có thế mạnh về 
chủng loại thực vật trong đó có rất 
nhiều loại có thề cung cấp thức ăn 
cho chăn nuôi. Theo quy luật và kinh 
nghiệm phát triền của trông trọt và 
chắn nuôi trong nền nông nghiệp của 
nhiều nước thi thế mạnh về thực vật, 
về thức ăn cho chăn nuôi thường tạo 
nẻn khả năng xây dựng mọt ngành 
chăn nuôi mạnh. 


Khi đề cập đến quan hệ giữa trồng 
trọt và chăn nuôi, Ăng-ghen đã từng 
chỉrõ: Trí thông minh của con người 
là ở chỗ, biết kết hợp chức năng tự 
nhiên tích lũy năng lượng của giới 
thực vật với chức năng sử dụng năng 
lượng của giới động vật. Ở đày, trí 
thông minh, tr: thức khoa học và lao 
động sáng tạo của con người Việt- 
nam phải biêu hiện ở chỗ, vừa biết 
dựa vào nguồn tài nguyên thực vàt 
nhiệt đới, chọn ra nhiều loại cây 
trỏng có giá trị kinh tế đề phát triền 
ngành trồng trọt, vừa biết dựa vào 
nguồn thức ăn mà nhiều loại thực 
vật có thề đưa lại đề phát triền ngành 
chăn nuôi. Điều này có ý nghĩa hết 
sức quan trọng, là vì chỉ có phát 
triền chăn nuôi mới có thẻ biến 
những nguồn thực vật có ít giả trị 
thành những sản phầm có giá trị 
sử dụng và giá trị kinh tế cao. Qua 
chăn nuôi, đồng có cho ta thịt, sữa, 
len ; qua con tằm, lá dâu, lá sẵn biến 
thành tơ lụa,.. Chăn nuôi không 
những góp phần quan trọng giải 
quyết vấn đề thực phầm, cung cấp 
những thức ăn có nhiều chất dinh 
dưỡng cho con người, cung cấp nhiều 
nguyên liệu cho công nghiệp, nhiều 
loại hàng xuất khầu, mà còn cho một 
nguỏn phân bón quan trọng không 
thè thiếu đề nâng cao độ phi nhiêu 


của đất và năng suãi của các loại 
cây trồng. 


Khoa học — kỹ thuật phải tích cực 
và sắng tạo đi sâu nghiên cứu những 
loại cây trồng có thê làm thức ăn cho 
đgìa súc, từ việc chế biến tốt hơn 
những loại thức ăn hiện có cho đến 
việc phát hiện ra những nguồn thức 
ăn mới, kề cả trong các loại thực vật 
hoang đại ở rừng, các loại rong tảo Ở 
biền. Đương nhiên, đề phục vụ nhiệm 
vụ phát triền chăn nuôi thành ngành 
chính, khoa học — kỹ thuật lại phải 
cố gắng đi sâu nghiên cứu đề phát 
hiện thêm và chọn lựa được các 
loại vật nuôi tốt trong nguồn động 
vật phong phú của ta. 


Chúng ta còn có một nguồn tài 
nguyên sinh vật rất lớn nữa: đó là 
các loại thực 0ật 0uà đọng 0ậi, cúc loại 
cdụ trồng uà 0uật nuôi trong môi trường 
niưữc — nước ngọt Ởở các sông ngòi, 
ao hồ; nước lợ ở các đầm phá, các 
cửa sông, các bãi triều, nhất là nước 
mặn ở vùng biên Đông với thềm lục 
địa rộng lớn. Hiện nay, việc khai thác 
nguồn tài nguyên này cũng mới ở 
bước đầu; sự hiều biết khoa học của 
ta còn rất có hạn. Theo thống kê rất. 
sơ bộ thì trong môi trường nước của 
ta có một thành phần sinh vật có thẻ 
tới hàng chục nghìn loài bao gồm các 
loại cả, tôm, cua, ốc, sò, và các động 
vật thủy sinh khác, các loại thực vật 
trong đó rong tảo chiếm một tỷ lệ 
lớn. Ngoài ra còn rất nhiều đặc sản 
có giá trị định dưỡng và giá trị kinh 
tế cao. Phát triền việc nuôi, trồng 
và khai thác các loại thực vật Và 
đọng vật này là một phương 
hướng kinh tế có tầm quan trọng 
chiến lược. Ở đây khỏòng đi sâu vào 
các vấn đẻ trên, mà chỉ đề cập đến 
một vấn đề hết sức quan trọng là sự 
cần thiết phải mở rộng hoạt động sản 
xuất (trồng trọt và chăn nuôi) trong 
môi trường nước. Sắp tới, khoa học 
và kỹ thuật nhất thiết phái đặt vấn 
đề nghiên cứu các tài nguyên sinh 


- 
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vật ở trong môi trưởng nước thành 
một trong những hướng chính. 

Nói đến tài nguyên sinh vật, chúng 
ta không thề không nêu lèn vai trò 
quan trọng của các tập đoàn oi sỉnủt 0ật, 
của cức sinh 0ật bậc thấp như nẫm, 
men, tảo, z.V... Có tài liệu khoa học 
đã xúc định là phần lớn các côn.trùng 
và vi sinh vật là những loài có ích 
cho sản xuất nông nghiệp, cho sự duy 
trì cân bằng sinh thái trong thiên 
nhiên ; nhưng cho tới nay người ta 
cũng chỉ mới nghiên cứu và hiều biết 
được rất it các loài đã thu thập được. 
Trên đất nước ta vi sinh vật và sinh 
vật bậc thấp có những chúng loại hết 
sức phong phú và có nhịp độ tăng 
trưởng rất nhanh trong điều kiện 
khí hậu nóng và ầm. Khoa học kỹ 
thuật cần hết sức coi trọng việc 
nghiên cứu các quần thê vi sinh vật 
và sinh vật bạc thấp ở các vùng dất 
đai và khí hậu khác nhau nhằm phục 
vụ cho sự phát triển của trồng trọt 
và chăn nuỏi. Nghiên cửu vi sinh vật 
và các sinh vật bậc thấp là một trong 
những hướng quan trọng của công 
tác khoa học — kỹ thuật trong tương 
lai, không những đề phục vụ nông 
nghiệp mà còn đề phục vụ các ngành 
kinh tế khác. 


Như vậy, hiện nay, với nhiệm vụ 
quan trọng hàng đầu là phát triền 
nông nghiệp vượt bậc, thì trong lĩnh 
vực các tư liệu sản xuất sinh vật, 
phương hướng của cách mụng khoa 
học — kỹ thuat là : 


Đầu mạnh hơn nữa công tác điều 
tra. cơ bạn, tiến hành toàn diện 0à có 
trọng điểm 0iệc điều tra nghiền cứu các 
diều kiện thiên nhiên 0à các nguồn tài 
nguyên cực kÙ phong phú 0ẻ thực 0at; 
động 0át 0à ĐỂ sinh 0ật của nước ta; đi 
sản phát hiện 0à nắm 0ững hơn nữa hệ 
thống các quy luật phái sinh nà phát 
triền của các uật thề sống ấu; phát 
hiện uà nắm 0ðững hơn nữa hệ thống 
q1 tuật 0à mối quan hệ giữa các quần 
thể sinh 0ật uởi nhan cũng như 0Ề mổi 
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quan hệ giữa các quần thề ấu oới các 
điều kiện tự nhiên của 0ùng nhiệt đời 
như đất đai, khi hậu oà thời (tiết, U.0... 
ở từng địa phương uà trên phạm 0ì cả 
nước. 


Trên cơ sở các tri thức khoa học 
ngàu càng được mở rộng 0à nâng cao. 
cần đề ra cho được những phương 
hướng đúng dẫn đề khai thác, bảo 0, 
sử dụng ngày càng tốt hơn, bằo đảm 
sự tải sinh không ngừng của các 
nguồn tài nguyên sinh 0uât ở nước ta, 
đi đôi uởi oiệc nhập một số giống câg 
trồng 0à 0oật nuôi cần thiết từ nước 
ngoài. 


Xây dựng ngàu càng tốt hơn các tập 
đoàn câu trồng uà bật nuồi có năng suấi 
sinh họe, nằng suất kinh tế cao 0à ồn 
định cũng như xác định các biện phúp 
sinh học pà cóc biện phúp kỹ thuật cần 
thiết, thịch hợp uởi từng câu trồng nà 
Uật nuồi, 0ừa bảo đẫm các mục tiểu 
kinh tế, uừa phù hợp uới sự phái triền 
hài hỏa của các hệ sinh thải nông, lâm, 
ngưữ nghiệp uà hệ sinh thải tự nhiên. 

Tắt cả những phương hướng nghiên 
cửu và áp dụng khoa học và kỹ thuật 


_ nói trên đều nhằm mrục đích phục vụ 


tốt nhãt cho công cuộc zđg dựng nền 
sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tiên 
tiến của nước ta trong từng Đủng 
lãnh thồ cũng như trên phạm 0ì cả 
nước. Đó cũng là những nội dung 
quan trọng của « cách mạng sinh học s 
trong nông nghiệp mà Nghị quyết Hội 
nghị lần thứ hai của Trung ương đã 
nói đến, 


w* 


- Muốn đầy mạnh cách mạng khoa 
học — kỹ thuật, muốn có được những 
phương hướng tác động ngày càng 
đúng dắn, chúng ta cần tìm hiều cho 
được các quy luật của hệ sinh thải tự 
nhiên ở nước ta, từ rừng núi đến 
đồng bằng, từ đất liền đến vùng 
biên, Đó là cơ sở khoa học đề tiến 
lên xâv dựng nền nông nghiệp, lâm 


nghiệp và ngư nghiệp có năng suất 
cao, đưa lại hiệu quả kinh tế lớn, đáp 
ửng được các yêu cầu phát triên kinh 
tế trong giai đoạn mới. 

Xuất phát từ mục tiêu và nhiệm vụ 
phát triền nông nghiệp, từ những cơ 
sở khoa học tương đối phổ biến và 


hầu như đã được kết luận, chúng ta 


đi vào một vài vấn đề cụ thề: giống, 
cơ cấu sản xuất nông nghiệp. 


Muốn tạo nên những biến đổi sâu 
sắc trong tư liệu sản xuất sinh vàt, 
cách mạng khoa học — kỹ thuật phải 
coi trọng ấn đề giống. Bởi vì, có 
giống tốt mới có được cây trồng và 
vật nuôi có năng suất sinh học cao; 
năng suất kinh tế cao, tạo ra được 
nhiều sẵn phầm. 

Gióng có đặc điểm tự nhiên là có 
khả năng tải sản xuất ra bản thân 
mình, tái sẵn xuất ra sự sống theo quy 
luật tiến hóa, quy luật di truyền và 
biến đồi. Trải qua chọn lọc tự nhiên 
và chọn lọc có ý thức của con người, 
người ta đã có được những loại 
giống ngày càng tốt lên, trong lúc đó 
cũng có những loại ngàv càng thoái 
hóa. Bởi vậy, việc chọn giống, nhàn 
giống và sản xuất giống, quản lý 
giống, tạo ra những giống mới ngày 
càng tốt hơn và ồn định hơn là những 
vấn đề phải được đặt ra trước tiên 
nhằm khai thác có hiệu quả các tư 
liệu sẵn xuất sinh vật và các nguồn 
tài nguyên sinh vật. 

Trong công tác chọn giỏng và tạo 
giống tốt, về cây trồng chúng ta đã 
coi trọng các giống lúa ; còn đối với 
các loại màu thì việc nghiên cứu chỉ 
mới bắt đầu, chúng ta cần phải chủ ý 
nhiều hơn nữa. Về vật nuôi, công tác 
giống chỉ mới tập trung vào các 
giống lợn, còn đối với các giống gia 
súc, gia cầm khác, các loại thủy sẵn và 
hải sản thì chúng ta còn phải đi sâu 
nghiên cứu thêm. Đề đáp ứng yêu 
cầu của nhiệm vụ phát triền vượt bậc 
nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp 
hiện nay và sau này, công tác giống 


phải củng cố và phát huy những 
kinh nghiệm và thành tựu đã 
có và khắc phục những nhược điềm 
còn tồn tại như việc quản lý và sử 
dụng giống còn thiếu chặt chẽ, nhiều 
loại giống chưa được nghiên cứu, 
năng suất các loại giống nói chung còn 
thấp... 

Một loại giống tốt, trước hết phải 
cho năng suất cao. Chúng ta đã đi 
theo phương hướng ấy, như vậy là 
đúng. Nhưng một giống tốt lại phải 
có năng suất ồn định. Muốn có được 
năng suất ön định thì cần phải nghiên 
cứu và tạo nên những loại giống có 
khả năng chống chịu đối với điều 
kiện ngoại cảnh của thiên nhiên nhiệt 
đới, chống chịu tốt với sàu bệnh và 
dịch bệnh. lại thích hợp với các nguồn 
thức ăn dễ giải quyết ở nước ta (đối 
với vật nuôi). Một giống tốt lại cần 
phải có chất lượng tốt, có hàm lượng 
cao về các chất mong muốn như hàm 
lượng đường, bột và đạm trong các 
cây lương thực, thực phầm, chiều dài 
của Sợi trong các cây có sợi, thành 
phần hóa học của dầu trong các cây 
có dầu... 

Trên đất nước ta, sẵn có rất nhiều 
loại giống cây trồng và vật nuôi, trải 
qua hàng nghìn năm được thử thách 
đã trở nên thích ứng với điều kiện 
sinh thái cụ thẻ của từng địa phương, 
từng vùng. Chúng ta cần coi trọng và 
bảo vệ các loại giống trong nước, 
các giỏng đặc sẵn địa phương, kề cả 
các loại gi6ng hoang đại hiếm và quỷ ; 
cần đi sâu nghiên cứu và giữ lấy 
những “bộ gien» quý của các giống 
ấy đề làm nên cho việc lai tạo các 
giống mới về sau. Chúng ta đã có một 
số điện hình thành công vẻ bỏi dưỡng 
các giống địa phương trở thành giống 
tốt, vừa có chất lượng tốt hơn, vừa 
thích hợp với điều kiện thiên nhiên 
nước ta. Cần tạo nèn những giống 
cây tròng, giỏng vật nuôi có thê phát 
triền tốt trên các vùng đồi núi, cao 
nguyên và trên các vùng đảt đại đặc 
biệt khác. 
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Chúng ta lại phải coi ¬ 
nhập nội các loại giống lốt. các 
nước, đã từng có những loại giống từ 
ngoài đưa vào, thích ứng rất nhanh 
'chóng với môi trường và phát triền 
rất tốt; cây khoai tây ở các nước 
châu Âu là một ví dụ. Chúng ta đã 
thành công trong việc nhập nội và 
thuần hóa một số giống cây và vật 
nuôi. Trong khi tiếp tục nhập nội một 
cách có chọn lọc, cần chú ý đến những 
giống có năng suất cao ở những nước 
có điều kiện khi hậu, thời tiết tương 
tự với ta, đặc biệt là các loại hình 
sinh vật nhiệt đới đề dễ thích ứng và 
để lai tạo với các giống ở nước ta. 


Một vấn đề hết sức quan trọng là 
phải chỉ đạo tốt việc sử dụng giống, 
kề cả các giống mới được tạo ra hoặc 
nhập từ nước ngoài. Các giống đỏ cần 
được kiềm tra về năng suất, chất 
lượng và mọi đặc tỉnh khác đề có 
được những kết luàn khoa học do các 
cơ quan có thảm quyền xác nhận. 
Đòỏi vối mỗi loại giỏng, cũng cần xác 
định những biện pháp và quy trình 
kỹ thuật thích hợp; cần quản lý và 
theo dõi chặt chẽ đề ngăn ngửa các 
hiện tượng lăn giống, thoái hóa giống. 
Cần hết sức chú trọng xây dựng 
các trạm, trại thí nghiệm về giống, các 
vườn ươm, các trại giò0ng VẬ( nuôi 
và các cơ sở nhân giống nhằm 
bảo đảm giống tốt và cũng cấp đủ cho 
stn xuất. 

Chính vì vậy mà Nghị quyết của 
Trung ương đã nhấn mạnh sự cần 
thiết phải xây dựng cho được «hệ 
thống giống quốc gia từ trung ương 
cho tới cơ sở, lại chỉ rõ nhiệm vụ 
của «Nhà nước phải chỉ đạo công tác 
giống, kết luận các loại giống thích 
hợp cho từng vùng ». Các cơ quan 
khoa học, các địa phương phải ra sức 
phấn đấu thực hiện cho kỳ được: 

Cach mạng khoa học —kÿý thuật 
khòng những phải tác động vào từng 
loại giỏng cày trồng và vật nuỏi mà 
còn phải tác động vào toàn bộ cơ cấu 


18 


sản xuất nông nghiệp của từng pùng 
Đà trên cđ nước. Đây là một phương 
hướng có ý nghĩa quan trọng; bởi vi. 
với các loại giống cây trông và vật 
nuôi tốt, chỉ có bố trí thành cơ cấu 
thích hợp thì mới tạo nên được những 
biến đồi sâu sắc và rộng lớn trong 
toàn bộ nền nông nghiệp, lắm nghiệp, 
ngư nghiệp của nước ta. Trong việc 
hình thành và tạo nên cơ cấu trỏng 
trọt và chăn nuôi tối ưu, cách mạng 
khoa học — kỹ thuật phải xuất phát 
từ mục tiêu kinh tế, từ nhiệm vụ phát 
triền một nền nông nghiệp toàn diện 
theo hướng sẵn xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa, đồng thời phải xuất phảt từ 
những thế mạnh về tài nguyên và 
điều kiện thiên nhiên nhiệt đới của 
ta. 

Chúng ta đều biết, trong quả trình 
phát triền nông nghiệp của nhiều nước 
tư bản chủ nghĩa trên thế giới, đã 
từng diễn ra cuộc cách mạng về cơ 
cấu trồng trọt ở Tây Âu, một sự kiện 
mà nhiều nhà kinh tế học đã từng 
gọi là «cuộc cách mạng về thức án 
gia súc ». Những thay đôi trong chế 
độ canh tác lúc bấy giờ mà đặc điềm 
là coi trọng hơn trước việc phát triển 
các loại cây làm thức ăn cho gia súc 
trong chế độ luân canh, đã tạo r4 
những tiền đề đề tăng nhanh năng 
suất lúa mì, phát triền mạnh mẽ ngành 
chăn nuôi, tăng nhanh sản lượng về 
thịt. sữa và len... Sự kiện ấy không 
những đã đáp ứng những yêu cầu cần 
(hiết của sự phát triền nền cönE 
nghiệp tư bản chủ nghĩa mà còn t40 
điều kiện cho sự phát triền của nòn§ 
nghiệp theo hướng sản xuất lớn lữ 
bản chủ nghĩa. Gần đây, những thay 
đổi trong cơ cấu cây trồng ở Liên-šö 
và các nước Đông Âu. mà đặc điểm 
nồi bật là tỷ lệ diện tích các loại câY 
thức ăn cho chăn nuôi tăng lên rổ 
rệt, cũng đã đánh dấu những bước 
phát triền mới của nông nghiệp Ø 
Các nước này. 

nước ta, có một sự chuyền biến 
mạnh mẽ trong cơ cấu cây trồng Yà 


chỉ có một sự chuyền biến mạnh mẽ 
như vậy, bắt đầu ở từng địa phương, 
từng vùng, rồi mở rộng ra cả nước, 
-_ mới khúc phục được tình hình trồng 
trọt phần lớn tập trung vào các cây 
lương thực ở các vùng đất châu thô 
như hiện nay, còn các loại hoa màu, 
các cây công nghiệp thì bị coi nhẹ, 
các loại đất cao, đất dốc thì chưa 
được sử dụng tốt; mới hình thành 
được một cơ cấu cây trồng phong phú 
và đa dạng được phân bố hợp lý ở 
đông bằng, ở miền núi cũng như ở 
ven biên, 


Sự chuyên biến mạnh mẽ về cơ 
cấu cây trồng ấy là một tiền đề có ý 
nghĩa quyết định đề tạo nên một 
sự chuyên biến sâu rộng trong cơ cấu 
san xuất nông nghiệp nói chung với 
ngành chăn nuôi trở thành ngành 
chính ; đồng thời, đề phát triền mạnh 
các ngành lâm nghiệp, ngư nghiệp. 
Chúng (ta càng có điều kiện đề mở 
rộng các vùng chuyên canh về lúa, 
về màu, về cây công nghiệp, các vùng 
chăn nuôi lớn. Như vậy, vấn đề lương 
thực thực phầm càng có nhiều khả 
năng mới đẻ giải quyết các nguyên 
liệu cho công nghiệp cũng như các 
nguồn hàng xuất khầu nhất định cũng 
sẽ nhanh chóng tăng lên. 


Một vấn đề rất cơ bản, trong điều 
kiện khí hậu nhiệt đới của nước ta là 
vấn đề giữ gin, bồi dưỡng và tăng 
thêm độ phì nhiêu của đất đai. Ở 
đày, các biện pháp sinh học có một 


tầm quan trọng rất lớn. Phát triền 
chăn nuôi sẽ cung cấp một lượng phân 
bón hữu cơ ngày càng nhiều. Phải 
nhanh chóng xác định và phồ biến 
các loại cây phân xanh, các loại cây 
họ đậu, bèo hoa dâu, cúc loại cây có 
táảc dụng giữ độ ầm cho đất. Đề bảo 
vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe của 
con người, bảo vệ tốt các cây trồng 
và vật nuôi, khoa học và kỹ thuật cần 
nhanh chóng nghiên cứu và phỏ biến 
các biện pháp sinh học đề diệt trừ 
sâu bệnh, dịch bệnh, kết hợp với việc 
sử dụng các thuốc hóa học một cách 
hợp ly. 

Trong điều kiện khí hậu nhiệt đời 
của nước ta, không những trong giai 
đoạn công nghiệp mới bước đầu phát 
triền mà cả về sau nữa, chúng ta cần 
biết vận dụng một cách có hiệu quả: 
hàng loạt biện pháp sinh học. Ngay 
trong điều kiện cơ sở vật chất và ký 
thuật chưa được đầy đủ lắm, các 
biện pháp sinh học có thề kết hợp 
với các biện pháp công nghiệp hiện 
còn hạn chế đề tạo ra những bước 
liến bộ nhảy vọt trong sản xuất, như 
tình hình nông nghiệp của một số 
nước và những kinh nghiệm bước đầu 
mới đây của chúng ta đã chứng minh 
khá cụ thê. Với cơ sở vật chất và kỹ 
thuật được tăng cường mà nền 
công nghiệp cơ khi lớn sẽ cho phép 
xây dựng trong tương lai, các biện 
pháp sinh học càng có thêm giả trị và 
có thể đem lại những hiệu quả gấp 
bội. 


#— CÁCH MẠNG KHOA HỌC — KỸ THUẬT VỚI CÔNG CỤ 
LAO ĐỘNG VẢ CÁC TƯ LIỆU LAO ĐỘNG KHÁC 


Công cụ lao động 0à ác tư liệu lao 
động khác do công nghiệp cung cấp 
là một yêu tố cực kỳ quan trọng của 
lực lượng sản xuất nông nghiệp, làm 
nghiệp ngư nghiệp. Quá trình phát 


triền sản xuất nông nghiệp luôn luôn 
găn liền với sự phát triền của tư liêu 
lao động, mà trước hết là của còng 
cụ sản xuất, Do những nguyên nhân 
về lịch sử, kinh tế, xã hội trình độ 
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phát triền sẵn xuất nông nghiệp của 
cac nước nói chung thường là lạc hậu 
rất nhiều so với sản xuất công nghiệp. 

nước ta, tuy công nghiệp mới có 
những cơ sở ban đầu, nhưng sự tác 
đòng của công nghiệp đối với nông 
nghiệp và nói rộng ra là đối với cả 
lân nghiệp. ngư nghiệp đề tạo ra 
những cơ sở vật chất =kỹ thuật cần 
thiết là một tất yếu khách quan, là 
một văn đề hết sức cấp bách. 


Xây dựng cơ sở xật chất — kỹ thuật 
trong nòng nghiệp chỉnh là nhằm đưa 
nên sẵn xuất nhỏ, lao động chủ yếu 
còn là thủ công, lên sân xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa ngày càng hiện đại, 
từng bước nâng cao nắng suất lao 
động; làm cho sản phầm nông nghiệp 
ngày càng dồi đào, chất lượng sản 
phầm ngày càng cao, giá thành sản 
phầm ngày càng bạ. Muốn vậy. Ở 
nước ta, dựa vào sự chiviện tuy còn 
có hạn nhưng sẽ ngày một tăng của 
công nghiệp, dựa vào khả năng của 
tiều công nghiệp và thủ công nghiệp, 
nông nghiệp phải tiến hành thúy lợi 
hóa, cơ khi hóa, điện khí hóa, hóa 
học hóa và xày dựng các cơ sở vật 
chất—kỹ thuật khác, mà trong đó, như 
các nghị quyết của Đảng đã chỉ rõ, 
phải nắm vững thủy lợi là biện pháp 
quan trọng hàng đầu và cơ khí hóa là 
khâu trung tâm. Có làm được như vậy, 
chúng ta mới đưa nền sản xuất nông 
nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp nước 
ta phát triền lên một bước mới với 
những công cụ có trình độ kỹ thuật 
ngày càng cao, với những phương 
pháp sản xuất ngày càng hiện đại, 


Trong quá trình phát triền, công 
eụ lao động đã tạo ra những tiến bộ 
lớn trong nông nghiệp nước ta qua 
các thời kỳ lịch sử. Nhân dàn lao 
động nước ta đã sáng tạo ra các loại 
công cụ khả phong phú và không 
ngừng cải tiến cho phù hợp với từng 
loại lao động, từng vùng đất đai, từng 


khâu canh tác... Tuy nhiên, sự phát 


triền đó cũng không đồng đều, trong 
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khi ở vùng châu thồ, công cụ ngày một 
cải tiến với nhiều kiều, nhiều loại, 
thì ở rừng núi có nơi đồng bào các 
dân tộc vẫn chỉ sử dụng có một công 
cụ chủ yếu là con đao và còn canh 
tác với những công cụ nguyên thủy. 
Cùng với sự phát triền về công cụ, 
người lao động Việt nam đã sớm 
thuần dưỡng con trâu đề làm sức kéo 
cho nghề làm lúa nước, thuần hóa con 
voi làm sức kéo cho nghề rừng... 
Trong suốt cả một thời gian dài của 
lịch sử cho đến Cách mạng thắng Tám, 
những công cụ thủ công đó về cơ bản 
không có gì thay đồi lớn, cơ sở vật 
chất — kỹ thuật trong nông nghiệp vẫn 
ở trong tình trạng hết sức lạc hậu. 


Từ Cách mạng tháng Tám đến nay, 
ớ miền Bắc, cùng với việc xác lập 
quan hệ sẵn xuất xã hội chủ nghĩa, 
trong nông thôn đã xây dựng được 
một số cơ sở vật chất = kỹ thuật ban 
đầu như các hệ thống thủy lợi, các 
trạm máy kéo nông nghiệp, một số 
mạng lưới điện, phân bón, cơ sở 
chuồng trại... Ở miền Nam. với chính 
sách thực đân mới, đế quốc Mỹ đã 
đưa vào một số mảy móc, phân bón 
và những phương tiện kỹ thuật khác 
đề xây dựng một nền sẵn xuất nông 
nghiệp hàng hóa hoàn toàn phụ thuộc 
vào chúng. Tuy nhiên, nhin chung, 
cơ sở vật chất — kỹ thuật của nông 
nghiện nước ta hiện nay vẫn còn ở 
trong tinh trạng nhỏ bé, thiếu thốn, 
hiệu quả sử dụng còn thấp, nhất là 
về công cụ sẵn xuất, 


Bước vào giai đoạn mới, với nhiệm 
vụ phát triên vượt bậc nõng nghiệp, 
lâm nghiệp, ngư nghiệp, cách mạng 
khoa học — kỳ thuật phải bằng mọi 
cách phát huy những khä năng hiện cỏ, 
thực hiện lối các nệm nụ do Đảng đề 
ra 0ề thủụ lợi hỏa, cơ khí hỏa, nou bạc 
hóa, điện khí hỏa,U.U... nhằm góp phần 
thực hiện uêu cầu cơ bản uà cấp bách 
là xúu dựng cơ sở uật chất — kỹ thuật 
cho chủ nghĩa xä hội ở nông thôn 
nước t†q 
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#® Trong cách mạng khoa học — kỹ 
thuật, cần nắm vững khâu trung tâm 
là cơ khi hóa * (8). Cơ khí hóa chính 
là quá trình thay thế lao động thủ 
công với công cụ đơn giản bằng lao 
động sử dụng máy móc nhằm nâng 
cao không ngừng năng suất lao động. 
Đây là một vấn đề cỏ ý nghĩa hết sức 
quan trọng, bởi vi nhân tố quyết 
định thắng lợi của quá trình tiến lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa chính 
là năng suất lao động cao, chất lượng 
sản phầm tốt, hiệu quả kinh tế lớn. 

Là quá trình từng bước hiện đại 
hóa công cụ sản xuất, cơ khi hóa Ở 
đây không chỉ giới hạn ở khâu làm 
đất và thu hoạch, mà bao gôm cả các 
khâu sẵn xuất khác như chăm bón, 
chế biến...; không chỉ giới hạn ở 
ngành trồng trọt mà bao gồm cả các 
ngành khác như chắn nuôi, thủy lợi, 
giao thông. xây dựng cơ bản, đánh 
bắt hải sản. khai thác lâm sản...; từ 
cơ khi hóa từng phần tiến lên cơ khí 
hóa toàn bộ.tiến tới từng bước tự động 
hóa các hoạt động sản xuất trong nông 
nghiệp. lâm nghiệp, ngư nghiệp của 
ta‹ 

Do đặc điềm của sản xuất nông 
nghiệp là tiến hành trên một không 
gian rộng lớn, gắn liên với đất đai, 
sinh vật, các quá trình sinh học diễn 
ra Irong các cơ thề sống và mang tính 
thời vụ chặt chẽ, cho nên cơ khí hóa 
trong nông nghiệp không những là đề 
tăng năng suất. lao động mà còn là đề 
tạo điều kiện áp dụng các biện pháp 
kỹ thuật tiên tiến nhằm lắng năng suất 
cây tròng và vật nuôi. Bởi vậy các 
máy móc, các công cụ sản xuãt không 
những có tác dụng giảm nhẹ sức lao 
đóng của con người, mà trong khi tác 
động vào các đối tượng, còn phải tạo 
nên những điều kiện tốt nhất cho 
việc thực hiện các quá trình sinh học 
xẵy ra trong đất, trong cây trỏng; vật 
nuôi. Muốn vậy, một điều đòi hỏi 
không thề thiếu là các máy móc, các 
công cụ sẵn xuất phải thích hợp với 
từng cây trồng, vật nuôi, với kỹ thuật 


canh tác của ta, với đất đai và khi 
hậu của từng vùng lãnh thô. 

Chúng ta tiến hành cơ khi hóa trong 
điều kiện nước ta còn thiếu một nền 
công nghiệp nặng đủ sức chi viện 
cho nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 
nghiệp. Lực lượng công nghiệp cơ 
khi của ta hiện mới có những cơ sở 
ban đầu. Ở miền Bắc, trước đây, 
ngay trong hoàn cảnh có chiến tranh, 
do yêu cầu của sẵn xuất nông nghiệp, 
chúng ta đã nhập một số phương tiện 
và máy móc, bước đầu xây dựng mạng. 
lưới cơ khí ở nông thôn. TỶ lệ làm 
đất bằng máy hiện chiếm trên 10% 
diện tích gieo trồng; trong thủy lợi 
công suất các trạm bơm và máy bơm 
có khả năng bảo đảm tưới nước cho 
80 vạn héc-ta ruộng hai vụ lúa. Ở 
miền Nam, các máy móc dùng trong 
nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp 
số lượng khá nhiều, nhưng vi nhập 
từ trên 10 nước tư bản chủ nghĩa, 
cho nên gồm rất nhiều kiều, nhiều 
loại, riêng máy kéo đã có trên 55 loại, 
trên 200 kiêu, làm cho việc thay thế 
phụ tùng gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, 
chúng ta đã bước đầu sản xuất các 
máy móc nông nghiệp, hết sức coi 
trọng việc san xuất phụ tùng thay thế, 
nhưng về số lượng cũng như về chất 
lượng còn phải cö gắng rất nhiều mới 
đáp ứng được vêu cầu của sản Xuất, 

Từ sẵn xuất nhỏ tiến lên sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa, trong nông nghiệp 
cũng như trong nền kinh tế quốc 
đân nói chung. vấn đề là cần có những 
bước đi tốt nhất, khoa học nhất, không 
những phủ hợp với tình hình trước 
mát, mà còn đáp ứng được phương 
hướng phát triên cơ bản về làu dài, 
Chúng ta phải kết hợp mọt cách phố 
biến các công cụ thỏ sơ, công cụ cải Hiến 
Đởi công cụ nữa hiện đại nà hiện đạt, 
lấu cóng cụ hiện đạt làm phương hưởng) 
chỉnh đẻ tiền lén ; kết hợp lao động thủ 


(8) Nghị quyết Đại hội đại biêu toan quốc 


lần thứ 1V. Nhà xuất bản Sự thật, 
I976. 


H:-nột, 


công với lao động nửa cơ khi và cơ 
khi, lấy lao động cơ khí làm phương 
hưởng chính. Đồng thời đi thẳng 0ào 
cơ khi hiện đại ở những khảu quan 
trọng 0à những nơi có điền kiện như 
các khâu làm đất, thủy lợi, khai hoang, 
vận chuyên, chế biến..., đặc biệt là ở 
các vùng chuyên canh lớn. 


Với những bước đi như vậy, nền 
nông nghiệp sản. xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa nước ta sẽ hình thành dần trên 
cơ sở phảt huy tính ưu việt của chế 
độ xã hội chủ nghĩa, phát huy thế 
mạnh của cả nước đề xây dựng 
những cơ sở ật chải — kỹ thuảái 
hiện đại có quu mỏ to. Đồng thời chúng 
ta phải biết sử dụng thế mạnh về lao 
động và tài nguyên ở các địa phương 
đề xây dựng những cơ sở 0uật chất — 
kỹ thuật bởi những quu mô to, bừa Đà 
nhỏ. Các quy mô ấy cần được kết hợp 
chặt chẽ với nhau theo những quy 
hoạch có căn cứ khoahọc, trong một hệ 
thông thống nhất theo hướng tích 
cực xây dựng những quy mô to, lấy 
quy mô to làm nòng cốt, do đó mà 
tạo nên hiệu quả kinh tế lớn nhất. 


Trong khi phát triền sản xuất nông 
nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp dù ớ 
trình độ kỹ thuật nào, với những tô 
chức kinh tế quy mỏ nào, khoa học và 
kỹ thuật đeu phải luôn luôn quan tâm 
và coi frọng giả trị sử dụng của các 
sẵn phẩm làm ra nhằm thỏa mãn tốt 
những nhu cầu của nhân dân lao động. 
Hiện nay, các sẵn phầm làm ra còn 
chưa được bảo quản tối, vận chuyền 
chưa kịp thời; eđho nên bị hư hồng khá 


nhiều ; phần lớn lại chưa qua chế biến ˆ 


cho nên chất lượng còn thấp. Chúng 
ta cần phải biết vận đụng các tiến bộ 
khoa học — kỹ thuật, tăng cường các 
phương tiện và thiết bị cần thiết, 
bàng mọi cách làm cho sản phầm có 
giá trị sử dụng ngày càng lớn, có chất 
lượng ngày càng cao, bảo đảm tồi 
nhù cầu tiêu dùng của nhân đàn. 
Trên bước đường tiến lên với sự 
chị viện còn hạn chế của công nghiệp, 
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nông nghiệp, làm nghiệp và ngư 
nghiệp nước ta phải biết phát huy thế 
mạnh của minh về nguồn sản phầm 
nhiệt đới dồi dào đề phục vụ mục tiêu 
xuất khẩu. Đây là một phương hướng 
hết sức quan trọng. có ý nghĩa chiến 
lược, thông qua xuất khầu sản phầm 
nhiệt đới đề tự trang bị một phần kỹ 
thuật mới và đóng góp được nhiều 
cho sự nghiệp cỏng nghiệp hóa. 

Đề thực hiện những bước đi như 
trên đã nói, trước mắt ngành cơ khí 
cần tích cực áp dụng các tiến bộ khoa 
học — kỹ thuật, thực hiện một số biện 
pháp cần thiết nhằm phục vụ tốt hơn 
nửa cho sự phát triền sản xuất nông 
nghiệp ở nước ta. 


Mội là, phải tập trung giải quyết 
tốt vẫn đề công cụ; nhằm góp phần 
phát huy thế mạnh của chúng ta hiện 
nay là lực lượng lao động nòng nghiệp 
dồi dào, tạo nên những chuyền biên 
mạnh mẽ trong sản xuất nòng nghiệp. 
Trong tỉnh hình hiện nay, lao động 
phần lớn còn là thủ công thì vấn đề 
số lượng 0à chất lượng công cụ thường 
Đà công cụ cải tiến là một vẫn đề cấp 
thiết. Cần phải bảo đảm đầy đủ dụng 
cụ cầm tay thật tốt cho các ngành, 
trước hết là cho lao động làm thủy 
lợi, khai hoang, làm đất, vận chuyền, 
thu hoạch, chế biến. Nhu cầu mỗi năm 
hàng chục triệu công cụ lao động phồ 
thông phải được đáp ứng. 


Hai là, đè đánh giả Irinh độ tiến bộ 
trong cơ khí hỏa, một tiêu chuần là 
số lượng máy đã được trang bị. nhưng 
còn một tiêu chuẳn quan trọng nữa 
mà chúng ta nhất thiết phải chủ ý 
đến là hiệu suất sử dụng máy móc, 
hiệu qua kinh tế trong sản xuấi. Hiệm 
nay, ở nhiều địa phương việc sử dụng 
các máy móc nông nghiệp đã đem lại 
kết quả rõ rệt như giải quyết được 
vấn đề lao động khần trương, mở ra 
khả năng làm nhiều mùa, vụ, nhưng 
nhìn chung thì hiệu suất sử dụng mảy 
móc còn thấp và quản lý còn kém. 
Theo báo cáo của Bộ nòng nghiệp thì 
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tỷ lệ máy được sử dụng cỏn thấp, 
hiệu suất sử đụng lại càng thấp. thậm 
chí có nơi chỉ mới sử dụng khoảng 
255% công suất những mảy móc hiện 
có. Chúng ta không thê đề tỉnh trạng 
ấy kéo dài ; số lượng máy móc còn có 
hạn thì chúng ta cảng phải sử dụng 
cho thật tốt, phải nâng hiệu suất sử 
dụng máy móc lèn đến 40 — 505%, rồi 
đến 60 — 708%. Nếu làm được như vậy, 
thì hiệu quả cũng đã tương đương 
với hiệu quả sử dụng thêm hàng vạn 
máy mới theo mức công suất như hiện 
nay ; không những thế. điều rất quan 
trọng nữa là tạo nên cơ sở tốt đề phát 
triên cơ khi hóa, đề sử dụng tốt các 
mảy móc mới sẽ được đưa vào sản 
xuất. 


Đề nâng cao hiệu suất sử đụng máy, 
một vấn đề quan trọng đòi hỏi chúng 
ta phải tập trung giải quyết là vấn 
đề phụ tùng thay thế. Hiện nay, phô 
biến là tỉnh trạng mất cân đối giữa 
máy móc hiện có và phụ tùng thay thé, 
giữa cơ khi chế tạo và cơ khi sửa chữa. 
Ở Lièn-xô, trong chỉ phí cho cơ khí 
hóa thì chỉ phí đề sắm máy mới chỉ 
chiếm 255, còn chỉ phí cho bảo dưỡng 
sửa chữa chiếm 75%. trong đó chi 
phi cho phụ tùng chiếm một nửa ; đó 
là trong điều kiện của một nước đã 
sử dụng tốt các máy móc, thiết bị và 
có cơ sở công nghiệp mạnh đẻ bảo đảm 
kỹ thuật tốt. Ở nước ta, mây móc nông 
nghiệp hoạt động trong điều kiện khi 
hậu nhiệt đới, lại sử dụng, bảo quản 
chưa tốt, cho nên hư hỏng rắt nhanh. 
Do đó. trước mảt, chúng ta phải đặt 
vấn đẻ phụ tùng thay thể lên hàng 
đầu và tập trung giải quyết cho bằng 
được. 

Đồng thời, chúng ta cần đày mạnh 
việc đào tạo công nhân lái mây và 
sửa chữa cũng như cản bộ kỹ thuật, 
cán bộ quản lý. 


Ba tà. vấn đẻ tạo nên những 
điền hình tiên tiến ở những địa bàn 
trọng điềm cơ khi hóa đề góp phần 
đầy mạnh cơ khí hóa trong mọi hoạt 


động sản xuất nông nghiệp, lâm 
nghiệp, ngư nghiệp. Hiện nay, đi 
đôi với việc kết hợp lao động thủ 
công với lao động máy móc một cách 
phô biến,chúng ta đang đầy mạnh cơ 
khí hóa ở một số nông trường, lâm 
trường, xi nghiệp đánh cá quốc doanh, 
ở một số vùng chuyên canh, một số 
huyện trọng điềm. Chúng ta phải đầu 
tư khoa học và kỹ thuật, kết hợp với 
cải tiến quản lý, thực hiện thật tốt 
việc cơ khi hóa ở những trọng điềm 
ấy đề rút kinh nghiệm và thúc đầy 
quả trình cơ khí hóa nói chung. 


Muốn làm được như vậy, khoa học 


. Và kỹ thuật phải nghiên cứu cụ thê 


và góp phần chuần bị tốt kế hoạch 


„thực hiện cơ khi hóa, tử việc chọn 


địa bàn đến việc tạo ra những điều 
kiện vật chất — kỹ thuật đồng bộ, 
bố trí cản bộ và công nhân kỹ 
thuật, vật tư và phụ tủng thay thế... 
Đưa vào nơi nào, đưa vào những 
khâu nào, làm thế nào đề bảo đảm 
chế độ sử dụng, quy tắc bảo quản, 
phát huy hết công suất máy móc; góp 
phần nâng cao hiệu quả kinh tế — đàyv 
cũng là những vấn đề có quan hệ đến 
việc tăng hiệu suất của máy móc, 
tăng năng suất lao động. Hiện nay, có 
những trọng điểm thực hiện cơ khi 
hóa tương đối tốt, nhưng cũng có 
những nơi đo việc chuẩn bị không đầy 
đủ, máy móc và thiết bị không đồng 
bộ, nhiều điều kiện khác còn thiếu. 
cho nên đưa máy vào mà không phát 
huy được hiệu quả của mảy. Cần 
nhanh chóng rút ra những kinh 
nghiệm cần thiết đề thực hiện tốt việc 
cơ khí hóa không những ở các trong 
điềm mà cả ở trên các địa bàn khác 
nửa. 


Bốn là, ngay trong giai đoạn hiện 
nay, trong khi còn sử dụng tương đối 
phố biến lao động thủ công kết hợp 
với cơ khí hóa từng khâu, từng bộ 
phận, chúng ta cần có kế hoạch chuùn 
bị bề mọi mặt đề tiến lén thực hiện cơ 
khi hóa ở trình độ cao trong các hoạt 
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động sẵn xuất nông nghiệp, lắm nghiệp› 
ngư nghiệp. 

Nền nông nghiệp của nước ta có 
những đặc điềm về đất đai, khí hậu, về 
trồng trọt, về chăn nuôi. Những đặc 
điềm đó đòi hỏi một hệ thống máy 
móc thật thích hợp mới phát huy 
được hiệu quả trong sẳn xuất. Đó là 
nói chung. Đi vào từng vùng lãnh thô 
khác nhau như đồng bằng, rừng núi, 
cao nguyên..., chúng ta cũng cần có 
những mảy móc thiết bị kỹ thuật 
thích hợp, khác nhau về công suất, 
về tỉnh vận hành, về các tính năng 
khác. | 

Vì vậy, trong khi ta còn nhập phần 
lớn máy móc từ nước ngoài thì khoa 
học và kỹ thuật: cần phải coi trọng 
việc lựa chọn những kiều mảy móc phù 
hợp với điều kiện canh tác của từng 
địa bàn của đất nước, coi lrọng việc 
cải tiến những bộ phận cần thiết đề có 
thể làm cho máy móc thích ửng hơn 
với yêu cầu của sản xuất. Đồng thời, 
chúng ta phải nêu cao tỉnh thần tự 
lực tự cường, tập trung cao độ mọi 
khả năng hiện có của các ngành công 
nghiệp, nhất là ngành cơ khi đề phục 
vụ cho nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 
nghiệp. Đi đòi với việc củng cố và mở 
rộng các xí nghiệp chế tạo mảy nông 
nghiệp hiện có, xây dựng những xi 
nghiệp mới quy mô ngày càng lớn, xà 
dựng các xi nghiệp sửa chữa lớn, ché 
tạo và phục hỏi các phụ tùng thay 
thế ở trung ương, chúng ta cần nhanh 
chóng xây dựng một mạng lưới xưởng 
cơ khi đến tận cấp huyện, cho đèn 
các đơn vị sản xuất cơ sở đề sẵn xuất 
và sửa chữa các cỏng cụ thường và 
cải tiến, đề bảo dưỡng và sửa chữa 
các công cụ cơ khi, 


Khoa học và kỹ thuật còn phải 
góp phần quan trọng vào việc chuần 
bị mọi mặt các địa bàn sẽ được cơ 
khi hóa như quy hoạch sản xuất, xây 
dựng công trình thủy lợi, cải tạo đồng 
ruộng, mở mang hệ thống giao thòng, 
bố trí lại các khu dân cư... Cần có kế 
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hoạch hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi 
thêm một bước nhằm đáp ứng yêu 
cầu của sẵn xuất lớn cơ khi hóa. 


Những công việc chuần bị ấy cần 
được tiến hành đồng bộ và có kế 
hoạch, song song với quả trình thực 
hiện công nghiệp hóa nền kinh tế 
quốc dân. Chúng ta cần tiến tới từng 
bước xây dựng một nền công nghiệp 
cơ khí mạnh, đủ sức đề trang bị lại 
các ngành kinh tế trên cơ sở kỹ thuật 
hiện đại, cung cấp cho nông nghiệp, 
lâm nghiệp và ngư nghiệp những hệ 
thống máu móc 0uà phương tiện cần 
thiết ngàu càng hiện dại và phù hợp 
với điều kiện cụ thề của hoạt động 
sản xuất ở nước ta. 


Cơ khí hóa luôn luôn gắn liền với _ 
điện khi hóa. Bởi vì nắng lượng điện 
là cơ sở của việc cơ khi hóa lao động 
trong một số ngành sản xuất nông 
nghiệp như thủy lợi, chế biến, chăn 
nuôi... và tạo điều kiện đề đưa nền 
sản xuất nông nghiệp lên một trình độ 
kỹ thuật mới. Cơ khí hóa cùng với 
điện khi hóa sẽ góp phần quan trọng 
hình thành từng bước ở nông thôn 
nước ta những đơn vị kinh tế nông — 
công nghiệp hiện đại ở cắp huyện, 
đồng thời góp phần lạo nên ở đây 
một đời sống văn hóa và tỉnh thần 
ngày càng cao, dần dần xóa bổ sự 
cách biệt giữa nông thôn và thành thị. 
Do vai trò quan trọng của điện khi 
hỏa, khoa học và kỹ thuật ngay từ 
bây giờ căn tích cực tham gia xây 
dựng kẽ hoạch điện khi hóa toàn bộ 
nóng thôn nước ta, 

Điện năng là nguồn động lực chủ 
yếu của các xưởng cơ khi, xưởng chẻ 
biến nỏng sẵn, lâm sản, thủy sản, hải 
sản, trạm bơm và các trại chăn nuỏi 
tập trung quy mô ngày càng lớn, 
đang dần đần mọc lên trên địa bàn 
tỉnh và huyện. Đọ đó khoa học và 
kỹ thuật phải góp phần làm cho điện 
đi trước một bước, từ việc quy hoạch 
mạng lưới điện phục vụ nông nghiệp. 
thiết kế, thi công đến việc chuần bị 


công nhân kỹ thuật đề vận hành, sử 
dụng, chắm sóc trang bị và thiết bị 
điện và mạng lưới điện. Việc cung cấp 
điện năng kịp thời và có chất lượng 
phục vụ cho chống hạn, tiêu úng phải 
được coi là công tác cấp thiết trước 
mắt đề phục vụ cho nông nghiệp. 

Trong quá trình điện khí hóa đấi 
nước, lưới điện chung sẽ phát triền 
mạnh mẽ, nhưng chưa thẻ một lúc 
mà thổa mãn được các nhu cầu về 
điện của nông nghiệp, do đó cần phải 
tận dụng tiềm năng của tửng vùng, 
từng địa phương đề sản xuất ra điện 
năng. Đất nước ta có nguồn thủy 
năng rãt lớn, cần tận dụng đề tạo ra 
điện năng phục vụ cho sản xuất và 
đời sống. Bên cạnh những công trình 
thủy điện lớn do Nhà nước tập trung 
đầu tư, chúng ta cần coi trọng việc 
xây dựng các trạm thủy điện nhỏ và 
vừa là những công trình thích hợp 
với khả năng của từng địa phương. 
Với sức lao động tại chỗ, nguyên liệu, 
vật liệu dịa phương, với các trang bị, 
thiết bị mà nền công nghiệp nước ta 
có thê tự thiết kế và chế tạo, với vốn 
đầu tư không lớn, chúng ta có thê tạo 
ra nguồn điện năng làm cơ sở cho việc 
xây dựng các đơn vị kinh tế nỏng — 
lâm — công nghiệp và một cuộc sống 
văn hóa và tính thần ngày càng cao 
ở các huyện trung du, miền nủi, kề cả 
những vùng xa xôi hẻo lánh của 
Tỏ quốc, 


Khoa học và kỹ thuật cần sớm triền 
khai nghiên cửu việc sử dụng các 
nguồn năng lượng khác, như khi mê- 
tan, năng lượng mặt trời, năng lượng 
của gió phục vụ nông nghiệp. 


Về thủụ lợi hóa, ở các phần trên đã 
nói về vấn đẻ nước, ở đây chỉ đẻ 
cập đến công tác thủy lợi. 

Tiến hành thủy lợi hóa là một yêu 
cầu cấp bách mà ta có thê thực hiện 
được bằng lực lượng lao động thủ 
công được tổ chức lại với quy mô 
thích hợp, kề cả quy mô lớn và tương 
đối lớn, Cho nên, trong khi phải luôn 


luôn quán triệt cơ khi hóa là khâu 
trung tâm trong cách mạng khoa học — 
kỹ thuật, trong điều kiện nòng 
nghiệp chưa cơ giới hóa thì thủy lợi 
là biện pháp quan trọng nhất đề phát 
triền sắn xuất nông nghiệp » (9). 

Chúng ta đã và đang xây dựng 
những hệ thống thủy lợi lớn, vừa và 
nhỏ ở những vùng đồng bằng và trung 
du. Ngày nay, với nhiệm vụ phát triền 
vượt bậc nông nghiệp, đi đôi với vấn 
đề mở rộng diện tích canh tác trên 
quy mỏ lớn, một vẫn đề đặt ra đòi 
hỏi khoa học và kỹ thuật phải nghiên 
cửu và giải quyết là tiến hành thủy 
lợi hóa như thế nào ở các vùng khác 
nhau của đất nước. Kỹ thuật làm đập 
nước trên nền đất ba-dan, khai thắc 
nguồn nước ngầm ở vùng cao nguyên 
như thế nào? Phát triển thủy lợi ở 
miền núi và nói chung là ở các vùng 
đất đai có độ dốc lớn như thế nào %:.. 
Khoa học và kỹ thuật cần đi sát yêu 
cầu của thực tiễn sản xuất, giải quyết 
những vấn đề cấp thiết của thủy lợi 
hóa do thực tiễn sản xuất đặt ra. Có 
như vậy, trên bước đường tiến lên 
chúng ta mới xây đựng được một hệ 
thống các công trình thủy lợi với các 
quy mô lớn, vừa và nhỏ kết hợp với 
nhau một cách hợp lý trong một quy 
hoạch chung, bằng sức mạnh của toàn 
dân, với mọi phương tiện từ thỏ sơ 
đến hiện đại, với mọi loại vàt liệu, 
từ các vật liệu địa phương dến cúc 
vật tư kỹ thuật do Nhà nước cung 
cấp. 

Một điều rất quan trọng là muốn 
giải quyết tốt vấn đề nước thì phải 
xuất phát từ một quan điềm tông hợp. 
biết kết hợp chặt chế các biện pháp 
công nghiệp với các biện pháp sinh 
bọc. Trong khi ra sức xây dựng các 
hệ thống thủy lợi thì đóng thời phải 
hết sức coi trọng việc bảo vệ rừng, 
nhất-là rừng đầu nguồn, việc trồng 


(9) La-Duàn. Cách mạng xá hai chủ nghĩa ở 


Việt-nam. Nhà xuất 
1976, tập Ì, trang 107, 


bản Sự thật, Hà-nội, 


rứng, phủ xanh mặt đất, vừa đề bồi 
dưỡng và cải tạo đất, vừa đề giữ lại 
nước mưa; gìữ lại độ ầm của đất, đặc 
-biệt là ở những vùng thiếu nước. 

Cùng với cơ khi hóa, điện khi hóa 
và thủy lợi hóa, hóa học hóa trong 
nông nghiệp có vị trí rất quan trọng: 
Một trong những phương hướng chủ 
yếu của hóa học hóa là nâng cao độ 
phì nhiêu của ruộng đất bằng các biện 
pháp sử dụng phân hóa học và phân 
hữu cơ. | 


Phân hóa học có vai trò rất lớn 
góp phần nâng cao năng suất cây 
trồng. Hiện nay, do công nghiệp phân 
bón của ta chưa phát triên, cho nên 
lượng phân hóa học được sử dụng 
còn rất thấp so với yêu cầu của sản 
xuất. Đề tạo thêm nguồn phân hóa học, 
khoa học và kỹ thuật cần đầy mạnh 
công tác nghiên cứu nhằm cải 
tiến thiết bị, cải tiến công nghệ sản 
xuất, mở rộng các xí nghiệp phân bón 
ở trung ương; tự lực thiết kế và chế 
tạo thiết bị xây dựng các xi nghiệp 
quy mô vừa và nhỏ ở địa phương; 
nghiên cứu các quy trình công nghệ 
mới nhằm tận dụng nguồn nguyên 
liệu trong nước sản xuất ra các loại 
phân bón. Đồng thời, cần xúc tiến 
việc nghiên cứu cách sử dụng phân 
khoảng hợp lý hơn, chú trọng làn tốt 
khâu vàn chuyên và bảo quản, nâng cao 
hiệu quả sử dụng của số phân hiện có. 
Về lâu đài, với nguồn tài nguyên phong 
phú mà ta đã phát hiện và sẽ phát hiện 
thêm, chúng ta phải phấn đấu đề từng 
bước xây dựng một nén công nghiệp 
phân bón đủ mạnh đề bảo đảm nhu 
cầu của sản xuất. 


Hiện nay, ta chưa có điều kiện đề 
cung cấp đủ phân hóa học cho sẳn 
xuất; do đó, các loại phân hữu cơ — 
phân chuồng, phản xanh — là một 
nguồn dinh dưỡng chủ yếu, rất quan 

` + . s‹ “se 
trọng, sản có lại dẻ làm, ta phải biết 
tàn dụng. Sau này, khi công nghiép 
phân bón đã phát triển, phản hữu cơ 


văn có vai trô rất lớn, bởi vì phân 
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hữu cơ không những có đủ chất dinh 
dưỡng cần thiết đề nuôi cây trồng mà 
còn là mội loại phân bón cơ bản làm 
ön định lính chất của đất và tăng 
hiệu lực của phân hóa học. Œ Liên-xô 
Và các nước khắc, gần đây người ta 
cũng chủ trọng dùng phân hữu cơ kết 
hợp với phân vô cơ; bởi vi nếu chi 
dùng phân hóa học, năng suất sẽ dần 
dần giảm sút, chất đất đần đần bị biến 
đổi theo chiều hướng xấu, môi 
trường có thề bị ô nhiễm nghiêm 
trọng. 

Nhân dân ta tử lâu có nhiều kinh. 
nghiệm sử dụng phân hữu cơ. Trong 
thực tế, phân hữu cơ đã góp phần rất 
quan trọng vào việc nâng cao năng 
suất cây trồng ở miền Bắc, nhất là ở 
vùng đồng bằng sông Hồng trong 
những năm vừa qua. Tuy nhiên, tập 
quản sử dụng phân hữu cơ hiện chưa 
phổ biến ở khắp các địa phương, nhất 
là ở các tỉnh miền Nam. Vì vậy. chủng 
ta phải coi trọng công tác vận động 


- và hướng dẫn kỹ thuật làm phân hữu 


cơ. Đồng thời cần xúc tiến việc 
nghiên cứu đề cải tiến các quy trình 
sản xuất nhằm tăng nhanh khối lượng 
và chất lượng; 1t tốn lao động. lại hợp 
vệ sinh. 

Chúng ta còn phải phát triền sản xuất 
các loại hóa chất bảo vệ thực vật. 
các chất kích thích sinh trưởng. các 
thức ăn tông hợp cho chăn nuôi, nhằm 
đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng của 
sản xuất nông nghiệp. làm nghiệp, 
ngư nghiệp, 

(ng nghiệp chế biến là ngành công 
nghiệp rắt quan trọng làm tăng giả 
trị sử dụng và giá trị xuất khẩu của 
nòng sản, lâm sẵn, hải sản. Ở Liên-xô 
và các nước xã hội chủ nghĩa khác, 
khi nói đến tô hợp nông— công nghiệp 
thì trước hết là nói đến sự kết hợp 
giữa nòng nghiệp và công nghiệp chế 
biên. 

Ở nước la, công nghiệp chế biến 
mỏng sân hiện đã trở thành một vấn 
đề rất cập bách. Đặc điềm của nông 


sản là đề hư hồng, khó đề lâu, nhất 
là trong điều kiện nhiệt dới. Nông san 
của ta giá trị sử dụng còn thấp vì 
chưa qua chế biến, tỷ lệ hư hỏng cao, 
khỏng tận dụng được phụ phầm. Với 
việc đầy mạnh sản xuất màu và đưa 
máu vào cơ cấu lương thực chính của 
người, thi công nghiệp chế biến màu 
lại càng trở nên quan trọng. Qua chẻ 
biến, sẵn, khoai tây, khoai lang..., 
không những trở thành các sản phầm 
để làu được, mà còn là những thức 
ăn có chất lượng phục vụ đời sống 
hãng ngày của nhân dân và có giá trị 
xuất-khäu cao, _ 


Chúng ta có nhiều loại nông sản có 
giá trị xuất khầu cao, nhưng phần 
lớp hiện còn xuất khầu dưới dạng 
nguyên liệu thô, chưa qua tỉnh chế, 
cho nên giá trị xuất khâu rất thấp, 
không kinh tế. Vị vậy, công nghiệp 
chế biến, đặc biệt là chế biến màu và 
nông sản xuất khầu phải dược chú ý 
thích đáng. Việc chế biến nông sẵn 
phải được đầy mạnh và được coi là 
một biện pháp quan trọng nhằm 
khuyến khích phát triển mạnh hoa 
màu, cây công nghiệp và cai thiện 
đời sống nhân dân, tặng nguòn hàng 
xuất khảầu. 


Chúng ta cần xây đựng một cơ cấu 
chế biến nỏng sản phù hợp với 
phương hướng phát triển nông 
nghiệp của ta. Đó là những nhà mày 
chế biến nông sản quy mỏ lớn, hiện 
đại ở những vùng chuyên canh lớn, 
bảo đảm phục vụ cho các nhu cầu 
tiêu dùng trong cả nước và cho xuất 
khầu; những nhà máy quy mô vừa 
phù hợp với các vùng chuyên canh 
của các tỉnh ; những cơ sở chế biến 
nông sản, sản xuất thức ăn gia súc Ở 
các huyện với trang bị nửa cơ khi 
và cơ khi; các trạm sơ chế nòng sản 
ở các đơn vị cơ sở đẻ cung cĩp nòng 
sản sơ chế cho các nhà máy và chế 
biến lương thực, thực phầm cho 
nhân dân, Khoa học và kỹ thuật cần 
coi trọng việc nghiên cửu các quy 


trình và các thiết bị chế biến từ thô 
sơ đến nửa hiện đại và hiện đại, cho 
các loại nông sản, lâm sắn và hải sản, 
nhất là các loại hoa màu. 


Giao thông nông thôn, cũng như giao 
thông nói chung, có vai trò quan 
trọng trong việc thỏa mãn nhu cầu đi 
lại và vận chuyền ngày càng tăng ở 
nông thôn, phục vụ sản xuất kịp thời, 
góp phần nâng cao năng suất lao động 
và phát huy giá trị sử dụng của nông 
sản, Ngay ở các nước tiên tiến, trong 
gia thành của sản phầm, chỉ phí vậu 
chuyên cũng thường chiếm tới 30 — 
40%. Ở nước ta, nếu kết hợp tốt kinh 
tế trung ương với kinh tế địa phương 
thì có thể giảm chỉ phí vận chuyền 
đến mức thấp nhất đặc biệt là đối 
với các tư liệu tiều dùng. Tuy nhiên, 
với sự phát triên của cơ cấu nông — 
công nghiệp trên địa bàn huyện với 
sự hình thành các vùng chuyên canh 
lớn, thì nhu cầu vàn chuyên vẫn 
ngày càng tăng đổi với ngành giao 
thông nói chúng cũng như đổi với 
giao thông nòng thôn, 


Nhiệm vụ phát triền nông nghiệp 
đòi hỏi chúng ta phải xây dựng một 
mạng lưới đường sá hoàn chỉnh, hợp 
lý ớtừng địa phương, cũng như trên 
phạm vi cả nước.-Phải coi trọng các 
phương tiện vận tài thô sơ và cải tiến 
thích hợp với từng vùng, đồng thời 
với việc phát triển các phương tiện 
cơ giới. Phải ứng dụng các phương 
pháp của vận trù học đề tö chức vận 
chuyên cho hợp lý, vừa tiết kiệm 
thời gian, vừa tận dụng các phương 
tiện đẻ vận chuyên được nhanh 
chóng, kịp thời, lại giảm tỷ lệ hao hụt, 
nồng cao giá trị sứ dụng của sắn phẩm 
nòng nghiệp, phục vụ tốt cho sản 
xuất và tiêu dùng, 

Công tác ad dựng cơ bản có một 
vị trí rất lớn trong việc xây dựng cơ 
sở vật chất—kỹ thuật của nòng nghiệp, 
Các công trình thủy lợi, các chuông 
trại chăn nuôi, sẵn phơi, kho tàng, 
các cơ SỞ sản xuất công nghiệp, các 
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hệ thống đưởng sả, các công trình 
dân dụng chiếm một phần rất 
quan trọng trong cơ sở vạt chất — 
kỹ thuật ở nòng thôn. Chính nhờ 
những công trình này mà công cụ lao 
động, các tư liệu sẵn xuất như đất 
đai, cây trồng. vật nuôi... mới phát 
huy được tác dụng; tạo điều kiện 


thâm canh táng năng suất cây trông,. 


VẬt nuôi, lăng năng suất lao động, 
sẵn xuất ra nhiều của cải với chất 
lượng cao; đóng thời lại bảo quản, 
giữ gin dược töt, bảo đảm giá trị sử 
dụng của sản phầm và hiệu quả 
kinh tế của sản xuất nói chung. 


Trong tình hình biện nay, đề có thê 


tĩng nhanh việc xây dựng các cơ sở 
vật chất—kÿỹ thuật, phải phát huy tính 
thần chủ động sáng tạo của các địa 
phương và các ngành, kết hợp sử 
dụng lao động thủ công với lao động 
máy móc, khai thác nguồn nguyên 
liệu, vật liệu sẵn có của địa phương 
kết hợp với các vật tư kỹ thuật do 
Nhà nước cung cấp, xây dựng những 
công trình với quy mô thích hợp. Với 
phương hướng như vậy, chúng ta có 
thẻ nhanh chóng xây dựng được mội 
phần quan trọng các cơ sở vật chất — 
kỹ thuật cần thiết phục vụ cho sản 
xuất nông nghiệp, như trên thực tế 
nhiều nơi đã làm. 


CÁCH MẠNG KHOA HỌC — KỸ THUẬT VỚI VẤN ĐỀ TÒ CHỨC 
LẠI SẲN XUẤT VẢ CẢI TIẾN QUẦN LÝ 
NÊN NÔNG NGHIỆP NƯỚC TA 


Đây là vẫn đề của cách mạng về 
quan hệ sẵn xuất, đồng thời cũng là 
vấn đề của cách mạng khoa học — kỹ 
thuật. 

Hiểu theo nghĩa rộng, công tác quản 
lý bao gồm toàn bộ lĩnh vực rộng lớn 
của tô chức thực tiễn, kề cả văn đề 
xây dựng cơ cấu tö chức, Chỉ trên cơ 
sở nmiột cơ cấu tö chức khoa học mới 
có thê có sự quản lý có hiệu quả cao; 
ngược lại, cơ câu tô chức có phát huy 
được sức mạnh hay khòng còn phụ 
thuộc Vào trình độ quản lý và điều 
khiền của lãnh đạo và chỉ huy 

Thực chất của việc tổ chức lại sẵn 
xuất và cai tiến quản lý trong nòng 
nghiệp là sự kết hợp một cách hợp 
lý các yếu tố của lực lượng sản xuât, 
trước tiên là con người lao động 
trong nông nghiệp với tư cách là 
người làm chủ tập thể xã hội cũng 
như lá lực lượng sản xuất chủ yếu, 
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với đất đai, biền, rừng, với các tư 
liệu sinh vật và với công cụ lao đồng, 
trong một cơ câu kinh tế và tồ chức 
sản xuất khoa học, Trên cơ sở đó, mà 
thực biện chức năng của quản lý là 
chỉ đạo và điều khiền cả hệ thống 
kinh tế nòng nghiệp, làm cho mọi 
hoạt động sắng tạo của hàng chục 
triệu quần chúng nòng dân lao động, 
công nhàn nông nghiệp, cán bộ khoa 
học, kỹ thuật trong nông nghiệp. cảu 
bộ lãnh đạo và quản lý nông nghiệp 
phối hợp nhịp nhàng. hành dòng 
thống nhất, phát huy sức mạnh tồng 
hợp, làm cho mọi chỉ tiêu, kế hoạch 
phát triền nông nghiệp của Đẳng và 
Nhà nước đề ra trở thành hiện thực 
trong đời sống ở nông thôn. 


Nghị quyvết Đại hội lần thứ IV của 
Đang đã đề ra: “Phải tiếp tục xây 
dựng và từng bước hoàn thiện hệ 
thống quan lý kinh tế, nhằm vào 


những vấn đề quan trọng nhất là tô 
chức lại nền sản xuất xã hội trong 
phạm vi cả nước; cải tiến phương 
thức quản lý kinh tế, lấy kế hoạch 
hóa làm chính, kiện toàn bộ máy 
quản lý kinh tế, 


Tô chức lại tất cả các ngành sản 
xuãt nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 
nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng... 
trong cả nước theo hướng sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ tình 
trạng phân tân, cục bộ, hình thành 
những ngành kinh tế ~ kỹ thuật thống 
nhất và phát triền trên phạm vi cả 
nước, những 0uủng kinh tế 0à những cơ 
cấu kinh tế địa phương thích hợp với 
điều kiện tự nhiên ở địa phương và 
yêu cầu của cả nước %, 


Chúng ta đang tổ chức lại sản xuất 
và cải tiến quản lý một nền nông 
nghiệp từ sản xuất nhỏ tiến lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Ngày nay, 
lần đầu tien trong lịch sử chúng ta 
có điều kiện đề tô chức và quản lý 
hệ thống kinh tế nông nghiệp thống 
nhất trên phạm vi cả nước. Vấn đề 
tổ chức lại sẳn xuất và cải tiến quản 
lý phải nhằm thúc đầy và tạo điều 
kiện thuận lợi cho sự phát triền 
nhanh chóng các quá trình ấy và sớm 
lạo ra được cơ cấu sẳn xuất nông 
nghiệp lớn xã hội chủ nghĩa. Muốn 
làm được như thẻ, trước hết chúng 
ta phải nằm được và giải quyết đúng 
đán những vấn đề có tính quy luật 
của quá trình tử sản xuất nhỏ tiến 
lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa 
trong nông nghiệp, của quả trình tạo 
nên hệ thống tổ chức và quản lý 
thống nhất trên cả nước, trong từng 
địa phương, trong từng vùng lãnh 
thồ, của quá trình phát triền của hệ 
sinh thái nông nghiệp ở nước ta và 
phải thề hiện những quy luật ấv 
thành những chỉnh sách, tổ chức, chế 
độ, thề lệ thích hợp của Nhà nước. 
Đỏng thời, phải phát động một phong 
trả0 nẹsh mẽ và liên tục của đông 
đio quần chung nhân dân ở nông 


thôn, tiến lên làm chủ việc tô chức 
và quản lý nông nghiệp. Điều quan 
trọng là trong từng khâu tổ chức và 
quản lý phải thê hiện đầy đủ chế độ 
làm chủ tập thê xã hội chủ nghĩa và 
sức mạnh tông hợp của ba cuộc cách 
mạng. Có làm được như vậy, mới đầy 
mạnh được nên nông nghiệp nước ta 
phát triền vượt bậc, đạt năng suất 
cao, chất lượng tốt, hiệu quả kinh tế 
ngày càng tăng. 

Trong mấy chục năm qua, ở miền 
Bắc đã sớm thực hiện hợp tác hóa 
nông nghiệp, đã xây dựng được một 
cơ sở vật chất— kỹ thuật ban đầu 
cho nông nghiệp, giải quyết được 
một số vấn đề khoa học, kỹ thuật 
nông nghiệp, và đã có tiến bộ trong 
việc tô chức và quản lý nên nông 
nghiệp theo hướng tiến lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa. Ở nông thôn 
miền Nam, sau mấy năm được giải 
phỏng, đã có những biến đôi quan 
trọng, 2nhiều nơi đang đi vào làm 
ăn tập thê, nòng dân lao động đang 
tập hợp nhau lại trong những tŠ chức 
lao động tập thề với những hình thức 
giản đơn; phong trào quần chúng 
làm thủy lợi, phục hóa, khai hoang, 
tăng vụ, thầm canh đang có khi thế 
sôi nồi. Tuy nhiên anhin chung, tiềm 
lực kinb tế cả nước khá lớn, sõ dân 
tăng nhanh. nhưng sản phầm xã hội 
tăng chậm. Điều đáng quan tâm nhất 
là: năng suất lao động xã hội rấi 
thấp, lực lượng lao động đồi dào của 
xã hội chưa được dùng hết, trong khi 
đất, rừng, biên và các tài nguyên 
khác chưa được khai thác tốt, cơ sở 
vật chất — kỹ thuật đã có chưa được 
tận dụng có hiệu quả. Những khuyết 
điểm kéo đài trong khâu tö chức 
quản lý kinh tế và chỉ đạo thực hiện, 
lỪ các cơ quan ở trung ương, các 
địa phương đến các đơn vị cơ sở văn 
châm được sửa chữa ? (10). 


(I0) Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 của 
Ban chấp hành trung ương Đảng (khóa IV) 
trang 2, Ó. 
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Như vậy, những yếu tố cơ bản của 
Lực lượng sẵn xuất trong nông nghiệp 
hiện có trong tay chúng ta, có những 
cải là thế mạnh của chúng ta vẫn 
chưa được phát huy đầy đủ. Lao 
động đồi dào là thế mạnh cơ bản, là 
vốn quý của chúng ta. Mác đã lừng 
đảnh giá cao vốn đự trữ lao động 
tron# nông thôn, cho rằng nguồn lao 
động đó có thề làm thay đôi bộ mặt 
của xã hội, có thể tạo nên những khả 
nĩng mới, Lẽ đĩ nhiên, nguồn lao 
động ấy chỉ trở thành thế mạnh thật 
sự khi nó đượe tỏ chức và quản lý 
một cách khoa học, khi nó được kết 
hợp chặt chẽ với đất, rừng, biên và 
các tài nguyên khác, Thiên nhiên 
nhiệt đới của nước ta, tuy có những 
khó khăn, nhưng nhìn chúng là thuận 
lợi, là thế mạnh của ta, Những cơ SỞ 
vật chất — kỹ thuật của ta tuy còn 
véu kém, nhưng cũng đã có cơ sở 
ban đầu. Những yếu tố của lực lượng 
sản xuất trong nòng nghiệp hiện có 
nếu được tỗ chức và quản lý tốt thì 
sức mạnh của chúng ta có thề tăng 
lén gấp nhiều lần. 


Đường lõi của Đảng ta đúng đắn, 
sàng tạo, nhưng trên một số mặt, việc 
tổ chức thực hiện của chúng ta còn 
kém. Đó là một thực tế, Nhưng, cần 
phải thầy rằng một đường lỗi đúng 
đản và sáng tạo luôn luôn mang sẵn 
trong mình đây đủ tính cách mạng, 
tính khoa học và chứa đựng phương 
hướng chỉ đạo hành động đẻ bảo đảm 
Lỗ chức thực hiện thắng lợi, Vã lại, tô 
chức thực hiện là nhiệm vụ của các 
ngành, các cấp, của toàn Đẳng, toàn 
đàn, trong đó có đội ngũ khoa học — 
kỹ thuật của chúng ta. Mỗi cơ quan 
khoa học — kỹ thuật, mỗi cán bộ khoa 
học—-kỳ thuật phải thấy hết trách 
nhiệm của mình đề góp phần tích cực 
khắc phục các mặt trị trệ, yếu kém 
trong tô chức thực tiễn. 


Trong tỉnh hình hiện nay, muốn 
phát triền vượt bậc nền nông nghiệp, 
phải tiếp tục xây dựng và từng bước 
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hoàn thiện hệ thống quản lý kinh tế 
nông nghiệp, nhằm vào những vấn 
đề quan trọng nhất là tổ chức lại sản 
xuất và cải tiến phương thức quản 
lý, lấy kế hoạch làm chính và kiện 
loàn bộ máy quản lý. Đề làm được 
việc đó, chúng ta phải phát huy toàn 
bộ sức mạnh của chúng ta, sức mạnh 
của hệ thống chuyên chính vô sẳn và 
quyền làm chủ tập thề của nhân dân 
lao động, sức mạnh tông hợp của ba 
cuộc cách mạng. 


Công tác khoa học kỹ thuật phải cóp 
phần tích cực làm cho uiệc tồ chức lai 
sản xuất uà cải tiến quản lý được tiến 
hành trên một cơ sở khoa học ngài 
cảng 0uững chắc, tạo ra những tiền đề 
bà căn cứ khoa học có chất lượng 
ngàu càng cao cho công tác phân 0uùng 
quu hoạch; công tác kệ hoạch hỏa, phục 
Uuụ Uiệc xây dựng nên một cơ cấu tồ 
chức 0ề sẵn xuất nông nghiệp. ừa đáp 
ứng gêu cầu thực hiện các mục tiêu 
kinh tế, 0uừa phủ hợp uới các quụ luật 
của hệ sinh thải ; phục uụ Uuiệc xáu dựng 
nên một hệ thống bộ mdu quản lý ngàg 
càng có hiệu lực trong nông nghiệp. 


Trước hết, chúng ta bàn về công 
tác điều tra cơ bản trong nòng nghiệp. 
Đày là một công tác hết sức quan 
trọng và cấp bách hiện nay, là một 
công tác thề hiện rất rõ vai trò và 
trách nhiệm của khoa học, kỹ thuật 
đối với việc tổ chức lại sẵn xuất, đõi 
với công tác kế hoạch hóa và việc 
xây dựng hệ thống quản lý trong 
nông nghiệp. Chúng ta phải khần 
trương làm tốt công tác điều tra cơ 
bản đồ làm căn cử khoa học cho việc 
xây dựng kế hoạch phát triền kinh tế 
nông nghiệp, góp phần tích cực vào 
việc phân vùng quy hoạch sản xuất 
trong phạm vi cả nước, cũng như 
trong từng địa phương, từng vùng, 
từng huyện, đến từng cơ sở sản xuất. 
Nói đến điều tra cơ bản trong nông 
nghiệp mà mục đích là nhằm xác đi-+* 
được căn cứ khoa học, đã :4 phương 
án phân vùng gnz Hoạch sản xuất hợp 


lý và có hiệu quả, thì đó không chỉ 
là nhiệm vụ của khoa học — kỹ thuật, 
mà là nhiệm vụ của cả khoa học xã 
hội, trong đó khoa học kinh tế có vị 
trí quan trọng, bởi vì đối tượng của 
điều tra cơ bản trong nông nghiệp 
không chỉ bao gồm lực lượng lao 
động ở nông thôn, đãi đai, biền, rừng, 
hệ sinh thái nòng nghiệp, máy móc, 
thiết bị vật tư phục vụ nông nghiệp, 
mà cả các vấn đề kinh tế — xã hội rất 
rộng lớn. 


Chúng ta đã tiến hành một bước 
điều tra cơ bản, và đã thu được 
những kết quả nhất định với những 
tài liệu đáng kẽ. Chính trên cơ sở đó, 
mà bước đầu đã xác định được việc 
phân vùng quy hoạch và kế hoạch 
sản xuất trong cả nước cũng như ở 
các địa phương, các vùng lãnh thô, 
các huyện, các cơ sở, góp phần triên 
khai một bước công tác tỗổ chức lại 
sản xuất, phân bố lại sức lao động xã 
hội. 

Nhưng phải thấy rằng, kết quả điều 
tra cơ bản vá phân vùng quy hoạch 
vừa qua chỉ mới là bước đầu, những 
tài liệu thu thập được chưa thật đầy 
đu, phần nào chưa có hệ thống. Đúng 
như Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 
của Trung ương đã nhận xét, chúng 
ta chậm tổ chức điều tra cơ bản đề 
quy hoạch, phân vùng sản xuất và 
phân công lại lao động theo hướng 
tập trung, chuyên môn hóa, thực hiện 
thâm canh, tăng vụ, đồng thời mở 
rộng diện tích canh tác trên địa bàn 
từng huyện, từng tỉnh, từng vùng và 
trong phạm vi cả nước 2. 


Cho đến nay, các ngành đang tích 
cực tô chức công tác điều tra trong 
phạm vi mình phụ trách, như vậy là 
cần thiết. Tuy nhiên, cần phải nhấn 


mạnh rằng, công tác điều tra cơ bán: 


và phân vùng quy hoạch không những 
có nội dung về từng mặt, từng ngành 
mà còn có một nội dung tông hợp 
phức tạp hơn. Vì vậy công tác điều 
tra cơ bắn cần được tiến hành theo 


một chương trình tông hợp, kết hợp 


lực lượng thuộc nhiều ngành, có phản 


công phân cấp rõ ràng, nhưng hoạt 
động với sự phối hợp chặt chế trên 
một địa phương, một vùng đã được 
xác định đưới một sự chỉ dạo thống 
nhất. Phải kết hợp công tác điều tra 
đề phát hiện các quy luật của ;tự 
nhiên với việc điều tra đề phát hiện 
các quy luật của kinh tế và xã hội 
trong nông nghiệp; kết hợp chặt chế 
điều tra nông nghiệp với điều tra lắm 
nghiệp và ngư nghiệp. Ÿi¡ con người. 
đất, nước, từng, biên... không bao giờ 
tách rời nhau, mà tồn tại và phát 
triền trong mối quan hệ tác động lấn 
nhau trong hình thái kinh tế xã hội 
nhất định, trong hệ thống các quy luật 
của sinh thái tự nhiên và của sinh 
thái nông nghiệp. Ngay trong phạm 
vi của nông nghiệp, điều tra cơ bản 
cũng có nội dung tòng hợp, như thô 
nhưỡng, khí tượng, thủy văn, thực 
vật, động vật, vi sinh vật... 


Kế hoạch là công cụ chủ yếu đề 
quản lý nền kinh tế nông nghiệp. Thế 
thì nhiệm nụ của cách mạng khoa học — 
kŸ thuật đối uởi công tác kế hoạch hóa 
sự phát triền kinh tế nông, lâm, ngư 
nghiệp là như thế nào ? Công tác kế 
hoạch hóa là sự vận dụng tông hợp 
các quy luật khách quan của kinh tế 
và của khoa học kỹ thuật, là sự vận 
dụng cúc kết quả của điều tra cơ bản; 
làm cho nền kinh tế nông, làm, ngư 
nghiệp phát triền cân đối, nhịp nhàng, 
nghĩa là giữ được thưởng xuyên và 
một cách có ý thức những quan hệ tỷ 
lệ phù hợp, tương xứng giữa các khâu, 
các mặt, các ngành... | 


Trong những năm vửa qua chúng ta 
đã có những tiến bộ nhất định trong 
công tác kế hoạch hóa, đã ngày càng 
nắm vững hơn những quy luật chị 
phối đời sống kinh tè của đất nước: 
do đó các kế hoạch kinh tế trong đó 
có kế hoạch kinh tế nông nghiệp đã 
phần ánh tốt hơn yêu cầu và khả năng 
của nền kinh tế nước ta, Tuy nhiên, 
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như Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba 
của Trung ương đã chỉ rõ, chúng ta 
phải nâng cao chất lượng và cải tiến 
công tác kế hoạch hóa lên một bước 
mới, Vấn đề là phải xuất phát đầy đú 
hơn nữa từ nhu cầu về đời sống vật 
chất và văn hóa của nhàn đân lao 
động, xuất phát đầy đủ và cụ thề hơn 
nữa từ tiềm năng mọi mặt của từng 
địa phương cũng như của cả nước. 
Muốn vậy thì công tác kế hoạch hóa 
phải kết hợp chặt chẽ hơn nữa sự chỉ 
đạo về phương hướng từ trên xuống 
với tính chủ động sáng tạo từ cơ SỞ, 
coi nhu cầu và khả năng của cơ sở 
là chỗ dựa đề thực hiện kế hoạch 
hóa. 

Ở đây các cơ quan khoa học kỹ 
thuật và đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ 
thuật có trách nhiệm góp phần làm 
cho các kế hoạch kinh tế thật sự dựa 
trên những căn cứ khoa học vừng 
chắc. 


Muốn lập kế hoạch phảt triền kinh 
tế nông. lâm, ngư nghiệp, nhất là lập 
những kế hoạch dài hạn, thì công túc 
dự bao khoa học có một ý nghĩa hét sức 
quan trọng. Dự báo đúng hay dự báo 
sai, điều đó có ảnh hướng lớn đến chất 
lượng của việc lập kế hoạch, cũng 
như đến quá trình thực hiện kế hoạch. 
Và muốn làm dự báo đúng, rỗ ràng 
phải triền khai một cách có hệ thống 
cả một loạt công tác khoa học kỹ 
thuật. Trên cơ sở kết quả của điều 
tra cơ bán, của sự hi€u biết tình hình 
hiện tại về mọi mặt của đất nước, 
chúng ta phái phát hiện cho được 
những Liềm năng còn ần giấu, đánh 
giả những khả năng, dự đoán những 
xu hướng, tính toán những triên vọng 
phát triển lâu dài của đất nước; 
đồng thời cần phải theo đõi một cách 
toàn diện và kịp thời sự phát triển 
Về kinh tế, về khoa học và kỹ thuật 
của thế giới. 

Rõ ràng công tác dự báo khoa học 
về sự phát triền nông nghiệp, lâm 
nghiệp cũng như ngư nghiệp không 
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thề đo một người nào, một cơ quan 
nào riêng rẽ làm được, mà phải là 
một công trình lao động khoa học tập 
thẻ được tồ chức và phối hợp hết 
sức chặt chẽ, được chỉ đạo hết sức 
Lập trung. Công tác ấy lại phải kết 
hợp chặt chế với vốn kinh nghiệm 
hét sức phong phú và khả năng sáng 
Lạo của nhân dân lao động. Hiện nay, 
đối với chúng ta, công tác dự bảo 
khoa học đang còn hết sức mới mẻ. 
trong công tác điều tra cơ bản chúng 
ta còn có ít nhiều kinh nghiệm. nhưng 
(rong công tác dự báo chúng ta lại 
chưa cỏ kinh nghiệm. Chúng ta không 
thề chần chừ, mà phải mạnh bạo đi 
vào làm công tác dự báo, chuần bị 
ngay từ bây giờ đề phục vụ cho kẽ 
hoạch phải triền nông nghiệp về lâu 
đài. nhất là cho kế hoạch 5 năm 1981 — 
1985. Trong khi tập trung vào giải 
quyết những vấn đề có liền quan 
đến việc thực biện có hiệu quả những 
mục tiêu của kế hoạch 5 năm 1976 — 
1980, các cơ quan khoa học cần phải 
đành ra một số bộ phận lực lượng 
thích đáng đề làm công tác dự báo 
khoa học phục vụ cho kế hoạch phát 
triển nỏng nghiệp tiếp theo. 


Muốn làm được như vậy, chúng ta 
phải lăng cường quan hệ phối hợp 
giữa cơ quan lập kế hoạch kinh tế và 
các cơ quan khoa học kỹ thuật. 


Điều tra cơ bản và dự bảo khoa 
học là những nội dung quan trọng 
của kế hoạch khoa học kỹ thuật. Kế 
hoạch ấy phải đề ra nhiệm uụ 0à 
phương hưởng phát triền của bản thản 
các ngành khoa học kỹ thuật, xác định 
những tiến bộ khoa học kỹ thuật cần 
đưa vào sản xuất theo yêu cầu phát 
triên kinh tế, Kế hoạch khoa học 
kỹ thuật phải trở thành một bộ phận 
không thề thiếu của kế hoạch kinh 
tế. Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà 
nước cũng như một số bộ đã có cố 
gắng trong việc lập kế hoạch này, 
khán 2 nói chung thì làm chưa .tói 
lắm. Ở các tỈnh lại càng chưa có nền 


nến; ở phần lớn các huyện thi hiện 
nay hầu như chưa đặt thành vấn đề. 
Tình hình đó đang là một trong những 
trở ngại lớn cho việc đưa tiến bộ khoa 
học và kỹ thuật vào sản xuất trong 
nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư 
nghiệp ở nước ta. 


Chúng ta cần phải nhanh chóng 
khắc phục những thiếu sót nói trên, 
nhanh chóng thực hiện cho kỷ được 
Nghị quyết Đại bội lần thứ IV của 
Đẳng về nhiệm vụ của khoa học và 
kỹ thuật đối với công tác kế hoạch 
hỏa : «a Phải làm cho khoa học, kỹ thuật 
trở thành căn cứ của kế hoạch 0à hoạt 
động kinh tế. Kế hoạch phút triền bà 
ứng dụng khoa học kỹ thuát là một 
bộ phận hợp thành của kế hoạch Nhà 
nước 3 (11). 


Hiện nay, chúng ta đang tô chức 
lại sản xuất, phân bố lại lao động trên 


phạm vi cả nước, làm cho lao động. 


kết hợp chặt chẽ với tài nguyên của 
đãit nước, tạo ra nhiều sẵn phầm cho 
xã hội. Chúng ta đang ra sức phấn 
đấu xây dựng một nền kinh tế với cơ 
cấu công — nông nghiệp ngày càng 
hiện đại và những đơn vị kinh tế 
nông — công nghiệp trên địa bàn 
huyện. Đây là một vấn đẻ ràt lớn đòi 
hỏi khoa học phải tìm ra những hình 
thức cơ cấu, những quy mỏ tô chức 
thích hợp nhằm làm cho sản xuất 
phát triền mạnh mẽ. Ví dụ: nói về 
tö chức lại lao động thì điều lao động 
ở đâu, đưa đến đâu, số lượng và chất 
lượng lao động như thế nào, cơ cấu 
ngành nghề ra sao, và phải có những 
chính sách cụ thê, có những sự chuần 
bị như thế nào đề phát huy được 
sức mạnh của lực lượng lao động đó 2? 
Hoặc trong việc xây dựng cơ cấu kinh 
tế công — nông nghiệp ở tỉnh và đơn 
vị kinh tế nông— công nghiệp ở huyện 
thì tồ chức lao động và phân công 
lao động xã hội cụ thể như thế nào 
ở những địa phương và những vùng 
lãnh thồ khác nhau? Đó là một loạt 
vấn đề mà khoa học kỹ thuật phải 


củng với khoa học về tồ chức và các 
khoa học khác có liên quan nghiền 
cứu và đề xuất ý kiến về những 
phương hướng giải quyết dề giúp cho 
cơ quan lãnh đạo có cơ sở đề quyết 
định một cách đúng đắn. 

Về quy mô tổ chức sản xuất thì 
quy mô hợp tác xã hiện niy và sau 
này. ở miền xuôi và ở miền núi nên 
như thế nào ; quy mô các xỉ nghiệp 
và liên hiệp xí nghiệp nên như thế 
nả0o; quy mô các công trường thủ 
công troag những điều kiện nhất định 
nẻn như thế nào cho hợp lý và đem 
lại hiệu quả kinh tế cao. Ở đây có 
môi quan hệ có tính chất quy luật 
giữa quy mô tô chức sản xuất và 
trình độ phát triển của lực lượng sản 
xuất: trinh độ trang bị công cụ, trình 
độ kiến thức và kỹ năng của người 
lao động. trình độ chỉ huy và quản 
lý, v.v... 

Nói đến cơ cấu tô chức sản xuất, 
đến hệ thống các lực lượng sản xuất 
trong nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 
nghiệp, thi không thề không nói đến 
các cơ sở 0áật chảt — kỹ thuật hiện có 
và ngày càng được tăng thêm, đến 
đặc tính của từng yếu tố cũng như 
của toàn bộ các cơ sở vật chất — kỹ 
thuật ñy. đến sự kết hợp các cơ sở ấy 
với sức lao động của cơn người. Trong 
công nghiệp thì khái niệm cơ sở vật 
chất — ký thuật đã khá rõ, nhưng'- 
trong nông nghiệp thì cơ sở vật 
chất — kỹ thuật bao gồm những gì, 
khoa học kỹ thuật cũng cần đi sâu 
nghiên cứu. 

Do đặc điềm của sản xuất nông 
nghiệp, cơ sở vật chải — kỹ thuật có 
thể bao gồm những nhóm khác nhau 
có liên quan mật thiết với nhau. Trước 
hét, phải nói đến đất đai và các hệ 
thống kỹ thuật cai tạo đất, các tư liệu 
sinh vạt, như các bộ giong cây và 
vật nuôi, kê cñ các bộ giống vi sinh 


Ca ⁄ 

(11) Nghị quyết Đại hội đại biều toàn quốc 
lần thứ IV, nhà xuất bản Sự thật, Ha-nội, 1977, 
trang 49. 


vật, đến các cảnh rừng bảo vệ và các 
rừng cây khác; đó là những yếu tố 
_ của hệ thống tự nhiên với tính cách 
là lực lượng sản xuất, Phải nói đến 
các yếu tổ thiết bị kỹ thuật và các tư 
liệu khác do công nghiệp cung cấp 
như các loại máy nông nghiệp, các cơ 
sở sửa chữa và chế biến, phương tiện 
vận tải, các loại phân bón, thuốc trừ 
sâu, điện và các năng lượng khác, vàt 
liệu phụ. Phải nói đến cáo hệ thống 
thủy lợi, giao thông, kho tàng, trạm 
trại, sân phơi, hệ thông cùng ứng vàt tư 
kỹ thuật cho nông nghiệp và các yếu 
tố vật chất khác nữa. Ở nước ta hiện 
nay còn phải chú trọng các công cụ 
thủ công và công cụ cải tiến, vì các 
loại công CỤ HĐày cÒN có Vai [rò quan 
trọng. Tát cả các yếu tổ nói trên với 
những đặc tỉnh khác nhau hợp thành 
một hệ thống, đòi hồi một sự quản lở 
thòng nhất. 


Muốn phảt huy được hiện lực của 
cơ sở vạt chất và kỹ thuật, muốn có 
được một sự quản lý đúng đản và 
khoa học thị cần phải nắm được 
những quy luật khác nhau chỉ phối 
tùng yếu tố của cơ sở vật chảt~- kỷ 
thuật cũng như những mối quan hệ mại 
thiết giữa các yếu tô với nhau, giữa cơ 
SỞ vật chất với con người lào động. Bói 
vì, quản lý những hệ thống máy móc 
đương nhiền có những điểm không 
giếng với quản lý các cơ thẻ sống, 
quản lý hệ thống sinh thái tự nhiên.., 


Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 của 
1rung ương Đẳng đã đề ra nội dung 
tínmg cường eØ sở vàt chất — kỹ thuật 
cho nông nghiệp là «giải quyết tối 
vẫn đề nước, phân, giống, công cụ, 
phòng trừ sàu bệnh cho trồng trọi; 
vàn đề thức ăn, gióng, phòng, chống 
địch bệnh, và cơ sở chuồng trại cho 
chăn nuỏi”® Đó là những yếu tò quan 
trọng nhất của cơ sở vat chất — kỹ 
thuiit trong điều kiệu hiện này để dưa 
nông nghiệp nước ta tiến lén. Chúng 
la cần nghiên cứu những hình thức 
Lô chức như thế nào đề kết hợp tỏi 
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nhất lao động với cơ sở vật chất — 


kỹ thuật đó. 


Nghị quyết Đại hội lắn thứ IV của 
Đảng đã chỉ rõ: cần phải “áp dụng 
những thành tựu khoa học, kỹ thuật 
mới vào công tác quản lý s. Vậy khoa 
học và kỹ thuật phải làm gì đề phúi 
huy hiệu lực của quán lý và chỉ đạo 
sản xuất nông nghiệp. 


Quả trình phát triền của nền nông 
nghiệp từ sản xuất nho lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa, là một quá trình 
đa dạng và luôn luôn biến đòng. 
Quan lý một nền sản xuất như vậy về 
thực chất là điều khiền sự hoạt động 
của hàng chục triệu người trong 
những tô chức sẵn xuất nhất định bao 
göm khu vực kinh tế. xã hội chủ 
nghĩa với hai hình thức sở hữu toàn 
dân và sở hữu tập thê, và trên một 
phạm vi khá lớn, kinh tế cả thê đang 
được cải tạo và tồ chức lại. Vì vậy, 
chúng ta phải thiết lập, duy trì và 
điều tiết các mỗi liên hệ giữa các 
ngành, các lĩnh vực sản xuất, giữa các 
Lập thể và giữa những con người với 
nhau trong sản xuất, giữa quả trình 
lao động của con người với quả trình 
phát triên của giới tự nhiên. Cho nên 
muốn chỉ đạo tốt sản xuất nông 
nghiệp thì phải có cách nhìn toàn diện 
và có hệ thống, phải tính toán đến 
tác động của tất cả mọi yếu tố kinh 
lế, tự nhiên. tâm' lý, xã hội, 
kỹ thuật, v.v... 


Do đặc điềm của sản xuất nông 
nghiệp là rải ra trên một không gian 
rộng lớn, phụ thuộc trực tiếp vào các 
điểu kiện tự nhiên, khí hạu trong 
tưng khu vực, cho nên chúng ta càng 
phải hết sức chủ trọng kết hợp quản 
lj theo ngành, uới quan lụ theo địa 
phương 0à theo pùng lãnh thồ», Có 
làm được như vậy mới bảo đảm hình 
thành các ngành kính tế kỹ thuật, các 
tô chức kinh tế liên hiệp, các vùng 
kinh tế và các cơ cấu kinh tế địa 
phương. 


Quản lý theo ngành là đề tăng 
cường chỉ đạo về kinh tế kỹ thuật, 
đầy mạnh quá trinh chuyên môn hóa, 
ảp dụng các tiến bộ khoa học và kỹ 
thuật vào sản xuất. Quản lý theo địa 
phương và theo vùng lãnh thổ là quản 
lý một cách tông hợp các ngành nghề 
nhằm bảo đảm sự phát triên tông hợp 
của nền kinh tế, khai thác tốt mọi 
tiêm lực và bảo đảm tốt đời sống của 
nhàn dân ở từng địa phương, từng 
vùng. Trong nên kinh tế nông nghiệp 
nước ta những đặc điềm kinh tế theo 
vùng lãnh thổ tồn tại một cách khách 
quan. Có những đặc điềm của một 
vùng rộng lớn trùng hợp với đặc 
điểm của một tỉnh, một huyện, nhưng 
cũng có khi không phải như vậy. 
_ Tây-nguyên là một vùng lãnh thô. 
Mỗi tỉnh ở vùng này có vấn đề riêng 
biệt của mình, nhưng các tỉnh trong 
vùng có những vẫn đề giống nhau và 
nếu cùng phối hợp với nhau đề giải 
quyết thì số hợp lý hơn và có hiệu 
quả hơn. Đồng bằng sông Cửu-long, 
đồng bằng sông Hồng, Việ(-bắc, Tây- 
bắc cũng vậy: | 


Như thế, nhiệm vụ của khoa học, 
kê cả khoa học xã hội và khoa học 
tự nhiên, đặc biệt là khoa học quản 
lý phải cùng với các ngành điều khiền 
học, toàn kinh tế... đi sâu vào thực 
tiền của công tác quản lý, góp phần 
vào việc tìm ra và xây dựng nên 
những mô hình và những cơ chế quản 
lý có hiệu lực phủ hợp với tỉnh hinh 
của nền nông nghiệp nước ta. 


Muôn chỉ đạo được kịp thời, nâng 
cao hiệu lực và tính chính xác của 
- các quyết định về quìn lý thì khoa 
học và kỹ thuật phải tác động đến 
phương pháp uà phương tiện thông 
fin. Thông tín là tai mắt của điều 
khiến. thông tin sai thi sẽ điều khiến 
sai. Phái góp phần cải tiến và xây 
đựng hệ thống bảo cáo, cũng như hệ 
thống truyền đạt hướng dẫn các 
quyết định của quản lý. Cần nghiên 
cứu tăng cường từng bước các phương 


tiện xử lý thông tin, kề cả những 
phương tiện nửa hiện đại và hiện 
đại, như hệ thống thông tin bằng điện 
thoại, máy tính điện tử ở những nơi 
cần thiết và có điều kiện. Trong nông 
nghiệp ở nước ta hiện nay có hàng 
nghìn định mức, chỉ tiêu, việc tính 
toán trong quản lý ở cơ sở ngày càng 
phức tạp. Khoa học kỹ thuật cần 
nghiên cứu đề từng bước áp dụng 
những phương tiện tính toán đơn 
giản vào công tác quản lý ở ngay các 
CƠ SỞ sản XuÃt, 


Trong bộ máy quản lý, cán bộ là 
khâu quyết định, vì vậy cần phải kiên . 
quyết thực hiện nghị quyết của Đảng 
về công tác cán bộ, trước hết là ở 
những khàu quan trọng; đó là điều 
kiện không thê thiếu đề tạo nên sự 
chuyên biến mạnh mẽ trong tồ chức 
thực hiện, trong chỉ đạo và quản lý. 
Cán bộ quản lý phải học tập khoa học, 
kỹ thuật, cán bộ khoa học kỹ thuật 
phải học tập quản lý, làm cho sự kết 
hợp giữa cách mạng và khoa học, 
khoa học và cách mạng được thề 
hiện rõ trong đội ngũ cán bộ của 
chúng ta trên mặt trận nông nghiệp. 


Chủ trương (ng cường xáu dựng 
huyện 0à kiện toàn cấp huyện là một 
chủ trương hết sức đúng đắn và sảng 
tạo. Trải qua hàng chục năm nghiên 
cứu và tông kết những kinh nghiệm 
tỏ chức sản xuất trong nông nghiệp. 
Đảng ta mới đi đến chủ trương xây 
dựng huyện như một trong những 
khâu chủ yếu trong toàn bộ hệ thống 
kinh tế hiện nay, đề đưa nền kinh tế 
nước ta tiến lên. Chủ trương đó nhất 
định sẽ đem lại những kết quả to lớn, 
là vì một khi đã chọn đúng khâu tô 
chức chủ yếu, tìm ra hình thức tồ 
chức thích hợp, thì công tác tô chức 
thực tiễn sẽ phát huy tác dụng hết sức 
nàạạanh mẽ. 

Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của 
Đẳng chỉ rõ: «Xây dựng huyện vững 
mạnh, trở thành đơn vị kinh tế nòng —- 
còng nghiệp, lấy huyện làm địa bản 
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tồ chức lại sẵn xuất, tồ chức và phân 
công lại lao động một cách cụ thề và 
kết hợp nông nghiệp với công nghiệp, 
kinh tế toàn dân và kinh tế !ập thê, 
công nhân và nông dân ». 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 của 
Trung ương Đảng đã cụ thề thêm: 
“Xây dựng chỉnh quyền cấp huyện 
thành một cấp Nhà nước quản lý kế 
hoạch toàn diện, mỗi huyện là mội 
tiêu vùng sản xuất nông nghiệp, lâm 
nghiệp và công nghiệp trong mội tỉnh ; 
có thề tự cân đối được trồng trọt và 
chăn nuôi; kết hợp nông nghiệp với 
làm nghiệp, ngư nghiệp ; kết hợp sản 
xuất với chế biến, mở mang nhiều 
ngành, nghề thủ công nghiệp và tiều 
công nghiệp, nhiều xi nghiệp công 
nghiệp chế biển nông, lâm, hải, thủy 
sản với quy mô thích hợp, sử dụng 
có hiệu quả máy móc nông nghiệp. 
Huyện là địa bàn kết hợp sản xuất 


với lưu thông phân phối, phát triền 


văn hóa và xây dựng cuộc sóng mới 
ở nông thôn. Huyện cũng là địa bàn 
tăng cường an ninh chính trị và củng 
cố quốc phòng... ». 

Tiếp đó, Bộ chính trị đã ra chỉ thị 
về xây đựng và tăng cường cấp huyện. 
Nội dung xây dựng cấp huyện bao 
gôm nhiều mặt, trong đó việc xây 
dựng lực lượng khoa học và kỹ thuật 
vững mạnh ở cấp huyện là một vấn 
đề hết sức quan trọng và cấp bách. 
Huyện là cứ điểm tiến hành đồng thời 
ba cuộc cách mạng trong đó cách 
mạng khoa học — kỹ thuật là then 
chốt, cho nên phải làm cho cuộc cách 
mạng ấy triên khai mạnh mẽ ở cấp 
huyện, làm cho hoạt động khoa học 
và kỹ thuật trở thành một trong 
những hoạt động chủ yếu trong lừng 
huyện, từng hợp tác xã. tửng nòng 
trường, lâm trường. Hiện nay, ở một 
số huyện và hợp tác xã tiên tiến, hoạt 
đóng khoa học và kỹ thuật ít nhiều 
đã được tiến hành và chính đó là 
một trong những nguyên nhân làm 
cho các đơn vị đó trở thành tiên tiến. 
Tuy nhiên, ngay cả ở các đơn vị tiên 
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tiến khoa học kỹ thuật cũng chưa 
được đặtra đúng với tầm quan trọng 
của nó. Nói chung hiện nay ở huyện 
và cơ sở hoạt động khoa học và kỹ 
thuật còn rất yếu, cả về tô chức, về 
chỉ dạo và quản lý. 

Huyện là cứ điềm đề kết hợp kinh 
tế với quốc phòng. do đó cần phải 
dựa trên kế hoạch xây dựng kinh tê 
mà đầy mạnh công cuộc cẳng cố quốc 
phòng, ra sức tăng cường các lực 
lượng vũ trang nhân dân, nhất là đàn 
quân tự vệ, nhằm làm cho mấy trăm 
huyện trở thành những phảo đải bất 
khả xâm phạm trong thế chiến lược 
chung của quốc phòng toàn dân và 
chiến tranh nhân dân bảo vệ Tô quốc, 
đặc biệt là ở các vùng xung yếu. 

Những kết quả bước đầu rất đáng 
phấn khởi trong việc xây dựng huyện 
chứng tổ đường lối của Đảng là hết 
sức đúng đắn. 

Hiện nay vấn đề đặt ra là : cơ cấn 
kinh tế của mỗi huyện như thế nào:. 
nông —- công nghiệp hay nòng — 
làm — công nghiệp, nông — ngư — cỏng 
nghiệp; kế hoạch phái triền kinh tế 
và văn hóa gồm những nội dung gi 
là chủ yếu, những phương hướng gì 
là chính; tö chức lại lao động và 
phân lại các ngành nghề; phát triền 
tiều công nghiệp, thủ công nghiệp, các 
xi nghiệp chế biến, các mặt hàng xuất 
khầu; từng bước đưa cơ khi vào, 
phát triền thủy lợi, giao thông. xây 
dựng cơ bản, quy hoạch lại các khu 
dân cư; từng bước cải thiện đời 
sống vật chất và văn hóa của nhàn 
dân, v.v... những vấn đề đó nên giải 
quyết như thế nào? Khoa học và kỹ 
thuật phải góp phần giải quyết đề 
nhanh chóng phát huy vai trò của 
cấp huyện trong hệ thống tô chức và 
quản lý nên kinh tế nước ta. 

Rõ ràng. công tác xây dựng cấp 
huyện, phát triền sẳn xuất, tỒ chức 
đời sống cũng như củng cố quốc 
phòng đặt ra yêu cầu ngày càng lớn 
đói với khoa học và kỹ thuật. Chúng 
ta cần phải tăng cường nhanh chóng 


cán bộ khoa học, kỹ thuật cho huyện, 
cho cơ sở, hợp tác xã, nông trường, 
lâm trưởng. Hiện nay ở cấp huyện, 
cán bộ khoa học và kỹ thuật rất ít, ở 
hợp tác xã lại càng ít hơn. Ngay Ở 
hơợp tác xã Vũ-thắng. một hợp tác xã 
tiên tiến cũng chỉ có một cản bộ trung 
cấp. Hiện nay chúng ta có mấy vạn 
cản bộ khoa học và kỹ thuật nông 
nghiệp, nhưng đội ngũ ấy cũng chưa 
được sư dụng thật đúng hướng, thật 
hợp lý. Hướng bố trí những cán bộ 
này là đưa thật mạnh xuông huyện. 
xuống cơ sở, và các cán bộ bố trí ở 
huyện, ở cơ sở cần được sử dụng tốt 
hon 


Bản thân huyện nhất thiết phải có 
tỗ chức khoa học và kỹ thuật của mình. 
Bộ Chính trị đã đề ra sự cần thiết 
phai xây dựng các trạm máy nông 
nghiệp. sửa chữa cơ khi, các trại giống 
cây trồng, giống vật nuôi, trạm báo vệ 
thực vật, trạm thú y, các trạm kỳ 
thuật cần thiết cho sản xuất của huyện 
theo quy hoạch chung của tỉnh, Tö 
chức khoa học và kỹ thuật ở mỗi 
huyện phải phù hợp với cơ cấu kinh 


tế của huyện. Phương hướng phát triên ˆ 


khoa học và kỹ thuật ở huyện chủ yếu 
là nhằm giải quyết những vấn đề đo 
thực tiễn sản xuất đặtra và áp dụng 
những tiến bộ khoa học kỳ thuật đã 
được xác định. 

Chúng ta cần nhanh chóng giải quyết 
văn đề hình thức tô chức của các 
lực lượng khoa học kỹ thuật ở huyện. 
Các lực lượng ấy phải kết hợp chặt 
chế với các cơ quan khoa học kỹ thuật, 
các trạm, trại của Nhà nước đặt ở 
trong huyện, lại phải kết hợp với các 
lực lượng kỹ thuật của quần chúng 
trong các cơ sơ sản xuất. Có làm được 
như vậy, mới phát động và đầy mạnh 
được phong trào quần chúng làm cách 
mạng khoa học — kỹ thuật ở trong 
huyện Phải phát triển rộng rãi các 
tô kỹ thuật của thanh niên ở hợp tác 
xã. biến các tô đó thành những chân 
rết của các trạm, trại của huyện Trong 
ban quản trị hợp tác xã, cần phân 


công người chuyên phụ trách về kỹ 
thuật. Ở huyện cũng vậy, cần có đồng 
chí trong ủy ban phụ trách công tác 
khoa học kỹ thuật. 


Hiện nay, cách mạng khoa học — 
kỹ thuật trên thế giới đã sẵn sinh ra 
những liên hiệp khoa học — sản xuất, 
những tô chức đó đã đóng vai trò khá 
quan trọng trong việc làm cho sản 
xuất phát triền mạnh mẽ. Thực chất 
của vấn đề là kết hợp hữu cơ khoa 
học và kỹ thuật với sản xuất, làm cho 
khoa học thật sự trở thành lực lượng 
sản xuất trực Liếp. Ở nước ta hiện nay, 
tiên đẻ kinh tế — xã hội cũng như 
tiên đẻ khoa học Kỹ thuật đều còn 
vếu kém. Nhưng chủng ta hoàn toàn 
có khi nàng kết hợp chặt chẽ khoa 
học và kỹ thuật với sản xuất, bằng 
hình thức này bay hình thức khác từ 
thấp đến cao, Trong lĩnh vực nòng 
nghiệp. chúng ta phải mạnh dạn đưa 
khoa học, kỹ thuật đến tận cấp huyện, 
tận cơ sở ; chú động và sảng tạo đưa 
nhanh tiến bộ khoa học và kỹ thuàt 
vào SÀn xuất: qua thực tiên sẵn xuất 
mắc để xuất phương hướng giải quyết 
những vẫn đề khoa học kỹ thuật mới. 
Chúng ta phải có cách làm của ta, 
phải làm cho cách mạng khoa học — 
kỹ thuật thật sự dóng vai trò then 
chốt trong việc phát triền sẵn xuất, 
nàng cao năng suất lao động ngay Ở 
cấp huyện. Ở cơ Sở, 


Trong vấn đề tô chức lại sẵn xuất 
và cải tiền quản lý trong nông nzhiệp 
, , ° 
phương hướng tác động của cách mạng 
khoa học Kỹ thuật là nhằm mục tiêu 
chuyen nền nông nghiệp nước tà (tứ 
sản xuất nhỏ lên san xuất lớn xã hỏi 
chủ nghĩa, và nhằm nâng cao không 
ngừng năng suất lao động của nền nòng 

nghiệp nước ta. 

Thế nào là một nền sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa trong nông nghiệp ? 
Nghị quyết Hội nghị lần thư 20 của 
Trung ương (khóa HH) đã chỉ rõ : một 
nên nông nghiệp sản xuất lớn xi hỏi 
chủ nghĩa là một nên nông nghiệp xã 
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hội chủ nghĩa có năng suất lao động 
cao vù nông sản hàng hóa nhiều; có 
phương pháp sản xuất và kỹ thuật sản 
xuất tiên bộ ; có quy mỏ sản xuất lớn ; 
trồng trọt và chăn nuôi đều là những 
ngành sản xuất chính ; phát triền toàn 
diện ở cả đồng bằng; trung du và miền 
núi. 

Nền nòng nghiệp sản xuất lớn của 
nước ta, trước hết phải là một nên 
sản xuất xã hội chủ nghĩa. Bản chất 
kinh tế của nó phải là vã hội chủ nghĩa, 
chế đỏ tư hữu cùng với các quan hệ 
sàn xuất tư bản chủ nghĩa trong nòng 
nghiệp phải được xóa bỏ. Nên nông 
nghiệp ấy chủ vều phải dựa trên quan 
hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa dười hai 
hình thức sở hữu, với sự tác động 
ngày càng mạnh mẽ cúc các quv luậi 
kinh tế của chủ nghĩa xã hỏi, dem lại 
năng suất lao động cao và nòng sản 
hàng hóa nhiều. 


Sản xuất lớn có những đặc điểm 
khác với sản xuất nhỏ. Trong nòng 
nghiệp. sản xuất lớn phải là một nền 
sản xuất eó sự phát triển cao về trình 
độ phản công lào động xã hội, về trình 
độ chuyên mòn hóa, vẻ hợp tác và liên 
hiệp sìn xuất, tỉnh trạng sín xuất tự 
cung tự cấp phải được: loại trừ dẫn. 
« Lao động xã hội hóa » (13), đó là tóm 
tat chó khác nhau giữa sản xuất lớn 
và sẵn xuất nhà 


Trong một nên sản xuất lớn, tàt 
nhiên sẽ eó “bước phát triển vĩ đại 
vẻ Kỹ thuật®P và việc tập trung sản 
xuất và nhàn khâu trong những xi 
nghiệp cực kỹ to lớn » (13). Sản xuất 
lớn trong nóng nghiệp nước tá nhất 
định phúi có những cơ sở sản xuất 
qUY „"Ô ngày càng lớn làm nòng cÓöt; 
tuy nhiên sản xuất lớn không loại trừ 
các €Ø sở quy mỏ vừa và nhỏ, mà 
chỉnh là bao gồm cả các eơ sở đó. 
Nhưng nò phải là một nén sản xuât 
có trình độ kỹ thuật hiện đại, thể hiện 
ở cc công cụ sản xuất hiện đại và 
phương pháp sìn xuất tiên tiên. Chúng 
W HƯỚN CÓ sn Xuất lời trong nòng 


nghiệp thì phải ra sức hiện đại hóa kỹ 
thuật sẵn xuất, mà khâu trung tâm 
hiện nay là cơ khi hóa. 

Với đường lõi xây dựng kinh tế của 
Đảng ta, nông nghiệp sản xuất lớn ở 
nước ta còn phải gắn bó một cách 
hữu cơ với công nghiệp thành một cơ 
cấu còng — nòng nghiệp. Trong nền 
nông nghiệp ấy, trông trọ và chăn 
nuôi đều phải là ngành sản xuất chỉnh, 
hệ thong kinh tế xã hội phải kết hợp 
với hệ thống sinh thải tự nhiên làm 
cho sự phát triền của xã hội và của 
tự nhiên được căn đối, hài hòa, phục 
vụ tót nhất cho những lợi ích trước 
mắt và làu đài của đất nước. 

Muốn có một hệ thông săn xuất lớn 
trong nóng nghiệp như vày, không thể 
thiểu được vai trỏ to lớn của khoa 
học và kỹ thuật. 

Nếu nên nông nghiệp nước ta thể 
hiện được dầy đủ tất cả các yếu tố 
của sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 
thì nên nòng nghiệp ấy sẽ CÓ mờng 
suất lao động cao. Về ý nghĩa quan 
trọng của năng suất lao động, Lê-nin 
uói: «... Xét đến cùng, thì năng 
suất lao dộng là cải quan trọng nhất, 
căn bản nhất cho thắng lợi của trật 
tự xã hội mới (14). Nghị quyết Đại 
hội lần thứ IV của Đảng đã nẻu yêu 
càu: «Nàng cao không ngừng năng 
suät lao động xã hội, chất lượng sản 
phầm, hiệu quả sẵn xuất và kinh 
doanh », Hội nghị lần thứ 3của Trung 
ương Đang lại nhấn mạnh : « Phát động 
phong trào cách mạng của quần chúng, 
tien hành cuộc vận động tăng năng 
suãi lao động kết hợp với thực hành 
tiết kiệm... », 

liền nay, ở những nước mà khoa 
học và kỹ thuật phát triền cao, 
người ta hết sức coi trọng việc đầu tư 
khoa học và kỹ thuật vào nông nghiệp 


(I2), (13) V.I. Lá-nin. Về cách mạng kú 
thuát, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 977, 
trang 153. 

(!4)V, 1. L¿-¬n : Toàn táp, Nhà xuấ' bản 
Sự thát, Hà-nói, 0908, tạp 29, trang 476, 


đề tăng nắng suất lao động. Như ở 
Cộng hòa dân chủ Đức chẳng hạn, 
trong những nguyên nhân dẫn đến 
lắng năng suất lao động, thì việc áp 
dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật chiếm 
tŸ trọng 60% hay hơn nữa. Trong khi 
đó, vấn đề này ở nước ta cỏn rất ít 
được chủ ý ngay cả trong hoạt động 
khoa học kỹ thuật. Nói chunø, năng 
suất lao độ ng trong nỏng nghiệp nước 
ta hiện nay còn rất thấp. Một lao 
động trong nông nghiệp mới làm được 
khoảng 0,6 héc-ta gieo trồng, mới sản 
Xuất ra một lượng sản phầm nuôi được 


khoảng bốn năm người với mức sống: 


thấp, trong khi đó ở các nước có nền 
nỏng nghiệp hiện đại, một lao động 
đã có thề làm được hàng chục héc-La 
và nuôi hàng chục người ở mức sống 
cao, 

Cách mạng khoa học — kỹ thuật, 
trong khi tác động vào toàn bộ lực 
lượng sản xuất nôøg nghiệp, vào việc 
tô chức lại và cải tiến quản lý nông 
nghiệp, luôn luôn lấy việc nàng cao 
năng suất lao động làm mục tiêu chủ 
Yêu đề đánh giá kết quả hoạt động 
của mình. Theo cách phân tích ở một 
SỐ nước thì những nhân tố có ảnh 
hường đến việc nâng cao năng suất 
lao động trong nông nghiệp là hết sức 
phức tạp: những tiến bộ khoa học kỹ 
thuật, mức độ hoàn thiện quy trình 
kỹ thuật của sản xuất, sự phân bố 
san xuất, trình độ chuyên môn hóa, 
tập trung hóa và hợp tác hóa khả năng 
khúc phục tính thời vụ trong lao động 
nong nghiệp, vẫn đề định mức lao 
động trong nông nghiệp, tỉnh hình 
vận tải và giao thông, và nhiều vấn 
đề khác như nâng cao tình thần lao 
động và lợi ích vật chất, chế độ trả 
công lao động cùng những điều Kiện 
tự nhiên khác. Trong tình hình nước 
ta hiện nay những nhân tố nào là 
những nhân tố quan trọng tạo nên 
nắng suất lao động cao trong nông 
nghiệp và thứ tự ưu tiên của các 
nhân tố đó như thế nào, các tiêu chuần 
tỉnh toán ra sao? Đó là những vẫn 


đề đòi hỏi phải được nghiên cửu một 
cách nghiêm túc; có làm rõ những 
vấn đề đó thì mới tìm ra những biện 
pháp cỏ hiệu lực đề tăng năng suất 
lao động, khoa học kỹ thuật mới có 
thề góp phần tác động đúng đắn và 
có hiệu quả. - 

Trong nòng nghiệp, do quả trình . 
lao động gắn liền với quá trình tăng 
trưởng tự nhiên của sinh vật, cho nên 
năng suất lao động nông nghiệp biều 
hiện ở kết quả cuöõi cùng là một lao 
dộng làm ra bao nhiêu sản phầm về 
mặt hiện vật, cũng như vẻ mặt giá 
trị, trong đó có vai trỏ của cái nà 
Mác gọi là những «ân huệ của tự 
nhiên». Bởi vì «năng suất lao động 
trong nông nghiệp gắn liên với những 
điều kiện tự nhiên nhất định và tùy 
thuộc năng suất của những điều kiện 
tự nhiên ấy » (1ã). 

Như vậy, khi phản tích năng suất 
lao động trong nông nghiệp chúng ta 
khong thê chỉ xét đến một nhân tõ 
nảo một cách riêng rẽ. Ví dụ như thay 
thế lao động thủ công bằng lao động 
máy móc trong khâu làm đất thì một 
lao động sẽ cày bừa được một diện 
tích lớn hơn trước, nhưng năng suät 
lao động tông quát thì có khi tăng lén 
khá nhiều, nhưng cũng có khi không 
nhất định đã tăng lên. Sự thay đòi 
năng suất lao động phụ thuộc vào 
nhiều yếu tố khác nhau, trong đó có : 
s trình độ thành thạo trung bình của 
những người lao động; sự phát triên 
của khoa học và trình độ áp dụng 
khoa học vẻ mặt kỹ thuật; các sự kết 
hợp xã hội của quá trình sẵn xuất; 
phạm vi và tác dụng của các tư liệu 
sản Xuất và các điều kiện hoàn toàn 
tự nhiên » (16). Điều đó chứng tö rằng, 
năng suất lao động trong nông nghiệp 
chỉ có thê là một kết quả tông hợp của 
nhiều nhân tố, Ơ đây, có vai trô của 


(I2)(C. Mác: Tư bản, quyền 3, tập 3, 
trang 280. 

(16) Mác : Tư bản, Nhà xuất bản Sự thật, 
Hà nội, l960, tập Ï, quyền Í, trang 62. 
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trình độ trang bị, công cụ, của việc 
hiệu biết những quy luật của tự nhiên, 
của trình độ khoa học kỹ thuật, của 
trình độ tô chức và quản lý, của chế 
độ xã hội, của nhân tố tư tưởng, tàm 
lý xã hội và các nhàn tố khác. Hiện 
nay có những hợp tác xã tiên tiền 
đạt năng suất lúa khá cao trên một 
điện tích canh tác nhất định; trong 
đó có hợp tác xã năng suất lao động 
khả cao, nhưng cũng có b:⁄p tác xã 
năng suät lao động chưa cao lâm. Nếu 
chúng ta đi sâu nghiên cứu phân tích 
tỉnh hình và kết quả sản xuất ở các 
hợp tác xã ấv thì không những có thẻ 
thấy được những nhàu tố tác động 
đến năng suất cây trỏng trên một 
diện tích canh tác, mà còn có thê 
thấy được những nhàn tố có ảnh 
hưởng tích cực hay tiêu cực đỏi với 
văn để tăng năng suất lao động. Ở 
miền Bắc có những hợp tác xã đạt 
hat vụ xấp xỉ 10 tăn/ha/năm. Hợp tác 
xã Vũ-thẳng, huyện Kiển-xương, tỉnh 
Thán-bình hài năm liên 1970 và 1977 đạt 
gìn 10 tấn;ha/năm, Đảng chủ ý là năm 
1977 là năm hạn, nhiều nơi mất mùa, 
nhưng năng suất của Vũ-thẳng vẫn 
cao, hợp tác xã Định-cong (Thanh-hóa) 
năm 1976 dạt Š.ð tăn,ha/năm. Hợp túc 
xả Hải-quang (Hìi-hậu) Hà-nam-ninh 
trong điều kiện đất úng,chua, mặn nhất 
huyện; cũng đạt sân 8 tân/ha năm, 

VÌ sao các hợp tác xã đó có năng 
suát cao như vậy 3 Có nhiều nguyên 
nhân, nhưng trong phạm ví những 
van dc chúng ta đang quan lâm có 
thẻ rút ra những kết luận bỏ ích. 
Những nguyên nhân có ý nghĩa phỗ 
biến ở các hợp tác xã đó là việc tổ 
chức lại lao đọng và cái tiên phương 
thức quản lý, trên eơ sở phát động 
được quyền làm chủ tập thẻ của nhân 
dàn lao động ;nâng cao RỶ luật lao 
động, phát triển ngành nghề, cải tiến 
còng tác điệu hành sàn xuất, tích cực 
ap dụng các biện pháp RỸ thuật, giải 
quyết được một bước các văn đẻ công 
cụ, nước, cải tạo đất, phản, giòng 
thời vụ... 
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Về vấn đề cải tiến công cụ, thì hợp 
tác xã Định-công đã sắm được may 
bơm, máy phát điện, máy kéo loại 
nhỏ, nhiều xe cải tiến. Hợp tác xã 
Hải-quang đã 1 năm làm“ thủy lợi, 
đào đắp 800.000m” đất, chủ động được 
tưới tiêu Nhiêu hợp tác xã đã hết 
sức chú trọng giải quyết văn đề phản 
bón, đặc biệt là đã tự tạo ra nguồn 
phân hữu cơ mà không Ÿ lại phân húa 
học. Do đầy mạnh chăn nuôi cho nèn 
hợp tác xã Vũ-thắng đã có thẻ bón 
20 tấn phân hữu cơ/héc-ta. Hợp tác 
xã lãi-quang đã có phong trào ®biền 
béo dàu, rừng điền thanh ® làm cho 
Lắt cả diện tích dầm và ải?đều phủ 
kin bèo đâu. Ở các hợp tác xã đó, đã 
có một cuộc cách mạng trong khâu 
giống. Hầu như toàn bộ các gióng cũ 
đã dược thay bằng giống mới cỏ năng 
suất cao hơn. Các hợp tác xã nói trên 
cũng hẽtsức chú trọng điều hành sản 
xuất theo lịch canh tác một cách 
nghiêm ngặt, triệt đề bảo đảm thời 
VỤ,V.V...- 


Những cải mới về khoa học và kỹ 
thuật xuất. hiện trong nông thôn là 
mầm mống của một cuộc cách mạng 
khoa học — kỹ thuật hết sức rông lớn 
và độc đảo trong nên nông nghiệp 
nước ta, Dựa vào chế độ xã hội ưu 
việt, Vào cou người thông mình và 
đũng cảm được tô chức lại, cuộc 
cách mạng khoa học — kỹ thuật nhát 
định sẽ khắc phục được những sự vếu 
kém vẻ trình độ trang bị kỹ thuật 
trình độ quản lý, đề đưa nền nông 
nghiệp nước ta tiến lên một bước mới. 
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Trong phần IV tác giả nêu lên Ủ 
nghĩa quan trọng của phương thức hoại 
đọng khoa học — Kỹ thuật theo chương 
trình nà đê cập đến uấn đề xây dựng 
nền khoa học — kỹ thuật nông nghiệp 
tiền tiễn ở nước ta. Chủng tôi lược 
bớt phần nàu, BBT. 


X 


KẾT LUẬN 


Bước sang kỷ nguyên mới, dưới 
ảnh sáng Nghị quyết Đại hội lần thứ 
IÝ của Đăng, giai cấp công nhân và 
nhàn đân lao động nước ta đang hắng 
hải thí dua, thực hiện cuộc tiến quân 
vĩ đại vào công cuộc xây đựng chủ 
nghĩa xã hội trẻn phạm vi cả nước, 
đồng thời nêu cao tính thần cảnh giác; 
sản sàng chiến đấu và chiến đâu kiên 
quyết, bảo vệ sự nghiệp xây dựng 
đất nước giàu mạnh, bảo vệ Tô quốc 
thần yêu. 

Sự nghiệp cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta là cả một quả trình 
phát triền tông hợp của ba cuộc cách 
mạng, trong đó cách mạng khoa học— 
KÝ thuật là then chốt. Quá trình ấy 
cũng là qua trình xây dựng cơ sở vật 
chất và kỹ thuật của chú nghĩa xã 
hội thực hiện công nghiệp hóa xã 
hỏi chú nghĩa; là quá trình hình 
thành và xảy dựng từng bước chế độ 
làm chủ tập thẻ xã hội chủ nghĩa, nền 
san xuất lớn xã hội chủ nghĩa, nên 
văn hóa mới và con người mới xã 
hột chủ nghĩa. Trong những năm 
trước mắt, Nghị quyết của Đẳng lại 
đề ra nhiệm vụ hàng đầu là tập trung 
lực lượng cả nước, phát triển vượt 
bạc nòng nghiệp, làm nghiệp, ngư 
nghiệp. Chính để phục vụ nhiệm vụ 
hàng đầu ấy mà hiện này, chúng ta 
đang tạp trung lực lượng tiến hành 
cách mạng khoa học — kỹ thuật trong 
nong Hghiệp 

Là một bó phận rất quan trọng của 
cách mạng khoa học — kỹ thuật nói 
chung, cách mạng khoa học — kỹ thuật 
trong nỏn# nghiệp, làm nghiệp và nưư 
nghiệp phải kết hợp chặt chế với 
cách mạng vẻ quan hệ sản xuất và 
cách mạng tư tưởng và văn hóa, tạo 
nên những biến đổi sâu sắc trong 
toàn bộ lực lượng sản xuất ở nòng 
thòn nước ta, trong cơ cấu tô chức sản 
xuất và trong quản lý nên kinh tế 
nông nghiệp. Đó là con đường đưu 


nền nóng nghiệp nhiệt đới của nước †a 
tiến lén sản xuất lớn xä hội chủ nụhĩa 
ngày càng hiện đại với năng suất lao 
động cao, sản phảm hàng hóa nhiều, 
thỏa mãn ngày càng đầy đủ hơn những 
nhu cầu về lương thực. thực phầm. về 
nguyên liệu cho còng nghiệp. về nguồn 
hàng xuất khâu, đồng thời đáp 
ứng yêu cầu xây dựng quốc phòng 
vững mạnh. Đó là con đường 
làm cho nóng nghiệp ngàu cạang thai 
sự trở thành cơ sở đề phát triền công 
nghiệp, góp phần quan trọng vào công 
cuộc Xày dựng nên kinh tế công — 
nông nghiệp ngày cảng hiện đại của 
nước ta. 

Như đã trình bày trong các phần 
trên, cách mạng khoa học — kỹ thuật 
trong nông nghiệp ở nước ta, do đặc 
điểm cụ thể về nhiều mặt, cho nên 
cỏ nhiều thuận lợi rất cơ bàn, đồng 
thời có nhiều khó khăn phải vượt qua, 
nhiều trở ngại phải khic phục. Cũng 
như trong toàn bộ sự nghiệp cách 
mạng của nhân dân ta, sự lãnh dạo 
của đăng là nhản tổ chủ yếu nhất quyết 
định mọi thẳng lợi của cách mạng 
khoa học — kỹ thuật trong nông 
nghiệp. Bởi vậy, đề tạo nèn một sự 
chuyền biến mạnh mẽ Dê nhận thức à 
ĐỀ †ö chức thực tiền, chúng ta phải làm 
cho cách mạng khoa học -- kỹ thuật 
thật sự trở thành một trong những 
nội dụng chủ yếu của sự lãnh đạo 
của các cấp ủy Đảng, của sự quản lý 
của chính quyền các cấp, làm cho 
công tác lãnh đạo của Đăng và công 
tíc quan lý của Nhà nước thể hiện 
sàu sắc sự thống nhất giữa tính cách 
mạn 0à tính khoa học. TT theo đường 
lối của Đang, giải cấp công nhân, giai 
cấp nông dân tập thê, đội ngũ trí thức 
xã hội chủ nghĩa, toàn thẻ nhìn đản 
lao động nước ta sẽ đầy lên một phoi,a 
trao cách mạng sâu ròng, đầy mạnh 
hoạt động sản xuất trên mọi lĩnh vực 
của nên kinh tế quốc đản, tạo nên 
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những bước phát triền vượt bậc trong 
nỏng nghiệp; đầy mạnh cuộc cách 
mạng khoa học — kỹ thuật nói chung, 
lạo nên những thành tựu vượi bậc 
của cách mạng khoa học — kỹ thuật 
trong nông nghiệp. Chỉ trên cơ sở một 
phong trào cách mạng của đông đảo 
quần chúng. trên cơ sở động viên và 
tô chức được hàng chục triệu nông 
dân lao động. công nhân trong nông 
nghiệp hăng hái vươn lên. tiến quân 
mạnh mẽ vào mặt trận khoa học — kỹ 
thuật, chúng ta mới có thề tạo nên 
và phát huy được sức mạnh tổng 
hợp to lớn, đưa cách mạng khoa học — 
kỹ thuật trong nông nghiệp đến thẳng 
lợi. 

Ơ đây, cần nhấn mạnh (rách nhiệm 
nặng nề oà nẺ 0uang của đội ngũ các cản 
bộ khoa học oà ÿ thuáit. các cắn bộ lĩnh 
dạo 0à quản lý trên mặt trận nỏng 
nghiệp. Mỗi cân bộ chúng ta phải 
không ngừng nêu cao tỉnh thần cách 
mạng tiến công, nhiệt tỉnh và quyết 
tầm cách mạng; nhưng chỉ như thế 
chưa đủ. vì cách mạng là hành động 
tự giác, đòi hỏi chúng ta phải có trí 
thức khoa học, phải nắm được quy 
luật phát triền của tự nhiên, của xã 
hội quy luật phát triền của nòng 
nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp ở 
nước ta. Cách mạng, khoa học, Írt1rnq 
thực, đoan kết, nghiên cứu hăng say, 
học tập và công tác không mệt mỗi, 
môi cán bộ chúng ta phải phấn dấu 
trở thành một chiến sĩ cách mạng trên 
mặt trạn khoa học và kỹ thuật. Các 
cơ sơ nghiên cửu khoa học — kŸ 
thuật, từ các viện đến các, trạm, Lrai, 
các phòng thí nghiêm trong các 
trường, cân nhàn rõ nhiệm Yụ, Xác 
định phương hướng, ra sức phản đãu 
hoàn thành tốt nhất các chương 
trình và đề tài nghiên cứu đã đề ra, 

Chúng ta tín tướng rằng, trong thời 
gian tới, ở các đơn vị sản xuất cơ sở, 
các hợp tác xã, các nòng trưởng, cho 
đến các huyện, các tỉnh trên khắp 
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mọi miền của đất nước, sẽ xuất hiện 
ngày càng nhiều những điền hình tót, 
những lả cờ đầu về lao động sản xuá!, 
Về áp dụng tiến bộ khoa học — kỹ 
thuật. Trong đội ngũ các cán bộ khoa 
học — kỹ thuật sẽ xuất hiện nhiều công 
trình khoa học và kỹ thuật có ý nghĩa 
lớn về lý luận cũng như vẻ thực tiên. 
Trong đông đảo quần chúng nông dàn 
lao động sẽ xuất biện nhiều thành 
tích mới về sảng kiến phát minh, cải 
tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xui 
nhằm tăng năng suất lao động, tăng 
thêm hiệu quả kinh tế. Đó là những 
nhân tố quan trọng góp phần tạo nẻn 
những biến đổi cách mạng trên mọi 
mặt của đời sống kinh tế — xã hội ử 
nông thòn nước ta. 


Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của 
Đăng ta, phát huy quyền làm chủ tập 
thề xã hội chủ nghĩa và tỉnh thần tự 
lực tự cường, nhân dân lao động nước 
ta nhất định hoàn thành thẳng lợi 
nhiệm bpụ dũu mạnh cách mạng khoa 
học — kỹ thuật trong nông nghiệp, góp 
phân phát triền pượt bậc nông nghiệp, 
đừa nền nong nghiệp nhiệt dởi của 
nước fa từ san xuất nhỏ lẻn sản xuấi 
lớn zä hội chủ nghĩa, đồng thời Tủy 
dựng thành công nền khoa học — kỳ 
(huật nông nghiệp tiên tiền ở nước ta. 
Lam được như vậy cũng tức là làm 
đúng lời dạy của Hồ Chủ tịch kinh 
yêu: *..,Khoa học phật từ sẵn xuất 
mà ra và phải trở lại phục vụ sản 
xuất, phục vụ quần chúng nhằm nâng 
cao năng suất lao động. không ngừng 
củi thiện đời sống của nhân dân, báo 
đảm cho chủ nghĩa xã hội thắng 


lợi” (17). 


(17) * Bài nói của Hồ Chủ tịch tại Đại hội 
đại biều toàn quốc lần thứ nhất của Hội nghị 
phỏ biến khoa bọc và kỹ thuật Việt-nam °, 
Học táp cà làm theo lờ( Bác dạy, Nhà xuất bản 
Sự thật, Hà-nội, 1968, trang 29 — 60, 


NHỮNG QUAN ĐIỀM CÂN NĂM 


HỦNG ta đều biết, giá cả là biều 

hiện băng tiền của giả trị hàng hóa, 
và giá trị của mỗi hàng hóa là do 
lượng lao động xã hội cần thiết đẻ 
sản xuất ra hàng hóa ấy quyết định. 
Chúng ta nói lượng lao động xã hội 
cần thiết đề làm ra một sản phầm 
tức là nói năng suất lao động trung 
bình của xã hội trong khoảng thời 
gian làm ra sản phầm đó. Chính 
lượng lao động xã hội cần thiết ấy 
(bao gồm cả lao động sống và lao động 
quả khứ) là cải thước đo giá trị của 
hàng hóa này hay hàng hóa khác; và 
giá trị hàng hóa được biểu hiện 
bằng tiền gọi là giá cả. 

Về nguyên tắc, giá cả íL nhất phải 
bù đắp được sự tiêu hao sức lao 
động trong sẵn xuất. Với số tiên thu 
được do bản sản phầm, người (a có 
thề mua sắm những thứ cần thiết cho 
nhu cầu sản xuất và đời sông của cả 
nhân và gia đình. Một chính sách giá 
cả đúng đán có tác động thúc đây 
phân công lao động xã hội, nhằm tạo 
ra năng suất lao động ngày càng cao, 

Kinh tế càng phát triển, năng suát 
lao động ngày cảng cao, chỉ phí vại 
chất và tiêu hao lao động sóng trong 
sản xuất ngày càng giảm Phần sản 


trong tình hình mới 


HOÀNG-ANH 


VỮNG VỀ CÔNG TÁC GIÁ CÁ 


phầm và giả trị đòi ra gọi là sản 
phầm thăng dư, giả trị thặng dư. Do 
trình độ sản xuất của xã hội nuày 
càng cao, khả năng tạo ra sản phầm 
tháng dư và giá trị thặng đư ngày 
càng nhiều. Lẽ ra, những sản phầm 
thăng dư và giá trị thặng dư ấy phải 
được sử dụng cho lợi ích sản xuất và 
đời sống của nhân dân lao động, 
nhưng giai cấp tư sản nắm tư liệu sẵn 
xuất trong tay; đã tước đoạt những 
giả trị thặng dư ấy. Dưới chế đò tư 
bản chủ nghĩa, giá cả là công cu 
trong tay giai cấp bóc lỏt đề tước 
đoạt giá trị thặng dư mà nhàn dân 
lao động sảng tạo ra. Cải gọi là * tự 
đo: trao đổi». «thuận mua vừa bản? 
trong xã hội tư bản chủ nghĩa vẻ thưc, 
chất chỉ là “tự đo bóc lọt, tự đo làm 
giàu, tự do tiêu xài» về phía giai cập 
tư sản, và œtự do bị bóc lột, tự do 
đói rét, ngheẻo nàn » vẻ phía nhàn dân 
lao động. Điều dó, chúng ta đã thầy 
khi đẩt nước ta còn ở dưới ách dò 
hộ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới, 
Ơ các nước tư bản chủ nghĩa, tình 
Irang ấy diễn ra một cách phô biên, 
muốn bình muốn về. Nhìn bên ngoài 
xã hội tr bản chủ nghĩa thì cuộc 
sóng có vẻ phong phú lắm, «so tiền 
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mua tiên cũng được», ,nhưng sự 
phong phú ấy chỉ đành riêng cho giai 
cäp bóc lột mà thôi. 
...eS . ˆ ~ ^ * S ~ ` 
Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa. Vì 
còn sản xuất hàng hóa và lưu thông 
hàng hóa, Nhà nước sử dụng hệ thông 
- “* s .ằẼˆ ° 
giá ca làm phường tiện phục pụ san 
, s+ «Ổ 4 ˆ 4 : 
xuất, thúc dâu 0iệc phán công lao đọng 
aq hội; KhuUến khích tăng nững suất lao 
^ s9. -.^" -° , s%„ .- -~ 4 
động, cat lien quan TÚ, cai tien KÙỤ thuat 
_“ ` ... ° *° .^*. 
đẻ làm ra giá trị sử dụng nhiều nhất 
với chỉ phí sẵn xuất thấp nhất, nhàm 
không ngừng nâng cao đời sống vật 
chất và văn hóa của nhân dân, trên 
cơ sở trình độ sản xuất và kỹ thuật 
ngàv càng cao. lliện này, sau khi 
nước ta được hoàn toàn giải phóng 
dân tọc ta được độc lập tự đo, nhàn 
đan {a tập rung sức Vào công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. quyết 
tam đưa nén kính tế nước ta từ sản 
- kd : %, ..à” ° ~ 
xuit nhỏ là phó biển lên san xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa, Nghị quyết của 
Bộ chính trị về còng tác giá ca Trong 
Lĩnh hình mới ra ngày 4-1-1978 đã nêu 
rỏ yeu cầu đối với gia cả là: 
€Hệ thông giá phải thẻ hiện đầy đủ 
các quy luật kinh tế, lấv kế hoạch 
làm khâu trung tâm, phát huy quyền 
làm chủ tập thể của nhàn đân lao 
động, phục vụ công cuộc phát. triển 
và cải tạo kinh tế, phát triển văn hóa, 
tímg cường quản lý kinh tế tài chính, 
nhằm bảo đảm tàn dụng lực lượng 
lao động, tài nguyên, đt, rừnø, biên 
và mọi tư liệu sẵn xuất khác. làm ra 
nhiêu giá trị sử dụng với hiệu quả 
kính tế ngày càng cao. đạp ứng vêu 
cau xây dựng cơ sở vat chăt—Rÿ thuật 
của chủ nghĩa xã hội và cải thiện đời 
sốnø nhân đân. 
Trên quy mô cä nước. gia phải phục 
` s. “h ca “ , . ` 
vụ và thúc đáyv việc tô chức lạt nén 
sản xuất xã hội, phần công mới lao 
đong, hình thành cơ câu Kinh tế mới 
døàn bó công nghiệp với nông nghiệp. 
kinh tế trung ương với kinh tế địa 
¬" - ^ ` , 
phương, đạv mạnh xuất khau dể có 
thẻ táng cườung nhập khâu kỹ thuật 


hiện địi, 


Giá phải phục vụ và thúc đây sẵn 
xuất phát triền với tốc độ nhanh, đầy 
mạnh cách mạng khoa học— kỹ thuật, 
nàng cao năng suất lao động xã hội, 
chảt lượng sản phầm và hiệu quả 
kinh tế, 


Giá phải kết hợp chặt chế với các 
công cụ phân phối thu nhập quốc dàn 
như tiên lương, lợi nhuận, với việc 
phàn phối hàng hóa hợp lý, nhằm bảo 
đam quan hệ đúng đắn giữa tích lũy 
và tiêu dùng, bảo đảm thu nhập thực 
tẺ của người lao động, thực hiện 
nguyên tắc phân phối theo lao động, 
đồng thời mở rộng phúc lợi công 
cộng và bảo hiềm xã hội trên cơ sở 
phát triền sẵn xuất. 


Giá phải phục vụ và thúc đầy thực 
hiện nhiệm vụ hàng đầu hiện nay là 
ra sức phát triên nòng nghiệp, mở 
rộng diện tích canh tác, chuyên canh 
và thâm canh trên đất thục cũng như 
đất mới, phát triền mạnh chăn nuôi, 
thúc đầy cái tiên kỹ thuật, tăng cường 
và cai tiến quản lý, tăng năng suất 
lao động trong nông nghiệp. 


Giá phải phục vụ và thúc đầy cải 
tạo xã hội chủ nghĩa ở miền Nam đối 
với thương nghiệp, công nghiệp, thủ 
cỏng nghiệp tư nhân và nông nuhiệp 
cá thẻ, củng cõ và hoàn thiện quan 
hệ sẵn xuất xã hội chủ nghĩa trong cả 
nước, mớ rộng tràn địa kính tế xã 
hội chủ nghĩa, thu hẹp thị trường 
không có tổ chức ». 


Từ một nén nóng nghiệp lạc hậu 
tiến thăng lên chủ nghĩa xã hội, không 
qua giai đoạn phát triền tư bản chủ 
nghĩa, chúng ta phải nhìn thấyv rõ 
nhũng chỗ vếu trong nền kinh tế 
nưưc ta để ra sức khắc phục. Đó là 
cø sở vật chất và kỹ thuật còn rất yếu, 
nen kinh tế bị chiến tranh tàn phá 
răng nẻ, trình đó sản xuất và nắng 
buất lao động rãt tháp. Cùng như các 
chính sách lớn khác của Đảng và Nhà 
nước, chính sách giá ca phải chú Ý 
đàyv dủ tỉnh hình ấy và phải có tác 
dụng làm biến đói tình hình ấy, chứ 


không phải là thừa nhận và duy trì 
tỉnh hinh ấy. Nghị quyết Đại hội lần 
thử IV của Đảng đã nêu rõ: «Cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta là 
mọt quá trinh biến đỏi cách mạng 
toàn diện, liên tục, sâu sắc và triệt đe. 
Đó là quá trình kết hợp cải tạo với 
xây dựng mà xây dựng là chủ yếu. 
Đó là quả trình xóa bỏ cái lạc hậu, 
phát huy cái tiến bộ, cải tạo cái cũ, 
xây dựng cái mới. ® Chính sách giá cả 
và cỏng tác giá cả phải phục vụ và 
thúc đầy mạnh mẽ quá trình biến đỏi 
cách mạng ấy. 

Đề phát huy tác dụng của giả cả 
phục vụ nhiệm vụ kế hoạch Nhà 
nước. Nghị quyết của Bộ chính trị 
đã nèu rõ : « Giá phải bảo đảm bù đáp 
chỉ phí sản xuất theo những định 
mức kinh tế kỹ thuật trung bình tiên 
tiến và có lợi nhuận thỏa đáng, thể 
hiện cả hai mặt nghĩa vụ và quyền 
lợi đối với đơn vị kinh tế và người 
sản xuất». 

Dưới chế độ ta, Đang và Nhà nước 
hết sức chăm lo đởi sông vật chất và 
văn hóa của nhân đân, đồng thời đòi 
hỏi mọi người phải nêu cao tỉnh thần 
làm chủ tập thê, đem hết sức lực khai 
thác mọi khả năng đất đại và tài 
nguyên, làm ra khỏi lượng sản phầm 
ngày càng lớn nhằm thỏa mãn nhu 
cầu vẻ đời sống của nhàn đản, không 
ngừng mở rộng sản xuất và tăng cường 
quốc phòng. Nhiệm vụ to lớn ấy chỉ 
có thể được thực hiện khi mọi người 
hiểu rõ nhiệm vụ của mình, nẻu cao 
tỉnh thần tự lực Lự cường.không ngừng 
lăng năng suất lao động, lao động cho 
xã hội và cho bản thân mình, lao động 
cho hòm nay và cho cả ngày mai. 
Có như vậy, chúng ta mới có thể đuôi 
kịp những nước dã phát triển trước 
nước ta hang trăm năm. 

Mặt khác, với sản phầm làm ra, 
ngoái phần tiêu dùng của những 
người lao động và gia dinh họ, Nhà 
nước phải nằm được phần lớn sản 
phẩm hàng hóa đề bảo đắm cung cấp 
một cách vững chắc cho nhu cầu sẵn 


xuất chung của xã hội và cho đời sống 
nhân dân. bảo đảm thú nhập thực 
lẻ của người lao động. Nhà nước có 
thủ mua được khỏi lượng nông sản 
hàng hóa ngày càng lớn, thì mới có 
nông sản đề cung cấp cho công nhân 
viên chức, cán bộ, cho những người 
làm ở các ngành. nghẻ khác, mới cỏ 
thẻ thúc đầy được các ngành khác 
sản xuất ngày càng nhiều tư liệu sản 
xuất, hàng tiêu đùng, xây dựng thủy 
lợi... phục vụ nông nghiệp. Đỏ là con 
đường bảo đảm vừng chắc nhiệm vụ 
đưa nòng nghiệp nước ta tử sản xuất 
nhỏ, lạc hậu, lén sẵn xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa, Mọi hành động đi theo sự 
quyến rũ của thị trường vô tô chức; 
chạy theo việc nâng oiá, phá giá của 
bọn đầu cơ lũng đoạn thị trưởng, đẻu 
làm rồi loạn kế hoạch sản xuất, làm 
rỏi loạn sự phản công lao dòng xã hội, 
gây khó khăn cho việc quản lý hợp 
tác xã, quản lý Nhà nước. 


Giá cả biền hiện các mối quan hệ 
lớn trong +ä hội ; quau hệ giữa còng 
nghiệp và nòng nghiệp, giữa đời ống 
thanh thị và đời sống nỏng thòn, giữa 
tích lũy và tiêu dùng... Giá cả có quan 
hệ mật thiết đến tiên lương. Mọi sơ 
hơ vẻ chỉnh sách giá cả, về quản lý 
giả ca không những tác động tiêu cực 
Irong từng ngành, từng địa phương, 
mà còn ảnh hưởng khóng tốt đến các: 
ngành, các địa phương khác. Vị vậy, 
Nhà nước phải quần lý thống nhất 
giá cả đổi với những sản phầm có 
quan hệ đến quốc kế dân sinh. đề cao 
kỷ luật về giá cả. Mặt khác, trong thực 
Lế sản xuất và dời sống, còn có nhiều 
loại sản phảm chỉ sử dụng trong phạm 
ví từng ngành, chỉ Liều dùng trong 
từng địa phương..,, nếu thiểu sự quan 
lý tại chủ. hoặc quản lý không sát, 
sẽ gày những sơ hở khòng có lợi cho 
sản xuất và đời sống nhàn dàn. Vì 
'ậy, đi đòi với việc Chính phú trung 
ương quán lý thông nhất giá cá, lại 
cần phải có sự phản cấp quản lý giá 
ca cho các ngành, các địa phương 
theo danh mục do Chính phủ quy 
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định. Có làm được như vậy, chúng 
ta mới phát huy được tác dụng tích 
cực của giá cả phục vụ sản xuất, thúc 


đầy sẵn xuất phát triên đúng hướng, 
bảo đảm tốt các mối quan hệ trong 
xã hội, l 


NHỮNG NÉT LỚN VỀ TÌNH HỈNH GIÁ CẢ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG 
NHIỆM VỤ CÔNG TÁC GIÁ CẢ TRONG THỜI GIAN TỚI 


Ở miền Bắc nước ta, hệ thông giả 
cả được bát đầu xây dựng từ những 
năm 1950 — 1951, và được thực hiện 
trong vùng kháng chiến. Khi cuộc 
kháng chiến chống thực dàn Pháp 
giành được thắng lợi, miền Bắc được 
hoàn toàn giải phóng, căn cứ vào yêu 
cầu khôi phục và phát triển kinh tế, 
cán cứ vào tình hình giá, cả ở vùng 
kháng chiến cũ và vùng mới giải phóng 
lúc bấy giờ, Nhà nước ta đã điều 
chính giá ca ở hai vùng thành một hệ 
thòng giá ca thống nhất, theo hướng 
nàng giá thủ mua nòng sản ở vùng 
tới giải phóng lên ngàng với giá thủ 
mua nông sản ở vùng kháng chiến cũ, 
điều chính giá bản hàng công nghiệp 
phù hợp với yêu cầu sản xuất, kỷ 
thúc trong tỉnh hình mới, 

Việc thực hiện chính sách giá ca 
trên đây đã góp phần vào sự nghiệp 
khỏi phục, phát triển kính tế và cải 
tạo xã hội chủ nghĩa đối với nòng 
nghiệp, thú công nghiệp Và công 
thương nghiệp tư bản tư doanh lúc 
bảy giờ. 

Bước vào thời kÙ kế hoạch phái 
triềm kinh tế 5 năm lần thứ nhất, trên 
cơ sở hệ thống giá cả đã hình thành 
tử sau ngày miền Bác được hoàn toàn 
giải phóng, Nhà nước ta đã xây dựng 
từng bước hệ thống giá thu mua nòng 
sản và giá bán hàng công nghiệp (tư 
liệu sản xuất và hàng tiêu dùng), 
nhằm bảo đảm tốt những mối quan 
hệ giữa công nghiệp và nông nghiệp, 
giữa tích lữy và Liều dùng, giữa đời 
song công nhân và nông dân trong 
bước đầu của sự nghiệp công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa, Củng với cúc 
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biện pháp đầu tư, tỉn dụng, trên cơ sở 
điều tra giá trị hình thành trong thời 
kỷ mới, Nhà nước đã nâng giả thu 
mua nhiều loại nông sản lên : giá thóc 
từ 200đ — 225đ/1 tấn lên 270d/1 tấn, giá 
các nông sẵn khác tăng từ 10% đến 
25%. Giá nhiều loại tư liệu sẵn xuất 
như than, điện, kim khi, hóa chất. gỏ. 
xI-măng, một số loại máy công cụ, động 
cơ điện, máy kéo, máy thì công xây 
dựng, phương tiện vận tải đều lấy 
giá trị hàng hóa sản xuất trong nước 
làm cơ sở. Hệ thống giá bản lễ hàng 
tiêu dùng về cơ bản vẫn tiếp tục ồn 
định ; giá một số hàng công nghiệp do 
su xuất trong nước phát triền, thay 
thể được hàng nhập khầu như đồ sắt 
tráng men, giấv viết thuốc chữa 
bệnh.., có giảm xuống một mức. Từ 
những năm đầu của kể hoạch 5 năm 
lần thứ nhất, Nhà nước đã áp dụng 
giá điều động nội bộ trong các ngành 
kinh tế quốc doanh. 

Trong thời kỳ từ năm 1965 đến nằm 
1973, thi hành Nghị quyết Hội nghị lần 
thứ 11 của Ban chấp hành trung ương 
Đảng (khóa IID «chuyền nền kinh tế 
từ thời bình sang thời chiến *, Nhà 
nước ta đã áp dụng nhiều biện pháp và 
chính sách kinh tế, trong đó có điều 
chỉnh chính sách giá cả, cho phù hợp 
với tình hình mới. 

a) Đối uới nông nghiệp, đi đòi với 
các biện pháp tăng cường đầu tư về 
thuy lợi, cung cấp vẬI tư kỹ thuật, 
trang bị cơ khi nhỏ, cung cấp những 
giống cây trồng và vật nuôi có năng 
Suãt cao... cho nông nghiệp, Nhà nước 
đã áp dụng chính sách giá thu mua 
thóc trong nghĩa vụ (0đ27/1kg) và giá 


khuyến khich đối với số thóc ngoài 
nghĩa vụ (giá này cao hơn giả mua 
thóc trong nghĩa vụ từ 305 dến 5056). 
Đến năm 1970, Nhà nước điều chính 
giá thóc trong nghĩa vụ lên 0đ30/1kg 
và giá thóc ngoài nghĩa vụ lên 0đ90/1kg. 
Giả nhiều loại nông sản khác cũng 
được Nhà nước điều chỉnh lên khoảng 
10%. riêng về thịt lợn, Nhà nước tăng 
giá từ 1,45đ/1kpg lên 1,75đ/1kg, đồng 
thời áp dụng chính sách thường ngoài 
kế hoạch 50% trên giá chỉ đạo, áp đụng 
chỉnh sách khuyến khích lợn xuất 
chuồng có trọng lượng trên 50kg (cứ 
thêm 10kg/1 con thị được tăng giá 
mua lên 0đ10/1kg), và nâng gia mua 
lợn chăn nuôi tập thê lèn 2đ30/1kg. 


b) Đối uởi: hàng tiều dùng, Nhà 
nước đã phân làm 4 loại hàng và đỏi 
mới loại hàng Nhà nước có chính 
sách khác nhau đề bảo đảm đời sống 
của nhân dân, khuyến khích công 
nghiệp địa phương phát triền và tiết 
kiệm tiêu dùng: 

— Đối với những loại hàng thiết 
yếu trong đời sống nhân dàn như: 
lương thực. muối, thịt, vải, dầu hóa..., 
Nhà nước giữ giá ôn định. 

— Đối với những loại hàng quan 
trọng như: chiếu, bát ăn cơm... do 
công nghiệp địa phương sản xuất, 
nếu bị lỗ võn, thi các ngành sản xuất 
phải phấn đấu hạ giá thành xuống, 
và Nhà nước có thẻ điều chính giá 
bán lẻ lên đề khỏi bị lỗ. 

— Đối với những loại hàng sẵn 
xuất và tiêu dùng tại chỗ như: cắn 
bút, thước kể, đỏ dùng lặt vặt 
trong nha, thì Nhà nước giao cho 
chỉnh quyền địa phương chỉ đạo giá 
một cách linh hoại. 

— Đói với những loại hàng ngoài 
định lượng hoặc phải nhập khẩu như : 
vải cao cấp, máy thu thanh. xe đạp... 
thí Nhà nước cho áp dụng chính sách 
hai giá và giá cao. 

c) Đổi nởi công nghiệp địa phương, 
thủ công nghiệp 0à giao thông bản tái, 
Nhà nước thí hành chính sách bán 


_ 
+“ 


mảy móc, vật tư ký thuật theo giả 
cung cấp cho cỏng nghiệp trung ương, 
Lrợ gia đối với những xi nghiệp và 
cơ sở thú công nghiệp sơ tản; tìng 
giá cướởa vàn tải sòng và làu chạy veh 
biên... 

Trong điều kiện miền Bác phải 
gảnh chịu những tồn thất rất nặng nề 
của chiến tranh phá hoại, sự bao vây 
của đế quốc Mỹ và những thiên tai 
lớn, sản xuất công nghiệp, nòng 
nghiệp gặp nhiều khó khăn, lại phải 
dành sức người, sức của đề chỉ viện 
tiên tuyến..., Nhà nước ta vận dụng 
được những chỉnh sách giả cổ như 
trên, một phần rát quan trọng là nhờ 
cỏ nguồn viện trợ của cc nước xã 
hội chủ nghĩa anh em. Dựa vào sản 
xuất, thu mua và hàng viện trợ, thị 
trường xã hội chủ nghĩa chiêm 
khoảng 8004 doanh số bán lẻ của xã 
hội; nhờ vậy, mặc dù giá cả thị 
trường tự do tăng đột biến, sản xuất 
và đời sống nhân dàn vẫn được giữ 
vững. 

Tuy nhiên, tác dụng của hệ thống 
giả chỉ đạo của Nhà nước bị hạn chế 
trong việc giữ giá hàng cũng cấp. 
Nhiều mặt quản lý của Nhà nước bị 
buông lông. Nhiều chính sách, chê 
độ quan lý của Nhà nước, nhiều định 
mức kinh tế — kỹ thuật Không dược 
tôn trọng và chấp hành nghiệm chình., 
Trong khi đi sơ tán, các cơ quan Nhà 
nước, các xỉ nghiệp cần người đến 
đâu, lãy thêm dến đó, biên chế Nhà 
nước trong mãy năm dã tăng vọt lên; 
mát khác, nhiều cơ quan xi nghiệp 
đã thuê mượn nhàn còng, trả ticn 
vận chuyen bốc vác, mua vật liệu... 
VỚI giá cao, có lúc cao gấp ã, gấp 7 
lần giá trước đày. 

Tình hình trên dây dẫn đến nàng 
suất lao động, công suài mũv móc, 
thiết bị trong các ngành giảm Xxuong 
rãt mạnh. nhiều sản phẩm từ chòỏ có 
lãi đi đến bị lỗ vốn; trên thị trường 
tự đo, hầu hết các loạt hàng và vài 
từ KỸ thuật Nhà nước dđếu bị đem ra 
buôn bản với giả cao gạp 2, gặp 7 
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lần. Tình hinh ấy gây tác động tiêu 
cực đến các ngành sản xuất và kinh 
doanh, gây khó khăn cho việc quần 
lý tài sản, quản lý vốn, thu mua nòng 
sản... 

Trong thời kỳ này, công tác giá cả 
có những khuyết điềm như: chậm 
điều chỉnh giá chăn nuôi, định giá 
thu mua thóc ngoài nghĩa vụ quả cao, 
gây ra những quan hệ không hợp lý 
giữa trồng trọt và chăn nuôi, giữa 
cac hợp tác xã và các vùng VỚI 
nhau; sự quản lý và kiểm tra việc 
chấp hành chính sách giá cả. kết hợp 
chính sách giá cả với các chính sách 
khác thiếu chặt chẽ. không ngăn chặn 
được tình trạng vị phạm nguyên tắc 
và chính sách giá cả trong các cơ 
quan, xi nghiệp Nhà nước. 


Từ sau chiến tranh phá hoại (1973) 
đến này, để phát huy tác dụng của 
chính sách giá cả phục vụ và thúc 
đây sẵn xuất phát triền, mở rộng lưu 
thòng hàng hóa trong tỉnh hình niới, 
Hột đồng Chính phủ đã quyết định 
điều chỉnh giá một số mặt hàng chủ 
yếu như sau: 


a) Tăng giá thu mua thóc trong 
nghĩa vụ cho những vùng sìn xuất 
khó Kkhin: giá thóc vùng chiếm trũng 
được tặng từ 0đ30/1køg lên 0d33/1kg; 
giá thóc một số vũng thuộc Nghè- 
tỉnh, Quảng-bình, Vinh-linh được 
nàng lên 0đ36, 0đ38/1kg; giá ngô ở 
n"iến 
0đ30,/1kg; giá khoai lang khô được 
tăng từ 0đ34 lên 0d37/1kg, riêng ở 
miền núi và khu IV gui khoai lang 
khô được nâng lên 0đ12/1kg; giả sắn 
làt khô được tăng từ 0/48 1kg lên 
0đö2/1kg. 

Giá mua màu ngoài nghĩa vụ được 
nâng từ 0,55/1kø lên 0.75/1kg. 


b) Tắng giá mua lợn thịt của gia 
đình xã viên từ 1đ75 lên 2đ 1kg. Ở 
cúc vành đai thực phầm, giá ấy được 
tăng thêm 0đ20/1kø. Giá mua lợn thịt 
ngoài nghĩa vụ được khuyến khích 
9026 trên giá mua cơ bản; giá bỏ thịt, 


4ð 


núi dược tăng từ 0,33/1kg lên. 


trâu thịt cũng được điều chỉnh lên 
từ 10% đến 304. 

c) Giá mua nhiều sẵn phầm các 
công nghiệp như: đỗ tương, lạc. đỏ 
xanh và đỗ đen, vừng, đay, gai. kén 
tằm, hồi, quế... cũng được điều chỉnh 
lên từ 25% đến 3024 và chính sách 
giá khuyến khich bán sản phầm vượt 
kế hoạch cao hơn giả cơ bản từ 20% 
đến 502 đã được áp dụng 


đ) Giá tư liệu sẵn xuất cung cấp 
cho nông nghiệp vẫn được giữ nguyên 
như cũ, tiền thuê máy kéo làm đải 
giam từ 30đ/1ha tiêu chuần xuống 
21đ.1ha tiêu chuẩn, giá điện ngoii 
lưới giảm từ 180đ/1000kw giờ xuủng 
100đ/1000kw giờ. 

Mức giá hàng tiêu dùng bản cho 
nông đân không thay đỏi so với trước. 


Ở miền Nam nước ta, trước tưày 
giải phóng, hệ thống giá cả không 
phần ánh đúng giá trị của hàng hóa 
trong nước. Dựa vào viện trợ của 
Mỹ và chính sách thực đân mới, ngụy 
quyền Sài-gòn và bẻ lũ tay sai đả 
mua nguyên liệu, máy, phụ tùng và 
hàng tiêu dùng với giá đặc biệt rẻ 
đem về bản cho dân, khiển cho nẻn 
kinh tế trong nước phụ thuộc Đủo 
kinh tế nước ngoài 0à gảu ra những 
tập quan tiêu dùng khong có lợi cho 
nền kinh lễ trong nước. Sau nuày miền 
Nam được hoàn toàn giải phóng. lợi 
dụng những khó khăn của nẽn kinh 
tế sau chiến tranh và những sơ hở 
của ta trong quản lý kinh tẻ, giai cấp 
tư sẵn hoạt động đầu cơ lũng đoan 
thị trường, đầy giá hàng lên, sây 
nhiều khó khăn cho sẵn xuất và đời 
sống của nhân dân, cho công Lác quin 
lý của Nhà nước. 


Đề bảo đảm yêu cầu khôi phục và 
phát triền kinh tế, khuyến khich sản 
xuất, mở rộng lưu thông hàng hỏa, góp 
phần ồn định đời sống của nhân dàn. 
Nhà nước ta đã quy định giá nhữn3 
mặt hàng thiết yếu của sản xuất và 
đời sống nhân dân, hình thành hệ 
thống giá thu mua nóng sản, lâm sản: 


hải sẵn. giá bán tư liêu sản xuất và 
hàng tiêu dùng ở miền Nam. 

— Nâng giá thu mua các loại nông 
sản như: lúa. màu. thịt lợn, các loại 
cây công nghiệp chủ yếu từ 15% trở 
lên so với giá đã hình thành trước 
ngày giải phóng. 

— Giữ giá cung cấp tư liệu sản xuất 
cho nỏng nghiệp theo giá trước ngày 
giải phóng, mặc dầu giá nhập nhiều 
tư liệu sẵn xuất cao hơn nhiều so với 
gia bản. 

— Ôn định giá bản lễ những mặt 
hàng tiêu dùng thiết yếu như gạo, 
đường, muỗi, đầu hỏa. giấy viết... 
đồng thời điều chỉnh một sỏ mặt hàng 
khác đề khuvến khích sẵn xuất trong 
nước và tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc thống nhất giả cả trong cả nước. 

Tuy nhiên, do các thành phần kinh 
tế tư nhân chưa được cải tạo, giai cấp 
tư sản còn nắm trong tay hàng hóa 
và một khối lượng lớn tiên mặt. lại 
sản có một hệ thông tư thương có 
chân rết khắp nơi, ra sức đầu cơ, tích 
trữ hàng hóa, mặt khác do việc tô 
chức thu mua, phân phối của Nhà 
nước còn quá yếu, việc qưản lý thị 
trưởng bị buông lỏng, cho nên tác 
dung của hệ thống giá chỉ đạo của Nhà 
nước Đị hạn chế. 

Nhìn chúng: dưới sự lãnh đạo của 
Đang và Chỉnh phủ, hệ thống giả cá 
đá từng bước được xảy dựnz, diều 
chỉnh, bồ sung theo yẻu cầu của cách 
mạng trong từng thời kỷ, Trong việc 
nghiên cứu cũng như trong việc chấp 
hành, có mặt làm tốt, có mặt chưa làm 
tót, Đẳng và Nhà nước ta luôn luôn 
chăm lo đến sản xuất và đời sông của 
nhần đân. Trong những lúc tỉnh hình 
kinh tế rất khó khăn, ngoài những 
chính sách đầu tư, tín dụng và nhiều 
chủ trương, biện pháp khác, Nhà nước 
đ cố gìng giữ giả cung cấp tư liêu 
sản xuất cho nông nghiệp, ôn định giá 
bán hàng tiêu dùng cho nhàn dân, 
tùng bước điều chính và nàng gia mua 
nóng sản, hải sản, lâm sản. Những 
chính sách ấy đã có tác dụng phục vụ 


và thúc đầy sẵn xuất phải triền, mở 
rộng lưu thòng hàng hóa, phục vụ và 
thúc đầy cải tạo xã hội chủ nghĩa và 
hoàn thiện quan hệ sản xuất mới. 
Nhưng do sự tàn phá nặng nề của 
chiếu tranh và hậu quả của nó, do 
việc quản lý kinh tế bị buông lỏng 
kéo dài, không những gày ra những 
thiệt hại về Lái sẵn, về tiên vốn và sản 
phầm xã hội, mà còn gây ra nếp làm 
ăn không tính toán, làm ăn với bất cứ 
giả nào, gàyv ra tư tưởng ý lại vào 
Nhà nước. Ýý lại vào cấp trên, ý lại 
Vào nước ngoài..., cho nên, năng suất 


"lao động xã hột còn quá thấp, sản 


phăm làm ra không tăng kịp với nhu 
cần. 

Alặt khác, do những thiểu sót và sơ 
hở trong việc thủ mua nông sản, trong 
việc tỏ chức phân phối vật tư hàng 
hóa, trong còng tác quản lý thị trường, 
quần lý giá cả. quản lý tiền tệ của 
Nhà nước, bọn søian thương, bọn đầu 
cơ có điều kiện nắm một phần quan 
trong nòng sản, lâm sẵn, hải sản, hàng 
công nghiệp. Chúng ra sức lũng đoạn 
thị trưởng, lũng đoạn giá cả, đầy giá 
nhiều loại hàng trên thị trường vô tổ 
chức tăng vọt len. 

Trước tình bình ấy, thái độ của 
chúng ta không phái là chấp nhận mọi 
hậu qua của những sơ hờ và thiểu 
sót vẻ quản lý của tà và những tác 
động Liều cực, quấy rồi thị trường của 
bọn gian thương. của bọn đầu cơ lũng 
đoạn, của những hiện tượng lãng phí, 
ấn cap. mà nàng giá nòng sản lên, 
;a đi theo đó phải nàng giá hàng công 
nghiệp, rói lại phải tăng lương..., 
cuỗi cùng chàng đưa lại lợi ích gì cho 
san xuất và đời sống nhân dân cả. 

Thái độ đúng đản của chúng ta là 
phái tập trung sức chặn đứng và khắc 
phục những nhược diễm và sơ hở 
tronp quấn lý sản xuất, quản lý lưu 
thông phần phối, trong quản lý kinh 
(Ẻ tài chính của các ngành kinh tế 
Nhà nước, đàu tranh khỏông khoan 
nhượng chòng bọn đầu cơ bóc lọt, bọn 
gian thương, bọn ăn cầp,.., ra sức phát 
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huy tác dụng của hệ thống giá chỉ đạo 
của Nhà nước làm còng cụ phục vụ 
nhiệm vụ ,kế hoạch Nhà nước, và 
củng có thị trường xã hội chủ nghĩa, 
cải tạo thị trường vỏ tô chức, chứ 
khòng phải là chạy theo giá cả tự 
phát trên thị trường vỏ tô chức. 

Chúng ta chấp hành chính sách giá 
cả trong điều kiện nước nhà độc lập, 
thống nhất và tiến lén chủ nghĩa xã 
hội. Chúng ta có lực lượng lao động 
đỏi dào, có đất đai và tài nguyên 
phong phú. Sau hơn 20 nắm xây dựng 
miền Bắc xã hội chủ nghĩa và sau gần 
3 năm khỏi phục và phát triền kinh 
tẻ, phát triên văn hóa và cải lạo xã 
hội chủ nghĩa ở miền Nam, chúng ta 
đã tích lũy được những kinh nghiệm 
và kiến thức rất quý... Đó là những 
thuận lợi rất to lớn.- Dười sự lãnh 
đạo của Đăng và Nhà nước ta, nhiều 
nhàn tỏ mới xuất hiện trong nhiều 
ngành, ở nhiều địa phương. ở các cơ 
sở... dang mở ra những triền vọng rất 
đảng phần khởi. 

Tuy nhiên, khó khăn trước mắt 
còn rất nhiều, nên kinh tế quốc đân 
còn mắt cần đối nghiêm trọng trên 
nhiều mặt: 

— Năng suất lao động xã hội còn 
quả thấp. Qua việc điều tra chỉ phi 
san" xuất trong nhiều hợp tác xã sản 
xuất nông nghiệp, những năm gần đày, 
chúng ta thấy chỉ phí vật chất và tiêu 
hao lao động đề làm ra một tạ thóc 
hay một đơn vị nông sún khác đã 
không giảm xuống mà tăng lên. Đó 
la mọt điều không bình thường 
trong quản lý sản xuất. Trong khi ở 
các nước công nghiệp tiên tiền, người 
ta tính thì giờ lao động phải tiêu tốn 
để làm ra | tạ gạo theo số phút, và ở 
một số nước khác, người ta tính thì 
giờ lao động ấy theo số giờ, thì chúng 
ta phải mất hàng chục ngày lao động 
để làm ra Ï tạ thóc. 

— Hiện nay, trong các ngành công 
nghiệp, vận tái, xâv dựng..., tài sản 
cỏ định tăng lên rất nhiều so với 
rước; nhưng nhìn chúng chúng tà 


chưa đạt được những định mức về 
năng suất lao động, về tiêu phi vái 
chất, về sứ dụng công suất máy mỏc. 
thiết bị đã đạt được trong những năm 
trước chiến tranh. Tông quỹ tiền 
lương đã tăng nhanh hơn mức tăng 
thu nhập quốc dân. Đó là điều rái 
đảng lo ngại. 

Lực lượng lao động xã hội khòng 
được sử dụng hợp lý. hàng triệu 
người chưa được bó trí công ăn việc 
làm thích hợp, số ngày làn vicc 
trong một năm, số giờ làm việc trong 
một ngày còn quá ít và năng suất lao 
động còn rất thấp, trong khi đó nhiều 
đất đai, Lài nguyên, máy móc thiết 
bị, vật tư không được sử dụng đề làm 
ra sản phầm cho xã hội, Đó là mặi 
mắt cân đối lớn và bao trùm hiện 
nay. 

— Với sản phầm làm ra, ngoài phần 
tiêu dùng trong sẳn xuất và tiêu dùng 
cho đời sống của người lao động, 
Nhà nước phải nắm phần lớn sản 
phầm hàng hóa của xã hội đề phản 
phổi theo lợi ích của chủ nghĩa xã 
hội. Nhưng cho đến nay, việc thu 
mua năm nông sản. lâm sẵn, hải sản 
trong tay Nhà nước làm chưa tốt. KỶ 
luật giao nộp sản phầm trong nhiều 
ngành kinh tế quốc doanh khỏng 
được chấp hành nghiêm chỉnh. Tư 
thương và những phần tử đầu cơ 
không những nắm một phần quan 
trọng nòng sản, hải sản, mà còn nắm 
một phần những sản phầm do xi 
nghiệp quốc doanh sản xuất, những 
vật tư, nguyên liệu và hàng hóa nhập 
khầu. Với khối lượng hàng hóa, tiên 
vốn trong tay và hệ thống tư thương, 
bọn gian thương đã ra sức lũng 
đoạn thị trường. lũng đoạn giá cả..., 
gây ra những biến động về giá cả, 
căng thẳng về cũng cầu một cách giả 
tạo đề kiếm lời. 

- Số sản phầm còn lại trong Tay 
Nhà nước không được quản lý. sử 
dụng một cách hợp lý và tiết Kiếm. 
Tình trạng lãng phi, tham những. ăn 
cap của công còn xây ra ở nhiều nơi 


Trong việc phân phối tư liệu sản xuất 
và hàng tiêu dùng cho nhân dân, 
khuyết điềm và nhược điềm đáng 


chú ý là phân phối không đúng đối 


tượng. không đủ số lượng. không bảo 
đẫm phầm chất và gây nhiều phiền 
hà cho đân... Một số vật tư, hàng 
tiêu đủng đến khâu bản buồn và bán 
lễ lại lọt vào tay của bọn đầu cơ, 
bọn ăn cắp... 


Tình hình trên đây đòi hỏi chúng 
ta phải có những nỗ lực rất lớn, ra 
sức phát huy khả năng và thuận lợi, 
khắc phục những nhược điềm và khó 
khăn, lập trung sức giải quyết các 
mặt mất càn đối lớn trong nền kinh 
tế quốc dân, từ sản xuất đến lưu 
thòng phản phối. Bất cứ một chế độ 
xã hội nào, dù là phong kiến, tư bản 
hay xã hội chủ nghĩa, phải cỏ 
phương thức sản xuất và phản phối 


phù hợp với chế độ xã hội doỏ. 
Đấu tranh đè thực hiện phương 


thức sản xuất và phân phối xã hội 
chú nghĩa, cải tạo phương thức sản 
xuất và phân phối có hại cho chủ 
nghĩa xã hội là biêu hiện của cuộc 
đấu tranh đề giải quyết vấn đẻ «ai 
thắng ai» giữa chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa tư bản, Chính sách giá cả 
và tö chức quản lý giá cả phải kết 
hợp với các công cụ quản ly khác, 
góp phần giải quyết các mặt mắt cân 
đối trong nên kính tế quốc dân, bảo 
đảm thắng lợi cho phương thức sản 
xuất và phân phối xã hội chủ nghĩa ; 
hạn chế và tiến tới xóa bỏ những 
phương thức sản xuất kinh doanh 
không có lợi cho chủ nghĩa xã hội, 
Lam được như vậy, chúng tì sẽ có 
cơ sở vừng vàng đề xây dựng hệ 
thống giá cả xã hội chủ nghĩa hoàn 
chiah và phát huy tác đụng của nó 
phục vụ các nhiệm vụ của kế hoạch 
Na nước, 

Lần này, Nhà nước chỉ điều chính 
giá một số nông sản chủ yếu, giá 
những tư liệu sản xuất và hàng tiêu 
đùng có liên quan nhiều đến giá nông 
sản; việc điều chỉnh này được Liên 


hành có trọng điềm, và được cân 
nhắc kỹ lưỡng và toàn diện. 

Đề thực hiện nghiêm chỉnh chính 
sách giá cả và tỏ chức quản lý giá cả, 
cần làm tốt một số việc sau đây : 

Về công tác tư tướng, càn làm cho 
cán bộ và đẳng viên hiều rö chỉnh sách 
giả là mội chính sách tông hợp, có 
liên quan đến lợi ích của mọi người. 
Muốn có một thải độ đúng đối với 
chính sách giá của Đẳng và Nhà nước, 
mọi người phải đứng trên quan điềm 
toàn diện, kết hợp đúng đán lợi ích 
chung của cả nước với lợi ích riêng, 
lợi ích lâu đài với lợi ích trước mắt, 
lợi ích toàn cục với lợi ích cục bộ. 
Cán bộ, đẳng viên là người phải thấu 
suốt đường lõi chính sách của Đăng 
trước ai hết; phải tuyên truyền giải 
thích cho mọi người hiểu rằng chính 
sách giá của Đăng bảo đảm bù đáp 
lại chỉ phí sản xuất và có mức khuyến 
khích thỏa đáng, và yêu cầu mỗi 
người, mỗi hợp tác xã phải ra sức 
lao động, sản xuất, tiết kiệm để có 
nhiều nông sản bản cho Nhà nước, 
đề tăng thu nhập; đó là con đường 
đúng đắn nhất. Chính sách giá không 
chỉ thẻ hiện quan hệ mua bán giữa 
Nhà nước với nhàn dân, mà còn thê 
hiện việc Nhà nước cùng nhân dân 
chăm lo phát triền sản xuất, cải thiện 
đời sống. xây dựng TỔ quốc giàu 
mạnh. Vấn đề lớn và cấp bách được 
đặt ra cho nhân đân và Nhà nước ta 
là phải làm thế nào, với lực lượng 
lao động sản có, với đất đai và tài 
nguyên phong phú. làm ra thật nhiều 
sản phầm, với năng suất lao dộng. 
năng suất đất đai cao nhật. Có như 
vậy, nước mới mạnh, đân mới giàu. 

Đăng (ai yêu cầu đẳng viên và cán 
bộ, một mặt phải gương mẫu chấp 
hành chính sách giá cá, mặt khác phải 
ra sức tuyên truyền giải thích chính 
sách ăấy cho nhân dân, làm cho nhân 
đản hiểu và đồng tỉnh. Mỗi cán bọ, 
đăng viên phải nhận thức rằng: khi 
nghiên cứu chính sách giá” cá, mỗi 
người phải tích cực tham gia Ý kiến, 
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góp phần làm cho chính sách được 
công bằng, hợp lý, nhưng khi chính 
sách đã được ban hành thì mọi người 
phải chấp hành chính sách ấy một 
cách nghiêm chỉnh. Đó là thái độ 
đúng đắn của mỗi cán bộ, đẳng viên 
và đó là kỷ luật của Đẳng. 

Về mặt (ồ chức thực hiện, cầu bộ 
chúng ta cần nhận rõ góc của giả cả 
là sản xuất, vì vậy, các văn đẻ năng 
suất lao động xã hội, thu mua nắm 
sản phầm hàng hóa trong tay Nhà 
nước, tô chức phân phối theo nguyên 
tác phân phối xã hội chủ nghĩa có 
quan hệ mật thiết với nhau. Muốn 
thực hiện tốt chính sách giá cả, chúng 
ta phải gắn việc thực hiện chính sách 
giả cả với việc thực hiện chính sách 
lương thực: với việc giao kế hoạch 
sản xuất và bản lương thực, bản nông 
sản cho Nhà nước theo hợp đồng hai 
chiều. Các cơ quan có trách nhiệm 
cúa Nhà nước bảo đảm cũng cấp cho 
hợp tác xõ, cho nòng dân những tư 
liệu sẵn xuất, hàng tiêu dùng theo số 
lượng, thời gian mà hai bên thỏa 
thuận; ngược lại, các hợp tác xã và 
nông dân bảo đảm bản cho Nhà nước 
một khỏi lượng nông sản vào những 
thời gian cụ thẻ..., giá mua và giá bán 
đẻu theo giá chỉ đạo của Nhà nước, 
Nghĩa vụ của cả hai bên là phải tòn 
trọng và thực hiện đầy đủ những 
điệu đã được ký kết trong hợp đồng. 
Những đơn vị làm vượt mức đã ký 
kết trong hợp đồng thì được thường 
theo chỉnh sách, những đơn vị hoặc 
cá nhân không thực hiện đầy đủ hợp 
đồng thì phải chịu trách nhiệm về 
kinh tế do việc đó gày ra. Rết hợp 
chặt chẽ chính sách giá cả với kế 
hoạch sản xuất, kế hoạch cung cấp 
vật tư hàng hóa và kế hoạch thu mua 
nóng sản theo hợp đồng hai chiều là 
cách bảo đâm vững chắc cho sản xuất, 
đồng thời bảo đảm cho Nhà nước 
năm nông sản hàng hóa. Đó là quan 
hệ kinh tế giữa Nhà nước với hợp tắc 
xã và nông đàn trong tình hình mới. 
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Mặt khác, phải kiên quyết đấu tranh 
chống mọi sự phá rối của bọn đầu cơ, 
buôn lậu, quản lý chặt chẽ thị trường. 
và sau khi đã xóa bỏ tư sản thương 
nghiệp, phải tiếp tục“cải tạo trung 
thương, tiều thương và tỒ chức tốt 
việc phân phối vật tư, hàng hóa của 
thương nghiệp quốc doanh, của các 
cơ sở củng ứng vật tư, của các hợp 
tác xã mua bán. Còng tác này đòi hỏi 
phải có sự nỗ lực rất lớn của các 
ngành, các cấp, phải có sự kết hợp 
chặt chẽ giữa trung ương và địa 
phương, giữa các ngành...; phải có 
sự chỉ đạo chặt chẽ của các ngành, 
các cấp tử sản xuất đến lưu thỏng 
phân phối, trên địa bàn từng tỉnh, 
từng thành phố, từng huyện, nhàm 
bảo đảm yêu cầu của sẵn xuất và 
đời sông của nhân dân. 
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Bất cứ làm một việc øì, từ làm 
không tốt phấn đấu chuyên sang làm 
cho tốt cũng đều có những khỏ khăn 
nhất định. Hơn nữa, công tắc giá cả 
là một công tác lớn và phức tạp, liên 
quan trực tiếp đến mọi người, mọi 
ngành, mọi cấp, và phải thực hiện 
cùng một lúc với việc giao kẻ hoạch 
sản xuất, xác định kế hoạch cung ửng 
vật tư hàng hóa và bảo đảm sản xuất, 
kế hoạch thu mua lương thực, thu 
mua nòng sin theo hợp dòng bai 
chiều.. Đo đó, việc thực hiện chỉnh 
sách này gáp nhiều khó khăn, phức 
tạp. Nhưng với sự nhất trí cao của 
các cấp, cúc ngành, của cán bộ, đẳng 
viên và nhàn đân ta đối với đường 
lối. chính sách, chủ trương của Đảng, 
nhất định chúng ta sẽ vượt qua mọi 
khó khăn, vướng mắc, thực hiện tỏi 
chính sách giả cả, góp phần thực hiện 
thắng lợi các Nghị quyết Hội nghị lần 
thứ 2, Hội nghị lần thứ 3 của Ban 
chấp hành trung ương Đảng. 


VĂN HỮN/A VÀ THÔNG TÍN PHỤ( VỤ SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN 
 NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MứIi 


ÔNG thôn nước ta đang biến đồi 
sâu sắc và toàn điện qua nhiều 
bước nhày vọt khác nhau trong một 
thời gian tương đối ngàn, Nông thôn 
miền Bịtc đang vượt qua giai đoạn 
hợp tác giản đơn, mở rộng quy mô 
hợp tác xã kết hợp với xây dựng 
kinh tế, văn hóa trên địa bàn 
huyện, từng bước xây đựng nền 
sản Xuất lớn xã hội chủ nghĩa, đầy 
mạnh đồng thời ba cuộc cách mạng, 
xày dựng nóng thôn mới, cuộc sông 
mới, con người mới xã hội chủ nghĩa. 
Nong thôn miện Nam dang tùng bước 
xày dựng lỗi làm an tập thẻ, dị vào 
hợp tác hóa nòng nghiệp nhằm khai 
thác tót nhất những khi nắng tiêm 
tầng to lớn của đất đai và lao dòng, 
vĩnh viên xóa bỏ bóc lọt, bất công, 
xaãv dựng cuộc sống mới tòt đẹp, Công 
tàc Văn hóa và thông tin phải bám 
sat Và phục vụ đức lirc những nhiệm 
vụ cụ thể đó ở nòng thôn môi miền, 


Yêu cầu và nội dung của công tác 
«văn hóa và thông ti ở nóng thôn hai 
miền hiện nay tuy có những điểm cụ 
thế khác nhau, nhưng ở đâu nó cũng 
đéu phải làm cho nhân dân thứu suối 
những tử tường 0à quan điềm cơ bản 
của Đăng pề phát triển nóng nghiệp 
pà xdụ dựng nồng thón mới: phát triên 


CÙ-HUY-CẬN 


nòng nghiệp trong cơ cấu kính tế 
thống nhất công — nóng nghiệp; sẵn 
xuất nỏng nghiệp gắn liên với xây 
đựng nông thỏn mới; phát triền sức 
sửn xuất gắn liền với hoàn thiện quan 
hệ sẵn xuất; phần đâu thực hiện cả 3 
mục tiêu của nông, làm; ngư nghiệp 
mà trọng tâm là giải quyết cho được 
vấn đẻ lương thực. thực phầm; phát 
triển đồng thời ca trông trọt và chăn 
nuôi, lúa và màu; thàm cành tăng vụ 
đi đôi với khai hoàng mở rộng điện 
tích canh tác; bản lương thực cho 
Nhà nước là nghĩa vụ đề xàyv dựng 
đặt nước, xây đựng nông thòn và xây 
đựng cuộc sống làu đài của chính 
innình, V.V.., 


Công tác vấn hóa và thông tín ở 
miễn Nam hày ở miền Đắc cũng đẻu 
phái nhấm phương hướng chúng Tà 
bồi đường tư tưởng xã hội chủ nghĩa, 
tỉnh thân làm chủ tập thể của giai cấp 
cong nhìn cho nóng đán, trước hết là 
cho cán bộ pà đăng Địcn ở nòng thôn. 
Từ một quan niềm: cũ KÝ “đến nhà ai 
rạng nhà ấy ?, đẹn mọt quan niềm 
IHÓI @mÔI Hgười VÌ mọi người, mọi 
"Người VÌ mỗi người”? là một cuộc đâu 
tranh bến bị, liên tục trong xã hội và 
trong bản thân mỗi người, về thế giới 
quan, Về nhân sinh quan, vẻ phương 
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pháp tư tưởng, về tô chức xã hội, về 
đạo đức và lỗi sống. 


Chế độ làm chủ tập thẻ ở nòng thôn 
đang được xây dựng trên cơ sở hợp 
tác hóa nòng nghiệp, tö chức lại sẵn 
xuất theo hướng sẵn xuất lớn xã họòi 
chủ nghĩa. Trong quá trình đó phải 
tiền hành hàng loạt biện pháp về tỒ 
chức, vẻ giáo dục, về pháp chế trên 
từng lĩnh vực cụ thể. nhưng trước hết 
phải làm tốt công tác giáo dục chỉnh 
trị và tư tưởng. Nòng dân Việt-nam 
ta vốn giàu lỏng yêu nước. sẵn sàng 
xả thân vì nghĩa lớn khi Tö quốc 
làm nguy. Tỉnh thần yêu nước ấy cần 
được phát huy, vận dụng vào hoàn 
canh mới, sản liền yêu nước với yêu 
chủ nghĩa xã hội đề làm cơ sở cho 
việc xây dựng tư tưởng làm chủ lập 
thể. Biết bao nhiêu đơn vị và cá 
nhân đã nêu gương chủ động và sảng 
tạo hoàn thành vượt mức nhiệm vụ, 
tiêu biếu cho tỉnh thân cách mạng 
tiến công khỏng ngừng, cho tính thần 
làm chủ tập thẻ trên khắp mọi miền 
đăt nước. Hoạt động văn hóa và thông 
tín phải phần ảnh, miều tả, ca ngợi, 
tuyên truyền sâu rộng phững điền 
hình tiên tiến ấy, khẳng dịnh những 
giá trị tư tường, đạo đức và lời sông 
xã hội chủ nghĩa ấy. Đi dòi với việc 
ca nơợi, hoạt động ván hóa và thông 
tin cần kiến trì đầu tranh, loài trừ 
những tàn dư tư tưởng phong kiến, 
Lư tưởng tư sản, tiêu tư sản ra khỏi đời 
sông tỉnh thân của nhàn dàn tá ở nông 
thôn ; phê phản lối sống riêng lẻ, đầu 
óc tự hữu hẹp hỏi; từng bước khắc 
phục những bieu hiện tiêu cực của 
người sản xuất nhỏ; kiên quyết chống 
thói lười biếng, Xoay Xxớ, móc ngoặc, 
tham ô, chè chén, bẻ tha, vị phạm 
quyền làm chủ tặp thể cúa nhân dân. 
Bằng mọi phương tiện và khả năng 
của mình, công tác văn hóa và thông 
tín cần góp phần tích cực vào việc 
không ngừng nàng cao giác ngộ giai 
cấp, hiệu biết chính trị. pháp luật cho 
cản bộ và nhàn dân. Nó phải phần 
đấu làm cho từ tưởng của chú nghĩa 
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Mắc — Lê-nin chiếm ưu thể tuyệt đối 
trong đời sóng chính trị và tính thần 
ở nòng thôn, từng bước xây dựng 
được chế độ làm chủ tập thề vững 
mạnh, động viên được mọi người 
khắc phục khó khăn hoàn thành vượi 
mức các chỉ tiêu kế hoạch. 


Chúng ta đang tửng bước tö chức 
lại sản xuất nông nghiệp, làm nghiệp, 
ngư nghiệp, đưa phương thức sản 
xuất công nghiệp vào nòng thôn, và 
Irong tương lai biến tãt cả những 
người lao động ở nông thôn biện nay 
thành công nhân nông nghiệp, làm 
nghiệp hoặc ngtt: nghiệp. Công tác văn 
hóa và thông tỉn có trách nhiệm giup 
cho những người lao động trẻn các mùi 
trận này dần dần nắm được những 
kiến thức khoa học 0uà kỤ thuật cần 
thiết. Những hiểu biết về cây trong, 
về con gia súc, vẻ đất nước, khi hàu, 
thời tiết, phân bón..., về vệ sinh lao 
động, sinh để có kể hoạch, xây dựng 
kế hoạch gia đình, v.v... rất cần thiết 
đối với cán bộ và nhàn đản ta ở nòng 
thôn hiện nay. Nhưng nhiều địa 
phương, nhiều ngành chuyên môn và 
cả một số cán bộ ngành văn hóa và 
thông tin chưa biết làm còng tác 
luyên truyen; giáo dục về mặt này: 

Sách báo, phim ảnh trong đó có 
phim đẻn chiều, triển lãm, nói chuycn 
ơ câu lạc bộ, v.v.,. là những phương 
tiện, những hình thức hoạt dòng có 
khả năng đi sàu vào từng đối tượng 
cản bộ và nhân dàn trực tiếp và 
kịp thời trả lời những vấn đề cụ thể 
vẻ kỹ thuật nảy sinh trong từng lúc, 
từng vủng nhất định. Vị dụ, sàu rầy 
phá lúa xuất hiện ở một nơi nào đỏ, 
hoạt động văn hóa và thòng tín khóng 
những động viên nhân dân chống sàảu 
rầy mà còn phải tuyên truyền phố 
biến kịp thời những hiều biết cần 
thiết vẻ sâu rầy và kỹ thuật Hếu diệt 
nó- Phạm ví những vấn đề khoa hoc— 
kỷ thuật trong nông nghiệp. lắm 
nghiệp, ngư nghiệp rất ròng lớn. đòi 
hỏi có sự phàn ngành và chuyên sảu. 
Trong vài ba năm trước mát, chúng 


ta cố gắng xây dựng xong về cơ bản 
mạng lưới thư viện chuyên ngành đến 
cấp huyện và tương đương, đồng thời 
từng bước hướng dẫn tốt hoạt động 
của thư viện hoặc tủ sách khoa học 
chuyẻn ngành từ trung ương đến 
huyện và eơ sở. Những tín tức mới 
nhất về khoa học — kỹ thuật nông 
nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp phải 
được đưa đến “đúng địa chỉ”, sớin 
nhất và kịp thời nhất, trước hết là 
đến cán bộ quản lý và cán bộ chuyên 
môn đề tiếp sức cho họ giải quyết 
những mắc mứu về kỹ thuật này sinh 
trong công tác. Triền lãm sáng kiến. 
triền lãm thành tựu kinh tế và kỹ 
thuật cũng là những hoạt động thu 
hút được đông đảo nhân dân làm 
quen với khoa học và kỹ thuật, 
Xưởng phim thời sự tài liệu thuộc Bộ 
văn hóa và thông tin sẽ cùng các 
ngành chuyên môn về nông nghiệp, 
làm nghiệp, thủy lợi, hải sản, v.v... 
sản xuất nhiều hơn nữa phim khoa 
học và phim tài liệu đề cạp những 
vấn đề thiết thực. làm cho kỹ thuật 
từng ngành nghề đỏ được phô cập 
uhanh chóng trong nhân dân. Chúng 
ta cũng nghiên cứu và tủy khả năng 
mà nhập những phim khoa học — kỹ 
thuật của nước ngoài trực tiếp liên 
quan đến lao động sản xuất ở nước 
ta. Chưa kẽ qua hệ thống vô tuyến 
truyền hình, hiện nay hằng năm chúng 
ta đã có trên dưới 100 triệu lượt 
người xem phim trong khu vực nỏng 
thôn, và con số này mỗi năm một lớn. 
Lam nhiều và làm tốt phim khoa 
học — kỹ thuật, phát triển và nâng 
cao chất lượng việc chiều phim khoa 
học — kỹ thuật sẽ đem lại những hiệu 
quả đáng kẻ trong việc phát triển 
sản xuất nỏng nghiệp, nâng cao năng 
lực làm chủ tập thê của cán bộ và 
nhân dân ta ở nòng thôn. 


Một đời sống nẫ¡i hóa (tơi Du, lành 
mạnh sau những giờ lao động khần 
trương sẽ làm cho người lao động 
thoải mái. tái tạo năng lực lao động. 
Đây là một nhu cầu thật sự trong đời 


sống của người lao động, một vấn đề 
có tính khoa học. Bốn cuộc điều tra 
cơ bản do Bộ văn hóa và thông tin 
tiến hành ở 4 huyện Quỳnh-lưu, Nam- 
ninh, Tân-lạc. Cai-lậy cho thấy dù 
hoàn cảnh gia đình và lứa tuôồi có 
khác nhau, cản bộ và nhân dân ta Ở 
nông thôn nói chung đều thiết tha 
muốn có được những sinh hoạt văn 
hóa bồ ích. Trung bình hằng ngày họ 
có thê dành từ 2 đến 3 giờ đề đọc 
sách báo, nghe đài, xem phim, xem 
vỏ tuyến truyền hình, xem biều diễn 
nghệ thuật hoặc tham gia những cuộc 
vui khác, Họ muốn thực hiện quyền 
làm chủ tập thê của họ về văn hóa. 
Chế độ thực dân cũ, nhất là chế độ 
thực dân mới, đã khai thác triệt đẻ 
những thì giờ nhàn rỗi và nhu cầu 
giải trí này, vừa kinh doanh kiêm lời 
vừa gieo rắc những nọc độc về tư 
tưởng và văn hóa, phá hoại tâm hồn 
luôổi trể, tha hóa con người. Chủ 
nghĩa thực dân mới Mỹ đã đề lại ở 
các vùng quân Mỹ chiếm đóng trước 
kia những hậu quả nặng nề về tư 
tưởng và văn hóa, vẻ thầm mỹ, về 
nếp sống. phải một thời gian nữa 
mới quét sạch được. Tô chức tốt việc 
nghỉ ngơi, vui chơi giải trí cho nhân 
đân lao động — nhất là cho tầng lớp 
thanh niên — có ảnh hướng tích cực 
đến việc phát triền sản xuất và xây 
đựng nền văn hóa mới và con người 
mới ở nông thòn. Đây khỏng phải một 
việc “không làm cũng chẳng chết 
ai», đày là quyền lợi thiết thân của 
quần chúng mà Đẳng và Nhà nước ta 
phải quan tâm. phải quản lý chứ 
không thể buông lông, đề trr phat, 


Nóng thôn mới đòi hỏi một nếp 
sông mới. Nếp sòng mới lẫy lao động 
có tô chức, có kỷ luật, có kỹ thuật, 
CÓ năng suất cao làm cốt lõi trong 
việc xây dựng mỗi quan hệ mơi trong 
thỏn ấp. xóm làng, trong hợp tác xã, 
đội sản xuất và ngay, cả trong gia 
đình để tạo nên những gia đình văn 
hóa mới, thật sự dàn chủ, bình đáng, 
hạnh phúc Cùng với tỉnh thần lao 
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động tự giác ấy là ý thức chấp hành 
mọi nghĩa vụ công dàn, tôn trọng 
pháp luật của Nhà nước, quy ước 
của thôn xã, điều lệ của các tồ chức 
quần chúng, v.v... Chúng ta cần đầy 
mạnh cuộc vận động nhân dân từng 
bước xóa bỏ tàn tích của nếp sống 
cũ, lạc hậu, trước hết xóa bỏ những 
hủ tục trong lễ cưới, lễ tang, giỗ chạp;› 
những tệ nạn mê tin dị đoan đè nặng 
lên đời sống của người nông dân bao 
đời nay. Đây thật sự là một cuộc vận 
động cách mạng có tð chức, có chỉ 
đạo, lấy kiên trì giảo dục, thuyết 
phục làm chính, đồng thời dùng cả 
biện pháp hành chính trong những 
trường hợp thật cần thiết đề ngăn 
ngừa những kẻ xấu lợi dụng... Chỉ 
có Đẳng và Nhà nước ta mới thật sự 
quan tâm đến nếp sống văn minh, 
hạnh phúc gia đình của nhân dân ta 
ở nông thôn, Đầy mạnh cuộc vận 
động này là góp phần đắc lực vào 
việc thực hiện nhiệm vụ hàng đầu 
trên mặt trận kinh tế hiện nav là 
phát triền vượt bậc sản xuất nông 
nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, vào 
việc xây dựng nông thôn mới, xã hội 
chủ nghĩa. 


* 


Phát triền sản xuất nóng nghiệp và 
xây dựng nông thôn mới xã hội chủ 
nghĩa là hai mặt quan hệ khăng khít 
với nhau. Công tác văn hóa và thông 
tin phục vụ sẵẳn xuất nông nghiệp là 
phục vụ người lao động trên mặt trận 
này, là thỏa mãn nhu cầu đời sống 
tỉnh thần và văn hóa của nhân dân 
lao động ở nông thòn. 

Quá trình phục vụ việc đầy mạnh 
sản xuất nông nghiệp, đưa nông nghiệp 
lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, do 
đó cũng là quá trình phát triên sự 
nghiệp văn hóa và thông tin ở nông 
thôn, là quả trình xây dựng đời sống 
tính thần và văn hóa mới ở nông 
thôn. Ở đây, phục vụ kịp thời kết hợp 
chặt chẽ với xây dựng lâu dài, văn 
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hóa vừa là phương tiện vừa là mục 
đích, và phải được (iến hành theo kế 
hoạch: « Mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đoàn 
thể khi xây dựng kế hoạch phát triền 
kinh tế và cải thiện đời sống nhân 
dân phải có phần kế hoạch phát triền 
văn hóa » (1). Kế hoạch phát triền văn 
hóa và thông tin bao gồm các mặt xây 
dựng và củng cố cơ sở vật chất, đào 
tạo đội ngũ cán bộ chuyên môn, kinh 
phí cần thiết cho hoạt động hằng năm. 
các chỉ tiêu cần phấn đấu, v.v... Sự 
quan tâm của các cấp, các ngành, các 
đoàn thề đối với đời sống văn hóa 
của nhân đân lao động ở nông thòn 
phải được thề hiện bằng những chỉ 
tiêu kế hoạch hằng năm và bằng tỉnh 
thần phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu 
đó. Quản chúng giảm sát chính quyền 
và thực hiện quyền làm chủ của mình 
về văn hóa và thông tin qua việc 
thực hiện các kế hoạch xây dựng đời 
sống văn hóa, phát triền sự nghiệp 
văn hóa và thông tin ngay ở cơ sở 
của mình. 


Trong việc phục vụ sẳn xuất nông 
nghiệp và nông thôn, lâu nay lực 
lượng văn hóa và thông tin chuyên 
nghiệp cũng đã định ra những chỉ 
tiêu kế hoạch đề phấn đấu như chỉ 
tiêu về số lượng người xem chiếu 
bóng, xem biều diễn nghệ thuật, sách 
và văn hóa phầm tính theo đầu 
người, v.v..., nhưng nói chung, chưa 
đi vào những chỉ tiêu chất lượng, chưa 
định mức phãn đấu cụ thề cho từng 
vùng, từng đỏi tượng khác nhau, chưa 
có ngay cả chỉ tiêu cụ thề về đề tài 
trong sáng tác về nông nghiệp và nòng 
thôn... Ngành văn hỏa và thông tin 
cũng còn thiếu những biện pháp cụ 
thề về chế độ doanh thu, về khen 
thưởng nhằm khuyến khích việc 
phục vụ kịp thời, sắc bén; sâu rộng 
lao động sản xuất ở nông thòn. Tóm 
lại là chưa có được một kế hoạch 
toàn điện và cụ thê. Vì vậy, phải cải 


(1) Chỉ thị số 08 —CT/TƯ ngày 1344- 
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tiến công tác làm kế hoạch văn hóa 
phục vụ nông thôn, bảo đảm cho 
những người sản xuấtra lương thực, 
thực phầm của xã hội được xem những 
phim hay nhất, những sách tốt nhất, 
những chương trình nghệ thuật sân 
khấu, ca múa nhạc đặc sắc nhất. Tại 
sao lại cứ phải về các thị xã, các 
thành phố mới được thưởng thức 
những tác phầm nghệ thuật hay, mới 
được xem các đoàn văn công Nhà 
nước, các nghệ sĩ tài giỏi biều diễn ? 
Những người lao động ở nông thôn 
cũng như ở thành thị đều có quyền 
đòi hỏi được thưởng thức, được làm 
chủ những giá trị văn hóa của dân 
tộc và của cả loài người nữa. 


Xây dựng đời sống văn hóa mới Ở 
nóng thôn đòi hỏi phải có đội ngũ 
can bộ chuyên môn, phải có hệ thống 
tổ chức văn hóa và thông tin từ huyện 
đến cơ sở được tô chức trên cơ sở 
quy chế được chính quyền các cấp 
chấp nhận. Mỗi cơ sở khoảng trên dưới 
5.000 dân đều cần có cán bộ trung cấp 
thư viện, trung cấp âm nhạc, đạo 
diễn sân khấu, cán bộ câu lạc bộ, kể 
vẽ, bảo tồn bảo tàng, trưởng ban văn 
hóa và thông tin có trình đỏ trung cấp 
về chuyên mòn. Trước mắt, chưa thề 
đào tạo chính quy được đủ cán bộ 
chuyên môn, chúng ta phải mở những 
lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn nưày 
ròi bồ túc dần, nhưng chúng ta phải 
mau chóng có được quy hoạch lâu dài 
đào tạo đội ngũ cán bộ văn hóa và 
thông tin cho nông thôn nhịp nhàng 
với việc tỒ chức lại sản xuất trên 
địa bàn huyện. 


« Việc xây dựng đời sống tình thần 
và văn hóa mới ở nông thòn phải 
được tiến hành theo kế hoạch ở từng 
cơ sở và trên địa bàn huyện ? (2). Vì 
vậy, trước mắt, các ngành, các cơ sở 
cần xây dựng ngay kế hoạch phát 
triền văn hóa và thông tin hằng năm 
và từ nay đến hết nắm 1980, trong đó 
xác định rõ chỉ tiêu về xây dựng các 
công trình và cơ sơ vạt chất, về đào 


tạo cán bộ chuyên môn, v.v... Một số 
hợp tác xã, nông trường, lâm trường 
đä bước đầu có thư viện; nhà truyền 
thống, câu lạc bộ, sân khấu ngoài 
trời, đội văn nghệ, đội chiếu bóng... 
Nhưng nhìn chung, việc xây dựng kế 
hoạch văn hóa còn tủy tiện. Vì chưa 
có những tiêu chuần và định mức cụ 
thề cho nên có tình hình thu nhập 
tương đương mà có xã chỉ hằng năm 
950 nghìn đồng, có xã chỉ chỉ 100 đồng 
cho hoạt động văn hóa và thông tin, 
có huyện chi 200 nghìn đồng đề xây 
thư viện, có huyện chưa có một chỗ 
làm phòng đọc sách. 


Trong kế hoạch xây dựng đời sống 
tỉnh thần và văn hóa mới ở nông 
thôn, cấp huuện có một 0uị trí đặc biệt 
guart trọng. Cấp huyện là một cắp 
quản lý các mặt chính trị, kinh tế, 
văn hóa, xã hội, quốc phòng trong 
huyện, là cấp quản lý kế hoạch toàn 
điện và có ngân sách. Thực tiễn nhiều 
năm ở miền Bắc và trên hai năm nay 
ở cúc tỉnh thành miền Nam đã khẳng 
định : không xây dựng tốt bộ máy 
văn hóa và thông tin cấp huyện thì 
không thẻ phục vụ sát và kịp thời 
yêu cầu của phong trào lao động sản 
xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 
nghiệp; không củng cố, phát triên 
được phong trào văn hóa quần chúng, 
phong trào nếp sống văn minh, gia 
đình văn hóa mới ở nòng thôn. và 
nói chung điều đó ảnh hướng khòng 
tốt đến việc xây dựng văn hóa mới ở 
nông thôn. Thị trấn huyện là trung 
Lâm kinh tế đồng thời là trung tâm 
văn hóa của huyện. Đề thu hẹp và 
đi đến xóa bỏ khoảng cách trong đời 
sống văn hóa giữa nông thôn và thành 
thị, góp phần tích cực vào việc thực 
hiện chính sách bình đẳng dân tộc về 
văn hóa, đưa văn hóa vùng đồng bào 
các dân tộc thiêu số tiến kịp vùng 
đồng bằng và thành phố, nhất thiết 


(2) Nghị quyết Hại nghị lần thứ 2 của Đan 
chấp hành trung ương Đảng. 
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phải tăng cường việc xây dựng bộ 
máy văn hóa và thông tin cấp huyện 
ngày một vững mạnh; theo đà phát 
triền chung về kinh tế và đời sống 
vật chất của nhân dân. 

Bộ máy văn hóa và thông tin cấp 
huyện phục vụ trên một địa bàn trên 
dưới 20 vạn dân ở vùng đồng bằng và 
trung du, 5 đến 10 vạn dân ở vùng miền 
núi (hoặc trên đưới 3 vạn dân ở những 
huyện vùng cao và biên giới). Xây 
dựng văn hóa huyện thực chất là xây 
dựng phong trào văn hóa và thông 
tin quân chúng nông thôn. Phòng văn 
hóa thông tin huyện trực tiếp quản lý 
các đơn vị văn hóa và thông tin 
chuyên nghiệp thuộc biên chế Nhà 
nước ở cấp huyện (nhà văn hóa, hiện 
sách nhân dân; rạp và đội chiếu bóng, 
phòng triền lãm và thông tin, thư 
viện, nhà bảo tàng, cửa hàng nhiếp 
ảnh, nhà hát ngoài trời, công viên văn 
hóa...), trực tiếp hướng dẫn nghiệp 
vụ và chỉ đạo phong trào văn hóa và 
thỏng tín quần chúng trong toàn 
huyện. Nó cần được tăng cường cán 
bộ quản lý và cán bộ chuyên môn đề 
làm tốt chức năng và nhiệm vụ đó, 
bao gồm cả quản lý nghiệp vụ: quản 
lý kế hoạcb và quản lý ngân sách 
đành cho hoạt động văn hóa và thông 
tin. Tùy khả năng kinh tế, vị trí quan 
trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng 
của mình; bằng đầu tư của Nhà nước 
và sự đóng góp của nhân dân, mỗi 
huyện sẽ xây dựng những cơ sở vật 
chất và công trình văn hóa tiêu biều 
trên địa bàn huyện. 


Huyện và cơ sở có mỗi quan hệ hữu 
cơ với nhau. Hoạt động văn hóa và 
thông tin ở mỗi hợp tác xã, mỗi cơ 
quan, xí nghiệp, nông trường, công 
trường trên địa bàn huyện trực tiếp 
phục vụ cán bộ và nhân đân cơ sở 
ấy là chính, nhưng trong chừng mực 
nhất định phải có sự phân công và 
điều hành khi cần thiết trên địa bàn 
toàn huyện, Từ huyện đến cơ.sở sẽ 
hình thành những mạng lưới thư 
viện và phòng đọc sách, nhà văn hóa 
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huyện và câu lạc bộ cơ sở, nhà báo 
tàng huyện và nhà truyền thống cơ 
sở, các đội văn nghệ mạnh, các nhà 
hát ngoài trời và bãi chiếu bóng. các 
hiệu sách huyện với quầy bán sách ở 
các cửa hàng hợp tác xã mua bản ở 
cơ sở... Chúng ta cố gắng phát huy 
cao nhất hiệu quả của các công trình 
văn hóa ở huyện và ở các xã, hợp 
tác xã, xí nghiệp, cỏng trường, nông 
trường trong địa bản huyện. Thi dụ : 
luân chuyền sách giữa các thư viện 
và phòng đọc sách; phân công giữa 
các đội văn nghệ đề chuyên sâu từng 
loại hình, đề bớt trùng lắp tiết mục. 
làm cho sinh hoạt văn nghệ ở nông 
thôn có nhiều màu, nhiều về, v.v... 

Nông thôn ta từ 160 nghìn điềm dân 
cư phân tán manh mún hiện nay s€ 
được bố tri lại theo quy hoạch dân 
cư mới. Quy hoạch văn hỏa tren địa 
bàn huyện sẽ theo sát quy hoạch dàn 
cư ấy. Mỗi huyện nằm trong quy 
hoạch tông thê của toàn tỉnh hay toàn 
thành phố sẽ căn cứ vào đặc điểm 
kinh tế, dàn cư, quân sự, truyền 
thống văn hóa và cách mạng của 
mình mà vạch lấy quy hoạch văn hóa 
và thông tín huyện. Chúng ta hiện có 
khoảng 400 huyện. Trước mẫit; môi 
tỉnh và thành phố phấn đấu xảy dựng 
lấy vài ba huyện có trung tâm văn 
hóa đề rút kinh nghiệm, chuẩn bị diều 
kiện tốt về cán bộ, về phong trào, về 
vật tư, về kinh phí đề đến cuối kế 
hoạch 5 năm 1976 — 1980 có thề triên 
khai việc xây dựng trung tâm văn 
hóa và thông tin cấp huyện. 


* 


Táng cường công tác tư tưởng và 
văn hóa là một trong mười chủ trương 
và biện pháp lớn đề thực hiện tháng 
lợi nhiệm vụ phát triền nông nghiệp. 
Văn hóa và thông tin, một binh chúng 
quan trọng trong công tác tư tưởng 
và văn hỏa nhất định sẽ vươn lên 
mạnh mẽ đề đáp ứng được yêu cầu 
nêu trong Nghị quyết Hội nghị lần 

(Xem tiếp trang 105) 


TỔ CHỨC CÔNG TRƯỜNG 
THỦ CÔNG LÀM THỦY LỢI 


HOÀNG-TIỀẾN 


HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TRƯỜNG THỦ CÔNG LÀM THỦY LỢI 


Việc tỗ chức lao động thủ công làm 
thủy lợi ở các tỉnh miền Bác đã có 
quả trình trên 20 năm, đi từ thấp đến 
cao. Thành quả về công tác thủy lợi 
trên miền Bắc chính là thành quả của 
việc sử đụng lực lượng lao động thủ 
công làm thủy lợi với mức độ huy 
động và tập trung lao động ngày cảng 
lớn, năng lực tô chức của cán bộ và 
trình độ tay nghề của người lao động 
ngày càng cao. 

Từ những năm đầu sau khi miền 
Bắc được hoàn toàn giải phóng khỏi 
ách chiếm đóng của đế quốc Pháp, 
chúng ta đã huy động hàng chục vạn, 
thậm chí hàng triệu người chống hạn, 
chống úng, chống lũ lụt. Năm 1958, 
lần đần tiên chúng ta tỗ chức một 
công trường lớn làm thủy lợi tập 
trung 3 vạn người lao động đẻ xây 
dựng công trình thủy nỏng lớn Bắc- 
hưng-hải cơ bản hoàn thành trong 7 
tháng với khoảng 3 triệu m` đất và 
1 vạn m` bê-tông. 

Tiếp đó, trên cơ sở hợp tác hóa 
nỏng nghiệp, các đội chuyên làm thủy 
lợi nhanh chóng hình thành. châm dứt 
chế độ đi làm thủy lợi theo lõi « cắt 
phiên gọi lượt ». Sự phân công lao 


động mới ở nông thôn đã tạo nên một 
đội ngũ khoảng nửa triệu người 
chuyên nghiệp làm thủy lợi có kỹ 
thuật, đẫm nhận thi công các công 
trình thủy lợi do Nhà nước đầu tư. 
Lực lượng đó làm thành thạo các 
phần việc về đào đáp đất, hơn nữa, 
một bộ phận còn thành thạo cả việc 
xây lắp. Tháng 3-1964, công trường 
đào sông tiêu úng Neo — Bùi-hòa 
(Hải-hưng) lập trung hai vạn đội viên 
thủy lợi, trang bị đầy đủ công cụ 
thường và công cụ cải tiến. đã đào 
đắp xong 2,5 triệu m` đất trong gần 3 
tháng. Đây là công trường thủ công 
lớn đầu tiên được tô chức theo hướng 
chuyên môn hóa và hiệp tác hóa. 


Việc tô chức công trường lớn làm 
thủy lợi thật sự được chủ ý và được 
coi là một phương thức hoạt động mới 
kề từ khi chúng ta tỗ chức công trường 
thi công công trình cải tạo đập Đáy. 
Đây là một công trình phân lũ đòi hỏi 
kỹ thuật và chất lượng cao, khói 
lượng đào đắp lớn, đã được hoàn 
thành trong 6 tháng trước mùa mưa lũ, 
vượt mức thời gian dự định 18 tháng. 
Công trình này hoàn toàn do ta thiết 
kế, thi công với sự tham gia của 20 
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đơn vị thuộc các bộ và các ngành, 
và lực lượng lao động của 10 tỉnh 
đồng bằng, trung du miền Bắc và bộ 
đội. Tất cả được tồ chức thành một 
liên hợp sản xuât bao gồm những đơn 
vị sản xuấ\t chuyên môn hóa thuộc 
các ngành và các địa phương khác 
nhau. Bằng những hành động cách 
mạng cụ thẻ, sinh động, công trường 
cải tạo đập Đây đã nêu một phong 
trào lao động mới, một điền hình về 
ứng dụng khoa học — kỹ thuật, vẻ 
cách tô chức quản lý trong điều kiện 
của nước ta, gợi lên một cách suy 
nghĩ mới và cách làm mới trong công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội nói 
chung và xây dựng thủy lợi nói riêng 
ở nước ta. 

Kinh nghiệm tổ chức công trưởng 
cải tạo đập Đáy đã được vận dụng 
vào công tác hoàn chỉnh thủy nòng. 
Huyện Triệu-sơn €(Thanh-hóa) trong 90 
ngày đã huy động gần 2 vạn người 
lao động hoàn chỉnh thủy nông, đã 
hoàn thành một khối lượng đào đắp 
bằng khối lượng làm trong 10 năm 
trước kia. Phong trào ra quân hoàn 
chỉnh thủy nông được tiến hành mạnh 
mẽ ở khắp các tỉnh đồng bằng và 
trung đu miền Đắc, lúc cao nhất có 
tới 60 vạn người lao động tham gia 
các công trường hoàn chỉnh thủy 
nông. Riêng trong năm 19/6, các địa 
phương đã hoàn thành cơ bản phần 
đất và 70? phần xây đúc trong nhiệm 
vụ hoàn chỉnh thủy nông được giao 
trong 3 năm. 


Trong xây dựng mới, nhiều nơi đã 
đi vào tổ chức quy mô lớn, tập trung 
lực lượng lao động cao độ đề làm dứt 
điểm những công trinh lớn trong một 
thời gian ngắn, sớm đưa vào phục vụ 
sản xuất. Hệ thống thủy nông Kẻ-gỗ 
(Nghệ-tĩnh) là một vi dụ điện hình về 
áp dụng phương thức làm mới này. 
Công trình này yêu cầu kỹ thuật phức 
tạp, khối lượng đào đắp gần 9 triệu 
m”, xây lắp trên 6 vạn m` bê-tông và 
trên 5 vạn m` đá. Ở đây, có 2 Công 
ty xây dựng thủy lợi của Bộ thủy 
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lợi thi công phần đầu mối ; gần 2 vạn 
người lao động của tỉnh thỉ công phần 
kênh mương. Công trình được hoàn 
thành trong 3 năm (kế hoạch dự định 
làm trong 6 năm). Sau Kể-gỗ, hàng 
loạt công trường thủ công lớn khác 
được mở ở các địa phương miền Bắc. 
Công trình tiêu úng Quảng-châu 
(Thanh-hóa) bao gồm kênh và cống 
lớn. do hơn hai vạn người làm, với 
khối lượng đào đắp trên 2 triệu m` 
đất, xây lắp trên 3 vạn m` bê-Lỏng và 
đả, đã căn bản hoàn thành trong 9 
tháng,trước thời bạn dự định 15 tháng, 
bảo đảm tiêu úng ngay từ vụ mùa 
1976. Kênh tiêu Vách-bắc (Nghệ-tĩnh) 
có trên 10 vạn người tham gia. đào 
đắp gầu 3 triệu m` đất trong 1 tháng. 
Hệ thống tiêu úng sông Lý CThanh- 
hóa) với 8 vạn người lao động tham 
g1a còng trường trong 4Š ngày đã đào 
xong phần đất 2,5 triệu mỀ đất, và 
trong gần một mùa khô đã xây xong 
cống tiêu lớn. Công trường tuôi trẻ 
sông Nghèn (Nghệ-tĩnh) với lực lượng 
6 vạn thanh niên trong 30 ngày đào 
đắp 2,5 triệu mỶ đất. Các tỉnh Thái- 
bình. Hà-nam-ninh, Hải-hưng đã mở 
các còng trường thủ công lớn với lực 
lượng 25—3,5 vạn đội viên thủy lợi 
chuyên trách và công nhân kỹ thuật, 
đã hoàn thành thi công nhanh gọn 
cổng tiêu úng Trà-linh II trong 9 tháng. 
trước thời hạn dự định 1 tháng rưỡi : 
trạm bơm tiêu úng sông Chanh làm 
xong trong 6 tháng, trước thời hạn 
dự định 6 tháng; cống tiêu úng An- 
thổ xong trong 9 tháng trước thời hạn 
đự định 9 tháng. Đảng chú ý là một 
số công trường thủ công đo huyện 
trực tiếp phụ trách cũng đã thực hiện 
tốt kế hoạch thị công. Được bộ đòi 
và lực lượng kỹ thuật tỉnh giúp đỡ. 
2 vạn người lao động thuộc huyện 
Tĩnh-gia (Thanh-hóa) đã đắp xong đập 
ngăn sông trong 20 ngày và hoàn thành 
toàn bộ công trình ngăn mặn Lạch- 
lạng trong 12 tháng với 1 triện 
m` đất và 3000 m` bê-tông. Được 
lực lượng cơ giới thuộc Tồng cục 


khai hoang giúp thỉ công dầu 
môi, hơn 2.000 người lao dộng 
thuộc huyện Cầm-thủy (Thanh-hóa) 
làm kẻnh mương, đã cơ bản làm xong 
công trình hồ chứa nước Thung-bằng 
trong một mùa khô, đưa nước tưới 
cho 500 haZruộng. Từ đầu năm 1978 
nhân dàn các địa phương phấn đấu 
hoàn thành trước thời hạn dự định 
một loạt các công trình thủy lợi đề 
phục vụ sẳn xuất đòng xuân như : hệ 
thống kênh Núi-Cóc (Bắc-thái). kênh 
Bắc-sơn (Hà-bắc), kênh Yên-lập 
(Quảng-ninh), mở rộng sông Xuân- 
thủy (Hà-nam-ninh), sông Hoàng 
(Thanh-hóa), v.v... 


Ở các tỉnh miền Nam, tồ chức công 
trường thủ công lớn làm thủy lợi 
cũng phát triền ngày càng rộng. Tỉnh 
Binh-trị-thiên tô chức 2 vạn người 
làm trong 2 thảàng đã hoàn thành S§km 
kênh và 1 trạm bơm sông lương göm 
30 mảy, đưa nước về tưới cho 8.000 ha 
lúa. Tỉnh Quảng-nam — Đà-nẵng đã 
tồ chức hàng vạn người làm hồ chứa 
nước và kênh Phú-ninh. Tỉnh Nghĩa- 
binh tập trung lực lượng làm hồ chứa 
nước và kênh Liệt-sơn, rút ngắn được 
nửa thời gian so với mức quy định. 
Ở các tỉnh Đắc-lắc và Gia-lai — Công- 
tm có phong trào nhân dân làm các 
công trình thủy lợi nhanh gọn đề 
phục vụ sản xuất. Nhiều địa phương 
ở đồng bằng sông Cưu-long đang phát 
triền các công trường thủ công lớn 
làm thủy lợi. Có nơi như tỉnh Cửu- 
long trong 85 ngày ra quân 3 đợt, 
mỗi đợt huy động trên dưới 2 vạn 
người, đã làm được 53,2km kênh với 
trên 1,4 triệu m` đất. Một số huyện 
cũng đã mở công trưởng thủ công làm 
thủy lợi, như huyện Long-phú (Hạu- 
giang) tồ chức hàng vạn người vào 
các đội thủy lợi. có lúc huy động 
trên 3 vạn người tham gia đáp đê 
ngăn mặn và kênh tưới báo đảm cho 
2/3 diện tícb trong huyện có nước 
ngọt phục vụ sản xuất. Huyện Ba-tri 
(Bến-tre) thường xuyên đưa hàng van 
người lên công trường làm trạm bơm 


và kênh Giöng-trôm — Ba-tri. Huyện 
Phúủ-châu (An-giang) đã huy động gần 
2 vạn người làm 23km đê và kênh 
lấy nước sông Tiền, đã đào đắp 4; 
vạn n` đất trong 75 ngày. Huyện 
Thủ-đức (thành phố Hồ-Chi-Minh) đã 
tlöỒ chức hàng nghìn người đi làm 
thủy lợi. Các huyện Hồng-ngự (tỉnh 
Đồng-tháp), Tàn-hiệp (tỉnh Kiên- 
giang), Vĩinhilợi (tỉnh Minh-hải), 
Trẳảng-bàng (tỉnh Tây-ninh), v.v... 
cũng có những thành tích tương tự. 


Hình thức tổ chức công trường 
thủ công làm thủy lợi đang được 
phát triền rộng, nhưng chưa đều giữa 
các tỉnh trong toàn quốc. Ngay ở 
những tỉnh và huyện có phong trào 
làm thủy lợi khá, cũng còn có nơi 
kém, phong trào phát triền thiếu liên 
tục do công tác chuần bị bước trước 
cho bước sau chưa tõi. Một số địa 
phương chưa nắm vững cách làm 
mới, tồ chức công trường ồ ạt, chuần 
bị không kỹ, chỉ đạo không tập trung 
và chưa chú ý lấy đơn vị huyện làm 
địa bàn điều hành lao động, do đó bị 
động và hiệu qua mang lại không 
cao... 


Việc Lồ chức các còng trường thủ 
công lớn làm thủy lợi dựa vào nguồn 
lao động đồi dào kết hợp với những 
trí thức khoa học của đội nøũ căn 
bộ kỹ thuật, cản bộ quản lý và thiết 
bị, vật tư hiện có, bảo đăm cho chúng 
ta có thẻ chủ động giải quyết có 
hiệu quả các nhiệm vụ lớn đặt ra cho 
công tác thủy lợi. Với phương thức 
tổ chức các công trường lớn làm thủy 
lợi này, chúng ta đã phát động được 
một phong trào cách mạng sôi nồi 
của quần chúng trên khắp các miền 
của đất nước. Các công trường lớn 
làm thủy lợi do đó, đang là nhân tõ 
quyết định thắng lợi đõỏi vd sự 
nghiệp phát triền thủy lợi của chúng 
ta. Nó đã bảo đảm cho kế hoạch xảy 
dựng cơ bản của ngành thủy lợi trong 
năm 1977 tăng gần 2 lần so với năm 
1976. Nhiều địa phương như: Nghệ- 
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tỉnh, Thanh-bóa. Quảng-ninh, Nghĩa- 
bình, Phú-khánh, Quảng-nam — Đà- 
nắng. An-giang, v.v... đã đạt và vươti 
ké hoạch thủy lợi nam 1977. Kết qua 
đó đã đưa phong trao quần chung 
tiên quán Váo mát lrạận thủy lợi tiến 


lên một bước mới với quy môö lớn, 
mạnh mẽ và tốc đỏ phát tr:iền cao, 
tạo điều kiện hoàn thành thẳng lợi 
những nhiệm vụ to iớn của công tác 
thủy lợi tronz kế hoạch 5 năm thư 
hai (19:6 — 193U), 


KINH NGHIỆM BƯỚC ĐẦU VỀ TÒ CHỨC CÔNG TRƯỜNG 
THỦ CÔNG LÀM THỦY LỢI 


Trong điều kiện hiện nay của nước 
ta, công trưởng thủ công là một 
phương thức tô chức lao động có 
hiệu quả trên mặt trận thủy lợi. Đặc 
trưng của nó là tập hợp và sử dụng 
một lực lượng lớn lao động thủ công, 
tö chức theo nguyên tắc chuyên môn 
hóa và hiệp tác hóa. Được tô chức 
và chí huy chặt chẽ, người lao động 
lam việc với ý thức giác ngộ về nghĩa 
vụ và quyền lợi của mình, lao động 
có ký luật, có kỹ thuật, đo đó các 
cóng trường thủ công làm thủy lợi 
có điều kiện đạt năng suất lao đông 
bình quân cao, xây dựng nhanh gấp 
nhiều lần so với trước, hạ giá thành 
và bảo đảm chất lượng công trình tốt. 
Đương nhiên khí nói tới việc tô chức 
và sử dụng lao động thủ công. chúng 
ta không xem nhẹ mã hết sức chú 
trọng vấn đề cơ giới hóa; từng bước 
phát triển lực lượng cơ giới phủ hợp 
với khả năng của ta. Đặc biệt, đe thi 
cóng các công (trình thủy lợi đầu 
mối có khối lượng lớn, đòi hỏi kỹ 
thuật cao và phức tạp, không thẻ 
thiểu lực lượng cơ giới được. 

De thực hiện nhiệm vụ công tác 
thủy lợi đã được quy định trong kế 
hoạch ỗ năm (1976 — 1980), hằng năm 
chúng ta cần có trên một triệu người 
chuyên làm trên các công trình thủy 
lợi, Đọi quân lao động không lô đó 
cần đợc tổ chức lại. Đội quản này 
được huv động theo 4 loại hình lực 
lượng: 1) lực lượng lao dòng lầm 
tai chỗ trong phạm vì của xã và hợp 
tÁế xĩ, do xã huy động tủy theo sự 
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cần thiết. 2) Lực lượng lao động làm 
thủy lợi ngắn hạn từ 20 đến 30 ngày, 
được sử dụng trong phạm vĩ huyện. 
tỉnh; do cáp tính, huyện buy động 
và được Nhà nước trợ cấp một phần 
tien. ở) Các đọi thuy lợi chuyên trách 
lam đải ngày theo chế độ nghĩa vụ 
lao động. 4) Lực lượng xảy dựng 
chuyên nghiệp của Nhà nước, söm 
các công ty xây dựng thủy lợi cua 
Bộ thủy lợi. của tỉnh và một số đơn 
vị quân đội tham gia làm thủy lợi. 

Ngoài ra, trong việc tŠ chức lại sản 
xuất và phản bố lại lực lượng lao 
động, các huyện còn tô chức đội 
quân làm thủy lợi chuyên nghiệp của 
mình đề sử dụng hết lực lượng lao 
động dòi ra. như kiểu các “sư đoàn 
lao động » ở các huyện của Thanh- 
hóa, hoặc «tông đội lao động » ở 
Nghẻ-Lĩnh. Nhiều tỉnh ơ miền Nam tỏ 
chức theo các hình thức « thanh niên 
xung phong», ®*®thanh niền tình 
nguyện * của tỉnh, của huyện đi xây 
dựng công trình thủy lợi, v.v... 

Đọi quân lao động làm thủy lợi 
đong đảo đó được xây dựng trên cơ 
sở phương chàm: Nhà nước và nhân 
dân cùng làm; phát huy cao độ tính 
thần lãm chủ tập thể xã hỏi chủ 
nghĩa của nhân dàn; động viên cao 
độ sức lao động trong nhàn dân, 
trước hết là sức lao dòng trong nông 
đàn: nêu cao ý thức tự lực tự cường, 
không trông chờ Ý lại. 

Trong thị công, lấy quy mò công 
trình làm cán cứ bố trí các lực lượng 
cho thích hợp. Đời với các công trình 


loại lớn, vì khổi lượng lớn và kỹ 
thuật phức tạp, thi phải dùng các 
lực lượng tông hợp của trung ương 
và địa phương. Lực lượng chủ lực 
của Bộ làm công trình đầu mối. Lực 
lượng xây lắp của tỉnh thi công các 
công trình xây lắp phức tạp hoặc 
những việc khó như: thi công cầu 
máng, cống luồn lớn, đầm đất, san 
ủi đất bằng máy, v.v... Các đội thủy 
lợi và các lực lượng lao động khác 
của huyện thì đào đắp kênh mương 
nói chung và làm các cống nhỏ bằng 
công cụ thường và công eụ cải tiến. 
Các công trình liên huyện do tỉnh 
đảm nhận. Các công ty xây dựng 
thủy lợi, đội công trình của tỉnh thi 
công đầu mối và các công trình câu, 
cống trên kênh. Các huyện chịu trách 
nhiệm phần đất do đội thủy lợi làm. 
Công trình có quy mô một huyệu, 
chủ yếu đo huyện đảm nhận, tỉnh giúp 
giai quyết một số khâu kỹ thuật, vật 
tư, thiết bị, v.v... Công trinh thủy lợi 
nhỏ và xây dựng đồng ruộng do xã 
hoặc hợp tác xã tô chức lực lượng 
lao động làm. Huyện hỗ trợ một số 
khâu kỹ thuật và vật tư cần thiết. 

Vậy làm thế nào đề có thê tổ chức 
một công trường thủ công, nhất là 
công trường thủ công lớn, làm thủy 
lợi đạt kết quả tốt? 

Tö chức hàng vạn người lao động 
đi làm công trình thủy lợi là nhằm 
xây dựng nhanh, gọn và dứt điềm 
công trình trong một thời gian ngắn 
với khối lượng công việc đào đắp và 
xây đúc hàng vạn và hàng triệu mét 
khối đất, đá và bê-tông, bảo đảm chất 
lượng công trình tốt và giá thành xây 
dựng rẻ. 

Cho nên, trước hết phải quyết định 
một cách chỉnh xác các công trinh 
thủy lợi cần thi công bảo đảm phục 
vụ tốt yêu cầu cấp bách về sản xuất, 
đời sống của nhân dân, phủ hợp với 
nguyện vọng của họ. Nhiều công trình 
chọn đúng là điềm “nóng » của địa 
phương, chỶỈ cần cấp trên duyệt cho 
thí công là quần chúng làm ngay, 


khòng chờ đợi tiền, gạo của Nhà 
nước cấp phát. Việc chọn địa bàn và 
thời điềm ra quân có ý nghĩa quyết 
định đối với việc hoàn thành thẳng 
lợi vượt mức kế hoạch. Đáng chú ý 
là trong thi công thủy lợi có trường 
hợp thời điềm tốt nhất thường xuất 
hiện rất ngắn, nếu không chủ đòng 
chớp lấy thời cơ thì sẽ bị lỡ dịp. Vi 
dụ: tiến hành nạo vét kênh đang 
tưới, hoặc lấp chặn dỏng sông... 


Trong phong trào làm thủy lợi hiện 
nay, không kề các công trình nhỏ do ˆ 
nhân dân tự làm, số cống trình có 
quy mô vừa chiếm vị trí rất quan 
trọng. Phần lớn những công trình này 
nằm trong phạm vi một huyện. Việc 
tồ chức thi công xây dựng công trình 
với quy mô huyện được xem là phô 
biến. Do đó, mở công trường lao động 
thủ công lớn làm thủy lợi hiện nay, 
nên lấy huyện làm cơ sở. Những còng 
trình có khối lượng lớn, có liên quan 
đến nhiều huyện do tỉnh phụ trách, 
nhưng vẫn phải lấy huyện làm cơ sở 
thực hiện theo sự phân công của công 
trường. Vì huyện luôn luôn là cấp 
trực tiếp điều hành giải quyết những 
cỏng việc cụ thê về lao động, vật tư, 
phương tiện, lương thực thực phầm 
và các mặt khác. Huyện điều hành 
tốt, sự tác động của tỉnh và các ngành 
sẽ có hiệu quả cao. Trên cơ sở phái 
huy sức mạnh của huyện, với tỉnh 
thân dựa vào sức mình là chính, Nhà 
nước và nhân dân cùng làm, với số 
kinh phi và vật tư có hạn, chúng ta 
có thê xây dựng được các công trình 
thủy lợi nhanh, bảo đảm chất lượng 
và tránh được lãng phí. Tuy vậy các 
cơ quan cấp tỉnh và đặc biệt là ngành 
thủy lợi cần tích cực giúp đỡ huyện 
có đủ điều kiện đề đi sầu nắm nghiệp 
vụ quản lý xây dựng cơ bản trèn 
vắc công trường lớn. 

Công tác chuần bị trước khi ra 
quân đồi hỏi chủ đáo, và toàn điện: 
tuyên truyền giio dục cho quần 
chúng hiệu sâu sắc mục đích, tác dụng 
của việc xây dựng công trình, nghĩa 
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vụ và quyền lợi của họ đối với việc 
xày dựng công trình đó ; động viên 
mọi người hăng hái, quyết tàm tham 
gia xây dựng công trình; chuần bị 
đồ án thiết kế; huấn 'luyện và đào 
tạo cán bộ kỹ thuật; tô chức hậu cần 
phục vụ đời sống trên công trường. 


Lao động trên công trường phải 
được tồ chức chặt chẽ, kỷ luật nghiêm. 
Người lao động cần được huấn luyện, 
hướng dẫn về kỹ thuật và cần được 
chuẩn bị về các mặt khác đề thực hiện 
đúng quy trình làm việc, tôn trọng kỷ 
luật lao động và bảo đảm chất lượng 
còng trình. Cần tỗ chức làm việc theo 
chế độ nhận khoản khối lượng với 
công trường, tránh lối làm việc theo 
công nhật, làm được đến đâu hay đến 
đây, gây lãng phi về nhân, tải, vật lực. 
Các lực lượng lao động làm trên công 
trường phải có đủ công cụ, nhất là 
công cụ cải tiến có năng suất cao. 
Mặt khác công trường bảo đảm cung 
cäp đủ vật tư cần thiết tạo điều kiện 
cho các đơn vị lao động làm việc 
được liên tục. 


Thực hiện tốt quan hệ giữa công 
trường với địa phương. Các hợp tác 
xã hoặc xã (nếu địa phương chưa có 
hợp tác xã) ở hậu phương có trách 
nhiệm lo liệu và củng cấp lương thực 
thực phầm, v.v... cho người lao động 
làm việc trên công trường đề họ yên 
tâm, phấn khởi lao động. Các ngành 
có liên quan ở địa phương, như: 
thương nghiệp, y tế, Vi! ;.0a, công 
nghiệp, giao thông vận tại, lương 
thực, v.v... tö chức phục vụ còng 
trường tùy theo chức năng của ngành 
mình. 


Thực hiện đầy đủ quyên làm chủ 
tập thê của người lao đòng trên còng 
trường : xây dựng các biện pháp thực 
hiện kế hoạch, xác định nghĩa yụ và 
quyền lợi của người lao động. kẻ cả 
quyền giảm sát và phê bình những 
người chỉ huy đề bảo đảm thực hiện 
tốt các kế hoạch, thực hiện tốt các 
chế độ, chính sách của Đảng và Nhà 
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nước ở công trường. Phát động phong 
trào thi đua liên tục và sôi nỗi giữa 
các đơn vị nhằm đạt và vượt mức các 
yêu cầu đã đề ra, 


Cán bộ chỉ huy của công trường 
cũng như của từng đơn vị lao động 
cần được huấn luyện chu đáo, am hiều 
nhiệm vụ và biết cách chỉ huy, có tác 
phong sâu sát và cỏ quyết tâm hoàn 
thành nhiệm vụ. Đặc biệt chú ý đến 
bộ khung cán bộ ở xã, hợp tác xã, đội 
lao động, vì đây là những người trực 
tiếp đi nhận khoán khối lượng và 
định mức của các đơn vị lao động cơ 
sở. Thực tế cho thấy những đơn vị có 
năng suất cao đều là những đơn vị có 
cán bộ chỉ huy tốt, tổ chức lao động 
giỏi, thông thạo kỹ thuật thi công, có 
tín nhiệm với quần chúng 

Lãnh đạo toàn bộ các hoạt động 
trên công trường phải bảo đảm tập 
trung, huy động. được sức mạnh tông 
hợp theo nguyên tắc Đẳng lãnh đạo, 
chỉnh quyền trực tiếp phụ trách, quần 
chúng làm, các ngành tham gia, ngành 
chuyên môn làm tham mưu đắc lực 
trong thực hiện. 


Như vậy tô chức công trường thủ 
công lớn làm thủy lợi hoàn toàn khác 
với lối huy động ð ạt người lên còng 
trường, không có tổ chức chặt chẽ, 
không phát huy được tính ưu việt của 
việc hiệp tác hóa và chuyên môn hóa 
trong lao động, gây ra lãng phí lớn, 
hiệu quả thấp. Phương thức tổ chức 
công trường thủ công làm thủy lợi 
hiện đang được phát triền rộng rãi ở 
cac địa phương, là một phương thức 
tÖ chức lao động có tính chất khoa 
học. Những người lao động được tồ 
chức trong mội đội ngũ chặt chẽ, làm 
việc với kiến thức mới, có kỹ thuật, 
có kỹ luật, với tỉnh thần làm chủ tập 
thể cao, Chỉ có một điều là công cụ 
sản xuất chủ yếu là công cụ thủ công 
và công cụ cải tiến chứ chưa phải là 
công cụ cơ giới. Phương thức này có 
thề áp dụng đối với cả công trình lớn 


(Xem tiếp trang 100) 


_ CÁCH LÀM HẢI-HẬU 


HH2! báu (thuộc tỉnh Hà-nam-ninh) 

là một huyện nằm trong vùng 
trọng điềm lúa của đồng bằng sông 
Hồng. Nhiều năm qua. Hải-hậu đã có 
phong trào sản xuất và chiến đấu khá. 
Nhất là từ cuối năm 1974 trở lại đây, 
thực hiện chỉ thị 208 của Ban bí thư 
Trung ương Đẳng và nghị quy ết 61/CP 
của Hội đồng Chính phủ về tô chức 
lại sản xuất và cải tiến một bước 
công tác quản lý nông nghiệp từ cơ 
sở, Hải-hậu lại có những bước phát 


THANH-HÀ 


triền mới và nồi bậi : sản xuất lên, 
đời sống lên, đóng góp cho Nhà 
nước khá, phong trào hợp tác 
hóa vững. 

Với thành tích đó, nhân dân và cán 
bộ Hải-hậu xứng đáng được Quốc hội 
và Chính phủ tặng thưởng huân 
chương Lao động hạng nhất. Trong 
việc thực hiện đường lối, chính sách 
và các chủ trương của Đảng và Nhà 
nước, Hải-hậu đã có cách làm tốt. 
mang lại hiệu quả thiết thực và to lớn. 


I— TỔ CHỨC LẠI LAO ĐỘNG, CẢI TIẾN QUẦN LÝ 
VÀ CHỈ ĐẠO SẲN XUẤT CHẶT CHẼ THẺN PHẠM VI TOÀN HUYỆN 


Hải-hậu có lực lượng lao động dồi 
dào. Cả huyện có gần 11 vạn người 
lao động. Muốn sử dụng có hiệu quả 
lực lượng lao động đó, Hải-hậu đã 
tiến hành điều tra đề nắm rõ trình độ 
tay nghề và kiến thức của từng loại 
lao động. Đặc biệt, Hải-hậu rất coi 
trọng việc điều tra, nắm cụ thê trình 
độ tay nghề và kiến thức chuyên môn 
của các đẳng viên, bố trí họ làm nòng 
cốt, và lãnh đạo quần chúng trong 
các lãnh vực sẵẳn xuất của hợp tác xã. 


Hiện nay số người lao động giỏi về 
cày, cấy, làm phân và có kỹ năng thâm 
canh lúa đề đạt từ § đến 10 tấn/ha/ 
năm chiếm tới 3026 số người lao động 
trong các hợp tác xã sẵn xuất nòng 
nghiệp. Số thợ mộc, thợ nề thạo nghề 
là 7.000 người. Số ngưởi thạo nghề 
đánh cá biên có gần 1.000 người. Hải- 
hậu còn có khoảng 800 anh chị em 
bộ đội hải quân vừa phục viên về 
làng, trong đó có nhiều thợ máy giỏi, 
và nhiều người biết lái tàu, thuyền, 


65 


thông tin liên lạc trên biên, bảo 
dưỡng và sửa chữa làu,; thuyền, sửa 
chữa cơ khi, chịu đựng được sóng 
gió đề tiến hành sản xuất trên biền... 
Dân Văn-lý và Kiên-chính có kỹ thuật 
làm muối giỏi, đạt năng suất cao 
gấp từ 1.55 đến 2 lần mức bình quân 
của huyện. Dân Phú-lễ giỏi làm cói. 
-Dân Quần-anh thạo nghề tơ tẫm... 
Trên cơ sở điều tra nắm rõ số lượng 
và chất lượng lao động cụ thê 
như vậy, ngày nay Hải-hậu đã bố trí 
và sử dụng người lao dộng tương đối 
đúng việc, hợp tài nắng. phát huy tay 
nghề của từng loại lao động, bảo đảm 
sản xuất đạt hiệu quả tốt. 


Hải-hậu cố gắng tránh xáo trộn tỗ 
chức lao động một cách không cần 
thiết: Trước khi hợp nhất các hợp 
tác xã nhỏ thành hợp tác xã lớn, Hải- 
hậu chú trọng củng cõ thật vững chắc 
các đội sản xuất (gồm từ 60 đến 80 
người lao đọng và phụ trách từ 30 
đến 40 héc-ta). Khi hợp nhất hợp tác 
xã, cô gáng làm gọn, làm nhanh, đề 
sớm đi vào củng cố và ôn định (hiện 
nay bình quân mỗi hợp tác xã có 405 
héc-ta) và không thay đổi quy mô đội. 
Chỉ khi nào hợp tác xã hợp nhất đã 
di vào ồn định thì mới xem xét lại đội 
sản xuất. Làm như vậy. trong quả 
trình hợp nhất và sau khi hợp nhất 
hợp tác xã, sản xuất của hợp tác xã 
văn tiếp tục phát triền. 

Hài-hậu coi trọng việc củng cế các 
đội sản xuất (trước đây là đội cơ 
bản) (1). Cả huyện hiện nay có 437 đội 
sản xuất. Các đội này được ban quản 
trị giao khoản đến sản phầm cuối 
cùng. Đề làm dược điều đó, các đội 
san xuất eó quyền lập hợp đồng với 
các đội chuyên khâu (hoạt động dưới 
sự điều hành thống nhất của ban quản 
trỦ. Trên cơ sở đội sẵn xuất được 
củng cố vững chắc, tùy theo yêu cầu 
của sản xuất và khả năng điều hành 
thòng nhất của hợp tác xã, sẽ lựa 
chọn và tách người ra lập các tô, đội 
chuyên khâu, dòng thời cũng thành 
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lập chỉ bộ đảng trong các tổ, đội 
chuyên khâu đó. Đoàn thanh niên, 
Hội phụ nữ, tô chức dân quân cũng 
được tô chức theo đội sản xuất và 
theo tŠ, đội chuyên khâu đề tiện hoạt 
động. Đến nay, tất cả các hợp tác xã 
ớ Hải-hậu đều đã tồ chức các tổ, đội 
chuyên khâu. Toàn huyện có 32 đội 
chuyên làm giống mạ, 75 đội làm đất, 
38 đội thủy nông, 49 đội làm phân bón, 
40 dội vận chuyền, 34 đội xây dựng 
cơ bản, 75 tô vôi gạch, 38 tô bảo vệ 
thực vật... Đề bảo đảm có sự hiệp 
đồng chặt chẽ trong lao động sản xuất, 
khi thành lập các tô, đội chuyên, Hải- 
hậu bắt tay ngay vào việc điều hành 
sản xuất theo kế hoạch thống nhất 
của hợp tác xã. Mặt khác, sự hoạt 
động của các tô, đội chuyên lại đòi 
hỏi ban quản trị và các tiều ban 
chuyên môn của hợp tác xã phải có 
đủ trình độ hiều biết và khéo điều 
hành công việc sao cho mọi hoạt động 
hằng ngày của các tồ, đội chuyên và 
các đội sản xuất khác ăn khớp với 
nhau, bảo đảm cho cỏng điềm và thu 
nhập của những thành viên trong lất 
cả các đơn vị sản xuất đó khòng 
chênh lệch nhau quá nhiều. Cải khó 
là ở chỗ đó. Kiềm tra lại việc làm của 
mình yề mặt này, hợp tác xã Hảï-thanh 
nhận thấy : bình quân một người lao 
động ở đội sản xuất (trước đây la đội 
cơ bản) một năm làm được 8lỗ còng, 
ở đội chuyên làm đất được 248 công, 
ở đội chuyên làm phân được 270 công, 
ở đội làm thủy nông được 307 công 
và ở đội chuyên làm giống mạ được 
210 công... Bước đầu điều hành được 
như vậy là tương đối hợp lý, nhưng 
còn phải cố gắng bố trí công việc làm 
đồng đều hơn nữa giữa các loại tồ 
đội, thì mới phát huy được tác dụng 
to lớn của lao động chuyên môn hỏa. 


(1) Các đội sản xuấtở đây chỉ còn đảm nhiệm 
các công việc như : gieo mạ, nhỏ mạ, cấy, làm cỏ, 
chăm sóc, xếp ải, tát nước đồng cao (nếu có), 
bảo đảm thu hoạch và giao nộp sản phầm cuối 
cùng cho hợp tác xã. Các công việc đồng áng 
khác do các đội chuyên khâu làm. 


Tô chức lao động chuyên môn hóa 
đã giúp cho các hợp tác xã ở Hãi-hậu 
cùng một lúc có thê làm được nhiều 
việc xen kẽ nhau theo lịch điều hành 
sản xuất, bảo đảm làm đúng “thì » 
và «thục » ngay cả trong thời gian rất 
co hẹp của những ngày mùa bận rộn. 


“ Việc tổ chức lại sản xuất ở cơ sở 
phải gắn liền với công tác cải tiến 
quản lý hợp tác xã. 


Chủ nhiệm hợp tác xã — người có 
trách nhiệm lớn nhất trong ban quản 
trị. cũng là người trực tiếp chỉ đạo 
việc lập các kế hoạch của hợp đúc xã. 
Các phó chủ nhiệm giúp chủ nhiệm 
xây dựng kế hoạch ngành và tham 
gia xây đựng kế hoạch sản xuất chung 
của hợp tác xã. Trên cơ sở kế hoạch 
của hợp tác xã, các tô trưởng và đội 
trưởng sản xuất dựa vào trí tuệ của 
toàn đội, xây dựng kế hoạch của đơn 
vị minh, với sự hưởng dẫn và giúp đỡ 
của tiều ban kế hoạch của hợp tác xã. 
Các cần bộ kế hoạch theo đõi ngành 
lãm nhiệm vụ tính toán cân đối kế 
hoạch ngành và giúp các tö, đội sản 
xuất lập kế hoạch tửng tháng, từng vụ 
và kế hoạch năm. Tiều ban kế hoạch 
của hợp tác xã giúp chủ nhiệm tỏng 
hợp. cân đối kế hoạch toàn hợp tác 
xã và có trách nhiệm làm kế hoạch 
đúng phương pháp và thời hạn quy 
định. Các tiều ban lao động. kỹ thuật, 
hạch toán lập kế hoạch phần mình 
phụ trách, theo chức năng nghiệp vụ 
quy định 


Đại hội xã vien (phần lớn các hợp 
tác xã ở Hải-hậu khong họp đại hội 
đại biều xã viên, mà họp đại hội xã 
viên) bàn bạc và quyết định tắt cả 
các chỈ tiêu kinh tế trong kế hoạch 
của hợp tác xã. Đó là các chỉ tiêu về: 
uiá trị tồng sản lượng; sản lượng 
những sản phầm chính; diện tích 
øieo trồng; những công trình và gia 
trị công trình xây dựng cơ bản; vốn 
đầu tư cho sản xuất và xày dựng cơ 
bản ; sản phầm hàng hóa và giá trị 
sản phầm hàng hóa; giá thành các 


sản phầm chính; đi tây đựng vùng 
kinh tế mới ; giá trị ngày công ; nức 
ăn và đời sống văn hóa, xã hội của 
xã viên. Đồng thời, đại hội xã viên 
cũng xét đuyệt những biện pháp chủ 
yếu bảo đảm cân đối các điều kiện 
vật chất cho việc thực hiện các chỉ 
tiêu kế hoạch. 


Chủ nhiệm hợp tác xã đứng đầu 
ban quản trị, chịu trách nhiệm trước 
đại hội xã viên về thực hiện các chỉ 
tiêu gồm có: giá trị tổng sản lượng 
và sản lượng các sản phim chủ yếu; 
san lượng hàng hóa giao nộp Nhà 
nước; lãi kế hoạch; mức thu nhập 
bình quân của một lao động (đã quy 
đồi thành lao động chính). Các phó 
chủ nhiệm chịu trách nhiệm chỉ đạo 
thực hiện các chỉ tiêu tông hợp của 
ngành mình phụ trách bao gồm: giá 
trị sản lượng và sản phầm chính của 
ngành; giá thành sản phầm chính; 
lãi toàn ngành. Các đội trưởng sản 
xuất (trước đây gọi là đội cơ bản) 
nhận khoán của hợp tác xã về các chỉ 
tiều : số lượng và chất lượng lao động 
được giao; giá trị sản lượng và sản 
phầm chủ yếu phải bảo đảm; giá 
thành sản phầm chưa hoàn chỉnh của 
đội: còng cụ và vật tư hợp tác xã 
giao cho đội. Các đội chuyên khâu 
nhận khoán với các chỉ tiêu: số 
lượng và chất lượng lao động được 
giao ; khói lượng, chảit lượng và thời 
gian hoàn thành công việc; chỉ phí 
vật tư và tiên công lao động; công 
cụ và Vật tư hợp tác xã củng cấp 
cho đòi. 


Đến nay, hầu hẻt các hợp tác xã Ở 
Hái-hậàu đã xày dựng được kế hoạch 
vụ và kế hoạch năm, một số hợp tác 
xã đã xây dựng dược kẽ hoạch dài 
hạn. Nhưng việc điều hành theo kế 
hoạch không phải mọi hợp tác xã đã 
thực hiện đóng đều. 1/3 số hợp tác xã 
trong huyện tuy có lập được kẻ 
hoạch, nhưng chưa theo dõi sát được 
tỉnh hình, cho nén còn lũng từng trong 
việc điều hành lao động theo kế hoạch 
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thống nhãt của hợp tác xã. Các hợp 
tác xã khác bước đầu điều hành theo 
kế hoạch, nhưng thật sự làm tốt việc 
này mới có một số hợp tác xã như: 
Hảãi-thanh, Hải-quang, Hải-thịnh, Hải- 
bắc, Hải-trung và Hải-đường... 


Đi đôi với công tác kế hoạch, các 
hợp tác xã ở Hải-hậu cũng đã từng 
bước củng cố công tác hạch toán kinh 
tế và từng bước thực hiện chế độ quản 
lý tài chính mới. Đến nay đã có 18 
hợp tác xã đi vào thực hiện chế độ 
hạch toán 43 tài khoản. Việc thực hiện 
chế độ hạch toán mới, đã có tác dụng 
tốt trong việc giám đốc thực hiện kế 
hoạch sẳn xuất và kinh doanh của 
hợp tác xã, thực hiện chế độ tài 
chính công khai đối với xã viên, sử 
dụng tiền vốn và vật tư mội cách có 
hiệu quả. 


Việc cải tiến công tác quản lý đòi 
hỏi phải củng cố; kiện toàn cơ quan 
quản lý hợp tác xã và các bộ môn 
giúp việc ban quản trị, Với quy mô 
hợp tác xã bình quân 465 héc-ta, nhiều 
ban quản trị hợp tác xã ở Hải-hậu 
gồm một chủ nhiệm và bốn phó chủ 
nhiệm. Chủ nhiệm điệu hành toàn bộ 
hoạt động sản xuất. kinh doanh của 
hợp tác xã, quyết định phân bố các 
chỉ tiêu kế hoạch cho các phó chủ 
nhiệm và các đội trưởng sản xuất 
theo nghị quyết của đại hội xã viên, 
điều động vật tư trong nội bộ hợp 
tác xã đề bảo đảm hoàn thành kế 
hoạch chung của hợp tác xã, quyết 
định thưởng phạt và cách chức những 
cản bộ các bộ môn quản lý không 
làm tròn nhiệm vụ hoặc vì phạm cúc 
chế độ, thê lệ quần lý của hợp tác xã, 
ký kết hợp đồng kinh tế với các cơ 
quan khác. Một phó chủ nhiệm phụ 
trách cung ứng vật tư. Một phó chủ 
nhiệm phụ trách trông trọt. Một phó 
chủ nhiệm phụ trách chăn nuôi. AXlột 
phó chủ nhiệm phụ trách ngành nghề. 
Các phó chủ nhiệm phụ trách ngành có 
quyền thay mặt chủ nhiệm điều hành 
còng việc trong nøành và phối hợp 
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hoạt động của các tổ, đội trong ngành. 
Trường hợp cần cỏ sự phối hợp với 
các ngành khác, phải do chủ nhiệm 
điều phối. Các bộ môn giúp việc như: 
kế hoạch, lao động định mức, thông 
kê kế toán, kỹ thuật cũng phải được 
củng cố và tăng cường. Số cán bộ này 
ở các hợp tác xã của Hải-hậu, hiện 
nay có tất cả 568 người. Trong đó số 
cán bộ là đẳng viên chiếm 58%, có 
trình độ văn hóa cấp II chiếm 73.4% 
và cấp III chiếm 4,124, có trỉnh độ kỹ 
thuật nghiệp vụ chuyên môn trũnzg 
cấp chiếm 15.7% và sơ cấp chiếm 
56,224, có thâm niên nghề nghiệp 
3T— 4 năm chiếm 365 và trên 5 năm 
chiếm 55%. Nhờ củng cổ và kiện toàn 
bộ máy quản lý hợp tác xã và các 
tiêu ban chuyên môn, việc điều hành 
sản xuất theo kế hoạch của một sỏ 
lớn hợp tác xã ở Hải-hậu đã có hiệu 
lực và ít bị va vấp lớn. 


Tồ chức lao động chuyên môn höa 
và điều hành sẵn xuất theo kế hoạch 
thống nhất của hợp tác xã, đòi hỏi 
mọi công việc lao động sẳản xuất đều 
phải có định mức cụ thê. Hải-hậu đã 
xác định được 382 định mức mẫu 
chung cho ca huyện. Trong đó có 165 
định mức trồng trọt, 7 định mức chăn 
nuòi, 178 định mức ngành nghề, 7 
định mức vận chuyền và 25 định mức 
trồng cây... Dựa vào các định mức 
mẫu, huyện tồ chức tập huấn cho 
các chủ nhiệm và củn bộ lao động 
định mức của hợp tác xã, và giao 
cho các hợp tác xã nhiệm vụ xây 
dựng các định mức cụ thê của minh. 
Đi đôi với xây dựng định mức lao 
động, hợp tác xã giao ngày công lao 
động từng vụ và cả năm cho từng 
loại xã viên, có theo đõi tông hợp 
và thông báo công khai công điềm 
của mọi người, có thưởng phạt rõ 
ràng, có nội quy lao động eụ thê. do 
đó đã huy động được mọi lực lượng 
lao động tham gia sẵn xuất dưới sự 
điều hành thống nhất của ban quản 
trị hợp tác xã. 


Công tác quần lý hợp tác xã được 
cải tiến một bước, bộ máy quản lý 
hợp tác xã được kiện loàn và củng 
có, các định mức lao động được xác 
định, đó là những tiền đề quan trọng 
bảo đảm cho Hải-hậu tiến hành quản 
lý sản xuất và điều hành lao động 
một cách tập trung và có kế hoạch, 
khiến cho cả huyện trở thành một 
công trưởng thống nhất. 


Việc điều hành lao động sẳn xuất 
trong các hợp túc xã ở Hải-hậu lấy 
đội sản xuất (trước đây là đội cơ bản) 
làm lực lượng tại chỗ. Các tồ, đội 
chuyên là lực lượng cơ động. Trong 
các tồ chức của lực lượng cơ động 
này, đội trưởng phụ trách chỉ đạo 
công việc hằng ngày theo kế hoạch 
đã ghi trong hợp đồng ký kết với các 
đội sản xuất. Trường hợp cần điều 
người đi viện trợ cho các đội khác 
hav nơi khác, đội phó chịu trách 
nhiệm chỉ huy bộ phận tách ra làm 
nhiệm vụ cơ động. Cách điều hành 
lao động sản xuất trong phạm vi từng 
hợp tác xã như vậy, có tác dụng bảo 
đảm cho mọi khâu lao động sẵn xuất 
trong hợp tác xã được tiến hành có 
kết quả. 

Trên cơ sở và cùng với việc tô 
chức lại sản xuất ở cơ sở, (thật ra 
việc tô chức lại sản xuất ở cơ sở 
phải được tiến hành theo quy hoạch 
chung về tö chức lại sản xuất trên 
phạm vi cả nước cũng như trong từng 
tỉnh và từng huyện) cấp huyện đã 
chỉ đạo các hợp tác xã một cách có 
hiệu quả. Huyện thường xuyên nắm 
tỉnh hình sẳn xuất thông qua hệ thống 
thống kê từ cơ sở phản ánh lên, tô 
chức các cuộc kiêm tra và đánh giá 
tình hình sản xuất tại cơ sở. Trong 
lãnh đạo và chỉ đạo sản xuất, cấp 
huyện vừa đây mạnh mọi mặt công 
tác, vừa nắm lãy công tác trung tàm, 
từng thời gian chọn ra khâu quyết 
định nhất đề dồn sức làm dứt điềm, 
sau đó chuyền nhanh sang khâu quyết 
định tiếp theo. Khi đề ra những 
quyết định công tác, huyện tính toàn 


thận trọng, có đự kiến trước những 
tỉnh huống có thẻ xảy ra đề có biện 
pháp đối phó kịp thời. Trong chỉ đạo 
sản xuất trên đồng ruộng, huyện nắm 
lại đất đai, bố trí lại cây trồng vá 
hướng các noành (như: thủy nông, 
vật tư, cơ khi..,) phục vụ kịp thời cho 
sản xuất nông nghiệp. Huyện lãnh 
đạo các cơ sở dưa ra cho quần chúng 
dân chủ bàn bạc các biện pháp kỹ 
thuật và chế độ quản lý. Từ sự nhất 
trí của quản chúng, biến thành quy 
trình và nội quy hoạt động của hợp 
tác xã đề mọi người đều thực hiện. 

Huyện chỉ đạo các hợp tác xã tiên 
hành sản xuất theo quy trình kỹ 
thuật, bảo đảm «thì» và “thục » 
trong sản xuất nông nghiệp đề đạt 
năng suất cao và sản lượng nhiều. 
Tùy tỉnh hình cụ thề về ruộng đất, 
lao động v.v... ở các hợp tác xã khác 
nhau, huyện phân biệt chỉ đạo từng 
đơn vị sản xuất. Tác động của huyện 
đến các hợp tác xã chủ yếu là ở chỗ 
chỉ đạo cho hợp tác xã tự giải quyết 
lấy các công việc của mình, chứ 
không phải là điều hành lực lượng lao 
động của toàn huyện đi giúp không 
cho một hợp tác xã nào (trừ trường 
hợp có thiên tai nghiêm trọng). Trong 
trường hợp có những hợp tác xã 
không bảo đâm * thì Ð và « thục ® trong 
nông nghiệp, đề ảnh hưởng không tốt 
đến năng suất và sản lượng cây trồng, 
huyện sẽ điều hành lực lượng cơ động 
của các nơi khác về giúp (như cày, 
cấy, dỡ cói...). Nơi được giúp phii 
thanh toán sông phẳng bằng tiền công 
và lương thực cho người đến giúp. 
Neu nơi được giúp chưa thể trả ngay 
được, thì phải làm giấy cam đoan đẻn 
vụ thu hoạch sẽ thanh toán đầy đủ 
cho bên đến giúp. Đi làm các công 
trình chung trên địa bàn huyện hoặc 
có liền quan đến nhiều xa cũng vậy, 
những hợp tác xã hoàn thành nhiệm 
vụ sớm thì được bố trí làm thêm việc 
đề có thêm thu nhập ; những hợp tác xã 
không hoàn thành nhiệm vụ thì phải 
trả bù cho hợp tác xã làm bớt phần 
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việc cho mình. Cách điều hành lao 
động trên địa bàn huyện như vậy có 
tác dụng thúc đầy các đơn vị kém 
phải cố vươn lên làm tròn nhiệm 
vụ. 


Sự phát triên tương đối đồng đều 
và vững chác của phong trào hợp tác 
hóa nông nghiệp ở đây, còn là kết 
quả của sự phối hợp hoạt động của 
các ngành ở huyện phục vụ cho sản 
xuảt của các hợp tác xã. Cũn cứ vào 
kể hoạch đã định, huyện ủy và v ban 
nhân dàn huyện Hải-hậu đã chỉ đạo 
các ngành chuyên mòn trong huyện 
phối hợp chặt chế với nhau trong 
việc phục vụ sìn xuất của các hợp 
tìc xã. Vị dị: huyện năm và chỉ đạo 
tram thủy nông điêu khiên đóng mỡ 
công, bảo đảm lấy nước và tiêu nước 
cho các hợp tác xã cày cấy theo kế 
-hoạch và bảo đam địa bàn cho đội 
- máy kéo hoạt động. Ngành vật tư 
nông nghiệp cung cấp vật tư cho các 
hợp tác xã tiến hành sẵn xuất theo 
kế hoạch và quy trình kỹ thuật đã 
xác định. Huyện nắm lực lượng lao 
động cơ động (khoảng 12.000 người) 
chủ yếu là lực lượng “202 ® và những 
đội chuyên còn rảnh việc của các 
hợp tác xã đề tiên bành sản xuất và 
xây dựng trên địa bàn huyện. Bằng 


cách này, hồi cuối nắm ngoái, chỉ 
trong một thời gian ngàn (từ 10/12 


đèn 17/12) huyện lHaihàu đã hoàn 
thành việc nạo vét sông Xúc với khối 
lượng đất đào đắp trên 143.000mẺ., 
Trong khi đó, ở các hợp tác xã văn 
có đú lực lượng lao dòng bảo đảm 
tăng beo dâu, đưa nước đầy đú vào 
đóng, bảo đảm kế hoạch diện tích 


và thời vụ gieo mạ chiêm — xuân. 
giải phóng đặt nhanh, không đề 


tràu ở nề, 
ải... 


tiếp tục xếp ải và bầy 


Thông qua thực tiền chỉ đạo và 
điệu hành lao động sản xuất trên địa 
bàn huyện và ở các hợp tác xã như 
vậy. Hải-hậu lựa chọn và bồi dưỡng 
đội ngũ cán bộ của mình, có chuần 


Z0 


bị từng bước số cán bộ thay thế. 
Cán bộ các ngành ở huyện và cản bộ 
cơ sở, nhất là cản bộ cốt cán có tác 
dụng rất lớn đối với phong trào lao 
động sản xuất. xây dựng và đối với 
đời sống của địa phương. do đó Haải- 
hậu coi trọng việc bồi dưỡng. ön 
định đội ngũ cản bộ ấy và rãi thân 
trọng trong khi thay thế cán bộ. Nhớ 
vậy, hàng ngũ cán bộ hợp tác xã ở 
Hải-hậu có thâm niên từ 3—§ nám 


là chủ nhiệm chiếm 50%, là phó chủ 


nhiệm chiếm 43% và là kế toán trưởng 
chiếm 55% ; có thâm niên từ 9 năm 
trở lèn là chủ nhiệm chiếm 16%, là 
phó chủ nhiệm chiếm 17% và là kế 
toán trưởng chiếm 36%... Những cán 
bộ có thành tích được khen thưởng 
kịp thời; những cắn bộ có khuyết 
điểm thì chịu sự phê bình nghiệm 
khác, nhưng việc xử lý lại có lý có 
tình. Ngay huyện ủy cũng nghiêm 
khắc kiềm điềm trước đẳng bộ và 
nhân dân, khi có sai lầm. Cách lựa 
chọn, bồi dưỡng. ồn định đội ngũ căn 
bộ như vậy, đã tạo ra bầu không khi 
hiểu biết lẫn nhau, đoàn kết nhất trí 
trong cán bộ, bảo đảm mọi nghị quyết 
của Đảng đều được thực hiện nghièm 
chỉnh, mọi hoạt động kinh tế, văn hóa 
và đời sống ở cơ sở và trên địa bàn 
huyện được phát triền đều khắp. 


"với khi thế cả huyện là một công 


trường. 
Ù 

Đội ngũ cán bộ tuy có được tăng 
cường và nâng cao một bước về nănn 
lực lãnh đạo và chỉ đạo sản xuấi. 
nhưng cũng chỉ dừng ở trình độ sản 
xuất thủ còng và chưa thoát khỏi tạp 
quán suy nghĩ của người sản xuất 
nhỏ. Hiệu biết về tô chức và quản 
lý sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 
nhất là hiểu biết về công nghiệp của 
cản bộ từ huyện đến cơ sở còn rất 
hạn chế :; nếu không sớm giải quyét 
tỉnh hình đó thì sẽ gây trở ngại lớn 
cho bước đường xây dựng Hải-hậu 
thành huyện nông, ngư, điềm — công 
nghiệp: 


II - PHÁT TRIỀN KINH TẾ VÀ ĐÔI MỚI ĐỜI SỐNG NÔNG THÔN 


Mấy năm qua. do quán triệt các 
nghị quyết của Trung ương Đảng và 
chủ trương của tỉnh, do biết dựa vào 
sức mạnh của quan hệ sảu xuất xã 
hội chủ nghĩa ở nông thôn, phát huy 
truyền thống đấu tranh kiên cường, 
tỉnh thần lao động cần cù. sảng tạo; 
ý chí tự lực tự cường của nhân dân 
và biết vận dụng thích hợp những 
kinh nghiệm hay của các nơi khác, 
Hải-hậu đã vượt qua được nhiều thử 
thách khó khăn, giành thắng lợi lớn 
trong công cuộc phát triền kinh tế và 
đồi mới đời sống nông thôn. 


Trên mặt trận sản xuất nông ngihiệp:› 
Hải-hậu nắm vững nhiệm vụ trọng 
Lâm là sản xuất lương thực và thực 
phẩm. Nhất là về sản xuất lương thực, 
do đã mạnh dạn đưa giống lúa mới 
có năng suất cao vào cấy đại trà trên 
đồng ruộng, đầy mạnh thâm canh tăng 
năng suất, tăng vụ mở thêm diện tích 
trồng màu trên chân ruộng cấy 2 vụ 
lúa...; Hãi-hậu đã tạo được bước phát 
triền mới về năng suất và sản lượng 
lương thực : 


Bình quân Binh quân |Šo sánh 2 
Đơn vị 2 năm 2 năm năm sau với 
1974 — 1975 | 1976 —1977 |2 năm trước 
— Năng suất lúa| tạ/ha 58 65 111,1% 
— Sản lượng thóc Tấn 76.316 89.289 117,1 
— Lương thực bình 
quân đầu người | Kg/người 363 423 117% 
(quy thóc) 


Chăn nuôỏi có chuyền biến rõ, nhất 
là đản lợn đã phát triển cả về số 
lượng và chất lượng. Đàn tràu được 
giữ vững (ngay ở những nơi thực hiện 
cơ giới hóa khâu làm đất, Hải-hậu 
vẫn chủ trương giữ vững đàn trâu 
đề góp phần bảo đảm thời vụ nông 
nghiệp. làm công việc vận chuyền ở 
nông thôn, chăn nuôi lấy thị, lấy 
sữa và cung cấp phân chuöng cho 
khâu trồng trọt). Chăn nuôi tiều gia 
súc phát triên, nhất là nuôi cá được 
mở rộng theo hướng chuyên canh 
và thâm canh, Giá trị sản lượng chăn 
nuôi trong 2 năm 1976 -- 19/7 tíng 
12% so với 2 năm 1974 — 1973. Tỷ 


trọng giá trị sản lượng chăn nuôi 


trong cơ cấu giá trị nòng nghiệp của 
Hải -hàu đã từ 16° trong 2 năm 
1974 — 1975 tăng lên 18% trong 2 
năm 19760 — 192, 

Trồng trọt và chăn nuôi là bai 
ngành sản xuất có số lượng sản 
phầm lớn nhất. Giá trị sản lượng của 
hai ngành này ở Hải-hậu, bình quản 
trong các năm 1975 — 1977 đạt trên 20 
triệu đồng; tăng 926 s0 với giá trị sản 
lượng bình quân của các năm 1970 — 
1971, Điều đó chứng tỏ rằng nền nông 
nghiệp ở Hải-hậu phát triển khá tốt, 
nhất là năng suất lúa và năng suất lao 
động của người trồng lúa đã tăng lên, 
cho phép Hai-hậu có thể rút bớt số 
người lao động trong nưành trồng 


rat 


trọt nói chung và ngành trồng lúa 
nói riêng, sang phái triên chăn nuôi 
và các ngành nghề khác, chủ yếu là 
phát triền các ngành kinh tế công 
nghiệp (2) trong huyện. Số người lao 
động làm nông nghiệp, từ trên 803% 
trong các năm 1970 — 1975, đến năm 
1976, đã rút xuống còn hơn 65%; 
trong cũng thời gian như trên sỐ 
người làm trong các ngành kinh tế 
công nghiệp từ gần 20% đã tăng lên 
gần 355% 


Trên mắt trận sản xuất công nghiệp, 
sản lượng muối của Hải-hậu mỗi năm 
một tăng trên cơ sơ tập trung làm 
thủy lợi, cải tạo ò nề, và thực hiện 
tốt các thao tác kỹ thuật, Đặc biệt từ 
năm 1975 trở lại đây, việc đưa Điều 
lệ vào hợp tác xã sản xuất muối đã 
củng cố thêm một bước quan hệ sản 
xuãt mới ở vùng này và công tác cải 
tiến quản lý hợp tác xã, đã phát huy 
được vai trỏ làm chủ tập thề của xã 
viên, làm cho họ tích cực hăng hải 
sản xuất. Sản lượng muối trong các 
năm 1970 — 1975 ở llải-hàu chỉ mới 
có 52 nghìn tấn. Năm 1976 lên 70 
nghìn tấn và nắm 1977 đạt 82 nghìn 
tấn, tăng gần 15 nghìn tấn so với kế 
hoạch và bằng 157% mức bình quân 
của các năm từ 1970 — 1975. 


Khai thác cá biến trong những năm 
gần đây, được tiến hành theo phương 
hướng: củng cố và cải tiến nghề 
lộng. mở rộng nghề khơi, sử dụng 
phương tiện sẵn có kết hợp với 
phương tiện cơ giới được trang bị 
thêm, bám biên, đi xa đánh bắt dài 
ngày. Các hợp tác xã nghề ca được 
cũng cố thêm một bước, công tác quản 
lý có chuyền biến tốt. Do đó, sản 
lượng cá khai thác mỗi năm một tăng. 
Năm 1976 đánh bit được 2.084 tấn cá 
và năm 1977 được 2.717 tấn. Sản lượng 
cả đănh bát bình quân trong 2 năm 
này bằng 240% mức bình quân các 
năm 1970 — 1972. 


Sản xuất tiêu, thủ công nghiệp, 
nhất là tiêu thủ, công nghiệp trong 
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các hợp tác xã (như: sẳn xuất vật 
liệu xây dựng, chế biến chiếu cói, 
đệt thầm, làm bao mành,Scất tính dầu 
xuất khầu, v.v...) phát triền nhanh. 
Riêng trong năm 1977, giá trị sản 
lượng tiều, thủ công nghiệp của các 
hợp tác xã chuyên nghiệp và của các 
xi nghiệp quốc doanh địa phương đạt 
trên 13 triệu đồng. bằng 139% mức kế 
hoạch. Kê cả tiều, thủ công nghiệp 
của các hợp tác xã sản xuất nông 
nghiệp thì giá trị sản lượng toàn 
ngành tiều, thủ công nghiệp Hải-hậu 
đạt trên 21 triệu đồng. 

Giá trị sản lượng của các ngành 
kinh tế công nghiệp ở Hải-hậu, trong 
những năm 1975 — 1977 bình quân mỗi 
năm đạt trên 26 triệu đồng, tăng 61% 
so với mức bình quân trong các năm 
1970 — 1974. Tốc độ phát triền đó của 
kinh tế còng nghiệp đã có tác dụng 
làm cho cơ cấu giá trị nông — còng 
nghiệp ở đây phát triền theo chiều 
hướng: tỷ trọng giá trị sản lượng 
nông nghiệp trong tông giá trị nông— 
công nghiệp ngày càng giảm và tỷ 
trọng giá trị sản lượng các ngành kinh 
tế công nghiệp ngày càng tăng: 

(Xem biều trang sau) 


Mặc dù kinh tế công nghiệp của 
Hải-hậu đang còn nhỏ bé, song với 
mức độ phát triền như trên, nó cũng 
đã có tác dụng nhất định trong việc 
thúc đầy sản xuất nông nghiệp phát 
triên, 

Bước phát triền mới của nòng 
nghiệp và công nghiệp Hải-hậu đã 
dẫn đến sự phát triền của các ngành 
kinh tế — xã hội khác trong huyện, 
đưa giá trị tổng sản phầm xã hội toàn 
huyện năm 1976 lên trên 127 triệu 


(2) Kinh tế công nghiệp ở Hải-hậu bao gồm: 
sản xuất muối, đánh bắt và chế biến cá biên, 
giao thông vận tải, vật liệu xây dựng, xây 
dựng cơ bản, tiều, thủ công nghiệp của các hợp 
tác xã chuyên nghiệp, ngành nghề có tính chất 
sản xuất công nghiệp của các hợp tác xã sản xuất 
nông nghiệp và công nghiệp quốc doanh địa 
phương. 


Bình quân của 


+ Giá trị sản lượng nông — công 
nghiệp 
Trong đỏ : 

— Giá trị sản lượng nông nghiệp 
(bao gồm trồng trọt + chăn 
nuôi) - 

— Giá trị sản lượng công nghiệp 
(kê cả ngành nghề ở hợp tác xã 
sản xuất nông nghiệp) 


đồng và mang lại nguồn thu nhập 
quốc dàn trong năm gần 64 triệu 
đồng. Do đó, ở Hải-hậạu thu nhập 
quốc đàn (v + m) bỉnh quân của một 
lao động làm nông nghiệp (3) là trên 
700 đồng (mức chung của các nơi khác 
khoảng 500 đồng) và của một lao động 
chung là gần 80) đồng tmức chung 
của cúc nơi khác khoảng 6ã0 đông). 
San xuất lên, phần đóng góp cho 
Nhị nước và tích lũy cho hợp tác xã 
cỏ điều kiện tăng lên nhanh chóng. 
Trong 2 năm 19760 — 19/7 Hải-hậu đã 
bán cho Nhà nước 39.097 tấn thỏc, 
2404 tận thịt lợn hơi, 153.418 tần 
mui, 2.018 tấn cá. 2.4146 tấn cói chế 
và trên 100 tân kén tắm... Bieng nắm 
1977. giả trị hàng hóa xuất khủu của 
Häi-hậu tăng gấp đôi năm 1976 và giá 
trị sản phầm hàng hóa mà Hải-hậu 
cung cấp cho Nhà nước đạt trên 16 
triệu đồng với tỷ suất hàng hóa 26%. 
Đác biệt có những hợp tác xã như 
Hai-quang trong 2 năm 1920 — 19:7 
đà bán cho Nhà nước 2.395 tấn thóc 
và lHHái-thịnh đã bán trên 170 tấn thịt 
lợn hơi. Phần đành làm vốn tích lũy 
cho các hợp tác xã năm 1970 là 31 
triệu đồng ; năm 1977 tíng len 11 triệu 
đồng (năm 1971 chỉ 20 triệu đông). 
Hiểng số vốn đành làm quý tích lũy 
để tái sẵn xuất mở rộng cho các hợp 


46.472.000đ 


17.799.000đ 


Bình quân của | So sánh 
các năm 


%5 


các năm 
1970 — 19741 


% 


củc nắm 
Sau VỚI 
các nắm 


Giả trị Giá trị 


64.281.000đ | 100 | 76.841.000đ | 100 


72 | 50.731.000đ | 66|  — 6% 


28 | 26.110.000đ | 34| + 6% 


tác xã năm 1971 chỉ 9 triệu đồng. năm 
1976 tăng lên 16 triệu đồng và năm 
1977 tăng lên gần 20 triệu đöng... 

Đời sống nhân dân trong huyện 
được cải thiện từng bước và nàng 
lên vẻ mọi mặt. 

Bình quân hằng tháng, mỗi người 
đân Hải-hậu có mức ắn từ lỗ kg (vào 
năm mất mùa) đến 19 kø thóc (vào 
năm được mùa). Mặt khác, cấp huyện 
ở đây còn thường xuyên và có kế 
hoạch chỉ đạo các hợp tác xã hướng 
dẫn và giúp đỡ cụ thể các gia đình 
xã viên kinh doanh tốt đất vườn, ao 
và tận dụng các làn sông, làn kènh 
mương, bờ ao, bờ dường, bở ruộng, 
V.V... trong nhiều khoai nước, dong 
tróc, đậu đỏ, rau quả... vừa báo đảm 
eó thức ăn cho chăn nuôi giai định, 
vừa có thêm rau màu lương thực bỗ 
sung cho người, Kem theo số thóc hợp 
tác xã phân phối và số rau màu lương 
thực bồ sung đó, người dàn Hàni-hàu 
có mức lương thực hằng tháng dủ ăn. 

Thu nhập của một ngày công lao 
động ở các hợp tác xã trong huyền 
Hải-hâu, hiện nàv bình quân đã được 
0đÄ6. Những hợp tác xã khá có thủ 
nhập ngày công trên 1 đồng. Thủ 


(3) Kề cả kính tế phụ gia định (thco số 
liệu của phòng kế hoạch huyẹn Hàai-hạu). 
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nhập bằng kinh tế phụ gia đình của 
xã viên ở đây cũng xấp xỉ mức thu 
nhập từ kinh tế tạp thê. Do đó, nhiều 
gia đình xã viên ở Hải-hậu có nhiều 
tiền mua sắm quần áo, chăn màn, 
giường tủ, và các dụng cụ gia đình 
khác. Nhiều gia đình xây được nhà 
ngói, lát sân gạch, tậu xe đạp, xe 
mắy... 

Đời sống vật chất ở mức độ vừa 
phải như vậy, là tương xứng với 
trình độ phát triền kinh tế còn có 
hạn của các hợp tác xã trong huyện. 
Mặc dù điều kiện phát triền kinh tế 
chưa cao (thu nhập quốc dân đầu 
người mới có 3410 đóng, phải tiêu 
dùng cho cả nhân trên 278 đông, mức 
dư thừa không còn là bao), nhưng 
ngay từ bây giờ Hải-hậu đã có thê tö 
chức được một đời sống văn hóa và 
xã hội khá tốt. Với tỉnh thần dựa vào 
sức minh là chính, các hợp tắc xã ở 
Hải-hậu đã biết sử dụng nguồn lao 
động döi dào và có kỹ năng của mình 
đề tạo ra vật liệu xây dựng, xây cất 
các công trình phục vụ hoạt động 
văn hóa, giáo dục, văn nghệ, y tế, thẻ 
dục thê thao và cúc công trình phúc 
lợi công cộng khác, tạo nèn cuộc sống 
tỉnh thần cao đẹp trong nông thôn 
hợp tác hóa. 

Đến nay, hầu hết các trường học 
phố thông từ cấp I đến cấp IHII ở các 
xã đều đã được xây đựng bằng gạch 
ngói, (chủ yếu bằng vốn liềng và công 
sức của hợp tác xã bó ra). Trong số 
đó có 11 trường cấp IÏ hai tầng, và 
đang xây dựng 3 trường cấn II ba 
tầng... Các hợp tác xã đều có trường 
mẫu giáo và trường học vỡ lòng. Số 
trường lớp đã được xây dựng đó, 
hiện đang thu nhận trên 7 vạn người 
học, bảng 29,626 số đân năm 1977 của 
toàn huyện. Trong số người học đó, 
có 8.586 cháu học sinh mẫu giáo, 
M.420 châu học sinh vỡ lòng, 5.250 học 
viên bỏ túc văn hóa là những cán bộ 
cốt cán của các cơ quan và các ngành 
từ huyện đến xã và hợp tác xã, 
những đảng viên, đoàn viên thanh 
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niên và xã viên hợp tác xã. Hiện nay 
Hải-hậu là một trong ba huyện khả 
nhất của tỉnh Hà-nam-ninh vẻ mát 
học tập văn hóa. 


Hải-hậu cũng đã có một bệnh viện 
đa khoa, 2 khu vực khám bệnh và đã 
xây dựng được 40 trạm y tế xã (đều 
bằng gạch ngói) có khá đủ tiện nghỉ 
hành nghề, nhiều cơ sở còncó vườn cảy 
thuốc và xưởng bào chế thuốc nam 
cung cấp cho người bệnh. Đội nưũ 
cán bộ y tế trong các cơ sở quốc lập 
và dân lập có 553 người. trong năm 
19877 đã khảm bệnh cho 32 vạn lươi 
người và điều trị (cả nội trú và ngoại 
trủ) cho gần 26 vạn lượt người bệnh.... 
bảo vệ tốt sức khỏe của nhân dàn 
trong huyện. 


Các hợp tác xã ở Hải-hậu đều có 
đội văn nghệ, tồỒ thông tin tuyên 
truyền, có câu lạc bộ, nhà văn hóa 
và hội trường. Một số hợp tác x§ xây 
dựng được thư viện và nhà truyền 
thống xã. Khu trung tâm huyện có 
nhà bảo tàng và một thư viện 2 tầng 
vừa mới xây dựng. Xã nào cũng có 
bãi bóng và có từ 1— 2 đội bóng 
chuyền. Nhiều xã đã cỏ sân và có đội 
bóng đá. Hoạt động bóng bàn nơi nào 
cũng có... Những hoạt động văn nghệ. 
thề dục thề thao, bảo tồn bảo tàng. 
thư viện, thông tin tuyên truyền, câu 
lạc bộ, hội điền, v.v... ở các hợp tác 
xã và trên địa bàn huyện đã và đang 
lôi cuốn được đòng đảo nhân dân, 
nhất là thanh thiếu niên và học sinh 
tham gia. Những tập tục lạc hậu (ma 
chay, cưới xin chè chén, đồng bóng, 
bói toàn, mè hoặc thần quyền...) được 
dần dần xóa bỏ. Một nếp sống văn 
hóa lành mạnh, vui tươi và tiến bè 
đã hình thành. 


Nhà trẻ và lớp mẫu giáo được vậy 
dựng ở khắp các hợp tác xã và xuống 
tận đội sản xuất. Hợp tác xã trả công 
điểm cho cô nuôi đạy trẻ, bố mẹ các 
cháu không phải lo. Có nhiều hợp tác 
xã tô chức cho các cháu ăn bữa trưa 
không mất tiền. Hợp tác xã phân phối 


bảo đảm đời sống cho các cụ già. 
Những người già yếu, neo đơn không 
nơi nương tựa được bợp tác xã trợ 
cấp hoàn toàn. Nhiều hợp tác xã, như 
Hải-thịnh và Hải-vân đã xây - dựng 
được khu an dưỡng cho các cụ phụ 
lão vui tuôi già... 


Thực tiễn phát triền kinh tế và đồi 
mới đời sống nông thôn ở các hợp 
tác xã và trên địa bàn huyện Hải-hậu 
đã chứng tỏ rằng, nếu biết tồ chức 
lại sản xuất và phân công lạt lao động 
trong từng hợp tác xã và trên địa bàn 
toàn huyện, kết hợp hoạt động của 
hợp tác xã với hoạt động cua các 
ngành kinh tế, văn hóa v.v... trong 


huyện thì sẽ làm cho từng đơn vị 
kinh tế phát huy được sức mạnh của 
mình, đồng thời tạo ra sức mạnh 
tồng hợp và sự phát triền đồng bộ của 
cả huyện, bảo đảm sẵn xuất phát 
triền vững chắc. Kinh nghiệm của Hải- 
hậu cho thấy rằng ngay cả trong điều 
kiện kinh tế phát triền chưa cao, 
chúng ta hoàn toàn có thề *tồ chức 
lại đời sống xã hội trong huyện một 
cách toàn diện, từ sản xuất đến phân 
phối, từ ăn ở đến giao thông đi lại, 
từ kinh tế đến văn hóa. xã hội, nhằm 
xây dựng huyện thành đơn vị kinh tế 
nông — công nghiệp, xây dựng chế 
độ làm chủ tập thê, xây dựng văn hóa 
mới, con người mới » (4). 


II - TẠO BƯỚC PHÁT TRIỀN MỚI CỦA SẲN XUẤT 
TRONG VÀI BA NĂM TRƯỚC MẤT , 


Phấn đấu dạt được những kết quả 
nỏi trên là một cố gắng lớn của đẳng 
bộ và nhân dân Hải-hậu. Song, do 
chưa khai thác đầy đủ nguồn lao 
động đồi dào và có kỹ năng, do chưa 
chú trọng đúng mức việc phát triền 
kinh tế biền, mở rộng vụ đông và 
phát triền mạnh chăn nuôi, chưa đầy 
mạnh công tác xây dựng cơ bản và 
mở mang ngành nghề, và chưa coi 
trọng vận động nhân dân di xây 
dựng các vùng kinh tế mới, v.v... cho 
nên năng suất lao động xã hội 
văn còn thấp. Đây là một điềm yếu 
cơ bản và cũng là điều đáng suy nghĩ 
lớn nhất đối với Hải-hậu. 

Ở Hãi-hậu năng suất lao động xã 
hội thấp thề hiện nỗi bật ở chỗ giá 
trị sản phầm làm ra hằng năm chỉ có 
hạn, nhưng số dân trong huyện lại 
quá đông. Cả huyện có trên 24 vạn dân 
(sinh sống trên một diện tích ruộng 
đất canh tác chỉ có 1,9 vạn hẻéc-ta), 
nhưng lại phân bố không đều giữa 
các vùng trong huyện (các hợp tác xã 
phia bắc huyện có mật độ 1.282 


người/km2, các xã miền biền chỉ có 
614 người/km2). Tỷ lệ tăng sõ dân tự 
nhiên còn trên 2,5%... Sở dĩ năng 
suất lao động ở đây còn thấp, ngoài 
những nguyên nhân nói trên ra, một 
phần rất quan trọng là do cơ sở vật 
chất — kỹ thuật của nền kinh tế Hải- 
hậu đang còn yếu và thiếu. Từ năm 
1960 đến năm 1977; mức đầu tư trang bị 
kỹ thuật cho mỗi héc-ta canh tác ở Hải- 
hậu mới khoảng 470 đồng (đây là mức 
thấp của tỉnh Hà-nam-ninh). Công tác 
thủy lợi chỉ mới dựa vào nước thủy 
triều đề tưới tiêu, cho nên vẫn còn bị 
động. Lao động trong tất cả các ngành 
sản xuất chủ yếu còn làm bằng công 
cụ thú công; công cụ cầm tay cũng 
chưa có đủ vì huyện chưa có đủ cơ 
sơ sìn xuất công cụ thường. Lao động 
bằng còng cụ cơ giới còn rất iL Đã 


(4) Bài nói của dồng chí Lê-Duân, Tông bí 
thư Ban chấp hành trung ương Đảng với cán 
bộ và đại biều xã viên bợp tác xã Định-công 
ngày l0-1-1978 — Ban chấp hành đảng bộ 
tỉnh Thanh-hóa ấn bành. 
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vậy, mảy móc hư hồng không có nơi 
sửa chữa (vì huyện chưa có cơ sở sửa 
chữa cơ khi) cho nên chỉ mới sử dụng 
được 30” số máy hiện có... 


Hải-hậu phải và có thề làm gì đề 
thoát ra khỏi tỉnh trạng năng suất 
lao động thấp, nhằm tạo ra bước phát 
triền mới cho sản xuất trong vài ba 
năm trước mắt? 

Phải thay đôi tình trạng phân bố 
và sử dụng không hợp lý lực lượng 
lao động trong huyện trong vài ba năm 
tới, rút sỗõ người làm trồng trọt xuống 
còn 40256 tông số người lao động trong 
huyện, kết hợp với đưa cơ giới vào 
đồng ruộng; đèn lúc đó, mỗi lao động 
trông trọt sẽ làm được từ 1,5 đèn 2 
héc-ta gieo trồng; tạo ra được khoang 
3,5 tấn thóec/năm, đủ nuôi sống khoảng 
10 — 15 người. 

Đi đòi với việc đành 155% điện tích 
ruộng đất đe chuyên trồng thức ăn 
cho gia súc, phải tăng thêm lao động 
cho noành chăn nuôi, đưa tý trọng 
lao động chăn nuôi lên khoảng 1U% 
tông số người lao động trong huyện. 

Hải-hậu có điều kiện thuận lợi và 
tiềm năng rất lớn về phát triên kinh 
tế biện, Trong các năm tới, lực lượng 
lao động làm muối chỉ nên giữ ở mức 
10% tông số người lao dòng trong 
huyện như hiện nay, nhưng cần phĩmn 
đấu đưa năng suất muối lên 150 tĩn/ha 
(hiện nay đã xấp xỈ 120 tấn/ha) và mở 
thêm khoảng 80 héc-ta đồng muối mới, 
đề bảo đảm sẳản xuất 10 vạn tấn 
muối/nĩim với năng suất trung bình 
của mỗi lao động làm muối là 
10 tñãn/năm. Đưa người vào phát triền 
mạnh nghề cả biến. là mũi tiến công 
quan trọng nhất nhằm phân bố và sử 
dụng hợp lý lực lượng lao dòng 
của Hải-hậu, bão đảm có nguồn thu 
nhập lớn, hơn nữa còn có nhiều hái 
sản xuất khầu (tôm, mực, cá...) đề 
trang Dị lại cho các ngành kinh tế 
trong huyện. Đi đòi với việc tăng 
cường và củng cố 8 hợp tác xã đánh 
cả biển hiện có, sẽ là một điều thích 
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đáng nếu Trung ương và tỉnh che 
phép thành lập xi nghiệp quốc doanb 
đánh cá biên Hải-hậu. Cần trang bị 
thêm những phương tiện đánh bít. 
sửa chữa tàu thuyền, hậu cần, chế 
biến sản phầm: đồng thời khần 
trương bồi dưỡng, chọn người đánh 
cá, đào tạo cân bộ, công nhàn kỹ thuậ: 
đề tồ chức lực lượng tiến còng r: 
biên hằng năm khai thác từ 8.000 đéa 
10.000 tấn cá biền trong vài ba năm 
tới. 


Số người lao động còn lại trons 
huyện, chủ yếu được phản bỗ làm 
ngành nghề (tiều cong nghiệp, thừ 
công nghiệp và xây dựng cơ ban). 
Dưa thêm nhiều người sang phả! !riển 
mạnh các nghề thủ công trong cac hợp 
lác xã để sản xuất hàng tiên đủ? 
cùng cấp cho nhân đân địa phưc:a 
và làm hàng xuất khẩu. Mạnh dạn đưa 
nhiều người vào làm vật liệu XÂY 
đựng và xây dựng cơ bản, làm giao 
thông vận tải và nhất là xây dựng các 
công trình phúc lợi công cộng phục 
vụ đời sông nhân dân về học hành, 
sức khỏe, vệ sinh, văn nghệ, vui chơi. 
giải trì... 


Như vậy trong vài ba năm tới, trẻn 
địa bàn huyện Hải-hậu sẽ hình thành 
cơ cău phân bố lao động theo hưởng 
(4q—1—-2-3°, tức là sẽ có 505 
tông số người lao động trong huyện 
làm nông nghiệp (chia ra 40⁄9 làm 
trồng trọt và 1026 làm chăn nuỏi) và 
9074 làm kinh tế công nghiệp (chia ra 
2054 làm muỗi, cá và 309đ làm các ngành 
nghề xây dựng cơ bản, giao thông vận 
tài, tiểu công nghiệp, thủ công 
nghiệp). Cơ cấu phân bố lao động và 
phát triền kinh tế như vậy sẽ bảo 
đám cho Hải-hậu đến năm 1950 có 
thu nhập quốc dân (chỉ kê những san 
phầm chủ yếu) tính theo đầu người 
lao động íL nhất là 1.500 đồng. AMuc 
độ phát triền kinh tế như vậy sẽ bảo 
đám cho nhàn dân Hải-hậu có đời 
sông vật chất và tỉnh thần được nàng 
cao PÔ rệt, 


Trong vài ba năm tới, muỚI có 
mức thu nhập bình quản đầu người 
lao đóng như vậy, HHải-hậu chỉ được 
giư lại trên địa bàn của mình khoảng 
2U vạn dàn với khoảng 9 vạn người 
lao đọng. Do đó, đi đôi với việc cố 
gang giảm tỷ lệ sinh để xuống 1,5% 
hang năm, Hải-hậu còn 
vận động nhân dân (nhất là nhàn dân 
phia Bác huyện) đi xây dựng vùng 
kinh tế mới ở các tỉnh khác. Trước 
mắt cần tô chức tốt việc đưa trên 1 
van người lao động khỏe đi trước xây 
dựng những cơ sở ban đầu, sau đỏ 
sẽ dưa tiếp hàng vạn người trong các 
gia định đến làm ăn sinh sống ở quê 
hương mới. 


Trong vài ba năm trước mất. tăng 
nhanh lúa và lợn cả về năng suất và 
sản lượng. Đưa năng suất lúa lên 9 — 
10 tăn;ha/năm đề đạt cho được sản 
lượng 10 vạn tấn thóc/năm và sản 
xuất khoảng 2 vạn tấn màu (quy thóe) 
nhằm đạt mức lượng thực bình quân 
đầu người trên 500køơ (hoc là 600kg 
nếu không chế được số dân ở lại 
trong huyện là 20 vạn người). Đàn lợn 
đưa lên 10 vạn con, đề có trên 4 
lợn ha gico trồng và sẳn xuất 1 vạn 
tấn thịt lợn hơi một năm. Phấn đấu 
mỏi năm sẵn xuất từ 4.000 đến 6.000 
tấn cói chẻ và 100 tấn kén tắm. 


Đẻ bào đảm thực hiện các mục tiêu 
nông nghiệp nói trên, Hai-hậu cần coi 
trọng việc xây dựng các cơ sở vậit 
chát Kỹ thuật cần thiết, nhất hà các 
cơ sở về thủy lợi, về cải tạo đất và 
đong ruộng. 


Cơ sở thủy lợi hiện có trên đóng 
ruộng Hải-hậu chỉ đủ để bảo đảm 
vững chác năng suất lúa từ 5 đến 5,5 
tấn thóc/ha, Vị thế, cần làm nhanh 
chóng và dứt điểm công tác hoàn 
chỉnh thủy nông, sử dụng dcn mức 
cao nhất khả năng của nước thủy 
triều : đồng thời tranh thủ xây dựng 


cho được hệ thống trạm bơm điện 
trêu đông ruộng đề chú động tưới, 


te nước báng động lực, báo đầm 


phải ra sức. 


chống úng, đi vào thực hiện tưới tiêu 
khoa học và tạo điều kiện tăng nhanh 
diện tích làm vụ đòng. 

Kết hợp với thủy lợi, cần phát 
triền mạnh chăn nuôi đề có nhiều 
phản chuông (phân lợn và phân trâu), 
làm nhiều phản xanh (bèo dàu và 


“điền thanh làm đầu vị cải tạo dất 


` 
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chua mặn) và lận dụng các nguồn 
phân khác, bảo đảm mỗi héc-ta gieo 
trong được bón lỗ tấn phản chuồng 
đề đạt 10 tấn thóc/ha cả năm. Hiện 
nay mức xây dựng đồng ruộng của 
Hải-hậu chưa phải đã đáp ứng được 
yêu cầu của sản xuất thủ công có 
thâm canh. Bởi vày, cần mở các đại 
công trường thủ công (dùng còng cụ 
thủ công là chính. kết hợp một phần 
với lực lượng cơ giới) đề san ghènh. 
lấp trững, cải tạo mặt bảng dông 
ruộng, đưa nhanh vào sử dụng. Mặt 
khác, kết hợp với việc cải tạo, nàng 
cấp và xày dựng lại các trục đường 
giao thông thủy, bộ và ven biến, cần 
từng bước sắp xếp lại các cụm dàn 
cư tập trung, gắn kinh tế với quốc 
phòng, bảo đảm tổ chức lại đồng 
ruộng theo yêu cầu của sản xuất tập 
trung, chuyên canh. thàm canh và cơ 
gtới hóa. 

Ngay từ bảy giờ, kiên quyết dành 
it nhất 1522 điện tích ruộng đất 
canh tác đề chuyên sản xuất thức ăn 
cho gia súc. Khần trương hoàn thành 
xây dựng hai cơ sở chế biến thức ăn 
gia súc của huyện ở hai hợp tác xã 
Hải-thịnh và Hải-(thanh. Phát triển đàn 
lợn nái, nhất là đàn nái của tập thê, 
nhăm sản xuất đủ giống lợn con tốt 
cune cấp cho yêu cầu nhát triển chăn 
nuôi trong huyện. Phát triển mạnh lợn 
lai kinh tế, bảo đấm đàn lợn lái chiếm 
từ 602 — 7094 tông đàn lợn trong vài 
ba năm tới, để có trọng lượng lợn 
xuñt chuông đạt 60 kg.con trở lèn. 
Tăng đầu tư cho xây dựng chuồng 
lơn (teä khu vực tập thể và gia định 
xã viên) và chuong tràu nuôi tật 
trung. bảo đảm có 100” số chuông 
trai xây ưạch ngôi. 
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Xây dựng và củng cõ hệ thống làm 
giống và giữ giống ở từng hợp tắc xã, 
tiến lên bố trí những hợp tác xã sản 
xuất giỏi và có kinh nghiệm chuyên 
làm giống đầu giòng (lúa, lợn, cây 
phân xanh...), bảo đảm có đủ giống 
tốt cung cấp cho sản xuất. 


Mở thêm và tăng cường các cơ sở 
sản xuất công cụ, bảo đảm có đủ công 
cụ thường, công cụ cải tiến cung cấp 
cho người lao động. Xây dựng cơ sở 
sửa chữa cơ khí huyện, bảo đâm sửa 
chữa kịp thời những máy móc hư 
hồng của các cơ sở sản xuất trong 
huyện, tạo điều kiện cho các đơn vị 
sản xuất được trang bị công cụ cơ 
giới ngày càng nhiều, có điều kiện sử 
dụng phương tiện cơ giới Vào các 
khâu cỏng tác đạt hiệu quả cao. 


Đầy mạnh tốc độ sẳn xuất vật liệu 
xây dựng bằng cách mở rộng và xây 
đựng mới các xi nghiệp quốc doanh 
và cơ sơ họp tác xã (nơi có điều kiện 
thì tô chức liên doanh) sản xuất gạch, 
ngói, vòi cung cấn cho nhu cầu xây 
dựng cơ sở vật chất — kỹ thuật, cơ sở 
phúc lợi công cộng và phấn đấu trong 
vài ba năm tới có 85°%á — 90% số nhà 
ở của nhân dàn trong huyện được 
xây gạch lợp ngói. 


Phát triển mạnh nghề thủ công trên 
cả ba lĩnh vực: chuyên nghiệp, nửa 
chuyên nghiệp trong hợp tác xã sản 
xuất nông nghiệp và gia định xã viên. 
nhằm làm ra nhiêu hàng tiêu dùng 
cho nhân dân và cung cấp cho xuất 
khầu. 


Đi đôi với đầy mạnh sản xuất, tô 
chức tốt công tác lưu thông phân phối. 
vận tải, cung cấp kịp thời vật tư, thiết 
bị, hàng hóa và tiền vốn phục vụ cho 
sản xuất và đời sống. 

Làm cúc công việc như trên; tuy có 
phần giúp đỡ của Nhà nước, song chủ 
yếu là dựa vào sức phấn đấu rất cao 
của từng hợp tác xã và của cả huyện, 
nhất là đề có vốn đầu tư vào việc 
trang bị kỹ thuật mới, cần tính toán 
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làm sản phầm gì xuất khầu được. Hiện 
nay, giá trị hàng xuất khầu của Hải- 
hậu mới được trên 1 triệu đồng. Từng 
hợp tác xã ở Hải-hậu xây dựng kẻ 
hoạch xuất khầu của mình dựa trên 
quy hoạch chung của huyện, cùng với 
huyện tạo ra những vùng trồng mi 
số cây làm nông sản xuất khầu. Ngay 
từ bây giờ, Hãi-hậu có thề mở thêm 
700 héc-ta đồng cói (ở đất bãi và ruộng 
chua mặn trồng lúa bấp bênh ven 
sông, ven biền) đi đôi với thâm canh 
tăng năng suất cói trên diện tích đã 
trồng (300 héc-ta), hằng năm sẽ thu 
hoạch 7.000 tấn cói chế, thu hút hàng 
vạn ngưởi lao động làm chiếu và thảm 
cói xuất khầu. Cùng với điện tích đâu 
ruộng hiện có, phát triền mạnh dâu 
cây trồng ở bờ kênh, bờ mương và 
vườn tược gia đình, nuôi tầm cung 
cấp kén cho nhà mây ươm tơ xuáắt 
khẩu. Phát triền mạnh trồng tôi xuất 
khẩu trên diện tích cấy lúa mùa sớm, 
trồng xen canh ở nương dàu và đát 
trồng màu của hợp tác xã và gia đình 
xã viên. Tận dụng đất hoang hóa 
trồng bạc hà, húng quế; tận dụng bờ 
mương, ven đường. ven sỏng tröỏng 
hương nhu và trồng hương lau ở ven 
biền, đề sản xuất tỉnh đầu xuất khău. 
Trồng mây (mỗi hộ gia định xã viên 
trồng 3 khóm trở lên) đề đến năm 
1980 Hải-hậu chủ động hơn về nguyên 
liệu làm hàng mây đan xuất khầu — 
mặt hàng truyền thống của nhiều hợp 
tác xã. Mở thêm nghề thêu xuất khẩu 
ở nhiều hợp tác xã... Sử dụng lực 
lượng lao động đồi dào ở nông thòn 
làm hàng xuất khầu như vậy. cũng 
tức là xuất khầu lao động. đồi lấy vật 
tư, thiết bị mây móc... của nước 
ngoài đề xây dựng cơ sở vật chất — 
kỹ thuật một cách hiện thực nhất. 


Đương nhiên những vật tư, thiết bị 
kỹ thuật, những phương tiện đào tạo 
cản bộ, v.v... mà bản thân huyện 
không có và không tự làm lấy được. 
thì cần được các cơ quan Nhà nước 


(Xem tiếp trang 8$) _ 


Thảo luận 


DỰ THẢO HIẾN PHÁP MỚI 


HIẾN PHÁP MỨI VÀ PHÁP CHÍ XÃ HỘI (HỦ NGHĨA 


[GHI quyết Đại hội lần thức TV của 

Đăng có nói rằng cần nắm vững 
chuyên chính vỏ sản, phát huy quyền 
làm chủ tập thẻ xã hội chủ nghĩa của 
nhân dân lao động. Hiến pháp của 
nước ta thê chế hóa quyền làm chủ 
tập thể của nhàn dân lao động. thê 
chế hóa việc quản lý của Nhà nước, 
thề chế hóa sự lãnh đạo của Đảng. 
nghĩa là thẻ hiện nền chuyên chính 
vò sản của ta. 


Hiến pháp mới kế thừa và 
phát triền các Hiến pháp 1946 
và 1959 của nước ta. 


Ở nước la, cuộc Cách mạng tháng 
Tám do Đăng lãnh đạo là một cuộc 
Cách mạng nhân đân huy động hàng 
chục triệu người trong nước ta từ 
Nam chi Bắc, đạp tan chế độ cñ, xây 
đựng chế độ mới, chế độ cách mạng. 
chế độ làm chủ của nhân đân, của 


TRẦN-CÔNG-TƯỜNG 


Chủ nhiệm Ủu ban pháp chế 
của Hội đồng Chính phủ 


đông đào quần chúng lao động. Hiến 
pháp năm 1946 thê chế hóa quyên 
làm chủ của nhân dân, quy định chế 
độ Nhà nước của nhân dân, chế đỏ 
dân chủ nhân dân. Nó đã góp phần 
động viên và tô chức nhân dân đưa 
cuộc kháng chiến chóng chiến tranh 
xâm lược của thực dân Pháp đến 
thắng lợi. 

Năm 1951. sau khi Hiệp nghị Giơ- 
ne-vơ được ký kết, miền Bắc nước ta 
hoàn toàn giải phóng chuyên sang 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 
Sau khi cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa 
hoàn thành, xã hội miền Bắc gồm có 
giai cấp công nhàn xã hội chủ nghĩa, 
giai cấp nông đân Lập thể và các tầng 
lớp lao dòng khác. Tư liệu san xuất 
chủ yếu thuộc sở hữu xã hội chủ 
nghĩa của toàn dân hoặc của tập thê. 
Hiến pháp năm 1959 đã thê chế hóa 
những thắng lợi đó, nghĩa là quyền 
làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa của 


nhân đân lao động về chính trị, kinh 
tế, văn hóa, xã hội, và vạch rịì con 
đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Nhàn dân có làm chú được về mặt 
chính trị thì mới làm chủ được về 
mặt kính tế và văn hóa; và việc làm 
chủ về mặt kinh tế và văn hóa ngược 
lại cũng cố việc làm chủ của nhân 
đàn về mặt chính trị. Các mặt làm 
chú đó gắn liên một cách hữu cơ với 
nhau, Hiến pháp năm 1959 quy định 
chế độ dàn chủ xã hội chủ nghĩa, một 
chế độ Nhà nước thật sự của dán, do 
địìn, DĐ dạn. Chế độ đó đã đưa phong 
trào cách mạng của nhân dân ta dưới 
ngọn cờ độc lập đân tộc và chủ nghĩa 
xa hội đến tháng lợi; sự nghiệp cách 
mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội dạt được những 
thành tựu to lớn; cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước thẳng lợi hoàn 
toàn, miền Nam được giải phóng, nước 
nhà thống nhất. 


Dự tháo Hiển pháp mới thề chế 
hóa đường lỗi của Đăng được đề ra 
trong Đại hội lần thứ 1V, thể hiện 
những nguyên tắc cơ bản của nền 
chuyên chính vô sẵn, the chế hóa 
quyền làm chủ tập thê xã hội chủ 
nghĩa của nhân dân lao động. 


Nhà nước xã hội chủ nzhĩa 
quản lý xã hội theo pháp luật. 


Pháp chế tư sản — trước hết là 
hiển pháp tư sản ——- bảo đảm quyền 
thống trị của giai cấp tư sửn 0ề mặt 
Chính trị, kinh tế, pàn hóa đọt với 
nhàn đàn lao động, Pháp chế xã họi 
chủ nghĩa — trước hết là hiển pháp vĩ 
họi chủ nghĩa — bảo đâm xây dựng xã 
hội xã hội chủ nghĩa trong đó giai 
cấp công nhân, giai cấp nông dân tấp 
thể, trí thức xã hội chủ nghĩa Và các 
tầng lớp lao động khác đoàn kết với 
nhau để xây đựng đất nước. Xây 
dừng cuộc sòng mới, Nó kháng định 
và bảo vệ nén chuyên chính vỏ sẵn, 
báo Vệ an nình chính trị, trật tự xã 
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hội xã hội chủ nghĩa; nó phục vụ 
mục tiều xây dựng chế độ làm 
chủ tạp thê xã hội chủ nghĩa, xây 
dựng nền sản xuất lớn xã hội chu 
nghĩa, xây dựng nên văn hỏa mới, 
xây dựng con người mới xã hội chủ 
nøhï1a. 

Luật gia tư sản cho rằng chuuẻn 
chính oò sản không thề có pháp chế 
được. Đỏ hoàn toàn là luận điệu xăng 
bạy. Chuyên chỉnh vô sản đặt ra một 
nẻn phạp chế rất phong phù thảm 
nhập oào mọi tồ chức nà hoạt động của 
cơ quan Nhà nước, mọi [nh 0uực của 
đời sống nhân dân. Hiến pháp tư sản 
chủ yếu là luật cơ bản về tô chức 
Nhà nước, về tồ chức bộ máy thống 
trị của giai cấp tư sản. Hiến pháp xã 
hội chủ nghĩa trái lại quy định quan 
hệ khăng khít giữa Đảng. Nhà nước 
và nhân dàn, khẳng định nền chuyên 
chính vô sản, thề chế hóa quyền làm 
chủ tập thê của nhân dân. 

Nhà nước xã hội chủ nghĩa quản 
lý xã hội theo pháp luật. Dưới chế độ 
ta, pháp chế xã hội chủ nghĩa không 
ngừng dược tắng cường. Điều 11. 
chương I của dự thảo Hiến pháp nói 
rõ: “Nhà nước quản lý xã hội theo 
pháp luật và không ngừng tăng cường 
pháp chế xã hội chủ nghĩa. Tất cả các 
cơ quan Nhà nước, nhân viên Nhá 
nước và công đân đều phải tôn trọng 
và nghiêm chính chấp hành Hiền 
pháp, pháp luật. đấu tranh đề phòng 
ngửa và chống các tội phạm và việc 
làm vi phạm Hiến pháp, pháp luật °. 

Điều 36, chương II về chế độ kinh 
tế và xã hội nói: “Nhà nước đề cao 
pháp chế xã hội chủ nghĩa về kinh 
tế, kiểm tra chặt chế, thưởng phạt 
còng mình và kịp thời. ngần ngừa và 
bài trừ các tệ quan liêu, lăng phi, 
tham ô và các biều hiện tiêu cực 
khác trong hoạt động kinh tế °, 

Điều 109, chương VỈI nói: *Hội 
đồng Bộ trưởng... bảo đảm việc thị 
hành các luật và pháp lệnh đã được 
Quốc hội hoặc liội đồng Nhà nước 
thông qua”... 


Pháp chế xã hội chủ nghĩa thê 
hiện những nguyên tắc hoạt động của 
chuyên chỉnh vô sản; đồng thời nó 
là một hệ thống cóng tác, một hệ 
thống tồ chức gần liền một cách hữu 
cơ uởi toàn thề hệ thống chuuUẻn chỉnh 
uô sản, với hoạt động của Nhà nước 
xã bội chủ nghĩa, với đời sống hằng 
ngày của nhân dân. 


Pháp chế xã hội chủ nghĩa bảo vệ và 
không ngừng củng cố chế độ xã hội chủ 
nghĩa, bằng việc không npửng tăng 
cưởng và củng cố nền chuyên chính 
vô sản, phát huy quyền làm chủ tập 
thê của nhân dân. Đó cũng chính là 
nội đung, nguồn sức mạnh và hiệu 
lực của pháp chế xã hội chủ nghĩa. 


TĂN( (UỲNG PHÁP CHẾ XÃ HỘI (HỦ NGHĨA 


ỘT kinh nghiệm lớn mà Đại hội 
lần thứ IV của Đúng ta đã tông 
kết: điều kiện quyết định trước tiên 
đề xây dựng thành còng chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta là phải thiết lập 0à 
không ngừng tăng cường chujén chính 
ĐÓ sản, thực hiện 0uà không ngừng 
phát huy quyền làm chủ tập thẻ của 
nhân dán lao động. Điều này đã được 
thể hiện một cách nói bˆ: trong các 
điều 2, 3, 4 chương I của bản dự thìo 
Hiển pháp, và quản xuyến trong 
những chương khác về chế độ kinh 
tế và xã hội, văn hóa và giáo dục, 
quyền lợi và nghĩa vụ của cóng dàn, 
tò chức bộ máy Nhà nước, v.V.., Văn 
đề này rất rộng; ở đây chúng tôi chỉ 
xin phát biều mãy ý kiến về vẫn đề 
tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa 
và phát huy tác dụng của Tỏa án 
nhàn dàn. 


Đăng tà đã xác định Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa là tô chức cao nhất, 
rủng lớn nhất và tập trung nhất 
quyền làm chủ của nhân đân lao động. 
Dười sư lãnh đạo của Đẳng, Nhà 
nước ta có sử mệnh lịch sử là động 


LÊ-TRUNG-HÀ 


viên và tổ chức nhân dân tiến hành 
củi tạo xã hội chú nghĩa và xày dựng 
chủ nghĩa xã hội, đập tan mọi sự phản 
kháng và mọi sự xâm lược của 
kẻ thù, thực hiện xã hội xã hội chủ 
pghĩa, tiến tới xã hội cộng sản không 
giai cập. Nhà nước phải quản lý xã 
hội theo pháp chế xã hội chủ nghĩa. 
Đồng chỉ Lê-Duän đã chirõ : * Toàn 
bộ pháp chế Nhà nước 0à pháp chế 
kinh tế, dó là đường lối, chính sạch 
của Đăng cũng là lợi ích bà Ú chỉ của 
nhân dán biếu hiện dưới hình thức 
Nhà nước, là những công cụ tô chức 
hùng mạnh, dầu hiệu lực của Nhà nước. 
đồ thực hiện dường lối, chính sạch, 
những nhiệm oụ do Đăng để ra lrẻn cơ 
sở một nền chujên chính mạnh mẻ của 
giai cấp 0ó sản ) (1). Vì vậy, tầng 
cường pháp chế xã hội chủ nghĩa 
cũng chính là tăng cường chuyen 
chính vỏ sản và bao đảm đây dủ 
quyền lún chủ tập thể của nhân đàn 
lao động. 

(1) La-Duän : « Afñấu cần đề cềẽ cán bö cà 


oề tò chức trong cách mạng xã hội chủ nghĩa °, 
Nhà xuất bản Sự thạt, Hà-nội, 973, trang 20. 
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Hiện nay, những việc vị phạm pháp 
luật và phạm pháp trong xã hội ta 
còn nhiều. Tình trạng đó có những 
nguyên nhân khách quan như : nền 
nếp làm ăn của người sản xuất nhỏ, 
hậu quả của chiến tranh, hậu quả của 
chế độ thực dân mới của Mỹ ở miền 
Nam, v.v... Nhưng về mặt chủ quan, 
trong những năm qua, chúng ta chưa 
chú ý thật đầy đủ việc tăng cường 
nháp chế xã hội chủ nghĩa trong quản 
lý cúa Nhà nước. Chỉnh vì vậy mà 
có nhiều việc vi phạm pháp luật, kề cả 
những việc phạm pháp chưa được xử 
lý đúng mức và kịp thời, thậm chỉ có 
việc không được xử lý. Mặt khác, 
luật lệ của ta nhiều chỗ còn sơ sài; 
nhiều vấn đề về quản lý kinh tế, tài 
chỉnh, về chức năng, nhiệm vụ của 
các cơ quan Nhà nước và chức trách 
của cán bộ... chưa được quy định rõ 
ràng. Cho nẻn những hiện tượng quan 
liêu, gầy phiên hà cho nhân dàn, tham 
Ô, móc ngoặc, vi phạm chế độ, thê 
lệ quản lý, phân phối, v.v..., đã có 
điều kiện nảy sinh, gây thiệt hại về 
tài sản xã hội chủ nghĩa và gây khó 
khăn cho đời sống của nhân dân. 

Những thiếu sót của chúng ta trong 
thời gian qua vẻ mặt tăng cường pháp 
chế xã hội chủ nghĩa đã hạn chế hiệu 
lực của Nhà nước và quyền làm chủ 
của nhân dân, dòng thời làm ảnh 
hưởng đến lòng tin vào tỉnh chất ưu 
việt của chế độ ta. Vị vậy, chúng tôi 
nhất trí với nhừng quy định trong 
điều 11 của bản dự thảo Hiến pháp 
vẻ lăng cường pháp chế xã hội chủ 
nghĩa. Nhưng muốn thực hiện được 
tốt việc đó, thị cần tích cực xây dựng 
một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh 
và chú ý giáo dục cho cân bộ và nhân 
đàn về ý thức tôn trọng pháp chế, 

Bản dự thảo Hiển. pháp có dành 
hắn một chương đề quy định về tồ 
chức và hoạt động của các Tỏa án 
nhân đân và Viện kiêm sắt nhân dân 
là những cơ quan có nhiệm vụ căn 
cứ vào pháp luật đẻ xử lý những vụ 
vị phạm pháp luật, bao đảm tỉnh 
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thống nhất của pháp luật và đấu 
tranh chống những việc vi phạm 
pháp chế xã hội chủ nghĩa. Chúng tôi 
thấy điêu đỏ rất cần thiết, vì đó là 
những cơ quan trọng yếu của Nhà 
nước chuyên chính vô sản và của 
nhân dân. Trong tác phầm « Những 
nhiệm vụ trước mắt của chính quyền 
xô-viết?, Lê-mn đã chỉ rõ : « Chugên 
chính là một chính quụèn sắt, có dũng 
khi cách mạng oà nhanh chóng, thẳng 
tau khi cần trần đáp bọn bóc lột uà bọn 
phá rối trát tự 9. 

Đối với Tòa án nhân đân, một cơ 
quan chuyên chỉnh của Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa; chúng tôi thấy cần xác 
định rõ : Toa án nhân dán là cơ quan có 
nhiệm ðụ bảo đảm nền công l xä hói 
chủ nghĩa. Tòa ân nhân dân thực hiện 
nhiệm vụ đó bằng công tác xét xử 


. của mình và công tác xét xử phải 


chỉnh xác, kịp thời. Tỏa án nhân dân 
nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt-nam mà tuyên án, cho nên 
bản án phải được mọi cơ quan Nhà 
nước, tŠ chức xã hội và công dân 
chấp hành nghiêm chỉnh. 


Nhìn chung, nhận thức của cán bộ 
và nhân dân ta đối với nền công lý 
xã hội chủ nghĩa nói chung và đối 
với Tòa án nhân đân nói riêng còn 
chưa được đầy đủ. Vì vậy, đã xảy 
ra hiện tượng có cơ quan hoặc cản 
bộ tùy tiện xử lý những việc phạm 
pháp trong nội bộ, mà không muốn 
đưa những việc đó ra truy tố, xét xử, 
vi sợ mất thành tích của đơn vị 
hoặc địa phương. Có một số cản bộ 
được Tỏa án nhân dân triệu tập đến 
Lòa án đã không chịu đến vì cho rằng 
mình có quyền hơn. Ngoài ra. lại 
còn có một số bản án không được 
các cơ quan hoặc cần bộ chấp hành 
nghiêm chỉnh. . 

Việc đấu tranh chống phạm pháp 
hiện nay đòi hỏi ba cơ quan: công 
an, kiêm sát và tỏa án phải thực 
hiện thật tốt nhiệm vụ của mình và 
phải có sự hợp đồng chặt chẽ trên 


nguyên tắc vừa có sự phối hợp, vừa 
có sự chế ước lẫn nhau, đỏng thời 
tăng cường sức mạnh tô chức của 
mỗi ngành. 

Nói tóm lại, nhận thức về nền 
công lý xã hội chủ nghĩa và về Tòa 
ân nhân dân trong cán bộ và nhân 


đân ta chưa đầy đủ, tổ chức và hoạt 
động của nó cũng chưa bảo đảm 
được đầy đủ yêu cầu phát huy hiệu 
lực của Nhà nước và bảo đầm quyền 
làm chủ của nhân dân lao động. Đó 
là những vẫn đề tồn tại cần được tích 
cực khắc phục trong thời gian tới. 


VỀ Lợi ÍCH CỦA NHÀ NƯỚC, (ỦA TẬP THÍ VÀ (ỦA tÁ NHÂN 


RONG đợt góp ý xây dựng dự thảo 
Hiến pháp mới ở một vài nơi, có 
ý kiến nêu ra là: dưới chế độ ta, một 
khi lợi ích của Nhà nước và của tập 
thề được đề cao thì lợi ích của cá 
nhân không tránh khỏi bị thu hẹp, và 
ở đâu có chủ nghĩa tập thê thì ở đó 
không có tự do cho cá nhân. Dự thảo 
Hiến pháp mới khi đề cập đến mối 
quan hệ giữa cả nhân và xã bội lại 
nêu rằng: *lợi ích của Nhà nước và 
của tập thề với lợi ích chỉnh đáng của 
cả nhân là thống nhất ”. 

Chúng ta đều biết rằng, dưới chế 
độ tư bản chủ nghĩa, sự đối lập giữa 
lợi ¡ch của Nhà nước với lợi ích của 
cả nhân người lao động là điều tất 
yếu, vì ở đó quyên tự do như Mác đã 
nói, không phải là quyền tự do của 
cá nhân, mà là quyền tự do của (ư 
bản. Chế độ tư bản chủ nghĩa không 
đề lại “ giữa người và người một mối 
quan hệ nào khác ngoài mối lợi lạnh 
lằng, và lối trđ tiền ngay không tình 
nghĩa › (2). Còn Nhà nước của giai cấp 
tư sản và pháp luật do họ đặt ra cũng 
là nhằm bảo vệ chế độ tư hữu vẻ tư 
liệu sẵn xuất, bảo vệ quyền của họ 
được tự do bóc lột nhàn dàn lao động. 


PHAN-HỮU-CHI 


Trong điều kiện đó, sự đổi kháng giữa 
cả nhân với Nhà nước tư sản là điều 
luôn luôn tồn tại trong bất kỳ nước 
tư bản chủ nghĩa nào. 


Với việc thủ tiêu chế độ sở hữu tư 
bản chủ nghĩa về tư liệu sẵn xuất chủ 
yếu, Nhà nước xã hội chủ nghĩa cũng 
xóa bỏ luôn ngũồn gốc sâu Xa gây ra 
sự đối kháng giữa lợi ích của cả nhân 
với lợi ích của Nhà nước. Việc xây 
dựng quau hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa tạo nên cơ sở kinh tế cho chế 
độ xã hội mới, đồng thời cũng tạo 
điều kiện cho việc hình thành và phát 


-triền những quan hệ xã hội mới, mà 


tỉnh thần bao trùm là sự tương trợ; sự 
cộng tác 0à sự quan tâm lẫn nhan giữa 
những người được giải phỏng khỏi 
chế độ bóc lột. Dưới chế độ sở hữu 
xã hội chủ nghĩa về tư liệu sản xuât, 
lợi ích cá nhân không còn là lợi ích 
riêng, ích kỷ hại nhân của kẻ tư hữu 
nữa. Sự phát triền về kinh tế, văn hóa 
xã hội chủ nghĩa là điều kiện đề phát 
triên mọi năng lực và dần dần thỏa 


(2) C. Mác và F. Ăng-ghen: Tuyến ngón 
của Đảng công sản, Nhà xuất bản Sự thật, Hà- 
nội, Ï956, trang 23, 
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mãn nhu cầu về đời sống vật chất và 
tình thần của mọi người lao động. 

Nhà nước xã hội chủ nghĩa là còng 
cụ đề bảo vệ và giữ gin lợi ích của 
nhân đân, bảo đảm đề nhân dân làm 
chú và quyết định mọi công việc của 
đất nước. Các chính sách mà Nhà 
nước thực hiện đều nhằm: mìtc tiêu 
duy nhất: đem lại cuộc sống ấm no, 
hạnh phúc cho nhân dân, cho nên 
được nhân dân lao động hưởng ứng 
và tích cực thực hiện. Vi vậy, nói: 
« lợi ¡ch của Nhà nước và của lập thể 
với lợi ích chinh đăng của cá nhân là 
thống nhất », là dúng. 

Dưới chế độ xã họi chủ nghĩa, lợi 
ích chính đáng của cả nhân, nói chung 
về cơ bản và lâu dài là thống nhất 
với lợi ích của Nhà nước và của xã 
hội, Về lợi ích trước mắt của cá nhân 
thì cũng có khi màu thuần với lợi ích 


của Tô quốc, hoặc của tập thể. Trong 
trưởng hợp đó. mỗi người chúng ta 
phải biết đặt lợi ích chung lên trên 
lợi ích riêng: nếu làm ngược lại là vị 
lợi ích nhỏ hẹp trước mắt mà hy sinh 
lợi ích cơ bản và lâu đài của minh. 

Trong quả trình sống. làm việc và 
học tập dưới chủ nghĩa xã hội, người 
công dàn nước ta sẽ ngày càng hiều 
rồ răng: con người trong xã hội xã 
hội chủ nghĩa làm việc cho chỉnh 
mình, cho con chúu mình và cho hạnh 
phúc của cả xã hội. Đồng thời. những 
thành tựu trong công cuộc xây dựng 
kinh tế, văn hóa của đất nước cảng 
tạo điều kiện đề Nhà nước và toàn 
xã hội chăm lo đầy đủ hơn đến nhu 
cầu vật chất và văn hóa của nhàn 
đân, làm cho lợi ích của mỗi cả nhân 
càng ngày càng hài hòa với lợi ¡ch 
chung của toàn xã hội. 


PHÁI HUY (JUYỀN LÀM CHỦ TẬP THỂ CỦA NHÂN DÂN 
VÀ TĂN0 (ƯỮNG (HUYỆN CHÍNH VỚI KẾ THỦÙ (ỦA NHÂN ĐÂN 


IÊN pháp là đạo luật cơ bản, đạo 
luật cao nhất của Nhà nước. 

©€ Này dựng lien pháp của nước Công 
hóa xã họi chủ nghĩa Việt-nam, thê 
chế hóa bảng đạo luật cơ bản của 
Nhà nước, quyền làm chủ tập thê 
xã họi chủ nghĩa của nhàn dàn lao 
động, dựa trên cơ sở liên mình công 
nòng, dười sự lãnh đạo của giai cấp 
công nhàn ®(3). Trong khi nghiền cứu 
nội dung dự thảo Hiên pháp, chúng Lói 
thấy quyền làm chủ Lập thẻ của nhân 
đàn lao động và nội dung quycn làm 
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ĐÀO-VĂN-GIẢNG 


chủ tập thẻ đó, như Nghị quyết Đại 
hội lần thứ IV của Đảng đẻ ra. đà 
được thể hiện trong toàn bộ đự thảo 
lien pháp mới. 

Nội dung làm chủ tập thề xã hột 
chủ nghĩa bao gồm nhiều mặt : chính 
Irị, kinh tế, văn hóa, xã hội... Xây 
dựng chế độ làm chủ tập thê về chính 
trị la thiết lập quyền lực của nhàn 


(3) Nghị quuết Đạt hại đại biều toàn quốc 
lần thứ IV, Nhà xuất bản Sự thạt, Hà-nói, 
I971, trang 67 — 68. 


đan lào động, là đòi hỏi mọi công 
dan phíi bào vệ vững chắc chủ nghĩa 
xã hội. bảo vệ vững chắc Tô quốc xã 
hội chủ nghĩa đi đôi với xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, đỏi hỏi tất cá mọi 
người phải luôn luôn đề cao cảnh 
giác, sản sàng đập tan mọi âm mưu 
và hành động phá hoại và xảm lược 
của bàt cứ kẻ thù nào. Đây là mối 
quan hệ cần được giải quyết. một 
cách đúng đân giữa phát huy và thực 
hiện quyền làm chủ tập thể của nhàn 
đân lao động với tăng cường chuyên 
chính với hê thù của nhân dàn, Đây 
cũng là phương pháp giải quyết màu 
thuận đội kháng giữa một bèn là nhân 
đàn lao động dưới sự lãnh đạo của 
đăng tiên phong của giai cấp công 
nhàn với một bên là các thế lực thủ 
địch chống lại sự nghiệp cách mạng 
xả hội chủ nghĩa của nhân dàn. Nghị 
quyết Đại hội Hìn thứ IV của Đăng 
đã ghỉ rõ: «chủ động phòng ngừa, 
kien quUYẾTt đấu tranh làm thất bại 
mọi àm mưu, hoạt động của bọn giản 
điệp đế quốc, tư bản; kịp thời và 
kiến quyết trấn áp bọn phá hoại hiện 
hành ; đập tan mọi mưu mô ngóc đầu 
dạy của các giai cấp bóc lột và 
của bọn phản động... ». Đề làm được 
các nhiệm vụ này, ngoài việc 
xay dựng các công cụ bạo lực cho 
thật mạnh mẽ, sac bén, điều quan 
trọng là giáo dục nhằm nâng cao 
tính thần cảnh giác cách mạng cho 
quần chúng nhân dân, phát động 
phong trào quần chúng bảo vệ an 
ninh Tỏ quốc và trạt tự, an toàn xã 
hội. Vì vậy, muốn xây dựng được chế 
độ làm chủ tập thể của nhân dàn lao 
động, một điều khỏng thê thiếu được 
là phải tăng cường chuyên chính với 
ke thù của nhàn dân, và ngược lại, 
muốn đập tan mọi âm mưu và hành 
động của kẻ thủ thì điều có ý nohTa 
quyết định là phải phát huy và thực 
hiện cho được quyên làm chú tập 
thẻ của nhân dân lao động. 

Tỉnh thần nói trên đã được thê 
biện trong dự thảo Hiện pháp mới. 


Về mặt chuyên chính với kẻ thủ, đụ 
thảo Hiển pháp mới cũng đã ghi rõ ở 
những điều nói về sứ miệnh lịch sử 
của Nhà nước ta. Nhà nước chuyên 
chính vô sẵn là công cụ xây dựng, 
bảo vệ và phát triền chủ nghĩa xã 
hòi. Nhà nước đó phải “đập tan mọi 
sự phản kháng và mọi hành động xâm 
lược của kề thù 2 (Điều 2). c Mọi hành 
động chống lại độc lập và thống nhất 
Tô quốc, chống lại sự nghiệp cải tạo 
xã hội chủ nghĩa và xây đựng chủ 
nghĩa xã hội đẻu bị nghiêm trị » (Điều 
12). 

Làm chủ tập thề về chính trị bao 
gồm củ nghĩa vụ và quyền lợi. Mọi 
công dân đến được hưởng dày đủ 
các quyền tự do đân chủ xã hội chủ 
nghĩa. Tỉnh thần ấy đã được ghi khá 
đầy đủ trong chương IV của dự thảo 
Hiển pháp mới. Điều 50 của dự thảo 
Hiến pháp mới khẳng định môi quan 
hệ giữa quyền lợi và nghĩa vụ, giữa 
lập thể và cá nhân, quy định trách 
nhiệm của Nhà nước và của công dàn, 
€® Nhà nước bảo đảm cho công dàn 
được hưởng đãy đủ quyền lợi và đòi 
hỏi công đân làm tròn nghĩa vụ của 
mình », Cũng ở điều 90 này, dự thảo 
liếểun pháp nói rõ: “Mọi hành động 
lợi dụng các quyền tự do dân chủ đẻ 
vàm phạm lợi ¡ch của Nhà nước và 
của nhân dân đều bị nghiệm trị », 

Dự tháo Hiến pháp mới dã shỉ là 
phải nghiệm trị mọi hành dòng lợi 
dụng tự do dân chủ đẻ phá hoaii cách 
mạng, nói rõ thái độ kiện quyet và 
nghiêm khác đòi với địch để bào vệ 
lợi ích của Nhà nước, đẻ báo vệ cho 
nhàn đàn dược hướng đầy đú mọi 
quyền lợi mà Hiên pháp đã quy định. 

Vẻ các quyền tự do đàn chủ của 
còng đàn, điều Ô0 nói: Công dàn có 
các quUveẻn tự do ngòn luận, tr do báo 
chỉ, tự do họi họp, tự do lập hội và 
tự do biều tỉnh vì lợi ch của Tỏ quốc, 
của nhân đán và nhàm bảo Vệ, củng cò 
ch¿ độ xã họi chủ nghĩa. Nhà nước 
bao dam những điều kiện vật chàt 
cân thiết để còng dân sử dụng các 
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quyền đó. Điều 65 : Công dân có quyền 
tự do cư trú và tự do di lại trong 
nước, trừ những trưởng hợp cần hạn 
chế do luật định vi lý do an ninh và 
quốc phòng, v.v... dự thảo Hiến pháp 
quy định như vày là rất cần thiết. Có 
như thế mới bao vệ được các quyền 
tự do dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhân 
dân lao động mới thực hiện được 
quyền tự do dân chủ chân chỉnh của 
mình, chống mọi âm mưu và hành 
động của kẻ địch lợi dụng đề chống 
phá cách mạng. Quy định như thế hoàn 
toàn không có ý hạn chế quvẻn tự do 
dân chủ của nhân dân. Nếu có hạn 


chế thì đây là một sự hạn chế và. 


ngăn chặn đối với bọn chông lại Tô 
quốc xã hội chủ nghĩa, chống lại sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.Hơn 
nữa chúng ta không thề chấp nhận 
thứ tự do vô chính phủ, tự do bừa 
bãi. Tự do của chế độ ta, của nhân 
đân ta là tự do có tô chức, có kỷ luật. 


Các quyền tự đo đân chủ của công 
dân được thực hiện đầy đủ trong đời 
sống thực tế sẽ lạo nên sức mạnh to 
lớn của nhân dân đề hoàn thành tốt 
đẹp mọi nhiệm vụ của cách mạng. 
đàu cần phải trấn áp kẻ địch đề bảo 
vệ cách mạng, thì ở đó lại cần phát 


động mạnh mẽ phong trào quần 
chúng. tạo điều kiện cho nhân dân 
được hưởng đầy đủ quyền tự đo dân 
chủ đề đấu tranh chống kể địch. Chi 
có như thế kẻ địch mới chùn bước. 
Cho nên không phải vì kể địch hoại 
động mà hạn chế quyền tự do dân 
chủ của nhân dân. Nhân dàn có được 
thật sự hưởng tự do mới phảt huy 
được sức mạnh đề trấn áp kẻ địch. 
Vi vậy, dự thảo Hiến pháp mới đã ghi 
rõ: «Nhà nước bảo đảm những điều 
kiện vật chất cần thiết đề công dàn 
sử dụng các quyền đó » (Điều 60), và 
điều kiện cơ bản bảo đảm chắc chắn 
nhất là chủ nghĩa xã hội, vì như Nghị 
quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng 
đã khẳng định, * Chỉ có chủ nghĩa xã 
hội mới làm cho nhân dàn ta vĩnh 
viễn thoát khỏi nghèo nàn, lạc hàu, 
có cuộc sống văn minh, hạnh phủú:. 
Chỉ có chủ nghĩa xã hội mới đem lại 
cho nhân dân ta quyền làm chủ đầy 
đủ, mới làm cho Tổ quốc ta độc lập, 
tự do vững chắc và ngày càng giàu 
mạnh » (2). 


(2) Nghị quyết Đại hội đại biều toản quổs lần 
thứ Iƒ, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1972, 
trang 16——17. 


6IAI (ẤP CÔNG NHÂN VIỆT-NAM $ĩ XỨNG BÁNG 
VỚI $Ứ MỆNH CỦA MÌNH 


LVƯ thảo Hiến pháp mới định rõ vị 

trí, vai trò lãnh đạo của giai 
cấp công nhân nước ta: nước 
Còng hòa xã hội chú nghĩa Việt-nam 
người chủ tập thê là nhân dàn lao 
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ĐỖ-HỮU-KHÁNH 


động mà nòng cốt là bên mình công 
nông, do giai cấp công nhàn lãnh 
đạo» (điều 3). Dự thảo Hiến pháp 
mới cũng xác định vai trò lãnh đạo 
duy nhất của Đảng cộng sản Việt- 


nam - đội tiên phong và bộ tham 
mưu chiến đấu của giai cấp công 
nhân - đối với Nhà nước và toàn bộ 
sự nghiệp cách mạng của nhân dân 
Việt-nam (điều 4). 


Đề thực hiện vai trò lãnh đạo của 
mình, giai cấp công nhân một mặt có 
nhiệm vụ đi đầu trong việc xây dựng 
các thề chế của nước ta — mà biều 
hiện tập trung nhất là xây dựng Nhà 
nước chuyên chính vô sản — và kiên 
quyết đấu tranh bảo vệ những thê 
chế ấy, mặt khác gương mẫu thực 
hiện nghĩa vụ đồng thời là quyền lợi 
cao quvẻ nhất trong chế độ ta được 
ghỉ trong dự thảo Hiến pháp mới là 
lao động với ý thức trách nhiệm cao : 
lao động có ký luật, có kỹ thuật, có 
năng suất cao với chất lượng tối, tiết 
kiệm nhiều, lao động sáng tạo, vượi 
mọi khó khăn thiếu thốn, bảo đẳẩm 
hoàn thành toàn diện và vượt mức 
kế hoạch Nhà nước, thực hiện thắng 
lợi nhiệm vụ trung tâm của cả thời 
kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là đầy 
mạnh công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa, tạo tiền đề vật chất — kỹ thuật 
đề tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững 
chắc lên chủ nghĩa xã hội. 


Vai trỏ lãnh đạo của giai cấp công 
nhân còn thê hiện rð nét ở việc tập 
trung sức thực hiện nhiệm vụ hàng 
đầu, cấp bách của cả nước trong giai 
đoạn hiện nay là tạo ra một bước 
phát triển vượt bậc về nông nghiệp. 
Giai cấp công nhân cùng với giai 
cấp nông dân tập thẻ tạo mọi điều 
kiện đề đầy mạnh sản xuất nông 
nghiệp theo hướng thâm canh, tíng 
vụ, mở rộng diện tích và kịp thời vụ. 
Đó là nội dung liên minh còng nông 
trong quá trình đi lên chủ nghĩa xã 
hội. Khối Hên mình đó phải xứng 
đáng là lực lượng nòng cốt vững 
mạnh của khối đoàn kết toàn dân 
trong Mặt trận Tô quốc Việt-nam, và 
công nông phải phát huy vai trò to 
lớn của minh là đội quân chủ lực 
xảy dựng chủ nghĩa xã hội. 


Trong điều 9, chương I, dự thảo 
Hiến pháp mới xúc định vai trò quan 
trọng của tô chức Công đoàn, *tồ 
chức quần chúng rộng rãi nhất của 
giai cấp công nhân, là trường học 
chủ nghĩa cộng sản, trường học quản 
lý kinh tế, quản lý Nhà nước ®, một 
thành viên của hệ thống chuyên chính 
vô sản. Đây là một vấn đề mới so 
với các Hiến pháp trước đây của 
nước ta, hoàn toàn phủ hợp với quy 
luật phát triền của chủ nghĩa xã hội. 
Bên cạnh chính quyền còn có các 
công cụ khác là các tổ chức quần 
chúng. cho nên giai cấp công nhân 
cùng các tầng lớp nhân dân lao động 
cỏn thực hiện quyền làm chủ tập thề 
của mình bằng các tö chức quần 
chúng. trong đó Công đoàn giữ một 
vị trí đặc biệt quan trọng. Dưới 
chính thề mới do Đảng cộng sản Việt- 
nam lãnh đạo, cùng với sự lớn mạnh 
vượt bậc của giai cấp công nhân, tô 
chức Công đoàn cũng phát triền mạnh 
mề về số lượng cũng như về chất 
lượng và luôn luôn là một tổ chức 
thống nhất, đoàn kết và nghiêm 
chỉnh chấp hành mọi đường lối, chính 
sách của Đảng, thật sự là chỗ dựa 
đảng tin cậy của chỉnh quyền Nhà 
nước và là sợi đây chuyền vững chắc 
nối liên Đăng với quần chúng lao 
động trong suốt thời kỷ cách mạng 
đân tộc dàn chủ cũng như trong giai 
đoạn cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, 


Hiện nay, đề thực hiện những 
nhiệm vụ to lớn mà Nghị quyết Đại 
hội lần thứ 1V của Đảng đã đề ra đối 
với Công đoàn và thực hiện những 
điều quy định trong Hiến pháp mới 
sắp được ban hành, tô chức Còng đoàn 
đã xác định nhiệm vụ chung của mình 
trong giai đoạn mới là: 


® Bồi dưỡng năng lực và phát huy 
quyền làm chủ tập thể xã hội chủ 
nghĩa của công nhân, viên chức, dấy 
lên phong trào cách mạng rộng lớn 
thực hiện thắng lợi đường lõi chung 
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của cách mang xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta, kết bợp xảy dựng kính tế 
với củng có quốc phòng, thưởng 
xuyên nàng cao tính thần cảnh giác 
cách mạng, sẵn sàng làm tròn nghĩa 
vụ bảo vệ Tỏ quốc; thực hiện đồng 
thời ba cuộc cách mạng: cách mạng 
vẻ quan hệ sản xuất, cách mạng khoa 
học — kỹ thuật, cách mạng tư Lưởng 
va văn hóa, trong đó cách mạng khoa 
học — kỹ thuật là then chốt; tích cực 
hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội 
chủ nghĩa ở miền Bắc và hoàn thành 
cải tạo xã hội chủ nghĩa ở miền Nam ; 
thí đua lao động sún xuất, cần kiệm 
xây dựnø chủ nghĩa xã hội, thí dua 
phục vụ nòng nghiệp, thực hiện công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghìỉa nước 
nhà; trước nát là hoàn thành và 
hoàn thành vượt mức kế hoạch 5 năm 
lân thứ hai (19760 — 1980); chăm lo 
đòi sống và bảo vệ lợi ích chính đăng 
của công nhân, viên chức: ra Sức 
đào tạo và bói dưỡng căn bộ còng 
đoàn, cải tiên tô chức và phương 
pháp công tác, nàng cao năng lực 
hoạt đóng. năng lực tham gia quản 
lý Rinh tế, tham gia vào còng việc 
của Nhà nước và kiểm tra hoạt động 
của Nhà nước; góp phản tăng cường 
đoàn kết và thông nhất của phong 
trao công đoàn và của lao đóng thê 
giới trong cuốc đấu tranh chòng chủ 
nghĩa để quốc, chủ nghĩa thực dân cũ 
và mới, vì quyền lợi của người lao 
động, vì hòa bình, độc lập dân tộc, 
dân chủ và chủ nghĩa xà hội» (Nohị 
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quyết Đại hội lần thứ IV Công đoàn 
Việt-nam). 

Như vày, nhiệm vụ của Còng đoài. 
trong giai đoạn mới của cách mạn: 
là hêt sức to lớn và nặng nề. 

Quán triệt đường lối của Đẳng trong 
phong trào công nhân và hoạt động 


Công đoàn, tích cực tham gia thao 


luận, xây dựng Hiến pháp mới của 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt- 
nam và nghiêm chính thực hiện Nghị 
quyết Đại hội Công đoàn Việt-nam 
lần thứ IV, phong trào công nhàn và 
hoạt động công đoàn sẽ phát triền 
mạnh mẽ và đạt được nhiều thẳng lợi 
(to lớn trong giai đoạn mới của cách 
mạng. 


Cách làm Hải-hậu... 


(Tiếp theo trang 76) 


cấp trên (nhất là tỉnh) cung cấp. Mạt 
khác, chúng tôi nghĩ rằng Trung ương 
và tỉnh nèn nghiên cứu phân cấp cho 
Hải-hậu được chế biến tại chỗ các sun 
phẩm làm ra ở địa phương (như : cói. 
đay, cá, thóc cần xay xát...) rồi xuất 
thành phầm. Riêng các phụ phầm của 
thóc và cả (bao gồm: cảm, tráu, bã 
chượp...) làm nghĩa vụ cho Nhà nước. 
nên đe lại trên 50 cho huyện dùng 
đẻ chế biến thức ăn cho gia súc và 
cải tạo đất. 


QUA NHỮNG TRƯỜNG HỌC 
LÀM LẠI CON NGƯỜI 


Ử sau ngày giải phóng, miền Nam 

nước ta có một loại trường hoàn 
toàn mới Tạ, mang tính chất nhân đạo 
cách mạng sâu sắc và rất Việt-nam. 
Đó là những trường Phục hồi nhản 
phạm thanh niên, Phục hồi nhản phầm 
phụ nữ. Vì ngàu mới, Thunh niên xâu 
dựng cuộc sống mới, v.v... do nuành 
Thương bình xã hội hay do Đoàn 
thanh niên quản lý. Những trường 
nay vài năm nay đã thu nhận hàng 
vạn người nghiện xi ke ma túy, thanh 
niên nam nữ hư hỏng, những nạn 
nhân trực tiếp và trầm trọng của chủ 
nghĩa thực dân mới Mỹ. dễ röi sau 
một thời gian, biến đổi họ thành 
những con người lành mạnh, trà họ 
Vẻ với cuộc sống cũng đang lành 
mạnh trở lại và đói mới lừng ngày, 
Có thẻ gọi chung những trường này 
là những trường học làm hại con người 
cho một lớp người đã bị Mỹ—ngsụy 
tước bổ mắt quyền sống làm người, 
biến thành những cóng cụ, bọt bẻo, 

Qua những trường học làm lại con 
người ấy, chúng ta thấy gì? 


* 


Trước hết là những tới ác tàu trời 
đứng muốn dời nguyền rủa của chủ 


LÊ-XUÂN-VŨ 


nghĩa thực dân mới của Mỹ 0à tau 
sai, 

Tiên hành chiến tranh xâm lược 
Việt-nam, đế quốc Mỹ không chỉ dùng 
mọi thứ vũ khi tòi tàn, hàng triệu 
quận ngụy và hơn nửa triệu linh viễn 
chính Mỹ, không chỉ dựng lên những 
nhà tủ chuông cọp, gày ra những vụ 
thám sát đã man, đội hàng chục triệu 
tấn bom, v.v... mà còn dùng đủ mọi 
thú đoạn đẻ tàn phá cả những người 
Việt-nam đang sống trong vòng kiềm 
soát cúa chúng, nhất là tầng lớp 
thanh niên, biến họ thành « bụi dời ®, 
thành «đồ chơi», thành lưu manh 
trộm cắp, thành những con thiệu 
thân. Đế quốc Mỹ đá phải cút khỏi 
nước ta, nhưng sự tàn phá do chủng 


gày ra còn để lại những hậu quả 
năng nề mà chúng ta phải đỗ biết 


bao công sức đề khác phục. Những 
vết thương trên thể xác và trong tâm 
hôn những lớp nạn nhàn này là một 
trong những biểu hien của biết báo 
tội ác mã để quốc Álỹ dã gây ra dõi 
với nhân đần tị. 

lấy dến một trường ức hỏi nhản 
phẩm phụ mữ ở thành phỏ Hồ-Chị- 
Minh chẳng bạn, xem Mỹ -noụv đã 
€hà đạp lên những người mỹ, noười 
chị, người em gái Việt-nam nhứữ thê 
nào. Cho đến nàv, trường đã kết thúc 
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nhiều khóa học cho hàng nghìn người, 
từ trường Iđã lại có thêm trường lHI 
rồi trường IHII, nhưng hãy lấy khóa 
Icủa trường I làm ví dụ. Khóa này 
thu nhận 305 người từ các quận nội 
thành của thành phố Hồ-Chi-Minh 
gửi đến, trong đó có 240 người vốn từ 
các miền quê bị bom đạn đồn đuôi 
ra thành phố. Tuổi: từ 12 đến 46. 
Nghề nghiệp: 120 buôn bán vặt, 50 
nội trợ, 56 làm công, 44 làm ruộng rấy, 
30 học sinh bổ học và 3 từ cô nhi 
viện trốn ra. Trình độ văn hóa : 87 
người mù chữ, 153 người cấp I, 39 
người cấp II], 6 người cấp HIL Trong 
số họ có 49 người đang sống với chồng, 
951 người bỏ chồng. 32 người chồng 
chết và 173 người không có chồng 
chính thức; 43 người có con với 
chồng, 57 người không chồng mà có 
con, con đông nhất là 6 đứa, con 
nhỏ nhất là 2 tháng rưỡi và con lớn 
nhất là 31 tuôi. Vậy mà họ lại là 
những người bán đàm chuyên nghiệp 
(201 người) và khỏng chuyên (104 
người). Họ sống một. quãng đời khö 
nhục, chán chường, buông thả cả đến 
nhân phầm của mình ở các quản bía 
ôm, cà-phề ôm (50 người), ở các 
® động ® tức nhà chứa (114 người) hay 
ở qkhơi» tức làm một mình không 
có chủ (136 người), v.v... Và hầu hết 
đều bị bệnh; phầu lớn là làu và giang 
mai. Họ mới chỉ là một sỏ rất 
nhỏ trong số gái mãi đâm ở miền Nam 
thời ÀÍÿ— nguy. 


Hãy đến một trường Phục hồi nhản 
phẩm thanh niên cũng ở thành phố Hồ- 
Chí-Minh chẳng bạn, xem Mỹ — ngụy 
đã biến một bộ phận thanh niên miền 
Nam. nước ta trước đày thành những 
người như thế nào. Vào ra cửa 
trường này cũng đã có hàng nghìn 
người, nhưng hày lấy một khóa làm 
vi dụ. Khóa này có 61.7% là thanh 
niên con nhà tư sản và tiêu tư sản 
học sinh, 35,3% là đân nghèo thành 
thị. lọ vốn đang ở tuổi đời đẹp 
nhất: 82% từ 15 đến 25 tuổi, 109% từ 
25 đến 35 tuổi. Chỉ có 0,5 mù chữ, 
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còn 19,2% có trình độ văn hỏa cấp I, 
31% cấp II và 49,3% từ cấp II trở 


- lên. Nhưng họ lại là những con người 


sống bên lề xã hội, nước da chì, tay 
chân tím đen những vết chích ma tủy. 
mắt lờ đờ, đầu tóc bơ phở, môi thâm. 
răng hư, mặt méo mó đi vì những 
cơn nghiện. Trong số họ có tới trên 
30% bị lậu và giang mai, 615 ghẻ lở 
và cả 100% phạm tội tử trộm cướp 
đến chặt tay người; giết người lấy 
của. Họ cũng mới chỉ là một số rất 
nhỏ trong số người nghiện xi ke ma 
tủy ở miền Nam thời Mỹ — ngụy. 


Chúng ta có thê kề thêm những con 
số ở trường Thanh niên xây dựng 
cuộc sống mới đóng tại xã Phước-bửu. 
huyện Xuvên-mộc, tỉnh Đồng-nai 
chẳng hạn. Trường có 2.422 học viên 
(2.079 nam và 343 nữ), trong đó 40Ã 
có trình độ văn hóa cấp 1, 36% cấp II; 
33,9% không có gia đình, sống lang 
thang ở hè phố, bến xe; 57,72% chỉ 
biết ăn chơi trụy lạc; hơn 50% trươc 
đây cầm súng đánh thuê cho giặc; 
khi vào trường, 53,95% nghiện xỉ ke 
ma túy ; 13,85 mắc bệnh xã hội trong 
đó 12,35% bị giang mai ; phần đòng đều 
suy nhược, sợ lao động, quen sóng 
hưởng thụ, bị quan và hoài nghỉ tất 
cả. 

Nhưng những con số ấy, ke cà 
những con số hàng chục vạn gải mãi 
đàm, hàng chục vạn người nghiên xi 
ke ma tủy, 37 vạn trẻ em mồ côi hay 
hàng triệu người mắc bệnh hoa liễu, 
bệnh lao, v.v... ở miền Nam trước 
ngày giải phóng, ván chưa nỏi hết 
được tội ác và sự nham hiềm cưa 
chủ nghĩa thực dân mới Mỹ trong việc 
tàn phá xã hội, tàn phả con người 
Việt-nam chúng ta. Hãy nghe chỉnh 
những người đã và đang làm lại cuộc 
đời mình bắt đầu từ những trưởng 
phục hồi nhân phầm ấy bộc bạch tâm 
sự, kẻ lại nguồn cơn gây nên nòng. 
nỏi đoạn trường của họ. Mỗi người 
một hoàn cảnh, một nguyên do cụ thẻ. 
chịu một phần trách nhiệm về sự sa 
ngã và tội lỗi của mình: nhưng tãt cả 


trước hết đều là nạn nhân của chính 
sách “điều kiện hóa » xã hội, « điều 
kiện hóa » con người theo mục tiêu 
chiến lược của đế quốc Mỹ, là nạn 
nhân của văn hóa thực dân mới Mỹ 
hoặc là của cả hai thứ đó, 

Đế quốc Mỹ muốn tạo ra ở miền 
Nam nước la một xã hội gồm 
những con người « tự nguyện » sống 
theo sự xếp đặt của chúng. Đốn triệu 
tấn bom và thuốc khai quang dồn đuồi 
nông đân về sống lang thang giữa các 
đô thị. Bộ máy quân sự, cảnh sát, 
mật vụ không lồ sẵn sàng trừng phạt 
mọi hành vi trái với ý đồ của Mỹ. 
Hàng hóa rẻ mạt tuôn vào tạo nên 
đời sống dễ dãi, đầy đủ tiện nghỉ cho 
những ai theo Mỹ, làm ác ôn cho Mỹ. 
Thêm vào đó là cả một hệ thống văn 
hóa phầu động và đồi (rụy: 
phim ảnh chồng cộng và khièu đàm; 
nhạc kích động và vũ thoát y; nộ mì? 
phong trào hip-py. cao bồi, những 
s đợt sống mới ? đi tìm khoái lạc, tìm 
cảm giác mạnh lan tràn trong: thanh 
niên; những đại hòi nhạc trẻ dâm 
đặt do Tông cục chiến tranh chỉnh trị 
tồ chức ; những cuộc thi hoa hậu thế 
giới, hoa hậu học đường do Bộ văn 
hóa và giáo dục tô chức ; những viện 
sửa sắc đẹp bơm vú bơm mòng, sửa 
mặt nắn mũi, tạo cằm chế, làm má 
lửm đỏng tiền, cấy nốt ruỏi duyên; 
những sờ-nách-ba, phòng trà ca nhạc 
trá hinh, phỏng khiêu vũ; quản bia 
ôm, nhà tắm hơi, nhà chứa gái và 
đường dây buôn cần sa ma tủy của 
bọn Mỹ—ngụy mỗi năm thu lời hàng 
trăm tỷ đồng. 

Chính là từ những vùng quê lan 
hoang ấy, trong những thành thị bệnh 
hoạn ấy. đo lối sống tiêu xài hưởng 
thụ đến cuồng loạn ấy mà một bộ 
phán nhân dân ta, trước hết là mọi 
lớp thanh niên nam nữ, đánh mất cả 
nhân phầm của mình, sa vào cạm bẫy 
của giặc‹ 

Biết bao phụ nữ nông thôn bị bức 
bách rời bỏ ruộng vườn lẻn thành thị, 
bơ vơ trong cảnh cha hay chồng bị 


sách bảo, 


tù đày, bị bắt lính, trốn lính hay chết 
trận, thất nghiệp, con đông, em nhỏ, 
rồi bị cảm dỗ, lường gạt, làm giàu 
cho bọn tủ bà ma cô bằng cả cuộc 
đời trong trắng của mình. Biết bao 
người khác bị đời sống vật chất xa 
hoa quyến rũ mà bán rẻ tiết trính 
hoặc sẵn sàng đâm chém cả người 
thân. Biết bao thanh niên, thiếu niên 
chạy theo cách ăn mặc lòi lưng hở 
rõn, bắt chước nhân vật phim cao bồi 
du đẳng, sa vào vòng trụy lạc. nghiện 
ngập. đàng điểm... : 


Và đông nhất, chiếm tỷ lệ cao nhất, 
có lẽ là nạn nhân của cả hai thứ: đời 
sống vật chất xa hoa và văn hóa phản 
động đồi trụy. Những học sinh gái 
ngây thơ bị đầu độc bằng sách báo 
đâm ô. bị lợi đụng từ những cuộc thi 
hoa hậu học đường rồi đua đòi ăn 
mặc hở hang, làm tỉnh không chút 
hồ thẹn. Thiếu niên 13, 14 tuổi bị cha 
mẹ la mắng hoặc không cho tiên ăn 
diện đàng điểm bỏ nhà đi hoang. gọi 
là đi « bụi đời”. gia nhập các * băng? 
ăn chơi. cướp giật, xì ke, đi điểm, 
thậm chí kéo nhau về đánh đập, hành 
hạ. giết cä cha mẹ lấy tiền cung đốn 
cho đồng bọn. Tiết trình đem đồi lấy 
vài nghìn bạc ngụy, một bộ quần áo 
hợp thời trang, thậm chí một chầu phở 
Lái với người con trai mới quen trong 
một suất hát mà chẳng cần đẳn đo suy 
nghĩ. Con gái 1ã, 17 tuôi trâng trảo 
cặp kẻ một nhà tư sản đáng tuôi ông 
nội, gọi là *tình không phân biệt tuôi 
tác”. Trai gái chung sống với nhau 
bừa bãi, nay người này mại người 
khác, gọi là “tỉnh yêu văn nghệ 3. 
Vợ đi lấy Mỹ, thỉnh thoảng chồng 
đóng vai «anh ruột» đến ngửa tay 
nhận tiên về tiêu xài, Chöng, mẹ chồng 
dắt mối cho vợ. nàng dâu và thân 
nhiên sống bằng đồng tiền vô liêm sỉ 
đó. Cha mẹ bắn trình con gái và đầy 
con vào vòng trụy lạc. Con gái qrước 
khách sở nhà trước. mẹ ở sân sau 
rón rén cháo cơm hầu hạ..- 

Không thê kẻ hết những cảnh đời 
diện đảo ấy cùng những khô nhục ê 
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chẽ của những nạn nhân khi họ ngẫm 
lại thân phận mình. Nhưng rõ ràng là 
để quốc Mỹ đã được lợi đơn lợi kép 
roi. Nó đã khống chế được một bộ 
phận nhân dân ta, trước hết là mọt 
bộ phận thanh niên ta ở miễn Nam, 
đây họ đi làm tay sai và linh đánh 
thuê cho Mỹ, làm đồ chơi cho bọn 
lính viên chỉnh. Nó đã gieo vào 
mảnh đất này một lôi sống đồi trụy, 
Lại lý thương luân, làm suy đồi phong 
hóa, hòng bát đầu bảng tầng lớp 
thanh niên này mà phá hoại giống 
nỏi ta, tiêu điệt tỉnh thần đân tộc ta, 
thực hiện chính sách diệt chúng nham 
hiềmcủa nó. 

Cho nên mỗi nạn nhân ở đây là 
một lời tố cáo đanh thép đế quốc 
Mỹ và tay sai; mỗi nạn nhân ở đây 
là một cái tát nãy lửa vào mặt bọn 
đế quốc Mỹ bịp bợm đang mỏm loa 
mépgiảäi tự xưng là bảo vệ nhân 
quyền. 


* 


Qua những trường học làm lại con 
người ấy, chúng ta càng thấy sáng 
ngời tình thương 0à trách nhiệm củu 
cách mạng. 

Thật vậy. Học viên đến trường lúc 
dầu đầu phải đều đã tự nguyện 1 Họ 
được đưa đi học tập trung. Khi đến 
trường, nhiều người không chịu xuống 
xe, vào nhà, hoặc khòông chịu ăn uỗng, 
chữa bệnh. hoặc không chịu làm việc, 
học hành, rồi rủ nhau bỏ trốn, thậm 
chí phá cá trường trại. Hơn hai mươi 
năm ròng, chú nghĩa thực dân mới 
Mỹ, bằng những phương tiện tỉnh vi 
và hiện dại, đã đầu độc họ, khiến họ 
hoài nghỉ hết thảy và mất cả lòng tín 
vào chính mình, đầy họ vào một lối 
»õng buông thả, sa dọa và đầy tội lỗi. 
Họ quen với lõi sống ấy rồi, không 
cho họ sống như vậy nữa là họ phản 
đối, thế thôi. họ chàng hiều gì cả và 
cũng chẳng cần biết ơi cá. Nhưng rồi 
cài đi đã cam hóa họ 2 Đó trước hết 
là tỉnh thương và trách nhiệm của 
cách mạng do những cân bộ của Đẳng 


(2 


LẢ— 


và Nhà nước công tác tại trường đem 
đến cho họ, rọi ánh sảng vào làm 
hồn họ. Thái độ chân thành, sự thòrg 
cảm sâu sắc, sự chăm sóc ân cầu, sử 
lận tụy và kiên trì của cán bộ nhà 
trường đã làm cho họ cằm thấy lần 
đầu tiên họ được đối xử thật sự như 
những con người sau bao năm bị x¿ 
hội cũ đọa đầy ruồng bỏ; làm cho 
họ dần đần hiều rằng đây hoàn toản 
không phải là nhà tù hay trại lập 
trung như họ lầm tưởng mà là trưởng 
học thật sự — trường học làm lại con 
I1 @gƯười. 

Khỏ khăn. thiếu thốn ở đây đương 
nhiên còn không ít, bởi vì học viên 
thưởng quá đông mà cơ sở vật chất, 
kinh phí, cán bộ, v.v... của nhà trường 
thì có hạn. Nhưng điều quan trọng là 
từ đây, họ bắt đầu thấy được ý nghĩa 
cuộc sống của con người. 

Họ được chữa lành bệnh. Xhững 
người ốm o mặt bằng da chì vi xi ke 
ma tủy chỉ sau 5, 7 ngày đã cắt được 
cơn nghiện bằng châm cứu, sau vài 
tháng đã phục hồi được thể lực. 
Những người bị lậu, bị giang 
mai, v.V... sau một thời gian điều trị 
đã lấy lại được sắc hồng trên má 
không cần đến phấn son. 

Họ được học chính trị. Học tập 
chính trị được coi là biện pháp giao 
dục hàng đầu. Tủy theo đối tượng. 
mỗi trường định ra chương trình và 
số bài cần thiết, nhưng đều nhằm làm 
cho học viên hiều: tại sao Nhà nước 
đưa họ vẻ đây tập trung học tập, cải 
tạo; nguồn gốc của những tệ nạn šã 
hội mà họ là nạn nhân; truyền thông 
anh hùng của dân tộc, tính chất ưu 
việt của chế độ xã hội chủ nghĩa va 
chính sách nhân đạo của Đăng và Nhà 
nước ta: trách nhiệm tự cải tạo mình. 
phần đấu trở thành con người mới 
có ích cho xã hội; ý thức tô chức và 
kỷ luật, chắp hành nội quy cúa nhà 
trường. v.v... Tuy mới là bước đầu. 
nhưng giảo dục chính trị đã làm cho 
họ nhận rõ chế độ cũ đầy ải họ ra sa9. 
chế độ mới là thế nào và là của 3Ì: 


đã khơi đậy ở họ tỉnh yêu thương, 
lỏng tự hào, niềm tỉn và ý thức trách 
nhiệm đối với dân tộc, đối với Tô 
quốc Việt-nam, đối với tập thê và đối 
với chính mình. 

Họ được phục hồi chức năng làm 
người của mình bằng lao động. Giáo 
dục lao động được coi là biện pháp 
cơ bản. Nhà trường nghiên cứu ấp 
dụng những hinh thức lao động thích 
hợp với trình độ; khả năng của từng 
người, tập cho họ quen dần với lao 
đòng. Người thi lần đầu tiên biết nấu 
cơm, giặt quần áo. Người thì tập sử 
dụng những công cụ đơn giản, đốn 
củi. khai hoang, trồng tỉa, chăn nuôi. 
Người thì học được một nghề thủ 
công như đan lát, may thêu. Nhưng 
tất cả, qua thực tiễn lao động đều đã 
nâng cao được nhận thức của mình, 
từ chỗ lười biếng. quen ăn bám, Sợ 
lao động, đã dần dần thấy được giá 
trị của lao động, yêu quý lao động và 
sản phầm lao động do mình làm ra, 
bước đầu xây dựng dược thái độ lao 
đòng đúng đắn. Nhiều người đã hăng 
hải tham gia lao động. Nhiễu người 
đã có nghề trong tay đề có thê tự nuôi 
sóng mình và giúp ích cho xã hội, 

Họ còn được học văn hóa trong các 
lớp xóa nạn mù chữ và bỏ túc văn 
hóa. Nhiều người rưng rưng nước mắt 
khi cầm trong tay tờ giấy chứng nhận 
biết chữ hay tở chứng chỉ tốt nghiệp 
một cấp học. 

Nhà trường còn chăm lo tô chức 
đời sống tập thê vui tươi lành mạnh 
cho học viên, từ phân phối nhu yếu 
phầm, sách báo đến làm công tác vệ 
sinh phỏng bệnh, phát triền phong 
trào văn hóa, văn nghệ, thê dục, thê 
thao, v.v... 

Những biện pháp giáo dục trên đây 
kết hợp chặt chẽ với nhau, hỗ trợ 
nhau, cùng tác động thuận chiều đến 
sự tiến bộ của học viên. Và linh hôn 
của phương thức giáo dục tông hợp 
áy là tình thương và trách nhiệm của 
cách mạng biêu hiện cụ thể ở những 
cân bộ được Đảng và Nhà nước trao 


cho nhiệm vụ khó khăn và có ý nghĩa 
cao quý này. Có tình thương sâu sắc 
chơ nên thông cảm được những đẳng 
cay tủi cực của những con người đã 
chai lỳ trong một lối sống nhơ bần, 
xấu xa, tội lỗi. Có tình thương sâu sắc 
cho nên sản lòng gánh chịu những 
khó khăn, cực nhọc đề cứu lấy những 
tâm hồn đã hư hồng. Có tình thương 
sâu sắc cho nên hết sức tôn trọng và 
kiên trì nhẫn nại nhen nhóm lên ở 
lớp nạn nhân chản chường và bị 
ruồng bỏ này những phầm chất làm 
người. Đây không phải là lòng từ bi 
hỉ xả hay sự làm phúc ban ơn mà là 
tỉnh thương xuất phát từ sự tôn trọng 
nhân cách và tin tưởng ở mỗi con 
người Việt-nam, mỗi con người lao 
động sống trong thời đại này, trên đắt 
nước này. Tình thương như vậy gản 
liên với trách nhiệm đối với lớp người 
sa ngã, đối với cuộc sống hôm nay và 
tương lai của dân tộc, giống nòi. Tình 
thương như vậy đặt ra những yêu 
cầu nghiêm khắc đối với con người, 
đòi hói con người phải luôn luôn 
vươn tới, đồi mới. Không thê đề cho 
lớp người này cứ tự hủy hoại cuộc 
đời mình và làm hại xã hội. Phải vực 
họ dạy, giúp họ tìm thấy ý nghĩa của 
cuộc sống, từ chỗ căm thù xã hội cũ 
mà đám ngầng mặt lên với đời. Phải 
cải tạo họ, giúp họ và buộc họ tự cải 
tạo mình... Kết qui là ở đây sự tòn 
trọng nhân cách đã khơi dậy lòng tự 
hào, niềm tín đã đánh thức niềm tín, 
tình thương đã sưới ấm lại tỉnh 
thương, và trách nhiệm đã kêu gọi 
trách nhiệm. Cho nên, thường chỉ sau 
một thời gian ngắn, nhà trường đã ồn 
định được tô chức, việc giảo dục của 
nhà trường kết hợp với việc tự giáo 
dục và giáo dục lẫn nhau trong tập 
thể đã đi vào nên nếp, tạo nên những 
biến đôi nhanh chóng và có ý nghĩa 
quyết định trong nhận thức, tư tường. 
tỉnh cẫm, nếp sống của tuyệt đại đa số 


-anh chị em học viên, chuän bị đầy đủ 


cho mỗi người làm lại cuộc đời mình. 


* 
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Thành tích của các trường học làm 
lại con người này thật đảng phấn 
khởi. Nó chứng tô chủ trương cải tạo 
này là đủng đắn, phương thức cải tạo 
này là thích hợp, sự cố gắng của cán 
bộ, học viên là đáng biều dương, và 
tông quát hơn, nó chứng tỎ tính ưu 
Điệt bà sức mạnh của chế độ xä hói chủ 
nghĩa của chúng ta. 


Muốn có ý niệm rõ rệt và sinh động 
vẻ điều đỏ, bẩy so sánh những người 
mới đến trường thân hình tiểu Lụy; 
co quắp trong cơn nghiện ma tủy hay 
ngở ngàn, kiệt quệ vì bị đày vò quá 
sức, với những học viên đã ở trường 
ít lâu rắn rồi. vui tươi trong một buồi 
tập thẻ dục, luyện khi công hay trong 
một Lối văn nghệ ròn rã những lời ca, 
điệu múa ca nượi chế độ mới Và cuộc 
đời mới của họ. Hãy nhìn những bàn 
tay trước đây vỏ dụng boặc có hại, 
đang thoăn thoát đan mày, trẻ, đay, 
cói, nỉ lòng hay cần mẫn thêu ren đề 
xuất khảu, llãy đến những nương 
lúa, nương ngô, Xướng may, Xướng 
mộc, lò rên, trại chăn nuôi của các 
trường đó. Hãy đến nòng trại Phủú-văn 
ở Sonp-bé với trên 2.500 thanh niên gái 
trai đã ra trường vẻ đây chung sức xây 
dựng những cơ ngoi mới, v.v... Của 
cải vật chất làm ra chưa nhiều, chưa 
tương xứng với lực lượng lao động 
to lớn hiện có, những Hếp sống của 
họ đã và đang đổi mới từng ngày, và 
đó là diễu căn bấn. Từ mọt lối sống 
lười biếng, thích tìm cảm giác mạnh, 
sản sàng gày gó, dàm chém nhau, ăn 
mặc hở hang, cần quấy, nói năng thò 
lục, lang chạ bừa bài thậm chỉ dồng 
tình luyện ái, bất chấp mọi đạo lv làm 
người. tóm lại là một lỏi sông không 
cần biết đến ngày mái với đủ mọi thói 
hư tật xấu, hoàn toàn không phải lỗi 
sống của một eon người, chuyên sang 
mọt lới sông có mục địch, có lý tưởng, 
có lao động, có văn hóa, có tình 
thương và trách nhiệm đổi với người 
và đổi với mình là cả một quá trình. 
Nhưng quả trình ấy đang điễn ra ó 
họ, bàt đâu từ đây, đây hứa hẹn. Căm 
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thù chế đỏ cũ bất công, tàn bạo, chà 
đạp con người, thấy ơn nặng pghĩa 
dày của chế độ mới công bằng nhan 
đạo, hõi hận vì những lầm lỗi đã qua. 
quyết tâm vượt mọi khó khăn giành 
lấy cuộc sống mới, đỏ là tâm trạn, 
phồ biến của đại đa số học viên. 

Chẳng hạn, một khóa học của 
trường Thanh niên xúu dựng cuộc sống 
mới ở Xuyên-mộc gồm hàng nghìn 
thanh niên được đưa đến dây lập 
trung cải tạo bằng lao động, sau 6 
tháng học tập đã có hơn 803% làm đơn 
Lình nguyện vào Đội thanh niên xung 
phong. nhiều người khác xin đi vùng 
kinh tế mới, về quê lập nghiệp hoặc 
ở lại trường công tác. Có người vến 
là trùm băng cướp, chuyên “an những 
chuyển hàng lớn», quen bắn giết. 
nhiều lần ở tù dưới chế độ cũ. nay 
trở thành học viên đi đầu trong lao 
động và học tập. Có những người vón 
là hip-pv, nghiện xì ke ma tủy và cả 
thuốc kích dâm, sa đọa đến tội cùnc. 
nay căm giản cái xã hội tòn thở đồng 
tiền làm chúa tề ấy. quyết tự lập bằng 
lao động trong tập thẻ. Có những 
người vốn bi quan yếm thế, chán cả 
cuộc sống vương giả và cái xã hội 
quyền quý của mình, không theo gia 
đình « di tắn » sang Mỹ mà « ở lại thử 
xem cộng sản có øì lạ”, nay đã tìm 
thấy cho mình một lý tưởng cao 
đẹp, chân chinh, trở thành một người 
lao động mới. 


Cho đến nay, chưa cỏ được thỏòng 
kẻ đầy đủ về số người đã thật sự làm 
lại cuộc đời minh từ các trưởng này. 
Nhưng chúng ta biết phần đỏng trong 
số họ đã vào các đội thanh niên xuug 
phong. vào các nông trại, nỏng trường. 
công trường; hàng nghìn người khac 
nữa đã trở về nông thôn, vào các tổ 
hợp sẵn xuất tiều công nghiệp và 
thủ công nghiệp ; một số nhỏ về vơi 
øia đình, đi lấy vợ lấy chông, lập gia 
đình mới hay ở lại trường công tac 
gtúp đỡ những người đến sau. Mơi 
qua một khóa học lập, các học viên 
chưa phải là đã rũ sạch được mọi 


thói hư tật xấu, nhưng hoàn toàn có 
thề khẳng định rằng tuyệt đại đa số 
học viên các trường học làm lại con 
người này đã bước đầu được cải tạo‹ 
Theo đường lối, chủ trương của Đẳng. 
bảng tỉnh thương và trách nhiệm, các 
trường này đã cứu vớt được mỘột số 
người bị sa ngã, giành lại một lực 
lượng lao động không nhỏ đang bị hủy 
hoại nghiêm trọng. biến những nạn 
nhân của xã hội cũ thành những con 
người có ích cho công cuộc xây dựng 
đất nước, thành những con người mới 
trong xã hội mới. Không chỉ những 
người xuất thân lao động một thởi lầm 
lạc vì bị dỏn ép, bị cám dỗ, ngay cả 
những người vốn hư hỏng đến mức 


tưởng chừng không thể nào cứu vớt 


được nữa cũng đang cõ gắng dứt bỏ 
những ràng buộc với cuộc đời cũ đẻ 
đi lên con đường sáng của cách mạng 
trước mắt còn lắm dốc nhiều đèo 
nhưng đang ngày một mở rộng. Chế 
độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta có 
sức hấp dẫn và sức mạnh phí thường 
như vậy đó. Thật ra, những người này 
chưa hiều biết bao nhiêu về chế độ 
mới. xã hội chủ nghĩa, chế độ của 
những người lao động làm chủ tập 
thẻ về chính trị, về kinh tế, về văn 
hóa. về xã hội, làm chủ thiên nhiên, 
lãm chủ xã hội và làm chủ bản thân. 
Nhưng qua hoạt động của nhà trường, 
họ cũng đã phần nào thấy được rằng 
đây là một xã hội đẹp, công bằng 
hợp tý, bảo đảm cho mọi người có 
đời sống ấm no hạnh phúc ; quan hệ 
- giữa người và người đang được xây 
dựng là quan hệ hoàn toàn mới, 
«người và người sống đe yeu nhau»; 
con người mới, xã hội chủ nghĩa 
Việt-nam với bản chất cách mạng của 
nó, có kế thừa và phát huy những 
truyên thống tốt đẹp của dân tộc được 
hun đúc qua 4.000 năm lịch sử thật 
đáng tự bào ; con người mới ấy được 
xảy dựng “từ những con người ra 
đời trong chế độ mới» và c¡ từ 
“những con người do chế dộ cũ đề 


lại?, điều đó chính bản thân họ đã 
thề nghiệm được ngay ở đây. 


Đương nhiên, công việc ở các 
trưởng học làm lại con người này 
chưa phải đều đã hoàn mỹ. 


Những khó khăn vẻ cơ sở vật chất 
và về cán bộ có khác phục được 
không ? Bằng lực lượng tại chỗ, chủng 
ta có thê cải thiện hơn nữa điều kiện 
ăn, ở và lao động, mở rộng hơn nữa 
các cơ sở sản xuất, dạy nghề. Cũng 
theo phương hướng ấy, việc giáo dục 
chính trị, tư tưởng, văn hỏa có thê 
tiến hành sâu sát hơn, có tính chất 
quần chúng rộng rãi hơn, dựa vào 
những phần tử tích cực nhất trong 
các học viên, bỏ sung vào đội ngũ 
cản bộ nhà trường những người đã 
được cai tạo tốt, Giáo dục toàn diện, 
lấy giáo dục lao động làm biện pháp cơ 
bảnvà giáo dục chínhtrị làm biện pháp 
hàng đầu, trong tập thể lớn, xa thành 
phố, cách ly khói môi trường cũ quen - 
thuộc của học viên, — phương thức 
giáo dục tông hợp thấm nhuần tình 
thương bao la và trách nhiệm nặng 
nề ấy cần được thấu suốt hơn nữa 
trong mọi cán bộ và tập thẻ học viên 
nhà trường. Đối với những học viên 
chậm tiên, chậm giác ngọ, cần có sự 
quan tâm thật chu dáo. Đổi với 
những học viên không chịu tiếp thu 
sự cải tạo và tự cải tạo, gày rồi cho 
lập thẻ, thì tùy mức độ, phải có 
những biện pháp thích đăng. Đó cũng 
là thật sự yêu thương họ và có trách 
nhiệm đòi với họ. 


Giáo dục trong nhà trường phí đi 
đói với cải tạo môi trường bên ngoài 
Có những học viên được đi phép rồi 
không trở lại trường. Có những học 
viên ra trường rồi « ngựa quen đường 
cñ» lại phải dưa vo trường lần thứ 
hai, lần thứ ba. Lỗi trước hết là ở 
những học viên ấy. Nhưng mỏi trường 
bên ngoài cũng là một nguyên nhân, 
Ở một thành phố như Sat-gòn mới 
vài ba năm sau gui phóng, nọc dộc 
nuôi đưỡng những tệ nạn xã hội cũ 
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đâu đã bị quét sạch hếtL. Có người 
không cưỡng lại được những cảm đỗ 
quen thuộc từ những ö xì ke ma túy 
lén lũ “từ những quán nhấp nhảy 
đèn màu. Có người bị bạn bẻ xấu 
rủ rê, khích bác trọng lúc đời sống 
riêng còn nhiều khó khăn. Có người 
bị cha mẹ nuôi hờ hay chồng hờ giả 
vờ bảo lĩnh đem vẻ đề tiếp tục lợi 
dụng. Cá biệt có người bị gia đình 
đồi bại ép trở lại nghề cũ xấu xa... Sự 
phối hợp giữa nhà trường, gia đình 
và xã hội cần chặt chẽ hơn nữa. Sau 
khi ra trường, học viên cần được đưa 
đến những mi trưởng thuận lợi đề 
tiếp tục tiến bộ. Một nghề nghiệp 
chính đảng và vững chắc là điều 
kiện cần thiết đề anh chị em củng cố 
và phát huy kết quả đã đạt được ở 
trưởng. VÌ vậy, các ngành, các giới, 
các cơ sở sẳn xuất, v.v... nên cố gẳng 
sp xếp công ăn việc làm cho anh 
chị em, tạo điều kiện cho anh chị em 
vĩnh viễn chôn vùi cái quá khứ đau 
buòn tôi lỗi của mình, trút bổ mọi 
mặc cảm; hòa vào cuộc sống chung, 
cống hiến hết sức mình, như mọi 
thành viên khác của xã hội mới. 
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Cải tạo và xây đựng con người là 
công việc khó khăn, phức tạp, tính tế. 
là trách nhiệm của mỗi người và của 
cả xã hội. Làm lại con người cho 
những nạn nhân trực tiếp và trầm 
trọng của chủ nghĩa thực dàn mới 
Mỹ là sự nghiệp nhân đạo chủ nghĩ: 
cao cả mà chỉ có chế độ xã hội chủ 
nghĩa của chúng ta mới làm nòi. 
Trong phạm vi được phân công. những 
trường Phục hồi nhân phầm, Vì ngàu 
mai, Thanh niên xâu dựng cuộc sống 
mới, v.v... trên cơ sở những thánh 
tích và kinh nghiệm đã có. sẽ cùng 
với các trường khác nữa. cố gắng 
trong những năm tới, theo đà cái tạo 
xã hội chủ nghĩa nói chung, căn bản 
giải quyết xong những tệ nạn xã hỏi 
do Mỹ — ngụy đề lại ở miền Nam 
nước ta. Đến lúc đó, loại trường này, 
hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của nó, 
sẽ cHỉ cỏn là một ký ức đẹp trong tâm 
hón những người đã từ đây làm lại 
con người mình, một ký ức đẹp 
trong tâm hồn của cả dân tóc 1a 
nhân hàu. 


Ã lâu lắm rồi, ngay từ thuở Xa 
xưa, những hiện tượng «cha 
chung không ai khóc ». “của mình thì 
đề, của rẻ thì bòn®, *kéo áo người 
đắp bụng mình? đã bị nhân dàn ta 
phê phán gay gắt. Phê phán là phải 
đạo thôi. Bởi vì những hiện tượng đó 
biểu hiện tư tưởng ích kỷ, cá nhân, 
không phù hợp với tính thần tương 
thân tương ái của những con người 
vốn gắn bó chặt chẽ với cộng dồng 
của mình như những con ong không 
bao giờ rời bầy, lia tô. Tuy nhiên 
việc phê phán đó không giúp người 
ta từ bố được thói ích kỷ, cá nhân, 
bởi một lẽ giản đơn là thói ích kỷ, cá 
nhân đó có nguồn gốc sâu xa, có cơ 
SỞ vật chất là chế độ tư hữu. 


Cao hơn tất cả các xã hội trước dây, 
xã hội xã hội chủ nghĩa xây dựng 
trên cơ sở chế độ công hữu về tư liệu 
San xuất, Hầu hết của cải làm ra là 
tải sản chung của nhân dân, của xã 
hội, do Nhà nước và tập thề quản lý, 
phân phối cho mọi thành viên trong 
xã hội một cách công bằng. Vì vậy, 
dưới chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa, 
Việc tôn trọng, giữ gìn và bảo vệ của 
công không phải chỉ là yêu cầu của 
lượng tâm, của đạo lý, mà là luật 
Pháp của Nhà nước. Mọi người trong 
Xã hội đều có trách nhiệm và nghĩa 
Vụ quỷ trọng, bảo vệ của công, sử 
đụng của công vào việc công với tỉnh 


CỦA RIÊNG 


thần hết sức tiết kiệm, dấu tranh 
chống mọi hành dộng tham ö, lãng 
phí, làm thiệt hại đến của công. Hồ 
Chủ tịch đã dạy : nhân dân lao động 
là những người chủ tập thê của tãit cả 
những của cải vật chất và văn hóa. Đã 
là người chủ thì phải chăm lo việc 
nước như chăm lo việc nhà. Người 
công nhân phải yêu quý máy móc nbư 
yêu quỷ con mình. Người nông dân 
phải yêu quý trâu bò của hợp tác xã 
như bạn thân của mình. Người bộ đội 
phải giữ gin súng đạn, quân trang 
guân dụng, kê cả chiến lợi phầm thu 
được như máu mủ, xương thịt của ˆ 
uinh. Mọi người đều có trách nhiệm 
giữ gìn của công, không được vung 
phi hoặc chiếm làm của riêng, 

Vả chăng, đất nước ta còn nghèo, 
lại trải qua nhiều năm chiến tranh ác 
liệt chống quân thủ xâm lược; của 
cải làm ra chưa được bao nhiêu. Nếu 
không nêu cao ý thức giữ gìn, tiết 
kiệm của công, thử hồi chúng ta làm 
sao râv dựng thành công chủ nghĩa 
xã hội? 

Là những chiến sĩ tiên phong đấu 
tranh cho sự nghiệp xâyv dựng chủ 
nghĩa xã hội, những người lãnh đạo 
Và người dầy tớ tận lụy của nhân dân, 
hơn ai hết, cản bộ, đìng viên càng 
phải gương mẫu giữ gìn, bảo vệ của 
cỏng, thật sự “cần kiệm liềm chìính ®, 
không xâm phạm tài sản của Nhà 
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nước, của nhân dân. Tôn trọng, giữ 
gìn, bảo vệ của công là trách nhiệm 
lớn lao, là phầm chất cao quý của mỗi 
cán bộ, đăng viên trong thời kỳ xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. Điều lệ Đăng 
cộng sản Việt-nam, trong phần nói về 
nhiệm vụ thứ nhất của đáng viên, đã 
nẻu rõ; đẳng viên e phải tích cực bảo 
-Vệ tài sản của Nhà nước. của tập thê, 
của nhân đàn, chống lãng phí, tham 
Ô » (1). 

Nhất là đổi với những người đã 
từng được rên luyện, thử thách trong 
cuộc đấu tranh cách mạng gian khô 
trước đây, đã có những cống hiến đối 
với cách mạng, càng phải thường 


xuyên trau đöi dạo đức cách mạng, ˆ 


giừữ gìn trọn vẹn phảm chất của 
mình, Nếu cậy mình có chút íL công 
lao đối với tạp thề, đi với cách mạng. 
tự cbơ phép mình xà xo, sử dụng 
trải phép của công, là tự mình bôi 
nhọ thành định, uy tín của mình, 


Chúng ta đẹu đã biết, Hỗ Chủ tịch 
là một tâm pương trong sàng vẻ đạo 
đức cách mạng «cần kiệm liệm chính, 
chỉ công vò tư”. Người sòng một cuộc 
đời vô cùng thanh cao, giìn dị và tiết 
kiệm. Ngay cả khi giữ những cương 
Vị cao nhất của Đẳng và Nhà nước 
ta, Nơười cũng tuyệt nhiên Không có 
mỘt ham muốn cá nhận nào, không 
đòi hỏi một chút lợt lộc riêng tư nào, 
Trải lại, Người nêu cao ý thức quý 
trong, tiết Riệm của công, tiết kiệm 
nữ trong việc ăn, ở mặc tiêu dùng 
hang ngày; tiết Riệm từng mầu bút 
chỉ, từng minh giấy VIẾU, Xót tiếc từng 
hạt øạo, hạt cơm rơi vậi, Lừng nưọn 
điện bị dùng phí phạm. Người thường 
nói: &Mỏi thứ của cải chúng ta làm 
tro phải tồn bao nhiều mồ hỏi và sức 
lao đồng Chúng ta chỉ có thể xây 


dựng chủ nghĩa xã hòi bàng cách 
tùng gia san quất 0à thực hành 
Hết kiểm. Sân xuất mà không tiết 


kiệm thì khác nào gió vào nhà Lròng. 
Cho nên phát biệt giữ gìn của cònc,., 
Cần bộ và đang viên càng phải nêu 
cao tình thần phụ trách, nềủ gường 
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cân kiệm liêm chỉnh”, không xâm 
phạm một đồng xu. hạt thóc của Nhà 
nước, của nhân dân» (2). Người phẻ 
phản nghiệm khắc những cán bộ, đẳng 
viên, phạm vào tham ô, lãng phi. 
Người gọi những hành động tham ö, 
lãng phí là * tội ác xấu xa?®, “là hành 
động trộm cắp mà ai cũng phải thủ 
phét, phải trừ bổ»; tham ô. lãng phi 
“là thứ giặc ở trong lòng », « giặc nói 
xâm »,*“là kẻ thủ nguy hiểm » (3) 


Đáng tiếc là đến nay, trong đòi ngũ 
chúng ta vẫn có những cán bộ. đăng 
viên. kẻ cả mội số cản bộ. đăng viên 
giữ những cương vị phụ trách 
trong các cơ quan của Đăng và Nhà 
nước, chưa nêu cao ý thức tòn trọng. 
giữ gìn và bảo vệ của công, thậm chỉ 
còn có những hành vị tham ô, chiếm 
dụng của công. Lợi dụng cương vị, 
quyền hạn của mình. họ tìm mọi * mưu 
ma chước quỷ Ð° đề sử dụng nhập 
nhằng. bừa bãi của công. xoay xở. bòn 
vét của công, chiếm của công làm của 
riêng. Họ bày đặt ra lẻ nghỉ này, thu 
tục nọ đề phô trương hình thức, ch 
chén. * liên hoan Ð®, hoặc có kh! « mươn 
gió bẻ măng” lạo cơ hội đề «chấm 
mút tiền của của nhân dân, của tập 
thẻ. Quen thân nhau, họ “móc ngoặc ?. 
trao đổi cho nhau hàng hóa. vậtL tư của 
Nhà nước, của tập thê theo kiểu 
&ông mất chân giỏ. bà thỏ chai rượu? 
đẻ *giúp » nhan thỏa mãn những yêu 
cầu riêng, lợi ích riêng. Họ ngắm 
ngäăm hoặc công khai bớt xén nguyên 
liệu, của cải của Nhà nước, tuồn hàng 
hó: từ trong kho của Nhà nước. của 
tập thẻ ra ngoài, tiếp tay cho bọn buôn 
gian, bán lậu, làm ăn phi pháp. Họ 
dua nhau vặt lông», ®*làm thị? 
những thứ hàng chiến lợi phầm, chiếm 


(l) Đi¿u lệ Đảng cộng sản Việt.nam, 
trang 30. 

(2) Hà-Chí.Minh : Về xáu đựng Đảng, Nhà 
xuất bản Sự thật, Ha-nâ 970, trang lÍÏ7? — 
118, 

(3) Hš-Chíi-Mánh : Đạo đức là cái gốc của 
người cách mạng, Nhà xuất bản Quân đội nhân 
dàn, Hà-nọ., 1970. 


làm của riêng những tài sản mà nhân 
dân và bộ đội ta phải đồ bao nhiêu 
mö hôi; xương máu mới giành được. 
Có những người lợi dụng sơ hở trong 
còỏng tác quản lý của Nhà nước, ăn 
cắp của công, xâm phạm tài sản xã 
hội chủ nghĩa một cách trắng trợn. 
Thỏi thì “sống chết mặc bay », miễn 
sao lợi dụng của còng đắp điếm cho 
mình càng được nhiều càng tốt Ö). 

Đó là chưa kề một số người sống 
theo phương châm «của người bồ tát 
của ta lạt buộc®, thu góp các thử 
cho riêng mình, nhưng thờ ở, vỏ 
tràch nhiệm trong việc giữ gìn, bảo 
vệ tài sẵn chung, làm hư hỏng, mất 
mát nhiều tải sản chung, hoặc sử dụng 
một cách vô tội vạ tài sản chung, gây 
lãng phí rất nghiêm trọng. 

Không nói chúng ta cũng biết, đó 
là những hành động mang nặng chủ 
nghĩa cá nhân, rất xấu, rất đáng chế 
trách. Ở những mức độ khác nhan, 
những hành động đó dêu là xàm phạm 
đến thành quả lao động của nhàn dàn, 
là vung phí mồ hỏi và cả xương máu 
của những người đã sản xuất ra và 
bảo vệ của cải vật chất của xã hội, 
làm ảnh hưởng xấu đến bước tiến lên 
của cách mạng, đến việc cải thiện đời 
sống của nhân dân. Những hành động 
đó biêu hiện sự sa sút vẻ mặt phầm 
chất cách mạng, nêu gương xấu trước 
quần chúng, làm cho quần chúng chê 
trách, oán ghét. 

Trong số những người miic sai lắm, 
khuyết điềm ấy, có người dã từng 
được rèn luyện. thử thách. Những 
người này trước đây khi đấu tranh 
chống địch, rất hãng hái, đũng cảm, 
không sợ nguy hiểm. không nưại gian 
khô, khó khăn, nhưng đến nay sống 
trong điều kiện mới. có chút it quyền 
hạn trong tay, sinh ra kiều ngạo, xa 
xỉ, tham ỏ, lãng phi. Họ bị tư tường 
cá nhân, lối sống ichkỷ lôi kéo, trỏi 
buộc, họ thường chỉ nghĩ đến mình, 
chỉ vi minh, coi lợi ích của mình nặng 
hơn lợi ích chung của cách mạng, của 
lập thề. Họ quên mất rằng, Đảng ta, 


nhân đân ta rất trân trọng và ghi nhận 
công lao, thành tích của họ, nhưng 
đồng thời cũng đòi hỏ: họ phải tiếp 
tục rên luyện giữ vững phầm chất cao 
quý của mình, nêu gương tốt trước 
quần chủng đề bảo vệ uy tin của 
Đẳng, củng cố mối liên hệ tốt đẹp giữa 
Đảng và quần chúng. 


Về phía minh, nhiều cơ quan chủ 
quản không có kế hoạch và biện pháp 
quản lý chặt chẽ hàng hóa. vật tư, 
mảy móc, thiết bị, nguyên liệu... của 
Nhà nước, của tập thẻ, không vượt 
khó khăn, chủ động phòng ngừa những 
hiện tượng tham ô, lãng phi. Không 
H cản bộ được giao nhiệm vụ phụ 
trách quản lý, bảo vệ của công nhưng 
làm ăn theo lối gặp chăng hay chớ, 
vỏ trách nhiệm, vò kỷ luật. Một số cơ 
quan và cán bộ phụ trách cấp trên 
quan liệu, không đi sâu, đi sát thực tế, 
chỉ nặng về nghe bảo cáo, không nắm 
chúc tình hình, thiếu kiểm tra đòn đóc, 
không kịp thời đề ra những chủ trương 
và biện pháp thích hợp đề buộc mọi 
người phải làm theo đúng pháp luật 
của Nhà nước, ngăn chặn những hành 
vi trộm cắp, lãng phí, lợi dụng của 
công. Àlöt số cơ quan thuộc các ngành, 
các cấp chưa có thái độ -xử lý thích 
đáng và kỷ luật nghiêm minh đối với 
những cán bộ. đẳng viên mắc sai lầm 
kề trên. Những hiện tượng hữu 
khuynh, né tránh, thiểu nghiêm túc 
trong việc thí hành kỷ luật của Đẳng 
và pháp luật của Nhà nước còn khá 
phô biến. Tất cả những tình hình đó 
đã tạo điều kiện cho tư tường cả nhân, 
vụ lợi trỏi đậy ở một số người, tạo 
kế hở cho những sai lầm ke trên náy 
nở và lây lan nhanh chóng. Nên nhớ 
rằng trước đây Lê-nin đã nhiều lần 
vêu cầu phải làm töt công tác kiểm 
kè, kiểm sát, giữ gin, bảo vệ tài sản 
hàng hóa của Nhà nước, của nhân dân. 
Lê-nin coi bọn ăn cấp của cải của 
Nhà nước là những con “sâu mọt ” có 
hạn, những con “chấy trận?” hút màu 
người, cần phải * quét sạch » chúng đi, 
Đối với bọn chúng, không thể có một 
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sự hữu khuynh, mềm vếu nào cả. * Bất 
Cứ một sự mềm yếu nào, bất cứ một 
sự do dự nào, bất cứ một sự thương 
hại nào về mặt này đều là tội ác tầy 
trời đối với chủ nghĩa xã hội » (4). 
Là những người phấn đấu theo đạo 
. đức cách mạng cao cả. mỗi chúng ta 


nghĩ gì và làm gi đề góp phần khắc 


phục những hiện tượng sai sót kề trên: 
NGƯỜI XÂY DỰNG 


(4) V. Lê-nin : Toàn táp, Nhà xuất bản Sự 
thật, Hà-nội, 1962, tập 26, trang 462. 


Tô chức công trường thủ công... 


(Tiếp theo trang 64) 


và các công trình quy mô vừa và nhỏ. 
Ở miền Nam nước ta, nông thôn chưa 
hợp tác hóa, song đo đòi hỏi cấp bách 
về phát triền sản xuất nông nghiệp, 
chúng ta vẫn có thể huy động một lực 
lượng lao động lớn, tô chức hơợp lý 
các công trường thủ công làm thủy 
lợi, và trên cơ sở từng địa phương đã 
xác định được phương hướng làm 
thủy lợi chính xác, có đồ án kỹ thuật 
và kế hoạch thực hiện cụ thể, thì có 
thể đạt hiệu quả cao. 


Phương thức tÔ chức các công 
trường thủ công làm thủy lợi phát 
huy được tốt sức mạnh Lồng hợp củu 
các địa phương, cúc ngành và các đơn 
vị, tạo ra cục diện mỗi xã là một cỏng 
trường, mỗi huyện là một công trường 
và cả tỉnh là một công trường làm 
thủy lợi nhằm giải quyết vàn đẻ nước 
là biện pháp hàng đầu dẻ phát.triển 
vượt bậc sản xuat nóng nghiệp và 
phục vụ các ngành kinh tế khác. 
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Phương thức tồ chức lao động này 
phát huy được tính thần cách mạng 
và ý chi tiến công của quần chúng. 
kết hợp chặt chẽ với lối làm việc khoa 
học biểu hiện trong việc tiến hành 
xây dựng theo quy hoạch, kế hoạch. 
được đề ra trên cơ sở đã khảo sát 
thiết kế, có quy trình, quy phạm sản 
xuất cụ thể, tô chức lao động và quản 
lý kinh tế chặt chẽ... Biện pháp thực 
hiện của nó cỏ tỉnh toàn điện, kết hợp 
chặt chẽ giữa điểm và diện, thề hiện 
sinh động phương châm thị công đồng 
bộ. đứt điểm, song song tiến hành thi 
công đầu mối lẫn kênh mương, vừa 
thí công vừa phát huy ngay tác dụng, 
đưa công trình từng bước phục vụ 
sún xuất. Kết quả đó lại càng động 
viên nhiệt tỉnh của quần chúng hăng 
hái tích cực tham gia phong trảo xây 
dựng các công trình thủy lợi ở khắp 
nơi, Do đó, phát triền rộng rãi phương 
thức tô chức lao động còng trưởng 
thủ công làm thủy lợi là một bảo đảm 
chắc chắn cho việc thực hiện thắng 
lợi những mục tiêu và nhiệm vụ phát 
triển thủy lợi rất lớn trong kế hoạch 
Nhà nước năm 1978 và kế hoạch 5 
năm (1976 — 1980) của chúng ta. 


THẮNG LỢI TO LỚN CỦA 
NHÂN DÂN Ê-TI-Ô-PI-A 


Ê›-TI-Ô-PI-A là một nước lớn ở châu 
Phi về mặt số dân, diện tích và 

tài nguyên; và. là nước lớn nhất 
vùng Sừng châu Phi bao gồm Ê-ti-ô- 
pi-a, Xô-ma-Ìi và Gi-bu-Ui. Vùng Sừng 
châu Phi tiếp giáp với Biền Bỏ và Ấn- 
độ-dương. Nó chẳng những có tầm 
quan trọng vẻ mặt chiến lược đối 
với đường giao thông nối liên Đại- 
tay-đương, Địa-trung-hải và Ẩn-độ- 
dương. qua kênh Xuy-ê, mà cỏn có tác 
động trực tiếp từ phia nam đối với 
khu vực Trung Đông. Hơn nữa, vùng 
Sửừng châu Phi còn phát huy ảnh 
hưởng từ miền bắc xuống tận miền 
nam châu Phi. Bơ-rơ-de-din-xki, cố 
vấn an ninh quốc gia của Tông thống 
Mỹ, đã thưa nhận rằng * vùng Sửng 
châu Phi thật sự kiềm soát con đường 
đi vào Biên Đỏ và qua kênh Xuy-ê... 
nó tạo ra một. tiềm năng bao vày 
chính trị đối với Trung Đông: vùng 
Sừng châu Phi, kết hợp với Ăng- 
gò-Ìa tạo ra cơ sở cho những sức ép 
chính trị và quân sự từ ca hai phía 
củng một lúc, xuyên thẳng qua đại 
lục, có thê là hướng về phia nam? 
(bài trả lời phỏng văn của phóng viên 
bao Mặt trời Ban-ti-mo. tháng 3-19/8). 
vào vị tri then chốt đó của châu 
Phi, lại là nơi tiếp giáp giữa 3 đại 


LÊ-TỊNH 


châu, 2 đại dương, Ê-ti-ô-pi-a rõ ràng 
có vị trí quan trọng đặc biệt. 

Trước đây, do sự kim hãm của chế 
độ phong kiến trung cồ., E-ti-ô-pi-a là 
một nước nông nghiệp lạc hậu ở chàu 
Phi. Xê-la-xi-ê là tên vua hết sức xảo 
quyệt và tàn bạo. Trong nước, hẳn 
kìm hãm nhàn dân trong đói khô và 
dốt nát. Bên ngoài, hắn xuất phát từ 
việc canh giữ lợi ích phong kiến, duy 
trì cái gọi là độc lập chính trị, nhưng 
thật ra là hắn càu kết với chủ nghĩa 
đế quốc và tư bản nước ngoài đẻ bảo 
Vệ ngòi vua của hắn. Tuy nhiên, trong 
thời đại sụp đồ của chủ nghĩa thịrc 
dân và đế quốc, trong cao trào đấu 
tranh của ba dòng thác cách mạng 
trên thế giới,đần dần quần chúng nông 
dân E-ti-ô-pi-a hiều ra rằng Xê-la-vi-è 
không phải là vị thành che chở cho 
họ như họ vẫn tin trong gần nửa thẻ 
kỷ nay, mà là tên địa chủ giàu có 
nhất trong số hàng nghìn địa chủ ö 
I:-ti-o-pi-a. Và họ cũng hiều ra tảng 
chế độ phong kiến lệ thuộc nước 
ngoài là nguòn gốc của mọi sự đói 
khát và đau khổ của họ, Mẫu thuận 
giữa nòng dàn và địa chủ bùng nỗ 
đữ doi, Đây là mâu thuẫn sảu sạc 
nhất trong xã hội E-ti-ô-pi-a. Cũng 
giống như mọi nơi khác, sự thức tính 


4013 


cú: nông đàn là một quả trình. Trong 
hàng chục năm, gần đây, hàng loạt 
cuộc đấu tranh của nông dân chống 
địa chủ nỗ ra khắp nơi ở nỏng thòn 
E-ti-ô-pi-a. Những cuộc nồi dậy đó đã 
thức tỉnh các tầng lớp nhân dân khác, 
nhất là công nhân, sinh viên, trí 
thức ; cuối cùng đã thức tỉnh cả một 
bộ phận sĩ quan và bỉnh lính trong 
quân đội. Khi cuộc dấu tranh của 
nòng dân đã kết hợp được với các 
cược đấu tranh của cỏng nhân, sinh 
viên, quân đội cùng các tầng lớp 
nhân đân khác, chống lại chế độ 
phán động, thì cuộc đấu tranh đó 
thật sự giống như mội đại dương đang 
chuyền động. Trước cao trào đó của 
toàn dân, quân đội thấy cần phải xác 
định chỗ đứng của minh. Hoặc là 
liếp tục làm công cụ trung thành của 
tên vua lỗi thời: hoặc là đứng về 
phía nhân đân. Những người tiến bộ 
trong quân đội đã quyết định lựa 
chọn con đường thứ hai. Sự lựa chọn 
đó đán đến việc thành lập “Ủy ban 
phối hợp các lực lượng vũ trang», 
phụ trách lãnh đạo cuộc nồi đậy của 
toàn đân, bao gồm còng nhân, nông 
đàn, bộ phận tiên tiến trong giai cấp 
tiêu tư sản, sinh viên và trí thức cách 
mạng. do lực lượng tiến bộ trong 
quấn đội làm nòng cối. Như vậy, 
cuộc cách mạng tháng 9 nàm 1224 là 
cuộc cách mạng đán chủ chống 
phong kiến, giải phòng nhản dân lao 
đọng trong đó chủ uếu là nóng dán. 
Đây thật sự là cuộc nồi dày của toàn 
dàn, chứ không phải là một cuộc đảo 
chính quân sự. Một cuộc đảo chính 
làm seo xóa bó được một chế độ 
phong kiến đã bám rẻ hơn 3.000 năm, 


Trong thời kỷ trước chiến tranh thế 
giới thứ hai, khi chủ nghĩa thực dân 
còn thông trị khắp nơi trên thế giới, 
cái gì đã làm cho Nhà nước E-ti-ô- 
pra phong kiến duy trì được nén đọc 
lạp chính trị của mình? Chỉ có chủ 
nghĩa yêu nước và truyền thóng đấu 
tranh của nhân đàn lao động E-Li-ô- 
pha — chứ không phải sức mạnh của 
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bọn vua chủa — mới ngăn cản được 
nanh vuốt của bọn thực dàn. Hiốt 
cuộc, chế độ bóc lột phong kiến tàn 
bạo nhất châu Phi đã được duy trí và 
bảo vệ. Tuy nhiên. sau chiến tranh 
thế giới :thứ hai, trong thời kỳ chủ 
nghĩa thực dân cũ sụp đỗ và chủ 
nghĩa thực dân mới thàm nhập vào 
châuÁ và châu Phi,chinh quyền phong 
kiến Ê-ti-ò-pi-a không còn giữ được 
tính chất độc lập nữa, nhất là về mặi 
kinh tế. Các ngành công nghiệp chủ 
yếu của đất nước đều do bọn tư bản 
lũng đoạn nước ngoài nắm giữ: tử 
năm 1960, Ê ti-ò-pi-a lệ thuộc Mỹ vẽ 
mọi mặt. Nước Ê-ti-ô-pi-a phong kiến 
với chủ nghĩa tư bản phỏi thai đã 
rơi vào chủ nghĩa thực dân mới của 
Mỹ. Tập đoàn thống trị Xê-la-xi-è 
ngày càng câu kết với tư bản lũng 
đoạn nước ngoài đề tăng cường bóc 
lột và vơ vét của cải trong nước. Số 
lài sản mà Xê-la-xiê gửi ở nước 
ngoài lèn tới hàng tỷ đỏ la. Lật đồ 
triêu đại Xê-la-xi-, cưộc cdch trạng 
tháng 9 năm 1974 ở É-ti-ô-pi-d rõ ràng 
là có nội dung chống phong kiến, 
chống đế quốc 0à chống tư bản quan 
liều. 


Đặc điềm của Cách mạng thăng 9 năm 
1974 là, không phải ngay từ đầu đã 
có một chính đẳng lãnh dạo. Nhưng 
những người lãnh đạo chủ chối của 
cuộc cách mạng lại xuất phát từ lập 
trường của giai cấp công nhân và chủ 
nghĩa Mác —Lê-nin đề xác định mục 
Liêu, nhiệm vụ, cùng các biện pháp 
cúch mạng. Tính chất triệt đề cách 
mạng và mọi biện pháp kính tế, chỉnh 
trị, ngoại giao, đều thê hiện lập trường 
của giai cấp công phản. Đúng 
như Chủ tịch ÀÍen-gi-xtu đã tùng nói, 
“Cuộc cách mạng này có một mục 
tiêu và mục đích rõ ràng, tức là lành 
đạo các tầng lớp quần chúng đông dảo 
bị áp bức và bảo vệ những lợi ¡ích cơ 
bản của họ. Kim chỉ nam chính của 
cuộc cách mạng này là chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin '° ngọn đẻn pha hv vọng 
của tất cả các dân tộc bị áp bức 


(bải nói ngày. 12-9-1977). Việc thành 
lập đẳng của giai cấp công nhân Ê-ti- 
Ò-pi-a đang được tích cực chuâần bị, 
là nhân tố cơ bán bảo đảm con đường 
tiến lên của cách mạng Ê-ti-ô-pi-a. 
Cùng với việc lật đồ chế độ phong 
kiến, cách mạng Ê-ti-ô-pi-a đấu tranh 
xóa bỏ các thế lực của chủ nghĩa đế 
quốc. trước hết là đế quốc Mỹ ở È- 
ti-ôpi-a. Do tính chất triệt đề của nó 
và ở trong hoàn cảnh thế giới ngày 
nay, cách mạng È-ti-ô-pi-a không có 
con đường nào khác là tiến lên chủ 
nghĩa xã hội. Cách mạng ÉÊ-H-ó-pi-a là 
cuộc cách mạng dán chủ do giai cấp 
công nhân lãnh đạo. Nó dược tiến hành 
dtrởi ánh sáng của chủ nghĩa Mác — Lê- 
nắn. Nó tuân theo quụ luật cách mạng 
khóng ngừng. Nó tiến từ cách mạng dân 
chủ (mới) lẻn cách mạng xã hội chủ 
nghĩa. Điều đó đã được xác định trong 
“Luận cương cách mạng dân chủ? 
của E-Li-ô-pi-a công bố ngày 21-4-1976. 
Cách mạng E-ti-ô-pi-a đã giành được 
thắng lợi trong việc lật đỗ chế độ phong 
kiến, thực hiện dân chủ, xóa bỏ các 
thế lực của chủ nghĩa đế quốc, hoàn 
thành và báo vệ nền độc lập dân tộc, 
và bắt đầu thực hiện những nhiệm 
vụ xã hội chủ nghĩa. Như vậy ở F-ti- 
Ô-pi-a, độc lập dân tóc, dân chủ và 
chủ nghĩa xã hội kết hợp làm một và 
trở thành sức mạnh mà không một 
thế lực phản động nào có thể ngán 
cẩn nồi. Hàng chục triệu quần chúng 
cỏng nông đã thức tỉnh và vùng dậy 
đáu tranh mạnh mẽ, lỏi cuôn theo 
mình các tầng lớp nhân đàn khác, đặc 
biệt là quân đội. Cách mạng Ê-ti-ỏ- pi-d 
là sự nhau 0ot từ xã họi phong kiến 
mang tính chất bảo hoàng nhất lẻn 
thắng chủ nghĩa xã hội. bỗ qua giai 
doqn phát triền tư bản chủ nghĩa. 
Thắng lợi của cách mạng E-Li-o-pi-a 
làm cho nhân dân châu Phi và nhàn 
đân thể giới vui mừng và khâm phục. 
Nhưng bọn đế quốc và bọn phản động 
tỏ ra lo sợ trước thắng lợi của nhàn 
đàn Ê-ti-ô-pi-a. Chúng lo ngại rằng 
một nước Ê-ti-ô-pi-a cách mạng và tiến 


lên chủ nghĩa xã hội án ngữ bên 
cạnh Biền Đỏ, phía nam khu vực 
Trung Đông, cạnh đường giao thông 
huyết mạch xuyên đại lục và đại 
dương sẽ có hại cho quyền lợi của 
chúng. Vì vậy chúng tìm trăm phương 
nghìn kế phá hoại cách mạng Ê-ti-ô- 
pi-a. Sau hàng loạt thất bại trong âm 
mưu sử dụng bọn tay sai chui vào phá 
bên trong cơ quan lãnh đạo cao nhất 
của cách mạng E-ti-ô-pt-a, đế quốc Mỹ 
và bọn phản động dùng thủ đoạn hai 
mặt đề đạt tới mục đích đen tối của 
chúng. Một mặt chúng giả nhân giả 
nghĩa duy trì nhữñg quan hệ nào đó 
với chính quyền mới của F-ti-ô-pi-a, 
thậm chỉ tuy ên bố tôn trọng chủ quyền 
lãnh thồ của E-ti-o-pi-a đối với vùng 
sa mạc Ô-ga-đen. Mặt khác, chúng tính 
kế phá hoại cách mạng Ê-Li-ô-pi-a 
bằng cách sử dụng các *đồng minh 
địa phương » của Mỹ. Âm mưu này 
nằm trong chiến lược mới của Mỹ sau 
chiến tranh Việt-nam. Bằng thủ đoạn 
giấu mặt đó, đế quốc Mỹ đã cùng bọn 
để quốc và phản động khác, lợi dụng 
lúc E-ti-ô-pi-a gặp phải những khó 
khăn tạm thời, kích động đầu óc sỏ- 
vanh dàn lộc của một số giới lãnh 
đạo ở Mo-ga-de-xi-ô, khiến họ đưa hơn 
4 vạn quân chính quy tiên sâu vào 
lãnh thỏ Ê-ti-ô-pi-a đến 500km. Chỉ 
trong vài tháng, lực lượng vũ trang 
Xô-ma-li đã chiếm đại bộ phận vùng 
Ò-da-đen bao gồm ba tỉnh phía đồng 
E-ti-o-pi-a. rộng khoảng 15 vạn ki-lò- 
mét vuông với gần Í triệu dân. 


Trong thực tế lịch sử, Ô-ga-đen là 
lãnh thổ của E-ti-ô-pi-a từ cuối thể kỷ 
trước. Đã có những hiệp nghị quy 
định chú quyền của Ê-ti-ö-pi-a đòi 
với Ö-ơa-đen. 


Cuộc đồ máu của nhân đàn hai 
nước láng giêng E-ti-ô-pi-a và Xô-ma- 
lí có thể trắnh được nếu chủ nghĩa để 
quốc và bọn phản động. đứng đầu là 
Mỹ, không kích động được tâm lý sö- 
vanh trong một số người lãnh đạo 
Nhà nước Xô-ma-li, sử dụng Xô-ma-li 
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làm công cụ đề gây ra cuộc xâm lược 
vũ trang nhằm ngắn cẩn bước tiến 
của cách mạng Ê-ti-ô-pi-a lên chủ 
nghĩa xã hội. 

¡ Những người lãnh đạo chủ chốt của 
Nhà nước Xô-ma-li tự xưng là đi 
theo chủ nghĩa xã hội, nhưng họ đã 
hành động hoàn toàn trải với chủ 
nghĩa xã hội trong việc giải quyết 
mỗi quan hệ với E-ti-ô-pi-a. Trước 
đây, Lê-nin đã từng nói khá nhiều về 
thái độ của những người theo chủ 
nghĩa xã hội trong việc giải quyết vấn 
đề biên giới giữa các nước. Lẻ-nin cho 
rằng điều then chốt là các dân tộc 
phải thoát khổi sự thống trị của chủ 
nghĩa đế quốc. Một khi các dân 
tộc đã tách khỏi chủ nghĩa đế 
quốc và giảnh được độc lập, thì 
họ sẽ giải quyết vấn đề biên giới 
theo nguyên tắc hòa bình thương 
lượng và hữu nghị giữa các dàn tộc. 
Nguyên tác đúng đắn đó không những 
là lập trường của những người theo 
chủ nghĩa xã hội, mà còn là nguyện 
vọng chung của tất cả các dân tộc. 
Mọi thải độ gây thù hắn giữa các dân 
Lộc, những tư tưởng bài ngoại cực 
đoan là hoàn toàn xa lạ với chủ nghĩa 
Alic — Lê-nin. 


Do tư tưởng sô-vanh, những người 
lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước Xô- 
mai tự biến mình thành công cụ của 
chủ nghĩa đế quốc và bọn phần động 
trong việc ngăn cản cách mạng Ê-ti- 
ô-pi-a. Nhưng âm mưu của bọn đế 
quốc và bọn phản động đã bị thất 
bại thám hại, Thắng lợi của nhân 
đân Ê-ti-ô-pi-a thu hồi vùng Ö-ga-den 
rộng lớn có ý nghĩa to lớn. Tình hình 
E-ti-ô-pi-a chứng tổ ở đâu có đọc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội, ở đó có 
sự chống phá của chủ nghĩa đế quốc 
và bọn phản động ; ở dâu có sự vùng 
đậy của nhân dân (theo phương hướng 
của thời đại, thì bọn đế quốc và 
phần động xúm lại can thiệp như một 
bầy kẻ cướp. Cách mạng thàng Mười 
Nga tháng lợi đã phải đương đầu với 
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bọn chúng. Cách mạng Việt-nam cũng 
phải đụng đầu với chúng. Cách mạng 
É-ti-ô-pi-a cũng ở trong quy luật đó. 
Điều khác nhau là trong thời kỳ sau 
Việt-nam, chủ nghĩa đế quốc, đứng 
đầu là Mỹ, không còn dảm trắng trợn 
can thiệp ®bằng liên quân 14 nước ? 
hoặc dựng lên “sự kiện Vịnh Bắc-bỏ ? 
đề đem quân trực tiếp vũ trang xâm 
lược. Đế quốc Mỹ, sau chiến tranh 
Việt-nam, đã trở nen rất lúng lúng.. 
nhưng vẫn không từ bỏ chiến lược 
toàn cầu phản ‹cách mạng của chúng. 
Thắng lợi của nhân dân Ê-ti-ô-pi-a 
một lần nữa đã giảng thêm một đòn 
mạnh mẽ vào chiến lược toàn cầu của 
để quốc Mỹ, 


Tháng lợi của Ê-ti-ô-pi-a chứng tỏ 
đường lối của Ban lãnh đạo nước È- 
ti-ô-pi-a cách mạng, do Chủ tịch Ma- 
ri-am Men-gi-xtu đứng đầu, là đúng 
đẳn. Đỏ là đường lối bảo uệ độc lập dàn 
tộc bà chủ quuền đất nước, là đường lõi 
hỏa bình 0à hữu nghị giữa các dân lộc. 


Qua thực tế ở Ê-ti-ô-pi-a, mọi 
người thấy rằng có một điềm giống 
nhau giữa các bọn sô-vanh ở các 
nơi trên thế giới. Bất cử ở đàu 
bọn  sô-vanh: cũng quanh co dối 
trả, đôi trắng thay đen. Bọn chúng 
đem quân xâm lược nước người, đòi 
chiếm cả một vùng lãnh thô rộng lớn 
của nước người. nhưng lại rêu rao là 
chúng e bị xâm lược °, chúng * kbhỏng 
yêu sách lãnh thỏ », chúng chỉ đánh 
«qkể thù truyền kiếp ». v.v... Chiến 
thẳng Ô-ga-đen của nhân đên Ê-ti-ô- 
pi-a chứng tỏ rằng bọn sô-vanh làn: 
công cụ cho bọn để quốc và bọn phản 
động đề ngăn can và phá hoại cách 
mạng của nước khác nhất định sẽ 
thất bại, 

Thắng lợi của cách mạng Ê-ti-ô-pi-a 
đang tạo điều kiện thuận lợi cho nhân 
dân Ï-ti-ô-pi-a tiếp tục giải quyết các 
vấn dê (to lớn khác cua đất nước. 
Thăng lợi của cách mạng Ê-ti-ô-pi-a 
mở ra triền vọng tốt dẹp không chỉ 
cho nhân dân -ti-ỏ-pi-a mà cả cho 


nhân dân tiến bộ ở vùng Sừng châu 
Phí và Trung Đông. Thắng lợi của 
cách mạng Ê-ti-ô-pi-a có ý nghĩa hết 
sức to lớn, mà hiện nay chúng ta chưa 
thề đánh giá hết được. 

Kẻ thủ của nhân dân Ê-ti-ô-pi-a đã 
thất bại nặng nề nhưng chưa từ bỏ 
âm mưu phá hoai cách mạng Ê-ti-ô- 


pỉ-a. Nhân đân É-ti-ô-pi-a còn phải 
đương đầu với nhiều khó khăn trên 
con đường tiến lên. Chúng ta tin 
tưởng rằng, nhân đân Ê-ti-ô-pi-a có 
truyền thống đấu tranh anh hùng, có 
đường lối cách mạng đúng đắn, nhất 
định sẽ vượt qua mọi thử thách, đưa 
cách mạng nước mình tiến lên, 


Văn hóa uà thông tín phục uụ... 


(Tiếp theo trang 58) 


thứ 2 của Trung ương Đảng và tương 
xứng với khả năng hiện có của mình. 

Các cấp, các ngành hữu quan hãy 
nắm lấy công tác văn hóa và thông 
tin đề thúc đầy việc phát triền nông 
nghiệp, xây dựng nông thôn mới: 

Trong cao trào lao động sản xuất 
nỏng nghiệp đang dấy lên ở khắp nông 
thôn, miền Bắc và miền Nam, miền 
xuôi và miền ngược; nông trường và 
lâm trường, vùng kinh tế mới, V.V..., 
công tác văn hóa và thông tin phải 
cải tiến nội dung cho sát hợp với sự 
biến đổi cách mạng ở nông thôn. 

Nó phải sáng tạo những hình thức 
và phương pháp có hiệu quả đề giáo 
dục nông dân về con đường xã hội 
chủ nghĩa, bồi dưỡng ý thức làm chủ 
tập thê của nông dân xã viên trong 
lao động sản xuất, xây dựng hợp tác 
xã, làm nghĩa vụ đối với Nhà nước ; 
nâng cao trình độ thiểu biết về kỹ 
thuật và quản lý cho cán bộ, đẳng viên 
và nhân dân: thực hiện nếp sống mới 
xã hội chủ nghĩa, xây dựng nẽnvăn hóa 
mới và con người mới ở nông thôn. 


Nó đòi hồi những người hoạt đòng 
văn hóa cống hiến cả tâm hôn, trí 
tuệ và tài năng của mình. Thông minh 
và giàu tưởng tượng đến đâu cũng 
khó mà hình đung được tất cả những 
sáng tạo đẹp đẽ của cán bộ và nhàn 
dân ta trên mặt trận nông nghiệp 
hiện nay. Anh chị em làm công tác 
văn hóa chúng ta, lửừ văn nghệ sĩ 
sáng tác và biều diễn đến cán bộ 
nghiên cứu, cán bộ quản lý hãy đi 
Vào cuộc sống mới ở nông thôn. Hãy 
“đến những nơi tiên tiến, sống với 
những người tiên tiến?" đề cảm thụ 
được cái mới, cải hay, đề thêm « sảng 
mắt sáng lòng », phục vụ đắc lực việc 
phát triên nông nghiệp và xây dựng 
nông thôn mới. Hãy đến ca những nơi 
yếu kém, nơi có nhiều khó khăn đẻ 
góp phần thúc đầy những nơi đó vươn 
lên, Hướng về cơ sở, Xòỏng Vào mũi 
nhọn của cuộc sống; phục vụ công 
cuộc phát triền nông nghiệp hiện nay 
là nắng mình lên ngang tầm của cuộc 
sống. là Licb cực góp phần giành thẳng 
lợi cho sự nghiệp của chúng ta. 
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TIỰt 0HÁT MHỮN6 HẰNH BÍNG PIN IỆT- 
II tÌ! ti, NHÁ (ẤM (UYEI TRM-JUUt 


TRONG mấu năm gần đâu, các nhà cầm quyền Trung-quốc đä tiễn 
hành một loạt hành động xấu +a chống Việt-nam. _ 

Sau khí miền Nam nước ta được giải phóng, bọn' cầm quuền phần 
đóng Cam-pu-chia liền gâu ra cuộc chiến tranh xâm lược nước ta. Tập 
đoàn Pôn-pố! — léng Xa-rụ đôi trắng thau đen, không ngót lãi nhải 
rằng « Việt-nam xâm lược Cam-pu-chia». Nhưng những luận điệu 
_ tuyên tạc uà 0u khống của chúng, dù được nhắc đi nhắc lại hàng nghìn 
lần uà được những người bạn thân thiết của chúng tiếp âm 0à truyền 
đi khắp nơi, cũng không thề nào che khuất được những kẻ đứng đằng 
sau xúi giục 0à giúp đỡ chúng tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược 
Vi¿t-nam. Qua những chứng cớ rãi cụ thề 0à rồ ràng, cả thể giới đều 
biết ai là kẻ xúi giục 0à ủng hộ cuộc chiến tranh đó ; qi là kề đã cung 
cấp hàng oạn tấn oũ khí uà oật Ìlư chiến tranh cho bọn phẩn động Cam- 
puxchia ; ai là kẻ cho hàng nghìn cố uấn đến huấn: luyện quân đội Cam- 
pu-chỉa ; ai là kẻ hết lời tán dương những «thành tích cách mạng » 
của tập đoàn Pôn-pối — lêng Xa-rụ, mà thực chất là thành tích diệt 
chủng, thành tích xâm phạm lãnh thồ, tàn sát nhân dân Việt-nam ả 
- tàn sát cả Hoa kiều. Ngay những người xúi giục nà ủng hộ tập đoàn 
Pôn- pốt — lêng Äa-rụ trong buồi đầu của cuộc chiến tranh nàu còn giả 
uờ trung lập, thì naụ cũng đã 0uứt bỏ bộ mặt giả dối của họ. Không 
phải oô cớ mà mội tờ báo phương Tâu đã nói: « Trong cuộc xung đội 
Việt-nam—Cam-pu-chia, Trung-quốc tiếp tục tự coi mình không chút úp 
mở là bạn đồng minh chủ uếu oà trung thành nhất của Nông-pénh » (I). 

Bằng hành động zúi giục oà ủng hộ tập đoàn cầm quuền Nóng- 
pênh tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Việt-ndm, nhà cầm quuền 
Trung-quốc nhằm cản trở uà phá hoại sự nghiệp cách mạng của 
nhân dân Việt-nam, phá hoại sự đoàn kết, thống nhất của nhân dán ba 
nước Đóng-dương, (rói chặt tập đoàn tau sai Cam-pu-chia 0uào bánh xe 


(1) Xem báo Thế giới, ngày 246-1978. 


bành trướng của họ, hòng tạo bàn đạp đề thực hiện mưu đồ của họ ở 
Đông — Nam Á. 

Đâu trước hết là mội sự phản bội đối oới tình hữu nghị chiến đấu 
giữa nhân dán hai nước Việt — Trung, mội sự phẳn bội khiến cho những 
người cách mạng chân chính 0à đông đảo quần chúng lao động: ở hai 
nước đều cămn giận oà đau lòng. Các nhà cầm quuền Trung-quốc hiện 
_qỤ, dù iện bất cứ lú do gì, cũng không thề phủi được trách nhiệm 
của họ trong 0uiệc phá hoại tình hữu nghị thiêng liêng đó. Mọi sự bào 
chữa đều chỉ nồng còng bô ích mà thôi ! ⁄ 

Trong những thóng gần đau, các nhà cầm quụền Trung-qguốc còn 
dựng lên câu chuyện hoang đường: « Việf-nam bài xích, khủng bố 
0à zua đuội người Hoa uẽ Trung-quốc ». Chiến dịch uu khống nàu của 
nhà cầm quuền Trung-quốc không chỉ đề phối hợp uới hành đóng xám 
lược của bọn phản động am-pu-chia đang bị thất bạt liên tiếp trước 
những đòn trừng phạt của quán oà dân ta, mà còn nhằm ngăn cản công 
cuộc cát tao xã hồi chủ nghĩa ở miền Nam nước ta, bảo 0ệ lợi ích của 
tư sản người Hoa — những kẻ đâu cơ, tích trữ, phá rối thị trường, bóc 
lột nhân dân lao động —, bảo 0ẻ bọn tư sẵn mại bản — những tén phản 
động đã từng làm ta sai cho ÀFỹ — ngụy đàn áp dã man nhân dân 
Việt-nam à người Hoa, Bênh vực bọn bóc lột, bỏ rơi những người 
lao động, bảo vệ bọn phỏn động, chóng lợi sự nghiệp cách mạng xðõ 
hội chủ nghĩg củog Việ†-nam, đó chính là lập trường của cóc nhò cồm 
quyền Trung-quốc hiện nay trong tấn bị hài kịch lớn về cới gọi lò 
«vấn đề nạn kiểu > ở Việt-nam. › 

Các nhà cầm quuền Trung-quốc cố che đậu ám mưu của họ bằng cái 
gọi là «lòng xót thương đối oởi nạn kiều» Nếu quả thật họ có lòng 
thương xót đỏ, thì sao họ lại phớt lờ trước những lời kêu cứu thảm 
thiết của hàng chục oạn Hoa kiều đã 0à đang bị bọn đao phủ Cam-pu- 
chia khủng bố oà giết hại? Hàng nghìn Hoa kiều trốn thoát sự khủng 
bố của bọn Pón-pối — lêng Xa-rụ dang được nhân dân Việt-nam cưu 
mang, đùm bọc, sao họ không quan tâm đến? Đó (hật sự là những nạn 
kiều, sao họ không đưa nhanh những người ấu bề nườc mà còn đề tàu 
bập bềnh ở ngoài khơi Viêt-nam? 

Đối bởi người Hoa ở Việt-nam, nhân dân ta có thề lự hào 0š hành 
động cao cả của mình, bởi ðì, đúng như công hàm của Chính phủ ta 
gửi Chính phủ Trung-quốc ngàu 18-5-1978 đã nêu rõ : « Không có nước 
nào trên thế giới, Hoa kiều được tru đãi nà đối xử rộng rãi như người 
-Hoa ở ViệI-nam ». Thế nhưng nhà cầm quuền Trung-quốc lại cố tình 
quau lưng lại sự thật đunh thép ấu ! 

Sau khi đã thự ng lén cáu chuyên hoang đường nói trên, nhà cầm 
quên Trung-quốc còn đơn phương quuêt định phới tàu sang Việt-nam 
đón những người gọi là « nạn kiều » oề nước, nà đề ra những thủ tục” 
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0 phạm nghiêm trọng chủ quụền của Việt-nam. Hành oi đó rõ ràng là 
một. biều hiện của chủ nghĩa bó quyền nước lớn. Thế mà các nhà cầm 
quyền Trung- -quốc lại không ngớit rêu rao rằng Trung-quốc kiên quyết 
đứng ouề phía các nước 0uừa uà nhỏ, chống lại chủ nghĩa bá quyền 
nước lớn ! 

Cần nhấn mạnh rằng, khi mở ra chiến dịch uu khống Việt-nam 
« bải xích, khủng bố bà xua đuôi người Hoa », nhà cầm quuền Trung- 
quốc có nhiều tính toán. Từ oiệc người Hoa, họ tuyên bổ cắt giảm uiện 
trợ cho Việt-nam uới lý do đề lấu tiền cứu trợ « nạn kiều ». Nhưng trong 
công hàm ngày 3 tháng 7 họ lại đưa ra lý do mới: « Chính phủ Trung- 
quốc buộc lòng phải quuết định chăm dứt sự uiện trợ oề kinh tế uà kỹ 
thuật cho Việt-nam » là do phía Việt-narmn đã « làm tồn thương rất nặng 
tình hữu nghị anh em giữa nhân dân hai nước v. Đó là những lú do bịa 
đặt đề giải thích quanh có oiệc làm thô bạo của họ, bất chấp những 
hiệp định mà hai Chính phủ đã kụ kết trước kỉía. Đâu lại là một hành 
động nửa của nhà cầm quụền Trung-quốc làm cho quan hệ giữa hai 
nước cùng xấu đL nhanh chóng. Đó là chưa kề oiệc phía Trung-quốc 0ô 
cớ quyết định đóng cửa các lănh sự quán của Việt-nam tại ba thành phố 
lớn của Trung-quốc. 

Những hành động nghiêm trong nói trên chứng tỏ rằng các nhà 
cồm quyền Trung-quốc đang thi hành chính sách chống Việt-nam, 
gây khó khăn, trở ngại cho sự nghiệp cách mạng xð hội chủ nghĩd 
và xây dựng chủ nghĩoø xã hội ở nước td, phó hoại truyền thống đoàn 
kết hữu nghị giữa nhân dân hơi nước. lỡ ràng là họ thi hành chủ 
nghĩa bá quyền nước lớn và chủ nghĩg bành trướng đợi dân tộc, 
chống lại chủ quuền uà nền đóc lập của nước ta. Họ đứng hẳn về phía 
các giai cắp bóc lột, về phía tập đoùòn phóớt xít Pôn-pốt — lềng Xo-ry, 
chống lợi giơi cốp công nhân và những người lao động khác. Láp 
trường trên đâu của họ đối lập uới các mục tiêu lớn của thời đại, 0à 
cũng đối lập uớt lợi ích chân chính của nhân dân Trung-quốc. 


* 


ĐỨAG trước những hành động xấu xa uà âm mưu thâm độc của các 

nhà cầm quụền Trung-quốc, nhán dân ta cân phải tăng cường đoản 
kết, luôn luôn đề cao củnh giác. Chúng fa quuêt tám xâu dựng thành 
. công nà bảo 0uệ oững chúc Tô quốc xã hội chủ nghĩa gẻu quú của 
mình, bảo 0ệ tình đoàn kết hữu nghị, hợp lúc giip nhau giữa các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em, bảo bê mốt tình hữu nghị giữa nhân 
dân hai nước Việt — Trung. 

Lập trường của nhân dàn ta rất oững., Bởi uì đó là lập trường sáng 
ngời chính nghĩa. Chúng (a tín tưởng ở sức mạnh Việt-nam, sức mạnh 
của truyền thống lâu đời của dân tóc 0à sức mạnh của hiện tại mội 
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sức mạnh đã được thử thách qua hàng nghìn năm đẩu tranh chống 
__ ngoại xâm, nhất là những năm chống Mỹ, cứu nước nửa qua. Chủng ta 
tin tưởng ở sức mạnh của thời đại, sức mạnh của ba dòng thác cách 
mạng đang cuồn cuộn dâng lên, cuốn đi những chế độ thối nát, những rác 
rưởi của lịch sử mà không thế lực phản động nào có thề ngăn cản được. 
Chúng ta tin tưởng ở thắng lợi cuối cùng củo sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của mình, bởi 0ì chúng tq có 
Đảng cộng sẵn Việt-nam, Đảng của Chủ tịch Hồ-Chí-Minh uT đại, có 
. đường lối đúng đắn 0à sáng suối, đã từng lãnh đạo nhân dân ta mượi 
qua mọi khó khăn, thứừ thách, giảnh được thẳng lợi to lớn như 
ngày naụ. | 
Chúng ta hiều rằng, trong thời đại nàu, bất cứ một thế lực phản 
động nào, dù lớn đến đâu 0à liên mình uới dì cũng không tránh khởi 
thất bại nều nó xâm phạm độc lập, chủ quuền, phá hoại công cuộc xả 
dựng chủ nghĩa xã hói của nhân dân các nước. Bởi uì làm như Dậy, nó nó 
đã tự đặt mình uào địa oị kẻ thù của ba dòng thác cách mạng của thời 
đại, do đó mà bị có lập trước nhân dân toàn thể giới, kề cả nhân dân 
_lao động nước nó. 


* 


ẶC dù những hành động sai trái của nhà cầm quuền Trung-quốc 0à 

lập trường sô-uanh nước lớn của họ, chúng ta cho rằng bảo vệ tình 
hữu nghị giữa nhân dân hai nước là phù hợp với lợi ích cðn bản củo 
nhân dân Việt-nam vò nhân dân Trung-quốc, phù hợp với lợi ích củo 
nhân dân thế giới đang đấu tranh oì hòa bình, độc lập dân tộc, dàn 
chủ uà chủ nghĩa xö hội. 


Chính uì thể mà chúng ta luôn luôn tô rõ thiên chí của mình. Trước 
những uiệc làm sai trái của phía Trung-quốc, chúng ta oẫn chủ trương 
giải quuẽt ấn đề bằng thương lượng oà đã kiên trì chờ đợi. Vhưng 
tiếc rằng phia Trung-quốc đã khóng đáp ứng mà ngàu càng làm cho 
quan hệ giữa hai nước thêm xấu đi một cách nghiêm trọng. 

Rồ ràng tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước có bảo uệ được 
hau không; điều đó phụ thuộc 0ào thiện chí của cả hai bên. Riêng tí 
phía mình, từ trước đến nau cũng nh từ naụ 0ê sau, Đảng cộng sòn, 
Chính phủ và nhân dân Việt-nam quyết làm tắt cả những gì có thể 
làm được đề bảo vệ tình hữu nghị ấy. Mong rằng phia Trung-quốt 
cũng làm như 0ậu. 

Chúng ta tin trởng rằng : nhân dàn Trung- -quốc đã cùng nhân dân 
ta đoàn kết, giúp đỡ lần nhau trong cuộc đấu tranh cách mạng lâu dừt, 
nhất định sẽ cùng uới nhân dân fa kiên quuết bảo oệ tình hữu nghị tì 
đạt giữa nhân dân: hat nước. 
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Tài năng và sáng tạo, nguồn 
sức mạnh làm chủ tập thè 
của thanh niên 


Loài người, tử công cụ thô sơ bằng 

đá trong buồi `bình mình lịch sử 
tồn tại của mình tới con tàu vũ trụ 
ngày nay, đã qua hàng chục vạn năm 
khỏng ngừng tiến hóa. Với tài năng 
và sự sáng tạo, loài người đã đưa 
trình độ sản xuất phát triền mỗi ngày 
một cao, xây dựng nên hiện tại văn 
minh tiến bộ và đang tiếp tục con 
đường tất yếu tiến tới tương lai huy 
hoàng rực rỡ hơn nữa của chủ nghĩa 
cộng sản, Nếu nói con người làm nên 
lịch sử thì cũng có thề nói sở dĩ con 
người làm nên được lịch sử là đo tải 
hằng và sự sảng tạo của mình. Tài 
hằng và sự sảng tạo là phững phạm 
trù vĩnh viễn dính với nhau và dinh 
liền với lịch sử loài người. 

Lao động từ khi đưa loài người 
thoát thai từ vượn, vẫn là cơ sở tồn 
lại và phát triền của xã hội. Loài 
"người đã lao động sản xuất đề đuy 
trì Và ngày càng nâng cao đời sống 
của mình, Dù trong các chế độ xã hội 
CÓ áp bức, bóc lột giai cấp, các giai 
cáp thống trị đã cướp hết thành qua 
lao động, xuyên tạc gri trị cao quý 


VŨ-CÔNG-CẦN 


` 


của lao động, đặt lao động và người 
lao động vào vị trí thấp hèn nhất 
trong xã hội, thì lao động sẵn xuất 
vẫn cứ là bản năng cao quý của 
loài người. và người lao động sản 
xuất văn là người sáng tạo ra lịch 
sử. Trong qua trình lao động sản 
xuất, con người phải chính phục tự 
nhiên, do đỏ họ phải tìm tòi, rút tĩa 
kinh nghiệm và vận dụng, nâng nó 
lên thành kiến thức khoa học — kỹ 
thuật. Tài nắng và sự sáng tạo đã 


hình thành và phát triển trong quả. 


trình đó. Chính lao động sản xuất đã 
sinh ra tài năng 0à nhu cầu sảng tạo, 
là nguồn gốc tài năng à súng tạo của 
loài người. Với lòng khao khát tìm tôi, 
khám phá, sảng tạo, thế hệ nọ kế tiếp 
thế hệ kia đã liên tục dưa tài năng 
và sự sáng tạo mỗi: ngày lên một trình 
độ cao hơn và tài năng, sự sảng lạo 
đã -trở thành bản năng thường trực, 
tỉnh cố hữu đáng quý của người lao 
động. 

Trong cuộc đời của môỗi người, 
tuôi thanh niên là tuôi mà tài năng và 
sức sáng tạo có điều kiện hình thành 


⁄ 


và phát triền mạnh mẽ nhất. Vì thế; 
nói đến tài năng và sáng tạo, ai cũng 
nghĩ trước tiên.đến thanh niên. Tuôi 
trể là tuôi của ước mơ, hoài bão và 


hăng say, sôi nồi, mạnh dạn dám nghĩ, - 


dám làm đề thực hiện ước mơ, hoài 
bão của mỉnh. Chỉnh trong quá trình 
ấp ủ và thực hiện những ước mơ, 
hoài bão đó mà tài năng và nhú cầu 


sắng tạo của thanh niên hình thành: 


và phát triền. Tải năng uà sảng (qo 
cửa là bản chảt, oừa là nguồn hạnh 
phúc của thế hệ trẻ, đồng thời cũng là 
sức sống của loài người. Chế độ. xã 
hội chủ nghĩa, với mục đích cao cả, 
với bản chất ưu việt; lại đã nhân lên 
gấp bội tài nắng và năng lực sảng 
tạo của thanh niên, tạo điều kiện cho 
thanh niên chẳng những xứng đáng 
là người chủ xã hội hiện tại mà còn 
là người chủ xã hội tương lai nữa. 

Nước ta từ sản xuất nhỏ tiến thẳng 
lên chủ nghĩa xã hội, bổ qua giai 
đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa, cho 
nên cách mạng nước ta càng đòi bồi 
` nhân dân ta, nhất là thanh niên, phải 
phát huy cao độ tính chủ động, tự 
giác và tài năng. sự sáng tạo. Báo cáo 
chính trị của Ban chấp hành trung 
ương Đảng tại Đại hội đại biều toàn 
quốc lần thứ IV đã chỉ rõ : «Nêu cao 
tính thần cách mạng tiến công, tự lực 
tự cường, phát huy mọi trí tuệ và 
tài năng trong nước, mạnh dạn tự 
làm, khó đến đâu mà nước nhà cần 
cũng phải làm cho được, chống tư 
tưởng ý lại. Đồng thời, phải ra sức 
tranh thủ những thành tựu của thế 
"giới, không phí công mò mẫm những 
gì mà thế giới đã giải quyết tốt s (1), 
Tài năng và sáng tạo là thước đo ý 
thức và năng lực làm chủ tập thề xã 
hội chủ nghĩa của thanh niên. Cho 
nên, phát huy tài năng và sảng tạo 
của thanh niên là tạo điều kiện cha 
thanh niên thật sự phát huy quyên 
làm chủ tập thề của mình, 


* 


` 
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Sinh ra và lớn lên trong chế độ 
mới. thế hệ trẻ ngày nay sống có lý 
tưởng và có nhiều ước mơ, hoài bão. 
Một trong những mơ ước đẹp đề 
nhất hiện nay của thế hệ trể chúng 
ta là mơ ước có tài năng đề cống hiến 
xứng đáng vào thắng lợi của sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ TỔ quốc xã hội chủ nghĩa. Ước 
mơ đó hết sức chính đáng, hoàn toàn 
phù hợp với yêu cầu của cách mạng 
và xứng đáng được cồ vũ và giúp đỡ 
thực hiện.,Tỏủi năng mà thanh niên 
ta ước mơ có được, chính là năng - 
lực làm việc giỏi, năng lực hoàn 
thành một nhiệm vụ, một công việc 
nhất định nào đó ở mức độ cao. Đó 
là tài năng của người công nhàn, 
người xã viên hợp tác xã nông nghiệp, 


người kỹ sư, người nghệ sĩ, nhả nghiên 


cứu khoa học... Chúng ta cũng không 
làm lấn giữa khái niệm tài năng với 
văn bằng. Văn bằng chứng nhận cho 


một trình độ tài năng nhất định về 


một vấn đề cụ thề nào đó nhưng văn 
bằng không phải là biều hiện duy 
nhất chứng nhận cho tài năng. Nhiều 
người rất giàu tài năng là nhờ, ngoài 
việc học ở trường, ở sách. còn học ở 
đời, được rèn luyện nhiều trong thực 
tế lao động sản xuất, công tác, chiến 
đấu. Chứng nhận đúng đán nhất cho 
tài năng là kết quả cụ thề trong lao 
động. sản xuất, công tác, chiến đầu, 
trong lãnh đạo, chỉ đạo... Nói một 


- cách khái quát. tài năng thê hiện 


trong đấu tranh thiên nhiên. đấu 
tranh xã hội mà thước đo chính xác 
Tihất là kết quả cụ thể mà con người 
đạt được trong cuộc đấu tranh đó. 


Tài năng biều hiện trí thức của 
con người. Lòng khao khát có trì 
thức đề chiến thẳng trong cuộc đấu 
tranh với thiên nhiên và đấu tranh 
xã hội là ước mong thưởng trực của 


^¬ 


(I) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hội đại biều toàn 


_ quốc lần thứ: IỨ, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-oội, 


1977, trang 102 — 102, 


người lao `động. Lê-nn đã nói: 
“Những người lao động khao khát có 
trì thức, vì trí thức cần cho họ đề 
chiến thằng. Chín phần mười quần 
chủng cần lao đã hiêu rõ rằng tri thức 
là một vũ khi trong cuộc đấu tranh 
tự giải phóng, rằng sở dĩ lọ thất bại 
là do thiếu học thức ?Ð (2). 

Tài năng có vị tri vô cùng quan 
trọng, có tính quyết định trong đời 
sống con người cũng như sự phát 
triền của xã hội. Tài năng giúp cho 
- con người làm chủ xã hội, làm chủ 
thiên nhiên, làm chủ bản thân. 

Tài năng của mỗi người được hình 
thành và phát triền qua học tập, bồi 
dưỡng, rèn luyện trong thực tế dấu 
tranh thiên nhiên. đấu tranh xã hội. 
Phải kiên trì học tập, rèn luyện mới 
có tài năng; kề cả một số người cả 
biệt có Ít nhiều tài năng bầm sinh và 
tri thông minh xuất chúng từ rất sớm 
mà ta thường gọi là * thần đồng °, là 
thiên tài, cũng phải trải qua học lập, 
trang bị kiến thức một cách hoàn 


chỉnh, rèn luyện trong thực tế đấu: 


tranh mới thật thành tài. Bốn chữ 
« khồ luyện thành tài" mà nhân dân 
ta đã tông kết súc tích thành châm 
ngòn từ bao đời nay, luôn luôn có 
đầy đủ giá trị lý luận và thực tiễn. 
Bác Hồ kính yêu đã dạy thanh niên 
ta: “Ra sức học lập nâng cao trình 
độ chỉnh trị. văn hóa. khoa học kỹ 
thuật và quân sự đề cống hiến ngày 
càng nhiều cho Tö quốc, cho nhàn 
dân » (3). 


Tài năng, vì vậy luôn luôn là sản 
phẩm xã hội, phục vụ cho xã hội. Xã 
hội ngày càng tiến lên, càng có yêu 
cầu lớn lao, ở mức cao và đa dạng 
vẻ tài năng của con người và con 
người bao giờ cũng thỏa mãn được 
yêu cầu đó, có thê kịp thời hoặc 
không kịp thời. Tài năng ở trình độ 
hôm nay, nếu không được tiếp tục 
phát triền sẽ trở thành lạc hậu đối 
_VỚI yêu cầu ngày- mai của xã hội, 

nhất là chúng ta lại đang ở trong thời 
kỳ lịch sử emột ngày bằng 20 năm » 


như trước đày Các Mác đã từng tiên 
đoán. Cho nên, hơn ai hết, thế hệ trẻ 
chúng ta cân luôn luôn cảnh giác với 
tính tự mãn về tài năng và phải không 
ngừng học tập, rẻn luyện, nâng cao 
năng lực đề tài năng ngày càng phát 
triên đáp ứng kịp yêu cầu của cách 
mạng. 

Chúng ta cũng vẫn thường nói óc 
sáng tạo, tỉnh thần sảng tạo trong lao 
động sản xuất... và dùng từ sảng tạo 
đề chỉ việc đem tài năng dùng vào 
việc làm ra những cái mới từ trước 
tới nay chưa ai làm được hoặc tim 
ra cái mới, tìm được cách giải quyết 
mới, không gò bó trong những cách 
thức đã có sẵn. Sảng tạo thường đi 
đôi với tuôi trẻ, tất nhiên không phải 
cứ ai quá tuôi thanh niên là hết tỉnh 
thần sáng tạo nhưng sáng tạo là một 
trong những đặc tính fết sức quý giá 
của tuôi trẻ. 

Trong đấu tranh thiên nhiên, nếu 
không có tỉnh thần và năng lực sáng 
tạo thì loài người chẳng những không 
có được nền văn minh như ngày nay 
mà còn bị thiên nhiên đào thải. Đấu 
tranh thiên nhiên đã thế, đấu tranh 
xã hỏi, đấu trắnh glai cắp cũng như 
vậy Khoa học tự nhiên cũng như 
khoa học xã hội đều đòi hỏi sáng tạo, 
như đòng chỉ Lê-Duần đã chỉ cho 
thanh niên ta: “Sáng tạo là vấn đẻ 
rãt quan trọng : không sáng tạo không 
tiề làm cách mạng thành công 
được » (4). Nhờ có sảng tạo mà sức 
lực, tài năng cùng kết qua lao động 
sản xuất, công tác, học tập, chiến 
đấu... của con người được nhân lên 
gấp bội, Nhờ có súng tạo mà nhiều 


(2) V.I. Lêâ-nin: Toàn tập, Nhà xuất bản 
Sự thật, Hà-nội, 1971, tập 2Ö, trang 105. 

(3) « Thư Bác Hồ gửi thanh niên ngày 2- 
9.1965 ° (sách : 7 hanh niên uới chủ nghĩa anh 
hùng cách mạng), Nhà xuất bản Thanh niên, 
Hà-nội, 1966, trang 9. 

(4) Le-Duằän: « Thanh niên trong lực lượng 
vũ trang hãy vươn lên hơn nữa phấn dấu cho lý 
tưởng cách mạng, đi đầu trong sự nghiệp chống 
Mỹ, cứu nước ». Tạp chí Học tạp, số 8-1960, 
trang 32, 


_vấn đề tưởng như không giải quyết 
được. đã được giai quyết tốt, có khó 
khăn tưởng như không khắc phục 


nồi, đã được khắc phục nhanh chóng, . 


có tình huống quá phức tạp tưởng 
như phải bó tay mà vẫn thắng lợi 
vượt qua. 

Cũng như tài năng, sáng tạo là đặc 
tính thuộc về bản chất của tuổi trẻ; 
nhưng không phải thế hệ trẻ của mọi 
dân tộc, trong mọi chế độ xã hội, 
trong mọi thời kỳ lịch sử đều có tỉnh 
sáng tạo, khả năng sánp tạo và đạt 
được những kết quả sáng tạo giống 
nhau. Thế hệ trẻ thuộc mọi dân tộc 
đều giàu tỉnh sảng tạo và giàu khả 
năng sáng tạo; song thế hệ trẻ dưới 
chế độ xà hội chủ nghĩa nhất định 
giàu tính sáng tạo cùng khả năng 
sáng tạo và có đầy đủ điều kiện thuận 
lợi đề đạt được nhiều kết quả sáng 
tạo hơn thế hệ trẻ dưới chế độ áp 
bức, bóc lột giai cấp; thế hệ trẻ ở 
thế ký 20, được kế thừa những đi sẵn 
quý báu từ bao đời nay của các thế 
hệ trước và trong điều kiện các lực 
lượng xã hội chủ nghĩa và giải phóng 
đàn tộc đang đi lên, khoa học —- kỹ 


thuật đang phát triển, nhất định giàu: 


tính sáng tạo và có nhiều khả năng 
phát huy trí sáng tạo hơn so với 
những thế kỷ trước. 

Tài năng 0à súng tạo có mối quan 
hệ biện chứng. Tài năng là tiền đề, là 
cơ sở cho sắng tạo; qua sáng tạo, tài 
năng lại được phát triền và nàng cao 
thêm. Thanh niên chúng ta, nếu chỉ 
có nhiệt tỉnh và lòng hăng say cách 
mạng nhưng tài năng kém thì hoặc là 
không thề có sáng tạo hoặc chỉ có 
lòng mong muốn sáng tạo mà không 
thực hiện được. Trong xã hội tạ, mọi 
hoạt động sàng tạo trong mọi lĩnh 
vực chiên đấu và xây dựng — cả 
những việc đơn giản và hiệu quả kinh 
tế, kỹ thuật thường không lớn — như 
những dòng suối nhỏ tụ lại thanh đại 
đương, sáng tạo ra sức mạnh kỳ điệu 
của cả đân tộc, Cho nên chịu khó và 
không ngừng học hỏi đề làm cho 


mình có được những hiểu biết sâu 
rộng về san xuất và đời sống. về 
thiên nhiên và xã hội; chịu khỏ và 
không ngừng học tập, rèn luyện, 
nâng cao bản lĩnh, tài năng thuộc 
lĩnh vực công tác của mình, là vấn đẻ 


- rất trọng yếu, rất cần thiết, là quyền 


lợi và nghĩa vụ làm chủ tập thê xã 
hội chủ nghĩa của mỗi một thanh 
niên chúng ta. Đông chỉ Xta-ùn đã 
khuyên nhủ thanh niên : “Muốn kiến 
thiết thì cần phải có trí thức, cần phải 
nắm được khoa bọc. Mà muốn có trì 
thức, thì cần phải học tập... Trước 
mặt chúng ta có một bức thành trì. 
Bức thành đó gọi là khoa học, nó bao 
gồm những tri thức của nhiều bệ 
môn. Dẫu thế nào đi nữa, chúng la 
cũng phải chiếm cho bằng được thành 
trì đó. Thanh niên nếu muốn trở 
thành những người xây dựng đời 
sống mới, muốn trở thành những lớp 
người thắng thế chắn chính của đội 
quân. cận vệ xưa kia, thì cần phãi 
chiếm lấy bức thành đó » 5}. 


Nếu có lài năng nhưng lại thiến 
tỉnh thần làm chủ tập thể, thiếu nhiệt 
tình cách mạng, thiếu lòng say mê 
sảng tạo thì cũng không dám nghi. 
đám làm, dám khắc phục khó khăn. 
đám chịu trách nhiệm, do đó cũng khó 
có sáng tạo được và tài năng 
đó không những không tiếp tục 
phất triền được, mà cỏn có nguy cơ 
bị han gỉ» dần mòn và cuối cùng 


thì mất hết ý nghĩa. Cuộc sống cho - 


thấy cùng trong một đơn vị sản xuất, 
nghiên cứu, công tác... có những bạn 
trẻ tuy trình độ kỹ thuật, nghiệp vụ 
còn thấp nhưng đo có tỉnh thần làm 
chủ tập thề và lòng say mê sáng tạo 
nên thường có nhiều thành tích sảng 
tạo và có nhiều cống hiến hơn, và do 
đó trình độ chung của họ cũng được 
nâng lên nhanh hơn các bạn trẻ khác 


(5)j.V. Xta-lin: Toàn tập, Nhà xuất bảa 
Sự thật, Hà-nội, 1965, tập ÏÌ, trang 83, 84— 


- « Diễn văn đọc ngày 16-5-1928 tại Đại bại VIIÍ 


Đoàn thanh niên cộng sản Lê-nin Liên-rô ›. 


FƑ———— 


có trình độ kỹ thuật, nghiệp vụ cao 
hơn nhưng do thiếu nhiệt tình và tỉnh 
thần sáng tạo, đề ngày (hãng trôi qua 
một cách lờ đờ, tế nhạt trong những 
nếp suy nghĩ, làm ăn cũ kỹ, với nắng 
suất, hiệu suất thấp. 

bí 


Nghị quyết Đại hội đại biều toàn 
quốc lần thứ IV của Đẳng ta đã đề ra 
đường lối chung của cách mạng xã 
hội chủ nghĩa và đường lối xây dựng 
nền kinh tế của nước ta trong giai đoạn 
mới, Nhiệm vụ thực hiện ba cuộc cách 
mạng : cách mạng về quan hệ sản xuất, 
cách mạng khoa học—-kỹ thuật, cách 
mạng tư tưởng và văn hóa, trong đó 
cách mạng khoa học — kỹ thuật là 
then chốt ; tiến hành công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa nước nhà (là 
nhiệm vụ trung tâm của cả thời kỳ 
qua độ tiến lên chủ nghĩa xã hội), xây 
dựng chế độ làm chủ tập the xã hội 
chủ nghĩa, xây dựng nền sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa, xây dựng 
nền văn hóa mới, xây dựng con 
người mới xã hội chủ nghĩa, thường 
xuyên củng cố quốc phòng, giữ gìn 
an ninh chỉnh trị và trật tự xã 
hội, xây dựng Tổ quốc Việt-nam 
hòa bình, độc lập, thống nhất và 
xã hội chủ nghĩa, đang đặt ra trước 
thế hệ trẻ Việt-nam những yêu cầu 
rất lớn. Đó chẳng những chỉ vi số 
lượng thanh niên chiếm số đông trong 
lực lượng lao động (hơn 11 triệu trong 
số hơn 22 triệu lao động của cả nước 
và trong những năm gần đây, hằng 
năm lại có khoảng một triệu thanh 


niên đến tuổi có nghĩa vụ lao động bồ ” 


sung vào đội ngũ đó), mà còn vì hiệu 
quả đóng góp quan trọng của thế hệ 
trẻ trong sự nghiệp xây dựng đất 
nước bằng chính tài năng và sức sáng 
tạo của mình. Tài năng và sức sảng 
tạo đó là biều hiện cụ thê của tỉnh 
tích cực lao động, một nhân tố cấu 
thành tính tích cực xã hội của thế hệ 
trẻ đưới chế độ xã hội chủ nghĩa, là 
điều kiện cơ bản bảo đảm cho Vai trỏ 
làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa của 


thế hệ trẻ trong sự nghiệp cách mạng 
hôm nay và ngày mai của nhân đân ta 


Máy chục nắm qua, được Đẳng tù 
và IIlỏ Chủ tịch lãnh đạo, giáo dục, 
chăm sóc, thế hệ trẻ Việt-nam đã phát 
huy tài năng và tỉnh thần sáng tạo của 
mình. cống hiến xứng đáng trẻên tt 


_œä mọi lĩnh vực của sự nghiệp đắu 


tranh giải phóng dân tộc, cải tạo xã 
hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Trong kháng chiến đày 
gian khổ và khó khăn chống thực dàn 
Pháp xâm lược, đã có biết bao tấm 
gương nêu cao chủ nghĩa-anh hủng ' 
cách mạng, phát huy tài năng và tính 
thần sáng tạo khắc phục khó khăn, 
hoàn thành nhiệm vụ trong chiến đầu 
@hư Cù - Chinh - Lan, La - Văn - Câu. 
Nguyễn-Viết-Song... Thanh niên ta đã 
phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, 
hợp lý hóa sản xuất đề nâng cao năng 
suất lao động. phát triền sản xuất, 
phục vụ chiến đấu. Đó là tiều tổ thị 
đua thanh niên Cao-Viết-Bảo (ngành 
quân giới). Đó là những chiến sĩ thị 
đua trẻ có năng suất cao trong còng 
nghiệp do phát huy sáng kiến cải tiền 
kỹ thuật như Trương-Thị-Xin,Nguyên- 
Thị-Giao-Tiên. trong nông nghiệp như 
I[oànø-Ngọc- Nga(dân tộc Mường),v.v... 
Thời kỳ xảy dựng chủ nghĩa &ä hội ở 
miền Bắc trên cơ sở giác ngộ về độc 
lặp dân tộc và chủ nghĩa xã hòi, vẻ 
lý tưởng cách mạng, thanh niền ta đã 
lao động giỏi và có nhiều thành tích 
trên mặt trận cải tạo xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Đã xuat hiện những phong trào sỏi 
nồi và những điền hình đáng tự hào 
như phong trào cải tiền công cụ sản 
xuất nòng nghiệp Phạm-Trung-ĐPồn 
(Phạm-Trung-Pön là đoàn viên thanh 
niên, đân tộc Tày, tĩnh Cao-bằng cũ, 
mù cả 2 mát nhưng đã khắc phục khó 
khăn, say mê nghiền cứu cải tiễn 
được nhiều công cụ sản xuất nông 
nghiệp có giá trị và được áp dụng 
rộng rãi); phong trào phát huy sắng 
kiếnNguyễn-Thế-Nghĩa của thanh niền 
công nhân Hà-nội ; phong trào hợp lý 


hóa sẵn xuất, cải tiến kỹ thuật nâng 
cao năng suất lao động đề vượt những 
chỉ tiêu, định mức Nhà nước của 
thanh niên trên các công trưởng xây 
dựng cơ bản ; phong trào học và đuôi 
kịp thanh niên Đoàn địa chất số 8 
của thanh niên trên mặt trận công 
nghiệp; phong trào học và đuôi kịp 
thanh niên hợp tác xã nông nghiệp 
Tam-hưng (tỉnh Hà-đông cũ) của thanh 
niên trên mặt trận nông nghiệp ; phong 
(rào xung phong tình nguyện vượt 
mức kế hoạch 5 năm lần thứ nhất do 
Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ 3 


Đoàn thanh niên cộng sản Hö-Chí- 


Minh phát động dầu năm 1961, v‹v... 
Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước, phát huy chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng và tỉnh thần làm chủ tập 
thề, thanh niên ta lại đã tiếp tục phát 
triền ở mức độ cao hơn tài năng và 
tỉnh thần sáng tạo của.minh cả trong 
chiến đấu, phục vụ chiến đãu, góp 
phân tích cực cùng toàn dân hoàn 
thành nhiệm vụ «đánh cho Mỹ cút, 
đảnh cho ngụy nhào » lẫn trong sự 


nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. , 


Đồng nhịp với những chiến công 
oanh liệt ở tiên tuyến, 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
thanh niên ta dã dảy lên những 
phong trào sôi nói như những hỏi thì 
cấy, thi cày, phong trào xây dựng 
cánh đồng 5 tấn thăng Mỹ, những 
cuộc thao điễn kỹ thuật cùng những 
hội thí tài của thanh niên cùng ngành, 
củng nghề, những hội nghị giới thiệu 
kinh nghiệm tiên tiến (cả lý thuyết 
và thao tác kỹ thuật) trong sản xuất, 
những cuộc triền lãm sáng kiến cải 
tiến kỹ thuật, phong trào nhận công 
trình thanh niên, phong trao tỉnh 
nguyện lao dòng sáng tạo vượt mức 
kế hoạch; v.v... 


~ 


Tô quốc ta ngày nay đang bước vào 
mùa xuân của chú nghĩa xã hội. Trong 
giai đoạn mới của cách mạng, Đăng 
ta đã chỉ rõ: «Xây dựng đất nước 
phải đi đòi với bao vệ đất nước, đó 
là yêu cầu sống còn của dân lộc Lì.., 


}U 


trong sự 


Đi đôi với đầy mạnh công việc 1Ây 
dựng đất nuớc về mọi mặt, phải r¡ 
sức xây đựng nền quốc phỏng lön 
dân vững mạnh, xây dựng lực lượng 
vũ trang nhân dân, xây dựng công 
nghiệp quốc phòng bảo âầm cho ñt 
nước có lực lượng ngày càng mạnh. 
sản sàng đánh bại mợ cuộc tiến củng 
của bọn xâm lược? (6). Sự ghi) 
xảâu dựng 0oà bảo uệ Tồ quốc tổ hội thủ 
nghĩa đang có những đỏi hỏi rất lún - 
0à rất cao đối uởi thế hệ trẻ nước t. 
Nhẫm động viên và tổ chức toản bộ 
thé hệ trẻ phát huy tỉnh thần làm chủ 
tẬp thể xã hội chủ nghĩa, phát huy 
Lài năng và sáng tạo, ra sức phản đấu 
góp phần tích cực hoàn thành thẳng 
lợi mọi nhiệm vụ của Đảng và tỉ 
hoạch Nhà nước, Hội nghị lần thử? 
Ban chấp hành {rung ương Đoàn thanh 
niên cộng sản Hồ-Chi-Minh (1-1978 đ 
quyẻt định phát động phong trào + Đ 
xung kích làm chủ tập thê» trong 
thanh niên cả nước: xung kích trên 
mặt trận lao động sản xuất; runý 
kích thực hiện nhiệm vụ sẵn sảng bảo 
vệ Tổ quốc; xung kích trong nhiệm 
vụ học tập, rèn luyện và xây dựng 
cuộc sống mới. 


Đề đáp ứng được yêu cầu của cách 
mạng đối với thế hệ trẻ, (hanh niểt 
chúng ta trước hết cần nhận thức sàu 
sïc và đầy đủ về nhiệm vụ của mình 
đối với đất nước trong giai đoạn mới 
của cách mạng. Mỗi một đoàn viên và 
thanh niên, gái cũng như trai, ron§ 
bất kỳ ngành nghề gi, giữ bất l} 
trach nhiệm gì, ở bất kỳ nơi nào, cũng 
đéu xác định lý tưởng cao quý Y 
hoài bão lớn lao, lấy mục địch $1 
nghiệp cách mạng của Đảngevà nhân 
đàn, lấy những nhiệm vụ và mục liên 
do Đại hội lần thứ IV của Đảng đ 
ra làm phương hướng hành động 
cách mạng của mình, từ đó nàng (a0 


(6) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành lun 
ương Đảng tại Đại hội đại biều loờn quốc ln 
thứ 1W, Nhà xuất bản Sự thật, Hì-nội, 19?!, 
trang 58 — 29. "= 
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ý thức tự lực tự cường, tính thần 
dám nghĩ, dảám làm, góp phần xứng 
đáng vào việc xây dựng và bảo 
vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa giàu 
mạnh, làm cho nhân dân ta ẩm 
no. hạnh phúc. Tài nắng và tỉnh 
thần sáng tạo của thanh niên ta lúc 
này thẻ hiện cụ thề trong chiến đấu 
bảo vệ Tô quốc. trong lao động. sản 
xuất —- lao động có kỷ luật, có -kỹ 
thuật, có sáng tạo và đạt năng suất 
cao. Hiệu quả chiến đấu tối, năng suốt 
lao động uà hiệu suất công tác cao là 
thước đo trình độ giác ngộ 0ề chính trị, 
tr tưởng øà tài năng, sảng tạo, là 
thước đo năng lực làm chủ tập thề xổ 
hội chủ nghĩa của thanh niên ta ngày 
ngụ. Vì xét đến củng đó là «cải quan 
trọng nhất, căn bản nhật cho thắng 
lợi của trật tự xã hội mới » Œ?). 

Mỗi một đoàn viên và thanh niên ta 


hãy ra sức học tập, không ngừng nâng: 


cao trính độ văn hóa, khoa học, kỹ 
thuật, nghiệp vụ, quản lý kinh tế; 
rèn luyện, bồi đưỡng năng lực, phát 
triên tài năng, không ngừng sáng tạo, 
không sợ gian khö khó khăn, không 
lùi bước trước thất bại, đảm nghĩ, 
dâm làm, thực hiện hoài bão khoa 
học, Công tác khoa học và kỹ thuật 
trước hết là công tác lao động sảng 
tạo, cho nên đoàn viên và thanh niên 
ta lao động hăng sav, lao động sàng 
tạo, nghiên cứu; suy nghĩ, tìm tòi, vừa 
hiện thực, vừa táo bạo, từ lý luận đi 
vào thực tiễn, từ thực tiễn trở về lý 
luận. tử giải quyết những yêu cầu cụ 
thể của sản xuất, đời sống mà phát 
hiện những khả năng mới, những tiêm 
lức mới, những vấn đề mới. Trong 
quá trình nghiên cứu, phải vận dụng 
những thành tựu mới về khoa học và 
kỹ thuật đề giải quyết các văn đề cần 
thiết của đất nước. 

Phát huy tỉnh thần làm chủ tập thê 
xã hội chủ nghĩa, đoàn viên và thanh 
niên ta tích cực đấu tranh với bản 
thân mình và trong tập thề của mình 
chống tư tưởng tự tí, an phận thủ 
thường, không dám nghĩ, dám làm, 
không có chí khi phấn đấu vươn lên, 


không chịu học tập, rên luyện đề có 
Lài năng hoàn thành nhiệm vụ. Đồng 
thời tích cực đấu tranh chống thải độ 
chủ quan tự mãn của một số thanh 
niên về “tài năng» của mình và 
không: tiếp tục phần dâu vươn lên, 
cũng như thái độ “nước chảy bẻo. 
trôi P, tư tưởng uẽ oải, thụ động đề 
mặc ngày tháng trôi qua; không đặt 
yêu cầu đối với bản thân về học tập, 
rên luyện đề có năng lực, tài nắng: 
hoàn thành nhiệm vụ. 
Đoàn thanh niên cộng sản IHIồ-Chỉ- 
Minh có nhiệm 0uụ quan trọng, trực 
tiếp trong oiệc bồi dưỡng tài năng, 
phút huụ sức sảng tạo của thể hệ trẻ. 
Đề hoàn thành nhiệm vụ đó. Đoàn 
thanh niên công sản Hồ-Chí-Minh, trên 
cơ sở giáo dục, bồi dưỡng cho thanh 
niên lý tưởng cách mạng, hoài bão 
lớn lao về khoa học Kỹ thuật, trên cơ 
SỞ giáo dục tinh thần làm chủ tập the 
cao, giúp cho thanh niên say sưa học 
Lập. rèn luyện, nghiên cứu, phát huy 
tài năng và óc sáng tạo. Cần gây 
hứng thú sảng tạo khoa học, kỹ thuật 
cho thanh niên, cô vũ thanh niên, làm 
cho thanh niên ta có thói quen say 
mê học tập, nghiên cưu, tìm tòi, dâm 
nghĩ, đảm làm, đề phát huy tài năng 
và óc súng tạo, Vẻ tô chức và chỉ đạo 
cụ thê, đưới sự lãnh đạo của Đảng, 
Đoàn thanh niên cộng sản Hồ-Chí-Minh 
vừa phát huy vai trò chủ động của 
mình, vừa phối hợp và tranh thủ sự 
giúp đỡ của các cơ quan Nhà nước, 
các đoàn thề quần chúng và tô chức 
xi hội trong hệ thong chuyên chính 
vỏ sản, tiến hanh những biện pháp 


_ phong phú, thích hợp,: thiết thực để 


phát huy tài năng và sức sáng tạo của 
thế hệ trẻ, Đề bồi dưỡng năng lực 
cho thanh miện, tạo điều kiện cho 
thanh niên phát huy tài nắng và sức 


sáng tạo, cần mở các trường, lớp bồ 


túc văn hóa, các lớp kỹ thuật. tạt 
chức, các trưởng văn hóa — Kỹ thuậi 
do Đoàn phụ trách, trưởng thanh 


({7›V.I, Lê-nin: Sáng hiến oi đại, Nhà xuất 


bản Sự thật, Hà-nội, 970, trang 29. 
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niên dân tộc, các trường, lớp thanh 
niên vừa học vừa làm, các hình thức 
kèm cặp dạy và bồ túc lý thuyết và 
thực hành về nghề nghiệp, tay nghề, 
những buổi báo cáo về khoa học, kỹ 
thuật, v.v... Cần phát triển những 
hình thức hoạt động thích hợp như tlỎ 
chức những nhóm sáng tạo khoa học — 
kỹ thuật thanh niên, cúc hội đồng 
chuyên gia kỹ thuật trẻ, hội đồng 
những nhà hợp lý hóa và phát huy 
sáng kiến trẻ, tö chức luyện tay nghẻ 
thì thợ giỏi, mở những hội thí tài về 
kỹ thuật, nghiệp vụ, tỏ chức triền 
lãm sảng kiến về sáng tạo khoa học — 
kỹ thuật, tổ chức và duy trì hoạt 
động thường xuyên của những câu 
lạc bộ khoa học — kỹ thuật trẻ... 


Sáng tạo trong lao động phải trở 
thành phong trào quần chúng rộng rai 
(rong thanh niên. Có phong trào quần 
chúng rộng rãi thì sức sáng tạo cửa 
thanh niên mới được phát huy mạnh 
mẽ, bền bỉ, đem lại hiệu quả lớn. Điều 
đó đòi hỏi các cấp bộ Đoàn thanh niên 
cộng sản Hồ-Chíi-Minh có biện pháp, 
kế hoạch cụ thê chỉ đạo thật tốt phong 
trào « lao độn, tình nguyện vượt mức 
kế hoạch » hiện nay, phát động sâu 
rộng đoàn viên, thanh niên và các lập 
thề thanh niên đăng ký phấn đấu lao 
động sáng tạo. phát huy sáng kiến 
hợp lý hóa sản xuất, cải tiến kỹ thuật, 
tăng năng suất, lao động, bảo đảm 
chất lượng và tiết kiệm, tìm nguyên 
liệu, vật liệu trong nước thay thế cho 
những thứ phải mua của nước ngoài. 
Phong trào *®Mỗi đoàn viên một sảng 
kiến cải tiến, mỗi kỹ sư một đề tài 
nghiên cưu?® của Đoàn thanh niên 
cộng sản Hồ-Chi-Minh Nhà máy chế 
tạo mảy biến thế Hà-hội là một thi 
dụ tốt, cần được nhân lên. Qua phong 
trào này, trong năm 1977, toàn Đoàn 
thanh niên Nhà máy chế tạo máy biến 
thế Hả-nội đã phát huy 125 sáng kiến 
cải tiến, tăng năng suất từ 15024 đến 
300% ; góp được 213 kiến nghị hợp lý 
hóa sẵn xuất, làm lợi cho Nhà nước 
40.000 đồng. Ngoài ra, 34 đề tài nghiên 
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cứu thành công được đưa vào si 
xuất đã làm lợi cho Nhà nước trên 
100.000 động. Nhờ lao động sáng lạo, 
Luôi trẻ Nhà máy chế tạo máy biến 
thế Hà-nội đã góp phần quan trọn: 
trong việc cùng toàn nhà máy boài 
thành kế hoạch sản xuất năm 1%. 
trước thời hạn 33 ngày, mặc dủ k: 
hoạch sản xuất năm 1977 của nhà mãỹ 
tăng 30% so với năm 1976 và trong 
điều kiện vật tư khan hiếm. 


Tài nẵng 0à nghị lực sảng tạo œ4 
thể hệ trẻ có được phát hug đầy đủ hét 
không, ngoài yếu (ố chủ quan của bán 
thân thanh niên ouà Đoàn thanh ni 
cộng sản Hö-Chí-Minh, điều đỏ còn tú 
thuộc ào pai trỏ của cổ hệ thốn 


_chujên chỉnh oô sản dưới sự länh đạo 
của Đảng. nữa. Giáo dục, đào tạo bẻ 


hệ trẻ phát triềh toàn diện, — tron§ 
đó có việc bồi dưỡng và phát huy li 
năng, sức sáng tạo của thế hệ trẻ, - 
là một sự nghiệp có ý nghĩa hết sứ: 
lớn lao, từ trước tới nay chưa có mội 
chế độ xã hội bóc lột giai cấp tảo 
làm được chính vi sự nghiệp đó hoài 
toàn trái ngược với bản chất và mụ: 
đích của các chế độ xã hội đó. Chỉco 
chế độ xã hội xã hội chủ nghỉa cu: 
chúng ta, với mục đích và bản chất 
ưu việt của nó, mới có khả nắn 
giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ phát triển 
toàn diện, bồi dưỡng và phải huy 
được đầy đủ tài năng, nghị lực Sân 
tạo của thế hệ trẻ bằng sức mạnh tôn; 
hợp của cả hệ thống chuyên chính 
vò. sẵn của mình. Chính vì vậy chó 
nên sự nghiệp ®bồi dưỡng và ổà9 
tạo thanh niên thành những tới 
người mới xã hội chủ nghĩa kế tW 
trung thành và xuất sắc sự n§hiệ? 
cách mạng về vang của Đảng và c 
dân tộc, bảo đảm đưa sự nghiệp 14 
dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghỉ 
cộng sản ở nước ta đến thắng lợi hoàn 
toàn » (8) phải là nhiệm vụ chuný 


(8) Báo cáo chính trị của Ban chấp khô 
trưng ương Đảng tại Đại hội đại kiểu toàn 
quốc lần thứ IỰ, Nhà xuất bảo Sự thịt Hì- 
nội, 1977, trang 157. - 


một trách nhiệm cộng đồng của toàn 
Đăng, toàn dân, của cả hệ thống 
chuyên chính võ sản dưới sự lãnh 
đạo của Dẳng, trong đó có vai trò 
nòng cốt, tham mưu của Đoàn thanh 
niên cộng sản Hồ-Chí-Minh. - 


Cơ sở đề phát huy tài năng, nghị lực 
sáng tạo của thế hệ trẻ là trình độ văn 
hóa, khoa học, kỹ thuật, quản lý kinh 
tế, cho nên trước hết, đưới sự lãnh đạo 
_ của Đảng, với sự cộng tác của các 
doàn thề quần chúng, Nhà nước ta 
đang chuần bị thực hiện tốt việc cải 
_ fch giáo đục trong cả nước, nhằm 
«đảo tạo có chất lượng tốt những 
người lao động mới; trên cơ sở đó, 
đào tạo và bồi dưỡng với quy mô 
ngày càng lớn đội ngũ công nhân kỹ 
thuật và cần bộ quản lý, cán bộ khoa 
học, kỹ thuật và nghiệp vụ», “thấu 
suốt hơn nữa nguyên lý học đi đôi với 
hành, giáo dục kết hợp với lao động 
,S¡n xuất, nhà trường gắn liền với xã 
họi P (9), 


Bên cạnh đó, vấn đề lớn lao, khó 
khăn và thường xuyên hơn là bồi 
dưỡng, phát huy tài năng, sức sắng 
tạo của thế hệ trẻ trong quá trình lao 
động, sẵn xuất. Đề thực hiện tốt yêu 
cầu này, toàn bộ hệ thống chuyên 
chỉnh vô sẵn, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, phải có cách,nhìn nhận vấn đề 
thật cách mạng, có sự phối hợp thật 
chặt chẽ, có những biện pháp thật thiết 
thực và có hiệu lực. Cần khắc phục 
những biều hiện không đúng như chỉ 
nhìn thấy mặt tiêu cực của mội số 
thanh niên, thiếu tin cậy, coi thường 
tài năng của thanh niên hoặc chỉ tin 
cậy và dựa vào một số có tài năng gọi 
` là exuất chúng”. Mặt khác, cần khắc 
phục trong một số cơ quan lãnh đạo, 
một số cản bộ Đảng và chính quyền 
khuynh hướng chỉ đòi hỏi thanh niên 


Lẻ 


thề hiện tài năng, phát huy tác dụng 
sáng tạo đề hoàn thành nhiệm vụ, còn 
chỉnh bản thân mình hoặc cơ quan 
lãnh đạo của mình thi lại không có 
hoạt động cụ thê gì giúp cho việc 
phảt triền tài năng và năng lực sáng 
tạo của thế hệ trẻ. Cho nên: nhậu thức 
đầy đủ về trách nhiệm của mình đõi 
với việc bồi dưỡng. phát huy tài năng, 
sức sáng tạo của thế bệ trẻ; động 
viên, cö vũ, khuyến khích. giúp đỡ. 
tạo mọi điều kiện thiết thực, thuận lợi 
cho thế hệ trẻ phát huy tài năng, sức 
sảng tạo của mình; giúp đỡ Đoàn 
thanh niên cộng sản Hồ-Chi-Minh, chủ 
động phối hợp với Đoàn thanh niên 
trong việc phát huy tải năng, sức sáng 
Lạo của thế hệ trẻ, — đó là những 
yêu cầu cần thiết đối với các ban các 


_ ngành của Đảng, các cơ quan Nhà 


nước và các đoàn thê quần chúng ở 
các cấp, | 


* 


- Với tài năng và nghị lực sắng tạo 
phi thường của mình, thế hệ trẻ Việt- 
nam đả có những cống hiến xứng 
đáng trong sự nghiệp đấu tranh giải 
phóng dân tộc. Ngày nay, trong giai 
đoạn mới của cách mạng, chúng ta tin 
tưởng rằng thế hệ trẻ — niềm tự hào 
và hy vọng của Đẳng và nhân dân ta —, 
với tinh thần làm chủ tập thẻ xã hội 
chủ nghĩa ngày một nâng cao, nhất 
định sẽ phát huy hơn nữa tài năng 
và nghị lực sáng tạo, tiếp tục có 
những cống biến vẻ vang mới trong 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
xã hội chủ nghĩa. 


(9) Nghị quyết Đại hội đại biều toàn quốc lần 
thứ IW, của Đảng cộng sản Việt-nam, Nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, 1977, trang 24. 
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ĐỀ TIẾN TỚI CẢI CÁCH 
GIÁO DỤC PHÔ THÔNG 


3 


ON người ta luôn luôn có nhú cầu 
về vật chất và tính thần, Đối với 

đời sống vật chất, eon người từ lúc sơ 
khai dã cỏ ý thức rỗ rệt về việc chính 
phục và sử dụng thiên nhiên, bất 
thiên nhiên phục vụ mính. Về đời 
sỏng tình thần, con người ngày càng 


đòi hoi thỏa mãn những nhu cầu văn, 


hỏa, thưởng thức nghệ thuật, tìm hiệu 
khóa học,. Thiệu thôn trong đời 
song tỉnh thần, người ta cũng tháy 
đ:úu khó như thiếu ăn, thiểu mặc vậy, 
Đè thỏa mẩn những nhủ cầu vẽ vật 
chặt và tính thần, con người phải 
không ngừng lao động sản xuất, 
nghiền cứu Khoa học, cái tiên kỹ 
thuật... và do đó buộc phải truyền thụ 
từ đời này sang đời khác những kinh 
nghiệm lao động sản xuất, những 
kinh nghiệm xây dựng cuộc sỐÕng. 
Những kinh nghiệm này không ngùng 
được thực tiền kiểm nghiệm, bỗ sung 
và hoàn thiện đẻ trợ thành những trì 
thức khoa học — ký thuật của loài 
người và dược chọn lọc để øiing đạy 
trong nhà trường. 

Song từ khi xã hội có phần chữa giai 
cấp, giai cấp thong trị nào cũng lấy 
giao dục làm một phương tiện đào 
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NGUYÊN-THỊ-BÌNH 


Hộ trưởng Hộ giao dục 


tạo con người trong xã hội theo kiều 
mau của mình đặt ra đề giữ vững 
quyền thống trị. 

Do đó, nền giảo dục của bắt cử xã 
hội nào cũng đều là công cụ phục 
vụ đắc lực cho chế độ xã hội đó. Nền 
giáo dục của chế độ này khác với 
nên giáo dục chế độ kia ở tỉnh chất 
phản dòng hay tiến bộ của nó, lạ ö 
mục tiêu đào tạo của nó và ở đối 
tượng nó phục vụ chiếm số nhiều hay 
SỐ it tronø xa hội. 


* 


"Thoxc xã hội Việtnam trước Cách 
mạng thẳng Tám năm 1945, giáo 

dục là một bộ phận của chính sách 
nou đân của bọn thực dân, phong 
kiên nhằm đuy trì và củng cõ sự 
thông trị của chúng. nhà trường là 
“Kỏng cụ của số ít người thuộc giai cấp 
bóc lột đe thống trị nhân dân lao 
động chiếm số đồng trong xã hội. 
Từ sau Cách mạng thang “Tản, 
Đăng ta không ngừng cải biến nền 


giáo dục thực dân phong kiến thành 


một bộ phận quan trọng của cách 
mạng tư tưởng và văn héa nhằm cải 
tạo con người cũ, xã hội cũ và xây 
dựng con ngưởi mới, xã hội mới ; cải 
biến nhà trưởng thành công cụ của 
chuyên chỉnh vô sản nhằm: thủ tiêu 
sự thống trị của giai cấp bóc lột, xóa 


bỏ sự phân chia giai cấp trong xã hội, . 


biến tất cả mọi thành viên trong xã 
hội thành người lao động mới, 
xày dựng chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa cộng sản. Nền chuyên 
chỉnh vô sản của chúng ta phải 
luôn luôn lo lắng giáo dục thế 
hệ trẻ đề kế tục xứng đáng sự nghiệp 
cách mạng của Đảng, của dân tộc. 
Phải nhanh chóng đào tạo, bồi đưỡng 
một 'đội ngũ cán bộ trí thức xã hội 
chủ nghĩa của giai cấp công nhân 
nhằm đầy mạnh công cuộc xày dựng 
chủ nghĩa xã hội. 

-_ Trong xã hội ta, bên cạnh sự phần 
kháng, dưới hình thức này hay hình 
thức khác, của giai cấp bóc lột về 
phương diện tư tưởng, còn có lác 
động tiêu cực, dai dẳng và đáng sợ 


của tập quán cũ trong hàng chục triệu - 


người hàng bao thế kỹ bị ngập chìm 
trong biền cả của nền sản xuất nhề, 
cá thê. Thói quen lạc hậu ngắm ngầm 
ngăn trở cách mạng tiến bộ. Nếu 
không nhanh chóng đem lại cho nhân 
dàn lao động một trình độ văn hóa, 
khoa học nhất định đề tiếp thu nền 
vấn hóa mới thì chúng ta không thê 
cải tạo những cái cũ lạc hậu một 
cách triệt đề được. 


Chuyên chính vô sẳn còn có nhiệm 
Yụ hết sức quan trọng là tiếp thu và 
phát triền tất cả những øì là quý báu 
trong nền tư tưởng và văn hóa của 
loài người, và làm cho nhản dân lao 
động được “hưởng thụ những thành 
tựu tốt đẹu “về khoa học, kỹ thuật, 
An học nghệ thuật trong kho tàng văn 
hóa của loài người đẻ sống một cuộc 
*Ó0u8ø `phong phú và tươi đẹp. Việc 
ph cập giáo dục cho nhân dân lao 
đông là điều kiện đề cho họ hưởng 


- 


thụ một cuộc sống như vậy. Song 
điều quan trọng hơn cả là nền chuyên 
chính vô sản phải đưa ra Và thực 
hiện được một kiều tô chức lao động 
xã hội có năng suất cao hơn hẳn so 
với chủ nghĩa tư bản. Chính điều 
này mới bảo đảm sức sống và sự 
thắng lợi của chuyên chính vỏ sản. 
. Hồ Chủ tịch đã nói: *SMuốn xây 
dựng chủ nghĩa xã hội thì phải tăng 
gia sản xuất. Muốn tăng gia sản xuất 
tốt thì phải có kỹ thuật cải tiến, 
Muốn sử dụng tốt kỹ thuật thì nhái 
có văn hóa... » (1), 

Do đó, giành lại những giá trị văn 
hóa, khoa học, kỹ thuật, nghệ thuật 
của loài người trong tay các giai cấp 
bóc lột và biến những gia trị đó thành 
tài sản chung của xã hội, của nhân 
dân lao động là thuộc chức nắng của 
chuyên chính vò sản nói chung và của 
nền giáo dục của giai cấp vô sản nói 
riêng. | 

Từ cơ sở lỷ luận của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin và thực tiễn cách mạng 
Việt-nam, Đảng ta đã khẳng định 
quan điềm cơ bản nhất trong đường 
lối giáo dục là : nhà trường xã hội chủ 
nghĩa là một công cụ của chuuUên chính 
Đỏ sản. Không như các chế độ của 
giai cấp bóc lột im mọi cách che đậy 
tính chất giai cấp của giáo dục, chúng 
ta công khai kháng định lập trưởng 
giai cấp công nhân trong công tác 
giảo dục : phục vụ quyền lợi dược 
học hành cho tất cả công dân trong 
xã hội; góp phần vào việc đầy mạnh 
ba cuộc cách mạng, nhất là cuộc cách 
mạng khoa học —kÝ thuật và cách 
mạng tư tưởng và văn hóa; trực tiếp 
đào tạo lớp lớp con người mới de 


.xây.dựng chủ nghĩa xã hội. 


Mục tiêu cbung của sự nghiệp giáo. 
dục cũng tức là mục tiêu chung của 
cuộc cách mạng tư tưởng và văn hóa : 
Đó là xây dựng con người mới phù 
hợp với chế độ làm chủ tập thể xã 
hội chủ nghĩa ở nước ta. 


(l) Hồ Chủ tịch bàn cề giáo đục, Nhà xuất 
bản Giáo dục, Ha-nội, Í962, trang 224, 


15 


Ngay từ bây giờ, hoàn cảnh nước. 


ta đòi hồi và cho phép xây dựng sớm, 
xây dựng từng bước con người mới. 
Con người mới phủ hợp với chế độ 
làm chủ tập thê xã hội chủ nghĩa là 


con người «có những đặc trưng nồi” 


bật là: lam chủ lập thê, lao động, 
yêu nước xã hi chủ nghĩa và có tính 
thần quốc tế vô sản ® (2). “Phải xây 
dựng con người mới từ lúc lọt lòng 
và ở mọi lứa tuôi trong tất 
chức quần chúng; các cơ sở kinh tế, 
văn hóa, các hoạt động xã hội, ở mọi 
ngành, mọi cấp, trong từng khu phố, 
thôn xóm và gia đình? (23). 


Việc xây dựng con người ni phải, 


do nhiều ngành cùng làm như: giáo 
dục, khoa học, văn học, nghệ thuật, 
báo chí; phai do nhiều tô chức Đẳng, 
chính quyền, quần chúng cùng đảm 
nhiệm... Song ngành giáo dục và nhà 
trường của chúng ta phải góp phần 
quan trọng và trực tiếp nhất. Bởi vì 
đối tượng tác động của nó rất rộng 
lớn, tính chất tác động của nó lâu 
đài và tông hợp, vi nó phụ trách đại 
đa số thanh niên, thiếu niên của dân 
tộc, và mục tiêu của nó cũng là «đào 
tạo có chất lượng tốt những người 
lao động mới; trên cơ sở đó đào lạo 
bỏi dưỡng với quy mô ngày càng lớn 
đội ngũ công nhân kỹ thuật và cản bộ 
quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật và 
nghiệp vụ ®(4). Trước hết bảng hệ 
thống giáo dục phô thông, nó xây 
dựng cơ sở bước đầu cho con người 
mới xã hội chủ nghĩa từ tuổi mẫu 
giáo đến tuổi thanh niên, và bằng hệ 
thống bồ túc văn hóa. nó nâng cao 
trình đò văn hóa và các mặt khác 
cho người đang sản xuất và công tác, 
Hiện nay ngành giáo dục ở chế độ ta 
đang thu hút tới 30% số dàn. Kết 
quả của nẻèn giào dục phỏ thông đối 
với những đói tượng mình phụ trách 
tốt hay xấu sẽ ảnh hưởng to lớn đến 
việc xây dựng nẻn tẳng cho việc hoàn 
thành cuôc cách mạng tư tưởng và 
văn hóa nói riêng, và góp phần 
không nhỏ đầy mạnh cách mạng xã 
hội chủ nghĩa nói chung. 
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cả các tổ: 


Với chức năng của mình, ngành 
giảo dục có thề làm tốt những việc 
sau đây : 

Ngành giáo dục phô thòng záu 
đựng cơ sở bước đầu nhưng chủ gếun 
cho con người mới xả hội chủ nghĩa. 
*Vị lợi ích trăm năm trồng người °, 
công việc đó toàn xã hội phải cùng 
làm và làm suốt đời người. Song 
ngành giáo đục phô thông là kẻ gico 
hạt, uốn nắn cây non trong việc hình . 
thành con người mới. Từ tuổi mẫu 
giáo đến tuổi thanh niên, các em 
được giáo dục, rên luyện những điều 
cơ bản về đạo đức, tỉnh cảm. tư 
tưởng, thói. quen, kiến thức, sức 
khỏe... cần phải có đối với con người 
mới. 

`Hồ Chủ tịch đã nói “Làm tốt thi thế 
hệ này có ảnh hưởng tối. Làm không 
tốt sẽ có ảnh hưởng không tốt đến 
thế hệ sau... “® Trồng cây non được 
tốt thì sau này cây lên tối. Dạy trẻ 
nhỏ tốt: thì sau này các cháu thành 
người tốt » (5). | 

Nen giáo dục của giai cấp còng 
nhân đem những tỉnh hoa păn hóa của 
loài người, của dân tộc trang bị cho 
con người mới xã hội chủ nghĩa. Thật 
vậy, sau khi chúng ta đã giành lại 
độc lập tự do từ tay bọn thực dân 
phong kiến thì những gì là quý giả 
trong kho tàng văn hóa, khoa học, 
nghệ thuật trên đẩt nước ta đều trở 
thành tài sẵn chung của toàn thẻ xã 
hội. Những cải đó không còn thuộc 
đọc quyền của các giai cấp bóc lội 
nữa mà thuộc về nhân dân sai đọng 
và con em họ. 

Trước kia; chính sách ngu dân của 
thực đàn và phong kiến đã kìm hãm 
95% nhân dân ta trong vòng mù chữ. 
Lôi tắm, đốt nát. Dưới sự lãnh đạo 
của chớ nền giáo dục phô thòng 


(2) Nghị quyết Đại hại dạ bi Ều t toàn quốc 
lần thứ ÏV của Đảng cộng sản Việt-nam, Nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, [977, trang 28. 

(2), (4) Sách đã dẫn, trang 29. 

(5) Hồ Chủ tịch bàn cề giáo dục, Nhà xuất 
bản Giáo dục, Hà-nội, l962, trang 2Ï?. 


của chún ø ta đã phát triền theo quy 
mô \lớn gồm các trường phô thông và 
bŠ tùc ván hóa các cấp đang phổ cập 
giáo dục khắp nước, tạo điều kiện 
cho nhân đân lao động và thế hệ trẻ 


tiếp thu văn hóa, khoa học, nghệ 


thuật... làm chủ tập thê về văn hóa, 
Hệ thống giáo dục ngày càng phát 
triển rộng lớn, 


Ngành giáo dục phồ thông có 
phương tiện 0à khỏd năng góp phần 
quan trọng vào việc xây dựng nền văn 
hóa mới của xã hội. Trình độ vău hóa 
của toàn thê nhân dân lao động là 
liền đề của nền văn hóa mới Việt- 
nam với nội dung xã hội chủ nghĩa và 
tính chất dân tộc. Ñó góp phần thúc 
đầy nhanh quả trình bồi dưỡng cho 
con người mới tư tưởng của giai cấp 
công nhân, những tình cảm lành mạnh, 
những phong tục, tập quán tốt đẹp 
của dân tộc và giúp nhân dân đấu 
tranh quét sạch ảnh hưởng của văn 
hóa thực dân, phong kiến, tư sản và 
những tàn dư văn hóa lạc hậu trong 
xã hội, 


Trong hoàn cảnh nước ta hiện nay, 
trình độ văn hóa nói chung của nhân 
dân còn thấp, những phong tục tập 
quán lạc hậu vẫn còn, nhất là ở miền 
núi và nông thôn. Việc cải tạo những 
phong tục tập quản đó còn khó khăn 
và phức tạp. Song với quy mò rộng 
lớn của ngành, với phương hướng 
giáo đục kết hợp với tham gia công 
lác xã hội, nhất là với lực lượng 
đông đảo người có văn hóa của nhà 
trường, ngành giáo dục phô thông của 
chúng ta có khá năng to lớn góp phần 
xảy dựng nếp sống văn hóa mới cho 
xã hội, nhất là ở địa bàn nông thôn 

. và miền nủi. 

Với chức năng, nhiệm vụ và vai 
(FÒ nêu trên, giáo dục chính là mội 
bộ phận quan trọng của cách mạng 
tư tưởng và văn hóa; nhằm thực hiện 
mục tiêu của cách mạng tư tưởng và 
văn hóa là xây đựng con người mới 
xã hội chủ nghĩa cho đất: nước. Căn 
cử vào mục tiêu xây dựng con người 


mới của cách mạng tư tưởng và văn 
hóa, nên giáo dục xã hội chủ nghĩa 
có chức năng chủ yếu là đặt cơ sở 
bước đầu cho việc xây đựng con người 
mới, # con người có (tư tưởng đúng và 
tỉnh cảm đẹp, có tri thức, có thề lực 
đề làm chủ xã hội, làm -chủ thiên 
nhiên, làm chủ bản thân ›» (6). 

Đó cũng là bước tiến quan trọng 
trên con đường đi đến con người lý 
tưởng của xã hội tương lai: con 
người cộng sẵn được phát triền toàn 
điện, như Lê-nin đã chỉ rõ :* Những 
con người phát triền về mọi mặt và 
biết làm mọi việc. Đó là địch mà chủ 
nghĩa cộng sản đang đi tới, phải đi tới 


_ Và sẽ đạt tới... ® (7), 


* 


._— 


Hiện nay; cuộc cách mạng khoa 
học — kỹ thuật to lớn nhất trong lịch 
sử loài người đang tiến mạnh như vũ 
bão trên thế giới. Các tầng lớp nhân 
dân ta, nhất là lớp trẻ, cần phải có 
trình độ văn hóa ngày cảng cao làm 
cơ sở cho việc đào tạo nhanh chóng 
một đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật 
đông đảo, một đội ngũ công nhân kỹ 
thuật lớn mạnh trong công nghiệp 
cũng như trong nông nghiệp thì nước 
ta mới sử dụng được những thành 
tựu của cuộc cách mạng đó nhằm 


-nhanh chóng xây dựng thành công 


chủ nghĩa xã hội. Chỉ có đầu tư mạnh 
mẽ hơn nửa vào nền giáo dục thi mới 
nhanh chóng đạt được yêu cầu của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đầu tư 
cho giáo dục cũng chính là đầu tư 
cho kinh tế. Việc đó không phải chỉ 
nhằm lợi ích kinh tế về lâu về dài mà 
còn đem lại hiệu quả trực tiếp cho nền 
kinh tế quốc dân trong giai đoạn trước 
mắt. 


(6) Nghị quyết Đại hội đại biều toàn quốc 
lần thứ ÏV của Đảng cộng sản Việt-nam, Nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, Ÿ977, trang 28. 

(7) V. Lâ-nin : Tuyên tập, quyền lÍ, phần H, 
Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1959, trang 349, 
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Khoa học kỹ thuật đã trở thành lực 
lượng sẵn xuất trực tiếp và góp phần 
nhanh chóng tăng tỏng sản phầm xã 
hỏi. Khoảng thời gian cách nhau từ 
khâu phát minh ở#pbòng thí nghiệm 
đến khâu sản xuất trong các xí nghiệp, 
nhà máy, nông trường đã thu hẹp lại. 
Do đó, đầu tư cho khoa học, kỹ thuật, 
giao dục thì có hiệu qua kinh tế lớn. 

các nước phát triền người ta đã 
tính ra rằng trình độ văn hóa của 
người sản xuất đi đôi với trình độ 
trang bị, thiết bị sản xuất, có ảnh 
hưởng quyết định tới năng suất lao 
động. Hiệu suất lao động của người 
còng nhân có trình độ văn hóa và kỹ 
thuật ở bẠc trung học đã tăng 1085 
so với hiệu suát lao động của người 
công nhân có trình độ văn hóa ở bậc 
tieu học, Trong những yếu tố làm tăng 
tông sản phầm xã hội như cường độ 
lao động, vỏn đầu tư, trang bị kỹ thuật 
và trình độ văn hóa kỹ thuật của 
- người sản xuất, thì yếu tố sau cùng 
này đem lại trên 6022. Do đó, hiện 
nay nhiêu nước phát triển trên thế 
øiỚới rất coi trọng việc đầu tư vào 
phát triền giáo dục và cải cách giáo 
diịc. 

Chính vì những sáng chế phát mình 
được dưa nhanh vào sản xuất như 
hiện nay, cho nên trang bị, thiết bị 
kỳ thuật và các quy trình sản xuất 
phải luôn luôn đổi mới. Vỏn trí thức 
và kỹ năng học được ở trường, sau 
khi ra sản xuất, công tác khoảng 15 — 
20 năm thì một nữa đã trở thành lạc 
hàu., Vị vậy, bất cứ làm nghề gi, con 
người phải luôn luôn được bồ sung 
và đôi mới kiến thức đề để dàng 
thích nghỉ với những đỏi mới của 
kỹ thuật, tức là phải được đào tạo lại 
đề tiếp thu thành tựu mới của khoa 
học và Kỹ thuat trong sẵn xuất. Muốn 
thế, tronø Khi còn ở nhà trường, con 
người ph:ii được trang bị một trình 
đỏ vn hóa, Rÿ nắng toàn diện, và sau 
khi ra trường phải có tổ chức chăm 
lò cho họ được học tập suốt đời, 

Cuộc cách mạng Khoa học - KỶ 
thuật hìn nàyv Khác Với các cuộc cách 


1N 


` 


mạng kỹ thuật trong thể kỷ 18 ở chổ. 
không những nó tác động mạnh mẽ 
trong công nghiệp mà nó cỏn tác 


động mạnh mẽ trong nông nghiệp, 


làm cho năng suất cây trồng. chăn 
nuôi tăng lên nhanh chóng. Nhiều 
quả trình sản xuất nông nghiệp đã 
biến thành quả trình sẵn xuất công 
nghiệp. Nhiều khâu trong trồng trọt. 
chăn nuôi đã được cơ khi hóa, điện 
khi hóa, bóa học hóa và tự động hóa 
từng bước. Do đó mà năng suất lao 
động nông nghiệp tăng và có sự phần 
bố lại lao động trong xã hội. 


Chính do những đặc điềm này. 
trình độ văn hóa của người nỏng dần 
phải được nâng cao nhanh chóng và 
có hệ thống bằng nền giáo dục quốc 
đân. 


Ở nước ta, trong khi «phải lậ 
trung cao độ lực lượng của cả nướt. 
của các ngành, các cấp, tạo ra mội 
bước phát triền vượt bậc vẻ nông 
nghiệp * (8), vấn đề cơ bản mà ngành 
gui dục đảm nhiệm là nhanh chóng 
nìng cao trình độ văn hóa kỹ thuậi 
của người nông đân. : 


-Như vậy. giáo dục vừa là nền tẳng 
văn hóa của một nước, vừa là đòn 
xeo thúc đây việc phát triền kinh tế, 
phát triền sản xuất xã hội. Giáo dục 
là nơi chúng ta đầu tư có hiệu qua 
kinh tế nhất vì nó đào tạo ra những 
con người có khả năng đầy mạnh ba 
cuộc cách mạng của chúng ta. Đối với 
nền giáo dục của chúng ta ở ngành 
phô thông cũng như ở ngành đại học 
và trung học chuyên nghiệp, đồng chỉ 
Lê-Duän đã nói: «Chúng ta không 
Liếc sức, tiếc của đầu tư vào lĩnh vực 
này, một trong những lĩnh vực giữ 
vai trỏ quyết định nhất đối với sự 
tiến bộ kinh tế trong thời đại ngày 


(8) Nghị quyết Đại bội đại biều toàn quốc 
lần thứ IV của Đảng cộng sản Việt-pam, Nhì 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, 977, trang 32. 


© 


nay. đối với toàn bộ quá trình đi lén 
của chúng ta » (9), 


* 


Trẻn những chặng đường thắng lợi 
vẻ vang của cách mạng Việt-nam, dưới 
sự lãnB đạo của Đẳng cộng sản Việt- 
nam, sự nghiệp giáo dục nước ta có 
phần đóng góp của mình. 

Những thành tựu đảng tự hào của 
Đẳng ta trên lĩnh vực giáo dục là 
những cơ sở thuận lợi cho sự phát 
triền mới của nền giáo dục xã hội chủ 
nghĩa nhăm đáp ứng những yêu cầu 
của cách mạng trong giai đoạn mới, 

Mặc dù nước ta trải qua ba mươi 
uăm chiến tranh, và nẻh kinh tế của 


chủng ta cỏn thấn kém, nền giúo dục . 


xã hội chủ nghĩa đã hình thành và 
đang trên đà phát triên mạnh mề trên 
miền Bác nước ta. Nền giáo dục ấy 
đã đào tạo ra nhiều thế hệ thanh niên 
giàu lòng vêu nước, yêu chủ nghĩa 


xã hội, có kiến thức văn hóa, có sức 
khỏe, có tỉnh thần dũng cảm trong, 


chiến đấu bảo vệ TÔ quốc-và trong 
lao đọng xây dựng đất nước. Một đội 
nzũ lao động trí óc đông đảo đã hình 
thành yà bắt đầu phát huy tác dụng: 
Nhàn đân lao động. từ chỗ 95% mù 
chữ, đã bắt đầu có trinh. độ văn hóa 
phỏ thông và bước đầu phát huy năng 
lực làm chủ tập thê trong các lĩnh 
vực chỉnh trị, xã hội, 


lực lượng vũ trang đang nhanh chóng 
nam khoa học kỹ thuật quân sự, tiến 
mạnh trên con đường chỉnh quy và 
hiện đại, 

Ở miền Nam nới giải phóng hơn 
ba năm, chúng ta đã cơ bản xóa bỏ 
nền giảo dục phản động của Mỹ — 
nzụy, thiết lập chế độ giáo dục mới, 
bước đầu có tính chất xã hội chú 
nghĩa. Không lâu nữa, chúng ta sẽ 
hoan thành việc thống nhất chế dò 
giáo dục trong cả nước. 


kinh tế, văn. 
hóa... Nhờ có trình độ văn hóa, các: 


(9) Lê-Duän : 


Khầu hiệu €... Tự do học hành », 
®Phö (hòng giáo dục theo công nông 
hóa » trong cương lĩnh đấu tranh trên 
mặt trận giao dục của Đẳng từ khi 
Đăng mới ra đời, và lòng ham muốn 
thiết tha của H6. Chủ tịch € đồng bào 
ai cũng được học hành ”.., dang biến 
thành hiện thực trên toàn nước Việt- 
nam, thống nhất. - 

Chỉ mới hơn một phần tư thế kỷ, 
Đặng ta đã đưa nền giáo dục Việt-nam 
đi một chặng đường phát triền theo 
quy mô lớn mà nhiều nước tư bản 
chủ nghĩa phát triền đã phải đi hàng 
tráắm nắm. 

Một nén khoa học giúo dục xả hội 
chủ nghĩa của Việt-nam cũng đã hình 
thành 0à đang trên đủ phút triền do 
đúc kết được các kinh nghiệm của sự 
nghiệp giáo dục ở nước ta hơn bả 
mươi năm qua, đặc biệt là những 
kinh nghiệm #đạy tốt, học tốt P trong 
phong trào thi đua do Hồ Chủ tịch 
đề xưởng từ năm 1961. Tủ phong trào 
đó đã xuất hiện những điền hình giáo 
dục tiên tiến cùng cấp nhiều bài học 
kinh nghiệm quý báu, làm giàu thêm 
kho tàng trí thức khoa học giáo dục 
xã hội chủ nghĩa. 


Những thành tựan đã thu được đang 
tạo diều kiện cho chúng ta đầy mạnh 
nền giáo dục tiến lén phục vụ đác 
lực nhiệm vụ xày dựng và bảo vệ Tô 
quoc trong.giai đoạn mới. 

Tuy nhiên, hiện nay nen giáo dục 


_ phổ thông của chúng ta chưa đáp ftng 


kịp những yêu cầu của cách mạng- 
Bởi vì nó còn có nhiều nhươc điểm 
và thiếu sót. Thiếu sót lớn nhất là 
nhà trường của chúng ta còn chưa 
chuần bị.tốt cho học sinh trở thành 
những người lao động mới phù hợp 
với vêu cầu của nền sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa và những chiến sĩ bảo 
vệ Tỏ quốc phủ hợp với nên quốc 
phòng toàn đân hfn đại. Tình trạng 


Máu cần đề oề cán bộ oà oề 
tô chức trong cách mạng xã hói chủ nghĩa, Nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1972, trang 60. 
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đó bắt nguồn từ những thiếu sót và 
nhược điềm của nội dung giáo dục, 
phương pháp giáo dục và hệ thống 
giáo dục mà chúng ta chưa kịp khắc 
phục. Nội dung giáo dục chưa bảo 
đảm tốt tính chất toàn diện, chưa 
bám sát thực tiền Việt pam và chưa 
được bồ sung kịp thời những kiến 
thức hiện đại cần thiết. Nó còn thiên 
nhiều về lý thuyếtsvà kiến thức văn 
hóa chung, nhẹ về thực hành và 
“hướng nghiệp. Nó cũng còn nhẹ về 
giáo dục chính trị và tư tưởng, về 
giáo dục lao động, giáo dục quân sự. 
_ Về phương pháp giáo dục, chúng ta 
chưa kiên trì việc kết hợp học với 
hành, giáo dục với lao động sẵn xuất; 
việc kết hợp nhà trường, gia đình và 
xã hội cbưa được tiến hành đều đặn, 
bền bỉ ; giáo viên, học sinh, nhân viên 
phục vụ và các đoàn thề quần chúng 
trong nhà trường chưa phát huy mạnh 
mẽ vai trỏ làm chủ tập thề của mình 
đối với sự nghiệp giáo dục. 


Hệ thống giáo dục chưa ăn khớp 
với yêu cầu tö chức lại nền kinh tế 
theo hướng sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa, và chưa gắn với việc chuẩn 
bị lực lượng lao động dự trữ cho xã 
hội. Hệ thống giáo dục tại chức về 
văn hóa phổ thông chưa đáp ứng 


nhu cầu học lập thường xuyên vả 
ngày càng lớn của nhân dân lao động. 

Muốn cho sự nghiệp giáo dục của 
chúng ta tiến lên mạnh mẽ đáp ửng 
những yêu cầu của cách mạng nước 
ta trong giai đoạn mới, phục vụ đi: 
lực cho việc xây dựng và bảo vệ ché 
độ làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa. 
nền sản xuất lớn xã hội chủ nghỉ. 
nên văn hóa mới và con người mới 
xã hội chủ nghĩa, chúng ta phải phát 
huy mạnh mẽ những thành tựu to 
lớn đã đạt được và khắc phục nhanh 
chóng những thiếu sót, nhược điểm 
mà chúng ta đã phát hiện ra. Nhữn; 
biện pháp cải tiến thông thường 
không thê đem lại kết quả mong 
muốn. Chúng ta phải « tiến hành cái 
cách giảo dục trong cả nước, làm tho. 
hệ thống giáo dục quốc dân gắn chặt 
hơn nữa với sự nghiệp cách mạng šsã 
hội chủ nghĩa ? (10). Có như vậy nền 
giáo dục của chúng ta mới xứng đáng 
là công cụ sắc bén của chuyên chỉnh 
vô sản phục vụ tốt hơn nữa sự nghiệp 
cách mạng xã hội chủ nghĩa và tây 
dựng chủ nghĩa xã hội của chúng la. 


(I0) Nghị quyết Đại bội đại biều toàn quốc 
lần thứ IV của Đảng cộng sản Việt-nam, Nh 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, 977, trang 34. 


\ 


XÂY DỰNG 0W CHẾ LÀM CHỈ TẬP THÍ XÃ HỘI 
(HỦ NGHĨA CỦA NHÂN DÂN IAU ĐỘNG 


NÁM vững quan điềm tăng cường 

chuyên chính vô sản và phát 
huy quyền làm chủ tập thẻ của nhân 
đân lao động, Đảng ta xây dựng một 
cơ chế có hiệu lực thể hiện trong 
(hực tiễn sự thống nhất giữa chuyên 
chính vô sản và quyền làm chủ tập 
thề của nhân dân lao động. Đó chính 
là cơ chế của chế độ làm chủ tập thê 
xã hội chủ nghĩa, chế độ thề hiện bản 
chất sân ~a nhất của chủ nghĩa xã hỏi. 
Nghị quvết Đại hội lần thứ IV của 
Đảng chỉ rõ: * Chế độ làm chủ tập thề 
+ä hội chủ nghĩa thề hiện một cách 
lập trung ở sự làm chủ tập thể của 
nhân dân lao động (mà nòng cốt là 
liền minh công nông), chủ uếu bằng Nhà 
nước xä hội chủ nghĩa dưới sự? lãnh 
đạo của Đảng tiên phong của giai cấp 
cổng nhắn. Vì vậy, xây dựng chế độ 
làm chủ tập thề đòi hỏi, trước hết 
phải xây dựng một hệ thống các quan 
hệ đúng đán giữa Đảng, Nhà nước 
và nhân dân ? (1). 


Như vậy, trong cơ chế làm chủ tập 
thề xã hội chủ nghĩa 'đó, Đảng ta nêu 
rõ: Đảng tiên phong của giai cấp 
công nhân là lực lượng duy nhất giữ 
vai trò lãnh đạo, là hạt nhàn lãnh 
đạo của chuyên chính vô sản, là nhân 


¬ 


PHẠM-THÀNH 


tố quyết định bảo đìm quyền làm ˆ 
chủ tập thồ của-nhân dân lao động. 

Dưởi sự lãnh đạo của Đẳng, nhàn 
dân lao động làm chủ tập thề với một 
ý chỉ thống nhất bắt nguồn từ lợi ích 
chung trên cơ sở chế độ công hữu về tư 
liệu sản xuất; làm chủ theo đúng quy 
luật khách quan của xã hội thề hiện 
trong đường lói cách mạng của Đẳng ; 
làm chủ một cách có tổ chức, có ý 
thức và với một ý chí tập thê thống 
nhất. Họ làm chủ bằng cả toàn bộ hệ 
thống chuyên chính vô sản, bao gồm 
trước hết là Nhà nước chuyên chính 
vô sản, các đoàn thê quần chúng, 
những tồ chức do nhân dân lập ra 
dưới sự lãnh đạo của Đẳng. ~ 


* 


Vai trỏ của từng tô chức và nhân 
tố trong hệ thống chuyên chỉnh vô 
sẵn, trong cơ chế làm chủ tập thể 
quvết định mối quan hệ của những 
tô chức và nhân tố đó. Vấn đề là 
phải xây dựng cho dược một hệ 


(J) Ngh{ quuết của Đại hái đại biều toàn 
quốc lần thứ IWƒ. Nhà xuất bản Sự thật, Hà. 
nội, l977, trang 20. 


21 


thống quan hệ đúng đán giữa những 
tö chức và nhân tố đó phủ hợp với 
yêu cầu khách quan của chế độ làm 
chủ tập thể, bảo đảm cho từng LÔ 
chức và nhân tố đó làm đúng vai trò 
và chức năng của mình, nhằm thực 
hiện quyền làm chủ tập thề của nhàn 
dân lao động chủ yếu bằng Nhà nước 
dưới sự lãnh dạo của Đảng. 

Đảng lãnh đạo có nghĩa là Đìng 
vàn đụng nhừng nguyên lý cơ bản 
của chủ nghĩa Mác — Lè-ntn vào hoàn 
cảnh nước ta đẻ dẻ ra dường lối đọc 
lạp tự chủ đúng đán và sáng lạo, 
phản ảnh quy luật phát triên khách 
quan của xã hội và thề hiện đầy đủ 
nguyện vọng của nhân dân lao động, 
thuyết phục quần chúng nhân dàn 
lao động về sự đúng dũn của đường 
lối đó, tö chức quần chúng phšn đầu 
thực hiện tháng lợi đường lỗi dó. 
Một công lao to lớn của Đẳng ta là 
trên cơ sở tông kết kinh nghiệm lãnh 
đạo của mình, đã nêu ra được những 
nguyên tắc cơ bản chỉ đạo mới quan 
hệ đúng đắn giữa Đảng, Nhà nước và 
nhân dân lao động trong điều kiện 
Đảng lãnh đạo chính quyền. Lãnh 
đạo chính quyên, Đảng chịu trách 
nhiệm về mọi lĩnh vực sinh hoạt xã 
hội, nhưng Đảng không tự mình làm 
mọi việc, không bao biện Tinh thay 
quần chúng. 

Trong điều kiện lãnh đạo chính 
. quyền, Đăng có một còng cụ có hiệu 
lực, nhạy bén và mạnh mẽ đẻ liên hệ 
với quần chúng và thực hiện đường 
lối của mình. Công cụ đó là Nhà nước 
chuyên chính vỏ sắn tiêu biên cho 
quyền làm chủ tập thể của nhắn dân 
lao động. Đề bảo đảm chế độ làm chủ 
tập thề và chuyên chính vô sản, Đăng 
lãnh đạo toàn bộ đời sống xã hội chủ 
yếu thông qua Nhà nước. Àlọoi đường 
lỏi chủ: trương của Đảng được biến 
thành pháp luật, chính sách, chế độ 
của Nhà nước. Đảng không chỉ làm 
đúng theo lời chỉ dân của Lê-nin: 
*..,toàn bộ công tác của đảng được 
tiến hành: thỏng qua các Xô-viết (Ở 


32 


ta là các Hội đòng nhân dân — P.T), 
bao gỏm những quần chúng lao động 
không phân biệt nghề nghiệp P 2), 
Đăng còn quy định cụ thề quan hệ 
lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước 
như sau: «Cần phải (ăng cường sĩ 
lãnh đạo của Đúng đối tới Nhà nước. 
Đăng lãnh đạo Nhà nước một cách 
toàn điện. quyết dịnh đường li, 


, chính sạch, phương hướng hoạt đóng 


của Nhà nước ; quyết định những vấn 
đề quan trọng về hệ thốônư quản Ìý, 
về bộ máy tô chức và cán bộ; chàm 
lo xày dựng và kiện toàn bộ máy Nhà 
nước vững mạnh, xây dựng lực lươc:g 
cán bộ cua Đảng có năng lực làm 
nòng cốt trong các cơ quan Nhà 
nước. Đảng dựa vào các tô chưc 
Đảng và các đoàn thề quần chúng dÈ 
kiêm tra hoạt động của các cơ qu-n 
Xhà nước trên tất cả các lĩnh vưc. 
Tát cả những việc đó là nhằm bảo 
đảm cho đường lối, chỉnh sách của 
Đẳng, quyền làm chủ tập thề của 
nhân dân lao động được thực hi¿n 
triệt đe. Thông qua Nhà nước, đường 
lỗi, chính sách của Đảng biến thánh 
quyết định của bản thân quần chúng. 
thành hành động hằng ngày của quần 
chúng. Đăng bắt buộc tất cả các tổ 
chức, các cán bộ, đẳng viên của Đang 
lỏn trọng quyền lực của cơ quan Xhà 
nước, nghiêm chỉnh chấp hành pháp 
luật và các quyết định, chỉ thị của cơ 
quan Nhà nước, coi đỏ là ký luật 
của Đảng » @). 

Nói Đảng lãnh đạo chính quy". 
Đẳng ta không hề coi Nhà nước 
một cơ quan hoạt động thụ động, việc 
gì cũng chờ ý kiến của Đảng. Đang la 
tôn trọng Nhà nước với tỉnh cách là 
cơ quan quyền lực của nhân dàn !49 
động. Đẳng yêu cầu các cơ quan Nhà 


(2)V.I. Lâ-nin: Hàn pề cai trò của Đảng, 
Nhà nước oà các đoàn thề quần chúng trenf 
hệ thống chuuên chính có sản, Nhà xuất bảP 
Sự thật, Hà-nội, 974, trang 58, 

(3) Nghị quuết của Đại hại đại biều toàn 
quốc lần thứ 1V, Nhà xuất bản Sự thật, Hà- 
nội, 1977, trang 68 — 69, 


nước góp phần Lích cực xây đựng chủ 
trương đường lỗi của Đảng. Thực 
hiện đường lõi của Đẳng, các cơ luan 
Nhà nước có địa bàn rông rãi đề phát 
huy sắng kiến định ra những chỉnh 
sách, chế độ cụ thề, tìm ra những biện 
pháp tổ chức thực tiền có hiệu quả 
nhất bảo đảm cho đường lõi của Đẳng 
Biến thành hiện thực. 

Đăng ta là đội tiên phong vững 
mạnh của giai cấp công nhàn đã lãnh 
đạo nhân dân ta giành được những 
thang lợi huy, hoàng nhất trong lịch 
sử đân tộc. Chính vì vậy Đảng ta đã 
được sự tin cậy và lòng yêu mến 
khỏng bở bến của nhân dân ta. Đó 
là một thuận lợi to lớn đề Đăng ta 
tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo 
của mình trong giai đoạn mới của 
cách mạng. Nhưng Đảng ta luôn luôn 
nhắc nhở cán bộ, đảng viên giữ đúng 
cương vị là # người lãnh đạo và người 
đầy tớ trung thành của nhân dân» 
như Hồ Chủ tịch đã dạy, không được 
lặạm dụng sự tín nhiệm của quần 
chúng mà vi phạm quyền làm chủ tập 
thề của nhân đàn lao động. 

Dù là đội tiên phong của giai cấp 
còng nhân bao gồm những phần tử 
ưu tú nhất trong giai cấp công nhân 
và nhân đân lao động, Đảng cũng chỉ 
là một bộ phận trong nhân dân. Đảng 
ta thực hành chế độ Đảng lãnh đạo 
đề nhân đân làm chủ. Chế độ Đảng 
lãnh đạo của chúng ta hoàn toàn xa 
lạ với chế độ đảng trị mà bọn đế 
quốc, bọn phản động và mọi loại kẻ 
thù của chủ nghĩa cộng sản thường 
gàn cho các đăng cộng sản. Đăng kiên 
quyết phê phán mọi biều hiện quan 
liêu. mệnh lệnh đối với quần chúng, 
và tìm mọi biện pháp đề ngăn ngửa, 
khác phục những thỏi xấu ấy, những 
thói xấu hoàn toàn xa lạ với bàn chất 
cúa Đảng ta; của chế độ ta, nhưng do 
ảnh hướng của xã hội cũ, một số cán 
bô để mác phải trong điều kiện Đẳng 
lãnh đạo chính quven. 

Đăng lãnh đạo hệ thống chuyên 
chính vô sản bằng một loạt biện pháp 


đề bào đâm nhân dân lao động thật 
sự là người chú chân chính của toàn 
xã hội. Những biện pháp đó là : thông 
qua những tô chức và phương tiện có 
thẻ có được, tiến hành một công tác 
chính trị và tư tưởng sâu rông, 
thường xuyên đẻ giáo dục, thuyết 
phục quần chúng về sự đúng đắn của 
đường lối chỉnh sách của mình; tiến 
hành một công tác tổ chức rộng lớn 
bằng cách sử dụng toàn bộ hệ thống 
chuyen chỉnh vô sản, khỏng chỉ bằng 
cách thông qua Nhà nước mà còn 
thông qua các đoàn thê quần chúng 
như Cỏng đoàn, Đoàn thanh niên cộng 
sắn, Hội liên hiệp phụ nữ, Hợp tác 
xã, Hội liên hiệp nông dân tập the, 
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thề 
khác đc hướng quần chúng đi vào 
hành đóng thực hiện đường lối chính 
sách của Đảng; dùng kinh nghiệm 
điện hình và bằng kinh nghiệm của 
bản thân quần chúng làm cho quần 
chúng tin tưởng ở đường lối của 
Đẳng, chính sách của Nhà nước, biến 
đường lối chính sách đó thành ý chi 
tập thê của chính minh đề cao kỷ 
luật nội bộ của Đẳng, tỉnh tiên phong 
pương mẫu của đẳng viên trong việc 
lãnh đạo quần chúng chấp hành nghị 
quyết của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước, đề cho toàn thê đảng viên có 
mặt ở khấp nơi, triệu người như 
một, hành động nhất trí và lòi cuốn 
quần chúng cùng mình làm chủ tập 
thê trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng 
xã hội chủ nghĩa. 


Đề xứng đáng là người lãnh đạo 
nhân dân, bảo đảm quyền làm chủ 
tập thẻ của nhân dàn lao động, Đẳng 
luôn luôn chú ý xây đựng Đẳng vững 
mạnh vẻ mọi mặt: chính trị, tư 
tướng và tö chức. Đăng đặc biệt nhẵắn 
mạnh sức mạnh của Đẳng bắt nguồn 
từ mối liên hệ với quần chúng. Thấm 
nhuän sâu sắc lời căn đặn của Lê- 
nin: ®*...trong quần chúng nhân dân, 
chúng ta chỉ tựa như một giọt nước 
trong đại dương, và chỉ khi nào biều 
hiện được đúng ý nguyện của nhân 
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dân, thì chúng ta mới quản lý Nhà 
nước được ? (4). Đảng ta đã cụ thê 
hóa tư tưởng đó của Lê-nin bằng chủ 
trương xây dựng Đảng về mọi mặt 
trong mối liên hệ với quần chứng. 
Khi quyết định đường lỗi và mọi 
chủ trương lớn, Đẳng đẻu tô chức 
bằng nhiều hình thức khác nhau cho 
nhân dân góp ý kiến thật rộng rải 
với Đảng. bảo đảm «ý Đảng và lòng 
dân là một ? như nhân dân ta thường 
nói. Đảng trân trọng Liếp thụ mọi Ỷ 
kiến hay của nhân dân. những ý kiến 
thề hiện sâu sắc nguyện vọng. ý chí 
và lợi.ích của nhân dân. Trong khi 


tồ chức lấy ý kiến rộng rãi của quần. 


chúng, Đẳng đặc biệt chú ý lắng 
nghe ý kiến và những kinh nghiệm 
của những đơn vị tổ chức và phần 
tử tiên tiến. Đồng thời Đẳng cũng hết 
sức chắt lọc mọi ý kiến hay của bất 
cứ cá nhân, tổ chức và thành phần 
xã hội nào phát biều có tính chất 
xây dựng và sẵn sàng uốn nắn có lý 
có tỉnh những ý kiến thiếu chỉnh 
xác, thiếu căn cứ thtrc tế. Trong việc 
kết nạp người vào đảng và bầu các 
cấp ủy Đảng. Đảng cũng mạnh dạn lấy 
Ý kiến quần chúng đề bảo đảm chọn 
đúng những phần tử ưu tủ được 
quần chúng tín nhiệm về nĩng lực 
và phầm chất, tiêu biểu cho .quyền 
làm chủ tập thê của nhân dân - lao 
động. Trong quả trình 
đường lõi của mình, Đảng thường 
xuyên tô chức cho quần chúng góp ý 
kiến xây đựng Đẳng, phê bình đẳng 
viên. Tất cả những việc làm nói trên 
xuất phát từ lợi ích làm chủ tập thể 
của quần chúng và nhằm bảo đạm 
quyền làm chủ tập thê của quần 
chúng, bảo đảm cho Đăng luôn luôn 
là đội tiên phong của giai cấp công 
nhân găn liên với quần chúng thành 
một khối thống nhất, - 

Trong các biện pháp liên hệ với 
quần chúng. đồng chí Lê-Duän coi 
việc xây dựng Đẳng trong mối liên 
hệ với phong trào cách mạng của 
quần chúng lì một trong những 
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thực hiện. 


phương châm lởn chỉ đạo còng tác 
xây dựng Đẳng nhằm làm cho Đảng 
làm tròn vai trò của mình trong cơ 
chế Đẳng lãnh đạo, nhân dân làm 
chủ, Nhà nước quản lý: €Phải qua 
phong trao cách mạng của quần 
chúng, qua việc xây dựng chế độ 
làm chủ tập thề của quần chúng mà 
tiến hành công tác xây dựng Đảng; 
tò chức cho quần chúng tham gia xây . 
dựng Đẳng, góp phần kiềm tra sự 
hoạt động của Đẳng, kiềm tra công 
tác và phầm chãit của cán bộ, đẳng 
viên? (5), ~ 


* 


-' Nhân dân lao động làm chủ là tập 


thề làm chủ (heo một ủ chỉ thống nhất 
chứ không phải từng cả nhân làm chủ 
theo ý chí riêng của minh. Làm chủ 
lập thề là làm chủ bằng tồ chức. 
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân 
lao động được tồ chức lại đề làm 
chủ bằng những tö chức phù hợp với 
tính chất của từng lĩnh vực sinb 
hoạt của mình. Họ làm chủ bằng một 
cơ cấu chính trị đề đảm bảo quyền 
làm chủ về chính trị, điều kiện tiên 


- quyết cho quyền làm chủ về các mãi 


kinh tế, văn hóa, xã hội. Họ làm chủ 
bằng một cơ cấu kinh tế được lồ 
chức đúng đắn phù hợp với quy luật 
khách quan về kinh tế, đề làm chủ 
một cách có tỗộ chức, có kế hoạch và 
có hiệu quả. Họ cũng làm chủ bằng 
một cơ cấu văn hóa, về hình thức và 
nội dung đều phù hợp với yêu cầu 
và trình độ phát triền của đời sống 
kinh tế xã hội, đề thúc đầy sự phải 
triền xã hội một cách tự giác, theo 
hướng văn minh và tiến bộ. 


(4) V. I.Lê-nin: Bèn oề cai trò của Đáng. 
Nhà nước oà các đoàn thề quần chúng trong hệ 
thống chuuên chính sô sản. Nhà xuất bản Sự 
thật, Hà.nội, 1974, trang 203. 

(5) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng đọc tại Đại hại đại biều toèn 
quốc lần thứ Iƒ, Nhà xuất bản Sự thật 
Hà-nội, 1977, trang l87 — 186. 


- 


Tổ chức làm chủ lập thề phải được 
xây dựng thành hệ thống bảo đẫm 
quan hệ nhịp nhàng. hài hòa giữa 
toàn quốc, địa phương và cơ SỞ. 
Trong hệ thống đó, cơ cấu làm chủ 
về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội 
gìn bó hữu cơ với nhau thành một 
thề thống nhất nhằm phát huy sức 
mạnh tông hợp của nhân dân lao 
động, trên cơ sở đó mà thực hiện 


làm chủ xã hội, làm chủ thiên nhiên. 


và làm chủ bản thân ngày càng cao. 


Nhấn mạnh việc làm chủ tập thê 
bằng mội cơ cấu, đồng chí Lê-Duần 
nói : « Chế độ làm chủ tập, thê phải 
dựa trên một cơ cấu kinh tế thích 
hợp, kết hợp công nghiệp với nông 
nghiệp ngay từ đầu, kết hợp kinh tế 
trung ương với kinh tế địa phương 
và nó phải được bảo đảm bởi một 
cơ chế kết hợp chặt chẽ Đẳng, Nhà 
nước và nhân dân » (Bài nói ở Hội 
nghị các chủ tịch các tỉnh thành 
miền Nam). 


Cơ cấu làm chủ tập thề hoàn chỉnh 
của nhân dân lao động là một hệ 
thống xã hội hết sức phong phú và 
tính vi phù hợp với lrình độ phát 
triền của đời sống xã hội. Nó phải 
được xây dựng và hoàn thiện dần 
từng bước trong quá trình cách mạng 
xã hội chủ nghĩa. Được hoàn thiện 
không ngừng, bản thần cơ cấu đó thê 
hiện ngày cảng đầy đủ sự nhất trí 
giữa hoạt động chủ quan của con 
người với quy luật khách quan của 
xã hội, và tiến tới thực hiện điều 


mà Ăng-ghen nói : việc quản lý người - 


nhường chỗ cho việc quản-lý vật và 
chỉ đạo quả trình sẵn xuất. Từ nay 
cho đến đó, đề chuần bị điều kiện 
đầy đủ cho trình độ phát triển hoàn 
thiện của cơ cấu làm chủ tập the, 
nhân dân lao động phải làm chủ tạp 
thề chủ yếu bằng Nhà nước; đưởi sự 
lãnh đạo của Đẳng. Trong thời kỳ 
quá độ từ chủ nghĩa xã họi lên chủ 
nghĩa cộng sẵn, khi tàn dư giai cấp 
chưa bị xóa bỏ hoàn toàn và vĩnh 
viên, khí như Mác nói trong Cương 


lĩnh Gò-ta, « Cải xã hội mà chúng ta 
nói ở đây, là một xã hội công sẵn, 
nhưng không phải một xã hội cộng 
sản đã phút triền trên những cơ sở 
của chỉnh nó, mà trái lại, là một xã 
hội cộng sản vừa thoát thai từ xã hội 
tư bản ; do đó, là một xã hội còn 
mang những dấu vết của cái xã hội 
cũ đã để ra nó » (6), thì chỉ có làm 


"chủ tập thề bằng Nhà nước đưởi sự 


lãnh đạo của Đảng, nhân dân lao 
động mới biều hiện được ý chí tập 
thề của minh đưới' hình thức pháp 
luật, do đó mới làm chủ được mọi 
mặt khác của xã hội theo lập trường 
của giai cấp công nhân, đề tổ chức 
toàn bộ xã hội théo chế độ làm chủ. 
tập thè. : 
Nhân dân lao động làm chủ tập thề 
bằng Nhà nước, bằng cách thực hiện 
quyền bầu cử, ứng cử và bãi miễn 
của mình đề tự do lựa chọn người 
đại biều xứng đáng thay mặt mình 
trong các cơ quan quyền lực của Nhà 
nước; bằng cách thông qua các đại 
biều và cơ quan đó đề chế định ra 
hiến pháp. pháp luật nhằm tổ chức ' 
xã hội phù hợp với ý chỉ, nguyện 
vọng và lợi ích tập thê của mình và 
nhằm quy định quyền lợi, nghĩa vụ 
của mỗi cá nhân, mỗi tập thẻ phù 
hợp với yêu cầu của chế độ làm chủ 
tập thề; bằng cách tuân thủ pháp 
luật, chấp hành ý chí chung theo sự 
hướng dẫn và chỉ đạo của cơ quan 
Nhà nước, đề tỗ chức và xây dựng 
cuộc sống cộng dõng trong xã hội; - 
bằng cách qua thực tiên hoạt động 
cách mạng trên những lĩnh vực khác 
nhau mà kiềm tra sự đúng đắn của 
những chính sách. chế đỏ, luật pháp 
đã được đề ra cũng như kiểm tra 
hoạt động của các cơ quan và nhân 
viên Nhà nước do mình bầu ra. 
Trong giai đoạn phát triển hiện 
nay của xã hội, làm chủ tạp thẻ bắng 
Nhà nước do nang lãnh đạo là làm 
chủ thật sự, đầy đủ và có hiệu quả 


(6) Mác và Ăng-ghen : Tuuên tập, Nhà xuất 
bản Sự thật, Ilà-noi, Í971, tập lÍ, trang 19. 
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nhất. Ngoài ra, nhân dân lao động 
dưới sự lãnh đạo của Đẳng còn có 
những hình thức tỏ chức chính trị 
khác đẻ làm chú tập thề. Đó là làm 
chủ tập thẻ bằng các đoàn thề quần 
chúng, và bằng các cơ chế tồ chức 
lính hoạt khác như Đại hội công 
nhân viên chức ở cơ quan, hội nghị 
quần chúng ở các đơn vị hành chính 
CƠ SỞ, đại hội xã viên ở hợp tác 
xã. V.V... Tát cả những hình thức tỗ 
chức đó là những chỗ dựa quan trọng 
để nhân dân lao động làm chủ tập 
thề bằng Nhà nước một cách có hiệu 
quả. và tránh được chủ nghĩa quan 
liêu, Nghị quyết Đại hội lần thứ IV 
của Đảng chỉ rõ: «Cùng với việc 
thực hiện quyền làm chủ tập thề của 
nhân. dân lao động chủ yếu bằng 
Nhà nước, phải thực hiện quyền làm 
chủ tập thê của nhân dân lao động 
bằng các đoản thề quần chủng. Các 
đoàn thể có nhiệm vụ chung là bảo 


đảm cho quần chúng tham gia và. 


kiểm tra công việc của Nhà nước, 
đồng thời là trường học về chủ nghĩa 
xã hội của quần chúng ° (7), 


* 


Nếu nhàn dân lao động làm chủ 
(Ập thẻ chủ yếu bằng Nhà nước và 
Nhà nước là công cụ chủ yếu nhất đề 
bảo đảm quyền làm chủ tập thề của 
nhân dân lao động thì rõ ràng, vấn đề 
then chốt cần đặt ra là phải xây dựng 
được mối quan hệ đúng đắn giữa Nhà 
nước và nhân dân lao động dưới sự 
lãnh đạo của Đảng. 

Trước hết, phải tồ chức cơ cấu Nhà 
nước vững mạnh theo nguyên tắc tập 
trung đân chủ. Cơ cấu đó do Hiến 
pháp tức đạo luật cơ bản của Nhà 
nước quy dịnh. Nghị quyết Đại hội 
lần thứ IV của Đẳng đã chỉ rõ phải 
Ấ€ Xây dựng Hiện pháp của nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam, thà 
chế hóa bằng đạo luật cơ bản của 
Nhà nước quyền làm chủ tập thề xã 


26 


hội chủ nghĩa của nhân đân lao động. 
dựa trên cơ sở liên minh công nòng, 
dưới sự lãnh đạo của giai cấp công 
nhân ® (8), 

Cơ cấu Nhà nước bao gồm cắc cơ 
quan dân cử tức cơ quan quyền lực 
do nhân dân trực tiếp bầu ra cùng các 
cơ quan chấp hành của các cơ quan 
quyền lực và cả các cơ quan chuyên 


. môn giúp việc điều hành các lĩnh vực 


hoạt động chuyên môn. 
Hai là. Nhà nước quản lý xã hội 
bằng một hệ thống pháp luật được 


- quy định chặt chế thể hiện đúng đân 


lợi ích và ý chí tập thê của nhân dân. 
đáp ứng yêu cầu khách quan về mọi 
mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội 
trong đời sống cộng đồng của xã hội; 


tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, 


làm cho: mợi hoạt động của các cơ 


„quan Nhà nước đi Vào quy chế chặt 


chẽ, thật sự tôn trọng quyền làm chủ 
lập thể và bảo đảm quyền lợi của 
nhân dân, đồng thời đòi hỏi mọi 
người phải làm tròn nghĩa vụ và tuân 
theo pháp luật. 

Quân lý bằng pháp luật có nghĩa 
là không chỉ sử dụng biện pháp giáo 
dục thuyết phục mà còn sử dụng cả 
biện pháp cưỡng bức. Nhưng sự 


cưỡng bức của Nhà nước xã hội chủ 


nghĩa không giống với sự cường bức 
của Nhà nước tư sản hay phong kiến. 
Sự cưỡng bức của Nhà nước tư sản 
phong kiến nhằm giữ mãi nhắn dàn 
lao động trong vòng nỏ lệ. Sự cưỡng 
bức của Nhà nước chuyên chính vò 
san là sự cưỡng Đức của đa số đối 
với thiểu số, trước hết là đối với bọn 
người bóc lột đã bị đánh đồ nhằm 
cải tạo họ thành người lao động. Đối 
với đỏng đảo nhân dân, sự cưỡng bức 
của Nhà nước xã hội chủ nghĩa lại có - 
một nội dung và ý nghĩa hoàn toản 
khác. đây cưỡng bức không phải 


(7) Nghị quuết của Đại hại đại biều toàa quốc 
lần thứ IỰ, Nhà suất bản Sự thật, Hì-nội, 
I977. trang 69. 

(8) Sách đã dẫn, trang 67 —_. 68. 


là sự chuyên chế của cá nhàn như 
đưởi chẻ độ phong kiến, hay sự 
chuyẻn quvyẻn của một tập đoàn như 
dưới chế độ tư bản. Nó bắt nguồn từ 
sự tãt yếu phải tuân theo ý chỉ tập 
thề, lợi ích tập thề, phải hoạt động 
một cách có tö chức. theo quy luật 
khách quan của cuộc sống cộng đong 
dã được phàn thức và được mọi 
người tràn theo một cách tự giác. 

Tỉnh cưỡng bức của Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa là nhất trí với tính tự 
giác của nhân dân lao động nhận thức 
được tính tất yếu của pháp luật, hiều 
rõ pháp luật được định ra là nhằm 
bảo vệ lợi ích của chính minh. Vì vậy 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa có thê và 
phái kết hợp cưỡng bức với thuyết 
phục, lấy thuyết phục làm cơ SỞ 
dề thực hành cưỡng bức. Lê-nin nói 
chúng ta phải thuyết phục đã röi mới 
cường bức, phải trên cơ sở (thuyết 
phục và sau khidã thuyết phục được 
đa số rồi mới cưỡng bức. 


Nhà nước thực hành cưỡng bức 


theo pháp luật chỉnh là đề: bảo đảm - 


cho ý chí tập thê và quyền làm chủ 
Lập thê của nhân dân lao động được 
tôn trọng. Vì vậy mỗi cá nhân tự giác 
ghép mình vào kỷ- luật, trật tự của 
xã hội là biêu hiện quyền làm chủ 
của mình một cách tr giác. Lê-nin 
nói: sự phục tùng ý chí thống nhất 
«sẽ có thể giống việc chỉ huy nhẹ 
nhàng của một viên nhạc trưởng, nếu 
như những người tham gia cÔng việc 
chung đẻu hoàn toàn có ý thức và có 
kỷ luật. Và sự phục tùng đó có thê 
được thực hiện bằng những hình thức 
độc tài gay gắt nhất, nếu không có 
một kỷ luật và một sự tự giác hoàn 
toàn » (9). 

Bu là, trong quan hệ giữa Nhà nước 
xã hội chủ nghĩa và nhân dân, cần 
phải quán triệt hai đặc điềm căn.bản, 
do tính chất giai cấp công nhân của 
Nhà nước quyết định, làm cho Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa thật sự là một 
Nhà nước kiểu mới, không còn là 
Nhà nước theo nguyên nghĩa. Trước 


hết đó là Nhà nước của đân, đo dân 
và vi dân, lHlai là, ngoài chức năng 
cưỡng bức, Nhà nước xã hội chu. 
nghĩa còn có chức năng tô chức và 
quản lý kinh té, văn hóa, xã hội.” 

Quán triệt hai đặc điềm đó là điều 
có ý nghĩa quan trọng đói với Việc 
thắt chặt mòi quan hệ hữu cơ giữa 
Nhà nước với tư cách là một cơ câu 
đề thực hiện quyền làm chủ tập thề 
của nhân dân lao động với bản thân 
nhân dân lao động là người chủ thật 
sự và lối cao của Nhà nước. 

Thực tiên hoạt động Nhà nước ở 
ta cho thấy những sai sót trong mỗi 
quan hệ giữa Nhà nước và nhàn dàn 
thường xây ra ở các đơn vị cơ sở là 
nơi cơ quan Nhà nước tiếp xúc bằng 
ngày với nhân dàn và là nơi nhân 
dân trực tiếp chấp hành đường lối 
chính sách của Đẳng và pháp luật của 
Nhà nước, và ở những cơ quan có 
nhiệm vụ trực tiếp giìi quyect những 
vấn đề thuộc lợi ích thiết thân của 
quần chúng trên các lĩnh vực chính 
trị kinh tế, văn hóa, ,nhất là trên 
lĩnh vực kinb tế. Đề khắc phục những 
sai sót đó, cần quy định thật chính 
xác cơ cấu tổ chức, chức năng quyên 
hạn của các cơ quan Nhà nước ở cơ 
sở cũng như các cơ quan chuyên môn 
và mối quan hệ đúng đắn giữa các 


“cơ quan đó với nhân dàn nhằm bảo 


đảm chấp hành đúng đẫn đường lõi 
chính sách của Đẳng, pháp luật của 
Nhà nước, bảo đảm lợi ích chính 
đáng của nhân dân. 

-Nhà nước có chức năng tô chức và 
quản lý toàn diện cho nên cần phải 
được kiện toàn xẻ mọi mặt. Cần tắng 
cường pháp chế kinh tế, xây dựng 
và tửng bước hoàn thiện hệ: thong 
quản lý kinh tế với một bộ máy quản 
lý kinh tế nhạy bén, có hiệu lực, với 
những chính sách, chế độ bao đảm 


kết hợp hài hòa lợi ích của Nhà nước, - 
"của: tập thề và của cá nhản trên 


(9) Lê-nin : Toàn táp, bản tiếng Việt, Nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, l97Ï tập 27, trang 
338 — 339. 
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nguyên tắc hảo đảm lợi ích của Nhà 
nươc và chú ý thích đáng lợi ích 
:chính đáng của tập thể và cá nhân. 
Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương do đồng chí Lê-Duần 
trình bày tại Đại hội lần thứ LV của 
Đảng có nói rõ: «Tăng Cường và 
hoàn thiện Nhà nước là tíng cường 
hiệu lực của bộ máy hành chính. của 
tồ chức quản lý kinh tế và văn hóa. 
Song, vì hoạt dòng kinh tế là hoạt 
động làm nền tảng cho những hoạt 
động xã hội khác, đồng thời là một 
nhiệm vụ tương đối mới mẻ và khó 
khăn đối với Nhà nước ta, cho nên 
trước hết phải đặc biệt chú ý tăng 
cường hiệu lực của Nhà nước 
về mặt tò chức quản lý kinh 
tế (10). _ 


Bốn là, phải tiến hành một cuộc 
đấu traih không mệt mỗi chống mọi 
biều hiện của chủ nghĩa quan liêu đề 
Nhà nước ta thật sự là của dân, do 
dân và vi dân. Dưới chế độ xã hội 
cũ, chủ nghĩa quan liêu thường xuyên 
Lác động trong thực tiền hoạt động 
của Nhà nước, bởi vì clủ nghĩa quan 
liêu là bản chất của Nhà nước của 
các giai cấp bóc lột. Dưới chủ nghĩa 
xã hội, bệnh quan liêu vẫn có khả 


năng nầy sinh trong căn bộ, nhận 


vien và cơ quan của Nhà nước, Đề 
ngăn chặn nguy cơ đó, cần làm cho 
mệnh lệnh cưỡng bức của Nhà nước, 
đặc biệt là trong lĩnh vực thực hành 
chế độ thủ trưởng, luôn luôn thê hiện 
ý chỉ của quần chúng bằng cách phát 
huy sự bàn bạc dàn chủ, sự kiêm tra 
và phê binh của quần chúng đối với 
can bộ và cơ quan Nhà nước. Phi 
thực hiện điều ELê-nin cầu đặn: & Nơày 
nay, chúng ta càng kien quyết chủ 
trương phải có một chính quyền 
thẳng tay cứng rắn, phải thí hành chế 
độ chuyên chính cá nhân frong nhi:g 
qua trình com tác nào do, trong những 
chức năng thuần tú có tính chất thừu 
hành nao đo, — thì những hình thức 
và những phương pháp kiểm soát từ 
đưới lên, cảng phải hết sức muốn vẻ 


Mà) 


© 


"đề làm tê liệt mọi khả năng, dủ nhỏ 


đến đâu, dẫn tới xuyên tạc Chinh 
quyền xô-viết; đề tiếp tục và luôn 
luôn trử cho tiệt các thứ cỗ đại chủ 
nghĩa quan liêu » (11). 

Tỏ chức thực hiện nghiềm chỉnh 
chỉ thị của Đại hội lần thử LV của 
Đẳng: «Phải tổ chức kiềm tra chặt 
chẽ sự hoạt động của các cơ quan 
Nhà nước. Củng cố và hoàn thiện cơ 
cấu kiềm tra bao gồm hệ thống tự 
kiềm tra trong bộ máy Nhà nước và 
sự kiềm tra của các tô chức quần 
chúng. Tất cả các cơ quan Nhà nước. 
(từ trung ương đến cơ sở, phải trả lới 
kịp thời và đầy đủ những vấn đề do 
quầu chúng nhân dân nêu ra » (12). 


Năm là, bảo đầm sự lãnh đạo của 


. Đăng đối với Nhà nước. Đó là điền 


ktện quyết định đề Nhà nước làm 
tròn chức năng của mình. Không cỏ 
sự lãnh đạo của đẳng của giai cấp 
công nhân, không thề có chuyèn 
chỉnh vô sản, không thề có Nhà nước 
như kiều công xã mà Mác đã chỉ rõ 
xu hướng của nó qua sự tồn tại và 
hoạt động của nó là : Việc quản trị 
nhân đàn do nhân dân đảm nhiệm }. 
Về vấn đề này, đồng chỉ Lê-Duần để 
chỉ rõ: « Đảng là người lãnh đạo toàn 
bộ hoạt động xã hội trong điều kiện 
chuyên chính vò sản. Sự lãnh đạo 
của Đảng là bảo đảm cao nhất cho 
chè độ làm chủ tập thề của nhân dân 
lao động, cho sự tỏn tại và hoạt động 
của Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Vi 
vậy bảo đảm tốt sự lãnh đạo của 
Đảng đối với Nhà nước là một 
điều kiện quyết định đề tăng cường 
Nhà nước, nâng cao hiệu lực của Nhì 


(I0) Báo cáo chính trị cua Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hỏi đại biều toàn 


quốc lần thứ IV, Nhà xuất bản Sự thạt, Hà. . 


nội, l977, trang I32—133. 

(11) V.I. Lê-nn: Đàn cš cai trò Đảng, 
Nhà nước nà các đoàn thề quần chúng trơng hệ 
thông chuuén chính oô sản, Nhà xuất bản Sự 
thàt, Hà-nói, 1974, trang 47. 

(12) Nghị quyết của Đại hội đại biều toòn 
quốc lần thứ IV, Nhà xuất bản Sự thạt, Hị- 
nọi, Ì377, trang 67, 


nước. Mặt khác. Đẳng không thề lãnh 
đạo xã hội, lãnh đạo nhân dân tiến 
hành sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội nếu không có Nhà nước. Sư 
lãnh đạo của Đẳng và quyền làm chủ 
-'tập thề của nhân dân thê hiện tập 
trung ở Nhà nước, được thực hiện 
chủ yếu thông qua hoạt động của Nhà 
nước » (13). 


Thực tiên hoạt động của các cấp, 
các ngành đã xác nhận tính đúng đàn 
sáng tạo của lý luận của Đẳng ta về 
chế độ làm chủ tập thể của nhân dân 
lao động. 


Trong khi xác nhận một chân lý 
hiền nhiên là cách mạng là sự nghiệp 
của quần chúng. làm chủ tập thê là 
bản chát khách quan của chủ nghĩa 
xã hội, thực tiễn cũng chỉ ra rằng xây 
dựng chế độ làm chủ tập thể là một 
quá trình từ thấp lên cao: và trong 


điều kiện tử sẵn xuất nhỏ đi lên chủ. 


nghĩa xã hội không qua giai đoạn 
phảt triền tư bản chủ nghĩa, vai trỏ 
của tồ chức Bảng các cấp. đặc biệt 
vai trò cần bộ có ý nghĩa quyết định 
đối với cả quá trình đó. Bất cứ ở 
đâu, cấp bộ Đẳng và cán bộ đẳng 
viên tỏ ra đủ năng lực và phầm chất 
đề làm tròn trách nhiệm của người 
chiến sĩ tiên phong trong việc xây 
dựng chế độ làm chủ tập thê thì ở 
đấy chuyên chính vô sẵn được củng 
cố, quyền làm chủ tập thê của nhân 
dân lao động được tôn trọng và phát 
huy, chế độ làm chủ tập thề được 
bình thành từng bước một cách thuận 
lợi. _— 


Trong dịp đi thăm hợp tác x3 Định- 
công. một hợp tác xã Liên tiến có đội 
ngũ cân bộ tốt đã biết vận dụng đúng 
đắn đường lối, quan điềm của Đảng 
vào thực tiễn xây dựng chế độ làm 
chủ tập thể của nhân dàn lao động, 
đồng chi Lê-Duần đã nhãn mạnh vai 
trò quyết định của tô chức Đảng và 
cân bộ, đẳng viên. Đồng chí nói: 
“Đảng bộ Định-còng phải tăng cường 
đoàn kết, không ngừng nâng cao sức 


chiến đấu, nâng cao trình độ hiều 
biết, luôn luôn gắn bó với quần 
chúng, thật sự chăm lo xây dựng 
quyền làm chủ và nâng cao trình độ 
làm chủ của phân dân. đẳng bộ Định- 
công phải mạnh từ đẳng bộ đến các 
chỉ bộ. từ Đẳng ủy đếu từng đẳng 
viên, tạo nên một khối thống nhất ý 
chị và hành động. Mỗi đẳng viên phải 
là con người làm chủ tập thề gương 
mẫu, một chiến sỉ nhiệt thành với 
quyền làm chủ và cuộc sống hạnh 
phúc của nhân dân lao động, một 
chiến sĩ tiên phong trong việc tiến 
hành ba cuộc cách mạng, trong việc _ 
khẳng định và thực hiện cái mới, phê 
phản và xóa bỏ cái cũ. Phải thực hiện 
một cách nghiêm túc lời dạy của Hồ 
Chủ tịch: * phải xứng đáng là người 
lãnh đạo, người dãy tớ thật trung 
thành của nhân dân ®, tuyệt đối không 
dùng bãi cứ quyền lực nào đề áp bức 
nhân dân. Khi chưa có chính quyền, 
những chiến sĩ cộng sản đã hy sinh 
tất cả vì lẽ sống chân chính và quyền 
làm chủ của nhân dân, và hàng nghìn 
chiến sĩ đã ngã xuống trên con đường 
đấu tranh vi quyền lợi của giai cấp 
và của dân tộc. Ngày nay khi trở 
thành Đảng lãnh đạo chính quyền thi 
người cộng sản càng phải tôn trọng 
và phát huy quyền làm chủ của nhân 
dân thông qua việc xây dựng và củng 
cố chỉnh quyền Nhà nước » (114). 


*x. 


Lý luàn của Đảng ta về chế độ làm 
chủ tập thê, về chuyên chính vô sản 
và quyền làm chủ tập thê của nhân 
dân lao động là những đóng góp vào 
kho tàng lý luận của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin. 


(13) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hội đại biều toàn 
quốc lần thứ IV, Nhà xuất bản Sự thật, Hà- 
nội, ]977, trang l48. 

(I4) Leê-Duần: kLướn luôn làm trọn nghĩa 
oụ dới Đảng cới dân. Nhà xuất bản Sự thật, ˆ 
Hà-nội, 1928, trang 36 — 27. à 
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Dự thảo Hiến pháp 
chế hóa đường lối 


Đai hội đại biêu toàn quốc lần thứ 
IV của Đảng cộng sản Việt-nam 
đã đẻ ra mục tiêu cho toàn Đăng, toàn 
đân và toàn quân (a là trong khoảng 
hai chục năm, hoàn thành về cơ bản 
quá trình đưa nên kinh tế nước ta từ 
sản xuất nhỏ lên sẵn xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa: 
Trong khi xác định mục tiêu đó, Đại 
hội cũng chỉ ra đường lối đề đạt tới 
mục tiêu, 


Đường lỏi đó bao gòm mấy vấn đề 
_cehủ yếu sau đây :, 


1 — Ioàn thành cuộc cách mạng về 
quan hệ sản xuất trong cá nước và 
trên cơ sở đó, xúc lập và củng cõ chế 
đỏ làm chủ tập thể toàn điện về kinh 
tế của nhân dàn lao động. 


2—Dày mạnh công nghiệp hóa xã 
hỏi chủ nghĩa nước nhà, xảy dựng cơ 
cñu kinh tế công ~- nông nghiệp hiện 
đại, giải quyết dúũng đán những quan 
hệ lớn của nén kinh tế quốc dân. 

$— Xây dựng một hệ thống quản lý 
và kế hoạch hóa phủ hợp với yêu cầu 
xây đựng và phát triển nền sẩn xuất 
lớn xã hỏi chủ nghĩa. 

The chế hóa đường lối kinh tế của 


0 


mới và vấn đề thì 
kinh tế của Đảm 


VĂN-TẬP 


Đảng có nghĩa là biến đường lối trên 
đây thành một phần của nội đứng Hiến 
pháp, và sau đó thành chỉnh sách và 
pháp luật của Nhà nước. 

Đường lối kinh tế của Đảng là một 
bộ phận không thê tách rời của đường 
lối chung về cách mạng xã hội chủ 
nghĩa trong giai đoạn mới ở nước ta, 
Lức là đường lỗi nắm vững chuyên 
chính vô sàn, phát huy quyền làm 
chủ tập thề của nhân dàn lao động, 
tiền hành đòng thời ba cuộc cách 
mạng, xây dựng chế độ mới, nền kinh 
tế mới, nền văn hóa mới xà con 
người mới xã hội chủ nghĩa. Điều đó 
có nghĩa là nên sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa không phải là kết quả riêng 
của việc thực hiện đường lối kinh tế. 
mà là kết quả chúng, tổng hợp của 
việc chấp hành đường lối chung 
của Đang Vi vậy, đề biêu đầy đủ ý 
ughïa của dự thảo Hiện pháp mới đổi 
với công cuộc xây dựng nền sẵn xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa thì cần phải 
nghiên cứu ca bản dự thảo đề rúLra 
những điềm có liên quan, chứ không 


. dừng lại ở chương nói về chế đỏ kinh 


tế, tuy rằng chương này thê hiện mụt 
cách tập trung những quan điềm cơ 
bản và đường lối kinh tế của Đăng. 


có 


I— VỀ MỤC TIỂU XÂY DỰNG VÀ MỤC ĐÍCH CỦA CHÍNH SÁCH KINH TẾ 


Dựa theo sự phân tích khoa học 
của Đẳng ta về tỉnh hình và nhiệm 
vụ của eä nước khi bước vào giai 
đoạn mới, dự thảo Hiến pháp lần nàv 
đã nêu bật đặc điềm lớn nhất của quá 
- trình phát triền của cách mạng nước 
ta hiện nay là từ một xã hội mà nèn 
- kinh tê còn phổ biến là sản xuất nhỏ 
tiến thăng len chủ nghĩa xã hội, không 
qua giai đoạn phái triền tư bản chủ 


nghĩa, xây dựng một xã hội có nén - 


kinh tế công — nông nghiệp hiện đại. 
văn hóa và khoa học. kỹ thuật tien 
tiến. quốc phòng vững mạnh. có dời 
sống văn minh và hạnh phúc. 

So với Hiến phúp nắm 1959. dự 
thảo Hiến pháp mới phản ảnh nhận 
thức sâu sắc hơn của Đang ta về đặc 
điềm của nền kinh tế nước nhà hiện 
nay và về`cơ cấu của nên kinh tế mới 
mà chúng ta đang tập trung sức đẻ 
xáy dựng. Về điềm thứ nhất, Đảng 
không chỉ nêu chung rằng kính tẻ 
nước nhà nghẻo nàn và lạc hậu, mù 
còn chỉ rõ tỉnh trạng nghéo nàn và 
lạc hậu ấy gắn liền với sản xuất nhỏ 
dựa trên lao động thủ công và năng 
suất lao động còn rất thấp. 

Về điềm thứ hai, Đẳng không dừng 
lạ ở chỗ nói nước ta cản có công 
nghiệp và nông nghiệp hiện đại (như 
đã ghi trong Hiển pháp năm 1959). mà 
còn chỉ rõ hai ngành sản xuất cơ bản 
này phải kết hợp chặt chế với nhau 
thành một cơ cấu thống nhất, cùng 
phát triền nhịp nhàng lên sản xuất 


Chủ nghĩa tư bẳn có một nền sản 
xuất lớn làm cơ sở vật chất cho nó. 
Nhưng mục đích của nền sin xuất 
lớn đó là làm giau®cho giai cấp tư 
sản. và thủ đoạn dẻ thực hiện mục 
đích đó là bóc lột tàn nhắn nhân dân 
lao động trong nước và nhân đâần các 
nước thuộc địa và phụ thuộc. 


Ngược lại, * việc xây dựng và phát 
triện nền sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa phải nhằm mục đích thỏa mãn 
ngày càng tốt hơn nhu cầu vật chất 
và văn hóa ngày càng tăng của stoàn 

xã hội. bằng cách không ngừng phát 
triển và hoàn thiện sẵn xuất, trên cơ 
sở chế độ làm chủ tập thể và một nền 
khoa học — kỹ thuật hiện đại » (Nghị 
quyết Đại hội IV), 


— Rhi quy định mục đích chính sách 
kinh tế của Nhà nước ta. dự thảo 
Hiến pháp mới thể hiện trung thành 
quan điểm sau đây của Đẳng về 
mục địch của nên sẵn xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa và phương liện đề đạt mục 
đích đó. Phương tiện ở đây gồm hai 
động lực có sức mạnh phi thường 
trong thời đại chúng ta. Động lực thứ 
nhất là chế độ làm chủ tập thê của 
nhân dàn lao đóng, động lực thứ hai 
là cuộc cách mạng khoa học —kỹ thuật. 
Vận dụng và kết hợp chặt chễ hai sức 
mạnh phí thường đó là một bảo đảm 
chắc chắn nhất cho thắng lợi của 
công cuộc xâv dựng nền sẵn xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa trên đất nước 


lớn xã hội chủ nghĩa. ta, 
ló \ S | ` - ^ . ^“ 
II —- THỀ CHẾ HÓA QUYỀN LÀM CHỦ TẬP THẺ VỀ KINH TẾ 


# 


Làm chủ tập thề của nhân dân lao 
động về kinh tế là mọt khái niệm khoa 
học và hoàn chỉnh, bao gồm: làrno chủ 
những tư liệu sẵn xuất chủ yếu trong 


xã hội, làm chủ lực lượng lao động. 
làm chủ việc tô chức và quan TỶ sản 
xuất, làm chủ trong lĩnh vực phản 
phối sẵn phầm. 
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1 — Làm chủ tập thề những tư liệu 
sẵn xuất chủ ẽu trong +äã hội. 
: Trong hệ thống làm chủ tập thề về 
. kinh tế thì quyền làm chủ về tư liệu 
sẵn xuất có ý nghĩa quyết định nhất. 
Bởi vì, trong mọi chế độ xã hội, thế 
lực xã hội nào Tàm chủ tư liệu sản 
xuất thì thế lực đó làm chủ các hoạt 
động kinh tế và do đó, sớm hay muện 
cũng nắm quyền làm chủ về chỉnh trị 
và các mặt khác. Sự thay đôi hình 
thải kinh tế xã hội, xét cho cùng. đèu 
dựa trên cơ sở thay đôi chế độ sở hữu 
vềtư liệu sẵn xuất. Vi vậy, xác lập 


quyền làm chủ tập thề của nhân dân . 


lao động về những tư liệu sản xuất 
chủ yếu là điều kiện phải có trước 
đề xây dựng quyền làm chủ tập thề 
_ về kinh tế. 

Trong điều kiện nước ta, eon đường 
cơ bãn đề xác lập quyền làm chủ tập 
thể về tư liệu sản xuất chủ vếu là 
tiến hành cuộc cách mạng về quan hệ 
sẩn xuất mà nội dung chủ yếu là cải 
tạo xã hội chủ nghĩa đối với các thành 
phần kinh tế phi xã hội chủ nghĩa. 

Dự thảo Hiến pháp mới quy định 
nhiệm vụ chung của công cuộc cải 
tạo xã hội chủ nghĩa là biến nền 
"kinh tế nhiêu thành phần thành 
nền kính tế chủ yếu có hai thành 
phần: quốc doanh và tập thể, trong 
đó thành phần kinh tế quốc doanh 
giữ vai trò lãnh đạo nền kinh tế quốc 
đân và được Nhà nước phát triền ưu 
tiên. Dự tháo dành những điều riêng 
biệt đề quy định những tài sẵn thuộc 
quyền sở hữu của Nhà nước xã hội 
chủ nghĩa (tức của toàn đân); quy 
định Nhà nước giữ độc quyên về 
ngoại thương và mọi quan hệ kinh 
tế khác với nước ngoài. Dự thảo quy 
định chính sách hướng dân và giúp 
đỡ của Nhà nước đối với thành phần 
kinh tế hợp tác xã, và xác định 
những nguyên tắc làm cơ sở cho hoạt 
động sản xuất, kinh đoanh của thành 
phần kinh tế xã hội chủ nghĩa này. 

Nhằm mục tiêu hoàn thành việc 
xác lập chế độ công hữu về tư liệu 
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sẵn xuất trong cả nước, dự thảo Hiền 
pháp mới quy định chính sách cải tạo 
xã hội chủ nghĩa đối với kinh tế c¿ 
thề của nông dân, thợ thủ công, người 
buôn bán nhỏ và những người làm ăn 
riêng lẻ khác, và chính sách cải tạo 
xã hội chủ nghĩa đối với thành phần 
kinh tế tư bản tư đoanh. 


“ Một vấn đề mới và rất quan trọng 
được ghi trong dự thảo Hiến pháp lần 
này là ruộng đất thuộc bất cứ hình 
thức sở hữu nào đều đo Nhà nươc 
thống nhất quản lý theo quy hoạch 
và kế hoạch chung... Đây là một bước 
phát triền mới trong việc quản triệt 
quan điềm của Đẳng ta về quyền làm 
chủ tập thề những tư liện sản xuất 
chủ yếu trong xã hội. 


Ai cũng biết ruộng đất là tư liệu sản 
xuất cơ bản của nông nghiệp. Nó có 
ý nghĩa sống còn đối với toàn xã hội. 
do đó nó vần được sử dụng hợp lý và 
tiết kiệm nhất. Ở một nước ruộng ÍI 
người đông, vấn đề cung cấp nông sẳn 
cho xã hội còn đang khần trương như 
nước ta hiện nay thì việc sử dụng 
ruộng đất một cách hợp lý và tiết 
kiệm lại càng quan trọng. 

Từ nay cho đến khi hoàn thành 
công cuộc hợp tác hóa nông nghiệp 
trong cả nước; ruộng đất ở nước t£cỏòn 
thuộc ba hình thức sở hữu khác nhan: 
toàn dân, tấp thề, và cá thề. Ruộng 
đất thuộc hai hình thức sở hữu đầu , 
đã và đang được sử dụng theo quy 
hoạch và kế hoạch chung của cả 
nước, của từng vùng và từng địa 
phương. Còn ruộng đất thuộc hình 
thức sở hữu cá thề thì chưa được sử 
dụng hợp lý do tỉnh hạn chế vốn có 
của nền kinh tế tiều nông. 


Sự cần thiết khách quan của việc 
đưa nông nghiệp nước ta lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa đôi hỏi Nhà 
nước ta thực hiện thống nhất quản 
lý ruộng đất thuộc cả ba hình thức 
sở hữu nói trên. Nội dung cụ thề của 
việc thống nhất quản lý ruộng đấi 
tất nhiên sẽ được quy định dưới 


hình thức một đạo luật, sau khi Quốc 
hội thông qua Hiến pháp mới.. 


2— Làm chủ tập thề tực lượng lao 
động xã hội. 


Quá trình sản xuất ra của củi vật 
chất là quá trình kết hợp sức lao động 


với tư liệu sẵn xuất. Điều đó có nghĩa _ 


là đề thực hiện quyền làm chủ quá 
trình sản xuất thi không những phi: 
làm chủ tư liệu sản xuất mà còn phái 
làm chủ lực lượng lao động. 


Dưới chế độ tư bản, người công 
nhân chỉ có quyền tự do trên danh 
nghìa. Còn trên thực tế, anh ta đã 
mẩt quyền làm chủ bản thân, bởi vì 
sau khi đã bán sức lao động cho nhà 
tư bản thì sức lao động của anh ta 
thuộc quyền chỉ phối của nha tư bản. 
Như vậy, nhà tư bản làm chủ tư liệu 
sản xuất và tư liệu tiêu dùng, đồng 
thời làm chủ cả lực lượng lao động. 


Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa. sức 
lao động không còn là hàng hóa, Ơ 
đây, người lao động làm việc cho 


mình và cho xã hội. Mỗi người lao ` 
động được xã hội phân công đàm, 


đương một nhiệm vụ nhất định trong 
cộng đồng xã hội có tổ chức. Xã hội 
căn cứ vào nhu cầu về các mặt của 
mình mà phân bỗ theo kế hoạch đẩ 
định trước toàn bộ lực lượng lao 
động vào các ngành hoạt động khác 
nhau nhưng gắn bó chặt chẽ với nhau. 
Đó là nội dung chính của quyền làm 
chủ tập thê lực lượng lao động trong 
xã hội xã hội chủ nghĩa. 


Nhận thức một cách sâu sắc nội 
dung của quyền làm chủ tập thê xã 
hội chủ nghĩa đối với lực lượng lao 
đòng, đỏng thời xuất phát từ thực tế 
của nước ta là có nguồn lao động đồi 
dào, Nghị quyết Đại hội*lần thứ IY 
của Đẳng chỉ rõ: «Đối với các nguồn 
lao động, phải có kế hoạch và biện 
pháp tô chức, phân công và bố trí 
hợp lý đề sử dụng với hiệu qui cao 
nhất trên quy mô cả nước, cũng như 
trong từng địa phương, từng cơ sở”, 


Dự thảo Hiến pháp mới thề hiện 
tư tưởng trên đây của Đẳng bàng 
phững điều nói về vai trò của lao 
động với tính cách là nhàn tố quyết 
định nhất trong việc phát triền kinh 
tÊ và nâưg cao đời sống của nhân 
dàn, về nhiệm vụ của Nhà Hước 
trong việc huy động và sử dụng lực 
lượng lao động xã hội, về nghịu vỤ 
lao động của mọi công dân có sức 
lao động, 


Trong chế độ làm chủ tập thê xã 
hội chủ nghĩa, huy động và sử dụng 
lực lượng laơ động phái đi đòi với 
bồi dưỡng lực lượng đó, Cụ thề là 
phải thường xuyên chăm lo cải thiện 


“điều kiện làm việc và điều kiện sinh 


hoạt của những người lao động. Đây 
là một diễm khác hẳn chế độ tư bàn 
chủ nghĩa trong đó các nhà tư bấu 
chỉ quan tâm có một điều là bòn rút 
lao động làm thuê đề thủ lợi nhuận 
tốt đa, 


Trong chương III[ và chương IV, 
đự thảo Hiển pháp mới có nhiều điều 
khoản báo đám cho người lao động 
với tư cách là công dân được hướng 
những quyền lợi về vật chất, văn hóa 
và xã hội, Việc báo đẫm những quyền 
lợt đó cho người lao động có tác dụng 
nàng cao tỉnh tích cực và tỉnh thân 
sung tạo cúa nhàn dân lao động, tạo 
điều kiện thuận lợi cho xã hội thực 
hiện ngày càng tốt hơn việc tồ chức 
và phần công lao động trên phạm vị 
ca nước, ở từng địt phương và từng 
CƠ SỞ, 

d— làm chủ tập thể trong 0iệc (ỗ 
chức 0à quan lý sản xuất, 


Khí nhân dàn lao động đã làm chủ 
tập thẻ tư liệu sản xuất và lực lượng 
lao động thị đương nhiền họ làm chủ 
trong việc tổ chức và quản lý sản 
xuil. 

Trước hết, quyền đó được thực 
hiện bàng cách phát huy cao độ chức 
máng tô chức và quảu lý của Nhà - 
nước xã hỏi x*hủ nghĩa - LỲ nay trở 
thành tổ chức kính tế chủ yếu của xã 


d 


hội. Điều này hoàn toàn phù hợp với 
quan điễêm: nhân dàn.lao động thực 
hiện quyền làm chủ của mình chủ 
yếu bằng Nhà nước. Nhiệm vụ cài Llạo 
và xây đựng kinh tể của Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa được nẻu trong chương 
kinh tế và các chương về cơ cấu 
tô chức bộ máy Nhà nước thê hiện 
quan điềm trên dây. Vì vậy, kiên 
toàn bộ máy Nhà hước và nâng cao 
khong ngừng hiệu lực quan lý của 
Nhà nước không màu thuận gì, trải 
lạt phù hợp với quyền làm chủ tập 
thẻ của nhân dân lao động rong việc 
tỏ chức và quản lý nẻn kinh lễ qước 
dàn. | 

Ben cạnh việc thòng qua Nhà nước 
để thực hiện quyền làm chú tập thê 
trong tö chức và quản lý sản xuất, 
nhân dân lao dòng còn thực hiện 
quyền này thông qua các đoàn thê 
của mỉnh (như Còng đoàn và các tô 
chức quần chúng khác) hoặc qua các 
hình thức sinh hoạt dàn chủ trong 
các xi nghiệp, cơ quan, hợp túc Xã. 
Dự thảo Hiến pháp mới có một điều 
nói vẻ vai trỏ Công đoàn trong việc 
giảo dục, động viên và tô chức công 
nhân viên chức tham gia quản lý 
kinh tế, quản lý Nhà nước; nói vẻ 
vấn đề phát huy quyền làm chủ tập 
thẻ của xã viên hợp tác xã, 

Quyẻn làm chủ tập thể của nhân 
đàn lao động trong việc tô chức và 
quản lý kinh tế là toàn diện, không 
trừ một khâu nào. Dự thảo Hiến 
pháp mới ghi rõ Nhà nước quy định 
những chẻ độ và thi hành mọi biện 
pháp cần thiết bảo đảm cho nhân dân 
lao động sử dụng đầy đủ quyền 
làm chủ tập thể của minh trên mọi 
lĩnh vực: quản lý lao động, quản 
lý sản xuất, lưu thông. phản phối và 
tö chức đời sống: quản lý tài sản xã 
hói chủ nghĩa ; xây dựng, thực hiện 
và giảm sát việc thực hiện kế hoạch 
Nhà nước. 

Quy định trên đây l:iớn nội bật sự 
khác biệt căn bản giữa dịa vị của 
người lao dòng làm chủ tập thê trong 
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chế “lô xã hội chủ nghĩa và địa xì 
của người lao động làm thuê trong xã 
hội tư bản chủ nghĩa. 


4 — Làm chủ tập thể trong nh tực 
phán phối. 


Sản xuất trong điều kiện xã hội như 
thẻ nào thì phân phối cũng được 
tiên hành như thế ấy. Đó là n¡ột 
nguyên lý cơ bản của chính trị kinh 
tế học Mác — Lê-nin, 


Trên kia đã nói, tư liệu sin xuất, 
lực lượng lao động xã hội và việc tô 
chức và quản lý sản xuất là thuộc vẻ 
người chủ tập thể là nhàn đân lao 
dòng. Vậy thì việc phân phối những 
thành quả của sản xuất đương nhiên 
cũng vì lợi ích của họ. Đỏ là mục 
Liêu của nẻn sản xuất xã hội chủ 
nghĩa đá được nhận thức và quy 
định thành mục đích chỉnh sách kinh 
tế của Nhà nước xã hội chủ nghĩa. 


Quản triệt mục đích đỏ trong việc 
kẻ hoạch hóa và quản lý nền kinh tế 
quốc đân là con đường cơ bản nhất 
đề bảo đăm quyền làm chủ tập thể 
trong lĩnh vực phân phối. ` 


khi nói về điều kiện sản xuất Irong 
giai đoạn thấp của chủ sghia cóng 
sản, ta cần chú ý một điềm rất quan 
trọng là. trong giai đoạn này, lực 
lượng sản xuất của xã hội chưa phát 
triển đến mức của cải có thê tuôn ra 
dào dạt, khiến mọi thành viên trong 
xã hội có thề hưởng thụ theo nhu cần. 
Mặt khác, xã hội xã hội chủ nghĩa là 
một xã hội vừa mới thoát thai từ xã 
hội cũ cho nên còn mang theo khòng 
it vết tích của xã hội mà nó vừa 
thoát thai ra. Một trong những vét 
tích đó là : chưa phải người nào cũng 
làm việc mọi cách tự giác, chưa 
phải mọi nưười lao động đều đã coi 
lao động như một nhu cầu tự nhiên 
của cuộc sòng. Văn còn một bộ phận 
người chậm tiến, chây lười, thậm chỉ 
trỏn tránh nghĩa vụ lao động hoặc 
làm ăn khỏng chính đảng. Chủ nghĩa 
bình quản tiều tư sản cũng còn rơi 


rớt ở một số người. Tát cả những 
điều nói trên đỏi hồi xã hội phải kiêm 
kê và kiểm soát nghiệm ngặt kết quả 
lao động và mức hưởng thụ của người 
lao động. Mức hưởng thụ ấy tỉnh 
theo số lượng và chất lượng lao động 
đã cống hiến cho xả hội. Dự tho 
Hiện pháp ti hiện nguyên tắc đó 
khi viết: “Nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việ(t-nam úp dụng nguyên tắc : 
làm theo năng lực, hưởng theo Jao 
động... ®. 

Phân phối theo lao động là hình 
thức phân phối cơ bàn trong giai 
đoạn xã hội chủ nghĩa, song đỏ chưa 
phải là toàn bộ chế độ phân phối 
của chủ nghĩa xã hội. Nahj quyết Đại 
hội lần thứ IV của Đang nhấn mạnh 
rằng, cùng với việc áp dụng hình thức 
phản phối ấy, Nhà nước và tập thê 
còn phải chăm lo phát triển các sự 
nghiệp y tế, giáo dục, nuôi dạy trẻ, 
chăm sóc người già, v.v... Vi vậy, dự 
thảo Hiến pháp, ngoài việc khẳng 
định nguyên tắc phân phối theo lao 
động. còn ghi: “Nhà nước và tập thê 
tăng dần phúc lợi xã hội trên cơ sở 

- phát triền sản xuất ®, 

Là chế độ xã hội dựa trẻn quyền 
làm chủ tập thề của nhân dân lao 
động, xã hội xã hội chủ nghĩa có 
thể và cần thiết công khai tuyên bố 
chế độ phân phổi của minh. 

Trải lại, xã hội tư bân tồn tại trên 
quan hệ bóc lột lao động làm thuê 

_Và bóc lột nhân dân các nước kém 


phát triển, không thề và không đám 
công khai tuyên bố chế độ phần phối 
của nó trên THếnzpháp. Chế độ phản 
phòi ấy, như Mác đã vạch rõ, có bai 
mặt. Giữa tư bán và người lao động 
làm thuè, sự phân phối sản phầm dẫn 
dến bàn cùng hóa giai cặp võ sản, 
đâu đến chó làm cho quan hệ đối 
kháng giữa hai giai cấp đó ngày cảng 
gay gui. Còn øiữa bọn tư bản với 
nhau, thì sự phân phối tong khối 
lượng giả trị tưng dự (do bóc lọt mà 
có) dược tiến hành theo nguyên tắc 
cạnh tranh, cả lớn nuốt cả bé, 


Trong khí Hiến pháp tư sản không 
nói một lời nào về chế độ phân phối 
phần ánh bẳn chảt của nên sản xuất 
tư bản chủ nghĩa, thì nó lại đánh lạc 
hướng người ta bằng môi số điều 
khoản về cái gọi là phúc lợi xã hội 
(y tế. giáo đục, trợ cấp hưu bồng, trợ 
cấp thất nghiệp, v.v...) Tuy nhiên, 
những điều khoan này không bao giờ 
được thực hiện triệt de. Những khoản 
chỉ phí to lớn và không ngừng tỉng 
lên của Nhà nước tư bản chủ nghĩa 
cho các mục tiêu xâm lược và đàn úp 
các phong trào dấu tranh của nhân 
dân lao động, đã cắt xén các khoản 
chỉ về phúc lợi xã hội» RỏölL cuộc, 
những điều khoản về *phúc lợi xã 
hội ® trong Hiện pháp tư sản chỉ tạo 
thành tấm bình phonø che đậy chế độ 
phân phối bãi công bắt nguồn từ chế 
độ chiếm hữu tư bản chủ nghĩa về tư 
liệu sản xuất: 


HI— THỀ CHẾ HÓA ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG CÁI CỐT VẬT CHIẤT 
CỦA NỀN SÀN XUẤT LỚN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


Xây dựng chế độ làm chủ tập thê 
vẻ kinh tế là tạo ra hình thức +ä hỏi 
của nền sẵn xuất lớn, tức là xác lập 
mọt hệ thống các quan hệ xã hội của 
nẻn sản xuất đó. Công việc này, như 
đã trình bày, được tiến hành chủ vếu 
bằng cuộc cách mạng vẻ quan hệ sản 
Kuát. 


Nhưng sản xuất bao giờ cũng là sự 
thống nh biện chứng giữa hình thức 
xã hội (quan hệ sản xuất) và cái cốt 
vật chất của nó (lực lượng sản xuất). 

Vậy, cải cốt vật chất của nền sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa đang được 
xây dựng ở nước ta là gì ? Và bằng con 
đường nào đẻ tạora cái cốt vật chất đó? 


wjWuủ 


Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của 
Đảng chỉ rõ cái cốt vật chất đó là cơ 
cầu kinh tế công — nông nghiệp hiện 
đại, và con đường cơ bản đề tạo ra cơ 
cấu đó là thực hiện công nghiệp hóa 
xã hội chủ nghĩa nước nhà. „ 

Dự thảo Hiến pháp mới. xác định 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
là nhiệm vụ trung tâm trong 
suốt thời kỷ quá độ ở nước ta, và 
được thực hiện bằn§ cách ưu tiên 
phát triền công nghiệp nặng một 
cách hợp lý trên cơ sở phát triền 
nông nghiệp và công nghiệp nhẹ, 
đỏng thời giải quyết đúng đắn một 
loạt quan hệ lớn của nền kinh tế 
quốc dân, như quan hệ giữa công 
nghiệp và nông nghiệp, quan hệ giữa 
kinh tế trung ương và kinh tế địa 
phương, quan hệ giữa lực lượng sản 
xuất và quan hệ sản xuất, quan hệ 
g!1ữa kinh tế và quốc phòng, quan hệ 
giữa việc phát huy các năng lực tiềm 
tàng của đất nước với phát triền các 
quan hệ kinh tế với các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em và với các nước 
khác. 

Cuộc cách mạng khoa học — kỹ 
thuật giữ vị trí then chốt trong quả 
trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta, Dự thảo Hiến pháp mới 
dành hai điều đề xác định vị trị, 
vai trò và phương hướng phát' triền 
của cuộc cách mạng then chốt này, 
Đường lới đọc lập tự chú của Đẳng 
và tính thần tự lực tứ cường của 


nhân dân ta được thề hiện trong 


điều quy định: Nhà nước đặc biệt 
chủ trọng xây đựng nền khoa học, 


IV — TH CHẾ HÓA CHẾ 


Trong cac xã hột dựa trên chế độ 
tư hữu vẻ tư liệu sẵn xuất. nói chung 
Nhà nước không trực tiếp quản lý 
kinh tế, 

Trải lại, Nhà nước xã hội chỉ nghĩa 
vừa là mội tô chức hành chính, cưỡng 
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kỹ thuật hiện đại của nước nhà 
và phát triền đội ngũ cản bộ kho: 
học, kỹ thuật và công nhân kỹ thuậi 
của đất nước. Mặt khác, đự thảo 
Hiến pháp nhấn mạnh rằng, song 
song với việc phát huy tình thần tự 
lực tự cường, chủ động, sáng Lạo trong 
công tác khoa học, kỹ thuật, Nhà 
nước ta rất coi trọng việc vận dụng 
những thành tựu khoa học, kỹ thuật 
trên thế giới. Sau hết, do công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội đòi hỏi 
sự cống hiến của cả khoa học xã hệi 
và khoa học tự nhiên, nẻn đự thảo 
Hiến pháp đề ra nhiệm vụ phát triền 
nhịp nhàng cả hai ngành khoa học 


này. 


Sự hình thành và phát triền nền 
sản xuất lớn không những làm thay 
đồi sâu sắc đời sống xã hội mà còn 
dẫn đến những thay đôi quan trọng 
của khung cảnh thiên nhiên và môi 
trường sống. Xã hội cần phải thấy 
trước mặt tác động thứ hai này đề 
chủ động thi hành những biện pháp 
thích hợp đề trành những hậu quả 
tai hại có thề xảy ra (vi dụ : rừng cây 
bị chặt phá hàng loạt, đất đai bị xói 
mòn, không khi và nước bị nhiềm 
độc, v.v...). Dự thảo Hiến pháp mới 
nêu rõ : Nhà nước, các cơ quan, đoàn 
thê, các lực lượng vũ trang nhân 
dân và mìọọi công dân đềẻu có nghĩa 
vụ bảo vệ thiên nhiên và môi trường 
sống. Thực hiện triệt đề quy - định 
này, chúng ta sẽ giữ cho đất nước 
mãi mãi tươi đẹp; nhiều nguồn tài 
nguyên thiên nhiên không những được 
bảo vệ mà còn được bòi bồ thêm, 


ĐỘ QUẦN LÝ KINH TẾ 


chẽ, vừa là một tô chúc kinh tế và 
văn hóa. Nó nằm trong guồng mảy 
kinh tế của xã hội. Là của dân, do dân 
và vì dân, Nhã nước ta nắm những 
mạch máu của nền Êinh tế quốc dân. 
làm chủ bộ phận lớn nhất và có ý 


nghĩa quyết định trong toàn bộ tư liệu 
sản xuất chủ yếu của xã hội. Điều đó 
làm cho chức năng tổ chức và quản 
lý kinh tế của nó không những là một 
tất yếu mà còn là một hiện thực. 


Vi phát triền có kế hoạch là hình 
thức vận động đặc trưng của nền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa (khác với 
nền kinh tế tư bản chủ nghĩa vận 
động một cách tự phát, không có kế 
hoạch trong phạm vi toàn xã hội) cho 
nên kế hoạch Nhà nước đương nhiên 
phải là công cụ chính đề quản lý kinh 
. tế, Nắm vững nguyên lý đó, Đại hội 
lần thứ IV của Đẳng đề ra nhiệm vụ: 
* Cải tiến phương thức quản lý kinh 
tế lấy kế hoạch hóa làm chính ». 


Kế hoạch Nhà nước, theo Lê-nin, 
là Cương lĩnh thứ hai» của Đảng. 
Do đó, nó phải quán triệt đường lối 
chung về cách mạng xã hội chủ 
nghĩa và đường lối xây dựng nên 
kinh tế xã hội chủ nghĩa của Đẳng, 
phải bảo đảm hoàn thành những 
nhiệm vụ rất cơ bản. 


Trong điều kiện nước ta hiện 
nay, nhiệm vụ hàng đầu của kế 
hoạch Nhà nước là phải huy động 
và sử dụng hợp lý lực lượng lao 
động và tài nguyên của đất nước. 
Với nguồn tài nguyên phong phủ, với 
lực lượng lao động dồi dào, lại có 
tỉnh thần cần củ, sáng tạo. nhân dân 
ta nhất định sẽ xây dựng thành còng 
một nền kinh tế độc lập, tự chủ và 
đa dạng làm cơ sở cho sự nghiệp bảo 
vệ Tổ quốc và nâng cao đời sống của 
mình. 

Đề bảo đảm tỉnh toàn điện và đồng 
bộ của kế hoạch Nhà nước, dự thảo 
Hiến pháp đề ra nhiệm vụ của công 
lác kế hoạch hớa là phải quan tâm 
đầy đủ tất cả các khâu : sản xuất, lưu 
thông, phân phối và đời sống. 

Theo đường lối xây dựng nền kinh 
lế xã hội chủ nghĩa của Đẳng, trên 
đất nước ta sẽ dần dần hình thành các 
ngành kinh tế — kỹ thuật, đồng thời 
cũng hình thành các vùng kinh tế và 


«e 


các cơ cấu kinh tế địa phương (tỉnh 


thành phố trực thuộc, huyện). Dự 


thảo Hiến pháp mới nêu một nhiệm 
vụ quan trọng của kế hoạch Nhà 
nước là phải thúc đầy quá rình 
hình thành nền sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa. : 

Chất lượng của công tác kế hoạch 
hóa, xét cho cùng, là bảo đảm cho 
nền kinh tế quốc dân phát triền toàn 
diện, cân đối, vững chắc, với nhịp 
độ nhanh và hiệu quả cao. Yêu cầu 
đó không thề được coi là một lời 
hiệu triệu mà cần được pháp luật 
hóa nhằm đề cao trách nhiệm của các 


cơ quan xây dựng và chì đạo thực 


hiện kế hoạch Nhà nước. 


_ Sự hình thành và phát triền nền 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa đòi hỏi 
phải xây dựng và hoàn thiện không 
ngừng hệ thống quản lý kinh tế. Dự 
thảo Hiến pháp mới nêu rõ hệ thống 
đó phải được xây. dựng theo những 
nguyên tắc cơ bản như: vận dụng 
các quy luật kinh tế của chủ nghĩa xã 
hội, tập trung dân chủ, kết hợp quản 
lý theo ngành với quản lý theo địa 
phương và vùng lãnh thồ, coi trọng 
việc cải tiến quản lý ở cơ sở, thực 
hiện nghiêm ngặt các chế độ hạch 
toán kinh tế, thủ trưởng phụ trách và 
trách nhiệm cả nhàn. 


Không thề nói đến hệ thống quản 
lý kinh tế xã hội chủ nghĩa theo nghĩa 
đầy đủ của nó nếu như thiếu một hệ 
thống hoàn chỉnh các luật lệ về kinh 
tế cùng những biện pháp bảo đảm 
cho các luật lệ đó được chấp hành 
nghiêm chỉnh. Vi vậy, dự thảo Hiến 
pháp mới đề ra một nhiệm vụ 
quan trọng của Nhà nước là đề cao 
pháp chế xã hội chủ nghĩa về kinh 
tế, kiêm tra chặt chẽ kết quả thực 
hiện kế hoạch Nhà nước, thưởng phạt 
công mình và kịp thời, ngăn ngửa và 
bài trừ các tÊ quan liêu, lãng phi, 
tham ö và các biều hiện tiêu cực khác 
trong hoạt động kinh tế. Quy định này 
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có ý nghĩa thực tiễn rất quan trọng. phục những biểu hiệu tiêu cực đang 


Nỏ đáp ứng yêu cău hiện nay là cần 
phải đấu tranh kiên quyết đe khắc 


gày ảnh hướng không tốt đến sản xuät 
và đời sống của nhân dàn „ 


hs 


V - Ý NGHĨA KINH TẾ CỦA NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN LỢI 
VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG ĐÀN 


Trong chế độ làm chủ tập thẻ xã 
. hội chủ nghĩa, quyền lợi và nghĩa vụ 
của còng dân đi đòi với nhau, Nhà 
nước và toàn xã hội bảo đảm cho công 
đàn được hưởng đầy đủ các quyền lợi 
ghi trong Hiên pháp, đồng thời đòi 
hỏi công dân phải làm tròn nghĩa vụ 
eia mình đối với Nhà nước và toàn 
x hội. 

Chỉnh trị là sự biêu hiện lập trung 
của kinh tế. Những quyền về chính 
trị phản ánh tính chất của cơ sở kinh 


Lế, dòng thời có tác dụng bảo vệ và 


củng cõ cơ sở kinh tế. 


Những quyền về chính trị của công 
đân được ghi trong dự thảo Hiến pháp 
(như quyền bình đẳng của mọi công 
đân trước pháp luật, quyền ứng cử 
và bầu cử, các quyền tự do ngôn 
luận, v.v...) có cơ sở vững chác là 
quyền làm chủ tập thề về kinh tế, 
Mặt khác, những quyền chính trị 
đó góp phần bảo vệ và củng cố chế 
độ làm chú tập thê về kinh tế, bảo 
đảm cho còng dàn được hưởng những 
quyên lợi kinh tế theo quy định 
của pháp luật. 

Trong chế độ làm chủ tập thể xã 
hội chủ nghĩa một trong những 
quyền cơ bản nhất của công dân là 
quyền lao động và quyền hưởng thụ 
thành quả lao động tùy theo số lượng 
và chất lượng lao động mà mình đã 
đóng góp cho xã hội. Quan điềm này 
được thê hiện trong một số điều của 
dự thảo Hiến pháp mới. 

Những hiến pháp được coi là * dân 
chủ » nhất đưới chế độ tư bản chủ 
nghĩa cũng không bảo đảm cho nhân 
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đàp lao động được hưởng quyền lao 
động và quyền hưởng thụ theo lco 
động. Bởi vì chủ nghĩa tư bản cần có 
mọt lực lượng «hậu bị công nghiệp 
thường trực * tức là *đội quân thải 
nghiệp". Mặt khác, Liên công dưci 
chủ nghĩa tư bản luôn luôn bị giai 
cấp tư sản và Nhà nước của nỏ đánh 
sụt xuống dưới giá trị sức lao động. 
Cái gọi là pháp quyền tư sản dự: 
trên quan hệ mua bán hàng hóa (ma 
sức lao động là một thử hàng hóa đc 
biệt) trên thực tế đã bị chỉnh ngav 
giai cấp tư sản và Nhà nước của nó 
vi phạm một cách trằng trợn. Trải 
lại, xã hội xã hội chủ nghĩa, vì những 
lý do lịch sử mà phải chấp nhận sự 
tỒn tại của cái tàn dư pháp quyền tư 
sàn trỏng khâu phân phối, đã bảo 
đảm cho công dân của mình quyền 
hưởng thụ theo lao động. Như Mắc đã 
chỉ rõ, ở đây e nguyên lý và thực tiến 
khòng còn mâu thuẫn với nhau nữa ? 
(Phẻ phán Cương lĩnh Gô-ta) 


Nhưng, hưởng thụ theo lao động 
mới chỉ là một mặt của chế độ phân 
phối xã hội chủ nghĩa. Ngoài phần 
thu nhập theo lao động, công dân 
côn được hưởng phúc lợi vật chất và 
văn hóa do Nhà nước hoặc đoàn thẻ 
của mình đem lại. Chương IV của dự 
thảo Hiến pháp mới bao gồm nhiều 
điều khoản xác định các quyền này. 

Bề xoa dịu cuộc đấu tranh quyết 
liệt của nhân dân lao động và của các 
lực lượng tiến bộ. cơ quan lập pháp 
của các nước tư bản chủ nghĩa cũng 
buộc phải ghi vào hiến pháp một số 
quyền này quyền nọ của công dàn. 
Song, thực tế đã chứng minh rằng 
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những quyền đó khỏng được bảo 
đảm. Bởi lẽ chỉnh quyền Nhà nước 
cũng như phần lớn các phương tiện 
vật chất đều nắm trong tay các giai 
cấp bóc lột. Chỉ có cuộc đầu tranh 
kiên trì, đôi khi phải đồ máu của nhân 
đàn lao động mới buộc được bọn bóc 
lột và Nhà nước của chúng thực hiện 
một phần những quyền đó, như 


quyền được hưởng chế độ bảo biêm 


xã hội, « quyền » được hưởng trợ cấp 
thất nghiệp (một thứ « quyền » chỉ có 
trong chế độ nô lệ làm thuê !}, v.v... 


Trải lại. dưới chế độ xã hội chủ 
nghĩa, quyên lao động và các quyền 
hưởng phúc lợi vật chất và văn hỏa 
được bảo đăm chắc chắn bằng chính 
quyên Nhà nước của dân, do dân và 
vì dân và bằng chế độ làm chủ tập 
thể toàn điện vẽ kính tế. 


Nhưng quyền lợi bao giờ cũng phụ 
thuộc vào trình độ phát triền của xã 
hỏi. Mác đã viết: “Quyền lợi không 
bao giờ có thẻ cao hơn trạng thúi 
kinh tế của xã hội và cao hơn trình 
độ văn minh của xã hội thích ứng với 
trang thái kinh tế đó.» (Phẻ phan 
Cương Tĩrth Gó-ta). 


Càu nói của Mác, suy rộng ra, có 
nghĩa là muốn được hưởng đầy đủ 
củc quyền lợi thì mọi công dân phải 
làm trôn, làm thật tốt nghĩa vụ của 
mình, trước hết là nghĩa vụ lao động. 
Phải lao động eó kỷ luật, có kỹ thuật, 
đạt năng suất và hiệu quả cao. 
Chỉ có như vậy mới có thề mau 
chông xóa bổ tình trạng kinh tế nghèo 
nàn và lạc hậu hiện nay của nước ta, 
biến nước ta thành một nước văn 
mình và giàu mạnh. 


Đối với những cóng dân làm .việc 
với tính thần tự giác, làm việc quèn 
nình vị xã hội, vì tập thề thì biện 
Pháp cưỡng chế là không cần thiết. 
trải lại, đối với những ngưởi trốn 
trảnh nghĩa vụ lao động hoặc chày 
lười thị đương nhiên xã hội buộc 
họ phải lao động. Pháp chế lao động 


phải trở thành một bộ phận quan 
trọng hàng đầu của pháp chế xã hội. 
chủ nghĩa nói chung. 


* 


Xét riêng về mặt thề chế hóa đường 
lối kinh tế, dự thảo Hiến phấáp mới 
có một nét độc đáo, Nó không chỉ 


quy định những vấn đề thuộc về 


quan hệ sẵn xuất và những nguyên 
tắc của chế độ quản lý kinh tế -- về 
mặt này mà nói, dự thảo Hiến pháp 
mới của nước ta giống Hiến pháp 


.của các nước xã hội chủ nghĩa anh 


em — mà còn quy định cả ` những 
phương hướng, nhiệm 0ụ phát triền 
lực lượng sản xuất, cụ thề là xảu dựng 
cơ cầu kinh tế công — nông nghiệp 
hiện đại. 

Sở đi cần thiếi phải làm như vậy 
là vi quả trình cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta có đặc điềm nồi bật 


` lĩ vừa xóa bỏ cải cũ, vừa xây dựng 


cửi mới từ gốc đến ngọn (1). Trong 
lĩnh vực xây dựng kinh tế, chúng ta 
phải tạo ra cả lực lượng sản xuất mới 
lăn quan hệ sản xuất mới, phải kết 
hợp phát triển lực lượng sản xuất 
với xác lặp và hoàn thiện quan hệ 
sản xuất mới làm cho quan hệ sản 
xuất và lực lượng sẵn xuất luôn luôn 
gần bó với nhau (hiệu theo nghĩa 
phù hợp với nhau), thúc đây nhau 
cùng phát triền (2), Trong tình hình 
của ca nước ta hiện nay, ca hai việc 
phát triển hực lượng sẵn xuất Và xây 
đựng, hoàn thiện quan hệ sẵn xuất 
mới đều phải tiến hành dòng thời, thì 
việc thê chế hóa những quan điểm, 
dường lỏi của Đảng vẻ cả hai mặt 
còng tác đó là hoàn toàn cần thiết, 
Làm như vậy dĩ nhiên là có lợi: 
tăng thêm hiệu lực của đạo luật cơ 
bản đối với công cuộc xây dựng nên 
kinh tế mới ở nước ta. 


(1), (2) Báo cáo chính trị tẹi Đại hại lần thứ 
[V của Đảng cộng sản V igt-nam (phần Ìl). 
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HÓA CHẤT, MỘT NGÀNH 
CÔNG NGHIỆP MŨI NHỌN 


ÔNG nghiệp hóa chãit giữ một. vai trò 
quan trọng trong nền kinh tế quốc 
đân. Phát triền công nghiệp hóa chất 
tiến lên hóa học hóa nén kinh tế quốc 
đân là một trong những phương hướng 
chủ yếu của tiến bộ kỹ thuật, Nó tác 
động to lớn đến sự phát triền toàn bộ 
nền kinh tế quốc dân và là nhân tố 
quan trong đối với việc nâng cao 
năng suất lao động của xã hội. 

Hóa học phát triển và xâm nhập 
vào các ngành kinh tế không chỉ bằng 
quy mỏ các sản phầm hóa chất, các 
vảt liệu hóa chất với những đặc tính 
ưu việt so với các vật liệu thiên nhiên 
hoặc các vật liệu nhân tạo khác, mà 
còn bằng những phương pháp và phần 
ứng hóa học. Có thề nói ngày nay 
không có một quá trình nào trong 
lĩnh vực khoa học — kỹ thuật mà 
không ứng dụng phương pháp hóa 
học hoặc không có liên hệ với hóa 
học, : 

Trong nông nghiệp, các nhà hóa 
học đang cùng các nhà sinh vật học 
nghiền cứu những vẫn đề lý luận cơ 
bản nhất của quá trình chu chuyển 
các chất định dưỡng trong thiên nhiên, 
các quá trình sinh trưởng, phát triền, 
di truyền của động vật, thực vật và ví 
sinh vật nhằm tác động đến sự diễn 
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LÊ - TỰ 


biến của các quá trình đó theo ý muốn 
của con ngườiz Hiện nay người ta đã 
sử dụng phồ biến các sản phầm hóa 
chất như phân bón, thuốề trừ sảu. 
thuốc diệt cỏ đại, chất kích thích và 
điều hòa sinh trưởng cây trồng trong 
nông nghiệp. 

Trong chăn nuôi, hóa chất có thẻ 
giữ có tươi lâu, giảm được sự hao hu! 
chất đỉnh dưỡng trong cỏ từ 20 đến 
30%. Bản thân một số hóa chặt là 
nguồn thức ăn khỏng thề thiếu được 
của gia súc. Gia súc được nuôi đưỡng 
bằng thức ăn có đầy đủ đạm, lân. 
các nguyên tố vị lượng khác dưới 
dạng có thề hấp thụ được không chỉ 
lên cân nhanh'mà còn trảnh được 
nhiều bệnh tật. 

Việc bảo quản lương thực và giỏng 
bằng hóa chất là phương pháp có hiệu 
quả cao: các loại sầu mọt hoàn toàn 


_ bị tiêu điệt khi được xử lý bằng phốt: 


phua nhôm; phầm chất của lương 
thực được giữ trong một thời gian 
đài khi đựng trong các bao bị bằng 
chất dẻo. Trong lâm nghiệp, những 
thành tựu hóa học cũng được sử dụng 
nhiều đề bảo vệ và phát triền rừng. 
Người ta đang đi vào sử dụng gỗ 
không chỉ đề chế biến thành giấy, sợi 
và các loại vật liệu xây dựng mà còi 


b.i 


đề chế các hóa phầm như rượu, các 
a-xit hữu cơ, men... Công nghiệp hóa 


chất còn có thề cung cấp các loại 


phao lưới cho ngành đánh cá hoặc 
các hóa chất bảo vệ rong biền; các 
loại thức ăn đặc biệt cho nghề nuôi 
cá. 

Sự thâm nhập của hóa học vào 
nhiều ngành công nghiệp đã mở ra 
một triền vọng lớn cho các ngành này 
Trong công nghiệp luyện kim, nhờ có 
chất tạo bọt, chất hoạt hóa, chất giảm 
sức căng bề mặt, v.v... người ta sử 
dụng được những loại quặng nghèo. 
Trong sản xuất gang, thép, việc sử 
dụng khí thiên nhiên, Ô-xy và các 
chất hạ dung điềm đã tạo điều kiện 
tiết kiệm nhiên liệu. Trong chế tạo 
hợp kim, phương pháp hóa học được 
ứng dụng rất phong phú, tạo được 
các hợp kim cứng, hợp kim ít bị mài 
mòn, hợp kim chịu nhiệt độ cao. v.v... 
__ Trong công nghiệp chế tạo thiết bị 
và gia công kim loại, các phương pháp 
hóa học được sử dụng rộng rãi như 
tầy dầu mỡ, phốt-phát hóa, ni-tơ-ric 
hỏa, mạ đồng, mạ crôm, mạ kẽm... đề 


' chống gỉ, tăng độ cứng bề mặt, tăng 


độ bóng và có màu sắc đẹp, Ngày 
nay, người ta dùng khá phô biến các 
chỉ tiết máy bằng chất dẻo thay cho 
kim loại, và các chỉ tiết này đáp ứng 
được yêu cầu kỹ thuật như: nhẹ, bền 
với hóa chất, cách điện, cách nhiệt, 
chịu ma sát, v.v.. 


Trong công ptIN6 nhẹ? các quá: 


trình công nghệ dệt, thuộc da, nhuộm, 
in hoa, tầy trắng, láng bề rhặt sợi,v. v... 
đều dựa trên các quá trình hóa học, 
Công nghiệp sắn xuất sợi nhân tạo và 
sợi tổng hợp ra đời đã làm thay đồi 
toàn bộ cơ cấu ngành đệt. Việc sản 
xuất sợi theo phương pháp hóa học 
tiết kiệm được nhiều sức lao động so 
với quả trình trồng bông và nuôi cửu. 

Trong công nghiệp thực phẩm, 
nhiều quá trình sản xuất quan trọng 
như : sản xuất đường, sữa, bơ nhâu 
tạo, nước chấm, nước ngọt, rượu,v.v.. 
đều dựa trên phương pháp hóa học. 


` 


Ngày nay, người ta còn tồng hợp 
được nhiều loại prô-tê-in và các loại 
chất dẻo tồng hợp. v.v... mà trước đây 
phải lấy từ lương thực, thực phầm 
truyền thống. 


Trong công nghiệp vật liệu xây 
dựng, quả trình nung luyện xi-măng, 
nấu thủy tỉnh chính là quá trình nhiệt 
hóa học. Đề có những loại xi-măng với 
các đặc tỉnh đặc biệt như: xi-măng 
chịu a xit, xi-măng chịu nhiệt v.v... 
người ta phải đưa thèm vào những 
loại hóa chất mới. Việc sử dụng chất 
dẻo được đặc biệt chú ý trong ngành: 
xây dựng hiện đại. Các vật liệu cách 
ầm, cách nhiệt, các tấm lót nền nhà, 
khung cửa, rèm che, ống dẫn nước, 
các thiết bị vệ sinh, sơn, trang trí sẳn 
xuất ra từ chất liệu cao phân tử được 
sử dụng khá nhiều với tỷ lệ ngày càng 
cao. Việc sử dụng vật liệu tồng hợp 
trong ngành xây đựng mở ra một khả 
năng mới về giải quyết nhu cầu 
nhà ở. 


Trong giao thông vận tải, hóa học 
tham gia ngày cảng nhiều vào việc 
hoàn thiện các phương tiện vận tải 
vừa bền vững vừa nhẹ mà chở được 
nh:ều, tiện nghỉ tốt. | 


Trong ngành địa chất, việc định 
lượng và định tính các nguyên tð 
trong khoảng sản tiến hành bằng 
phương pháp phân tích hóa học đạt 
kết quả chính xác và nhanh chóng. 


Hóa học hóa nền kinh tế quốc dàn 
đem lại hiệu quả kinh tế rất lớn, cho 
đến nay người ta cũng chưa thê đánh 
giá hết được. 


* 


Dưới sự lãnh đạo của Đảng. công 
nghiệp hóa chất ở nước ta đã từng 
bước hình thành, các cơ sở công 
nghiệp hóa chất được xây dựng và 
đáp ứng một phần nhu cầu của nền 
kinh tế quốc đàn. Vốn đầu tư đưa 
vào xây dựng và mở rông các công 
trình tăng binh quân hằng năm: 15,29%, 
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riêng vốn xây lấp tăng 26,81%. Năm 
1975 so với năm 1965 giả trị tài sản 
cố định tăng 86,95 ; giá trị tổng sẵn 
lượng tăng gấp 2,3 lần, phân lân các 
loại tăng hơn 3 lần, bình quân hàng 
năm tăng 14,74%. Nhiều xi nghiệp đã 
phát huy tỉnh thần tự lực tự cường 
của cán bộ và công nhân, ra sức cải 
tiến kỹ thuật, chế tạo nhiều sản phầm 
mới mà trước kia phải mua của nước 
ngoài. Đội ngũ cán bộ khoa học — kỹ 
thuật và công nhân phát triền ngày 
càng đông đảo. 


Tuy nhiên cơ sở vật chất—kỹ thuật 
của công nghiệp hóa chất còn quả 
nhỏ bé. Đối với nông nghiệp, công 
nghiệp hóa chất chỉ mới đáp ứng 
được từ một phần tư đến một phần 
ba nhu cầu về phân bón. Thức ăn cho 
đia súc và các mặt hàng nông dược 
còn Ít. Việc phục vụ lâm nghiệp và 
thủy sản chưa đáng kề. Công nghiệp 
hóa chất cũng chỉ mới đáp ứng được 
một phần nhỏ các mặt hàng phục vụ 
cho tiêu đùng, giao thông vận tải, xây 
dựng cơ bản như cao-su, hóa chất cơ 
bản, xút, v.v... Sợi hóa học dùng đề 
giải quyết vẫn đề mặc cho nhân dân 


chưa có gì. Hằng năm, chúng ta phải 


nhập nhiều mặt hàng hóa chất trong 
đó có những loại ta có khả năng sản 
xuất, Tiềm năng xuất khầu của hóa 
chất khá lớn nhưng chưa được khai 
thác. 

Cơ cấu công nghiệp hóa chất còn 
chưa đồng bộ, thiếu nhiều ngành quan 
trọng như: lọc đầu, hóa dầu, hóa hữu 
cơ, sợi hóa học, chất đẻo, v.v... Những 
ngành đã có thì cơ sở vật chất — kỹ 
thuật còn nhỏ bé. Sau khi giải phóng 
miền Nam, chúng ta tiếp thu được 
một số cơ sở công nghiệp hóa chất, 
có một số thiết bị hiện đại nhưng nói 
chung nhỏ bé, khòng đồng bộ, thiểu 
phụ tùng thay thế, những cơ sở đó 
đang đặt ra nhiều vấn đẻ về tô chức 
quản lý và sản xuất, Cơ sở ?nguyên 
liệu cho cóng nghiệp hóa chắt rất yếu : 
các mỏ a-pa-tít, py-rit, sée-păng-tin... 
chưa phát triền, Lực lượng công 


e 
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nghiệp hóa chất địa phương còn nhỏ 
yếu. 


* 


Đại hội lần thứ IV của Đẳng đã đề 
ra đường lối chung của cách mạng xã 
hội chủ nghĩa và đường lối xây dựng 
nên kinh tế xã hội chủ nghĩa trong 
giai đoạn mới ở nước ta. Về phương 
hướng phát triền công nghiệp hóa 
chất, Đại hội đã vạch rõ :« Đầu mạnh 
công nghiệp hóa chất phát triền toàn 
diện, baosegồm hóa chất 0ô cơ 0à hữu 
cơ. Phát triền phân bón hóa học 0à 
các hóa chất khác đề phục Đụ nóng 
nghiệp; sớm khởi công xả dựng cơ 
Sở sợi nhân tạo, các nhà mẻ xút 0à 
một số nhà máu hóa chất cơ bản: phái 
triền hóa dược ; chế biến các sản phầm 


lừ cao su, hương liệu, tỉnh dầu v.v... (1).. 


VỀ phương hưởng, nhiệm vụ và 


mục tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 - 


năm 19768 — 1980, Báo cáo của Ban 
chấp hành trung ương Đảng tại Đại 
hội lần thử IV đã nêu: *Trong` cỏng 
nghiệp hỏa chi, sẳn lượng các loại 
phân bón hóa học năm 1980 tăng lên 
1,3 triệu tấn, chủ uếu là phân lân uà 
a-pa-tiL nghiền. Mở rộng sản xui thuốc 
trừ gâu, trừ cô, các hóa chốt kich thích 
cáu trồng 0à gia súc sinh trưởng. Ra 
sức phát huu năng lực sẵn xuất säm 
lốp ô tô uà đắp lại lốp ò tô hiện có, 
đồng thời tăng thêm công suất mới. Đầu 
mạnh sản xuất thuốc chữa bệnh. Tân 
dụng khả` nẵng của các cơ sở công 
nghiệp hóa chất, đặc biệt là khả năng 
của lực lượng tiều công nghiệp oà thủ 
cỏng nghiệp dùng nguyên liệu trong 
nước làm ra các loại hỏa chất cóng 
nghiệp thông thường » @®). 


Trong những năm trước mắt, nhiệm 
vụ hàng đầu trên mặt trận kinh tế là 


(l) Nghị quyết Đại hại đại biều toàn quốc 
lần thú: IV của Đảng cộng sản Vi¿t-nam, tạp 
chí Học tập số I2-1976, trang 36. 

(2) Phạm-Văn-Đồng : Phương hướng, nhiệm 
øu oà mục tiêu chủ yếu của bẽ hoạch 5 năm 
1976 — 1960, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nật, 
19/6 — trang 44, 45. 


phát triền vượt bậc sản xuất nòng 
nghiệp, làm nghiệp, ngư nghiệp. Do 
đó, công nghiệp hóa chất xác định 
nhiệm vụ trước tiên của mình là sản 
cuất thật nhiều phân bón cho trồng 


trọt. Hiện nay, ngoài phân chuồng, - 


phân xanh, phân mùn rác... do nhân 
dân tự làm, yêu cầu về phân bón hóa 
học trong cả nước rất lớn. Hiện nay 
chúng ta đã sản xuất trong năm 1977 
hơn 40 vạn tấn phân hóa học các 
loại. 


Đại hội lần thứ IV của Đảng đề ra 
chỈỉ tiêu phấn đấu đến năm 1980 là 
13 triệu tấn phân bón hóa học. 
Ngành hóa chất phải tnh toản, 
lựa chọn dạng phân bón có thê phát 
triên sản xuất và phải tích cực phấn 
đấu đề đạt được chỉ tiêu trên. 


Xu thế chung của các nước hiện 
nay là đi vào sản xuất các loại phân 
đạm đặc, phân phức hợp có hàm 
lượng chất dinh dưỡng cao. Với điều 
kiện và hoàn: cảnh cụ thề của nước 
(a, trong những năm tới, chúng ta 
chưa thề làm như vậy. Ngay về su- 
pe lân.trong kế hoạch 5 năm này, 
chúng ta cũng chỉ có thê giữ vững 
mức hiện nay. Việc mở rộng nhà máy 
Su-pe phốt-phát chỉ hoàn thành vào 
đầu kế hoạch ðŠ nắm thứ ba. Trong 
nă¡u 5 này, chúng ta tập trung sản 
xuất hai dạng phân chiếm tỷ trọng 
khả lớn trong tông số phân bón hằng 
năm là phân lân nung chảy và a-pa- 
tít nghiền. 


Phân làn nung chảy là loại phân 
kiềm tính có hàm lượng chất dinh 
dưỡng gần bằng su-pe lân, dùng thích 
hợp với nhiều vùng đất chua ở nước 
ta. Những nguyên liệu chính cần cho 
sản xuất phản lân nung chấy đều có 
sẵn trong nước (trừ than cốc hiện nay 
đang được nghiên cửu thay thế một 
phần bằng than ăng-tơ-ra-xit nhiệt 
luyện). Các công trình với quy mô từ 
2.000 đến 100.000 tấn/năm, chúng ta 
có thê tự thiết kế, chế tạo thiết bị và 
thì công xây dựng. 


Ngành hóa chất còn chủ ý phát 
tuiên một dạng phân khác là a-pa-tit 
nghiền. À-pa-tiL nghiền, quặng thiên 
nhiên chưa qua xử lý hóa học, hàm 
lượng chất dinh dưỡng có thấp sơ 
với các dạng phân làn khác, song có 
tác dụng cãi tạo đất (đất ta phần lớn 
nghèo lân), góp phần tăng năng suất 
cây trồng. Hiện nay việc sử dụng a- 
pa-tt nghiền có khó khăn về vận 
chuyên, nhưng do yêu cầu của đồng 
ruộng, chúng ta cần tìm cách khắc 
phục khó khăn đó. 


Ngoài việc phát triền hai đạng phân 
lân nói trên, ngành hóa chất đang 
tích cực đưa vào thế ồn định những 
cơ sở hiện có, tồ chức khai thác và 
nghiền vôi góp phần cải tạo đất ở các 
tỉnh miền Nam. Dùng vôi đề khử 
chua, cải tạo đất là một tập quán của 
nỏng dân ta. ở đồng bằng sông Cửu- 
long cứ bón từ 500 đến 800 ki-lô-gam 
Vòi trên một héc-ta thì thu hoạch 
tăng thêm 400 đến 500 ki-lô-gam thóc. 
Nhu cầu phân vôi cho vùng này hằng 
năm lên tới một triệu tấn. Chúng ta 
sẽ phát triền phân vôi bằng hai cách: 
nung vôi và nghiên đả vôi, tủy theo 
điều kiện cụ thề từng nơi. Với cách 


- làm tích cực, trong vài năm tới, chúng 


ta có thể đáp ứng nhu cầu vôi nói 
trên. 


Về phàn đạm, từ năm 1978, nhà 
máy phân đạm Hà-bắc bất đầu đi 
vào sản xuất. Ngành hóa chất đang 
trù tính mở rộng thêm nhà máy này 
và xây dựng thẻm nhà máy phần đạm 
mới đề đáp ứng nhu cầu về đạm 
trong những kẻ hoạch 5 năm sau 
này. - 

Sâu bệnh là mọt tại họa không 
nhỏ đối với nòng nghiệp. Hằng năm 
thế giới mất khoảng 205 sẵn lượng 
nông nghiệp ví sau bệnh, người ta đã 
dùng hai triệu tàn thuốc trừ sâu gồm 
400 loại gia công thành 2/000 màt 
hàng. 


Ở nước ta, những thiệt hại về mùa 
màng do sâu bệnh gây ra rất lớn, 
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chưa thống kê hết được. Thuận-hải, 
là vùng đất trồng bông rất tốt, nhưng 
không trồng được nhiều vì thiểu 
thuốc trừ sâu. Vùng Đà-lạt vừa qua 
chỉ vì thiếu thuốc trừ sâu đã phải 
phá 100 héc-ta cải bắp. Yêu cầu về 
thuốc trừ sâu của chúng ta rất lớn, 
nhất là khoảng 10 năm nữa khi diện 
tích canh tác tăng gấp đôi. Nhưng 
điều đáng chú ý là hằng năm chúng 
ta phải chỉ khá nhiều ngoại tệ đề 
mua nguyên liệu thuốc trừ sâu 
nguyên chất của nước ngoài. Cho 
nên hướng lớn của công nghiệp hóa 
chất là, ngoài việc tích cực gia công 
các loại thuốc với khối lượng ngày 
cảng nhiều, cần tiến lên từng bước 
giải quyết vấn đề nguyên liệu như đã 
sản xuất ô-xi-clo-rua đồng đề trừ 
nấm cho khoai tây và cà chua. Công 
nghiệp hóa chất cũng sẽ sẵn xuất các 
loại thuốc trừ sâu: đi-phe-tơ-rếc, 
vôn-pha-tốc, 2,4D. 


Trong chăn nuôi, thức ăn bồ sung 
chất khoáng không thể thiếu được 
dối với gia súc. Từ năm 19?6 công 
nghiệp hóa chất đã bát đầu sản xuât 
một số loại thức ăn gia súc từ nguyên 
liệu trong nước như phốt-phát kết 


tủa (prê-xi-pi-táUĐ, phốt-phát khử fluy- 


=0... nhưng sản lượng chưa được bao 
nhiêu. Khó khăn lớn trong việc sản 
xuất các loại thức ăn gia súc này là 
nhân dân 
nên việc tiêu thụ có khó khăn. Thực 
hiện Nghị quyết của Đại hội lần thứ 
IV của Đẳng, công nghiệp hóa chất sẽ 
sản xuất u-rẻ, muối a-môn, cố gắng 
đến năm 1950 sản xuất khoảng 5.500 
tấn các loại thức ăn phục vụ chăn 
nuôi. | 

Đề góp phân cùng ngành lâm 
nghiệp thực hiện tốt Nghị quyết của 
Đại hội Đang và Hội nghị lần thứ hai 
của Ban chấp hành: trung ương Đăng, 
công nghiệp hóa chất đầy manh sản 
xuất các hóa chất phục vụ cho yêu 
cầu của lâm nghiệp như thuốc bảo 
quản gỗ, thuốc xử lý hạt giống, phòng, 
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ta chưa quen dùng, cho - 


trừ sâu bệnh, diệt có và cây có bại, 
các chất phòng cháy và chữa chắy 
cho rừng, các chất dẻo đùng cho 
vườn ươm, các hóa chất cơ bản như 
xút, a-xit vô cơ đề xử lý gỗ làm gợi, 
v.v... Mặt khác, phải chế biến các 
lâm sẵn đề lấy ra các hóa chất cần 
thiết phục vụ cho sự phát triền nền 
kinh tế quốc dân. 


Nước ta ở vùng nhiệt đới; những 
sản phầm nông nghiệp và nghề rừng 
rất phong phú. Trách nhiệm của các 
ngành công nghiệp là phải chế biến 
những sản phầm đó thành nguyên 
liệu và hàng tiêu dùng phục vụ sẵn 
xuất, đời sống và xuất khầu. Phát 
triền ngành hóa thực vật là một nhiệm 
vụ lớn của ngành hóa chất. “Trước 
mắt, ngành sẽ phát triền các cơ sở 
ép dầu đề chế biến, tận dụng một số 
dầu thực vật như : trầu, sở. thầu đầu, 
lai, v.v... làm nguyên liệu cho sơn. 
Đồng thời, cung cấp thiết bị chưng 
cất tỉnh đầu cho các địa phương đề 
mở rộng sản xuất tỉnh dầu hồi, 
hương nhu, hương bài, sả, bạc 
hà, v.v... Tích cực xây dựng những 
đây chuyền tỉnh chế và sản xuất lừ 
tỉnh dầu mội số sản phầm có giá trị 
kinh tế đề xuất khầu. 


Đối với thủy sản, công nghiệp hỏa 
chất cần cung cấp các loại phân bón 
hóa học đặc biệt làm thức ăn trực 
tiếp cho cá hoặc lẾm thức ăn nuôi 
dưỡng những loại phù du là nguòn 
thức ăn chủ yếu của cá. Khi có công 
nghiệp sợi tổng hợp, ngành hóa chất 


_sE sản xuất những loại nguyên liệu 


làm phao lưới và sợi lưới phục vụ 


cho ngành đánh cá nước ngọi và nước 


biên. 

Về việc chế biến uừ gia công eao-sn, 
đến năm 1980, ngành hóa chất sẽ nâng 
sản lượng các loại sắm, lốp ô-tô; 
máy kéo, săm, lốp xe đạp tử gấp đối 
cho đến gấp bốn lần khi bước vào 
thực hiện kế hoạch 5 năm sau. Hiện 
nay sắm lốp xe đạp đã đáp ứng được 
nhu cầu tiêu dùng, và một phần như 


- 


cần xuất khầu. Riêng về lốp ô-tô, 
chúng ta còn phải nhập nhiều, ngành 
hóa chất có trách nhiệm dần dần 
giảm bớt nhập, tiến tới tự sản xuất 
đề đủ dùng về mặt hàng này« 


Ngoài những mặt hàng nói trên, 
công nghiệp hóa chất còn sẵn xuấi 
với khối lượng ngày một tíng nhiều 
mặt hàng khác như các hóa chất tính 
khiết, xúc cốt-tích, a-xiL clo-hy-đric 
31%. a-xit sun-phua-rice, phèn đơn, 
ean-xi các-bô-nát, ni-‹tơ lỏng, Ò-xy, 
đất đèn, pin, ác-quy; que hàn điện, 
sơn các loại,y.v... Hướng chỉ đạo của 
ngành hiện nay là ra sức tận dụng lực 
. lượng lao động hiện có, tận dụng 
nguyên liệu trong nước, nghiên cửu 
thay thế các nguyên liệu phải nhập, 
tận dụng phế liệu, phế phầm, làm ra 
thật nhiều của cải cho xã hội, 


* 


_ Đề thực hiện phương hướng và 
nhiệm vụ trên, công nghiệp hóa chất 
cần ra sức tiến hành một số biện pháp 
chủ yếu sau đây: 


Một là, quan tâm giải quyết vẫn đề 
nguyên liệu cho sản xuất. Đặc điềm 
của sản xuất hóa chất là dùng rất 
ahiều nguyên liệu; chí phi vật liệu 
trung bình chiếm hai phần ba giá 
thành sản phầm; có ngành tới bốn 
phần năm. Thường cứ sản xuất một 
tấn sản phầm cần' ba, bốn tấn 
nguyên liệu, thậm chí cỏn hơn nữa, 


Đề sản xuất phân bón. chúng ta có 
mỏ a-pa-tit; với yêu cầu đưa nông 
nghiệp lên sản xuất lớn xã hôi chủ 
nghĩa và trước mát đề báo đảm chỉ 
tiêu phân bón các loại cho năm 1980, 
ngành hóa chất đang tích cực cải tạo 
và mở rộng mỏ a-pa-Ut Lào-cai đề 
trong mấy năm trước mắt đưa sản 
lượng quặng lên gấp ba lần hiện nay, 
Py-riL là một nguyên liệu cần thiết cho 
sản xuất phân su-pe lân, hiện nay vẫn 
phải nhập. Đề tạo thé chủ động đáp 
ửng một phần nhu cầu này, mấy năm 


vừa qua ngành hóa chất đã tiến hành 
khảo sát và xây dựng mỏ py-rit (Vĩnh- 
pha). Ngành hóa chất cũng đã xây 
đựn# mỏ đá séc-păng-tin (Thanh-hóa) 
đẻ phục vụ cho sản xuất phân lân 
nung chảy. Sau khi đưa vào sử dụng. 
các mỏ này sẽ dần dần được mở rộng 
đề đến cuối năm 1980 sản lượng quặng 
có thê tăng gấp hai lần (quặng pÿ-riU 
cho đến gấp 10 lần (đá séc-păng-tin) 
so với năm đầu mới đưa vào sản 
xuất. 


Ngành hóa chất còn tích cực thăm 
đỏ, tìm kiếm thêm các mỏ phốt-phát 


ở các địa phương đề phục vụ các xí 


nghiệp nghiền tại chỗ, vừa có thêm 
sản lượng, vừa khỏi Dệt công vận 
chuyển từ xa. 

Những nguyên liệu khác của ngành 
hóa chất, đại bộ phận phải nhập. Đề 
giảm đần khối lượng nhập khầu, 
ngành hóa chất đã phát động và sẽ 
đầy mạnh hai phong trào: tích cực 
nghiên cứu tìm tòi mặt hàng thay thế 
hàng nhập và ra sức tiết kiệm vật tư, 
nguyên liệu trong sản xuất và Xây 
đựng. Nhiều cơ sở sản xuất và Viện 
nghiền cứu đã thực hiện Lót việc này 
như đã nghiên cửu và thăm đò, khai 
thác bỏ-xit trong nước thay cho bô- 
xit nhập của nước ngoài; cải tạo lỏ 
cao đề sử dụng than nói địa thay than 
cốc đề sản xuất phân lân nũng chảy : 
xây dựng cơ sơ cốc hóa than ăng-tơ- 
ra-xit nhằm tiến tới thay thế hoàn 
toàn than cốc mỡ... 

Mui là, dây mạnh công tác xá; dựng 
cơ bản. Đề làm tròn nhiệm vụ chủ yếu 
trước mát là phục vụ nông nghiệp 
tiến lên làm nhiệm vụ hóa học hóa 
nên kinh tế quốc đân, trong tình hình 
eơ sở vật chất — kỹ thuật còn rất nhỏ 
yếu, ngoài việc sử dụng đến mức cao 
nhất những máy móc thiết bị hiện có 
đề làm ra ngày càng nhiều của cải 
cho xã hội, ngành hóa chất, sẽ đầy 
mạnh công tác xây dựng cơ bản đề 
phát triền công nghiệp hóa chất. coi 
đây là một công tác lớn trong những 
năm sắp tới. 
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đ Đề tăng đảng kÈ năng lực của 
công nghiệp hóa chũt 0ảo những năm 
sau, trong kế hoạch năm năm này sẽ 
khởi công xây dựng một số nhà máu 
hỏa chất quan trọng, trong đỏ có nhà 
máy phân đạm (công suấi 80 0ạn tẩn 
phân tiêu chuầằn/năm), công trình mở 
hộng khai thác uà làm qiàu quận q-pa- 
tứ, nhà máy sợi oit-cô (công suất' hai 
bạn tăn năm), nhá máu xút( cốt-tích 
(công suất 6,6 pạn tấn/năm) ðà một số 
nhủ ma hóa chất khác » (3). 


Trước mắt đề thực hiện chỉ tiêu về 
phân bón vào năm 1980, ngành hóa 
chất, một mặt sẽ hoàn thành mở rộng, 
xây dựng mới và đưa vào sẵn xuất các 
nhà máy phân lân nung chảy ở khu 
vực Văn-điện, Ninh-bình, Vĩnh-phú, 
Thanh-hóa, Hà-bắc. .„ mặt khác khần 
trương xây dựng mới các điềm nghiền 
với công suất toàn bộ từ 50 đến 60 
vạn tấn/năm, các nhà máy phân rác 
hữu cơ ở các địa phương, trước mắt 
hoàn thành nhà máy phân rác hữu cơ 
ờ thành phố Hồ-Chi-Minh. 


Đề mở rộng sản xuất thuốc trừ sâu, 
trừ có, cức hóa chất kích thích cây 
trồng, thuốc thú y, v.v... ngành hóa 
chất sẽ xày dựng cơ sở sẳn xuất mội 
số thuốc nguyên chất tại nhà mây 
hóa chất Việt-tri ; triệt đề huy động 
vào sản xuất các nhà máy gia 
công thuốc trừ sâu ở miền Nam; tô 
chức khai thác mô và dùng đồng vụn 
đề sản xuất đủ sun-phát đồng, ô-xy 
clo-rua đông đề trừ sâu cho khoai tây 
và cà chua, 


Ngoài ra, ngành hóa chất cũng sẽ 
tnở rộng và xây dựng mới nhiều nhà 
máy khác như nhà máy ác-quy 2 
CVinh-phú), nhà máy pín Xuân-hòa 
CVĩnh-phú), mở rộng nhà máy cao-su, 
nhà máy đất đèn Tràng-kènh... tông 
cộng hơn 30 công trình lớn nhỏ ` với 
Lòng số vốn đầu tư gấp 10 lần năm 
1922. 


Từ nuy đến năm 1980, sẽ đần dần 
hình thành các khu công nghiệp hóa 
chất: khu công nghiệp a-pa-UÚt Lào- 
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cai; khu công nghiệp hóa chất Lạm- 
thao; khu công nghiệp hóa chất Núi 
đỉnh : khu công nghiệp hóa chất Hà. 
bắc. Đó là chưa kề các nhà máy công 
nghiệp hóa chất Việt-trì, Vĩnh-thịnh 
(Gao-lạng), Xuân-hòa -(Vĩnh-phủ) và 
các nhà máy khác tập trung ở Hà. 
nội, thành phổ Hò-Chi-Minh, Đaà- 
năng. . 


Ba lả, đầy mạnh công tác nghiên 
cửu khoa học — kỹ thuật, ứng dụng 
tiến bộ kỹ thuật, phát huy vai trò 
then chốt của cách mạng khoa học — 
kỹ thuật, kiên quyết làm tốt những 
Việc sau đây : 


~ Nghiên cửu giải quyết vấn đè 
nguyên liệu cho ngành hóa chất bao 
gồm các việc : tìm thêm những nguồn 
nguyên liệu mới trong nước ; nghiên 
cứu từng bước thay thế những mặt 
hàng phải nhập, phấn đầu hạ định mức 
tiêu hao nguyên liệu, vật liệu; tận 
dụng các phế liệu, phế phầm làm thêu - 
của cải cho xã hội. Nghiên cửa sản 
xuất thêm nhiều mặt hàng mới. 


— Phẫn đầu nâng cao năng suất 
thiết bị, đưa thời gian hoạt động của 
các,thiết bị tiến lên đạt mức thời gian 
(heo chế độ, nhất là các thiết, bị sản 
xuất phân lân, cao -su... Tăng cường 
năng lực cơ khí ở cơ sở và trong toàn 
ngành đề tự đảm nhận việc gia còng 
chế tạo các phụ tùng thay thế, chế 


tạo thiết bị cho sự phát triền ngành. 


Thực hiện tốt việc bảo quản và bảo 
dưỡng thiết bị đúng định kỳ, chấm 
dứt tỉnh trạng máy móc, thiết bị hông 
hóc đột xuất làm ảnh hưởng đến sản 
xuất. Tích cực cải tiến eông nghệ, 
thực hiện cơ giới hóm giảm dăn lao 
đọng thủ công và đồng bộ hóa dày 
chuyền sản xuất. Cải thiện điều kiện 
làm việc cho công nhân, bảo đảm an 
toàn lao động. 


(3) Phạm-Văn-Đồng : Phương hướng, nhi¿m 
oự oà mục tiêu chử yếu của kế hoạch 5 nẻm 
[976 — 1280, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nậi, 
I976, trang 45. 


— Nghiên cứu ồn định và nâng cao 
chất lượng sản phầm. Củng cố công 
tác kiềm tra chất lượng sẵn phầm, bảo 
đầm tất cả các sẳản phầm đều đạt 
tiêu chuẩn chất lượng của Nhà nước, 
của ngành hoặc của xi nghiệp. Trang 
bị đầy đủ phương tiện đo lường cho 
các cơ sở và thực hiện chặt chẽ việc 
đo lường, coi đó là một kỷ luật trong 
sẵn xuất. 


— Đi đôi với việc kế hoạch hóa công 


tác nghiên cứu khoa học — kỹ thuật, 
phát động một phong trào quần chúng 
rộng rãi tiến quân vào khoa học — kỹ 
thuật, mở rộng các hỉnh+thức câu lạc 
bộ khoa họe— kỹ thuật, thực hiện việc 
khen thưởng sáng kiến kịp thời. Phát 
tiền công lác thông tin khoa học - 
kỹ thuật, củng cố và đưa mạng lưới 
thông tin khoa học — kỹ thuật Ở cơ 
sở đi vào nền nếp. 


Bốn là, tiếp tục xây đựng và từng 
bước hoàn thiện hệ thống quan lỤ kùnh 
iế, đồng thời đây mạnh phong trào thị 
dna,phát huy quyền làm chủ tập thê 
của cản bộ, công nhân, ra sức hoàn 
thành tốt kể hoạch 5 năm cũng như kế 
` hoạch từng năm. | 


Dựa theo điều lệ quản lý xi nghiệp 
mới, ngành hóa chất tiền hành tô chức 
lại sẵn xuất từ các tồ sản xuất đến 
các phân xưởng, các xí nghiệp và 
toàn ngành, nhằm đưa lại hiệu quả 
kinh tế cao nhất. Việc xây dựng kế 
hoạch phái dựa trên cơ sở tiềm lực 
của ta về tài nguyên, thiết bị. vẻ củn 
bộ và công nhân kỹ thuật. Kế hoạch 
phải toàn diện bao gồm đầy đủ các 
chỉ tiên theo quy định của điều lệ mới 
về quản lý xi nghiệp Nhanh chóng 
tiến lên lập kế hoạch toàn ngành, 
thống nhất toàn ngành trên những 
mặt chủ yếu, phát huy tác dụng của 


Ề 


ngành đối với những hoạt động của 
địa phương. `: 

Từ sản xuất nhỏ đi lên sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa trong diều kiện nước 
la hiện na£, còn nhiều mặt mất cân 
đối, ngành hóa chất cố gắng nắm chắc 
và dần dần củng có các mặt quản lý 
lao động, vật tư kỹ thuật, tiền vốn 
nhằm đạt hiệu quã kinh tế cao nhất. 
Điều quan trọng là tạo điều kiện về 
mọi mặt đề cho công nhân thực hiện 
được quyền làm chủ tập thê ; xây dựng 
mót tö chức vững mạnh từ trên xuống 
đưới; xây đựng một nền nếp hợp 
đồng chặt chẽ và có hiệu quả giữa 
các đơn vị và các bộ phận trong cùng 
một đơn vị; lăng cường mỗi quan hệ 
giữa ngành hóa chất và các ngành 
kinh tế khác. Một mặt đầy mạnh 
phong trào thị đưa tạo nên một khi 
thế làm việc mới, mặt khác có những 
biện pháp tổ chức chặt chẽ buộc mỗi 
người ở cường vị công tác của mình 
phải hoàn thành tốt nhiệm vụ. 


* 


Công nghiệp hóa chất ở nước ta 
đang còn rất non trẻ, nhưng có đủ 
điều kiện và khả năng phát triền 
thành một ngành công nghiệp hiện 
đại. Dưới ánh sáng nghị quyết Đại 
hội lần thứ IV của Đẳng và các nghị. 
quyết Hội nghị lần thứ hai và thứ ba 
của Ban chấp hành trung ương Đảng, 
ngành hóa chất quyết tâm khắc phục 
khó khăn, trước mắt phẩn đău hoàn 
thành chỉ tiêu về phân bón và các 
hóa chất khác của kế hoạch 5 năm 
lần thứ hai, Đến lên xây dựng 
ngành công nghiệp hóa chất vững 
mạnh, góp phần xây dựng nền kinh 
tế nước la có cơ cấu còng — nòng 
nghiệp hiện đại. 
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Mấy kinh nghiệm bước đầu giải quyết 
vấn đề lương thực ở tỉnh Nghĩa-binh 


GHĨA-BÌNH là một tỉnh ít ruộng đất, 
bình quản điện tích canh tác 
Lính theo dầu người chưa đầy 2 sào 
Trung-bộ (0,1 ha), số đần đông nhưng 
phân bố không đều, hằng nắm tăng 
gần 7 vạn người. llơn hai mươi năm 
qua, chiến tranh xâm lược của đế 
quỏc Mỹ đã pây ra những hậu quả 
nặng nề về mặt kinh tế: 189 xã trong 
tông số 251 xã bị tàn phá, trên 60 vạn 
người bị dồn vào thành thị, trên 6 
vạn tràn bỏ bị giết, gần 45 vạn lượt 
nhà bị đốt phá, trên 35.090 ha ruộng 
đất bị bổ hóa, do đó ở nông thôn, 
sức Kéo và sức lao động thiếu nghiêm 
trọng. 
Sau khi được giải phóng, tin tưởng 
ở lòng yêu nước nồng nản và tỉnh 
thản cần kiệm của nhân dân trong 
tỉnh, với ý chí tự lực tự cường và 
- trách nhiệm đối với ca nước, đang bộ 
Nghĩa-binh quyết tâm phân đâu tự 
trang trái lương thực cho nhu cầu cản 
bộ bà nhán dân trong tỉnh 0à làm trôn 
nghĩa 0pụ lương thực dõi uởi Nhà 
nirởc. 
Thực hiện quyết tâm đó, Đăng bộ 
Nghĩa-bình đã lãnh đạo cán bọ, bộ đội 
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VÕ - VĂN - ĐINH 
(Phó bí thư Tỉnh ủg Nghĩa-bình) 


và nhân dân trong tỉnh ra sức Khắc 
phục hậu quả chiến tranh ; khôi phục 
sản xuất. Chúng tôi đã kịp thời chuyền 
lao động 0oề nông thôn, tồ chức lại lao 
động, động 0uiên mọi người đoàn tết 
lương trợ sản suốt, huy động lao 
động trên địa bàn từng huyện, từng 
Uuùng trong tỉnh, tiễn quản 0ào mặt trận 
khai hoang 0ỡ hóa, làm thủy lợi, nhằm 
khỏi phục 0uà phút triền sản xuốt nông 
nghiệp. 


Hat năm qua, chúng tôi đã vận 
động và tö chức gần 60 vạn người 
trước đây bị đồn vào các đô thị trở 
về quê cũ lao động sản xuất, động 
viên hàng vạn cán bộ, bộ đội, học sinh, 
thanh niên xung phong đi giúp dân 
hai hoang, vỡ hóa, phá gở bom mìn, 
đưa hàng vạn ngụy quân, ngụy quyền 
trong các trại cải tạo về nông thôn 
phục vụ công tác này. 


Mãy con số sau đây cho thấy những 
nét đại cương về tình hình phục hỏa, 
khai hoang, mở rộng điện tịch trồng 
(ro các loại lúa, màu, cây công 
nghiệp ở tỉnh chúng tôi trong mấy 
năm qua. 


1975 1976 1977 
— —— 
1“ | Phục hóa, khai hoang 16.000 ha §.265 ha 10.000 ha 
2 | Diện tích trồng các loại | 171.000 — 225.800 — 264.000 — 
— Lúa.. 128.000 — 163.000 — 185.000 — 
— Màu - 31.800 — 43.400 — 57.000 — 
= Cây công nghiệp 9.300 — 13.400 — 20.000 — 


Dựa vào khi thế cách mạng sôi nỗi 
sau ngày giải phóng, chúng tôi đã 
phát động nhân đân làm thủy lợi nhỏ, 


vừa và lớn, thực hiện phương châm . 


Nhà nước và nhân dân cùng làm. Có 
công trình dự định làm trong 3 năm 
chỉ trong 6 tháng là hoàn thành như 
công trình đê Khu Đông dài 40km chạy 
qua 2 huyện ¿: Phú -cát, Phước-vân và 
thị xã Quy-nhơn, ngăn nước mặn đưa 
1 vạn ha ruộng đất hoang hóa lâu năm 
vào sẵn xuất. 

Chúng tôi đã mạnh đạn thực hiện 
chủ trương phàn cấp làm thủy lợi, 
giao cho huyện làm các công trình 
thủy lợi vừa và nhỏ. Trong năm 1977, 
các huyện đã sửa chữa và làm mới 
gần 2000 công trình, 1700 đập bồi, 184 
bở xe nước, nạo vét và đào hơn 16 
nghìn ao, giếng, 2000 km kênh mương, 
huy động gần 4 triệu ngày công làm 
thủy lợi và chống hạn. đào đắp 2 triệu 
350 nghĩn mét khối đất. Các huyện 
còn nhận thi công 13 công trình trong 
số 17 công trình loại vừa của tỉnh, 
trong đó có 8 công trình đã hoàn 
thành, đưa vào phục vụ sẵn xuất kịp 
thời vụ. Một số công trình lớn do tỉnh 
phụ trách đang được xây dựng như 
Thạch-khê, Liệt-sơn, Nam sông Vệ, 
Nủi một, có công trình đã làm xong 
_ tưới gần 1 vạn ha. 


Việc làm thủy lợi trong tỉnh chúng 
tôi đã thật sự trở thành một phong 
trào quần chúng mạnh mẽ, sâu rộng. 
Các công trình thủy lợi đã bảo đảm 
đủ nước tưới cho trên 80% diện tích 
ruộng đãi gieo trồng vụ đông xuân 


vừa qua, đồng thời giữ được nước, 


chø vụ hè thu. Nhờ có công tác thủy 
lợi, trong những năm qua, nhân dàn 
đã khắc phục được phần lớn nạn hạn 
hán, bảo đảm sẵn xuất phát triền, 
thâm canh, tăng vụ, thay được giống 
mới, thay đổi lịch thời vụ, làm cho 
năng suấit lúa tăng. 


Kinh nghiệm giải quyết vấn đề 
lương thực ở tỉnh chúng tôi trong 
mấy năm qua chỉ rõ rằng muốn có đủ 
lương thực, phải phát triền mạnh mẽ 
uiệc trồng màu. Nhân dân tỉnh chúng 
tôi đã có tập quán ăn màu từ lâu đời ; 
cùng với đạo, khoai sắn là thành phần 
của cơ câu lương thực. Trong suốt 
30 năm kháng chiến, nhờ có màn, 
nhân dân Quảng-ngãi và Binh-định 
không những đủ ăn mà còn có đủ 
lương thực cung cấp cho bộ đội đánh 
giặc. Từ ngày tỉnh nhà được giải 
phóng đến nay, đảng bộ tỉnh chúng 
tôi biết dựa vào truyền thống đó phát 
động nhân dân sản xuất thàit nhiều 
màu (khoai, sắn, bắp) đề bồ sung cho 
gạo, do đó, điện tích trồng màu đã 
tăng lên rõ rệt. Năm 1975, màu chiếm 
13% tồng sản lượng lương thức toàn 
tỉnh, đến nay màu đã chiếm 22% tông 
sản lượng lương thực (chưa kẻ điện 
tích đất trồng màu mà nhân đân chưa 
khai báo). Ở những nơi ít lúa, màu 
chiếm tới 50% tông sản lượng lương 
thực (PBình-sơn, Phù-mỹ, Phú-cát, Tây 
Sơn-tịnh) Trong những năm tới, 
chúng tôi phấn đấu lăng nhanh và 
nhiều hơn nữa việc trồng màu (khoai, 
sắn, bắp...), làm cho màu chiếm tỷ lệ 
35% trong tồng sẵn lượng lương thực 
toàn tỉnh, Đi đôi với sẵn xuất màu, 
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„ 


chúng tôi đã tồ chức chế biến màu ở °chức lại sẵn xuất nóng nghiệp theo 


khắp eáảc vùng: thái lát phơi khô, 
mài bột làm các loại bánh, bún, ta-pi- 
ô-ca„ hồ tiếu... 


Chúng tôi còn phát động phong trào 
cần bộ tham gia lao động sẵn xuất đề tự 
túc vẻ lương thực. Phong trào «mỏi 
người tröỏng 200 gốc mì * đã thu được 
kết quả bước đầu, khá nhất là phong 
trào trong quân đội và các trường 
học, Một sö đơn vị đã bảo đàm tự 
túc lương thực một tháng. 


Nhờ có sự cỏ gắng vượt bậc trong 
việc khai hoang, vỡ hóa, làm thủy lợi, 
trồng màu, tích cực chống hạn hản, 
sâu bệnh, ra sức thâm canh, tăng vụ, 
nhân dân tĩnh chúng tỏi đã giành được 
thắng lợi bước đâu trong sẵẳn xuất 
lương thực. : 

Trong các năm 19276, 1977, nẵng suảit 
lúa đạt bình quần cá năm trên 4 
tăn/ha, có 3 huyện và 2 thị xã (An- 
nhơn, Phưởc-văn, Àlô-đức, thị xã 
Quảng ngãi, thị xã Quy-nhơn) đạt 
năng suất lúa từ 5,6 đến 6,2 tấn/ha. 
Sản lượng lương thực năm 1976 tăng 
50% so với nắm 1975. Năm 1977, mặc 
dù gặp nhiều khó khăn như : hạn hân 
kéo dài, lụt bão, sâu bệnh... sảu 
lượng lương thực cả năm vẫn tăng 
hon năm 1976 2,825. Đàn gia súc, gia 
cầm đều tïng hơn năm 1975. - 

Kinh nghiệm thực tế cho chúng tôi 
thấy rõ rằng: trong hoàn cảnh một nh 
bị chiến tranh tàn phá nặng nề, ruộng 
đất hoang hóa nhiều, thiếu sức lao 
động, thiếu sức kéo, nông dân còn làm 
ăn riêng lẻ, muốn giải quyết được văn 
đề lương thực, phải tö chức lao động 
lại đề tương trợ sản xuất, phải huy 
động lao động trên địa bàn huyện và 
liên huyện đề khai hoang phục hóa, 
làm thủy lợi: và sau khi giải quyết 
vấn đẻ ruộng đất cho nòng dân, phải 
củng cố và phát triển phong trào vần 
công, đồi công, hợp tác, sớm chuẩn bị 
đi 0ào hợp tác hỏa nóng nghiệp‹ 

Thời gian qua, chúng tòi đã kết hợp 
Điệc cải tạo quan hệ sản xuất ĐUới tô 
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hướng đi dần lên sẵn xuất lớn zä hói 
chủ nghĩa. Chúng ta đã đưa ngay phần 
lớn ruộng đất vừa mới khai hoang, vỏ 
hóa vào các tô chức vần công,đồi công, 
lập đoàn sản xuất, Các xã Phước- 
thăng, An-lão, Nghĩa-làm và nhiều xã 
bị chiến tranh tàn phả khác cũng đèn 
tô chức như vậy. Đến nay, toàn tỉnh đã 
có 7.947 tô vần công, đổi công và 2ú 


_tập doàiai sẵn xuất, thu hút trên 705 


nỏng dân lao động. Trên cơ sở đú, 
thang 10-1976, chủng tôi tiến hành 
làn thử việc xày dựng hợp túc xã 
nông nghiệp ở xã Phước-thắng (huyện 
Phước-vân) với quy mô 500ha. Đến 
nay, trong tỉnh đã có 34 hợp tác xã 
sản xuất nông nghiệp, với 9894 số hộ ở 
dịa phương tham gia, 97,7% ruộng , 


,đất canh tác và 80% trâu bò cày 


được tập thê hóa. Trong số 34 hợp 
tác xã nói trên, có 18 hợp tác xã ở 
đóng bằng ven biền, quy mô bình 
quân mỏi hợp tác xã là 520 ha; 13 
hợp tác xã ở vùng bán sơn địa, quy 
mô bình quân mỗi hợp tác xã là 55? 


"ha; và 2 hợp tác xã ở miền nủi, Cúc 


hợp tác xã này đã bắt đầu tô chúc 
lại sún xuất, xây dựng một Sö cơ sở 
vật chất — kỹ thuật cần thiết, và bước 
đầu tổ rö tính hơn hẳn của nó đối 
với sản xuất cá thề về các mặt : thâm 
canh. tăng vụ, xây dựng cánh đồng 
Š — 10 tấn thóc/ha, làm thủy lợi, phân 
bón, chăn nuôi... Các hợp tác xã này 
đã bắt đầu thực hiện chế độ quản lý 
xã hội chủ nghĩa như: định mức lao 
động, đăng ký ngày công, thực hiện 
chế độ khoán, xày dựng các đội 
chuyên canh. thực hiện nguyên tắc 
phân phối theo lao động và quan tâm 
đầy đủ đến các đối tượng thuộc 
chính sách ưu tiên phân phối lương 
thực, 


Qua việc tô chức làm thử ở các 
hợp tác xã nông nghiệp trong huyện 
Phước-vân, chúng tôi đã rút ra được 
bài học thực tế là : có tổ chức lại sản 
xuất theo hướng đi lên sẵn xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa, chúng ta mới cỏ 


khả năng huy đọng và khai thác được 
hết khả năng lao động, đất đai vào 
sản xuất nông nghiệp, đưa năng suất 
lao động và năng suãt cây trồng tăng 
nhanh. Ơ hợp tác xã Phước-thắng, hai 


năm qua điện tích, năng suất, sản 
lượng bình quân lương thực tính theo 
đầu người, làm nghĩa vụ lương thực 
đòi với Nhà nước đều tăng lên rõ rệt 
so với lúc côn làm ăn cá thể. | 


Kết quả sản xuất lương thực ở hợp tác xã Phưởc-thắng 
_ qua các vụ đông xuân như sau : 


910 
Năng suất (kg/ha) 2.200 
Sản lượng (tần) 1.275 
Sản xuất lương thực/tính 
theo đầu người (kg) 256 
[Làm nghĩa vụ (tấn) 180 
Trong đó: - 
+ Thuế nông nghiệp (tấn) 180 


Diện tích (ha) : 
{ 


~+- Bán theo nghĩa vụ (tần) 


Cấp huyện đã có những chuyền 
biến bước đầu trong lãnh đạo kinh 
tế. Nhiêu huyện đã xây dựng phương 
án kinh tế, đã trực tiếp chỉ đạo cắc 
hợp tác xã và huy động các ngành 
phục vụ các hợp tác xã sin xuất nòng 
nghiệp. 

Đi đòi với việc tÔ chức lại sẵn 
xuất nông nghiệp, tỉnh chúng tôi đã 
kiên quyết đưa người đi xải đụng các 
Đừng kinh tế mới, đã vận động được 
trên 2 vạn người đi xâv dựng vủnơø 
kinh tế mới ở Tây-nguyên và vùng 
giáp ranh trong tỉnh, bước đầu phân 
bố lại lao động trong toàn tỉnh. 


\ 


* 


Chúng tôi nhận thức rằng, muốn 
giải quyết vấn đề lương thực được 
tốt, phải có một qưan điểm (oảän điện, 
lức là phải giải quyết vấn đề lương 
thực (ữ sản xuất đến tha mua, phán 
phối, oà tiêu đừng. Vì vậy, sau khi 


: Đông xuân Đông xuân 

* 1975—19:6 
(sản xuất 

cá thẻ) 
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` Í So sánh % 
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914,5 520 100,8 | 100,4 
3.125 3.800. 125 | 115,2 
1.991,3 1.976 124 | 117 

350 459 156 ‡ 125 

7 450 205 |121- 

225 230 125 | 102 


tạp trung sức vào việc khôi phục và 
phát triển sản xuất lương thực với 
tất ca các biện pháp nói trên, chúng 
tôi đã coi trọng văn đề (0u múa, 
phán phốt 0à quản lý thị trường lương 
thực. CGhúng tôi coi các khâu công tác 
này là những khâu công tác quan 
trọng cần phái làm tốt vì nó thê hiện 
Fõ trách nhiệm của một đăng bộ địa 
phương đổi với ca nước và đối với 
đời sống nhàn dân địa phương. 
Chúng lôi đã động viên các ngành, 


cúc cấp ở trong tình làm thật tốt 


công tc nảy, Và mãyv nắm qua nông 
dàn đã nộp thuế và bản thóc theo 
nghĩa vụ cho Nhà nước như sau; 
Năm 1975: 13.770 tàn 
Năm 1976 : 47.000 tăn 
Năm 1977 : 41.000 tấn 
Đề làm tốt việc thu mua lương 
thực, tĩnh chúng tòi đã giáo dục cho 
nông dân hiều rõ, nưoii việc nộp 
thuế, nòng đàn còn có rzhT1a vụ bản 
lương thực cho Nhà nước, và đã quy 


"N 


định cụ thề mối quan hệ giữa Nhà 
nước và nông dân như sau: Nhà nước 
bản phản bón, thuốc trừ sâu, xắng 
dầu.. cho nỏng dân, theo điện tích 
g1co trồng và yêu cầu eủa sản xuất; 
nông dân bán lương thực cho Nhà 
nước theo diện tích gieo trông và sản 
lượng thu hoạch Ai bán vượt mức 
ghfa vụ thị được bán thưởng hàng 
hoa. Nhờ vậy, nhân dàn đã hãng hái 
đóng thuế và bán lương thực cho Nhà 
nước. Năm 1977, de thu mua lương 
thực được công bắng, hợp lý, thuận 
tiện cho dàn, chúng tôi đã tiên hành 
lập số thu, số mua, định sản lượng, 
phan bố mức nghĩa. vụ bán lương 
thực cho các huyện, các not chức 
thủ mua sát từng thôn, xã, bảo dâm 
nhanh, gọn, tối, Có nơi chỉ làm IEDHE 
5 ngày là xong. 


Nhờ thu mua lương thực được tốt, 
chúng tôi khòng những bảo đảm cung 
cấp lương thực cho cán bộ, bọ đội, 


công nhân, viên chức, cho lao động ở 
các công trường, nông trường, lâm 
trường, mà còn giải quyết một phần 
yêu cầu lương thực của nhân dân lao 
động ở thành thi, những người di 
vùng kinh tế mới, ngư dân và những 
người làm các ngành nghề khác do 


Nhà nước quản lý, đồng thời cho 


nông dân vay mượn lương thực khi 


giáp hạt và trợ cấp cho những trẻ em 
mỏ còi và những người mất,sức lao 
động. Đối với những người chưa 
chịu sự quản lý của Nhà nước về lao 
động và sản phầm làm ra, thì Nhà 
nước không cung cấp lương thực. 
Việc cung cấp lương thực này đã có 
tác dụng góp phần phân bố lại lao 
động, giúp cho các ngành, nghề trong 
tỉnh phát triền; phục vụ tối nhu cầu 
của nhân dân, góp phần giữ vững giá 
cả, ön định thị trưởng. Ngoài ra. 
chúng tôi còn làm nghĩa vụ đối với 
trung ương đươc 10.000 lấn lương 
thực (quy gạo). 


Đán cho nhu cầu tiêu đùng 

— Cho nhân khầu phi nông nghiệp 
— Nông dân thiếu ăn 

—~ Vùng kinh tế mới 

Đan cho nh cầu sản xuấi 

— Trồng cây còng nghiệp 

— Nghề cả + muối 

— Chăn nuòi 


Cho nòng đán 0dt mượn lúc giáp hạt 


1975 1976 
1.140 lần | 91.856 tấn | 39.593 tấn 
13552 — | 16.687 — |19.263 — 

617 — 168 — 75 — 

| 1.034 — 
270 — 

341 — 

1.527 — 

| 55 — 

1920 — | 3.1384 — | 2054 — 


Đề quần lý tốt thị trường lương 
thực, chúng tòi đã có những biện 
pháp ngăn chặn những hoạt động 
đầu cơ lương thực, đồng thời văn đề 
lươig thực lưu thông trong tỉnh và 
vùng giáp ranh tính khác với mức dộ 
vừa phải (từ 40 đến 50 kg mỗi người), 
nhằm điều hòa ¡nhu cầu lương thực 
của nhàn dân, bào đam cho giá ca 


thị trường vẻ lương thực không lên 
cao. Riêng về màu, chúng tôi cho mua 
bán rộng rãi hơn. 


Di đòi với việc lãnh đạo các khâu 
sản xuất, thủ mua, phân phối, quản 
lý thị trường, chúng tỏi rất coi trọn3 
việc lĩnh đạo củn ĐỘ pà nhản dàn tít 
kiệm tiêu dùng lương thực. Chúng lôi 
thường nhắc nhờ và động viên nhận 


` 


dân phát huy truyền thống cần cù 
lao động và tiết kiệm tiêu dùng, 
chống lãng phi lương thực. 


Trong các bữa ăn hằng ngày, nhân 
dân tỉnh chúng tôi vẫn giữ tập quán 
ăn cơm ghế màu, có nơi ghế hơn một 
nửa màu. Hãng tháng, cán bộ văn 
thực hiện tiết kiệm 1kg lương thực. 
Hai năm qua, ở tỉnh chúng tôi có 
nhiền vùng mất mùa lúa, đời sống 
nhận đân gặp khó khăn, nhưng nhân 
dân vẫn không đói. Đó chính là nhờ 
nhân dân các vùng này đã có màu 
ăn thay gạo (Phù-mÿỹ, Rhủ-cát, Binh- 
sơn, Đức-phồ). 


Hơn nữa, những lúc mất mủa, nhân 

dân thiếu ăn, chúng tôi một mặt lãnh 
đạo nhân dân tiết kiệm tiêu đùng 
lương thực, sản xuất rau, màu đề 
chống đói ; mặt khác, tồ chức cho vay 
mượn lương thực đề nhân dân yên 
.tâm sản xuất, Nhờ .đó mà nhân dân 
tin tưởng vào chỉnh quyền cách mạng, 
không vì tâm lý sợ đói mà tất tả 
ngược xuôi chạy gạo, tạo cơ hội chò 
bọn con buôn đầu cơ tích trữ, đầy 
. giả lương thực lên, làm "hồn loạn thị 
trường. 


Cùng với việc lãnh đạo sản xuất, 
việc lãnh đạo tiêu dùng lương thực 
một cách tiết kiệm và sự quan lâm 
của chính quyền cách mạng đối với 
đời sống nhân dân đã giúp cho nhân 
dân tỉnh chúng tôi vượt qua được 
nhiều khó khăn trong đời sống, làm. 
tốt nghĩa vụ lương thực đói với Nhà 
nước. 


ở đay, chúng tÔI coi trọng việc 
lãnh đạo tiêu dùng không chỉ đề tiết 
kiệm lương thực, giải quyết khó khăn 
về kinh tế, mà còn đề xây dựng cho 
nhân dân nếp sống mới của con người 
mới xã hội chủ nghĩa là: cần kiệm 
xáu dựng chủ nghĩa zä hội, \ấy lao 
động sẵn xuất và thực hành tiết kiệm 
làm tiêu chuẩn đạo đức của con người 
-mới, xóa bỏ nếp sống lạc hậu, xa hoa, 
đồi trụy do chủ nghĩa thực dân mới 
đề lại trong xã hội miền Nam. 


Qua việc giải quyết vấn đề lương 
thực, chúng tôi nhận thức rõ: muốn 
giải quyết tốt vấn đề này, Nhà nước 
chuyên chỉnh vô sẳản phải có chính 
sách liền minh kinh tế giữa giai cấp 
công nhân uà giai cấp nông dân trong 
sự nghiệp xâu dựng chủ nghĩa xã hội. 
Chính sách liên mỉnh kinh tế với nông 
đân phải thề hiện trên các lĩnh vực 
sản xuất, thu mua, phân phối và tiên 
dùng, trong đó chính sách thu mua 
lương thực là một trong những chính 
sách cơ bản của Đảng và Nhà nước ta 
đối với nông dân. Chính sách ấy phải 
thê hiện sự liên minh kinh tế thật sự 
giữa hai giai cấp cơ bản nói trên, 
dựa trên cơ sở sự hiệp tác" xä hội chỗ 
nghĩa, thề hiện sự tôn trọng quyền 
làm chủ tập thề của nhân dân 
lao động trong công cuộc xây dựng 


chủ nghĩa xã hội. Chính sách 
ãyv là một chính sách trao đồi 
hàng hóa có tô chức giữa bai 


bên dựa trên cơ sở hợp đồng kinh tế 
hai chiều, thề hiện sự cam kết thực 
hiện đúng đắn và nghiêm chỉnh nghĩa 
vụ của hai bên: nông đàn phải bảo 
đảm sẵn xuất và nộp thuế, bản lương 
thực cho Nhà nước một cách sòng 
phẳng, Nhà nước phải cung cấp vật 
tư sản xuất và hàng tiêu dùng cho 
nông đân theo một chính sách giá cả 
hợp ly và theo một kê hoạch thống 
nhất. Nhưng đây không phải là hình 
thức trao đôi hàng hóa thông thường 
giữa tư nhân với tư nhân như dưới 
chế độ tư bản chủ nghĩa, cũng khòng 
phải là kiều chàng đổi hàng?®, Về 
thực chất, đày là một chế độ quản lý 
kinh tế xã hội chủ nghĩa nhằm đưa 
các khâu sản xuất và lưu thông phân 
phối vào tổ chức và kế hoạch, thát 
chặt mối quan hệ kinh tế giữa các tô 
chức kinh tế của Nhà nước với các 
hợp tác xã và các tổ chức sản xuất 
Lập thẻ khác của nông dân, thực hiện 
đường lối liên minh công nông của 
Đảng ta trong giai đoạn mới của cách 
mạng. Nhù nước chuyên chính vô 
sản có nghĩa vụ giúp đỡ, hướng dẫn 
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_ nông đân di lên chủ nghĩa xã hội, đầu 
tranh cải tạo những mặt tiêu cực của 
họ, nhưng phải giúp đỡ họ thật sự 
trong sản xuất và đời sống, lúc được 
mủa cũng như khi đói kém, Nhà nước 
chăm lo đời sống của họ, làm cho họ 
tin tưởng ở sự liên mỉnh trung thành 
và vững chắc giữa giai cấp công nhân 
Và giai cấp nòng dân. mà giai cấp 
công nhân là noười lãnh đạo, trên cơ 
sở đó họ kiên quyết bảo vệ chính 
quyền cách mạng, một lòng đi lên chủ 
nghia xã hội dưới sự lãnh đạo của 
Đăng. 

Trên đày là những nhận thức và 
kinh nghiệm bước đầu về việc giải 
quyết vấn°dề lương thực ở một tỉnh 
mới giải phóng. Tuy nhiên, vấn đề 


lương thực ở tỉnh chúng tôi vẫn còn 


căng thẳng. Sản xuất lương thực còn 
bị thiên tai uy hiếp, mùa màng còn 
bếp bênh, trong lúc đó, số dân tăng 
nhanh. điện cung cấp lương thực (cho 
các ngành, nghề) ngày càng rộng... 
Mặt khác, trong việc lãnh đạo vấn đề 
này, chủng tỏi còn có những thiếu 
sót, Phong trào sản xuất nông nghiệp 
trong tỉnh còn nhiều mặt yếu, việc 
khai hoang, dịnh canh định cư, xây 
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dựng vùng kinh tế mới, phân bố la 
đóng tiến hành còn chậm. hiệu qu: 
thấp. Phong trào thâm canh, tăng vụ 
chưa được sôi nồi trong toàn tinh, 
chưa trở thành phong trào quản 
chúng rộng rãi và mạnh mẽ, tỷ trong 
màu trong sản xuất lương thực ván 
còn thấp, chăn nuôi chưa cân đối với 
trồng trọt. Việc chỉ đạo thu mưi 
lương thực còn nhiều thiếu sói: mái 
số nơi định sản lượng, phân bố mức 
ngh†a vụ bán lương thực cho các địa 
phương chưa thật sát, việc làm còn 
mệnh lệnh, chưa thật công bằng hợp 
lý... 

Trong thời gian tới, đẳng bộ tỉnh 
chúng tôi cố gẳng phát huy những 
kinh nghiệm đã-Jhu được, ra sức 
khắc phục khuyết điềm nhằm làm gii 
quyết tốt vấn đề lương thực đúng 
theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 
của Ban chấp hành trung ương Đảng. 
làm cơ sở cho công cuộc cải tạo 1i 
hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở tỉnh nhà, bảo đảm thực hiện 
lốt các chỉ tiêu của kế hoạch Nh¿ 
nước trong những năm tới, góp phản 
hoàn thành tốt kế hoạch Nhà nước 5. 
năm lần thứ hai 1976 — 1980. 
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YỀ VẤN ĐỀ SINH 


ĐỊNH để là một hiện tượng sinh vật 
học, là một quy luật đề loài 
người tồn tại và phát triền. 
Từ làu, con người đã sớm ý thức 
- được việc phát triền của chính mình 
và không the tùy tiện buông trôi theo 
tự nhiên. lĨàng nghìn năm về trước 
dã có những phương pháp tránh thai, 
tranh để được sử dụng ở một số 
nước. Những năm gần đây việc sinh 
để nèn như thế nào không còn thu 
hẹp trong phạm vi một gia đình mà 
đã trở thành một vẫn đề quan trọng 
và thiết thực chủng cho một nước, 


BÈ CÚ KẾ H0Ạ(H 


HOÀNG-ĐÌNH-CÂU 


cho toàn thế giới nhẫm hát triền xã 
hội cân đối và ồn định. 

Song, đây là một yấn đề phức tạp 
và tế nhị liên quan đến trình độ văn 
hóa, tình cảm, phong tục tập quán 
của mỗi người, mỗi gia đình và mỗi 
dânñ tộc. Cho nên, không phải ai ai và 
bất cứ nước nào cũng nhanh chóng 
thống nhất nhận thức và áp dụng dễ 
dàng. Chỉ có dựa trên cơ sở khoa học 
và cách mạng, chúng ta mới xem £tét 
và đánh giá vấn đề sinh để có kế 
hoạch một cách chính xác và toàn 
điện. 


TẠI SAO PHÁI SINH ĐỀ CÓ KẾ HOẠCH? 


Thòng thường người ta hiệu siuh 
đe có kế hoạch là điều khiền việc thai 
nghén và sinh để tùy theo một yêu 
cảu, một căn cứ nhất định nào đó. 


Một số nhà # nhân khầu học * nơm 
nớp lo sợ một sự “bùng nỗ về số 
dàn?, thường nghĩ sinh đe có kế 
hoạch chỉ là việc cần làm đề giảm tốc 
độ sinh đẻ của xã hội một cách đồng 
loạt, không chú ý đến nguyện vọng 
riêng biệt của từng cá nhân, từng gia 


định hoặc của từng dân tộc. Ngược . 


lại, một số cặp vợ chồng quan niệm 


rằng việc sinh đẻ là hoàn toàn thuộc 
phạm vi riêng của mình. Đề hay không 
đẻ, đẻ bao nhiêu và đẻ vào lúc nào 
là do ý muốn chủ quan quyết định. 
Vị những quan niệm không thống nhất 
như vậy, cho nên, trên thế giới hiện 
nay; có nhiêu danh từ khác nhạu cùng 
chỉ việc sinh để có kế hoạch, như : hạn 
chế, phòng tránh, kiềm soát. kế hoạch 
hóa, điều hỏa, điều chỉnh... việc sinh 
đẻ (#), 


(*) Limitation, prévention, contrôle, pÌanifi- 
cation, réguÌarisation, réguÌation... 
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Cũng như mọi hoạt động khác của 
con người, việc sinh đẻ không thề 
hoàn toàn tự phát. Con người phải 
biết điền chỉnh nó thích hợp uới điều 
kiện chủ quan của mình cũng như tới 
các điều kiện của thiên nhiên uà xã hội 
chung quanh. Ta gọi đó là sinh đề có 
kế hoạch. Theo nhạn thức như vậy, 
sinh đẻ có kế hoạch là chủ động sinh 
để một số lượng con cái bao nhiêu, 
vào những thời điềm nhất định nào 
của đời mình, và khoảng cách các lần 
để là bao nhiêu năm... cho phù hợp 
với điều kiện sức khỏe, điều kiện vật 
chất, văn hóa... của từng người, từng 
gia đình, cho phù hợp với các điều 
kiện kinh tế, số dân, mức sòng của xã 
hội... Dựa trên các diều kiện cụ thề 
ấy, các gia đình, các xã hội đề ra một 
mức sinh để chung, một “khuôn khô 
gia đình », thích hợp chúng, Tất nhiên, 
đó không phải là một mẫu mực sinh đẻ 
bất đi bất dịch quy định cho mọi hoàn 


cảnh, mọi thời gian, mọi gia đình, mọi - 


đàn tóc một cách không phân biệt. 


Hiện nay, tỉnh hình sinh để trên: 


thế giới có một sự chènh lệch khả 
lớn giữa dân tộc này với dân tộc 
khác; nước này với nước khác, Trong 
khi một phụ nữ châu Âu trung bình 
có hai con thì một phụ nữ châu Â có 
4—=ö con và một phụ nữ chàu Phì 
hoặc châu Mỹ la-tinh có 6— 7 con. 
Do những tiến bộ của khoa học, tỷ lệ 
tử vong chung, nhất là tỷ lệ tử vong 
trẻ em giảm xuống rất nhiều, và tuôi 


thọ trung bình của con người đượt 


- nâng lên đáng kẻ. Nếu tỷ lệ sinh đe 


hàng năm so với số đân ở một nước 
mà vượt 3⁄5 thì được coi là quả cao. 
Thống kẻ tỷ lệ tăng số đân năm 1977 
cho thấy : 

— châu Âu: dưới 1% 

—Nam Á :2,6% 

— Bắc Phi : 3,2% 

— Trung Mỹ: 3,754 

Sinh đẻ là một chức năng sinh lý 
tự nhiên ở mọi-phụ nữ trong trưởng 
hợp bình thường. Sinh đẻ một cácÈ 
hợp lý thì không tác dòng đến sức kh 
của người phụ nữ. Nhưng nếu sinh ` 
để quả nhiều, quả dày, còn íL tuôi đš 
để, hoặc quá nhiều tuôi còn đề thì 
người phụ nữ dễ mắc các tai biến kh. 
thai nghén, khi để cũng như sau kh: 
đẻ. Người phụ nữ còn quả it tuôi. do 
các chức năng sinh lý chưa đạt đcn 
độ trưởng thành thích hợp, khi sinh 
để dễ bị khó khăn và thường pha: 
chịu đựng các phẫu thuật sản khoa 
nhiều khi phức tạp và nguy hiểm. 
Ngược lại, ở người phụ nữ tương đỏ 
nhiều tuôi đã đẻ nhiều lần rồi thi sức 
đề kháng nói chung bị suy yếu, nhài 
là tử cung đã bị vẽn nhiều qua cả: 
lần đẻ trước ; người đó rất dễ gặp tai 
biển bất ngờ trong thời gian thai 
nghén, chuyên đạ và sau khi đẻ. NgaY 
ở các nước công nghiệp phát triển: 
tỷ lệ tử vong sản phụ cũng tăng lê: 
Tõð rệt so với độ tuổi và số lần để của 
san phụ. 


Tai biển sản khoa theo số lần dễ 0à theo tuổi (Việt-nam) 


Loại tat biến 


Rau bong non 
Vỡ tử cung 
Chây máu nặng do đờ từ 


cung sau để, đo rau tiền 
đạo, do rau cài răng lược 
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Sản phụ đẻ từ 4 


Sản phụ 30 tuổi 


lần trở lên trở lên | 
8055 745% ị 
20% 60% | 
80 — 90% 


TỦ lệ tử oong sản phụ theo tuôồi (Hoa-kỳ : 1967 — 1968) 


Lửa tuôi 


dưới 20 
20 —- 24 
25—29 
30 — 34 
do — 39 
40 — 14 


Da trắng 


Da đen 
0,135 
0,10 — 0,45 — 
0,13 — 0,66 — 
0,28 — 1,09 — 
0,51 — 1,79 — 
1,00 — 2,50 — 


TỦ lệ tử uong sẵn phụ theo số lượng con đã có trước 


(Anh : 1946 — 1949) ` 
1 c0n 2con ở CONn 9 con 11 con 12con 
0,842 1,30 % 2,06% 3,11% 5,8% 7,22% 


Có thề khẳng định là tất cả mọi 
bệnh tật đối với người phụ nữ đêu 
tăng lên theo số lần sinh để không 
kiểm soát được. 


Tình hình sinh đẻ của người mẹ, 
điều kiện sống của người mẹ cũng 
như hoàn cảnh chung của gia đình 
tác động trực tiếp đến sự phát triền 0 
mọi mặt của frẻ em. “ 

Người mẹ quá trẻ, do thân thê chưa 
phát triền đầy đủ thường sinh con non 
thang, nhẹ cân, thiếu định đưỡng... 
Nếu người mẹ đe quá nhiều, quá dày, 
nhiều tuổi vẫn còn đề, thì đứa con 
sinh ra không những mang những 
tạt bệnh nói trên mà còn thêm tật 
dị dạng. Số liệu thống kê trên thế 
giới cho thấy : tỷ lệ tử vong trẻ sơ 
sinh do người mẹ °để vào lần thứ 5 
tăng gấp đôi so với một hai lần đầu, 
và tỷ lệ đó tăng gấp 4 nếu người mẹ 
đẻ vào lần thứ 8 trở đi. Cứ 50 trẻ em 

- do người mẹ từ 4ð tuôi trở lên để ra 
"thì có 1 đứa bị đị đạng. Khoa học 
còn chứng mình rằng trẻ em đề non 
tháng tổ ra kém phát triển về mặt 
t'nh thần. Tỷ lệ tứ vong trẻ em ở cúc 
la đình có điều kiện sinh sống tốt 
chỉ khoảng 0,8%; nhưng ở các gia 


đình khó khán thiếu thốn thì lại là 
4,4%, nghĩa là tăng gấp hơn 5 lần. 

Nhiều Viện trể em trên thế giới đã 
kết luận : các chương trình nhằm bảo 
vệ sức khỏe và sự phát triền của trẻ 
em, muốn được đầy đủ phải bao gồm 
cả nội dung về sinh đẻ có kế hoạch. 

Người phụ nữ điều chỉnh được 
một cách chủ động việc sinh đẻ của 
mình là (hực hiện quyên làm chủ bản 
than, dem lạt cho mình quuề¡nt tự do bìith 
đăng thật sự dối 0ới nam giới, bảo dàn 
hạnh phúc gia đình. 

Ngoài nhiệm vì làm mẹ nuÒi con, 
giảo dục con, người phụ nữ còn có 
nghĩa vụ lao động sản xuất ra của cải 
và góp phần giải quyết các vẫn đề 
trong xã hội. Một mặt, mỗi xã hội 
tiến bộ đều tạo những thuận lợi — 
như nhà hộ sinh. nhà ăn tập thẻ, nhà 
giữ trẻ; lớp mẫu giáo... cho người 
phụ nữ làm tốt các nhiệm vụ dược 
giao, Mặt khác, tự người phụ nữ cần 
tỉnh toán, sao cho việc sinh đẻ không 
cản trở việc thực hiện các nhiệm vụ 
của mình. Néu dành quá nhiều thời 
gian và sức khóe cho việc sinh dẻ thi 
tất nhiên không thẻ lao động, học tập, 
hoạt động xã hội, giải trí, nghị ngơi 
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một cách bình thường như mọi thành. 


viên khác trong xã hội. Việc sinh để 
có kế hoach là một trong những yếu 
tố quan trọng nhất bảo đảm hạnh phúc 
gia đình. Ai ai cũng thống nhất rằng 
con trể là niềm vui của gia đình. 
Thông cảm với nguyện vọng đó, khoa 
học đã có cách điều trị cho những cặp 
vợ chỏng vô sinh đẻ được con. Ngược 
lại, không thiếu những chứng minh 
cụ thề cho thấy những người cha mẹ 
trong hoàn cảnh đông con phải chịu 
đựng khó khăn, vất vả, căng thẳng 
quá mức so với khả năng và ý muốn 
-_ thực tế của minh. Chủ trương vận 
động phụ nữ đẻ ít đi, để thưa ra không 
phải là do tư tưởng khòng yêu quý 
con người, trái lại, chỉnh là vì thiết 
tha yêu quý con người và chân thành 
mong muốn con người được sống tốt 
hơn, gia đình được hạnh phúc hơn. 


Sinh để có kế hoạch là một biện 
pháp quan trọng đề chủ động điều hỏa, 
cán đối số dân uớởi các điều kiện kinh 
lế, chính trị, ouăn hỏóa,.. của xä hội. 
Riêng về mặt kinh tế, nước nào tăng 
số dân lên 15 thì lương thực sản 
xuất ra phải tăng 2,5% và thu nhập 
quốc đân phải tăng lên 43% thì nước 


đỏ mới.giữ được mức sống ồn định 
cho nhân dân. 

Hiện nay, sự gia tăng số dân không 
đồng đều giữa các nước, song tốc độ 
gia tăng số dân chung hằng năm trên 
thế giới là quá cao. Từ khi có loài 
người cho đến đầu thế kỷ 19, th¿ 
giới mới cỏ gần 1 tỉ người, thế mà 
hiện nay đã có tới trên 4 tỉ và dự 
đoán đến năm 2000, sẽ có 7 tỉ. 

Số dân một nước tăng, giẳm từng 
thời kỳ chủ yếu là do mối quan hệ 
giữa số sinh và số chết.. Ở những 
nước công nghiệp phát triền, tý 
người chết thấp và tỷ lệ sinh đề cũng 
thấp, cho nên tỷ lệ phát triền số đản 
chậm. Ở những nước đang phái triển, 
với những ứng dụng mới của kbơa 
học và y tế hiện đại, tỷ lệ người chê! 
được giảm đi rất nhiều, song tỷ lẻ 
sinh đẻ lại không được giảm đi mât 
cách tương xứng, do đỏ tỷ lệ táng số 
đân quả cao. 

Tổ chức y tế thế giới đã diễn đạt 
mối quan hệ luần quần giữa sự phát 
triền số đân quá nhanh với các điền 
kiện kinh tế, chính trị, xã hội... ở một 
số nước bằng một sơ đồ vòng kin 
như sau; | 
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| —- Phát triên 
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Kinh tế kém 
phát triền 
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trật tự 
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Đời sống thấp 
kém, nghèo 
nản 


Các hiện 
tượng xã 
<— | hội tiêu cực 


Thề lực, sức 


khỏe kém 


Nhiều chỉnh phủ đã xác định cho 
nước mình một đường lối uề số dân 
phù hợp với; các điều kiện phát triền 
mới mặt của xã hội. Hiện có 106 nước 
trên thế giới đã tiến hành vận động 
nhân dân sinh để có kế hoạch, trong 


đó, 4i nước đã đưa vẫn đề sinh đẻ 


có kế hoạch thành quốc sách. 


Tuy nhiên, không phải nước nào 
muốn là làm được việc sinh để có kế 


hoạch trong toàn bộ xã hội mình. Bởi 
vì công cuộc xây dựng một mạng lưới 
y tế đề hướng dẫn. theo dõi, huấn 
luyện chuyên môn, thăm, khám và 
cũng cấp dụng cụ, thuốc men cho 
những người muốn trảnh thai cần 
phải dùng một khoản tiền rất lớn và 
phải có một thời gian nhất định. 
Người ta đã tính, muốn cho một 
người không đẻ, phải có biện pháp 
tránh thai cho khoang 5 người. 


Ló 


CON NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG CHỦ ĐỘNG TRONG VIỆC SINH ĐẺ 


Khoa học sinh lý tự nhiên xác nhận 
khả năng sinh để trung binh của một 
người phụ nữ là vào khoảng 10 con. 
Nhưng thực tế ở nhiều nước châu Âu 
từ thế kỷ trước cho đến thế kỷ này, 
trung bình 1 người phụ nữ chỉ đẻ 2 
con. Đó là đo con người tác động bằng 
nhiều cách vào quy luật sinh lý tự 
nhiên. Cách đây 4000 năm, người phụ 
nữ Ai-cập đã tránh thai bằng cách bịt 
lỗ cỗ tử cung với mật ong và phân 
cá sấu. Các nhà học giả thời trung cô 
Hi-pô-eơ-rát, A-ri-xtõi... đã mô tả một 
số biện pháp tránh thai bằng cách 
dùng các loại hóa chất đặt trong âm 
đạo. Hiện nay những tiến bộ khoa 
học đã giúp con người tác động có 
hiệu quả hơn đến quy luật sinh đẻ. 
Những hiệu biết mới nhất về quá trình 
hình thành phức tạp của thai là phải 
qua các khâu: sự phát triển của noần 
và tính trùng; sự thụ tính. sự đi 
chuyên và làm tô của trứng dã thụ 
tình, sự phát .triên của phôi... Chỉ 
cản tác động đèn một vài khâu Lrong 
quả trình đó là có thể giúp nó diễn ra 
đẻ đàng hơn nếu muốn chữa tình trạng 
vô sinh, hoặc cần trở không cho nó 
đi đến khâu cuối cùng là thụ thai hay 
sinh để nếu muốn sinh để có kế 
hoạch. - : 

Có nhiều biện pháp khác nhau đề 
trảnh thai, tránh để. Môi thời gian, 
mỗi nước lại đưa ra một cách thức 


mới, một loại thuốc mới. Có thề chia 
thành 3 nhóm chính: các phương 
pháp tránh that tạm thời, các phương 
pháp tránh thai vĩnh viễn và các 
phương pháp phá thai. 

Các phương pháp trảnh thai tạm 
thời chỉ có tác dụng trong một thời 
gian nhất định; khi thôi sử dụng, 
người ta lại có thề có thai bình 
thường. Hiện có mấy loại phương 
pháp tránh thai tạm thời được sử 
dụng phố biên trên thế giới là: 
phương pháp tranh thai @tự nhiền?, 
khỏng đòi hỏi dụng cụ, thuốc men 
gi như: xuất tỉnh ngoàtâm đạo, trảnh 
thời điểm phóng noãn theo định luật 
Ò-gi-nô Knốt (Ogino Knauss)...; phương 
pháp tránh thai ngắn hạn với việc dùng 
một dụng cụ hay thuốc đơn giản nào 
đó như dùng bao dương vật, mũ cô 
tử cung, màng ngăn âm đạo. cho vào 
àm đạo một thứ thuốc điệt tính 
trùng...; phương pháp co tác dụng 
đài hạn hơn hiện nay được coi là 
hiện đại nhất là đặt trong tử cung 
một dụng cụ, còn gọi là vòng tránh 
thai hoặc uống hàng ngày một. viên 
thuốc. 

Các phương pháp tranh thai 0nh 
pin là dùng thủ thuật triệt sản để 
suốt đời không có thai nữa mà không 
bị ảnh hướng gì đến sinh hoạt bình 
thường vẻ sinh lý. Phương pháp này , 
chỉ thường dùng cho những cặp vợ 
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chồng đã có đủ số con cần thiết, song 
tuổi sinh đẻ của họ còn dài. Được áp 
dụng nhiều nhất là phương pháp gây 
tắc đường dẫn tỉnh (cho nam) hoặc 
làm tắc đường dẫn trứng (cho nữ), 

Các phương pháp phá thai có thề 
được thực hiện từ lúc người ta nghĩ 
ngở là có thai cho đến khi thai được 
6 tháng. Quá 6 tháng, đứa trẻ đẻ ra 
có thể sống độc lập là thuộc phạm vi 
đẻ non, không còn thuộc phạm vi 
sinh đẻ có kế hoạch. 

Ngay từ lúc người phụ nữ mới 
chậm kinh vài ngày so với lịch của 
chu kỳ hành kinh, người ta có thề 
dùng phương pháp “hút tạo 
kinh "(*), Sớm hơn nữa, nếu người 
ta mới chỉ sợ có thê thụ tính, người 
ta có thẻ dùng phương pháp uống 
viên thuốc ngày hôm sau ® sau hôm 
giao hợp (**) đề nếu có trứng thụ 
tỉnh, thì nó sẽ không di chuyên và 
làm tö bình thường được. 


Thông thường, nói phá thai là chỉ 
những trường hợp thai được 2— 3 
tháng. Kỹ thuật nạo thai, hút thai vào 
giai đoạn này là cách làm dễ đàng và 
an toàn. Phá thai trên 3 tháng đòi hỏi 
kỹ thuật phức tạp hơn, có thề gây 
nguy hiềm cho sức khỏe và tỉnh mệnh 
của người phụ nữ, cho nên cần thận 
trọng và chỉ được làm trong những 
trưởng hợp đặc biệt, Dùng phương 
pháp phá thai đề giảm tỷ lệ sinh đẻ 
không phải là việc nèn khuyến khích, 
không phải là biện pháp tót. 

Những phương pháp nói trên đêu 
có những ưu điềm và nhược điềm 
nhất định, nhưng nói chung đó là các 
phương pháp tránh thai, tránh để đã 
được khoa học kiểm nghiệm và được 
chuyên gia nhiều nước trên thế giới 
tán thành. 

Tuy nhiên, sử dụng phương pháp 
nào là tùy thuộc vào trình độ nhàn 
thức, trình độ văn hóa của mỗi người, 


00 


mỗi nhóm người lao động, mỗi ổịa 
bàn. Những phương pháp quan trọng 
nhất, được nhiều người trên thế giới 
ưa dùng nhất là: 

— đặt bỏng tránh thai thích hợp với 
các nước đang phát triền, rất thịch 
hợp với địa bàn nông thôn. Nó hao 
đảm kết quả trên 90%. 


— Dùng bao cao-su dễ dàng và vỏ 


hại nhất. Nó bảo đảm hầu như 100%. 


— Uống thuốc tránh thai, hiện nát 
có khuynh hướng chỉ dùng ở thành 
phố, trong tầng lớp lao động trí óc, 
khoa học kỹ thuật. 

Có những phương pháp tránh thi: 
tốt cũng chưa đủ, mà cần thiết pha: 
có sự tự giác của con người sử đạn 
các phương phúp đó. 

Lịch sử cho thấy nước nào giảm 
được tỷ lệ sinh đẻ thì nguyên nhâp 
trước tiên là nhận thức tư tưởng của 
nhân đân nước đó đã biến chuyền 
theo sự tiến bộ của khoa học, kỹ thuảt, - 
văn hóa... 

Ở nhiều nước, còn không ít những 
nếp suy nghĩ lạc hậu do tập quản. 
tôn giáo cũ khống chế. Bản Tuyển 
ngôn của giáo hội Thiên chúa năm 
1968 còn nhắn mạnh : «...một lần nữa. 
chúng tôi trịnh trọng tuyên bó chống 
lại mọi sự tránh thai và phả thai ngay 
cả về lý đo điều trị... P. 

Song, cùng với những tiến bộ về 
văn hóa. khoa học kỹ thuật, nhiều 
lầng lớp nhân dân đã thực hiện 
việc tránh thai theo ÿ muốn. 

Trong 500 triệu phụ nữ ở lửa tuổi 
sinh đề trên thế giới hiện nay đã có 
31% dùng các phương pháp tránh thải. 
Số liệu thống kê năm 1960 tại Xin-§2- 
po cho thấy 87% những cặp vợ chồng 
kết hôn vào thời gian 1950 — 1951dã 
dùng phương pháắp tránh thai. 


(* ) MenstruaÌ extraction. 
(* * ) Pilule du lendemain, 


CUỘC VẬN ĐỘNG SINH ĐẺ CÓ KẾ HOẠCH Ở NƯỚC TA 


Cuộc vận động sinh đề có kế hoạch 


được đặt ra ở miền Bắc nước ta từ 


năm 1962. Chiến tranh phá hoại của 


đế quốc Mỹ có gây trở ngại phần nào,: 


. tuy vậy tỷ lệ sinh đẻ đã hạ từ 4.6% 
(1960) xuống 3,1% (1976): 


'Ngụy quyên Sài-gòn trước đây cũng 
có đặt vấn đề kế hoạch hóa gia đình, 
có xây dựng một số tồ chức đề thực 
hiện, nhưng tỷ lệ sinh đẻ vẫn tăng: 
năm 1971 là 42 và năm 1972 là 4.25 


Năm Sinh Tử Số dân tăng 
Miền Bắc 1960 4,6% 1,2% 3.4% 
1971 3,57% 0,67% 2,9% 
1976 3.1% 0.55 % 2,53% 
Miền Nam 1971 4,0% 1,2% 2,8% 
1972 4.2% 1,2% 3.0% 


Sau khi đất nước thống nhất, Đại 
hội đại biều toàn quốc lần thứ IV của 
Đảng đã nhấn mạnh : * Đầy mạnh hơn 
nữa cuộc vận động sinh đẻ có kế 
hoạch »(1), và kế hoạch ã năm (196 — 
1980) cũng ghi :...“ Kién quuết giảm dần 
tốc độ tăng dân số hàng năm, phấn đắu 
đến 1980 tỷ lệ tăng dân số là trên 2% 
một i(.Mọi ngành mọi cấp phải coi cuộc 
vận động sinh đẻ có kế hoạch là một 
công tác .có tầm quan trọng to lớn; cỏ 
ý nghĩa chính trị, kinh tế và xã hội, 
góp phần tích cực vào việc nàng cao 
đời sống của nhân dàn ta» (2). Mục 
đích cuộc vận động sinh đẻ có kế 
hoạch là giúp cho mỗi gia đỉnh sinh 
để vào những thời điềm theo ý muốn 
đề có một số con thích hợp với hoàn 
cảnh của gia đình mình, thích hợp với 
điều kiện phát triển của xã hội. Gia 
đình không thề buông trôi việc chăm 
sóc con cái theo khầu hiệu lỗi thời, 
vô trách nhiệm “trời sinh voi, trời 
sinh cỏ ». 

Những cặp vợ chồng chưa có con 
sẽ được chữa đề cỏ thê sinh đẻ bình 
thường, theo nguyện vọng: 


Ở một số vùng, đối với một số dân 
tộc anh em cỏn có khó khăn vẻ mặt 
phát:triền số dân, cuộc vận động này 
nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe bà 
mẹ, trẻ em, thanh toán nạn hữu sinh 
vô Chê 2 giúp dân tộc đó pháL triên 
nhịp ®nhàng, xóa hiện tượng giảm SỐ 
đân tự nhiên. 


Theo tính toán sơ bộ của các nhà 
nghiền cứu về dân số học thế giới : 
với tốc độ tăng số đân 2% thì mỗi gia 
đình có 3 con sống, và với tốc độ 
tăng số dân 1% thì mỗi gia đình có 
2 con sống. 


Từ nay đến 1980, trong điều kiện 
cụ thê của nước ta, cần vận động mỏi 
cản bộ, công nhân, viên chức dừng 
lại ở mức có 3 con sống. Mỗi gia đình 
nhân đàn ở thành phố và nông thôn 
dừng lại ở mức có 4 con sống. 


(Ị) Nghi quuết Đại hỏi đại biều toàn quốc lần 
thứ IV, Nhà xuất bản Sự thật, Ha-nội, 1977, 
trang 29. 

(2) « Phương hướng nhiệm vụ và mục tiêu chủ 
yếu của kế hoạch 5 năm 1976——[980 *. Nhà xuất 
bản Sự thật, Hà -nội, 1977, trang 72. 
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Từ 1980 trở đi, vận động mỗi gia 
định cản bộ, công nhân viên chức 
dừng lại ở mức có 2 con sống và mỗi 
gia đình nhân dân có 3 con sống. Như 
vậy ta có thể hạ tỷ lệ tăng số dân 


hằng năm xuống mức từ 1,55 đến 25%. 


Đề bảo đảm việc «nuôi con khỏe,dạy 
con ngoan », cần lưu ý đến tuồi lập 
gia đình và thời điềm sinh đẻ: con 
trai nên lấy vợ sau 25 tuôi ; con gái 
nên lấu chồng ào khoảng 93 tuồi ; 
sau khi kết hòn tử 2 đến 3 năm hãy 
nên có con đầu lòng ; khoảng cách 
giữa các lần sinh đẻ là 5 năm. 

Cuộc vận động sinh để có kế hoạch 
liên quan đến mọi người. 

Người thanh niên cần hiều mình sẽ 
nên đặt vấn đề tình vêu, xây dựng 
gia đình ra sao đề bảo đảm được hạnh 
phúc lâu đài và thực hiện được hoài 
bão của tuổi trẻ. 

Các cụ già cần hiều đề không cản 
trở cuộc vận động mà còn khuyến 


khich con cháu thực hiện tốt. 

Tuy nhiên, trong các năm đầu cuộc 
vận động, do sức 1a có hạn và do 
nhiều lý, do khác, ta cần sắp xếp mội 
ưu tiên cho một số đối tượng đề có thê 
Lập trung lực lượng sẵn có nhằm đạt 
kết quả nhanh chóng. Cần lưu ý trước 
tiên đến các đối tượng là thành viên 
các cấp ủy Đẳng và các cấp chỉnh 
quyền, các đẳng viên, cán bộ, công 
nhân, viên chức Nhà nước. 

Nếu đặt vấn đề vận động sinh đẻ 
có kế hoạch một cách đúng đản. 
nghiêm fúc thì có thề bớt được nhiều 
người sinh đẻ hằng năm. Một số nơi 
đã đạt được kết quả tốt. Riêng ở 
thành phố Hà-nội, năm 1976, theo dõi 
248 cơ sở sản xuất có nhiền cố gắng 
trong công tác vận động sinh để có 
kế hoạch thì thấy 125 cơ sở dạt được 
tỷ lệ sinh để từ 3 đến 10%, Những kết 
quả nói trên là những thàng lợi bước 
đầu làm cơ sở vững chắc đề mỡ rộng 
cuộc vận động ra nhân dân. 


Công ty thực phầm Hà -nội (3000 | Mỏ thiếc 


Nhà máy liên hợp 


Năm | nữ ở diện sinh để trong tông số | Tĩnh-Ltúc dệt Nam-định 
biên chế là 4000.nữ) Cao-lạng (6000 nữ) 

1970 17,0% 195% 

1973 10 % 175% 15,19% 

1974 9 5 12% 14,1% 

1975 8,1% 11,95% 1324 

19876 Š % 


Dù ở địa bàn nào. thành thị hay 
nông thôn, cũng phải chú ý: 

— Vận động các gia đỉnh có 4 con 
trớ lên không nên sinh thêm con nào 
nửa. 

— Vận động các gia định có 1hoặc 
2 con hãy dừng lại cho đến khi con 
được õ tuổi hãy sinh thêm con khác 
và không nên có quả 3 con. 

Một đối tượng mà lâu nay chúng ta 
khòng chú ý thỏa đáng là đối tượng 
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nam. Chúng ta vẫn cho rằng họ hiểu 
biết vấn đề rồi, hoặc họ dễ tiếp thu 
vấn đề này. Song, thực tế là tronỹ 
cuộc vận động hơn 10 năm nay, chúng 
la gặp một số khả lớn người đàn òn§ 
chưa có nhận thức đúng đắn, đầy đu 
về vấn đề sinh để có kế hoạch. Ữ 
nhiều nơi, chính những người này lại 


gây ra nhiều khó khăn cho cuộc vận 


động. 
Đối với tất cả các đối tượng. khẩu 


hiệu vận động là để thưa: chửa lần 
trước cách lần sau 5 năm, đề người 
mẹ có thì giờ nuôi con nhổ cho cứng 
cáp, hồi phục lại sức khỏe, đề khỏi 
xáo trộn điều kiện sinh sống của gia 
đình. 

Môi địa phương, môi ngành, tùy 
hoàn cảnh xã hội. động viên sức 
mạnh tòng hợp của toàn Đăng, toàn 


đân mà đầy mạnh cuộc vận động. Cần ' 


có sự tham gia tích cực và trực tiếp 
của các cấp ủy Đẳng, các cơ quan Nhà 
nước, Hội phụ nữ, Công đoàn, Đoàn 
Thanh niên; Hội phụ lão... 

Trong cuộc vận động này, điều 
tuuệt đối cần trảnh là cưỡng ép nhản 
dân dưới bất cử hình thức nào. Mệnh 
lệnh có thề đem lại một số kết quả 
trước mắt nào đó trong thời gian ồ 
ạt ban đầu, nhưng không mang lại 
tác dụng gi lâu đài. Ngược lại, nó có 
thể gây nên nhiều hậu quả tiêu cực 
đáng tiếc. 

_ Trong khi tận dụng mọi khả năng 
8ăn có của ngành y tế, chúng ta cần 
đầy mạnh công tác tuyên truyền, 
giáo dục y học thường thức trong 


nhân dân, đặc biệt trong đẳng viên, 
cản bộ. 

Chúng ta còn cần khéo léo kết hợp 
cuộc vận động này vào các phong 
trào chung trong phân dân, như phong 
trào ® Người phụ nữ mới xây dựng đất 
nước », “Xây dựng nếp sống văn 
minh, gia đình văn hóa mới » ; phong 
trào *lao động sản xuất, tiết kiệm »; 
phong trào «vệ sinh — thê dục yêu 
nưỚc »..., : 

Trong cuộc vận động sinh đẻ có kế 
hoạch ở nước ta, một mặt chúng ta 
nhận được sự viện trợ về tính thần và 
vật chất của các nước anh em, bầu 
bạn, của các tô chức quốc tế của Liên 
hợp quốc... song mặtchủ yếu là Nhà 
nước ta đã quan tâm tạo mọi điều 
kiện thuận lợi cho cuộc vận động 
phát triền ngày càng rộng khắp. 

Do tính chất khần trương của nó, 
cuộc vận động sinh để có kế hoạch, 
cần được mở rộng ra ngay trong cả 
nước, bảt đầu từ nơi nào có các điều 
kiện thuận lợi, nhất là có sự quyết 
tâm của các cấp ủy Đảng và chính 
quyền. 


INGHIEM CIỨtU 


Một số suy nghĩ về bước trưởng thành 
của giai cấp công nhân Việt-nam_. 


AI hội lần thứ 1V của Đảng đã 
tồng kết một cách khoa học vai 
trò lãnh đạo cách mạng của giai cấp 
công nhân Việt-nam thông qua quá 
trình hoạt động của Đăng. Trong bài 
này, chúng tôi xin trình bày một SỐ 
nét chủ yếu về sự trưởng thành của 
giai cấp công nhân ở miền Bắc nước 
ta Lừ khi bước vào cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, đặc biệt là từ sau Đại hội 
lần thứ III của Đảng đến nay, trong 
vai trò là đội quân chủ lực trực tiếp 
xày dựng và bảo vệ xã hội xã hội 
chủ nghĩa. 


Sự (rrởng thành của giai cặp 
công nhân ở miền Đúc nước ta 
trong kẽ hoạch 5 năm làn thứ 
nhất (1001 — 1902). 


Quy luật chung của sự phát triền 
của giai cấp công nhân nước ta trong 
cách mạng xã họi chủ nghĩa là không 
ngừng lớn mạnh cả vẻ số lượng và 
chất lượng theo đà tiến lén của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. Đỏ là sự phát 


“ 
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VĂN-TẠO 


triền đầy tính tự giác, chủ động, phủ 
hợp với sự phát triền của một nền 
kinh tế kế hoạch hóa. 


Thật vậy, từ năm 1955, số lượng 1í 
nghiệp và số lượng công nhân, viên 
chức công nghiệp ở miền Bắc lăng 
nhanh. Năm 1955, tông số xi nghiệp 
ở miền Bắc (kề cả thuộc trung ương 
và thuộc các địa phương) là 81, đến 
năm 1960 con số đó đã lên tới 101. 
và năm 1965 lên tới 1132. Nếu chỉsố 
công nhân, viên chức trong các ngành 
còng ffghiệp năm 1955 là 100, thì nắm 
1960 là 672 và năm 1964 là 1257 Ó. 


Nhiều xi nghiệp nhỏ quốc doanh 
và tư doanh, qua cải tạo quan hệ sỉn 
xuất và cải tiên quản lý, và do được 
đầu tư xây dựng mới, đã tiến tử thủ 
cỏng, nửa thủ công lên nửa cơ khi 
hoặc cơ khí. Một số xí nghiệp lớn cô 
quy mô hiện,đại đã ra đời (nhà máY 
cơ khi Hà-nội, khu gang thép Thả! 


(1) Những số liệu dẫn chứng trong bài 0ÀƑ: 
trừ những phần có chứ thích riêng, đều rút 
trong các tập niên giám thống kê do Tòng cW 
thông kê cung cấp. 


nguyên, nhà máy súp-pe phốt-phát 
Lâm-thao, v.v...). Một số xi nghiệp cũ 
được trang bị mới (nhà máy dệt Nam- 
định, khu mỏ thaạ Quảng-ninh...). 


Số lượng và chất lượng các xí 
nghiệp tăng lên đã từng bước nâng 
cao chất lượng của giai cấp công 


nhân, trước hết là đã cỉi thiện được 


cấu trúc của giai cấp công nhán. Nếu 
năm 1955, số lượng công nhân, viên 
chức khu vực không sản xuất vật 
chất còn cao hơn so với khu vực sẵn 
xuất vật chất thì từ năm 1957 trở đi, 
tỷ lệ đó phát triền ngược lại. Cho đến 
cuối năm 1964 thì sõ công nhân, viên 
chức khu vực sản xuất vật chất đã 
tăng lên gấp 3 lần số ở khu vực không 
sản xuất vật chất. Số lượng công nhân 
công nghiệp cũng tăng nhanh. Lấy 
năm 1964 so với năm 1960 thì: tông 
số công nhân công nghiệp tầng gấp 
1.37 lần; trong đó số công nhân thuộc 
các ngành công nghiệp nặng tăng gấp 
1,84 lần; và số công nhân thuộc các 
ngành công nghiệp nhẹ tăng gáp 1,92 
lần. Công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa — thực chất là cách mạng kỹ 
thuật —.trong .khi cải thiện cấu trúc 
của giai cấp công nhân thì đồng thời 
cũng cái fạo, nâng cao chính bản thân 
người công nhán, trước hết là nâng 
cao frinh độ chuuên môn, kj thuật, 


Ngành. 


— Điện 

— Nhiên liệu 

— Luyện kim đen 

— Cơ khi 

— Hóa chất 

— Khai thác, chế biến gỗ 
— Thủy tính, sành sứ 


Riêng trong ngành công nghiệp 
nặng, từ năm 1960 đến năm 1961 số 
người trực tiếp tham gia sản xuất tăng 


gấp đôi, nhưng năng suất lao động. 


đã tăng gấp ba. Từ năm 1958 đến 


nghiệp uụ của người công nhân. Nhờ 
tính chủ động, tự giác của Nhà nước 
chuyên chính vô sản trong việc đào - 
tạo cán bộ một cách có kế hoạch, số 
lượng cần bộ chuyên môn và công 
nhân kỹ thuật đã tăng lên rõ rệt. So 
với năm 1960 thì năm 1965, tông số 
cân bộ khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ 
đã tăng gấp ð lần, và số công nhân kỹ 
thuật chuyên nghiệp tăng 2,5 lần. 

Biều hiện lập trung của sự tăng 
cường chất lượng của giai cấp công 
nhân trong cách mạng xã hội chủ 
nghĩa là ở chỗ tăng năng suất lao 
động bơi vì « phân tích đến cùng, thì 
nắng suất lao đọng là cái quan trọng 
nhất, căn bản nhất cho sự thắng lợi 
của trật tự xã hội mới» (2). Không 
tăng được năng suất lao động thi 
toàn bộ việc tấng cường đầu tư xây 
dựng cơ bản và đầu tư đào tạo cán 
bộ, công nhân kỹ thuật đều là vô 
nghĩa. 

Trong 5 năm đầu thực hiện công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, năng 
suất lao động của công nhân ta đã 
tăng lên rõ rệt. Nếu chỉ số về năng 
suất lao động của nhân viên sẵn xuất 
công nghiệp trung ương nắm 1960 là 
100, thì năm 1961 là 130,3. Đi vào một 
số ngành cụ thê, chỉ số phát triền (23) 
đó là: 


19000 19605- 


100 198,2 
126,1 
621,6 
173,6 
213,8 
101,7 
703,6 


năm 1965, Khoảng gần 60° sản lượng 
của toàn ngành còng nghiệp tăng lên 


(2) Lê-nn: Sóng hiến ơi đại, Nhà xuất bản 
Sự thật, Hà-nội, ]957, trang 32, 


hằng năm là do tăng năng suất lao 
động và trên 402 là do tăng số người 
lìo động. 


Cơ sở vật chát Kỹ thuật, số lượng. 
và chất lượng của giai cấp công nhân, 


và năng suất lao động tăng đã đưa 
giá trị tông sẵn lượng công nghiệp 
ting lên, Nếu chỉ số giả trị tông sẵn 
lượng công nghiệp năm 1960 là 100, 
thì năm 1964 là 173,5 và năm 1965 là 
189.4. Công nghiệp nuày càng tác động 
tích cực đến các ngành khác trong 


nên kinh tế quốc dân như nông 
nghiệp, thương nghiệp, xây dựng, 


giao thông vận tải, v.v... 

Đặc biệt phải nói tới tác dụng 
bước đầu của công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa đổi với nỏng nghiệp hợp 
tác hóa, tức là nói tới vai trò chủ đạo 
của công nghiệp và của giai cấp công 
nhân trong liên minh công nông. 

Năm 1965 so với năm 1960, mức 
cung cấp của cỏng nghiệp cho nông 
nghiệp táng như sau: 

— Điện tăng 7,9 lầu 

— Máy bơm nước tăng 10 lần 

— Bơm thuoc trừ sâu tăng 4,5 lần 

— Cày cải tiến táng 3,z lần 


— Phàn hóa học các loại tăng. 
2,3 lần. 

— Thuốc trừ sâu các loại tặng 
S1 lần 


Các điềm cơ khí nhỏ ở nòng thôn, 


xuất hiện ngày càng nhiều. Tình đến 
tháng 11 năm 1965, toàn miền Bắc đã 
có 655 điểm cơ khí nhỏ hoạt động ở 
các hợp tác xã, trong đó có 450 điềm 
dùng máy di-ê-den và một số điểm 
đã dùng diện. 

Năng suất lao động trong nông 
nghiệp cũng táng lên. Năm 1965, năng 
suất lao động bình quân của một lao 
động trong nòng nghiệp so với nắm 
1060 tăng 7⁄2. 

Đường lôi hợp tác hóa và phát 
triền nông nghiệp đúng đắn của đẳng 
của giai cấp công nhân và sự tác động 
của công nghiệp đối với nông nghiệp 
1uậy mạnh phong trào hợp tác hóa 
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nông nghiệp, đầy mạnh sản xuất nòn: 
nghiệp. Đèn cuối năm 19601, trên toàn 
miền Bắc, số hộ vào hợp tắc xã so 
với tỏng số hộ nông dân lao động đi 
chiếm 81,75; số hộ vào hợp tạc xã 
bậc cao so với tông số hộ vào hợp tác 
xã chiếm 53,7%. Giai cắp nòng dân 
Lập thể hình thành và ngày cảng đòng 
dảo, lớn mạnh, làm tăng thêin sức 
mạnh vĩ đại của liên minh công nòng 
trong điều kiện mới do giai cấp còng 
nhàn lãnh đạo. 

Công nghiệp. nòng nghiệp và cúc 
ngành kinh tế quốc dân khác phái 
triền đã làm cho tòng sản phầm và 
hội và thu nhập quốc đân liên tu- 
tăng len. 

Trong tổng sẵn phầm xã hội. gà 
trị sản phầm công nghiệp ngàyv càng 
chiếm tý lệ cao. Năm 1957, giá trị sản 
phẩm công nghiệp mới chiếm 21,3% 
Irong tổng sản phầm xã hội, còn giả 
trị sản phầm nông. làm nghiệp chiếm 
tới 41,3%, tức là gần gấp đôi so với 
giá trị sản phầm công nghiệp. Nân 
1960, giá trị sản phầm hai khu vực 
xấp xỉ ngang nhau (công nghiệp 33.5%, 
nông, lâm nghiệp 34,19%). Đến năm 
1965 thì giả trị sản phầm công nghiệp 
đã chiếm 40,5% còn giá trị sản phẩm 
nông. lâm nghiệp chỉ chiếm 29,95 
trong tông sản phầm xã hội. Tích lũy 
+ä hội chủ nghĩa đã bắt đầu được 
thực hiện. Vai (rỏ.chủ đạo của công 
nghiệp trong nền kinh tế quốc dán 
ngày càng được phát huy. Điều đỏ 
cũng có nghĩa là vai trò chủ lực quân 
của công nhàn trong nhiệm vụ cải lạo. 
xây dưng và phát triền kinh tế, và 
vai trò lãnh đạo cách mạng của giải 
cấp còng nhân ngày càng được nâng 
cao. 

Trong bộ máy các cấp của Nha 
mước chuyên chính vô sản, đại biểu 
công nhân chiếm tỷ lệ ngày càng 
thích đáng. Trong Quốc hội khóa ÏÍ 
(1960 — 1964) có 50 đại biều công nhàn, 
Irongøg Quốc hội khóa II (1964 - 1970) 
số đại biều công nhân lên tới 71 người. 
Trong Hội đồng nhân dân các cấp 


khu, tỉnh và thành phố bầu ngày 25 
tháng 4 năm 1965 có 2.729 đại biều 
thì 242 là công nhân, trong đó số 
công nhân công nghiệp là 205 người. 

Những thực tế lịch sử kề trên 


chứng minh sự lớn mạnh của giai cấp l 


công nhân Ở miền Bắc nước ta trong 
bước đầu của sự nghiệp còng nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa. Song nói đến 
sự trưởng thành của giai cấp công 
nhân, còn phải nỏi tới một vấn đề 
quan trọng khác. tức là vấn đề tự rẻn 
luyện. cải tạo, nâng cao mình của giai 
cấp công nhân /rong quá trình lao 
động sẵn xuất, cải tạo xã hội cũ, xây 
dựng xã hội mới. 

Chúng' ta hiều rằng, sự phát triền 
của sản xuất xã hội, tự bản thân nó 
có tác dụng nhất định trong việc cải 
tạo con người. « Trong bản thân hành 
vi tái sản xuất, không chỉ những điều 
kiện khách quan thay đồi, nông thôn 
trở thành thành thị, những bụi rậm 
trở thành đồng ruộng được dọn sạch, 
chẳng hạn, v.v.., mà cả bản thân 
những người sản xuất cũng thay đồi, 
tạo ra cho mình những phầm chất 
mới, phải triền uà cễi tạo bản thân nhờ 
'sản xuất (tôi nhấn mạnh — VT), tạo 
ra những lực lượng mới và những 
quan niệm mới, những phương thức 
giao tiếp mới, những nhu cầu mới và 
ngôn ngữ mới "® (3). 

Mặt khác, đề xứng đáng với vai 
trò là giai cấp lãnh đạo và là một đội 
quân chủ lực của cách mạng, giai cấp 
công nhân phải không ngừng vươn 
lên mạnh m:ẽ, phải tự rên luyện, cải 
tạo về tư tưởng, tỉnh cảm, tác phong, 
nếp sống. v.v.., phải nỗ lực nâng cao 
trình độ hiều biết về văn hóa, khoa 
học kỹ thuật, năng lực quản lý kinh 
tế, quản lý xã hội... 

Trong quá trình công nghiệp hóa 
xã hội chủ nghĩa, giai cấp công nhân 
ta vừa không ngừng phát huy những 
đúc tính tốt đẹp sẵn có, vừa đấu tranh 
lự rẻn luyện, cải tạo mình một cách 
kiên trì, dũng cảm, chống những tư 
tưởng. tác phong lạc hậu, những lề 


thói cỗ hủ do xã hội cñ và nền sản 
xuất nhỏ đề lại. Phương châm chung 
là vừa xây, vừa chống. vừa xây dựng 
cải mới, vừa cải tạo, xóa bồ cái cũ. 
Cuộc đấu tranh đỏ được biều hiện cụ 
thể trong các cuộc vàn động chính 
trị, các phong trào thì đua, v.v... Từ 
năm 1963, đề hoàn thành thẳng lợi kế 
hoạch ð năm lần thứ nhất và chuần 
bị điều kiện cho những kế hoạch sau, 
Đẳng và Nhà nước ta đã tiến hành 


cuộc vận động “Nâng cao ý thức 


trách nhiệm, tăng cường quản lý kinh 
tế tài chính, cải tiến kỹ thuật; chống 
tham ô, lãng phí, quan liêu ®, gọi tất 
là « ö xây, 3 chống ” trong công nghiệp 
và cuộœ vàn động “cải tiến quản lý 
hợp túc xã, cải tiến kỹ thuật nhằm 
phát triền sản xuất nông nghiệp toàn 
điện, mạnh mẽ và vững chắc » trong 
nông nghiệp. Hai cuộc vận động đó 
có liên quan với nhau, tác động lần 
nhau; và như Hồ Chủ tịch đã từng 
nói: Có thẻ ví 2 cuộc vận động như 
hai bánh xe vững chắc, nó góp phần 
rất đắc lực vào việc tiền nhanh, tiến 
mạnh, tiến vững chắc đến chủ nghĩa - 
xã hội » (4). 

Ngoài các cuộc vận động lớn, tư 
năm 1955, pbong trào thí đua đã 
chuyển từ chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng trong chiến đấu (chống Pháp) 
sang chủ nghĩa anh hùng cách mạng 
trong sản xuất. Tin] hoa của nó đá 
được chung dúc lại ở một phong trào 
có tỉnh chất tiêu biêu là phong trào 
thỉ đua xây dựng tô, đội lao động %+ã 
hội chủ nghĩa, mà điền hình là tô đá 
nhỏ ca A nhà máy xi-măng Hải-phỏng, ˆ 
tấm gương về phong cách sống và 
làm việc theo tính thần xã hội chủ 
nghĩa. 

Nét bản chất, nòi bật nhất của 
phong trào thi đua này là tỉnh thân 


(3) CC. Mác, FE. Ăng-ghen và V, Ì, Lê-nin : 
Hàn cề các xã hội tiền tư bản, Nhà xuất bản 
Khoa lọc xã hội, Hà-nội, 975, trang 
¡08 — 109. 

(4) Hà Chủ tịch nói về cuộc vận động * 3 xây, 
3 chống °", tạp chí Học tập, số tháng 8-1963, 
trang Ì, 
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làm chủ tập thề, thuộc tính cơ bản 
của phong trào thi đua xã hội chủ 
nghĩa. Ngoài ra, cũng cần đặc biệt 
chú ý đến chất lượng khoa học, kỹ 
thuật và năng suất lao động cao của 


cúc tập thê điền hình trong phong ¬ 


trào thi đua đỏ. 


Những tập thê và những cá nhân 
lao dộng tiên tiến nảy sinh trong các 
phong trào thi đua — mà điềm cao là 
phong trào thi đua xây dựng tö, đội 
lao động xã hội chủ nghĩa — mang 
những nét đặc trưng của con người 
mới xã hội chủ nghĩa. Những tập thê 
và cá nhân tiên tiến đó dủ thuốc 
những tầng lớp lao động khác nhau 
đều là con để của phong trào công nhân, 
tiêu biều cho con người lao động 
Việt-nam tiên tiến. 


Sự trưởng thành của giai cấp 
công nhán ở miền Đắc nước la 
trong chiến Iranh chống Mỹ, cứu 
nước (1905 — 1975). 


Từ năm 1965, đế quốc Mỹ điên 
, cuöng tiến hành chiến tranh phá hoại 
ở miên Bắc nước ta. Đảng ta đã kịp 
thời lãnh đạo chuyền hướng công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ 
thời bình sang thời chiến. Những 
năm từ 1965 đến 1975 là thời kỳ 
chống chiến tranh phá hoại xen kẽ 
với những thời kỳ ngàn khôi phục 
kinh tế, Có thể nói đày là một thời 
kỳ phát triển đặc biệt của giai cấp 
công nhân ta ở miền Bắc. Với «tay 
búa, tay súng», vừa sản xuất vừa 
chiến đấu, giai cấp công nhân đã 
cùng với toàn thê nhân dân ta vừa 
tiến hành chiến tranh giải phóng dân 
tộc, vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội 
trong khói lửa của chiến tranh. 


Thực hiện đường lới còng nghiệp 
hỏa xã hội chủ nghĩa và chú trương 
của Đảng về chuyên hướng xây dựng 
chủ nghĩa xã hội trong hoàn cảnh có 
chiến tranh, chúng ta đầy mạnh phát 
triền công nghiệp địa phương, đồng 
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thời bảo vệ và phát triền có trọng 
điềm công nghiệp trung ương. Mức 
đầu tư vào công nghiệp địa phương 
tăng lên; chỉ riêng trong kẽ hoạch 
hai năm 1966 — 1967 đã tăng gấp 14 
lần so với cả kế hoạch 5 năm đầu 
tiên (1961 — 1965). 

Địch phá, ta lại xây. Địch phá một 
thì ta xây dựng lên gấp nhiều lần. 
Cuối cùng, qua cả một qưá trình liên 
tục chiến đâu, khôi phục, cải tạo và 
xây dựng. mức sản xuất của chún 
ta vẫn tăng nhanh. Công nghiệp ởia 
phương và số lượng công nhân còng 


nghiệp địa. phương liên tục tặng lén. 


Nhiều loại sản phầm trước đáy chỉ 
do công nghiệp trung ương sản xuải. 
nay công nghiệp địa phương cũng làm 
được như máy cắt gọt kim loại. động 
cơ điện, mày bơm nước, phân bón hóa 
học, thuốc trừ sâu, xi-măng, v.v... $%o 
với năm 1965 thì năm1967 số còng 
nhân, nhân viên sản xuất công nghiệp 
địa phương tăng 3 vạn, năm 196 
tăng 4 vạn và năm 1969 tăng 5,1 vạn. 
Trong khi đó, công nghiệp trang ương 
vẫn được bảo vệ và phát triền có 
trọng điềm cho nên tồng số xi nghiệp 
quốc doanh và công tư hợp đoanh 
vẫn liếp tục tăng. Tính chung cỉ 
miền Bắc, năm 1965 có 1.132 xi nghiệp 
thì năm 1967 có 1.201 xi nghiệp, năm 
1970 có 1.325 xi nghiệp. Đến năm 197, 
số xi nghiệp công nghiệp nhiều gấp 
16,5 lần số xí nghiệp năm 1955. Nhiều 
khu công nghiệp lớn đã và đang 
hình thành. 

Công nghiệp phát triền lại thúc 
đầy các ngành kinh tế quốc dân 
khác phát triền theo. Riêng về phục 
vụ nông nghiệp, lấy mức năm 191 
(tức là sau 2 năm khôi phục kinh tế) 
so với năm 1961 thì: - 

Điện phân phối cho hông 
2.42 lần 


nghiệp tăng 
Máy kéo tăng 5,49 lần 
Máy bơm nước tăng 4.41 lần 
Máy nghiền, thái tặng 14,61 lần 
Máy xay xát tăng ð,1 lần 
Máy tuốt lúa tăng 5,84 lần 


C^° 


\NẺ 
CĐ G m cơ khí nhỏ ở nông thôn 
N NN ‹ Từ 655 điềm năm 1955, đến 
X. lh \ 1968 lên 6.500 điềm và cuối 
lên 8.730 điểm. Sö lượng 
NIÀN Ằ thủy nông lớn xây dựng 
oang 1969 — 1972 tăng gấp 2 
\\f Sb Với thời kỹ 1965 — 1968 và gấp 

3 lần so với thời kỳ 1961 —1965. Năng 
suất lúa văn tiếp Lục tăng. Về ngành 
thủ công nghiệp, giả trị sản lượng 
năm 1965 là 690 triệu đông, năm 1971 
là 769 triệu đồng-và năm 1975 lên hơn 
một t¡ dồng. 

Công nghiệp phát triền, các ngành 
“kinh tế khác được đầy mạnh khiến 
tồỒng số công nhân, viên chức cũng 
tăng lên. Riêng số công nhân công 
nghiệp tăng nhanh, nếu chỉ số năm 
1999 là 1thì năm 1965 là 11,2, năm 
1974 là 17,2 và năm 197ã là 18,3. Trong 
lửa dạn chiến tranh, Đảng và Nhà 
nước ta vẫn không ngừng chăm lo 


Cán bộ khoa học kỹ thuật, nghiệp 
Cán bộ trên đại học và đại học 
Cán bộ trung học chuyên nghiệp 
Công nhân kỹ thuật 


Tỉnh chung Ìrong các ngành hoạt 
động kinh tế thì đến năm 1975, đội 
ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật và cán 
bộ quan lý có trình độ trên đạt học, 
đại học và trung học chuyên nghiệp 
là hơn 43 vạn người, tăng 19 lần so 
với năm 1960. Năm 1975, cứ một vạn 
người lao động thì có 1.010 lao động 
kỹ thuật, 260 cán bộ trung cấp, 660 
còng nhân kỹ thuật, 120 can bộ đại 
học và trên đại học. 

Cân bộ và công nhân ta đã vươn 
lên một bước làm chủ khoa học, kỹ 
thuật, «đã giải quyết được nhiều vấn 
đẻ hằng ngày, và một số vấn đẻ tương 
đối quan trọng về khoa học và kỹ 
(huật, trong sản xuất công nghiệp, 


vụ 


nâng cao trình độ khoa học, kỹ thuật, 
nghiệp vụ của cán bộ, công nhân. Các 
cơ sở nghiên cứu, giảng dạy, phô 
biến khoa học, kỹ thuật, và số lượng 
cán bộ khoa học. công nhân kỹ thuật 
ngày càng lăng. 

Tù một vài cơ sở nghiên cứu khoa 
học, kỹ thuật năm 1960, đến năm 
1967 đã có 16 viện nghiên cứu, 
28 trường và 13 phân hiệu đại học, 
173 trường trung học chuyên nghiệp, 
phần lớn có thề vừa giảng dạy vừa 
làm công tác nghiên cứu khoa học. 
Đến năm 170, số trường và phân 
hiệu đại học đã tăng lên tới 37 trường, 
8 phân hiệu với 120 khoa và 529 bộ 
môn. Số trường trung học chuyên 
nghiệp lên tới gần 200. Cán bộ, công 
nhân kỹ thuật cũng vì vậv mà tầng 
lên nhanh chóng. 


Chỉ số phát triển (lán) 


| 
1960 |1965 | 1971 | 1973 
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nông nghiệp, xây dựng, quốc phòng 
và đời sống. Từ khi đế quốc Mỹ mớ 
ròng chiến tranh phả hoại ra miền Bắc, 
còng tác nghiên cứu khoa học và kỹ 
thuật đã hướng vào việc phục vụ kịp 
thời sẵn xuất, giao thông vận tải và 
chiến đâu, góp phần thiết thực cho 
quản và kạh) ta gianh nhiều thắng 
lợi » 6). 

Nói đến sự trưởng thành về chất 
lượng của giai cấp còng nhân ta trong 
chiến tranh chống XÍÿ, cứu nước, cìn 
đặc biệt nhấn mạnh đến chủ nghĩa 


(5) Nghị quyết số 157 ngay 22-2-1967 của 
Ban bí thư Trung ương Đảng về tăng cưởng 
công tác khoa học và kỹ thuật trong tình hình 
và nhiệm vụ mới. 
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anh hùng cách mạng trong sản xuất 


và chiến đâu. Đồng chí Lê-Duẩn đã - 


nhận xét: «Trong hoàn cảnh chiến 
tranh phá hoại..., nhiều xí nghiệp, kho 
tàng, nhiều tuyển giao thông bị địch 
đình phá ác liệt anh chị em công 
nhân, viên chức vẫn quyết tàm bám 
vị trí sản xuất, còng tác, thực hiện 
bìng được nhiệm vụ sản xuất và bảo 
vẻ sản xuất. “Tay búa, tay súng ®, giặc 
đến là đánh, giặc đi lại sản xuất, 
nhiều nơi giặc đến vừa dánh vừa sẵn 
xuất, có đơn vị bị đánh phá ngày đêm 
liên tục trong cả một thời gian đài, 
nhưng anh chị em vẫn quyết tâm vừa 
sẩn xuãt vừa chiến đấu kien cường, 
hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt 
hại vẻ người và thiết bị, Đỏ là những 
biều hiện sáng ngòi của thải độ mới 
đối với lao đọng, sua đức tính xả 
thân vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa 
xã hội của giai cấp còng nhân Việt- 
nam " (6), 


Tiêu biều cho tỉnh thần dũng cảm, 
ngoan cường đó là công nhân ở các 
-đơn vị như: đội cầu Hàm-rông. bến 
phà Ghép, công trường 12A Quảng- 
bình, cung II hạt giao thông Sơn-la, 
khu ga Ninh-bình Nam, Tô đèn đảo 
Long-châu, tỏ lái ca-nô 619, đại đội 9 
ô-tô vận tải, nhà máy 4-4, nhà máy 
điện Uông-bi, lâm trường Chúc A, 
nhà máy điện Yên-phụ, nhiêu đơn vị 
thuộc cẳng Hải-phòng và khu mỏ than 
Quang-ninh, v.v... 


Công nhân đội cầu Hàm-rồng đã 
bảm trụ chiến đấu, «địch vừa phá, ta 
đã sửa ngay », vừa bảo đắm giao thông 
thông suốt trong mọi tình huống, vừa 
góp phần cùng quân và dân địa 
phương hạ hàng trăm máy bay địch, 

Nhà máy điện Uong-bi, ð lần địch 
phá. 5 lần ta xây dựng lại ngay. . 

Nhà máy 4-', qua gần 200 trận bị 
địch đánh phá ác liệt, công nhân vẫn 
quyết bám máy, đồng thời còn phấn 
đấu thực hiện khầu hiệu “giỏi một 
nghề, biết nhiều nghề 2. 


70 


Tập thề công nhân nhà mảy điện 
Yên-phụ đã “cảm tử giữ vững dòng 
điện cho Tô quốc %... 

Tỉnh thần đũng cắm, ngoan cường 
đó là mặt chủ yếu, là mặt phổ biến 
của giai cấp công nhân ta. Mặt khác. 
chúng ta còn phải nói đến quyết tân 
của công nhân ta trong việc đấu tranh 
khắc phục những mặt tiêu cực trone 
sản xuất, trong công tác quản lý kinh 
tế. Như chúng ta đều biết, công lát 
quản lý sản xuất, quản lý kinh tế vến 
là một mặt yếu của cán bộ, công nhàn 
ta. Thêm vào đó, chiến tranh khong 
những đã phá hủy biết bao công trình 
mà nhân dân ta đã tốn nhiều công sức 
đề xây dựng nên, lại còn làm đão lôn 
những nền nếp mà chúng ta đã xây 
dựng và thực hiện được trong còng 
tác quản lý kinh tế, quản lý rả 
hội Những tư tưởng, tác phong 
sai trái cũng nhân đó mà nầy nở 
trormg một bộ phận cản bộ, công nhân. 
khiến ngày công chế độ, giờ công cỏ 
ích đạt rất thấp, năng suất lao động 
có nơi, có lúc giảm sút nghiêm trọng. 


- Có nơi thường chỉ đạt từ 1/2 đến 23 


về số người làm việc và số công quy 
định. Giờ công có ích phổ biến mới 
đạt trên đưới 5 giờ một ngày. Năng 
suất lao động có nơi chỉ bằng 50%. 
thậm chí bằng 155% so với trước 
chiến tranh. Phong trào thi đua xây 
dựng tô, đội lao động xã hội chủ nghĩa 


cũng giảm sút. 
__. Nhưng giai cấp công nhân ta với 


bản chất cách mạng, đã và đang quyết 
tâm đấu tranh khắc phục những mặt 
tiêu cực ấy cũng như những biều biện 
tiêu cực khác sai trái với lập trường, 
đạo đức phầm chất của giai cấp còng 
nhân. Cúc phong trào thi đua xã hội 
chủ nghĩa tiếp tục được phát động 
không chỉ nhằm mục tiêu đầy mạnh 
sản xuất mà còn gắn liền với cuộc 


(6) Lê-Duần : Vai trò giai cấp công nhản 
W iệt-nam oà nhiệm oụ công đoàn trong cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, Nhà xuất bản Sự thật, Hà- 
nội 975, trang 145 — 146, 


<{. 


HoUÀ . 


đán, Ệ \ ` chống tham ô, lãng phí, ăn 
Sông, chống lối làm việc vô 


đủ ÔN êm và cố gắng từng bước 
Šy tác quân lý vào nền nếp. 


VN N pháp giáo dục chính trị, 

NXø của Đẳng và Công đoàn được 
kết hợp chặt chẽ với các biện pháp 
quản lý, biện pháp hành chính của 
Nhà nước. Từ tháng 9-1968 đến tháng 
11-1969 đã có 4.000 cơ sở quốc doanh 
trung ương và địa phương với khoảng 
một triệu công nhân, viên chức tham 
gia cuộc vận động thi hành chỉ thị 
của Thủ tướng Chính phủ về * Tăng 
cường một bước việc quản lý thị 
trưởng », đấu tranh chống những hiện 


tượng tiều cực như đầu cơ, ăn cấp, 


móc ngoặc, V.V... 

Công tác cải tiến quản lý được đầy 
mạnh từng bước với những biện pháp 
như: dân chủ hóa -kế hoạch; đầy 
mạnh cuộc vận động ®ba xây, ba 
chống 
và trả lương theo sản phầm; cải tiến 
chế độ phân phối. thực hiện việc kiêm 
kê tài sản Nhà nước, v.v... Từ năm 1970 
trở đi, phương hướng chủ yếu của 
công tác cải tiến quản lý là chuyên 
từ cách quản lý theo lối hành chính 
và cùng cấp sang quan lý kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa. 

Nhờ những biện pháp ấy, năng suất 
lao động và hoạt động nói chung của 
nhiều xí nghiệp công nghiệp đã có 
những tiến bộ mới. Bảo cáo của Chính 
phủ trước kỳ họp thứ 2 của Quốc hội 
khóa IV ngày 28-3-1972 đã nói...« Trong 
công nghiệp, năng lực sản xuất của 
nhiều ngành đã được khỏi phục và 
tăng lên đáng kê ..Nhin chung, kế 
hoạch Nhà nước năm 1971 của các 
ngành công nghiệp đều được thực 
hiện tốt »® (7). 

Như vậy. chúng ta có đầy đủ cơ 
sở đề khẳng định rằng, ngay trong 
khỏi lửa của chiến tranh, nhờ phát 
huy triệt đề bản chất cách mạng, trì 
sáng tạo và tỉnh thần tự lực tự cường, 
giai cấp công nhân Việt-nam đã góp 
phần rất xứng đáng vào việc tiến hành 


°; thực hiện định mức lao động - 


đông thời hai nhiệm vụ chiến lược 
cách mạng là đánh thắng giặc Mỹ và 
xây dựng chủ pghĩa xã hội ở miền 
Bắc. Trong cuộc đấu tranh quyết liệt 
đó, giai cấp công nhâr Việt-nam phát 
huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng trong sản xuất và trong chiến 
dấu đã có bước phái triền và trưởng 
thành về mọi mặt. 


* 


Ngay từ khi mới ra đời, giai cấp 
công nhân nước ta ở cả hai miền 
Nam — Bắc đã là một giai cấp thuần 
nhất, có tỉnh thần cách mạng triệt đề 
và dưới sự lãnh đạo của Đảng tiên 
phong. đã không ngừng đấu tranh 
cho những nhiệm vụ chung vì mục 
đích chung là giải phóng dân tộc và 
giải phóng giai cấp. Từ năm 1955, 
trong khi còng nhân ở miền Bắc không 
ngửng trưởng thành về mọi mặt trong 
sản xuất cũng như trong chiến đấu 
thì công nhân, lao động ở miền Nam 
dưới sự lãnh đạo của Đẳng cũng 
không ngừng trưởng thành trong cuộc 
đấu tranh thần thảnh chống đế quốc 
Mỹ xâm lược và be lũ tay sai bán 
nước nhằm giải phóng đân tộc, giải 
phóng giai cấp, thống nhất nước nhà. Ở 
miền Nam nước ta, ròng rã hơn hai 
mươi năm, anh chị em công nhân, lao 
động đã nêu cao tính thần yêu nước, 
ý chí cách mạng kiên cường,bất khuất, 
vượt muôn vàn khó khăn, chịn đựng 
mọi hy sinh gian khổ liên tục đấu 
tranh. Bằng mọi hình thức phong phú, 
khi công khai sòi động, khi bí mật 
ngắm ngầm, kết hợp các hình thức 
hợp pháp. nủa hợp pháp với không 
hợp pháp, kết hợp chính trị với vũ 
trang; v.v... còng nhân luôn luôn đi 
đầu trong cuộc đâu tranh làu dài và 
ác liệt của nhân đân các đô thị tạm 
bị địch chiếm đỏi quyền dàn sinh, dân 
chủ, đòi Mỹ chấm đứt đánh phá miễn 


(7) Xem báo Nhân dân; ngày 18-2-1972. 


LẠ \ 


Bắc, cút khỏi miền Nam Việt-nam, đòi 
lạt đỗ ngụy quyền tay sai của Mỹ, đấu 
tranh giải phóng miền Nam, thực hiện 
thống nhất nước nhà. 


Trong cuộc tông tiến công và nồi 
đậy vĩ đại của quân và dân ta mùa 
xuân 1975, công nhân và lao động các 
đô thị ở miền Nam đã nồi dậy với 
khí thế vô cùng mạnh mẽ, đã hợp lực 


với quân đội và các tầng lớp, 
nhàn dân khắc giành và bảo vệ gần 


như nguyên vẹn các nhà máy, đồn 
điền, bến cảng, kho tàng, công sở, 
tạo nén sức mạnh vĩ đại của sự kết 
hợp giữa đầu tranh chinh trị với đấu 
tranh vũ trang, hoàn toàn chiến thắng 
quñn thủ. 

Sau Đại thắng mùa xuân 1975, loàn 
bộ giai cấp công nhân Việt-nam — từ 
Bắc chỉ Nam — đã trở thành một đội 
quân chủ lực hùng hậu của cách mạng 
đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã 
hội. 

Hiện nav đội ngủ công nhân, viên 
chức ta đã lên tới hơn 3triệu người, 
đặc biệt là đòi ngũ công nhân và căn 
bộ khoa học kỹ thuật lớn lên nhanh 
chóng, đạt tới số lượng cao chưa 
từng có. Dội ngũ công nhân kỹ thuật, 
lực lượng chủ yếu và øiữ vai trò quan 
trọng nhất trong sản xuất công nghiệp 
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đã lên tới 1.360.000 người. Đội ngỗ cán 
bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản ly, 
lực lượng quan trọng trong sản xuÍt, 
trong cách mạng khoa học kỳ thuật ở 
nước ta đã lên tới 660.000 người; tron¿ 
đó, 160.000 người có trình độ đại họ: 
và trên đại học, Trong toàn bộ đòi ngũ 
công nhân, viên chức, lực lượng trẻ 
chiếm hơn 60%, phụ nữ chiếm hơn 
412%. Đó là những nét nồi bật thê hiện 
rỡ tính ưu việt của chế độ xã hội chủ 
nghĩa của chúng ta. 


Nhìn chung, trong hơn 20 năm qua, 
lịch sử đã chứng kiến một bước trưởng 
thành vượt bậc của giai cấp công nhân 
nước ta. Những nét. có tính chất gi 
luật của sự trưởng thành đó là: 


Nắm oững chuyên chỉnh 0ô sản, tiến 
hành đồng thời ba cuộc cách mạng 
9tai cấp công nhân có thề pừa đâu tranh 
cải tạo xã hội, 0uừa tự cải tạo mình. pừa 
chiến đấu thẳng lợi chống chủ nghĩa 
đế quốc, uừa xâu dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội, đồng thời lớn lén khong 
ngừng cả pề sổ lượng lần chất lượng ~ 
lớn lên trong chiến đầu uà sản zxuãi ~ 
tứng đảng uởi 0ai trỏ tiên phốm 
cách mạng oà góp phần tích cực uào 
phong trào cộng sản pà công nhân 
quốc (tẽ, 


BƯỚC BẦU TÌM HIỂU NHỮNG QUAN BIẾM VỀ 
_ lốI SỐNG MỚI tỦA HỒ CHỦ TỊPH 


GẢY 4 tháng 6 năm 1918, báo cáo 


về cuộc đấu tranh chống " nạn đói 
tại cuộc họp liên tịch của Ủy ban 
chấp hành trung ương toàn Nga, Xô 


viết đại biều công nhân, nông đân và. 


Hồng quân Mát-xcơ-va và các,công 
đoàn, Lê-nin nói : e Không, không thê 
có bức Vạn lý trường thành ngăn cách 
giai cấp công nhàn với xã hội tư sản 
cũ được. Và lúc cuộc cách mạng nỗ 
ra, thì tình hình khác hẳn tỉnh hình 
xảy ra khi một người chết, khi thi 
hài được đem đi chôn. Khi xã hội cũ 
chết thì người ta không thề đem tử thi 
của nó mà bỏ vào áo quan đề chôn 
xuống đất. Thây ấy rửa ra ở trong 
môi trường chúng ta và gây bệnh 
sang bản thân chúng ta nữa. Trên thế 
giới, không có một cuộc cách mạng 
vÏ đại nào lại không diễn biến như 
thế và có thê diễn biến khác thế 
được ». (1) 
. _D "ng hàng nghìn năm dưới chế độ 
phong kiến, gần một trắm năm dưới 
ách thực dân cũ, hàng chục năm với 
chủ nghĩa thực dân mới, người dân 
Ÿiệt-nam không những bị bóc lột về 
mặt vật chất mà còn bị đầu độc về 
mặt tỉnh thần. Thoát khỏi cảnh đói 
nzhẻo,xày dựng một đời sống ấm no,rũ 
sạch hết bủn nhơ của thế giới cũ, xây 


` 


(1)V.I. Lâê-nin : 


_ ANH-PH@NG 


dựng một đời sống văn hóa, tỉnh thần. 
vui tươi, lành mạnh... đâu phải là vấn 
đề có thê giải quyết xong trong năm 
mưởi năm. Cho nên, xây dựng một 
lối sống mới luôn luôn là một nhiệm 
vụ cách mạng nóng hồi. 


Chẳng thế mà ngay hôm sau ngày 
đọc Tuyên ngôn Độc lập, trong phiên 
họp đầu tiên của Hội đồng Chỉnh phủ, 
ngày 3 tháng 9 năm 1945, Hồ Chủ tịch 
đã nhấn mạnh : “Chế độ thực dân đã 
đầu độc dân ta với rượu và thuốc 
phiện..Nó đã dùng mọi thủ đoạn hỏng 
hủ hóa dân tộc chúng ta bằng những 
thói xấu, lười biếng, gian giảo, tham 
Ô và những thói xấu khác. Chúng ta 
có nhiệm vụ cấp bách là phải giáo 
dục lại nhân đàn- chúng ta. Chúng ta 
phải làm cho đân tộc chúng ta trở 
nên một dân tộc dũng cắm, yêu nước, 
yêu lao động, một dàn tộc xứng đáng 
với nước Việt-nam đọc lập. 

Tỏi đề nghị mở một chiến địch giáo 
dục lại tinh thần nhân dàn bằng cách 
thực hiện Cần, Niệm, Liêm, Chỉnh. (2) 


thật, Hà-nội, 1971, tập 27, trang 555, 

(2) Trần-Dan-Tiên : Vhứng mẫu chuuện pề 
đời hoạt động của Hồ Chủ tịch, Nhà xuất bản 
Sự thật, Hà-nội, 1975, trang 122 — 122, 
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Toàn tập. Nhà xuất bản Sự - 


Sau đó, Hỗ Chủ tịch phát động 
phong trào' xây dựng Đời sống mới. 
Nhân đân ta, từ Nam chí Bắc đã sôi 
nôi hưởng ứng phong trào này. 

Agày nay, cả nước ta đã hòa bình, 
độc lập, thống nhất, đang tiến lên chủ 
nghĩa xã hội. Nghị quyết Đại hội lần 
thứ IV của Đảng chỉ rõ: «Phải xây 
dựng cá lực lượng sản xuất mới lẫn 
quan hệ sản xuất mới; xây dựng câ 
cơ sở kinh tế mới lẫn kiến trúc thượng 
tầng mới; xây dựng cả đời sống vật 
chất mới lẫn đời sống tỉnh thần và văn 
hóa mới " (3), 

Xây dựng lối sống mới xã hội chủ 
nghĩa cho toàn đân chính là đề góp 
phân đày mạnh công cuộc cải tạo xã 
hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. Làm cách mạng xã hội chủ 
nghĩa cũng là nhằm mục đích xây 
dựng cho toàn dân một lối sống mới, 
một xả hội mới. Phương thức sản xuất 
tư bản chủ nghĩa đẻ ra lối sống tư bản 
chủ nghĩa, phương thức sản xuất xã 
hội chủ nghĩa đòi hỏi và quyết định 
lối sống xã hội chủ nghĩa. _ 

Sự ra đời và quá trình hình thành 
của lối sống mới xã hội chủ nghĩa gắn 
liên với những thăng lợi to lớn của 
Cách mạng tháng Tám, của hai cuộc 
cảoh mạng dân tộc dân chủ và cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, của bai cuộc 
kháng chiến chống Pháp và chöng Mỹ. 
Hơn ba mươi năm qua, giương cao 
ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội, nhân dân Việt-nam, với tư 
cách là một lực lượng cách mạng, 
sáng tạo, đã vươn tới tầm cao tư 
tưởng của thời đại. Dưới sự lãnh dạo 
của Đẳng, được sự giáo dục trực tiếp 
của Hồ Chủ tịch, nhân dân ta đã và 
dang xây dựng cho mình một lòi sống 
mới. 

Từ những phong trào cưới «đời 
song mới?®, đảm ma “ đời sống mới », 
ăn đời sống mới», họp « đời sống 
mới»... đến những cuộc vận động Thi 


dua ái quốc rộng rãi “ người người .. 


thí đua, ngành ngành thì đua *, phong 
trào “Luyện quân lập công», « Công 
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nhân ba điềm cao*®, “Thanh niền ba 
sẵn sàng" «Phụ nữ ba đầm đang ®, 
* Thiếu nhi làm theo 5 điêu Bác đạy ? 
V.V.., qua nhiều bài báo, bài nói 
chuyện, Hồ Chủ tịch đã nêu ra cho 
mỗi tầng lớp, mỗi lứa tuổi những 
chuần mực trong lao động, đấu tranh, 
trong sinh hoạt, học tập, tronø mỗi 
quan hệ giữa người và người, uiữa 
người và thiên nhiên. Những chuần 
mực, những điều dạy bảo, đặn đò của 
Bác được nhiều người thực hiện, 
được dư luận xã hội thừa nhận, dần 
dần được cụ thề hóa, quy định thành 
những tiêu chuẩn tư cách cá nhận, 
những quy tắc sinh hoạt tập thề của 
con người sống trong gia đình, trường 
học, trong cơ quan, doanh trại, trong 
xỉ nghiệp, hợp tác xã... Con người 
dân dần đoạn tuyệt với lối sống cũ, 
lối sống ăn bảm. ích kỷ, ươn hèn... 
và dần dân hình thành trong mình 
những nếp suy nghĩ mới, những nếp 
lao động, học tập, sinh hoạt mới... 
Đời sống vật chất của mỗi người được 
cải thiện, đời sống văn hóa tỉnh thần 
cũng ngày càng vui tươi, phong phú. 
Một lối sống mới bừng sáng từ trong 
bùn lầy, tăm tối, khỏi lửa, Từ những 
lời dạy bảo của Bác, từ thực tiễn 
nóng hồi của cách mạng ở hai miền 
đất nước, chúng ta thấy nồi lên khả 
rõ những quan điềm lớn về lối sống 
mới của Hö Chủ tịch. 


LỔI SỐNG MỚI LÀM CHỦ TẬP THỀ 


Trong giai đoạn cách mạng dân tộc 
dân chú, tuy không dùng từ ngữ « fầm 
chủ tập thê”, song Hồ Chủ tịch luôn 
luôn điu đắt, hướng dẫn mọi người 
tử bỏ lối sống cá nhân chủ nghĩa, đi 
vào lối sống mới làm chủ tập thề. 
Lõi sống mới làm chủ tập thề trước 
hết thề hiện rõ nét ở lòng yêu thương 
đồng bào, đồng chỉ, ở tỉnh thần đoàn 


(3) Nghị quyết Đại bội lần thé IV của Đảng, 
Tạp chí Học tập, số 12-1976. 


kết giúp đỡ lẫn nhau trong cơn hoạn 
nạn. « Thay mọt ngành gai nằm giữa 
đường. ta lấy vứt đi, cho người khác 
khỏi dẫm phải», một việc làm rất 
bình thường nhưng mang một ý nghĩa 
lớn. Hồ Chủ tịch gọi đấy là việc làm 
công ích và khuyên mọi người « phải 
sun lỏng cóng (ch. (4) Đối với cần 
bộ, công nhân, viên chức, Người đòi 
hổi “phải có cỏng tảm., công đức. 
Chớ đem của công dùng vào việc tư. 
Chớ đem người tư làm việc công. 
Việc gì cũng phái công bình chính 
trực, không nẻn-: vị tư àn, tư huệ, 
hoặc tư thủ, tư oán. Minh có quyền 
dùng người thì phải dùng những 
người có tài năng, làm được vicc. 
Chớ vì bà con bầu bạn, mà kéo vào 
chức nọ. chức kia. Chớ vi sợ mất địa 
vị mà dìm những kẻ có tài năng hơn 
mình. Phải trung thành với Chính 
phủ. với đồng bào. Chớ lên mặt, làm 
quan cách mạng » ố). 


Lòng công ích, công tám, cóng đức 
ấy phát chăng là tính thần đạt lợi ích 
của tập thề lén trên hết, phải chăng 
là tính thần «mỗi người vì mọi 
người, Tnọi ñgười vì mỗi người s9 

K“( đất nước bước vào giai đoạn 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, Hồ Chủ 
tịch kêu gọi mọi người phát huy 
quyền làm chủ tập thể. Người nói: 
qNhà nước ta ngày nay là của (đãi 
cï những người: lao động. Vậy công 
nhân, nòng dân, trí thức cách mạng 
cần nhận rõ rằng: hiện nay nhân đàn 
lao động ta là những người làm 
chủ Nhà nước, chứ không phải là 
những người làm thuê cho giai 
cấp bóc lột như thời cũ nữa. Chúng 
la có quyển và có đủ điền kiện đề 
(ự (ay mình xây dựng đời sống tự 
do, hanh phúc cho mình. Nhân dân 
lao động là những người chủ tập thê 
của tất cả những của cải vật chất và 
văn hóa, đều bình đẳng về quyên lợi 
Và nghĩa vụ. Bởi vậy, mọi người đều 
phải thấm nhuần sâu sắc tư tưởng 


qminh vì mọi người, mọi người vì. 


mình ®, (6) 


Đến nay, lối sống mới làm chủ tập 
thể ngày càng có nội dung phong phú 
và cụ thê: làm chủ xã hội, làm chú 
thiên nhiên; làm chủ bìn thân, làm chú 
vẻ chinh trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, 
làm chủ trong phạm vi cả nước, làm 
chú một địa phương, một cơ sở... Trong 
những năm chöng Mỹ, cứu nước, lỗi 
sống làm chủ tập thẻ chính là lối sống 


*®Không có gì quý hơn độc lập, tự 


đo”, Trước sự xâm lược của đế quốc 
Mỹ, nhân dân ở cả hai miền Nam, Bắc 
đã phát huy cao độ quyền làm chủ 
vẻ chính trị, Không tiệc xương mâu 
bảo vệ đăt nước thàn yêu của mình... 
Đó là lối sống của hàng chục vạn 
người «xẻ dọc Trường-son đi đánh 
Mỹ », « nhằm thẳng quản thù mà bắn », 
«còn cái lai quản cũng đánh », đó là 
lối sống «tiếng hát át tiếng bom, 
«tav búa tay sủnơ", “tay cày; lay 
súnz», lay bút, tay súng»... Cả 
một dàn tộc đã đứng lên quyết làm 
chủ đời mình, đãt nước mình và đã 
giành được thắng lợi vẻ vang, 


Lối sống làm chủ tập thể do Hồ 
Chủ tịch nêu ra còn là lỗi sống phát 
huy quyền làm chủ về kính tế và văn 
hóa của nhân dân. Nhân dàn ta đã 
Lm hiểu và nắm quy luật của thiền 
nhiên, ra sức cái tạo và chính phục 
thiên nhiên, «nghiêng đồng dö nước 
ra sóng», œthay trời làm mưa», từ 
sản xuất nhỏ đi lên sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa... Đó là lõi sông mà 
«hợp tác xã là nhà, xã viên là chủ », 
« đáng viên đi trước, làn nước theo 
sau», nhà trẻ, lớp mẫu giảo, trường 
học mở ra ở khắp nơi «vi lợi ích 
trầm năm trồng người »,., 

Dưới ánh sàng Nóht quyết Đại hội 
lần thứ IV của Đăng, lõi sống làm 
chủ tập thể đang triển khai trên các 
miễn của đất nước, Ở miền Nam, 


(4), (5) Tan-Sinh : Đời sống mới, Nhà xuất 
bản Lao dộng, Hà-nội, 1976, trang 13 — 39. 

(6) Hồ Chủ tịch nói oề dán chủ, hủ luật oà 
đạo đức cách mạng, Nhà xuất bản Sự thật, 
Hà-nội, 1967, trang 41, 42, 


- 
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nhân dân lao động đang đấu tranh 
cài tạo xã hội chủ nghĩa đối với các 
thành phần kinh tế phi xã hội chủ 
nghĩa, thực hiện quyền làm chủ về 
tư liệu sản %uất, về lực lượng lao 
động, về tồ chức và quản lý sẵn xuất 
và về phân phối. Ở miền Bắc, hàng 
chục vạn người đi lên Tây-nguyên, 
vào đồng bằng Nam-bộ xây dựng 
những vùng kinh tế mới. Khắp nơi 
sôi nồi một phong cách lao động mới. 
Nhiều đại công trường thủ công mọc 
ra, hàng vạn người hồ hởi lao 
động, v.v... 

Lối sống làm chủ tập thê là một đặc 
diễm cớ bản của chế độ xã hội chủ 
. nghĩa. Lĩnh vực chủ yếu hình thành 
lối sống mới xã hội chủ nghĩa là ở 
cuộc đấu tranh của nhân dân lao động 
nhằm bảo vệ và xây dựng TÔ quốc 
xã hội chủ nghĩa. Trong lời tựa cuốn 
Đời sống mới của Tân-Sinh, Hồ Chủ 
tịch đã viết: « Trong lúc kháng chiến 
cứu quốc, chúng ta đồng thời phải kiến 
quốc. Thực hành Đời sống mới là một 
điều cần kíp cho công cuộc cứu quốc 
và kiến quốc ». Xa rời lĩnh vực này, 
nội dung lối sống không có phương 
hướng, rơi vào chuyện vụn vặt cá 
nhân. Xa rời lĩnh vực này, cũng không 
thề nào hình thành được lối sống 
mới. 


Mặt khác, động lực rãi quan trọng 
của hoạt động của con người mới là 
sự giác ngộ xã hội chủ nghĩa, là nhận 
thức thấu đảo về lý tưởng của minh, 
về quyền làm chủ tập thê, về quy 
luật phát triển của xã hội và khả năng 
to lớn của quần chúng. Với nhận thức 
đó, con người hành động với tư cách 
là một thành viên của tập thề. Nó 
phải luôn luôn dựa vào tập thề, vào 
Đăng, vào Nhà nước; vào tổ chức quần 
chúng, tiếp nhận những chỉ dẫn; 
phương tiện mà hành động, và tạo 
ra cho mình những khả năng vỏ tận 
đề phát triền toàn diện, và dần dần 
xây dựng cho mình một lối sống mới 
xã hội chủ nghĩa. Con người chỉ có 
thẻ trưởng thành trong tập thẻ và tập 
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thê cũng chỉ có thê lớn mạnh khi mọi 
người đều có tư tưởng làm chủ tập 
thẻ. Con người nặng đầu óc cá nhân 
chủ nghĩa sớm muộn sẽ không có đất 
tồn tại trong chế độ xã hội chủ nghĩa. 


LỐI SỐNG MỚI CẦN KIỆM LIÊM 
CHÍNH, CHÍ CÔNG VÔ TƯ 


Hồ Chủ tịch rất quan tâm đến việc 
xây dựng cho nhân đân ta một lõi 


- sống có đạo đức Tiếp thu những 


truyền thông tốt đẹp của dân tộc và 
của giai cấp còng nhân, thấm nhuần 
chủ nghĩa Mác—Lê-nin, ngay tử 
những ngày đầu của Cách mạng tháng 
Tám, Người đã nêu lên đạo đức Cần 
Kiệm Liêm Chính, Chi công vò tư. 
Cho đến khi Người sắp đi xa, trong 
Di chúc thiêng liêng, Người còn đặn: 


®Đảng ta là đang cầm quyền. Mỗi 


đảng viên và cán bộ phải thật sự 
thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật 
sự Cần Kiệm Liêm Chinh, Chi công 
vô tư, 

Lõi sống mới Cần Kiệm Liêm 
Chỉnh mang một nội dung mới, môi 
tỉnh thần mới, khác hẳn lỗi sống 
cũ: Cần Kiệm Liêm Chỉnh vì quyền 
lợi cá nhân, vi danh dự cá nhân. Lối 


- sống mới này xuất phát từ tỉnh thần 


phục vụ nhân dân, vì lợi ích của nhân 
dân. Hồ Chủ tịch luôn luôn nhắc nhở 
mọi người: « Bất kỳ ở địa vị nao, làm 
công tác gì, chủng ta đều là đầy tớ 
của nhân dân. Cơm chúng ta ăn. áo 
chúng ta mặc, vật liệu chúng ta dùng, 
đều do mồ hỏi nước mắt của nhân 
dân mà ra. Vì vậy chúng ta phải đền 
bù xứng đáng cho nhân dân. Muốn 
làm như vậy, chúng ta phải cố gắng 
thực hiện Cần Kiệm Liêm Chính. 
Trước hết là Cần, tức là tăng năng 
suất trong công tác, bất kỷ công tác gì. 
Kiệm tức là không lăng phí thì giờ, 


_ cửa cải của mình và của nhân đàn. 


Liếm tức là không tham ô và luôn 
luôn tôn trọng giữ gin của công và 
của nhân dân. 


Chính tức là việc phải làm dù nhỏ 
cũng làm, việc trái thì dù nhỏ cũng 
trảnh Ð, (7) " 

Hồ Chủ tịch khẳng dịnh: *Cần 
Kiệm Liên Chính là nền tầng của 
Bời sống mới, của thi đua ải quốc ® (8). 
Cho nèn, Người mong muốn tất cả 
mọi người thực hiện Cần Kiệm Liêm 
Chính và bản thân Người là một mẫu 
mực toàn diện về Cần Kiệm Liêm 
Chính. 

Trong bài «Hồ Chủ tịch, lãnh tụ 


của chúng ta»; đồng chí Phạm-Văn- ' 


Đồng đã nhấn mạnh: “Chữ Cần, chữ 
Kiêm của Hồ Chủ tịch, dân ta phải 
học vi nước ta nghẻo, lại đương 
kháng chiến. Mỗi một người chúng- ta 
phải đem mồ hôi đồi lấy bát cơm, làm 
ra bát cơm đầy, song chỉ ăn bát cơm 
lưng. | : 

Chữ Liêm, chữ Chính của Hò Chủ 
tịch, dân ta phải học vì đó là hai công 
đức làm nền tẳng cho đời sống công 
cộng của chúng ta. Liêm. và Chính 
trong cử chỉ và hành động, đối với 
đồng tiên, đối với công việc. Liêm và 
Chinh đối với láng giềng, đối với làng 
xóm, đối với quốc dân... Cho nên học 
Cần Kiệm Liêm Chính là bài trừ xa 
xỈ, hối lộ, biền thủ, cờ bạc, đầu cơ, 
tích trữ, chợ đen. buôn lậu, bài trừ 
tất cả cái gì xấu xa, mục nát, đồng 
thời là tôn trọng. giữ gìn. vun xới cái 
gì có ích, có lợi cho đồng bào, cho 
quốc dân, cho Chính phủ › (9). 


'Nhân dân ta ở nhiều nơi đã thực 
hiện lối sống mới Cần Kiệm Liêm 
Chính. Thiếu nhỉ có phong trảo * Làm 
nghin việc tốt®, trả lại của rơi, giúp 
đỡ gia đình thương binh, Hệt.sĩ. Bộ 

- đội tiết kiệm đạn, nêu khầu hiệu : Một 
vien đạn, một quân thù», Anh em 
lái xe thi “yêu xe như con, quý xăng 
như máu? Nông dân thì «một tấc 
đất, một tấc vàng». Công nhân có 
phong trào thi đua sản xuất *nhiều, 
nhanh, tốt, rẻ». Việc cưới xin, ma 
chay, giỗ tết ở nhiều nơi tŠ chức rất 
tiết kiệm, tránh hẳn tệ ăn uống linh 
đình tốn kém, v.V.. 


Lối sống mới Cần Kiệm Liêm 
Chính, Chí công vô tư ngày nay đang 
được gắn với nhiều phong trào. Cùng 
với phong'`trào «Người "phụ nữ mới 
xây dựng đất nước ", ở miền Bắc cũng 
như ở miên Nam, đang sôi nồi phong 
trào xây dựng gia đình văn hóa mới. 
Hàng chục vạn gia đình đã đăng ký 
phấn đấu thực hiện theo ba tiêu 
chuần : —Xây dựng gia đình hỏa thuận, 
dân chủ, hạnh phúc tiến bộ; — Mọi 
người hăng hái tham gia lao động và 
thực hành tiết kiệm ; — Nghiêm chỉnh 
chấp hành mọi chủ trương, chính sách 
của Đảng và Nhà nước. Trong giai 
cấp công nhân, nông dân tập thề và 
tầng lớp trí thức xã hội chủ nghĩa, có 
phong trào xây dựng nếp sống lao động 
mới phù hợp với nền sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa. Ở các môi trường cư 
trú, môi trường sản xuất, học tập. lại 
có phong trào xây dựng nếp sống có 
văn hóa, tôn trọng kỷ luật, trật tự: 
chung, giữ gìn vệ sinh chung, biết tự 
trọng mình và tôn trọng người 
khác, v.v... 

_Nếu lối sống làm chủ tập thề là một 
đặc điềm cơ bản của chế độ xã hội 
chủ nghĩa, mang nội dung giai cấp rõ 
rệt thì lối sống Cần Kiệm Liêm 
Chính, Chí công vô tư lại mang tính 
đân tộc sâu sắc. Những giá trị tỉnh 
thần của truyền thống dân tộc «Có 
công mài sắt, có ngày nẻn kim», 
« Chết trong hơn sống đục?®, * Giấy 
rách giữ lấy lề ®, « Đói cho sạch, rách 
cho thơm» ..đã ăn sâu vào trong 
nếp nghĩ, nếp lao động, nếp sinh hoạt . 
của nhân dân ta. Sức mạnh của những 
giá trị tỉnh thần ấy lại được nhân 
lên gấp bội khi nó nhuyễn vào sức 
mạnh của lý tưởng, khi con người 


(Œ) Hồ-Chí-Minh: Con người xã hội chủ 
nghĩa, Nhà xuất bản Sự thật, Hàễ-øội, I9 Í, 
trang 114 — 115. 

(8) Hồ.-Chí.Minh : B¿a o¿ của `cóng, thực 
hành tiết biệm, chống tham ó láng phí, Nhà 
xuất bản Sự thật, I9ố , trang 82. 

(9) Phạm-Văn-Đồng: Hồ Chủ tịch lánh tụ 
của chúng ta, Nhà xuất bản Sự thật, 1967, 
trang 27 — 2Ô, 
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hiển mục đích cao ca cửa mỗi hành 


G viên XS. › `-ö 
động Cần Kiệêm Liêm Chính của 
mình. , 

lối sống mới Cần Kiệm TLiểêm 


Chính, Chỉ công vô tư có môi quan 
bệ bữu cơ với lối sống mới làm chủ 
tập thê, Cái nọ vừa là nguyên nhân, 
vừa là kết quả của cái kia. Hai cải 
hòa bợp vào nhau tạo nên một lối 
sống mới xã hội chủ nghĩa mang dẫu 
ấn ViệL-nam. Lối sóng Cần Riệm. 
Liêm Chính, Chỉ còng vỏ tư làm néẻn 
tảng cho lối sống làm chủ tập thê. Lối 
sống làm chủ tập thê là lính hòn của 
lối sống Cần Kiệm Liểm Chính. 
Trong một hợp tác xã nông nghiệp. 
mỗi xã viên chỉ có thề “®làm việc bằng 
hai» khi mọi người hiểều rõ quyền 
làm chủ tập thề và được làm chủ tập 
thê thật sự. Ngược lại, chỈ khi nào xã 
viên phát huy quyên làm chủ tập thê 
của mình thì mới ra sức thực hiện 
Cần Kiệm Liêm Chính, mới không 
còn hiện tượng đi muôn về sớm, ăn 
cắp của tập thẻ, vun vén cho cá nhân 
mình, gia đình mình. | 
[Loạt trừ một số người còn bám vào 
lối song cũ cá nhàu, ích kỷ, lạc hậu, 
đại bộ phận nhàn dàn ta đã và đang 
thực hiện lôi sống mới do Đăng tì và 
Ho Chú tịch kính yêu vạch ra. Lõi 
sóng ấy như ngọn lửa thiêng xua đuồi 
bóng tối của những tư cưỡng lôi thời 
lạc hậu, phi vô sắn, phi dàn tộc. Nếu 
không thấy sức mạnh ghê gớm của lối 
sông mới nói trên, sẽ không thê giải 
thích nồi, không thẻ hiều nồi Lại sao 
đân tộc ta đã bên bí kháng chiến mấy 
chục năm ròng rã cho đến thẳng lợi 
hoàn toàn; tại sao hàng chục vạn 
thanh niên xung phong trên định 
Trường-son, vững vàng trước bom 
đạn của giác Mỹ ngày đêm làm đường 
cho xe vào tiền tuyển: tại sao hàng 
chục vạn bà mẹ ba dam đang, đã vui 
vẻ tiến fon ra mặt trận ; tại sao miện 
Nam thành đồng của Pỏ quốc đã chịu 
dựng bạo gian khổ «đi trước, về 
SìU 0. Và nơày nay tại sao nhàn đàn 
cả nước dang vượt muốn vàn Khó 
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khăn, ra sức xây dựng và bão ve Tô 
quốc xã hội chủ nghĩa ? 


Trong những năm tháng đã qua. 
cũng như trong những năm tháng sắp 
tới, đi đôi với việc quan tàm bằng 
mọi cách nâng cao dần mức sống cửa 
nhân dân, Đang ta hết sức coi trong 
việc xây dựng lối sống mởi cho nhân 
dân. Lối sống là gì ? Mác và Áng-ghen 
cho.biết phương thức mà thông qua 
đó con người sản xuất ra những tư 
liệu cần thiết cho sinh hoạt của bọ 
không chỉ là sự tái sẵn xuất sự tôn lại 
vật chất của họ. «Ởở một mức đỏ còB 
lớn hơn. đó là phương thức hoại đóng 
nhất định của những con người đỏ, 
một hình thức hoạt độnz sinh sóng 
nhất định của họ, một lối sôzg củ: họ. 
Con người ta hoạt động sinh sóng như 
thế nào thì bản thân họ cũng như 
vậy? (10). Cho nên, lối sống mới xã 
hội chủ nghĩa là sự tồng hợp nhĩng 
đặc điềm quan trọng nhất của sinh 
hoạt xã hội chủ nghĩa, những quan 
hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa sự tóng 
hợp những hình thức sinh hoạt vật 
chất và tỉnh thân của con người, cửa 
các nhóm xã hội, được quyết định bởi 
những đặc điểm của chế đỏ mới, nên 
kinh tế mới, nền văn hóa mới và con 
người mới xã hội chủ nghĩa. 

Nâng cao mức sống và hoàn thiện 
lối sóng xã hội chủ nghĩa là hai quả 
trình gắn bó với nhau, hỗ trợ cho 
nhau. Cách đày ba mươi năm, Hồ Chủ 
tịch đã nói: *Làm thể nào cho đời 
sống của dàn tà, vật chất được đầy đủ 
hơn, tính thần được vui mạnh hơn, 
Đó là mục dịch Đời sóng mới » (11) 
Bác quan tâm đầy dủ đến: ca hai mậi: 
xây dựng lối sống mới và nâng cao 
mức sống. Bác nhấn mạnh: « Tàng gia 
sản xuất tức là nột bộ phận tron Đời 
sống mới. Có tỉnh thần Đời sống mớơi 
Lhì Lăng gia sản xuất mới chóng thánh 
cỏng. Mà tăng gia sản xuất có thành 


(10)C. Mác và F. Ăng-ghen : Toàn tác, (bản 
tiếng Nga), tập 2, trang 19. 


(11) Tân-Sinh: Sách đá dẫn, trang 14. 


công, thì Đời sòng mới dẻ thực hiện. 
Muon tăng gia sản xuất, mọi người 
phái Cần, phái Kiệm. Không Cần. thì 
phí thời giờ nhiều mà sản xuất được 
H. khong Kiệm thì làm được bao 
nhiêu, dừng hết bấy nhiều, rút cuộc 
cũng như sản xuất ít:. » (12). Và, Đác 
luôn luôn nhắc nhở mọi người : muón 
nâng cao mức sống, không có con 
đường nào khác là phải sản xuất vì 
* mức sống với san xuất là như thuyền 
với nước. Nước cao thi thuyền mới 
lên cao, sản guất nhiều, nhanh, tốt, 
rẻ, thì đời sống mới được cải 
thiện... » (13). 

Nâng cao mức sống chỉ có lác dụng 
hỗ trợ cho việc xây dựng lời sống 
mới. Người có mức sống cao chưa 
chác đã có lối sống mời xã hội chủ 
nghĩa. Thậm chí. hai người sống 
dưới một chế độ chính trị như nhu, 
c€Ó một mức sống giống nhau. vẫn có 
thề có hai lối sống khác nhan. Cho 
nén, Hồ Chủ tịch luôn luôn căn địn 
chủng ta, dù ở bất cứ cương vị nào, 
dù sông trong bất cứ hoàn cảnh nào, 
phải giữ vững lối sống Cần Kiệm 
Liêm Chính, Chỉ cònưd vô tư... Của 
cải la đẻ phục vụ con người. Nhưng 
con người ham muốn của cải, làm 
những điều bất liêm, bất chính, di 
ngược lại lợi ¡ích của nhân dân, làm 
hại cho cách mạng thì con người ấy 
có tội lớn đói với những người dang 
sóng và nhất là đối với những người 
đã chết vì siy nghiệp cách mạng. Nếu 
vì chạy theo mức sống cao mà Xã rời 
lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, thì cuộc 
sủng còn có ý nghĩa gi nữa? - 


KH°N THRÌ THỰC HIỆN 
LỐI SỐNG MỚI 


Quả trình hình thành và hoàn thiện 
lỗi sống mới xã hội chủ nghĩa là 
quả trình đấu tranh lâu dài và gian 
khỏ vừa khác phục, cải tạo lối sống 
cũ lạc hạu, lỗi thời vừa xìy dựng, 
đình hình lối sống mới xã hội chủ 
nghĩa. 


Cải tạo lõi sóng cũ. là phải thanh 
toán củ một đồng tồn kho những tư 
tưởng cũ kỹ,- ahững thói hư tật xấu, 
những tập quản lạc hậu, từ các xã 
hội cũ còn rơi rớt lại, Hiện còn không 
ít người có những nếp nghĩ, nếp sinh 
hoạt mang nặng dấu vết của lễ giáo 
phong kiến chà đạp lên nhân phẩm 
của con người, hay nöỏng nịc mùi vì 
thực dàn mới hoài nghị chân ly, 
hoài nghỉ sự tốt đẹp của chủ nghĩa ” 
xã hội, ham muốn lối sống tiêu thu 
của môt xã hội phồn vinh giá tạo, 
một lối sống ích kỷ, “chụp giật», sa 
đợa... Đã Jhành nếp, thành thói quen, 
những thử đó đỏi hỏi phải có thời 
gian mới xóa bỏ hết được. Hồ Chủ 
Lịch nói “Thói quen rất khỏ đồi. Cài 
tốt mà lạ, người ta có thể cho là xấu: 
Cái xấu mà quen, người ta cho là 
thường. Một vài ví dụ: Chồng đánh 
chửi vợ, cha mẹ đánh chửi con, là 
điều rất đã mạn. Nhưng vì ta quen 
thấy, nên ta cho việc thường.?® (14) 

Xây dựng lỗi sống mới cho con 
người, cho tập thê, cho cả một xã hôi 
theo những chuân mực đúng đàn, 
hợp với thế giới quan Mác — Lê-nin, 
nhân sinh quan cộng sun chủ nghĩa, 
hợp với truyền thống tốt đẹp của 
đân tộc thật là điều mới mẻ. Trong 
từng môi trường như trong gia dịp, 
trường học, tronø eơ qùan, doanh 
trại, trong xí nghiệp, hợp tác xi, trong 
cac còng trường, nóng (rường, làm 
trưởng, Ở các nơi công cộng cần có 
một hệ thống những quy tác, nói 
quv... thành văn và không thành văn 
(chí quy ước với nhau) và dem áp 
dụng đến mức thành thói quen, thánh 
nếp sống của tất cai mọi người. Hỗ 
rang đày là một việc làm rất làu dàt, 
Cho nên, phái kiến trị, 


(12) Tan-Sinb- Sách dã dán. trang ' 20, 
21. 


(l3) Hồ Chủ tích nơi oề dán chủ, hkụ luái 
où đạo đức cách mạng, Nhà xuất bản Sự thật, 
Hà-nội, 1967, trang 6Ó. 


(14) Tân-Sinh : Sách đã dẫn, trang 42. 
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Quan điềm kiên trì trong việc xây 
dựng lối sống mới của Hồ Chủ tịch 
trước bết thê hiện rõ ở phương châm 
xây và chống cái gì : “Đời sống mới 
không phải cái øi cũ cũng bỏ hết. 
Không phải cái gì cũng làm mới. 


Cái gì cũ mà xấu, thì phải bỏ. Thí 
dụ: ta phải bổ hết tính lười biếng, 
tham lan. 


Cái gì cũ mà không xấu, nhưng 
phiền phức thi phải sửa đồi cho hợp 
lý, Thi dụ: đơm cúng, cưới hỏi quả 
xa xi, ta phải giảm bớt đi. 

Cái gì cũ mà tốt, thì phải phát 
triền thêm. Thí dụ: ta phải tương 
thân, tương ái, tận (rung VỚI nước, 
tận hiếu với dân hơn khi trước. 


Cái gì mới mà hay, thì phải làm. 
Thi dụ: ăn ở cho hợp vệ sinh, làm 
việc cho có ngăn nắp. » (15) 


Cho nên, cần đề phòng mấy khuynh 
hướng: Ề š | 


— Cho cái gì của xã hội cũ cũng là 
lạc hậu hết, và muốn xóa sạch. 


— Bảo thủ, không chịu cải tạo cái 
cũ lạc hậu, lại còn che đậy cho chúng 
bằng lớp sơn đặc điềm dân tộc ». 


— Lai căng, thấy cái gì mới lạ của 
nước ngoài cũng bát chước, bê 
nguyên xi, bất chấp đặc điềm dàn tộc, 
bất chấp hay dờ. 


Quan điềm kiên trì trong việc xây 
dựng lõi sống mới của Hồ Chủ tịch 
còn thê hiện ở phương pháp 0uận động. 
4® Trước hết, phải tuyên truyền, giải 
thích và làm gương. 


Phải chịu khó nói rõ cho mọi 
người hieu Đời sống mới có ích thể 
nào. Cách thị hành Đời sống mới 
thế nào. Nói một lần, họ chưa 
hiệu thì nói nhiều lần. Nói đi, nói 
lại, bao giờ người ta hiều, người ta 
làm mới thôi. › : 

Nói thì phải nói một cách giản 
"đơn, thiết thực với hoàn cảnh mỗi 
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người, nói làm sao cho người ta 
nghe rồi làm được ngay. Việc dẻ, 
việc nhỏ làm được rồi, sẽ nói đến việc 
to, việc khó... 


Tốt nhất là miệng nói, tay làm,lãm 
gương cho người khác bắt chước... 


Đời sống mới cũng cần có những 
người làm gương, những nhà làm 
gương, những làng làm gương. Ehi 
trông thấy hiệu quá tốt tươi, thi 
chắc những nơi khác sẽ băng hải làm 
theo. Nếu miệng thì tuyên truyền báo 
người ta siêng làm, mả tự minh thì 
ăn trưa, ngủ trễ; bảo người ta tết 
kiệm, mà tự mình thì xa xỉ, lung 
tung thi tuyên truyền một trăm năm 
cũng vô ích » (16). 


Những quan điềm lớn về lối sống 
mới của Hồ Chủ tịch thề biện một 
cách cụ thề tư tưởng và đạo đức cách 
mạng của Hồ Chủ tịch. Nó giú p chúng 
ta phương hướng khẳng định nội 


dung, biện pháp xây dựng lối sống 
- mới xŠ hội chủ nghĩa. 


Lý tưởng cao đẹp của Đảng ta là 
xây dựng Tô quốc ta thành một nước 
xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, xây 
dựng cho nhân dân ta một cuộc sống 
tươi đẹp, văn minh và hạnh phúc. Đó 
không những là một cuộc sống đầy 
đủ về vật chất mà còn là một cuộc 
sống thanh cao về tỉnh thần. Cho nên, 
4 Đảng ta phải có phương hướng và 
kẻ hoạch xây dựng trong nhân đân ta 
một lối sống mới xã hội chủ nghĩa, 
thích hợp với đặc điềm và truyền 
thống tốt đẹp của dân tộc ta, một lối 
sống dựa trên tỉnh thần làm chủ tập 
thẻ, thấm nhuần tỉnh thần cách mạng 
và khoa học, dựa trên tỉnh đoàn 
kết, thương- yêu giữa những người 
lao động, một lỗi sống siêng năng và 
trung thực, trật tự và kỷ luật, gian 

(Xem tiếp trang 88)ˆ 


(15) Tân-Sinh: Sách đã dẫn, trang l3, 
I4, 42. | 
(16) Tan-Sinh : Sách. đá dẫn, trang 43, 47, 
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PHẤT TRIẾN NHANH CHÚNG LỰC LƯỢNG THƯƠNG NGHIỆP 

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, HUẦN THÀNH NHIỆM VỤ (ẢI TẠO 

THƯƠNG NGHIỆP TƯ BẢN (HỦ NGHĨA Ứ (ẤC TỈNH VÀ 
THÀNH PHỐ MIỄN NAM 


ỀN kinh tế ở miền Nam, nhất là ở 
các tỉnh, thành phố thuộc Nam- 

bộ cũ, từ lâu đã mang tính chất của 
một nền _kinh tế hàng hóa. Khi đế quốc 
Mỹ tiến hành xâm lược miền Nam 
nước ta, thực hiện chính sách thực 
dân mới và thương mại hóa viện trợ, 


l 


các quan hệ hàng hóa — tiền tệ và các - 


hoạt động thương mại, dịch vụ đã 
phát triền rất nhanh, thị trưởng miền 
Nam mang bộ mặt phồn vinh giả tạo. 

Thêm vào đó, trong những năm 
chiến tranh, đế quốc Mỹ và bọn tay 
Sai lại thi hành chính sách đồn dàn, 
làm cho một số đông người phải bỏ 
quê hương, đồng ruộng chạy ra thừnh 
thị. Những nhu cầu phục vụ cho chiến 
tranh, phục vụ cho đội quân xâm lược 
Và bộ máy ngụy quân, ngụy quyền 
Hgày càng phát triền, 

Tỉnh hình trên đã tạo ra ở miền Nam 
một đội ngũ những người buôn bán 
quá đông, trong đó giai cấp tư sản 
kinh doanh thương nghiệp và dịch vụ 
phát triền nhanh chóng. Theo tài liệu 


VŨ-LỘ 


của ngụy quyền, trước ngày được 
giải phóng, toàn miền Nam đã có trẻèn 
một triệu người làm các nghề buôn 
bán và dịch vụ: Từ sau ngày giải 
phóng đến nay, do tình hình kinh tế 
và đời sống còn khó khăn, thêm vào 
đó, sự quản lý của Nhà nước (ta có 
phần còn lỏng lẻo, cho nên số người 
buôn bán lại phát triền thêm, 

Hoạt động trong một nền kinh tế 
mang tỉnh chất thực đân mới và trong 
điều kiện chủ nghĩa tư bản bước đầu 
phát triền, thương nghiệp nói chung, 
đội ngũ những người kinh doanh 
thương nghiệp nói riêng ở miền Nam 
hết sức phức tạp. 

Dựa vào chiến tranh và chủ nghĩa 
thực dân mới, giai cấp tư sản kinh 
-doanh thương nghiệp đã lớn lên nhanh 
chóng. Cầm đầu là bọn tư sản mại 
bản, bọn này đã tô chức ra các Lập 
đoàn kinh doanh có tính chất độc 
quyền tương đội lớn. Đưởi sự báo 
trợ của Mỹ và câu kết với bọn cầm 
đầu trong ngụy quân, ngụy quyên, 


Š‡ 


bọn tư sản mại bản kinh đoanh thương 
nghiệp đã nắm nguồn hàng viện trợ, 
nam cai sản xuất, tài chính và ngắn 
bànz, thâu tóm gần như toàn bộ các 
môi liên hệ vẻ kinh tế giữa công 
nhiếp và nong nghiệp, giữa thành thị 
Và nòng hòn, giữa rong nước và 
ngoài nước. Chúng đọc quyền kinh 
đoanh và chỉ phối hầu như toàn bộ 
việc lưu thông phân phối hàng hóa 
trên thị trường. không chế bản bnôn 
và bản lẻ từng ngành hàng, trổ thành 
những còng cụ đc lực phục vụ cho 
cuöc chiến tranh xâm lược và chủ 


nghĩa thực dân mới của đẻ quốc ÀTIÿ- 


ở miền Nzn nước ta, 


tên canh bọn tư sản mại bản. số 
tư sản thương nghiệp khác cũng phát 
triên nhanh chóng và làm giàu rong 
chin tranh, Trong hoạt dộng kinh 
đoành, một mặt họ bị bọn tư sún mại 
bàn chèn ép, nhưng mặt Khác đọ cũng 
dưa vào bọn tư sẵn mại bản đề làm 
gì, Song và buôn bản trong một xã 
bộc bấp benh, lại muốn hot được nhiều 
tien lời nhiều nhà từ sản thương 
nghiệp đã dầu tư vốn vào nhiều nưinh 
kinh doanh, Rẻ cá kính doanh sìn 
xuất, 

Từ sau ngày miễn Nam được giải 
phóng, chúng ta đã xóa bỏ giai cấp 
tư san mi bản, làm suvẻ vếêu một phần 
quan trọng lực lượng thương nghiệp 
tự bản chủ nghĩa ở thị trường miền 
Nam. Nhà nước ta đã nhiều lần còng 
bố chính sách của mình đòi với các 
nhà tư sản kinh doanh công thương 
nghiệp, uy vậy, phần lớn các nhà tư 
sản thương nghiệp không. chịu đem 
vốn và sức lực của mình ra làm ăn 
chỉnh đăng, mà đã ra sức lợi dụng 
những khó khăn về kính tế của dắt 
nước sau chiến tranh và những nhược 
diểm về quản lý của Nhà nước ta đề» 
Vàm giàu một cách phi pháp. lÍọ tích 
trừ. đầu cơ, tranh mua hàng với Nhà 
nước, moi rút hàng trong các cơ SỞ 
kính tẾ quốc đoanh. Họ tiếp tục dựa 
vào mối liên hệ kinh tế với những 
qgười sin xuất nhỏ và buôn bán nhỏ 

\ 
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đề ohống lại sự quản lý của Nhà nước, 
vơ vét nguồn hàng, đầy giá cả thị 
trường lên cao. Họ con càu kết vơ: 
những phần tử xáu tiến hành các họa: 
động tàm ly đề thu lợi nhuận cao. Họ 
ra sức mua chuộc;, hủ hóa một số cán 
bò, nhân viên Nhà nước hoặc lợi dụng 
những quan hệ thân thuộc. tình cảm 
trước đây với một số cán bộ, dâng 
viên đề moi tín tức về kính tế vì 
dùng những người đé làm bình phon: 
che giấu hoạt động kinh doanh ph: 
pháp của họ. Thực tẻ ở thị trường 
miền Nam là, sau khi giai cấp tư sn 
mại bạn đã bị xóa bỏ, một bộ phận 
Liêu cực nhất trong giới tư su 
thương nghiệp tức bọn tư sản gint 
thương lớn đã trở thành lực lươ›s‡ 
phá hoại kinh tế hiện hành. Chúng l 
lực lượng đã và đang quấy rủi lì) 
trường. lỏi kéo một bồ phận người 
sản xuất và kinh doanh thương nghitp 
vượt ra ngoài sự quản lý của chính 
quyền cách mạng, gây ra những khó 
khăn không nhỏ cho sản xuất và đời 
sống của nhân dân ta. 

Trong hệ thống thương nghiệp tư 
bản chủ nghĩa ở miền Nam còn cö 
một bộ phận khá đông những ngưởi 
buon bản loại 0ữừa pả loại nhỏ. 

SỐ người buôn bàn loại vưa cũng có 
những cơ sở và phương tiện kinh 
doanh đáng ke, Dưới chế độ cũ. họ là 
tầng lớp tương đối cỏ thể lực sau giai 
cấp tư sản, thường đựa vào người thân 
thuộc trong bộ máy ngụy quản, ngụy 
quyền, tranh giành được những vị trì 
kinh doanh thuận lợi và những nguồn 
lợi cao hơn so với những người buôn 
bán nhỏ. Từ sau ngày miền Nam được 
giai phóng đến nay, nhất là tử sau 
khi chủng ta xóa bỏ bọn tư sản mại 
bàn và quần lý một bước đối với giải 
cấp tư sản, thì những người này dã 
năm giữ một bộ phận tương đối khả 
hàng hóa và tiền, và cũng tiến hanh 
những thủ đoạn đầu cơ tích trữ. 

Những người bnôn bản nhỏ nôi 
chung là những người có nguồn vốn 
nhỏ bé, thu nhập và đời sống tuy có 


khả hơn một số tầng lớp lao dòng 
khác. nhưng họ vẫn thuộc về nhân 
dân lao động. Dười chế độ cù, họ 
thường bị chen ép trong buôn bán và 
song ' rất bấp bênh. Trong các cuộc 


đấu tranh đòi quyên dân sinh và dân ˆ 


chủ, đỏng đảo những người buôn bán 
nhỏ đã từng xuống đường tham gia 
dàu tranh chống Mỹ — ngụy. 
Tuy vậy, kinh doanh của những 
người buôn bán nhỏ ở miền Nam 
thường lệ thuộc và bị chỉ nhối bởi 
giai cấp tư sẵn về các mặt nguồn vón. 
hàng hóa, giá cả mua bán và phương 
thức kinh doanh, cho nên thủ đoạn 
và lề thói kinh doanh của họ đều bị 


ảnh hướng sâu sắc của lề thói kính 


doanh tư bản chủ nghĩa. 
Từ sau ngày giải phóng đến nay; Ở 
.một số nơi thương nghiệp quốc doanh 


đã sử dụng một số người buôn bán - 


nhỏ làm đại lý mua bán hàng cho Nhà 
nước. Mỏ số người đã tổ ra thích 
ứng với phương thức kinh doanh xã 
hội chủ nghĩa, nhưng cỏn một số 
người. tuy đã hoạt động trong guồng 
máy của thương nghiệp xã hội chú 
nghĩa, song văn giữ những thủ đoạn 
và 1€ thói kinh doanh cũ; như nhập 
nhằng về giá cả, mua bán sai chính 
sách và phương. thức của Nhà 
nước, v.V... 

Từ sau ngàv miền Nam được giải 
phóng đến nay, nên thương nghiệp 
tư bản chủ nghĩa vẫn tôn tại và tiếp 
tục hoạt động với tất cả phương thức 
vốn cö của nó. Nền thương nghiệp ấy 
đã và đang là trở lực rất lớn cho sự 
phát triển về mọi mặt của xã hội ta. 

Xóa bổ thương nghiệp cũ, thương 
nghiệp tư bẵn chủ nghĩa, và thiết lập 
thương nghiệp mới, thương nghiệp xã 
hội chủ nghĩa, là một đòi hói cấp 


HI 


Còng cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa 
đối với thương nghiệp tư bàn chủ 
nghĩa ở các tỉnh và thành phố miền 
Nam là một bộ phận quan trọng của 


bách, một vấn đề nóng bỏng trước 
mài của các tĩnh, thành miền Nam. 
Chúng ta đang ra sức xủy đựng 
nước ta thành một nước xã hội cbú 
nghĩa. Ta khỏng thẻ sử dụng thương 
nghiệp tư bản chủ nghĩa đẻ phục vụ 
cho sự nghiệp xây dựng chế độ sã 
hội chữ nghĩa, một chế độ không có 
người bóc lội người. Ba năm qua, 
trên thị trường miền Nam, thực tien 
đã chỉ cho chúng ta thầy răng, chừng 
nào ta chưa cải tạo thị trường, chưa 
xóa bỏ thương nghiệp tư bản chủ 
nghĩa thì ta không thê nắm được khâu 
lưu thông phân phối đề thúc đây 


. công cuộc cải lạo xã hội chủ nghĩa 


và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Luyen 
Liếc một thị trường mà sự phôồn vinh 
là bộ mặt giả tạo bên ngoài, đề rỏi 
chần chừ, do dự, di đến thiểu quyết 
tâm, thiếu khẩn trương trong việc xóa 
bổ nẻn thương nghiệp tư bản chủ 
nghĩa, thì chỉ đản đến hậu quả là 
kìm hãm sản xuất, kéo đải đời sống 
khó khăn và đau khỗ của nhân dân 
lao động. Thực tế là ba nắm qua, 
trên thị trường miền Nam, do chúng 
ta chậm xóa bộ thương nghiệp tư bản 
chủ nghĩa, chậm thiết lập thương 
nghiệp xã bội chủ nghĩa, cho nên giai 
cấp tư sản văn còn nắm và chỉ phối 
được phần lớn thành quả lao động 
của nhân đản ta. biến những thứ quý 
giá đó thành phương tiện bóc lột nhân 
đân lao động đề làm giàu thêm cho 
chúng, 

Rõ ràng công cuộc cái tạo xã hội 
chủ nghĩa đối với thương nghiệp tư 
bản chủ nghĩa là một bộ phận của 
cuộc đấu tranh gav go và gian khô dẻ 
giải quyết vấn đề Sai thàng ai ® uiữa 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư hàn 
trong phạm vị toàn xi hội, 


cách mạng xã hội chủ nghĩa. là một 
cuộc vận đọng cạch mạng sâu rộng 
và toàn diện. Nó bao gồm bạ mặt chủ 
yếu có quan hệ mặt thiết với nhau. 
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Ba mặt đó là : xóa bỏ thương nghiệp 
tư bản chủ nghĩa ; xdụ dựng uà phát 
triền thương nghiệp xã hội chủ nghĩa ; 
chuyền người tư sản kinh doanh 
thương nghiệp và phần lớn người 
buôn bản nhỏ sang sản xuất. 

Xóa bỏ thương nghiệp tư bản chủ 
nghĩa là đề xóa bỏ bóc lột, loại trừ 
nạn đầu cơ tích trữ, là đề thực hiện 
vêu cầu xóa bổ quan hệ sản xuất tư 
bản chủ nghĩa trong lĩnh vực lưu 
thông phân „phối. Xóa bỏ“ thương 
nghiệp tư bản chủ nghĩa còn đề thực 
hiện yêu cầu quan trọng là Nhà nước 
làm chủ thị trường, nhân dân làm chủ 
thị trường. Ngày nay. chúng ta có sức 
mạnh tông hợp của chuyên chính vô 
sản cho nên việc xóa bỏ thương 
nghiệp tư bản chủ nghĩa hoàn toàn 
không phải là việc khó. 


Vấn đề quan trọng là phải nắm vững 
chủ trương và vận dụng đúng đẳn 
sách lược đấu tranh trong khi tiến 
hành xóa bỏ thương nghiệp tư bản 
chủ nghĩa. Đảng ta chủ trương: trong 
khi xóa bỏ thương nghiệp tư bản chủ 


nghĩa, phải xóa ngay, xóa trước nhất , 


việc kinh doanh buôn bán của các 
nhà tư sẵn thương: nghiệp bằng cách 
ra lệnh đình chỉ ngay hoạt động kinh 
doanh thương nghiệp của họ. Toàn 
bộ vật tư, hàng hóa tỏn kho cũng như 
các cơ sở và phương tiện kinh doanh 
khác của các nhà tư sản thương 
nghiệp đều phải được kiêm kê và 
Nhà nước mua lại hoặc trưng mua 
những cái đó đề giao cho thương 
nghiệp quốc doanh quản lý và sử 
dụng. Đi đôi với việc đình chỉ kinh 
doanh thương nghiệp của các nhà tư 
sản, Nhà nước ta vận động và tô chức 
họ chuyền sang sản xuất nhằm vừa 
huy động khả năng vốn và những 
biêu biết về quản lý kinh doanh, về 
nghiệp vụ kỹ thuật của họ vào việc 
sản xuất thêm của cải vật chất cho xã 
hội, vừa giúp họ tiếp tục cải tạo để 
tiếu từ kẻ bóc lột thành người lao 
động, làm cho họ trở về với nhân đân 
và cũng giúp họ xây dựng cuộc sống 


s4 


mới, bạnh phúc mới cho gia định va 
bản thân họ. 

Còn đối với đông đảo những người: 
buôn bản nhỏ thì thông qua các bước 
cải tạo và sắp xếp mà sử dụng một 
bộ phận có thái độ tốt vào làm việc 
trong hệ thống thương nghiệp xã hội 
chủ nghĩa; tô chức và quản lý bè 
phận còn được tiếp tục kinh doanh 
những loại hàng Nhà nước chưa kinh 
doanh, đồng thời tận tình giúp đỡ bỏ 
phận đôi thừa chuyền sang sản xuất. 
Thái độ của chúng ta trong việc tải 
tạo và sắp xếp những người buôn bản 
nhỏ là thề hiện sự chăm lo săn sœ 
đời sống, công việc làm ăn của họ. 
giúp đỡ những người Còn làm việ 
lưu thông có được thái độ kinh doanl 
mới, từ bỏ được những ảnh hưởn 
của phương thức kinh đoanh tư bản 
chủ nghĩa, giúp đỡ chu đáo cho 
những người được chuyền sang sản 
xuất, tạo cho họ có được cuộc sống 
ön định. Chúng ta nhất thiết khóng 
được lẫn lộn những người buôn bán 
nhỏ với những nhà tư sản thương 
nghiệp; chúng ta cố gắng không de 
xayra những hành động sai trải đói 
với tiều thương, và nếu trong thực 
Liên có xảy ra những hành động sai 
trái đối với tiều thương thì chúng la 
kiên quyết sửa chữa. Có như vậy 
những chính sách đúng đắn của Đảng 
vả Nhà nước la mởi được nêu cao 
trước đông đảo nhân dân lao động. 


Nhưng nếu chỉ đơn thuần xóa bỏ 
thương nghiệp tư bản chủ nghĩa mà 
không khần trương xâu dựng oà phải 
triền thương nghiệp xä hội chủ nghĩa 
(hì lập tức uiệc lưn thông hàng hỏa 
sẽ bể tắc, sản xuất sẽ đình đổn nè dời 
sống của nhân dân sẽ gặp khó khăn. Cho. 
nẻn chỉ chủ trọng đến việc xóa bỏ 
thương nghiệp tư bản chủ nghĩa mà 
không xây dựng và phát triền mạnh 
mẽ thương nghiệp xã hội chủ nghĩa 
đẻ đảm nhiệm việc lưu thông phản 
phối hàng hóa là chưa nắm vững quan 
điềm và chủ trương của Đẳng về cải 


.tạo xã hội chủ nghĩa. Phải bão đảm 


` 


cho lực lượng thương nghiệp xã hội 
chủ nghĩa có đủ sức mạnh đe thay 
thế bản, thay thế ngay lập tức hệ 
thống thương nghiệp tư bản tư doanh 
có tính chất lũng đoạn. Muốn vậy, 
thương nghiệp xã hội chủ nghĩa cần 


tập trung tuyệt đại bộ phận nguồn 


hàng nông sản, thực phầm và công 


nghệ phầm vào trong'tay mình đề có: 


lực lượng hàng hóa ngày càng nhiều, 
phải có một đội ngũ cán bộ và nhân 
viên thương nghiệp vừa nắm vững 
đường lối, chính sách và các quan 
điềm của Đẳng, có tỉnh thần trách 
nhiệm và ý thức phục vụ cao, có đạo 
đức cách mạng tốt, vừa tỉnh thông 
nghiệp vụ; đồng thời phải có một 
mạng lưới thương nghiệp xã hội chủ 
nghĩa với nhiều hình thức thích hợp 
và có đủ cơ sở và phương tiện kinh 
đoanh.. 


Song lực lượng thương nghiệp xã 
hội chủ nghĩa ở các lỉnh và thành phố 
miền Nam hiện nay còn quá yếu. Cho 
đến nay, thương nghiệp xã hội chủ 
nghĩa mới nắm được khoảng gần 405% 
bản buôn và gần 305% bán lẻ so với 
tồng mức hàng hóa lưu thông trên 
toàn bộ thị trường xã hội; đòi ngũ 
cán bộ, nhân viên còn non yếu ; mạng 


lưới kinh doanh còn quá hẹp và cơ SỞ. 


phương tiện kinh doanh còn quá 
thiếu. Trong hai năm qua, chúng ta 
chưa quan tâm đúng mức đến việc 
xây dựng và phát triền lực lượng 
thương nghiệp xã hội chủ nghĩa. 


Chính vì vậy mà thương nghiệp xã. 


hội chủ nghĩa chưa đủ sức nắm thị 
trưởng, làm chủ thị trường; chưa đủ 
sức đấu tranh nhằm đầy lùi từng 
bước và tiến tới xóa bỏ được thương 
nghiệp tư bản chủ nghĩa. Xây dựng 
và phát triền lực lượng thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa chính là một 
bộ phận của sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, đồng thời cũng là một 
điều kiện hết sức quan trọng đề hoàn 
thành cải tạo xã hội chủ nghĩa đối 
“với thương nghiệp tư nhân, xây 
dựng và phát triền lực lượng thương 


„“ 


nghiệp xã hội chủ nghĩa phải là sự 
nghiệp của toàn dân dưới sự quần lý 
của chỉnh quyền và sự lãnh đạo của 


.các cấp ủy Đẳng. 


Mặt khác, nếu chỉ thực hiện việc 
xóa bổ thương nghiệp tư bản chủ 
nghĩa bằng cách đinh chỉ kinh doanh 
buòn bán của thương nghiệp tư bản 
tư nhân và xây dựng lực lượng 
thương nghiệp xã hội chủ nghĩa đề 
thay thế, mà không chuuền được tư 
sản thương nghiệp uà phần lớn người 
buôn bản nhỏ sang sản xuấi, thì rõ 
ràng là chưa hoàn thành được công 
việc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với 
thương nghiệp tư nhân. Nghị quyết 
254/NQ TƯ ngày 15 tháng? năm 1976 
của Bộ chính trị Trung ương Đẳng 
đã nói: «Phương hướng, chỉnh sách 
chung đề cải tạo công thương nghiệp 
tư bản tư doanh là sử dụng có lợi 
cho quốc kế đân sinh, hạn chế bóc. 
lột, từng bước đầy lùi và xóa bỏ giai 
cấp tư sản, trước hết là tư sản 
thương nghiệp. Cải tạo công thường 
nghiệp tư bẵn tư doanh phải nhằm 
yêu cầu mở rộng sẳn xuất, phát triền 
kinh tế, ồn định đời sống nhân đản, 
xây dựng quan hệ sẵn xuất mới, mỡ 
đường cho sức sẵn xuất phát triền 3. 
Chuyên họ sang sản xuất thi tiền của, 
sức lao động, kiến thức của họ được 
dùng vào việc sẵn xuất ra của cải vật 
chất vì lợi ích của họ và của toàn xã 
hội. Chuyền những người tư sản kinh 
doanh thương nghiệp và phần lớn 
người, buôn bán nhỏ sang sản xuất, 
ngoài mục đích kinh tế còn có mục 
đích xây dựng xã hội mới của những 
người lao' động sáng tạo, có nhân 
phảm, xóa bỏ tận gốc những quan 
niệm lạc hậu xấu xa, đơ «phầm giả » 
con người bằng thước đo duy nhất là 
đòng tiên chứ không phải bằng lao 
động Ì 

Ba nội dung chủ yếu trên đây của 
công cuộc cải tạo và xây dựng trong 
lĩnh vực thương nghiệp nói lên sự gắn 
bó giữa cải tạo và xây dựng, giữa xóa 
bổ kinh đoanh buôn bản của các nhà 


2 
Gt, 


tư sản thương nghiệp với việc sử 
dụng mọi khả năng, vốn liêng và lao 
động của họ vào sản xuất, thẻ hiện sự 
gắn bỏ giữa cải tao quan hệ sân xuất 
với phải triền sức sản xuất, giữa cải 
tạo thị trường, xóa bỏ thương nghiệp 
tư bản chủ nghĩa với việc phàn bố 
lại lao động xã hội nhằm phát triên 
sản xuất và xảy dựng theo quy hoạch 


và kẽ hoạch chung. giữa cải tạo kinh: 


LỄ với củi lạo cOn HgưƯỜi. —„, 

Nẻu như trong nhận thức cũng như 
trong chỉ đạo và tô chức thực hiện, 
mỗi cấp. mỗi ngành, mỗi cân bộ, đẳng 
viên dẻeu quản triệt và làm đúng, 
làm đồng thời bà nội dụng nói trên 
thì nhất định chúng ta sẽ đạt được 
những yêu cầu cụ thê về cải tạo xã 
hội chủ nghĩa đôi với thương nghiệp 
tư doanh đã đề ra. Những yêu cầu đó 
là : , 

1hứ nhất, khần trương xây dựng 
và phái triên thương nghiệp quốc 
doanh, thương nghiệp hợp tác xã, 
tăng cường việc năm nguồn hàng, 
bảo đàm cho thương nghiệp quốc 
doanh nắm chắc khâu bản buôn và 
chiếm lĩnh phản lớn thị trưởng bán 
lẻ, xóa bỏ thương nghiệp tư bán chủ 
nghĩa, tích cực chuyển tư san thương 
nghiệp và phần lớn người buôn bán 
nhỏ sang sẵn xuất. Tñăng cường quản 
lý thị trường, nhanh chóng xây dựng 


Từ giữa tháng 5 năm 19/8 đến nay, 
trẻn toàn miễn Nam nước ta đã và 
đang điện ra một cuộc đấu tranh cách 
mạng của quần chúng nhằm xóa bồ 
kinh đoanh thương nghiệp của giai 
cấp tư sin, 

Trong những ngày qua, chúng ta 
đã tiền hành đầu tranh một cách Kiên 
quyết. 

Theo dường lỏi và chính sách của 
Đang và Nhà nước, các địa phương đã 
- mở miộL đợt tuyên truyền cho cản 
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và mở rộng thị trường xã hội chả 
nghĩa, thu hẹp thị trường không có 
tồ chức. kiên quyết bài trữ nan đản 
cơ tích trữ, phấn đấu ön định thị 
trường, giá cá, tài chính, tiên tệ. thúc 
đầy sản xuất phát triền, mở ròng lưu 
thòỏng phân phối có tô chức, bảo đãm 
đời sóng của nhân dàn. 

lai là, thiết lập và mỡ ròng mi 
quan hệ trao dồi hàng hóa trực tiep 
giữa Nhà nước và nòng dân, giữa 
công nghiệp và nông nghiệp, giữa 
thanh thị và nông thỏn, tập trung 
trước hết vào những mặt. hàng quan 
trọng, thực hiện quyền làm chủ lập 
thề của giai cấp công nhân và nhàn 
dân lao động trên mặt trận lưu thong 
phân phối, loại trừ tư thương ra khôi 
thị trường nông thôn, góp phản đưa 
nông dân đi vào con đường làm ăn 
tập thê, đầy mạnh sản xuất nỏng 
nghiệp. làm cơ sở cho việc phát tricn 
còng nghiệp. 

Ba là: góp phần tăng cường an 
ninh chính trị và trật tự xã hội, củng 
cố và phát triển các tô chức Đang, 
các đoàn thề quần chúng. củng có 
chính quyên chuyên chính vỏ sản, 
gây niêm tin và phấn khởi trong quần 
chúng nhân dân, phát động phong 
trào thi đua thực hiện tốt kế hoạch 
Nhà nước hàng năm và kế hoạch 5 
năm 19:6 — 1980.- 


IH 


.* 


bộ. đẳng viên và các tầng lớp nhân 
dân, đồng thời cũng tiến hành việc 
giảo dục các đối tượng thuộc diện cải 
tạo. Chúng ta đã vạch trần mặt tiêu 
cực của thương nghiệp tư bản chủ 
nghĩa, nhất là của tư sản thương 
nghiệp, nêu rõ tính hơn hẳn của 
thương nghiệp xã hội chủ nghĩa, có 
chủ ý phân biệt tư sản thương nghiệp 
với-tiều thương, phân biệt tư sản 
kinh doanh công nghiệp với tư sản 
thương nghiệp và có chính sách đúng 


đân đối với tư sản thương nghiệp; 
nêu rõ chủ trương đúng đán và nhân 
đạo của Đảng và Nhà nước ta trong 
việc chuyền tư sẵn thương nghiệp 
sang sẵn xuất; đỏng thời cũng đã 
kịp thời đập tan luận điệu xắng bậy 
củ: bọn xấu xuyên tạc chủ trương, 


chính sách của Đảng và Nhà nước tas 


Chúng ta cũng đã sử dụng quyền 
lực của Nhà nước cách mạng đề định 
chỉ kinh doanh thương nghiệp của 
hàng vạn hộ kinh đoanh lớn, đã tiên 
hành việc kiểm kê và đang xứ lý vài 
tư háảng hóa và những cơ sở, phương 
tiên kính doanh khác của từ sản 
thương nghiệp. 


Gần chục vạn cân bộ, đảng viên, 
đoàn viên và quần chúng cách mạng 
đã được huy động tham! gia công tác 
tuyên truyền và kiềm kê, kiềm soát 
các hộ tư sản kinh doanh thương 
nghiệp, 

Các tò công tác cải tạo dã được 
quần chúng lao động hết sức giúp đờ, 
đáàu tranh có kết quả trong việc Kiểm 
kẻ hàug hóa, chống phân tán, cất giầu 
lài sản, cũng như trong việc quận lý 
vật tư, hàng hóa tỏn kho. 

Công tắc phát động công nhân, lao 
động đang làm thuê cho các chủ hộ 
thuộc diện cãi tạo đã được coi trọng. 

Các lực lượng phụ trách an nình 
và đồng đảo thanh niên đã làm tốt 
công tác bảo vê cho cuộc đu tranh, 
Vrấn áp kịp thời bọn phản động, bọn 
xấu. bọn lưu manh phân tán hàng 
hỏa cho tư sẵn. Chúng tà cũng đã 
chặn được một số vụ mua chuộc, hắm 
đọa củn bộ, 

Trong quá trình tiên hành cuộc 
đấu tranh này, nhiêu địa phương đã 
sử dụng kịp thời biện pháp quân lý 
thị trường, ngăn chặn không cho giá 
cả đột biến, nhất là giá thực phầm, 
kịp thời phát động quần chúng làm 
cho dựa đẻ trấn áp bọn đầu cơ nâng 
6ì kiếm lời, Việc phát triển mạng 
lưới thương nghiệp xã hội chủ nghĩa, 
việc chuần bị lực lượng hàng hóa 


được chú ý cho nên đã bảo đảm cho 
đời sống nhân dân không bị đảo lộn 
so với trước khi tiến hành cuộc vàn 
động. 


Có the khẳng định rằng, trong cuộc 
đấu tranh hiện nay, chúng ta đã thu 
được thắng lợi bước đầu cả về kinh 
tế và về chính trị. Đại đa số nhân dân 
đồng tình và hưởng ứng cuộc đầu 
tranh cách mạng này. Vai trỏ làm 
chủ tập the của nhản dân lao động 
đang được phát huy, an nình chính 
(trị, trật tự xã hội được bảo dâm, 


Trước tính chất đúng đắt. hợp 
tỉnh hợp lý của chính sách và trước 
sức đầu tranh của quần chúng, đại 
đa số các nhà tư sẳn thương nghiệp 
đã tiếp thu chính sách cải tạo xã hội 
chủ nghĩa của Đăng và ¿Nhà nước. 
Song, đo bản chất giai cấp và quyền 
lợi ích kỷ của họ. nhiều nhà tư sin 
thương nghiệp tiếp tục phân tán, cất 
giấu Vật tự, hàng hóa, Liên, vàng bạc 
và đá quý, mọt số nhà tư sản từ chối 
không chịu kê kha¿j hàng tồn kho, một 
số thì kê khai gian đối, một số dùng 
thủ đoạn mua chuộc cán bộ, cũng có 
trường hợp hăm dọa căn bộ, thậm 
chí đà gây thương tích đối với cán 
bộ tỏ công tác. Bọn xấu ra sức tùng 
tín đồn nhằm, xuyên tạc chủ trương 
chính sách của Đăng và Nhà nước, 
hỏng gây hoang mang trong quần 
chủng. 


Bát học kính nghiệm mà chúng ta 
rút ra tr đợt đấu tranh này là: ngoài 
sự đúng đắn vẻ chủ trương và chính 
sách của Đăng và Nhà nước, và sự 
đồng tình, hưởng ứng của quần chúng, 
thì sự: fạp trung lãnh đạo 0à chỉ đạo 
của các ngành, các cấp là một yếu tố 
rầt quan trọng đối với thắng lợi của 
CuỘc củi Lạc 


Phải có sự lãnh đạo và chỉ đạo tập 
trung thống nhất của Trung ương 
Đang và Chính phú mới bảo đẫm 
gianh được thang đợi, bởi vì đày là 
một bộ phận trong cuộc đau tranh 
cách mạng chúng của cả nước đề giải 
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quyết vấn đề “ai thẳng ai giữa chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản, 
cuộc đấu tranh giữa bai con đường 
xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa 
trên mặt irận lưu thông gphân phối. 
Đây là một cuộc vận động cách mạng 
rộng lớn nhằm phân bố lại lao động 


xã hội cho hợp lý, bố trí và sắp xếp: 


lại việc làm cho mọi người trong xã 


hội, trên lĩnh vực sản xuất cũng như - 


trên mặt trận lưu thông phân phối 
theo hướng cả nước đi lên chủ nghĩa 
xã hội. Rõ ràng trong những năm qua, 
mỗi khi đặt vấn đề cải tạo thị trường, 
cải tạo thương nghiệp mà không đặt 
nó trong mối liên hệ giữa địa phương 
này với địa phương khác, giữa các 


`- khâu trong quá trình từ sản xuất, lưu 


thông và phân phối thì không thề 
nào đạt kết quả được. 


Công cuộc cải tạo thị IrröÐd:; cải 
tạo thương nghiệp đòi bỏi sự lãnh 
đạo của các cấp ủy Đảng phải toàn 
diện nhằm thực hiện tốt ba nội dung 
- chủ yếu của cuộc đấu tranh : vừa xóa 
bỏ thương nghiệp tư bản chủ nghĩa, 
vửa xây dựng và phát triền thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa, vừa chuyên 
các nhà tư sản kinh doanh thương 
nghiệp và phần lớn ngườt buôn bán 
nhỏ sang sẵn xuất. Đến nay, chúng ta 
dã có những cố gắng nhất định trong 
việc xóa bỏ kinh doanh thương nghiệp 
của giai cấp tư sản. Song điều cần 
phải quan tâm hơn nữa là tích cực 
xây dựng lực lượng thương nghiệp 
xã hội chủ nghĩa, tăng cường chỉ đạo 
và tö chức chu đảo việc chuyền các 


nhà tư sản thương nghiệp và phần : 


lớn tiều thương sang sẵn xuät. 


Sự lãnh đạo toàn điện công cuộc 


cải tạo này côn phải thê hiện một. 


cách bao quát trên các mặt: giáo dục 
chính trị và tuyên truyền phô biến 
chủ trương, chính sách cho cán bộ, 
đẳng viên và quần chúng; đấu tranh 
cai tạo những đối tượng thuộc điện 
cải tạo; chăm lo chu đáo đến sản 
xuñt và đời sống của quần chúng; 
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kết hợp với công tác cải tạo đề củng 
cố và xây dựng các tô chức Đăng, 
chính quyền và các đoàn thề cách 
mạng; giữ gin an ninh chính trị và 
trẬt tự xã hội; bảo .vệ tốt các lực 
lượng tham gia cuộc đấu tranh cách 
mạng của quần chúng... 


Mặc dù cuộc đấu tranh cách mạrg 
này còn diễn ra phức tạp và gian 
khỏ, nhưng có đường lối đúng đ:n 
của Đẳng; có sức mạnh của Nhà nước 
chuyên chính vô sản và sức mạnh 


- của tỉnh thần “lạm chủ tập thể của 


quần chúng, nhất định chúng ta hoa+ 
thành tốt được nhiệm vụ trọng đại 
là : xóa bỏ thương nghiệp tư bản chủ 
nghĩa, xây dựng và phát triền nhanh 
chóng thương nghiệp xã hội chủ 
nghĩa ở tất cả các tỉnh và thành phố 
miền Nam. Chuyên các nhà tư sản và 
phần lớn tiều thương sang sẵn xuất, 
góp phần dầy mạnh còng cuộc cải tạo 
xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội trên đất nước ta. 


BƯỚ( BẦU TÌM HIỂU.. 


(Tiếp theo trang 80) 


_đị và lành mạnh, khần trương và 


hoạt bát, tin tưởng và lạc quan, từ 
gia đình đến làng xóm, phố phường, 
trong mỗi địa phương và trong cả 
nước. » (17)... 


Hạnh phúc biết bao được sống một 
cuộc sống đầy trí tuệ và tình thương 


. như thế! Muốn vậy, chúng ta hãy bắt 


đầu từ mình, xây dựng cho mỉnh và 
cho đơn vị mình một lối sống mới xã 
hội chủ nghĩa. 


(17) Tá-Hữu : Cách mạng tư tưởng và văn 
hóa với sự nghiệp xây dựng nền văn hóa mởt, 
con người mới xã hội chủ nghĩa. 7Tạa chí Cạng 
sản, số 1-1977, trang 44. 


Si hho dc 
Đang 


ẦẲỒÔ : 


NÓI đến vấn đề sinh hoạt của cán 


bộ; đẳng viên, thường có ý kiến 
khác nhau: có đồng chỉ cho đó là 
chuyện vụn vặt không đáng quan 
tâm ; ngược lại, có đồng chỉ cho đó 
là việc * đại sự »®, việc trước tiên phải 
coi trọng. Thật ra, coi nhẹ hay quả 
cường điệu những vấn đề thuộc về 
phạm vi sinh hoạt đều là không thỏa 
đáng. Vấn đề là phải phân tích cụ 
thề hiện tượng cụ thê, chứ không thề 


đơn giản, chung chung. Song, nói một 


cách nghiêm túc thì ngay trong những 
vấn đề thuộc về sinh hoạt thông 
thường, người cản bộ, đẳng viên cũng 
cần có thái độ đúng đân, thận trọng. 

Ấn uống chẳng hạn, là chuyện 
riêng tư của mỗi chúng ta. Nhưng ăn 
uống như thế nào cho « phải đạo lại 
là một việc không đơn giản. Vấn đề 
là ăn uống với ai, ăn uống như thế 
nao? Vị đụ: có cán bộ, đẳng viên 
thường hay chè chén bê tha với 
những phần tử lý lịch bất minh hoặc 
chuyên nghề phe phầy, làm ăn phi 
pháp thì đó là việc không bình 
thường. Hành động như vậy không 
những là nêu gương xấu trước quần 
chủng mà còn là một biều hiện mất 
cảnh giác, vì chúng ta còn lạ gì những 
chuyện “gần mực thì đen, gần đèn 
thỉ sáng”: hơn nữa ăn uống như vậy 
liệu có trành được tình trạng bị lợi 
dụng, mua chuộc hay không 2 Hoặc có 
cárbộ, đẳng viên bất kỷ làm việc gì 
cũng bày ra chuyện liên hoan chẻ 


CÁI SẢY NẢY CÁI UNG 


chén, thậm chí họp bàn về tiết kiệm 
cũng mồ thịt mấy con lợn! Mà liên 
hoan thì thường chỉ có một số cán bộ 
đánh chén, còn những cái chỉ đùng 
vào liên hoan là do quỹ Nhà nước 
hoặc xã viên phải trả, như thế thì đâu 
còn là chuyện riêng tư. đây, ăn 
uống, chè chén đã trở thành vấn đề 
vi phạm chính sách. 


Trong thực tế, nhiều trường hợp 
ăn uống chè chén bê tha đã làm cho 
cán bộ, đăng viên dần dần trở thành 
hư hỏng. Không it trường hợp lúc đầu 
chỉ là «chén chủ chén anh», «chén 
tạc chén thù * nhưng sau đó trở thành 
những hành động thông đồng, móc 
ngoặc. tiếp tay nhau làm những điều 
vi phạm chính sách, pháp luật của 
Nhà nước. Một số cán bộ, đẳng viên 
từ chỗ quan hệ chè chén, nhậu nhẹt 
đi đến những quan hệ phức tạp khác 
như nhận quả cáp biếu xén, quan hệ 
nam nữ, yêu đương bất chính, dần 
dần đi tới chỗ mất cảnh giác, bị những 
phần tử xấu, thậm chí cả kẻ thù lôi 
kéo, mua chuộc. Có cán bộ đã bao 
phen vào sống ra chết, giữ vững khí 
tiết trước mọi thủ đoạn tra tấn đã 
man của kẻ thù hoặc bất chấp mưa 
bom bão đạn, chiến đấu rất dũug cảm 
ở những nơi đầu sóng ngọn gió, thế 
mà khi vào tiếp quản thành phố chỉ 
vì những vấn đề *sinh hoạt » như vậy 
mà sinh mệnh chính trị bị tiêu ma! 
Càng đảng chê trách hơn nữa là có 
một số cán bộ, đẳng viên phạm sai 
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lầm trong vấn đề sinh hoạt, tô chức 
Đảng đã có ý kiến khuyên răn, giúp 
đở nhưng vẫn khăng khăng cho đó là 
chuyện riêng tư, phớt lờ sự giúp đỡ 
của tập thê, và cuối cùng-đi tới chỗ 
thoái hóa biến chất không thề nào cứu 
vớt nội. Thực tế chứng minh rằng. tử 
những sai phạm về sinh hoạt đến 
thoái hóa, hư hỏng không có bức 
trường nào ngăn cách. 


Chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng, 
ngày nay Đẳng ta là đẳng lãnh đạo 
chính quyền, được nhân dân rất tin 
yêu, đẳng viên thường được giao 
những trách nhiệm trọng vếu trong 
các cơ quan Nhà nước và các đoàn 
thề quần chúng. Trong điều kiện ấy, 
nếu người cán bộ, đảng viên không 
có thái độ thận trọng, đúng mức 
trong những vấn đề sinh hoạt của 
mình, không có bản lĩnh vững vàng, 
không có tỉnh tô chức, kỷ luật nghiêm 
túc sẽ dễ bị sa ngấ trước nhiều thứ 
cám dò. Những khuyẻẽt điềm của cán 
bộ, đẳng viên trong nhũng vẫn đề về 
sinh hoạt đều ảnh hướng trực tiếp 
đến danh dự và uv tín của Đăng, đến 
lòng tin của quần chúng đòi với Đẳng 
và Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Hơn 
nửa, cần có nhận thức đầy đủ rằng, 
mặc dù sự nghiệp cách mạng của 
nhân dàn ta đã giành được những 
thẳng lợi hết sức to lớn, trước mắt 
chúng ta, kẻ thù dân tộc, kẻ thù giai 
cấp van đang đở trăm phương nghìn 
kế đề mưu toan phá hoại sự nghiệp 
cách mạng của chúng ta, Một trong 
những âm mưu thâm độc của chúng 
là phả ta từ trong nội bộ phá ra, kề 
cá bằng thủ đoạn hủ hóa cán bộ, đẳng 
viên tìm mọi cách lôi T®%éo, mna 
chuộc tính ví hoặc trắng trợn, trực 
tiếp hoặc gian tiếp, mà thủ đoạn 
thong thường là thông qua những văn 
đc vẻ sinh hoạt. Do dó, môi cân bộ, 
đẳng viên tuyệt đối không thẻ lơ là 
cảnh giác cách mạng: không những 
- phải nàng cao cảnh giác vẻ mặt chính 
lrị mà cả về mắt sính hoạt nữa, và 
phải luôn luôn nhớ rằng trong rất 
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nhiều trường hợp vấn đề gọi là % sin: 
hoạt ” lại bao hàm tỉnh chất chỉnh tr: 
phức tạp. 


Từ trước tới nay, Đảng ta văn vée 


cầu đội ngũ cán b$, đẳng viên, mọi 


mặt phải chấp hành nghiêm “túc 
đường lối, chính sách, các chỉ thị, 
nghị quyết của Đảng, pháp luật cũ 
Nhà nước và mọi chế độ, quy tác 
sinh hoạt Đẳng; mặt khác phải luc; 
luỏn giữ gìn sự lành mạnh, trong sạch 
trong những vẫn đề về sinh hoạt. Bé 


_ với những người mắc khuyết điền 


về sinh hoạt, Đẳng hết sức quan lâm 
giáo đục ngay từ đầu đề giúp họ kịp 
thời sửa chữa, và trong những trườic 
hợp xét thấy cần thiết Đẳng cũng co 
biện pháp xử lý thích đáng. Kinh 
nghiệm đã chỉ rõ : tồ chức Đảng kbông 
thê bỏ qua bất cứ khuyết điềm nà 
của cản bộ, đảng viên, đủ lá thuộc 
phạm vi sinh hoạt, vì cải sảy nảy 
cái ung», vì những khuyết điềm 
Irong vấn đề sinh hoạt, nếu không 
được sửa chữa, nhiêu khi lại là nguền 
tốc của những sai làm dẫn đến thoái 
hóa biến chất. Vị lẽ đó. không mỏi 
căn bộ, đẳng vien nào, bất kỳ ở cương 
Vị công tác nào có thể tự cho pÈcp 
mình được tự do phóng túng tròng 
vấn đề sinh hoạt. Điều quan trọng là 
tÒ chức Đẳng cần hết sức quan tám 
giúp đỡ, quần lý chặt chẽ cân bệ. 
dảng viên. Bản thân cán bộ, đăng 
viên cần nghiêm khắc với bản thâu 
mình và nâng cao ý thức tự giác 
(rong việc tự rên luyện, tự ghép minh 
vào tỏ chức, Lâu náy. nhiều nơi, 
nhiều lúc có khuyết điền lớn là rải 
lơi lỏng về mặt này, không quan lâm 
theo đõi và giúp đỡ đúng mức cán bê. 
dàng viên sửa chữa những sai sói 
(rong văn đề sinh hoạt và đó là mới 
trong những nguyên nhàn dần tới tỉnh 
trạng một SỐ không íL cán bộ, đầng 
viên sa sút về tư cách, phầm chất. Đo 
là một bài học kinh nghiệm đối vơi 
tặt cả chúng ta, 


NGƯỜI XÂY DỤNG 
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Cu-ba vững bước trên con đường 


_ xây dựng chủ nghĩa xã hội 


CÁCH đây gần hai chục năm, nghĩa 
quân €u-ba, dưới sự lãnh đạo 

của vị anh hùng dân tộc Phi-đen Ca- 
xtơ-Tô, tiến vào thủ đô La Ha-ba-na 
giữa tiếng reo hò vang dạy của hàng 
chục vạn người, phá tung mắt xích 
đầu tiên trong dây chuyên thống trị 
thực đân mới của đế quốc Mỹ ở Tây 
bản cầu. Từ đó đến nay, cách mạng 
Cu-ba đã liên tiếp đương đầu với 
những thử thách to lớn và đã liên tiếp 
chiến thắng vẻ vang: từ chính sách 
phong tỏa, phá hoại và xâm lược 
trắng trợn của để quốc Mỹ, mà điền 
hình là sự bao vây về ngoại giao và 
kinh tế, cuộc xâm lược bằng lính 
đánh thuê ở bãi biền Hi-rôn (4-1961), 
vụ khủng hoàng tên lửa (10-1962), việc 
tiếp tế cho bọn phỉ hoạt động ở Cu- 
ba, v.v... cho đến những khó khăn trên 
con đường xày dựng chủ nghĩa xã hội. 
Cách mạng Cu-ba vừa đấu tranh 
chống chính sách thủ địch của đế 
quoc Mỹ đề tồn tại, vừa giải quyết 
mọt loạt vấn đề đặt ra trong quá trình 
cài tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. Những thành tựu 
rực rơ mà nhân dân u-ba giành 
được, trước hết về chính trị và tư 
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tưởng, về y tế, giáo dục yà văn hóa „ 
xã hội, cũng như chủ nghà anh hùng 
cách mạng trong chiến đất bảo vệ Tô 
quốc và tỉnh thần quốc tế cao cả của 
nhàn dân u-ba, đã không ngừng 
nâng cao vị trí, uy tín của nước Cu- 
ba xã hội chủ nghĩa trên tế giới và 
đưa nhân dân Cu-ba lên hàrg các dân 
lộc tiên phong của thời đạ. 


Như đồng chỉ Phi-đen Ca-xtơ-rố 
đã nói, tới những năm 70 này, cách 
mạng Cu-ba đã được củng c vững 
chắc và bước vào thời kỳ phút triền 
là chủ yếu. Tuy nhiên, khó khăn còn 
nhiều, nhất là trên mặt trậnkinh tế, 


Chúng ta còn nhớ cách dày chưa 
đầy hai năm, tại cuộc mt-tinh kỷ 
niệm ngày thành lập các Ứ ban bảo 
vệ cách mạng Cu-ba (28-9-/6), đồng 
chí Phi-đen Ca-xtơ-rô đã tuyên °bố : 
“Thật là đau lòng, chi vào lúc 
chúng ta có những cố gắng cao nhất 
đề tiến những bước mạn kề về chính 
trị, Nhà nước và xã b¿, chính vào 
lúc này đây, chúng ta lại gặp phải 
tỉnh hình bắt lợi vê tính tế?, Và 


- đồng chỉ đã nêu lên những khó khăn 


to lớn mà Cu-ba phải diơng đầu. 
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Các hãng thông tấn phương Tây vội 
vàng đánh đi khắp nơi những tín điện 
với những lời bình đầy ác ý. MỘI số 
anh em, bẻ bạn của nhâp dàn Cu-ba 
không khỏi lo lắng bàn khoăn: liệu 
nhân dân Cu-ba anh hùng, những 
người: đã viết nên những trang sử 
chói lọi: Môn-ca-da, Xi-e-ra Ma-e-x(t0- 
ra, Hi-rôn... có vượt qua được những 
thử thách mới này. tiếp tịc đưa sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
tiến lên không 2 


Đế quốc Mỹ đã đề lại cho nhân. 


dân Cu-ba một nên kinh tế thực dân 
mới nghèo nàn, que quật và hoàn toàn 
phụ thuộc vào nước ngoài. Trước Khi 
cách mạng Ci-ba thành công, Mỹ đâu 
tư ở Cu-ba tên 1 tỉ đô-la, kiềm soát 
42% sàn xu đường. 80% tông giá trị 
xuất khầu của Cu-ba, năm trên 1/2 các 
cỗ phần vš dường sắt, điện và điện 
thoại. . 

Sau mươi mấy năm phã¡ đấu gian 
khô, cùng với những thắng lợi rực rỡ 
trên các nh vực chỉnh trị, quân Sự, 
ngoại giao văn hóa và xã hội, Cu-ba 
đã giành được nhiều thành tru Lo 
lớn về kinh tế: sản lượng điện từ 
2.500 triậi kÉh lén 6.500 triệu KÝÉNh, 
thép từ 24.000 tấn lên 210.000 tin, 
phân hó: học từ 195.000 tấn lên 
1.2 triệu tấn, xi-miăng từ 733.000 tấn 
lên 2 triệu tần. đội tàu vận tải tử 
58.000 Ến lên trên 800.000 tấn, đường 
giao thìng tăng gấp 1,/ lần so với 
toàn bôđường xây dựng trước cách 
mạng, sí hồ nước xây dựng có khả 
năng tr nước gấp 100 lần so với 
năm 1958 

Tuy miền, xây 


chảt — lý thuật của chủ nghĩa 
xã hội Ở một nước mà nên kinh 
tế như tên quả thật không đơn 


giản. Cải to nên kính tế thực dân 
mới, quẻ đặt, hoàn toàn phụ thuộc 
vào nước ngòi, trong sự phong tóa 
nghiệt ngã cla để quốc Mỹ, rõ ràng 
là công việchết sức khó khẩn, phức 
tạp. không LÍ: một sớm, một chiều 
giải quyết được mọi vấn đẻ. Thêm 


Ẩ© 
° k2 


đựng cơ sở vật 


vào đó, những khuyẻt điềm không 
tranh khỏi trong bước trưởng thanh 
mà Đìng cộng sản Cu-ba đã tự phì 
bình trước quần chủng một cách 
nghiêm túc, với tỉnh thần thật cách 
mạng, thật mắc xi(— lê nỉ nịt, cũng 
phần nào hạn chế những thành tựu 
kinh tế đạt được. Kinh tế Cu-ba vẫn 
còn là một nền kinh tế rất “nở? 
nghĩa là phụ thuộc nhiều vào nợc¿: 
thương. Hàng xuất khầu chủ lực của 
Cu-ba vẫn là đường (chiếm tới 5-— 
302% tông thu nhập quốc dân và §0- 
85% toàn bộ kim ngạch xuất khẩu của 
Cu-ba), thế nhưng giá đường trên thì 
trường thế giới trong những năm z4: 
đây đã không ngừng hạ xung: tử 
hơn 60 xu tháng 11-1974 xuống còn 
hơn 20 xu tháng 8-1973 và hơn z tu 
(1) tháng 9-1976 một cân Anh @) tiức 
hạ hơn 8 lần) Trong khi đó so 
mạav móc, thiết bị nguyên liệu. 
vật liệu, phụ tùng thay thế, v.v... 
Cu-ba phải nhập từ ngoài, lại tăng 
giả một cách ghê gớm. có nhiều thứ 
giả tăng tới gấp 3 lần. ChŸỉ xin nẻn 
một ví dụ: năm 1972 chỉ cần bán lŠ 
tấn đường là Cu-ba mua được †1 máy 
kéo, thì nay đề mua cũng chiếc máy 
kéo ãy thôi Cu-ba phải bán tới 87 tán 
đường. Rõ ràng, như các đồng chí Cu- 
ba nhận định, trong khi chưa cải tạo 
được căn bẳn nền kinh tế do quá khử 
đề lại, Cu-ba còn chịu sự {ác động 
mạnh của cuộc khủng hong kinh tế 
này càng trầm trọng trong thế giới tư 
bản chủ nghĩa. 

Bên cạnh đó. trong vòng hơn 40 
năm nay, chưa bao giờ Cu-ba bị hạn 
hán nghiềm trọng kéo dài như thời 
gian qua: hơn ba năm liền, từ 197%. 
lượng mưa đều thấp hơn rất nhiều 
so với mức trung bình lịch sử. Nhiễo 
hỗ, đập giữ nước bị khô cạn. Nhiều 
nơi nước dùng chơ sinh hoạt của 
nhân dân ở mức báo động. Đối với 
một nền kinh tế mà nỏng nghiệp còn 


(1) ! xu = 0,01 đô-}a, ©. 


(2) Ì cân Anh (pound) = 453,59. 


chiếm một tỷ lệ khá cao như Cu-ba 
thì hậu quả của thiên tai như vậy 
là rất lớn. Có thể nói, nếu không có 
những công trình thủy lợi xây dựng 
dưới chế độ mới, không có sự lãnh 
đạo và chỉ đạo,sát sao của Đăng và 
sự nỗ lực phi thường của quần chúng. 
thì nạn hạn hán nghiêm trọng kéo 
đài nói trên đã gây cho Cu-ba những 
tai họa không thề lường được. 

Như vậy, vừa qua, cùng với việc 
ra Sức phấn đấu thực hiện những 
mục tiêu to lớn. do Đại hội lần thứ 
nhất của Đẳng cộng sản Cu-ba (12-1975) 
đề ra, cùng với việc gảnh vác nghĩa 
vụ quốc tế nặng nề đối với nhân dân 
Ăng-gô-la và các dân tộc anh em khác; 
nhàn dân Cu-ba đã phải đương dầu 


với những khó khăn kinh tế thật sự. 


to lớn! 

Tuy nhiên, với lòng tin sâu sắc: 
“Khỏnz một vấn đề nào có thề giải 
quyết mà lại không có sự tham gia 
tích cực của quần chúng. Không một 
khó khăn nào cỏ thể giải quyết mà 
quần chúng lại không nhận thức đầy 
đủ về khó khăn đó. Không một chỉ 
tiêu nào có thê đạt được mà quần 
chúng lại không coi chỉ tiêu đó như 
của chỉnh mình», đồng chí Phi-den 
Ca-xtơrô đã thẳng thắn trình bày 
trước toàn dân tình bình kinh tế của 
đất nước, nêu lên những phương 
hướng và biện pháp khắc phục khó 
khăn. 

Đáp lại lời kêu gọi của Đẳng, của 
lãnh tụ, một lần nữa, nhân dân Cu-ba 
đã tỏ rõ nhiệt tỉnh yêu nước, yêu 
chủ nghĩa xã hội, tỏ rõ chủ nghĩa anh 
hùng cách mạng và trí sáng tạo của 
mình bằng những hành động cụ thề 
với ý thức của người làm chủ. Trước 
những khó khăn của đất nước, nhân 
dân Cu-ba đã tự nguyện chấp nhàn 
hy sinh, vui vẻ nhận khâu phần gạc, 
cà phê... giãm hơn trước. Với khầu 
hiệu *® tăng năng suất lao động, hạ gi 
thành sẵn phầm và tiết kiệm”; mội 
phong trào thí đua xã hội chủ nghĩa 
đã dấy lên và nhanh chóng phát triển 


sâu rộng trong cả nước. Các ngành, 
các bộ, các cơ sở sản xuất và mới 
người lao động đẻu xem xét lại các 
kế hoạch của mình, cân đối các chỉ 
tiêu nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao 
nhất. Tiết kiệm đã thật sự trở thành 
một chỉnh sách lớn của Đẳng và Nhà 
nước, một khầu hiệu hành động cách 
mạng thường xuyên của quần chúng. 
Yêu cầu tiết kiệm được đặt ra toàn 
diện và triệt đề : tiết kiệm thời gian; 
nhân lực, nguyên liệu, vật Hiệu, nhiên 
liệu, v.v.. đặc biệt là tiết kiệm 
những thứ phải nhập từ ngoài, nhất 
là những thứ nhập bằng ngoại tỆ 
mạnh. Việc phát huy sáng kiến, hợp 
lý hóa sản xuất, áp dụng khoa học, 
kỹ thuật tiên tiến vào sảnh xuất, được 
đặc biệt quan tâm. Nhiều phụ tùng 
trước kia phải nhập từ ngoài thi nay 
được chế tạo trong nước. 

Phong trào thi đua sôi nồi trong cả 
nước đã đưa lại những kết quả thiết 
thực thật đáng khâm phục : công nhân 
bốc dỡ hàng ó các cảng.đã tiết kiệm 
cho Nhà. nước trong năm 1976: 26 
triệu pê-xô (3) và trong sáu tháng đầu 
năm 1977: 16 triệu pê-xô ; công đoàn 
nông nghiệp năm 1977 đã tiết kiệm 9 
triệu pê-xô; toàn bộ các nhà máy 
đường tỉnh Xi-en-phu-ê-gốt năm 1976 
đã giảm mức tiêu thụ nhiên liệu xuống 
con số kỷ lục: 1.14 ga-lon (4/tn 
mỉa... Riêng các nhà máy đường ở La 
Ha-ba-na đã tiết kiệm 4 triệu ga-lon 
nhiên liệu. Trên 70 phụ tùng thay 
thế cho công nghiệp đường đã được 
sản xuất trongfFnước với chất lượng 
bảo đảm. | 

Về mặt lãnh đạo, tổ chức và quản 
lý, các nghị quyết của Đại hội lần thứ 
nhất của Đẳng cộng sản Cu-ba về thê 
chế hóa bộ máy Nhà nước và áp dụng 
hệ thống chỉ đạo kính tế mới, đã 
được triển khai một cách mạnh mẽ và 
kiên quyết theo đúng kể hoạch đã 
vạch ra. 


(3) 0,8 pê-xôõ — l đô-la. 
(4) ! ga-lon —= 4,34 l¡t. - 
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Từ 6 tỉnh. Cu-ba đã được chia lại 
thành 14 tỉnh, nhằm phân bố lại nhân 
lực, tài nguyên và các yếu tó khác, 
bảo đảm cho các vùng trong nước 
phát triền cân đổi và hài hòa, cũng 
như bảo đảm cho từng vùng phát huy 
được thế mạnh của miinh.. ° 

Các cơ quan Nhà nước mới. từ cơ 
sở đến trung ương. đo nhân dân bần 
ra lần đầu kề từ khí cách mạng Cu- 
ba thành công, đã nhanh chóng bước 
vào hoạt động và phát huy tác dụng 
là công cụ chủ vếu của chuyên chính 
vô sẵn, thê hiện cao nhất vai trỏ làm 
chủ của quần chúng, đúng như Hiến 
pháp mới của Cu-ba đã quy định. 

Hè thống chỉ đạo kinh tế mới, mà 
thực chất là những biện pháp quản lý 
kinh tế xã hội cbú nghĩa phù hợp 
với những quy luật chung và những 
đặc điềm riêng của nền kinh tế Cu-ba, 
đã được triền khai với những bước 
vừa nhanh vừa vững. Một số chế đò, 
chính sách cũ không còn phủ hợp với 
tỉnh hình mới, đã được kịp thời thay 
đổi. Nhiều chế dò, chính sách mới, 
được ban hành. Còng tác kế hoạch và 
hạch toán kinh tế được dặc biệt quan 
tâm. Nhà nước đã ban hành quy chế 
chặt chẽ về chỉ tiêu, thanh toán và 
quân lý tiên tệ. Đồng thời, một đội 
ngũ cản bộ quản lý kinh tế làm nòng 
cốt cho việc triền khai hệ thông chỉ 
đạo kinh tế mới, đã được gấp rút đào 
tạo và tổa về khắp nơi trong nước. 

Những biện pháp Loàn điện và triệt 
đề nói trên, cùng với những quan hệ 
kinh tế tốt đẹp với các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em, đặc biệt là với 
Liên-xô, đã giúp cho Cu-ba nhanh 
chóng khắc phục dược những khó 
khăn. Chỉ hơn một năm sau cuộc mít- 
tính kỷ niệm ngày thành lập các Uy 
ban bảo vệ cách mạng Cu-ba mà chúng 
ta đã nói ở trên, tại kỳ họp thăng 
12-1977 của Quốc hội Cu-ba, đồng chỉ 
Phí-đen Ca-xtơ-rô đã có thề vui mừng 
tuyên bố trước toàn dân Cu-ba rằng : 
“những mục tiêu nêu ra ngày 28-9- 
1976 đã được thực hiện ». Thật vậy, 
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với những khó khăn tưởng chủr; 
như không sao vượt nồi, nền kinh !, 
Cu-ba không những đã đứng vữr: 
lrong năm 1926 mà còn phát triên 
hơn nữa: năm 1976 tổng sản phầm v: 
Hội tăng 3.8" so với năm 1973, vị 
nám 1977 tăng 454 so Yới năm 19:€ 
Cu-ba đã vượt qua những khó khâr 
lớn nhất do cuộc khủng hoảng kinh 
tế trong thế giới tư bản chủ nghĩa 
gầy ra. Theo đà đi lên đó, kế hoạch 
Nhà nước của Cu-ba năm 197A dư 
kiên lăng tòng sẵn phầm xã hỏi le 
7.4/6 so với năm 1977, chứ khóng phải 
6% như tỷ lệ tăng trung bình hằng nám 
dự kiến cho kế hoạch 5 năm 1976 — ]9â:, 

Kinh nghiệm thực tế những năn: 
qua đã cho nhân dân Cu-ba thấy rỏ 
hơn nữa phương hướng đúng đản do 
Đại hội lần thứ nhất của Đảng cónc 
sản Cu-ba đề ra cho nền kinh tế C:: 
ba. Với tỉnh thần làm chủ đất nươc, 
nhân dân Cu-ba đang ra sức phăn đâu 
thực hiện lời kêu gọi của dòng chì 
Phi-đen Ca-ytơ-rỏ trong phiên họp 
vừa rồi của Quốc hội Cu-ba : Cu-ba 
(cần có ý thức xuất khầu , củng 
cố nén kinh tế, thay đôi cơ cấu kinh 
tế, sao cho bớt phụ thuộc vào nhập 
khẩu... nhất là bởt phụ thuộc vào 
khu vực tư bản chủ nghĩa ». Với tỉnh 
thần cách mạng, tự lực tự cường, 
trong những năm trước mát, Cu-ba 


'SẺ tập trung vốn cho tái sẵn xuất mở 


rộng, và tạm bằng lòng với mức sóng 
hiện nay, 

Cả một phong trào thí đua rầm rô 
dang diễn ra trong cẩ nước lôi cuốn 
hàng triệu người lao động Sang lạo. 
biến những chỉ tiêu kế hoạch Nhà 
nước thành hiện thực. chào tưng 
một. cách xứng đảng những str kiện 
lịch sử ở Cu-ba trong năm 1978: kỉ 
niệm lần thử 25 ngây nghĩa quản Cu- 
ba tiến công trại lính Môn-ca-đa, mở 
đầu giai doạn đẩu tranh oanh liệt và 
thẳng lợi của nhân dân Cu-ba: Đại 
hội liên hoan lần thứ 11 của thanh 
niên và học sinh đại học thế. giớt nà 

( Xem tiếp trung 97) 


SỰ NGHIỆP CHÍNH NGHĨA CỦA NHÂN DÂN 
PA-IF-XIIN NHẤT BỊNH THẮNG LỢI 


Hi (rong vòng vài bạ tháng qua, Ở 
Trung Đông đã xảy ra hai sự kiện 
gày dư luận xôn xao. Trước hết là 
cuộc đ:m phản riêng rể giữa Ái-cập và 
Í-vra-en, sau đó là cuộc Liên còng của 
[-vra-en vào miền Nam Li-băng. Hai 
sự kiện nói trên có quan hệ nhàn qua 
trực tiếp. 

Mãv chục năm qua, để quốc Àlÿ đã 
giúp Í-xra-en gày ra 4 cuộc chiến 
tranh ở Trung Đông, hồng dùng biện 
pháp quản sự để ấp đặt một giải pháp 
cho vấn đề Trung Đông. phủ nhàn các 
quyền đàn tộc cơ bản của nhàn dàn 
A-rập Pa-le-xtin. Mỹ đã bỏ ra hàng 
chục tỷ đỏ-la viện trợ quản sự và 
kinh tế cho I-xra-cn, Chính Mỳ$ đã 
giúp cho I-xra-en nguyên, liệu và kRỹ 
thuật hạt nhàn. Sự giúp dỡ fo lớn của 
MỤ 0ẽ quản sự 0à kinh tế, kết hợp oởi 
tư trởng phục quốc Do thái, một biều 
hiện xấn xa nhất của chủ nghĩu só- 
0anh: hiện na, đã biến I-xra-en thủnh 
một Nhà nước quân sự phán động. có 
ham 0ọng bảnh trưởng diện cuồng. 
hưng tình hình chính 1rị và kinh tế 
Ì-vrasen từ sau chiến tranh tháng 
10-1972 đến nay ngày càng xảu, Chính 
sách bành trưởng và chuẩn bị chiến 
tranh mỗi năm ngôn mất 2 phần 3 
ngàn sách của I-xra-en. Việc quân sự 
hóa nền kinh tế làm cho I-xra-en càng 
thêm khó khăn; năm 1977 nhập siêu 
tới 3 tỉ đo-la. đời sóng của công nhàn 
và nhàn đàn lao động ngày càng khô 


HỮU - NGHỊ 


cực. Quần chúng nhiều nơi đấu tranh 
chỗng chỉnh quyên. Tại vùng Tây 
Gioỏc-dăng và Ga-da bị I-xra-en chiếm 
đóng. nhàn dàn A-rập ngày càng đấu 
tranh quyết liệt chống chính sách cai 


trị thực dân tàn bạo của tập đoàn 


cầm quyền xi-ô-nit. Chính sách bành 
trưởng của Mỹ và I-xra-en ở Trung 
Đông ngày càng bị lên án kịch liẹt. 
Trên thẻ giới, I-xra-en hoàn toản bị 
cỏ lập chẳng khác gi tập đoàn phản 
biệt chúng tộc ở Nam Phi. Sự cô lập 
cửa I-xra-en gắn liên sự suv giảm ảnh 
hướng của đế quốc MẸ trên thế giới 
sau chiến tranh Việt-nam., Sau chiến 
tranh Việt-nam, sức mạnh kinh tế và 
quân sự của Mỹ bị giảm sút chiến lược 
toàn cầu của Mỹ bị đảo lộn, các mâu 


thuàn trong nội bộ xã hội Mỹ ngày 


càng gay gắt, màu thuần giữa để quốc 
Mỹ và các để quốc khác phát triển. 
Trong khi đó, phong tràu đâu tranh 
giải phóng dàn tộc ở khu vực Trung 
Đông mà đội xung kích là nhân đân 
JPa-le-xiin do PO lãnh đạo. phát 
triền mạnh mẽ và ngày càng giành 
được thăng lợi vang đội vẻ mặt quản 
sự, chỉnh trị và ngoại giao. Cuộc đấu 
tranh của nhân dân Pa-le-xtin được 
sự ủng hộ ngày càng ròng rãi của 


nhàn đân các nước A-rập, của các 


nước,xãa hội chủ nghĩa và toàn thể 
loài người tiến bộ. Quá trình chiến 
đầu kiên cường my chục năm nay 
của nhân dân Pa-le-xtin tiêu biều cho 
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ngọn cờ đọc lập dàn Lộc và tiên bộ 


xã hội ở khu vực này. Cuộc đấu tranh. 


đó đã có tác dụng thức tỉnh hàng 
chục triệu nhân đân À-rập. Bọn đế 
quốc, bọn phần động hết sức lo sợ và 
ngày càng câu kết với nhau đề chống 
lại PO. Thủ đoạn củá Mỹ, I-xra-en 
là chia rẻ lực lượng cách mạng. 

Trung Đông, đế quốc Mỹ và Ï-xra-en 


xưa nay vẫn tìm cách chia rẽ hàng - 


nưũ các nước A-rập, bằng cách tuôn 
nhiều viện trợ kinh tế và quân sự 
cho những nước AÀ-rập mà xu hướng 
chính trị là ngày càng gắn bó với Mỹ ; 
ve văn và lôi cuốn hhững nước A-rập 
ngả nghiêng trên lập trường chống 
đẻ quốc; gây sức ép kinh tế và chính 
trị đối với những nước kiên quyết 
đấu tranh cho sự nghiệp A-rập và 
I?a-le-xtin; chĩa mũi nhọn vào phong 
trào cách mạng của nhân dân Pa-le- 
xiin nhằm tiêu diệt nó. Mục tiêu không 
thau đồi của Mĩ] — I-xra-en là thủ tiêu 
phong trao khang chiến Pa-le-tin 
(PO), người đại điện chân chính duy 
nhất của nhân đân Pa-le-xtin, ra sức 
đập tắt phong trào giii phóng dàn 
tộc ở khu vực Trung Đông, đánh 
vào toàn bộ phong trào giải phóng 
dan tộc nói chung, đồng thời ngăn 
ngừa ảnh hưởng ngày càng lan ròng 
của hệ thông xã hội chủ nghĩa. 


(iưa các nước À-rạậạp với nhau và 


giữa các nước A-rập và nhân dân Pa- 


le-xtin có mối quan hệ chặt chẽ dựa 
Irên cơ sở thống nhất về tiếng nói, 
văn hóa và tôn giao. Các nước A-rập 
đều coi I-xra-en là kể thù, Xưa nay 
chưa có một nước A-rập nào, trừ 
Gioóc-đa-n năm 19/0, công khai 
chống lại PUO đề nhảy sang phía kể 
thù. Trong khi coi I-xra-en là tay sai 
trung thành nhải, Mỹ vẫn giúp đỡ 
một số nước AÄ-rập nào đó. Mỹ giúp 
một sỐ nước À-rập VÌ các nước này 
có nhiều dầu lửa. Chính là vì lợi ích 
của Mỹ về dâu lửa ở Trung Đông mà 
ông Ca-tơ buộc phải nói đến vấn đề 
phục hỏi quê hương của người Pa-lc- 
xin: Đù trong quan hệ với I-xra-en, 
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ÀÍ$ có lúc làm ra vẻ rất bất đồng 
hoặc trong quan hệ với các nước 4- 
rập, có lúc Mỹ tỏ ra bênh vực. !È 
Mỹ cũng chỉ xuất phát từ lợi ích cúi 
Mỹ về dầu lửa ở Trung Đông. mà cèr‡ 
cụ chủ yếu đề bảo vệ lợi ích đó !: 
I-xra-en. 


Trong một thể giới sục Sỏi các} 
mạng, nhất là trước sự thức tỉnh c¿: 
nhân dân thế giới sau chiến tranh 
Việt-nam, Mỹ thấy nếu chỉ dựa vao 
một mình I-xra-en thì cái thế của M† 
càng bị cô lập hơn. Do đỏ Mỹ ‹‹ 
tranh thủ và lôi kéo Ai-cập, nước lơn 
nhất ở Trung Đông, tiến hành đan: 
phán riêng rẽ với I-xra-en đề tị 
một giải pháp về Trung Đông cỏ lợ: 
cho Mỹ và I-xra-en. Vị vậy, Mỹ đã gã 
đày I-xra-en đưa ra những nhượng bỏ 
xão quyệt, nào là trao trả một bé 
phận bán đảo Xi-nai, nào là đề nhàn 
dân A-rập ở miền Tây sông Gioóc- 
đăng được quyền tự quyết, nhưng 
I-xra-en vẫn duy trì các khu đân Dc- 
thái ở các nơi đó, và nhất là vấn 
nám quyền về quân sự và an nình ở 
miền Tây sông Gioóc-đăng. Thực chải 
là I-xra-en chỉ nhả ra một bộ phận 
đất đai mà chứng không kiềm soải 
nổi, trong khi vẫn giữ quyền thông 
trị ở những khu vực chiếm đồng 
khác. Sự nhượng bệ xảo trá của 
xra-en là nhằm đánh đồi lấy việc tóa 
bó tình trạng chiến tranh ở mặt trận 
phía Nam I-xra-en, từ đó, sẽ tập trung 
đối phó với mặt trận phía Đông và 
phia Bắc, tiêu diệt lực lượng kháng 
chiến Pa-le-xtin do PLUO lãnh đạo và 
các lực lượng A-rập khác. 

Trong lúc I-xra-en trắng trợn tiến 
công xâm lược nước Li-băng có chỉ . 
quyền, đánh phá các căn cử khâng 
chiến của PLO, ngang nhiên chống 
lại Nghị quyết của Hội đồng Liên hợp 
quốc đỏi I-xra-en rút quản khỏi L¡- 
băng, thì một số người vốn có lập 
trường chống nhân dân, chống cách 
mạng đặt hy vọng vào cái gọi là thiên 
chí của Mỹ — I-xra-en. Họ đao dòng 
trước sự tăng cường sức mạnh quản 


` 


sự của I-xra-en, Họ hy vọng dựa vào 
Mỹ dê duy trì lợi ích giai cấp của họ 
dựa vào Mỹ đề hòng giải quyết những 
khó khăn của nước mình, đủ rằng 
việc làm đó có hại cho nhân đân các 
n1qước A-rập khác và nhân dân Pa-le- 
xiin. Họ lo sợ trước sự thức tỉnh của 
quần chủng nhân dàn A-rập. Những 
người theo chủ nghĩa thất bại, đầu 
hàng gửi gắm hy vọng vào vai trò 
trung gian «hòa giải * của Mỹ. Họ cố 
tình không thấy rằng Mỹ và I-xra-en 
chỉ là một. Chính tông thông Mỹ Ca- 
tơ đã nói lên điều đó, ông ta thừa 
nhận một cách thành thật rằng thà 
Ông ta phạm sai lầm có tính chất tự 
sát về chính trị còn hơn là làm tòn 
thương đến I-xra-cn. Lập trường của 
những người như vậy làm sao có thê 
coi là có lợi cho nhân dân A-rạp 
được ! Vấn đề Trung Đòng sẽ không 


thẻ giải quyết, chừng nào hai vấn đề 
cơ bản không đượ‹: giải quyết, đó là - 
l-~xra-en phải rút khỏi tất ca các lãnh 
thồ A-rập mà chúng còn chiếm đóng; 
bà các quụèn dán tộc cơ bản của nhân 
dản A-rập Pa-le-xtiin, kẻ cả quyên ldp- 
một Nhà nước độc lập, phải được bảo 
đưm. Cuộc đấu tranh giải phóng dân 
tộc của nhàn đân Pa-le-xtin' dưới sự 
lãnh đạo của PLO do Chủ tịch A-ra- 
phát đứng đầu đã nêu một tấm gương 
sáng ngời cho tất cả các dân tộc bị 
áp bức, đã và đang đóng góp to lớn 
vào sự nghiệp nhân đân thế giới đấu 
tranh chỏng chủ nghĩTa để quốc, chủ 
nghĩa phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa 
xi-ôn. Cách,mạng Pa-le-xtin hiện đang 
gặp nhiều khó khăn và còn phải trải 
qua nhiều gian khô, hy sinh. nhưng 
sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân 
Pa-le-xtin nhất định thắng lợi. 


Cu-ba vững bước trên con đường... 


(Tiếp theo trang 94) 
Co-ba có vinh dự là nước tô chức: 
chuần bị cho. lễ kỷ niệm lần thứ 20 
ngày cách mạng Cu-ba thành công 
(1-1-1979)... | 

Thăm nhuần tỉnh thần quốc tế vô 
sản và tỉnh thần cách mạng Liên công, 
những người con ưu tú của đất nước 
của Hô-xê Mác-tỉ và của Phi-đen a- 
xtơ-rô lại vừa viết một trang mới tô 
thắm thêm lịch sử anh hùng của nhàn 
dân Cu-ba: sát cánh chiến đầu với 
nhân đân Ê-ti-ô-pi-a, đập tan ăm mưu 
của chú nghĩa đế quốc và bọn phản 
động hòng tiều điệt cuộc cách mạng 
non trẻ ở vùng sừng châu Phi. 

Như vàyv là dưới sự lãnh đạo Sáng 
suối của Đảng cộng sàn Cu-ba do đồng 
chỉ Phi-đen Ca-xtơ-rỏ đứng dầu, với 
khi phách anh hùng. tính thần cách 
mạng triệt đề và ý thức làm chủ cao, 
nhân dàn ©Cu-ba chẳng những đã vượt 
qua những thử thách mới trên lĩnh 
vưc kinh tế, đưa sự nghiệp xảy dựng 
ehủ nghĩa xã hội ở Hòn đảo tự do 


của Tây bán cầu tiến lên hơn nữa, 
mà đồng thời còn tiếp tục thực hiện 
xuất sác nghĩa vụ quốc tế, có những 
còng hiến mới, to lớn, cho sự nghiệp 
cách mạng của nhàn dân thể giới, vì 
hòa bình, độc lặp dân tộc, dân chủ 
và chủ nghĩa xã hội. 

Với tình cảm của người anh em, 
người đòng chỉ cùng một chiến hào, 
chủng ta vò củng Vui Sướng Và tự hào 
trước những tháng lợi VẺ vang của 
nhân dân Cu-ba. Chúng ta mãi mãi 
ghỉ nhớ và biết ơn sự ủng hộ và giúp 
đỡ chí tỉnh mà Đẳng, Chính hủ, nhân 
đân Cu-ba anh em trước sau như mội, 
đã dành cho sự nghiệp cách mạng của 
nhần dàn ta. Từ đáy lòng, chúng ta 
chân thành chúc nhàn đàn Cu-ba anh 
em đạt được nhiều thành tích rực 
rỡ hơn nữa trono việc thực hiện 
những mục tiêu cao cả do Đại hội lần 
thứ nhất Ðiung còng sản Cu-ba đề ra: 
xây dựng thành công chủ nghĩa xã 
hội ở Gu-ba, góp phần xứng đáng vào 
sự nghiệp cách mạng the giớt, 


Và xu thế độc lập, hòa bình, 
trung lap ở khu vực Đông— Nam Â 


AU thắng lợi vĩ đại của nhân dân 
Việt-nam, Lào và Cam-pu-chia; 
từ năin 1975 đến nay. tỉnh hình ở khu 
vực Đông ~ Nam Á đã và đang có 
những chuyền biến theo chiêu hướng 
tốt, xu thế độc lập, hòa bình, trung 
lập ngày càng phát triền trong khu 
vực. Tuy vậy cuộc đấu tranh giữa 
một bên là các lực lượng cách mạng 
và tiến bộ với một bèn là các lực 
lượng để quốc và phần động vẫn tiếp 
tục diễn ra gay go và quyết liệt. Có 
thề nói xu thế độc lập, hỏa bình, 
trung lập ở Đông — Nam Á sẽ phát 
triền tùy thuộc vào ba nhân tổ chủ 
yếu sau đây : 

1— Quan hệ giữa các nước ở Đông — 
Nam Á với nhau. 

2 —Quan hệ giữa các nước ở Đòng— 
Nam Á với các nước ngoài Rhu vực, 
nhất là với các nước lớn. 

3 — Tình hình phát triển vẻ chính 
trị, kinh tế, xã hội ở các nước Đông— 
Nam Á,. : 

xa nhân tổ trên đây liên quan 
chăt chẽ, tác động và thúc đây lản 
nhau. lai nhàn tô đâu có tảm quan 
trọng lớn, những nhân tố thứ ba có 
tâm quan trọng hàng đầu. 
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VĂN-HIỀN 


VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC 
NƯỚC Ở ĐÔNG — NAM F\ 
VỚI NHAU 


Sau thất bại của Mỹ ở Việt-nam và 
Đông-dương,.so sảnh lực lượng ở khu 
vực này có sự thay đồi sâu sắc, Nhân 
đân các nước Đông — Nam Á ngày 
càng tin tưởng rằng. trong thời đại 
ngày nay. nếu có quyết tâm và biết 
đoàn kết lại. họ có đầy đủ khả nẵng 
giành và giữ được độc lập chủ quyền 
của đất nước, tiến lên xây dựng mùi 
cuộc sống ấm no, hạnh phúc, hòa bình. 
Nhiều người trong giới cầm quyến 
ở một sẽ nước Đòng — Nam Á cũng 
hiều rằng bây giờ không thề hoàn toàn 
dựa vào Mỹ, theo đuôi Mỹ như trước. 
Trải lại, cần phải đi vào con đườnš 
bình thường hóa quan hệ với các nước 

“Ở Đông-đương. Trước đây, do để 
quốc Mỹ có âm mưu và thủ đoạn chỉa 
FỄ cc HƯỚC Đồng — Narg Ả. nhiều 
người cầm quyền ở các nước này đỗ 
từng phụ họa với chủng, ¡L nhiều có 
hành động chống lại nhân dân các 
nước Đông-dương. Ngày nay, cuc 
chiến tranh xâm lược do để quốc MỸ 
uày ra ở Đỏng-dương đã chấm dứt. 
Những sự việc đáng Liếc xây ra tron§ 


quả khứ giữa các nước Đông — Nam 
Á với nhau đang được xóa bỏ dân 
dần; những mối quan hệ mới đang 
hình thành. Đó là đòi hỏi của tình 
hình thế giới ngày náy vì lợi ích của 
mỗi nước và vì lợi ích của các nước 
khác ở Đông — Nam Á. Tuy nhiên, trải 
qua những năm đài ngăn cách, do 
nhiều lý do khác nhau, nhất là do 
những thủ đoạn của bọn đế quốc 
thực dân, giữa các nước Đông — Nam 
Á với nhau còn có những sự e ngại 
nhất định. Một số nước lo sợ trước 
ảnh hưởng ngày càng tăng và sự lớn 
mạnh của Việt-nam. Những nước ấy 
lo sợ tình hình trong khu vực này 
“không ồn định », do đó ảnh hưởng 
đến việc kinh doanh, buôn bản, đầu 
tư của các nước. Nhưng tình hình mấy 
năm qua chứng tỏ những suy nghĩ 
nỏi trên của họ là không có cơ sở. 
Hiện nay tình hình đang có nhiều 
thuận lợi cho sự phát triền những 
mối quan hệ nhiều mặt giữa các nước 
ở Đông — Nam Á. Sự thật chứng tỏ 


rằng Việt-nam đã có một chính sách: 


hoàn toàn đúng đắn đối với các nước 
ở Đông — Nam Á. Đân tộc Việt-nam 
trải qua bao năm đẫu tranh đầy hy 
sinh giam khổ mới giành được độc 
lập và twr đo, hiều rất rõ không có gì 
quỷ hơn độc lập tự do, càng tôn 
trọng độc lập, tự do của các đân lọc 
khác, đặc biệt là các đân tộc ở Đông — 


Nam Á là những dân tộc đã từng chịu 


cảnh ngộ bị đế quốc thực dân đô hộ 
như dân tộc Việt-nam. Sau khi Tô 
quốc được độc lập và thống nhất, 
nhân đân Việt-nam đem hết sức mình 
đè hàn gắn vết thương chiến tranh, 
xây dựng đất nước, vì vậy càng tha 
ˆ thiết có những mối quan hệ hòa bình, 
hữu nghị, hợp tác với các nước trong 
hu vực này đề củng nhau mưu cầu 
hạnh phúc và phỏn «vinh. Cuộc đi 
thăm hữu nghị chính thức vừa qua 
của Thủ tướng PHạm-Văn-Đồng tại 
n-độ và Xơ-ri Lan-ca, cuộc đi thăm 
hữu nghị chính thức của Phó thủ 
tướng Nguyễn-Duy-Trinh vào cuối 


năm 1977 dầu năm 1978 tại đhiều 
nước ở Đông —Nam Á, cùng với nhiều 
cuộc đi thăm lẫn nhau của nhiều phái 
đoàn Việt-nam và phái đoàn các nước 
Đông — Nam Á khác, chứng tỏ 
thắng lợi rực rỡ của chính sách 4 
điểm của Việt-nam công bố tháng 


7 năm 1976. CHÍnh sách đó được sự 


hoan nghênh nhiệt liệt của các nước 
ở Đông —- Nam Á và nhiều nước khác 


dđrên thế giới Nó thề hiện những 


nguyên tắc hết sức đúng đản chỉ đạo: 
mỏi quan hệ giữa các nước Đông -— 
Nam Á với nhau. Nó dựa trên cơ sở 
triệt đề tôn trọng độc lập, chủ quyền, 
toàn vẹn lãnh thổ của nhau. khòng 
can thiệp vào công việc nội bộ của „ 
nhau, không xâm lược nhau, củng tồn 
tại hỏa bình, bình đẳng, cùng có lợi. 
Mối quan hệ tay đòi giữa các nước sẽ 
phát triền trong sự hợp tác kinh lẽ, 
khoa học kỹ thuật, trong buôn bán, „ 
trao đổi văn hóa trên nguyên tắc bình 
đăng, cùng có lợi. Đông thời, trong 
trường hợp có sự bất đồng giữa các 
nước thì điêu hết sức cần thiết là 
phẩt giải quyết với nhau bằng phương 
pháp thương lượng hòa bình. Những 
mỏi quan hệ tay đôi tốt đẹp tạo điều 
kiện thuận lợi mở ra một sự hợp tác 
khu vực vững chắc, đi đến sự hình 
thành một khu vực Đồng — Nam Á bao 
gồm các quốc gia độc lập, hỏa bình, 
trung lập thật sự. Gần đây các nước 
trong tô chức ASEAN với sáng kiến 
của Ma-lai-xi-a đã đưa ra việc thành 
lập khu vực Đông—Nanm Á hòa bình, 
tự do, trung lập. Chúnøs la sẵn sàng 
cùng các nước có liên quan ở Đông- 
Nam Á trao đồi ý kiến bàn bạc việc 
thành lập một khu vực Đông—Nam Á 
hòa binh trung lập. Một khu vực như 
VẬY SẼ CÓ một vai trỏ cực kỳ quan 
trọng trong sinh hoạt quốc tế vị hòa 


.bình và phön vinh chung trên thế 


gIỚI. 

Những cuộc tiếp xúc và trao đôi v 
kiến giữa Việtnam và các nước ở 
Đông— Nam Á đã có những bước đáne 
hài lòng. Rỏi đày những mối quan hệ 
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cụ thê về nhiền mặt sẽ tiếp tức được 
thực hiện và ngày cảng có triển vọng 


phát triển tốt đẹp trên cơ sở những - 


hiệp định Việt-nam đã ký kết với các 
nước đó. Việt-nam sẵn sàng tiếp tục 
và tầng cường buôn bản với các nước 
ở Đông—Nam Á, sẵn sàng học hồi 
những kinh nghiệm Yề một số ngành 
khoa học kỹ thuật mũi nhọn của họ, 
_ đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm 
của mỉnh về nông nghiệp, về y tế, về 
giảo dục, v.v... với các nước đó. 

Trong các nước ở Đông— Nam Á, 
những mối nghỉ ky, lo lắng đang dần 
đần giam bớt, một sự tín cậy lẫn nhau 
đang này nơ. lỗ ràng lợi ích của các 
nước ở Đồng = Nam Á đồi hỏi phải phát 
triền những mối quan hệ tay đôi về 
nhiều mặt, trên cơ sở đó đoàn kết với 
nhau xây dựng sự hợp tác khu vực, 
dùng sức mạnh đoàn kết tập thể đề 
gìn giữ độc lập chủ quyền vẽ chính 
trị, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của 
mỗi nước, di tới giành độc lập chủ 
quyền về kinh tế, chống lạt mỌi Sự 
can thiệp và lũng đoạn của các thế 
lực đế quốc, thực đân và phản động 
quốc tế, những kẻ đang nuôi dưỡng 
nhiều đã tầm đối với khu vực Đòng— 
Nam Á. Ý thức bảo vệ độc lập dân 
tộc của nhân dân các nước Đòng— Nann 
Á ngày càng mạnh mẽ và nhân dân 
các nước này càng kiên quyết đấu 
tranh chòng sự có mặt của các lực 
lượng quân sự của Mỹ trên đất nước 
họ. 

Trong quan hệ với các nước Đông — 
Nam Á, chúng ta hết sức vui mừng 
và hoan nghênh nhiệt Liệt nhân dân 
và Chính phủ Cộng hòa đân chủ nhân 
đân Lào dưới sự lãnh dạo của Đăng 
nhân dâu cách mạng Tao đã thực hiện 
một chỉnh sách đối ngoại rất đúng đán 
ử Đông — Nam Á, do đó giành được vị 
trí xứng đăng trong khu Vực và nơày 
cảng €Ó uy tín lớn trên trưởng quốc 
lè. 


Những kết qua đạt được trong mỗi - 


quan hệ giữa các nước Đóng — Nam Á 
tronø thời gian qua mới chỉ là bước 
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đầu. Giữa Việt-nam và các nước Đông - 
Nam Á còn một số vấn đề do lịch sử 
đề lại cần phải tiếp tục cùng nhau 
giải quyết. 


Một điều rất đáng tiếc là trong lúc 
tình hình ở Đông — Nam Á đang phá: 


triền thuận lợi, đem lại niềm hy vọng 


lớn cho nhân dàn các nước trong việc 
thực hiện mục tiêu hòa bình, hữu 
nghị, hợp tác giữa các nước trong 
khu vực, cùng nhau đoàn kết chống 
chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực 
dân cũ và mới và bọn phản động 
quốc tế, cùng nhau góp sức xây dựng 
đất nước phồn vinh theo con đường 
mỗi nước tự lựa chọn, thì nước Cam- 
pu-chia dân chủ lại bị những thể lực 
phan động trong và ngoài nước xò dày 
vào một chính sách cực kỳ phiêu lưu, 
gây hắn thù chống lại nhân đân và 
Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt-nam. Với sự xúi giục và 
giúp đỡ của những người cầm quvẽn 
lrung-quốc theo chủ nghĩa sô-vanh 


nước lớn và chủ nghĩa bành trưởng, 


những người cầm quyền Cami-pu-cbia 
đã lô rõ bộ mặt phản động của họ, phản 
bội chủ nghĩa xã hội, phản bội tinh 
bạn chiến, đấu giữa nhàn đân hai 
nước Việt-nam và Cam-pu-chia, đi 
ngược lại tình cảm và lợi ích của nhân 
dần nước họ, gây ra biết bao tội ác và 
đau khô cho nhân dân Cam-pu-chia 
và nhàn dân Việt-nam. Với chỉnh sách 
phản đòng và hành động phiêu lưu 
đó, họ gây tai họa cho chính bản thân 
dân tộc Cam-pu-chia, đồng thời đi 
ngược lại xu thế chung tốt đẹp trong 
khu vực Đông- Nam Á. Nhưng, chúng 
ta tin rằng chính nghĩa sẽ thắng. 
những thế lực phản động ở Cam-pu- 
chia và những kẻ xúi giục, tiếp tay 
cho bọn này sẽ phải gánh chịu lấy 
hậu quả tai hại do chủng gây nèn: 
nhân dân Cam-pu-chia với truyền 
thông yêu nước và cách mạng trước 
đầy đã kiên quyết đứng lên chống bọn 
xam lược, Mỹ và tay sai, ngày nay 
nhàt định sẽ không ngồi yên đề bọn 
phần động áp bức khủng bố họ mãi; 


tình đoàn kết hữu nợhị giữa nhân đân 
Việt-nam và nhân dân Cam-pu-chia sẽ 
thẳng. mối quan hệ hữu nghị giữa 
hai nước sẽ trở lại trong sáng vì lợi 
ích của mỗi nước, vì lợi ích của hòa 
bình trong khu vực Đông — Nam Ằ. 


VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC 
NƯỚC ĐÔNG _- NAM Á VỚI 
CÁC NƯỚC NGOÀI KHU VỰC 


Từ làu, bọn đế quốc và bọn phản 
động quốc tế vẫn muốn nắm lắy khu 
vực Đông—Nam Á. Chúng thêm muốn 
những tài nguyên hết sức phong phú 
như cao-su, thiếc, dầu lửa, gạo, dầu 
cọ, dừa, gỏ qUY, 01A'VỊ, V.V... của các 
nước vùng nhiệt đới này: Chúng nhìn 
thấy khả năng thu lợi lớn nếu nắm 
được quyền sử dụng với giả rẻ mại 
nhàn công rất khéo tay Ở các nước 
Đông— Nam Á. Chúng muốn khống chế 
cả một khu vực chiến lược nói liền 
Thái-bình-dương với Ấn-độ-đương. 

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, 
trước những đòn tiến còng quyết liệt 
của phong trào giải phóng dân tộc, 
chủ nghĩa thực dân cù và hệ thỏng 
thuộc địa của nó trong khu vực này 
đã sụp đÖ tan tành. Chủ nghĩa thực 
đàn mới của đẻ quốc Mỹ nhảy vào 
thay thế, nhưng chẳng bao làu thất 
bại nặng nề của để quọc Mỹ ở Đông- 


dương đánh dấu sự tan rã bước đầu. 


của chủ nghĩa thực dân mới trên thế 
giới. Mỹ đã phải lùi mọt bước lớn về 
chiến lược, nhưng vẫn ra sức duy trì 
cai gọi là sự có mặt về quân sự bằng 
chiến lược hải quân, hải đảo » ở 
Đông — Nam Á. Mặc dù khả năng đã bị 
hạn chế hơn trước, Mỹ văn theo đuồi 
chính sách can thiệp bằng những thủ 
đoạn chính trị và kinh tế xảo quyệt, 
tiếp tục viện trợ quân sự, cho không 
hoặc bán chịu vũ khí, mở các cuộc 
tập trận chung, sử dụng các công ty 
nhiều nước đề khống chế nền kinh tế 
Của các nước Đông -- Nam Ắ, dùng CIA 
8âY áp lực, gây rối loạn, chia rẽ, mua 
chuộc, v.v.. Đi đôi với chính sách 


, 


tren đày, Mỹ thường tuyên bỏ muốn 
bình thường hóa quan hệ với Việt- 
nam, muốn tíng gia đóng gÓPp vào sự 
phát triền của cúc nước trong khu 
vực. Chúng ta chờ xem lời nói và việc 
làm của họ có phủ hợp với nhau 
không. 


Trước thể suy yeu của dế quốc Mỹ, 
một cuộc tranh giành ảnh hưởng ở 
khu vực Đông — Nam Á đang diễn ra 
gay gắt giữa các nước tư bản chủ 
nghĩa với nhau và với các thế lực bảnh 
trướng có tham vọng lớn ở ]Đòng-— 
Nam Á. Nhiều nước tư bản chủ nghĩa 
vừa muốn dựa vào sức niạnh quản. 
sự của Mỹ lại vừa muốp thay, chân Mỹ 
thàm nhập bằng kinh tế vào Đồng — 
Nam Á. Nám 1977, Nhạt-bản đã đưa 
ra chú nghĩa Phu-cu-da, chẳng những 
thê hiện ý muỏn của Nhật phát triển 
quan hệ kinh lẻ với các nước trong 
khu vực này mà còn the hiện ý đồ 
chính trị của Nhật khẳng dịnh một 
cách mạnh mẽ sự có mặt Và vai frÒ 
của minh ở đây- Các tö chức khúc như 
khối Thị trường chung, khối Thịnh 
vượng chung của Anh và các nước 
khác xa gần khu vực này cũng đang 
monzø muốn có một sự «cân bằng 
giữa các thể lực để duy trì nguyên 
trạng về chính trị, tạo điều kiện cho 
sự ©€ön định » nhằm táng cường đầu 
tư, khai thắc ở Đông = Nam Á. Một số 
nước có ý đồ xàu lại muốn ASEAN trợ 
thành đói lập với cúc nước Đỏng- 
dương. Chủ nghĩa bành trướng, chủ 
nghĩa sỏ-vanh nước lớn đang tìm mọi 
cách tác oai tác quái để gây anh hướng 
ở khu vực này. Nhà cầm quyền Trung- 
quốc mở chiến dịch chòỏng Việtnam 
bằng cái gọi là «vấn dè người Hoa Ở 
Việ(-nam bị xua đuôi, khủng bỏ}, 
đang thí hành một chính sách phần 
động ở khu vực Đông — Nam Á, hỏng 
gây anh hưởng và cạn thiệp vào công 
việc của các nước trong khu vực này. 
Trong tình hình phức tạp đó, một số 
người ở các nước Đòng — Nam Á hoặc 
vì mơ hỏ, hoặc để bảo 'vẻ những 
quyền lợi ích Rý của họ, lại mong 
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imưỚn sự có mặt về quản sự của Mỹ ở 
lòng — Nam Á, mong muöñn có sự « càn 
bảng giữa các cường quốc ®* ở khu vực 
này. Họ cho đó là cách tốL nhất đề 
duy trì hiện trạng chính trị, để thu 
hút vốn dầu tư. để phát triển kinh 
doanh, : 


Chúng ta nhận thức rúiig, các Hước 


ở Đông — Nam Á là những nước dang 
phát triển, rất cần tranh thủ vốn và 
kŸ thuật của các nước phát triển, 
nhưng phải theo những nguyên túc 
tòn trọng chủ quyền cúa nhau, bình 
đẳng và cùng có lợi. Chúng tà sẵn 
sang xem xét và hoan nghẻnh những 
mát tích cực trong chính sách của các 
nước không thuộc khu vực Đông— Nam 
A, thật sự mong muốn góp phần vào 
sự phát triển và phôn vinh của các 
nước Đông — Nam Á. góp phản vào hòa 
bình và ồn định của cả khu vực này. 
Mặt khác, các đân tộc ở Đông — Nam Á 
nhận rõ đã tàm của bọn dẻ quốc là 
muiãòn duy trí tính trạng phản công 
lao động đã lôi thời tồn tại làu nay 
ø1ira những nước thuốc địa và chính 
“quốc, muốn các nước Đồng — Nam Á 
chỉ chuycn món sản xưat và tiêu thụ 
những mặt hang mà chúng quan tâm, 
làm cho các nước này mãi mãi phụ 
thuốc Vào các nước công nghiệp phát 
triền. Do đó nên kinh tế của các nước 
đang phát triển ở Đông — Nam Á sẽ tiếp 
tục que quật, uất cần đói, không tài 
nào thanh toán được những hàu quả 
tai hai do chế độ thuộc địa cũ và chủ 
nghìn thực dân mới gày nên. Hổ ngăn 
cách giữa những nước phát triền và 
những nước Đồng — Nam Á đang phát 
triển sẽ tiếp tục mở rộng. Đồng thời, 
các nước Đông — Nam Á hết sức cảnh 
diác đối với chủ nghĩa sô-vanh nước 
lớn, chủ nghĩa bành trướng; sự câu 
két giữa chủ nghĩa để quốc và chủ 
nghĩa bành trướng là một nguy cơ 
thật sự dane de dọa chúng tì. Ngày 
naVv rõ ràng là các thể lực để quốc và 
phản động quốc tế đang dùng nhiều 
thủ đoạn khác nhau nưuăn cần bước 
liến của các nước trong khu vực này 


, 
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thành những nước giàu mạnh như 
nguyện vọng sâu sắc của nhân dân mỗi 
nước. : 

Nhưng tỉnh hình sẽ không như sự 
mong muốn của chúng ! Đông — NamẢ 
là thuộc về các dân lộc ở Đông- 
Nam Á, số phận của Đông — NamÁlh 
đo nhân dàn các nước Đông T— Nam Átư 
quyet định chứ không phá: do ai khả,, 
cảng khỏng phải do sự « thỏa thuận”, 
sự *cân bằng», sự ebảo đảm? của 
một số nước nào ở ngoài khu tực 
Đông — Nam Á quyẻt định. Những ảm 
mưu đen tõi của bẻ lũ đế quốc, thự: 
dàn, bành trướng nhất định s bi 
thất bại; miễn là các nước 0 


“Động — Nam Á đoàn kết lại, hợp 


tác hưu nghị với nhau — hợp tác tay 
đòi hoặc giữa nhiều nước, đì tới hợp 
tìc khu vực — trên tính thần bình 
đẳng, tôn trọng lẫn nhau, tin cậy nhan, 
cùng có lợi, kiên quyết chống lại mọi 
am mưu và thủ đoạn của chúng, thị 
nhất định sẽ giành được thẳng lời 
mới vẻ chính trị, kinh tế, bảo vệ được 
đọc lập, chủ quyền, góp phần làm cho 
khu vực Đông — Nam Á trở thành một 
khu vực độc lập, hòa bình, tru5¿ 
lập. 

Đồng thời, việc các nước Đòng~ 
Nam Á củng cố và phát triền hơn 
nữa những mối quan hệ đa dạng vòì 


các nước xã hội chủ nghĩa và việc 


thắt chặt hơn nữa quan hệ về mọt 
mặt với các nước không liên kết 
theo những nghị quyết do Hòi nghỉ 
Cỏ-löm-bô đề ra năm 1976 là điều cần 
thiết, phủ hợp với đòi hỏi của tình 
hình thế giới ngày nay vì lợi ích của 
từng nước và vì lợi ích của cộng đồng 
quoc tế, 


TÌNH HÌNH PHÁT TRIỀN VỀ 
CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, XÃ HỘI 
Ở CÁC NƯỚC ĐÔNG — NAM Á 

Tình hình phát triển về chính trị. 
Kinh tế, xã hội, đặc biệt lá tình hinh 
phát triển vẻ kinh tế, ở các nười 
Đòng — Nann \ có ý nghĩa hết sức lớn 


¬=-v 


_vẻ kinh tế 


lao. Sự phát triển đó có tầm quan 
trọng hàng đầu vì nó quyết định khả 
năng, diều kiện, lực lượng, đề các 
nwỏc Đông—Nam À có được một chính 
sách đúng đẳn trong mỗi quan hệ 
giữa các nước Đông ~ Nam Á với nhau 
và trong mỗi quan hệ giữa các nước 
Đöng—Nam Á Với các nước ở ngoài 
khu vực, đặc biệt là với các nước lớn, 

Từ sau chiến tranh thể giới thứ 
hai, các nước ở Đỏng— Nam Á lần lượt 
pianh được độc lập về chính trị Ở 
những mức độ khác nhau. Ba mươi 
năm qua, tỉnh hình chính trị, kinh 
tế, xã hội ở các nước này đã có những 
sự thay đöi nhất định. Nhân dân ba 
nước Việt-nam, Lào và Cam-pu-chia 
đã được giải phóng hoàn toàn khỏi 
chủ nghĩa thực đân ; nhưng trong khi 
Việt-nam và Lào dj theo con đường xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, thì Cam-pu- 
chia bị nhà cầm quyền hiện nay đưa 
vào con đưởng cực kỷ nguy hiềm, 
thực chất là con đường phản động 
kéo lùi lịch sử Cam-pu-chia. Nước 
Micn-điện từ, làu đã thực hiện một 
chính sách hỏg bình, trung lập, không 
liên kết : mấy năm gần đày đã phát 
triển m òi quan hệ hữu nghị, hợp tác 
và trao đỏi văn hóa với 
Việt nam và một số nước khác. Mặc 
dlủ có những khó khăn trong sản xuất 
nỏng nghiệp và lâm nghiệp (tuy hằng 
năm hai ngành này vẫn đem lại một 
nguồn lợi lớn nhờ xuất khầu gạo và 
0Ò, V.V...), Miếnđiện vẫn đang cố 
dáng tiến lên phát triền một nền kinh 
tế dựa vào sức mình là chính, 


` Các nước trong tô chức ASEAN có 
nhiều đặc điềm giống nhau. Trong 
năm nước ASEAN, trừ Thái-lan là 
nước có thừa gạo đề xuất khầu (sö 
dàn khoảng 44 triệu người — sản xuất 
khoảng gần 15 triệu tấn gạo), còn các 
nước kia đều thiếu hụt lương thực, 
phái nhập thêm. Theo số liệu năm 
1976, Ín-đô-nê-xi-a với dân số trên 130 
triệu người, hằng năm chỉ sản xuất 
được trẻn 15 (riệu tấn gạo và phải 
nhập đến 1 triệu tấn; Ma-lai-xi-a 


—_~ 


thiếu 400.000 tấn: Phi-lip-pín có lúc 
thiểu đến 800.000 tàn, (hiện nav đang 


“ f€© gắng tiền lều tự túc); Xin-ga-bo 


thiếu 300.000 tấn. Nhìn chung, theo 
tỉnh toán của một số chuyên gia nòng 
nghiệp, tốc độ phát triển nòng nghiệp 
Ở Các nước này trong những năin 70 
thấp hơn trong những năm 60 của thê 
ký 20. Những thanh quả của cuộc 
cách mạng xauh đã khòng được áp 
dụng đều khắp ; vốn đầu tư vào nòng 
nghiệp: chưa đúng mức, công trình 
thủy lợi còn thiểu, phản bón không 
đủ. Về cơ bản, các nước này chưa - 
thực hiện việc cải cách ruộng đất 
triệt de và sân rộng. 

Sự phát triền của các ngành mũi 
nhọn như : cao-su, đầu cọ, dừa, V.V... 
là nguöỏn thu nhập ngoại tệ lớn cho 
các nước này, đặc biệt là ngành sản 
xuất cao-su và dầu cọ của Ma-lai-xi-a 
đã đạt nhiều kết quả và có kinh 
nghiệm tốt (C®). Tuy vậy, các nước 
Đông T— Nam Á cũng đã nhiều phen gặp 
khó khăn vi bị các nước tư bản chủ 
nghĩa phát triên bóp chẹt vé giá cả, 
Vi sự tieu thụ nguyễn liệu sút kém 
do tỉnh hình khủng hoàng kinh tế ở 
các nước tư bản chủ nghĩa, vì sự 
cạnh tranh của những thể phảm tổng 
hợp, vV.V... 

Về còng nghiệp, trừ Xin-ga-po là 
nước c€ó sở đàn Ít nhất và diện tịch 
nhó nhất nhưng lại có ngành thương 


nghiệp và còng nghiệp tương đối 


mạnh, còn các nước Khác, công 
nghiệp chưa phát triền. Xin-ga-po là 
nước có hải cảng chuyên khầu lớn 
nhất trong khu vực, có một số nhà 
máy lọc dầu lớn, có công nghiệp lắp 


(®) Theo số liệu năm 1975, các nước 
ASEAN xuất khâu : 


82,9234 tông số cao su xuất khâu trên thế giới 


8357222 —- dầuco — — 
71/772  — thiếc — _— 
63,62%  — dừa, dầu dưa — 
57,189; — gia Vị — — 
15,095 — lâm sản — — 
7,263; — đường — _—' 
3102  — đồng ¬ 
. 3,933 — dầu lửa — - — 
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râp dàn khoan dầu, sửa chữa tàu biền, 
hoặc một số công nghiệp nhẹ như: 
dệt. lắp ráp xe hơi. dụng cụ điện tử. 
In-đô-nê-xi-a có nhà máy phân đạm 
khả lớn, có công nghiệp khai thắc dầu 
lửa ngoài biền, và đang xây dựng một 
nhà máy luyện nhôm. Ma-lai-xi-a chủ 
yếu mới có công nghiệp chế biến cao- 
su, đầu cọ, thiếc. Phi-lip-pin có công 
nghiệp ximăng. luyện đồng, dệt; 
đường mía và đang xây dựng một nhà 
máy gang thép. Thái-lan cũng có một 
sở còng nghiệp dệt, chế biển thực 
phầm. Phân lớn những nhà máy quan 
trọng có số vốn lớn đêu do còng tý 
nước ngoài năm và khống chẽ. 


Về ngoại thương. các nước ASEAXN 
chủ yếu là buôn bán với Nhật-bán và 
các nước phát triển phương Tây (60a): 
trong đỏ với Nhật là 2526 và với Mỹ 
là 18%. Việc buôn bán với các nước 
trong khu vực còn ít (155) và với 
các nước xã hội chủ nghĩa là không 
đảng kẽ 9). Các nước trong tô chức 
ASEAN, nhất là những nước không 
xuất khầu đầu lửa, lại có thêm khó 
khán là phải nhập khu hàng công 
nghiệp với giá đất, trong khi đó khả 
năng xuất khẩu mội số mặt hàng cöng 
nghiệp nhẹ của họ lại bị hàng rìOo 
quan thuế của các nước tư bản chủ 


nghĩa hau chế. Những cuộc đàm phán. 


đai dẳng trong mãy năm qua giữa họ 
với các nước Nhat, Mỹ, Úc, vẫn chưa 
đem lại kết quả như họ mong muốn 
là nới bớt chính sách bảo hộ mậu 
địch của các nước tư bản chủ nghĩa, 
nhất là trong lúc cuộc khủng hoàng 
ở các hước này chưa có triều vọng 
được giải quyết, nạn lạm phát, thất 
nghiệp vẫn rất trăm trọng. Các nước 
dang phát triển ở Đông — Nam Á rất 
cần vốn đầu tư, cần kỹ thuật tiên 
tiến, cần thị trường, nhưng Tõ rằng 
là đang đứng trước nhiều khó 
khăn nan giải. Cần cân thương mại 
của phần lớn các nước này bị thiểu 
hụt nghiêm (rọng. nợ nước ngoä1 
ngày càng chồng chất, hiện đã lên 
quá 20 tỉ đỏ-la. Mặc dù mấy năm nay, 
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thu nhập binh quản đầu người 0 cúc 
nước này có tăng, nhất là Xin-gape 
và Ma-lai-xi-a có mức thu nhập kha 
cao, nhưng cuộc chiến tranh chốn 
nghèo đói, bệnh tật mù chữ. tệ nạn 
xã hội ở các nước này chưa thu đươ‹ 
kết quả mấy. 

Vì sao bên cạnh những cảnh phon 
hoa trảng lệ của một số thành phô 
được xây dựng rãi hiện đại, khóng 
kém gì các nước phương Tây. lại có 
những khu nhà ồ chuột nghẻo nàn. 
và nhất là lại có một nóng thôn rãi 
chậm tiến, hầu như khòng thav đồi 
gì qua hàng mấy chục năm nay Vả có 
khi còn thụt lùi so với trước ? Y¡ sao 
mặc dù có sự đàn ép rất mạnh.-vẫn 
có những cuộc đấu tranh sôi nồi ơ 
thành thị và nông thôn đòi quyền. 
sóng, đòi công ăn việc làm ? Chinh 
Tạp chi Kinh tế Viền Đông đã viết: 
* Sự phát triền, như ngày nay người 
ta thường quan niệm. phải được tập 
trung vào việc bài trừ nghẻo đói, vào 
việc thỏa mãn những nhu cầu cơ bài 
của người nghèo về lương thực. nÌa 
ở, y tê và giáo dục, chử khong phả! 
chỉ nhằm vào việc sản xuất ra nhữPẸ 
hàng hóa và dịch vụ phục vụ sự tiêu 
thụ của những tầng lớp trên trong các 
nước đang phát triền. Vì vậy vấn để 
trung tâm không phải là tốc độ của sự 
phát triền mà là bản chất cua §SƯ 
phát triền » (®). : 

Hội nghị cấp cao cắc nước không 
liên kết lần thứ 5 họp ở Cô-lôm-hô 
tháng 8 năm 1976 đã nêu rõ: «a Hỗ 
ngăn cách giữa các nước phải triển 
và các nước đang phát triền ngày cần? 
sâu thêm®_ Vì sao như: vậy ? Nguyên 
nhân do đâu ? Chính bản tuyên bố cửa 
cuộc hội nghị đỏ đã vạch rõ rẳng: 
« Không thề có hòa bình lâu dài và 4P 
ninh trên phương điện quốc tế nếu 
không thiết lập một xã hội đúng đán 
và công bằng đem lại cho người dân 
nên an ninh về kinh tế và xã hội, với 
là một quyền bất khả xâm phạm củ? 
mọi người trên hành tính này }‹ 


(%) Niễn giám châu Á 1977. 


«Cuộc đấu tranh cho độc lập chính 
trị và thực hiện chủ quyền khỏng thề 
tách rời cuộc đấu tranh nhằm giải 
phóng về kinh tế ®, 


Trong thời đại ngày nay, chủ nghĩa 
tư bắn đã tô ra lỗi thời. Nhiều chính 
khách, nhiều nhà lý luận thức thời 
đã thấy rõ phải có những thay đôi về 
cơ cấu xã hội, kinh tế, phải thiết lập 
một xã hội mới, phải tiến tới một * xã 
bội bình đẳng cả về mặt xã hội và 
mặt quốc tế?, với “nguyên tác chủ 


yếu là công nhận cho môi con người: 


có quyền bất khả xâm phạm được 
'thỏa mãn những nhu cầu cơ bản (ăn. 
ở. v tế, giảo dục)». Và họ cho rằng, 
xã hội dó “không phải là một xã hội 
kiều tiêu thụ », mà là một xã hội trong 
đỏ qnề¡ sản xuất là do các yêu cầu 
xã hội clưứ không phải do lợi nhuận 
chỉ phối ». 

Như vậy, đề có một “xã hội bình 
đẳng cả về mặt xã hội và mặt quốc 
Lế », mỘt xã hội mà nền sản xuất phục 
vụ các nhu cầu của nhân đân chứ 
không phải vì lợi nhuận, con đường 
các nước Đông — Nam Á phải đi là 
thoát khổi nền kinh tế phụ thuộc, 
quẻ quặt, mất cân đối, là phải củng 
cô nen độc lập chỉnh trị, là xày đựng 
nên công nghiệp và nông nghiệp hiện 
đại, xây dựng cơ sở vật chất vững 
chúc cho sự phát triển kinh tế, phát 
triên văn hóa. Đó cũng là con đường 
kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa 
để quốc, chủ nghĩa thực dàn cũ và 
mới, chống chủ nghĩa bành trướng 
của bọn phản động quỏc tế, con 
đường đấu tranh chống những xu 
hướng theo đuỏi bọn đế quốc và bọn 
phản động quốc tế ngay trong một số 
gtới cầm quyền các nước Đông — Nam 
A, Cuối cùng chính là nhân dàn môi 
nước sẽ quyết định lẫy con đường 
tiến lên của nước mình. quyết định 
lấy vận mệnh của mình. Và chính cũng 
do đó mà nhân dân mỗi nước trong 
khu vực đóng vai trò quyết định vào 
xu thế đọc lập, hòa bình, trung lập 
của khu vực này. Ngược lại xu thế 
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hòa binh, độc lập, trung lập phát triền 
ở mỗi nước và trong khu vực sẽ tạo 
điều kiện thuận lợi cho nhân dân mỗi 
nước có vai trỏ xứng đảng làm chủ 
lợi ¡ch nước mình. 


° œ@ 
* 


Tóm lại chỉ có một chính sách độc 
lập, tự chủ, dựa vào sức mình là 
chính, đồng thời mở rộng và phát - 
triền sự hợp tác quốc tế song phương 
hoặc đa phương, các nước ở Đông — 
Nam Á mới tạo nên khả năng đầy đủ 
góp phần thúc đầy xu thế độc lập, 
hòa bình, trung lập ở khu vực nàv. 
Trong thời đại ngơàv nav xu thể này 
có nhiều thuận lợi đề phát triển, Tuy, 
nhiên. lịch sử cho thấy, cũng có nơi, 
cỏ lúc có những sức co kéo ÏIy tàm, 
có những sức cần làm cho xu thể đó 
tạm thời đứng yên hoặc thụt lùi 
Nhưng cũng không loại trừ ở nơi này 
hoặc nơi khác có những bước nháy 
xọt, khiến cho xu thế ấy phát triển 
mạnh mẽ. Chúng ta không mất cảnh 
giác trước những thủ đoạn và mưu 
toan mới của đẻ quốc cũng như của 
các thế lực bành trướng ở Đông— Nant 
A, nhưng chúng ta tin chắc rằng cuộc 
đấu tranh của các lực lượng cách 
mạng và tiên bộ chống lại các lực 
lượng đế quốc và phần động quốc tế 
có tham vọng ở Đông — Naun Á, dù có „ 
gay go đến thế nào, cũng nhất dịnh 
thủng lợi; xu thế độc lập, hòa bình, 
trung lập ở Đòong— Nam Á là không thê 
đào ngược. Sự câu kết và hành động 
điện cuöng của chủ nghĩa để quốc và 
các thế lực bành trướng không chứng 
tỏ chúng mạnh, trải lại đó là dấu hiệu 
của sự suy yếu và thất bại tất yếu 
của chúng. 

Nhân dàn Việt-nam quyết giường 
cao ngọn cờ đọc làp dàn tộc và ngọt 
cờ xã hột chủ nghĩa, xây dựng một 
nước Việt-nam hòa bình, đọc lạp, 
thống nhất, xã hội chủ nghĩa và phỏn 
vinh: góp phần tích cực vào sự nghiệp 
hòa bình, độc lạp, dân chủ và tiên bộ 
xã hội ở Đông—Nam Â và trên thể giới, 
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VÌ VIỆU KỲ NIỆM LẦN THỨ 33 tÁCH 
MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUŨ( KHÁNH 2-9” 


NÁM nay, chúng ta kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 
2-9 trong tình hình bọn phần động quốc tế câu kết với chủ nghĩa 
đế quốc đang ráo riết chống phá sự nghiệp hòa bình xây dựng của 
nhân dân ta, tìm cách làm giảm uy tín của nước Cộng hòa xã hội chủ 
nehTa Việt - nam, hòng thực hiện những ý đồ đen tối của chúng. 


Nhiệm vụ trước mắt của cách mạng nước ta là động viên cao độ 
tỉnh thần yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội, truyền thống đoàn kết 
chống ngoại xâm, ý chỉ tự lực tự cường của toàn Đăng, toàn dân, toàn 
quân ta, xây dựng chế độ làm chủ tập thê xã hội chủ nghĩa toàn điện 

và rộng khắp, đầy mạnh công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ Tô quốc, tăng nhanh tiềm lực kinh tế và quốc phòng của ta, phá 
lan âm mưu của địch hòng làm suy yếu và phá hoại nước ta, quyết 
lâm giành thắng lợi trong chiến tranh biên giới phía tây — nam, lăng 
cường phòng thủ đất nước sẵn sàng chiến đấu đánh bại chiến tranh 
xâm lược trên quy mỏ lớn. 


Nhân địp này, cần mở một đợt tuyên truyền, động viên chính trị 
thật rộng rãi và sâu sắc, nhằm các yêu cầu sau đây : | 


— Mội là, làm cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân hiệu thật rõ 
tình hình và nhiệm vụ mới; nắm vững cả hai nhiệm vụ vừa đây 
mạnh xây dựng kinh tế vừa tăng cường quốc phòng, vừa sản xuất, 
vừa chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu ; hiều rõ âm mưu thủ đoạn của 
đối tượng cách mạng của nhân dân ta hiện nay ; nhận thức đầy đủ chỗ 
mạnh của ta, chỗ yếu của địch và thắng lợi tất yếu của sự nghiệp đấu 
tranh cách mạng của hhân dân la. 


— Hai là. giáo dục truyền thống yêu nước, tỉnh thân bất khuất, 
đoàn kết chống ngoại xâm; bồi dưỡng ý thức « không có øì quý hơn 


(®) Thông tri của Ban bí thư Trung ương Đảng, ngày 11-8-1978. 


độc lập, tự do », tỉnh thần độc lập tự chủ và ý chí quyết chiến quyết 
thắng: nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua. 
kế thù nào cũng đánh thắng ; phát huy tỉnh thần làm chủ tập thẻ, 
phát động phong trào cách mạng của quân chúng hoàn thành mọi 
nhiệm vụ sản xuất, chiến dấu và sẵn sàng chiến đấu, tô KỆ: tốt hơn 
đời gỗng vật chất và văn hóa của nhân dân. 


— Ba là, trên cơ sở nhận thức tình hình và nhiệm vụ mới của cả 
nước, mỗi ngành, mỗi địa phương, mỗi cơ sở đề ra được phương 
hướng, mục tiẻu, biện pháp hành dộng của mình phủ hợp với tình 
hình mới và bàn sâu một số việc phải làm ngay ; nỗi đẳng viên, mỗi 
chiến sĩ, mỗi đoàn viên thanh niên, mỗi công nhân, mỗi nông dân, 
trí thức... phải xác định rõ được trách nhiệm cụ thề của mình đối với 
việc xây dựng và bảo vệ đất nước, đối với việc thực hiện những 
nhiệm vụ cụ thê của tô chức giao cho ; tạo nên phong trào thị đua 
sôi nồi, thiết thực có hiệu quả ở từng cơ sở sẵẳn xuất, từng đơn vị 
chiến đấu, tửng cơ quan, trường học; thực hiện bằng được những 
nhiệm vụ về xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội. 


Những hình thức tò chứe cụ thè : 


1 — Tô chức một đợt tuyên truyền điúo dục về thành tựu của 
cách mạng nước ta, về tình hình và nhiệm vụ mới, về tỉnh thần độc lập 
tự chủ của Đảng ta, về truyền thống yêu nước, bắt khuất, tự lực tự 
cường, quyết chiến quyết thắng của nhân đàn ta. 


Trong đợi tuyên truyền giáo dục này. ngoài lực lượng báo cảo 
viên, tuyên truyền viên, các đẳng viên, đoàn viên phải là những 
người tuyên truyền tích cực hoạt động ở cơ sở : các đoàn thê, nhất là 
Đoàn thanh niên. cần tô chức rộng rãi các hoạt động giáo dục truyền 
thống, các hình thức điển đàn, hội tháo nhằm phát huy tỉnh chủ động. 
sảng tạo của từng người, Lừng tỏ chức trong việc xác định nhiệm vụ 
của đơn vị và trách nhiệm của HỤ THAI đỏi với sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tò quốc. 


2— Trên cơ sở tạo được một chất lượng mới về tư tưởng, chính 
trị về nhiệt tình cách mạng trong cán bộ, đáng viên và nhân 
dàn, phát động phong trào đăng ký lập công ở mỗi đơn vị, mỎi c0 
sở nhằm dày mạnh sản xuất, sản sàng chiến dấu, báo vệ an ninh 
chính trị, trật tự xã hội và tô chức tốt đời sống nhân dân. Mỗi người 
đăng ký hoàn thành một công việc eụ thê, trong một thời gian cụ thẻ 
với khí phách của người Việt - nam vẻu nước và làm chủ tập thê xã 
hội chủ nghĩa : khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh 
thắng, và với tỉnh thần : mỏi người làm việc bằng hai vì sự nự hiệp 
xây dựng và báo vệ Tò quốc, 


2 


3— Trong ngày 2-9. các thành phố, thị xã tô chức míit-tinh và 
tuần hành quần chúng, nhằm biều đương ý chí và sức mạnh của nhân 
dân, nhất là của thanh niên ta đối với sự nghiệp Xây dựng và bảo 
vệ Tô quốc. 


4 — Tô chức một đợt biều diễn nghệ thuật, chiến phim, triên lầm 
và hoạt động thê thao quốc phòng... nhằm phát huy và cô vũ mạnh 
mẽ truyền thống yêu nước bất khuất, khí phách anh hùng và tỉnh 
thân lạc quan cách mạng của dân tộc Việt-nam, phát huy những _„ 
thành tựu, những nhân tố mới, những điền hình trong phong trào 
cách mạng của quần chúng. 


9— Bảo chí, đài phát thanh và truyền hình căn cứ vào những 
vêu cầu trên đây, mở một đợt tuyên truyền, cô động bằng nhiều hình 
thức sinh động từ giữa tháng 8 đến giữa tháng 9 năm 1978. 

Trong địp này các tô chức Đảng và quần chúng ở các địa phương 
cần chú ý đề cao, chăm sóc các gia đình liệt sĩ, bộ đội, các anh chị 
em thương binh, bệnh binh và động viên thăm hỏi các cán bộ, 
chiến sĩ ở vùng biên giới, hái đáo... 


_MỪNG BÁC TÔN 90 TUỒI 


NGÀY 20-8-1978, đồng chí Tôn-Đức-Thắng vừa đúng 90 tuôi. 


Suối 70 năm phấn đấu hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân 
tộc và giải phóng giai cấp, Đồng chí Tôn.Đức-Thắng tiêu biều cho 
tỉnh thân yêu nước nồng nàn của đân tộc Việt-nam và tỉnh thần cách 
mạng triệt đề của giai cấp công nhân Việt-nam. 


Xuất thân từ một công nhân ngành cơ khi, Đồng chỉ tiêu biêu 
cho vai trò tiên phong của giai cấp công nhân Việt-nam, giai cấp 
tiên tiến nhất trong xã hội Việt-nam, có sứ mệnh lịch sử vĩ đại lãnh 
đạo sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
Việt-nam, 


Hoạt động trong phong trào công nhân Pháp, tham gia tích cực 
cuộc khởi nghĩa của hải quân Pháp ở biền Đen đề ủng hộ Cách mạng 
tháng Mười Nga, Đồng chí Tôn-Đức-Thắng tiêu biều cho tỉnh thần 
quốc tế vô sản cao cả và tình hữu nghị của giai cấp công nhân và 
nhân dân Việt-nam dõi với đất nước của Lê-nín vĩ đại. 


16 năm bị tù đày ở khám lớn Sài-gòn và nhà tù Còn đảo, Đông 
chí đã nêu cao khí tiết cách mạng của người chiến sĩ cộng sản 
Việt-nam. 


Từ ngày Cách mạng tháng Tám thẳng lợi đến nay, Đồng chỉ Tòm 
Đức-Thắng gánh -vác những trách nhiệm nặng nề: Ủy viên Ban chấp 
hành trung ương Đăng, Phó trưởng ban Thường trực Quốc hội, Tông 
thanh tra Chính phủ, Trưởng ban thưởng trực Quốc hội, Chủ tịch 
Mặt trận đân tộc thống nhất, Phó chủ tịch rồi Chủ tịch nước, v.v 

bất cứ cương vị công tác nào, Đồng chí cũng hoàn thành tối nhiệm 
vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. 
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Đồng chí TÔN - ĐỨC - THẮNG . 


Chủ tịch nước Cộng hỏa xã hội chủ nghĩa Việt-nam 


Digitized by Goosle 


Là một người cộng tác gần gũi của Chủ tịch Hồ-Chí-Minh, Đông 
chỉ Tôn-Đức-Thắng đã góp phản tích cực vào công việc lãnh đạo 
cách mạng Việt-nam, đưa cách. mạng Việt-nam đi tử thắng lọi nay 
đến thắng lợi khác. 


Đông chí Tôn- -Đức-Thắng nêu cao tỉnh thân cách mạng kiên 
cường, lòng tin vững chắc, ý thức tô chức và kỷ luật. Đời sống hằng 
ngày của Đồng chí vô cùng giản dị. Đồng chí là một tấm gương sáng 
về đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chỉ công vô tư. 


Nhân địp kỷ niệm lần thứ 90 Ngày,sinh của đồng chí Tòn-Đức. 
Thắng, chúng tôi kính chúc Đồng chỉ khỏe mạnh, sống lâu, đề cùng 
các đồng chí khác trong Ban chấp hành trung ương Đìng lãnh đạo 
dàn và quân ta hoàn thành mọi nhiệm vụ cách mạng (rong giai 
đoạn mới, 


Tạp chí Cóng sản 


PHÁI HUY NGUỀN TIỀM NĂNG IA0 BỘNG LỨN 


NHẤT GỈA (Ả NƯỚC BÉ PHẤT TRIỂN- MẠNH 
MÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ NGƯ NGHIỆP 


ẠI hội lần thứ IV của Đảng đã 
vạch rõ đường lõi xây dựng nền 
kinh tế xã hội chú nghĩa ở nước la, 
những nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu 
phát triền kinh tế trong Š năm 1976 — 
1980; và nêu lên sự cần thiết phải tận 
"dụng hợp lý' nhất và ngày cảng DỐI 
mọi lực lượng sản xuất hiện có, bao 
góm lực lượng lao động, các nguồn 
lợi thiền nhiên và phương tiện vật 
chất kỹ thuật,.; Tiếp đó, Hội nghị lần 
thữ 2 của Trang ương Đảng nhấn 
inạnh: trong những nam trước mát, 
trẻn mặt trận kinh tế phải nắm pững 
nhiệm 0pụ hàng đầu là phát triền vượt 
bạc sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, 
ngư nghiệp giải qujẻt cho được uĩn dẻ 
lương thực, thực phẩm, tạo ra những 
điều kiện vật chát thuận lợi de thực 
hiện cùng một lúc hai yêu cầu cơ bản 
và cấp bách là xây dựng cơ sở vài 
chất — kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. 
cải thiện một bước dời sõng vạt chất 
và vĂn hóa của nhàn dàn» (1). 

Đề thực hiện những nhiệm vụ nói 
trên, chúng ta có những thuận lợi cơ 
bản. Đó la điện tích đất đai canh tác 
có thẻ mở rộng tới hàng chục triệu 
héc-ta và làn được nhiều vụ trong 


NGUYỄN‹-THỌ-CHÂN 


năm. Đó là trên 5 triệu héc-tạ đất 
rừng cần được trồng lại và hàng chục 
triệu héc-ta khác có nhiều loại gỗ và 
lâm sẵn quý có thề khai thác — những 
diện tích này đồng thời còn là địa 
bàn thuận lợi đề phát triền chăn nuôi 
đại gia súc hoặc trồng cây công ngÌhIỆp 
trên quy mô lớn, Đó là vùng biên với 
trên 3.000 km bờ biền cho phép mở 
rộng đánh bắt. nuôi hải sản, phát triêền 
nghề muối và chế biến thực phầm 
xuất khầu. Nøi 4^A+ -3- c3 88120 
thuận lợi đề phát triển kinh doanh 
du lịch nhằm phát huy khả năng kinh 
tế tỏng hợp của vùng biên. Thuận 
lợi đó còn là trang bị kỹ thuật đầu 
tư vào nông nghiệp, làm nghiệp và 
ngư nghiệp ngày càng lớn, thúc đây 
nhanh quá trình phân cóng lao động 
mới nhằm tăng năng suất lao dộng 
và tô chức lại sản xuất ở những khu 
vực này. 

Bên cạnh ưu thế về tài nguyên 
thiên nhiên, vẻ cơ sở vật chất — kỹ 
thuật đã xây dựng được, nước ta CÓ 


(1) Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 của Đan 
chấp hành trung ương Đảng (khóa [V). Tạp 
chí Cóng sản số 9-1977, trang 14. 


_ 


đội ngũ lao động trên 23,5 triệu người, ít hơn. Năng suất lao động qua (hấp 
trong đó lao động nông nghiệp chiếm và thu nhập mỗi ngày công ở số bợp 
trên 60% (gần 1ỗ triệu, mà 3 triệu là tác xã này rất thấp, 
thanh niên). Dự tính, nếu thực hiện Một khuyết điềm khác dẫn đến lãng 
nghiêm túc cuộc vận động sinh để cÓ phi lao động và năng suất lao động 
kế hoạch thì tới năm 196§0, lao động thấp, là chưa có quy hoạch, kế hoạch 
nông nghiệp của cả nước sẽ lên tới - đào tạo đội ngũ lao động kỹ thuật cho 
khoảng 16 triệu người. nông nghiệp và còn đề kéo đài- tình 
Nếu coi #Lao động là cha, côn đất trạng thiếu công cụ sản xuất, nhất là 
là mẹ của của cải oát chối ® thì đây là — công cụ thường và công cụ cải tiến. 
nguồn tiềm năng vô cùng quý giá, Mỏi trâu, bỏ cày bình quân mới có 
quyết định sự phát triền của nền kinh 0,84 cày, 0,88 bừa. Mỗi lao động bình 
tế quốc đân nói chung và của nông quân chỉ có 1,23 cái mai (hoặc cuốc, ' 
nghiệp nói riêng. thuôồng) hay 1, 2 cái liềm (hải), 11 lao 
Song chúng ta đang có những mặt động mới có 1 xe vận chuyền. Trong 
hạn.chế lớn, Lớn nhất là nền sản lâm nghiệp, ngư nghiệp cũng có tình 
xuất nông nghiệp (bao gồm lâm nghiệp trạng tương tự. 
và ngư nghiệp) còn phô biến là sẵn Trong khi đó, máy móc thiết bị đã 
xuất nhỏ, năng suất lao động quá it lại không được sử dụng. bảo quản 
thấp, lực lượng lao động bị lãng phí tốt. Việc quản lý còn tùy tiện và bó 
nghiêm trọng và kéo đài. hẹp trong phạm vi nhỏ của từng hợp 
Hiện nay, ở miền Bắc số ngườa tác xã, không phù hợp với yêu cầu 
tham gia sản xuất trong hợp tác xã quản lý nông nghiệp theo hướng sản 
đã lên tới 95,B% so với tổng số lao xuất lớn xã hội chủ nghĩa, Ở miền 
động nông nghiệp, nhưng số người có Nam, tuy đã có một số lượng nhất 
| 
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ngày công từ 250 ngày trở lên mới định về máy nông nghiệp nhỏ, nhưng 
chiếm gần 29% Số người làm dưới lao động nông nghiệp chủ yếu vàn 
200 ngày/năm còn chiếm ngói 50%, là thủ công, nên sản xuất nông nghiệp 
trong đó có trên 11% làm dưới 100 chủ yếu vẫn còn là sẵn xuất cả thê. 
ngày. Về giờ công, bình quân mỗi nhỏ bé. Nhin chung nền nông nghiệp 
người mới làm trên dưới 6 giờ. - của nước ta chủ yếu còn là sản xuất 

| nhỏ, mang nặng tính chất độc canh. 


xã ¡0 Ôn chính 3e pdfstiileNin sp bẻ Chăn nuôi chưa trở thành ngành sản 

kinh tế nhưng không đi từ hạch toán XUẤI lữn. Các ngành nghề tiều công 

lao động chặt chẽ. Giao việc không "hiệp =thủ công nghiệp ở nông 

thôn chưa được mở mang đúng mức. 

công theo công điềm một cách tùy Công tác thủy lợi, giao thông chưa 
tiện, không căn cứ vào mức hao phí được hoàn chỉnh và cơ sở vật Chất = 
lao động cho mỗi công việc. mỗi .kỹ thuật còn nghềo nàn, thiếu thốn. | 


ngày lao động. Có một số it hợp tác Đề khắc phục những thiếu sót và 
xã, việc làm 2— 3 giờ được tính một nhược điềm trên nhằm thực -hiện 
công (10 điềm). Vì vậy đã có những thắng lợi nhiệm vụ phát triền nông 
nơi, những hợp tác xã ngày công bình nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp. 
quân của mỗi xã viên tính ra là từ trong thời gian tới, về mặt tỒ chức 
280 đến 300 công, nhưng thời gian lao lại lao động ở cơ sở, cần chủ ý mấy 
động thực tế chỉ bằng một nửa hoặc điềm dưới đây: 


theo định mức lao động cụ thề. Trả 


MỘT LẢ, PHÂN BỐ LẠI LAO ĐỘNG Ở CÁC CƠ SỞ 
SẲN XUẤT NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, NGƯ NGHIỆP 


THEO HƯỚNG SẲN XUẤT 


Quá trình đưa nông nghiệp, lâm 
nghiệp. ngư nghiệp tiến lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa là quá trình 
phân công, hiệp tác lao động ngày 
cả nợ rộng rãi, hình thành các tổ chức 
sản xuất chuyên môn hóa, hiệp tảo 
hỗa trong một cơ cấu nhất định. Việc 
phân công, hiệp tác đó không thê thu 
hẹp trong phạm vi một hợp tác. xã, 
mà phải mở rộng và gắn bó mật thiết 
với các hợp tác xã trong vùng, với 
các cơ sở kinh tế quốc doanh trong 
phạm vi toàn huyện, Có như vậy, 
mới huy động được hết tiềm năng lao 
động đồi dào vào sản xuất và tạo ra 
năng suất lao động cao hơn 


Hiện nay, Nhà nước có nhiều chính 
sách khuyến khích chăn nuôi: dành 
từ 10% đến 15% diện tích đất đai đề 
trồng cây làm thức ăn cho gia súc, 
2% sản lượng thóc, ngô và 5'í 
lượng khoai. sắn của hợp tác xã đề 
hỗ trợ cho chăn nuôi lợn tập thê và 
_ chăn nuôi của gia định xã viên. Nẻeu 
biết sử dụng hợp lý lao động trên 
diện tích này, thì cộng với số thóc, 
ngô, khoai, sắn của hợp tác xã hỗ trợ 
cho chăn nuôi, chúng ta sẽ có đủ điều 
kiện đề bảo đảm chỉ tiêu 16,5 triệu 
con lợn do Đại hội lần thứ IV của 
Đảng đề ra. Nhưng trong thực tế, 
chúng ta còn rất lúng túng, chưa 
mạnh dạn đầu tư lao động, vốn, kỹ 
thuật vào chăn nuôi. 


Đề đạt mục tiêu 16,5 triệu con lợn 
và 1 triệu tấn thịt hơi trong năm 1980, 
chúng ta không thẻ dừng lại ở tỷ 
trọng lao động đầu tư cho chăn nuôi 
lợn còn quá thấp (4% ~ 523) như hiện 
nay Cần tăng nhanh tỷ trọng này lên 
gấp hai lần hoặc hơn nữ, có như 
vậy, mới có thề đưa chăn nuôi lên 
cân đối với trồng trọt ngay trên địa 
bàn từng huyện, từng vùng và từng 
tỉnh. Phát triền chăn nuòi ở cả ba 


8 sẵn : 


LỚN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


khu vực: quốc doanh, tập thê và gia 
đình... » (3). 


Ngoài chăn nuôi lợn, điều kiện 
thiên nhiên còn cho phép mở rộng 
chăn nuôi trâu, bò, dê, cừu đề lấy 
sữa, lông, thịt và đa; phát triền 
ngành công nghiệp chế biến, tăng 
nguồn hàng xuất khầu, Vì vậy, cần 
dành lực lượng lao động đề hình 
thành sớm các khu chăn nuôi đại gia 
súc và xây dựng dàn khu công nghiệp 
chế biến thực phầm (thịt, sữa, đồ da 
và xương, sừng) nhằm khai thác khả 
năng tông hợp của các khu chăn nuôi 
này. l 


Từ bao đời nay người nòng dân 
Việt-nam đã khẳng định lợi ích to 
lớn của việc nuôi cá : *Thứ nhất thả 
cả » (hay nuôi cá), vì nuôi cá, đánh 
bát cá ở ta có nhiều thuận lợi và ăn 
chắc. Song, trước kia, hồ ao, sông, 
suối... thuộc quyền sở hữu của giai. 
cấp bóc lột. Nông dân phải nai lưng 
ra làm cho chúng hưởng. Ngày nay 
hồ, ao, sông, suối, nói chung đã thuộc 
về sở hữu tập thê và sở hữu toàn 
đân (trừ một số ao ở miền Nam còn 
thuộc sở hữu riêng của người nòng 
đàn cá thê). Đó là những nguồn cá vô 
lận nếu có kế hoạch và tô chức đánh 
bát, nuôi dưỡng tích cực. Hơn nữa 
nghề đánh bắt, nuôi tôm, cá (hải sẵn, 
thủy sản) lại được Đảng và Nhà nước 
hết sức khuyến khích: « Phát triền 
mạnh nghề nuôi cá, tôm trên các mại 
nước ở cả đồng bằng, trung du. miền 
nủi nà 0en biên”, Đầy là một thuận 
lợi lớn, Chúng ta cần tô chức lao 
động hợp lý, ưu tiên trang bị cơ sở 
vật chất kỹ thuật cho ngành sản xuấi 


(2) Nghị quyết Hại nghị lần thứ 2 của Ban 
chấp hành trung ương Đảng (khóa [V), Tạp 
chí Cạng sản số 9 — 1977, trang lÓ. 


mới này. Ngay trong năm 1978, phải 
tăng thèm lao động chuyên làm ngư 
nghiệp khoảng 4 vạn người (tăng 89% 
so với năm 1977). Bằng sức lao động 
đôi dào và sảng Lạo, chúng ta sẽ phần 
đấu đề bảo đ¿m có đủ sản lượng cá 
cho yêu cầu chế biến xuất khâu và 
đề mỗi bữa ăn của ĐỀ hộ: lao động 
đều cỏ cá, tôm. 

Rừng và pghè rừng có vị trí rấit 
quan trọng. Nghị quyết Đại hội lần 
thứ IV của Đăng đã chỉ rõ: « Phái 
triền lảm nghiệp theo hướng sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa. Coi trọng tất 
cả cúc khảu: trông rừng, tu bỏ. bảo 
vệ rùng và khai thác rừng. Phủ kín - 
các đồi trọc và đồi cát ven biền trong ` 
khoảng vàt bà kế hoạch 5 năm: xây 
dđìrng những khu rừng trồng tập trung 
cho nhu cầu công nghiệp và rừng cây 
đặc sẵn theo hướng chuyên môn hỏa 
và thâm canh ». 

Theo phương hưởng này, nghề 
rừng mớ ra nhiều khả năng thu hút 
lao động và cũng đòi hỏi phải tồ chức 
lại lao động cho hợp lý giữa hai khu 
vực quốc doanh và tập thề, giữa các 
vùng trung du, miền núi và đồng 
băng, miền Điền. 

Việc phản bở lao động hợp lý ở 
đây phải hướng vào việc thực hiện 
chỉ tiêu tròng 1,2 triệu hée-la nừng 
và khai thác 3,5 triệu m' gỗ vào cuỏi 
kế hoạch 5 năm (1980). Trong năm 
1978 phải phản đấu tăng lực lượng 
lao đòng chuyên làm nghẻ rừng từ 
38 vạn lên 21 vạn người, 

Cần tö chúc các tỏ, đội chuyên 
trông Cây gày rừng với số lượng phù 
họp với quy hoạch, mạng lưới giao 
thông, thủy lợi, quy hoạch chân cát 
bảo vệ đồng ruộng và trồng cây công 
nghiệp, cày đặc sẵn, v.v, Dất rõ văn 
đẻ này là dựa vào yeu cần phát triền 
kinh tế quốc dân, phục vụ nhu cầu 
cấp bách của công tắc xảy dựng cơ 
bản (của Nhà nước, tập thê và nhân 
đàn), đóng thời cán cứ vào khả năng 
và kinh nghiệm trồn” cây, gày rừng 
thực tế của các huyện đóng bằng và 
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cây lương thực, 


ven biền. Hiện nay, e Tết trồng cày » 
theo lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch đã 
trở thành phong trào sâu rộng trong 
nhân đân ở các vùng này. Các đội 
trỏng cây gây rùng đã trở thánh 
những tồ chức sản xuất chuyên mòn 
hỏa có: chỉ tiêu sẵn xuất rõ rằng. có 
nên nếp quản lý chặt chề và hẳng 
năm đã tạo ra giá trị sản lượng khả, 
góp phần tích lãy vốn cho bợp túc 
xã. Hợp tác xã Hạ hội (huyện Đan- 


phượng, tỉnh Hà-sơn-binh) thành lập ˆ 


tỏ trồng cây, gây rừng với trên 40 cụ 
òng, cụ bà và 8 héc-ta đất trồng (ca 
Vườn ươm và gò, bã!, ven đẻ, ven 
dường), trong 10 năm qua đã ươm 
trồng gần 20 vạn cây lấy gỏ. cây còng 
nghiệp. cây ăn quả, hãng năm thu 
về cho hợp tác xã một giá trị tổng sản 
lượng lớn hơn so với nguồn thu từ 
và cung cấp hàng 
vạn cây gỗ cho nhu cầu xây dựng 
cơ bản của hợp tác xã và xã vicn. 
Huyện Yên-hưng (tỉnh Quảng-ninh) 
là huyện đứng đầu miền Bắc về trông 
cây gày rừng; bình quân mọt người 
dàn ở đây đã trồng được hàng trăm: 


cây lấy gỗ. góp phần đáng kề vào: 


việc tích lũy vốn và thỏa mãn mỏi 
phần nhu cầu về gỗ cho công nghiệp. 
cho xây dựng cơ bản của Nha nước 
cũng như của nhân dàn địa phương, 


Trong hoàn cảnh chưa thề mở rộng 
nhanh chóng đội ngũ lao động làm 
nghề rùng quốc doanh, cần sử dụng 
hợp lý nhiều nguồn lao động đề mở 
mang nghề rừng một cách toàn điện. 
Phát triên hình thức hợp dòng lao 
động với các hợp tác xã gần vùng làm 
nghiệp. Giúp đỡ các huyện; xã tô chức 
hợp tác xã chuyen doanh nzhề rừng. 
Kèt hợp với các bộ môn kỹ thuật của 
ngành làm nghiệp và các ngùnh chức 
nững sở tại đề tồ chức và bồi dưỡng 
đội ngũ lao động có nghề bồ sung cho 
lực lượng sơn tràng.và vận chuyên 
bẻ máng, nhằm tăng nhanh nắng suất 
lao động và hạ giả thành sản phầm. 
Tạn dụng lực lượng lao động của các 
vùng kinh tế mới và vàn động một 


bộ phận lực lượng quân đội giúp đỡ 


trong một số còng việc phù hợp như 
làm đường vận xuất, tu bồ, trồng mới 
và bìo vệ từng. 

Cân có kế hoạch hướng dẫn cho các 
địa phương vùng ven biên tận dụng 
mọi khả năng lao động đề trồng cây, 
phủ xanh bãi hoang, cồn cát. Hướng 
việc trồng cày, gây rừng vào phục vụ 
nhu cầu thiết yếu của vùng ven biền 
như: gỗ cho công nghiệp (mỏ). xây 
dựng và yêu cầu dàn dụng, chất đốt, 
cây ăn quả phục vụ nhu cầu tại chỗ 
và xuất khâu; chống cát, bào vệ đồng 
ruộng, v.v‹.. 


Nếu có biện pháp hướng việc trồng 
cây gây rừng vào việc phục vụ yêu 


_eầu phát triền kinh tế ở các vùng đồng 


bằng, ven biên như vậy, lại có chỉ 
tiêu kế hoạch trông cây hàng năm và 
đải hạu, đồng thởi giao vốn (hoặc cho 


. Vay) và hướng dán kỹ thuật trồng tín, 


chăm sóc, bảo vệ cày trồng cho tủng 
hợp tác xã thì có fhè thu hút một lực 
lượng lao động đáng kể vào công 
việc này. Chỉ trong vòng 5 — 10 năm, 
đã có thề thu về một sẵn lượng gỏ 
hoặc lâm sản quý đề phục vụ tiêu 
đùng, nâng cao đời sống và tăng them 
nguồn hàng xuất khâu. 


HAI LÀ, COI TRỌNG CÔNG TÁC ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CÓ CĂN 
CỨ TIẾN BỘ, NHẰM BẢO ĐẦM TĂNG NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG 
VỮNG CHẮC VÀ XÁC LẬP KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG CHÍNH XẮC 


Một tổ chức lao động được coi là 
hợp lý khi đem lại hiệu quả thiết 
thực: tiết kiệm lao động sống và lao 
động vật hóa nhiêu nhất và tăng nắng 
suất lao động vững chắc nhất, 

Muốn có một tỏ chức lao động như 
vày trong nòng nghiệp và ngư nghiệp, 
trước hết phải biết là cần bao nhiều 
lưo động sống (biều hiện cụ thê là 
ngày công, giờ công) để hoàn thành 
một công việc hay một khối lượng 
cỏng việc nào đó, Điều đó có nghĩa 
là phải tiến hành định mức lao động 
cho từng khâu, từng việc. 

Có mức lao động hợp lý mới có căn 
cứ đề xây dựng kế hoạch lao động 
gát đúng. bỏ trí người nào việc ấy 
một cách cân đối đề tiến hành sản 
xuất nhịp nhàng, ăn khớp. 

Có mức lao động hợp lý mới có cờ 
sở đề khắc phục tình trạng «dong 
công, phóng điểm », thực hiện trả 
công theo sản phầm, bảo đản nguyên 
tác phản phốt theo lao đóng, khuyên 
khích mọi người thi đua cải tiên tô 
chức sản xuất, cải tiến kỹ thuật đề 
giành năng suất lao động cao. Nhờ đó 


mà hoàn thành nhiệm vụ một cách 
vững chác và đóng bộ. 


Quá trình xáy dựng và chỉ dạo thực 
hiện định nức lao động trong nòng 
nghiệp cũng là quả trình học tập, Xxâv 
dựng tác phong quan lý tiên bộ: cân 
đòi kế hoạch sẵn xuất với kế hoạch 
lao động; phân tích mức hao phí lao 
động thực tế cho mỗi còng việc đề 
xác định lượng lao động cần phải 
đầu tư, và các yếu tố nhằm tiết kiệm 
lao động và tăng năng suất lao động; 
cỏ biện pháp kiểm tra, giảm sát két 
quả thực hiện đề tính trả công công 
bằng. hợp lý. Qua đó giúp cho người 
quản lý hiểu sảu và năm vững hơn 
hai nguồn tiềm năng to lớn của 
hợp tác xã đẻ có biện pháp tận 
dụng, nhảm tạo ra bước chuyen 
biến vượt bạc trong nòng, làm, ngư 
nghiệp. 

Thực hiện định mức lao động có 
nền nếp, điều chính định mức lao 
động kịp thơi và thường xuyêU, còn 
góp phần tích cực xây dựng con người 
mới xã hội chủ nghĩa, biết vì lợi ích 
của tập thê mà đề cao nghĩa vụ lao 


1) 


đông. làm việc đủ ngày, đủ buổi đề 
Llạo ra năng suất lao động cao, sẵn 
phảm nhiều, chất lượng tốt. Từ đây 
cũng giúp cho mỗi người có căn cứ đề 
đầu tranh với thái độ lao động tùy 
tiện được chăng hay chớ » và đánh 
giả đúng đán mức độ đóng góp của 
mình và của tô, nhỏm vào kết quả lao 
động chung, trên cơ sở đó phát 
huy đầy đủ hơn vai trò làm chủ tập 
thẻ của mình. 


Với ý nghĩa như vậy, định mức lao 
động trong nông nghiệp là hoàn toàn 
cần thiết đề (tăng cường quản lý lao 
động, cải tiến tö chức sẳn xuất ở cơ 
sở Nó góp phần tích cực vào: việc 
tăng cường năng lực quản lý của cán 
bộ và báo đảm tốt nguyện vọng và 
quyền lợi mọi mặt của người lao 
động — nhất là về mặt nghĩa vụ lao 
động và quyên lợi vật chất được 
hường thụ. Nhờ đó tiêm năng lao 
động cửa tạp thẻ hợp tác xã sẽ được 
_ nhàn lên. 

Tuy vày, trong tỉnh hình sản xuất 
nòng nghiệp phản lớn còn tiến hành 
bằng lao động thủ công, lại phụ thuộc 
nhiều vào điều kiện tự nhiên, trình 
độ tay nghề và ý thức làm chủ tập 
thẻ của xã viên chưa cao, chưa đồng 
-đếu, trình độ quản lẻ mọi mặt của 
hợp tác xã còn có nhiều hạn chế — 
nhất là nghiệp vụ công tác định mức 
lào động còn rãi vếu và cắn bộ chuyên 
trach công tác này còn rất thiếu, chúng 
ta không thê làm ð ạt, hoặc khoản 
trăng cho hợp tác xã tự làm khi nỏ 
chưa chuän bị kịp những điều kièn 
vạt chất cần thiết, Song chúng ta cũng 
không nẻn chờ đợi khi nào hợp tác 
xã có thể tự làm mới đt vào chỉ đạo 
mà phải tạo điều kiện vừa làm; vừa 
rút kinh nghiệm; từ đơn vị làm thủ, 
mơ rộng dân ra từng ngành, từng vùng 
nhỏ và toàn huyện. Dựa vào nơi làm 
thứ, xây dựng mức mẫu. dưa ra ấp 
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dụng ở một số khâu, một số vùng rồi 
hướng dẫn cách làm cho cán bộ chuyên 
trách và cáa bộ quần lý hợp tác xã đẻ 
đưa mức mẫu vào thực hiện rộng rãi. 
Cùng với việc thực hiện định mức cỏ 
căn cử tiễn bộ, cầñ tiến hành cân đói 
lao động đồ tô chức lại cho hợp lý 
trong những khâu, ngành xét là cần 
thiết. Cho phương hướng mở thêm 
công việc mới đề tận dụng số lao 
động đôi ra, đồng thời cũng là đẻ cho 
mọi người lao động có việc làm 
thường xuyên, khắc phục tình trạng 
“nông nhàn » trong sản xuất nòng 


nghiệp — một nguyên nhân quan trọng 


dẫn đến biến động tự phát về lao động 
trong những khi thời vụ rảnh rỗi 


Cần lấy việc kế hoạch hóa lao 
động. tận dụng sức lao động xã hội 
làm cơ sở xuất phát đề xây dựng kế 
hoạch phát triền kinh tế của từng 
đơn vị cơ sở, từng địa phương. Xâày 
dựng kế hoạch lao động chặt chẽ, sát 
với từng ngành nghề hiện có và dựa 
chắc vào tiêm lực đất đai, rừng, biên. 
nghề truyền thống của hợp tác xã, 
của vùng, huyện. 


liết sức chống tư tưởng vì sợ thừa 
người không biết đưa đi đâu, nên 
không dám đi sâu vào định mức lao 


. động, cải tiến tổ ohức lao động một 


cách tích cực và toàn diện. 


Đề khuyến khích người lao động 
ra sức phấn đấu đạt và vượt định 
mức, cần nghiên cứu, áp dụng hình 
thức trả công bằng tiền, hạn chế, tiến 
tới xóa bỏ hình thức trả bằng công 
điểm thiếu căn cử và không còn phù 
hợp với yêu cầu phát triền nòng 
nghiệp toàn diện hiện nay. Làm tốt 
văn đề này cỏn tạo ra tiên đề vật 
chất đề bảo đảm mối quan hệ phân 
phối đúng đẳn giữa các ngành nghề 
Lronø nông, lâm, ngư nghiệp, giữa lao 
động đơn giản với lao động kỹ thuật. 


† 


BA LẢ, COI TRỌNG BÔI DƯỠNG ĐỘI NGŨ LAO ĐỘNG MỚI 
CÓ TÍNH THÂN LẢM CHỦ TẬP THỀ CAO, CÓ 
Ỷ THỨC TÔ CHỨC KỶ LUẬT, CÓ KỸ THUẬT 


Phát động phong trào lao động sản 
xuất trong nông nghiệp nhằm từng 
bước xây dựng nẻn nông nghiệp lớn 
xã hỏi chủ nghĩa về thực chất là một 


cuộc vận động cách mạng rộng lớn - 


của đông đảo quần chúng nòng dân 
do- Đẳng ta lãnh đạo. 


Một phong trào lao động sẵn xuất 
có tính cách mạng sâu sắc như vậy 
chỉ có thề tiến hành với sự giác ngộ 
đầy đủ và lao động sáng tạo của hàng 
chục triệu người. Bởi vậy, cần có 
biện pháp kết hợp hoạt động của 
nhiều ngành, nhiều cấp nhằm bôi 
dường cho người lao động nông 
nghiệp về nghĩa vụ và quyền lợi 
lao động, về kiến thức văn hóa xã 
hội cũng như về trình độ khoa 
học — kỹ thuật và quản lý kinh tế, 
quản lý lao động — đề mọi người có 
thê tham gia quần lý hợp tác xã, quản 
lý các hình thức tô chức lao động tập 
thê khác, đầy mạnh sẳn xuất với tư 
thế của người làm chủ tập thề: làm 
chủ trong sản xuất, làm chủ kỹ thuật 
và làm chủ trong phân phối. 


Tỉnh thần làm chủ đó thề biện 
trước nhất và rõ nhất trong lao 
động — với tỉnh thần “hợp tác xã là 
nhà, xã viên là chủ», mỗi noười vì 
mọi người và mọi người vì mỗi 
- người. Sẵn sàng nhận việc và hoàn 
thành công việc với năng suất lao 
động cao, chất lượng tối. 


Tinh thần làm chủ đó phải thề hiện 
cụ thê ở việc tự giác đề cao kỷ luật 
lao động làm việc đủ ngày đủ buôi, 
có chuần bị chu đáo điều kiện vật 
chất đề tiến hành sẵn xuất đạt và 
vượt định mức lao động. Sẵn sàng 
điều chỉnh định mức khi đã lạc hậu 
đề luôn luôn tạo ra năng suất lao 
động mới, tạo ra giá trị sử dụng mới 
nhiều hơn so với trước. 


Tỉnh thần làm chủ tập thề đó cũng 
thề hiện ở việc đề cao trách nhiệm, 
bàn bạc dân chủ nhằm khắc phục 
mọi khó khăn, vướng mắc đề hoàn 
thành nhiệm vụ một cách toàn diện 
với hiệu quả kinh tế cao, 


Tỉnh thần làm chủ tập thề đó 


không chấp nhận thái độ lao động 


tắc trách, xâm phạm tài sản tập thê 
hoặc chỉ lo vun quén cho mảnh 
ruộng, thửa vườn riêng mà không 
chăm lo đến lợi ích của tập thề và - 
của Nhà nước. Và, càng không thề 
chấp nhận thái độ so đo, dễ làm, khó 
bỏ, gây khó khăn cho việc điền hành 
lao động chung và dẫn đến năng suất 
lao động thấp, chất lượng sản phầm 
kém. 


Đương nhiên đưa sản xuất nhỏ 
lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa là 
việc mới, việc khó. Rất có thê, do 
những hạn chế về mặt quản lý, hợp 
tác xã còn gặp nhiều khó khăn, thậm 
chỉ vấp váp. Song không được vì thế - 
mà sinh ra hoài nghỉ «chân trong 
chân ngoài», «chân ngoài dài hơn 
chân trong», chênh mảng công việc . 
của hợp tác xã. Ngược lại, phải ra 
sức làm trọn nghĩa vụ lao động của 
mình đối với tập thẻ và xã hội, trèn 
cơ sở đó mà bảo đâm lợi ích của bản 
thân và gia dinh mình. Đó là tư 
tưởng và hành động của người làm 
chủ tập thề xã họi chủ nghĩa, Đó 
cũng là cách tốt nhãt để phát huy 
cao độ tiêm năng lao động, đưa sản 
xuất nông nghiệp tiễn lên vững chắc. 


Cùng với việc lăng cường giảo đục, 
nâng cao giác ngộ chính trị, phải coi 
trọng 0uiệc đào tạo, bồi dưỡng trình độ 
Ñÿ thuật cho lực lượng lao dòng nông 
nghiệp, coi đó là một nhiệm vụ quan 
trọng đề nâng cao năng suất lao động 
và tạo nên một lực lượng lao động 
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kỹ thuật mạnh mẽ, đồng bộ, thích 
ứng với yêu cầu cải tiền quản lý và 
trang bị kỹ thuật ngày một tăng 
nhanh. Đào tạo được đội ngũ lao 
động kỹ thuật giỏi và đồng bộ, có ý 
thức làm chủ tập thề cao sẽ góp phần 
thúc đầy mạnh mẽ quá trình phản 
công lao động mới trong nôig nghiệp 
và trong toàn xã hội, từ đó mà tạo 
thêm nhiều giá trị sử dụng mới nhằm 
thỏa mãn nhu cầu sẵn xuất và đời 
sông của nhân dân. | 


Vấn đề này đòi hồi phải có quy 
hoạch, kế hoạch cụ thề, có sự chỉ 
đạo tập trung, thống nhất và sự tham 
gia tích cực của nhiều ngành. Trước 
mắt, các sở, ty lao động cần kết bợp 
với các ngành có liên quan, trước 
nhất là các ngành nông nghiệp, còng 
nghiệp, xây dựng cơ bản ở địa 
phương đề tô chức các trường lớp 
đào tạo ngắn hạn hoặc kết hợp với 


mộỘt sö huyện có điều kiện thuận tiện - 


đề đào tạo tại chỗ. Theo kinh nghiệm 
của một số trường lớp làm thử ở 
Thái-bình, Hài-hưng thì đây là hình 
- thức tốt vừa dẻ quản lý, vừa thu 
hút được nhiều học sinh mà không 
tòn kém nhiều công, của. Vấn đề đặt 
ra ở đày là phải chọn huyện điềm đề 
tô chức trưởng lớp và xúc định rõ 
mục tiêu, nội dung chương trình đào 
tạo. Từ đó, giải quyết đúng đán lực 
lượng giáo viên kiêm chức nhằm bảo: 
đảm tốt chất lượng đào tạo. 


Cần chủ ý bồi dưỡng nâng cao tay 
nghe cho lực lượng lao đòng kỹ 
thuật sẵn có. Có thẻ vận dụng nhiều 
hình thức đề bồi đưỡng được nhiều 
người, nhiều nghề. Kết hợp với các 
ngành quản lý kỹ thuật, quản lý sẵn 
xuất như vật tư nông nghiệp, các 
trạm máy kéo, các nhà máy hoặc cơ 
sở cơ khí sửa chữa huyện; v.v. đề 
thực hiện chương trình bồi đưỡng- 
theo lớp tập huấn hoặc luyện tay 
nghẻ, thi thợ giỏi. Cũng có thê tô 
chức các nhóm lưu động đến từng 
hợp tác xã hoặc từng cụm, xã đẻ, 


lá 


` 


kiềm tra và bồi dưỡng tay nghề theo 
một chương trình vạch sẵn 

Song song với việc xây dựng lực 
lượng lao động giỏi, cần đào tạo đội 
ngũ cán bộ quần lý giỏi. Bởi vì cân bộ 
quyết định hết thảy. Và, cũng bơi 
vi cắn bộ quản lý ở các cơ sơ sản 
xuất nông, lâm. ngư nghiệp cón 
thiếu và yếu, chưa thích ứng với yêu 
cầu tô chức lại sẵn xuất và xây dựng 
huyện thành cấp kế hoạch toàn diện. 

-Cần chú ý đầy mạnh công tác đào 
tạo và bồi đưỡng nghiệp vụ quản lý 
một cách có hệ thống, trước hết cho 


_chủ nhiệm hợp tác xã và đội trưởng 


sẵn xuất. Mỗi vùng, mỗi huyện có thể 
đào tạo theo chương trình quản lý, 
nghiệp vụ hoàn chỉnh với thời gian 
dài. Cũng có thê đào tạo về từng mặi. 
khớp với yêu cầu chỉ đạo trong từng 
thời kỳ, với chương trình và thời gian 
ngắn hơn song cũng sâu hơn. Huyện 
kết hợp với cúc ngành chức năng của 
tỉnh đứng ra tổ chức việc đào: tạo 


hoặc gửi người về cúc trường lớp 


đào tạo chung của tỉnh. 

Đào tạo đi đôi với sử dụng, không 
xảo trộn, điều người đã học đi làm 
công việc khác, kề cả lên làm việc ở 
các cơ quan nghiệp vụ của Nhà nước, 
nếu còn có the sử dụng lực lượng 
cán bộ khác vào việc đó. 

Chú ý bồi dưỡng, kèm cặp theo 
lôi vừa học, vừa làm đề có thề đáp 
ứng ngay yêu cầu 'của công việc và 
yêu cầu đào tạo mở rộng trong lúc 
trưởng lớp, giáo viên còn thiếu. Tổ - 
chức việc trao đổi kinh nghiệm giữa 
các chủ nhiệm hợp tác xã giỏi, các 
đội trưởng sản xuất giỏi ở từng vùng 
hay trong huyện. Xây dựng nền nếp 
đi xem thực tế từng vụ. hãng năm 
và về từng mặt công tác quan lý cho 
cán bộ quản lý, nghiệp vụ, khoa học 
kỹ thuật. Hết sức chú trọng đào tạo 
đội ngũ cán bộ trẻ làm nòng cốt cho 
phong trào. Kiên quyết chuyền trả cho 
nông nghiệp những cán bộ quản lý có 
kinh nghiệm trước đây đã điều sang 
làm công tác khác nếu xét là có lợi 


SÓN LẢ, TRANH THỦ SỰ GIÚP ĐỐ TÍCH CỰC CỦA CÁC 
NGẢNH, CÁC CẤP NHẰM TỪNG BƯỚC TĂNG CƯỞNG QUẦN 
LỶ LAO ĐỘNG TRÓONG NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP 


Tô chức lại sản xuất ở cơ sở, đưa` 


nồng nghiệp. lâm nghiệp và ngư 
nghiệp tiến lêu sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa là bộ phận quan trọng của 
quá trình phân công lao động mới, 
một gều cầu bức thiết của công cuộc 
xâu đựng kinh tế, là mục đích chủ yếu 
của uiệc quản lụử lao động trong giai 
đoạn hiện na. Những bước phân công 
lao động mới đó, được tiến hành kịp 
thời uà hợp l thì sẽ đầu nhanh quả 
(trình cách mạng kỹ thuật ua sự ra đời 
của nền sản xuấi lớn. ® Cần nhận thức 
sâu sắc rằng tích lũy ban đầu cũng 
như cải thiện đời sống nhân dân chỉ 
có. thề thực hiện được trên cơ sở 
phân công lại lao động xã hội, phân 
công lại lao động giữa các ngành kinh 
tế, chứ không phải trên cơ sở giữ 
nguyên trạng thái lao động nòng 
nghiệp hiện nay » (3). 


Đây là vấn đề lớn và mới mẻ, cần 
có sự quan tâm, đóng góp của các 
ngành, các cấp trong cá nước mới có 
thể làm tốt được. 


Rồi đây. đề tăng nhanh trang bị 
kỹ thuật và cơ sở vật chất cho nông 
nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, các 
ngành cơ khi, thủy lợi, giao thông... 
không thề khòng gắn công tác quần lý 
lao động của ngành mình với nông 
nghiệp. Phải từ yêu cầu và trình độ 
tiếp thu, bảo quần, sử dụng các trang 
bị kỹ thuật, từ yêu cầu xày dựng cơ 
sở vật chÃt của nông nghiệp trong từng 
thời kỳ mà xác định mục tiêu phục 
vụ nông nghiệp. Từ đó tỉnh toán nhu 
cầu lao động cần thu hút từ hợp tác 
xã đề bồ sung cho ngành. Có phương 


hướng và hình thức đào tạo đề xày - 


dựng đội ngũ cán bộ và lao dộng kỹ 
thuật cho nông nghiệp, giúp nó tiếp 
thu nhanh và bảo quần, sử dụng có 
hiệu quả vốn kỹ thuật đã đầu tư vào 


khu vực này. Có quy hoạch, kế hoạch 
tô chức và giúp huyện và hợp tác xã 
tổ chức lực lượng sửa chữa cơ khi 
sao cho tốt đề tăng thêm khả năng 
tự sửa chữa tại chỗ, bảo đảm hoạt 
động thường xuyên của máy móc, 
thiết bị kỹ thuật. - 

Các ngành công nghiệp tiêu dùng, 
lưu thông phân phối hướng vào phục 


_ vụ nông nghiệp cũng không thề không 


đi từ quan điềm bồi dưỡng lao động 
đề tĩng năng suất lao động. Bởi vì 
năng suất lao động của ngành chỉ có 
thẻ được nâng cao khị sẵn xuất nông 
nghiệp phát triền vững chắc, có năng 
suất lao động cao, và tạo ra nhiều 
nông sản hàng hóa, tương thực thực 


phầm, nguyên liệu đề phục vụ nhiều. 


phục vụ kịp thời cho sẵn xuất của 
ngành. Năng suất lao động nông 
nghiệp thấp sẽ ảnh hướng nhiều đến 
yêu cẩu tăng năng suất lao đòng của 
ngành. | 


Có chế độ, chính sách đúng đắn, có 
biện pháp thiết thực phục vụ nông 
nghiệp chính là đề phát huy vai trò 
của nòng nghiệp đối với việc phát 
triển sản xuất của ngành. Vì vậy, cần 
đặt vấn đề sử dụng đi đôi với bồi 
dưỡng lực lượng lao động nông nghiệp 
một cách tích cực. 

Từ nhận thức đúng đẫn trên đây, 
ngành lao động, cơ quan chuyên 
trách, giúp ủy ban nhân dân địa 
phương tăng cường quản lý lao động 
nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư 
nghiệp, cần kết hợp với các ngành 
thống kê, kế hoạch, lương thực thực 
phầm và công an, điều tra, nắm chắc 
lực lượng lao động của tỉnh, huyện 


(3) Lê-Duần : Cách mạng xã hi chủ nghĩa ở 
Vi£f-nam, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 976, 
tập lÌ, trang 2Ï. 
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đề cân đối, 
địa bàn huyện. Từ việc cân đối vững 
chắc các nguồn lao động của từng 
vùng, từng huyện, chủ dộng góp phần 
cải tiến công tác kế hoạch hóa. Lấy 
cân đối lao động làm cân đối chỉnh 
đề xây dựng kể hoạch kinh tế, văn hóa 
ở địa phương, làm sao thu hút mọi 
nguồn lao động sẵn có vào mọi hình 
thức tô chức thích hợp : khu vực Nhà 
nước, khu vực tập thẻ thủ công nghiệp 
hoặc giải quyết việc làm tại chó, bao 
gỏm các tô hoặc ca nhân làm công tác 
dịch vụ, phục vụ cho nhu cầu m 
xuất và đòi sống nhân dân. 


Kết hợp với kế hoạch đăng ký lao 
động, giải quyết việc làm tại chỗ và 
điêu hành lao động trong phạm vị 
huyện, bảo đảm nghĩa vụ cung cấp 
lao động cho Nhà nước. 


Các phòng lao động huyện còn có 
trách nhiệm phô biến, hướng dẫn và 
từng bước chỉ đạo thực hiện các mặt 
công tác khác như an toàn và bảo hộ 
lao động; đào tạo và bồi dưỡng lao 
động kỹ thuật; công tác tiền lương 
và tiền thưởng trong các cơ sở kinh 
tế quốc doanh địa phương và các hợp 
tác xã tiêu công nghiệp và thủ công 
nghiệp... 

Đây là những mặt công tác không 
thể thiếu đỏi với yêu cầu tăng cường 
quản lý lao động trên địa bàn huyện ; 
đồng thời cũng là những mặt công 
tác mới và có nhiều khỏ khăn đối 
với trình độ và khả năng đảm nhiệm 
của mỗi phỏng, Đề hoàn thành tốt 
chức năng tham mưu của mình, mỗi 
cân bộ lao động — tiền lương của 
phòng lao động huyện phải nỗ lực 
học tập, nâng nhanh trình độ nghiệp 
vụ, kiến thức khoa hoe —- kỹ thuật đề 
tạo cho mình một năng lực mới nhằm 
đáp ứng kịp yêu cầu quản lý của dỈa 
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điều hành lao động trên - 


phương. Có kế hoạch đi thực tế với 


nội dung rất cụ thê và sát với trọng 


tâm công tác. Coi trọng chỉ đạo điềm 
làm thử về từng mặt đề rút kinh 
nghiệm mở rộng dần các mặt cona 
tác ra toàn huyện. Lấy kết quả thực 
tế làm rõ chức năng, nhiệm vụ vì 
quyền hạn của phòng. Từ đó tranh 
thủ sự giúp đỡ tích cực của SỞ, Ly Lao 
động và kiếp nghị với Ủy ban nhân 
đân huyện sớm có quyết định cần 
thiết về kiện toàn tỗ chức ngành. 

Cũng cần xác định rõ công tác quan 
lý lao động là công tác vừa có tỉnh 
nghiệp vụ, vừa có tính khoa học - 
kỹ thuật và xã hội rất phức tạp. Bởi 
vậy, dù có được tăng cường can bồ 
có năng lực đến đâu chăng nừa cũng 
không thê làm tốt mọi việc, nếu không 
có sự giúp đỡ tận tình của các ngành, 
các cấp và sự tham gia tích cực của 
quần chúng lao động. 

Chính nh sớm nhận thức được vấn 
đề mà nhiều phòng lao động huyện 
như phòng lào động Đông-hưng. Yũ- 
thư (Thái-bình), Phú-xuyèn (Hà-sơn- 
bình), Hải-hậu, Nam-ninh (Hà-nam- 
nỉnh) v.v... đã tiến bộ nhanh chóng 
và trở thành người tham mưu đác 
lực của cấp ủy Đảng và chính quyền 
địa phương. Các phòng lao động huyện 
nói trên đã tö ra dám nghĩ, đám làm 
và làm được nhiều việc, từ đó xây 
dựng chức trách, nhiệm vụ hợp ly 
cho nên đã tranh thủ được sự bồi 
dưỡng, chỉ đạo tích cực của Ủy ban 
nhân dân và sự ủng hộ nhiệt tình của 
các cơ quan có liêu quan ở địa phương. 
Đây là nhân tố quan trọng đối với sự 
phát triền của ngành lao động nhằm 
góp phần tích cực vào việc tĩng 
cường quản lý lao động nông nghiệp, 
lâm nghiệp và ngư nghiệp theo phương 
hướng nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 
của Ban chấp hành trung ương Đảng. 
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Này nay, nhìn sự vật một cách 

khách quan, ai cũng có thê thấy 
rằng, mặc dù đã trải qua cuộc đấu 
4ranh rất anh dũng và lâu đài chống 
bọn xâm lược nước ngoài, nhân dân 
Cam-pu-chia đau thương vẫn chưa 
giành được thẳng lợi bởi vì cuộc đấu 
tranh của họ đã bị phẩn bội. Ngày 
17-4-1075 chỉ đánh dấu một sự kiện : 
chế độ thống trị thực dân mới của 
Mỹ —Lon-non được thay thế bằng 
một chế độ thống trị khác còn dã man, 
tàn bạo hơn nhiều : đó là chế độ thống 
trị phát xí! mang đậm tính chất dã 
man thời trung cỗ của tập đoàn phản 
động Pôn-pốt — lêng Xa-ry. Bằng hành 
động thực tế của chúng hơn 3 năm 
qua, bọn cầm quyền phản động Cam- 
pu-chia đã lộ rõ là những kẻ thù 
không đội trời chung eủa nhân 
dân Cam-pu-ehia. 


Dưới sự thống trị vô cùng tàn bạo 
của chúng, nhân dân Cam-pu-chia 
chẳng những không có chút 
quyền dân chà nào, mà hơn nữa 
còn bị đối xử như những con 
vật. Chính Anh D. Ph., một học sinh 
đại học ở Nông-pẻnh trốn thoát sang 
nước ta đã nói với một nhà báo nước 
ta rằng« Trên đất Cam-pu-chia chúng 
tôi, những người cầm quyền hiện nay 


QUYÉT-TIỀN 


coi chúng tôi như là súc vật. Họ chỉ 
coi người dân như con trâu, con bò, 
có khi không bằng vì họ giết người 
có ve còn dẻ hơn là giết trâu, giết bò. 
Nói cho cùng, chúng tôi chỉ là những 
nô lệ, những nông nô cùng khô, im 
lim, câm miệng suốt ngày đêm trong 
một đất nước được gọi rất kêu là 
“nước Cam-pu-chia dân chủ" »® 

Bọn cầm quyền phản động Cam-pu- 
chia sợ dân như cú sợ ánh sàng. Hàng 
triệu người dân Cam-pu-chia đã ngã 
gục dưới bàn tay tàn bạo của chúng. 
Hàng vạn Họa kiều và Việt kiều ở 
Cam-pu-chia cũng chịu số phận tương 
tự. Bè Iñ Pôn-pốt —lêng Xa-ry giết 
người bằng cả súng, vồ, dao, cuốc, 
chúng khoét mắt, mồ bụng, moi gan 
người. v.v. không gớm tay. Bọn 
chúng đánh giết người với đủ mọi lý 
đo : đánh giết các bình lính, sĩ quan 
trong quần đội Lon-non cũ và nhân 
viên ngụy quyền cũ (nếu là sĩ quan 
cấp thiếu †á trở lên thì giết sạch cả gia 
đình) đề « trừ hậu họa ›» ; đánh giết các 
sư sãi vì sư sãi cũng bị coi tà kẻ thù ; 
đảnh giết những người laø động yếu 
sức vì những người này không làm Bồi 
việc theo Ý muốn của chúng; ai kêu 
đói kêu khổ thì có thề bị kết tội 
chống chế độ, thâm chí khóc thương 
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những đồng bào bị chúng giết cũng 
có thề bị tội chết, v.v và, v.v..Ơ 
nước Cam-pu-chia hiện nay, tội ác 
diẹtchủng đang hoành hành. Nhân 
đân sống trong máu và nước mắt.Thậm 
_ chí có thề nói nước mắt cũng cạn rồi, 
vì đã khóc quá nhiều. Thật ra, ở 
Cam-pu-chia vẫn còn có tiếng cười, 
nhưng là tiếng cười của bọn cầm 
quyền phản động Cam-pu-chia và 
những cố vấn Trung-quốc bên cạnh 
chúng ! 

Bọn cầm quyền phản động Canm-pu- 
cha đã từng khoe khoang: *Con 
đường cách mạng của Cam-pu-chia 
không có tiền lệ. Điều mà chúng lôi 
tìm cách thực hiện chưa từng xảy ra 
bao giờ trước đây? (lêng Xa-ry trả 
lời phổỏng vấn báo I-ta-li-a L express 
ngày 9-5-1978). Đúng là không có tiền 
lệ thật ! Hãy điềm qua những biện 
pháp độc đáo của chủng. Ngay khi 
mới vào Nông-pènh, chúng đã đuổi 
hàng mấy triệu dân Nông-pênh (và 
các thành phố, thị trấn khác) ra khỏi 
thành phố, lấy cớ là đề «tiêu diệt chế 
độ cñ", «làm cho tất cả các thành 
phố trở thành thành phổ của công 
nhân ». Trong cuộc họp bảo ở Bắc- 
kinh ngà y 2-10-1977, Pôn-pốit giải thích 
rằng : ® Chủ trương này đã được quyết 
định từ trước khi giành thẳng lợi tức 
là từ tháng 2-1975 bởi vì chúng tôi 
không đủ mạnh đề bảo vệ cách mạng 
trước sự công kích của các tô chức 
gián điệp của địch... ». Tạp chí Cờ cách 
mạng của cải gọi là Đẳng cộng sản 
Cam-pu-chia số thủng 4-1977 giải thích 
thêm rằng “tất cả công nhân cũ (tức 
công nhân trong vùng Mỹ — Lon-non 
kiềm soát trước đây) đều chống lại 
cách mạng xã hội chủ nghĩa». Sợ 
nhân dân, nhất là sợ công nhân, đó 
chính là bản chất của bọn cầm quyền 
phân động Cam-pu-chia. Rõ ràng việc 
đuôi hàng triệu nhân dân ra khỏi các 
thanh phố là dấu hiệu đầu tiên của 
sự phản bội ghê gớm, một sự phản 
bội làm tiêu tan sạch những thành quả 
. cách mạng của nhân đân Cam-pu-chia. 
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Về mặt kinh tế, chúng xóa bỏ 
tiền tệ, xóa bỏ mọi sự buôn bản. tỏa 
bỏ tiền lương, đồn toàn thê nhân dân 
vào những cái gọi là “hợp tác xã» 
nông nghiệp mà chúng cho là được tồ 
chức theo chế độ tập thẻ, chế độ cung 
cấp (nghĩa là hợp tác xã chịu trách 
nhiệm phân phối lương thực, quần 
áơ, thuốc men... cho nhân dân). Có 
lẽ không cần phải nghiên cửu kỹ, 
cũng để nhận thấy những biện pháp 
ấy phần động như thế nào. Thực hiện 
những biện pháp ấy về thực chất là 
đầy lùi nước Cam-pu-chia lại hàng 
nghìn năm ! Nếu xem xét kỳ hơn có 
thê thấy rằng cải gọi là chế độ tập 
thề bao hàm những quan hệ bóc lột 
ghê gớm: đông đảo nhân dân Cam- 
pu-chia hầu như chỉ được sống trong 
đói rách và bệnh tật; còn bọn cầm 
quyền ở các cấp thì sống phẻ phỡn 
trên mồ hôi và máu của nhân dân. Đỏ 
là điều mà những người dân Cam-pu= 
chia bị nạn, chạy trốn sang nước ta 
đã từng tố cáo. ‹ 


Kết quả của những biện pháp đó là 
nền kinh tế của Cam-pu-chia bị suy 
sụp nặng nề, đời sống nhàn dân bị hạ 
thấp đến mức cùng cực, đúng như lời 
thú nhận của một tên Bi thư khu ủy 
của Cam-pu-chia hồi tháng 7-1977: 
€ Kê từ cuối tháng 5, đời sống nhàn dân 
sa sút : nhiều huyện, đời sống xuống 
đến mức nghiêm trọng thật sự. Thiếu 
đến mức phải húp chảo toàn nước... » 


Về mặt chính trị, như trên đã 
nói, đày là một chế độ cai trị tàn bạo 
của những tên cầm quyền cực kỳ phản 
động và dã man, một chế đò mà nhân 
dân chỉ có một quyền duy nhất là : 
làm thân trâu ngựa cho chủng và sống 
như những con vật † Những tên cầm 
quyền phản động ở đây loại trừ hết 
thảy những người cộng sản chân chỉnh 
và những nhân sĩ dân chủ, yêu nước 
đã góp phần quyết định vào việc 
đảnh đồ bọn Mỹ — ngụy Lon-non, 
chúng đối địch hoàn toàn với toàn thê 
nhân dân Cam-pu-chia. Dưới chế độ 


ấy, cả nước Cam-pu-clñia giống như 
một nhà tù khổng lồ, một địa ngục 
trần gian. 


Về mặt văn hóa xã hội, bọn cầm 
quyền phản động Cam-pu-chia thi 
hành chính sách ngu đân, đốt sácb vở, 
coi mọi người tri thức cũ (kê cả học 
sinh đại học và học sinh phô thông 
cấp II đều là kẻ thù, 


Chúng chia nhân dân ra làm 2 loại 
và có chính sách đối xử khác nhau: 
đối với nhàn dân vùng căn cử cách 
mạng, chúng cũng thẳng tay trừng trị 
những người không đồng tình với 
chính sách phản dân hại nước của 
chúng ; đối với nhân dân thành thị và 
vùng nông thôn mới giải phóng, chúng 
hết sức nghĩ ngờ và đối xử rất tàn 
tệ. Còn đối với các gia đình binh sĩ 
Lon-non, gia đình viên chức ngụy; 
cả các sư sãi và giáo sĩ đạo Thiên chúa, 
các nhà trí thức,v.v. chúng trực tiếp 
coi là kẻ thù và ra sức trấn áp. Ngay 
trong cái gọi là các thợp tác xã %, 
chúng cũng chia xã viên ra làm ba 
loại : xã viên chính thức, xã viên dự 
bị và xã viên gửi nhờ (là lớp người 
ở thành thị về) và có biện pháp đối 
xử khác nhau. Sự phân chia và đối 
xử khác nhau: này không chỉ là một 
sự ngu xuân mà điều quan trọng hơn, 
nó phản ánh tính chất cực kỷ phản 
động của bọn Pỏn-pốt — lẻng Xa-ry, 
những kẻ đã tự đặt mình vào địa vị 
kẻ thù không đội trời chung của 
nhân dân trong nước chúng. 


Một nét độc đáo nữa là chúng đã 
xáo trộn xã hội Cam-pu-chia một cách 
-'cực kỳ vỏ nhân đạo bằng cách xóa 
bó các đơn vị gia đình, bắt vợ, chồng, 
con cái sống tách biệt nhau. Cùng với 
việc chia cắt các gia định, là sự xóa 
bỏ mọi phương tiện thông tin liên 
lạc trong xã hội, khiến cho những 
người thân trong gia đình không có 
thê liên lạc và tìm gặp nhau được. Đây 
là một tội ác chưa từng có trong lịch 
sử các dân lộc, nó xúc phạm nghiêm 
trọng đến lương tri của loài người. 


Đối với người già, chúng tủy tiện 
đánh đập với lý do là «còn đi chơi 
được thì còn phải lao động 1®. Đối 
với phụ nữ, chúng tồ chức những 
đám cưới tập thề, Lùy tiện ghép những 
đôi nam nữ không quen biết nhau 
thành vợ chồng. Đối với trể em độ 
8 — 9 tuổi chúng đã bát phải làm 
những công việc nặng nhọc như : đắp 
đê, đào mương... ! 


Chúng thẳng tay giết hại những 
người làm nghề tôn giáo, phả chùa 
chiền, đốt kinh kệ, chặt đầu các 
tượng phật, lấy nhà thờ làm chuồng 
lợn. 

Chúng tàn sát người Chàm, có khi 
làm cỏ từng thôn xóm ! 


Thàt là «độc đáo *, một chế độ xã 
hội như thế đang tồn tại ở những 
năm 70 của thế kỷ này ! 

Những việc làm của tập đoàn cầm 
quyền hiện nay ở Cam-pu-chia nói 
lên đầy đủ bản chất phẩn động của 
chúng. 

Rõ ràng chế độ Cam-pu-chia hiện 
nay hoàn toàn không phải là chế độ 
dân chủ, mà chỉ là một chế độ phát 
xit điệt chủng; nước Cam-pu-chia 


. hiện nay không có một chút nào là 


xã hội chủ nghĩa, mà chỉ là một nước 
bị tập đoàn cầm quyều phản động 
đưa trở lại thời kỳ trung cỗ. 


Tập đoàn cầm quyền Pôn-pốt — 
lêng Xa-ry đã tự bóc trần bộ mặt 
phản dân hại nước của chúng, chúng 
đã hiện nguyên hình là kẻ thù độc 
ác của nhân dân Cam-pu-chia, là tay 
sai đắc lực của các lực lượng phần 
động quốc tế. 

Tại sao một chế độ như thế với 
những kẻ cầm quyền như thế 
đã có thề tác oai tìc quái, gây ra bao 
thảm cảnh cho nhân dân Cam-pu- 
chia ? Một lần nữa, người ta lại phải 
đặt câu hồi: Ai là kẻ ủng hộ về vật 
chất và tỉnh thần cho chế độ đẻ ai 
nuôi nấng những kể cầm quyền pnản 
động đó tiến hành chỉnh sách diệ 
chủng ? : 
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Những người công minh chính trực 
và dư luận rộng rãi trên thế giới đã 
chỉ rõ : để chính là các nhà cầm quyền 
Trung-quỏc hiện nay. 

Đề khẳng định điều này, chúng ta 
không cần phải dẫn chứng những lời 
phát biều của các nhà báo, các vị đại 
diện của nhiều tồ chức quốc tế cũng 
như những lời tố cáo của hàng nghìn. 
hàng vạn nạn nhân trực tiếp của tội 
ác diệt chủng đó. Bởi vi, chính các 
nhà cầm quyền Trung-quốc, thông 
qua Nhéón dân nhật bảo ngày 12-7- 
1978, đã công khai thủ nhận rằng: 
Cảm tình và sự ủng hộ của họ 
đương nhiên là dành cho Cam-pu- 
chia ». Chẳng cần phải suy nghĩ, mọi 
người đều thấy rằng chữ Cam-pu- 
shia nói ở đây là chỉ bọn phát xít điệt 
chủng Pôn-pốt lêng Xa-ry chứ không 
phải nhân dân Cam-pu-chia, bởi vi 
nếu các nhà cầm quyền Trung-quốc 
thật sự có cảm tỉnh với nhân dân 
Cam-pu-chia thì chấc hẳn họ đã ngăn 
chặn bàn tay đẫm máu của bọn đao 
phủ Pôn-põt — lêng Xa-ry đang tàn 
sát nhân dân nước chúng. 


Vậy thì vì sao các nhà cầm quyền 


Trung-quốc lại ủng hộ bọn phát xít 
diệt chủng ở Cam-pu-chia ? Vì sao họ 
lại ủng hộ toàn diện chế độ man rợ đó 
và làm ngơ trước những tiếng kêu 
cứu thảm thiết của hàng triệu nạn 
nhân ở Cam-pu-chia? Vì sao họ bỏ 
ra tới hàng tỷ đỏ la, cung cấp rất 
nhiều vũ khi và cử hàng nghìn cố vấn 
quân sự sang giúp bọn đao phủ Cam- 
pu-chia đề duy trì bằng được cái chế 
độ xã hội xấu xa đó mà cả loài người 
nguyên rủa? 

Câu trả lời chỉ có thê là : bọn phần 
động Pôn-pốt — lêng Xa-ry là lũ tay 
sai khát máu mà các nhà cầm quyền 
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Trưng-quốc rất cần đề tiến hành chính 
sách bành trướng ở Đông-dương và 
Đông Nam Á, cái chế độ xã hội man 
rợ ấy ở Cam-pu-chia được các nhà 
cầm quyền Trung-quốc sử dụng làm 
công cụ đề chống phá Việt-nam, và 
tiến lên chỉnh phục toàn bộ Đông 
Nam Á. 


Vả lại, việc các nhà cầm quyền 
Trung-quốc ủng hộ cái chế độ xã hội 


tần bạo đó chẳng có gi là lạ, nếu 
chúng ta biết rằng trong nhiều năm 


nay các nhà cầm quyền Trung-quốc 
đã từng áp dụng những biện phép 
gì ngay trong nước họ. 


Hành động điên cuồng của bọn 
phẩn động Cam-pu-chia chống hòa 
binh, độc lập dân tộc, dân chủ và 
chủ nghĩa xã hội không hề chứng tỏ 
chúng mạnh, mặc dù chúng đang 
được các nhà cầm quyền Trung-quốc 


chỉ huy và giúp đỡ tích cực. Trái lại, 


hành động ấy chỉ chứng tổ rằng chúng 
rất yếu, địa vị thống trị của chúng 
rất bấp bênh, Nhất định chúng sẽ 
không trốn thoát khổi sự trừng phạt 
của nhân dân Cam-pu-chia anh hùng 
được sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân 
dân Việt-nam và nhân dân tiến bộ 


trên toàn thế giới. 


Nằm trong ba đỏng thác lớn của 
thời đại, cuộc đấu tranh cách mạng 
của nhân dân Cam-pu-chia chống lại 
bọn phản động Pôn-pốt — lêng Xa-ry 
và quan thầy của chúng, mặc dù còn 
gặp nhiều khó khăn gian khồ, nhưng 
nhất định sẽ giành được thắng lợi 
cuối cùng. Những kẻ phản bội lợi ích 
chân chính của nhân dân Cam-pu- 
chia, nhân dân Trung-quốc và nhân 
dân toàn thế giới nhất định sẽ thất 
bại ! : 


Iư sản gốc Húa với sự ưu ái 
của nhà đương cục Trung-quốc 


Dù phia Trung-quốc biện bạch như 

thế nào, dư luận trong nước và 
trên thế giới đều thấy rõ thực chất 
của chiến địch vu khống Việt-nam 
“ bài xích, khủng bố và xua duồi Hoa 
kiều ? là nhằm gây khó khăn, trở ngại 
cho sự nghiệp cải tạo xã hội chủ nghĩa 
và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước 
ta, là một khâu trong âm mưu thực 
hiện chủ nghĩa bá quyền nước lớn 
và chủ nghĩa bành trướng đại dân tộc, 
chống lại chủ quyền và nền độc lập 
của Việt-nam. Nhà đương cục Trung- 
quốc tim cách giúp tư sản người Hoa 
mà họ cho là * nạn kiều » trõn tránh 
công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đang 
được tiến hành ở miền Nam nước ta, 
và la lối om sòm rằng «nhà đương 
cục Việt-nam khủng bố và cướp đoạt 
trắng trợn đối với Hoa kiều », Sự thật 
như thế nào? Chúng ta hãy xem giới 
tư sẵn người Hoa ở miền Nam Việt- 
nam hình thành và phát triền như 
thế nào và vì sao được nhà đương 
cục Trung-quốc ưu ái như vậy. 


* 
Trong nhiều thế kỷ qua, rất nhiều 
người Hoa từ các vùng Phúc-kiến, 


TIỀN - LÂM 


Triều-chân, Quảng-đông, Hải-nam,., 
đã sang lập nghiệp tại Việt-nam, Một 
số là thần dân triều Minh rời bổ xứ 
sở đề trốn tránh sự đàn ắp của nhà 
Mãn Thanh sau khi nhà Minh sụp đồ. 
Một số khác khó sinh sống ở Trung- 
quốc vì xã hôi Trung-quốc dưới các 
chế độ phong kiến hết sức rối loạn, 
bọn phong kiến địa chủ bóc lột đàn 
áp dữ dội, cho nên họ sang Việt-nam 
đề làm ăn sinh sống được dễ dàng 
hơn. Gần đây, trong thời gian đế quốc 
Mỹ tiến hành chiến tranh xâm lược 
Việt-nam, một số người ở Đài-loan 
cũng được đưa sang Việt-nam phục 
vụ đế quốc Mỹ và đã ở lại đạy, 


Những người từ Trung-quốc sang 
sinh sống lâu đài ở Việt-nam, cùng 
làm ăn với người Việt-nam, và cũng 
như người Việt-nam, bị bọn đế quốc 
và phong kiến bóc lột, áp bức. Dần 
đần họ hóa thành người Việt-nam, 
Phần đông, họ là những người lao 
động. Nhưng cũng có một bộ phận 
câu kết với bọn đế quốc, thực dân, 
bóc lột người Việt-nam và trở nên 
giau có. Bọn này lợi dụng quan hệ 
đồng tộc, đóng chúng, bóc lột thậm 
tệ những người Hoa lao động. Đó là 
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giới tư sản người Hoa. Giới tư sản 
người Hoa làm đại lý bàn hàng hóa 
và thu mua nguyên liệu cho bọn tư 
bản phương Tây. Bọn đề quốc phương 
Tây coi tư sẵn người Hoa là « trợ thủ 
đác lực " của chúng trong việc * khai 
thác thuộc địa?. Tự xét chúng không 
đủ sức nắm chặt toàn bộ nền kinh tế 
ở thuộc địa, bọn đế quốc phương Tây 
đã sử dụng «tư bản ngoại quốc da 
vàng? (tức tư sản người Hoa) làm 
“trợ thủ » đề củng với *tư bản ngoại 
quốc da trắng » bóc lột nhân dân ta, 
bòn rút tài nguyên của nước ta. kìm 
hãm sự phát triền của « tư bản bản 
xứ ?®, kìm hãm người Việt-nam vươn 
lên giành lại quyền làm chủ đất nước 
của mình. Muốn tự giải phóng, nhân 
dân Việt-nam không những phải đấu 
tranh chống đế quốc và phong kiến, 
mà còn phải đấu tranh chống tư sản 
mại bản người Hoa. Cuộc dấu tranh 
chống tư sản mại bản người Hoa vừa 
có tính chất đấu tranh giai cấp, vừa 
có tỉnh chất đấu tranh giai phóng dân 
tộc. 

Chính quyền thuộc địa của Pháp 
trước đây đã cho tư sản người Hoa 
hưởng nhiều đặc ân kinh tế. Vì vậy, 
nhiều tư sản người Hoa đã trở thành 
đại tư sản mại bản và tích cực phục 
vụ lợi ích của thực dân Pháp tại Việt 
nam. 

Đặc biệt, chủ nghĩa thực dân mới 
của Mỹ đã tạo ra ở miền Nam nước 
ta một tầng lớp đại tư sản mại bản 
phản động về chính trị và độc quyền 
về kinh tế với quy mô tương đối lớn 
và khá tập trung. Lịch sử làm giàu 
của bọn này gắn liền với từng bước 
phát triều của chủ nghĩa thực dân 
mới và chiến tranh xâm lược của Mỹ 
ở miền Nam nước ta. Lợi ích của bọn 
này gắn liền với lợi ích của đế quốc 
Mỹ và ngụy quyền. 

Đề phục vụ nhu cầu chiến tranh 
xàm lược và đội quân viên chỉnh 
không lồ của chúng, đế quốc Mỹ đã 
sử dụng mạng lưới thương nghiệp 
và dịch vụ sẵn có và tương đối phái 
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triền của tư sản gốc Hoa, sử dụng cả 
hoàn cảnh sinh sống tập trung của 
bọn này (chủ yếu gồm năm bang: 
Trieu-châu, Phúc-kiến, Quảng-đồng; 
Quảng-tây, Hải nam với mật độ cao 
trong một khu vực nhỏ) đề động vicn 
và xử lý gọn nhiều yêu cầư đột xuất 
và bí mật của chúng. Đây là thời cơ 
thuận lợi cho tư sản gốc Hoa làm giàu. 
Bọn này đã bành trướng nhanh chóng 
nhờ có lợi thế về vốn và kỹ thuật. 
Trong quá trình phát triền của chiến 
tranh xâm lược, dựa vào e« viện trợ» 
Mỹ, tư sản gốc Hoa không chỉ mở 
mang hoạt động thương nghiệp vì 
dịch vụ, mà còn mở rộng hoại động 
sang nhiều lĩnh vực khác. Chúng đã 
nắm giữ và kiềm soát hầu hết các vị 
trí quan trọng của nền kinh tế, đặc 
biệt là khống chế ba lĩnh vực then 
chốt : chế biến, phân phối và tin dụng. 
Đến cuối 1974, chúng kiềm soát hơn 
80% các cơ sở công nghiệp thực phầm. 
đệt, hỏa chất, luyện kim, cơ khi, 
điện; hầu như giữ độc quyền trên 
các mặt: thương nghiệp bán sỉ (1002), 
thương nghiệp bán lể (trên 503), 
xuất nhập khầu (90%); chúng chủ 
động hoàn toàn trong việc thu mua 
lúa gạo và sử dụng được tới 805% tông 
số tiền cho vay của ngân Hàng toàn 
miền Nam; chúng làm chủ 42 trên 60 
công ty có tồng số thương vụ lon 
(trên 1000 triệu đồng cũ mỗi năm) và 
luôn luôn chiếm tới 2/3 tông số vốn 
đầu tư hằng năm tại miền Nam. Chúng 
kinh doanh nhiều ngành, nghề từ 
công nghiệp, vận tải, ngân hàng, xuất 
nhập khầu đến thương nghiệp, dịch 
vụ với mạng lưới chân rết ở khắp 
nơi và có một cơ chế tô chức kinh 
doanh khá chất chẽ dựa vào fcộng 
đồng huyết thống x người Hoa, có 
những thủ đoạn và kinh nghiệm làm 
ăn buôn bản lâu đời. : 


Đáng chú ý là tư sản gốc Hoa có 
điều kiện đề bành trướng sức mạnh 
của chúng còn là vì chủng tranh thủ 
được sự hậu thuẫn về chỉnh trị kinh 
tế của Mỹ, Đài-loan, Hương-cẳng va 


các tập đoàn tư sản gốc Hoa ở các 
nước Đông — Nam Ả. Nhất là tư sẵn 
Đài-loan giúp đỡ đắc lực cho tư sản 
gốc Hoa ở Việt-nam. Chúng đầu tư 
gián tiếp ở Việtnam qua khâu trung 
gian tư sản gốc Hoa, hơn là đầu tư 
trực tiếp cung cấp máy móc, giúp 
đỡ kỹ thuật, chuyên viên, chủng là 
đầu mối giao thương giữa cộng đồng 
Hoa kiều Đông— Nam Á với tư sản gỐc 
Hoa ở Nam Việt-nam. 


Vì vậy, đã xuất hiện những tên tư 
sản gốc Hoa giàu có và có thế lực bậc 
nhất. Điền hình là Lỷ-Long-Thân có 
vốn đầu tư hàng chục tỷ đồng trong 
18 cơ sở lớn như Vinatexco (dệt), 
Vinatefineo (nhuộm vải), Vicasa (sắt 
thép), Nakydaco (đầu ăn thực vậU, 
cỏng ty bất động sản Lý-Long-Thân, 
Á châu bảo hiềm công ty, v.v. và 
trong 16 ngàn hàng như Ngân hàng 
Trung-quốc (Bank of China), Ngân 
hàng quốc gia Pa-ri (Banque nationale 
de Paris), Nông doanh ngân hàng, 
Nông công - thương ngân hàng. v.v. 

Đã xuất hiện những tên vua » 
như : 

* Vua » lúa gạo: Mă-Hy, Chàu-Đạo- 
Sanh, 

® Vua ? bột mi : La-Nghĩa, 

“Vua? sát thép phế thải chiến 
tranh : Lý-Sen, Lý-Long, Trương-Đồng- 
Lương, 

® Vua " vàng: tập đoàn Kim-thành, 

# Vụa ? giấy : Thạch-Khẩm, 

_# Vua » bột ngọt : Đào-Mậu, v.v. 

Và hàng nghìn những tên tư sản 
cỡ «bự 2 thuộc đủ các ngành như: 
Lưu-Trung (nhập nông cụ), Lộc-Sanh- 
“Đường (hệ thống máy xay), Tăng-Văn- 
Tài (vận tải), Trương-Dĩ-Nhiên (nhập 
và sản xuãi phim đồi trụy) v.v. 

Hơn 200 tên tư sản mại bản gốc 
Hoa và mãy nghìn tư sẳn công thương 
nghiệp góc Hoa mà giữ được những 
đầu mới kinh tế then chốt ở miền 
Nam đến mức trở thành những trung 
lâm quyền lực lớn dưới chế độ Mỹ — 
nguy- 


Chúng kiểm soát hầu hết các ngành 
sản xuất, đặc biệt là những ngành làm 
ra sản phầm đáp ửng nhu cầu hằng 
ngày của đại đa số nhân dân như 
gạo, sữa, đầu ăn, vải, bột mì, bột 
ngọt, vật dụng hằng ngày, v.v. Những 
gì chúng sản xuất được thì hệ thống 
tiếp vận của chúng yềm trợ tối đa đề 
sản xuất và chủng kiềm soát nhịp độ 
cũng ứng cho thị trường đề giữ giá 
và làm giả (như vải, bột mì, bột ngọt; 
hóa phầm, sắt xây cất..). Những gì 
chúng không sản xuất được thì chúng 
có thẻ siết tận gốc bằng cách hạn chế 
việc cung cấp nguyên liệu, vật liệu 
sản xuất hay ghìm ở ngọn bằng cách 
không thu mua, chuyên chở và phân 
phối (như xi-măng, đường, thuốc lá, 
đồ dùng gia đình, điện máy...). 


Chúng có khả năng (hao tủng thị 
trường uà lững đoạn giá cả thông qua 
hệ thống xuất nhập khầu, hệ thống 
chuyền vận hàng hóa và hệ thống 
trung thương và tiều thương cũng 
gồm những người gốc l]loa, một mạng 
lưới tích trữ, phân tán hàng hóa và 
thông tin kinh tế nhạy bén. Chúng có 
thẻ quyết định giá cả hàng hóa tàn 
gốc, nghĩa là ở giai đoạn sản xuất nhờ 
hệ thống cung ửng nguyên liệu, vật 
liệu; chúng cũng có thề quyết định 
giá cả ở giai đoạn phân phối, nhờ mối 
liên hệ mật thiết với cơ quan *viện 
trợ » Mỹ, nhờ khả năng vay mượn vô 
hạn của chủng, nhờ hệ thống thu mua 
và chuyền vận đa dạng. 

Chúng đp dụng chiến lược khuunh 
đảo lợi hại bằng nhiều thủ đoạn tỉnh 
yi: câu kết với quân đội Mỹ và với 
ngụy quyền, dùng tiền mua chuộc 
mọi trung tâm quyên lực; dựa vào 
thế hậu thuẫn của nước ngoài đề gây 
áp lực kinh tế và chính trị; đưa 
người vào quốc hội và hội đồng đò 
thành bù nhìn đề giữ thế; “mua sự 
quen biết ? lâu dài đè sử dụng khi 
cần đến... Và đặc biệt là chủng khôn 
khéo đề phòng * gió đồi chiều P : trong 
lúc chúng ủng hộ các chính sách 
« chống cộng * của ÀÍÿ — ngụy và đặt 
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quan hệ chính thức với Đài-loan, thì 
chúng lại chuần bị sẵn những « đường 
dây » với Trugg-hoa lục địa. Hạ lả cờ 
thanh thiên bạch nhật xuống,chúng lại 
trương lá cờ 5 sao lên ; hạ ảnh Tưởng 
thống chế xuống, chúng treo ảnh Mao 
Chủ tịch lên; mát ông thần bảo hộ 
ở Đài-báắc chúng đã có ông thần bảo 
hộ ở Bác-kinh. Sự chuyên hướng của 
chúng quả thật là mau lẹ ! 

Chúng xây dựng một thế giới biệt lập 
trên cơ sở huyết thống » với một kỷ 
luật nội bộ chặt chẽ, với hệ thống 
các “bang» đứng đầu là # bang trưởng» 
đề tránh sự can thiệp trực tiếp của 
chính quyền bản xứ. Mỗi “bang ° có 
ngân sách riêng, có trường học, bệnh 


viện, báo chi, hội quản, nghĩa địa . 


riêng. Các «bang? chia nhau nắm 
độc quyền một số ngành hoạt động, 

Thật là “ một quốc gia trong mọt 
quốc gia *! Ai đã từng đi qua Chợ- 
lớn trước đây đẻêu thấy hai bên 
đường đầy dãy những hãng xuất nhập 
khầu, những cao ốc sang trọng đầy 
đủ tiện nghi,“ những nhà hàng, tửu 
lâu đồ sộ với đủ các món sơn hào hải 
vị. những ngắn hàng đủ loại của các 
tập đoàn họ Lý, họ Ngỏ. Và Chợ-lớn 
với Liền của và cuộc sống “nhất dạ 
đế vương » trước đây đã là nơi chứa 
chấp biết bao * áp phe » lớn, nơi đầu 
độc biết bao thanh niên, nơi hoành 
hành của biết bao ồ phản động chính 
trị Trong khi đó thì chính những 
người lao đông gốc Hoa ở Chợ-lớn 
phải sống chui rúc trong những nhà ð 
chuột, phải lao động khổ cực đề phục 
vụ cho cuộc sống xa hoa vương giả của 
bọn tư sản. Công nhân ở những nhà 
máy Vi-ca-sa của Lý-Long-Thân hay 
Xa-đa-kimcủa Lý-Sen...chẳng những bị 
bóc lột thậm tệ mà còn bị kìm kẹp và 
đàn áp thẳng tay mỗi khi họ dấu tranh. 


* 


Sau khi miền Nam nước ta được 
giải phóng, lợi dụng những khó khăn 
chồng chất trước mát của chính 
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quyền cách mạng, lợi dụng những 
thiếu sót, sơ hở của chính quyền cách 
mạng trong việc quản lý kinh tế, quản 
lý xã hội, bọn tư sản mại bẵn củng 
gian thương lớn mà đa số là người 
Hoa đã dựa vào lực lượng hàng hóa. 


.tiên, vàng, dựa vào hệ thống lũng 


đoạn, ra sức tiến hành đầu cơ, tịch 
trữ, phá rối thị trường, gây tác bại 
lớn đến sẵn xuất và đời sống của nhân 
dân, phá hoại công cuộc khôi phục 
và phát triền kinh tế. Hoạt động phỏ 
biến của chúng là nâng giá hàng đề 
tranh mua với thương nghiệp quốc 
doanh; phân tán, tích trừ các loại 
nguyên liệu, vật liệu, nhất là các thứ 
quý và hiếm; bán ra thị trường một 
cách nhỏ giọt với giá rất cao, thường 
xuyên nâng giá làm cho thị trường 
luôn luôn biến động. Chúng dùng các 
thủ đoạn tỉnh vi đề mua chuộc, hối 
lộ cán bộ nhằm moi rút vật tư, hàng 
hóa trong các xi nghiệp quốc đoanh, 
trong các kho của Nhà nước, dùng 
nguyên liệu, vật liện của Nhà nươc 
cung cấp đề làm hàng lậu, trốn thuế. 
Chúng còn tồ chức sẵn xuất và lưu 
thông các loại hàng giả (kề cả thuốc 
chữa bệnh, thực phầm...), tô chức một 
mạng lưới tung tin gây hoang mang, 
tác động mạnh vào tâm lý người tiêu 
thụ, tạo ra tỉnh trạng khan hiếm giả tạo 
trên thị trường đề đầy giá lên cao. 
Chúng hoạt động mạnh trong các lĩnh 
vực thương nghiệp, vật tư, giao thông 
vận tải và một số ngành công nghiệp. 
Đáng chú ý là nhiều tên còn giữ mối 
liên hệ với bọn phản cách mạng hiện 
hành. bàn mưu tỉnh kế hoạt động 
chống phá chỉnh quyền cách mạng, tổ 
chức những cuộc vượt biên trải phép. 


Điền hình là tập đoàn Khánh-Phong 
do Hửa-Quang (tự Hứa-Kiên-Thủy) 
quản lý, vốn trên bạ tỷ đồng, gồm 
Tông đại lý bột ngọt. Xưởng sản xuất 
bột ngọt Vifonco, Xưởng "mì ăn liền 
Sàm-Hoa ; tập đoàn Đào-Mậu, vốn trên 
một tỷ đồng, gồm Hãng nhập `khẩu 
sữa bột SNOW, nhà kho, nhà mày sản 
xuất bột ngọt Naboco; tập đoàn La- 


. Quang, Huỳnh-Thế-Úng với công ty 
vàng Kim-Thành và Xương-Hưng; 
tập đoàn Trương- Đồng - Lương, 
Trương-Thuận-Yến nấu cán sắt và sắt 
thép phế thải; 3 tập đoàn Du-Miên, 
Kha-Tư-Xan, Kha-Tư-Hiền buôn sắt 
thép phế thải; tập đoàn V. Cao-Đơn 
buôn phụ tùng xe ; tập đoàn La-Thanh- 
Nghệ buôn thuốc tây, v.v. Mỗi tên 


có số vốn từ 500 triệu đồng trở lên. 


Những tên tư sản này làm giàu trên 
xương máu và đau khô của nhân dân, 
bóc lột thậm tệ công nhân, lao động, 
kề cả công nhân, lao động gốc Hoa. 


* 


Muốn khôi phục và phát triền kinh 
tế, muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội, 
không thề không xóa bỏ giai cấp tư 
sản mại bản, không thẻ khòng tiến 
hành cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với 
công thương nghiệp tư bản tư doanh, 
đủ là của người Hoa hay người Việt. 
Đó là một quy luật mà nước nào ổi 
lên chủ nghĩa xã hội cũng phải theo. 
Căn cứ vào tình hình thực tế ở miền 
Nam Việtnam và cũng xuất phát tử 
truyền thống nhân nghĩa của nhân 
dân ta, chúng ta đã thị hành mội 
chính sách xóa bỏ và cải tạo hết sức 
nhân đạo. Chúng ta chỉ xóa bỏ hệ 
thống kinh tế lũng doạn của giai cấp 
tư sẳn kề cả tư sản gốc Hoa, xóa bỏ 
- lối kinh doanh tư bản chủ nghĩa của 

họ. ¬ : 

Đối với tư sản mại bản, chúng ta 
tước đoạt tài sản gồm có tư liệu sản 
xuất, phương tiện kinh doanh, nhưng 
vẫn đề lại cho họ đủ phương tiện 
sinh sống và tự cải tạo mình. Chúng 
ta lại phân rõ loại đầu sỏ và loại liên 
quan, loại chủ và tay chân, bản thân 
tên tư sản và gia đình. Số người có 
trình độ khoa học kỹ thuật vẫn có 
thề được sử đụng lại ở cơ sở sản xuất 
cũ, họ có điều kiện đề lao động, góp 
phần khôi phục và phát triền kinh tế. 
_„ Đối với tư sẵn thương nghiệp, chún ø 
ta mua lại tư liệu kinh doanh và hàng 


hóa của họ với giá phải chăng, giúp 
họ dùng tài sẵn và sức lao động góp 
phần xây dựng đất nước, qua đó mà 
tự cai tạo thành người lao động. Ngay 
đối với những kẻ đã từng tác oai tác 
quái trên thị trường, chúng ta cũng 
thành thật giúp đỡ họ tự cải tạo thành 
người mới. Họ và gia đình họ đều 
được đối xử tốt. Không hề có chuyện 
“cướp đoạt tài sản của người Hoa ®, 
“bắt giam, giết và đánh bị thương » 
như nhà đương cục Trung-quốc bịa 
đặt. 


Công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa 
ở miền Nam Việt-nam đã và đang 
đem lại những kết quả tốt đẹp cho 
đời sống của nhân dân lao động, 
trong đó có nhân dân lao động người 
Hoa. Trước đây, người lao động gốc 
Hoa đã phải sống những ngày đau 
khô, tủi nhục dưới ách Mỹ — ngụy ; 
giống như toàn thề nhân đàn Nam 
Việt-nam, họ bị bóc lột thậm tệ bởi 
chính giai cấp tư sản người Hoa. Sau 
ngày giải phóng, từ địa vị kể nô lệ 
họ đã trở thành người làm chủ tập 
thể cùng với toàn dân. Họ đã tham 
gia đầy đủ cuộc bầu cử Quốc hội và 
Hội đồng nhân đân các cấp, nhiều 
người đã trúng cử đại biều. Chính 
quyền cách mạng đã giải quyết từng 
bước nhà ở cho người Hoa nghèo. đã 
sắp xếp công ăn việc làm cho hàng 
vạn người Hoa thất nghiệp. Những 
trường học, những bệnh viện do Nhà 
nước quản lý, những cửa hàng quốc 
doanh mở cửa thay cho cửa hàng của 
tư sản ở ngay Chợ-lớn phục vụ ai 
nều không phải là phục vụ người Hoa 
chiếm số đồng dân ở đây? Biết bao 
đổi thay đã đến với đồng bào người 
Hoa. Họ đã thấy giá trị cuộc sống yên 
vui ngày nay trong đại gia đình xã 
hội chủ nghĩa Việt-nam. Ngay những 
người tư sản biết l8 phải cũng tiếp 
thu cải tạo; nhiều người đã chuyên 
sang sản xuất. 

“Chỉ có bọn tư sản phẩn động quen 
sống trên xương máu của người khúc, 
đã từng câu kết với bọn đế quốc và 


ngụy quyền mới chống lại công cuộc 
cải tạo xã hội chủ nghĩa một cách 
quyết liệt. Chúng giở mọi thủ đoạn 
đề trốn tránh cải tạo. Nhiều tên phân 
tán, cất giấu tài sản, không chịu kê 
khai số sách, không chịu đi sản xuất, 
tổ chức những cuộc vượt biên trái 
phép... Những hoạt động đó của chúng 
không có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì 
cải tạo xã hội chú nghĩa đối với giai 
cấp tư sản là một cuộc đấu tranh 
giai cấp quyết liệt. Điều đáng ngạc 
nhiên là những người tự xưng là xã 


hội chủ nghĩa ở Bác-kinh lại tiếp tay. 


cho chúng, giúp chúng tồ chức cả một 
mạng lưới chống công cuộc cải tạo xã 
hội chủ ngh†a của chúng ta. Những 
tư sản đang đươc cải tạo, Bác-kinh 
goi là « nạn kiều »; những tài sẵn của 
chúng được Nhà nước xã hội chủ nghĩa 


trưng mua, Bắc-kính gọi là « bì cướp 
đoạt » ; những người được chuycn 
sang sản xuất, Bằc-kinh gọi là * bị xua 
đuồi*. LŠ nào làm cách mạng xã hội 
chủ nghĩa mà lại phải dừng lại trước 
đống của cải của tư sẵn ? Lễ nào cải tạo 
xã hội chủ nghĩa mà lại phải chừa tư 


-sản người Hoa ra, và hé đụng đến là 


Bắc-kinh nồi giận, la lối và vu cáo? 
Lẽ nào Chợ-lớn vẫn cứ là một «tò 
giới», một *Hương-cảng » giữa lòng 
một nước xã hội chủ nghĩa ? 

Chúng tôi xin bỏi: hùng hồ đứng 
ra bảo vệ những tên đại tư sẵn mại 
bản gốc Hoa vốn là “thần dân» của 
họ Tưởng và tay sai của đế quốc Mỹ 
tại Chợ-lớn chống lại cồng cuộc cải 
tạo xã hội chủ nghĩa. nhà đương cục 


. Trung-quốc đứng trên lập trường của 
giai cấp nào ? 


NHỮNG BƯỚC BI LÝN (HỦ NGHĨA XÃ HỘI 


(ỦA TỈNH ŒIA-IAI — (ÔN6-TUM 


| 
NĂM VINH 


Phó bí thư tĨnh ủy Gia-lai — Công-tum 


GlALAI — Công-tum là cửa ngõ phía 

bắc Tây-nguyên, có hàng trăm 
ki-lô-mét đường biên giới với Lào 
và Cam-pu-chia, là đầu nguồn của 
nhiều sông lớn chảy về ba nước 
Đông-đdương, là nơi gặp nhau của các 
con đường từ miền Nam ra, (từ miền 
Bắc vào, từ đướởi biền lên, từ biên 
giới phia tây xuống. Đây cũng là căn 
cứ địa vững chắc của nhân dân ta 
trong hai cuộc kháng chiến chống đế 
quốc Pháp và đế quốc Mỹ. Gia-lai — 
Công-tum có gần 2,5 triệu héc-ta đất 
tự nhiên, trong đó có gần 80 vạn héc- 
ta đất nông nghiệp, gần 1,5 triệu héc- 
ta đất rừng. Trong lòng đất có thê có 
nhiều loại khoảng sản. Rừng Gia-lai — 
Công-tum có nhiều gỏ quý, nhiều 
chim thú quý. nhiều dược liệu quý. 
Hằng năm có the khai thác hàng triện 
mét khối gỗ tốt và hàng nghìn tấn 
các loại lâm' sản khác. Gia-lai — 
Công-tuủm có nhiêu đỏi núi, đồng 
thời có nhiều vùng bằng phẳng 
rộng lớn, đất đai phì nhiêu, liên 
khoảnh, rất thuận tiện cho việc bố 
trí những vùng chuyên canh lớn, tập 
trung. Với đất đai màu mỡ và thời 
tiết, khi hậu thich hợp. hằng năm Gia- 
lai — Công-tumn có thê sản xuất ra 


nhiều sản phầm (cao-su, cà-phê, chè, 
bỏng, đỗ tương, đường lạc, vừng, 
v.v.) làm nguyên liệu cho công 
nghiệp trong nước và hàng hỏa cho 
xuất khầu. 

Nguỏn nước ở Gia-lai — Còng-tum 
đồi dào. Những khe suối của các nhành 
lớn các con sòng Xê-san; Ba, Ay-un, 
[a-drăng. la-lốp, v.v. có khả năng 
tạo ra một mạng lưới thủy lợi dày 
đặc, đủ tưới khoảng 30 vạn đến 50 - 
vạn hẻc-ta cây trồng (lủa và cây công 
nghiệp, màu). Ngoài ra còn có nhiều 
đầm hồ và nguồn nước ngầm chưa 
khai thác. 

Khi hậu Gia-lai — Công-tum về căn 
bản là khí:- hận nhiệt đới, nhưng do 
sự chỉ phối của địa hình và độ cao, 
cho nên tỉnh này có nhiều vùng khí 
hậu đa dạng. Thời tiết thay đồi theo 
đặc điềm địa hình của từng vùng khác 
nhau, có khi hậu tây Trường-sơn 
(chịn ảnh hưởng của chẽ độ gió 
mùa tây nam), đông tày Trường-sơn 
(chịu ảnh hưởng của hai chế độ gió 
mùa đông nam và tây nam), có khi 
hậu của miền òn đới, cận nhiệt đới 
và cận lục địa, mát lạnh quanh năm, 
thích nghỉ với một tập đoàn cây trồng 
phong phú mà nhiều nơi ở vùng nhiệt 
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đời không có. Biên độ nhiệt độ ngày 


đèm chênh lệch từ 12°C đến 18C, 


thích hợp với việc tích lũy đường, 
bột, tính đầu cho một số cây frồng và 
tích lũy mớỡ, làm sữa của gia súc. 


“Hãng năm, Gia-lai — Công-tủm có 
hai mùủa rõ rệt. Mùa mưa từ tháng 5 
đến tháng 10, chiếm 90% tồng lượng 
mưa cả năm. Lượng mưa trung bình 
cả năm tử 1.800 đến 2.400 mi-li-mét, 
rãt thuận lợi cho việc phát triền nhiều 
loại cây trồng và tăng vụ, nhưng mùa 
mưa cũng là mùa phát sinh sâu bệnh, 
phá hoại mùa màng và dịch bệnh gia 
súc. Mùa khô kéo đài 6 tháng, lượng 
bốc hơi cao, từ 800 đến 900 mi-Ìi-mét, 
gây khó khăn cho sản xuất vụ đông — 
xuân vị thiếu nước, nhưng thuận lợi 


cho việc bảo quản giống, thu hoạch 


và chế biến nông sản. 

Thời tiết, kbí hậu Gia-lai — Công- 
tum nói chung khỏ và mát, không cỏ 
gió bo, sương muối, rất thuận lợi 
cho việc phát triên các loại cây trồng 
và chăn nuôi. 

Trong tỉnh hiện nay có 56 vạn dân 
với 10 dân tộc anh em, từ lâu đời có 


truyền thống đoàn kết, chung sống. 


hòa thuận, rất cần củ và sáng tạo 
trong lao động, có tỉnh thần yêu nước 
nồng nàn. 

Trong hai cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nhân 
dân các dân tộc ở Gia-lai — Công-tũm 
một lỏng tin yêu Bác Hồ, tuyệt đối 
nghe theo lời Đẳng, đoàn kết gắn bó 
với nhau, anh dũng kiên cường đấu 
tranh cách mạng. đã lập nên những 
chiến công lừng lẫy ở An-khê, Plây- 
me, Sa-thầy, v.v... và sẵn sinh cho đất 
nước những người con ưu tú như 
anh hùng Núp, anh hùng Kpa Rlơng, 
anh hùng Ÿ Buông, v‹v 

Điều kiện tự nhiên thuận lợi, tiềm 
năng kinh tế to lớn, tỉnh đoàn kết, 
tỉnh thần cần cù, sáng tạo của nhân 
dân các dân tộc trong tỉnh là những 
yếu tố rất cơ bản đề Gia-lai — Công- 
tum tiến nhanh tới ấm no hạnh phúc. 
Nhưng nhân dân các dân tộc anh em 


“ 


%8 


— 


vẫn bị đói Khô, cơm không đủ ăn, áo 
khòng đủ mặc. bị bệnh tật không cớ 


-thuốc uống, trình độ văn hóa, khoa 


học còn quá thấp, 95%số đân mù chữ. 
Trình độ sản xuất của nhân dân cờn 
thô sơ (chủ yếu là du canh, phát, đốt, 
chọc, tỉa). Nguyên nhân cơ bản là do 
bọn đế quốc thay nhau áp bức, bóc lột, 
kìm hã¡n. Chúng chỉ ra sức bắt phu, 
bắt lính, truyền giáo và tỉm mọi 
cách chia rẽ, duy trì mọi phong tục 
tập quán lạc hậu. Mặt khác, trong 
mấy chục năm chiến tranh, Gia-lai — 
Công-tum hR địa bàn chiến lược, bị 
chiến tranh tàn phá nặng nề, đời sống 
của nhân dân các đân tộc càng gặp 
nhiều khó khăn. 


` * 


Sau khi cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước giành được thẳng lợi 
hoàn toàn, sự nghiệp cách mạng của. 
nhân dân ta bước sang giai đoạn mới, 
cả nước đi vào xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. Căn cứ vào hoàn cảnh cụ 
thề của địa phương, Tỉnh ủy chúng 
tôi đã xác định nhiệm vụ trung 
tâm trước mắt của tỉnh nhà về kinh 
tế là khai hoang; xâu dựng cảnh đồng, 
làm thủu lợi, định canh định cư, ra 
sức phát triền sản xuất nông nghiệp, 
bảo đảm lương thực (ại chỗ, chẳm lo 
đời sống quần chúng.-đặc biệt là đời _ 
sống đồng bào các dân tộc thiều số. 

Đề thực hiện nhiệm vụ trung tâm 
này, cuối năm 1975, Tỉnh ủy chúng tôi 
quyết định mở chiến địch khai hoang 
# 100 ngày, 23.000 héc-ta * với phương 
châm « chỗ dễ, có nước làm trước », 
lấy lao động thủ công làm chính, lực 


. lượng tại chỗ là chủ yếu kết ,hợp với 


lực lượng chung của huyện, tỉnh và 
quân đội, bằng hình thức tổ chức công 
trường thủ công, có uực lượng thanh 
niên xung kích tập trung làm nòng 
cốt. Dến nay, trong toàn tỉnh đã hình 
thành các khu vực định canh định 
cư gỏm 117 điềm với quy mô mỗi 
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điềm từ 300 đến 500 héc-ta, điềm nhỏ 
cũng có hàng chục héc-ta; nâng điện 
tích các khu vực định canh định cư 
từ 17.000 héc-ta cuối năm 1975 lên 
60.000 héc-ta đầu năm 1978. Nạn đói 
truyền kiếp đã căn bản được giải 
quyết, 20 vạn người đã thoát khỏi 
nạn đói do chế độ cũ đề lại. Đại đa 
số nhân dân đã có công ăn việc làm. 
Đời sống từng bước được cải thiện. 
Năm 1977 đã có hàng vạn tấn lương 
thực bán cho Nhà nước. Tổng sản 
lượng lương thực từ 7 vạn tấn năm 
1975 tăng lên 17 vạn tấn năm 1977, và 
nhân dân trong tỉnh đang phấn đấu 
đề đạt 23 vạn tấn năm 1978. Đây là 
một bước chuyền biến có ý nghĩa 
lịch sử đối với đời sống đồng bào 
các đân tộc ở Gia-lai — Công-tum, vì 
từ bao đời nay hãng năm nạn' đói 
kéo đài từ 4 tháng trở lên lại đe dọa 
cuộc sống của họ. 

Tỉnh ủy chúng tôi còn sớm xác 
định 4 thế mạnh của tỉnh đề kịp thời 
phát huy những tiềm năng kinh tế to 
lớn phục vụ đắc lực sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã bội. Đó là thế mạnh 
về nghề rừng, cây công nghiệp, chăn 
nuôi, cây lương thực và thực phầm. 
Trước hết tỉnh chúng tôi tập trung 
sức khai hoang. ìàm thủy lợi đề tròng 
cây lương thực, khắc phục nạn đói 
và làm bàn đạp đề nhanh chóng phát 
huy các thế mạnh của tỉnh nhà. 


Bên cạnh ahững công việc trước 
.mÄ! mà trung tâm là tích cực giải 
quyết đời sống cho quần chúng, tỉnh 
chúng tôi đã bước đầu chú trọng đến 
phương hướng lâu dài, tạo cơ sở vật 
chất kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội. 
Mặc dù lực lượng cán bộ khoa học 
kỹ thuật quá thiếu, chúng tôi đã kiên 
quyết dành phần lớn cán bộ và công 
nhân kỹ thuật tập> trung xây dựng 
những công trường thủy lợi, các xi 
nghiệp cơ khi, các đội quy hoạch nông 
nghiệp, trạm nông hóa thồ nhưỡng, 
đội thi công cơ giới nông nghiệp, 
mạng lưới cung ứng vật tư nông 
nghiệp xuống tận huyện, trại giống 


heo, bò, trạm thủ y, xưởng sửa chữa 
cơ khí, trại giống lúa, trại dâu tằm. 
trại bông, vườn trơm cây ăn quả,Vv.v.. 
Những cơ sở này tuy mới được xây 
dựng và còn yếu kém; nhưng đây là 
những vốn quý ban đầu đề phục vụ 
cho công cuộc phát triền nông nghiệp 
toàn điện. Ngoài ra tỉnh chúng tôi đã 
xây* dựng được 19 nông trường (cao- 
su, cà-phê, chẻ, mía, bò, v.v. ) ở các 
địa bàn trong tỉnh (12 nông trường 
thuộc ty nông nghiệp và 7 nông trường. 
quân đội). Một số nông trường đã góp 
phần tích cực vào công tác định canh 
định cư đồng bào các dân tộc, đồng 
bào ở miền xuôi lên xây dựng vùng 
kinh tế mới, phát huy vai trò trung 
tâm của cả vùng kính tế mới. Đội ngũ 
công nhân nông nghiệp ấến nay đã 
có trên 1 vạn người (chưa kề nông 
trường quân đội có hàng vạn chiến 
Sĩ). 


Nhiệm vụ bảo vệ thành quả cách 
mạng đã giành được, bảo vệ công cuộc 
phát triền kinh tế, văn hóa, giữ gìn 
an ninh chính trị và trật tự xã hội của 
tỉnh chúng tôi cũng khá nặng nề. 
Trong hơn bốn vạn quân ngụy tan 
rã tại chỗ, một số không chịu cải tạo 
có những hành động gây rối; bọn 
Fulro trà trộn trong dân lén lút hoạt 
động phá hoại, bọn phản động bẻn 
trong câu kết với bọn phản động bên 
ngoài thống phá ở một số nơi. Chúng 
tôi đã phát động và tồ chức quần 
chúng kết hợp với lực lượng vũ trang 
truy quét địch, nhanh chóng ồn định 
tình hình, giữ vững trật tự an ninh, 
bảo vệ tốt vùng biên giới phía tây, 
phát huy khi thế cách mạng của quần 
chúng đầy mạnh sản xuất. 

Trên lĩnh vực văn hóa giáo dục, 
đến nay tỉnh chúng tôi đã căn bản 
thanh toán nạn mù chữ ở )ứa tuôi từ 
18 đến 40, và đang tiếp tục thanh 
toán ở các lứa tuôi khác, mở rộng 
mạng lưới bồ túc văn hỏa, xày dựng 
hệ thống trường phô thông cấp [ đến 


tận xã. Hệ thống y tế đã xuống đến 


xã. Một số nơi đã có giễng nước, nhà 
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tầm. Tỉnh chúng tôi đã xây dựng được 
8 trường vừa học vừa làm với hàng 


nghìn học sinh, nhằm nhanh chóng 


đào tạo đội ngũ cán bộ người địa 
phương. Có hàng chục trường đào tạo 
cán bộ kỹ thuật, nghiệp vụ trung cấp, 
sơ cấp, đào tạo công nhân kỹ thuật. 
Hằng năm đã có hàng nghìn người 
ra trưởng về phục vụ các cơ sở kinh 
doanh, sản xuất và về công tác ở các 
huyện, xã, góp phần đưa những kiến 
thức văn hóa, khoa học kỹ thuật về 
các buôn làng xa xôi ở trong tỉnh. 
Qua Đại hội Đẳng ở các cắp, các 
tô chức Đẳng đã được nâng cao một 
bước về tính chiến đấu và năng lực 
lãnh đạo. Việc bầu cử Quốc hội, Hội 
đồng nhân dân các cấp... đã có tác 
dụng phát huy quyền làm chủ tập 
thẻ của quần chúng. Các đại hội Công 


đoàn, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, 


Mặt trận đã chỉ ra được những phương 
hướng hoạt động thích hợp đề đầy 
mạnh công tác vận động quần 
chúng. 


Những thành quả bước đầu đạt 
- được trong 3 năm qua tuy chưa nhiều 
nhưng rất quan trọng. Đó là do, dưới 
ảnh sảng đường lối, chính 
đúng đán của Trung ương Đảng, đẳng 
bộ tỉnh chúng tòi đã đánh giá đúng 
thuận lợi, khó khăn, chỗ mạnh chỗ 
yếu của địa phương mình và xác 
định đúng nhiệm vụ trọng tâm cấp 
bách, đồng thời có biện pháp tích cực 
chỉ đạo thực hiện. Chúng tỏi hết sức 
coi trọng*việc phát huy ý chỉ kiên 
cường cách mạng, niêm tin tưởng 
tuyệt đối của đồng bào các dân tộc 
đối với Bác Hồ, với Đảng, phát huy 
tỉnh đoàn kết, thương yêu đùm bọc 
"lân nhau giữa đồng bào các dân tộc, 
tăng cường sự giúp đỡ lấn nhau trong 
sản xuất, xây dựng giữa người miền 
nủi và người miền xuôi, người sinh 
sống lâu năm ở địa phương và người 
mới đến, nhằm tạo nên một sức mạnh 
vững chắc đề đi từ không đến có, từ 
nhồ đến lớn và tiến nhanh lèn chủ 
nghĩa xã hội. 


30 


sách. 


Gia-lai — Công-tum đi lên sẵn xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa từ một nền sản 
xuất hết sức nhỏ bé (du canh du cư), 
tuy có tiêm năng kinh tế to lớn, 
nhưng lại rất thiếu lao động và vậi 
tư, thiết bị. Do đó tìm cho ra những 
biện pháp, hình thức thích hợp trong 
lừng bước đi lên đề có thề khai thác 
đến mức cao nhất những nhân tổ thuận 
lợi, những thế mạnh uốn có, hạn chế 
uà khắc phục những khó khẳn trước 
mắt, là điều kiện hết sức quan trọng 
đối uởi chúng tôi. Yêu cầu cấp bách 
trước mắt đối với chúng tôi là phải 
làm tốt công tác định canh định cư 
cho đồng bào các đân tộc. Muốn vậy, 
biện pháp quan trọng nhất là phải 
khai hoang, xâu dựng cảnh đồng, làm 
thủu lợi, tạo ra ruộng đất định canh, 
và có định canh mới có điều kiện đề 
định cư, ngược lại có định cư mới 
định canh và thâm canh tốt. Kinh 
nghiệm trong thời gian qua cho thấy 
tồ chức công trường thủ công khai 
hoang, làm thủy lợi là một hình thức 
thích hợp đề đầy mạnh tốc độ khai 
hoang, tạo nguồn nước, định canb, 
định cư. Chúng tôi đã tồ chức được 
117 công trường, tạo thành phong 
trào quần chúng khai hoang, làm thủy 
lợi sôi nồi. Công trường thủ công của 
huyện kbai hoang hàng trăm héc-la, 
huy động hàng nghìn người, cỏ quy 
mô lớn về nhiều mặt. Công trường thủ 
công của: xã thường khat hoang vài 
chục héc-ta và chỉ làm một số việt 
nhất định. Công trưởng thủ công kết 
hợp được ba yếu tố : Đẳng lãnh đạo, 
quần chúng làm chủ tập thề và Nhà 
nước quản lý. Đoàn thanh niên cộng 
sản đã phát huy vai trò to lớn 
của mình bằng cách tồ chức các đội 


thanh niên xung kích của xã, của 


huyện đến lao động ở các công trường. 
Toàn tỉnh đã huy động được 4 vạn 
thanh niên xung kích. Hình thức công 
trường thủ công đã kết hợp tốt tỉnh 
thần tự lực tự cường của nhân dân 
với sự giúp đỡ eủa Nhà nước, kết hợp 
chặt chẽ giữa sản xuất và học tập 


nhằm nâng cao trình độ văn hóa và 
kỹ thuật cho những người lao động, 
góp phần đầy mạnh quá trình phân 
công lao động mới ở nông thôn, tạo 
ra lực lượng sản xuất mới là đồng 
ruộng và những người lao động có kỹ 
thuật, đồng thời đầy mạnh quá trình 
xã hội hóa các tư liệu sản xuất chủ 
yếu, thúc đầy nhanh sự hình thành 
các điềm dân cư và các hợp tác xã 
sản xuất nông nghiệp. Công trường 
thủ công còn góp phần đầy nhanh sự 
nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa ni 
triền. 


Thực tế cho thấy, không ngừng 
phát triền lực lượng gản xuất, nhất là 
tích cực xây dựng cơ sở vật chất kỹ 
thuật, đồng thời tiến hành cải tạo quan 
hệ sẳẩn xuất cũ, ra sức xây dựng quan 
hệ sẵn xuất mới xã hội chủ nghĩa là 
điều kiện bảo đảm định canh định cư 
vững chắc đề tiến lên chủ nghĩa xã 
hội. Vi vậy, một đời hỏi khách quan 
đối với tỉnh chúng tôi là phải sớm 
xây dựng nhiều loại hình mẫu của 
con đường tập thề hóa, thích hợp với 
những đặc điềm cụ thể của từng vùng 
dân cư khác nhau. Qua tồ chức chỉ 
đạo làm thử ở các xã : Nam, Bơ-ngon, 


Đắc-la, Đác-(ơ-can, Diên-bình, chúng 


tôi đã bước đầu tìm được những hình 
thức thích hợp-đề tồ chức làm ăn tập 
thê, phát triền sản xuất theo hướng 
tiến lên sẵn xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 
Những xã này đều được xây dựng 
trên cơ sở đã tạo ra được ruộng đất 
định canh (trồng lúa nước và các cày 
khác) và tiến hành định cư tốt, nhưng 
có sự khác nhau về quy mô, trình độ 
tổ chức sản xuất và cách ăn chia 
phân phối. Thật ra, sự khác nhau này 
chủ yếu là do trình độ quản lý của 
cản bộ và trình độ phát triền lực 
lượng sản xuất. Nếu nâng cao được 
hai mặt cơ bản này thi có thề nhanh 
chóng xóa bỏ được sự khác nhau đó, 
tiến thẳng lên hợp tác xã bậc cao. 
Hơn nữa, ở tỉnh chúng tôi có điều 
kiện thuận lợi là ruộng đất, trâu bò, 
công cụ đã là tư liệu sản xuất của 


tập thề, không phải chia hoa lợi cho 
ruộng đất, và đồng bào các dân tộc 
có thói quen làm ăn tập thề, trình độ 
canh tác giống nhau, việc ăn chia 
còn có tính chất cộng đông. Những 
hình thức tô chức nói trên cộng với 
điều kiện thuận lợi sẵn có, với đất 
đai phong phú cho phép chúng lôi 
tiếp nhận một khối lượng lớn sức laò 
động ở các nơi khác đến đề phát 
triền sẵn xuất, mở rộng quy mô làm 
ăn tập thề, nâng cao trình độ về quan 
hệ sản xuất. Thực tỡ- chứng mỉnh 
rằng : nếu chỉ riêng số người lao động 
iLỗi của đồng bào các dân tộc, không 
có thêm sức lao động ở các nơi khác 
đến thì không thề nhanh chóng khai 
thác được những thế mạnh của địa 
phương, phát triền lực lượng sản 
xuất, xây dựng và củng cố quan hệ 
sản xuất mới Vi thế, qua những kinh 
nghiệm và những kết quả bước đầu 
thu được, chúng tôi chú trọng tổ chức 
những hợp tác xŠ sản xuất nông nghiệp 
gồm đồng bào các dân tộc thiểu số 
và đồng bào Kinh đoàn kết với nhau 


xây dựng cuộc sống mới về vật chất 


cũng như tỉnh thần, như các hợp tắc 
xã Đắc-la, Diên-bình, v.v. Ngoài ra, 
đối với các điềm dân cư nằm trong 
phạm vỉ của nông trường, lâm trường, 
chúng tôi chủ trương định cư ngay 
tại chỗ và tồ chức dân ở đó thành 
những đơn vị sản xuất của nông 
trường, lâm trường. 


Muốn đi từ kbông đến có, tiến 
nhanh, tiến mạnh thì việc lãnh đạo, 
chỉ đạo phải rất sâu sát, cơ quan 
lãnh đạo, chỉ đạo phải bám điềm, tạo 
hình mẫu đề cán bộ đến học rồi về 
làm, đồng thời tập trung sức, kiên 
quyết đứt điềm, bảo đảm tính cân 
đối và chủ động, tạo ra sự cân đối 
trong quá trình làm. Nếu chỉ tính 
toán chỉ li, không dựa vào ý chí cách 
mạng tiến công và sức mạnh của quần 
chúng, thì không đám làm. Mạnh dạn 
làm thì sẽ tạo ra sự cân đối. Chẳng 
hạn, nếu không mạnh đạn làm hàng 
chục công trình thủy lợi đi đôi với 


31 


khai hoang, xây dựng cánh đồng thi 
huyện Đắc-tô không thề tạo ra sự cân 
đối giữa đất và nước, tạo ra mội diện 
tích đất định canh rộng hàng nghìn 
héc-ta được. 


Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo 
phong trào ở địa phương, chúng tôi 
hết sức coi trọng bảo đảm sự đoàn 
kết nhất trí từ trên xuống dưới. Nếu 
không có sức mạnh đoàn kết nhất trí 
thì không làm nồi hoặc không dám 
làm, nhất là những công việc mới mẻ, 
khó khăn, phức tạp. Nhờ có sự đoàn 
kết nhất tr: và quyết tâm tập trung 
chỉ đạo, liên tục phát huy khi thế 
cách mạng tiến công, tạo được phong 
trào cách mạng sôi nồi của quần 
chúng trong việc xây dựng và củng 
cố chính quyền cách mạng, truy quét 
bọn phản động, khai hoang, làm thủy 
lợi, xây dựng đồng ruộng, xây dựng 
vùng dân cư mới, định canh định cư 
đồng bào các dàn tộc, tiếp nhận lực 
lượng nhân dân ở đồng bằng lên, 
chúng tôi đã từng bước phát triền 
kinh tế và văn hóa, ồn định đời sống 
nhân dân, làm biến đồi bộ mặt của 
tỉnh Gia-lai — Công-tum một cách thiết 
thực, có hiệu quả. 


* 


Ba năm qua, dưới sự lãnh đạo 
sáng suốt của Trung ương Đẳng, với 
Linh thần phấn đấu rất bền bỉ, cần 
cù và sáng tạo, đảng bộ và nhân dân 
các dân tộc tỉnh Gia-lai— Công-tm 
đã thu được những kết quả đáng 
phấn khởi. Tuy nhiên, đó mới chỉ là 
bước đầu. Còn nhiều việc rất lớn đòi 
hỏi phải cố gắng gấp bội. Hiện nay 
đất đai và rừng vẫn chưa được khai 
thác tốt, công trình thủy lợi làm chưa 
được bao nhiêu. Những ưu thế to lớn 
về kinh tế vẫn ở dạng tiềm năng, sức 
người và cơ sở vật chất kỹ thuật còn 
quá ít,šNhịp độ phát triền về các 
mặt của tỉnh chúng tôi còn thấp. 
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Gia-lai — Công-tam có một oị trì 
quan trọng 0ề chính trị, kinh tế nà quốc 
phỏng đối với cả nước. Đề góp phần 
xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội trong cả nước, với 
sự quan tâm giúp đỡ của có nước về 
vật tư kỹ thuật và sức người, Gia- 
lai — Công-tum phải ra sức phấn đấu 
đề trở thành một tỉnh công — nông — 
lâm nghiệp hiện đại, một trung tâm 
công nghiệp, trung tàm xuất khầu 
quan trọng. 

Gia-lai — Công-tum muốn sớm trở 
thành một tỉnh công — nông — lâm 
nghiệp phát triền, trước tiên phải 
dựa vào nguồn vốn quý nhất là sức 
lao động của cả nước 0à tài nguyên 
phong phú của tỉnh. Với gần 80 vạn ha 
đất tốt, tương đối bằng phẳng, có thề 
đưa vào sản xuất nông nghiệp và 1/4 
triệu ha rừng mới đưa vào khai thắc 
một phần, với nguồn khoáng sản 
trong lòng đất đang được xác định, 
chúng tôi cho rằng Gia-lai — Công-tumn 
có khả năng thực tế phải triền nền kính 
tế toàn diện, uới quu mô lớn, oới nhịp 


độ cao. Nhưng vấn đề xây dựng và 


phát triền kinh tế của Gia-lai — Công- 
tum phải được đặt trong kế hoạch 
phát triền kinh tế của cả nước đề có 
sự kết hợp và hỗ trợ về các mặt trong 
mỗi quan hệ giữa kinh tế trung ương 
và kinh tế địa phương. nhằm vừa 
đáp ứng yêu cầu chung của cả nước. 
vừa phát huy những thế mạnh về 
kinh tế của tỉnh. 

Theo chúng tôi, trong việc xày 
dựng Gia-lai — Công-tum thành tỉnh 
công — nông — lâm nghiệp hiện đại, 
có mấy vẫn đề lớn đặt ra như sau: 


 — Sớm xúc định phương hưởng. 
quụ hoạch sản xuất, phát triền lực 
lượng sản xuốit, gắn liền ngag từ đều 
nông, lâm nghiệp uởi công nghiệp, kinh 
tế oớởi quốc phỏng. 

Trong thời gian qua, Gia-lai — 
Công-tam đã tập trung sức giải quyết 
vấn đề lương thực, thực hiện định 
canh định cư, tạo điều kiện đề tiếp 


. nhận lực lượng lao động lớn ở các 


nơi khác đến, đồng thời cũng đã quy 
hoạch và từng bước xây dựng các 
vùng chuyên canh. Từ nay đến năm 
1980, bên cạnh việc tiếp tục đầy mạnh 
sản xuất lương thực, chúng tôi dựa 
trên kết quả điều tra khảo sát và quy 
hoạch tổng thề ban đầu, ích cực 


trồng các loại cây công nghiệp oÓ giá. 
trị kinh tế và xuất khẩu cao, trước - 


hết là cây ngắn ngày (mia, lạc, đỗ 
tương. vừng, bông, v.v. ). bình 
thành sớm và mở rộng nhanh. các 
. vùng chuyên canh cây công nghiệp 
dải ngày (cao-su, cà-phê, chè, ca- 
cao, v.v.), tích cực phát triền chăn 
nuôi gia súc lấy thịt, lấy sữa, lấy phân, 
nuôi gia cầm, nuôi cá, phát triền mạnh 
nghề rừng (khai thác rừng có kế 
hoạch, trồng rừng mới và bảo vệ 
rừng), xây dựng công nghiệp chế biến 
lưỡng thực và thực phầm, chế biến 
các lâm sản. Đặc biệt chú trọng phát 


triền đường sá và các phương tiện: 


giao thông vận tải, phát triền điện 
lực, nhất là thủy điện, xây dựng một 
số cơ sở cơ khi phục vụ nông nghiệp, 
lâm nghiệp. 


Phương hướng sản xuất lâu dài và 
chủ yếu về nông nghiệp của tỉnh 
chúng tôi là trồng cây công nghiệp 
ngắn ngày và dài ngày đề phục vụ các 
ngành công nghiệp và xuất khầu. Vị 
chỉ có phát triền mạnh cây công 
nghệp mới tận dụng được ưu 
thế đất đai, khí hậu, đem lại hiệu quả 
kinh tế cao nhất. Trong thời gian trước 
mắt, chúng tôi tập trung lực lượng đầy 
mạnh sản xuất lương thực đề làm bàn 
đạp tiến lên phát huy các thế mạnh 
của địa pÄương. Song ngay từ bày giờ 
kế hoạch phát triền cây công nghiệp 
phải được đặt ngay trong kế hoạch 
sản xuất nông nghiệp, đề trong quá 


trình trồng cây lương thực, tạo chỗ. 


đứng cho , những cây công nghiệp 
thích hợp: Ở đây, có những vấn đề 
cần được nghiên cứu sớm đề giải 
quyết một cáoh thích đắng như vấn 
đề lương thực ở Gia-lai — Công-tum 
giải quyết theo cách nào đề đủ cung 


cấp cho 2 triệu người ăn và phục vụ 
cho chăn nuôi, mối quan hệ giữa cây 
lương thực và cây công nghiệp giải 
quyết như thế nào cho phù hợp với 
phương hướng phát triền lâu dài của 
tỉnh... 


Sau khi đã xác định phương hướng 
sản xuất chủ yếu của tỉnh và của 
Lừng vùng, cần vạch ra quy hoạch cho 
việc xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật 
nhằm phục vụ tốt phương hướng sản 
xuất đã định. Việc quy hoạch trước 
hết nhằm bảo đảm sự kết hợp chặt 
chẽ, đồng bộ, giữa nông nghiệp với 
lâm nghiệp, giữa nông nghiệp, lâm 
nghiệp với công nghiệp, bảo đảm xÂy 
dựng hợp lý những điềm dân cư, 
phát triền thủy lợi, giao thông vận tải, 
trạm, trại hghiên cứu thí nghiệm. 
công nghiệp chế biến và khai 
thắc, v.v 


Đề tạo ra những bước nhảy vọt, 
làm chở Gia-lai — Công-tum đuồi kịp 
nhịp độ phát triền chung của cả nước, 
mau chóng cải thiện đời sống nhân 
dân, góp phần xứng đáng của tỉnh 
vào sự nghiệp công nghiệp hóa nước 
nhà, thì cần phải man chóng xâu dựng 
lực lượng sản xuất cho cân đối với 
phương hướng nhiệm vụ đã đề 
ra. 


Trước hết là vấn đề sức người. 
Gia-lai — Công-tum cần có khối lượng 
lớn sức người đề khai thác những thế 
mạnh về kinh tế của mình Nguồn sức 
người này bao gồm dân địa phương, 
dân các tỉnh được điều đến và lực 
lượng bộ đội xây dựng kinh tế, Với 
khối lượng sức người lớn như vậy; 
chúng tôi phải tô chức lãnh đạo thống 
nhất, chặt chẽ và phân bố một cách 
hợp lý theo phương hướng sản xuất 
và quy hoạch chung của tỈnh. Vấn đề 
này cần được đặt ra ngay từ đầu mới 
tránh được tỉnh trạng xáo trộn, ảnh 
huởng đến sản xuất cũng như đời sống 
của nhân dân. Việc phân bố lao động 
không đúng sẽ dẫn tới- việc đảo lộn 
ngành nghề, thay đồi khu vực cư trú, 
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làm ảnh hưởng xấu đền việc thực hiện 
phương hướng sản xuất, 


Muốn phát triền mạnh mẽ sản xuất 
nông, lâm nghiệp, nhất định phải có 
sự tác động mạnh mẽ và đồng bộ của 
công nghiệp vào tất cả các khâu: sản 
xuất, chế biến, vận chuyền, các khâu 
đó phải hoạt động một cách đồng bộ ; 
sự trì trệ ở một khâu nào đó sẽ ảnh 
hưởng ngay đến các khâu khác. Như 
vậy, phải có đầu tư lớn về nhân lực, 
vật lực, tài lực. Điều đó vượt quả sức 
của địa phương. Cho nên, một vấn đề 
đặt ra là nếu không có sự chỉ viện 
tích cực và to lớn của các bộ, các 
ngành ở -trung ương thì không thề 
thực hiện được kế hoạch mở rộng 
sản xuất về các mặt, không bảo đảm 
được sự cân đối, đồng bộ trong các 
khâu sản xuất, chế biến, vận chuyền, 


tiêu thụ... Dĩ nhiên, về phần mình, . 


tỉnh chúng tôi phải phát huy cao độ 
tỉnh thần tự lực tự cường, vận dụng 
_ mọi khả năng đề phát triền mạnh mẽ 
các ngành thủ công nghiệp, tiều công 
nghiệp, thực biện một cách có hiệu 
quả nhất sự kết hợp giữa công nghiệp 
và th công nghiệp trên tất cả các 
mặt sản xuất, xây dựng, chế biến, 
vận chuyền. Trong tình hình hiện nay, 
thủ công nghiệp, tiền công nghiệp ở 
tỉnh chúng lôi côn có vai trò rất quan 
trọng. Nếu chờ đợi một cách thụ động 
sự tác động của công nghiệp, coi nhẹ 
phát triền thủ công nghiệp, tiều công 

nghiệp là không đúng, nhưng nếu chỉ 
_tỉnh đến năng lực biện có, không đặt 
vấn đề xây dựng cơ sở vật chát kỹ 
thuật cho địa phương trong kế hoạch 
chung của cả nước thì địa phương 
không có điền kiện đề phát triền 
kinh tế Yrên quy mô rộng lớn. 

2 — Xáu dựng đảng bộ 0uững mạnh. 
đảo tạo đội ngũ cốt cán từ tỉnh đến cơ 
SỞ. 

Những nhiệm vụ to lớn nói trên đòi 
hỏi toàn đẳng bộ. quân và dâu Gia- 
lai — Công-tum có sự chuyên biến 


mạnh về tư tưởng và tỗ chức. Trước. 


mắt, về mặt tư tưởng, cần nhận thức 


d4 


- 


rõ xây dựng Gia-lai — Công-tum thành 
một tỉnh công — nông — lâm nghiệp 
hiện đại, góp phần xứng đáng vào sự 
nghiệp xây dựng Tồ quốc Việt-nar 


giàu mạnh, trước hết là nhằm nàng 


cao đời sống của nhân dân các dân tặc 
về kinh tế và văn hóa, tạo điều 
kiện cho mỗi người phát huy tài năng. 
trí tuệ của mình phục vụ cho còng 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đó 
cũng là thực hiện chỉnh sách dân lộc 
của Đảng ta một cách cơ bản nhát. 
Chúng tôi thấy rất rõ rằng đời sống của 
nhân dân trong thời gian khòng làu 
sẽ tốt đẹp và phong phú. Nhưng trước 
mắt còn có khó khăn vê cơ sở vải 
chất kỹ thuật đo chế độ cũ đề lại quá 
nghèo nàn và lạc hậu, vì sức người, 
sức của hiện nay vừa phải đành úc 
xây dựng đất nước, vừa phải dành 
đề tổ chức chiến đấu bảo vệ sản xuắt, 
bảo vệ Tổ quốc, v.v. làm cho mọi 
người nhận rõ mục tiêu phấn 
đấu, cùng nhau đoàn kết, học hổi. 
quyết tâm khắc phục mọi khó khán 
đề vươn lên phải được coi là vấn đề 
trọng tầm công tác tư tưởng, là cơ sở 
cho sự suy nghĩ và hành động của 
mỗi đẳng viên, cán bộ, nhân viên cũng 
như nhân đân trong tỉnh chúng lồi. 

Về tô chức, nỏi chung còn quá yếu 
so với nhiệm vụ. Cần có sự cố gảng 
lớn, thòng qua công tác trung tâm mà 
dây mạnh việc xây dựng tồ chức 
Đảng cũng như chỉnh quyền và cá 
đoàn thề quần chúng. nhất là các lẻ 
chức ở cấp cơ sở. 

Trong công tác phát triền Đảng. 
phát triền Đoàn thanh niền cộng sản 
Hồ-Chi-Minh. Hội phụ nữ. Công 
đoàn, vvw. phải khắc phục khuynh 
hướng hẹp hòi đề mau chóng xây dự:¿ 
tỏ chức vững mạnh về chất lượng 
cũng như về số lượng. nhằm đáp ứng 
yêu cầu mới. 

Đi đôi với công tác tư tưởng cải 
tiến tô chức và lề lối làm việc. cải 
tiến phương thức quản lý là yêu cảu 
rất cấp bách. Công cuộc xây dựn: 
kinh tế theo hướng sản xuất lớn sã 


hội chủ nghĩa đòi hỏi phải có tính 
thần trách nhiệm cao, có kỷ luật chặt 
chề ở mỗi khâu công tác, bảo đảm sự 
chỉ đạo tập-trung một cách mạnh 
mẽ, khắc phục lối làm việc tắn mạn, 
đại khái, trì trệ, thiếu trách nhiệm. 
Đặc điềm của tỉnh chúng tôi trong 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội 
là đi từ không đến có, nhiều mặt 
hoạt động hầu như chỉ mới bắt đầu. 
Điều đó đòi hỏi các tồ chức Đảng 
cũng như Nhà nước và các tồ chức 
quần chúng phải thật sát cơ sở, phải 
coi trọng từ những vấn đề nhỏ nhặt, 
binh thường nhất trong cuộc sống đề 
tồ chức, vận động quần chúng thực 
hiện các chủ trương, nghị quyết của 
đảng bộ. Đề có thề làm tốt việc vừa 
bôi dưỡng trình độ, nâng cao năng 
lực của các tỗ chức và của cán bộ, 
nhân viên trong quá trình thực hiện 
nhiệm vụ trung tâm, vừa đào tạo cán 
bộ cung cấp cho phong trào, nhất là 
đào tạo cân bộ địa phương, thì cần 
xây dựng những điền hình tiên tiến 
và thưởng xuyên tổng kết kinh 
nghiệm từng khâu. từng mặt công 
tác, và luôn laôn xác định cho mỗi 
mặt công tác một nội dung cụ thề 
phủ hợp với tình hình địa phương. 


Trường vừa học vừa làm là một 
trong những hình thức tồ chức có 
hiệu quả nhất đối với việc đảo tạo, 
mở rộng đội ngũ cốt cán ở địa 
phương. Nó có tác dụng, vừa nâng 
cao trình độ văn hóa, kỹ thuật của 
cán bộ, nhân viên hiện đang công tác, 
bồi dưỡng những cách thức sẵn xuất, 
quản lý mới đề cán bộ ở các xã có 
thề làm ngay được, Vừa trang bị cho 
học sinh những kiến thức cần thiết 
đề tiến lên học ở những cấp cao hơn ; 
đồng thời nó là một cứ điềm sinh 
động của cuộc cách mạng văn hóa ở 
_mỗi địa phương trong điều kiện hiện 
nay. Nếu được mở rộng thì các hình 
thức tô chức này với mục đích tồng 
hợp như vậy sẽ mang lại những kết 
quả to lớn cho bước đi ban đầu của 
địa phương. 


Ngoài ra, chúng tôi rất chú trọng 
đào tạo cán bộ, công nhân kỹ thuật 
là con em các dân tộc ít người. 


3— Phát động phong trào quần 
chủng thì đua lao động sản xuểổi, giữ 
gìn an ninh chính trị uà trật tự xã hội, 
chiến đếu uà sẵn sàng chiến đấu bảo 
bệ Tồ quốc. 

Đề có thề phát động được phong 
trào quần chúng thi đua, điều có ý 
nghĩa quyết định là mỗi cán bộ, đẳng 
viên phải thấm nhuần quan điềm 
qcách mạng là sự nghiệp của quần 
chủng?, ra sức thực hiện một cách 
thiết thực quyền làm chủ tập thề của 
nhân dân lao động, tạo mọi điều kiện 
đề quần chúng tham gia thảo luận 
những công việc chung, cùng nhau 
xây dựng và bảo vệ buôn làng, triệt 
đề đấu tranh chống mọi âm mưu 
chống phá cách mạng, kích động 
quần chúng phá hoại đoàn kết dân 
tộc, phá hoại sản xuất, v.v. Bên 
cạnh việc quan tâm tạo ra những 
hình thức mới đề phát động và tồ 
chức phong trào quần chúng thi đua 
lao động sản xuất, chúng tôi rằt chú 
'trọng phát huy tỉnh thần làm chủ tập 
thề của quần chúng trên mặt trận giữ 
gìn an ninh chính trị và trật tự xã 
hội, gắn liền nhiệm vụ sẵn xuất với 
nhiệm vụ bảo vệ sản xuất, bảo vệ Tồ, 
quốc, sẵn sàng ứng phó kịp thời với 
mọi tỉnh huống. _ 

Bộ mặt mới, sức sống mới ở Gia- 
lai — Công-tum, nhất là ở các vùng 
nông thôn và miền núi cao, biều lộ 
sức mạnh của quần chúng khi được 
tồ chức lại, biều lộ lòng yêu nước,: 
tin tưởng, tha thiết đi lên chủ nghĩa 
xã hội của đồng bào các dân tộc 
trong tỉnh cũng như đồng bào ở nơi 
khác đến và các đơn vị quân đội làm 
nhiệm vụ xây dựng kinh tế. 

Công tác tuyên truyền giáo dục 
cần được kết hợp với công tác tổ 
chức cụ thề. Xuất phát từ cuộc sống 
của nhân dân, từ những nhiệm vu 
chính trị trước mắt mà tổ chức thành 


(Xem tiếp trang 43) 
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PHÁT TRIỀN SẲN XUẤT HẢI SẲN 


¡1_— THẾ MẠNH CỦA KINH TẾ 
BIỀN NƯỚC TA 


Nước ta có bờ biền dài 3.260 km, 
vùng biền và thềm lục địa rộng trên 
một triệu km”. Dọc bờ biền nước ta 
có nhiều cửa sông đồ ra và có khoảng 
40 vạn héc ta eo vịnh, đầm phá, bãi 
triều có khả năng nuôi trồng nhiều 


loại hải sản nước lợ. Biền ta có điều „ 


kiện địa lý thuận lợi, khí tượng thủy 
văn thích hợp cho nhiều loại hải sản 
có thề sinh trưởng và sinh sản trong 
cả bốn mùa. Nguồn hải sản của nước 
ta phong phú và to lớn. Vì thế, kinh 
tế biền của nước ta là một trong ba 
thế mạnh-của nền kinh tế nước ta 
(cùng với nông nghiệp và lâm nghiệp), 
nó có khả năng cung cấp được nhiều 
đạm động vật cho bữa ăn hằng ngày 
của nhân dân ta và cho chăn nuôi gia 
súc, nguyên liệu cho công nghiệp 
(nhất là công nghiệp thực phầm) và 
hàng hóa cho xuất khầu. 

Vùng ven biền của. nước ta đài, 
vùng biên của nước ta rộng, giàu hải 
sản và nhiều nguồn lợi thiên nhiên 
khác mà ta khai thác chưa được bao 
nhiêu và cũng chưa lường hết. Kinh 
tế biền của ta cỏ điều kiện phát triền 
lớn và sẽ thu hút được nhiều người 
lao động, góp phần quan trọng vào 
việc phân bố lại lực lượng lao động 
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NGUYỄN-BÁ-PHÁT 


một oách hợp lý và có biệu quả 
trong phạm vi cả nước. 


Phát huy thế mạnh đó, Đại hội toàn 
quốc lần thứ IV của Đảng ta đã chỉ 
ra đường lối phát triền sản xuất thủy 
sản: «Khôi phục và phát triỀn ngữ 
nghiệp ; đầy mạnh đánh bắt, nuôi thủy 
sản ở cả vùng ,nước mặn, nước lợ vì 
nước ngọi. Tăng nhanh lực lượng 
đánh cả biền và chế biến hải sản 
trung ương và của địa phương; lồ 
chức lại các lực lượng đánh cả, XÂY 
dựng ngành hải sẵn nước' ta thành 
một ngành công nghiệp quan trọn§; 
sử dụng hết các mặt nước hồ ao, sông 
ngòi, đầm lạch. Xây dựng công nghiệp 
bảo quản và chế biến thủy sẵn, tiến 
hành điều tra và nghiên cứu khoa 
học đề nắm chắc các nguồn thủy 
sản ® (1). Đồng thời, kế hoạch 5 năm 
lần thử hai (1976 — 1980) của Nhà 
nước ta cũng định rö nhiệm vụ của 
ngành hải sản là khai thác 1 triệu 
tấn cá biền, nuôi 15 vạn tấn cá nước 
ngọt và nước lợ, chế biến 4 vạn tăn 
cả tôm ướp đông xuất khầu, sản xuất 
200 triệu lit nước mắm và từ 3 đến Ấ 
vạn tấn bội cá phục vụ chăn nuôi-. 


(1) Nghị quyết Đại bội đại biều toàn quốc 
lần thứ IV, Nhà xuất bản Sự thật, Hàs#, 
1977, trang 27. 


Đến nay. mặc dù nước ta có điều 
kiện thiên nhiên thuận lợi, nguồn hải 
sản phong phú, có gần 23 vạn người 
làm nghề đánh cá sử dụng trên 5 vạn 
tàu thuyền lớn, nhỏ, trong đó 642% đã 
gắn máy với tông công suất trên 50 
vạn CV, nhưng nhìn chung sản xuất 
hải sản của ta chủ yếu vẫn còn là sẵn 
xuất nhỏ và "phân tán. Cơ sở vật 
chất — kỹ thuật nhỏ yếu. Công cụ làm 
nghề chủ yếu còn nhỏ bé. Số người 
lao động làm nghề cá hãy còn quả it 
so với số dân cä nước, và sự phân 
công lao động trong nghề cá chưa hợp 
lý. Bộ máy chỉ đạo thực hiện còn yếu 
so với yêu cầu phát triền sản xuất 
hải sản trong giai đoạn mới. Công tác 
điều tra quy hoạch, phân vùng sản 
xuất, tổ chức và quản lý sản xuất 
còn mất cân đối về nhiều mặt. Vấn 
đề cung cấp vật tư, nhiên liệu, nguyên 
liệu và phụ tùng thay thế... đang có 
khó khăn, Việc cải tạo và hoàn thiện 
quan hệ sẵn xuất xã hội chủ nghĩa 
trong nghe cá làm chưa tốt và chưa 
nhiều. Chính sách còn có chỗ chưa 
khuyến khich được sản xuất. Năng 
suất lao động thấp. Tình hình đó đòi 


hồi toàn ngành thủy sản, từ trung, 


ương đến địa phương cỏ sự cố gẳng 
phân đấu rất lớn, nắm vững tư tưởng 
chỉ đạo của Đẳng và Nhà nước, đề ra 


biện pháp lích cực và thích hợp đề_ 


tiến hành đồng thời ba cuộc cách 
mạng (trong đó cách mạng khoa học — 
Kỹ thuạt là then chốt) nhằm đưa 
nganh sản xuất hải sản của nước ta 
liến nhanh, mạnh và vững chắc lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 


IÏ — KHAI THÁC NGUỒN LỢI 
HẢI SẲẢN 


Đến nay, chúng ta đã sơ bộ tính 
được Liềm năng và khả năng nguồn 
lợi cá, tôm từ 150 mét nước sâu trở 
Yào (thuộc vùng kinh tế' đặc quyên 
của nước ta) làm cơ sở bước đầu cho 
công tắc quy hoạch và kế hoạch phát 
triền sản xuất, xây dựng ngành. Đóng 


thời chủng ta cũng đã nắm được một 
số đặc điềm của vùng nước, nguồn 
lợi sinh vật học phục vụ cho công 
tác nghiên cứu Ứng dụng tiên bộ kỹ 
thuật và xây dựng cơ cấu nghề nghiệp. 


Trong việc khai thác hải sẳn, ngư 
dân miền Bắc đã thành công trong 
việc kết hợp nghề lưới vó. lưới vày 
với ánh sáng đề đánh bắt một số loài 
cá nồi ở vùng biến sâu. Thành công 
này đã đưa năng suất phồ biến của 
nghề vỏ lên 100 — 120 tấn/năm, cao 
hơn nhiều so với các nghề lưới rút, 
mành dát, v.v... trước đây chỉ thu 
được 30 —40 tấn/năm., Có đơn vị 
lưới vó đèn ở Cát-bà (Hải-phòng) đạt 
sản lượng 500 tấn/năm một vàng lưới. 
Trong năm 1977; ngư dân ở vùng biền 
Thừa-thiên cũ áp dụng nghề vó đền, 
đã lày cho năng suất nghề nghiệp 
tăng lên rõ rệt, hơn nữa còn tạo điều 
kiện tô chức lại sẵn xuất và cải tạo 
quan hệ sản xuất cũ ở vùng này. 


Nghề lưới vây rút chì kết hợp với 
ảnh sáng lại còn có ưu thế hơn lưới - 
vó, có khả năng đánh bất ở vùng 
nước sâu hơn, trong điều kiện sóng 
gió lớn hơn. 5o với lưới vó, thời gian 
sản xuất của nó trong một năm tăng 
thêm trên 80 ngày và năng suất một 
đơn vị nghề tăng thêm từ 40 đến 50%. 


Trong vòng một vài năm tới, tỏ 
chức tốt việc làm hai loại nghề tiến 
bộ này ở các nơi có nghề đánh cả 
biên, nhất là ở các tỉnh miền Nam, 
nơi có nguồn lợi cá nồi phong phú; 
bố trí khoang 600 vàng lưới vó và 
300 vàng lưới vậy, nhất định chúng 
ta sẽ thu được mội sản lượng cá đáng 
kê hằng năm. 


Ngư dàn các tỉnh miền Nam có 
nhiều kinh nghiệm về sử dụng thuyền 
gìn máy và tàu cỡ nhỏ đánh lưới rê 
ngoài vùng bien sâu, khai thác được 
nhiều loại cá có giá trị kinh tế cao, 
dạt năng suất lao động mỗi người trên 
19 tắn năm. Đem kinh nghiệm và kỹ 
thuật đănh bát này áp dụng cho các 
tính miền Bác sẽ khai thác được thêm 
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nhiều loại cá xuất khầu, và bữa ăn 
hãng ngày của nhân dân ta sẽ được 
cung cấp thêm cá thu, cá ngừ, v.v... 
lâu nay khan hiếm vì nghề lưới rê ở 
miền Bắc đã bị mai một. Chúng ta còn 
có thề ứng dụng kỹ thuật đánh tôm 
nhiều lưới cho năng suất một mẻ lưới 
tăng thêm từ 17 đến 253 sản lượng 
so với đánh theo kỹ thuật cũ. Áp dụng 
một cách phổ biến và có kế hoạch kỹ 
thuật đánh tôm tiên tiến này vào các 
vùng có nhiều tôm ở các vùng biền 
từ Đông-nai đến Minh-hải, Kiên-giang, 
chúng ta có khả năng khai thác thêm 
nhiều tôm cho xuất khẩu. 


Nhiêu nơi đã áp dụng một số công 
thức kiêm nghề theo mùa vụ hợp lý, 
đưa năng suất đánh bắt cá tăng lên 
rõ rệt. Các hợp tác xã nghề cá ở 
Quảng-ninh áp dụng công thức lưới 


kéo đôi kiêm nghề vây ánh sáng đã_ 


làm tăng sản lượng hàng trăm tấn sỏ 
_ với cách đánh bắt một nghề đơn độc. 
Gần đây, một số cơ `sở nghề cá ở 
Quảng-nam — Đà-nẵng dùng đôi tàu 
_ 80—45 CV đánh lưới kéo đôi kiêm 
lưới chuôn vào các tháng mà năng 


suất lưới kéo thấp, đã làm tăng sản: 


lượng từ 20 đến 40 tấn/năm cho mỗi 
đôi tàn... | 


Về nuôi trồng thủy sản trong điều 


kiện hiện nay của chúng ta, điều chú 
ý trước tiên, là làm sao lấy được 
nhiều giống tôm, cá thiên nhiên vào 
đầm nước lợ theo đúng quy trình, 
loại trừ các loài cá dữ và cá tạp, 
nhằm tăng mật độ tôm, cá trên đơn 
vị điện tích mặt nước. Đi đôi với công 
tác lấy giống, thực hiện đúng quy 
trình nuôi, nuôi xen ghép (cả rô phi 
và cả trắm cỏ), tö chức tốt việc chăm 
SÓC Và giải quyết một phần thức ăn 
cho cá, giữ nước tốt, bảo vệ đê và 
cống đúng kỹ thuật, v.v. sẽ bảo đăm 
đạt năng suất cá nuôi bình quân trên 
90kg mỏi héc-ta với điện tích mặt nước 
rộng 28.000 hẻc-ta đã có đê cống. Kỹ 
thuật cho tôm đẻ nhân tạo và gây 
nuôi thức ăn tự nhiên cho ấu trùng 
\ôm cũng có nhiều hứa hen đề tăng 


Jã 


"mật độ tôm giống cho các ao đầm. 


nhằm đạt năng suất và sản lượng cao. 
Mở rộng những vùng trồng rong cảa 
có sẵn lượng cao, đạt 10 tấn một héc- 
ta ở những nơi có điều kiện như: 
Hải-phòng, Hà-nam-ninh, Thanh-hỏa. 
Bình-trjị thiên  Nghĩia-bình., Phú: 
khánh, Kiên-giang v.v. số lạo thí 
ồn định và chủ động về nguyên liệu 
cho nhà máy sản xuất a-ga. Làm được 
như thế, chúng ta sẽ nhanh chóng 
thỏa mãn được nhũ cầu trong nưöc 
về a-ga và hãng năm cỏn có một lượng 
lớn a-ga đề xuất khẩu. 


Chế biến và bảo quản hải sản là 
một khâu hoạt động kinh tế quan 
trọng. Chúng ta đã sẳn xuất thành 
công các mặt hàng hải sản đông lạnh 
mang nhãn biệu Việt nam đem bán 
trên thị trường quốc tế. Yêu cầu vẻ 
chất lượng các mặt hàng hải sản xuất 
khầu ngày càng cao, do đó, phải chấp 
hành nghiêm túc quy trình kỹ thuật 
chế biến, thường xuyên tồ chức huấn 
luyện và nâng cao tay nghề cho cỏng 
nhân, bảo đảm bao bì bền, đẹp và 


- hợp thị biếu,v.v. nhằm nàng cao giá 


trị mặt hàng xuất khầu. Áp dụng quy 
trinh bảo quản tôm, cá ngay sau khi 
vừa đánh bắt lên khỏi mặt nước bằng 
các dung dịch hóa chất chuyên dùng, 
chúng ta sẽ nâng cao chất lượng và 
tĩng thêm số lượng tôm cá xuất khầu 
và cung cấp cho nhân đân. 

_Nghề sản xuất nước mắm cô truyền 
của nhân dân ta ngày nay được trang 
bị một phần bằng công cụ cơ khi. Nhớ 


"đưa một phần cơ khi vào quy trinh 


sản xuất nước mắm, cho nên giảm 
được giá thành sản phầm, thu hồi 
thêm nhiều đạm, giảm nhẹ cường độ 
lao động cho công nhân. Do tác dụng 
rút ngắn quá trình làm chin chượp, 
có thẻ giảm vốn đầu tư xây dựng 
thùng bề và giảm diện tích xây cất 
cho xi nghiệp: tăng vòng quay đồng 
vốn trong năm lên đến 3~— 4 lần. 
Đương nhiên còn cần tiếp tục nghiên 
cứu đề nâng cao hơn nữa chất lượng 
và hương vỉ của nước mắm. Từ nay 


, 


đến năm 1980, chúng ta phấn đấu đưa 
quy trình sản xuất nước mắm này về 
áp dụng ở các tỉnh: Thái-bình, Hải- 
phòng, Hà-nam-ninh, “Thanh-hóa, 
Quảng-nam — Đà-nẵng và một số nơi 
khác, đề đạt khoảng 2/3 tổng sản 
lượng nước mắm cần sản xuất trong 
kế hoạch .5 năm lần thử hai (1976 — 
1980). 

Chúng ta có thề sử dụng bã và xác 
mắm đề chế biến thức ăn cho gà, lợn, 
đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nuôi gà 
công nghiệp. bảo đảm .gà nuôi chóng 
lớn, đẻ nhiều và trửng it bị vỡ. Chiết 
xuất a-gi-nát -na-tơ-ri từ rong mơ đề 
sử dụng cho ngành in hoa, hồ vải, 
làm keo dán gỗ, v.v... sẽ giảm bớt 
ngoại tệ dùng đề nhập loại hóa chất 
hữu cơ này. _ 

Ngoài ra, trong ngành chế biến hải 
sản, cần đặc biệt chú ý áp dụng đầy 
đủ các quy trình và tiêu chuần kỹ 
thuật đã được ban hành, nhằm tạo 
điều kiện bảo đảm chất lượng sản 
phầm, tăng giá trị hàng hóa và ồn 
định ngành nghề sản xuất. 


II — TRANG BỊ CÔNG CỤ CÂN 
THIẾT CHO VIỆC ĐÁNH BẮT 
ĐẠT NĂNG SUẤT CAO, 
SẲN LƯỢNG NHIỀU 


Cơ giới hóa là một yêu cầu cấp 
bách của hoạt động sản xuất hải sản. 
Vừa qua, nhờ cơ giới hóa một phần, 
nhiêu đơn vị đánh cá của chúng ta 
đã đạt được năng suất lao động 
cao, sản lượng nhiều. Có những hợp 
lác xã ở Hải-phỏng. sau khi được 
trang bị một số tàu thuyền với 
cổ mảy từ 55 đến 135 CV và chuyền 
từ nghề lưới kéo thủ công sang nghề 
VÓ kết hợp với ảnh sáng, đã đưa 
nắng suất lao động của người đảnh 
cả từ 8 tấn lên 18 tấn/lao động/năm. 
Một số hợp tác xã ở Quảng-ninh 
đưa một số tàu thuyền gắn máy 
cỡ từ õ4 đến 135 CV vào nghề lưới 
vây và vó đèn, cho nên đã đưa 
nẵng suất lên 17 tấn/lao động/năm 


(thuyền thủ công chỉ được từ 3 đến 5 
tấn). Hợp tác xã Hùng-cường (ở Nghệ- 
tĩnh) dùng thuyền gắn máy đánh 
lưới vó đã đạt năng suất lao động 12 
tấn/lao động/năm (thuyền thủ công 
chưa được 3 tấn). Ở hợp tác xã Minh- 
hải (ở Hãi¡-hậu, Hà-nam-ninh) một hợp 
tác xñ ở vùng bãi ngang, nhờ dùng 
thuyền gần máy và có nghề nghiệp 
phù hợp, lại khéo tồ chức kết hợp 
sản xuất và sử đụng lao động hiện có, 
cho nên năng suất lao động tăng lên 
không ngừng, đời sống xã viên được 
cải thiện rõ rệt, bộ mặt xóm làng đồi 
mới... Hầu hết các hợp tác xã đánh cá 
ở miền Bắc đều thấy sự cần thiết, 
trong vài năm tới, gắn máy vào tất 
cả các thuyền hiện có, nhằm huy động 
hết khả năng của công cụ và có điều 
kiện áp đụng các ngành nghề tiến bộ, 
cho năng suất cao, do đó mà nâng 
cao nhanh chóng sản lượng cá đánh 
bảt hằng năm. 


Ngư dân ta đã bắt đầu sử dụng 
máy thăm đò cả có kết quả tốt. Dùng 
mảy thăm dò cá loại xách tay vào 
quá trình đánh cá bằng lưới vó, lưới 
vây kết hợp với ánh sáng, có lợi là 
giảm thời gian đốt đèn nhử cá, sớm 


. xác định vùng có cá trước khi đốt 


đèn, do đó giảm chỉ phi về nhiên liệu, 
tăng thêm mẻ lưới trong một đêm, 
(ắng năng suất đánh bắt từ 20 đến 
30% so với tàu thuyền chưa được 
trang bị mảy dò cá. Nếu chúng ta 
trang bị đủ máy đò cá cho các tàu 
thuyền làm nghề lưới vây và lưới 
vó, chắc chắn năng suất đơn vị nghề 
nghiệp sẽ tăng thêm trên 50 tắn/năm. 

Đi đôi với việc huy động hết và 
sử dụng tốt những phương tiện và 
công cụ hiện có, tăng thêm tàn thuyền 
là điều rất cần thiết đối với việc phát 
triền sẵn xuất trên biền nhằm tiến tới 
khai thác 1 triệu tấn hải sản vào năm 
1980. Thời gian vừa qua, ngành hải 
sản đã nghiên cứu thánh công việc 
sử dụng vật liệu mới, dùng xi-măng 
lưới thép đề đóng tàu đánh cá cỡ 
nhỏ. Đây cũng là một hướng lối, vì 
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nó giải quyết được khó khăn về cung 
cấp sắt thép và gỏ. Giá thành một 
con tàu xi-măng lưới thép giảm từ 20 
đến 25% so với. tàu vỏ thép hay vỗ 
gỗ cùng cỡ, chí phí bảo quản cũng 
nhẹ hơn. Từ nay đến năm 1980, 
ngành hải sản sẽ đóng nhiều tàu xi- 
măng lưới thép định hình cỡ dưới 135 
CV dẻ cung cấp cho các đơn vị đánh 
cá biên. Gần đây, có nơi đã dùng xi- 
măng lưới thép trong khi sửa chữa 
vừa các tàu thuyền vỏ bằng gỗ. Đó 
cũng là hướng đúng cần được áp 
dụng rộng rãi đề giảm bớt khó khăn 
về gỗ. 

Vừa qua, ngành hải sản cũng đã 
bước đầu chế tạo thành công một số 
phụ tùng thay thế cho tàu cỡ 250 CV, 


do đó góp phần sửa chữa và giải: 


phóng tàu nhanh. Thành công này mở 
ra triền vọng töt đối với việc chế tạo 
. các phụ tùng thay thế cho các cỡ máy 
khác dùng trong ngành hải sản. Tuy 
nhiên kết quả về mặt này còn ít, cho 
nên việc giải quyết phụ tùng thay thế 
vẫn côn có nhiều khó khăn. ˆ 


IY— NGHIÊN CỨU KHOA HỌC — 


KỸ THUẬT VÀ ỨÚNG DỤNG 
TIẾN BỘ KỸ THUẬT PHỤC VỤ 
PHÁT TRIỀN SẢN XUẤT 
HẢI SẢN 


Những kết quả về nghiên cứu khoa 
học — kỹ thuật và ứng dụng tiến bộ 


kỹ thuật đã có tác dụng nhất định đối 


với việc phát triền sản xuất hải sản 
vừa qua. Nhưng nhìn chung, các 
kết quả nghiên cứu khoa học — kỹ 
thuật hãi sản mới được dưa vào ấp 
dụng trong phạm vi nhỏ, cơ sở khoa 
học còn nghèo nàn và chắp vá. Hệ 
thống tồ chức quần chúng làm khoa 
học kỹ thuật chưa hình thành (có phần 
do yếu về trinh độ tö chức, trình độ 
văn hóa...). Sự quan tâm và ủng hộ 
của các cấp chưa nhiều. Việc ứng 
dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất 
còn khó khăn và chậm chạp, nhất là 
ở các tỉnh miền Nam vi quan hệ sản 
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xuất ở đây chậm được cải tạo thec 
hướng xã hội chủ nghĩa. 

Việc phát triền sản xuất hải sản từ 
nay đến năm 19&0 đặt ra cho còng 
tác khoa học — kỹ thuật những yếu 
cầu cao, đỏi hỏi ứng đụng tiến bộ kĩ 
thuật vào sản xuất với quy mò rộng 
lớn, và cần có sự tham gia tịch cự: 
của các cơ sở nghiên cứu khoa họ: 
kỹ thuật hải sẵn, các trường đại học 
và trung học, các xi nghiệp trung 
ương, các sở, ty thủy sản, v.v. Cần 
mơ rộng công tác điều tra nghiên cửn, 
sớm hoàn thiện các quy trình. tiêu 
chuẳần, định mức, đồng thời tồ chức 
triên khai ứng dụng trong phạm vi 
nhỏ nhằm bỗ sung, điều chỉnh. tạo 
điều kiện hoàn thiện các quy trình. 
tiêu chuần đề áp dụng mội cách rộng 
rãi. Phấn đấu đến năm 1980, tiều 
chuần hóa và xây dựng các chỉ tiêu 
kinh tế, kỹ thuật, các quy trình công 
nghệ cho những sản phẩm và mái 
hàng chủ yếu, các công cụ và vật 
liệu chỉnh dùng trong nghề cá. tạo 
tiền đề đề thực hiện chế độ quản I› 
kinh tế theo hướng sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa. Tô chức tốt việc áp 
dụng các tiêu chuẩần, quy trinh. quy 
phạm của Nhà nước và cấp ngành 
làm cơ sở cho công tác quản lý chất 
lượng sản phầm, nâng cao năng suái. 
sản lượng, chất lượng và hiệu qua 
kinh tế. 

Bản thân khoa học — kỹ thuật hải 
sản 'mang tính chất tồng hợp. nó sử 
dụng kết quả nghiên cứu của nhiều 
ngành khoa học — kỹ thuật khác. Ý: 
vậy, ngành hải sản cần được các 
ngành, các trưởng đại học và các viện 
nghiên cứu khoa học của Nhà nước 
cộng tác nghiên cứu đề có thể giải 
quyết những vấn đề do Đại hội lần 
thứ _IV của Đẳng cộng sản Việt-nam 
đã đề ra cho sự nghiệp phái triền hải 
sản trong những năm tới. 

Viện khoa học Việt-nam phối hợp 
và giúp đỡ tổ chức nghiên cửu các 
vẫn đẻ về sinh vật học, vật ly hải 
dương, hóa học hải dương, v.v... giúp 


- 


vào việc đánh giá nguồn lợi biền một 
cách toàn diện, phát hiện và xác định 


các quy luật vận động của nước biền - 


và của các loài cá tôm chủ yếu. Về 
-_ lâu dài, Yiện sẽ phối hợp với ngành 
hải sản nghiên cứu các biện pháp chủ 
động tập trung cá, tôm (vì biền nước 
ta ở vùng nhiệt đới, cá tôm sinh sống 
_ theo kiều erông nhiệt» và “rông 
muối ? phân tản khắp nơi, mật độ 
đàn thưa), đề đánh bắt đạt năng suất 
cao cả ban ngày và ban đèm. Nghiên 
“cứu cơ bản đề giải quyết vấn đề sản 
xuất giống nhân tạo, trước mát là 
giống tôm he và cả đổi. 


Các viện khác và hải quân phối 
hợp và giúp đỡ nghiên cứu theo dõi 
quá trình vận động các đàn ca kinh 
Lế và các mối quan hệ của chúng với 
môi trường (chủ yếu là nghiên cứu 
hải lưu, thông qua phương tiện tàu 
„ngầm và mảy bay). 


Töng cục khi tượng thủy văn phối 
hợp và giúp đỡ nghiên cứu xác định 
mối quan hệ giữa các yếu tố khi tượng 
thủy văn và biến động môi trường 
nước, phục vụ cho việc dự báo cá và 
xác định các vùng cá tập trung. 


Trưởng đại học bách khoa và Bộ cơ 
khi luyện kim phối hợp và giúp đỡ 
nghiên cứu việc chế tạo phụ tùng máy 
thủy và các máy phục vụ sản xuất 
hải sản khác như máy lạnh, máy 
điện. mây dệt lưới, v v. 


Viện nghiên cứu quản lý kinh tế 
trung ương giúp nghiên cửu các vấn 
đề về quy hoạch, phân vùng. tô chức 
sản xuất và các văn đề quản lý nghề 
cả trên địa bàn huyện và tỉnh. 


Tổng cục hóa chất. Viện thực phầm, 
các trường Đại học tông hợp. y, 
dược, v.v. hợp tác nghiên CỨu các 
vấn đề có liên quan đến kỹ thuật 
bảo quản, chế biến và lợi dụng TỒN 
hợp nguồn lợi biền. 

' Bộ nông nghiệp, Bộ lâm nghiệp, 


Bỏ thủy lợi cùng phối hợp nghiên cứu 
quy hoạch các vùng nuôi thủy sản, 


vùng sẵn xuất cả tôm giống và vùng 
đất tròng rừng ven biên hợp lý nhất. 

Bộ văn hóa và thông tin giúp đỡ 
trang bị cơ sở vật chất và tò chức 
giáo dục tư tưởng, phát triền văn hóa, 
giáo dục, tạo điều kiện đưa khoa 
học — kỹ thuật vào ngành cả được 
thuận lợi. 

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sẵn 
xuất hãi sẵn sẽ nâng cao năng suất 


lao động, hạ giá thành sản phàm, 


tăng chất lượng sẵn phầm, cải thiện 
điều kiện làm việc của người lao 
động.. Tuy nhiên, không phải bất kỳ 
tiến bộ kỹ thuật nào đưa vào ứng 
dụng trong những tháng đầu và năm 
đầu đều đã mang lại kết quả tốt đẹp 
cả vì lúc đầu có thể chưa thuần thục 
trong việc sử dụng kỹ thuật mới và 
phải đầu tư vốn khá lớn. Vi vậy cần 


.8ớm xây dựng các chế độ bù hao hụt 


ban dầu đề khuyến khích áp dụng 
tiến bộ kỹ thuật. Khi đưa tiến bộ Kỹ 
thuật vào áp dụng ở một địa phương 
hay cơ sở sản xuất nào, trước hết 
can trang bị một số phương tiện và 
cấp một số kinh phi cần thiết cho 
địa phương hay cơ sở đó đề tö chức 
thực nghiệm cho có kết quả. Đồng thời 
các cœ quan nghiên cứu cần cử cản 
bộ chuyên trách trực tiếp hướng dắn 
và bồi dưỡng cho cán bộ kỹ thuật địa 
phương và cơ sở sử dụng thư kỹ 
thuật mới. Sau khi xác định được chi 
tiêu kinh tế kỹ thuật cụ thẻ cho từng 
nơi, từng đơn vị và tích lũy được 
kinh nghiệm rồi, sẽ đưa ra ứng dụng 
rộng rãi, 

Khen thưởng thích đáng và đãi 
ngộ đúng mức đối với những nơi 
ứng dụng tốt tiến bộ kỹ thuật, những 
thành công của nghiên cứu khoa 
học kỹ thuạt, đối với những người 
có sảng kiến phát mình, những người 
có kỹ thuật sản xuất giỏi, và có chế 
độ sử dụng tốt các chuyên gia nhân 


, dàn. Tăng cường và chấn chỉnh hệ 


thòng cơ sở nghiên cứu khoa học — kỹ 
thuật hải sản, xây dựng mạng lưới 
khoa học — ky thuật toàn ngành từ 


- 
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trang ương đến địa phương. Trang 
bị thêm thiết bị, phương liện và cung 
cấp cán bộ khoa học kỹ thuật cho 
các cơ sở nghiên cứu và sản xuất hải 
sản, trước mắt trang bị cho các SỞ, 
ty những phương tiện dùng cho chỉ 
đạo và chỉ huy sản xuất trên biền, 


V—TÒ CHÚC LẠI SẢN XUẤT 

VÀ TIẾN HÀNH CẢI TẠO XÃ 

HỘI CHỦ NGHĨA, CỦNG CÓ, 

HOÀN THIỆN QUAN HỆ SẢN 

XUẤT MỚI TRONG NGHỀ CÁ 
CẢ NƯỚC 


Các hợp tác xã nghề cá ở miền Bắc 
cần tổ chức lại sản xuất, cải tiến công 
tác quản lý kinh tế, tăng thêm và cân 
đối cơ sở vật chất kỹ thuật, phát huy 
mạnh mẽ quyên làm chủ tập thề của 
xã viên, nhất là quyền làm chủ trong 
sản xuất, trong phân phối sản phầm 
và làm nghĩa vụ đối với Nhà nước, 


nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng năng. 


suất lao động và nâng cao đời sống 
cho xã viên. Muốn làm được như vậy, 


các hợp tác xã nghề cá phải xác định. 


cho được phương hướng nghề nghiệp, 
phân công lại lao động một cách hợp 
lý theo hướng chuyên môn hóa và 
tận dụng những công cụ, phương tiện 
hiện có, sắm.thẻm công cụ, phương 
tiện mới đề thu hút được nhiều lao 
động hơn. Quy mô tô chức phải thích 
hợp với trình độ quản lý kinh tế và 
cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có. Thực 
hiện chặt chế các quy trình sản xuất, 
các định mức kinh tế, kỹ thuật, đưa 
công tác quản lý kinh tế và kỹ thuật 
vào nền nếp theo hướng quản lý tập 
trung, thống nhất. Đưa số hợp tác xã 
còn kém hiện nay vươn lên bằng 
cách học tập và vận dụng tốt kinh 
nghiệm của các hợp tác xã tiên tiến. 

Củng cố tốt các hợp tác xã nghề cá 
ở miền Bắc hiện nay có tắc dụng 
quyết định đối với việc tăng sạn 
lượng hải sản của miền Bác. 


42 


Về nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ 
nghĩa đối với nghề cá ở miền Nam, 
nghị quyết Đại hội lần thứ IY của 
Đảng đã chỉ rö: “phát triền thành 
phần quốc đdơanh, xác lập mối liên hệ 
trực tiếp giữa Nhà nước với ngư dân, 
giúp đỡ ngư đân thoát khỏi mọi sự bóc 
lột và tiến đần lên sẵn xuất lớn xã hội 
chủ ngh†a bằng những hình thức thịch 
hợp ? @). 


Một trong những quan điềm cơ bản 
của Đảng ta trong công cuộc cải tạo 
xã hội chủ nghĩa đối với các thành 
phần kinh tế phi xã hội chủ nghĩa ở 
miền Nam là phải luôn luôn kết hợp 
chặt chẽ cải tạo với xây dựng mà xây 
dựng là chủ yếu, trong cả quá trình 
cách mạng và trên các mặt chính trị, 


- kinh tế, kỹ thuật, văn hóa, tư tưởng. 


trong phạm vi toàn xã hội và từng 
đơn vị. Vì vậy công tác cải tạo xã hội 
chủ nghĩa đối với nghề cá ở miề 

Nam phải gắn chặt với xây dựng lực 
lượng sản xuất trong cả quá trình 
tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 
Song song với việc hạn chế, xóa bỏ 
bóc lột, giải phóng ngư dân, cần từng 
bước xây dựng các tô chức sản xuất 
Lạp thê, có chính sách đúng đẳn đề 
thủ hút ngư đân lao động và các chủ 
thuyền đi theo con đường hợp tác 
hóa xã hội chủ nghĩa. 


Cùng với các nhiệm vụ trên, hết 
sức chú ý phát triền mạnh quốc doanh 
đảnh cá trùng ương và địa phương, 
sử dụng một bộ phận lực lượng quân 
đội nghiên cứu và sản xuất hỏi sản. 
Đối với những cơ sở quốc doanh hiện 
có cần tăng cường toàn diện, đồng 
bộ, cân đối các mặt đề làm nhiệm vụ 
nêu gương, đi đầu trong việc quản lý 
kinh doanh lớn xã hội chủ nghĩa. 
Nhanh chöng hình thành hệ thống 
quốc doanh nghề cá cäầ nước nhằm 
bảo đảm cho Nhà nước nắm chắc một 
khối lượng bải sản quan trọng dànb 


(2) Nghị quyết Đại hội đại biều toàn quốc 


lần thứ ÏV, Nhà xuất bản Sự thật, Hà.-nội, 
977, trang 52. ` 


tộ 


cho xuất khâu và phục vụ nhu cầu: 


sản xuất, đời sống trong nước. 


Đối với nhân dân ven biên, cần 
tạo mọi điều kiện đề thu hút hết mọi 
lực lượng lao động vào sản xuất trên 
bờ và dưới nước phục vụ đánh bắt, 
nuôi trồng và chế biến hải sản hoặc 
làm các ngành nghề khác theo sự bố 
trí chung của địa phương đề tăng sản 
phầm cho xã hội, tăng thu nhập cho 
gia đình. Kết hợp cả ba lực lượng: 
quốc doanh (trung ương và địa 
phương), hợp tác xã và cá thề trong 
việc bố trí địa bàn đánh cá ở các 
vùng cho hợp lý và điều động đánh 
bắt theo thời vụ. 

Cùng với việc kiện toàn bộ máy, 


ĐH NGHGIIGIỆNNEGVSE-E-CMIREZSYGAEEGEUEEOEEEE-EZSXZ2902x4QNGEE-SSL- 


cần đào tạo. bồi dưỡng, xây dựng một . 
đội ngũ cán bộ vững, có trình độ 
chuyên môn, nghiệp vụ giỏi, có sảng 
kiến, có năng lực tổ chức thực tiễn, 
đồng thời có nhiệt tình, tàn tụy, có 
tỉnh thần trách nhiệm, có ý thức kỷ 
luật, liên hệ mật thiết với quần chúng. 


Hoạt động của ngành hải sản có 
liên quan đến nhiều ngành của nền 
kinh tế quốc dân. Do đó cần có sự 
chỉ đạo tập trung của Đảng và Nhà 
nước, sự góp sức của các ngành kinh 
tế khắc và các đoàn thề quần chúng 
đối với ngành hải sản, đề tạo điều 
kiện thuận lợi cho ngành sản xuất 
hải sản ở nước ta phát triền mạnh 
mề. 


Những bước đi lên chủ nthĩa xã hội... 


( TIẾP. theo trang 35) 


_ những phong trào cụ thề như khai 


hoang, xây dựng cánh đồng, làm thủy ' 


lợi, xây dựng lực lượng dân quân du 
kích vững mạnh, bảo vệ buôn xã an 
toàn, phong trào vệ sinh-phòng bệnh, 
chăm sóc bà mẹ và trẻ em; trồng cây 
gầy rừng, cải tiến công cụ vận 
chuyền và canh tác, thi dua học tập, 
xây dựng các đội văn nghệ của xã, 
huyện, v.v. 


* 


Trong hai cuộc kháng chiến chống 
Pháp và chống Mỹ, 1... 
tìm đã là căn cứ cách mạng nồi 
tiếng. Trong sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ chủ nghĩa xã hội, Gia-lai — 
Công-tum sẽ là một công trường sôi 
động, giàu sức sáng tạo và chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng. Truyền thống 
đoàn kết trong nội bộ Đẳng, trong 


nhân dẩn các dân tộc, truyền thống 
chiến đấu kiên cường chống mọi kẻ 
thù của dân tộc, truyền thống tin 
tưởng và một lòng theo Đảng là những 
bí quyết thành công trong giai đoạn 
cách mạng vừa qua và là những 
thuận lợi rất cơ bản trong giai đoạn 
cách mạng hiện nay của Gia-lai — 
Công-tam. Dưới ánh sảng Nghị quyết 
Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ IV 
của Đẳng và Nghị quyết Đại hội lần 
thứ 6 của đảng bộ tỉnh, với những 
thuận lợi cơ bản nói trên, với tiềm. 
năng to lớn về mọi mặt, và quyết 
(âm. cao của toàn đẳng bộ và nhân 
dân các dân tộc trong tỉnh, lại được 
sự chỉ viện của các ngành, các cấp, 
chắc chắn Gia-lai — Công-tum sẽ 
nhanh chóng vượt qua mọi khó khăn, 
tiến lên chủ nghĩa xã hội một cách 
mạnh mẽ và vững chắc, xứng đáng 
với lỏng mong muốn của cả nước. 
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Thảo luận 


H IiƯi Hút XÍIÍf tHÍ NHÍ VỆT-MMN 


Lời Bọ biên tập — Vừa qua Bộ biên tập Tạp chí Cộng 
sản có !ö chức một cuộc họp thảo luận oề « Con người 
mới cã hội chủ nghĩa Việt-nam » tại trụ sở Bộ biên lập. 

Tham gia cuộc thảo luận có các nhà khoa học thuộc 
các ngành khoa học xã hội 0à khoa học tự nhiên, các 
cán bộ nghiên cứu ở các 0iện, các trường, các cơ quan păn 


- hóa 0à tư lưởng... 


Trong mục nàu chúng tôi lần lượt đăng một số bài phái 
biều của các đồng chí đã tham gia cuộc thảo luận nói lrên. 


PHONG CÁCH LAO ĐỘNG 


CỦA CON NGƯỜI MỚI 


RONG khoa học quản lý hiện đại 
người ta đã nhận thấy rằng muôn 

xủy dựng kinh tế, phát triển sản xuất, 
không phải chỉ cản có máy móc; 
thiết bị, vật tư, cơ sở vật chất kỹ 
thuật nói chung, mà côn cần mội cải 
cơ bản nữa là cấu trúc nền tảm lJ xả 


4á 


ạ HOÀNG - TỤY 


hỏi (infra — síructare sociopsycholo- 
gique), tức là : toàn bộ các tập quản 
làm ăn, các xu hướng. sở thích, kiều 
cách suy nghĩ và đặc biệt là phong 
cách lao động của người dàn, biền 
hiện trước hết ở chất lượng, cường 
độ và kỷ luật lao động, ở khi năng 


hợp tác và tác động lẫn nhau trong 
quá trình sẵn xuất, ở thái độ và khả 
năng tiếp thu các thành tựu tiến bộ 
khoa học kỹ thuật, cuối cùng là ở 
trình độ của năng suất lao động và 
tính năng động tiềm tàng tủa nó. 
Những nghiên cứu gần đây ở các 
wước ngày càng xác nhận vai trò cực 
kỳ quan trọng của cấu trúc nền tâm 
lý xã hội trong xây dựng và phát triền 


kinh tế, nhất là trong thời đại khoa học. 


kỹ thuật hiện nay. Điều đó cũng hoàn 
toàn phù hợp với kinh nghiệm thực 
tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội của 
chúng ta. 

Bác Hồ thường nói:« Muốn xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần 
có những con người xã hội chủ nghĩa ». 
Những đặc trưng cơ bản của con 
người mới xã hội chủ nghĩa có nhiều 
mặt. 
một số khia cạnh trong phong cách 


lao động và đặc biệt là tác phong khoa. 


học trong lao động. 


Con người mới là một thành viên 
của chế độ mới, đồng thời cũng là 
người chủ tập thề của chế độ. Cho 
nên nói tới lao động, cũng như mọi 
hoạt động khác của con người mới, 
là phải nói với tư cách đó. Là thành 
viên, là người chủ tập thê, thì điều 
quan trọng trước tiên là phải xác định 
cho đúng mạc 'dỉch, động cơ, và thái 
độ lao động. Dù nói thế nào, chất 
lượng lao động cũng phụ thuộc một 
phần quyết định vào tính tự giác, và 
chỉ có lao động vì mục đích cao cả, 
lao động với động cơ đúng đắn, mới 
có tự giác thật sự. Xã hội tư bản chủ 
nghĩa, đề có được năng suất cao, cũng 
cố. tạo ra mọi thứ động cơ thúc đầy 
lao động, nhưng đó là những động cơ 
cá nhân, ích kỷ, và thưởng là do sự 
cường bức, trực tiếp hoặc giản tiếp, 
chứ không phải tự giác. Trong xã hội 
ta, người lao động làm việc vì mình 
một phần, nhưng trước hết là vi tập 
thề, vi nhân dân, vì Tò quốc xã hội 
chủ nghĩa. Điều đỏ phải biến thành 
động cơ mạnh mẽ thôi thúc mọi người 


Ở đây chúng tôi chỉ xin đề cập 


trong lao động hằng ngày. bất kỳ làm 
việc gì, ở đâu và trên cương vị nào. 
Đó cũng là một trong những mục tiêu 
chủ yếu của cách mạng tư tưởng và 
văn hóa và đồng thời cũng là một yêu 
cầu của việc xây dựng con người mới, 
bởi vì phầm chất tốt đẹp của con 
người mới phải biều hiện trước hết 
ở động cơ và thái độ lao động. 

Ở đây, cần thấy hết tầm quan trọng 
và tính phức tạp của vấn đề này. 
Theo kết quả điều tra của các chuyên 
gia nước ngoài, sự ham thích lao 
động (propension au travail) ở các 
nước nghèo và lạc hậu thường kém 
hơn ở các nước đã phát triền, và 
hiện nay đang là một điềm yếu của 
cấn trúc nền tâm lý xã hội, gây trở 
ngại cho việc xây dựng kinh tế ở các 
nước đó. Ở Ấn-độ Và châu Phi đã có 
hiện tượng: người lao động, từ một 
cuộc sống quá bấp bênh và khô cực 
trước kia, bước sang cuộc sống mới 
tương đối bảo đảm, thường nảy ra xu: 
hướng muốn nghỉ ngơi và chỉ làm 
việc vừa đủ mức -cần thiết. Đương 
nhiên hoàn cảnh ta khác, vì ta có chẽ 
độ xã hội chủ nghĩa ưu việt, và trong 
nhân dân ta ý thức làm chủ tập thề, 
mặc dù chưa cao lắm, cũng đã được 
khẳng, định trên những nét cơ bản. 
Tuy vậy, cũng phải thấy rằng, bên 
cạnh những gương hy sinh tận tụy, 
lao động quên mình, vẫn còn không 
hiếm những kiêu làm ăn tắc trách, vô 
trách nhiệm, uê oải, làm việc cầm 
chừng, vừa đủ đề khỏi bị chê trách, 
tức là kiêu lao động hầu như không 
biết vì ai và đề làm gì, một thứ lao 
động năng suft cực kỷ thấp, hoàn toàn 
xa lạ với chế đỏ xã hội chủ nghĩa. 


Cho nên, nói phương pháp làm 
việc khoa học, nói tác phong lao đòng 
mới, trước hẻt là phải nói thái độ 
lao động nhiệt fình, xuất phát từ sự 
giác ngộ sâu sắc về nghĩa vụ lao động, 
tử nhận thức đã biến thành Linh cảm 
tự nhiên: coi lao động là nguồn vui, 
là 1ê sống, là một nhu cầu bên trong, 
một cái gì nâng người ta lên khỏi 
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mọi thử tầm thường trong cuộc sống 
hằng ngày. Chưa có nhiệt tình ấy thì 
đừng vội nói tới năng suất, vô luận 
trong hoàn cảnh nào. Phải chăng nghèo 
khó cũng có thề biến thành một thứ 
xiêng xích trói buộc con người, vì 
nghèo cho nên năng suất lao động 
thấp, rồi vì năng suất lao động thấp 
cho nên lại tiếp tục nghèo ? Cái vòng 


luần quần cực kỳ khắc nghiệt ấy chỉ 


có một cách duy nhất đề khắc phục 
là ngay trong hoàn cảnh thiếu thốn, 
mọi người cỗ gắng vươn tới năng suất 
cao, bằng cách đốc hết nhiệt tỉnh vào 
lao động và dựa vào sức mạnh tông 
hợp của chế độ mới, động viên mọi 
khả năng tính thần, trí tuệ đề vượt 
qua các hạn chế và khó khăn vật chất, 
Ngoài ra, không còn cách nào khác, 


Đương nhiên, chỉ có nhiệt tình thôi 
chưa đủ. Cái cuối cùng quan trọng 
nhất thề hiện sự cống hiến của mỗi 
người và nhờ đó xã hội mới tiến lên 
được, là hiệu quả của lao động. Do đó, 
không phải chỉ cần lao động hăng 
say, mà còn cần lao động có năng suât 
cao, và muốn thế, phai lao động có kÿ 
thuật 0à có kử luột, như Nghị quyết 
Đại hội lần thứ IV của Đẳng đã nêu 
rõ. Nghĩa là phải biết kết hợp nhiệt 
tình cách mạng ưởi phương pháp làm 
Uiệc khoa học. _ 

Như thế nào là phương pháp làm 
việc khoa học và làm thế nào đề rèn 
luyện phương pháp đó 2 

1 — Trước hết, về thực chất, có thê 
nói rằng tác phong làm việc khoa học 
tức là fdc phong công nghiệp, đối lập 
với tác phong thủ công, sự vụ, sản 
xuất nhỏ. Nó dựa trên đầu óc công 
nghiệp là dâu óc làm ăn lớn, không 
bằng lòng với những cải đễ đạt tới, 
không an phận với cái nhỏ, tủn mủn, 
vụn vặt. Cho nên, nó đòi hỏi phải 
nhằm mục tiêu lớn, ý đồ lớn mà sắp 
đặt công việc. Từ ý đồ lớn, mới có 
nghị lực lớn đề vượt qua khó khăn. 
Mặt khác, có ý đồ lớn, mới tập trung 
được cố gắng theo những phương 
hướng nhất định, và không phân tán 
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năng lực một cách lãng phí. Theo 
quan điềm điều khiền học, lao đòng 
là một quá trình điều khiền, cho n¿n 
trướcxhết phải có mục tiêu: Đề iỏm 


.gì, Đi tới đâu ? Nói ra nghe rất đơn 


giản, nhưng đây chính là một trong 
các điềm tựa của vấn đề. Đối với 
những công việc đòi hỏi nhiều sáng 
tạo như khoa học, kỹ thuật, nếu không 
có ý đồ lớn, thì khó có thành công 
lớn. Trên thực tế, rất nhiều bạn trẻ, 
sau nhiều nắm đi vào khoa học kỳ 
thuật vẫn chưa làm được việc gì đảng 
kề, chính là vì không kiên định trong 
một mục tiêu nào cả, không. có hoài 
bão, không có ý đồ. Làm việc theo 
kiều hoa trôi, bèo đạt thì làm sao mà 
có năng suất cao được ? 


2 — Thời đại hiện nay là thời đại 
khoa học kỳ thuật, thời đại chuyên 
môn hỏa và hợp tác hóa. Do đó. lao 
động phải dựa trên trí thức, phải có 
kỹ thuật, phải chuuên sâu. Đã qua lâu 


_rồi cải thời mà một người có thê am 


hiều mọi chuyện, thông thạo mọi 
ngành trị thức. Với tỉnh hình khối 
lượng tri thức tăng theo tốc độ hàm 
mũ như hiện nay, nếu không đi sàu 
vào một lĩnh vực cụ thề đề nắm thật 
chắc thì rất khó thành công. Hơn lúc 
nào hết, ở thời đại này, biết đủ mọi 
thứ có nghĩa là không biết cái gì rõ, 
đến nơi đến chốn, và như thế thì 
không làm được việc gì thiết thực, 
sâu sắc cả. Cho nên, trong lĩnh vực 
hoạt động của mình nhất thiết phải 
tạo cho mình một sở trưởng nào đỏ. 
Xã hội công nghiệp hiện đại sở dĩ đạt 
năng suất cao là vì nó tạo ra được 
sự phân công lao động rãt sâu (kèm 
theo một tổ chức hợp tác tốt). Cái 
mà ta đang thiếu chính là những 
người lao động hiều biết tường tận 
công việc cụ thề của mình. Còn cái 
mà ta đang có quá nhiều là những 
người chỉ có hiều biết chung chung. 
không rõ rệt. Chắc rằng ở đây cũng 
có vấn đề cấn trúc nền tâm lý xã hội 
đã nói ở trên. Người Việt-nam ta vốn 
có nhiều đức tínbồ tốt cơ bản, nhưng 


Ị 


có lẽ đo hoàn cảnh lịch sử phải 
thường xuyên đối phó với nạn ngoại 
xâm, do tư tưởng phong kiến đè nặng 
lên xã hội hàng nghìn năm, và do sự 
trì trệ của nền sản xuất nhỏ, cho 
nên, thừa hưởng cái đi sản đó, nhiều 
người trong chúng ta còn quen tác 
phong đại khái và ít chịu khó suy 
nghĩ, nghiên cứu sâu. Nhược điềm 
này bộc lò trên một vài lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật, nếu không chú ý 
khắc phục nhanh chóng thì nó có thề 
trở thành một trở ngại cho bước tiến 
của chúng ta. 


Đi sâu, đi thật sâu uào nghề nghiệp 
cụ thề của mình đề làm chủ nỏ, đó là 
điều không dễ, nhưng hoàn toàn cần 
thiết đối uới người lao động mới trong 
tai đoạn hiện naụ. 

3 — Thước đo chất lượng lao động 
là mức độ sáng tạo của nó. Lao động 
trong chế độ mới không còn là làm 
thuê, mà là làm cho mìiph, cho tập 
thề, cho xã hội, cho nên càng cần phải 


phát huy tính tự giác, tỉnh thần chủ ' 


động, sáng (qo. Đó cũng là biều hiện 
ý thức làm chủ tập thề của người lao 
động mới. 


Cuộc cách mạng 'khoa học kỹ 
thuật đang diễn ra trên khắp thế giới, 
và quá trình phát triên kinh tế ở 
nhiêu nước đã xác nhận mọt điều 
thực tế là: cải quý giá nhãit, cải có 
tiềm năng thúc đầy sản xuất phát 
.triên nhanh nhất chưa phải là máy 
móc, thiết bị, mà chính là chất xảm› 
là trithức khoa học, là khảd năng sáng 
tqos cộng 0ởi đầu óc fồ chức. Vì vậy. 
trong thế giới ngày nay, muốn vươn 
lên nhanh chóng, phải phảt huy cao 
độ khả năng sáng tạo, phải đầu tư 
nhiều chất xám. Đặc biệt, đối với 
những nước còn nghẻo, phương tiện 
vật chất đã ¡t thì càng cần sử dụng 
một cách thông minh. sang tạo, mới 
mong sớm đuôi kịp được các nước 
tiên tiến, 

Muón lao động sáng tạo thì phải 
thường xuyên đọng ndo, suy nghĩ, 


(ìm tỏi. Có lúc phải tập trung suy nghĩ 
khá căng thẳng. Nhất. là đối với một 
số loại lao động khoa học kỹ thuật 
thì nhiều lúc phải tập trung trí tuệ 
liên tiếp trong một thời gian tương 
đối dài. Không như thế thì ít có hy 
vọng tìm ra những con đường mới, 


phát hiện những vấn đề mới, những 


giải pháp mới có hiệu quả đích đáng. 
Những j mới, những sảng kiến hag 
có thề nảy rạ vào những lúc bất ngờ 
nhất, nhưng bao giờ cũng là kết quả 
của một quả trình tích lũy có khi rất 
lâu dài (trong khoa bọc có nhiều 
trường hợp 5 năm, 10 năm hay lâu 
hơn). 

4 — Sự nghiệp cách mạng mà nhân 
dân ta đang tiến hành vô cùng lớn 
lao, nhưng cũng đầy gian khỏ, khó 
khăn, đòi hổi người lao động mới 
trong chế độ ta phải luôn luôn nều 
cao quuết tảm uà dũng khí. Quyết tâm 
và dũng khi đó không những phải 
biểu hiện ở sự can đảm đương đầu 
và vượt qua những thử thách lớn, mà 
còn ở chỗ dảm vượt ra khỏi những 
lề thói cũ kỹ, những tập quán thủ 
cựu, những giới hạn ước lệ, đề ddm 
suy nghĩ sà dám làm những việc tưởng 
như không thề nghĩ tới, không thê 
làm nồi, như “đào núi và lấp biền ®, 
Đồng thời phải biết kết hợp tính thần 
cách mạng (tiến công. sự tdo bạo trong 
suu nghĩ chiến lược, uới thải độ: 
nghiêm túc, khách quan, thật sự cầu 
thị, trong các biện pháp cụ thề. Hai 
đức tỉnh ấy tựa hồ kiềm chế nhau, 
thật ra là bồ sung cho nhau, và sự 
kết hợp hài hòa hai đức tính ấy là 
điều kiện cần thiết của một năng lực 
sang fqo khoa học chắn chính. Thực 
chất đó là:'vấn đề kết hợp khoa: học 
với cách mạng mà Đảng ta thường 
nêu lên. 


Người lao động mới cần phải mạnh - 
dạn đạp đồ những bức tường giả tạo 
do tâm lý, tập quán, mề tín dựng 
lên. Nhưng mặt khác cũng phải thấy 
rằng chúng ta chỉ có thề lao động 
có hiệu quả chừng nào chúng ta biết 


4? 


dựa pào các quụ luật khách quan của 
sự vật, Ở đày có khó khăn là nhiễu 
” khi ranh giới không rõ: lệch về phia 
này thì trở thành bảo thủ, giáo điều, 
xa thực tế, đưa đến những hậu quả 
không tốt, nhưng lệch về phía kỉa 
thì lại biến thanh phiêu lưu, chủ 
quan; và cũng xa thực tế, với tất cả 
mọi hậu quả không tốt kẻm theo. Tuy 
` nhiên, bằng kinh nghiệm, bằng cách 
đi sâu vào thực tiễn đồng thời nâng 
cao hiều biết khoa học của mình, 
mỗi người lao động, trong phạm vi 
từng còng tác cụ thề, sẽ tự tìm ra 
được cái ranh giới khó thấy đó. 

: Với cách tiếp cận hệ thống, khoa 
học quản lý hiện đại đã tích lũy được 
một số lý luận và kinh nghiệm đề 
thực hiện có phương pháp sự kết hợp 
giữa ý đồ táo bạo với sự phân (ích 
khách quan trong quá trình giài quyết 
các nhiệm vụ 'còng tác lớn. Điều đó 
cho thấy việc kết hợp nói trên không 
chỉ là nghệ thuật, mà còn là khoa 
học, và có thê thực hiện tối hơn nếu 
chúng ta biết vận dụng những tri 
thức khoa học quản lý mới. 

Đ— Nền sản xuất lớn hiện đại chỉ 
có thê tiến hành trên cơ sở một tô 
chúc chặt chẽ, nhờ đó mà bộ máy 
sìn xuất mới có thê hoạt động có 
hiệu quả. Do đó, lao động trong chế 
độ sản xuất lớn chỉ có thê'là lao động 
có lö chức, có kỷ luật. Tự do chủ 
nghĩa, tắn mạn, vô tồö chức, vô kỷ 
luạt, làm việc theo lõi tài tử, là 
những tác phong rơi rớt lại của chế 
độ sản xuất nhỏ phân tán, hoàn toàn 
không phù hợp với giai đoạn mới. 

Mọt nội dung quan trọng của &ö 
chức lao động trong sản xuất lớn xã 
hội chú nghĩa là hợp tác xã hội chủ 
nghĩa. Nếu chuyên môn hóa sâu 
nhưng không thực hiện được hiệp 
đông chặt chẽ giữa các bộ phận, thì 
bộ máy sản xuất sẽ kém hiệu quả, 
gây ra nhiều lãng phí lớn. Vì vậy, 


người lao động mới không những chỉ, 


cần chuyên sâu, mà còn phải có (ỉnh 
thần uà khả năng thực tế hợp tác xã 


hội chủ nghĩd. Muốn như thế, trước 
hết cần có thái độ đoàn kết, trung 
thực, đứng trên lợi ích chung mà xem 
xét, giải quyết các vẫn đề, vô tư, 
khách quan trong việc đánh giá thành 
tích cũng như khuyết điểm của đơn 
vị này, hay cả nhân kia, v.v. (thật 
ra, đó cũng là đạo đức thông thường 
phải có của mọi người lao động). 
Nhưng ở đây có một điềm thiết tưởng 
nên nhấn mạnh là khd năng thực tế 
hợp tác xã hội chủ nghĩa, vì không 
phải chỉ cần có tỉnh thần và thái đỏ 
đúng đán là đã có thề thật sự bợp tác 
được. Đàyv cũng là một (ác phong, 
một kiều lam ăn đi liền với nền sản 
xuất lớn hiện đại. vốn chưa quen đối 
với chúng ta, đòi hỏi phải tích cực 
rên luyện mới có được. Vi vậy, chỉ, 
có hô hào hợp tác xã hội chủ nghĩa, 
mà không có biện pháp thì sẽ còn 
khó khăn. Ví dụ, ngay trong khi việc 
hợp tác giữa các trường đại học, các 
viện nghiên cứu và các đơn vị sản 
xuất ở các nước (không phải chỉ xã 
hội chủ nghĩa) đã thành nếp làm việc 
tự nhiên, thi ở ta việc đó còn kém, 
tuy rằng các trưởng, các viện là nơi 
lập trung nhiều cán bộ khoa học kỹ 
thuật. Muốn hợp tác tốt cần phải 
giải quyết một số vấn đề trong chế 
độ quản lý, đồng thời về phia người 


- lao động cũng phải cố gảng vượt qua 


hàng rdo tảm lý do những thói quen 
của nền sản xuất nhỏ đề lại. 


6 — Liên quan với vấn đề hợp tác 
xã hội chủ nghĩa có vấn đề rèn luyện 
thỏi quen làm piệc tập thề. trong các 
nhóm, fô;, đội, đúng hơn là trong các 
ê-kíp. Trong nhiều lĩnh vực hoạt động 
sản Xuất và khoa học kỹ thuật, người 
ta nhận thấy ngày càng nồi bật vai 
trỏ của các đơn 0ị tập th cuối cùng 
này. Đó là những bộ phận mà chất 
lượng hoạt động tông hợp của chúng 
trên thực tế quyết định hiệu quả hoạt 
động của toàn bộ tồ chức tương ứng 
(xí nghiệp, cơ quan nghiên cứu v.v.)- 
Mỗi đơn vị như thế gồm chừng mươi, 
mười lăm người (có khi đông hơn 


một chút), với hoạt động thuần nhất 
và nhằm thực hiện một nhiệm vụ 
chủng cụ thề, xác định. Khi nói làm 
vicc tập thê, đối với người lao động, 
là chủ yếu làm việc tập thề ở các ê- 
kíp đó, Một ê-kíp không quá lớn đến 
nỗi làm mờ vai trò mỗi thành viên 
trong tập thê, đồng thời nó cũng đủ 
lớn đề mỗi thành viên đứng vào tập 
thề ấy trở thành khác khi đứng riêng 
một mình, và các quan hệ trong lập 
thề đủ phong phú đề đưa đến một 
năng suất tồng hợp cao hơn bẳn năng 
suất của từng thành viên đứng riêng 
cộng lại (nói theo thuật ngữ của khoa 
học và hệ thống, là một tập thề đủ 
lớn đề sức nhô— émergence~ phát huy 
tác đụng). Đó là địa bản tối ưu đề kết 
hợp lao động cá nhân với lao động 
tập thề, trong đó nhờ sự đồng bộ, 
sự bồ sung và thúc đầy tẫn nhau mà 
tạo ra được những năng suất 'cao, 
đồng thời thực hiện được những việc 
mà cá nhân dù giỏi cũng khó có hy 
vọng thực biện được. Vì vậy kiểu 
làm uiệc ê-kip là kiều làm việc khoa 
học, công nghiệp, khác lối làm việc 
tập thề hình thức, mà có khi năng 
suất còn thấp hơn làm việc riêng lẻ. 
Con người mới cần phải biết làm việc 
theo ê-kíp (điều đó đòi hồi phải rên 
luyện) và trong công cuộc xây dựng 
kinh tế, phát triền khoa học kỹ thuật, 
chúng ta rất cần chú trọng xây dựng 
những é-kíp giỏi trên mọi lĩnh vực. 


7 — Theo nghĩa hẹp, làm việc một l 


cách khoa học thường đồng nghĩa với 
làm piệc có phương pháp, có kế hoạch, 
biết sắp xếp th>i giun hợp lý, sử dụng 
phương tiện một cách thông mình, nhờ 
đó mà tiết kiệm thời gian, công sức, 
phương tiện. và đạt hiệu quả cao, 
nói tóm lại là biết tồ chức khéo, 
“pin trủ? công 0iệc của mình. DĨ 
nhiên, đó cũng là một mặt quan trọng 
của tác phong làm việc khoa bọc. Ở 
đây thiết tưởng cần nhấn mạnh hai 
điềm : 

Một là, pề thời gian: phúi coi thời 
gian là của cải uật chất thật sự uà hết 


sức quủ trọng nó. Do đó, phải hết sức 
tranh thủ thòi gian, khần trương 


trong mọi việc, hợp lj hóa các hoạt 


động, giải quyết việc gọn gàng, dửi 
điềm,' không đề kéo dài khi không 
cần thiết; đặc biệt coi trọng (thì giờ 
của xã hội. Của cải nằm im, lao động 
không được sử dụng, tiền vốn đề rỗi, 
đều là những lãng phí lớn cần hét 
sức tránh. Luôn luôn nhớ rằng mọi 
việc, dù không phải là cấp bách, vẫn 
có thời gian tính, và một giải pháp 
dù chưa hay lắm nhưng kịp thời, còn 


.tốt hơn một giải pháp hay nhưng quả 


muộn. 

Thế giới ngày nay là thế giới của 
các tốc độ cao, trong đó thời gian bị 
dồn ép đến những kích thước ngày 
càng nhỏ, nhịp độ sản xuất và sinh 
hoạt khần trương trong xã hội công 
nghiệp hiện đại lòi cuốn mọi người 
chạy theo nó, buộc người ta phải tính 
từng giờ, tùng phút. Trong khi đó, 
nhiều người trong xã hội ta vẫn lầm 


tưởng thời gian không phải mất tiền 


mua, nên vung phí nó vô tội vạ. Nhất 
là thời gian xã hội thi càng bị coi rẻ: 
những thủ tục phiền phức, bệnh quan 
liêu giây tờ, cung cách làm ăn tùy 
tiện, những thứ đó đã giết chết oan 
uỗông biết bao nhiêu ngày giờ đáng 
quý của chúng ta. : 

Hiền nhiên, nhận thức không đúng 
về giá trị thời gian, đặc biệt giả ứj{ 
kinh tế của nó, có nguyên nhân ở năng 
suất lao động xã hội quá thấp. Nhưng 
điều cần thấy hơn là, cái nhận thức 
ấy, đến lượt nó, đang trở thành một 
yếu tố tâm lý cản trở việc nàng cao 
năng suất lao động. Nếu không sửa 
được tác phong lề mề, chậm chạp phô 
biến trong xã hội ta hiện nay, và xây 
dựng thay vào đó một tác phong 
khần trương, dứt điểm, làm ra làm, 
nghỉ ra nghi, thì chúng ta sẽ còn gặp 
khó khăn trên con đường tiến lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 

Hai là. ý thức về hiệu qua 0à: chất 
lượng: phải có thói quen làm việc gÌ 
cũng so sánh kết quả thu được với 
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hao phi đã bỏ ra, tính toán nhiều 
phương điện, cân nhắc nhiều phương 
ân, đẻ tìm ra phương án tốt nhất, Lức 
là ứ tốn kém nhất và đạt hiệu quả cao 
nhất ; đồng thời hết sức coi trọng chất 
lượng, theo phương châm « (hả ít! mà 
linh». “Thật ra đây cũng là vấn đề 
tiết kiệm, nhưng không phải chỉ tiết 
kiệm theo nghĩa cỗ điền thường hiều— 
tuy đó cũng là nội dung rất cơ bản — 
mà còn là tiết kiệm theo nghĩa khoa 
học tích cực nhất, tức là tiết kiệm ca 
những cái hiền nhiên, ai cũng thấy 
(nhưng không phải ai cũng làm) và cả 


những cái tiềm tàng, khó thấy hơn, - 


những cái phải phân tích cặn kẽ, khoa 
học, mới phát hiện ra được (khả năng 
tiết kiệm những cái này còn gấp 
nhiều lần những cái hiền nhiên). 
Hiều như thế, tiết kiệm không chỉ là 
bẩn đề đạo đức (tuy trước hết là vấn 
đề đạo đức) mà còn là ấn đề tri 
thức, uấn đề khoa học. 


Ở các nước công nghiệp phát triền, 
người ta thường biết tiết kiệm hơn ở 
các nước kinh tế còn thấp. Điều này 
không có gì lạ, vi ý thức tiết kiệm 
găn liền với những thói quen công 
nghiệp. Người sản xuất nhỏ đễ nhìn 
thiễên cận, hà tiện những cái vụn vặt 
không đáng, nhưng lãng phí những 
cái rât lớn mà khoòng thấy ; hay chú 
ý và dễ bị xúc động trước những con 
số (njjệt đối, nhưng ít lo lắng về những 
con số frơing đối, con số so sánh (vi 
dụ năng suất); dễ dừng lại ở những 
con số bộ phận, bề ngoài, nhất thời, 
mà ít chịu khó đi vào chiều sâu những 
con số föng hợp, bản chất, xu thế; 
và thường ham số lượng hơn chất 
lượng. không thấy rằng cái cnối cùng 
tiết kiệm nhất thường là chất lượng. 
Khắp thế giới văn minh ngày nay, vấn 
đề quần lý nồi lên như là văn đề thời 
sự hàng đầu và theo ý kiến nhiều 
người còn quan trọng hơn cả kỹ 
thuật. Trong quản lý, hiện quả và 
chất lượng là những tư tưởng chủ đạo, 
trên thực tế đang chi phối chiến lược 
phát triền của nhiều nước. Vì vậy, ta 
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nên kịp thời rút kinh nghiệm và thay 
đồi cách làm ăn thi mới đi lên đại 
công nghiệp nhanh chóng được. 

§ — Sau cùng, một yêu cầu rất cơ 
bản nữa đối với người lao động mới 
là phải thưởng xuyên (ự bồi dưỡng 
năng lực của mình, bằng mọi cách: 
đi vào thực tiễn, học tập. nghiên cứn, 
nâng cao trình độ hiều biết. Thực tế 
luôn luôn thay đổi, khoa học kỹ 
thuật tiến nhanh từng ngày, từng giờ, 
cải hôm qua cỏn là tiên tiến, hôm nay 
có thề lạc hậu rồi, cái hôm nay mới 
chỉ là lý thuyết, ngày mai sẽ có thề 
đi vào thực tiễn. Cho nên, không một 
người nào, dù tài giỏi đến đâu, có 
thề yên trí với vốn hiều biết sẵn có 
của mình. Không chịu khó thường 
xuyên học tập, đồi mới kiến thức của 
mình, thì chắc chắn sẽ tụt lại phía 
sau, và nguy hơn nữa, có thề trở 
thành một người bảo thủ, cần trỗ 
việc äp dụng các tiến bộ khoa học 
kÿ thuật mới. Điều này đặc biệt đáng 
chú ý đối với một số ngành khoa học 
kỹ thuật, quản lý kinh tế, ở đó đang 


diễn ra những thay đồi cách mạng về, 


phương pháp. 


Do đó, đọc sách, bdo phải là thói 
quen của người lao động mới. Nhưng 
cũng phải nói rằng tri thức, mà nhân 
loại đã có và mỗi ngày đang tích lũy 
thêm là mênh mông, đủ chỉ là một 
ngành chuyên môn rất hẹp. Cho nên 
phải biết chọn lọc, biết định hướng 
trong cái rừng trí thức ấy, và phải 
biết cách đọc. Xét cho cùng, tri thức 
thông tin, tuy rất cần thiết, cũng chỉ 
mới là những tư liệu, chúng chỉ thật 
sự bô ích khi đã trải qua khâu xử lý 
đúng đán. Vì vậy, điều quan trọng 
nữa là đầu óc suy nghĩ sảng tạo, độc 
lập, mà thiếu nó chúng ta sẽ mãi mãi 
chỉ chạy theo làm học trò của người 
khác và không bao giờ làm chủ được 
các vẫn đề của chính chúng ta. Đi lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, nhất 
định phải vứt bổ những nếp nghỉ, 
cách nhìn tủn mủn, nông cạn, hẹp hòi 


do chẽ độ sản xuất nhỏ, phân tán, đề - 


lại, đồng thời phải xây dựng nếp nghĩ, 
cách nhìn mới, phương pháp tư duụ 
khoa học. Về mặt này, chủ nghĩa duụ 
bật biện chứng có ý nghĩa lớn lao, 
đó là vũ khi phương pháp cơ bản, là 
ngọn đèn pha giúp chúng ta đi đúng 
hướng. Song bên cạnh đó, cũng cần 
chú ý (ất cả các phương pháp cụ thề 


* 


Trên đây, chúng tôi đã trình bày 
một số suy nghĩ chung quanh vấn đề 
xây dựng lác phong lao động mới. 
Tuy đó là việc làm khó khăn, song 
có thề thực hiện được vì xét đến 
cùng khi con người đã có nhiệt tỉnh 
lao động cao, dựa trên cơ sở giác ngộ 
đúng đắn, thì việc tìm ra phương pháp 
khoa học thích hợp cho mình thường 
không đến nỗi quá khó. . 


Về phương điện quản lý, cũng cần 
thấy rằng: không phải ngày một ngày 
hai mà xây dựng được con người 
mới. Sự giác ngộ, và theo đó, nhiệt 
tình lao động của mọi người không 
phải đồng đều như nhau, và không 
phải ngay một lúc có thê đạt tới trình 
độ cao. Do đó, điều quan trọng là 
phải có những biện pháp quản lj tốt đề 
ngăn ngửa những cái tiêu cực, khuyến 
khích và phát huy những cải tích cực. 
Trong xã hội, thường chỉ có một số 
Ít người ưu tủ, dù quản lý hay dở 
thế nào, vẫn làm việc với tất cả nhiệt 
tình và trách nhiệm, vẫn cố gắng bảo 
đảm năng suấi cao nhất cho phép. 
Còn đối với số đông, dà sao nhiệt 
tình và hiệu quả lao động của họ 


mà khoa học ngày nay đã đem lại 
tiếp cận hệ thống, tư duy bằng mô 
hình, quan điềm tối ưu, quan điềm 
thông tin, v.v. vì đó là những tổng kết 
lớn về phương pháp của trí tuệ khoa 
học hiện đại, có thề giúp chúng ta làm 
việc có hiệu quả hơn. 


cũng phụ thuộc một phần rất lớn vào 
tồ chứe và quản lý. Cho nên, đề xây 
dựng tác phong lao động mới, cần 
phải giải quyết một số vấn đề tồ chức 
và quản lý đi kèm với các biện pháp 
giáo dục. Ở đày càng thấy rõ mối 
quan hệ chặt chẽ giữa ba cuộc cách 
mạng mà chúng ta đang tiến hành. 


Người Việt-nam chúng ta, trải qua 
hàng nghìn năm liên tiếp đương dầu 
với những kẻ thù xAm lược hung bạo 
và quỷ quyệt, đã rẻn đúc được cho 
mình một tinh thần yêu nước nồng 
nàn và một ý chỉ quật khởi mạnh mẽ. 
Dưới sự lãnh đạo của Đẳng. lòng 
dũng cảm và trí thông mỉnh của nhân 
dàn ta, kết hợp với phương pháp 
khoa học chân chinh, càng được phát 
huy trên mọi lĩnh vực xây dựng và 
bảo vệ đất nước. Do đó, có cơ sở đề 
tin chắc rằng chúng ta sẽ xây dựng 
được một tác phong lao động mới của 
con người Việt-nam, vừa tiếp thu 
những tỉnh hoa của thời đại, vừa kế 
thừa những truyền thống quý báu của 
đân tộc, thê hiện đầy dủ bản chàt 
tốt đẹp của chế độ làm chủ tập thê xã 
hội chủ nghĩa của chúng ta. 
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VỀ NHÂN CÁCH CON NGƯỜI MỚI 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


HÂN cách là một vấn đề quan 
trọng đã được nghiên cứu từ lâu 
trong cúc khoa học nghiên cứu về con 
người, đặc biệt trong khoa học tâm 
lý. Hiện nay, vấn đề nhân cách càng 
trở thành đối tượng nghiên cứu chủ 
yếu trong việc hình thành con người 
mới xã hội chủ nghĩa. 


BẢN CHẤT CỦA NHÂN CÁCH 


Khái niệm nhân cách chủ yếu nhấn 
mạnh vấn đề cố( cách làm người, vấn 
đề giá trị xã hội của cả nhân. Dùng 
thuật ngữ nhân cách đề nói về một 
con người cụ thê nào có nghĩa là nhấn 
mạnh sự kết hợp hài hòa giữa hai mặt 
quan trọng của người đó : một mặt là 
cái chung của người, tức là (ỉnh 
người. và mặt khắc là cái riêng của 
cá nhân, bản sắc của cả nhân, tức là 
cả tính. Khái niệm nhân cách làm nồi 
bật lên sự cao đẹp của tâm hồn con 
người kết tỉnh truyền thống văn hóa 
tốt đẹp của đân tộc và loài người. 
Dùng khái niệm nhân cách là muốn 
nói lên sự khác biệt về chất của con 
người có đủ nhân phâm so với giới 
động vật, với mọi cơ thê sống bậc 
thấp khác. Với cách hiều vấn đề bản 
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ĐỨC - MINH 


chất của nhân cách như vậy, chúng ta 
dễ dàng nhận thức rằng, mặc dù 
“mọi người đều sinh ra binh đẳng 
trước pháp luật®, song đến lúc lớn 
lên mỗi người lại có những trình độ 
phát triền nhân cách khác nhau, có 
những con người có nhân cách đạt 


. tới đỉnh cao, có những con người cũng 


có nhân cách nhưng tầm thường, và 
cũng có những con người không có 
nhàn cách hoặc đã mất nhân cách. 
Con người mới xã hội chủ nghĩa 
chính là con người có nhân cách phải 
triền toàn diện. Những kẻ áp bức, bóc 
lột nhân dân lao động, những kẻ ngồi 
không ăn bám xẽ hội, những tên phản 
cách mạng, v.v. chỉ là “những xác 
người không nhân cách . 

Ý thức uà năng lực làm chủ tập thà 
+ä hội chủ nghĩu vừa là đặc trưng chủ 
yếu, vừa là nội dung cơ bản của nhàn 
cách con người trong thời đại ngày 
nay. Có thề nói rằng khóng lửm chủ 
tập thề thì không thề có nhân cúch 
được. Nhân cách của mỗi con người 
chúng ta chỉ có thê hình thành nhanh 
chóng. vững chắc và đạt tới tầm cao 
khi chúng ta thật sự phấn đấu đề làm 
chủ tập thề: làm chủ xã hội, làm chủ 
thiên nhiên và làm chủ bản thân 
minh. 


Con hDgười có nhân cách cao đẹp, 
nhân Cầch xã hội chủ nghĩa là con 
người thật sự có đủ ý thức pà năng lực 
sống một cuộc sống uän minh uà hạnh 
phúc- Đó chinh là con người biết sống 
và sống (hội, tức l\là: sống bằng lao 
động. sống tỏ tình thương, sống theo 
lẽ phải. Không sống đúng như vậy có 
nghĩa là “sống thừa », là « ký sinh ®, 
là sống không có nhân cách, tức là 
sống như muông thủ, như những sinh 
vật hạ đẳng. Bởi vậy, những kẻ ăn 
bám xã hội, bòn rút của nhân dân, 
những kể quen lối gây tị hiềm và thù 
hẫn, những kẻ không biết điều, bất 
chấp lẽ phải, v.v. đều là những kể 
sống phi nhân cách, sống theo kiều 
« cạnh tranh sinh tồn? của loài thú 
vật. 

Nói đến nhân cách là nói đến sự 
cao đẹp của ÿ thức, là muốn đề cao 
trí tuệ, tình cảm uk lý trí cẳa con 
người, đồng thời nhắc nhở con người 
phải (hường xuuên cảnh giác đối với 
mặt tiêu cực của những bẳn năng sinh 
Đột uốn có trong mỗi con người, sẵn 
sảng lôi kéo con người trở về với 
những thị hiếu thấp kém, với lối sống 
chỉ nhằm thỏa mãn những nhu cầu ở 
tầm thú vật. 


Nhận thức rõ vấn đề bản chất của 
nhân cách. chúng ta có cơ sở chắc 
chắn đề đi sâu nghiên cứu các vấn đề 
quan trọng khác của lý luận về nhân 
cách xã hội chủ nghĩa, như vấn đề 
định nghĩa nhân cách, vấn đề cấu trúc 
của nhân cách (các bộ phận hợp Lhành 
nhân cách và mối quan hệ giữa 
chúng), vấn đề phân loại nhân cách 
cũng như vấn đề cơ chế hình thành 
nhân cách (sự vận dụng có quy luật 
của nhân cách trong quá trình phát 
triền của nó), v.v. 


CẤU TRÚC CỦA NHẮN CÁCH 


Cấu trúc của nhân cách là một đạng 
cấu trúc của ý thức, tức là cấu trúc 
tỉnh thần. Nó là kết quả của sự trừu 
tượng hóa cao độ, tuất phát từ quan 


niệm về bản chất của nhân cách, nhằm 
giúp cho chúng ta đi sâu vào nội dung 
của nhân cách và có cơ sở đề phân 
tích và tông hợp, hệ thống hóa cũng 
như cụ thê hóa các vấn đề về nhân 
cách. Bởi vậy, cấu trúc của nhân cách 
là một khái niệm không đồng nhất với 
khải niệm cấu trúc của các đồ vật cụ 
thề, của các hệ thống máy móc. v.v. 


Trong quá trình hoạt động của 
con người, các thuộc tính của nhân 
cách kết hợp với nhau theo những 
kiều nhất định tùy theo yêu cầu của 
hoạt động, do đó tạo nên cấu trúc 
phức tạp của nhân cách. Một số nhà 
tàm lý học cho rằng cấu trúc của 
nhân cách bao gồm khí chất (hệ thống 
những thuộc tính tự nhiên của hệ 
thần kinh mỗi người), zu hướng (hệ 
thống những phầm chất như lý tưởng, 
nhu cầu, nguyện vọng, hứng thủ), 
năng lực (tồ hợp những thuộc tỉnh 
về ý chí, về tri tuệ, về kỹ năng, kỹ 
xảo) và fính cách (tồng hợp những 
thái độ, cách thức cư xử, những phầm 
chất của cá nhân liên quan đến đạo 
đức, tư cách, tác phong...). Một số 
nhà lý luận khác cho rằng cấu trúc 
của nhân cách gồm có bốn nhóm: 
nhóm một gồm có #u hướng uà những 
phầm chất đạo đức của cả nhân ; nhóm 
hai gồm có kiến thức, thói quen kỹ 
năng, kỹ xảo ; nhóm ba gồm có những 
đặc điềm cá tính: nhóm bốn gồm có 
những đặc điềm 0pề khi chốt. u> giới 
tỉnh pà ouề lửa tuồi. Cũng có một số 
nhà nghiên cứu về nhân cách cho 
rằng hệ thống nhu cầu và động cơ là 
cốt lõi của cấu trúc nhân cách, các 
mặt khác chỉ là những bộ phận sắp 
xếp chung quanh trung tâm đó mà 
thôi. Gần đây, một số nhà khoa bọc 
còn đưa ra thuyết cấu trúc nhiên 
« vòng ›scủa nhân cách, đó là một hệ 
thống nội tại cơ động và lính hoạt 
của cá nhân bao gồm ba «vòng ? như 
sau: vòng ngoài cùng là các quá 
trình tâm lý như nhận thức, tình cảm 
pà những quả trình định hưởng, thúc 
đầu uà điều chỉnh hành 0i; vòng thứ 
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hai bao gồm những thuộc tính tâm lý 
của cá nhân như kiến thức, kỹ năng, 
kỹ xảo. thói quen, những đặc điềm uề 
thải độ, nhu cầu, hứng thú, lý tưởng 0à 
niềm tin, những phầm chất của j chỉ; 
vỏng thứ ba trong cùng là (rí nhở và 
khí chất ; tất cả những thuộc tỉnh của 
nhân cách thuộc ba vòng? đó kết 
hợp lại tạo nên hai mặt chủ yếu là 
tỉnh cách và năng lực. Cũng có một 
số thuyết khác nữa muốn nhấn mạnh 
đến vị trí trung tâm của mặt này hoặc 
mặt kia, như xu hướng hoặc ý thức v.v 
trong cấu trúc của nhân cách. 


Nhin chung. tuy có sự khác nhau 
Irong quan niệm về cách sắp XẾp các 
bỏ phận, nhưng bầu hết các nhà tâm 
lý học nhân cách đều thừa nhận rằng 
trong cấu trúc của nhân cách tắt yếu 
phải có đủ các mặt quan trọng như 
+4 hướng, tùuth cách, nững lực, khỉ 
chỉ, trong đó tính cách và năng lực 
là bai mặt cơ bản. Có hai vấn đề quan 
trọng cần được nhẫn mạnh. 


Aföt lả, cấu trúc của nhân cách mặc 
củ lhiếết sức phức tạp, song ở dạng 
tông quát nhất bao giờ nó cũng còn 
bao gồm hai mặt, bai bộ phận hợp 
thành cơ bản nhất, đó là tính cúch, 
va năng lực. Tùuh cách, theo nghĩa 
tộn¿, là tông hòa những thuộc tính 
tnhừng phầm chăU nói lên quan hệ 
của cá nhản với +aä hỏi (những thái 
độ. những cách cư xử, tư cách, tác 
phong, v.v, ), Còn năng lực là tông hòa 
những thuộc tính (những phầm chất) 
của cả nhân nói lên tương quan giữa 
cá nhan với hoạt dong, bảo đâm cho 
cá nhân đạt được hiệu quả cao trong 
những lính vực hoạt động chuyêu 
môn nhất định. Với quan niệm như 
vậy, chúng ta cũng có thê nói răng 
đức và tài, hoặc phầm chất (nghĩa 
hẹp) và năng lực (bao gồm cả năng 
khiếu), là hai mặt cơ bản của 
nhân cách, 

Hai là, quan niệm về cấu trúc của 
nhân cách phải là một quan niệm biện 
chứng. Các nhà tâm ly bọc nhân cách 
xã hội chủ nghĩa dẻu cho rằng cấu 
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trúc của nhân cách là một cấu trúc 
động. Điều đó có nghĩa là các mặt 
các bộ phận trong cấu trúc nhân cách 
chỉ được phân chia một cách tương 
đối, không có ranh giới cứng nhắc, 
và được xác định tùy theo góc nhìn 
vấn đề. Nhân cách phát triều cảng 
cao, thì tính cách (đức) và-năng lực 
(tài càng cchụm » lại, cảng thống 
nhất, tức là càng khó phân biệt đứt 
khoát cái gì chỉ là đức và cải gì chỉ 
là tài ở con người cụ thề đó. Chẳng 
hạn, (tỉnh gương mẫu (mẫu mực) là 
một trong những thuộc tỉnh đặc trưng 
của nhà giáo có nhân cách phảt triền 
cao. Xét về mặt quan hệ đối xử giữa 
người với người, (hì nhà giáo gương 
mẫu là người có đạo đức, cỏ tính cách 
cao đẹp. Song xét( về mặt quan hệ 
giữa cá nhân và hoạt động, xét về 
hiệu quả (năng suấU nghề nghiệp. thi 
tính gương mẫu có tác dụng giảo dục 
to lớn đối với học sinh. Như vậy, ở 
đây tính gương mẫu là thuộc tỉnh tãit 
yếu nằm trong cấu trúc của năng lực 
sư phạm của nhà giáo, tức là một 
thuộc tính tạo nên chất lượng người 
giảo viên giỏi. Cấu trúc động của nhân 
cách càng làm sảng tổ luận điềm cöa 
tàm lý học mác-xít đã được khẳng 
định tử lâu: khòng nên hiều năng 
lực chỉ là *®thòng mình Ð®, nhiều kiến 
thức, nhiều kỹ năng và kỹ xảo; cũng 
như không nên hiểu khái niệm tỉnh 
cách, đạo đức, phầm chất chỉ lì tổ 
hợp những « đức tỉnh? nào đó mà thôi. 

Quan niệm đúng đẳn, có cơ sở khoa 
học về mỗi quan hệ giửa đức và ti, 
giữa phẩm chất và năng lực đã được 
Dẳng ta nêu lên trong nhiều văn kiện 
quan trọng của Trung ương Đảng, 
trong nhiều bài nói của Hồ Chủ tịch, 
của đồng chí Lê-Duần và nhiều đồng 
chỉ lãnh đạo khác của Đảng và Nhà 
nước la. 


GỠ CHẾ VÀ QUY LUẬT 
[IÌNH THÀNH NHÂN CÁCH 


Nehiên cứu cơ chế và quy luật hình 
thành nhân cách là công việc cầp bách 


của tâm lý học hiện đại trong sự nghiệp 
xây dựng con người mới xã hội chủ 
nghĩa. Nắm được cơ chế hình thành 
nhân cách, thực chất là nắm được quá 
trình vàn động — nói đúng hơn, là quá 
trình (ự oận động — của bản thân con 
người với tư cách là chủ thể có ý 
thức của xã hội, chúng ta sẽ có khả 
năng điều khiền được sự phát triền 
của nhân cách một cách tốt nhất và 
nhanh nhất. Quá trình tự vận động ấy 
đương nhiên là một quá trình có tù 
qug luật và rất phức tạp. 


Trước hết, các nhà tâm lý học xã 
hội chủ nghĩa đều nhất trí nhận định 
rằng nhân cách bao giờ cũng hình 
thành từng bước theo từng giai đoạn 
phát triền về (ự ú thức (ý thức về bản 
thân mình) của con người kề từ khi 
còn thơ ấu. Thoạt tiên, đứa trẻ nhỏ 
chỉ nhận thức được tíuh đồng nhất, 
tức là cải chung (cái giống người 
khác chung quanh) trong bản thân 
mình. Khi trẻ học nói và bắt đầu tự 
xưng hô ®* con », “em? « mình}, 
“lôi ?, v.v, và bắt đầu nhận ra được 


* cái này là của con », “cái kia là của 


mẹ %, v.v. thì đó là lúc sự tự ý thức, 
tức là ý thức về cái tôi? nầy mầm, 
nhân cách của đứa trẻ bắt đầu thề hiện 
và ngày càng phát triền. Từ tuổi thiếu 
niên, trễ em đã thề hiện rõ khả năng 
tự đảnh giả được những phầm chất và 
năng lực của bản thân mình. Đến tuổi 
thanh niên, con người đạt tới trình 
độ phát triền mạnh mể của nhân cách, 
hiều rõ được cđi chung và củi riêng 
Irong * cái tôi * của mình. Đó là mẤy 
nét khái quát về con đường hình thành 
nhàn cách, được coi như một mặt 
quan trọng của cơ chế hình thành 
nhân cách con người. 

Nói đến cơ chế và quy luật hình 
thành nhân cách, cần đặc biệt quan 
lâm nghiên cứu mối quan hệ giữa 
Uều tố bên ngoài và uếu tố bén trong, 
di sâu đánh giá vai trò và tác động 
của những điều kiện sinh sống, của 
mỏi trường đối với sự phát triền của 
nhân cách. Những yếu tố bên ngoài 


không có tác dụng quyết định trực 
tiếp đối với sự phát triền nhân cách 
của con người, mặc dù chủng là 
những tiên đề hết sức quan trọng. 
Những điêu kiện sinh sống như nhau, 
môi trường như nhau lại ảnh hưởng 
khác nhau đến sự hình thành nhân 
đách của mỗi người. Sở dĩ như vậy là 
vì ảnh hưởng đó, dù cho mãnh liệt 
đến bao nhiêu, cũng còn tùy thuộc 
mối quan hệ qua lại cụ thề giữa cả 
nhân và môi trường. Kết quả tác động 
của môi trường trước hết tùy thuộc 
vào chỏ những đặc điềm của môi 
trường bị những đặc điềm của cá nhân 
khúc xạ như thế nào. Cũng cùng cảnh 
vật của môi trường, mà đối với cá 
nhân này thì “hấp dẫn », nhưng đối 
với cá nhân khác thì lại gây nên tâm 
trạng «chắn ngán ?, Con người, ngay 
từ buồi thơ ấu, không phải là một 
thực thề xã hội tiêu cực, chỉ biết thụ 
động tiếp nhận mọi ảnh hưởng trực 
tiếp của môi trường, của hoàn cảnh 
sinh sống. Dó đó, tính quy luật của 
sự hình thành nhân cách là : sự phải 
triền nhân cách bao giờ cũng diễn ra 
trén cơ sở của sự hoạt động thực tiễn 
của con người, trên cơ sở con người 
cỏ những quan hệ tích cực đổi oởi môi 
trường. Bởi vậy, phải coi những yếu 
tố bên ngoài (điều kiện sống, môi 
trường; hoàn cảnh), kề cả những yếu tố 
bầm sinh nữa, tuy hết sức quan trọng, 
song chỉ là (fqo điều kiện, chứ chưa 
phải là quyết định trực tiếp sự phát 
triền nhân cách. 


Cái quyết định (rực tiếp chỉnh là sự 
hoạt động thực tiền của cả nhắn. Hoạt 
động thực tiễn có thê coi như chiếc 
cầu nối liền con người với môi trường, 
là chất kích thích các yếu tố bầm sinh 
phát huy tác dụng tích cực và cần 
thiết đối với sự phát triên nhân cách 
(đồng thời cũng là chất ức chế một số 
yếu tố bầm sinh có tác dụng tiêu cực 
đói với sự hình thành nhàn cách). 
Trong quá trình hoạt động thực tiễn, 
cá nhàn đạt được kết quả theo cả 
hai chiều: vừa nhận thức được sâu 


nh) 


hiện thực khách quan, vừa góp phần 
cải tạo hiện thực đó, làm phong phú 
thêm những giá trị tỉnh thần và vật 
chất của xã hội, và chỉnh nhờ vậy 
mà làm phong phú thêm, sâu sắc thêm 
những phầm chất nhân cách của bản 
thân- mình, 


Xuất phát từ chỗ thừa nhận vai trỏ 
quyết định của hoạt động thực tiễn 
đối với sự hình thành nhân cách, cần 
thiết phải xem xét nhân cách của mội 
ngưởi trong mối liên hệ hữu cơ uởi 
hành động thực tiền (hành ui xã hội) 
của người ấu. Năng lực hành động 
độc lập, sáng tạo và với tỉnh thần 
trách nhiệm cao dựa trên cơ sở giác 
ngộ sâu sắc về lý tưởng giờ đày được 
coi là vấn đề trung tâm của nhàn 
cách con người mới xã hội chủ nghĩa. 
Năng lực hành động độc lập là hành 
động xuất phát từ năng lực fự định 
hưởng, năng lực fự (húc đầu và năng 
lực tự điều khiền Uiệc thực hiện hành 
động. Mối quan hệ giữa tỉnh độc lập và 
ÿ thức trách nhiệm chung của cá nhân 
chỉnh là mối quan hệ giữa sự tự do 
của một người uới sự tự do của mọi 
người. Trong việc hình thành nhân 
cách, điều có ý nghĩa rất quan 
trọng là phải xây dựng được đầy đủ 
những phảm chất (nghĩa rộng) cần 
thiết bão đảm cho cá nhàn có đủ khả 
năng tự điều khiên hành động thực 
tiền của bản thân. Điều đó chỉ có thề 
thực hiện được bằng cách tiến hành 
oiệc rèn luyện cả nhân trong thực tiễn 
cách mạng đi đỏi oởi uiệc trau đồi không 
ngừng những hiều biết khoa học hiện 
đại. 


Trong việc phát triền toàn diện 
nhân cách của con người mới xã hài 
chủ nghĩa, ẩn đề bảo đảm tỉnh cân đối. 
hài hỏa của nhân cách cũng là mội 
vấn đề có tính quy luật rất quan 
trọng. Cần lưu ý các nhà giáo dục 
đến việc coi trọng tính quy luật này 
nhằm quan tâm đúng mức đến việc 
bảo đảm những sự cân đối rất cơ bản 
như; cân đối giữa tỉnh cách và năng 
khiếu (đức và tài), giữa trí tuệ và 
tỉnh cảm, giữa nhận thức và ý chí, giữa 
khả năng lao động trí óc với khả năng 
lao động chân tay, giữa sức khỏe cơ 
thề, sức khỏe thần kinh với sức khoe 
tỉnh thần (ý chí kiên cường), giữa hăng 
lực tiếp thu và năng lực thề biện 
(biến điều bay lẽ phải trong óc thành 
hành động cụ thề), giữa nhu cầu 
hưởng thụ và nhu cầu cống hiến. 
giữa đòi hồi: về mức sống (vật chất 
kỹ thuật) với đời sống (có lý tưởng, 
có văn hóa, lành mạnh...) vV.V. 


Nói chung, vấn đề có tỉnh quy luật 
chung nhất của sự hình thành nhân 
cách con người mới xã hội chủ nghĩa 
là: nhắn cách của mỗi người bao giờ 
cũng được hình thành, phát triền pả 
biền hiện trong quả trình hoạt động 
tích cực của cả nhân uớởi tư cách là chủ 
th có j thức của +ã hội. Những luận 
điềm cơ bản về bản chất, cấu trúc 
cũng như cơ chế và quy luật về nhàn 
cách là một phần không thề thiếu 
được trong những cơ sở khoa học 
của mục tiêu và nguyên lý giáo dục 
xã bội chủ nghĩa nói riêng và của 
việc bồi đưỡng nhân cách của con 
người mới xã hội chủ nghĩa nói chung. 


Về những phương thức và b 
xây dựng (0n người m 


ĐẠI hội lân thứ IV của Đẳng ta đã 

vạch ra những đặc trưng cơ bản 
của con người mới Việt-nam là làm 
chủ tập thẻ, lao động, yêu nước xã 
hội chủ nghĩa và có tính thần quốc tế 
vô sản. Đại hôi cũng đề ra những tiêu 
chuẩn cụ (hề đề chúng ta hướng theo 
đó phấn đấu trở thành con người mới 
xã hội chủ nghĩa. 


eCon người mới là con người có 
tư tưởng đúng và tỉnh cảm đẹp, có 
trí thức, có thê lực đề làm chủ xã 
hội, làm chủ thiên nhiên, làm chủ 
bản thân. 

“Con người mới là con người lao 
động với tính thần tự giác cao, với 
đầy đủ nhiệt tình cách mạng, trung 
thực, thật thà, quý trọng và bảo vệ 
của công, lao động có kỷ luật, có kỹ 
thuật, có sáng tạo và đạt năng suất 
cao. 

«Con người mới là con người có 
lỏng yêu nước xã hội chủ nghĩa nồng 
nàn, kết hợp nhuần nhuyễn vói tỉnh 
thần quốc tế vỏ sẵn trong sáng.. 

qCon người mới là con người có 
tỉnh thương yêu sâu sắc đối với nhân 


ìà biện pháp 


® + 


ĐẶĂNG-XUÂN-KỲ 


dân lao động, biết đoàn kết, hợp tác, 
giúp đỡ nhau trong lao động, chiến 
đấu và xây dựng cuộe sống mới. 

Con người mới Việt nam là con 
người phái triền toàn diện, có cuộc 
sống tập thề và cuộc sống cá nhân hài 
hòa phong phú » (1). 

Những tiêu chuần trên đây gắn bó 
chặt chẽ với nhau, làm nên sự cân 
đối, hài hòa và toàn diện của con 
người ; thề biện cái thật, cái tốt và cái 
đẹp mà chúng ta muốn vươn tới theo 
đòi hỏi của xã hội Việt-nam hôm nay 
và ngày mai. Những tiêu chuẩn ấy. 
bao gồm yêu cầu về tư tưởng và tình 
cảm, tri thức và thề lực, phầm chất 
và năng lực, trong lao động sản xuất, 
chiến đấu, sinh hoạt và xây dựng 
cuộc sống mới, trong quan hệ đối với 
Tổ quốc, với nhân dân, với dân tộc 
và quốc tế, với xã hội và gia đỉnh, 
trong đời công và đời tư. Hinh thành 
theo những tiêu chuẩn trên đây, con 
người mới Việt‹nam mang một bản 


(l) Nghị quyết Đạt hại đại biều toàn 
qiốc lần thứ Iƒ, Nhà xuất bản Sự thật, Hà. 
nội, 1277, trang 28, 
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chất mới, bẩn chất cằa giai cấp công 
nhắn cách mạng có kế thừa và phát 
buy những truyền thống tốt đẹp của 
dân tộc, những tỉnh hoa của cốt cách 
và tầm hồn Việt-nam. Lịch sử là sự 
biến đôi không ngừng của bản chất 


con người hiều theo nghĩa là “tông 


hỏa những quan hệ xã hội s. (2) Nhiệm 
vụ của chúng ta hiện nay là, trong 
điều kiện khách quan thuận lợi do 
bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách 
mạng nước ta đem lại, «chiếm lĩnh? 
cho được cái bản chất con người mới 
xã hội chủ nghĩa Việt-nam ấy, 


Những tiêu chuẩn trên đày về con 
người mới xã hội chủ nghĩa Việt-nam 
khỏng phải là những mơ tước viền 
vông, mà là những nội dung mang 
tính cách mạng và tỉnh khoa học sâu 
sắc, tính lý luận và tính thực tiễn 
đầy đủ. Lý luận của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin, thực tiễn Việt-nam với tất cả 
những điều kiện về đất nước, xã hội, 
con người và kinh nghiệm quý báu 
"của các nước xã hội chủ nghĩa cho 
phép chúng ta hình dung được con 
người mới xã hội chủ nghĩa Việt-nam 
với những tiêu chuần xác định, phù 
. hợp với quy luật phát triền khách 
quan của đời sống xã hội và con 
người. 


Thực tế là con người Việt-nam mới 
đã oà đang hình thành. Chúng ta tìm 
thấy mẫu mực tuyệt vời về con người 
mới ở Hồ Chủ tịch muôn vàn kính 
yêu, người con ưu tú nhất của giai 
cấp công nhân và của dân tộc, người 
đã đưa đất nước ta vào một thời kỷ 
phát triêền rực rỡ chưa từng có trong 
lịch sử, người đã nâng cả dân tộc ta 
lên ngang tầm cao của thời đại. 


Trong thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội, thời kỷ mà chúng ta « vừa có 
chủ nghĩa xã hội lại vừa chưa có chủ 
nghĩa xã hội đầy đủ », nếu chúng ta 
quan niệm sự hình thành con người 
mới là cả một quả trình thì có thê 
nhận thấy dáng dấp con người mới 
ở rât nhiều người bình thường, nhất 
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là ở những mỗi nhọn của cuộc sống 
chiến đấu và lao động sản xuấi. Phải 
căn cử vào những tiêu chuần chung 
về con người mới đề đòi hỏi sự phần 
đấu không ngừng của mỗi người, 
nhưng lại phải thấy được những đồi 
mới diễn ra ở mỗi con người cụ thể 
đề khẳng định sự hình thành con 
người mới đang là một vấn đề của 
đời sống hiện thực. 


Xây dựng con người mới theo những 
tiêu chuần đã đề ra là một công việc 
khó khăn phức tạp hơn bãt cứ công 
việc nào khác. Trước hết là vì con 
người là mộit thực thề phức hợp nhất, 
có mặt sinh vật và mặt xã hội, có đời 
sống vật chất và đời sống văn bóa, 
tính thần vô cùng phong phủ, đa dạng, 
là thực thề duy nhất chịu sự tác 
động của cả ba loại quy luật — của tự 
nhiên, của xã hội và của tư duy. Khó 
khăn phức tạp hơn vi trong quá trinh 
xây dựng ấy, con người vẫn không 
ngừng tiến hành mọi hoạt động của 
mình trong xã hội, vẫn luòn luỏn tắc 
động đến chung quanh và chịu sự tác 
động của những điều kiện và hoàn 
cảnh chung quanh, vẫn đi qua mọi 
thời kỳ sống của cuộc sống con ngưởi 
và đứng trước những yêu cầu luôn 
đồi mới của sự phát triền xã hội. Khó 
khăn phức tạp hơn vì khòng phải chỉ 
xây dựng những con người mới chung 
chung, mà là từng con người cụ thê 
thuộc những tầng lớp, những lửa tuôi 
khác nhau. Đó là công việc của cả 
cuộc đởi mỗi người, đồng thời là công 
việc của nhiều thế hệ nối tiếp nhau. 
lơn nữa, đề xây dựng được con 
người mới, phải giải quyết những vấn 
đề trực tiếp của con người và cả hàng 
loạt những vấn đề của xã hội, của đất 
nước thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. 


Vi vậy, Đại hội lần thứ IÝ của 
Đăng đã nhàn định: xây dựng coón 
người mới là * một cỏng 0iệc rất công 


(2) Mác — Ăng-ghen : Toàn tập, tận 4, trang 
I67, tiếng Nga. 


phu ». Dây là cả một khoa học tồng 
“hợ p 0à một nghệ thuật tỉnh tế nhĩt. Nó 
đòi hỏi chúng ta phải có những nhận 


Đảng ta đã xác định những phương 
thức đúng đẫn khiến cho tiến trình 
xây dựngcon người mới có thẻ diễn 
ra phù hợp với những quy luật đi lên 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

Trước hết vấn đề xây dựng con 
người mới được đặt ra trong toàn bộ 
tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa 
và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Xã 
hội xã hội chủ nghĩa mà chúng ta xây 
đựng là một xã hội có chế độ mới, 
nẻn kinh tế mới, nền văn hóa mới và 
con người mới. Đốn mục tiêu ấu có 
quan hệ với nhau và tác động qua 
Lại theo quy luật nhàn quả. Con người 
mới vừa là sản phầm, lại vừa là chủ 
thề của toàn bộ tiến trình cách mạng 
hiện nay. Vấn đề quan trọng là phải 
nhận thức được quy luật ấy đề làm 
cho sự tác động qua lại của các quá 
trình xây dựng chế độ mới, nền kinh 
tế mới, nền văn hóa mới và con 
người mới đạt hiệu quả cao nhất, 


Như vậy quá trình xây dựng con 
người mới không phải là quả trình 
đơn giản, riêng rẽ và khép kin, mà 
là một quá trình mở mang, tính chất 
phức hợp — vừa xen kẽ, kết hợp, lại 
vừa phát triền cùng với sự phát 
triền của các quá trình khác. Việc xây 
dựng chế độ mới. nền kinh tế mới, nền 
văn hóa mới phải xuất phát từ yêu cầu 
xây dựng con người mới, phải nhằm 
bảo đảm những điều kiện cần thiết đề 
đầy mạnh việc xây dựng con người 
mới; ngược lại, tích cực xây dựng 
con người mới lại tạo ra động lực 
mạnh mẽ thúc đây việc xây dựng chế 
độ mới, nền kinh tế mới, nền văn hóa 
mới đi lên với tốc độ cao hơn. Chúng 
ta không chờ đợi đếu khi có nền kinh 
tế phát triêền cao rỏi mới xây dựng 
con người mới, cũng không phải xây 
dựng cho được những con người mới 


thức đúng đẳn về con người, những 
phương thức, những biện pháp tiễn 
hành thích hợp và sáng tạo. 


H 


toàn vẹn rồi mới bắt tay xây đựng nền 
kinh tế mới xã hội chủ nghĩa. Bốn 
mục tiêu cơ bản của chủ nghĩa xã hội 
phải đồng thời được đặt ra, cùng 
được xây dựng và phát triền từng 
bước. 

Đảng ta còn nhận định rằng, hoàn 
cảnh nước ta sø đòi hỏi và cho phép 
xây đựng sớm, xây dựng từng bước 
con người mới » (83). 

Đề xây dựng con người mới, chúng 
la phải tiến hành đóng thời ba cuộc 
cách mạng — cách mạng về quan hệ 
sản xuất, cách mạng khoa học kỹ 
thuật, cách mạng tư tưởng và văn 
hóa. Đẳng ta đã nhiều lần vạch rõ: 
bất cứ một. sự vật mới mẻ nào được 
xây dựng trên đất nước ta trong giai 
đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa và 


- xây dựng chủ nghĩa xã hội đều là két 


quả tông hợp của ba cuộc cách mạng. 
Con người mới cũng vậy, là kết quả 
Lồng hợp của ba cuộc cách mạng. 
Đương nhiên, xây dựng con người 
mới là nhiệm ðụ (rung tám của cách 
mạng tư tường và văn hỏa. Cách mạng 
tư tưởng và văn hóa tức động 
[rực tiếp đến các mặt. của con ngươi 
như nhận thức, tư tưởng, tình cảm, 
tác phong, lõi sống ; nó xóa bổ 1t cả 
những gì là cũ kỹ, lạc hậu của xã hội 
cũ còn đẻ. lại trong con người ; nó 
chống mọi ảnh hưởng xấu xa của tư 
tưởng, văn hóa, lỗi sống của thế giới 
tư bản chủ nghĩa hiện đại đang len lỏi 
vào xã hội ta ; nó xảy đựng nên nhúng 
cải mới, cải tiến bộ mà con người cần 
phải có. q Tư tưởng mới; văn hóa mới 
bao giờ cũng có tác dụng đi đẳun, 
hướng đắn mọi hành động của con 


(3) Vgh{ quuất Đại hại đại biều loàn quốc 


lần thứ 1, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
1977, trang 28, 
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người » (4). Vi vậy, tiến hành cách 
mạng tư tưởng và văn hóa là một yêu 
cầu không thể thiếu được trong việc 
xây dựng cou người mới. 

Nhưng cách mạng tư tưởng và văn 
hóa lại phải gắn bó chặt chẽ với cách 
mạng về quan hệ sản xuất và cách 
mạng khoa học kỹ thuật, bởi lẽ việc 
tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa 
trên hai lĩnh vực này lại tạo ra cơ sở 
kinh tế xã hội cũng như cơ sở vật 
chất kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội, 
cũng tức là những cơ sở cho việc 
xây dựng con người mới. Việc xây 
dựng con người mới sẽ trở thành 
không tưởng nếu tách rời cơ sở kinh 
tẺ xã hội và cơ sở vật chất kỹ 
thuật của chủ nghĩa xã hội, nếu không 
đồng thời xây dựng những cơ sở vỏ 
củng quan trọng và có tỉnh chất quyết 
định ấy. Hơn nữa những vấn đề tư 
lưởng và văn hóa lại được xây dựng 
và củng cố không phải chỉ trong 
phạm vi tư tưởng và văn bóa, mà chủ 
yếu phải trong hoạt động thực tiễn 
của con người, với tư cách là lực 
lượng sản xuất chủ yếu của xã hội, 
những thành viên đang tham gia vào 
việc xây dựng xã hội mới. Tư tưởng 
của con người bao giờ cũng thề hiện 


trong hoạt động thực tiễn và hoạt 


động thực tiễn của con người bao giờ 
cũng là hoạt động có tư tưởng. Vì 
vậy, “Phải bằng kết quả tông hợp 
của cả ba cuộc cách mạng, phải thông 
qua hoạt động thực tiên, thông qua 
lao động và đấu tranh thì những 
thành viên trong xã hội mới cải tạo 
được mình và dần dần trở thành con 
người mới ® (5), 


Nói đến kết quả tồng hợp của ba 
cuộc cách mạng hoàn toàn không phải 
như nói đến số thành của một bài 
tính cộng đơn giản, mà là một sự kế 
hợp biện chứng, gắn bó chặt chẽ ba 
cuộc cách mạng với nhan, Điều đó 
cũng có nghĩa là khi giải quyết những 
vấn đề của cách mạng tư tưởng và 
văn hóa, chúng ta phải tỉnh toán đầy 
đủ đến những vấn đề của cách mạng 
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về quan hệ sản xuất và cách mạng 
khoa học kỹ thuật, cũng như khi giải 
quyết những vấn đề của cách mạng 
về quan hệ sẵn xuất và cách mạng 
khoa học kỹ thuật lại phải tỉnh toán 
đầy đủ đến những vấn đề của cách 
mạng tư tưởng và văn hóa, đến vấn 
đề con người với tư cách là những 
chủ thề tích cực và sáng tạo củi 
những cuộc cách mạng ấy. Việc tây 
dựng con người mới chỉ thu được 
kết quả khi cả ba cuộc cách mạng 
đều được chủ trọng và cùng được 
đầy mạnh. 

Phương thức xây dựng con người 
mới còn đỏi hỏi phải đặt vấn đề nảy 
trén tất cả các mặt hoạt động à ở mọi 
mồi trường sống của con người, đổi 
bởi nhiều đổi tượng, nhiều lớp người 
khác nhau trong xã hội ta hiện nay. 

Hoạt động của con người thật muón 
về, trong lao động sản xuất, trong 
công tắc, trong học tập, trong sinh 
hoạt hằng ngày. Môi trường sống của 
con người cũng rất đa dạng: từ các 
cơ sở kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa 
học, kỹ thuật, ở mọi ngành, mọi cấp, 
cho đến từng khu phố, thôn xóm, 
gia đình, v.v. Trong những mỗi 
trường đó mỗi người lại có cương vị 
khác nhau. Mỗi lĩnh vực hoạt động, 
mỗi môi trường sống đều tác động 
đến con người, đến quá trình hình 
thành và phát triền của con người 
mới, không phải chỉ tác động mội 
cách riêng rẽ, mà còn thông qua sự 
kết hợp với nhau đề tạo thành hoặc 
một tổng hợp lực thúc đầy những kết 
quả đã đạt được trong việc xây dựng 
con người mới, hoặc một sự phân 
tán hay đối lập nhất định kìm hăm 
những kết quả ấy. Cho nên, trong 
việc xây dựng con người mới, chúng 


(4) La-Duần : Cách mọng xã hái chủ nchí: 
ở VWiệt-nam. Nhà xuất bản Sự thị, Hà--ái, 
I976, tập ÌÀ trang I12—117. 

(5) Báo cáa chính trị -ủa Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hội đại biều tc+a 
quốc lần thứ IV, Nhà xuất bản _ „chật, Hà. 
nội, l977, trang 65—60, 


ta phải quan tâm đến mọi lỉnh vực 
hoạt động và mọi môi trường sống 
của con người, cũng tức là phải chú 
Ÿ đến tất cả các vòng khâu của cuộc 
sống con người và làm cho những 
vòng khâu ấy kết hợp với nhau một 
cách nhịp nhàng. 


Tùy lứa tuổi và tùy sự phân công 
lao động xã hội, mỗi người đều có 
mặt ở những lĩnh vực hoạt động và 
môi trường sống nhất định; trong đó 
có một lĩnh vực, một môi trường nào 
đó là chủ yếu. Đối với lứa tuôi đang 
còn học tập ở nhà trường thi rõ ràng 
học tập là lĩnh vực hoạt động chủ yếu 
và nhà trường là môi trường sống 
chủ yếu. Đối với những người ở tuổi 
lao động và đã tham gia lao động sản 
xuất thì cơ sở lao động và hoạt động 
lao động lại là môi trường sống và 
lĩnh vực hoạt động chủ yếu. Đề xây 
dựng được con người mới, đương 
nhiên phải rất chú trọng những lĩnh 
vực hoạt động và môi trường sống 
chủ yếu của con người, nhưng các 
linh vực hoạt động và môi trường 
sống khác như sinh hoạt trong gia 
đỉnh ở khu tập thề hay thòn 
Xỏm, v.v. cũng rất quan trọng. Chú ý 
đúng mức đến các lĩnh vực hoạt động 
Và các m Ôi trường sống, làm cho tất 
cả các vỒng khâu ấy kết hợp lại và 
nương tựa lấn nhau sẽ loại bỏ được 
những kPtoảng trống hoặc những đối 
lập trong quá trình hình thành và 
phát triền của con người mới. 


Trong cuộc sống thực tế, chúng ta 
thấy không ít người tỏ ra rất mới ở 
lĩnh vực này nhưng lại không mới ở 
lĩnh vực khác, mới ở môi trường này 


nhưng khòng mới ở môi trường kia, ` 


mới ở việc lớn nhưng không mới ở 
việc nhỏ. Xã hội ta không thề công 
nhận một người là con người mới đầy 
đủ, nếu người đó chỉ biết hoàn thành 
những công việc ở cơ sở lao động sản 
xuất hay công tác của mình, nhưng 
khi về khu phố. thôn xóm, gia đình 
lại chỉ bàng quan hay lười biếng. Xã 
hội ta cũng không thể thừa nhàn một 


người là con người mới toàn vẹn, nếu 
người đó chỉ biết làm tốt những còng 
việc chung của tö chức hay cấp trên 
giao cho, phưng lại không quan tâm 
đến việc giáo dục con cái, không 
chung thủy trong quan hệ vợ chồng, 


- không trung thực đối với bạn bẻ. 


Những sự đối lập ấy hoàn toàn không 
phù hợp với yêu cầu phát triền phong 
phú, hài hòa và toàn diện của con 
người mới. Đảng ta đã nêu rõ: * Con 
người mới là con người biết xây 
dựng gia đình hạnh phúc trên cơ sở 
của một xã hội hạnh phúc, có trách 
nhiệm đầy đủ và tình yêu chân thật 
trong quan hệ vợ chồng, có trách 
nhiệm cao đối với việc xây dựng con 
cái thành những con người mới » (6). 
Nhưng tiếc thay, hiện nay việc giáo 
dục con cái trong gia đình nhiều khi 
chưa được chú ý đúng mức và có 
được sự phối hợp nhịp nhàng với 
nhà trường và xã hội. 

Chúng ta xây dựng con người mới 
từ những con người hiện có, những 
con người lịch sử cụ thề, thuộc nhiều 
thế hệ, nhiều lứa tuổi, xuất thân từ 
nhiều giai cấp và tầng lớp xã hội 
khác nhau. Có những thế hệ ông cha, 
lại có những thế hệ con châu, có 
những lớp người đã trải qua quá 
trình đấu tranh cách mạng lâu dài 
từ cách mạng dân tộc dân chủ đến 
nay, có lớp người sinh trưởng trong 
cách mạng xã hội chủ nghĩa và chống 
Mỹ, cứu nước, lại có những lớp người 
vừa từ xi hội cũ bước vao xả hội 
mới. Không phải chỉ có giai cấp công 
nhân, giai cấp nông dân tập thê, tầng 
lớp trí thức xã hội chủ nghĩa là những 
giai cấp và tầng lớp cơ bản của xã 
hội xã hội chủ nghĩa, mà còn khá 
đòng những người thuộc các giai cấp 
và tầng lớp khác đang được cải tạo 
đề đi vào quy đạo của chủ nghĩa xã 
hội. Những đối tượng khác nhau ấy 


(6) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tạt Đại hội đại biều toàn 
quốc lần thứ Iƒ, Nhà xuất bản Sự thật, Hà. 
nội, l977, trang 65. 
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có những điềm xuất phát rất khác 
nhau và tác động lần nhau, tích cực 
hoặc tiêu cực, trong mọi lĩnh vực hoạt 
động và môi trường sống hằng ngày. 
Do đó, việc xây dựng con người mới 
_ phải được đặt ra với mọi đối tượng, 
phải được tiến hành đồng thời, kết 
hợp với nhau đề thúc đầy lẫn nhau 
phấn đấu theo hướng mọi người đều 
trở thành con người mới xã hội chủ 
nghĩa. 

* Phải xây dựng con người mới từ 
lúc mới lọt lòng và ở mọi lửa tuổi, 
trong tất cả các tô chức quần chúng, 
các cơ sở kinh tế, văn hóa, các hoạt 
động xã hội, ở mọi ngành, mọi cấp, 
trong từng khu phố, thôn xóm và gia 
đình. Phải xây dựag con người mới 


(tr những con người ra đời trong chế 
độ mới và những con người đo chế 
độ cũ đề lại » (7). 


luận điềm trên đây của Đẳng t 
đã vạch ra toàn bộ phạm vi rộng lớn 
của những đối. tượng cũng như của 
các lĩnh vực hoạt động và các môi 
trường sống của con người trong quả 
trỉnh xây dựng con người mới. Quán 
triệt luận điềm này, chúng ta tránh 
được cách nhin đơn giản. chủ quan, 
một chiều trong việc xây dựng con 
người, thấy được hết chiều rộng và 
chiều sâu của cuộc sống con người 
với tính cách là một thực thề phức 
hợp đề tế đó có được những biện 
pháp xây dựng con người mới cỏ hiện 
quả nhất. 


H1 


Nghiên cứu, tìm tòi vận dụng 
những biện pháp thích hợp đề xây 
dựng con người mới theo những 
phương thức trên đây là một vín đề 
có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi 
vì nó tác động trực tiếp đến tốc độ 
và hiệu quả của quá trình hình thành 
con Dgười mới ở nước ta. 


Chắc chắn là không có biện pháp 
nào là biện pháp duy nhất và vạn 
năng đề tạo ra con người mới ở xã hội 
ta, Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của 
Đảng ta nêu rõ: «Phải có nhiêu biện 
pháp về các mặt : tư tưởng và tồ chức, 
giáo dục và hành chính, chính trị và 
văn hóa, pháp chế và kinh tế... » (8), 
Như vậy là phải xây đựng con người 
mới từ nhiều mặt và mỗi mặt lại có 
nhiều biện pháp. Ví dụ, về mặt giáo 
đục thì có thề giáo dục bằng giảng 
-_ giải, bằng trưởng lớp, bằng thông qua 
lao động và đấu tranh, bằng cá nhân 
và tập thê, băng lý trí và tình cảm, 
bằng được giáo dục và tự giáo 
dục v.v. Về mặt văn hóa, thì có thẻ 
kẻ từ việc xóa nạn mù chữ, bồ túc 
văn hóa đến việc nâng cao không 
ngừng trinh độ văn hóa của mọi 
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người; tử việc phồ cập sách bảo, 
truyền thanh, truyền hình. điện ảnh 
và các loại hình nghệ thuật khác 
trong đông đảo quần chủng lao động 
đến việc tạo cho mọi người ngày càng 
có điều kiện và trình độ đề thưởng 
thức, đánh giá và sáng tạo văn hóa, 
văn nghệ; tử việc đấu tranh đề xóa 
bỏ những tàn dư tư tưởng và văn hóa 
của các giai cấp bóc lột cũ, đặc biệt 
là của chủ nghĩa thực dân mới đến 
việc đưa mọi người trực tiếp tham gia 
xây dựng nếp sống mới, gia đình văn 
hóa mới, v.v. Tông hợp lại là cả một 
hệ thống các loại biện pháp trèn các 
mặt khác nhau cùng tác động đến 
nhận thức, tư tưởng, tình cảm, hành 
động, thói quen của con người, nhằm 
bồi dưỡng cho con người những phầm 
chất mới theo những tiêu chuẳần mới. 


(7) Nghị quyết Đại hội đại biều toàn quốc lần 
thứ IW, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1977, 
trang 29. 

(8) áo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đạt hại đại biều toàn 
quấc lần thứ [W, Nhà suất bản Sự thật, Hì- 
nội, 1977, trang 66. 


Trong cắc biện pháp xây dựng con 
người mới, việc «úp dụng phô biến 
phương pháp tự phê bình và phê bình, 
là biện pháp có tâm quan trọng đặc 
biệt ? (9). Thông qua việc tự phê bình 
và phê bình, chúng ta khẳng định và 
xây dựng cái mới, cải Liến bộ, đầy 
lùi và xóa bỏ cái cũ, cái lạc hậu trong 
nhận thức, tư tưởng, tình cảm, thói 
quen, v.v. của mỗi người, trong mỗi 
quan hệ giữa người này với người 
khác, giữa cá nhân với tập thề và xã 
hội. Đây là sự giáo dục lẫn nhau và 
tự giáo dục của con người mới; nó 
nâng cao không ngừng tính tự giác 
của mỗi người, làm cho mỗi người 
càng có trách nhiệm hơn với bản thân 
và với những người khác, với tập thề 
và toàn xã hội, đề mỗi người làm chủ 
được bản thân và xã hội ngày càng 
cao hơn. 


Biện pháp này eòn có ý nghĩa quan 
trọng ở chỗ nó có thề được áp dụng 
một cách rộng rãi nhất, phồ biến nhất 
cho mọi đối tượng, trên mọi lĩnh vực 
hoạt động và ở mọi môi trường sống 
của con người. Tất nhiên đó không 
phải là sự áp dụng máy móc và cứng 
nhắc đề làm cho các em nhỏ biến 
thành người giả, còn người già lại 
trở thành em nhỏ. Đó là sự áp dụng 
linh hoạt thích hợp với từng lứa tuôi, 


từng người, đề tạo ra một không khí. 


tự phê bình và phê bình lành mạnh, 
luôn hướng con người vươn tới cái 
mới ngày càng cao hơn và hoàn thiện 
hơn, thúc đầy sự nghiệp cách mạng 
tiến lên, 

Đưa mọi người 0ào lao động tập thề 
là biện pháp có ý nghĩa rất quyết định 
trong việc xây dựng con người mới. 
Lao động vốn là hoạt động chủ yếu 
của đời sống một con người và cũng 
là một trong những đặc trưng cơ bản 
của con người mới xã hội chủ nghĩa. 
Tràây lười trốn tránh lao động, ăn 
không ngồi rồi là hoàn toàn xa iạ với 
lối sống của con người mới, là cái nôi 
của những thói hư tật xấu, thậm chi 
của những hành đông phạm pháp, hủy 


hoại cuộc sống con người. Lao động 
trong xã hội xã hội chủ nghĩa là lao 
động tập thể. Chỉ có trong lao động 
tập thề nhằm xây dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội thì con người mới 
cải tạo được mình, tạo cho mình có 
được bản chất mới. Nếu đề một con 
người đứng ngoài lao động hoặc chỉ 
dừng lại ở lao động cá thề thì hoàn 
toàn không thề làm cho người đó trở 
thành con người mới xã hội chủ nghĩa. 
Hiện nay, trong xã hội ta, vẫn còn một 
số đáng kê những con người như vậy. 
Chúng ta phải đầy mạnh việc cải tạo 
xã hội chủ nghĩa ở miền Nam, hoàn 
thiện quan hệ sản xuất mới đã được 
xác lập ở miền Bác kết hợp với việc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cả 
nước, đưa mọi người đang ở tuôi lao 
động và có sức lao động vào mặt trận 
lao động sản xuất. Con người trong 
khi cải tạo hoàn cảnh thì đóng thời 
cũng tự cải tạo mình, đó là một nguyên 
lý quan trọng của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin. 

«Việc xây dựng con người mới 
phải được tiến hành thường xuyên, 
liên tục, kiên trì, bền bỉ; đong thời 
phải có những đợt vận động tập trung, 
phải qua nhiều phong trào: phong 
trào của nhân dân nói chung, phong 
trào của từng đoàn thề, từng giới, 
từng lứa tuôi nói riêng, nhít là phong 
trào lao động sản xuất » (10). 

Như vậy việc xây dựng con người 
mới một mặt phải được tiến hành đối 
với từng người, ở từng tế bào kinh tế 
xã hội, mặt khác lại phải tiến hành 
bằng các cuộc bận động, các phong trào 
cách mạng chung. «Có phong trào 
cách mạng mới làm chuyên biến được 
tư tưởng của quần chúng; và chính 
qua phong trào, bản thân quần chúng 
tự đánh pii mình và tỰự giáo dục' 
mình ? (1i). Tình hình thực tế hiện 


(2), (10) Hứa cáo chính trị của Ban chấp 
hành trung ương Đăng tại Đẹi hụt đạt Eiều 
toàn quốc lần thứ IW, Nhà xuất bản Sự thạt, 
Hà-nội, 977, trang Ó6, 

(11!) Sách đã dẫn, trang [51. 
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nay đang chứng thực điều đó. Nếu 
chúng ta đi vào bất cứ một ngành hay 
một giới nào, một địa phương hay một 
cơ sở nào cũng thấy rằng chỗ nào 
biết phát động quần chúng, đưa quần 
chúng vào phong trào cách mạng thì 
tạo ra được những chuyền biến to lớn 
về các mặt, nhất là về mặt xây dựng 
con người mới. Nếu trong cuộc sống 
vẫn thường có những người tiên 
_tiến,những người trung bình và những 
người lạc hậu, thì sự cuốn hút vào 
phong trào cách mạng sẽ làm cho đội 
ngũ những người tiên tiến không 
ngừng mở rộng, sẽ nâng được số 


người trung bình lên tiên tiến và thu 


hẹp diện những người lạc hạu được 
nhanh chóng hơn. 


Trong một phong trào cách mạng 
bao gồm đông đảo những người lao 
động, bao giờ những nhân tố tích cực 
của mỗi cá nhân và của cả tập thê 
cũng được bộc lộ rõ ràng, luôn luôn 
thúc đầy nhau, nhàn lên gấp bội sức 
mạnh của cá nhân và tập thề đề giải 
quyết những việc lớn lao mà lúc 
thường không th nào giải quyết 
được. Ngược lại những nhân tố tiêu 
cực cũng được sàng lọc, tầy rửa với 
tốc độ không giống lúc bình thường. 
Nhiều điện hình tiên tiến xuất hiện 
trong phong trào sẽ giống như những 
lá cờ ở trước đoàn quân, hướng dẫn 
những cá nhân và tập thề khác noi 
theo, Phong trào sẽ tạo ra không khi 
chính trị, đạo đức, tầm lý mới thúc 
đây mạnh mề sự vươn lên của con 
người. Ÿi vậy, đưa mọi người vào 
phong trào cách mạng là một biện 
pháp lớn không thề thiếu được trong 
việc xây dựng con người mới. 


Đăng ta cũng đã chỉ rõ là phải 
* tạo ra phong (rào cách mạng sảu rộng 
Đđ liên tục, biến nó thành phong trào 
sôi nöi thường xuyên của quần chúng 
thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ 
cụ thể hàng ng:y b (12) Nếu chỉ có 
« phát» mà không “động Ð, chỉ rầm 
rộ lúc đầu mà khòng duy trì và triền 
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khai được về san thi phong trào không 
thề thu được biệu quả tốt và không 
có tác đụng tích cực đối với việc xây 
dựng con người. Hơn nữa. còn phải 
kết hợp phong trào chung của toàn 
dân với các phong trào riêng của từng 
ngành, từng giới, từng đoàn th và 
từng lứa tuổi, phong trào của từng 
địa phương và từng cơ sở, đề bồ sung 
và thúc đầy lẫn nhau, làm cho sự 
nghiệp cách mạng xä hội chủ nghĩa 
và xây dựng chủ nghĩa xã hội diễn ra 
thật sự như ngày hội lớn của mọi 
người lao động. 


Do chỗ con người là một đối tượng 
phức hợp cho nên việc sử dụng các 
biện pháp trên đây không thề tiến 
hành riêng rẽ, tách rời nhau. mà đòi 
hỏi phải vận dụng một cách tổng hợp 
đề các biện pháp có thề bồ sung lần 
nhau, hỗ trợ cho nhau phát huy tác 
dụng. Con người lại thuộc nhiều loại 
đối tượng khác nhau, cho nêu việc 
vận dụng các biện pháp cũng không 
phải giống nhau ở tất cả mọi người. 
Phải căn cứ vào từng loại đối tượng 
và lừng con người cụ thề trong nhàng 
hoàn cảnh và thời gian cụ thề đề vận 
dụng kếL hợp nhiều biện pháp cho 
thích hợp. Tình trạng tách rời hoặc 
máy móc, tùy Liện trong việc vận dụng 
các biện pháp trên đây làm cho việc 
xây dựng con người mới không đạt 
được kết quả mong muốn, hoặc có khi 
chỉ đem lại những hậu quả tiêu cực. 

Nếu xem xét việc xây dựng con 
người mới trên bất cứ một tiêu chuẩn 
nào cng có thê thấy rấ! rõ điều đó. 
Chắc chắn chúng ta không thề có được 
những con người làm chủ tập thề chỉ 
bằng những lời thuyết giảng về vân 
đề làm chủ tập thề, đành rằng đó là 
một biện pháp cần thiết còn cần phải 
sử dụng có biệu quả hơn nữa. Nhưng 
cùng với việc giáo dục đề mọi người 
nhận rõ được bản chất. nội dung. cơ 
chế của chế độ làm chủ tập thề. giải 
quyết những nhận thức tư tưởng 


(I2) Sách đã dẫn, trang 5T. 
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không đúng đề nàng cao ý thức làm. 
chủ, thì vấn đề tãt yếu được đặt ra 
là phải đưa con người vào hệ thống 
tô chứo của chế độ làm chủ tập thê, 
đề mỗi người có thề thật sự tham gia 
vào việc làm chủ, nhất là ở cơ sở lạo 
động, sắn xuất, cống tác, học lập của 
mình. Lại phải có những luật lệ, 
chính sách, chế độ. quy dịnh, quy 
tác đề xác định rõ trách nhiệm và 
quyền lợi mỗi người trong cơ chế tồ 
chức xã hội, đồng thời không ngừng 
bồi dưỡng năng lực, phầm chất làm 
chủ đề bảo đẫm cho chế độ làm chủ 
tập thê được thực hiện. Phải thường 
xuyên bỗ sung những gì còn thiếu sót, 
chấn chỉnh những gì không còn phù 
hợp đề không ngừng hoàn thiện cơ chế 
của chế độ làm chủ lập thề. Hơn nữa 
còn phải kịp thời đề phòng và ngăn 
chặn những hành động vì phạm quyền 


! 
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FTÌM tòi và vận dụng tồng hợp các 
phương thức và -biện pháp xây 


dựng con người mới là một quá trình . 


đầy sáng tạo. Đúng như Đảng ta đã 
chỉ rõ, không có lĩnh vực nào đòi hồi 
nhiều sáng tạo bằng lĩnh vực phương 
pháp tiến hành cách mạng. Chúng ta 
đã có những tiêu chuần thống nhất 
về con người mới xã hội chủ nghĩa, 


nhưng sở dĩ kết quả đạt được trong: 


Việc xây dựng con người mới lại khòng 
giống nhau chỉnh là vì năng lực tìm 
tòi và vận dụng các phương thức và 
biện pháp xây dựng con người có 
khác nhau. 

Đây là lĩnh vực mà cả hệ thống 


làm chủ tập th của nhân đân lao 
động bằng pháp chế, bằng dư luận xã 
hội ; và nếu›tình hình ấy đã xảy ra 
thì phải tùy theo mức độ mà xử lý 
thích đáng, nghiêm minh cả về mặt 
đẳng, chính quyền và. đoàn thề quần 
chúng, tuyệt đối không thề dung túng 
hay bổ qua. Thực tế đã cho chúng ta 
thấy rằng nếu một hành động vi phạm 
quyền làm chủ tập thề không được 
ngăn chặn thì lại có thề đưa đến 
nhiều hành động vi phạm khác có khi 
còn nghiêm trọng hơn, tệ hại bơn. 
Ngược lại nếu một hành động vi 
phạm quyền làm chủ tập thề được 


phê phán và xử lý thích đáng thì sẽ 


có tác dụng to lớn ngăn ngừa những 
hành động vi phạm khác, củng cố lòng 
tin của quần chúng lao động, thúc đầy 
mọi người phấn khởi, hăng hái tham 
gia xây dựng chế độ làm chủ tập thề. 


* 


chuyên chính vô sản, bao gồm Đẳng, 
Nhà nước và các đoàn thề quần chúng 
Lừ trên xuống dưới, ở mọi ngành, mọi 
cấp phải đặc biệt quan tâm. Cũng 
thông qua hệ thống này mỗi người 
lao động có thẻ đóng góp phần tích 


cực nhất của mình vào sự nghiệp xây _ 


dựng con người mới, xã hội mới. 
Chắc chẳn rằng tiến trình đi lên chủ 
nghĩa xã hội sẽ đem lại nhiều kinh 
nghiệm phong phú, đòi hồi chúng ta 
phải tồng kết và phô biến kịp thời, 


nhằm thúc đầy việc hình thành và 


phát triên con người mới Việt-nam 


-theo những tiêu chuần mà Đẳng ta 


đã vạch ra, 


⁄ 


NHU CẦU VÀ CUỘC SÓNG 


°» 


ỐNG là thỏa mãn nhú cầu ư? Đã 

đành không có nhụ cầu thì cũng 
chẳng có cuộc sống, không được thỏa 
mãn nhu cầu đến mức tối thiều nào đó 
thi con người không sống nồi. Loại bỏ 
mọi nhu cầu đi hoặc tìm cách thay 
thế nhu cầu hiện thực bằng ảo tưởng 
hoang dường thì đó là công khai phủ 
nhận cuộc sống của con người. Nhưng 
cũng không đơn giản cứ thỏa mãn 
nhu cầu đã là cuộc sống. Bởi có nhu 
cầu này và nhu cầu khác, có nhu 
cầu nàng con người lên và có nhụ 
cầu hạ thấp con người xuống. * Cải 
muốn của con người không cùng, 
xã hội lại chưa phát triền đến chỗ 


thỏa mãn được hẻt thầy mọi nhu cầu. 


thì đâu là cách thức thỏa mãn nhu 
cầu tốt đẹp nhất, đàu là quy mô và 
cơ cấu nhu cầu hợp lý nhất, v.v. 


Bấy nhiêu vấn đề dẻu cần được giải 


đáp nếu chúng ta muốn có một cuộc 
sống ngày càng xứng đáng hơn. 

Vậy quan hệ giữa nhu cầu và cuộc 
sống của con người là thế nào, cụ thê 
trong xã hội ta ngày nay là thế nào, 
nên như thế nào 2 


* 


Con người muốn sóng được trứớc 
-_ hết phải có thức ăn; thức uống. nhà 
ở, quần áo và một vài thứ khác nữa. 
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LÊ-XUÂN-VŨ 


Cho nên, hành vi lịch sử đầu tiên là 
sản xuãit ra những tư liệu đề thỏa 
mãn những nhu cầu ấy. Rồi sự thỏa 


mãn nhu cầu đầu tiên lại đưa tới 


những nhu cầu mới. Và cứ thế, từ 
nghin xưa cho tới ngày nay và cả 
mai sau nữa, hằng ngày hằng giờ, con 
người vẫn sẵn xuất ra bản thân đời 
sống của mình như vậy, theo mội 
cách thức nhất định nào đó. Nhu cầu 
ngày càng phát (riền cũng có nghĩa 
là xã hội loài người ngày càng văn 
mỉnh, cuộc sống của con người ngày 
cảng phong phủ. 

Nhưng sự phát triền phong phú nhu 
cầu của con người trong xã hội có 
giai cấp không đồng đều giữa mọi 
thành viên của xã hỏi. Trong xã hội 
có giai cấp, nhu cầu ở số người này 
được thỏa mãn, do đó lại tạo ra cho 
họ những nhũ cầu mới ngày cảng t0 
lớn, phong phú, tỉnh tế; nhưng nhu 
cầu ở số người khác lại bị bóp nghẹt, 
bị đơn gián hóa đến mức tối thiều, 
đến mức chỉ còn là nhu cầu duy tri 
sinh hoạt một cách thảm hại nhất. 
Như thẻ lì như cầu của số người này 


_ được thỏa mãn và phát triền trên cơ 
- sở hạn chế, hy sinh nhu cầu của số 


người kia. 

Trong xã hội tư bản chủ nghĩa. 
mặt hàng kề có hàng chục vạn. giai 
cấp thống trị dược thỏa mẩn cả 


những nhu cầu hết sức phức tạp và 


quái gở của chúng, cỏn người công 
nhàn, người lao động thì ngay cả 
những nhu cầu lõi thiều cũng không 
được bảo đảm. Như ở Pháp hiện nay, 
9% số đân chiếm quá nửa tài sẵn 
nước Pháp, trong khi 8 triệu người 
sóng chật vật và trồng § triệu đó có 
2 triệu được gọi là “thẻ giới thứ tư? 


(ÿ nói khô hơn cả «thế giới thứ ba 


xưa nay vẫn được coi là nghẻo khô), 
81% số đân ở độ tuổi lao động là 


người làm thuê (17,57 triệu người), 


trong đó thường xuyên có {1,5 triệu 
người thất nghiệp sống một cuộc sống 
cũng thẳng đầy lo âu. Trong xã hội 
lư bản chủ nghĩa, mỗi nhu cầu lại 
thúc đầy một sự lừa dõi, cướp đoạt 
lắn nhau, đề trục lợi. Trong cải xã 
hội mà hết thảy, kê cá lương tâm và 
nhân phầm, đều trở thành hàng hóa, 
đồng tiền là chúa tề ấy, mỗi sẵn phầm 
là một miếng mỗi kéo con cá đến 
lưỡi câu, môi nhu cầu là một cái 
bảy hút con ruồi đến cái que quét 
nhựa. Người ta tìm cách thức tnh ở 
người khác một nhu cầu mới nào đỏ 
la đề biến anh ta thành vật hy sinh 
mới, thành tù bình, thành nô lệ. 
Người ta thậm chí còn đầu cơ cả trên 
những nhu cầu thô lỗ, nhân tạo và 
giả tạo, bằng những quản rượu mạnh, 
những tiệm nhảy, Liệm hút, nhà 
chứa, v.v, 


Nhin vào xi hội miền Nam nước 


la thời Mỹ — ngụy. trong vùng tạm bị 
chiếm, những nét điền hình ấy càng 
phơi bày ra nhiều khí hết sức trơ tráo 
và đau lòng. Hàng triệu người tập 
trung một cách hối hà và giả tạo 
vào các thành thị, không phải trên cơ 
SỞ công nghiệp phát triền mà do sự 
xô đầy của chiến tranh xâm lược và 
chế độ thực dân mới của đế quốc Mỹ. 
Thị trường tràn ngập hàng hóa, 
nhưng cũng tràn ngập — theo con số 
của dịch — cả chục vạn gái mãi dâm, 
cả chục vạn người nghiện xì ke, ma 
tủy, hàng triệu người mắc bệnh hoa 
liệu, mắc bệnh lao, hàng chục vạn trễ 
em mồ côi. Thành phố Sài-gòn la liệt 


. 


những quán ăn kéo dài hàng ki-lô- 
mét, nhan nhắn những động chứa, 
tiệm hút, tiệm nhảy, bỉa ôm, cà phè 
ôm, v.v. Đế quốc Mỹ muốn tạo ra ở 
miền Nam nước ta một xã hội được 
xếp đặt sẵn đề khẻu gợi, săn đón và 
đầu cơ những nhu cầu nhục thê của 
con người nhằm phục vụ mưu đồ 
của chủng. Chúng muốn làm cho cả 
xã hội miền Nam nước ta bị cuốn 
hút vào những nhu cầu của một lỗi 
sống tiêu thụ, của một mức,sống vay 
mượn từ viện trợ Mỹ. Cho nên « triết 
học của chủ nghĩa vật chất» dược 
thả cửa truyền bá trên sách báo, 
phim ảnh và trong đời sống hằng 
ngày. Tiện nghỉ sinh hoạt, quyến rũ 
vật chất được dùng đề đẻ bẹp nhu cầu 
trí tuệ và tình cảm chân chính, làm 
thay đổi cả thang giá trị của con , 
người. Đế quốc Mỹ khuyến khích, 
mơn trớn “tâm lý tiêu thụas đề thúc 
đầy người la làm mọi việc: Ngoan 
ngoãn theo lệnh chủ đề có tiền mua 
sàảm thứ này và thứ khác. Du đãng, 
trụy lạc, trộm cướp. Làm hàng giả, 
bán hàng giả. Buôn đồ Mỹ, làm tay 
sai cho Mỹ, đi lính cho Mỹ. Tàn sát 
nhân dân mình thật nhiều đề mau 
thăng quan tiến chức, làm tá làm 
tướng. Ghen ghét, tước đoạt lấn nhau. 
Lừa thầy phản bạn. Vô luân. Vong 
bản... Khi cái nhân sinh quan tư sản 
lấy đồng tiền làm trung tâm chỉ phối 
tất cả, khi người ta mải chạy theo 
nhu cầu vật chất, đắm minh trong 
việc thỏa mãn nhu cầu vật chất,sthi 
còn đâu là hoạt động và hưởng thụ 
tính thân chân chính? Những sách 
chồng cộng và đồi trụy, những tranh 
lõa thề, những phim ảnh cao bồi du 
đãng, những triết thuyết lăng nhăng 
chắp vá, những truyện «chường » bị 
xu, những băng nhạc giật gân, v.v. 
bấy giờ chẳng qua chỉ là những món 
kích thích những nhu cầu nhục thê 
kia mà thôi, hoặc đúng hơn, là một 
thứ thuốc độc. Đương nhiên không 
phải đế quốc Mỹ muốn làm gì thì làm. 
Chúng thường xuyên vấp phải sự đấu 
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tranh kiên quyết và bền bỉ của nhân 
dân ta ở miễn Nam. “Đồng bào miền 
Nam đã kiên trì chống lại thứ *văn 
hóa» thực dân mới..., giữ vững và 
phát huy mạnh mẽ truyen thống vêu 
nước, thương nòi, kiên cường, bất 
khuất của dân tộc, bảo vệ và phát 
triền những yếu tố dân tộc và dân chủ 
trong ván hóa, ngay cả ở những vùng 
bị địch chiếm đóng lâu năm» (l). 
Nhưng đế quốc Mỹ cũng đã thực hiện 
được một phần quan trọng mưu đồ 
của chúng trước khi chúng phải cút 
khỏi nước tạ. 

Tóm lại, xét trong tiến trình của 
lịch sử loài người thì cho đến nay 
nhu cầu phát triền không ngừng và 
việc thỏa mãn nhu cầu cũng tăng lên 
không ngừng. Nhưng trước chủ nghĩa 
-kã hội, sự phát triền đó, sự tíng lên 
đó không đồng đều, chưa phổ cập 
- cho tất cả mọi người. Trong các xã 
hội có giai cắp mà đỉnh cao là xã hội 
tư bản chủ nghĩa, đời sống vật chất 
ngày càng phong phú (di nhiên là 
không phải đối với tất cả mọi người) 
nhưng đời sống tính thần ngàWw càng 
khô cần đi. Thịt, cá, bơ, sữa, V.V‹ 
đầy tràn lấp sao được chỗ trống của 
tâm hỏn2 Mức sống cao nhưng lỗi 
sông thấp, tế nhạt, không lý tường 
đâu có đem hạnh phúc đến cho con 
người? Có thê nói, chế độ tư hữu 
qua các hình thái của nó đã tạo nên 
những bước tiến và cả những bước 
_ lùi tương đối trong việc phát triền 
và thỏa mãn nhu cầu của con người, 
cnối cùng đã bế tắc, làm sai lạc hẳn 
đi ý nghĩa của nhu cầu đổi với cuộc 
sống của con người. 


* 


Chỉ có chủ nghĩa xã hội mới có 
khả năng giải quyết thỏa đáng mối 
quan hệ giữa nhu cầu và cuộc sống 
của con người trong khi nhu cầu của 


con người vẫn không ngừng phái 


triền phong phú và không ngừng 
được thỏa mãn tốt hơn, đầy đủ hơn, 
X 


08 


Thật vậy, nến trong xã hội tư b: 
chủ nghĩa, nhu cầu và sự thỏa mi 
phu cầu của giai cấp bóc lội thủ; 
trị và của nhân dân lao động nạ! 
càng cách xa nhau một trời một tr: 
th, trong xã hội xã' hội 
nghĩa, nha cầu và sự thỏa mằnHÌ: 
cầu ngày cảng phát triền nhịp nhát 
theo cùng một hướng ở tất cả nhữj 
người lao động, biều hiện tuy lự 
của con người, sự phong phủ và tứ 
đẹp của bản chảt con người. Đó tru 
hết là do quy luật kinh tế cơ bắn tù 
chủ nghĩa xã hội quyết định: 
mãn ngày càng tốt hơn nhu cầu ® 
chất uà on hóa ngày “ùng lằng 
toàn xã hội bằng cách - không nụ 
phát (triền 0à hoàn thiện sản TH 
trên cơ sở chế độ làm chủ tập lềt: 


-một nền kỹ thuật hiện đại. Trong 41 


trinh tiến lên đó, không tránh khỏi có 
những khó khăn, vấp váp. nhữ 
thiến sót, những chỗ chưa hoàn thiề. 
nhưng nhin chung, ở đây có một q1 
mô nhu cầu hợp lý và tiên tiến. nệ 
cơ cấu nhu cầu hợp lý và tiên tết 
một cách thức thỏa mãn nhu cảu hợ 
lý và tiên tiến. Tỉnh chất tiên tiến l 
do phương thức sẵn xuất xã hội cht 
nghĩa quyết định. Còn hợp lự B lẹ 
với trạng thải kinh tế của từng £: 
đoạn phát triền nhất định củ dU 
nghĩa xã hội, hợp với truyền thù 
và đặc điểm dân tộc, với ý nghĩa 9 
quý của cuộc sống con người. _ 
- Trong chủ nghĩa xã hội, quỹ ® 
nhu cầu không ngừng phát triển Ú0 
thời gian nhàn rỗi dược sử dụ 
hướng vào' mục địch phát triền đt 
khả năng sáng tạo của con người ñ§? 
càng nhiều, do thu nhập của mỗi ngữ! 
(bằng tiền và bằng hiện vậU net 
càng tăng và do quỹ phúc lợi xi 
cũng ngày một lớn. Điều này có lht 
thấy rõ ở mức độ thỏa mãn nhủ càu 
của các thành viên trong xã hội? 
mức lưu chuyền hàng hóa bán ! 


(1) «Báo cáo chính trị của Bạn chấp M 
trung ương Đảng tại Đại hội lần thứ lÝ 8 
Đăng », Tẹp cÀ( Cộng sản số 12-196. 


tỉnh theo đầu người ngày càng tăng 
lên nhanh chóng. 

Cơ cấu nhu cầu cũng vậy, cũng 
không ngừng biến đôi ngày càng hợp 
lỷ hơn, văn minh hơn, đa dạng hơn, 
phong phú hơn. Quan trọng hơn nữa 
là khòỏng chỉ có nhu cầu vật chất mà 
cả nhu cầu về (tri tuệ, về tỉnh cảm 
cũng tăng lên không ngừng: và trong 
cơ cấu nhu cầu,:tý trọng những nhu 
cầu tỉnh thần này ngày cảng lớn, Đó là 
vì nền sản xuãi lớn xã hội chủ nghĩa 
đòi hồi ở người lao động một trình độ 
văn hóa và khoa học kỹ thuật ngày 
cảng cao. Đó là vì người ta cầnăn đề 
sống nhưng đời sống cũng cần thơ ca, 
đạo đức. Đó là vì nhu cầu về đời 
sóng vật chất dù sao cũng có giới 
hạn, còn nhu cầu về đời sống tỉnh 
thần thi vô cùng. 


Còn cách thức thỏa mãn nhu cầu 
thì cũng là cách thức tiến bộ nhất từ 
trước đến nay, bảo đảm thỏa mãn 
đến mức tối đa, trong khả năng sản 
xuất cho phép, nhu cầu vật chất và 
văn hóa nuày càng tăng của nhân 
dân lao động. Đây là cách thỏa mãn 
nhu cầu của mình bằng lao động sản 
xuất trên cơ sở chế độ làm chủ tập thề 
)¿ một nền kỹ thuật hiện đại ; bằng chế 
độ phân phổi theo lao động kết hợ puởi 
nảng cao dần phúc lợi tập thề ; bằng 
sự hoa hợp giữa cả nhân 0à xổ hội 
Irong khi nha cầu của mỗi cá nhản 
°ẫn khóng ngừng phát triền muôn uẻ. 
wxó hoàn toàn xa lạ với cách thỏa 
mãn nhu cầu trên lưng người khác. 
Nó, phản đối cách thỏa mãn nhu cầu 
theo pháp quyền tư sản, bình đẳng 
tra hình thức, lạnh lùng không 
tỉnh nghĩa. Nó chống lại chủ nghĩa 
hình quản thỏ lỗ, chủ nghĩa xã hội 
ép xác khổ hạnh cũng như tâm 
lý tiêu thụ chỉ chạy thẻo những nhu 
-ần và khoái lạc vật chất. Nó là cách 
thức thổa mãn nhu cầu của một lỗi 
sống hoàn toàn khác; lối sống xã hội 
chủ nghĩa. Ở đây, đối tượng được 
thổa mãn nhu cầu là toàn xã hội và 
mỗi thành viên trong xã hội. Ở đây, 


nhu- cần cũng sinh ra nguyện vọng, 
cũng biến thành động cơ thúc đầy 
người ta hành'động đề thỏa mãn nhu 
cầú, nhưng toàn bộ quá trình ấy và 
ngay cả bản thân nhu cầu nữa dều 
dựa trên những hệ thống giả trị mang 
tính tư tưởng xã hội chủ nghĩa biều 
hiện ở những tiêu chuẩn và mục đích 
sống cao đẹp *mỗi người vì mọi 
người, mọi người vì mỗi người » của 
mọi thành viên trong xã hội. Dưới 
chế độ xã hội chủ nghĩa việc thỏa 
mần nhu cầu tuân theo nguyên tắc 
«q(làm theo năng lực, phân phối theo 
lao động”, nghĩa là có làm thì có 
hưởng, làm nhiều hưởng nhiều, làm 
it hưởng it, có sức lao động mà 
không làm thì không được hưởng. 
Chỉ khi nào loài người tiến đến chủ 
nghĩa cộng sản thì khầu hiệu «làm 
theo năng lực, phân phối theo nhu 
cầu » mới được thực hiện. 


Đương nhiên, giải quyết thỏa đảng 
mỗi quan hệ giữa nhu cầu và cuộc 
sống của con người trong xã hội xã hội 
chủ nghĩa cũng không phải chuyện 
một sớm một chiều mà là một › quá 
trình lâu dài và phức tạp. Thay đồi 
tận gốc cách thức thỏa mãn nhu cầu cố 
hữu của các xã hội dựa trên chế độ tư 
hữu, cải tạo cơ cấu nhu cầu, đồng 
thời lại phát triền quy mô nhu cầu, 
những việc đó không dẻ gì thực hiện 
hoàn mỹ tất cả ngay một lúc được. 
Nhu cầu và việc thỏa mãn nhu cầu từ 
chỏ tập trung vào một nhóm người 
nay được phô cập cho toàn thẻ nhân 
dàn lao động, cho toàn xã hội, chỉ 
riêng một điệu đó đã làm cho quy 
mỏ nhu cầu tăng lên to lớn biết chừng 
nao. Biện chứng của lịch sử lại khiến 
cho những nước tiến lên chủ nghĩa - 
xã hội thường là những nước chưa 
có lực lượng sản xuất phát triển cao 
nhất, việc thỏa mãn một khối lượng 
nhu cầu tăng lên to lớn đột ngôt như 
vậy đi nhiên là càng khó khăn. Trong 
tình hình dó, lúc đầu chủ nghĩa xã 
hội phải chám lo đến những nhu cầu 
thiết yếu của nhân đân lao động đã. Do 
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đó, phải tạm thời gác lại một số nhu 
cầu xa xỉ quen thuộc nào đó của một 
SỐ rất ít người. Đó đâu phải là chủ 
n¿hĩa xã hội thua kém chủ nghĩa tư 


bản hay chủ nghĩa phong kiến ? Đó: 


đầu phải là “ chủ nghĩa xã hội khòng 
giải quyết được vấn đề nhu cầu, chủ 
nghĩa xã hội hạn chế, hy sinh nhu cầu 
cá nhân” như có người lầm tưởng? 
Không, chủ nghĩa xã hội trước hết 
đem lại mội lối sống mới cao hơn 
hẳn lối sống trong các xã hội cũ và 
trên cơ sở đó nâng cao dần mức sống ; 
chủ nghĩa xã hội chính là giai đoạn 
phát triên cao của mỗi cá nhân trong 
một cộng đồng xã hội chân chính, sau 
cải quá trình lịch sử trong đó đa số 
ca nhân đã bị hy sinh. 


Nhìn vào xã hội nước ta, t:Ñfa 
điều nới trên càng sáng tỏ. Nước ta 
vốn là một nước nông nghiệp lạc hậu, 
lại bị chiến tranh tàn phá lâu năm. 
Miền Bác tiến lên chủ nghĩa xã hội từ 
năm 1954 nhưng cho đến ngày hoàn 
toàn giải phỏng miền Nam, tính ra chỉ 
có 7 năm hòa bình xây dựng. Một 
miền Bắc xưa kia bị thiên nhiên kết 
tội đói » như có người nói, phải vươn 
lên tự nuôi sống 1ã triệu rồi 2ã triệu 
con người, một * miên Bắc đã đốc vào 
chiến tranh cửu nước và, giữ nước 
toàn B sức mạnh của chế độ xã hội 
chủ nghĩa và đã làm tròn một cách 
xuất sác nghĩa vụ căn cứ địa cách mạng 
của cả nước, xứng đáng là pháo đài vô 
địch của chủ nghĩa xã hội (2), — một 
miền Bác như vậy nếu có lúc nào đó, 
ở nơi nào đó thiếu thốn thứ này hay 
thứ khác thì đâu phải là một dẫn chứng 
đẻ hoài nghỉ chủ nghĩa xã hội 9 Chúng 
la con nhiều khó khăn, chúng ta phải 
nghiêm khắc với những khuyết điềm 
dị mắc phải, Nhưng tất cả những khó 
khăn, và khuyết điểm đó đâu có che 
lấp được bản chất tốt đẹp của xã hội 
ta đang tiến lên theo quy luật phát 
triền của nó ? : 

Hai năm sau ngàv hoàn toàn giải 
phóng và thống nhất nước nhà, ngày 
nay cả nước ta đang cố gắng tự trang 
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_ rộng sản xuất và 


trải lấy toàn bộ nh cầu cuộc Sống 
của mình, lo cho hơn 50 triệu ngư: 
CÓ cơm no, ảo ấm, được học bành.. 
Quy mỏ vàcơ cấu nhu cầu cũng đar: 
biến đổi : nhu cầu văn hóa, tỉnh thà. 
tăng lên nhanh chóng hơn, Nhà nứa: 
đã có thề miễn học phi cho cả chn: 
triệu học sinh phồ thông và miễn tiù 
chữa bệnh tại bệnh viện cho toàn ủi 
nhân dân. Trên mọi lĩnh vực nôn: 
nghiệp, công nghiệp. văn hớ: 
giáo dục, v.v. dưới sự lãnh đạo 
của Đẳng, nhân dân ta phái hư 
sức mạnh tập thề, đang sảng to 
ra những điều kiện mới đề thỏa mãn 
tốt hơn những nhu cầu của cuộc sốn:. 

Hợp tác xã Định-công chưa giút. 
chưa thề thỏa mẩn nhu cầu của minh 
bằng những chỉ tiêu kinh tế cao tỉ 
thịt, đường, sữa, len đạ, v.v. nhưn? 
ngoài việc tăng cường tích lũy đề mở 
làm nghĩa tụ 
đối với Nhà nước tới 49,694 giả trịsảr 


_ lượng, hợp tác xã đã có thề chăm lơ cụ 


thề cho từng người trong hợp tác tỉ 
từ ấn, mặc, ở đến học hành, chữ 
bệnh, đi lại. Phân phối trực tiếp thto 
lao động được thực hiện chặt chế, 
công bằng hợp lý, kết hợp với phản 
phối bằng quỹ phúc lợi xã hội. Từ chủ 


_phải mua lương thực của Nhà nước. 


nay hợp tác xã đã có thề giải quy! 
tốt vấn đề ăn. Nhà ở hầu hết đã bảng 
gạch, 41,75% số đân đi học văn hỏa 
Việc phồ cập giáo dục cấp I đã được 
thực hiện trong cả hợp tác: xã. Hợp 
tác xã còn có trường phồ thông cập 
II hai tầng 12 phòng và trường bỏ 
túc văn hóa cấp III,2 trường mẫu 
giáo, 6 nhà trẻ, trường Đảng, nhà ổœ 
sách, hệ thống truyền thanh và ở 
nghệ thuật khả. Tồ,chức y tế của hợp 
lác xã sản xuất được những thuê 
thông thường cho dân, có kế 
hoạch theo đði sức khỏe cho mọi 
người ở từng đội sản xuấi. Hợp tá: tí 
chăm sóc chu đáo từ em bé sơ sinh 


(2) + Báo cáo chính trị của Ban chấp bà 
trung ương Đảng tại Đại hội lần thứ IV œ 
Đảng °, Tạp chí cộng sẵn số 12, 1976. 


ÝÏnFờớnn,.Ô ... 


đến các em đang đi học, chị em phụ 
nữ, người già cả, tàn lật và những 
người lao động nói chung, cố gắng 
từng bước nâng cao mức sống vật 
chất của nhân dân, xây dựng một đời 
sống tỉnh thần đẹp, một lổi sống 
mới bình đẳng và đầy tình nghĩa. 
Chính lối sống này lại tác động mạnh 
mẽ trở lại sản xuất, tạo thêm những 
nhu cầu mới và những điều kiện mới 
đề thỏa mãn ngày càng tốt hơn nữa 
nhu cầu đáng không ngùng phát triền. 

Rõ ràng là trong điều kiện còn 
nghẻo, chúng ta hoàn toàn có thê tô 
chức được một cuộc sống xã hội chủ 
nghĩa tốt đẹp cho nhân dân ta, giải 
quyết được thỏa đáng mối quan hệ 
giữa nhu cầu và cuộc sống. Chủ nghĩa 
xã hội hơn chủ nghĩa tư bản không 
chỉ ở năng suất lao động cao hơn mà 
còn ở chỗ đặt đủng oà giải quyết đúng 
uấn đề nhu cầu. Hiện nay. năng 
suất lao động của chúng ta còn thấp, 
sau này năng suất lao động của chúng 
ta lên cao, sản phầm xã hội tắng lên 
nhanh chóng, chúng ta vẫn phải đặt 
đủng và giải quyết đúng vấn đề nhu 
cầu theo phương thức của chủ nghĩa 
xã hội như vậy, Đối với chúng ta, vấn 
đề không phải chỉ là mức sống màcòn là 
lối sống. Cùng một mức sống có thề cỏ 
những lối sống khác nhau. Mức sống 
cao không nhất thiết làm nên lối sống 
đẹp, nhưng lối sống đẹp chắc chắn sẽ 
nâng cao đần mức sống. 


* 


Hồ Chủ tịch đã để lại lời Di chúc : 
“Đẳng cần phải có kế hoạch thật tốt 
đề phát triền kinh tế và văn hóa, 
nhằm không ngừng nâng cao đời sống 
của nhân dân?. Nghị quyết Đại hội 
lần thứ IV của Đẳng chỉ rõ phải “ra 
sức phát triên sẵn xuất, bảo đảm cho 
xã hội có đủ mọi nhu yếu phầm », cải 
thiện một bước đời sống của nhân 
dân, Hiện nay, nhu cầu vật chất và văn 
hỏa của nhân dân ta rất lớn, việc thỏa 


mãn những nhu cầu chính đáng đó 
đang đặt ra cấp bách. 
Là những con người mới của một 


xã hội mới, chúng ta hoàn toàn có 


thề làm chủ được các nhu cầu của, 
mình, chứ không sa vào thiên hướng 
ham muốn tiêu dùng quả đáng. Nhưng 
chúng ta hiều rằng nhu cầu chỉnh 
đáng, hợp lý là động lực, là yếu tố 
kích thích hoạt động của xã hội, của 
từng tập thê và của mỗi cú nhân. 
Chúng ta không đòi hỏi một cách 
phi lịch sử. Nhu cầu của con người là 
vô cùng, còn việc thỏa mãn nhu cầu 
thì bị giới hạn trong những điều kiện 
khách quan. Không thề đòi hỏi thổa 
mãn một nhu cầu vượt quả khả nĩng 
sản xuất cho phép, đối với toàn xã hội 
cũng như từng cả nhàn, Qu§ÿ tiêu 
dùng chỉ có 50 thì không thề thỏa 
mãn được nhu cầu 100. Nhưng như 
vậy không có nghĩa là chúng ta tự 


- trói buộc mình, an phận thủ thường, 


bó tay cam chịu, không có tỉnh thần 
cách mạng tiến công. Trải lại, chúng 
ta luôn cố gắng thỏa mãn đến mức 
tối đa những nhu cầu chính đáng của 
nhân dân, tạo mọi điều kiện cho quy 
luật phát triển không ngừng của tiêu 
dùng cá nhân trong xã hội xã hội chủ 
nghĩa được thực hiện tốt đẹp. Chúng 
ta chăm lo từ việc sản xuất ra thật 
nhiều của cải, mở rộng và cải tiến 
mặt hàng về phầm chất, hinh thức, 
kiều dáng, màu sắc, v.v. đến việc 


-phân phối, bảo đảm cho nhân dân ta 


ở thành thị và nòng thôn lao dòng, 
ăn, mặc, ở, đỉ lại. học tập, chữa bệnh, 
sinh hoạt oăn hóa, rèn luyện sức khỏe, 
nghị ngơi, 0ui chơi, giải trÌ ngàu cảng 
tốt hơn, thoải mài hơn. 

Về mặt này, chúng ta đã có nhiều 
thành tích to lớn nhưng cũng còn 
nhiều khuyết điềm, gày nên những 
thiếu thốn và cũng thẳng nhiều khi 
khỏng đáng có trong tiêu dùng của 
nhân dàn. Chúng ta cũng chưa xóa 
bỏ được nạn đầu cơ, móc ngoặc, lấy 
hàng cúa Nhà nước tuồn ra thị 

(Xem tiếp trang 87; 
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BỆNH VIỆN VIỆT _TIỆP 
PHẤN ĐẤU 0lỮ VỮNG LÁ (Ừ BẦU €ỦA NÔÀNH Y TẾ °) 


Cỏ thề làm tốt hơn được không? Đó 

là một câu hỏi mà thực tiễn 
cuộc sống đã luôn luôn đặt ra trước 
Lập thề chúng tôi ở mọi thời điềm 
khó khăn hoặc thuận lợi. Có thê nói 
quả trình phấn đấu vươn lên của 
bệnh viện chúng tôi là quá trình học 
tập, suy nghĩ, tìm tồi, liên tục giải 
quyết những mâu thuẫn và khó khăn, 
phát huy những thuận lợi, tận dụng 
mọi khả năng nhằm giải đáp câu hỏi 
này trong từng công việc cự thề, và 
từng bước đi lên của mình. Nhờ vậy, 
trong mãy năm gần đây, bệnh viện 
chúng tôi đã tạo ra một phong cách 
lao động mới nhằm thực hiện quyết 
tâm nâng cao chất lượng khám bệnh 
và chữa bệnh, sớm phát hiện bệnh, 
chữa bệnh tích cực và toàn điện », 


Chúng tôi đã mạnh dạn tô chức và. 


thực hiện có hiệu quả tốt phương 
thức làm việc mới theo hướng chính 
quy hóa, tập trung hóa; chuyên môn 
hóa ; tồ chức và duy trì được việc 


chữa bệnh theo ba ca trong toàn ` 


bệnh viện thay cho chế độ trực ngoài 

giờ hành chính, việc khám bệnh theo 

hai kíp: từ 6 giờ sang đến 10 giờ đêm ; 
- 
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ĐẶNG-HỒI-XUÂN 
và NGUYÊN-VĂN-LUYỆN 


tồ chức tốt phòng cấp cứu trung tâm 
(cấp cứu ngoài viện), bảo đảm kịp 
thời cấp cứu bệnh nhân ở nội thành 
và cả ngoại thành, tô chức việc đỏn 
tiếp và chăm sóc bệnh nhân một cách 
chu đảo. Việc nghiên cứu y học cö 
truyền và y học hiện đại, nghiên cửu 
kỹ thuật về chần đoản và điều trị 
vẫn đẻ bồi dưỡng, đào tạo cán bộ 
cho bệnh viện và cho các cơ sở y tế 
trơng, thành phố, cỏng tác tham gia 
phỏng, chống dịch và việc phấn đấu 


giam tỷ lệ tử vong đã đạt những tiến 


bộ đáng kề. Các phong trào thi đua 
nỗi tiếp nhau đã góp phần tạo nên 
khi thế phấn đấu liên tục, khắc phục 
những khó khăn, phát huy những 
thuận lợi nhằm hoàn thành tỏi nhiệm 
vụ chính trị của bệnh viện. 

_Từ thực tiên phấn đấu của mình, 
chủng tôi thấy nội lên năm việc 
làm cơ bản, có tính chất đòn bầy và 


(®) Bệnh viện Hớứu nghị Việt — Tiệp l 
bệnh viện đa khoa tuyến cuối cửa thành phố 
Hài-phòng, được vinh dự nhận cờ thi dua luận 
lưu của Chính phủ tặng đơn vị dẫn đầu thỉ 
dua ngành y tế, : 


đã có tác dụng quyết định đối với 
toàn bộ thành tích bước đầu của bệnh 
viện chúng tôi. 


Tát cả vì sức khỏe 
của người bệnh 


Từ chỗ xác định đối tượng chủ yếu 
của bệnh viện, chúng tôi đề ra việc 
xày dựng tư tưởng “tất cả vì sức 
khỏe của người bệnh », coi đó là khâu 
hiệu hành động, là tư tưởng chủ đạo 
xuyên suốt mọi hoạt động của tập thê 


bệnh viện, cũng như của từng cá. 


nhân cán bộ, công nhân, viên chức ở 
đây. Quá trình hình thành và xác lập 
khầu hiệu hành động này là quả 
trình đấu tranh tư tưởng gay go trong 
mỗi cả nhần cũng như trong tập thề 
bệnh viện chúng tôi. Lúc đầu không it 
anh em cho rằng % chúng tôi rất kinh 
trọng và thương người bệnh song 
không thề thực hiện tốt khẩu hiệu 
này bởi nhiều lý do khách quan và 
chủ quan chưa cho phép ». Những suy 
nghŸ tiêu cực biều hiện ở những lập 
luận : không đủ điều kiện vật chất và 
kỹ thuật ; đời sống của bản thân và 
gia đình còn nhiêu khó khăn, sức khỏe 
bị hạn chế ; chưa có sự hiệp đồng tốt 
của các đơn vị bạn... Qua những buôi 
thảo luận ở từng bộ phận và qua 
những lần đấu tranh tư tưởng bản 
thân, tất cả anh chị em cán bộ, công 
nhàn, viên chức đã thấy một cách 
thấm. thia rằng những suy nghĩ lệch 
lạc, những lý do. khó khăn khách 
quan mình nêu ra trước đày chủ yếu 
là xuất phát từ tư tưởng ngại khó, 
ngại khô, chưa có tỉnh thần cách mạng 
tiến công, chưa dám vươn lên làm 
chủ tập thề xã hội chủ nghĩa. Thực 
tiền cho thấy những biều hiện không 
hết lòng vì người bệnh tất yếu gây 
nên những thiệt thòi đáng tiếc cho 
người bệnh và rõ ràng như vậy là 
chưa thật sự thương yêu người bệnh, 
chưa thực hiện được lời dạy của Bác 
Hồ * thầy thuốc như mẹ hiền , 


Việc thực hiện khầu hiệu hành 
động của bệnh viện có tác dụng thúc 
đầy giải quyết mâu thuẫn giữa yêu 
cầu nâng cao chất lượng khám bệnh 
và chữa bệnh với trình' độ chuyên 
môn, cớ sở vật chất kỹ thuật còn thấp. 
Nếu đã xác định ý thức tất cả vì cửc 
khỏe người bệnh, mỗi cả nhân phải 
không ngừng ra sức học tập chuyên 
môn, nâng cao tay nghề ; tập thề bệnh 
viện phải mạnh đạn suy nghĩ, tìm tồi, 
sảng tạo, khác phục mọi khó khăn, 
tìm ra những phương pháp khám 
bệnh và chữa bệnh có hiệu quả nhất. 
Tuy đã nhất trí quyết tâm thực hiện 
khầu hiệu này song khi đi vào những - 
việc làm cụ thê, lại nảy sinh những 
khó khăn và mâu thuần cụ thê, Lãnh 
đạo bệnh viện chúng tôi coi đó là 
điều bình thường, khỏ tránh khỏi dã 
củng quần chúng bàn bạc, tìm ra 
những biện pháp có hiệu quả đề 
khắc phục. Ví dụ : chúng tôi đã mạnh 
đạn tồ chức làm việc ba ca trong khàu 
chữa bệnh và hai kíp trong khâu 
khám bệnh, Lúc đầu nhiều người 
trong tập thề bệnh viện chúng tôi 
chưa tin có thê thực hiện thành công 
việc làm theo ba ca, hai kíp, vì có 
nhiều kbó khăn. Bệnh viện đã tìm 
cách giải quyết việc ăn ở, đi lại, chăm 
nom con cái của cản bộ, công nhân, 
viên chức, sắp xếp lại các đơn nguyên 
điều trị cho hợp lý, bố trí thời gian 
và số người làm việc ở các ca đề 
bảo đảm công tác, sinh hoạt và học 
tập chính trị, văn hóa, nghiệp vụ. 
Khó khăn nhất là tư tưởng, tập quản 
bảo thủ không muốn có sự thay đồi 
trong sinh hoạt, trong lề lõi làm việc 
vốn đã thành nếp quen thuộc. Chúng 
tôi tô chức cho anh chị em đi xem 
xét, học tập các điền hình tièn tiến 
trong ngành và ngoài ngành, học tập 
khi thế cách mạng của Quỳnh-lưu, Kẻể- 
gỗ... Chúng lôi chú ý phát huy truyền 
thống của bệnh viện, nhắc cho anh 
chị em thấy ngay trong thời kỳ máy 
bay giặc Mỹ đánh phá ác liệt thành 
phố Hải-phòng, đánh vào cả hệnh 
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viên Việt — Tiệp, bệnh viện vẫn hoàn 
thành tốt nhiệm vụ và được Chỉnh 
phủ tặng thưởng Huân chương. Chúng 
tôi đề ra cho quần chúng phân tích 
lợi bại của chế độ trực ngoài giờ hành 
chính trước đây và chế độ làm việc 
mới theo ca kip hiện nay, Chế độ trực 
ngoài giờ hành chính mang nhiều nét 
tiên cực. Một số người phi làm việc 
liên trong 24 giờ, ảnh hưởng đến sức 
khỏe; số lượng người trực it không 
thê làm tốt nhiệm vụ của nhiều người, 
cho nên “không thề trành khỏi những 
thiếu sót đáng tiếc xây ra trong đêm 
trực, trong những ngày chủ nhật, 
ngày lễ. Chế độ làm việc ba ca khắc 
phục được những nhược điềm của 
chế độ trực ngoài giờ hành chính, bảo 
đảm được tính liên tục trong chữa 
bệnh, bảo đảm cho bệnh nhân được 
chăm sóc chu đáo, liêf tục trong 24 
` tiếng đồng hồ, cả vào những ngày 
chủ nhật và ngày lễ, 


Việc khám bệnh theo hai kip từ 
6 giờ sáng đến 10 giờ đêm giải quyết 
được tình trạng ứử đọng người đi khám 
bệnh, tình trạng đợi chờ mất nhiều 
thời giờ lao động ; thầy thuốc có nhiều 


thời gian khám, chữa bệnh kỹ hơn.. 


Người bệnh có thẻ đến khám và chữa 
vào thời gian thuận lợi nhất của mình 
đề khỏi ảnh hướng xâu đến công tác, 
sản xuất và sinh hoạt, Từ khi bệnh 
viện chúng tôi thực hiện chế độ làm 
việc mới này đã có khoảng 4054 số 
. người đi kháảm bệnh và điều trị ngoài 
giờ hành chính, như vậy tiết kiệm 
được cho Nhà nước nhiều ngày công, 
giờ công lao động và có cái lợi nhất 
là “sớm phát hiện bệnh và chữa bệnh 
kịp thời”. Chế độ làm việc mới này 
lúc mới ra đời tuy gặp nhiều khó 
khăn song dần dần đã đi vào uền nếp 
ön định vững chắc. Đó là cách làm 
việc đem lại hiệu quả tốt nhất cho 
người bệnh và cho xã hôi. 

Diện phục vụ người bệnh không 
chỉ đóng khung trong bốn bức tường 
của bệnh viện, mà được mở rộng một 
cách thích đáng đến các tuyến trước 
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(ttyến điều trị của khu phố, huyện...) 
đến các cơ sở sản xuất. Chẳng hạn 
như cho các bệnh nhân ở các tuyến 
trước được hưởng kỹ thuật tốt của 
bệnh viện Việt — Tiệp, giúp đỡ bệnh 
viện các huyện An-thụy, Thủy- 
nguyên... khám bệnh và phát hiện 
bệnh nghề nghiệp cho công nhân cảng, 
công nhân đóng tàu. 


Nghiêm chỉnh chấp hành 
chỉ thị; nghị quyết của Đảng 
và cấp trên, thực hiện đúng 
các phương châm công tác, 
chá độ chức trách; quy trình: 

quy tắc chuyên môn 


Một trong những nguyên nhân quan - 
trọng làm cho bệnh viện chúng tỏi 
thực hiện được nhiệm vụ chinh trị 
của mình và phấn đấu có hiệu quả 
trong việc xây dựng đơn vị mạnh 
toàn diện là chấp hành một cách 
nghiêm chỉnh và sảng tạc các chỉ thị, 
nghị quyết của Đẳng và cấp trên, và 
thực hiện tốt phương chằm công tác, 
chế độ, chức trách, quy trình, quy tắc 
chuyên môn. 

Chúng tôi quan niệm chỉ thị là sự 
cụ thề hóa đường lỗi cách mạng và 
khoa học của Đảng; nhanh chóng 
thực hiện nghiềm chỉnh các chỉ. thị, 
của cấp trèn vừa có lợi cho cơ sở mình 
vừa có lợi cho xã hội nói chung. Sở 
đi có tỉnh trạng trì trệ trong công tác, 
ý thức tô chức lỏng lẻo là do không 
thực hiện nghiêm chỉnh các chỉ thị, 
nghị quyết của cấp trên, các chế độ 
chức trách, quy trình, quy tắc chuyên 
môn. Vì vậy căn bộ, nhàn viên ở bệnh 
viện chúng tôi xem việc thực hiện 
tốt những điều nói trên là vấn đề 
thuộc về tính đảng, tính nguyên tác, 
là thước đo lòng trung thành đổi với 
Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Điều đó 
vừa là trách nhiệm, vừa là đạo lv, 
lương tâm, tình cảm của người cản 
bộ y tế trong xã hội ta. Do đó, khi có 


chỉ thị, nghị quyết của cấp trên gửi 
vẻ, mọi người trong bệnh viện đều 
4 bàn vào » đề làm cho tốt, chứ không 
« bàn ra». Vị dụ như khi nhận được 
chỉ thị 159 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc chống quan liêu, cửa quyền, 
giảm bớt phiền hà cho nhân dân, 
chúng tôi đã tồ chức cho toàn thề cán 
bộ, công nhân, viên chức thảo luận, 
liên hệ kiền điềm và đề ra những 
biện pháp cụ thê đề thực hiện tốt chỉ 
thị này. Chúng tôi đã thực hiện ngay : 
tất cả bệnh nhân đến bệnh viện đều 
được khám, được làm xét nghiệm và 
cho biết kết quả ngay ngày hôn: đó, 
không phụ thuộc vào sự hợp lệ hay 
không hợp lệ của giấy tờ, Thủ tục vào 
viện, ra viện đã được quy định lại 


một cách thuận tiện cho bệnh nhân.. 
Tình trạng người đi khám bệnh chen: 


chúc, chờ đợi lâu vào các buỏi sảng 
như trước đây không còn nữa. Chúng 
tôi đã tổ chức phòng đón tiếp người nhà 
bệnh nhân đề thông báo về tỉnh trạng 
sức khỏe của bệnh nhân và bố trí chỗ 
ăn chỗ ngủ chu đáo khi họ cần ở lại. 


Dựa vào quy chế của Bộ y tế và 
nhiệm vụ, hoàn cảnh, điều kiện cụ 
thê của bệnh viện, chúng tôi đã bố 
trí, phân công, định rõ trách nhiệm 
của từng người, từng bộ phận, định 
rõ chế độ, quy trình, quy tắc chuyên 
môn đối với từng loại công việc. 
Chúng tôi đã nhất trí thực biện 
nguyên tắc: điều gi đã trở thành chế 
độ chức trách, quy trình, quy tắc 
chuyên môn, đã được ghi thành văn 
bản; thì nhất thiết phải được thí hành 
nghiêm chỉnh. Mỗi người phải hoàn 
thành tốt nhiệm vụ của mình, ai chưa 
giỏi việc, chưa thạo việc thì phải bọc, 
tự học,học hỏi người khác, các đơn vị y 
tế khác. Người nào làm tốt, bộ phận 
nào làm tốt phải được kịp thời biều 
đương, khen thưởng. 3i làm hỏng thì 
phải làm lại, nếu làm chậm phải xin 
gia hạn, nhưng nếu cố tình trì hoãn, 
vi phạm chế độ chức trách, quy trình, 
quy tắc chuyên môn, sau vài lần phê 
bình mà không sửa chữa được, thì 


phải chịu kỷ luật hoặc thay đồi công 
tác, Những quy định mới về chuyên 
môn được đưa ra thao diễn, rút kinh 
nghiệm và bồ sung kịp thời. Mọi quy 
định đều phải rõ ràng, cụ thê có tính 
đến điều kiện và khả năng thực hiện 
của đối tượng lao độug. Lãnh đạo 
bệnh viện xét, giải quyết và tạo những 


điều kiện cản thiết khi có cá nhân 


hoặc bộ phận nào yêu cầu giúp đỡ, - 
tuy nhiên mỏi cá nhân cũng như tập 
thề bao giờ cũng cố gẳng thực hiện 
những quy định đó với ý thức tự lực 
cao nhất, tiết kiệm nhiều nhất. Chúng 
tôi đã phát động phong trào thị đua 
chấn chỉnh lại nẻn nếp công tắc và 
sinh hoạt của bệnh viện với trọng 
tâm phấn đấu là thực hiện bằng dược 
các chế độ, chức trách đã đề ra. 
Chúng tôi đã lấy cuộc vận dộng sử 
dụng thuốc an toàn, hợp lý làm đòn 
xeo đề đầy mạnh việc thực hiện chế 
độ, chức trách, đồng thời đề đưa mọi 
hoạt động của bệnh viện vào quy chế, 
Bệnh viện chúng tòi đã cổ gắng thực 
hiện tốt chế độ sử dụng thuốc an toàn, 
hợp lý, điều trị an toàn, truyền dịch, 
truyền máu an toàn. Chúng tôi bảo 
đảm mỗi bệnh nhân một bơm tiêm, 
kim tiêm riêng, và tất cả dụng cụ 
phẫu thuật, tiêm truyền đều được 
hấp ở trung tâm khử trùng của bệnh 
viện. Tất cả các lô, mẻ trong sản xuất. 
các loại dịch truyền đều được thử 
chí nhiệt tố. Từ việc thực hiện cuộc 
vận động sử đụng thuốc an toàn, hợp 
lý, bệnh viện chúng tôi phát triền 
thêm những cuộc vận động khác như 
“an toàn trong sử dụng và bảo quản 
tài sản chuyên môn », “án toàn xét 
nghiệm ». Chúng tôi đã tích cực thực 
hiện phương châm kết hợp y học 
hiện đại và y học cỗ truyền, đã tự chế 
27 thử thuốc nam đề sử dụng, trị giá 


"bằng 20°á tổng số tiên thuốc chỉ dùng 


trong bệnh viện (vượt gấp ba lần yêu 
cầu do Bộ y tế đề ra). Tính chung, số 
thuốc các loại do bệnh viện tự sẵn 
xuất trị giả bằng 5054 tông sö tiền 
thuốc chi dùng trong bệnh viện. 
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Nhờ thực hiện nghiêm chỉnh các 
chế độ chức trách, quy trình, quy 
tảc chuyên món, cho nên trong mãy 
năm gần đây bệnh viện chúng tôi đã 
tránh được những thiếu sót về tỉnh 
thần trách nhiệm có thể ảnh hưởng 
xấu đến bệnh tinh và sinh mạng của 
người bệnh. Tuy nhiên, trên đây chỉ 
mới là kết quả bước dâu; có lúc, có 
nơi vẫn còn tỉnh trạng tùy tiện, lông 
léo trong việc chấp hành quy trình, 
quy tắc chuyên môn. Vì vậy, xây 
dựng cho cản bộ, nhân viên một thói 
quen mới, một nền nép làm việc 
đúng quy trình; quy tíc chuyên mòn 
là vấn đề cần được thường xuyên 
quan tâm. 


Tò chức hậu cần tại chỗ: 
hướng về giường bệnh 
mà phục vụ 


Sự phối hợp nhịp nhàng, hiệp đồng 
chặt chế giữa công tác hậu cần và 
công tác chuyên mỏn đẻ phục vụ tốt 
nhiệm vụ trung tâm của bệnh viện là 
một yêu cầu rất quan trọng, đông thời 
là một vẫn đề nan giải đổi với bệnh 
viện chúng tôi, cũng như đối với 


nhiều cơ sở y tế khác trước đây. Cái: 


thiểu sót lớn trước đây là chưa tìm ra 
phương hướng và biện pháp tốt đề 
cải tiến và dầy mạnh hoạt động hậu 
cần, còng tác bậu cần chưa nhàm 
đúng đối tượng phải phục vụ, vì vày 
trong một thời gian dài, công tác hậu 
cần chưa phục vụ tốt cho việc chữa 
bệnh, thậm chí có khi còn gây trở 
ngạt. 

Trước đây ở các khoa, phòng có 
kho riêng, cán bộ chuyên môn phải 
lo đủ mọi việc lặt vặt, như đi lĩnh 
vật liệu, lĩnh cơm nước, quản ảo; 
giữ kho, bào quản dụng cụ y tế, 
phương tiện vật chất kỹ thuật phục 
vụ cho điều trị, quản lý điện nước,,.. 
sử dụng lực lượng y tá, hộ lý (mới 
khoa từ ba đến năm người)... Những 
việc SỰ vụ dỏ đã ảnh hưởng xấu đến 
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công tác chuyên môn, gày tồn thất 
về vạt tư, vì cân bộ chuyên môn v tế 
không thành thạo về mặt quản lý. 
Mặt khác, đo chế độ trách nhiệm chưa 
rõ ràng; khi mất điện, mất nước, máy 
móc,. dụng cụ y tế trục trặc, người nọ 
đồ lỗi cho người kia. MẤt điện gây 
hư hỏng mảy móc; thuốc men, máu 
dự trữ, gày tai biến chò bệnh nhân 
đang cấp cứu, trách nhiệm không biết 
quy cho ai. , 


Xuất phát từ tỉnh thần hết lỏng vì 
người bệnh, không đề cho người 
bệnh bị thiệt thỏi, bệnh viện chúng 
(tỏi mạnh đạn đề ra phương hướng 
“hậu cần tại chỗ ®*, hướng về giường 
bệnh mà phục vụ. «Hậu cần tại 
chế? là nhằm mục đích tập 
trung hóa, chuyên môn hóa nghiệp 
vụ hậu cần, làm tất cả những ðì giúp 
cho cản bộ chuyên môn cé điều kiện 
thuận lợi và có nhiều thời gian tập 
trung vào công tác chữa bệnh, săn 
sóc trực tiếp người bệnh. Với phương 
hướng đó, bệnh viện chúng tôi đã 
quy định lại một cách hợp lý những 
nhiệm vụ cụ thề, như bộ phận hậu 
cần bảo đảm luôn việc đưa cơm 
nước, và chạy bàn thay thế cho y tá, 
hộ lý, đưa thuốc men, dụng cụ y tế, 
kết quả xét nghiệm, quần áo, phương 
Liện, làm việc... đến tận các khoa. 
Phòng hành chính quản trị thường 
xuyên cử cán bộ đến các khoa, phòng 
xem xét và sửa chữa ngay những 
thứ hư hỏng, không còn phải đợi cắc 
khoa, phòng báo cáo lên, không phải 
qua nhiều khâu làm thủ tục giấy tờ 
và kéo dài thời gian nghiên cứu như 
trước nữa. Bộ phận điện phải bảo 
đảm có điện liên tục, khi lưới điện 
của thành phố bị mất thì máy nô của 
bệnh viện phải chạy được ngay, chậm 
nhất là sau 5 phút. 

Đề thực hiện tốt phương hưởng 
này, bên cạnh việc cải tiến cách thức 
làm việc cũ, tìm những biện pháp tốt, 
chúng tôi còn chủ ý nàng cao ý thức 
phục vụ của những người làm còng 
Lắc hậu cần, chồng tác phong làm việc 


- 
- 


lề mề, khệnh khạng, xây dựng tính 
thần tự lực tự cường, chủ động sáng 
tạo và hiệp đồng tốt với bộ phận 
chuyên môn. Trước đảy giữa hai bộ 
phận này hay có sự suy bì, ty nạnh 
lăn nhau. Ngày nay, hậu cần cũng 
_ như chuyên môn chỉ có một đối tượng 
phục vụ duy nhất, đó H người bệnh. 
Bộ phận nào không làm tròn chức 
trách của mình trước người bệnh, bộ 
phận đó chịu trách nhiệm. 

Tuy còn đòi hỏi phải có nhiều cố 
gắng hơn nữa, phải tiếp tục khác 
phục nhiều khó khăn, song phương 
hướng -«hậu cần tại chỗ» này thê 
hiện rõ tính tích cực của nó, đã đem 
lại nhiều cái lợi, đem lại hiệu quả 
kinh tế cao. Bệnh- viện chúng tôi đã 
rút được bốn năm chục ÿy tá, hộ lý, vốn 
được đào tạo chuyên môn có hệ thống, 
ra khỏi các công việc sự vụ, để có 
điều kiện và thời gian tập trung cho 
công lác điều trị. Bệnh viện đã rúi 
được 300m” nhà trước đây dùng làm 
kho ở các khoa, phòng đề đặt thêm 
được nhiều giường bệnh, đã tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc sử dụng và bảo 
quần tốt vạt tư, phương tiện hoạt động 
y tế, | 


Xây dựng tác phong 
công nghiệp 


Suy nghĩ về việc nâng cao chất 
lượng khám bệnh và chữa bệnh, về 
việc thực hiện quyết tâm phấn đấu 
xây dựng đơn vị mạnh, đưa bệnh viện 
tiến lên chính quy và dần dần hiện 
đại hóa, chúng tôi thấy rằng phải 
nhanh chóng thoát khỏi phong cách 
làm việc cũ, phải mạnh đạn cải tiến lẽ 
lối làm việc, xây dựng phong cách lao 
động mới mang tính cách mạng và 
khoa học hơn. Chúng tôi quan niệm 
chữa bệnh là công tác có tỉnh chất 
dây chuyền- như ở xi nghiệp còng 
nghiệp; nếu một bộ phận, một khâu 
nào bị trì lrệ lập tức sẽ ảnh hưởng 
xấu đến các bộ phận khác, các khâu 
khác và gây lác hại đến sức khỏe, 


sinh mạng của người bệnh. Vì vậy, 
chúng tôi đã quyết tầm xây dựug tính 
chính quy, hiện đạt trong phong cách 
làm việc, Chúng tôi đã xác định lại 
một cách rõ ràng và hợp lý nhiệm 
vụ của từng cá nhân, từng bộ phận, 
mối quan hệ giữa các cá nhân và các 
bộ phận, sắp xếp lại tô chức các khoa, 
phòng... nhằm làm cho toàn bộ các, 
bộ phận, các khâu công tác trở thành 


._ẳ một dày chuyên hợp lý, chạy đều 


trong guồng máy khám bệnh và chữa 
bệnh của bệnh viện. Mọi công việc 
trong bệnh viện đều đã được tiến 
hành theo chương trình, kế hoạch. 
Lãnh đạo của bệnh viện cũng như 
của từng bộ phận trong bệnh viện đã 
tông hợp mọi yêu cầu, tỉnh hình, điều 
kiện, khả năng chỉ viện của cấp trên 
và khả năng của mình đề đẻ ra kế 
hoạch cụ thẻ nhằm hoàn thành tốt 
nhiệm .vụ được giao. Các mặt công 
tac khác như học tập chính trị, chuyên 
môn, nàng cao tay nghề, nghiên cứu 
khoa học... cũng được kế hoạch hóa 
và có những tiến bộ rõ rệt. Bệnh viện 
đã xây dựng phác đỏ điều trị, xây 
dựng hàng trăm định mức về VẬTI tư 
tiêu hao và năng suất lao động, Lịch 
sinh hoạt được quản lý chung toàn 
bệnh viện, chương trình hằng tuần 
được thông báo từ tuần trước. Mỗi 
bộ phận, mỗi cá nhân dựa vào lịch 
công tác, sinh hoạt chung của toàn, 
bệnh viện và nhiệm vụ cụ thể của 
mình, đề ra lịch sinh hoạt thích hợp. 
Lê lòi làm việc và -môi quan hệ công 
lắc giữa tô chức Đăng, chính quyên 
và các tò chức quần chúng được quy 
định rõ ràng, tránh được hiện tượng 
chỏng chéo lên nhau. Những nghị 
quyết, chủ trương của đảng ủv. của 
chính quyền đêu được kịp thời phô 
biến đến các tô chức quần chúng, các 
đơn vị cơ sở và tạo nên hành động 
thông nhất, nhịp nhàng. 


Đề bảo đảm: tốt mọi mặt hoạt động 
đã được kế hoạch hóa, khâu kiem tra 
được tăng cường: hàng tuần có kiêm 
tra chế đỏ chức trách chuyên môn, 

N 
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công tác hậu cần, hằng tháng, hẳng 


quý có tô chức kiềm tra chéo giữa ˆ 


các khoa, phòng, có chấm điềm thi 
đua. Việc này đem lại kết quả tốt, nỏ 
giúp cho lãnh đạo nắm được tỉnh hình 
công tác của các bộ phận đề đôn đốc, 
nhắc nhở, biết được những khó khăn 
cụ thê đề kịp thời giải quyết, biết 
được những chủ trương, công tác 
nào chưa thích hợp đề chấn chỉnh và 
uốn nắn lại, Ngoài ra, nhờ có kiềm 
tra nên đánh giả được chính xác điềm 
mạnh, điềm yếu của từng cá nhân, 
từng bộ phận đề có kế hoạch phát 
huy mặt mạnh, khắc phục mặt yếu. 

Tác phong công nghiệp đã tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc thực hiệu tốt 
chế độ chức trách, quy trình, quy tắc 
chuyên môn, tạo nền nếp làm việc 
chính quy, tạo điều kiện thuận lợi 
cho việc nghiên cứu, áp dụng những 
phương pháp khám bệnh, chữa bệnh 
hiện đại. 


Xây dựng một tập thề đoàn 
két, đồng bộ; có nhiều con 
người mới xã hội chủ nghĩa 


Trước đây, ở bệnh viện chúng tôi 
cũng đã có nhiều cán bộ y tế tốt, song 
chúng tôi chưa trở thành đơn vị 
mạnh. Một trong những nguyên nhân 
của hạn chế đó, là vì có nhiều cá 
nhân tốt, nhưng chưa tạo thành một 
Lập thê đông bộ tốt. Cho nên chúng 


. tôi đã cố găng tiến hành đồng thời. 


việc xảy dựng con người mới với tập 
thề mới, nhằm phát huy tốt sự tác 
động qua lại giữa việc xây dựng con 
người mới và xây dựng tập thê mới, 
đề tạo nên một tập thê đông bộ, đủ 
năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ 
chính trị của cơ sở mình. Thực hiệu 
vấn đề này, chúng tòi đã sử dụng 
những biện pháp nào? 

Mọi hoạt động của con người và tập 
thê chỉ có thê đem lại kết quả tốt đẹp 
khi con người và tập thê đó có động 
cơ hành động đúng đắn, có tỉnh thần, 
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thái độ phục vụ tốt và có trình độ 
chuyên môn vững Vì vây, biện pháp 
quan trọng hàng đầu là đầy mạnh 
việc học tập chính trị văn hóa. 
chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu 
khoa học kỹ thuật, đưa việc học tập 
thành nền nếp ön định, thanh phong 
trào thị đua sỏi nồi, thành nhu cầu 
tự giác đề muỗi cá nhân và tập thẻ 
nâng cao hiệu quả lao động. phải huy 


tỉnh thần yêu nước xã hội chủ nghĩa, 


tỉnh thần hết lòng vì sức khỏe của 
người bệnh. Thêm vào đó, việc học 


. tập các đơn vị- bạn, các điền hình 


tiên tiến từng mặt, hoặc toàn diện 
lrong và ngoài ngành, đi với tập lht 
chúng tôi, đã trở thành nhu cầu thiết 
thân và mang tính chất thường trực. 


Phong trào thi đua xây dựng những 
tồ, đội lao động xã hội chủ nghỉ: 
được thường xuyên đầy mạnh. Đỏ là 
một phương thức quan trọng đe rẻn 
luyện con người mới và tập thê mới. 
Số lượng tồ, đội đăng ký phăn đấu và 
được công nhận tổ, đội lao động xã 
hội chủ nghĩa đã tăng lên liên tục; 
gần đây chỉ tiêu trên giao là 10%, 
song bệnh viện chúng tôi đã mạnh đạn 
đăng ký với tỷ lệ là 80%, có những 
khoa đăng ký 100/5. 

›húng tôi tích cực phát huy tunh 
thắn làm chủ tập thẻ của cán bộ, công 
nhân, viên chức đề vừa xây dựng và 
bồi dưỡng phầm chất cao quý của cou 
người mới xä hội chủ nghĩa, vừa thúc 
đầy cá nhân và tập thê khắc phục khó 
khăn, trở ngại, vươn lên hoàn thành 
tốt nhiệm vụ. Việc xây dựng mối quan 
hệ chặt chẽ giữa Đảng, chính quyền 
và quần chúng được coi trọng với 
quan niệm : làm chủ trong từng cơ sở 
chỉnh la phát huy tính năng động của 
các tô chức Đảng, chính quyền, các 
đoàn thề quần chúng, của từng cả 
nhân và của cả tập thể đơu vị cơ SỞ, 
tận dụng mọi khả năng tiềm tàng tạô 
nên sức mạnh tông hợp Chúng tỏi cố 
găng xây dựng một đảng bọ vững 
mạnh, một bộ máy chính quyẻn có 
hiệu lực trong quản lý, tö chức và 


một phong trào quần chúng, đặc biệt 
là thanh niên, sôi nồi liên tục. Tô 
chức Đẳng đã thường xuyên quy tụ 
và tổng hợp: mọi ý kiến. tâm tư, 
nguyện vọng của quân chúng, những 
kinh nghiệm, những mặt mạnh, mặt 
yếu đề đề ra phương hướng thích 
hợp, nhằm nâng cao hiệu quả phấn 
đấu. Việc giáo dục, bồi dưỡng và kết 
nạp thường xuyên những người tốt 
vào Đảng. việc đầy mạnh công tác đào 
tạo cán bộ đã có tác dụng cỗ vũ mạnh 
mẽ phong trào thi đua. 


Việc thi hành triệt đề chế độ thủ 
trưởng, việc cải tiến công tác quản lý 


bệnh viện, việc thưởng, phạt nghiêm. 


minh, được chủ ý kịp thời. Sự hoạt 
động nắng nồ của tô chức Gông đoàn, 
vai trỏ xung kích của Đoàn thanh 
niên đã được biêu hiện rõ. Lãnh đạo 
bệnh viện đã mạnh dạn giao cho các 
chỉ đoàn thanh niên đảm nhận việc 
quản lý 10 phòng (phòng hồi sức, 
phòng đông được, phòng đỡ đẻ khó...) 
và cô vũ tỉnh thần đám nghĩ, dâm làm 
của lực lượng trẻ, chăm lo bồi dưỡng 
tài năng, quan Lâm đến sự tiến bộ của 
cả nhân và các bộ phận. Những việc 
làm đó đã có tác dụng gày không khí 


phấn khởi, đoàn kết, hăng hái thị dua- 


xây dựng bệnh viện ngày càng tiến 
bộ và lớn mạnh. 


Nhở tiến hành đồng thời những 


úN 


- biện pháp trên, bệnh viện chúng tôi 


đã xây dựng được một tập thê đồng 
bộ, đoàn kết, hiệp đóng chặt chẽ, Đó 
là mảnh đất tốt, làm nủy nở ngày càng 
nhiều những nhân tố mới, những con 
người tiên tiên vươn lén phần đấu 
trở thành những con người mới xã 
hội chủ nghĩa. 


Bển cạnh những mặt mạnh của 
bệnh viện, chúng tòi thấy cần phải 
nhanh chóng khúc phục những hạn 
chế, như trình độ khoa học, kỹ thuật, 
trình độ chính: trị chuyên môn, 
nghiệp vụ của căn bộ và công nhân, 
viên chức chưa đáp ứng yêu cầu của 
phương hướng nhiệm vụ y tế được 
nêu ra trong Nghị quyết Đại hội lần 
thứ IV của Đảng, chưa phát huy 
mạnh mẽ tác dụng hạt nhân của phong 


“trào y tế ở thành phố Hãi-phòng, 


chưa đóng góp thật nhiều cho việc 
phòng bệnh, chống dịch, quản lý sức 
khổe của nhân dân, giúp đỡ tuyến 
trước, giúp đỡ xây dựng y tế cơ SỞ, 
đặc biệt là y tế huyện và xã. Chúng 
Lôi cần phải tích cực phát huy hơn 


nữa ý thức làm chủ tập thê xã hội 


chủ nghĩa, tỉnh thần cách mạng tiến 
công đẻ khắc phục có hiệu quả những 
khó khăn, nhằm 'giữ vững và phát 
triền những thành quả đã đạt được, 
những nền nếp và phương thức làm 
việc bước đầu đã dịnh hình trong 
bệnh viện. 
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Một số kinh nghiệm củng tổ tà chứt 
(ữ sử của Đảng ử nông thôn 


! 


CỦNG cõ. các tŠ chức cơ sở Đẳng, 
làm cho mọi cơ sở Đẳng đều 
vững mạnh, ăn sâu bám chắc trong 


quần chúng, có khả năng lãnh đạo 


thực hiện thắng lợi ba cuộc cách 
mạng, là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng 
trong công tác xãy dựng Đảng. Trong 
thời gian qua, nhất là từ sau khi có 


nghị quyết Hội nghị lần thứ 23 của: 


Trung ương Đẳng (khóa III) và sau 
đó là Nghị quyết Đại hội lần thứ TV 
"của Đảng, nhiều nơi đã quan tâm 
đúng mức và có biện pháp tích cực 
thực hiện nhiệm vụ này. Nhờ thế, 
đến nay, nhin chung, các chỉ bộ, đẳng 
bộ cơ sở đã có những tiến bộ nhất 
định trong việc lãnh đạo thực hiện 
nhiệm vụ chính trị, cải tạo và phát 
triên kinh tế, củng cố quốc phòng, 
quản lý Nhà nước, giữ gìn trật tự an 
ninh, phục vụ đời sống nhân dân. 
Một số cơ sở Đảng yếu kém cũng đang 
vươn lên và từng bước có chuyên 
biến, tiến bộ. Đặc biệt có nơi đang 
vươn lên thành điền hình tiên tiến. 

Đí đôi với việc tổng kết kinh 
nghiệm của các điền hình tiên tiến, 
giữ vững và nhân các điên hình, việc 
tìn hiều bước chuyên biến của các 
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VŨ-TRỌNG-KIÊN 


cơ sở Đăng yếu kém, rút ra những 
bài học kinh nghiệm đề thực hiện 
tối hơn nữa công tác này là việc làm 
hết sức cần thiết, Dưới đây là mứt 
số kinh nghiệm về việc đưa các cơ sở 
Đẳng yếu kém ở nông thôn vươn lên. 


S * 


Nuhiên cứu các chi bộ. đẳng bộ yéu 
kém ở nông thôn, chúng ta thấy môi 
nơi có một hoàn cảnh khác nhau, 
biên hiện khác nhau, đòi hỏi khi xem 
xét, giải quyết, phải có sự phân ticb 
cụ thề. Nhưng nói chung, Ở các cơ $2 


-yếu kém thường có tính trạng nhiệm 


vụ chính trị không hoàn thành, cát 
mặt sản xuất không phát triền, năng 
suất lao động thấp, sản lượng lương 
thực, thực phầm kém, nghĩa vụ đói 
với Nhà nước không làm trỏn, đời 
sống của nhân dân gặp nhiều khó 
khăn, nội bộ mất đoàn kết, qui 
chúng kém phẫn khởi. 

Tình hình đó có nhiềù nguyên nhắn. 
Œö thể có nguyên nhân khách qui 
\. điên kiện sẵn xuất không thuận lới. 
‹ơ sở vật chất kỹ thuật quá nghề 
nuài; hoặc đo íE được sự quan lẤP 


giúp đỡ của cấp trên, nhất là cấp 
trên trực tiếp. Nhưng nguụcn nhân 
chính là, 0Ề phía chủ quan, năng lực 
lãnh đạo 0à trình độ tô chức của chỉ 
bộ. đẳng bộ, của toàn thẻ đẳng uiên, 
trước hết là đội ngũ cốt cán, có nhiều 
hạn chế. Có nơi đẳng bộ, chỉ bộ 
không nắm được và không vận dụng 
được chủ trương chung của Đảng đề 
vạch ra một cách sát đúng phương 
hướng. nhiệm vụ chính trị của địa 
phương, buông lỏng công tác lãnh 
đạo và quần lý kinh tế, Có xã và hợp 
tác xã, do cán bộ thiếu trình độ hiều 
biết về các mặt, nhất là về văn hóa, 
khoa học kỹ thuật, quản lý kinh tế,,.. 
cho nên không đủ năng lực tö chức, 
chỉ đạo cụ thê. Có khi do nhận thức 
không đầy đủ hoặc đo ngại khó, muốn 
giản đơn, đã chủ trương khoán hộ, 
khoán đất làm màu cho đội sản xuất, 
vô hình trung làm yếu quan hệ sẵn 
xuất xã hội chủ nghĩa, phạm ph:ú sai 
lầm về nguyên tắc. Về mặt phầm 
chất đạo đức, ở hầu hết các nơi yếu 
kém đều có hiện tượng căn bộ, đảng 
viên giảm sút ÿ chí chiến đấu, tham 
ô, lợi dụng của còng, xoay xở vụ lợi, 
trù ép quần chúng, tranh giành địa vị 
quyền hành, kẻn cựa đả kích lần nhau, 
mất đoàn kết nội bộ, gày ảnh hưởng 
rất xấu trong quần chúng. Trong khi 
đó công tác đào tạo, bói dưỡng cán 
bộ, nhất là những cán bộ chủ chốt, ở 
những nơi này lại không được quan 
Lâm ; cấp ủy cắp trên thiếu đi sâu kiềm 
tra nằm chắc cán bộ, khiến cho việc 
thay thế, bổ sung cán bộ khi cần 
thiết gặp khó khăn không nhỏ, 


Vô mặt sinh hoạt Đăng, biều hiện 
phồ biến của các chỉ bọ, đẳng bộ gếu 
kém là sinh hoạt rất rời rạc, kỷ luậi 
của Đảng lông lẻo, chỉ bộ không kiềm 
tra, quản lự được dáng uiên. Đến bất 
cứ eơ sở yếu kém nào cũng có hiện 
tượng chỉ bộ, đẳng bộ sinh hoạt thất 
thường, chất lượng sinh hoạt không 
cao, Có chỉ bộ nhiều tháng liên không 
họn; eó đẳng bộ 4 —ð năm liên không 
họp đại hội, Họp chỉ bộ, đẳng bộ 


thường chỉ có 402 — 503% số đẳng 
viên dự. Nói chung các cuộc họp chỉ 
bộ thường chỉ đề nghe cấp ủy truyền 
đạt nhiệm vụ công tác, không có 
nghiên cứu, thảo luận đường lối, 
chính sách của Đẳng. không có bàn 
bạc chủ trương, biện pháp công tác, 
không có phê bình, tự phê bình, không 
có sự phân công rõ ràng cho đảng 
viền... | 


Ở các cơ sở tếểu kém, chính quyền, 
ban quản trị hợp tác xä 0à các đoàn 
thề quần chúng hoạt động rất loạc 
choạc, qujền làm chủ tập thề của quần 
chúng không được phát huu, thậm chỉ 
con bị 0í phạm nghiềm (rong. Ở không 
ít nơi, vai trỏ của hội đông nhân dân 
và ủy ban nhân dân rất lu mở. Quần 
chúng không được bàn bạc những 
công việc thiết yếu của địa phương, 
nhất là về phương hướng sản xuất;« 
mục tiêu phấn đấu, phương án phân 
phối của hợp tác xã, giữ gìn an niỉnh 
trật tự. Những hành động vi phạm 
quyền làm chủ tập thề của nhân dân, 
vi phạm pháp luật của Nhà nước, 
không được xử lý kịp thời, Hợp tác 
xã không được củng cố, cảc mặt quản 
lý bị buông lỏng làm cho tình trạng 
ăn cấp của công, lấn chiếm ruộng 
đất, xâm phạm tài sản của hợp tác xã 
xảy ra phổ biến. Cíc đoàn thê thanh 
niên, phụ nữ hầu như không hoạt 
động. Mối quan hệ giữa tỏ chức Đăng 
với những tỗ chức khác ở cơ sở: 
không rành mạch, vai trò lãnh đạo 
của Đảng và vai trò của các tô chức 


khác không phát huy được, 


* 

Đề đưa các 4ð chức cơ sở Đảng 
yếu kém vươn lên, phải từ sự phân 
tích tình hình cụ thề ở mỗi nơi mà đề 
ra những biện pháp thích hợp, song 
thực tế đã cho thấy trong thời gian 
qua sở đĩ một số cơ sở Đảng yếu kém 
vươn lên được là do đã thực hiện 
tốt các biện pháp chủ yếu sau 
đây: 
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i— Trên cơ sở xác định đúng 


phương hướng, nhiệm uụ chính trị của 
dảng bộ, tích cực kiện toàn tồ chức 
Đảng, đặc biệt là kiện toàn đội ngũ 
cốt củn Ở cơ $ở. : 


Được sự giúp đỡ, chỉ đạo của cấp 
trên, trực Liếp là của huyện ủy, các 
chi bộ, đẳng bộ yếu kém nói trên đã 
nhận thức được nguyên nhâu chủ yếu 
của tình trạng yếu kém ở địa phương 
là do sự lãnh đạo, chỉ đạo của mình 
có nhiều khuyết điềm, thiếu sót ; nếu 
quyết tâm phấn đấu vươn lên thì có 
thề khắc phục được. Từ đó, dựa vào 
những nhàn tố tích cực, chỉ bộ, đẳng 
bộ đã tiến hành xem xét; bỗ sung, xác 
định lại phương hướng nhiệm vụ 
chỉnh trị của mình nhằm đáp ứng yêu 
cầu mới của cách mạng và phù hợp 
với điều kiện cụ thề của địa phương. 
Nhiều nơi đã cố gắng khắc phục khó 
khăn, tiếp thu những yêu cầu mới 
của việc tổ chức lại sản xuất nông 
nghiệp, tìm hiều các vấn đề kinh tế, 
kỹ thuật, điều tra tỉnh hình đất đai, 
sức lao động. khả năng sẳn xuất của 
địa phương, động viên dáng viên và 
nhân đân tích cực bàn bạc, xây đựng 
phương hướng sản xuất. Đây là một 


cuộc đấu tranh quyết liệt giữa tư . 


tưởng tiến bộ và bảo thủ, giữa cách 
làm ăn mới với nếp sản xuất nhỏ, 
giữa tỉnh thần làm chủ tập thể xã hội 
chủ nghĩa với ý thức cục bộ, phường 
hội. Chính qua cuộc dấu tranh ấy, 
một số nơi đã xây dựng được tương 
đối hợp lý các quy hoạch sản xuất, cơ 
cấu cây trồng, mục tiêu phẩn đầu; 
quy định được các biện pháp, chế độ 
canh tác, quyv trính ký thuật, chế độ 
quản lý, chế độ phân phối : vừa vạch 
ra bước đi cho những năm trước 
mắt, vừa có kế hoạch chuän bị cho 
lâu đùi, coi đó vừa là cơ sở đề củng 
cố, kiện toàn tö chức Đăng, vừa là 
việc làm máu chốt đầu tiền đề đưa 
phong trào của địa phương tiến lên. 


Nhiều nơi đã xác định lại vai trò, ˆ 


trách nhiệm của chỉ bộ, đẳng bộ cơ 
sở trước yêu cầu của tình hình. nhiệm 
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vụ mới, khơi dậy truyền thống cách 
mạng oanh liệt, đáng tự bào của địa 
phương, động viên cán bộ, đẳng viên 
nêu cao tỉnh thần phụ trách trước 
Đảng, trước quần chúng, quyết tàm 
củng cố lỗ chức, gây dựng lại phong 
trào. Các xã Song-phương. Biên-giang 
(Hà-sơn-bình), Quỳnh-bảo (Thái-binh!. 


Giao-hương (Hà-nam-ninh), Bính-ti 


(Quảng-ninh), Bắc-lương (Thanh-hóa), 
Thường-kiệt (Hãi-hưng).... đã tô chức 
cho đảng viên học tập, thảo luận, 
phân tích rõ vì sao địa phương mình 
yếu kém? Vì sao trước đây chi bộ chỉ 
có vài ba đẳng viên mà lãnh đạo tỏi 
phong trào, ngày nay đảng bộ có hàng 
trăm đẳng viên mà không đưa được 
phong trào lên? Vị sao cũng đỏng 
ruộng như mình, điều kiện sản xuất 
như mình, thậm chí có mặt còn khó 
khăn hơn mình mà xã bạn tiền bước 
rất mạnh, còn mình thì cứ vếu kém 
mãi? v.v. Rõ ràng đây là trích 
nhiệm của chỉ bộ. đảng bộ, của loin 
thề cán bộ, đẳng viên. Nếu không 
khắc phục được tình trạng yếu kém 
này thì chỉ bộ, đẳng bộ không xửng 
đáng với lòng tín cậy của Đẳng, của 
quần chúng. Nói chung những nơi tỗ 
chức tốt các đợt thảo luận này, đã 
giúp cho đẳng viên có chuyền biến 
về tư tưởng và hành động, công lác 
của chỉ bộ bước đầu có thuận lợi. 
Được sự giúp đỡ của huyện ủy, các 
đảng bộ còn rà soát lại đội ngũ, tiến 
hành tự phê bình và phê bình, ki 
hợp phê bình trong Đẳng với phé bình 
của quần chúng, trường hợp cần 
thiết thì cấp trên giúp xác minh và 
kết luận đúng sai, xử lý nghiêm khắc 
những cản bộ, đẳng viên phạm sai 
lầm nghiêm trọng. Sau đó tiến hành 
đại hội chi bộ, đẳng bộ đề bầu lại chỉ 
ủy, đẳng ủy. Nhiều nơi đã thi hành 
kỷ luật và thay đổi một số cán bò 
lãnh đạo chủ chối. Có xã phải thay 
cả bi thư đảng ủy; chủ tịch xã, chủ 
nhiệm hợp tác xã. Đội ngũ lãnh đạo 
chỉ bao gồm những đồng chi thật sự 
có năng lực, có phầm chất. hoặc năng 


lực có yếu một chút nhưng nhiệt tình, 
tàn tụy với công việc của tập thê, có 
uy tín trong Đảng và quần chúng, có 
tc dụng giữ vững đoàn kết nội bộ. 
Nhiều nơi đã bö sung vào đội ngũ 
lãnh đạo những cán bộ trẻ có sức 
vươn lèn mạnh, có kiến thức về các 
mặt và một số cán bộ, đăng viên lù 
bộ đội phục viên. Thực tế cho 4hấy 
các đồng chí này đã phát huy tác 
dụng tốt, Đối với những đồng chỉ 
năng lực quá kém hoặc bị sa sút về 
phầm chất đạo đức thì kiên quyết 
thay. Ở đây, vấn đề đặt ra là không 
cầu toàn, nhưng phải xuất phát từ 
nhận thức đúng đắn về vai trò của 
cán bộ chủ chốt, cán bộ cốt cán mà 
sắp xếp đội ngũ cho phù hợp với yêu 
cầu của nhiệm vụ chính trị và điều 
kiện của địa phương, và chú ý không 
ngừng bồi dưỡng, nâng cao trình độ, 
năng lực và phầm chất của đội ngũ 
cản bộ đó đề họ xứng đảng là linh 
hồn của chỉ bộ, đẳng bộ, là lõi cốt của 
phong trào. Cùng với việc bố trí, sắp 
xếp lại cán bộ lãnh đạo chủ chốt, các 
tồ chức Đảng nói trên đã bước đầu 
coi trọng việc bồi đưỡng, quản lý cán 
bộ, tạo điều kiện đề anh chị em hỗ 
trợ lẫn nhau, phát huy mặt mạnh, 
đồng thời khắc phục mặt yếu của 
mỗi người, người nọ bồ sung cho 
người kia, nhằm tạo ra sức mạnh 
chung của cả đội ngũ. Đẳng bộ xã 
Bắc-lương trong bước chuyền biến 
đầu tiên đã cử 12 đồng chỉ (phần đông 
là trong lứa tuổi từ 25 đến 30 và là 
bộ đội phục viên) đi học trường Đẳng 
tỉnh và huyện, 8 đồng chí đi học văn 


hóa tập trung, 1ã đồng chí đi học. 


chuyên môn, nghiệp vụ (thống kê, kế 
toán...) và 20 đồng chỉ đi nghiên cứu 
học tập kinh nghiệm của hợp tác xã 
Định-công. Đảng bộ xã Thường-kiệt 
đã cử ð đòng chí đi học trường Đăng 


tỉnh, 11 đồng chí đi học trường Đảng - 


huyện, 58 đồng chí từ đội trưởng sản 
xuất trở lên đi học chương trình lý 
luận cơ sở ở trường Đảng huyện, Đây 
là sự cố gắng úch cực và đúng hướng, 


—— 


bởi vì nếu không thì không thề có 
điều kiện đuy trì phong trào một cách 
lâu đài, Thực tế đã có những nơi do 
chỉ đhủ ý đến yêu cầu trước mắt, 
không quan tâm đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ cho nên phong trào thiếu cơ 
sở đẻ tiến lên vững chắc, chỉ sau một 
thời gian, lại rơi vào yếu kém. 

2 — Giữ uững uà nắng cao chất lượng 
sinh hoạt Đẳng, coi trọng uiệc phán 
công, kiềm tra, quản lý đẳng biên, 
giáo dục đẳng 0uiên chấp hành nghiêm 
túc kụ luật của Đảng. 

Thấy rð tác hại của' việc buông 
lổng sinh hoạt Đẳng trước đây, các 
tồ chức cơ sở Đẳng nói trên đã chú 
trọng củng cố nền nếp sinh hoạt Đảng, 
cải, tiến nội dung sinh hoạt Đẳng, 
coi trọng việc kiềm tra, quản lý đẳng 
viên, nâng cao ý thức tồ chức kỷ luật 
của đảng viên. Nhiều cơ sở Đảng đã 
định lịch sinh hoạt hằng tháng của 
chỉ bộ, tô đẳng, của chỉ ủy, đẳng ủy ; 
kiên quyết giữ vững chế độ sinh 
hoạt đó và yêu cầu mọi đẳng viên phải 
đi họp đòng đủ, đúng giờ, có chuẩn 
bị ý kiến phát biều trong cuộc hop. 
Đảng bộ xã Quỳnh-bảo (Thái-bình) 
ngoài việc định lịch sinh hoạt, còn 
quy định các đẳng ủy viên phải tham 
gia sinh hoạt đều đặn ở các chỉ bộ 
đội sản xuất, mỗi đồng chỉ phụ trách 
một đội sản xuất, và cứ 5 ngày một 
lần bí thư chỉ bộ phải báo cáo với 
thường trực đẳng ủy về tình hình 
mọi mặt của chỉ bộ minh, kịp thời 
kiến nghị giải quyết những vấn đề 
cấp bách.;Từ yếu kém đi lên, 
một số nơi như đẳng bộ xã Thường- 
kiệt rất chú ý giờ giấc, nền nếp, hình 
thức sinh hoạt chi bộ. Các đồng chỉ 
ở đây đã quy định cụ the từ giờ họp 
đến chỗ ngồi họp của từng tò đẳng, 
từng đẳng viên, có số theo dõi, điềm 
danh, kiềm tra cụ thề từng đồng chí 
vắng mặt không có lý do, kịp thời 
thông bảo, nhắc nhở. 

Nhưng quan trọng nhất là nội dung 
sinh hoạt của chỉ bộ, Nhiều nơi đã 
chú ý bàn bạc chủ trương. biện pháp 
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công tác, thảo luận các chỉ thị, nghị 
quyết của Đăng, tăng cường tự phê 
bình và phê bình, nhằm góp phần 
giảo dục, bồi dưỡng đảng viên một 
cách thiết thực. Nhiều cơ sở Đẳng 
cũng đã thực hiện chế độ phân chia 
công tác cho đẳng viên, đưa đảng 
viên vào rẻn luyện trong công tác thực 
tế và lấy kết quả công tác thực tế 
làm thước đo sự tiến bộ của đẳng 
viên. Nói chung, trừ những đồng chỉ 
già yếu, bệnh tật, còn hàu hết đang 
viên ở những nơi này đã được giao 
công tác cụ the, thích hợp. Chỉ bộ 
yêu cầu trong từng thời gian nhất 
dịnh, đẳng viên phải báo cáo công 
tác của mình trước chỉ bộ hoặc tô 
đẳng, tự phê bình trước chỉ bộ và 
quần chúng. Một số nơi đã xây dựng 
nội quy quản lý đẳng viên bao gỏm 
quản lý về tư tưởng, công tác, quan 
hệ xã hội, sinh hoạt và hồ sơ lý lịch. 
Có nơi quy định đẳng viên đi đâu, 
làm gì, vắng mặt mấy ngày phải báo 
cáo với chỉ bộ. Đẳng bộ xã Quỳnh-bảo 
quy định chặt hơn: đẳng viên đi đâu 
từ 2 ngày trở lên phải bảo cáo với 
chỉ bộ, từ 3 ngày trở lên phải bảo cáo 
với đảng ỦV‹ 


Đối với những đảng viên yếu kém, 
ngoài việc quản lý, giào dục theo kẻ 
hoạch chung, các chỉ bộ còn đi sâu 
giúp đỡ cụ thê, tạo điều kiện cho họ 
khắc phục dần mặt yếu kém của mình. 
Công việc này không thê làm đơn 
giản, mây móc mà phải rất tỉ mĩ, 
công phu, cho nên nhiều nơi vừa chủ 
ý nàng cao trình độ nhận thức, năng 
lực công tác, phầm chất đạo đức của 
đẳng viên, vừa quan tâm giúp đỡ họ 
khắc phục khó khăn về đời sống gia 
đình; biều đương kịp thời những 
người có chuyên biến tốt. Một số nơi 
còn tổ chức cho số đảng viên yếu 
kém học lập, giúp các đồng chỉ này. 
xác định rõ vai trỏ, trách nhiệm của 
mình trước yêu cầu mới của cách 
mạng, từ đó đăng ky nhận công tác 
cụ thê đề rèn luyện, thử thách. Đối 
với những đảng viên đã thoái hóa, 
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hiến chất, hoïc những đẳng viên vốn 
kém sau một thời gian đã tận tinh 
giúp đỡ nhưng không tiến bộ thi kẵa 
quyết đưa ra khỏi Đảng. Đăng bộ tì 
Binhxá đưa 2322 số đảng viên ma 
khỏi Đẳng. Đẳng bộ xã Biên-giang đưa 
ra 20%. Đẳng bộ xã Quỳnh-bão xử tr 
kỷ luật hơn 410%, trong đó đưa 
khỏi Đảng 10%. Nhiều nơi khác tử 
trí ký luật từ 15% —20%. Việc đưa 
những người không đủ tư cách đảng 
viênra khỏi Đảng đã có tắc dụngti:h 
cực về nhiều mặt, nhất là đã hạn chí 
những tiêu cực trong nội bộ, thu: 
đầy đẳng viên phát huy mạnh mẻ 
vai trò tiên phong, gương mẫu c1: 
mình. 

‡— Củng cố chỉnh quuền, hợp tú 
xả pà các đoàn thể quần chủng, phải 
huu mạnh mẽ quyền làm chủ lập thì 
của quần chúng. 

Trong quả trình củng cố tö chức 
Đảng, nhiều nơi đã quan tâm củng cỗ 
chính quyền; hợp tác xã và các đoàn 
thề quần chúng, coi đây là việc lEI 
yếu phải làm đề tăng cường sức mạnh 
của tö chức Đảng. Thực tế có những 
nơi mặc dù công tắc cũng cố tô chức 
Đẳng làm khá mạnh; và đã máy lần 
Lhay đôi bí thư, sắp xếp lại cốt cán, 
nhưng vì không quan lâm củng có 
chinh quyền, củng cố hợp tác tẽ, 
phát huy quyền làm chủ tập thể của 
quần chúng, cho nên phong trào vẫn 
khỏng lên được. Rút kinh nghiệm, 
nhiều nơi đã tồ chức nghiên cứu, thao 
luận làm rö chức năng, nhiệm vụ của 


' từng tồ chức và quan hệ giữa chỉ ủy. 


đẳng ủy với ủy ban nhân dân, ban 
quản trị hợp tác xã và các đoàn thẻ 
quần chúng, từng bước khác phục 
tỉnh trạng hoạt động chồng chéo trước 
đày. : : 

Trong quả trình tô chức lại sản 
xuất, các cơ sở đều đã chú trọng củn§ 
cố công tác quần lý của hợp tác xã. 
Ở nhiềư nơi, đảng bộ, chỉ bộ đã dựa 
vào quần chúng. phát động quần 
chúng đấu tranh mạnh mề với những 
hiện tượng sai trải, điều cực trong 


công tác quản lý hợp tác xã, kiên 
quyết thu hồi những tài sản, thóc lúa, 
ruộng đất - bị tham ô, lấn chiếm. Hợp 
tác xã Song-phương (Hà-sơn-binh) 
khoảng 4 — 5 năm trước đây tưởng 
chửng có thẻ tan vỡ, nhưng chỉ trong 
thời gian ngàn, đã vàn động được 
trên 500 hộ trở lại hợp tác xã, nâng 
tỷ lệ nông dân vào hợp tác xã từ 
28% lên 95,55, đóng thời thu hồi lại 


hơn 55 héẻc-ta ruộng đất khoản hộ và 


tiến hanh hợp nhất 2 hợp tác xã nhỏ 
thành hợp tác xã toàn xã. liợp tác 
xã Binh-xá (Quảng-ninh) trong những 
năm 1973 -- 1974 hàu như bị tan rã, 
nhưng sau một thời gian củng cố, đến 
nay tuyệt đại bộ phạn nòng dân đã 
trở lại hợp tác xã; döng thời đã có 
những biện pháp kiên quyết và tích 
cực quản lý chặt chẽ ruộng đất, trâu 
bò, thanh toán dứt điểm các khoản 
xã viên, đẳng viên nợ hợp tác xã, 
v.v. Thực tế cho thấy, muốn khắc 
phục những hiện tượng tiêu cực trong 
cản bộ, đẳng viên, trong công tác 
quản lý hợp tác xã, các tô chức Đẳng 
(nhất là các cơ sở Đảng yếu kém) 
nhất thiết phải dựa vào quần chúng; 
phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ 
tập the của quần chúng. 


Đối với cúc đoàn thẻ quần chúng, 
các đăng bọ, chỉ bộ cũng có sự xem 
xét, đánh giá lại phong trào, rà soát 
lại dội ngũ cán bộ phụ trách, có kế 
hoạch chỉ đạo chặt chế hơn nhắm 
phát huy mạnh mẽ vai trò của từng 
đoàn thể, Chẳng hạn như đổỏi với 
Đoán thanh niên, sau khi kiểm điểm 
lại hoạt động trong thời gian qua, chỉ 
ra những mặt yếu kém, vạch ra 
phương hướng phấn đấu mới, nhiều 
nơi đã cử đảng ủy viên trực tiếp làm 
bí thư Đoàn; cúng cố lại tô chức Đoàn, 
đầy mạnh sinh hoạt Đoàn, phát động 
thanh niên tiến quân mạnh mẽ vào 
mặt trận sản xuất, nhất là vào các 
khâu kỹ thuạt, thủy lợi, làm phân, 
xử lý giống. Đối với phụ nữ thi phái 
động chị eu đâm nhận khâu gico 
cây, chăm sóc đöng ruộng, vận động 


` Biển-giang đã 


chị em thực hiện sinh đẻ có kế hoạch, 
nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Cáo 
cụ phụ lão cũng được tò chức lại và. 
được đưa vào khu vườn ươm cây của 
hợp tác xã đề vừa lao động vừa vui 
tuôi già. 


Sau một thời gian đài ở trong tình 


-trạng trì trệ, dê gây lại lòng tin, tạo 


khí thế mới trong quản chúng, các 
chỉ bộ, đẳng bộ thường căn cứ vào 
nhiệm vụ cụ thê của địa phương 
trong từng thời gian, phát động quần 
chủng tập trung sức làm dứt diễm 
một số công việc cấp bách. Đây là 
một kinh nghiệm thiết thân của những - 
cơ sở từ yếu kém vươn lên khả. 
Đảng bộ xã Bác-lương trong quá trình 
chăn chính tố chức, đã phàn tích 
mặt mạnh, mặt yếu của địa phương, 
tìm ra văn đề máu chót cần giải quyết, 
vận động quần chúng đào đắp hàng 
vạn mét khổi đất làm thủy lợi, mở 
chiến dịch làm bèo dâu, vét bùn ao 
làm phân và cải tạo ao hồ thả cả, Xã 
Biên-giang, trong tỉnh hình hết sức 
khó khăn, hợp tác xã vừa mới được 
củng có, cơ sở vật chất hầu như chưa 
có gì, thóc giống không có, trời rét 
kéo dài, thời vụ khẩn trương. đẳng 
ủy đã nêu quyết tàm gieo cấy vụ dòng 
xuân tháng lợi. Bằng cách vận động 
quần chúng cho vay thóc giỏng, Vận 
động cán bộ, dẳng viên, đoàn viên 
ngâm ủ giống. vét bùn ao đồ lén sản 
đồ gieo mạ, chăm sóc mạ chu đáo, 
vượt qua khó khăn 
giành tháng lợi bước đầu rất quan 
trọng: chẳng những gieo cấy 100% 
diện tích đúng thời vụ, mà cỏn giúp 
cho xã bạn được 500m” mạ. Đẳng bộ 
xã Quỳnh-b::o, sau nhiều năm yếu kém, 
đã nhiều lăn đấu tranh kiên quyết 
trong nội bộ, cuối củng quyết tâm 
phát động quần chúng khắc phục khó 
khăn, trồng dược hơn 100 héc-ta khoai 
tày vụ đong. mở ra cách làm ăn ni 
ở địa phương, được quần chúng nhiệt 
liệt đồng tình, ủng hộ. 

Chính bảng cách nêu cao quyết 
tàm, vận động quần chúng tập trung 
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sức giành thắng lợi trên từng việc cụ 
thẻ, cúc dàng bộ đã dần dần gày lại 
được phong trào, tạo ra sự phấn khởi, 
tin tưởng trong quần chúng, động 
viên quần chúng vững bước tiến lên. 
Đồng thời, cũng qua đây, đẳng bộ có 
điều kiện tốt đề rèn luyện, bồi dưỡng 
cán bộ, đảng viên và quần chúng, 
thử thách, sàng lọc đảng viên, lựa 
chọn những người ưu tú đề bồi dưỡng 
kết nạp vào Đẳng. Hiện nay,. các tồ 
chức cơ sở Đảng nói trên đang phảit 
huy những kết quá bước đầu này, 
tiếp tục vận động, tổ chức quần chúng 
ra sức phấn đấu thực hiện thắng 
lợi mọi nhiệm vụ của địa phương 


4 — Kết hợp chặt chê linh chủ động; 
sảng tạo của cơ sở 0uới sự chỉ đạo, giúp 
đỡ của cấp trên. 

Tỉnh trạng yếu kém lâu đài của 
nhiều tô chức cơ sở Đảng nói lên một 
vấn đề: đây không chỉ là trách 
nhiệm của cơ sở mà cỏn là trách 
nhiệm của cấp trên, nhất là cấp 
huyện. Thực tế đã xác, nhận rằng 
việc củng cố các tổ chức cơ sở Đảng, 
đưa các cơ sở yếu kém vươn lên chi 
thu được kết quá tốt khi có sự kết 
hợp chặt chẽ tính chủ động, sáng tạo 
của cơ sở với sự chỉ đạo, giúp đỡ của 
cấp huyện. Nơi nào được cấp huyện 
quan tâm đúng mức và có sự chỉ đạo, 
giúp đỡ tích cực, cụ thê thì nơi đỏ 
dù là yếu kém lâu ngày cũng có thê 
vươn lên được. Trái lại nếu cấp 
huyện buỏng lỏng cơ sở, không tích 
cực giúp đỡ cơ sở thì chẳng những 
không giúp được cơ sở yếu kém vươn 
lên mà có khi còn làm cho một số 
cơ sở từ khá hoặc trung binh rơi vào 
yếu kém. Sự chuyên biến tiến bộ của 
các đẳng bộ xã Đức-xương (Gia-lộc, 
Hải-hưng) Quỳnh-bảo (Quỳnh-phụ, 
Thái-bình), Quỳnh-giang (Quỳnh-lưu, 
Nghệ-tĩnh), Bính-xá (Đình-lập, Quảng- 
ninh), Song-phương (Hoài-đức, Hà- 
sơn-bình) Bắc-lương (Thọ-xuân, 
Thanh-hóa), v.v... không tách rời sự 
quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ rất tích 
cực của cấp huyện. 
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Biện pháp chủ yếu mà các huyln 
giúp cơ sở Đảng yếu kém vươn it: 
là: tìm đúng nguyên nhân gây n 
yếu kém, xác định đúng kế boạch và 
biện pháp khắc phục ; giúp cơ sở quản 
triệt nghị quyết của cấp trên trorị 
việc vạch ra phương' hướng, nhiệm 
vụ chính trị của cơ sở; đào tạo, bởi 
dưỡng cán bộ; chủ ý giúp đỡ vốn. 
giống, phân phối vật tư, nguyên liệu, 
máy móc thiết bị, và khi cần thi 
điều lao động, trâu bỏ ở nơi khác đến 
giúp, v.v... Như vậy, sự giúp đỡ cúi 
huyện khả toàn điện, có sự phối họ† 
chặt chẽ của nhiều ban, nhiều ngành. 
Đây là một yếu tố quan trọng giúp 
cho cơ sở vươn lên một cách mạn 
mẽ và vững chắc. Kinh nghiệm ổi 
chỉ ra rằng nếu nơi nào cấp trên chi 
giúp đỡ nhất thời, có tính chất chữa 
cháy » thì phong trào ở cơ sở dẻ lẻt 
nhưng cũng dễ xẹp. Sự giúp đỡ cũ 
cấp trên là nhằm tạo điều kiện cho 
cơ sở phát huy mạnh mẽ tỉnh thân 
tự lực tự cường, chủ động, sáng lạo. 
chử không phải là bao biện, làm thay 
cơ sở, cho nên nhiều nơi đã cố gảrg 
hướng vào những vấn đề cơ bản 
nhất: giúp vạch ra phương hướig. 
nhiệm vụ chính trị và đào tạo, bồi 


dưỡng cán bộ. Một số huyện ủy ổ: 


yêu cầu cán bộ huyện phải thường 


xuyên đi sâu đi sát cơ sở, nắm chặt 


tình hình diễn biến hằng ngày ở cơ 
sở đề kịp thời tìm ra mâu thuẫn cần 
giải quyết, nhân tố mới cần kịp thời 
động viên, đồng thời đôn đốc, kiềm 
tra, giúp cơ sở giải quyết những vấn 
đề mấu chốt nhất; kiên quyết chống 
tác phong hời hợi, chung chung. lôi 
làm việc hành chính, giấy tờ, qua lo 
tắc trách. Thực tế đã có những nơi 
do cản bộ cấp trên thiêu tận tụy với 
phong trào, không có trách nhiệm đầy 
đủ với quần chúng và cấp dưới. lại 
không có phương pháp công tác thích 
hợp, trước những khó khăn, khuyết 
điềm của cơ sở thường chỉ chê bai 
một chiều, cho nên đã không khuyến 
khích được tỉnh thần vươn lên của 


quần chủng và cấp dưới, Trải lại, có 
nơi khi phong trào ở cơ sở đã lên, 
cần bộ cấp trên chỉ khen một phía, 
không chỉ ra cho cơ sở những thiếu 


sót, những khó khăn còn phải khắc . 


phục, cho nên đã làm cho cán bộ cơ 
sở chủ quan, sinh ra kiêu căng, thỏa 
mãn, làm ảnh hưởng không tốt đến 
tỉnh vững chắc của phong trào. 


* 


Những kinh nghiệm trên đây thê 
hiện ở mỗi nơi mỗi khác, với những 
mức độ khác nhau, không phải nơi 
nào cũng đã làm tốt cả. Những kinh 
nghiệm đó cũng không phải là sự 
phát biện, tông kết gì mới mẻ mà đã 
được nhiều chỉ thị, nghị quyết của 
Đảng nói tới. Bài học chung nhất, lớn 
nhất về sự thành công của những cơ 
sở Đẳng yếu kém vươn lên trong thởi 


Ị 


gian qua chính là bdi học 0ề sự chấp 
hành nghiêm túc, triệt đề, sảng lạo các 
Chỉ thị, nghị quuết của Đẳng uề uấn đề 
nảu. - - _ 

Hiện nay, riêng ở các tỉnh miền Bắc 
vẫn còn khoảng trên dưới 20% tổ 
chức cơ sở Đảng yếu kém, và không 
it cơ sở chậm vươn lên, cho nên ở 
trong tình trạng này khả lâu. Nhiều. 
cấp ủy chưa quan tâm đúng mức và 
còn lúng túng trong việc này. Trước 
yêu cầu mới của cách mạng, các cấp 
ủy cần thực hiện tốt chỉ thị, nghị 
quyết của Đảng, học tập kinh nghiệm 
của những điền hình tiên tiến và của 
những cơ sở Đảng yếu kém đã vươn 
lên trong thời gian qua, quyết tâm 
làm tốt công tặc cũng cố, kiện toàn 
các tổ chức cơ sở Đảng, đưa các cơ 
sở Đảng tiến lên một cách đồng đều 
nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 
cách mạng trong giai đoạn mới, 


NHU (ẦU VÀ (UỘ( SốNt 


¬, 


(Tiểp theo trang 71) 


trường tự do, v.v.. Tỉnh hình đó - 


đòi hỏi chúng ta phải gấp rút nằm 
vững nhu cầu của nhàn dân, sự biến 
động của những nhu cầu ấy, khả 
năng thỏa mãn những nhu cầu ấy 
bằng sản phầm 'vật chất, bằng hoạt 
động văn hỏa. bằng dịch vụ, và điều 
quan trọng hơn nữa là fồ chức oiệc 
thỏa mãn những nhu cầu ấu. 

Xây dựng được mộit hệ thống sản 
Xuất và tiêu dùng cực kỳ tỉnh tế và 
phức tạp của chủ nghĩa xã hội ở mội 
nước từ sẵn xuất nhỏ đi lèn, đề thỏa 
mãn ngày càng tốt hơn những nhu 
cầu khỏng ngừng tăng lên của nhân 
đân, đương nhiên là một việc rất khỏ 


- 


khăn đối với mọi ngành hoạt động 
xã hội. Nhưng chúng ta có đường lối 
đúng, có chế độ làm chủ tập thề xã 
hội chủ nghĩa, có phương thức sản 
xuất .tiên tiến, có lao động và tài 
nguyên đôi dào, Yêu cầu đối với 


chúng ta là biết phát huy mạnh 
mẽ tính chủ động, sảng tạo và: 
tự giác sử dụng tấL cả những 


lực lượng sẵn có và sẽ có, coi giá 
trị sử dụng là mục đích và giá trị 
là phương tiện, xuất phát từ lao 
động, *lãy công làm lãt», dấy lên 
những phong trào thi đua lao động 
§ản xuất sôi nổi Hiến tục và làm Tối 
hơn nữa công tác,tỗổ chức đời sống - 
mới xã hội chủ nghĩa của chúng ta. 


§7 


Xây dựng và củng cố các tò chức 
cơ sở Đảng ở miền Nam 


Ừ sau ngày miền Nam được giải 

phóng, các cấp ủy Đẳng, bằng 
"nhiều biện pháp kiên quyết và tích 
cực, đã điều động hàng loạt cân bộ, 
đẳng viên từ các nơi tới kết hợp với 
những đẳng viên hoạt động tại chỗ và 
những dàng viên mới được kết nạp 
đe nhanh chóng xây đựng cơ sở Đẳng 
ở hầu khắp các xã, phường, cơ quan, 
xí nghiệp... Đến nay 975 tỏng số xã 
miền Nam đã có cơ sở Đảng và 2555 
sở xã đã thanh lạp đẳng bộ cơ sở. Ở 
nhiều xã, phường tuy lực lượng địìng 
viên Ít, còng việc rất nhiều, lạt mới 
mẹ, nhưng tỏ chức cơ sở Đẳng đã có 
nhiều cố gang và đã lãnh đạo một số 
mặt công tác đạt được những kết quả 
đảng ke, Thành tích (to lớn của các 
tính, thành ở miền Nam trong hon ba 
năm qua trên các lĩnh vực bảo đảm 
am ninh chính trị, trật tự xã hội, khôi 
phục và phát triền kinh tế, ön định 


đời sông nhân dân... không tách rời 


sự trưởng thành của các (ö chức cơ 
sở Đẳng, của đội ngũ căn bộ, đẳng 
viên ở cơ sở. 

Song, nhìn chung các tổ chức cơ 
sở Đảng ở miền Nam đang còn yếu và 
móng. Số chỉ bộ yếu kém còn nhiều, 
có địa phương số này chiếm tới 20 — 
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30%. Đến nay vẫn còn 0,2% số 1, 
phường, 15% số thôn, ấp và nhiều ii 
nghiệp chưa có tô chức Đảng. Điều 
đảng chủ ý là nhiều tồ chức cơ $2 
Dàng chưa thật ăn sàu, bảm rẻ trer‡ 
quần chúng, chưa vận dụng được 
đường lõi, chính sách của Đảng vào 
công tác cụ thê, chưa xác định được 
nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình 
Đó là nàột nguyên nhân hạn chẻ thắng 
lợi trong việc chấp hành đường lòi 
chỉnh sách của Đẳng. Do đỏ, xây dựn? 
và củng cõ các tô chức cơ sở Đăng 2 
miền Nam: đang là một nhiệm vụ chính 
trị và tỏ chức rất quan trọng và cáp 
bách. 


* 


Công tác xây dựng và củng cổ cát 
tỗ chức cơ sở Đảng ở miền Nam cần 
được tiến hành đồng thời bằng nhieu 
biện pháp. Trước hẽL là chấn chư 
các chỉ bộ, đẳng bộ: cơ sở theo quy dị 
của Điều lệ Đẳng 0à giúp cho các ch 
bộ 0à đẳng bộ cơ sở xác định dùm 
nhiệm øụ chính trị của mình, đề rq 


“dược nhiệm 0ụ, phương hương, tụt 
“tiểu, biện pháp cụ (hề phẩn dấu b0 


đẳm chấp hành tối đường lối, chỉnh 
sách của Đảng. 


Xác định đúng nhiệm vụ chỉnh trị ` 


là yêu cầu quan trọng đầu tiên để xác 
lập và tăng cường vai trò lãnh đạo 
của tỏ chức Đảng ở cơ sở. Các chi ủy, 
dãng ủy cơ sở có trách nhiệm nắm 
vững những quy định trong Điều lệ 
Đang về nhiệm vụ, chức, níng lãnh 
đạo của các loại tö chức cơ sở Đảng; 
đồng thời nắm vững đường lõi, chính 
sgich của Đẳng, kế hoạch của Nhà 


nước, nắm vững tinh hình đặc điềm: 


của đơn vị để xúc định vị trí, nhiệm 
vụ của chỉ bộ; đang bộ. 

Nhiệm vụ quan trọng và cấp bách 
của các đang bộ miền Nam hiện nay 
là đìy mạnh công cuộc cải tạo xã hột 
chủ nghĩa đi dòi với tổ chức lại sản 
xuất, tô chức tốt các mặt quản lýnhằm 
phát triền sẵn xuãt, nâng cao đời sống, 
đồng thời ra sức làm mọi việc cần 
thiết đề bảo vệ Tô quốc, đập tan mọi 
âm mưu và hành động của kẻ thù. 
“Các chỉ bộ, đăng bộ cơ sở miền Nam 
cần tập trung mọi cố gắng lãnh đạo 
thực hiện tốt nhất nhiệm vụ này và 
thông qua đó mà rẻn luyện lập trường, 
quan điểm của cán bộ, đảng viên, 
nàng cao vali trò lãnh đạo và sức 
chiến đấu của các tô chức cơ sở Đảng. 
Có kiên quyết chấp hành chính sách 
cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với công 
thương nghiệp tư bản tư doanh hay 
- không, có kiên quyết chấp hành chính 
sách đưa nông dân vào con đường 


làm ăn tập thê hay không, có làm tốt. 


nghĩa vụ lương thực, nghĩa vụ quàn 
. sự hay không..., đó là thước đo lặp 
trường. quan điểm của mỗi tò chức 
cơ sở Đẳng và của mỗi cán bộ, đăng 
viên, 


Xác định nhiệm vụ chính trị của tö 
chức cơ sở Đảng không ch là xác định 
nhiệm vụ, phương hướng chung mà 
còn là xác dịnh mục tieu, biện pháp 
phấn đấu cụ thẻ trong từng thời gian 
nhắm bảo đảm chấp hành nghiêm 
chỉnh đường lối, chính sách của Đăng 
trong đơn vị mình. Toàn bộ các mục 


tiêu, biện pháp ấy đều nhằm đem lại 
những hiệu quả thiết thực trong sp 
xuất và công tác, trong việc cải tạo 
quan hệ sin xuất cũ, củng cố và hoàn 
thiện quan hệ sản xuất mới, trong 
nhiệm vụ sẵn sàng chiến đâu và chiến 
đầu bảo vệ Tö quöc, giữ vững an nỉnh 
chính trị, trật tự xã hội và tỏ chức tòt 
đời sống quần chúng. Báo cảo chính trị: 
của Truảø ương Đảng tại Đại hội toàn 
quốc lần thứ IV của Đảng đã chỉ rõ: 
œq Không thẻ thừa nhận một chỉ: bỏ, 
một dảng bộ cơ sở là tỏt nếu ở đó bà 
cuộc cách mạng làm không tốt, nẻu 
sản xuất không lên, năng suất lao 
động không tăng, nghĩa vụ đối với 
Nhà nước không hoàn thành, quyền 
làm chủ của quần chúng bị xâm phạm, 
đời sống quân chúng về mọi mái 
không được öỏn định và nâng cao 
dần, v.v. » (1). : 

Trong công tác chân chỉnh các tô 
chức cơ sở Đảng, một yêu cầu quan 
trọng khác là kiện toàn các chỉ Ủy, 
đăng ủy CƠ SỬ, VÌ năng lực của tô 
chức cơ sở Đảng biều hiện trước hết 
ở năng lực lãnh đạo của chỉ ủy, đẳng 
ủy. Qua đại hội vòng 2 của tô chức 
cơ sở Đảng, đến nay các chỉ Ủy, 
dàng ủy cơ sở ở miền Nam đã 


'bước đầu được kiện toàn, nhiều chi 


ủy, đẳng ủy cơ sở đã dần dần nắm 
được công việc phải làm và biết cách 
triền khai công tác. Nhưng nhìn chung, 
nhiều nơi chưa biết cách lãnh đạo 
toàn điện, chưa biết nắm khâu chính, 
thường sa vào những việc sự vụ. Do 
đó. tiếp tục kiện toàn các chỉ ủy, 
đảng ủy, bố trí đúng những cán bộ 
chủ chốt như bi thư chỉ bộ, bí thư 
đẳng ủy, đưa ra khỏi chỉ ủy, đảng 
ủy những đăng viên khòng chịu chấp 
hành chính sách của Đẳng và Nhà 
nước, đầu cơ trục lợi, ức hiếp quần 
chúng. Ở những nơi không có cân bộ 
đủ điều kiện giữ các vị trí chủ chốt, 


(l) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hại đại biều toàn quốc 
lần thứ IV, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nộòi, 
l972, trang 190. 


cấp ủy trên có thề cử cán bộ, đảng 
viên tốt về trực tiếp lãnh đạo phong 
trào. Nhưng đó chỉ là biện pháp tạm 
thời, điều quan trọng là cần đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ tại chỗ, bảo đảm 
cho cơ sở có một đội ngũ cán bộ lãnh 
đạo có đủ năng lực và phầm: chất. 
Giữ oửng chế độ sinh hoạt uà nâng 
cao chất lượng sinh hoạt chỉ: bộ là 
một biện pháp quan trọng đề củng cố 
tổ chức cơ sở Đảng. Mấy năm qua, 
các tỗ chức cơ sở Đẳng ở miền Nam 
đã chú ý cải tiến sinh hoạt chỉ bộ 
cho phù hợp với tình hình mới và đã 
rút ra được một số kinh nghiệm bước 
đầu. Nhưng nhìn chung sinh hoặt chỉ 
bộ chưa đi vào nền nếp. chưa thề hiện 
được tỉnh chất lãnh đạo, giáo dục và 
- chiến đâu. Có những chị bộ nhiều 
thẳng liên không sinh hoạt hoặc sinh 


hoạt có tính chất hình thức, không có" 
miội dung thiết thực. Một số nơi còn - 


họp chỉ bộ mỡ rộng cho các cán bộ 
quân, dân, chính đề bànztừng công 
việc cụ the, thay thế cho sinh hoạt 
chỉ bộ. Hội nghị chỉ bộ lại thường 
bàn lấn sang những công việc cụ thê 
của chính quyền hoặc của các tồ chức 
quần chúng. 


Đề khắc phục những thiếu sót nói, 


trên, trước hết các chỉ bộ cần giữ 
vững chế độ sinh hoạt Đăng như Điều 
lệ Đảng đã quy định. Nội dung chủ 
yếu của sinh hoạt chỉ bộ phải hướng 
vào việc thảo luận nắm vững đường 
lối, chính sách, chỉ thị, nghị quyết 
của Đảng, phát huy trí tuệ của đẳng 
viên, thảo luận kế hoạch, biện pháp 
tỏ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị 
của chỉ bộ, đong thời thường xuyên 
kiêm điềm, rút kinh nghiệm công tác 
của chỉ bộ. 

Đi đòi với việc cải tiến sinh hoạt 
chỉ bộ, cần thực hiện nghiêm túc các 
nguyên tắc; chế độ sinh hoạt và công 
tác của tö chức cơ sở Đẳng. Những 
vấn đẻ này đã được quy định rõ trong 
Điều lệ Đăng, từ các vẫn đề có tính 
nguyên tắc đến các chế độ cụ thê 
. Mhư: chế độ tham gia các kỳ sinh 
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hoạt chỉ bộ, chế độ thưởng xuyên tư 
phê bình và phê bình, chế độ bảo cao 
xin chỉ thị cấp trên, chế độ kiềm tra. 
giảm sút việc thực hiện nghị quyét 
của Đẳng, chế độ khen thưởng và kỷ 
luật đối với đẳng viên... 

Thực hiện những yêu cầu nói trên, 
các tồ chức cơ sở Đẳng có kế hoạch 
cụ thể về phân công đảng viên, quản 
lý đẳng viên, kiềm tra công tác và tư 
cách của đảng viên, tiến hành tự phê 
bình và phê bình, kịp thời biều dương 
những đẳng viên tốt, phê phán những 
đảng viên có những biều hiện Liêu cực. 


sai trái và xử lý thích đáng những 


người có sai lầm nghiêm trọng. 

Một trong những biện phắp quan 
trọng đề tắng cường sức chiến đấu 
của tô chức cơ sở Đảng là làm tốt oiệc 
giúo dục, bồi dưỡng cán bộ, dòng 
biên. 

Trong quá trình đấu tranh, rèn 
luyện và được Đảng giáo dục, bồi 
dưỡng. đội ngũ cán bộ, đảng viên 
Imniền Nam đã có bước trưởng thành 
nhanh chóng về nhiều mặt. Song so 
với yêu của nhiệm vụ cách mạng 
trong giai đoạn mới. trình độ mọi mái 
của cắn bộ, đẳng viên còn nhiều hạn 
chế. Số đẳng viên có trình độ văn 
hóa cấp I còn chiếm tới 47% tông số 
đảng viên miền Nam, số đảng viên 
đã học qua các trường, lớp về ly luận, 
chính trị chỉ mới đạt 25%. Một số 
đồng chỉ còn chưa đọc thông vit 
thạo. Kiến thức về khoa học kỹ thuật, 


về quản lý, sự hiều biết về Đẳng và 


năng lực công tác của nhiều anh chị 
em còn thấp. Phản lớn cán bộ, dẳng 
viên chưa có kinh nghiệm về cải tạo 
xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 
nghĩa. xã hội. Từ sau ngày giải phỏng. 
một số cản bộ. đẳng viên giảm sút ý 
chỉ phẫn đấu, thiểu ý thức tô chức. 
kỷ luật, quan liêu, hống hách với 
quần chúng, lợi dụng chức quyền 
xâm phạm tài sản của tập thề và của 
Nhà nước, thậm chỉ một số đã thoái 
hóa, biến chất, b‡ giai cấp tư sản mua 


chuộc. 


Ÿì vậy, việc giáo dục, nâng cao 
trình độ mọi mặt cho cán bộ, đẳng 
viên miên Nam đang là vấn đề quan 
Irọng cấp bách. Trước hết, tiếp tục 
làm cho mọi người có nhận thức sâu 
sắc về vấn đề cách mạng đã chuyền 
sang giai đoạn mới, giai đoạn cách 
mạng xã hội chủ nghĩa; và bên cạnh 
nhiệm vụ đầy mạnh công cuộc cải lạo 
xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, có nhiệm vụ bảo vệ Tô 
quốc, bảo vệ những thành quả cách 
mạng đã giành được. Từ đó, giúp cho 
mọi cán bộ, đẳng viên nhanh chóng 


chuyên biến nhận thức, nâng cao giác. 


ngộ xã hội chủ nghĩa, ý chí phấn đấu 
cách mạng, ý thức bảo vệ Tỏ quốc xã 
hội chủ nghĩa, nâng cao vai trò tiên 
phong gương mẫu, sản sàng dập ứng 
mọi yẻu cầu của nhiệm vụ cách mạng 
trong giai đoạn mới: 


Về nội dung giáo dục, cần kết hợp 
chặt chẽ việc giáo đục lý luận cơ bản 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin với những 
vấn đề về đường lối, chính sách của 
Đảng. trước hết là Nghị quyết Đại 
hội đại biều toàn quốc lần thứ IV của 
Đảng. Cán bộ, đảng viên nào cũng 
phải nắm vững những vấn đề về 
chuyên chính vô sản, phát huy quyên 
làm chủ tập thê của nhân dân lao 
động, tiến hành đồng thời ba cuộc 
cách mạng, đìy mạnh công nghiệp hóa 
xã hội chủ nghĩa, xây dựng chế độ làm 
chủ tập thẻ xã hội chủ nghĩa, xây 
dựng nền sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa, xây dựng nều văn hóa mới,Xây 
dựng con người mới xã hội chủ nghĩa ; 
nắm vững các chủ trương, chính sách 
của Đẳng và Nhà nước về các mặi 
công tác ở miền Nam hiện nay.Đồng 
thời chú ý bỏi đưỡng nâng cao trình 
độ văn hóa, khoa học — kỹ thuật, 


nghiệp vụ, kiến thức cơ bản về quản. 


lý, về xây dựng Đảng. 

Căn cử vào trình độ và hoàn canh 
cụ thê của từng loại cán bộ, đẳng viên, 
tồ chức Đảng quy dịnh rõ nội dung 
chương trình, hình thức và phương 
pháp học tập thích hợp. Cố găng tạo 


cho được một phong trào học tập 
thật sôi nội với nhiều hình thức 
phong phú như tại chức, tại trường, 
tập huấn, sơ kết, tồng kết công tác, 
học tập các điền hình tiên tiền... 
Nghiêm khắc phê phản những cán bộ, 
đảng viên có tư tưởng chủ quan, tự 
mãn boặc ngại khó, không chịu học 
tập, thậm chí ngay cả báo chỉ của 
Đảng cũng không chịu đọc, và một số 
cấp ủy Đảng có thái độ coi nhẹ công 
tác giáo dục, bồi dưỡng cán bộ, đẳng 
viên. 

Đi đôi với việc nâng cao trình độ, 
cần thường xuyên bồi dưỡng phầm 
chất, đạo đức cho cán bộ, đẳng viên, 
giúp cho cán bộ, đẳng viên có lập 
trường kiên định, luôn luôn nâng cao 
ý chi cách mạng, tính tiên phong 
gương mẫu, tôn trọng và bảo đảm thật 
sự phát huy quyền làm chủ tập thề 
của nhân dân. Những biều hiện sai 


_trái của đẳng viên như quan liêu, 


mệnh lệnh, vô trách nhiệm, tham ô, 
tư lợi, không chịu chấp hành chính. 
sách, coi thường quần chúng, hòa 
bình hưởng lạc, mất cảnh giác, v.v. 
cần được phê phán nghiêm khắc. 

Tô chức Đẳng cần làm tốt công tác 
phát triền Đảng 0à kịp thời đưa những 
người không đủ tư cách đẳng uiên ra 
khỏi Đảng. | 

Sau khi miền Nam được hoàn toàn 
giải phóng, các cấp ủy Đảng không 
những đã chú trọng kiện toàn tô chức, 
øiáo dục cản bộ, đẳng viên mà còn 
tiến hành công tác phát triền Đẳng, 
xây dựng tô chức, tăng cường vai 
trò lãnh đạo của Đảng. Tính đến 
thàng 12-1977, số đảng viên miễn Nam'` 
(không kê trong quân đội) đã tăng 
gắp hơn 2 lần so với lúc mới giải phóng 
và chiếm tỷ lệ khoảng 1,3% số dân. 
Nhiều đẳng viên mới đã và đạng phát 
huy tác dụng trên mọi mặt công tác. 
Nhưng việc kết nạp người vào Đảng 
mấy năm qua còn cỏ thiểu sót, khuyết 
điểm. Một số nơi đã kết nạp phầm 
một số phần tử cơ hội, thậm chỉ cả 
phần tử địch vào Đang. Qua kiềm tra 
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7 tỉnh đã có tới 9,4% số đẳng viên mới 
được kết nạp khòng đủ tiêu chuän 
chỉnh trị, cá biệt có huyện tỷ lệ. đỏ 
còn cao hơn. Vì vậy “cần chấn chỉnh 
Uà nắng cao chất lượng công tác phái 
(riền. Đứng, tiến hành uiệc kết náp dang 
bi¿n mới một cách 0uững chắc, có lảnh 
dạo chặt chẽ. có chuần bị chu đứo, 
thong qua phong trào quần chúng thực 
hiện đường lối, chỉnh sách của Đăng, 
đề tăng cường sự lãnh đạo và nâng 
cao sức chiến dâu của Đảng, từng 
bước xây dựng cơ sở Đảng ở những 
nơi chưa có hoặc còn quá ít đảng 
viên » (2). 


Đề làm tối công tác phát triền 
Đảng, yêu cầu trước tiên là năm vững 
phương châm &œcoi trọng chất lượng, 
không chạy theo số lượng; phát triền 
đi đôi với củng cö” ; nắm vững phương 
hướng phát triền Đăng là «trước hết 


phải nhằm vào những người ưu tú, 


trong giai cấp công nhân, nhất là công 
nhân công nghiệp, công nhân kỹ thuật, 
công nhân nhiều đời. Đồng thời lựa 
chọn những người ưu tủ trong nòng 
đân..., những cán bộ, chiến sĩ ưu tủ 
trong các lực lượng vũ trang nhân 


dân ; những trí thức đã được rén 
luyện, thử thách trong đấu tranh 


cách mạng ) (3), Tránh cả hai khuynh 
hướng hoặc. hẹp hỏi, thành Kiến, 
khỏng quan tâm Kết nạp người Vào 
Đảng. hoặc dẻ đãi, mắt cảnh giác, 
két nạp cả những người khong đủ 
tiêu chuần vào Đẳng. : 


Chủ ý lựa chọn, bồi dưỡng đề kết 
nạp vào Đăng những người trước đày 
đa là nòng còt -trong các phong trào 
đầu tranh chống Mỹ, ngụy mà hiện 
nay dang phát huy tác dụng trong 
xây dựng hòa bình, những người dã 
được giảo dục, rên luyện tốt trong 
công tác thực tế, trong sản xuất, 
chiến dẫu ở khu căn cứ hoặc ở miền 
Bắc vẻ. Đặc biệt chú ý đến những 
nơi chưa có cơ sở Đẳng hoặc có quả 
íL đăng viên, nhất là ở vùng nông thôn 
và những nơi xung vều. Ở nòng thỏn 
miền Nam, việc phát triển Đăng trước 
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hết nên nhằm vào những cỗ nông, 
bần nông và trung nòng lớp dưới 


hãng hải tham gia sẳn xuất, làm tròn 


nghĩa vụ đối với Nhà nước, chấp 
hành đầy đủ các chũ trương. chính 
sách của Đảng và Nhà nước, thật sự 
tán thành hợp tác hóa nông nghiệp. 

những nơi đang xây dựng hợp lát 
xã sản xuất nòng nghiệp hoặc tập 
đoàn sản xuất, tồ đoàn kết sẵn xuất... 
tô chức Đảng không kết nạp nòng 
dàn làm ăn riêng lẻ vào Đảng. Ơ 
những nơi chưa có hoặc mới cỏ mội 
hai đẳng viên, các cấp ủy Đẳng co 
trách nhiệm điều chỉnh lực lượng 
đẳng viên và cử cán bộ tốt về phát 
động các phong trào quần chúng thực 
hiện nhiệm vụ chính trị, củng cố 
chỉnh quyền và các đoàn thề quần 
chúng, hinh thành các nhóm cảm 
tình, các tö trung kiên, trên cơ sở đỏ 
phát hiện những người ưủ tú nhất có 
đủ tiêu chuẩn đề kết nạp vào Đảng. 
Tắt nhiên, không thề vì đề xây dựng tô 


chức, « thanh toán cơ sở trằng » hoặc 


vì một lý do nào khác mà hạ thấp 
tiêu chuần đảng viên, kết nạp người 
không đủ tiêu chuẩn vào Đảng. 

NÓI chung, không nên phản còng 
đẳng viên giới thiệu những người là 
vợ, chỏng, con, anh chị em minh vào 
Đang. 

Các tô chức cơ sở Đảng cần chấp 
hành dúng các thủ Lục kết nạp người 
vào Đảng đã được quy định trong 
Điều lệ Đảng: Những hiện tượng cảm 
Linh, bè phái. cố ý đưa vào Đẳng 
những người không đủ tiêu chuầu 
hoặc kết nạp không đúng thủ tục cần 
được phê phán, xử lý nghiêm khắc. 
Đặc biệt cảnh giác đề phòng những 
phần tử cơ hội và những phần tử 


địch chui vào Đẳng. 


Các cấp ủy nên chủ ý bồi đưỡng 
về công tác phát triền Đẳng cho đảng 


` 


(2) 3) Chỉ thẾ ¿ số 237 TC/TỬ ngày 24.9. 
1976 của Ban bí thư Trang ương Đảng Về 
diệc củng cố tò chức cơ sở Đảng cà kết nợp 
đảng oiên mới ở miền Nam. „ 


Viên ở cơ sở và kết hợp chặt chẽ 
giữa các ban của Đẳng và các đoàn 
thê quần chúng trong việc giáo dục, 
thử thách, thầm tra những người là 
đối tượng đề xét kết nạp vào Đẳng 
nhằm đưa công tác phát triển Đẳng 
vào nền nếp và có chất lượng tốt. 

Cùng với việc kết nạp vào Đăng 
những người ưu tú, đủ tiêu chuần; 
cần kiên quyết đưa ra khỏi Dẳng 
những phần tử thoái hóa, biến chất, 
những người không đủ tư cách đẳng 
viên. Các cấp ủy hướng dân các tô 
chức cơ sở Đảng thầm tra kỹ lưỡng 
nội bộ Đẳng. 


Đối với những người đã được phục. 


hồi đẳng tịch sai, đã được kết pạp 
nhầm tả Đảng hoặc đã rõ ràng thoái 
hổa biến chất, không còn tư cách 
đẳng viên, thì kiên quyết đưa ra khỏi 
Đảng. 

Đối với những đẳng viên trình độ 
giác ngộ chính trị quá thấp. những 
đảng viên «trung binh» (thực chất 
là kém) thì tò chức Đăng tận tình 
giúp đỡ, lạo điều kiện cho họ phấn 
đấu trở thành khá, nếu đã qua giáo 
dục, giúp đỡ mà họ vẫn không tiến 
bộ thì khuyên họ tự giác xin ra khỏi 
Đảng hoặc chỉ bộ quyết định xóa tên 
họ trong đanh sách đẳng viên. Chú ý 
phân biệt những người chày lười, 
hư hồng, không đủ tư cách đẳng viên 
với những người ốm đau, tuôi già 
sức yếu không công hiển được nhiều 
cho cách mạng. Khắc phục tình trạng 
nề nang, cảm tỉnh, bẻ phải, không 


chịu đưa ra khỏi Đẳng những người 


_không đủ tư cách đẳng viên, 

_ Tiếp tục thầm tra xem xét đẳng 
tịch của những đẳng viên ở tù ra và 
xét khôi phục đẳng tịch cho những 
đẳng viên bị mất liên lạc với tỗ chức 
Đảng trong thời gian chiến tranh. 
ĐAy là vấn đề có quan hệ đến việc 
bão đảm sự trong sạch của hàng ngũ 
Đẳng, và quan hệ đến sinh mệnh 
chính trị của đẳng viên, cho nên các 
tô chức Đảng cần làm theo đúng tỉnh 
thần các chỉ thị, thông tri của Trung 


" : 
ương Đẳng; tránh làm đơn giản, tùy 
tiện. Biện pháp tích cực nhất là kết 


"hợp giữa thâm tra, nghiên cứu đầy 


đủ của tồ chức Đẳng với phát động 


- quần chúng phát hiện vấn đề góp ý 


kiến với tö chức Đẳng. Hiện nay vẫn 
còn một số nơi chưa tích cực tiến 
hành công tác thầm tra. xác mình đề 
có kết luận rõ ràng đối với từng 
trường hợp cụ thê, nhất là những 2 
trường hợp mà đẳng viên và quần 


- chúng đã phát hiện. 


Một khâu then chốt nữa trong việc 
xây dựng và củng cố các tỏ chức cơ 
sở Đẳng là cdi tiến phương thức hoại 
động của chỉ bộ, dáng bộ cơ sơ. 


Trong điều kiện Đảng lãnh đạo 
chính quyên, sức mạnh của Đẳng 
không chỉ ở bắn thân tô chức Đảng 
mà là sức mạnh tông hợp của cả hệ 
thống chuyên chỉnh vô sản. Tô chức 
Đảng ở cơ sở cõ gắng xây dựng cho 
được nên nếp hoạt động theo phương 
hướng vừa iăng cường được sự lãnh 
đạo của Đảng, vừa phát huy dươc 
vai tỏ làm chủ tạp thể của quần 
chủng, hiệu lực quản lý của chính 
quyền và vai trò động viên, giio 
dục, tô chức quần chúng của các 
đoàn thể quàn chúng. 


Trong ba nắm qua, nhiều chỉ bộ, 
đẳng bộ cơ sở ở miền Nam dã có 
những cố gắng theo phương hưởng 
ay cho nên đã đạt được những kết 
quả đảng kể trong một số mặt công 
lắc. Tuy nhiên văn còn hiện tượng 
phỏ biến là tô chức Đảng bao biện 
làm thay công việc của chính quyền, 
sa vào những công việc cụ thể thuộc. 
phạm vi quyền hạn của chính quyền. 
Chẳng hạn chỉ ủy hoặc bỉ thư chỉ bộ 
ra lệnh bắt giữ người phạm pháp, ký 
giấy cấp xăng dầu, hoặc ehu trì việc 
cải lỗ ban điều hành sản xuất... Mặt 
khác, lại có hiện tượng buông lòng 
sự lãnh đạo toàn diện thông làm dây 
đủ những chức năng rảt quan trọng 
của tô chức Đang. thiếu kiêm tra, 
đòn dốc việc thực hiện các chỉ thị, 
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nghị quyết của Đảng, kiềm tra hoạt 
động cúa bộ máy chính quyền, thiếu 
quan tâm đến còng lắc xây dựng 
Đăng, công tác cún bộ, v.v. Nhiều 
lở chức Đẳng chưa đi sâu tuyên 
truyền, giáo dục, phát động quần 


chúng. nhất là chưa chú ý phát huy. 


quyên làn chủ tập thê của quần 
chúng. Hiện tượng khá phô biến vẫn 
là thiên vẻ dùng mệnh 
chỉnh, biện pháp tô chức, coi nhẹ 
còng tác vận động thuyết phục, thật 
ra là chưa biết kết hợp các biện 
pháp chính trị và kinh tế, giáo đục 
và hành chính, tư tưởng vù tö chức. 


Là người nắm vai trỏ lãnh đạo 
toàn diện ở cơ sở, tô chức cơ sở 
Đảng có trách nhiệm phát huy mạnh 
mẽ quyền làm chủ tập thề của nhân 
đân lao động và giải quyết tốt mối 
quan hệ giữa tỏ chức Đẳng với chính 
quyền và các đoàn thề quản chủng. 
Mỗi cán bộ, đảng viên phải có quan 
điểm quần chúng đúng đán, có lòng 
. tín vững chắc vào quần chúng, trước 
hết là quần chúng công nỏng, thật sự 
tòn trọng và phát huy quyền làm chủ 
"tập thê của quần chúng, coi đó là 
động lực mạnh mẽ nhất thúc đầy việc 
thực hiện mọi nhiệm vụ công tác Ở 
cơ sơ. Tận dụng những hình thức, 
biện pháp tô chức thích hợp bảo 
đảm cho quần chúng thề hiện đầy 
đủ quyền làm chủ tạp thề của mình. 
nói lên ý kiến của mình về tất éä 
các vấn đề thuộc lợi ích chung của 
cách mạng. Điều đặc biệt quan trọng 
hiện nay là phát động cho được mội 
phong trào cách mạng sôi nồi, liên 
Lục tronø quần chúng nhằm phần đấu 
thực hiện thắng lợi nhiện vụ chính 
trị của từng đơn vị, và thông qua 
phong trào đó mà xây dựng và củng 
có các tô chức, kiếm tra lại đội ngũ 
cắn bọ, đẳng viên, thanh lọc nhừng 
phần tử xău. 

Các chỉ bộ, dàng bộ cơ sở chú ý 
phân công các đỏng chí trong cấp ủy 
hoặc đẳng viên tốt có năng lực, có uy 
tín phụ trách các tô chức chính quyền 


dá 


lệnh hành - 


và các tổ chức quần chúng. Thi:g 
qua việc phát động tư tưởng qui. 
chủng và các phong trào cách mạt: 
của quần chúng mà kiện toàn bộ mát 
chính quyền vững mạnh, đủ sức t- 
chức thực hiện có hiệu quả các ch: 
trương sẵn sàng chiến đấu và chỉ: 
đấu (ở những vùng cỏ chiến sự), g.* 
vững an nĩnh chính trị và trật tự 1 
hội, trấn áp bọn phần động, phục hủ: 
và phát triêền sản xuất, phát triền vản 
hóa, giáo dục, ôn định đời sống nhãn 
đân, bảo vệ và phát huy quyền làn 
chủ tập thể của quần chúng. Kịp thử. 
thanh thải ra khỏi bộ máy chỉ! 
quyền những phần tử xấu, nhữn‡ 
phần tử thoái hóa; biến chất, đầu cỡ 
trúc lợi. : 

` Đi đôi với việc kiện toàn bộ nảy 
chính quyền, các tồ chức cơ sở Đản: 
có nhiệm vụ thường xuyên chăm lo 
việc phát triền và củng cố các đeản 
thê quần èhúng, đề cao vak trỏ và tác 
dụng của các tổ chức đó, đòng Đời 
biết sử dụng tốt các đoản thề quần 
chúng trong việc tô chức, giáo dục, 
động viên quần chúng thực hiện tố. 
mọi chủ trương công tác của đơn vi. 
địa phương do minh lãnh đạo. Khả: 
phục thải độ thành kiến, hẹp hòi hoặc 
giản đơn, tùy tiện trong việc đánh 
giá và tập hợp quần chúng vào cá: 
đoàn thẻ, nhất là hiện tượng mắt cản 
giác trưởc âm mưu thâm độc của kề 
thủ. 


Các chỉ ủy, đẳng ủy cơ sở định kỶ 
thảo luận và quyết định những vấn ức 
về phương hướng. nhiệm vụ công tac 
của tồ chức chính quyền và các tỏ 
chức quần chủng. Đông thời thườn: 
xuyên chỉ đạo và phối hợp chặt ch: 
những hoạt động của các tô chức áy. 
Chú ý quy định rõ mối quan hệ giữ: 
tò chức Đảng với tö chức chỉnh quyẻn 
và các tổ chức quần chúng đề vửa 
bảo đảm sự lãnh đạo chặt chẽ cua 
chỉ bộ, đảng bộ cơ sơ, vừa phải huy 
được tỉnh chủ động. sáng tạo của cát 
tồ chức khác. Khắc phục tình trạng tỏ 


. chức Đăng lấn áL, bao biện công việc 


¬ 


của các tồ chức khác, hoặc lãnh đạo 
hời hợt, chung chung, khoản trắng 
mọi công việc cho các tò chức ấy. 
Hoạt động của tô chức cơ sở Đảng 
có liên quan chặt chẽ với hoạt dộng 
của các ngành, các cấp. Trong điều 
kiện Đảng lãnh đạo chính quyền, mọi 
hoạt động của tô chức cơ sở Đảng, 
những ưu điềm và khuyết điềm của tô 
chức cơ sở Đảng nhiều khi lại phụ 
thuộc vào việc các cơ quan cấp trên 
định ra và chỉ đạo thực biện các 


chính sách, biện pháp còng tác ở cơ: 


sở. Chỉ bộ. đẳng bộ cơ sở chỉ có thê 
phát buy tỉnh thần chủ động, sảng 
tạo theo phương hướng đúng đắn trên 
cơ sở quán triệt đường lối, chỉnh sách 
của Đẳng và được sự chỉ đạo chặt 
chế của cấp trên. Vì vậy, việc xây 
dựng và củng cố các chỉ bộ, đẳng bộ 
cơ sở không thê tách rời sự lãnh đạo, 
chỉ: đạo của các cơ quan lãnh đạo 0à 
quản lủ cấp trên. 

Hiện nay, các tô chức cơ sở Đẳng 
ở miền Nam đang đứng trước những 
nhiệm vụ cách mạng mới mẻ, nặng nề, 


cũng như những yêu cầu cấp bách của 
nhiệm vụ cẳng cố bản thân tổ chức 
Đảng. Trinh độ, năng lực của tô chức 
cơ sở Đảng, của cán bộ, đẳng viên 
đang còn bị hạn chế trên nhiều mặt. 
Do đó, các cơ quan lãnh đạo và quản 
lý cấp trên, trước hết là cấp huyện 
có trách nhiệm giúp đỡ cơ sở trong 
mọi mặt công tác, từ việc xác định 
nhiệm vụ chỉnh trị đến việc tô chức 
thực hiện nhiệm vụ ấy, chắm lo giáo 
dục, bồi dưỡng nâng cao trình độ, 
năng lực cho cán bộ, đảng viên cơ 
sở, nhất là về mặt vận động quần 
chúng và lề lốt làm việc, đồng thời 
giúp cơ sở giải quyết những khó khăn 
mà bản thân cơ sở không giải quyết 
nói. Hết sức trảnh tình trạng lãnh 
đạo chung chung, chỉ đốc thúc công 
việc; trên thực tế là khoản trắng mọi 
việc cho cơ sở. Đặc biệt quan tâm 
theo đõi; giúp đỡ những tò chức cơ 
sở Đăng mới thành lập ở các xi nghiệp, 
các vùng kinh tế mới và ở những 
vùng xung yêu, những địa bản quan 
trọng. 
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Công tác đỏng viên ở' Thái-bình 


TTnoNG nhiều năm qua, đẳng bộ tỉnh 

Thái-binh chúng tòi đã có nhiêu 
cố gắng trong công tác giáo dục, bồi 
đường nâng cao chất lượng đẳng viên. 
và bước đầu đã thu được một số kết 
quả và kinh nghiệm tót, Điều đó được 
thể hiện tập trung trên ba mặt chủ 
yêu sau đây: 


1 — Hưởng Đảo 0uiệc phần đấu hoàn 
thành thẳng lợi nhiệm pụ chỉnh trị 
của Đẳng ở dịa phương, Ở cơ sở. 


Được sự giúp đỡ của Trung ương, 
đảng bộ tỉnh chúng tôi đã'sớm xác 
định và từng bước hoàn chính phương 
hướng, nhiệm vụ chỉnh trị của địa 
phương, nhất là nhiệm vụ phẩt triên 
kinh tế địa phương toàn diện. Cụ thê 
là tỉnh chúng tôi có nhiệm vụ đầy 
mạnh thâm canh tăng năng suất lúa, 
phát triên thủ công nghiệp, xây dựng 
còỏng nghiệp địa phương, tích cực đưa 
nhân dân đi xây dựng các vùng kinh 
Lễ mới, mở rộng diện tích canh tác và 
khai thác tài nguyên vùng ven biến, 
phát huy đến mức cao nhất sức mạnh 
tông hợp của nền kinh tế địa phương. 

Chúng tôi nhận thức rằng, muốn 
thực hiện thẳng lợi nhiệm vụ chính 
trị của địa phương. vấn đẻ quan 
trọng đầu tiên là phải làm tốt công 
Läc xày đựng Đẳng, trong đó nhiệm vụ 
trọng yếu là giáo đục, rên luyện đúng 
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TRƯƠNG-ĐĂNG-HỎA 


viên. Ngược lại, công tác xây dựng 
Đẳng nói chung cũng như nhiệm vu 
giảo dục, rên luyện đẳng vien núi 
riêng chỉ có nội dung thiết thực, có 
kết quả cụ thê khi nó gắn chặi vòi 
việc phấn đấu thực hiện nhiệm vụ 
chính trị. Vì vậy, trong mỗi thời :‡ 
cụ thê, cùng với việc xác định phươn, 
hướng, nhiệm vụ của địa phương. 
chúng tôi chủ trọng ngay đến nhữu: 
nội đung cụ thẻ của công tác sất 
dựng Đẳng. những biện pháp giáo dục. 
bồi dưỡng đảng viên, nhằm bảo drm 
thực hiện thắng lợi phương hướn:. 
nhiệm vụ đã vạch ra. Vi- dụ: ứ: 
bảo đảm thực hiện mục tiêu ã lán 
thóc 1 héc-ta, tỉnh ủy yêu cầu c3 
đảng bộ trong tỉnh tổ chức học !Ập, 
thảo luận, làm chuyen biến mạnh + 
nhận thức của đẳng viên, làm cho đâng 
viên có quyết tâm cao, mạnh đạn (:+Ƒ 
thu lỗi làm ăn mới, thực hiện càc 
biện pháp canh tác mới. Tuy bươc 
đầu có những khó khăn về nhận thức. 
nhưng qua nhiều lần bàn bạc. đt 
tranh, làm thử thành công ở mỏLsò 
nơi, các đang bộ đã dần đần thuyc! 
phục được đẳng viên tiếp thu lỗi lam 
ăn mới, gương mẫu thực hiện cả 
biện pháp thâm canh mới, và lời 
cuốn quần chúng cùng làm. Đỏ h 
mội trong những nguyên nhân quan 
trọng làm cho tỉnh chúng tòi sớm đại 


được mục tiêu õð tấn, rôi 6 tấn, 7 tấn 
Lhóc 1 héc-ta cả năm. Và chính qua quá 
trinh này, trình độ nhận thức đường 
lối chính sách của Đảng, trình độ 
hiêu biết các biện pháp kỹ thuật mới 
và năng lực công tác của đăng viên 
được nâng cao một bước. Biều hiện 
rõ nhất là ở các đẳng bộ Vũ-thắng, 
Quảng-nạp, Quỷỳnh-bảo, An-lễ, v.v... 
Đảng bộ Quỷnh-bảo vốn là một đẳng 
bộ yếu kém trong nhiêu, năm, có 
nhiều đảng viên phải xem xét lại tư 
cách, nhưng qua việc bàn bạc phương 
hướng sản xuất, xác định cơ cấu cây 
trồng, đầy mạnh các biện pháp thâm 
canh, và nhất là sau khi đấu tranh 
làm thêm vụ đông thắng lợi (trồng 
130 héc-ta khoai tây đạt năng suất cao) 
tình hình đã chuyền biến hẳn. Đẳng 
bộ vươn lén thành đẳng bộ khá. 


Đề thực hiện chủ trương tồ chức 
lại sản xuất nông nghiệp và cải tiến 
một bước công tác quản lý từ cơ sở, 
tỉnh ủy chúng tôi đi sâu nghiên cứu, 
rút kinh nghiệm công tác đẳng viên 
ở những nơi tiên tiến như Vũ-thắng, 
Đồng-hải, có kế hoạch nâng cao vai 
trỏ lãnh đạo, chỉ đạo của tò chức 
Đảng, và phát huy mạnh mẽ tác dụng 
của đảng viên. Thành công lớn nhất 
của công tác đẳng viên trong quả 
trinh tŠ chức lại sản xuất là đã giúp 
đẳng viên hiều rõ phương hướng sẵn 
xuất của địa phương một cách có cơ 
sở khoa học và bồi dưỡng một bước 
trình độ đảng viên về các mặt, nhất 
là về mặt quần lý kinh tế và tỏ chức 
chỉ đạo. 


Đối với nhiệm vụ tô chức, vận 
động nhân dân đi xây dựng các vùng 
kinh tế mới, chúng tôi thấy quả là 
khó khăn, phức tạp. Bởi vì nó tác 
động đến nhiều mặt trong đời sống 
kinh tế, đời sống tỉnh cảm của nhân 
dân, nó đụng chạm đến nhiều mối 
quan hệ xã hội, làng xóm, gia đình. 
Song với quyết tàm cao, với lòng tín 
tưởng ở tỉnh thần cách mạng của 
đẳng viên và quần chúng, chúng tôi 
đã tập trung sức chỉ đạo thực hiện 


bằng được. Đông thời với việc giáo 
dục sâu sắc yêu cầu, nhiệm vụ của 
cách mạng trong giai đoạn mới, chúng 
tôi có kế hoạch chỉ đạo chặt chẽ, giao 
trách nhiệm cụ thẻ cho từng cán bộ, 
đảng viên, chỉ rõ yêu cầu ai phụ 
trách việc g1, ai đi trước, ai đi sau, 
phát động một phong trào tình nguyện 
đi xây dựng quê hương mới. Với cách 
làm đó, trong nhiều năm qua, tỉnh 
chúng tòi đã vận động được hàng chục 
vạn nhân dân đi xây dựng các vùng 
kinh tế mới ở miền Bắc, và gần đây 
chỉ trong một thời gian ngắn đã điều 
động cho các tỉnh miền Nam bàng 
chục nghìn lao động và hàng nghìn 
cán bộ các loại. Phát huy kết quả và 
kinh nghiệm bước đầu này, tỉnh 
chúng tòi đang triền khai mạnh mẽ 
chủ trương đưa nhân dân đi xây 
dựng các vùng kinh tế mới ở miền 
Nam, quyết tâm thực hiện bằng được 
chỉ tiêu chuyền 50 vạn dân và một 
phần ba số cán bộ của tỉnh đi xây 
dựng các vùng kinh tế mới và phục 
vụ các yêu cầu khác. 


Một biện pháp quan trọng của 
chúng tòi trong việc kết hợp giáo 
dục, rên luyện đảng vièn với việc thực 
hiện nhiệm vụ chính trị của địa 
phương là tiến hành phản công đang 
piền, đưa đẳng viên vào hoạt động 
trên những vị trí cụ thẻ phù hợp với 
khả năng và trinh độ của mỗi người. 
Chúng tôi nghĩ rằng chỉ có giao công 
tác cụ thề cho đảng viên mới tạo điều 
kiện cho đảng viên rèn luyện, từng 
bước khác phục những mắt non yếu, 
Chúng tôi chủ trương việc phân công 
đẳng viên phải trở thành chế độ 
thường xuyên trên tất ca các mặt 
công tác, từ công tác Đảng; công tác 
chỉnh quyền đến công tác vận động 
quần chúng; từ các khâu trong sẵn 
xuất, phân phối, đến các mặt quản lý, 
kiêm tra... Chỉ bộ có kế hoạch phân 
công mỏi đẳng viên đảm nhận một 
hoặc vài việc cụ thê, phụ trách một 
số lao động hoặc hộ gia đình, Ngay 
một số đồng chỉ đã về hưu cũng tùy 
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theo khả năng và sức khỏe, được giao 
phụ trách những công việc thích hợp. 
Các chỉ bộ thường xuyên kiềm tra 
công tác của đảng viên. Sau mỗi vụ 
sẵn xuất, mỗi đợt công tác hoặc mỗi 
thời gian nhất định, các chỉ bộ, tồ 
đẳng tiến hành nhận xét tỉnh thần và 
kết quả công tác của đẳng viên, biêu 
dương những mặt tốt và kịp thời có 
biện pháp giúp đẳng viên sửa chữa 
khuyết điềm. | 


Chinh bằng cách phân công và kiềm 
tra công tác của đẳng viên, đảng bộ 
chúng tôi đã phát huy được vai trò 
gương mẫu của đẳng viên, từng bước 
khắc phục tình trạng cán bộ, đẳng 
viên không trực tiếp lao động sản xuất, 
hoạt động chính trị chung chung: chạy 
quanh hợp tác xã, thúc đầy các tổ 
chức cơ sở Đảng lãnh đạo hợp túc xã 
hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉnh trị 
của mình. Hợp tác xã Vũ-thắng sở 
di trở thành một đơn vị điền hình 
tiên tiến về nhiều mặt của tỉnh, có 
bước tiến vững chắc trong 13 năm 
liền, một nguyên nhân quan trọng là 
do đảng bộ ở đây đã thực hiện tốt 
việc.phân công, bồi dưỡng, rèn luyện 
đảng viên. Tính ra, 100 số đẳng 
viên ở Vũ-thắng đều được phân công 
cụ thề, nhất là đã được bố trí vào 
công tác ở những khâu then chối, 
nhận những việc mới, việc khó. Các 
đảng ủy xiên được giao phụ trách chỉ 
bộ đội sản xuất, các đảng viên được 
giao phụ trách từng việc, từng hộ gia 
đình. Năm 1977 số đẳng viên Vũ-thắng 
trực tiếp lao động sản xuất là 879%, 
trong đỏ 529% là những đồng chỉ hoàn 
thành vượt mức nghĩa vụ ngày công, 
và trong số lao động tiên tiến, chiến 
sĩ thi đua của hợp tác xã, có 834 là 
đẳng viên, 

Vài năm gần đây, tỉnh hình sản 
xuất ở tỉnh chủng tôi có mặt sú! 
kém. Điều đó có nhiều nguyên nhân, 
trong đó có nguyên nhân chủ quan 
và nguyên nhân khách quan như thời 
Liết khó khăn, khắc nghiệt, Chúng tôi 
đang nghiên cứu, kiềm tra lại công 
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tác giáo dục đẳng vièn, tìm ra những 
điềm cần bồ khuyết đề tiếp tục gén 
phần đầy mạnh nhiệm vụ sản xuả! 
trong tỉnh. 


2— Tich cực nâng cao trình độ đănn 
Điền UỀ mọi mặt, dồng thời chăm !o 
giữ gìn phầm chũt, đạo đức cúch mar+ 
của đang 0iên. 


Nhiệm vụ chỉnh trị của tỉnh chủng 
tôi đòi hỏi đẳng viên chẳng những 
phải có nhiệt tình cách mạng cao. cỏ 
dũng khi, mà cỏn phải có trình đỏ 
hiều biết về các mặt và có năng lực 
công tác. Đảng bộ Thái-binh luôn 
luôn chủ trương nâug cao chất lượng 
đãng viên một cách toàn diện, chú 
trọng cả mặt trình độ hiều biết, năng 
lực công tác và mặt phầm chất, đạo 
đức. Nếu chỉ nhãn mạnh một niặt nào 
là không đúng yêu cầu của Đẳng. 
không bảo đảm chất lượng đẳng viên. 


Hầu hết đẳng viên ở Thái-binh đều 
xuất thân từ nông dân, chịu nhiều 
ảnh hưởng của tư tưởng tư bữu, tập 
quán lạc hậu của người sản xuất nho. 
Điều đó đỏi hồi đảng bộ chúng lôi 
phải đặc biệt chủ trọng nâng cao ÿ 
thức giác ngộ về chủ nghĩa xã hội, 
về lập trường giai cấp công nhân, 
xây dựng tư tưởng làm chủ tập thể 
xã hội chủ nghĩa, tác phong đại công 
nghiệp, chống tư tưởng tư hữu. tác 
phong gia trưởng, lối suy nghĩ và lam 
việc theo kiều phường hội, cục bộ 
của người sản xuất nhỏ. 

Đề bồi dưỡng kiến thức và năng 


lực cổng tác cho đẳng viên, trước 
hết chủng tôi động viên đáng vien 


.tích cực nghiên cứu, học lập, chỉ ra 


cho đảng viên thấy trong giai đoạn 
cách mạng hiện nay, nếu khòng học 
tập, đảng viên không thê công tác tốt 
được, học tập là một nghĩa vụ của 
đảng viên. Mặt khác; chủng tôi có kế 
hoạch cụ thỀ sắp xếp, cử người đi 
học, bố trí ai học trước, ai học sao, 
quy định những chế độ cần thiết và 
hợp lý đề khuyến khích mọi cán bộ. 
đẳng viên học tập. Khầu biệu của 
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chúng tôi là: mọi đẳng viên đều phải 
học. vừa làm vừa học, học kết hợp 
với hành, Chúng tôi tạo điều kiện 
cho đẳng viên học tập lý luận chỉnh 
trị và các kiên thức quản lý kinh tế 
bằng cách mở rộng hệ thống trường 
_ Đăng ở cả 3 cấp: tỉnh, huyện và xã. 
Trường Đảng tỉnh bồi dưỡng cản bộ 
lãnh đạo và cán bộ quản lý cấp 
huyện, cán bộ chủ chốt xã, cán bộ 
nghiên cứu của các ngành. Trưởng 
Đảng huyện, trường Đảng xã bồi 
dưỡng lý luận theo chương trình cơ 
sở cho đảng viền. Năm 1971 tỉnh ủy 
chúng tôi còn quyết định thành lập 
phân hiệu lý luận tại chức đề bồi 
dưỡng các cán bộ thuộc diện tỉnh ủy 
quản lý. Gần đây, trường Đảng tỉnh 
lại mở thêm lớp tập trung 2 năm 
theo chương trình trung cấplý luận 
đề bồi -đưỡng gần 100 cán bộ, nhằm 


táng cường cho huyện và có kế hoạch. 


mở các lớp lý luận chính trị, lớp 
quản lý kinh tế nông nghiệp theo 


chương trình trung cấp tại chức ở 


huyện cho cán bộ quản lý cấp Thận 
và cán bộ chủ chối ở xã, 


Về chương trình giảng dạy, miỗi 
mặt chủng tòi chú trọng bỏi đưỡng 
các kiến thức cơ bản và có hệ thống, 
mặt khác đặc biệt quan tâm bỗ sung 
vào những mặt còn yếu trong nhàn 
thức của cán bộ, đẳng viên công tác 
trên từng lĩnh vực cụ thề. Năm 1976, 
Thái-bình đã hoàn thành việc giáo 
dục đăng viên theo chương trình 
lý luận cơ sở, nhiều cân bộ chủ chốt 
của xã và hợp tác xã đã học trường 
Đảng tỉnh và trường Dẳng huyện. 


Chúng tôi cũng đã thành lập trường 
truuy cấp kỹ thuật nông nghiệp, 
trường trung học tài chính và các 
trưởng sơ cấp kỹ thuật ở các huyện. 
Trong mẫy năm qua, chúng tôi đã đào 
tạo dược trên 3.000 cán bộ trung cấp 
kỹ thuật và quản lý, gàn 1 vạn cán 
bộ ký thuật so cáp nòng nghiệp. 
Hiện nay số can bọ khoa học kỹ 
thuật ở Thái-bình đã lăng 8 lần so 
với năm ¡965. Cùng với việc cử cán bộ, 


đẳng viên đi học ở các trường lớp 
tập trung, chúng tôi rất coi trọng và 
khuyến khích các cơ sở tô chức việc 
tham quan học tập, tổng két, rút 
kinh nghiệm ở những đơn vị tiên tiến, 
nhất là về mặt quản lý kinh tế và áp 


-dụng những biện pháp kỹ thuật mới 


vào sản xuất; đầy mạnh phong trào 
tạp huấn kỹ thuật (kỹ thuật chăn 
nuôi lợn, kỹ thuật làm đất, ngàm ủ 
giống, cấy theo lối mới,...). Nhờ thế, 
phần đông đẳng viên ở Thái-bình đã 
nắm được và vận dụng tương đối 
thành thạo các kiến thức cơ bản về 
sản xuất nòng nghiệp, các biện pháp 
kỹ thuật mới. 


Đề nâng cao trình độ văn hóa cho 
đẳng viên, đảng bộ chủng tôi chủ 
trương đầy mạnh phong trào học tập 
bồ túc văn hóa, Các trường lớp vừa 
làm vừa học với nhiều hình thức 
thích hợp được tổ chức theo các đội 
chuyên đang được mở rộng Ở các cơ 
sở sản xuất. Các đảng ủy xã có kế 
hoạch phân công cán bộ, đẳng viên 
thay nhau đi học. Đến nay, số đẳng 
viên trong tỉnh có trình độ đại học 
chiếm 27⁄2, cấp III 162, cấp II 60%, 
cấp I còn 2224 (chủ yếu là lớp 4). 


Tỉnh chúng tôi, bên cạnh số đông 
đảng viên gương mẫu, trong sạch, 
cũng có khòng ít đẳng viên phạm tham 
ò, chiếm dùng của công, lười lao động, 
nợ nần dây dưa hợp tác xã, quan 
liêu hống hách với quần chúng. nặng 
thu vén cho gia đình, thậm chí có một 
số người đã thoái hóa, biến chất. Ÿi 
vậy. chúng tôi hết sức coi trọng việc 
giáo đục đạo đức cách mạng cho đẳng 
viên. Thông qua các đợt sinh hoạt 
chính trị, các cuộc vận động xây dựng 
Đang và *xây dựng Thái-bình thành 
tỉnh gương mẫu về mọi mặt» theo 
lời đạy của Hồ Chủ tịch, chúng tôi 
chủ trong làm chó cán bệ, đảng viên 
thấu suốt đường lối, chính sách của 
Đẳng và Nhà nước, hiểu rõ tình hình 
nhiệm vụ chung của cả nước, của địa - 
phương, thấy rõ mối quan hệ giữa 
địa phương và c€ö nước, giữa lợi ích 
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cá nhân và lợi ích tập thề, giữa trước 
mắt và lâu đài, nâng cao tính tiên 
phong và gương mẫu của đảng viên. 
Ngay từ nhữnu năm 1966 — 1967, cụ 
thê hóa tiêu chuẩần. nhiệm vụ đẳng 
viên, ban tô chức tỉnh ủy đã biên 
soạn tài liệu học tập “Nàng cao đanh 
hiệu đẳng viên, tỗ chức cho đẳng 
viên học tập, liên hệ với bản thân 
(nhất là ở những nơi yếu kém) nhằm 
làm cho đẳng viên nằm vững tiêu 
chuần, tư cách đẳng viên; thấy được 
đẳng viên khác quần chúng ở chế 
nào. Riêng đối với các đồng chí về 
_ hưu, các đồng chí là bộ đội phục viên 
có những tàm tư riêng hoặc có khó 
khăn về đời sống gia định, các đẳng 
bộ, chỉ bộ thường xuyên thăm hỏi, 
động viên, nhác nhớ phải giữ gin 
phầm chãit, uy tín của mình, đồng 
thời chấp hành tỏt chính sách hậu 
phương, chỉnh sách cán bộ, và có kế 
hoạch giúp các đỏng chỉ đó ön định 
đời sống gia định. | 


Đi đôi với công tác giáo đục chính 
Irị tư tưởng, chúng tỏi chủ trương 
phải lảm tốt công tác kim tru 0à quản 
tỷ đang oiền, Xuất phát từ tỉnh hình 
thực tế của địa phương những năm 
ấy, chúng tôi đã nghiên cứu xây dựng 
nội quy quản lý đẳng viên trên ã 
mặt: quản lý tư tưởng, quản lý còng 
tác, quan lý sinh hoại, quản lý quan 
hệ xã hội và quản lý hồ sơ lý lịch, 
Trên mỗi mặt quản lý, bìn nội quy 
. đều có những quy định cụ thể yêu 
cầu từng đẳng viên, từng tổ chức cơ 
sở Đăng phải thực hiện. Dựa vào đó, 
các chỉ bộ, các tô đảng theo đõi, 
kiềm tra việc thực hiện của đẳng viên, 
và trong từng thời gian nhất định, tô 
chức cho đẳng viên kiêm điềm, tự 
phê bình và phê bình, trên cơ sở đó 
tiến hành nhận xét, đánh giá, phân 
loại dũng viên và có kế hoạch giúp 
đỡ đẳng viên sửa chữa khuyết điềm, 
Chủng tòi còn giới thiệu cho quần 
chúng biết nội quy này, đóng viên 
quản chúng néẻu cao ý thức xày dựng 
Đảng, tích cực giảm sát, phê bình 
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đẳng viên. Ở các cơ sở Đăng, cử san 
mỗi vụ sản xuất, mỗi đợt công tác 
hoặc học tập, bên cạnh việc tự ph¿ 
bình, phê binh trong Đăng. cac chì 
bộ lại tô chức tự phê bình trướ 
quần chúng và đề nghị quần chủng 


_phè bình sự lãnh đạo của Đẳng. phê 


bình cán bộ, đẳng viên. 

Như vậy, việc nâng cao phảm chát 
cách mạng của dẳng viên ở tĩnh chúng 
tôi không phải chỉ được tien hành 
bằng các biện pháp giáo dục. mà cỏn 
được kết hợp với nhiều biện pháp 
tô chức. Điều đó đã mang lại những: 
kết quả thiết thực. Đặc biệt Ở những 
nơi thực hiện tốt việc phản cống. 
quần lý đẳng viên (như các xã Minh- 
Khai, Quỳnh-bảo, Trần-Phú, Hong 
việt, Đồng:hải, Vũ -thẳng. Quình-: 
trang, Quảng-nạp...), chất lượng đe: 
ngũ đảng viên, sức chiến đâu của 
tỏ chức Đảng tăng lên rõ rệt. Những 
hiện tượng tham öò, chiếm dùng 
của công, ví phạm quyền làm chủ 
của quần chúng. vô tò chức, vo ký 
luật... ngày càng giảm bởi. Nhiều 
đăng viên đã thấy rõ hơn vai trò, 
trách nhiệm của mình, cố gắng 
phấn đấu vươn lên theo yêu cầu 
ngày càng cao của cách mạng. 

3 ~— Kết hợp chặt chè 0iệc giao dục. 
rèn luyện đẳng oiên cởi piệc cũng cô. 
kiện toàn {ö chức cơ sở Đảng. 

Thực tế ở Thái-binh chứng minh 
rằng ở những chỉ bộ mạnh, số đẳng 
viên tốt chiếm tỷ lệ khá cao. còn ở 
Thửứng chỉ bộ «trung bình » hay yếu 
kém, số đẳng viên không đu tiêu 
chuần chiếm tỷ lệ lớn (có khi đến 
hơn 30%) Vì vậy, muốn giáo dục. 
rèn luyện tót đẳng viên, nhất thiết 
phải cũng cố, kiện toàn các tô chức 
cơ sở Đảng, gán chặt việc nâng ca0 
chất lượng đẳng viên với việc nàn§ 
cao chảt lượng tô chức cơ sở Đẳng. 

Những năm ấy, chúng tòi căn cứ 
vào Điều lệ Đảng và nghị quyết Hỏi 
nghị lần thứ 23 của Trung ưƯơnệ 
Đảng (khóa ID, nghiên cứu vì 
chỉ rõ chức năng, nhiệm vụ của từng 
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loại chỉ bộ. đảng bộ cơ sơ (ở nông 
thôn, xí nghiệp, cơ quan...). hưởng 
dân cụ thể phương thức lãnh đạo, 
chỉ đạo cũng như lẽ lỗi làm việc của 
từng loại tö chức Đang, xác định rõ 
mối quan hệ giữa sự lãnh đạo của tö 
chức Đảng với chức năng quần lý của 
chính quyền, giúp cúc tô chức cơ sở 
Đảng từng bước khắc phục tỉnh trạng 
lủng túng. chồng chéo trong lãnh đạo, 
chỉ đạo. 

Trên cơ sở xác định chức năng, 
nhiệm vụ của từng loại tô chức cơ 
sở Đảng, chúng tôi cố gắng cải tiến 
sánh hoạt chỉ bộ, tô dàng với nội 
dung thảo luận quản triệt đường lối 
chính sách của Đăng, bàn việc thực 
hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, phân 
công đẳng viên và thực hiện nội quy 
quản lý đẳng viên. Nhiều chỉ bộ hợp 
lác xã nông nghiệp và chỉ bộ xinghiệp 
dä chú ý bàn bạc phương hướng sản 
xuất, những biện pháp quản lý kinh 
tế, kỹ thuật, bồi đưỡng nàng cao trình 
đỏ và năng lực công tác của đẳng 
viên. Sinh hoạt Đăng đã có chất lượng 
hơn, sau khi thảo luận nội dung công 
lác, có nghị quyết rõ ràng, có phản 
công cụ thê cho lừng người nhằm 
thực hiện và vận động quần chúng 
thực hiện tốt nghị quyết của chỉ bộ. 
Chế độ tự phé bình và phê bình được 
thực hiện thường xuyên. Các huyện 
ủy còn định lịch sinh hoạt cho các 
cơ sở Đảng, cố gắng đưa sinh hoạt 
chỉ bộ, tổ đảng vào chế độ chặt chẽ. 

Những năm qua, tỉnh chúng tôi 
cũng đã chú trọng còng tác phải triền 
Đẳng nhằm luôn luôn tăng cường sức 
sống mới cho tô chức Đảng. Trước 
đây, chúng tôi thường chỉ lỗ chức bồi 
dưỡng những người xét thấy gần đủ 
tiêu chuẩn đẳng viên, được chỉ bộ xếp 
vào loại «đối tượng kết nạp». Như 
vậy rất hạn chế và bị động. Chúng 
lời đã khác phục bằng cách tổ chức 
các lớp học về Đảng trong đòng dão 
quần chúng, nhất là trong đoàn viên 
thanh niên. Nhiều cơ sở Đẳng đã xây 
đựng quy hoạch phát triển làng, nhắm 


làm công tác phát triển Đảng một cắch 
chủ động. Mặt khác, tỉnh ủy chủ 
trương phải làm tốt việc bói dưỡng 
phương pháp làm công tác phát triển 
Đăng cho đăng viên, giúp đẳng viên 
nắm vững nguyên tắc, phương châm, 
phương hướng phát triển Đẳng và 
những thủ tục kết nạp người vào 
Đẳng, khắc phục những lèch lạc, lũng 
túng trong công tác phát triển Đẳng. 
Tỉnh ủy đã tổ chức huãn luyện cho. 
gìn 1000 giảng viên và bồi dưỡng các 
bí thư chỉ bộ dễ về cơ sở bói dưỡng 
lại cho đang viên, Tỉnh ủy còn yêu 
cầu các cấp ủy phải tăng cường kiểm 
tra, thòng qua kiêm tra để tiến hành 
công tác phát triền Đẳng một cách 
thường xuyên và kịp thời uốn nắn 
những sai sót. Từ năm 1970 đến năm 
1977 đáng bộ Thải-binh đã kết nạp 
2 624 người vào Đăng, trong đó có 865% 
là đoàn viên thanh niên, 40'5 là nữ, 
317 là cán bộ khoa học kỹ thuật 
(nìm 1972 mới có 1525), 1274 là công 
nhàn trực tiếp sản xuất (năm 1972 
mới có 324). 


Trong việc nâng cao chất lượng 
của tổ chức cơ sở Đáng, chúng tôi 
đặc biệt chú ý đến các đăng 
viên “trung bình» và vếêu kém, 
Ngay từ năm 1971, thực hiện chỉ thị 
192 của Ban bi thư Trung ương Đẳng 
vẻ việc đưa những người khỏng đủ 
tư cách đẳng viên ra khỏi Đẳng. chúng 
Lôi đã tiên hành học tập, Kiểm tra, 
phản loại đăng viên, có kẻ hoạch bỏi 
dưỡng, giáo dục đảng viên, đồng thời. 
kiên quyết xử lý những đẳng viên vi 
phạm kỷ luật của Đẳng, đưa những 
người không đủ tư cách đẳng viên ra 
khỏi láng. Chúng tôi đã mở hội nghị 
chuyên đề bàn việc giáo dục, xử lý 
đổi với dáng viên «trung bình? và 
yếu kém, nghe một số bảo cao của 
các điện hình làm tối công tác này, 
nêu quyết tâm nàng cao chất lượng 
đẳng viên, và có kế hoạch phản công 
cản bộ chỉ đạo. Thực tế đã cho thấy 
đẳng viên “trung bình» hay vếu kém 
có nhiều dạng biếu hiện khác nhau, 
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cho nên trong việc giải quyết, chỉ bộ 
phải luôn luôn đi sâu đi sát, nắm vững 
phương chàm tích cực nhưng thận 
trọng, phải có sự phân tích cụ thề, 
giải quyết cụ thê từng trường hợp với 
. tính thần trách nhiệm cao và tình 
thương yêu đồng chỉ sàu sắc Chúng 
tòi nghĩ rằng đánh giá kết quả của 
công tác này không phải chỉ là xem 
đã đưa được bao nhiêu người ra khỏi 
Đảng. đã thi hành kỷ luật bao nhiêu 
. người. mà điều quan trọng hơn là qua 
đây bồi dưỡng: nâng cao nhận thức, 
nâng cao phầm shất và năng lực công 
tác của đảng viên, làm cho mọi đẳng 
viên đều có Uến bộ thật sự. Đương 
nhiên, đối với những người đã thoái 
hóa, biến chất, và những người đã 
được chỉ bộ giúp đỡ tận tình mà 
không tiến bộ thì phải kiên quyết đưa 
ra khỏi Đảng. Đến nay, số đảng viên 
yếu kém ở tỉnh chúng tôi đã giảm đi 
rõ rệt. Số đẳng viên tích cực đã tăng 
từ 51,1% năm 197ã lên 64,55 năm 1977. 

Đối với những đảng bộ, chỉ bộ yếu 
kém, chúng tôi phân tích rỗ nguyên 
nhân yếu kém của từng loại và cử 
những cán bộ có năng lực, có kinh 
nghiệm về giúp đỡ. Vấn đề quan trọng 
là phải hiểu đúng tỉnh hình cụ thề ở 
mỗi chỉ bộ đề có biện pháp giải quyết 
sát đúng, khòng thê giải quyết đồng 
loạt đối với mọi chỉ bộ theo một công 
thức giống nhau. Bởi vì trong thực 
tế có chỉ bộ yếu kém do cơ sở vật 
chất kỹ thuật quá yếu, có chỉ bộ yếu 
kém do số đảng viên yếu kém quá 
đông, có chỉ bộ vếu kém về năng 
lực lãnh đạo sản xuất, có ; chỉ 
bộ yếu kém về đoàn kết nội 
bộ,.. Nhưng nói. chung có tỉnh 
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hình yếu kém phần lớn là đo đội ng 
cöt cán yếu, yếu về năng lực lãnh đạo 
hoặc bị sa sút về phầm chất. Do đs 
(rong việc giúp đỡ các cơ sở yếu kic 
vươn lên, chúng tôi đặc biệt cái 
trọng kiện toàn đội ngũ cốt cán. qua 
tâm từ khâu đào tạo, bồi dưỡng, â¿: 
việc sắp xếp, bổ trí cán bộ. Trên ( 
sở nắm vững tiêu chuần cản bộ v: 
yêu cầu công tác, chúng tôi mạnh dạt 
đưa những đảng viên trẻ. có năng lực. 
phầm chất, có trình độ quản lý ki. 
tế, kỹ thuật vào cấp úy. Đối với nhữn; 
đồng chí năng lực bị hạn chế, phản 
chất cách mạng sút kém, nếu sau nở 
thời gian được bồi dưỡng. giủp đỏ 
vẫn không có tiến bộ, hoặc đối vớ 
những đồng chỉ già yếu, không đr 
đương nỗi nhiệm vụ thì chúng tôi 
trí sang những công tác khác thi 
hợp hơn. 

Trên đây la một số kinh nghiện vỉ 
công tác đảng viên ở tỉnh chúng lỏi 
Những kinh nghiệm ấy tuy chỉ là buếc 
đầu và chưa phải đã đồng đều, nhưn/ 
đã góp phần đáng kỀ vào việc thự 
hiện nhiệm vụ chính trị của đi 
phương. Song chúng tôi không b 
giờ dám thỏa mãn với những ki 
nghiệm, những kết quả bước đầu đ 
đạt được. Nhiệm vụ cách mạng tronệ 
giai đoạn mới trong cä nước cũng nhữ 
ở Thái-bình đang đặt ra trước đ?ný 
bộ chủng tỏi những yêu cầu lo lớ 
mới. Chúng tôi còn phải đi sâu bơr 
nữa vào thực tiễn, bám sát việc thự 
hiện nhiệm vụ chính trị đề tiếp tt 
nghiên cứu, rút kinh nghiệm. kh 
phục những mặt còn hạn chế của minÈ. 
đưa công tác đẳng viên tiến lénởä 
những kết quả mới, 


«MÓC NGOẶC›_ 


ÓC ngoặc » là một từ ghép 
bu M gồm hai yếu tố *móc? và 
«ngoặc °. Theo từ điền tiếng Việt, 
§ móc » là hành động lấy một vật từ 
bên trong ra ngoài (móc túi); * ngoặc» 
là hành động kéo lại hay kéo xuống 
(ngoặc tay). ® Móc » ghép với « ngoặc ? 
thành từ œ«móc ngoặc» đề diễn tả 
một cách có hình ảnh hành động của 
một số người thông đồng, móc nối 
với nhau ăn cắp hoặc sử dụng nhập 
nhằng tài sản của Nhà nước, của tập 
thê. lợi dụng lẫn nhau làm sai phép 
nước đề mưu lợi ¡ch cá nhân, — dùng 
từ như vậy quả thật là đạt, là thâm 
thủy và hóm hình. Đã móc rồi lại còn 
ngoặc nữa, mỗi quan hệ mới ràng 
buộc chặt chẽ làm sao ! 


Cùng với các từ * tham ô», «cửa 
quyền *, ®Squan liêu ". «phe phầy », 
« đặc quyền đặc lợi ®, “ thoái hóa biến 
chất ®,,., từ «móc ngoặc » được quần 
chúng nhàn dân nhác tới với thái độ 
“chê trách, khính bỉ. Các báo cáo, văn 
kiện của Đẳng và Nhà nước nhắc tới 
nó với tỉnh thần nghiêm khắc phê 
phán, kiên quyết loại trừ: Mà đúng 
thải, móc ngoặc xấu quá, đáng ghét 


quả. Ai mà chẳng khó chịu, bất bình ' 


với những hành động của mộit số 
người lợi dụng quyền bạn, trách 
nhiệm được giao phó đề làm sai 
chính sách của Đảng và Nhà nước, 
mưu lợi ích cá nhân. 


Có thề kề ra rãi nhiều hiện tượng 
móc ngoặc. 

Một sõ cán bộ, nhân viên ở các 
ngành lương thực, thực phầm, vật tư, 
thương nghiệp, giao thông, v.v. hoặc 
ở các đơn vị kinh doanh, sẵn xuất, 
móc ngoặc với bọn con buôn, bọn 
làm ăn phi pháp, tuồn lương thực, 
thực phầm; tuồn hàng hóa, vật tư cho 


- bọn này, giúp bọn này làm rối loạn 


thị trường, gây nên những khó khăn 
trong công tác quản lý. trong đời 
sống xã hội. 

Giữa cán bộ, công nhàn, viên chức 
với nhau, thì, anh cho con tôi vào 
cấp II, vào đại học hoặc đi học ở 
nước ngoài (mặc dủ con tôi học đöU), 
tôi đqmua hộ »anh ít vật tư làm nhà 
theo giá cung cấp (mặc dù chẳng có 
chỉnh sách nào cho phép); anh «linh 
động? giải quyết cho tôi mua trải 
phép một số mặt hàng khan hiếm như 
vải tốt, thuốc quý,.. tôi * phản 
phối» đặc biệt cho anh xăng dau, 
lợn, gà,... Tôi — anh, anh — tòi, «ăn 
miếng chả ta giả miếng bùi”, nghĩa 
là « có đi có lại », câu kết Với nhau 
làm sai phép nước. 

Móc ngoặc nhiều khi không chỉ là 
quan hệ giữa hai bên, hai người. Nó 
còn là sự ăn cánh của cả một nhóm 
người như thủ kho thông đồng với kế 
toán, bảo vệ, lái xe, ăn cắp vật tư, 
hàng hóa của Nhà nước. của tập the. 
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Một số cán bộ phụ trách cũng đồng 
lõa với những phần tử xấu, bỏ qua 
những hành động làm ăn gian dối, 
xảo trá của bọn này đề chúng bớt 
xén nguyên liệu của Nhà nước, làm 
hàng xấu, kinh doanh, sản xuất sai 
chỉnh sách, gày thiệt hại cho Nhà 
Hước. 


Thủ đoạn thường thấy của những 
người móc ngoặc là bát dầu bằng e lót 
tay»,biếu xén, thả con săn sắt đề chuần 
bị bắt con cá rô. Họ dụng công đánh 
một cái móc thật sắc, thật ngọt đề khi 
điều kiện chín mùi họ sẽ móc. Có khi 
họ móc rất nặng tay, bên kia gở mấy 
cũng không nổi. Và trong quan hệ 
_ với nhau theo kiều «ông mất chân 
giò, bà thò chai rượu» như thế, 
những người móc ngoặc không mất 
gì của riêng cá nhân họ ngoài việc 
mất phầm chất, mất danh dự. Họ chỉ 
ngoặc chặt với nhau đẻ móc «chân 
giò » và «chai rượu” của Nhà nước, 
của tập thẻ sao cho có lợi cho riêng 
họ mà thôi. 


Những người móc ngoặc không bao 
giờ thừa nhận hành vi phi pháp của 
mình, Họ núp dưới những đanh 
nghĩa rất hay ho, hoa mỹ, Nào là do 
chỗ thân tình, quen biết, chúng tôi 
quý nhau thì “chố nhau®, «biếu 
nhau ®*; nào là chúng tôi « kết nghĩa®, 
« hợp tác » với nhau thì «giúp đỡ lấn 
nhau»; dây là vì lợi ích chung}, 
«đúng chỉnh sách, đúug chế độ ) (2), 
Thôi thì đủ mọi giọng lưỡi, đủ mọi 
hình thức, đủ mọi mưu ma, chước 
quỷ. Chứng từ giả mạo cũng có, lấy 
khoản nọ đập vào khoản kia cũng có; 
đ: đàng hoàng công trước với nhãn 
hiệu hợp pháp, công khai cũng có ; lén 
lút, thậm thụt ở cửa sau, lấp la lấn 
lửng cũng co. 


Cũng có người biết móc ngoặc là 
sai, là ví phạm chế độ, nguyên tắc 


quản lý của Nhà nước, nhưng vithấy: 


có người khác làm và làm thì nhất 
thời s có lợi», cho nên... «cũng liều 
nhàm mắt đưa chàn»,..Thế rồi, trót 
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lọt được một lần, tần sau họ lz 
tiếp, và cho mình là con người tkkt 
ngoan 9 biết cách sống. Có phút gát 
nào đỏ giật mình nghĩ lại thì âu cũ; 
chỉ là cơn gió thoảng làn giữa mèri 
mỏng trời đất ! 


š * 


Người xưa đã nói «vật khính tin: 
trọng *, và nhân dân ta tử lâu đã ấ. 
xử với nhau chí nghĩa, chỉ tình. \ứ. 
đạo lý « thương người như thề thươn; 
thân ?®, nhân dân ta sẵn sàng giúp 
nhau những lúc khó khăn hạy kh 
hoạn nạn. Hôm nay anh giúp lôi vi 
này, có thề mui mốt tôi giúp anh ví: 
khác. Giúp nhau thành thật, vô tr: 
giúp nhau không cần trả ơn, khỏn; 
đòi điều kiện. Đó là chuyện thườn 
tỉnh trong đời sống và là đạo đức t+¿ 
đẹp của nhân dân ta. Hơn ai kí. 
những người củch mạng, nhữngngưở: 
cộng sản càng nêu cao tỉnh thì 
thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, lir‡ 
cường tương trợ, hợp lác với nồu. 
Đó là phầm chất sáng ngời của ngư 
cách mạng, người cộng sản. Thế m 
một số người đã vin vào điều đỏ È 
bào chữa cho hành vi móc ngoặc tu 
xa của mình, cho rằng việc làm củ: 
mình cũng là «nghĩa tình», là sht? 
tác ø. Chao ơi là sự ngộ nhận. sự tự lưi 
đồi, sự lạm dụng danh tử ! Phải khản? 
định đứt khoát-một trăm, một nghỉ? 

. lần rằng việc hợp tác, giúp đỡ lê 
nhau một cách vô tư. cao cả, bán 
sức lực và của cải của mỗi người khả: 
_ hoàn toàn với hành động móc ng: 
_ đề bòn vét của cải của nhân dân. cử 
tập thê. Việc viêng thăm, tặng quả đề 
tổ lòng kinh trọng, thương yêu mẻ 
cách trong sáng, chân thánh đối với 
những người mà mình kinh tren: 
thương yêu, khác hẳn về bản chí 
với hành vi ®hòn xôi đấm miỆuý" 
dọn đường làm việc xấu. 


Đảng ta, nhân đân ta đã nhiền làn 
lên án và phê phán thói tệ móc n§%4t 


Bởi vì thói tê này làm mãi nhiều của 
cải của Nhà nước, của tập thề, làm 
trở ngại cho công tác quản lý kinh 
tế, quản lý xã hội, gây thêm khó khăn 
cho sảw xuất và đời sống của nhân 
dân, đồng thời làm hư hỏng cán bộ 
và ảnh hưởng đến lòng tin của quần 
chúng đối với Đẳng, với Nhà nước. 
Chúng ta sẳn xuất, xây dựng, tuy còn 
có những thiếu sót nhất định, nhưng 
chúng ta đã đạt được những thành 


tựu to lớn, những tiến bộ đáng kề., 


®%, 


Nhưng vì Ìhói tệ móc ngoặc, của cải . 


và hàng hóa làm ra bị rơi vãi mỘt 
phần vào những * lỗ hà », “lỗ hồng »; 
trong lúc nhân dân còn có khó khăn, 
thì những kẻ móc ngoặc lại quả ư đầy 
đủ. Một ví đụ nhỏ thôi cũng cho chúng 
ta thấy tác hại của tệ nóc ngoặc thật 
là không nhỏ : Một cán bộ phụ trách 
trạm vật liệu kiến thiết thuộc ty xây 
dựng tỉnh nọ móc ngoặc với bọn làm 
ăn phi pháp, cấp giấy giới thiệu cho 
đi mua 1.000 tấn than ngoài kế hoạch 
đề €cung cấp cho các hợp tác xã làm 
gạch ngói ». Bọn này lợi dụng sơ hở 
trong công tác quản lý đã dùng đủ 
mọi phù phép, ăn đơn ăn kép số tiền 
bán than nói trên. Còn riêng anh cán 
bộ nọ thì thu về cho mình hàng nghìn 


đồng. Chỉ một vụ, một việc ấy đã đủ. 


^ 


biệt hay lễ tế. Nó đã xảy ra ở nhiều 
nơi, nhiều ngành, cả trong một số cản 
bộ phụ trách. Nhưng một số người có 
trách nhiệm vẫn bàng quan, vô trách 
nhiệm hoặc bị một số người cấp .dưới 
ninh hót, mua chuộc, đã buông lóng. 
làm ngơ, thậm chí bao che cho những 
hành vi móc ngoặc. Tình trạng «há. 
miệng mắc quai», «rút dây sợ động 
rừng » đã trói buộc một số người, làm 
cho việc chấp hành kỷ luật của Đẳng, 
pháp luật của Nhà nước nhiều lúc 
không nghiêm, không triệt đề: 


Đẳng và Nhà nước ta đã nhiều lần 
có cbỈ thị, nghị quyết về tăng cường 
quản lý vật tư, quản lý thị trường, 
chống mọi hành vi móc ngoặc, ăn cắp 
của công, xâm phạm tài sản của nhân 
dân, của Nhà nước. Chỉ cần mọi cấp, 
mọi noành, mọi cán bộ, đẳng viên, 
trước hết là những người phụ trách 
thật sự bắt tau uào thực hiện, thực hiện _ 
nghiêm chỉnh, kiẻn quụết, triệt đề: 
thực hiện không hề có chữ những 
nào đi kèm, thì chúng ta sẽ chặn dứng 
được hiện tượng móc ngoặc, sẽ quc: 
sạch được những con *sâu mọt» 
muốn đục khoét tài sản của Nhà 
nước, những «con sâu bỏ rầu nồi 


- canh » làm ảnh hưởng đến danh dự, 


buộc chúng ta phải suy nghĩ như ' 


thế nào rồi. 
Điều đảng nói hiện nay là hiện 


tượng móc ngoặc không phải là cá 


uy tín của đội ngũ chúng ta. 


"NGƯỜI XÂY DỰNG 


` 
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REYUE DU COMMUNISME 
: _— N*8—1978 


Â propos du 35ẻ anniversaire de la Révolution d'Aout et de la Fête nationale 
du 2 Septembre 


Nos respectueuses fẻlicitations ả Vân Cắt Tôn pour le 90 anniversaire de sa 
naiSSance 


NGUYÊỀN-THQ-CHẲN — Faire valoir le potentiel đe travail du pays tout 
cntier pour développer puissamment lagriculture, la sylvicultnre elt 
la pisciculture 


QUYỂẾT-TIỀN — Les dirigeants chinois soutiennent la clique Íaseiste qui 
soumet le peuple kampuchéen à un génocide 


` ` 


TIẾN-LÂM — Les capitalistes đ”origine chinoise eL la sollicitude đes autoritẻs 
chinoises ` 


NĂM VINIi — La provinee de Gia-lai — Công-(tum avance vers le socialisme 
NGUYỄỀN-BÁ-PHIÁT — Développer les produits marins 


Discussions — Ä propos đe homme nouveau, socialiste victnamiecn 
HOÄNG-TUY — Du style đe travail de lhomme nouveau % ĐỨC- 
AITNII — Personnaltẻ de Phomme nouycau, socialiste  ĐẶNG- 
XUẤN-NŸ — Des modes et đes mesures pour la formation de Phom- 
I"AG nouvecau 


* 


HEVIEW OFE COÒAIMUNISM 
: ÑN“8— 1978 


Ôn the observance of the 33rd anniversary of the August Revolntion and the 
celebration of National Đay (2nd September) this year 


Unele Ton's 99th birthday 


NGUYÊN- THO-CHÀN — To bring into full play the manpower potential of 
the whole country to promote the Vigorous development of azrieulture, 
[orestry and fishing 


QUYỂT-TIỂN — The Chinese authorilies are lending their support to the 
enoctdal faseistsin Eampuchea 


TIẾN-LLÀM — The solieitude of the Chinese authorities for the bourgeoisie of 
loa extraction š 


NĂM VINH — Gia-lai — Cong-tum advances to soci:lism 
NGUYÊN-BÁ-PHÁT — Promote the production oŸ more marine produsts 


Debate— On the new, soecialist, man in Viet-nam % //2\ÝG-1DU'Y --'Fhe 
work style of the new màn  ĐỨC-MINH—On the pcrsonality of 
the new, socialist, man %* Đ2ÁNG-XU ÁV-RYŸ — Guidelines and methods 
for the formation of the new mạn 


TRỤ SỚ BC BIỂN TỈ : 
4. Nguyễn-Thượng-Hiền, Hà-nèi 


TẠP CHÍ CỘNG SẲN ˆ ` Dây nói: 52061, 582 
Số ä TRỤ SỞ Cơ QUAA THUỜNG Tí 
= 
1978 TẠI MIỄN NAM: 
NÁM THỨ XXIV (272) 40, Trần - Cao-Vân, TP Hồ-Chi-Wi 


Dây nói; 20060, 25768 


MỤC LỤC 


— 


Về việc kỹ niệm lần thứ 33 Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 23 
Mừng Bác Tôn 90 tuôi _ 
NGUYÊN- THỌ-CHẲN — Phát huy nguồn tiềm năng lao động lớn nhất 


.của củ nước đẻ phát triền nàn nông nghiệp, lâm nghiệp và 
ngư nghiệp 


QUYẾỂT-TIỀN — Các nhà cầm quyền Trung-quốc đang ủng hộ bọn phát: 
xit điệt chủng ở Cam-pu-chia 


TIỂN-ILÂM — Tư sản gốc Hoa với sự ưu ái của nhà đương €U° 


Trunø-quốc : 
NĂM VINII - Những bước đi lên chủ nghĩa xã hội của tỉnh Gia- lai ~ 
Công-tum ° 
NGUYỄN-BÁ-PHÁT — Phát triền sản xuất hải sẵn š 
Thảo luận WÈ con người mới xã hội chủ nghĩa Việknam # HOANG 
TỤY — Về phong cách lao động của con người mới % ĐC 
MINH — Về nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa # ĐẶNG- 
XUÂN-KỲ — Về những phương thức và biện pháp xây dưn a 
con người mới : 


LÊ-XUÂN-VŨ — Nhu cầu và cuộc sống 


ĐẶNG-HỒI-XUÂN và NGUYỀN-VĂN-LUYỆN — Bệnh viện Việt — Ti ' 
phấn đâu giữ vững lá cờ đầu của ngành y tế 


VŨ-TRỌONG-KIÊN — Một số kinh nghiệm củng cố tồ chức cơ sở của Đàn§ ụ 
ở nông thôn 


NGUYÊN-LU — Xây dựng và củng cỗ các tô chức cơ SỞ Đảng Ũ : 
miền Nam ï 


TRƯƠNG-ĐĂNG-II)A — Công tác đẳng viên ở Thái-bình 
Sinh hoạt Đảng NGƯỜI XÂY DỰNG ~ Móc ngoặc 
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Q.I976 


` 


¬ 


.v 


KHẨU HIỆU 
kỷ niệm lần thứ 33 Cách mạng 
tháng Tám và Quốc khónh 2-9 


I— Nhiệt liệt chào mừng lễ kỷ niệm lần thứ 33 Cách mạng 
tháng Tám và Quốc khánh 2-9 Ì 

2— Không có gì quý hơn độc lập, tự dol 

3— Tất cả vì sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
Tò quốc xã hội chủ nghĩa Ì 

— Đời đời nhớ ơn các anh hùng, liệt sĩ, các đồng chí và 
đồng bào đã hiến dâng đời mình cho độc lập, tự do của Tồ quốc Ì 

5 — Đồng bào cả nước ra sức phát huy quyền làm chủ tập thè, 
nêu cao ý chí tự lực tự cường, quyết tâm phấn đấu, thực hiện tháng 
lợi nghị quyết Đại hội lần thứ tư của Đảng Ì 


6 — Hăng hái thi đua lao động sản xuất, củng cố quốc phòng, 
hoàn thành kế hoạch Nhà nước năm 1978, bảo vệ vững chắc biên giới, 
hải đảo của Tò quốc Ì 


7— Tình đoàn kết chiến đấu và hữu nghị anh em giữa nhân 
dân ba nước Việt-nam, Lào và Cam-pu-chia đời đời bàn vững ! 


8 — Tăng cường tình đoàn kết chiến đấu và hợp tác hữu nghị 


giữa Việt-naam với Liên-xô và các nước xã hội chủ nghĩa anh em 


khác ! 


Ọ — Nhan dân Việt-nam cùng nhân dân thế giới đoàn kết, đấu 
tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội Ì 


IO— Chủ nghĩa ÄÀác — Lê-nin bách chiến bách thắng muôn 
năm Ï 


II — Cách mạng tháng Tám thành công muôn năm Ì 
I2— Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam muôn năm! 
l3— Đảng cộng sản Việt-nam quang vinh muôn năm Ì 


I‡ — Chủ tịch Hà-Chí-Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp 
của chúng ta Ì 


Tranh bột mòu của 


học sĩ VĂH GIÁO 


HỒ CHỦ TỊCH VIẾT TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP 


Xã luận 


E Ý niệm lần thứ 33 Cách mạng tháng Tóm (19-8-1945) 
sà Quốc khánh (23.9.1945) 


TẤT CẢ VÌ SJ NGHIỆP XÂY DỤNG 
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ BẢO VỆ 
TÔ (QUỐC XÃ HỘI (HỦ NGHĨA 


CácH mạng tháng Tám (1945) đã mở ra một kỷ nguyên mới 0ô 
cùng rực rỡ trong lịch sử dân tộc Việt-nam. Với 0iệc thành lập 
nước Việi-nam dân chủ cộng hỏa ngàu 2-9-1945, nhân dân ta làm chủ 
tập thề đất nước mình, đứng dậu cầm o»ũ khí kiên quuết chiến đấu 
chống bọn đế quốc uà taụ sai, bảo uệ nền độc lập của Tồ quốc. Từ đó, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng do Hồ Chủ tịch sáng lập oà rèn luyện, nhân 
dân ta giành thẳng lợi nàu đến thẳng lợi khác, làm thay đồi hoàn 
toàn bộ mặt nước ta. Chiến thẳng Điện-biên-phủ tháng 5 năm 1954 
đánh bại đế quốc Pháp ouà chủ nghĩa thực dân cũ, chiến thẳng mùa 
xuân năm 1975 đánh bại đế quốc Mỹ, tên sen đầm quốc tế, 0à chủ 
nghĩa thực dân mới đã được ghỉ nào những trang chói lọi của lịch sử 
cách mạng Việl-nam 0à cách mạng thể giới trong thời đại chúng ta. 
Sau hơn ba chục năm tiến hành chiến tranh giải phóng dân tộc 0à 
bảo oệ Tồ quốc, nhân dân Việt-nam mong muốn được sống trong hòa 
bình uà xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc trong độc lập, tự do. 
Nhưng nguyện oọng rất thiết tha đó đang bị uụ hiếp. Câu kết uới bọn 
đề quốc, bọn phẳn động quốc tế có tham uọng lớn ở Đóng Nam châu Á ` 
đang tích cực thực hiện mưu đồ xám phạm độc lập, chủ quyền 0à lãnh 
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thồ toàn oen của nước ta. Nấp dưới chiêu bài «chống bá quy 
chúng mưu toan thực hiện chủ nghĩa bành trướng đạt dân tộc 
quuền nước lớn trên thế giới, trước hết là ở oùng Đóng Nam chả 
Đó là mót đặc điềm quan trọng của tỉnh hình quốc tế hiện nag. 


Đề thực hiện mưu đồ đen tối đó, bọn theo chủ nghĩa bành trưá 
đại dân lộc đang triền khai chiến lược quốc (ế cực kỳ phản động I 
thuyết «ba thế giới», nhằm liên mình oới mọi thể lực đế quốc, tập hự 
mọi thế lực phẫn động, lừa gại những nước thuộc cái gọi là «thể g 
thứ ba», đề cùng đề quốc MỊ chống lại các lực lượng cách mạng trên 
thế giới. 

Do sự xuất hiện của bọn theo chủ nghĩa bành trướng đại dán lự 
câu kết uới chủ nghĩa để quốc, các lực lượng cách mạng nà tiến bộ 
trên thế giới phải đấu tranh chống chủ nghĩa đề quốc do đề quốc X 
cầm đầu uà các thể lực phản động mà bọn theo chủ nghĩa bành lrướm 
đại dân tóc là thế lực phần đông quốc tế lớn nhất, đồng mình của Mỹ. 


Ở pùng Đông Nam châu Á, các lực lượng đóc lập dân tóc nà chủ 
nghĩa xã hội phải đấu tranh chống bọn theo chủ nghĩa bảnh trưởm 
đại dân tộc 0à các thế lực đế quốc đang tranh giành quyền lợi pả ảnh 
hưởng ở khu 0uực nàu. Bọn theo chủ nghĩa bành trướng đại dân lậ 
đang đóng 0ai trò xung kích phẳẩn cách mạng nguy hiềm, trực liếp 
chống lại các lực lượng cách mạng ở Đông Nam châu Á. 


Bọn theo chủ nghĩa bành trướng đại dân tóc chọn Đông Nam 
châu Á đề thực hiện một bước mưu đồ bá quyền nước lớn của chúng, 
0ì Đóng Nam châu Á là giao điềm của nhiều đường giao thông quốc f. 
có pị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, là nơi đông dân uà có nhiều 
tài nguyên phong phú ; là nơi mà để quốc Mỹ đã thua nà phải rúi khỏi 
Việt-nam ; là nơi chúng cho là chúng có điều kiên thuận lợi oề địa lú: 
là nơi chúng hụ 0uọng có thề lợi dụng quan hệ huyết thống của hàng 
chục triệu người 0à sử dụng các nhóm (aqụ sai 0ào piệc phục oụ cho 
đưởng lối phần động của chúng. 

Bọn theo chủ nghĩa bành trướng đại dân tộc coi nước Cộng hòa 
+ä hội chủ nghĩa Việt-nam tiêu biều cho tỉnh thần đóc lập, tự chủ lả 
trở ngại lớn nhất đối uới mưu đồ bá quyền của chúng ở Đóng Nam 
châu Â. Chính oì thế, chúng câu kết uới để quốc Mỹ uà các đề quấ 
khác, tìm mọi cách phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dán la. 
Chúng đã uà đang có những âm mưu 0uà hành động phá hoại cực kì 
trắng trợn, thô bạo uà thâm đóc, chống lại cách mạng nước ía. Chúng 
dùng bọn tau sai của chúng ở Cam- pu-chỉa gâu ra cuộc chiến tranh đánh 
phá biên giới Tâu— Nam nước ta. Gần đâu chúng tồ chức một cuộc ủụ 
dỗ uà cưỡng ép người Hoa ở nước ta di cư quu mô lớn, cẳt hoàn toàn 


Điện trợ hinh tš đối uới nước ia, rú( hết chuuên gia pề nước, đóng cửa 
các länh sự quản của (a, tìm mọi cách gáu rối uề chính trị nà kinh tế, 
kết hợp uới uụ hiếp ề quán sự. Hàng ngàu chúng tuyên truyền kích 
động tư tưởng chống Việt-nam. Đứng trước những hành động thù địch 
của bọn theo chủ nghĩa bành trướng đại dân tộc, nhân dân ta cảng 
phải tăng cường đoàn kết, nâng cao cảnh giác, ra sức xâu dựng chủ 
nghĩa xã hội uà bảo oệ nước nhà, 


* 


[NH hình mới đòi hỏi chúng ta phải động viên cao độ tỉnh thần yêu 
nước và yêu chủ nghĩa xã hội, phát huy chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng, truyền thống đoàn kết chiến đấu chống ngoại xâm, tỉnh 
thần tự lực tự cường của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, xây dựng 
chế độ làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa toàn diện và rộng khắp, 
đầy mạnh công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc, 
tăng nhanh tiềm lực kinh tế và quốc phòng, phá tan âm mưu của 
địch hòng làm suy yếu và đánh phá nước ta. 


Về mặt quốc tš, chúng ta cần phải tăng cường đoàn kết với các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em và toàn thê loài người tiến bộ, kiên 
quyết đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là đế quốc Mỹ, 
chống chủ nghĩa bành trướng đại dân tộc và bá quyền nước lớn, 
làm tốt nghĩa vụ quốc tế của nhân đân ta, góp phần bảo vệ sự: trong 
sáng của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, tắng cường lực lượng của chủ 
nghĩa xã hội và độc lập dân tộc ở Đông Nam châu Á và trên thế 
giới. 


-^= 


Âm mưu thâm độc của kẻ địch là phá hoại công cuộc xi dựng hòa 
bình nước ta, làm cho nước ta suụ uều. Chúng ta phải ra sức xâu dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội, kết hợp chặt chề xâu dựng kinh tế uà 
củng cố quốc phòng theo một kš hoạch cơ bản, lâu dài, được thực hiện 
từng bước oững chắc. Chúng ta phải câu dựng tốt nền kinh tế quốc dân, 
nhằm ồn định 0uà từng bước cải thiện đời sống nhân dân 0uà bảo đẳm 
hậu cần tại chỗ; đầu mạnh xuất khâu ; tăng cường tiềm lực kinh tế đề 
bảo đảm chiến thẳng bà xáu dựng uững chắc chủ nghĩa xã hội. Nhiệm 
0ụ kinh tế quan trọng hàng đầu là đầu mạnh sẵn xuất lương thực, thực 
phầm uả cán đối lương thực, thực phầm chủ uều bằng cách thu mua 
[rong nước. 


Cùng cổ bà hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ở miền 
Bắc. Đầu mạnh củi tạo xã hội chủ nghĩa kết hợp uới xâu dựng chủ 
nghĩa rä hội ở miền Nam. 


Đồi mới nhanh chóng công tác quần lú kinh tế, công tác kẽ hoạk 
trước hết phải thực hiện tốt phân công, phán cấp quản lú, khắc phụ 
những mặt tiêu cực. trì trệ, đề cao kỷ luật, ý thức à chế độ trách nhịn 
ở mọi cấp, mọi ngành, mọi người. 


Làm tốt nhiệm uụ quân sự trước mắt, tăng cường khả năng 
trình độ sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng oũ irang. Kiên quy 
kịp thời trấn áp bọn phản cách mạng 0à bọn lưu manh cồn đồ... 


_ Mở rộng hoại động đối ngoại nhằm tranh thủ sự đồng tình, ủng 
uà giúp đỡ quốc tế đối oới sự nghiệp bảo oệ Tồ quốc uà xây dựng th 
nghĩa xã hội, đồng thời làm tốt nghĩa oụ quốc tế của nhắn dân ta. Đầy 
mạnh chính sách đối ngoại hòa bình, hữu nghị đoàn kết nà hợp tát sử 
nhân dân tất cả các nước. 


Tăng cưởng công tác tư tưởng 0à tồ chức nhằm động uiên mạ 
mề mọi nhân tố tích cực trong Đẳng uà trong nhân dán, nắng cao sữ 
chiến đấu của Đẳng, phát huy năng lực làm chủ tập thề của quần chún) 
pà hiệu lực quản lù của Nhà nước, nêu cao chủ nghĩa anh hùng c&À 
mạng trong chiến đấu uà sẵn xuất. 


Phải làm cho mọi người thông suốt Uề tình hình uả nhiệm 0ụ mứ. 
ra sức phấn đấu +âu dựng chủ nghĩa xã hội à bảo uệ Tồ quốc zñ hị 
chủ nghĩa. 


* 


HƯA bao giờ nước ta có sức mạnh như ngày nay. Đó là sức manh 
tồng hợp của một nước đóc lập, thống nhất, có chính nghĩa, tú 
truyền thống anh hùng, bất khuất, đoàn kết chống ngoại xâm, đã đúnh 
thẳng nhiều đế quốc f0, kề cả đé quốc đầu sỏ ; có sức mạnh của nẻn 
chuuên chính uô sản, của chế độ làm chủ tập : thề xã hội chủ nghĩa, của 
đường lối đúng đẳn, sáng tạo; sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, 
toàn quân đoàn kết nhất trí ; sức mạnh của khối đoàn kết giữa nước 
_†a ouới Liên-xô, các nước xã hội chủ nghĩa anh em, ouà uới cúc dòng 
thác cách mạng khác trên thể giới. Chúng ta nhất định làm thất bại 
mọi âm mưu oà hành động của bọn theo chủ nghĩa bành trướng Ïữ 
dân tộc. 


Tình hình thế giới hiện naụ rất có lợi cho cuộc đấu tranh tách 
mạng của nhân dân ¡a. Ba dòng thác cách mạng của thời đại khôn) 
ngừng lớn mạnh nhanh chóng oà đang ở thế tiễn công mạnh mẽ. Hệ thôn 
+ã hội chủ nghĩa tiếp tục lớn mạnh uới nhịp độ rhanh, uững, chắt: 
đạt nhiều thành tựu lớn 0ề các mặt kinh tế, khoa học, kỹ thuật, trữ 


phòng. Phong trào giải phóng dân tộc, được thẳng lợi của Việt-nam cồ 
pũ, đã có bước phát trin mới, mạnh mề, có xu thế gắn liền uới chủ 
nghĩa xã hội trong mội loạt rước. Phong trào công nhân ở các nước 
tư bắn chủ nghĩa cũng phát triền ngàu càng mạnh. Hệ thống đề quốc 
chủ nghĩa ngàu cảng lún sâu uảo cuộc tồng khủng hoảng 0à suụ gẽu 
nghiêm trọng. Lực lượng so sảnh giữa cách mạng 0à phản cách mạng 
trên thế giới tiếp tục thau đồi có lợi cho các lực lượng cách mạng. 


Trong tình hình trong nước 0à tình hình thể giới như 0ậu, chúng 
ta nhất định hoàn thành thẳng lợi nhiệm »ụ cách mạng mà Đảng đã 
đề ra. 


Cuộc đấu tranh của nhân dán ta chống chủ nghĩa bành trướng 
đạt dán tộc oà bá quuền nước lớn là mót bộ phận quan trọng của cuộc 
đấu tranh của nhân dân thế giới chống chủ nghĩa đề quốc 0à các thế 
lực phản động, 0ì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ ouà chủ nghĩa xã 
hội. Thẳng lợi của cuộc đấu tranh đó sẽ góp phần thúc đầu các lực 
lượng cách mạng của thời đại tiền lên mạnh mề. Đưa cuộc đấu tranh 
đó đền thẳng lợi uừa là nhiệm oụ dân tộc, uừa là nghĩa oụ quốc tế của 
nhân dân Việ†-nam. 

Hồ Chủ tịch đä dạy « Không có gì quú hơn độc lập, tự do ». Tuân 
theo lời dạu của Hồ Chủ tịch, nhân dân ta quuết giương cao ngọn cờ 
độc lập dán tóc 0à chủ nghĩa xä hội, phấn đấu đưa sự nghiệp cách 
mạng nước ta đến toàn thẳng. | 

hân dịp kủ niệm lần thứ 33 Cách mạng tháng Tám (19-8-19/5) 
Đà Quốc khánh (2-9-1945), nhân dân ta häu đầy mạnh phong trào thi 
đua xã hội chủ nghĩa, »ửa lao động sẵn xuất tối, uừa sẵn sàng chiến 
đấu nà chiến đấu tõt, đóng góp nhiều nhất chosự nghiệp xâu dựng chủ 
nghĩa xã hội uà bảo oệ Tồ quốc xã hội chủ nghĩa yêu quý của 
chúng ta.. 


HAI KHÂU THEN CHỐT CỦA 
CÔNG TÁC QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG 


SỨC MẠNH CỦA CẢ NƯỚC 
ĐÁNH GIẶC 


Từ xa xưa cho tới gần đây, sức 
mạnh Việt-nam luôn luôn là một điều 
khó hiều đối với các đội quân xâm 
lược. Vốn chỉ quen tính toán so sánh 
lực lượng qua các binh đoàn chủ lực, 
các đội quân đến xâm lược nước ta 
đều không sao hiều nồi cái gì đã tạo 
nên sức mạnh Việt-nam, sức mạnh 
của một nước đất khòng rộng. người 
không đông lắm, kinh tế lại nghèo 
nàn lạc hậu. Từ quân Nguyên thế 
ký XUI bị đánh bại đến nỗi * về đến 
nước rồi mà vẫn còn run, cho đến 
quân Mỹ trong thế kỷ XX dùng cả 
máy tỉnh điện tử, cũng đều khòng 
tính được điều bi ần đã tạo nên sức 
mạnh Việt-nam. 

Nhin lại quá trình dựng nước và 
giữ nước kề từ Nhà nước Văn-lang 
thời các vua Hùng cho đến nay. chúng 
ta thấy tô tiên ta đã gắn liền nhiệm 
vụ dựng nước với nhiệm vụ giữ nước, 
cho nên khi giặc đến chúng ta có thê 
“cứ quốc nghênh dịch? (đưa sức 
mạnh của cả nước ra đánh giặc). 

Nói đến dựng nước là phải làm cho 
nước từ nghẻo trở thành giàu, từ lạc 
hậu trở thành tiên tiến. Nhưng trong 
lịch sử cũng có những nước giàu mà 
vẫn mất nước bởi vì chỉ riêng sự giàu 
sang tự nó không tạo ra sức mạnh đề 


LÊ-TRỌNG-TẤN 


giữ nước. Nước Pháp giàu có và thụ 
đô Pa-ri tráng lệ đã bị mất chỉ trong 
một chiến dịch tiến công cua phát: 
xit Đức. Cho nên trong dựng nước và 
giữ nước, trước hết phải làm cho dắn 
mạnh. Dân mạnh là nhân dân có cơm 
ăn; có áo mặc, có nhà ở, được học 
hành, có tỉnh thần yêu nước, có quyêt 
tâm bảo vệ đất nước rất cao và được 
tồ chức thành lực lượng ngay từ lúc 
đất nước chưa có nguy cơ xám 
lược. 

Điềm lại cách dựng nước và giữ 
nước của tồ tiên, chúng ta thấy tử 
Đinh, Lê, Lý; Trần... các triều đại đẻu 
hết sức chăm lo vừa xây dựng va 
phát triền kinh tế, vừa chăm lo xây 
dựng lực lượng vũ trang đề làm cho 
nước mạnh, dân giàu. Đinh-Tiên- 
Hoàng hằng năm vẫn tự minh cả 
ruộng đề làm gương cho nhân dân 
trong việc khần hoang. Nhà Định đã 
cho đào sông từ kinh đò Hoa-lư vào 
Thanh-hóa, Nghệ-an. Nhà Lý đã cho 
lập sở đăng ký hộ khầu và đăng kỷ 
quân dịch. Dân đỉnh có nghĩa vụ đăng 
ký quân dịch. Khi cần động viên thì 
“trăm họ đều là binh *, chỉnh quyẻn 
căn cứ vào số quân mà điều động: 
Chính sách «ngụ binh ư nông? chô 
phép nhà Lý, nhà Trần vừa phải triển 
được sản xuất, xây dựng kinh tế, vừa 
tăng cường được lực lượng quốc 
phỏng hùng mạnh, bảo đảm được 


công cuộc dựng nước và giữ nước 
phát triền vững chắc lâu dài. 

Trong lịch sử giữ nước của người 
xưa, chúng ta có thê lấy hai vi dụ 
trái ngược nhan đề chứng minh rằng 
huy động được sức mạnh cả nước 
đánh giặc thì thẳng lợi nắm chắc 
trong tay; trái lại thi thất bại là điều 
khó tránh. Trong 30 năm, Nhà Trần 
đã ba lần chiến thẳng quân Nguyên— 
Mông, một đội quân xâm lược mạnh 
nhất trong thế kỷ XIII. 


Trần-Quốc-Tuấn coi việc cả nước 
gÓp sức, vua tôi đồng lòng, anh em 
hòa thuận là thượng sách đề giữ nước. 
Trong việc chuần bị chiến trưởng cho 
đất nước chống quân xâm lược, nhà 
Trần đã không xây dựng những trường 
thành như các nhà quân sự thời đó 
thường làm. Trong Binh thư yếu lược, 
Trần-Quốc-Tuấn lập luận về mối quan 
hệ giữa con người và địa bàn như 
sau: q Người đánh giỏi vì có đất mà 
mạnh, vì có thế mà thắng.Binh vì có 
đất mà mạnh, đãi vì có binh mà hay %®. 
Ông miêu tả thế trận của đất nước 
ta thời đó như sau: «Hình trận dáng 
như chữ Nhân gọi là « Nhân trận?. 
Thuận cũng là chữ Nhân, nghịch cũng 
là chữ Nhân. Tiến là chữ Nhân, thoái 
cũng là chữ Nhân. Họp lại cộng làm 
một người, tắn ra cũng làm một người. 
Một người làm một trận, nghìn muôn 
người sống làm một trận, nghìn muôn 
người động làm một người”. Năm 
1285, trong tình hình đất nước bị bao 
vây bốn mặt, trước thế tiến quân của 
Thoát-Hoan ào ạt như lửa cháy, bốc 
mạnh như gió lốc, Trần-Quốc-Tuấn 
chỉ có trong tay 20 vạn quân chủ lực, 
nhưng với thế «Nhân trận? lợi hại, 
đã huy động được sức mạnh của cả 
nước đánh giặc, đã đánh thắng quân 
Toa-Đô từ phương Nam đánh ra, 
diệt quân Thoát- Hoan từ phương 
Bắc xuống. Sau chiến thắng, thống kê 
lại, cả nước chỉ có bai làng không 
đánh. Thế trận của làng xã làm nền 
tảng cho thế trận của cả nước. Do 
giải quyết tốt mối quan hệ giữa con 


người và địa bàn; lại sử dụng hợp lý 
nhân lực và địa thế đề tạo thành thế 
và lực mạnh, người xưa đã biển cả 
nước thành một chiến trường thống 
nhất đề đảnh giặc. 

Sang thế kỷ XV khi quân Minh xâm 
lược nước ta, Hồ-Quý-Ly đã tô chức 
phòng thủ đất nước trên quy mô lớn 
kéo dài từ Ba-vìi (Hà-tây) theo bờ 
nam sông Hồng, sông Đáy cho đến cửa 


. sông Ninh-giang (Nam-hà) rồi lại tiếp 


tục theo sông Luộc, sông Tháải-bình 
đến Bình-than, dài 800 đặm (khoảng 
400 ki-lò-mét). Trên các cửa sông, ông 
cho cẳm cọc sắt, giăng lưới sắt ngầm. 
Việc tồ chức phòng thủ này là cần 
thiết, nhưng do không huy động được 
sức mạnh của quần chúng, cho nên 
khi quân Minh xâm lược nước ta, 
Hồ-Quý-Ly chỉ chống đỡ được có 6 
tháng. Nguyễn-Trãi đã phê phán kế 
hoạch của Hồ-Quý-Ly như sau: «Cọc 
cẳẩm hết lớp này đến lớp khác trước 
sóng biền; Dây sắt chăng ngầm khóa 
sông lại cũng uông công thôi. Lật 
thuyền mới rõ sức dân như nước... ?. 


NÉM LÊN CÁN CÂN SO SÁNH 
LỤC LƯỢNG MỘT SỨC MẠNH 
BẤT NGỜ 


Trong cuộc chiến tranh chống Pháp 
trước đây cũng như trong cuộc 
kháng chiến chống Mỹ vừa qua. lực 
lượng vũ trang địa phương luôn luôn 
là một mối bất ngờ đối với địch. 

Lực lượng vũ trang địa phương là 
một lực lượng tổng hợp đánh địch 
bằng sức mạnh tông hợp. Lực lượng 
vũ trang địa phương bao gồm các 
đơn vị vũ trang và nửa vũ trang 
thuộc bộ đội địa phương, dân quân 
du kích, các đội biệt động. các đội 
đặc công đóng chung quanh các căn 
cứ Mỹ, các đô thị và ở ngay trong 
các đô thị, thường xuyên là nỗi kinh 
hoàng, là điều bất ngờ đối với quân 
xâm lược cả về chiến thuật, chiến 
dịch và chiến lược. Trên cơ sở phát 
động quần chúng, xây dựng cơ sở 


chính trị, đánh địch bằng hai lực 
lượng quân sự và chính trị, binh vận, 
trên cả ba vùng chiến lược, chúng 
ta đã làm cho máy tính điện tử Mỹ 
không sao tính được sức mạnh tổng 
hợp cả nước đánh giặc của ta. 


Chính lực lượng quân sự và chính 
trị tại chỗ đã làm nên đồng khởi ? 
trong «chiến tranh đặc biệt », đã đánh 
những trận đầu tiên khi quân Mỹ ồ 
ạt kéo vào miền Nam nước ta. Một 
trong những chiến công nồi bật của 
lực lượng quân sự tại chỗ là cuộc 
tiến công chiến lược và nồi dậy mùa 
xuân năm Mậu Thân. Với lực lượng 
chính trị đã được xây dựng công phu 
trong nhiều năm, được tô chức chặt 
chẽ, phối hợp với lực lượng vũ trang 
Lính nhuệ cũng được tồ chức ngay 
trong các đô thị và vùng ven, chúng 
ta đã bất ngờ tiến công và nồi dậy 
đồng loạt trong cùng một thời gian 
trên 50 thị trấn và thành phố, kề cả 
sào huyệt cuối cùng, nơi chúng đề 
phòng nghiêm mật nhất. Không có 
không quân, không có tên lửa, không 
có những binh đoàn đỗ bộ đường 
không, chỉ có lực lượng bộ binh tại 
chỗ, chúng ta đã tỗ chức một cuộc 
tiến công chiến lược đồng loạt trèn 
toàn bộ tung thâm chiến lược của 
địch. 

Ở miền Bắc, đề chống chiến tranh 
phá hoại bằng không quân và hải 
quân của giặc Mỹ, lực lượng vũ trang 
địa phương đã xây dựng trận địa, tạo 
nên lưới lửa tầm thấp lợi hại bắn 
máy bay địch, đồng thời làm nhiệm 
vụ săn lùng giặc lái. góp phần giữ 
gìn an ninh chính trị và trật tự xã 
hội, bảo dảm hậu cần, bảo đẫm giao 
thông vận tải. Công tác quân sự địa 
phương đã huy động tiềm năng tại 
chỗ của địa phương, thực hiện chiến 
tranh nhân dân và quốc phòng toàn 
dân. 

Trong điều kiện so sánh lực lượng 
chênh lệch tuyệt đối về tiềm lực kính 
tế, quân sự, về khoa học kỹ thuật, về 
vũ khí trang bị, chúng ta đã ném lên 
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cán cân so sánh lực lượng giữa ta ® 
địch một sức mạnh bất ngờ, sức mạnh 
mà địch không sao tính được: sức 
mạnh của cả nước đảnh giặc và sứ 
mạnh của thời đại. 


XÂY DỰNG CON NGƯỜI, XÂY 

DỰNG ĐỊA BÀN: HAI KHÂU 

THEN CHỐT TRONG CÔNG TÁC 
QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG 


Dựng nước đi đôi với giữ nước 
luôn luôn là quy luật tồn tại và phải 
triền của nước ta. Kế thừa và phát 
triền kinh nghiệm dựng nước và giữ 
nước của tổ tiên, trong cuộc kháng 
chiến chống Pháp, Đẳng ta đã giương 
cao ngọn cờ dân tộc và dân chủ: vừa 
kháng chiến vừa kiếu quốc, vừa đánh 
giặc ngoại xâm vừa điệt giặc đỏi và 
giặc dối. Vì vậy; chúng ta càng đánh 
càng mạnh. Trong cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước, Đảng ta đã vạch 
ra đường lối tiến hành đồng thời cách 
mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở 
miền Nam và cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ở miền Bắc, giương cao củng 
một lúc hai ngọn cờ độc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội. Vì giải phóng 
miền Nam, phải bảo vệ và xây dựng 
miền Bắc; đề bảo vệ miền Bắc, phải 
đánh thẳng giặc Mỹ ở miền Nam. Hai 
nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đó 
được kết hợp chặt chế với nhau trên 
phạm vi chiến lược nhằm một mục 
tiêu chung là hoàn thành cách mạn§ 
dân tộc, dân chủ trong cả nước, thực 
hiện thống nhất nước nhà, đưa cỉ 
nước tiến lên chủ nghĩa xã hội 
Giương cao cùng một lúc hai ngọn cở 
độc lập đân tộc và chủ nghĩa xã hội, 
Đẳng ta đã kết hợp sức mạnh chiến 
đấu của tiền tuyến lớn và tiềm lực 
của hậu phương lớn, đã động viên 
đến mức cao nhất lực lượng của toàn 
dân, của cả nước vào cuộc chiến đảu 
chống Mỹ, cứu nước. Sức mạnh *cỬ 
quốc nghênh địch» đã được kết 


"tỉnh lại và nâng lên một trình độ 


mới 


Sau hơn ba mươi năm chiến đấu 
vì độc lập tự do của Tổ quốc, vi 
phong trào giải phóng dân tộc, vì 
chủ nghĩa xã hội, chúng ta rất cần có 
hòa binh đề hàn gắn vết thương chiến 
tranh, xây dựng đất nước. Nhưng lợi 
dụng lúc chúng ta chưa khắc phục 
xong những khó khăn do chiến tranh 
xâm lược của giặc Mỹ đề lại và đang 
triền khai nghị quyết Đại hội lần thứ 
IV của Đảng, xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, bọn phẩn động Pôn Pốt — lêng 
Xa-ry, tay sai của chủ nghĩa bá quyền 
nước lớn, đã phát động cuộc chiến 
tranh xâm lược ở phia tây nam của 
TỔ quốc ta. Đây là một kế hiềm độc 
nhằm phá hoại công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội của chúng ta, làm 
chậm bước tiến của chúng ta và phá 
hoại uy tín của nước ta trên thế 
giới. Vì đổi với chủ nghĩa dân tộc 
hẹp hỏi sặc mùi phong kiến phản 
động và chủ nghĩa bành trướng đại 
dân tộc cùng các thế lực phản động 
khác, một nước Việt-nam độc lập, tự 
chủ, giàu mạnh, đưới sự lãnh đạo của 
một đẳng Mác — Lê-nin chân chính, 
là không thề chấp nhận được. 


Nguyện vọng tha thiết của nhân 
dân ta là muốn có hòa bình, muốn 
sống hữu nghị, bình đẳng với các 
nước láng giềng. Nhưng chúng ta 
không sợ chiến tranh. Mỗi tấc đất, 
mỗi ngọn cỏ của TỔ quốc mà chúng 
ta đã phải tốn bao xương máu mới 
giành lại được từ tay bọn thực dân 
xảm lược, đều phải được bảo vệ. 
Trước âm mưu phả hoại lâu dài và 
thôn tính nước ta của chủ nghĩa bành 
trướng đại dân tộc, với cuộc chiến 
tranh bảo vệ tuyến biên giới tây nam 
của Tổ quốc, đất nước ta phải chuyền 
sang 0ừa xâu dựng chủ nghĩa xã hội, 
0uừa chiến đấu bảo uệ Tồ quốc xã hội 
chủ nghĩa. 

Tình hình mới đòi hỏi chúng ta 
phải nâng cao cảnh giác, khần trương 
chuẩn bị, sẵn sàng đối phó với mọi 
tinh huống có thề xẩy ra. Chúng ta 
không coi thường mưu ma kế quỷ của 


đối phương, nhưng cũng rắt bình 
tĩnh thực hiện với nỗ lực cao nhất 
đường lối xây dựng chủ nghĩa xã 
hội đã được nghị quyết Đại hội lần 
thứ IV của Đảng và những nghị quyết 
của Trung ương vạch ra. Âm mưu 
của chủ nghĩa bành trướng đại 
dân tộc là phả hoại ta lâu dài, làm 
cho ta suy yếu đi đề thôn tính nước 
ta. Chúng ta phải giữ nước cho thật 
tốt đồng thời cũng phải xây dựng đất 
nước cho thật mạnh. Một bộ phận 
của đất nước (trên 1000 ki-lô-mét 
biên giới tây nam) có chiến tranh thi 
cả nước là hậu phương của cuộc 
chiến tranh đó. Tại các khu vực cỏ 
chiến tranh, chúng ta phát động toàn 
dàn đánh piặc. Nhiệm vụ của nhân 
dân ta ở vùng nảy là vừa chiến đấu 
vừa sản xuất. 

Trong lúc tập trung lực lượng của 
cả nước ra sức xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, toàn Đẳng, toàn dân, toàn 
quân ta luôn luôn đề cao cảnh giác, 
ra sức nâng cao chất lượng và trình 
độ sẵn sàng chiến đấu, đề cao tư 
tưởng vũ trang toàn dân và quốc 
phòng toàn dân, kiên quyết đập tan 
mọi âm mưu bành trướng, mọi hành 
động phá hoại, lạt đồ, bạo loạn và 
xâm lược của chủ nghĩa bành trướng 
đại dân tộc, của chủ nghĩa để quốc 
và bẻ lũ tay sai, bảo vệ vững chắc chủ 
quyền độc lập dân tộc, bảo vệ toàn vẹn 
lãnh thồ, giương cao ngọn cờ chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin chân chỉnh, góp 
phần tích cực vào phong trào cách 
mạng thế giới. 

_ Trong tình hình mới, công tác quân 

sự địa phương phải tự lực đảm đương 
bằng được việc bảo vệ vùng biên giới 
và an ninh nội địa. đề cho cả nước 
xây dựng kinh tế, xây dựng quốc 
phòng, thiết thực chuần bị cho đất 
nước đối phó thắng lợi nếu cuộc 
chiến tranh xâm lược quy mô lớn 
xảy Ta. 

Hiện nay các địa phương đang 
triền khai còng tác quân sự địa 
phương cho phù hợp với tình hình 
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mới. Nhiều kinh nghiệm về công tác 
quân sự địa phương trong kháng chiến 
trước đây vẫn giữ nguyên giả trị; 
nhưng cũng có những kinh pghiệm 
cần được vận dụng một cách sáng 
tạo trong cuộc chiến tranh tự vệ mà 
chúng ta buộc phải khần trương 
chuần bị. Lại có những vấn đề hoàn 
toàn mới từ trước tới nay chưa đặt 
ra. đòi hỏi chúng ta phải bắt tay 
nghiên cứu. 

Chúng ta không muốn chiến tranh, 
nhưng phải ra sức chuần bị đề đối 
phó thắng lợi với cuộc chiến tranh 
xâm lược quy mô lớn nếu kẻ thù liều 
lĩnh gây ra. Cuộc chiến tranh tự vệ 
mà đất nước phải chuần bị đối phó 
sẽ diễn ra không giống như trong 
chiến tranh giải phóng, nhưng những 
nhân tố thường xuyên quyết định 
thẳng lợi của các cuộc chiến tranh 
vẫn không thay đôi. «Trong bất cứ 
một cuộc chiến tranh nào, thắng lợi 
suy cho cùng là do tính thần của quần 
chúng đang đồ máu trên chiến trường 
quyết định», và muốn tiến hành 
chiến tranh mớót cách nghiêm chỉnh 
phải có một bàu phương được tồ 
chức vững chắc " (1). Còng tác quân 
sự địa phương trong tình hình mới 
có nhiều việc phải làm, nhưng có hai 
việc then chốt nhất có ý nghĩa quyết 
định đối với sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ đất nước là 
xây dựng con người và xây dựng địa 
bàn. 

Và xây dựng eon người. Thắng 
lợi có ý nghĩa lịch sử và mang tính 
thời đại của 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã 
khẳng định vũ khi là yếu tố rất quan 
trọng trong chiến tranh, nhưng vũ 
khi, kỹ thuật dù hiện đại mấy cũng 
phải đo con người điều khiền. Con 
người mới là nhân tố quyết định 
nhất trong chiến tranh. Chúng ta đề 
cập đến con người không phải chỉ với 
ÿ nghĩa chính trị, từ tưởng chung 
chung, mà là con người có trình độ 
giác ngộ chính trị cao; có tư tưởng 
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Việt nam trong cuộc . 


quyết chiến, quyết thắng, có thề lực 
tốt, nắm được khoa học kỹ thuật, coi 
người biết làm chủ bản thân, làg 
chủ xã hội đề tiến lên làm chủ thi¿n 
nhiên. 

Trong tình hình mới, chúng ta phái 
hết sức chủ động trong việc xày dựng 
con người đề nó pừa là nhân tố quyi 
định trong sự nghiệp xáy dựng cì: 
nghĩa xã hội, lại 0uừa là nhân tố quyí 
dịnh trong sự nghiệp bảo pệ chủ nghĩa 
+d hội. Xây dựng con người có nhiều 
việc phải làm, do nhiều ngành cùng 
làm. Nhưng vấn đề then chốt có liên 
quan đến việc triền khai công tác 
quân sự địa phương là thực hiện 
quuền làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩ 
của nhân dân lao động. Đây là một 
vấn đề hết sức cơ bản của công lát 
quân sự địa phương. 

Trong kháng chiến chống Mỹ, củu 
nước, nhân dân ta có câu * Mới (ác 
không đi, một lụ không rởi» và «l\ 
trăm lần không dân cũng chịu. khó 
bạn lần dân liệu cũng xong ? nói lên ÿ 
thức làm chủ của nhân dân và sức 
mạnh của chế độ làm chủ tập thì. 
Chính với tỉnh thần *Một tấc không 
đi, một ly không rời ? đầy khi phách 
tiền công, chủng ta đã có những vành 
đai diệt Mỹ chung quanh các căn cử 
liên hiệp không lồ của nó, đã thực 
hiện rất sắng tạo phương thức tác 
chiến * Tiểu diệt địch đề giành quyên 
làm chủ, giành quyền làm chủ đề tiến 
diệt địch ®. 

Thực hiện đầy đủ quyền làm chủ 
cũng là vấn đề then chốt đề phải! 
động quần chúng. Trong cuộc chiến 
đấu bảo vệ biên giới phia tây-nam, ở 
vủng nào nhân dân hiều rö bảo về 
biên giới của Tổ quốc là bảo vệ đất 
đai, nhà cửa, mồ mẩ tồ tiên, bảo vệ 
tính mạng, tài sản của cha, mẹ, vợ, 
con mình ở vùng đó thì nhân dân 


(I)Lê-nin: « Diễn văn tại bội nghị đại biếa 
mở rộng của công nhân và Hồng quân khu Rê- 
gồ-gơ-d-môn°® Lướn ăn quán sự, Nhà 
xuất bản Quân đội nhân dân, Hà-oộ@i, 19%, 
trang Ïl6 — 151. 


chiến đấu rất dũng cảm. Thực hiện 
quyền làm chủ về chính trị sẽ tạo 
điều kiện cho nhân dân tham gia một 
cách tự giác bảo vệ trật tự, an nĩnh 
nội địa. Bản thân việc thực hiện 
quyền làm chủ sẽ gây trong nhân dân 
nhu cầu và khát vọng muốn hiều rõ 
âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, muốn 
nắm vững khoa học, kỹ thuật quân sự 
đề thực hiện có hiệu quả quyền làm 
chủ của mình. Tệ quan liêu; mệnh 
lệnh, cửa quyền. không nghiêm chỉnh 
chấp hành chỉnh sách hậu phương 
quân đội, thiếu công bằng trong khi 
thực hiện nghĩa vụ quân sự đều là 
những vật cản đối với việc thực hiện 
quyền làm chủ của nhân dân lao động. 
Bắc Hồ đã dạy : « Điềm trọng yếu là 
bất kỳ bộ đội chủ lực, bộ đội địa 
phương, dân quân du kích đều phải 
bám sát lấy dân, rời dân ra nhất định 
thất bại. Bám lấy dân là làm sao cho 
được lòng dân, dân tin, dàn mến; dân 
yêu. Như vậy thì bất kề việc gì khó 
cũng làm được cả và nhất định thắng 
lợi. Muốn thế phải bảo vệ, giúp đỡ, 
giáo dục nhân dân. Giáo dục không 
phải là đưa sách vở bắt buộc dân phải 
học, làm thế tức là phản lại lợi ích 
của dân, của cách mạng, là quan liêu, 
mệnh lệnh. Phải vận động nhân dân đề 
dân tự nguyện, tự giác, nếu bắt buộc 
thi chỉ có thề có kết quả ngay lúc đó 
thôi, cỏn sau thì không thấm» (2). 
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, thực 
hiện quyền làm chủ tập thê xã hội 
chủ nghĩa của nhân dân lao động là 
đòn bầy đề công tác quân sự địa 
phương tạo nên sức mạnh tông hợp 
lớn nhất, đề chiến thắng một đối 
tượng tác chiến có chỗ yếu cơ bản 
về chỉnh trị và đạo lý. 


Về xay dựng địa bàn. Xây dựng 
địa bàn là chuần bị chiến trường chiến 
tranh và chiến trường tác chiến cho 
đất nước đối phó thẳng lợi trong một 
cuộc chiến tranh tự vệ đánh thắng mọi 
kể thù, trong mọi quy mô, với bất cử 
loại vũ khi gì. Việc xây dựng địa bàn 
phải căn cứ vào nhiệm vụ chính trị, 


kinh tế của đất nước, vào chính sách 
đối ngoại của Nhà nước, vào tình hình 
kinh tế của đất nước. 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần 
thứ IV của Đẳng, chúng ta xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và kết hợp kinh tế 
với quốc phòng trong cả nước. Ngày 
nay, khi một bộ phận của đất nước 
có chiến tranh thì cả nước trở thành 
hậu phương của cuộc chiến tranh đó. 

Ở những tỉnh, huyện đang chiến 
đấu và những tỉnh, huyện chuần bị 
chiến đấu với kẻ thù trực tiếp trước 
mắt thì phải căn cứ vào phương án 
tác chiến mà tô chức lại sản xuất, 
phân bố lại lao động đề bảo đảm 
chiến đấu thắng lợi, bảo đảm sẵn sàng 
chiến đấu cao, bảo đảm sản xuất. Sản 
xuất và giải quvết lương thực tại chỗ 
là một bảo đảm cho khả năng tác chiến 
của địa phương: Tô chức địa bàn 
chiến dấu của lực lượng quân sự địa 
phương phải nhằm phát huy cao độ 
sức mạnh tại chỗ đề tiến tới trong 
một thời gian ngắn, từng địa phương 
có thê tự mình đảm đương nhiệm vụ 
bảo vệ biên giới, tạo điều kiện cho 
cả nước xây đựng chủ nghŸĩa xã hội, 
xây dựng quốc phỏng, chuần bị cho 
đất nước đối phó có hiệu quả ngay từ 
phút đầu, khi kẻ địch mở rộng xung 
đột vũ trang trên nhiều hướng khác 
nhau hoặc tiến hành chiến tranh xâm 
lược quy mô lớn. 


Kế hoạch chuần bị cho đất nước 
cũng như cho từng địa phương phải 
có trọng điềm. Thực tế các cuộc chiến 
tranh xâm lược nước ta cho thấynhững 
trận tiến công then chốt của quân 
xâm lược thường điền ra trên những 
hướng nhất định. Do nhiều điều kiện 
khác nhau, kể địch không thê cùng 
một lúc triền khai tiến công trên toàn 
tuyến. Chỉ cần chúng ta xem lại các 
cuộc tiến công của quàn xâm lược 


(2) Hồ-Chí-Minh : « Huấn thị tại Hội nghị về 
chiến tranh du kích hợp vào tháng 7 năm 1952›, 
Vì đạc lập tự do, sì chủ nghĩa xá hội, Nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, trang Í26, 
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trước đây và căn cứ vào kế hoạch 
chung là có thê thấy được những 
trọng điểm cần thiết thực xây dựng 
các công trình phòng thủ vững chắc 
kết hợp với các còng trình phòng thủ 
của địa phương. 


Tại những trọng điềm, ngoài cúc 
công trình phòng thủ, phải có các căn 
cứ chỉ đạo và chỉ huy các cấp, mạng 
lưới giao thòng, thông tin, trình sát, 
y tế vừa phục vụ việc sản xuất trước 
mắt, vừa chuẩn bị cho tương lai. Đây 
là việc làm của các cấp, các địa 
phương và của các ngành ở trung 
ương. Trên tuyến biên giới tây nam, 
có nơi chỉ dựa vào phương tiện, vật 
liệu tại chỗ đã xây dựng các tuyến 
phòng thủ khá vững chắc, đánh bại 
các cuộc lấn chiếm của bọn Pôn Pốt— 
lêng Xa-ry. Củng với việc xây dựng 
các trọng điềm, phải xứ dựng huyện 
thật sự trở thành pháo đài quân sự tại 
chỗ. Đó là pháo đài của chiến tranh 
nhân dân, là nền tầng của quốc phỏng 
toàn dàn. Cho nên xây dựng huyện 
vẻ quân sự phải gắn chặt với xây dựng 
huyện về kinh tế. 


Kế hoạch kinh tế của huyện phải 
gàn chặt với kẻ hoạch tác chiến, kế 
hoạch phòng thủ của huyện. Sự kết 
hợp giữa xày dựng và phòng thủ của 
huyện có liên quan đến kế hoạch 
chung của cả nước. Việc phân bố lại 
sức lao động, tăng cường sức lao 
động cho các huyện ở những địa bàn 
quan trọng đề vừa xây dựng kinh tế 
Lại chỗ và vừa sẵn sàng chiến đấu là 
rất cần thiết, cần có quy hoạch tồ 
chức và triển khai tốt đề trong một 
thời gian ngắn huyện trở thành một 
dơn vị mạnh về kinh tế và vững về 
quản sự. Các cơ quan trung ương hợp 
đồng với nhau trực tiếp giúp cấp 
huyện quy hoạch vù xây dựng. tránh 
tỉnh trạng kế hoạch vạch ra trên giấy 
thì đẹp nhưng không thề nào thực 
hiện được. Lèê-nin đã nói: “ Những kế 
hoạch to lớn không phải lâu từ chuyện 
thân thoại, mà là những kế hoạch đã 
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được khoa học chuần bị oà được tt 
hoạch đóng chốt lại Y (3). 

Kế hoạch xây dựng huyện thành 
pháo đài quân sự tại chỗ của chiến 
tranh nhân đân và của nền quoc 
phỏng toàn dân phải gắn chặt với ké 
hoạch xây dựng huyện thành đơn vi 
kinh tế nông —- công nghiệp hoặc 
nông— lâm—công nghiệp, nỏng~ ngữ - 
công nghiệp. Kế hoạch đó phải bao 
đảm hậu cần tại chỗ khi có chiến 
tranh. Về chính trị tư tưởng, phải 
xây dựng cho nhân dân ý chi quỹ 
chiến quyết thắng; về tổ chức phi: 
phát động quần chúng làm trong sạch 
nội bộ nhân dân, phân bố lại lao động. 
tồ chức lại dân cư. 

Huyện chỉ thật sự trở thành pháo 
đài quân sự khi: 

— Trong huyện có làng xả chiến 
đấu, có cạm chiến đấu của các nỏn£ 
trưởng, lâm trường, nhà máy... hình 
thành các khu vực phòng thủ theo 
một kế hoạch liên hoàn, hình thành 
thể trận của chiến tranh nhân dân. 
tiến công mạnh mẽ, phòng thủ kiên 
cường, phản công thắng lợi; quần 
chúng nhân dân phát huy được quytn 
làm chủ tập thê, được tổ chức chát 
chẽ ; đân quân du kích được tổ chức 
chặt chẽ rộng khắp, có phương ắn tác 
chiến tại chỗ và phương án cơ đông 
trong địa phương, có bộ binh và các 
binh chủng, có khả năng đánh dịch 
trên đất liền, trên không, đánh địch 
đồ bộ đường không, đảnh địch đỏ bỏ 
đường biên, có bộ đội địa phương làm 
nỏng cối, có bộ chỉ huy quân sự mạnh 
từ huyện đến cơ sở. 

— Có lực lượng hậu bị mạnh, đượ: 
huấn luyện tốt, sẵn sàng tham gi 
quân đội thường trực đề chiến ủấu 
tại địa phương và bồ sung cho ‹ấp 
trên. 

— Có kinh tế phát triền vững mạnh 
bảo đảm lương thực tại chỗ và có 


(Xem tiếp trang 40) 


(2) Lã-nin: Toàn tập, xuất bản lần thứ 2. 
tiếng Nẹœ, tập 44, trang 63. 


TỪ THỜI ĐẠI VUA HÙNG ĐẾN 
THỜI ĐẠI HỒ - CHÍ - MINH 


UỐN Việ†-nam đất nước anh hùng 
của Nhà xuất bắn Sự thật Hà- 
nội viết nhân dịp kỷ niệm lần thứ 30 
ngày thành lặp nước Việt-nam dân 
chủ cộng hòa (1945 — 19735) dành một 
trang in ảnh ba tòa lăng, Lăng Vua 
Hùng, Lăng Ngô Quyền và Lăng Chủ 
tịch Hồ-Chi-Minh: Ba di tích tưởng 
niệm ba nhân vật vĩ đại của lịch sử 
dân tộc, tiêu biều cho ba chặng đường 
DỰNG NƯỚC và GIỮ NƯỚC của một 
VIỆT-NAM. Vua Hùng là Tổ dựng 
nước Việt-nam cô đại, Ngô-vương 
Quyền là TÔ dựng nước Việt-nam 
trung đại, Chủ tịch Hôö-Chi-Minh là 
Tô dựng nước Việt-nam hiện đại, xã 
hội chủ nghĩa... Tuy ba mà một, đáng 
yêu, đáng quý như chân lý Một 
trong Tất cả, Tất cả trong Một » của 
tỉnh hoa triết học phương Đông... 


Một thời, có nhiều kẻ chỉ trích 
những người cộng sẵn là phủ nhận 
Vai trò của cá nhân trong lịch sử. 
Lu-na-sác-xki, một người bạn chiến 
đâu cua Lê-nin, đã trả lời họ rằng 
chính những người cộng sản lấy tên 
tuôi của một cá nhân (Các Mác) đề 
đặt tên cho chủ nghĩa của rnình thì 
làm sao có thể nói những người cộng 
sản xem nhẹ vai trò của cả nhân trong 
lịch sử ! 


TRẦN-QUỐC-VƯỢNG 


Bác Hồ, người cộng sản Việt-nam 
vĩ đại, nói: «Chúng {a có quụền tự 
hào 0ì những trang sử 0ế Đang thời 
đạt Bà Trưng, Bà Triệu, Trần-Hưng- 
Đạo, Lê-Lợi, Quang-Trung, 0.0. Chúng 
ta phải ghỉ nhớ công lao củá các bị 
anh hùng dân tộc, 0ì các 0ị ấu là tiêu 
biều của một dân tộc anh hùng 9(1). 

Hỏm nay, ở đây, ngồi điềm lại 
những chặng đường lịch sử Việt-nam, 
chủng tôi không có ý định viết về 
những nhân vật mà tên tuôi đã ¡in 
đậm vào trang sử dân tộc, làm gương 
máu cho chúng ta tôn thờ. Lòng chúng 
ta hướng về những người dân thường 
Việt-nam đã tạo dựng nên văn hóa, 
văn minh, văn hiến Việt-nam, những 
chiến sĩ vô danh họp thành khối 
lượng đồ sộ NHÂN DÂN, người chủ 
chân chính của lịch sử dàn tộc. 


I— VĂN MINH VÀ TÂM HỒN 
DẪN TỘC 


Văn minh Việt-nam khởi nguön từ 
nông nghiệp, từ những căn lêu nông 
đàn. Những ruộng vườn, chuöng trại, 


(lI) Hồ-Chí.-Minh : Vì đọc lập tự do. oì chủ 
nghĩa xã hội, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
I970, trang 114. 


- 


19 


những ao đầm, kênh ngòi, đê đập, 
những xóm làng với nếp sống định 
cư, sự phỏng xa về kinh tế, một nền 
phong hóa thuần phác và những dạng 
về dầu tiên của tôn tỉ trật tự xã hội... 
Văn minh đó nở rộ trong các thành 
thị ở cuối chặng đường nguyên thủy 
cũng như ở cuối thời trung cổ và 
phát triền mãi cho đến ngày nay. 


Nếu Văn minh là sự tiến bộ về vật 
chất và tỉnh thần của loài người nói 
chung thì 0pửn hóa là sản phầm của 
những cộng đồng người riêng biệt. Có 
văn hóa Việt-nam và văn hóa Pháp. 
Có văn hóa nông dàn và văn hóa 
phong kiến. 

Trên cơ bản, văn minh và văn hóa 
cô truyền Việt-nam thuộc những đạng 
đầu tiên, nảy sinh từ xóm làng, từ 
nghề nông trồng lúa trồng màu, từ 
những người nòng dân “chân cửng 
đả mềm”... Thực chất văn mỉnh Việt- 
nam cổ truyền là văn minh nông 
nghiệp và cái nói lén bản chất ăn 
hóa Việt-nam là uăn hóa dân gian. 

Khi những người Hán trông cao 
lương ở lưu vực Hoàng-hà, người 
Ấn trồng mạch ở lưu vực Hàng-hà 
thì người Việt trồng LÚA ở lưu vực 
sông Hồng. Người lHlán trồng khô, 
người Việt lấy * nhất nước nhì phân ? 
làm biện pháp kỹ thuật nòng nghiệp. 
Người Hản đào giếng (nh), dùng 
nước ngầm, người Việt đào đo, tận 
dụng nguồn nước ngọt trên mặt đất. 
Ông Vũ trị thủy sông Hoàng bằng cách 
khơi nhiều dòng chảy. Sơn-Tinh trị 
thủy sông Hồng bằng cách đắp đề, đề 
cả dân tộc Việt-nam được mệnh danh 
là «đân tộc đáp đê” và có cả một 
nền €chính trị đê điều. Hạ-Vũ đúc 
vạc (đỉnh), vua Hùng đúc trống đồng, 
người Hán thôi tiêu, người Việt thôi 
khẻn, người Hân đội mũ (mäo), người 
Việt chít khăn... lÊ sơ sơ một vài 
thành tựu văn mình vật chất như 
vậy đủ thấy, (ừ khởi thủu, uần mình 
Hản öoà ăn mình Việt là hai nền 
Đàn minh riêng biệt, tuy sau này có 
sự giao lưu ảnh hưởng lẫn nhau, nhiều 
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khi khá sâu đậm nhưng không thể nói 
văn minh Việt phương Nam bãi nguò: 
từ văn minh Hán phương Bắc đượt.. 
1000 năm «Bắc thuộc?, tồ tiên t8 
không « tự tử về văn hỏa » trước sức 
ép của âm mưu và chỉnh sách « đồng 
hóa » của bọn thải thú, thứ sử, đô hệ. 
Khác nhau vẻ văn hóa là sự khác nhan 
Đề chất, khác nhau về tính dân tộc vì 
tỉnh giai cấp. 


Lại xét đến một khia cạnh khác. 
khía cạnh văn hóa xã hội. Văn minh 
phong kiến Trung-qguốc mà bẻ lỗ 
phong kiến Hán — Đường — Minh 
muốn du nhập sang ta và nhiều 
triều đại phong kiến Việt-nam cũng 
muốn tắm mình vào, coi Trời (thiên) 
là tối thượng: văn hóa dàn gian Việt 
nam bảng bồ cả Trời với câu: « nhất 
UĐỢ, nhì trời ®, 


Trong NƯỚC, văn mỉnh phong kiến 
Trung-quốc coi VUA là «con Trời? 
(thiên tử), có sứ mệnh * thay Trời trị 
dân? trong «thiên hạ? (dưới gầm 
trời này); văn hóa dân gian Việt-nam 
ứng xử bằng lập tục « Phép na that 
lệ làng ®, coi *vua » và « giặc » là hãi 
phạm trù có thê chuyền hóa lẫn nhau: 
“Được làm 0œua, thua làm giặc? vì 
phác họa cảnh «thay bậc đồi ngòi? 
thời loạn : 


Bao giờ dán nồi can qua 
Con 0ua thấit thể lại ra quét chủa Ì 

Trong NHÀ. văn minh phong kiến 
Trung-quốc lấy CHA làm nhân vậi 
trang tâm; văn hóa dân gian YiệL 
nam, trong đạo nhà, cân đối tronệ 
q nguyên lý CHA và MẸP: ®*Cha sinh 
chẳng tàu mẹ dưỡng”, công cha như 
núi, nghĩa mẹ như nước nguồn la 
láng... 

Giữa hai thế hệ, văn minh phong 
kiến Trung-quốc lấy đạo ®*phụ-tử? 
(cha — con) làm đầu, cha bảo con chết. 
con không chết là bất hiếu. Văn hóa 
dân gian Việt-nam đề cao ảnh hưởng 
của MẸ đến các con: * Con dại cải 
mang” và đặc biệt đề ra một thế ứng 
xử vô cùng khoan dung, nhân đạo tả 


phù hợp với tiến hóa lịch sử: « Con 
hơn cha, nhà có phúc®1 Về mối quan 
hệ VỢ CHÔNG, văn minh phong kiến 
Trung-quốc áp đặt đạo fphu phụ »; 
với lề lối “phu xướng phụ tùy ? và 
đạo tam tòng®, Văn hóa dân gian 
Việt nam nêu lên đạo lý dân chủ 
& Thuận uợ thuận chồng, tải biền Đồng 
cũng cạn. Trong gia đình Việt-nam; 
« Nhà? được đồng nhất với cả vợ, 
cả chồng và *“ nhà tôi” cũng có nghĩa 
như * vợ tôi ®, «chồng tôi P trong đối 
thoại với người khác... (Lõi xưng hô 
này chỉ thấy trong một vài tộc người 
nói tiếng in-đô-nêdiêng ở Đông 
Nam Á), 

Ở đây, chúng ta không có ý đối 
chọi hai nền văn hóa Việt nam và 
Trung-quốc mà chỉ muốn nhãn mạnh 
đến khia cạnh bảo oệ oän hóa dân tộc 
của người dân thường Việ(-nam trước 
sự xâm nhập của văn hóa phong kiến 
phương Bắc, 

Như vậy, có thê thấy, nếu trong 
tầng lớp cầm quyền phong kiến, tầng 
lớp sĩ phu phong kiến Việt nam cỏ 
một bộ phận vọng ngoại, “Nam nhân 
Bắc hướng», thì chính nhản dán lao 
động là người giữ gìn đạo lý uà tám 
hồn dân tộc. 

Nếu văn minh phong kiến Trung- 
quốc dựa trên ba cương lĩnh (tam 
cương) : Quản thần (vua tôi) — Phụ tử 
(cha con) — Phu phụ (chồng vợ), thì, 
ngoài quan hệ gia đình (bố mẹ — con 
cải — vợ chồng) như đã nói trên, 
người đân thưởng Việt-nam nêu cao 
những quan hệ HỌ HÀNG — LÀNG — 
NƯỚC: « Trong họ, ngoài làng ”, * sống 
ở làng, sang ở nước ”... Trong họ, thì 
qmảu chủ ruột mềm». Họ bố, họ 
mẹ, họ vợ (hoặc chöng) họp thành 
&ba họ » với một chân lý cụ thê *Ai 
giàu ba họ, ai khó ba đời” trong lẽ vô 
thường... Với xóm làng, là quan hệ 
lâng giềng «lối lửa tắt dẻn có nhau 3, 
là quan hệ cộng cư «id lành dàm lá 
rách» với một tỉnh thần cộng đồng 
làng xóm hay tình cẩm cộng đồng, sự 
cộng cảm. * Tình làng, nghĩa nước ®. 


Làng là một đơn vị kinh (ế, một tế 
bào xã hội, một chỉnh thề văn hóa của 
người Việt-nam cồ trnayền, nẫm trong 
cộng đồng chung đất nước. Khi 
đất nước được dựng lập, thì 
tính thần yêu nước, tình cảm 
độc lập, ý thức tự chủ trở thành cốt 
cán tư tưởng tình cảm của người 
Việt-nam. Từ đó, để ra chân lý vĩ đại 
nhất của lịch sử Việt-nam, sợi chỉ đổ 
quán xuyến 4000 năm văn hiến Việt- 
nam. 


«(KHÔNG CÓ GÌ QUỶ HƠN ĐỘC 
LẬP, TỰ DO ?I 

Bên trong. tỉnh thần yêu nước gắn 
bó với tỉnh thần thống nhất quốc gia, 
đấu tranh kịch liệt chống tính thần 
địa phương chủ nghĩa hẹp hòi; cái 
tính thần “thập nhị sứ quân? luôn 
luôn bị lên án mạnh mẽ là «loạn P° 
chứ không bao giờ là «trị?. Với Việt- 
nam, từ 0na Hàng đến Chủ tịch IIô- 
Chi-Minh, ĐỘC LẬP uà THỐNG NHÀT 
gắn liền làm một, là một. Đó là một 
quy luật đặc thù của lịch sử Việt- 
nam. 

Bên ngoài, suốt mấy nghìn năm, 
chủ nghĩa yêu nước, tỉnh thần dàn 
tộc, tỉnh cảm độc lập Việt-nam luôn 
luôn phải đối đầu với chủ nghĩa bành 
trướng, tính thần bá quyền, cải «bá 
đạo * của phong kiến đại Hán tộc. Cái 
chủ nghĩa bành trướng đại Hán tộc ấy 
đã ăn sâu vào tỉm óc bọn «kể sĩ» 
Trung-quốc qua các kinh điền nho 
giáo là các bộ Tử thư, Ngũ kinh. Tư 
thư, thì ví dụ như sách Đại học đã 
vạch rõ lý tưởng của « bậc sĩ quân tử ® 
Trung quốc là « Tu thân, tÊ gia, trị 
quốc, bình thiên hạ”. Ngũ kinh, thi 
vi dụ như Kinh (hi, đã nêu lên một 
giảo điều được xem là chân lý tuyệt 
đối : « Phồ thiên chỉ hạ mạc phí 0urơng 
thồ. suất thồ chỉ tấn mạc phí Uuương 
thần? (khắp dưới gầm trời này, đàu 
không là đất đai của nhà vua, ai không 
là bề tôi của nhà vua). Giới cầm quyen 
Bic-kinh hiện nay cũng rất thích dùng 
cải khái niệm đã lỗi thời ; « Thiên hạ ?, 
Họ tung ra thế giới cải nhận xét vong 
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mạng của họ: « Thiền hạ đại loạn !” 
Hai nghin rưởi năm phong kiến, tư 
tưởng thống trị Trungø-quốc là cái quan 
niệm vũ trụ ba tầng « thiên-địa-nhán 
trên là Trời, chỉ có một ông Trời cai 
trị, dưới Trời (thiên hạ) cũng chỉ có 
một ông «con Trời » (Thiên tử) cai 
trị với một đám bộ sậu được gọi là 
® Thiên triều »! Cái quan niệm ấy đã 
trở thành một tư tưởng tôn giáo đồng 
thời là một chủ nghĩa chính trị, chủ 
nghĩa « bình thiên hạ”. 

Do vậy, chúng ta mới hiều tại sao 
LÔ liên ta ngày trước, khi giương cao 
ngọn cờ độc lặp dàn tộc, trong hoàn 
cảnh cũ, cần xưng “vương », xưng 
* đế › đề còn bác bỏ cái chưyên quyền, 
độc tôn, độc đoán của các ông “con 
Trời » phương Bắc. 

Bà Trưng xưng * Vương » là đề nêu 
cao cải lý lẽ tự chủ: 

Đô kù đóng cối Mê-linh 

Lĩnh-nam riêng một triều đình 

nước ta! 

Bài thơ — tuyên ngòn độc lập của 
Lý-Thường-Kiệt mở đầu bằng câu: 


Nam quốc sơn hà nam đề cư 
cũng nhằm chống chủ nghĩa «bình 
thiên hạ? phương Bắc. Bài Cdo bình 
Ngỏ của Nguyễn-Trãi cũng nhấn mạnh 
cải ý tưởng độc lập tự chủ ấy: 

Trởi Triệu, Định, Lú, Trần nối đời 
dựng nước 
Củng Hỏảún, Đường, Tống, Nguyên, 
đều chủ một phương 
Sơn hà cương 0uực dä chia 
Phong tục Bắc Nam cũng khác. 
Và Nguyễn-Huệ, trong tờ Chiếu lên 
ngôi, cũng nói rổ chí mình 4 không 
muốn làm ua”, sở dì phải xưng đế 
là đề cho bẻ lũ xâm lược phương Bắc 
biết «rước Nam nàu có chủ )† 


Dưới cái vỏ hạn hẹp của những. 


danh xưng phong kiến, đã chứa đựng 
một ý chi, một tỉnh cảm cao thượng 
nhất Việt-nam, đỏ là TÌNH YÊU 
NƯỚC. 


* 
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Người ta bảo một trong những biểu 
hiện khủng hoàng của tư tưởng 
phương Tây là chỉ tán dương có mội 
điều, ấy là thế lực tương lai của LÝ 
TRÍ, người ta toan quay về cải Tàm 
linh, cái Tỉnh, cải Tấm Lòng. của Đông 
phương. Nhưng nếu phương Tây có 
cái duy lý của Đê-các-tơ thì phương 
Bắc còn có cái duy lý tệ hại của 
Không-Tử. Chỉ có chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin mới đạo đạt được tỉnh thần Lý 
Tình giao hội. Tư tưởng Việt-nam sã 
hội chủ nghĩa, kết hợptinh hoa của ván 
minh Việt-nam với chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin, tỉnh hoa của trí tuệ loài 
người, không * duy » riêng một cái ø!. 
mà có cả LÝ lẫn TÌNH. Lý là đầu óc, 
Tình là bụng dạ (các nhà tâm lỷ học 
đã chứng mình rằng bụng là nơi chửa 
tình cảm). 

Người Việt-nam suy nghĩ vừa bằng 
đầu óc vừa bằng bụng đạ. Rút kinb 
nghiệm thiên thảm sử My-Châu - 
Trọng-Thủy thời đại các vua Hùng— 
vua Thục, người Việt-nam thời đại Hò- 
Chi-Minh không còn ứng xử như Ny- 
Châu *® (rái (im lầm chỗ đề trên đầu ' 
(Tố-Hữu); người Việt-nam ăn ở thật 
lỏng, thật bụng, đoàn kết thủy chung 
nhưng không thủy chung mọt cách 
mê muội khi bạn bẻ đã thay lòng đòi 
đạ. 

Chúng ta có một nền văn min. 
văn minh Việt-nam l 


Chúng ta có một tâm hồn dân lộc, 
tâm hồn Việt-nam! Và với thời đại 
mới, chúng: ta cũng đã và đang xây 
dựng một nền păn minh cộng sản Việ- 
nam. bồi dưỡng một tâm hồn cộng sẵn 
Việt-nam! 


II - ĐỐI THOẠI NAM — BẮC 


Đại Việt sử lược. bộ sử vào loại xưa 
nhất do người Việt-nam viết còn lưu 
truyền tới ngày nay, giữ được một §ử 
liệu quý báu: vào cuỗi thế kỷ VI đầu 
thể kỷ V trước Công nguyên, Việt 
vương Câu-Tiễn, kẻ mưu đồ xưng bí 
ở miền Giang — Hoài, đã sai sử giả tới 


dụ nước Văn-lang thần phục, nhưng 
vua Hùng đã chống cự lại, đuôi sử giả 
vẻ nước. 

Tài liệu đó, kết hợp với những phát 
hiện khảo cô gần đây chứng nm:inh ít 
nhất ba điềm: 

1 — Người Việt cỗ ở lưu vực sông 
liöng. cư dân nước Văn-lang thời đại 
các vua liùng, không phải là con châu 
người nước Việt của Câu-Tiễn ở 
GGiang-nam, sau khi nước Việt ấy bị 
nước Sở diệt (năm 333 trước Công 
nguyên) mới kéo nhau xuống làm ăn 
sinh sống ở châu thồ sỏng Hồng, như 
quan điềm sai lần: của học giả Pháp 
l.ê-ö-na Ô-rút-xô. 

2 — Nước Văn-lang của người Việt 
cỏ và các vua Hùng đã từng tồn tại 
ngang thời Tam đại của lịch sử Trung- 
quốc. Đó là một sự thật lịch sử chứ 
khòng phải là một điều bịa đặt của 
các nhà sử học Việt-nam; Việt-nam 
không phải chỉ có sử từ thế kỷ X, 
sau cả Cam-pu-chia, như một tờ bảo 
Trung-quốc gần đây xuyên tạc, vừa 
thỏ bạo. vừa đầy dụng ý xấu xa. 

3 — “Các vua Hùng đã có công 
DỰNG NƯỚC, như lời Bác Hồ La ca 
ngợi, các vua Hùng là tỗ tiên ta thời 
đại Văn-lang cũng có công GIỮ NƯỚC, 
giữ gìn nền độc lập quốc gia. Ngay 
từ kỷ nguyên bắt đầu dựng nước và 
giữ nước, trong ánh bình mình của 
lịch sử dân tộc, tô tiên ta đã giương 
cao ngọn cờ ĐỘC LẬP TỰ CHỦ, 
chống chủ nghĩa bành trướng đại dân 
tộc của giới cảm quyền phong kiến 
phương Bắc. 

Đại — Việt sử lược cũng chép chuyện 
người thay thế các vua Hùng là Thục- 
Phán « đắp thành ở Việt-thường, xưng 
hiệu là An-Dương-Vương, không 
thông hiểu uởi nhà Chu ®. 

Bởi vậy, câu chuyện họ Việt thường 
dâng chim bạch trĩ xin “thần phục » 
nhà Chu chỉ là một huyền thoại giả 
của bọn kẻ sĩ Trung-qg8ốc — mà một 
vài kế sĩ Việt-nam đã nhắc lại một 
cách vô ý thức —, không hơn không 
kém { 


' giới 


Tiếp Chu lá Tần vẫn là thời Âu-lạc 
bên ta — chủ nghĩa bành trướng của 
cảm quyền 'Trung-quốc càng 
thêm phát triền. Cuộc kháng chiến 10 
năm chống Tần (218 — 209 trước Công 
nguyên) cúa người Việt ta còn được 
nhiều sử sách Trung-quốc ghi lại: 
€ Người Việt không chịu đề quân Tần 
bắt, lui vào rừng. cử người tuấn kiệt 
lên làm tướng, ban đêm tập kích, 
quàn Tần thây phơi máu chảy hàng 
mấy chục vạn tên». (Hoii-Nam- 
tử, Sử ký...). 

Nồi bật lên hình ảnh kỳ vĩ của 
Ông-Trọng, xuất thân nghèo khổ, vị 
tướng cầm quân giỏi mà làm ngoại 
giao với Tần cũng giỏi. Đặc biệt, Ông- 
Trọng đã không vi những ngọc ngà 
châu báu, gái đẹp của Tần-Thủy-Hoàng 
cản dỗ mà cam tâm bổ nước, ở lại 
đất Tần; Ông-Trọng đã trở về đề 
làm người Việt-nam và được chết 
trên mảnh đất quê hương ven bờ bãi 
sông Hồng... 


Có một huyền thoại khác, được 
giới cảm quyền phương Bắc đặc biệt 
chú ý khai thác, đó là câu chuyện 
« Bắc hưởng hộ » và tiếc rằng, Tư-Mã- 
Thiên, nhà sử học lỗi lạc của Trung- 
quốc cô, cũng vướng mắc cái huyền 
thoại che lấp sự thật lịch sử này; 
người ta bảo nhà cửa của dân Việt 
phương Nam đều quay về phia Bắc 
đề hướng về Mặt Trời I 


Sự thật, kiến trúc cô truyền Việt- 
nam lấy hướng Nam làm trọng. Làm 
chủ một xứ sở nhiệt đới, gió mùa, 
ầm ưới, lối cư trú Việt‹nam lấy 
thông thoảng, mát mể làm nguyên lý. 
Tránh gió bấc lạnh lùng, đón gió nöm 
mắt rượi, từ cô xưa, người Việt nhủ 
nhau: *Lấu uợ hiền hỏa, làm nhà 
hưởng Nam ». 


Ở đâu ra cái huyền thoại kỳ quặc 
€ Bìc hướng hộ » ? Cũng là từ các ông 
q Con Trời », những tưởng phá cả quy 
luật vũ trụ, cho «Mặt Trời mọc lên 
từ phương Bác?®, Ta xuất hiện, là 
Mặt Trời lên ?† 
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Năm 78, Trương-Trọng, người quận 
Nhật-nam (Nam Trung-bộ Việt-nam 
hiện đại) đến triều đình Lạc-dương 
(Hà-nam, Trung-quốc) nhà Hán. Giữa 
kỷ Nguyên đán, Háản-Minh đế 
mở tiệc yến, thết văn võ bá quan, 
nhân hỏi khảy Trương-Trọng một 
câu: 

— ‹ Nhật-nam ? có nghĩa là « ở phía 
Nam mặt trời”. Ta nghe nói tất cả 
nhà cửa xứ ngươi đều xoay hướng về 
phương Bắc, đề được trông vọng mặt 
trời, có phải không 9 


Biết rõ cái kiêu căng quá quất của 
kẻ cầm đầu dế chế phương Bắc, tự 
vi mình như À%lặt Trời đối với muòn 
đàn, Trương-Trọng bình tĩnh đáp: 


— qNhật-nam » không phải là «ở 
phía Nam Mặt trời”. Kia như đất 
Trungø-nguyên, có quận e« Vân-trung », 
quận ấy có ở trong mây đâu ? có quận 
® Kim-thành », nhưng thành quận ấy 
có xây bằng vàng đàu? Đặt tên thế 
thôi, chứ đều không phải thực như 
thế. Ở nơi nào, thì Mặt Trời cũng 
đều mọc đằng Đông mà thôi! Ơ xứ 
tôi, chỗ ở quân dân, tùy tình tùy ý 
mà xoay hướng, Nam Bắc Đông Tây 
không nhất định! 

Cách đây đúng 1900 năm, piữa triều 
đình phương Bắc, có một người Việt- 
nam đã giải ao hiện thực trong cuộc 
đối thoại Nam Bắc như thế đó ! 

Giữa thế kỷ VI, người anh hùng 
Lý-Bi xưng hiệu Xam đế, người anh 
hùng Triệu-Quang-Phục xưng hiệu 
Việt 0uương. Việt là khái niệm về giống 
nòi, Mam là khải niệm về lãnh thô. 
Những danh hiệu đó là biều hiện 
một thời của một tư tưởng. một khát 
vọng ĐỘC LẬP TỰ CHỦ của người 
Việt phương Nam. Cũng như câu thơ 
«Nam quốc sơn hà Nam đế cư» là 
lời tuyên ngòn độc lập của Lý- 
Thường-Kiệt vậy. 

Quốc tò nh dũng lạc, 
Nưm thiên lý thải bình.. 
Vô UL cứ điện cúc, 
Xứ xử tức đao bình. 
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Tạm dịch: 
Văn nước như đâu quốn 
Trời Nam ôm thủi bình, 
Đạo dc ngự củng điện 
Muôn xử hết đao bình ! 

Lời thơ của thiền sư Phảp-Thuận 
là lời ngợi ca Đạo đức và Hỏa bịnh 
lý tưởng của nước Việt vừa phục 
hưng lại dưới trời Nam. 

Tiếp theo triêu Lý, triều Trìn 
cũng là một triều đại phong kiến din 
tộc đang lên. Nhà Trần ra sức xiÈ 
pìn tỉnh thần độc lập tự chủ về chính 
trị cũng như về văn hóa xà hỏi 
Triều Trần có một số nhà Nho m+ 
bệnh vọng ngoại, muốn nước nh: 
bắt chước theo thề chế Trang-quóc 
Trần-Minh-Tỏng đã trả lời họ: 

# Nước ta đã có phép tắc nhất định, 
Và lại Nam Bắc phong tục khác nhat. 
Nếu theo lời của các ngươi, chỉ củi 
đề cho thành tựu mưu chước, thi ch 
sinh loạn ra thôi! ®, 

Trần-Nghệ-Tông cũng nói: 

€ Triều đình dựng nước, tự cỏ pháp 
độ riêng, không theo chế dó nhì 
Tống, là vì Nam Bắc đều làm chủ 
nước mình, khỏng cần phải bất chước 
nhau. Khoảng năm Đại-trị (đời Ùụ- 
Tông), kẻ học trò mặt trắng được 
dùng, không hiều ý sâu xa của sự lập 
pháp cho nên đem pháp chế cũ củ 
tỗ tông thay đồi theo tục phương Bắt 
cả, như về y phục, nhạc chươiš.. 
không thề kề hết. Từ nay, chính tr 
buồi đầu phải trở lại theo dúng l 
cũ đời Khai-Thái (đời Minh-Töng) * 
(Đại việt sử ký toàn thư, Dản kỳ, 
quyền VI). 

( Phong tục Bắc Nam cũng khúc? 
cũng là ý tưởng mà Nguyễn-T?! 
nhắc lại trong bài Cáo bình Ngủ ŸŠ 
nhấn mạnh tỉnh thần độc lập tự chu 
của Đại- Việt. Và Quang- Truh 


-Nguyễn-Huệ, trong bài nói trước l2" 


binh ở Nghệ-an năm 1789 cũng lp 
lại ý tưởng đó. 

« Trong khoảng oũ trụ, trời nào 900 
ấu, đều đã phán biệt rõ ràng phuở13 


Nam. phương Đặc chia nhan mà cai 
fr†... ». 

“Thật rõ ràng, sự phân biệt Bác Nam 
trong tư duy Việtnam là một biều 
hiện của sự (ự ý thức dân lọc, của sự 
tự giác dán tộc, của tỉnh thần dộc lập, 
(tr chủ. 

Độc lập, tự chủ về phương diện 
chỉnh trị. 

Độc lập, tự chủ cả về phương diện 
văn hóa, văn minh. 


* \ 


Từ đỏi thoại Nam—Đác qua dõi 
thoại Đông Tây, chúng ta đã phải 
trải qua bao chặng đường gian lao đề 
bảo vệ nên đọc lập và quyền tự do 
được sống hỏa bình. 

Tuyên ngôn Độc lập của thời đại 
Việt-nam — Ho-Chi-Alinh ngày 2-9-1945 
viết: 

« Tãt cả các dân lọc Iréẻn thế giới 
đền sinh ra bình dạng; dán tóc nào 
cũng có quên sống, quyền sung sướng 
pà quijyền tự do 2. 

Dưới ảnh sáng bản Để cương bàn 
họa Viêfi-nam từ năm 19413 của Đẳng 
cộng sản Đòng-đương (nay là Đẳng 
cộng sẵn Việt-nam) nêu cao khầu hiệu 
q«DẦÂN TỘC, KHOA HỌC, ĐẠI 
CHỦNG », trong một nước Việt-nam 
độc lập, xã họi chủ nghĩa chúng ta 
Fa SỨC Xây dựng một cuộc đời mới, 
xã hội chủ nghĩa Việt-nam, xây dựng 
tmIỘU nền văn hóa mới Việtnam với 
nội dụng xã họi chủ nghĩa và (nh 
chữt cần tóc, xây đựng một nền khoa 
học, kỹ thuật mới mang đầy đủ 
tỉnh chất CƠ BẠN — HIỆN ĐẠI — 
VIỆT-NAM. 

Người ta bào: người ViệL-nam có 
cả tính dân lộc rất mạnh mẽ và luôn 
luòn ín đấu ấn đân tộc lên các sẵn 
phầm vật chất và tỉnh thần của mình, 

Chúng (+ là những người yêu nước 
chân chính döng thời là những người 
có tĩnh thần quốc tế vỏ sản trong 
sáng. Chúng ta khỏng sa vào một thứ 


chủ nghĩa dân tộc trung tàm cuối 
mùa, Tỉnh thần tự lập tự cường Việt- 
nam hiện đại, như lời đồng chỉ Lê- 
Duần “là sự kết hợp chặt chẽ giữa 
chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa xã 
hội, giữa ý thức dân tộc và ý thức 
giai cấp của giai cấp vô sản». (2) 
Lòng tràn đây tỉnh thần tự hào dân 
Lộc, nhắc lại lời Chủ tịch Hö-Chi- 
Minh, chúng ta tuyên bố với toàn thế 
giới rằng: Chân lý vĩ đại rút ra từ 
bốn nghìn năm lịch sử Việt-nam là : 
c(NHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC 
LẬP TỰ DO»! 


II — NHÂN DÂN VÀ LỊCH SỬ 


Vững vàng trong đối thoại Nam — Bắc 
cũng như trong đổi thoại Đông— Tây, 
tổ tiên ta và chúng ta tự tỉn ở sức sống 
mãnh liệt của đân tộc Việt-nam ta. 

Một biêu tượng kỳ vĩ của sức sông 
Việt-nam là hình ảnh người anh hùng 
làng Giỏng. Một hình ảnh rất dẹp, rất 
đúng. có tỉnh khải quát rất cao về dân 
Lộc Việt-nam ta! Có thẻ gọi sức mạnh 
Việt-nam là sức mạnh Phù-đồng, tính 
cách Việt-nam là tính cách Phù-đồng. 
Mỗi người Việt-nam, như lời thơ Sóng- 
Hồng. là một con người. 

Thanh Gióng chỉ sói trong mạch 

mưu 

Trải tìm bừng cháu lứa Bà Trưng? 

Ngược đòng lịch sử từ thời đại Hö- 
Chi-Minh trở lại cội nguồn dựng nước, 
có thể coi mỗi sự kiện lịch sử ðĩ đại 
của để nước như một hóa thản của 
(tính thần Phủ-đồng * : Đại thẳng 
mùa Xuân 1975, Điện-biên-phủ trên 
không 1972. Tong tiến công và nồi dậy 
đóng loạt tết Mậu Thân 1968, Đồng 
khởi 1960, Điện-biên-phủ 1954, Cách 
mạng tháng Tám 1915, Ba lần chiến 
thẳng Nguyên—Mông 1258 — 1288, Ba 
lần kháng Tống (981, 1075 — 1077), 
Bạch-dằng 938... Và mỗi người anh 


(2) Trích trong Bài nói chuyện của đồng 
chí Lê-Duần trong Đại hội thanh niên quyết 
tháng toàn quân ngày 18-5.Í96ó. 
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hùng đân tộc trong đêm trường nghìn 
năm Bắc thuộc, từ Bà Trưng, Bà Triệu. 
Lý-Bí, Triệu-Quang-Phục... đến Mai- 
Hác-Đế, Bõ-Cái-Đại-Vương đều thắp 
sâng bừng lên ngọn lửa kiên cường 
bất khuất tung ra từ cửa miệng ngựa 
sắt của người anh hùng làng Gióng... 
Tính cách Phù-đồng là tính cách 
của những « nền on minh chín sớm *, 
nói như lời Mặc, là tính cách nhấp 
bọt, ® oụt lớn lên như thồi? của lịch 
sử Việt-nam, là tỉnh thần đại đởm có 
thề làm được quá cái sức của con 
người, là một nỗ lực pượt bậc, gẳng 
hết sức binh sinh tập trung mọi năng 
lực tỉnh thần và vật chất của toàn 
` thề đất nước và nhân dân nhằm tạo ra 
một sức mạnh tồng hợp thần kỳ khiến 
cho một dân tộc nhỏ và nghèo nhưng 
kiên cường có thề đánh bại mọi đạo 
quân xâm lược của những nước lớn 
và giầu. Nền văn hóa tạo nên được 
hình ảnh Phù-đồng phải là một nền 
văn hóa lớn, thấm đượm tỉnh cách 
dán tộc và nhân dân. Nó cắt nghĩa cái 
chân lý giẳn đị mà bất hủ: 
Nực cười châu chấu đả +e 
Tưởng rằng chẩn ngã ai dè ze 
nghiêng ! 
Những đối thủ phương Bắc và 
phương Tây của Việt-nam trong các 
cuộc đụng đầu lịch sử, trừ vài trường 
hợp ngoại lệ, đều là những kẻ địch 
lớn và giảu (về lãnh thồ, số 
người và của cải). Nhưng đụng đến 
Việt-nam, càng ngày chúng càng tỔ ra 
khóng mạnh. Không mạnh, vì bản chất 
phi nghĩa, chống nhân dân của chúng. 
Không mạnh, vì chúng đụng phải một 
sức mạnh, xét đường dài là vô tận, 
của cÃ một nhân dân. một dán tộc. 
Sức mạnh Việt-nam, sức mạnh Phủù- 
đồng, chỉnh là sức mạnh của nhân dân 
và dân tộc. Một lần nữa, chúng tôi 
xin phép dẫn lại lời bình xác đẳng 


về truyền thuyết Thánh Gióng của. 


đồng chí Phạm-Văn-Đồng : « Mội trang 
sử oanh liệt chống ngoại xâm trong đỏ 
nồi bật chiến công của con em người 
dân thường ? (3). Đúng vậy, đoàn quân 
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Phù-đồng là đoàn quân của những 
trẻ chăn trâu, những người cèt 
cá, những người cầm vồ đập di. 
với tre ngàn và sắt thép của đất nước. 
những con người hết sức bình thưởng, 
được nuôi sống bằng lúa gạo, rau œ, 
nước lã của đất nước non sông vừ 
dựng khởi. 

Trong quá khứ, những kẻ nắm 
quyền hành lớn thường quên bỏ đự 
chúng và tương thức. Chỉ khi đã nếm 
đủ cay đắng của cuộc đời, những Yị 
“ cái thế anh hùng » đó mới n sầu !ữ 
lự nghĩ đến đại chúng và lương thức. 

Xiết bao bị thẩm, câu nói của ủ 
tướng quốc Hồ-Nguyên-Trừng, c01 
người không cần tranh ngôi vus vớ 
em, con người biết chế súng thần cỡ. 
con người có tài viết văn, vịnh sử.. 
nhưng không tìm nồi chỗ đứng trong 
nhân dân: 

« Tôi không sợ giặc, chỉ sợ đảnh giề 
mà dán không theo ! 5. 

Đảnh giặc, xây thành giỏi. bày trận 
hay, nhưng dân không theo thì đi 
hoàn toàn thất bại vào giữa mùa bẻ 
1407, đó là bài học phản diện lớn củ* 
lịch sử Việt-nam triều Hồ-Quý-y: 
Mất nước 0ì mất đán, vì cdối Trời 
ngược dân», như lời Nguyễn-Trã:, 
« Phan Lâm mãi quốc, triều đình khí 
dân ® 1à bị kịch của lịch sử Việtuam 
giữa thế kỷ XIX. Và ngược lên thửi 
bát đầu dựng nước, một An-Dươn£ 
Vương * thương con tin rễ» ruồng bỏ 
những hiền tài “cơ mưu chẳng 
nhiệm ?*, một người một ngựa bơ vỡ 
chạy giặc cho đến đường cùng thế tận 
phải lao mình xuống biền, đưa cỉ Âu- 
lạc “nên nỗi cơ đồ đắm biền sân». là 
một bi kịch lớn của lịch sử ViệLnam 
cỗ đại. Ba lần có chính quyền trong 
lay mà đề mất nước đều là ba lần vì 
đề mất dân, đề mất sức mạnh Yiệt 
nam, sức mạnh thánh thần Phù-đồng ! 
“Lật thuyền mới biết dân như 
nước» (Nguyễn-Trãi). Thời Lỷ. cô 
hiền sư Viên-Thông ân cần nói với 


(3) Báo Nhân Dân ngày 29-4-1969. 


vua “Thần-Tông về lỗ trị loạn: «Nếu 
đức tỏn trọng sự sống của vua mà hợp 
với lòng dân, như thế là đặt thiên hạ 
vào đúng chỗ an đỏ, Trị và loạn 
cũng do ở sự dùng người; nếu có 
người tỐt giúp rập thì trị mà không 
có, thì loạn... Án dán là kinh trọng kẻ 
dưới, hãi hùng như cưỡi ngựa nắm 
dây cương mục. Theo đó thì hưng mà 
không theo thì vong. Sự hưng vong 


chỉ từ từ mà xảy đến» (4). Đời Trần. 


có Trúc-Lâm quốc sư in sâu vào tâm 
nãovua “Thái-Tông cái tỉnh thần trách 
nhiệm với đân: *Đã làm vua thì 
không còn có thề theo ý thích của 
riêng mình được nữa mà phải lấu 
thích của dân làm thích của mình, 
lấy lỏng dán làm lỏng của mình ®.(5) 


Do một cấu trúc xã hội đặc biệt, 
gìa đình—họ hàng—làng—nước, nhất 
là LÀNG với NƯỚC, gắn chặt với 
nhau một cách hữu cơ, nước xếp đặt 
theo quan tước, làng xếp đặt theo 
thiên tước (tuôồi tác); do một hoàn 
cảnh lịch sử đặc biệt, nước nhỗ mới 
dựng và suốt những chặng đường dài 
lịch sử phải đương đầu với những 
nước lớn và giàu cho nên phải huy 
động sức lực toàn dân dựng nước và 
giữ nước, mâu thuẫn dân tộc trong 
nhiều thời kỳ làm hòa hoãn bớt mâu 
thuẫn giai cấp đến những lần mức có 
thề chịu đựng được, như lời đồng chỉ 
Trường-Chinh nhận xét, khiến cho, ở 
nước Việt-nam ta, bản chất nhân dân 
của lịch sử lộ rồ ra rất sớm, rất sâu 
sắc. Cuộc kháng chiến chống Tần từ 
buồi bình mình của lịch sử đã sớm 
bộc lộ rõ tính chất ltáu đài và tính 
chất nhân ddn của chiến tranh giữ 
nước Việt-nam. Khởi nghĩa Hai Bà 
Trưng, từ mùa Xuân năm 40, đã thề 
hiện tính chất quần chúng rộng rãi, 
nhân dân bốn quận, từ miền xuôi đến 
miền núi, nữ cũng như nam, đều nồi 
dày đồng loạt, hưởng ứng cuộc vận 
động lịch sử lớn lao giành lại quyền 
tự chủ: 

Một xin rửa sạch quốc thủ, 

Hai xin dựng lại nghiệp xưa họ Hùng... 


Những cuộc khởi nghĩa lớn 
chống giặc thởi Bác thuộc, như khởi 
nghĩa Bà Triệu, Lý-Bí, Mai-Thúc-Loan, 
Phùng-Hưng..., do chính lời thú nhận 
của sử sách phong kiến Trung-hoa, 
đều mang đậm tỉnh chất dán lộc 
(giành lại chủ quyền đất nước) và 
tỉnh chất nhán dán (quần chúng rộng 
lớn các châu quận trên mảnh đất Âu- 
lạc cũ, từ những người nghèo khô đến 
các quan lang, tủ trưởng, các nhà 
danh gia vọng tộc®, đều tham gia 
khởi nghĩa). Mất nước còn làng, xóm 
làng trở thành *“pháo đài xanh? 
chống giặc thời Bâc thuộc, lấy dân 
làm gốc, chớp thời cơ nồi dậy đồng 
loạt, thua địch nơi này, thời này thì 
đánh địch nơi khác, thời khác... kỷ cho 
đến thắng lợi hoàn toàn với chiến 
thắng Bạch-đằng lịch sử mùa Thu năm 
938 mà năm nay chúng ta sẽ long 
trọng kỷ niệm lần thứ 1040. Các sử 
gia nước ngoài đều ngạc nhiên trước 
một sự thật hiếm có của lịch sử thế 
giới: bị đẻ nén, đô hộ hơn nghìn năm 
vẫn (rỗi dậy giành được quyền độc lập 
hoàn toàn. Sử gia Pháp Cơ-ru-dê ngợi 
ca: chính trong thời kỳ gọi là Bắc 
thuộc đó mà những con người chân 
lấm tay bùn khai phá vùng châu thô 
sòng Hồng đã rèn giữa cho mình một 
cá tỉnh Việt-nam, 

Giữ độc lập chín thế kỷ trong kỷ 
nguyên Đại Việt, đối đầu với các triều 
đại phong kiến phương Bắc, Tống — 
Nguyên — Minh — Thanh, thời hòa 
hoãn thì dùng một chính sách ngoại 
giao mềm dẻo, mà một sử gia nước 
ngoài gọi là “Thần phục giả vờ, độc 
lập thật sự ?; thời căng thẳng thì phát 
động chiến tranh nhản dán chống lại 
chiến tranh xâm lược phản động của 
bè lũ phong kiến Tông. Nguyên, Minh, 
Thanh, chúng dẫu lớn mà động chạm 
đến Đại-Việt đều rốt cuộc tổ ra là 
không mạnh »! Những cuộc khẳng 


(4) Dẫn trong Nguyễn Lang: Vi¿t-nam Phạt 
giáo sử luận, Nhà xuất bản Lá Đói, Sàt-gòn, 
I974, trang 197, 

(5) Sách đã dàn, tran g 258. 
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chiến lớn chống Tổng, chống Nguyên, 

chống Thanh, cuộc khởi nghĩa Lam- 
_ sơn Và chiến tranh giải phóng dân tộc 
đầu thế kỷ XV, như nhận định của Đại 
tướng Võ-Nguyên-Giáp, đều là các 
cuộc chiến (tranh nhn đan, đều vận 
dụng sức mạnh tông hợp của toàn thề 
dân tộc, của toàn dân, mà thắng địch. 
Đói đầu với 500 nghìn giặc Nguyên — 
Mòng, <ó nô tì như Yết-Kiệu, Dã- 
Tượng, Nguyễn-Địa-Lô,‹.. có bình dân 
như Phạm-Ngũ-Lão, có người miền 
núi như Hà-Bỏng, Hà-Chương, có quý 
tộc như các vua Trần và Trần-Hưng- 
Đạo, có trẻ như Trần-Quốc-Toản, có 
già như bô lão Diên-hồng, có nữ như 
bà Trần-Thị-Dung, bà hàng nước bến 
sông Rừng... Di chúc Trần-Quốc-Tuấn, 
tuy ngắn gọn nhưng được Đăng công 
sản Việt-nam đánh giả như một di sản 
quân sự học lớn lao, đã thâu tóm cài 
lề một đất nước vài triệu dân Việt đã 
thắng Nguyên — Mông từng xâm chiếm 
nửa hoàn cầu: ®Vua tỏi đồng lòng, 
aith em hỏa thuận, cả nước góp sức lại 
mà đảnh thì kể địch chịu bị bắt... Vd 
lại, nởi sức dân ra đề làm cải kế sâu 
gốc bền rễ, đó là thượng sách giữ 
nước ! ». 

Khởi nghĩa Lam-sơn tập hợp “khắp 
bốn phương manh lệ?; trong bộ chỉ 
huy nghĩa quân, có Trịnh-Khả vốn là 
đầy tớ nhà người, Nguyễn-Chích chăn 
trâu, Nguyẻn-Xí buôn muối, danh sĩ 
Thăng-long Phạm-Văn-Xảo, người 
miền núi Việtbắc Lưửu-Nhân-Chú, 
người Xlường Thanh-hóa Lê-Lai, nhà 
nho Nguyẻn-Trãi, quý lộc cũ Trăn- 
Nguyên-Hãn, với Lê-Lợi, địa chủ bình 
dâu, làm minh chủ... Đúng là hình 
ảnh đoàn kết sâu rộng của cả một 
Đại Việt đầu thể kỷ XV. Phát động 
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được và tổ chức được một cuộc khei 
nghĩa nhân dân. một cuộc chiến tran 
yêu nước rộng lớn như thé thì qui 
thật, như Bác Hỗ ta nhận xét sứt 
mạnh dân tộc, sức mạnh nhân di 
4 kết thành một làn sóng 0ó củng manh 
mẽ, fo lớn, nó lướt qua mọi šự núng 
hiềm, khó khăn, nó nhãn chìm tãt calù 
bản nước 0à lữ cướp nước. 3 (6) 


* 


Đồng chí Phạm-Văn-Đồng nói : Ðœ 
xong những trang sách Lịch sử Việ: 
nam, từ thời đại vua Hủng đến thời 
đại Hồ-Chíi-Minh, gấp sách lại, Hãy 
nồi bật lên hai chữ: 

DÂN TỘC và NHÂN DÂN, 

Một ý thức dân tóc mạnh mẽ, một 
bản chất nhân dân sân đậm lam nến 
một (ruuền thống Việt-nam, tạo ra mùi 
sức mmạnh Việt-nam. 

Truyền thống ấy là sâu sắc lroBệ 
bề dày của lịch sử. 

Sức mạnh ấy là vỏ địch trên trường 
kỳ lịch sử. Mọi thế lực đế chế. để 
quốc, thực dân cũ và mới khấp h 
châu Á, Âu, Mỹ đụng vào nó đã bị 
đập vỡ tan lành. 

Hòm nay, những thế hệ Việt-nam 
nửa sau thế kỷ XX, mượn lời ngườ 
anh hùng dân tộc Lý-Thường-Kiệt thể 
kỷ XI, cảnh cáo bọn để quốc và phẩn 
động quốc tế: 

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm 

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư! 

(Cớở sao lũ giặc sang xâm phạm 

Lũ bay sẽ thất bại tơi bời Ð 


(6) Hà-Chí.Minh : Sách dã dẫn, trang !Í 


PHẨM BÁU NÂNG 0M) GHẤT LINð VÀ 


_ HIỆI (JUÁ 0ÍNữ TÁU BlÂf ft LÝ LUẬN 


DAI hội lần thứ IV của Đảng đề ra 

cho công tác giáo đục lý luận và 
chính trị những nhiệm vụ rãi to lớn 
vẻ nhiều mặt. Báo cáo chỉnh trị của 
Ban chấp hành trung ương Đẳng tại 
Đại hội đã chỉ rõ: * Tăng cường giáo 
dục lý luận Mác — Lê-nin, đường lỗi, 
chính sách của Đẳng. đi đôi với việc 
nâng cao trình độ văn hóa, khoa học, 
kỹ thuật, nghiệp vụ cho cản bộ, 
đảng viên là một nhiệm vụ đặc biệt 
quan trọng hiện nay trong công tác 
Lư tưởng. 

Cần ra sức cải tiến đề nâng cao 
hiệu quả công tác giáo dục lý luàn; 
hướng cải tiến chủ yếu là quản triệt 
hơn nữa phương châm lý luận liên hệ 


NGUYỄN-ĐỨC-BÌNH 


với thực tiễn, bảo đảm đầy đủ tính 
khoa học, tính chiến dấu trong nội 
dung giảng dạy: bảo đảm gây được 
phong cách suy nghĩ khoa học, độc 
lập và sáng tạo của người học. Căn 
đặc biệt chú trọng việc đào tạo, bỏi 
dưỡng một cách cơ bản, có hệ thông. 
với chất lượng cao, đội ngũ giảng 
viên lý luận? (1). 

Đề góp phần vào việc nghiên cứu 
và thực hiện những nhiệm vụ nói trên, 
qua thực tế công tác của Trường Đẳng 
cao cấp Nguyễn-Ái-Quốc những năm 
qua, chúng tôi xin giới thiệu một SỐ 
kinh nghiệm và cũng là phương hướng 
phấn đấu chủ yếu của nhà trường 
hiện nay. 


QUẦN TRIỆT HƠN NỮA PHƯƠNG CHÂM LÝ LUẬN LIÊN HỆ VỚI 
THỰC TIẾN TRONG TẤT CÁ CÁC KHÂU GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP 


Thống nhất lý luận với thực tiễn 
là bản chất của chủ nghĩa Mác — Lê- 
nì0, là cái làm cho học thuyết Mác — 
Lễẻ-nin có sức sống và sức mạnh vỏ 
địch. Vi vậy, liên hệ lý luận với thực 
tiền là phương châm căn bản trong 
việc học tạp, giáo dục và vận dụng 


chủ nghĩa Mác — Lê-nin. Thực hiện 
phương châm đó là vấn đề thuộc vẻ 
tính đảng trong học tập, thuộc về 
đường lõi chỉ đạo giáo dục. Việc 

(I) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành trung 
ương Đảng tại Đại hội lần thứ IV, Nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, Ì977, trang 204. 


nÂng cao chất lượng và liệu quả giáo 
đục phụ thuộc mộ? cách quuết định 
vào việc biêu đúng đán và quần triệt 
phương châm lý luận liên hệ với 
thực tiên. 

Trong diễn văn khai mạc lớp học 
lý luận khóa I Trường Đăng cao cấp 
Nguyễn-Á¡-Quốc năm 1937, Hồ Chủ tịch 
chỉ ra rằng: «Trường Đảng là một 
trưởng học đề đào tạo những chiến 
sĩ tiền tiến phấn đấu cho sự nghiệp 
của giai cấp vô sản. Các đồng chỉ đều 
là những cán bộ cốt cán của Đảng. 
Việc học lập lý luận của các đồng 
chỉ không phải nhằm biến các đồng 
chí thành những người lý luận suông, 
mà nhằm làm thế nào cho công tác của 
các đong chí tốt hơn, nghĩa là các 
đồng chi phải học tập tỉnh thần của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin; học tập lập 
trường, quan điềm và phương pháp 
của chủ nghĩa Mác—Lê-nin đề áp dụng 
lập trường, quan điềm và phương 
pháp ấy mà giải quyết cho tốt những 
vấn đề thực tế trong công tác cách 
mạng của chúng ta. Như thế chúng ta 
học tập lý luận là cốt đề áp dụng vào 
thực tế 3%, (2). 


Thực hiện chỉ thị của Hồ Chủ tịch, 
hai chục năm qua Trường Đảng cao 
cấp Nguyễn-Á¡i-Quốc có nhiều cố gắng 
trong việc thực hiện phương châm đó 
và đã đạt được những tiến bộ rõ rệt, 
Cơ cấu chương trinh học tập ngày 
càng được cải tiến nhằm đáp ứng 
yêu cầu của thực tiễn. Từ các môn lý 
luận cơ bản như: triết học, kinh tế 
chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học 
đến các môn lịch sử Đẳng. xây dựng 
Đăng, quản lý kinh tế đều có cố gắng 
lớn trong việc liên hệ chặt chẽ lỷ luận 
với thực tiễn và với đường lối, chính 
sách của Đẳng, góp phần làm sáng tổ 
mội cách khoa học các văn dẻ về 
đường lối, quan điểm, chủ trương 
của Đảng ta trong các quá trình cách 


mạng và trong các lĩnh vực hoạt động. 


Phương châm giáo dục nói trên còn 
được thề hiện ở chỗ, những khóa gần 
đây, nhà trường đã tổ chức học phần 
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đường lỗi của Đăng. coi đó là một 
bộ phận rất quan trọng trong chương 
trình học tập của trường. 

Tuy vậy, chúng tôi thấy việc thự: 
hiện phương châm lý luận liên bị 
với thực tiễn cần được tiếp tục nghiên 
cứu và làm tốt hơn nữa mới đáp ở: 
được yêu cầu của nhiệm vụ nâng cao 
chất lượng và hiệu quả giáo dục l† 
luận mà Đại hội lần thứ IV của Đ¿ng 
đã đề ra. 

Qua thực tế công tác; chúng tôi 
thấy, trước hết, giớo trình, sách gié 
khoa uà các bài giảng trên lớp l 
phương tiện chủ yếu thề hiện phương 
châm lý luận liên hệ với thực Hỗ. 
Đó là những cái trọng yếu nhất quyết 
định chất lượng giáo dục lý luận. 
Các giáo trình được biên soạn trước 
đây của chúng ta nói chung thích hơp 
với thời kỳ đã qua nhưng trong gai 
đoạn hiện nay bộc lộ rö những nhược 
điềm đời hồi phải được biên soạn lại. 
Trong cơ cấu mỗi môn học, môi số 
vấn đề mới, kiên thức mới trước kh 
chưa có nay do nhu cầu phát trin 
của thực tiễn và của lý luận, cần 
được bồ sung. Một số vấn đè trước 
đây mới đề cập đến mức nào nay cần 
phát triền nội đung sâu hơn, chỉ tiết 
hơn. Có những nội dung đã quá củ 
không thê không thay đồi cho thích 
hợp với giai đoạn hiện nay và phản 
ánh được những thành tựu mới cử 
khoa học, của lý luận, 

Tính đẳng sâu sắc và tính khoa 
học nghiêm ngặt là đòi hỏi quan 
trọng nhất đối với các bài giang. giá0 
trình, sách giảo khoa, và đó cũng là 
biều hiện nguyên tắc thống nhất lý 
luận và thực tiễn. Theo Lê-nm 
«phương hướng chính trị của nể: 
dung là điều quan trọng nhất? êễ: 
với bài giảng, sách giáo khoa. Điều 
đó, đối với chúng ta hiện nay, r° 
nghĩa là các bài giảng, giáo trình và 
sách giáo khoa phải lấy tư tưởng. 


(2) Hà-Chi.Minh : Tuyền tập, Nhà xuất bắp 
Sự thật, Fla-nậi, 1960, trang 639. 


quan điềm, đường lối của Đại hội lần 
thứ IV của Đảng và của các hội nghị 
Trung ương gàn đây làm phương 
hướng chỉ đạo. Mỗi khoa trong trường, 
từ góc độ môn học của mình, phải 
nhận thức đầy đủ, dựng lên được 
một cách chính xác và có kế hoạch 
đi sâu nghiên cứu hệ thống các vấn 
đề liên quan đến môn học ấy. Phương 
châm lý luận liên hệ với thực tiễn 
cần được quán triệt trong từng bài, 
từng nguyên lý. Mỗi bài có chủ điềm 
liên hệ, vận dụng phương châm đó 
nhằm giải quyết một vấn đề nhất 
định về đường lối, về quan điềm, về 
lập trường hay phương pháp tư tưởng. 
Tất nhiên, sự liên hệ vận dụng không 
nên quan niệm và tiến hành một 
cách giản đơn, thô sơ, gượng ép. 
Tính đẳng chân chính bao giờ cũng 
gàn liền với tính khoa học, thống 
nhất làm một với tỉnh khoa học. liều 
quan trọng là làm sao trong nội dung 
phân tích, hai mặt lý luận và thực 
tiễn, thực tiễn và lý luận được kết 
hợp nhuần nhuyễn đến mức tự nhiên 
để có được sức thuyết phục lớn. 
Muốn thế, mỗi giảng viên cần có sự 
chuần bị rất công phu. Ngay mội vi 
dụ nhỏ đề chứng minh nguyên lý 
cũng đòi hỏi có sự cân nhắc, chọn 
lọc kỹ càng sao cho *đát* nhất, vừa 
đủ làm sáng tỏ nguyên lý, vừa giúp 
người học từ đó suy ra bao nhiêu 
trường hợp tương tự, có ý nghĩa 
trong thực tiễn. 


Trong khoa học Mác — Lê-nin, 
không một nguyên lý nào, dù là trửu 
tượng nhất, lại không có ý nghĩa 
phất định đối với nhận thức, tư tướng 
và hoạt động thực Liên. Chí ra và 
khai thác được tối đa ý nghĩa ấy là 
một yêu cầu tuy sơ đẳng nhưng rất 
quan trọng của sự liên hệ lý luận với 
thực tiễn. Nếu đạt tới trình độ nắm 
sâu sắc lý luận và cả thực tiến, và 
nếu thống nhất được nhuần nhuyn 
hai mặt ấy, thì có thể làm cho môi 
nguyên lý, dù trừu tượng nhất, vẫn 
có được ý nghĩa sống động, có sức 


mạnh đối với nhận thức và chỉ đạo 
thực tiễn. 

Vận dụng lý luận đề phân tích toàn 
điện sâu sắc một vấn đề về đường 
lối, về thực tiễn hay về nhận thức 
tư tưởng là sự thực hiện phương 
châm lý luận liên hệ với thực Liên ở 
trình độ cao. Muốn làm được như thế 
giảng viên cần có vốn tích lũy dồi 
đào từ những công trình nghiên cửu 
khoa học thật công phu. Nói chung, 
hiện nay chúng ta đang còn rất yếu 
trong việc liên hệ vận dụng ở trình độ 
này. Muốn phát triền lõi giảng theo 
chuyên đề — đó chính là một hướng 
cần thiết trong việc cải tiến giảng 
đạy — thì không thề không đặc biệt 
chủ ý gia công vào việc vận dụng 
phương châm này. 

Phương châm lý luận liên hệ với 
thực tiễn, cũng như tính đảng và tỉnh 
khoa học trong nội dung, tự nó bao 
hàm tính chiến đấu, tính phe 
phán. Trong khi khẳng định cái đúng 
và đề làm sáng tổ cải đúng. không 
thê không đồng thời phê phán cái sai. 
Đối với đường lối, chỉnh sách và các 
quan điềm của Đẳng cũng như đối 
với hệ tư tưởng Mác —Lê-nin nói 
chung đều như vậy. Chủ nghĩa Mác 
là học thuyết được phát triền trong 
cuộc đấu tranh không khoan nhượng 
chống cúc hệ tư tưởng thủ địch. Hiện 
nay, những trào lưu cơ hội chủ nghĩa 
dưới mọi màu sắc, và chủ nghĩa sô- 
vanh nước lớn đang gây tác hại 
nghiền trọng đối với phong trào 
cách mạng thế giới. Trong lĩnh vực 
lý luận và tư tưởng, đặc biệt ở trường 
Đảng, nhất là đối với cân bộ cao cấp 
và trung cấp, chúng ta không thê 
không đặt cao vấn đề phân biệt phải 
trải, đúng sai, không thẻ không tiến 
hành phê phán đến nơi đến chốn 
nhùng quan điềm sai trái, thù địch 
với chủ nghĩa Mác — Lê-nin, với các 
quan điềm và đường lối của Đảng. 

lý luận liên hệ với thực tiễn 
khóng những là liên hệ với đường 
lối, chính sách do Đảng đề ra mà 
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côn liên hệ với quá trình thực 
hiện đường lỗi, chính sách, với 
nhận thức, tư tưởng của cán bộ 
bộc lộ qua thực tiễn chấp hành 
đường lối chính sách. Vẻ mặt 
nay, lâu nay chúng ta làm được quá 
H, nhất là về mặt liên hệ phê phản 
những biều hiện tiêu cực trong phầm 
chất đạo đức của cán bộ. Đề khắc 
phục những thiếu sót ấy, cân khai 
thác đầy đủ chức năng giáo dục tư 
tương, chức năng xúc định thế giới 
quan, nhân sinh quan của các môn 
học, đồng thời hiểu rõ tính hình thực 
lẺ Cúc cấp, các ngành trong việc thực 
hiện đường lối, chính sách, cũng như 
Lình hình tư tưởng cán bộ qua việc 
chấp hành đường lối, chính sách. Có 
năm chúc lý luận, đường lõi, chính 
sạch cúa Đẳng, hiểu đúng đối tượng 
một cách cụ thể và có phương pháp 
phản tích khoa học thì sự phê phán 
thới sâu sắc và mới có sức thuyết phục. 
Phè phán tư tưởng không chỉ là việc 
làm từ phía người giảng, mà cả từ 
phía người học, hơn nữa, chủ yếu 
là từ phía người học, Hö Chủ tịch đã 
_(ÙỒï rõ: *,,ở nhà trường trước hết 
chúng ta cần liên hệ với tư tưởng và 
còng tác của mình, nghĩa là dùng lý 
luận đã học được đẻ phân tích những 
thăng lợi và thất bại trong công tác, 
những mặt đúng, mặt sai trong tư 
tưởng, phản tích một cách toàn điện 
và lim nguồn gốc đúng sai vẻ lập 
trưởng, quan điểm và phương pháp 


của mình. Làm như thế là tổng kí 
đề làm cho nhận thức của chúng t¡ 
đối với các vấn đẻ đó được nâng cað 
hơn và công tác có kết qua bơn. 
Chúng ta làm cách mạng nhằm mục 
đích cái tạo thế giới, cải tạo xã bọi, 
Muốn cải tạo thế giới và cải tạo xi 
hội thì trước hết phải tự cải tạo bàn 
thân chúng ta. Do đỏ cho nên trước 
hết là phải liên hệ lý luận với thực 
tế còng tác và tư tưởng của mình, để 
tự cải tạo mình, nâng cao sự tu dưỡng 
của mình về lập trường, quan điềm 
và phương pháp của chủ nghĩa Mác - 
Lè-nin Ð® (3). 


Đương nhiên, việc rên luyện của 
học viên ở trường Đảng phụ thuệ 
một phần quan trọng vào sự hướng 
dẫn của nhà trường. Nhà trường:ð 
kế hoạch hướng dẫn cụ thể trong 
từng môn học, từng bài học, lron‡ 
từng kỳ sinh hoạt Đăng thì mới giúp 
học viên đạt được những yêu cầu n!2l 
định về rèn luyện tư tưởng. trau dòi 
phầm chất đạo đức. Không những th. 
nhà trường còn có trách nhiệm gi) 
đỡ, kiềm tra học viên trong việt 
nghiên cứu cá nhân, thảo luận. viết 
thu hoạch sau mỗi môn học, đi nghiền 
cứu thực tế, viết luận văn cuối khủa. 
tông kết tư tưởng. v.v... Đó là những 
biện pháp rất quan trọng. rất cụ thẻ 
không thê thiểu đề báo đảm quán tríệ 
phương châm lý luận gắn liền với 
thực tiễn, 


NẮM CHỦ NGHĨA MÁC—LÊ-NIN, ĐIỀU QUAN TRỌNG 
LÀ NẮM PHƯƠNG PHÁP LÝ LUẬN MÁC — LÊ-NIN 


Đề quán triệt phương châm lý 
luận liên hệ với thực tiện, đề nâng 
cao chất lượng và hiệu quả giáo dục 
lý luận nói chung, cần làm sáng tỏ mội 
văn đẻ nhận thức cơ bản: nắm chủ 
nghĩa Mác — Lênin điều quan trọng 
là nắm được phương pháp lý luận 
Mac — Lèe-nin. 
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Hồ Chủ tịch viết: a Học tập chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin là học tập cái tính 
thần xử trí mọi việc, đối với mọi 
người và đối với bản thân minh; l 
học tập những chân lý phô biến của 


(3) Hð-Chí-Minh : Tưyên tập, Nhà xuất bà? 
Sự thật, Hà-nội, 1960, trang 639 — 640. 


chủ nghĩa Mác — Lê-nin đề áp dụng 
một. cách sáng tạo vào hoàn cảnh thực 
tế của nước ta. Học đề mà làm. Lý 
luận đi đôi với thực tiền ® (4), 

Như vậy, Hồ Chủ tịch đã chỉ cho 
chúng la yêu cầu cơ bản nhất đối với 
việc học tập lý luận Mác — Lê-nin. 
Học chủ nghĩa Mác —- Lênin là 
học «tinh thần Mác — Lê-nin», cốt 
nàầm được thực chất cách mạng và 
khoa học, cái lĩnh hôn sống của lý 
luận Mác —- Lê-nin, từ đó mà học 
được “tỉnh thần xử trí mọi việc. 
đối với mọi người và đối với bản 
thân mình», tức là tìm thấy và nắm 
được một phương pháp khoa học đề 
phân tích, xem xét và giải quyết đúng 
đắn những vấn đề cụ thể đặt ra trong 
cải tạo xã hội, cải tạo tự nhiên và cải 
tạo bản thân. Cái đích của việc học 
tập chủ nghĩa Mác — Lè-nin là đẻ có 
thề sử dụng nó như là phương pháp 
nhận thức khoa học và hành động 
cách mạng. 

Đồng chi Lê-Duẫn cũng nói «...phải 
làm sao các trưởng Đẳng giảng dạy 
bớt * sách vở », bớt công thức, cố gắng 
kết hợp với thực tiễn cách mạng Việt- 
nam, với đường lối, chủ trương của 
Đẳng. Cố nhiên phải giảng dạy chủ 
nghĩa Mác, nhưng điều quan trọng 
hơn cần rút ra từ những trước tác 

kinh điền của Mác là phương pháp 
mà Mác đã dùng đề phân tích xã hội, 
vì phương pháp này là cải ta cần đề 
hiều lý luận về con đường của Việt- 
nam ta, đi từ sản xuất nhỏ lên sẵn 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Học lý 
luận không phải là học thuộc lòng 
những nguyên lý của chủ nghĩa Mác— 
Lê-nin mà là nắm cho được phương 
pháp của nó, dùng phương pháp đó 
đề phân tích hoàn cảnh kinh tế — xã 
hội của ta, từ thực tế đó mà vạch ra 
đường lõi, chủ trương » (5). 

Điều mà iIö Chủ tịch và đồng chí 
Lẻ-Duần chỉ ra cho chúng ta cũng 
chính là điều mà Lê-nin đã từng căn 
đặn tất cả những người mác-xit. Lê- 
nin viết: «những người mác-xít quả 


nhiên chỉ mượn của lý luận Mác 
riêng những phương pháp quý báu, 
mà nếu không có những phương pháp 
đó thì không thề hiều được những 
quan hệ xã hội » (6). 

Cố nhiên, chủ nghĩa Mác không chỉ 
là phương pháp mà trước hết là thể 
giới quan, là hệ tư tưởng. Nó là sự 
thống nhất giữa thế giới quan và 
phương pháp. Bơi vi, phương pháp 
không phải là cái gì khác mà là thế 
giới quan được vận dụng vào nhận 
thức và hoạt động thực tiễn. La hệ 
tư tưởng cửa giai cấp công nhân, chủ 
nghĩa Mác là sự thống nhất giữa mãy 
mặt ấy. Chính trong phương pháp và 
qua phương pháp mà thê hiện quan 
điềm, lập trường. Phương pháp chinh 
là lập trường, quan điềm trong hoạt 
động nhận thức và thực tiễn. 

Nắm chủ nghĩa Mác — Lê-nin chủ 
yếu là nắm tỉnh thần, thực chất chủ 
nghĩa Mác— Lê-nin, nắm phương pháp 
lý luận Mác — Lê-nin. Song, như vày 
phải chăng chỉ cần học qua loa; đại 
khái là được ? Phải chăng đề chống 
bệnh sách vở thì không nên đọc sách ? 
Nếu nghĩ như vậy thì thật là sai lầm. 
Thật ra, những người mắc bệnh sách 
vở thường là những người chỉ đọc 
sách qua loa, đại khái, biết một không 
biết mười nhưng lại tự cho là biết 
hết. Đề chống bệnh sách vở, ngoài 
những biện pháp khác, có khi phải 
đọc rất nhiều sách. biện chứng của 
vấn đề là như vậy. Lê-nin đã nói: 
Không có sách thì không có kiến thức, 
không có kiến thức thì không có chủ 
nghĩa cộng sản. Bệnh sách vở không 
phải đo bản thân sách vở và do đọc 
nhiều sách, mà là ở chó đọc sách 
nhưng không « tiêu hóa* được kiến 
thức. 


(4) H-Chí-Minh : Vì đẹc lập tự do, oì chủ 
nghĩa xã hội. Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
I970, trang 187, 188. 

(5)Le-Duàän: « Bài nói tại hội nghị cán bộ 
học tập nghị quyết của Bộ chính trị tại thành 
phố Hä-Chí-Minh, 28-7-1976. 

(6) Lê-nin: Toàn tập, Nhà xuất bản Sự thật, 
Hà-nội, 1961, tập 1 trang 258, 
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Tiêu hóa trước hết có nghĩa là 
hiều đến nơi đến chốn, đến mức thấu 
triệt thực chất tỉnh thần các nguyên 
lý, biến được các kiến thức ấy thành 
của chính mình, thành bản lĩnh và 
niềm tin cá nhân, nghĩa là làm sao 
cho những kiến thức đó thật sự ăn 
sâu vào tâm não hoàn toàn », “không 
còn là những cái đã học thuộc lòng 
mà là những cái do chỉnh (mình)... 
đã suy nghĩ ra *, như Lê-nin nói. Tiêu 
hóa còn có nghĩa quan trọng hơn là 
dùng những kiến thức đã thâu thái 
được như là phương pháp đề « xử trí 
mọi việc ». 

Nói phương pháp không nên chỉ 
nghĩ đến triết học mặc dù triết học 
là cơ sở phương pháp luận chung 
nhất, rất quan trọng, bất cứ môn khoa 
học nào cũng cần đến. Toàn bộ lý 
luận Mác — Lê-nin là phương phúp. 
Chẳng hạn Lê-nin đã sử dụng những 
phạm trù, những quy luật kinh tế 
chính trị về chủ nghĩa tư bản của 
Mác như là phương pháp đề phân tích 
thực tế Nga, làm sáng tổ sự phát 
triền của chủ nghĩa tư bản ở Nga với 
tất cả những đặc điềm: của nó. 


Phương pháp, nắm được phương 
pháp lý luận, là điều rất quan trọng 
nhưng dù sao đó cũng mới là phương 
pháp, mới là cái được lấy ra từ quy 
luật, nguyên lý làm chỗ dựa cho 
nhận thức, làm công cụ nhận thức, 
mà quy luật, nguyên lý thì chỉ là 
những cải chung. Còn đối tượng nhận 
thức và tác động của con người 
trong thực tiễn thì bao giờ cũng là 
cái riêng lễ, cụ thê. Ví dụ: đối với 
chúng ta, nắm được quy luật chung 
về cách mạng xã họi chủ nghĩa tuy 
rất quan trọng nhưng điều quan 
trọng khác nữa là phải nằm được 
những điều kiện lịch sử cụ thề của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt- 
nam đề giải quyết những vấn đề của 
cách mạng Việt nam một cách đúng 
đẫn nhất. 

Tất nhiên, nắm cái chung là cực kỷ 
quan trọng, là một tiền de đầu tiên 
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(7) Lâ-nh : 


và cơ bản đè có phương pháp lý la‡: 
khoa học. Không thề hiều đúng ti 
riêng nếu không nắm được cải chung. 
Cần thiết phải học lý luận cơ bảr 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin là vì thế, 
Kinh nghiệm cho thấy rằng chủ nghh 
thực dụng trong vấn đề học tập to 
thẻ đưa đến những hậu quả tai bại 
thế nào. Kinh nghiệm cũng cho thấy 
rằng những vấp vấp trong hoạt động 
thực tiễn của chúng ta, những ý kiến 
bất đồng trong cán bộ trên vấn đề 
này hay vấn đề khác nầy sinh từ thựt 
tiến, thường có liên quan đến sự hiền 
biết chưa đầy đủ, đúng đẳn hoịc 
chưa nhất trí trên những vấn đề ly 
luận chung, cơ bản, có khi là không 
hiều được chỉnh xác, khoa học một 
khái niệm nào đó. 

Lê-nn đã từng chỉ rõ: *...Nguời 
nào bắt tay vào những vấn đề riêng 
trước khi giải quyết các vấn ở 
chung, thì kể đó, trên mỗi bước 
đi, sẽ không sao trảnh khỏi tvíp 
phải * những vấn đề chung đó một 
cách không tự giác. Mà mù quáng vấp 
phải những vấn đề đó trong (ủng 
trường hợp riêng, thì có nghĩa là đưa 
chính sách của mình đến chỗ có những 
sự dao động tồi tệ nhất và mát hẳn 
tỉnh nguyên tắc » (7). 


Cho nên, một yêu cầu căn bẳn củ 
phương phấp mác-xit là: phải phản 
tích cái riêng đề vận dụng cải chung 
cho thích hợp với điều kiện cụ thê 
lịch sử, chứ tuyệt đối không thề trực 
tiếp rút ra những kết luận về cải 
riêng bằng con đường suy diễn lô- 
gích đơn thuần từ cái chung. Như 
chúng ta đều biết, trong điều kiện 

chủ nghĩa tư bản đã chuyền sa?ý 
giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, Lê-nin 
phân tích cụ thề tình hình kinh tế 
chỉnh trị và giai cấp ở nước Nga, ổ 
đến kết luận: cách mạng Nga trước 
mắt vẫn là cách mạng tư sản; cách 
mạng tư sản vốn là sử mệnh lịch sử 


Toàn tập, Nhà xuất bản 3ÿ 
thật, Hà-nội, 974, tập l2, trang 692. 


của giai cấp tư sản nhưng đến đây 
giai cấp đó không làm được nữa. Vai 
trò lãnh đạo cuộc cách mạng ấy tất 
yếu thuộc về giai cấp vô sản. Đó là 
một kết luận hoàn toàn đúng đản, 
nhưng lại là điều mà bọn cơ hội 
men-sê-vich không tài nào hiều được 
vì họ không *phân tích cụ thể tỉnh 
hình cụ thẻ» mà lại đơn thuần suy 
diễn từ tính chất chung của cách 
mạng tư sản đề cố chứng minh « đã 
là cách mạng tư sẵn thì phải do giai 
cấp tư sản lãnh đạo la. 


Lê-nin cho rằng lối suy điễn đơn 
thuần từ cái chung đề tìm đáp số cho 
mỗi vấn đề cụ thề như vậy là hạ thấp 
chủ nghĩa Mác, là phản lại thực chất 


tỉnh thần chủ nghĩa Mác, là trải hẳn 
với phương pháp của chủ nghĩa Mắc. 

Cho nên, trong công tác giáo dục 
lý luận, chúng ta không thê dừng lại 
ở mức làm cho học viên nắm được 
những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin. Những nguyên lý 
cơ bản đó, dù có nắm đúng thực chất 
và tính thần của nó cũng vẫn là 
những nguyên lý chung. Phải làm 
sao từ sự hiều biết những nguyên lý 
chung đó giúp người học biết suy 
nghĩ, vận dụng vào thực tiến, tiến 
lên nắm được cơ sở lý luận của 
đường lõi, chính sách của Đẳng. 
nàng cao một cách cơ bản trình độ 
chính trị và tính tự giác trong hoạt 
động của họ. 


PHÁT HUY KHẢ NĂNG SUY NGHĨ ĐỘC LẬP, 


KHOA HỌC VÀ SÁNG 


Điều chủ yếu của công tác giáo 
dục lý luận Mác — Lê-nn là giúp 
người học nắm được phương pháp, 
cũng có nghĩa là giúp họ tự tạo ra 
và phút triền khả năng suy nghĩ độc 
lập, khoa học và sáng tạo. Không 
suy nghĩ độc lập là một biều hiện 
thiếu « tiêu hóa » kiến thức, không biến 
được kiến thức thành phương pháp. 
Không tạo ra, bồi đưỡng và phát triền 
được năng lực tư duy thì kiến thức 
rủt cuộc vẫn cứ đọng lại trên sách 
vở. Tạo ra và phát triền năng lực suy 
nghĩ đọc lập, khoa học và sảng tạo 
Ở người học, biến quả trình đào 
tạo thành quá trình tự đào lạo, 
đó là mối quan lâm hàng đầu, là 
yêu cầu cao nhất của toàn bộ nền 
giáo đục hiện đại, giáo dục văn hóa 
cũng như giáo dục chính trị lý 
luận. 

Yêu cầu cao nhất đó của giáo dục 
lại càng tuyệt đối cần thiết với những 
đối tượng như cán bộ cao cấp, trung 
cấp đến học ở trường Đảng. Đó là 
những cán bộ cối cán, giữ những vị 


TẠO CỦA HỌC VIÊN 


trí then chốt trong bộ máy lãnh đạo 
của Đảng và Nhà nước. Những vị trí 
ấy đòi hỏi ở họ vừa có tầm nhìn chiến 
lược bao quát, vừa có khả năng thâm 
nhập, định hướng và xử tri nhạy bén, 
chỉnh xác trước những sự việc, những 
tỉnh thế, những vấn đề cụ thề quan 
trọng và căn bản trong lĩnh vực công 
tác của mình và cả trong đời sống 
chính trị nói chung. trong nước và 
ngoài nước. Đẳng đòi hỏi ở họ vừa 
phải chp hành đúng đắn, sáng tạo 
đường lõi, chỉnh sách, vừa phải có 
khả năng tông kết kinh nghiệm, đề 
xuất, góp phần xây dựng đường lối, 
chính sách. Có khả năng suy nghĩ độc 
lập, khoa học và sáng tạo là mỘI 
yêu cầu cơ bản tạo nên bản lĩnh 
người cản bộ lãnh đạo. 

Yêu cầu này, lâu nay chúng ta 
chưa quan tâm đúng mức. Trong thực 
tiền giáo dục, chúng ta chưa có ý 
thức đãy đủ về sự cần thiết phải phát 
huy năng lực suy nghĩ độc lập tỉnh 
chủ động của người học, trong nhiều 
khâu cách làm của chúng ta nhiều 


Ki 


khi gây ra ở họ tính thụ động, tâm 
lý ÿ lại. 


Vậy. làm thế nào đề phát huy khả 
năng suy nghĩ độc lập, khoa học và 
sáng tạo của học viên? 


Khả năng ấy phụ thuộc vào ba điều 
kiện : một tà, thấm nhuần đường lối 
chỉnh sách của Đẳng ; hai lả, nằm vững 
những nguyên lý của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin ; ba là, có sự hiều biết về thực 
tiến, về những điều kiện lịch sử cụ 
the và phải có kinh nghiệm bản thân. 


Nắm vững đường lõi, chính sách 
của Đáng là điều kiện trước tiên đẻ 
có thê suy nghĩ độc lập. Có nắm vững 
đường lối, chính sách của Đảng mới 
có mốc định hướng đúng đắn trong 
nhận thức và trong hoạt động thực 
tiên; mới có khả năng ngăn ngừa, 
khắc phục và đấu tranh chống những 
lệch lạc vẻ chỉnh trị, nhất là trong 
những tỉnh thế phức tạp. Đương 
nhiên, phải chấp hành đường lõi chính 
sách một. cách sáng tạo; song không 
thể nói đến suy nghĩ ® độc lập ®, * sáng 
tạo? mà lại xa rời đường lối, chính 
sạch của Đẳng. Đối với người cân bộ, 
đẳng viên, không có nguy hiểm nào 
lớn hơn là sự mất phương hướng 
chính trị. | 


Cũng giỏng như không nắm vững 
đường lối, chính sách của Đẳng, nếu 
thiếu những hiều biết cơ bản về lý 
luận Mác — Lê-nin thì cũng không có 
phương hướng đề suy nghĩ, càng 
không thê nói đến suy nghĩ độc lập. 
Đối với người cộng sản thì suy nghĩ 
độc lập là suy nghĩ trên cơ sở chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin chứ không thẻ 
“độc lập» với chủ nghĩa Mác — Lê- 
nín. Cũng như nói vận dụng sắng tạo 
chủ nghĩa Mác, tuyệt đối không có gì 
giống với cách làm của Cao-xkv lừng 
bị Lê-nin vạch trần là «...vận dụng 
chủ nghĩa Mác sao cho toàn bộ nội 
dung chủ nghĩa đó bay hết thành 
hơi... * (8). Lời phê phân đó của Lê- 
nín có thể ấp dụng cho cả một số “nhà 
mác xit» thời nay, 


Trang bị vững chắc và tiên bo 
nhuần nhuyễn những kiến thức l 
luận cơ bản là điều kiện quan tren: 
đề tạo ra một tiềm lực to lớn cho 
nhận thức, cho khả năng tư duy đè 
lập, cho khả năng nắm vững và vận 
dụng sáng tạo dường lôi. chính sá:h 
của Đảng. Song, như đã nói ở phán 
trên, lý luận Mác — Lê-nin chỉ cung 
cấp cho ta những nguyên lý chỉ dạo 
chung, còn áp dụng những nguì\cn 
lý ấy phải tính đến những điều kiệ 
lịch sử cụ thề. Vi vậy, nếu khón; 
có sự hiều biết phong phú vẻ thứ 
tiền, về những điều kiện lịch sử cụ 
thề thì căn bản không thề có suy nghỉ 
độc lập, khoa học, sáng tạo. Trong 
trường hợp đó, không tránh khỏ 
hoặc là áp dụng tý luận một cò 
máy móc, sách vở, hoặc là đi «vá 
mượn? cải mà người khác đã su 
nghĩ ra từ những điều kiện lịch tư 
khác. 

Vậy, suy nghĩ độc lập có nghỉ 
lấy chủ nghĩa Mác — Lê-nin làm kim 
chỉ nam, xuất phát đầy đủ từ những 
điều kiện lịch sử cụ thê; vận dụng 
những nguyên lý phồ biến của chu 
nghĩa Mác — Lê-nin một cách sát đúng 
với những điều kiện lịch sử cụ thể 
ấy. Đường lõi, chính sách của Đìnÿ 
ta chính là sản phầm của sự kết hợp 
chân lý phô biến của chủ nghĩa Mác” 
Lê-nin với những điều kiện lịch sử 
cụ thề của nước ta. Đó là một mưu 
mực tuyệt vời về sự suy nghỉ độc lần 
khoa học. sáng tạo. 

Cho nên, muốn có năng lực suy nghi 
độc lập, cần có vốn hiều biết về Èâ 

mặt: lý luận cơ bản, đường lối, chính 
sách của Đảng, thựe tiên. Khả nàn; 
kết hợp, nhào nặn ba mặt ấy vỏi 
nhau trong quá trình phân tích. tông 
hợp... biều hiện năng lực tư duy ly 
luận của mỗi người. và năng lực lư 
đuy lý luận càng cao thì khả nh 
suy nghĩ độc lập càng lớn. Điều dó 


(8) Lê-nin: Toàn đáp, Nhà xuất bản Sự tMh 
Hà-nội, 1963, tập 2Í, trang 257. 


đòi hồi trong thực tiễn giáo dục : học 
lý luậàn cơ bản không được tách rời 
đường lõi, chính sách của Đẳng: tách 
rởi thực tiễn; còn khi học đường lối 
chính sách phải làm sáng tổ được cơ 
sở lý luận và cơ sở thực tiễn của 
đưởng lõi chính sách; và khi nghiên 
cửu những vấn đề thực Liên cụ thê 
phải nâng lên được trình độ phân 
tích, khải quát lý luận. Như vậy. ở 
đây chung quy vẫn là vấn đẻ áp dụng 
thành thạo nguyên tắc thống nhất lý 
luận với thực tiên, thực tiễn với lý 
luận; cũng lại chính là vấn đề tiêu 
hóa nhuần nhuyễn lý luận Mác — Lê- 
nin đến mức sử dụng được nó như là 
phương pháp. Đó là tiền đè cơ bản 
nhất để có được nắng lực suy nghĩ 
độc lập, khoa học, sáng tạo. 


Nắm cho được phương pháp, rèn 
luyện về phương pháp đó là yêu cầu 
chủ yếu nhất của còng tác giáo dục, 
đảo tạo trẻn mọi lĩnh vực. Không có 
phương pháp thi dù có bao nhiêu kiến 
thức cụ thẻ cũng không đủ. Người 
học có thể quên kiến thức nhưng nếu 
cỏ phương pháp tốt thì tự mình 
không những có thề tìm lại kiến thức 
mà còn mở rộng được kiến thức. Điều 
đỏ càng đúng với thời đại ngày nay 
khi cuộc cách mạng khoa học — kỹ 
thuật đang diễn ra như vũ bão, khi 
kiến thức khoa học cụ thể cứ khoảng 
10 năm lại trở thành lạc hậu, khi 
chúng ta đứng trước một cuộc « bùng 
nỗ thông tín». Trước tỉnh hình ấy, 
trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, nói 
chung người ta hầu như nhất trí đi 
tới kết luận rắng phải thay đói căn 
bàn chiến lược đào tạo. Chiến lược 
ấy bây giờ phải là “tôi đa cho kiến 
thức cơ bản, chung, và giảm đi những 
kiến thức cụ thê ». 

Điều đó không có nghĩa là lãy 
những kiên thức chung thay thế cho 
những kiến thức cụ thẻ mà vấn đề là 
tạo khả năng đi tới cái cụ thê, thàm 
nhập, thích ứng với cải cụ thê (muôn 
hình muỏn về và biến dỗi cực nhanh) 
bằng con đường và phương pháp tối 


ưu. Được xếp vào « kiến thức cơ bản? 
chính là những kiến thức cụ thê 
nhưng ở dạng tập trung hơn, trừu 
tượng hơn, làm nồi rõ được bản chất 
của cái cụ thê. Kiến thức cụ thề được 
hiều như vậy, là kết quả của tư đuy 
lý luận chứ không phải của thói quen 
kinh nghiệm; đó là kiến thức của 


_€0n1 người có óc suy nghĩ độc lập, 


khoa học, sảng tạo, từ biết một có thê 
tỏa ra biết mười, có năng lực «dĩ 
bất biến, ứng vạn biến », chứ không 
phải là kiến thức của người nói mội 
biết một, gặp việc Lhì hoặc là lúng 
Lng hoặc là xử trí máy móc. 

Đề phát huy khả năng suy nghĩ 
độc lập, khoa học và sáng tạo ở học 
viên, cần chú ý cải tiến một loạt khâu 
giảng dạy và học tập. 

Giảng là khâu đầu tiên, hết sức 
quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến 
phong cách suy nghĩ của học viên. 
Giảng tốt là giúp người học rên trí 
hông minh, phát triên năng lực suy 
luận, óc phê phán, trên cơ sở đó tiếp 
thu và tích ly kiến thức một cách 
Lích cực, năng động. vững chắc. Như 
vậy thì không nhất thiết giảng nhiều, 
nói nhiều. Tất nhiên, tùy tính chất 
từng mòn học, thậm chỉ từng bài học 
mà có phương pháp giảng khác nhau, 
Có những bài phải giảng giải kỹ, có 
hệ thông, từng khái niệm, từng nguyên 
lý, có bài chỉ nên tập trung vào một 
hoặc mãy trọng điềm, còn những chỗ 
khác chỉ lướt nhanh hoặc không cần 
nói tới, Có loại bài lại có thê dùng 
phương pháp nêu văn đc, 

Nguyên tắc chung là giảng viên 
không nèn suy nghĩ thay cho học 
viên, mà nên đề cho học viên, với sự 
nó lực tối đa, có thể tự mình suy 
nghỉ ra được. Ngay ở những vấn đẻ 
mà giảng viên cần đồn sức làm sáng 
tỏ thì điều chủ yếu nhất vẫn là khéo 
đẫn đát, gợi mở đề người học từ đó 
có thê tự mình suy nghĩ, giải quyết 
vấn đẻ. Giảng tốt là biết cách kích 
thích tính chủ động, tích cực của 
học viên, bát» họ phải động não, 
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cuốn hút họ vào củng mình đặt ra, 
tháo mở, và giải quyết các khúc mắc. 

Nghiên cứu cá nhân là khâu rất 
quan trọng, nếu không nói là quan 
trọng nhất, đề phát triền năng lực suy 
nghĩ độc lập, khoa học, sáng tạo của 
người học. Có thề nói, tất cả các 
khâu khác trong quá trình giáo dục 
đều có ảnh hưởng nhất định đến khâu 
nghiên cứu cá nhân. Chẳng hạn, 
phương pháp học tập của học viên 
chịu ảnh hưởng lớn của phương pháp 
giảng dạy của người giảng. Người 
giảng tốt có thề đề lại những dấu ấn 
sâu sắc trong phong cách học tập, 
nghiên cứu, suy nghÏĩ của người học ; 
có thề rẻn luyện cho họ thói quen 
chủ động trong việc tiếp thu kiến 
thức, thói quen đặt các vấn đề, thói 
quen nhận xét, phân tích, tồng hợp, 
suy luận, liên hệ, vận dụng vào 
thực lẽ. 

Đề nâng cao hiệu suất và chất lượng 
nghiên cứu cả nhân, cần có những 
biện pháp trực tiếp ở chính khâu 
này. Vấn đề là thường xuyên làm cho 
học viên quán triệt phương châm nỗ 
lực bản thân, tự học là chính, đồng 
thời có nhiều biện pháp động viên, 
kich thích sự hứng thú, say mê nghiên 
cửu, suy nghĩ. Chú ý giúp đỡ học viên 
về phương pháp tự học, nhất là đõi 
với những đồng chí nhận thức chậm, 
chưa quen đọc sách, nghiên cứu. Đọc 
bài giảng, đọc sách kinh điền và tài 
liệu tham khảo thế nào, nghe giảng 
ghi chép thế nào, viết một tiều luận, 
một bản thuyết trình thế nào, v.v,, 
những việc đó nếu có hướng dẫn cụ 
thể về phương pháp thì anh chị em 
đỡ lúng tủng, tiết kiệm được thời 
gian, tập trung được nhiều công sức 
hơn vào sự suv nghĩ có tính chất 
sảng tạo. 

Học tập là việc cả đời người. Ở 
trường Đáng, không chỉ giản đơn là 
học lập lý luận mà còn phải học bắn 
lĩnh học tập nữa. trường, nếu rèn 
luyện tốt phương pháp tư duy, lại 
rèn luyện được cả phương pháp và 
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thỏi quen học tập, nghiên cúu, thị á 
chính là tạo ra được tiềm lực mạn! 
nhất và vững bền đề khi ra trường 
người cán bộ có thẻ độc lập và khi 
ngừng phát triền năng lực tư duy 
mở rộng kiến thức. 

Năng lực suy nghĩ độc lập, khe 
học và sáng tạo của học viên đượ 
bộc lộ và được rẻn luyện nhiều qi: 
các cuộc thảo luận, tất nhiên là với 
điều kiện các cuộc thảo luận được lô 
chức và lãnh đạo tốt. Nếu khòng như 
thế thì có khi các cuộc thảo luận lạ 
là dịp chờ đợi đối với những đồn 
chỉ quen học dựa dẫm, lười suy nẹh:. 
chỉ muốn người khác suy nghỉ bó. 
Cho nên, nhất thiết mỗi người ủự 
thảo luận cần có sự chuần bị cả nhân 
tích cực nhất. 

Việc đi nghiên eứu thực tiês. 
học tập các điền hình, giữ vài tr 
to lớn trong việc phát huy sự sáng lạo 
của người học. Đây là dịp liên hỆ 
vận dụng lý luận vào thực tiễn mới 
cách sinh động. Mức độ tiêu hỏa kiến 
thức, năng lực sử dụng lý luận nhữ 
là phương pháp, năng lực suy lu? 
trên những sự kiện cụ thê, v.v.. lún 
lại, những đấu hiệu quan trọng nhất 
của bản lĩnh suy nghĩ độc lập, kh 
hợc và sảng tạo ở mỗi người ñược 
bộc lộ. được tập đượt qua các khẩn 
học tập này. Trong việc tổ chức họ 
tập điền hình, nếu nâng cao chấ 
lượng báo cáo và thảo luận, phân tích, 
và sau mỗi lần đi thực tế, có tông kết 
bằng những bản thu hoạch cá nhắn 
và tập thề hoặc bằng những hội ngủi 
khoa học có chuần bị công phu thì s 
giúp cho học viên rèn luyện năng lực 
tư duy, phát triền thói quen suy n£h! 
độc lập, khoa học, sảng tạo. 

Việc ôn tập. kiềm tra cũng cì 
được chủ ý cải tiến hơn nữa. (4Ì 
làm của chúng ta lâu nay khiến hộ 
viên chỉ lo học thuộc lòng đề đói phô 
với thi cử, chứ ítcó tác dụng thủ 
đầy sự suy nghĩ chủ động, độc lP 
sáng tạo của họ. Tình trạng đó Êt n3 

(Xem tiếp trang ?6) 


CHỦ NGHĨA QUỐC TẾ VÔ SẲN 
VÀ CHỦ NGHĨA DÂN TỘC TƯ SẲN 


CHỦ nghĩa quốc tế vô sản, biều 

hiện của tỉnh đoàn kết chiến 
đấu của những người vô sản và 
những người lao động toàn thế giới, 
là một trong những nguyên tắc lớn 
của chủ nghĩa Mác—Lê-nin. Chủ 
nghĩa quốc tế vô sản bắt nguồn từ 
bản chất cuộc đấu tranh của giai cấp 
công nhân, giai cấp có sứ mệnh lịch 
sử chôn vùi chủ nghĩa tư bản và xây 
dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa 
không giai cấp. 

Giai cấp công nhân là giai cấp đầu 
tiên và giai cấp duy nhất trong lịch 
sử có tinh thần quốc tế triệt đề. Đề 
chiến thắng giai cấp tư sản vốn là 
một lực lượng quốc tế, giai cấp công 
nhân không thề không tự tồ chức 
thành lực lượng quốc tế. Chính vi 
vậy giai cấp công nhân coi chủ nghĩa 
quốc tế là “một trong những điều 
kiện đầu tiên cho sự giải phóng của 
họ » (1). 

Giai cấp công nhân xuất hiện trên 
vũ đài lịch sử khi nền kinh tế thế 
giới bắt đầu hình thành, khi những 
quan hệ kinh tế đã mang tính chất 
thế giới thật sự, khi những quan hệ 
văn hóa và những quan hệ khác giữa 
các nước và các dân tộc đã phát triền 
mạnh mẽ. Là những người không 
chiếm hữu tư liệu sẵn xuất, giai cấp 
công nhân các nước có lợi ích chung 
là lật đồ ách thống trị của tư bản. 
Giai cấp công nhân không những 
cần mà còn hoàn toàn có khả năng 


thực hiện tốt chủ nghĨa quốc tế trong 
cuộc đấu tranh cho thắng lợi của chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản 
ở mỗi nước cũng như trên phạm vi 
toàn thế giới. 


Trái với chủ nghĩa dân tộc tư sẵn 
chia rẽ các dân tộc, xúi giục đân 
tộc này chống lại dân tộc khác, 
chủ nghĩa quốc tế vô sản đoàn 
kết những người lao động của tất 
cả các nước trong cuộc đấu tranh 
cho hòa bình, độc lập dân tộc, dân 
chủ và chủ nghĩa xã hội. 

Mác và Ảng-ghen là những người 
đầu tiên đề xướng tư tưởng chủ 
nghĩa quốc tế vô sản trong Tuyên ngôn 
của Đảng cộng sản. Lời kêu gọi của 
Mác và Ăng-ghen « VÔ sẵn tất cả các 
nước, đoàn kết lại! ®, đã nhanh chóng 
trở thành khầu hiệu chiến đấu của 
công nhân các nước trong cuộc đấu 
tranh chung chống giai cấp tư sẵn 
thế giới. 

Phát triền chủ nghĩa Mác trong 
điều kiện lịch sử mới, Lê-nin đã trình 
bày một cách toàn diện và sâu sắc 
vấn đề chủ nghĩa quốc tế vô sản. 
Phân tích những mâu thuẫn cơ bản 
trong thời đại đế quốc chủ nghĩa, Lê- 
nin nhấn mạnh phong trào cách mạng 
xã hội chủ nghĩa ở các nước đế quốc 
chủ nghĩa cần liên minh với phong 


(1) C. Mác và F. Ăng-ghen: Tuyến ngôn 
của Đảng cộng sản. Nhà xuất bản Sự thạt, 
Hà-nội, 1974, trang ?6. 
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trào cách mạng giải phóng đân tộc ở 
các thuộc địa thành một mặt trận 
hùng mạnh chống chủ nghĩa đế quốc 
cả ở sào huyệt lẫn ở hậu phương 
của nó. Người cho rằng: “Không có 
sự cố găng, lự nguyện tiến tới sự 
đoàn kết và sự thống nhất của giai 
cĩp vô sản, rồi sau nữa, của quần 
chúng cần lao thuộc tất cả các nước 
và các dân tộc trên thế giới, thì 
không thê chiến thắng hoàn toàn chủ 
nghĩa tư bản được » (2). Người đã bồ 
sung khầu hiệu quốc tế nỗi tiếng 
trước đó của Mác và Ăng-ghen trong 
Tuyên ngôn của Đăng cộng sản bằng 
khẩu hiệu chiến đấu mới: sa Vô sản 
tất cả các nước và các đân tộc bị áp 
bức, đoàn kết lại! ®. 

Giai cấp công nhân mỗi nước chiến 
đấu đề tự giải phóng về mặt xã hội, 
đề lạt đỏ chính quyền của giai cấp tư 
sắn và thành lập chuyên chính vô 
sản. Song giai cấp công nhân mỗi 
nước không thề tách cuộc đấu tranh 
của mình khỏi cuộc đấu tranh của 
những người công nhân ở các nước 
khác vì giai cấp công nhân trong 
tất cả các nước đều có một kẻ thù 
chung là chủ nghĩa tư bản quốc tế, 
Chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc 
là một lực lượng quốc tế, nỏ ấp bức 
bóc lột giai cấp công nhân; nhân dân 
lao động và các dân tộc bị áp bức 
trên toàn thế giới. Muốn chiến thẳng 
chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đế 
quốc cần có sự đoàn kết chiến đấu 
của giai cấp cỏng nhân, nhân dân lao 
động và các đân tộc bị áp bức trong 
tất cả các nước. 


Chủ nghĩa quốc tế vô sản không hề 
có nghĩa là giai cấp công nhân không 
yêu Tô quốc mình nhữ bọn phản 
động thường xuyên tạc. Chủ nghĩa 
quốc tế vô sản đem lỏng yêu nước 
chân chính kết hợp với sự ủng hộ 
cuộc đấu tranh của nhân dân các 
nước khác piành hòa bình, đọc lập 
đân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã 
hội. Chủ nghĩa quốc tế vô sản không 
tha thứ thái độ coi khinh các dân tộc 
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khác dủ là dân tộc nhÖ nhất. Chỉ c 
cách mạng xã hội chủ nghĩa củ 
giai cấp công nhân mới chấm đủ 
được áp bức dân tộc và thiết lạ 
được quan bệ hữu nghị giữa các 
dân tộc. Vi, như Mác và Ăng-ghen đi 
vạch rõ, hễ xóa bỏ được nạn ngưửi 
bóc lột người thì sẽ xóa bỏ được việ 
dân tộc này bóc lột dân tộc khác; và, 
ngày nào sự đổi kháng giai cấp trong 
nội bộ dân tộc bị tiêu diệt thì ngây 
đó sự thù địch giữa các dân lộc cũng 
sẽ bị tiêu diệt. 

Tư tưởng đoàn kết vô sản các nước: 
và các dân tộc bị áp bức thấm nhuần 
vào hàng trăm triệu người đã trở 
thành một nhân tố mạnh mẽ thúc đầy 
phong trào cách mạng thế giới. Chủ 
nghĩa quốc tế vô sản là vũ khi sỉ 


_ bén trong tay giai cấp công nhàn tà 


nhân dân lao động tất cả các nước 
trong cuộc đấu tranh chống chủ ngÈi4 
đế quốc, giành thắng lợi cho chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng s¿ 
trong từng nước cũng như trên phạm 
vi toàn thế giới. Chủ nghĩa xã hội lử 
chỗ là ước mơ cao đẹp của loài người, 
là hệ tư tưởng tiến bộ và khoa bọc, 
đã trở thành hiện thực sinh đóng Ữ 
một nước rồi lan ra nhiều nước. 0 
châu Âu rồi lan sang châu Á, chíu 
Mỹ và châu Phi. Chủ nghĩa xả bội 
ngày nay đã trở thành một hệ thóng 
thế giới; nó là thành trì vững chấc 
của cách mạng vô sẵn thế giới, là chỗ 
dựa cho phong trào đấu tranh vì hòa 
bình, độc lập đàn tộc và tiến bộ tố 
hội, và đang ngày càng phát huy tác 
dụng là nhân tố quyết định sự phảl 
triền của xã hội loài người. Với xu 
thế ngày càng gắn liền với chủ nghĩa 
xã hội, phong trào giải phỏng dân té 
đã làm rung chuyền ba châu Á.Phi 
Mỹ la-tinh, lòi cuốn hàng nghìn triển 
người ở hầu khắp các nước vốn B 
thuộc địa và nửa thuộc địa nồi dàƒ 
lật đồ ách thống trị của chủ nghũ 


(2)V. l. Lê-nin: Toàn tập: tạp 31, NH 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1969, trang 1Ö. 


thực đân cũ và mới, giành và cúng 
cố độc lập về chính trị, giành quyền 
làm chủ tài nguyên thiên nhiên, xây 
dựng, phát triền nền kinh tế quốc dân 
độc lập và tự chủ, mở ra khả năng 
mới bỏ qua giai đoạn phái triền chủ 
nghĩa tư bản đề tiến thẳng lên chủ 
nghĩa xã hội. Thực hiện nhiệm vụ lịch 
sử về vang là đánh bại chủ nghĩa đế 
quốc ngay tại dinh lũy cuối cùng của 
nó, phong trào đấu tranh của giai cấp 
công nhân trong các nước tư bản chủ 
nghĩa ngày càng phát triền với quy 
mô rộng lớn và tính tô chức cao, 
với nội dung phong phủ và hình thức 
linh hoạt chưa từng thấy. Là biều hiện 


rực rỡ thẳng lợi của chủ nghĩa Mác—_ 


Lê-nin, của chủ nghĩa quốc tế vò sản, 
ba dòng thác cách mạng của thời đại 
đang ở thế tiến công, chĩa mỗi nhọn 
đấu tranh vào chủ nghĩa đế quốc đứng 
đầu là đế quốc Mỹ và «đang thúc 
đày sự quá độ của thế giới từ 
chủ reghIla tư bản lên chủ nghĩa 
xã hội »(3). 


* 


Đề chống lại sự phát triền như vũ 
bão của ba dòng thác cách mạng trên 
thế giới, bọn đế quốc và phản động 
quốc tế tìm mọi cách chia rẽ giai cấp 
công nhân. nhân dân lao động và các 
dân tộc bị áp bức. Vũ khí tư tưởng 
mà chúng thường hav dùng đề thực 
hiện âm mưu đen tối này là chủ nghĩa 
đân tộc tư sản. 

Trải với chủ nghĩa quốc tế vô sẵn, 
chủ nghĩa đân tộc tư sẵn là tư tưởng 
của giai cấp tư sẵn nhằm kích động 
hằn thù dân tộc giữa những người lao 
động các nước. Chủ nghĩa dân tộc tư 
sản là sẵn phầm của chế độ tư bản 
chủ nghĩa. Giai cấp tư sản truyền bá 
chủ nghĩa đàn tộc đẻ gieo rắc sir hàn 
thù giữa những người lao động thuộc 
các dân tộc khác nhau, ngăn cần họ 
đoàn kết với nhau trong cuộc đấu 
tranh đe tr giải phóng, đánh lạc 
hướng đấu tranh của họ, lẫy hẳn thù 


đàn tộc thay thế cho đấu tranh giai 
cấp, nhằm củng cố quyền thống trị 
của giai cấp tư sẵn ở trong nước và 
phục vụ âm mưu bành trướng của nó 
ở nước ngoài. Chủ nghĩa dân tộc, đặc 
biệt biều hiện tệ hại nhất của nó là 
chủ nghĩa sô-vanh, là một vũ khi tư 
tưởng của bọn đế quốc và phản động 
quốc tế dùng đề chuần bị chiến tranh 
xâm lược và đề biện hộ cho chính 
sách của chúng là nô địch các dân tộc 
khác. 


Muốn đánh bại bọn đế quốc và 
phản động quốc tế, giành thắng lợi 
cho cách mạng thì phải đấu tranh 
không ngừng chống chủ nghĩa dân 
lộc tư sản. Lê-nin đã từng viết: 
€ Người nào muốn phục vụ giai cấp 
vô sản, thì phải tập hợp công nhân 
Lất cả các dân tộc lại và đấu tranh 
không mệt mỏi chống chủ nghĩa dân 
tộc tư sản, chống «chủ nghĩa dân tộc 
riêng của nước mình» và của nước 
ngoài ? (4), 

Chủ nghĩa xã hội công nhận và 
thực hiện sự bình đẳng hoàn toàn giữa 
các dân tộc,quyền Lự quyết của các đân 
tộc, đồng thời chủ trương đoàn kết 
giai cấp công nhân và nhân dân lao 
động thuộc mọi dân tộc trong cuộc 
đấu tranh xóa bỏ chủ nghĩa tư bản, 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa cộng sản. 

Cách mạng xã hội chủ nghĩa thủ 
tiêu sự áp bức đân tộc, tạo điều kiện 
cho các dân tộc phát triền về các mặt 
chính trị, kinh tế, văn hóa và tiến 
lên chủ nghĩa xã hội ` 

Tuy vậy, trong xã hội xã hội chủ 
nghĩa, nhất là trong bước đầu xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, những tàn dư 
của chủ nghĩa tư bản vẫn tồn tại dai 
dãng trong ý thức của con người. 
Trong những tàn dư này, đặc biệt 


(3) Nghị quyết Đại hội đại biều toàn quốc 


lần thứ IV của Đảng cộng sản Việt-nam, tạp 
chí Hioc tập, số 12—]976, trang 137. 


(4) Lê-nin: « Y kiến phê bình về vấn đề dân 
tộc», bản tiếng Pháp, Mát-scơ-va, 1951, 
trang 12. 
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đảng chú ý là những biều hiện của 
chủ nghĩa dân tọc tư sẵn. So với các 
lĩnh vực khác, thì trong lĩnh vực đân 
tộc, những tàn dư đó sống đai dẳng 
nhất. Nói về những tàn dư của chủ 
nelhTa tư bản trong xã hội xã hội chủ 
nghĩa, Lê-nin đã dạy rằng: không thề 
có một bức vạn lý trường thành 
ngăn cách giai cấp công nhân và xã 
hội tư sản cũ. Và lúc cuộc cách mạng 
nỗ ra thì tình hình khác hẳn tỉnh 
hình xảy ra khi một người chết, khi 
thi hài được đem đi chòn. Khi xã hội 
cũ chết thì người ta không thê đem 
tử thi của nó bỏ vào áo quan đề chôn 
xuống đất, Thây ấy rữa ra ở trong 
hàng ngũ chúng ta và gây bệnh cho 
chúng ta. 

Những ý kiến xuất sắc đó của Lê- 
nin có thê soi sảng cho chúng ta, giúp 
cho chúng ta hiều rö vì sao, trong 
điều kiện ngày nay, tại một số nước 
đã đi vào con đường xã hội chủ nghĩa, 
lại có những tàn dư tư tưởng tư sản, 
đặc biệt là những biều hiện của chủ 
nghĩa dân tộc tư sản. 

Những thành kiến dân tộc và 
chủng tộc trong nhân dân các nước, 
kẽ cả ở các nước đã đi vào con đường 
xã hội chủ nghĩa, không phải đẻ đàng 
tiêu tan trong thời gian ngắn. Những 
thành kiến ấy, như Lê-nin đã chỉ rỡ, 
« chỉ có thề tiêu tan rất chậm ». Chúng 
®chỉ có thề tiêu tan sau khi chủ 
nghĩa đế quốc và chủ nghĩa tư bản 
trong các nước tiên tiến đã bị tiêu 
diệt và sau khi toàn bộ cơ sở kinh tế 
ở các nước chậm tiến đã được cải tạo 
về căn bản » @).- 

Bọn đế quốc và phản động quốc tế 
coi những thành kiến dân lộc và 
chủng tộc tôn tại lâu dài ở các nước 
là những kẽ hở đề chúng thọc vào, 
phả vỡ tỉnh đoàn kết quốc tế giữa 
các lực lượng cách mạng, hòng xoay 
chuyền tình thế. giành lại những vị 
trí đã mất. Do bị đầy lùi hết bộ phận 
này đến bộ phận khác và bị suy yếu 
nghiêm trọng, bọn để quốc ngày càng 
gặp nhiều khó khăn hơn trong việc 
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sử dụng lực lượng quân sự dè đầỳ 
lùi phong trào cách mạng các nước. 
cho nén chúng dùng những thủ đoạ 
khác như chia rẽ, kích động hàr thì 
dẫn tộc, gây xung đột biển giới giờ 
các nước vừa thoát khỏi ách chủ nịha 
để quốc. hỏng đạt được mục Liêu cú: 
chủng bằng phương tiện khác. E 
thực hiện ý đô đen tối của chúrp. 
bọn đế quốc đùng thủ đoạn qui 
thuộc là kích động đầu óc số vail 
của các nhà lãnh đạo các nước nìt. 
Và chúng đã đạt được những kết qủ 
nhất định. 


* 


Là một đẳng mác xít — lẻ ni nH, 
Đăng ta luôn luôn kết hợp chủ nghị 
yêu nước chân chỉnh với chủ nghñ 
quốc tế vô sản trong sáng. Từ lùi 
thực dân Pháp sang xâm lược nữưữ 
ta, nhân dân ta không ngừng ủúu 
tranh chống Pháp, nhưng mọi pho?‡ 
trào đấu tranh hồi bấy giờ đều tá 
bại. Chủ nghĩa yêu nước trên lật 
trường dân tộc chật hẹp của các ï 
phu phong kiến cũng như của ( 
nhà cách mạng cỏ xu hướng tư #0 
lúc ấy, không thề chống nồi chủ ngh? 
đế quốc từ lâu đã trở thành l# 
lượng quốc tế. Từ khi Đẳng la ra đời. 
cách mạng nước ta mới có triên v@1§ 
thắng lợi. Sau nhiều năm bòn ba nữữt 
ngoài tìm con đường cứu „"ớ€ 
Hồ Chủ tịch đã bắt gặp chủ nếhh 
Mác — Lê-nin và nhận thức được rz"ý 
« Muốn cứu nước và giải phút 
dân tộc không có con đường Bê9 
khác con đường cách mạng 9 
sản » (6). Bác Hồ bắt tay xây dư°Ế 
Đẳng cộng sản Việt-nam. Nếu ở Œt 


nước tư bản chủ nghĩa phát triê, 


đảng cộng sản là kết quả của šV kế 
hợp giữa chủ nghĩa Mác — Lê-nln Y8 


(5) V.I. Lê-nin: Toàn (4p, tập j¡, Nh 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1969, trang n b 
(6) Hồ-chí-Minh : Về xảy dựng Đảng. 


xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1970, trang Ôˆ- 


phong trào công nhân; thì ở nước ta, 
Đăng cộng sản là kết quả của sự kết 
hợp giữa chủ nghĩa Mác — Lê-nin với 
phong trào công nhân và phong trào 
yêu nước. Với việc thành lập Đảng 


cộng sản Việt-nam, Bác Hỗ nàng chủ: 


nghĩa yêu nước chật hẹp của những 
phong trào dân tộc ở nước ta khi ấy 
lên trình độ chủ nghĩa yêu nước triệt 
đề của giai cấp vô sản: chủ nghĩa 
vêu nước gắn liền với chủ nghĩa quốc 
Llế vô sản. 


Do Chủ tịch Hồ-Chi-Minh sáng lặp 
và rên luyện, Đăng ta trong loàn bộ 
quá trình hoạt động của mình, luòn 
luôn thề hiện lòng trung thành tuyệt 
đối với chủ nghĩa Mác — Lê-nin và 
chủ nghĩa quốc tế vỏ sản. Trong gầu 
ð0 nănn tồn tại của mình, Đẳng ta lúc 
nào cũng tự coi mình là một bộ phận 
của phong trào cộng sản quốc tế, 
luôn nhấn mạnh rằng cách mạng Việt- 
nam là một bộ phận của cách mạng 
vỏ sản thế giới. Đảng ta tuyệt đối 
tuân theo những nguyên tắc của chủ 
nghĩa quốc tế vô sản, của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, đấu tranh không khoan 
nhượng chống chủ nghĩa dân tộc tư 
sản. Đảng ta tích cực góp phần tăng 
cường tình đoàn kết quốc tế của giai 
cấp công nhân và nhân dân các nước 
tronu cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa 
đế quốc, vì hòa bình, độc lập dân 
tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. 
Giương cao ngọn cờ độc lập đân tộc 
và chủ nghĩa xã hội, Đảng ta đã kết 
hợp chặt chẽ cuộc đấu tranh cách 
mạng của nhân dân ta với các trào 
lưu cách mạng của thời đại. Chủ tịch 
Hồ-Chi-Minh đã nói Đảng ta * lấy toàn 
bộ thực tiễn của minh đề chứng mỉnh 
rằng chủ nghĩa yêu nước triệt đề 
không thề nào tách rời chủ nghĩa 
quốc tế vô sản và khối liên mỉinh anh 
em giữa tất cả những người đấu 
tranh cho sự nghiệp chung. cho việc 
giải phóng loài người, cho sự xây 
dựng một xã hội không có giai cấp (7). 

Đẳng ta chủ trương tăng cường 
đoàn kết phong trào cộng sẵn và công 


nhân quốc tế vì chúng ta cho rằng 
& bốn phương vô sản đều là anh em » 
(Hồ-Chi-Minh). 


Trung-quốc là nước làng giềng của 
Việt-nam, Chúng ta chủ trương Xây 
dựnzø tình hữu nghị Việt — Trung 
«vừa là đồng chỉ, vừa là anh em» 
như Hồ Chủ tịch đã dạy. Sự đoàn kết 
giữa hai Đăng và nhân dân hai nước 
Việt nam và Trung-quốc đã từng đạt 
được những kết quả tốt đẹp và giúp 
cho cách mạng hai nước có điều kiện 
thuận lợi đề tiến lên. 


Tuy vậy, thời gian gần đây, sự đoàn 
kết Việt — Trung đang đi đến chỗ tan 
vỡ nghiềm trọng. Vì đâu mà sự đoàn 
kết Việt— Trung đi đến chỗ tan vỡ? 
Đó là vì nhà đương cục Trung-quốc 
tronø những năm gần đây đã thi hành 
một chính sách thù địch đòi với 
Việt-nam. 


Suốt ba năm qua nhà đương cục 
Trung-quốc đã dùng bọn tay sai của. 
họ là bè lũ phản động Pôn Põt — lêng 
Xa-ry gây ra cuộc chiến tranh chống 
Việt-nam, đánh phá biên giới phía 
Tày Nam nước ta. Gàn đày họ lại dụ 
dỗ và cưỡng ép những người Hoa ở 
Việt-nam đi cư quy mô lớn đề kích 
động hằn thù dân tộc chống Việt- 
nam, phá hoại nền kinh tế của Việt- 
nam, Họ đã cắt hoàn toàn viện trợ 
kinh tế cho Việt-nam và rút các chuyên 
gia về nước. Họ đã đóng cửa các lãnh 
sự quản của Việt-nam ở Trung-quốc. 
Hằng ngày họ tuyên truyền kích 
động tư tưởng chống Việtnam ở 
Trung-quốc và trên thế giới. 


Nhà đương cục Trung-quốc tìm mọi 
cách cần trở công cuộc cải tạo xã hội 
chủ nghĩa đối với các nhà tư sản, 
trong đó có các nhà tư sản gốc Hoa, 
ở miền Nam Việt nam. Lấy cớ là 
«q bảo vệ Hoa kiều” họ chống lại việc 
cải tạo xã hội chủ nghĩa công thương 


(7) Hö-Chi-Minh : Con đường dẫn tôi đến 
chủ nghĩa La-nfn Nhà xuất bản Sự thật, Hà. 
nội, 1962, trang 37 — 28. 
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nghiệp tư bẵn tư doanh ở miền Nam 
nước ta. Khi chính quyền cách mạng 
Viêt-nam Liên hành cải tạo các nhà tư 
sản mại bản gốc Hoa thì nhà đương 
cục Trung-quốc viện cớ «cộng đồng 
huyết thông” đề đứng ra “bảo hộ » 
bọn này, Hố ràng nhà đương cục 
Trung-quốc đã từ bó lập trưởng giai 
cấp vỏ sản và chủ nghĩa quốc tế vô 
sản, Họ dã đứng trên lập trường của 
chủ nghĩa dàn tộc tư sản đề chỗng 
lại cách mạng xã hội chủ nghĩa ở 
Việt-nam, 
runz-quốc đã công bố chính sách 
mới đôi với Hoa kiều ở nước ngoài, 
nhất là ở Dông Nam châu Á. Theo 
chính sách này tất cả Hoa kiều và cả 
công dân của các nước khác có 
chuyết thống Trung-quốc» đều Ở 
trong *Miặt trận Trung-quốc » chống 
bả quyền (tức chống Liên-xô). Chính 
sách này của Trung-quốc dựa trên cơ 
sở qcộng đồng huyết thông?" chứ 
khỏng dựa trên cơ sở giai cấp. Đây 
là biều hiện của chủ nghĩa chủng tộc, 
hoàn toàn trái với chủ nghĩa Mắc — 
Lê-nin và chủ nghĩa quốc tế vô sản. 
Theo đuổi giấc mộng bành trướng 
đại dân tộc và bá quyền nước lớn, 
nhà đương cục Trung-quộc dã cầu 
viện đến chú nghĩa chủng tộc, một 
biêu hiện xấu xa của chủ nghĩa dân tộc 
tư sản. Từ bỏ chủ nghĩa quốc tế vô 
sản, theo đuồi chủ nghĩa sò vanh nước 
lớn, nhà đương cì€e Trung-quòc tự 
mình đối địch với các dân tộc yêu 
chuộng tự do và nhàn dân cách mạng 
các nước trên thể giới. 


* 


Nhân đàn Việt-n:m, được sự giáo 
dục và rẻn luyện của lồ Chủ tịch và 
của Đẳng, kiên trì chủ nghĩa Múc — 
Lê-nin và chủ nghĩa quốc tế vò sẵn. 
Chúng ta kiên quyết đấu tranh chống 
chủ nghĩa đân tộc tư sẵn và chú 
nghĩa sô vuanh nước lớn. Chúng ta 
chủ trương đoàn kết với nhân dân 
Trung-quốc và đấu tranh chống nhà 
đương cục Trung-quốc can thiệp vào 


(0 


công việc nội bộ của nước ta t¡ 


chống lại sự nghiệp cách mang ú 
hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghn 
xã hội của nhân đân ta. 

Kiên trì chủ nghĩa Mác — Lê-nin vì 
chủ nghĩa quốc tế vô sẵn, Đảng bú 
« không ngừng giáo dục đẳng viên 9: 
nhân dân ta thấm nhuần những trì 
cắm cách mạng trong sáng của Hồ Chỉ 
tịch, tiếp tục giương cao ngọn cờ ủà 
lập đân tộc và chủ nghĩa xã bội két 
hợp nhuần nhuyén chủ nghĩa yế1 
nước chân chính với chủ nghĩa que: 
tế vô sản, chống mọi khuynh hươa 
cơ hội chủ nghĩa và mọi biều biện củ 
chủ nghĩa dân lộc tư sản và tiền tr 
sản, giữ vững độc lập, tự chủ, n 
sức làm tròn nhiệm vụ đối với di: 
tộc và làm tốt nghĩa vụ quốc tế đế 
với nhân đân các nước ? (8). 


(8) Nghị quyết Đại hội đại biều toàn g< 
lần thứ IV của Đảng cộng sản Việt-mem, tỷ 
chí Học tập, số 12-1976. trang 138. 


Hai khâu then chốt. 
(Tiếp theo trang 14) 


khả năng sẵn xuất, sửa chữa vũ |È. 
khi tài của địa phương. 

— Có tồ chức Đảng vững mạnh, ẳu 
sức lãnh đạo sản xuất, lãnh đạo công 
tảc quân sự địa phương xây dựng Ìw: 
lượng vũ trang nhàn đân trong lhờ 
bình, tồ chức chiến tranh nhân d:? 
trong thời chiến, phát huy được chút 
năng của chỉnh quyền, của các ngìn? 
và các đoàn thề quần chúng trong c6 
cuộc xây dựng quốc phòng toàn đả? 


* 


Với sức mạnh của cả nước đản 
giặc được tiếp thêm sức mạnh của h 
dòng thác cách mạng của thời ổ8 
được nhân dân tiến bộ trên thế giới 
đồng tỉnh, ủng hộ. nhất định nhỉ? 
dân ta sẽ chiến thẳng mọi kẻ Ùu, 
xửng đảng với tồ tiên, xứng đảng với 
các đồng chí, đồng bào đã hy sinhti 
độc lập tự do của Tô quốc, xứng đản§ 
với sự ủy thắc của nhân dân thế giớt 


Thảo luận 


00W IũÙ† NI IÃ HỘI 0HIỦ NữÍA VIỆT-NAN 


XÂY DỰNG (0N NGƯỜI MỨI, XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, 
(ÚN NGƯỜI (Ú VĂN HÚA 


le) đày chúng tôi chỉ muốn bàn đến 

một khía cạnh: văn hóa góp 
phần xây dựng con người mới, có Uuắn 
hóœ nhất là trong thanh niên. 

Con người có oởn hóa. Chữ văn 
hóa ở đây chúng tôi hiểu theo quan 
điềm của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 
theo những luận điềm của Đại hội lần 
thứ 1V của Đảng về con người mới, xã 
hội chủ nghĩa. Tức là hiều theo cái 
nghĩa toàn diện, căn bản của nó, hiệu 
theo khia cạnh nhân bản chủ nghĩa 
cách mạng của nó mà Đảng ta, xuất 
phát từ thực tiên Việt-nam qua 3Ô 
năm đấu tranh xảy dựng và bảo vệ 
đất nước, đã nói đến như một sự 
tỗng kết đầy tính chất sáng tạo. 

Chúng tôi quan niệm bản thân con 
người mới phải là và đã là con người 
có oẳn hỏa. _ 

Ngày xưa, khi con người ra khỏi 
tình trạng đã man, bước đầu làm chủ 
được thiên nhiên thì văn hóa đã xuất 


HOÀN€G-TRINH 


hiện, con người đã bắt đầu có văn 
hóa, mà trước hết là văn hóa vẬt chất 
tức là văn hóa sản xuất và văn hóa 
sinh hoạt, tiền đề của các nền văn 
mình sau này. Ngày nay, con người 
mới ở đỉnh cao của thời đại sẽ là con 
người làm chủ được thiên nhiên, làm 
chủ xã hội, làm chủ bún thân mình. 
Đó là một kiều người có văn hóa ở 
mức cao nhất và toàn điện nhất, vì 
văn hóa ở đây cần được hiều trên một 
bình điện mới phù hợp với yêu cầu 
làm chủ tập thể của con người mới 
trong thời đại tiền lên sản xuất lớn, 
xã hội chủ nghĩa, thời đại của ba 
cuộc cách mạng mà cách mạng khoa 
học kỹ thuật là then chốt. Văn hóa 
cần được hiều toàn điện trên 6 khia 
cạnh có liên hệ khăng khit với nhau: 

1 — Văn hóa — chính trị hay khia 
cạnh chính trị của văn hóa. 

2— Văn hỏa — sản xuất hay khia 
cạnh lao động sắng tạo của văn hóa. 
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3— Văn hóa —- đạo đức hay khia 
cạnh đạo đức của văn hóa. 

4 — Văn hóa — pháp lý hay ý thức 
pháp lý trong văn hóa. 

5 — Văn hỏa — tô chức hay ý thức 
và trình độ 1ồ chức, quản lý trong 
văn hóa. 


6— Văn hóa — văn hóa hay khía 
cạnh tri thức, kiến thức của văn hóa. 


Ngày nay ta đã có một thực tế xã 
hội trước mắt đề đối chiếu, so sánh 
và đề thấy được rõ thêm thế nào là 
con người mới và con người cũ, thế 
nảo là con người có văn hóa và con 
người không văn hóa, và thế nào là 
văn hóa nói chung theo quan điềm 
cách mạng của chúng ta. 


Đứng trên khía cạnh chính trị 
chẳng hạn của vẫn đề mà xét, chúng 
(a thấy trong xã hội ta có một số 
người trải qua cuộc sống dưới chế 
độ cũ, được học hành nhiêu, có băng 
cấp cao, nhưng lại thiếu lý tưởng, 
thiếu hiệu biết về dân tộc, về xã hội, 
về thời đại, về cách mạng, sóng theo 
quan niệm về cuộc sống của chủ 
nghĩa cá nhàn tư sản, xa rời quần 
chúnz... Những người này, rõ ràng 
là họ thiếu một cái phần rắt cơ bản 
trong nội dung của €Con người có 
văn hóa » theo cái nghĩa toàn điện 
của nó. Cũng như đối với những 
người khác trên những khia cạnh 
khác, những người này chỉ trở thành 
những con người mới, những con 
người làm chủ thiên nhiên, làm chủ 
xã họi, làm chủ bản thân khi đã trải 
qua một sự phần đấu cải tạo về lập 
trường, tư tưởng, về nhận thức chính 
trị, vẻ thế giới quan, nhân sinh quan, 
về quan niệm sống, gán bó mật thiết 
với đân tộc, với nhàn dân... 

Nhắc đến một ví dụ nhỏ có tính 
cách đổi chiếu như thể đề thầy rằng 
ngày nav phải hiểu Đđn hóa một cách 
khác, phải hiều păn hóa theo quan 
điểm cách mạng của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin thì mới có thê đào tạo được 
những con người mới, nghĩa là những 
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con người toàn điện mà Tô quốc vì 
chủ nghĩa xã hội đang đòi hỏi và Bụ 
hội lần thứ IV của Đăng đã nói đế. 

Nhắc đến như vậy cũng đề bít 
thêm rằng, 30 năm qua do sự gt 
dục tồng hợp của Đảng, kinh qu ø 
nghiệp kháng chiến và xây dựng &i 
nước, đã có những con người mở 
trên tất cả các lĩnh vực của đởi sống, 
và trước hết là mới về hệ tư tương, 
về lý tưỡng chính trị, về tư tưởng vi 
hiều biết chỉnh trị, về tỉnh thần lm 
chủ tập thề. Đó là một cải mới ríi :ở 
bản, vô giá, góp phần lạo ra nhữ% 
con người thật sự có văn hóa. Yã8 
hóa — chính trị hay khia cạnh chỉnh 
trị trong văn hóa của con người b 
tiêu chuần hàng đầu của con ngữ 
mới trong thời đại chúng ta, yêu nước 
yêu chủ nghĩa xã hội, suối đởi phá 
đấu cho lý tưởng xã hội chủ nghề 
trên cơ sở những hiều biết vững ch 
về chủ nghĩa xã hội, về các đườnglỗi, 
chỉnh sách của Đảng trên linh là 
làm chủ tập thề. Đó là điều kiện 
tiên đề làm chủ thiên nhiên, làm chữ 
xã hội, làm chủ bản thân, điều kè 
đầu tiên đề thực biện phương thảm 
sống xã hội chủ nghĩa “mỗi người YÌ 
mọi người, mọi người vì mỗi người 


Nhưng có ý thức, cỏ tư tưởng tÈ 
lý tưởng chưa đủ mà phải có hanh 
động cách mạng và hành động có bỆt 
quả. Hành động ngày nay là xảy d9 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tỏ qu& 
xã hội chủ nghĩa. Trong thời lìÈ 
hành động chủ yếu là sản xuất. là 
làm ra các của cải, các giá trị vật 
và tinh thần đề đóng góp vào sự 
mạnh của Tô quốc và hạnh phúc tả 
nhân đân. Có văn hóa ngày mỹ Ì 
lao động, và iao động sáng l9: ° 
người có văn hóa là con người khử 
ăn bám, không chây lười, không ủẺ 
khoét xã hội và Nhà nước, không làm 
giàu trên lao động và mồ hôi 196 
mắt của kẻ khác, biết hồ thẹn, nhW 
nhã từ ý thức, lương tâm về nhÙ 
hành động đó. Đó là mặt tiêu cực,” 
vấn đề. Nhưng mặt tích cực È lỡ 


động. có văn hóa là lao động hăng say, 
lao động tim tỏi, lao động có năng 
suát cao, bởi vì đó là làm chủ thiên 
nhiên, làm chủ khoa học kỹ thuật, là 
œ sống vì mọi người *, Con người mới, 
con người có văn hóa ngày nay là 
con người biết khổ, biết nhục về cái 
nghẻo nàn. lạc hậu do thiên nhiên và 
xã hội cũ đề lại, biết đưa tãit cả sức 
lực và trí tuệ của mìỉnh đề lảm ra. 
sản sinh ra nhanh, nhiều, tốt cho chủ 
nghĩa xã hội, cho đời sống. Khía cạnh 
sáng tạo và khía cạnh nhân bản chủ 
nghĩa cao đẹp, vì độc lập dàn tóc và 
chủ nghĩa xã hỏi của lao dộng ngày 
nav làm cho lao động trở thành một 
hành dộng có văn hóa, một hình thái 
của văn hóa. Con người có văn hóa 
là con người lao động hay, lao động 
giỏi, lao động có năng suất cao, lao 
động có sáng chế, phát mình vì nền 
sản xuất lớn, xã hội chủ nghĩa. cuối 
cùng là vì Tô quốc giàu mạnh và vì 
hạnh phúc của con người. 


Không thẻ quan niệm một con 
người có văn hóa mà sóng không đạo 
đức, nhân phầm, nhân cách. Chữ văn 
hỏa tự nó đã bao hàm một hình thải 
sỏng, một phong cách sống đẹp, tốt, 
trong quan hệ giữa người và người 
và trong cả quan hệ với bản thân 
mình. Bởi vậy đạo đức — mà bây giờ 
là đạo đức cách mạng — là một khia 
cạnh quan trọng của một con người 
có văn hóa. Cần kiệm liêm chính như 
lời dạy của Đác Hỏ, chính là đạo đức 
cách mạng, là văn hóa cách mạng. Vì 
nó làm cho con người dẹp lên, trong 
sạch lên, lớn lên, và đó là văn hóa, là 
sống có văn hóa. Sống không cần, 
kiệm, liêm, chính là sống « vò văn 
hóa » nhất, vì nó là sẵn phầm của các 
xã hội người bóc lột người. 

Ngày nay chúng ta sống trong một 
chế độ mới trong đó chuyên chính 
YỎ sản có nhiệm vụ chuyên chính với 
kẻ thù và những lực lượng phần dòng, 
những kẻ sống phi pháp, mặt khác 
phải bảo đầm quyền làm chủ tập thề 
Của nhân đản theo cơ chế Đẳng lãnh 


đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm: 
chủ. Sống có ý thức về pháp lý, về 
tỉnh thần tôn trọng pháp lý xã hội 
chủ nghĩa là một biều hiện của con 
người mới, con người có văn hóa. Ý 
thức tô chức và kỷ luật trong việc 
tòn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh 
Hiến pháp và các luật lệ của Nhà 
nước cách mạng chứng mình ý thức 
văn hóa và trình độ văn hóa của con 
người trong đời sống Lập thề của cộng 
đồng xã hội chủ nghĩa. Trong chế độ 
xã hội của ta, có văn hóa là có tỉnh 
thản tôn trọng xã hội, tôn trọng tập 
thể và tôn trọng con người thề hiện 
ở sự tôn trọng bộ máy quản lý xã 
hội, quản lý con người. tức là tôn 
trọng kỷ cương của xã hội xã hội chủ 
nghĩa. Sống khỏng kỷ cương, coi 
thường pháp lý trong đời sống là sống 
kém văn hóa, vò văn hóa. 


Một điền nữa mà chủng tòi muôn 
nói là ý thức và trình độ tồ chức, 
quản lý trong lao động, trong đời 
sống xã hội, đời sống gia đình, đời 
sống cả nhân cũng là một biều hiện 
của văn hóa. Đến một nước nào đó, 
xem qua cách lao động, cách ăn; ở, 
đi lại, nhất là ở những nơi công cộng, 
người ta đã có thê bước đầu thấy 
được trình độ quản lý tức cũng là 
trình độ văn hóa của nước đó. Quản 
lý chính là văn hóa vi nó đòi hỏi đầu 
óc kỷ luật và tŠ chức, đầu óc điều 
hành, nói chung là đầu óc khoa học 
quản lý một ngành, một cơ quan, nhà 
máy, một khu phố..., là cả một khoa 
học phối hợp biết bao nhiêu khoa 
học. Nó làm cho đời sống của con 
người, đời sống xã hội, lao động xã 
hội có trật tự, nên nếp, các hoạt động 
ăn khớp với nhau như các khâu trong 
một dây chuyền, không lộn xôn, 
chuệch choạc, không trì trệ và gây 
phiền hà cho nhau. Quản lý gia đình 
và tự quản lý đời sống cá uhân mình 
cũng đòi hỏi có văn hóa và là một 
biều hiện của văn hóa. Chẳng han 
sống có giờ giấc, có chương trinh, 
thời khóa biều», làm ra làm, chơi 
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ra chơi, ngày giờ nào có nội dung 
nấy... vừa bảo đảm tốt sinh hoạt của 
gia đình, cá nhân, vừa thực hiện tốt 
các nhiệm vụ mà xã hội giao phó. 
Trong việc xây dựng nếp sông văn 
minh; gia đình có văn hóa ngày nay, 
cần bỏi dưỡng cho con người một ý 
thức và một trình độ tỏ chức, điều 
hành, quản lý ngay tử đời sống của 
họ. 


Cuối cùng con người mới ngày nay 
đương nhiên phải có một trình độ kiến 
thức nhất định. Ham học, ham đọc, 
ham xem, ham nghe, ham thưởng 
thức... với động cơ đúng đán, lành 
mạnh là những biều hiện của một con 
người thật sự có văn hóa. Đầu óc * tò 
mò khoa học ? luôn luôn muốn hiều, 
muốn biết, đề nâng cao nhận thức, 
nàng cao hiệu suất lao động, công 
tác, không chịu đốt kém, không chịu 
trì trệ vẻ mặt trí tuệ, năng lực, là một 
đặc điềm của con người mới trong 
thời kỳ tiến lên một nền sẵn xuất lớn, 
xã hội chủ nghĩa. Yêu văn hóa, nghệ 
thuật, khoa học là một yêu cầu của 
cuộc sống mới và mội tiêu chuần của 
con người mới trong thời đại chúng 


IA định Việt-nam cö pai trỏ quan 

(rong trong 0uiệc giáo đục con em 

mình trở thành con người mới +ã hội 
chủ nghĩa. 
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ta. Con người mới là con người biết 
làm chủ nền văn hóa của dân lộ 
mình và biết tiếp thụ những tình ho 
của văn hóa loài người. 


Như vậy nói con người mới lì nó 
đến việc xây dựng một hình thải văn 
hóa kiều mới cho con người ngày nay. 
một hình thái văn hóa mang tính chát 
một tông thề: chính trị tư tưởng- 
lao động — đạo đức -— ý thức phú 
lý — trình độ quản lý — kiến thức, mì 
tỉnh thần làm chủ thiên nhiên, làm 
chủ xã hội, làm chủ bản thân min 
đòi hỏi, không thề thiếu một yếu lố 
nào. 

Văn hóa, văn nghệ của chúng t: 
cần góp phần vào việc đìo tạo cử 
người mới theo hướng đó, xây dự 
cho con người mới một hình thái vá 
hóa phủ hợp với những tiêu chuẩn về 
con người mới mà Đảng ta đã đ ñ 
Đối tượng cần hết sức chú ý đìo tạô. 
bồi dưỡng là thế hệ thanh niên ngiƑ 
nay, thế hệ đang cùng cha anh 1 
dựng và bảo vệ đất nước, thế hệ có 
trách nhiệm xây dựng tương lại củ 
đân tộc trong đó có tương lai của bá 
thân minh... 


ứi từ trong qia 


HOÀNG-NGỌC-DI 


Vai trỏ của gia đình đối với YŠ 
giảo dục con em, ở nước la khu 
còn là một vấn đề phải bàn cãi, T08 
thực tế của phong trào thi đua Hỷ 


dựng gia đỉnh văn hóa mới, các gia 
định tiến bộ hiện nay đi đại được 
liết quả rõ rệt trong việc giáo đục con 
crn về mẩy mặt sau đây: 


— Giáo dục tình cảm: Trong một 
gia đình tiến bộ, Lình thương giữa 
cha con, mẹ con, anh chị em trong 
nhà luôn luôn được củng cö và phát 
huy. Con cái được chú ý đạy bảo về 
ý thức và thỏi quen lẻ phép đối với 
người lớn, về quan hệ tôt đối với 
1 ười ngoài và bạn bê. Từ Linh thương 
người, yêu gia đình, trẻ em tiến một 
cách nhẹ nhàng và sâu sắc đến lòng 
yêu nước và yêu chế độ mới. llơn 
nữa, Ý thức danh dự về gia đình có 
nhiều khả năng ngăn chặn những 
ảnh hưởng xấu từ bên ngoài dội vào 
và làm cho con em tránh được những 
hành vi xấu. Ở những gia đình này, 
dù là con em cán bộ, trí thức hay con 
em công nhân, nông dân thì tính thần 
và kết quả học tập bao giờ cũng cao. 


— Ren luyện thói qucn và ÿ thức 
lao động cho trẻ em. Đối với con em 
các gia đỉnh công nhân, nông đàn, 
thói quen và ý thức lao động được 
hình thành tự giác theo gương cúa 
cha mẹ. Các em có ý thức :ao động 
vì người khác, vì cả nhày khoòng phải 
đốc thúc. 


Những người lớn tuôồi trong pia 
dinh chú ý nâng cao nếp sững gương 
mẫu, ngày càng sửa chữa dược nhiều 
thói xấu như: đánh chửi con cái, gây 
chuyện cãi nhau với hàng xóm, làm 
ăn phi pháp. Như ở thị xã Sơn-tày, 
phố Thắng (tHiệp-hòa), thị xã Thanh- 
hoa, Sau cuộc vận động học tập và 
làm theo đường lỗi giảo dục của Đăng, 
nhiều hiện tượng tiêu cực đã được 
khác phục. Trong nhiều xã thí dua 
với Cầm-binh, những chuyền biến tôt 
dẹp như vậy lại càng rõ rẹt: đến cả 
những gia đỉnh làu nay bắt hỏa sâu 
sắc cũng dàn xếp được với nhau đề 
trở lại đầm ấm. 


Vị sao gia đỉnh Việt-nam lại có 
được những khả năng Lo lớn như thế 2 


Vị mấy lẽ: 

Nhiều gia định Việt-nam giữ được 
những t(ruyễn thống đựo đức tốt đẹp của 
đân tọc và truyền thống cách mạng. 
Những gia đình lao động còn có tính 
thần lao đóng cần cù, tiết kiệm, nếp 
sõng trong sạch, giàn dị. Quan hệ nội 
bộ gia định chặt chẽ, hòa thuận. 


Quan hệ ad hỏi "mới trong thôn xóm 
cũng như trong nhiều tiêu khu của 
khu phố tác động lành mạnh đến các 
gia đình. Xã hội có thể góp ý kiến 
với từng gia dinh. Từng gia Ổình. 
từng cá nhân không thể tủy tiện làm 
những việc liêu cực trước dư luận 
khả mạnh của xã hội. 

Uụ tín của Đảng cộng sản rất lớn 
trong nhân dân ; ở miền Bắc nước ta, 
cơ sở Đẳng khú phát triên, làm việc 
øì theo chủ trương của Đăng và có 
đăng viên đi đầu, cũng dễ thành công, 
đù là việc trong nhà. 

Tuy nhiêu, trong gia đình Việt-nam 
hiện nay cũng còn một số nhân tố 
Liêu cực không có lợi cho việc giáo 
dục con người mới xã hội chủ nghĩa. 

Đó là đầu óc tư hữu, cá nhàn chủ 
nghĩa còn tón tại từ xà hội thực dân 
phong kiến và nền sản xuất nhỏ. Điều 
này cắt nghĩa vì sao có những con 
ngoan? nhưng chưa phấi là đoàn 
viên tốt hay công đân tốt, 

Đó là đầu óc gia trưởng, trọng nam 
khinh nữ,nẻ¿ giả, khinh trẻ, dành đập, 
chửi măng con em, ngược đãi vợ con. 
Hiện nay, tàn dư này còn khá đậm 
nét ở nóng thôn, thậm chỉ có những 
biên hiện rất tàn nhân. 

Đó là trình độ văn hóa và trình độ 
hiểu biết về khoa học giảo dục còn 
thấp. HẤI nhiều cha mnẹ không biết 
chăm sóc con cái, không biết xử lý 
đúng đón trước những biêu hiện sai 
trải của con cái. Số động thì buông 
lông hoặc giảo dục con theo thuyết 
(trời sinh voi, trời sinh co», hay 
(huyết «cha mẹ sinh con, trời sinh 
tính». Một số gia định quá nghiềm 
khác với con, một số khác lại quá 
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nuông chiều con. Trong khi đó thì xã 
hỏi mới phụ trách được trẻ em 3 — 
4 giờ trong một ngày. 


Qua thực tế, chúng ta thấy trong 
mỗi gia đình đều có 3 nhân tố có liên 
quan trực tiếp đến sự hình thành 
nhàn cách của con người mới xã hội 
chủ nghĩa. 


Mọt là : Truyền thống bà môi trường 
đạo đức của gia đình. Trên cơ sở 
chính trị đứng đấn, những truyền 
thống đạo đức trong gia đình có ý 
nghĩa quyết định: nhân cách của trẻ. 
Gốc của đạo đức mới là tình thương 
người; trước là thương yêu những 
người thản trong nhà, trên kinh dưới 
nhường, sau là đến bẻ bạn, bà con 
gìn xa. Các thiếu niên phạm pháp 
thường đổi lập với gia định rồi đối 

lập với xã hội, hoặc ngược lại đối lập 
_với xã hội rồi do gia đình xử trí 
không khéo trở nên đối lập cả với gia 
định. £ 


Hui là: Truyền thống 0à nền nếp 
sinh hoạt học tập ăn hỏa của gia đình. 
l1rinh độ văn hóa của cha mẹ càng 
cao đương nhiên là có lợi cho việc 
dịu dắt con cái học tập. Nhưng 
điệu quyết định tỉnh thần ham học 
của con cái là truyền thống và nền 
nép học tập văn hóa của gia đình. 
Vị thế có những gia đình, cha mẹ chỉ 
là công nhân, nông đân với trình độ 
văn hóa cấp l, cấp II, nhưng biết tôn 
trọng lao động học tập và giờ giấc học 
tập của con em thì con em trong 
nhà ai cũng chịu khó học tập và 
học tập tốt, 


Bu là : Cách sử dụng thời gian ở 
nhd. Ngoài việc nghỉ ngơi ra, thời 
giau sinh hoạt ở nhà được dành cho 
hai hoạt động chính: hoạt động đề 
lái sản xuất ra sức lao động và hoạt 
dọộng đề phát triền nhân cách cao hơn 
nữa. Cùng với sự tiến bộ của các dịch 
vụ. loạt hoạt động thử nhất sẽ ngày 
cảng giảm. Nhưng hiện nay, trong 
các gia đình Việt-nam, loại hoạt động 
thứ nhất còn chiếm mất khả nhiều 
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thời gian, nhất là các gia định laa 
động. Vấn đề phải đặt ra là :nên bạn 
chế loại hoạt động thử nhất chỉ đề 
vừa mức cần thiết nhằm giáo dục con 
em có tính thần trách nhiệm chung 
đối với sinh hoạt của cả gia đình. 
điều quan trọng là phải sử dụng và 
lựa chọn loại hoạt động thứ hai cho 
hợp lý. Học tập là hoạt động chỉnh 
của trẻ em ở nhà, học tập đưởi nhicn 
hình thức và nhiều nội dung (vẫn 
hỏa, nghệ thuật, v.v.). Rất tiếc 
hiện nay, trong nhiều gia định, 
« khoảng trống sư phạm % còn kéo dã', 
vì cha mẹ không biết điều khiển 
những hoạt động của con cái. 
Phong trào xây đựng gia đình vín 
hóa mới đang có một xu hướng lành 
mạnh và tích cực, khỏng những dế 
với việc đem lại hạnh phúc trong cú: 
gia đình, mà cỏn góp phần tỉch cực 
vào việc giáo đục thế hệ trẻ the 
những nguyên tắc đạo đức của con 
người mới xã hội chủ nghĩa. Nhưn:. 
trong phong trào xây dựng gia ỏịnh 
văn hóa mới có 4—5 tiêu chuần thì 
chúng ta lấy tiêu chuần nào là cơ bin 
đề phát huy tác dụng giáo dục côn 
người mới xã hội chủ nghĩa của ý: 
đình ? Theo tôi phải lấp sự phát triển 
tiền bộ của từng thành uiên làm c 
bản. Ví dụ, trong một gia đình gọi l 
hòa thuận, vợ chồng biết thương yêu 
nhường nhịn nhau, song người chỏng 
thì ngày càng tiến bộ, còn người Vợ 
thi ngày càng cùn dần vì suối ngà7 
chỉ cặm cụi việc nhà, tất nhiên là 


dụng giáo dục của người mẹ đồi với 


con cái sẽ trở thành hạn chế, MộLY! 
dụ khác : một châu gọi là con ng04n 
vì biết vâng lời cha mẹ, song chỉ ÿ lạ! 
vào cha mẹ, thiếu ý chí phấn đấu vì 
sáng tạo thì trở nên con người mới tẵ 
hội chủ nghĩa thế nào được ! 

Đè góp phần tích cực vào việc giáo 
dục con em trở thành con người mới 
xã hội chủ nghĩa, gia đình cần: - 

1 — Biết hướng dẫn, tồ chức 41 
trình học tập, kích thích hứng thủ 
học tập của con em, đủ không đi sàu 


vào nội dung thì cũng biết những 
yêu cầu về giảo dục khác nhau đối 
với từng em, ở từng lớp. 

2 — Biết cách giáo dục con em ở 
từng lứa tuôi theo từng cá tỉnh; 
biết cách xử lý sư phạm đối với 
từng tình huống đặc biệt xảy ra; 
nhất là biết nhấn mạnh phương pháp 
giáo dục tình cảm. 

3 — Biết tổ chức cuộc sống gia đình 
hợp lý nhằm bảo đảm sự phát triền 
về trí tuệ, tình cảm và sức khỏe, coi 
trọng sức khỏe của thần kinh; biết 
khắc phục những lối sống có hại, như 
nghiện thuốc lá, không điều độ, mất 
vệ sinh. Đối với các gia đình nông 
dân lao động, cần biết phối hợp học 
và làm, giữ gin một sty cân đối hài 
hòa giữa tri lực và thê lực. 


(§N NGƯỪI MỨI IÀ 


Tất cả các đoàn thê, các tồ chức 
văn hóa và xã hội cần phối hợp với 
nhau trong việc giúp đỡ các gia đình 
giáo dục con em. Giữ vai trỏ quan 
trọng nhất vẫn là nhà trường phô 
thông và mẫu giảo. Trong phong trào 
thi đua học tập Bắc-lý và Cầm-binh, 
các thầy giáo, cô giáo cần điều khiền 
cả việc học và lao động ở nhà của 
học sinh, phồ biến những kiến thức 
về giáo dục học cho cha mẹ học sinh, 
phân công nhau làm giảo viên chủ 
nhiệm không những của một lớp học 
mà cả của mội xóm hay mội tiêu khu. 


Chúng ta hoàn toàn có khả năng 
làm cho mỗi gia đình trở thành một 
Lồ chức giáo dục góp phần tích cực 
vào việc đào tạo con người mới xã 
hội chủ nghĩa bắt đầu từ tuôi ấu thơ. 


BIẾN HỘI TỤ NHỮNG 


€IÑ TRỊ LỊÊH SỬ VÀ THỪI BẠI VỀ (9N NGƯỜI 


CoN người mới xã hội chủ nghĩa 

Việt-nam là sản phầm của đất 
nước Việt-nam trong thời dại ngày 
nay, trong lòng chế độ xã hội chúnghiĩa, 
nhưng bát rễ từ một quá trình lịch 
sử lâu dài; đó là một (hực the hiện 
thực, đồng thời đó cũng là mục tiêu 
xày dựng và phát triên con người 
Việt-nam cho phù hợp với yêu cầu 
của đất nước. Cho nên, nó vừa là hiện 
thực vừa là lý tưởng, là sự ăn khớp của 


LÊ-ANH-TRÀ 


hiện thực và lý tưởng trong sự hình 
thành nhân cách dưới sự lãnh đạo của 
Đảng trong vòng gân nửa thế kỷ qua. 
Một mặt, những con người mới thại 
sự đã hinh thành trong xã hội ta, tuy 
chưa nhiều. Mặt khác, chúng ta văn 
có một mô hình về con người mới cần 
phải có trong tri óc ta. Con người 
mới ngoài xã hội, vì là con người 
bằng xương thịt, cho nên có những 
cái sinh động, phong phú hơn mò 


47 


hình, dồng thời cũng có những điềm 
còn thấp so với yêu cầu của mô hình 
lý tưởng. Do đó, phải luôn luôn có 
sự đối chiếu giữa hiện thực và khái 
niệm đề hoàn thiện cải mẫu về con 
người mới của chúng ta. 


Con người là một thực thề xã hội, 
bản chất của nó là “tông hòa của tÃI 
cả những quan hệ xã hội » (1). Đồng 
thời, con người là sẵn phầm lịch sử 
của lao động sáng tạo, của quan hệ 
làu dài giữa người và thiên nhiên, 
qtự nhiên là (thản (thề của con 
người » (2), Đề làm rõ những ý ấy, 
Mác đã có một định nghĩa khác : 
“Người. chính là (hế giới người, là 
Nhà nước, là xã hội » (3). 


Do đó, con người của một thời đại 
nhất định phản ánh toàn bộ thời đại 
đó, trong sự quy định của những điều 
kiện xã hội và thiên nhiên nhất định, 
và không chỉ riêng của một thời đại 
(quan hệ dòng đại) mà còn có ý nghĩa 
lịch sử nữa (quan hệ lịch đại). 


Như vậy, con người mới xã hội 
chủ nghĩa Việt-nam phản ánh những 
cái gì tích cực và tốt đẹp của cả đất 
nước và lịch sử, dân tộc. Nói một 
cách khác, nó phải là chỗ gặp nhau, 
nơi kết tỉnh, điềm hội tụ những giá 
trị lịch sử uà thời dại 0ề con người. 


Các giá trị lịch sử về con người 
được kết tỉnh qua cả quá trinh hình 
thành và phát triền lâu dài của đân 
tộc, tử những thời xa xưa tÔ tiên ta 
khai sơn phá thạch, trải qua những 
cuộc đấu tranh bẻn bỉ, quật cường 
chống ngoại xâm và xây dựng đất 
nước, cho đến các cuộc chống Pháp 
và chống Mỹ anh hùng vĩ đại vừa qua. 
Các giá trị đó là những truyền thống, 
phim chất tốt đẹp của người Việt- 
nam, nó bao gồm những quan niệm về 
nhàn sinh, những biều hiện về tỉnh 
thần, đạo đức, thầm mỹ, những thuần 
phong mỹ tục, những kinh nghiệm về 
lào động, sản xuất, những khả năng 
sáng tạo về nhiều mặt.., Các giá trị đó 
là dòng lực thúc địìy lịch sứ ta phát 
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triền, và ngày nay vẫn phát huy tin} 
tích cực của nó. 

Truyền thống sâu đậm nhất trơn 
con người Việt-nam trước hết là lóc: 
uêu sảu sắc đất nước, quê hương, la: 
bản, tồ tiền, kết hợp ởi chủ nghĩa art 
hùng bền bì, ý chí: kiến cường bất khuš 
chống ngoại xâm, bảo 0ệ quê hrzng xử 
sở. Đối với người Việt-nam, không : 
gì nhục nhã bơn là mang liếng phả: 
quốc. Chỉ có tấm lòng yêu nướ: s: 
son mới cắt nghĩa được bao nhiêu 3; 
sinh lớn lao mà dân tộc ta đã phi: 
trải qua đề gìn giữ nền độc lập tr 
chủ của đất nước. Từ ngày có Bản) 
lãnh đạo qua hai cuộc kháng chiến 
anh hùng, lòng yêu nước đó đượ 
nâng lên thành !òng gu nước zñ hệ 
chủ nghĩa. 

Trong điều kiện thiên nhiên khí: 
nghiệt, từ ngàn xưa con người Việt 
nam đã có (tỉnh thần Iao động cần củ. 
sáng tạo, chịu thương chịu khó, tết 
kiệm, vượt qua mọi khó khăn, làmn 
của cải nuôi sống dân tộc mình, 

Con người Việt-nam, bên cạnh lòn; 
căm thù sâu sắc đối với tòi ác củ 
mọi kẻ thủ, lại có lòng nhắn ái, bêo 
dong. thương người như thề thương 
thân. Đỏ không phải một thứ từ bì liêu 
cực, mà là một biều hiện trọng nhàn 
nghĩa của dân tộc Việt-nam, sự ưuii 
đối với người cùng cảnh ngộ, sự thông 
cam đối với kể sa cơ lỡ bước, sử 
rộng lượng đối với kẻ thù đã thí 
thế, ăn năn... 


Trên đây là những truyền thống t0 
bản nhất về phầm chất đạo đức của con 
người Việt-nam. Ngoài ra, con người 
Việt nam còn có truyền thống khiếm 
tòn, mềm dẻo, ham học hỏi, biết rút 
kinh nghiệm nhanh chóng từ thực tẾ 


(I) C. Mác : « Luận cương về Phơ-bít h 
Tuyền tp, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, l9, 
tập [Í, trang 492, R 

(2) C. Mác: Bản thảo kính tế — triết 
Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1962, trang ?^ 

(3) C. Mác: Lời nới đầu của «phê phán bị" 
học pháp luật của He-ghen °, Nhì xuất 8 
Sự thật, Hà-nội, [962, trang 6, 


cuộc sống; géu cdi đẹp, yéu đạo đức, 
hết sức quý trọng những giá trị văn 
hóa, tỉnh thần, quý trọng thành quả 
tao động; lạc quan cdcft mạng, tín tưởng 
ở tương lai : mực thước, tế nhị. ung 
dung, điềm tĩnh, giữ được sự cân 
đối hài hòa giữa lý trí và tình cẩm, 
tam thần, sinh lý, sự kết hợp lý và 
Linh trong mọi quan hệ đối xử, không 
cực đoan, đơn tuyến, cuỏöng tỉn, v.v. 
Trong khi trân trọng, giữ gìn và phát 
triền những truyền thống tốt đẹp, con 
người phải đấu tranh với những thói 
quen, những tư tưởng tiêu cực, lạc 
hậu gắn liền với hệ tư tưởng của giai 
cấp thống trị và với nền sản xuất xã 
hội của các thời đại trước (phong kiến, 
tư sản, thực dân cũ và mới). Do ảnh 
hưởng của hệ tư tưởng của giai cấp 
thống trị trong các thời đại trước 
đAy. và do ảnh hưởng của lối sống 
trong một xã hội có nẻn kinh tế nông 
nghiệp sản xuất nhỏ cá thề, cho nên 
trong truyền thống cũng có những mặt 
hạn chế, lạc hậu. Chẳng hạn, ý thức 
tÖ chức và kỷ luật thiếu chặt chẽ, lề 
tối làm việc thiếu khoa học, cái nhìn 
thiếu rộng lớn, những quan niệm đạo 
đức phong kiến... 


Những giá trị lịch đại nêu lrên là 
có tính cách toàn dân. Đôi với từng 
dân tộc trong đại gia đỉnh dân tộc 
Việt-nam, còn có những đặc điềm, 
màu sắc riêng. Các dân tộc đã có một 
quả trình chung sống, cùng đoàn kết, 
hỏa hợp với nhau trên một đất nước, 
nhưng văn giữ bản sắc riêng. Riêng 
trong từng dân tộc, cũng có thề còn 
những tính địa phương, như tính cách 
của người miền Bắc, miền Trung, miền 
Nam có chỗ khác nhau. Những tiều 
dị trên một nền đại đồng nói lên sự 
phong phú của những con người Việt- 
nam hiện nay 

Những giá trị lịch sử đánh dấu 
những đỉnh cao của quá trình phát 
triền lâu dài của dân tộc, nhưng ngày 
nay những giá trị đó khòng còn đủ đè 
làm động lực thúc đầy cách mạng xã 
hội chủ nghĩa. Phải có một sự bồ sung 


vượt bậc bằng những giá trị thời đại. 
Nhưng những giá trị lịch sử chính là 
cải nên rất tốt đề tiếp thụ những giá 
trị thời đại, làm cho các giả trị thời 
đại mới có sức vững bền của truyền 
thống lịch đại, 

Những giá trị thời đại đó là gì? 

Đó là hệ tư tưởng Mác — Lê-nin, 
thể giới quan và nhân sinh quan, đạo 
đức mới của giai cấp công nhân hiện 
đại (đây là hạt nhân của bẳng giá trị). 

Đó là những tiến bộ, thành tựu về 
văn hóa, tỉnh thần của toàn nhân loại, 
phù hợp với cuộc sống và con người 
Việt-nam. 

Đó là những yêu cầu của ba cuộc 
cách mạng đối với con người: xây dựng 
tư tưởng và chế độ làm chủ tấp thê, 
tăng cường trình độ văn hóa, khoa học, 
kÿ thuật, tĩng cường trình độ quản lý, 
đề cao lề lối làm việc khâần trương, 
khoa học, mang tính công nghiệp hiện 
đại, xóa bỏ các tàn đư tư tưởng phong 
kiến, tư sản, tiều tư sản, thực dân 
mới, xây dựng một năng lực tư đuy 
khái quát cao... 

Đó là yêu cầu xây dựng những tình 
cắm mới, tình yêu nước xã hội chủ 
nghĩa, yêu Đảng, yêu nhân dân, tỉnh 
thần liêm khiết xã hội chủ nghĩa, tính 
thần thật sự đại đoàn kết giữa mọi 
thành phần dân tộc trên đất nước, tư 
tưởng quốc tế vô sản chân chính. 

Những giá trị thời đại này không 
phải chỉ là những vấn đề địt ra có 
tính chất /j (huuết đối với giai đoạn 
mới của cách mạng Việt-nam, mà là 
những nhân tố đã xuất hiện trong 
cuộc sông xảy dựng chủ nghĩa xã hội 
hiện nay, hoặc là những giá trị mà 
nhân loại tiến bộ đã đúc kết và trao 
lại cho chúng ta. Có cái đã hình thành, 
và cũng có cái còn phải mò mẫm, 
chọn lựa, sáng tạo... 

Sự kết hợp những giả trị lịch sử và 
giá trị thời đại này không phải là một 
sự kết hợp chủ quan, mà chính là 
một sự nhào trộn và phát triền những. 

(Xem tiếp trang $7) 
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Phát triền mạnh mẽ phong tròo 


thi đua yêu nước 


ƯỞI sự lãnh đạo của Đẳng, phong 
trào thi đua yêu nước Ở ta từ 

ngày ra đời đến nay đã liên tục phát 
triền sâu rộng, lôi cuốn hàng triệu 
quần chúng lao động phát huy tính 
thân cách mạng tiến công, hãng hải 
sáng tạo øóp sức thực hiện thăng lợi 
những nhiệm vụ to lớn của cách mạng. 
Những thành tựu to lớn trong sự 
nghiệp cách mạng của nhân dân ta 
ngày nay không tách rời sự phát triền 
của phong trào thi đua yêu nước đã 
được Đảng ta phát động và lãnh đạo. 


Hiện nay nhân dân cả nước ta đang 
xây dựng chủ nghĩa xã hội trong hoàn 
cành vừa có hỏa bình vừa có chiến 
tranh trên một bộ phận đất nước. Với 
quyết lâm vì thắng lợi của chủ nghĩa 
xã hội, vì sự an toàn của Tô quốc xã 
hội chủ nghĩa. Nhân dân cả nước ta 


NGUYÊN - ĐÀM 


đang dấẫy lên một phong trào thì ẩu 
yêu nước tràn đầy khi thế cách mạn; 
tiến công nhằm thực hiện tốt nhiệm 
vụ sản xuất, chiến đấu và sẵn sàng 
chiến đấu. 

Phong trào thi đua yêu nước của 
ta đã và đang phát triền rất pbo”: 
phú. Ở mỗi địa phương, mỗi ngành 
trong từng thời gian đều có nhữnệ 
đặc điềm riêng, song nhìn chút 
cả quá trình phát triền của pho 
trào thi đua chúng ta thấy phoệ 
trào thị đua có những nét chun: 
đó là những điều kiện chủ ÿ# 
cần phải có đề thúc đầy phong 2° 
tiến lên. Nghiên cứu những điều kiện 
đó rút ra những kinh nghiệm cần 
thiết đề thúc đầy phong trào thì ẩ% 
là việc có ý nghĩa thiết thực đối Yử 
việc chỉ đạo sản xuất, chiến đấu Y2 


_ phục vụ chiến đấu hiện nay. 


NÂNG CAO LỎNG YÊU NƯỚC, NHIỆT TÌNH CÁCH MẠNG 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


Vì sao phong trào thi đua yêu nước 
ở ta khi vừa mới đượas Đẳng và Nhà 
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nước ta phát động đã được quản chúB§ 


hưởng ứng nhiệt liệt? Vì động cơ nả0, 


các chiến sĩ trong quân đội, công nhân, 
nông đân, trí thức của ta đã tận tụy 
hy sinh, không Liếc mẫu xương, không 
quản thiểu thốn, không ngại gian lao. 
phát huy tại năng trí tuệ vượt trăm 
ngàn khó khăn, tạo nên những thành 
tích kỷ diệu trong chiến đấu và sản 
xuất ? Vì sao, dân tộc ta đã đánh thẳng 
được kẻ địch đông hơn ta gấp bội có vũ 
khí hiện đại hơn, và văn lao động sản 
xuất có hiệu quả trong hoàn cảnh thiên 
tại, địch họa và thiểu thốn mọi thứ 2 


Phong trào thi đua yêu nước của ta 
có tỉnh chất toàn điện, toàn dân, tự 
nguyện, tự giác. Một phong trào rộng 
rãi sôi nỏi của quần chúng ra sức 
thực hiện những mục tiêu to lớn của 
cách mạng như vậy không thề thành 
hình một cách tự phát. 


Trước hết đó là do lòng yêu nước 
và nhiệt tình cách mạng xã hội 
chủ nghĩa. Khi có lỏng yêu nước 
thiết tha, có nhiệt tỉnh cách mạng sôi 
sục, nhân dân lao động sẽ tìm được 
mọi cách để làm sao có lợi nhất cho 
Tỏ quốc, cho cách mạng. Đúng như 
Hồ Chủ tịch đã nhận định: « Từ các 
cũ giả tóc bạc đến các châu nhỉ đồng 
trẻ thơ, từ những kiều bảo ở nước 
ngoài đến đồng bào ở vùng tạm chiếm, 
từ nhân dân miền ngược đến miền 
xuôi, ai cũng một lòng nồng nàn vêu 
nước, ghét giặc. Từ những chiến sĩ 


ngoài mặt trận chịu đói mãy ngày đề` 


bám sát lấy giặc đặng tiêu diệt giặc, 
đến những công chức ở hậu phương 
nhịn ăn đẻ ủng hộ bộ đội, từ những 
phụ nữ khuyên chồng con đi tòng quân 
mà ¡ninh thì xung phong giúp việc vận 
tài, cho đến cúc bà mẹ chiến sĩ săn 
sóc yêu thương bộ đội như con đề của 
mình. Từ những nam nữ công nhân 
và nông dân thi đua tăng gia sản xuất, 
không quản khó nhọc đe giúp một 
phần vào kháng chiến, cho đến những 
đồng bào điền chủ quyên đất ruộng 
cho Chinh phủ... Những cử chỉ cao 
quý đó, tuy khác nhau nơi việc làm, 
nhưng đều giống nhau nơi lỏng nồng 
nan yêu nước ? (1). 


Đề phát động phong trào cách mạng 
của quần chúng, Đẳng ta đã ra sức 
phát huy tính thần yêu nước có truyền 
thống của dân tộc ta, kết hợp với 
giảo dục nâng cao giúc ngộ xã hội chủ 
nghĩa và tỉnh thần quốc tế vô sản, 
đem lại cho lòng yêu nước mỘột nội 
dung mới : yêu nước là yêu chủ nghĩa 
xã hội, hy sinh phấn đấu cho chủ 
iphia xã hội chính là hy sinh phần 
dấu cho độc lập của Tô quốc, tự đo 
của dân tỘc, v.v. 

Cho nén không phải ngẫu nhiên mà 
phong trào thí dua yêu nước sôi nồi 
trong thời kỷ cách mạng dân tộc dân 
chủ vẫn tiếp tục phát triền mạnh mẽ 
trong thời kỳ cách mạng xã hội chủ 
nghĩa. 

Nhờ có lòng yêu nước nồng nàn 
đồng thời có nhiệt tỉnh cách mạng xã 
hội chủ nghĩa mà công nhân, nông 
dân cũng như các chiến sĩ trong lực 
lượng vũ trang cách mạng của nhân 
dân ta trong thời kỷ chiến tranh đã 
chiến đấu kiên cường dũng cảm và 
ngày nay vẫn vừa đang chiến đấu và 
sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, 
vừa hăng hái lao động sản xuất xây 
đựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa 
xã hội, 

Thực tế lịch sử nước ta đã chứng 
mình, có lỏng yêu nước nồng nàn, 
chân chỉnh là có thê tiếp thu được 
tư tưởng cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
xây dựng cho mình quan điềm quốc 
tế vô sản chàn chính. Tuy nhiên, 
phải thấy rằng từ ý thức dân tộc đén 
ý thức xã hội chủ nghĩa và tính thần 
quốc tế vô sản là một bước tiến vọt 
trong lĩnh vực tư tưởng. Điều đó bắt 
nguön từ nhận thức cách mạng nước 
la là một bộ phận của cách mạng thế 
giới, lợi ích của dân tộc ta, TỔ quốc 
ta gắn liên với lợi ích của sự nghiệp 
cách mạng của giai cấp công nhân và 
các dân tộc trên thế giới. Cho nên 
việc thúc đầy phong trào thi đua phát 


(1) Hồ-Chí-Minh : Tuyền tập, Nhà xuất bản 
Sự thật, Hà-nội, I90, trang 366. 


HỘI 


triền ngày càng mạnh mẽ và liên tục 
đòi hỏi phải tuyên truyền giáo dục 
một cách rộng rãi, sâu sắc trong các 
tầng lớp nhàn dân ta về lòng yêu 
nước, vẻ con dường xã hội chủ nghĩa — 
con đường tất yếu dẫn đắt nhân dân 
la lên con đường hạnh phúc, bảo đảm 
cho Tỏ quốc ta muôn đời độc lập.Z 

Trong quá trình chỉ đạo thi đua, 
cần giáo đục làm cho người lao động 
thật sự hiều rằng: hăng hái lao động 
phần đấu đạt chỉ tiêu thi đua không 
chi là một việc làm vì đời sống bản 
thân mà còn vì sự nghiệp của Tô quốc, 
của dân tộc, và từ đó luôn luôn tự 
hói mình là Tô quốc xã hội chủ nghĩa 
đang cần những gì, và mình đã làm 
được gi cho Tô quốc. Giáo dục chủ 
nghĩa yêu nước và chủ nghĩa xã hội 
chính là trai bị cho mọi người một 
động cơ thị đua đúng đắn, và có động 
cơ thi đua đúng đắn thì mỗi người 
mói tự giác lao động có kỷ luật, có 
kỹ thuật, có năng suất cao, không 
những làm ru sản phẩm nhiều mà bảo 
đảm chất lượng LtỐI, lại tiết kiệm 
được thời gian, vật tư, tiền vốn, v.V.; 
và đã lao động với động cơ đúng đản 
thì người ta sẽ khoòng ngại đẫu tranh 
với những khuynh hướng bảo thủ, 
vỏ trách nhiệm, trì trệ và mọi biều 
hiện khóng đúng khác. Và như vậy 
phong trào thị đua còn có ý nghĩa 
đào tạo con người mới xã hội chủ 
nghĩa với đặc trưng nội bật là: “làm 
chủ tập thê, lao dộng, yêu nước xã 
họi chú nghĩa và có tỉnh thần quốc 
tê vô sản ®, | 

Ngay nay trong hoàn canh vừa có 
hòa bình, vừa có chiến tranh trên 


một bộ phản đất nước, đi đôi với việc | 


giáo dục chính trị, tỉnh thần, Đẳng và 
Nhà nước ta cũng đã cổ gíng thực 
hiện sự khuyến khích bằng lợi ích vật 


chất nhằm thực hiện nguyên tắc phi 2 
phối theo lao động của chủ nghĩa xã 
hội và bồi dưỡng sức lao độngxã hộ:. 
Việc khuyến khich bằng lợi ch và: 
chât đã có tác dụng đầy mạnhphonz 
trào thi đua yêu nước. Và cùng vời 
sự phát triền của nền kinh tế quốc 
dân, việc khuyến khích bằng lợi ích 
vật chất sẽ càng được mở rộng. Tuy 
nhiên, việc khuyến khích bằng lợi 
ích vật chất nhất thiết phải được đặt 
trên cơ sở giáo dục tốt về chính t¡ 
tư tưởng. Có «lấy chủ nghĩa anih 
hùng mới làm mục tiêu cho nhữø¿ 
chiến sĩ thi đua thì phong trào thì 
đua yêu nước mới được nâng cao ?Ô), 
và như vậy mới duy trì được tỉnh 
thần lao động theo kiều cách mạng, 
tỉnh thần « Tất cả đề xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tò 
quốc xã hội chủ nghĩa. Có động cơ 
đúng đắn thì tránh được lói sống vị 
kỷ. lấy lợi ích vật chất làm mục tiến 
phấn đấu, lối sống xa lạ với truyền 
thống yêu nước và cách mạng. g2 
lợi ích cá nhân với lợi ích Tô quốc 
của nhân đân ta. 

Thực tế ở một số cơ sở cho thấy: 
có nơi chưa mạnh đạn thực hiện i¿i 
biện pháp khuyến khich bằng lợi ích 
vật chất đề thúc đầy thi dua phải 
triền sản xuất : ngược lại, có nơi nặng 
về lấy lợi ích vật chất làm đồn b: 
thúc đầy phong trào thi đua, do đó 
đã phát sinh những hiện tượng tiêu 
cực, ảnh hưởng tới việc nâng cao chát 
lượng phong trào thi đua yêu nước 
như : bẩn vị, cục bộ, thiếu tỉnh thần 
hiệp tác xã hội chủ nghĩa. thành tích 
chủ nghĩa dẫn tới báo cáo sai, khái 
man thành tích, che giấu khuyết 
điềm, v.v. Có hiện tượng đó chánệ 
phải là đo việc giáo dục chính trị tu 
tưởng chưa được coi trọng đỏ sao ? 


PHÁT HUY QUYỀN LẮM CHỦ TẬP THỀ CỦA NHÂN DÂN LAO ĐỘNG 


Thực tê của phong trào thị đua 

ˆ , ` -. , * > 
yêu nước ö ta đã chứng mình rằng: 
sự phát triển của phong trào thị đua 


— 


92 


(2) Trường-Chinh: Tỉ đưa géu nước tà 


chủ nghĩa anh hàng mới, Nhà xuất bản Sự thÍt 


Hà-nội, [958, trang 9. 


yêu nước gắn liền với sự phát triền 
về quyền làm chủ tập thề của nhân 
dân. 

Thời kỷ mới được phát động, 
phong trào thi đua yêu nước Ở ta chỉ 
nổi lên mạnh mẽ ở các đơn vị quân 
đội, các xí nghiệp quốc doanh, các cơ 
quan của Đảng, Nhà nước và các 
đoàn thề quần chúng. Ở các xi nghiệp 
tư nhân thì không có phong trào thi 
đua. Ở nòng thôn phong trào thị đua 
cũng chŸ nổi lên ở những mặt hoạt 
động phục vụ tiền tuyến. Chỉ sau khi 
thực hiện cải cách ruộng đầtL và sau 
đó thực hiện hợp tác hóa trong nông 
nghiệp và cải tạo các xỉ nghiệp tư 
doanh thì phong trào thí đua mới 
ròng khắp và đi vào các lĩnh vực lao 
động sản xuất, xây dựng một cách 
mạnh mẽ. 


Quyền làm chủ tập thề càng rộng 
rãi, càng cụ thề bao nhiêu thì chất 
lượng của phong trào thí đua càng 
cao. Đó là vì cái cốt lõi của phong 
trào thi đua là tính thần tự nguyện 
tự giác, chủ động và sáng tạo trong 
lao động sản xuất. Người lao động 
không những cần hiều rõ ý nghĩa lao 
động của họ, mà còn cần được bàn 
bạc về chỉ tiêu, kế hoạch sẳn xuất, 
về những thuận lợi, khó khăn trong 
quá trình thực hiện kế hoạch của bộ 
phận mìinh, đơn vị mình, cá nhàn 
mình, v.v. Như vậy, khi gặp khó 
khăn, họ mới có thê chủ động khắc 
phục, mới chịu khó suy nghĩ đe tìm 
kế hay đầy mạnh sún xuất. Không 
còn nghị ngờ gì nữa, người lao động 
dủ có kiến thức, có kinh nghiệm sản 
xuất dồi dào nhưng thiếu ÿ thức 
trách nhiệm đối với sự phát triền sản 
xuất xã hội, không hiểu được tình 
hình chung trong quá trình sản xuất 
Yà làm việc như một cái máy thì 
không thê chủ động, sảng lạo trong 
lao động sản xuất được. Quần chúng 
lao động có nhiệt tình cách mạng; có 
quyết tàm vượt khó khăn trở ngại, 
tự giác, chủ động tìm tòi, phát huy 
sáng kiến thì phong trào thí đua lao 


động mới mang lại năng suất cao. 
Một người hay một số người nào đó 
có thê lao động tốt có năng suất cao, 
Sonøg, như thế chưa phải là có phong 
trào thi dua lao động sản xuất. Thi 
đua lao động sản xuất và công tác 
chỉ trở thành phong trào khi nó lôi 
cuốn được đông đảo quần chúng 
tham gia. 

Muốn vậy phải phải! huy quuền làm 
chủ tập thề của quần chúng lao động, 
tạo mọi điều kiện đề quần chúng lao 
động tham gia xây dựng kế hoạch 
sẳn xuất từ dưới lên, nâng cao trách 
nhiệm của các ngành, các địa phương 
và cơ sở trong việc xây dựng kế 
hoạch, chú ý đến việc cải thiện đời 
sống của quần chúng, đỏng thời tạo 
điều kiện cho quần chúng lao động 
nâng cao trình độ, nắm được những 
kiến thức khoa học kỹ thuật cần 
thiết, biết đối tượng lao động của 
mình, v.v, 

Hồ Chủ tịch nói: e«Mỗi một công 
nhân, đã là chủ xi nghiệp, chủ nước 
nhà, phải fy nguyện tự giác giữ. kỤ 
luặt lao động? (3), Tỉnh ký luật là 
một biêu hiện của tỉnh thần làm chủ 
tập thê của nhân dân lao động. Quyền 
làm chủ tập thê càng cao thì ý thức 
trách nhiệm và tỉnh thần kỷ luật tư 
giác càng sâu sắc. Và trên cơ sở đó; tô 
chức lao động xã hội xã hội chủ nghĩa 
mới thực hiện được tốt. Lê-nin đã 
nói: ®'Tổ chức lao động xã hội của 
chế độ phong kiến dựa vào ký luật 
roi vọt, vào tình trạng nøu muội và 
bị đẻ nén đến cùng cực của những 
người lao động bị một nhúm địa chủ 
cướp đoạt và hà hiếp. Tỏ chức lao 
động xã hội của chủ nghĩa tư bản đã 
dựa vào ký luật túng đói; và mặc dủ 
mọi sự tiến bộ mà nền văn hóa tư sản 
và đân chủ tư sẵn đã thực hiện được. 
quang đại quần chúng lao động, ngay 
ca trong những nước cộng hòa vũn 
minh và dân chủ tiên tiền nhất, cũng 


(3) Hö-Chí-Minh : Tuyên tép, Nhà xuất bảa 
Sự thật, Hà-nội, 1960, trang 62, 


HS) 


vẫn là một đảm quần chúng tiều tụy 
và nựu muội, gồm những người nô lệ 
làm thuê hoặc nông dân kiệt quệ, bị 
một nhúm tư bản ướp đoạt và hà 
hiếp. Tổ chức lao động xã hội của 
chủ nghĩa cộng sản mà bước đầu là 
chủ nghĩa xã hội, thì dựa vào và sẽ 
ngày càng dựa vào một kỷ luật tự 
giác và tự nguyện của chính ngay 
những người lao động, những người 
đã bẻ gãy gỏng cùm của bọn địa chủ 
và tư bản? (4). Nói kỹ luật tự giác 
không có nghĩa là không có sự bắt 
buộc nào đối với cả nhân. Bởi vì mỗi 
cá nhân phải phục tùng tập thê, phải 
công tác, sản xuất theo một kế hoạch 
chung, một sự phân công, phân nhiệm 


cụ thể trong một dây chuyền nhí 
định. Không có sự bắt buộc đỏ lh› 
không bảo đảm sự nhịp nhàng tros; 
hành động, cá nhân sẽ tự tách n 
khỏi tập thề và không còn là làm chư 
tập thể nữa. Về phần tập th thì 
phải đấu tranh chống những hiệt 
tượng vỏ kỷ luật, vô trách nhiệm, Ét 
bảo đảm phong trào thị đua tẾP 
triền một cách nhịp nhàng. đồng đền. 
Và vì vậy kỷ luật tự giác cao lạ 
phải đặt trên cơ sở dân chủ rộng 
rãi. Dân chủ và kỷ luật là hai mi 
của một vấn đề thực hiện quyền lm 
chủ của cả người quản lý sản mi 
và người sản xuất, 


TỒ CHỨC CHỈ ĐẠO TỐT 


Đường lối đúng đắn của Đăng ta 
là nhân tố quyết định thắng lợi của 
cách mạng nước ta. Nhân dâu ta luôn 
luôn tín tưởng sát đá vào sự lãnh 
đạo của Đảng và sẵn sàng thực hiện 
mọi nhiệm vụ cách mạng do Đảng đề 
ra. Dễ tạo ra được khí thể sôi ni, 
mạnh mẽ của quần chúng thực hiện 
những nhiệm vụ cách mạng ấy, phai 
có công tác tổ chức và chỉ đạo tốt. 
Vị phong trào thí đua yêu nước là 
dựa trên sự hoạt động hằng ngày của 
quần chúng. Những thành tích xuất 
sác phi thường được tạo ra ngơay trong 
khi thực hiện những công việc bình 
thường. Hồ Chủ tịch đã nói: €Thật 
ra, công việc hằng ngày chính là nền 
tảng thí đua. Thí dụ: Từ trước đến 
giờ ta vẫn ăn, vẫn mặc, vẫn ở. Nay 
ta thì dua ăn, mặc, ở cho sạch, cho 
hợp vệ sinh, cho khối đau ốm. 


Xưa nay ta văn làm ruộng. Nay ta 
thì đua làm cho đất ruộng tốt hơn, 
sìn xuat nhiều hơn. 

Alọi việc đều thí đua như vậy 9 ). 

Từ những việc bình thường mà phái 
huy tài năng trí tuệ để làm tốt hơn, 
tạo lấy những thành tích phí thường, 


S‡ 


Đó chính là mục địch tô chức thì êm. 
Phong trào thi đua được tạo nên bởi 
những con người lao động tích cực. 
hăng hái, nhưng chỉ có mội vài người 
Lích cực hăng hái thị chưa thành phong 
trào thị đua. Muốn thành phong trào 
quần chúng phải có nhiều người, nhiều 
ngành cùng thị đua. Nhiều người 
nhiều ngành cùng thị đua sẽ lạo R 
một khi thế cách mạng mạnh mề, c0 
sức lôi cuốn nhiều người hơn nữa v4 
phong trào chung. Như vậy phóý 
trào thi đua đòi hỏi có sự tồ chức chỉ 
đạo chặt chẽ. Phong trào thị đua 020 
cũng đều là kết quả của sự kết hợp 
nhiệt tình của quần chúng với sự tỉ 
đạo chặt chẽ từ trên xuống. Thiếu $ÿ 
tô chức chỉ đạo tốt thi dù quần chúng 
có nhiệt tình, có ý thức cũng khỏng 
thành phong trào thị đua. Tỏ chức 
lãnh đạo thi đua cũng chỉnh là tồchủc 
lãnh đạo sản xuất. Song tô chức lãnh 
dạo sản xuất tốt chưa phải là ® l 


(4) V.I. Lê-nin: Tưyền tập, Nhà xuất bà 
Sự thật, Hà-nội, !959, quyền lÌ, phi ÌÌ 
trang 205. 

(5) Hồ.-Chí.Minh: Tuyên tập, Nh mứ 
bản Sự thật, Hà-nội, 1960, trang 308 — 3. 


chức lãnh đạo thi đua tốt rồi. Vi tồ 
chức lãnh đạo thi đua cũng là nhằm 
thực hiện chương trình kế hoạch lao 
động sản xuất và công tác đã được 
vạch ra. Nhưng tö chức lãnh đạo thi 
đua cỏn có những yêu cầu riêng nhằm 
phát động quần chúng, kích thích tính 
tự giác cách mạng, tỉnh thần chủ động, 
sảng tạo của những con người cụ thê, 
thực hiện nhiệm vụ cụ thề, từng 
nơi từng lúc tập trung vào một 
công việc cụ thề với những biện pháp 
cụ thề phủ hợp với điều kiện. nắng 
lực cụ thề. Tông kết kinh nghiệm tồ 
chức lãnh đạo phong trào thi đua, 
Dẳng ta đã chỉ ra rằng: «Muốn có 
phong trào cách mạng, vẫn đề không 
phải là tạo ra những hình thức bồng 
bột nhất thời, tách rời quá trình sản 
xuất và đấu tranh của quần chúng, 
mà là nắm vững khoa học và nghệ 
thuật phát động quần chúng, tồ chức, 


lãnh đạo một cách có kế hoạch, (ạo ra - 


phong trào cách mạng sâu rộng 0à liên 
(ựục, biến nó thành những phong trào 
sôi nồi thường xuyên của quần chúng 
thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ 
cụ thề hằng ngày. Một phong trào 
quần chúng như vậy dòi hỏi phải có 
mục tiêu rõ ràng. cụ thể ; phải khéo kết 
hợp các biện pháp chính trị và kinh 
tế, giáo dục và hành chính, tư tưởng 
và tô chức ; phải phối hợp chặt chẽ, 
nhịp nhàng giữa các tô chức Đẳng, các 
cơ quan Nhà nước, các đoàn thể quần 
chúng. các tổ chức kinh tế, xã hội "(6), 


Hiện nay ở các địa phương và các 
ngành đều có những đơn vị có phong 
trào thi đua mạnh. Cũng đã có cả một 
ngành, một huyện, phong trào thi đua 
đồng đều trên các mặt lao động sẵn 
xuất cũng như hoạt động văn hóa xã 
hội; quần chúng đang ra sức thực 
hiện chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước với 
khí thế cách mạng khá sôi sục, với 
năng suất lao động ngày cảng tăng, 
đóng góp cho Nhà nước được nhiều, 
cải thiện đời sống cũng khá. Nếu so 
sảnh giữa những đơn vị, những địa 
phương có hoàn cảnh tương tự, cùng 


có điều kiện lao động, vật tư, thiết bị 
kỹ thuật như nhau, cùng thực hiện 
một nhiệm vụ chính trị như nhau, thì 
thấy nơi có phong trào khá hơn là do 
tô chức lãnh đạo, chỉ đạo tốt hơn. 
Trong việc tồ chức lãnh đạo của các 
địa phương, các ngành có phong trào 
thi đua khá, chúng ta còn thấy là đủ 
cho mỗi ngành, mỗi địa phương 
có những đặc điềm và điều kiện 
khác nhau, nhưng tất cá đều có 
những điềm giống nhau là: tuyên 
truyền giáo dục động viên thi đua 
thực hiện nhiệm vụ đi đôi với chăm 
lo đời sống vật chất và tính thần của 
quần chúng; khen thưởng và kỷ luật 
đúng; tông kết và phồ biến kinh 
nghiệm kịp thời. Ở những nơi này, 
mục tiêu, kế hoạch, phương pháp và - 
biện pháp thực hiện, những điều kiện 
lao động sản xuất, công tác, nhân lực, 
vật tư, phương tiện... được xác định 
và tính toán cụ thề, chặt chẽ, các tô 
chức Đẳng, Công đoàn, Đoàn thanh 
niên phối hợp ăn ý... 

Đi sâu vào việc chỉ đạo thi đua, 
chúng ta thấy rõ rằng việc động viên 
cỗ vũ quần chúnz, việc cải tiến kỹ 
thuật, cải tiến tồ chức lao động, tô 
chức quản lý phải đi liền với nhau. 
Động viên tỉnh thần cũng có thề làm 
cho quần ohúng tích cực lao động. 
Song việc huy động như thế chỉ có 
hạn, vì sự dốc sức không thề duy trì 
lâu dài, không đem lại hiệu quả kinh 
tế cao. Cho nên cần phải luôn luôn 
chú ý cải tiến kỹ thuật, cải tiến tổ 
chức lao động, quản lý đề không 
ngừng nâng cao năng suất lao động, 
nâng cao chất lượng phong trào thi 
đua. Nhưng chÏỈ coi trọng mặt cải tiến 
kỹ thuật, cải tiến tồ chức quản lý mà 
coi nhẹ mặt động viên tính thần 
th không khơi động được hành 
động hăng hải cách mạng của đông 
đảo quần chúng, không đầy mạnh 


(6) Báo cáo cÀính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hội đạt biều toàn quốc 
lần thứ TW, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1977, 
trang 151. 


hhì 


được thị đua, v.v. Coi trọng cả ba 
mặt động viên tỉnh thần, chỉnh trị, cải 
tiến kỹ thuật, cải tiến tö chức lao 
động. tô chức quần tỷ là kết hợp một 
cich hữu cơ nhiệt tỉnh cách mạng với 
khoa học, người lao động với người 
tö chức quần lý lao động. biện pháp 
chính trị với biện pháp kinh tế, tạo 
ra một sức mạnh mới, một khi thế 
mới. Trung ương Đảng đã chỉ rồ: 
«q Cao trào quần chúng lao động súng 
tạo với ý thức .làm chủ tập thề cao 
là kết quả tông hợp của công tác lãnh 
đạo chỉ đạo thực hiện, công tác quản 
lý kinh tế, và công tác tuyên truyền 
giáo dục, tổ chức quần chúng ® (7), 
Những nơi có phong trào thi đua 
rộng, đều và mạnh cũng là những nơi 
tẩ giải quyết tốt mối quan hệ giữa 
qđiềm® và «diện» một cách đúng 
đắn. Muốn có kinh nghiệm cụ thê đề 
chỉ đạo chung; nhất định phải thông 
qua sự chỉ đạo làm thử ở « điềm đề 
rút kinh nghiệm. Nhưng mục đích của 
chỉ đạo điềm lù đe thúc đầy phong 
trào chung, qua phong trào chung lại 
xuất hiện những điền hình liên tiến 
có khi về từng mặt, có khi toàn diện, 
lãnh đạo phải kịp thời nằm lấy và 


củng cố những điền hình ấy làm chỗ. 


dựa và nhân lên đề đưa phong trào 
chung tiến lên một bước mới. Việc xây 
dựng một điện hình là rất cần thiệt 
nhưng nếu chỉ chú trọng điểm, dốc 
sức xây dựng cho điên hình nồi bật, 
tiến lên quá xa phong trào chung, với 
những điều kiện mà các nơi khác 
không thê có được, thì việc xây dựng 
điềm chỉ có tính chất hình thức, không 
có tác dụng thực tế và phong trào thị 
đua không thể phát triền đồng đều, 
ròng rãi được. 


Thực tế cho thấy rằng: có những 
phong trào thi đua chỉ rầm rộ lúc đầu, 
có phong trào cóng sức của quần 
chúng bỏ ra nhiều nhưng hiệu quả 
mang lại chưa tương xứng, có những 
địa phương có những đơn vị điền 
hình tốt nhưng không nhân lên được, 
phong trào thí đua trở thành tốt 
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lỏi ». Một trong những nguyên nhản 
dẫn tới tình trạng đó là do sự chỉ đạo 
thi đua ở những nơi đó chưa tốt, chủ 
trương kế hoạch thiếu chặt chẽ, liên 
tục và thiết thực, những điều kiện 
vật chất cần thiết không được chuản 
bị đầy đủ, sự phối hợp giữa các tò 
chức Đảng, Nhà nước, Công đoàn, v.v. 
chưa chặt chẽ. 

Thường xuyên tông kết phong lrào 
và tông kết tốt trên quan điềm phát 
triên của Đảng ta cũng là một trong 
những nhiệm vụ quan trọng của công 
tác chỉ đạo thi đua. 

Trong từng thời gian, những lí 
hoạch. biện pháp được vạch ra là cản 
cử vào những kinh nghiệm đã qui, 
những điều kiện đã có sẵn. Dù có 
nhìn xa thấy rộng tới mức nào cữn/ 
không thề tính hết được những diễn 
biến khách quan trong quả trình hoại 
động sản xuất và công tác. Đó là chưa 
kề trong quá trình thực hiện nhiện: 
vụ cụ thề, quần chúng có nphữngsing 
tạo mới, những kinh nghiệm mới. và 
trên từng bước phát triền có những 
thành tựu mới Lạo ra những khả năng 
mới. Cho nên tồng kết kinh nghiệm 
của từng bước, từng thời kỳ là một 
đòi hồi tất yếu của sự lãnh đạo thi 
đua. 

Tông kết tốt khòng những kịp thời 
phát huy tác dụng những sáng kiến 
mỏi của quần chúng mà còn kịp thời 
cô vũ mặt tích cực và phê phán mật 
yếu kém, do đó mỗi đợt tổng kết b 
một lần thúc đầy phong trào tiến lén 
một bước mới. Nhưng muốn đạt kết 
quả tốt, phải tồng kết trên quan điềm 
phát triền: trên cơ sở những thánh 
tựu mới, chỉ ra được những bước tiến 
của phong trào. Nếu chỉ nặng về mãi 
cô vũ, say sưa với thành tích, quanh 
quần với những tiêu chuần cũ thì 
phong trào thi đua sẽ giảm chân li 
chỗ. Vì vậy tông kết thi đua cũĐ§ 
chính là cọ xát giữa cải mới và tỉ 


(7) Nghị quyết Hội nghị lần thứ be của 8® 
chấp hành trung ương Đảng khóa [V nỈ® 
1978. 


cũ, giữa cái phát triền và cải bảo thủ, 
làm cho phong tráo thi đua luôn luôn 
tiến lên phía trước với tỉnh thần 
cách mạng tiên công. Trong thực tế có 
những nơi vốn là điền hình tiên tiến 
nhưng không nhìn thấy điều kiện mới, 


năng lực mới, phương hướng mới, 
yêu cầu mới đề kịp thời thay đổi bước 
đi cho phù hợp, cho nên từ tiên tiến 
đã trở thành trì trệ. Một trong những 
nguyên nhân của tình trạng đó là do 
thiếu tông kết. 


LAO ĐỘNG SẲN XUẤT VẢ TIẾT KIỆM, CHIẾN 
ĐẦU VẢ SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU LÀ NỘI DUNG 
CHỦ YẾU CỦA PHONG TRẢO THỊ ĐUA HIỆN NAY 


Phong trào thi đua yêu nước ở ta 
sau khi vừa ra đời đã sớm cỏ tính 
chất toàn dân, toàn điện và không 
ngừng phát triền là nhờ nó mang một 
nội dung trọng yếu trong đời sống xã 
lội ta là lao động sản xuất và tiết 
kiệm, chiến đấu và sẵn sàng chiến 
đấu ?®. 


Trong công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và chiến đấu bảo vệ Tò 
quốc hiện nay có nhiều nhiệm vụ, 


nhiều mặt công tác phải đồng thời. 


thực hiện, do đó ở mỗi nơi mỗi lúc 
có vêu cầu thi đua cụ thể khác nhau. 
Nhưng nhìn chúng thị nâng cao năng 
suất lao động và hiệu qua chiến đấu 
văn là nội dung chủ yếu, mọi mắt 
hoạt động của phong trào thí đua 
phải xoay quanh nội dung đó, phục 
vụ cho yêu cầu chủ yếu đó. 


Hồ Chủ tịch đã nói: đầy mạnh 
thi đua ái quốc trước hết bộ đội thi 
đua điệt giặc lập còng; hai là nhân 
dân thi đua tăng gia sẵn xuất; chúng 
la phải đưa tất cả tỉnh thần và nghị 
lực đầy mạnh hai mặt đó». Nhờ 
coi trọng thì đua trên cả hai mặt: 
vừa chiến đấu vừa lao động sản xuất 
và tiết kiệm mà tuy nước ta nghèo 
lại phải chiến đấu chống lại chiến 
tranh xâra lược của hai tên để quốc 
lớn, nhân dân ta đã giành được thắng 
lợi trong chiến tranh, đồng thời cũng 
đạt được những thành tựu lớn trong 


còng cuộc xây dựng cơ sở vật chất kỹ 
thuật của chú nghĩa xã hội ở nước 
ta. Ngày nay nhân đân nước ta đang 
xây dựng chủ nghĩa xã hội trong hoàn 
cảnh vừa có hòa bình vừa có chiến 
tranh trên một bò phận đất nước, cho 
nèn một mặt chúng ta ra sức giành 
thắng lợi trong chiến đấu bảo vệ Tổ 
quốc, mặt khác chúng ta ra sức đầy 
mạnh lao động sản xuất thực hành 
tiệt kiệm. Nhân địp kỷ niệm lần thứ 
33 Cách mạng tháng Tám và Quốc 
khánh 2-9, Ban bí thư Trung ương 
Đảng chủ trương « phút động phong 
trào đăng kú lập công * ở mỗi đơn vị, 
mỗi cơ sở nhằm đầy mạnh sẵn xuất, 
sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an ninh 
chỉnh trị, trật tự xã hội và tỏ chức 
tót đời sống nhân dân. Mỗi người đăng 
ký hoàn thành một công việc cụ the, 
trong một thời gian cụ thê với khi 
phách của người Việt-nam yêu nước 
và làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa : 
khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù 
nào cũng đánh thẳng, và với tính 
thần: ®Miỗi người làm oiệc bằng hai 
bì sự nghiệp xâu dựng uà bảo 0ệ Tồ 


_ quốc ». Tất cả cán bộ, đẳng viên và 


nhân dân ta hãy hưởng ứng và thực 
hiện nghiêm chỉnh chủ trương đó của 
Đảng. 

Đề có thê vừa cũng cấp nhân lực, 
vật lực cho tiền tuyến đánh thắng 
quân giặc, vừa xây dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta, làm cho 
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đất nước ta giàu mạnh, đời sống của 
nhân dân ta được cải thiện, điều kiện 
chủ yếu và căn bản là đầy mạnh sự 
nghiệp lao động sản xuất của nhân 
dân ta. “Bằng lao động sảng tạo. 
chúng ta sẽ mau chỏig hàn gắn những 
vết thương chiến tranh, khôi phục và 
phát triền kinh tế, cải thiện đời sống. 
Bằng lao động sảng tạo, chúng ta sẽ 
rũ sạch mọi tàn tích của cuộc sống 
ăn bám, của cảnh phồn vinh giả tạo, 
mà kể thù thâm độc đã tạo ra ở miền 
Nam nước ta. Bằng lao động sảng tạo, 
chúng ta sẽ biến nguồn tài nguyên 
phong phú của đất nước ta thành 
nguồn của cải bất tận của nhân -dân, 
thành nòng nghiệp hiện đại, công 
nghiệp hiệu đại, văn hóa và khoa học 
tiên tiến. Lao động sáng tạo chẳng 
những sẽ tô thắm non sông đất nước 
ta, đem lại cho nhân dân te một cuộc 
sống tươi đẹp và ngày càng tươi đẹp, 
mà hơn nữa, còn bồi dưỡng con người 
Việt nam thành những con người 
mới — những con người làm chủ, làm 
chủ thiên nhiên, làm chủ xã hội và 
làm chủ cuộc sống của mình » (8). 

Lao động sản xuất có tầm quan 
trọng quyết định như vậy cho nên 
ngay trong hoàn cảnh có chiến tranh. 
phong trào thị đua luôn luôn gắn với 
nhiệm vụ chiến đấu, đồng thời cũng 
không được xa rời nhiệm vụ lao động 
sản xuất và tiết kiệm. 


Lao động sản xuất và tiết kiệm 
luôn luôn gắn liên nhau, đó là quốc 
sách của ta. Hö Chủ tịch đã nói : ® Tăng 
gia sản xuất và thực hành tiết kiệm. 
Hai điều đó phải đi đôi, thiếu một là 
không được ? (9). Tiết kiệm chẳng 
những là tận dụng sức người, sức của, 
thời gian đe đem lại biêu quả cao 
nhất, mà còn là thúc đầy cho sức sẵn 
xuất phát triền. Thật vậy, nếu như 
chính sách tiết kiệm được mọi người 
thấu suối, mọi người lao động đều 
quan tâm tới việc rút ngắn thời gian 
lao động cần thiết và sử dụng nguyên 
liệu, vật liệu ít hơn, đề làm ra vật 
phầm nhiều hơn, tốt hơn so với trước, 
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nếu mỗi công trình xây dựng đều được 
thực hiện với giá thành hạ nhất, với 
những nguyên liệu. vật liệu dẻ kiếm. 
rẻ tiền mà vẫn đạt tiêu chuần quy 
định và đem lại hiệu quả sử dụng cao 
nhất thì sẽ có lợi cho Tô quốc biết 
chừng nào! Vì vậy thực hành tiết 
kiệm cũng là một mặt của vấn đẻ 
nâng cao năng suất lao động. 

Sự chỉ đạo phong trào thi đua trên 
mặt lao động sản xuất nhất định phải 
quán triệt tính thần cần kiệm xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. Nếu chỉ đạo 
thi đua mà chỉ thiên về bề nồi làm 
cho phong trào rầm rộ, quần chủng 
thi đua một cách ð ạt, mà không tình 
toàn đến hiệu quả kinh tế thì chỉ tốn 
công sức một cách vô ích. Hồ Chủ 
tịch đã nói: « Đề phát triền phong trảo 
thi đua thì chúng ta phải chống bệnh 
quan liêu, chống nạn tham ô, lãng phi °. 
(10), vì quan liêu là biều hiện lãnh đạo 
không sát thực tế, không gần gũi quần 
chúng. không theo đõi và giáo dục 
cán bộ, đối với công việc không điều 
tra nghiên cứu sâu, không kiêm tra 
đến nơi đến chốn, không tông kết 
kinh nghiệm, không phát huy được 
sáng kiến của quần chúng, thưởng 
phạt không công mình, không kịp 
thời. Do đó bệnh quan liêu dung túng 
cho nạn lãng phi, tham ô. Nạn tham 
ô, lũng phí, vi phạm quyền làm chủ 
tập thề của nhân dân làm giảm bởi 
hiệu quả của phong trào thi đua, đồng 
thời gây ảnh hưởng tiêu cực cho nên 
đạo đức xã hội mới. Vì vậy việc thì 
đua nâng cao hiệu quả chiến đấu. 
nâng cao năng suất lao động. cần kiệm 
xây dựng chủ nghĩa xã hội phải gắnvới 
việc chống quan liêu, lãng phi, tham ò: 


* 


(Xem tiếp trang 71) 


(B) Lê Duần : Quyết tâm xáu dựng Việ-nem 
thành một nước ồn mỉnh, giàu mạnh, cươn lên 
đỉnh cao của thời đại: Nhà xuất bản Sự thật, 
Hà-nội, 1975, trang 18—19. : 

(9) Hä-Chí-Minh : Tuyền tập. Nhà xuất bà 
Sự thật, Hà-nội; 1960; trang 6Í2. 

(10) Hồ-Chíi.Minh : Sách đá dấn, trang 4. 
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Ừ tháng 5 năm 1978 đến này, ở các 
tỉnh và thành phố miền Nam, 
Nhà nước đã mở một đợt công tác 
cải tạo xã hội chủ nghĩa nhằm xóa bỏ 
thương nghiệp tư bản chủ nghĩa kinh 
doanh vạt tư kỹ thuật và hàng công 
nghiệp tiêu dùng thiết yếu, và tiếp 


tục xây dựng thương nghiệp xã hội. 


chủ nghĩa kinh doanh các loại vật tư, 
hàng hóa này 

Trong cuộc cái tạo xã hội chủ 
nghĩa này, chúng la đã giành được 
thẳng lợi bước dầu nhưng có ý nghĩa 
quan trọng cả về kinh tế và chính trị, 


"š kinh fế, chúng ta đã xóa bỏ kinh 
doanh thương nghiệp tư bản chủ 
nghĩa về các ngành vật tư, hàng công 
nghiệp tiên dùng thuộc diện Nhà 
nước thống nhất quản lý, thực hiện 
Nhà nước nắm các phương tiện bóc 
lột của tư sản thương nghiệp, nắm 
lấy mệt số vật tư hàng hóa thiết yếu 
còn lại trong tav các nhà tư sản, xây 
dựng thêm mạng lưới lưu thông phân 


VŨ - LỘ 


phối xã hội chủ nghĩa, góp phần ồn 
định thị trường, giả cả, tiền tệ, tài 
chính, ồn định sản xuất và đời sống 
nhân dàn, thu xếp được công việc 
làm cho một số người lao động, 
chuyền được một số người buôn bán 
sang sản xuất. 

Về chính trị, chúng te đã phát động 
được khí thế cách mạng của công 
nhân và nhàn dân lao động, nâng cao 
trình độ giác ngộ xã hội chủ nghĩa 
của họ, đề cao vai trò làm chủ tập 
thề của họ, phổ biến sâu rộng chính 
sách của Đảng và Chính phủ về cải 
tạo xã hội chủ nghĩa đối với công 
thương nghiệp tư bản chủ nghĩa nói 
chung, và đối với thương nghiệp tư 
bản chủ nghĩa nói riêng, làm cho mọi 
người nhận thức được chính sách này 
là đúng đắn, nhân đạo, có lý có tình, 

Chúng ta cũng đã vạch trần được 
những cải xấu xa, thối nát của chủ 
nghĩa tư bàn, hướng mọi người đi 
vào làm ăn theo chủ nghĩa xã hội. 
Chúng ta đã tranh thủ được sự đồng 
tình và nhất trí cao của đông đảo 
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quần chúng đối với chính sách. Chúng 
ta cũng đã phát động được quần chúng 
tham gia đấu tranh cải tạo công 
thương nghiệp tư đoanh, nhất là cải 
tạo thương nghiệp tư bản chủ nghĩa, 
_ đầy mạnh sản xuất và bán sản phầm 
cho Nhà nước, tham gia xây dựng 
thương nghiệp xã hội chủ nghĩa, tham 
gia quản lý thị trường, trấn áp bọn 
phản cách mạng, giữ vững an ninh 
chính trị và trật tự xã hội. 


Chúng ta cũng đã củng cố được 
một bước các tö chức Đảng, chỉnh 
quyền và các đoàn thề quần chúng 
cách mạng. 


Trước khi thế cách mạng của quần 
chúng, nhiều nhà tư sản thương nghiệp 
phải tiếp thu chính sách cải tạo xã 
hội chủ nghĩa của Đảng và Nhà nước. 
Tuy nhiên, một số nhà tư sản đã có 
những phản ứng quyết liệt: không 
chịu mở cửa, không chịu tiếp tỗ công 
tác; tiếp tục phân tản, cất giấu hàng 
hóa, tài sẵn...; mua chuộc hủ hóa cán 
bộ, đe dọa cắn bộ và quần chúng v.v: 


Bọn phản động cũng ra sức tuyên 
truyền xuyên tạc chính sách của ta, 
làm cho nhân dân hoang mang và kích 
động nhân dân phản đối chính sách, 
nhưng chúng đã hoàn toàn thất bại. 


Qua đợt đấu tranh này. chúng ta 
đã phá vỡ được một số tô chức phản 
cách mạng và đã thu được một số vũ 
khí, cờ ngụy; truyền đơn phản động, 
và đánh tan được những âm mưu đen 
tối của bọn phản động trong nước 
câu kết với bọn phản đòng quốc tế 
hỏng cản trở cuộc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa và phá hoại công cuộc xây 
dựng kinh tế của ta. 

Tuy nhiên, trong đợt cải tạo xã hội 
chủ nghĩa vừa qua, chúng ta mới xóa 
bỏ được những hộ lớn và một số hộ 
nhỏ kinh doanh vật tư và hàng công 
nghiệp tiêu đùng thuộc điện Nhà nước 
thống nhất quản lý, chiếm khoảng 
105% tông số hộ buôn bán ở miền Nam. 
Việc chuyen người buôn bán sang sản 
xuất mới bắt đầu. Nhiệm vụ xóa bỏ 


60 


thương nghiệp tư bản chủ nghĩa còn 
rất nặng. 

Việc xây dựng thương nghiệp xế 
hội chủ nghĩa cũng mới tiến thêm 
được một bước. Đến nay, thương 
nghiệp Nhà nước và thương nghiệp 
tập thề mới chiếm khoảng 40% nguön 
hàng và 40% hàng hóa bán lẻ. Mạt 
khác, việc cải tạo nông nghiệp, công 
nghiệp, thủ công nghiệp, vận tải... 
mới bắt đầu, thị trường không có tô 
chức còn rộng. bản thân nền kinh tế 
của ta chẳng những có nhiều khỏ khăn 
chưa thê giải quyết ngay được mà 
trong tình hình hiện nay lại gặp 
những khó khăn mới do sự nghiệp 
xây dựng kinh tế và củng cố quốc 
phòng, đang đề ra trước chúng !2 
những yêu cầu rất lớn. 

Ngay từ giữa năm 1976, nghị quyét 
254 của Bộ chính trị Trung ương Đảng 
đã khẳng định «..trong thời gian 
trước mắt, nhiệm vụ cải tạo xã hội 
chủ nghĩa còng thương nghiệp tư bản 
tư doanh là phải nhằm trước bết vào 
thương nghiệp tư bản chủ nghĩa °. 
Ngày nay, chúng ta càng phải tích 
cực và kiên quyết hơn nữa trong việc 
thực hiện nhiệm vụ xóa bỏ thương 
nghiệp tư bản chủ nghĩa và xày dựng 
thương nghiệp xã bội chủ nghĩa: 
đầy mạnh hơn nữa công cuộc cải tạo 
xã hội chủ nghĩa đối với công thương 
nghiệp tư bản tư đoanh nhằm củng 
cố nhanh chóng và vững chắc trận 
địa của cách mạng xã hội chủ nghĩa 
ở các thành thị miền Nam. Phải 
nhân lúc khi thế cách mạng của 
quần chúng đang lên cao mà dầy 
mạnh công cuộc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa, tiến lên hoàn thành vẻ căn 
bản nhiệm vụ xóa bổ thương nghiệp 
tư bản chủ nghĩa và xây dựng thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa, chử không 
phải dừng lại nửa chừng đề nghỉ ngơi 
hay đề ồn định tình hình rồi mới tiếp 
tục phăn đấu. 

Trong thời gian tới, sau kbi hoàn 
thành về căn bản việc xóa bỏ thương 
nghiệp tư bản chủ nghĩa kinh doanh 


vật tư kỹ thuật và hàng công nghiệp 
tiêu dùng thiết yếu và xây dựng các 
ngành thương nghiệp xã hội chủ 
nghĩa kinh doanh các mặt hàng này, 
chúng ta cần chuyền sang việc tiếp 
tục cải tạo và xây dựng các ngành 
kinh doanh lương thực, nông sản, 
thực phầm. 


H 


Với điều kiện đất đai và thời tiết 
thuận lợi, miền Nam có nhiều 


khả năng sản xuất và chăn nuôi các ' 


loại bàng nông sản và thực phầm. 
Nhiều vùng chuyên canh và chăn nuôi 
Lập trung đã hình thành, có sản lượng 
và tỷ suất hàng hóa tương đối cao. 
Từ sau ngày giải phóng đến nay, do 
còn nhiều khó khăn khác nhau cho 
nên tình hình sẵn xuất hàng nông sản, 
thực phầm nói chung chưa thật ôn 
định, một số mặt hàng nông sẵn có 
tăng, nhưng một số sản phầm chăn 
nuôi có chiều hướng giảm sút, - 


Do nhận thức được vị trí quan 


trọng của nông sản, thực phầm đối . 


với đời sống nhân dân, đối với công 
nghiệp chế biến và xuất khẩu, ngay 
từ khi miền Nam mới giải phóng, 
Đảng và Chính phủ ta đã quan tâm 
lãnh đạo và chỉ đạo việc khôi phục 
và phát triền sẵn xuất, ôn định thị 
trường và giá cả các mặt hàng này. 
Một số cơ sở sản xuất và chế biến 
nông sản, thực phầm quan trọng đã 
được công quản, nhiều đơn vị kinh tế 
quốc doanh làm chức năng sản xuất 
và lưu thông, phân phối những mặt 
hàng này được hình thành tương đối 
sớm, một số biện pháp nhằm hướng 
dẫn tư thương hoại động có lợi cho 
nền kinh tế chung đã được thực hiện, 
đồng thời những cuộc đấu tranh đầu 
tiên chống bọn tư sản mại bản và tư 
sản gian thương lớn cũng dã được 
tiến hành đề ồn định thị trường và giá 
cả các mặt hàng nòng sản thực phầm, 

Một bộ phận những người kinh 
doanh nông sẵn thực phầm đã được 


quản lý, sắp xếp lại, nhiều tên đầu 
nậu, chủ vựa đã lần lượt bị tước 
quyền kinh doanh thương nghiệp, 
những tên ngoan cõ nhất đã bị xử lý. 


Đến nay, trên toàn miền Nam, đã 
có trên 40 công ty mậu dịch quốc 
doanh kinh doanh nông sản thực 
phầm. gồm trên 300 cửa hàng,gần 15 000 
cán bộ, nhân viên, chưa kề số cản bộ, 
nhân viên hợp tác xã mua bản đã 
có trên 75% số xã, 


Qua hai năm (1976 — 1977) vừa xây 
dựng các tồ chức kinh tế xã hội chủ 
nghĩa vừa từng bước cải tạo công 
thương nghiệp tư doanh, mỗi năm 
thương nghiệp Nhà nước đã nắm 
được gần 30000 tấn thịt, trên dưới 
150 000 tấn cá biền, gần 3000 tấn cá 
nước ngọt, trên 10 triệu quả trứng. 
trên 60000 tấn rau. khoảng 6000 tấn 
lạc, trên 6000 tấn đậu tương và đậu 
các loại. Đối với những đặc sản chủ 
yếu dành cho xuất khầu, như chè, cà 
phê, quế, hạt tiêu... Nhà nước cũng 
đã nắm được phần lớn sản phầm hàng 
hóa. 


Tuy vậy, cho đến nay Nhà nước 
vẫn chưa nắm được tuyệt đại bộ phận 
các nguồn hàng này đề phân phối cỏ 
kế hoạash và hợp lý cho các nhu cầu 
của xã hội ; khối lượng hàng nông sản 
thực phầm mà Nhà nước thu mua 
được hằng năm chỉ mới bằng khoảng 
20% sẵn lượng. Trong khi đó, những 
nhu cầu về nông sản, thực phầm do 
Nhà nước phụ trách phân phối cho 
đời sống nhân dân, cho sản xuất công 
nghiệp và xuất khâu ngày càng tăng 
lên nhanh chóng. Chỉ tính riêng thị 
trường miền Nam, đề đáp ứng những 
nhu cầu trên, hằng năm Nhà nước 
phải có khoảng 10 vạn tấn thịt, gần 
40 vạn tấn thủy sản, hải sản tươi và 
chế biến, trên 1 vạn tấn thuốc lá, gần 
40 vạn tấn rau, trên 100 triệu quả 
trứng. trên 3 vạn tấn lạc, trên 3 vạn 
tấn đậu, từ 2 đến 3 vạn tấn cói... Đó 
là chưa kề số nông sản, thực phầm 
mà miền Nam có trách nhiệm bồ sung 
cho thị trường miền Bắc. 
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Trong khi Nhà nước mới nắm 
được một it nguồn hàng nông sản 
trong nước. nguồn hàng nông sản 
thực phầm nhập khầu không còn như 
trước, mà tập quán tiêu dùng cũ lại 
chưa được cải tạo, thì thị trường 
không có tö chức ở thành thị và 
nông thôn inmniên Nam lại còn quá rộng, 
hoạt động đầu cơ của gian thương 
còn phô biến. Tinh hình trên làm 
cho giá cũ các mặt hàng lương thực, 
nỏng sản thực phầm trên thị trường 
luôn luôn biến động. nhất là ở các 
thành phố. khu công nghiệp và các 
vùng đông dân. Kết quả là đời sống 
của nhân dân, nhất là của bộ đội, 
còng nhàn, cản bộ và những người 
lao động ở thành thị gặp nhiều 
khó khăn, kế hoạch sản xuất công 
nghiệp và xuất khâu bị ảnh hưởng 
nghiêm trọng. 


Sở dĩ có,tình hình nói trên, một 
mặt là do việc trồng trọt và chăn 
nuôi còn øặp nhiều khó khăn, 
quan hệ giữa cung và cầu về lương 
thực, nông sản thực phầm còn 
mất càn đối, còng cuộc cải lạo 
xã hội chủ nghĩa đối với nông 
nghiệp và công nghiệp mới được tiến 
hành chưa bao lâu ; nhưng mặt khác, 
chủ yếu là do cản bộ, đảng viên Ở 
các cấp, các ngành chưa nhận thức 
được đây đủ tính tất yếu của việc Nhà 
nước phải nàm cho được nguồn hàng, 
làm chủ thị trường nỏng sản thực 
phầm. Trong khi cuộc dấu tranh oiữa 
hai con đường xã hội chủ nghĩa và 
tư bản chủ nghĩa dang diễn ra gay 
gat và phức tạp ở các thành thị và 
nông thôn miền Nam, thì sự chỉ đạo 
của các ngành, các cấp đối với công 
tác thu mua nông sản thực phầm chưa 
được cot trọng đúng với tầm vóc của 
nó, những nơi làm tốt việc này chưa 
được động viên, khuyến khich đúng 
mức, những nơi làm qua kém, thậm 
chí không làm, cũng chưa được giúp 
đỡ đầy đủ dề vươn lên. Một số biều 
hiện tiêu cực. thoái hóa trong hàng 
ngũ cán bộ làm cần trở công tác thu 
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mua nắm nguồn hàng của Nhà nước 
chưa được nghiêm khắc phê phản và 
xử lý kịp thời. Vai trỏ tiên phong 
gương mẫu của cán bộ đẳng viên 
trong việc bản lương thực, nông sản. 
thực phầm cho Nhà nước chưa được 
phát huy rộng rãi. 

Ở một số xã. ấp thuộc các tỉnh có 
nguồn nông sản tập trung lớn như 
An-giang, Đồng-nai..., tö chức Đảng 
và Chinh quvền của ta cỏn quá yếu, 
phong trào quần chúng chưa dấy lên 
được, bọn phản động còn có cơ hội 
phá sản xuất và công tác thu mua 
của Nhà nước. 


Các chính sách về cung cấp vải tư. 
lương thực và hàng tiêu dùng cho 
người sản xuãi, về giá mua và tỷ lệ 
huy động đối với từng mặt hàng chưa 
được cụ thê hóa kịp thời, mội số 
chính sách đã có lại chưa được chấp 
hành nghiêm chỉnh. Số vật tư, hàng 
hóa mà Nhà nước cũng cấp cho nông 
dân, tuy chưa thật đầy đủ, nhưng 
cũng chiếm một khối lượng đáng kẻ: 
song vì chủng ta chưa làm tốt việc 
ký kết hợp đồng kinh tế, chưa gắn 
được việc mua và bản, chưa tô chức 
việc mua bán hợp lý và thuận tiện 
cho dân, thậm chỉ có nơi hàng hóa 
còn bị cắt xén, sử dụng sai chính 
sách, cho nên công tác thu mua của 
ta đạt kết qua thấp. và có những 
trưởng hợp nông dân chưa thật sự 
đồng tình với cách làm của ta. 

Thương nghiệp xã hội chủ nghĩa 
kinh doanh về nông sản — thực phầm 
(bao gồm cả mậu dịch quốc đoanh và 
hợp tác xã mua bán) tuy đã được 
hình thành, nhưng phát triền còn 
chậm. Mạng lưới thu mua của thương 
nghiệp quỏc doanh chưa rộng khắp, 
cơ sở và phương tiện kinh doanh lại 
quá thiếu. Ngành hợp tác xã mua bán 
mới có khoảng 305% số cơ sở làm được 
việc nhận ủy thác mua nông sản thực 
phầm cho Nhà nước, chưa đủ sức tô 
chức thu mua các mặt hàng nông sản 
thực phầm, và do đó chưa phải huy 
tác dụng của công tác thu mua phân 


phối phục vụ và thúc đầy sẵn xuất 
nông nghiệp phát triền. 


Việc phân công và phân cấp kinh 
doanh chưa được giải quyết tốt, nhiều 
vấn đề vướng mắc giữa các ngành lưu 
thông phân phối với các ngành sản 
xuất, giữa cúc ngành lưu thông phân 
phối với nhau; bao gồm cả giữa nội 
thương và ngoại thương, giữa thương 
nghiệp quốc doanh và thương nghiệp 
tập thề v.v., chưa được giải quyết, 
tỉnh hình ấy đã gây ảnh hưởng không 
tốt đến việc thu mua nắm nguồn 
hàng trong tay Nhà nước. Một số cơ 
quan, đoàn thề quần chúng không có 
chức năng kinh doanh thương nghiệp 
cũng tự động làm việc mua bán với 
phương thức và giá cả hết sức tùy 
tiện, đề gây quỹ riêng cho mình, làm 
cho việc tỗ chức hệ thống lưu thông, 
phân phối của Nhà nước thêm khó 
khăn. 


Hiện nay, đội ngũ cán bộ, nhân 
viên thương nghiệp làm công tác kinh 
doanh nông sản, thực phẩm, nhất là 
cán bộ quản lý và nhân viên nghiệp 
vụ có kinh nghiệm, đang còn rất thiếu. 
Phần lớn nhân viên thu mua tuy đã 
được đào tạo và bồi dưỡng cấp tốc, 
nhưng còn yếu cả về quan điềm chỉnh 
sách, về phương pháp công tác vận 
động quần chúng và về nghiệp vụ. 
Đây cũng là một khó khăn lớn trong 
việc xây dựng và phát triền ngành, 
Việc lựa chọn và sử dụng những 
người buôn bán có nghiệp vụ giỏi, 
thái độ chính trị tốt vào làm nhân 
viên thương nghiệp của Nhà nước 
tuy một số nơi có làm, nhưng chưa 
nhiều. 


Do việc quản lý thị trường và cải 
tạo xã hội chủ nghĩa đối với thương 
nghiệp tư nhân làm chậm, cho nên 
trong thời gian qua, thương nghiệp 
tư bản chủ nghĩa còn nắm được sản 
xuất, nắm được nguồn hàng. Nó còn 
duy trì được mối liên hệ về kinh tế 
với nông dân và dân đánh cá, từ đó 
cỏn có điều kiện tiếp tục lũng đoạn 


thị trường và phá công tác thu mua 
của Nhà nước. Các cơ sở chế biến 
nông sản, thực phầm của tư nhân mà 
ta chưa kịp thời cải tạo đề sử dụng. 
đang tranh giành nguyên liệu với 
Nhà nước, và Nhà nước cũng chưa 
nắm được sản phầm chế biến của 
cắc cơ sở này. 


Số người buôn bán nhỏ quả đông. 
Sau những đợt đấu tranh đề hạn chế 
và đây lùi hoạt động của tư sản 
thương nghiệp (bao gồm cả đầu nậu 
và chủ vựa), thì những người buỏn 
bán nhỏ mà ta chưa tô chức và quản 
lỷ đã và đang là lực lượng gây nên 
những rối ren về giá cả trên thị 
trường. Số nhân viên Nhà nước bị 
những người này mua chuộc, tuy chỉ 
là số rất it, nhưng tính chất của hành 
động tiếp tay cho tư thương thì phức 
tạp và nghiêm trọng. Tỉnh hình đó 
làm cho việc quản lý, sắp xếp và cải 
tạo thị trường nỏng sản thực phầm 
càng gặp thêm khó khăn, phức tạp. 

Từ tỉnh hinh trên đây, Trung 
ương Đẳng và Chính phủ đã chỉ thị: 
đi đôi với việc khôi phục và phát 
triền sản xuất cúc loại nông sản, thực 
phầm theo các nghị quyết của Đảng 
và theo quy hoạch, kế hoạch Nhà 
nước, phải tiếp tục xâu dựng 0à phải 
triền lực lượng thương nghiệp +ä hội 
chủ nghĩa (trong đó thương nghiệp 
quốc doanh phải giữ vai trò lãnh 
đạo, chỉ phối toàn bộ thị trường. 
thương nghiệp hợp tác xã phải làm 
trợ thủ đắc lực cho thương nghiệp 
quốc doanh) đề đầy mạnh kinh doanh 
các mặt hàng nông sản, thực phầm. 
Mặt khác, phái tiếp tục loại trừ thương 
nghiệp tư bản kinh doanh các mặt 
hàng nàu, trước hết ở những 0uùng sản 
xuất tập trung nà đối uới những mat 
hàng quan trọng ; đầu mạnh cải tạo, 
sắp xếp uà sử dụng những người buôn 
bản nhỏ, tiếp tục cải tạo đề sử dụng lối 
công nghiệp tư doanh chế biến nông 
sản — thực phầm, đi đôi uới 0iệc tiếp 
tục phát triền thêm cơ sở quốc doanh 
chế biến. 
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II 


Chúng ta tiếp tục cải tạo và xây 
dựng các ngành thương nghiệp kinh 
doanh lương thực, nông sản, thực 
phầm ở các tỉnh và thành phố miền 
Nam không phải chỉ cốt đề làm cho 
xong việc xóa bỏ thương nghiệp tư 
bản chủ nghĩa, mà chủ yếu là đề góp 
phần giải quyết mãv vân đề quan 
trọng sau đây : 


1 — Phục 0ụ 0uà thúc đữụ công cuộc 
cải tạo 0à phát triền sản xuất nông 
nghiệp, thúc đủj sự nghiệp công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. 

Trong sự nghiệp cải tạo xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
Đăng ta đã chủ trương phải : *® Gắn cải 
lạo với xây dựng. nông nghiệp với 
công nghiệp, gắn cải tạo nông nghiệp 
với cải tạo công thương nghiệp »... 
gắn sản xuất với lưu thông phân 
phối và tô chức đời sống, gắn kinh 
tế với quốc phòng ®, 

Chủ trương gắn cải tạo công thương 
nghiệp với cái tạo nông nghiệp là rất 
đúng, bởi vì ở thị trường miền Nam, 
giai cấp tư sản thương nghiệp đã 
từng nắm tiền, nắm hàng, nắm phương 
tiện vận tải, sử dụng những thứ đó 
đề thực hiện mỗi liên hệ về kinh tế 
với những người sản xuất nhỏ. Tư 
sản thương nghiệp còn thông qua cơ 
chế tô chức kinh doanh rộng khắp 
đề «đưa vòi» về nông thòn thu hút 
lương thực, nông sản, thực phầm đem 
về thành thị buỏn bản đầu cơ làm 
giau. Họ đã từng sống một cách đế 
vương dựa vào sự bóc lột mồ hôi sức 
lực của nông dân miền Nam. 

Về phía nông dân, chúng ta cũng 
thấy nồi rõ một đặc điềm cơ bản là: 
Ở các tỉnh Nam-bộ cũ, nhất là đồng 
bằng sông Cưu-long, ruộng đất canh 
tác nhiều và màu mỡ, nhiều nơi sản 
xuất còn có tính chất quảng canh, 
mới làm một vụ, nhưng đã đi vào 
sản xuất hàng hóa và gắn chặt với 
công thương nghiệp ; trung nông chiếm 
số đông trong nông dân và trung 
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nông lớp trên khá nhiều. Tầng l‹; 
trung nông không những có ruộu¿ 
vườn, ao, đỉa, máy móc, trâu bỏ, với 
liếng..., mà còn nắm được kỹ thu¿t 
canh tác, có đầu óc kinh đoanh biết 
tính toán hiệu quả kinh tế, khuún; 
những chỉ kinh doanh nông nghỉ. 
mà nhiều người còn kinh doanh cá 
ngành nghề khác, kề cả thươn: 
nghiệp, công nghiệp, giao thong vài 
tải... Trung nông đúng là nhân vít 
trung tâm ở nông thôn, nhất là đón¿ 
bằng sông Cửu-long. 

Dựa vào hệ thống mưa bản có chả: 
rết khắp nông thôn, giai cấp tư si 
thương nghiệp đã liên hệ chặt với 
nông dân mà chủ yếu lá tầng lỏj 
nông dân khá giả này đề nắm nòng 
sản thực phầm, lũng đoạn thị (trưởng 
miền Nam. 

Vì vậy, trong khi tiến hành cải tạ 
thị trường lương thực, nông sản, thực 
phầm, điều tất yếu là phải kết hợp 
chặt chẽ việc cải tạo các ngành kinh 
doanh thương nghiệp về các mát 
hàng này với cải tạo nòng nghiệp đề 
một mặt hướng thương nghiệp phụ: 
vụ và thúc đầy sẳản xuãt nông nghi 
phát triền theo quy hoạch và kế hoạch 
Nhà nước‹‹. ; mặt khác thương nghl‡ 
xã hội chủ nghĩa phải quan hý chi 
chẽ với nông thôn, thông qua (0 
đường mua bản có kế hoạch (hợp 
đồng kinh tế) mà nắm nguồn hitý 
nông sản và làm chủ thị trường nò0ý 
thôn, tách nông dân ra khỏi bói 
động đầu cơ của tư sản thươ 
nghiệp- 

Cải tạo và xóa bỏ thương ngh) 
tư bản chủ nghĩa, loại trừ thươný 
nghiệp tư bản chủ nghĩa ra khỏi thị 
trường nông thòn chẳng những ‡Ÿ lt 
động tới sự nghiệp công nghiệp hò 
xã hội chủ nghĩa, mà còn tác độn 
tới việc cải tạo nông nghiệp theo chủ 
nghĩa xã hội. Trong chế độ tư bữ 
chủ nghĩa, công nghiệp vì D61 
nghiệp tách rời nhau và đối lập nh: 
Còn trong chế độ xã hội chủ nghĩ. 
công nghiệp và nông nghiệp phii gi 


với nhau thành một cơ cấu kỉnh tế 
thống nhất. Vì vày,Đẳng ta chủ trương 
phải tiến hành đồng thời việc cải tạo 
công thương nghiệp với việc cải tạo 
nông nghiệp. Nếu chậm cải tạo công 
thương nghiệp thì việc hợp tác hóa 
nông nghiệp sẽ gặp khó khăn. Ngược 
lại, nếu không tiến hành hợp tác hóa 
nông nghiệp thì việc cải tạo công 
thương nghiệp sẽ gặp trở ngại... 

Mặt khác, nhanh chóng xây dựng 
thương nghiệp xã hội chủ nghĩa ở 
nòng thôn sẽ lạo nên những * pháo 
đài của chủ nghĩa xã hội" đề loại 
trừ chủ nghĩa tư bản ra khỏi thị 
trường nông thôn, tạo nèn mối quan 
hệ kinh tế trực tiếp giữa Nhà nước 
và nông dân, giúp đỡ nông dân phát 
triền sẵn xuất và từng bước cải thiện 
đời sống. 

Khi chúng ta đã giải quyết được 
các mối quan hệ nói trên, tức là kết 
hợp việc cải tạo thương nghiệp tư 
bản chủ nghĩa với việc cải tạo nông 
nghiệp, tiến hành ký kết hợp đồng 
kinh tế hai chiều giữa các ngành kính 
doanh của Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
với các tö chức sẵn xuất tập thê của 
nông đân, bắt đầu việc trao đôi hàng 
hóa trực tiếp giữa Nhà nước với nông 
dân, làm cho công nghiệp và nông 
nghiệp gắn với nhau thành một cơ 
cấu kính tế thống nhất, thì lúc ấy 
chúng ta hoàn toàn có điều kiện 
thuận lợi đề đầy mạnh công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa trên quy mò 
cả nước. 

2— Tiến thêm một bước quan (trọng 
trong piệc Nhà nước nắm chắc uà tồ 
chức lại kháu lưu thông phản phối, 
tích cực xáu dựng thị trường +ổ hội 
chủ nghĩa, thu hẹp dần thị trường 
không có tồ chức 0š lương thực, nông 
sản, thực phầm, kiên quuết chống buôn 
bản đầu cơ tích trữ, góp phần ồn định 
liền tệ, ồn định uà từng bước cải thiện 
đời sống nhân dân. 

Cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với 
công thương nghiệp tư nhân là đề 
Nhà nước và nhân dân làm chủ thị 


trưởng, làm cho công tác lưu thông 
phân phối tác động có hiệu quả và 
mạnh mẽ vào sản xuất, phục vụ tối 
đời sống nhân dân lao động, phục vụ 
tốt nhiệm vụ kinh tế, chính trị và 
quốc phòng đã và đang đặt ra trong 
tình hình mới. 


Trong tình hình quan hệ sản xuất 
cá thề còn phồ biến ở nông thôn 
miền Nam như hiện nay, việc Nhà 
nước phải nắm lương thực, thực 
phầm là một việc khó khăn ; nhưng 
pếu Nhà nước không nắm được lương 
thực, nông sản và thực phầm thi 
không có điều kiện đề nấm chắc 
được hàng công nghiệp, không làm 
chủ được thị trường nồng thôn và 
thị trường thành thị, không hoàn 
thành cải tạo công thương nghiệp tư 
doanh và hợp tác hóa nông nghiệp, 
không ồn định được đời sống nhân 
dân và không đầy mạnh được xuất 
khầu, và đo đó không thúc dầy được 
sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa, không giữ vững được giá trị 
của đồng tiền mới, 


Đề nắm được nguồn hàng lương 
thực, nông sản, thực phầm, cần tiến 
hành đồng bộ các biện pháp giáo dục, 
kinh tế và hành chính. 


Điều cơ bản nhất là các đẳng bộ 
và chính quyền cơ sở phải nắm vững 
công tác chỉnh trị uà tư tưởng ở nông 
thôn, giáo dục nông dân một cách sâu 
rộng, liên tục về nghĩa vụ bán lương 
thực và nông sẵn thực phầm cho Nhà 
nước. Đồng thời, phải làm cho cán 
bộ, dàng viên thông suốt nhiệm vụ 
đó. Cán bộ đảng viên phải hà người 
gương mẫu đi dầu trong cuộc đấu 
tranh cho thắng lợi của chủ nghĩa 
xã hội trên mặt trận này. Đây là 
thước đo phầm chất người cán bộ, 
đáng viên trong giai đoạn cách mạng 
xã hội chủ nghĩa hiện nay. Trên cơ 
sở làm tốt công tác giáo dục tư tưởng. 
cần làm tốt việc ký kết hợp đồng 
kinh tế hai chiều và vàn dụng giá cả 
hợp lý đề thực hiện tốt chính sách 
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thu mua lương thực, nông sản, thực 
phầm của Đảng và Nhà nước trong 
tỉnh hình mới. Đi đôi với biện pháp 
kinh tế, cân làm tỐ( việc cải tạo và 
quản lý thị trường, chống đầu cơ 
tích trữ, buỏn bán trái phép, nhưng 
cũng không được làm tràn lan, gầy 
phiên hà cho nhân dân, ví phạm 
quyền làm chủ tập thề của nhân dân 
lao động, gây nên những ảnh hưởng 
xấu đối với sản xuất và đời sống. 


3 — Kết hợp uiệc xóa bỏ quan hệ sản 
xuất tư bản chủ nghĩa, xâu dựng quan 
hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa uới uiệc 
tồ chức lại các ngành lưu thông phản 
phối, các ngành chế biến nông sản thực 
phầm, góp phần xâu dựng cơ cấu sản 
xuất nỏng — công nghiệp 0à xâu dựng 
hệ thống lưu thông phản phối trên địa 
bàn huyện. 


Đề bảo đảm được yêu cầu phục vụ 
và thúc đầy sẵn xuất nông nghiệp 
phát triền, thu mua nắm nguồn hàng 
lương thực, nòng sản thực phầm 
trong tay Nhà nước; phục vụ tốt đời 
sỏng nhân dân và đầy mạnh xuất 
khâu, cần nhanh chóng xây dựng 0à 
phút triền mạnh mẽ thương nghiệp 
quốc doanh 0à thương nghiệp hợp tác 
xã, đi đói uởi 0iệc cải tạo xãä hội chủ 
nghĩa dối uởi thương nghiệp tư nhần. 

Đối với tư sản thương nghiệp và 
chủ vựa, cần kiên quyết xóa bỏ kinh 
doanh thương nghiệp tư bản chủ 
nghĩa của họ và chuyên họ sang sản 
xuất. Đối với người nào có thái độ 
chỉnh trị tốt, có nghiệp vụ kinh doanh 
giỏi, thì chúng ta sử dụng họ phục vụ 
công việc kinh doanh của thương 
nghiệp Nhà nước. Những cơ sở và 
phương tiện kinh doanh của tư sản 
thương nghiệp và chủ vựa kề cả 
những vật tư hàng hóa tồn kho đều 
được xử lý theo đúng chính sách của 
Nhà nước. 


Đối với những người buên bản 
nhỏ kinh doanh những mặt hàng 
nỏng sản do Nhà nước thống nhất 
quản lý, Nhà nước phải tồ chức, sắp 
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xếp, sử dụng họ vào làm cho thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa, đồng thời 
giúp đỡ đề chuyền số người cỏn lại 
sang sản xuất hoặc sang làm các ngành 
nghề khác. Nhà nước không mua lại 
hàng tồn kho của họ, chỉ định thời 
hạn và hướng dẫn giá cả đề họ bán. 


Đối vởi những mặt hàng và những 
địa bàn mà hiện nay thương nghiệp 
xã hội chủ nghĩa chưa đủ sức đảm 
nhiệm, thì Nhà nước tồ chức bọ lại, 
hướng dẫn họ mua bán các mặt hảng 
này dưới sự quản lý chặt chẽ của 
Nhà nước. 


- Đối với nông đân có sản phầm 
thửa sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ 
nộp thuế và hoàn thành hợp đồng 
bản sản phầm cho Nhà nước thì tiếp 
tục vận động họ bán cho Nhà nước 
theo giá khuyến khích; nến họ muốn 
mang các sản phầm này vào bán ở 
các đỏ thị thì Nhà nước cho phép, 
nhưng phải có sự quản lý chặt chẽ, 
hướng dẫn họ về nơi mua nơi bán, 
về giá cả... đề họ chấp hành đúng 
các chỉnh sách của Đảng và Nhà nước. 


Hiện nay, mạng lưới thương nghiệp 
xã hội chủ nghĩa ở nông thôn, nhất 
là mạng lưới thu mua nông sản thực 
phầm còn quá hẹp. Cần nhanh chóng 
mở rộng mạng lưới này ở khắp nông 
thôn, nhất là ở địa bàn huyện, làm 
cho ở đâu có nguồn hàng thì ở đó có 
mạng lưới thu mua, phân phối của 
thương nghiệp xã hội chủ nghĩa, bảo 
đảm tiện mua tiện bán » cho nhâu 
dân và thuận tiện che sự quản lý 
của Nhà nước. 


Các ngành cũng cấp vật tư nông 
nghiệp tiếp tục phát triền các cửa 
hàng ở những địa điềm thích hợp 
trong địa bàn huyện đề phục vụ các 
đơn vị kinh tế cơ sở một cách thuận 
tiện. Ngành lương thực — thực phầm 
có kế hoạch tăng cường các tŠ chức 
thu mua và phân phối lương thực, 
các tổ chức chế biến nòng sản. thực 
phầm gắn liền với sản xuất nông 
nghiệp. Ngành nội thương tăng cường 


sớm các tö chức thu mua nông sản, 
thực phẩm và bán lễ hàng công nghiệp 
tiêu dùng trên địa bàn huyện, và 
hướng dẫn các hợp tác xã mua bán 
làm tốt việc ủy thác thu mua nông 
sản cho Nhà nước, đại lý bán lẽ 
hàng công nghiệp, kinh doanh một 
SỐ ngành dịch vụ và tự doanh nguồn 
hàng ở địa phương đề phục vụ phong 
trào lao động sản xuất và đời sống 
nhân dân trong xã. 


Ngành nào, đơn vị nào chịu trách 
nhiệm thu mua mặt hàng nào phải 
phối hợp với các ngành quản lý sản 
xuất trong việc hướng đẫn trồng 
trọt và chăn nuôi, nhằm tạo ra những 
nòng sản, thực phầm có giá trị kinh 
tế cao, 


Trên địa bàn huyện, các tö chức 
mua bán của các ngành, các cấp 
(trung ương. tỉnh, huyện, cơ sở) đều 
phải quy tụ và đặt dưới sự lãnh đạo 
thống nhãt của huyện ủy và sự quản 
lý của ủy ban nhân đân huyện, 
nghiêm chỉnh chấp hành các chính 
sách thu mua và giá cả chỉ đạo của 
Nhà nước, không được ép cấp, ép 
giá hoặc nâng cấp, nâng giả, không 
được tủy tiện để ra những quy định 
trải với chỉnh sách, thề lệ của Chính 
phủ- 


Ngân hàng Nhà nước có kế hoạch 
đáp ứng tiên mặt cho việc thu mua 
nông sản, thực phầm theo kế hoạcb 
Nhà nước. Ngành giao thông vận tải 
bảo đảm vận chuyen kịp thời các tư 
liệu sẵn xuất và hàng tiêu dùng cho 
nỏng thôn và các nông sản thực 
phầm thu mua được về các đô thị. 


Trên cơ sở thu mua nắm nguồn 
hà ng lương thực, nông sản thực phầm, 
Nhà nước thực hiện nghiêm chỉnh 
chính sách phân phối công bằng hợp 
lý các mặt hàng chủ yếu này cho các 
tang lớp nhân dân, pừa bảo đẳm 
nguyên tắc phân phối theo lao động, 
Đỉra bảo đảm nhu cầu cơ bản của nhân 
dán, đồng thời hướng dẫn nhân dân 
thực hiện chính sách tiết kiệm tiêu 


dùng các mặt hàng nông sản thực 
phầm nhằm dành ưu tiên cho xuất 
khâu, giải quyết tốt mối quan hệ giữa 
xuất khầu và tiêu dùng trong nước. 
Đối với tiêu dùng trong nước, Nhà 
nước thực hiện chính sách phân phối 
theo hướng : * tru tiên dành hàng nòng 
sản thực phầm cho nhân đân thành thị, 
và ưu tiên đành hàng công nghiệp 
cho nhân đàn nông thỏn ; thực hiện 
đúng đẳn chính sách ưu tiên phàn 
phối lương thực và thực phầm cho 
những người chiến đấu, những người 
sản xuất, lao động nặng, cho trẻ em, 
cho những người bệnh. 


Trên cơ sở phát triền mạnh mẽ và 
nhanh chóng mạng lưới thương nghiệp 
xã hội chủ nghĩa, Nhà nước cải tiến 
các phương thức bán hàng, đưa hàng 
hóa ra bán ở các cửa hàng thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa, giảm dần 
việc phần phối hàng hóa qua căng- 
Lin, qua kho, qua các hội nghị. Đối với 
những hàng hóa thiết yếu của đời 
sống nhân dân mà cung chưa đủ cầu, 
cần bán theo phiếu, theo số hoặc kết 
hợp cả số và phiếu. Đối với những 
hàng hóa nào có đủ cung cấp cho 
nhu cầu, thì Nhà nước bán bình 
thường cho nhân dân. 


Cần phát động quần chúng tham gia 
quản lý thị trường. giảo dục cho mọi 
người fcần thì mua, không cần thi 
không mua », nghiêm cấm việc mua 
hàng của Nhà nước mang ra bán lại 
với giả cao. 


Đề bảo đảm yêu cầu chế biến ngày 
càng nhiều nông sản thực phầm, nhất 
là chế biến màu, mi, Nhà nước 0ửa 
phải tích cực sử dụng xây dựng thêm 
các cơ sở chế biến mới, uừa phải tiếp 
tục cải tạo đề các cơ sở chế biến của 
tư nhân, phục 0ụ tốt gêu cầu trên. 


Đối với các cơ sở chế biến quan 
trọng của nhà tư sản, thì thực biện 
công tư hợp doanh. Đối với các cơ sở 
chế biến của tư sản nhỏ, Nhà nước 
tiến hành, cải tạo theo hình thức zỉ 
nghiệp hợp tác, làm gia công cho Nhà 


67 


nước và cho nhân dân. Đối với các cơ 
sở chế biến của tiêu chủ, Nhà nước tỗ 
chức thành các hợp (dc xa từ thấp đến 
cao, làm gia công cho Nhà nước và 
nhân dân, hoặc Nhà nước áp dụng 
hình thức cung cấp vật tư, thu mua 
thành phầm. Đối với các cơ sở chế 
biến kiêm buôn bán, Nhà nước Sẽ 
tùy theo các đối tượng mà vận dụng 
các bình thức cải tạo nói trên, Đối với 
các cơ sở chế biến của nông dân, Nhà 
nước sẽ giao cho các tô đoàn kếtsản 
xuất hoặc các tập đoàn sản xuất quản 
lý, Nhà nước chỉ thu mua sản phầm 
hàng hóa ; về sau này các cơ sở trên 
sẽ trở thành bộ phận chế biến của 
hợp tác xã sản xuất nông nghiệp. 


Đè phát triền nhanh chóng các 
ngành công nghiệp chế biến nông sản, 
thực phầm, Nhà nước cần quan tâm 
giải quyết các vấn đề : quy hoạch các 
vùng chuyên canh, kế hoạch phát 
triền các ngành công nghiệp chế biến, 
đầu tư xây dựng các nhà mây, kbo 
hàng, giải quyết các vấn đề hậu cần 
như : cơ khí chế tạo, sửa chữa phụ 
tùng và tích cực đào tạo cán bộ. công 
nhàn kỹ thuật. Cần ban hành chính 
sách, chế độ khuyến khích các địa 
phương, các đơn vị quốc doanh, hợp 
lác xã và nhân dân chế biến nông sản 
thực phầm, nhấãt là chế biến màu, mì. 


* 


ẢI tạo xã hội chủ nghĩa là xóa bổ 
quan hệ sản xuất cũ, đó là điều 

tất yếu và bức thiết của cách mạng 
xã hội chủ nghĩa. Nhưng cải tạo 
không phải chỉ là xóa bổ quan bệ sản 
xuất cũ, mà chủ yếu là đề phát triền 
sản xuất, đựa trên cơ sở quan hệ sẵn 
xuất mới và lực lượng sản xuất mới 
mà tÔ chức lại sản xuất xã hội, xây 
dựng từng bước cơ cấu kinh tế công 
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nông nghiệp hợp lý đề đưa sản xuất 
nhổ lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. Đó là ý nghĩa cách mạng triÉt 
đề của cải tạo xã hội chủ nghĩa. 

Thực tiễn của cuộc đấu tranh xoa 
bỏ giai cấp tư sản mại bản, trừng rì 
bọn tư sản gian thương lớn và đợt 
đấu tranh xóa bỏ thương nghiệp tư 
bản chủ nghĩa kinh doanh vật tư và 
hàng công nghiệp tiêu dùng vừa qua 
đã chứng minh ý nghĩa cách mạng 
triệt đề nói trên của còng cuộc cải 
lạo xã hội chủ nghĩa. Công cuộc cải 
tạo này không phải chỉ là một sự 
tuyên bố xóa bỏ kinh doanh tư bản 
chủ nghĩa của giai cấp tư sản nói 
chung, của tư sản thương nghiệp nói 
riêng, cũng không phải chỉ là tước 
đoạt một số tư liệu sẵn xuảt và 
phương tiện kinh doanh bóc lột của 
giai cấp tư sẵn; — đó mới chỉ là một 
mặt của công cuộc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa. Mặt quan trọng hơn của còng 
cuộc củi tạo này là LŠ chức lại sản 
xuất và phát huy không ngừng những 
năng lực sẵn xuất của xã hội, để bảo 
đảm cho sẵn xuất tiếp tục phát triền, 
năng suất lao động tiếp tục tăng. lưu 
thông hàng hóa không ngừug phải 
triền, từ đó mà làm cho đời sống vật 
chất và văn hóa của nhân đân lao 
động được ôn định và từng bước cải 
thiện. 

Vi vậy, mục đích, yêu cầu của công 
cuộc cải tạo và xây dựng thương 
nghiệp ở miền Nam là phục vụ và 
thúc đầy việc tô chức lại sản xuất, 
gắn liền công nghiệp với nông nghiệp. 
gắn liền thành thị với nông thôn. gắn 
liền thị trường địa phương với thị 
(trường cả nước, góp phần giải quyét 
tốt công ăn việc làm và đời sống cua 
nhàn dân lao động, quản lý tốt thì 


trường, và đề cho thương nghiệp 


thật sự làm tốt vai trò người nội trợ 
đảm đang của nhân dân. 


CẢNH GIÁC 


Người Việt-nam ta không mấy ai 
không biết chuyện An-dương- 
vương vì nhẹ đạ cñ tín mà mất nước. 
Trước mưu kế tham hiểm của Triệu- 
Đà. An-dương-vương đã không tỉnh 
táo, lại gả con gái là My-Châu cho 
Trọng-Thủy (con trai của Triệu-Đà), 
cho Trọng-Thủy ở rẻ ngay trong Loa 
thành. Trọng-Thủy lọt được vào Loa 
thành, hoạt động gián điệp, chia rẽ 
tướng sĩ, và ăn cắp «nổ thần». Vì 
vậy, khi Triệu-Đà cất quân sang đánh 
nước ta, An-dương-vương không 
chống đỡ nỗi. Thế là nước mất, nhà 
tan,.. ! 
Trong thời đại ngày nay, có không 
¡t trường hợp cách mạng ở nơi này, 
nơi khác trên thế giới bị tồn thất 
nặng nề cũng chỉ vì mất cảnh giác. 
Xem thế thì thấy cảnh giác quả la 
vấn đề hết sức quan trọng, nhiều khi 
aỏ đóng vai trỏ quyết định sự thành 
bại của một cuộc đấu tranh, của một 
phong trào cách mạng. Cảnh giác là 
một thuộc tính quan trọng của bản 
lĩnh người cách mạng, là một vũ khi 
sắc bén trong sự nghiệp đấu tranh 
bảo vệ Tô quốc, bảo vệ cách mạng 
Trong suốt mắy chục năm nay, chính 
nhờ luôn luôn (nh táo, cảnh giác, 
Đăng ta, nhân dân ta đã đập tan mọi 
Âm mưu thâm độc của kẻ thù, đưa 
cách mạng nước ta liên tiếp tiến lên 
giành những tháng lợi ngày càng to 


lớn. Hồ Chủ tịch đã dạy: Giữ nhà 
phải cảnh giác, phải có cửa, có khóa 
đề ngăn ngừa bọn trộm cắp. Giữ nước 
càng phải cảnh giác đề ngăn ngừa bọn 
đế quốc và bè lũ tay sai phá hoại 
thành quả cách mạng, phá hoại công 
cuỏc xây dựng chủ nghĩa xã hội của 
chúng ta... Đe ngăn chặn âm mưu của 
kẻ địch thì cán bộ, bộ đội và nhân 
đân ta cần phải luôn luôn nâng cao 
cảnh giác. Đó là một nghĩa vụ quan 
trọng mà mọi người công dân phải 
làm tròn. 


Hiện nay chúng ta đang ở trong 
thời kỳ vừa có hòa bình vừa có chiến 
tranh trên một bộ phận đất nước. 
Bọn theo chủ nghĩa bành trướng đại 
đân tộc đã và đang có những âm mưu 
và hành động cực kỳ thâm độc chống 
phả cách mạng nước ta. Bọn đế quốc; 
tuy đã bị thất bại thảm hại, vẫn chưa 
chịu từ bỏ tham vọng đối với đải đất 
có vị trí chiến lược quan trọng và rất 
hấp dẫn này. Bọn đế quốc và bọn phản 
động quốc tế đang hẳn học tức tối 
trước sự lớn mạnh của đất nước ta, 
ra sức tìm cách can thiệp, xâm lược, 
ngăn cản bước tiến lên của cách mạng 
nước ta. Những tên ngoan cố, không 
chịu cải tạo trong số ngụy quân, ngụy 
quyền ác ôn tan rã tại chỗ và những 
lên phản cách mạng các loại, với bản 
chất phản động của chúng, đang ráo 
riết hoạt động, lén lút chờ thời cơ 
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ngóc đàu đậy hỏng giành lại những 
gì bị cách mạng tước đoạt. Tất cả bọn 
chúng, mỗi loại có mục đích riêng, 
thủ đoạn riêng, nhưng đều đang móc 
nói, câu kết với nhau, phối hợp với 
nhau đề phá hoại cách mạng nước ta. 
Chúng ầm mựu phả ta từ bên trong 
ra và tử bên ngoài vào; trên cả lĩnh 
vực kinh tế và chính trị, quân sự và 
ngoai giao, văn hóa và lư tưởng; về 
ca chủ trương, đường lõi và tổ chức, 
cản bộ. Chúng xuyên tạc đường lối, 
chỉnh sách của Đẳng ta, Nhà nước ta, 
phao tin đồn nhằm trong nhàn dân, 
gàyv hoang mang dao động, làm giảm 
lòng tin của nhân dân đối với Đăng, 
đối với chế độ. Chúng dụ dỗ, mua 
chuộc nhằm hủ hóa cán bộ ta, kích 
động hòng chia rẽ nội bộ ta, tìm cách 
thu thập bí mật của Đảng và Nhà 
nước ta. Chúng âm mưu gây bạo loạn 
phần cách mạng, tổ chức biều tình 
chống đổi, phá hoại các công trình 
xây dựng kinh tế và quân sự ở nơi 
này, nơi khác... Và trên thực tế, ở 
một số nơi, chúng đã gây không ít 
khó khăn cho cách mạng. 


Trong khi đó, cuộc đấu tranh nhằm 
giai quyết vấn đề *ai thắng ai» giữa 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản 
cũng điện ra rất gay gắt và phức tạp. 
Những phần tử ngoan cố trong các 
giai cấp bóc lột đang lợi dụng những 
khó khăn tạm thời của đất nước, tìm 
cách phản kích lại cách mạng. Cái 
thây ma thối rửa của xã hội cũ — xã 
hội thực dân mới kiều Mỹ ở miền 
Nam, vẫn đang còn bốc mùi hôi thối 
đầu độc chúng ta. 


Trong tình hình như thế liệu chúng 
ta có thề lơi lỏng cảnh giác được 
không 2 

Đảng tiếc là trong thời gian qua, 
ở nhiều nơi vẫn có những người mắc 
mưu địch, chủ quan, mất cảnh giác, 
thậm chí đã mất cảnh giác nghiêm 
trọng. 

Có những người khòng còn nhớ gì 
đến kỷ luật piữ gìn bí mât quốc gia, 
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nỏi năng vô tồ chức. Với những ti 
tức giật gân, những câu chuyện ri 
tai hấp dẫn làm quà đề tỏ ra mình là 
người biết nhiều, là nhân vật quan 
trọng, họ đã làm lộ bí mật của Đăng 
và Nhà nước. Có những người không 
tỉnh táo trước những luận điệu tuyển 
truyền xuyên tạc của địch, nói theo 
giọng lưỡi của địch, vô tình biến 
mình thành cái loa tuyên truyền cho 
địch. Có những người không giữ đúng 
nguyên tắc quản lý hồ sơ, tài liệu, 
giao cả những tài liện cơ mật cho 
người không đủ tin cậy về chính trị 
cãt giữ. ở một số cơ quan cỏ biện 
tượng quản lý cán bộ, đảng viên rá! 
lổng lẻo; cán bộ, đẳng viên đi đàảu. 
làm gì không hề hay biết; khôi phục 
đăng tịch, giao công tắc quan trọng 
cho cả những kẻ đã đầu hàng phản 
bội ; kết nạp người vào Đảng bừa bãi, 
không theo đúng nguyên tắc, thủ tục. 
kết nạp cả phần tử địch vào Đẳng. 
Một số nơi tuyên dụng các cản bộ. 
nhân viên dưới chế độ cũ vào làm 
việc trong các cơ quan Nhà nước theo 
lối cảm tình, nề nang, gia đình cbủ 
nghĩa. Một số địa phương coi nhc 
còng tác xây dựng và củng cỗ lực 
lượng vũ trang, lơ là nhiệm vụ sẵn 
sàng chiến đấu, v.v. Rö ràng đó la 
những biêu hiện của sự giảm sút v 
chí cách mạng, mất cảnh giác. không 
nhận rõ tính chất phức tạp của cuộc 
đấu tranh giai cấp trong giai đoạn 
mới, không phân rõ đâu là địch, đâu 
là ta, mơ hồ về kể thù giai cấp và kể 
thù dân tộc. 


Đảng trách nữa là có một số người 
— kẻ cả một số cản bộ phụ trách, sống 
trong điều kiện mới, đã hoa mài 
choáng ngợp trước sự phồn vinh giả 
tạo của xã hội thực dân mới, muốn 
hưởng lạc, muốn nghỉ ngơi. sớm 1a 
rời lập trường của người cách mạng. 
Thậm chỉ có người tự biến mình 
thành tủ bình của lối sóng hưởng 
lạc, xa xỉ, thành kế tiếp tay tẻ bại 
cho giai cấp bóc lột và bọn phản động 
Họ vin cớ “đặc điềm», đặc thù›. 


mượn lý do hòa hợp, “hòa giải ®, 
móc ngoặc với bọn tư sản, bao che 
cho bọn gian thương, đề cho những 
phần tử địch chui vào trong một. số 
cơ quan. Trên thực tế những người 
này đã ngã gục trước “viên đạn bọc 
đường » của giai cấp tư sẳn hoặc xây 
xầm mặt mày trước « luồng gió thơm » 
mang hơi độc. Họ làm những việc 
mất cảnh giác như vậy, nhưng miệng 
họ vẫn nói đấu tranh giai cấp, vẫn tự 
hào là người có tỉnh thần cảnh giác 
cách mạng Ì 


Là những người chiến thắng, những 
người của dân tộc mấy nghìn năm 
gan góc, kiên cường trụ đứng trên 
mình đất có nhiều phong ba bão táp, 
những người của một đảng đày dạn 
kinh nghiệm đấu tranh. luôn luôn 
nắm vững chủ .nghĩa Mác — Lê-nin 
bách chiến, bách thẳng, hiều rö quy 
luật phát triền của xã hội, chúng ta 
khỏng bao giờ bỡ ngỡ và hốt hoàng 
trước những Âm mưu của kẻ thù. Với 
hệ thống chuyên chính vô sản vững 
chắc, với lực lượng quần chúng nhân 
dân yêu nước thiết tha, với lực lượng 
vũ trang nhàn đân hùng hậu, đũng 
cam, nhất định chúng ta sẽ đập nát 
mọi mưu toan của kế thù. Nhưng 
muốn thế chủng ta phải luôn luôn 
tỉnh táo và cảnh giác, nhàn rõ tính 
chất gav gắt và phức tạp của cuộc 
đẫu tranh giai cấp trong giai đoạn 
hiện nay, nhìn cho rõ âm mưu của 
kể thù. Kế địch đang mai phục đón 
chờ sự sơ hở của chúng ta. Chúng ta 
khỏng cường điệu, không quá đa 
nghi, không đánh giả quá cao kề địch, 
dẫn đến lúc nào cũng nơm nớp lo 
Sợ âm mưu của địch, nhưng thực tế 
đã dạy chúng ta rằng, trong đầu tranh, 
chúng ta tuyệt nhiên khỏng một 
phút nào được lơi lỏng cảnh giác. 

Lịch sử nước ta đã chứng tỏ răng, 
quy luật vận động, phát triền của 
nước ta là dựng nước luôn luôn đi 
đôi với giữ nước, xây dựng chủ nghĩa 
KÄ hội luôn luôn gắn liền với bảo vệ 
chủ nghĩa xñ hội. Lịch sử đang giao 


cho ta trách nhiệm trấn giữ và xây 
dựng tiền đồn của chủ nghĩa xã hội Ở 
Đông Nam chân Á. Chúng ta biết rằng 
“ có cứng mới đứng được đầu gió ®. 
Chúng ta đã chiến đấu ròng rä suốt 
mấy chục năm trường và đã từng 
quật ngã những tên đế quốc sừng sỏ, 
đã xây dựng những cơ sở vật chất 
bước đầu cho cuộc sống xã hội chủ 
nghĩa tươi đẹp. Nhưng chúng ta 
không được chủ quan khinh địch. 
Chúng ta quyết mài sắc hơn nữa tính 
thần cảnh giác cách mạng, đập tan 
mọi mưu đồ đen tối của kẻ thù, giữ 
vững an ninh chính trị và trật tự an 
toàn xã hội, bảo vệ cách mạng, bảo 
vệ Tổ quốc. 
NGƯỜI XÂY DỰNG 


PHÁT TRIẾN MẠNH MĨ.. 


(Tiếp theo trang 58) 


Sự nghiệp bảo vệ Tỏ quốc và xâÂy 
dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta chỉ 
có thề thành công với bàn tay khối 
óc và nhiệt tÌnh cách mạng của nhân 
đân ta. Cho nên tö chức thật tốt phong 
trào thị đua yêu nước là một trong 
những nhiệm vụ thường xuyên của 
tất cũ các ngành các cấp. Phong trào 
thí đua yêu nước ở ta đã trải qua 
một quá trình lầu đài và gẵn liên với 
mọi biến đồi của đất nước tử sau 
Cách mạng tháng Tâm. Phong trào đó 
đã tích lũy được nhiêu kinh nghiệm 
phong phú. Vì vậy tổng kết kinh 
nghiệm, nghiên cửu rút ra những kết 
luận mới đề đầy mạnh phong trào thi 
đua yêu nước, là một việc đáng được 
các tö chức của Đăng, Nhà nước và cúc 
đoàn thê quần chúng ở các cấp quan 
làm. Có như vậy phong trào thí đua 
mới có những bước phát triên mới, 
đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô 
quốc xã hội chủ nghĩa của nhân dân 
ta. 


71 


Thắng lợi †o lớn của cách mạng 
Áp -gg -ni - xtan 


@ 

P-GA-NI-XTAN là một nước ở Tây 
Nam châu Á, không có đường 
ra biên. Cả nước là những vùng núi 
non trùng điệp, cao hơn mặt biện từ 
1000 đến 4000 mét, xen kẽ với những 
thung lũng màu mỡ xanh tươi và 
những sa mạc nhỏ. Phía bác có đường 
biên giới chung với Liên-xỏ dài tới 
2900 km, phia đông và nam giáp Pa- 
ki-xtan, tây giáp lI-ran và cực đông 

bác giáp Trung-quöc. 

Nước Áp-ga-ni-xtan rộng 647500km), 
đân &ố khoảng hơn 19 triệu người, 
trong đó đàn tóc Pa-than thuộc hệ 
Ấn -Âu chiếm 53% ;số còn lại là 
người Tảt-gích, U-đơ-bếch, Tuyếc-mê- 
nì, Kiếc-gi, Hi-gia-rát v.v. 85% đân 
số sóng ở nông thỏn, bộ phận khá lớn 
là dân du mục. Ảp-ga-ni-xtan có một 
nền văn hóa rất lâu đời và có lịch sử 
đấu tranh chống ngoại xâm rất về 
vang. Đạo Hồi được truyền bá từ 
thế kỷ thứ 7 sau Công nguyên và thay 
thế hắn đạo Phật đã có một thời rất 
thịnh hành. lHliện nay 99% đân số 
theo đạo Hồi dòng Su-ni. 

Về cơ bản, Áp-ga-ni-xlan là nước 
chàm phát triển, có nền kinh tế nông 
nghiệp lạc bậu; quan hệ sẵn xuất 
phong kiến còn được duy trì cho đến 
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những năm 70 của thế kỷ này. Th:o 
số liệu của Liên hợp quốc, Äp-ga-ni- 
xian là một trong «25 nước ngheo 
nhất thế giới”, với thu nhập bình 
quân đầu người hằng năm khoảng & 
đỏ-la Mỹ. Tài nguyên giàu có nhưn: 
khai thác chưa đáng kề. Áp-ga-ni-vin 
có đầu lửa, hơi đốt (trữ lượng chữn¿ 
150 tỷ mét khối), quặng sắt. vàng, chỉ. 
cơ rô mil, mi-ca, muối, v.v. 805 ruon£ 
đất tập trung trong tay quý tộc vì 
địa chủ. Trên 80% dân mù chữ. G 
nước chỉ có 2 trường đại học; bình 
quân 6000 dàn có 1 giường bệnh 
và 2 vạn đân có 1 bác sĩ. Ấp-ga-ni-xlan 
chưa có đường sẳt, chưa cỏ vỏ tuyến 
truyền hình; giao thông đường bê 
chưa phát triền, liêr lạc rất khó 
khăn. 


Từ thời xa xưa, Ấp-ga-ni-xtan được 
coi là « ngã tư thế giới » cho nên phiên 
lần bị các “đế quốc »: Ba-tư, Hy-lịp. 
Mông-cô, Thồ-nhĩ-kỳ, v.v. xâm lược 
Đến dâu thế kỷ 19, sau khi chiếm 
xong Ấn-độ và củng cõ được ách thông 
trị ở đó, đế quốc Anh muốn nắm lY 
vết hầu vùng Tây — Á cho nẻn nhiền lần 
có ý dịnh xàm lấn sang Áp-ga-ni-xian: 
Nhưng do mâu thuẫn với các để quở 
Nga, Pháp ở vùng này và do nhân đản 


Áp-ga-ni-xlan đấu tranh mạnh, Anh 
không đặt được ách cai (rị trực tiếp 

Cách mạng tháng 10 Nga thẳng lợi 
đã kéo vào dòng thác cách mạng eñ 
mình nhiều nước và nhiêu dân tộc 
mới. Những chuyền biến tích cực 
cũng diễn ra trên đất nước Áp-ga-ni- 
xtan. Tháng 2 năm 1919, Áb-ga-ni-xIan 
tuyên bố độc lặp và đặt quan hệ ngoại 
giao với Nhà nước xò-viết trẻ tuổi. 
Tuy vày, cuộc đấu tranh giữa lực 
lượng tiến bộ và lực lượng phản động 
trong nội bộ giới cầm quyền Ẩp-ga- 
ni-xtan vẫn diễn ra liên tục. 


Các đế quốc phương Tây, đặc biệt 
là MỸ, và các thế lực phản động trong 
khu vực hết sức lỏi kéo các chính 
quyền phong kiến và sau này là chính 
quyền tư sản ở Ca-bun đi vào quỹ 
đạo «thế giới tự do ? của chúng. Các 
đế quốc Mỹ, Nhật thỏng qua Ngân 
hàng phát triền châu Á, các nước Á- 
rập nhiều dầu mỏ như A-rập Xê-út, 
Ï[ran, v.v. dùng viện trợ kinh tế, 
vấn hóa, dùng tòn giáo đề ràng buộc 
nước theo đạo Hồi này. Hằng năm, 
Mỹ cử hàng trăm chuyên gia giáo dục 
sang Áp-ga-ni-xtan. Pháp cũng mở 
(rường học ở Ca-bun. I-ran âm mưu 
lạp “khối Đạo Hồi ? đề lôi kéo Áp-ga- 
ni-xtan và các nước Nam Á khác. Mặc 
dủ có nhiều khó khăn, nhân dân Áp- 
ga-ni-xtan được sự cô vũ của ba dòng 
thác cách mạng của thời đại, dưới sự 
lãnh đạo của Đẳng dân chủ nhân dân, 
đã liên tục đấu tranh đầy lui từng 
bước các thế lực phản động và đã 
giảnh được một số thắng lợi. 

Từ khi để quốc Mỹ bị sa lầy ở 
Việt-nam, ảnh hưởng của Mỹ ở Áp- 
gani-xtan bị giảm sút. Phong trào 
đấu tranh của các lực lượng yêu nước 
và tiến bộ Áp-ga-ni-xlan ngày càng 
phát triên. Đầu năm 1965, Đảng dân 
chủ nhân dân được thành lập và ngày 
cảng có uy tín rộng lớn trong nhân 
dân, kề cả trong các tầng lớp sĩ quan 
trẻ trong quân đội. Đảng đã lập họp 


quần chúng đấu tranh dưới ngọn cờ 


đc lập dân tộc, dàn chủ và tiến bộ 


xã hội. Đẳng không ngừng nâng cao 
giác ngộ cho giai cấp công nhân và 
các tầng lớp nhân dân lao động khác, 


tranh kinh tế và chính trị từ thấp 
lên cao. Ngày 1-5-1968, lần đầu tiên 
nhàn dân Ấp-ga-ni-xtan làm lễ kỷ 
niệm ngày hội của nhân dân lao động 
thế giới. Từ đó trên đất nước Áp-ga- 
ni-xtan nỗ ra những cuộc đấu tranh 
chỉnh trị với quy mô và hình thức 
khác nhau như đình công, đưa yêu 
sách, mít tỉnh đòi quyền dân sinh 
dân chủ, vận động bầu người vào nghị 
viện, ủng hộ các ứng cử viên tiến bộ, 
chöng các thế lực phản động lay sai 
đế quốc, v.v. Mặt khác, Đảng giữ 
một vị trí lớn trong việc tắng cường 
các quan hệ hữu nghị giữa nhân dân 

p-ga-ni-xlan và các nước xã hội chủ 
nghĩa, chống lại các hoạt động phá 
hoại phong trào cách mạng của bọn 


phân động như tô chức “Anh em Hồi 


giáo », một loại liên minh thần thánh, 
chống cộng sản, ngăn cản sự phát triền 
của các lực lượng dân chủ tiến bộ. 
Trong cuộc đảo chính ngày 17-7-1973 
lật đỏ chế độ quân chủ thối nát ở Áp- 
ga-ni-xtan, Đẳng dân chủ nhân dân đã 
giữ một vai trỏ tích cực. Đảng kêu 
gọi các lực lượng dân chủ tiến bò 
đoàn kết, đi đến thành lập Mặt trận 
dân tộc đân chủ thống nhất nhằm 
thực hiện các quyền dân chủ của 
nhân dân và đấu tranh chống bọn 
đế quốc và phẩn động nước ngoài. 
Nhưng, kẻ thù của độc lập. tự do và 
tiến bộ của Áp-ga-ni-xtan không chịu 
tử bó âm mưu xóa bỏ chế độ cộng 
hòa. Chúng đưa bọn phái hữu lên nắm 
chính quyền và thỏng qua bọn này, 
chúng khủng bố, ảm sát, bắt giam các 
nhàn vật tiên bộ, đặc biệt là đàn áp 
Đẳng dân chủ nhân dân. Hợp tác với 
cảnh hữu trong chính quyên, Tông 
thống Đa-úL trở thành công cụ trong 
tay kẻ thù của nhân dân. Các phần tử 
tiến bộ, yêu nước. các đẳng viên Đảng 
dân chủ nhân đân và những người có 
cảm tình với Đảng bị gạt khói chính 
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quyền và bị bát. Đất nước có nguy cơ 
bị đầy lùi lại thời quân chủ chuyên 
chế. Bọn CIA và đặc vụ I-ran cũng 
tăng sx.àeœ boạt động 'Tnrác tình 
hình đó, quần chúng sôi sục phân nộ, 
đã tiền hành một cuộc đầu tranh quyết 
liệt. Sự đàn áp bắt bớ của chính 
quyền Đa-út cảng làm cho nhân dân 
thêm phẫn uất. Những bình sĩ yêu 
nước trong quân đội, được Đảng tuyên 
truyền giáo dục đã cùng nhân dàn 
thủ đô Ca-bun đứng lên khởi nghĩa 
vũ trang, lật đồ chính quyền cũ. Ngày 
30-4-1878 Hội đồng tách mạng tuyên 
bố thành lập nước Cộng hòa đân chủ 
Áp-ga-ni-xtan và lập chính phủ mới. 

Cách mạng dân tọc dân chủ Ẩp-ga- 
nì-xtan đã giảnh được tháng lợi. Chế 
độ phong kiến thống trị nước này hàng 
nghìn năm đã bị lật đỏ. Chính quyền 
cách mạng được thiết lập, nhân dân 
Áp-ga-ni-xtan cẳng có thành quả cách 
Immạng và xây dựng một nước độc lập, 
đàn chủ. 

Cách mạng tháng Tư dã mở ra miột 
trang mới trong lịch sử dấu tranh của 
nhàn dân Ẩp-ga-ni-xtan, đồng thời 
clng mở ra một tiền lệ trong cuộc đấu 
tranh của nhân dân các nước Nam Á. 
Cũng như cách mạng Nam Y-ẻ-men, 
Ăng-gô-la, E-U-ô-pi-a, Mỏ-dăm-bich, 
v.v., cách mạng Áp-ga-ni-xtan đã thàng 
lợi trong điều kiện cách mạng thế giới 
có những biến chuyên lớn lao, phong 
trào đấu tranh giải phóng dân tộc 
đang có những bước tiến không lồ, 
Sau thắng lợi của Việt nam và Lào, 
thắng lợi của cách mạng Áp-ga-ni- 
xian là một trong những mũi tiến 
công mới của phong trào giải phóng 
dân tộc vào chủ nghĩa để quốc, đứng 
đầu là đế quốc Mỹ. 

Cách mạng thảàng Tự của Áp-ga-ni- 
xtan tháng lợi không phải là việc ngẫu 
nhiên, Phong trào dấu tranh cách 
mạng của nhân đân Áp-ga-ni-xtan đã 
có một quá trình xây dựng và phát 
triên lâu dài, Từ thực tế đấu tranh 
gian khỏ, lúc bí mật, lúc còng khai, 
Đăng dàn chủ nhân dân ngày càng 
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trưởng thành, xây dựng được cơ sở 
tương đối vững mạnh trong các túng 
lớp.nhân dân, đặc biệt là cá troiz 
quân đội. Đảng đã thành công tron2 
việc đấu tranh cho miột đường loi 
đúng đắn chống bọn tả khuynh toơ- 
röt-kít, bọn hữu khuynh thỏa hiệp, 
cũng như các nhóm tay sai của cbủ 
nghĩa banh trướng đại dàn tộc. Thăng 
lợi của Cách mạng thắng Mười Nga và 
sự giúp đỡ nhiều mặt của Liên-vx5 
ngay từ những ngày Nhà nước k6- 
viết trẻ tuôi mới thành lập đói với 
nhân dàn Áp-ga-ni-xtan, đã ảnh hưởng 
sâu sắc đến tình hình chung và thúc 
đầy sự phát triền các lực lượng cácÌ 
mạng của nước này. Mặc dù các the 
lực để quốc và bọn phản động nuơc 
ngoài ráo riết hoạt động, chúng cũủn; 
không ngăn nỏi xu thế phát triền củ: 
cách mạng Áp-ga-ni-xtan được ba dòr.. 
thác cách mạng của thời đại hỗ trợ 
và cỗ vũ. Điều đáng chú ý là, Đar: 
dân chủ nhàn dân đã đánh giá được 
đầy đủ sức mạnh của nhản dân Áp- 
ga-ni-xtan, nhận rõ được thẻ yếu của 
các lực lượng phản động ngay khi 
chúng điên cuông đàn áp cách mạng. 
Trước nguy cơ địch tiền công các lực 
lượng dân chủ tiến bộ, Đảng đã mau 
lẹ nắm thời cơ, phát động quần chủn£ 
đấu tranh bảo vệ lực lượng cìitb 
mạng, chủ động tiến công vào dầu 
não kẻ thủ và giành thắng lợi nhanh 
gọn. 

Chỉnh quyền mới đã công bó Y4 
thi hành nhiều chính sách đối nổi 
đối ngoại nhằm củng cố thành quả 
cách mạng. xây dựng nước nhà tiến 
theo con đường dân chủ, tiến bỏ. 


Chương trình ba mươi điềm f5 
được công bố ngày 10-5-1978 nhằm x0 
bổ những tàn tích phong kiến đã kim 
hãm nước nhà trong tình trạng l0 
hậu. Cải cách ruộng đất được tiến 
hành với sự tham gia tích cực cuẺ 
nông dân. Khu vực kinh tế tập thể 
được tăng cường. Chương trình cl"É 
đề ra việc thanh trừng những phán 
tử phản cáchmạng, phản dân chủ, ph›n 


nhân dân ra khỏi chính quyền cách 
mạng. Lực lượng vũ tranu được củng 
cỏ; các bình sĩ được tham gia các 
hoạt động chỉnh trị. Lần đầu tiên 
trong lịch sử, người phụ nữ Ắp-ga- 
ni-xtan vòn bị lễ giáo phong kiến 
ràng buộc. được hiến pháp bảo đảm 
quyền bình đẳng với nam giới, Hiến 
chương lâm thời 11 điểm được công 
bố nhằm bảo đảm những quyền tự do 
dân chủ của nhân dàn. Chế độ thuế 
khóa được sửa đổi bảo đẫm quyền lợi 
của nhân dàn lao động, Chính quyền 
mới đã phát động chiến dịch xóa nạn 
mù chữ, thực hiện chế độ giáo đục 
phô thông bắt buộc và giáo dục không 
mất tiền từ cấp tiêu học đến đại học. 
Nạn thất nghiệp đang được xóa bỏ. 
Tệ tham nhũng, quan liêu, cờ bạc, 
rượu chè, v.v. của chế độ cũ đề lại 
đang được khắc phục. Một ủy ban đặc 
biệt bao vệ nước Cộng hòa và một ủy 
ban pháp chế giảm sát thực hiện các 
biện pháp bảo đảm quyền đân chủ 
của nhân đản được thành lập. 


Chính phủ cách mạng cũng rất quan 
tâm củng cố khỏi đoàn kết dân tộc. 
Trong khi gặp gỡ đại diện các bộ tóc 
trong nước, Chủ tịch Ta-ra-ki đã nêu 
rõ chỉnh phủ sẽ thực hiện quyền bình 
đẳng đối với tất cä các dân tộc ở Áp- 
ga-ni-xtan. Chính phủ mói có những 
cuộc tiếp xúc với các tầng lớp nhân 
dân ; các thành viên chính phủ gặp 
gỡ các đại diện còng đoàn, tôn giáo, 
bộ tộc, đại điện các ngành chuyên 
món, v v. để tranh thủ ý kiến của họ 
nhắm thảo ra một cương lĩnh hành 
đòng phù hợp với nguyện vọng của 
nhân dân. Các tầng lớp nhàn dân 
được huy động tham gia những hoại 
động nhằm thực hiện cương lĩnh 30 
điểm của chính phủ cách mạng. Cùng 
với việc xây dựng các tö chức Dẳng ở 
các tỉnh và cơ sở, các tö chức Đoàn 
thanh niên đân chủ nhân dân, tÖ 
chức phụ nữ, công đoàn, cũng được 
thành lập. 

Theo đường lối không Hênkết,Chính 
phủ cách mạng Áp-ga-ni-xtan củng 


cố quan hệ với các nước lắng giềng : 
Liên - XÔ; Ấn - độ, I-ran, Pa-ki-xtan, 
Trung-quốc : tăng cường quan hệ kinh 
tế và hợp tác với các nước bầu bạn, 
tiếp nhận viện trợ của các nước không 
kẻm theo điều kiện ràng buộc. Ngày 
25-8 vừa qua. Áp-ga-ni-xlan đã ký với 
Liên-xô chương trình hợp tác văn 
hóa và khoa học trong hat năm 1978— 
1979 và hiệp dịnh tiếp Lục các công 
trìnbh khảo cỗ học do bai nước cùng 
tiên hành từ nắm 19:8 đến năm 1982. 
Áp-ga-ni-xlan ủng hộ phong trào giải 
phóng đàn Lộc, chỗng chủ nghĩa thực 
đân cũ và mới; ủng hộ sự nghiệp 
chính nghĩa của nhân dân Pa-le-xtin. 


* 


Cuộc cách mạng 27-4-1978 đã mở ra 
một thời kỷ mới có ý nghĩa to lớn 
đối với Áp-ga-ni-xtan, đồng thời góp 
phần vào cuc đầu tranh chung chỏi:ø 
chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân 
cũ và mới vì hòa bình, độc lập dân tộc 
và tien bộ xã hội trên thế giới. Thành 
công của cuộc cách mạng dàn tọc dân 
chủ này đã mở dường cho nước Áp- 
ga-nt-xtan tiên lên *tỉm con đường 
đi lên đỉnh núi cao nhất» như nhàn 
dân Ảp-ga-ni-xtan thường nói, 

Cuộc cách mang thành công ở nước 
Nam Á này đã được dư luận tiến bộ 
trên thẻ giới nhiệt liệt hoạn nghènh. 
Nhưng bọn đẻ quốc và bọn phản động 
quốc tế lại bực tức và lo sợ trước 
thẳng lợi mới của phong trào giải 
phóng đàn tóc, Kế thủ xa, gần,của nước 
Ap-øa-ni-xtan cách mạng dang câu kết 
với các thể He phần động trong nước 
đã bị lật đỏ, tìm mọi cách phá hoại 
cách mạng — mà cuoe đảo chính hụt 
ngày 17-8-1978 đã bị quân đội Áp-ga- 
m-xtan đạp tan là mót ví dụ — hỏng 
kéo Áp-øa-ni-xtan trở lại thời kỳ đen 
tôi.Gn đây, tại cuộc họp với bi thưcac 
tỉnh ủy Đăng dân chủ nhân dân. Tông 
bí thư Đẳng đân chủ nhân dàn Ẩp-ga- 
niỉ-xtan N, Ta-ra-ki. Chủ tịch Hội đồng 
cách mạng, Thủ tướng chính phú, đã 
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kêu gọi nhân dân Ẩp-ga-ni-xtan tăng 
cường cảnh giác, chống những hoạt 
động phả hoại của những phần tử lạt 
đô. Chủ tịch nêu rõ: các tực lượng 
phần đóng quốc tế đã ủng hộ các 
giai cấp bóc lột ở Áp-ga-ni-xtan đề 
bọn này tiếp tục những hoạt động 
thù địch chống lại chính quyền cách 
mạng. Nhưng nhân dàn Áp-ga-ni-xtan 
dưới sự lãnh đạo của Đẳng dân chủ 
nhân dân đã từng trải qua thử thách 
và kiên quyết chiến dấu chống lại 
mọi kẻ thù của cách mạng. nhất định 
sẽ đập tan mọi trở ngại, bảo vệ, củng 
cố và phát triền thành quả của cuộc 
cách mạng tháng Tư, bào vệ chế độ 
cộng hòa dàn chủ, xây dựng một 


nước Ảp-ga-ni-xtan độc lập, đân chủ, 
phồn vinh và hạnh phúc. 

Nhân đân Việt-nam nhiệt hiệt chảo 
mừng thảng lợi vẻ vang và những 
thành tích to lớn của nhân dân Ảp-ps- 
ni-xtan anh em. Trước đây nhàn 
dân Áp-ga-ni-xtan đã ủng hộ mạnh 
mề nhân đân ta trong cuộc khang 
chiến chống Mỹ, cứu nước. và hiến 
nay vẫn tiếp tục cỏ cầm tình sâu s¿c 
và tích cực ủng hộ sự nghiệp dáu 
tranh chính nghĩa của nhân đản Việt 
nam. 

Tình hữu nghị và đoàn kết ch›ién 
đấu piữa nhân dàn hai nước YicL 
nam và Ẩp-ga-ni-xtan nhát định n¿áy 
càng phát triền và được cúng cỏ. 


Phấn đấu nâng cao chất lượng... 


(Tiếp theo trang 312) 


từ chính ngay cách đặt các câu hồi 
ôn thi. Nếu chúng ta đặt các càu hỏi 
ôn thi thế nào đó buộc học viên phải 
tự mình hệ thông hóa lại các kiến 
thức, phải tiêu hóa nhuän nhuyễn các 
kiến thức đó mới làm bài được, thì 
chác chắn sẽ đạt được kết quả caohơn. 

Khâu cuối cùng là viết luận văn 
cuối khóa. Luận văn là sẵn phầm 
tiêu biêều nhất kết tỉnh công trình suy 
nghĩ độc lặp của mỗi người. Nó biều 
hiện tập trung kết qui học tập trong 
toàn khóa. Vì vậy, cần dầu tư nhiều 
thời gianvà công sức hơn cho luận văn, 
cả về phia học viên cũng như về phía 
hướng dẫn của cân bộ nhà trường. 
Nên tô chức tốt việc góp ý kiến. nhận 
xét, đánh giá các bản luận văn, trân 
trọng khai thắc những giả trị chắc 
chắn không íL trong các bản luận 
văn. 
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Đề nâng cao chất lượng và hiệu 
quả công tác giáo dục lý luận. ng?ài 
ba vấn đẻ chủ yếu trên đày, còn cần 
đầu mạnh công tác nghiên cửu khoa học. 
Đây là một biện phắp cơ bản đề nâng 
cao trinh độ cán bộ giảng dạy nhàm 
đáp ửng yêu cầu ngày càng cao cử 
nhiệm vụ giáo dục. Thực tế hoạt đụn§ 
của trường Đảng trong 20 năm qua ủä 
chứng mỉnh điều đó. Do khuôn khổ 
của bài bảo. chúng tôi chưa giới thiệu 
được vẫn đề này. Điều quan trong là 
sau khi đã đè ra phương hưởng. 
nhiệm vụ nghiền cứu đúng đần. cần 
có kế hoạch.“biện pháp thực hiệu 
thật cụ thề, thiết thực, phù hợp với 
khả năng. điều kiện và yêu cầu củ 
còng tác giảng dạy: đặc biệt là cần cả 
quyết tâm cao, biết lập trung đửi 
điềm, đồng thời biết tô chức và quản 
lý tốt công tác nghiên cứu khoa học 


THAM VỌNG TOÀN CÂU 
VÀ THẤT BẠI CHẮC CHẮN 


(Một số nét oề chiến lược M ÿ trong thời kỳ « Sau V iệt-ram ») 


ĐỀ quốc Mỹ vừa thực hiện một cuộc. 


điều chỉnh chiến lược lớn cho 
thời kỷ œ Sau Việt-nam ®, 


Hiện nay chiến lược của chủ nghĩa 
đế quốc Mỹ ra sao? Nội dung của 
chiến lược Mỹ đã được giới cầm 


THÀNH - TÍN 


quyên ở Ơa-sinh-tơn xác định như 
thế nào ? Mỹ đứng trước những triên 
vọng gì khi triền khai chiến lược này ? 
Đó là những vấn đề lớn, rất rộng va 
khá phức tạp. Chúng tôi chỉ nêu lên 
đưới đây một số điềm đang nghiên 
cứu đẻ bạn đọc củng tham khảo. 


VIỆT-NAM, MỘT CẢI MỐC ĐEN LỚN TRÊN CON ĐƯỜNG 
CHIẾN LƯỢC TOẢN CẦU CỦA CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC MỸ 


Trước chiến tranh Việt-nam, Mỹ có 
thẻ tự hào là chưa từng thua trong 
một chiến tranh nào. Thế mà My đã 
thất bại hoàn toàn ở Việt-nam. 

Trước chiến tranh Việt-nam, không 
phải nhiều người có thê dễ dàng nhận 
rõ ráng Mỹ là một nước đế quốc, một 
nước thực dân. Trong chiến tranh 
Việt nam, đông đảo nhàn dân thể 
giới hiểu rõ Mỹ là một nước đế quốc 
đi xâm lược. Có thể nói lầu đầu tiên 
trong lịch sử Hoa-kỳ. nhân dân Mỹ 
không đồng tình và lên án mạnh mẽ 


cuộc chiến tranh tội ác này, coi đó là 
một mối nhục, một quốc sỉ. Con mắt 
của nhân dẫn Mỹ đối với giới cầm 
quyền Mỹ đã thay đôi, họ thắy rõ bản 
chất xấu xa, lừa đối và độc ác của 
chính quyền Oa-sinh-tơn. 

Trước chiến tranh Việt-nam, giới 
cảm quyên Mỹ, nhất là giới quân sự 
Mỹ, đỉnh ninh rằng Mỹ có đủ sức đóng 
vai sen đầm quõc tế. có đủ sức can 
thiệp ở khắp các khu vực của thế 
giới, dập tt mọi phong trào đấu 
tranh giành đọc lặp và tự do, ngăn 
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chặn mọi cuộc nỏi dậy của nhân dân 
các nước. Sau chiến tranh Việt-nam 
họ đã nhận rõ khả năng thật sự là có 
hạn của lực lượng quàn sự Mỹ. 


Trước chiên tranh Việt-nam, quân 
đòi Mỹ tự hào rằng họ chưa từng bại 
trận. Lòng tín của họ ở chỉnh phú 
Mỹ, ở Lầu năm góc, ở chiến lược, 
chiến thuật, kỹ thuật, vũ khi Mỹ hầu 
như là tuyệt đỏi. Trong chiến tranh 
Việt-nam lòng tín ấy đã bị giảm sút, 
lung lay dữ dội, tàm lý thất bại chủ 
nghĩa đã đục ruỗng đần bộ máy chiến 
tranh đö sộ của nước Mỹ. 


Các quản chúng, các bình chúng, 
_ các trường của quản đội Mỹ vốn rất 
tự hào về truyền thống về vang, về 
lịch sử chiến thắng của mình. Sau 
chiến tranh Việt-nam, các quân chủng, 
binh chủng, học viện quân sự Mỹ đều 
phải ghi lại trong biên niên sử của 
mình những tôn thất và thất bại, kèm 
theo tình trạng vò ký luật, nghiện 
ngập ma tủy, nạn đào ngũ và tội ác... 
gàn liền với cuộc chiến tranh xâm 
lược bần thỉu ở Việt-nam. Bộ quân 
phục Mỹ đã mất hẻt sự hấp dẫn, yêu 
mến và tôn trọng đói với thanh niên 
và nhân dân Àlý. 


Chính do những điều trên đày mà 
cuộc chiến tranh Việt-nam là một cải 
mốc đen lớn trong toàn bộ lịch sử 
hiện đại của nước Mỹ. 


Qua những phát biểu có tính chất 
đồng kết kinh nghiệm của Giỏn-xơn, 
Mác Na-ma-ra, Tay-lơ, Nich-xơn, Kít- 
xinh-giơ, Oét-mo-len... thì giới cảm 
quvẻn ÄAÍÿ đã ¡1 nhiều nhận ra những 
sai lầm chủ yếu sau đây : 


Căn bệnh chủ quan trong chỉ đạo 
chiến tranh. Họ thú nhàn rằng Mỹ đã 
sai lầm khi đặt lỏng tín tuyệt đỏi Ở 
tiềm lực to lớn của một nước cỏng 
nghiệp phái triền, có quân đội đông, 
có nhiều vũ khí hiện đại; và đánh 
giả quá thấp ý chỉ, tiềm lực, sức dẻo 
đai và hiệu quả chiến đấu của đổi 
phương. 
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Căn bệnh mù quang: khi Mỹ â: 
cam thấy khó nuốt miền Nam Việt- 
nam rồi, Mỹ vẫn không dảm: nhà r:. 
lại cứ tiếc rể và cay cú lao sàu m0. 
vào đường hầm không lõi thoa: 
Gioóc-giơ Bôn muốn bỏ cuộc từ 1%t:, 
Mác Na-ma-ra muốn bổ cuộc từ 1945", 
sớm chịu một thất bại có mức đọ, th‹ 
nhưng giới cầm quyên Mỹ vẫn nhìm 
mắt lao tiếp đề chuốc lấy một thi: 
bại hoàn toàn, triệt đề và kinh 
khủng. 

Căn bệnh may mốc. sung bai ¿7 
thuật : họ thú nhận là họ chỉ tỉnb so 
sảnh lực lượng hai bên theo số lương 
và chất lượng vũ khi, bom đạa. 
tông số thuốc nồ... mà coi nhẹ các 
nhân tố chính trị, tỉnh thần. ngo¿i 
giao, hậu phương. v‹v. 


Có thề nói rằng những sai lầm vẻ 
chiến lược ấy chính là những r‹l 
điền hình mang đặc trưng của khca 
học quân sự tư sản và nghệ thuải 
quân sự tư sản đã lỗi thời. 


Ngay sau khi cuộc chiến tranh ở 
Việt-nam kết thúc, cuộc xét duyệt ai 
chiến lược dưới chính quyền Pho ởa 
được tiến hành khần trương vời mỏi 
mục tiêu xác định là «atranh mỏi 
Việt-nam thứ hai®, Ngày 27-1-1970. bó 
trưởng quốc phòng Mỹ Hơm-ph:r 
đưa ra chiến lược «ngăn de rà phone 
thủ * thay thế cho chiến lược ngăn đ: 
thực tế. 


Trong quá trình nghiền cưu đề ` 
sung và điều chỉnh chiến lược Mỹ, 
các cơ quan nghiên cứu cua bộ quoc 
phòng, bộ ngoại giao, cục tỉnh báo 
trung ương, các viện nghiên cứu chien 
lược Mỹ, các trường đại học lớn như 
Ha-vớt, Y-ê-lơ... đều thấy rõ dần tìm 
cỡ thẬt sự của thất bại chiến lược c:2 
Mỹ ở Việt-nam. Đó là: 

Về phương hưởng chiến lược, M† ủã 
mãi phương hướng chuần xác, vì đã 
đồ quá nhiều tỉnh lực quàn sự vio 
một chiến trường không có tính chát 
sinh tử đối với quyền lợi của nước 
Mỹ. Sự mất phương hướng này lại 


—— 


kéo đài trong cả một thời kỳ hàng 
chục năm trời, 


Đối thủ chủ yếu của Mỹ là Liên- 
xô. Lièn-xô đã phát triền lực lượng 
chiến lược với tốc độ cao, nhiều mặt 
rất cơ bản; như tên lửa chiến lược, 
hạm đội tàu ngầm... vượt lên trên Mỹ 
vào dúng thời gian Mỹ chủi mũi vào 
bãi lầy ở Việt-nam. Đây là một sự bất 
lợi chiến lược lớn còn đang kéo dài 
trong thời kỳ «Sau Việt-nam?. Đó là 
vi trước cuộc chiến tranh Việt-nam, 
Mỹ vẫn thường chi phi cho vũ khi 
chiến lược hơn 70” ngân sách sẵn 
xuất vũ khí ; đến thời kỳ € chiến tranh 
Việt-nam ®, tỷ lệ này bị đảo ngược chỉ 
cỏn gần 405%, chỉ chỉ phi cho vũ khí 
thông thưởng từ 302 tăng lên đến 
gần 60%. 


Những đối thủ kinh tế chủ yếu của 
Mỹ, là Nhật và Tây Đức, đã tận dụng 
những khó khăn về kính tế, tài chính 
và ngoại thương của Mỹ do chỉ phi 
vô bạn độ, quả mức ở Việt-nam và 
Đỏông-dương. đề vươn lên cạnh tranh 
với Mỹ và vượt hẳn Mỹ trên mọi số 
mặt (công nghiệp sắt thép, sẵn xuất 
Ò tô, sản xuất hàng tiêu dùng lâu bền. 
công nghiệp điện tử...) giành chiếm 
nhiều thị trường của Mỹ ở các khu 
Vực và nưay trên đất Mỹ. 

Lực lượng vũ trang Mỹ mất lòng tự 
tin ; không phải chỉ 2594 000 binh lính 
và sĩ quan ÀXÍŸ từng trực tiếp tham 
chiến ở Việt-nam mà cả bộ máy chiến 


tranh đóng trên đất Mỹ được huy 
động giản tiếp vào cuộc chiến tranh 
Việt-nam đều trải qua một sự sa sút 
toàn diện. Lòng tỉn, cách đánh, nạn 
đào ngũ, nạn vô kỷ luật, mâu thuản 
màu đa, nạn nghiện ma tủy, nạn buòn 
lậu... là một loạt văn đẻ hóc búa 
phải mất một thời gian dài mới củng 


. cố được. *Thế hệ chiến tranh Việt- 


nam là thế hệ quân đội MỸ mất đứt! », 
« phải bước sang thế kỷ sau mới thải 
trừ hết các độc tố tiêm nhiềm trong 
chiến tranh Việt-nam »... 

Những nhà chiến lược có cỡ cửa 
nước Mỹ hầu như nhất trí cho rằng: 
số thương vong của quân đội Mỹ trên 
chiến trường Việt-nam (chính phủ Mỹ 
đưa ra con số gần 36 vạn bình sĩ Mỹ 
chết và bị thương) quả thật là khả 
lớn, thế nhưng uẽt thương khôn ở 
chiến trường mới thật là kinh khủng. 
Họ còn nói thất bại được do bằng 
những con số đã kinh khủng, nhưng 
những thất bại không đo được bằng 
con số mới khủng khiếp gấp bột: Đỏ 
là những chấn thương làm rạn nứteca 
xã hội Mỹ, làm mất đứt cả một thế 
hệ những nhà lãnh đạo được coi là 
Lài giỏi nhất của nước Mỹ, làm sa sút 


- nặng nề thế chính trị và thế chien 


lược của Mỹ trên thế giới, làm cho 
nền kinh tế và tài chính Mỹ lún sâu 
thêm vào thế trì trệ kéo dài... Việt- 
nam đúng là một cái móc đen lớn trên 
con dường chiến lược toàn cầu của 
chủ nghĩa đế quốc ÀAlý. 


NHỮNG ĐẢO LỘN VẢ TRÉO GIỎ VỀ CHIẾN LƯỢC 
CỦA MỸ TRONG THỞI KỶ CHIẾN TRANH VIỆT-NAM 


Cuộc chiến tranh xâm lược của My 
ở Việt nam đã làm đảo lộn nghiêm 
trọng một loạt tỉnh toán chiến lược 
của Nhà trắng. Các nhà nghiên cứu 
chiến lược Mỹ thường nẻu lèn những 
nhân tố bị đão lộn đưới đây: 

—- Về tỉnh chãt 0k quụ mỏ của cuộc 
chiến tranh: mới đầu chỉnh quyên 


Ken-nơ-di và chính quyen GIiỏn-xơn 
coi chiến tranh Việt-nam chỉ là một 
cuộc chiến tranh nhỏ, # một cuộc đạo 
mát của quản My» chẳng có ĩnh 
hưởng gi mãy đòi với nước Mỹ đại 
cường quỏc, Cuộc đạo mát đã trở 
thành một bãi lầy lớn, một cạm bảy 
không lồ, một tài họa quốc gia, một 
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thất bại lớn nhất trong chiến lược 
toàn cầu của đế quốc Mỹ. 

Về lực lượng tham chiến : Tay-lơ và 
Giôn-xơn lúc đầu chỉ dự trù một lực 
lượng cần thiết cao rhất là 3 sư đoàn 
rười đến 4 sư đoàn bộ bình, với 
chừng 20 vạn quân Mỹ, không ảnh 
hưởng gì lớn đến lực lượng ở các 
chiến trưởng trọng điềm và lực lượng 
dự trữ chiến lược của nước Mỹ. Càng 
vẻ sau cuộc chiến tranh càng thu hút 
nhiều lực lượng lục quân, thủy quân 
lục chiến, hai quân, không quân Mỹ 
cùng những lực lượng hậu cần yềm 
trợ, và buộc Mỹ phải đưa thêm hàng 
chục vạn quân của các nước chư hầu, 
điều cả lực lượng quân sự ở Tây Âu, 
cùng với lực lượng tổng đự bị chiến 
lược trên đất Mỹ đến, làm đảo lộn 
nghiêm trọng thế bố trí chiến lược 
của các lực lượng vũ trang Mỹ trên 
toàn thế giới, Đây là một sự tréo giò, 
trái khoảy rất lớn vẽ chiến lược. 

Thời gian là một nhân tố rất cơ 
bản trong chiến tranh. Chủ nghĩa để 
quốc bao giờ cũng cần thắng nhanh, 
thắng gọn. Lúc đầu Giôn-xơn chỉ dự 
kiên trong vòng 2 nàm sẽ giải quyết 
xong cuộc chiến tranh Việt-nam. Thật 
ra cuộc chiến tranh đã kéo dài gấp 6 
lần dự kiến ban đầu. Bồ mất 13 
năm (1) chúi mũi hằng ngày vào cuộc 
chiên tranh Việt-nam, Mỹ đã sơ hở 
rất lâu dài ở những khu vực và lĩnh 
vực sinh tử khác về mặt chiến lược. 
Đày là 13 năm mất toi không lấy gì 
bù đáp được; trong khi các đối thủ 


của Mỹ döc sức vươn lên và vượt. 


qua đầu Mỹ chính vào thời điềm 
quyet định này. 


Chỉ phi chiến tranh: ban đầu Mc 
chỉ dự tinh một ngân sách dưới 20 ty 
đô-la cho cuộc chiến tranh Việt-nam. 
Chi phi cuối củng đã lên đến hơn ^Ú 
tỷ theo tính toán sơ bộ của Lầu năm 
góc, và lên đến 660 ty theo sự tính 
toán đầy đủ hơn của các chuyên gia 
tài chính — quân sự Mỹ. Sự đo lộn 
trong tính toán này do chỉ phí tầng 
từ 10 lần đến hơn 30 lần. làm cho cái 
tính toán ban đầu của Giôn-xơn : vừa 
có « xã hội vĩ đại » trên đất Mỹ, vưa 
có chiến thắng ở Việt-nam, đi đến kết 
quả là : vừa bị thất bại ởơ Việt-nan:, 
vừa tan nát hết cái giấc mộng ế và 
hội vĩ đại »! 

Ken-nơ-đi và Giôn-xơn luôn luôön 
coi cuộc chiến tranh Việt-nam là mỏi 
cuộc chiến tranh tiêu biều nhằm: đầy 
lùi phong trào giải phóng dân tộc, 
một nơi thử nghiệm về cuộc chiến 
đấu chống nồi dậy. Thất bại hoàn 
toàn của đế quốc Mỹ ở Việt-nam, 
thắng lợi về vang của Việt-nam l¿ 
một sự cö vũ to lớn, một lời hiệu 
triệu các dàn tộc cầm súng đừng đậy 
đấu tranh đề tự giải phóng. Thực tẻ 
này đã đảo lộn hoàn toàn sự linh 
toán của giới cầm quyền Mỹ. 

Xuất phát từ một ý định can thiệp 
quân sự tại một vùng không được coi 
là có ý nghĩa chiến lược sinh tử đối 
với quyền lợi của chủ nghĩa để quóc 
Mỹ, cuộc chiến tranh Việt-nam cuỏi 
cùng đã trở thành một vấn đề có ý 
nghĩa sinh tử của chủ nghĩa đế quốc 
Mỹ, là thất bại nặng nề có ý nghĩa 
chiến lược sâu sắc nhất mà Hoa-kỷ 
chưa hề vấp phải trong suốt 200 năm 
tồn tại của nó. 


NHỮNG NÉT CHỦ YẾU VỀ CHIẾN LƯỢC CỦA MỸ 
TRONG THỜI KỶ «SAU VIỆT-NAM ” 


Thật ra, từ 30 tháng 4 năm 1975, 
sau khi Àỹ bưộc phải chịu thất bại 
hoàn toàn và triệt đề ở Việt-nam và 
Đông-dương, chiến lược của Mỹ vạch 
ra cho thời kỷ «Sau Việtsnam® mới 
hình thành rõ nét. 
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(l›) Lầu Năm góc tính rằng: Kề từ sạy 
quân nhân Mỹ đầu tiên là To-mát Đê-vít từ 
trận vào tháng l2.I9%l cho đến ngày 23⁄4. 
J975, 2 lính thủy đánh bộ Mỹ cuối cùng chế 
ở căn cứ Tân-sơn-nhất, thì cuộc chiến tranb của 


Mỹ ở Việt-nam đá kéo dài l2 năm 4 thíng 
? ngày. 


Các nhà chiến lược Mỹ nhận định 
rằng bước vào thời kỳ «Sau Việt- 
mam », Mỹ đã suy yếu thêm một bước 
rất nơuv hiểm biểu hiện như sau: 


Một mắng lớn các căn cứ tiền tiêu 
của Mỹ ở Dông Nam Á bị mất đứt 
(các căn cử Mỹ ở Tân-son-nhất, Đà- 
nẵng, Plây-cu, Cam-ranh, Vũng-tàu... 
nằm trơng hệ thống căn cứ chiến lược 
toàn cầu của Mỹ nhằm bao vây các 
nước xã hội chủ nghĩa và ngăn chặn 
phong trào giải phóng dân tộc): 

Khối quân sự Đông Nam Á do Mỹ 
cầm dầu thoi thóp rồi chết hắn. Mỹ 
mất một công cụ có Ýý nghĩa chiến 
lược toàn cầu ở khu vực rộng lớn 
naV. 

Mỹ đã phải lủi một bước quan 
trọng trong bỏ trí lực lượng chiến 
lược (rút bớt nhiều quân MẸ, hủy bỏ 
mỘt số căn cứ quân sự Mỹ ở Thái-lan, 
Phi-lip-pin, Nam Triều-iên, Nhặt- 
bản...). 

ÀÍÿ mất thêm ưu thế vẻ lực lượng 
chiến lược và thua kém Liên-xò về 
một số mặt vũ khí chiến lược. 

Mỹ bộc lộ nhiều nhược điểm lớn 


và lâm vào thế suy yếu trong những 


phương hướng sử dụng lực lượng 


thỏng thường theo công thức ®*cùng . 


chia sẻ gảnh nặng chiến tranh »: Mỹ 
+ quân đội đồng mính + quân đội 
tay sai tại chỗ trong chiến tranh cục 
bộ. 

Bộ trưởng bộ quốc phòng Mỹ Rơm- 
phecn hồi tháng 1-1976 hốt hoảng đành 
giả rắng: “Tình hình lực lượng chiến 
lược Mỹ trong so sánh với Liên-xò 
đang diễn ra theo chiều hướng xấu 
đi», đồng thời chỉ rõ: “Sự lo lắng 
chỉnh của chúng ta (Mỹ) là về khả 
năng và tính chất sẵn sàng của lực 
lượng quân sự thòng thường của 
nước Mỹ ®, 

Ngày 27-1-1976, Lầu năm góc xác 
định chiến lược của Mỹ trong thời 
kỷ “Sau Việt nam * là chiến lược 
«qngũn đứe uà phỏng thủ” và nói rõ 
*® chiến lược này phản ánh được những 


bài học và kinh nghiệm rút ra ở Việt- 
nam và phủ hợp với tình hình chung 
của thời kỳ sau Vi¿t-nam?. Khi xúc 
định chiến lược mới, chính phủ Afÿ 
động thời xác định rõ ràng hơn nữa 
rằng dối tượng chính của chiến lược 
Mỹ đẻ chuần bị chiến tranh và tiến 
hành chiến tranh là Liên-xỏ : cần phải 
LẬp trung hơn nữa việc chuần bị đối 
phó với Liên-xô. 

Ngân de nà phòng thủ có nghĩa là 
tăng cường lực lượng quân sự Àlÿ, 
dùng phỏò trương sức mạnh, đe đọa 
dùng sức mạnh, và cả việc sử dụng 
sức mạnh khi cần thiết đề làm nàn 
lòng, đầy :ùi, làm thất bại đối phương, 
bảo vệ nguyên trạng của thế giới tư 
bản, cố giữ cho cắn cân lực lượng so 
sảnh diữa Mỹ và Liên-xô không bất 
lợi thêm cho Mỹ, ngăn chặn phong trào 
giải phóng dân tộc, không đề tỉnh hình 
của Mỹ, các nước đồng mình, các nước 
chư hầu và tay sai xu thêm nữa. 


Nhìn chung thì chiến lược ngăn đe 
và phòng thủ, tuy vẫn còn mang tính 
chất hiểu chiến, hung hăng, nhưng dã 
thiên pề phòng ngự, tuy rằng phòng 
ngự có kết hợp với phản còng và tiến 
còng tùy nơi tùy lúc, khi có điều kiện, 
Nó phản ánh thế suy yếu của chủ 
nghĩa để quốc Mỹ. 


Về hướng trọng tảm tập trung chuần 
bị đối phó với chiến tranh lớn: giới 
cầm quyền Mỹ xác định hai hướng là 
Trung Âu và Đông Bắc Á, nhấn mạnh 
hơn vào Trung Âu, ưu tiên tập trung 
cao hơn cho hướng Trung Âu; so với 
thời kỷ thực hiện chiến lược ngăn đc 
thực tế thị nhấn mạnh chiến trường 
Trung Âu hơn trước, tuy Đông Bắc Á 
cũng là một hướng trọng tâm. Tiếp 
theo đó, bứ hướng quan trọng khúc 
trong chiến lược AÍv là vùng Đòng 
Địa-trung-hai — Trung Đông, khu vực 
vịnh Ba-tư và khu vực Đông Nam Ẳ. 

Nhiều nhà chiến lược Mỹ phê phản 
các chính quyền Giỏn-xơn và Ních- 
xơn là đã qua tập trung vào hướng 
Đông Nam Â, một khu vực quan trọng 
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nhưng không phải là trọng điềm chiến 
lược của Mỹ, làm ảnh hướng khá lớn 
đến trọng điềm chiến lược Trung Âu 
và trọng điềm Đông Bác Á — một vùng 
chiến lược rất quan trọng bao gỏm 
Nhật-bản, Nam Triểu-tiền và Đài-loan, 
những đồng mình quan trọng nhất của 
MỸ ớ châu Á, vùng chiến lược này 
tiếp giáp với Liên-xô và Trung-quốc, 
đặc biệt là với Liên-xò. 


Trung Đòng và vịnh Ba-tư vàn được 
xúc định là hai pững chiến lược quan 
trọng, do ở sát phía nam: châu Âu, lại 
là Khu vực có nhiều tài nguyên quan 
trọng đặc biệt như đầu lứa mà Mỹ 
vẫn phải nhập với khối lượng ngày 
càng lớn; ở đó tình hình lại đang 
biến động và có tính chất bùng nỗ, 


Ở Đông Nam Ả, sau thất bại hoàn 
toàn ở Việt-nam và Đông-dương, khối 
quân sự Đông Nam Á tan rã, Mỹ buộc 
phải lùi một bước quan trọng. Gần 
dày chính quyền Ca-tơ lo sợ rằng 
một bộ phản giới cầm quyền Mỹ có 
khuynh hướng đặt Đông Nam Á xuông 
hàng thứ yếu vẻ chiên lược, cho nèn 
muốn nhàn mạnh rằng trong thời kỳ 
“Sau Việt-nam”, Đông Nam Á vẫn 
cỏn là một địa bàn chiến lược quan 
trọng, do có tài nguyên chiên lược rất 
phong phú, Mỹ lại còn giữ được 
những quan hệ chính trị quân sự 
trên những mức độ khác nhàu Với 
cc nước trong tỏ chức ASEAN (Mỹ 
có hiệp ước và hiệp dịnh viên trợ 
quân sự với Phi-lip-pin, Thaát-lan và 
có hiệp dịnh cunữg cấp vũ khí và 
chuyen viên quản sự cho Ứn-đỏ-ne-KI- 
a, Ma-lai-xi-a, Xanh-za-pOo), 


Vẻ chuủn bị chiến tranh thì Lầu 
năm góc Xác định nhiệm vụ và khả 
năng của các lực lượng vũ trang Mỹ 
và các nước đỏng minh của Mỹ hiện 
nay là tập trung mọi khả năng nhằm 
tiên hành một chọc chiến tranh nưỡi, 
có nghĩa là dòng thời có thề làm một 
cuoc chiến tranh lớn ở? một hưởng 
trọng điềm Đà mọt cuộc chiến tranh 
ttho hơn ở một hưởng quan trọng 
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Một cuộc chiến tranh lớn đrươ: 
chuän bị cao nhất cho chiến Irươn, 
Trung Âu; Mỹ coi đây là hướng sin 
tử đề bảo vệ các nước trong khối Bác 
Đại-tây-dương, đề tiến còng các nước 
trong khối Vác-sa-va, vơi bàn ai 
mạnh nhất là Tây Đức và địa bà: 
tiên công là c&c nước xã hội chủ nghỉ: 
ở Dòng Âu và vùng Tày Liên-tô. 

Một cuộc chiến tranh tương đói 
lớn cũng được dự tính cho hưởn¿ 
trọng tâm Đông Bắc Á, tại đây MỸ ngày 
càng nhấn mạnh khả năng tham giả 
to lớn của lực lượng quản sự Nhật- 
bản với ý đồ tăng cường nhanh 
chóng lực lượng không quản, hải 
quân Nhật. Mỹ dự tính khóng quản 
Nhật sẽ phối hợp với không quân W†, 
hải quân Nhật sẽ phối hợp với l:. 
quân Mỹ đề bảo vệ vững chắc cac 
tuyến vận chuyen chiến lược tr‡n 
vùng biền Đông Bắc Á và có khỉ 
năng tiến công vào vùng Viễn Đôn: 
của Liên-xô, vùng bản đao Tiểu: 
tiên, v.v. 

Trong thời kỷ «Sau Việt-nam?, các 
nhà chiến lược Mỹ thường nhấn mạnh 
quan điềm tồng hợp với các nội dung 
chủ yếu là: sử dụng quân thười; 
trực tỉnh nhuệ và quân dự bị thị 
đông đảo của Mỹ được huấn luyện tối 
chứ không chỉ chú trọng đến quản 
thường trực như trước; huy độn 
lực lượng quân sự và tài nguyên cua 
Mỹ, của đồng minh của Mỹ (nhát h 
của Tây Âu và Nhật-bãn), của cát 
« nước bẻ bạn" và chư bầu tại chỗ. 
theo tỉnh thần “tham gia tập thẻ. 
chia sẻ trách nhiệm »; không đề 1ÿ 
ra tỉnh hình Mỹ gần như hoàn toän 
đơn độc tiến hành chiến tranh như ở 
Việt-nam; dùng nhiêu biện pháp c0 
phối hợp từ dùng lực lượng quân sử, 
đe dọa chiến tranh, bao vậy, phì 
hoại, lật đổ đến cắt viên trợ, ngừn§ 
buôn bán, cắt quan hệ ngoại gla0.- 
đề đạt đến mục đích chính trị cu 
Mỹ. 

Việc huy động lực lượng quản 5V 
Mỹ, chính phủ Mỹ sẽ dẻ dặi, thận 


trọng hơn trước: Chỉ dùng lực lượng 
quản sự Mỹ một cách tổng lực ở 
những hướng trọng tâm chiến lược 
khi chiến tranh lớn nồ ra. Còn ở 
những cuộc khủng hoàng cục bộ, thứ 
yếu, Mỹ càng tránh tham gia trực 
tiếp thi càng tốt; khi thật cần thiết 
phải tham gia thị chỉ cho không quân 
hoặc hải quản Àlÿ tham gia có mức 
độ đề yem trợ cho lực lượng đồng 
minh của Mỹ. Việc dùng lục quản Mỹ 
ơ những hướng chiến lược không có 
tính chất sinh tử đỏi với My là gần 
như hoàn toàn bị loạt trừ; đày là 
«q bài học chết người?®, bài học tai 
hại nhất”, « một sai làm cực lớn vẻ 
chiến lược » ở Việt-nam, không thê 
phạm lại được. 


Ngoài ra, giới quàn sự Àlÿ nhân 
mạnh đến hệ thông căn cử hải đào, 
hệ thống căn cứ tiên tiêu ở khu vực 
Thái-bình-đương và Đóng Nam Á 
theo quan điềm chiến lược ngoài khơi, 
quan điềm chiến lược quần dảo, nâng 
cao tác đụng của các căn cứ Mỹ ở 
Mi-crô-ne-di-a, Đi-ê-gô Gác-xi-a, nhấn 
mạnh hơn trước vai trò của hải quân 
đề bảo vệ các hệ thống căn cứ nỗi ấy 
và bảo vệ các đường vận chuyên 
chiến lược trên các đại dương. 

Các nhà chiến lược ÄMĨÿ sản đây còn 
nhấn mạnh chủ trương xây dựng hàng 
loạt “ cắn cứ trần trụi ? ở những tuyến 
(trung gian và tuyến trước. Đỏ là 
những căn cứ không quân, căn cử hải 
quân, những vị trí cần được xảy dựng 
sản, có đủ sản bay, cảng quân sự, kho 
nhiên liệu; sở chỉ huy, doanh trại, 


THAM VỌNG TOẢN CẦU VẢ 


Chủ nghĩa đế quốc đã phải chịu 
nhữrg thất bại to lớn ở Việt-nam, Ở 
Đông-đương, ở châu Phị... nhưng do 
bản chất cực kỷ phản động khòng hề 
thay đỏi, do còn có tiêm lực lớn vẻ 
kinh tế và quản sự cho nén tuy chúng 
buộc phải điều chính và bồ sung chiến 
lược, chúng vẫn còn òm những tham 


trạm kỹ thuật, kho hàn cần... Lúc bình 
thường chỉ có một số rất íL nhân viên 
kỹ thuật làm công tác bảo vệ và bảo 
quản, đến khi cần mới đưa quân đến 
triền khai nhanh chóng thành căn cử 
quản sự sẵn sàng hoạt động. Chủ 
trương này tiết kiệm được khá nhiều 
chỉ phí và nhàn lực quân sự, giàm 
được sự có mặt quả lớn các lực lượng 
vũ trang Mỹ ở nước ngoài. 

Đi cùng với chủ trương trên là chủ 
trương tăng cường sức cơ động cho 
lực lượng vũ trang Alỹ, thành lạp 
những đơn vị đặc nhiệm khăn cấp khi 
cần hành động quân sự thì được vàn 
chuyền cấp tóc đến chiên trường. 
Hiện nay Lầu nắm góc đang dốc sức 
thành lập lực lượng đặc nhiệm khân 
cấp gòm sư đoàn không vận 82, sư 
đoàn xung kích đường không 101 và 
sư đoàn linh thủy đánh bộ số 3: một 
lực lượng đặc nhiệm vận chuyên cực 
nhanh gỏm 234 máy bay Ố, 141 và 70 
máy bay ©, 58 cùng 227 máy bay hàng 
không dân dụng đang được tô chức, 
kèm theo có 20 máy bay tiếp dầu trên 
không cực lớn. Mỹ dự định : 3 sư doàn 
«q chữa cháy ® trên sẽ được đưa từ Mỹ 
đến chiến trường Trung Âu trong thời 
gian 10 ngày khi tình hình có khủng 
hoảng nghiêm trọng tại đó. 

Trên đây là những nội dung chủ 
yếu, những quan điềm và chủ trương 
lớn trong chiến lược Xlÿ hiện' nay, 
đang được giới cầm quyền Mỹ ra sức 
thực hiện đề triển khai chiến lược 
toàn cầu của chủ nghĩa đế quóc Mỹ 
trong thời kỳ “Sau Việt-nam ». 


NHỮNG SỢI DẪY TRÓI BUỘC 


vọng toàn cầu cực lớn. Àlầu thuẫn ciữa 
những mục tiêu của ÀE§ với khá nắng 
có hạn của Mỹ dân đến tình trạng hết 
sức khó khăn, bẻ tác và không tránh 
khỏi thất bại. 

Có thê kề ra những trâu than Khó 
giải quyết và những bể tác Đề chiến 
lược của Mỹ như sau: 


Ba dong thác cách mạng trên thế 
giới vẫn đang phát triển và ở vào thế 
tiên công, dủ cho nơi này nơi khác có 
gầp những khó khăn tạm thời. Tiềm 
lực ngày cảng tăng nhanh về kinh tế, 
quốc phòng của các nước xã hội chủ 
nghĩa, uy tin, sức hấp đẫn của chủ 
nghĩa xã hội. sự gắn bó giữa phong 
trao giải phóng dân tộc với chủ nghĩa 
xã hội làm cho so sẵnh lực lượng trên 
phạm vi toàn thể giới vẫn không 
ngừng thay đôi. không có lợi cho chủ 
nghĩa đế quốc.. 


Mỹ định giữ cho thể cản bằng cơ 
bạn về Tực lượng tiên công chiến lược 
giữa Liên-xò và Alý không xấu thêm 
cho Mỹ, lại còn nuòi io tưởng vươn 
lên giành lại ưu thể vẻ vũ khi chiến 


(2) Theo tuần báo Mỹ Tin tức 


lược trong vòng 15 năm từ 1975 đến 
1990. Thế nhưng thởi gian không nenị 
hộ Mỹ. Từ độc quyền vẻ vũ khi hại 
nhân đến mắt độc quyền nhưng còn 
giữ được ưu thế tuyệt đỏi ve vũ ki: 
hạt nhân, Mỹ tụt xuống mất luôn c¡ 
ưu thể ấy đẻ ngày nay bị đòi phượt: 
vượt lên trên một số mặt vũ khi chiến 
lược. Ý đồ của Mỹ giữ thế cân bán: 
trên đại thể về vũ khi chien lược hiện 
may cũng rãt mong manh vú tuyct 
vọng. huống gì to tưởng giành lại ưn 
thế về chiến lược! Khâu khi của Ca- 
tơ: €«Mỹ quyết không đề bị tụt xuống 
thành cường quốc hạng hai ® () thẻ 
hiện thế tụt đốc. của Mỹ, vi trước kia 
giới cầm quyền Mỹ khỏng ngớt rẻu 
rao về ưn thế tuyệt đối: vị trí đứng 
đầu của Mỹ vẽ mọi mặt (2). 


Mỹ bà thế giới số ra đầu tháng 11-1977, 


so sánh lực lượng giữa MỸ và Liên-xô như sau: 


— Về bpï khi chiến lược : 


Số tên lửa vượt đại châu 


Số tàu ngầm phóng tên lưa 


1477 
1054 


Liên-Kô 


Mỹ 


909 
656 


(Mỹ còn giữ ưu thể về máy bay ném bom tầm xa 
và về tông số đầu đạn hạt nhân) 


— Về bũ khi thông thường: 


Sö tàu chiến 


1092 
408 


Lièn- KXõ 


Mỹ | 


SỐ xe tăng Sö đại bác 


19000 
5000 


45000 
10000 


(IS còn giữ ưu thế về máy bay chiến đấu và về tàu chờ máy bay) 
— Tuần báo trên cũng so sánh lực lượng quân sự giữa khối phỏng thủ 
Vác-sa-pa và khối quản sự Bắc Đại-láyU-dương như sau: 


Số máy bay 
chiến thuật 


Số sư đoàn 
bộ bình 


| Sö sư đoàn 
xe lăng và 


Số sư đoàn 


v.. SỐ xe tnơ 
cơ giới hóa z 


bọc thép và không vàn các loại 
Khối Vác-sa-va J8 57 § 27200 
Khối Bắc Đại- 
Llày-dương 14 20 30 11000 
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Mỹ định thúc ép đồng mính và chư 
hầu chía sẽ trách nhiệm, tăng phần 
đóng góp về tài chính, vũ khí, nhân 
lực quân sự cho những phương ân 
hoạt động quân sự của Mỹ, thế nhưng 
Clc Hước äy vận có nhà Ý » nhường 
cho ông bạn lớn MỸ hầu như tắt c¡ 
các gành nặng chủ vều, lại còn vươn 
lén cạnh tranh với MỸ vẻ các miặt tài 
chính, ngân hàng, ngoại thương, sản 
xuâi công nghiệp. 

Chính quyên Ca-tơ làm vào (thế 
yếu. Không những tòng thống Ca-tơ bị 
dư luận Mỹ chỉ trích là yếu kém, 
thiêu kinh nghiệm, chỉ mới bước đầu 
học hỏi nắm chính quyền, «co những 
lỏi lầm về ngoại giao » (như chính Ca- 
tơ thú nhận), “dại đột và ngu ngốc 
(như thủ tướng Cộng hòa liên bang 
l)ức Xmit nhận xét), mà yếu kém chủ 
véẻu là do cai thế tụt dốc của ÀÍÿ trong 
thời kỷ * Sau Việt-nam ?®, Các nhà chiến 
lược ÄXÍÿ rất lo rằng khi buộc phải giải 
quyết một cuộc khủng hoàng. khi cần 
phái quyết đoán thì Ca-tơ vấp phải 
trước hết một quốc hỏi trương ngạnh, 
kho tỉnh (việc thông qua hiệp ước về 
kênh đào Pa-na-ma là một ví dụ). Khi 
quốc hội đồng tình rồi, tông thông Mỹ 


CÖ XE CA-TƠ — BRẼÊ-DIN-XKI 


lại phải thuyết phục một quần dọi AT 
khỏng sản sàng lao Vào bát cứ mọt 
khu vực nào ví đã mất tính thàn. dĩ 
đao động và giam sút lòng tín nghiêm 
trọng ở chính phủ Mỹ và ở chính bản 
thân, đang phái Hiểm những vét 
thương ớ Việt-nam văn còn chưa kín 
miệng”; sau đó lại phải thuyết phục 
nhân đản ÄXIš, trong khi nhấn dan AT 
dd chưn nợưa với những cuộc phiêu 
lưu ở nước ngoài của bốn vị tòng 
thống liên tiếp và đang đòi hỏi tông 
thống Mỹ phải tập trung mọi cố gảng 
đọn dẹp trước bết những công Việc 
bẽ bỏn ở trong nhà, giải quyết những 
vấn đẻ kinh tế cấp bách trên đất Mỹ: 
chấm dứt nạn lạm phát, giải quyết 
nạn thất nghiệp, cứu văn đồng đỏ-la, 
khic phục sự trì trệ và suy thoái, giải 
quyết cuộc khủng hoàng về năng 
lượng... Đây là một hậu quả tất yếu của 
cuộc chiến tranh xâm lược Việt-nam. 

Rõ ràng những sợi dây trói buộc 
về chiến lược trên đây vẫn đang có 
khuvnh hướng thit chặt hơn trong 
thời kỷ «Sau Việt-nam?”, làm cho 
piới cầm quyền Mỹ rất khó xoay XỞ 
đe thực hiện tham vọng toàn cầu 
phản cách mạng. 


TRÊN 


CON ĐƯỜNG GAY GO ĐÂY BẤT TRẮC 


Chỉnh do thế suy yếu và những 
điều ràng buộc, bế tác trên đây, 
chính quyền Ca-tơ đã sớm nềm mùi 
thất bại. 

Giới cầm quyền Mỹ đang hoảng 
hốt trước sự phát triển của tình hình 
châu Phi. Sau thắng lợi của cách 
mạng ở Ăng-gỏ-la đánh bại hoàn 
toàn những đội quân tay sai của đẻ 
quốc Mỹ và của bọn thực dân Bỏ- 
đào-nha, chúng ta còn nhớ Pho và 
Kñt-xinh-giơ đã cay cú cảnh cáo 
rằng: Đây là một thất bại cuối cùng 
ở chàu Phi mà chính phủ Mỹ có the 


chịu đựng; bất cứ một «Ăng-gô-la 
mới? nào xuất hiện, được Liên-xô, 
Cu-ba và các nước xã hội chủ nghĩa 
khác giúp đỡ, Mỹ cũng sẽ phản ửng 
cứng rắn và đầy lùi. E-ti-ô-pi-a, kiên 
cưởng và bất khuất được Liên-xô và 
Cú-ba hết lòng giúp đỡ về quân sự dã 
đạy lùi cuộc phiêu lưu của nhà cảm 
quyền ÄXo-ma-li được các nước đế 
quốc tiếp sức và có vũ tiến công vào 
vùng Ô-ga-đen và ngay sau đó E-ti- 
ô-pi-a quyết củng cò thang lợi và dưa 
đất nước phát triền theo hướng cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. Giới cầm 
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quyền Mỹ từng hí hửng rằng Ê-ti-ô- 
pi-a sẽ có thề là “một Việt-nam của 
Liên-xô ? (ý nói là một bãi sa lây - đủ 
biết hình ảnh bãi sa lầy Việtnam đối 
với Mỹ sâu sắc đến đâu !—) thế nhưng 
É-t-ô-pi-a đã thắng rất nhanh và rất 
gọn, và các nhà lãnh đạo của các 
nước tiền tuyên châu Phị nhận định 
rang đây lại là «mọt Việt nam mới » 
nữa của Mỹ và bọn tay sai ở châu 
Phi, có nghĩa là một thất bại to lớn 
mới của Mỹ trên lục địa này. 

Phần ứng cao nhất của Mỹ sau thất 
bại sâu cay này là giúp cho Xô-ma-li 
một íEL vũ khi và huy động hạm đội 6 
của Mỹ làm một cuộc thao diễn ở 
vùng biến phía đồng Địa-rung-hai 1 
Lời thề thỏi “phấn ứng cứng rắn» 
của Oa-sinh-toơn chỉ thực hiện được 
mọt cách vuốt đuôi đến mức ấv thôi † 

ảo chị AXỹ dầy những lời nhàn 
định bí quan vẻ tỉnh hình châu Phi 
và vùng vịnh ĐBa-tư. Nao là «lục địa 
châu Phí đen đang !›: nhuộm đồ nhanh 
chóng ®, nào là «+ thời kỷ hiện nay là 
thời kỳ của làn sóng đỏ ở châu Phi», 
“châu Phi đang bùng tỉnh và hấp thu 
nhanh chóng chủ nghĩa Mác... Ghỉ- 
nẻ Bit-xao, Cáp Ve, Mỏ-däm-bich, Ẩng- 
gô la, I:-Li-ô-pi-a, Alan-ga-sơ, Nam Y-ê- 
men, Áp-ga-ni-xtan,,. đang tạo nên một 
thể cách mạng theo hình chân vạc, 
với phương hướng rõ rẹt là xày dựng 
chế độ xã hội tiên bộ, øẵn bó chặt 
chế với các nước xã hội chủ nghĩa, 
néu lên một hình ẳnh tuyệt đẹp của 
cách mạng giải phòng dàn tóc đang Ở 
thể tiến cong. Việc các nước để quốc 
củng bọn phản động quốc tế Xxúm 
nhau lại để cấp cứu cho bọn khát 
máu Mỏ-bu-tu ở Da-ia chỉ để chống 
lại cuộc nói dày của nhàn dân vùng 
Sa-ba nói lên sự ngoan ceð dến tuyệt 
vọng của chúng trên lục địa này. 

Tình thế bấp bênh đầy bất trắc của 
Mỹ còn thể hiện ở vấn dẻ chiến lược 
“nhân quyền ». Hai năm trước, Ca-tơ 
được Brề-đin-xki phò tả đã dị bản rao 
cài gọi là chỉnh sách bảo Đệ nhản quyên. 
Đây là một biện pháp chiến lược hàng 
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đầu, có lúc được coi là trụ cột của 
chỉnh sách đối ngoại ®, nhằm xóa dần 
hình ảnh tàn bạo của Mỹ ở Việt-nam, 
can thiệp một cách thô bạo vào tịnh 
hình nội bộ Liên-xỏ và các nước xã 
hỏi chủ nghĩa khác. tiếp sức cho 
những phần tử phản động chöng lại 
chủ nghĩa xã hội. Nhưng gần đây, 
Kit-xinh-giơ lại khuyên rằng : chớ nér 
rêu rao công khai quá đáng chủ 
trương bảo vệ nhân quyền. vì nó chứa 
đựng lắm điều không lợi. Đến nay, có 
nhà chiến lược Mỹ đã làm bản tỏng 
kết “lợi » và « khỏng lợi ® của chính 
sách nhân quyền của Ca-(ơ và nhặn 
xét rằng món kinh doanh này lãi 
chẳng bù lỗ. Đó là vì những lời ổao 
đức giả của Ca-tơ đang làm dấv lên 
ngay trên khắp nước Mỹ cái mà lạp 
chỉ Tuần tin tức ÄIÿ gọi là «sự bùng 
nồ về đòi nhân quyền ? của đân da do, 
đa đen, của công nhân thất nghiệp Mỹ. 
của phụ nữ Mỹ. Họ kẻo đến Nhà trang 
với những bicu ngữ và tiếng thét lớn: 
ếCa-tơ hãy thực hiện nhân quyen 
ngay ở trên đất Mỹ này!» Mối quan 
hệ giữa Mỹ và các chính quyền tay 
sai ở Bra-xin và Pa-ra-goay. ở Rỏ-đẻ 

di-a và Nam Phi, ở Nam Triều-tiên và 

Đài-loan... trở nên khá căng thẳng vì 
chúng đều là những tên độc tài, phát- 
xit, chuyên đàn áp nhân dân, chà đạp 
tệ hại nhất lên nhàn quyền! 


Gần đây, sau chuyến đi của Brê- 
din-xki sang Trung-quốc, chính quyền 
Ca-tơ đẻ lỏ đã tâm thắt chịt quan hệ 
đen tối với cac nhà đương cục Trung: 
quốc hòng ngăn chặn và phá hoại ha 
đòng thác cách mạng trong thời ổại 
ngày nay, coi đây là một biện pháp 
chiến lược quan trọng của Mỹ. Bảo 
chỉ phương Tây cho rằng Oa-sinh-tơn 
đang lao vào œ@một vàn bài mới?. 
với “một lá bài mới», đề thực biến 
một cuộc tập hợp lực lượng mời: 
Thế nhưng các lực lượng đế quỏc 
và phẩn cách mạng ngày cùng bị 
suy yếu nghiềm trọng và bị cô lập 
cao độ liên kết với nhau không thể 
tạo nên sức mạnh trước tỉnh thản 


cảnh giác cao và nhận thức chính trị 
sắc sảo của nhân dân cách mạng thế 
giới. Nó chỉ làm cho rãnh giới giữa 
cách mạng và phẫn cách mạng thêm 
rõ nét và kích thicfP tính thần đấu 
tranh kiên cường của nhàn dân thể 
giới chống lạt liên minh ma quỷ ấy: 


Giới cầm quyền Mỹ ước mong cơn 
ác mộng Việt-nam của nước Mỹ sớm 
tiêu tan; những hậu qui tai hại do 
thất bại ở Việt-nam sớm được khắc 
phục. Họ hò hào người Mỹ: hãy quên 
cuộc chiến tranh YViệt-nam đi! Hãy 
hướng ra phía trước! Họ đẻ ra chiến 
lược mới cũng là đẻ trảnh những thất 
bại mới, những thất bại của thời kỳ 
eSau Viet-nam }, 


Thật ra, có thẻ nói Mỹ hiện nay 
vun đang còn ở giữa mùa thu hoạch 
những hậu qui do sai lầm và thất 
bai ở Việt-nam. 


Một loạt cuộc khủng hoàng trên 
nước Mỹ, một tóỏng thống yếu kém, 
một quốc hội khó tỉnh, một quân đòi 
mất tỉnh thần... tất cả đều mang dâu 
ấn rất sâu sắc của cuộc chiên tranh 
Việt-nam. Ác quả ác báo!Mỹ vẫn 
đang còn phải trả giá tiếp cho sai 
lầm và thất bại ở Việt-nam. 

Thẳng lợi hoàn toàn và triệt đề 
của Việt-nam có ý nghĩa lịch sử và 
mang tỉnh thời đại sâu sắc. Chúng ta 
coi chiến công Việt-nam là thàng lợi 
chung tiêu bi€u của cả ba dòng thác 
cach mạng trong thời đạt ngày nay. 
Hiện này có thê nói cách mạng thế 
giới vẫn đang ở giữa mùa thủ hoạch 
của thời kỷ «Sau Việt-nam 3. 

Tận dụng thời cơ thuận lợi trước 
bước ngoặt đi xuống vẻ chiến lược 
của chủ nghĩa đế quốc Mỹ do thắt 
bại nặng nề trong cuộc chiên tranh 
xảm lược Việt-nam; ba dòng thác 
cạch mạng đang phát huy mạnh mịẽ 
thế tiến côn, không ngừng giành thêm 
những tháng lợi mới. Chính trên đà 
thẳng lợi chung ấy, chúng ta xiết bao 
cảm kich và tự hào khi các nhà lãnh 
đạo cách mạng ở Áng-gô-la, Mô-dăm- 


bích, Ê-ti-ô-pi-a... gọi thắng lợi vang 
đội ở các nước ấy là Việt-nam thứ 
nhất, Việt-nam thứ hai, Việt.nam thứ 
ba ở châu Phi, và quyết tiến lên thực 
hiện những “Việt-nam® mới nữa... 

Kit-xinh-giơ cùng với Ca-tơ và Brê- 
din-xki cũng có lần tỏ ý định: Ăng- 
gò-la là “Việt-nam cuối cùng» ở 
châu Phi. Thế nhưng trong thời kỷ 
qœSau Việt-nam», những ý đồ chiến 
lược đã trở nèn khiêm tốn của Mỹ 
cũng chỉ còn là những ảo tưởng mồng 
manh ! | 

Có xe chiến lược Ca-tơ — Brê-din- 
xki lao trên đoạn đường #“ Sau Việt- 
nam » với biết bao bất trắc Những 
thất bại mới về chiến lược đang chờ 
đón họ ở phía trước. 


(0N NGƯỜI MỨI LÀ BIỂM.. 


(Tiếp theo trang 49) 


phẩm chất ưu việt của con người trước 
những vẻêu cầu và điều kiện khách 
quan hiện tại, khắc phục những chỗ 
yếu, bö sung chỗ thiếu sót, chọn lựa 
những cái mới phủ hợp, phát huy 
những điểm mạnh trên một bình diện 
mới. Mỗi một phầm chất truyền thông 
tốt đẹp của con người Việt-nam trong 
thời đại này đều phải được đánh giá 
lại và phát triền lên, vì nó mang một 
ý nghĩa mới, và bước từ phạm trù cá 
nhàn lên phạm trủ tập thê xã hội chủ 
nghĩa... Và mỗi một giá trị thời đại 
có tính nhân loạt, quốc tế cũng phải 
được Việtnam hóa, dân tộc hóa, 
nghĩa là gán với giá trị lịch sứ, läy 
đó làm cải nén, 

Hai bộ phận giá trị này có mối 
tương quan rất cân đối, hài hòa. Chỉ 
có kết hợp töt các giá trị lịch sử và 
giá trị thời đại trong việc xây dựng 
con người, thì mới sản sinh những 
con người mới xã hội chủ nghĩa Việt- 
nam. 
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XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


TỪ ngày nhân dân Việt-nam ta 

giành được thắng lợi hoàn 
toàn và trọn vẹn trong cuộc kháng 
chiến chống ngoại xâm vĩ dại 
nhất của dân Lộc, trong ba năm 
qua, biết bao sự kiện quan trọng 
đà diễn ra trên đất nước ta 
cũng như trong cục diện quốc 
tẽ, 

Dưới ánh sáng của Đại hội lần 
thứ IV lịch sử của Đảng, nhân 
đàn cả nước ta đoàn kết chặt chẽ 
hơn bao giờ hết, đang đem hết 
sức lực và trí tuệ, lao động quên 
mình, hàn gắn vét thương chiến 
(ranh, xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, bảo vệ đất nước, xây dựng 


HỒNG-NAM 


cuộc sống ấm no hạnh phúc trong 
hòa bình. 

Trên thế giới, ba dòng thác 
cách mạng tiếp tục tiến công 
mạnh mẽ vào dinh lũy của chủ 
nghĩa đế quốc và các thế lực 
phan động quốc tế, giành nhiều 
thắng lợi mới. 

Độc lập dàn tộc và chủ nghĩa 
xã hội là lề sống của nhân dân 
ta. Hòa bình và hữu nghị là 
nguyện vọng của dân tộc ta. 

Nhân dân ta quyết xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội, bảo 
vệ vững chắc Tô quốc Việt-nam 
xã hội chủ nghĩa trong mọi tình 
huống. 


SỨ MỆNH LỊCH SỬ. NHIỆM VỤ TRỌNG ĐẠI 


DÁN tộc Việt-nam ta là mội 
trong những dân tộc hình 


thành rất sớm trong lịch sử của 
loài người. Từ những thời xa xưa, 
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trong cuộc đấu tranh liên lục và 
quyết liệt nhằm chỉnh phục thiên 
nhiên, xây dựng cuộc sống và 
- chống lại mọi kẻ thù xâm lược, 
đân lộc la đã xây dựng nên mội 
Irong những nền păn mi nh cồ xưu 
nhất, bền 0ững 0à có sức sống 
mãnh liệt nhất trên mành đất 
thiêng liêng của TÔ quốc. Những 
tình cảm dân tộc từ thuở đầu 
dựng nước, đùm bọc cố kết với 
nhau đã không ngừng được lôi 
luyện và lớn mạnh, phát triên 
thành tỉnh thần độc lập tự chủ 
kiên cường, thành chí khí đấu 
tranh bất khuất, Với sự phát triền 
của xã hội Viêt-nam qua các thời 
kỷ, truyền thống yêu nước kiên 
cường äy, khí phách đấu tranh 
anh hùng ấy đã trở thành một 
tLronơø những nhân tố có ý nghĩa 
quyết định, làm cho dân tộc ta, 
trai qua biết bao eơn phong ba bão 
tắp, đã đạp bằng mọi khó khăn 
trở nơại, chiến thắng mọi kẻ thù, 
đøiữ vững non sông đất nước, mội 
mực tiến lên phía trước cùng cả 
loài người tiến bộ mãi cho đến 
ngày nay. 

Từ trước Công nguyên và trải 
qua ngót nưrởi thể kủ, các thể lực 
phong kiến phương Bắc đã luôn 
luôn nhòm ngó nước ta; chúng đã 
xâm lược và (thiết lập ách đỏ hộ 
cực kỳ tàn bạo trên đất nước 
la tiến hành nhiều mưu đồ 
nham hiềm đối với nhân dân ta, 
trong khi chúng thẳng tay áp bức 
bóc lột nhân dân lao động trong 
nước chúng. Trong cuộc thử 
thách lầu dài ấy, đân tộc ViệI-nam 
la không những không bị liêu 
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điệt, không bị đồng hóa mà trải lại, 
càng Lôi luyện rắn chắc hơn tỉnh 
thần độc lập tự chủ của minh, tiến 
hành mội cuộc đầu tranh 0ô cùng 
đũng cảm, cuối cùng phá bỏ hoàn 
toàn xiêng xích nô lệ, giành lại 
non sòng nước Vam. 

Tiếp đó, trải qua mười thể kỤ 
rước nhà độc lập dườởi chế đệ 
phong kiến, đân tộc ta lại phải 
đương đầu với biết bao cuộc xâm 
lược với quy mô ngày càng lớn 
của các thế lực phong kiến 
phương Bắc. Ông cha ta luôn luôn 
thấy rõ nguy cơ đối với nền độc 
lập của nước nhà, ở bên cạnh 
một nhà nước phong kiến lớn mà 
quá trình phát triền luôn luôn 
gán liền với chiến lược «bình 
thiên hạ», bành trướng xuống 
phương Nam, và thôn tính lần 
nhau của các tập đoàn thống trị. 
Cho nên, trong nhiều thế kỷ sống 
và lao động trong hòa bình, ông 
cha ta không hề lợ là cảnh giác; 
trong lúc xây dựng đất nước, luôn 
luôn chăm lo công cuộc bảo vệ 
đất nước. Nhờ vậy mà, mặc đủ 
những sự hạn chế của chế độ 
phong kiến với những mâu thuan 
giai cấp trong nội bộ nước ta, 
mỗi khi đứng trước họa ngoại 
tâm, thì cả nước đều đứng lên 
chiến đấu ouô cùng anh dũng đề 
bảo 0ệ Tồ quốc, 0à cuối cùng đều 
giành được Lháng lợi. Sử sách còn 
đó rành rành và chói lọi. Hết diệi 
Tần, chống Hản, phạt Đường, lại 
đánh Tống, thẳng Nguyên, bình 
Ngó, phá Thanh. Trong khi dân 
tộc ta đánh thắng các thế lực 
phong kiến xâm lược thì qua các 
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triều đại, quần chúng nông dân 
Trung-quốc cũng liên tiếp nồi dậy 
chống lại chúng. Dân tộc ta có thê 
tự hào rằng, trong thế kỷ mười 
ba, trước sự xâm lăng của kẻ thủ 
lớn mạnh và hung bạo nhất lúc 
bấy giờ là giặc Nguyên — Mông, 
nước Đại=việt đã giành được 
thắng lợi cực kỷ oanh liệt, không 
những bảo vệ được nền độc lập 
của mình mà đã có sự cống 
hiến quan trọng ngăn chặn giặc 
Nguyên — Mông lan tràn xuống 
Đông — Nam châu Á. 

Bước vào thời kỳ lịch sử cận 
đại và hiện đại, đân lộc ta lại dừng 
trước những thư thách mới gaU 
go 0à quuếit liệt hơn rất nhiều. Từ 
khi chủ nghĩa đế quốc bước lên 
vũ đài chính trị quốc tế thì các 
nước để quốc phương Tây, với 
nên kinh tế tư bản chủ nghĩa 
phát triền, chỉ trong một thời gian 
ngắn đã chỉnh phục và nỏ dịch 
biết bao dân tộc nhỏ yếu trên 
khắp các lục địa, từ châu Á, châu 
Phi đến chàu Mỹ La tính. Do sự 
ươn hèn cực độ của bọn vua quan 
phong kiến, nước Việt-nam ta đã 
lâm vào cảnh nơộ nước mắt, nhà 
tan, chịu đựng biết bao làm than 
khô nhục. Các nước ở Đỏng- 
dương và nhiều nước lớn nho 
khác ở phương Đông cũng chịu 
chung số phận đen tối ấy. Vấn dè 
đặt ra cho dân tộc ta cũng nhĩ 
cho toàn thê các đân tộc bị áp 
bức trên thế giới là, bằng con 
đường nào, bàng phương pháp 
nảo trong cuộc dụng đầu lịch sử 
khỏng cân sức với những kẻ thủ 
dế quốc hết sức tàn bạo như vậy, 


nhân dân các đân tộc có thề đưa 
cuộc đấu tranh cách mạng của 
mình đến thắng lợi được. 

Trên đất nước Việt-nam ta, sau 
biết bao cuộc kháng chiến và khởi 
nghĩa nối tiếp nhau và liên tiếp 
bị dìm trong biên máu, vào năm 
1930, đảng của giai cấp công nhân 
đã ra đời, do Chủ tịch Hồ-Chíi- 
Minh sáng lập và lãnh đạo, nhận 
lấy sứ mệnh lịch sử là giải phóng 
dân tộc, giải phóng giai cấp, nêu 
cao nøọn cờ độc lập dân lộc uà 
chủ nghĩa xã hội. Đẳng và TIồ 
Chủ tịch đã tìm ra chân lý vĩ đại 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin : Con 
đường giải phóng dân tộc du 
nhất đúng đắn là con đường cách 
mmạng 0ô sản. 

“Trong thời đại mới của loài 
người bắt đầu với Cách mạng 
tháng Mười Nga vĩ đại, nhân dân 
ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã 
tiến hành cuộc đấu tranh chống 
ngoại xàm anh dũng nhất trong 
lịch sử của dân tộc. Trải qua hơn 
30 năm chiến tranh giải phóng và 
chiến tranh giữ nước, nhàn đân 
ta đã lần lượt đánh đồ chủ nghĩa 
phát ft Nhạt, đánh bại chủ nghĩa 
để quốc Pháp, dánh tháng chủ 
nghĩa đš quốc ÄẦT là tên đề quốc 
hùng mạnh nhất của thế giới tư 
bản trong thế kụ hai mươi nàu. 
Nhân đàn ta có thê tự hào rằng: 
dưới ngọn cờ vô dịch của chủ 
nghĩa ÄXlác — Lẻ-nin, chúng tà đã 
lặp nén Nhà nước công — nòng 
đầu tiên ở Đông — Nam châu Á, 
đột phá thăng lợi vào hệ thống 
của chú nghĩa thực dàn cũ, và mỡ 
đầu sự sụp đồ của hệ thống ấy ; 
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đánh thắng chủ nghĩa thực dân 


mới của Mỹ, đập tan câu chuyện 
hoang đường về «sức mạnh 
không tưởng tượng nồi » của đế 
quốc Mỹ. Dân tộc ta đã đứng vào 
hàng ngũ các dân tộc tiên phong 
trên thế giới. 

Cũng trong thời gian lịch sử ấy, 
nhân dân các nước ở Đông- 
dương, nhân dân Trung-quốc và 
nhân dân nhiêu dân tộc khác đã 
đứng lên chiến đấu, giành thắng 
lợi vĩ đại; đã xây dựng nên tình 
đoàn kết hữu nghị giữa các dân 
tộc. Nhân dân ta rất quý trọng 
tình đoàn kết chiến đấu ấy, chân 
thành biết ơn sự giúp đỡ to lớn 
của nhân dân Lào và Cam-pu- 
chia anh em, của nhân dân Liên- 
xô vĩ đại, nhân dân cách mạng 
Trung-quốc, nhân dàn các nước 
xã hội chủ nghĩa khác, biết ơn sự 
đồng tình ủng hộ của cả loài 
người tiến bộ. 

Lịch sử mấy nghìn năm của 
nước Việt-nam ta rõ ràng là lịch 
sử của một dán tộc anh hùng lớn 
mạnh lên trong chiến đấu 0à Irong 
chiến thắng. Đày là cả mội thiên 
anh hùng ca vĩ đại, ghi lại biết 
bao chiến công hiện hách và cũng 
phản ánh một quy luật phát triền 
của dân tộc ta là : sự nghiệp dựng 
nước luôn luôn đL đôi 0ởi công 
cuộc bảo uệ đặt nước. 

Chúng ta càng thấy rõ Ú nghĩa 
cực kụ !o lớn của thẳng lợi hoàn 
toàn 0à lrọn pẹn mà nhán dân ta 
đã giành được. Thắng lợi ấy đã 
mở ra một kỷ nguyên mới trên 
đất nước ta. Lần đầu tiên, nước 
Việt-nam ta được hoàn toàn độc 
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lập và thống nhất, cả nước tiến 
lên chủ nghĩa xã hội. Cuộc đấu 
tranh cách mạng của nhân dân 
Việt-nam đã trở thành một biều 
tượng trong sáng của tỉnh thần 
đấu tranh bất khuất và tất thắng 
của các dân tộc, vì độc lập tự đo. 
vì chủ nghĩa xã hội. 

Chúng ta càng thấy rõ ú nghĩa 
quốc tế Io lớn của thắng lợi của 
nhân dân ta. Thật vậy, thẳng lợi 
của cách mạng Việt-nam cũng là 
thắng lợi vĩ đại của các lực lượng 
xã hội chủ nghĩa, độc lập dân tộc. 
dân chủ và hòa bình trên toàn 
thế giới; là thắng lợi của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin chân chính, 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin vô 
địch. 

Chính vì vậy mà chủ nghĩa đẻ 
quốc quốc tế vàci các lực lượng 
phản dộng khác chống lại chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, đều hết sức 
run sợ. Chính vì vậy mà các thế 
lực phần động quốc tế chống lại 
chủ nghĩa xã hội và phong trào 
giải phóng dân tộc, thê hiện tập 
trung ở chủ nghĩa dân tộc sô- 
vanh và chủ nghĩa bả quyền 
nước lớn đang điên cuồng câu kết 
với chủ nghĩa đế quốc, thực hiện 
có hệ thống một chỉnh sách thủ 
địch chỗng lại nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt-nam. Họ ra sức 
ngăn cản và phá hoại công cuộc 
hòa bình xây dựng chủ nghĩa xà 
hội của nhân dân ta, ôm ấp cuồng 
vọng xấu xa, thâm độc đối với 
nước ta, mở đường cho chiến 
lược bành trướng của họ vào 
Đông — Nam châu Á. Họ đã dùng 
bọn phản động Pòn Pốt — leng 


Xa-ri làm lực lượng xung kích, 
gây ra chiến tranh xâm lược Ở 
biên giới Tây Nam nước ta. 

Đứng trước tình hình mới, 
nhân dân Việt-nam ta, ức triệu 
người như mội, hết sức bình Hỉnh, 
kiên quuết 0à uững 0uàng, qui 
tâm đúnh bại mọi hành động nà 
mư( đồ độc ác của mọi kẻ thù 
+âm lược, +âu dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội trong mọi tình 
huống, bảo 0ệ oững chắc To quốc 
Việl-nam xã hội chủ nghĩa thân 
uéu. 

Nhân dân ta quyết không cho 
phép một ai xâm phạm đến nên 
độc lập tự do của nước ta, đồng 
thời, chúng ta cũng rất tôn trọng 
độc lập tự do của các dân lộc 
khác. Chúng ta muốn sống hòa 
bình, hữu nghị với tất cá các dàn 
tộc trên thế giới, với nhân dân 
các nước láng giêng đã từng cùng 
nhau chiến đấu chống kẻ thù 
chung là chủ nghĩa đế quốc quốc 
tế. đứng đầu là để quốc Mỹ. Và 
cũng chính vì vậy mà chúng ta 
luôn luôn sẵn sàng chiến đấu và 
chiến đấu kiên quyết đề bảo vệ 
độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội 
trên đất nước ta, đồng thời cũng 
đề bảo vệ tình *hữu nghị chân 
chính giữa nhân dàn các dân lộc. 
Chúng ta không khuất phục trước 
bất kỳ sự đe dọa nào, không mắc 
mưu trước bất kỳ luận diệu giả 
danh cách mạng nào, không lùi 
bước trước bất kỳ hành động tội 
ác nào. không dung thứ bất kỳ 
sự xâm lược nào. 

Alọi người đều biết, dân tộc ta 
không hề biết sợ, ngay từ thuở 


xa xưa, khi dân số mới trên dưới 
một triệu, cũng đã từng đứng lên 
chiến dấu thắng lợi lật đồ ách 
thống trị của bọn phong kiến nước 
ngoài. Với số quân ít hơn địch, 
chúng ta đã từng chiến thắng oanh 
liệt những đội quân đông đảo hơn 
mình gấp nhiều lần, từ quân đội 
của các triều đại phong kiến 
phương Bắc, cho đến đội quân 
viễn chỉnh của các nước đế quốc 
từ Đông Á đến Tày Âu và Bắc 
Mỹ. Nước Mỹ có dân số dòng 
hàng mấy trăm triệu, nhưng làm 
thế nào họ có thê phát huy được 
sức mạnh ấy de tiến hành cuộc 
chiến tranh phi nghĩa xâm lược 
nước ta, trong khi phần lớn nhân 
đân nước họ đều chống lại. Và 
chính vào lúc Mỹ ào ạt tăng quân 
số lên cao nhất là lúc họ gặp 
phải thất bại nhục nhã, quân 
ngụy bị tiêu điệt hoàn toàn. Rõ 
ràng lịch sử đã chứng minh, đối 
với mọi kẻ thù xâm lược, từ giặc 
Nguyên —Mông ở thế kỷ mười 
ba đến đế quốc Mỹ trong thế kỷ 
hai mươi, nước họ tuụ lớn nhưng 
không mạnh, quân họ tuụ đông 
mà lại yéu. Bởi vậy, nhân tố quyết 
định thắng bại trong chiến tranh - 
đâu có phải chỉ cậy vào quân 
đông, nước rộng, người nhiều Ì 
Trước đây, giặc Nguyên — 
Mông đã từng cho rằng. nước 
Nam ở gần như trong lòng bàn 
tay, còn Gia-va thì xa hơn như ở 
đầu ngón tay; vì vậy, cần phải 
gày sự và xâm lược nước Nam 
trước rồi tràn xuống các nước 
khác sau. Chúng đã phát động 
chiến tranh xâm lược nước ta và 
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đã bị đánh bại hoàn toàn. Đế 
quốc Pháp ở xa nước ta, nhưng 
trong hàng trăm năm thống 
trị thuộc địa, chúng đã xây dựng 
nên cơ sở xã hội, xây dựng nên 
các lực lượng tay sai phản động, 
lập nên quân đội đánh thuê ở 
ngay trong nước ta, dùng mọi 
mưu ma chước quỷ thực hiện 
chỉnh sách chia đề trị. Chúng tự 
cho là am hiều tình hình nước ta 
và ôm ấp ảo tưởng duy trì vĩnh 
viễn nền thống trị của chúng. Tuy 
nhiên, cuối cùng ách đô hộ của 
đế quốc Pháp đã bị đánh đồ hoàn 
toàn, chiến tranh xâm lược thực 
dân cũ của chúng đã bị thất bại 
thám hại. Theo vết xe đồ của 
thực dân Pháp, để quốc Mỹ lại 
bị thất bại nhục nhã trong cuộc 
chiến tranh xâm lược tàn bạo đối 
với nhân dân ta, mặc dù chúng 
đã đưa quân đội viễn chỉnh lớn 
mạnh xâm lược nước ta, dựng 
nên ngụy quyền và ngụy quân 
mạnh nhất, tàn bạo nhất của chủ 
nghĩa thực dân mới. Chúng ta 
càng thấy rõ, nhân tố quuŠt định 
tháng bại trong chiến tranh đâu 
phải là đường đất +a gần; bọn 
tâm lược bao giờ cũng là kẻ œa 
lạ, thù địch đối 0ởi nhân dân ïq, 
đất nước ta. Vì vậy, chúng làm 
thế nào hiều được nhân dân ta, 
làm thế nào lường hết được sức 
mạnh to lớn của dân tộc ta trong 
thời đại mới khi vùng lên chiến 
đấu vì dại nghĩa. Chúng làm thể 
nào hiệu được núi sông, cây có, 
bầu trời, vùng biên của Việt-nam, 
làm thế pào hiều được các thế 
thiên hiêm của địa hình Việt-nam 
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như Chi-lăng, Bạch-đằng. Diện- 
biên-phủ... và ngay cả những đô 
thị như Buôn-Mê-thuột, Đà-nẵng, 
Sài-gòn... mà kế thù đã từng 
chiếm đóng ? 

Xuất phát từ đường lối cách 
mạng đúng đắn của Đảng ta, từ 
bản chất của chế độ xã hội chủ 
nghĩa, hơn ai hết, nhân đân ía 
mong muốn sống hòa bình, hữu 
nghị uới lất cả các dân tộc. Hơn 
ai hết, nhân dân †a Lha thiết uới 
độc lập tự do, uới chủ nghĩa rũ 
hội. Chúng ta coi trọng tình bạn 
chiến đấu với những người cộng 
sản trên toàn thế giới, với nhân 
dân cách mạng các nước anh em. 
Chính vì vậy, mà nhân dân ViệI- 
nam ía không bao giờ +a rời 
đường lối Mác — Léê-nin chân 
chính, độc lập tự chủ của Dàng 
ta; chúng ta kiên quyết bảo vệ 
chủ quyền, độc lập, bảo vệ công 
cuộc hòa bình xây dựng chủ nghĩa 
xã hội của nhân đân ta, góp phản 
xứng đáng vào sự nghiệp cách 
mạng và hòa bình ở Đông— Nam 
châu Á và trên toàn thế giới. 

Đề thực hiện đường lỗi, nhiệm 
vụ chỉnh trị và nhiệm vụ quản 
sự của Đảng đã đề ra trong Đại 
hội đại biêu lần thứ IV, nhiệm 
pụ trước mỗi của cách mạng nước 
ta như Đảng ta đã chỉ rõ, là động 
viên cao độ tỉnh thần yêu nước 
và yêu chủ nghĩa xã hội, truyền 
thống đoàn kết đấu tranh bất 
khuät chống ngoại xâm, ý thức 
tự lực tự cường của toàn Đảng, 
toàn dân, toàn quân ta, xây dựng 
chế độ làm chủ tập thê xã hội 
chủ nghĩa toàn điện và rộng khắp, 


đầy mạnh công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô 
quốc, tăng nhanh tiêm lực kinh 
tế và quốc phòng của ta, phá tan 
àm mưu của địch hòng làm suy 
yếu và phá hoại nước ta, quyết 
tâm đánh bại chiến tranh xâm 
lược của tập đoàn cầm quyên 


phần động Nông-pênh, bảo vệ 
vững chắc biên giới phía Tày Nam 
của TÔ quốc, tăng cường phòng 
thủ đất nước, sẵn sàng chiến đầu, 
đập tan mọi mưu đỏ và hành 
động xàm lược mới của kẻ thủ, 
kể cả chiến tranh xâm lược trên 
quy mô lớn. 


SỨC MẠNH TỒNG HỢP, SỨC MẠNH GIỮ NƯỚC VÔ ĐỊCH 


Nhân dàn ta đanp đứng trước 
một sứ mệnh lịch sử, một nhiệm 
vụ trọng đại. Trong sự nghiệp 
đấu tranh cách mạng nhằm hoàn 
thành sứ mệnh ấy, nhiệ¡n vụ ấy, 
nhân dân ta nhất định thắng, các 
thế lực phản động quốc tế câu kết 
với chủ nghĩa đế quốc quốc lẽ 
nhất định thất bại. 


Chúng ta nhất định thắng. bởi 
vì chúng ta có sức mạnh của 
chính nghĩa, có đường lỗi ÀXlác — 
Lê-nin đúng đắn và sáng tạo của 
Đảng ta. Chúng ta có chế độ làm 
chủ tập thê xã hội chủ nghĩa được 
xác lập trên cả nước, có sức mạnh 
chính trị và tỉnh thân to lớn, có 
truyền thống đấu tranh bất khuất 
chống ngoại xâm. Chúng ta có 
sức mạnh vật chất và ký thuật 
của nền kinh tế xã hội chú nghĩa, 
có lực lượng vũ trang nhân dàn 
anh hùng. Chúng ta có khoa học 
giữ nước ưu việt, có nghệ thuật 
quan sự sảng tạo. Chúng ta lại có 
sự đồng tình, ủng hộ và sự giúp 
đỡ quốc tế rộng rài và to lớn. 


Chúng †a nhất dịnh thẳng, bởi 
DL chúng ta có sức mạnh giữ nước 
ĐỎ dịch, sức mạnh: tông hợp của 
nền quốc phòng toàn dân 0à của 
chiến tranh nhân dân bảo uệ Tô 
quốc. Đân tộc ta, đãi nước ta ngà 
na mạnh hơn bao giờ hãi. 

1 — Chš độ làm chủ tập thề xã 
hội chủ nghĩa là chế dộ liên tiến 
nhất trong quá Irình phát triền 
của +ä hội ViệI-nam, trong lịch 
sử của dàn tộc ta uà của loài người 
tiến bộ. Chế độ làm chủ tập thể 
xã hội chủ nghĩa và nén chuyên 
chính vô sản hiện đang được xây 
dựng ngày càng vững mạnh trên 
cả nước ta là nguồn sức mạnh 
tạo nên lực lượng chính trị và 
tính thân to lớn nhất từ trước đến 
nay, là dòng lực mạnh mẽ thúc 
đầy nhàn đân ta tiến lên về mọi 
mặt, làm nên sức mạnh dựng 
"nước và øIữ nước vĩ dại, 

Tử thuở bình mìmh dựng nước 
cho đến nhiều thế kỷ tiếp theo 
dưởi chế độ phong kiến, môi khi 
Tô quốc lâm nguy, đân tộc ta dã 
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nêu cao tỉnh thần độc lập tự chủ, 
cả nước chung sức lại, chí dân 
vững như thành; sức mạnh của 
đâần tộc bùng lên thành sức mạnh 
của Thiên vương, cứu nước, cứu 
nhá, giữ vững xã lác, miếu nìiạo, 
bảo vệ làng mạc, ruộng vườn. 
Tuy nhiên, vào thời bấy giờ, sức 
mạnh của đân tộc khòng tránh 
khỏi nhữnø sự hạn chế, do mâu 
thuẫn về lợi ích giai cấp trong nội 
bộ của xã hội phong kiến. 

Từ khi Đảng ta ra đời, lý tưởng 
độc lập dân tộc. dân chủ nhân 
đân và chủ nghĩa xã hội đã dộng 
viên và tô chức được mọi lực 
lượng yêu nước, trên cơ sở liên 
mính công nông. Toàn dân ta đã 
đứng lên đấu tranh cứu nước, 
làm nên sự nghiệp long trời 
chuyen đất, đưa đến thắng lợi của 
Tông khởi nghĩa tháng Tám, sự 
ra đời của chế độ dân chủ nhân 
dán. Sức mạnh chính trị và tỉnh 
thìn mới của dân tộc ta trong 
kháng chiến chống Pháp thật là 
lo lớn, tuy không tránh khỏi 
những sự hạn chế nhất định. Bởi 
vì, lúc bấy giờ, ta đã giành lại 
độc lập tự do cho nước nhà, đem 
lại ruộng đất cho đân cày, nhưng 
chủ nghĩa xã hội còn mới được 
øhỉ trên ngọn eờ của Đang, 

Với thắng lợi của cuộc kháng 
chiến chống Pháp, chế độ xã hội 
chủ nghĩa làn đầu tiên ra đời trên 
đất nước ta, trên miền Bc được 
hoàn toàn giải phóng, trong khi 
chế độ đân chủ nhân đàn vẫn tiếp 
Lục-tön tại và được mở rộng trên 
các vùng giải phóng ở miền Nam. 
Trong cuộc thứ thách cực kỳ 


quyết liệt của những năm kháng 
chiến chống Mỹ, cửu nước, chế 
độ xã hội chủ nghĩa đã tỏ ra ưu 
việt không những trong sản xuấi 
mà cả trong chiến đấu, đã trở 
thành lũy thép thành đồng dưới 
mưa bom lửa đạn của kể địch, 
trở thành căn cứ địa của cả nước, 
thành một nhân tố có tầm quan 
trọng quyết định đối với thắng 
lợi của cuộc kháng chiến. Tuy 
nhiên, trong hàng chục năm vừa 
chiến đấu vừa xây dựng, chế độ 
xã hội chủ nghĩa mới được xác 
lập trên một nửa nước ta, còn ở 
miền Nam thân yêu thì đồng bảo 
ta vẫn đang rên xiết dưới ách 
thống trị thực đân kiều mới của 
Mỹ, dưới chế độ độc tài phát xít 
của bọn tay sai. 

Ngày nay, trên đất nước Việt- 
nam hoàn toàn độc lập và thông 
nhất, lần đầu tiên, xã hội Việt- 
nam ta trên phạm vi cả nước đã 
trải qua một bước phát triền nhay 
vọt vĩ đại. Chúng ta dang từng 
lước râu dựng chế độ làm chủ 
lập thề rã hội chủ nghĩa, ra sức 
củng cố hệ thống chuyên chinh 
Đô sản trên cđ nước ta. Chế độ 
mới đang đưa nhân dân lao dòng 
nước ta lên địa vị làm chủ thật 
sự vận mệnh của Tö quốc, đang 
biến cả nước ta thành mội xã hội 
không còn có người bóc lột người, 
đang từng bước khắc phục mọi 
khó khăn, chăm lo cãi thiện đời 
sống vật chất và văn hóa của 
nhân dân, động viên và tò chức 
nhân dân đem hết sức mình đề xây 
dựng đất nước ta giàu mạnh, bảo 
vệ vững chắc Tô quốc thân yêu. 


Lúc này hơn lúc nào hết, chúng 
ta càng phải quán triệt đường lối 
cách mạng xã hội chủ nghĩa của 
Đảng, nêu cao tỉnh thần cách 
mạng tiến công, làm tất cả những 
gì có thề làm được đề đập tan 
mưu đồ của các thế lực phản 
động, đàu mạnh công cuộc xâU 
dựng chế độ làm chủ lập thề xã 
hội chủ nghĩa, ra sức củng cõ uà 
lăng cường nền chuuên chính uô 
sản lừ trung trơng đến địa 
phương, đến cơ sở. Hoàn thiện 
quan hệ sản xuất mới, cải tạo 
quan hệ sản xuất cũ, kết hợp cải 
tạo và xây dựng. Tiến hành công 
tác giáo dục chính trị sâu rộng, 
xóa bỏ mọi trở ngại và mọi nhân 
tố tiêu cực trong đời sống chính 
trị và xã hội, quét sạch mọi ảnh 
hưởng về chính trị, tư tướng và 
văn hóa của chủ nghĩa thực dân 
mới, của các thế lực phản động 
quốc tế. Thê chế hóa chế độ làm 
chủ tập thê ngay trong cơ chế của 
Nhà nước ta. Chế độ làm chủ tập 


thề xã hội chủ nghĩa càng được: 


hoàn thiện, thì hệ thống chuyên 
chính vô sản lại càng được củng 
cố, sự nhất trí về chính trị và 
tỉnh thần của nhân dân lao động 
càng được nâng cao; sức mạnh 
xây dựng đất nước và bảo vệ đắt 
nước càng phát triền mạnh mẽ. 
Chúng ta có thê nói rằng, nhân 
đán lao động nước †a có sự nhất 
trí đao hơn bao giờ hồi 0ê chính 
trị uà tình thần, đang ra sức tăng 
cường khả năng tô chức và quản 
lý Nhà nước, tô chức và quản lý 
xã hội. Giai cấp công nhân, nông 
dân tập thề và tầng lớp trí thức 


xã hội chủ nøhĩa, tất cä những 
người lao động chân tay và trí 
óc, tất cả mọi người Việt.nam 
yêu nước đều ra sức phẫn đấu 
nâng cao ý thức lam chủ, làm 
chủ công cuộc xây dựng đất nước 
và bảo vệ đất nước, thấy rõ trách 
nhiệm và nghĩa vụ của mình 
trong sản xuất cũng như trong 
chiến đấu. 

Chúng ta có thể nói rằng, trước 
tỉnh hình mới, dưới chế độ mới. 
những giá trị văn hóa và tỉnh thần 
cao quý của dân lộc, chủ nghĩa 
anh hùng của nhân dân lao động 
cả nước ta đang được phát huy 
lên một trình độ mới. Làm chủ 
tập thê, lao động cần cù, yêu 
nước và yêu chủ nghĩa xã hội, 
yêu cách mạng và yêu khoa học, 
có tỉnh thần quốc tế vô sản chàn 
chính, đó chính là những đặc 
Irưng của con người mới: Việt- 
nam, những con người đã làm 
nên và đang làm nên biết bao sự 
tích phi thường vì nhân dân, vì 
Tô quốc. Ngày nay, lòng yêu nước 
Việt-nam gắn liền với tỉnh thần 
làm chủ đã trở thành lòng yêu 
nước xã hội chủ nghĩa và tư 
tưởng làm chủ tập thê xã hội chủ 
nghĩa. Chưa bao giờ chủ nghĩa 
yêu nước Việt-nam lại có một nội 
dung trong sáng và cao đẹp như 
ngày nay, trên cơ sở sự thống 
nhất lợi ích giai cấp với lợi ích 
đân tộc. 

Phát huu quuền làm chủ tập thề 
oà truyền L hồng tiêu nước của toàn 
đân có một Ú nghĩa rất lứn, không 
những đối bới công cuộc xả dựng 
đất mrước mà còn đối 0ởi công 


cuộc củng cố nền quốc phòng toàn 
dân, Phát huy quyền làm chủ tập 
thể của nhân dân lao động trong 
cả nước, ở từng địa phương, cho 
đến tận cáế cơ sở, sẽ tạo nên một 
sức mạnh chính trị và tính thần 
mới chưa từng có, không kẻ thù 
nào có thê lường hết được. Sức 
mạnh đó có thề còn vượt quá 
những dự đoán táo bạo nhất của 
bàn thân chúng ta, của chính 
những con người làm nên sức 
mạnh dựng nước và giữ nước. 

2— Nền kinh tế mới xã hồi 
chủ nghĩa là nền lạng ạt chất 
của chế độ làm chủ táp thề xã 
họi chủ nghĩa, là cơ sở của nền 
quốc phỏng toàn dàn. 

Phát triền nền kính tế của nước 
ta từ sản xuất nhỏ lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa với cơ cấu 
công — nòng nghiệp ngày càng 
hiện đại, về thực chất, là vấn đề 
phát triền toàn bộ lực lượng sẵn 
xuất của nước fa, đây mạnh cách 
mạng khoa học — kỹ thuật, từng 
bước và nhanh chóng tạo nên cơ 
sở vật chất và kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hội, thực hiện công 
nghiệp hóa nước nhà, làm cho Tô 
quốc ta ngày càng giàu về kinh 
tế, mạnh vẻ quốc phòng. 

Trải qua lịch sử mày nghìn 
nắm, nên kinh tế nước ta đã ở 
trong tình trạng trì trẻ, kém phát 
triển. Từ những ngày chế độ đân 
chủ nhân dân röi đến chế độ xã 
hội chủ nghĩa ra đời trên đất 
nước ta thì tỉnh trạng lạc hậu và 
thấp kém ấy, tuy đã có những 
bước phát triển nhất định, nhưng 
vẫn chưa được khác phục một 
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cách cơ bản, phần thì do ảnh 
hưởng sâu xa của sự thống trị 
phong kiến và thực dân, phần 
thì do hậu quả của chiến tranh 
lâu đài và ác liệt. Đúng như Lê-nin 
đã nói đối với xã hội nước Nga 
khi cách mạng mới thành cỏng, 
mâu thuẫn rất lớn là mâu thuẫn 
giữa chế độ chính trị tiên tiến và 
nền kinh tế lạc hậu; Ởở nước ta 
thì mâu thuẫn ấy lại càng gay gắt 
gấp bội. Thực tiễn sản xuất và 
chiến đấu hết sức khó khăn gian 
khô trong khởi nghĩa và chiến 
tranh giải phóng mấy chục năm 
qua càng làm cho chúng ta nhận 
thức sâu sắc ý nghĩa cực kỷ quan 
trọng của một nền kinh tế mạnh 
đối với việc nâng cao đời sóng 
của nhân dân cũng như đối với 
việc tĩng cường sức mạnh quốc 
phòng của toàn đân. 

Ngày nay, tuy khó khăn và trở 
ngại còn nhiều, nhưng Tô quốc la 
đã trải qua những biến chuuèn lo 
lớn. Nhàn dân ta đã giành lại 
toàn bộ non sông gấm vỏc, ruộng 
đồng phì nhiêu, rừng vàng, biến 
bạc. Biết bao tiềm năng to lớn 
về tài nguyên mọi mặt ở tren 
mặt đãi và trong lòng đất, ở ngoài 
biên và thềm lục địa, từ nay đã 
vĩnh viễn trở về với người chủ 
thật sự của nó là nhân dân ta. 
Chúng ta lại có lực lượng lao 
động đông dảo hàng mấy chục 
triệu người, giàu đức tính càn 


eù và sảng tạo. Chúng ta có những 


cơ SỞ vật chất — kỹ thuật ban 
đau của chủ nghĩa xã hội. Chúng 
ta có nhiều khả năng và điều 
kiện đề tăng cường hợp tác kinh 


tế với các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em và nhiều nước khác trên 
thế giới. Và điều quan trọng hơn 
hết là chúng ta đã có được đường 
lối kinh lẽ xä hội chủ nghĩa hi 
sức đúng đẳn 0à sáng lạo của 
Đảng đề ra 
Trên đây là những điều kiện 
thuận lợi rất cơ ban chưa từng 
có từ trước đến nay. Vì vậy, tuy 
trước mắt còn có một số văn đề 
chưa được giải quyết tốt, nhưng 
rõ ràng chúng †a có đầu đủ khả 
năng đề xâu dựng mọt nền kinh 
lễ giàu mạnh, lạo nên tiềm lực 
mới cho nền quốc phòng toàn dán. 
_Lúc này hơn lúc nào hết, toàn 
thề nhân dân lao động cả nước 
ta cần nêu cao tĩnh thần tự lực 
tự cưởng, lao động sáng tạo, nêu 
cao lòng yêu nước xã hội chủ 
nghĩa, dốc lòng dốc sức thực 
hiện đường lối xảy dựng kinh tế 
của Đảng, khân trương xá dựng 
nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, độc 
lập lự chủ uà hiện đại của nước 
la. Cần có sự chuyên biến sâu 
sắc trong quán lý kinh tế xã hội, 
trong kỷ luật lao động từ trung 
ương đến địa phương, đến cơ SỞ. 
Ra sức phấn đấu hoàn thành và 
hoàn thành vượt mức kế hoạch 
kinh tế của Nhà nước, góp phần 
từng bước cải thiện đời sống của 
nhân dân, xây dựng cơ sở vật 
chất và kỹ thuật của chủ nghĩa 
xã hội, xây dựng cơ sở kinh tế 
cho nền quốc phòng toàn đân và 
chiến tranh nhân dân bảo vệ Tô 
quốc, 
Trong quá trình xây dựng nền 
kinh tế mới, một ấn đề mấu 


chốt hiện nau là phải kết hợp hẻi 
sức chặi chẽ kinh lẽ mới quốc 
phòng, quốc phòng 0ới kinh lẻ. 
Trước đây, nhân dàn ta đã từng 
kết hợp sản xuất với chiến đắu 
tronø điều kiện chiến tranh xâm 
lược điễn ra trên cả nước. Nhờ 
vậy mà đã thực hiện được yêu 
cầu làm cho lực lượng mọi mặt 
của ta càng đánh lại càng mạnh 
thêm. Ngày nay, chúng ta nhất 
thiết phải làm sao cho nhiệm vụ 
xây dựng kinh tế với nhiệm vụ 
củng cố quốc phỏng kết hợp với 
nhau một cách cân đối, nhịp 
nhàng theo một kế hoạch hợp lý 
và cụ thẻ, trên từng địa phương 
cũng như trên cả nước. Mỗi một 
bước phát triền của kinh tế phải 
có tác dụng nâng cao sức mạnh 
của quốc phòng; và mỗi bước 
phát triền của quốc phòng lại 
tăng cường thêm khả năng xây 
dựng kinh tế và bảo vệ kinh tế. 
Kinh tế với quốc phòng là hai 
mặt không thê tách rời trong 
công cuộc xây dựng đất nước và 
bảo vệ đảt nước. Dân có giàu 
thì nước mới mạnh; có kính tế 
mạnh mới có quốc phòng mạnh. 
Với ý nghĩa đó, có thê nói kính 
lẽ 0uới quốc phòng là thống nhất. 

Thực hiện đường lối của Đảng, 
chúng ta cân ra sức xây dựng 
kinh tế trung ương kết hợp với 
phát triên kính tế địa phương, 
xây dựng cơ cấu công — nông 
nghiệp trong cả nước và cơ cấu 
nòng — công nghiệp trên địa bàn 
từng huyện. Cần phải thực hiện 
với tỉnh thần tích cực nhất sự 
phân bố lại lực lượng lao động 
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trên phạm vi cä nước ; phát triền 
mạnh mề nền kinh tế toàn diện 
trên hàng triệu héc-ta đất đai 
chưa được mở mang, đặc biệt là 
ở những nơi xung yếu, những 
vùng chiến lược quan trọng. Có 
làm được như vậy, chúng ta mới 
tạo ra được những điều kiện 
thuận lợi mới đề sản xuất ra 
nhiều của cải cho xã hội, phát 
triên cơ sở vật chất và kỹ thuật 
của nền kinh tế quốc dân, tạo 
nên cơ sở hạ tầng và cơ sở hậu 
cần cần thiết cho mọi hoạt động 
xây dựng và chiến đấu của các 
lực lượng vũ trang nhân dân, cả 
các lực lượng tại chỗ và lực 
lượng cơ động. Đó là những uãn 
đề kinh tế cấp bách mà cũng là 
những 0uấn đề quốc phòng cấp 
bách. 

Chúng ta cản tập trung lực 
lượng cả nước phát triền vượt 
bậc nông nghiệp, kê cả lâm 
nghiệp và ngư nghiệp, giải quyết 
kỳ được nhu cầu về lương thực, 
thực phầm, kê cả lương thực đự 
trữ, nguyên liệu cho công nghiệp 
và hàng xuất khâu. Đồng thời, 
phải khần trương phát triền các 
ngành công nghiệp cần thiết, nhất 
là ngành cơ khí ; phát triền mạng 
lưới giao thông vận tải trên bộ, 
trên sông, trên biên, và bước đầu 
trên không. Đó cũng là những 
ấn đề kinh tế cấp bách đồng thời 
là những uấn đề quốc phòng cấp 
bách. 

Trên cơ sở tiến hành ba cuộc 
cách mạng, chúng ta cần đầu 
mạnh cách mạng khoa học — kỹ 
thuái, làm cho cách mạng khoa 
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học — kỹ thuật thật sự phát huy 
vai trò then chốt của mình. Tiến 
hành cách mạng khoa học — kỹ 
thuật nói chung trong toàn bộ 
lĩnh vực hoạt động của nền kinh 
tế quốc dân và nói riêng trong 
lĩnh vực quân sự, làm cho tiềm 
lực khoa học và kỹ thuật không 
những trở thành động lực mạnh 
mẽ đề phát triền sẵn xuất, mà còn 
là động lực mạnh mẽ đề tăng 
thêm sức mạnh quốc phòng. Cách 
mạng khoa học — kỹ thuật còn có 
ý nghĩa là một phương hướng 
hoạt động cực kỷ quan trọng đề 
phát huy tư duy sáng tạo cưa 
nhân dân lao động, phát huy tỉnh 
thần tự lực tự cường, thực hiện 
tốt sự hợp tác quốc tế nhằm giải 
quyết những vấn đề thực tiến 
của sản xuất và đời sống. 

Hiện nay, trong khi một bộ 
phận nhân dân và quàn đội la 
đang trực tiếp chiến đấu trẻn 
mặt trận Tây nam thì nhân dàn 
lao động trên cả nước ta phải biết 
tranh thủ thời gian từng gỉở. 
từng phút đề phái triền pượt bác 
nên kinh lễ của nước nhà. Trước 
mắt cũng như về lâu dài, nhàn 
dân ta phải có quyết tâm thật 
lớn, ra sức phấn đấu xây dựng 
thành công nền kinh tế sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa, độc lập Lư 
chủ và hiện đại, vì bản thân yêu 
cầu của nhiệm vụ phát triền kinh 
tế, cải thiện đời sống của nhân 
dân, vì nhiệm vụ củng cố quốc 
phòng, phá tan mọi âm mưu và 
hành động của các thế lực phản 
động thù địch hòng làm suy yếu 
nước ta. 


3— Lực lượng 0ñ trang nhân 
dân Việi-nam anh hùng là đội 
quân đã từng được rèn luyện và 
thử thách làu đài trong khới 
nghĩa và chiến tranh giải phóng: 
chiến tranh giữ nước, và ngày 
nay đang được củng cố và phát 
triền thành một lực lượng 0ũ 
trang có đủ sức mạnh đề bảo 0ệ 
oững chắc Tồ quốc Việl-nam xã 
hội chủ nghĩa, đánh bại mọi kẻ 
thù xâm lược. 

Tuy trong quá trình trưởng 
thành của mình và trước yêu cầu 
của nhiệm vụ mới, lực lượng vũ 
trang ta còn có nhược điền, 
nhưng dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, chúng ta có đầy đủ khả 
năng và điều kiện đề xây dựng 
nên mội lực lượng 0ũ trang mạith 
chưa từng có trong lịch sử tân 
lòc ta. - 

lực lượng vũ trang ta ngày 
nìv mang bản chất của Nhà nước 
+1 hội chủ nghĩa ViệI-nam, là 
công cụ bạo lực sắc bén của nên 
chuyên chỉnh vò sản và chế độ 
làm chủ tập thê xã hội chủ nghĩa 
của nhân đân lao dộng nước ta. 
Nhiệm 0pụ thiêng liêng của lực 
lượ ng 0ñ trang nhân dân Việt-nam 
là bảo uệ Tô quốc Việ!-nam xã hội 
chủ nghĩa, bảo vệ đọc lập chủ 
quyén của dân tộc, bảo vệ toàn 
vẹn lãnh thô, vùng biện, vùng 
trời của Tô quốc, bảo vệ nền 
chuyên chính vô sản, chế độ xã 
hội chủ nghĩa và công cuộc lao 
động hòa bình của nhân dân, góp 
phần vào sự nghiệp cách mạng 
và hòa bình ở Đông — Nam châu 
\ và tren thể giới. Toàn quân ta 


phải ra sức làm tốt nhiệm 0n 
chiến đũu oà sẵn sàng chiến đâu, 
đồng thời làm töt nhiệm 0ụ xâu 
dựng kinh tế. Phải thật sự trở 
thành một trường học lớn đào tạo 
các thế hệ thanh niên ta thành 
những con người mới xã hội chủ 
nghĩa vừa chiến đấu giỏi, vừa 
sản xuất giỏi. ý 

Truyền † hống của các lực lượng 
vũ trang ta là «trung với Đảng, 
hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu 
hy sinh vì độc lập tự do của Tô 
quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm 
vụ nào cũng hoàn thành, khó 
khăn nào cũng vượt qua, kẻ thủ 
nào cũng đánh thắng ». Phát huy 
truyền thống tốt đẹp quyết chiến 
quyết thắng trong giai đoạn mới, 
lực lượng vũ trang ta kiên quyết 
chấp hành mọi đường lỗi, chủ 
trương của Đảng, nêu cao lòng 
yêu nước xã hội chủ nghĩa, tư 
tưởng làm chủ tập thể và tính 
thần quốc tế vô sản, làm tròn 
nhiệm vụ lịch sử mà Đảng giao 
cho. Tuân theo pháp luật của 
Nhà nước, tôn trọng chính quyên 
và các đoàn thề quần chúng, các 
tô chức của nền chuyên chính vô 
san. Không ngừng tăng cường và 
củng cõ tình đoàn kết máu thịt 
với nhân dân, luôn luôn giữ 
nghiêm kỷ luật quần chúng. Giữ 
vừng lối sống gian dị, trong sáng 
và lành mạnh. -: 

Sự lãnh đạo tuUệt đối trực tiếp 
Đề mọi mặt của Đảng, sự nuôi 
dưỡng 0à giáo dục, tình thương 
Uêu dùm bọc, sự ủng hộ giúp đỡ 
không bờ bến của nhàn dán luôn 
luôn là nguồn sức mạnh vô tàn 


13 


của lực lượng vũ trang nhân dân 
ta. Đó là quụ luật trưởng thành 
bà chiến thắng của quân đội ỉq, 
của các lực lượng vũ trang cách 
mạng kiều mới của giai cấp công 
nhân. Công tác Đẳng và công tác 
chính trị trong quân đội cần phải 
làm cho eán bộ và chiến sĩ quán 
triệt đường lỗi của Đăng. giương 
cao hai ngọn eờ: độc lập dàn tộc 
và chủ nghĩa xã hội, nhận rõ tình 
hình mới và nhiệm vụ mới, nhận 
rõ đối tượng cách mạng của nhân 
đân ta. Cần làm cho mỗi một cán 
bộ vàchiến sĩ dêu thấu suốt đường 
lối quốc phòng toàn dân và chiến 
tranh nhân dàn bảo vệ Tô quốc, 
nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ 
quàn sự của lực lượng vũ trang, 
tư tướng quân sự và tư tưởng chỉ 
đạo tác chiến của Đăng ta. Làm 
cho mỗi một cán bộ và chiến sĩ 
đều ra sức học lập, nắm vững và 
biết vận dụng sáng tạo những trì 
thức về khoa học quản sự và kỹ 
thuật quần sự hiện đại. Công tác 
Đẳng, công tác chính trị eầnđược 
luôn luôn gắn chặt với tỏ chức 
ngày càng phát triển của cả ba 
thứ quần, của các quân chủng và 
binh chúng, gắn chặt với thực 
tiền chiến đấu trên mặt trận, với 
thực tiền xây dựng và sản xuất 
của bộ đội, Phải làm tốt và làm 
thường xuyên việc sơ kết, tông 
kết kinh nghiệm đề không ngừng 
nâng cao sức mạnh chiến đấu của 
bộ đội ta. 

Ngày nay, trên đất nước đã 
độc lập, thống nhất, ca nước đi 
lên chủ nghĩa xã hội, chúng ta có 
một nguôn nhân lực đồi dào gôm 
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hàng chục triệu người lao động 
xã hội chủ nghĩa giỏi, đồng thời 
cũng là những chiến sĩ bảo vệ 
Tô quốc kiên cường. Dựa vào 
khả năng và kinh nghiệm động 
viên và tô chức của Nhà nước ta 
và của chế độ mới, chúng ta nhấi 
định xây dựng được lực lượng ũ 
Irang của toàn dân đánh giặc. 
một lực lượng uừa đông đảo hơn 
bao giờ hết, uừa có tình !hần chiến 
đấu cao. Kẻ thù xâm lược, dủ 
quản chúng đòng đến đâu, trang 
bị kỹ thuật của chúng mạnh đèẻn 
đâu, hề liều lĩnh đụng đến khỗi 
toàn đân đánh giặc của cả nước 
ta, thì đông bao nhiêu cũng biến 
thành ít, mạnh bao nhiều cũng 
trở thành yếu. Ước mơ của Ẳng- 
ghen về động viên và tö chức 
đông đảo nhân đân đánh giặc giữ 
nước sau khi giai cấp vô sản đã 
giành được chính quyền, đã và 
đang trở thành hiện thực đầy sức 
sống trên đất nước ta. 

Lực lượng vũ trang nhàn dân 
ta gồm có lực lượng vũ trang 
quần chúng và quân đội nhân 
dân, gồm có bộ đội chủ lực, bộ 
đội địa phương và đân quân tự 
vệ. Lực lượng 0ũữ trang quan 
chúng có một. vị trí chiến lược 
rất quan trọng, cần được tô chức 
rộng rãi và mạnh mẽ khắp cả 
nước, từ thành tÌi đến nông thôn. 
Quân đội: nhân dân là bộ phận 
nòng cốt trong lực lượng vũ 
trang, hiện đang tiến lên chính 
quy và hiện đại với trình độ ngày 
càng cao, gồm các quân chủng và 
binh chủng hiện đại, với những 
binh đoàn chủ lực tỉnh nhuệ, cơ 


động trên chiến trường cả nước, 
những đơn vị bộ đội địa phương, 
hoạt động trên khắp các địa bàn 
Lừ tỉnh đến huyện. 

Tồ chức quân sự là một Rhoa 
học hết sức tỉnh vi, với nội dung 
phong phú và sinh động, với tính 
cách mạng rất cao, bởi vì, nhiệm 
vụ của nó là bằng hình thức tô 
chức, tìm ra quy luật tạo nên sức 
mạnh đề giành thắng lợi trong 
chiến đấu quyết liệt với quân thù. 
Chúng ta cần nghiên cứu phát 
hiện và nắm vững những quy 
luật của tö chức quân sự. Quan 
hệ về tô chức, vẻ nhiệm vụ cũng 
như tỷ lệ về số lượng giữa lực 
lượng vũ trang quản chúng với 
quân đội nhàn dân, giữa bộ đội 
chủ lực, bộ đội địa phương với 
dàn quân tr vệ và công an nhân 
đàn vũ trang, giữa lực lượng sẵn 
sàng chiến dấu với lực lượng xây 
dựng kinh tế... cần được xác 
định như thế nào đẻ hình thành 
được một hệ thống tô chức tông 
hợp, toàn diện và cân đổi. Đó 
là một quy luật Có  nghiềm 
cách làm đúng quy luật dó thì 
mới phát huy được sức mạnh lòng 
hợp của các lực lượng vũ trang 
nhân đàn, mới biến lực lượng của 
toàn đân và khả năng tô chức 
của chế độ mới thực sự thành 
sức inanh to lớn của cả nước 
đảnh giặc. 

Tö chức quản sự, đi vào thực 
chất hơn nữa, là khoa học Kết 
Rợp con Người ĐỚI ÈŨ thuật, làm 
thể nào đề phát huy cao độ sức 
mạnh và khả năng sáng tạo của 
con người làm chủ kỹ thuật, đồng 


thời, phát huy cao độ tác dụng 
của phương tiện và kỹ thuật các 
loại. Cần căn cứ vào nhiệm vụ 
và phương pháp chiên đầu, vào 
khả năng nhân lực và trang bị kỹ 
thuật, vào cơ sở kinh tế và kỹ 
thuật của cả nước và của từng 
địa phương mà xác định những 
hình thức tô chức biên chế hợp 
lý, khoa học, có sức mạnh chiến 
đấu cao. Cần đạt đến yêu cầu 
nghiêm cách làm cho ở từng đơn 
vị cơ sở, từng bỉnh đoàn, ở Lừng 
quân chủng hay bỉnh chủng, v.v, 
đều có tô chức biên chế chặt chẽ 
và đoòng bộ không thừa một 
người, cũng không thiếu một 
người, có đủ trang bị và phương 
tiện cần thiết và đồng bộ. Có như 
vày, mỗi tô chức quân sự mới 
phát huy được sức mạnh lớn 
nhất của mình, mỗi loại vũ khí 
và trang bị kỹ thuật mới được 
khai thác và sử dụng với hiệu 
suất cao nhất của nó. Đó lại là 
mọt quU luật. 

Chúng ta lại phải nghiên cứu 
và xác định quan hệ giữa lực 
lượng thường trực và lực lượng 
hậu bị, giải quyết dúng đán mỗi 
quan hệ giữa hai lực lượng đó 
cho phủ hợp với yêu cầu chuïn 
bị đặt nước và yêu cầu của tình 
hình cụ thể, eo kế hoạch dòng 
viên nhanh chóng và nhành 
chóng mở rộng lực lượng khi có 
chiến tranh lớn. Như vạày mới két 
hợp được tốt nhất vêu cầu tăng 
nhanh tiềm lực quản sự Với Vvêu 
sau tăng nhĩnh tiềm lực Kkímh tê 
của đất nước, làm cho đâất nước 
luỏn luôn có đây đủ lực lượng 
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thưởng trực và lực lượng hậu bị 
với một tỷ lệ thích hợp, luôn luôn 
san sàng chiến đấu cao và kịp 
thời đập tan âm mưu của địch 
trong mọi tình huống. Đỏ cũng 
lại la mọt quụ luật nữa. 

Hiện nay, lực lượng vũ trang 
nhân đân ta đang tiếp tục tiến 
lên trên con đường hiện đại hóa. 
Trong lúc coi trọng trang bị và 
kỸ thuật hiện đại, chúng ta luôn 
luòn đặt vấn đề kết hợp hiện đại 
với nửa hiện đại và thô sơ. Xuất 
phát từ yêu cầu của nhiệm vụ; 
tử khả năng của nền công nghiệp 
nước nhà, công nghiệp trung 
trơng và công nghiệp địa phương, 


chúng ta phải giải quyết vấn đề: 


hiện đại hóa quân đội cho phù 
hợp với chiến tranh bảo vệ Tô 
quốc, phù hợp với từng loại lực 
lượng vũ trang, làm cho cả lực 
lượng tại chỗ và lực lượng cơ 
động, cả chiến tranh nhân dân 
địa phương và chiến tranh nhân 
đân của các binh đoàn cơ động 
đều phát huy được sức mạnh 
chiến đấu cao. Đây là một trong 
những nội dung chủ yếu của cách 
mạng khoa học — kỹ thuật trong 
quản đội, đi đòi với vấn đề lăng 
cường huấn luyện cho cán bộ và 
chiến sĩ, làm cho mỗi một cán bộ 
và chiến sĩ đều làm chủ trang bị 
và kỹ thuật có trong tay. 

Lực lượng vũ trang nhân đân 
ta ngày càng được Riện loàn về 
mi mặt,đangđược bố trí trên mội 
thẻ chiến lược hợp lý ca về kinh 
tổ và quốc phòng trén phạm vị 
ca nước cũng như trên từng địa 
phương, hình thành thẻ tràn rãi 
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lợi hại của quốc phòng toàn dân 
và chiến tranh nhân dân bảo vẻ 
Tô quốc. Đó là thế trận làm chủ 
đề tiêu diệt, tiêu diệt đề làm chủ, 
có sức mạnh của quân và dân 
gắn bó với nhau, sức mạnh của 
con người và cơ sở vật chất — kỳ 
thuật kết hợp với nhau chặt chẽ, 
sức mạnh của lực lượng tại chỗ 
và lực lượng”®cơ động hiệp đồng 
chiến đấu nhịp nhàng. Bao nhiều 
tỉnh và thành phố vừa là những 
đơn vị công — nông nghiệp của 
nền kinh tế quốc dân, vừa là 
những đơn vị chiến lược trong 
sự nghiệp bảo vệ đất nước. Mãy 
trăm huyện vừa là những đơn vị 
nông — công nghiệp, vừa là 
những pháo đải quân sự bảo vệ 
địa phương, từ đất hiền đến vùng 
biên, từ biên giới đến hải đão và 
thêm lục địa. Nhờ vậy mà sức 
mạnh chiến đấu của lực lượng vũ 
trang nhân dân ta được nhàn lên 
gấp bội; thế và lực quân sự giữ 
nước của ta mạnh hơn bao giờ 
hết. 

Hiện nay chúng ta đang ra sức 
phấn đấu đề xây dựng lực lượng 
vũ trang nhân đân ngày càng có 
chãit lượng chiến đău cao, có sức 
mạnh chiến đấu lớn. 

Chúng ta có những con người 
dũng cảm và thông mình, có tính 
thần chiến đấu, có ý thức tô chức 
và kỷ luật, sẵn sàng xả thân vi 
độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã 
hội. 

Chúng ta có những loại (rang 


bị kỹ lthuảậi và phương tiện 
chiến tranh ngày càng hiện 
đại. 


Con người và kỹ thuật, như 
Ăng-ghen đã từng nói, là bai 
nhân tố cách mạng cơ bản tạo 
nên sức mạnh quân sự, trong đó 
con người là nhân tố quyết định 
nhất. 

Nhưng, có được con người và 
kỹ thuật cũng chưa đủ. Chúng ta 
lại cần phải biết kết hợp con 
người với kỹ thuật trong một 
hình thức tồ chức hợp lý và khoa 
học. Có con người tốt và kỹ thuật 
tốt mới làm nên được tô chức 
quân sự mạnh. Ngược lại, có tồ 
chức quân sự khoa học thì mới 
phát huy được sức mạnh chiến 
đấu của con người và phát 
huv được tác dụng của kỹ 
thuật. 

Muốn có được sức mạnh chiến 
đấu cao thì tô chức quân sự tối 
lại còn phải được huấn luyện và 
sử dụng theo một phương pháp 
chiến đấu có hiệu lực nhất, Nhiệm 
vụ và phương pháp chiến đâu 
quyết định hình thức tồ chức; 
ngược lại, hình thức tô chức 
quyết định hiệu lực của phương 
pháp chiến đấu. 

Muốn nâng cao chất lượng 
chiến đấu của quân đội, chúng ta 
phải nâng cao chất lượng lãnh 
đạo của tồ chức Đảng, hiệu lực 
quản lý 0à chỉ huụ của cán bộ, 
phát huy quụền làm chủ tập thề 
của cán bộ 0à chiên sĩ, đề cao kỦ 
luật sát, tự giác pà nghiêm mình 
củúu quản đội cách mạng, Xây 
dựng tỉnh thần trách nhiệm và 
uy tín mọi mặt của cán bộ. 

Như vậy, chất lượng 0d sức 
mạnh chiến đấu của lực lượng 0ũ 


trang là sản phầm tồng hợp do 
nhiều nhân tố hợp thành, kết hợp 
chặt chẽ oới nhau trong những 
mỗi quan hệ biện chứng của mới 
lồ chức khoa học, dưới sự lãnh 
đạo 0à chỉ huụ thống nhất uà tập 
trung. Chất lượng và sức mạnh 
chiến đấu ấy lấy thực tiễn và hiệu 
suất chiến đấu trên chiến trưởng 
làm tiêu chuân cao nhất. Đây là 
vấn đẻ chiến lược quan trọng 
nhất trong công cuộc xây dựng 
lực lượng vũ trang nhân dân và 
cũng là một trong những nội 
dung chủ yếu của khoa học và 
nghệ thuật quân sự cách mạng. 
Toàn thê cán bộ và chiến sĩ ta 
đang ra sức phấn đấu đề tạo nên 
chất lượng và sức mạnh chiến 
đấu cao của lực lượng vũ trang, 
hoàn thành và hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ bảo vệ Tô quốc 
Việt-nam xã hội chủ nghĩa. 

4 — Trong sự nghiệp bảo vẻ Tỏ 
quỏc ta ngày nay, nhàn dàn ta có 
sức mạnh to lớn của thời dại, sức 
mạnh của ba dòng thác cúch 
mạng trên thể giới dang tiếp lục 
tiễn công mạnh mẽ nào chủ nghĩa 
đế quốc 0à bọn phán động quốc 
lễ. ` 

Trước những hành động và âm 
mưu xâm lược đen tối của chủ 
nghĩa bành trướng đại dân tộc 
câu kết với các thế lực đế quốc 
chủ nghĩa, hiện đang dấy lên mội 
phong trào rộng lớn, rất mạnh mẽ 
ng hộ nà giúp đỡ Việt-nam ở các 
nước xã hội chủ nghĩa và trong 
nhân dân toàn thế giới. c Không 
được phép dụng đến Việt-nam ». 
khâu hiệu đó vang lên khắp nơi 
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càng cô vũ nhân dân ta trong 
cuộc đấu tranh mới sáng ngời 
chính nghĩa của mình. 


Trước đây, sự ung hộ và giúp 
đỡ quốc tế to lớn đã là một trong 
những nhân tố quyết định thẳng 
lợi vĩ đại của nhân dân ta trong 


cuộc đụng đầu lịch sử với chủ 
nghĩa đế quốc quốc tế đứng däu 
là đế quốc Mỹ. Chắc chắn rằng. 
sự ủng hộ và giúp đỡ quốc tế ngà v 
nay còn tăng lên gấp bội đối vời 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
đất nước của nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt-nam. 


IH 


KHOA HỌC GIỮ NƯỚC ƯU VIỆT, 
NGHỆ THUẬT QUẦN SỰ SÁNG TẠO 


HIOA học và nohệ thuật quân sự 
là một trong những nhân lõ 
cực kù quan lrong lạo nên sức 
mạnh tồng hợp của nền quốc 
phòng toàn dàn pà của chiến tranh 
nhân đân bảo 0uệ Tô quốc. Khoa 
học và nghệ thuật quần sự là hệ 
thống trị thức về các quy luật và 
các phương pháp hành động 
nhằm tạo nên sức mạnh lớn nhất 
đưa chiến tranh nói chung và đầu 
tranh vũ trang nói riêng đi đến 
thẳng lợi. 
—— Trong công cuộc xày dựng nên 
khoa học và nghệ thuật quân sự 
của giai cấp vò sản ở nước ta, 
nhân đân ta đã kế thừa và phát 
triên kho tàng kinh nghiệm vô 
cùng quỷ giá và tài thao lược 
kiệt xuất mà ông cha ta đã sắng 
tạo và tích lũy qua biết bao thế 
hệ chiến đấu thắng lợi chống kẻ 
thủ phong kiến phương Bắc. Lấy 
nhân nghĩa thắng bạo tàn, lấy chỉ 
nhân lạt cường bạo. Lấy đàn làm 
góc, khoan sức cho đân làm 
thượng sách đẻ giữ nước. Cả 
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nước đánh giặc, toàn đân là bình. 
Lầy đoàn bình thắng trường trận. 
lấy nhỏ thắng lớn, lấy ít địch 
nhiêu, lấy chất lượng cao thắng 
sỐ lượng đông. Xây dựng thể 
trận làng nước, lợi dụng thế 
thiên hiềm của địa hình, dùng 
mưu cao mẹo giỏi, bí mật bất ngờ 
tiêu điệt trong thời gian ngắn 
những đạo quân xâm lược rải 
mạnh của địch. 

Đỏ là /ư tưởng quân sự Viê!- 
nam, tư tưởng tiến bộ 0à 0ượt thời 
đại, chỉ có được ở một số dân 
tộc luôn luôn phải đương đầu vởi 
những kẻ thù xâm lược lớn mình. 
luôn luôn quyết chiến và quyẻ! 
thẳng vì đại nghĩa, vừa dũng cắm 
và kiên cường, vừa thòng minh 
và sáng tạo. Đó cũng là những 
băn đề có lính quụ luật của khởi 
nựhra đán Tộc 0à chiến trunh nhàn 
đân ở nước †a dưới sự tănh đ:o 
của giai cấp phong kiến khi còn 
giữ oai trò tích cực trong lịch sử 
(lân lộc, hoặc phái sinh mà phải 
friên lừ phong lrdo nòi dàu của 


quần chúng nông dàn. Chúng ta 
càng thấy rõ : nếu lịch sử nhiều 
cuộc chiến tranh ở các nước châu 
Á và châu âu thời trung cồ là lịch 
sử chém giết lẫn nhau, thôn tính 
lẫn nhau giữa các tập đoàn phong 
kiến với các đội quân đánh thuê, 
thì lịch sử chiến tranh ở nước ta 
trong thời đại đó chủ yếu lại là 
lịch sử của các cuộc khơi nghĩa 
dân tộc và chiến tranh dân tộc, 
khởi nghĩa nhân dân và chiến 
tranh nhân dân. 

Trong thời đại mới, đề đánh 
thắng những kẻ thù đế quốc xâm 
lược lớn mạnh hơn ta nhiêu lần, 
nhân dân ta dưới sự lãnh đạo 
của Đảng đã từng bước xây dựng 
nên nền khoa học 0à nghệ thuật 
quân sự Nác — Lê-niLn ở Việt-na1n 
ngày càng hoàn chỉnh với những 
nội dung độc đáo và sáng tạo, 
khác với khoa học và nghệ thuật 
quân sự của nhiều nước. 

Di theo đường lối chính trị và 
quân sự đúng đắn và sáng tạo, 
độc lập và tự chủ của Đảng ta, 
chúng ta đã biết phát huy cao độ 
sức mạnh của cả nước, của toàn 
dân, lấy công nhân và nông dân 
làm quân chủ lực, chứ không phải 
chỉ lấy nông dân làm quân chủ 
lực, Chúng ta coi bạo lực cách 
mạng đề giành và giữ chính 
quyền là bạo lực của quần chúng 
công — nòng đông đảo, của các 
lực lượng cách mạng yêu nước, 
kết hợp lực lượng chính trị với 
lực lượng vũ trang, đấu tranh 
chính trị với đấu tranh vũ trang, 
khởi nghĩa vũ trang với chiến 
tranh cách mạng, chứ không phải 


đi theo quan điềm cho rằng « súng 
đẻ ra chính quyền », « đầu ngọn 
súng sinh ra tất cả », cho rằng chỉ 
có chiến tranh mới là hình thức 
chủ yếu của đấu tranh cách mạng. 
Chúng ta chủ trương đánh địch 
trên cả ba vùng chiến lược, từ 
nêng thôn đến thành thị, từ rừng 
núi đến đồng bằng, chứ không 
chủ trương lấy nông thôn bao 
vây thành thị, tiến hành chiến 
tranh du kích trường kỳ ở nông 
thôn, còn ở thành thị thì thực 
hiện trường kỳ mai phục. Chúng 
ta không bắt đầu chiến tranh 
cách mạng bằng chiến lược 
phòng ngự mà luôn luôn nêu 
cao tư tưởng chiến lược tiến 
công, vận dụng chiến lược tiến 
công theo những phương pháp 
và hình thức thích hợp, bằng 
những lực lượng thích hợp, 
giành thắng lợi từng bước tiến 
lên giành thắng lợi hoàn toàn... 
Đó là cả một hệ thống các quụ 
luật 0ề khởi nghĩa mĩ (rang uà 
chiến tranh: cách mạng, 0ề chiến 
tranh nhân dân oà chiến tranh 
giải phóng của đân tộc Việt-nam 
trong thời đại mới dưới sự lãnh 
đạo của giai cã p công nhân. 

Ngày nay, chúng ta đang đứng 
trước nhiệm vụ lịch sử mới, trước 
điều kiện và hoàn cảnh mới của 
đất nước ta và của cục diện thế 
giới. Đề góp phần có hiệu lực 
nhanh chóng tíng thêm sức manh 
quốc phòng của toàn dân, sẵn 
sàng chiến đấu cao và chiến đấu 
kiên quyết, chuần bị khẩn trương 
và tiến hành thắng lợi trong mọi 
tình huỗng chiến tranh nhân dân 
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bảo vệ TÔ quốc, chúng ta phải 
phần đấu tích cực, đem hết tư 
duy sáng tạo và tri thức thực tiễn 
phát triền nền khoa học 0à nghệ 
lhuật quân sự của nước †a lên 
những đỉnh cao mới. 

Muốn vậy, chúng ta cần nhận 
thức sâu sắc rằng, khác hẳn với 
hoàn cảnh khó khăn gian khô 
trước đây, tình hình đất nước ta 
ngày nay đã có những bước 
biến chuyên to lớn theo hướng 
tiến lên. Với sự cö gắng vượi bậc 
của toàn dàn, lực lượng của la 
ngày càng mạnh lên về mọi mặt : 
chỉnh trị, kinh tế và quân sự. Vì 
vậy, chiến tranh bảo vệ Tô quốc 
đù diễn ra trên quy mô nào cũng 
không phải phát triền theo quy 
luật từ không đến có, từ nhỏ đến 
lớn, từ yếu đến mạnh như trong 
khởi nghĩa và chiến tranh giải 
phóng trước đây. Nếu kẻ địch liều 
lĩnh gây ra chiến tranh lớn xâm 
lược nước ta, chúng ta có đày đủ 
khả năng và điều kiện đe kiên 
quyết và kịp thời đánh mạnh 
ngay từ dầu, tiêu điệt sinh lực 
và phương tiện chiến tranh của 
kẻ thù, giữ vũng từng tấc đất 
thiêng liêng của TÔ quốc, bảo vệ 
vững chắc vùng đất, vùng trời 
và vùng biên của ta. 

Truyền thống quân sự của dàn 
tọc ta là truyền thông toàn dàn 
đánh giặc. Vì vàv, đặc trưng quan 
trong nhất của khoa học nà nghệ 
thuật quản sự Việf†-nam trong 
chiến tranh giải phóng trước đây 
cũng như trong chiến tranh nhàn 
đàn báo vệ Tô quốc ngày nay là: 
khoa học và nghệ thuật ấy Khòng 
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chỉ là công việc của các nhà lãnh 
đạo, các nhà chiến lược, mà là 
công việc thiết thân của toàn đản, 
của ức triệu người trong cả nước. 
Đề bảo vệ thành quả của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, quàn đội 
ta, nhân dân (a, mỗi một người 
dân, mỗi một chiến sĩ phải đề cao 
tỉnh thần trách nhiệm, đem hết 
khả năng góp phần tích cực nhất 
xây dựng nên nền khoa học và 
nghệ thuật quân sự của nước ta, 
ra sức rẻn luyện tư chất quân 
sự độc đáo và sáng tạo của con 
người Việt-nam. 

Nếu kẻ địch liều lĩnh mở rộng 
chiến tranh xâm lược đối với 
nước ta, thì nhân dân ta kiến 
quyết tiến hành cuộc chiến tranh 
bảo uệ Tồ quốc Việi-nam +ã hội 
chủ nghĩa, một cuộc chiến tranh 
nhân dân toàn dân, toàn diện phải 
triền đến trình độ cao nhất trong 
lịch sử nước ta từ trước đến nay. 
Bởi vì, mục tiêu của cuộc chiến 
tranh ấy là bảo vệ độc lập chủ 
quyền và chủ nghĩa xã hội ở nước 
ta, bảo vệ sự trong sáng của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, góp phần 
vào sự nghiệp đấu tranh cách 
mạng chung của nhân dân thể 
giới, vì hòa bình, độc lập dân tộc, 
dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Bởi 
vì, đưới sự lãnh đạo của Đảng ta, 
Nhà nước vô sản chuyên chính 
và chế độ làm chủ tập thê xã hội 
chủ nghĩa sẽ động viên và tô chức 
đến mức cao nhất sức mạnh mọi 
mặt của nhân dân lao động đòng 
đảo trên cả nước, biến toàn bộ 
tiêm lực quốc phòng của ta thành 
sức mạnh tồng hợp ngày càng lo 


lớn của chiến tranh bảo vệ Tô 
quỏc, tiền hành cuộc chiến đấu 
kiện quyết trên cá các mặt trận 
quàản sự, chính trị, kinh tế, ngoại 
giao. 

Chiến tranh bảo vệ Tô quốc xã 
hội chủ nghĩa là cuộc chiến tranh 


cách mạng triệt đề nhất, cuộc đọ. 


sức một mắt một còn giữa hai 
chế độ, hai hệ thống, giữa nhân 
dàn ta đóng vai trò xung kích của 
cách mạng với các thế lực xâm 
lược phản động nhất. Bởi vậy, 
trong cuộc chiến tranh tự vệ này, 
quàn và dân ta sẽ pậán dụng 0à 
phát triền tư tưởng chiến lược 
tiền công lên một trình độ mới, 
với tỉnh thần cách mạng triệt đề, 
với ý chí quyết chiến, quyết thắng, 
với những hình thức và phương 
pháp chiến đấu mới ngày càng 
phong phú, sáng tạo và có hiệu 
lực. Thực hiện chiến lược làm 
chủ đề tiêu diệt, tiêu diệt đề làm 
chủ đạt hiệu suất chiến đấu cao, 
đánh bại hoàn toàn quân địch. 

Dù là bọn phong kiến, bọn đế 
quốc hay các thế lực phản động 
khác, chúng thường vận dụng 
chiến lược đánh nhanh, thắng 
nhanh ; tuy nhiên, trong điều kiện 
cụ thê nào đó, chúng cũng vận 
dụng chiến lược tăm ăn lá, leo 
thang từng bước, đánh lâu đài đề 
tiêu hao lực lượng ta. Về phía ta, 
dân tộc ta đã từng đề ra kế đánh 
lâu đài (1) từ thế kỷ thứ sáu. Đồng 
thời, trong nhiều cuộc chiến tranh 
giữ nước cũng đã biết giành thắng 
lợi giòn giã, chỉ một trận là đại 
phá quân địch (2). 

Đăng La cũng đã từng vận dụng 


tháng lợi chiến lược đánh lâu đài, 
sảng tạo thời cơ và một khi thời 
cơ đã đến, thì bằng một cuộc tiến 
công thân tốc, quét sạch toàn bộ 
quân địch, thu hồi toàn bộ non 
sông đất nước. 

Xgày nay, trước tình hình mới, 
nhàn dân ta luôn luôn chuẩn bị 
sẵn sàng, bất kỳ trong tình huống 
nào, chúng ta cũng biết vận dụng 
chiến lược khoa học và sáng tạo 
nhất, đưa chiến tranh bảo vệ Tô 
quốc đến thắng lợi hoàn toàn. 

Vấn đề đặt ra trong chỉ đạo 
chiến tranh là phải biết địch biết 
ta, biết đánh giá đúng so sảnh lực 
lượng giữa ‡a oà địch trong toàn 
bộ cuộc chiến tranh cũng như 
(rong từng thời kỷ cụ thẻ, đề ra 
quyết tâm chiến lược đúng, cách 
đánh và cách thắng phù hợp 
nhất đề giành thắng lợi lớn nhất. 

Trong cục điện thế giới ngày 
nay, chúng ta càng coi trọng phát 
huy tỉnh thần tự lực tự cường, 
dựa 0uào sức mìrth là chính, đồng 
thời ra sức tranh thủ sự 0iện trợ 
của các nước +ä hội chủ nghĩa 
anh em, sự đồng tình ủng hộ nà 
giúp đỡ quốc tế to lớn và rộng rãi 
của cả loài người tiến bộ, trong 
đó có cả nhân đân cách mạng các 
nước đối dịch với ta, 

Đứng vẻ lĩnh vực đấu tranh vũ 
trang mà nói thì bí gquuếẽ! của nghệ 
thui quán sự Việfl-nam là 
nghệ thuat phát huu sức mạrth của 
toàn dân, của cả nước đánh giặc, 


(1) ®Trì cửu chí kế Ð CPrieu-Quanz- 
Phục). 

(2) đ«Chỉ đánh một trận là thẳng » 
(Nguyẻn- Huệ) 


ảl 


cả về chiến lược, chiến dịch và 
chiến thuật. Bất kỳ kẻ thù xâm 
lược nào đụng đến đất nước ta, 
chúng sẽ vấp phải sức mạnh chiến 
đấu to lớn của chiến ranh nhân 
dân địa phương, của các lực 
lượng vũ trang tại chỗ, không 
những dựa vào các hệ thống làng 
xã và khu phố chiến dấu, mà còn 
dựa vào các trận địa, các pháo 
đài vững chắc dang hình thành 
trên từng huyện, trên từng tỉnh, 
từng thành phố. Chúng sẽ vấp 
phải chiến tranh nhân dân của 
các bình đoàn chủ lực, vời những 
quân chúng, binh chủng ngày càng 
hiện đại, với cơ sở hạ tầng được 
tô chức ngày càng tốt, có khả năng 
cơ động lớn, sức mạnh chiến đấu 
cao. Chúng ta lại biết xây dựng 
thế lrận lợi hại của chiến trairth 
nhân dân trên từng địa phương 
cũng như trên phạm vi cả nước, 
kết hợp chặt chẽ giữa thế và lực, 
kết hợp lực lượng tại chỗ và lực 
lượng cơ động, kết hợp chiến 
tranh nhân đân địa phương và 
chiến tranh nhân dân của các 
binh đoàn chủ lực, tạo nên sức 
mạnh áp đảo quân địch đề thắng 
địch. 

Nghệ thuật quân sự phải giải 
quyết đúng đắn và sáng tạo trong 
điều kiện mới của chiến tranh bảo 
vệ TÔ quốc, các mối quan hệ: 


giữa tiến công và phòng ngự; . 


giữa các quy mô tác chiến lớn, 
vừa và nhỏ; giữa việc sử dụng 
các phương tiện kỹ thuật hiện 
đại, nửa hiện đại và thô sơ; giữa 
tiêu điệt quân dịch và giữ vững 
đất đai, v.v. 
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Nghệ thuật quân sự Việt-nam 
luôn luôn phái huy cao đó tư 
Hrởng tiễn công, về hình thức tác 
chiến thì kết hợp chặt chẽ phản 
công, tiến công kiên quyết với 
phòng ngự ngoan cường, lấy tiễn 
công và phản công làm chính. 

Nghệ thuật ấy luôn luôn đánh 
địch trên thể mạnh. trong 
trường hợp lấy ít thắng nhiều, 
thì kết hợp lòng dũng cảm 
với tri thông mình, tạo nèn ưu 
thế hơn địch đề tiêu diệt chúng. 
tập trung binh lực, hỏa lực, thi 
lại càng mưu trí sảng tạo tìm ra 
cách đánh hay, tạo nên ưu thế 
mạnh, tiêu diệt gọn quân địch. 
Với phương tiện thô sơ cũng biết 
tạo nên ưu thẻ hơn dịch, với 
phương tiện hiện đại, càng biết 
phát huy hiệu lực chiến đấu lẻn 
gấp nhiều lần. Với quy mô nho 
thì vẫn biết tạo nên ưu thể đánh 
thắng kẻ địch lớn hơn; với quy 
mô vừa, lớn, lại càng biết sáng 
tạo cách đánh có hiện lực nhất, 
tiêu diệt giòn giã sinh lực lớn của 
địch. 

“Nghệ thuật ấy coi trọng liêu 
diệt sỉnh lực oà phương tiện chiến 
Iranh của địch, đồng thời coi 
trọng bảo uệ đất đai của Tồ quốc, 
đạt đến mục tiêu cuối cùng là 
tiêu điệt toàn bộ quân địch, báo 
vệ toàn vẹn lãnh thồ của ta. 

Nghệ thuật quân sự của ta là 
nghệ thuật luôn luôn nắm pửng 
quuền chủ động, giành quuền chủ 
động. Quyền chủ động là biểu 
hiện cao nhất của tư tưởng tiến 
công. Bất luận trong tình huông 
nào vẻ chiến lược, chiến địch hay 


chiến thuật, trong tiến công hay 
trong phòng ngự, đều phải giành 
thế chủ động về ta, đồn địch 
vào thế bị động. Đó là điều 
kiện không thê thiếu đề kết 
hợp một cách khoa học con 
người với kỹ thuật, coI con người 
là nhân tố quyết định nhất, 
vận dụng một cách khoa học mọi 
hình thức chiến đấu phù hợp với 
điều kiện cụ thê địch, ta và chiến 
(rường. Mưu trí sáng tạo, bi mật 
bất ngờ, cơ. động linh hoạt. Chọn 
đúng thời cơ và sáng tạo ra thời 
cơ ; chọn đúng phương hướng và 
khéo phát hiện ra phương hướng 
có lợi, bằng sức mạnh áp đảo, 
biết tạo nên thế áp dão, bằng 
những đòn quyết định Liến công 
tiêu điệt quàn địch, làm cho chúng 
không kịp trở tay, đạt hiệu suất 
chiến đấu cao, giành thắng lợi lớn. 

Đề không ngừng phát triền nền 
khoa học và nghệ thuật quân sự 
của nước ta, chúng ta phải biết 
vận dụng và nâng cao toàn bộ tri 
thức quân sự mà đân lộc ta, nhàn 
đàn ta, bằng biết bao hy sinh 
xương máu đã dày công tích lũy, 
đặc biệt là những kinh nghiệm 
vô giá và nóng hỏi của hai cuộc 
kháng chiến thần thánh chống 
chủ nghĩa để quốc quốc tế. Chúng 
ta lại phải biết tiếp thu nhanh 
chóng, có chọn lọc và thật sự làm 
chủ những tri thức quản sự hiện 
đại của các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em, nghiên cứu và nắm vững 
tr¡ thức quân sự của các nước Lư 
bản chủ nghĩa, kề cả các nước 
thù dịch. Miột điều cực kỷ quan 
trọng là phải đi sâu nghiên cứu và 


phát hiện những đặc điềm mới 
vẻ ta, về địch, về so sánh lực 
lượng, về bối cảnh quốc tế, những 
qu/ luật chung của chiến tranh 
cách mạng còn tiếp lục tác động 
trong hoàn cảnh mới, đặc biệt là 
những quụu luật mới của chiến 
tranh nhân dân bảo vệ Tò quốc 
xã hội chủ nghĩa. 

Phái hiện ra các quụ luật của 
chiến tranh, nắm 0ững quy lui 
bà hành động theo quụ luật, đó là 
vấn đề mấu chốt của khoa học 
và nghệ thuật quân sự, là vấn đề 
có ý nghĩa quyết định đề đưa 
chiến tranh đến thắng lợi. 

Dưới ánh sáng của chủ nghĩa 
Mác—Lê-nm và đường lối chính 
trị, quân sự của Đẳng, chiến đấu 
vì những mục tiêu cao cả của dân 
Lộc và của cả loài người tiến bộ. 
nhân dân ta qua các cuộc khởi 
nghĩa và chiến tranh trước đây 
đã nắm vững được quy luật, hành 
động đúng quy luật và đã giành 
được thắng lợi vĩ đại. Ngày nay, 
chúng ta phải ra sức nghiên cứu 
và phát hiện cho được những 
quy luật của chiến tranh nhân 
dân bảo vệ Tô quốc xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta, dựa vào quy 
luật đó mà đẻ ra phương hướng 
hành động. tiếp tục xây dựng nền 
quốc phòng toàn dàn, xày dựng 
lực lượng vũ trang nhân đàn, 
Lăng cường phòng thủ đất nước, 
đề ra kế hoạch tác chiến phù hợp. 
chủ động và giành thắng lợi trong 
mọi tình huổng. 

Về phía địch, do mục tiểu phi 
nghĩa của chiến tranh xàm lược, 
đi ngược lại xu hướng phát triền 
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của cä loài người tiến bộ, bọn đế 
quốc xâm lược và mọi thế lực 
bành trướng phản động luôn 
luôn phạm sai lầm chủ quan, 
không thê nào phát hiện được 
quy luật khách quan của chiến 
tranh, luôn luôn hành dộng trải 
với quy luật. Do đó, dù chúng có 
tiêm lực kinh tế và quân sự to 
lớn đến đâu, có mưu đồ thâm độc 
nham hiềm đến đâu, chúng cũng 
không thê nào tránh khỏi thất bại. 

Chúng ta phải ra sức phấn đấu 
xây đựng nên một nên khoa học 
và nghệ thuật quân sự Việt-nam 
đủ sức giải quyết những yêu cầu 
thực tiễn đo quốc phòng và chiến 
tranh đề ra, đỏng thời mở ra 
những hưởng mới về chiến lược, 
chiến dịch, chiến thuật, về kỹ 
thuật quản sự và đón trước những 
vấn đề mới có thẻ nảy sinh. 

Nền khoa học và nghệ thuàt 
quân sự của giai cấp vò sản ở 


Ù thời đại vua Hùng đựng nước 
đến thời đại IIö-Chíi-AMinh, 
lịch sử nước ta đã trải qua biết 
bao bước thịnh suy, suy rồi lại 
thịnh, đân tộc Việt-nam đã phải 
tiến hành biết bao cuộc chiến đâu 
cực kỷ gay go và quyết liệt, 
nhưng cuối cùng đều giành được 
tháng lợi vĩ đại. Dân tộc ta văn 
tòn tại và khỏng ngừng phát 
triển, đất nước tà vàn tiếp tục 
tien lên trên con đường hạnh 
phúc và phòn vĩnh, 
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nước ta Irongø giai đoạn mới là nền 
khoa học 0à nghệ thuậi quân sự 
của quốc phòng toàn dân »à chiến 
tranh nhân dân bảo 0uệ Tồ quốc. 

Nên khoa học và nghệ thuật 
quân sự ấy lấy chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin làm nền tảng tư tưởng. 
lấy đường lối chính trị và đường 
lối quản sự của Đảng do Đại hội 
đề ra làm cơ sở xuất phát, lấy 
nhiệm vụ cách mạng mới, nhiệm 
vụ quân sự mới làm mục tiêu. 
Nền khoa học và nghệ thuật quản 
sự ấy lấy chủ nghĩa duy vật biện 
chứng và chủ nghĩa duy vật lịch 
sử làm phương pháp luận; kết 
hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực 
tiến, lấy thực tiên sinh động làm 
động lực phát triên; kết hợp chải 
chẽ tỉnh cách mạng và tính khoa 
học, góp phần tạo nên sức mạnh 
to lớn đề chiến thắng mọi kẻ thù. 
bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩ: 
thân yêu. 


* 


Ngày nay, đàn tộc ta đã bước 
vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên 
rực rỡ nhất trong lịch sử của 
mình. Mỗi người dân Việt-nam 
chúng ta đã trở thành người chủ 
thật sự của nước nhà. Chúng ta 
dang ra sức xây dựng chế độ mới, 
nên kinh tế mới, nẻn văn hóa mới 
và con người mới xã hội chu 
nghĩa, xây dựng đời sống ắm no 
hạnh phúc trong hòa bình. 


(Xem tiếp trung 76) 


TRÊN (W $E NHỮNG KINH NGHIÊM ĐÃ THU BƯỢ, 
(ẦN IẦM TốT tNG TÁC NGOẠI THƯỜNG 
TRÔNG GIẢI B°ẬN MỨI (ỦA (ẤCH MẠNG 


NoàÀYy 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch 

_ Hồ-Chi-Minh đã đọc bản Tuyên 
ngòn Độc lập, trong đó có điềm ® xóa 
bỏ tất cả mọi đặc quyền của Pháp 
trên đất Việt-nam ». Một kỷ nguyên 
mới trong quan hệ kinh tế giữa nước 
Việt-nam với nước ngoài đã được mở 
ra. Từ đó, ngoại thương, một bộ phận 
rắt quan trọng của nền kinh tế quốc 
dân, trước kia bị thực đân Pháp nắm 
giữ, đã trở vẻ tay nhân đân Việt- 
nam và được xúc tiến trên cơ sở chủ 
quyền đân tộc. 

Nhưng trong khi nước ta vừa mới 
giành được độc lập, chưa kịp thiết 
lập quan hệ với nước ngoài, thì thực 
dân Pháp đã trở lại xâm lược nước 
ta. Cả nước bước vào một cuộc kháng 
chiến trường kỳ. Trong điều kiện dất 
nước bị bao vây và chia cắt làm 
nhiều vùng, đề giải quyết những khó 
khăn về kinh tẻ của vùng tự do, ta 
đã chủ trương mở rộng việc buôn bán 
giữa vùng tự do và vùng tạm bị 
chiếm qua những cửa khầu được quy 
định, và đùng biện pháp quản lý xuất 
khầu và nhập khâu dề đấu tranh 
kinh tế với địch. Chủ trương này đã 
đạt những kết quả tích cực. 


ĐẶNG-VIỆT-CHÂU 


Năm 1951, sau khi ký kết Hiệp 
nghị Giơ-ne-vơ về Đông-đương, miền 
Bắc được giải phóng, nước Việt-nam 
dân chủ cộng hòa bắt tay vào việc khôi 
phục kinh tế và giành được những 
thắng lợi lớn. Điều kiện lịch sử này 
đã cho phép ngoại thương Việt-nam 
phát triên một cách thuận lợi. Trong 
ba năm khỏi phục kinh tế (1955 — 
1957), nước ta đã lần lượt xây dựng 
và phát triển quan hệ kinh tế với 
các nước xã hội chủ nghĩa anh em và 
đã thiết lập quan hệ buôn bán với 
một số nước tư bản chủ nghĩa và 
dân tộc chủ nghĩa : Pháp, In-đò-nê-xi- 
9; Ấn-đô, Ai-cập và thị trường Hương- 
cảng. lĨiằng năm, khối lượng hàng 
xuất khảău và nhập khâu tăng lẻn 
đáng kế; năm 1957, kim ngạch xuất 
khẩu tăng 70% so với năm 1955. Viện 
rợ của các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em vẫn chiếm tỷ trọng rất lớn 
trong nhập khẩu. 

Năm 1858, thời kỷ khỏi phục kinh 
tế kết thúc, giai đoạn phát triển kinh 
tế theo một kế hoạch thống nhất bát 
đau. Ngày 29 tháng 4 năm 1958, Bò 
ngoại thương nước Việt-nam dàn 
chủ cộng hòa được thành lập. Đây 
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là một sự kiện quan trọng mở dầu cho. 
thời kỳ phát triền toàn diện của nền 
ngoại thương +Ää hội chủ nghĩa Việt- 
nam. Đến năm 1961, nước ta đã ký 
hiệp định thương mại với 16 nước 
và đã buôn bản với gần 40 nước trên 
thế giới; khối lượng hàng hóa trao 
đồi tăng nhanh; so với kim ngạch 
xuất khầu và nhập khầu năm 1957, 
kim ngạch xuất khầu năm 1964 tăng 
2,3 lần, kim ngạch nhập khầu tăng 
1,5 lần. Trong thời kỳ này, phần lớn 
việc trao đôi hàng hóa của ta đều 
được xúc tiến với các nước xã hội chủ 
nghĩa, phần buôn bán với thị trường 
tư bản chủ nghĩa cũng tăng. Phương 
thức buôn bán và vay nợ đề xây dựng 
các công trình đã đần dần thay thế 
phương thức nhận viện trợ không 
hoàn lại trong quan hệ kinh tế giữa 
nước ta với nước ngoài. 


Dước vào thời kỷ cả nước có chiến 
tranh (1965 — 1975), công tác xuất 
khầu bị giảm sút nghiêm trọng, trong 
khi đó, nhu cầu nhập khầu tăng; 
nhưng nhờ có chính sách đoàn kết 
quốc tế đúng đắn của Đảng và Nhà 
nước, chúng ta đã tranh thủ được sự 
viện trợ quốc tế rộng rãi của các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em và của 
bầu bạn khắp nơi trên thế giới; đã 
Lìm mọi biện pháp tô chức tiếp nhận 
và đưa hàng về nước kịp thời, đáp 
ứng yêu cầu của chiên đấu, sản xuất 
và đời sống nhân dân, đồng thời đã 
phấn đấu duy trì xuất khầu trong 
những diều kiện khó khăn nhất, làm 
cho quin hệ kinh tế của nước ta với 
nước ngoài không bị đứt quãng. Đây 
là một cố gắng lớn, chẳng những giúp 
chúng ta giải quyết được những nhu 
cầu mà viện trợ chưa đáp ứng, mà 
còn làm tăng thêm lòng tín cậy của 
nước ngoài đối với nước ta trong việc 
phát triền quan hệ kinh tế và thương 
mai, 

Sau khi dẻ quốc AÍŸ ngừng ném 
bom miền Bắc nước ta, hoạt động 
xuất khầu lại được đầy mạnh, và 
đến năm 1975, kim ngạch xuất khầu 
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tăng 30Ä so với năm 1964. Ngoài 
nhiều mặt hàng xuất khầu đã được 
khôi phục lại như: gỗ ván sàn, giay 
cao su, chúng ta có thêm một số mặt 
hàng xuất khầu mới, có sức hấp dẫn 
thị trường nước ngoài như các loại 
tinh đầu, thảm len, thảm đay... 


Năm 1975, sau khi miền Nam được 
hoàn Loàn giải phóng, đất nước thống 
nhất, nước ta chuyền sang giai đoạn 
mới: cả nước hàn gắn vết thương 
chiến tranh, khôi phục kinh tế và 
bước vào kế hoạch 5 năm thứ bai 
(1976 — 1980). Dựa vào tiềm năng kinh 
tế của cả nước, chúng ta đã kịp thử: 
khai thác những nguồn hàng có giá 
trị ở các tỉnh miền Nam đề xuảit 
khầu, đồng thời tiếp tục đầy mạnh 
việc phát triền các mặt hàng xuát 
khầu ở miền Bắc, đưa kim ngạch 
xuất khầu tăng với nhịp độ nhanh: 
kim ngạch xuất khầu năm 1976 tăng 
70ÃX so với kim ngạch xuất khầu năm 
1975; và kim ngạch xuất khầu năm 
1977 tăng 42Ã so với kim ngạch xuất 
khầu năm 1976. Chúng ta đã có những 
mặt hàng xuất khầu có khối lượng 
tương đối lớn và có giá trị cao trên thi 
trường thế giới như : than, gỗ, cà-phẻ, 
cao-su, tôm, mực, hoa quả hộp, đứa 
đông lạnh, hàng mỹ nghệ... 

Chúng ta đã biết lợi dụng tình 
hình quốc tế thuận lợi, tranh thủ 
viện trợ và tín dụng quốc tế đề nhập 
khầu thiết bị, máy móc, nguyên liệu. 
nhiên liệu, phân bón với khối lượng 
lớn, đáp ứng nhu cầu khôi phục kinh 
tế, phát triên sản xuất, ồn định đời 
sống nhân dân. 


Từ sau ngày thống nhất đất nước, 
việc buôn bán giữa nước ta với nước 
ngoài cũng được mở rộng nhanh 
chóng, quan hệ buôn bán giữa nước 
ta với các nước xã hội chủ nghĩa anh 
em được tăng cường về mọi mặt: 
quan hệ buôn bản giữa nước ta với 
các nước tư bản chủ nghĩa và dân 
tộc chủ nghĩa cũng được mở rộng 
hơn. Hiện nay, chúng ta đã có quan 
hệ kinh tế và thương mại với 60 


nước, trong đó thường xuyên giao 
dịch buôn bán với hơn 10 nước. 
Nưoài ra, nước ta còn có quan hệ với 
nhiều tö chức kinh tế và tài chính 
quốc tế; quan hệ đỏ đã tạo thêm điều 
kiện buôn bán với các nước ngoài 
khối xã hội chủ nghĩa. 


* 


Từ thực tiễn hoạt động của ngành 
ngoại thương trong 20 năm qua, 
chúng ta có thê rút ra mấy bài học 
kinh nghiệm quụ, bồ ích cho hoạt động 
ngoại thương trong thời gian tới: 

Một là Nắm vững và không 
ngừng củng cố chế độ Nhà nước 
nắm độc quyền ngoại thương. 

Một thắng lợi quan trọng trong 20 
năm qua là chúng ta đã thiết lập và 
không ngừng củng cố chế độ Nhà nước 
nắm độc quyền ngoại thương. nguyên 
tắc cơ bản nhất của ngoại thương xã 
hội chủ nghĩa do Lê-nin đề ra. Chế 
độ độc quyền ngoại thương ở nước ta 
đã được tiến hành từng bước, bắt đầu 
lừ uiệc Nhà nước quản lý mọi hoạt 
động xuất khâu uà nhập khầu, đL đễn 
Nhà nước nắm trọn quyền ngoại thương. 
Sự phát triền về chính sách nói trên 
gắn liền với sự phát triền của cuộc 
cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước 
ta, và kinh nghiệm thu được trong 
việc thực hiện chế độ độc quyền ngoại 
thương rất phong phú. 

Trong thời kỳ kháng chiến chống 
Pháp (1946 — 1954), do tình trạng đất 
nước bị bao vây và chia cắt ra nhiều 
vùng, muốn giải quyết những nhu 
cầu của kháng chiến, Nhà nước ta 
phải sử dụng tư thương trong việc 
khơi luồng hàng từ vùng tạm bị chiếm 
ra vùng tự do, và dã thành lập 
thương nghiệp quốc doanh độc quyền 
thu mua các loại hàng đó. Sử dụng tư 
thương kết hợp với công tác quản lý 
xuất nhập khâu, đó là chính sách 
khôn khéo và cần thiết trong hoàn 
cảnh chiến tranh. Nhưng sau khi giải 
phóng miền Bắc (năm 1915), chúng ta 


chậm. sửa: đồi chính sách này, văn tiếp 
Lực sử dụng tư thương trong việc 
buôn bán với lĩương-cảng, vì vậy, 
có lúc đã xảy ra ahững hiện tượng 
tiêu cực trong nền kinh tế như: hàng 
bên ngoài thâm nhập vào thị trường 
trong nước, gàv trở ngại lớn cho việc 
phát triền sản xuất hàng tiêu dùng 
trong nước, con buôn lùng sục vàng 
đề có phương tiện thanh toán, đầy 
giá lên cao, v.v. Cuối củng, chủng ta 
phải di tới nắm trọn quuền ngoại 
thương, chuyÈn toàn bộ thương nhán 
xuât nhập khâu sang sản xuất, chế biến 
hàng xuất khẩu. Việc này tiến hành 
song song với việc cải tạo công thương 
nghiệp tư bản tư doanh. đã làm cho 
nên kỉnh tế của ta ở miền Bắc trong 
thời kỳ đó phát triên thuận lợi, và 
ngành ngoại thương đã vươn lên 
nhanh chóng đề phục vụ công cuộc 
xây dựng kính tế, công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa nước nhà. Rút những 
kinh nghiệm qu bau kề trẻn sau ngài) 
giải phỏng miền Nam, Nhà nước la 
thực hiện ngau chế độ độc quyền ngoại 
thương, không cho thương nhán dược 
phép kinh doanh xuất nhập khâu. Do 
là một việc làm rất đúng và kịp thời. 
làm cho bọn tư sản mại bản và 
gian thương không móc nối được với 
bên ngoài đề đục khoét nền kinh tế 
của ta. 


- Tóm lại, nhờ thực hiện chế độ độc 
quyền ngoại thương, chúng ta đã bảo 
vệ được sản xuất, chống được sự lũng 
đoạn của tư bản nước ngoài và mọi 
âm mưu phá hoại của chúng, hạn chế 
được những tác động tiêu cực của thị 
trường tư bản thế giới đối với nên 
kinh tế nước ta, tạo điều kiện cho sự 
ồn định và phát triền lành mạnh cúi 
nền kinh tế quốc dân đề vững bước 
xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ. 
Nhưng cần hiều rõ : Nhà nước nắm độc 
quyền ngoại thương là một nguyên 
tắc cơ bản, một chính sách phỏ biến 
có tính quy luật mà các nước xã hội 
chủ nghĩa đều phải thực hiện trong 
quá trình xây dựng và phát triền 


kinh tế: còn cách vận dụng như thể 
nảo là tủy theo mỏi nước: có nước 
quy định thành luật pháp, có nước 
chỉ tiến hành trên thực tế ; nhưng nói 
chung. tất cá các nước đều thành lập 
Dộ ngoại thương làm chức năng quan 
lý thống nhất công tác xuất nhạp 
khầu, thực hiện chế độ Nhà nước nắm 
đọc quyền ngoại thương và nắm hệ 
thống kinh doanh xuất nhập khầu 
trực thuộc Bộ ngoại thương. Đến nay, 
ở nhiều nước xã hội chủ nghĩa châu 
Âu, do việc tồ chức lại sản xuất đã 
lim xong. nhất là sau cuộc cài cách 
quản lý kinh tế, người ta đã nghiên 
cứu và áp dụng những hình thức xi 
nghiệp sản xuất tham gia trực tiếp 
vào hoạt động ngoại thương, tạo ra 
trách nhiệm qua lại giữa các tò chức 
ngoại thương và các ví nghiệp công 
nghiệp đối với vấn đề nâng cao hiệu 
quả kinh tế của mỗi ngành và của 
toàn bộ nền kinh tế quốc đân. Việc 
áp đụng các hình thức nói trên ở mỗi 
nước mỗi khác, nhưng nói chung có 
Ý nghĩa như sau: 


1 — Giảm bớt sự tập trung kinh 
doanh vào các tông công ty chuyên 
doanh ngoại thương. 


2— Xây dựng trách nhiệm cộng 
đong chặt chẽ giữa xí nghiệp ngoại 
thương và xí nghiệp sản xuất về 
những mặt hàng xuất khäu, cũng như 
về hiệu quả kinh đoanh của những 
mặt hàng đó. 


— Cho những xí nghiệp sản xuất 
có đủ điều kiện hoạt động đối ngoại 
được tham gia trực tiếp vào những 
giao dịch ngoại thương bằng nhiều 
hình thức khác nhau. 


Chúng ta cần nghiền cứu những 
hình thức cải cách nói trên, nhưng 
phải xuất phát từ đặc điềm nén kinh 
Lế của ta mà đề xuất những hình thức 
cài cách thích hợp. Do nên kinh tế 
nước ta chưa vượt khỏi tình trạng 
sản xuất nhỏ, cho nên hàng xuất khâu 
của ta còn manh mún, phần lớn là 
hàng thú công hay nông sản, lâm 
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các hợp tác xã và 
nỏng đân cá thể. quv cách chưa đong 
đều, tiêu chuản quốc tế chưa đạt, 
phầm chất chưa tốt. Trong điều kiện 
như trên, ngành ngoại thương khóng 
những phải bảo đảm số lượng hàng 
hóa ký kết với nước ngoải, mà cón 
phải lo bảo đảm quy cách, phầm chải 
và tiêu chuần hàng hóa, bao bì đóng 
gói và thời gian giao hàng. Vì vặy. 
việc tập trung kinh đoanh những mặt 
hàng sản xuát phân tán vào các công 
ty chuyên đoanh ngoại thương văn 
là cần thiết Tuy nhiên, đã có một 
số mặt hàng được tồ chức theo 
hưởng sản xuất tập trung chuyẻn 
dành cho xuất khầu như: cao su, 
tôm, mực ướp đông, v.v. Đối với 
những sản phầm này, cần nghiên 
cứu những hình thức thích hợp đề 
gán người sản xuất với việc kinh 
doanh xuất nhập khầu của ngoại 
thương, nhằm nâng cao trách nhiệm 
của cả hai bên đối với việc phát triền 
sản xuất, đầy mạnh xuất khầu, cũng 
như đối với việc bảo đảm hiệu quả 
kinh doanh bàng xuất khầu. Trong 
Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương tại Đại hội lần thứ IV 
của Đảng, có đoạn viết: STham gia 
trực tiếp ào hoạt động xuất khầu oà 
nhập khầu là trách nhiệm chung của 
các ngành, các cấp, của mọi người sản 
xuấi. Nhưng mọi hoạt động xuối khần 
pà nhập khầu đền de Nhà nước thống 
nhất quản lú, thông qua cơ quan chuyên 
trách là Bộ ngoại thương s. Gần đây, 
dựa trên tỉnh thần nghị quyết Hội 
nghị lần thứ tư của Ban chấp hành 
trung ương Đảng *về kiện toàn tồ 
chức, cải tiến chế độ làm việc. đáp 
ứng yêu cầu của tình hình và nhiệm 
vụ mới», Hội đồng chính phủ đả 
quyết định : “Đề đầy mạnh công tác 
xuất nhập khầu, chính phủ cho phép 
các liên hiệp xí nghiệp, công ty của 
các ngành và các địa phương được 
cử cán bộ cùng với ngành ngoại 
thương giao dịch thẳng với các tö 
chức xuất nhập khầu của nước ngoài 


san thu mua từ 


đề xác định quy cách, phầm chất, 
mặt hàng và trực tiếp lựa chọn thiết 
bị, phụ tùng, vật tư nhập khảu phủ 
hợp với yêu cầu của sản xuất. Ngành 
ngoại thương vẫn quản lý thống 
nhất và giám saàL việc giao dịch này 
theo đúng đường lối, chính sách xuất 
nhập khầu của Đảng và Nhà nước (1). 


Phương hướng tô chức thực hiện 
chế độ Nhà nước nắm độc quyền 
ngoại thương tròng tình hình mới đã 
rồ, Bộ ngoại thương có trách nhiệm 
nghiên cứu và đề xuất với Chính phủ 
những hình thức tô chức thích hợp. 

Hai là : Phát triền sản xuất, tạo 
ra nhiều nguồn hàng xuất khầu 
eó khói lượng lớn; giá trị cao đè 
đày mạnh xuất khầu. Từ thực tiễn 
của công tác ngoại thương, chúng 
ta dần dần nhận thức được vai trò 
và tác dụng của xuất khầu đối với 
việc phát triền kinh tế. Trong điều 
kiện một nền kinh tế từ sản xuất 
nhỏ tiến thẳng lên sẳn xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa, công tác xuất khầu cần 
được đầy mạnh đề kích thích sẵn xuất, 
nâng cao trình độ kỹ thuật, thúc đầy 
phân công lao động xã hội, tạo điều 
kiện đề mở rộng nhập khầu; xuất 
khẩu trở thành một vấn đề có ý nghĩa 
chiến lược trong sự nghiệp xây dựng 
kinh tế nước ta. 

Chúng ta cũng rút ra kết luận là 
phải tăng nhanh tốc độ xuất khầu hằng 
năm, pà tốc độ xuất khầu nhất thiết 
phải tăng nhanh hơn tốc độ nhập khu 
bà tốc độ phát triền kinh tế. Đề tăng 
nhanh xuất khầu. chúng ta không thề 
trông vào việc thu nhặt những của 
cải tự nhiên, cũng không thê chỉ dựa 
vào việc huy động những sản phầm 
thửa nhưng rất bấp bênh của nền 
sản Xuất tiêu nông phản tán, hoặc 
thỏa mãn với năng lực của những 
cơ sở công nghiệp hiện có, mà nhất 
thiết phải xâ dựng các cơ sở sẵn xuất 
lớn, tạqora nguồn hàng xuất khâu dồi 
đào, tập trung, dễ huụ động 0à có chữit 
lượng cao, đạt những tiêu chuần quốc 
(£. Hình thức sản xuát lớn trong nóng 


nghiệp cỏ thê là nônz trưởng quốc 
doanh, nhưng cũng có thể là các hợp 
tác xã đã thực hiện chuyên canh tren 
những địa bàn dã phân vùng và quy 
hoạch sản xuất. Hình .thức sản xuất 
lớn trong công nghiệp có thể là những 
xí nghiệp hiện đại, nhưng cũng có 
thề là những xí nghiệp nhỏ được 
trang bị tốt và được Nhà nước thống 
nhất quản lý và chỉ đạo về kỹ thuật, 
đề làm ra những sản phầm đúng quy 
cách và tiêu chuần theo yêu cầu của 
thị trường quốc tế. 


Chúng ta cũng rút ra một kết luận 
lớn là muốn tăng nhanh nguồn hàng 
xuãi khầu, phải cỏ phương hưởng sản 
xuất hàng xuấi khầu đúng đẳn oà phải 
xác định cơ cấu xuất khầu hợp l. Cơ 
cấu xuất khầu phải dựa trên những 
thế mạnh về kinh tế như : tài nguyên 
thiên nhiên phong phú, nhân lực đồi 
dào, kỹ thuật thành thạo (hay có 
truyền thống) đề vừa đáp ứng được 
yêu cầu của thị trường thế giới, vừa 
bảo đảm cho sẵn xuất có hiệu quả 
kinh tế cao. 


Đề bảo đảm có nhiều hàng xuất 
khầu, chúng ta vừa phải dựa vào 
kinh tế trung ương, vừa phải dựa 
vào kinh tế đỉa phương, vừa phải 
dựa vào kinh tế quốc doanh, vừa 
phải dựa vào kinh tế hợp tác xã. 
Chúng ta sẳn xuất hàng xuất khầu là 
đề bán ra thị trường thế giới : ở đây, 
có sự cạnh tranh về giá cả, phầm 
chất, hình dáng, trang trí, bao bì và 
cả về thời gian giao hàng nữa. Vì vậy, 
các ngành, các địa phương, cáo đơn vị 
cơ sở làm hàng xuất khẩu phải thường 
xuyên cố gắng tĩng phầm chất, bạ 
giá thành dề có thể cạnh tranh với 
hàng các nước. 

Ba là : Công tác nhập khàu phải 
gắn liền với đường lói xây dựng 
kinh tế của Đảng, với nhiệm vụ 
của kế hoạch Nhà nước dài hạn 


(l Nghị quyết Hội dồng chính phủ số 
I94 CP về việc thực biện kế hoạch Nhà nước 
năm 978, ngày 7-8-9768. 
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và hãng năm, với việc phát triền 
khoa học và thúc đầy cách mạng 
kỹ thuật trong các ngành kinh tế. 
Thực tiễn của công tác ngoại thương 
trong 20 năm qua chứng mỉnh rằng: 
cản thực hiện dúng phương 
hướng nói trên đề bảo đảm cho nên 
kinh tế phát triên với tốc độ cao. 
Chúng ta đều biết: do nén kinh tế 
của ta còn lạc hậu, hầu hết các thiết 
bị, nguyên liệu, vật tư kỹ thuật và 
các tư liệu sản xuất khác đều phải 
mua của nước ngoài, nhập khầu 
các loại hàng nói trên là nguồn bồ 
sung rất quan trọng cho nền kinh 
tế quốc dân. Vì vậy, nhập khầu có ý 
nghĩa là sử dụng lực lượng kinh tế 
bẻn ngoài tiếp sức cho nẽn kinh tế 
trong nước, bảo đảm kế hoạch xây 
dựng, rút ngắn quá trình công nghiệp 
hỏa xã hội chủ nghĩa, đầy mạnh công 
nghiệp và nông nghiệp phát triền, 
tăng tích lũy và nâng cao đời sống 
nhân dân. 

Mặc đủ công tác nhập khầu cỏ tầm 
quan trọng như vậy, yêu cầu nhập 
khầu của các ngành kinh tế vẫn phải 
được xem xét l.ÿ lưỡng, đối chiếu với 
đường lối xây dựng kinh tế của Đẳng, 
và những nhiệm vụ mà kế hoạch 
Nhà nước đẻ ra. Nhà nước phải tính 
toán hiệu qua kinh tế mà mỗi việc 
nhập khảu đem lại cho các ngành sản 
xuất và cho toàn bộ nền kinh tế quốc 
dân. Yếu cần nhập khầu không thề xem 
xét một cách tách rời 0ởi khả năng 
xuất khâu, 0ì chỉ có đầu mạnh xuất 
khầu mới bdo ddm 0ững chắc 0à lâu 
dài các yêu cầu nhập khầu. Trong tình 
hình trước mắt, xuất khầu của ta còn 
hạn chế, ta phải lợi dụng mọi điều 
kiện quốc tế thuận lợi vay vốn nhập 
những thiết bị vật tư cần thiết, nhằm 
đầy nhanh nhịp độ phát triền kinh 
tế, nhưng 0iệc làm này phái được cân 
nhắc Kỹ lưỡng, tính toán 1Ì mì, không 
đề cho nền kinh tế quốc dân chịu những 
hậu qua không tốt. 


Khó khăn lớn nhất của công tác 
nhập khâu hiện nav là nhập khầu các 
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thiết bị toàn bộ đề xây dựng cœ sẽ 
vật chất và kỹ ihuật cho nen kinh tê 
quốc dân. Nó đòi hỏi sự thấu suỏi 
đường lối, chủ trương của Đảng và 
Nhà nước về phát triền kinh tế. sự 
hiểu biết khả cao về kỹ thuật vá 
những kiến thức khá rộng về thị 
trường thế giới. Nó cũng đòi hỏi sự 
Lính toán chính xác các mặt cân đét 
trong nước đề bảo đẫm xâv đựng 
công trình. Công việc nảy, trước hét. 
là thuộc chức năng của Bộ chủ quản 
và Ủy ban kế hoạch Nhà nước, nhưng 
ngành ngoại thương cũng có nhiệm 
vụ đóng góp tích cực, nhất là tìm 
hiều sự đồi mới của kỹ thuật thẻ 
giới, khả năng cho vay vốn và cung 
cấp thiết bị của những nước (Chay 
những tập đoàn tư bản) đối với côn3 
trình mà ta dự kiến xây dựng. 


Sau việc nhập khẩu thiết bị toàn 
bộ, việc nhập khầu các thiết bị t¿ 
cũng khá phức tạp, vì việc này cũng 
nằm trong kế boạch trang bị cho các 
ngành kinh tế quốc đân. Nhập khâu 
thiết bị lẻ có quan hệ đến việc cơ giới 
hóa và thúc đầy cách mạng kỹ thuật 
trong các ngành, đến việc nghiên cứu 
và phát triền khoa học. Vì vậy, các 
ngành phải nghiên cứu chu đáo, tính 
toán cụ thê nhu cầu và hiệu quả kinh 
tế của việc nhập khầu thiết bị lẻ. 
nhằm đề ra kế hoạch nhập khâu thiết 
bị lẻ một cách hợp lý, đề Nhà nước 
có thề dựa vào đó mà xác định 
phương hướng tập trung vốn cho 
ngành nào trước, ngành nào sau. Một 
thiếu sót lớn của ta trong việc nhập 
khầu thiết bị toàn bộ và thiết bị lẽ 
là chúng ta chưa chủ j đúng mức đến 
piệc nhập khầu thiết bị cho những công 
trình tạo ra nguồn hàng xuất khầu. 
Trong công tác nhập khầu. chúng ta 
phải chủ Ú tranh thủ kỹ thuật tiên tiến, 
thiết bị hiện đại đề nâng cao năng suát 
lao động trong nước và bảo đảm yêu 
cầu của cách mạng kỹ thuật, nhưng 
việc tranh thủ thiết bị hiện đại và 
kỹ thuật tiên tiến phải phù hợp với 
điều kiện cụ thề của nước ta, đề tránh 


những làng phí về ngoại tệ trong lúc 
đất nước còn quá nghèo và nền kinh 
tế quốc dân đang có nhiều đòi hói 
cặp bách. 


Về nhập khầu nguyên liệu và vật 
tư sản xuât, cần lập đơn hàng kịp thời 
và chính xác, xét đuyệt các đơn hàng 
đó một cách kỹ lưỡng, không đề xây 
tra tỉnh trạng nhập trùng, nhập sai 
quy cách, gây ra tỉnh trạng ứ đọng 
hàng. Cần xây đựng những cơ sở sẵn 
xuất nguyên liệu, vật liệu đề tự giải 
quyết những nhu cầu mà ta có khả 
năng giải quyết, phát huy khả năng 
của ngành cơ khí đề sản xuất những 
thiết bị và phụ tùng cho các thiết bị, 
máy móc và phương tiện vận tải hiện 
có, không đề kéo đài tình trạng lệ 
thuộc vào bên ngoài, dù giá thành sản 
xuất những mặt hàng đó lúc đầu có 
đắt hơn giá nhập khầu. 


Dê thực hiện những điều nói trêt 
phải dự dựng chế độ xét duyệt đơn 
hàng nhập khầu một cách chặt chế; 
và phải fÌìm những thị trưởng cũng cấp 
hàng một cách pững chắc, ồn định, đề 
tránh tình trạng bọn đầu cơ quốc tế 
bắt chẹt, nâng giá. Phải biết kết hợp 
chặt chẽ nhập khẩu với xuất khâu, tạo 
ra một sự trao đôi hai chiều, đề khác 
phục tình trạng nhập siêu quả mức 
và phụ thuộc vào nước ngoài, có hại 
cho nền kinh tế và uy tín quốc tế của 
nước ta. 


Bốn là: Thấu suốt đường lối 
xay dựng kinh tế và đường lối 
đói ngoại trong việc mở rộng các 
quan hệ kinh tế và thương mại 
với nước ngoàải. 


Thực tiễn của hoạt động ngoại 
thương trong 20 năm qua chứng mình 
đưởng lối : * tăng cường quan hệ hợp 
tác, tương trợ với các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em trên cơ sở chủ 
nghĩa quốc tế xã hội chủ nghĩa, đồng 
thời phát triền quan hệ kinh tế với 
các nước khác trên cơ sở giữ vững 
độc lập, chủ quyền và các bên cùng 
có lợi » mà Đăng ta đã đẻ ra là hoàn 


toàn đúng. Trong thời đại hiện Hay; 
sự phản công lao động quốc tế đã mỡ 
rộng. cách mạng kỹ thuật đang tiên 
rất nhanh, một nước đủ có tài nguyên 
phong phú đến đâu cũng không thẻ tự 
tách mình ra khỏi thể giới đề phát 
triển kinh tế theo hướng tự cấp tự 
túc, vì làm như vậy là tự hạn chỉ 
mình trong việc tiếp thu khoa học k$ 
thuật tiên tiến của thể giới và không 
sử dụng được lợi ích của sự phân công 
lao động quốc tế. Đồng chí Lê-Đuần 
đã chỉ rõ: ®ÀXlở rộng quan hệ kính tế 
với các nước trên thế giới, trước hết 
với các nước xã hội chú nghĩa, là một 
yêu cầu khách quan đồng thời là một 
thuận lợi lớn của việc tiến từ sản 


-_ xuất nhỏ lén sản xuất lớn xã hội chủ 


nghĩa » (2). 

Có thấu suốt đưởng lối trên dây 
trong công tác hằng ngày, chúng ta 
mới tranh thủ được các điều kiện 
quốc tế thuận lợi đề mở rộng quan 
hệ kinh tế và thương mại, nhằm phục 
vụ đắc lực công cuộc xây dựng và phái 
triêền kinh tế nước ta. 

Trong quan hệ kinh tế với các 
nước, chúng ta cần nắm vững yêu 
cầu, khả năng và tình trạng phát triền 
kinh tế của mỗi nước và nghĩa vụ 
đối với nhau đề có phương hướng và 
chính sách cụ thê, thích hợp. Cần 
nghiên cứu sâu về cơ cấu kinh tế của 
những nước có quan hệ với nước ta 
đề tìm hiều khã năng hợp,tác và bồ 
sung cho nhau, tử đó xác định được 
thị trưởng một cách vững chắc dê 
thiết lập quan hệ ön định, lâu đài. Cần 
chú ý rằng trong quan hệ kinh tế với 
các nước xã hội chủ nghĩa anh em, 
chúng ta vừa xét tới lợi ích của cả hai 
bên, vừa nêu cao fính thần hợp tác bà 
giúp đỡ lẫn nhau. Giữa các nước xã 
hội chủ nghĩa với các nước dân tộc 
chủ nghĩa, và giữa các nước dân tộc 
chủ nghĩa với nhau, tỉnh thần đoàn 
kết, hợp tác, giúp đỡ nhau cũng 

(2) Lê-Duần: Ra sức phấn đấu xây dựng 


nền nông nghiệp lớn xã hội chủ nghĩa, fạp chí 
Học tập số lŨ năm 974, trang 2Ì. 
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thường thê hiện. Vì vậy, cần luôn luồn 
(hấu suốt đường lối đổi ngoại của 
Đảng đề giải quyết đúng đắn những 
quan hệ kinh tế và thương mại, vừa 
bảo đảm lợi ch của đất nước, vừa 
tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị 
và quan hệ hợp tác với các nước xã 
hội chủ nghĩa anh em và các nước đân 
Lộc chủ nghĩa trong cuộc đấu tranh vì 
hòa bình, độc lập đân tộc và chủ 
nghĩa xã hội. 


* 


Bước sang giai đoạn mới của cách 
mạng, việc đầy mạnh công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa, xây dựng cơ sở 
vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã 
hội, đưa nền kinh tế nước ta từ sản 
xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa là nhiệm vụ chung của tất cả 
các ngành, các cấp, và của toàn thề 
nhân dân ta. Ngành ngoại thương có 
nhiệm vụ phục vụ sự nghiệp to lớn 
này. 

Trong điều kiện đất nước thống 
nhất, chúng ta có những tiềm năng to 
lớn oŠ nồng sẵn, lâm sản, hải sản, có 
tài nguyên thiên nhiên phong phú 0à 
đa dạng, có sức lao động dồi đào ; nền 
sản xuất xã hội đang được tồ chức 
lại theo hướng sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa. Tình hình trên sẽ bảo đảm 
cho ngoại thương có những nguồn 
hàng phong phú đề đầy mạnh xuất 
khầu. Điều kiện quốc tễ hiện ngụ cũng 
thuận lợi cho ta. Hệ thống xã hội chủ 
nghĩa ngày càng mạnh, kinh tế các 
nước xã hội chủ nghĩa phát triền đều 
đặn, với tốc độ cao. Nhiều nước dân 
tộc chủ nghĩa đã củng cố được nền 
đọc lập của mình, thủ tiêu quyền lợi 
của bọn thực đân và tư bản nước 
ngoài. Trong khi đó, nền kinh tế của 
các nước tư bản chủ nghĩa rơi vào 
tỉnh trạng suy thoái triền miên không 
có lối thoát Do thị trường thế giới 
tư bản chủ nghĩa bị thu hẹp, các nước 
tư bắn chủ nghĩa phải tìm chỗ bán 
hàng, đầu tư. cho vay vốn. Nhưng 
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đề tiêu thụ hàng hóa, các nước tư 
bản chủ nghĩa không thề không mở 
rộng nhập khẩu hàng của những nước 
mà họ muốn phát triển quan hệ. Đây 
là thời cơ thuận lợi đề chúng ta tranh 
thủ vốn xây dựng kinh tế, đồng thời 
mở rộng thị trường xuất khầu của 
ta đề trả nợ. Nhưng nền kinh tế 
quốc dân của ta hiện nay còn ở trình 
độ sản xuất nhỏ, lại chịu hậu quả 
nặng nề của chiến tranh. Miền Nam 
nước ta mới thoát khỏi chủ nghĩa 
thực dân mới, đang ở bước đầu của 
thời kỳ cải tạo xã hội chủ nghĩa và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. Sản xuất 
công nghiệp và nông nghiệp nói chung 
cỏn thấp ; trong khi đó, yêu cầu nhập 
khẩu tăng nhanh. Đó chính là những 
khó khăn về kinh tế mà Đảng và 
Chính phủ ta đang phải tập trung 
giải quyết, và đỏ cũng chính là những 
khó khăn của ngành ngoại thương 
chúng ta. 

ĐỀ giải quyết những khó khăn 
trên, chúng ta phổi ra sức phút triền 
sẵn xuất, đầu mạnh xuất khần, bảo 
đảm trong khoảng bảu năm hoặc tảm 
năm tởi có thề thực hiện được thăng 
bằng xuất khầu uà nhập khầu, tạo điều 
kiện cho nên kinh tế quốc dân hoạt 
động bình thường, không kề yêu cầu 
vốn cho sự nghiệp xây dựng nước 
nhà trên quy mô lớn. 

Đề đạt mục tiêu này, cả nước phải 
ra sức phấn đấu thực hiện Nghị quyết 
Đại hội lần thứ IV của Đảng về việc 
“Tăng nhanh xuối khầu bằng cách 
phát huụ khả năng lớn của nông nghiệp. 
lâm nghiệp nhiệt đới, tận đụng khả 
năng của công nghiệp nhẹ, tiền công 
nghiệp uà thủ công nghiệp, đầu mạnh 
khai thúc một số hải sản pà khoảng 
sản có trữ lượng khả, tiến tới xuất khần 
một số mặt hàng công nghiệp nặng ®. 

Trước mắt, trong kế hoạch 5 năm: 
1976 — 1980. nguồn xuất khầu là các 
mặt hàng nông sản và nông sản chế 
biến, thủy sẵn, lâm sản, hàng công 
nghiệp tiêu dùng, kề cả hàng làm gia 
công cho nước ngoài, hàng mỹ nghệ, 


đồ thêu, thẩm len, thảm đay, thảm 
cói... Ngoài ra, cũng phải kề đến than, 
a-pa-tít, một số khoáng sản và mặt 
hàng cơ khí. 


Ngành ngoại thương phải cùng với 
các ngành sản xuất đề ra những biện 
pháp thiết thực và vững chắc, vừa 
phát huy khả năng của các cơ sở sẵn 
có nhằm tăng năng suất lao động, cải 
tiến kỹ thuật; huy động thêm hàng 
xuất khầu ; vừa đầy mạnh đầu tư về 
bề rộng lẫn bề sâu, kết hợp với việc 
tồ chức lại nền sản xuất xã hội theo 
hướng sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 
nhằm xá) dựng các 0ùng chuyên canh, 
các cơ sở sẵn xuất có quy mô lớn 0à 
kỹ thuật cao, chujên sản xuất hàng 
xuất khầu với khối lượng lớn và giá 
trị cao. Vận động nhân dân (iết kiệm 
tiêu dùng những loại hàng có giả trị 
trên thị trường thế giới như : lạc, 
đậu, chè, cà phê, tôm, mực, thịt bò, 
nước quả, đồ hộp và các hàng công 
nghiệp có phầm chất cao... đề xuất 
khâu. 


Mở rộng hợp tác uởi nước ngoài 
bằng mọi hình thức :ký kết các hiệp 
định đài hạn về ngoại thương, hợp 
tác gia công, hợp tác sản xuất, v.v. 
nhằm giải quyết vấn đề nguyên liệu 
và thị trường tiêu thụ, đông thời 
tranh thủ nhập khầu kỹ thuật của 
nước ngoài. 


Cải tiến công tác kế hoạch hóa 
xuất khầu cho phù hợp uới tình hình 
kinh tế của ta. Khi đẻ ra kế hoạch 
xuất khẩu, cần xem xét các mặt cần 
đối một cách vững chắc : cân đöi giữa 
chỉ tiêu sản xuất và chỉ tiêu nguyẻn 
liệu, vật tư, chỉ tiêu lao động; cần 
đối giữa khối lượng hàng xuất khầu 
với phương tiện vận tái, kho tàng, 
khả năng bốc xếp tại cảng, v.v. 


Tham gia trực tiếp vào hoạt động 
xuất khầu là trách nhiệm của các 
ngành, các cấp, của mọi người sản 
xuất. Cần làm cho mọi người. từ căn 
bộ. công nhân, nhân viên các cơ sở 
sản xuất đến các đoàn thể quản chúng 


và các xã viên hợp tác xã nhận thức 
được tính chất và vị trí quan trọng 
của xuất khầu đối với sự nghiệp x&y 
dựng chủ nghĩa xã hội, thấy rõ trách 
nhiệm của mình trong sẵn xuất, tiết 
kiệm tiêu dùng, dành nhiều hàng và 
hàng tốt cho xuất khầu. 


Yêu cầu nhập khầu trong suốt thời 
kỳ công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
là rất lớn và không ngừng tăng. 
Trong điều kiện xuất khầu chưa theo 
kịp yêu cầu nhập khầu, cần xức định 
phương hưởng nhập khầu một cách 
đúng đắn 0uà tö chức tốt oiệc quản lÚ 
nhập khầu, sử dụng nguồn ngoại tệ ít 
ði của chúng (a một cách hợp lú, tập 


trung 0à có trọng điềm Tập trung 


nhập khầu những thiết bị, vật tư kỹ 
thuật và những tư liệu sản xuất khác 
cho sự nghiệp công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa, bảo đảm yêu cầu của 
cách mạng khoa học kỹ thuật, của 
việc xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật 
của chủ nghĩa xã hội, nâng cao năng 
suất lao động trong nước. 


Ngoài việc nhập khầu các thiết bị 
toàn bộ đề xây dựng các công trình 
công nghiệp then chốt, cần nhập khầu 
thiết bị đề trang bị cho các ngành 
nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, 
tăng cường năng lực sẵn xuất cho các 
ngành công nghiệp nhẹ 0à công nghiệp 
chế biến, đồng thời xây dựng cấu trúc 
hạ tầng đề bảo đảm sự kết hợp hoạt 
động giữa các ngành sản xuất và giúp 
cho việc điều hành nền kinh tế quốc 
đân được để dàng. 


Coi trọng 0uiệc nhập khâu các nguyên 
liệu, nhiền liệu, oật liệu, phụ tùng dề 
bdo đảm cho các ngành kinh tế hoại 
động đều đặn, đặc biệt là các ngành 
gia công sản xuất hàng xuất khiu, 
nhìm bảo đảm thực hiện kế hoạch 
xuất khầu và những cam kèL với 
nước ngoài. 

Trước mắt, đề bảo đảm các nhu 
cầu cơ bản của đời sống nhân dân 
mà trong nước chưa có khả năng đáp 
ứng đầy đủ, cần nhập khảu một số 
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hàng tiêu dùng thiết vều như: lương 
thực, vải, thuốc chữa bệnh... 

Trong 0iệc nhập khâu hàng tiên 
dùng, cần nắm 0uững nguyên tắc bảo 
họ sản vuất trong nước 0à tiết kiệm 
tiều dùng, nhất thiết không đề ảnh 
hưởng xảu đến sản xuất trong nước. 


Nhập khu phải có tác dụng thúc 
dầy xuất khâu phát triền đề bảo đảm 
tái sản xuất mở rộng và kinh doanh 
xuãt nhập khầu mở rộng. Vì vậy, kế 
hoạch nhập khầu của các ngành, các 
cơ SỞ sản xuất phải đối chiếu với kế 
hoạch xuất khäu của ngành mình và 
cơ sở mình ; mở rộng diện hàng xuất 
khầu, tăng khối lượng hàng xuất khăäu 
và tang khả năng nhập khẩu. 


ày mạnh sản xuất những loại 
nguyên liệu, vật liệu, máy móc, thiết 
bị, phụ tùng, hàng hóa mà trong nước 
có khả năng vươn lên sản xuất được, 
đề giảm bớt hoặc đình chỉ hẳn việc 
nhập khu những mặt hàng này. 


Dê phát huy hiệu quả của nhập 
khầu và tiết kiệm nhập khầu, cần 
tủng cường quản lj nhập khầu, từ 
việc soát xét các nhu cầu về hàng 
nhập khầu, kiềm tra các đơn đặt hàng 
nhập khẩu, ký kết các hợp đồng 
nhập khầu, đến việc tiếp nhận, bảo 
quản và sử dụng hàng nhập khầu. 

Trong tình hình quốc tế hiện nay, 
cần tăng cường quan hệ hợp tác kinh 
tế oà mở rộng trao đôi hàng hóa uởi 
các nước +ä hội chủ nghĩa anh em 
trên nguyên tắc bình đẳng, đói bên 
cùng có lợi, hợp tác 0à giúp đỡ lẫn 
nhau theo tỉnh thần dông chỉ; chỉ có 
sự hợp tác như trên mới nhanh chóng 
phát huy mọi khả năng của nền kinh 
tế nước ta, trên cơ sở đó, tăng cường 
hơn nữa quan hệ hợp tác giữa nước 
ta với các nước aình cm. Việc tăng 
cường quan hệ hợp tác này đặt ra 
vấn đề chúng ta cần tham gia tích cực 
bà sảu rộng hơn Đào sự phần công lao 
động quốc tế xä hội chủ nghĩa. Cuộc 
sống đã chứng mình sự hợp tác và 
giúp đỡ lăn nhau giữa các nước xã 
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hội chủ nghĩa mang tỉnh tắt vếu cúi 
nền kinh tế xã hội chủ nghĩa; nó đã 
thúc đầy sự phát triền kinh tế của 
từng nước xã hội chủ nghĩa và làm 
cho lực lượng của toàn phe xã hỏi 
chủ nghĩa lớn lên nhanh chỏòng và 
không bao lâu nữa sẽ vượt các nươi 
tư bản chủ nghĩa. Chính dựa trên 
quan điềm trên đây mà vừa qua. 
Đăng và Chính phủ ta đã quuết dịnh 
gia nhập Hội đồng tương trợ kinh t 
với tư cách hội viên chính thư.. 

Mặt khác, chúng ta cũng hết sức chủ 
Irọng phát triền quan hệ hợp tác 
kinh tế ouà trao dồi hàng hỏa bởi cdc 
nước dán lộc chủ nghĩa châu Á, có: 
nước có chế độ tiến bộ ở châu Phi tả 
Mỹ la-tinh,. nhằm tăng cường hợp tác. 
hữu nghị với nhau và cùng nhau đoàn 
kết đấu tranh cho một trật tự kinh Ié 
quốc tế mới. 


Chúng ta cũng tranh thủ mọi điều 
kiện thuận lợi đề phỏ( triền quan ¡° 
kinh tế 0à thương mại Dởi các nước tr 
bản chủ nghĩa trên nguyên tắc giữ pững 
độc lập, chủ quụền oà các bên củng có 
lợi, nhằm tranh thủ nhập khầu những 
thiết bị kỹ thuật tiên tiến, nguyên 
liệu và vật tư cần thiết cho yêu cải: 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. 


Trong quan hệ với các nước, cẵn 
sử dụng mọi hình thức hợp tác từ 
thấp đến cao: gia công; lắp ráp, liên 
doanh, hợp tác sản xuất, trao đôi sản 
phầm dài hạn, đề tranh thủ nhập 
khầu những công trình công nghiệp 
lớn, tín dụng dài hạn, tín dụng 
thương mại, v.v., đầy mạnh xuất 
khầu và bảo đảm nhu cầu nhập 
khầu. 


Đi đôi với việc xây dựng thị trường 
xuất khầu và nhập khầu ồn định. 
cần coi trọng cơ cầu hàng trao đồi nà 
thực hiện đúng dẫn chỉnh súch giả ca 
ngoại thương, vừa bảo đảm thực hiện 
kế hoạch xuất khâu và nhập khâu. 
vừa giữ được nguyên tắc binh đẳng. 
đôi bên cùng có lợi trong việc trao 
đồi hàng hóa, bảo đảm cho việc phảt 


triền quan hệ hợp tác làu đài với các 
nưrớc có guan hệ kinh tế với nước ta. 


Ngành ngoại thương cần nắm vững 
yêu cầu và khả năng của từng nước, 
từng thị trường, nắm vững tình hình 
giá cá và hàng hóa, đồng thời tăng 
cưởng công tác nghiên cứu thị trưởng. 
hiện dại hóa các phương tiện thông 
tin liên lạc ở trong nước cũng như 
với nước ngoài, nhằm kịp thời 
phản ảnh những diễn biến của thị 
trường và chỉ đạo việc mua bán một 
cách sát đúng và kịp thời. 


Đe chủ động trong việc thực hiện 
kế hoạch lưu thông hàng hóa xuất 
khầu và nhập khâầu, cần nhanh chóng 
xây dựng lực lượng ouàn tại hàng hải 
của nước ífa. Đây là một ngành kinh 
tế gắn liên với ngoại thương, một 
loại kinh doanh vừa phục vụ kinh tế 
phát triển, vừa làm tăng uy tín của 
nước ta. 


Cùng với việc phát triền xuất khầu 
và nhập khần hàng hóa, kinh doanh 
vận tải hàng hóa, cần chú trọng phái 
(riền cúc loại hình kinh doanh khúc 
như : du lịch, cung ứng tàu biên, là 
những nguồn thu ngoại tệ tiềm tàng 
đăng kẻ, 


Sự phát triên ngoại thương gắn 
liên với sự phát triển của nền kinh tế 
quốc dân, tùy thuộc vào sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả 
nước, và kết quả thực hiện kế hoạch 
phát triển kinh tế quốc đân trong 
từng thời kỷ. Vì vậy, đề bảo đảm cho 
ngoại thương nước ta phát triền vững 
chắc và mạnh mẽ, trước hết, phải 
tũng cường sự quản lj thống nhất uà 
tập trung của Nhà nước dối: Dới công 


(ác ngoại thương. xác định trách nhiệm 
của các ngành, các cấp, các cơ sở sản 
xuất, của toàn dân đối với công tác 
ngoại thương, đề các ngành và các 
địa phương tham gia tích cực vào 
hoạt dộng xuất khầu và nhập khầu. 
gắn kế hoạch phát triền của ngành 
và địa phương mình với hoạt 
động xuất khầu và nhập khầu. 
Ngành ngoại thương (ững cường quản 
lỷ, cdi tiến tö chức 0à lề lối làm uiệc, 
củng cố đội ngũ cản bộ cho phù hợp 
với yêu cầu xây dựng một đội ngũ 
cán bộ làm kinh (tế đối ngoại. có lòng 
yêu nước nông nàn, có kiến thức vẻ 
kinh tế kỹ thuật, pháp lý quốc tế và 
phải biết ngoại ngữ. Cần nhanh chóng 
nảng cao trình độ quản lý và kinh 
đoanh của ngành ngoại thương cho 
phù hợp với tập quán thương mại 
quốc tế, khắc phục tư tưởng «hành 
chính cung cấp, lối làm việc quan 
liêu, phát huy tính chủ động sáng tạo 
và tỉnh thần tự chịu trách nhiệm của 
các tô chức kinh doanh ngoại thương. 
Giáo đục cho cán bộ tỉnh thần làm 
chủ tập thể cao, tỉnh thần quốc tế 
vô sản, và cảnh giác cách mạng trong 
quan hệ đối ngoại, chống các khuynh 
hướng kinh doanh đơn thuản, kinh 
tế tách rời chính trt... 

Đất nước ta đã bước vào kỷ nguyên 
mới của lịch sử dân tộc, kỷ nguyên 
xây dựng và bảo vệ Tô quốc Việt-nam 
xã hội chủ nghĩa giàu mạnh. Ngành 
ngoại thương nước ta phái làm tốt 
hơn nữa công tác của mình, phát triên 
công tác ngoại thương với quý mô 
và nhịp độ chưa từng có trước đây, 
đăng đáp ứng yêu cầu to lớn của sự 
nghiệp xáy dựng chủ nghĩa xũ hội 0à 
bảo pệ TÔ quốc xã hội chủ nghĩa. 


MỘT SỐ SUY NGHĨ VỈ (ẤCH MẠNG KHA Hột — 
KÝ THUẬT TR0NE NÔNG NGHIỆP 


b dầy mạnh việc phát triền nông 
nghiệp. điều quan trọng nhất là 

phi tiến hành đồng thời ba cuộc 
cách mạng : cách mạng vẻ quan hệ 
sản xuất, cách mạng khoa học — kỹ 
thuật, cách mạng tư tưởng và văn 
hóa, trong đó cách mạng khoa học — 


ĐƯỜNG-HỒNG-DẬT 


kỹ thuật là then chốt. Ở đây chúng 
tòi xin trình bảy một số suy nghĩ về 
cách mạng khoa học ký thuật trong 
nông nghiệp với nhận thức sâu sắc về 
các mối quan hệ chặt chẽ giữa ba 
Cuộc cách mạng. 


I-- VẤN ĐỒ CỦA SÁN XUẤT NÒNG NGHIỆP LÀ ĐIỀU 
KHIỀN HỆ THỐNG CẤU TRÚC SINH HỌC ĐỀ THU VỀ 
NHỮNG SẢN PHẨM PHỤC VỤ LỢI ÍCH CON NGƯỜI 


Cho đến này, dễ thủ về những sẵn 
phầm ngày càng tàng trong nông 
nghiệp, chúng ta đã nghiên cứu các 
loài cây tròng và vật nuòi khá LÍ mỉ 
và trên nhiều mặt. Nhiều công trình 
nghiên cứu đề tìm hiều các đặc điềm 
hình thái, cấu tạo, sinh lý, sinh hóa, 
các quá trình sinh trưởng phát triền, 
eñe yêu cầu đỉnh dưỡng, các đặc tính 
chống chịu đối với những yếu tố 
không thuận lợi, v.v đã được tiến 
hành và đã thu được nhiều két quả 
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tốt. Đối với một số loài cây trồng 
hoặc gia súc, chúng la đã có những 
hiều biết khả sâu sắc và đã đạt được 
những năng suất khá cao. Tuy nhiên, 
thực tế cho thấy là năng suất trong 
sản xuất bao giở cũng thắp hơn năng 
suất trong phòng thí nghiệm, thưởng 
chỉ đạt 1/3, cao lắm là đạt đến một 
nửa. Khả năng cho năng suất của cây 
trồng, vật nuôi thường chỉ được thể 
hiện trong sản xuất không dến mội 
nửa. Muốn đạt năng suất cao phải có 


những đầu tư khá lớn. Trong những 
trưởng hợp có những khó khăn về vật 
tư, năng suất của cây trồng, vật nuôi 
lại rất thấp.' Năng suất cây trồng và 
vật nuôi trong thực tế sẵn xuất không 
ồn định, thay đôi trong những phạm 
vikhá lớn tủy thuộc vào điều kiện 
tòi trưởng bên ngoài, 


Trong sẵn xuất, cây trồng và vật 
nuôi không bao giờ sống riêng rẽ, 
chúng thường được trồng từng ruộng, 
với số lượng cây rất lớn và nuôi 
từng đàn. Năng suất trong nông 
nghiệp là năng suất của tất cá tập 
đoàn cây trồng và gia súc đó. Khi sống 
chung với nhau như vậy, sinh vật có 
rất nhiều mỗi tương quan tác động lẫn 
nhau. Chúng trao đồi chất và năng 
lượng cho nhau, nhận được thông tin 
của nhau và thông tin của tình trạng 
tập đoàn. Quả trình sinh sống và tình 
trạng của mỗi ca thê sinh vạt chịu 
ảnh hưởng rất lớn của quá trình sinh 
sống và tình trạng của những cá thê 
cùng loài sóng bên cạnh. Không những 
thế, cây trông và vạt nuôi còn phải 
sống chung với rất nhiều loài thực 
vật, động vạt và vị sinh vật khác. 
Các loài sinh vật này thường xuyên 
có những tác động và ảnh hưởng lên 
cây trồng và vật nuôi, cũng như 
ngược lại cày trông và vật nuôi 
thường xuyên eö những tác động lên 
cac loài sinh vật khác. Tất ei các loài 
sinh vật đó tạo nên sinh quần 
đồng ruộng với rất nhiều mối quan 
hệ qua lại phức tạp, phong phú và ở 


những mức độ, chiêu hướng khúc 
nhau. Sinh quân đồng ruộng sống 


chung trên những mảnh đất với các 
điều kiện đất đai, khí hậu xác định và 
luỏn có những biến đôi. Giữa các loài 
sinh vật và các véu tố phi sinh vật 
luôn có những trao đồi (vật chất, 
nắng lượng, thông tín) và có nhiều 
môi quan hệ phong phú. Tất cả các 
loài sinh vạt và các yếu tố phi sinh 
vật trên những vùng nhất định tạo 
nên các hệ sinh thai Các hệ sinh thái 
là những cấu trúc với những trật tự 


xác dịnh, trong đó các loài sinh vật 
chiếm giữ vị trí của chúng trên cơ sở 
tác động của các quy luật khách quan, 
bảo đảm sự hoạt động hài hòa giữa 
chúng với nhau và với các điều kiện 
phi sinh vật khác. Đó là các hệ thống 
cấu trúc sinh học phức tạp. trong dó 
cây trồng và vạt nuôi chỉ là một bộ 
phận. Năng suất cây trồng và vật 
nuôi là kết quả hoạt động của toàn bộ 
hệ thống cấu trúc đó. Vì ậu, muốn 
dạt nững suất I:iith tế cao. ồn định pà 
tăng lên khỏng ngừng, không thể chỉ 
tìm hiều, dù là hiều rữt kỹ cây trồng, 
Đặt nuôi, mà còn phải nắm dược toàn 
bộ hệ thống cấu trúc sinh học Uới các 
mối quan hệ 0à quy luật hoạt động của 
nó. Tất nhiên, việc tìm hiều kỹ cây 
(rönøg, vật nuôi có ý nghĩa rất lớn, 
nhưng cần được đặt trong điều kiện 
và môi trường sinh sống thật của 
chúng. 


Trong nông nghiệp, năng suất là khả 
năng của sinh vật (cây trồng, vật 
nuôi) kết hợp với điều kiện đề thề 
hiện khả năng đó. Quá trình thê hiện 
khả năng cho năng suất của sinh vật 
không những chỉ chịu sự tác động của 
các yếu tố thúc đầy việc biến khả 
năng đó: thành hiện thực mà còn chịu 
ảnh hưởng rất lứn của các yếu tố kìm 
hãm, các yếu tố hủy hoại khả năng 
đó. Muốn có năng suất cao trước hết 
phải có giống tối (năng suất cao, 
phảm chất tốt, chống chịu sâu bệnh 
khỏe). Đó là khả năng của giống. Đề 
khả năng đó trở thành hiện thực cần 
có đầy đủ các điều kiện đề thề hiện 
khả năng. Cần có đủ phân, đủ nước. 
Móọt điều cần chú ý là, đối với các hệ 
thống sinh học, thừa các yếu tố (về 
số lượng cũng như chất lượng, thành 
phần) cũng có hại như thiếu chúng. 
Đối với các hệ thống cấu trúc, sự tác 
động không đúng chó, đúng lúc khòng 
những không đem lại kết quả gì mà 
còn có hại, có khi hại rất lớn. Cần 
loại trừ các yếu tố kìin hãm khả năng 
thẻ hiện của năng suất và các yếu tố 
huy hoại năng suất, khi đã được thê 
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hiện (phòng trừ sâu bệnh). Việc thề 
hiện khá năng cho năng suất của cây 
(rồng và vật nuôi chịu ảnh hưởng rất 
lớn của các biện pháp kỹ thuật canh 
tác và điều kiện khí hậu thời tiết. 
Chính vì vậy mà củng một giống cây 
trông, thí dụ giống lúa Nông nghiệp 
8 với khả năng cho năng suất 130 — 
140 tạ/ha/vụ, nhưng trong thực tế sẳn 
xuất năng suất của giống này có thê 
thay đồi từ 15 tạ/ha/vụ (không kề các 
trường hợp cá biệt mất trắng hoặc 
năng suất quả thấp) đến 60 —70/tạ/ 
vụ (chưa có những trường hợp đạt 
năng suất cao hơn, trên những diện 
tịch lớn). Rõ ràng là khả năng cho 
năng suất của giống chưa được thề 
hiện hoàn toàn, và trong thực tế 
mức độ thê hiện khả năng đó thay 
đồi trong phạm vi rất lớn, năng suất 
€ao vượt năng suất thấp 4 —5 lần, 

Khác với sản xuất công nghiệp, sản 
phầm thu được là kết quả chế biển 
các nguyên liệu được đưa vào dây 
chuyền sản xuất, trong nông nghiệp 
sản phầm chủ yếu được tạo ra từ 
trong quá trình sinh trưởng và phát 
triền của cây trồng và vật nuôi. Sản 
phầm nông nghiệp không hoàn toàn 
phụ thuộc vào nguyên liệu đưa vào 
quá trình sản xuất mà tùy thuộc vào 
quá trình thu hút và chế biến năng 
lượng ảnh sáng mặt trời. Vì vậy, hoạt 
động sẳn xuất nông nghiệp không chỉ 
là đưa nguyên liêu vào đồng ruộng đề 
lấy ra sản phầm, không phải là đưa 
vào sún xuất càng nhiều nguyên liệu 
thì lấy ra được càng nhiều sản phầm, 
Cho đến nay, nhiêu người còn cho 
ràng các biện pháp kỹ thuật nông 
nghiệp (phân bón, nước, trừ sâu 
bệnh, v.v) đều nhằm cung cấp thêm 


nguyên liệu cho cây, Lạo ra sản phẩm 
hoặc loại bổ các yếu tố gây hại. Quan 
niệm này dẫn đến ý nghĩ cho rằng 
vật tư kỹ thuật quyết định toàn bộ 
năng suất trong nông nghiệp. Nhưng 
trong thực tế sản xuất, trong nhiều 
trưởng hợp cùng một. số lượng vậi tư 
kỹ thuật giống nhau (cùng loại giống 
cây, cùng một số lượng phân bón. 
thuốc trừ sâu bệnh như nhau) trên 
cùng điều kiện đất đai và thời Hết 
giống nhau, mà năng suất cây trồng 
rất khác nhau. Vấn đề là phải bít 
điều khiền toàn bộ sinh thải đồng 
ruộng, điều khiền hệ thống cấu trúc 
sinh học đề đạt nầng suất cao nhất 
trong từng điều kiện cụ thê. 

Trong các hệ thống cấu trúc sinh 
học, các loài sinh vật là những thành 
phần chiếm giữ những vị trí nhất 
định, chịu tác động của các quy luật 
của hệ thống đó, tiếp thu các tác động 
từ bên ngoài một cách chủ động đồng 
thời thường xuyên có những thay 
đồi, có những phản ứng tự điều hòa 
đề phù hợp với những thay đồi lây 
ra trong hệ thống. Các biện pháp kỷ 
thuật canh tác tác động lên cây trồng. 
trong thực tế là tác động lên toàn bò 
hệ sinh thái. Cây trồng chỉ có th 
tiếp thu được các tác động đó tron§ 
sự hài hòa với các quá trình khác 
xảy ra trong hệ thống cấu trúc. YÌ 
vậy, các biện pháp kỹ thuật canh tác 
được áp dụng không chỉ nhằm cun§ 
cấp thêm nguyên liệu cho cây hoặc 
loại trừ các thành phần có hại tron§ 
sinh quần mà là nhằm điều khiến 
toàn bộ hệ sinh thái thông qua cic 
chuỗi quan hệ về năng lượng, về trao 
đồi chất và về trao đồi thông tin. 


II— NHỮNG CON ĐƯỜNG CHỦ YẾU ĐỀ ĐƯA KHOA HỌC TRỞ THÀNH 


LỰC LƯỢNG SẲN XUẤT TRỰC 


Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật 
hiện đại đang to ra nhiều chuyền 
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TIẾP TRONG NÔNG NGHIỆP 


biến lớn trong mọi mặt hoạt động sản 
xuất và đời sống của con người 


Những thành tựu của khoa học 
nhanh chóng trở thành những kết 
quả trực tiếp trong sản xuất. 

1 — Trước hết, các kiến thức khoa 
học trở thành lực lượng Sản xuất 
thông qua sự thề hiện một cách vật 
chất — kỹ thuật vào công cụ lao động 


và vật tư kỹ thuật. Điện khí bóa, 


hóa học hóa, cơ giới hóa, v.v. 
là con đường phát triền của 
nền nông nghiệp lớn xã hội 


chủ nghĩa. Công nghiệp phát triền, 
nhất là còng nghiệp nặng, sẽ tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc giải 
quyết tốt các quá trình này. Chúng 
ta phải «phát huy năng lực sẵn có 
và xảy dựng thêm nhiều cơ sở mới 
về công nghiệp nặng, đặc biệt là cơ 
khí, nhằm phục vụ trước hết cho 
nông nghiệp. làm nghiệp, ngư nghiệp 
và công nghiệp nhẹ, chuần bị cho 
bước trang bị kỹ thuật trong thời 
kỷ tiếp theo » (). Tuy nhiên, # buớc 
sang giai đoạn mới, cách mạng nước 
ta phát triền với những đặc điềm 
lớn®, trong số đó ®*..công nghiệp 
lớn, nhất là công nghiệp nặng, còn 
Ít và rời rạc, chưa đủ sức cải tạo kỹ 
thuật đối với các ngành kinh tế quốc 
dđân,... công nghiệp và nông nghiệp 
chưa kết hợp với nhau thành một cơ 
cấu » (2). Việc trang bị và cung cấp 
vật tư kỹ thuật (máy móc, phân bón, 
thuốc sâu...) hiện tại và trong những 
năm trước mát còn có những khó 
khăn. Sự giúp đờ của bạn bẻ trên 
thế giới rất to lớn nhưng không thê 
đáp ứng được các yêu cầu trên nhiều 
mặt của sản xuất nông nghiệp. Vì vậy. 
bên cạnh việc đầy nhanh tốc độ 
trang bị vật tư kỹ thuật' cho nông 
nghiệp, chúng tôi thấy cần: 

— Phát huy hiệu quả của các vật 
tư kỹ thuật hiện có đến mức cao 
nhất. Hiện nay do hiều biết của 
những người lao động trực tiếp trong 
nông nghiệp về cây trồng, vật nuôi 
và nhất là về hoạt động của các hệ 
sinh thái đồng ruộng, về vật tư kỹ 
thuật còn có nhiều hạn chế, cho nên 


vật tư kỹ thuật còn bị sử dụng lãng 
phí nhiều, nhiều trưởng hợp sử dụng 
không đúng nơi, đúng lúc làm cho 
vật tư kỹ thuật khòng những không 
phát huy được tác dụng mà còn gây 
ra những hậu quả tiêu cực, làm giảm 
năng suất. gây độc cho các loài sinh 
vật có ích, và làm nhiễm bần mòi 
trường. Mặt khác, ngày nay, kỹ thuật 
và phương pháp sản xuất hiện đại 
đã đạt tới giai đoạn phát triền mà 
nếu chỉ có các động tác cơ học, và 
cả kinh nghiệm, trình độ, sự khéo 
léo, sự thành thạo cũng chưa đủ đề 
phục vụ nó. Kỹ thuật hiện đại đòi 
hỏi cả một hệ thống kiến thức khoa 
học. Trên môi bước đi lên, chúng ta 
đều nhận thấy rằng, bản thân kỹ thuật 
hiện đại không thề cho ta hiệu quả 
cần thiết, và kỹ thuật đó sẽ nhanh 
chóng hư hỏng nẽu mức độ các kiến 


thức của lao động sống lại thấp hơn 


mức độ các kiến thức đã được vật 
hóa trong các kỹ thuật ấy. Ngược lại, 
mức độ các kiến thức của lao động 
sống phải luôn luôn vượt quá những 
kiên thức đã được vật hóa thì mới 
có tác dụng kích thích những sáng 
kiến cải tiến kỹ thuật. 


— Tìm niọi cách phát huy những 
yếu tố và điều kiện thuận lợi của ta 
(lao động và thiên nhiên nhiệt đới), 
phát huy các kiến thức và thành tựu 
của khoa học sinh vật đề khắc phục 
những khó khăn và thiếu thốn về 
vật tư kỹ thuật. Trong nông nghiệp, 
vật tư kỹ thuật là những yếu tổ tạo 
điều kiện thuận lợi cho các loài sinh 
vật tiếp nhận, chế biến năng lượng 
ánh sáng mặt trời mà làm ra sẵn 
phầm. Vì vậy, có thê dùng nhiều 
phương thức và biện pháp khác nhau 
đề thay thế và khắc phục một phần, 


(1) Háo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hái đại biều toàn quốc 
lần thứ ÏU Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1977, 
trang 22s 


(2) Sách đá dẫn, trang 45 — 46, 
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có khí là phần khá lớn những thiếu 
thốn về vật tư kỹ thuật. 


— lừng bước trang bị vật tư kỹ 
thuật có trọng điềm, trên những địa 
bàn và đối tượng theo quy hoạch 
thống nhất, nhằm kết hợp tốt việc 
sử dụng vật tư kỹ thuật với lực 
lượng lao động thủ công, kết hợp 
các công cụ thô sơ, nửa cơ giới và cơ 
giới ; kết hợp sử dụng các sản phầm 
của công nghiệp với các sản phầm 
và vật tư được tạo ra từ chính trong 
nỏng nghiệp. Bằng cách này chúng ta 
có thể nàng cao hiệu quả sử dụng 
của vật tư kỹ thuật lên gấp nhiều 
lần. 


2— Chúng ta có một lực lượng lao 
động dồi dào. Nhân đân ta rất cách 
mạng, thiết thà với độc lập và chủ 
nghĩa xã hội, lại rất cần cù, thỏng 
mìỉnh và sáng tạo. Trải qua quả trình 
làu đài đấu tranh với thiên nhiên đề 
đựng lên nền nông nghiệp của nước 
nhà, những người lao động trong 
nông nghiệp đã tích lũy được nhiều 
vốn kinh nghiệm quý báu. Trước 
những đòi hỏi mới của công cuộc xây 
đựng một nên nông nghiệp lớn xã 
hội chủ nghĩa, những người lao động 
trong nòng nghiệp cần được trang 
bị những kiến thức cần thiết đề có 
thẻ kết hợp khoa học với chỉ cách 
mạng, đủ sức điều khiên các hệ sinh 
thái nóng nghiệp cụ thề, tạo nên 
những nắng suất ngày càng cao trong 
nòng nghiệp. Kiến thức khoa học 
kỹ thuật nông nghiệp không phải là 
những còng thức cứng nhắc, rập 
khuôn và có thể dùng cho mọi nơi và 
cho mọi trưởng hợp. Đặc điềm của 
sìn xuất nông nghiệp là trải rộng ra 
trên những khoảng không gian rộng 
lớn với các đặc điểm khí hàu và tiều 
khí hậu rất khác nhau, là quá trình 
tích lũy và làm ra sản phẩm, trong 
những khoang thời gian nhất định 
với nhiều biển đôi về khí hậu, thời 
tiết và các yếu tố khác, Đề có thề 
chú động diều khiên được quá trình 
tạo ra năng suất của cây trồng và vàt 


40 


nuôi, người lao động nông nghiệp 
phải nắm được các đặc điềm của 
chúng, nắm được những phản ứng của 
chúng đối với các điều kiện bén 
ngoài, nắm được chiều hướng, mức 
độ tác động và hiệu quả của các biện 
pháp kỹ thuật canh tác, nắm được 
vị trí của cây trồng, vật nuôi Irong 
hệ sinh thái và các mối quan hệ của 
chúng với các loài sinh vật khạc. 

Việc trang bị những kiến thức khaa 
học kỹ thuật nông nghiệp khong 
thể chỉ làm một lần cho người lao 
động là xong, mà đó là một quả trình 
làu dài và phải được tô chức chải 
chẽ. Cùng với những thành tựu khóa 
học ngày cảng nhiều, con người ngày 
càng đi sâu vào các quy luật của 
thiên nhiên, các hệ thống kiến thức 
khoa học thường xuyên được đổi 
mới. Vì vậy, bên cạnh việc không 
ngừng nàng cao trình độ biều biết 
cho người lao động trực tiếp mới 


_eách thường xuyên, cần xây dựng cho 


được các hệ thông tồ chức đưa khoa 
học kỹ thuật từ các cơ sở nghiên 
cứu khoa học vào sản xuất thông qua 
các khâu trung gian với từng bước cụ 
thê hóa, phủ hợp với điều kiện thực 
tế trên cơ sở vận dụng sáng tạo các 
quy luật chung. Cần bố trí một đổi 
ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật và 
một hệ thống các cơ sở từ trung ương 
xuống địa phương bảo đảm tạo thành 
một đây chuyền liên tục đưa các chủ 
trương kỹ thuật của Đảng vào sản 
xuất và kịp thời điều khiền mọi diễn 
biến của cây trồng, vạt nuôi tươn§ 
ứng với những điễn biến của khí hậu, 
thời tiết, nhằm bảo đảm việc tạo r2 
những năng suất cao và ồn định trong 
mọi trưởng hợp phức tạp của thiên 
nhiên nhiệt đới. 

3— Thường xuyên cải tạo và đôi 
mới đối tượng lao động trong nóng 
nghiệp cũng là một con dường quan 
trọng đề đưa khoa học thành lực lương 
sản xuất trực tiếp. Những thành tựu 
của khoa học đi truyền, chọn giỏng 
đã giúp chúng ta tạo ra những giỏn§ 


cây trông và vật nuôi có nhiều đặc 
điể¡m quý : năng suất cao, phầm chất 
tốt, chống chịu sâu bệnh và các diều 
kiên không thuận lợi. Tuy nhiên, các 
đặc điềm quý của giống không phải 
là những yếu tố không thay đồi và 
việc thê hiện các đặc điềm đó đòi 
hỏi phải có những điều kiện nhất 
định. Giống tốt chỉ mới là tiên dẻ 
của những năng suất cao, vÌ vậy có 
giống quý chưa hắn là đã có năng 
suất cao. Mặt khác, nếu tác dộng 
đúng, những giống bình thường cũng 
có thề cho những năng suất rất khá. 
Cần đầy mạnh công tác tạo các giống 
mới, nhất là các giống đập ứng các 
yêu cầu sản xuất của ta: chống mặn, 
chống phèn, chống rày, chống hạn, 
chống úng, v.v. Bên cạnh đỏ, còng 
tác khoa học cần nhanh chóng xác 
định những cơ cấu, những bộ giống 
hợp lý cho từng cánh đồng, từng 
vùng sản xuất. Mặt khác cần xây 
dựng các hệ thống biện pháp kỹ 
thuật thích hợp dễ phát huy các đặc 
điềm lốt của giống, hạn chế các mặt 
tiêu cực của các giống cày, con {rong 
những diều kiện sản xuất cụ thê. 


Đất đai được thưởng xuyên cải tạo 
và nâng cao độ màu mỡ cũng góp 
phần rất lớn vào việc nâng cao năng 
suất lao động trong nỏng nghiệp. Độ 
màu mỡ của đất cần được xem xét 
tương tnự với từng loại cày trông 
cụ thể. Nhiều trường hợp, đất có độ 
màu mỡ tự nhiên không cao lắm, 
nhưng nếu áp đụng chế độ canh tác 
thích hợp, chăm bón theo yêu câu 
của cây, cũng có thê thu được năng 
suất khá cao. Năng suất cây trồng cao 
hay thấp tùy thuộc vào độ màu mỡ 
thực tế của đất, có nghĩa là các yếu 
tố màu mỡ tị nhiên đáp ứng được 
các yêu cầu của loại cày tròng đó 
hoặc các biện pháp kỹ thuật canh 
tác giúp cho cày huy động và sử 
dụng được các yếu tố màu mỡ sẵn 
có trong đái. Như vậy, việc sử dụng 
và cải tạo đất phải phủ hợp với công 
tác quy hoạch các loại cayv trông, 


Mặt khác, chế độ làm đất, chế độ 
canh tác, chấm sóc cây trong đúng 
có thể làm tăng độ màu mỡ thực tế 
của đất. 


4 — Vạn dụng khoa học †ô chức †ao 
động bà fG chức sản xuất cũng là một 
trong những con đường đề đưa khoa 
hoc trở thành lực lượng sản xuất trực 
tiếp. Đó là sự kết hợp giữa kiến thức, 
hiệu biết của từng người, của toàn 
xã hội với Kỹ thuật đã được vật hóa. 
Tô chức, phân bố lại lao động và 
phản công lao động hợp lý có ý 
nghĩa rất lớn đối với việc nâng cao 
năng suất lao động trong nông nghiệp. 
Quá trình phản công lao động trong 
sản xuất nông nghiệp thường diễn 
tra tương đối chậm hơn so với các 
ngành kinh tế quốc dàn khác, Chuyên 
mòn hóa và hiệp tác hóa trong sản 
xuất thúc đảy nhanh tiến bộ kỹ 
thuật, thúc đầy quá trình tập trung 
sản xuất và tăng năng suất lao động, 
bởi vì sản xuất hàng loạt cho phép 
giảm chỉ phí lao động đầu tư đề làm 
ra một đơn vị sản phầm. 


Phần bố lao động hợp lý trong 
phạm vì từng tỉnh và cả nước là một 
quy luật quan trọng của sự phát triền 
nền nông nghiệp xã hội chủ nghĩa. 
Nó cho phép tăng năng suất lao dộng 
trong nông nghiệp và sử dụng tài 
nguyên của đất nước một cách hợp 
lý, có hiệu quả nhất. 


Chuyên môn hóa sản xuất cho 
lừng vùng, trên cơ sở nghiên cứu kỹ 
các đặc điểm tự nhiên và kinh tế của 
môi vùng cho phép thực hiện sản 
xuất nông nghiệp với chỉ phí ít nhất. 
Quá trình chuyên hóa sản xuất 
trong nông nghiệp bao göm việc xúc 
định ngành sản xuất chính cho các cơ 
Sở trong vùng, và việc xác định nhiệm 
vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp cho 
một số ngành khác, đặc biệt là các 
ngành chế biến và bảo quản nông sẵn. 
Càng ngày nông nghiệp càng giảm 
đạn mỗi quan hệ trực tiếp với người 
(tiêu dùng và trở thành ngành sẵn 
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xuất nguyên liệu cho công nghiệp nhẹ 
và công nghiệp thực phầm. 

Trong phạm vi nòng nghiệp cũng 
xiy ra quá trình phân hóa thành các 
chuyên ngành, đòi hỏi sự phân công 
và chuyên mônp hóa lao động. Trong 
phạm ví trông trọt từng bước hình 
thành các chuyên ngành: sản xuất 
gioỏng và cây, con, thủy lợi, phòng 
trừ sâu bệnh, phân bón, làm đất, thu 
hoạch và chuyên chở nông sẵn, v.v. 
(ac ngành này được xây dựng thành 
các hệ thống chuyên mòn hóa và thực 
hiện các chức năng trên cơ sở các tiến 
bộ kỹ thuật ngày càng phát triền. 

Chuyên môn hóa sản xuất nông 
nghiệp trong điều kiện tiến bộ khoa 


học kỹ thuật là một quá trình khách 
quan và có tính quy luật. Quá trinh 
đó đòi hồi phải boàn thiện công tác 
kế hoạch ở các cấp với sự kết hợp 
nhịp nhàng và toàn diện giữa kế hoạch 
ngành và kế hoach lãnh thô. 


Đồng chí Lê-Duần đã viết: Với chế 
độ làm chủ tập thê xã hội chủ nghĩa, 
với việc tồ chức lại lao động trên quy 
mô lớn..., với việc ấp dụng các thanh 
tựu của « cách mạng xanh ® và sự viện 
trợ còn hạn chế của công nghi‡p, 
chúng ta hoàn toàn có thề đưa nòng 
nghiệp nước ta tiến lên một bước 
trên con đường sản xuất lớn xã hài 
chủ nghĩa trong lúc còng nghiệp còn 
đang trong quá trình hình thành (3). 


II —CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG KHOA HỌC KỸ THUẬT TRONG 
NÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA PHẢI LÀ CON ĐƯỜNG TÔNG HỢP 


Thời gian vừa qua, cuộc «cách 
mạng xanh * đã diễn ra ở nhiều nước 
trên thế giới, đặc biệt mạnh mẽ ở các 
nước Đông — Nam chàu Á. Với các 
thành tựu về giống cây, với số lượng 
khả nhiều các loại phản vô cơ, với 
chế độ nước được giải quyết một 
phần, năng suất cày trông và sản 
lượng nông nghiệp Ởở một số nước 
tăng lên khá nhanh, Tuy nhiên, chỉ 
suu một thời gian nưâìn, ceách mạng 
xanh» ở các nước châu Á gặp nhiều 
khó khăn, năng suất cày trồng không 
những không tăng lên được mà còn 
gtaìm xuôn, không còn hơn mức trước 
khi cuộc Secách màng xanh ?® điển ra 
là bao nhiều. Sở dĩ như vậy vì cuộc 
«cách mạng xanh” ở các nước này 
chưa phái là một cuộc cách mạng tồng 
hợp. Nhiều nhà nghiên cứu kinh tế 
cho rằng với chế dộ kinh tế nỏng 
nghiệp tư bản chủ nghĩa Ở các nước 
đỏ, «cách mạng xanh» không thê 
đầy tới được vì tò chức sản xuất, vì 
quv luật giá trị tác dòng, Họ cho 
răng khi chưa giải quyết được cách 
mạng quản hệ sẵn xuất thì cách mạng 
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kỹ thuật không thê tiến bộ được. Về 
phương diện khoa học kỹ thuật, 
cuộc cách mạng xanh ® ở các nước 
tư bản chủ nghĩa châu Á cũng chưa 
phải là một cuộc cách mạng tồng hợp. 
Năng suất cây trồng ở các nước đó 
không tăng lên được một cách ồn định, 
vỉ sâu bệnh gây hại: lúa mi bị bệnh 
gì sắt, mốc hồng ; lúa nước bị bệnh 
bạc lá, bọ rầy nâu ; ngô bị bệnh bạch 
tạng, phấn đen, sâu đục thân, v.v. 
Trong khi chủ ý đến năng suất của 
các giống cây trồng, người ta chưa 
chú ý dến đặc tính chống chịu sâu 
bệnh của chúng, chưa chú ý bảo vẻ 
chúng chống sâu bệnh, Trong khi khai 
thác khả năng thúc đầy việc tạo thành 
năng suất của các loại phân vò cơ, 
chưa chú ý đến khả năng tạo điền 
kiện thuận lợi cho sự phát triền của 
sâu bệnh. 

1 — Tỉnh chãt tồng hợ p của cuộc cách 
mạng khoa học kỹ thuật trong nông 


(3) Lê Duần : « Ra sức phấn đấu xây dựng 
nên nông nghiệp lớm xã bội chủ nghĩa °, Báo 
Nhân đân, ngày 2-10-1974, 


nghiệp thề hiện trước hết ở mục tiêu 
năng suất lao động. Nhiều thành tựu 
khoa học, nhiều tiến bộ khoa học kỹ 
thuật sẽ được áp dụng trong nhiều 
lĩnh vực hoạt động khác nhau của sản 
xuất nông nghiệp. Tuy vậy, năng suất 
cây trồng, nắng suất lao động không 
phải là con số cộng đơn giản của 
những thành tựu đạt được ở các 
ngành hoạt động riêng rẽ. Những 
thành tựu riêng rẽ cần được tập hợp 
lại, xây dựng thành những hệ thống 
hài hòa, tạo nên sức mạnh tông hợp 
phát huy tác dụng trong thực tế sản 
xuất. 


Cách mạng khoa học kỹ thuật trong 
nông nghiệp không thề chỉ giải quyết 
trên một hướng, mà phải tác động 
trên nhiều hướng: công cụ, vật tư 
lao động (hóa học hóa, điện khí hóa, 
cơ giới hóa...), con người lao động; 
đối tượng lao động (đất, giống); tồỒ 
chức lao động. Rð ràng là cách mạng 
khoa học kỹ thuật quyện chặt với 
cách mạng về quan hệ sản xuất và 
cách mạng tư tưởng và văn hóa. 
Trong khi cố gắng nhanh chóng trang 
bị các sản phầm công nghiệp cho 
nông nghiệp, trong hoàn cảnh nước 
ta, cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật 
phải đựa nhiều vào các thành tựu của 
khoa học sinh vật. Sinh vật vừa là 
đối tượng lao động, vừa là sản phầm, 
là năng suất trong nông nghiệp. Các 
thành tựu của khoa học sinh vật, 
những hiều biết ngày càng sàu sắc 
về cây trồng và vật nuôi không những 
giúp chúng ta cải tạo bản thân chúng, 
làm cho tiềm năng cho năng suất của 
sinhvật ngày càng tăng mà còn là cơ sở 
đề cải tiến đầu tư, phân bố vạt tư, 
công cụ; là cơ sở đề bòi dưỡng xây 
dựng đội ngũ những người lao động 
có trình độ ; là căn cứ đề tồ chức và 
phân bố lao động. Những thành tựu 
của khoa bọc sinh vật, với các lĩnh 
Vực phong phú khác nhau : sinh thái, 
sinh quần, hệ thống cấu trúc sinh 
học, v.v, là cơ sở của hoạt động điều 
khiên các hệ sinh thái đạt năng suất 


cao và Ôn định trong từng điều kiên 
sản xuất cụ thê. 


Tính chất tỏng hợp của cách mạng 
khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp 
còn thề hiện ở việc sử dụng lực lượng 
và áp dụng các biện pháp khác nhau. 
Ta phải dựa vào sức mạnh của ta đề 
làm cách mạng khoa học kỹ thuật : đó 
là con người lao động Việt-nam, là 
điều kiện thiên nhiên nhiệt đới nước 
ta. Người lao động Việt-nam cần củ, 
thông minh, sáng tạo và giàu lòng 
yêu nước. Cần phát huy đến mức cao 
sức mạnh của lao động có tồ chức. 
Nước ta có tài nguyên phong phú, đa 
dạng và tiềm năng lớn. Thiên nhiên 
nhiệt đới, giàu các loại hình sinh vậi 
cho phép chúng ta lựa chọn đề sử 
dụng những loại hình thích hợp, quan 
hệ sinh quần nhiệt đới phong phú cho 
phép ta khai thác những quan hệ có 
lợi đề đạt đến những năng suất cao. 
Thiên nhiên nhiệt đới có nhiều biến 
động và sự thay đồi của các quá trình 
xảy ra nhanh chóng cho phép ta dùng 
các biện pháp khác nhau đề điều khiền 
các quá trình tự nhiên, trên cơ sở các 
quy luật khách quan, nhằm đạt đến 
những hiệu quả l£o động và kỉnh tế 
lớn. Cho đến nay, những biến động 
của thiên nhiên nhiệt đới (lụt, bão, 
úng, hạn, v.v) đang là trở ngại lớn 
đối với chúng ta tronø sẳn xuất nông 
nghiệp, vì chúng ta chưa nắm được 
các quy luật phát sinh của chúng, chưa 
nắm hết các biến đồi và phản ứng của 
sinh vật trước những biến đôi của 
các yếu tố vũ trụ. Nắm chắc quy luật 
tự nhiên, chúng ta có điều kiện dể 
chuyền khó khăn thành thuận lợi. 
Bên cạnh việc dựa vào sức mình là 
chính, cuộc cách mạng khoa học ký 
thuật trong nông nghiệp đòi hói 
chúng ta phải triệt đẻ tranh thủ sự 
giúp đỡ của bè bạn, nhanh chóng tiếp 
thu và vận dụng sáng tạo các thành 
quả của khoa học kỹ thuật trên thế 
giới. Chỉ có thê tranh thủ sự giúp đỡ 
của bè bạn một cách tốt nhất khi ta 
có đủ sức đề tiếp thu và vận dụng các 
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thanh tựu khoa học kỹ thuật và vật 
tổ kỹ thuật vào hoàn cảnh cụ thể 
của ta. 


Cho đến nay, chúng ta đã có khá 
nhiều điển hình tốt trong sản xuất 
nòng nghiệp. Tuy nhiên, việc triền 
khai các thành tựu đạt được ở các 
điền hình ra diện rộng trong sản xuất. 
ta chưa làm được nhiều. Bên cạnh đó, 
có những điền hình nồi lên một thời 
gian, röi sau đó không giữ vững được 
những thành tích đã đạt. Nguyên 
nhàn của tình hình trên đây có nhiều. 
Có những nguyên nhân thuộc về tồ 
chức quản lý, có những nguyên nhân 
thuộc về sai sót chủ quan của cán bộ, 
có những nguyên nhân về khoa học 
kỹ thuật. Năng suất trong nông nghiệp 
la kết quá tông hợp của nhiều yếu 
tố, của nhiều tác động và nhiều mối 
quan hệ, Một biện pháp cụ thê nào 
đó có thẻ đúng trong điều kiện cụ 
thể này, nhưng ở điều kiện cụ thê 
khác lại không đúng, không phát huy 
được tác dụng, thậm chí còn có thê 
gây ra những tác dụng liêu cực. 
tiông lúa Nông nghiệp 22 có thê cho 
mảng suất rất cao ở hợp lác xã này, 
nhưng ở hợp tác xã khúc có thể chỉ 
cho nắng suất rất thấp. Các biện pháp 
kỹ thuật nỏng nghiệp khác cũng ở 
trong trường hợp tương tự. Đấy là 
nói riêng từng yếu tố, từng biện pháp. 
Một tập hợp các biện pháp cũng vày. 
Tập hợp các biện pháp này có thê 
dúng cho hợp tác xã này. nhưng không 
có thể phát huy tác dụng ở hợp tác xã 
- khác, có thê ở năm này đưa lại năng 
suất cao, nhưng trong điều kiện khí 
hậu năm khác thì đem lại Răng suất 
thấp, Năng suất trong nông nghiệp 
khòỏng những là kết quả của nhiều 
yêu lô mà còn phải được giải quyết 
ở nhiều mức độ phát triền khác nhau 
của các hệ sinh thái nòng nghiệp, Ở 
các trạng thái càn bằng sinh học khác 
nhu, và Ởở mỗi trạng thái đòi hỏi 
những vếều tố, những phương thức 
tác động khác nhau. Những kinh 
nghiệm tốt thu được ở các điền hình 
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liên tiến có khi đem áp dụng ở các 
hợp tác xã khác không thành cóng s. 
việc vận dụng các kinh nghiệm ủă 
mang tính chất mây móc, rập khuôn 
Kinh nghiệm của năm này đem àảp 
dụng vào nắm khác không thành 
công vì không tính hết, tính đúu; 
những thay đồi xảv ra giữa các nán'. 
Một yếu tố đúng ở nơi nàv khỏn 
đem lại kết quả ở nơi khác vi kh: 
áp dụng người ta không tính đến môi 
quan hệ của yếu tố đó với các Yeu 
tố khác trong tông hợp các vếu tỏ 
mới. 


Chúng ta rất cần những biện phá? 
kỹ thuật nông nghiệp tiền tiên. rứ' 
cần những quy trình kỹ thuật tạp 
hợp nhiều biện pháp tiên tiến. Tut 
nhiên, thực tế cho thấy khoỏng thể 
có những biện pháp. những tạp hợp 
các biện pháp vạn năng, tuyệt đối 
đúng cho mọi trường hợp. ở mọi nơi. 
Rõ ràng là bên cạnh việc xác định 
các yếu tố kỹ thuật tiên tiến, rất cần 
phải nắm được thực chất tác động 
của mỗi biện pháp, chiều hướng và 
mức độ gây ra các phản ứng của các 
biện pháp đó trong từng hệ sinh thái 
nông nghiệp cụ thê. Bên cạnh việ 
xác định những quy trình kỹ thuật 
những hệ thống các biện pháp kỸ 
thuật tiên tiến có tỉnh chất mẫu, tiêu 
biều cho một kiều khi hậu. một loại 
hình sinh thái nông nghiệp, điều quan 
trọng là phải xác định giới hạn vạn 
dụng, các chiều hướng và mức đỏ 
biến đồi của đối tượng tác động (cảY 
trồng, vật nuôi. đất đai...) khi tiên 
hành các biện pháp trong hệ thông: 
xác định những biện phắp bồ sung và 
thay thế khi điều kiện bên ngoài c9 
những sai lệch so với các điều kiện 
chuần khi xây dựng hệ thống bich 
pháp. Như vậy, đề có thể nàng c3° 
năng suất lao động. năng suảit cả? 
trồng. vật nuôi trong nông nghi. 
công tác khoa học kỹ thuật phải được 
giải quyết trên 3 mặt: xág dựng (4 
qtu) trình kỹ thuật tiêu biều ; xác định 
các diều kiện áp dụng 0à ouận dụng 91 


trình đỏ ; xây dựng tồ chức 0à dội ngũ 
cản bộ có khả năng nắm chắc uà 0uận 
dụng quụ trình ảo các điều kiện sinh 
thải Đà nóng nghiệ p cụ thể. Đội ngũ cân 
bộ này không thẻ là đội ngũ chỉ biết 
học thuộc lòng các quy trình dã 
được xây dựng, mà điều rất quan 
trọng là phải biết xuất phát từ diều 
kiện cụ thê của cơ sở sản xuất, từ 
những biến đôi của các yếu tố khí 
hậu, thời tiết, từ các diễn biến của 
các thành phần sinh học trong mỗi 
hệ sinh thái mà quyết định các biện 
pháp cần áp dụng, các thời gian và 
địa điềm tiến hành các biện pháp. Có 
như vậy chúng ta mới mở rộng được 
các điền hình tiên tiến, mới bảo đảm 
được những năng suất cao tăng lên 
không ngửng và ôn định qua mội 
biến đồi thường xuyên của các yếu tố 
khí hậu, thời tiết và các điều kiện 
khác. 

2—- Thúc dâu mạnh mẽ các cỏng 
trình nghiên cứu khoa học, các tiến bọ 
k thuật sinh uát học, trên cơ sở đó xúc 


tiến cuộc cách mạng khoa học ký 


thuật trong nông nghiệp, lả cách dâu 
tư rẻ nhất oà có hiệu qua nhất. 

Trên cơ sở những thành tựu của 
sinh học đã đạt được, cần đi sâu tìm 
hiểu sinh vật một cách sàu sắc, đề 
lạo ra những đạng sinh vật có tiềm 
năng cho năng suất cao, có khá năng 
chống chịu cao đối với các điều kiện 
không thuận lợi bên ngoài, có khả 
năng thích nghỉ với những biến đồi 
(rong môi trường sinh sống. 

Bên cạnh việc tạo ra các giống có 
nẵng suất cao, phầm chất tốt, cần tạo 
ra các giống thích hợp cho từng điều 
kiện sản xuất, đặc biệt là đề tạo nên 
năng suất cao và ôn định ở những 
vũng có khó khần: giống lúa vùng 
chua, vùng mặn, vùng úng, vùng khô 
hạn... Những bộ giống thích hợp cho 
phép khai thác tốt điều kiện thiên 
nhiên phong phú ở mỗi vùng. Không 
thể có một giống cây nào có thẻ cho 
nẵng suất cao trên các chân ruộng 
khác nhau, trong các điều kiện thủy 


"nghiệp 


lợi, đất đai và chế độ canh tác khắc 
nhau ở mỗi vùng. Những bộ giòng 
được lựa chọn kỹ, xác định trén cơ 
sở khoa học đầy đủ có khả năng ngàn 
ngừa sự lan truyền, tác hại của sáu 
bệnh, giảm nhẹ các tác động tiêu cực 
của thiên tai. Một bộ giống cây tròng 
thích hợp cho phép sử dụng vật tư 
kỹ thuật hiện còn hạn chế c1 về chất 
lượng, số lượng và thành phần mộòi 
cách đầy đủ và có hiệu quả cao nhất. 


Các vấn đề đất đai, phản bón và 
điều kiện sinh sống khác của cày 
trông, vật nuôi. các vấn dẻ cơ khí 
hóa, hóa học hóa trong sìn xuất nòng 
nghiệp cũng cần được đặt ra và giải 
quyết trên cơ sở sinh vật học. Việc 
bảo vệ cây trồng và gia súc chống lại 
các nguyên nhân gây hại chỉ có thê 
đạt kết quả tốt khi áp dụng các biện 
pháp tông hợp trên cơ sở các quy 
luật sinh học, các quy luật sinh thái. 


Công tác khoa học kỹ thuật nóng 
bao gôm bốn mặt hoạt 
động : 

— Diều tra cơ bản, nghiên cứu, thí 
nghiệm, thực nghiệm bắt đầu từ việc 
tìm hiểu thiên nhiên, tìm hiều các dõi 
tượng của sản xuất nông nghiệp, phát 
hiện các quy luật tự nhiên và xã hội 
tác động trong nông nghiệp, tìm tòi 
xác dịnh các biện pháp khác nhau đề 
đạt đến năng suải cày trông, vàt 
nuôi cao, cho đến tạo được các điện 
hình tốt trong sìn xuất. 


— Đưra tiến bộ kỹ thuật vào sản 
xuất. Hoạt động này gắn liên công tác 
nghiên cứu khoa học với sản xuất, 
làm cho các kết quả nghiên cứu khoa 
học trở thành các yếu tố trực tiếp 
thúc đầy tìng năng suất trong nòng 
nghiệp. 

— Quin lý kỹ thuật bào gồm việc 
xây dựng các quy trình, quy phạm, tiêu 
chuần, thiết kế kỹ thuật... Hoạt đòng 
này còn bao gồm còng tác thanh tra 
kỹ thuật, bảo đảm các quy dịnh kỹ 
thuật khi đã ban hành đều được thực 
hiện một cách nghiêm túc, đầy đu. 
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— Đào lạo, xây đựng đội ngũ cắn 
bộ khoa học kỹ thuật nông nghiệp. 

Bốn mặt hoạt động trên đày cần 
được thê hiện thành bốn hệ thống tồ 
chức chuyên trách với đội ngũ cán 
bộ riêng và quy chế hoạt dộng phủ 
hợp với tính chất và yêu cầu cúa loại 
hoạt động đó. 


3 — Nguài ra, chúng ta cần cố gắng 
xáu dựng cơ sở ạt chất kỹ thuật cho 
nông nghiệp, đầu mạnh uiệc giải quyết 
bẩn đề nước, trang bị cơ khi, điện Đà 
hóa chất cho nồng nghiệp. 


Quá trình thủy lợi hóa ở nước ta 
đã phát huy tác dụng (to lớn trong 
việc thúc dầy sản xuất nông nghiệp 
trong thời gian qua và chắc chắn 
đem lại nhiều hiệu quả trong thời gian 
tới. Với việc giải quyết nguồn nước 
tưới và tiêu úng cho cây lúa, năng 


suất lúa đã tăng lên nhanh ở 
nhiều vùng. Tuy nhiên, yêu cầu 


đặt ra là phái sử dụng nguồn nước 
một cách hợp lý nhất, tiết kiệm 
và đạt hiệu quả cao nhất. Giải quyết 
chế độ nước cho cây cần được đặt ra 
trong tác động tông hợp của yếu tố 
này lên toàn bộ hệ sinh thái đồng 
ruộng. Mặt khác, trên con đường phát 
triển nòng nghiệp toàn diện, cần chú 
Ý giải quyết nước cho các loại cây 
tròng cạn: màu. cây công nghiệp, cây 
thực phầm., Đặc biệt chú ý các vùng 
chuyên canh, các vùng sản xuất tập 
trung. Nước cũng rất cần trong quá 
trình chế biến nông sản. 


Phân hóa học, thuốc trừ sâu. bệnh, 
chất kích thích sinh trưởng, thuốc 
trữ có dại... là những yếu tố cần 
thiết để tăng năng suất và bảo vệ sẵn 
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xuất trong nông nghiệp. Củng với cự 
phát triền của công nghiệp hóa chii, 
nòng nghiệp sẽ ngày càng được trang Ì- 
thêm nhiều loại vật tr này. Quá trint 
trang bị hóa chất cho nòng nghị, 
phải được đặt song song với qui 
trình sử dụng đúng loại vật Lư nàt. 
bảo đảm không ngừng nâng cao hít 
quả cửa hóa chất. hạn chế các mị! 
tiêu cực của chúng, chống nhiễm lái 
môi trường. chống gây hại cho cá: 
loài sinh vật có ích và gây ra các đáo 
lộn trong các hệ sinh thái. 

Cơ khí hóa và điện khi hóa trong 
nông nghiệp là những yếu Lõ kỹ thuật 
quan trọng nhằm không những cải 
phóng cho người lao động khỏi nhữn: 
công việc nặng nhọc, làm lăng nản: 
suất lao động, dành lao động dói r: 
cho các khu vực kinh tế khác, mà cứ" 
là yếu tố tăng năng suất cày trỏn. 
Tuy nhiên, cơ khí, điện là những y© 
tố tác động mạnh mẽ và sảu sắc lên 
các hệ sinh thái, cho nên cần đưưc 
sử dụng có tính toán, có căn cứ kho 
học đề tránh gây ra những hịn 
quả tiêu cực. 

Đề bảo đảm cho việc áp dụng 
những thành tựu khoa học kỹ thuat 
ở các hợp tác xã. các nòng rường 
quốc doanh được đầy đủ và thuận lợi. 
cần đầu tư xây dựng ở đây các có SỬ 
vật chất cần thiết như : sân phơi. nhà 
kho, chuồng trại chăn nuôi, lỏ xử lÝ 
giống, v.v. Bên cạnh đó, các cơ *ở 
nghiên cứu thí nghiệm, thực nghiệm: 
trình diễn kỹ thuật, đảo lạo cản }Ẻ 
cần được xây dựng đầy đủ ở trwný 
ương cũng như ở các địa phươn 
với những thiết bị khoa học œ1! 
thiết. 


THẮNG LỢI MỚI CỦA 
PHONG TRÀO KHÔNG LIÊN KẾT 


HƯỚNG - NAM 


NHỮNG CƠ SỞ CỦA THỐNG NHẤT VÀ ĐOÀN KẾT 
VẢ NHỮNG XU HƯỚNG KHÁC NHAU 


Phong trào không liên kết bao gồm 
khoảng 2 phần 3 số nước với hơn nửa 
số dân trên thế giới, hầu hết là những 
nước đã giành được độc lập chính trị 
với những mức độ khác nhau (1). Các 
nước đó đều mong muốn giữ vững 
độc lập và phát triền kinh tế trong 
hỏa bình. Từ đó mà có chỗ giống nhau 
cơ bản là các nước ấy đều it nhiều có 
mâu thuẫn với chủ nghĩa đế quốc, kẻ 
luôn luôn hạn chế và đe dọa nền độc 
lập của họ, chèn ép họ về kinh tế, 
ngăn cản họ tiến lên thành những 
nước phát triền phồn vinh. Đó là cơ 
sở đoàn kết họ lại với nhau, cũng là 
cơ sở đề phong trào không liên kết 
đoàn kết với những lực lượng chống 
đế quốc khác trên thế giới, với các 
nước xã hội chủ nghĩa, với phong 
trào công nhân đấu tranh cho hòa 
bình, đàn sinh, đân chủ ở các nước 
tư bản phát triền. 

Sự đoàn kết đó thê hiện sinh động 
mối quan hệ biện chứng giữa ba dòng 
thắc cách mạng của thời đại, đó là 
nguồn gốc sức mạnh của phong trào 


giải phóng dân tộc, của bản thân 
phong trào không liên kết. | 

Tuy nhiên, giữa các nước không 
liên kết cũng có những chỗ khác nhau 
quan trọng do có sự khác nhau về 
tính chất Nhà nước: giai cấp nào cầm 
quyền ở mỗi nước, điều đó quyết định 
con đường do họ lựa chọn nhằm hoàn 
thiện nền độc lập dân tộc và cũng 
quyết định thái độ của họ đối với 
chủ nghĩa đế quốc và với những lực 
lượng khác trên thế giới. Vì VẬYy, 
trong phong trào không liên kết, có 
những xu hướng khác nhau. Có xu 
hướng thân đế quốc, có xu hướng cải 
lương, thỏa hiệp với chủ nghĩa đế 
quốc và có xu hướng kiên quvết chống 
chủ nghĩa đế quốc. Phong trào các 


(1) Dự cuộc hội nghị bộ trưởng ngoại giao 
các nước không liên kết vừa qua ở Bê-ô-grát, 
có ÖỐ nước thành viên. Ngoài Nam-tư và một 
vài nước nhỏ ở Địa-trung-hải, còn lại đều là 
các nước ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ la. 
tình. Dự Hi nghị này còn có 20 nước là quan 
sát viên và khách mời, và 12 tề chức và phong 
trào là quan sát viên, 


nước không liên kết xuất hiện từ năm 
I961 đã kế thừa tính thần của HHội 
nghị Bănøg-đung nắm 1955. Những 
nguyên tắc do hội nghị Băng-dung 
đề ra thể hiện tỉnh thần đoàn kết 
giữa các nước mới giành được 
đọc lập chính trị củng nhau dấu 
tranh chống sức ép nặng nề của chủ 
nươh1a để quốc, đồng thởi giúp đỡ các 
dàn tộc khác đầu tranh giành độc lập, 
tự đo. Những nguyên tắc đó được sự 
ủng hộ mạnh mẽ của các nước xã hội 
chủ nghĩa. Phong trào không liên kết 
ra đời trong khi hệ thống xã hội chủ 
nghĩa thể giới ngày càng phát huy tác 
dụng là nhàn tố quyết định chiều 
hướng phát triển của thế giới, «4 SỨC 
mạnh tòng hợp của ba dòng thác 
cách mạng, những lực lượng 
đang quyết định nội dung chủ 
yếu, phương hướng chủ yếu và 
những đặc điềm: chủ yếu của lịch 
sử phát triền của xã hội loài 
người, đang thúc đầy sự quá đọ 
của thế giới từ chủ nghĩa tư bản 
lên chủ nghĩa xã hội » (2). Vì vậy 
phong trào các nước không liên kết về 
thực chất là một bộ phận quan trọng 
cửa phong trào giải phóng dân tộc, nó 
phản ảnh xu thế độc lập đân tộc, đân 
chủ và tiến bộ xã hội. Nó ngày càng 
trở thành một lực lượng lớn mạnh. là 
qngười cô vũ đầy nhiệt tỉnh, là hậu 
thuận chính trị to lớn, là nguồn sức 
manh đoàn kết với các đàn Lộc đang 
đầu tranh vì độc lặp, tự đo, chủ quyền 
và toàn ven lãnh thô của mình ®* như 
Bò trưởng ngoại giao Công hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt-nam Nguyễn-Duy- 
Trình đã nói tại hội nghị Bèê-ô-grat 
vưa qua. 


Thực tiên lịch sử đầu những năm 
60 đã chứng mình rằng con đưởng 
khong phần rõ bạn thủ, tự cỏ lập với 
các lực lượng đông mình, thỏa hiệp 
với chủ nghĩa đẻ quốc, đã đân đến 
thầt bại và bể tác, Nguyện vọng chung 
của các nước mới đọc lập là hòa bình, 
củng cố độc lập và phát triển kinh tế, 


ca bà nguyện vọng đó đều bị chủ 
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nghĩa để quốc chà đạp thô bạo: khôn? 
một lời van xin, không mi Kíca 
“thương lượng» nào có thể khiến 
chúng động lòng. Một ví dụ điện hình 
là ngày 15-3-1965. một số nước khôn 
liên kết họp ở Bê-ô-gratL đưa ra lơ: 
kêu gọi các bên trong chiến tranh Việt: 
nam ngồi vào bàn thương lượn:. 
khỏng cần cỏ điều kiện “tiên quyíL 
Đó là một đề nghị theo lập trườn, 
đứng giữa. đặt ngang hang đé quo 
Mỹ xâm lược và nhân dân Việt-nan 
chỏng xâm lược. Lập trưởng đó hoàn 
toàn không nhìn thấy sự thức tỉnt 
của nhân dân, và nó đã thất bại hoàn 
toàn. Sự thức tỉnh của nhàn dân œ 
nước không liên kết là một sức mạnh 
vĩ đại. Trước đây, Lê-nin đã neìị 
rằng sự thức tỉnh của các đản lục 
phương Đông sau chiến tranh thế giới 
thứ nhất đã làm cho các đân túc đó 
có thẻ tham gia quyết định vận mệnh 
thế giới. Ngày nay, sự thức tỉnh của 
các dân tộc sau chiến tranh thế giới 
thứ hai và sau chiến tranh Việt-nam, 
là sự thức tỉnh đòi độc lập dân lộc 
đòi chủ quyên kinh tế và tiến bộ tì 
hội. chứ hoàn toàn không phải là sử 
thức tỉnh dỏi «đứng giữa các khối °9. 
không phải là sự thức tỉnh muốn « giữ 
nguyên trạng*, kẻ ca việc giữ nguyên 
trạng những chế độ phần động và 
tàn bạo nhất như chế độ tự điệt chúng 
của bọn Pòn Pốt — lêng Xa-ri. 

Vì vậy xu hướng cải lương và thỏa 
hiệp, tuy còn là xu hướng của nhiều 
nước trong phong trảo, nhưng n0 
không chiếm địa vị chủ đạo trong 
phong trào. Tiếng nói chủ đạo và được 
ghi vào các văn kiện chính thức cưa 
phong trào, là thuộc về xu hướng đoả" 
kết nội bộ phong trảo, đoàn kết với 
các lực lượng yêu chuộng hỏa bình, 
cùng nhau chống chủ nghĩa để quốc. 
chủ nghĩa thực dân cũ và mới. 

Xu hướng cải lương và thỏa hiệp 
trong phong trào khòng liên kết € 

(3) Nghị quuết Đại hội đạt biều toàn quốc là» 


thứ Iƒ, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1927 
trang 79, 


chó dựa bên ngoài là chủ nghĩa đế 
quốc. Trong thời kỷ hơn 10 năm đầu 
của phong trào, chủ nghĩa đế quốc đã 
luôn luôn lợi dụng xu hướng này đề 
gây tình hưởng và phá hoại, ngăn cắn 
xu thế chống đế quốc của phong trào. 
Nhưng chúng đã luôn luôn thất bại. 
Phong trào vẫn ngày càng phát triền 
mạnh mẽ, phát huy tác dụng to lớn 
trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa 
đế quốc, bảo vệ độc lập dân tộc, đòi 
thiết lập trật tự kinh tế quốc tế mới. 


Trong những năm gần đây. sau thất 
bại của đế quốc Mỹ ở Việt-nam, nhiều 
dân tộc đã nắm lấy thời cơ, đưa cuộc 
đấu tranh lâu đài của mình cho độc 
lập tự do tới thắng lợi quyết định. 
Tiếp theo thắng lợi của Việt-nam, đã 
xuất hiện nhiều nước mới dộc lập và 
tuyên bố tiến lên chủ nghĩa xã hội. 
Thực tiễn đó chứng minh độc lập dân 
Lộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là 
xu thế tất yếu của thời dại. 


HỘI NGHỊ BẾ-Ô-GRÁT HỌP TRONG TÌNH HỈÌNH MỚI 
VẢ THẲNG LỢI CỦA PHONG TRẢO 


Cách mạng Việt-nam, cách mạng 
chàu Phi đem lại nưuồôn sức mạnh 
mới cho phong trào không liên kết. 
Sau hội nghị cấp cao Cô-lôm-bô năm 
1976, phong trào có thêm những đội 
ngũ chiến đấu mới. Xu thế độc lập 
dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội 
trở thành một xu thế mạnh mẽ trong 
phong trào. Trước tỉnh hình đó, chủ 
nưhïa đế quốc thấy lợi ích của mình 
càng bị đe dọa nên đã tìm cách 
phản kích, phá hoại phong trào. 
Chúng tiếp tục lợi dụng đồng minh 
trong phong trào và tìm kiếm đồng 
minh ở bên ngoài phong trào. Mặt 
khác, thế lực phần động trong giới 
cầm quyền Bác-kinh tự nhận nước 
minh thuộc thế giới thứ ba, cũng tìm 
cách lợi dụng phong trào đẻ thực 
hiền ảm mưu chiến lược của mình. 
Mục tiêu của thế lực phản động mới 
này là câu kết với chú nghĩa để 
quốc, tranh thủ sự giúp đỡ của chúng 
để hiện đại hóa kinh tế và quốc 
phỏng, từ đó tiến lên chống phá hỏng 
tiêu điệt cách mạng thể giới do hệ 
thông xã hội chủ nghĩa thể giới làm 
trunơữ tạm, thực hiện ảàm mưu bành 
trương và bà quyền trến toàn thẻ 
giới. Đề thực hiện ảm mưu đó, thế 
lực phản động mới cần phúi tranh 


thủ và lợi dụng một số nước không 
liên kết. Đó là chỗ gặp nhau giữa chủ 
nghĩa đế quốc và thế lực phán dộng 
trong giới cầm quyền Bác-kinh. Hai 
thế lực phản động lớn đó đều tìm 
cách phá hoại, chí ít là chia rẽ và 
làm suy yếu phong trào không liên 
kết. Chúng và tav chân của chúng dã 
kéo đến hoạt động âm ÿ ở Cô-lôm- bô 
nấm 1976 và đã thất bại thảm hại. 
Lần này, trong một tỉnh hình mà 
chúng cho rằng có lợi cho mình, chúng 
và tay chân dã kéo dến Bê-ö-grát, 
Tại đây, thế lực phản động mới và 
tay sai của chúng thật sự được nhiều 
điều kiện thuận lợi. Sự «tham gia» 
khá lộ liễu của Bác-kinh với sự có 
mặt của nhiều doàn khách và nhà bảo 
Trung-quốc, cùng với sự chỉ đạo 
chặt chẽ của chủ nghĩa đế quốc đối 
với những bọn tay sui thực dân mới, 
dã đầy cuộc dấu tranh tại điền dàn 
hội nghị ngoại trưởng đến mức căng 
thắng. Nhưng trải với lòng mong 
muốn cửa bọn để quốc và bọn phần 
động trong giới cầm quyền Bác-kinh. 
trai với lập trường thỏa hiệp với chủ 
nghĩa để quốc và phục vụ cho bọn 
phíín động mới, Hội nữhị Bê-ö-grát đã 
ĐðIỮ vững mục tiêu của phong trào là 
chòng chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa 
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thực đân cũ và mới và các thế lực 
phản động khác, vì hòa bình, độc lập 
dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. 


Bản tuyên bố cuối cùng của Hội 
nghị ghỉ rõ rằng «phong trào đem 
hết sức mình đề đấu tranh chống chủ 
nghĩa đế quốc, chủ nghĩa bành trướng, 
chủ nghĩa thực dân cũ và mới, chủ 
nghĩa a-pác-thai, chủ nghĩa phân biệt 
chủng tộc, kề cả chủ nghĩa xi-ôn, sự 
bóc lột, chính sách dùng vũ lực và 
mọi hình thức thống trị và bá quyền 
của nước ngoài. » (điều 10). 


Hội nghị đã dành sự quan tâm to 
lớn đối với cuộc đấu tranh giải phóng 
của các dân tộc hiện đang chịu ách 
thống trị của chủ nghĩa đế quốc, của 
chủ nghĩa thực dân cũ và mới do Mỹ 
đứng đầu, chủ nghĩa a-pác-thai, chủ 
nghĩa xi-ôn và các hình thức thống 
trị khác. Các bộ trưởng ngoại giao 
các nước không liên kết đã tố cáo 
đích đanh đế quốc Mỹ về các tội ác. 
tiếp tay cho chủ nghĩa bành trướng 
I-xra-en xâm chiếm đất đai Pa-le-xtin 
và Ả-rập, thủ tiêu quyền dân tộc cơ 
bản của nhân dân Pa-le-xtin dưới sự 
lãnh đạo của Tô chức giải phóng Pa- 
le-xtin, cùng các cường quốc thực dân 
phương Tây hợp tác và giúp đỡ về 
nhiều mặt cho tập đoàn phân biệt 
chủng tộc Voóc-tơ và Xmít, chiếm 
đóng căn cứ Gu-an-ta-na-mô của Cu- 
ba, kéo dài chế độ thuộc địa ở Poóc- 
tô Ri-cô và nhiều nơi khác, đóng quân 
ở Nam Triều-tiên, lập căn cứ quân 
sự Đi-ê-gô Gác-xi-a Ở Ấn-độ-đương... 
Hội nghị đòi đế quốc Mỹ và các cường 
quốc đế quốc trao trả độc lập cho 
những nước mà họ còn trực tiếp 
thống trị... Đối với các nước xã hội 
chủ nghĩa, văn kiện chính thức có 
những đoạn hoan nghênh và ủng hộ, 
coi các nước này là bạn bẻ, là dồng 
minh. Trong tình hình bọn phản động 
quốc tế câu kết với chủ nghĩa để quốc 
điện cuông chồng phá cách mạng, một 
vài chỗ trong văn kiện có những tử 
nưữ mơ hồ nhằm âm chỉ các nước Xã 
hội chủ nghĩa, nay không còn tác dụng 
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lửa bịp nữa mà chỉ có thề được xem 
là những lời lên án bọn đế quốc và 
phản động quốc tế. Hội nghị kêu gọi 
các nước dành sự ủng hộ cho các 
nước tiền tuyến như Ẩng-gô-ìa, Mô- 
dăm-bích, Tan-da-ni-a... nhằm tăng 
cường cuộc đầu tranh chống lại ách 
thống trị của các tập đoàn phân biệt 
chủng tộc ở miền Nam châu Phi. Hội 
nghị nhiệt liệt chào mừng sự giúp đỡ 
tích cực của một số nước châu Phị, 
của Cu-ba và các nước bạn khác đối 
với (nhân dân Ắng-gô-la anh hùng 
nhằm đập tan những âm mưu P xâm 
lược của tập đoàn Voóc-xtơ. Hội nghị 
kêu gọi các nước không liên kết và 
các nước khác giúp đỡ Việt-nam xây 
dựng lại đất nước (heo như quyết 
định của Hội nghị cấp cao Cô-lôm-bô 
năm 1976 và quyết định của Đại hội 
đồng Liên hiệp quốc năm 197? theo 
sáng kiến của các nước không liên kết 
(điều 207). Hội nghị kêu gọi các nước 
không liên kết giải quyết các vấn đề 
bất đồng, tranh chấp bằng con 
đường thương lượng. 


Hội nghị nhấn mạnh nhiệm vụ 
trước mắt của tất cả các đân tộc lả 
cùng nhau đấu tranh chống lại những 
âm mưu đe dọa chiến tranh, bảo vệ 
hòa bình thế giới. Về mặt này, các vị 
đại điện các nước không liên két 
tuyên bố «sẵn sàng hợp tác với tất 
cả các lực lượng yêu chuộng hòa 
bình, tự do, tiến bộ và dân chủ trên 
thế giới, cũng như với tất cả các nước 
đang mong muốn chung sống hòa 
bình ® (điều 36). 

Bản tuyên bố của Hội nghị Bê-ô- 
grát vừa qua còn đề cập tới rất nhiều 
vấn đề về chính trị, kinh tế, văn 
hóa, khoa học kỹ thuật..., những vấn 
đề thuộc về lợi ích cơ bản của nhàn 
đân các nước không liên kết và các 
dân tộc châu Á, châu Phi, châu Àfÿ la 
tỉnh. Nội dung các cuộc thảo luận tại 
các diễn đàn của Hội nghị đã được 
ghỉ vào bản tuyên bố cuối củng. 
Tỉnh thần cơ bản của bản tuyên bố 
phản ánh mục tiêu của phong trảo là 


chống chủ nghĩa đế quốc, ủng hộ các 
dân tộc đang đấu tranh cho độc lập 
tự do, đòi các nước công nghiệp tư 
bản chủ nghĩa phát triền phải xóa 
bỏ kiều bóc lột dưới hình thức công 
ty nhiều nước và đòi thiết lập trật tự 
kinh tế mới trên thế giới. ĐÐĐe thực 
hiện được mục tiêu đó, các nước 
không liên kết cần tăng cường đoàn 
kết, phối hợp hành động, phát huy 
tỉnh thần độc lập tự chủ, đồng thời 
tăng cường hợp tác với các nước yêu 
chuộng hòa bình trên thế giới. 


Không the phủ nhận rắng trong hội 
nghị Bê-ô-grát vừa qua cũng có khá 
nhiều tiếng nói tiêu cực. phản ánh 
lập trường đứng giữa các khói, giữ 
nguyên trạng, thậm chí có những 
hoạt động phá hoại hội nghị như của 
những tên đại diện cho tạp đoàn 
Pòn Pốt — lêng Xa-ri. tay sai của 
Bảc-kinh. Nhưng tất cả những ý đồ 
đi ngược lại trào lưu của lịch sử đều 
đã thất bại. Hơn nữa, những lời nói 
và việc làm của bọn Pôn Pốt —lêng Xa- 
ri và những phần tử khác đại diện 
cho mưu đồ của Bắc-kinh, càng chứng 
minh hùng hồn rằng ai là đồng minh 
đang ủng hộ các nước không liên kết 
giữ vững mục tiêu đâu tranh của 
mỉnh, ai là kẻ đang phá hoại phong 
trào không liên kết bảng cách áp đặt 
chiến lược toàn cầu của mmình lên đầu 
các nước không liên kết, hòng lái 
phong trào không liên kết phục vụ 
cho âm mưu chống Liẻn-xô, chống các 
nước xã hội chủ nghĩa. 

Trong khi các nước không liên kết 
khẳng định giữ vững mục tiêu đầu 
tranh như trên, thì thế lực phản 
động trong giới cầm quyền Bác-kinh 
lại đòi phong trào không liên kết 
phải tập trung mũi nhọn đấu tranh 
chống Liên-xô, chống chủ nghĩa xã 
hội, coi đó “là nhiệm vụ căn bản 
của mình * (xem Nhán dán nhật bảo, 
13-7-1978). Các nước không liên kết xác 
định rằng chủ nghĩa đế quốc là 
qnguyên nhân chủ yếu gàảyv nẻn tình 
hình căng thẳng trên thế giới ®, không 


lợi cho các nước không liên kết (điều 
20). Nhưng thế lực phản động trong 
giới cầm quyền Bắc-kinh nói ngược 
trở lại: “Liên-xô là nguy cơ chủ yếu 
phá hoại và "phân liệt phong trào 
không liên kết ? (xem Nhán dán nhát 
bdo, 13-7-1978). Các nước không liên 
kết thiết tha đoàn kết với các lực 
lượng yêu chuộng hòa bình trên thế 
giới, bao gồm các nước xã hội chủ 
nghĩa, chống các cường quốc đế quốc 
phương Tày đứng đầu là Mỹ, bảo vệ 
độc lập và chủ quyền dân tộc về mặt 
chính trị và kinh tế. Nhưng thế lực 
phản động trong giới cầm quyền Bắc- 
kinh lại ca ngợi các nước để quốc 
phương Tây, kêu gọi các nước không 
liên kết hãy coi các nước thống trị 
cũ đó #*là lực lượng có thê tranh thủ 
và liên hợp được?, nhằm thành lập 
qmộột mặt trận thống nhất ? bao gồm 
các nước không liên kết, các nước 
thế giới thứ ba, các nước đế quốc và 
thực đàn phương Tây, kề cả Mỹ, 
chống lại cái gọi là «đế quốc xã hội 
Liên-xô» (xem Nhân dân nhật bdo, 
I-1I-1977 và 18-7-1978). Các nước 
không liên kết kiên quyết đòi xóa bỏ 
hình thức bóc lột lợi nhuận cửa các 
công tv nhiều nước của các cường 
quốc thực dân Tây Âu và Bắc Mỹ. 
Nhưng thế lực phản động trong giới 
cảm quyền Bác-kinh lại nói *các 
nước Tày Âu và các nước khác (ý 
muốn nói ÀÍŸ và các cường quốc thực 
đân khác!) ngày càng đồng tình và 
ủng hộ rộng rãi cuộc đấu tranh của 
các nước không liên kết * (xem Nhân 
dán nhạt báo, 18-7-1978). 

Trong bản Tuyên bố cuối cùng của 
hội nợhi, các nước không liên kết 
khẳng định sự ủng hộ đối với nhàn 
dân Cu-ba, nhân dân Việt-nam, nhàn 
dàn Ăng-gô-la. Nhưng thế lực phản 
động trong giới cầm quyền Bác-kinh 
cắt mọi viện trợ cho Việt-nam, và độc 
ác hơn là xúi giục các nước khác 
đừng giúp Việt-nam. Chúng ra lệnh 
cho tay sai của chúng mà điển hình 


(Xem tiếp trang 81) 
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THẤU SUỐT CÁC (UAN BIỂM ( BẢN CỦA BẢNG 
VÀ NHÀ NƯỚC VÌ HỢP BỒNG KINH TÍ 


QI^x lý kinh tế theo phương thức 

kinh đoanh xã hội chủ nghĩa thì 
cần bộ quản lý các ngành, các cấp 
phải coi trọng chế độ hợp đồng kinh 
LẺ. Báo cáo của Hàn chấp hành trung 
ương Đáng về phương hướng, nhiệm 
vụ và mục tiêu chủ vếu của kế hoạch 
5 năm 1976 — 1980 do “Thủ tướng 
Phạm-Văn-Đồng trình bày tại Đại hội 
đại biều toàn quốc lần thứ IV của 
Đẳng nêu rõ: ®J/ợp đồng kính tế phí 
thật sự trở thành cơ sở để xây dựng 
và thực hiện kế hoạch, thành phương 
tiện quan trọng để kết hợp kế hoạch 
hóa với sử dụng quan hệ thị trường, 
thành nếp quan hệ thưởng xuyên giữa 
các đơn vị kinh tế cơ sở » (1), 

Sau khí có nghị quyết Đại hội lần 
thứ IV của Đăng dến này, công tác 
hợp đồng kính tế và trọng tài kinh tế 
đã có tiến bộ bước đầu. Các đơn vị 
kinh tế cơ sở đã chú v đến việc ký 
kết hợp đông kinh tế đẻ thực hiện kế 
hoạch Nhà nước, khắc phục một bước 
lối quản lý “hành chính ®, bao cấp, 
thiện về dùng mệnh lệnh hành chỉnh ; 
một số íEL đơn vị kinh tế cơ sở đã coi 
trọng việc ký kết hợp đöỏng kinh tế 
tử cón số kiểm tra. lấy hợp đồng kinh 
Lễ làm căn cứ đề xảy đựng dự án kế 
hoạch, bảo vẻ và xét duyệt kế 
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hoạch. làm cho kế hoạch được duyẻt 
eóỏ chất lượng cao. được cân đối tịch 
cực và vừng chắc, và đã nghiêm 
chỉnh thực hiện hợp đồng kinh té đã 
kỷ kết, đo đó đã góp phần hoàn thành 
thắng lợi kế hoạch Nhà nước. Gần 
đày, các cấp, các ngành đã quan tìm 
chỉ đạo việc ký kết và thực hiện hợp 
đồng kinh tế hai chiêu. nhằm xảy 
dựng và thực hiện tốt kế hoạch sản 
xuất, cung ứng và thu mua nòng sản, 
Hoạt động thanh tra và xét xử của 
Hội đồng trọng tài kinh tế các cấp 
cũng đã được chú ý. 

Tuy nhiên, sự chuyên biến về công 
tác hợp dòng kính tế và trọng tài 
kinh tế còn véu so với yêu cầu quan 
lý kinh tế. Hiện nay, nhiều đơn vị 
kinh tế cơ sở và cơ quan quản lý cấp 
trên như bộ, tông cục. ủy ban nhân 
đân tỉnh, thành phố còn xem nhẹ công 
tác hợp động kính tế, ký kết hợp 
đồng kinh tế không theo đúng chỉ tiêu 
kế hoạch của Nhà nước, ký chậm, 
thực hiện thiếu nghiêm túc; khi bị vì 
phạm hợp đồng, thì không khiếu nai 
có tư tưởng nề nang, cục bộ, bản vị, 


(1) Phương hướng, nhiệm cụ cà mục liêm 
chủ gếu của kế hoạch 5 năm [976 — I9ê0. 
Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1927, trang %. 


cửa quyền, xem thưởng thề chế và 
luật pháp kinh tế. Tỏ chức trọng tài 
kinh tế các cấp, các ngành còn quá 
yếu. chưa đáp ứng được nhiệm vụ 
tỏa án kính tế, 

Nguyên nhân của những thiểu sót 
trên có nhiều. Nhưng nguyên nhân 
rực tiếp và quan trọng là cán bộ 
quản lý chưa nhận thức đúng và chưa 
thấy hết vị trí, tác dụng, lợi ích thiết 
thực của công tác hợp đồng kinh tế 
đối với môi đơn vị kính tế cơ sở, mỗi 
người lao động. cũng như đối với 
toàn bộ nền kính tế quốc dân: chưa 
thấy rằng việc ký kết và thực hiện 
hợp đồng kinh tế là xày dựng cho kế 
hoạch thế cân đối cững chắc, tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện 
thắng lợi kế hoạch Nhà nước. Mặt 
khác, trong công tác quản lý kính tế, 
chúng ta cũng chưa kiên quyết xóa bỏ 
lối quản lý *hành chính», bao cấp, 
chưa nghiêm chỉnh thực hiện quản lý 
theo phương thức kinh doanh xã hội 
chủ nghĩa. 


* 


Đề thực hiện tốt chế độ hợp đóng 
kinh tế và trọng tài kinh tế, các 
ngành, các cấp và các đơn vị kính tế 
cơ sở cần nắm vững những quan điểm 
cơ bản của Đẳng và Nhà nước về hợp 
đồng kính tế. 

Một tà, hợp đồng kinh tế là công 
eụ pháp lý của Nhà nước trong 
việc xây dựng và phát triền nền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa. 

Ở bất kỷ xã hội nào, khi có sản 
Xuất hàng hóa, thì có hợp, đồng. Hợp 
đồng là hình thức pháp lý của việc 
trao đồi hàng hóa. Nó ra dời đo yêu 
cầu của nền sin xuất hàng hóa và tác 
động của quy luật gia trị. Ngay từ 
lúc mới ra đời, mặc dù chìrt được 
pháp luật quy định, hợp dòng đã 
mãng theo mối quan hệ pháp lý. Mác 
đã nói: ®#“ụ chúng. các hàng hóa 
không thể đi tới thị trường và trao 
đổi với nhau dược»... «Muốn cho 


những vật dó quan hệ với nhau như 
những hàng hóa thì những người giữ -ˆ 
hàng hóa phải đối xử với nhau như 
những người mà ý chí nằm ở trong 
các vật đó... Mlối quan hệ pháp lý dó, 
mà hình thức của nó là bản giao kèo.— 
đù có được cùng cố thêm bằng pháp 
luật hay không cũng vậy, — là một mỗi 
quan hệ giữa các ý chí, phản ánh mối 
quan hệ kinh tế ® (2). 

Trong các chế độ xã hội cũ, Nhà 
nước của các giai cấp bóc lột dã sử 
dụng hợp đông như một công cụ pháp 
lý đề áp bức, bóc lột nhân dân lao 
động; dòng thời, hợp đồng cũng là 
công cụ cạnh tranh giữa các tập doàn 
kinh doanh, «cá lớn nuốt cá bé » vì 
mục đích lợi nhuận. 

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, do 
cỏn sản xuất hàng hóa và lưu thông 
hàng hóa, do sự tác động lẫn nhau 
giữa hai quy luật: quy luật phát triên 
có kế hoạch và cân đối nền kinh tế 
quốc đản và quy luật giá trị, đo vêu 
cầu của chế dò kế hoạch hóa và chế 
độ hạch toán kinh tế, cho nên mối 
quan hệ giữa kế hoạch và hợp đồng 
náy sinh và trở thành mối quan hệ 
tất yếu, hợp dồng kinh tế trở thành 
hình thức pháp lý của việc trao dỏi 
hàng hóa theo kế hoạch. 

Nhà nước xã hội chủ nghĩa phải 
quản lý kinh tế bằng pháp luật. Việc 
củng cố và tăng cường pháp chế trong 
các quan hệ kinh tế bao gồm các quan 
hệ vẻ lãnh đạo kinh tế (quan hệ theo 
chiều đọc) và các quan hệ vẻ thực 
hiện hoạt động kinh tế (quan hệ theo 
chiều ngang) là yêu cầu cấp bách của 
công tác quản lý kinh tế hiện nay. 
Hợp đồng kinh tế phải được coi là 
một chỗ đứng của luật pháp kinh tẻ. 
Điều lệ về hợp đồng kinh tế mà Hội 
đồng Chính phú bạn hành ngày 
10-3-1975 đã xác định : « Hợp đồng kinh 
Lế là công cụ pháp lý của Nhà nước 
trong việc xây dựng và phát triển 

(2)C. Mác: 7Tư bản, Nhà xuất bản Sự thật, 
Hà-nội, quyền Ì, tập Ï, 1973, trang 163, 164, 
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nền kinh tế xã hội chủ nghĩa »... “Ký 
kết hợp đồng kinh tế là một kỷ luật 
của Nhà nước. Trong mọi hoạt động 
kinh tế có liên quan với nhau đều bắt 
buộc phải ký kết hợp đồng ®. Điều lệ 
xí nghiệp công nghiệp quốc doanh 
mà Hội đồng Chính phủ mới ban hành 
ngày 8-4-1977 cũng quy định việc 
thực hiện hợp đồng kinh tế là một 
trong những nhiệm vụ quan trọng 
của xí nghiệp. đồng thời vạch rõ những 
nguyên tÁc hoạt động của các đơn 
vị kinh tế cơ sở, dưới sự bảo vệ 
của pháp chế hợp đồng. 


Rồ ràng, Nhà nước phải nắm lấy 
công cụ pháp lý trên đây đề làm cho 
việc xây dựng và thực hiện kế hoạch 
có hiệu lực, bảo đảm tính pháp lệnh 
của kế hoạch,* bảo đảm cho nguyên 
tác hạch toán được thực hiện, tăng 
cường sự hiệp tác xã hội chủ nghĩa 
giữa các đơn vị kinh tế với nhau, làm 
cho công tác quản lý của Nhà nước 
găn liền với sự tự chịu trách nhiệm 
của các tô chức kinh tế cơ sở, làm 
cho lợi ích của đơn vị kinh tế cơ sở 
ăn khớp với lợi ích chung của nền 
kinh tế quốc đân. 

Thực tiễn công tác hợp đồng kinh 
tế và trọng tài kinh tế trong những 
năm qua dã cho ta thấy rõ nếu đơn 
vị nào buông lỏng công cụ pháp lý 
này, thì đơn vị ấy không những không 
hoàn thành dược kế hoạch, mà còn 
gây ra tình trạng kế hoạch tách rời 
thị trường, sản xuất không đáp ứng 
yêu cầu tiêu thụ, sản phầm làm ra bị 
ứ đọng, hư hỏng, vốn bị chiếm dụng 
nhiều, gây thiệt hại tài sản của Nhà 
nước. Ở các tỉnh miền Nam, một số 
ngành, địa phương và đơn vị kinh tế 
cơ sở chưa nắm lấy công cụ pháp lý 
này đề tiến hành cải tạo xã hội chủ 
nghĩa đối với giai cấp tư sản và các 
thành phần kinh tế tư nhân khác, 
Lrái lạt có hiện tượng tùy tiện trong 
việc chỉ đạo ký kết và thực hiện hợp 
đồng kính tế, đề cho giai cấp tư sản 
lợi dụng hợp đồng kinh tế gây nhiều 
thiệt hại về tài sản cho Nhà nước. 
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Hai là, hợp đồng kinh tế phải 
trở thành cơ sở đè xây dựng và 
thực biện kế hoạch Nhà nườớc. 


Muốn biều rõ và phát huy tốt vai 
trỏ của hợp đồng kinh tế đối với ké 
hoạch, (rước hết, cần nhận rõ mi 
quan hệ và sự tác động lẫn nhau 
giữa kế hoạch và hợp đồng kinh t¿. 
Kế hoạch Nhà nước cvới tư cách là 
cương lĩnh thứ hai của Đảng, là pháp 
lệnh của Nhà nước, tác động đén hợp 
đồng kinh tế bằng cách tạo ra tiến 
đề, xác định chủ thề và nội dung 
của hợp đồng kinh tế, còn hợp đòng 
kinh tế với tư cách là công cụ pháp 
lý và công cụ quản lý, có chức năng 
tham gia xây dựng kế hoạch, cụ thê 
hóa kế hoạch, thực hiện kế hoạch, là 
biện pháp trọng yếu đề biến kế hoạch 
từ khả năng thành hiện thực. Cần làm 
cho kế hoạch và hợp đồng kinh tế gắn 
bó hữu cơ với nhau, thê hiện trong 
toàn bộ công tác kế hoạch hóa, từ 
việc xây dựng, xét duyệt kế hoạch 
đến việc chỉ đạo thực hiện kế boạch. 
từ việc đánh giá kế hoạch đến việc 
khen thưởng và xử phạt. Nói hợp 
đồng kinh tế là cơ sở đề xây dựng k¿ 
hoạch tức là nói hợp đồng kinh tế 
tham gia vào việc xây dựng dự án 
kế hoạch. Đây là xu hướng tiến bộ 
nhất cho phép chúng ta thành lập 
những mối quan hệ hợp đồng khòng 
phải chỉ dựa trên cơ sở kế hoạch 
mà dựa trên cơ sở đự án kế boạcằh. 
Các đơn vị kinh tế cơ sở không chỉ 
có nhiệm vụ ký kết hợp đồng kinh tế 
từ khi có kế hoạch chính thức ban 
hành, mà điều quan trọng là phải tiến 
hành ký kết hợp đồng ngay từ khi 
có số kiềm tra kế hoạch đề góp phần 
xây dựng dự án kế hoạch, làm cho 
dự án kế hoạch ăn khớp với các hợp 
đồng kinh tế đã ký kết. Đó là một 
bước cải tiến quan trọng trong côn§ 
tác kế hoạch hóa. 

Muốn cho việc xày dựng kế hoạch 
năm và kế hoạch dài hạn có chát 
lượng cao, được cân đối tích cực và 
vững chắc, một trong những biện 


pháp quan trọng là zỉ nghiệp phải gắn 
chặt kế hoạch uởi thị trường. Xí nghiệp 
phải thưởng xuyên nắm chắc các 
nguồn cung ứng vật tư, tìm hiểu nhụ 
cầu thực tế của thị trưởng và các 
mặt hàng cụ thể thuộc nhiệm vụ và 
khả năng sẵn xuất của xí nghiệp, đặt 
và mở rộng các mỗi quan hệ kinh tế 
trực tiếp, ön định, làu dài với các 
đơn vị cung ứng và các đơn vị tiêu 
thụ bằng việc ký kết các hợp đồng 
kinh tế, coi hợp đồng kinh tế là phương 
tiện quan trọng đề kết hợp kế hoạch 
hóa ởi sử dụng quan hệ thị trường. 


nhằm tạo nên những điều kiện vững 


chác cho công tác kế hoạch của xí 
nghiệp. 


Gắn việc ký kết hợp đồng kinh tế 
với việc xàv dựng kế hoạch là thực 
hiện đàn chủ hóa kế hoạch, phát huy 
tính chủ động sàng tạo của xí nghiệp. 
Thật vậy. không ai biết rõ khả năng 
của xí nghiệp bảng chính bản thân 
xí nghiệp. Xí nghiệp phải có trách 
nhiềm tính toán xâv dựng kế hoạch 
một cách toàn diện, gắn chặt kế 
hoạch sẵn xuất với tiêu thụ. gắn chặt 
kế hoạch hiện vật với tài chính. gắn 
chặt lợi ích của xí nghiệp với lợi ích 
của Nhà nước, của tập thể, huy động 
đến mức cao nhất các tiêm lực và 
khả năng sẵn có của xí nghiệp, từ đó 
mà xác lập đúng dàn các quan hệ hợp 
đồng. 

Gàn việc kỷ két hợp đồng với việc 
xây dựng kế hoạch là nhằm chuẩn bị 
các điều kiện, phương tiện, giải quyết 
trước các mắc mứu đề khi có kế 
hoạch chính thức bạn hành là xí 
nghiệp tiến hành sản xuất được ngày 
tử ngày đầu, thàng đầu của năm thực 
hiện kế hoạch, tránh được tình trạng 
đầu năm thì công nhân thiếu việc làm 
do chưa ký được hợp đồng cung ứng 
vật tư, cuối năin thì xí nghiệp huy 
động sản xuất đồn đập đề đạt kế 
hoạch tông sản lượng, nhưng công 
nhân vẫn cứ lo lắng vì xí nghiệp chưa 
ký được hợp đồng tiêu thụ sẵn phầm 
với khách hàng. 


Nói hợp đồng kinh tế là cơ sở đề 
xây dựng kế hoạch cũng tức là nói 
hợp đồng góp phần cụ thề hóa kế 
hoạch 0à thực hiện thẳng lợi kế hoạch 
Nhà nước. 


Sau khi kế hoạch được ban hành, 
hợp đồng kinh tế là phương tiện cụ 
thê hóa nhiệm vụ kế hoạch. Một mặt, 
sau khi kế hoạch được ban hành, giảm 
đốc xí nghiệp phải điềú chỉnh, hồ sung 
những hợp đồng đã ký kết và tiếp 
Lục ký các hợp đồng chưa ký được. 
hoàn thành việc ký kết hợp đồng cả 
năm. Mặt khác. giám đốc xí nghiệp 
phải cụ thê hóa kế hoạch, tính toán, 
phát huy khả năng tiềm tảng, quy 
định các biện pháp kinh tế, kỹ thuật 
phủ hợp với thực tế, xác định trách 
nhiệm và nghĩa vụ của các bên, phát 
huy tỉnh thần hiệp tác xã hội chủ nghĩa 
đề hoàn thành tốt nhiệm vụ được 
giao. 


Kinh nghiệm cho thấy việc thực 
hiện nhiệm vụ kế hoạch có liên quan 
đến nhiều đơn vị, cơ quan khác nhau, 
nhưng bản thân kế hoạch không thề 
tính toán và giải quyết hết các mối 
quan hệ cụ thê đó. Chỉ có hợp đồng 
kinh tế mới giải quyết được các mỗi 
quan hệ cụ thê của kế hoạch. 


Hợp đồng kinh tế là phương tiện đề 
kiểm trà sự cân đối giữa nhiệm vụ kê 
hoạch và các yêu cầu của xã hội, Hợp 
đồng kinh tế tạo ra một hệ thống 
kiểm tra lĩnh hoạt giữa các xí nghiệp 
xã hội chủ nghĩa. Một xí nghiệp vị 
phạm việc thực hiện hợp đồng kinh 
tế không những gày tồn thắt cho đơn 
vị củng ký kết hợp đồng với mìinh, 
mà còn làm ảnh hưởng đàyv chuyên 
đến các đơn vị kinh tế khác. Vì vậy, 
việc thực hiện hợp đồng kinh tế khòng 
những là nghĩa vụ của hài bên đối 
với nhau, mà còn là nghĩa vụ của hai 
bên đổi với Nhà nước: giữ vững tính 
kỷ luật của hợp đồng kinh tế và có 
biện pháp thanh tra đề củng cố tính 
KỶ luật ấy là diều đặc biệt quan trọng 
trong còng tíc kế hoạch hóa hiện naạv, 


li. 
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Trong thời gian qua, những xí 
nghiệp nào, địa phương nào, ngành 
nao cój trọng công tác thanh tra, 
định kỳ kiềm điềm việc thực hiện 
hợp dòng, thanh lý hợp đồng, đều 
phát hiện và giải quyết được kịp 
thởi những mắc mứu, khó khăn, ngăn 
ngửa được thiệt hại về tài sản của 
Nhà nước, góp phần thực hiện kế 
hoạch Nhà nước, xây dựng được nền 
nêp làm ăn có tồ chức, có kỷ luật. 


Ba là, hợp đồng kinh tế là đòn 
bày kinh tế quan trọng đè thực 
hiện hạch toán kinh tế theo 
phương thức kinh doanh xã hội 
chủ nghĩa. 


Hợp đồng kinh tẻ là phương tiện 
kết hợp kế hoạch hóa và hạch toán 
kinh tế, là đòn bầy kính tế quan trọng 
phe vụ cho hạch toán kinh tế. Thông 
qua hợp đồng kinh tế, chế độ hạch 
toàn kinh tế thực hiện được yêu cầu 
tính toán của xí nghiệp. 

Mặt khác, đề bảo đảm cho hạch 
toán của xí nghiệp, giám đốc xí 
nghiệp phải thật sự nắm lấy hiệu 
lực pháp lý của hợp đồng, phải áp 
đụng nghiêm túc chế độ trách nhiệm 
vật chất, một vếu tố cơ bản của chế 
độ hạch toán. Xí nghiệp phải tính 
toán kỹ lưỡng trước khi ký kết hợp 
đồng, ký rồi phải thực hiện nghiêm 
túc hợp đồng, vì nếu xí nghiệp mình 
làm không đúng hợp đồng thì phải 
bị phạt và bồi thưởng thiệt hại cho 
bên kia. 

Hợp đồng kinh tế còn là cơ sở 
eho cóng tác tín dụng và thanh toàn. 
Nếu không có hợp dòng kính tế thì 
xi nghiệp khòng được vav vốn của 
Ngân hàng Nhà nước và cũng không 
được thanh toàn. 

Hiệu lực và tác dụng của chế độ 
hợp đồng kinh tế đối với nén kinh 
tế quốc dàn gắn chặt với hiệu lực và 
tác dụng của chế độ hạch toàn kinh 
tế. Khi các đơn vị kinh tế cơ sở chưa 
kiên quyết đi vào hạch toán kính tế, 
chưa bị nguyên tắc hạch toán kinh tế 
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ràng buộc, thì hợp đồng kinh tế vá: 
còn bị coi nhẹ. 

Bốn là: hợp đồng kinh tế góp 
phần tăng cường quản lý kinh 
tế và thúc đầy công cuộc cải tạo 
kinh tế. 


Chế độ hợp đồng kinh tế là mè! 
trong những chế độ quan trọng cúi 
Nhà nước trong việc quản lý kim 
Lế. Nó là công cụ của kế hoạch hỏa. 
đòn bầy kinh tế phục vụ cho hạch 
toán kinh tế, và là phương tiện quan 
trọng đề khảo nghiệm, xảy dựng vì 
chấp hành các thề chế của Nhà nưo: 
cho phủ hợp với thực tế. Thông qua 
việc ký kết và thực hiện hợp đồng 
kinh tế, Nhà nước xây dựng hoặc bê 
sung những thê chế như thê chế vẻ 
giá cả, chất lượng sản phầm, cưở: 
phí lưu thông, v.v. Vi vậy, cóng tác 
quản lý kinh tế phải lấy hợp đóng 
kinh tế làm công cụ quản lý cụ thÌ 
đề giải quyết tình hình cụ thê. 

Hoạt động của cơ quan trọng tả: 
kinh tế các cắp là một nội dung quan 
trọng đề tng cường quản lý kinh tế 
và tăng cường pháp chế kinh tế. Bằng 
công tác thanh tra chế độ hợp đồng 
kinh tế, và xét xử các vụ tranh chấp. 
vi phạm hợp đồng kinh tế, cơ quan 
trọng tài kinh tế các cấp có nhiệm vu 
phát hiện, ngăn ngừa và giải quyết 
các mâu thuẫn trong hoạt động kinh 
tế, đẻ ra từ quá trình xây dựng +3 
thực hiện kế hoạch Nhà nước. Nó cô 
nhiệm vụ giữ vững tính kỷ luật tron§ 
việc chấp hành chế độ hợp đồng kinh 
tế của Chính phủ. phát triền và bá 
vệ các quan hệ kinh tế hợp lý giữa 
các đơn vị kinh tế cơ sở, góp phản 
củng cõ chế độ hạch toán kinh tế. xì? 
dựng và thực hiện thắng lợi ké hoạch 
Nhà nước, tăng cường quản lý kinh 
tế. 

Mặt khác, với chỗ đứng của mình 
cơ quan trọng tài có điều kiện nhàn 
rõ những sai trải, thiếu sói troP§ 
hoạt động kinh tế của các ngành, c4 
cấp có ảnh hưởng đến việc ký k 
và thực hiện hợp đồng, kiến nghị vớ! 


cơ quan có thầm quyền những biện 
pháp nhằm sửa chữa những sai trải 
đó, nhất là những biện pháp' nhàm 
giải quyết những điều không hợp lý 
vẻ chế độ, chính sách, tô chức quản 
lý, V.V. 

Hợp đồng kiun tế, nhất là hợp 
đồng kinh tế hai chiều, có tác dụng 
phục vụ và thúc đầy công cuộc cải 
tạo xã hội chủ nghĩa ở miền Nam và 
góp phần hoàn thiện quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. 
Ở đày, hợp đồng kinh tế không những 
góp phần cải tiến công tác kế hoạch 
hóa ở khu vực tập thể mà còn góp 
phần phục vụ và thúc đầy công cuộc 
cai tạo xã hội chủ nghĩa, xác định 
nghĩa vụ của mỗi một đơn vị kinh 
tế cơ sở nói chung và mỗi người đân 
nói riêng đối với việc thực hiện kế 
hoạch Nhà nước Việc thi hành chế 
dộ hợp đồng kinh tế hai chiều mà 
lòi đồng Chính phủ mới ban hành 
theo Nghị định số 65 — CP ngày 23-ä- 
13:8 là việc làm có ý nghĩa chính trị 
và kinh tế quan trọng, đáp ứng đúng 
dòi hỏi cấp thiết của đời sống nhân 
dàn, của sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, Chúng ta phải thực 
hiện tốt lời đạy của Hồ Chủ tịch 
nói về hợp đồng kinh tế hai chiều: 
“Chính phú cần mua của hợp tác 
\ă lương thực, nòng sản, Chính phủ 
cũng bán cho hợp tác xã phân hóa 
học, nông cụ và sau này những máy 
móc nông nghiệp. Việc mua bán ấy 
phải có hợp dồng ký kết giữa Chính 
phủ và hợp tác xã. Sau khi đã ký 
hợp đồng, các hợp tác xã phải bảo 
làm làm đúng hợp đồng, mà về phia 
thính phủ cũng vậy. Như thế mới 
vòng bằng s (3). 


Cân phân biệt rõ hợp đồng kinh tế 
hai chiều không phải là hình thức 
trao đồi hàng hóa thông thường giữa 
những tư nhân kinh doanh như dưới 
chế độ tư bản chủ nghĩa, cũng không 
phải là hình thức mua bán theo kiều 
"hàng đồi hàng” như nhiều địa 
phương đã làm, Về thực chất. chế độ 


hợp đồng kính tế hai chiều là mội 
chế độ quẫn lý kinh tế xãä hội chủ nghĩa 
có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm đưa 
các khâu sản xuất và lưu thông, phân 
phối vào tồ chức và kế Roạch, gắn 
liền các mặt cung ứng vật tư, hàng 
hóa và thu mua sản phầm, thắt chặt 
mối quan hệ kinh tế giữa các tồ chức 
kinh tế của Nhà nước với các hợp 
tác xã, các tô chức sản xuất tập thê 
khác và các hộ sản xuất cá thê, ràng 
buộc cả hai bên cùng nhau thực hiện 
thắng lợi kế hoạch Nhà nước. Do đó, 
hợp đồng kinh tế hai chiều có tác 
dụng thúc đầy sản xuất phát triền, 
lập trung "phần lớn hàng hóa lương 
thực, thực phầm, nông sẵn khác, lâm 
sản, hải sản trong tay Nhà nước, nhằm 
bảo đảm các nhu cầu của công nghiệp, 
của xuất khầu và của đời sống nhân 
dàn. 

Việc thực hiện chế độ hợp đồng 
kinh tế hai chiều đòi hỏi các ngành, 
các cấp phải có quan điềm (oàn diện, 
kết hợp tốt việc thực hiện chế độ hợp 
dỏông này với việc thực hiện các 
chính sách lớn khác như : chính sách 
giá cả, chính sách lương thực, chính 
sách thu mua và quản lý thị trường 
nòng sản, hải sản, lâm sản, chính sách 
cải tạo xã hội chú nghĩa đối với nòng 
nghiệp và công thương nghiệp tư 
doanh, và thông qua đó, góp phần 
thúc đầy «ba cuộc cách mạng * ở 
nông thôn trên địa bàn từng huyện. 

Trong lĩnh vực tiều công nghiệp 
và thủ công nghiệp phải hết sức coi 
trọng việc ký kết và thực hiện hợp 
đỏng kinh tế, qua đó mà góp phần 
cải tạo và xây dựng ngành tiêu công 
nghiệp và thú công nghiệp thành bộ 
phận tích cực của nên kỉnh tế quốc 
dân, góp phần thực hiện thắng lợi kế 
hoạch Nhà nước. 


* 


(3) Những lời kéu gọi của Hồ Chủ tịch, 
Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1962, tập VI, 
trang 248, 
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Đề thực biện tốt chế độ họp đồng 
kinh tế, đi đôi với việc thấu suốt 
các quan điềm nêu ra trên đây, 
cần nắm vững những nguyên tắc 
và biện pháp cụ thê đề tiến hành kỷ 
kết và thực hiện hợp đồng kinh tế. 

1 — Phải chấp hành nghiêm chỉnh 
các hợp đồng kinh tế đã kú kết, nghĩa 
là chấp hành đầy dủ và đúng những 
điều khoản đã ghỉ trong hợp đồng, 
bảo đảm hiện vật đề đáp ứng cho nhu 
cầu của nền kính tế quốc dân. Nhà 
nước không cho phép các bên ký kết 
hợp đồng tự thỏa thuận với nhau thay 
thế nội dung giao dịch bằng cách 
bồi thưởng cho nhau mội số tiền 
Nhà nước cũng không cho phép các 
bên ký kết hợp đồng tự ý vị phạm 
hợp đồng hoặc hủy bỏ hợp đồng, 
rồi bôi thường cho nhau bằng tiền. 

2—Chấp hành hợp dồng kinh tế theo 
tỉnh thần hiệp tác ~ä hội chủ nghĩa. 

Nguyên tắc này phản ánh bản chất 
của chế độ kinh tế xã hội chủ nghĩa. 
Việc thực hiện hợp đồng kinh tế đòi 
hỏi các bên ký kết hợp đồng phải hợp 
tác chặt chẽ với nhau đề củng thực 
hiện mục đích chung là bảo đảm thắng 
lợi cho kế hoạch Nhà nước, tái sản 
xuất mở rộng xã hội chủ nghĩa. Nền 
sản xuất xã hội chủ nghĩa là một nền 
sản xuât có tô chức. có kế hoạch dựa 
trên cơ sở sự phân còng lao động 
toàn xã hội. Nó dòi hỏi các ngành và 
các đơn vị kinh tế phải hợp tác chặt 
chẽ, thực hiện nguyên tắc hiệp tác xã 
hội chủ nghĩa, chống lại những tư 
tưởng cục bộ, bản vị... Lúc khó khăn, 
các bên ký kết hợp đồng phải hết sức 
giúp đỡ lẫn nhau, làm cho hợp đồng 
được thực hiện đầy đủ, và hạn chế 
bớt sự thiệt hại cho nhau, tức 
là hạn chế thiệt hại cho Nhà nước. 

3 — Phải thực hiện hợp đồng kinh tẽ 
trên nguyên tắc bình đẳng giữa các đơn 

Dị kinh tế, 


Các tồ chức kinh tế đặt quan ': 
hợp đồng với nhau, đò một( bèn ‹‹ 
cấp trên, một bên là cấp đưởi, b-.: 
một bên là cơ quan Nhà nước. mí: 
bên là hợp tác xã, đều phải thực bị: 
đúng nguyên tắc bình đẳng. vỉ quan Ì 
trao đồi hàng hóa là quan hệ ': 
nguyện, bình đẳng; Nhà nước dỏi ï° 
cúc bên đều phải chấp hành đũng q:› 
định của Nhà nước, không cho ph:? 
bên nào chèn ép bên nào, không đưc: 
cửa quyền, ép cấp, ép giá. Sự bì: 
đẳng trong lĩnh vực hợp đồng kim È 
hai chiều phải được thực hiện cả 
chính trị và kinh tế, bảo đảm dt: 
đường lối liên minh công nông :': 
Đăng. 


4 — Phải phát huy quyền làm ch 
tập thề của quần chủng trong trẻ: 
ký kết uà thực hiện hợp đồng kí! 
tế. 


Đề phát huy quyền làm chủ tập th 
của quần chúng, cần làm cho q2: 
chúng nắm được pháp chế vẻ bẽ: 
đồng kinh tế và trọng tài kinh ”: 
thấy được lợi ích thiết thân của b9; 
đồng kinh tế đối với nền kinh Lẻ quÈ' 
dân và tập thề đơn vị. cũng như 4ô 
với mỗi người lao động, từ dó ng c! 
Irách nhiệm chấp hành và giảm s3! 
việc chấp hành chế độ hợp đồng kint 
tế. Hợp đồng kinh tế là một vàn kiến 
tồng hợp biều hiện sự vận dụng c*+ 
thề chế của Nhà nước đề giải quyẺ 
những vấn đề cụ thề của kế hoạch 
Nhà nước và của đơn vị, nẻ ph? 
thề hiện ý chỉ và nguyện vohỆ bà 
quần chúng và được quần chủng, 
quyết tâm thực hiện, Vì vậy, trưử. 
khi ký kết hợp đồng kinh tế, cần © 
sự tham gia ý kiến của quản chủn$: 
và sau khi ký kết, cần phô biến c°° 
quần chúng biết nội dung hợp d€0 
đã ký kết dề quần chúng thực hit? 
biến nội dung hợp đồng thành Re: 
dung thi đua tập thê của dơn VỊ: 


Thảo luận 
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CoA người mới xã hội chủ nghĩa 

Việt-nam một mặt phải xảy dựng 
cho mình một thế giới quan ÀXlác — 
Lê-nin, mặt khác phải chống tư tưởng 
và văn hóa phản động, lạc hậu của 
các giai cấp bóc lột, trong số đó có 
tàn dư của tư tưởng phong kiến — hệ 
tư tưởng có côi rẻ lâu đời ở nước tà 
đang gày nhiều tác hại cho công việc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
Tô quốc. 

Chúng ta làm chủ đất nước trên 
mọt lĩnh vực: kinh tế, chính trị, xã 
hội và văn hóa. Chúng ta không những 
làm chủ Hiện tại. vươn tới làm chủ 
Tương lai. mà còn phải làm chủ cả 
Quá khứ. Di sẵn của tô tiên ta đề lại 
hết sức đồ sộ, nhưng không phải toàn 
là những cái tốt đẹp. quý giá. Trong 
di sản ấy, bên cạnh những truyện 
thống tốt đẹp, những thuần phong mỹ 
tục của dân tộc, còn không ít những 
tư tưởng, tâm lý, tập quản xấu của 
giai cấp bóc lột. Cho nên, gạn đục. 
khơi trong. không đề cho vàng, thau 
lẫn lộn là điều cần thiết. 

Chế độ phong kiến đã sụp dỗ từ 
lâu rồi. Song không khỏi không còn 
có người đôi lúc văn vương hoài cô, 
Liếc những nét «vàng son» đã mục 
nát lòi thời. những ® lỗi xưa xe ngựa”, 
những “ngõ cũ lâu dđài...”. Tai hại 
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hơn cả là có những nếp cảm, nếp 
nghĩ rất “phong kiến », ăn sâu vào 
tim óc người ta quá lâu rồi mà người 
ta ngộ nhận là *lẽ tự nhiên?®. *lẽ 
phải nghìn xưa ». Ngày nay đó chính 
là “lẽ không tự nhiên », «lẽ trái » với 
đạo lý cộng sản chủ nghĩa. 

Mác đã nói: *Con người làm ra 
lịch sử của mình, nhưng không phải 
làm theo ý muốn tùy tiện của mình. 
trong những điều kiện tự mình chọn 
lấy, mà là làm theo những điều kiện 
nhất định trực tiếp sẵn có, do quá 
khứ đề lại. Truyền thống của tất cả 
các thế hệ đã qua đè nặng lên đầu óc 
những người đang sống . Và Mác dặn 
đò: “Cách mạng xã hội không thề 
bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của bản 
thản nó được, chừng nào nó chưa 
hoàn toàn tây trừ được hết mọi mê 
tín đối với quá khứ ?(1). 

[Làm chủ Quá khứ, dánh giá đúng 
Quá khứ, “tây trừ hết mọi mê tín 
đối với Quá khử » quả là một văn đề 
lớn. Phải đứng vững trên lập trường 
giai cấp công nhân mới phản biệt 
được cái &œvàng son» của chế độ 
phong kiến với cái hào quang rực rỡ 


(1) C. Mác và E. Ăng-ghen : Tuyên tập, Nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1970, tập Ì, trang 
291 —.294, 


của những kỳ tích bốn nghìn năm 
dựng nước và giữ nước của dân tộc. 
mới phân biệt được quá khứ công Ít 
lội nhiều của giai cấp phong kiến với 
quá khứ đầy hào hùng của nhân dân 
lao động làm ra lịch sử. 

Trong phạm vỉ vấn đề xây dựng 
con người mới Việt-nam, làm chủ Quá 
khứ trước hết là triệt đẻ chống tàn 
dư của tư tưởng phi vô sản, trong SỐ 
đó có tàn dư của tư tưởng phong 
kiến. Mác cũng đã nhấn mạnh : * Cách 
mạng cộng sản chủ nghĩa là sự đoạn 
tuyệt triệt đề nhất với chế độ sở hữu 
cô truyền; không có øì là lạ nếu trong 
tiến trình phát triền của nó, nó đoạn 
tuyệt một cách triệt đề với những tư 
tưởng cô truyền *). 

Con người là một vật tỉnh khôn 
nhất trong các loài vật, cho nên vấn 
đề ý thức, vấn dễ tư duy là quan 
trọng. Quy luật về tư duy của con 
người chỉ đạo thái độ, hành động 
của mình trong cuộc sống. Có khi nền 
kinh tế đồi mới nhanh, biến chuyền 
nhanh, nhưng ý thức, tư duy lại đồi 
mới chậm, biến chuyền chậm, và như 
vậy ý thức, tư duy trở thành #“một 
vật căn? cho tiến trình cách mạng. 
Trong xã hội nước ta ngày nay, tàn 
dư của từư tưởng phong kiến đang là 
« một vật cắn? trên mọi ngã đường 
đi lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta. 

Nồi bật hơn cả là tàn dư về quan 
niệm thần bí và siêu hình. Thật 
ra, quan niệm này vốn có từ thời 
nguyên thủy, trong nhiều bộ tộc trên 


thế giới, do sự hạn chế về trí thức. 


khoa học, không dủ khả năng cắt 
nghĩa được các quy luật về tự nhiên 
cũng như quy luật về xã hội. Cho nên, 
người xưa tưởng tượng ra một qông 
Trời”, một vị Thượng đế sắp đặt ra mọi 
trật tự trong tự nhiên, trong xã hội. Về 
vấn đề này, Lê-nin đã chỉ rõ : « Trong 
tôn giáo,“øiới tự nhiên là Thượng để, 
nhưng giới tự nhiên coi như là một 
vật tồn tại được tư tưởng tạo ra ®(@). 
Cái (ông Trời * đó được các tôn giáo 
ở ta, đặc biệt được Nho giáo dưới 
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thời phong kiến đề cao. «thần bị 
hóa », trở thành một lực lượng siẻu 
nhiên?, có cá tính, biết túc oai tác 
phúc như một vị chúa tễ ở trần gian 
Quan niệm về Mệnh trời (Thie 
mệnh), về «lẽ tự ,nhiên?® tức «Ì 
trời ® từ đó mà ra. Ñính Thư là mụt 
loại sách cồ có tính cách điển phạm 
ngày xưa ở Trung-quốc đã hết sức 
đề cao “mệnh trời”: *Mệnh trời 
không thề có sai lầm? (Khang cáo). 
Những người chủ chốt của đạo Nho. 
như Khồng-Tử đời Xuân-thu cũng rấi 
đề cao thuyết Mệnh trời. Khồng-Tử 
nói : « Ngưởi quân tử có ba điều đáng 
sợ, điều thứ nhất là sợ mệnh trời? 


"(Luận ngũ). Về sau, Mạnh-Tử đởi 


Chiến-quốc, Đồng-Trọng-Thư đời 
Hán, Chu-Hy đời Tống đều đề cao 
® mệnh trời *, v.v. Sách Kinh Thư nói: 
« Vua đã có lệnh ban sẵn rồi, trị đân 
nay được thái bình » (Thiệu cáo). 
ta, nhiều người cũng tin ở mệnh 
trời ®*, Chỉ có nhân dân lao động mới 
dám chống “mệnh trời ?, như mội số 
truyện dân gian đã phản ánh, thi du 
truyện Cưởng bạo đảnh Thần si. 
truyện Cóc kiện trời... 


Ngày nay, không phải không có 
người còn sợ mệnh trời», tin ở 
“mệnh trời?®. Vấn đề đói khô, hạnh 
phúc, mất nước, nô lệ hay độc lập. tự 
do, vấn đề sống chết, vấn đề may rủi. 
vấn đề được thua. vấn đề sinh con 
trai, sinh con gái, v.v. biết bao vản 
đề tự mình không đủ trình độ khoa 
học đề giải thích, cuối cùng đành đạt 
vào cái ô “mệnh trời ®, cái ô # số trời 
đã định » vốn có tự nghìn xưa. Có 3! 
đưa chủ nghĩa duy vật biện chứng. 
duy vật lịch sử ra phàn tích. đã thông 
thì kẻ đó, bề ngoài tuy không phản 
đối, nhưng bề trong đã tổ vẻ boài 
nghi! Thì ra ông Trời của đạo Nho 
đã choán tâm hồn của họ từ thuở nìo 
rồi Ì 


(2) Sách đá dẫn, trang 50. 
(3) V.I. Lâ-nin: Bứt kứ triết học, Nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, 963, trang 69. 


Quan niệm thần bí nói trên gắn 
chặt với tư tưởng duy tâm siêu hình, 
và là bản chất của tư tưởng phong 
kiến, một tư tưởng nảy sinh từ mội 
phương thức sản xuất lạc hậu, trong 
đó nền kinh tế chủ đạo là nền kinh 
tế nông nghiệp tự cung tự túc. Tư 
tưởng duy tâm siêu hình đó dẫn đến 
một phương pháp tư tưởng duy 
tâm siêu hình,' một phương pháp 
nhận định sự vật tách rời nhau, cô 
lập nhau, và nếu các sự vật ấy mà 
hình thành được. trọn vẹn được, lại 
là nhờ bàn tay sắp xếp của ông Trời ! 
Không phải các nhà Nho xưa không 
biết đến lẽ biến dịch của sự vật, 
nhưng họ chỉ hiều lẽ biến dịch đó theo 
một bình điện đơn giản, mà không 
thấy được bản chất của sự vật với tất 
cả quá trình phát triền biện chứng nội 
tại của nó. Khi bàn đến tư tưởng siêu 
hình của nhà triết học cô Hy-lạp là 
Xô-erat, Lê-nin nói : “Phép siêu hình 
không phát triền, chết cứng. thô bạo. 
bất động, thay cho sự ngu xuân ® (4). 
Chính vì vậy, một vị vua thông 
mình, tài hoa như Lê-Thánh-Tông khi 
gầàp lúc trởi hạn hán, lúc có sâu kco, 
bị bệnh đạo ôn đã bắt lập đàn cầu 
đảo, tự mình chủ tế, rất run sợ trước 
uy lính của trời. 


Dưới thời phong kiến. khi tư tưởng 
thần bí, siêu hình còn ngự trị, khó 
mà có được tư tưởng SVát đất ra 
nước, thay trời làm mưa ®, hay cảnh 
hoa đăng « toàn dàn chong đèn bắt 
bướm ®. Hồ Chủ tịch đã nhiều lân nói 
đến tư tưởng cách mạng tiến công 
chống mệnh trời, chống tự nhiên. 
Trong buồổi nói chuyện với cân bộ, 
đẳng viên hoạt động lâu năm ở Nghệ — 
Tĩnh, ngày 9 tháng 12 năm 1961, nhân 
đề cập đến công việc to lớn của Đẳng, 
Bác nói: « Ñgày nay làm cả việc 
chồng trời nữa»; rỏi Bác hỏi mọi 
người hôm đó : 


~ Làm thủy lợi có phải chống trời 
không? — Phái ạ!— Cả hội trường 
đồng thanh đáp. 


“miệt sâu có phải chống trời 
không? — Phải ạ!— Cả hội trường 
đồng thanh dáp 6). 

Đúng là như vậy, những công trình 
như Vách-bắc. Kẻ-gỗ, Sông Nghèn ở 
Nghệ — Tĩnh cũng như nhiều công 
trình trị thủy ở nước ta đều đã được 
thực hiện theo lời Đảng dạy, theo lời 
Bác nói, trên tỉnh thần chống trời, 
chống mệnh trời, bắt trời làm theo 
người, theo lệnh người. 

Như trên đã nói, tư tưởng thần bí 
và siêu hình trong ý thức, trong nếp 
suy nghĩ có cơ sở tử một nền kinh tế 
nông nghiệp lạc hậu, kéo dài, dưới 
đạng tự cung tự túc, thường khép kín 
đối với thế giới bên ngoài, như làng 
này cô lập với làng kia, tỉnh này cô 
lập với tính kia, cả nước thì cô lập 
với các nước khác trên thế giới. Như 
vậy. mỗi làng là một nước thu nhỏ 
lại, có địa phận riêng. dàn cư Yiêng, 
đình đài miếu mạo riêng, thần thành 
hoàng riêng... Tô chức hương thôn 
nơi đình trung giống như tô chức 
một triều đình thu nhỏ lại. Tính cô 
lập đó dẫn dến tính địa phương 
cục bộ. Các vị gia trưởng, hương 
trưởng nắm vận mệnh đàn em trong 
làng bằng lối suy nghĩ thần bí, siêu 
hình của chủ quan mình. bất chấp sự 
vật khách quan... Tự-Đức là một ông 
vua mà nhiều nhà nho thời Nguyễn 
khen là thông mình, uyên bác, nhưng 
vẫn không giấu được sự thiên cận về 
kiến thức hay sự thủ cựu của mình. 
Khi có người xuất đương trở về tâu 
rõ sự ích lợi của điện khi, nhất là 
việc dùng đẻn điện cháy sáng, ngọn 
chúc xuống mà không có dầu. thì Tự- 
Dức cho là phi lý, không thê tin 
được, v.v. Tự-Đức lấy quyền vua bác 
mọi ý kiến cách tân, và cứ giữ ý kiến 
vốn được ghỉ trong các sách cỏ: 
«œĐăng vô du, hỏa bất sinh» (Dèn 
không đầu, lửa không cháy)! 


(4) Sách đá dẫn, trang 309. 

(5) Bác Hồ oới quê hương Nghệ — Tỉnh. 
Ban nghiên cứu lịch sử Đảng tỉnh ủy Nghệ-tnb 
xuất bản, 1977, trang 102. 
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Ngày này, khoa học và kỹ thuật đã 
Liền rất nhiều. trải qua mấy cuộc 
cách mạng, và giờ đày đang nồi lên 
cuộc cách mạng xanh với khoa sinh 
học phản tử... Có nhiều vấn đề kỳ 
điệu trong việc lai tạo các giống, trong 
việc gieo mạ, trồng cây. Đó là chưa 
nói dến công cuộc chỉnh phục không 
gian vũ trụ. công việc khám phá lòng 
đất, v.v. Chắc rằng ý thức và nếp suy 
nghĩ lạc hậu chứa đầy tư tưởng thần 
bí và siêu hình sẽ phải tan biến đi 
trước sự tiến công mạnh mẽ của sự 
phát triền khoa học và kỹ thuật. Nói 
theo điền cố của sách xưa là: có con 
bọ ngựa nào còn dám giơ càng ra đề 
ngăn căn bước tiến của bánh xe thời 
đại? Nhưng trong thực tế, sự đầu 
tranh giữa cái mới và cái cũ, giữa 
tư tưởng cách mạng tiến công với 
tư tưởng bảo thủ văn diễn ra 
hằng ngày, gay gắt. Cuộc đấu tranh 
chồng tàn dư của tư tưởng phong 
kiến vẫn quyết liệt. 


(Giải cấp phong kiến lấy người 
« quân tứ» làm mẫu người đề giáo 
dục. xây dựng con người. Người quân 
tử là người thế nào ? Quân tử là tầng 
lớp không lao động chân tay mà 
Mạnh-Tử gọi là đại nhân; người có 
quyền hành, chỉ lo về mặt đạo đức, 
lẻ nghĩa. pháp luật và biết được 
mệnh trời ). Đối lập với quân tử 
là tiên nhân, Mạnh-Tử gọi là đã nhận, 
những người ở thôn quê, lo việc cày 
bừa, việc ăn uống hằng ngày cho 
quân tử. Thân phận kẻ tiêu nhân như 
có rác, phải chịu đề quản tử sai 
khiến. Có lần Phàn-Trì hỏi Không- 
Tư về việc làm ruộng. làm vườn thì 
bị Không-Tử gắt gồng và phê phán 
Phàn-Trì là kể tiều nhân, không lo 
chuyện quân tử mà lại quan tâm 
đến chuyện làm ruộng, làm vườn là 
chuyen của kế tiều nhân (Luận ngữ). 
Trong sách Luận ngữ. Không-Tử đã 
8ö ldn nhắc đến quản tử dễ khen, 
20 lìn nhắc đến tiên nhàn đề chẻ. 
trong số đó có 17 lần so sảnh 
quản tử với tiều nhàn từng vẽ một 


2 


như: «Quân tử lo về đạo đức, tiểu 
nhân lo về đất đai: quân tử lo ve 
pháp luật, tiều nhân lo về ơn huệ. 
quân tử cốt về việc nghĩa, tiều nhân 
cốt về việc lợi » (Lý nhân). 

Ngày nay. chế độ xã hội chủ nghĩa 
đã xóa bỗ chế độ người bóc lột 
người. Không ai dám vỗ ngực nhận 
mình là quân tử, khinh nông dân là 
tiều nhân, nhưng tàn dư của thuyết 
® quân tử, tiều nhân ® vẫn còn. Đỏ là 
tư tưởng coi khinh lao động chân 
tay, sợ lao động chân tay, cho nghề 
làm ruộng là hèn kém. Đó là tư 
tưởng học đề cốt thi đỗ rồi thoát ly 
nông thôn, đi làm cán bộ ngồi bản 
giấy. Đó là quan điềm học tập tách 
rời lao động. lý thuyết tách rời thực 


- hanh... 


Con người quân tử? hoàn toàn 
đối lập với con người mới xä hội 
chủ nghĩa. Con người mới tất vếu 
phải là con người lao động, biết phát 
huy truyền thống lao động cần củ và 
đấu tranh anh dũng của dân tộc. lao 
động với tỉnh thần tự giác, tự nguyện 
cao. Lao động là lẽ sống, là nghĩa vụ 
và quyền lợi của con người mới. Cho 
nên, con người mới kiên quyết đoạn 
tuyệt với thái độ khinh lao dộng. 
trây lười, sống ăn bám, và sản sàng 
cống hiến mọi sức lực và tri tuệ của 
mình cho sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vê TÔ quốc. 

Thuyết «quân tử, tiều nhàn» thê 
hiện rõ tính chất tôn tỉ, trật tự. dẳng 
cấp của chế độ phong kiến. Đc củng 
cõ cái tôn tỉ trật tự bất bình đẳng 
ấy, các nhà nho đời Hán mà Đồng- 
Trọng-Thư là trùm, lại đúc kết cac 
quy tắc đối xử trong những quan hệ 
giữa người và người bằng hai công 
thức phồ biến là tam cương và ngô 
thường. Tam cương nghĩa là ba gièng 
lưới, nghĩa bóng là ba quan hệ xã 
hỏi trong chế độ phong kiến kiểu 
lông pháp: Vua — Tôi, Cha - Con, 
Chồng — Vơ. Tam cương xây dựng từ 
thuyết Thiên mệnh : Vua thay trời và 
đứng đầu thiên hạ, thần quyền và 


quân quyền nhất quản. Ngũ thường 
là năm điều phồ biến về dạo đức: 
Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tin. Ngũ thường 
là một phạm trù đạo đức có tính chất 
hệ luận từ những quan hệ xã hội nói 
trên, cũng như một số công thức khác 
đề ra đề trói buộc người phụ nữ như 
tam tòng (ở nhà theo cha, lấy chồng 
theo chồng, chồng chết theo con trai) 
và tứ đức (công, dung, ngôn, hạnh)... 


Hàng nghìn năm nay, nhiều người 
đã lấy những chuần mực, quy tắc của 
lễ giáo phong kiến ấy đề xử lý những 
mỗi quan hệ giữa người và người. 
Bao cảnh đau lòng đã xây ra. Cha 
đánh con, chồng đánh vợ một cách 
tự nhiên. Người vợ sống như người 
nô lệ cho chồng. Nhiều người phụ nữ 
trẻ góa chồng, ngập ngừng không 
dám đi bước nữa vì xiêng xích tam 
tòng, tứ đức... 

Giai cấp phong kiến đề cao nhân 
quyền. phụ quyền. nam quyền. Tàn 
dư của tư tưởng «trọng nam, khinh 
nữ » cũng ăn sâu trong xã hội tì. 
Không phải không còn những người 
tán thành quan diễm phong kiến: 
Nhát nam viết hữu, thập nữ viết 
vô (Một trai thì gọi là Có. Mười gái 
vẫn gọi là Không). Có ở dây là có 
mọi thứ quyền lợi trong gia dình, 
trong xã hội, là lý do tồn tại của một 
thành viên trong gia đình... Không 
là không có tất cả, mặc dù phụ nữ có 
một thiên chức rất lớn đói với gia 
đỉnh, xã hội là sinh con và nuôi con. 
Tệ lấy vợ bé hay vi phạm kế hoạch 
sinh để đề có con trai nối đöi... đều bắt 
nguồn từ nhận thức sai lầm này. Tai 
hại hơn cả là nhiều người chưa tôn 
trọng nguyên lý nam nữ bình đẳng. 
Hồ Chủ tịch nói : ® Dưới chế độ phong 
kiến và thực dân, phụ nữ bị áp bức 
tàn tạ, Ngoài xã hội thì phụ nữ bị 
xem khinh như nô lệ. Ở gia đình thì 
họ bị kim hãm trong xiêng xích «tam 
lòng ®* (6). Người nhắc nhở mọi người 
phải kiên trì thực hiện nguyên lý 
nam nữ bình đẳng. Người nghiêm 
khắc phê phán thói tệ đánh vợ của 


người chồng. Người nhận vét: ® Khinh 
rẻ phụ nữ và đã man nhất là thói 
đánh vợ. Trong nhân dán và trong 
một số cán bộ và đẳng viên vàn còn 
cái thói xấu ấy. Thậm chí có căn bộ 
và đẳng viên đánh vợ bị thương nàng 
khi vợ mới ở cữ ! Afe chông và chị em 
chồng đã không can ngăn thì chớ. lại 
còn tham gia #thượng đấm tay, bạ 
đá chân » (7). 

Tàn dư của tư tưởng phong kien 
không những ần mình trong những 
quan điềm, lý thuyết mà còn dược 
chính thức hóa, hợp pháp hỏa, thông 
qua những lễ nghỉ trong các sinh hoại 
xã hội. Ngày nay, tô chức một đâm 
cưới nhiều nơi vẫn còn bảy ra nhiều 
thứ lễ: lễ chạm ngõ, lễ ăn hỏi, lẻ 
cưới, sêu tết... Đó là một thứ biến 
tướng của « Chu công lục lễ ® (8) cách 
đây hàng mấy nghìn năm tử thời Chu 
bên Trung-quốc. Đám ma lại còn lắm 
mục lôi thôi: con trai chống gậy. đòi 
mũ rơm. con gái đội khăn xô. kẻn 
trống đưa vong..., tùy theo quan hệ 
với người chết, người sống phải trở 
tang trong thời gian khác nhau. I68ðưởời 
ba năm, người một năm... Chỉ thị 211 
của Ban bí thư Trung uơng Đăng tà 
đã hướng dẫn việc tô chức cưới xim. ma 
chay, hội hè theo lõi sống mới. Nhiều 
xã đã thực hiện tốt, song ở một số nơi 
vẫn còn nạn thách cưới, tảo hôn, ăn 
uống tốn kém... 


Hồ Chủ tịch đạy: « Thói quen rất 
khó đôi. Cái tốt mà lạ, người tì có 
thể cho là xấu. Cái xấu mà quen, 
người ta cho là thường, một vài thí 
dụ: chồng đánh chửi vợ, cha mẹ đánh 
chửi con, là điều rất đã man. Nhưng 
vì ta quen thấy, nên ta cho việc 
thường... » (9). Nhiều tàn dư của từ 
tưởng phong kiến có thâm niên hàng 


(6), (7) Hš Chủ tịch cới cấnđề giải phóng phụ 
nữ. Nhà xuất bản [Phụ nữ, Hà-nội, 1960, trang 


— 50 —5Ì. 


(8) Chu công lục lễ: Sáu thứ lỄ trong một 
cuộc hôn nhân do Chu công đặt ra. 

(9) Tan Sinh : Đời sống mới, Nhà suất bán 
Lao động, Hà-nộ:, 1970, trang 42. 
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nghìn năm — dễ thành thói quen, trái 
với đạo lý cộng sẵn chủ nghĩa, chà 


đạp lên nhân phầm con người, gây. 


tác hại cho công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc. 
Chúng ta cần luôn luôn nêu cao cảnh 
giác... Mỗi lời nói, mỗi hành động, cử 
chỉ trong quan hệ giữa người với 


người, ở tất cả các môi trường. ở 
nhà. nơi công tác. ngoài đường, cần 
được soi sáng bằng tư tưởng Mác - 
Lê-nin đề xóa bỏ dần tàn dư của 
những tư tưởng phi vô sản. Cuộc 
đấu tranh thầm lặng này thật vô 
cùng gian khồ và cũng không ¡t 
quyết Hiệt. 


XÂY DỰNG (0N NGƯỜI MỨI BẰN( GIÁO DỤC THẤM MỸ 


CON người mới xã hội chủ nghĩa 
Việt-nam là con người đang phát 
triển, trước mắt chúng ta chưa thê 


đòi hỏi có ngay những con người 
phát triển hoàn chỉnh, toàn điện ở 


mức đâầy đủ về mọi mặt trí, đức, thể, 
mỹ. lợn nữa, ngay cá sau này, những 
con người phát triền cao và toàn diện 
cũng không phải đồng nhất, mà có 
những mặt khác nhau về chuyên môn, 
những mặt chuyên sâu khác nhau 
(tủy sở trưởng, năng khiếu... của 
từng người, từng loại người). Trong 
quả trình tự xây dựng, mỗi người sẽ 
không ngừng nàng cao phầm chất, 
trình độ về nhiều mặt. 

Đề xây đựng con người mới xã hội 
chủ nghĩa, chúng ta phải sử dụn 
nhiều lực lượng. nhiều biện pháp. ễ 
đày, chỉ tập trung nói đến một biện 
pháp : vấn đè giáo dục thàm mỹ, 
Vấn đẻ này khá phức tạp, vì nó bao 
gồm hai nội dung: giáo dục về eái 
đẹp và giáo dục bằng eái đẹp. Hai 
nội dung này xoắn xit lấy nhau, tuy 
có chỗ khác biệt nhưng không tách 
rời, vì giác dục thăm mỹ trong khi 
giáo dục về Cái đẹp, và thông qua cái 
đẹp, bằng cái đẹp lại giáo dục cä con 
người thành con người đẹp. Giáo dục 
về cải đẹp chỉ là một phần trong chức 
năng của giáo dục thầm mỹ nói chung. 
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LÊ - ANH 


Trên thực tế, con người phát triền 
bao giờ cũng bao gồm sự phát triền 
về thầm mỹ (lý tưởng thầm mỹ, thị 
hiếu thầm mỹ, hoạt động theo quy 
luật của cái đẹp), những yếu tõ này 
làm cho con người, bên cạnh sự nhàn 
thức lý trí và trừu tượng khải quải, 
có sự nhận thức thầm mỹ,cắm tính sinh 
động về cái đúng, cải sai, cái đạo 
đức, cái chân lý trong mọi lĩnh vực 
của cuộc sống. Con người mới tất yếu 
có những nhận thức mới về cải đẹp, 
những thị hiếu thầm mỹ mới, liên 
quan chặt chế với đạo đức mới. vị 
đạo đức mới là bản chất thầm mỹ 
của cái đẹp bên trong của con người 
xã hội chủ nghĩa. 

Về mặt lịch sử, dân tộc Việt-nam 
có truyền thống quý trọng và yêu 
mến cái đẹp. Cái đẹp về đạo đức. tìm 
hồn, về bản chất là cái đáng quý nhất. 
Ông cha ta đã nói: Tốt gỗ hơn tốt 
nước sơn?®, «Cái nết đánh chết cái 
đẹp » (ý nói cái đẹp trong tâm hồn, 
đạo đức hơn cái đẹp hỉnh thức), 
® Đói cho sạch, rách cho thơm 3®... Tuy 
vậy, ông cha ta, trong nhận thức 
thầằm mỹ của mình, rất công bằng 
giữa nội dung và hình thức : quý 
trọng cái đẹp tâm hồn, đạo đức, song 
cũng yêu chuộng cái đẹp hình thể 
con người, trong nhà cửa, trang 


hoàng, cách ăn mặc, đồ dùng, trong 
phong cách nói năng. giao thiệp. 

Hân chất thầm mỹ chung của dân 
tộc ta là rất khỏe, dân tộc Việt-nam 
eó một quan điềm rất thực tế về cái 
đẹp, biết lọc bỏ những cái cũ kỹ không 
còn hợp thời và sẵn sàng tiếp thu cái 
mới hợp lý. Rõ ràng nhất là việc cải 
cách lối ăn mặc. Chỉ trong vòng mấy 
chục năm nay, hầu như một cách tự 
phát, đân tộc ta đã hoàn toàn thay 
đồi kiều cách ăn mặc. Có ai còn mặc 
chiếc áo the dài, hay cải áo tứ thân, 
đội khăn đóng, đi giày hạc, Dân Lộc 
ta cũng không hẳn là vận Âu phục 
như người Âu, mà đã tạo nên một lõi 
phục sức khá thích hợp. Trong tỉnh 
hình mới, chắc rằng việc ăn mặc sẽ 
còn phải phát triền nhiều, chúng ta 
không bắt chước sự lõ lăng của một 
vài cách ăn mặc «hiện đại ?® trên thế 
giới, nhưng cũng không nên coi như 
là đã ồn định với chiếc quần và cái 
áo sơ mi kiều cách như hiện nay... 


Tất nhiên tình hình kinh tế hôm 
nay chưa cho phép ta tiêu tốn quá 
nhiều về khoản thầm mỹ, nhưng sẽ 
là sai lầm nều cho là cái thầm mỹ 
hiện nay chưa cần, vì cái đẹp mới tất 
nhiên phải đi kèm theo sự phát triên 
của con người mới. Với diều kiện hiện 
nay, nhiều người vẫn có cách hưởng 
thụ và xây dựng thầm mỹ lành mạnh 
cho mình. Chính cái đẹp, cái thầm 
mỹ có tác dụng làm cho cuộc sống 
còn khó khăn được vui tươi hạnh 
phúc và đem lại năng suất cao trong 
lao động sáng tạo và trong học tập, 

Về cơ bản, có thề nói là sự đòi hỏi 
thầm mỹ của quần chúng lao động 
mang khuynh hướng lành mạnh. Dân 
lộc Việt-ram có óc thầm mỹ cân đối, 
hài hòa, đúng mức, thích cái chân 
chất, giảm dị, vui tươi, gần gũi tiếng 
cười hồn nhiên hơn là cái đẹp của 
c&c bí kịch. Cũng như ở mọi lĩnh vực, 
tính thần đân tộc Việt-nam có tính 
mực thước, mà quy luật của cái đẹp 
phải chăng, như ý của Mác, là cái 
trực thước nội tại của mọi sự vật, 


Cải đẹp ma chúng tà xây dựng cho 
con người Việt-nam mới, là một cải 
đẹp tiếp thu và gin giữ được truyền 
thống thầm mỹ dân tộc và mang được 
những nhân tố thầm mỹ mới của thời 
đại. Cuộc sống phong phú, đẹp đẽ ở 
các thời đại trước Ÿđây đều có chức 
năng giáo dục thầm mỹ một cách tự 
phát. Ngàv nay cuộc sống cách mạng 
lại càng có tác dụng giáo dục thầm 
mỹ mạnh mẽ, nhưng chúng ta đã 
chuyền sự tự phát đó thành giáo dục 
tự giác, được Đẳng và Nhà nước quan 
tâm lãnh đạo và giúp đỡ. 


Giáo dục thầm mỹ cần thiết cho 


mọi lứa tuôi, bắt đầu từ lúc mới lọt 


lòng cho đến các thế hệ, giới tính 
khác nhau. Cho nên, không chỉ ở Bộ 
giáo dục, Bộ đại học và trung học 
chuyền nghiệp, Bộ văn hóa và thông 
tin mới có chức năng về giáo dục 
thầm mỹ, mà các bộ khác, các đoàn 
thê thanh niên, phụ nữ, công đoàn, 
nông hội, Mặt trận Tô quốc đều có 
chức năng ấy. Giáo dục thầm mỹ cho 
trẻ em cũng là chức năng của gia 
đình, của nhà trưởng và của các cơ 
quan xã hội khác. Nói chung mọi 
ngành đều có trách nhiệm giáo dục 
thầm mỹ trong phạm vi ngành của 
mình. Đới tượng giáo dục thàm 
mỹ chính là toàn bộ hoạt động 
của con người. Do đó, cái đẹp từ 
mọi hoạt động của con người là 
phương tiện cảm tính cụ thê, là 
nguồn gốc cho mọi công cuộc giáo dục 
thầm mỹ của chúng ta. 

Trong mọi lĩnh vực của cuộc sống 
(như lao động sản xuất, chiến đấu, 
ăn, mặc, ở, đi lại, giao tiếp, cư xử, 
nói năng, học tập, vui chơi, v.v.), 
những hình mẫu đẹp đều là những 
gương giáo dục tốt về thầm mỹ trong 
đời sống, giáo dục về cái đẹp, giáo 
dục cách làm việc theo quy luật của 
cái đẹp, nhất là những hành động cao 
đẹp trong sản xuất, chiến đấu tràn 
đầy tính lý tưởng xã hội chủ nghĩa và 
cộng sản chủ nghĩa. Cái đẹp trong 
các hình thức sản phầm đo con người 
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sản xuất (trong công nghiệp, nông 
nghiệp...), có tác dụng thầm mỹ tỷ lệ 
với tính chất sáng tạo, chất lượng của 
chúng. Chúng ta cũng cần thấy vai 
trò giáo dục thầm mỹ của cái đẹp 
trong môi trường thiên nhiên, vật 
chất, do đó mà tùy hoàn cảnh cho 
phép. chúng ta cần tạo điều kiện cho 
nhàn dàn dược đi dụ lịch, đi xem 
nhiều phong cảnh dẹp, nhiều đi tích 
lịch sử, lâu dài, công trình lớn của 
đài nước và cả thế giới nữa. Và 
cuỗi cùng, phải nói đến giáo dục thầm 
nmỹỸ bằng nghệ thuật là phương tiện 
quan trọng và có tính đặc trưng nhất. 


Tóm lại, bất kỷ ở lĩnh vực nào 
của hoạt động con người đều cần có 
cái đẹp và cần giáo dục thầm mỹ, và 
mặt khác, phương tiện và biện pháp 
giáo dục thảm mỹ thật hết sức phong 
phú và đa dạng. Có thề nói giáo dục 
thầm mỹ cần được lồng vào tất cả các 
môn giáo dục trị thức chung, và như 
vậv chẳng những mọi giáo trình, 
mọi tiết của mọi môn giảng dạy đều 
có phần giao dục thầm mỹ khớp vào 
phản chuyên môn, mà mọi hành vị, 
ng xứ, hoạt động của con người, dủ 
tự giác hay khong tự giác về ý thức 
giáo dục thâm mỹ, vẫn có tác dụng, 
anh hưởng về giáo dục thầm mỹ dối 
với những người khác. 

h 

Chúng tôi muốn nhấn mạnh về biện 
pháp piáo dục thầm mỹ cho con người 
mới bàng nghệ thuật, Nghệ thuật là 
sư biêu hiện cao và tập trung nhất 
của nhạn thức về tỉnh cảm thầm mỹ, 
là cái đẹp được con người sáng tạo 
ở mức đậm đặc nhẫt, một «thiên 
nhiên thứ hat, về mặt nào đó, còn 
lộng lăy hơn cả thiên nhiên trong 
cuộc sống thạt, do đó n¿hệ thuật có 
tác dụng lớn nhất trong việc nàng cao 
trình độ thầm mỹ, sắng tạo của con 
ngirời, Sự sảaV mẽ, hầu như có tỉnh ma 
thuật, như cách nói của nhiều nhà 
nghiên cứu innŸ học, do nghệ thuật 
gây ra ở đối tượng thụ cảm, có sức 
cảm hóa tình cảm và thuyết phục lý 
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trí rất cao, và thông qua sự Sthanh 
lọc ®, làm cho cái đẹp, cái cao thượng 
thâm nhập vào con ngưởi một cách 
vửa tự giác vửa tiềm thức, và có ảnh 
hưởng trực tiếp đến tư duy, nếp sống 
và hành vỉ của con người. Mặt khác. 
do tính chất đa chức năng của nghệ 
thuật (các sách giáo khoa về mỹ học 
ngày nay đều khẳng định (inh đa 
chức năng của nghệ thuật, những chức 
năng đó bao gồm các mặt nhận thức, 
giáo huấn, cô động, thông báo. mỹ 
cảm, khuyến khích sáng tạo, tiên 
đoán, v.v.), nghệ thuật có diện tiếp 
cận nhiều mặt với con người bơn bất 
cử một phương tiện giao tiếp nào 
khác. Sức lôi cuốn mãnh liệt của các 
hình tượng nghệ thuật của các tác 
phầm lớn về văn học, điện ảnh, sản 
khấu, âm nhạc. mỹ thuật đã có những 
tác động quyết định đối với sự hình 
thành nhân cách đạo đức thầm mỸ 
của đông đảo thanh niên nhiều thế 
hệ. Ảnh hưởng đó ăn rất sầu vào tàm 
khẳm con người, vì nó không chỉ là 
những lời giảo huấn khô khan, nó 
thỏa mãn cả lý trí và tình cắm, nó 
tác động trực tiếp vào cả những bản 
năng, vào hệ thần kinh, chẳng những 
bằng nội dung thầm mỹ. mà cả bằng 
sự hài hòa của hình thức, ngôn ngữ 
độc đáo của nó. Chính vì vậy, nếu nội 
dung đạo đức của tác phầm nghệ 
thuật có những lệch lạc, nó cũng dẻ 
gây ra những tác động không tốt; và 
có tác dụng ngược lại. 


Muốn giáo dục thầm mỹ bằng nghệ 
thuật, vấn đề mấu chốt của chúng ta 
là làm thế nào cho có được nhiều tác 
phảm tốt (sáng tác tác phầm mới, 
chọn lọc sáng tác cô điền, tác phầm 
thế giới, sưu tầm vốn cò và nàng 
cao, v.v.), đem những tác phầm đó 
đến tàn tay, tận mắt, tận tai quän 
chúng, làm cho quần chúng hiều và 
cảm thụ được, đồng thời bồi dưỡng 
năng lực sáng tạo nghệ thuật của 
mọi người đề phát động một phong 
trào văn nghệ quần chúng rộng lớn, 
qua đó mỗi người được nâng cao về 


trình độ, phầm chất thầm mỹ và đạo 
đức mới. 

Cho đến nay, những tác phầm văn 
học, nghệ thuật của ta, tuy có những 
thành công nhất định, nhưng chưa 
nhiều và chưa được phô biến rộng rãi. 
Một quyền sách hay (tác phầm mới, 
hoặc tác phầm cô điền của ta hoặc 
của thế giới) rất được quần chúng 
hảm mộ, nhưng do hoàn cảnh khó 
khăn của ta, mới chỉ được xuất bản 
không quá vài vạn bản, trong lúc cá 
uước ta có hàng chục triệu bạn đọc. 
Việc trình diễn các tác phầm sân khấu, 
điện ¡nh cũng chưa được nhiều. Lòng 
khao khát nghệ thuật của quần chúng 
nhàn dàn rất lớn nhưng việc cung 
cap, phục vụ vêu cầu của chúng ta 
ti còn bất cập 


Âm nhạc là món ăn hầu như không 
the thiếu được của quần chúng, nhất 
là lớp trẻ. nhưng hiện nay quần 
chúng nước ta nghe âm'nhạc chủ vếu 
qua đài phát thanh, nhất là đài truyền 


thanh công cộng, cho nên chất lượng. 


am thanh có giảm sút. Việc bán máy 
thu thanh, máy quav đĩa, máy ghi 
am, máy thu hình còn rất hạn chẽ, 
Người ta vẫn còn xem đó là những 
thứ xa xỉ, chưa phải là những công 
cụ cản thiết vẻ vàn hóa, do đó giá 
c ng cấp cũng còn quá đắt, so với túi 
tiên của công nhàn, viên chức, cán bộ 
hạng trung.. 


Một loạt biện pháp về tô chức cần 
được đặt ra đề thúc đầy vấn đề xuất 
bản sách, báo, tranh, tượng, với sò 
lượng nhiều và giá phồ cập. tăng 
cường lượt xem phim, xem kịch. nghe 
hòa nhạc cho từng người dàn, cá ở 
những nơi xa xôi hẻo lánh. tìng cường 
xây dựng những công trình văn hóa, 
các nơi thưởng thức và học tập về 
nghệ thuật như rạp hát, nhà chiếu 
phim. cầu lạc bộ, cung thiếu nhỉ, nhà 
ván hóa, thư viện. bìo tàng, triền 
lầm. vưởn hoa, vườn thủ, nơi giải 


Lrí công cộng cho từng lứa tuôi, phát 
triền phong trảo văn hóa văn nghề 
quần chúngrộng khắp và có chât lượng 
tốt. Đặc biệt đổi với tuổi trẻ. phải 
làm sao cho họ tiếp xúc với nghệ 
thuật nhiều hơn nữa, làm cho HIỌI 
hoạt động văn nghệ dành cho thanh 
niên, thiếu niên, và nhi đồng đều có 
Lồ chức, đi vào nền nếp, (từ vườn trẻ, 
gia định, đến học đường, đoàn, 
đội, v.v.). 

Lễ tắt nhiên, việc giáo dục thầm 
mỹ bằng nghệ thuật có liên quan với 
các phương tiện và biện pháp giáo 
dục khác (như giáo dục bằng mùòi 
trưởng cuộc sống, bằng lao động sẵn 
xuất, bằng nêu gương. bằng giác dục 
ý thức, nhận thức và lý luận, bảng 
các phương tiện thông tin khác. v.v.). 
Mọi biện pháp khác thưởng phải dựa 
vào sự giúp đỡ của nghệ thuật, cũng 


_như biện pháp nghệ thuật không tách 


rời các biện pháp giáo dục thầằm mỹ 
khác... Do đó, cần có những cơ quan 
nghiên cứu phối hợp các kế hoạch tö 
chức về giáo dục thầm mỹ, làm cho 
việc giáo dục thầm mỹ có tính chất 
hài hòa, cân đối và vận dụng dược 
tông hợp mọi biện pháp và phương 
tiện, đưa lại hiệu quả cao. 

Muốn giáo dục thị hiểu thầm mỹ 
mới, cần phải tìm hiều sâu sắc tâm lý, 
tỉnh: cảm, thị hiếu thầm mỹ vốn có, 
hiện có của mọi lớp, mọi thế hệ, thành 
phần. Do đó, việc nghiên cứu xã hội 
học nghệ thuật là một vấn đề không 
thể xem nhẹ. Bên cạnh việc nghiên 
cứu mỹŸ học, nghệ thuật học, cản xúc 
tiến việc xảy dựng lý luận về xã hội 
học nghệ thuật Việt-nam, và tiến hành 
từng bước những cuộc điều tra xã 
hội học về thị hiểu thăm mỹ. về yêu 
cầu thưởng thức nghệ thuật, giúp cho 
việc đề ra các phương hướng, nhiệm 
vụ, biện pháp trong lĩnh vực nghệ 
thuật được phong phú. sát hợp, đáp 
ứng dúng những nhu cầu thầm mỹ 
của đản tộc, 


XÂY DỰNG THỊ HIẾU LÀNH MẠNH VỀ SÂN KHẤU 
BÍ 0P PHẦN XÂY DỰNG (0N NGƯỜI MỨI 


RONG cuộc cách mạng văn Tịoa và 
tư tưởng hiện nay, xây dựng con 
người mới xã hội chủ nghĩa là một 
trong những nhiệm vụ trung tâm. Văn 
học nghệ thuật nói chung và ngành 
sân khấu nói riêng đang góp phần 
tích cực trong việc giáo dục thị hiếu 
thầm mỹ cho quần chúng đề góp phần 
xâv dựng con người mới xã hội chủ 
nghĩa. Nhiệm vụ của ngành sân khấu 
là vừa phản ảnh, ca ngợi, biều dương 
con người mới đã có, vừa giáo dục, 
củi tạo, xảy dựng con người kém, lạc 
hậu vươn lên thành con người tiên 
tiến, con người xã hội chủ nghĩa. Đây 
là nhiệm vụ và là chức năng hàng 
đầu của ngành sân khấu. 

Nửa thế kỷ trước đây, Lê-nin đã 
ràt quan tâm tới vấn đề giáo dục thị 
hiếu thầm mỹ cho quần chúng bằng 
cách nâng cao lập trưởng và quan 
điểm của giai cấp vô sản, dòng thời 
đưa cải đẹp của nghệ thuật truyền 
thống vào trong nhàn dân. Lê-nin đã 
triệt đề chống những khuynh hướng 
nghệ thuật tư sản như chú nghĩa hình 
thức, chủ nghĩa tượng trưng, chủ 
nghĩa hiện dại, v.v. tử phương Tây 
đu nhập vào Liên-xò. Người gọi những 
khuynh hướng nghệ thuật đó là những 
khuynh hướng suy đồi, và yêu cầu 
giai cấp công nhân phải loại bỏ ngay 
những khuynh hướng suy đồi ấy. 

Từ lâu, Hồ Chủ tịch và các đồng chí 
lãnh dạo của Đẳng ta cũng rất chú ý 
tới việc giáo dục thị hiếu nghệ thuật 
cho quần chúng. Trong giờ nghỉ kỷ 
họp Quốc hội năm 1966, Hồ Chủ tịch 
nói với nghệ sĩ tuồng Nguyễn-Nho- 
Túy : « Tuồng là vốn quý của dân tộc 
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HOÀNG-CHƯƠNG 


ự 


ta, nhưng cần phải cải tiến. khôn: 
nên đẫm chân tại chỗ. Tuy nhiên. chứ 
có øico vừng ra ngô »... Câu nói đây 
hình ảnh ấy của Bác nói lên sự quan 
tâm của lãnh tụ đối với sân khấu đản 
tộc. Hiện nay, trong việc khen chê mùi 
tác phầm thường có những ý kiến bả! 
đồng. Có một số vở cải lương và phim. 
một số người này hoặc địa phương 
này thì khen, ngược lại một số ngươi 
khác, địa phương khác lại chê (nh: 
trường hợp phim Mối tình đầu hoặc 
những vở cải lương Đểm phản 1i. 
Câu sầu riêng trồ bông, v.v.). Từ do 
đã dẻ ra những cuộc tranh luận sẻi 
nồi và thường được kết thúc bằng cảu: 
®Mỗi người có một thị hiếu sản kháu 
khác nhau Ì... ®. 

Nguyên nhân những mâu thuản nà) 
ở đâu? Theo nhiều nhà nghiên cứu. 
đó là do trình độ văn hóa, chính trị. 
tư tưởng không đồng đều, việc ghìo 
dục thầm mỹ từ trong gia đình đến 
nhà trường, xã hội chưa đầy đủ. Em 
bé Thu-Giang từ bai tuổi đã thích 
tuồng, lên bốn tuôi đã diễn được mớ! 
số vai tuồng là vì em sống gần với 
sân khấu này, và được các nghệ nhản 
hướng dẫn cho biết cái hay, cái đẹp 
của nghệ thuật tuồng. Ngược lại, cò 
những em bé từ năm, bảy tuồi đã biết 
hát nhạc vàng, biết nhảy *tuýt). 
thích xem phim kiếm hiệp và rất t 
lạ với nghệ thuật dân tộc như tuông. 
chèo, v.v. 

Thế nào là một thị biếu sân kháu 
lành mạnh ? Một thị hiếu nghệ thuải 
tốt, lành mạnh phải được xây dựn 
trên một thế giới quan mắc-xit — l- 
ni-nít, một nhân sinh quan cách manE: 


một vốn kiến thức nhất định về sân 
khấu. Vẻ vấn đề này, Be-lin-xki nói 
một câu nồi (tiếng: «Thích» hay 
*4 không thích » chỉ có thê là đối với 
cả-phẻ hay thịt băm, còn dõi với 
những tác phầm nghệ thuật thì cần 
phải biết giải thích tại sao *thích » 
hay “không thích ». Cho nên, cần phải 
giới thiệu cho quần chúng biết. những 
thủ pháp nhà nghề của nhà nghệ thuật, 
hiều thế nào là công tác đạo diễn, 
thế nào là tư duy, là cấu tứ, là khái 
quát, là cách điêu, tượng trưng... 
Hoặc thế nào là lối biều diễn nội tâm, 
ngoai hình, là chân thật của điền 
viên? Thế nào là trang trí đẹp, là âm 
nhạc hay? Thực vậy, muốn nhận 
thức được một đối tượng nghệ thuật 
nào, trước hết phải biết ngôn ngữ của 
nghệ thuật ấy. Người đi xem tuông 
nhiều lần sẽ am hiều về tuồng, tuy họ 
không hát, múa được nhưng có thê 
phân biệt được cái hay, cái dở, cái 
đúng, cái sai trong diễn xuất của diễn 
viên. tiến tới nắm được cả đặc trưng 
ngôn ngữ của nó như thế nào là 
xướng, là bạch; là hát khách, hát nam, 
là tầu mã, v.v. 


Trong việc giáo dục thị hiếu thầm 
inŸ cho quần chúng, cần dùng nhiều 
phương tiện như sách, báo, phim, 
anh..., nâng đần trình độ thưởng thức 
nghệ thuật cho họ, làm cho họ biết 
được một vở tuồng, một vở kịch hav 
là một công trình nghệ thuật hoàn 
chỉnh, là một sản phầm tính thần có 
tính chất tông hỏa các yếu tố nội dung 
và hình thức. Về mặt nội dung thì vớ 
tuồng (hoặc kịch) phải giải quyết được 
một vấn đề gì cho cuộc sống, đem lại 
lợi ích gì cho tâm hồn và tư tưởng 
của người xem, phải nâng con người 
lên ngang với tầm cao tư tưởng của 
Đẳng, của thời đại. Về mặt hình thức, 
các đạo diễn và diễn viên cần phải 
thẻ hiện như thế nào *đề có được 
những hình tượng đẹp vừa mang tính 
chất ước lệ nghệ thuật vừa báo đảm 
tính chân thực của cuộc sống. được 
tach điệu hóa, lý tưởng hóa ở mức 


độ cân thiết, làm thế nào cho người 
xem phái xúc động thật sự về cuộc 
sống, về những con người trong vở 
diễn, đồng thời họ văn không cảm 
thấy nưở vực trước những hình ánh 
và âm thanh trên sân khấu vì một sự 
giá tạo và lai căng nào đó v.v. 

Khi được trang bị những vốn kiến 
thức trên, người xem sẽ có cơ sở đề 
đánh giá tác phầm một cách tương 
đối chính xác và không bị những kỸ 
xảo rẻ tiền, những cái đẹp bề ngoài 
đánh lừa mình nữa. 

Cho nên, xây dựng thị hiếu sán 
khấu lành mạnh cho quần chúng còn 
là giáo dục về lòng tự hào dàn lộc. 
lòng yêu Tô quốc, yêu chủ nghĩa xã 
hội và yêu vẻ đẹp của thiên nhiên... 
Việc phục hồi và phát triền sản khău 
dân tộc như tuồng, chẻo... sẽ làm cho 
quần chúng làm quen dần đề đi tới 
yêu thích những vẻ đẹp của dân tộc 
như nghệ thuật ước lệ, nghệ thuật 
cách điệu hóa, trình thức hóa, mô: 
hình hóa... Nghệ thuật sân khẩu dân 
tộc không những có khả năng rèn 
luyện thị hiếu lành mạnh cho quản 
chúng mà còn có khả năng giáo dục 
cho quần chúng những tư tướng nhân 
đạo, yêu nước một cách mạnh mẽ. 
Hình tượng nhân vật Khương-I.inh- 
Tá (tuồng Sơn-Hậu) bị địch chém đứt 
đầu, nhưng đã hóa thành ngọn duc 
sáng ngởi đề dẫn đường cho đồng chí 
của mình là Kim-Lân vượt qua đco 
đề cũng cố lực lượng, sau quay về 
tiêu diệt bọn phần nghịch, là một 
hình tượng sáng tạo độc đáo thẻ biện 
lý tưởng thầm mỹ cao đẹp của người 
nghệ sĩ dân tộc. Nó vừa có ý nghĩa 
tượng trưng.vừa có giá trị hiện thực... 

Khi quần chúng đã tìm thấy dược 
cái hay, cái đẹp trong sản khấu truyền 
thống cũng như cái khoa học. cái mới 
trong sân khấu hiện đại ngày nay thị 
họ càng thấy rõ cái vụng về thô thiền. 
cái phi lý, lai căng trong sân khấu cũ. 
Và, khi quần chúng đã được giáo dục 
một cách đúng mức về mặt thầm mỹ, 

(Xem tiếp trang 105) 
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NÔNG DÂN HUYỆN ĐỨC.LINH Đi 
VÀO CON ĐƯỜNG LÀM ĂN TẬP THÊ 


THẾ - HÀ 


Ì— GIẢI QUYẾT „,RUỘNG ĐẤT CHO DÂN CẢY ° 
GẮN LIỀN VỚI TẬP DƯỢT LÀM ĂN TẬP THÈ 


AU ngày miền Nam được hoàn 
toàn giải phóng, ở nông thôn 


huyện Đức-linh (tỉnh Thuận-hải), nhất 
là ở những nơi bị địch chiêm lâu. còn 
tôn tại năng nề sự bóc lột phong kiên 
và tình trạng ruộng đất chênh lệch 
khá nhiều trong nóng dân. Đức-linh 
đã kiên quyết và khản trương giải 
quvết văn để ruộng đất và tiến hành 
điểu chính ruộng đất trong nội bộ 
nóng đân, thủ hồi được 2425 héc-ta. 
đem chia cấp cho 3014 hộ (gôm 17 504 
người), trong đó có 801 hộ (gồm 3363 
người) RKhông có ruộng và 2243 hộ 
(com IÍ 111 người) thiểu ruộng. Các 
xà phía bắc huyện là vùng tranh chấp 
giữa tạ và địch trước đây. Phần lớn 
mhần đán trước đáy bị địch càn quét 
và xúc tát, dồn vé sống tập trung Ở 
các khu định điền ® và khu «trù 
mật» phía nam huyện. Sau ngày giải 
phóng, nhân đân trở về làng cũ thì 
đồng ruộng bị hoang hóa trên 10 năm 
đầ biến thành đồng hoàng có đại. 
Huyện chủ trương chía đất theo lô cho 
từng nhóm nòng đân (không chia cho 
cá nhân) để khai hoạng, phục hồi sản 
xuất, 
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Đã phấn khởi trước chiến thànA 
chung của dân tộc, nông dân ở đáy 
cảng phấn khởi hơn khi chủ trương 
giải quyết vấn đề ruộng đất cho dân 
cày được thực hiện kịp thời và có 
kết quá. Trong không khí vui mừng 
đó. Đức-linh chủ trương tồ chức nôn; 
dân đi ngay vào làm ăn tập thẻ dươi 
hình thức các tồ đoàn kết sản xuất, 
Phong trào này đã lôi cuốn được dòng 
đảo nông dân trong huyện tham sỉ 
sôi nồi. Đến cuối năm 1976 toàn huyện 
đã có 91,7 nông dân tham gia tô đoàn 
kết sẵn xuất, Hoạt động của tô đoan 
kết sản xuất đã tỏ ra hơn hẳn lôi làm 


_ăn cả thề, nhất là trong việc đoàn kết 


giúp đỡ nhau khai phá ruộng hoang. 
tăng vụ, làm thủy lợi nhỏ. dùng gièn§ 
mới. điệt sâu chuột. v.v. nhằm mở 
rộng diện tích gieo trồng, hạn chẻ hàn 
quả của thiên tai, tăng thêm thu nhật. 
Nhờ vậy năm 1976. huyện Đưc-lirih 
đã khai hoang, phục hóa được 3° 
héc-ta ruộng đất. tăng 53% so với nám 
1975 (còn làm ăn riêng lễ). Sản lượn 
lương thực trong năm đạt 37 16: tin 
tăng 79% so với năm 1975. Ngoài SẺ 
lương thực đề ăn và đự trữ trong đân: 


toàn huyện đã bán cho Nhà nước 6 118 
tán thóc. 

Tồ chức nông dân vào tô doàn kết 
sản xuất là một cách tập dượt cho họ 
quen dần với lối làm ăn tập thê, đi 
từ hình thức đơn giản nhất đề tiến 
lên những bước cao hơn. Tuy nhiên, 
bên cạnh những tác dụng tích cực nói 
trên, các tö đoàn kết sản xuất ở Đức- 
linh đã sớm bộc lộ những mâu thuẫn 
không thê giải quyết được trong quan 
hệ về lao động, sản xuất và phân phối 
giữa các thành viên trong lô. 

Mặc dù tồ đoàn kết sản xuất tiến 
hành lao động tập thề, nhưng tư liệu 
sản xuất vẫn là của riêng. Do đó, sản 
phầm làm ra trên ruộng đất nhà nào, 
nhà ấy hưởng. Hơn nữa trâu bỏ, máy 
móc và nông cụ đưa vào tô sử dụng 
được trả công bằng tiền và thóc. Người 
có nhiều ruộng đất và nhiều tư liệu 
sản xuất khác đương nhiên thu nhiều 
thóc, nhiều tiên. Người có Ít tuộng và 
nhất là người không có trâu bò, máy 
móc và nông cụ. mặc dủ đã phải lao 
động nhiều đề đồi công, nhưng thu 
nhập văn ít, đời sống gặp nhiều khó 
khăn. 


Các tô đoàn kết sản xuất ở Dức-linh 
thường chỉ có khoảng 5—?7 héc-la 
ruộng đất với trên dưới 10 lao động; 
ruộng đất lại manh mún, phân tán 
thành nhiều mảnh, ở nhiều nơi; quy 
mò nhỏ bé đó không cho phép tô mớ 
rộng sun xuát và trang bị kỹ thuật tiên 
tiến đề tăng năng suất và tăng sản - 
lượng. 


Ban sản xuất xã, ấp ở đây chỉ làm 
vai trò đôn dốc *®hành chính » đổi với 
các tŠ doàn kết sản xuất. Hơn nữa. 
nó còn làm chỗ dựa cho những tô viên 
có nhiều máy móc đễ dàng nhận xăng 
dầu của Nhà nước, kinh doanh thu 
nhiều lợi cho riêng mình. Thậm chí. 
có nhiều tồ viên giấu diện tích ruộng 
đất, làm thất thu thuế nông nghiệp 
và bán ít nông sản cho Nhà nước, bản 
nhiều nông sản cho tư thương. 


Nhận rõ việc kéo dài hoạt động của 
tồ đơàn kết sản xuất sẽ gây nên nhiều 
hiện tượng tiêu cực trong nỏng thôn, 
huyện Đức-linh chủ trương nhanh 
chóng đưa tô đoàn kết sản xuât lén 
hình thức đội hợp tác sản xuất (các 
nơi khác gọi là tập đoàn sản xuất). 


IÍ — THỰC CHẤT CỦA CÁC ĐỘI HỢP TÁC SẲN XUẤT 


Ở năm xã phía Bắc huyện Đức-linh 
đã có sẵn 11 đội hợp tác sản xuất được 
tŠ chức từ năm 1971 (trong thời kỳ 
kháng chiến chống Mỹ) và đã liên tục 
hoạt động tốt cho đến ngày giải phóng. 
Lấy đó làm nòng cốt, huyện chủ 
trương đưa các tồ đoàn kết ở vùng 
nay (chỉ sau một vụ hoạt động) tiến 
lên hình thức đội hợp tác sản xuất. 
Đến cuối năm 1976. nông đản năm xã 
ở đây đều tham gia đội hợp tác sản 
xuất, Dựa vào kinh nghiệm của các xã 
phía bắc, huyện cho làm thử đội hợp 
lá sản xuất ở một số nơi phía nam 
huyện. Tử một thôn làm thử có kẻt 
tua tốt, lan ra cÃ xã (Võ-xu). Từ một 


xã tô chức đội hợp tác sản xuất thành 
công, huyện chủ trương ph:tt động các 
xã còn lại trong huyện đều xây dựng 
đội hợp tác sẳản xuất. Đến đầu năm 
1978, hầu hết nông dân trong huyện 
đều tham gia đội hợp tác sẵn xuất (kê 
cả nhân dân vùng kinh tế mới cũng 
được tô chức ngay vào đội hợp tác 
sản xuất). Đến mùa xuân năm 1978, 
toàn huyện Đức-linh đã căn bản hoàn 
thành hợp tác hóa nông nghiệp ở hình 
thức đội hợp tác sản xuất (giống như 
hợp tác xã nhỏ của miền Đắc trước 
kia). 

Phần lớn ruộng đất ở nòng thôn 
Đức-linh võn là ruộng đất định điển, 


r] 


cho nên huyện cho phép điều hòa 
trong từng xã, dựa theo mức bình 
quân đầu người đề tính đôi và phản 
vùng ruộng đất cho từng đội hợp tác 
sản xuất. Trên cơ sở đó, các đội đều 
đã đi vào xây dựng lại đồng ruộng, 
đắp bờ vùng bờ thửa. Mỗi đội có từ 
25 đến 30 héc-ta, tương đương với số 
ruộng đất của 4 T— ã tô đoàn kết sản 
xuất cỏng lại, ngàng với quy mô 
ruộng đất của một đội sản xuất cơ 
bản trong hợp tác sản xuất nông 
nghiệp sau này. Huộng đất của đội 
hợp tác sản xuất được xác định là của 
chung của tập thê, cho nên nói chung, 
đội hợp tác sản xuất không trả hoa 
lợi ruộng đất cho đội viên. Riêng đối 
với những gia đình neo đơn và là gia 
đình có còng với cách mạng hoặc gia 
đình thương bình. liệt sĩ, đội hợp tác 
sẵn xuất mới trích 20%, và đối với 
cac gia đình neo đơn khác thì trích 
15% số hoa lợi ruộng đất (tính theo 
mức ruộng đất bình quần đầu người) 
đề giải quyết khó khăn về đời sống 
cho họ. 

Trầu bò, máy móc (trừ máy kéo lớn 
đo huyện quản lý và điều hành trên 
địa bàn huyện) và các nông cụ khác 
đều đem hóa giá, đội hợp tác sản xuất 
mua lại làm của chung của tập thẻ. Số 
tiền mua lại các tư liệu sẵn xuất này 
được khấu trừ vào tiên cô phản phải 
đóng góp (tùy theo tình hình kinh tế 
của từng đội, quy định mỗi người lao 
động đóng từ 50 đến 70 đồng), phần 
còn lại đội sẽ trả hết cho chủ bản 
trong thời hạn ba năm. 


Mỗi đội sản xuất có từ 50 đến 60 
lao động. Các đội viên trong đội hợp 
tác sản xuất đều phải đăng ký ngày 
công lao đông làm cho tập thẻ và chịu 
sự điều động và quản lý của đội. 


Phin lớn số người lao động trong các - 


đội hợp tác sản xuất đẻu được bố trí 
và sử dụng vào trồng trọt. Ngoài ra, 
một phần le lượng lao động của đội 
được điều động đi xây dựng các công 
trình phúc lợi công cộng trên địa bàn 
xã (như trường học, trạm y tế...) và 


r2 


đi làm thủy lợi trên địa bàn huyện, 
Các đội hợp tác sản xuất cũng dã bước 
đầu xây dựng được các định mức lao 
động. Do đó, phần lớn các đội hợp 
tác sản xuất ở Đức-linh không còn 
dùng hình thức bình công chấm diễm 
như ở tö đoàn kết sản xuất, má 
chuyền sang tính công điềm đựa trén 
định mức công việc đã làm được hằng 
ngày đề ghỉ công và phân phối theo 
lao động cho những đội viên đã tham 
gia lao động sẵn xuất cho tập thê. 

Toàn bộ giá trị sản phầm làm ra 
của đội hợp tác sản xuất, sau khi trử 
các khoản thuế, trả nợ ngàn hàng. 
khấu hao tài sản cố định, đề quỹ (tích 
lũy và công ích), giống má vụ sau 
(cá dự phòng), phần còn lại đem chỉa 
cho lao động. Thu nhập một ngấy 
công ở các đội hợp tác sẵẳn xuất thấp 
nhất là 1.090đ và cao nhất là 3.20d. Các 
đội hợp tác sản xuất đã cung cấp cho 
Nhà nước (kê cả đóng thuế nòng 
nghiệp và bán nghĩa vụ) khoảng 2ê% 
tông sản lượng lương thực làm ¡a. Số 
lương thực còn lại phần lớn đem chủ 
cho ngày công lao động. Đội thấp nhát 
được Íkg, đội trung bình được È§ 
và đội cao nhất được 12kg thỏc mọi 
công lao động. 

Trên cơ sở ruộng đất được tập thẻ 
hóa và tập trung theo vùng sản xuất. 
trâu bò, nỏng cụ và máy móc (trừ 
máy kéo lớn do huyện quản lý và 
điều hành trên địa bàn huyện) là của 
chung của tập thê. lao động được quản 
lý trên cơ sở đăng ký ngày công va 
bước đầu có dịnh mức, các đội hợp 
tác sản xuất đã bảit đầu hoạt động theo 
kế hoạch chung của xã, sẵn xuất của 
đội tiếp tục phát triền và phát triền 
tốt hơn so với tồ đoàn kết sản xuất 
và nông đân cá thề. Đội hợp tác sản 
xuãt, do đó là tồ chức kinh tế m8BỆ 
tính chất xã hội chủ nghĩa rõ rÝ!. 
chứ không phải chỉ là ở ngưỡng cư? 
kinh tế xã hội chủ nghĩa như tỏ do39 
kết sẵn xuất. 

Tuy vậy. đội hợp tác sẵn xuất quý 
mô nhỏ bé, vẫn còn nhiều hạn chế: 


Với 50 — 60 lao động và 25 — 30 héc- 
ta ruộng đất, đội hợp tác sẵản xuất 
có thê phát triền tương đối mạnh 
ngành trồng trọt (chủ yếu là sản 
xuất lương thực) nhưng chưa thẻ phát 
triền chăn nuôi, mở mang ngành nghề 
quy mô lớn và có hiệu quả cao. Nó 
chưa có điều kiện phân bố lao động 
hợp lý theo hướng chuyên môn hóa 


lÍ — XÂY DỰNG THỬ HỢP TÁC 


Huyện Đức-linh chọn Mê-pu là xã 
có điều kiện đất đai thuận lợi, có 
các đội hợp tác sản xuất hoạt động 
đều và tốt, có cốt cán vững, có chỉ 
bộ Đảng và các đoàn thê quần chúng 
mạnh, làm nơi xây dựng thử hợp tác 
xã sản xuất nông nghiệp. Huyện giúp 
ban trủ bị thành lập hợp tác xã xây 
dựng phương án kinh tế (kề cả kế 
hoạch vụ sản xuất trước mắt); lập kế 
hoạch tồỒ chức và sắp xếp các đội, tồ 
sẵn xuất trong hợp tác xã. Cụ thê là, 
từ 16 đội hợp tác sản xuất sẽ lập ra 19 
đội sản xuất cơ bản và tồ chức các 
đội, tồ chuyên ngành và chuyên khâu 
(như đội chăn nuôi, đội thủy lợi, đội 
bảo vệ thực vật, đội khai thác làm 
sản, tồ nề, tồ mộc, tồ rèn, tô máy 
khâu...). 

Sau khi đã chuần bị các điều kiện 
cần thiết như trên và làm tốt công tác 
phát động bà con trong các đội hợp 
lác xã sản xuất làm đơn xin gia nhập 
hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, 
Mê-pu mở Đại hội xã viên đề thảo 
luận phương án kinh tế, bàn việc tồỒ 
chức các đội sản xuất cơ bản và các 
đời, tô chuyên ngành, chuyên khâu, 
thông qua nội quy quản lý hợp tác 
xã, bầu ban quản trị và ban kiềm 
soát. 

Qua một năm (1977) hoạt động, sản 
xuất của hợp tác xã Mê-pu phát triền 
tương đối khá, đạt thu nhập ngày 
công bằng tiền là 3,50đ và bằng hiện 
vật là 7 kø thóc. Cơ sở vật chất kỹ 


và chưa thề tô chức sản xuất theo 
hướng tập trung, chuyên canh và thâm 
canh cao... Tất cả những hạn chế đó 
sẽ được giải quyết có hiệu quả khi 
chuyền hình thức hợp tác giản đơn 
của đội hợp tác sản xuất lên hình 
thức hợp tác có phân công, nhằm tiến 
lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 


XÃ SẲN XUẤT NÔNG NGHIỆP 


thuật được tăng cường nhanh chóng : 
giá trị tài sản cố định tĩng lên 123 000đ 
(lúc mới thành lập hợp tác xã chỉ có 
68000đ). Đời sống vật chất và tỉnh 
thần của xã viên được cải thiện 
rö rệt. Lương thực ăn mỗi tháng 
bình quân là 23kg thóc/một đầu 
người. Những người giả yếu và 
mất sức lao động được hợp tác xã 
cấp 18 kg thóc mỗi tháng. Các tục lệ 
lạc hậu về ma chay cúng bái được 
xóa bỏ. Người chết được hợp tác xã 
lo chôn cất chu đáo. Cưới xỉn được tô 
chức theo đời sống mới. Đường làng, 
ngõ xóm, nhà cửa, vưởn tược được 
bố trí và sắp xếp lại theo quy hoạch. 
Hợp tác xã đã có các đội bóng chuyền 
và bóng đá, có đội ca kịch nghiệp dư, 
có loa truyền thanh, có lớp bồ túc văn 
hóa ban đêm hoạt động thường xuyên 
với trên 200 người theo học. Tình 
thương yêu, đoàn kết giúp đỡ nhau 
trong lao động sản xuất tập thê và ý 
thức làm chủ tập thề của xã viên được 
nâng lên rõ rệt. 


Như vậy là hợp tác xã sản xuất 


: nông nghiệp đầu tiên của huyện Đức- 


linh đã đứng vững và phát triền tốt. 
Xã viên tin tưởng và phấn khởi. Tiếp 
đó, huyện chủ trương xây dựng thêm 
ba hợp tác xã liền bên cạnh Mê-pu 
là Nghị-đức, Song-nhơn và Huy- 
khiêm. Sang đầu năm 1978 lại tiếp tục 
làm thêm hai hợp tác xã nữa ở Võ- 
xu, hinh thành một cụm hợp tác xã 
làm thử liền nhau trong phạm vi 5 xã. 
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Việc tồ chức hợp tác xã làm thử 
thành cụm như vậy có ý nghĩa lớn 
về nhiều mặt : kinh tế, chính trị và 
xã hội. Việc tô chức chỉ đạo của cấp 
huyện đối với các hợp tác xã làm thử 
ở đây do đó được tập trung và có 
hiệu lực lớn. Dược tô chức thành cụm, 
các hợp tác xã làm thử có điều kiện 
thuận lợi đề giúp đỡ lăn nhau, hơn 
nữa còn tác động mạnh đến các đội 
hợp tác sản xuất chung quanh, nhằm 
phát huy mặt tích cực và khắc phục 
mặt tiêu cực trong nông dân, làm cho 
họ dần dần tín theo con đường hợp 
tác hóa nông nghiệp. 


Trong số bảy hợp tác xã sản xuất 
nông nghiệp làm thử ở Đức-linh, có 
hai hợp tác xã toàn xã với quy mô 723 
đẻn 1 100 héec-ta và 1385 đến 1530 người 
lao động. Hai hợp tác xã liên thôn với 
quy mô 623 đến 650 héc-ta và từ 1252 
đến 1498 người lao động. Ba hợp tác xã 
quy mô thôn có từ 223 đến 282 héc-ta 
wà 407 đến 457 người lao động. Trong 
số này có bốn hợp tác xã quá lớn (tö 
chức trước khi có chỉ thị 43 của Bộ 
chính trị). Các hợp tác xã này, qua 
vài ba vụ thử thách đều đứng vững 
và đang phát huy tác dụng tích cực 
trong sản xuất. Nhưng vì là các hợp 
tac xã làm thử, được cấp tỉnh và 
nhất là huyện Đức-linh tập trung chỉ 
đạo, cử nhiều cán bộ có năng lực về 
giúp đỡ ; hơn nữa, vì mới xây dựng, 
cìc hợp tác xi này phần lớn còn làm 
ăn theo lối quảng canh chưa đi vào 
thàm canh cao, 1mmời làm trông trọt 
chưa phát triển mạnh chăn nuôi và 
mở mang ngành nghề, cho nên công 
Lạc quấn lý ít phức tạp. chưa có nhiều 
khó khăn vướng mắc to lớn, 


Vừa rồi. trong số những hợp tác xã 
quy mỏ qua lớn cùng đã có hợp tác xã 
bạt đầu dị vào thàm cảnh, tng vụ 
trong trồng trọt, mở thêm chút ít chăn 
nuôi tập thẻ và mở mang một số 
nưành nghề, v.v. nhưng vì phải nằm 
trên 35 đầu mối kinh doanh, cho nên 
ban quản trị đã có nhiều lúng túng 


rị 


trong việc quản lý hợp tác xã và 
điều hành công việc hằng ngày. 


Ban quản trị chưa nắm chắc nguôn 
lao động, trình độ lành nghề và khả 
năng lao động của từng loại lao đòng 
trong các hợp tác xã, cho nen chưa 
cân đối được chính xác lực lượng lao 
động đề phân bố hợp lý cho các ngành 
và các khâu sản xuất trong từng mủa 
vụ và từng thời gian lao động tronz 
năm. Do đó, số ngày công bình quản 
trong năm của mỗi người lao động đạt 
quá thấp, có nhiều tháng xã viên 
không có việc làm. Một năm bình 
quân một lao động ở các hợp tác vả 
này mới làm được từ 110 đến 115 
ngày công cho hợp tác xã. 


Ban quản trị chưa xác định được 
phương hướng thâm canh, không dâm 
mạnh dạn đầu tư kỹ thuật, dán đen 
sản xuất theo lối quảng canh. Chỉ phi 
sản xuất hầu như chỉ gồm cỏ tiền 
giống và khấu hao công cụ, cho nẻn 
mức chỉ phí trên một héc-ta canh tác 
quá thấp (khoảng 70đ một héc-La). 


Do quản lý lao động và quan lÝ 
kỹ thuật còn chuệch choạc cho nén 
năng suất và sản lượng cây trồng của 
hợp tác xã thấp hơn của các đội hợp 
tác sẵn xuất. Cùng một giải đất ở bát 
sông La-ngà, điều kiện thời tiết và 
thồ nhưỡng như nhau, nhưng các đội 
hợp tác sản xuất ở Bắc-ruộng, do làm 
kịp thời vụ, thu hoạch và bảo quan 
ít hư hao, năng suất thực thu đạt 
3,5 tấn/ha. Ngược lại hợp tác xã quy 
mô quá lớn đã không làm kịp thời vụ, 
lại đề vương vãi hư hao quá nhiều 
trong thu hoạch và bảo quản. nẻn 
năng suất thực thu chỉ đạt từ 1,9 tín 
đến 2,5 tấn/ha. 


Về quản lý tài vụ, các hợp tác xã 
này chưa thực hiện được kiềm kê, càn. 
đong, đo, đếm chính xác. Do đó, lải 
sản hư hao, mất còn không nắm được 
cụ thề. Hệ thống sồ sách, chứng từ 
chưa làm theo biều bảng thống nhát. 
Hầu hết chứng từ còn viết tay theo Ý 
riêng của cán bộ kế toán. Của cải và 


tiền bạc của hớp tác xã chỉ được biết 
thông qua số ký dư hằng tháng của 
thủ quỹ và thủ kho. 

Chính sách phân phối thực hiện 
không thống nhất, phương án phân 
phối không xét duyệt chặt chẽ. Có 
hợp tác xã phân phối hoàn toàn bằng 
hiện vật. Có hợp tác xã đưa cả vốn 
vào ăn chia phân phối... 

Do trình độ quản lỷ còn thấp và 
chưa có nhiều thảm niên nghề nghiệp, 
các cán bộ hợp tác xã ở đây đương 
nhiên gặp rất nhiều khó khăn, lúng 
túng trong việc điều hành và quản lý 
hợp tác xã quy mô quá lớn (trên 
500 héc-ta). Tuy vậy, trong thời gian 
vừa qua, các hợp tác xã này đã xây 
dựng được nhà kho, sản phơi, hội 
trường, mua sảm máy móc, tạo nên 
nhiều cơ sở vật chất kỹ thuật phục 
vụ sản xuất và đời sống. Bây giờ đem 
chia nhỏ các thứ đó ra thì không lợi 


và có nhiều phức tạp. Hơn nữa, số 
hợp tác xã làm thử quy mô lớn như 
vậy chỉ có ít. Tốt nhất là tỉnh và nhất 
là huyện Đức-linh nên tập trung dầu 
tư công sức nhiều hơn nữa nhằm củng 
cố và giúp dỡ các hợp tác xã đó khúc 
phục khó khăn đề vươn lên vững 
chắc. 


Thực tiễn ở Đức-lỉnh chứng tỏ rằng. 
trong giai đoạn hiện nay, nói chung 
ta chỉ nên tồ chức hợp tác xã với 
quy mô khoảng 200 héec-ta (như chỉ 
thị 43 của Bộ chính trị đã chỉ dẫn), 
tương ứng với địa bàn hành chính 
của một thôn. Quy mô đó là thích 
hợp với trình độ quản lý của cắn bộ 
hợp tác xã mới được đào tạo và bồi 
đưỡng từ trong phong trào các đội 
hợp tác sản xuất, thuận cho việc chỉ 
đạo hợp tác xã phát triền sản xuất 
và từng bước đi lên sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa. 


IV — VAI TRỎ CHỈ ĐẠO CỦA CẤP HUYỆN 


Phong trào làm ăn tập thẻ, từng 
bước đi lên hợp tác xã sản xuất nông 
nghiệp ở Đức-linh phát triền nhanh 
và lành mạnh, một phần quan trọng 
là nhở có sự chỉ đạo của cấp huyện. 

Sau ngày miền Nam được hoàn 
toàn giải phóng, huyện Đức-linh đã 
biết phát huy khí thế cách mạng sôi 
nồi trong nông thôn do chiến thắng 
vĩ đại chung của dân tộc đem lại, 
tiến hành khản trương và kịp thời 
việc tịch thu ruộng đất của bọn ác 
ôn. bọn ngụv quân, ngụy quyền có 
nhiều tội ác và vận động rút bớt 
ruộng đất của người nhiều ruộng (chủ 
yeu là phú nòng và trung nông khá 
giả) đem chia cho người không có 
ruộng và thiếu ruộng, Giải quyết 
được vấn đẻ ruộng đất như vậy là 
khác phục được một trở ngại lớn trên 
eon đưởng đưr:t nòng đàn đi vào làm 
Ăn tập thể theo chủ nghĩa xã hội 


Đi đòi với xóa bỏ cơ sở bóc lột 
phong kiến trong nông thôn, huyện 
còn tỉm mọi cách xóa bỏ sịt bọc lột 
qua con đường kinh doanh máy móc 
và trâu bò cày kéo. Đối với những 
máy móc nhỏ, huyện đề cho xã quần 
lý và sử dụng trong địa phản của 
mình Máy móc lớn do huyện trực 
tiếp quản lý và điền hành hoạt động 
trên địa bàn huyện. Đề làm được 
việc này, huyện tập hợp các chủ có 
máy kéo, tô chức lại thành 5 đội máy 
hoạt động ở 5 vũng sẵn xuất của 
huyện. Máy là của chú do chủ lo sửa 
chữa và bo quản, Giá thuê đây được 
quy định thống nhất trong toàn huyện, 
Địa bàn và thời gian càv do huyện 
quyết định. Đơn vị thuê càv ký hợp 
đông với đội máyv Kéo, hai bên thanh 
toán với nhau. Huyện cấp xăng dâu 
(heo giá Nhà nước) cho chú máy tính 
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theo định mức đã định và số lượng 
điện tích cày được. 

Vẻ tràu bò cày kéo, huyện điều tra 
(thông qua thú y kiêm dịch) thống kê 
trau bò của từng gia đình, đề nắm 
chắc tỉnh hình trâu bỏ cày kéo ở các 
xã. Trên cơ sở đó, huyện điều hòa 
(trên văn bắn) trâu bỏ của xã thừa 
(tất cä được 1300 con) cho xã thiếu. 
Nơi thiếu trâu bỏ đến nơi thừa tự 
chọn mua theo số lượng huyện phân 
phối và trả theo giá đã được định 
trước theo từng loại trâu bò xấu, tốt. 
Việc điều hỏa sức kéo của trâu bò 
và điều hành sức kéo của máy cho 
các xã đã có túc dụng phá vỡ cơ sở 
sinh ra mọi hành động lũng đoạn và 
cản trở công việc làm ăn tập thê của 


nông đân đi lên chủ nghĩa xã bhủi, 

Việc tô chức nông dân làm ăn l¿† 
thê theo hình thức thấp nhất rỏi ö 
lên hợp tác xã sản xuất nông nghỉ: 


đã được huyện Đức-linh chỉ đạo the: 


phương pháp làm thứ đề rút kinÌ 
nghiệm, rồi nhân nhanh ra điện ‹: 
làm đồng loạt. dứt điểm. Rhi bú: 
thức tồ chức này đã được phỏ œ[. 
tức là đã có bề rộng, huyện Đức-lr! 
lại tồ chức rút kinh nghiệm, tạo điề 
kiện cho nông dân tiến vững chắc lẻ 
hình thức làm ăn tập thề cao hơn. 

Sự tác động đúng quy luật như tre 
của cấp lãnh đạo ở huyện Đức-lnh 
đã bảo đảm cho phong trào làm ín 
tập thề ở đây có cơ sở từng bước ở 
lên nhanh chóng và vững chắc. 


Cả nước một lòng, 


(Tiếp theo trang 21) 

Độc lập dán lộc pà chủ nghĩa 
®ä hội là lẽ sống của nhân dân 1a. 
liòa bình ðà hữu nghị là nguyện 
Đọng của dân lộc la. 

Song các thế lực thù địch vẫn 
chưa chịu đề ta yên. Lúc này hơn 
lúc nào hết, quân và dân ta cảng 
nêu cao truyền thống anh dũng 
bất khuảät, quyết tâm xây dựng 
chủ nghĩa xã hội thành công, 
quyết tâm bảo vệ mọi thành quả 
của cách mạng. Quân và dân ta 
luôn luôn đỉnh nình trong dạ lời 
dạy của Bác Hồ: «Các vua liùng 
đã có công dựng nước, Bác cháu 
la phải cùng nhau giữ nước ð. 

Cd nước mọt lòng, bảo 0ê wững 
chắc Tô quốc Việt-nam ®ã hội chủ 
nụ 1a I 

Dưới ngọn cờ tất thắng của 
Đẳng Cộng sản ViệI-Nam quang 
vinh và của Chủ tịch Höồ-Chi- 
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bảo uệ uững chắc.. 


Minh vĩ đại, nhân dân và các lực 
lượng vũ trang nhân dân ta trướt 
tình hình mới đang hăng hái lien 
lên, nẻu cao chủ nghĩa anh hủng 
cách mạng, tạo nên sự chun 
biến mạnh mẽ về nhận thức, lư 
tưởng và hành động trong sin 
xuất và chiến đấu; đang đầt 
mạnh phong trào thị đua yeu 
nước theo khâu hiệu «Tất cả Ế 
xâu dựng chủ nghĩa xã hội uàb0 
bệ Tồ quốc Việti-nam zã hội chủ 
nghĩa ! » 

Cả nước là một còng trường tì 
đại xây dựng chủ nghĩa xã hội: 

Cả nước là một trận dịa bao l 
sản sàng đánh thắng mọi quản 
thủ! 


Không có gì quủ hơn đọc lập ! 
do ! 

Chủ nghĩu rũ hội nhi định 
¡ hằng ! 


Những tiến bộ bước đầu 
của khu phố Lê-Chên 


I về khu phố Lê-Chàn thuộc thành 
phố Hiải-phòng cũng nhận thấy 
răng ở đây dang có những nhân tố 
mới bắt nguồn Lừ phong trào lao động 
sản xuất của quần chúng trong năm 
qua. Tuy mới là bước đầu, nhưng 
phong trào đang đi lên dúng hướng 
và lành mạnh, góp phần cải tạo và 
xây dựng thành phố cảng anh hùng. 
Mấy năm qua, nhiệm vụ của nhân 
đân khu phố Lê-Chân là ra sức khắc 
phục hậu quả của chiến tranh, khôi 
phục và phát triên kinh tế, nhanh 
chóng ôn định đời sống nhân dân. 
Bên cạnh những thành quả to lớn về 
kinh tế, văn hóa đã dạt được, những 
hiện tượng tiêu cực trong xã hội do 
hậu quả của chiến tranh và sự buông 
lông về quản lý kinh tế — xã hội vẫn 
còn không ít. 

Toàn khu phố có 52641 lao động, 
trong đó nhiều người chưa có việc 
làm; 4432 tiêu thương trong đó có 
30% buôn bán trái phép, không có 
đăng ký kinh doanh, trên 500 người 
chuyên nghề « phe phầy *®; 2000 người 
đã phạm pháp về hình sự, 1000 thanh 
niên và thiểu niên chậm tiến... 

Khu phố có nhiều đầu mối giao 
thông thuận tiện, đồng thời cũng là 
những nơi bọn làm ăn phi pháp. bọn 
lưu manh, trộm cắp lợi dụng hoạt 


TRÂN-THÀNH 


động như: bến ó tô, bờ sông Lấp, 
sông Tam-bạc, bến tàu thủy, chợ 
Hàng, chợ Con, đường xe lửa chạy 
đọc khu phố, v.v. Sau ngày đất nước 
thống nhất, việc giao lưu hàng hóa 
giữa hai miền Nam — Bắc trở lại 
bình thường, một số người lợi dụng 
ra vào đề buôn bán trái phép làm cho 
thị trường thêm *nhộn nhịp °. 


Mặt khác, sản xuất nông nghiệp bị 
(hảt thu vì thời tiết không thuận; 
sản xuất tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp gặp nhiều khó khăn vi thiếu 
nguyên liệu. Hàng hóa khan hiếm, 
quan hệ giữa cung và cầu căng thẳng, 
giá cả thị trưởng tự do lên vọt. Mòt 
số con buôn đã tung tiền ra vơ vét 
hàng hóa đề đầu cơ, nâng giá, phá 
rỗi thị trưởng. Thêm vào đó, một số 
nhàn viên trong các cơ sở kỉnh tế 
quốc doanh bị thoái hóa biến chất, 
đã lợi đụng việc quản lý sơ hở của 
ta móc ngoặc với bọn con buôn, bọn 
làm ăn phi pháp, ăn cắp hàng hóa của 
Nhà nước. Những hàng hóa được bọn 
chúng kinh doanh bất chính là lương 
thực, thực phầm, vải, lụa, giấy, thuốc 
lá, xà phòng, phụ tùng xe đạp, vật 
liệu xây dựng, phụ tùng máy móc, 
xăng dầu, v.v. Một số người làm ăn 
phi pháp đã giàu lên rất nhanh chóng. 
Chúng sống rất phèẻ phỡn trong lúc 
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đời sống của nhân dân sau chiến 
tranh dang gặp nhiều khó khăn. 


* 

Nhân dân khu phố Lê-Chân, đã và 
đang tiếp tục cải tạo và xây dựng 
khu phố bằng cách đây mạnh phong 
trào lao động sản xuất, đồng thời kiên 
quyết chống mọi hiện tượng tiều cực 
trong + hội. Nhân dàn khu phố nhận 
thức rằng có tô chức tốt phong trào 
lao động sẵn xuất ở khu phố thì mới 
hạn chế và tiến đến xóa bỏ được 
những hiện tượng tiêu cực trong xã 
hội ; ngược lại có kiên quyết chống 
các mặt tiêu cực thì mới thúc đầy 
được phong trào lao động sản xuất 
phát triền sâu rộng. Hai mặt đó có 
mỗi quan hệ hữu cơ, thề hiện sự 
gắn bó chặt chẽ giữa cải tạo 0à xảu 
đựng hiện nay. 

Phong trào lao động được phát 
triền rộng rãi Irong mọi tầng lớp 
nhân dân nhằm đây mạnh sản xuất 
tiều công nghiệp, thủ công nghiệp và 
từng bước cải thiện dời sống nhân 
dân. Mặc dù thiếu nguyên liệu, vật 
liệu và có lúc mất điện kéo dài, nhưng 
năm 1977, ngành tiêu công nghiệp, 
thủ công nghiệp đã phấn đấu thực 
hiện giá trị sản lượng là 39 960 000đ, 
đạt 108% kế hoạch; trong đó phục 
vụ tiêu dùng : 76,23 ; phục vụ xuất 
khầu: 16,57% Ở dày việc sẵn xuất 
những hàng hóa có giá trị xuất khầu 
được phát triền như thẩm len, từ chỗ 
chỉ có 30 khung đệt với 420 lao động, 
năm qua đã tăng lên 110 khung dệt 
với 968 lao động; thâm đay với 200 
người học nghề nay đã tĩng lén 526 
người với 120 khung dệt; hàng thêu 
từ cho chỉ có 174 lao động, nav được 
tăng lên 524 lao động. Diệu đó rất có 
ý nghĩa về mặt kinh tế, vừa giải 
quyết công việc làm cho lao động 
phụ nữ, vừa phục vụ xuất khầu. 

Trong phong trào thí đua, nhân 
đàn lao dòng dã phát huy được 230 
Sảng kiến, trong đó có 88 sáng kiến 
làm lợi cho Nhà nước và hợp tác xã 
trên 200000đ ; sản xuất 28 mặt hàng 
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mới và 80 mặt hàng cải tiến được 
khách hàng ưa thích. Qua phong trác 
lao động, quan hệ sản xuất tạp tt: 
trong các hợp tác xã thủ công nghiệp 
được cũng cố, các mặt quản lý kim 
tế và kỹ thuật được giữ vững v: 
phát triền. 

Ở khu phố, lâu nay vẫn có mội số 
người khỏng có việc làm hoặc có việ 
nhưng không ôn định, khi làm lhi 
nghỉ, hoặc đang chờ việc như : những 
người vừa đến tuôi lao động bao gồm 
cä những học sinh thôi học và đang chờ 
đi học, những người làm việc theo hợp 
đồng tạm thời, những người làm các 
việc linh tỉnh không ôn định. những 
người buôn bán « phe phầy»... Ngơái 
ra, rải rác ở các tiều khu còn có mệt sô 
người bỏ việc ở cơ quan xí nghiệp, 
hoặc mãn hạn thời gian cải tạo v 
nhà. Chính quyền khu phố đã tiến 
hành phân loại cụ thê và căn cứ vào 
tiêu chuần, đã sắp xếp họ theo œc 
yêu cầu của Nhà nước như: tuyên ñi 
công nhân, tuyền đi học, tuyền đi bộ 
đội. Số lao động còn lại không có vít 
làm, có lúc lên đến trên 7000 người. 
Trong tình hình đó, dưới sự lãnh đạo 
của thành ủy, công trường khu phô 
được hình thành và thu hút đông đão 
những người không cỏ việc làm. © 
thề nói, đó là một hình thức côn 
trường lao động thủ công rát thí 
hợp với những người chưa cỏ việ 
làm ở các thành thị nước ta hiện nay: 


Công trưởng khu phố là một đ? 
vị kinh tế độc lập, lấy thu bù chỉ với 
nhiệm vụ chính là xây dựng nhữn: 
khu nhà một tầng; là nơi thu hút sử: 
lao động của các đối tượng nói trừ 
nhằm giải quyết công ăn việc làm 
cho họ. Trước hết. khu phố chủ trọn£ 
giáo dục cho những người này nhận 
rõ nghĩa vụ và quyền lợi lao độn: 
trên công trường đề họ tự giác và 
tích cực tham gia. Công trưởng sắp 1É 
những người lao động ở khu phố đanš 
tham gia công trường vào các đòi 
lao động chuyên môn như: nề, môc 
sắt, khai thác đất, vận chuyên, Y‹Y: 


Những công việc chủ yếu của công 
trưởng là: san nền, lấp trũng, đào 
móng, làm đất, vận chuyền, xây tường 
nhà, v.v. 


Qua một năm phấn đấu, vừa làm 
vừa rút kinh nghiệm, khu phố Lê- 
Chân đã thu hút vào công trường 1 500 
lao động, là công lỗ công trình với 
trên 50 000m đất, san lắp 2 héc-ta ở 
khu Lâm-tường và một số nơi khác, 
xây dựng 14 dãy nhà với diện tích 
3 600m”, một nhà sẵn xuất kiên cố rộng 
900m” của hợp tác xã Toàn-thắng. Từ 
sự bỡ ngỡ lúc ban đầu, từ không đến 
có, công trường đã tạo ra giá trị sẳn 
phầm là 2 triệu đồng. Thành quả lao 
động đó đã góp phần cải thiện nhà ở và 
đời sống của nhân dân khu phố. Thu 
nhập của một người lao động là 
2đ/ngày, một số người làm giỏi có 
năng suất cao thu được nhiều hơn. 
Lương thực được phân phối tăng lên 
theo công việc nặng nhọc ở công 
trường. Một số chế độ, chính sách đối 
với người lao động cũng được áp 
dụng ở đây như ở mọi công trường 
của Nhà nước. 

Nhưng có một kết quả rất quan trọng 
là thông qua công trường tại chỗ, 
khu phố đã giáo dục những con 
người ở đây tiến bộ rõ rệt. Chính lao 
động sản xuất và xây dựng đã sáng 
tạo ra của cải vật chất, đồng thời 
cũng nâng con người lên về mặt tư 
tưởng, làm cho họ dần dần được rèn 
luyện thành con người mới, xã hội 
chủ nghĩa. Nhiều nam nữ thanh niên 
có những tiến bộ vượt bậc trong lao 
động đã được tuyên chọn vào trưởng 
học và xí nghiệp quốc doanh. 

Thắng lợi của công trường khu phố 
là thắng lợi của một sức mạnh Lòng hợp, 
Khu phố đã động viên dược mọi tng lớp 
nhân dân, mọi năng lực thiết bị của 
các xí nghiệp, hợp tác xã, trường học 
trong khu phố đẻ xây dựng công 
trường. Xhừng cán bộ, còng nhân, 
viên chức Nhà nuớc cũng tham gia 
tích cực ngày lao dộng xã hội chủ 
nghĩa trên công trường. Điều đó đã 


xóa bỏ được ý nghĩ không đúng lúc 
ban đầu của một số người rằng: 
công trường khu phố là nơi cải tạo 
những kể phạm tội lỗi với nhân dân. 

Trong phương thức quản lý công 
trưởng, khu phố Lê-Chân đã thực 
hiện sự kết hợp ba quản: quản lý của 
đội lao động, quản lý của tiều khu và 
quản lý của công trường. Do lao động 
ngay tại đường phố, tiều khu mình 
nên bả con rất hiều hoàn cảnh từng 
người, do đó đã kiềm tra, giám sát 
lẫn nhau, thúc đầy nhau cùng tiến 
bộ. Nhờ đó mà lực lượng lao động ở 
công trường được duy trì thường 
xuyên ở mức cần thiết ; không những 
bảo đảm quản lý tốt về mặt lao động 
mà còn có điều kiện đề quản lý về mặt 
kỹ thuật và cả về mặt phân phối nữa. 

Khu phố Lê-Chân vừa kiên trì giáo 
dục đấu tranh chống trây lười, chống 
trốn tránh lao động vừa có biện pháp 
cưỡng bức lao động đối với một số 
đối tượng nhất định. 

Ngoài ra, khu phố còn tuyền lựa 188 
thanh niên xung phong tình nguyện 
đi lao động ở công trưởng muối Phù- 
long (Cát-hải), trong đó có 1/3 là đoàn 
viên thanh niên cộng sản Hồ-Chí- 
Minh, vượt chỉ tiêu kế hoạch của 
thành phố giao là §§ người. Số anh 
chị em nảy đã hoàn thành tốt nhiệm 
vụ trẻn công trường. 


* 


Đi đòi với phong trào lao động sản 
xuất, khu phố dày mạnh việc chống 
những hiện tượng tiêu cực trong xã 
hội, vì nó có tác động rất lớn đối với 
các mặt cải tạo và xây dựng của thành 
phố. 

Nhạn rõ văn dẻ đấu tranh chòng 
những biện tượng tiêu cực cần phai 
được tiên lành một cách kiên quyết, 
triệt đề, kiên trì và thường xuyên, khu 
phố lê-Chảân mở đầu bàng nhiều đợt 
giáo đục ròng rãi cho từng đổi tượng, 
trước hết là cho những người có tiên 
án, tiên sử phạm pháp, chưa chịu cái 
tạo đe làm ăn lương thiện. Đối với 
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trên 500 Tên tội phạm hình sự, chính 
quyền gọi đến trụ sở dẻ răn de; đưa 
221 tên ra kiểm điềm trước nhân đản, 
Lập trưng cải tạo 92 tên, thực hiện 
cưỡng bức lao động đối với số này. 
(chính quyền cũng tồ chức giáo dục 
51 tên liên quan đến trộm cắp xe đạp, 
96 tên chuyên nghề cờ bạc, 478 tên 
chuyên buôn bán tem phiếu và 56 
tên chuyên nghề đồng bong bói toán. 
Sau học tập, số người này đã tỉnh 
nguyện đi lao động ở công trường. 

Khu phố đã sắp xếp lại tiều thương, 
tiên hành xét cấp lại đăng ký kinh 
_ doanh cho 1473 người; mặt khác đã 
chuyền được 962 tiều thương sang sản 
xuất ; trong đó có nhiều người trước 
chuyên phe phầy ®, buôn gian bán 
lận: đa sỏ vào các hợp tác xã thủ 
cóng nghiệp, lao động ở công trường, 
các tô phục vụ trên đường phố... Nhờ 
sự kiên trì giáo dục của đoàn thề phụ 
nữ, nhiều chị em từ những người 
chuyên buôn bán tem phiếu nay đã trở 
thành những người lao động có năng 
suäi cao ở công trưởng. 

Đi đôi với giáo dục, khu phố đã 
thực hiện biện pháp quản lý hành 
chính — kinh tế, tiến hành kiềm tra 
hành chỉnh trên thị trường kết hợp với 
kiềm tra tại chỗ ở tiêu khu. Qua kiềm 
tra có 3536 vụ bị bắt giữ với giá trị 
hàng hóa là 86 056đ,tiền phạt là 52 506đ. 
Riệng đoàn liên hiệp kiềm tra đã xét 
1931 trường hợp, xử lý 1200 trường 
hợp, phạt 115419dđ. và truy thu thuế 
49706d. Số hàng hóa trên được xử lý 
bảng nhiều hình thức như: thu mua, 
tịch thu. Khu phố đã áp dụng nhiều 
biện pháp như :: quyết định xử lý tại 
chỗ, truy tố trước pháp luật... Những 
mặt hàng bắt được nhiều nhất là lương 
thực, thực phầm, công nghệ phầm 
tiêu dùng. phụ tùng xe đạp, gỗ, xăng 
du, vV.V, 

Cùng với những việc trên, khu phố 
đã thu dọn những chướng ngại vật, 
mài hiện, lều quán, hàng rào làm bừa 
bãi trong những năm chiến tranh, gây 
trở ngại đến giao thông trong thành 
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phố. Những người đã chiếm đất công. 
xày nhà trái phép, nay bát bu 
phải đỡ đi để trả lại đất cho Nhà 
nước. Việc làm này được tiến hanh 
thận trọng, kiên quyết và dứt điềm. 

Khu phố đã kiên quyết chóng 
những hiện tượng tiêu cực trên lĩnh 
vực văn hóa nhằm bài trừ lỗi sống 
lạc hậu, đồi trụy, mê tín đị đoan, xả? 
dựng nếp sống mới. Khu phố đã kiêm 
tra 21 điểm, thu giữ nhiều hiện vật 
như : 819 đĩa hát và 114 cuộn băng ghi 
âm nhạc vàng, 26 quyền tiều thuyt! 
đồi trụy và 68 kiều ảnh khỏa thản 
nguyên được lưu hảnh ở miền Nam tr 
thời Mỹ — ngụy. 


* 


Những mặt công tác trên đã góp 
phần cải thiện đời sống nhàn dân, 
bảo đảm trật tự an nỉnh, xày dựng 
nếp sống văn minh ở thành phố. 

Khu phố Lê-Chân đạt được mỏi số 
thành.quả nói trên là nhờ có ánh sảng 
các nghị quyết của Trung ương Đẳng. 
nhất là nghị quyết 228 của Bộ chính 
trị và các nghị quyết cụ thê của Ban 
chấp hành đảng bộ thành phố Hải: 
phòng. Sự nhất trí cao của thành ủy 
về tư tưởng chỉ đạo đã thúc đầy và 
tạo điều kiện cho khu phố vững làm 
thực hiện các mặt công tác một cách 
kiên quyết. Dưới sự lãnh đạo tập 
trung thống nhất của đảng ủy khu 
phố, các ngành công an, thươnE 
nghiệp, nhà đất, lao động... đã phối 
hợp chặt chẽ với nhau đề triền khai 
nhanh chóng các nghị quyết, đöng 
thời có những biện pháp tồ chức chỉ 
đạo cụ thề. 

Điều nồi bật ở đây là khu phố đã 
quan tâm đến công tác vận động quản 
chúng, do đó mặc dù tình hình chung 
của khu phố có nhiều khó khăn, nhưng 
khu phố đã phát động được khi thế 
của quần chúng, phát huy tỉnh thần 
tự lực tự cường, chủ động sáng tạo 
của quần chúng, làm cho quần chủn£ 
đã tin vào sức mình, lại càng In 
tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo cua 


Dảng. Điều đó càng làm cho cán bộ 
phấn khởi tin tưởng và dựa hẳn vào 
quần chúng nhân dân, đũng cảm 
xỏng vào những việc khó khăn, 
phức tạp và hoàn thành tốtnhiệm vụ. 

Bên cạnh những thành tích đã đạt 
được, ở khu phố Lê-Chân vẫn còn 
một số khuyết điềm cần khắc phục 
như : một số cán bộ còn tránh né khó 
khăn hoặc đun đầy cho nhau, có 


những việc làm nửa chừng, không 
triệt đề làm hạn chế kết quả của 
phong trào; việc quản lý kinh tế vẫn 
còn sơ hở, v.v. 

Chúng ta tin rằng với đà tiễn bộ 
năm qua, đẳng bộ và nhân dân khu 
phố Lê-Chân nhất định sẽ vươn lên 
đạt nhiều thành tích to lớn hơn nữa 
trong sự nghiệp cải tạo và xây dựng 
thành phố cảng anh hùng. 


Tháng lợi mới của phong trào... 


(Tiếp theo trung 51) 

là tập đoàn Pôn-pốt — lêng Ãa-ri ra 
sức công kích và vu cáo Cu-ba, Việt- 
nam, Áng-gô-la, hòng gây chia rẽ, 
phân liệt trong phong trào không 
liên kết, hòng tách phong trào khỏi 
đồng mỉnh xã hội chủ nghĩa của mình, 
hòng cô lập và tiến công các nước xã 
hội chủ nghĩa thành viên của phong 
trào, những nước trung thành với 
nguyên tắc của phong trào không 
liên kết ! 

Trắng trợn hơn nữa, thế lực phản 
động trong giới cầm quyền Bác-kinh 
tự nhận rằng Trung-quốc và các nước 
tay sai của họ là “trụ cột? của các 
nước thuộc cái gọi là “thế giới thứ 
ba», bao gồm các nước không liên 
kết, “đứng trên tuyến đầu của cuộc 
đấu tranh ? chống Liên-xô, chống chủ 
nghĩa xã hội! (xem Nhắn dân nhát 
báo, 1-11-1977). Chẳng phải Bắc-kinh 
đang cố áp đặt một chiến lược bành 
trướng và bá quyền lên đầu các nước 
không liên kết là gì? Chẳng phải 
Bắc-kinh đang bênh vực cho bọn 
thống trị cũ, đang câu kết với đế 
quốc Mỹ và các cường quốc thực dân 
khác, tìm cách đặt lại ách thống trị 
lên đầu các nước không liên kết là 
øì? Chẳng phải Bắc-kinh đang hòng 
lợi dụng phong trào không liên kết 
đề chống Liên-xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa là gì ? Một chiến lược phản 
cách mạng như vậy, làm sao các nước 


không liên kết có thề chắp nhận đươc. 
Âm mưu và hành động xấu xa đỏ đã 
phơi trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa 
của thế lực phản động trong giới căm 
quyền Bắc-kinh và tay sai của họ đói 
với các nước không liên kết. Và đó 
cũng là nguyên nhân làm cho âm mưu 
phá hoại của họ tại hội nghị Bê-ô-grat 
vừa qua thất bại thảm hại. Thất bại 
đó cũng là một đòn cảnh cáo đành 
thép đối với những ai muốn lái phong 
trào không liên kết đi chệch mục tiêu, 
muốn thực hiện chủ trương “đứng 
giữa » một cách tiêu cực, lăn lộn bạn 
thù, xóa nhòa ranh giới giữa xu 
hướng thân đế quốc và xu hưởng 
chống đế quốc, đặt ngang hàng lập 
trường khiêu khích của những kẻ 
làm tay sai cho bọn phản động quöc 
tế với lập trưởng chính nghĩa cúa 
những nước yêu chuộng hòa bình, 
trung thành với những nguyễn tặc 
và mục tiêu của phong trào. 


Thành công của Hội nghị Bê-ô-giát 
chứng minh rằng phong trào không 
liên kết đang đồi đào sức sống, đang 
mạnh mẽ tiến lên theo một thế tiền 
công không thê đảo ngược được. 
Chắc chắn rằng tại Hội nghị cấp cao 
lần thứ 6 ở La Ha-ba-na sang năm, 
phong trào không liên kết sẽ ghi théêm 
những thắng lợi mới, to lớn hơn nữa 
trong cuộc đấu tranh của các đân tốc 
cho hỏa bình, đọc lập, dàn chủ và 
tiến bộ xã hội. 
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BI/ff YUITN LÊN 0IÏA WÚT PHINf KẾ NÁI 


Cuối năm 1976, trong dịp tồng kết 
thỉ đua của quận 11 thành phố 
Hö-Chí-Minh, phường Z7 bị xếp vào 
loại yếu kém nhất trong số 21 phường 
trong quận. Điều đó không có gì đáng 
ngạc nhiên vì quả thật phong trào 
của phường 7 có nhiều mặt kém nát. 
Nạn buôn bán chợ trời ngày một lan 
tràn, từ sáng sớm đến chiều tối, ba 
khu chợ trời không ngớt «sầm uất 3®, 
làm tắc nghẽn giao thông ở các phố 
chính qua phường. Chợ trời đó chính 
là nơi buôn gian bản lậu, là nơi tiêu 
thụ các loại hàng lậu, hàng giả, các 
loại hàng lấy cắp, cướp giật được. 
Chợ trời đó cũng là nơi ần nắu, nơi 
kiểm sống của các băng cướp, của 
những tay «anh chị? sửng só chưa 
bị sa lưới. Cùng với chợ trời, trong 
phường vẫn lén lút hoạt động l1 ồ 
chứa gái bán dàm, 11 ồ chứa hàng 
làu, hàng lấy cắp, nhiều ồ xì ke, ma 
túy. | 
Số đồng tiều thương trong phường, 
thấy «kiếm chúc được, đã lao vào 
buôn bán ở chợ trờ.. Các cuộc vận 
dòng chính trị, đặc biệt là các cuộc 
vận động chuyên sang sản xuất, về 
quẻ lập nghiệp, đi xây dựng vùng 
kinh. tế mới, v.v. không đạt được kết 
qua gì đăng nói. Và điều không tránh 
khói là trật tự an nình xă hội không 
được bảo đảm, các vụ trộm cắp, đướp 
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TRỌNG-NGUYÊỄN 


giật thường xảv ra, một số tên phản 
động bấy lâu náu mình lại rục rịch 
hoạt động... 

Thế nhưng, chỉ hơn một năm sàn, 
bộ mặt phường 7 đã đồi khác. Những 
mặt tiêu cực kề trên đã bước đầu 
được xóa bỏ. Các khu chợ trời dì 
được giải tỏa, nhiều người buôn bán 
nhỏ đã chuyền sang sản xuất, hầu 
hết những người không nghề nghiệp 
đã có công ăn việc làm. Một cuoc 
sống mới, lao động sản xuất. lành 
mạnh đang hình thành. Tông kết năm 
1977, phường 7 được coi là phường 
tiên tiến của quận 11. Nhiều cán bè ở 
các phường trong quận, trong thành 
phố đã về phường 7 học tập kinh 
nghiệm. . 

Tất nhiên chỉ mới qua hơn một 
năm thử thách và trưởng thành. 
những thắng lợi của phường 7 chưa 
thê coi là thật sự vững chắc. Song từ 
những chuyền biến của phường ?. có 
thề rút những kinh nghiệm bước đầu 


“Về việc củng cố các cơ sở kém nát 


ở các thành phố miền Nam. 


Bát đầu từ việc củng c6 hạt 
nhan lãnh đạo. 

Phong trào phường 7 sút kém là 
đo nhiều nguyên nhân. nhưng nguyên 
nhân đầu tiên và có tính chất quyết 


định là do chỉ bọ Đảng qua vếu. 
Trong chỉ ủy thiếu sự đoàn kết nhất 
trí, thiếu sự lãnh đạo tập trung, đồng 
chỉ này thường dẻm pha, nói xấu 
đồng chí khác nhằm gâv ảnh hưởng 
cả nhân. Nhiều đảng viên thiếu gương 
mẫu. Trong tồng số 14 đăng viên, có 
7 người phạm sai lầm nghiêm trọng. 
Trước cảnh sống xa hoa của thành 
phố, có những đông chí quên mất lý 
tưởng, buông lơi trách nhiệm, lo thu 
vén cho cá nhân bằng nhiều cách khác 
nhau, thậm chí lợi dụng chức quyền, 
ăn cắp của công, nhận của hối lộ, 
chiếm đoạt vật tư, của cải của nhân 
dân. Có đồng chí bị giai cấp tư sản 
mua chuộc, đã tìm cách bao che, tiếp 
tay cho chúng. Có đồng chí bị bọn xấu 
lôi cuốn, sa vào cảnh chè chén, bê 
tha, quan hệ nam nữ bất chính. Trong 
khi đó thì kỷ luật của chỉ bộ bị thả 
lỏng, tính thần đấu tranh giúp đỡ 
lẫ„, nhau sút kém một cách nghiêm 
trọng. Từ việc bỏ qua, không đấu 
tranh với một vài sai lầm khi mới 
xuất hiện, chỉ bộ đã đề cho các hiện 
tượng tiêu cực phát triền. Một số 
đồng chí trong chỉ bộ thấy nếu cứ đề 
tinh trạng đó kéo đài thì sẽ ảnh hưởng 
rất lớn dến sức mạnh và uy tín của 
chỉ bộ, đã đề nghị với chỉ bộ kiêm 
điềm lại toàn bộ tình hình, đánh giá 
đứng mức những sai lầm, khuyết 
điềm đề có phương hướng sửa chữa. 


Lúc đầu, đẻ nghị đó không được 
chấp nhận. Song, với ý thức kiên trì 
đấu tranh, lại biết tranh thủ đúng 
mức sự chỉ đạo của Quận ủy quận I1 
và của thành ủy, các đẳng viên đó đã 
thuyết phục được nhiều đồng chí khác 
trong chỉ bộ. Một đợt sinh hoạt chính 
trị của chí bộ được tô chức nhằm kiềm 
điềm tỉnh thần phắn dấu cách mạng, 
ÿ thức trách nhiệm, phê phán những 
sai lầm, khuyết điềm và vạch rõ 
phương hướng phấn đấu cụ thề, cấp 
bách của chỉ bộ và của từng đảng 
viền. 

Đợt sinh hoạt chính trị được sự chỉ 
dạo trực tiếp của Quận ủy quận 11. 


Quận ủy đã xác định cho chỉ ủy 
phường 7 trách nhiệm phải thật sự 
gương mẫu, phải kiềm điềm mình mòi 
cách nghiêm túc, đồng thời phải phản 
công nhau đi sát từng đẳng viên, nắm 
được diễn biến tư tưởng của từng 
đồng chí, có kế hoạch giúp đỡ từng 
người làm tốt việc tự phê bình và 
phê bình. 

Quận ủy cũng giúp chỉ ủy phân 
loại các dáng viên trong chỉ bộ và 
định hình thức giáo dục, xử lý thích 
dáng đối với từng trường hợp cụ thê. 

Trước khi bước vào đợt sinh hoạt 
chính trị, toàn chỉ bộ lại được học 
LẬp vẻ thái độ tự phê bình và phẻ 
bình, về phương châm giáo dục của 
Đảng, về tình thương yêu đồng chí và 
tính nguyên tắc trong đấu tranh tư 
tưởng. 

Trong quá trình tự phê bình và 
phê bình, chỉ bộ vừa khêu gợi ý thức 
tự giác của từng người vừa nêu lên 
những hiện tượng, những sự việc cụ 
thề do đẳng viên và quần chúng phát 
hiện đề từng đồng chí suy nghĩ thêm. 
Chỉ bộ đã giúp từng đẳng viên thấy 
rõ mức độ nghiêm trọng của những 
sai lầm, khuyết điềm, xác định được 
phương hướng và biện pháp cụ thê đề 
khắc phục. Đề giữ nghiêm kỷ luật của 
Đảng, chỉ bộ đã tùy mức độ khác 
nhau mà có những hình thức kỷ luật 
thích đáng đối với những người có 
sai lầm nghiêm trọng, cụ thể là dã 
khiền trách 1 đồng chí, cảnh cáo 6 
đồng chí, và lưu lại trong Đẳng một 
thời gian đề giáo dục và xem xét 1 
đồng chí. Đối với những đẳng viên 
ăn cắp của công, xâm phạm tài sản 
của dân, ngoài những hình thức kỶ 
luật của Đảng, chỉ bộ còn quyết định 
phải bồi hoàn sòng phẳng. Đối với 
những đồng chí quen hịch sách, đọa 
nạt dân, chỉ bộ buộc phải tự kiểm 
thảo trước đân. Qua đấu tranh nội 
bộ, chỉ bộ cũng đã bầu lai bạn chỉ úv 
gôm những đồng chí ít phạm sai làm 
nhất và thành khăn trong tự phê bình 
và phê bình. Đồng thời, đã phản công 
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lại đẳng viên, đưa những đồng chí 
yvéu, kém sang các lĩnh vực công tắc 
thích hợp đề có điều kiện phấn đấu 
tốt hơn. 


Khi mới đề ra chủ trương tồ chức 
đợt sinh hoạt chính trị, có đảng viên 
cho là vô ích vì nghĩ rằng hầu như 
ai cũng có sai lầm, khuyết điềm (thì 
chẳng ai giáo dục, thuyết phục nồi ai. 
Sonø, nhờ nắm vững nguyên tắc tự 
phèẻ bình và phê bình, nhờ sự chỉ đạo 
trực tiếp của Quận ủy quận II và tỉnh 
thần đấu tranh của số đông đồng chí, 
đợt sinh hoạt chính trị đã đạt kết quả 
khá. Nhiều đảng viên cảm thấy như 
được thức tỉnh lại sau những ngày 
dài buông lỏng mình, quên mất lý 
tưởng của Đảng. 


Tập trung sức giải quyết đứt 
điềm một số khâu công tác cấp 
bách, làm đà đè tiến lên. 


Với khí thế mới, chỉ bộ phường 7 
đi vào hành động cách mạng cụ thê. 


IPhân tích kỹ tình hình của phường, 
chỉ bộ thấy đúng là có nhiều mặt 
phức tạp. Đây là một trong những 
phường có số dân đông (gồm 2 157 hộ 
với 11667 người), trong đó 7225 số hộ 
làm nghề buôn bán nhỏ. Trong phường 
có khu gia binh, khu thương phế bỉnh 
và khu nhà ở của một số sĨĩ quan cảnh 
sat ngụy. Số sĩ quan, bính lính của 
chế độ cũ có đến 600 người. Khi mới 
giai phóng, trong phường có đến 30 
ồ chứa cở bạc, 350 thanh niên, thiếu 
niên €@bụi đời», đồ gái bán dâm, 
khoảng 600 người thất nghiệp. Song 
mặt khác, chi bộ lại thấy rằng đông 
đao bà con trong phường là những 
ngưởi buôn bán nhỏ và những người 
lào động khác. Có khoảng 25% số hộ 
đã từng sinh sống bằng nghề thủ công 
và có tay nghề khá. Hầu hết đều đã 
qua kiếp sống chật vật. Phần lớn các 
hộ ở chen chúc' nhau trong chín dãy 
nhà do bọn ngụy xây cất cho thuê đề 
kiếm lởi, và có khoảng 1000 hộ ở 
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trong các nhà « Š chuột » xây cất chả; - 
vá, thiếu vệ sinh. Phần lớn là những , 
người nghèo, ngay trong thời kỷ M‡- ' 
ngụy họ đã từng biều lộ những tỉnh 
cảm tốt đẹp đối với cách mạng. Năm / 
1968, nhân dân ở đây đã từng nồi dà:. 
tham gia việc truy bắt ác ôn. nuỏi 
dưỡng thương binh, đánh trả các đt 
phản kích của địch. Đồng chí Nguyễn- 
Minh-Hoàng, một chiến sĩ biệt động 
của thành phố, ngã xuống trong 
phường đã được bà con chòn cắt tư 
tế và chăm sóc phần mộ chu đáo. Ð° 
trả thủ những hành động yêu nướ: 
đó, đế quốc Mỹ đã cho máy bay ném 
bom vào nhiều địa điềm trong 
phường, phá hủy hàng trăm nóc nhà. 
làm bốc cao thêm lòng căm thủ sản 
có trong lòng nhân dân. 


Chỉ bộ khẳng định rằng tình hình 
phức tạp trong phường có the từng 
bước khắc phục được nếu tất cả đang 
viên đều nhất trí, quyết tâm. Với lòng 
căm thù địch và truyền thống yếu 
nước, nhân dân trong phường, nếu 
được lãnh đạo, giáo dục, động viên. 
Lồ chức tốt, sẽ tiếp thu được đường 
lối chính sách của Đảng và Nhà nước. 
khắc phục những mặt tiêu cực đẻ 
vươn lên mạnh mẽ. Qua thảo luận. 
chỉ bộ thấy rằng muốn cải biến lận 
gốc tình hình của phường thì phải 
làm rất nhiều việc. Song trước mát. 
nếu đề ra quá nhiều việc đề rồi viẻc 
nào cũng không làm được đến nơi 
đến chốn thì không thề nào tạo được 
bước chuyền biến mạnh của phong 
tráảo. Vì vậy, chỉ bộ đề ra một số việc 
chình, cấp bách nhất và tập trun£ 


sức giải quyết cho kỳ được đề nâng 


cao lòng tin của quần chúng, làm đà 
vươn lên. Các việc đó như sau: 


Mọt là: làm cho đông đảo bà con 
trong phường thấy được tác hại của 
tình trạng kém nát của phường. thấy 
được quyết tâm vươn lên của chỉ bè. 
trên cơ sở đó, tập hợp lực lượng cu4 
quần chúng đấu tranh chống các mặt 
tiêu cực trong phường, trước hết là 
xóa cho được nạn chợ trời 


lIfai là: giải quyết công ăn việc 
làm cho nhân dân trong phường, đề 
mọi người có điều kiện sinh sống và 
vươn lên qua lao động. 


Chỉ bộ thông báo kịp thời những 
kết quả của đợt sinh hoạt chính trị 
cho đông đảo cán bộ trong phường 
và đề nghị mọi người góp thêm ý 
kiến xây dựng chi bộ và đảng viên. 
Đồng thời chỉ bộ bàn bạc kỹ với 
chính quyền và các đoàn thề quần 
chúng về những chủ trương công tác 
cấp bách nhằm cải biến tình hình, và 
tò chức cho đông đảo bà con trong 
phường, thông qua sinh hoạt của các 
liên tô dân phố, góp thêm ý kiến về 
những chủ trương công tác đó.‹ 


Trong chỉ đạo thực hiện, chỉ bộ 
phát huy mạnh mẽ vai trò của chính 
quyền và của các đoàn thê quần 
chúng, phối hợp chặt chẽ với các tồ 
chức đó trong từng biện pháp cụ thê. 
Hằng ngày có hội ý giữa chỉ ủy với 
đại điện chính quyền và các đoàn thề 
quản chúng đề nắm chắc diễn biến 
của tình hình và có biện pháp giải 
quyết kịp thời, sát đúng. 

Trong chỉ đạo, chỉ bộ Đảng, chính 
quyền và các doàn thê quần chúng ở 
phưởng 7 đã nêu cao tỉnh thần khân 
trương, tác phong làm việc cụ thê, tỉ 
mí. biết dựa vào quần chúng. Giải 
tổa chợ trời là một công tác rất khó 
khăn, phức tạp. Đề làm việc này, 
phường 7 đã tiến hành theo các bước 
như sau: 

— Tô chức cho bà con trong phường 
thao luận về tác hại của chợ trời. 
Biều dương những người tự nguyện 
chăm đứt ngay việc buôn bán ở chợ 
trởi. 

— Tô chức cho những người đã 
thôi buôn bán ở chợ trời đến vận 
động, thuyết phục những người còn 
hoạt động chợ trời. 

— Tổ chức điều tra nắm chắc số 
người sinh sống bằng chợ trời, phân 
Lích kỹ hoàn cảnh cụ thề của từng 
fABười, 


— Các tô dân phố họp bản kế hoạch 
giúp đỡ những người bỏ nghề buôn 
bán ở chợ trời chuyền sang sản xuất. 

Khi số đông bà con đã tự nguyện 
chấm dứt cảnh buôn bán ở chợ trời, 
và tự nguyện sung vào đội quân đi 
giải tán chợ trời, phường 7 liền tô 
chức đội « xóa bỏ chợ trời ®. Với thanh 
niên là lực lượng xung kích, với sự 
tham gia đông đảo của bà con trong 
phường, chỉ trong mấy ngày, phường 
7 đã giải tán được hàng trăm sạp buôn 
bán trái phép phụ tùng xe đạp, xe 
gắn máy ở các đường 9 Lj-Nam-Đề, 
Vinh-Viễn, giải tán 80 ghế ngồi lấn 
chiếm lòng đường của hơn hai chục 
tiệm ăn ở đường L-Thường-K iệt, giải 
tán chợ trời chuyên bán hàng lậu, 
hàng lấy cắp, cướp giật được (nhiều 
nhất là các loại đồng hồ) ở đường Lé- 
Đại-Hành. Do điều tra nắm chắc được 
hoàn cảnh cụ thề của từng người 
hoạt động chợ trời, trong đợt giải tỏa 
này, phường 7 đã có biện pháp giải 
quyết thỏa đáng đối với từng loại. 
Những người có nghề buôn bán thi 
được hướng dẫn đến nơi thích hợp 
đề tiếp tục nghề nghiệp. Những tên 
lưu manh, côn đồ, những phần tử 
ngoan cố chống lại chủ trương giải 
tỏa chợ trời thì bắt đi cải tạo, và tịch 
thu toàn bộ tang vật. Cũng trong 
những ngày giải tỏa chợ trời, phường 
7 đã bắt đi cải tạo 2 tên chủ chứa và 
20 tên lưu manh ; quản chế, giáo dục 
tại chỗ bằng cưỡng bức lao động 31 
tên lưu manh khác. 


Quét được chợ trời chỉ là thắng 
lợi bước đầu. Muốn chợ trời không 
mọc lại, phải giải quyết tốt công ăn 
việc làm cho nhân dân, phải nhanh 
chóng xây dựng những cơ sở sản xuất 
trong phường.Theo thống kê, đầu năm 
1977, trong phưởng có đến 519 người 
chưa có công ăn việc làm và 3012 
người sống bằng nghề buôn bán nhỏ. 
Phưởng 7 đã tập hợp những người có 
nghề thủ công lại thành những tô hợp - 
sản xuất (một hình thức hợp tác giản 
đơn, hưởng theo sản phầm) gia công 
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mĩit hàng theo yêu cầu của Nhà nước. 
Ai chưa có điều kiện tham gia tô hợp 
thì được giúp đỡ khỏi phục nghề cũ 
tại nhà. Đề có đủ nguyên liệu, tiền 
vốn v.v, một số cản bộ tích cực, liêm 
khiết, có kinh nghiệm đã được cử 
thay mặt bà con trong phường thường 
xuyên liên hệ với các cơ quan có 
trách nhiệm chăm lo các mặt đó đề 
bảo đảm cho các cơ sở sản xuất thường 
xuyên có việc làm. Kết quả là đã 
thành lập được 7 tồ hợp sản xuất có 
hợp đồng với Nhà nước (bao göm các 
tồ hợp sản xuất nông cụ cầm tay, làm 
giày dép, đan lát, may mặc, làm mì 
sợi, làm túi xách, v.v.) thu hút khoảng 
500 lao động, và đã giúp dỡ 213 hộ 
khôi phục được nghề thủ công. 

Phường 7 còn mở rộng hoạt động 
của hợp tác xã tiêu thụ. Ngoài số hàng 
do Nhà nước cung cấp, hợp tác xã 
còn kinh doanh thêm 39 mặt hàng. 
Tỉnh từ 16-2-1978 đến 15-3-1978, trong 
tông doanh số bản ra của hợp tác xã 
tiêu thụ phường là 27094 đồng, thì 
hàng tự kinh doanh chiếm 1 568 đồng, 
tức là khoảng 57%. Với số hàng tự 
kinh doanh ngày càng nhiều, hợp tác 
xã tiêu thu vừa đáp ứng tốt yêu cầu 
của quần chúng, vừa thu hút thêm 
được nhiều lao động vào các khâu thu 
mua,bảo quản,chế biến, phản phối,v.v. 

Đề giải quyết công ăn việc làm cho 
thanh niên và góp phần phát triền 
sản xuất, xây dựng đất nước, phường 
7 còn tô chức đội thanh niên lao động 
tình nguyện göm khoang 500 người 
dưa đi lao động ở khu kinh tế mới 
Lê-Minh-Xuân và ở các công trưởng 
xây dựng tronự quận và trong thành 
phó. 


Xây dựng chỗ dựa vững chắc, 
-chuàn bị lực lượng cho việc tiếp 
tục đày mạnh phong trảo. 

RKhi chỉ bộ phường 7 còn trong tình 
trạng kém nát thì các tô chức chính 
quyền và đoàn thê quần chúng hầu 
nhì không hoạt động gì hoặc hoạt 
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động rời rạc, thậm chỉ có những hộ 
phận bị tay chảàn của địch chui vào 
lũng đoạn. Thông qua cuộc đấu tranh 
chống các mặt tiêu cực và sắp xếp 
công ăn việc làm cho nhàu đân, trong 
các tô chức nói trên đã xuất hiện 
những người tốt, việc tốt, đồng thời 
cũng lộ rö những kẻ lưng chứng, 
ngại khó và cả những phần tử chóng 
đối. Cùng với việc củng cố chỉ b», 
việc củng cố chính quyền và các đoàn 
thề quần chúng được tiến hành kíp 
thời. Hội đồng nhân dân phường được 
bầu lại, gồm 35 người, hầu hết là 
những đại biều chân chính của nhân 
dân lao động và có khoảng 50% là nữ. 
Nhiều ủy viên trong Hội đồng nhân 
dân đã được cử làm tồ trưởng. tô phó 
tồ dân phố hoặc kiêm nhiệm các công 
tác trong các ngành, các đoàn thề đề 
có điều kiện nắm sát tình hình, thiết 
thực góp phản vào công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo chung. 


Việc củng cố chỉ đoàn thanh niên 
và chỉ hội phụ nữ được đặc biệt cói 
trọng. Chỉ bộ đã giúp đỡ các tồ chức 
đó bằng cách góp ý kiến trong việt 
lựa chọn cán bộ cốt cán, trong việc 
xây dựng chương trình kế hoạch công 
tác hằng quý, hìng thắng, trong công 
tác phát triền Đušn, Hội, v.v. Trước 
mỗi cuộc vận động chính trị, mỗi đợi 
công tác đội xuất, chỉ ủy đều họp với 
đại điện chỉnh quyền và các tồ chức 
quần chúng đề xác định đúng vai trỏ, 
trách nhiệm và nội dung tham gia của 
từng tö chức. Ngay cả những lúc 
không có cỏng tác đột xuất, bằng tuần, 
chỉ ủy vẫn đành một buồi đề bàn với 
bộ phận thường trực của Ủy ban nhân 
dân và ban thường vụ các đoàn thể 
về nội dung các công tác chính tron§ 
tuần, về cách phối hợp chỉ đạo đề 
các công tác đó đạt kết quả tốt. Nét 
nồi bật trong mối liên hệ giữa tồ chức 
Đảng và các tồ chức quần chúng ở 
phưởng 7 là việc lãnh đạo củng cố 
các tồ chức quần chúng được đỏ%§ 
đảo đảng viên quan tâm. Sau đợt sinh 
hoạt chính trị, do nhận thức về nhiệm 


vụ được nàng lên, các đẳng viên, 
ngoài việc tham gia sinh hoạt Đăng, 
đã hăng hái tham gia sinh hoạt các 
đoàn thê quần chúng, góp phần tích 
cực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho 
các đoàn thê dó. 

Được chỉ bộ Đẳng lãnh đạo sát sao 
và giúp đỡ chu đảo, chỉ đoàn thanh 
niên và chỉ hội phụ nữ ngày cảng có 
những đóng góp tích cực vào phong 
Irào chung. Chỉ đoàn trở thành lực 
lượng xung kích trong các mặt công 
Lác tham gia lao động công ích, bảo 
vệ trật tự, an nìính trong phường, 
xây dựng khu kinh tế mới Le-Minh- 
Xuân, tuyên truyền vận động và thực 
hiện nếp sống mới, v.v. Chỉ tính 
riêng về tham gia lao động xã hội chủ 
nghĩa, trong 3 đợt lao dòng xây dựng 
công viên #Øằm-sen, phường 7 :ã có 
9266 lượt người tham gia, trong đó 
hầu hết là thanh niên. Trong đợt dào 
kênh Trần-Quang-Cơ, theo kế hoạch, 
chí đoàn phường 7 cần 35 người thì 
có 101 người tình nguyện tham gia. 
Làm trong ð ngày đã dạt chỉ tiêu, anh 
chị em còn tình nguyện làm thêm 9 
ngày nữa, khi xong kênh mới về. Chỉ 
hội phụ nữ đã phát huy tác dụng lối 
trong việc ôn định đời sống của dân. 
động viên bà con buôn bản nhỏ chuyền 
sang sản xuất, xây dựng tỉnh thần giúp 
đỡ lần nhau giữa các hộ trong phường, 
v.v. Trong công tác cải tạo công 
thương nghiệp tư bản tư doanh. công 
tác thu đồi tiền và công tác phản đấu 
giảm giá hảng, chỉ đoàn thanh niên 
và chỉ hội rhụ nữ đã có những đóng 
góp tích cực. 

Do những thành tích nói 
chỉ đoàn thanh niên và chỉ 
phụ nữ của phường 7 đã được 
thành phố và quản nhiều làn 
biều đương. Hiệng chỉ đoàn thành 
niên, cuối năm 1977 đã dược Thành 
đoàn công nhận là đơn vị xuất sắc. 
Tháng 4 năm 1978, thành niên phường 
7 lại được bằng khen cúa Thành đoàn 
về thành tích tham gia còng tác cải 
tạo thương nghiệp tư bản chủ nghĩa. 


trên, 
hội 


Cảng có nội dung hoạt động thiết thực 
phong phú, các tô chức quần chúng 
đó càng thu hút được nhiều người vào 
Đoàn, vào Hội. lliện nay, chỉ doàn 
thanh niên đã có trên 60 đoàn vien. 
Trên 60Ã thanh niên trong phường 
đã tham gia Hội liên hiệp thanh niên. 
Chỉ họi phụ nữ đã có khc:: ø 700 hỏi 
viên. Đội thiếu niên tiên phong đã 
thu hút 1000 em, trong đó 4Í em được 
tặng danh hiệu ® Cháu ngoàn Bác lTö ». 
Được tham gia các tô chức cách mạng, 
được rèn luyện trong công tác thực 
tế, hầu hết cúc đoàn viên. hội viên 
ngày càng nâng cao giác ngò chính 
trị đề trở thành chó dựa tín cậy của 
Đảng trong việc tiếp tục đầy mạnh sự 
nghiệp cải tạo xã hội chủ nghĩa và các 
mặt công tác khác trong phường. 

Girt vững thành quả, không 
ngừng tiến lên. 

Từ chỗ kém nát, phường 7 đã vươn 
lên. Mặc dù đỏ chỉ là kết quả bước 
đầu, có khi chưa vững chắc, thắng lợi 
đó thật đáng biều dương, khích lệ. 
Thắng lợi dó cũng góp phần khẳng 
định rằng, ở bất cứ cơ sở, đơn 
vị nào, khi mọi ngưởi có quyết (lâm, 
đồng lòng nhất trí và có cách làm tốt 
thì nhất định sẽ làm cho phong trào 
cách mạng ở đó chuyền biến mau lẹ. 

Tuy nhiên cũng phải nhận rằng. 


- bước dường tiến lên của phường 7 còn 


nhiều phức tạp, khó khăn. Số dòng 
đẳng viên trong chỉ bộ tay đã thấy 
được những sai lầm, khuyết điềm 
của mình và bước đầu có quyết tâm 
sửa chữa, sonø quá trình xóa bỏ cái 
xấu, trau đồi cái tốt không phi đơn 
giản, dễ đàng, nhất là khi nguời đẳng 
viên háng ngày còn phải chịu những 
tác dộng của môi trường phíc tạp. 
Mặt khác, số đẳng viên trong tcÌỉ bộ 
hiện chỉ còn IÍ người (vì một SỐ dòng 
chí được chuyến di công tác khác). 
So với số đàn khoảng 12 000 nguời thị 
chiếm tỷ lệ quá thất, SỐ đông ding 
viên là từ nơi khác điều đến tàng 
cường cho chỉ bộ, số dàng viên có 
(Xem tiếp trang 93) 


NHÀ MÁY (UỐC DŨANH SÂN XUẤT MÁY MAY SINC0 
TRÊN (N BƯỜNG KHỦI PHỤ VÀ PHÁT TRIỂN SÀN XUẤT 


HÀ máy quốc đoanh sản xuất mày 
may SINCO ngày nay đã đạt sản 
lượng hàng năm là 7000 chiếc. Nhìn 
vào cơ ngơi nhà má y với cơ sở vật chất 
kỹ thuật hiện nay, chúng ta không thê 
không nghĩ đến cái hãng Săng In-tơ- 
nây-sơ-nơn Căm-pa-ny (Shangs Ínter- 
ma tỉonal Compagny) trước kia tại 
Biình-chánh, Sài-gòn, thực chất là một 
xi nghiệp lắp rấp máy may từ những 
bộ phận và chỉ tiết máy mua của 
Nhật-bản. 

Tên chủ hãng chạy ra nước ngoài 
trong những ngày miền Nam hoàn 
toàn giải phóng. Xí nghiệp này được 
quốc hữu hóa và đứng trước những 
khó khăn rất lớn trong việc phục hồi 
và phát triền sản xuất. Vốn là một 
xưởng lắp ráp, xí nghiệp hoàn toàn 
không có cơ khi chế tạo, không có máy 
chuyên dùng, thiếu cả thiết bị, phụ 
tùng, nguyên liệu, vật liệu cần thiết 
cho quá trình sản xuất và lắp ráp. 
Xi nghiệp thiếu cơ sở vật chất đề tiến 
hành nhiệt luyện, xi mạ, kiềm tra sản 
phầm, nhất là đúc, là những khâu có 
ảnh hưởng lớn đến việc hoàn chỉnh 
và bảo đảm chất tượng sẵn phầm. Cơ 
cấu tồ chức sản xuất của xí nghiệp 
rất lạc hậu, què quặt, không đồng bộ ; 
đội ngũ công nhân chỉ chuyên lắp ráp 
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TRẦN -HỖ 


và phục vụ cho quá trình kinh doanh 
mua bản, không có công nhân chế tạo 
cơ khi. 

Nhu cầu của nhân dân ta về máy 
may cho gia đình rất lớn. Đề góp 
phần đáp ứng nhu cầu đó, vấn đề quan 
trọng cả về trước mắt và lâu đài là 
phải cải tạo và xây dựng nhà máy về 
mọi mặt, đề nó trở thành mệt vi 
nghiệp trung tâm sản xuất máy mã? 
ở các tỉnh miền Nam nước ta. Abicri 
vụ quan trọng bậc nhất của xí nghi‡P 
là chuyền từ lắp ráp sang chế lạo 
máy may theo phương châm lận 
dụng năng lực sản xuất sẵn có, khêng 
ngồi chờ Nhà nước đầu tư. Đề làm 
được điều đó, trong thời gian quả. 
nhà máy SINCO đã phấn đấu đạt được 
một số thành quả trong cải tạo và xảy 
dựng. 


PHÁT HUY TINH THẦN TỶ 
LỰC TỰ CƯỜNG, TẬN DỤNG 
NĂNG LỰC SẲN XUẤT SẴN CÓ 


Về mặt nhận thức cũng như Lrang 
hành động thực tế, đảng bộ nhà mày 
đã quan tâm thực hiện sự kết hợp 
chặt chẽ giữa cải tạo và Xâÿ 
dựng. Từ chỗ ban đầu chỉ là mội 
xưởng lắp ráp của bọn tư sản mại bản, 


ngày nay nhà máy dã trở thành một 
Ai nghiệp quốc doanh sitn xuất máy 
may, bao gồm những cơ sở vật chất 
kỹ thuật như : xưởng cơ khí công cụ, 
xưởng đúc, xưởng gia công đầu 
máy, xưởng làm chân miẫáv, xưởng 
sửa chữa và xưởng lắp ráp. 
Không Ý lại vào Nhà nước, nhà máy 
cỗ gắng sử dụng ngay những cơ 
sở cũ sẵn có, sửa chữa máy móc cũ 
mà ai cũng tưởng phải bỏ đi thành 
những máy sử dụng được ; lắp ráp 
máy cho xưởng cơ khí công cụ đề 
đưa vào sản xuất, xây dựng xưởng 
mộc, sửa chữa lại nhà xưởng. hệ 
thống điện và đại tu lò sấy gỗ cho 
xưởng lắp ráp, che chắn cho xưởng 
đúc, xây dựng và củng cố kho tàng 
của nhà máy và phân xưởng, xày dựng 
một lớp học dùng đề đào tạo công 
nhân kỹ thuật lành nghề, cũng cố khu 
nhà tập thê bao gồm văn phòng. các 
phòng đo lường, thí nghiệm, kiêm tra 
chất lượng, câu lạc bộ, nhà ở v.v. 

Qua việc xây dựng, nhà máảv đã 
khắc phục nhiều khó khăn về vốn, 
hình thành được những cơ sở vật chất 
kỹ thuật có tác dụng quyết định đến 
việc thực hiện kế hoạch sản suất 
trong những năm qua. 

Về mặt quản lý kỹ thuật, nhà máy 
đã động viên công nhân tiến quân 
mạnh mẽ vào khoa học kỹ thuật, ra 
sức phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ 
thuật, tự trang tự chế máy móc và 
thiết bị, thiết kế hầu như toàn bộ các 
kiều đầu máy, đưa vào sản xuất vỏ 
đầu máy và một số lớn chi tiết. Nhà 
máy đã lập xong một sỐ quy trình 
công nghệ cho chỉ tiết chỉnh, đã thiết 
kế và chế tạo nhiều dụng cụ cắt. gọt, 
gá lắp, đo, kiềm tra... góp phần nâng 
cao chất lượng sẵn phầm và hướng 
dẫn các cơ sở vệ tỉnh về mặt kỹ thuật 
nhằm nâng cao chất lượng mặt hàng. 

Công tác thiết kế và chế tạo máy 
chuyên dùng được đầy mạnh. Cán bộ 
kỹ thuật và công nhân vừa thiết kế 
chế tạo sản xuất, vừa rút kinh nghiệm. 
lập bảng định mức vật tư, thiết kế 


-_ được nhiệm vụ chế tạo các chỉ 


và chế tạo được 30% số dụng cụ cắt 
gọt để dùng cho việc chế tạo chỉ tiết 
máy ; thiết lập được 83 quy trình công 
nghệ (riêng các cơ sở vệ tỉnh đã lập 
được các quy trình công nghệ cho 82 
chỉ tiết gia công bên ngoài); lập xong 
các quy định cho chỉ tiết về xi mạ, 
mạ crôm, mạ kèn, nhuộm đen; xắv 
dựng được một bộ phận làm mộc màu. 
đến nay có thề làm mẫu được tẤt cả 
các loại máy phức tạp, thử dộ cứng 
lại toàn bộ số chỉ tiết máy và quy 
định lại toàn bộ độ cứng đề ồn định 
khâu nhiệt luyện. Nhà máy còn nghiên 
cứu thiết kế chế tạo các loại máy mới 
như : máy B116, máy B220, máy B22. 


Riêng trong năm 1977, nhà máy đã 
thiết kế và chế tạo máy phay, máy 
tiện tự động, máy mài rãnh chỉ tiết 
40, máy cán ren. Nhà máy đã thiết kê 
và chế tạo trên 40 loại gà, các loại 
bản từ ; đồng thời đề phục vụ kế hoạch 
sản xuất năm 1978, nhà máy đã thiết 
kế và chế tạo nhiêu loại mảy chuyên 
dùng khác. Ngoài ra, nhà mây còn 
thiết kế và chế thử máy cán ép, dùng 
phương pháp cán nguội làm tẵng dộ 
cứng và độ bóng của chỉ tiết máy lên 
một bước. 


Những máy trên ra đời đã giải quyết 
tiết 
máy, kịp thời phục vụ kế hoạch sản 
xuất. Tính đến nay nhà máy đã tự 
chế tạo được 90ÃX số chỉ tiết máy. 
Việc tự lực thiết kế và chế tạo máy 
móc đã mở ra những triên vọng lớn 
về tiến bộ kỹ thuật và phát triển sản 
xuất trong những năm sắp tới. 


Nhà máy đã xây dựng những quy 
định chặt chẽ về quản lý kỹ thuật. 
Tất cả bảng vẽ kỹ thuật đều theo 
đúng tiêu chuần, được lưu trữ và bảo 
quản theo đúng quy định của trên. 
Ngoài ra, nhà máy còn xảv dựng kho 
vật tư, bảo đảm việc cấp phát theo 
định mức kỹ thuật. 


Chất lượng sản phầm được coi 
trọng. Việc khảo nghiệm những máy 
may đã chếtao,cho thấy rõ những thòng 
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số và tính năng kỹ thuật cơ bản đều 
đạt yêu cầu. Bộ phận kiềm tra chất 
lượng đã chú ý kiềm tra chặt chẽ các 
chỉ tiết chế tạo của nhà máy và các cư 
sở vệ tỉnh đề hạn chế việc lọt những 
sản phầm kém phầmchất ra thị trường. 


Xí nghiệp luôn luôn theo đði các yêu ˆ 


cầu kỹ thuật đề ra trong thiết kế đề 
kịp thời sửa đồi các điều kiên kỹ thuật 
cho thật sát và đề thí lành đầy đủ 
cúc yêu cầu kỹ thuật trong quả trình 
sản xuất, 


Giá thành sản phầm giảm xuống 
nhở có những tiến bộ kỹ thuật như: 
øa lắp máy chuyên dùng đem lại năng 
suất cao, tồö chức sản xuất hợp lý và 
thực hiện kỹ thuật tốt, xây dựng quy 
trình công nghệ tương đối hợp lý và 
tôn trọng chúng trong quá trình sản 
xuất, thay đồi vật liệu một cách hợp 
lý, vừa phù hợp với việc cung cấp, 
vừa bảo đảm tính năng kỹ thuật mà 
khóng ảnh hưởng đến chất lượng, 
bảo đảm quy trình đúc chính xác, 
không cần phải qua gia công cơ và 
qua nguyên công mài phẳng, biết kết 
hợp các yêu cầu công nghệ cho các 
chỉ tiết đề tận dụng sản xuất của các 
cơ SỞ vệ tỉnh. - 


Mặc đủ gặp r‹: nhiêu khó khăn về 
vật tư, nhà máy không chịu bó tay 
ngồi chờ mà đã chủ động liên hệ với 
các đơn vị bạn, xin nhượng lại vật tư 
và phế liệu, dòng thời dựa vào sự 
giúp đỡ quý báu và tận tình của các 
xí nghiệp miền Bắc. 


Nhà máy đã tích cực liên hệ với các 
xí nghiệp bạn đề tìm những nguyên 
liệu, vật liệu thay thế như nguyên 
liệu dùng làm các chỉ tiết cho đầu máy, 
gỏ đán, gỗ Ô-ean, các-tông I-sô-ren, 
keo, da, bu-lông, ốc vít, v.v. Nhờ đó, 
nhà máy đã phát huy được khả năng 
và tiềm lực sẵn có trong nước đề khắc 
phục những khó khăn về vật tư và 
máy móc không thề nhập khâu được. 


Đi đôi với phong trào phát huy 
sảng kiến cải tiến kỹ thuật, phong 
trào tiết kiệm cũng được đầy mạnh. 
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Năm 197?, nhà máy đã tiết kiệm đượe 
115 835 đồng, chỉ vếu nhờ tiết kiệm 
VẬI tư, nguyên liệu và giảm hao rhị 
lao động. Các biện pháp đề thực hicn 
tiết kiêm gồm có : giảm định mức vài 
tư, thay đồi quy trình công nghệ, 
thay thế vật tư, phục hồi thiết bị 
máy móc, tận dụng phế liêu, phế 
phầm, hợp lý hóa thao tác, cải tiến 
kỹ thuật, v.v. 

Dê đập ứng véu cầu sẳn xuất máy 
may với kỹ thuật hiện đại, nhà mắt 
đã nhanh chóng đảo tạo công nhân sản 
xuất máy may ;ngày nay đã có một 
đội ngũ công nhân cơ khí, công nhân 
điện biết điều khien các loại máy cắt 
gọt kim loại máy phay, doa. bào. 
mài, đồng thời sản xuất được các loại 
máy chuyên dùng, v.v. 

Song song với việc xây dựng cơ sở 
vật chất kỹ thuật, nhà máy đây mạnh 
đào tạo, rèn luyện, giáo dục đội ngũ 
công nhân về các mặt tư tưởng. kỹ 
thuật, phong cách lao động đề họ 
tham gia có hiệu quả vào việc quản 
lý nhà máy, đồng thời góp phần từng 
bước cải tạo xã hội chủ nghĩa đi 
với các cơ sở sẵn xuất vệ tỉnh của tư 
nhân. 

Nhà máy đã tích cực đào tạo, rèn 
luyện đội ngũ công nhân bằng nhiều 
biện pháp : vừa làm vừa học, kèm cặp 
lẫn nhau, hướng dẫn tay nghề ngay 
trong quá trình sản xuất, mở lớp đào 
tạo tập trung tại nhà máy, gắn liền 
lý thuyết với thực tế, học đi đôi với 
hành. Nhờ vậy, ngày nay đội ngũ còng 
nhân trong nhà máy đã phát triền lên 
đến 390 người, trong đó có một số cán 
bộ kỹ thuật làm nòng cốt, có thê đảm 
nhiệm các công tác thiết kế, công 
nghệ chế tạo, phục vụ kịp thời cho 
sản xuất, bảo đảm số lượng và chất 
lượng sản phầm. Đó là một đội ngũ 
công nhân trễ có hiều biết lý thuyét 
và có năng lực thực hành đề phảt 
triền nhà máy theo con đưởng sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 


Tuy nhiên, nhà máy còn một số 
kbuyết điềm và nhược điềm về mặt 


quan lý kính tế như: chưa khần 
trương áp dụng dịnh mức lao động, 
chưa phát huy đầy đủ những đòn bầy 
kinh tế đề kích thích đúng mức khả 
năng lao động, việc thực hiện hạch 
toán kinh tế còn yếu. 


TÒ CHỨC VÀ SỬ DỤNG NĂNG 
LỰC CỦA CÁC CƠ SỞ VỆ TINH 
ĐỀ BỒ SUNG VÀ HOÀN CHỈNH 
HỆ THỐNG DÂY CHUYỀN SẢN 
XUẤT CỦA NHÀ MÁY 


Bên cạnh nhà máy chỉnh, tức trung 
tâm kỹ thuật chế tạo máy may, đã 
hình thành hệ thống các cơ sở sản 
xuất được gọi là vệ tỉnh. Hệ thống 
vệ tỉnh này của nhà máy SINCO bao 
gÔm 2 loại: một †à, các cơ sở sản xuất 
quốc doanh như: kuy-xi-a. ÄXten-đa, 
cơ khí quốc phỏng, v.Vv.; các cơ sở 
này đã nhận gia công nhiều cụm chỉ 
tiết máy đề bồ sung và góp phần hoàn 
chỉnh sản phầm máy may. Hai là, các 
cơ sở sản xuất cơ khí của tư nhân 
phân tán ở nhiều địa điềm nhưng 
xoay quanh trục trung tâm là nhà 
máy SINCO. 

s{ vệ tính thuộc loại hai này đều 
là những cơ sở sản xuất cơ khi dựa 
trên chế độ sở hữu tư nhân về tư liệu 
sản xuất. Nhà máy đặt quan hệ với họ 
đề sẵn xuất những bộ phận chỉ tiết 
máy, những sẵn phầm của chỉ tiết máy, 
những cụm sẵn phầm của chỉ tiết mây 
và cải tạo họ theo hình thức gia công. 
Đày là quan hệ giữa kinh tế quốc 
doanh với kinh tế tư nhân. Những hộ 
của các vệ tỉnh này đều có số lượng 
nhất định về máy móc, thiết bị và 
lao động, cụ thề như sau: 

— 3l cơ SỞ có 8 thiết bị trở xuống, 
23 cơ sở có 10 thiết bị trở lên; 

— 41 cơ sở có 9 lao động trở xuống, 
l3 cơ sở có 10 lao động trở lên. 

Những vệ tính này tiến hành sẵn 
xuất ở gia đỉnh, máy đặt tại nhà, 
người chủ của vệ tính vừa lao động 
vừa quản lý, những người lao động 
đều là người trong gia tộc, nếu chủ 
vệ tính là tiêu chủ. Cũng có những 


hộ là tư sẵn có bóc lột một số lao 
động làm thuê; ở đảy thể hiện mối 
quan hệ giữa chủ và thợ. 

Nhà máy SINCO nhận thức rằng 
trong quá trình kết hợp cái tạo và 
xây dựng, cần lấy xí nghiệp quốc 
doanh xã hội chủ nghĩa làm chủ đạo 
đề hướng dẫn các cơ sở sẵn xuất tu 
nhàn và trung tâm của nhà máy phải 
là nơi có kỹ thuật hiện đại mới có 
the lãnh đạo tốt các cơ sở vệ tỉnh. 
Nhà máy cần có máy móc hiện đại 
với kỹ thuật tiên tiến, sản xuất được 
những sản phầm tốt và đẹp hơn của 
vệ tỉnh ; những sản phầm nào mà vệ 
tỉnh làm được thì nhà máy không cần 
phải làm, nhà máy chỉ cần nắm khâu 
đầu và khâu cuối cùng như đập khuôn 
và làm tỉnh. Do đó, nhà máy tập 
Lrung sản xuất những sản phầm chủ 
yếu bằng kỹ thuật hiện đại, tính vi và 
chính xác như: trục khuỷu, nồi chỉ 
22, cam 27, vỗ đầu máy, sơn và lắp 
đầu máy. 

Gắn liền với việc xây dựng cơ sở 
vật chất kỹ thuật hiện đại, nhà máy 
cần nắm vững những nguyên tắc quản 
lý xí nghiệp xã hội chủ nghĩa qua các 
khâu kế hoạch, lao động. vật từ, tài 
vụ, V.V. Nhà máy cần không ngừng 
đồi mới kỹ thuật và cải tiến quản lý 
kinh tế đề luôn luôn giữ được vai trỏ 
trung tâm của mình. 

Về phía các vệ tỉnh, thì phải xoay 
quanh nhà máy chính theo một quỹ 
đạo nhất định. Điều quan trọng là 
toàn bộ nắng lực sản xuất của các vệ 
tính phải tập trung phục vụ cho kế 
hoạch sản xuất của nhà máy, các vệ 
tỉnh đó cần có nắng lực hoàn thành sản 
phẩm của chỉ tiết máy và toàn bộ sẵn 
phẩm sản xuất ra phải được tập trung 
vào nhà máy. Do đó, các vệ tính này 
cần được cải tạo và quản lý chặt chẽ 
đề hạn chế những mặt tiêu cực trong 
sản xuất và kinh đoanh, 

Xlối quan hệ giữa nhà máy SINCO 
với các vệ tính được từng bước xây 
dựng, củng cố và phát triền từ thập 
đến cao. Trước hết, qua sự giới thiệu 
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của nhà máy, các vệ tính đến chọn 
mặt hàng đề sản xuất và ký hợp đồng 
làm thử. Nhà máy đến tận cơ sở đề 
khảo sát, hướng dân mặt hàng, đồng 
thời kiềm tra những sản phầm đã sản 
xuất, nếu đạt yêu cầu về chất lượng 
thì hai bên ký hợp đông chính thức 
đề giao phôi và nguyên liệu. Sau khi 
đã sản xuất xong một đợt, nhà máy 
thire hiện các khâu giao nhận hàng và 
thanh toán tiền với các cơ sở vệ 
tính. 

Qua hợp đồng kinh tế này, nhà 
máy đã sử đụng được T0II mˆ mặt 
bàng nhà xưởng của các vệ tỉnh, 397 
máy móc và thiết bị, 316 lao động và 
135 000 đồng vốn lưu động. Tông sản 
lượng hàng nìầm là 1200000 chỉ tiết 
máy trị giá 003000 đồng, trong đó số 
tiền gia công là 291 000 đồng. Sản phầm 
mà các vệ tỉnh nộp cho nhà máy đềẻu 
đạt vêu cầu về số lượng và chất lượng, 
và gồm S02 chúng loại chỉ tiết, Các cơ 
sở vệ tỉnh đã phát huy được tác dụng 
của cơ sở vật chất sẵn có của mình và 
có nhiều cố gàng vẻ tien bộ kỹ thuật, 
Trong việc quán lý vật tư, nhà máy 
đã thực hiện được định mức vật tư 
chc sản phầm và chú ý thu hồi phẻ 
Hệu phế phầm: đã bước đầu định 
mức lao động cho các loại sản phầm. 


Trong thời gian qua, nhà máy đã 
kiện toàn các khau làm kế hoạch, giao 
kế hoạch đến tàn xưởng, đồng thời 
giáo kế hoạch cho các vệ tính. Về mặt 
quản lý kỹ thuật, nhà máy đã theo 
dõi, xử lý kịp thời các vướng mắc về 
kỹ thuật không chỉ ở nhà máy mà ở 
ct( cúc vệ tính, Các cơ sở vệ tính đã 
dựa vào các bảng vẽ của nhà máy đề 
tiên hành sản xuất, dòng thời thực 
hiện các khâu trong quy trình công 
nghệ. Nhà máy xâv dựng được nên 
nép kiếm tra chất lượng và khảo 
nghiệm tiêu chuản máy may, đồng 
thời chuần bị phương án kỹ thuật 
cho các năm sau. Vẽ tài chính, nhà 
máyv đã giải quyết khâu tiền mặt đối 
với các cơ sở vệ tỉnh bằng chuyên tài 
khoản qua ngân hàng quận, bước đầu 
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xây dựng được giá thành của các loại 
sản phầm. 

Hơn ba năm qua. với quvétL tâm 
phấn đấu của mình, nhà máy SINCO 
đã chuyền từ một cơ sở lắp ráp sang 
nhà máy chế tạo bằng sự tiên bộ nháy 
vọt về kỹ(thuật.Ngày naynhà máy đãcö 
cơ sở cơ khí, chế tạo được mảy chuyen 
dùng làm nền tảng vật chất — kỹ 
(thuật cho nhà máy. Nhưng điều quan 
trọng và đáng chú ý là nhà máy đã 
biết phát huy tác dụng nòng cối của 
xí nghiệp quốc doanh với kỆ thuật 
hiện đại đề sử dụng, hướng dẫn các 
cơ sở vệ tỉnh bằng hình thức gia còng 
sản xuất, đem lại nhiều hiệu quả kinh 
tế cho Nhà nước. 


Bằng hình thức gia công sìn xuất 
này, nhà máy SINCO đã quan lỷ được 
máy móc, nhà xưởng của các cơ SỐ 
vệ tỉnh; sử dụng được lực lượng 
công nhân tại các cơ sở cơ khí — gia 
đình, phát huy được tài năng và tay 
nghề khéo léo của họ đề thúc đầy cải 
tiến kỹ thuật như: sản xuất ö chào 
chỉ, quả đào, v.v., huy động được 
vốn của tư nhân vào việc sản xuất 
có lợi cho c¡ Nhà nước và tư nhân, 
đồng thời giải quyết được công àn 
việc làm cho những người lao động. 
Thỏng qua ký thuật hiện đại của 
mình, nhà máy dập khuôn giao phối 
cho cơ sở vệ tỉnh tiếp tục sản xuất 
đề tạo ra sản phầm, sau đó nhà máy 
làm tỉnh lại. Như vậy, bằng cách nắm 
chắc khâu đầu và khâu cuối của quá 
trình sản xuất, nhà máy đã quản lý 
chặt chẽ các cơ sở vệ tỉnh và hạn chế 
được những mặt tiêu cực của họ. Nhớ 
được rảnh tay khỏi phải bận bịu vào 
những khâu làm ra các loại chỉ tiẻt, 
nhà máy có thề tập trung đầu tư 
chiều sâu vào những công trình trọng 
điềm có tính chất nỏng cốt và hiện 
đại về mặt kỹ thuật. Nhà màảy đã 
phát huy được năng lực sản xuất, 
khả năng tiềm tàng sẵn có của các cơ 
sở vệ tỉnh, huy động toàn bộ nàng 
lực đó đề đáp ứng yêu cầu kế hoạch 
sản xuất của nhà máy. 


Hinh thức gia công sản xuất này 
có ý nghĩa quan trọng đối với cả các 
ngành sản xuất khác trong bước đầu 
của quá trình cải tạo xã hội chủ 
nghĩa. Nó thê biện mối quan hệ hợp 
lý giữa kinh tế quỏc doanh và kinh 
tế tư nhân. Bằng những biện pháp 
định mức lao động và vật tư, bằng 
những đòn bảy kinh tế như: giá 
thành, giá cá, tiền lương và lợi 
nhuận, nhà máy quốc doanh tính 
toán đề cho các cơ sở tư nhân mội 
tỷ lệ lãi thích đáng, vừa bảo đảm 
có lợi cho Nhà nước vừa kích thích 
sìn xuất đối với tư nhân và người 
lao động. 

Trong tiến trình cải tạo xã hội chủ 
nghĩa, các cơ sở vệ tỉnh nói trên 
nhất định được tô chức lại về mặt 
sản xuất và được cải tạo bằng những 
hình thức hợp lý và cao hơn dễ cùng 
với nhà máy SINCO đầy mạnh sản 
xuất phát triên. 

Đề tô chức lại sẵn xuất, nhà máy 


SINCO sẽ cùng với các cơ sở khắc 
hình thành xí nghiệp liên hiệp 
sản xuất máy mav. Hướng sản xuất 
ở đày là sản xuất các loại máy khảu 
ga đình, nhưng điều quan trọng hơn 
về lâu đài là phải tính đến sản xuất 
máy khau công nghiệp, máy đệt kim 
và máy đan thêu. 

Trong những năm sắp đến, nền 
kinh tế nước ta ngày càng phát triên, 
đời sống của nhàn đàn từng bước 
được củi thiện, máy may lại là một 
rong những yêu cầu cần thiết của 
nhân dàn. Vật tư, nguyên liệu trong 
nước dùng đề chế tạo máy mayv đều 
có, công nhân có trình độ kỹ thuật và 
Lav nghề khéo léo, đã nắm được 
công nghệ chế tạo máy may và có 
thể chế tao được toàn bộ các loại chỉ 
tiết. Do đó, việc phát triển sản xuất 
máw may với khối lượng lớn là cần 
thiết và hiện thực, phủ hợp với yêu 
cầu phát triển nền kinh tế nước ta 
Ironø những năm LỚi. 


BƯỚC VƯƠN LÊN CÚA MỘT PHƯỜNG KÉM NÁT 


(Tiếp theo trang &7) 

quá trình công tác lầu dài tại phường 
rất ít. Hơn 50% đang viên là thuộc 
các lực lượng công an và phường dội, 
số đẳng viên chuyên hoạt động trong 
các ngành dân chính chỉ có 5 người. 
( *hất lượng, số lượng và sự phản bố 
đẳng viên như vậy không khỏi ảnh 
hưởng đến hiệu quả lãnh dạo của chỉ 
bộ, đặc biệt là vẻ mặt lãnh đạo kinh 
tế, tỒ chức đời sống, v.v. 

Hiện nay, phường 7 đã xâv dựng 
được nhiều tô hợp, nhiều cơ sở sản 
xuất đề giải quyết công ăn việc làm 
cho nhân đân. Nhưng đói nơũ cán bộ 
cõt cán và công tác tô chức, quín lý 
ở các tô hợp, các cơ sở đó, nhìn chung 
cỏn nhiều mặt non yếu. Chỉ bộ Đẳng 
và chính quvẻn cần tập trung sức 
chăm lo tốt hơn nữa việc cúng cố, 
phát triền các tô hợp, các cơ sở sản 
xuất đó nhằm tránh được những mặt 
Liêu cực có thê xảy ra, đặc biệt là khỉ 
trình độ. năng lực làm chủ tập thể của 


quan chúng chưa cao. 

Do tỉnh hình phức tịp sẵn có trong 
phường, đo tác dộng của tỉnh hình mới 
hiện nay, lại do công tác cái tạo và 
xâảv dựng chỉ mới ở bước đầu, cho 
nên căn bộ, đúng viên và các lực 
lượng cách mạng ở đây cần luôn luôn 
nàng cao tính thần cảnh giác cách 
mạng, sẵn sàng đập tan mọi âm mu, 
thủ đoạn của kẻ thủ, bo vẻ vững 
chắc những thành qui đã giành được. 

Một số nét nội bật ke trên, bên 
cạnh những khó khăn, nhược điềm 
khác của phường, nói lên rằng quá 
trình vươn lên của phường 7 còn phíi 
kinh qua nhiều gay go, phức tạp. 
Không tự mãn với những gì dã làm 
được, cán hộ, đẳng viên và nhân dàn 
phường 7 đang phát huy mạnh mẽ 
nhiệt tỉnh cách mạng, tìng cường 
đoàn kết. nhất trí, kiên quyết Khác 
phục mọi biểu hiện chú quan. thỏa 
mắn, đưa phong Trào cách niạng [rong 
phuông tiên lên những bước mớt, 
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LÃNG PHÍ 


ÀN về những «tồ môi ? có thề đục 
ruỗng nền kinh tế xã hội chủ 
nghĩa, không thê chỉ nói đến tham ô, 
móc ngoặc mà còn cần phải nói đến 
lãng phí. Tiêu dùng bừa bãi, không 
biết tiết kiếm là lãng phí. Đề cho 
t;hững khả năng tiềm tàng bị bỏ sót, 
bị mái một đi cũng là lãng phí. Hồ 
(hú tịch đã từng dạy : “Lãng phí tuy 
không lấy của công đút túi, song kết 
quá cũng rất tại hại cho nhân đân, 
cho Chính phú, có khi tại hại hơn nạn 
tham 6% (1), 

Có người nghĩ rằng đất nước ta 
còn nghèo, đời sống của cán bộ, nhân 
đân ta còn nhiều thiếu thốn, khó 
khăn, thất lưng buộc bụng thế cũng 
nhiều rồi, còn thừa thai ởi đâu mà 
lãng phí! Nghĩ vậy là không đúng. 
Hãy nhìn vào cuộc sống chung quanh 
la, Ở ngny từng đơn vị, từng địa 
phương, bên cạnh những mặt tốt, 
những mặt tích cực, vẫn có không ít 
những hiện tượng vung phí của công 
quả trớn., Nào là vạch kế hoạch không 
sat, nghiền cứu thiết kế thị công 
không chủ đáo đề tốn tiền, tốn của 
mà việc thì hồng, phải làm đi làm lại 
nhiều lân, nào là chè chén liên hoan 
khỏng cần thiết: dùng một cách phí 


phạm các nguyên liệu, vật tư, phương . 


tiên của công, nào là báo quản kho 
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tàng thiếu chu đảo đề hàng hóa, vít 
tư hư hồng, hao hụt, nào là đẻ tiên 
mặt ứ đọng không đưa vào kinh 
doanh sản xuất. Hằng ngày, các bác 
chí ở trung ương và ở các địa phươn: 
đãä nêu không ít những vụ lăng phi 
nhiều kiều đó, với tên người, tên ởớt 
vị cụ thề, với mức độ có khi nghiưữ 
trọng khiến cho người đọc phải sửn 
sốt. Thế nhưng những người phù 
trách ở các đơn vị, các địa phươt: 
đó chuyện lãng phí đó vẫn cứ «bit 
chân như vại?. Họ không chút đã) 
đứt, cho là điều bình thường. nh 
rằng “muỗi đốt chẳng thấm voiẺ. 
của tập thê, của Nhà nước nhiều nhu 
nước dưới sông, như cày trên rữn. 
mất mát hư hồng một chút, vung l2? 
một chút có sao đâu! Họ quên mã 
rằng đề có những của cải, tiền bạc 
vật tư đó, nhân dân ta đã phải đô báo 
mồ hôi, nước mắt và có khi cả mau 
nữa ! Họ không nhớ rằng dù của đi 
của Nhà nước có nhiều đến đâu Ẳi 
nữa nhưng nếu mỗi người, mỗi 1i 
lãng phí một ít, mỗi ngày lãng PM 
một ít thì rồi cũng kiệt quý. Đế 
nước la vừa trải qua mấy chục nảữ 
chiến tranh liên tiếp, bị tàn phú nì% 


(1) Hồ-Chí-Minh : Tuyền tấp, Nhà mắt bi 
Sự thật, Hà-nội, 1960. trang 415. 


nề, và ngày nay một bộ phận đất 
nước vẫn đang chịu cảnh chiến tranh, 
nên chưa thoát khỏi nghèo nàn, thiếu 
thốn về nhiều mặt. Mọi sự lăng phí 
đều ảnh hưởng trực tiếp ngav đến 
sẵn xuất và đời sống. Ÿi vậy, mọi sự 
lãng phí đều là có tội. 


Thiết tưởng cũng cần nhắc lại ở 
đây một vài chuyện nhỏ về tấm gương 
tiết kiệm của Lê-nin và của Hồ Chú 
Lịch. Khi biết cấp dưới định chỉ tiêu 
quá đáng cho nhà đề xe của mình, I.ê- 
nin đã tức tốc biên thư cho người 
phụ trách việc đó phải tiến hành 
kiềm tra ngay và thu hẹp. giảm thật 
nhiều. giảm đến mức thấp nhất khoản 
chỉ phí đó. Bác Hồ kính yêu của chủng 
ta đã tận dụng cả từng mầu vụn xà 
phòng khi giát áo, từng mầu giấy 
trắng khi làm việc. Bản Øi chúc lịch 
sử của Người cũng viết trên giấy đã 
in một mặt. Thật là những tấm gương 
sảng cho tất cả chúng ta. 


Dối với đội ngũ cán bộ, đảng viên 
ta hiện nay, củng với việc chống tệ 
lãng phí tiền của, còn phải tích cực 
chống tệ lãng phí thì giờ và sức 
người. Bởi vỉ với cách nhìn nhỏ hẹp 
của người sản xuất nhỏ, không ít căn 
bộ đảng viên, không ít người phụ 
trách chưa thấy rõ. thấy hết những 
tác hại của các mặt lăng phí đó. 


Chúng ta đều biết, thì giờ mất đi 
là không thê lấy lại được. Người xưi 
đã từng ví thời gian quý như vàng 
ngọc. Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, 
nền công nghiệp đóng vai trò chủ đạo, 
thÌ giờ càng có giá trị to lớn. Với 
con người đã được giải phóng, với 
máy móc ngày một tỉnh xáo, với tay 
nghề ngày một nâng cao, giá trị do 
sức lao động của con người tạo ra 
trong mỗi đơn vị thời gian tăng gấp 
bội so với các xã hội trước. Khi mà 
năng suất lao động và mức tĩng tông 
sản phầm xã hội được tính theo từng 
giây, từng phút, thì môi phút, môi 
giờ bỏ phí, mỗi phút, mỗi giờ người 
lao động phải chịu nhàn rồi thật đáng 


xót. xa và sự phí phạm đó thật hết 
sức đăng chê trách. 


Trong khi đó thì không ít cân bộ, 
đúng viên ta, quen với cách làm ăn 
lề mè. tùy tiện của người sản xuất 
nhỏ. coi việc lãng phí thời gian, lãng 
phí sức người như là chuyện bình 
thường, như là những tất yếu không 
the trành khỏi trong xã hội, Họ tiêu 
phí rất nhiều thời gian vào cảnh trà 
lá, nhậu nhẹt, vào những câu chuyện 
phiếm không những vô bồ mà nhiều 
khi có hại, và vào những thứ việc 
không đâu vào đâu. Họ có mặt ở cơ 
quan, ở xí nghiệp đấy, song quen 
thói đúng đỉnh, làm không ra làm, 
chơi không ra chơi, được đến đâu 
hay đến đấy. Không ít cán bò, đảng 
viên, thường là ở các cương vị phụ 
trách, lại buộc những người khác. 
phải mất nhiều thì giờ. công sức vì 
họ. Những thủ tục phiền hà cộng với 


“lối làm ăn quan liêu, đúng đỉnh của 


họ khiến cho quần chúng nơi họ phụ 
trách nhiều khi đến khô !Xin một chữ 
ký cũng phái chờ hàng giờ, hàng buôồi ; 
xin cấp phát một íÍL xang đầu, một ít 
nguyên liệu, vật liệu có Khi đi năm 
lần bảy lượt chưa xong mặc dù giấy 
tờ đã mười phan hợp lạ. lội nghị 
thì không máy Khi khai mạc và kết 
thúc đúng giờ, có khi chỉ cần vài 
ngày thì kéo hết cả tuần. Đi lao dòng 
Lập thê thì hoặc thiểu phân công 
trành mạch, thiếu kế hoạch chu đảo, 
cần íL người lại huy động qua đông, 
đến nơi rồi vẫn không làm việc được 
ngay, cứ phải đợi, phải chờ, nhiều 
lúc thì giờ chờ đợt nhiêu hơn thì giờ 
lao động... Nhất là những cảnh chờ 
đợi ở các cửa hàng lương thực, thực 
phầm, các bến xe, nhà ga, v v. cảng 
đăng trách hơn nữa. Từng địa phương, 
nếu thử làm con tính xem môi ngày, 
nhân dân, cán bộ trong địa phương 
đã phải đề phí bao nhiều thì giờ 
vào những sự chờ đợi đó, chắc rằng 
Sẽ thầv những con SỐ đàng giật mình ! 
Vị vậy cần hết sức quan tầm và kiến 
quyết tìm mọi cách giảm nhình việc 
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lăng phí thì giờ và sức người vào 
những cảnh chờ đợi đó. Tất nhiên, 
chúng ta không phủ nhận rằng tình 
trạng chờ đợi nói trên có những 
nguyên nhân khách quan khó tránh 
đối với miột nước còn nghèo và đang 
còn nhiều khó khăn như nước ta. 
Song phải nghiêm túc nhận rằng 
nếu mỗi cán bộ, đảng viên biết quý 
trọng từng giờ, từng phút của người 
khác, hiều một cách sâu sắc rằng 
buộc người khác phải mất thì giờ do 
mình chưa cỗ gắng đến mức cao nhất 
là đã phí phạm sức lao động của xã 
hội, từ đó không ngừng suy nghĩ tìm 
mọi cách cải tiến công tác, thì nhất 
định những cảnh chờ đợi ấy có thề 
giảm bớt nhanh chóng. Đây không 
chỉ là vấn đề đạo lý mà thực tế ở 
một số đơn vị công tác đä chứng minh 
điều đó. 


Lãng phí trước hết là do khuyết 
điềm về mặt đạo đức, phầm chất, chủ 
yếu là do vô trách nhiệm, chưa có ý 
thức làm chủ tập thê, tiết kiệm, bảo 
vệ tiền bạc, của cải của Nhà nước, 
của tập thề; chưa xác định được 
quan điềm quần chúng, thái độ phục 
vụ đúng đắn, còn mang nặng tư 
tưởng cửa quyền, lối làm ăn tủy tiện, 
gây phiên hà làm phí thì giờ, công 
sức của quần chúng. 


Mặt khác, lãng phí còn do sự non 
kém về trình độ. năng lực. Kiến thức 
nông cạn, thiếu sự hiểu biết cần thiết 
về văn hóa, khoa học kỹ thuật, về tô 
chức, quản lý kinh tế. làm ăn không 
tính toán. không có kế hoạch ; tầm 
nhìn chật hẹp, chỉ thấy cái trước mắt, 


không thấy cái lâu dài, «tham mùi 
đĩa, bỏ cả mâm ®,.. Sự non kém đô 
cũng là một nguyên nhân quan trọng 
gây nên lăng phí. Vì vậy, phải chống 
lăng phí trên cả hai mặt : nâng cao 
đạo đức phầm chất và nâng cao trinh 
độ, năng lực. 

Sản xuất mà đề lãng phí thì như 
gió vào nhà trống. Xây dựng nền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa mà đẻ lãng 
phí thì khác nào tự mình cẩn trở 
bước chân mình. Nhất là hiện nay 
đất nước ta đang dứng trước những 
khó khăn mới, thử thách mới. Lịch 
sử đang giao phó cho chúng ta nhữr 
nhiệm vụ nặng nề, phức tạp, vừa phai 
đầy mạnh công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, vừa phải ra sức bá› 
vệ TÔ quốc, sẵn sàng chiến đấu và 
chiến đấu tốt. Công việc càng nhiều 
thì càng phải tìm ra cách làm ăn 
thông minh, ít tốn kém nhất mà đãi 
hiệu quả cao nhất. Nói một cách khác. 
đề có đủ sức làm nhiều việc tron¿ 
cùng một lúc thì bên cạnh sự nỗ lực 
cao độ, phải kiên quyết chống mọi 
biều hiện lăng phí, phải tiết kiệm đén 
mức cao nhất sức người, tiền cửa và 
thì giờ. Vì vậy, chống lãng phí không 
những là việc phải làm thường xuyên 
đề xây đựng và phát triền nền kinh 
tế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ vững 
chắc đất nước ta mà trước mắt, đó 
còn là một trong những biện pháp 
tích cực nhằm tăng cường khỏn‡ 
ngừng tiềm lực của chúng ta. ửa? 
Ứng tốt mọi yêu cầu của tình hình 
và nhiệm vụ mới. 


NGƯỜI XÂY DỤNG 


Liên hợp nông _ công nghiệp 
ở Bun-go-ri 


NHỮNG năm cần đây, ở một số 
nước xã hội chủ nghĩa đã xuất 
hiện một hình thức tỗŠ chức và quân 
lý mới trong nông nghiệp. Hình thức 
tò chức và quản lý mới này ra đời 
trên eơ sở kết hợp hai ngành nông 
nghiệp và công nghiệp nhằm phái 
huy tác dụng của công nghiệp đối với 
nỏng nghiệp. Do phương pháp kết hợp 
nông nghiệp và công nghiệp ở môi 
nước khác nhau; nẻn tên gọi hình thức 
tö chức và quản lý mới đó ở các nước 
cũng khác nhau. Ở Bun-ga-ri, qua hai 
năm 1971 và 1972 tö chức lại nền nông 
nghiệp trong cá nước, đã lập ra các 
liên hợp nông — công nghiệp (gọi tắt 
là APK). 
Hiện nay các liên hợp nỏng — công 
nghiệp ở Bun-ga-ri đang đóng vai trò 


LÊ - PHƯỚC 


chủ yếu trong hệ thống nông nghiệp, 
chiếm trên 90? điện tích đất đai và 
lao động nông nghiệp cả nước. Tuy 
mới được áp dụng, hình thức tö chức 
và quản lý mới này đã đưa lại những 
hiệu quả kinh tế đáng phấn khới. thê 
hiện rõ Lính ưu việt của nó, như tạo 
ra năng suất cây trồng và gia súc cao, 
sử dụng được các tiểm lực lao động. 
vật tư kỹ thuật có hiệu quả lớn. Hiệu 
qua đảng chú ý nhất là về mặt nàng 
cao năng suất lao động nông nghiệp, 
đo hình thức tô chức và quản lý này 
tạo điều kiện mở rộng sự phân công 
lao động xã hội, đầy mạnh cách mạng 
khoa học kỹ thuật và hựp lý hỏa sản 
xuất, thực hiện được chuyên môn hỏa 
và tập trung hóa cao, giảm được chỉ 
phí sản xuất. 


SỰ RA ĐỜI VẢ TÁC DỤNG 


CỦA LIÊN HỢP NÔNG — 


Như chứng t¡( đã biết, sau kh: cách 
mạng thành công, vận dụng kẻ hoạch 
hợp tác hóa nông nghiệp của l.ẻ-nin 
và căn cứ vào tình hình thực tế lúc 
đó, Đảng cộng sản Búụn-ga-ri chủ 
trương tiến hành hợp tác hóa nông 


CÔNG NGHIỆP (APK) 


nghiệp lừng bước. Sở đĩ phái áp đụng 
nguyên lắc từng bước khi thành lập 
hợp túc xã, là vì trước đây Bun-ga-ri 
tuy là một nước tư sản quản chủ do 
bọn phát-xÍU cầm quyền, những nền 
nông nghiệp văn là cá thể, sẵn xuất 


U; 


nhỏ. phân tán, có đến 1,1 triệu hộ 
nông dân và 12 triệu mảnh ruộng. Chế 
độ canh tác còn thô sơ, ruộng đất 
được tưới nước chỉ có 36000 héc-ta, 
phần lớn thuộc về địa chủ, phú nông. 
Đời sống nông dân rất cực khồ. Do 
đó, áp dụng nguyên tắc từng bước 
phát triền chế độ hợp tác xã là đề phù 
hợp với trình độ phát triền của nền 
kinh tế nói chung, của cơ sở vật chất 
kỹ thuật sẵn có, phù hợp với trình 
độ, kinh nghiệm quản lý sản xuất của 
cán bộ, trình độ tiếp thu chủ nghĩa 
xã hội của nông dân Bun-ga-ri, và 
khả năng giúp đỡ của Nhà nước đối 
với hợp tác xã. 

Cho đến nay, nền nông nghiệp Bun- 
ga-ri đã trải qua ba giai đoạn phát 
triền. 

Giai đoạn đầu (từ 1948 đến đầu 
1958), là giai đoạn cải tạo nền nông 
nghiệp sản xuất nhỏ cá thề, xây dựng 
nền nông nghiệp xã hội chủ nghĩa với 
hai hình thức là hợp tác xi nông 
nghiệp và nông trường quốc doanh. 
Trong giai đoạn này cả Bun-ga-ri có 
khoảng 3500 hợp tác xã ; mỗi hợp tác 


xã trung bình có từ 1000 đến 1500 héc- - 


ta, trồng tử 30 đến 40, có khi đến 90 
loại cây trồng, nuôi rất nhiều loại gia 
súc. Đây mới chỉ là giai đoạn đầu của 
quá trình tập trung hóa sản xuất nông 
nghiệp, cho nên mặc dù đã có những 
kết quả tương đối tốt. nền nông 
nghiệp hợp tác hóa lúc đó vẫn chưa 
thoát khỏi tình trạng sản xuất nhỏ, 
thiếu vốn và những điều kiện khác 
để tiến hành sẵn xuất lớn đạt hiệu 
qua kinh tế cao, 

Giai doạn thứ hai (từ cuối 1958 đến 
1970). là giai đoạn hợp nhất các hợp 
tác xã nhỏ lại thành hợp tác xã lớn. 
Tuy nhiên. trong giai đoạn này, chỉ 
mới tiến hành hợp nhất những hợp 
lắc xã nhỏ ở gần nhau, còn đối với 
những hợp tác xã nhỏ không ở gần 
nhau, như các hợp tác xã ở vùng núi 
cách nhau hàng mấy chục ki-lô-mét, 
thị chưa hợp nhất vì không có lợi. 
Đến năm 1970, nông nghiệp Bun-ga- 
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rỉ chỉ còn 795 hợp tác xã với 1 triệt 
35 vạn lao động thưởng xuyên, 1t 
nông trường quốc doanh với lii@+ 
lao động. Mỗi hợp tác xã trung bìnt 
có 4120 héc-ta và 1120 xã viên. Cỏ: 
mỗi nông trường quốc doanh thì c¿ 
khoảng 4400 héc-ta và 900 công nhân 
cố định. 

Hợp tác xã hợp nhất này ổã tj) 
(rung vốn liếng, ruộng đất, lao độn; 
thành của chung của hợp tác xã lớn. 
Quy mô hợp tác xã lớn này không cỏa 
là quy mô làng, xóm, mà là quy m 
loàn xã, do đó các hợp tác xã này đi 
trở thành những đơn vị sản xuất nôn‡ 
nghiệp mạnh của Bun-ga-ri. 

Hợp tác xã quy mô lớn đã có nhữn‡ 
khả năng mới: hợp tác xã có th 
dành ra những số vốn lớn đề mua má? 
móc, xây dựng những cánh đồng lớ 
chỉ trồng một. số loại cây nhất định. 
xây dựng những chuồng trại lớn € 
thề nuôi từ 200 đến 250 bò sữa, lây 
dựng hệ thống tưới nước với đủmáy 
móc, v.v. Với các hợp tác xã quy mẻ 
lớn, quan hệ sản xuất mới được củng 
cố và phát triền, trình độ xã bội bới 
cao hơn, đội ngũ cán bộ lãnh đạo tỉ 
quản lý, chuyên gia nông nghiệp cũng 
được tuyền chọn lại gồm những người 
có năng lực hơn. Như vậy. hợp tác 1i 
nông nghiệp Bun-ga-ri đã trở thính 
xi nghiệp nông nghiệp xã hội chỉ 
nghĩa sản xuất được nhiều sản phẩm 
hàng hóa, có được cơ sở vật chất ký 
thuật tương đối hiện đại và vừnš 
mạnh. Có thề nói, trong giai đoạn thứ 
hai này, nền nông nghiệp hợp tác hò 
Bun-ga-ri đã tiến thêm một bước quân 
trọng trong việc tập trung hóa vì 
chuyên môn hóa sản xuất, áp dụn? 
mạnh mẽ những thành tựu mới c0 
khoa học kỹ thuật đề thực hiện thim 
canh, tăng nắng suất. 


Giai đoạn thử ba (từ tháng (nấm 
1970 đến nay), là giai đoạn nông nghiệp 
Bun-ga-ri đi sâu hơn nữa vào con 
đường tập trung hóa và chuyên mỏn 
hóa sản xuất với sự hình thành cá 
liên hợp nông — công nghiệp trên cỡ 


sở kết hợp các hợp tác xã nông nghiệp, 
kết hợp các nông trưởng quốc doanh 
hoặc kết hợp các hợp tác xã nông 
nghiệp và nông trường quốc doanh, ở 
một vùng nào đó, lại với nhau. Nhưcác 
đồngchí Bun-ga-ri nói, hiên hợp nòng — 
công nghiệp thực chất là một hình 
thức hợp tác hóa các đơn 0ị kinh tế lập 
thề, là một loại siêu hợp tác xã. Việc 
thành lập các liên hợp nông — công 
nghiệp chính là đề giải quyết tốt yêu 
cau khách quan mà với hợp tác xã 
nông nghiệp và nông trường quốc 
doanh, cho dù phát triền tới mức cao, 
cũng không sao giải quyết tốt được. 
Đó là yêu cầu áp dụng ròng rãi những 
thành tựu của cách mạng khoa học kỹ 
thuật vào nông nghiệp, bảo đâm cho 
nông nghiệp phát triền trên cơ sở công 
nghiệp nhằm nâng cao hơn nữa sản 
lượng nông nghiệp, hạ giá thành sản 
phầm. tăng năng suất lao động nông 
nghiệp và bảo đảm cho sản xuất nông 
nghiệp ngày càng cá lãi. 


Chỉ sau vài năm làm thử, liên hợp 
nông — công nghiệp đã được áp dụng 
rộng rãi trong cả nước. Quy mô ruộng 
đất của một. liên hợp nông — công 
nghiệp lớn nhất là 58 600ha ; còn loại 
trung bình là 24 100 ha; và loại nhỏ 
nhất là 6 300 ha. Hiện nay, 155 liên hợp 
nông — công nghiệp (cùng với 9 liên 
hợp công — nông nghiệp gọi tắt là 
PAK) (1) là những đơn vị sẵn xuất chủ 
vếu, đang phát huy hiệu qua kinh tế 
trong toàn bộ nền sản xuất nông 
nghiệp ở Bun-ga-ri. 


Như xậy, sự ra đời của liên hợp 
nòng — công nghiệp ở Bun-ga-ri là 
kết quã lô-gích của quá trình tò chức 


ơn vị 


Máy liên hợp 
Phân hóa học 
Thuốc trừ sảu 


Máy kéo (15 sức ngựa) H cái 


(I) Sẽ tay thống kế 1975. 


lại nên nông nghiệp và xây đựng các 
đơn vị sản xuất nông nghiệp từ thắp 
đến oao trên cơ sở lừng bước thực 
hiện công nghiệp hóa nông nghiệp. 
Theo các đồng chí Bun-ga-ri, bất kỷ 
một sự vội vã nào trong việc mở rộng 
quy mô các đơn vị sản xuất nỏng 
nghiệp, hoặc ngược lại, bất kỷ một sự 
kim hãm nào đối với quá trình cai 
tạo một cách chủ động nền nông 
nghiệp, đều nguy hiềm và có bại. 

Khi tìm tòi và lựa chọn cho nền 
nông nghiệp của nước mình một 
con đường phát triền đúng đắn với 
những hình thức, bước đi thích 
hợp đề từng bước đưa nền nông 
nghiệp tiến lên sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa, Đảng và Chính phủ Bun- 
ga-ri đã đặc biệt chủ ý tăng cường cơ 
sở vạt chất = kỹ thuật cho nông 
nghiệp. Vốn đầu tư cho nông nghiệp 
mỗi năm một tăng: từ 3 tỷ lẻ-va năm 
1965 lên 5,3 tỷ lê-va năm 1970 và 7,2 I 
lê-va năm 1975. Các liên hợp nông — 
công nghiệp cũng trích từ 10 đến 125 
số thu nhập cho tích lũy. Do quy mê 
lớn hơn nhiều so với hợp tác xã và 
nông trường quốc doanh, liên hợp 
nông — công nghiệp cũng có vốn tích 
lũy lớn hơn nhiều so với vốn tích lũy 
của hợp tác xã và nông trưởng quốc 
doanh. Trong 20 năm qua, vốn sản 
xuất cơ bản của nông nghiệp đã tăng 
4 lần, vốn trang bị cho lao động tăng 
9 lăn. Vốn đầu tư đề hiện đại hóa 
trình độ sẳn xuất nóng nghiệp tăng 
từ 0,2% năm 1972 lên 185 nim 1925 
trong tông số vốn đầu tư cho nông 
nghiệp. Do đó, lực lượng cơ giới và 
trình độ hiện đại hóa trong nòng 
nghiệp tăng nhanh. 
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liền nay, phần lớn công việc sản 
xuất nòng nghiệp đều được cơ giới 
hóa. Bình quân một máy kéo (1ỗ sức 
ngựa) bảo đảm gần 40 héc-fa đất trồng 
trọt. Một hée-ta được bón 150 kự phân 
tông hợp (N.P.K.) nguyên chải. Diện 
tích dược tưới nước là 1 100 000 héc-ta, 
so với 36 000 héec-ta trước đây. 


Quá trình phát triển lực lượng cơ 
giới và hiện đại hóa sản xuất đã địa 
dến sự biến đổi quan trọng về sức 
kìo động trong nông nghiệp. Số người 
lao dòng trong nông nghiệp từ 35,2% 
năm 1970 đã giảm xuống 28,4X năm 
1975 trong tông số lao động ca nước. 
Mặt khác, chất lượng lao động, đặc 
biệt là lao động có kỹ thuật, được 
nàng cao Tõ. ChỈỉ trong vòng 5 năm 
(1970 — 1975), số lao động nông nghiệp 
có trình độ trung cấp từ 21000 lên 
27000 người, số có trình độ đại học từ 
15 z(M! lén 17 600 người. 

Qua trình dựa nòng nghiệp lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa theo hình 
thức liên hợp nòng — công nghiệp đã 
cho phép hình thành những cánh 
đồng ròng lớn chuyên trồng từng 
loại cây. Có những cánh đồng rộng 
tới 300 — 100 hée-ta, thậm chí 1000 — 
1500 hée-ta, chuyên trông lúa mì. Có 
những cảnh đồng chuyên trông nho 
rộng hàng nghìn héec-(ta, thậm chí 
rộng đến 2000 hée-ta. Những điện tích 
rồng nưô, thuốc lá, hướng dương... 
cũng được quv hoạch tập trung thành 
những vùng chuyen canh như vậy. 
(ac trai chăn nuôi quy mô lớn được 
thành lập và chuyên nuôi một loại 


súc vật, phù hợp với yêu cầu của k: 
thuật hiện đại và quy trình kỹ thuải 
công nghiệp. 

Các xí nghiệp chuyên ngành. pì: 
hợp với quan hệ sản xuất, đã phá 
triển nhanh. Năm 1965 mới có °%9x 
nghiệp chuyên ngành, năm 1975 3i 
œó 12¿ xỉ nghiệp chuyên ngành. Đôn: 
thời cũng xuất hiện các viện nghĩ? 
cứu khoa học, các xí nghiệp sửa chè: 
phục vụ cho hoạt động sẵn xuấi nàng 
nghiệp. Sự đôi mới này dẫn đèn «s* 
kết hợp, nhất thề hóa giữa nông 
nghiệp, công nghiệp thực ph¿n và 
khoa học nông nghiệp. 

Nhờ cơ sở vật chất kỳ thuậ' đượn 
tăng cường (do thực hiện cơ gỉ. 
hóa, thủy lợi hỏa và hóa học hóa), 
các cây trồng, các con súc vài đã 
cho sản lượng ngày mỘt cao. Ví du 
về trồng trọt, năng suất lúa mi nãm 
1965 đạt 2,5 tấn/ha, năm 1970 đại 3.9 
tấn/ha, năm 1975 đạt 3,10 tần/ba. (ón 
trong chăn nuôi. một bò sữa năm I5 
cho 1089 lít sữa, năm 1970 cho 217 
lỉt sữa, năm 1975 cho 3201 lít sữa. Mói 
gà đẻ trứng năm 1965 cho 80 quả 
trứng, năm 1970 cho 112 quả trứng, 
năm 1975 cho 125 quả trứng. 

Do năng suất và sản lượng của 
ngành trồng trọt tăng, Bun-ga-ri đã 
mạnh dạn điều chỉnh tỷ lệ diện tích 
cây trồng. Xu hướng chung là giam 
tương đối điện tích trồng cây lương 
thực (tắt nhiên vẫn báo đảm đủ lương 
thực cho người và thức ăn cho chăn 
nuôi), đồng thời tăng diện tích trồng 
cây ăn quả. 
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và rau xanh đã tạo điều kiện duy 
mạnh công nghiệp chế biến nông san. 


Và với việc phát triên nhanh ngành 
công nghiệp chế biến này, Bun-ga-ri 
đã đầy mạnh được việc xuất khăầu 
hàng nông sẵn, trong đó hàng nòng 


sản chế biến có giá trị kinh tế ngày 
càng cao so với hàng nông sản chưa 
qua chế biến. Yí dụ: 


| Đơn vị | 1965 19:0 1975 
BGUNNT GSSIUUNGE YNGG Tưng: BE 

triệu lê-va 181 205 216 

= 655 1000 100 


— Xuất nông sẵn tươi 
— Xuất nòng sìn chế biến 


Như vậy là bằng hình thức và quy 
mỏ liên hợp nông — công nghiệp, với 
việc tăng cường cơ sở vật chất kỹ 
thuật cho nông nghiệp và cải tiến cơ 
cấu cây trồng, với việc ồn định những 
cảnh đồng tập trung quy mò lớn, 
chuyên môn hóa sản xuất và nâng 
cao kỹ năng lao dộng, nền nòng 
nghiệp Bun-ga-ri đã đạt được những 
hiệu quả kinh tế cao, góp phần to lớn 


vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, vào việc tăng thu nhập quốc dân. 
Trong 5 năm từ 1970 đến 1975, do thực 
hiện sản xuất nông nghiệp theo hình 
thức tô chức và quản lý mới này, 
tông giá trị sản lượng nông nghiệp 
đã tăng từ 4,2 tỷ lên 5,5 tỷ lẻ-va; 
giả trị của sẵn xuất nông nghiệp 
trong toàn bộ thu nhập quốc dân 
tăng từ 2,3 tỷ lên 3,1 tỷ lê-va 


MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN HIỀU RÖỒ TRONG VIỆC TÒ CHỨC 
LIÊN HỢP NÔNG — CÔNG NGHIỆP (APK) 


Trước hết căn thấy rằng việc tô 
chức các liên hợp nông — công nghiệp 
được thực hiện theo từng bước. 
Trong giai đoạn đân, liên hợp nông — 
cóng nghiệp dược hình thành trên 
cơ sở nhất thề hóa sản xuất theo chiều 
ngang giữa các hợp tác xã nông 
nghiệp, giữa các nông trường quốc 
doanh hoặc giữa các hợp tác xã nông 
nghiệp và nông trường quốc doanh 
với nhau, nhằm tạo ra những vùng 
sản xuất và chuồng trại lớn, cho phép 
p dụng các quy trình kỹ thuật, sử 
dụng kỹ thuật có năng suất cao, thực 
hiện cơ khí hóa và tự động hóa sản 
xuất. Trong giai đoạn này, các liên 
hợp nông — công nghiệp vẫn duy trì 
tính độc lập của các thành viên — 
hợp lác xã nông nghiệp và nông 
trưởng quốc doanh. Điều đó có nghĩa 
là hợp tác xã nông nghiệp và nông 
trường quốc doanh tham gia liên 


hợp nông — công nghiệp vẫn là đơn 

vị độc lập vẻ mặt pháp lý, có tài” 
khoản riêng của mình ở ngân hàng, 

có quyền ký hợp döng kinh tế với 

các xỉ nghiệp dọc lập khác, có quyền 

trong việc phân phối sản phầm sản 

xuất ra, phân phối thu nhập và một 

phản lợi nhuận (phù hợp với nhu 

cầu tái sản xuất mở rộng), v.v. 

Việc duy trì tính độc lập vẻ kinh 
tế và pháp lý của các thành viên nói 
trên là vấn đề được tranh luận khả 
sôi nội. Có một số người cho rằng 
cần phải thủ tiêu sự độc lập về kính 
tế và pháp lý của các thành viên 
ngay trong giai đoạn đầu. Song các 
đồng chí Bun-ga-ri đã di dến kết 
luận : nếu vội vã thủ tiêu hợp tác xã 
nông nghiệp và nông trường quốc 
doanh ngay thì sẽ dẫn đến những hậu 
quả tiêu cực. Bởi vì, quả trình xây 
dựng các xí nghiệp chuyên sản xuải 


10I 


và chuyên phục vụ nóng nghiệp, cần 
có sự tham gia của các họp tác xã 
nông nghiệp và nông (trường QUỐC 
doanh trên lĩnh vực kinh tế và tài 
chính. Mặt khác, nếu trong khi chưa 
xây dựng các xí nghiệp chuyên môn 
hóa sản xuất theo ngành mà đã thủ 
tiêu các hợp tác xã nông nghiệp và 
nông trưởng quốc đoanh thì diều đó 
chẳng khác gì mở ròng quy mô các 
hợp tác xã một cách hình thức. Hơn 
nữa, quy mô của liên hợp nông — 
công nghiệp rộng lớn mà về công tác 
lãnh đạo và quản lý lại không có thời 
gian đề chuẩn bị, nhất là đề nâng 
cao năng lực quản lý của cán bộ cho 
phủ hợp với yêu cầu mới do liên hợp 
nông — cỏng nghiệp đặt ra, thì sẽ gặp 
nhiều khó khăn. Trong báo củo tại 
hội nghị Ban chấp hanh trung ương 


Đăng cộng sản, Bun-ga-ri, đồng chí. 


Tô-đo Gip-cốp, Bí thư thứ nhất, đã 
đặc biệt chú ý đến vấn đề này và 
đóng chí đã nói: «Rồ ràng, đối với 
chúng ta hiện nay, chưa thẻ nói đến 
việc thủ tiêu các hợp tác xã... Nhiệm 
vụ của chúng (ta là còn phải sử dụng 
đầy đủ hơn những ưu thế và nguồn 
dự trữ của các hợp tác xã » 2). Đồng 
chí còn khẳng định: «Chúng ta có 
thể phạm sai lầm lớn nếu như chúng 
ta sớm thủ tiêu các hợp tác xã với 
những mặt tích cực, và thậm chỉ, 
những đặc điểm truyền thống đã 
được hình thành trong chế độ hợp 
Lấc của chúng ta ® (3), 


Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa 
là tuyệt đối hóa tính độc lập ve kinh 
tế và pháp lý của các thành viên 
trong liền hợp nông — công nghiệp. 
Cùng với sự phát triền của lực lượng 
sản Xuất và nâng cao năng lực quản 
lý của đội ngũ cân bộ, một số liên 
hợp nóng — công nghiệp đã từng 
bước xây dựng các xí nghiệp chuyên 
sản Xuất bên cạnh các xí nghiệp 
chuyên phục vụ, như các trung tâm 
nông hóa, trang bị kỹ thuật và sửa 
chữa, v.v. Với việc Xxav dựng các xi 


nghiệp chuyên ngành (như các xí 
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nghiệp trồng cày lương thực, mì 
nghiệp trồng cày công nghiếp, tí 


nghiệp trồng nho, thuốc lá. cú cải 
dường, xi nghiệp trồng rau. xi nghiệp 
nuôi lợn, gà, bỏ, cửu, v.v.), nhiều 
liên hợp nông — công nghiệp đến nay 
đã có điều kiện đề thủ trêu đần tịnh 
độc lập về kinh tế và pháp lý e1: 
các hợp tác xã nông nghiệp và nòa. 
Irường quốc doanh thành viên. thay 
thế đần lối tồ chức sửn xuất theo lăn, 
thồ trong từng liên hợp nòng — cẻ3z 
nghiệp. Hội nghị toàn thể Ban chăn 
hành trung ương Đảng cộng sản Bua- 
ga-ri thắng 2-1975 đã quyết định : dân 
đần chuyền sang lõi tồ chức sẵn xui! 
và quản lý theo ngành trong các liên 
hợp nông — công nghiệp. trên cơ sr 
chấm dứt tính độc lập về pháp lý vi 
kinh tế của các hợp tác xã nòng 
nghiệp và nông trường quốc đoanh 
Quyết định này dựa trên kết quả làm 
thử trong 43 liên hợp nông — công 
nghiệp từ cuối năm 1974. Nhờ thay 
thế tồ chức sẵn xuất theo lãnh th 
bằng tồ chức sản xuất theo ngành. 
các liên hợp nông — công nghiệp này 
trong ba năm đã có mức tăng lồng 
sản phạm vượt mức trung bình trong 
cả nước. Việc tỗö chức sẵn xuất va 
quản lý theo ngành trong liên hợp 
nông — công nghiệp đã tạo điều kiệt 
và tiên đẻ thuận lợi hơn cho việc 
nhất thê hóa nông nghiệp với công 
nghiệp chế biến theo chiều dọc. 

Như vậy là cùng với sự phát triền 
dần dần của liên hợp nông — công 
nghiệp. đã đần dần thực hiện đượt 
sự nhất thề hóa theo chiều dọc, nạh7a 
là nhất thê hỏa các liên hợp nông - 
công nghiệp với các tỒ chức công 
nghiệp chế biến và thương nghiệp 
thành ruột tồ chức kinh tế được gồi 
là tiên hợp công — nóng nghiệp (PAR: 
Đày là giai đoạn thứ hai của liền hơ? 
nông — công nghiệp. 


(2),(3) T. Gip-cắp : VỀ piệc tập trung cà 
phát triền nóng nghiệp trên cơ sở công nghic, 
Nhà muất bản của Đẳng, Xó.phi-as, 1970, 
trạng 29 — 30, 


Theo nghị quyết của Đẳng và Chính 
phủ, Bun-ga-ri đã làm thử việc nhất 
thề hóa theo chiều dọc các cơ sở sản 
xuất của cải đường với các nhà mây 
đường, thông qua việc nhất thê hóa 
tông công ty “Đường Bun-ga-ri ® với 
liên hợp nông — công nghiệp, hợp tác 
xã và nông trưởng sản xuất củ cải 
đường, thành liên hợp công — nông 
nghiệp “Đường Bun-ga-ri ® (P.A.O.). 
Liên hợp công nông nghiệp * Đường 
Bun-ga-ri Y là tô chức kinh tế eó chu 
kỷ khép kín tử khâu sản xuất đầu 
tiên cho đến khâu chế biến ra sản 
phầm cuối cùng ; là tô chức hoạt động 
kinh tế thật sự, với các trung tân 
nghiên cứu khoa học và hoạt động 
thực tiễn, với những khả năng tài 
chính dáng kề và những khả năng 
phát triên nhanh chóng lực lượng sản 
xuất và quan hệ sản xuất mới trong 
khuôn khô của nó. Liên hợp công — 
nông nghiệp, một mặt bảo đảm những 
khả năng tốt hơn đề những xã viên 
nhích gần lại với công nhân trong xí 
nghiệp công nghiệp thực phầm vì họ 
đều làm việc trong một tô chức kinh 
lẽ lớn. Mặt khác, liên hợp công — nông 
nghiệp bảo đảm áp dụng phương pháp 
San xuất công nghiệp vào nông nghiệp 
và có được cơ sở vật chất kỹ thuật 
cùng loại với công nghiệp. 


Bun-ga-rí cũng đã làm thử việc 
nhất thề hóa tồng công ty « Thuốc lá 
Bun-ga-ri» với các liên hợp nông — 
công nghiệp trồng thuốc lá, và cũng 
sẽ thực hiện việc nhất thê hóa tồng 
công ty “Rau quả Bun-ga-ri » với các 
liên hợp nông — công nghiệp trông 
ran quả, nhất thề hóa tông công ty 
“Sản xuất rượu nho với các liên 
hợp nông — công nghiệp trồng 
nho, v.v. 


Như vậy, khi liên hợp nông —-công 
nghiệp chuyền sang giai đoạn thứ hai 
thì các cơ §Ở sản xuất nông nghiệp sẽ 


được nhất thê hóa theo chiều đọc với 


các tông công ty chuyên môn hóa 
sẵn Xuất, 


Vấn đề xây dựng chế độ quản lý 
liên hợp nông ~công nghiệp là vấn đề 
được các đồng chí Bun-ga-ri rất quan 
tâm, nhằm bảo đảm cho việc phát 
triền không ngừng hệ thống quản lý 
sản xuất thông qua con đường tập 
trung và chuyên môn nóa sản xuất 
theo ngành, áp dụng phương pháp 
sìn xuất công nghiệp vào nông nghiệp, 
nâng ceao năng suất lao động, v.v, Đà 
thực hiện tốt công tác quản lý trong 
liên hợp nông —công nghiệp. các đồng 
chí Bun-ga-ri rất chú ý các nguyên 
tắc sau: 


— Bảo đảm sự phủ hợp đầy dủ - 
giữa cơ cấu quản lý và cơ cấu (ö chức 
sản xuất của liên hợp nông — công 
nghiệp. Dựa vào cơ cấu tô chức của 
liên hợp nông — công nghiệp đề xây 
dựng cơ cấu quản lý; mỗi khí thay 
đồi cơ cấu tồ chức thì phải thay đồi 
cơ cấu quản lý. 


— Vận dụng sáng tạo nguyên tắc 
quản lý dân chủ, nghĩa là tìm ra sự 
phối hợp hợp lý giữa sự lãnh đạo tập 
(rung của liên hợp và sự phát triền 
sáng tạo, tính tích cực trong công tác 
quản lý của các thành viên (hợp táo 
xã, nông trưởng và các xí nghiệp 
chuyên môn hóa), cũng như của đòng 
đảo quần chúng lao động trong liên 
hợp. 

— Phối hợp các nguyên tắc quản lý 
theo lãnh thồ và quản lý theo ngành. 
Việc xây dựng và phát triền các xí 
nghiệp chuyên môn hóa sản xuất làm 
cho nguyên tắc quản lý theo ngành 
chiếm ưu thế, nhưng không xem nhẹ 
nguyên tắc quản lý theo lãnh thô, mà 
cần phối hợp hợp lý các nguyên 
tắc quản lý theo ngành và theo lãnh 
thô. 

— Gông tác kiềm tra và kiềm soát 
phải được thực hiện một cách thường 
xuyên, nhằm tö chức tốt công tác 
quản lý và củng cỗ kỷ luật. 


— Lựa chọn đúng cần bộ. Cán bộ 
lãnh đạo phải có sự hiều biết một 
cách có hệ thống về phương pháp và 
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quy luật quản lý, đồng thời lại có 
phong cách làm việc đúng dắn. khiêm 
tốn, có văn hóa và có bản lĩnh. biết 
lắng nghe ý kiến và đề nghị của cán 
bộ cấp dưới và của quần chúng. 


- Ngoài ra, còn có các nguyên tắc đề 
ra cho hệ thống quản lý như: thông 
nhất các mệnh lệnh, phối hợp đúng 
đắn chế độ thủ trưởng với tỉnh tập 
thể, tính khách quan và tính khoa 
học trong khi quyết định các công 
việc và có những nguyên tắc đề ra 
cho hệ thống bị quần lý, Những 
nguyên tắc này gán liên việc lãnh 
địịo hoạt dộng có kế hoạch của liên 
hợp nông — công nghiệp với việc áp 
đụng chế độ tiết kiệm, khuyến khích 
lao động bằng lợi ích vật chất và 
tỉnh thần. 

Hệ thống quản lý nông nghiệp có 
cơ cầu đa dạng là do tính chất của 
sạn xuất nông nghiệp. Song, cũng như 
các hệ thống quản lý khác, hệ thống 
quản lý nông nghiệp bao gồm hệ 
thống bị quản lý và hệ thống quản 
lý. Nội dung chủ yếu của hệ thống bị 
quản lý thề hiện ở các bộ phận cơ 
cấu ; còn của hệ thống quản lý thì thê 
hiện ở các cơ quan của nó. Các liên 
hợp nông — công nghiệp là bộ phận 
chủ yếu của hệ thống bị quản lý. 
Ngoài ra, hệ thống bị quân lý còn có 
các xí nghiệp thuộc các tông công ty, 
viện hàn lâm khoa học nông nghiệp. 
Thông qua các kết quả nghiên cứu về 
khoa học và kỹ thuật nông nghiệp, 
các cơ quan khoa học nông nghiệp tác 
động đến sự phát triền và hoàn thiện 
của hệ thống quản lý nông nghiệp. 
Các tông công ty trong lĩnh vực nông 
nghiệp cũng có ý nghĩa to lớn đối với 
sự phát triên của hệ thống quản lý 
nông nghiệp. Thòng qua các tông công 
ty, Nhà nước tham gia quá trình tái 
sản xuất và tác động đến sự phát 
triển tiếp của nó. Có thề phân các 
Lòng công ty thành hai loại. Loại thứ 
nhất là loại chuyên sản xuất tư liệu 
sản xuất đề phục vụ sản xuất nông 
nghiệp, như các tông công ty * Thủy 
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nông», “Sửa chữa máy móc nông 
nghip*®, «Sản xuất thức ăn gu 
súc», v.V, Hoạt động của các tong 
công ty này có tác dụng rất lớn dải 
với sự phát triển của hệ thống quìn 
lý nông nghiệp. Loại thử hai la lrại 
chuyên làm nhiệm vụ thu mua và chẻ 
biến nông sản nhằm góp phần phai 
triên hệ thống bị quản lý bằng cít 
phương tiện khác, như các tông công 
ty eRau quả Bun-ga-ri », “Thuốc là 
Bun-ga-r1 *, « Sản xuất rượu nho 2. v.v. 


- Các tồng công ty này bảo đảm cat 


điều kiện đề tăng năng suát. nàng 
cao chất lượng sản phầm, thu mua và 
chế biến kịp thời. Hai loại tông công 
ty nói trên mở rộng không ngừng 
những mối liên hệ với hệ thống quán 
lý nông nghiệp. Quá trình nhất thê 
hóa hai lĩnh vực này sẽ được mở 
rộng và ngày càng sâu sắc. 


Quá trình đưa nông nghiệp lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa ở Bun-ga- 
ri cũng là quá trình hoàn chỉnh hẹ 
thống quản lý kinh tế theo ngành. 
Hệ thống các cơ quan lập kế hoạch 
đài hạn (10 — 1ã năm), 5 năm và I nắm 
gồm Ủy ban kế hoạch Nhà nước. Bò 
nông nghiệp và công nghiệp thực 
phầm, ty nông nghiệp và liên hợp 
nông — còng nghiệp. Kế hoạch Nhà 
nước về mặt nông nghiệp là do Bệ 
nông nghiệp và công nghiệp thực 
phầm thỏa thuận với Ủy ban kể 
hoạch Nhà nước lập ra. Đối với kể 
hoạch này, các liên hợp nông — công 
nghiệp bát buộc phải thực hiện. Đòng 
thời. các lên hợp nông — công nghiệp 
cùng lập kế hoạch đối chứng (còn 
gọi là kế hoạch nội bộ) đề phái huy 
sảng kiến, tận dụng các điều kiện và 
khả năng tối đa của mình vào việc thực 
hiện kế hoạch. Kế hoạch đối chứng 
thường có chỉ tiêu cao hơn kế hoạch 
Nhà nước. Thực hiện đầy đủ kế hoạch 
đối chứng thì sẽ được trích một số 
trong phần tăng năng suắt đề dùng 
vào việc nâng cao phúc lợi và khuyến 
khích bằng lợi ích vật chất trong nộ 
bộ liên hợp. Hình thức quần lý kinh 


tế thông qua mối quan hệ như trên, 
Bun-ga-ri gọi là quản lý kính tế theo 
ngành dọc. Với việc gắn liền nông 
nghiệp với công nghiệp, còn hình 
thành các mối quan hệ khác nữa: 
quan hệ giữa các liên hợp với nhau, 
quan hệ giữa các liên hợp với các 
ngành có liên quan đến sản xuất 
nông nghiệp và thực hiện kế hoạch 


Thực tiễn gần chục năm hình thành - 


và phát triền các liên hợp nông — 
công nghiệp đã tạo tiền đề cho việc 
gắn liền một cách có hiệu quả nông 
nghiệp với công nghiệp. chuyền nèn 
uòỏng nghiệp Bun-ga-ri sang giai 
đoạn mới — giải đoạn công nghiệp 
hóa nông nghiệp, giai đoạn đặc biệt 
áp dụng những phương pháp sản 
xuất và quản lý công nghiệp vào 
nông nghiệp nhằm phát huy mạnh 
mẽ tính hơn hẳn của nên nông nghiệp 
sìn xuất lớn xã hội chú nghĩa. Tại 
Đại hội lần thứ XI của Đẳng cộng sản 
Bun-ga-ri, đồng chí Tô-đo Gíp-cöp 
đã nói: «Trong những năm giữa Đại 
hội lần thứ X và ĐDại hội lần thứ XI 


Nhà nước thông qua hợp đồng. Hình 
thức quản lý kinh tế thông qua mỗi 
quan hệ như vậy, Bun-ga-ri gọi là 
quản lý kinh tế theo chiều ngang. 
Iiện nay ở Bun-ga-ri tồn tại song 
song hai hình thức đó. Điều đó giúp 
cho việc quản lý được chặt chẽ về chỉ 
tiêu kế hoạch, và linh hoạt về thực 
hiện định mức sản xuất. 


của Đảng, các liên hợp nông — công 
nghiệp, với tính cách là hình thức tô 
chức kinh tế và xã hội cao nhất ở 
nòng thôn, đã tiếp tục được cũng cố 
và hoàn thiện. Chúng đã hoàn toàn 
chịu được thử thách của thời gian?. 


Tuy còn trong quá trình hoàn 
thiện hơn nữa, nhưng với những hiệu 
quả kinh tế to lớn đã đạt dược, hình 
thức Hiến hợp nông — công nghiệp 
mà Bun-ga-ri đã lựa chọn đề tiếp 
Lục đưa nền nông nghiệp của 
mình lên sẵn xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa, rõ ràng là một đóng góp đăng 
kê vào lý luận và thực tiễn xây dựng 
và phát triền nền nông nghiệp lớn xã 
hội chủ nghĩa. 


XÂY DỤNG THỊ HIỂU LÀNH MẠNH VỀ SÂN KHẤU... 


(Tiếp theo trang 69) 
nhất định họ sẽ dần dăn x:t lánh và 
loại bỏ thứ nghệ thuật rẻ tiền, vô bồ 
mà họ đã một thời họ bị nó ru 
ngu... 

Gần đây, những vở kịch viết về 
người chiến sĩ Quân đội nhàn dàn 
như: Tiền tuyến gọi, Đói mắt, Đại dội 
(rưởng của tồi... và những vở viết về 
người thật việc thật nhì: MNguyễn- 
Văn-Trỗi, Võ-Thị-Sảu, v.v. đều được 
quần chúng hoan nghênh, chứng tỏ 
thị hiếu nghệ thuật cúa đa số nhân 
dân ta lành mạnh và đúng đản. Rõ 
ràng những người đến với những vở 
diễn nói trên không phải đề tìm thấy 
những chuyện tình éo le, những pha 
8ầy cười nôn ruột, mà họ say mê 


theo đõi một cuộc sống sôi nồi, cuộc 
đấu tranh tư tướng giữa cũ và mới 
đề khẳng định một chân lý. Dấy là 
cải đẹp cao cả, nó giúp cho người 
xem phấn đấu vươn lên để trở 
thành con người mới. 


Rð ràng chúng ta cần chú ý hơn 
nữa đến việc đưa lên sân khấu hình 
tượng con người mới đã và đang vươn 
lên làm chủ tập thẻ, con người yêu 
nước xã họi chủ nghĩa nóng nàn và 
có tỉnh thần quốc tế vô sản trong 
sảng, con người đã kiên cường và aình 
dũng, cần củ và sáng tạo đấu tranh 
cho độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội, 
đang ra sức đầy mạnh công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô 
quốc xã hội chủ nghĩa. 
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REVUE DU COMMUNISME 
Ñ° 10 - 1978 


HỒNG-NAM — Unie comme un seul homme, la nation enliêre assurera la 
défense de la Patrie vietnamienne socialiste 


ĐẶNG-VIỆT-CHÂU - PartanL de lexpérience acquise, menons á bien le 
commerce exlérieur đans la nouvelle étape révolutionnaire 


Études # ĐƯỜNG-HỒNG-DẬT —A  propos de la révolution seientifique — 
teehnique dans l”agrieulture 


HƯỚNG-NAM -— Les succès nouveanx du mouvement non — aligné 


NGUYÊN-QUANG-XÁ — Bien saisir les concepLions fondarmnentales du Parti cl 
đe Etat au sujeL du contrat économique 


Diseussions. A propos de [homme nouveau; soeialiste vietnamien. 
BÙI-VĂN-NGUYÉÊN, LÉẺ-ANH, HOÀNG-CHƯƠNG 


LÊ-PHƯỚC — Complexe agro industriel en Bulgarie 


REVIEW OF COMMUNISM 
N°10- 1978 


HỒNG-NAM -— VUniled as one man, let ns resolutelv defend our socialis! 
fatherland 


ĐẶNG-VIIT-CHÂU — Ôn the strength of the experienee accumulated, we 
musi perforim wWell our foreign trade work in the new siage of the 
revolution 


S3tudy w ĐỜNG-HỒNG-DẬT — Some refleclions on the scientific and 
technological revolution ïn agriculture 


HƯỚNG-NA\M — New successes oŸ the non-aligned movement 


NGUYÊN-0QUANG-XÍ — Thoroughlv grasp the fundamental viewpoints of the 
Partfv and the SLde coneerning the cconomie contraets 


Debate — On the new, socialist, man in Vietnam 
BÙI-VĂN-NGUYEN, LẺ-ANH, HOÀNG-CHCƠNG - 


LÊ-PHƯỚC — The agro-industrial complexes ín Hulgaria 


TRỤ SỞ BỘ BIÊN TẬP: 


1. Nguyễn-Thượng-Hiền. Hà-nội 


TẠP CHÍ CỘNG SẲN Dây nỏi: 52061, 52062 
Số 10 TRỤ SỞ CƠ QUAN THƯỜNG TH 
1978 TẠI MIỄN NAM: 
NĂM THỨ XXIV (274) 40, Trần - Cao-Vân, TP. Hồ-Chi-Minh 


Dây nói: 20060, 25768 


MỤC LỤC 


HỒNG;-NAM — CẢ nước một lòng, bảo vệ vững chắc Tô quốc Việt-nam 
xã bội chủ nghĩa 


ĐẶN(:-VIỆT-CHÂU — Trên cơ sở những kinh nghiệm đä thu được, cần 
làm tốt công tác ngoại thương trong giai đoạn mới của cách 
mạng 


Nghiên cứu  ĐƯỜNG-HỒNG-DẬT — Một số suy nghĩ về cách mạng 
khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp 


HƯỚNG-NAX — Thắng lợi mới của phong trào không liên kết 


NGUYÊN-QUANG-XÁ — Thấu suốt các quan điềm cơ bản của Đảng và 
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HỮU NGHỊ VĨ ĐẠI 


TAN hệ hữu nghỉ giữa nước †q nà Liên-xô có bước phát triền mới 
rất tất đẹp. Vgàu 3-11-1978 Hiệp tưrớc hữu nghị 0à hợp lác Việt - 

AÄô đã được EÚ long trong tại Nái-rcơ-pada. Dâu là một sự kiện có Ú 
nghĩa cực RÙ to lớn mở đầu một giai đoạn mới trong quan hệ giữa hút 
Đăng ða hai nước ViệtI-nam bà Liên-xrô. Hiệp trớc hữu nghị bà hợp 
lác Việt — Xô nhằm mục đích phát triền hơn nữa mối quan hệ hợp lác 
chặt chẽ pề mọi mặt trên tính thần anh em 0à tình đoàn kết, hữu nghị 
không gì lau chuuền được gia Việt†-narmm bà Liên-vô trên cơ sở những 
nguụên tắc của chủ nghĩa Mác — Lẻ-nin 0à chủ nghĩa quốc tế xả hội 
chủ nghĩa. 

Hiệp trớc đã ghỉ rõ trong Diều 1: «Thê theo những nguụên lắc 
của chủ nghĩa quốc tế vũ hội chủ nghĩa, hai bên kú kết Hiệp tróc sẽ 
tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị, đoàn kết không gì [a0 chuuền được 
bà giúp dỡ lần nhau trên tỉnh than anh em. Hai bên sẽ không ngững 
phát triền quan hệ chính trị pà hợp tác bề mọi mặt, ra sức ủng hộ lvn 
nhau trên cơ sở tôn trọng độc lấp 0à chủ quyền quốc gia, bình đẳng 
Đà thông can thiệp 0ào công Điệc nội bộ của nhu ». 

Hiệp tước ghi rõ hai nước sẽ cùng nhau cô gắng đề củng cố Đà 
mở rộng sự hợp tác kinh †£ oà khoa học kỹ thuật cùng có lợi nhằm 
đầu mạnh sự nghiệp xâu dựng chủ nghĩa xã hội nà chủ nghĩa công 
sản, không ngừng nâng cao mức sống 0pật chất 0à nản hóa của nhàn 
ân hai nước. Hai nước sẽ tiếp tục phối hợp trong kế hoạch kinh l¿ 
quốc dân dài hạn, thỏa thuận pề những biện pháp lâu dài nhằm phát 
triền các lĩnh pực quan trọng nhất của nền kinh tế, khoa học 0à FỤ 
thuật, trao đồi kiến thức pà kinh nghiệm lích lũu chrợc trong xự 
nghiệp câu thrng chủ nghĩa xã hội oà chủ nghĩa công sản. 


Thồ theo những nguUên tắc bà mục liêu của chỉnh sách đối ngô 
œđ hội chủ nghĩa 0d nguUện 0ong báo đảm những điều kiện quốc l 
f huận lợi nhất đà vàâu dựng chủ nghĩa xã hội ðà chủ nghĩa cộng san, 
Hiệp trớc hữu nghị 0a hợp tác Việt — Xô nói rõ hai nước có nghĩa t 
quốc lẽ giúp nhau củng cố pà bảo oệ những thành quả tã hội chủ 
nghĩa mà nhân dân hai nước đã giảnh được nhờ chiến đâu anh dùm 
Đà lao động quên mình. Điều 6 của Hiệp ước ghi rõ: « Hai bên kủ 
Hiệp trớc sẽ trao đồi Ú kiến 0ởi nhau Đề tất cả các pấn đề quốc lễ quan 
trọng có liên quan đến lợi ích của hai nước. Trong trưởng hợp mài 
Irong hai bên bị tiến công, hoặc bị đe dọa tiền công thì hai bên kụ 
Hiệp trớc sẽ lập tức trao đồi Ú kiến ouới nhau nhằm loại trừ mỗi 
đọa đó 0à áp dụng những biện pháp thích đáng có hiệu lực đề bú 
đảm hòa bình bà an nình của hai niước. ð 


Hiệp trớc hữu nghị 0d hợp lác Việt — Xô có giá trị trong 32 nản: 
Da sẽ (rược mặc nhiên gia hạn thêm lừng mười năm nếu một lrong 
hai bèn KkỦ Hiệp trớc không Tuyên bố muốn chăm dứt hiệu lực của 
Hiệp trớc bằng cách thông báo cho bên kia biết 12 tháng trước khi 
lhiệp trớc hềt hạn. 

Việc RỤ kẽt Hiệp ước hữu nghị nà hợp tác Việt — Xô là phù hạp 
ĐỜI lợi ích cơ bản của nhân dân hai nước 0à phục 0ụ cho sự nghiệp 
cũng cô tình đoan kẽi, nhất trí anh em giữa các nước trong cộm 
đồng vũ hội chủ nghĩa. Việc thực hiện nghiêm chỉnh Hiệp tưrức đó 
không những có tác dụng to lớn đối oới sự nghiệp câu dựng chủ 
nghĩa vã hội bà bao Đệ Tô quốc ®ã hội chủ nghĩa của nhân đân la mì 
còn có tác dụng góp phan oào sự nghiệp bảo ệ hòa bình ở Đông - 
dam chàu 4 0à trên thể giới. 


* ` 


TỪ trước đến nai cũng như từ naụ 0ề sau, Đăng tụ 0à Nhà nước la 

luôn luôn coi trọng Điệc đoàn kết 0à hợp tác uới Liên-vô. Liên- 
to la nước vã hội chủ nghĩa đầu liên, con để của Cách mạng tháng 
Mười 0T dạt. Về piệc nhân dân ta tiếp thu ảnh hưởng tối đẹp của 
Cách mạng tháng Mười oà chủ nghĩa Mác — Lê-nin, Hồ Chủ lịch đã 
nói ; « Điều đó lựa nhựữ người dị dường dang khát mà có nước uốn. 
dang đói mà có cơm an» (). Đi theo con đường của Cách mạng 


(1) Hỏ-Chí-Minh: Tuyển tập, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nòi, 198, 
trang 652, 
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Lhủng Mười, ân dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
Đào điều kiện cụ thề của rước ta, Đảng ta, do Hồ Chủ tịch sáng lập 
0à rèn luyện, đã đưa cách mạng nước ta từ thẳng lợi nàu đến thẳng 
lợi khác. hoàn thành sự nghiệp qiải phóng dân tộc, thống nhất Tô 
quốc, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Thẳng lợi của cách mạng 
Việt-narmm từ trước đến naU gắn liền 0uới thẳng lợi của Cách mạng 
thang Mười 0à của sự nghiệp bao 0ệ Nhà nước ÄXô-0iễt. Trong cuộc 
chiến đấu lâu dài 0à gian khô bì độc lập, tự do ðà chủ nghĩa xã hội, 
nhân dân ta luôn luôn được sự giúp đỡ khẳng khúi, to lớn, nhiều 
mặt, có hiệu qua của Liên-vô. Sự 0iện trợ của Liên-xrô, của các nước 
anh em 0à đảng anh em đã góp phần to lớn ào những thắng lợi 
huụ hoàng của cách mạng Việl-nam. 


Những thắng lợi liên liềp của cách mạng Việt-nam, đặc biệt là sự 
ra đời của nước Cộng hòa vã hội chủ nghĩa Việi-nam, là những 
đóng góp to lớn của nhân dân Việt-nam bào sự nghiệp cách mạng 
của nhân dân Lhẽ giới, góp phần quan trọng làm tha đồi lực lượng 
đối sảnh trên thế giới có lợi cho cách mựng. 


Đoàn Kết quốc tế trên lặp trường của giai cấp công nhân là một 
trong những nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội khoa học. Lê-nin đã 
dạu rằng : hỏng có sự cố gắng tự nguyên của giai cấp 0ô sản, 0à 
sưu đó là của toàn thê quàn chúng ldo động Tất cd các nước Đà các 
dàn lộc trên thế giới, hướng tới sự liền mình 0a thống nhất 0ới nhan, 
Lhì piệc chiến thẳng chủ nghĩa tr bản Rhong thê nào hoàn thành có 
kết quả dược » (@). Hồ Chủ tịch dạy răng trong sự nghiệp dấu tranh 
0ï đại 0ì hòa bình, độc lặp dàn tộc, dàn chủ 0à chủ nghĩa xã hội « sự 
đoàn kết giữa lực lượng các nước xã hội chủ nghĩa oà sự đoàn kếẽi 
nhất trí giữa các đảng cộng sản 0à công nhân tắt cả các nước có Ú 
nghĩa quan iron bậc nhất » Q3). 


(ác nước xa hội chủ nghĩa là những con đẻ của phong trảo cộng 
sản oà công nhân quốc tế. Sự đoàn kết oà hợp tác giữa các nước xã 
hội chủ nghĩa anh em trên cơ sở chủ nghĩa Mác — Lê-nin 0à chủ 
nghĩa quốc tế 0ô sản là mọi 0ãn đề thuộc 0ê qu luật phát lriền của 
hệ thống vã hội chủ nghĩa thế giới. Sự doàn kết 0à hợp tác đó tàng 
cường lực lượng 0è mọi: mặt của hệ thông +ä hỏi chủ nghĩa thế giới 
trong cuộc đâu tranh chung chống chủ nghĩa đề quốc 0à các thế lực 
phản động quốc lẽ, thúc đài quá trình phát triền của +ã hội loài 
người từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa ca hội. Quan hệ giữa các 


(2) Lê-nin : Toán (fựp, bản tiếng Nga, tập 31, trang 12Ä. 
(3) Hö-Chí-Minh: Tuyền áp, nhà xuất bản Sự thật, Hà-noi, 1960, 
trang S05, 


nước xã hội chủ nghĩa là quan hệ kiều mới. Sự đoàn. kết oà hợp !ứ 
giữa các nước xã hội chủ nghĩa là sự đoàn kết uà hợp tác giữa cú 
nước độc lập, có chủ quụuền, bình đảng, hợp tác uới nhau 0à giúp đồ 
nhau 0ì cùng có chung một mục đích öoà lý tưởng là chủ nghĩa rà 
hội ouà chủ nghĩa cộng sản. Đoàn kết các nước xã hội chủ nghĩa hai 
phản đối sự đoàn kết đó oà phá hoại nó ? Đâu là một ấn đề có lini 
nguuên lác ; lu theo thái độ trên 0uấn đề nàu mà người ta có thê phản 
biệt ranh giới giữa những người cộng sản chân chính ðà nhữm 
người cộng sản giả hiệu. 

Liên-rô là nước vã hội chủ nghĩa đầu liên oà là nước xã hội chu 
nghĩa mạnh nhất trên thế giới. Liên-xô đóng một 0ai trò đặc bà 
quan trọng trong cuộc đâu tranh chống chủ nghĩa đš quốc 0ả các lh 
lực phản động. Liên-vô có những cống hiến to lớn nhất đối uởi 9 
nghiệp cách mạng của nhân dân thế giới. Cách mạng tháng 3Xười đà 
mở ra một kỦ nguyên mới trong lịch sử loài người. Liên-vô đã khái 
phá con đường cho loài người tiến lên chủ nghĩa vã hột oà chủ nghu 
còng sản. Thắng lợi của Liên-xô trong cuộc chiến tranh 0ệ quốc 0ï dị 
đã cứu loài người khỏi họa phái-xíi, tạo điều kiện cho nhiều tân là 
khác tiền lên chủ nghĩa xã hội, góp phần to lớn nhất 0udo niệc hình 
thành hệ thống thế giới của chủ nghĩa xảä hội. Nêu cao từnh thần qua: 
lễ bô sản, giai cấp công nhân pà nhân dân Liên-xỏ, tưới sự lãnh ẩu: 
của Dáng cộng sản Liên-xô, đã có những hụ sinh cực kù (to lớn đề giun 
cách mạng các nước trên thế giới. 

Nụàu na hệ thống vä hội chủ nghĩa là nhân tố quuết định rủ 
lhé phải triền của va hội loài người. Hệ thống xã hội chủ nghĩa là 
hành trì nững mạnh của cách mạng thế giới pà của hòa bình Lhé giải. 
Trong hệ thống xã hội chủ nghĩa, Liên-vô là nước hùng cường nÌd:. 

ĐL theo con dường của Lê-nin 0ĩ đại, trên cơ sở những thành lựu 
đã đạt dược trong công cuộc vâu dựng chủ nghĩa xã hội frong 6Í năm 
qua, ngàu nay nhân dân Liên-xvô đang ra sức xâu dựng cơ sở ậi chải 
bà kỹ thuật của chủ nghĩa cộng sản. Liên-xô là thành quả cách mạng 
không phải chỉ: của riêng nhàn dân Liên-rô mà của cả phong lrà› 
cách mạng Thể giới. Bảo pệ oà đoàn kết 0ới Liên-rô trong sự nghip 
mâu dựng chủ nghĩa ®ä hội oà chủ nghĩa cộng sản, trong sự nghi? 
đău Iranh của nhân dân thể giới 0ì hòa bình, độc lập dân tộc đản 
chủ oà liền bộ vã hội là nắn đề có lính nguyên tắc của những người 
cách mạng chân chính ngàu naụ. 

Đăng ta oà nhân đân ta trước sau như một đoàn kết oới xứ 9Ở 
của Lê-nin 0ï đại. Vgau trong thời kỳ đen tối dưới ách thực dân, bài 
chấp sự khủng bố tàn bạo của địch, hằng năm nhân dân ta nẫn lồchử: 
kủ niệm Cách mạng tháng Mười. «Ủng hộ Liên bang Xỏ-oiết » là môi 
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trong những khẩu hiệu chiến đầu mà nhân dân la đã hô lo Irong các 
cuộc mi tính, biều tình, tuần hành thị uụ hồi bấu giờ. Từ ngàu Cách 
mạng tháng Tám thành công, chính quuền nhân dân được thành lập 
Œ nước la, quan hệ hữu nghị oà hợp tác giữa nước la oà Liên-+ô 
ngà càng được củng cố 0à tăng cường. Nhân dân ía luôn luôn ghi 
lòng lạc dạ sự giúp đỡ to lớn của Liên-xô đối uới cách mạng nước tq, 
nhi là trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước pừửừa qua. Đoàn 
kết bởi Liên-xô đã trở thành một truyền thống tối dẹp của nhân 
dân ỉq. 


Đồng chỉ Lê-Duần nói: « Mối quan hệ giữa hai Đẳng 0à nhân 
dàn hai nước Việ†-nam — Liên-aô được lôi luUện trong quá trình đấu 
tranh cách mạng lâu dài, xâu dựng 0ững chắc trên cơ sở chủ nghĩa 
Mác — Lâ-nin oà chủ nghĩa quốc lế 0ô sẵn, đã 0ượt qua mọi Lhử thách, 
trở thành niềm tự hào đời đời của nhân dân hai nước chúng Íq. » (1). 

liệp ước hữu nghị 0à hợp lác Việt — Xô được kú kết đáp nụ 
nguyện ong {hiết tha của nhân dân ta tăng cường hơn nữa sự đoàn 
kết ouới Liên-xô 0T đại. Việc kÚ kết hiệp ưrớc đó hoàn toàn phù hợ pUƠI 
chính sách đối ngoại của chúng ta. Điềm quan trọng nhất trong chỉnh 
sách đối ngoại của Đảng pà Nhà nước ta do Đại hội lần thứ IV của 
Đăng đã đề ra là: «Ra sức tăng cường lình đoàn kẽt chiến lầu oà 
quan hệ hợp tác giữa nước †a oới lất cả các nước vũ hội chỉ nghĩa 
anh em, làm hết sức mình đề góp phần cùng các nước ®ã hội chủ 
nghĩa anh em 0à phong trào công sản quốc tế khôi phục 0d củng cỗ 
đoàn kết, tăng cường ủng hộ oà giúp đỡ lần nhau trên cơ sở chủ 
nghĩa Mác — Lâ-nin 0à chủ nghĩa quốc lẽ bô sún, có TỦ, có tình, làm 
- cho l tưởng cao đẹp của chủ nghĩa Älác — Lê-nin ngàu càng tháng 
lợi rực rỡ.» 

Thực hiện chính sách đồi ngoại do Đại hội Đăng đè ra, Đoàn đại 
biều Đảng bà Chính phủ t!a do các đồng chỉ Lê-Duần ðoà Phạm-Văn~ 
Đồng dẫn đầu đã sang thăm Liên-x+ô 0à cùng các đồng chí lĩnh dạo 
của Đảng pà Nhà nước Liên-aô kú kết Hiệp trớc hữu nghị ðà hợp lác 
Việt — Xó. Việc kÚ kết lliệp rớc nàu có Ú nghĩa cực kù to lớn, đánh 
đấu một giai đoạn mới của tình đoàn kết chiến đầu 0à quan hệ hữu 
nghị, hợp tác không gì phá 0ỡ nồi giữa ViệI-nam bà Liên-v0, 


* 


` 

(4) Trích lời đáp tại buồi chiêu đãi của Bạn chấp hành Trung ương Đẳng 
cộng sẵn Lkiên-xô, Đoàn chủ tịch Xô viết tối cao và Chính phú Liên-xô chào 
mừng Đoàn đại biêu Đẳng và Chính phú Việt-nam sang thấm Liên-xÔ ngày 
3-11-1978. 


Việc kụủ hễt Hiệp ước hữu nghị uà hợp tác Việt — Nó được cúc nưu- 

qnh em, các Đang anh em 0à nhân dân tiến bộ các nước trên th 
giơi hoan nghênh, 0ì hiệp tước đó không những phù hợp uớtL lợi ¡ch 
của nhân dân hai nước Việ†-nam 0uà Liên-xvô mà còn phù hợp øởi lợ 
ích của sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ oà chủ nghĩa 
œđ hội trên thế giới. 


Mặc da diều ?của Hiệp ước đã ghi rõ Hiệp ước nàu không nhằm 
chồng lại một nước thứ ba nào, bọn để quốc bà phản động quốc Ít 
lu ó rùm beng chống lạt Hiệp ước hữu nghị 0à hợựp tác Việt — Xó. 
(*húng tìm mọi cách xuyên lạc nghĩa của Hiệp ước 0à nói Tấn cúc 
bên ký kết Hiệp ước. Vì sao bọn đã quốc pà phản động quốc lẻ điên 
ông chống lại Hiệp ước hữu nghị 0à hợp tác Việt — Xô như ậu? 
Đó là 0ì chúng đang ấp ủ ủ đồ đen tối chống phá sự nghiệp +âu đựng 
hỏa bình của nhân dân ta, xâm phạm độc lập, chủ quyền nà Toàn pạn 
lãnh thồò của nước la. 


Hơn ba năm qua, từ ngàu miền Nam Việi-nam được hoàn lo¿ủn 
giải phóng 0à nước nhà được thống nhất, nhân dân ta đã giành được 
những thành tựu đáng kề trong công cuộc khôi phục 0à phát lriền 
kinh tế, xâu dựng lại đất nước. Trong khi nhân dân †a 0à anh cm. 
bảàu bạn khắp nơi 0ui mừng phân khởi trước những thủng lợi oà 
trơng lai xán lạn của Việi-nam, thì tập đoàn phản động trong giới 
cầm quuền Bắc-kinh tỏ ra căm tức. Chúng câu kết oới cúc lực lượng 
lễ quốc điên cuồng chống phá cách mạng ViệI-nam. Chúng coi sự ra 
đời của một nước Việtl-nam hòa bình, độc lập, thống nhi oà xã hội 
chủ nghĩa, một nước ViệI-nam có đường lỗi độc lập, tự chủ 0à đoàn 
kết quốc lế đúng đắn, là trơ ngại lớn cho mưu đồ bảành trưởng đại 
(lân tộc 0à bá quyền nước lớn của chúng. Tình hình đó đặt nhân dàn 
ta trước những nhiệm 0ụ lịch sử mới, uừa râu dựng chủ nghĩa +ủ 
hội Irên cd nước, nừa bảo oệ Tồ quốc +ä hội chủ nghĩa. 


Bọn phản động quốc tế câu kšết uới nhau đề chống phá Liên-tỏ. 
chống phá các nước xã hội chủ nghĩa khúc, bao gồm nước Cộng hòa 
twđ hội chủ nghĩa Việt-nam. Chúng coi Hiệp ước hữu nghị 0à hợp lắc 
Việt — Xô là trở ngại lớn cho piệc thực hiện những mưru toan đầy tới 
ác của chúng đố: 0ới nước ta. Chính 0ì pậu chúng ra sức tuyên truyền 
tuUên tạc, nói tấu Thiệp ước đó. 


Những, mặc cho bọn phản động quốc lế la ỏ. xuyên lạc. Hiệp ước 
hi nghị nà hợp lác Việt— Xô đã được kú kết nà đang trở thanh 
một thực I1ẽ chính trị. Bọn phản động quốc tế không thè không lính 
đèn thực lẻ chính trị đó. 
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Trong sự nghiệp xâu dựng chủ nghĩa xã hội trên cả nước 0d báo 
Uệ Tồ quốc xã hội chủ nghĩa, nhân dân ta luôn luôn có Liên-vỏ DĨ 
dạt ở bên cạnh. Đồng chí L.I. Brê-giơ-nép, Tồng bí thư Ban chấp 
hành trung ương Đảng công sản, Chủ lịch Đoàn chủ lịch Xô uiết lỗi 
cao Liên-+ô, đã nói : « Đối ouới những người công sản Liên-xô, đoàn 
kết uới Việt-nam là mệnh lệnh của cả trái lim 0à trí tuệ. » Đồng chỉ 
cũng đã nói : « Một lần nữa, chúng tôi khầng định uới nhân dân Việt- 
nam anh em rằng Liên-xô kiên quuết ủng hộ những cõ gắng của Việt- 
nam nhằm xâu dựng một xã hội mới, cải thiện đời sống của nhân dân. 
bdo pệ chủ quuền bất khả xâm phạm 0à củng cổ oị trí quốc lễ của nước 
QGộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt†-namn. » 


hân dân Việt-nam chân thành biết ơn Liên-xó đã kiên quuếi 
"ủng hộ sự nghiệp chỉnh nghĩa của Việt-nam, hết lòng giúp lỡ nhân 
dân Việ†-nam Irong công cuộc xâu dựng chủ nghĩa xã hội nà bảo 0ệ 
Tô quốc xã hội chủ nghĩa của mình. 


Vêu cao tỉnh thân độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, nhân dàn 
Việt!-nam quuết tâm làm hết sức mình đề Hiệp trớc đã kú kẽt được 
thực hiện đầu đủ, góp phần xứng đáng oàdo sự nghiệp bảo Dpệ bà xâU 
dựng chủ nghĩa xã hội 0à chủ nghĩa cộng sản ở mỗi nước. Nhân ciân 
Việ!-nam hết sức 0ui mừng trước sự phát triền mới trong quan hệ 
giữa hai nước Việt-narn 0à Liên-xó. Tiếp lục thực hiện DI chúc thiêng 
liêng của Hồ Chủ tịch, thực hiện những nhiệm 0ụ to lớn mà Đạt hội 
lần thứ IV của Đảng công sản Việt-namm đè ra, nhân đàn ViệtI-ndan quyết 
tâm xâu dựng thành công à bảo pệ 0ững chắc nước Việl-nam hỏa 
bình, độc lập, thống nhất bà xã hội chủ nghĩa, tiền đòn của hệ Lhòng 
+ä hội chủ nghĩa ở Đông — Nam chàu Á. 

Phân khởi lrước Uiệc kÚ Kẽt Hiệp ước hữu nghị 0à hợp tác Việt — 
Xó, nhàn đân Việt†-nam nhất định sẽ đàu mạnh mọi mặt công lúc, 
hoàn thành xuất sắc nhiệm nụ đốt 0ới dàn lọc, dòng thời ldin tron 
nghĩa 0ụ quốc tế cao cả của mình. 


HIỆP IÍ( HỮU NHI VÀ HP TÁC 


§IỮA NƯỚC (ỘNG HÙA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT-NAM 
VÀ LIÊN BANG CỘNG HÙA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA XÔ-VIÍT 


NƯỚC Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt-nam và Liên bang 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô- 
VIẾ{, 

Xuất phát từ môi quan hệ hợp 
lác chị chẽ về mọi mặt trên tính 
thần anh em, từ tình hữu nghị và 
đoàn kết không gì lay chuyên 
được giữa hai nước trên cơ sở 
những nguyên tác của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin và chủ nghĩa quôc 
lễ xã hội chủ nghĩa ; 

Tin tưởng vững chắc rằng việc 
ra sức củng cô tình đoàn kết và 
hữru nơhị giữa nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt-nam và Liên 
bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Xô-viết là phù hợp với lợi ích cơ 
bản của nhàn đàn hai nước và 
phục vụ cho sự nghiệp củng cố 
tỉnh đoàn kết, nhất trí anh em 
giữa các nước trong cộng đồng 
xã hội chủ nghĩa ; 

Thể theo những nguyên tắc và 
mục tiêu của chính sách đối ngoại 
xã hội chủ nghĩa, thê theo nguyện 
vọng bảo đâm những điều kiện 
quốc tế thuận lợi nhất đề xây 


dựng chủ nghĩa xã hội và chu 
nghĩa cộng sản; 

Khẳng định rằng hai bên thừa 
nhàn mình có nghĩa vụ quốc lế 
là giúp nhau củng cố và bảo vẻ 
những thành quả xã hội chủ 
nghĩa mà nhân dân hai nước đã 
giành được nhờ ở những nỗ lực 
anh hùng và sức lao động quẻn 
mình; 

Kiên quyết phấn đấu nhằm 
đoàn kết tất cả các lực lượng đấu 
tranh vì hòa bình, độc lập dân 
tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội: 

Bày tỏ quyết tâm sắt đá góp 
phần cũng cố hòa bình ở châu Á 
và trên toàn thế giới, góp phản 
vào việc phát triền quan hệ tới 
đẹp và sự hợp tác cùng có lợi 
giữa các nước có chế độ xã hội 
khác nhau; 

Mong muốn tiếp tục phát triền 
và hoàn thiện sự hợp tác về mọi 
mặt giữa hai nước; 

Coi trọng việc tiếp tục phái 
triên và củng cố cơ sở điều ước 
của mối quan hệ hai bên; 


Thê theo mục tiêu và tôn chỉ 
của Hiến chương Liên hợp quốc ; 

Đã quyết định ký bản Hiệp ước 
hữu nghị và hợp tác này và đã 
thỏa thuận như sau : 


ĐIỀU I 

Thê theo những nguyên tắc của 
chủ nghĩa quốc tế xã hội chủ 
nghĩa, hai bên ký kết Hiệp ước 
sẽ liếp tục củng cố quan hệ hữu 
nghị, doàn kết không gì lay 
chuyền được và giúp đỡ lẫn nhau 
trên tính thần anh em. Hai bên 
sẽ không ngừng phát triền quan 
hệ chính trị và hợp tác về mọi 
mặt, ra sức ủng hộ lăn nhau trên 
cơ sở tôn trọng độc lập và chủ 
quyền quốc gia, bình đẳng và 
không can thiệp vào công việc 
nội bộ của nhau. 


ĐIỀU 2 

Hai bên ký kết Hiệp ước sẽ 
cùng nhau cố gắng đề củng eõ và 
mở rộng sự hợp tác kinh tế và 
khoa học — kỹ thuat cùng có lợi 
nhằm đây mạnh sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa cộng sản, không ngừng 
nâng cao mức sống vật chất và 
văn hóa của nhàn dàn hai nước, 
Hai bên sẽ tiếp tục phối hợp đài 
hạn kế hoạch kinh lẻ quốc dàn, 
thỏa thuận những biện pháp lầu 
đài nhằm phát triển các lĩnh vực 
quan trọng nhất của nên kinh 
tế, khoa học và kỹ thuật, trao đổi 
kiến thức và kính nghiệm tích 
lũy được trong sự nghiệp xảy 
dựng chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa cộng sản. 


ĐIỀU 3 
Hai bên ký kết Hiệp tước sẽ 
thúc đầy sự hợp tác giữa các cơ 
quan Nhà nước và các đoàn thê 
quần chúng, phát triền mỗi quan 
hệ rộng rãi trong lĩnh vực khoa 
học và văn hóa, giáo dục, văn 
học và nghệ thuật, báo chí, phát 
thanh và vô tuyến truyền hình, y 
tế, bảo vệ môi trường, du lịch, 
thề dục và thề thao, cũng như 
trong các lĩnh vực khác. Hai bên 
sẽ khuyến khích việc phát triên 
các cuộc tiếp xúc giữa nhàn dàn 

lao động hai nước. 


ĐIỀU 8 

Hai bên ký kết Hiệp ước trước 
sau như một sẽ ra sức phấn đấu 
nhằm củng cố hơn nữa mỗi quan 
hệ anh em, tăng cường tình đoàn 
kết, nhất trí giữa các nước xã hội 
chủ nghĩa trên cơ sở chủ nghĩa 
Xác — Lè-nïn và chủ nghĩa quỏc 
tẺ xã hội chú nøhĩa. 

Hàn bèn sẽ làm hết sức mình 
để củng cố hệ thống xã hội chủ 
nghĩa thế giới, sẽ tích cực góp 
phần vào việc phát triển và bảo 
vệ những thành quả xã hội chủ 
nơhĩa. 


ĐIỀU 5 

lai bên ký kết Hiệp ước sẽ tiếp 
tục hết sức cố gắng đề góp phần 
bảo vẻ hỏa bình thế giới và an 
nình của các đản tộc, sẽ tích cực 
chống lại mọi âm mưu và thủ 
đoạn của chủ nghĩa để quốc và 
eac thế lực phần động, ủng hộ 
cuộc đấu tranh chính nghĩa nhàm 
hoàn toàn thủ tiêu chủ nghĩ thực 
đàn và chủ nghĩa phân biet chúng 


tộc dưới mọi hình thức và biều 
hiện, ủng hộ cuộc đấu tranh của 
các nước không liên kết và nhân 
dân các nước Á, Phi, MỸ la-tinh 
chống chủ nghĩa để quốc, chủ 
nghĩa thực dân cũ và mới, nhằm 
củng cố độc lập, bảo vệ chủ quyền, 
làm chủ tài nguyên thiên nhiên 
của mình, thiết lập quan hệ kinh 
tế thể. giới mới không có bất bình 
dẳng, áp bức và bóc lột; ủng 
hộ nguyện vọng của nhân dân 
Đông — Nam châu Á về hòa 
bình, dộc lập và sự hợp tác giữa 
các nước trong khu vực. 

Hai bên sẽ không ngừng phãn 
đấu nhắm phát triền quan hệ giữa 
các nước có chế độ xã hội khác 
nhau trên cơ sở những nguyên 
lìc Cùng tồn tại hòa bình, nhằm 
mở rộng và củng cố quả trình 
làm địu tỉnh hình căng thắng 
trong quan hệ quốc tế, nhằm 
tiệt để loại trừ xâm lược và 
chiến tranh xâm lược ra khói đời 
sống của các đàn tộc, vì sự nghiệp 
hòa bình, độc lập dân tộc, đân 
chủ và chủ nghĩa xã hội. 


ĐIỀU 6 
Hai bên ký kết Hiệp ước sẽ trao 
dội ý kiến với nhau về tất cả các 
văn đề quốc tế quan trọng có liên 
quan đến lợi ích của hai nước. 


Trong trường hợp một trong hai 


bên bị tiến công hoặc bị đe dọa 


tiến cỏng thi hai bên kỷ kết Hiệp 
ước sẽ lập tức trao đồi ý kiến với 
nhau nhằm loại trừ mối đe dọa 
đó và áp dụng những biện pháp 
thích đáng có hiệu lực đề bảo 
đảm hòa bình và an ninh của 
hai nước. 


ĐIỀU 7 
Hiệp tước này không liên quan 
đến quyền và nghĩa vụ của bai 
bên theo các hiệp định bai 
bẻn hoặc nhiều bên mà họ tham 
gia và không nhằm chống một 
nước thứ ba nào. 


ĐIỀU 8 
Hiệp ước này sẽ được phê 
chuẩn và có hiệu lực Lừ ngày trao 
đôi thư phê chuần; việc trao đổi 
thư phê chuần sẽ được Iiến hành 
tại thành phố Hà Nội trong thỏi 
gian sớm nhàt. 


ĐIỀU 9 
Hiệp ước này có giá trị trong 
29 năm và sẽ được mặc nhiên 
gia hạn thêm từng mười năm nếu 
một trong hai bên kRý Hiệp ướt 
không tuyên bố muốn chăm đứt 
hiệu lực của Hiệp ước bằng cách 


"thông báo cho bên kia biết l2 


tháng trước khi Hiệp ước hết hạn. 


Hiệp ước này làm tại thành phố Mát-xcơ-va ngày 3 tháng 11 năm 195 
thành hài bản bằng tiếng Việt và tiếng Nga, 
c+ hai văn bản đều có giá trị như nhau. 


Thay mặt nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt-nam 
LÊ.DUÂN 
PHAM-VĂN-ĐỒNG 


1Ù 


Thay mặt Liên bang Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Xô-vyiét 
L.I. BRÊ-GIƠ-NÉP 
A.N.CÔ-XU-GHIN 


Kỷ niệm lần thứ 61 Cách mạng tháng Mười dĩ đại 


(hô dựa tin cậy và niềm hy vọng 
tủa tác lực lượng cách mạng và 
hòa bình trên thế giới 


RE từ năm 1917 đến nay, cứ mỗi 

bước tiến của lịch sử về phía 
trước, loài người tiền bộ lại càng thấy 
rõ hơn công lao vĩ dại của Liên-xô — 
quẻ hương của Cách mạng xã hội chủ 
nghĩa thám, Mười vì d:ađ. 


Với Cách mạng thắng Mười và sự 
ra đời của Liên-xô — Tỏ quốc đầu 
tiên của giai cấp công nhân và nhân 
đân lao động, một thời đại mới trong 
lịch sử nhàn loại đã mở ra. Đó là 
thời đại phá bỏ thế giới cũ, và xảy 
dựng thế giới mới, thời đại nhân đân 
lào động đứng lên làm chủ vận mệnh 
của mình, phá tan mọi ách ấp bức. bóc 
lột và bất công, tư giác xây dựng 
cuộc sống hạnh phúc của mình ngay 
tren trai đất. 


Và theo dòng thời gian, cuộc Cách 
mạng thang AÍười và đất nước xô viết 
đã tác động dến vận mệnh của loài 
người một cách mạnh mẽ và sâu sắc 
không sao lường được. 


Thật vậy, chỉ mới hơn 60 năm mà 
bộ mặt của thế giới đã thay đồi biết 
nhường nào ! Những lực lượng xã hội 
đen tôi xưa kia từng chiếm địa vị 
thông trị tuyệt đối trên thể giới, thì 
ngày nay đã buộc phải lui về thể 
phòng ngự, bỏ hết vị trí này đến vị 
trí khác, Còn ba dòng thắc cách mạng 
của thời đại mà nòng cốt là hệ thống 
xã hội chủ nghĩa thế giới thì dâng 
lên cuön cuộn, không gì ngăn cản nỗi. 
Tình hình tốt đẹp đó không tách rời 
những chiến công bất hủ của những 
người Xỏ-viet, không tách rời vai trò 
to lớn của Liên-xô — nước xã hội chủ 
nghĩa đầu tiên, lớn nhất và hùng mạnh 
nhất. 

hàn loại sẽ mãi mãi biết ơn những 
chiến sĩ cách mạng đã làm nên thắng 
lọi Cách mang tháng Mười, dưới sìr 
lãnh đạo của Đáng bôn-sẻ-vích đo L.ê- 
nin lãnh đạo ; mãi nmiãi biết ơn nhân 
đân Liên-xô, dưới sự lãnh đạo của 
Đẳng cộng sản Liên-xó quang vinh, 
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đã xây dựng thành công và bảo vệ 
vững chắc Tô quốc xã hội chủ nghĩa 
đầu tiên củúa những người lao động. 
đã cứu loài người khỏi họa phát xÍt, 


dã khai phá con đường tiến lên chủ. 


nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản — 
ước mơ cao đẹp nhất của con người ; 
và với tỉnh thần quốc tế chân chính 
đã góp phần to lớn nhất vào việc thúc 
đảy sự nghiệp cách mạng và bảo vệ 
hóa bình trên thế giới. 


Nhìn lại mấy chục năm qua, chúng 
ta thấy rằng sự phát triền mạnh mẽ 
của ba đông thác cách mạng của thời 
đại hoàn toàn không thê tách rời tác 
đụng thúc đây to lớn của Liên-xô. 

Chiến thắng oanh liệt của Liên-xô 
trong cuộc chiến tranh giữ nước vĩ 
đại, đã góp phần quyết định vào việc 
giải phóng loài người khối họa phát 
xít. tạo điều kiện vô cùng thuận lợi 
cho thắng lợi của cách mạng ở một 
loạt nước châu Âu và châu Á, dẫn 
đen sự hình thành của hệ thống xã 
hội chủ nghĩa thế giới; hệ thống này 
đang trải rộng hấu khắp các lục địa, 
tử Âu sang Á, từ châu Mỹ la tỉnh đến 
châu Phị. 


Được sự giúp đỡ của Liên-xô và 
hợp tác chặt chẽ với Liên-xô, nhiền 
nước xà hội chủ nghĩa đã lớn mạnh 
nhanh chóng về mọi mặt, Ngày nay 
sản lượng công nghiệp của các nước 
xã hội chủ nghĩa đã chiếm khoảng 
(24 sản lượng công nghiệp toàn thế 
miơi. Hiệng nên còng nghiệp của Liên- 
xô đã lớn hơn nền công nghiệp của 
ba nước tư bán lớn nhất châu Âu là 
Anh, Pháp và Công hòa liên bang Đức 
còng lại, Lực tượng quốc phòng của 
cac nước xã hội chủ nghĩa hùng mạnh 
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hơn bao giờ hết, và đời sống nhân 
dân các nước xã hội chủ nghĩa không 
ngừng được nâng cao. Với những 
thành tựu to lớn về mọi mặt cua 
mình, hệ thống các nước xã hội chu 
nghĩa đã có sức mạnh tông hợp hơn 
hẳn sức manh của hệ thống đế quấ 
chủ nghĩa. Nó đang phát huy tác dụng 
là nhân tố quyết định sự phát triền 
của xã hội loài người. 

Chính là dưới sự tác động chủ động 
và có ý thức của Liên-xô và các nước 
xã hội chủ nghĩa khác mà cuộc đấu 
tranh giải phóng dân tộc vả phong 
trào đấu tranh của giai cấp công nhân 
trong các nước tư bản chủ nghĩa dã 
có một sự phát triền vượt bậc và 
giành được những thắng lợi hết sức 
to lớn. 

Liên-xô luôn luôn ủng hộ và giúp 
đỡ phong trào cách mạng của nhàn 
đân các nước. Cùng với các nước tả 
hội chủ nghĩa anh em, Liên-xô lỏn 
trọng quyền thiêng liêng của mỗi đán 
tộc và mỗi nước được tự lựa chọn 
con đường phát triền của mình, và 
bao giờ cũng đứng về phia các lực 
lượng tiến bộ. đàn chủ và độc lập 
dân tộc. Liên-xô chẳng những hết 
lòng ủng hộ và giúp đỡ các dân tứ 
bị áp bức đấu tranh giành giải phóng 
mà còn có sự giúp đỡ to lớn và cô 
hiệu quả cho các nước dân tộc trẻ 
tuổi trong việc xây dựng nền kinh 
tế đân tộc của họ. Với sự giúp đồ 
của Liên-xô, trong mắy chục nắm 
qua hàng nghìn công trình, trong đó 
có nhiều xí nghiệp công nghiệp nặng, 
đã và đang được xây dựng trong các 
nước đó. Hoạt động đối ngoại tích 
cực đó của Liên-xô đã góp phần to 
lớn vào thắng lợi vĩ đại của phong 


trào giải phóng dân tộc và độc lập 
đân Lộc. Ngày nay gán một trắm nước 
thuộc địa cñ đã giành được độc lặp 
ở mức độ khác nhau đang tiếp tục 
đấu tranh đề củng cố độc lập về chính 
trị xảy dựng dân chủ và tiếp Lục 
hoàn thành độc lập về kinh tế. Đáng 
chú ý là một số trong các nước đó đã 
xác định cho mình phương hướng tiến 
lên chủ nghĩa xã hội. Thực tế này, 
một lần nữa chứng tỏ rằng, trong 
Linh hình mới của thế giới ngày nay, 
phong trào độc lập dân tộc có xu 
hướng ngày càng gắn liền với chủ 
nghĩa xã hội, lý tưởng cao đẹp, ước 
mơ và niềm hy vọng của cá loài 
n@ƯỜI. 

Phong trào đấu tranh vì dân sinh, 
dân chủ và chủ nghĩa xã hội của giai 
cấp công nhân và nhân dàn lao động 
trong các nước tư bản chủ nghĩa cũng 
phát triền với quy mô to lớn chưa 
từng thấy và với tính tô chức cao, 
chĩa mũi nhọn vào chủ nghĩa tư bản 
lũng đoạn Nhà nước. Có chỗ dựa 
vững chắc là Liên-xô và các nước xã 
hội chủ nghĩa khác, lại được sự phối 
hợp của phong trào giải phóng đân 
tộc, giai cấp công nhân ở những nước 
này nhất định sẽ đánh bại mọi thế 
lực phản động và sớm muộn sẽ vĩnh 
viễn loại trừ chủ nghĩa tư bản ra 
khỏi đời sống xã hội. 


Với sức mạnh tòng hợp của ba 
dòng thác trên đây, rõ ràng cao trào 
cách mạng vĩ đại của thời đại chúng 
ta đang ở thẻ tiến cóng, không gì 
ngăn cản nội. 

Những thàng lợi vĩ đại của sự 
nghiệp bảo vệ hòa bình thể giới trong 
mấy chục năm qua. sở dĩ có được, 


cũng là nhờ có sức mạnh ngàv càng 
tăng của hệ thống xã hội chủ nghĩa 
thể giới trong đó liên-xỏ là nước 
lớn mạnh nhất, nhờ có cuộc đấu tranh 
cách mạng bền bỉ của các tầng lớp 
quần chúng rộng rãi trên thế giới, 
nhờ chính sách đối ngoại hòa bình 
kiên định của Liên-xô và các nước 
xã hội chủ nghĩa khác. Ngày nay, có 
một thực tế không ai phủ nhận được 
là : đứng trước sức mạnh vô địch của 
Liên-xô và các nước xã hòi chủ nghĩa 
anh em, bọn đế quốc và bọn phản 
động quốc tế, dù hiếu chiến đến đâu, 
cũng không thê không đắn đo, suy 
tính kỹ trước khi liều lĩnh gảy ra 
chiến tranh chống lại hệ thống xã hội 
chủ nghĩa thế giới. Chúng thừa biết 
rằng, một cuộc tiễn công quân sự vào 
Liên-xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em gắn bó với Liên-xô bằng tình 
hữu nghị vĩ đại, không tránh khỏi bị 
giảng trả quyết liệt, Tỉnh hình đó đã 
làm tĩng thêm dũng Khí và niềm tin 
của các chiến sĩ cách mng và hỏa 


bình trên thế giới. 


Tất cả những điều nói trên chỉ rõ 
rằng, Liến-xô ngày nai là thành trì 
bững chắc, là chỗ dựa tin cậu 0à là 
niềm hịi Dong của các lực tượng vã hội 
chủ nghĩa, độc lập dân tọc, dân chủ pà 
hoa bình. 


Từ kinh nghiệm thực tế của bản 
thân mình, những người cộng sản và 
nhân đân Việt-nam đã hiều sâu sắc 
chân lý ấy. Đi theo con đường của 
Cách mạng tháng Xlười và dược sự 
giúp đỡ to lớn của Liên-xỏ và các 
lực lượng cách mạng khác trên thế 
giới. nhàn dân Việt-nam, dưới sịr lành 
đạo sáng suốt của Đảng cộng sản Việt- 


lä 


nam quang vinh do Hồ Chủ tịch sáng 
lập và rèn luyện, đã giành hết thẳng 
lợi này đến thắng lợi khác, từ Cách 
mạng tháng Tám năm 1945, kháng 
chiến chống thực dân Pháp đến thắng 
lợi vĩ đại của sự nghiệp chống Mỹ, 
cứu nước, giải phóng hoàn toàn Tồ 
quốc thân yêu. và đưa nước nhà tiến 
vào ký nguyên rực rỡ nhất trong lịch 


sử đản lộc — kỷ nguyên xây dựng 


mỘI nước Việf-nam hòa bình, độc 
lập, thống nhất và xã hội chủ 
nghĩa. 


Đúng như đồng chí lLê-DĐuần đã nói 
trong buỏi chiêu đãi của Ban chấp 
hành trung ương Đẳng công sản Liên- 
xô, Đoàn Chủ tịch xô viết 
Liên-xô và Chính phủ Liên-xô chào 
mừng Đoàn đại biều Đẳng và Chính 
phú thăm Liên-xô, 
nưày 3-11-1978: « Nếu không có sự đồi 
thay to lớn trên Tô quốc của Lê-nin, 


tỐi cao 


Việêt-nam sang 


không có sự hy sinh cao cả của hàng 
chục triệu người con thân yêu của 
biết bao bà mẹ Xô-viết hiện từ, không 
có sự giúp đỡ đầy tỉnh nghĩa quốc 
tế vô sản của nước xã hội chủ nghĩa 
đâu tiên thì bộ mặt thể giới không 
thề có những biển đòi sâu sắc như 
ngày Hay, và mỘCI nước đất không 
rộng người không dòng như Việt- 
mam khong thẻ đánh thắng những 
tên để quốc sừng số để bước vào kỷ 
nguyên độc lập. tư đo và chủ nghĩa 
xã hội ?. _ 
Ngày nay, trong công CcuỐC Xây 
dưng chú nghĩa xã hội và bảo vệ Tô 
quốc và hội chú nghĩa của mình, nhân 
đạn Việt-nam lại được sự giúp đỡ chí 
tỉnh của nhàn đân Liển-xô anh em. 
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Mọi người đều biết rằng, trong k¿ 
hoạch 5 năm lần thử hai (1976 — 1988&0Ì 
nước ta đã được Liên-xô giúp đỡ xát 
dựng và thiết kế hàng trăm công trinh 
kinh tế, trong đó có những công trình 
lớn như nhà máy thủy điện Song Đì 
với công suất gần 2 triệu ki-lỏ-oal, 
nhà máy xi măng Bỉm-sơn với còng 
suất 1,2 triệu tấn/năm, nhà mày điện 
Phả-lại với công suất 600 nghìn ki-lỏ- 
oät v.v. Nước ta cũng nhận được từ 
Liên-xô lương thực, sản phầm dâu 
lửa, nguyên liệu và phân bón, thiết 
bị, kim loại, xe hơi và mắáv kéo... 
Điều làm cho chúng ta xúc động là, 
giữa lúc đất nước ta đang gặp phải 
những khó khăn do lũ lụt gây ra. Liên- 
xô đã quyết định viện trợ bồ sung 
khần cấp cho nhân dân ta. 


Mọi người cũng biết răng. tren£ 
cuộc đấu tranh chống đế quốc và bọn 


phản động quốc tế, nước Việt-nam 


chúng ta luôn luôn có Liên-xô vĩ dai 
bên cạnh mình. 


Chính vì vậy nhân dân ta vô cùng 
biết ơn nhân dân Liên-xô đã thự: 
hiện xuất sắc lởi nói thấm thiết sau 
đây của đồng chí Brê-giơ-nép kính 
mến: ®%Đối với những người công 
sản và toàn thề nhân dàn Liên-vẻ, 
tình đoàn kết với 
trước nay văn là yêu cầu của trái tin 
và trí tuệ, là cách thê hiện lòng 
trung thành trước sau như một của 
Đẳng và nhân dân chúng tôi đối với 
những nguyên tắc của chủ nghĩa quốc 
tế? (Diễn văn trong buôi chiêu đãi 
Đoàn đai biều Đẳng lao động Việt 
nam và Chính phủ nước Việt-nam 
dân chủ cộng hòa tại Cung lớn điện 
Crem-li, ngày 28-10-1975). 


nước Việt-nam 


Những người cộng sản và nhân 
đàn Việt-nam trước nay bao giở cùng 
coi việc đoàn kết với Liên-xô là một 
vấn đề nguyên tắc. Chúng tà vô cùng 
quý trọng và nguyện giữ gìn mãi 
mãi tình hữu nghị vĩ đại giữa Đăng, 
Chính phủ và nhân dàn hai nước 
Việt— Xô. Toàn thê nhân dàn Việt-nam 
hết sức vui mừng trước việc các nhà 
lãnh đạo của hai Đảng và hai nước 
Việt-nam và Liên-xô vừa ký kết Hiệp 
ước hữu nghị và hợp tác giữa hai 
nước và những hiệp dịnh khác. Củng 
với các vị lãnh đạo kính vêu của 
mình, nhàn dàn Việt-nam cho rằng: 
đó là một thắng lợi to lớn dánh 
đấu giai đoạn phát triển mới, toàn 
điện của tình đoàn kết chiến đầu sắt 
son, sự hợp tác lâu đài và bên bỉ, sự 
ủng hộ và giúp dờ chí tỉnh vẻ mọi 
mặt vị lợi ích xảyv dựng chủ nghĩa xã 
nghĩa cộng sản ở mỗi 


hội và chủ 


nước. vì hòa bình. đọc lập đàn tóc. 
dân chủ và chủ nghĩa xã hội * (điện 
mừng của các động chí lãnh đạo Đăng 
và Nhà nước ta gửi các dòng chí lãnh 
đạo Đăng và Nhà nước Liên-xò, nhân 
địp ký niệm lần thứ 61 cuộc Cách 
mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười 
vĩ đại). 


Được cô vũ manh mẽ bởi tình hữu 
nợhj vĩ đại với Liên-Xxô và các HƯỚC 
xã hội chủ nghĩa anh em khác, nhân 
dân Việt-nam quyết tiến hành thắng 
lợi công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và bảo vệ Tô quốc xã hội chủ 


nghĩa vêu quý của mình. 


Trên thể giới này, không có một 
sức mạnh đen tối nào của bọn để 
quốc và phản đông quốc tế có thể 
ngăn can nhân đàn ta hoàn thành sự 


nghiệp vĩ đại dó! 


1ã 


RA SỨC KHẮC PHỤC HẬU QUÁ 
CỦA LŨ LỤT 


HỞI tiết năm nay rất không bình thường. Mưa bão diễn biến khác hẳn 
nhiều năm trước về cả thời gian, cường độ và phạm vi ảnh hưởng. 
Dặc điểm nồi bật của thời tiết năm nay là mùa mưa bão đến sớm và kéo đải, 
mừa rất lớn, rất đồn đập và trải ra trên một điện rộng. Cuối thángã đảu 
thang 6 và cuối tháng 6 đầu tháng 7 đã có những cơn lũ lớn hơn các năm 
trước ở sông llồng và sông Thái-bình. Cơn bão số 2 đột ngột ập vào nam 
Nghĩa-binh và bắc Phú-khánh ngay từ cuối tháng 6. Trong gần 3 tháng, (bát 
đâu từ giữa tháng 8) các cơn bão số 1, số 7, số 8. số 9, số 10, và số 13 liên 
tiếp gây ảnh hưởng, hoặc trực tiếp đồ bộ vào đất liền, kéo theo những đọt 
ma (O và ràt EO, Vượt xa năng lực tiêu thoát nước của các sông, rạch thiện 
nhiên và các công trình thúy lợi. 


Œ đồng bằng sông Cửu-long, do mưa lớn ở trung và hạ Lào, đòng bác 
Thán-lan, Cam-pu-chia (giữa tháng 8 và tháng 9), hai cơn lũ lớn nối tiếp nhau 
đồ về sông Tiền, sông Hậu, sớm hơn bình thường một tháng. Hàng vạn héc- 
ta lúa hệ thủ ớ đây sắp chín và đang chín chưa kịp gặt, hàng chục vạn héc- 
ta lúa mùa mới cấy đều bị ngập thôi. Nước lên nhanh. rút chậm, ngập lâu 
trên dưới 3 tháng, ảnh hướng lớn đến sẵn xuất và đời sống của nhân dân 
nhiều nơi. 


Ở miễn Bắc, bắt đầu từ giữa tháng 9, trong khi đợt mưa do cơn bão số 
7 mang đến vừng khu IV và khu V cũ chưa chấm dứt, thì các cơn bão số §, số 
9 và những biến dòng xấu của thời tiết lại gây ra mưa và mưa lớn ở mội sẽ 
vùng. Lượng mưa từ ngày 15 đến ngày 22-9, chủ yếu tập trung vào đêm 2] và 
sảng 22-9 ở Bình-trị-thiên từ 300 đến 600mm, ở Nghệ-tĩnh từ 100 đến 700mm. 
ớ Thanh-hóa từ 200 đến 500mm (có một số điềm từ 800 đến 900mm), ở Hà- 
n:am-ninh từ 300 đến 500mm. Trong 3 ngày (từ 25-9 — 28-9) ở vùng trung lưu 
sông Ga, sóng La và Kỷ-anh mưa trên 800mm và bắc Bình-trj-thiên từ 3200 
đèn 000mm, có nơi như Đỏ-lương, Dưa chỉ trong một ngày đêm mưa tới trẻn 
700mm... 

Sau cơn bão số 9, ở phía nam đồng bằng Bác-bộ và liên khu 4 cũ thời 
tiết trở lại bình thường, mực nước các triền sông xuống đần, thủy Lriều thấp, 
tiêu ứng thuận lợi, các địa phương đang khoanh vùng rút nước làm vụ đỏng 
thì cơn bão số 1Ú lại đồ bộ vào vùng bờ biền Quảng-nỉnh, gây mưa lửn # 
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trung du và đồng bằng Bắc-bô ; sau đó là các trận mưa tiếp lục trút nước 
xuống các vùng đang bị ngập ở Nghẹ-tĩnh, Thanh-hóa, Hà-nam-ninh. Cơn bão 
số 9, số 10 mang theo mưa lớn ập đến khi trời đã hanh, làm cho hàng chục 
vạn héc-ta lúa mùa tươi tốt đang làm đồng, vào mầy, bị nhấn chìm dưới 
nước. 


Thiên tai dồn dập và hết sức nghiêm trọng, nhưng với truyền thống kiên 
cường, bất khuất, nhân dân và các lực lượng vũ trang ta đã ngày đên: chống 
chọi quyết liệt với thiên nhiên đề cứu người. cứu lúa, cứu tài sản của Nhà 
nước, của tập thể và nhân đân. Rất nhiều người đã nêu lên những tấn gương 
sáng chói chủ nghĩa anh hùng cách mạng, một lòng vì nước vì dân, chịu đói. 
chịu rét, ngâm mình đưới nước đề cứu đồng bào, cán đòng lũ chẳy, giữ vững 
đê điều, bảo vệ của công. Do đó, đã hạn chế được một phần những tôn thất 
to lớn do thiên tai gây ra. Hàng chục vạn đồng bào đã được đưa từ nơi ngập 
sâu đến nơi an toàn. Các tuyến đê chính, các công trình thủy lợi lớn. các cơ 
sở vật chất kỹ thuật quan trọng phần lớn được bảo vệ. Nhiều vật tư và tài 
sản được cứu thoát. Hàng vạn người được tồ chức lại, kiên trì đấu thủy 
chống úng, cứu lúa, cứu màu có kết quả. 


- 


THIÊN tai lớn và rộng. vượt xa khả năng chống đỡ của các cơ sở vật chất 

kỹ thuật hiện có của ta, đã gây ra thiệt hại trên nhiều mặt, đang đặt 
ra những vấn đề cấp bách phải giải quyết. Toàn Đẳng, toàn dàn ta đang tập 
trung sức đầy mạnh sản xuất nông nghiệp, trọng tàm là lương thực. khắc 
phục hậu quả của thiên tai. 


Công tác lớn nhất hiện nay ở nòng thôn là huy động và tô chức nòng 
dàn làm tốt vụ đông — xuân, quyết tâm giành thắng lợi lớn đề bù vào những 
tồn thất của vụ mùa. Chạy đua với thời gian, vừa mở rộng điện tích, vừa 
bảo đảm thâm canh vụ đông bằng tất cả vốn liếng có trong tay, trước hết và 
chủ yếu là bằng sức lao động có thê động viên trong từng hợp tác xã, từng 
huyện, từng tỉnh, đang trở thành phong trào lao động sản xuất sôi nồi ở khắp 
các địa phương. 


Cuộc vận động tiết kiệm tiêu dùng, phát triền sẵn xuất đề giúp đỡ vùng 
lụt, với tỉnh thân *lá lành đùm lá rách ? đang sôi nồi từ thành thị tới nông 
thôn, từ cơ quan, xí nghiệp Nhà nước đến các hợp tác xã. Động bào khắp nơi 
phát huy khí thế cách mịng kiên cường ra sức đoàn kết phần đấu khắc phục 
hậu quả của lũ lụt vừa qua. Theo chỉ thị của Hội đồng Chính phủ, các cơ quan 
Nhà nước cần dành khoảng 1 phần 3 số người lao động đưa đi tĩng cường cho 
cơ SỞ và trực tiếp lao động sản xuất để làm ra của cải thêm cho xã hội, 
đồng thời tạo điều kiện giúp cán bộ đi sát thực tế xây dựng phong cách làm 
việc khần trứơng có hiệu quả thiết thực. Chúng ta quyết vượt qua mọi khó 
khăn, giành thắng lợi trên mặt trận sẵn xuất đông xuân nói riêng và sản xuất 
nông nghiệp nói chung. Cần nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong lao 
động sản xuất, ra sức phần đầu thực hiện nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp mà 
Đại hội lần thứ IV của Đăng dã đề ra. Mọi tư tưởng bí quan, đao động, ý hại 
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vào Nhà nước và cấp trên, hoặc bàng quan, bỏ mặc quần chúng trước hậu quà 
của lũ lụt là có tội và phải lên án. 


Trận thứ thách với lũ lụt lần này cho thấy nhược điềm lớn nhất tú 
nhiều nơi là chưa tô chức thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương Đẳng 
về nông nghiệp, đề bảo đảm bất kỳ trong tình huống nào sẵn xuất nông nghiệp 
cũng không bị động và có the phát triền tốt. 


Ngập lụt lớn đã làm mất đi hàng triệu tấn lúa và hoa màu, làm giản 
sút nghiêm trọng đàn gia súc. gia cầm, làm biết bao cơ sở sẵn xuất, công trình 
phúc lợi còng cộng và nhà cửa của nhân dân bị hư hồng. Tình hình đó đòi hỏi 
chúng ta phải tập trung cao độ lực lượng của từng gia đình nòng dân, từng 
lập đoàn sản xuất, từng hợp tác xã, lực lượng của cả xã, cả huyện, cả tỉnh 
và cä nước nhằm khắc phục những hậu quả của lũ lụt, tạo ra bước phát triển 
vượt bạc vẻ nông nghiệp. Không tập trung cao độ cho nông nghiệp. không 
chủ động giải quyết các yếu tố của sản xuất nông nghiệp, trước hết là yêu lố 
nước thì không thề có một nền nông nghiệp ồn định. phái triền mạnh mề vỉ 
vững chắc. 

Chắc chấn rằng, với quyết tâm cao, cố gắng lớn của toàn Đảng, loàn 


dân, của các ngành, các cấp, chúng ta sẽ sớm vượt qua được những khó khăn 
đo lũ lụt gây ra, ồn định sẵn xuất và đời sống của nhân dân. 


{UÁN TRIỆT VÀ THI HÀNH TẤT ĐIÊU LỆ 
XÍ NGHIỆP (ÔNG NGHIỆP QUỐC DUANH 
MIỄN NAM 


xí nghiệp công nghiệp quốc 

đoanh là đơn vị cơ sở sản 
xuất và kinh doanh của nềnkinhtế 
xã hội chủ nghĩa, là nơi trực tiếp 
san xuất của cải vật chất cho xã 
hội và tạo ra nguồn tích lũv xã 
hội chỉ nghĩa. Do vị trí quan 
trọng của xí nghiệp như vậy, vừa 
qua, Hội đông Chính phú đã ban 
hành Điều lệ xí nghiệp công 
nghiệp quốc đoanh, quy dịnh công 
tác quản lý xí nghiệp một cách có 


LÊ - THANH - NGHỊ 


hệ thống. Việc thi hành bản Điều 
lệ này đang và sẽ có tác dụng 
thiết thực đổi với công tác cải 
tiền quan lý xí nghiệp: nó vừa 
nhắm giải quyết yêu cầu cấp bách 
trước mắt là chấn chỉnh và đưa 
công tác quản lý xỉ nghiệp vào 
nên nếp, vừa góp phần tiếp tục 
xây dựng và từng bước hơàn 
thiện hệ thống quản lý kinh tế, 
như Nghị quyết Dại hội lần thứ 
IV của Đảng đã đề ra. 


NHỮNG ĐẶC ĐIỀM CỦA CÁC XÍ NGHIỆP ở MIỀN NAM 
VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI MAU CHÓNG THỊ HÀNH 
ĐIỀU LỆ XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP QUỐC DOANH 


Điều lệ xí nghiệp công nghiệp 


miền Bắc từ giữa năm 1977. Qua 


quốc doanh đã được thi hành hơn một nắm thực hiện, mặc dù 


trong các xí nghiệp trọng điềm ở 


có những khó khăn về vặt tư và 
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đời sống, việc thỉ hành điều lệ 
trong các xí nghiệp đã bước đầu 
tạo được một sự chuuền biến mới 
trong công tác quản lÚ +í nghiệp, 
đưa các xí nghiệp này đi vào thế 
chủ động trong sản xuất, kinh 
doanh, tính toán hiệu quả kinh 
tế, phát huy được tỉnh thân tự 
lực tự cường trong việc giải quyết 
các khó khăn, đưa công tác quản 
lý xí nghiệp vào nền nếp mới, cỏ 
tô chức và kỷ luật hơn trước, góp 
phần đăng kề vào việc hoàn thành 
thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 
1977. Nhiều nhân tổ mới trong 
công tác quản lý đã nảy nợ và 
đang phát huy tác dụng tích cực 
đối với việc thực hiện kế hoạch 
Nhà nước. Những kết quả bước 
đầu đó đã làm tăng thêm lòng tin 
tưởng và quyết tâm thị hành tốt 
điều lệ trong các xí nghiệp công 
nghiệp quốc doanh ở miền Bắc. 

liiện nay, ở miền Nam, đi đôi 
với việc cải tạo xã hội chủ nghĩa, 
việc ấp dụng điều lệ trong các 
xí nghiệp công nghiệp do Nhà 
nước quản lý đã trở thành một 
yêu cầu bức thiết, vì nó là nền 
móng của một chế độ quản lý 
mới đối với các xí nghiệp mới 
tiếp quản, bảo đâm thực hiện 
phương thức quản lý xã hội chủ 
nghĩa trong cả nước. 

Đề thực hiện tốt điều lệ xí 
nghiệp công nghiệp quốc doanh, 
trước hết ta cần hiểu rõ những 
đặc điềm của các xí nghiệp công 
nghiệp quốc doanh ở miền Nam 
hiện nay. 

Á — Mộ số đặc điềm của các 
xí nghiệp công nghiệp ở miền 
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Nam trước ngày giải phóng. 

Trước ngày giải phóng, các xí 
nghiệp công nghiệp ở miền Nam 
hình thành và phát triền theo chủ 
nghĩa tư bản, trên cơ sở của chủ 
nghĩa thực đân mới và phục vụ 
trực tiếp hoặc gián tiếp cho nhu 
cầu của chiến tranh xảm lược. 
Phần lớn xi nghiệp có quy mò vừa 
và nhỏ; một số xí nghiệp được 
trang bị khá hiện đại, hoại động 
trong những điều kiện của quanhệ 
giao dịch tư bản chủ nghĩa (ngàn 
hàng, cung ứng vàt tư, tiêu thụ sản 
phầm, sửa chữa thiết bị...). Tinh 
chất sẵn xuất của các xí nghiệp 
này chủ yếu là gia công, lắp ráp, 
chế biến các nửa thành phầm, 
làm thành sản phầm hoàn chỉnh: 
nguyên liệu phần lớn được nhập 
từ nước ngoài; những khâu kỹ 
thưệt quan trọng đều do chuyên 
gia của nước ngoài nắm và chỉ 
đạo. Hình thức tö chức quản lý 
phô biến là công ty tư bản chủ 
nghĩa vẻ thực tế là xi nghiệp liên 
hợp... Việc phân bố các xí nghiệp 
không đồng đều, phần lớn tập 
trung vào khu vực Sài-gòn và 
Biên-hòa, không gắn bó với nòng 
nghiệp và các cơ sở nguyên liệu 
trong nước. Các khu công 
nghiệp tập trung cỏ những cơ sở 
kinh tế hạ tầng phục vụ sản xuất 
tương đối tối. 

Công nhân kỹ thuật từ nhiều 
nguồn, được đào tạo và kèm cặp 
vẻ thực hành khả tốt, tay nghẻ 
thành thạo, có kỷ luật trong sản 
xuất, có kinh nghiệm thực te, 
nhưng trình độ hiều biết vẻ lý 
thuyết còn kém. Cán bộ kỹ thuật 


———-tlior„ HE săn cam — 


có nhiều người được đảo tạo ở 
các nước tư bản chủ nghĩa, Căn 
bộ quản lý là những người đã trải 
qua thực tế sản xuất và kính 
doanh tư bản chủ nghĩa. 

Các xÍi nghiệp hoạt động theo 
nhu cầu và cơ chế của thị [rường 
tư bản chủ nghĩa. Một công ty 
thường sản xuất nhiều mặt hàng, 
có mặt hàng được chuyên môn 
hóa, dòng thời lợi dụng tông hợp 
nguyên liệu đề sản xuất các mặt 
hàng khác nhằm phục vụ thị hiểu 
luôn luôn thay đỏi và có diều 
kiện đề kịp thời cạnh tranh lăn 
nhau. Các mỗi quan hệ kinh tế 
giữa các xí nghiệp với nhau, và 
giữa xí nghiệp với các dơn vị 
kinh tế khác được tiên hành trực 
Hiếp, nhanh nhạy, dựa trên sự thu 
hút của lợi nhuận từưr bản chủ 
nưhĩa, 

B — Tình hình quản lý các xí 
nghiệp ở miền Nam từ sau ngày 
giải phóng đến nay. 

Sau ngày giải phóng, chúng ta 
đã tiếp quản các xí nghiệp bao 
gom thiết bị, máy móc..., kịp thời 
giải quyết những điệu kiện cần 
thiết đề khôi phục và ön định sản 
xuất, đồng thời bước đầu tiến 
hành việc phối hợpsản xuảit giữa 
các xí nghiệp ở hài miền để có sự 
phản công sản xuất hợp lý hơn 
rước. Chúng ta đã hướng dàn, 
giúp đỡ các xí nghiệp nhắm sản 
xuất những sản phầm đồng bộ, 
gim bớt đần tính chất gia công, 
lắp ráp của mội số xí nghiệp, khắc 
phục từng bước tính chất phụ 
thuộc vẻ nguyên liệu, vẻ phụ tùng 
vào các nước tư bản chủ nohïĩa, 


phát huy khả năng phục vụ sản 
xuất, xây dựng, đời sống và xuất 
khầu. 

Phương hướng, nhiệm vụ sản 
xuất của nhiều xí nghiệp cũng 
được xác định lại chủ yếu 
phục vụ nông nghiệp, làm nghiệp, 
ngư nghiệp, xuất khâu và đời sống 
của nhân đàn, Về nguồn nguyên 
liệu, đối với các xí nghiệp có điều 
kiện, chúng ta khai thác, sử dụng 
ngav ở địa phương, ở trong nước. 

Việc tô chức lại sản xuất, tÔ 
chức quản lý và phản đo một số 
xí nghiệp vẻ các ngành kinh tế — 
kỳ thuật, phản cấp quản lý giữa 
trung trơng và địa phương đã 
được tiền hành từng bước, nhưng 
làm chàm và chưa đạt yêu cầu, 

Phương thức quản lý, vẻ thực 
chàt, đã chuyển sang phương thức 
xã hội chủ nghĩa ;nhiều chế độ 
quan lý mới, xã hội chủ nehĩa đã 
được áp dụng từng bước. Các xí 
nghiệp đã bát đầu có kế hoạch và 
theo chế độ quản lý xã hội chủ 
nghĩa; môi quan hệ giữa cán bộ 
lành đạo và quản chúng còng 
nhàn trong các xí nghiệp đã có sự 
thay đỏi vẻ chất, 

Đó là những thuận lợi eơ bản 
cho việc thí hành điều lệ xi nghiệp 
eông nơhiệp quốc doanh trong các 
xí nghiệp công nghiệp ở miền 
Nam. Mặt khác, trong khi kinh tẻ 
miền Nam đang trong quá trình 
cài tạo xã hội chủ nghĩa, việc các 
xí nghiệp quốc đoanh ở miền Nam 
đếu phải thi hành dúng dẫn và 
thống nhất các quy dịnh của điều 
lệ xí nghiệp và các chế độ quan 
lý cụ thẻ (được ban hành kèm 
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theo Điều lệ) là hết sức cần thiết 
đề bảo đảm cho các xí nghiệp 
công nghiệp quốc doanh phát huy 
mọi khả năng và nêu cao vai trò, 
vị trí quan trọng của mình. Với 
tỉnh thần làm chủ tập thê xã hội 
chủ nghĩa, băng kết quả sản xuất 
và kinh doanh, trình độ kỹ thuật, 
trình độ tô chức và quản lý của 
mình, các xi nghiệp công nghiệp 
quốc doanh ở miền Nam sẽ phát 
huy sức mạnh, làm gương mẫu, 


hướng dẫn và dđìú đắt các thành 
phần kinh tế khác đi vào quỹ đạo 
của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, 
mau chóng xây dựng các xí nghiệp 
công nghiệp quốc doanh của nước 
ta thành những «pháo đài của 
chủ nghĩa xã hội » như Lê-nin đã 
từng dạy, thành những nền lắng 
vững mạnh cả về kinh tế và 
chính trị của giai cấpcông nhân 
và Nhà nước chuyên chính vò 
sản. 


QUÁN TRIỆT TINH THẦN CƠ BẢN CỦA ĐIỀU LỆ, KHÁC 
PHỤC NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA CÁC XÍ NGHIỆP Ở MIỀN NAM 
ĐỀ VIỆC VẬN DỤNG ĐIỀU LỆ ĐẠT ĐƯỢC KẾT QUÁ CAO NHẤT 


Tuy e€ó những thuận lợi cơ bản, 
song việc thí hành điều lệ xí 
nghiệp cong nghiệp quốc doanh 
Irong các xí nghiệp ở miền Nam 
bước đầu gặp một số kaó khăn do 
các địc điềm của nền kinh tế 
miền Nam và tỉnh hình các xi 
nghiệp tạo nên : 

l — Tồ chức sản xuấi 0à tồ 
chức quản Tú chưa được ồn dịnh. 

Nguyên liệu, vật liệu thiếu thốn; 
đây chuyên sìn xuất thiểu cần 
đối ;thiết bị, máy móc hư hồng 
nhưng thiếu phụ tùng và thiếu tô 
chức sửa chữa, vì trước đây chủ tư 
bín chỉ tập trung vào việc tô chức 
sản xuất trong các công đoạn 
- chính bảo đảm sản xuất nhanh 
sản phầm đề bán, có tích lũy bạn 
đầu rồi sẽ mơ rộng dần xí nghiệp ; 
còn các dịch vụ về sửa chữa, thay 
thể phụ tùng thì chủ vếu mua ở 
nước ngoài. Xiột số xi nghiệp 
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trước dày được xảy dựng theo 
kiêu liên hợp sản xuất, bị chia cải 
một số bộ phận và giao cho ngành 
kinh. tế — kỹ thuật tương ứn? 
quản lý, làm cho dâv chuyên của 
một số liên hợp sản xuất. bị xóc 
xẹch, không đồng bộ, điều hòa 
khó khăn. 

Sự phân công giữa các ngành, 
sự phân cấp quản lý giữa trung 
ương và địa phương, giữa cấp 
trên và cấp đưới còn có nhiều cho 
chưa hợp lý. Sự phối hợp giữa 
các ngành, quan hệ kinh tế — kỳ 
thuật giữa các xí nghiệp chưa có 
nền nếp. 

Hình thức tô chức của một số 
xí nghiệp chưa được xác định rö 
ràng. Trong nhiều ngành công 
nghiệp, vẫn chưa xác định được 
đàu là đơn vị cơ sử (công ty hay 
xí nghiệp độc lập, xí nghiệp liên 
hợp hay liên hiệp các xi nghiệp): 


các mối quan hệ về tài chính, tín 
dụng chưa được quy định rõ rệt ; 
các nhiệm vụ về cung ứng vật tư, 
tiêu thụ sản phầm chưa được xác 
định cụ thê. Công tác hạch toán 
kinh tế có nhiều khó khăn, phức 
tạp. 

Các tồ chức của Đẳng, của chính 
quyền và các tö chức quần chúng 
ở nhiều xi nghiệp còn yếu kém, 
đo đó, chưa phát huy được chức 
năng lãnh đạo và kiêm tra của tô 
chức Đảng, chưa tăng cường được 
chức năng quản lý của tỏ chức 
chính quyền. Tử giảm đốc, phó 
giám đốc xí nghiệp đến tô trưởng 
sản xuất chưa thành một hệ thống 
chỉ huy sản xuất, kinh doanh 
vững mạnh. Bộ máy giúp giám 
đốc quản lý xí nghiệp chậm được 
kiện toàn ; cơ cấu, chức năng, 
quan hệ công tác chưa được quy 
định cụ thê, do đỏ hiệu lực quản 
lý còn yếu. Trong nhiều ngành 
công nghiệp, nhiều đơn vị cơ SỞ, 
bộ máy quản lý đã trở nên công 
kênh, nặng nề. Các tò chức công 
đoàn. thanh niên mới được xây 
dựng, hoạt động chưa mạnh. 
Trong phân lớn công nhàn, sự 
giác ngộ về giai cấp, về chủ nghĩa 
xã hội còn non. Các cán bộ quản 
lý chủ chốt, cân bộ nghiệp vụ đều 
thiếu. Trình độ của nhiều cán bộ 
chưa đáp ứng được yêu cầu quản 
lý xỉ nghiệp. Một số động cán bộ, 
nhân viên nghiệp vụ cũ chưa 
được bỏöi đưỡng, đào tạo đề nắm 
được quan điểm. nguyên tặc, nội 
dung và phương pháp nghiệp vụ 
mới xã hội chủ nghĩa. 

NóI chung, hệ thông chuyên 


chính vô sản trong các xí nghiệp 
còn yếu, chưa quản-lý được chặt 
chẽ mọi mặt hoạt động sản xuất, 
kinh doanh trong xí nghiệp. 

2 — Các điều kiện đề chuuên từ 
phương thức quản lÚ tư bản chủ 
nghĩa sang phương thức quản LỤ 
Tả hội chủ nghĩa đối uới các xí 
nghiệp ở miền Nam chưa được 
giải quuết kịp thời. 

Các xí nghiệp ở miền Nam 
trước đây hoạt động theo phương 
thức tư bản chủ nghĩa và theo 
cơ chế thị trưởng. Từ 3 năm nay, 
kết hợp với quá trình cải tạo quan 
hệ sản xuất, chúng ta chuyền sang 
phương thức quản lý xã hội chủ 
nghĩa. Tình hình ấy đòi hỏi phải 
chỉ đạo chặt chẽ và giải quyết kịp 
thời một số điều kiện cần thiết 
đề thực hiện kế hoạch hóa, làm 
cho kế hoạch trở thành trung tàm 
của hệ thống quản lý; phải từng 
bước tô chức tốt các cơ sở nguyên 
liệu, mạng lưới cung ứng, vận 
tải, liêu thụ, đưa đần vào thế ôn 
định, đồng thời xác định và thực 
hiện một chế độ quản lý phù hợp 
về các mặt: về kế hoạch hóa và 
hạch toán kinh tế, về cung ứng 
vật tư, tiêu thụ sản phảm, về kỹ 
thuật, về tài chính, tín dụng, vẻ 
lao động và tiên lương, v.v. 
thành một cơ chế tương đổi hoàn 
chỉnh, làm cơ sở cho xỉ nghiệp 
hoạt động. Đến nay, thành phần 
kinh tế xã hội chú nghĩa (quốc 
doanh, công từ hợp doanh) đã 
giữ vai trỏ chủ đạo, nhưng nên 
kinh tế quốc đản còn có nhiều 
khó khăn, mất cần đòi ; công cuộc 
cải tạo xã hội chủ nghĩa dòi với 
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nông nghiệp, công thương nghiệp 
chưa hoàn thành; nhiều điều 
kiện vật chất kỹ thuật bảo đảm 
hoạt động bình thường của xí 
nghiệp còn thiếu; những chế độ 
quản lý cụ thê còn chưa đông bộ, 
chưa ăn khớp với nhau. Đề 
chuyền các xí nghiệp đi vào hoạt 
động trong một nền kinh tế tiến 
lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 
la cần phải nghiên cứu tô chức 
thị trường trong nước sao cho 
hợp lý: đối với ngoài nước, phải 
tô chức các mối quan hệ đề bảo 
đảm lợi ích của Nhà nước xã hội 
chủ nghĩa và phát triền được sẵn 


xuất, giải quyết được vật tư, 
thiết bị, phụ tùng, bảo đảm các 


thiết bị, máy móc hoạt động được 
bình thường. 

 — dc .tí nghiệp công nghiệp 
ở miền Nam hoạt động trong điều 
kiện nên Kirth tế cả nước phô biến 
bản còn là sẵn xuất nhỏ, cơ sở 
kinh tế đọc lập tự chủ đang trong 
guá [Trinh xâu dựng ; riêng kinh 
t miền Nam chẳng những còn là 
sản .tuấi nhỏ, rà quan hệ sản xuấi 
+a hội chủ nghĩa đang trong quá 
Irìnth xác lập, kinh tế cá thề của 
nông tân đang còn chiếm đại bộ 
phận lao động +ã hội. Vì vậy, 
hoạt động sản xuất, kinh đoanh 
của xí nghiệp gặp nhiều khó khăn 
về cung nø,vận chuyền nguyên 
liệu, vạt liệu, phụ tùng, kề cả 
những vật tư khai thác trong 
nước, vật tư khai thắc từ nông 
nghiệp và làm nghiệp. Các mỗi 
quan hệ kính tế vốn có trước dây 
giữa các eơ sở kinh tế cần được 
duy trì đề xí nghiệp có thề hoại 
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động được tốt, nhưng phải xác 
định rõ các mối quan hệ kinh té 
có tính nguyên tắc giữa quốc 
doanh và tư nhân, thì mới lạo 
được những điều kiện hợp pháp 
cho xí nghiệp đuy trì các mối quan 
hệ đó trên cơ sở xã hội chủ nghĩa 
và phát huy tác dụng chủ đạo của 
kinh tế quốc doanh trong quả 
trình cải tạo xã hội chủ nghĩa, lỗ 
chức lại và quản lý các thanh 
phần kinh tế khác. Những đặc 
điểm và khó khăn trên đảy sẽ 
gây trở ngại cho việc thi hành 
Điều lệ, đặc biệt là việc vận dụng 
cho phù hợp với đặc điểm và lình 
hình của các xí nghiệp; do đỏ 
cần quản triệt tình thần cơ bạn 
của Điều lệ xí nghiệp công nghiệp 
quốc tloanh : 

Í — Tăng cường nguyên lắc lặp 
trung dàn chủ trong công tác quản 
lý xí nghiệp; mở rộng quyền chủ 
động kinh doanh của xi nghiệp 
và xác định sự tự chủ vẻ tải 
chính của xí nghiệp dưới sự quản 
lý tập trung của Nhà nước. 

2 — Lãy kế hoạch làm còng cụ 
chủ yếu, kết hợp chặt chẽ công 
Lác kế hoạch hỏa với chế dộ hạch 
(oán kinh tế và việc vàn dụng 
các đòn bầy kỉnh tế nhằm thúc 
đầy sản xuất, kinh doanh của ví 
nghiệp, đạt hiệu quả kinh lẻ cao 
nhất. 

3 — Cải tiến tỏ chức sản xuảt 
của xi nghiệp, bảo đảm tận dụng 
và phát huy các năng lực sản 
xuất, thực hành tiết kiệm Irons 
sản xuất ; tăng cường và cải tien 
lô chức quản lý, bảo đám vi 
nghiệp hoạt động có !ö chức, có 


kỷ luật; thi hành chế độ thủ 
trưởng quản lý xí nghiệp dưới sự 
lãnh đạo của đảng ủy xi nghiệp, 
phát huy quyền làm chủ tập thê 
xã hội chủ nghĩa của công nhân, 
viên chức trong xí nghiệp. 

Tỉnh thần cơ bản đó nhằm đạt 
dược mục đích cuối cùng là : tăng 
năng suất lao động, tăng chất 
lượng và số lượng của mặt hàng, 
hạ giá thành sản phầm, đóng øóp 
ngày càng nhiều cho tích lũy xã 
hội chủ nghĩa và cải thiện đời 
sống nhân dân. 

Bản Điều lệ xí nghiệp đã xác 
định những vấn đề có tính nguyên 
tắc trong các mối quan hệ giữa xí 
nghiệp với Nhà nước, giữa xi 
nghiệp với các cơ quan có liên 


quan đến hoạt động của xỉ nghiệp, 
nêu rõ các mối quan hệ trong nội 
bộ xí nghiệp trên các mặt: kế 
hoạch hóa, quản lý kỹ thuật, lao 
động, vật tư, tiêu thụ, tài chính, 
giá cả, tô chức và cán bộ, v.v. 
Những vấn đề có tính nguyên tắc 
trên đây đã được cụ thê hóa bằng 
các chế độ quản lý ban hành kèm 
theo Điều lệ. 

Riếng đối với các xí nghiệp ở 
miền Nam, một mặt, phải giun 
triệt tình thần nà những nguyên 
tắc cơ bản của Điều lệ ; mặt khác, 
việc vận dụng các chế độ quan lý 
cần được hướng lăn cụ thê, đông 
thời phái có những biện pháp 
Ihực hiện sát 0ởi tình hình tlilnrc 
lỡ. 


MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐIỀU LỆ XÍ NGHIỆP 
CẦN ĐƯỢC NẮM VỮNG KHI VẬN DỤNG VÀO CÁC 
XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP Ở MIỄN NAM 


À — Nhiệm vụ và quyèn hạn 
của xí nghiệp. 

Sau khi xác định được vị trí 
mới hết sức quan trọng trong nên 
kinh tế quốc dân, các xí nghiệp 
phải hiều rõ nhiệm pụ Đà quiên 
hạn của mình. Xí nghiệp phải thị 
hành nghiêm chính ở loại nhiệm 
Đụ sau đây : 

— Nhiệm vụ đối với Nhà nước: 
các xí nghiệp công nghiệp quốc 
đoanh cũng như những đơn vị 
cơ sở sản xuất khác được thành 
lập dựa trên những nhiệm vụ 
kinh tế — chính trị của Đing và 
Nhà nước giao cho. Vì vày, trước 


hết, aí nghiệp phái làm tròn nhiệnn 
DỊ tối ĐỜI Nhà nước tả hội chủ 
nghĩa, trong đó quan trọng nhàt 
là hoàn thành các chỉ liêu kế 
hoạch. đặc biệt la các chỉ liêu Đề 
giao sản phẩm bà nộp tích lũ cho 
Xhảâ nước. Yêu cầu về số lượng, 
về giá trị sử dụng của sản phim 
ngày càng cqo, yêu @ìu về tích lùv 
đề tái sản xuất mỡ ròng xã hội 
chủ nghĩa ngày càng lớn. đòi hỏi 
tụ nghiệp phải quan TỦ bà sứ dụng 
lötI nhất tai sạn thrợc giao, Không 
ngừng phát huy năng lực sản 
xuất hiện có, xày đựng théẻm nàng 
lrc sản xuất mới, nàng cao trình 
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độ sàn xuất theo hướng sản xuất 
lớn xă hội chủ nghĩa, nâng cao 
trình độ quản lý theo kịp sự lớn 
mạnh của cơ sở vật chất kỹ thuật 
và theo kịp các mối quan hệ kinh 
tế ngày cảng mở rộng của xí 
nghiệp. Toàn bộ hoạt động của xí 
nghiệp nằm trong quỹ đạo của 
nên kính tế xã hội chủ nghĩa ; xí 
nghiệp phải !ôn trọng thề chế, 
pháp luật của Nhà nước, bảo đảm 
sự quản lý tập trung thông nhất 
của Nhà nước đối với xí nghiệp. 

— Nhiệm vụ đối với nội bộ xí 
nghiệp: đề thực hiện được các 
nhiệm vụ trên, bản thân xỉ nghiệp 
phải phát huy quyền làm chủ tập 
thề xã hội chủ nghĩa của công 
nhàn, viên chức, động viên tỉnh 
thìn yêu nước, vêu chủ nghĩa xã 
hội, tạo ra baàu không khi đoàn 
kết. phấn khởi trong đội ngũ còng 
nhàn, viên chức, đồng thời phải 
chăm lo bói chrỡng, (lào †qo công 
nhàn, cán Độ, nhàn tô quan trọng 
nhất trong lực lượng sản xuất, 
nhàm đáp ứng kịp thời những 
yêu cầu trước mắt cũng như lâu 
đài vẻ phát triển sản xuất, đồi 
mới kỹ thuật; phải có kế hoạch 
khong ngừng cải thiện điều kiện 
lao động, báo cm sản vuat được 
œn todrnt 0d tem lại nững suất cao, 
Ni nghiệp phải? hực hiện đúng dẫn 
nguuên lúc phản phối theo lao 
đọng dựa trên kết quả thực tế 
công hiển của từng người lao 
động; báo đảm các quan hệ thú 
nhập trong nội bộ xi nghiệp được 
còng bàng, hợp lý ; thực hiện đừng 
đn Diệc khuyên khích pạt chải 
đòi Đới còng nhàn, Diên chức, kếi 
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hợp uới piệc tăng cường giáo dục 
chính trị nà tư tưởng, ra sức chăm 
lo cải thiện từng bước đời sống 
của công nhân, viên chức về các 
mặt : ăn, ở, đi lại, học tập, bảo vệ 
sức khỏe, thẻ dục thê thao, chăm 
SÓC trẻ em, nghỉ ngơi, giải 
trí, v.v. 

— Nhiệm vụ đối với các đơn vị 
kinh tế khác : sản xuất ngày cảng 
phát triên và: được tô chức chi 
chẽ từ khâu cung ứng vạt tư, vốn, 
tiến hành sản xuãit đến lưu thông. 
phân phối, tiêu dùng. Xí nghiệp 
phải chủ động xác lập các quan 
hệ trực tiếp về kinh tế. về sản 
xuất với các đơn vị khác dựa trên 
các hợp đỏng kinh tế, các hợp 
đồng về hợp tác sản xuất, nghiên 
cứu khoa học kỹ thuật, đào tạo 
cán bộ và công nhân... Xí nghiệp 
có trách nhiệm giữ vững và phái 
triền những mối quan hệ trực liếp 
đó, thực hiện nghiêm chỉnh những 
hợp đồng đã ký, bảo đảm không 
những cho bản thân xí nghiệp 
hoàn thành nhiệm vụ mà các đơn 
vị ký hợp đồng với xí nghiệp cùng 
phải hoàn thành nhiệm vụ. 

Ba loại nhiệm vụ kề trên là mội 
thê thông nhất, có quan hệ mậi 
thiết với nhau, vì thực hiện được 
nhiệm vụ này là tạo điều kiện cho 
những nhiệ¡n vụ kia được thực 
hiện. Xi nghiệp phải quản triệt 3 
loại nhiệm vụ này, không được 
eo1 nhẹ nhiệm vụ nào. Thực hiện 
đầy đủ và tốt các nhiệm vụ kẻ 
trên, bản thân xí nghiệp sẽ lớn 
manh và nàng cao vị trí của mình 
trong nên kinh tế quốc đàn. 

Để thực hiện được các nhiệm 


vụ trên, xi nghiệp có những quyền 
hạn cơ bản sau dây: 

1 — Trên cơ sở các chỉ tiêu pháp 
lệnh của kế hoạch Nhà nước, xí 
nghiệp được quyền chủ động bố 
trí kế hoạch sản xuất kinh doanh 
của mình, sẵn xuất thêm những 
mặt hàng chính. phụ khác theo 
Yêu cầu của các nơi tiêu thụ, nếu 
còn thừa năng lực sản xuất, sau 
khi đã bảo đảm hoàn thành các 
clử tiêu kế hoạch Nhà nước. Như 
vậy, một mặt, Nhà nước yêu cầu 
xi nghiệp tận dụng năng lực sản 
xuất ; mặt khác, cần kết hợp công 
lác kế hoạch hóa của Nhà nước 
với yêu cầu nhiều vẻ của thị 
trường. 

Việc cho phép xí nghiệp sản 
xuất thêm những mặt hàng chính, 
phụ khác nhằm tăng thêm hàng 
hóa cho xã hội, vừa có lợi cho 
nên kinh tế quốc dân. vừa có lợi 
cho xí nghiệp, vì lợi nhuận của 
các sản phầm phụ hiện nay phần 
lớn đề lại cho xỉ nghiệp. 

2— Đề thực hiện nhiệm vụ sản 
xuất hằng năm, xí nghiệp được 


quyền tự xác định các hình thức, 


tô chức sản xuất và chỉ huy sản 
xuất thích hợp, dựa trên những 
kết quả về cái tiến kỹ thuật và 
hợp lý hóa sản xuất. Xí nghiệp 
được quyền ký các hợp đồng về 
hợp tác sản xuất, các hợp đồng 
kinh tế với các đơn vị khác đề 
thực hiện phương án sản xuất — 
kinh doanh mà xí nghiệp thấy có 
lợi nhất. 

 — Xi nghiệp có quyền tự chủ 
vẻ tài chính, sử dụng các loại vốn 
cáp phát, và tính toán sỏ vỏn 


` 


phải vay Ngàn hàng đề sử dụng 
vào công việc sản xuất kinh 
đoanh sao cho tiết kiệm nhất, 
đem lại hiệu quả kính tế cao; 
được trích lập các quỹ đề lại cho 
xí nghiệp (quỹ kimyến khích phát 
triền sản xuất, quỹ khen thưởng 
và quŸÝ phúc lợi) tương đương 
với mức độ hoàn thành kế hoạch 
Nhà nước của xí nghiệp ; sử dụng 
các quỹ đó vào việc cải tiến kỹ 
thuật và cải thiện dời song của 
công nhàn, viên chức trong xí 
nghiệp. Xi nghiệp được sử dụng 
các đòn bày kính tế, tiền lương, 
tiền thưởng đề thúc đầy và 
khuyến khích sản xuất, kinh 
doanh. 

B — Các xí nghiệp cần có kế 
hoạch, biện pháp quản lý và sử 
đụng tốt tài sản của mình. 

Tài sửn: của LÍ nghiệp thuc sở 
hữu toàn đán, là mọi bộ phản 
quan trọng của toàn bộ cơ xở nại 
chất kỹ thuat của chủ nghĩa va 
hội. Nhà nước chuyên chỉnh vỏ 
sản đã đưa tư liệu sản xuất trở 
về taAv Ø1lai đắp công nhàn, đó là 
điều rất cơ bàn. Song văn đẻ quan 
trong hơn nữa là giai cấp cong 
nhàn phải biết bảo vệ các tài sản 
đó và sử dụng sao cho tiết kiệm 
nhất và có lợi nhất dễ xảy dựng 
chủ nghĩa xã hội. 

Vì vậy, đối với các xí nghiệp Ở 
miền Nam hiện này, trước hết, 
phải đựa vào quần chúng tiến 
hành việc kiểm kẻ dễ năm chúc 
tài sản của mình, ea về số lượng 
và chất lượng, nghiên cứu việc 
bố trí, sử đụng đúng đân vào mục 
đích san xuất, kinh đoanh: làm 
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ra nhiều sản phầm cho xã hội và 
tích cực đóng góp tích lũy cho 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa, cải 
thiện dời sống của nhân dân. 

(ăn cứ vào nhiệm vụ sản xuất, 
kinh doanh, xí nghiệp phải tính 
loán kỹ số lượng vẻ thiết bị, 
nguyên liệu, vật liệu... cần thiết 
cho sẵn xuất và cho dự trừ sản 
xuất, trên cơ sở đó xác định lại 
SỐ vỏn cần eó một cách hợp lý và 
tiết kiệm nhất, đủ bảo đảm cho 
san xuất, kính doanh được tiên 
hành liên tục và làm cơ sở đúng 
đắn cho việc theo đõi và tính 
toán hiệu quả của một đồng vốn 
sản xuất, hiệu suất của vốn dầu 
Lư. 

Sau khi xí nghiệp đã xác định 
lại sò tài sản cần thiết cho hoạt 
động sản xuất, kinh doanh, số tài 
sản thừa (thiết bị, nguyên liệu, 
vật liệu...) phải được nhanh 
chóng đưa vào sử dụng trong nên 
kinh tế quốc dàn, Ở miền Nam 
hiện này, việc chuyên dịch tài 
sản (kế cá tài sản thừa) của các 
xí nghiệp quốc doanh trung ương 
phái có lệnh của Bộ, Tông cục 
chủ quản: nếu là của các xí 
nghiệp quốc doanh địa phương, 
thì phái có lệnh của Ủy ban nhân 
dàn tính hoặc thành phố trực 
thuộc Trung ương, 

Trong điều kiện khó khăn của 
ta vẻ thiết bị, nguyên liệu cho 
khu vực quoc doanh và khu vực 
tạp thẻ, vấn đề tận dụng những 
năng lực sản xuất hiện còn tiềm 
tàng ràt lớn ở các ngành, cáe địa 
phương, các đơn vị cơ sở là một 
yeu cầu cấp bách. Vi vậạy, các xí 
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nghiệp, cấp trên trực tiếp của ri 
nghiệp, các tô chức cung ứng vài 
tư phải tích cực phối hợp với nhau 


“đề giải quyết tốt vấn đề tài sản 


ứ dọng, vừa có lợi cho các đơn 
VỊ cơ sở, vừa có lợi cho nền kinh 
tế quốc đân. 

Bảo vệ, sử dụng có hiệu qua 
nhất tài sẵn dược giao là một yêu 
'ầu quan trọng của Nhà nước đải 
với xí nghiệp. Vẻ phần mình. xí 
nghiệp có trách nhiệm chăm Ïo 
việc nàng cao chất lượng của các 
thiết bị, máy móc mà Nhà nước 
giao cho, đồng thời phải từ kết 
qua sản xuất, kinh doanh cửa 
chỉnh mình mà tự trang bị thêm, 
làm cho cơ sở vật chất kỹ thuật 
của xí nghiệp ngày càng phái 
triền, 

C— Một số nội dung chủ vếu 
trong hoạt độns sản xuất và kinh 
doanh của xi nghiệp. 

I — Về kế hoạch. 

Xi nghiệp phải lấu công lác lý 
hoạch hóa làm công cụ chủ yeu 
Irong công tác quản lủ xí nghĩp. 
Nghị quyết Đại hội lần thứ IÝ của 
Đảng đã chỉ rõ: «Công tác kế 
hoạch hóa cần được cải tiến theo 
phương hướng sau đây: cải lén 
kế hoạch hóa thống nhất của Xa 
nước trên cơ sở đề cao trách 
nhiệm và phát huy sáng tạo cưa 
các ngành, các địa phương và cà 
CƠ SỞ... Ð (1). 

Căn cứ vào đường lỗi xây dựng 
kinh tế xã hội chủ nghĩa của Đăng 
và các chủ trương về phát triển 
(1) Nghị quyết Đại hội đại liều toàn q6 


lần thứ IV, Nhà xuất bản Sự thật, Hàn‡t 
1977, trang 62. 


sản xuất, kinh doanh của ngành 
mà xí nghiệp là thành viên, xí 
nghiệp phải chủ động xây dựng 
phương hướng phát triên lâu đài 
của mình đề có những mục tiêu 
phấn đấu nhằm trong một. thời 
gian nhất định, đạt được những 
tiến bộ rõ rệt về tăng sản lượng, 
nâng cao chất lượng của các sản 
phầm, phù hợp với những mục 
liêu kế hoạch dài hạn và ngắn 
hạn của Nhà nước. Đông thời 
phải nêu cao tỉnh thần tự lực tự 
cường, tìm mọi biện pháp đề tận 
dụng và phát huy năng lực sản 
xuất, bảo đảm các chỉ tiêu kế 
hoạch của Nhà nước và làm thêm 
các sản phầm khác cho nền kinh 
tế quốc dân. 

Các xí nghiệp nắm vững 
phương châm cân đối tích cực và 
vững chắc trong sản xuất, khi 
thực hiện, phải theo đõi sát sao 
đề giải quyết yêu cầu cân đối một 
cách sinh động. Đề cao tỉnh thần 
cách mạng tiến cỏng trong công 
lúc cân đối kế hoạch, vừa thực 
hiện tốt kế hoạch, vừa tạo những 
điều kiện mới đề cân đổi kế 
hoạch một cách tích cực và vừng 
chắc, giảm bớt các khó khăn do 
sự mất cân đối hiện nay trong 
nên kinh tế quốc dân gây ra, 

Trong tỉnh hình kính tế ở miền 
Nam hiện nay, khi càn đối giữa 
sản xuất và vật tư ngoài nguöòn 
sung ứng của Nhà nước, phải chú 
Ý khai thác các nguön vật tư từ 
các cơ sở sản xuất tập thể và cá 
thẻ được phép hoạt động trên cơ 
sơ chế độ hợp đóng kinh tế của 
Nhà nước. 


Kết hợp chặt chẽ công tác kế 
hoạch hóa và hạch toán kinh tế, 
đi vào làm ăn có tỉnh toán, xây 
đựng nhiều phương án sản xuất, 
kinh doanh, trong đó phải bảo 
đảm lựa chọn được phương án có 
hiệu quả nhất. 

Những quan diễm nêu ở trên 
phải được quán triệt vào việc xây 
dựng và thực hiện kế hoạch, theo 
hệ thống chỉ tiêu kế hoạch pháp 
lệnh mà Nhà nước ban hành cho 
xi nghiệp. 

Hệ thống chỉ tiêu này thê hiện 
những yêu cầu của Nhà nước đối 
với xí nghiệp, đồng thời cũng xác 
định những quyền hạn và quyền 
lợi mà Nhà nước dành cho xí 
nghiệp. 

Dựa vào hệ thông chỉ tiêu trên 
đây, xí nghiệp phải xây dựng vi 
cân đối các kế hoạch sản xuất — 
kŸ thuật — tài chính, kế hoạch 
cải thiện điều kiện làm việc của 
cong nhàn và kế hoạch cái thiện 
đời số ng của công nhân, viên chức 
trong xí nghiệp. 

Hiện nay trong còng tác quản 
lý kinh tế ở miền Nam, eó những 
khuyết điểm như: hành chính 
quan liêu, bao cấp, không chỉ đạo 
kịp thời và sát các xỉ nghiệp: gkäv 
tờ nhiều mà giải quyết công việc 
được ít, Các eơ quan Kế hoạch, 
cunơ ứng vạt tư, tài chính, ngàn 
hàng, giá cả, thương nghiệp...chưa 
phục vụ dắc lực cho sản xuất của 
xi nghiệp, đặt ra nhiều thủ tục 
phiền phức, chẳng những không 
giảm đốc được chặt chế xí nghiệp 
trong việc thị hành các chè độ 
quản lý, mà còn gây ra những trở 


S 


ngại cho việc thực hiện kế hoạch 


Ở các xi nghiệp. Các khuyết điềm 
và nhược điềm này cần được gấp 
rút sửa chữa. Phải phát huy việc 
đàn chủ hóa kế hoạch đối với xí 
nghiệp, tôn trọng quyền hạn của 
xí nghiệp trong sản xuất và kinh 
doanh, đồng thời quản lý chặt chẽ 
các xi nghiệp, xây dựng các xí 
nghiệp quốc doanh ở miền Nam 
mau chóng trưởng thành, trở nên 
những đơn vị cơ sở vững mạnh 
vẻ kinh tế và chính trị, có khả 
năng làm đầu tàu, đu đắt và giúp 
đỡ các thành phần kinh tế khác 
tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa, 


2 — Yê lao động tiền lương. 

Chúng ta dang tiên hành việc 
tô chức và phần công lại lao động 
rong toàn xã hội. Báo cáo chính 
trị của Bạn chấp hành trung 
trong Đăng tại Đại hội đại biều 
toàn quốc lần thứ IV dã chỉ rõ: 
«Trước hết, phải nhằm vào yêu 
cầu của công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa, của việc xây dựng cơ 
cấu sản xuất mới mà tô chức và 
phản công lại lao động trong 
phạm ví cá nước, trong từng 
ngành cũng như trên từng địa 
phương và cơ sở » @). 

Trong phạm vị xí nghiệp, việc 
tuyến dụng, tô chức lao động phải 
hợp lý và khoa học, « đấu tranh 
chồng lầng phí lao động là thứ 
lãng phí lớn nhất hiện nay » @). 

Để thực hiện đúng đắn quyền 
hạn của mình, tránh những lệch 
lạc có thê xảy ra, trong từng thời 
kỷ kế hoạch, xí nghiệp phải xem 
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xét kỹ số lao động hiện có đề !Š 
chức lại lao dộng một cách họp 
lú, tận dụng hết khả năng lao 
động trên tỉnh thần hế! sức tíi 
kiệm lao động, chỉ bồ sung lao 
động khi xét thật cần thiết và phái 
trên cơ sở của chỉ tiêu tăng năng 
suất lao động và lồng quỹ tiền 
lương. 


Trên cơ sở của số lao động 
hiện có, xí nghiệp phải áp dụng 
những phương pháp tiên tiến về 
tô chức và quản lý lao động đẻ 
tính toán và bố trí lại lao động 
một cách khoa học. 


Trong điều kiện ở nước la, việt 
đầu tiên là xí nghiệp phải xem 
xét và xác định lại một hệ thong 
định mức lao động tiến bộ, phải 
xảy dựng định mức đối với các 
loại công việc có thê định mức 
được. Tiến hành việc xây dựng 
và cải tiến các định mức lao động 
trên cơ sở những biện pháp khoa 
học kết hợp với những biện pháp 
vận động, giáo dục quần chúng 
còng nhân, viên chức lự nguyện 
nhận và phấn đấu đạt những định 
mức tiến bộ ; đồng thời xí nghiệp 
phải tạo những điều kiện vật chát 
kỹ thuật và bố trí tối nơi làm 
việc đề công nhân thực hiện được 
tốt các định mức. Trong khi xảy 
dựng các định mức, phải coi 
trọng cả hai mặt : số lượng lao 
động và chất lượng lao động. 


(2) Báo cáo chính trị của Ban chấp làn 
trung ương Đảng tại Đại hội đại biều toàn qo6t 
lần thứ ÏV, Nhà xuất bàn Sự thật, Hìnộ 
1977, trang 97. 


(3) Sách đã dẫn, trang 98. 


Xi nghiệp phải đề cao kỷ luật 
sản xuất, ký luật lao động, xây 
dựng đầy đủ các nội quy, tô chức 
cho mọi người lao động trong xí 
nghiệp học tập và nắm vững ; 
phải thường xuyên đôn đốc, kiềm 
tra việc chấp hành, vì đó là cơ sở 
và điều kiện đẻ đưa mọi người 
trong xí nghiệp đi vào sản xuất và 
còng tác theo một nền nếp mới, 
có tò chức và kỷ luật, rèn luyện 
tư tưởng và lác phong của nên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 

Kết hợp chặt chẽ việc thúc đầy 
sản xuất với việc thực hiện 
nguyên tắc phân phối theo lao 
động, phát động và tô chức phong 
trao đồng khởi thi đua xã hội chủ 
nghĩa, vận dụng đúng đắn các 
chế độ tiền lương, tiền thưởng, 
phúc lợi. Muốn có năng suất cao, 
có hiệu quả kinh tế, phát huy 
được các lài năng, chúng ta phải 
tra tiền lương thích đáng cho Lừng 
người lao động phù hợp với kết 
quả thực tế cống hiến của từng 
người lao động, «...làm nhiều 
hướng nhiều, làm ¡L hưởng ít, có 
sức lao động mà khỏòng làm thì 
không hướng... » (4). 

Tất cả các xí nghiệp công nghiệp 
quốc doanh ở miền Nam phải 
chuyền sang thực hiện chế độ và 
thang lương thống nhất của Nhà 
nước, áp dụng thống nhất các chế 
độ vẻ phụ cấp, trợ cấp, bảo hiềm 
xã hội, bảo hộ lao động của Nhà 
nước đã ban hành. 

Trên cơ sở chính sách và chế 
độ tiền lương chung của cả nước, 
tùy thuộc vào tô chức sản xuất 
và tính chất của từng loại công 


việc, xi nghiệp được quyền áp 
đụng những hình thức trả lương 
thích hợp và quyết định bạc lượng 
cho công nhân, viên chức. lIlình 
thức lương phải có tác dụng 
khuyến khích,thúc đầy công nhân, 
viên chức ngày càng phấn khởi, 
hăng hải nâng cao hiệu quá lao 
động và trau đồi nghề nghiệp. 
Trong khi Nhà nước đang 
nghiên cứu việc cải tiến chế độ 
tiền lương nhằm thúc đây việc 
tăng năng suất lao động và hiệu 
quả kinh tế, các xí nghiệp cần áp 
dụng rộng rãi hình thức trả lương 
theo sản phầm, đựa trên những 
định mức hợp lý, đông thời phải 
kiêm tra nghiêm ngặt chất lượng 
sản phầm và những hao phi về 
vật tư. Ngoài ra, nên áp dụng chế 
độ trả lương theo thời gian có 
thưởng, chế độ. trợ cấp đặc biệt 
đối với công nhân lành nghe và 
chuyên viên giỏi, làm cho người 
lao động chú ý đến trách nhiệm, 
phát huy hết tài năng, bảo đâm 
kết quả công việc của mình. 
Cùng với các chế độ tiền lương, 
xí nghiệp phải biết sử dụng đúng 
đắn các chế độ Liên thưởng của 
Nhà nước, coi đây là hình thức 
khuyến khích, thúc đầy sản xuất, 
nhằm đạt những mục tiêu nhất 
định, như : vượt liêu chuần chất 
lượng ; tiết kiệm nguyên liệu ; 
sáng kiến cải tiền công nghệ, thiết 
bị... Đồng thời xí nghiệp phải thì 
hành những hình thức phạt bằng 


(4) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hội đai biều toàn 
quốc lần thứ IW, Nhà xuất bản Sự thật, Hà -nội, 
¡977, trang, %, 
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vật chất đối với những trường 
hợp làm ra sản phầm hỏng, lãng 
phí vật tư, mà không có lý do 
chính đăng. 

Xi nghiệp chỉ có thề sản xuấi 
Đd kinh doanh lội, nếu biết chăm 
lo tồ chức tốt đời sống của công 
nhàn, niên chức, với mức cố gắng 
đao nhàt trong điều kiện hiện nay. 
Đảng và Nhà nước đã xác định 
rõ trách nhiệm trực tiếp của chính 
quyền địa phương (tất nhiên có 
sựr chỉ đạo, phục vụ của các Bộ, 
Tông cục có liên quan). Đóng thời 
đó cũng là trách nhiệm trực tiếp 
của giám đốc xi nghiệp, của đảng 
ủy và công đoàn trong xí nghiệp. 

Xí mghiệp phải quản lý chặt chẽ 
các nhà ăn lập thẻ, cải thiện các 
bữa ăn trưa ; thưởng xuyên kiềm 
tra việc sử dụng lương thực và 
thực phầm, bảo đảm cho công 
nhân, viên chức hương đủ định 
suất được cunsg cấp ; tö chức và 
động viên công nhân, viên chức 
tròng trọoi, chăn nuôi đề tự cải 
thiện đời sống. 

Ngoài những công trình phúc 
lợi do Nhà nước đầu tư, xí nghiệp 
được xây đựng thêm nhà ở, nhà 
gửi trẻ, nhà màu giáo, nếu xí 
nghiệp có điều kiện. Các cơ quan 
Nhà nước và chính quyền địa 
phương phải giúp xí nghiệp giải 
quyết về các mặt thủ tục, đất đai 
đề xí nghiệp có thề hoàn thành 
nhanh, gọn các công trình tự 
làm. | 

$ — Công tác hạch toán kinh lế 
xì tài chính, tín dụng. 

Trong tình hình hiện nay, các 
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xí nghiệp công nghiệp ở miền 
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Nam phải cố gắng tồ chức túi 
công tác thống kê, kế toản theo 
điều lệ thống kê, kế toán chung 
của cả nước, 

Đề thực hiện tốt chế độ hạch 
toán kinh tế, công tác thống kẻ 
kế toán của xí nghiệp phải được 
tô chức một cách chặt chẽ, khoa 
học, bảo đảm phản ánh được 
chính xác và kịp thời tình hình 
hoạt động sản xuất, kinh doanh 
của xí nghiệp. Điều đó sẽ giúp 
cho cơ quan chỉ đạo nắm duợc 
tình hình, uốn nắn kịp thời các 
lệch lạc, đưa các hoạt động sản 
xuất, kinh doanh vào đúng 
phương hướng của kế hoạch Nhà 
nước. Vì vậy công tác thống kẻ, 
kế toán không những phải ghi 
chép, tính toán các số liệu, mà 
còn phải phân tích các số liệu đó, 
giúp cho việc quản lý sản xuất, 
kinh doanh của xí nghiệp được 
chặt chẽ và có hiệu quả kinh lế 
cao. 

Trong khuôn khô của các chế 
độ tài chính, tín dụng... xí nghiệp 
tô chức việc quản lý chặt chẽ các 
tài sản bằng hiện vạt, quản lý các 
loại vốn, quỹ, chuyền sang 
phương thức kính doanh xã hội 
chủ nghĩa bằng hạch toán kinh tế: 
đồng thời chủ động sử dụng các 
loại vốn cấp phải, chủ động lập 
kế hoạch vay tín dụng ngân hàng 
đề có đủ vốn hoạt dộng. 

Trong điều kiện hiện nay, việt 
tăng nhanh tỷ lệ vốn tin dụng và 
mở rộng việc cho vay trong và 
ngoài kế hoạch sẽ tạo điều kiện 
cho các xỉ nghiệp ở miền Nam 
chủ động mở rộng sản xuất, kinh 


đoanh, không bị gò bó trong phạm 
vi cấp phát của ngàn sách. Tuy 
nhiên, muốn sử dụng được tốt 
vốn tín dụng, xi nghiệp phải tính 
toán hiệu quả, lỗ lãi, cân nhắc 
kỹ phương án sản xuất, kinh 
doanh, tận dụng năng lực sản 
xuất hiện có, đi vào đầu tư theo 
chiều sâu và cải tiến tô chức sẵn 
xuái, kính doanh. Xí nghiệp phải 
kiềm soát chặt chẽ việc sử dụng 
vật tư cũng như quy tiên lương 
và các chỉ phí khác, bảo đảm sản 
xuất, kinh doanh có lãi. Khi sản 
xuất có lãi, xí nghiệp được sử 
dụng một phần lợi nhuận đề cải 
liến kỹ thuật, trang bị lại kỹ 
thuật và cùng với Nhà nước tham 
gia vào việc đầu tư mở rộng xí 
nghiệp. 

D — Tò chức sản xuất và tò 
chức bộ máy quản lý xí nghiệp. 

Đề thí hành được Diều lệ, các 
Bộ và Tông cục quan lý xí nghiệp, 
các Ủy ban nhân dân địa phương 
cần chấn chỉnh ngay tô chức sản 
xuất của từng xí nghiệp, xác định 
ngay các hình thức tô chức quản 
lý và xác định rõ đơn vị cơ sỞ 
(xi nghiệp độc lập, xí nghiệp liên 
hợp). 

1— Vẻ tồ chức san xuất của xí 
nghiệp. Tô chức lại nền sản xuất 
xã hội tronø phạm vi cả nước 
bao gồm những ngành kinh tế — 
kỹ thuật theo hướng sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa là một trong 
những vấn đề quan trọng nhất 
của việc xây dựng và hoàn thiện 
hệ thống quản lý kinh lế mới 
trong cả nước. 

Việc cải tiến tô chức sản xuất 


của các đơn vị eơ sở ở miền Nam 
phải gắn liền với việc tÖ chức 
lại và phần công sản xuất hợp lý 
trong các ngành kinh tế — kỸ thuật 
của ci nước, bảo đàm sự phản 
công sản xuất hợp lý giữa quốc 
đoanh trung ương và quốc doanh 
địa phương, giữa quốc đoanh và 
tập thê, giữa Lập thẻ và cá thê 
nhằm phát huy cao độ năng lực 
sản xuất của các ngành, các địa 
phương và các đơn vị cơ sở. Làm 
như vậy nhằm thúc đây các 
ngành, các địa phương, các €ơ SƠ 
sàn xuất nhanh chóng đi vào 
hướng tích tụ, chuyên môn hóa, 
hợp tác và liên hiệp trong tô chức 
sản xuất theo ngành kinh tế T— kỹ 
thuật, và kết hợp ngành với lãnh 
thồ; đó là những đặc trưng chủ 
yếu về tô chức sản xuất của nền 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩu. 

Việc cải tiến tô chức ở từng 
xi nghiệp là một bộ phạn quin 
Irọonø của việc tỏ chức lại nẻn sin 
xuất xã hội hiện nay. Phải cải 
tiến tö chức sản xuất ở từng xí 
nghiệp, bảo đảm hợp lý, khoa 
học, ngày càng rút ngắn được 
thời gian sản xuất ra sản phảm, 
nâng cao được chất lượng sản 
phầm và đem lại hiệu quả kinh tẻ 
ngày càng cao. 

Trước mắt, các xỉ nghiệp Ở 
miền Nam cần chú ý các văn đẻ 
chủ yếu sau đây: 

a) Xác định phương án sản 
phầm kèm theo phương án bố trí 
thiết bị, máy móc, Luôn luôn chú 
ý cài tiến công nghệ chế tạo sản 
phầm, nâng cao trình độ kỹ thuật 
sử dụng thiết bị và dụng cụ sản 
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xuất của xí nghiệp đề tăng nhanh 
sản lượng và nàng cao chất lượng 
sản phầm. Phát động và tồ chức 
phong trào quần chúng tham gia 
cải tiên kỹ thuật, chế tạo thêm 
máy móc, nhất là máy móc 
chuyên dùng, cai tiến và hợp lý 
hóa sản xuất đề thúc đầy sản xuất 
phát triền. 

b) Nếu eó hướng sản xuất mới, 
hoặc có thay đôi về nguyên liệu, 
xí nghiệp cần điều chỉnh, bồ sung 
các đây chuyền sản xuất, đặc biệt 
chú ý tăng cường bộ phản sửa 
chữa cơ điện ở từng xí nghiệp và 
tô chức sửa chữa cơ điện chuyên 
môn hóa, tập trung trong xí 
nghiệp Hiên hợp. Phải bảo vệ tốt 
các dày chuyền sản xuất hiện 
đại, chính xác đã được Liếp quản. 

e) Tỏ chức lao động một. cách 
khoa học, bố trí lao động phù 
hợp với yêu cầu của việc sử dụng 
thiết bị, thực hiện đúng quy trình 
còng nghệ của sản phầm, tô 
chức tỏt hơn nơi làm việc của 
công nhân, thực hiện tốt vệ sinh 
còng nghiệp và báo hộ lao động. 

d) Tô chức tốt việc hậu cần 
cho sẵn xuất, cung ứng nguyên 
liệu, vật liệu, dụng cụ đến lận 
nơi làm việc của công nhân; tồ 
chức hợp lý cỏng tác vận chuyển 
nội bộ; tô chức tốt việc liêu thụ 
sản phầm, không đề sản phầm ứ 
đọng, làm ngừng trẻ sản xuất. 

e) Tô chức hợp lý các tô sẵn 
xuất, các phản xưởng, các ngành 
chuyên môn trong xi nghiệp ; xác 
định nhiệm vụ sản xuất rõ ràng 
cho từng bộ phận và kiểm tra 
chặt chẽ quá trình sản xuất; tô 
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chức toàn bộ mặt bằng sản xuất 
hợp lý, bảo đảm hành trình ché 
tạo sản phầm ngắn nhất, có hiệu 
quả nhất. 

Ø) Phải soát xét lại và nếu eần. 
thì khôi phục tô chức sản xuất 
của một số công ty (thực chất la 
xí nghiệp liên hợp) trước kia 
được hình thành theo hườn# 
chuyên môn hóa kết hợp vời 
liên hiệp sản xuất đề bảo đam 
hiệu quả kinh tế cao, vừa qua đã 
bị xáo trộn, cắt xén, làm giảm 
sút hiệu quả kinh tế. 

Hưởng tô chức lại sản xuất của 
các xi nghiệp còng nghiệp ở miễn 
Nam là lăng cường chuuén món 
hóa sản xuất kết hợp chải ch 
bởi liên hiệp sản xuấi, bào đàm 
mục tiêu cuối cùng là hiệu quả 
kinh tế. 

2 — Tồ chức bộ máu quản lị tỉ 
nghiệp: Bộ mày quản lý ở nhiều 
xi nghiệp hiện nay công kenh, 
nặng nề, trong khi đội ngũ can 
bộ lại yếu và thiếu, cả về số lượng 
và trình độ nghiệp vụ, kinh tế— 
kỹ thuật. 

Trong điều kiện hiện nay, các 
xi nghiệp độc lập hoặc xí nghiệp 
liên hợp điều hành như thế nào ° 

Xi nghiệp được quản lý theo 
chế độ thủ trưởng, dưới sự lãnh 
đạo của đảng ủy; công nhàn, 
viên chức phát huy quyền làm 
chủ tập thê xã hội chủ nghĩa 
trong xí nghiệp. Bản Diều lệ đã 
quy định: « Giám đốc xí nghiệp là 
người được Nhà nước bồ nhiệm. 
thay mặt Nhà nước quan lý xi 
nghiệp, là người chỉ huy cao nhất, 
chịu trách nhiệm trước Xhà 


nước và trước cấp trên trực tiếp 
về mọi hoạt động và kết quả sản 
xuất, kinh doanh của xí nghiệp », 

Đề thực hiện được chế độ quản 
lý trên đây, cần phải gấp rút 
củng cố và phát triền cơ sở Đẳng 
trong các xí nghiệp ở miên Nam, 
nhanh chóng nâng cao năng lực 
lãnh đạo và kiềm tra của tö chức 
Đảng, đồng thời xác định rõ đơn 
vị cơ sở Đảng và các mối liên hệ 
với cấp ủy Đảng lãnh dạo trực 
tiếp. Các đoàn thể quần chúng 
(công đoàn, đoàn thanh niên) 
phải được gấp rút củng cố và 
phát triền đề bảo đảm thực hiện 
đúng đắn chức năng tham gia 
quản ]lý xí nghiệp và hướng dẫn, 
tồ chức quần chúng thực hiện 
quyền làm chủ tập thê xã hội chủ 
nghĩa trong xí nghiệp. 

Giảm đốc xí nghiệp phải luôn 
luòn nắm chắc được toàn bộ hoạt 
động sản xuất, kinh doanh của 
xi nghiệp, kịp thời đề ra những 
chủ trương và biện pháp chính 
về các công tác lớn trong xí 
nghiệp, giải quyết đúng đán 
những vấn đề cụthê thuộc phạm 
vi chỉ huy sản xuất, kinh doanh, 
quản lý công việc hằng ngày 
theo nhiệm vụ và quyền hạn đã 
được quy định trong bản Điều lệ. 

Giảm đốc xí nghiệp phải coi 
trọng sự lãnhđạo của tô chức Đảng 
trong xi nghiệp, coi trọng quyên 
làm chủ tập thê xã hội chú nghĩa 
của công nhân. viên chức. Giám 
đốc xỉ nghiệp phải sử dụng bộ 
máy quản lý trong v:ệc nghiên 
cứu, đề xuất những chủ trương 
và biện pháp lớn để dàng ñV xí 


nghiệp thảo luận và ra nghị 
quyết. 

Bộ máy quản lý xí nghiệp cần 
được tô chức theo tỉnh thần gọn, 
nhẹ, mnanh, íL phòng (ban) và 
không có trung gian. Số lượng 
phòng (ban) phải dựa trên sự 
thống kẻ, tính toán khối lượng 
công việc trong từng mặt công 
tác quản lý, theo hưởng là sắp 
nhập các phần việc có liên quan 
mật thiết với nhau vào trong một 
phòng (ban), bảo đảm sự hợp tác 
chặt chẽ và sự điều khiên thống 
nhất, khác phục tỉnh trạng bộ máy 
cönep kênh, biên chế hành chính 
nặng nề, hoại động rời rạc, chậm 
chạp, chỏng chéo lân nhau. 

Phải bảo đảm thực hiện ba 
chức năng cơ bản của bộ máy 
quản lý xí nghiệp đã nêu trong 
bản Điêu lệ: phục vụ sản xuất; 
theo đồi, kiểm tra ; làm tham mưu 
cho giảm dốc xí nghiệp. ÀXlöi quan 
hệ giữa các phòng (ban) với các 
phản xưởng là mỗi quan hệ 
ngang: các phòng (ban) khong 
được quyền ra chỉ thị cho quản 
đốc phản xưởng, mà chuẩn bị các 
chỉ thị đề giảm đốc xí nghiệp bàn 
hành. 

Đề bảo đấm cho bộ máy hoạt 
động theo đúng chế độ quản lý 
của Nhà nước, phải giải quyết 
khăn trương và liên tục vấn đề 
cán bộ. Điều động, bồ sung ngav 
một số cắn bộ quản lý, cán bộ 
nghiệp vụ cho các xi nghiệp, 
trước hết là những xinghiệp trọng 
điểm. Mặt khác, phải khần trương 
và liên tục bỏi đưỡng đội ngủ cần 

(Xem tiếp trang 16) 
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Trong bất kỷ một phong trào cách 
mạng lớn lao nào, một trong những 
thành qua, đồng thời cũng là một 
nguyên nhân, một nhân tố quyết định 
tháng lợi của phong trào là sự phát 
Iriển và trưởng thành của dội ngũ 
can hộ. 

Sự nghiệp giải phỏng phụ nữ nước 
tì gần 50 năm qua dưới sự lãnh đạo 
của Đăng dã chứng mỉnh bằng thực 
tien sinh động ràng mỗi bước phát 
triển và trưởng thành của đội ngũ 
cần bộ nữ đếu gản liên và tác động 
sảu sắc đến sự phát triền của phong 
trào phụ nữ nước ta, gắn liên với sự 
hình thành và phát triên của chế độ 
xa hội mới, nên kính tế mới, nền 
văn hóa mới, eon người mới. gàn liền 
với thành quả của e1 ba cuộc cách 
m:nng, 

Nhứ chúng ta hiệt Cách mạng 
thẳng Tám mới thành công chúng ta 
đã bước ngay vào cuộc kháng chiến 
chống Pháp với một đội ngũ cán bộ 
nữ chỉ gồm dộ vài nghìn ngưởi chủ 
yêu là cán bộ chính trị, làm công tác 
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vận động quần chúng. Các chị em đã 
tận tụy hoạt động trong những die 
kiện gian khô ác liệt từ các căn cứ 
kháng chiến đến các vùng sau lưnệ 
địch đây nguy nan và đã xây dụng 
được cơ sở quần chúng cách mạng 
rất vững chắc ăn sâu bảm rẻ đến 
từng xóm làng, đường phố, xi nghệ}. 
hầm mỏ... Dần dần theo sự phá 
triền lớn mạnh của bộ máy Nhà nước 
dân chủ nhân dân, đã có một bỏ 
phận chị em chuyền sang các mặt 
hoạt động mới mề khác như cỏn£ 
tác chính quyền ở cơ sở, làm cẻnỆ 
tác kinh tế tài chính ở ngành mản 
dịch quốc doanh và ngân hàng tren‡ 
chiến khu chống Pháp. Một số trẻ 
thành cán bộ chỉ huy chiến đấu. xây 
dựng lực lượng dân quân du kkh: 
một SỐ đi vào hoạt động văn nẹhè. 
báo chí. thông tín¿¿« 


Sau khi kháng chiền chống Phép 
thắng lợi, miền Bắc bước vào cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, đội ngủ cản 
bộ nữ phát triền đông dáo hơn, 
nhanh chóng hơn, với cơ cấu loän 


diện hơn, nhờ có hai hướng đảo tạo 
và bồi dưỡng. Một mặt, từ phong 
trào quần chúng, từ thực tiễn đấu 
tranh cách mạng ở cơ sở — đó là 
những chị em công nông ưu tú xuất 
hiện và trưởng thành trong cải cách 
ruộng đất, trong cải tạo xã hội chủ 
nghĩa, trong quá trình cải tiến quản 
lý xí nghiệp xã hội chủ nghĩa, xây 
dựng hợp tác xã nông nghiệp từ 
thấp lên cao, và cả trong quá trình 
chiến đấu vũ trang ác liệt mặt đối 
mặt với quân thù. Mặt khác, từ hướng 
đào tạo chỉnh quy ở các trường phô 
thông, các trường trung học chuyên 
nghiệp và đại học ở trong nước và 
ngoài nước. Đó là một thành tựu mới 
rất lớn lao, đạt được là nhờ Đảng ta 
đả xây dựng được bộ máy chính 
quyền Nhà nước hoàn chỉnh và kiên 
định lập trưởng chính sách đúng đắn : 
phát triền hệ thống nhà trường xã 
hội chủ nghĩa, đào tạo hàng loạt con 
em nhân dân lao động đi nhanh lên 
trình độ học vấn phô thông và cao 


đẳng, bảo đảm cho các em, kề cÃ trai 
lẫn gải, được hưởng một chế độ giáo 
dục bình đẳng. Thực tiễn phát triền 
của ngành giáo dục nước ta càng 
chứng minh răng : chế độ xã hội, nền 
kinh tế và văn hóa của đất nước 


- càng vững vàng đi lên theo hướng xã 


hội chủ nghĩa, càng tạo điều kiện 
thuận lợi cho trẻ em gái được hưởng 
đầy đủ quyền bình đẳng trong học 
tập, thì trí tuệ của các em càng có 
điều kiện phát triên không thua kém 
trẻ em trai. Và chỉ có như thế chúng 
ta mới có được một đội ngũ đông 
đảo phụ nữ trí thức mới xã hội chủ 
nghĩa: những bác sĩ, kỹ sư, tiến 
sĩ khoa học, những nghệ sĩ, nhà 
văn, nhà báo, đạo diễn, v.v. Bằng 
con đường bồ túc văn hóa tại 
chức, tại nghe, chị em công nông, 
lao động nghèo cũng có cơ hội 
được đào tạo thành cán bộ khoa 
học, cản bộ quản lý và lãnh đạo 
trong bộ máy Nhà nước xãả hội 
chủ nghĩa. 


Số phụ nữ tham gia lãnh đạo 


1965 1976 
Bộ trưởng, Thứ trưởng 6 19 
Cục, Vụ, Viện trưởng 5 37 
Riêng ở miền Bắc 
Cục. Vụ, Viện phó 16 62 
Chánh, phó giám đốc xí nghiệp trung ương 8 44 
. Trưởng. phó phòng 52 284 
Số cán bộ phụ nữ trong ngành y tế 
1954 1977 
Bác sĩ 3 2 980 
Y saï 34 11013 
Dược sĩ trung, cao cấp 11 4543 
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Số cán bộ phụ nữ có trình độ văn hóa 


Trung học 
Đạt học 
Trén dại học 


HRiẻng miền 


Bác Ca nước 
179 162 30% 18)&® 
1192 34 100 41% › 
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Số cán bộ phụ nữ trong ngành giáo dục 


(Hiểng miền Hác) 


Cân bộ giảng dạy dại học 


— 1956 | 1873 — Hô 


lời 


laullgh 
" 


Số nữ học sinh 


Hiếng miền Bắc (ả nước 


1955 — 1958 |I975 — 1978 | 1877 — W3) 


Học sinh trung học chuyên nghiệp 270 3944, 
lọc sinh đại học 123 16 355 
Những số liệu trên đày nói lên Yêu cầu về trình độ lý luận, Irin 


phần nào cơ cấu phát triền toàn điện 
và sự phát triền tương đối nhanh của 
đội ngũ cân bộ nữ. Chất lượng của 
đôi ngũ ấy cũng được nàng lên rõ rệt, 
thể hiện ở trình độ lý luận, trình độ 
văn hóa, kiến thức khoa học kỹ thuật, 
tài năng văn học nghệ thuật, năng 
lực công tác lãnh dạo và quản lý, 
cùng như phầm chất chính trị, đạo 
đức cách mạng. 

Về trình độ văn hóa, yêu cầu qua 
trung họ+e, đại học hiện nay đã trở 
thành vêu cầu phố biến đối với đội 
ngũ cán bò nữ. Đối với một bọ phản 
chị em thì đã bát đầu đẻ ra Vêu cầu 
vươn lén trình dộ trên đại học về 
kiến thức khoa học chuyên ngành; 
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độ chính trị và năng lực lãnh dạo đế! 
với chị em là nắm vững những kín 
thức cơ bản của chủ nghĩa Mác - + 
nin, nằm vững đường lõi, quan điền 
của Đẳng, biết vận dụng quy li 
phát triền cách mạng vào thực Ít 
công tác, có trình độ nghiền ©Ẻ 
Lồng kết từ thực tiễn công tác Èt 
phầm chất chính trị và dạo đức œÓ 
mạng cũng có những thử thách. y£9 
cầu mới đặt ra đối với chị em. Khô 
những phải thê hiện được khi t° 
cách mạng trong cuộc chiến đấu m" 
đổi mặt với quân thủ, trước cải sÔft 
và cái chết trong chiến dấu vũ t2 
mà còn phải thề hiện cä sự vững V5 
về lập trường, quan điềm cách m4f§ 


— 


của giai cấp công nhân, trên mỗi 
cương vị trách nhiệm, ở mọi địa bàn 
hoạt động khác nhau. Đạo đức cần 


_ kiem liềm chính, chí công vô tư, tỉnh 


thần đũng cảm, kiên định của chị em 
phải thể hiện qua những thử thách 
hàng ngày trong công tác, trong nếp 
sống, trong sinh hoạt và trong sự 
rèn luyện, phấn đấu dề nâng tầm 
nhìn, tầm nghĩ, năng lực đảm đương 
trách nhiệm của mình lên nhằm đáp 
Ứng vêu cầu của thời kỷ cách mạng 
mới. Trong điều kiện Đảng lãnh đạo 
chính quycn, trong thời đại cách 
mạng xã hội chủ nghĩa đang phát 
triên với nhịp độ nhanh ca về bề 
rộng lẫn bề sâu, đây là một thử 
thách mang tính chất gay gắt quyết 
Hệt mới. Chẳng hạn người cán bộ 
phụ nữ phải phấn đấu, rèn luyện 
thế nào đề khi có chức có quyền mà 
không biển chất thoái hóa trước 
những cảm đó vật chất, đanh lợi, 
tiếp tục vươn lên ca về trình độ năng 
lực, cá về đạo đức phầm chất, xửng 
đăng với lòng tín của nhản dân, 


Mọt vấn đề nữa có tính quy luật là 
sự phát triên đội ngũ căn bộ nữ 
phải có tính chất đồng bộ, có tính 
kế thừa (nối tiếp) giữa các thế hệ, 


có sự kết hợp hài hòa giữa cán bộ 
cũ và mới, già và trẻ, bảo đảm cho 


đội ngũ luôn luôn có sức vươn lén. 
Trên bước đưởng chuyên hóa cách 
mạng từ xã hội cũ sang xã hội mới, 
ở nước ta những thế lực bảo thú trì 
trẻ, những định kiến, tập quán lạc 
hâu của xã hội cũ đề lại còn là một 
sức inanh ghê gớm. Đội nựũ cán bộ 
nữ muốn phát triền lên, phải chiến 
thắng được những thế lực bảo thủ 
ấv, và phải chiến thắng chúng bảng 
cả một sức nành tập thể trăn dây 
sinh lực, thê hiện đảy đủ những 
phẩm chất cao đẹp của giải cấp công 
nhân. chứ không thể trông chờ ở 
tài năng của vài ba nhân vật kiệt 
xuất P nào được. Điều này dược thẻ 
nghiệm rất rõ ở các đơn vị lao động 
xã hội chủ nghĩa có đông phụ nữ, ở 


các xã và xí nghiệp mà đẳng bộ cơ 
sở đã vận dụng đúng đắn dường lỗi, ' 
quan điềm của Đẳng về công tác phụ 
vận và công tác cần bộ nữ. Những 
năm 1965 — 1967. sau khi có các Nghị 
quyết 152, 153 của Ban bí thì Trung 
ương Đảng vẻ công tác phụ vận và 
công tác cán bộ nữ, trên miền Bắc xã 
hội chủ nghĩa đã có một bước phát 
Iriền nhảy vọt thật sự về số lượng 
và chất lượng của đội ngũ cán bộ nữ. 
Lúc đó cuộc chiến tranh yêu nước 
chống đế quốc Mỹ xâm lược đã bước 
vào thời điềm thử thách gay go 
quyết liệt cho nên càng thúc đầy 
mạnh mẽ sự phân công lao động mới 
trong xã hội, giữa hậu phương và 
tiền tuyến. Phong trào phụ nữ &ba 
đâm dang” ở miền Bắc lúc đó càng 
có sức lôi cuốn mãnh liệt các tầng 
lớp phụ nữ tham gia đông đảo và 
nhanh chóng vào mọi mặt lao động 
san xuất xã hội, lao động khoa học 
kỹ thuật, lao động nghệ thuật và ca 
trong chiến đấu vũ trang. Sự rèn 
luyện khẩn trương, quyết liệt trong 
sản xuất và chiến đầu càng làm nảy 
nở nhiều hạt nhàn cách mạng [rong 
phong trào quần chúng. Những nguời 
phụ nữ ưu tú, đũng cảm, thông mình, 
thể hiện rõ tài năng tỏ chức và lãnh 
đạo quần chúng, đã được Đăng và 
Nhà nước ta đào tạo, bồi đưỡng 
thành lực lượng cốt cán, lực lượng 
xung kích của phong trào quần chúng 
Sôi nội ấy, Tuy nhiên, chúng ta đều 
hiểu cách mạng xã hội chủ nghĩa là 
cuộc cách mang toàn điện nhất, sàu 
sắc nhất, triệt để nhất trong lịch sử 
loài nưười. Vì nó hướng vào mục 
Viên xóa bỏ đến tần gốc sự phản hóa 
giải cấp Và xay dựng chế độ xã hội 
mới, nên Kinh tế mới, nên văn hóa 
mới. con người mới. Hệ thông Nhà 
nước chuyên chính vò sản là công cụ 
sắc bén trong ta giai cấp cộng nhân 
và nhàn đàn lìo động để tiến hành 
cuộc cách mạng ấv. Đội ngũ cán bộ 
trong hệ thống chuyên chính vô sản 
(bao gồm các tô chức Đang, Nhà 


^° 
ce 
_—- 


nước và đoàn thề quần chúng) phải 
là một đội ngũ cán bộ có đủ sức lãnh 
đạo toàn thề xã hội tiến hành một 
cuộc cách mạng như thế. Cho nên 
đội ngũ ấy, trong đó có cán bộ nữ, 
phải không ngừng được hoàn thiện 
về cơ cấu và được nâng cao không 
ngừng về mọi mặt, cả trình độ, năng 
lực cũng như về phầm chất. Khi 
công cuộc cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ở miền Bắc phát triền mạnh về 
cả bề rộng và bề sâu, đòi hỏi phải 
đầy nhanh cả ba cuộc cách mạng, 
phải mau chóng cải tiến công tác 
quần lý, tồ chức lại toàn bộ nền kinh 


tế, đi từ sẵn xuất nhỏ lên sản tr: 
lớn xã hội chủ nghĩa, và đặc bit: 
sau khi miền Nam được giải phu: 
nước nhà thống nhất, cả nước ủi lù 
chủ nghìa xã hội, thì vấn đề liợ 
toàn đội ngũ cán bộ đặng đảp 
các yêu cầu của thời kỳ cách m: 
mới càng được đặt ra một cích g- 
gắt và cấp bách. ` 

Trong tình hình ấy, công lúc ỉ 
bộ nữ càng bộc lộ những khu 
điểm, nhược điềm, những khó khát. 
đòi hỏi phải được khắc phục thìm° 
đáp ứng được yêu cầu của nhiện r: 
cách mạng mới. 


KHẮC PHỤC CÁC QUAN ĐIỀM SAI TRẢI; 
ĐÂY MẠNH CÔNG TÁC CÁN BỘ NỮ 


Trong điều kiện xã hội Việt-nam, 
giai cấp công nhàn công nghiệp còn 
Ít về số lượng và chưa được rèn 
luyện nhiều trong môi trường sản 
xuất đại công nghiệp thì đội ngũ cán 
bộ nữ có những nhược điềm là điều 
khó tránh. Về cơ cấu giai cấp, số cân 
bộ xuất thân công nhân và bản thân 
là công nhân được rèn luyện trong 
môi trường lao động công nghiệp Ít. 
Đại bộ phận cán bộ xuất thân từ nông 
dân, tiều tư sản, một bộ phận xuất 
thân từ trí thức tiều tư sản và con 
em giai cấp bóc lột, quan lại..., nhở 
được giác ngộ về dân tộc, và đi với 
Đảng mà dần đần tiến lên giác ngộ 
giai cấp, giác ngộ xã hội chủ nghĩa. 
Vì thế, nếu không được rèn luyện tốt 
trong phong trào quần chúng, không 
được giáo dục có hệ thống về chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, và không thường 
xuyên nâng cao kiến thức khoa học 
thì không khắc phục được những 
nhược điềm về ý thức tư tưởng của 
giai cấp xuất thân, dễ sa vào những 
biều hiện tư tưởng tư sản, tiều tư sản 
như chủ nghĩa cá nhân, tư lợi, cục 
bộ, hẹp hòi, thiền cận, không vươn 
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lên tâm nhìn, tầm nghĩ của giai i 
vô sản hiện đại. Trong công lắc! 
bộ nữ, cũng có lúc, có nơi từ® 
những biều hiện sai lầm chưa Hán 
vững quan điềm giai cấp của 
Những hạt nhân cách mạng của ph 
trào nữ công nhân chưa được (1# 
tâm nhanh chóng bồi dưỡng từ 
đến cao một cách toàn diện đÈ P 
sung vào đội ngũ cán bộ nữ. Ïr%: 
đội ngũ nữ cán bộ lãnh đạo chủ ở" 
Ở các cấp các ngành, số xuất 
công nhân thật quá ít ỏi. Số dn 
xuất thân từ học sinh, trí thức °° 
cm giai cấp bóc lột, thì còn c0 nhữt‡ 
người chưa được rẻu luyện l" _ 
trong phong trào quần chúng ở (0 *' 
Số người có điều kiện rửi lƯZ 
trong môi trường đâu tranh sản” 
và đấu tranh cách mạng tủa glI#/ 
công nhân càng ít, đại bộ phản » 
quen hoạt động trong phoế tra 
nông dân, học sinh, lao độngn8Ẽ 
thành thị. 
Một số đồng chí còn lập luận FñÈ 
q Cần bộ phụ nữ là trung thành, t6? 
sạch, liêm khiết, không tham ô*” 
mạnh dạn đưa chị em vảo các tt 


vị lãnh đạo và quản lý kinh tế ». Lập 
luận ấy không khoa học, không đứng 
vững trên quan điềm giai cấp, mà 
mang màu sắc kinh nghiệm chủ nghĩa. 
Thấy số cán bộ phụ nữ làm công tác 
Đẳng và công tác vận động quần chúng 
¡it phạm sai lầm thì vội đi đến kết luận 
như vậy, không tính đến thực tế là 
số phụ nữ có chức có quyền trước 
đây còn quá ít, nên số lạm dụng chức 
quyền làm bậy so với nam giới tất 
nhiên không nhiều. Thật ra, dù nam 
hay nữ, đã sống trong xã hội có giai 
cấp thì đều mang dấu án của giai cấp 
xuất thân; ngay công nhân cũng 
thưởng chịu ảnh hưởng tư tưởng 


xấu của những giai cấp khác. Văn đề 
quyết định là phải trải qua và tiếp 
tục rèn luyện trong phong !rào quần 
chúng đồ tự cải tạo minh và không 
ngừng bồi dưỡng, nâng cao tình cảm 
cách mạng và lập trưởng tư tưởng 
vô sản. Thực tế cho thấy trong điều 
kiện Đẳng lãnh đạo chính quyền, một 
số cán bộ nữ, vì không được rèn 
luyện dầy đủ cho nên khi có chức, 
có quyền, tiếp xúc với danh và lợi, 
với tiền và hàng thì cũng đã 
tỏ ra không kiên định cách mạng, 


không giữ vững dược đạo đức 
cần kiệm liêm chính, chỉ 


công 
vô tư. : 


Số cán bộ nữ tham gia chính quyèn 


Cấp huyện 


Số nữ ủy viên Hội döng nhân dân 
Số nữ ủy viên Ủy ban nhân dân 


Số nữ chủ tịch 
Số nữ phó chủ tịch 
Cắp xã 
Nữ ủy viên hội đỏng nhàn dân 
Nữ ủy viên ủy ban nhân dân 


Nữ chủ tịch 


Nữ phó chủ tịch 


1967 1979 
5 862 4 693 
(44,74%) (36,623) 
891 405 
(26.483) (13,6%) 
20 Œ,9X) 6 2X) 
282 (28,98%) 140 (183%) 
19687 1975 
73705- 56 356 
(46,48) (373%) 
14 2534 6012 
(32,74%) (18,53%) 
901 427 
(15,59%) (834) 
4287 974 
(13,8) (13.8%) 


Xuất phát từ quan điểm coi sự 
nghiệp cách mạng là sự nghiệp của 
quần chúng, quần chúng nhân dàn 
là ngưởi làm ra lịch sử, cho nên Đảng 
ta coi vấn đẻ xây đựng đội ngũ cán 


bộ bao gồm cä nam và nữ là một tất 
yếu khách quan. Chị em phụ nữ được 
giác ngộ cách mạng, tham gia đấu 
tranh cách mạng trên vị trí bình 
đẳng như nam giới. Họ phát huy tài 
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năng, trí tuệ, lỏng đũng cảm, trí 
thông minh của họ trên các vị trí 
chiến đấu thích hợp, trong mọi lĩnh 
vực hoạt động thích hợp về kinh tế, 
chính trị, xã hội, văn hóa đề góp 
phần cống hiến vào cuộc đấu tranh 
cách mạng cải tạo xã hội cũ, xây 
dựng xã hội mới. Phong trào quản 
chúng nào thì có cán bộ ấy. Phong 
trào phụ nữ càng sôi nồi, mạnh mẽ 
thì càng nảy nở nhiều hạt nhân cách 
mạng mà Đẳng có trách nhiệm đào 
tạo, bồi dưỡng đề đưa vào đội ngũ 
cán bộ của Đăng. Đó là sự cần thiết 
khách quan trong công tác lãnh đạo 
một phong trào cách mạng có tỉnh 
quần chúng rộng lớn. Cho nên quan 
điềm #“ban ơn ». “chiếu cố phụ nữ »®, 
dưa phụ nữ vào cấp này, ngành kia 
cho đủ thành phần cơ cấu một cách 
hình thức. v.v. đều là sai trái với 
quan diễm quản chúng, quan điềm 
cách mạng của Đảng ta. Quan điềm 
này dã tác hại không ít đến công tác 
xây đựng đội ngũ cán bộ nữ, làm nẫy 
sinh khòng ít những biều hiện tùy 
Liên, lúc này thì «ban ơn», « chiếu 
cố? đưa vào, lúc khác lại đưa ra, 
thay đôi người không theo mội 
nguyễn tắc, tiêu chuần nào, miễn là 
có đủ thành phần phụ nữ trong các 
tò chức. Vì thế cân bộ phụ nữ không 
được lựa chọn, thứ thách, đào tạo. 
rèn luyện đề có đủ năng lực, bản lĩnh 
bảo đảm gánh vác được nhiệm vụ 


một cách vững vàng. Một biều hiện + 


sai lầm trong khi thì hành các nghị 
quyết 152, 153 của Ban bí thư Trung 
ương Đang là đã đưa ö ạt cán bộ nữ 
vào các cương vị chủ chốt về quản 
lý kinh tế và quản lý Nhà nước, trong 
lúc những chị em này chưa được bồi 
dưỡng chu đáo theo một quy hoạch 
khoa học, mặt khác lại thiếu những 
chế độ, chính sách và biện pháp cụ 
thề để giúp đỡ chị em, thiếu quan tâm 
đến những khó khăn đặc biệt của chị 
em vẻ tính (hần và vật chất, do đó 
chứa được mấy năm khá nhiều chị 
em đã bị rơi rụng. _ 
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Ỡ đây chúng ta nên tham khảo mịt 
điềm mà đồng chí Xta-lin đã nêu n 
trong Báo cáo của Ban chấp hản 
trung ương Đẳng cộng sản Liên 
tại Đại hội lần thứ 18 (10-3-198): 

“Lựa chọn cán bộ một cách dùy 
đắn, điều đó không hẳn là đi tìm th: 
mình những người phụ giúp, nhìn 
người dự khuyết, không phải là ly 
nên một cái công đường rồi ngồi 
mà tung ra đủ thứ chỉ thị (.J. 
cũng không phải là lạm dụngqwủ 
hành của mình đề thuyên chuyề mù 
cách vô lý hàng chục, hàng t4? 
người từ chỗ nọ sang chỏ ki và! 
chỗ kia sang chỗ nọ, và tiên bả 
những cuộc * chỉnh đốn tô chức ? lén 
miên (...). 

“Lựa chọn cắn bộ một cách đi 
đắn điều đó có nghĩa là: 

Thứ nhất, phải coi cán bộ H 
vàng dự trữ của Đảng và cua Nh 
nước, yêu thương họ và quý tr0BỆ hạ 

« Thứ hai, phải hiều biết cáp bi, 
phải nghiên cứu tỉ mỉ ưu điểm 
khuyết điềm của từng người 
biết được ở cương vị nào thì một #1 
bộ nào đó có thề dễ dàng phí ÈU 
được tài năng của mình hơn lữ. 

« Thứ ba, phải lưu tâm bồi tư 
cán bộ, giúp đỡ từng cán bộ 1” 
đà Liến bộ vượt lên nữa; đừng # 
«mất thì giờ? với các đồnÿ chỉ s 
đặng thức đầy sự trưởng thành của, 

« Thứ tư, phải mạnh dạn và B 
thời đề bạt những người nói, 0l 
cán bộ trễ tuồi, không nén đề tt 
ở mãi một chỗ, không nên đŠ cboM 
củn đi. 

« Thứ năm, bố trí cán bộ v22 
cương vị thế nào cho mỗi người 
cảm thấy mình ở vào cương ïÌ lưc 
hợp; khiến cho mỗi người DẦN 
cống hiến đến mức tối da khả ĐH 
của mình...® (1) 


vảt 


(9 J.Xa-in: Những sốn 8 di Số 


Lê-nin, Nhà xuất bản Sự thật, Hi, 
trang 875. 


Rõ ràng là nếu không đứng vững 
trên quan điềm cách mạng của đẳng 
mắc xít thì khòng thề có quan điềm 
đủng trong việc lựa chọn, đề bạt, 
đào tạo, xây dựng dội ngũ căn bộ nữ. 


Trong công tác cán bộ nữ càng 
cần thẩm nhuằần tỉnh thần bình đẳng 
đàn chủ. Trong không ít cán bộ ta 
hiện nay còn tồn tại những tàn dư của 
tư tưởng đẳng cấp, theo kiều phong 
kiến, tư tưởng gia trưởng. Tư tưởng 
ấy càng thê hiện đặc biệt nặng nề đối 
với căn bộ nữ, cần bộ trẻ, Thậm chí 
vào hội nghị cũng phân chỗ ngồi 
theo cấp trên cấp dưới. Cán bộ phụ 
nữ rất cầm kích trước sự quan tâm 
của Bác Hồ kinh mến đối với phụ nữ, 
sự quan tâm đó thê hiện cả ở chỗ: 
đến hội nghị nào Bác cũng hỏi có mãy 
đại biểu nữ và Bác bắt lên ngồi ở các 
hàng ghế đầu. Cử chỉ của Bác vừa bao 
hàm việc chống tư tưởng dẳng cấp, 
vừa bao hàm việc nâng đỡ tính thần 
cản bộ nữ, khuyến khích chị em đảm 
mạnh đạn đứng vào vị trí bình đẳng 
làm cách nìạng. Đường lối, chính sách 
của Dảng đã rõ ràng, thế nhưng khắc 
phục những ảnh hưởng tư tưởng 
đẳng cấp, phong kiến trong cản bộ 
không phải dễ dàng. Có khi ngày trong 
một cơ quan văn đang còn — những 
mối quan hệ: cán bộ cha chú» và 
“cắn bộ con cháu”, “cán bộ mẹ, 
chị» và «cán bộ em út ®%, Có khi một 
cán bộ trẻ đám mạnh dạn trình bảy 
quan điểm, dám thảo luận nêu ra ý 
kiến khác với ý kiến dòng chí phụ 
trách cao tuôi hơn, thuộc thế hệ trước, 
thỉ đường như đã bị coi là kiêu ngụo, 
khỏng nghe lời. Như vậy thì làm sao 
thực hiện được các thể chế dân chú 
trong quan hệ công tác, làm sao phát 
huy được sự suy nghĩ, trí sàng tạo, 
tính thần mạnh dạn, chủ động công 

täc của các thế hệ cán bộ kế tiếp. Đầu 
óc gia trưởng phong kiến, từ tưởng 
dẳng cấp ấy cộng thẻm sự xa cách, 
thiếu thông cắm, chan hòa giữa các 
lửa tuôi, các thế hệ cán bộ càng ảnh 
hưởng đến quan hệ đối xử, cũng như 


quan hệ công tác, gây trở ngại cho Sự 
kết hợp hài hòa giữa cần bộ cũ và 
mới, già và trẻ, đề bo đảm tính kế 
thừa trong sự phát triền đội ngũ cân 
bộ. 


Về mỗi quan hệ nội bộ của đội ngũ 
cản bộ nữ, chúng ta thường nghe thấy 
những lời phê phán : ® Các bà hay mãi 
đoàn kết ®, níu áo nhau », dường nhì 
đó là một đặc tính riêng của cân bộ nữ. 
Thật ra hiện tượng ấy mang bản chải 
giai cấp nhiều hơn là bản chất nữ tính. 
Trong diều kiện Đẳng lãnh đạo chính 
quyền,vẫn đề sắp xếp,bố trí cán bộ vào 
các vị trí công tác, các vị trí chiến đầu 
cách mạng khác nhau theo năng lực, 
sở trưởng, theo tiêu chuần đức tài, 
nhiều khi lại bị chỉ phối bởi chẻ đò 
đãi ngộ theo chức vụ. Nhất là khi mà 
việc giáo dục chính trị, tr tưởng, 
nâng cao giác ngộ giai cấp, giác ngộ xã 
hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa 
không theo kịp nhiệm vụ tô chức thì tự 
nhiên cứ lưu truyền một quan điềm 
« xếp ghế » trong bộ máy: Người ta đã 
hiểu sai lạc vấn đề sử dụng, phân 
công tác cách mạng cho cắn bộ thành 
chuyện ® xếp ghế » theo “cánh hẳu P, 
Từ đó mà nảy sinh những xu hường 
cơ hội chủ nghĩa, những biều hiện ca 
nhân chủ nghĩa như : kẻn cựa, địa vị, 
ghen tức, dim tài, kéo bẻ kéo cánh... 
rất xấu, gày ra mất đoàn kết, tồn 
thương đến tỉnh hữu ải giai cấp, tình 
đỏng chí trong sảng trong đội ngũ cản 
bộ. Mối quan hệ đó càng thêm phức 
tạp vì có pha thêm những màu sắc 
riêng biệt của «nữ tính ® kiều cũ : bẹp 
hoi, chấp nhặt vụn vặt, hay dưa 
chuyện, làm cho những và chạm do 


khác biệt về cá tính, tác phong, những 


màu thuận về quan điềm, nhận thức, 
vẻ phương pháp còng tác... càng thêm 
sâu sắc. Cho nên vấn đề là phải giải 
quyết từ góc bằng sự giáo dục về 
Lính đẳng, tính giai cấp, nàng cao giác 
ngộ xã hội chủ nghĩa và cộng sẵn chủ 
nghĩa, nàng cao nhận thức về chủ 
nghĩa tập thê của giai cấp vò sản, 
chống chủ nghĩa cá nhân tư sản và tiểu 
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tư sản, bồi dưỡng một nhận thức khoa 
học hơn vẻ chức vụ và trách nhiệm, 
về chế độ phân phối theo nguyên tắc 
xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ 
nghĩa. Thật ra, trong điều kiện của 
xã hội Việt-nam đang còn những biều 
hiện của tư tưởng tr sẵn, tiều tr sẵn, 
những tàn dư của tư tưởng phong 
kiến và những di hại của tư tưởng 
thực dân cũ và mới, đội ngũ cán bộ 
nữ trên bước. đưởng phát triền, 
trưởng thành, vẫn phải đương đầu 
với những thế lực bảo thủ trì trệ ăn 
sâu vào tỉnh cảm, thói quen của xã 
hội. Nếu không được vũ trang bằng 
chủ nghĩa tập thê xã hội chủ nghĩa, 
đạo đức cộng sản chủ nghĩa thì không 
thẻ chiến thắng được. 


Những đơn vị lao động xã hội chủ 
nghĩa của nữ công nhân, nữ trí thức 
xã hội chủ nghĩa đều là những đơn vị 
đã thê hiện được một sức mạnh như 
thế. Chị em đoàn kết yêu thương nhau 
với tỉnh cảm giai cấp chân thành, 
bồi dưỡng lắn nhau, nương tựa vào 
nhau mà phát triền như một vưrờn hoa 
trăm sắc ngàn hương, như một rừng 
cây vững vàng trước mọi cơn bảo 
táp. Không có sức mạnh của chủ nghĩa 
tập thề xã hội chủ nghĩa như thế, 
thì bất cứ nhân tài phụ nữ » nào 
cũng không tránh khỏi chao đảo, vấp 
váp trên bước đưởng phát triền. 

Trong đội ngũ cán bộ nữ hiện nay 
đang tồn tại một tỉnh hình đáng phải 
suy nghĩ. Đó là tình hình hụt hãng 
một lớp cản bộ kế thừa. Lớp cân bộ nữ 
ở độ tuôi 30—35 đến 40, trưởng thành 
lên chủ yếu trong thời kỷ kháng chiến 
chống Mỹ, hoặc từ trường đại học ra, 
hoạt động đã trên dưới 10 năm nhưng 
nhiều người chưa được quan tâm bồi 
dưỡng và đẻ bạt một cách thỏa đáng. 
Trong khi đó thì lớp cản bộ nữ tham 
gia lãnh đạo từ cấp tỉnh trở lên, từ 


lớp cán bộ trẻ vẫn chưa lên kịp dẺ 
thay thế họ. Tình hình ấy là hậu qui 
của công tác cán bộ quan liêu sự vụ. 
chắp vá, thiếu quy hoạch và kế hoạcà. 
không nhìn xa nghiên cứu một cách 
có hệ thống và toàn cục. Khi mà công 
tác cán bộ của chúng la không nằm 
vững tính quy luật, không thể biến 
được tính cách mạng và khoa họ thí 
nhất định sẽ bị động và lúng lún. 
nhất là ở thởi đại chúng la, thời ủạ! 
mà cách mạng xã hội chủ nghĩa phi 
triền như vũ bão, khi mà lực lư?ý 
sẵn xuất, cách mạng khoa học kỷ thui 
phát triền với tốc độ « một nắm bằý 
mấy chục năm ®. Nếu chúng t8 thönệ 
thường xuyên và kịp thởi mở ủ10§ 
cho những lực lượng mới cu2 xà hộ 
đi lên, bồ sung cho đội ngũ 80 ° 
cách mạng của chúng la th đội hệ 
ấy khó tránh khỏi bị cản côi, củ? 
đi về trình độ, năng lực và sức (16 
đấu. : 
Các nghị quyết, chỉ thị của tên 
như Nghị quyết số 225 của Bộ CN 
trị (khóa HI) về công tác tán “: dƒ 
thị số 45 — CT của Ban bíthư "Ẻ, 


,- hộ qU9) 
hoạch cán bộ lãnh đạo, cap bộ 4 


lý và nghị quyết mới đây nỉ kiủ 
chấp hành trung ương _—. 


toàn tồ chức, cải tiến chế độ 
đáp ứng yêu cầu của tình hịn lnh 
nhiệm vụ mới, đều đã nêu bật 
thần chỉ đạo của Đảng ta vÝ li 
cán bộ. Đó là phải nhanh xô 
phục tình trạng bảo thủ, thiếu 
học trong công tác tồỒ chức Y! hi? 
tác cán bộ của chúng ta. NH5 
pháp quan trọng nhất mà xà tắt 
quyết, chỉ thị đỏ đề ra cho tỦU, 
cản bộ chung của Đẳng cũn#Ì : khứ 
biện pháp cơ bản đề gỡ nhữ" nấẾY 
khăn của công tác cán bộ nữ K : 
Íl — Xây dựng quy hoạ°P giát 
hoạch ngắn hạn và dài hạn P - Iä) 


. 


mỗi ngành, mỗi cơ quan, đỡ tự 
danh sách cán bộ dự bị và €7 
thừa theo đúng tỉnh thần C”” gi 
45—CT của Ban bí thư truP 
Đảng. 


trưởng phó phòng, cục, vụ, viện. đến 
bộ trưởng, thứ trưởng đều là lớp cân 
bộ cũ đã qua hai cuộc kháng chiên, đã 
ở độ tuôi trên dưới 50, chỉ 5—10 năm 
tới sẽ về hưu hàng loạt, và lúc đó thì 
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2 ~— Đặc biệt chăm lo xây dựng, bồi - 


dưỡng đội ngũ cốt cán phụ nữ ở 
cơ SỞ. 


3— Đây mạnh việc đào tạo chính 
quy kết hợp với rèn luyện trong thực 
tiễn đấu tranh cách mạng. 


4 — Quan tâm đến những khó khăn 
riêng biệt của cán bộ nữ về gia đình, 
con cái, sức khỗe đề có chính sách, 
chế độ thỏa đáng, tạo điều kiện thuận 


lợi cho chị em vươn lên. 

›— Xây dựng và nghiêm chỉnh 
thực hiện các thề chế dân chủ trong 
công tác tô chức và chế độ làm việc, 
đi đúng đường lối quần chúng trong 
công tác lựa chọn, đề bạt, bồi dưỡng, 
rèn luyện cán bộ đề bảo đảm cho sự 
lựa chọn được chính xác, sự rèn luyện 
được nghiêm túc, chặt chẽ, làm 
cho cả đội ngũ vừa phát triền nhanh 
chóng, hài hòa. vừa vững chắc. 


ĐẶC BIỆT QUAN TÂM ĐẾN NHỮNG 
KHÓ KHĂN RIÊNG CỦA CÁN BỘ NỮ 


Trong thực tế công tác và đời sống, 
cán bộ phụ nữ gặp nhiều khó khăn, 
thử thách hơn nam giới. Vì thế cần 
nhấn mạnh vấn đề quan tâm đến 
những khó khăn riêng biệt của chị 
em. Đó là những khó khăn về tính 
thần, tư tưởng và đời sống, cả khó 
khăn chủ quan và khó khăn khách 
quan. 


Trong bước đầu xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, trên các lĩnh vực kinh 
tế, xã hội, văn hóa còn nhiêu khó 
khăn thì người cán bộ phụ nữ càng 
phải đương đầu với nhiều trở ngại từ 
trong bản thân, gia đình đến ngoài 
xã hội. Về tỉnh thần, tr tưởng thì 
không những trong xã hội còn nặng 
thiên kiến lạc hậu coi thường phụ nữ, 
không đánh giá đúng vai trò, khả 
năng của chị em, mà ngay bản thân 
nhiều chị em cũng còn nặng tư tưởng 
tự tỉ, an phận, đễ nản lòng, dễ giảm 
sút ý chí phấn đấu vươn lên. Khác 
với nam giới, người cán bộ phụ nữ 
nào thông thường cũng phải trải qua 
ba đợt thử thách lớn trong cuộc đời 
hoạt động của mình do những điều 
kiện phát triền tâm lý và sinh lý đặc 
biệt của phụ nït chỉ phối. Đó là khi yêu 
đương và lập gia đình, khi có con và 
khi ở độ tuồi trên dưới 50 (tuồi mãn 


kinh có những biến động bất thường 
về sức khốc và tính tình). Đó là 
những thời kỳ mà tư tưởng bỉ quan, 
thoái chí càng dễ nảy sinh và phát 
triền. 

Hiện nay, ngay trong những gia 
đình cán bộ thuận hòa, bình đẳng, 
dân chủ nhất, có nếp sống lành mạnh, 
khoa học nhất, người phụ nữ vẫn 
phải gánh vác công việc gia đình con 
cái, chợ búa, bếp núc vất và hơn nam 
giới. Vì thế mà sức khỏe càng bị ảnh 
hưởng, việc học tập nghiên cứu càng 
gặp khó khăn, tư tưởng tình cẩm 
càng bị chỉ phối, sức vươn lên càng 
bị hạn chế so với nam giới. Đó là 
chưa kề tới những khó khăn đặc biệt 
của đội ngũ cán bộ cốt cán nữ ở cơ 
sở vừa tham gia lao động sẵẳn xuất, 
vừa công tác, và của cán bộ nữ các 
dân tộc thiểu số còn chịu nhiều ràng 
buộc về phong tục, tập quán của dân 
Lộc, của địa phương. 

Tình hình ấy đòi hỏi bản thân 
người cán bộ phụ nữ phải đặc biệt có 
tỉnh thần tự giác, có ý chí, có nghị 
lực phấn đấu kiên cường. Từ việc lựa 
chọn người yêu, lập gia đình đến việc 
sinh để, tồỒ chức cuộc sống gia 
đình, v.y. đều phải biết nhìn xa, biết 
trù tính theo một quan điềm đúng 


- 


ch 


đấn đe khỏi gây ảnh hưởng xấu đến 
bước đường phấn đấu cách mạng của 
mini. 


Mát khác, vẻ chế độ, chính sách, 
biện pháp công tác củn bộ nữ, cũng 
cần tích cực tạo những điều kiện cần 
thiết cho chị em làm tốt công tác của 
mình. Ngay như ở Liên-xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em khác 
đã tiến vào thời kỷ xây dựng chủ 
nghĩa xã hội phát triền, đã có những 
điều kiện về đời sống, kinh tế, văn 
hóa, xã hội thuận lợi hơn Việt-nam 
ta rất nhiều mà văn coi trọng vấn đề 
này. Tất nhiên trong điều kiện chúng 
ta vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa 
phải chiến đấu và sẵn sàng chiên đầu 
như hiện nay thì không thê đòi hồi 
quả đăng, Nhưng việc tạo những điều 
kiện tôi thiểu căn thiết cho cần bộ 
nữ vượt qua những khó khăn và hạn 


5 ốố..... an. CÔ CO CC CÔ nu 


Quán triệt oà thi hành tốt Điều lÊ- 


(Tiếp theo trang 35) 
bộ của các xí nghiệp, kiên quyết 
rút số căn bộ chưa dược học tập 
quan lý đứa đi học các lớp bỏi 
đường ngắn ngày về quản lý 
kinh tế, 


* 


TIÊN đây là một số văn đề cơ 

bản của Điều lệ xỉ nghiệp 
công nghiệp 'quốc doanh và 
những phương hướng, biện pháp 
đề giải quyết một số khó khăn, 
mác mứu do đặc điểm tình hình 


4 


cục, các cơ quan chức nh. 


chế của mình vẫn cần dược đặt ri 
cho chúng ta suy nghĩ và gũi 
quyết. 


* 


Công tác cán bộ nữ với những đặc 
điềm trên đây đang đặt r¡ yêu càu 
được quan tâm nghiên cứu sâu hơn. 
tỉ mỉ hơn đề có thề đi đén những chủ 
trương và biện pháp giải quyết mạnÈ 
mẽ, kiên quyết và tích cực hơn. tởi 
sự quan tâm đó, phong trào € Người 
phụ nữ mới xây dựng và báo vệ T8 
quốc » sẽ (thật sự là một trường h$ 
cách mạng rộng lớn của chị em ph 
nữ, và phong trào này sẽ đào lẻ 
nên một thế hệ cán bộ phụ nữ 9" 
đầy sinh lực, đáp ứng được YêU0Ẻ 
của nhiệm vụ cách mạng củả nhàn 
dân ta. 


`" 


: : n. h 
kinh tế ở miền Nam địi ó2 
thi hành Điều lệ. Các Bộ và 


Nhà nước có trách nhiệm đổ, 
vấn đề này phải căn cứ vàn 
dung và phương hướnế 
nghiên cứu và quy định 
các chế độ cụ thề đề giải! 
cho các xỉ nghiệp thực hit dt 
với tình hình và yêu cầu CÔ 
xi nghiệp ở miền Nam, lv 
việc thi hành Điều lệ xí fÊ ù 
quốc doanh được thuận lợ! bài 
kết quả tốt. 


‹ 


(hành 


THẤM NHUÂN LỜI DẠY 


‹KilÑ0 (Ú fÌ (JUÝ IIW BC LẬP TỰ IM› 
CỦA HỒ CHỦ TỊCH 


L.ICH sử Việt-nam là một chuối dài 
lịch sử đấu tranh chống ngoại 
xâm, báo vệ đất nước. 


Trải qua hàng chục thể kỷ từ thế 
kỹ thứ H trước Công nguyên, nhàn dân 
ta đã phải đương đầu với sự bành 
trướng của các triều đại phong kiến 
Trung-quốc. Trên 10 năm kháng chiến 
chống nhà Tần, mỏi lần lạt ách đò hộ 
nhà Hàn, một lần lạt ách đô hộ nhà 
Lương, hai lần lật ách dò hộ nhà 
Đường, hai lần đánh bại quản Nam 
Hân, “kết thúc hoán toản thời kỷ mắt 
nước kéo đài hơn nghìn năm. Một thời 
kỷ dọc lập ltáu ddi của dàn Lọc bất 
đầu” (1). Ba lần dành thắng quản 
Tống, ba lần đại thắng quản Nguyên, 
<U năm kháng chiên thắng lợi chồng 
quản Minh, một Hìn đại phá quản 
Thanh. 


Đến nứa cuối thẻ kÝ XIN, để quốc 
Pháp sang xâm chiếm nước ta. Nhân 
đần ta từ Nam chí Bác, dã oanh liệt, 
kiên cường nói đày chống lại chúng, 
nhưng đều bị thất bại. Điều đó phần 


HÀ - HUY -GIÁP 


ảnh một sự khủng hoàng nghiềm 
trọng về đường lối giải phóng. Mãi 
đến khi Cách mạng xã họi chủ nghĩa 
tháng Mười Ngựa thắng lợi và sau dó, 
đề cương về các văn đẻ dàn tộc và 
thuộc địa của Lê-nin ra đời, thì lô 
Chủ tịch nhạy bén dã thấy ngay đày 
là mặt trời soi sảng cho chúng tà. 

Người nói : « Cách mạng Pháp cùng 
như cách mạng XÍỸ, nghĩa là cách mng 
Lư bản, cách mạng không dến nơi, 
tiếng là cộng hỏa và dàn chủ, kỷ thực 
rong thị nó tước lục còng nòng, ngoài 
thì nó ạp bức thuộc dịu Cách mạng 
đã bón lìn rồi, mà nã v công nòng 
Phập hàng còn phi mừứu cách màng 
lần nữa mới hỏng thoát khói vòng ấp 
bức. Cách mng Viểt-nam nên nhớ 
những điều này » (2), 

Và Nguời khẳng định : «Trong thế 
qiới bả giờ Chỉ có cách nang Nọa là 
- (1) Lịch sử Wiét nam Nhà xuất bản Khoa bạc 
xá hội, Hà-nội, 976, tập Ì, trang I41 

(2) Các tô chức tiền thân của Đảng, Đan 


nghiên cứu lịch sử Đảng trung ương xuat bàn, 
Hà-nội, 977, trang 33 — 32. 
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đã thành công, 0à thành công đến nơi, 
nghĩa là dán chúng được hưởng cải 
hạnh phúc tự do, bình đẳng thật, không 
phải tự đo pà bình đẳng giả dối như 
đề quốc chủ nghĩa Pháp khoe khoang 
bẻn Việt-nam. Cách mạng Nga đã đuồi 
được oua, tư bẳn, địa chủ rồi lại ra cho 
công nông các nước 0uà dân bị áp bức 
các thuộc địa làm cách mạng đạp đồ tất 
cả đề quốc chủ nghĩa 0à tư bẳn trong 
thể giới. 

Cách mạng Nga dạu cho chúng (ta 
rằng muốn cách mạng thành công thì 
phải dân chúng (công nông) làm gốc, 
phải có Đảng 0uững bền, phải bền gan, 
phải hụ sinh, phải thống nhất. 


Nói tóm lại, là phải theo chủ nghĩa 
Mác ~= Lê-nin » (3). 


Thời đại ngày nay, thời đại quá độ 
tiên lên chủ nghĩa xã hội do Cách 
mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười 
Nga thắng lợi mở ra, «thời đại của 
chủ nghĩa tư bản lũng đoạn cũng là 
thời đại một nhóm nước lớn do bọn 
tư bản tài chính cầm đầu thống trị 
các nước phụ thuộc và nửa phụ thuộc, 
bởi vậy công cuộc giải phóng các nước 
và các dân tộc bị áp bức là một bộ 
phận khăng khít của cách mạng vô sản. 

qDo đó mà trước hết nảy ra khả 
năng và sự cần thiết phải có liên 
minh chiến đấu chặt chẽ giữa các 
dân tộc thuộc địa với giai cấp vô sản 
của các nước đế quốc đề thắng kẻ 
thù chung ?... 


®Do đó mà vấn đẻ dân tộc càng 
không thể xét một cách trừu tượng, 
tách riêng được. Chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin đã chỉ ra rằng : những phong trào 
dân tộc thật sự nhằm chống chủ 
nghĩa đế quốc đều tất nhiên góp phần 
vào cuộc đấu tranh cách mạng chung ; 
các yêu cầu đân tộc và các phong 
trào dân tộc không thê đánh giá theo 
tính chất chính trị và xã hội địa 
phương một cách hẹp hòi, mà đánh 
giá theo tác dụng của những yêu cầu 
đó và phong trào đó đối với những 
lực lượng để quốc trên thế giới *{4). 


48 


Như vậy là, ngày nay vấn đề đặ 
lập dân tộc không còn có thẻ đất n 
trên lập trường của giai cấp nóng 
dân, cũng không còn có thể đặt n 
trên lập trường của giai cấp tư sản. 
mà phải đặt ra trên lập trường củi 
giai cấp công nhân. Ngày nay, vấn 
dân tộc chủ yếu không chỉ là vấn đ 
nông dân, mà là vấn đề công nông liên 
minh dưới sự lãnh đạo của giai cáp 
công nhân. 

Thấm nhuần lời dạy của Lê-nm, 
ngay từ năm 1920, Hồ Chủ tịch đã chi 
ra rằng: *Chỉ có giải phóng giai cấp 
vô sản thì mới giải phóng được dần 
tộc; cả hai cuộc giải phóng này chỉ 
có thê là sự nghiệp của chủ nghĩ 
cộng sản và của cách mạng thể 
giới » 6). 

Thấy rõ sự gắn bó hữu cơ cua 
cách mạng thuộc địa và cách mạng 0 
chính quốc, Người nói: Vận mạn§ 
của giai cấp vô sản thế giới tủy thuộc 
trong một phạm vỉ lớn vào các thuộc 
địa. Thuộc địa là nơi cung cấp Ìươn§ 
thực và binh lính cho các cường quốc 
đế quốc chủ nghĩa; nếu chúng l 
muốn đánh đồ các nước đế quốc chủ 
nghĩa đó, thì trước hết chúng ta ph?! 
làm cho chúng không còn có thuừ 
địa nữa »(6). 


Thấu suốt tỉnh thần của Lê-nin về 
quy luật phát triền không đồng đề 
của cách mạng trong thời kỳ trực tiếp 
cách mạng và nhằm phát huy tí 
chủ động của cách mạng ở mỗi nước 
năm 1921, Hồ Chủ tịch đã viết: cai 
ngày mà hàng trăm triệu người chân 
Á bị hành hạ, bị p bức tỉnh đậy: 
quét sạch sự bóc lột đê tiện của mội 
nhúm thực dân tham lam vô độ, bọ 
sẽ trở thành một lực lượng khồng lồ 


(3) Tài liệu đá dắn, trang 40. 

(4) Hš-Chí-Minh : Kết hợp chặt chế làng #a 
nước oới tỉnh thần quốc tế oó sản, Nhà mát 
bản Sự thật, HA-nội, 1976, trang 134 U. 

(5) Hš-Chí-Minh : Vì đạc lập tự d, ä d9 
nghĩa xã hội, Nhà xuất bản Sự thật 
J970, trang 22. : 

(6) Những sự kiện lịch sử Đảng. Nhà tử 
bản Sự thật, Hà.-nội, 1976, tập L, trang Z?. 


và trong khi thủ tiêu một trong những 
điều kiện tồn tại của chủ nghĩa tư 
bản — chủ nghĩa đế quốc — họ có thề 
giúp những người anh em phương 
Tây trong sự nghiệp giải phóng hoàn 
toàn » (7). 


Hồ Chủ tịch luôn luôn nêu cao hai 
ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội, Người kết hợp nhuần nhuyễn 
lý tưởng độc lập, tự do với lý tưởng 
cộng sản chủ nghĩa, kết hợp nhuần 
nhuyễn chủ nghĩa yêu nước nồng nàn 
với tỉnh thần quốc tế vô sản chân 
chỉnh. Người nói: «Từng bước một, 
trong cuộc đấu tranh, vừa nghiên cứu 
lý luận Mác + Lê-nin, vừa làm công 
tác thực tế, đần dần tôi hiều được 
rằng chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ 
nghĩa cộng sẵn mới giải phóng được 
các dân tộc bị áp bức và những người 
lao động trên thế giới khỏi ách 
nô lệ? (8). 


Hồ Chủ tịch khẳng định rằng: 
® Muốn cửu nước 0à giải phỏng dân 
lộc không có con đường nào khác con 
dường cách mạng 0ô sản ) (9). 


Suốt cuộc đời, Người trung thành 
với chủ nghĩa Mác ~ Lê-nin và nguyện 
đi theo con đường Cách mạng tháng 
Mười. 


Sau 30 năm bôn ba ở nước ngoài 
đề tìm một hướng đi đúng cho cách 
mạng Việt-nam, đầu năm 1941, Hồ Chủ 
tịch về nước, trực (tiếp lãnh đạo 
phong trào cách mạng Việt-nam, 
Tháng 5 năm 1911, Người chủ tọa Hội 
nghị lần thứ 8 của Trung ương Đảng 
cộng sản Đông-dương quyết định 
đường lối chính sách mới của Đẳng 
nhằm thúc đầy phong trào cách mạng 
Việt-nam tiến lên những bước mới. 
Tại hội nghị, Người phát biều: 
“Trong lúc này, quyền lợi của bộ 
phận, của giai cấp phải đặt dưới sự 
sinh tử, tồn vong của quốc gia, của 
đân tộc. Trong lúc này, nếu không 
giải quyết được vấn đề dân tộc giải 
phóng, không đòi được độc lập, tự do 
cho toàn thề dân tộc, thì chẳng những 


toàn thề quốc gia, đân tộc còn chịu 
mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của 
bộ phận, giai cấp đến vạn năm cũng 
không đòi lại được » (10). Và đề phát 
huy cao độ tính độc lập, tự chủ của 
mỗi dân tộc, Người đã đề nghị Hội 
nghị quyết định thành lập Mặt trận 
Việt minh (Việt nam độc lập đồng 
minh) với các đoàn thề cứu quốc trong 
mọi tầng lớp nhân dân nhằm giành 
lại độc lập, tự do cho đân tộc. 

Ngày 6-6-1941. Người viết Thư gửi 
đồng bào cả nước, có đoạn: *Dân ta 
rên xiết dưới hai tầng áp bức, đã 
làm ngựa trâu cho quân giặc 
Pháp, lại làm nô lệ cho quân cướp 
Nhật. Than ôi! Dân ta có tội tỉnh gì 
mà phải kiếp trầm luân dường ấy ? - 
Sống trong tình trạng đau thương 
thảm khốc đó, dân ta há lại chịu bó 
tay chở chết hay sao ? 


Không, quyết không ! Hơn hai mươi 
triệu con Hồng cháu Lạc, quyết không 
chịu làm nô lệ cho người mãi thế... 
Hỡi đồng bào yêu quý ! 

Cứu nước là sự nghiệp chung của 
nhân dân cả nước, phàm là người 
Việt-nam đều phải gánh một phần 
trách nhiệm. Người có tiền góp tiền, 
người có sức góp sức, người có tài 
năng góp tài năng, Ái Quốc tôi nguyện 
mang hết sức của tuồi già đi theo cúc 
vị, dầu cho thịt nát xương tan cũng 
không tiếc ® (11). 


Cách mạng tháng Tám thành công, 
nước Việt-nam đân chủ cộng hòa ra 
đời, Người thay mặt nhân dân cả 
nước đọc Tuyên ngôn độc lập trước 
nửa triệu đồng bào họp mít tỉnh tại 


(7) Tạp chí Cáng sản (Pháp), số I5, tháng 
5 — I92I. 

(8) Hš-Chí-Minh : Wì đọc lập tự do, oì chủ 
nghĩa xã hội, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
1970, trang 229. 

(9) Hš-Chí-Minh : Tuyên tập, nhà xuất bản 
Sự thật, Hà-nội, 960, trang 705. 

(10) Những sự kiện lịch sử Đảng, Nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, Í976, tập Ï, trang 5Ï0. 

(I1) Hồ-Chí-Minh : ì đặc lập tự do, ơì chứ 
nghĩa xã hội, Nhà xuất bản Sự thật,Hà-nội, 
I970, trang 43 — 44. 
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vườn hoa Ba-đình. Mở đầu bản Tuyên 
ngôn bằng lời bất hủ trong Tuyên 
ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ: 
“Tất cá mọi người đều sinh ra có 
quyền bình dẳng. Tạo hóa cho họ 
những quyền không ai có thề xâm 
phạm được ; trong những quyền ấy, 
_ tó quyền được sống, quyền tự do và 
quyền mưu cầu hạnh phúc®, « suy 
ròng ra, câu ấy có ý nghĩa là : tất cả 
các đản tộc trên thế giới đều sinh ra 
bình đẳng : dân tộc nào cũng có quyền 
sống, quyên sung sướng và quyền tự 
do® (12). 

Chúng ta thấy, Người đã đặt lại ý 
nghĩa cầu Ấy trên cơ sở đản tộc, chứ 
không chỉ trên cơ sở cá nhân, Vì đân 
tộc có độc lập, tự đo thì cá nhân mới 
có độc lập, tự do, hạnh phúc. Người 
trịnh trọng tuyên bố trước thế giới 
răng: ® Một đân tộc đã gan góc chống 
ach nô lệ của Pháp hơn tắm mươi 
năm nay, một đàn tộc đã gan góc đứng 
về phía Đồng minh chống phát-xít 
mãy năm nay, đân tộc đó phải được 
tự do! Dân tộc đó phải được độc 
lập». Người nói tiếp: e«Nước Việt- 
nam có quyền hưởng tự do và độc lập, 
và sự thật đã thành một nước tự do 
độc lập. Toàn thề dân tộc Việt-nam 
quyết đem tất cả tỉnh thần và lực 
lượng, tính mạng và của cải đề giữ 
vững quyền tự do và độc lập 
áắy ® (13). 

Bản chất của bọn đế quốc là xâm 
lược. Dân tà giành độc lập chưa đầy 
một thắng thì bọn thực dàn Pháp trở 
lại cướp nước ta lần nữa. Đồng bào 
Nam-bộ phải lao vào một cuộc chiến 
đấu mới. Trong tình hình rất nguy 
ngập của Nam-bộ do quân đội Anh, 
Phạp gày ra, Hồ Chủ tịch đã viết thư 
dòng viên dòng bào Nam-bộ. Trong 
thứ, Người nhắc lại lời nói oanh liệt 
của một nhà đại cách mạng Pháp 
& 1hd chết tự do còn hơn sống nó lệ 9. 
(àu nói bắt hủ ấy có sức cồ vũ mạnh 
mỹ tính thần quật khởi của đồng bào 
Xam-bộ tay không mà quyết chống lại 
chiến xa của quàn đội Anh, Pháp đề 
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bảo vệ nền độc lập tự đo vừa mỏi 
giành được. 

Tuy nhiên, giặc Pháp điên cuèn 
muốn chiếm toàn bộ nước ta, đã đưi 
ngọn lửa chiến tranh lan ra cả nước 
Trong tình hình ấy, Hồ Chủ tịch n 
Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. 
Người nói: «..Chúng ta muốn hòa 
bình, chúng ta đã nhàn nhượng. Nhưng 
chúng ta càng nhân nhượng, thực đản 
Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tảm 
cướp nước ta lần nữa. 

Không! chúng ta thà hy sinh tát 
cả, chứ nhất định không chịu mát 
nước, nhất định không chịu làm nó 
lệ» (14). 

Nhàn dân ta, triệu người như mỏi 
biến lời kêu gọi ấy thành bành động 
dũng cẩm ngoan cường, đã đứng lên 
đảnh thực đân Pháp và chiến thắng 
vẻ vang ở Điện-biên-phủ, giải phóng 
hoàn toàn miền Bắc. Một nửa nước 
Việt-nam được độc lập, tự do. Nhưng 
một nửa nước còn ở dưới ách thống 
trị của để quốc Mỹ và bè lũ tay äi 
của chúng. Lòng Hồ Chủ tịch khỏng 
một giây phút nào khòng nghỉ đến 
dồng bào miền Nam. Người thưởng 
nói: e«Hình ảnh của miền Nam yêu 
quý ở trong trái tìm tôi ». « Mội ngày 
mà Tô quốc chưa thống nhất, đòn 
bào còn chịu khô, là một ngày lôiàn 
không ngon, ngủ không yên » (ã) 

Giữa lúc đế quốc Mỹ tăng cườn 
chiến tranh xâm lược ở miễn Nam 
và tiến hành cuộc chiến tranh phi 
hoại bằng máy bay và tàu chiến nẹ 
càng ác liệt ở miền Bắc, Hồ Chủ tì 
ra lời kẻu gọi nhân đàn bai miễn 
quyết tâm đảnh thẳng giặc Mỹ vảm 
lược. Người nói : “Bọn giặc Mỹ hòm 
dùng sức tàn bạo đề khuất phục nhản 
dân Việt-nam ta, dọa nạt các dân M3 
ở Đòng-dương, Đòng — Nam Á và trên 
thế giới. Nhưng chúng đà lầm to. 


(12) Hồ-Chí-Minh : Sách đá dắn, ưang 22 

(13) Hà-Chí-Minh : Sách đã dẫn, tra 2). 

(I4) Hà-ChíMinh: Tuyền tứp, Nhà rử 
bản Sự thật, Hà-sội, !960, trang 248. 

f|5) Theo báo nhân dân, ngày 2Í-i0-196). 


Đân tộc ta là một đân tộc anh hùng. 
Chúng ta đã từng đánh đồ phát xít 
Nhật, đánh bại thực dân Pháp, và 
hiện nay đang kiên quyết đánh thắng 
đế quốc MỸ xâm lược. 


Chúng ta quyết tâm giành dộc lập 
hoàn toàn cho Tô quốc, giành tự do 
hoàn toàn cho nhân dân ? (1ô). 


Một năm sau. ngày 17-7-1966, Người 
lại ra Lời kêu gọi đồng bào 0à chiến sĩ 
cả nước, Người bảo thẳng với tông 
thống Mỹ và bè lũ tay sai: * Giòn-xơn 
và bè lũ phải biết rằng : chúng có thê 
đưa 50 vạn quân; một triệu quản hoặc 
nhiều hơn nữa đề đầy mạnh chiến 
tranh xâm lược ở miền Nam Việt-nam: 
Chúng có thề dùng hàng nghìn máy 
bay, tăng cường đánh phá miền Bắc, 
Nhưng chúng quyết khòng thể lay 
chuyền được chí khí sắt đá, quyết 
tàm chống Mỹ, cứu nước của nhàn 
đân Việt-nam anh hùng. Chúng cảng 
hung hãng thì tội của chúng càng 
thêm nặng » (17). 


Hồ Chủ tịch tượng trưng cho tỉnh 
thần quyết chiến, quyết thắng, tượng 
trưng cho quyết tâm đánh thắng giặc 
Mỹ xám lược. * Chiến tranh có thẻ kéo 
đải 5 năm, 10 năm, 20 năầm hoặc lâu 
hơn nữa. Hà-nội, Hi-phòỏng và mọt 
số thành phố, xí nghiệp có thẻ bị tàn 
phá, song nhân dàn Việt-nam quyết 
không sợ ! Khỏng có gì quỷ hơn dọc 
lập, tự do. Đến ngày thắng lợi, nhàn 
đân ta sẽ xảy dựng lại đất nước ta 
đàng hoàng hơn, to đẹp hơn ». (18). 


Trước khi đi xa, Hồ Chủ tịch để 
lại cho toàn Đẳng, toàn đàn ta bản 
Di chúc lịch sử. Nói về cuộc kháng 
chiến chống Mỹ. trong Di chúc Người 
lỗ ra rất lạc quan và tín tưởng vào 
tiền đồ của đân tóc ta: * Dù khó khăn 
gian khô đến mấy. nhân đàn ta nhất 
định sẽ hoàn toàn thẳng lợi. Để quốc 
Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. 
Tô quốc ta nhất định sẽ thong nhất. 
Đồng bào Nam Đác nhất dịnh sẻ sum 
họp một nhà. Nước tá sẽ có vĩnh dự 
lớn là một nước nhỏ mà đã anh đùng 


đánh thắng hai để quốc to — là Pháp 
và Mỹ; và đã góp phần xứng đảng 
vào phong trào giải phóng đân 
tộc » (19). 

Thực hiện Di chúc của Người, toàn 
Đẳng, toàn dân, toàn quân ta đã hạ 
quyết tàm giải phóng miền Nam, thực 
hiện thống nhất nước nhà. Quyết tâm 
đó đã biến thành sự thật. Đúng 11 giờ 
30 ngày 30-1-1975, cờ cách mạng tung 
bay trên phủ tồng thống ngụy quyền 
ở Sài-gòn. Chiến địch Hồ-Chí-Minh đã 
toàn thắng. 

Hơn một thế kỷ chống ngoại xâm. 
đến ngày hôm đó, đất nước ta sạch 
bóng quàn xâm lược, giang san thu 
về một mối, Nam Bắc sum họp một 
nhà. 

Sở dĩ ta đã giành được thắng lợi 
vĩ đại như thế là vì ta có chính nghĩa, 
nhân đân ta chiến đấu hy sinh chẳng 
những vì tự do độc lập của mình. mà 
còn vì độc lập chung của các đàn Lộc 
và hòa bình thế giới, và mọi dường 
lõi của Đẳng ta đều nhằm phục vụ 
không chỉ lợi ích riêng của cách mạng 
Việt-nam mà cả lợi ích của nhàn dàn 
các nước, cho nên ta luôn được Sự 
đồng tình, ủng hộ rộng lớn của các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em và 
nhàn đàn tiến bộ thế giới. 

Chúng ta quan niệm cuộc dấu 
tranh vì độc lập tự đo của nhân dàn 
ta. của dân tộc ta, góp phần vào cuộc 
dấu tranh vì độc lập tự do của các 
đân Lộc khác, của nhân dân các nước. 
Minh biết quý độc lập tự do của mình 
thì mình càng quý độc lập tự do của 
người khác, « Thương người như thể 
thương thân”. Ghà đạp lên độc lập 
tự do của người khác. chính là tự chà 
đạp lên độc lập tự do của chính 


(16) Hö-Chí-Minh : Vì đọc lập tự do, øì chủ 
nghĩa xã hại, Nhà xuất bản Sự thật, Hà --nội. 
I976 trang 277. 

(17), (18) Hà-Chí-Minh : 
trang 282. 

(19) Hö.Chí.Minh: Eì đạc lập tự do, cì 
chủ nghĩa xã hội, Nhà xuất bản Sự thật, Hà- 
nội, 1970, trang 340. 


Sách đá dân, 
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mình. Đúng như %lác đã nói: *Một 
đân tộc đi áp bức một dân tộc khác, 
dản tộc đó không thề có tự do». 


Lẻ ra, đân tộc ta, một dân tộc đã 
gan góc chống ngoại xâm 30 năm liền, 
phải được sống trong hỏa bình, phải 
được hưởng độc lập, tự do và hạnh 
phúc, nhưng chưa đầy một tuần sau 
ngày nước ta được hoàn toàn giải 
phóng, các thế lực phản động trong 
giới cầm quyền Bắc-kinh đã xúi giục 
và giúp đỡ tập đoàn phần cách mạng 
Pòn Pốt — lêng Xa-ry ở Cam-pu-chia 
tiến hành chiến tranh xâm lược trên 
toàn tuyến biên giới Tày — Nam nước 
ta, gây nên những lội ác hết sức man 
rợ đối với nhân dân tà. Đồng thời, họ 
dựng lên vấn đề người Hoa đề gây 
khó khăn cho công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội của ta, gây nên tình 
trạng mất trật tự an ninh ở vùng biên 
giới Việt — Trung và ngay trên đất 
nước ta, tìm cách xâm lấn đất ta. 

Nhân dân Việt-nam có truyền thống 
yêu đạo lý, trọng nhân nghĩa, sống 
có thủy có chung. lồ Chủ tịch nói: 
«q Mối quan hệ giữa cách mạng Trung- 
quốc và cách mạng Việt-nam thật là: 

Trăm ơn: ngàn nghĩa 0ạn tình, 
Tỉnh thần hữu nghị quang 0inh muôn 
đời» (20). 

Đạo lý làm người của Việt-nam là 
vậy đó. Nhưng rất đảng tiếc, mối 
tình “môi hở răng lạnh? đã bị thế 
lực bành trướng đại dân tộc trong 
giới cầm quyền Bắc-kinh phá vỡ! 


Trước đây, đề bảo vệ độc lập, tự 
do cho dân tộc, Đảng ta đã lãnh đạo 
nhân dân làm một cuộc kháng chiến 
lâu dài 9 năm chống thực dân Pháp 
và tay sai. Và sau dó, đề chống lại 
sự xảm lược của đế quốc Mỹ, chúng 
ta đã phải làm một cuộc kháng chiến 
20 năm trời. Với sự dòng tình ủng hộ 
của các nước xã hội chủ nghĩa, của 
phong trào công nhân và nhân dân 
tiền bộ trên thế giới, kề cả nhân dân 
Mỹ, đối với sự nghiệp chính nghĩa 
của ta, nhân dân ta đã giành được 
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thắng lợi vĩ đại, giải phóng hoản toàn 
miền Nam Việt-nam. Chúng ta vô cùng 
biết ơn về những sự giúp đỡ, đồng 
tình đó của các nước, các đẳng anh 
em và nhân dân tiến bộ thể giới. 
Về phía mình, nhân dân Việt-nam đánh 
bại chủ nghĩa thực dân Pháp là đã 
giảng một đòn trí mạng vào chủ nghĩa 
thực dân cũ trên thế giới, và khi 
nhân dân Việt-nam đánh đế quốc Mỹ, 
tẻn sen đầm quốc tế, chính là đã giúp 
cho cách mạng thế giới tiến lên. Đánh 
thắng đế quốc Mỹ, nhân dân ta đã 
làm cho đế quốc Mỹ càng khủng hoảng 
trầm trọng và mất uy tín nghiêm 
trọng trước nhân dân thế giới, và dã 
thúc đầy quá trình phá sản của chủ 
nghĩa thực dân mới ở trên thế giới, 
làm đảo lộn chiến lược toàn cầu của 
đế quốc Mỹ, góp phần bảo vệ hèa 
bình thế giới. 

Cố thủ tướng Chu-Ân-Lai đã thưa 
nhận:e Nhân dân Việt-nam kháng 
chiến, đồ máu hy sinh trẻn tuyến đầu 
chống Mỹ, đó là sự chỉ viện mạnh mẽ 
biết bao đối với nhân dân Trung-quốc 
đang tiến hành cách mạng xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hỏi. 
Nhân dân Trung-quốc phải cẩm ơn 
các đồng chỉ ® (21). 

Trải qua gần 100 năm dưới ách 
thống trị của đế quốc Pháp và 
340 năm chống chiến tranh xâm lược 
của hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, 
hơn ai hết, nhân dân Việt-nam rất 
thiết tha được sống trong hòa binh 
đề xây dựng lại đất nước, nhưng phải 
là hòa bình trong độc lập tự do. 

Hiện nay, thế lực phản động trong 
giới cầm quyên Bắc-kinh muốn thực 
hiện chủ nghĩa bành trưởng đại dân 
tộc và chủ nghĩa bá quyền nước lớn. 
âm mưu bảnh trướng xuống Đồng — 
Nam Á, uy hiếp nền độc lập, tự do 


(20) Höồ-Chí-Minh : ì đạc lập tự do, cì câu 
nghĩa xá hội, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nộa, 
1970, trang 240, 

(21) Không cớ gì quú hơn độc lập tự do, chủ 
nghĩa xã hội nhất định thắng lợi, báo Nhân dàn 
ngày 7-?-Ì978. 


của dân tộc Việt-nam. Hơn bao giờ 
hết, nhân dân Việt-nam hiệu sâu sắc 
và thấm thía câu nói bất hủ của Chủ 
tịch Hồ-Chí-Minh vĩ đại:« Không có 
gì quỷ hơn đọc lập tự do!??. 


Nhân dân Việt-nam, triệu người 
như một, nguyện hy sinh xương máu 
đề bảo vệ nền độc lập, tự do của Tô 
quốc. Sức mạnh giữ nước của dân Lộc 
Việt-nam trong kỷ nguyên mới là vô 
địch. Đó là sức mạnh chính nghĩa lấy 
đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí 
nhân thay cường bạo. Có chính nghĩa 
thì trong nước được lòng dân, nhàn 
đân đồng tâm nhất trí đánh đuồi ngoại 
xâm ;ngoài nước được nhân dân yêu 
chuộng hòa bình trên toàn thế giới, 
kề cả những người cộng sản chân 
chính và nhân dân tiến bộ Trung- 
quốc ủng hộ 


Đó là sức mạnh của chế độ làm chủ 
tập thể xã hội chủ nghĩa ngày càng 
được xác lập vững chắc. Mỗi người 
đân tự động phát huy tỉnh thân làm 
chủ tập thê của mình trong mọi lĩnh 
vực, trong mọi công tác thì sức mạnh 
của 50 triệu dân sẽ được nhân lên 
gấp bội. Đó là sức mạnh của nền 
chuyên chính vô sản ngày càng được 
tăng cường và khối liên minh công 
nông ngày càng được củng cố, dưới 
sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt- 
nam. 


Đó là sức mạnh của Quân đội nhân 
dân Việt-nam anh hùng đã đánh thắng 
hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, là sức 
mạnh của nền quốc phòng toàn dân, 
toàn diện, hiện đại, của chiến tranh 
nhân dân Việt-nam vô địch. 


Bằng sức mạnh tông hợp trong 
nước cộng với sức mạnh tông hợp của 
ba dòng thác cách mạng cua thời đại 
đang dâng cao trên toàn thể giới, 
nhân dân Việt-nam nhất định sẽ đánh 
bại bất kỳ quân thù nào xâm phạmn 
lãnh thồ nước Cộng hỏa xã hội chủ 
nghĩa Việt-nam, thực hiện bằng được 
điều mong muốn cuối cùng của Hồ 
Chủ tịch đã ghi trong Di chúc : Toàn 


Đảng, toàn dàn ta đoàn kết phấn đấu, 
xây dựng một nước Việt-nam hòa 
bình, thống nhất, độc lập, dân chủ 
và giàu mạnh, và góp phần xứng 
đáng vào sự nghiệp cách mạng thế 
giới » (22). 

Tóm lại, trong thời đại ngày nay, 
vấn đề giành và bảo vệ độc lập, Lự 
do cho dân tộc phải đặt trên lập 
trường của giai cấp công nhân và 
trên cơ sở liên minh công nông, nghĩa 
là phải kết hợp chủ nghĩa yêu nước 
với chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa quốc 
tế vô sản. Đặc biệt là khi giai cấp 
công nhân nắm được chính quyền và 
tự mình trở thành dân tộc thì lại 
càng phải chủ ý đến lập trưởng giai 
cấp của mỉnh. Nếu không, dễ sa vào 
chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, chủ nghĩa 
sô-vanh nước lớn. Chính trong sơ thảo 
đề cương về vấn đề:dân tộc và thuộc 
địa Lê-nin đã nhắc chúng ta đề 
phòng việc đó và đòi hỏi phải chống 
mọi tàn dư của chủ nghĩa dân tộc tư 
sản, tiêu tư sản, chống tư tưởng ích 
kỷ dân tộc và phải nêu cao chủ nghĩa 
quốc tế vô sản, đặt lợi ích của giai cấp 
vô sản một nước trong lợi ích của giai 
cấp vô sản thế giới,và các dân tộc đang 
chiến thắng giai cấp tư sản phải có 
khả năng và tự nguyện chịu đựng 
những hy sinh rất lớn của dân tộc 
mình đề lật đồ chủ nghĩa tư bản 
quốc tế. 

Phải đặc biệt chú ý giải quyết 
những vấn đẻ kỳ thị dân tộc. Những 
kỳ thị này thường kéo đài và chỉ khi 
nào chủ nghĩa đế quốc và chủ nøzhĩa 
tư bản trong các nước tiên tiến dã bị 
tiêu diệt và sau khi toàn bộ cơ sở 
kinh tế ở các nước chậm tiến đã 
được cải tạo về căn bản thì những 
thành kiến ấy mới có thê tiêu tan. 

Trong truyền thống dân tộc có 
những truyền thống tốt đẹp cần phát 


(Xem tiếp trang 70) 


(22) Hš-Chí.Minh : Vì đọc lập tự đo, oì chủ 
nghĩa xá hội, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
1970, trang 33], 
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Công tóc xây dựng Đảng với 


công tác cỏi tạo nông nghiệp 


ẢI Lo xã hòi chữ nghĩa dối với 
nòng nghiệp là một yêu cầu 
khách quan của công cuộc cách mạng 
xã hội chú nghĩa. Ở miền Nam hiện 
nay, nhiệm vụ đó càng trở nên bức 
thiết. Có làm tốt việc cải tạo nông 
nghiệp, thiết lập quan hệ sản xuất xã 
hội chủ nghĩa trong nông nghiệp mới 
tạo ra những điều kiện vững chắc cho 
nông nghiệp phát triền một cách toàn 
điện, mạnh mẽ, làm cơ sở cho mọi 
mặt hoạt động xã hội phát triền thuận 
lợi, và mới phát huy được sức niạnh 
tiểm tàng, to lớn trong nòng nghiệp 
và nỏng thôn miền Nam, góp phần 
đầy mạnh công cuộc xâv dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc. 

Chỉ thị của Bộ chính trị Trung ương 
Đẳng đã nêu rõ: œ Các cấp, các ngành 
phải đặt công tác cải tạo gắn với xây 
dựng đối với nòng nghiệp miền Nam 
là một công tác trọng tảm thường 
tuyên, tạp trung sức thực hiện trong 
những năm trước mắt, nhanh chồng 
fqo ra những chuyên biến mới trong 
nền kính lẻ quốc dân»... KPhải đặc 
biệt chú trọng công tác xảy dựng Đảng 
ĐỀ tự trừng Đà tô chức; công tác lựa 
chọn, tăng cường 0à bồi dưỡng, đảo 


oi 
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lqo cản bộ, cóng tác giáo đục, phải 
động quần chúng, phát huy quy? 
làm chủ tập thề của quần chúng. 87 
thành phong trào cách mạng sỏi 007 
của quần chúng tham gia cải lận Y3 
xây dựng nông nghiệp ? (1). 

Kinh nghiệm của miền Nam LrtPỆ 
những năm qua đã khẳng định : khôn 
làm tốt công tác xây dựng Đảng. C5 
tác phát động quần chúng thì khòBế 
thề đầy mạnh phong trào cải tạo d8? 
hệ sẵn xuất cũ, thiết lập quanh*2 
xuất mới xã hội chủ nghĩa, không Ủ 
dưa phong trào quần chúng tiên È® 
vững chắc. 

Tuy nhiên, không phải chờ ỶÐ 
khi xây dựng được cơ sở Đản§ vùn, 
mạnh, đào tạo được cán bộ đầy ủ b 
mới cải tạo quan hệ sản xuất muà thỏi 
thiết phải tiến hành các mặt cóng '⁄ 
ăy cùng một lúc. Xây dựng Đảng làn 
lốt công tác cán bộ, đẳng vi : 
nhằm đầy mạnh sản xuất, chiến ấu 
thức đầy phong trào cải tạo xã bở chủ 


(1) Chỉ thị số 4—CT/TƯ ngày “—. 
của Bộ chính trị « Về việc nấm vững kệ, 
mạnh công tác cải tạo nông nghiệp Ý 
Nam s. 


nghĩa trong nông nghiệp. Đồng thời 
cải tạo xã hôi chủ nghĩa là cơ hội 
rãẫt thuận lợi đề rèn luyện cán bộ, 
đẳng viên, xây dựng đội ngũ cốt cán, 
xây đựng và củng cố tô chức Đẳng, 
chỉnh quyền và các đoàn thể quần 
chúng. Cải tạo xã hội chủ nghĩa tạo ra 
những điều kiện, những nhân tố tích 
cực về chính trị có tác động sâu sắc 
đến quan điềm, lập trường, đến tư 
tưởng, nhận thức, đến trình độ giác 
ngỏ xã hội chủ nghĩa, đến năng lực 
công tác của cần bộ, đảng viên, làm 
cơ sở cho việc củng cố tồ chức Đảng, 
nảng cao tính chiến đấu của các tô 
chức Đẳng ở nông thôn. Nó thúc đầy 
việc xây dựng đội ngũ cán bộ khoa 
học, kỹ thuật, cán bộ quản lý kinh tế 
xã hội chủ nghĩa đông đảo trong nông 
nghiệp. Nó còn có ảnh hưởng lớn tới 
việc đồi mới phương thức công tác, 
phương pháp lãnh đạo của tô chức 
Đảng. 

Do đó, nếu biết gắn chặt công tác 
xây dựng Đẳng với công tác cải tạo xã 
hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp thì 
chăng những sẽ hoàn thành thắng lợi 
nhiệm vụ cải tạo và phát triền nông 
nghiệp, mà còn xây dựng được tô 
chức Đảng vững mạnh, có sức chiến 
đấu cao, rèn luyện được đội ngũ cán 
bộ, đảng viên có phầm chất và năng 
lực. Vấn đẻ được đặt ra hiện nay là 
gán công tác xâv dựng Đảng với 
công tác cải tạo và phát triền nông 
nghiệp như thế nào 2 


* 


INH nghiệm của cuộc vận động hợp 
tác hóa nông nghiệp ở miền Bắc 
trước đây, cũng như của miền Nam 
hiện nay chỉ rõ, chúng ta cần gắn 
chặt từng 'khâu công tác xây 
dựng Đảng với công tác cải tạo 
và phát triền nông nghiệp. Nghị 
quyết Đại hộ¿”toàn quốc lần thứ IV 
của Đẳng đã chỉ rõ : « Trong xây dựng 
Đẳng, công tác tư tưởng và công tác 
LỒ chức phải kết hợp chặt chẽ với 
nhau, và phải xuất phát từ đường lối 


và nhiệm vụ chính trị, đồng thời bảo 
đảm cho đường lối và nhiệm vụ chính 
trị được xác định đúng đắn, được 
thấu suốt và thực hiện đây đủ» @). 
Vì vậy đối với các đảng bộ nông thôn 
miền Nam hiện nay, công tác xây 
dựng Đảng nói chung, trước hết là 
công tác chính trị, tư tưởng phải 
bám sát và phục vụ đắc lực nhiệm 
vụ cải tạo nông nghiệp, đưa nông dân 
đi vào con đường làm ăn tập thề tạo 
ra những bước phát triền mới trong 
nông nghiệp. Trone hai năm qua, 
nhiều tồö chức Đảng ở nông thôn miền 
Nam đã bước đầu gắn công tác giáo 
dục chính trị, tư tưởng với từng 
bước đi lên của công cuộc cải tạo xã 
hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp. 
Các đảng bộ đã tô chức cho cán bộ, 
đảng viên nghiên cứu, nắm vững 
đưởng lối chung; đường lối xây dựng 
nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, nhất 
là đường lối phương châm, chủ 
trương, chính sách cải tạo và phát 
triền nông nghiệp. Qua đó, cán bộ, 
đẳng viên đã nâng cao một bước giác 
ngộ xã hội chủ nghĩa, có ý thức đối 
với nhiệm vụ lãnh đạo nông dàn đi 
vào con đường hợp tác hóa, từng 
bước tồ chức lại sản xuất. Bên cạnh 
các nhiệm vụ chính trị khác, nhiều 
đảng bộ, chỉ bộ, tô Đảng đã biết 
hướng vào nhiệm vụ vận động nông 
dân đi vào làm ăn tập thê đề nàng 
eao chất lượng sinh hoạt Đảng, nâng 
cao sức chiến đâu của tồ chức Đảng. 
Trong sinh hoạt chỉ bọ, ngoài việc 
thao luận để thấu suốt tình hình, 
nhiệm vụ, phương hướng, chủ trương 
của Đảng trên các mặt cải tạo và phát 
triên nông nghiệp, đảng viên còn bàn 
kỳ các chủ trương, biện pháp phát 
động quần chúng xây dựng các tô 
đoàn kết sản xuất, các LẬp đoàn sản 
xuất, các hợp tác xã và biện pháp tö 
chức, quản lý sản xuất, xây dựng cơ 
sở vật chất kỹ thuật theo hướng đi 


(2) Nghị quu£t Đại hại đại biều toàn quốc 
lần thứ IV, Nhà xuất bản Sự thật, Hà nội, 
1977 trang 85, 


Gói) 


vào thàm canh, chuyên canh... Các chỉ 
bộ, tö Đảng đã chú ý kiểm tra việc 
chấp hành chính sách, việc thực hiện 
vai trỏ tiên phong gương mẫu của 
dủng viên trong phong trào hợp tác 
hóa, trong sản xuất tập thê, đồng thời 
“chú ý phân công cụ thê từng đảng 
viên trong công tác tuyên truyền, vận 
động quản chúng và bám sát các đơn 
vị kinh tế tập thề. 


Văn đề tự phê bình và phê bình 
cũng được gắn chặt với những yêu 
cầu cụ thê trong từng bước đi lên của 
cuộc vận động. Nhiều chỉ bộ đã kịp 
thởi biều dương những đảng viên 
gương máu trong chấp hành chính 
sách hợp táchóa và làm nghĩa vụ đối 
với Nhà nước, trong lao động sản 
xuất tập thề, nghiêm khắc phê phản 
những đồng chí phạm sai lầm như 
bán chạy trâu bỏ, phân tán ruộng 
đắt, biến ruộng dất đang canh tác 
thành vườn cây, ao cá hay đất ở, 
lăn chiếm ruộng đắt tập thẻ, và đã xử 
trí thích đáng những đảng viên phạm 
khuyết điềm nghiêm trọng mà không 
chịu sửa chữa. Một số đăng bộ còn 
tô chức cho quần chúng phê bình sự 
lãnh đạo của tô chức cơ sở của Đẳng, 
phê bình cắn bộ, đảng viên và bước 
đảu dã dạt kết quả tốt trong việc rèn 
luyện, giáo dục cán bộ, đảng viên, 
cải tiến và tăng cường sự lĩnh đạo 
của tö chức cơ sở của Đảng và thắt 
chặt mối liên hệ giữa tô chức Đảng 
và quản chúng. Đảng bộ xã Nghĩa- 
làm (Nghĩa-binh) khi bước vào xây 
dựng hợp tác xã nông nghiệp đã tồ 
chức cho quản chúng phê bình cán bộ, 
đing viên, góp ý kiến về sự lãnh đạo 
của đáng úv, chỉ úy. Được quần 
chúng góp ý kiện, đảng viên cảng 
thầy rõ trách nhiệm của mình hơn. 
Tất cả đăng viên đều vào hợp tác xã, 
sương mu chấp hành các chính sách 
và tích eđực tham gia xâv dựng hợp 
tác Xâ. Do đó đã vàn động được gần 
một tram phần trăm số hộ vào hợp 
tac xã, Qua một vụ sản xuất, hợp tác 
A^ù d1 bước đầu phát huy tỉnh ưu việt 


SỐ 


của quan hệ sản xuất mới. Hợp t: 
xã Đòng-viẻn (Bình-trị-thiên) cũng +? 
phát động quản chúng phê bình cau 
bộ, đảng viên và thu được kết qui 
tốt. 

Cớở những vùng phong trào làm án 
tập thề sôi nồi, trước hết là do cáp 
ủy Đẳng, cán bộ, đảng viên ở đó ca 
sự nhất trí và có quyết tàm cao tron¿ 
việc thực hiện đường lối, chủ trươn: 
của Đảng. Đảng chú ý là vai trò đầu 
tàu, gương mẫu của cản bỏ, đan: 
viên trong việc tham gia các tồ chư: 
sản xuất tập thê đã có sức thuyết phú: 
rất lớn và là một vếu tố bảo đảm 
thắng lợi của cuộc vàn động. 


Song cũng có nhiều nơi chưa Ììc: 
gắn công tác chính trị, tư tưởng với 
cuộc vận động cải tạo nông nghiệp 
Nhiều đồng chi chỉ kẻu gọi, hò hàc. 
“đả thông? một cách chung chung. 
không biết gắn công tác giáo dục t2 
tương với việc thực hiện lửng chính 
sách, từng công tác cụ thể. từng bươc 
đi, tửng yêu cầu của cuộc vàn động 
hợp tác hỏa. Do đó công tác xảy dựng 
Đảng về tư tưởng không có nội dung 
thiết thực. Nhiều tô chức Đảng chư: 
biết thông qua việc chuần bị và tiến 
hành cải tạo nông nghiệp đề giúp cản 
bộ, đảng viên xác định đúng đản lập 
trưởng giai cấp công nhân. Đây là 
một vấn đề quan trọng hàng dầu 
trong công tác giáo dục tư tưởng cho 
cản bộ, đảng viên. Tô chức Đảng v2 
cản bộ, đẳng viên nòng thôn cần phi! 
nhận thức rõ họ là người dứng licn 
lập trường giai cấp công nhân, và chỉ 
có đứng vững trên lập trường giải 
cấp công nhân thì mới có khả năng 
giải quyết đúng đắp mọi công viec 
Biều hiện tập trung nhất của lẹp 
trường đó ở nông thôn hiện nay là 
quyết tâm làm tốt nhất cuộc vận donệ 
cải tạo quan hệ sản xuất gắn liên với 
việc tö chức lại sản xuất theo phương 
hướng lãnh đạo của Đăng. Dó là cón 
đường đúng đắn duy nhất de púi 
triền sản xuất nông nghiệp, xây dựn: 
nông thòn xã hội chủ nghĩa và dón; 


góp tích cực vào sự nghiệp cách mạng 
chung trong cả nước. Trên cơ sở 
nhận thtre ấy, mỗi cán bộ, đảng viên 
tự xúc định vai trỏ, trách nhiệm của 
mình là luôn luôn gương mẫu đi đầu 
trong việc chấp hành các chủ trương, 
chính sách của Đảng và lãnh đạo, vận 
động quần chúng cùng hăng hái làm 
theo. | 


Vừa qua, do một số đảng bộ chưa 
giải quyết tốt khâu này cho nên có 
tình trạng một số không ít cán bộ, 
đẳng viên tỏ ra do dự, chưa hăng hái 
tham gia các tô chức sản xuất tập 
thề hoặc có tham gia nhưng văn chân 
trong chân ngoài, thậm chí có một số 
ngưởi không chịu chấp hành các 
chính sách về hợp tác hóa nông 
nghiệp. Những hành động sai trái như 
vậy đã có ảnh hưởng rất xấu đến 
phong trào chung. Nhiều đẳng bộ đã 
thấy rõ khuyết điềm ấy và đã chú ý 
khắc phục bằng cả biện pháp tư tưởng 
và tò chức. Đi đôi với việc nâng cao 
nhận thức, một số chỉ bộ đã cụ thể 
hóa những nhiệm vụ của đẳng viên 
và lấy đó làm căn cứ đề quản lý, kiềm 
tra đảng viên. Có chỉ bộ quy dịnh rõ: 
đảng viên phải gương mẫu chấp hành 
chính sách ruộng đãi, không được 
tranh phần hơn cho gia đình mình ; 
gương mẫu tham gia các tô chức sản 
xuất tập thê (nơi xây dựng hợp tác 
xã thì tất cả đẳng viên và gia đình 
đảng viên đều phải vào hợp tác xã 
trước); gương mẫu chấp hành các 
chỉnh sách về tập thê hóa tư liệu sản 
Xuất ; gương mẫu làm nhiệm vụ lương 
thực và các nghĩa vụ khác; gương 
mẫu trong lao động tập thể, thực 
hiên nghiêm chỉnh các kế hoạch sản 
Xuất, các chế độ canh tác, các quy 
trình kỹ thuật, các chế độ quản lý, 
phân phối ; tích cực học tập nàng cao 
trình độ hiều biết và năng lực công 
tắc : gương mẫu thực hiện mọi nhiệm 
YỤU và giữ gìn phầm chất đạo đức 
cách mạng. Không chỉ cán bộ, đáng 
viên ở địa phương mà cán bộ, chiến 
sĩ quân đội có gia đỉnh ở nông thôn 


cũng có trách nhiệm thuyết phục, vận 
động gia đình tham gia các tô chức 
sản xuất tập the và chấp hành tốt các 
chính sách của Đảng và Nhà nước. 


* 


CũŨNG như công tác giáo dục chính 

trị, tư tưởng, công tác xây dựng 
Đẳng về tồ chức cũng phải bám sát 
những yêu cầu của cuộc vận động 
hợp tác hóa nông nghiệp. Mọi việc 
kiện toàn tồ chức, nâng cao sức chiến 
đấu của tồ chức Đẳng, công tác đẳng 
viên, công tác cán bộ, công tác xây 
dựng bộ máy các cấp... có gắn liền 
với cuộc vận động, thông qua cuộc 
vận động mới đạt kết quả thiết 
thực. 

Hiện nay các tồ chức cơ sở của 
Dẳng ở nông thôn miền Nam nói 
chung còn mỏng và yếu. Đến nay văn 
còn 0,2Ã số xã, phường, 1Ã số thôn, 
ấp chưa có tô chức Đẳng; có huyện 
trong số 580 tập đoàn sản xuất chỉ 
có 2 tập đoàn sản xuất có tồ Đẳng 
lãnh đạo, có hợp tác xã vẫn chưa có 
chỉ bộ hof#e tö Đang lĩnh dạo, có hợp 
tác xã chỉ có một dảng viên về hưu. 
Hơn nữa, đơn vị xã, ấp lại lớn (có 
xã đất đại canh tác chiếm tới 5000la 
và số dàn lên tới trên 30000 người. 
cá biệt như xã Long-thành thuộc 
huyện Phú-khương, tỉnh Tảy-ninh 
có 72000 dân), cho nên gặp rất nhiều 
khó khăn trong công tác lãnh đạo. 
Nhiều nơi lại thường bố trí cán bộ, 
đảng viên tập trung ở các ban, 
ngành của xã, còn ở thôn, ấp, ở tồ, 
đòi sản xuất thì số cán bộ. đảng viên 
rất ít cho nên càng không nắm chắc 
(ình hình bên dưới. 

Cấp xã đã như vậy, cấp huyện 
cũng chưa được kiện toàn đúng mức, 
Nhiều huyện dất rộng, đân đông (®) 


(*) Huyện Cao-lánh (tỉnh Đồng tháp) có 
[16 000 ha đất đai tự nhiên, trong đó có 65 000 
ha dang cauh tác, với 276 000 dân. Những huyện 
ở vùng đồng bảng Nam-bộ cũ trung bình cá 
khoảng từ 30 000 đến 40 000 ha với số dân từ 
¡20 000 — 150 000 người. 
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và cấp huyện chưa đủ sức chỉ đạo xã, 
ấp. Bộ máy cấp huyện nói chung được 
hình thành tương đối nhanh, nhưng 
cha đủ mạnh, chưa đồng bộ, 
chưa tương xứng với vị trí, 
chức năng, nhiệm vụ của cấp huyện 
trong giai đoạn mới. Bộ mắv các 
ngành, ban ở huyện chưa hợp lý và 
có nhược điểm là nhân viên hành 
chính tạp vụ quả đông (có địa phương 
chiếm từ 20 đến 30 phần trăm. nơi 
nhiều chiếm tới gần 50 phần trăm tông 
số người trong biên chế của huyện), 
còn cán bộ có trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ lại thiếu, nhất là căn bộ 
khoa học, kỳ thuật đã ít lại không 
đồng bộ, Bộ máy của huyện ủy chưa 
dược kiện toàn, thiếu cán bộ có năng 
lực (eó huyện một đồng chỉ ủy viên 
thường vụ kiêm cả trướng ban lồ 
chức, trưởng ban tuyên huấn, trưởng 
ban kiểm tra và thường trực huyện 
ủV). 

Trước tình hình như vậy, văn đề 
then chót đặt ra hiện nay là ra sức 
xây dựng, củng cõ các tö chức cơ sở 
của Đảng. đi đôi với khần trương 
kiện toàn cấp huyện. 


Ở cơ sở, một trong những nhiệm 
vụ quan trọng hàng đầu là bố trí, sắp 
xếp cơ cấu tö chức: một mặt kiện 
toàn tô chức Đẳng nhằm bảo đảm sự 
lãnh dạo, chỉ đạo sát sao và có hiệu 
quả công tác cải tạo quan hệ sản xuất 
và tö chức lại sản xuất, chiến đấu và 
sản sàng chiến đấu; mặt khác xây 
đựng và kiện toàn tô chứcchbính quyền, 
các đoàn thê quần chúng và bộ máy 
quản lý của các -đơn vị sản xuất tập 
the (tô đoàn kết sẳn xuất, tập đoàn sẳn 
xuät, hợp tác xã nông nghiệp), nhằm 
phát huy tính ưu việt của quan hệ 
sìn xuất mới, thực hiện thắng lợi kế 
hoạch sản xuất. Thông qua việc tiến 
hành cải tạo nông nghiệp và các mặt 
công tác khác mà phát hiện những 
điền hình tốt hững nhân tố tích cực 
cũng như những mặt, những khâu 
chua hợp lý về lề lối lãnh đạo, chỉ 
đạo đề có chủ trương và biện pháp 
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phát huy hoặc cải tiến, sửa đồi kịp 
thời. Một vấn đề cần đặc biệt quán 
tâm đối với cơ sở hiện nay là vắndẻ 
bồi dưỡng cách làm việc. Nhiều nơi. 
cán bộ, đảng viên nói chung rất tản 
Lụy, rất tích cực lăn lộn với phong 
trào nhưng do không biết cách làm 
việc cho nên xảy ra tình trạng chêns 
chéo, lãng phí sức người, sức của, lăn 
phí thời gian mà công việc vắn chàn 
trễ. Tình trạng đó đã ảnh hưởng 
không tốt đến sản xuất, đời sống. den 
phong trào hợp tác hóa và ảnh hương 
không tốt đến cả lòng tín của nà¿n 
đân vào con đường làm ăn tập te. 


Hợp tác hóa nông nghiệp cèn !: 
một quá trình giáo dục, rẻn luyện 
thử thách động viên, cho nên cöng 
tác đúng iên cần gắn chặt với chuột 
vận động tiến hành cho tốt. Đây củng 
là một yêu cầu bức thiết của cuộc van 
động hợp tác hóa nông nghiệp. và 
chính cuộc vận động này lại tạo ta 
những điều kiện thuận lợi đề bảo đam 
thực hiện có kết quả còng tác dang 
viên. Qua việc đầy mạnh cuộc ván 
động, tô chức Đảng sẽ thấy rõ những 
chỗ mạnh, chỗ yếu về lập trường. 
quan điềm, tư tưởng, phầm chái của 
đội ngũ đẳng viên đề có kế boạch giáo 
dục và bồi dưỡng một cách thiết thực. 
Cũng từ phong trào cải tạo nông 
nghiệp sẽ xuất hiện nhiều người tiên 
tiến, ưu tú trong quần chúng. Tô chứt 
Đẳng cần theo đồi, giúp đỡ, lựa chon 
trong số đó những người có đu điều 
kiện và phân công đẳng viên kèm cầp. 
bồi dưỡng họ thành đối tượng dc két 
nạp vào Đảng. Không những công tác 
phát triền Đảng mà ngay cả việc đưa 
những người không đủ tư cách đánE 
viên ra khỏi Đẳng cũng cần gắn rải 
chặt với cuộc vận động này. Nhiệm 
vụ eơ bản nhất, thường xuyên nhất 
của mỗi đảng viên là phải hãng hải 
chấp hành đường lối và các chỉ thị, 
nghị quyết của Đảng. làm gương cho 
quần chúng noi theo# Những nhiệm 
vụ của đẳng viên đã được quy dịnh 
röð trong Điều lệ Đẳng. Đẳng vien 


không tham gia phong trào hợp tác 
hóa nông nghiệp, không chấp hành 
đúng các chính sách về hợp tác hóa, 
tức là không chấp hành đường lỗi, 
chính sách của Đảng, cần phải được 
xem xét lại về tư cách đảng viên và 
được xử lý thích đáng. 


Một nhiệm vụ quan trọng nữa là 
qua thực tế của cuộc vận động mà bố 
trí lại đội ngũ cán bộ, trước hết là 
những cán bộ chủ chốt. Miền Nam 
đang tiến hành cải tạo xã hội chủ 
nghĩa trong điều kiện vừa xây dựng 
vừa chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu. 
Tình hình ấy đòi hỏi phải có đội ngũ 
cốt cản vững ở từng huyện, từng cơ 
sở. Vì vậy khi bố trí cốt cán cần chú 
ý lựa chọn những người có quan điềm, 
lập trưởng dúng đắn, hoàn toàn thông 
suốt, nhất trí với đường lối, chính 
sách của Đảng, có ý chí chiến đấu cao, 
có phầm chất tốt, biết tôn trọng và 
phát huy quyền làm chủ tập thê của 
quần chúng, có năng lực đảm đương 
nhiệm vụ được giao, có khả năng 
đoàn kết cán bộ, được quần chúng tin 
yêu. Những người chân chử, do dự 
trong việc chấp hành các chủ trương, 
chính sách về hợp tác hóa nông nghiệp, 
những người tham ô, lợi dụng, ức hiếp, 
hống hách với quần chúng cần được 
thay thế. Không chỉ trong nội bộ 
Đảng mà cá đối với các tô chức chính 
quyền, các đoàn thề quản chúng cũng 
như vậy. Qua diễn biến của cuộc vàn 
đòng, thấy rõ những ưu điễm, khuyẻt 
điềm, những mặt mạnh, mặt yếu của 
đội ngũ cán bộ mà bố trí, sắp xếp lại 
cho phù hợp. Trách nhiệm của các 
cấp ủy, các ngành là căn cứ vào yêu 
cầu của công cuộc hợp tác hóa và 
phát triền sản xuất nông nghiệp mà 
tính toán nhu cầu cán bộ, xây dựng 
quy hoạch và kế hoạch đào tạo cán 
bộ. không chỉ đáp ứng nhụ cầu trước 
mắt mà còn nhằm bảo đảm công tác 
cho những nắm sau. Xót đòi ngũ cán 
bạ động đảo có thể nảy sinh từ trong 
phong trào hợp tác hóa. Dây là một 
phong trào cách mạng rộng lớn của 


quản chúng, phong trào càng mỡ rộng 
với các hình thức từ thấp dến cao thì 
càng xuất hiện những phần tử ưu tú, 
những người nhiệt tình với con dường 
làm ăn Lập thẻ và hăng hải tham gia 
mọi hoạt động. Thời gian qua nhiều 
địa phương mở rộng phong trào làm 
ăn tập thê đã lựa chọn được khá đông 
những phần tử trung kiên, tích cực 
đề đào tạo thành cán bộ. Thực tế ở 
Gò-công, An-giang, Giöng-trôm, Đức- 
linh, Thuận-hải, Bình-son, v.v. đã 
cho thấy điều này. Biện pháp bồi 
dưỡng, đào tạo cán bộ thiết thực và 
có hiệu quả là xây dựng điềm làm 
thử, sơ kết, tông kết kinh nghiệm kết 
hợp với mở các lớp tập huấn ngắn 
ngày, vừa làm vừa rút kinh nghiệm 
trong thực tế công tác, và tô chức di 
học tập kinh nghiệm của các điền hình 
tiên tiến. 


Phong trào hợp tác hóa muốn 
phát triền vững chắc phải có hàng 
loạt những chủ nhiệm, đội trưởng sản 
xuất giỏi, những cán bộ kế hoạch, 
kế toán, cán bộ kỹ thuật có năng lực 
thuộc các ngành trông trọt, chăn 
nuôi... Do đó, trách nhiệm của các 
cấp. các ngành là (hông qua cuộc vận 
động nông dân di vào con đường 
làm ăn tập thẻ với những hoạt động 
thực tiễn phong phú mà tích cực đào 
tạo đội ngũ căn bộ quản lý, kỳ 
thuật, chuyên môn,.nghiệp vụ một 
cách có hệ thống và dòng bộ đặng 
đắp ứng vẻu cầu của phong trào. 
Trong máy năm qua, một số địa 
phương đã có nhiều cố gắng về mặt 
này. Tỉnh Nghĩa-bình đã đào tạo được 
trên 3000 can bộ các loại cho hợp tác 
xã, bỏi dưỡng trên Ì vạn cần bộ bàn 
sản xuất xã và cán bộ cho các tỏ 
đoàn kết sản xuất, tập đoàn sỉn 
xuất..  An-giang cũng đã đào tạo, 
bỏi dưỡng hàng van cốt cản cho cơ 
sở và hàng nghìn cán bộ các loại 
cho tỉnh. huyện với nhiều hình thúc 
phong phú, Goỏ-cong cũng đã đào tạo 
được hơn 1000 cốt căn quản lý ở ấp. 
xã... Thực tế của các địa phương nói 
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trên cũng như của nhiều địa phương 
khác đã chỉ rõ, việc đào tạo, bồi 
dưỡng một đội ngũ cán bộ lớn như 
vậy dòi hỏi sự tham gia tích cực và 
sự phối hợp chặt chẽ của các cấp và 
các ngành. - 


Cấp huyện có vai trò đặc biệt quan 


trọng trong công cuộc cải tạo và phát 
triền nông nghiệp. Làm tốt việc xây 
dựng các huyện trọng điềm và các 
huyện nói chung ở miền Nam đề tiến 
hành cải tạo và xây dựng nông nghiệp 
cũng như các mặt công tác khác là 
trách nhiệm trực tiếp của các tỉnh và 
của bản thân cấp huyện. 


Kiện toàn cấp huyện bao gồm huyện 
ủy, ủy ban nhàn dân và ban chấp 
hành các đoàn thề quần chúng là đề 
giúp các tô chức đó thật sự có năng 
lực lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đưa 
phong trào hợp tác hóa, sản xuất 
nông nghiệp, chiến đấu và sẵn sàng 
chiến đấu và các mặt công tác khác 
tiến lên mạnh mẽ. Trong huyện ủy 
và ủy ban nhân dân huyện, bên cạnh 
những đồng chí có kinh nghiệm lãnh 
đạo toàn điện, cần có những đồng chí 
giỏi về từng mặt. Hiện nay cần chú 
trọng mạnh dạn tăng cường cho huyện 
ủv, ủy ban nhàn dàn huyện những 
cán bộ có kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ 
đạo công tác cải tạo và phát triền 
nông nghiệp, có nĩng lực về chuyên 
môn nghiệp vụ, đã được rèn luyện, 
thử thách trong công tác thực tế. 
Đồng thời quan tâm bồi dưỡng cản 
bộ lãnh đạo cấp huyện nói chung, 
giúp các đồng chí ấy nắm vững 
đường lỗi, phương châm cải tạo, 
phát triền nông nghiệp, có những 
biều biết cần thiết về khoa học, kỹ 
thuật và quản lý kính tế nông nghiệp, 
quản lý các tồ chức sản xuất tập thề. 
Ngoài ra, chú trọng giúp cấp huyện 
eó chuyền biến thật sự trong phương 
thức lãnh dạo. chỉ đạo. Yêu cầu của 
sự chuyên biến đó là bảm sát cơ sở, 
nắm chắc tình hình cơ sở. giải quyết 
nhanh công việc của cơ sở, lập trung 
sức đưa cơ sở tiến lên đồng đều, nâng 
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cao nhanh chóng năng lực tô chức và 
quản lý kinh tế, tö chức đời sống và 
lãnh đạo tốt nhiêm vụ chiến đản 
hoặc sẵn sàng chiến đấu. Các huyện 
ủy, quận ủy cần phân công mội số 
cấp ủy viên giúp đỡ cơ sở Đảng. Trận 
địa hoạt động chủ vếu của cán Bê 
huyện, quận là cơ sơ. Địích thân cú 
đồng chí lãnh đạo chủ chốt của huyền 
có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng 
những điền hình về cải tạo và tín 
xuất nông nghiệp. Mỗi huyên cố gản£ 
xây dựng cho được một số xã hoát 
thôn, ấp có phong trào đi vào làm ¿0 
tập thề tương đối khả đẻ rút kinh 
nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo chung. 
Huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện 
thưởng xuyên chỉ đạo cảec ngành, các 
tồ chức cấp huyện đầy mạnh các hoa 
động nhằm phục vụ nhiệm vụ cải tạo 
và phát triền nông nghiệp, nhiệm vu 
chiến đấu và sẵn sảng chiến đấu, va 
xuất phát từ yêu cầu của những nhiệm 
vụ ấy mà kiện toàn các ngành, tác 
tồ chức của huyện. Việc xây dựng vì 
kiện toàn cấp huyện trước hết l 
nhiệm vụ của bản thân cấp huyện 
nhưng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo (úa 
cấp tỉnh và của các ngành, các ban 
của trung ương cũng rất quan trọnỹ, 
vì mọi hoạt động của cắp huyện đều 
có liên quan mật thiết tới sự lành 
đạo; chỉ đạo của cấp trên. 

Việc xây dựng và củng có đấỹ 
huyện cũng không thê tách rời viề 
xây dựng và củng cố cơ sở, vì di 
tạo và xây dựng nông nghiệp gắn b 
chặt chẽ với nhau, chủ yếu và trưới 
hết là trên địa bản huyện. Các t 
chức sẵn xuất tập thề của quần chún§ 
ở cơ sở đều nằm trong cơ cấu kinh tế 
thống nhất của huyện, đòi hỏi sự chỉ 
đạo cụ thê, trực tiếp của cấp huyện: 
Mặt khác, cấp huyện có được kiện 
toàn mới trở thành chỏ dựa vữn§ 
chắc của cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi 
cho cơ sở thực hiện thắng lợi nhiệm 
vụ cải tạo và phát triền nòng nghiÝ): 

* 
(Xem tiếp trang 86) 


Bước đầu xây dựng cơ cấu kinh tế 
nông — lâm — công nghiệp trên địa bàn 
huyện Trấn - yên 


PTTRẤN-YÊN là một huyện miền núi 

phía nam tỉnh Hoàng-liên-sơn 
với điện tích tự nhiên 74900 héc-ta. 
Đất có độ đốc từ 25° trở xuống chiếm 
40% đất đai toàn huyện. Sông Hồng 
chẩy qua huyện tạo thành một thung 
lũng bằng phẳng màu mỡ hai bên bờ, 
nhưng nơi đây thường bị ngập nước 
vào mùa lụt; những năm nước to, 
lũ lớn, bị mất hàng trăm héc-ta cây 
trồng, Địa hình phức tạp, đất đai bị 
sỏng ngòi chia cắt thành từng mảnh 
nhỏ. Từ lâu nhân dân đã khai phá 
những chỗ bằng phẳng, độ đốc thắp 
thành ruộng nước. Trấn-vên có ba 
cảnh đồng lớn trên dưới 100 héc-ta 
(Hưng-khánh, Minh-quân, Bảo-đáp), 
còn toàn là ruộng bậc thang ở sườn 
núi, ven khe với những mảnh nhỏ 
hẹp. Ruộng nước chỉ có từ 3200 đến 
ở 100 héc-ta, chiếm khoảng trên 4% 
điện tích đất đai của huyện. Phần lớn 
tiện tích này trồng hai vụ lúa và đó 
là nguồn thu nhập chính của nông 
ản. Trấn~yên là một huyện miền núi 
thực hiện sớm cuộc vận động hợp tác 


TRẦN-VĂN-HÀO 


hỏa nông nghiệp. Nhưng sản xuất 
lương thực của Trắn-yên tăng rất 
chậm cá về diện tích, năng suất, sản 
lượng, và không vững chắc. Năm 
1973, nhân khâu nông nghiệp của 
huyện Trấn-yên tăng gần một van 
người, tức là táng 20Ã so với năm 
1965, trong khi đó sản lượng lương 
thực tăng 625 tấn, tức 4X. Do dó, 
bình quân sản lượng lương thực trên 
một nhân khầu nông nghiệp năm 1965 
là 380kg (trong đó có 280 kg thóc), 
đến 1973 chỉ còn 320 kg (trong đó có 
230kg thóc). Mức thu mua của Nhà 
nước cũng giảm xuống: thóc thuế 
nông nghiệp và thóc bản theo nghĩa 
vụ cho Nhà nước năm 1965 là 194? 
tấn; 1973 còn 1494 tấn, chỉ bằng 77% 
của năm 1963. 

Nông thôn miền núi Trẵn-ven, 
ngoài sản xuất nông nghiệp, không 
có ngành nghề thủ công nào khác : 
ở những nơi eòn rừng thì còn có 
khai thác lâm sẵẳn do một số người 
thuộc tô chức sơn tràng được các lãm 
trường quốc doanh thuê khoán làm. 
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Các hợp tác xã nông nghiệp tập trung 
sức lao động vào làm lương thực mà 
lương thực tăng rất chậm, hầu như 
dám chân tại chỗ, cho nên thu nhập 
trong kinh tế tập thê giảm sút, vì vậy 
nông dân phải bồ sung bằng kinh tế 
phụ gia đình, làm lúa nương. trông 
sắn đề có đủ mức ăn cần thiết, đẻ 
chăn nuôi và đề trang trải một số 
nhu cầu khác. 


Lương thực thiếu trong khỉ nhu 
cầu ngày càng tăng cho nên người 
ta buộc phải mở rộng điện tích 
nương rẫy và phá rừng. Nhưng cái 
nút thiếu lương thực vẫn không cởi 
được mà còn thất chặt thêm. Đó là 
con đường phát triền của một cơ cấu 
kinh tế ở một huyện miền núi độc 
canh cây lương thực. Một cơ cấu kinh 
tế như thế tất yếu dẫn tới những hậu 
quả tai hại. 


1 — Tách rời nông nghiệp với lâm 
nghiệp, tạo ra mâu thuần gay gắt 
giữa sản xuất nòng nghiệp với lâm 
nghiệp: phát triền sẵn xuất nông 
nghiệp thì phải phá rừng, mà bảo vệ 
rừng thì hạn chế sản xuất nông nghiệp. 

2 — Tài nguyên rừng ngày một kiệt; 


đất ngày một xấu, một điện títhkh: 
lớn trở nên càn cỗi và biến thám 
đồi trọc. Trong khi đỏ dân eư nó 
năm một tăng. Nguy cơ nghèo đối ở 
đọa và mòi trường sống ở miễn rủi 
biến đôi theo chiều hướng liêu tt: 
đối với con người. 

3 — Sản xuất lương thực không t¿1‡ 
bao nhiêu, trong lúc số dân lít 
nhanh. Một số nơi vẫn thiếu ấn ph 
dựa vào nguồn lương thực cửa Ấu 
nước cung cấp. 

Từ năm 1963. với nghị quyếïÍt 
Bộ chính trị về phát triển nôñ$” 
lâm nghiệp miền núi, Đẳng đã tM? 
con đường thay đồi cơ cấu kh !: 
đi vào ba thế mạnh : cây còng n€MỸ 
dài ngày, nghề rừng và chín 1 
đại gia súc; trên cơ sơ nòng — l" 
nghiệp phát triền, xây dựng cát ng” 
công nghiệp, thủ công nzhiệp ÊÈ ft 
vụ sản xuất và đời sống, th hi 
nông sản, lâm sản, đề đáp 0ý nh 
cầu tại chỗ. nhu cầu cả nước V42 
khầu. Trải qua nhiều năm lúng thà 
Trấn-vên đã tìm ra con đướ ,Ẻ 
vỡ cái thế sẵn xuất độc canh về 0 
thực, tạo ra một cơ cấu kinhf nự! 
trên địa bàn huyện. 


BIẾN ĐỒI ĐẦU TIÊN VỀ CƠ CẤU TRỒNG TRỌT 


Trong diện tích đất tự nhiên, Trắn- 
vên dành cho sản xuất nông nghiệp 
18800 héc-ta (chiếm 225 diện tích tự 
nhiên), dành cho lâm nghiệp 51 300héc- 
ta (chiếm 6957), còn lại 6 800 hée-ta là 


đất chuyên dùng và các loại đất. 


khác. 

Trong điện tích đành cho nông 
nghiệp, đất sản xuất lương thực chiếm 
8100 héc-ta (bằng 485 đất nông nghiệp) 
trong.đó có 3600 héc-ta ruộng nước 
(bằng 44,5% điện tích đất sản xuất 
lương thực); đất trồng cây công 
nghiệp đài ngày chiếm 3900 héc-ta 
(chiếm 23255 đất nông nghiệp). trong đó 
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có 3 000 héc-ta chè ; đất đề chất Mi 
4400 héc-ta (chiếm 2§Ã tất M2 
nghiệp), trong đó có 3709 hóc-lt tốn 
cỏ, 280 héc-ta hồ thả cá: đất HP 
nghiệp còn lại dành để trùng ni 
ăn quả, cây thực phầm (hiếm gi 
35). ' 

Trên đất đành cho làm với 
phân bồ cho sản xuất và kinh 
là 32900 héc-ta (chiếm 015 tì, 
đất lâm nghiệp) trong đỏ sẽ tẾn cử 
trồng rừng 15000 héc-la gồm th 
cây mỡ, bồ để làm nguyễn HC 
công nghiệp giấy và các dy $ hụ: 
đặc sản khắc. 


Phương ản phân bố đất đai là như 
vậy, nhưng thực tế Trắn-yen tập trung 
chủ yếu vào ba loại cây trồng : lương 
thực, cày chè, cây bồ đề. Cây chẻ 
và cây bồ đề được Nhà nước khuyến 
khích phát triền. Các hợp tác xã nông 
nghiệp đều cố gảng khai phá đất đai 
đề mở rộng điện tích trồng hai loại 
CV TÀY, 


Phát triền chuyên canh cây 
chè. 

Cày chè vốn có từ lầu ở Trắn-yên. 
Trước đây thực đân Pháp đã lập một 
vài đồn điền trồng chè quy mô nhỏ, 
độ vài chục héec-ta. Nông đàn cũng có 
những vườn chẻ ở găn nhà. 

Trong phong trào hợp tác hóa nòng 
nghiệp, các hợp tác xã hầu như không 
quản lý điện tích chè. Chỉ những nơi 
có cơ sở chế biến, Nhà nước tô chức 
thu mua, nỏng dân mới chú ý chăm 
sóc chẻ, Từ khi đặt ra nhiệm vụ phát 
triền cây công nghiệp dài ngày, chủ 
yếu là cày chẻ, các hợp tác xã nông 
nghiệp mới chủ ý quản lý đất trông 
chẻ, phục hỏi số chè cũ đã có và khai 
hoàng thê¡n để trồng chè, Năm 1971, 
huyện Trăn-yên có 11.015 héc-ta chè 
(rong số nàvecó trên 700hée-Lta dã được 
thú hoạch) và các hợp tác xã đã giao 
nộp cho Xhà nước 700 tấn chè búp 
tươi. Dến năm 1977 diện tích chè của 
huyện tăng thêm 2 100 héc-ta (932 héc- 
ta đã có thu hoạch), trong đó có 1610 
hée-ta thuộc các bợp tác xã, và Nhà 
nước đã thu mua dược 1 287 tấn búp 
tươi. Huyện đã lập một nông lrường 
quốc đoanh chuyên trồng chè. Đề giúp 
cho các hợp tác xã nông nghiệp vẻ 
mặt kỹ thuật trông, chăm: sóc, thu hái 
chẻ, nông trưởng dã mở các lớp dào 
tạo cho xã viên trong đội chè. Nông 
Irưởng cũng đã cung cắp giống cho 
các hợp tác xã phát triền nghề chẻ. 

[lầu hết các hợp tác xã nông nghiệp 
của huyện Trấn-yên đều có đất trồng 
chẻ và lao dộng chuyên làm chè tập 
hợp thành 112 đội chuyên, đem lại mội 
nguồn thư nhập mới tử kinh tế tập thể. 


Phát triền 
trung. 


rừng tròng tập 


Xét về nhu cầu sinh thái của cây 
trồng thì đất đai, thời tiết Trắn-yên 
thích hợp cho cây bồ đề phát triền. Ơ 
đây từ xưa đã có những mành rừng 
bỏ đề phản tán bén cạnh các loại cày 
rừng khác. Đề có nguyên liệu cho 
công nghiệp giấy, cần nhanh chóng mở 
rộng diện tích trông bồ đẻ trên đất 
đành cho sản xuất làm nghiệp. Huyện 
đã xây dựng một lâm trưởng quốc 
doanh. Ngoài nhiệm vụ khai thác 
rừng tự nhiên, làm trường còn tròng 
rừng, nhưng tốc độ rất thấp, mặc dù 
đã thuê khoán cho các hợp tác xã mọi 
diện tích khá lớn. Nông dân không 
thích nhận khoản tròng rừng vì chỉ 
được thanh toán tiên chứ không dược 
cấp gạo theo tiêu chuẩn như đối với 
lao động sơn tràng khai thác gỗ. 


Khi huyện mở cuộc vận động trồng 
rừng, các hợp tác xã đã kết hợp trông 
cây lương thực, tròng cây công nghiệp 
đài ngày với (rồng rừng, vừa sử dụng 
đất một cách hợp lý, vừa dể cho các 
cây nương tựa lẫn nhau cùng phát 
triền, vừa báo vệ đất, bảo vệ nguồn 
NƯỚC. 

Năm 1974 Trấn-vẻn có 4096 héc-ta 
bồ đề và mỡ (phản lớn là bồ đề), đến 
năm 1977 đã tăng lên”? 600 héc-ta. Hầu 
hết các điện tích trông bồ đề và mỡ 
dã thành rừng. Rừng trở thành một 
ngành kinh doanh mới của nhiều hợp 
Llác xã -hợp tác xã nông làm nghiệp. 
Bên cạnh rừng tự nhiên. một số hợp 
Llác xã đã có rừng bỏ đề đến thời kỳ 
tỉa thưa và bắt đầu có sản phầm cung 
cấp cho Nhà nước. Các hợp tác xã 
nông — lâm nghiệp đã lạp 31 dọi 
chuyên trỏng và chăm sóc rừng. 


Bên cạnh cầy lương thực (mà điện 
tích không giam đi) khu vực kính tế 
tập thẻ đã phát triền thêm cây công 
nghiệp và cày rừng, do đỏ điện tích 
trồng trọt đã mở rộng, quỹ ruộng đái 
của các hợp tác xã nông—lâm nghiệp 
lớn lên, thu nhập từ kinh tế tập thê đã 


63 


tăng. Trước đây, việc phân phối của 
các hợp tác xã hầu như chỉ bằng hiện 
vật (thóc), nay đã có thêm tiền, như 
hợp tác xãä Tân-thịnh, số tiền thu 
nhập của mỗi lao động năm 1976 so 
với năm 1975 tăng gấp ba lần vì có 
nguồn thu từ chè và bồ đề. 

Vì trồng cây công nghiệp dài ngày 
và nghề rừng đã trở thành công việc 
thưởng xuyên, ôn định, cho nên một 
bò phận lao động được chuyên môn 
hóa và tô chức thành các đội chuyên. 
Trong hợp tác xã, bên cạnh các đội 
làm lương thực còn có đội chè, đội 
rừng. Năm 1974, trong tông số lao 
động ở nóng thôn của Trấn-yên, lao 
động sản xuất lương thực chiếm 84%, 
lao động trồng cây công nghiệp đài 
ngày — 5 và lao động làm nghề rừng 
— 3%: đến năm 1977 tỷ lệ đó đã thay 
đòi : sản xuất lương thực — 60%, trồng 
cây công nghiệp đài ngày — 19%, nghề 
rừng — 9X. Lao động trồng trọt đã 
được rút bớt nhưng không làm giảm 
san xuất lương thực. 

Hàng nông sản, lâm sản của Trấn- 
yên trước dây cũng cấp cho xã hội 
hầu như không đáng kề, chỉ có mội số 
íL gỗ, tre, nứa... lại có xu hướng giảm 
dân. Nhưng do biến đồi cơ cấu trồng 
trọt, những năm vừa qua sản lượng 
chè eung cấp cho công nghiệp chế biến 
đẻ xuất khấu và tiêu đùng trong nước 
mỏi nắm một tăng. Tỷ suất hàng hóa 
ngày càng lớn và Trấn-yên sẽ trổ 
thành một trong những vùng sản xuất 
chuyên môn hóa về chè và gỗ. 


CƠ CẤU CÔNG NGHIỆP 


Nông — lâm nghiệp phát triền đòi 
hồi phải xây dựng các cơ sở sản xuất 
công nghiệp đề một mặt cung cấp tư 
liệu sản xuất cho yêu cầu phát triển 
stn XUẤt của nông — làm nghiệp, mặt 
_ khác đề chế biến nông — làm sản. Trên 
địa bàn huyện Trắn-yvên đã có một 
nhà máy chè đen xuất khẩu, một xưởng 
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Đất đai vùng miền núi Trắn-ycn 
bước đầu được sử dụng một cách hụp 
lý. Ở những nơi thấp, tương đối bằng 
phẳng. trồng cây ngắn ngày, chủ yếu 
là cây lương thực, thực phầm; trến 
các sườn đồi có độ dốc thấp trồng cảy 
công nghiệp, trồng chủ yếu là chẻ ; còn 
trên đất có độ dốc cao ở các sườn núi, 
thì trồng rừng, chủ yếu là bỏ đẻ tì 
mỡ. Trấn-yên không có những điện 
tích lớn hàng nghìn héc-ta tập truný 
chuyên canh từng loại cây. Với điều 
kiện đất đai, đặc điềm địa hình trong 
huyện, ba loại cây đó được trồng Ien 
kẽ nhau, kề bên nhau và cùng phái 
triền trong từng đơn vị kinh tế : hợp 
tác xã, nông trường quốc doanh. 
lâm trường quốc doanh. Với cách sử 
dụng đất đai như vậy, hiệu quả kinh 
tế sẽ cao hơn và điện tích công li 
cũng lớn. Hơn nữa cách làm đỏ còn 
có tác dụng tốt về nhiều mặt như bảo 
vệ đất, chống xói mòn, duy trì môi 
trường sống. 


Trấn-yên tận dụng sự giúp đỡ của 
Nhà nước bằng vốn trợ cấp đầu lU 
(theo quyết định 129/CP), nhưng chủ 
yếu là huy động năng lực lao độn 
và vốn của các hợp tác xã nông nghiệp. 
Huyện Trấn-yên đã phát huy tỉnh thấp 
tự lực tự cường và sự giác ngộ 1ã hội 
chủ nghĩa của nông dân, huy độn 
được một khối lượng lao động khi 
lớn đề làm cây công nghiệp và tròn 
rừng, tạo nên sự biến đồi tron§ t0 
cấu cảy trồng. 


BẮT ĐẦU HÌNH THÀNH 


chẻ hương, một nhà máy giấy, mội 
xí nghiệp mộc xẻ, một nhà máy làm 
tỉnh bột sắn, một xí nghiệp đưởn 
rượu, một xí nghiệp cơ khí, một trạm 
máy kéo, một mạng lưới điện che? 
qua sáu xã (lấy từ nguồn điện cử 
Nhà máy thủy điện Thác-bà) và môi 
trạm thủy đ:+u nhỏ có công suất 60k# 


Đề đáp ứng nhu cầu về vật liệu xây 
đựnr*, huyện đã xây dựng hai xí nghiệp 
gạch n;ói, sâu cơ sở làm gạch máy 
và 56 cơ :ở gạch thủ công trong các 
hợp tác xã nòng nghiệp, một xí nghiệp 
vôi quốc đoanh và 72 lò vôi của tập thê. 

Rồi đây, khi 3000 héc-ta chè đã định 
hình và có thu hoạch, mỗi năm sẽ có 
từ 9000 đến một vạn tấn búp tươi thì 
trên địa bàn huyện không phải chỉ 
có hai nơi chế biến chè như hiện nay 
mà phải có thêm 4 — 5 nhà máy chè 
mới. Với 12500 héc-ta bỏ đề khi đã 
trồng xong và đến tuôi khai thác, mỗi 
năm sẽ có 136 000 m`gỗ tròn, ngoài phần 
giao nộp trung ương đề làm giấy, số 
gỗ còn lại cộng với cành, ngọn sẽ là 
nguồn nguyên liệu khá lớn đề phát 
triền các cơ sở công nghiệp chế biến 
gỖô của địa phương. Ngoài hai ngành 
công nghiệp gắn với hai thế mạnh 
của kinh tế huyện, còn một loạt các 
ngành công nghiệp khác cũng sẽ được 
xây dựng và mở rộng trên cơ sở nông 
— lâm nghiệp phát triền đề phục vụ 
yêu cầu của sản xuất và đời sống 
nhân dàn. 

Sau bước biến đôi thứ nhất về cơ 
cấu trông trọt, tạo ra cơ cấu kinh tế 
nòng — lâm nghiệp, đây là bước biến 
đổi thứ hai — hình thành cơ cấu nông 
— làm — công nghiệp. Tuy mới chỉ có 
một thời gian ngắn, nhưng đã thấy 
được những kết qua bước dầu. 

Trên cơ sở — nông lâm nghiệp phát 
triền, công nghiệp đã hình thành và 
công nghiệp hoạt động lại tạo điều 
kiện thuận lợi cho nòng — làm nghiệp 
phát triển mạnh lên, điều đó thê hiện 
rõ nhất trong ngành sản xuất chè ở 
Trấn-yẻn. Trong bón năm qua diện 
tích trồng chẻ đã tăng gấp hai lần và 


TỒ CHỨC LẠI SẲN 


Thực hiện chỉ thị 203 của Ban bí thư 
Trung ương Đảng và nghị quyết 61/CP 
của Hội đồng Chính phủ về tồ chức lại 


sản lượng chè tươi bản ra đã tăng gấp 
rười. Nếu không có công nghiệp chẻ 
phát triền thì không thê có bước phát 
triền đó. 


Cơ cấu kinh tế thay đòi đã làm 
thay đồi cơ cấu lao động và dân cư. 
Các xí nghiệp công nghiệp quốc doainh 
xây dựng trên địa bàn huyện đã làm 
cho số người lao động công nghiệp 
tăng lên và dân cư thành thị cũng lớn 
lên. Ngay trong nông thôn cơ cấu lao 
động cũng biến đồi. Năm 1974 lao 
động ngành nghề trong các hợp tác 
xã nông — lâm nghiệp chỉ chiếm 5% 
tồng số lao động trong hợp tác xã, 
năm 1977 tỷ số đó tăng lên 11%. Các 
hợp tác xã ở Trấn-yên đã có 42 đội” 
chuyên làm gạch ngói và một số đòi 
làm các ngành nghề khác. 


Có công nghiệp, tông sản phầm xã 
hội hằng năm của Trấn-yên tăng lên, 
từ đó thu nhập quốc dân cũng tăng 
theo và đời sống của nhân đàn cúc 
dân tộc ở đây dược cải thiện miột 
bước. Ngoài phần thu nhập vẻ vạt 
chất đo kết qua lao động đem lại, đói 
sống văn hóa, tỉnh thần của họ cũng 
được nàng cao. Huyện Trắn-yên đã 
có hai trường cấp IHI và tất cả các xã 
đều có trưởng cấp II hoàn chỉnh. 
Mạng lưới y tế của huyện gồm bai 
bệnh viện và các trạm y tế của xã.. 
Huyện có 17 đội bóng đá chân đất, 
một đòi tuyên bóng đá chân giày và 
10 đội bóng chuyen. 


Cơ cấu kính tế nông — lâm — còng 
nghiệp huyện tuy mới bắt đầu hình 
thành đã mớ ra triển vọng to lớn phát 
triển kinh tế và văn hóa, dưa lại 
những biến đôi sâu sắc vẻ xã hỏi Ở 
VN, HàY, 


XUẤT TỬ CƠ SỞ 


sản xuẫt nông — làm nghiệp, các hợp 
tÁc xã ở Trấn-ven đêu xàv dụng 
phương án kinh tế với bước đi đâu 
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tiên là phá thế độc canh lương thực. 
Tủy theo điều kiện đất đai của mỗi 
họp tác xã và theo phương án phân 
vùng nông — lâm nghiệp của tỉnh mà 
bố trí lại đất đai cho từng loại cây 
tròng, từ dó phân công lại lao động. 
Nhàm nâng cao đời sống của xã viên 
và đầy mạnh sản xuất, các hợp tác 
xã đã phát triền một số ngành nghề : 
cơ khí nông cụ, mộc, nề, gạch ngói, 
vôi, v.v. Với hoàn cảnh miền núi 
thiệu lao động, các hợp tác xã có yêu 
cầu bức thiết phái tăng thêm lao 
ITX Báảo-đdp 


— Số hộ S05 
— Nhàn khau 2993 
— ®ö lao động 1027 
— Điện tích tự nhiên — 931 ha 
— Đất nông nghiệp 276 ha 
— Đặt lâm nghiệp 92; ha 


— Điện tích đãt trồng cây các loại: 


+ Caày lương thực 153 ha 
(Trong đó nuộng nước) lỗi ha 
+ Cày chè 97 ha 
+ Hừng tròng 38 ha 


Cơ cấu cây trồng thay đồi, cơ cấu 
lao động trong các hợp tác xã cũng 
biên đồi. Ở hợp tác xã Tân-thịnh, 
trước đâyv trên 705 lao động dòn 
vao làm lương thực, năm 19/7 lao 
động làm lương thực rút xuông còn 
12.22, lao đóng làm các ngành nghề 
kháe tàng lén. Các nguồn thú nhập 
cũng thay đôi, Như ở hợp tác xã Báo- 
đáp, năm 19/7 thu về lương thực trị 
giá 377 428 đồng. còn thu về cây công 
nghiệp dài ngày, nghề rừng và các 
ngành nghề khác là 1⁄23 850 đồng, như 
vậv bằng một nửa số thu về lương 
thực. Hỏi dây tỷ trọng thủ nhập của 
các loại ngành nøhềê này sẽ tăng 
nhanh hơn so với nguồn thu về lương 
thực. 

Không còn đọc cành lương thực 
cho nên cũng khong còn tỉnh trạng 
sản xuất chỉ nhằm tự cấp tự túc. Tỷ 
suât hàng hỏa trong nông sản và lâm 
san của các hợp tác xã mỗi năm một 
tăng. Ớ hợp tác xã DĐăng-an, năm 1977 
giá trị hàng hóa bán cho Nhà nước đã 
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động. và các hợp tác xã nhỏ phải s} 
nhập lại đẻ có quy mò lớn hơn nhàn, 
sử dụng được tập trung và họp: 
sức lao động, đất đai, cơ sở vài chỉ! 
kỹ thuật, vốn liếng đề mở rộng sœ 
xuât kinh doanh. Ba hợp tác xã Bác 
đáp, Đằng-an, Tân-thịnh hiện nay h 
những hợp tác xã hợp nhất tử nhiều 
hợp tác xã nhỏ, đã có những hin 
đôi về quy mô và cơ cấu sản iu: 
kinh doanh thề hiện qua những + 
liệu sau đây. 


HTX Đằng-an HTX Tún-lhnt 


321 KIY 

1781 ỨH 

659 hxÓ) 
1096 ha J?1ú hà 
217 ha 31: hà 
637 ha đio hả 
198 ha lôi È 
136 ha Q9 bì 
95 ha 03 bà 
ö ha 01 la 


chiếm 223 tông thu nhập. Còn bọp 
tác xã Tân-thịnh năm 1977 cùng ủi 
cung cấp cho Nhà nước được 224 
tấn thóc, 192 tấn sắn tươi 
tấn búp chè và 10,5 tấn thịt lon 
Theo kết quả thu chỉ phản Ƒhô 
năm 1977, những hợp tác xã khả cư 
huyện có giá trị ngày công từ l đế 
2 đồng và mức lương thực (chủ ye 
là thóc) bình quân phân phối #° 
nhân đân là trên 20 ki-lò-gam môi 
tháng. Đời sống xã viên được nằm 
cao, kinh tế tập thề được củng t: 

Trên đất Trấn-vên, trong khu Yw 
sản xuất nông — làm nghiệp, ngoài * 
hợp tác xã còn có hai đơn vị kinh 
tế quốc đoanh (một lâm trưởờn§: mới 
nông trường) cũng được tồ chức ÌI 
sản xuất đề gắn bó chặt chẽ với Mù 
tế huyện. Nhiệm vụ của hai đơn F 
này đã được xác định lại. Hai dưn!' 
này nay sử dụng đất đai và hoạt đèn: 
sản xuất theo quy hoạch phát tớ 
kinh tế của huyện. Lâm trưởng Èlt" 
nay còn rầi ra trên tất cả các x⁄LŠ 


được thiết kế lại với nhiệm vụ 
vừa tiến hành khai thác, tu bỏ, vừa 
trồng rừng và ươm cây giống. Những 
khu đất thuộc lâm trưởng quản lý 
nếu có thề trồng cây lương thực hoặc 
cày công nghiệp dài ngày cùng sẽ 
được sử dụng đề trồng các loại cây 
ấy. Nông trưởng chủ yếu tròng chẻ, 
trầu và chăn nuôi bò thịt. Trên đất 
của nông trường ở những độ dốc cao 
cũng trồng rừng và ở nơi thấp, bằng 
phẳng cũng trồng cây làm lương thực. 
(iữa hợp tác xã với nông trưởng, 
làm trường bắt đầu có mỗi quan hệ 
gần bó với nhau. Thông qua các mối 
quan hệ này, nông trường và lâm 
trưởng giúp đỡ các hợp tác xã nông — 
làm nghiệp phát triền sản xuất. 

Từ phân công lại lao động và chuyên 
mỏn hóa sản xuất, các hợp tác xã 
nóng—làm nghiệp bắt đầu phát triên 
các quan hệ trao đổi và hiệp tác sản 
xuất. Thu nhập của người lao dòng 
Lăng lên, dẫn đến một loạt như cầu 
mới về ăn, mặc, ở, học hành, đi lại, 
chữa bệnh... Vị vàv. trên địa bàn 
huyện đã xuất hiện thêm nhiều cơ sở 
sản xuất công nghiệp, các cửa hàng 
mua và bản, các trường học và bệnh 
viện. cơ quan thông tin bưu điện, các 
công trình văn hóa, phúc lợi. Mang 
lưới giao thông trong huyện khả phát 
triền. Ơ Trấn-yên đã hình thành năm 
cụm kinh tế. Có cụm đã rõ, có cụm 
mới ở dạng phôi thai. Mỗi cụm là một 
tập hợp tất cả những đơn vị sản xuất 
nông — lâm nghiệp gìn với một trung 
làm có các xí nghiệp công nghiệp chế 
biển, các cửa hàng mua, bản nóng, 
làm sẵn, hàng tiêu dùng và vật tư sản 
xuất, cơ quan tín dụng ngàn hàng, 
các cơ sở phục vụ đời sống, các công 
trình phúc lợi công cộng, trường học, 


— Lao dòng sản xuất nông nghiệp 


Trong đó — Sản xuất lương thực 


— Tröng cây công nghiệp 


— Chăn nuôi tập the 
— Nghề rừng 


— Lao động các ngành nghề 


bệnh viện, v.v. Mỗi trung tâm là một 
thị trấn nhỏ giữa nông thôn miền núi. 

Rồi đây ở vị trí trung tâm của (tất 
cá các cụm sẽ có các cơ sở chế biển 
màu, chè biến thức ăn gia súc, chế 
biển lâm sản, các cửa hàng cung ứng 
vật tư kỹ thuật, của hàng bách hóa, 
cửa hàng thu mua nông— lâm sắn, v.v. 
Ơ đây có phỏng giao dịch ngân hàng, 
có một số trạm trại kỹ thuật. lloạt 
động của các đơn vị kinh tế này nhằm 
phục vụ và gắn bó chặt chẽ với các đơn 
vị kinh tế sản xuất nông lâm nghiệp, 

Trải qua gần bốn năm thịre hiện 
phương án kinh tế đã được xác định, 
Trãn-yên đã thu được những kết quá 
bước dầu.. 

Sau đày là những kết quả cụ thê 
tính đến năm 1977: 

Về trồng chè, đã có 2100 ha và đạt 
703% chỉ tiêu đã đề ra. 

Về cây có dầu, đã có 180 ha trầu, 
đạt 265 chỉ Liêu. 

Về trồng quế, đã có 83 ha, đạt 41,5% 
chỉ tiêu. 

Về trồng rừng, đã có 7600 ha mỡ và 
bồ đề.51ha đó, đạt 53 chỉ tiêu. 

Vẻ tiếp nhận lao động miền xuôi 
lên xày dựng vùng kinh tế mới, đẻn 
nay đã nhận được 3876 người, so với 
phương án đạt 2525. Số người lao dộng 
ở miền xuôi lên cùng với những nhàn 
khầu đi theo đã làm Lăng mật độ số 
đân của huyện từ 90 người lên 120 
người trên một Ki-l]ô-méL vuông. 

Do thay đòi cơ cấu sẵn xuất và: 
được bồ sunø về lao động, ở Trăn- 
yên đã eó biến đòi về cơ cấu lao động 
xã hội. Tỷ trọng lao động của mỗi 
ngành trong toàn bộ lao động trực tiếp 
sìn xuất năm 1977 đã khác so với 
năm 19:4. 


1271 1977 
90% 805% 
615 605 
đài ngày ) 19% 
15% 1% 
Đ 2 Z0 
Ù⁄0 115% 
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NHỮNG MẶT YẾU KÉM VÀ TRỞ NGẠI CHÍNH HIỆN NAY 


Trong quả trình xây dựng cơ cấu 
kinh tế nông — lâm — công nghiệp 
trên địa bản huyện. Trấn-yên đã đạt 
được những kết quả đầu tiên, nhưng 
còn những mặt yếu kém đang gây trở 
ngại cho bước phát triền sắp tới của 
huyện. 


1 — Trong bước biến đồi thứ nhất 
về cơ cầu kinh tế, đã giải quyết được 
việc kết hợp giữa nông nghiệp và 
làm nghiệp, nhưng chửn nuôi chưa 
được coi trọng đúng mức, hầu như 
khỏng tăng về số lượng tuyệt đối, và 
giảm về tỷ trọng trong môi quan hệ 
với trông trọt. 


1974 1977 
— Đàn trầu (eon) 6433 6102 
— tàn bò (con) 876 1593 
— làn lợn (con) 18198 18502 


Điện tích trồng cày lương thực năm 
1977 so với 1974 tăng l5, riêng vẻ 
sắn và ngô tăng gấp đôi. Diện tích 
cây công nghiệp dài ngày cũng tăng 
trên hai lần, Nhưng vì chăn nuôi 
không phát triển cho nên lượng phân 
bón không đủ đáp ứng cho yêu cầu 
thăm canh, Chỉ có cây lúa ruộng mới 
được bón phản hữu cơ với mức bình 
quản chín tấn một héc-ta. Còn cây 
sản, cày chè và một số cây màu, cây 
công nghiệp đài ngày khác. mỗi năm 
khai hoang mở ròng điện tích từ 590 
den 700 héc ta hầu như trông chay, 
không có phản. Do đó năng suất cây 
trong thấp, một số cây công nghiệp 
đải ngày chậm khép tàn, đất bị bạc 
màu nhanh chóng, một diện tích khá 
lớn đất trồng sẵn sau vài vụ đã phải 
bổ hóa hoặc bỏ hắn. 


Các hợp tác xã không mở rộng 
chăn nuôi đạt gia súc cho nên 
đàn trâu cày kéo năm 1977 kém năm 
1971. lợn tập thề cũng không tăng. 
Do tình hình chấn nuôi như vậy 
cho nên số lao động trong chắn nuôi 
Lập thể năm 1977 vận giữ tỷ lệ như 
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năm 1974; 1Ã. trong số lao động nòn; 
nghiệp. - 

Chăn nuôi đảm chàn tại chỗ, có nei 
có khu vực giảm sút, là vì nguồn 
thức ăn cho gia súc không dầy dù tì 
từng năm không tìng. Tỉnh hình mày 
đã ảnh hưởng tới trồng trọt vì thiểu 
cả sức kéo và phân bón, ảnh hưởn‡ 
đến thu nhập của nòng dân và khôn: 
đáp ứng tốt nhu cầu về thực phần 
cho xã hội. 


2 — Trấn-yên còn coi nhẹ nghề thứ 
công ở nông thôn, nhất là trong viề 
chế biến màu. Sẵn của Trắn-yèn tẻ 
nhiều và là cây màu chủ vếu, nìm 
1977 có trên 2000 héc-ta sẵn. nhưn‡ 
do các hợp tác xã chỉ quản lý môi 
điện tích nhỏ. Muốn dưa một diện 
tích lớn sẵn vào kinh tế tập thề thi 
phẩi có công cụ chế biến đề sản không 
bị hỏng sau kbi thu hoạch (mỗi lựt 
tác xã tập trung thú hoạch hàng vài 
trăm tấn một. vụ trong một thời gián 
ngắn đề giải phóng đất. chuẩn bị vu 
sau). Có chế biến mới có thề đưa si" 
vào sản lượng lương thực và ph 
vụ cho chăn nuôi lợn tập thê. NhưnỆ 
Trấn-yên chưa có hợp tác xã nào ch 
biến sắn và cũng chưa có công ngữ 
chế biến sắn ở huyện. Có mới nh 
máy làm tỉnh bột sắn do tỉnh quản Íh 
nhưng sẵn phầm của nó không phải 
đề làm lương thực và thức ăn che 
chăn nuôi. Trong năm 1977 hợp tt 
xã Tân-thiịnh bản cho nhà mày so 
192 tấn nhưng hợp tác xã vẫn phẻ' 
dùng thóc đề chăn nuôi. Chính vì +9 
nhẹ việc chế biến màu cho nên hợp! 
xã cũng chưa thề quần lý sẵn và khêt 
thề quy hoạch đất trồng sẵn tập trunẺ 
chưa thê làm thay đồi cơ cấu lư0f 
thực hiện nay. chưa có thêm nặu” 
lương thực đề phát triền chăn mẺ' 

Nông sẳn và lâm sẵn ở miện 0U 
ban đầu thường ít và phân tán, chưa 
thật ồn định, mang tính thời vụ: Nên 
xâv dựng ngay các xí nghiệp chế bi" 


quốc đoanh thì có khi chưa thích hợp. 
Trấn-yên đang phát triển trồng trầu 
trong một số hợp tác xã; đến năm 
cuối của quy hoạch xây dựng huyện 
sẽ có khoảng 700 héc-ta trầu và 
khoảng trên 3.000 tấn quả sẽ được 
thu hoạch. Đến lúc dó, phải có 
một xí nghiệp công nghiệp ép đầu 
quy mô vừa mới có thê tận dụng 
đưa¿›c nguồn nguyên liệu nói trên. 
Nhưng bắt đầu từ nay, hằng năm trên 
một số điện tích đã có thu hoạch. 
Nguôn nguyên liệu từ phân tân 
chuyên đần lên tập trung. Nếu không 
có ngay những cơ sở chế biến nhỏ 
với công cụ từ thô sơ đến nứa cơ khi 
trong từng hợp tác xã trông cây có 
dầu ở từng cụm kinh tế thì vừa bỏ 
phí nguyên liệu vừa khỏòng có dược 
yếu tố kích thích phát triển sản xuất 
các loại cây nay. 


Với nguồn nguyên liệu tại chỗ từ 
nông — làm nghiệp, với nhụ cầu của 
nhân đân, Trắn-vyên cân phải có một 
số ngành sản xuất hàng tiêu dùng và 
cần tăng thêm lực lượng lao động thủ 
công nghiệp. Đối với số lao động có 
nghề từ các tỉnh vùug döng bằng lên, 
đăng lẽ cần bố trí vào các ngành nghề 
thích hợp. Nhưng thời gian qua hầu 
hết số này dêu dược đưa vào nông 
nghiệp và làm nghiệp chỉ vì ly do 
không có kế hoạch tăng lao động cho 
các đơn vị sản xuất thủ công nghiệp 
chuyên nghiệp. Cũng vì lý do đó mà 
các hợp tác xã nông — lâm nghiệp đã 
rất hạn chế việc tách lao động ra làm 
ngành nghề, và trên phạm vi huyện. 
số lao dòng chuyên nghiệp trong các 
hợp tác xã thủ công nghiệp rất ít, 

Nguyên nhân của mặt yếu kém này 
là do lương thực chưa dủ đến mức 
từng hợp tác xã và cả huyện có khả 
năng tự cần đối. để tách một bộ phận 
lớn lao động ra phát triển công nghiệp 
và thủ công nghiệp. Một nguyên nhân 
khác cũng đã chỉ phối việc phát triền 
công nghiệp và thủ công nghiệp ở Trắn- 
vên là: các ngành công nghiệp trung 
ương và tỉnh chưa cung cấp được 


những công cụ thích hợp và tốt đề 
chế biến màu, ép đầu, và làm các 
mặt hàng tiêu dùng từ nông sản và 
lâm sẵn. Mặt khác, về chính sách, cũng 
chưa khuyến khích phát triền mạnh 
mẽ các hợp tác xã thủ công nghiệp có 
trình độ kỹ thuật thô sơ, quy mô 
nhỏ. 


Cho nên trong cơ cấu nông —lâm — 
công nghiệp của huyện Trắn-yên hiện 
nay, công nghiệp mới bám vào nhưng 
chưa chắc, hãy còn yếu ớt, do đó cũng 
chưa eó tác động mạnh mẽ đối với 
việc phát triền nông — làm nghiệp. 


3 — llai mẶt yếu kém trên cũng phán 
ánh tình hình lương thực chưa dủ là 
trở ngài chính hiện nay dối với việc 
mở rộng phân công lao động xã hội. 
tăng thêm lao động làm ra nguyên 
liệu cho công nghiệp và lao động sản 
xuất công nghiệp. Tử đó bước phát 
triền của các ngành sản xuất chưa có 
tốc độ cần thiết đề sớm tạo ri một 
cơ cñu kinh tế tối ưu. 


Trắn-ven eó 3400 héc-ta ruộng nước; 
nhng với những khó khăn do Tlù lụt 
và hạn hán hàng năm gâv ra chưa 
khác phục được, cho nên năng suất 
thấp (trên dưới hai tấn một héc ta/ 
một vụ) và bắp benh. 


Nóng dân phải tự làm thêm nmìàu 
để bồ sung vào nguồn lượng thực. do 
đó một lượng lớn ngày công lao động 
của xã viên được sử dụng vào việc 
làm lương thực (điện tích sản năm 
1977 đã tăng gấp đòi so với năm 19/6 
và năm 1929). Và vì vậy, tuy đã có 
sự €ố găng của các hợp tác xã, diện 
tích trồng các cày công nghiệp và 
trông rừng chưa cao. Công đầu từ cho 
các biện pháp thâm canh, ứng dụng 
khoa học kỹ thuật đối với cày trông 
chưa đầy du. khiên năng suất kém, 
sản phầm hàng hóa tăng lên chậm, 
trên một số diện tích còn có nguyV CƠ 
mất cả giống, công khai hoàng và trồng 
trọt bạn đầu. Với trở nơai về vẫn đẻ 
lương thực, ngay một số bước phát 
triển đã giành được ở từng nơi, từng 
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bỏ phận cũng có thê Dị đừng lại hoặc 
mất đi. 


Quản triệt tính thân nghị quyết 
Hội nghị lần thứ hai của Ban chấp 
hành trung ương Đẳng (khóa 4) về 
phát triền nông nghiệp vượt bậc, nhất 
là sản xuất lương thực, Trần-vên đã 
thực hiện những biện pháp tích cực 
đề tăng nhanh sản xuất lương thực, 
chủ yếu là tăng vụ trẻn ruộng, bảo 
đảm toàn bộ điện tích quay vòng hai 
lần trong năm, và tham canh cây 
trồng, mở rộng điện tích trồng hoa 
màu, đầu tư xây địng các trạm bơm 
điện lấy nước sông Hỏng đề càn đối 
nước với trồng trọt, bảo đảm vững 
chúc năng suất ba tấn thóc một héc-ta 
một vụ. Hỗ ràng chỉ có vượt qua cửa 


ải lương thực, Trấn-yẻn mới có th 
đưa chăn nuòi lên thánh ngành sả 
xuất chính, cân đối với trồng trọt. 
mới có diều kiện tiếp tục phát triề 


cây công nghiệp đài ngày, ne?: 
rừng và phát triền cổng ngh:; 


và thủ công nghiệp. Đối với Tiấn- 
yên, phải tăng nhanh sản lười 
lương thực bằng con đường phái triển 
màu—sắn và chế biến màu-sẩn th.nh 
lương thực cho người và thức in ¿19 
gia súc. 

Với quyết tàm mới, đẳng bộ T::+ 
yên đang động viên nhân dân các ¿29 
tộc, các đơn vị kinh tế trong huytP 
vượt qua trở ngại về lương thực. 
vượt qua các mặt yếu kếm để sớm e" 
được một cơ cấu kinh tế nòng— hú? ~ 
công nghiệp vững chắc trong !?2£ 
phát triền sắp tới. 


lhấm nhuần lời dạy... 


(Tiếp theo trang 53) 


huy. Nhưng cũng có những truyền 
thống lâu đời của xã hỏi chiếm hữu 
tư nhân đầy dãy những xấu xa. lạc 
hậu sản sinh ra chủ nghĩa dân tộc 
hẹp hòi, sô-vanh nước lớn, dễ bị chủ 
nghĩa đế quốc lợi dụng đề chia rẽ 
phong trào cộng sẵn quốc tế, phá 
hoại độc lập, tự do của các dân tộc. 


Thấm nhuần nguyễn tác của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, Dẳng ta quyết 
tâm “nêu cao tỉnh thìn yêu nước và 
yêu chủ nghĩa xã hội, phát huy truyền 
thống đoàn kết dàn tộc chống ngoại 
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xâm và quyền làm chủ tập thẻ Đà 
nhân dân lao động, đầu mạnh “5 
cuộc xắáu dựng chủ nghĩa tỉ MỊU 
bảo oệ Tồ quốc ; tăng cường đ00 kẻ 
với các nước xã hội chủ nghĩa anh €7 
và toàn thê loài người tiến bộ, 
quyết đấu tranh chống chủ nghít Ô 
quốc và bè lũ tay sai, làm túi phế” 
vụ quốc tế của mình » (33). 


(23) Diễn văn khai mạc cuộc mít tinh cP" Ề 
kỷ nệm lần thứ 33 Cách mạng thánƒ Chủ. 
Quốc khánh 2-9 của dồng chí Trườ°ẾŸ 


báo Nhân dân, ngày 2.9-1978. 


PHÚNG TRÀO LAO BỘNG VÀ TIẾT KIẨM 
Í NHÀ MẤY CHẾ TẠU BIẾN THẾ HÀ-NộI 


ỚI nhiệm vụ chủ yếu là sẳn xuất 
máy biến thế điện lực từ 50 KVA 
đến 7500 KVA, Nhà máy chế tạo máy 
biến thế điện Hà-nội, thuộc Bộ cơ khí 
và luyện kim trong những năm qua 
đã liên tục hoàn thành toàn diện và 
vượt mức những chỉ tiêu kinh tế, kỹ 
thuật của Nhà nước giao cho, góp 
phần dắc lực vào việc sẵn xuất các 
thiết bị điện, phục vụ cho sản xuất 
công nghiệp, sản xuất nông nghiệp, 
và cho các ngành kính tế khác, v.v. 

Thành công lớn nhất của Nhà máy 
là đã tạo ra được cao trào thị đua 
sản xuất với hiệu quả kinh tế cao 
Bàng việc làm cụ thê và sáng tạo, với 
tính thần lao động dũng cảm, năm 
1377 cản bộ, công nhân Nhà máy chế 
tạo biến thế diện Hà-nội đã tiết kiệm 
cho Nhà nước 527 869d. 

Nhu cầu về các mịt hàng của Nhà 
máy sản xuất ngày càng lớn, đặc biệt 
là các loại máy biến thế điện lực, máy 
biến thế đặc biệt cho các ngành luyện 
kim.hóa chất. hiến thế hàn khí cụ diện. 
động cơ điện. v.v. Cùng với nhu cầu 
về chủng loại và số lượng mặt hàng. 
Yêu cầu về chất lượng sản phầm cũng 
"gà càng cao. Nhiệm vụ sẵn xuất 
nặng nẻ, song khó khăn trong sẵn 


TRÂN-XUÂN 


xuất cũng không nhỏ, đặc biệt là việc 
cung ứng vật tư kỹ thuật, chủ yếu 
là nguyên liệu và vật liệu sẳn xuất 
thường không được bảo đảm. Điều 
này gây khó khăn lớn cho Nhà máy 
chế tạo biến thế là nơi dùng tới gần 
80% nguyên liệu. vật liệu nhập của 
nước ngoài. Chính vì thế, ở Nhà máy 
thường xảy ra hiện tượng « người chờ 
vật ®, có quý thiểu đến hàng chục tấn 
vật liệu chính, có loại vật liệu 7 — 8 
tháng không được cung cấp, nhì giấy 
cráp cuốn ống, gỏ téc-lô-léc các loại, 
sơn cách điện, v.v. Đó là chưa kề tình 
trạng nguyên liệu, vật liệu không đồng 
bộ, hoặc sai quy cách kỹ thuật. Tình 
trạng nay nếu dề kéo dài sẽ làm cho 
sản xuất trì trệ, cán bộ và công nhân 
luôn bị động, lúng túng, khí thế lao 
động giảm sút, công tác quản lý bị 
buông lỏng và tất nhiên Nhà máy khó 
hoàn thành Kế hoạch sản xuất. 


Dáng bộ. ban giảm dốc và cân bộ, 
công nhân Nhà máy chế tạo biến thế 
Hà-noi đã nhận thức được rằng khó 
khăn về thiểu vặt tư, nguyên liệu, 
vật liệu trong sản xuất không chỉ là 
hiện trọng trước mắt và tạm thời. 
Muốn giải quyết được tình trạng đó, 
việc khác phục khó khăn, phát huy 


rãi 


thuận lợi sẵn có, ra sức tiết kiệm 
nguyên liệu, vật liệu trong sẵn xuất. 
tàn dụng phế liệu, nâng cao hiệu quả 
sử dụng nguyên liệu, vật liệu, là biện 
pháp thiết thực và chủ động nhất. 
Vì vậy, trong phong trào thi đua lao 
động sản xuất và tiết kiệm, Nhà 
máy rất coi trọng việc tiết kiệm 
nguyên liệu, vật Hiệu và tiết kiệm lao 
động. Rhau hiệu tiết kiệm 500 000đ 
nguyên liệu, vật liệu được phô biến 
đến từng công nhân, Mặt khác, các 
biện pháp tô chức thực hiện được 
triển khai kịp thời: 


Phát huy sang kiến cải tiến kỹ thuật 
đề nảng cưo hiệu quả sử dụng nguyên 
liều, ạt liệu là biện pháp hàng đầu đề 
giải quyết khó khăn về thiếu nguyên 
liệu, vật liệu. Các phòng, ban, phân 


xưởng và tô sản xuất, các kỹ sư. 


và công nhân kỹ thuật tập trung giải 
quyết các biện pháp kỹ thuật theo 
hướng cái tiến thiết kế sẵn phầm, 
tạo những phương án thiết kể tối ưu 
bảo đảm chất lượng; đồng thời tận 
dụng tính năng vàt tư với mức cao 
nhất, cải tiền và áp dụng còng nghệ 
sản xuất mới, tiên tiến, gia công vật 
liệu chính xác, hợp lý. đề nâng 
cao tỷ lệ sử dụng nguyên liệu, vật 
liệu, giảm tiêu hao vật tư, chế tạo 
máv chuyên dùng, vật tư mới theo 
hướng tận dụng phế liệu mà vẫn bảo 
đảm tiêu chuần kỹ thuật và chất 
lượng sản phầm. Theo phương hướng 
nìv, riêng năm 1977, Nhà máy đã có 
trên 200 sáng kiến cải tiến Kỹ thuật 
và quy trình thao tác, trong đó có 
những sắng kiến nâng cao năng suất lao 
động lên gấp 3 lần. Sáng kiến cải 
tiến quy trình cắt tôn xi-lie, cắt giấy 
cách điện đã nàng cao chất lượng 
sạn phẩm, đồng thời tiết kiệm cho 
Nhà máy trên 100000d. Phòng cơ lý 
hóa của Nhà máy đã nghiên cứu xử 
lý nhiều loại vật liệu cñ như bọc lại 
dày đồng mốc, xử lý sơn cách điện 
hỏng, cảnh kiến hồng, bột gắn sứ 
hỏng. làm cho chúng trở thành nguyên 


72 


liệu mới có đủ phầm chất đề đưa vo 
sản xuất. 


Tận dụng phế liệu, sử dụng tứ 
kiệm nguyên liệu, vật liệu mói. nảng 
cao hiệu quả kinh tế của việc sử dụng 
nguyên liệu, vật liệu là nội dung, mục 
đích của các đề tài nghiên cứu và chỉ 
tiêu thí đua. Phong trào thi đua phải 
huy sảng kiến, cải tiến kỹ thuậi đã lới 
cuốn nhiều kỹ sư, công nhân kỹ thưải 
say mê nghiên cứu, sáng tạo nh¡r£ 
sản phảm mới có giá trị lớn về khœ 
học kŸ thuật, đáp ứng những yêu cáu 
đặc biệt của các ngành kinh té qu& 
dân. Đó là máy biến thế cao áp HỗKY: 
máy biến thể lò luyện đất đẻn nhiữu 
nấc 1200 KVA ; máy biến thế đặc bit 
1000 KVA và 750 KVA ; máy chỉnh lưu 
sát trùng nước 200 A, v.v. Đẻ phục vụ 
cho việc phát triền nông nghiệp 0 
miền Nam, Nhà máy đã nghiên cửu. 
chế tạo thành công 4 loại máy biến 
thế 100 KVA, 180 KVA, 320 KVA. 
KYVA với cấp điện thế 15 KV. 


Các kỹ sư của Nhà máy đã nghiền 
cứu thành công và đưa vào sản xuii 
hàng loạt máy biến dòng TÌ, giảm 
được việc nhập của nước ngoài, mát 
khác tận dụng được vật liệu sẵn tớ 
của Nhà máy. Trên đà đó, anh chim 
đang nghiên cứu đẻ thiết kế một loa! 
máy mới như máy chỉnh lưu mạ l# 
A6V/12V, phanh tử tàu hút bùn HBäche 
Công ty cơ khí miền Nam, máy bến 
thế 1800 KVA/320 KVA/15/0,4 cho lưới 
điện miền Nam. 


Những sản phầm mới do Nhà m37 
chế tạo biến thế Hà-nội làm ra đã th 
hiện rõ ý thức làm chủ tập thể & 
sảng tạo và tỉnh thần lao động quê 
mình của kỹ sư và công nhân Nhà mày 
này, đồng thởi cũng đánh đấu mứi 
bước tiến bộ về kỹ thuật của ngành 
cơ khi chế tao nước ta. 


Nhà máy chủ đúng mức uiệc q04ñ 
lỷ chặt chẽ 0à sử dụng một cách cóhlÉt 
quả nhất uật tư (gồm cả nguyên liệu tỉ 
bát liệu). Đề giải quyết các mâu thuấp 
giữa yêu cầu sản xuất và khối lượn: 


chất lượng vật tư được cung cấp, giữa 
năng suất lao động và chất lượng sẵn 
phầm, Nhà máy đã tăng cường các biện 
pháp cần thiết đề chống mọi lãng phí 
vật tư, bảo quản vật tư chặt chế 
theo đúng chế độ. tô chức kiểm tra 
theo định kỳ các định mức vật tư cho 
các sản phầm và chỉ tiết sản phầm, 
đưa các định mức tiên tiến theo quy 
trình mới vào cấp phát, theo đõi việc 
thực hiện các định mức đề kịp thời 
báo cho phòng kỹ thuật điều chỉnh 
các định mức. Mặt khác, Nhà máy kịp 
thời xày dựng định mức vật tư cho 
các sản phầm và chỉ tiết sẵn phầm 
chưa có định mức. Hằng tháng. hằng 
quý Nhà máy đã tiến hành thu hồi vật 
tư còn lại ở các phân xưởng, trên cơ 
sở đó huy động vật tư ứ đọng vào sản 
xuất một cách hợp lý. Chế độ, nội quy 
củng ứng vật tư được định ra một 
cách khoa học, phục vụ nhanh chóng, 
kịp thời cho sản xuất, đồng thời vẫn 
bảo đảm đúng các nguyên tắc, chế độ 
quản lý và cấp phát. Thủ kho cấp 
phát và xuất nhập vật tư theo đúng 
chế độ càn, dong, đo, đếm mặt 
khác có biều mẫu theo đõi quy trình 
khép kín của nguyên liệu, vật liệu từ 
khi phát ra đến khi trở thành sản 
phầm ở các phân xưởng dùng nhiều 
vạt tư quý. Công tác kỹ thuật biến các 
phế liệu thành vật liệu mới dê đưa lại 
vào sản xuất dược khuvến khích, vì 
vậy Nhà máy đã thu hồi dược nhiều 
phế liệu và các vật liệu “dầu thửa 
đuôi theo» để sử dụng lại trong sản 
xuất. 


Nhờ các biện pháp nói trên, và nhờ 
mỌi người quan tàm nâng cao tỶ lệ 
sử đụng nguyên liệu. vạt liệu, Nhà 
máy chế tạo biến thế Hà-nội không 
những đã tạo được nguyên liệu, vật 
liệu đề bo đảm sản xuất liên tục, 
khắc phục được khó khăn về thiếu vật 
lư, và trong chừng mực nhất định đã 
#sóp phần tạo ra vật tư mới cho mình 
và cho một số nhà máy bạn, Tôn sĩ- 
He là mặt hàng hiểm, mỗi năm Nhà 
tây nâng tỷ lệ sử dụng lên 5Ã, đã 


tiết kiệm cho Nhà nước 20 tấn ; gỗ Ba- 
kê-lít và giấy cách điện là những mặt 
hàng phải nhập của nước ngoài vì ta 
chưa chế tạo được, nay Nhà máy đã 
dùng vật liệu tự chế thay thế và tiết 
kiệm tiêu hao cho nên đã chủ động sản 
xuất thêm được hàng chục máy biến 
thế ngoài kế hoạch phục vụ cho khách 
hàng. 

Những năm gần đây do tồ chức thực 
hiện tốt phong trào tiết kiệm, Nhà máy 
đã đạt được những kết quả đáng phấn 
khởi. Năm 1976, Nhà máy tiết kiệm cho 
Nhà nước 18800đ vật tư các loại, góp 
phần hạ giá thành 8,14% so với năm 
1975, nộp tích lũy tăng 41 so với năm 
1975, hoàn thành kế hoạch sản xuất 
trước 24 ngày. Năm 1977, kết quả lại 
càng tốthơn do phong trào lao động 
sản xuất và tiết kiệm phát triền sâu 
rông; Nhà máy đã hoàn thành kế hoạch 
sản xuất trước 33 ngày, cung cấp vượt 
mức máy biến thế mãáv hàn cho các 
ngành kinh tế quốc dân, đặc biệt cung 
cấp kịp thời 450 máv biến thể cho 19 
tỉnh chống hạn và úng. Năng suất lao 
động của một công nhân sẵn xuất công 
nghiệp vượt 18% so với kẽ hoạch và 
tăng 21Ã so với năm 1976: giả thành 
sản phầm hạ 0,4X so với kế hoạch và 
hạ 238% so với năm 1976. Lãi thực. 
hiện vượt mức kế hoạch 31Ã và vượt 
44% so với năm 1976 Riêng phong trào 
tiết kiệm vật tư đã góp phần không 
nhỏ vào số tiền 3077 761đ mà Nhà máy 
đã tiết kiệm được (tiết kiệm do sử 
dụng hợp lý vật tư 527 869đ ; tiết kiệm 
do cải tiến kỹ thuật 351 763đ : tiết kiếm 
do hợp lý hóa sản xuất 32013đ: tiết 
kiệm do tân dụng phê liên 111093d). 


Đăng ủy và ban giảm đốc Nhà máy, 
cùng với Đoàn thanh niên cộng sản 
Hỏ-Chí-Minh và công đoàn, đã giáo 
dục cho công nhàn hiểu rõ vai trỏ và 
vị trí của họ trong công CUỘC XảâV 
dựng chủ nghĩa xã hội, đặc biệt là 
trách nhiệm và nghĩa vụ của họ trước 
Lình hình và nhiệm vụ mới. Do đó 
công nhàn trong Nhà mày đã tự 
nguyện tham gia tích cực vào phong 
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trảo thi dua với tỉnh thần «e mỗi công 
nhân một sáng kiến, mỗi kỹ sư một 
đẻ tài nghiên cứu »®. Do làm tốt còng 
tác giáo dục chính trị và tư tưởng 
kết hợp với các biện pháp khác, Nhà 
máy chế tạo biến thể Hà-nội đã tạo 
được mỘt đội ngù công nhân có giác 
ngộ xã hội chú nghĩa, có tỉnh thần 
lao động và ý thức kỷ luật tốt, say 
mẻ sáng tạo, phát huy nhiều sáng kiến 
cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản 
xuất. Người công nhân ở đây đã thật 
sự quan tâm (lến kết quả sản xuất của 
chính mình. tô mình và phân xưởng 
inình. 

Đi đôi với công tác giáo dục chính 
trị và tư tưởng nhằm phát huy tỉnh 
thân làm chủ tập thê cúa công nhân, 
các biện pháp kính tế cũng được lăng 
cường. Gòng tác định mức lao động 
được chú ý ngay từ dâu, Năm 1977 có 
† 000 định mức lao dòng mới được xây 
dựng và đua vào ấp dụng. hơn 2500 
định mức cũ được điều chỉnh, do đó 
Nha máy đã tiết kiệm được 34 157 giờ 
công cho sản xuất. Đến nav số công 
nhân làm việc theo định mức và hưởng 
lương theo sản phầm đã chiếm 80% 
tông số công nhân trong Nhà máy. 
Còng tác kiểm tra chất lượng sẵn 
phẩm được thực hiện nghiêm túc 
bảo đam Tác dụng của việc trá lương 
theo sản phẩm. Sự kết hợp giữa giáo 
đục chính trị, tư tưởng với khuyến 
khích bằng lợi ích vật chất đã góp 
phản đưa năng suất lào động ở các 
tÒ tăng lên 21. Công tác quản lý 
ngày công, giờ công chặt chẽ đã góp 
phần nàng cao ngày công sản xuất 
hàng thăng từ 21 ngày (năm 1976) lên 
22,2 ngày (iăm 1977), có tháng lên tới 
23 ngày. Giờ công có ¡ích trong ngày 
đã lên tới 6,1 giờ. Nhà máy cũng đã 
nghiên cứu trang bị thêm pa-lăng 
trong và giữa các phân xướng, tăng 
khuôn máu dụng cụ gá lắp, tô chức 
thao điển kỹ thuật ở một số phân 
xưởng. do đó đã tạo điều kiện cho 


công nhân nàng cao năng suất lao 
động. và đã tiết kiệm được lao động 
trong cả nhà máy. 


* 


HONG trào lao động sản xuất và tiết 
kiệm tại Nhà máy chế lạo biến 
thế điện Hà-nội đã và đang trở thành 
một phong trào quần chúng sâu rộng 
có ý nghĩa cách mạng và đã đem lại 
hiệu quả kinh tế tốt. Qua phong trào 
này, những nhân tố mới, con người 
mới thê hiện sâu sắc ý thức trách 
nhiệm đối với đắt nước xuất hiện 
ngày càng nhiều. Bằng hành động cụ 
thề của mình, công nhân ở đây đã 
biêu lộ rõ lòng yêu nước nồng nàn, 
ý thức làm chủ tập thê cao và ý chì 
vươn lên, khắc phục mọi khó khán 
đề hoàn thành tốt nhiệm vụ sản vưải 
của mình. 


Phong trào lao động sản xuất và 
tiết kiệm ở Nhà máy chế tạo biến thế 
điện Hà-nội đã cỏ ảnh hưởng khả lón 
đổi với các ngành, các nhà máy khác. 
Do đó thành ủy Hà-nội đã chọn Nhà 
máy chế tạo biến thể điện làm điển 
hình trong phong trào thị dua lào 
động sản xuất và tiết kiệm của toàn 
thành phố. Nhà máy chế tạo biến thẻ 
điện Hà-nội đã và đang phần dău 
theo tỉnh thần Nghị quvết Đại hội 
đại biều toàn quốc lần thứ I\V của 
Đẳng: «Tiết kiệm phải trở thành 
chính sách to lớn của Đẳng và XNhà 
nước, thành hành động cách mạng 
của quần chúng. Tiết kiệm trong sin 
xuất và trong tiêu dùng, nêu cao tính 
thần cần kiệm xây dựng chủ nghĩa ›4 
hội. Nâng cao không ngừng nàng suii 
lao động xả hội, chất hlrượng sản phân. 
hiện quá sản xuất và kinh đoanh. Co 
kế hoạch và biện pháp thích hợp dc 
phát động phong trào (hỉ dua lao động 
sản quất, cần kiệm xâu dựng chủ nghĩa 
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LỜI BỘ BIÊN TẬP 


RONG bốn: sổ 0ửa qua (từ số 8 đến số 11), Tạp chi Cộng sản đã đăng hơn 
murời bài của các tác giả đã tham gia cuộc thảo luận 0oề con người mới 
xä hội chủ nghĩa Yi¿I-nam: do Bộ biên tập tö chức. Những bài đó đã đề cập 
đến nhiền mặt {rong piệc xảu dựng con người mới. Có bài nói pề phẳm 
chãt của con người mới nh phong cách lao động, nhân cách xả hội chủ 
nghĩa. thị hiếu thâm mỹ, the lực của con người mới. Có bài nêu lén quan 
niệm Đề con người mới như con người mới pừa là một thực th hiện 
thực, ừa là mục ftica vâu dựng 0à phát triền con người; là điềm hội 
tụ của những giá trị lịch sử 0à thời đại bề con người; là con người 
Dbũn hóa, hiều một cách toàn điện: băn hóa chỉnh trị, 0păn hỏa — 
sản suối, 0ăn hóa — đạo đức, bản hỏa — pháp lụ, căn hóa — tồ chức, 
Đữn hóa — Uẳn hóa. Có bài nói 0 phương hướng, biện pháp, quy 
luật xáu dựng con người mới. Có bài đi pào các pấn đề cụ thề : làm thế 
nào đề rẻn luyện phương pháp làm 0iệc khoa học; giảo dục con người 
mới từ trong gia dình ; chống tàn dư tư tưởng phong kiến, 0.0. Những bài 
đã đẳng trên tạp chí dã góp phần soi sảng một số khia cạnh trong 0iệc 
xáu dựng con người ri. Tu UdU, xd dựng con người mới là mội oấn 
đề rộng lớn, các bài đã đăng chữa thề đề cập đền tất cả các mặt của ấn 
đề rộng lớn do dược. 

Mục Trao dõi j kiến Đề con người mới trên Tạp chí Cộng sản tạm 
kết thúc ở đá. Tuy Đá, nếu có bạn nào có công trình nghiên cửu nề pĩn 
đề này 0à gửi đến chúng tỏi, chíng tôi bẵn sẽ nghiền cửu 0à sử dụng trên 
Tạp chí trong những số tỏi. 


TÌM HIỂU NHỮNG VẤN BỲ (Ú TÍNH QUY LUẬT (ỦA VIỆ( 
— MÌNH THÀNH (0N NGƯỜI MỨI VIỆT-NAM 


-LÊ - THỊ 


ẢNH giá thắng lợi tiên lĩnh vực kháng chiến chồnở MỸ. cứu nước 
xây dựng tư tướng và văn hóa, không chỉ là thắng lợi của đường lối 

xây dựng con người mới, Đại hội lần - chính trị, đường lôi quân sự đúng dẫn 
thứ IV của Đúng dã chỉ rõ “Thắng mà còn là thắng lợi của chính sách 
lợi vĩ đại của đân tóc tà trong cuộc - văn hóa của Dáng, Đó là thắng lợi 


rÐ 


của chủ nghĩa Mác — Lê-nin. của tư 
tưởng xã hội chủ nghĩa ngày càng 
thấm sâu vào đồng đảo quần chúng ; 
thắng lợi của ý chí độc lập, tự do. của 
chủ nghĩa yêu nước truyền thống được 
phát huy mạnh mẽ hơn bất cử thời 
đại nào trong lịch sử dàn tộc ; thắng 
lợi của nhân phầm Việt-nam, của 
những giá trị tỉnh thần cao quý của 
con người Việt-nam ® (1). Nghiên cứu 
quả trình phát triền của nhân phầm 
Việt-nam đó, rút ra những điều có tính 
chất quy luật đề tiếp tục đầy mạnh 
việc xây dựng con người mới Việt- 
nam, — một trong bốn mục tiêu cơ bản. 
đồng thời là: một động lực vô cùng 
quan trọng của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa Việt-nam — là rất cần thiết. 
Chúng tôi mạnh đạn nêu lên mấy suy 
nghĩ bước đầu. 


* 


Trong lịch sử lâu dài 4000 năm của 
dân tộc Việt-nam, nửa thế kỷ chỉ là 
khoảnh khắc. Nhưng trong thời 
dai chúng ta, cách mạng là đầu tàu 
lịch sử cho nén chỉ trong 48 năm 
qua, nhàn dán ta đã dựng nên sự 
nghiệp của hàng chục thế kỷ. Cuộc 
chiến dấu chống chủ nghĩa thực dân cũ 
và mới đã thàng lợi hoàn toàn. Tồ 
quốc ta đã thống nhất, eä nước ta cùng 
tiến lên chủ nghĩa xã hội. Ở miền 
Bác,hình thái kính tế xã hội xã hội chủ 
nghĩa đã hình thành và ngày càng ồn 
định vững chắc. Aliên Nam đang tiên 
hành công cuộc cài tạo xã hội chủ 
nghĩa, để tiến kịp miễn Bắc. Xã hội 
Việt-nam đã và đang trải qua những 
biên đôi toàn điện và sâu sắc, Ở Cơ sỞ 
hạ tầng cũng như ở kiến trúc thượng 
tầng, trên các lĩnh vực kinh tế và 
chính trị, văn hóa và tư tưởng. Cơ 
cấu các giai cấp cũng hoàn toàn biên 
đôi. Trên miền Bắc không còn giai cấp 
bóc lột, ở miền Nam những nhà tư sản 
đang đi vào con đường cải tạo đề trở 
thành người lao động. Giai cấp công 
nhàn, nông dân tập thể, tầng lớp trí 
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người 


thức xã hội chủ nghĩa trở thành n£ươ 
chủ tập thề của xã hội, ngày cản; 
nhích lại gần nhau, thống nhấi :( 
quyền lợi và nghĩa vụ, nhất trí vi 
chính trị và tư tưởng. 
Hình ảnh con người chính là hìm 
ảnh của xã hội, bởi ' vì bản chát c‹› 
người là tồng hòa các quan hệ xả họ: 
Đặc điềm của xã hội Việ!t-nam mới. 
những quan hệ kinh tế, chính trị. xì 
hội mới đã tạo nẻn những nét đặc 
trưng của con người mới : những người 
lao động có ý thức, đầy đủ vẻ địa v' 
và trách nhiệm làm chủ tập thể của 
mình trong xã hội mới, trung thàn! 
với lý tưởng của chủ nghĩa cộng sứ. 
giàu lỏng yêu nước và thắm nhuằn 
tỉnh thần quốc tế vô sản chân chính. 
Từ những phong trảo cách mang 
rộng lớn trong những năm 4:. 
dưới sự lãnh đạo của Đảng ta. đã n° 
lên những lớp người tiên tiên dị: 
hình. Việc làm của họ, đạo đức, tinì 
thần của họ phản ánh tập trung nhữi‡ 
đặc điềm, những phầm chất cách mạn: 
của con người mới. Và ngay cá ở dònt 
đảo nhân dàn, ở những con người bì 
thường nhất cũng có nhiều chuyu. 
biến, cũng có những nhân tố mới vc: 
những mức độ khác nhau. Trong cu 
sống, bộ mặt con người mới có những 
biều hiện cụ thể hết sức sinh độn: 
Không thề lấy một điền hình nảo. dt 
tốt đẹp đến đâu, đề làm cái mẫu duy 
nhất, tuyệt đỉnh. Những tiêu chuẩn 
con người mới đã được nêu lên củi 
là sự khái quát về lý luận, còn c0Ê 
người hiện thực lại muôn hình va 
trạng, mang nhiều sắc thái phong ph: 
Chúng ta cũng không quan niền: có? 
mới là toàn thiện, toản mỹ 
Thoát thai từ xã hội cũ. bên cạn 
những mặt tốt đẹp, ở họ còn một ⁄ 
mặt tiêu cực, lạc hậu nào đó chưa thể 
xóa bổ ngay. Trong lò lửa đầu tranề 
cách mạng, có người lớn vụt le, 


(1› Báo cáo chính trị của Ban chấp hành !ren 
ương Đảng tại Đại hội đại biều toàn quốc (2% 
thứ l1. Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, Ì9/2. 
trang ÌÌ2 — I12 


trưởng thành nhanh chóng. nhưng 
cũng có người chuyền biến chậm chip 
hơn, cá biệt có kẻ thoái hóa, thụt lùi. 
đi ngược chiều lịch sử. Nhưng rõ ràng 
cải mới, cái đẹp. cái anh hùng thê 
hiện đặc điềm con người xã hội chủ 
nghĩa đã hình thành trong nhân dân 
la và ngày càng phát triển sâu rộng. 


Dù có những biêu hiện cụ thê khác 
nhau, nhưng những con người Việt- 
nam mới đều có những đặc điềm. bản 
chát chung. 


Đó là lỏng yêu nước xã hội chủ nghĩa. 
Từ yêu nước đi tới yêu chủ nghĩa xã 
hội, con đường Bác lÍö đã đi qua cũng 
là con đường nhân dân ta tiếp bước. 


Ý thức làm chủ tập thể +xd hỏi chủ 
nghĩa, sự nhận thức ngày càng rõ về 


địa vị và trách nhiêm làm chủ của 
minh là một phầm chất cách mang 


mới của những con người mới xã hội 
chủ nghĩa Việt-nam, nó chỉ xuất hiện 
cùng với việc xác lập các quan hè xã 
hội xã hội chủ nghĩa. Nhưng nó lại 
bám rễ vững chắc trong truyền thông 
yêu nước, xả thân vì nghĩa lớn của 
dân tộc Việt-nam. ŸÝ thức làm chủ tập 
thể của con người mới, dù là công 
nhân. nông dân hay lao động trí óc, 
ngày nay đang được thê hiện rõ Ở 
thai độ lao đọng của họ: lao động tự 
giác, có kỹ luật, có năng suất cao, bảo 
vệ của công, quý trọng tài sẵn xã hội 
chủ nghĩa. đảm nghĩ, dâm làm, chịu 
học hỏi tiếp thu cải mới và có tỉnh 
thân hợp tác vã hội chỉ nghĩa. 

lòng yêu nước xã hội chủ nghĩa 
cũng là cài gốc để nuôi dưỡng và phát 
buy đạo đức lớn nhất của ông cha ta, 
giữ gin và tô thấm thêm nhân phầm 
tốt đẹp truyền thông của con người 
Việt-nam nhân ái. thủy chung trong 
quan hệ làng xóm, bề bạn, gia định. 
đồng bào. dòng chỉ. 


Lòng yêu nước, niềm tự hào dàn 
tộc chính đáng của con người mới 
Việt nam lại được kết hợp chặt chẽ 
với Ú thức đoàn kết quốc tế 0ô sản. DĐởi 
vì họ ngày càng nhàn thức rỡ mỗi quan 


hệ giữa cách mạng ViệI-nam và ba 
động thác cách mạng trên thế giới. 
Chịu ơn sâu sắc sự giúp đỡ của bạn 
bẻ khắp năm châu. đặc biệt là các nướe 
xã hội chủ nghĩa anh em, họ ngày càng 
có ý thức hơn về trách nhiệm của 
mình đóng góp vào phong trào cách 
mạng thế giới. Nhân dân ta ngày nay 
là một nhản đân có ý thức chính trị 
cao, con người mới Việt-nam ngày 
nay là eon người mới đã truởng thành 
về chính trị. Trước những diễn biến 
phức tạp của thời cục thế giới. sự 
phát triên của ba dòng thác cách mng 
của thời đại, cuộc đấu tranh toàn diện, 


_ gay gát giữa chủ nghĩa xã hội và chủ 


nghĩa tư bản trên phạm vi thế giới, 
nhàn dần ta nhạy bén, phản biệt được 
bạn thủ, bản chất và hiện tượng, cho 
nên vững tín ở sự lĩnh đạo của Đảng, 
vào thắng lợi của cách mạng Việt-nam, 
vào chính nghĩa trẻn thế giới. 

Nhìn chung, những nét điển hình 
của con người Việt-nam mới tuy mới 
được hình thành nhưng đã mang tính 
phô biên của kiền nhản cách +ä hội chủ 
nghĩa, của lối sống xả hội chủ nghĩa, 
bởi vị chúng đã bắt nguồn từ những 
eơ Sở kinh tế, chính trị xã hội chủ 
nghĩa. 

Cai đặc thủ của con người mới Việt- 
nam là những biều hiện cụ thể, là sắc 
thái. mức độ. nhịp độ phát triển của 
những phảm chất cách mạng mới 
trong điều kiện nước ta, là sự kẻt hợp 
những tỉnh hoa của đạo đức dân tộc 
với những giá trị tính thần cao quỷ 
của giai cấp công nhân quốc tế. 

Nước ta tiến thắng lên chủ nghĩa 
xã hội bỏ qua giai đoạn phát triền 
tư bản chủ nghĩa. từ một nền sản xuất 
nhỏ, cá thể đi lên sản xuất lớn, xã 
hội chủ nghĩa. Đặc điểm kinh tế đó 
gàn liến với đặc điểm chính trị là 
nước ta chín anh hướng làu đời của 
chủ nghĩa phong kiên và sự thỏng trì 
an 100 năm của chú nghĩa thirc đân 
cũ và mới. Nhưng dàn tộc Việt-nam 
có 4000 năm lịch sử, có truyền thống 
vêu nước và chống ngoại xàm. từ yêu 
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nước đi tới yêu chủ nghĩa xã hội, gạt 
bỏ ảnh hưởng của hệ tu tưởng phong 
kiến, thực dân. tâm lý và thói quen 
của người sản xuất nhỏ đề tiếp thu hệ 
tư tưởng Mác — Lê-nin, thế giới 
quan, nhân sinh quan của giai cấp 
công nhân và lối sống đại công nghiệp. 
Chỗ mạnh. chỗ yếu, tính đặc thù của 
con người Việt-nam mới chính là bắt 
nguồn từ những đặc điểm cơ bản này. 


Từ năm 1930 đến nay nhân đân 
Việt-nam phải tiến hành cuộc chiến 
tranh cách mạng liên tục chống những 
tên để quốc lớn mạnh: Pháp, Nhật, 
Mỹ. Cuộc vận động cách mạng diễn 
ra sôi động, chuyển biến liên tiếp, từ 
đấu tranh bí mật chuyền sang giành 
được ch‡;:h quyền. nhân đản làm chủ 
đất nước. từ cách mạng đân tộc đân 
chủ chuyên sang cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, từ hai nhiêm vụ chiến lược 
trước đày là : chống Xÿ, cứu nước và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội chuyền 
sang những nhiệm vụ chiến lược mới 
là dầy mạnh công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc xã 
hội chủ nghĩa... Gần 50 năm qua, hoàn 
cảnh lịch sử đã buộc người Việt-nam 
vừa kháng chiến vừa kiến quốc, vừa 
hoàn thành việc giải phỏng đân tộc 
vừa bắt tay vào xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. Yêu cầu đó đã tạo nên một 
đặc điểm hẻt sức quan trọng cho sự 
hình thành con người Việt-nam mới 
là tớn lên [rong sản xuất ðà chiến dấu. 
Rð ràng cuộc chiến đấu chống ngoại 
xâm đã kích thích và nàng cao lòng 
yêu nước, chỉ khí anh hùng, tính tháo 
vát tính thần chịu dựng gian 
khô của nhàn đân tì lên một bước 
mới dể có thể vừa đănh giặc vừa xây 
đựng. Nhưng sư lỏng léo trong quản 
lý thời ky chiến tranh đã tạo ra những 
kẽ hở cho một số mặt tiêu cực trong 
cuộc sống tiếp tục tồn tạt Trong 
điều Kiện nên kinh tế lạc hậu, trang 
bị khoa học kỹ thuậtcòn yếu, phương 
Liên liên lạc khó khăn, lại bị chiến 
tranh tàn phá nặng nẻ, còng tắc quản 
lý lao động, tô chức sẵn Xuất còn 
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nhiều nhược điềm. Do đỏ những bậnh 
thâm căn cố đế của người sản xuất 
nhỏ như tự đo, tản mạn, coi thường 
kỷ luật lao động, không chấp hành 
đúng chế độ,chỉnh sách, pháp luất Nhà 
nước, quan liên, tham ôö lăng phi vẫn 
tồn tại đai dẳng. 

Đường lối chỉnh trị dúng đắn của 
Đảng, vai trò lãnh đạo tuyệt đối của 
giai cấp công nhân đối với cách mạng 
Việt-nam từ năm 1930 đến nay, khối 
liên minh công nông vững chắc. mặt 
trận dân tộc thống nhất rộng rải là 
những nhân tố cơ bản tạo nên những 
điều kiện hết sức thuận lợi đề hình 
thành con người mới xã hội chủ nghĩa 
Việt-nam. 

Đồng thời, cũng không thể không 
nói đến tính thời đại của con người 
mới Việt-nam. Trên đất nước này diễn 
ra cuộc đụng đầu lịch sử giữa những 
lực lượng cách mạng, yêu chuộng hủa 
bình và công lý mà Việt-nam là người 
đứng mũi chịu sào. với những lực 
lượng hiếu chiến, phản động. hung: 
bạo mà đế quốc Mỹ là kẻ đại diện. 
Do tính chất và quy mô của cuộc dụn‡ 
đầu đó, Việt-nam đã trở thành luyến 
đầu cửa cách mạng thế giới, nơi tập 
trung những mâu thuẫn gay gải nhát 
của thời đại. Và cuộc chiến đấu của 
Việt-nam mang tính thời đại và tỉnh 
quốc tế sâu sắc, được cả thế giới đòn 
Linh ủng hộ và hết lòng chỉ viện. Sự 
trưởng thành của con người mới Việt: 
nam ngày nay mang trong mình nẻ 
sự trưởng thành của nhân loại thế kỷ 
XX, sự lửn mạnh của phong trảo cũch 
mạng 0à phong trào công nhân quốt 
lẽ, sự chiến thẳng của độc lập dân lột 
ĐUà chủ nghĩa ~ä hội. 


lo$ 


Từ việc nghiên cứu những đà: 
điểm và quá trình hình thành cön 
người Việt-nam mới, xã hội chủ nghỉ 
thời gian qua, có thê rút ra những ván 
đề øì có tính quy luật 2 

1— Quản triệt quan điềm cơ bàn 
của chủ nghĩa Mác — T.ẻ-nin # tần lại 


xñ hội quyết định ý thức xã hội 
đồng chỉ Lê-Duần đã chỉ rõ: « Thay 
đồi tồn tại xã hội là điều kiện cơ bản 
đẻ thay đồi ý thức xã hội, và con 
người mới chỈ hình thành trong quá 
trình xây dựng xã hội mới, thông qua 
*ác hoạt động thực tiễn, thông qua 
các phong trào cách mạng của quần 
chúng *® (2). Cho nên, một vấn đề có 
tỉnh quy luật đầu tiên của quá trình 
xảy dựng con người mới là : Trong 
sự tác động biện chứng giữa hoàn 
cảnh và con người, người Việt-nam 
mới được hình thành và phát triển 
củng uới sự biến đồi sâu sắc của xã 
hội Việl-nam 28 năm quq, 0à sự trưởng 
thành trong hoạt động cách mạng của 
bẵn thân họ, dưởi sự !ãnh đạo của Đảng. 


Sự trưởng thành của con người mới 
là kết qui việc họ được rên 
luyện trong cuộc đấu tranh sôi nồi đề 
cải lạo xã hội, cải tạo thiên nhiên và 
cải tạo bản thân. Không phải việc học 
tập tu dưỡng tr tưởng đơn thuần, 
việc rẻnluyện ý chỉ một cách chung 
chung mà (hực tiễn đẩu tranh cách 
mạng (chiến dấu và sản xuất, cải tạo 
và xây dựng đất nước, v.v.) là lò lửa 
rên luyện con người có hiệu quả nhất. 

Sự trưởng thành của quần chúng 
đã có những bước nhảv vọt qua 
những cao trào cách mạng, ở những 
thởi điểm mà cách mạng di tới điềm 
nút. Tâm vóc, trí tuệ, tình cảm của 
họ lớn vọt lên qua cuộc Cách mạng 
thẳng Tám (năm 1915), qua cuôe kháng 
chiến chống Pháp cũng như cuôe chiến 
đấu chống Mỹ, cứu nước vĩ đại, khi 
Cuộc chiến dấu đi vào giai đoạn #av 
gât nhất đề giành thắng lợi cuối cùng, 
như chiến dịch Điện-biên-phủ 1951, 
đại thắng mùa xuân 1975. Trong 
những cuộc vận động cải tạo xã hội 
cũ, xảy dựng xã hội mới như hợp tác 
hóa nòng nghiệp, thủ công nghiệp. 
cẢi tạo công thương nghiệp tư bản 
tư doanh, công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa, đưa nòng nghiệp di lên sản 
xuất lớn, v.v. những lớp công nhàn, 
nòng dân, lao động trí óe được rên 


luyện, thử thách và trưởng thành 
nhanh chóng. Trong cuộc đấu tranh 
gay gắt đề giải quyết vấn đề ai thắng 
ai giữa con đường xã hội chủ nghĩa 
và con đường tư bản chủ nghĩa, giữa 
làm ăn cá thề. sản xuất nhỏ với làm 
ăn tập thê, sẵn xuất lớn, cuộc đấu 
tranh đề giành năng suất cao và vươn 
tới đỉnh cao của khoa học kỹ thuật, 
giữa cái đúng và cái sai, tiến bộ và 
lạc hậu, mỗi con người phải vươn 
lên, khắc phục những khó khăn và 
thiếu sót của bản thân và của người 
khác. Thực tiễn cách mạng đã làm 
nảy sinh trong quần chúng đông đảo 
biết bao tắm gương sinh động về con 
người mới, xã hội chú nghĩa. 

Vì vậy trong giai đoạn hiện nay, 
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa 
càng tiến tới, ba cuộc cách mạng càng 
được đầy mạnh, quần chúng tham gia 
ngày càng dòng đảo, nhiệt tình và có 
kết quả vào những cuộc vận động 
cách mạng to lớn ấy, thì con người 
Việt-nam xã hội chủ nghĩa càng phát 
triển, trưởng thành. 

2 — Sự xuất hiện và phát triển của 
con người Việt-nam mới là kết qua 
hợp tới quy luát của quá trình cách 
mạng giải phóng dân Lộc và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đó là 
quá trình kết hợp chặt chẽ giữa 0iệc 
cái tạo môi trường Đởi sự phần đầu tịr 
giác của quần chúng, dưới sự lãnh dao 
của Tăng. 

Như Àlác đã nói Kon người tạo ra 
hoàn cảnh đến mức nào, thì hoàn 
cảnh cũng tạo ra con người đến mức 
ấy» (3) Điều kiện lịch sứ đất nước 
và đản tốc. hoàn cảnh cách mạng 
Việt-nam đã có ảnh hương quyết 


(2) La-DĐuản, Dưới lá cờ cổ cang của Đang, 
0Ì đóc láp tự do, øì chủ nghĩa xã hội tiễn lên 
giành những thắng lợi mới. Nhà xuất bản Sự 
thạt, 970. Hà-nội, trang Z8, 

(3) C. Mác và F. Ăng-ghan: #hoi-ơ-bắc. — 
Sự đối lập giữa quan điểm đuụ cát chủ nghĩa 
oà quan điểm duụ tám chủ nghĩa. Nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, E970, trang 54. 


định đến phương hướng hình thành 
và phát triền của con người Việt-nam 
mới mấy chục năm qua. Nhưng chính 
nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng. dã tự mình viết nên những 
trang sử hết sức oanh liệt của dân 
tộc. Hàng mồ hôi và xương máu, họ 
dã cải tạo bộ mặt kinh tế xã hội của 
đất nước và trong quá trình đó, tư 
tưởng và tỉnh cảm, nếp sống và thói 
quen của họ đã có sự đồi mới rõ rệt: 
Dây không phải là một quá trình tự 
phát. Quần chúng ý thức rõ việc họ 
đang làm, hiều được xã hội và bản 
thân mình sẽ biến đồi ra sao. 

Giữa sự thay đôi môi trường, sự 
nỗ lực chủ quan của quản chúng và 
sư lãnh đạo của Đẳng có mỗi quan 
hệ gắn bó chặt chẽ, tác động lăn nhau. 
Nr lãnh đạo đúng dẫn của Đẳng (biết 
phối hợp khéo léo, điều chỉnh kịp 
thời những mối quan hệ giữa các điều 
kiện khách quan và các vếu tố chủ 
quan) sẽ thúc đây nhanh chóng việc 
cải tạo xã hỏi và cải tạo con người, 
tạo nên những bước nhảy vọt trong 
cẩ hai lĩnh vực này. Dựa trên kết quả 
sự biến dỏi của tồn tại xã hội, Đẳng 
sẽ từng bước nàng cao yêu cảu Xây 
dựng con người mới, động viên 
khuyến khích quần chúng tự giác 
vươn lên hơn nữ. Trong cuộc sống 
mới xã hội chủ nghĩa. nhân cách mới, 
những tấm gương người tối. việc tốt 
đó điều kiện thuận lợi đề nẵẩy nở, 
phát triền. 

Vì vậy, cần đặc biệt quan tâm đến 
việc nhán điền hình, biển cái tiên tiến 
nhưng còn là cá biệt, chưa thường 
xuyên thành cái phô biến và thưởng 
xuyên, bằng nhiều biện pháp động 
viên tỉnh thần và khuyến khích bằng 
lơi ích vat chất. 

¿— lo sự biến dòi của con người 
chịu ảnh hưởng sâu sắc của sự biến 
đồi của hoàn cảnh cụ thể, cho nên sự 
hình thánh con người mới Viêt-nam 
không những chịu ảnh hướng những 
quy luật chung của chủ nghĩa xã hội 
mà còn chịu sự chỉ phối của những 
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quy luật đặc thù do điều kiện lịch sử 
xã hội Việt-nam sẵn sinh ra (đặc điềm: 
của đất nước, truyền thống của đản 
tộc, điềm xuất phát đi lên chủ nghĩa 
xã hội, lực lượng so sảnh giữa các 
giai cấp trong nước, về v.).. Từ đó 
tạo nên những nét đặc thủ của con 
người xã hội chủ nghĩa Việt-nam. 
chỗ mạnh và chỗ yếu của nó. 


Đồng thời trong từng thời kỷ cách 
mạng, từ cách mạng dân tộc dàn chu 
chuyền lên cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, v.v. việc xây dựng con người: 
mới lại chịu ảnh hưởng của những 
quy luật kinh tế. xã hội, tâm lý. tư 
tưởng khác nhau, do yêu cầu cách 
mạng và môi trường hoạt động co sự 
thay đồi. Hiện nay nhiệm vụ đặt ra 
cho nhân dân ta là đầy mạnh công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội va 
bảo vẻ Tô quốc. tăng nhanh tiềm lực 
kinh tế và quốc phòng, phá tan ảm 
mưru của địch hòng làm suy vếu và 
đánh phá nước ta. Con người mửi 
Việt-nam hình thành và phát triên 
trong sỉn xuất và chiến đấu. Trons 
cuộc chiến đấu giáp mặt với quản thù. 
tỉnh thần yêu nước, chí khí anh hung 
quyết chiến quvết thắng dược phai 
huy cao độ, con người Việt-nam có 
thề hy sinh tất cả, xả thân vì nước. 
vì hạnh phúc, tương lai của dân tộc. 
không tính toán thiệt hơn, không đời 
hỏi đền bù. 


Nhưng trong lao động sản xuất, tình 
hình có khác. Người lao động làm 
hết sức mình vì lợi ích của xã hội cần 
được hưởng những quyền lợi vài 
chất và tỉnh thần xứng đáng với công 
sức của họ. Ở đây vẫn có sự động 
viên tỉnh thần hy sinh lợi ích cá nhân 
cho lợi ích tập thể (vi dụ sự hy sinh 
lợi ích cá nhân. cục bộ, trước mái 
cho lợi ích lâu dài, toàn cục của 1ì 
hội, trong đó có lợi ích của mình. 
như sẵn sàng đi bất cứ đâu. làm bất 
cứ việc gì Tô quốc cần đến, không 
tính toán thiệt hơn về tiền tái 
danh vọng. địa vị, tiền đồ. v v. 
Nhưng cải chính vẫn là nguyên tâc 


phân phối theo lao động, là sự quan 
tâm thích đáng đến lợi ích của người 
lao động ngay trong quá trình sẵn 
xuất. 

Lao động sản xuất, sảng tạo khoa 
học đòi hỏi sự nỗ lực bền bỉ làu dài, 
sự chịu đựng và đấu tranh vượt qua 
cực nhọc, khó khăn, trở ngại về nhiều 
mặt. Do đó người lao động cần được 
bù đắp về sức lực đã hao phí, được 
nâng cao về trình độ văn hóa, nghề 
nghiệp đề đáp ứng yêu cầu của nhiệm 
vụ ngày càng cao, được động viên về 
tỉnh thần, v.v. Chăm lo đến người lao 
động chính là phục vụ việc tải tạo ra 
sức lao động mới, cao hơn trước, vì 
lợi ích chung, lâu đài của toàn®Xã hội. 
« Mỗi người phải làm đầy đủ nghĩa vụ 
đối với xã hội ; xã hội có trách nhiệm 
chăm lo tồ chức đời sống cho mỗi 
người» như đồng chí Lê-Duän đã 
nói (1). 

4 — Quá trình xây dựng €Oon người 
mới là quá trình phát huy sức mạnh 
tồng hợp của củ hệ thống chuuẻn 
chỉnh pô san (Đẳng, Nhà nước, các 
đoàn thề quần chúng). sử dụng tắt cả 
các biện pháp (thuyết phục, giáo dục, 
hành chính, pháp lý), trên tất ea các 
lĩnh vực (kinh tế, chính trị. văn hóa, 
tư tưởng), (rong các mi quan hệ xã 
hội (cơ quan, trường học, gia đình. 
tập thê, đường phố) de tác động vào, 
làm chuvên biến mọi mặt của con 
người, từ tư tưởng, lý trí đến tình 
cảm, tâm lý, nếp sống, v.v Nhưng 
trên tất cả các lĩnh vực, c&e mỗi quan 
hệ xã hội, trong tát cả các biện pháp 
phải có sự nhất quản về đường lỗi và 
tội dung cơ bẳn giáo dục con người. 
nhằm một me tiêu thống nhất. Những 
màu thuần, những sự không ăn khớp 
trong đường lỗi, nội dung giao dục 
giữa gia đình, nhà trường. tập thê eö 
thề hạn chế, đôi khi còn phá hoại cả 
kết quả xây Jdng con người mới. 

Đẳng là người chí đạo. điều chính, 
phối hợp đề phát huy sức mạnh tông 
hợp của hệ thống chuyên chính vò 
sản nhằm xâv dựng con người mới, 


từng bước kịp thời (hề chế húa những 
thành quả đã dạt được, lấy pháp luàit 
Nhà nước làm chỏ dựa xây dựng tư 
tưởng, đạo đức mới, lấy tỉnh thân. 
đạo đức mới đề tạo nên sự tự giác 
tuân theo pháp luật Nhà nước. 


„ 5 — Trong việc xâv dựng con người 
mới đương nhiên phi chú ý thích 
đáng đến điều kiện sùnh hoạt ða đặc 
điềm từng loại đổi tượng như sự khic 
nhau vẻ giai cấp. tìng lớp xã hội 
(công nhân, nòng dàn, trí thức), về 
ngành nghề, về lứa tuôi, về giới tính 
(nam nữ), v.v Nhưng bất cứ ở đổi 
tượng nào. nội dung xâv dựng con 
người mới là xá đựng con người phái 
triền toàn điện về lập trường tư tường, 
đạo dức, thảm mỹ. trí thức khoa học. 
thể lực, trong đó trung tàm là xáu 
dựng con người làm chủ tập thể. Ư 
con người mới, ý thức làm chủ và 
khả năng, trình độ làm chủ củng có 
cho nhau, tình cảm cách mạng và trị 
thức cách mạng bồ sung cho nhau, 
Linh thần và thê lực ảnh hưởng lần 
nhau. 


6 — Nhân dàn ta đã từ vêu nước 
tới yêu chủ nghĩa xã hội, từ tính 
thần dân tộc kiên cường đi tới giác 
ngộ về giai cấp, kêt hợp chặt chẽ chủ 
nghĩa yêu nước với ý thức quốc tế vô 
sản. Vì vậy, quá trình xây dựng con 
người mới là quá trình phát hú mại 
mạnh của con người Yiệt-ndam. các gia 
trị đạo dức truyền thống của ông cha 
fa đề khác phục mặt yêu, mặt nhược 
điềm, hậu quả của một nền sản xuất 
nhỏ, phản tán. lạc hậu, cũng như gạt 
bỏ ảnh hướng tư tưởng của chủ nghĩa 
phong kiến, chủ nghĩa thực dàn cũ 
và mới, đấu tranh chống tư tưởng 
tư sản và các tư tưởng không vô sản 
khác, tiếp thu đạo đức của giải cấp 
công nhân, xây dựng nhân cách xã 
hỏi chủ nghĩa. 


————-——-^~ 


(4) Báo cáo chính trị của Ban cháp hành trung 
ương Đăng tại Đạt hại đại biều toàn quốc lần 
thư IV, Nhà xuất bản Sự thật, Hàa-nội, 1977, 
trang 22. 
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Iiện nay nhiệm vụ xây dựng chủ 
nghĩa xã hội trong cả nước đặt ra rất 
năng nề, khó khăn, trong khi đó nhiệm 
vụ bảo vệ độc lập dân tộc và chủ 
quyền đất nước cùng rất khăn trương, 
phức tạp. Vị vậy quá trình xảy dựng 
con người mới trong giai đoạn mới 
là quá trình tiếp tục phát huy truyền 
thống vêu nước kết hợp với sự giác 
ngộ ngày càng sâu sắc về chủ nghĩa 
xã hội, kết hợp tỉnh thần dân tộc 
chân chính với ý thức quốc tế vô sản 
cao cũ ;là quá trình biều đương, cô 0ñ 
chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong 
lao động cũng như trong chiễn đâu, 
tử ý chí kiên cường, bất khuất của 
đân tộc, xây dựng tính thần chấp 
hành kỷ luật công tác nghiêm minh, 
thải độ lao động xã hội chủ nghĩa ; 
từ đạo đức cô truyền trung với nước 
hiểu với dân, tỉnh thần xú thân vì 
nghĩa lớn, bồi đắp nên lòng trung 
thành với sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, với lý tưởng cộng sản 
chủ nghĩa. 


Lòng gêu nước xeä hội chủ nghĩa, 
tỉnh thần làm chủ tập thề là những tư 
tưởng tình cảm tốt đẹp đã kết hợp 
được truvền thống đạo đức của đân 
lộc với những phầm chất cách mạng 
CAO quý của giai cấp công nhân, là 
nguön góc tạo nên sức mạnh tỉnh 
thần và trí tuệ của con người Việt- 
nam ở giai đoạn trước đây. Hiện nay, 
nỏ vẫn là động lực cơ bản thôi thúc 
nhân đân ta kiên quyết khắc phục 
mọi khó khăn gian khô, ra sức xây 
dựng thành công chủ nghĩa xã hội và 
đănh bại mọi âm muu xâm lược của 
kế thủ, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn 
lành thô của Tô quốc. 


+ — Quá trình xây dựng con người 
mới là quá trình kết hợp cái tạo tư 
tưởng cũ, đạo đức cũ với bồi dưỡng 
tư tưởng mới, đạo đức mới, kết hợp 
xây với chống. lấy xâu là chủ yếu, 
lấy việc bôi dưỡng hệ tư tưởng Mác — 
I.é<nin để khắc phục ảnh hưởng của 
tư tưởng phong kiến, tư sản, đặc biệt 


§2 


là tâm lý, thói quen của người sản 
xuất nhỏ. 

Phong lrào xảy dựng con người 
mới phát triển thông qua việc dùng 
quần chúng để giáo dục quản chủng. 
lẫy gương người tốt việc tỐI, người 
thật việc thật đề động viên cô vú 
phong trào. Việc đề cao những 
nhân tiên tiến, anh hùng, chiến sĩ l 
cần thiết đề khích lệ những người 
trung gian, lôi kéo những người lạc 
hậu. Nhưng 0iệc đề cao cả nhản phúi 
gẵn liền uởi công lao. 0ai trỏ của lập 
thề một cách đúng dẫn. Giữ mỗi liên 
hệ mật thiết giữa cá nhân với lập thẻ 
(rong công việc, trong tỉnh cảm, phải 
huy ÊFai trò đầu tàu của người liên 
liến, lôi cuốn cả tập thề cùng tiến lên. 

8 — Quá trình hình thành có 
người mới là một quả trình hình 
thành từng bước, dần dần nhưng liên 
Lục, từ thấp đến cao, tử nông đến sân, 
tử chưa tự giác đến tự giác. Dến 
những thời điềm nhất định, khi cách 
mạng diễn ra ở điềm uút bay q1 


những cuộc vận động cải tạo xã hộ 


lớn, ở từng con người và cả lớp người 
đông đảo có bước nhảy oọt (Lheo š 
nghĩa tương đối). lọ trưởng thành 
nhanh chóng rõ rệt về thế giới quaR 
nhân sinh quan, nếp suy nghỉ. lỗi 
sống. Trong lịch sử cách mạng nướ 
ta từ 1930 đến nay, những thắng lợi 
vĩ đại của nhản dân ta trong $ÿ 
nghiệp giải phóng dân tộc và 
đựng xã hội mới cũng đồng thời đánh 
dấu những bước phát triền nhảy ve 
của con người Việt-nam trên c0 
đường hình thành nhân cách vã hội 
chủ nghĩa. 

Sự hình thành con người ViệtnaP 
mới phù hợp với quy luật phát triển 
của cách mạng Việt-nam, là thành 4 
tốt đẹp nhất của chủ nghĩa xã hẻiu 
nước ta. Nhưng con đường xảy dt" 
và phát triền nhân cách xã hỏi chủ 
nghĩa không phải là đề dàng. nhanh 
chóng. Cuộc cách mạng trong ý thử 


tư tưởng con người là cuộc càỞ 


mạng phức tạp nhất. Việc làm chủ 


quần chúng đông đảo trong cỉ nước 
tiếp thu được hệ tư tưởng Mác — Lê- 
nin, giác ngộ sâu sắc vẻ chủ nghĩa 
xã hội là một sự nghiệp khó khăn, 
lâu đài. 

Phần khởi trước những thành tựu 
đã đạt được trong 48 năm qua, chúng 
la vững vàng đi những bước tiếp 


theo với niềm tín sắt đá ở thắng lợi 
của sự nghiệp xảy dựng chủ nghĩa 
xã hội và bảo vệ Tô quốc xã hội chủ 
nghĩa yêu quý của chúng ta, thắng lợi 
của chế độ xã hội chủ nghĩa Việt-nam, 
thắng lợi của lý tưởng, dạo dức cộng 
sản chủ nghĩa trong trái tim. khối óc 
của mỗi người Việt-nam. 


THẾ DỤC THỂ THA0 VỚI VIỆC XÂY DỰNH 
(ÚN NGƯỜI MỨI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


HÚNG ta cho rằng con người là 
vốn quý nhất của xã hội khi con 
người được phát triền một cách toàn 
điện, hài hòa cả về thể chất và tính 
thần, đạo đức và trí tuệ. Vì vậy, khi 
nói đến nội đụng xảy dìrng con người 
mới xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết 
Đại hội lần thứ IV của Đăng đã ghi 
rõ một đặc trưng quan lrọng của con 
người mới là con người có tư tưởng 
dúng và tình cảm đẹp, có trí thức, 
có thẻ lực để làm chủ xã hội, làm 
chủ thiên nhiên. làm chú bản thàn », 


Đúng như vậv! Thẻ lực là một yếu 
tố đặc biệt quan trọng của một con 
người. Trong đời sống bình thường 
hằng ngày cũng như trong cuộc sống 
lao động, chiến đấu dẻ xàv dựng và 
bảo vệ Tô quốc, nếu cơ thể ốm yếu 
thì sự cống hiến của con người cho 
xã hội sẽ bị hạn chế rất nhiều. 

Trong xã hội, có những: người trẻ làu, 
sức khóc bẻn vững, ít ốm dau bệnh 


TẠ-QUANG-CHIẾN 


tật và lao động c€ó năng suất eao. 
Nhưng cũng có những người già di 
rất sớm, tuôi đời chưa bao nhiều 
nhưng sức yếu, luòn luòn ôm đáàu Vị 
làm việc với nàng suất thấp. Có 
những người rất thông mình, nhưng 
buộc lòng phải ngừng công tác vì 
sức khoe quả kém. Điệu đó không 
phái chỉ là nội đau Khô của bản thân 
họ mà còn là một tồn thất cho Xã 
hội. 

Rõ ràng sức khỏe là một yếu LÔ eơ 
bán của nội dung xâv dựng con người 
IHỚI. 

Một con người Kkhóe là một còn 
người có (hẽ lực hoàn chỉnh bao gốm 
sức khóc Đề cơ thể, sức khóc pề thần 
kinh, sức khóc Đề tỉnh thân. 

Con người khóe, trước hết là con 
người có đầy đủ các yếu tố về sức 
nhanh, sức mạnh, sức bên và sự khéo 
léo, với các hệ thống, cơ quan bên 
trong cơ thẻ hoạt động nhịp nhàng 


8.) 


và cân đối. Với sự cầu tạo toàn điện 
về thể chất ấy, bên ngoài con người 
có thể thích nghì, chống lại hoặc vượt 
qua những yếu tố tiêu cực của môi 
trưởng sống, và bên trong duy trì 
được sự hoạt động bình thường của 
các cơ quan nội tạng, chống lại và 
hạn chế có hiệu quả sự phát sinh và 
phát triên của bệnh tật; từ đó con 
người khỏe mạnh, trẻ làu, kéo đài 
tuổi thọ có ích, thích ứng với các điều 
kiện sống, lao động, xây dựng và 
chiến đấu bủo vệ đất nước. 

Sức khỏe của eon người mới dưới 
chế đỏ xã hội chủ nghĩa còn bao gồm 
cả những phầm chất tốt đẹp về ý chí 
mã ta thường gọi là sức mạnh tỉnh 
thần của con người như nghị lực, 
tính kiên trì, tỉnh thần dũng cẩm, 
tính tô chức và kỷ luật... 

Sức khóc về thê chất và tỉnh thần 
tòn tại, tác động lẫn nhau trong một 
cơ thẻ thống nhất tạo nên một thê 
lực toàn điện của con người. 

Thể lực hoàn chỉnh đó chính là 
một trong những yếu tố cơ bản của 
con người mới xã hội chủ nghĩa phát 
triên toàn diện. Con người như vậy 
mới thật sự trở thành động lực của 
việc xây dựng chế độ mới, nẻn kinh 
tế mới, nền văn hóa mới xã hội chủ 
nghĩa. 


* 


Khoa học đã chứng mình rằng con 
người được sinh ra với những nguồn 
dự trừ lớn lao vẻ tính bền vững. 
Các thầy thuốc về lão học nói rằng 
con người sẽ sống dược một trăm 
tuôi và hơn nữa nếu có cuộc sống 
khoa học, hợp lý, Sức khỏe và sự 
sống lâu của mỗi người tùy thuộc 
vào những điều kiện sống của người 
đó. Cuộc sống vật chất, chế độ ăn 
tuong, những diều kiện về lao dộng, 
nghỉ ngơi về y tế, thề dục thề 
thao, V.V. là cơ sở đề tạo nên sức 
khóc và sự sống lâu của con người. 

Trong những năm gần đây, trên 
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thế giới nhiều công trình nghiên cứu 
của các nhà bác học về sự sống lâu. 
về sức khỏe và bệnh tật đã khẳn; 
định rằng thề dục thề thao là m¿: 
biện pháp tích cực nhất, một lĩnh vực 
hoạt động có vị trí quan trọng nhằm 
giữ gìn, nâng cao sức khỏe, kéo dài 
tuôi thọ có ích của con người. 

Khỏng phải hiện nay, mà từ xưa. 
người ta đã chứng mình tác dụng 
cực kỷ quan trọng, có khi kỷ diều 
của the dục thề thao đối với sức khoe 
và tuôi thọ của con người. Chính A- 
ri-xIõt. nhà triết học, nhà bác học 
thời cô Hy-lạp đã khẳng định rằng 
không có gì làm kiệt sức và hủy hoại 
con người như sự thiếu vận đông 
thề lực kéo dài. Vì vậy, các nhà bác 
học xưa và nay luôn luôn kêu gọi 
con người hãy tuân theo nguyẻn tắc 
thường xuyên vận động thật nhiều 
và sống trong không khí trong lảnb. 
Có nhiều thứ bệnh hiềm nghèo mà 
các loại thuốc được coi là quý nhất 
trên đời cũng không thẻ nào chữa 
khỏi, duy chỉ có thề dục, chỉ có vận 
động theo sự hướng dẫn của thà? 
thuốc mới có thề chiến thắng nöi. 

Việc luyện tập thề dục không bao 
giờ muộn, ngay cả đối với nhữn§ 
người lớn tuồi, người gia. Nhưng tỏi 
hơn hết là luyện tập ngay từ lứa tuểi 
ấu thơ, Ấng-ghen đã nói : «Dạy thể 
dục tự đo và những bài tập thẻ dục 
dụng cụ một cách có hệ thống và cơ 
bản cho học sinh tất cả các lớp, khi 
chân tay của các em còn chưa mất 
tính đàn hồi và sự mềm dẻo, chăng 
phải tốt hơn là loay hoay bắt những 
chàng trai 20 tuồi, cũng như cả chún# 
ta nữa, phải đồ mồ hôi trán nhưnỆ 
vẫn không làm cho gân cốt và báp 
thịt của họ đã bị lao động làm chai 
cứng, trở lại linh hoạt và mềm đeo 
như cũ — như người ta đang làm hiện 
nay đó sao 2... ? (1). 


(CC. Mác và F. Ẩng-ghen: Toản lđ 
tiếng Nga, Nhà xuất bản Quốc gia và sách báo 
chính trị. Mát-xcơ-va, 
396 = 397, 


1952, tập 22. tr 


Thiên nhiên đã tạo nên con người 
có những nguồn dự trữ to lớn về sức 
lực. Theo các nhà bác học Liên-xô, đó 
là khi năng lăng cường thêm lên 
mười lăn hiệu suất của trái tim, của 
việc thông khi ở hai là phối, của 
chức năng những quá thận, của sưc 
mạnh các cơ. Việc bảo vệ nguồn dự 
trữ sức lực bầm sinh đó chỉ có thể 
thực hiện được bằng việc Lập thê dục 
thường xuyên. liên tục suốt ca cuộc 
đởi. Trái lại nếu không biết chủ 
động bảo vệ những tiềm năng đó, khi 
những tế bào bị (eo lại, eon người sẽ 
suy yêu đi nhanh chóng. bệnh tật sẽ 
Liến công và tuôi già dên sớm. lúc 
đó muốn lấy lại sức lực, con người 
phải tốn rất nhiều công sức và không 
phải lúc nào cũng đạt được kết quả 
nếu bệnh tẬI và tuôi giả chiếm 


ưu thế. 


* 


Mục tiêu của hoạt động thê dục thê 
thao dưới chế độ xã hội chủ nghĩa là 
mang lại sức khóe toàn điện cho eon 
người. là góp phần dắc lực cai tạo 
Hi giống ngày thêm khóc mạnh. là 
tạo nẻn những con người xã hội 
chủ nghĩa có thân thể cường trắng, 
có phầm chất tốt đẹp, trong đó có 
những vàn động viên có trình độ kỹ 
thuật thề thao ngày càng cao với 
phong cách, lối sống lành mạnh. 

Dê thực hiện mục Liêu cao quý đó, 
thể đục thể thao phải có phương 
pháp rên luyện khoa học, những 
hình thức Lập luyện phong phú. đa 
dạng với khỏi lượng vận dòng phủ 
hợp với từng cơ thê hoặc khóc minh, 
bình thường hoặc ốm yếu, bệnh tật; 
phủ hợp với từng lứa tuôi, theo từng 
giới tính và tính chất nghề nghiệp 
của từng người. Cũng như việc giáo 
dục, xây dựng tư tướng, tình cảm và 
trí thức khoa học. việc xảâv đựng con 
người mới về mặt thẻ lực phải bắt 
đầu « từ lúc mới lọt lòng và ở tất cả 
mọi lứa tuôi, trong tất cả các tô chức 


quần chúng, các cơ sở kinh tế, văn 
hóa, các hoạt động xã hội, ở mọi 
ngành, mọi cấp, trong từng khu phố. 
thôn xóm và gia đình » ©). 

Hình thức tập luyện thê dục thê 
(hao ở nước ta hiện nay rất phong 
phú. Có những -bài tập thê dục buồi 
sáng cho các lứa tuổi, nam nữ, những 
bài tập có dụng cụ và không có dụng 
eụ, bài tập thể dục chỏng mệt môi 
giữa giờ lao động sản xuất, bơi, chiịv, 
đi bộ, cảm trại, leo núi, xoa bóp, thể 
dục chữa bệnh, các môn bóng, trò 
chơi vận động cho lứa tuôi nhỏ, v.v. 
Tủy theo sức khỏe và sở thích của 
mình, môi người có thể tập luyện 
theo những hình thức và khối lượng 
vận động thích hợp. Văn để quan 
trọng nhất đối với môi người là phải 
tập luyện đều đặn, thường xuYên, có 
hệ thống, phấn đấu để việc tập thê 
dục trở thành thói quen, thành môi 
nhủ cầu không thẻ thiêu được của cơ 
thể chúng ta. 

Thực hiện Lốt việc rèn luyện thân the 
thường xuyên còn góp phần tạo nên 
một thói quen lành mạnh, một nếp 
sòng vệ sinh, một phảám chất, một ý 
chí tọt dẹp. Nếu ngày nào cũng tạp, 
đủ hoàn cảnh như thể nào, thị bạn 
thân việc đó cũng dã rên luyện cho 
môi người chúng ta một nghị lực lớn, 
một đức tính kiên trì béên bí, cùng 
như tính tö chức, tính tự giác cao. 

Tập luyện thể dục thề thao với 
cường độ vận dòng cao, với kỹ thuật 
văn động phức tạp nhí những vận 
động viên còn máng lại những lợi ích 
và tác dụng lớn hơn. Bởi vì thể thao 
là phương pháp rèn luyện thân thề ở 
trình độ cao nhằm hoàn thiên các tô 
chức thẻ lực và nâng cao nàng lực vận 
động của cön người, Thì đàu thẻ thao 
với động cơ trong sáng đậy tính thần 
thượng võ, với trình độ KÝ thuật điều 
luyện còn là một phương tiện giáo 


(2) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung tương Đảng tại Đại hai đại biêu toàn 
quốc lần thứ 1E, Nhà xuất bản Sự thật, Ha. 
nội, 1977, trang 66. 


dục phong cách, đạo đức mới và 
truyền bá cái đẹp lành mạnh cho 
nhiều người. 

Người vàn động viên phải tập luyện 
theo một chế độ rất nghiêm khắc. 
Trong thi đấu, họ phải hết sức dũng 
cảm ngoàn cường và phải thắng đối 
phương bằng tài nghệ, chứ không 
phải bằng thủ đoạn xấu. Quá trình 
hoạt động thể dục thê thao của người 
vận động viên cũng chính là quả trình 
phấn đấu, rèn luyện đề đạt tới những 
phầm chất tốt đẹp của tài năng và 
đạo dức thể thao xã hội chủ nghĩa. 


Trong thực tiễn lịch sử và cuộc 
sống đã có những tấm gương sáng ngời 
và những eon người sống lâu, khỏe 
lâu do thường xuyên, kiên trì rên 
luyện thân thê. Nhiều nhân vật ni 
tiếng thể giới như Gớit, Tôn-xlôi, 
Páp-lốp... dã sống trên 80 tuôi và 
trong những năm cuối cùng văn lao 
động không kém phần bên bỉ, hăng 
say như lúc còn trai trẻ, Đặc biệt nhà 
bác học Páp-lốp cho đến năm 86 tuôi 
là năm cuối cùng của đời mình vẫn 
cảm thấy sẵng khoái và không bị bệnh 
xơ cứng dòng mạch. Các công trình 
nghiên cứu khoa học đã chỉ rõ rằng 


những rối loạn này được trở lại bình" 


thường ở những người nào có tập 
luyện thể dục thể thao. Nhà bác học 
[.u-y Pa-xtơ năm 46 tuôi bị xuất huyết 
não, bị tê liệt. Ông dã tự nghiên cứu 
sở dĩ bị bệnh là do lao động trí óc 
căng thẳng mà thiếu hoàn toàn sự 
hoạt động thể lực, Đề khắc phục căn 
bệnh khủng khiếp đó, ông bắt đầu lập 
luyện thẻ dục một cách có hệ thống, 
liên tục và đã sống thêm 30 năm 
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không bênh tại. Chỉnh trong 30 nắm 
này ông đã có những phát mình lớn 
cho nhân loại. 


Hồ Chủ tịch kinh yêu của chúng ta. 


sống đến tuôi 79 nhưng vẫn rải sáng 


suốt. Năng lực làm việc của Người 
cho đến những nằm cuối đời văn dõi 
đào. Chính vì Người đã sống mội cuộc 
đời rất điều độ, vệ sinh... và điều 
quan trọng nhất là Người đã rên 
luyện thân thể thường xuyên, suối 
cả đời mình. Sự rèn luyện thân thê 
vì lợi ích cách mạng, đẻ làm cách 
mạng của Hỗ Chủ tịch đã tạo cho 
Người một năng lực hoàn chỉnh về thẻ 
chất và tỉnh thần, đó cũng là một nẻi 
vĩ đại trong con người vĩ đại của 
Bác. 


(ÔNG TẤC XÂY DỰNG BẢN... 
(Tiếp theo trang 60) 


Xây dựng Đẳng cũng như cải tạo 
và phát triền nông nghiệp dèêu l 
những nhiệm vụ quan trọng cấp bacb 
của miền Nam hiện nay. Giữa hai 
nhiệm vụ ấy lại có mối quan hệ rất 
chặt chẽ. Có chủ động gắn công tác 
xây dựng Đẳng với công tác cải lạo 
và phát triền nông nghiệp. chúng la 
mới hoàn thành thắng lợi công cuộc 
hợp tác hóa nông nghiệp và xây dựng. 
củng cố các tö chức cơ sở của Đảng ở 
miền Nam ngày càng vững mạnh. 
đáp ứng những yêu cầu to lớn và khẩn 
trương của cách mạng hiện nay. 


MỘT CHI BỘ XÍ NGHIỆP 
BIẾT DỰA VÀO QUẦN CHÚNG 


TTRONG thời kỳ thống trị của Mỹ — 

ngụy, hãng FAVI do tư sẵn 
Phạm-Vinh chiếm hữu và quản lý, 
chuyên sửa chữa tàu thủy, sản xuất 
thang máy. Khi Sài-gòn được giải 
phóng, Phạm-Vinh bó chạy sang Mỹ, 
hãng FAVIT đo lực lượng vũ trang nhàn 
dân ta quản lý. Cuối năm 1975, hãng 
được giao cho Sở công nghiệp thành 
phố và chuyên thành xí nghiệp quốc 
doanh cơ khí Khánh-hội. 


Lúc đó xí nghiệp Khánh-hội chỉ có 
3s đảng viên do cấp trên cứ về tiếp 
quản xí nghiệp, lập thành một tổ 
Đẳng trực thuộc đăng bộ SỞ còng 
nghiệp thành phố Hỏ-Chí-Minh. Đến 
giữa năm 1976, số đang viên tăng 
thêm, chỉ bộc xí nghiệp Khánh-hội 
được thành lập. Trong hi năm qua, 
với số đăng viên lúc cao nhất là 20 
đồng chí, và hiện chỉ còn 1Í đồng chỉ. 
vỉ một số được điều đi Lãng cường clio 
cúc cơ sở khác, chỉ bộ dã lãnh dạo xỉ 
nghiệp không ngừng vươn lên, thành 
lá cờ đầu của ngành công nghiệp 
thành phố HIồ-Chí-Minh. Sự cố gắng 
của chỉ bộ thề hiện ớở nhiều 
mặt, mà một trong những nét 
nồi bạt là đã biết dựa vào 
công nhân, 


LÊ-VĂN-HỒÒNG. 


Từ một nhận thức đúng và 
sự kiềm nghiệm bước đầu 
của thực tẽ. 


Khi nhận định vẻ tình hình còng 
nhàn trong Xxí nghiệp. lúc đâu 
trong chỉ bộ xí nghiệp Khanh-hội có 
những ý kiến không nhất trí, Có dòng 
chí cho rằng :ình chị em công nhàn 
ở dày từng sóng lầu năm trong vòng 
kim kẹp của Mỹ —ngụv. chịu ảnh 
hưởng nặng nề của chế độ thực đản 
mới, của hoạt dòng công đoàn 
vàng. v.v, nên mặt tiêu cực là chủ 
vếu; ý thức giác ngộ chính trị của 
anh chị em còn thấp, tư tường làm 
thuê còn nặng, nén chưa thê nói dến 
việc phát huy quyền làm chủ tập thê 
được. Nhưng nhiều đồng chí trong 
chỉ bộ lại nghĩ khác. Phân tích tình 
hình eụ thề ở xí nghiệp thì thấy số 
đong anh chị em công nhân. lúc dưới 
quyền chỉ huy của tư sản Phạm - Vĩnh, 
phái làm theo họp đồng. chủ cần thì 
dùng. hết việc lại thái ra. Họ đã phải 
làm việc hết sức, vất và. cực nhọc 
nhưng vẫn sống cực khô, thiểu thôn 
vì bị bóc lột nặng nẻ. dời sống bắp 
bệnh. Số công nhàn được Phạm-Vĩnh 
mua chuộc, biệt đãi để làm tay chân 
thân tín chỉ là rãLít. Ở đây, tuy cũng 


§: 


có khoảng hai chục công nhân đã đi 
lính ngụy, nhưng số đông là do bị 
cưỡng bức và khi vào lính cũng chỉ 
làm lính thợ, mãn hạn lại trở về xí 
nghiệp. Khi quân đội ta vào giải 
phòng Sài-gòn, anh chị em công nhân 
đã biều thị lòng phấn khởi chờ đón. 
và dã có những hành động tích cực 
bảo vệ xí nghiệp, máy móc. Từ thực 
tế đó, chỉ bộ đã nhận định rằng mặc 
dù còn những mặt tiêu cực. mặt hạn 
chế. nói chung công nhân ở đây vẫn 
la chỗ dựa của chỉ bộ Đẳng trong công 
tac xâv dựng và quản lý xí nghiệp. 


Nhân thức đó đã được thực tiễn của 
xi nghiệp chứng minh là đúng. Khi 
xí nghiệp được bàn giao cho SỞ 
công nghiệp thành phố, trong khoảng 
70 công nhàn cũ, chỉ có 11 người trở 
lai làm việc. Máy móc lâu ngày không 
hoat động bị thất lạc và hư hỏng 
mọt số, Nguyên liệu, vật liệu, tiền 
vốn đều thiêu nghiêm trọng, hướng 
sìn Xxuât mặt hàng chưa được xác 
định. Hiệ thống quản lý chưa hình 
thành. Các đồng chỉ trong Ban giảm 
đốc là những người ở các nơi khác mới 
được cứ đến, chưa am hiều tình hình 
xi nghiệp. Trước tình hình đó, nếu 
ngại khó, rụt rẻ, không mạnh đạn 
phát động còng nhân, thì có thể vin 
vào những khó khăn khách quan, tự 
bằng lòng với sự phát triền cảm chừng 


của xí nghiệp. Nhưng số đông đẳng 


viên ở xí nghiệp đã không chịu bó tay 
ngôi chờ mà quyết tàm dựa vào công 
nhân đề không những nhanh chóng ôn 
đình tình hình mà còn làm cho xí 
nghiệp phát triển nhanh, mạnh. 
Từng đảng viên đã đi sát công 
nhân. giúp anh chị em hiều rõ chính 
sách, chủ trương của Đảng đề mỗi 
cỏng nhân thấy rằng nhanh chóng đưa 
xi nghiệp hoạt động trở lại là việc 
làm hết se cấp bách, không những vì 
lợi ích chung của cách mạng mà còn 
vì lợi ích của bản thân công nhân, Các 
đang viên đã củng công nhân bàn bạc 
những việc làm cụ thê dễ sớm cải 
thiện tỉnh hình xí nghiệp. Được Đẳng 
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khuyến khích, động viên, công nhân đã 
tự nguyện và tích cực bắt tav vào 
việc. Anh chị em đã chia nhau đến 
tận nhà tìm gặp những công nhân cô 
chưa đi làm đề động viên họ trở lại 
xí nghiệp, và chỉ ít ngày sau, số công 
nhân đó hầu như đã được tập hợp dủ 
mặt ở xí nghiệp. Anh chị em cũng đã 
phân công nhau tỉm nguồn nguyen 
liệu, vật liệu. tìm khách hàng. đồng 
thời gấp rút sửa chữa, bảo dưỡng mày 
móc, bố trí lại hệ thống thiết bị. phục 
hồi mạng lưới điện, tồ chức vệ sinh 
công nghiệp và an toàn lao động, đưa 
xí nghiệp trở lại hoạt động bình 
thưởng. 


Trong khi xí nghiệp chưa sản xuất, 
với mức phụ cấp hằng tháng íI ởi. 
nhiều công nhân vẫn say mê với công 
việc, làm không quản mệt nhọc. không 
kề giờ giấc. 

Nhiều công nhân đã giúp cán bệ. 
đảng viên hiều rõ tình hình trước đây 
của xí nghiệp, của đội ngũ công nhàn. 
qua đó giúp cân bộ, đảng viên phản 
loại, đánh giá đúng công nhân tron§ 
xí nghiệp. 

Nhờ quvết tâm của cán bộ. đâng 
viên và của công nhân, chỉ 3 tháng 
sau, xí nghiệp đã trở lại hoạt động 
bình thường, bước đầu kỷ hợp đồng 
sửa chữa một số thang máy, một số 
động cơ và thiết bị khác cho các 1i 
nghiệp bạn. 

Qua những đóng góp bước dầu của 
đội ngũ công nhân, chỉ bộ đã thấy rồ 
phần lớn công nhân là những người 
có bản chất tốt, tha thiết với cách 
mạng. Qua các ý kiến và việc làm của 
anh chị em trong công tác bảo dưỡng 
máy móc, bố trí lại hệ thống dây 
chuyền sản xuất, nghiên cứu mặt hàn 
mới, v.v. chỉ bộ càng hiều đúng trinh 
độ tay nghề của anh chị em. nắm 
vững số công nhân lành nghề. vên 
quý của xí nghiệp. 


Nhanh chóng xây dựng bộ 
máy quản lý, xây dựng cúc 


tò chức cách mạng của quần 
chúng, tạo ra chỗ dựa oững 
chắc. 


Với số lượng công nhân ngày càng 
đông, chỉ bộ dã phối hợp chặt chẽ với 
Ban giám đốc nhanh chóng xây dựng 
bộ máy quản lý sản xuất. Một. vấn đề 
được đặt ra là làm thế nào đề có đủ 
cán bộ. Một mặt, chỉ bộ đề nơhị với 
Ban giám đốc xin cấp trên tăng cường 
cho một số công nhân ở miền Bắc về. 
mặt khác, chỉ bộ đã phê phán tư tưởng 
hẹp hỏi, không tín ở đội ngũ công 
nhân đã có. không mạnh đạn dựa vào 
họ, cắt nhắc những người có đủ tiêu 
chuẩn vào những khâu công tác thích 
hợp. Chỉ bộ đã phản công dang viên 
tìm hiều kỹ hơn lý lịch. hoàn cảnh. 
tay nghề của từng công nhân, lựa 
chọn những công nhàn trong sạch về 
chính trị, tích cực trong còng tác đề 
bồi dưỡng, thử thách, chuẩn bị đưa 
vào khung cán bộ. Đề làm tốt việc 
này. tránh mọi sơ hở có thê xảy raở 
một xỉ nghiệp vùng mới giải phóng. 
chỉ bộ đã lắng nghe ý kiến của đông 
đìo công nhân, trước hết là những 
công nhân lâu năm, đã kết hợp chặt 
chẽ việc chọn lựa của chỉ bộ với việc 
đề cử của công nhân. Với cách làm 
như vày. đến nay, xí nghiệp cơ khí 
Khánh-hội đã có đủ cán bộ quản lý, 
nghiệp vụ cho sáu phòng, ban, ba 
phản xưởng và II tô sản xuất. Hầu 
hết tồ trưởng, tô phó tô sản xuất, và 
tất cá ba đồng chí quản đốc ở ba phân 
xưởng đều là công nhàn cũ của xí 
nghiệp. Ba đồng chí quản đốc phản 
xưởng là những công nhân lành nghề 
(bậc 7) mới được đề bạt, đông thời 
cũng mới được kết nạp vào Đang, 


Sự hình thành bộ mặy quản lý đó 
khôngz những làm cho việc chỉ đạo sẵn 
xuất được chặt chẽ, thống nhất từ 
trên xuống dưới mà còn là một bảo 
đảm cho việc phát huy vai trỏ làm chủ 
Lập thể của công nhân. Thông qua các 
đại diện của mình trong bộ máy quản 
lý, thong qua sinh hoạt của tồ sản xuất, 


của các phỏng, ban, v.v. công nhân 
có điều kiện đóng góp kịp thời những 
ý kiến xây dựng xí nghiệp. dóng thời 
có điều kiện giám sát hoạt động của 
toàn xí nghiệp. 


Cùng với việc xây dựng bộ mủy 
quản lý sản xuất. chỉ bộ đã quan tâm 
xây dựng các đoàn thề quần chúng 
trong xí nghiệp, như công đoàn và chi 
đoàn thanh niên công sản Hồ-Chíi- 
Minh. Ngay sau khi nhận bàn giao 
xí nghiệp, Ban lãnh đạo và tô Đẳng dã 
lập Ban vận động thành lập công đoàn 
và Ban vận động thành lập chỉ đoàn 
thanh niên với ý thức rất rõ là nếu 
thiếu các tô chức đó thì mọi việc sản 
xuất và quản lý trong xí nghiệp không 
thẻ tiến hành tốt được. 


Do những hoạt động tích cực của 
các đăng viên, tháng 4 năm 1976, chị 
đoàn thanh niên cộng sản Hồ-Chí- 
Minh của xí nghiệp được thành lập 
với bốn đoàn viên. Qua hai năm 1976 
và 1977, chỉ đoàn đã kết nạp thêm 
được 17 thanh niên vào Đoàn. Tháng 
6-19:6 công đoàn xí nghiệp được thành 
lập với khoảng 20 đoàn viên và đến 
nay đã thu hút hầu hết công nhân. 
bảo đảm mỗi tÔ sản xuất có một tô 
công đoàn. 


Chỉ bộ dã giúp công đoàn và chỉ 
đoàn thanh niên trong việc chọn 
lựa cốt cán, xét duyệt kết nạp đoàn 
viên mới, đặc biệt đã giúp các tô chức 
dó thấy rỗ chức năng, nhiềm vụ của 
mình, tìm ra những hình thức hoạt 
động thiết thực, phong phú. Qua hoạt 
động thực tiền, các tô chức quản 
chúng đó đã từng bước trưởng thành, 
và đã thúc dày công nhân phát huy 
vai trò làm chủ tập thẻ của mình 
trong sản xuất cũng như trong công 
tác quản lý xí nghiệp. 


Từ ngày xí nghiệp chính thức sản 
xuất trở lại đến nàyv mới khoang hai 
năm. Prong thời gian đó, chỉ bộ đã xây 
đựng và hướng dẫn, giúp đỡ bỏ mày 
quản lÝ và các tỒ chức quản chúng 
trong Ai nghiệp hoat đọng có HN nếp. 
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Điền đó, đói với một xí nghiệp 
vùng mới giải phóng, là một cố 
gắng đáng kề. Bởi vì muốn làm được 
như vậy, chỉ bộ xí nghiệp RKhánh-hội 
đã phải trải qua đấu tranh đề xác 
định nhận thức đúng về công nhân 
vùng tạm bị chiếm trước đây, về vấn 
đề # liên quan» với Mỹ — ngụy, đồng 
thời có những biện pháp thiết thực. 
cụ thê, lựa chọn được người tốt, dưa 
họ vào tô chức, vào khung cán bộ, 
nâng cao giác ngộ chính trị, bồi đưỡng 
năng lực làm việc cho họ, giúp họ 
khắc phục mặc cảm tự tỉ, hướng dân 
họ vừa tiếp thu tốt sự lãnh đạo của 
chỉ bộ Đẳng. vừa sẵn sàng phản ánh 
với chỉ bộ những tâm tư, nguyện vọng, 
những ý kiến dóng góp của công 
nhân đề chỉ bộ cải tiến sự lãnh đạo,v.Vv. 
Những việc đó đỏi hỏi chỉ bộ, đòi hồi 
cản bộ, đẳng viên phải thật sự tôn 
trọng, tin cày công nhàn mới làm 
được. Và khi đã làm tốt được việc đó. 
chỉ bộ càng có thêm những điều kiện 
vững chắc đề nâng cao năng lực lãnh 
đạo, tăng cường mối liên hệ mật thiết 
giữa chỉ bộ và quần chúng còng 
nhân. 


Hướng các tồ chức trong 
xi nghiệp cào mục tiêu đầy 
mạnh: sản xuất: 


[Là hạt nhàn lãnh đạo ở xÍ nghiệp, 
chỉ bộ xí nghiệp Khánh-hội đã xác 
định nhiệm vụ chính trị chủ yếu của 
xí nghiệp là hoàn thành và hoàn thành 
vượt mức kế hoạch được giao. Chỉ 
bộ đã hướng mọi hoạt dòng của bộ 
máy quản lý và các đoàn thể quần 
chúng trong xí nghiệp vào việc thực 
hiện nhiệm vụ đó, Khi nhàn nhiệm vụ 
đo cấp trên giao, chỉ bộ đã cùng với 
Bạn giảm đốc vạch kế hoạch và các 
biện pháp thực hiện cu thê, tô chức 
lấv ý kiện đóng góp của đồng đảo 
công nhàn, và tạo mọi điều kiện đề 
động chỉ giam đốc thực hiện chế độ 
thủ trưởng trong chỉ huy sản xuất, 
kinh doanh và quản lý công việc hằng 
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ngày. Đối với công đoàn, chỉ bộ xác 
định rð nhiệm vụ của công đoản là 
vận động công nhân, viên chức cháp 
hành nghiêm chỉnh kỷ luật lao đồng. 
ra sức thi đua đầy mạnh sản xuất, 
tham gia cải tiến quản lý xí nghiệp, 
chăm lo đời sống của công nhản, viên 
chức, tích cực đầy mạnh giáo dục 
chính trị, văn hóa. kỹ thuật và nghiệp 
vụ cho cỏng nhân, viên chức. Đối với 
chỉ đoàn thanh niên, chỉ bộ xác định 
rõ nhiệm vụ của thanh nièn là lực 
lượng xung kích trong mọi mặt hoạt 
động của xí nghiệp, đặc biệt là trong 
cách mạng Kỹ thuật. 


Sự phân định nhiệm vụ như vậy 
đã giúp cho bộ máy quản lý và các 
đoàn thê quần chúng trong xí nghiệp 
thấy rõ phạm ví trách nhiệm cửa 
mình. không chờ đợi, ý lại, khòng 
bao biện làm thay. Tuy nhiên. trước 
những vấn đề lớn trong sản xuát, chỉ 
bộ dã phát huy sức mạnh tông hợp 
của các tô chức đó đề cùng nhau tìm 
cách giải quyết. Chẳng hạn những khi 
có khó khăn vẻ nguyên liệu, vật lư 
ảnh hưởng lớn đến kế hoạch sản xuải. 
chỉ bộ đã kịp thời đưa vấn đề đó rà 
bàn bạc trong các tô chức. Các công 
nhàn lâu năm, có tay nghề cao đã dc 
nghị nghiên cứu sản xuất thêm loại 
mặt hàng mới với những nguyên liệu. 
vật liệu dễ kiếm hơn. Đề nghị đó được 
các tô chức trong xí nghiệp chắp 
thuận. Dược động viên, giúp để. 
những công nhân có tay nghề cao đã 
phân công nhau thí nghiệm thành công 
nhiều loại mặt hàng mới như vuông 
gn máy nhỏ phục vị các vùng kính 
tế mới, giường bệnh viện, lò cất tình 
đầu, máy nghiền thức ăn gia sức, và 
đặc biệt là quạt «Gió Nani® điện 
một chiều đề trang bị cho cúc loa Ie 
lửa. Đây là loại quạt điện một chiều 
dău tiên được sản xuất ở nước ta, đã 
được xí nghiệp sản xuât hàng loạt, 
Gần đây, một số công nhân sau khi 
nghiên cứu kỹ các loại động cơ do các 
xí nghiệp bạn sản xuất. dã chế tạo 
thành công động cơ 7RwW_ và có thể 


đưa vào sản xuất hảng loạt vào 6 
tháng cuối năm 1978. 

Một ví dụ khác: Đề đưa phong trào 
th đua lao động sản xuất di vào 
chiều sâu, chỉ bộ đã đề nghị Ban 
giảm đốỐc, công đoàn và chỉ đoàn 
thanh niên kết hợp chặt chẽ với nhau, 
thường xuyên phát động công nhân, 
viên chức đầy mạnh cách mạng kỹ 
thuật, hợp lý hóa sản xuất. Mỗi tô 
chức, tủy theo chức năng của mình, 
góp phần tích cực vào việc đầy mạnh 
phong trào đó. Chàng hạn, Dan giám 
đốc tạo điều kiện cho công nhàn 
nghiên cứu, và kịp thời khen thưởng 
những người có sảng kiến, công đoàn 
thì lo giúp đỡ về vật chảt và tỉnh 
thần cho anh chị em thí nghiệm sáng 
kiến, chỉ đoàn thì động viên thanh 
niên đi đầu trong phong trào phát 
huy sáng kiến. Kết quả là trong hai 
năm 19/6 — 19/7, toàn xí nghiệp đã 
phát huy được 110 sắng kiên có giá 
trị kinh tế, kỹ thuật nhì sảng kiến 
đúc bầu quạt « Gió Nam » bằng nguyên 
liệu trong nuớc, sáng kiến cải tiến 
khuôn đột vỏng điện cho thiết bị bưu 
điện tăng năng suất 26026, sảng kiến cải 
tiến khung dệt tham len từ 59 công một 
khung, hạ xuống còn 12 công một 
khung. hạ giá thành một khung từ 
1800 đồng xuống 9öU đồng. 


Phong trào phát huy sáng kiến, cải 
tiến kỹ thuật của công nhân đã góp 
phần giải quyết nhiều khó khăn cho 
xỉ nghiệp về kỹ thuật, nguyên liệu, 
đã nàng cao năng suất lao động, 
đồng thởi đã mở rộng mặt hàng sản 
xuất, tạo điều kiện cho xí nghiệp 
phát triền. Nhờ vậy, năm 1976 xi 
nghiệp hoàn thành vượt mức kế 
hoạch với giá trị tông sẵn lượng đạt 
07,26%, năng suất lao động còng nhân 
đạt 169,35%. Năm 1977, xí nghiệp lại 
hoàn thành vượt mức kế hoạch sản 
xuất với giá trị tôngsänlượng đạt 105 5%, 
giá trị sản lượng hàng hóa thực hiện 
đạt 120%. Nhờ sản xuất phát triền, đội 
ngũ cán bộ, công nhân của xí nghiệp 
được mở rộng. Đến cuối năm 1977, xí 


nghiệp có 195 cán bộ, công nhân, viên 
chức, chưa kề 101 học sinh học nghề 
đang được xÍ nghiệp đào tạo theo 
chương trình chính quy. Trình độ 
tay nghề của công nhân từng bước 
được nâng cao. Hiện nay, xí nghiệp 
đã có gần 20 công nhân tử bậc bốn trở 
lên. : 


Đựa sào công nhân đề xây 
dựng chỉ bộ. _ 


Lúc chỉ bộ đề ra ý kiến này không 
phải không có những đẳng viên còn 
e ngại, Các đồng chí đó lo rằng công 
nhàn ở đây mới làm việc trong chế 
độ mới hơn hai năm, làm sao có đủ 
hiều biết về Đẳng đề góp phần vào 
việc xây dựng Đẳng. Thêm vào đó, 
còn phải cảnh giác trước những àm 
mưu phá hoại của bọn phản động còn 
lén lút, chúng có thê lợi dụng sự tin 
cậy của Đảng đối với quần chúng, lợi 
dụng tự phè bình và phê bình đề 
thực hiện mưu mô làm giảm sút uy 
tín của cán bộ, đẳng viên, v.v, Chỉ bộ 
dã khẳng định rằng trong việc dựa" 
vào quần chúng đề xây dựng Đảng, 
trước hết phải dựa vào các tồ chức 
của quần chúng, các căn bộ cốt cán 


-. trong các tô chức đó và những công 


nhân làu năm có lý lịch trong sạch, 
thiết tha với lợi ích chung của xỉ 
nghiệp. Chỉ bộ đã tô chức cho công 
nhân, trước hết là những cán bộ công 
đoàn và chỉ đoàn thanh niên góp v 
kiến phê bình, nhận xét sự lãnh đạo 
của chỉ bộ, chỉ ủy, và góp ý kiễn về 
công tác và tư cách của cắn bộ, dẳng 
viên. Qua các đợt thu thập ý kiến đó, 
chỉ bộ nhận thầy rắng, tuy trình độ 
nhận thức chính trị của công nhân còn 
hạn chế nhưng do lòng tin ở Đẳng, và 
do lợi ích thiết thàn của họ, hầu hết 
anh chị em được hỏi ý kiến đều chân 
thành đóng góp nhiều Ýý kiến xây 
dựng cho chỉ bệ, cán bộ, đẳng viên. 
Từ kết luận đó, chỉ bộ đã chủ trương 
phải định kỳ tồ chức lấy ý kiến của 
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công nhàn đề tham khảo, nâng cao 
năng lực lãnh đạo của chỉ bộ. 

Chí bộ cũng đã chủ ý lắng nghe ý 
kiến của công nhân đề làm tốt công 
tác phát triên Dẳng. Qua sự giới thiệu 
của chỉ đoàn thanh niên và qua ý kiến 
đóng góp của đông đảo còng nhàn, chỉ 
bộ đã chọn lựa một số công nhân ưu tú, 
bỏi đuỡng, giáo dục và đã kết nạp được 
bẩy người vào Đẳng. Khi định kết 
nạp người vào Đáng, ngoài việc có đủ 
đảng viên bảo đẩm và chỉ bộ đã thảo 
luận, chỉ bộ còn hồi ý kiến tô công 
đoàn, tô sẵn xuất nơi có người xin 
vào Đẳng và thông báo cho đông đảo 
ceöng nhàn biết đề công nhân góp thêm 
Ý kiến. Ai cần góp ý kiến có thê trực 
tiếp gặp bí thư chỉ bộ hoặc gửi thư 
đến chỉ ủy. Mọi ý kiến đóng góp đều 


được tập thê chỉ ủy xem xét, phân. 


tích kỹ. Do cách làm thận trọng như 
vậy, việc phát triên Đẳng ở chỉ bộ xi 
nghiệp Khánh-hội hai năm qua về cơ 
bản đã bảo đảm đúng tiều chuần, 
đúng thủ tục. Hầu hết các đẳng viên 
mới đếu đã phát huy tác dụng ĐỐC, 


* 


RONG tình hình hiện nay, khi ở 
miền Nam không ¡L tô chức cơ sở 
Đảng còn băn khoăn là với số lượng 
đẳng viên còn ít làm thế nào mà Hình 
đạo tỐt được, thì những việc làm của 
chỉ bộ xí nghiệp Khánh-hội dã phần 
nào giải đáp được mỗi băn khoăn đó. 
Thật sự tín tưởng ở công nhàn, ra 
sức xây dựng các tò chức quần chúng 
của công nhàn nhằm tạo nên chỗ dựa 
vững chắc, hướng dân các tô chức đó 
có nội dụng hoạt động thiết thực đề 


cùng nhau phản đầu hoàn thành 
tốt nhiệm vụ chỉnh trị của XÍ 


nghiệp, v.v. — những việc làm nói trên 
tuy còn ở mức thấp, tuy còn phải 
nghiên cứu cải tiến hơn nữa, nhưng 


Nho 


cũng đã tạo nên sức nành tổng hợp 
làm cho sự lãnh đạo của chỉ bọ ngày 
cảng đuợc nâng cao. 

Tuy nhiên, bên cạnh những mãi 
tốt đó. chỉ bộ xí nghiệp hhanh-hỏi 
cũng cần khác phục một số kho khin, 
nhược điềm đang tồn tại đề việc dựa 
vào công nhân ngày càng phát buy 
tắc dụng tốt hơn nữa. 

lliện nay kết cầu về chỉnh trị của 
đội ngũ công nhân chưa thuần nhái, 
đỏi hỏi chỉ bộ một mặt phải luôn luôn 
đi sâu đi sát công nhân, dựa chắc vào 
những công nhàn tốt, phải huy đáy 
đủ khả năng của anh chị em đóng g0p 
vào việc đầy mạnh sẵn xuất, mặt khic 
phải tăng cường quản lý, giáo dục 
nâng cao cảnh giác cách mạng, cò 
quan điềm bố trí, sử dụng đúng đản 
Lừng người trong xỉ nghiệp nhằm phải 
huy mặt tích cực, đấu tranh ngắn chăn 
những mặt tiêu cực. 

Một mặt yếu hiện nay của đội ngũ 
công nhân ở xi nghiệp RKbhánh-hôi là 
trình độ hiệu biết về chính trị, về 
Đăng, về giai cấp còn thấp. Điều do 
đã hạn chế phần nào nhiệt tình và 
năng lực làm chủ tập thể của anh chị 
em. Trong quả trình tiến lên của xi 
nghiệp, sự non yếu về trình độ chính 
trị của công nhân có thề ảnh hưởng 
không nhỏ đến sức sảng to của dội 
ngũ và trước những khó khăn, nhữn: 
diễn biến phức tạp của tỉnh bình. có 
thề là nguyên nhân làm nảy sinh 
những mặt tiêu cực. Vị vậy, một tron§ 
những công tác mà chỉ bộ cần lien 
hành liên tục, thưởng xuyên, bằng 
nhiều hình thức phong phú là tiếp 
tục giáo dục cho còng nhân nhữn: 
hiểu biết cơ bản về Đẳng, về giai cáp. 
về chủ nghĩa xã hội, về chế đỘ mươi. 
làm cho đội ngũ công nhân luôn luôn 
xứng đáng là chỗ dựa vững chắc của 
chỉ bộ đề đưa xỉ nghiệp tiến lên mạnh 
mế hơn nữa, 


dc LIÊN QUAN» 


ÓT đến «liên quan ®, chúng tà hiểu 
ngày đó là vấn để quán hệ với 
những người trước đây thuộc giải cấp 
bóc lột. hoặc là tế ngụy, tham gia các 
tÒ chức phản động, hoạt động chồng 
phá cách mang, Dây là một văn n 
thuộc về chính sách mà các ngành, c 
cấp thưởng phải vận dụng trong nhi 
mặt công tác nhữ tuyển quân, Luyện 
Sinh, Luễn người vào cơ quan Nhà 
nước, sử dụng và đề bạt cán bộ, kết 
Hạp người vào Đăng, vào Đoàn, V.V, 
Trong lịch sử đã từng có những 
quan niệm và cách giải quyết vấn đề 
4@ liên quan ®* một cách khác nhau, 


Dưới chế độ phong Kiến, người tá 


(an niệm rắng &miot người làm 
quan cá họ được nhờ 9, €đời chí ăn 
mạn đời con khát nước», cho nên 
người ta trừng phạt những người 
phạm trọng tôi bằng hình thức “tru 
@ŒÚÉ Lam tộc Ð) tuyệt điệt ca bà động 
họ), Có khí đứa trẻ còn năm trong 
bung me cùng bị giết chết để tranh 


“hầu họa *} 


Trong xã hội miền Nam thời trước, 
bọn Mỹ nguy đã từng trả thủ rất đã 
man và hèên hạ những øia đình có 
người tham giá cách mạng, thìm đi: 
kháng chiến. Chúng oép, cô lập, kiêm 
Soát gắt gao những gia đình có chồng 
con, anh em tập kết ra Bắc, hoặc 
tham, gia cách mạng; chúng treo biền 
“Việt cộng” trước nhà, không cho 


tiếp xúc, giao dịch với bất cứ miột 
ai. làm cho mọi người sợ những gia 
đình đó như sợ mai tà, trẻ con không 
đâm đến gán, người thân không đâm 
thắm viếng. 


Khác hắn với những cách đối Xứ 
trên. Đăng và Nhà nước ta, với chính 
nghĩa quang mình, với tính thin nhàn 
dạo và khoa học, đã có chính sách 
đổi xử với những người thuộc diện 
liên quan» miột cách hợp lý, hợp 
tình. Đang và Nhà nước đã tao mọi 
điều kiện giúp đỡ những người nàv 
vượt ra khói sự ràng buộc của thành 
phản giải cấp xuất thân hoặc nguồn 
sốc gl1a đình, vươn lên cống hien sức 
mình vào sư nghiệp chúng của TTỏ 
quốc. Ở miền Nam sau "Ngày glải 
phóng. cái điều mà nhiều người Ìo 
lang và Rẻ thủ của chúng ta đoán giả 
đoàn nón và rêu rao là Secộng sản sẽ 
tra thủ đảm máu, «Sai-gòn sẽ tắm 
máu » những người của chế độ cũ — 
điểu đó đã không xây ra. Trải lại, 
miền Nam Tươi rồi những nụ cười củi 
những con người được vui đoàn tụ, 
được e làm lại cuộc đời ®, #* phục hồi 
nhàn phẩm », Con em của họ dược 
học hành trong các trường phô thông, 
đại học, trung học chuyên nghiệp, 
hoặc tham gia các dọi thanh niên 
xung phong, các công trường, nông 
trường..., sinh hoạt vui tươi, lành 
mạnh trong các tô chức quần chúng. 


Ks 
ˆ“.^ 
bu-n 


Đó là biều hiện tỉnh thần nhân đạo 
bất nguồn từ truyền thống nhân 
nñghĩa quý báu của ông cha ta suối 
bốn nghìn năm lịch sử. và cũng là 
cách giải quyết đúng đắn theo con 
mãi cách mạng và khoa học của chủ 
nghĩa Mác — lLê-nin, nhìn sự vật; hiện 
tượng không bao giờ máy móc, cửng 
đờ, đánh giá con người không thoát 
ly quan điềm cụ thê, lịch sử và phát 
triền. 


Trong thời gian qua. ở một số nơi 
có tỉnh trạng xem xét và giải quyết 
vấn đẻ “liên quan? chưa theo đúng 
quan điềm và chính sách của Đảng. 
Hên cạnh những hiện tượng mất cảnh 
giác nghiệm trọng (giao tài liệu cơ 
mẬt cho người không đủ tin cậy về 
chính trị cất giữ ; kết nạp người vào 
Đáng mà không thấm tra kỹ lưỡng; 
tuyên dụng người vào cơ quan Nhà 
nước quá bừa bài,..), lại có những 
hiện tượng nhìn nhận và giải quyết 
vàn đề #liên quan ® một cách thành 
kiện, hẹp hòi. Mọt số đông chí không 
nằm vững chính sách của Dáng về 
văn đẻ *lièn quan », kết luận về phầm 
chảt chính trị của một người không 
cán cứ vào quá trình phần đấu, rẻn 
luyện của bản thân người đó là chính, 
mà chỉ căn cứ vào nguồn gốc gia đình, 
hoàn cảnh xuất thân hoặc việc làm 
cũ cúi bố mẹ họ. Thậm chí nhiêu khi 
tìm môi liên quan» với cả những 
nưiời họ mạc rất xà để rồi từ đó kết 
luận là không đủ tiêu chuẩn chính 
trị. MXột số đồn chí nhìn ai cũng thấy 
vướng chuyện €liên quan ® Có những 
gi đình vừa mới hỏm qua. hôm kia, 
Liong cuộc đấu tranh chòỏng Àlÿ— ngụy 
còn là cơ sở của cách mạng, nuôi nàng, 
che chờ cho cán bộ, nhưng dến hôm 
0ảy lại bị liệt vào loại *liên quan È, 
không đảng tin cậy! Có những nơi 
rất thiêu cán bộ mà trong máy năm 
này Không đào tạo, bồi dưỡng được 
mấy người, không mạnh đạn sử dụng 
và tạo điều kiện phát huy tải năng 
của những cán bộ khoa học, RỸ thuật, 
những tịí thức cù. Có những cơ SỞ 
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rất ít đẳng viên nhưng không đầy 
mạnh công tác phải triền Đăng. Eó 
xã tỷ lệ đoàn viên so với lồng ts 
(hanh niên chỉ là 25% mà công lát 
xảy dựng tô chức Đoàn tiến lunh sát 
chậm chạp với dủ thứ thủ Lục phiên 
phức (1)... Những đồng chi có trích 
nhiệm ở các nơi đó thường lập luận 
rằng ở miền Nam. do tình hình chỉnh 
trị và xã hội rất phức tạp, so nguời 
có liên quan với ché độ cũ quá dòng. 
thời gian thứ thách từ sau ngày giải 
phóng đến này còn ngắn, cho nén phải 
hết sức cảnh giác và thận trọng. 
Đúng là chúng tà phải hết sức cảnh 
giác và thận trọng. Nhất là trong tinh 
hình hiện nay, kế thủ đang có lầm 
mưu mô xão quyệt, mội số phần tử 
phần dộng chưa chịu hỗi cải, còn có 
ý thức chờ thời eơ ngóc đầu đặt 
chống phá cách mạng. Chúng tá tuyết 
đối không một phút nào được lợi lông 
cảnh giác. Nhưng không phải +! th 
mà chúng ta nhìn nhận và giải gut 
các trường hợp «liên quan ® một ch 
máy móc, hẹp hòi, thiếu tích cực vì 
chủ động, dẫn đến hạn chế sự phát 
triền của lực lượng cách mạng, có hại 
cho cách mạng. Chúng ta biết rằng 
trên đất nước ta, nhất là ở miền Nam 
do hậu quả của chính sách dùn 
người Việt dánh người Việt của bọn 
đẻ quốc, không mấy gia định khönẽ 
có anh em, bà con di linh ngụy hoặc 
làm việc cho ngụy quyền. Không Hệ 
dình vừa có người tham gia cà 
mạng. vừa có người là ngụy quản 
hoặc nhân viên ngụy quyền. lò là 
phức tạp và đau khồ mà kể thủ È 
gày ra cho đân Lộc ta, làm cho giữ 
những người anh em, bà con ruột thử 
có sự nghỉ ky, ngờ vực. thủ oán lân 
nhau. Nếu chúng tì không nêu €9 


(I) Có nơi kết nạp một thanh niên vào Đek 
phải qua 6 « tầng s xét duyệt : phân doàa, ch 
đoàn, chỉ bộ, ban cbấp hành đoàn -Ă. 
ủy xá, huyện đoàn. Đó là chưa kè li di 
đoàn định xếp một người nào là +©# 


tượng ° kết nạp Đoàn đã phải báo cáo đt * 
ủy xét rồi mới chuyền lên ban chấp bình dò 
xã quyết địnb. 


tỉnh thần đại đoàn kết dân tộc, 
thương yêu đùm bọc lẫn nhau thì làm 
sao có thề làm vợi dần nỗi đau khô 
đó ? Làm sao có thê mở đường cho 
những người lạc lối lầm đường quay 
về với chính nghĩa và tạo điều kiện 
cho con em họ vươn lên? Đó là chưa 
kể bọn đế quốc, bọn phẩn dộng quốc 
tế đang âm mưu phá hoại cách mạng 


nước ta, Chúng đang tìm cách móc - 


nối, dọa dẫm, lòi kéo những người 
mà chúng cho là ta có thành kiến với 
họ hòng chia rẽ, phá hoại khối đoàn 
kết thống nhất của chúng ta, cô lập 
lực lượng cách mạng. Nếu chúng ta 
không tin tưởng ở quần chúng, trước 
hết là quần chúng công, nòng. không 
tích cực tập hợp, đoàn kết rộng rãi 
mọi tầng lớp nhân dân thì làm sao có 
thề làm thất bại âm mưu của địch ? 


Đương nhiên, nói như vậy không 
có nghĩa là chúng ta xem xét, giải 
quyết vấn đề «liên quan? một cách 
phiến điện. một chiều, vứt bố nguyên 
tÁc, xa rời lập trường giai cấp, tạo kẽ 
hở cho những phần tử phần động, cơ 
hội chui vào hàng ngũ chúng ta đề 
phá hoại cách mạng. Trong khí chồng 
tư tưởng hẹp hỏi. chúng ta cần chủ 
trọng giải quyết vấn để & liên quan » 
một cách chặt chẽ, tuân theo nghiềm 
ngàt những nguyên tắc, thủ tục đã 
quy định, tuyệt đổi không làm bừa, 


làm âu. Ngay những người đã dứng: 


trong hàng ngù cách mạng mí quá 
kiềm tra thấy không đú tiêu chuẩần 
chính trị cũng kiên quyết đưa ngữ:ty 
họ ra khói đội ngũ. Điều quan trọng 
là cần nắm vững chính sách của Đẳng, 
tin tướng ở quần chúng, có quan điểm 
cách mang và khoa học rong việc 
đảnh giá con người. Khi kết luận 
phầm chất chính trị của một người, 


tuy phải xem xét hoàn cảnh xuất thân. 
quan hệ xã hội đề tìm hiều cặn kẽ, 
sâu sắc những yêu tố góp phần hình 
thành bản chất của người đó, nhưng 
cái chính vẫn là căn cứ vào quá trình 
phấn dấu, hoạt động của bản thân 
người đó. Không vơ đũa cả nắm: 
không thành kiến với quá khứ hoặc 
nguồn gốc gia đình. Thực tế ở miện 
Bắc những năm qua đã cho thấy, phần 
lớn những người trước đây thuộc giai 
cấp bóc lột hoặc là tề ngụy nay đả 
trở thành những người lao động. 
những công dân tối. Con cái của họ 
lớn lên trong xã hội mới, được srr 
giáo dục của nhà trường xã hội chủ 
nghĩa và của chế độ mới, đã tiến hè, 
(rrởng thành. Nhiều ngưỏi đã có 
những cống hiến đáng kê trong công 
cuộc xây dựng và bảo vệ Tô quốc. 
Ngay ở miền Nam, tuy nói là có nhiều 
người, nhiều gia đình có liên quan 
với Mỹ — nguy, nhưng không phải tất 
cả mọi người đều liên quan. Cũng 
không phải hể cứ ai có liên quan là 
người đó xấu. Thực tế đã có những 
gia đình tuy có con em, chồng vợ là 
n0 y quần, nhàn viên ngụy quyền, 
nhưng vẫn là cơ sở của cách mạng, 

Hô Chủ tịch đã dạy : «Dùng người 
cũng như dùng gõ. Người thợ khceo 
thì gỗ to, nhỏ, thẳng. cong, đều tủy 
chỗ mà dùng được Ð (2). Cho nèẻn vấn 
đề đặt ra là chúng ta có thành kiến, 
hẹp hòi hay khong, có nắm vững 
chính sách hay không, có đánh 
giá đúng con người và có biết 
«( dùng» người hay không. 


Xgười xả dựng 


(2) Hồ-Chí-Minh : Về xáu dựng Đang, Nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, 19/70, trang 19, 


MƯỚU (Nữ HÚA DÂN GIÚ NHÂN DÂN LÍ 


ƯỚC Cộng hòa dân chủ nhân dân 

Lào, thành quả cách mạng vÏ 

đại của nhân dân các dân tộc Lào, 

sau gần ba năm cải tạo và xây dựng 

đang tiếp tục tiến lén một cách vững 
chắc. 


Dưới ngọn cờ lãnh dạo đúng đẳn 


của Đẳng nhân dân cách mạng Lào, 
nhân dân các dân tộc Lào từ kiếp nô 
lệ tối tăm chuyên sang cuộc sống tự 
do đầy ánh sáng, hết sức tự hào và 
phấn khởi vươn lên, phấn đấu giành 
được nhiều thắng lợi và tiến bộ rất 
to lớn, toàn điện trong sự nghiệp bảo 
vệ và xây dựng chế độ mới. 

Sau khi hoàn thành cách mạng dân 
lộc dàn chủ, xóa bỏ ách thống trị 
của đế quốc và phong kiến, Lào trở 
thành một nước độc lập, thống nhất 
và dân chủ. Đảng nhàn đân cách mạng 
Lào, đội tiên phong mắác-xít — lê-ni- 
nít đày dạn kinh nghiệm chiến đấu 
của giai cấp công nhân và nhân đân 
các đản tộc Lào, đã tuyên bố mở đầu 
kỷ nguyên xây dựng nước Lào hòa 
bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và 
tiên thẳng lên chú nghĩa xã hội không 
qua giai đoạn phát triền tư bản chủ 
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NũẬY (ÂN ĐUU (ỦNG 0Í VỮNG BỊM 


QUYẾT-THẲNG 


nghĩa. phù hợp với quy luật chung 
của thời đại và đặc thù của xã hải 
Lào. 


* 


Do vị trí chiến lược đặc biệt quan 
trọng của Lào, bọn đế quốc đã có gắng 
biến nước Lào thành «con đẻ s ngân 
chặn làn sóng cách mạng tràn xuống 
Đông—-Nam Á. Nhưng bọn xâm lượt 
đã bị thất bại thảm hại trước sức 
đoàn kết chiến đấu của nhân đàn cát 
đân tộc Lào và nhân đân Việt-nam. 
nhân đân Cam-pu-chia. 

Sau khỉ cả nước được giải phon£ 
Lào trở thành tiền đồn của chủ nghĩa 
xã hội ở Đông — Nam Á. Nhân đà? 
các dân tộc Lào, tha thiết mong mucn 
được vên ồn đề xây dựng nước nhà 
sau mãy chục năm bị chiến tranh tân 
phá, đã bị các thế lực đế quốc và 
phản động quốc tế quấy rối và phi 
hoại. Đề ngăn chặn ảnh hướng tốt đẹp 
của cách mạng Lào, bọn đế quốc v4 
tay sai đã dùng mọi thủ đoạn chínb 
trị, kỉnh tế, quân sự và ngoại gi. 
nhằm duy trì Lào trong tình trạng suŸ 


yếu và tạo điều kiện lật đồ chế độ 
mới ở Lao. Da năm qua, về chính trị, 
chúng tăng cường chiến tranh tâm lý, 
chiến tranh gián điệp gâyv chia rễ nội 
bộ l.ào, chỉa rẽ Lào với Việt-nam và 
VỚi Các nước xi hội chủ nghĩa khác ; 
về kinh tế, chúng bao vây và tung 
hàng hóa xâm nhập lũng doạn thị 
trường Lào; về quân sự. chúng phát 
triền các hoạt động thồ phí, biệt kích, 
gây. bạo loạn và âm mưu đảo chính... 
Bọn phần động quốc tế với tharn vọng 
bá chủ Đông — Nam Á, từ lâu đã âm 
mưu biến Lào thành hành lang nối 
liền với Cam-pu-chia dưới ách thống 
trị của bọn tav sai của chúng, hòng 
bao vậy, kiểm chế nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt-nam. Chúng muu 
toan biến Lào thành bản đạp thực hiện 
chỉnh sách bảnh trưởng của chúng Ở 
khu vực Đông — Nam Á. Chúng đang 
câu kết với bọn đế quốc trong ảnh 
mưu phát triển phí, gày bạo loạn, dào 
chính. dỉ đôi với dùng chiến tranh 
tầm lý chỉa rẽ nội bộ Lào, chía rẻ Đảo 
với ViệtI-nam và các nước xã hội chủ 
nữøhĩa khác. 


Nhưng nhân dân các đàn tóc Lao đã 
lừng hy sinh xương máu trong cuộc 
chiến đấu lâu đài đề giành quyền độc 
lập tự do, luôn luôn đề cao cảnh giác 
và lăng cường đoàn kết đấu tranh 
làm thất bại mọi kế hoạch phá hoại 
của bọn dế quốc và tay sai cùng 
những mưu toan hiểm độc của bọn 
phản dòng quốc tế, giữ vững dộc lập 
chủ quyền và an ninh của đất nước 
mình. Nhiều âm mưu đảo chính, bạo 
loạn lớn nhỏ đã bị đập tan. Cúc cụm 
phí bị Iruy quét và [an rã từng mng, 
Nhiều ö gián điệp đã bị sa lưới. Iĩìng 
chục toán biệt kích bị tóm gọn và bị 
tiêu diệt. Những cuộc khiêu khích lấn 
chiếm ở biên giới đẻêu bị ngăn chặn. 
DĐứng trước âm mưu thôn tính và lạt 
đồ của bọn để quốc và phản động 
quốc tế, nhàn đân các dân tộc Lào, 
dưới sự lãnh đạo của Đăng nhân dân 
cách nang, cảng tặng cường đoàn két 
trong nước và doàn kết quốc tế, nàng 


cao cảnh giác, kiên quyết đập tàn mọi 
thủ đoạn của chúng, bảo vệ an nình 
chính trị và chủ quyền đất nước. Trong 
cuộc đấu tranh này, các lực lượng vũ 
trang và an nỉnh nhân dàn Lào đã 
phát huy chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng và truyền thống vêu nước, chịu 
đựng gian khô và đã lớn lên nhanh 
chóng cả về số lượng, chất lượng và 
kinh nghiệm chiến dấu, xứng đảng 
với vai {rỏ nòng cốt của mình trên mặt 
trận bảo vệ thành quả cách mạng và 
nền độc lập của nước nhà. 

Bọn đế quốc và phản động quốc 
tế nghĩ rằng một nước Lào bé nhỏ, số 
đân ít, kinh tế còn nghèo nàn, sẽ đề 
dàng bị sụp dồ trước những âm mưu 
của chúng. Chúng không hiểu được 
rằng trong thời đại ngày nay, một 
đân tộc dù ít người, được lý tưởng 
độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội soi 
sáng, đã vùng lén và đã giành được 
quyền làm chủ đất nước, được cả loài 
người tiến bộ ủng hộ, thì không có 
một sức mạnh đen tôi nào có thê 
khuất phục và buộc họ phải quay lại 
sống cuộc đởi nò lệ ngày trước được. 

Trên mặt trận kính tế, sau giải 
phóng nhân dàn Lào phải dương dâu 
với vô vàn khó khăn : nén kinh tế 
Liều nông lạc hậu dựa vào thiên nhiên, 
không đủ sức tự cấp tự túc, bị phụ 
thuộc nặng nề vào đế quốc và thị 
Irưởng tư bản, bị kiệt quê sau mấy 
chục năm chiến tranh, chính quyến 
cách mạng non trẻ trong tay hầu như 
không có gì, nạn đói dc dọa, những 
hàng tiêu đùng tối thiên đếu thiểu, 
khoảng 1 phản 3 số đàn bị cường ép 
đi cư bỏ sản xuất trong chiến tranh 
nay cản có công ăn việc làm, những 
như cầu tối thiểu dễ cho bộ máy Nhà 
nước có thê hoạt động bình thưởng 
cũng thiếu, bọn đẻ quốc và chư hầu 
lại còn bao vày kính tế hòng bóp 
nghẹt nước Cộng hỏa đân chú nhàn 
dần mới thành lặp... 

Nhưng nhân dàn Lào đà không chín 
khuất phục trước bạo lực chiến trình 
húy điệt của chủ nghĩa để quốc Pháp 


Ụz 


và Mỹ trước đây thì cũng chẳng bao 
giờ chịu bó tay trước khó khăn trong 
sự nghiệp xây dựng đất nước. Dưới 
sư lãnh đạo tài tình của Đẳng nhân 
dân cách mạng Lào, nhân dân Lào với 
Ir thế người làm chủ đất nước, làm 
chủ sức lao động và mọi thành quả lao 
động của mình, đã hàng hải lao động 
sản xuất, đồng thời được sự giúp đỡ 
tích cực của các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em và bầu bạn, đã giành 
được những thắng lợi chưa từng có 
(rên mặt trận kinh tế tài chính, từng 
bước ôn định đời sống và tiến lên 
xây dựng một nền kinh tế độc lập tự 
chú, từng bước đi lên chủ nghìỉa xã 
hội. 


Nước Lao dất rộng, người thưa, 
tim năng nòng nghiệp rất lớn, nhưng 
trước mát nên nòng nghiệp còn quá 
véu. Phần đâu theo đường lối lấy 
nòng — làm nghiệp làm cơ sở đề phát 
triển công nghiệp theo hướng tiên lên 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
nước nhà, trong những nắm trước 
mắt lấy khói phục và phát triền 
nỏng — làm nghiệp làm trọng tâm, 
trong ba năm qua nhân dân Lào đã có 
những cÕ gàng rât lớn nhằm tăng diện 
tịch trông trọt từ gàn 70 vạn ha năm 
1976 lên gán 75 vạn ha năm 1976. Trong 
ngành nòng nghiệp Lào có ba nhân 
tổ mới nồi bạt là : phong trào làm thủy 
lợi được phát động sôi nồi và liên tục 
đưa diện tích được tưới nước từ hơn 
6 vạn ha năm 19:6 lên lỗ vạn ha nắm 
978; phong trào tăng vụ lúa và phát 
triển hoa màu được phát động, đã đưa 
điện tích làm lúa chiếm từ hơn 5000 
hà năm 1975 lên hơn 8000 ha năm 
1978, điện tích hoa màu từ hơn 3 vạn 


ha nắm 1976 lên hơn 4 van ha 
nắm 1978; phong trào chuyền từ 
làm rầy du canh sang làm rấy 


đính canh hoặc làm ruộng nước bậc 
thang ở các vùng đản tộc í( người đã 
han chế đần nạn phá rừng và ôn định 
đời sống nhân đàn các dàn tộc. Chăn 
nuôi đĩa súc cũng được phục hồi và 
phát triển nhanh chóng, Thắng 5 năm 
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nay,Đẳng nhân dân cách mạng và Chính 
phủ Cộng hòa dân chủ nhàn dân Lan 
đã phát động phong trào hợp tác hỏa 
nông nghiệp. Phong trào nảy được 
đông đảo nông dàn hưởng ứng tích 
cực, ở các vùng đồng bằng đén nây 
đã lập được gần 1010 hợp tác là. 
Chính nhở có sự lãnh đạo của Đảng 
nhân dân cách mạng. có chế độ Công 
hòa dân chủ nhân dân ưu việL có 
tỉnh thần đoàn kết trong trợ và sự 
nỗ lực cao của nhân đân các dân lọc 
Lào đã làm chủ đất nước. cho nến 
tuy năm 1977 bị hạn hàn nặng. 
năm nay lại bị lụt nghiêm trọng. 
nhưng thiệt hại đã bị hạn chế rít 
nhiều, đởi sống nhàn dân vẫn được 
ồn định. 

Rừng chiếm trên 70Ã diện tích h 
thế mạnh rất cơ bản và lâu dài cua 
nền kinh tế Lào. Chính phủ Cộng hoa 
dân chủ nhàn đân Lào đang tiến hành 
điều tra khảo sát đề lập quy hoạch 
bảo vệ, khai thác, phát triển rừng, 
phát triền các ngành chuyên môn về 
rừng và chế biến lảm sản phục vụ 
yêu cầu xây dựng, tiêu dùng tronỆ 
nước và xuất khầu. 

Ngành công nghiệp nhỏ bé và quê 
quặt, phụ thuộc vào bên ngoài. gập 
khó khăn nghiêm trọng về nguyẻn 
liệu và máy móc thay thể, cũng dược 
phục hồi từng bước theo hướng tắng 
cường dùng nguyên liệu trong nước 
phục vụ đời sống nhần dân, với trên 
300 xí nghiệp quốc doanh, công t0 
hợp doanh và gần 400 xí nghiệp !0 
nhân sản xuất theo sự hướng dân v3 
giúp đỡ của Nhà nước. Các ngành 
thủ công nghiệp bị phá sẵẳn tron 
thời kỷ chiến tranh xam lược đanỆ 
được phục hồi nhanh chóng để phục 
vụ cho nông nghiệp và đời sống nhàn 
dân. 


Trong lĩnh vực lưu thông phản 
phối. mặc dù có rất nhiều khó khin. 
nhân dân Lào cũng đã giành đườ: 
những thành tựu quan trọng. Về gi. 
thông vận tải. hàng trắn: cầu công bỉ 
chiến tranh phá hủy trước đây # 


được phục hồi, hàng trăm ki-lỏ-mét 
đường quốc lộ được sửa chữa. nàng 
cấp hoặc làm mới, các đường địa 
phương cũng phát triển ; mọi phương 
tiện vận tải cơ giới, thỏ sợ của Nhà 
nước và nhân dân đều được sử dụng 
trên các đường bộ cũng như dường 
thủy ; ngành hàng không dân dụng đã 


bảo đảm các chuyến bạy thường. 


xuyên giữa các tỉnh trong nước và 
_ fa nước ngoài. Thương nghiệp xã hội 
chủ nghĩa bước đầu dược tô chức ở 
khắp các thành phố, thị trăn và hàng 
tràm cửa hàng tập thể cùng được 
thành lập ở nông thôn để cung cấp 
hìng công nghiệp cho nhàn đàn và 
thu mua các loại hàng nông sản và 
làm sản cung cấp cho còng nghiệp ví 
xuất khầu. Việc cải tạo thương nghiệp 
tư bản chủ nghĩa cũng được tiên hành 
bước đầu với việc kiểm kê hàng tồn 
kho và đăng ký kinh doanh theo quy 
định của Nhà nước. Nhà nước Cộng 
hòa đân chủ nhàn đân Lào cũng dã 
có nhiều biện pháp tích cực trong việc 
xây đựng bước đâu một nên tài chính 
với đồng tiền đọc lập và thống nhất, 
đìy lùi sự lũng đoạn của để quốc và 
giới tư bản nước ngoài, chú vếu là 
tư bản Hoa kiều. 


Trên mặt vău hóa giáo dục, theo 
đường lối lấy cách mạng tư tưởng và 
văn hóa đi trước một bước của Đăng 
nhân dân cách mang Lào, trong pản 
ba năm qua, nhàn dân các đản lộc 
Lào cũng đã thu dược những thang 
lợi và tiến bộ rất quan trọng trong 
sự nghiệp xảy dựng một nên văn hóa 
có tính chất đân tọc, đần chú và Xã 
hỏi chủ nghĩa. 

Việc giáo dục các quan điểm cách 
nang và những nguyên lý của chủ 
nghĩa Xác — Lê-nin vẻ cách mạng xã 
hội chủ nghĩa và xâv dựng chủ nghĩa 
xã hội, thể hiện trong dường lỗi, chú 
trương, chính sách của Đẳng và Nhà 
Hước đã nâng cao trình độ giác ngô 
chính trị, tăng cường doàn kết và 
động viên nhân đản các dân tộc hãng 
hải thi đua xây dựng và bảo vệ Tô 


quốc. Công tác văn hóa giáo dục phát 
triền rất nhanh trong những năm qua. 
Sö người biết chữ đã từ hơn 30Ã năm 
1975 lên 605 số đân ở độ tuôi từ l1 
đến 15. Tính dến cuối tháng 6 năm 
nay đã có 2416 làng, 156 xã, 8 huyện 
cơ bản xóa xong nạn mủ chữ. Tỉnh 
Sìm-nưa là tỉnh dẫn đầu phong trào 
này. Phong trào học bồ lúc văn hóa 
cùng phát triển nhanh, hiện này đang 
có gìn 25 vạn người đang học dưới 
nhiều hình thức. Các trường học 
chuyên nghiệp cùng tăng nhanh chưa 
Lừng có, đáp ứng nhủ cầu đào tạo 
cán bộ quản lý và cán bộ kỹ thuật 
thực hành trong các ngành kinh tế 
quốc dân, Trường đại học cũng tăng 
từ hai lên bốn trường, đào tạo cần bộ 
sư phạm và y tế, Ngành y tế xây dựng 
rà phát triển hệ thống chữa bệnh và 
phòng bệnh từ trung ương đến các 
địa phương và tàn cơ sở để bảo vệ 
sức khóe của nhân đàn các dàn tộc. 
Việc xóa bỏ các tệ nạn xã hội và văn 
hóa phản động, đôi trụy do chế độ 
cũ để lại, và việc phát triển phong 
trào văn nghệ quản chúng đã được 
đồng đảo quần chúng nhân dàn hưởng 
ứng tích cực, do dó phong cách dàn 
tộc được khôi phục nhành chóng và 
hoạt động văn hóa ở các đô thị trở 
nén lành mạnh rõ rệt. 


Trên mặt trận đổi ngoại, với đường 
lối đọc lập tự chủ, hòa bình, hữu 
mahi, đoàn Kết và hợp tác quốc tẻ 
rộng rấi, trước hết với cấc nước Xã 
họi chủ nghĩa và phong trào giải 
phong đân tóc, nước Cộng hỏa đân 
chú nhìn đân Lao đã tranh thủ dược 
sự ung hộ quốc tế to lớn đối với sự 
nghiếp xay đựng lại đất nước, chóng 
bai các thế lực thủ địch, đồng thời đã 
Lích cực góp phần vào sự nghiệp hòa 
bình và hợp tác giữa các nước trong 
khu vực Đồng — Nam Á, và trên thể 
giới. Do đó uy tín của nước Cộng hòa 
đần chủ nhân dân Lào Không nưừng 
được nàng cao trên trường quốc t, 

Những thành tru vẻ báo vệ và xây 
đựng đất nước mà nhàn đàn Lào đã 
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đạt được nói lên tính chất ưu việt 
của chế độ Cộng hòa dân chủ nhân 
dàn Lào; nói lên sức mạnh vĩ đại của 
nhàn dàn các đân tộc Lào khi đã 
gianh được quyền làm chủ đất nước 
và cuộc sống của mình, dưới sự lãnh 
dạo sáng suốt của Đảng nhân dân 
cách mạng Lào. Trong cuộc đấu tranh 
cách mạng trong giai đoạn mới, Đẳng 
lãnh đạo, chính quyền cách mạng và 
nhàn dân các dân tộc Lào đã trưởng 
thành và phát triền nhanh chóng. 

Trên bước đường đi lên chủ nghĩa 
xã hội, chác chắn nhân đân các dân 
tộc Lào còn phải vượt qua rất nhiều 
gian khô khó khăn đo các thế lực thủ 
địch øây ra, do tình trạng kinh tế văn 
hóa chậm phát triền, do những nhược 
điểm tạm thời trong quá trình đi lên 
của các lực lượng cách mạng gây ra, 
Nhưng có sự lãnh đạo đúng dắn của 
Đẳng nhân dân cách mạng Lào dày 
đ:ìn trong đấu tranh, với truyền thống 
cách mạng kiên cường của nhân dàn 
Lào, với sự ủng hộ tích cực của các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em và của 
cđ loài người tiến bộ; thì dù khó 
khăn gian khô bao nhiêu, sự nghiệp 
bó vệ đất nước Và xây dựng chủ 
nghĩa xã họi của nhân dân Lào cũng 
nhất định thắng lợi vẻ vang, 


* 


HÂN đản là hết sức vui Iúúnửng 
trước thăng lợi to lớn của nhân 

dẫn Lào anh em và coi đó như thắng 
lợi của chính mình. Tình nghĩa anh 
ecn Việt — Lào, «hạt muối cắn đôi, 
cọng rau bé nửa" được Đẳng cộng 
san Việt-nam và Đẳng nhân dân cách 
mạng Lào và hai đàn tộc anh em củng 
nhau xây đấp qua mắy chục năm sát 
cảnh chiến đấu đề tự giải phóng. 
Chuyển sang giai đoạn mới hai nước 
dã trở thành hai quốc gia độc lập, 
thống nhất và đang xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. LÝ tưởng độc lập và xã 
ọi chủ nghĩa đã gắn bó hai đân tộc 
thêm chặt chẽ. Bà năm qua. quan hệ 
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đặc biệt Việt — Lào được cùng cố và 
phát triền loàn điện. Cuộc đi tham 
hữu nghị chính thức Việt-nam tháng 
2 năm 1976 của Đoàn đại biều Dăng 
và Chính phủ Lào, do đồng chị Cay- 
xỏn Phôm-vi-hản, Tồng bí thư Đảng 
nhân đân cách mạng Lào, Thủ tướng 
Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ 
nhân dàn Lào va cuộc đi thăm hữu 
nghị chính thức nước Công hỏa dân 
chủ nhân dân Lào thắng 7 năm 1977 
của Đoàn đại biều Đảng và Chính phủ 
ta do đồng chí Lê-Duần, Tồng bi thư 
của Đẳng và đồng chí Thủ tướng 
Phạm-Văn-Đồng dẫn đäu, với việc ký 
kết các bản Tuyên bố chung, Hiệp 
ước hữu nghị và hợp tác giữa nước 
Cộng hòa dân chủ nhân dàn Lào vả 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt- 
nam, hiệp ước hoạch định biên giới 
quốc gia giữa hai nước, đã được ghi 
thành những đầu mốc lịch sử hẻi sực 
quan trọng trong quan hệ giữa hai 
nước. Gác Hiệp định viện Lrợ vũ hợp 
tác về kinh tế, văn hóa được ký két 
giữa các phái đoàn Chính phủ. cac 
doàn đại biều các ngành chuyên mỏn 
của Đẳng và Nhà nước. các đoàn thề 
nhan dàn của hai nước trong ba năm 
qua, và kết quả thực hiện các Hiệp 
ước. Hiệp định nói trên, càng làm cho 
tình hữu nghị thắm thiết Việt - Lào 
được củng cố vững chắc. 

Ngày nay, đứng trước những mưu 
đồ thâm độc của chủ nghĩa để quốc 
và chủ nghĩa bành trướng đại dân tộc 
đang câu kết với nhau, hai dân tộc 
Việt-nam và Lào chúng ta càng gắn 
bó với nhau và đề cao cảnh giác. 
Chúng ta luôn nhớ lời đồng chí Lêẻ- 
Duần đã nói trong địp ở thăm nước 
Cộng hòa dân chủ nhân dàn Lào năm 
1977: «Được xây đắp trên cơ sở chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin và chủ nghĩa quốc 
tế vô sin, mối quan hệ đặc biệt Việt— 
Lào đã tạo nên một sức mạnh kỷ diệu 
về tỉnh thần và vật chất, giúp nhân 
dân hai nước luôn (uôn nhận rõ kẻ 
thù, nhin thấu những âm mưu thàm 


(Xem tiếp trang 10) 
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RONG hài tháng 9 và 10 vừa qua, 
dồng chí Phạm - Văn - Đồng, Thú 
tướng Chính phủ nước ta,đã đi thăm 
chính thức nắm nước Đông — Nam 
châu Á: Vương quốc Thái-lan, Cộng 
hòa Phí-lip-pin, Cộng hòa In-đô-nê-xi- 
8, Ma-lai-xi-a và Cộng hòa Xin-ga-po. 
Cuộc đi thăm này là hoạt dộng 
ngoại giao rất quan trọng. Cuộc di 
thăm được tiến hành trong lúc tình 
hình ở Đông — Nam châu Â đang phát 
triền rất thuận lợi, nhưng cũng có 
những mặt phức tạp do các lực lượng 
để quốc và phán động quốc tế gây ra. 
Vì những lẽ đó, chẳng những nhân 
dân ta rất chú ý dếén cuộc đi thi 
năm nước Đông— Nam châu Á của Thú 
tướng Phạm-Văn- Đồng, mà đư luàn 
rộng rãi ở khu vực này và trên thể 
giới cũng rất quan tầm (heo đối cuộc 
đi thăm đó. Qua hoạt động ngoại giao 
này của người đứng đầu Chính phủ ta, 
dư luận nước ngoài muốn biết chính 
sách của nước Công hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt-nam đối với các nước làng 
giêềng trong củng khu vực, và thai độ 
của các nước Đông —Nam châu Á, đặc 
“biệt là các nước ASEAN, trước chính 
sách đó. Đây là một văn đề có Ý nghĩa 


LÊ - THỰC 


chính trị rãi quan trọng, có liên quan 
dến hòa bình và ön định trong khu 
vực. 


* 


ÔNG — Nam châu Á là khu vực có 
quan hệ mặt thiết đến sự Lồn 

Lại và phát triển của dàn tộc ta. 
Trong những năm còn đang sống li 
tăm dưới ách thông trị của chủ nghĩa 
thực đân, nhìn dàn ta đã luôn luôn 
coi nhàn dân các nước Dòng — Nam 
châu Álä những người bạn cùng chung 
một cánh ngộ, Chúng ta doàn kết với 
các đàn tóc DĐòng— Nam chau Â trong 
cuộc đâu tranh chưng vì độc lặp tự 
do, sẵn sàng cùng với họ chia xế 
những khó khăn trong dâu tranh và 
miềm vui thăng lợi. Ví dụ như, mọi 
người còn nhớ, nhàn dàn Việt-naimm 
và nhàn đàn ln-do-nẻe-xi-a đã luôn 
luôn đồng tình và ứng hộ lần nhau 
Ironp cuộc dấu tranh giải phóng dân 
Lộc, và có thể Bộ ngoại giao Phí-lip- 
pín văn còn lưu trừ bức điện của Chủ 
tịch Hö-Chí-Minh thay mặt nước Việt- 
nam đản chủ cộng hòa chúc mừng Phiị- 
líip-pin sau khí nước này giành được 
độc lặp từ tay để quốc XÍỹ, Nhưng, 
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đo âm mưu chía rẽ của đế quốc, trong 
một thời gian đài sau chiến Iranh thế 
giới thứ hai, mối quan hệ giữa 
nước {fa với nhiều nước ở Đông — 
Nam châu Á bị gián đoạn, đó là điều 
hoàn toàn trải với lòng mong muốn 
của chúng ta. 

Vi vậy, ngày sau khi miền Nam Việt- 
nam được hoàn toàn giải phóng. 
trong tình hình mới của Đông — Nam 
châu Á do thắng lợi của cách mạng 
nước ta mang lại, Đăng và Chính phủ 
ta đã chủ trương thị hành một chính 
sách hòa bình và hữu nghị với tất cả 
các nước trong khu vực. Trong diễn 
văn đọc tại buôi lễ mừng chiến thắng 
ngày 15 thắng 3 nhầm 95 ở Hà-nội,đồng 
chí Lê-Duân, Pồng bí thư Bàn chấp 
hành trung ương Đăng ta, đã nói rõ : 
“Chúng tà kiến trì chủ trương thất 
chất tình đoàn Kết hữu nghị với các 
nước lắng giêng ở Đồng — Nam Ắ và 
các nước thuộc thể giới thứ ba, giành 
và giữ gìn độc lặp dàn tộc; củng cố 
chủ quyền, chồng mọi âm mưu, thủ 
đoạn của chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa 
thực đân eñ và mới ®, Theo tỉnh thần 
đó. Nghị quyết Đại hội đại biều toàn 
quốc lần thứ LV của Đảng ta đã nêu rõ 
chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà 
nước ta đôi với Đông— Nam châu Á là 
€ sÑn sàng thiết lập và phát triền quan 
hệ hữu nghị và hợp tác với các nước 
trong khu vực này trên cơ sở tôn 
trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn 
lãnh thồ của nhau, không xâm lược 
nhau, không can thiệp vào công việc 
nội bộ của nhau, bình đẳng và cùng 
có lợi, cùng tồn tại trong hòa bình ». 

Đề thực hiện đường lỗi đó của 
Đăng ta, sau khi hoàn thành thống 
nhất đặt nước về mặt Nhà nước, ngày 
5 thăng 7 năm 1976, nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt-nam đã dưa ra 
chính sách bòn điềm đối với cắc nước 
Đông — Nam châu Á ÌÀ: 

1— Tôn trọng độc lập, chủ quyền, 
toàn vẹn lãnh thỏ của nhau, không 
xâm lược nhau, không can thiệp vào 
công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, 
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cùng có lợi, cùng tồn tại trong hòa 
binh. 

2— Không đề lãnh thồ nước minh 
cho bất cứ nước ngoài nào sử dụng 
làm căn cứ xâm lược và can thiệp 
trực tiếp hoặc giản tiếp vào nước 
kia và các nước khác trong khu vực. 


34— Thiết lập quan bệ hữu nghị 
làng giềng tốt, hợp tác kinh tế và 
trao đồi văn hóa trên cơ sở bình đẳng, 
cùng có lợi. Giải quyết những vấn để 
tranh chấp giữa các nước trong khu 
vực thông qua thương lượng theo 
tỉnh thần bình đẳng, hiều biết và tôn 
trọng lẫn nhau. 

4 — Phát triền sự hợp lác giữa cvc 
nước trong khu vực vì sự nghiệp xảy 
dựng đất nước phồn vinh theo điều 
kiện riêng của mỗi nước. vì lợi ísh 
của độc lập, hỏa bình. trung lập thật 
sự ở Đông — Nam châu Ắ, gôp phản 
vào sự nghiệp hòa bình trên thế giới. 


Chính sách bốn điềm của chúng !2 
là một chính sách hòa bình, hữu ngh! 
và hợp tác rộng rãi với các nước có 
chế độ chính trị và xã hội khác nhau 
trong khu vực. Trên cơ sở cúa chính 
sách đó, chúng ta đã thiết lập quan 
hệ ngoại giao với Cộng hòa Phi-lipm 
pia và Vương quốc Thái-lan. "hư 
vậy là một tháng sau khí đưa ra 
chính sách bốn điềm. nước Còng hẻa 
xã hội chủ nghĩa Việt-nam đã hoàn 
thành việc bình thường hóa quan hè 
với tất cả các nước làng giềng trong 
khu vực và dần dần cùng vời các 
nước này trao đồi đại sứ. 


Từ đó đến nay, chúng là đã chủ 
động có nhiều hoạt động đối với các 
nước Đông—Nam châu Â. như trao đòi 
các đoàn ngoại giao. kinh tế, văn hoa, 
kỹ thuật, báo chí v.v. Tháng Ì năm I6. 
đồng chí Nguyễn - Duy - Trinh, 


trưởng Bộ ngoại giao nước tA, dì 
thăm hữu nghị nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa liên bang Miến-diện. Cuối 
năm 1977 và đầu năm 1978, đồng chỉ 
Nguyễn-Duy-Trinh lần lượt đi thắm 
hữu nghị các nước Cộng hòa dàn chủ 
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nhân đân I.ào, Cộng hỏa In-đô-nê-xi-a‹ 
Ma-lai-xi-n, Cộng hòa Phi-líp-pin và 
Vương quốc Thái-lan. Nhiều hiệp định 
thương mại, hợp tác kinh tế — kỹ 
thuật và hiệp định hàng không đã 
được ký kết giữa nước {a với các 
nước này. Quan hệ thương mại của 
chúng tu với một số nước Đông — 
Nam châu Á đần dần được mở rộng. 
Chính phủ Ma-lai-xi-a đã thỏa thuận 
giúp ta về kỹ thuật trong việc khỏi 
phục và phát triền ngành sản xuất 
cao su. Những sự hợp tác bước đâu 
này tuy còn hạn chế, nhưng đã mỡ 
ra những khả năng mới trong quan hệ 
hợp tác giữa nước tá với Ma-lai-xi-a 
và với các nước khác trong khu vực. 

Những hoạt động ngoại giao Hói 
trên của chúng ta đã đem lại kết qua 
thiết thực là tĩng cường tình hữu 
nghị và sự hiệu biết lẫn nhau giữa 
nước ta với cúc nước láng giềng Ở 
Đông — Nam châu Á, góp phần củng 
cố hòa bình và ôn định trong khu vực. 

Tuy nhiên. trong khi các nước 
Đông — Nam châu Á hoan nghênh 
chính sách đúng đản của chúng tà và 
quý trọng tình hữu nghị, quan hệ 
làng giếng tốt với nước ta, thì những 
kế có tham vọng bành trướng ở vùng 
này đã theo đối những hoạt động hưu 
nựhị của chúng ta đối với các nước 


trong khu vực với một thái độ hắn 
học. lọ sợ chính sách bốn điềm mà 


chúng ta để ra như cú sợ ảnh sáng vì 
đó là trở ngại lớn đối với họ trong 
việc thực hiện chủ nghĩa bành trướng 
ở Đông — Nam châu Á. lọ ra sức 
xuyên tạc chính sách bốn điềm, nói 
xắu chúng ta, đôi trắng thay đen, 
hỏng chỉa rể niớc fa VỚI các nước 
trong khu vực. lọ còn muốn đi xa 
hơn thể nữa: bảng những thủ đoạn 
gây sứu é p Lrắng trợn với những công 
cụ sẵn có ở vùng này kết hợp với sự 
ve văn về chính trị và kinh tế, họ 
múùũnẲ toan lôi kéo các nước ASIEAN 
& lập mặt trận» với họ đề chống lại 
chúng ta † 


* 


TRẢi với ý muốn của những kế theo 

chủ nghĩa bành trướng, trong 
cuộc đi thăm này, Thủ tướng Phạm- 
Văn-Đồng đã được Chính phủ và nhân 
dân các nước Đông — Nam châu Á 
đón tiếp nồng nhiệt và trọng thề, với 
những nghỉ thức cao hơn'mức đón 
tiếp thông thưởng đối với các vị Thủ 
tướng khác. Chỉ riêng điều này cũng 
đủ nói lên ràng các nước Đông — 
Nam chàu Á đã dánh giá đúng vai 
trò và vị trí của nước ta. lọ thấy rõ 
nước Cộng hòa xã hội ehui nghfa Ỷ tệt- 
nam là một nhân tố quan trọng rong 
việc gìn giữ và củng cố dộc lập, hòa 
bình và ôn định trong khu vực. Trong 
tình hình ở Đông — Nam châu Á hiện 
nay, việc cùng cố độc lập, hòa bình 
và ôn định không chỉ là yêu cầu eủa 
nhàn đâần ta, mà còn là yêu cầu bức 
thiệt của tất củ các nước trong khu 
vực. Nó phủ hợp với xu thé đang phảt 
triền ở Đông — Nam châu Á trong 
những năm gàản đày. 


Qua những cuộc gặp gỡ và hội 


đàm với Thủ tướng Phạin-Văn-Dồng, 
các vị lãnh đạo các nước Dòng -— 


Nam châu Á càng hiểu rõ hơn: nước 
Còng hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam 
chân thành mong muốn hòa bình, hữu 
nghị, có quan hệ láng giềng tốt và 
phát triền sự hợp tác về nhiều mặt, 
nhất là về kinh tế và khoa học kỹ 
thuật, với các nước lắng gieng trong 
khu vực. lĨo hiều rằng chính sách 
hòa bình, hữu nghị và hợp tác của 
nước ta với cúc nước Đông — Nam 
châu Á là một chính sách cơ bản, lầu 
đài, xuất phát từ vêu cầu xây dựng 
đất nước và dưỡng lối độc lặp tự chủ 
của Đảng và Nhà nước ta, xuất phát 
từ lợi ích chung của nhân dân các 
nước trong khu vực, không phải là 
tử những lợi ích trước mát, tạm thời 
của chúng ta. Do đó, nó tuyệt đối 
không phải là một thứ hữu nghị «đầu 
lưỡi ®, “sớm nắng chiều mưa ®, 
Những bản Tuyên bố chung được 
ký kết giữa Thủ tướng Phạm-Văn- 
Đông và những vị đứng đầu Chính 
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phủ các nước Đông — Nam châu Á 
có giả trị như những hiệp ưrớc hữu 
nghị và hợp tác giữa những nước cỏ 
chế độ xã hội khác nhau. Những 
nguyên tắc lớn chỉ đạo mỗi quan hệ 
giữa nước ta với các nước trong khu 
vực: tôn trọng độc lập và chủ quyền 
đối nội, đối ngoại của nhau, không 
can thiệp vào công việc nội bộ của 
nhau, không dùng vũ lực hoặc đe dọa 
dùng vũ lực trong quan hệ với nhau, 
củng nhau giải quyết những tranh 
chấp hoặc bất đồng bằng phương 
pháp hòa bình thông qua thương 
lượng, có ý nghĩa rất quan trọng. 
Điều đó tăng cường sự hiều biết và 
tin cậy lăn nhau giữa nước ta với 
các nước Đông — Nam châu Á và có 
ảnh hưởng lớn đối với việc gìn giữ 
hòa bình và ôn định ở khu vực này. 


Sau khi đã xác định những nguyên 
lắc trong mỗi quan hệ tay đôi, trên 
tính thân nhìn về phía trước, Thủ 
tướng ta đã tÔ rõ một thái độ thiện 
chí trong việc giải quyết những vấn 
đẻ cön lại giữa nước ta với các nước 
này. Đây là những vấn dẻ phức tạp 
do lịch sử đề lại mà nếu không có 
một tỉnh thần mới, phù hợp với tình 
hình mới thì không thề nào giải quyết 
dược. 

(chính vì vậy. những người lãnh, 
đạo các nước Đông — Nam châu Á đã 
danh giá cao cuộc đi thăm của Thủ 
tướng ta. Thủ tướng Thái-lan coi cuộc 
đi thắm này là “một bước tiên lịch 
sử góp phần xảy dựng cơ sở vững 
chúc nhằm tăng cường quan hệ hữu 
nưhị giữa hai nước®. Tông thống 
Ín-đỏ-nẻ-xi-a đành giá cao những cố 
găng của Thủ tướng ta nhằm thúc 
dầy những mỏi quan hệ hữu nghị và 
hợp tác với các nước láng giếng và 
Lin răng «đó sẽ là một đóng góp tích 
cực vào sự ôn định và hòa bình trong 
khu vươ». Thủ tướng Ma-lai-xi-a 
nhắn mạnh “cuộc đi thăm của Thủ 
tưởng Phạm -Văn- Đồng là mọt cải mốc 
lịch sử đánh dấu sự mỡ rộng quan hệ 
giữa hai nước và là một sự phát triền 
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tích cực đối với khu vực#. Trong 
cuộc họp bảo ngày 16 tháng 10 năm 
1978. ông nói : «Ma-lai-xi-a tiếp nhận 
những lời cam kết của Việt-nam vớt 
thái độ tin tưởng, vì đây là vị lãnh 
đạo kính trọng +ủa một dân tộc vĩ 
đại và dũng cảm. Những lời nói của 
Thủ tướng Phạm-Văn-Đồng càng được 
hoan nghênh hơn vì nó giúp vào việc 
thúc đầy sự hài hòa, hỏa bình và ồn 
định trong khu vực ®. Thủ tướng Xin- 
ga-po bày tö sự hải lỏng ngoài dụ 
Lính » và cho rằng *qua hai giờ hỏi 
đàm chiều nay tôi đã hiểu về Việt- 
nam và vị Thủ tướng lỗi lạc của Việt- 
nam hơn cả đoe hai cuốn sách về dẻ 
tài này ». Trong khi có những kẻ ra 
SỨc vu cáo và Xuyên tạc chính sách của 
nước ta đối với khu vực thi những” 
lởi phát biều của Tông thống Phi-lip- 
pịn có ý nghĩa đặc biệt: với tư cách 
là « một sứ giả của hỏa bình. ồn định 
và phồn vinh ở Đông — Nam châu Ả ®, 
Thủ tướng Phạm-Văn-Đồng đã * phá 
bỏ những bức tưởng lo ngại, không 
tin cậy và hoài nghỉ tồn tại mắy chục 
năm nay giữa hai đân tộc * và cuộc 
đi thăm là “một điều tốt lanh báo 
hiệu tình hình ồn định và củng ceö 
hòa bình ở Đông — Nam chầu Á s. 


Đi đôi với những lời ca ngợi đó, 
những người đứng đầu Chỉnh phủ các 
nước mà Thủ tướng ta đến thăm đều 
bảy tö lòng mong muốn tăng cường 
quan hệ với nước ta. Thái-lan đã ký 
với ta hiệp định hưu điện và điện 
chính ; Afa-lai-xi-a ký hiệp định hàng 
không. Các nước khác cũng muốn kv 
những biệp định tương tự. Tát cả các 
nước đều mong muốn phát triền quan 
hệ thương mại và tăng cưởng hợp tác 
với nước ta vẻ nhiêu màạt như kinh 
tế, khoa học — kỹ thuật, y tế, thẻ 
dục thẻ thao, du lịch, v.v. Chúng la 


cũng đã củng với các nước đạt được 
một số thỏa thuận: Ma-lai-xi-a hứa 
sẽ giúp đỡ ta thêm trong ngành cao 
su và mở rộng sự hợp tác ra các 
ngành cọ đâu, dừa và ca-cao: Thát- 
lan muốn hợp tác với tì trong nghề 


cá, sẵn sàng trao đòi với tì kinh 
nghiệm nuôi cá nước ngọt và trông 
hoa phong lan để xuất khầu; chúng 
tì cũng đã thỏa thuận trao đồi các 
đoàn chuyên viên với các nước Phi- 
lip-pin, In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po đề 
nghiên cứu thăm dò những khá năng 
hợp tác cụ thể trên các lĩnh vực khác 
nhau. 


Ngoài những vẫn đề về quan hệ tav 
đỏi, Thủ tướng Phạm-Văn-Đồng đã 
dành nhiều thì giờ đề trao đồi ý kiến 
với các vịilãnh dạo các nước Đông — 
Nam châu Á về việc gìn giữ và cũng 
cố hòa bình trong khu vực. Đày cũng 
là một vẫn đề mà các nước Đông — 
Nam châu Á rất quan tâm. 


Tất cá các nước mà Thủ tướng ta 
đến thăm lần này dêều có thái độ đồng 
tỉnh với chúng ta rằng nguyện vọng 
thai thiết của các nước trong khu vực 
hiện nay là muốn có hòa bình, độc 
lập, tự do, trunøg lập, ôn định và phồn 
vĩnh. Họ thấy rõ chủ trương của chúng 
tr làm cho Đông — Nam châu Á trở 
thiunh một khu vực hỏa bình và trung 
lập là một chủ trương đúng dẫn, xuất 
phát từ những lợi ích chung của các 
nước ở vũng này nhằm báo vệ độc lập 
đản tộc, gìn giữ hòa bình và òn định 
đề phát triền kinh (ế, xây dựng dất 
nước phỏn vĩnh. Về phần mình, chúng 
tá đã 1ó thái độ tòn trọng sự cam kết 
của các nước nàyv đối với khái niêm 
về khu vực hỏa bình.: tự đo, trung 
lặp của tô chức ASEAN. Chúng ta 
cũng đã thỏa thuận sẽ Liếp tục bàn 
bạc, trao đôi ý kiến với các nước đến 
(thăm để làm cho những mục tiêu nói 
trên trở thành hiện thực, 


Thủ tướng Phạm-Văn-Đồng cũng 
đã làm rõ với những người lành đạo 
các nước Đông — Nam châu Á về đường 
lới độc lập tự chủ. tự mình quyết 
định chính sách đòi nội và döỏi ngoại 
của nước ta, theo đúng lời dạy của 
Bác Hồ kính yêu là « Không có gì quý 
hơn dọc lập tự do 3% Có thê nói 
răng tỉnh thần độc lặp tự chủ, ý thức 


tự lực tự cường của nhân dân Việt- 
nam đã được tãt cả các vị lãnh đạo 
các nước mà Thú tướng ta đến thăm 
đánh giá cao. Họ (in rằng nếu như 
trước kia, trong những lúc khó khăn 
nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ 
cứu nước chúng ta văn giữ vững 
được đường lối độc lập tự chủ, thì 
ngày nay không có: lý do gì chúng ta 
lại từ bỏ đường lối đó. Họ hiều và 
dồng tình với chính sách ngoại giao 
đa đạng và đúng đắn của nước ta, trên 
eơ sở của đường lối đọc lập tự chủ, 
sẵn sàng mở rộng quan hệ với các 
nước có chế độ xã hội khác nhau. 


CC đi thăm năm nước Đông—= Nam 
châu Á của Thú tướng Pháim-Văn- 
Đồng đã đạt được kết qua rất tốt đẹp. 
Nó đã mớ ra một bước mới rong 
quan hệ hữu nøhJ và hợp tác lầu dài 
và về nhiều mặt giữa nước ta với các 
nước láng giêng trong khu vực, góp 
phần vào sự nghiệp báo vệ độc lập 
đàn tộc, gìn giữ hòa bình và ôn định 
ở ĐòngT— Nam châu Á và trên thể giới. 
Trong những ngàv Nửa qua, cuộc đi 
thăm đó nội lên như một trung tâm 
sinh hoạt chính tri ở Đông — Nam chàu 
Á. Nhằm những mục đích cao cả là 
hỏa bình, hữu nghị và hợp tác lâu 
dài trong khu vực, cuộc đi thăm đà 
được dư luận ròng ràiở Đông — Nam 
châu Á và trên the giới nhiệt liệt hoàn 
nghênh. Tất nhiên. Khóng tranh khỏi 
có những người hàm hực. Đó là 
những lực lượng có tham vọng bành 
trướng ở ĐòngT— Nam châu Á và những 
kế ôm chân họ đang ra sức xuyên tịịc 
và nói xấu hoạt dòng hữu nghị của 
Nhà nước tị trong hú vực này, 
Nhưng, những luận điệu hịc lõng dó 
làm sao ất dược tiềng nói chính 
nghĩa Ÿ 
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Chính sách của Đẳng và Nhà nước 
tà đói với các nước Đông — Nam: chầu 
Á là một chính sách ngoại giao dũng 
đản và kiên định. Chúng ta kiên trì 
theo duồi chính sách đó, triệt đề tồn 
trọng và nghiềm chỉnh thực hiện 
những lời đã cam kết và những điều 


đã tha thuận giữa Thủ tướng là với 
các vị Hinh đạo các nước Dòng~ 
Nam châu Á trong cuộc đi thám vưa 
qua — Đông — Nam chàu Â nhát định 
sẽ trở thành một khu vực hóa bình, 
độc lập. tự do, trung lập, ön định và 
phón vĩnh. 


NƯỚC (NG HÙA ĐÂN (HỦ.. 


(Tiếp theo trang 100) 


đéc của chúng, lướt qua mọi nguy 
hiểm, nhân chím mọi thế lực phân 
động, dua hai đàn tộc đến bến vỉnh 
quang 2, (Chúng ta cùng không bao giờ 
quên những lời đồng chí Cay-xon 
I"hôm-vi-hán nói cũng trong dịp đó: 
&lết luận được rút ra trong nửa thế kỶ 
ké vai sắt cảnh chiến đấu vừa qua 
đà chứng mình đầy đủ quan hệ Lào— 
Việt là quan hệ sống chết có nhau, 
là quy luật phát triển của quá trình 
cách mạng hai nước chúng tì, ® 

Về phần mình; nhân đân Việt<nam 
Giang quvết tàm bao nhiều trong việc 
thực hiện nhiệm vụ mới đầy mạnh 
công cuộc xảy dựng chủ nghĩa xã hội 
và bảo về Tô quốc, thì cảng quyết 
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tam bấy nhiêu trong việc thực hiện 
nghĩa vụ của mình đối với Hiệp ướt 
hữu nghị và hợp tác Việt-nam —Lào, 
củng cố và bảo vệ tình đoản kế 
chiến đấu đặc biệt giữa hai dân lúc. 
Chúng ta tin tưởng vững chắc sức 
mình đoàn kết Việt-nam — Lao đã tạo 
nẻn chiến thẳng lịch sử giải phóng 
hi nước năm 1973, thì sức m:ình đó, 
được củng cố và lăng cường trong 
mã năm qua, nhất dịnh sẽ chiến 
thẳng mọi âm mưu và hành động của 
kẻ thủ. san bằng mọi khó khán trở 
ngư, tạo điều kiện cho mỗi dân lúc 
giữ vững nền độc lập và xây đựng 
thành còng chủ nghĩa xã hội ở nước 
m~ình. 


KOMMWYHHCTHUuECKHÙH 3XYPHA7I 11—1978r, 


[IEPEHOBAfØ — Be.inkan 1pvzkốa. JIE TXAHb HH - ŸenoiTb H HeVKO= 
CHHT©/IbBHO COỐ/ZIO/ATb [ÏO/IOMKCHHG O  TOCY/EIDCTBCHHOM TDOMBIHI.ICHIOM 
Ip€/IDHSTHH B [OxcnoM BbernaMe, XÃ TXHÍ KỸ 2- [lpeoo.ieBaø nenpa- 
BH/IbHB© B3T.LH/TB, YCH.TIHTb DAỐOTYV € Kd/IDODBIMH DAỐOTHHKAMH — 3K€HIIH- 
HaMuH. XÃ XIOH 3HATTI—TlponHkascb aaperoM Xo lllIi Alnnua : € HeTrHnuero 
OPO2KG H©3ABHCHMOCTH H CpBoðØo/n 9. CV 2T TXAHI"—laocckasa Hapo/nno 
— /Ï©@eMOKDaTHtecKaq PecuyØnKa kpeniieTr 11t ñaốnpaeT cH2biL JTE TXbIK— 
BepHad H H©€3bIỐ.ICMA5 THH/IOMATHUCKA, IOHTHKA. 
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ãE WÑ: 4# X9JXïli. W3W@: (S07) 71/00®1?\{17E12B1-TU 4d :ðj, 
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REVIEW OF COMMUNISM ÑN° 11-1978 


Editorial — Great friendship. LẺ-THANII-NGHỊ — Thoroughly grasp and 
eorrectly implement the rules of State industrial enterprises ín the South. 
HÀ-THỊ-QUẾ — Redress erroneous viewpoints, push forward work among WO- 
men cadres. HẢ-HUY-GIÁP — Be imbued with PresidenL Ho Chỉ Minh s 
teaching: SNothing is more preclous than ndependenee and freedomi ®, 
QUY ẾT-THANG — The People` s emoerate Republie of, Laos is becoming 
ever stronger and better consolidated. JÊ-THỰC — AÁ correetLand unwavering 
fotreign policy. 


REVUE DU COMMDUNISME N° 11 — 1978 


Êditorial — Une grande amiliẻ. LE- TII\ANH-XGHỊ — Connaitre à fond le 
statut des entreprises industrielles d EUdt et le biến nppHquer đans les provin- 
ees du sud, #Ả-THI-QUE — Corriger les points de vuũe erronés et impulser le 
travail parmi les cadres féminins. /4- IIL} -(7IÁP — Se pén€trer đes enseigne- 
ments du Président Ho Chỉ Minh : # Biên n esL plus préeieua que Ì indépendanee 
et la liberté». QUYẾỂT-THÁNG — La Hệ publique đếm ocratique populaire Lao 
se consolide chaque jour plus puissamment. /-THỨC — Ủne poliique exté- 
rieure correcte ct constante. 


TRỤ SỞ BỘ BIÊN TẬP : 
1. Nguyễn-Thượng-Hièn, Hà-nội 


TẠP CHÍ CỘNG SẲN Dây nói: 52061, 52062 
Số 1Í TRỤ SỞ CƠ QUAN THƯỜNG THỦ 
1978 TẠI MIỄN NAM: 
NĂM THỨ XXNIV (275) 40, Trần - Cao -Vàn, TP Hò-Chi-Mính 


Dây nói: 20060, 257 


MỤC LỤC 


Xã luận — Ilữu nghị vĩ đại 
Iliệp ước hữu nghị và hợp tác Việt — Xô 
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